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Thành lập năm 1966, tháng 3/1979 
được Chính phủ công nhận là Trường 
_ Cao đăng Sư phạm kỹ thuật 1. 

Chức năng nhiệm vụ 
„Đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật, 
dạy nghề có trình độ cử nhân cao 
đăng sư phạm kỹ thuật. 

Đào tạo giáo viên kỹ thuật tổng 
hợp cho các trường phô thông, các 
trung tâm giáo dục kỹ thuật tông hợp 

„ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 
1,2 cho giáo viên các cơ sở dạy 
nghê. 

«Bồi dưỡng giáo viên trung học 
chuyên ban. 

-Đào tạo trung học nghề. 

«Đảo tạo công nhân kỹ thuật bậc 
3/7 trở lên. 

Đảo tạo kỹ thuật viên cao cấp. 

«Đào tạo ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức. 

Nghiên cứu khoa học sư phạm dạy nghề. 

Ngành nghề đào tạo 


‹ Cơ khi ‹ Tin học 

‹ Cơ khí động lực - Công nghệ may 

„ Kỹ thuật điện tử ‹ Kỹ thuật xây dựng 

«‹ Kỹ thuật điện «Kỹ thuật công nghiệp 


Trường hiện có 104 cán bộ công nhân viên trong đó có 75 giáo viên, 15 người có trình độ thạc sĩ và 
phó tiến sĩ, còn lại đều có trình độ đại học với tay nghề 5/7 đến 7/7 ; có đây đủ các nhà xưởng, phương 
tiện phục vụ dạy và học đồng bộ và hiện đại. 

Hiện nay trường đang triển khai thực hiện dự án hợp tác Hỗ trợ đào tạo nghề do chính phủ CHLB 
Đức tài trợ, kéo dài tử 1995 - 2009 ; Giai đoạn đâu (1995 - 1999), được đâu tư 3 triệu DM đê nâng câp 
trang thiết bị và bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội 
ngũ giáo viên ; dự án hợp tác với hệ thống cao đăng 
dạy nghề (TAFE) của Tây Úc (W.A). Trường cũng ký 
hợp đồng đào tạo công nhân cho các xi nghiệp liên 
doanh của Hàn Quốc và Công ty ô tô Ford - Việt Nam. 
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thành lập trưởng (1966 - 1996) 
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Phó Thủ tướng NGUYÊN TẤN DŨNG 


Sau đây là Phần II Báo cáo của Chính phủ do 
Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trà.h bày tại 
kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa X : 


MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP 
VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ KINH TẾ, XÃ HỘI NĂM 1998, 


HỮNG chủ trương và giải pháp lớn về kế 
IÑ>e phát triển kinh tế, xã hội năm 

1998 đã được Thủ tướng Chính phủ trình 
bày tại kỳ họp Quốc hội thứ hai và được Quốc 
hội thông qua, tập trung vào 6 nhiệm vụ chính : 
đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh ; phát 
triển nông nghiệp và nông thôn ; phát triển các 
loại hình doanh nghiệp và đổi mới khu vực 
doanh nghiệp nhà nước ; lành mạnh hóa hệ thống 
tài chính - tiền tệ ; phát triển văn hóa và giải 
quyết các vấn đề xã hội bức xúc ; cải cách hành 
chính và đổi mới sự quản lý, điều hành của 
Chính phủ. 

Qua tình hình và kết quả bước đầu việc triển 
khai thực hiện trong quý I, Chính phủ thấy rõ 
hơn những vấn đề chủ yếu trong từng nhiệm vụ 
nêu trên cần tập trung cl,¡ đạo điều hành trong 9 
tháng còn lại của năm 1998 nhằm bảo đảm thực 


hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh 


tế, xã hội. 

1 - TẬP TRƯNG SỨC PHÁT TRIỀN NÔNG 
NGHIỆP VÀ KINH TẾ, XÃ HỘI NÔNG 
THÔN. 

Chính phủ coi đây là lĩnh vực trọng tâm, là 
một khâu then chốt nhất cần tập trung sức chỉ 


đạo, tạo cho được bước chuyển biến mới trong 
nông nghiệp và nông thôn, vừa đáp ứng những 
đòi hỏi bức xúc của bản thân khu vực này, vừa 
tạo tiếp tiền đề cho các ngành kinh tế khác phát 
triển. 

Nhiều chính sách và giải pháp phát triển nông 
nghiệp và kinh tế, xã hội nông thôn trơng chương 
trì.:h hành động của Chính phủ năm 1998 đang 
được các bộ, ngành và địa phương triển khai thực 
hiện. Sau đây là một số vấn đề vừa cấp bách, vừa 
cơ bản cần có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn 
trong năm 1998. 

Một là, tập trung sức khắc phục hậu quả 
thiên tai, tăng cường chỉ đạo để bảo đảm thực 
hiện các nhiệm vụ của nông nghiệp. 

Cùng với việc tiếp tục khắc phục hậu quả cơn 
bão số 5, cần tập trung sức khắc phục hạn hán 
trầm trọng trên diện rộng, đang đe dọa sự phát 
triển bình thường của sản xuất vụ lúa hè thu ở 
các tỉnh Nam Bộ và miền Trung. Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt 
chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình hạn 
hán, có kế hoạch huy động tối đa các phương 
tiện chống hạn hiện có, kể cả phương tiện thủ 


- công của dân, đồng thời, đề xuất ngay các chính 


sách hỗ trợ của Nhà nước cho nhiệm vụ chống 
hạn đối với lúa ; tập trung chỉ đạo việc khôi phục 
và phát triển các cây công nghiệp dài ngày bị 
nắng hạn nặng nề ở Tây Nguyên và miền Đông. 
Ngành điện lực phải dành ưu tiên hàng đầu 
nguồn điện phục vụ cho chống hạn. 

Để ngăn chặn nạn cháy rừng có thể tiếp tục 
lan rộng, lrc lượng kiểm lâm phải tăng cường 
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công tấc kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp 
thời các nguyên nhân gây cháy, phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền cơ sở sẵn sàng huy động lực 
lượng, phương tiện chống cháy có hiệu quả. Các 
đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn miền núi, 
địa bàn có nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng, cần 
có phương án tham gia phòng và chữa cháy rừng. 
Các địa phương có rừng cần tăng cường công tác 
tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức 
bảo vệ rừng, ngăn chặn nạn đốt nương làm rẫy 
bừa bãi, hạn chế tối đa dân và khách du lịch vào 
các khu rừng cần được bảo vệ nghiêm ngặt trong 
những tháng khô hạn, có thể huy động thêm lực 
lượng, kể cả lực lượng quân đội để bảo vệ một số 
khu rừng cần có sự bảo vệ đặc biệt. 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết năm 
nay, vấn đề phòng chống và kịp thời khắc phục 
hậu quả thiên tai phải được đặt thành nhiệm vụ 
trọng yếu của các ngành, các cấp ; phải có sự 
phân công trách nhiệm cụ thể và chuẩn bị sức 
người, sức của đúng mức cho công tác này, kể cả 
việc chuẩn bị đối phó với những tình huống xấu, 
bất bình thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão 
năm nay. Trước mắt cần có phương án bảo 
đảm ổn định giá cả và an toàn lương thực trên 
phạm vi cả nước. 

Hai là, giải quyết tốt thị trường tiêu thụ 
nông sản cho nông dân. Nhiều năm trước đây, 
nền nông nghiệp nước ta ở trong tình trạng thiếu 
hụt hầu hết các sản phẩm, chủ yếu là tự cấp tự 
túc. Nay, mặc dù dân số tăng nhanh và nhu cầu 
tiêu dùng trong nước cũng tăng, nhưng nhìn 
chung, nên nông nghiệp nước ta đã bước sang 
giai đoạn phần lớn các sản phẩm chủ yếu 
không những đáp ứng được yêu cầu trong 
nước mà còn có dư để xuất khẩu với khối 
lượng ngày càng lớn, chúng loại ngày càng đa 
dạng. Do đó, vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ 
nông sản cho nông dân, kể cả thị trường trong 
nước và ngoài nước, ngày càng trở nên bức xúc, 
đóng vai trò quyết định trở lại đối với sản xuất và 
đời sống của nông, ngư dân. 

Công tác nghiên cứu thi trường, công tác 
tiếp thị và xúc tiến thương mại để mở rộng thị 
trường xuất khẩu nông sản còn rất yếu. Tuy 
một số hàng nông sản, thực phẩm của ta đã 


chiếm thị phần đáng kể trên thế giới, nhưng chủ - 
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yếu là xuất sang các nước châu Á ; ở các thị 
trường khác, thị phần còn nhỏ, lại thường phải 
xuất qua các tổ chức trung gian vừa làm giảm 
hiệu quả xuất khẩu, vừa không tạo được thị 
trường ổn định. Để khắc phục tình hình này, các 
bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy 
sản, Thương mại cần đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu để có chính sách thị trường đúng đắn ; tích 
cực, chủ động đàm phán để mở thêm thị trường 
mới, ký được các hiệp định cấp Nhà nước, tham 
gia các thị trường hàng hóa của thế giới và cố 
gắng ký được các hợp đồng xuất khẩu dài hạn 
với khối lượng lớn để mở ra thị trường tiêu thụ 
nông sản một cách vững chắc, có hiệu quả. Các 
tổng công ty kinh doanh hàng nông sản, trước 
hết là các tổng công ty chuyên doanh, cần có sự 
đầu tư thỏa đáng cho công tác tiếp thị, phối hợp 
chặt chế với các bộ hữu quan, đại diện thương 
mại của ta Ở các nước, các Hiệp hội quốc tế và 
khu vực để tìm kiếm khách hàng, tranh thủ ký 
các hợp đồng lớn, nâng cao hiệu quả xuất khẩu. 
Mặt khác, cần tiếp tục tháo gỡ những ách tắc về 
cơ chế lưu thông, về các thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động kinh doanh để tạo ra sự 
thông thoáng, năng động trên thị trường trong 
nước, nhất là đối với lực lượng mua gom và tiêu 
thụ hàng nông sản, thực phẩm. 

Đối với toàn bộ nền nông nghiệp thì khu vực 
chế biến nông sản là thị trường trung gian, nhưng 
đối với nông dân ở các vùng sản xuất nguyên 
liệu tập trung thì các cơ sở chế biến nông, lâm, 
thủy sản là một thị trường tiêu thụ nguyên 
liệu hàng hóa trực tiếp và quan trọng nhát. 
Hiện nay, nhiều cơ sở chế biến trong lĩnh vực 
nông nghiệp, kể cả các cơ sở quy mô lớn, thiết bị 
và công nghệ còn lạc hậu, hiệu quả thấp, chưa 
làm được vai trò là người bao mua tin cậy của 
nông dân, chưa có cơ chế hợp lý để gắn lợi ích 
của các nhà máy chế biến với lợi ích của nông 
dân ; các hộ nông dân sản xuất nguyên liệu 
thường phải chịu thiệt thòi, thạm chí thua lỗ. Vì 
vậy, việc ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các 
kho chứa ; thiết bị phơi sấy, bảo quản sau thu 
hoạch ; các cơ sở chế biến thuộc các thành 
phần kinh tế trong nông nghiệp đi đôi với 
chân chỉnh hoạt động theo hướng gắn kết hài 
hòa hiệu quả của nhà máy với lợi ích của nông 
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dân, phải được coi là một yêu cầu quan trọng 
để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho 
nông dân và nâng cao chất lượng hàng nông 
sản xuất khẩu. Chính phủ sẽ bổ sung chính sách 
hỗ trợ về vốn vay, về thuế, về chuyển giao công 
nghệ đối với các cơ sở chế biến nông sản ở nông 
thôn để giúp họ tự vươn lên đổi mới thiết bị, công 
nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Ba là, ngoài việc bảo vệ, chăm sóc và phát 
triển vốn rừng hiện có, cần khẩn trương xây dựng 
quy hoạch, lựa chọn bước đi cho từng năm, từng 
vùng gắn với cơ chế, chính sách phù hợp cùng 
cách thức tổ chức triển khai cụ thể để thực hiện 
có hiệu quả chương trình trồng 5 triệu ha 
rừng. Đây là một chương trình có ý nghĩa lớn về 
kinh tế và môi sinh, được thực hiện trong nhiều 
năm. Việc thực hiện chương trình trồng và bảo 
vệ số rừng trồng này chủ yếu phải do đồng bào 
_ các dân tộc sinh sống tại các địa bàn được quy 
hoạch trồng rừng thực hiện, dưới sự hướng dẫn 
các cơ quan chuyên môn. Phải có chính sách bảo 
đảm lợi ích lâu dài cho người dân, tạo ra động 
lực hấp dẫn để thu hút mọi nguồn lực của dân 
thực hiện chương trình này. Chỉ những nơi không 
có hoặc quá thưa dân, những nơi khó khăn thì do 
lực lượng lâm nghiệp của Nhà nước, lực lượng 
quân đội tổ chức trồng và bảo vệ. 

__ 2-PHÁT TRIỂN MẠNH CÁC LOẠI HÌNH 

DOANH NGHIỆP, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH 
NGHIỆP NHÀ NƯỚC. 

Để thực hiện tốt chủ trương huy động mạnh 
mẽ các nguồn lực trong nước vào mục tiêu phát 
triển kinh tế, xã hội, phải khơi dậy mọi tiểm 
năng của nông dân, của tất cả các loại hình 
doanh nghiệp cũng như sức sáng tạo của đội ngũ 
các nhà khoa học công nghệ. Hoạt động của 
- Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong mấy 
tháng qua và thời gian tới hướng mạnh vào việc 
phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi 
dậy sức mạnh nội tại của tất cả các thành phần và 
lực lượng đó ; hoàn thiện thêm một bước hành 
lang pháp luật để hoạt động của tất cả các loại 
hình doanh nghiệp và sự lập nghiệp của người 
dân được thuận tiện, đồng thời từng bước đưa 
hoạt động kinh doanh vào nền nếp, tuân thủ pháp 
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luật. Kiện toàn cơ quan trực tiếp giúp Thủ tướng 
Chính phủ nắm tình hình chung của các loại hình 
doanh nghiệp, nghiên cứu và theo dõi, đôn đốc 
việc đổi mới chính sách, thể chế và thủ tục đối 
với việc thành lập và hoạt động của doanh 
nghiệp. Những công việc này còn được tiếp tục 
triển khai trong những tháng còn lại của 
năm 1998, phấn đấu tạo cho được bước chuyển 
biến mới đối với đầu tư phát triển và hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế 
trước những khó khăn, thách thức lớn hiện nay. 

Khu vực doanh nghiệp nhà nước đang nắm 
giữ một khối lượng rất lớn về tiền vốn, tài sản, 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và hoạt động 
trên hầu hết những khâu và lĩnh vực then chốt 
của nền kinh tế. Tuy nhiên, một bộ phận lớn các 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu 
quả, và trước những tác động bất lợi của tình 
hình năm nay, số doanh nghiệp khó khăn, thua lỗ 
càng tăng lên, tạo ra sức ép nặng nề hơn trên các 
lĩnh vực thu chỉ ngân sách, việc làm, nợ quá hạn 
vốn vay ngân hàng... Việc sắp xếp lại, đối mới 
và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp 
nhà nước sẽ phát huy một năng lực sản xuất 
rất lớn, hỗ trợ cho các thành phần kinh tế 
khác cùng phát triển, tạo sức bật mới cho nền 
kinh tế. Chỉ có như vậy, các doanh nghiệp 
Nhà nước cùng các bộ phận hợp thành của 
kinh tế nhà nước mới đóng được vai trò chủ 
đạo, định hướng đúng đắn cho sự phát triển 
của nên kinh (ế. 

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 
Chính phủ đang chỉ đạo triển khai một số công 
việc chính sau đây : 

Một là, khẩn trương tiến hành phân loại và 
sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước để có cơ 
chế và chính sách phù hợp đối với từng loại 
doanh nghiệp. Khẩn trương nghiên cứu để sửa 
đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh 


nghiệp nhà nước sau khi đã có sự phân loại và 


sắp xếp lại, kể cả loại doanh nghiệp công ích và 
doanh nghiệp kinh doanh vẫn cần thiết duy trì sở 
hữu Nhà nước đối với toàn bộ vốn hoặc một tỷ lệ 
vốn khống chế. Đối với các doanh nghiệp còn 
lại, cần có phương án xử lý cụ thể từng trường 
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hợp, đồng thời có chính sách, biện pháp giải 
quyết số lao động dôi dư. Đây là một vấn đề rất 
lớn và rất phức tạp, chúng ta lại chưa có nhiều 
kinh nghiệm thực tiễn, nên cần xác định bước đi 
vững chắc, làm thí điểm trước khi mở rộng việc 
áp dụng một số hình thức mới như đấu thầu bán, 
cho thuê doanh nghiệp, áp dụng luật phá sản... 
Trước mắt cần làm tốt việc kiểm tra, phân loại 
và tiến hành sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà 
nước ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ 
Chí Minh. 

Hai là, tổng kết tốt các mô hình thí điểm để 
đẩy tới một bước việc cổ phần hóa một số 
doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu đưa số doanh 
nghiệp được cổ phần hóa trong năm nay lên 
khoảng 150 doanh nghiệp và chuẩn bị mở rộng 
diện trong năm tới. Để làm được việc này, cần 
. khẩn trương nghiên cứu sửa đổi Nghị định 28/CP 
của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan, bảo đảm điều kiện để các doanh 
nghiệp nhà nước được cổ phần hóa sớm đi vào 
hoạt động bình thường. Vấn để cổ phần hóa và 
sắp xếp doanh nghiệp nhà nước có nội dung gắn 
bó với nhau, nên sự chỉ đạo đối với hai công tác 


này cần được thống nhất về chương trình kế 


hoạch và hợp lý hóa về mặt tổ chức. 

Ba là, kiện toàn tổ chức và tiếp tục đổi mới 
cơ chế hoạt động của các Tổng công ty nhà 
nước. Trong năm nay, Chính phủ chủ trương ổn 
định điều kiện hoạt động bình thường cho các 
Tổng công ty ; tập trung rà soát và bố trí đội ngũ 
cán bộ chủ chốt tương xứng ; đồng thời tiến hành 
tổng kết, đánh giá về cơ chế, tổ chức và hoạt 
động của mô hình này để làm rõ phương hướng, 
chủ trương điều chỉnh, kiện toàn nhằm làm cho 
các Tổng công ty phát huy được vai trò đầu tàu 
trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, hạn 
. chế đi đến xóa bỏ cơ chế độc quyền của các 
Tổng công ty, tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh để phát triển. 

Bốn là, thực hiện các biện pháp nhằm làm 
lành mạnh hóa một bước tài chính doanh 
nghiệp nhà nước. Trong thời gian trước mắt, tập 
trung cho công tác kiểm kê, đánh giá đúng 
nguồn vốn và tài sản các doanh nghiệp nhà nước 
đang quản lý sử dụng, làm rõ quyền, trách nhiệm 
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và lợi ích của doanh nghiệp đối với từng loại 
nguồn vốn đã hình thành để có cơ chế vừa phát 
huy được tính chủ động của các doanh nghiệp, 
vừa quản lý tốt nguồn vốn của Nhà nước. Đồng 
thời, phải xử lý dứt điểm tình hình tổn đọng về 


nợ, ứ đọng vật tư, tài sản không sử dụng gây lãng - 


phí lớn trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. 

3 - MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỢP TÁC KINH TẾ 
QUỐC TẾ ; ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU, 
KIỂM SOÁT CÓ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU. 

Năm 1998 là năm chúng ta triển khai đồng 


loạt và mạnh mẽ việc gia nhập các tổ chức hợp 


táckinh ‡ế quốc tế và khu vực với một khối lượng 
công việc rất lớn. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực cao 
của tất cả các ngành, các cấp cũng như của các 
doanh nghiệp. Hoạt động trong khuôn khổ 
ASEAN được đầy mạnh và đi vào chiều sâu với 
việc cắt giảm thuế quan theo chương trình ưu đãi 
thuế quan (CEPT) của AFTA, tham gia đàm phán 
để lập khu vực đầu tư tự do ASEAN (AIA). 
Chúng ta phải chuẩn bị khẩn trương để tổ chức 
hội nghị Cấp cao ASEAN 6 vào cuối năm 1998 
tại Hà Nội. Đồng thời, phải khẩn trương chuẩn bị 
cho vòng đầu quá trình đàm phán gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) vào giữa năm 
nay ; xúc tiến đàm phán để ký Hiệp định thương 
mại giữa Việt Nam và Mỹ ; chuẩn bị chương 
trình hành động quốc gia để chính thức tham gia 
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC) vào cuối năm 1998. 

Những hoạt động nêu trên nhằm thực hiện 
chủ trương liên kết với kinh tế khu vực và thế 
giới ; từng bước mở rộng và tạo sự ổn định cho 
thị trường xuất khẩu ; nâng quan hệ kinh tế đối 
ngoại lên một tầm cao mới. Hội nhập sẽ mang lại 
những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt nước ta 
trước những thách thức cực kỳ gay gắt. Các 
ngành, các cấp và các doanh nghiệp cần nhận 
thức rõ cả thuận lợi và khó khăn, thách thức để 
tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh 
quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ; 
giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế xuất, nhập 
khẩu theo hướng cải cách mạnh mẽ các thủ tục 
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hành chính trong lĩnh vực thương mại, hải quan, 
tài chính và ngân hàng ; quy định rõ những mặt 
hàng thuộc diện cấm, một số ít mặt hàng thuộc 
diện hạn chế và loại cần có giấy phép. Ngoài ra 
sẽ được tự do xuất, nhập khẩu. Đối với những 


mặt hàng còn có hạn ngạch, phải đổi mới cơ chế 


giao hạn ngạch thay cho cách phân phối hoàn 
toàn theo phương thức hành chính. 

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chính sách 
khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước vào các 
ngành chế biến nông sản, hải sản và lâm sản có 
nguyên liệu từ rừng trồng để xuất khẩu. Có chính 
sách ưu đãi đối với các cơ sở chế biến dùng 
nhiều nguyên liệu trong nước, tạo được nhiều 
việc làm và đầu tư đổi mới công nghệ để có sản 
phẩm xuất khẩu chất lượng cao. Áp dụng chính 
sách ưu đãi cao cho đầu tư sản xuất hàng xuất 
khẩu ; mở rộng các hình thức bảo lãnh tín dụng 
. xuất khẩu từ quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia ; hình 
thành quỹ tín dụng xuất khẩu ; có chính sách 
thưởng xuất khẩu đối với những doanh nghiệp 
đạt kim ngạch xuất khẩu lớn, mở được nhiều thị 
trường mới, xuất khẩu sản phẩm mới... 

Xây dựng cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để 
các doanh nghiệp Việt Nam thành lập các cơ sở 
kinh doanh hoặc mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ở 
nước ngoài. Khuyến khích các tổ chức và cá 
nhân, kể cả các tổ chức và cá nhân nước ngoài 
tìm thêm thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt 
Nam. Kiểm soát có hiệu quả hoạt động nhập 
khẩu theo hướng phục vụ cho phát triển sản xuất, 
nhất là sản xuất hàng xuất khẩu ; hạn chế tối đa 
việc nhập khẩu hàng tiêu dùng chưa thật cần 
thiết. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chống buôn 
lậu, chống gian lận thương mại, vừa góp phần 
bảo vệ sản xuất trong nước, vừa thực hiện có hiệu 
quả chính sách tiết kiệm. Kiên quyết điều hành 
chặt chẽ, không để nhập siêu vượt quá mức cho 
. phép của Quốc hội. 

4 - TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ LÀNH MẠNH 
HÓA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ. 

Chính phủ đã có báo cáo bổ sung về “Cuộc 
khủng khoảng tài chính - tiền tệ ở các nước 
Đông - Nam Á và ảnh hưởng của nó đến nền 
kinh tế Việt Nam”. Do tác động phức tạp của 
cuộc khủng hoảng này và do môi trường kinh tế 
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vĩ mô của nước ta còn những yếu tố có thể gây 
mất ổn định, nên vấn đẻ đổi mới và lành mạnh 
hóa hệ thống tài chính, tiền tệ của nước ta có tầm 
quan trọng đặc biệt. Chính phủ đã và đang triển 
khai thực hiện một số chủ trương, biện pháp 
chính dưới đây : 

Một là, nên tài chính - tiền tệ quốc gia chỉ có 
thể lành mạnh khi các doanh nghiệp phát triển 
năng động, có hiệu quả và lành mạnh về tài 
chính. Do đó, việc đổi mới, kiện toàn về tổ chức, 
thể chế và thủ tục của hệ thống tài chính, ngân 
hàng phải nhằm trước hết hỗ trợ thiết thực, thuận 
tiện cho đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh 
của mọi doanh nghiệp và đơn vị kinh tế, đồng 
thời làm cho tài chính, ngân hàng thật sự là một 
công cụ quản lý kinh tế nhạy bén, hữu hiệu của 
Nhà nước. 

Theo tinh thân đó, Chính phủ sẽ ban hành 
mục tiêu và chính sách đầu tư phù hợp để đẩy 
mạnh việc huy động vốn trung, dài hạn, kể cả 
việc huy động vàng và ngoại tệ mạnh trong dân ; 
áp dụng các hình thức phát hành trái phiếu kho 
bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu của ngân 
hàng thương mại để huy động vốn dài hạn ; xúc 
tiến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và 
khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp dưới 
hình thức công ty cổ phần ; xây dựng quy chế 
chuyển nhượng trái phiếu, cổ phiếu trên thị 
trường, thành lập trung tâm giao dịch mua bán 
trái phiếu, cổ phiếu, tạo tiền đề hình thành thị 
trường chứng khoán trong những năm sau. 

Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh 
của các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân 
hàng thương mại cổ phần và các tổ chức tín 
dụng, xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân 
tiêu cực, tham nhũng, hối lộ, gây thất thoát tiền 
của Nhà nước. Khẩn trương ban hành chính sách, 
biện pháp để giải quyết nợ tồn đọng, giảm tỷ lệ 
nợ quá hạn đang gây đọng vốn cho ngân hàng ; 
kiểm soát chặt chế việc bảo lãnh cho các doanh 
nghiệp vay vốn nước ngoài và cho vay vốn tín 
dụng với khối lượng lớn, nhất là vay vốn để đầu 
tư xây dựng cơ bản. Các ngân hàng thương mại 
phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp 
luật, đồng thời nâng cao năng lực thẩm định các 
dự án vay vốn và chịu trách nhiệm về khả năng 
hoàn trả vốn và lãi của khách hàng. Chính phủ 
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yêu cầu các cấp chính quyền không được can 
thiệp trái luật vào hoạt động tín dụng, đặc biệt là 
không dùng mệnh lệnh hành chính buộc ngân 
hàng phải cho các doanh nghiệp vay. Tiến hành 
sơ kết để điều chỉnh, bổ sung cơ chế quản lý vay, 
sử dụng và trả nợ nước ngoài chặt chẽ, có hiệu 
quả, kể cả nợ Chính phủ và nợ của các doanh 
nghiệp. 

Hai là, khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo 
chặt chế việc thực hiện Luật Ngân sách, Luật 
Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín 
dụng, Luật thuế, Luật Thương mại, Pháp 
lệnh tiết kiệm, chống lăng phí. 

Trong năm 1998, cần tập trung giải quyết một 
số vấn đề dưới đây : 

- Tình hình thực tế của quý I cho thấy trong 
năm 1998, khả năng bảo đảm nguồn vốn đầu tư 
của Nhà nước hết sức khó khăn và tính chung 
. nguồn vốn đầu tư trong nước khó đạt được dự 
_ kiến kế hoạch đã đề ra. Vì vậy, bên cạnh việc áp 
dụng các chính sách mới nhằm huy động tối đa 
_ nguồn vốn trong nước, vốn đầu tư nước ngoài và 
vốn ODA, phải thực hiện kiên quyết chủ trương 
điêu chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng ưu tiên 
nguồn vốn đầu tư của ngân sách và nguồn vốn tín 
dụng Nhà nước cho những công trình chuyển 
tiếp nhất thiết phải tiếp tục đầu tư hoặc những 
công trình sắp hoàn thành, chỉ cần bổ sung 
thêm vốn là có thể sớm đưa vào sử dụng. Ngay 
cả những công trình chuyển tiếp, nhưng không 
nằm trong diện nói trên, kiên quyết dãn tiến độ 
hoặc phải đình hoãn. Kiểm soát chặt chế các 
công trình khởi công mới cả về tính cấp bách, 
hiệu quả và khả năng nguồn vốn đã được phân 
bổ cho các ngành và địa phương. Yêu cầu các 
cấp, các ngành, trong phạm vi quyền hạn và 
trách nhiệm của mình, khắc phục ngay trong 
năm nay tình trạng bố trí phân tán các công trình 
nhóm C, kiên quyết không bố trí vốn vào các dự 
' án không đủ thủ tục đầu tư theo Nghị định 42/CP 
và 92/CP của Chính phủ và chấm dứt tình trạng 
tự vay mượn vốn dưới nhiều hình thức nhằm đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng các công trình để sau đó 
buộc ngân sách phải thanh toán hay phải ghi rợ 
công trình. Từ nay, sẽ không xử lý vốn bổ sung 
cho các công trình loại này. Những giải pháp nói 
trên sẽ làm dôi dư thệm một số lao động trong 
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lĩnh vực xây dựng và dịch vụ liên quan, cần được 
bố trí sắp xếp vào những công việc thích hợp 
khác hoặc giải quyết theo chính sách hiện hành, 
không vì để có việc làm mà kéo dài tình trạng bố 
trí dàn trải, phân tán các công trình. 

- Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm, 


kiểm chế bội chi ngân sách Nhà nước năm 1998 - . 


ở mức không vượt quá 3,5% so với GDP. Đẩy 
mạnh thu theo đúng pháp luật ; kiên quyết thực 
hiện nguyên tắc thu không đạt kế hoạch thì 
phải giảm chỉ tương ứng. Tiếp tục thực hiện cắt 
giảm 10% tổng chỉ ngân sách như đã trình Quốc 
hội, đồng thời xem xét cắt giảm những khoản chỉ 
chưa thật cần thiết. Mặt khác, cần tiến hành ngay 
việc soát xét lại các định mức chi ngân sách và 
tiêu chuẩn sử dụng tài sản công để có những quy 
định hợp lý ; xử lý nghiêm các khoản chỉ ngoài 
định mức và tạm ngừng việc cấp kinh phí mua xe 
ô-tô con và các phương tiện đắt tiền. Tất cả các 
cấp các ngành các đoàn thể chính trị, xã hội phải 
tiết kiệm tối đa các khoản chỉ cho hội nghị, tổng 

kết, ngày kỷ niệm ngành. . 

Ba là, tiếp tục theo dõi và xử lý đúng đắn 
vấn đề tỷ giá và lãi suất. Tỷ giá hối đoái và lãi 
suất là vấn đề hết sức nhạy cảm và có tác động 
dây chuyền rất phức tạp. Vì vậy, việc xử lý tỷ giá 
và lãi suất phải trên cơ sở nghiên cứu đồng bộ 
các yếu tố tác động và hệ quả của nó đối với nền . 
kinh tế và đời sống của nhân dân ; phải tính đến 
các yếu tố trong và ngoài nước. Theo tỉnh thần 
đó, chúng ta chủ trương điều chỉnh tỷ giá và lãi 
suất phù hợp với cung - cầu thực tế trên thị 
trường, bảo đảm khuyến khích được xuất khẩu, 
kiểm soát được nhập khẩu, tăng dự trữ ngoại tệ, 
giảm thâm hụt cán cân vãng lai, tạo được môi 
trường kinh tế ổn định để thúc đẩy đầu tư và phát 
triển nền kinh tế. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý 
ngoại tệ, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, 
đồng thời bảo đảm sự quản lý của Nhà nước. 
Từng bước thực hiện cơ chế trên lãnh thổ Việt 
Nam chỉ mua, bán bằng đồng tiền Việt Nam. 

5 - TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN MỚI 
TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI. 

Trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và các 
chương trình mục tiêu quốc gia trên lĩnh vực này, 
thời gian tới cần chú trọng một số công việc lớn 
sau đây. 


Hỳ hẹp thứ 3 Quốc hội khóa X 


a) Nâng cao trách nhiệm của Nhà nước và 
của toàn xã hội trong việc hỗ trợ các vùng 
nghèo, xã nghèo và hộ nghèo. 

Những năm qua, chương trình xóa đói, giảm 
nghèo và nhiều chương trình, chính sách liên 
quan đến mục tiêu này đã được triển khai trên 
diện rộng, với nhiều dự án hỗ trợ sản xuất, nhiều 
hình thức tương trợ đa dạng trong các cộng đồng 
nông thôn và đã đạt được những kết quả bước 
đầu. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng các nguồn trợ 
giúp của Nhà nước, của các tổ chức phi chính 
phủ trong và ngoài nước đối với vùng nghèo và 
hộ nghèo chưa cao, chưa tạo ra được chuyển biến 
vững chắc để thu hẹp diện nghèo đói. Thậm chí 
có nơi, có lúc sử dụng nguồn vốn này sai mục 
đích hoặc gây thất thoát, lãng phí. 

Tình hình này có nhiều nguyên nhân, trong 
đó nguyên nhân quan trọng là chưa gắn được 
. trách nhiệm và quyền hạn của các cấp chính 
quyền địa phương trong việc tổ chức thực 
hiện các chương trình mục tiêu này. Để khắc 
phục tình hình trên đây, Nghị quyết Trung ương 
4 đã chủ trương giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định việc sử dụng nguồn vốn của các 
chương trình trên cơ sở lồng ghép các chương 
trình mục tiêu trên địa bàn sao cho phù hợp với 
điều kiện từng nơi, từng đối tượng được thụ 
hưởng. Trung ương chỉ giữ lại một số chương 
trình mang tính chất kỹ thuật chuyên ngành cao, 
còn lại sẽ phân cấp cho địa phương quản lý và tổ 
chức thực hiện theo các mục tiêu đã được xác 
định. Năm 1998, tuy kế hoạch phân bổ vốn cho 
các chương trình đã được xây dựng và thực hiện 
từ đầu năm, nhưng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, 
ngành có liên quan khẩn trương phân loại và bàn 
các biện pháp thực hiện chủ trương này ngay 
trong 6 tháng cuối năm. 

Ngoài ra, Chính phủ đã có chủ trương, giải 
pháp riêng đối với việc đầy mạnh phát triển kinh 
_ tế, xã hội ở các xã phường biên giới và các xã 
đặc biệt khó khăn. Đây là cố gắng lớn của 
Đảng và Nhà nước ta trong điều kiện ngân sách 
Nhà nước còn eo hẹp, yêu cầu HĐND và UBND 
các cấp nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý 
và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ này, trước hết vì 
những người nghèo ở địa phương mình. Chính 
phủ xin để nghị các vị đại biểu Quốc hội, với 
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cương vị và quyền hạn của mình, tăng cường 
công tác giám sát việc thực hiện chủ trương xóa 
đói giảm nghèo tại địa phương và cơ sở. Các cấp 
ủy đảng và chính quyền cần quan tâm tổng kết 
các mô hình tốt, cách làm hay của các cơ SỞ ; 
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đưa 
ra các biện pháp thiết thực để lôi cuốn số hộ làm 
ăn giỏi, hộ giàu, các tổ chức quần chúng tự 
nguyện tham gia phong trào xóa đói, giảm nghèo 
với nhiều hình thức thích hợp. 

Để góp phần thực hiện tốt các chương trình 
nói trên, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao 
cho Bộ Quốc phòng nghiên cứu đổi mới phương 
thức quân đội làm kinh tế phù hợp với tình hình 
mới, tạo ra sự gắn bó chặt chế giữa nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu với xây dựng kinh tế. Trước mắt, 
cần xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp 
thực hiện với các địa phương và cơ sở, nhất là ở 
vùng núi, ven biển và hải đảo trên các lĩnh vực 
xây dựng kết cấu hạ tầng, trồng rừng, hướng dẫn 
giúp đỡ đồng bào phát triển sản xuất, xóa đói, 
giảm nghèo ; xóa mù chữ ; phòng chống dịch 
bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là ở 
những địa bàn có nhiều khó khăn, phức tạp. 

Công tác xóa đói, giảm nghèo phải kết hợp 
chặt chẽ với việc triển khai thực hiện chương 
trình giải quyết việc làm, coi đó là trọng tâm của 
các vấn đề xã hội. Chính phủ sẽ ban hành chính 
sách cụ thể đối với số lao động đôi dư trong quá 
trình sắp xếp lại các doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp và cơ quan thuộc khu vực nhà nước. 

b) Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng 
và đây mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo 
dục, khoa học, văn hóa, y tế, thể dục thể thao. 

Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 về giáo dục - đào tạo và về khoa 
học - công nghệ, năm nay Chính phủ sẽ chỉ đạo 
kiểm điểm kết quả, phân tích những mặt yếu 
trong tổ chức triển khai và điều chỉnh những chủ 
trương, biện pháp thực hiện không sát hợp với 
điều kiện thực tế. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sớm có 
kết luận về việc phân ban ở bậc trung học và việc 
phân chia hai giai đoạn học đại cương và học 
chuyên ngành ở bậc đại học. Phát triển mạnh 
công tác dạy nghề, đào tạo công nhân kỹ thuật và 
nhân viên nghiệp vụ theo hướng đa dạng hóa các 
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hình thức đào tạo, khuyến khích các doanh 
nghiệp, các địa phương, các tổ chức xã hội tham 
gia đào tạo nghề. Tập trung chỉ đạo công tác xóa 
mù chữ phổ cập tiểu học theo hướng ưu tiên 
nguồn lực, giáo viên cho các địa phương nghèo, 
đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục củng cố các 
trường dân tộc nội trú ; khuyến khích và tạo điều 
kiện phát triển các trường “dân lập bán trú” ở các 
vùng đồng bào dân tộc. Tạo chuyển biến mạnh 
hơn công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất 
lượng giáo dục - đào tạo, khắc phục các hiện 
tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử, trong việc 
thực hiện chủ trương thu và sử dụng phí, miễn, 
giảm học phí cho con em gia đình chính sách ; 
trợ cấp học bổng cho các học sinh nhà nghèo, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ; mở rộng hoạt 
động của Quỹ tín dụng cho sinh viên nghèo vay 
đề khắc phục khó khăn trong học tập. Tiếp tục 
xây. dựng dự án Luật Giáo dục để trình Quốc hội. 

Tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa 
học - công nghệ phải hướng trọng tâm vào việc 
đổi mới công nghệ sản xuất và quản lý, nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam, 
kết hợp chặt chẽ khoa học - công nghệ với sản 
xuất kinh doanh, tạo quan hệ gắn bó giữa cơ 
quan nghiên cứu khoa học - công nghệ với các 
doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình. Trong năm 
nay, cùng với việc soạn thảo Luật Khoa học và 
Công nghệ, phải hoàn thành đề án “Chiến lược 
phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020” 
và xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ Việt 
Nam giai đoạn 2000 - 2005. Tích cực triển khai 
chương trình khoa học xã hội và nhân văn, các 
chương trình mũi nhọn về khoa học - công nghệ 
giai đoạn 1996 - 2000. 

Trong lĩnh vực hoạt động vãn hóa - nghệ 
thuật, thông tin, cần đổi mới cơ chế quản lý các 
cơ sở do Nhà nước quản lý và tài trợ ; thực hiện 
chủ trương sắp xếp lại, kiện toàn các đơn vị trọng 
. điểm, đồng thời tạo điều kiện và khuyến khích 
các hình thức văn hóa, văn nghệ bán chuyên, bán 
công và các loại hình văn hóa, văn nghệ đa dạng 
khác. Chú trọng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ 
thông tin, văn hóa cho đồng bào các dân tộc 
thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng nghèo. Các 
ngành, các cấp cần tập trung chỉ đạo cuộc vận 
động toàn dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết 
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kiệm trong ma chay, cưới xin, lễ hội, bảo vệ và 
phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. 

Trong lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe, thể 
thao, song song với việc triển khai có hiệu quả 
các chương trình phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ 
sức khỏe cộng đồng, tiến hành đổi mới một bước 
chế độ bảo hiểm y tế và chế độ viện phí cùng với 
chính sách trợ giúp cho gia đình chính sách và 
người nghèo nhằm nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh, nâng cao y đức. Thúc đẩy công tác 
dân số, kế hoạch hóa gia đình, hướng trọng tâm 
vào các vùng, các tầng lớp dân cư đang có tỷ lệ 
sinh đẻ cao. 

Thực hiện xã hội hóa các hoạt động thể thao 
đi đôi với việc tăng cường công tác huấn luyện, 
bồi dưỡng các tài năng. Nghiên cứu và xúc tiến 
việc chuyển một số tổ chức và cơ sở thể thao có 
điều kiện sang hoạt động theo cơ chế của loại 
hình doanh nghiệp với phương thức quản lý thích 
hợp. 

Tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn 
xã hội, các loại tội phạm có tổ chức, đặc biệt là 
nạn nghiện hút, mua bán ma túy và các tội xâm 
hại trẻ em. Chính phủ vừa quyết định một 
chương trình riêng về vấn để này và sẽ khẩn 
trương triển khai từ quý II năm 1998. Tiếp tục 
duy trì và đổi mới các biện pháp thực hiện Nghị 
định 87/CP và các Nghị định 36/CP, 39CP, 40CP, 
để tiếp tục tạo lập trật tự, an toàn xã hội và lành 
mạnh hóa đời sống văn hóa tính thần của nhân 
dân. 

6 - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH. 

Để tạo được chuyển biến thực sự trong cải 
cách hành chính, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục tập 
trung chỉ đạo thực hiện tốt mấy nhóm biện pháp 
sau đây : 

Một là, tổ chức triển khai thực hiện tốt Pháp 
lệnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
Pháp lệnh chống tham nhũng và Pháp lệnh vẻ 
cán bộ, công chức. Việc đầu tiên phải làm là 
Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định rõ 
chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức 
trong việc sử dụng công quỹ và tài sản công, quy 
định chế độ công khai tài chính ở các cơ quan và 
doanh nghiệp nhà nước (kể cả công bố kinh phí 
trong việc sử dụng xe ô-tô con, điện thoại di 
động, điện thoại được cơ quan lắp đặt tại nhà 
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riêng của từng người). Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh 
định mức, tiêu chuẩn và tăng cường kỷ luật hành 
chính đi đôi với nâng cao ý thức của cán bộ, 
công chức đối với việc sử dụng của công. 

Hai là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính 
phục vụ dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát 
triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp theo các cuộc 
đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với các doanh 
nghiệp, các Bộ trưởng phụ trách ngành hoặc lĩnh 
vực kinh tế và Chủ tịch UBND các cấp cần định 
kỳ gặp gỡ các doanh nghiệp và hiệp hội doanh 
nghiệp trong ngành và trong địa phương, đi sâu, 
đi sát nắm vững tình hình hoạt động của doanh 
nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại chỗ, 
kịp thời xử lý hoặc đề xuất lên Chính phủ biện 
pháp giải quyết ; bố trí và công bố công khai trụ 
sở, số điện thoại và tên cán bộ đặc trách giúp 
việc để chỉ đạo các cơ quan dưới quyền trong 
việc giải quyết các vướng mắc của các doanh 
- nghiệp. 

Một số tiến bộ đã đạt được từ đầu năm đến 
nay trong công tác thu thuế, giải quyết thủ tục 
hải quan cho hàng xuất, nhập khẩu, cấp giấy 
phép kinh doanh, v.v. cần được củng cố và nhân 
ra diện rộng trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước 
đối với các doanh nghiệp. Các bộ, ngành chịu 
trách nhiệm về quản lý ruộng đất ; về điều hành 
xuất, nhập khẩu ; về giải quyết vốn ưu đãi 
khuyến khích đầu tư và hỗ trợ việc làm... cần có 
những nỗ lực đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để tạo 
được bước chuyền đồng bộ trong công tác quản 
lý Nhà nước đối với nền kinh tế. 

Ba là, nâng cao trách nhiệm của chính 
quyền các cấp trong việc giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo của dân. Tuy có nhiều nguyên nhân 
khác nhau, nhưng hiện nay, vấn đẻ khiếu kiện 
của dân là một vấn đề nổi cộm cần được tập 
trung giải quyết để tạo cho được bước chuyền 
biến rõ nét trong vấn đề này. Trước hết, Chính 
phủ yêu cầu các ngành, các cấp chính quyền cần 
: nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong việc giải 
quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân ; 
dành đủ và chọn những cán bộ, công chức có 
phẩm chất tốt, nắm vững đường lối chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có kinh 
nghiệm làm công tác vận động quần chúng để 
tiếp và giải quyết hoặc đề nghị với cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết các yêu cầu của dân, 
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không được đùn đẩy trách nhiệm hoặc vô trách 
nhiệm trong việc giải quyết các đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của dân. Đối với những vấn đề đã 
được luật pháp quy định hoặc đã được cấp có 
thẩm quyền giải quyết, cần giải thích rõ cho 
nhân dân và phải thi hành nghiêm những quyết 
định đó. Cần xử lý nghiêm khắc những cán bộ 
làm sai luật pháp và chính sách hoặc cố tình vi 
phạm pháp luật, gây oan và thiệt hại cho dân. 

Bốn là, phát huy dân chủ từ cơ sở, tạo 
không khí xã hội lành mạnh. Đây là một vấn 
đề lớn với nhiều nội dung phải triển khai thực 
hiện từng bước vững chắc. Trước mắt, Chính phủ 
chủ trương thực hiện trước quy chế công khai 
việc sử dụng ngân sách xã và nguồn vốn huy 
động của dân vào mục đích xây dựng kết cấu 
hạ tầng và công ích trên địa bàn xã ; cũng như 
việc quản lý và sử dụng quỹ đất chung (không 
chia cho hộ) của xã. Từ nay, mọi chủ trương đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc 
lợi trên địa bàn xã cũng như việc huy động các 
nguồn vốn phải được HĐND xã dân chủ thảo 
luận và quyết định ; các quyết định này phải 
được công bố công khai cho nhân dân biết. Việc 
tổ chức xây dựng các công trình phải được đấu 
thâu công khai và báo cáo kết quả nghiệm thu, 
quyết toán với HĐND xã. 

Chính phủ chủ trương sơ kết nhằm bổ sung 
những chính sách, quy định liên quan đến việc 
hình thành, quản lý, sử dụng để tạo điều kiện cho 
ngân sách xã bảo đảm được nhiệm vụ ; chú trọng 
đào tạo cán bộ tài chính và tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, xử lý các tồn đọng về quản 
lý, sử dụng ngân sách xã. 

HĐNU va UBND xã là người đại diện cho bộ 
máy nhà nước ở cơ sở, phải chịu trách nhiệm 
quản lý nhà nước toàn điện tại cơ sở xã, phường 
mình ; phải thật sự gắn bó với nhân dân, tôn 
trọng ý kiến của dân, xây dựng niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xây dựng 
khối đoàn kết toàn dân cùng giúp nhau phát triển 
kinh tế, xã hội trong cộng đồng từng làng, xã. 
Với ý nghĩa đó, việc phát huy dân chủ ở cơ sở là 
bản chất của bộ máy chính quyền của dân, do 
dân, vì đân cần được chỉ đạo thực hiện một cách 
nghiêm túc, chặt chẽ... 


lãi 
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HÀ NỘI TIẾP TUC ĐẦY MANH NHIÊM VỤ 
ĐỐI MỚI VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 


HỤC hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 
VII) : Vê một số nhiệm vụ đôi mới và chính 
đôn Đảng, từ năm 1992, Thành ủy Hà Nội 


đã xây dựng chương trình 14 về thực hiện nhiệm vụ 
đôi mới chỉnh đôn tô chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và 


chương trình 22 về công tác tổ chức cán bộ. Qua 5: 


năm thực hiện 2 chương trình trên, tình hình Đảng 
và công tác xây dựng Đảng của đâng bộ Hà Nội đã 
có bước tiến đáng kể. 

Trước những biến động phức tạp của tình hình 
thế giới Và trong nước, trước những yêu cầu gay sắt 
về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý 
đô thị, bảo vệ trật tự trị an, giải quyết các tệ nạn xã 
hội..., đảng bộ Hà Nội đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị 
vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần tự chủ, nội bộ đoàn kết, khả năng 
sáng tạo trong việc vận dụng các chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước vào công cuộc đối mới 
của Thủ đô. Cấp ủy đảng các cấp từng bước trưởng 
thành về trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo và kinh 
nghiệm chỉ đạo trong điều kiện mới. Trình độ hiểu 
biết, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của 
đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, 
đoàn thể, đơn vị kinh doanh, lực lượng vũ trang 
được nâng lên. Qua thử thách, đa số đảng viên thể 
hiện lòng trung thành với Đảng, có ý thức tô chức 
kỷ luật cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, năng 
động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được ø1ao. 

Sau một quá trình đổi mới và chỉnh đốn, hầu hết 
các TCCSĐ đã khẳng định được vị trí, vai trò lãnh 
đạo của mình, hoạt động đi dần vào nền nếp có chất 
lượng và hiệu quả hơn. Nhiều TCCSĐ ở các trường 
đại học, cao đăng, doanh nghiệp nhà nước, xã, 
phường, lực lượng vũ trang qua việc tổ chức thực 
hiện giai đoạn chuyên sâu theo chuyên đề, từng 
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bước đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo ; 
quy chế hoạt động đã định rõ nhiệm vụ lãnh đạo đối 
với lĩnh vực kinh tế - xã hội, chuyên môn nghiệp vụ, 
quốc phòng, an ninh, tổ chức và cán bộ, xây dựng 
các đoàn thể quần chúng ; phân định rõ hơn chức 
năng lãnh đạo của tổ chức đảng với chức năng quản 
lý, điều hành của chính quyền, hoặc cơ quan chuyên 
môn. 

Chất lượng TCCSĐ và đảng viên được nâng lên. 
Số TCCSĐ trong sạch vững mạnh năm 1991 chiếm 
28,5%, đến năm 1995 là 34,3% (tăng 5,8%) ; số 
TCCSĐ yếu kém năm 1991 chiếm 9,2%, đến năm 
1995 là 6,3% (giảm 2,9%). Số đảng viên tiền phong 
gương mẫu năm 1991 là 40%, đến năm 1996 là 60% 
(tăng 20%) ; số đảng viên yếu kém năm 1991 là 
15%, đến năm 1996 là 10% (giảm 5%). Công tác 
phát triển đảng viên mới những năm 1989-1990, 
mỗi năm kết nạp khoảng 1 500 đồng chí. Các năm 
1995, 1996, 1997 mỗi năm kết nạp gần - 4 000 đồng 
chí, trong đó khoảng 80% dưới 40 tuôi ; 60% có 
trình độ đại học trở lên, 40% là nữ. 

Những kết quả bước đầu về đổi mới, chỉnh đốn 
Đảng ở Hà Nội đã thể hiện sự quan tâm của Thành 
ủy đối với công tác xây dựng Đảng. Chủ trương xây 
đựng và thực hiện 2 chương trình : đối mới và chỉnh 
đốn TCCSĐ và công tác tổ chức cán bộ, là 2 nhiệm 
vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đồng 
thời cũng là những vấn đề bức xúc của thực tiễn đòi 
trúng đó đã đưa Phi quyết Vào oö được Cuộc sống, trở 
thành cuộc vận động chính trị sâu rộng, làm cho 
công tác xây dựng Đảng của đáng bộ Hà Nội thực 
sự là khâu then chốt, góp phần giữ vững ồn định 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
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chính trị, tạo ra sự tăng trưởng liên tục về kinh tế với 
nhịp độ cao, văn hóa, xã hội có bước phát triển. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới 
và chỉnh đốn Đảng cũng bộc lộ những hạn chế, 
những khuyết nhược điểm cần được khắc phục. 

Công tác chính trị tư tưởng chưa thật sắc bén, 
còn lúng túng trước nhiêu vấn đề mới nảy sinh trong 
thực tiễn đổi mới của Thủ đô. Chưa tạo được khí thế 
mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh với những quan điểm 
sai trái, lệch lạc, xa rời nguyên tắc, nhạt phai lý 
tưởng và cũng chưa mài sắc vũ khí lý luận đâu tranh 
chống lại nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch. 

Việc giáo dục phẩm chất đạo đức của cán bộ, 
đảng viên chưa được coi trọng đúng mức. Tư tưởng 
cá nhân, thực dụng có chiều hướng phát triển. Một 
số cán bộ, đảng viên đặt lợi ích cá nhân và gia đình 
lên trên lợi ích của Đảng và nhân dân, đã sa sút về 
đạo đức, lối sống, nhưng chưa được các cấp bộ đảng 
đấu tranh mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh. Một sô 
cấp ủy và đảng viên chưa quan tâm phê bình và tự 
phê binh trong sinh hoạt đẳng. 

Kết quả đổi mới, chỉnh đốn Đẳng chưa đồng đều 
giữa các loại hình cơ sở, giữa các cấp, các ngành. 
Nhin chung, ở khu vực phường, xã, doanh nghiệp 
nhà nước, các trường đại học, lực lượng vũ trang, 
kết quả rõ nét hơn ở khu vực cơ quan hành chính SỰ 
nghiệp. Ngay ở khu vực được đánh giá là làm tốt 
vân còn những cơ sở chuyển biến chậm, nặng về 
hinh thức, thậm chí có “điểm nóng” (như ở những 
nơi cần giải phóng mặt bằng), vị trí, vai trò lãnh đạo 
của tổ chức đảng rất hạn chế. 

Tổ chức đảng trong các doanh nghiệp liên doanh 
với nước ngoài, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
chưa chú ý xây dựng, hoặc chưa làm rõ được nội 
dung lãnh đạo, phương thức hoạt động của tổ chức 
đăng. 

Đổi mới, chỉnh đốn Đảng cấp trên cơ sở chưa 
được triên khai mạnh, hoạt động của đảng bộ khối 
doanh nghiệp, tổ chức đảng ở các “Tổng công ty 
30”, “Tông công ty 91” chưa được nghiên cứu làm 
rõ về mô hình tô chức, về chức năng nhiệm vụ, về 
phương thức hoạt động. Chuyên đề phương thức 
lãnh đạo của các câp Ủy đảng với chính quyên và 
các đoàn thể nhân dân còn chậm triên khai. 

Hoạt động của Đảng đoàn, Ban cần sự Đảng các 
cơ quan của thành phố chưa kịp thời đúc rút kinh 
nghiệm. 
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Tổ chức hệ thống chính trị (đảng, chính quyền, 
đoàn thê) cấp trên cơ sở chưa đồng bộ, chưa tạo điều 
kiện để thực hiện đây đủ vai trò hạt nhân chính trị, 
lãnh đạo mọi hoạt động của tổ chức đảng. Tổ chức 
đảng của một số cơ quan, chính quyền sở, ban, 
ngành và đoàn thể thành phố đặt trực thuộc các 
quận ủy nên việc chỉ đạo công tác xây dựng Đảng 
chưa có điều kiện gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn. 

Các chị bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã được 
nghiên cứu tổ chức lại, nhưng ở địa bàn nông thôn 
và đường phố vẫn có những chỉ bộ chưa rõ nội dung 
lãnh đạo, nội dung sinh hoạt, lúng túng trong việc 
phân công công tác và đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ của đang viên. 

Gắn việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng với vấn đề 
cải cách hành chính nhà nước và tăng cường vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
chưa thật rõ, tác dụng còn hạn chế. Nhiều cấp chính 
quyền còn tỏ ra lúng túng trong việc triên khai thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước ; hiệu lực và hiệu 
quả quản lý thấp ; có không ít khuyết điểm trong 
quản lý kinh tế, quản lý đô thị, quản lý văn hóa, xã 
hội. Việc triển khai cải các!, hành chính nhà nước 
còn chậm, còn nhiều thủ tục phiền hà. Vấn đề phân 
công, phân cấp giữa thành phố, quận, huyện, 
phường, xã có những điểm không rõ, dẫn đến tình 
trạng vừa ôm đồm, tập trung quá mức hoặc chồng 
chéo, vừa chia cắt, buông lỏng. Chính quyền cấp cơ 


_ sở nói chung còn yêu. 


Mặt trận Tổ quốc và một số đoàn thể nhân dân 
chưa có những phương thức thu hút đông đảo đoàn 
viên, hội viên. Một số hoạt động còn dừng ở cấp 
trên cơ sở nên kết quả còn hạn chễ. Công tác đoàn 
và phong trào thanh niên ở đường phố và nông thôn 
còn yếu. 

Có những yếu kém nói trên là do các nguyên 
nhân khách quan và chủ quan sau đây : 

- Đảng lãnh đạo nền sản xuất hàng hóa nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, là công việc hoàn toàn mới mẻ, cả về lý luận 
và thực tiễn, đòi hòi phải dầy công nghiên cứu, tìm 
tòi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đôi mới, chỉnh 
đốn Đảng phải làm toàn diện, đồng bộ, trong chỉ 
đạo phải có cách làm, bước đi thích hợp, có việc 
làm trước có việc làm sau, do đó thực hiện triển khai 
khó tránh khỏi những khiếm khuyết. 
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- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đẳng có 
lúc, có lĩnh vực thiếu chặt chẽ, chưa đồng đều, chưa 
nghiêm minh thực hiện quy chế. Sự chỉ đạo thực 
hiện chương trình 22 về công tác tổ chức, cán bộ 
còn nhiều hạn chế, thiếu kiên quyết và chưa đồng 
bộ. Các ban tham mưu chưa tập trung nghiên cứu, 
kịp thời đề xuất các giải pháp cho những vấn đề mới 
nảy sinh. 

- Việc đổi mới chỉnh đốn tổ chức đẳng ở cơ quan 
chính quyền các cấp chưa được quan tâm đúng mức, 
còn lúng túng trong việc xác định chức năng, nhiệm 
vụ, vai trò và phương thức lãnh đạo. 

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương 
mẫu, không trung thực, còn tham những, tiêu cực, 
làm giảm lòng tin của nhân dân với tổ chức đảng. 

* 

Hà Nội và cả nước đang chuẩn bị bước vào thế 
kỷ XXI, bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành 
quả của công cuộc đổi mới đem lại, cũng đang gặp 
nhiều khó khăn và đứng trước những thách thức gay 
gắt. Lớn nhất là : Yêu cầu tăng trưởng nền kinh tế, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề tương 
xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô trong điều 
kiện phát huy nội lực còn yếu kém, nguồn vốn hạn 
hẹp, kiến thức, trình độ và kinh nghiệm mọi mặt của 
đội ngũ cán bộ vẫn còn bất cập ; đồng thời những 
tiêu cực do mặt trái của nền kinh tế thị trường, mở 
cửa với bên ngoài đang tác động mạnh mẽ tới mọi 
lĩnh vực của đời sống - xã hội. Đặc biệt tình trạng 
tham nhũng, lãng phí của cải nhà nước và sự thoái 
hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
đang ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân vào sự 
nghiệp đổi mới của Thủ đô. 

Tình hình đó đòi hỏi đảng bộ Hà Nội phải tiếp 
tục thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, làm cho công tác xây dựng Đảng thực sự là 
nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Thủ đô. 

Mục tiêu đổi mới và chỉnh đốn Đẳng là nhằm 
tiếp tục nâng cao nẵng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, gắn đổi mới chính đốn Đảng với đôi mới 
các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, trước hết là 
phát triển kinh tế, văn hóa, quản lý đô thị, xây dựng 
chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Nếu như các 
năm trước đây, đáng bộ Hà Nội tập trung cao cho 
công tác đổi mới và chỉnh đốn TCCSĐ thì nay cùng 
VỚI VIỆC CoOI trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng, 
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trong đó có vai trò của chỉ bộ trực thuộc, phải tiến 
hành đổi mới chỉnh đốn tổ chức đảng cấp trên cơ sở, 
tập trung cao cho công tác cán bộ và nhiệm vụ đổi 
mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ 
thành phố đến cơ sở. 

Yêu cầu phải đạt trong những năm trước mắt là 
tạo ra một bước chuyển biến mới về tư tưởng và tổ 
chức, nâng cao bản Ĩĩnh chính trị và năng lực lãnh 
đạo của Đảng ; nâng cao trình độ kiến thức, đạo đức 
cách mạng của cán bộ, đảng viên ; khắc phục có 
hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí ; tăng cường dân 
chủ và kỷ luật, củng cố khối đoàn kết thống nhất 
trong đảng, trong nhân dân. 

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đổi mới và 
chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ tới là : 

- Tiếp tục đối mới và chỉnh đốn TCCSĐ. Nâng 
cao chất lượng lãnh đạo TCCSĐ xã, phường, doanh 
nghiệp, trường đại học, cao đăng, lực lượng vũ 
trang, thực hiện tốt đối mới chỉnh đốn Đảng giai 
đoạn chuyền sâu theo chuyên đề TCCSĐ cơ quan, 
đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư của 
nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, cổ phần. Chú trọng nâng cao chất 
lượng sinh hoạt và hoạt động của các chỉ bộ trực 
thuộc TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên. 

- Tiến hành đổi mới, chỉnh đốn tô chức đảng cấp 
trên cơ sở, hoàn thiện một bước mô hình tổ chức 
đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng của các 
đảng bộ khối doanh nghiệp, đảng bộ “Tổng công ty 
90” và “Tổng công ty 9Ï”, đề xuất mô hình tổ chức 
đảng khối cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
thành phố. 

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ 
chức đẳng và của các cấp ủy đối với chính quyền 
(hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân), với các tô 
chức Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. 

Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là 

1 - Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng : 

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và 
năng lực lãnh đạo của Đảng. Thường xuyên bồi 
dưỡng cho cán bộ, đẳng viên về lý luận. quan điểm, 
đường lối, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Các cấp ủy đẳng 
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phần đấu đề thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính 
trị, trình độ trí tuệ, đủ năng lực nắm bắt và dự báo 
được tình hình, đề ra được chủ trương, nghị quyết 
thiết thực, hiệu quả, dám quyết đoán, dâm chịu 
trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy trong hoạt 
động thực tiễn. 

Cùng với việc nâng cao trình độ chính trị, trí tuệ, 
phải chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức 
cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán 
bộ, đảng viên và nhân dân. Đấu tranh chống tham 
nhũng, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác ; đấu 
tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch. Phát hiện và xử lý kịp thời việc 
truyền bá các quan điểm sai trái, tán phát tài liệu 
phản động, độc hại. Chi bộ phải quản lý tốt đảng 
viên. 

Phương thức công tác tư tưởng phải không 
ngừng đổi mới, tăng cường củng cô và nâng cao 
chất lượng của các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm 
công tác này. 

2 - Tiếp tục chỉnh đốn Đảng về tổ chức : 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy tính 
tích cực, chủ động của đảng viên và các tổ chức 
đảng, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc : thiểu số 
phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tô chức, cấp 
dưới phục tùng cấp trên, mọi cán bộ, đảng viên phải 
chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, khắc phục tình trạng vô tổ chức, vô 
kỷ luật. Trong các cơ quan lãnh đạo còn phải quán 
triệt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
ngăn chặn tệ độc đoán, chuyên quyền, vô tổ chức, 
vô kỷ luật. 

Giữ vững nền nếp và nâng cao chất lượng sinh 
hoạt của cấp ủy và của chỉ bộ. Thực hiện nghiêm túc 
chế độ tự phê bình và phê bình từ trên xuống, trước 

hết là trong cấp ủy, xây dựng quy chế theo định kỳ 
_ nhân dân góp ý phê bình cán bộ, đẳng viên. 

- Chấn chỉnh hệ thống tô chức bộ máy củ:: Đảng 
ở các cấp : củng cố nâng cao chất lượng các an 
Đảng của Thành ủy. Tiếp tục xây dựng và hoàn 
chính quy chế, xác định rõ chức năng nhiệm vụ, sửa 
đổi lề lối làm việc, tăng cường cán bộ có chất lượng 
để làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho câp 
ủy. Rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng hoạt 
động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở các cơ 
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quan chính quyền, đoàn thể thành phố ; xây dựng 
hoặc hoàn thiện quy chế hoạt động, định rõ chức 
năng nhiệm vụ, các mối quan hệ giữa đảng đoàn, 
ban cán sự đảng với thủ trưởng ngành, đoàn thể, với 
quận, huyện ủy và các chi, đảng ủy cơ sở trong 
ngành. 

- Chỉnh đốn sắp xếp lại các tổ chức đảng cấp 
trên cơ sở : đảng bộ khối doanh nghiệp (công 
nghiệp, du lịch), các đảng bộ “Tổng công ty 90”, 
cân đánh BIÁ, rút kinh nghiệm thời gian hoạt động 
vừa qua, bổ sung và hoàn thiện quy chế hoạt động, 
nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa đảng ủy khối, đảng ủy tổng công ty 
với Thành ủy, Ban cán sự đảng bộ với câp ủy quận, 
huyện, với cơ sở và với chính quyền, đoàn thể các 
cấp có liên quan. 

Đảng bộ Đại học quốc gia Hà Nội là loại hình tổ 
chức mới cả chuyên môn cũng như tổ chức đẳng. 
Do đó, cần xây dựng quy chế, định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, mối quan hệ với ban cán sự đẳng Bộ Giáo 
dục - Đào tạo và ban cán sự đẳng các trườn ø đại học 
và Cao đẳng ở ở Hà Nội. Nghiên cứu lập tổ chức đảng 
cấp I trên cơ sở của một sô cơ quan sở, ngành, chính 
quyền và đoàn thể thành phố. 

- Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn TCCSĐ. Để 
nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng cường sức chiến 
đấu của TCCSĐ, cần phát huy kết quả thực hiện 
chương trình 14 về đổi mới và chỉnh đốn TCCSĐ, 
tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện và rút kinh 
nghiệm để bổ sung quy chế hoạt động cũng như các 
hướng dẫn của Thành ủy đối với từng loại hình 
TCCSĐ. Đặc biệt cần đi sâu nghiên cứu nhằm đổi 
mới cách thức tổ chức, nội dung, phương thức hoạt 
động, sinh hoạt của chi bộ trực thuộc. 

Đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyên sâu theo 
chuyên đề đối với TCCSĐ cơ quan, đơn vị sự 
nghiệp, đồng thời xác định mô hình tô chức, vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các 
đơn vị kinh tế có vfn đầu tư của nước ngoài, các 
doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn... 

3 - Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất 
lượng đảng viên : 

Trọng tâm của nhiệm vụ này là tăng Cường công 
tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức lý luận - 
chính trị, đường lối đôi mới của Đảng, pháp luật 
Nhà nước cho đảng viên. Các cấp ủy phải kiểm tra 
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việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ của đảng viên, thường xuyên coi trọng công tác 
quản lý đảng viên, giáo dục rèn luyện đảng viên. 

Định kỳ hằng năm các chỉ bộ tiến hành việc tự 
phê bình, phê bình, và phân tích chất lượng đảng 
viên ; kịp thời biều dương và tạo điều kiện phát huy 
tác dụng của những đảng viên phấn đấu tốt, giảm số 
đảng viên yếu kềm xuống dưới 5%. Kiên quyết đưa 
ra khỏi Đảng những người đã thoái hóa, biến chất, 
không còn đủ tư cách đảng viên. Kết hợp xử lý kỷ 
luật đảng viên với xử lý bằng pháp luật đối với 
những đẳng viên có sai phạm nghiêm trọng. 

Làm tốt hơn nữa việc phân công công tác cho 
đảng viên, giới thiệu đẳng viên cơ quan vê sinh hoạt 
ở nơi cư trú với hình thức thích hợp ; tiếp tục giải 
quyết cho đẳng viên già yếu được miễn sinh hoạt và 
công tác. 

Cùng với những nhiệm vụ trên, toàn đảng bộ 
phải quan tâm đầy đủ và chỉ đạo chặt chẽ công tác 
phát triển Đảng. Chú trọng bồi dưỡng kết nạp đẳng 
trong thanh niên, công nhân, cán bộ quản lý, cân bộ 
khoa học - kỹ thuật nhằm trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm 
sự kế thừa và phát triển của Đảng. 

4 - Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ vê công 
tác cán bộ : 

Nắm vững quan điểm phát triên kinh tế là trung 
tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong xây dựng 
Đảng thì công tác cán bộ là quan trọng nhất, là khâu 
then chốt của vấn đề then chốt. Ngày 22-10-1997, 
Thành ủy đã có kế hoạch 16 thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VII) về chiến lược cán bộ và 
tiếp tục thực hiện chương trình 22 của Thành ủy về 
công tác tổ chức, cán bộ đã đề ra trước đây. 

Trên cơ sở quán triệt những quan điểm và 
nguyên tắc cơ bản về công tác cán bộ và xây dựng 
đội ngũ cán bộ là phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm 
vụ của thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và Thủ đô ; phải ø1ử vững và tăng 
cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân trong 
điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa với 
bên ngoài ; phải bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, 
vững vàng giữa ba độ tuổi, từng bước trẻ hóa đội 
ngũ cán bộ ; giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất 
lãnh đạo công tác cán bộ và quân lý đội ngũ cán bộ 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng bộ Hà Nội 
trong những năm tới phải tạo được bước chuyển 
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biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác cán bộ. Xây 
dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ 
chốt đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các 
ngành (đặc biệt là người đứng đầu) và đội ngũ cán 
bộ khoa học - kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, 
công chức... đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. 
Khắc phục tình trạng hãng hụt, chắp vá khi có nhu 
cầu sử dụng, đề bạt cán bộ. Trước mắt, chuẩn bị tốt 
nhân sự bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 
vào năm 1999 và các cấp ủy đảng vào năm 2001. 

Để đạt được các mục tiêu trên, toàn đảng bộ đã 
và đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã nêu 
trong kế hoạch 16 của Thành ủy : điều tra, khảo sắt, 
đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ ; xây dựng tiêu 
chuẩn cán bộ ; quy hoạch và phân cấp quy hoạch 
cân bộ ; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ; xây dựng quy 
chế, quy trình về công tác cán bộ ; một số vấn đề về 
chính sách cán bộ ; đổi mới và chỉnh đốn tổ chức bộ 
máy làm công tác cán bộ. 

5 - Đổi mới và tăng cường công tác vận động 
nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với 
nhân dân : 

Hằng năm các cấp ủy phải có chương trình công 
tác quần chúng, tổ chức phối hợp, kiểm tra và kịp 
thời xử lý những vấn đề mới phát sinh trong nội bộ 
nhân dân, trong quan hệ công tác giữa các tô chức 
có liên quan. Cử cấp ủy viên có phẩm chất và năng 
lực phụ trách công tác đoàn thể. TCCSĐ lãnh đạo 
thực hiện tốt thiết chế, quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ 
bộ thực hiện chế độ phân công đẳng viên làm công 
tác vận động nhân dân, định kỳ lấy ý kiến nhân dân 
nhận xét, phê binh cán bộ, đảng viên. 

Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính quyền 
đối với công tác dân vận. Tập trung cải cách cơ bản 
các thủ tục hành chính, loại bỏ các khâu bất hợp lý 
và phiền hà, ngăn chặn tệ cửa quyền, tham những, 
hối lộ, vi phạm pháp luật, làm mất lòng dân. Các cơ 
sở kinh tế : doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự 
nghiệp có thu... thực hiện việc công khai tài chính 
trước nhân dân và cán bộ, công nhân viên. 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân cho phù hợp với quá 
trình đôi mới kinh tế - xã hội. Hướng về cơ sở, xây 
dựng lực lượng nòng cốt, tập hợp rộng rãi các tầng 
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PHƯƠNG H IƯỠNG ĐÔI MỚI 
VÀ PHÁT TRIÊN CÁC LOẠI HÌNH 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


HỰC tiễn tiến hành công cuộc đổi mới cho 

| thấy, chỉ có xây dựng được đội ngũ các 
doanh nghiệp thật sự mạnh, tinh nhuệ mới 

có thể đáp ứng được đòi hỏi bức thiết là nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
'nhập quốc tế. Mặc dù máy năm vừa qua chúng ta 
đã ban hành nhiều văn bản pháp quy điều chỉnh 
các hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp, nhưng phải thừa nhận rằng chúng ta chưa 
dành sự quan tâm cao nhất để hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp phát triên, cụ thể khâu rất yếu là tổ chức 
thực hiện. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều những vấn đề 
lớn tổn tại trong hầu hết các lĩnh vực, như hải quan, 
thuế, cấp phép, tài chính... đang thực sự ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của các doanh nghiệp ; 
giữa các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp 
vẫn chưa thực sự có mối quan hệ tác động giúp đỡ. 

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã và đang 
chiếm vị trí quan trọng trong nhiều ngành kinh tế 
chủchốt, bảo đảm phần lớn các điều kiện cơ sở hạ 
tầng, dịch vụ xã hội với chất lượng ngày càng tốt 
hơn ; chịu trách nhiệm cung ứng một sô mặt hàng 
chủ yếu cho xã hội (điện, than, xi măng...) ; cùng 
với các thành phần kinh tế khác cũng đang vươn 
lên và có những đóng góp quyết định vào tốc độ 
tăng trưởng thời gian qua. 

Một trong những chủ trương lớn của chúng ta 
trong khuôn khổ những chủ trương về đổi mơi hệ 
thống kinh tế nhà nước và DNNN thời gian qua là 
thí điểm thành lập tông công ty nhà nước theo 
Quyết định 91/TTg và Quyết định 90/TTg của 


NGÔ XUÂN LỘC “° 


Thủ tướng Chính phủ. Các tông công ty nhà nước 
này tuy mới đi vào hoạt động được một thời gian 
ngắn, nhưng cũng đã có đủ cơ sở để đi đến một số 
nhận định ban đầu như sau : 

Một là, việc thành lập các tông công ty nhà 
nước bước đầu đáp ứng được nhu cầu tạo sự biến 
đôi về chất trong hoạt động của các DNNN : 

- Những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
thời gian qua đã chứng minh rõ việc chuyên đôi 
các tổng công ty này sang hình thức tổng công ty 
nhà nước theo mô hình tập đoàn kinh doanh đã tạo 
điều kiện cho chúng thực hiện một cách thuận lợi 
hơn việc tập trung huy động, phân bổ, điều hòa 
vốn trong nội bộ, đôi mới công nghệ và mở rộng 
các quan hệ liên kết kinh tế hỗ trợ tiêu thụ sản 
phẩm, phát huy năng lực sản xuất chung... Ngoài 
ra, các tổng công ty nhà nước còn có khả năng 
thống nhất điều hòa giá cả, phân phối lưu thông 
hàng hóa, nhất là trong những ngành đang quản lý 
các mặt hàng nhạy cảm thì còn có tác dụng bình ôn 
giá trên quy mô toàn qu 

- Việc thành lập các tổng công ty nhà nước đã 
góp phần khắc phục các tôn tại và tăng cường mở 
rộng các quan hệ liên kết kinh tế dưới những hình 
thức khác nhau. Kết quả trong thời gian qua một số 
tông công ty nhà nước thuộc các ngành xây dựng, 
giao thông, nông nghiệp, thủy lợi... đã bắt đầu phát 
huy được vị thế của doanh nghiệp lớn ; đã thắng 
thầu nhiều công trình lớn. Nhiều tổng công ty đã 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 
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thực sự có khả năng cạnh tranh kể cả với nhà thầu 
nước ngoài. 

- Các tông công ty nhà nước cũng đã góp phần 
vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng và thu hút 
nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Một số tổng công ty 
nhà nước như Tổng công ty Xi măng Việt Nam, 
Tổng công ty Thép Việt Nam... do tập trung được 
vốn của các đơn vị thành viên nên đã có khả năng 
tăng được vốn góp vào các liên doanh, đồng thời 
có thể thực hiện góp vốn theo đúng tiến độ đã thỏa 
_ thuận. Điều này vừa có ý nghĩa quan trọng đối với 
các đơn vị thành viên đang đầu tư dự án lớn mà 
nguồn lực của bản thân còn hạn chế, vừa có ý 
nghĩa tích cực trong việc làm cho nhà đầu tư nước 
ngoài cảm thấy yên tâm khi được hợp tác kinh 
doanh với các doanh nghiệp mạnh, có tiềm lực 
thực sự. 

- Xét về mặt sở hữu thì sự đơn sở hữu (sở hữu 
nhà nước) trong giai đoạn thí điểm có thể được coi 


là hợp lý, bởi việc thí điểm năm trong khuôn khổ 


các phương hướng và biện pháp đổi mới các 
DNNN. Nhưng xét về lâu dài, muốn để các tổng 
công ty nhà nước phát triển tốt hơn, thì tính chất 
đơn sở hữu của tổng công ty nhà nước có thể và 
phải được thay thế dần bằng đa sở hữu. 

- Nhà nước có vai trò to lớn đối với sự tôn tại 
và phát triển của tông công ty nhà nước hiện nay 
cũng như của các tập đoàn kinh doanh sau này. 
Điều này thể hiện ở định hướng phát triển của đất 
nước để làm tiền đề cho các tập đoàn kinh doanh 
xây dựng chiến lược phát triển của mình ; duy trì 
trật tự và ổn định xã hội để các doanh nghiệp yên 
tâm làm ăn ; xây dựng môi trường pháp lý để bảo 
đảm cạnh tranh bình đẳng, một mặt khuyến khích 
các doanh nghiệp lớn phát triển nhưng đồng thời 
vẫn bảo đảm môi trường hoạt động thuận lợi cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tốt. Và 
chính những doanh nghiệp vừa và nhỏ lại có tác 
dụng hỗ trợ trở lại cho các doanh nghiệp lớn thông 
qua các mối liên kết kinh tế không thể thiếu giữa 
chúng với nhau. Việc ngày càng có thêm nhiều 
doanh nghiệp ở các địa phương xin gia nhập tông 
công ty nhà nước đã chứng tỏ các tổng công ty nhà 
nước đang tạo được sức hút và hấp dẫn bằng chính 
hoạt động có hiệu quả của mình. 
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Hai là, thành lập tổng công ty nhà nước là bước 
chuẩn bị quan trọng để chúng ta từng bước tiễn tới 
thành lập các tập đoàn kinh doanh mạnh : 

Qua nghiên cứu một số tập đoàn kinh doanh 
trên thế giới cho thấy chúng có một số đặc điểm : 
có quy mô rất lớn về vốn, lao động, doanh thu và 
thị trường ; phạm vi hoạt động rộng ; về tổ chức 
bao gồm “công ty mẹ” và các “công ty con, cháu”, 
phần lớn mang họ “công ty mẹ”, trong đó “công ty 
mẹ” sở hữu số lượng vốn cổ phần lớn trong các 
“công ty con, cháu” ; kinh doanh đa ngành, đa lĩnh 
vực là phổ biến, trong đó có lĩnh vực đặc trưng mũi 
nhọn, bên cạnh các tổ chức sản xuất thường có các 
tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... 

Nếu xét theo các đặc điểm trên thì các tông 
công ty nhà nước của chúng ta còn cần có một thời 
gian nữa để phát triển thành các tập đoàn kinh 
doanh mạnh thực sự. Ở đây không những cần có sự 
nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp trong sản 
xuất kinh doanh để tích tụ, tập trung vốn đủ mạnh, 
tạo được thị trường rộng lớn, mà còn cần có sự 
quan tâm của Chính phủ trong việc hỗ trợ, tạo hành 
lang pháp lý hoạt động cho các tổng công ty, tạo 
điều kiện cho chúng tự khẳng định mình. 

Tuy vậy, nhìn vào các tôn tại thì trong hoạt 
động của DNNN cũng còn nhiều vấn để cần 
nghiên cứu xử lý tiếp, cụ thê là : 

+ Trong cơ cầu thành phần kinh tế, DNNN vẫn 
chiếm đại bộ phận các ngành quan trọng trong 
công nghiệp, tài chính - tín dụng, dịch vụ, nắm hầu 
hết vai trò đối tác Việt Nam trong các cơ sở hợp tác 
và liên doanh với nước ngoài. Nhưng một bộ phận 
lớn DNNN không đủ điều kiện tối thiểu để hoạt 
động, đặc biệt là thiếu vốn nghiêm trọng, trang bị 
quá đơn sơ, chậm . đổi mới công nghệ, yếu về năng 
lực quản trị. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh kém, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt thấp và 
thường xuyên làm ăn thua lỗ, mắc nợ lớn, mất khả 
năng thanh toán. Nhìn chung, khả năng cạnh tranh 
của các doanh nghiệp, kể cả các tổng công ty nhà 
nước còn yếu, nên chỉ hoạt động chủ yếu ở trong 
nước, chưa đủ tiềm lực về kinh tế và khả năng quản 
lý để có thể vươn ra hoạt động có hiệu quả tại nước 
ngoài. 

+ Chúng ta đã thực hiện các đợt sắp xếp lại các 
DNNN (Quyết định 315/HĐBT, Nghị định 
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388/HĐBT, Chỉ thị 500/TTg...) nhưng yêu cầu sắp 
xếp theo quy hoạch ngành vẫn chưa đạt được kết 
quả. Cơ cấu ngành chưa được sắp xếp hợp lý, tình 
. trạng chồng chéo, lộn xộn trong nhiều ngành và 
địa phương vẫn chưa được khắc phục. Số lượng 
DNNN còn nhiều và quá manh mún (còn trên 25% 
DNNN có vốn dưới 1 tỉ đồng), chất lượng, 
hiệu quả kinh tế thấp, khả năng hội nhập còn rất 
hạn chế. 

+ Các tông công ty nhà nước đã thành lập theo 
các Quyết định 90/TTg, 91/TTg đã bắt đầu phát 
huy được tác dụng tích cực (chiếm gần 80% phần 
nộp ngân sách của DNNN), nhưng để hoàn thiện 
và thực sự trở thành các tập đoàn kinh tế mạnh còn 
phải xử lý nhiều vấn đề tồn tại kể cả trong tổ chức 
và trong cơ chế chính sách. 

+ Quá trình thực hiện công tác cổ phần hóa các 
DNNN cồn thiếu kiên quyết, nên tiến độ rất chậm, 
ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chủ trương phát 
huy nội lực, tăng cường động lực phát triển và thúc 
đây các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. 

Từ thực trạng như đã nêu trên, trong thời gian 
tới, để tiền hành một cách hiệu quả việc sắp xếp lại 
- các DNNN, theo tôi cần thống nhất một số quan 
điểm sau : 

Thứ nhất : Khẳng định quan điểm nhất quán 
của Đảng và Nhà nước là xây dựng nền kinh tế 
nhiều thành phần với sự tôn tại, đan xen nhiều hình 
thức sở hữu, hình thành quan hệ sản xuất mới phù 
hợp với sự phát triển lực lượng sản xuất ; thực hiện 
sự liên kết giữa các thành phân kinh tế, cùng hoạt 
động và phát triên theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. 
Khuyến khích các thành phần kinh tế khác phát 
triển là một biện pháp rất quan trọng để bảo đảm 
môi trường kinh doanh có hiệu quả ; các doanh 
nghiệp tư nhân có phát triển thì họ mới có thể cùng 
liên doanh, liên kết, hợp tác và cạnh tranh với các 
DNNN, tạo các động lực cho phát triển nền kinh tế. 
Nhanh chóng tạo lập môi trường luật pháp, tạo 
“sân chơi” chung đối với DNNN và các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, kể cả 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục 
-_ nghiên cứu cơ chế, chính sách theo hướng tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng cho tất 
cả các loại hình doanh nghiệp để thúc đây đầu tư 
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chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng 
và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đối với một 
số DNNN còn duy trì vị trí độc quyền trong một 
thời gian nhất định thì Nhà nước phải thực hiện chế 
độ kiểm soát và quản lý chặt chẽ, nhất là về công 
tác đầu tư phát triển và quản lý tài chính. 

Thứ hai : Tiếp tục phát huy vai trò của DNNN 
trong việc mở đường và hỗ trợ cho các thành phần 
kinh tế khác phát triển, thúc đấy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đổi mới 
công nghệ, kỹ thuật, đào tạo bôi dưỡng lực lượng 
cán bộ, công nhân. DNNN phải được tăng cường 
sức mạnh, nắm vai trò chỉ huy và phải có mặt trên 
tất cả các lĩnh vực then chốt của nên kinh tế quốc 
dân, là chỗ dựa vật chất, kỹ thuật để Nhà nước điều 
hành nền kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và 
an ninh - quốc phòng. Phát triển mạnh các tổng 
công ty nhà nước để chúng thực sự trở thành các 
tập đoàn kinh tế mạnh. Điều này càng đặc biệt 
quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế nước ta còn 
đang trong quá trình chuyển đổi và phát triển, hội 
nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực đang có 
nhiều thay đổi nhanh chóng. 

Thứ ba : Coi các dự án liên doanh, liên kết, dự 
án 100% vốn nước ngoài trên đất Việt Nam là một 
bộ phận của nền kinh tế Việt Nam. Do đó, phải tạo 
điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội 
phát triển, coi khó khăn thuận lợi của nhà đầu tư 
nước ngoài cũng là khó khăn thuận lợi của chính 
mình. 

Thứ tư : Khẳng định nhân tố con người có ý 
nghĩa quyết định đến việc nâng cao hiệu quả và sức 
cạnh tranh của DNNN. Đây cũng chính là điều 
kiện quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ 
đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất và quản lý 
doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. 
Trên cơ sở đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng để có 
được đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp (hội 
đồng quản trị, lãnh đạo các tổng công ty, công ty), 
bảo đảm đủ tài đức, năng động, nhạy bén với cái 
mới ; quyết đoán, dâm làm, dám chịu trách nhiệm, 
toàn tâm, toàn trí vì sự nghiệp đổi mới đất nước. 
Đồng thời quan tâm đến việc hình thành lực lượng 
công nhân lành nghề, cán bộ kỹ thuật giỏi. 

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, chúng ta 
cần rhanh chóng tiến hành một số giải pháp lớn 
như sau : 
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1 - Khẩn trương tiến hành phân loại và tiếp 
tục sắp xếp lại DNNN 

Tập trung chỉ đạo xây dựng đề án phân định 
loại doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp kinh 
doanh, đồng thời lập phương án sắp xếp trên 
nguyên tắc thống nhất quy hoạch theo ngành và 
lanh thổ không phân biệt doanh nghiệp trung ương 
hay địa phương. Căn cứ để xác định doanh nghiệp 
._ công ích thực hiện theo Nghị định 56/CP (ngày 2- 
10-1996). Quá trình sắp xếp cần lưu ý, những 
doanh nghiệp công ích đã được hỗ trợ nhưng vẫn 
không đủ điều kiện hoạt động thèo cơ chế của 
doanh nghiệp thì chuyển thành đơn vị sự nghiệp. 
Khuyến khích áp dụng mô hình công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn có một phân vốn góp 
của nhà nước hoặc hoàn toàn không có sở hữu nhà 
nước đối với các hoạt động vệ sinh môi trường đô 
thị, kinh doanh khai thác mạng phân phối cấp nước 
sinh hoạt, quản lý kinh doanh mạng lưới điện sinh 
hoạt hạ thế và một số hoạt động dịch vụ có tính 
chất công ích khác, nhưng có sự hỗ trợ và giám sát 
chặt chẽ của nhà nước. 

DNNN hoạt động kinh doanh được phân làm 3 
nhóm : Nhóm 1 : gồm những doanh nghiệp quan 
trọng cần được Nhà nước duy trì hoặc tổ chức lại 
và đầu tư để ngày càng nâng cao hiệu quả và mở 
rộng quy mô hoạt động. Nhóm 2 : gồm những 
doanh nghiệp nhà nước cân tiến hành cổ phần hóa, 
. là những doanh nghiệp không cần duy trì 100% 
vốn nhà nước, hoạt động kinh doanh trong những 
lĩnh vực nhà nước chỉ cần giữ cổ phần chỉ phối 
hoặc cổ phần đặc biệt. Nhóm 3 : gồm những doanh 
nghiệp bị thua lỗ kéo dài, không trả được nợ đến 
hạn, không nộp đủ thuế cho Nhà nước. Những 
doanh nghiệp này được xử lý theo phương thức : 
trường hợp do thiếu vốn hoặc năng lực quản lý yếu 
kém thì cho duy trì nhưng cần nghiên cứu thay thế 
cân bộ lãnh đạo ; trường hợp không có khả năng 
khắc phục thì cho bán đấu giá, giải thể, và phá sản. 

2 - Củng cố và hoàn thiện các tổng công ty 
nhà nước (bao gồm các tổng công ty được thành 
lập theo Quyết định 91/TTg và Quyết định 
90/TTg) 

Trong lúc những mô hình kiểu cũ như liên hiệp 
các xí nghiệp, tổng công ty đã bộc lộ rõ sự bất cập 
và không thích ứng, thì việc tìm ra mô hình tổ chức 
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mới, nhằm phát huy được vai trò chủ đạo của kinh 
tế nhà nước trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh của 
DNNN là rất bức xúc. Việc thí điểm thành lập một 
số tông công ty nhà nước là một chủ trương nhất 
quán của Đảng và Nhà nước ta. Để củng cố, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các tông công ty nhà 
nước, trước mắt cần tập trung giải quyết một số 
vấn đề nổi cộm sau đây : 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc hình thành các 
công ty tài chính nằm trong thành phần tổng công 
ty. Sắp tới Công ty tài chính thuộc Tổng công ty 
dệt may Việt Nam sẽ được Ngân hàng Nhà nước 
cấp giấy phép và chính thức đi vào hoạt động. Các 
Tổng công ty cao su Việt Nam và Tông công ty 
công nghiệp tàu thủy Việt Nam đang hoàn tất thủ 
tục để thành lập các công ty tài chính trực thuộc. 
Kinh nghiệm thực tế trên thế giới đã chỉ rõ vai trò 
của công ty tài chính trong hoạt động của nhiều tập 
đoàn kinh doanh. Nó vừa thực hiện công việc huy 
động vốn ở bên trong và từ bên ngoài, vừa thực 
hiện chức năng phân bổ các nguồn vốn vào các 
mục tiêu trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải 
manh mún trong đầu tư. Nhiều công ty tài chính 
khi có tiềm lực mạnh còn thực hiện việc đầu tư ra 
bên ngoài, kể cả trong, ngoài nước, để tăng thêm 
thế lực và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của tập 
đoàn kinh doanh. Bởi vậy, trong thời gian tới 
chúng ta phải tích cực hơn nữa phấn đấu để mỗi 
công ty đều có công ty tài chính hoạt động. 

Hai là, kiên quyết tổ chức sắp xếp lại một cách 
tông thể và cơ bản theo mô hình mới đối với các 
đơn vị thành viên. Khắc phục tình trạng tổ chức 
chồng chéo, hạn chế sức mạnh của tổng công ty. 
Trên cơ sở đó phát huy hơn nữa hiệu quả các 
nguồn lực của Nhà nước, như đất đai, lao động có 
tay nghề cao... 

Ba là, khắc phục tình trạng còn vướng mắc 
trong các quy định về quyền đại diện chủ sở hữu 
vốn của hội đồng quản trị đối với tài sản nhà nước 
và tổ chức của hội đồng quản trị. Hiện nay chưa 
xác định thật rõ trách nhiệm và vai trò của hội 
đồng quản trị. Vì vậy, đ: khi vẫn còn có sự phối 
hợp chưa nhịp nhàng trong việc chỉ đạo sản xuất 
kinh doanh giữa hội đồng quản trị và ban tổng 
giám đốc, nên nhiều vấn đề trong sản xuất kinh 


Phấn đấu thưa hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


doanh bị lỡ thời cơ hoặc được quyết định chậm do 
phải chờ họp bàn quyết định của hội đồng quản trị 
- (kể cả các thành viên bán chuyên trách). 

Bốn là, chúng ta thấy rõ sự lúng túng trong việc 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các bộ, 
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khi tiến hành xóa 
bỏ quan hệ hành chính chủ quản đối với các tổng 
công ty nhà nước, nhất là trong việc phân cấp phê 
duyệt các dự án đầu tư, trong việc quản lý, luân 
chuyển, đề bạt, miễn nhiệm cán bộ. Ngoài ra nhận 
thức về mô hình tổng công ty nhà nước và việc xử 
lý của các cơ quan chính phủ, ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố ‹ đối với tổng công BÀ nói chung vẫn 
- chưa chuyển biến kịp thời với yêu cầu mới. Một số 
bộ vẫn chưa phân cầp đầy đủ quyền hạn cho hội 
đồng quản trị hoặc còn can thiệp trực tiếp vào các 
doanh nghiệp thành viên, làm cho vai trò của tổng 
công ty bị giảm sút. 

Quả thực là còn nhiều khó khăn tồn tại phải giải 
quyết để các tông công ty nhà nước phát triển đúng 
hướng, đúng mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, đánh 
giá một cách biện chứng thì bất kỳ một tổ chức 
kinh tế nào ra đời cũng phải trên cơ sở những điều 
kiện nhất định, và khi đã được hình thành thì nó sẽ 
phải tự vận động để hoàn thiện và phải tự tạo các 
điều kiện thuận lợi để có thể tồn tại và phát triển 
mạnh hơn. Đó cũng là quy luật của sự tôn tại. 

3 - Cổ phần hóa DNNN 

Để giải quyết về lâu dài và triệt để quá trình cải 
cách DNNN, cần phải xử lý vấn đề sở hữu của 
doanh nghiệp - cổ phần hóa một bộ phận DNNN 
chính là giải pháp lớn để thực hiện chủ trương này. 
Qua cổ phân hóa, hình thức sở hữu tại doanh 
. nghiệp đã chuyển từ sở hữu nhà nước duy nhất 
sang sở hữu hỗn hợp. Và chính từ đây dẫn đến 
những thay đổi quan trọng về hình thức tổ chức, 
quản lý cũng như phương hướng hoạt động của 
công ty. DNNN sau khi cổ phần hóa sẽ trở thành 
công ty cỗ phân, hoạt động theo Luật công ty. Việc 
đa dạng hóa các hình thức sở hữu cho phép thực 
hiện triệt để những nguyên tắc quản lý kinh tế, 
nâng cao quyền tự chủ tài chính và khả năng tự 
quản trong sản xuất kinh doanh, nâng cao tỉnh thân 
trách nhiệm cũng như óc sáng tạo của người lao 
động và người lãnh đạo doanh nghiệp. 

Cổ phần hóa chính là biện pháp có hiệu quả để 
sử dụng đồng vốn được tốt nhất. Doanh nghiệp cổ 
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phần hóa sẽ thu hút được ngày càng nhiều vốn, nên 
hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhất là 
khi đã hình thành thị trường chứng khoán. 

Qua thực tiễn tiến hành công tác cổ › phần hóa ở 
nước ta và qua kinh nghiệm của một số nước xung 
quanh, chúng ta thấy việc cổ phần hóa đáp ứng 
được yêu cầu bức thiết của công cuộc cải cách 
DNNN trong việc giải quyết một số vấn đề gay 
cấn như : 

- Khắc phục việc buông lỏng quản lý tài sản 
của doanh nghiệp, xóa bỏ tình trạng “vô chủ” của 
doanh nghiệp. Mặc dù chủ trương trao quyền tự 
quản cho các DNNN là giải pháp đã đạt kết quả 
nhất định, nhưng mới chỉ đẩy lùi được chế độ bao 
cấp của nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, 
và đặc biệt trong nhận thức thì tài sản của DNNN 
vẫn là “tài sản chung”, cho nên đã gây nên tình 
trạng vô trách nhiệm, lãng phí của công. Khi 
DNNN trở thành công ty cổ phần thì mặc nhiên 
điều này sẽ không còn tôn tại. 

- Huy động được nguồn vốn trong xã hội cung 
cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 
phát triển của doanh nghiệp, một mặt vừa góp phần 
tháo gỡ được khó khăn cho ngân sách nhà nước 
không phải chu cấp cho doanh nghiệp ; mặt khác, 
vốn và tài sản DNNN nhờ cổ phân hóa thu hồi lại 
sẽ được đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng thêm tài sản 
cố định, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

- Tạo động lực mới trong quản lý doanh nghiệp. 
Ở công ty cổ phần, quyền lợi của những người chủ 
mới của doanh nghiệp gắn chặt với sự thành bại 
của hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, họ rất 
đoàn kết và thống nhất trong việc tìm kiếm và đưa 
ra phương hướng hoạt động phù hợp nhất của 
doanh nghiệp nhằm củng cố tăng cường sức cạnh 
tranh của sản phẩm do họ sản xuất ra, quan tâm 
đến công việc của công ty và lao động tích cực với 
tinh thần trách nhiệm cao. 

Tuy vậy, tiến độ cổ phần hóa DNNN trong thời 
gian qua vẫn còn chậm. Do đó, trước mắt phải - 
nhanh chóng khắc phục một số trở ngại chính, 
đó là : 

Về nhận thức : Phần đông các giám đốc DNNN 
có nhiều trăn trở, suy nghĩ tìm các biện pháp để 
đưa doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 
bảo đảm đời sống ồn định cho người lao động và 
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có đóng góp cho ngân sách nhà nước. Tuy vậy, vẫn 
có những giám đốc doanh nghiệp không thật sự 
nhiệt tình với công tác cổ phần hóa doanh nghiệp 
mình. Họ cho rằng làm giám đốc doanh nghiệp nhà 
nước thì nhẹ nhàng hơn vì trách nhiệm không nặng 
nề như làm giám đốc công ty cổ phần, đồng thời 
quyền lợi về mọi mặt được bảo đảm hơn, trong khi 
nếu DNNN hoạt động bị thua lỗ, bị phá sản thì vẫn 
được nhà nước bảo trợ. 

Còn đối với người lao động, điều mà họ quan 
tâm nhất là khi chuyển sang cổ phần hóa thì quyền 
lợi có được bảo đảm bằng hoặc cao hơn khi họ làm 
cho DNNN hay không, và họ cũng rất quan tâm 
đến việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã 
hội, chính sách ưu đãi mua cổ phần. Đây thực chất 
hoàn toàn là yếu tố tâm lý cần được giải tỏa sớm. 
Kế hoạch của Chính phủ trong công cuộc tiến hành 
_ cô phần.hóa các DNNN chỉ được thực hiện có kết 
quả nếu từ người lãnh đạo đến người lao động đều 
ý thức được rằng cổ phần hóa chính là lối thoát cho 
doanh nghiệp của họ để đạt được hiệu quả và sức 
cạnh tranh cao hơn. 

Trở ngại vê tài chính của DNNN khi chuyển 
sang cổ phân hóa : Nói chung các DNNN đều có 
các khoản nợ, trong đó nhiều DNNN có những 
khoản nợ rất lớn, hoặc là do thua lỗ trong sản xuất 
kinh doanh, hoặc là do công tác đầu tư phát triển. 
Do vậy, khi lập phương án chuyển sang cổ phần 
hóa thì việc đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất để 
Xử lý các món nợ cho các doanh nghiệp thường vấp 
phải tình hình rất nan giải là phải làm trong sạch 
vấn đề tài chính, nghĩa là phải định được hướng 
thanh toán công nợ. Bên cạnh đó, xung. quanh 
phương pháp xác định giá trị DNNN chuyển sang 
cổ phần hóa cũng thường hay gây ra tranh cãi kéo 
dài. Những điều đó góp phần làm cho công tác cổ 
phần hóa bị chậm lại, và ảnh hưởng xấu đến tiến độ 
cổ phần hóa. 


Chậm ban hành các chính sách cần thiết cho cổ 


phần hóa : Qua quá trình thực hiện công tác cổ 
phần hóa đã cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung 
Nghị định 28/CP, nhưng việc này làm rất chậm, 
đến nay vẫn còn đang trong quá trình xin ý kiến 
các bộ, ngành. Việc nghiên cứu, ban hành các văn 
bản hướng dẫn của các bộ, ngành, nhất là trong 
lĩnh vực tài chính rất chậm chạp. Đây là những yếu 
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tố hạn chế tiến trình cổ phần hóa các DNNN, mà 
các cơ quan chức năng cần sớm khắc phục. 

4 - Thực hiện các biện pháp lành mạnh hóa 
tài chính DNNN 

Quy định khung pháp lý cho các DNNN được 
huy động thêm vốn từ nhiều nguồn, tự chịu trách 
nhiệm về hiệu quả sử dụng và về trả nợ vốn vay. 
Ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư chủ 
yếu theo dự án hoặc dành một tỷ lệ vốn nhất định 
để góp cổ phân với doanh nghiệp. Nhà nước không 
xóa nợ, bù lỗ cho các doanh nghiệp kinh doanh. 

Chấn chỉnh công tác kế toán doanh nghiệp ; 
sớm ban hành chế độ kiểm toán bắt buộc và chế độ 
công khai hóa tài chính doanh nghiệp. Xử lý dứt 
điểm các khoản nợ dây dưa trước đây của doanh 
nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ 
không được nâng tiền lương, tiền thưởng. 

Đổi mới chế độ phân phối, tạo động lực thúc 
đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, ưu tiên dành 
lợi nhuận để tái đầu tư, lập quỹ dự phòng rủi ro ; 
thực hiện rộng rãi chế độ lương khoán ; xây dựng 
chế độ thù lao cho hội đồng quản trị và giám đốc 
doanh nghiệp, gắn lợi ích và trách hiệm vật chất 
với hiệu quả kinh doanh ; quy định rõ trách nhiệm 
của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc và kế 
toán trưởng trong trường hợp để DNNN bị phá sản. 

% - Lập kế hoạch hội nhập quốc tế 

Đi đôi với việc sắp xếp lại DNNN, các bộ, 
ngành, địa phương và các tông công ty nhà nước 
tiến hành chỉ đạo các DNNN trực thuộc để lập kế 
hoạch hội nhập quốc tế căn cứ vào tiến trình tham 
gia của nước ta vào các tô chức quốc tế, các cam 
kết quốc tế, theo lịch trình từng bước cắt giảm thuế 
quan ; và theo hướng dẫn của Bộ Thương mại, Bộ 
Tài chính. Các doanh nghiệp cần nắm bắt đúng yêu 
cầu này trong việc lập kế hoạch đổi mới công 
nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và hạ 
giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh. 

Trên. đây là những nét cơ bản của việc đẩy 
mạnh tiến trình đổi mới và phát triển các loại hình 
DNNN. Vấn đề còn lại là chúng ta phải cùng thống 
nhất trong hành động trong thời gian tới, phối hợp 
tổ chức thực hiện thật tốt, theo đúng mục tiêu, định 
hướng đã đề ra, thực hiện tốt Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VIII) của Đảng. 
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PHÁT HUY NỘI LỰC NGÀNH XÂY DỰNG TRONG 
SƯ NGHIỆP CÔNG NGHIÉP HÓA - HIẾN ĐẠI HÓA 


I - BỐN MƯƠI NĂM - MỘT CHẶNG 
ĐƯỜNG 

Là một ngành kinh tế có nhiệm vụ xây dựng 
CƠ SỞ vật chât kỹ thuật, tạo tiền đề cho các ngành 
kinh tế, xã hội phát triển, ngành xây dựng đã 
không ngừng khắc phục khó khăn, vượt qua yếu 
kém, nô lực vươn lên, lao động sáng tạo, từng 
bước đôi mới và trưởng thành. Bốn mươi năm kê 
từ ngày thành lập đến nay, ngành xây dựng đã có 
trong tay bảng danh mục hàng triệu sản phẩm, 
hàng trăm ngàn các công trình : năng lượng, giao 
thông, thủy lợi, công nghiệp, văn hóa, nhà ở, 
trường học, bệnh viện... trên mọi miền của Tổ 
quôc được. tạo ra bằng trí tuệ và bàn tay của 
những người lao động ngành xây dựng Việt Nam. 

Có thể xem xét và đánh giá sự trường thành 
của ngành xây dựng trên một số khía cạnh như 
sau : 

1- Lực lượng sản xuất lớn mạnh đủ sức đảm 
nhận cắc công trình có quy mô lớn, yêu câu kỹ 
thuật phức tạp 

Qua bốn mươi năm phát triển, các tô chức xây 
lấp thuộc các thành phân kinh tế đều tăng trưởng 
nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt 
trong những năm gân đây, thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng và Nhà nước, lực lượng xây 
lắp quốc doanh thuộc các bộ, các ngành, các địa 
phương đã có những chuyển biến tích cực về 
phương thức hoạt động, một mặt hòa nhập với 
môi trường kinh doanh của nền kinh tế thị trường 
có nhiều thành phần cùng tham gia, mặt khác 
tăng khả năng cạnh tranh không chỉ với lực lượng 
xây lắp trong nước mà còn với các tổ chức xây 
lắp quôc tế. Các doanh nghiệp được xếp sắp lại 
về tô chức, đổi mới trang thiết bị công nghệ, đào 
tạo lại lực lượng cán bộ quản lý và nâng cao tay 
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nghề công nhân để đáp ứng yêu cầu mọi mặt của 
thị trường về quy mô, kỹ thuật, chất lượng và mỹ 
thuật công trình. Giá trị tông sản lượng của các 
đơn vị xây lắp quốc doanh không ngừng tăng (so 
với năm 1990, năm 1991 tăng 195%, năm 1992 
là 379%, năm 1993 là 797%, năm 1994 là 1066% 
và năm 1995 là 14215). Trong ngành xây dựng, 
tỷ trọng kinh tế thuộc SỞ hữu nhà nước chiếm ưu 
thế tuyệt đối ; giá trị tổng sản lượng xây lắp quốc 
doanh hằng năm chiếm từ 70% đên 75%. Riêng 
năm 1297, trong tổng giá trị xây lắp thực hiện là 
30 220 tỉ đồng, các doanh nghiệp nhà nước 
chiếm 21 700 tỉ đồng (70,2%). 

_ Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng cũng phát 
triển đáng kể. Từ một. vài nhà máy XI măng kỹ 
thuật lạc hậu, công suất thấp, các cơ sở sản xuất 
nửa cơ giới và thủ công với những sản phẩm chất 
lượng kêm... , đến nay các cơ sở sản xuất vật liệu 
xây dựng đã tiến lên đáp ứng được nhu cầu của 
thị trường, nâng cao chất lượng một số sản phẩm 
ngang. với các nước trong khu vực. Nhờ đôi mới 
cơ chế tổ chức, quản lý và sự chỉ đạo của Nhà 
nước, trực tiếp là Bộ Xây dựng, mười năm gần 
đây, ngành công. nghiệp- sản xuất vật liệu xây 
dựng đã có sự đôi mới toàn điện góp phần làm 
tăng trưởng đáng kể trên nhiều mặt : chủng loại 
mặt hàng, ngành hàng, chất lượng, doanh số và 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh... Sản lượng các 
loại vật liệu xây dựng trong những năm gần đây 
tăng xấp xỉ 2 lần so với thời kỳ năm 1986 - 1990 
(trung bình hằng năm tăng 20%), và tăng 4-5 lần 
so với năm 1975. Riêng xi măng bình quân đầu 
người đã tăng từ 10 kg lên 120 kg. Sau giải 
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| phóng. miền Nam, cả nước mới sản xuất được 
hơn nửa triệu tấn xi măng, năm nay dự kiến 1 
triệu tấn (tăng hơn 20 lần SO 1975). 

2 - Quản lý nhà nước về xây dựng từng bước 
được hoàn thiện 

Ngay từ những năm 60, ngành xây dựng đã 
phối hợp với Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước 
xây dựng và ban hành một hệ thống các quy 
trình, quy phạm, tiêu chuẩn Xây dựng để quản lý 
ngành. Chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, Bộ 
Xây dựng đã quyết tâm thực hiện cải cách để 
chuyển sang chức năng quản lý nhà nước, tập 
trung nghiên cứu soạn thảo các văn bản pháp quy 
tạo hành Jang pháp lý nhằm quản lý và tạo môi 
trường để kích thích sự tăng trưởng và phát triển 
theo mục tiêu của ngành. Mặt khác Bộ chỉ đạo 
sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính, sự 
nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong 
ngành và hướng dẫn các thành phần kinh tế thực 
hiện các nhiệm vụ của đổi mới. Đồng thời mở 
. rộng quan hệ quốc tế theo "hướng đa dạng các 
hình thức liên doanh, liên kết. 

Đô thị đang trở thành trung tâm thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, 
của từng vùng và trong cả nước. Đề tăng cường 
sự quản lý, ngành tập trung nghiên cứu chiến 
lược tổng thể phát triển đô thị, chỉ đạo việc thiết 
kế quy hoạch xây dựng đô thị, đồng thời soạn 
thảo các chính sách, xây dựng các cơ chế trình 
Nhà nước Đan hành để tạo điều kiện cho các đô 
thị phát triên theo đúng đường lối đổi mới. Nhờ 
vậy, tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống đô thị từng 
bước được hoàn chỉnh về quy hoạch phát triển có 
định hướng, bên vững. Hâu hêt các đô thị câầp 
tỉnh trở lên đã có quy hoạch hoàn chỉnh. Nhiều 
khu công nghiệp mới, khu đô thị mới đã và đang 
hình thành trên khắp cả nước, tạo tiền đề cho việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Công tác quản lý và phát triển nhà ở đã thực 
. hiện được bước chuyển cơ bản - từ xây dựng và 
quản lý nhà ở đô thị theo cơ chế bao cấp sang 
phát triển và kinh doanh theo cơ chế thị trường. 
Xây dựng và phát triển nhà ở, khu dân cư theo 
hình thức dự án, huy động sự đóng góp của toàn 
dân, mọi tổ chức kinh tế, xã hội vừa góp phần 
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giải quyết tăng nhanh quỹ nhà cho nhân dân vừa 
tạo cho đô thị có bộ mặt kiến trúc hiện đại, đẹp 
và theo quy hoạch. 

Cơ sở kỹ thuật hạ tầng tại nhiều đô thị được 
cải thiện một bước rõ rệt. Trong các thành phố, 
thị xã và nhiều đô thị, hệ thống điện chiếu sáng, 
nước sạch sinh hoạt, giao thông, bưu điện được 
cải thiện và nâng cấp. Sự phát triển các khu đô thị 
mới và khu dân cư nông thôn đều dựa trên 
nguyên tắc trước hết phải tạo Ta CƠ SỞ kỹ thuật hạ 
tầng đồng bộ để bảo đảm cải thiện điều kiện sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

3 - Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học 
và người lao động được đào tạo ngày càng tăng 

Nhờ chú trọng công tác khoa học - kỹ thuật và 
đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật, đến nay lực 
lượng lao động trong ngành đã được tăng lên cả 
về số lượng và chất lượng. Ngày ra đời, ngành 
xây dựng chỉ có 24 kiến trúc sư và kỹ sư, hơn 
1000 công nhân với máy móc thiết bị thô sơ, lạc 
hậu đến nay toàn ngành có hàng triệu người lao 
động hoạt động trong các tô chức, thành phần 
kinh tế. Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật bao 
gồm 8900 giáo sư, tiền sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, trên 
82 000 cần bộ trung cấp và công nhân có tay 
nghề cao được đào tạo từ nước ngoài và từ nhiều 
trường đại học, cao đẳng và dạy nghệ, công nhân 
kỹ thuật trong nước đang làm việc ở các lĩnh vực 
do ngành quản lý. 

Đội ngũ những người làm công tác khoa học, 
công nghệ đã có khả năng giải quyết nhiều vấn 
đề kỹ thuật phức tạp trong xây dựng các công 
trình dân dụng có quy mô lớn ở Việt Nam như xử 
lý nền mồng, ca-xtơ, chống lún, chống dột ; xây 
dựng và lắp rấp các nhà máy lớn (không có 
chuyên gia kỹ thuật) như Xi măng Hà Tiên, Xi 
măng Hoàng Thạch... làm chủ được nhiều công 
nghệ hiện đại trong công nghiệp : sản xuất vật liệu 
xây dựng như kỹ thuật sản xuất xi mãng theo 
phương pháp khô, kỹ thuật sản xuất sứ, kính xây 
dựng... kỹ thuật và công nghệ thông tin trong 
điều hành sản xuất, điều hành quản lý... 

Tất cả các công trình lớn, có yêu câu kỹ thuật 
cao hoặc phức tạp của đất nước phân lớn do các 
doanh n phiệp trong nước đâm nhận ở hầu hết các 
khâu từ tư vẫn, thiết kế đến thi công xây lắp. Các 
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sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu xây 
dựng như xi măng, gạch men sứ, sứ vệ sinh và 
phụ kiện, kính xây dựng nhập khẩu công nghệ 
mới đều do lực lượng lao động trong nước thuộc 
các đơn vị kinh tế nhà nước hoặc doanh nghiệp 
nhà nước liên doanh với nước ngoài sản xuất, 
trong đó có nhiều mặt hàng được xuất khẩu sang 
thị trường nhiều nước trên thế giới và trong khu 
vực. Hiện nay chỉ riêng hệ thống các doanh 
nghiệp do Bộ Xây dựng quản lý đã có 12 Tống 
công ty 90, 91 và trên 200 doanh nghiệp trực 
thuộc, chưa kế hàng trăm doanh nghiệp xây lắp, 
sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn xây dựng tại 
các sở xây dựng địa phương, quân đội, các ngành 
kinh tế khác. Đây là lực lượng nòng cốt, có đội 
ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân lành 
nghề, có trang bị kỹ thuật hiện đại và công nghệ 
tiên tiến, đủ khả năng thi công và nhận xây dựng 
các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp. 

II - MẤY VẤN ĐỀ VỀ PHÁT HUY NỘI 
LỰC NGÀNH XÂY DỰNG 

Năm 1998 là năm bản lề của kế hoạch 1996 - 
2000. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
thường xuyên nặng nề, ngành xây dựng đồng 
thời phải tham gia với Nhà nước chuẩn bị kế 
hoạch giai đoạn 2001-2005, cam kết AFTA và 
tham gia WTO. 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội VỊII của Đẳng 
và đặc biệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của 
Trung ương về “tiếp tục đây mạnh công ‹ cuộc đổi 
mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phần đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - 
xã hội đến năm 2000”, ngành xây dựng xác định 
phải tập trung đột phá vào khâu yêu kém vốn có 
của nên kinh tế như Nghị quyêt chỉ rõ. Đó là 
“láng phí trong sản xuất, xây dựng và tiêu dùng 
lớn” và “đầu tư dàn trải, thất thoát lớn”, các 
doanh nghiệp chậm đổi mới, năng suất lao động 
và chất lượng, hiệu quả phát triển thấp, giá thành 
cao, sức cạnh tranh còn yêu. Vấn đề đặt ra là sử 
dụng có hiệu quả tiêm năng, năng lực hiện có đê 
phát huy nội lực của các đơn vị. Mỗi một đơn vị 
từ Bộ đến các đơn vị thuộc Bộ, các sở địa phương 
cần có biện pháp sử dụng tối ưu nguôn nội lực, có 
cơ chế để động viên và phát huy trí tuệ của đội 
ngũ cán bộ khoa học và lực lượng công nhân kỹ 
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thuật lành nghề đáp ú ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phát 
huy thế mạnh của đất nước về tài nguyên và 
khoáng sản, tập trung mọi nguồn vốn và các giải 
pháp tổng thể để tạo vôn đầu tư phát triển ngành 
công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phân đấu 
đưa ngành sản xuât vật liệu xây dựng thành một 
ngành công nghiệp đáp ứng có hiệu quả nhu câu 
SỬ dụng vật liệu xây dựng của xã hội và xuất 
khẩu góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của ngành 
và tăng tích lũy cho Nhà nước. u tiên phát triển 
xi măng và các loại vật liệu cao cấp để tạo ra 
ngành mũi nhọn của đất nước. Huy động 
năng lực hiện có của toàn ngành vật liệu xây 
dựng để phần đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 
18 - 20%/năm, góp phần thực hiện chỉ tiêu về 
tăng trưởng GDP của Nhà nước trong 5 năm 
1996 - 2000. 

Để thực hiện phương hướng, mục tiêu chiến 
lược của ngành, chúng tôi chủ trương làm tốt một 
số vấn đề sau : 

1 - Rà soát xây dựng và hoàn thiện các định 
hướng chiến lược dài hạn phát triên ngành như 
chiến lược phát triển đô thị, phát triển vật liệu 
xây dựng, phát triển xi măng, phát triển cấp 
nước, thoát nước và vệ sinh môi trường. Kiếm 
điểm kết quả thực hiện các chiến lược và khả 
năng đạt được để đưa ra các giải pháp có hiệu quả 
phấn đấu đạt mục tiêu của các chiên „ lưỢC đã đề 
ra. Xây dựng các chiến lược phát triển mới theo 
định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, thi công 
xây lắp và đô thị hóa nông thôn. Trong lĩnh vực 
sản xuất vật liệu xây dựng, bảo đâm sản xuất các 
sản phẩm vật liệu xây dựng có chất lượng cao đủ 
sức cạnh tranh trên thị trường và chiếm lĩnh thị 
trường, phần đấu sản. xuất trong nước thay thế 
hàng nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu. Mở rộng 
thị trường đối với các nước có quan hệ truyền 
thống. - Trong lĩnh vực thi công xây lắp, xây dựng 
một số đơn vị thành những tông công ty, công ty 
mạnh. Mục tiêu kinh doanh hướng vào việc đa 
dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh 
tranh trên thị trường xây dựng trong và ngoài 
nước. 

2 - Tiếp tục đổi mới, chấn chỉnh, hoàn thiện 
cơ chế và bộ máy quản lý nhà nước đối với ngành 


25 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


xây dựng và quản lý có hiệu quả các loại hình 
doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Cần 
giải quyêt tôt vần đề này đề một mặt, tiếp tục giải 
phóng sức sản xuất của ngành cho mọi thành 
phần kinh tế tăng trưởng phát triển ; mặt khác 
bảo đảm giữ được vai trò chủ thể quản lý nhà 
nước của ngành đối với toàn bộ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Duy tri một cách có hiệu quả 
vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước để bảo đảm 
tính công bằng, cân đối, ổn định trong phát triển 
- nøành. Tăng cường, hoàn thiện và nâng cao chất 
lượng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật 
quân lý ngành, cụ thể hóa các giải pháp và cơ chế 
chính sách của ngành trong các lĩnh vực đầu tư 
xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị và nông 
thôn, các khu công nghiệp tập trung, quản lý phát 
triển nhà ở, phát triển khoa học công nghệ. Khẩn 
trương rà soát lại các cơ chế, chính sách quy định 
hoạt động của doanh nghiệp, bô sung những 
điêm thiếu, chưa phù hợp nhất là với các công ty 
như quy chế hội đồng quản trị, mối quan hệ giữa 
chủ tịch hội đồng quản trị với tông giám đốc, 
tổng công ty với các công ty thành viên... Đây 
mạnh nghiên cứu, sắp xếp lại doanh nghiệp thuộc 
sở hữu nhà nước. Cổ phần hóa bộ phận doanh 
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước có đủ điều kiện 
chuyên sang loại hinh công ty cô phân. 

Tập trung sự chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ 
phát triển đô thị, khu dân cư. Phấn đấu hoàn 
chình việc lập quy hoạch xây dựng chung cho 
toàn bộ các đô thị trong cả nước. Thực hiện việc 
xây dựng theo quy hoạch, theo các chương trình, 
dự án quốc gia, các dự án phát triên khu đô thị, 
khu công nghiệp và nhà ở nhằm nhanh chóng ‹ đối 
mới bộ mặt kiến trúc, xây dựng và cơ sở hạ tầng 
của đô thị. Triển khai việc thực hiện chương trinh 
đối mới cơ sở hạ tầng nông thôn. Tổ chức thực 
hiện tốt các chính sách về nhà ở, đất Ở trong cả 
nước, bảo đảm vừa tăng được nguôn thu cho 
ngân sách vừa ngăn chặn và tiến tới chấm dứt 
hiện tượng buông lỏng quản lý, vi phạm kỷ 
cương, trật tự trong đô thị. 


3 - Triệt để tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí 


trong đầu tư sản xuất kinh doanh và trong chỉ 
tiêu. Tiến hành việc rà soát định mức tiêu hao 
nguyên nhiên liệu và chi phí nhân công cho mỗi 

một đơn vị sản phâm. Đối với những sản phâm 
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có giá thành cao phải. kiểm tra và tìm mọi biện 
pháp hạ giá thành. Đối với các dây chuyên quá 
cũ, lạc hậu phải có biện pháp. thay thê, đầu tư và 
hiện đại hóa. Xây dựng cơ chế và biện pháp quản 
lý đề kiểm soát được hoạt động tài chính trong 
sản xuất kinh doanh, giám sát chặt chế việc vay 
thương mại của các doanh nghiệp, kể cả những 
doanh nghiệp liên doanh. Rà soát các quy định 
về đấu thầu, xét thầu, về xây dựng đơn giả. Rà 
soát xem xét lại các quy định nhăm tiệt kiệm 
trong sử dụng công quỹ: để bảo đảm sử dụng 
đúng mục đích, đúng chế độ, thực hiện chế độ 
kiểm toán, chế độ tài chính ở các đơn vị sử dụng 
ngân sách và sản xuất kinh doanh. Xây dựng cơ 
chế chính sách, phát động phong trào tiết kiệm 
trong sinh hoạt, chi tiêu, bài trừ hủ tục, triệt để 
chống tham ô lãng phí. Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra. Lập kế hoạch và biện pháp 
định kỳ hằng tháng, quý, đột xuất tiến hành kiểm 
tra các hoạt động vê tài chính, tiền tệ, sử dụng 
công quỹ và thực hành tiết kiệm ở các đơn vị ; coi 
việc thanh tra kiểm tra là việc làm thường xuyên 
để hạn chế và ngăn ngừa các hiện tượng lãng g phí, 
tham nhũng để thiết lập kỷ cương trong Việc SỬ 
dụng vôn trong đầu tư xây dựng và trong chỉ tiêu. 

4- Tiếp tục cải cách hành chính và thực hiện 
thiết chế dân chủ 

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trên 3 
nội dung : cải cách cơ chế chính sách, tô chức và 
thủ tục hành chính (nhất là đối với lĩnh vực đô 
thị, nhà đất, tài chính doanh nghiệp, đấu thâu, 
thâm định, giảm định chất lượng, áp dụng công 
nghệ mới, xuât khâu lao động...). Tiến hành rà 
soát lại cơ chế, chính sách, tìm ra những vấn đề 
bất cập, gây cán trở cho các hoạt động của đơn 
vị. Về mặt tổ chức, kiện toàn theo hướng xây 
dựng các đơn vị thành những tông công ty, công 
ty thành viên đủ mạnh để mở rộng hoạt động sản 
xuất kinh doanh, thực hiện tiên trình hội nhập 
khối ASEAN và quốc: tế. Về công tác cải cách 
thủ tục hành chính, tiến hành rà soát, xét từng 
quy định hiện tại. Phát hiện những quy định làm 
cân trở quá trình xử lý thông tin, cản trở công 
VIỆC, gây phiền hà hoặc sách nhiều đối với dân, 
làm giảm lòng tin của dân để loại bỏ hoặc cải 
tiến ; xem xét lại các quy định, trình tự để cải tiến 
VIỆC giải quyết những vấn đề có liên quan đến 
nhân dân, nhất là các thủ tục cấp quyền sử dụng 


Phân đấu thưc hiện Nghị quyế‹ Đại hội VIII của Đảng 


đất, cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy 
hoạch, hành nghề xây dựng v.v... Cải tiến công 
tác chỉ đạo điêu hành và hoàn thiện hệ thống 
thông tin, chỉ tiêu báo cáo. 


Thực hiện thiết chế dân chủ, mở rộng quyền 
làm chủ của cán bộ, công hân viên trong các 
đơn vị. Tăng cường vai trò và zự chỉ đạo của các 
cấp Ủy đảng CƠ SỞ trong VIỆC xây dựng quy chế, 
cơ chế nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ làm chủ 
của tập thê cán bộ, công nhân viên thông qua các 
hệ thông tô chức chính trị và quần chúng ở đơn 
VỊ. Quyên lẻ làm chủ của cán bộ, công nhân viên 
chủ yêu thể hiện trong việc giám sát các hoạt 
động sản xuất - kinh doanh, thực hiện các chính 
sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động, nhất 
là chế độ tuyên dụng lao động, quy chê phân 
phối thu nhập, các hoạt động tài chính v.v.. 


% - Đôi mới công tác cán bộ và phát triên đội 


ngũ người lao động 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 
về xây dựng chiến lược cán bộ đáp ứng nhiệm vụ 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước theo Nghị quyết Đại hội VIII Đội ngũ 
cân bộ, công nhân ngành xây dựng được đảo tạo, 
tôi luyện trong lao động, học tập, chiến đấu:.. là 
tài sản vô giá cho sự nghiệp phát triển ngành. 
Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, đội ngũ này cần 
phải lớn mạnh nhiều hơn nữa. Chúng tôi xây 
dựng chiến lược đào tạo với mục tiêu chung là : 
cán bộ chủ chốt ở cơ quan quản lý trung ương 
phần đầu đến năm 2000 có trình độ lý luận chính 
trị cao cấp, được đào tạo về quản lý nhà nước, am 
hiểu, nắm vững chủ trương, đường lối chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biết tổng kết 
thực tiễn, có tư duy độc lập, sáng tạo. Đối với cần 


bộ quản lý sản xuất kinh doanh, ngoài những tiêu. 


chuẩn về chính trị, trình độ quản lý nghiệp vụ, 
chuyên môn cần có kiến thức rộng về thị trường, 

có phẩm chất và đạo đức kinh doanh. Các trường 
đào tạo xây dựng, chương trinh đào tạo và đào 
tạo lại cán bộ, công nhân cho ngành xây dựng, 
đáp ứng nhu cầu cho sự nghiệp phát triển ngành. 
Kêt hợp đào tạo và sử dụng cân bộ có hiệu quả 
nhằm sử dụng đúng trình độ, năng lực và sở 
trường của cán bộ; trọng dụng cán bộ có đức, có 
tài. Xây dựng quy chế đánh giá cán bộ từ khâu 
tuyển chọn đến bổ nhiệm và miễn nhiệm v.v. L] 
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lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đáp 
ứng các lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên. 

6 - Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng ở các cấp : 

Vừa qua, Hà Nội đã làm việc này nhưng chưa 
tập trung và chưa có hệ thống, mới gắn một phần 
với công tác đôi mới và chỉnh đốn tổ chức cơ sở 
đảng. Có nội dung lãnh đạo “tốt mà không có 
phương thức lãnh đạo đúng thì kết quả rất hạn chế. 
Trong thời gian tới một mặt, Hà Nội phải quan tâm 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để bảo 
đảm mối quan hệ hài hòa giữa tập thể và cá nhân, 
cấp trên và cấp dưới, cấp ủy và tham mưu, xây dựng 
chương trình công tác, quy trình ra quyết định xây 
dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết. Mặt khác, 
phải đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết 
đối với chính quyền. Chú trọng phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với các lĩnh vực, các mặt quan 
trọng của đời sống xã hội, như lãnh đạo kinh tế, văn 
hóa, lãnh đạo giải quyết các tình huống phức tạp về 
an ninh, vụ án chính trị (nếu có). Trước mắt, tập 
trung triển khai nghiên cứu một số chuyên đề : 

- Việc xây dựng Nghị quyết và triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Đảng. 

- Phương thức lãnh đạo của Thành ủy đối với 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ; 
với các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và đoàn thê nhân 
dân. 

- Phương thức lãnh đạo của quận, huyện ủy với 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức 
đoàn thê quận, huyện. 

Do rút được nhiều kinh nghiệm quý báu của 
chương trình đổi mới, chỉnh đốn đẳng mấy năm về 
trước, đồng thời có nhiều điều kiện thuận lợi mới, 
nhất định đảng bộ Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt 
chương trình lần này, góp phân làm cho Đảng ta 
ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô 
và cả nước.L] 
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ĂM nay nhân loại tiến bộ và phong trào 

cộng sản công nhân quốc tế kỷ niệm 180 

năm ngày sinh của Các Mác (5-5-1818 - 
5-5-1998), lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản, nhà 
khoa học kiệt xuất cũng là vĩ nhân bậc nhất của loài 
người, trong hoàn cảnh thế giới có nhiều biến động 
vô cùng mạnh mẽ và rất phức tạp. Kẻ thù đủ loại 
đang tân công vào chủ nghĩa Mác và trong phong 
trào xã hội chủ nghĩa cũng có những dao động mang 
tính chất cơ hội chủ nghĩa. Là những người đi theo SỰ 
nghiệp của Các Mác, chúng ta một lần nữa cần hiểu 
sâu sắc hơn nhân cách và sự nghiệp của Người. 


Các Mác - con người của thời đại cách mang 
vô sản 

Các Mác là người con vĩ đại của dân tộc Đức, một 
dân tộc có truyền thống văn hóa triết học cao. Xã hội 
Đức vào những năm cuối thể kỹ XVIII đầu thế 
kỷ XIX trong thời kỳ Mác sống. và trường thành, là 
một xã hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ do 
quá trình phát triển của cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản chống lại chế độ chuyên chế nước Phổ. Nhưng 
điều quan trọng hơn cung cấp những luận cứ đề Mác 
trơ thành nhà tư : tưởng vĩ đại là những tố chất văn hóa 
và xã hội châu Âu lúc bấy giờ, nơi đã có một số nước 
tư bản phát triển tới một trình độ nhất định và đang 
bộc lộ những hạn chế lịch sử đồng thời bắt đầu thai 
nghén xã hội mới trong lòng. Dù là đấu tranh tự : phát 
nhưng giai cấp vô sản đã thể hiện vai trò lịch SỬ của 
mình tiêu biểu cho lực lượng sản xuất đang phát triển 
mâu thuẫn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Ảnh hương và đòi hỏi của hoàn cảnh lịch sử đó dần 
dần tác động sâu sắc đến thái độ cách mạng của Mác, 
một con người như thể được sinh ra cho chân lý thời 
đại và cho sự tiến bộ của nhân loại. 

Với những hiểu biết uyên bác của mình, kết hợp 
với thực tiễn sinh động qua những năm làm báo, làm 
giáo sư đại học và tham gia đấu tranh chống lại chế 
độ hiện thời, Mác đã phát hiện ra vai trò của lợi ích 
kinh tế đang chi phối mạnh mẽ hoạt động của giới 
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chủ và con người nói chung. Cùng với VIỆC nghiên 
cứu lịch sử nhân loại, những tư tưởng triết học và 
chính trị trước đó, nghiên cứu hiện thực vận động của 
xã hội tư bản, một xã hội đang phát huy cao nhất vai 
trò quyết định của kinh tế, vai trò quyết định lực 
lượng sản xuất xã hội, vai trò của những giai cấp đại 
diện cho lực lượng sản xuất đang phát triển, Mác đã 
phê phán triệt để triết học duy tâm của Hê-ghen, tư 
tưởng duy tâm về xã hội của Phơ-bách, những ảo 
tưởng tôn giáo, những tư tưởng không tưởng của các 
nhà xã hội chủ nghĩa, Kế thừa những tư tưởng duy 
vật, tư tưởng biện chứng, cũng như những thành tựu 
của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn, 
Mác đã đưa ra những dự báo thiên tài VỀ SỰ phát triển 
xã hội, và đã chuyển hắn sang lập trường triết học 
duy vật và biện chứng, lập trường của giai cấp công 
nhân và đã sáng tạo ra tư tưởng của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học. 

Gắn bó với cuộc đời hoạt động đầy khó khăn thử 
thách nhưng vô cùng cao đẹp của Mác, ngoài 
Gienny - người vợ hiền xinh đẹp thảo thơm cao 
thượng, người bạn đời tri kỷ của Mác, là Ăng-ghen, 
nhà tư tưởng thiên tài, người bạn mà tình cảm giữa 
hai người đã trở thành nguồn lực cho những lý tưởng 
cách mạng nảy sinh và tỏa sáng. Mác và Ăng-gher. đã 
gặp nhau ở Pa-ri - thủ đô nước Pháp, một nước tư bản 
đang phát triển và cũng đang là trung tâm Của Cuộc 
cách mạng vô sản lúc bấy giờ. Hai ông đã cùng với 
những người cộng sản khác lập ra Liên đoàn những 
người cộng sản và trình bày cương lĩnh hành động 
cách mạng của mình. Mác và Áng-ghen luôn luôn 
bám sát phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
cũng như những biến động của chủ nghĩa tư bản, tích 
cực tông kết những kinh nghiệm cách mạng bổ sung 
cho lý luận của mình, đặc biệt là qua cuộc đấu tranh 


* PTS, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
tại Cần Thơ 
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của giai cấp công nhân ở Pháp và Công xã Pa-ri. Mác 
và Ăng-ghen cũng đã nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực 
của khoa học kể cả khoa học tự nhiên, nhưng đặc biệt 
là Mác đã đi sâu nghiên cứu nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa tạo nên một công trình đồ sộ. Bộ Từ bản là một 
công trình khoa học vĩ đại, sáng tạo hiếm có của loài 
người. Từ những sự nghiên cứu và tổng kết thực tiễn 
nói trên Mác và Ăng-ghen đã xây dựng nên học 
thuyết của mình bao gồm 3 bộ phận cấu thành cơ bản 
: triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa cộng sản 
khoa học, tương Ứng với 3 phát mình lớn của Mác : 
tư tưởng duy vật và biện chứng về lịch sử xã hội, học 
thuyết về bóc lột giá trị thăng dư, học thuyết VỀ SỨ 
mệnh của giai cấp vô sản. Đó là những phát minh 
vạch thời đại, vượt lên tất cả các nhà tư tưởng đương 
thời và làm cho các thế lực tư sản run sợ, chúng tìm 
mọi cách để xuyên tạc, chống lại. Trong quá trình 
phát triển lý luận của mình, Mác và Ăng-ghen luôn 
luôn đấu tranh chống những tư tưởng phản động, 
xuyên tạc và cơ hội như tư tưởng của Pru-đông, Ðuy- 
nnh, Lat-xan. 

Chủ nghĩa Mác từ trong bản chất của nó là mang 
tính khoa học và cách mạng, tính nhân văn và tính 
chiến đấu, tính hiện thực và sáng tạo. Mác cùng với 
Ăn Eẽ -phen đã giải đáp được câu đồ cơ bản và phức tạp 
nhất của lịch sử đương thời, đáp ứng được nhu câu 
của thực tiễn và đã mở ra một thời đại mới trong thế 
giới quan lý luận về khoa học xã hội, một hệ tư tưởng 
mới ; tổ chức ra một lực lượng người cộng sản với tư 
cách là đội tiên phong của giai câp công nhân toàn 
thế giới ; đồng thời mở ra phong trào tự giác của giai 
cấp công nhân, những người lao động, các dân tộc bị 
ap bức trong quá trinh lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây 
dựng một xã hội văn minh tiến bộ hơn. Đó là ba 
thành tựu vĩ đại của Mác và Ăng-ghen, sản phẩm của 
một nhân cách lớn và một thiên tài bậc nhất của nhân 
loại trong thời đại mới. 

Sự nghiệp vĩ đại của Các Mác đang thúc đẩy 
thời đại chúng ta tiến lên 

Sự nghiệp của Mác về mặt tư tưởng, về mặt tổ 
chức, về mặt phong trào thực tiễn như nói ở trên 
không đơn thuân là một sự nghiệp của một cá nhân 
hoặc sự nghiệp của một số người mà thực chất là sự 
nghiệp của những người lao động toàn thế giới. Sự 
nghiệp đó có ý nghĩa thời đại đang soi đường, khơi 
dậy những sức mạnh mới, sáng tạo tương lai của loài 
người phủ hợp với quy luật lịch sử và nguyện vọng 
tốt đẹp của con người. Trong tư tưởng của Mác có 
những nội dung và hình thức đặc thù nào đó có thể bị 
thực tiễn vượt qua, nhưng những nội dung phản ánh 
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quy luật vận động lịch sử mang tính phổ biến luôn 
luôn có giá trị bên vững. Chủ nghĩa tư bản còn đó, 
giai cấp: tư sản, giai câp công nhân còn đó, những 
mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản còn đó, nhất định 
sẽ làm bùng nổ cuộc cách mạng mới dưới ngọn cờ 
của chủ nghĩa Mác. Thế giới ngày nay và chủ nghĩa 
tư bản đang có những biến đổi mới nhưng về cơ bản 


. không khác những điều Mác đã phân tích và chỉ ra. 


Chủ nghĩa tư bản đã lên đến đỉnh núi và chỉ còn lại là 
con đường đi xuống như có nhà tư tưởng tư sản thừa 
nhận. Sự nghiệp của Mác trải qua 150 năm mặc dù 
không ít lần gặp thử thách hiểm nghèo nhưng đều 
được vượt qua, và đã có nhiều bước trưởng thành 
mới. Sau cuộc khủng hoảng hiện nay và sự thất bại 
tạm thời của một số nước xã hội chủ nghĩa, nhất định 
chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội lại vươn lên 
những đỉnh cao mới. Bởi vì, chủ nghĩa Mác đầy sức 
sống và sáng tạo luôn luôn đặt trên miếng đất hiện 
thực để phát triển. 

Nhớ lại khi Mác qua đời Ăng-ghen đã tiếp tỤC Sự 
nghiệp của Mác đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ 
nghĩa Mác, khắc phục chủ nghĩa CƠ hội và giáo 
điều trong phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX 
Ăng-ghen mất, chủ nghĩa cơ hội tiếp tục hoành hành, 
phong trào công nhân gặp nhiều khó khăn. Trung tâm 
cách mạng chuyển dần về nước Nga, Lê-nin xuất 
hiện trên vũ đài chính trị, tiếp tục sự nghiệp của Mác 
và Ăng-ghen trong hoàn cảnh chủ nghĩa tư bản đã trở 
thành chủ nghĩa đế quóc. Lê-nin đã đáp ứng được nhu 
cầu lịch sử mới, xây dựng Đảng cộng sản, lãnh đạo 
phong trào và đã làm cuộc Cách mạng Tháng Mười 
thành công, sau đó tiếp tục khắc phục những sai lầm 
trong công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
mới, Người đã đưa ra Chính sách kinh tế mới sáng 
tạo, phù hợp, đã phục hưng được nên kinh tế Xô viết 
lúc đó, mà ngày nay còn có ý nghĩa thời sự. 

Bác Hồ của chúng ta từ chủ nghĩa yêu nước và 
nền văn hóa nhân nghĩa phương Đông đến với tư 
tưởng dân chủ phương Tây và từ đó đến với chủ 
nghĩa Mác, đến với chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
Người đã tạo ra cơ sở lý luận và tổ chức để thực hiện 
thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
và gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, mở ra 
một ký nguyên mới cho sự phát triển ở các nước 
chậm tiễn. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác 
sáng tạo ở Việt Nam và có ý nghĩa thời đại. 

Sự nghiệp của Mác xét trong toàn bộ cũng là một 
sự vận động biện chứng, bao hàm mâu thuẫn của một 
sự phát triên không ngừng vừa phải đấu tranh với các 
lực lượng thù địch, vừa phải đấu tranh với khuynh 
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hướng hữu khuynh và tả khuynh, giáo điều và sai lầm 
ngay trong bản thân phong trào, vừa phải kiên định 
những nguyên tắc lý luận cơ bản, vừa phải bổ sung 
những kết luận mới trong thực tiễn, vừa trung thành 
với tư tưởng cơ bản của mình, vừa phải vận dung linh 
hoạt trong mọi hoàn cảnh. Thông qua kinh nghiệm 
cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa vừa 
qua cho ta nhiều bài học quý giá. Lịch sử luôn luôn 
nảy sinh những vấn đề mới, những bước ngoặt mới 
vừa thử thách, vừa kiểm nghiệm chủ nghĩa Mác. Và 
càng ngày càng chứng tỏ rằng xa rời chủ nghĩa Mác 
sẽ thất bại. Mặc dù Mác sống và sáng tạo ra sự nghiệp 
cách mạng của mình cách đây hơn một thế kỷ nhưng 
tư tưởng khoa học sáng tạo của ông là tư tưởng vượt 
thời gian. Nhân cách và sự nghiệp của Mác còn hơn 
thế. Chính ngay những nhà tư tưởng tư sản có lươn 
trì cũng phải thừa nhận răng muôn tiến lên phải trở về 
với Mác, không có tương lai nếu không có Mác. Sự 
nghiệp và tư tưởng của Mác là sức sống đang làm hồi 
sinh phong trào công nhân quốc tế. Trung Quốc, Việt 
Nam, Cu Ba và một số nước khác đang đổi mới theo 
tỉnh thần của chủ nghĩa Mác đã mở ra một triển vọng 
mới cho chủ nghĩa xã hội, lấy lại sức sống của chủ 
nghĩa xã hội, củng cố niềm tin cho nhân loại tiễn bộ 
vào chủ nghĩa Mác, vào chủ nghĩa cộng sản. 

Qua nghiên cứu nhân cách và sự nghiệp của Mác, 
sự vận động lịch SỬ của chủ nghĩa Mác, chúng ta 
nhận thấy rằng : muốn nắm vững và vận dụng thành 
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công chủ nghĩa Mác không những phải có tri thức 
khoa học tiễn bộ, những kinh nghiệm thực tiễn phong 
phú, mà cần phải có lập trường, bản lĩnh chính trị của 
giai cấp công nhân, ý chí và kỷ luật thống nhất với 
môi trường văn hóa dân chủ, cùng với tắm lòng trong 
sáng, đạo đức, nhân cách của người cộng sản. Từ thực 
tiễn đất nước và thời đại, việc vận dụng chủ nghĩa 
Mác vào nước ta tập trung chủ yếu vào những vấn đề 
sau đây : thống nhât và kết hợp biện chứng giữa nên 
kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường với 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tăng trưởng 
kinh tế cao, với công bằng và tiến bộ xã hội ; nghiên 
cứu xây dựng và phát huy nguồn lực con người, phát 
huy cao nội lực găn với hợp tác và hòa nhập quốc tế ; 
xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh do nhân 
dân lao động làm chủ với một hệ thống chính trị vững 
mạnh, vượt qua thử thách, bảo vệ vững chắc độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xahội. 

Muốn trở thành người cộng sản thực thụ theo tỉnh 
thần mác xít phải luôn luôn trở về với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu và 
rèn luyện một cách toàn diện cả tư tưởng, tình cảm 
đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh của giai cấp công nhân, luôn 
luôn phần đấu không ngừng noi gương những người 
cộng sản tiêu biểu. Kỷ niệm 180 năm ngày sinh của 
Các Mác chúng ta tỏ lòng biết ơn Người và nguyện 
phấn đấu đi theo sự nghiệp của Người như Bác Hồ 
kính yêu đã dạy. C] 


hóa (học cả nếp sống) sẽ tỏa về các gia đình, đưa 
văn hóa mới về từng gia đình. Với những cuộc trao 
đổi gặp gỡ này, những thông tin về khoa học kỹ 
thuật sẽ đến với người dân vùng cao, và cùng với 
nhu cầu tiếp xúc với khoa học kỹ thuật là sự thúc 
đấy về giao lưu văn hóa. Vì vậy, cần đầu tư trang 
thiết bị văn hóa cho các trường học như nhạc cụ, tủ 
sách, làm một điểm biểu diễn của đội thông tin lưu 
động, điểm chiếu vi-đi-ô ; những nơi có điều kiện có 
thể trang bị hẳn vi-đi-ô cho trường học. Trường sẽ 
trở thành một điểm sáng văn hóa cơ sở. Như vậy, 
hệ thống thiết chế văn hóa mới sẽ khép kín từ 
huyện ly với trung tâm văn hóa huyện đến trung tâm 
văn hóa cụm và xuống cơ sở (trường học). Từ đây, 
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ánh sáng văn hóa mới sẽ lan tỏa xuống các làng 
ban vùng cao (xem sơ đô). 


Trung tâm văn hóa huyện 


`N 


Trung tâm văn hóa ở 
trường học (tủ sách, 
phòng chiếu vi-đi-ô, 
điểm vui chơi, chiếu 
phim)... 


Trung tâm văn hóa 
cụm (phòng chiếu 
vi-đi-ô, điểm tuyên 
truyền, trạm truyẻn 
hình, tủ sách), điểm 
vui chơi... 


Phối hợp 


Tổ chức các hoạt động văn hóa ở vùng cao có ý 
nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo vệ an ninh chủ quyền Tổ quốc. Nhưng muốn tổ 
chức hoạt động văn hóa có hiệu quả cần nghiên 
cứu đặc điểm vụng cao, xuất phát từ nhu cầu người 
dân vùng cao để có chính sách, giải pháp đầu tư, 
phương thức hoạt động thích hợp. 
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ÔNG cuộc đổi mới được triển khai ngày 
càng sâu rộng đến nay đã sang năm thứ 12. 
Chúng ta đã giành được nhiều thành tựu to 
lớn và quan trọng trên tất cả các mặt : kinh tế, 
chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối nội, đối 
ngoại... Bộ mặt của đất nước, vị thế của Việt Nam 
trên trường quốc tế đã thay đổi rất nhiều. Đó là sự 


thật hiển nhiên mà nhân dân ta đều thấy rõ và thế. 


giới đã thừa nhận. Tất cả chứng tỏ công cuộc đổi 
mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là hoàn 
toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất 
nước ta và xu thế chung của thời đại. 

Bên cạnh những thành tựu, chúng ta cũng thấy 
nảy sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn, suy thoái, như tham 
nhũng, buôn lậu, xa hoa lãng phí, phân hóa giàu 
nghèo, chạy theo tiền tài danh vị, quan liêu, dối trá, 
luôn lách, cơ hội... Có tệ nạn đã trở thành quốc 
nạn. Có tệ nạn càng chống lại càng phát triển rộng 
hơn, nghiêm trọng hơn. Đó cũng là sự thật, nhưng 
là sự thật đáng buồn, hay nói cách khác, đó là mặt 
trái của tình hình, đã và đang làm cho mọi đảng 
viên chân chính, cũng như mọi người dân lương 
thiện băn khoăn lo lắng. Có khi đã có những bất 
bình đáng tiếc xẩy ra. 

Phải thấy rõ hai mặt của tình hình, đánh giá 
khách quan, đúng mức, không thối phông, cường 
điệu bất cứ mặt nào. Khẳng định thành tựu để làm 
cho những gì là tốt đẹp, là tích cực không phải chỉ 
là kết quả của đổi mới, mà còn phải trở thành mặt 
chủ đạo trong đời sống xã hội, trở thành tiền đề cho 
sự phát triển tiếp tục của đất nước, trở thành động 
lực thúc đây mạnh mẽ công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa hiện nay. Mặt khác, phải nhận diện 
cho đúng, cho hết những tệ nạn, tiêu cực, suy thoái, 
đang là lực cân con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
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của nhân dân ta. Hơn nữa, như Bác Hồ đã nói, 
những cái đó còn là những “giặc nội xâm”, là 
“đồng minh” của các thế lực thù địch đang tìm mọi 
cách phá hoại sự nghiệp đổi mới của Đảng và của 
nhân dân ta. Sự phá hoại ấy tập trung vào mấy 
việc : một là, làm sao cho ngày càng có nhiều 
người mất lòng tin và đi đến từ bỏ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; hai là, làm giảm 
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đi 
đến làm mất vai trò lãnh đạo ấy ; ba là, làm sao xóa 
bỏ được định hướng xã hội chủ nghĩa để đưa đất 
nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa ; bốn 
là, tích tụ tâm trạng dao động, hoài nghi, bï quan, 
bất mãn, kích động những hành vi chống đối manh 
động, nhằm gây mất ôn định xã hội, tạo nên tình 
trạng rối loạn xã hội ngày càng lớn hơn. Nguy cơ 
“diễn biến hòa bình” chính là nhằm vào những 
mục tiêu đó. Sự “diễn biến hòa bình” từ ngoài, với 
nhiều âm mưu, thủ đoạn, hành động và phương 
tiện khác nhau, chủ yếu là nhằm tạo ra được sự 
“diễn biến từ trong”, ngay trong hàng ngũ những 
người cách mạng, ngay trong các tầng lớp nhân 
dân. Hoàn toàn có căn cứ để khẳng định rằng nếu 
bên trong chúng ta vững vàng thì mọi âm 
mưu “diễn biến hòa bình” từ ngoài nhất định đều 
bị thất bại. 

Nhìn thấy mặt trái của tình hình là để tìm mọi 
cách đầy lùi, khắc phục, ngăn chặn những tiêu cực, 
tệ nạn, suy thoái đang diễn ra, chứ không phải để 
phủ định những thành tựu đã đạt được, càng không 
phải để phủ định đường lối đổi mới của Đảng. 
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, nghị 
quyết chống tiêu cực, chống tham nhũng, buôn lậu, 
chống các tệ nạn xã hội, nhưng chúng ta chưa đạt 
được kết quả mong muốn. Tại sao như vậy ? Có thể 
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là ở khâu thực hiện chưa có những biện pháp thích 
hợp, các cấp các ngành trong bộ máy của Đảng và 
Nhà nước chưa làm đây đủ trách nhiệm của mình, 
thực hiện chưa nghiêm minh, chưa triệt để ; cũng 
có thể phải bố sung chủ trương, những gì cân thiết 
nhằm đáp ứng đòi hỏi của tình hình. Một Đảng 
cộng sản cầm quyền, một Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân chẳng lẽ lại 
chịu bất lực trước những tiêu cực xã hội ? 

Trước tình hình hiện nay, thái độ đúng đắn nhất 
của mỗi cần bộ đẳng viên, mỗi công dân có tâm 
huyết là phải suy nghĩ theo tư tưởng truyền thống 
của ông cha : “quốc gia hưng vong, thất phu hữu 
trách”. “Trách” là trách nhiệm - trách nhiệm xây 
dựng chứ không phải ngược lại. Ai cũng biết nói 
thì đễ làm thì khó, phê phán những øì không tốt thì 
đơn giản hơn rất nhiều so với việc đề ra được 
những chủ trương đúng đắn và làm được những gì 
tốt hơn. Vì vậy, có thể có nhiều ý kiến khác nhau, 
điều đó không có gì lạ. Hãy suy nghĩ cùng với 
Đảng và Nhà nước tìm cách tháo gỡ tình hình, 
nhằm đem lại những thành tựu ngày càng to lớn 
hơn cho sự nghiệp đổi mới. 

Đã là cân bộ, đẳng viên thì phải đặt mình trong 
tô chức để đề xuất, kiến nghị, chứ không thể khác 
được. Tự ý phân phát tài liệu lung tung là không 
thể chấp nhận, bởi lẽ nếu nhiều người cùng làm 
như vậy thi tinh hình sẽ ra sao ? Phai chăng như 
vậy là tự do, dân chủ, là bảo đảm quyền công dân, 
quyền con người ? 

Mỗi người cũng không thể tự cho rằng chỉ có ý 
kiến của mình là đúng, còn ý kiến người khác là 
sai, chỉ muốn người khác phải nghe mình, còn 
mình không cần biết đến những ý kiến khác, nhất 
là khi bản thân mình không nắm được tình hình 
thực tế, thiếu những kiến thức cần thiết làm cơ sở 
cho những đề xuất, những kiến nghị của mình, nhất 
là đối với những vấn đề ở tầm chiến lược vĩ mô. 
Mọi đề xuất đều phải nhằm mục tiêu làm sao cho 
nên tảng tư tưởng của chúng ta ngày càng vững 
vàng, sự lãnh đạo của Đảng và sự quân lý của Nhà 
nước ngày càng đúng đắn và có hiệu quả, chủ 
nghĩa xã hội theo hướng dân giàu nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh ngày càng được thể hiện 
bằng những kết quả thiết thực và đầy đủ hơn trong 
cuộc sống của mỗi con người và trên tất cả các mặt 
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của đời sống xã hội. Lãnh đạo sẽ xem xét, lựa chọn 
để đi đến những kết luận đúng đắn, đó là con 
đường tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân 
trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Việc tập trung 
trí tuệ đương nhiên phải có tổ chức, thông qua 
những tổ chức đảng, nhà nước, các đoàn thể, các 
hội, hoặc từng người trực tiếp gửi những đề xuất, 
kiến nghị của mình lên các cấp có thẩm quyền, kể 
cả những cấp cao nhất. Trí tuệ không phải chỉ có ở 
một số người có quan điểm trái với những quan 
điểm chính thống hiện nay, và trí tuệ đúng đắn 
chắc không phải ở số người ít ỏi này, đến mức cần 
phải tổ chức những hội nghị tiểu Diên Hồng để tập 
hợp trí tuệ, như có người đã nêu ra. 

Đáng tiếc gần đây có một số người đã đưa ra 
những lý giải, những đề xuất, những đòi hỏi, mà 
nếu hiểu theo những lý giải ấy và làm theo những 
đề xuất, đòi hỏi ấy, không biết đất nước sẽ đi đến 
đâu ? Đây không phải là những vấn đề thuộc về 
cách làm để cùng nhau bàn bạc, xem xét, lựa chọn, 
mà đây là những vấn đề thuộc về đường lối quan 
điểm, cần phải làm rõ phải trái, đúng sai, để tránh 
mơ hỗ, lẫn lộn cả trong tư duy và trong hành động, 
cả về lý luận và về thực tiễn, những vấn đề không 
phải chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển hiện nay của 
đất nước, mà còn lâu dài về sau. 

Người ta tập trung vào hai loại vấn đề : một là, 
kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội ; hai là, dân 
chủ và sự lãnh đạo của Đảng. 

Thực ra đây không phải là những vấn đề mới. 
Từ khi bước vào đối mới, chúng ta đã nghe không 
biết bao nhiêu những luận điểm khác nhau về hai 
loại vấn đề trên, xuất phát từ những lập trường 
khác nhau, nhằm những mục tiêu khác nhau, trái 
ngược nhau, từ những người ở trong nước đến 
những người ở nước ngoài, từ những người tân 
thành chủ nghĩa xã hội đến những người tán thành 
chủ nghĩa tư bản, trong đó có cả một số người trước 
đây đã là đẳng viên cộng sản. 

Đấy cũng là những vấn đề đã được đặt ra thảo 
luận ở trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước, 
nhất là trong giới khoa học - lý luận của ta, trong 
các chương trình nghiên cứu khoa học, trước mỗi 
kỳ Đại hội Đảng hay các Hội nghị của Trung ương. 
Vừa đây mạnh công tác nghiên cứu lý luận, vừa 
chú ý tổng kết thực tiễn, vừa nghiên cứu những 
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kinh nghiệm các nước, Đảng ta đã rút ra nhiều kết 
luận mới để bổ sung phát triển đường lối đổi mới 
đã được đặt ra từ Đại hội VI. Tuy con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng được làm 
sáng tỏ hơn, nhưng Đảng ta không dừng lại ở 
những điều đã kết luận. Còn nhiều vấn đề lý luận 
và thực tiễn cần đi sâu nghiên cứu, cần được kiểm 
nghiệm trong thực tiễn, từ đó tiếp tục bố sung 
đường lối, phát triển lý luận. Điều này đã được nói 
rõ trong nhiều nghị quyết của Đảng. Đó chính là sự 
vận động và phát triển biện chứng của nhận thức, 
của tư duy lý luận và hoạt động lãnh đạo của Đảng. 
Đòi hỏi tất cả phải được làm sáng tỏ, phải được 
hoàn chỉnh ngay trong một lúc, tất cả phải đúng 
ngay từ đầu - đó chỉ là ảo tưởng. 

Nhưng tại sao từ giữa năm 1997 đến nay, một 
số người lại trở lại những vấn đề trên ? Phải chăng 
những sự kiện Uy Nỗ, Thái Bình, Đồng Nai đã thôi 
thúc cho sự trở lại đó và người ta cho răng đó là 
những thực tế đủ sức chứng minh rằng đường lối 
quan điểm của Đảng là sai lầm, cần phải thay đối 
theo những đề xuất, những đòi hỏi của họ, nếu 
không thì nhiều sự bùng nổ khác sẽ xảy ra ? Phải 
chăng sự thay đôi nhân sự lãnh đạo cấp cao ở Hội 
nghị Trung ương 4 vào cuối năm 1997 cũng là dịp 
để một số người hy vọng và đặt điều kiện về một 
sự thay đổi đường lối của Đảng ? 

Vậy những đề xuất, những đòi hỏi ấy có gì 
mới ? Có luận điểm nào và cách luận giải nào có 
thể thuyết phục được người đọc ? Không, hoàn 
toàn không Ì 

Trước hết có một vấn đề được đặt ra : Những 
người cộng sản có thể bàn bạc, thảo luận, tranh 
luận để hiểu cho đúng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đâng cộng 
sản. Đối với những người cộng sản Việt Nam còn 
cần phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, di sản 
vô cùng quý giá mà Bác đã để lại cho Đảng và cho 
dân tộc. Quan trọng hơn là làm thế nào để 
vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và lý luận 
về chủ nghĩa xã hội nói riêng, hoàn thiện được sự 
lãnh đạo của Đảng trong những điều kiện lịch sử 
mới hiện nay trên tầm cao của trí tuệ nhân loại. 
Việc tranh luận ở đây sẽ không giống việc 
tranh luận với những người đã từ bỏ chủ nghĩa 
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Mác - Lê-nin, từ bỏ mục tiêu, lý tướng là chủ nghĩa 
xã hội - chủ nghĩa cộng sản, không chấp nhận sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản. 

Về kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội : Có 
ý kiến cho rằng kinh tế thị trường không thể đi đôi 
với chủ nghĩa xã hội, nếu chấp nhận kinh tế thị 
trường thì phải từ bỏ chủ nghĩa xã hội, ngược lại 
nếu chấp nhận chủ nghĩa xã hội thì phải từ bỏ kinh 
tế thị trường, không thể “bắt cá hai tay” được. Làm 
như hiện nay thì chỉ đẻ ra một nền kinh tế hỗn loạn, 
không ra kinh tế thị trường, cũng không ra kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là một cách nói nhập 
nhằng, chỉ tạo ra tình trạng nước đôi, nửa vời, vừa 
làm vừa run, chỉ có lợi cho những kẻ đục nước béo 
cò mà thôi. Từ đó đi đến nhận định : kinh tế thị 
trường bảo đảm cho sự phát triển nền kinh tế của 
đất nước, đem lại lợi ích cho các tầng lớp nhân dân, 
còn việc gắn định hướng xã hội chủ nghĩa vào đây 
chỉ là vì lợi ích của Đảng chứ không đem lại lợi ích 
gì cho tuyệt đại đa số nhân dân. 

Cuối cùng người ta đã nói rõ : Hãy chọn kinh tế 
thị trường và từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, từ 
bỏ sự lựa chọn theo hệ tư tưởng do Đảng đề xướng, 
thực chất là do Đảng áp đặt cho toàn xã hội ; hướng 
xã hội chủ nghĩa chỉ là ngõ cụt, là con đường đi 
đến thất bại ; định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là 
nói thế thôi, chưa có gì rõ cả, thực ra là ta đang 
chuệch choạc. 

Ở đây không có một chữ nào đề cập đến chủ 
nghĩa tư bản, nhưng ý đồ định hướng cho đất nước 
ta đi theo chủ nghĩa tư bản đã quá rõ ràng. Từ bỏ 
định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ chọn kinh tế thị 
trường thì nền kinh tế thị trường ấy tất yếu sẽ dẫn 
đến chủ nghĩa tư bản. 

Luận điểm trên đây còn được làm rõ hơn, khi 
người ta đòi hỏi phải từ bỏ vai trò chủ đạo của kinh 
tế quốc doanh vì kinh tế quốc doanh làm ăn thua 
lỗ, chỉ là gánh nặng tài chính của Nhà nước, là nơi 
đẻ ra tệ nạn tham ô lãng phí ghê gớm ; ưu tiên kinh 
tế quốc doanh có nghĩa là làm suy yếu, kìm hãm, 
triệt tiêu các thành phần kinh tế khác. Có người 
còn nói thẳng hãy để cho kinh tế tư nhân đóng vai 
trò chủ đạo, vì kinh tế tư nhân mới làm ăn có lãi, 
như vậy mới đúng quy luật kinh tế ; không nên sợ 
có giai cấp tư sản mà phải tạo mọi điều kiện để 
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hình thành một tầng lớp kinh doanh giỏi (tư sản), 
đó cũng là nội lực cần cho sự phát triển ; hoặc chấp 
nhận cả hai : cá thể tư hữu kết hợp với tập thể công 
hữu tạo thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, 
trong đó cá thể tư hữu là động lực cơ bản chủ yếu 
bất biến của phát triển kinh tế. 

Đó chính là lời khuyên thủ tiêu chủ nghĩa xã 
hội để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 
mạnh mẽ ở nước ta. Phải chăng đó là con đường 
đem lại no ấm cho nhân dân ta 2 

Cũng phải nhắc lại một điều : Trong nhiều năm 
trước đây chúng ta đều hiểu rằng kinh tế hàng hóa, 
kinh tế thị trường là không dung hợp được với chủ 
nghĩa xã hội ; kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường 
chính là chủ nghĩa tư bản ; trong nền kinh tế quốc 
dân, kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể càng 
nhiều thì càng có nhiều chủ nghĩa xã hội v.v... Từ 
khi bước vào đổi mới, chúng ta đã đổi mới tư duy, 
đổi mới khá nhiều những quan niệm về chủ nghĩa 
xã hội. Tình hình cũng giống như Lê-nin thay đổi 
một cách cơ bản những quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội, khi chuyển từ chính sách cộng sản thời chiến 
sang chính sách kinh tế mới. Trong những quan 
niệm mới của chúng ta, có vấn đề chấp nhận kinh 
tế hàng hóa, kinh tế thị trường, vì kinh tế hàng hóa, 
kinh tế thị trường không phải của riêng chủ nghĩa 
tư bản, nó xuất hiện và tôn tại trong các xã hội có 
sản xuất hàng hóa. Lúc đầu còn có người lo ngại 
chúng ta đi vào con đường “chủ nghĩa xã hội thị 
trường” thì sẽ mất chủ nghĩa xã hội. Cuối cùng đã 
có sự nhất trí : nền kinh tế mà chúng ta cần xây 
dựng không phải là nền kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung bao cấp như trước đây, mà là nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Về sau đã xác định có 5 
thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế 
hợp tác, hợp tác xã tạo thành nền tảng của nền kinh 
tế quốc dân. Các thành phần kinh tế khác : kinh tế 
tư bản nhà nước, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế cá 
thể tồn tại lâu dài. Có sự bình đẳng giữa các thành 
phần kinh tế... 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta cố 
gắng tìm mọi cách điều chỉnh, bổ sung, từng bước 
hoàn thiện cơ chế kinh tế mới, nhằm giữ vững định 
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hướng xã hội chủ nghĩa khi đi vào kinh tế thị 
trường, làm cho định hướng xã hội chủ nghĩa rõ 
ràng hơn, sử dụng tốt kinh tế thị trường phục vụ 
cho mục tiêu xây dựng chú nghĩa xã hội, làm sao 
kinh tế nhà nước không bị thua lỗ để đóng được vai 
trò chủ đạo, làm sao phát huy được năng lực của tất 
cả các thành phần kinh tế... Đông đảo đội ngũ 
những người làm công tác khoa học của chúng ta 
đã tham gia tích cực vào hướng này. Dù trước mắt 
còn nhiều vấn đề đòi hỏi phải giải quyết, nhưng có 
thể khẳng định phương hướng trên là hoàn toàn 
đúng đắn và kết quả là tích cực. 

Một số người lúc đầu đã hoan nghênh đổi mới, 
tán thành việc chuyển đổi cơ chế kinh tế, nhưng 
sau đó đã từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng 
có nghĩa là từ bỏ chủ nghĩa xã hội, chỉ chấp nhận 
kinh tế thị trường, mở đường cho chủ nghĩa tư bản 
phát triển ở nước ta. Chắc chắn con đường đổi mới 
của đất nước ta sẽ bác bỏ tất cả những mong muốn 
hoàn toàn xa lạ đó. 

Về vấn đề dân chủ và sự lãnh đạo của Đẳng, thì 
từ những hạn chế và vi phạm trong việc thực thi 
dân chủ của một số cán bộ, đảng viên, một số bộ 
phận trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, có 
người đã đi đến khái quát thành sự đối lập giữa dân 
chủ và sự lãnh đạo của Đăng. 

Theo họ, sự lãnh đạo của Đảng chỉ là “Đẳng 
trị” trong một chế độ toàn trị ; Đảng giữ quyền lực 
độc tôn, tha hồ lộng quyên, tham những, càng làm 
cho Đảng thoái hóa biến chất ; Đảng là những 
người cai trị có quyền lực, cai trị dân và dân vẫn 
như ngày xưa, là những người bị cai trị, thấp cổ, bé 
họng ; trước đây Đẳng với dân là một, Đảng là 
Đảng-Dân, còn ngày nay Đảng với dân là hai ; có 
người còn cho rằng dân chủ hiện nay ở ta còn kém 
hơn hồi Pháp thuộc và chỉ mong sao có được dân 
chủ bằng lúc đó ; trong Đảng cũng chia thành hai 
loại : những đảng viên lánh đạo có quyền lực và 
quyên lợi cao hơn, trở thành một tầng lớp thông trị 
mới, nhiều người đã trở thành tư sản mới, đầu cơ 
cả quyền lực, còn đại đa số đẳng viên thì không có 
quyền, có lợi, chỉ biết sống theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ ; trong Đảng vẫn giữ chế độ tập 
trung dân chủ, điều mà hầu hết các Đảng cộng sản 
trên thế giới đã từ bỏ, như thế chỉ làm triệt tiêu dân 
chủ, biến dân chủ trong Đảng chỉ còn là một thứ 
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“đồ rởm”,. làm vật trang trí cho sự tập trung 
quyền lực. 

Chúng ta không phủ nhận những tiêu cực, tệ 
nạn, thoái hóa đang có trong xã hội ta. Nhưng tuyệt 
đối hóa những cái đó, coi đó là mặt bản chất, mặt 
chủ đạo, bao trùm tất cả, một số người đã vẽ nên 
một bộ mặt hết sức xấu xa của Đảng, một bức tranh 
cực kỳ đen tối của toàn xã hội. Nếu tình hình đúng 
như vậy thì làm sao Đang ta đã vượt qua được mọi 
thách thức để lãnh đạo sự nghiệp đổi mới tiếp tục 
tiến lên phía trước ; làm sao có được những thay 
đổi to lớn về các mặt trong đời sống của xã hội 
trong 12 năm qua ; làm sao những thế lực vẫn lợi 
dụng vấn đề dân chủ và nhân quyền để chống ta lại 
để cho ta yên được ! Bất cứ ai có tâm huyết với 
Đảng, với dân, với sự nghiệp đổi mới của đất nước 
đều thấy đau, khi đọc những ngôn từ không còn 
nằm trong phạm vi lý giải đúng sai, đề xuất, kiến 
nghị, góp ý hay phê phán với tinh thần xây dựng. 
Trong văn hóa chính trị, không thể chấp nhận 
những kiểu bài bác, miệt thị, cao ngạo như vậy. 

Đảng và Nhà nước ta đã kiên trì cố gắng trong 
việc xây dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Không thể 
nói vấn đề dân chủ hiện nay là kém trước kia. Thực 
tế cuộc sống đã nói lên rất rõ điều đó. Tuy nhiên, 
chúng ta chưa hài lòng với việc thực thi dân chủ ở 
cơ sở cũng như ở tầm vĩ mô toàn quốc. Còn nhiều 
hạn chế, còn nhiều vi phạm, có khi khá nghiêm 
trọng. Đảng và Nhà nước không dung dưỡng cho 
những vi phạm ấy, nhân dân không chấp nhận 
những vi phạm ấy. Sự lãnh đạo của Đảng chính là 
nhằm bảo đảm để nhân dân thực sự là người chủ và 
được làm chủ. Xây dựng thể chế dân chủ là một 
chủ trương lớn mà Đảng đã đề ra cho những năm 
trước mắt. Có thể có một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên thoái hóa biến chất trở thành quan cách mạng, 
quan nhân dân, như Bắc Hồ trước kia đã nói, 
nhưng không thể từ đó mà kết luận rằng Đẳng này 
đã hỏng cả, đã trở thành lực lượng cai trị dân, đè 
đầu cưỡi cổ dân. 

Đối với vẫn đề dân chủ trong Đẳng cũng vậy. 
Chỉ có dân chủ mà không có tập trung thì Đảng sẽ 
trở thành một câu lạc bộ ; chỉ có tập trung mà 
không có dân chủ thì sẽ trở thành chuyên quyền 
độc đoán và đời sống của Đảng sẽ trở nên âm u. 
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Tập trung phải trên cơ sở dân chủ, và dân chủ phải 
dưới sự chỉ đạo tập trung là vì vậy. 

Nói về nguyên tắc tập trung dân chủ thì dễ, 
nhưng thực hiện lại rất khó. Thường dễ bị lệch về 
phía này hay phía khác : đối với những người lãnh 
đạo thì nặng về tập trung, còn đối với những người 
bị lãnh đạo thì nặng về dân chủ. Đó là tình trạng 
vẫn thường xảy ra, đòi hỏi phải thường xuyên xem 
xét, uốn nắn, chỉnh đốn, đặc biệt là vấn đề hạn chế 
dân chủ, vi phạm dân chủ nội bộ. 

Con đường thực thi dân chủ là con đường dài, 
chỉ có thể xác lập từng bước từ ít đến nhiều , từ 
thấp đến cao, cùng với việc nâng cao các mặt của 
đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề dân trí và đảng 
trí. Cũng không có tự do, dân chủ tuyệt đối. Nếu tự 
do của mỗi người phải là điều kiện bảo đảm cho tự 
do của mọi người, thì dân chủ cũng như vậy. Hơn 
nữa cũng không thể không bị ràng buộc bởi những 
điều kiện lịch sử cụ thể nhất định. 

Đáng chú ý là một số người đem đối lập dân 
chủ với sự lãnh đạo của Đảng đã khuyên Đảng chỉ 
nên lãnh đạo chính trị thôi, nhưng lãnh đạo chính 
trị là gì thì không nói rõ. Và cuối cùng thì người ta 
đã đi quá xa. Có người cho rằng một bộ phận lớn 
đảng viên đã thật sự trở thành lực cẩn đối với sự 
phát triển mọi mặt của đất nước. Có người nhận 
định quyết liệt hơn : Đẳng Cộng sản Việt Nam 
hiện nay lại trở thành vật cản duy nhất trên bước 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Và người ta 
hô hào : Muốn tiến bước được, dứt khoát phải gạt 
bỏ vật cản ! 

Như vậy có cần bàn gì về lời hô hào này 
không ? 

Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đẩy lùi các tệ nạn 
tiêu cực, hoàn thiện cơ chế kinh tế, làm cho kinh tế 
nhà nước không bị thất thoát, thua lỗ để thực sự 
đóng được vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và 
kinh tế hợp tác, hợp tác xã thực sự trở thành nền 
tảng của nền kinh tế quốc dân, thực hiện nghiêm 
chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, 
đấy mạnh việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 


'nghĩa trong xã hội, hoàn thiện lý luận về xây dựng 


chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đó chính là câu trả 
lời cho những quan điểm sai trái, xa lạ đã và vẫn 
còn có thể xuất hiện trong tiến trình quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội của đất nước ta.C] 
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HỜI gian gần đây, có những tài liệu do một số 

người đưa ra đã chĩa một mũi nhọn đả kích 

vào chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà 
nước ta trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước : 
“Chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan 
liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà 
người ta thường gọi tắt là nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Có người cho răng : “Cả về lý thuyết và thực tiễn, 
kinh tế thị trường - điều kiện tất yếu để phát triển 
kinh tế - không thể đi đôi với định hướng xã hội chủ 
nghĩa được”... “Giữa hai cái, phải chọn lấy một, 
không thể “bắt cá hai tay” và theo họ nếu chọn định 
hướng xã hội chủ nghĩa thì “đấy là thất bại, là ngõ 
cụt !, 

Thật ra, không phải đến bây giờ, mà ngay từ cuối 
những. năm 80 - đầu những năm 90, khi công cuộc đổi 
mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vừa 
mới tiến hành được ít lâu, lại Bặp phải cuộc biến động 
chính trị lớn trên thế giới gắn liền với sự sụp đổ chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô, 
thì đã có một số người tung ra các bài viết, các tài liệu 
bài bác chủ trương kinh tế nói trên của Đảng ta. Lúc 
bấy giờ, họ gọi đó là một chủ trương “đổi mới nửa 
vời”, “rối rắm”, “đem gắn hai cái không thể gắn với 
nhau”, do đó không thể tạo ra được một nền kinh tế 
thị trường “văn minh” mà chỉ có thể đưa đến một nền 
kinh tẾ thị trường “hoang dã” (sauvage) (!). Chắc họ 
nghĩ rằng dùng từ “hoang dã” như thế là điểm đúng 
“huyệt” yếu kém trong nền kinh tế thị trường còn mới 
mẻ của ta và làm cho ta bối rối. 

Nhưng sự thực như thế nào ? Sự thực là ở các 
nước phương Tây người ta đã dùng thuật ngữ “hoang 
dã” để chỉ việc từ bỏ nền kinh tế thị trường có sự điều 
tiết của nhà nước tư bản, được thực hiện phổ biến từ 
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/ những năm 30 đến những 
(JI năm 70, để quay trở lại với nền 
l lÀO kinh tế thị trường tự do ; nghĩa 
2 là cứ để mặc cho cơ chế thị 
F ca tự do tự điều tiết nền 
kinh tế theo quy luật của chủ 
nghĩa tư bản hoang đã : “cá lớn 
nuốt cá bé”, “khôn sống mống 

|||||| chết”, “mạnh được yếu thua”. 

Theo nhiều tài liệu, từ năm 1980, chính khách đầu 
tiên chủ trương quay trở lại á äp dụng cơ chế thị trường 
tự do kiên quyết nhất, ráo riết nhất là Thủ tướng Anh 
Thát-chơ. Sau một năm, Tổng thống Mỹ R.Ri-gân 
cũng có chủ trương tương tự. Tiếp đó, xu hướng này 
dần dần lan rộng ra nhiều nước khác trên thế giới. 

Xin hãy cùng nghiên cứu về những vấn đề được 
đặt ra. 

1 - Đã từng có các nền kinh tế thị trường theo 
định hướng này hay theo định hướng khác 

Ai nấy đều biết các phạm trù hàng hóa và thị 
trường không phải là những cái riêng có của chủ 
nghĩa tư bản. Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa trên 
thị trường đã từng tồn tại từ hàng ngàn năm trước khi 
chủ nghĩa tư bản ra đời. Đến khi tất cả các yếu tố tạo 
ra sản phẩm, bao gồm đối tượng lao động, tư liệu lao 
động và bản thân sức lao động của con người đều trở 
thành hàng hóa có thể đem ra mua bán trên thị 
trường, thì việc sản xuất và trao đổi hàng hóa vốn ra 
đời và dần dần phát triển trong lòng các chế độ xã hội 
sau chế độ cộng sản nguyên thủy tan rã, trở thành nền 
kinh tế hàng hóa. Vì tư bản sử dụng sức lao động như 
một hàng hóa đặc biệt - hàng hóa này có khả năng tạo 
ra giá trị cao hơn giá trị của bản thân nó - để kiếm giá 
trị thặng dư, cho nên sự ra đời của kinh tế hàng hóa 
gắn liền với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Sau này 
khi kinh tế hàng hóa phát triển đến trình độ cao thì 
các nhà kinh tế học mới gọi là kinh tế thị trường. 
Nhiều tài liệu cho thấy, phạm trù kinh tế thị trường 
mới được dùng phổ biến từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai. 

Cũng giống như chủ nghĩa tư bản, kinh tế hàng 
hóa, kinh tế thị trường không phải là một cái gì “nhất 
thành bất biến”. Chúng đã trải qua các giai đoạn phát 
triển khác nhau. Mỗi giai đoạn đều có đặc điểm riêng 
và chính những đặc điểm này lại càng trở nên đa dạng 
do ảnh hưởng của nhiều yếu tố về lịch sử, văn hóa, xã 
hội đã hình thành ở các nước, các khu vực khác nhau. 
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Đã có một thời gian dài, kinh tế thị trường được 
vận hành theo cơ chế hoàn toàn tự do cạnh tranh. 
Người đầu tiên tiến hành tổng kết thực tế này và khái 
quát hóa thành lý luận là nhà kinh tế học cổ điển Anh 
A.Xmit. 

Trong tác phẩm nổi tiếng “Điều tra bản chất và 
những nguyên nhân giàu có của các quốc gia” 
(Inqurry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations) xuất bản năm 1776, A.Xmít đã đi đến kết 
luận rằng : Hãy để yên cho thị trường vận hành. Bởi 
vi, theo ông, “bàn tay vô hình” của tự do cạnh tranh 
trong cơ chế thị trường sẽ bảo đảm cho xã hội những 
gì sản xuất ra phù hợp với nhu cầu của các thành viên 
của nó và theo những số lượng mong muốn. Sự tác 
động qua lại giữa những người tự do cạnh tranh trên 
thị trường, dù với động cơ vị kỷ, cuối cùng cũng sẽ 
đưa tới kết quả là sự hài hòa xã hội. Điều mà A.Xmít 
chống lại là việc chính phủ can thiệp vào cơ chế thị 
trường. Ông chống lại những hạn chế đối với nhập 
khẩu và những phần thưởng cho xuất khẩu, chống 
những điều luật của chính phủ bảo hộ công nghiệp 
trước sự cạnh tranh và chống những chỉ tiêu của 
chính phủ vào những mục đích không sinh lợi... 

Mặc dầu có những hạt nhân hợp lý nhất định, 
song như các nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế 
ở phương Tây sau này đã nhận xét : “Niềm tin của 
Xmít vào sự hài hòa tự phát (của sự phát triển kinh tế 
thị trường tự do kéo theo sự hài hòa xã hội) đã không 
hề được hiện thực chứng minh”Ó), Thực tế là trong 
suốt thể kỷ XIX (và cho đến cả ngày nay nữa), nền 
kinh tế thị trường tự do liên tục trải qua các cuộc suy 
thoái hoặc khủng hoảng chu kỳ, dẫn đến các cuộc đấu 
tranh xã hội hoặc bùng nổ cách mạng ở châu Âu và 
nhiều nơi trên thế giới. 

Thực tế này đã được C.Mác, Ph.Ăng-ghen - hai 
nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học - đi sâu 
nghiên cứu, qua đó rút ra kết luận về sự thay thế tất 
yếu chủ nghĩa tư bản, được xây dựng trên cơ sở của 
nên kinh tế thị trường tự do, bằng một chế độ xã hội 
tiến bộ và công bằng hơn, dựa trên cơ sở của một nên 
kinh tế có kế hoạch, do xã hội quản lý nhằm bảo đảm 
nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội. 

Dĩ nhiên vào thời của mình, cả C.Mác và Ph. .Ăng- 
ghen đều chưa có căn cứ thực tế để dự kiến về một 
nền kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội. Sau 
cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 
1917, lúc đầu V.1. Lê- -nin - người kiên quyết bảo vệ, 
đồng thời phát triển sáng tạo lý luận của Mác - cũng 
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vẫn chủ trương xây dựng nên kinh tế mà trong đó 
hàng chục triệu người sản xuất và phân phối sản 
phẩm theo một kế hoạch thống nhất và ăn khớp nhịp 
nhàng với nhau như những bộ phận của một chiếc 
đồng hồ. Nhưng chỉ sau mấy. năm thể nghiệm, 
V.ILê-nin đã sớm thấy rõ, muốn xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, thì bên cạnh kế 
hoạch kinh tế vĩ mô, như kế hoạch điện khí hóa toàn 
quốc (GOELRO), chính quyền Xô viết phải thực hiện 
nền kinh tế nhiều thành phần, kể cả thành phần liên 
doanh dưới nhiều hình thức với tư bản nước ngoài, 
phải khuyến khích tự do trao đổi hàng hóa giữa thành 
phố và nông thôn, phải học buôn bán, phải áp dụng 
hạch toán kinh tế v.v... 

Như thế, ngay từ đầu những năm 20 của thế kỷ 
này, cả về lý luận và thực tiễn, nhiều yếu tố của nền 
kinh tế thị trường đã được áp dụng vì mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội. Tiếc rằng sau đó, việc sớm từ bỏ 
chính sách kinh tế mới (NEP) của Lê-nin để chuyển 
sang một nên kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ - 
tuy có thời gian phát huy tác dụng tích cực, nhưng rồi 
dần dân biến thành tập trung quan liêu - cho nên đã 
bộc lộ nhiều khuyết tật dẫn đến trì trệ và khủng 
hoảng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
trước đây rập khuôn theo mô hình ấy. 

Cùng lúc với sự xuất hiện của nền kinh tế kế 
hoạch hóa ở Liên bang các nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô-viết từ cuối những năm 20, thì ở các nước 
tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường tự do tiếp tục 
trải qua nhiều cuộc khủng hoảng chu kỳ, mà nghiêm 
trọng nhất là cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929 - 
1933 nổ ra trước tiên ở Mỹ rồi nhanh chóng lan ra 
hâu khắp thế giới tư bản. 

Đứng trước tình hình ấy, một số chính khách và 
lý luận gia hàng đầu ở các nước tư bản phát triển đã 
phải thừa nhận rằng cần phải xây dựng lại chủ nghĩa 
tư bản để cho nó có thể sống sót. 

Trên thực tế ở Mỹ, bắt đầu từ thời Hu-vơ, rồi dưới 
thời F. Ru-dơ-ven, người ta đã phải từ bỏ lý luận về 
cái gọi là “bàn tay vô hình” trong cơ chế thị trường 
đề chuyển sang thực hiện nền kinh tế thị trường có sự 
điều tiết của nhà nước nhằm hạn chế tính vô chính 
phủ của tự do cạnh tranh và giải quyết các vấn đề xã 


(1) Maunice Baslé, Francoise Benhamon, Bemard Havancc, 
Alain Gél€dan, Jcan Léobal, Alain Lipictz : Lịch sử tăng trưởng 
kinh tế, t1 Các nhà sáng lập, Bản dịch của NXB KHXH, Hà Nội, 
1996, tr 44 
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hội nóng bỏng, nhất là nạn thất nghiệp tràn lan, chứa 
đựng những nguy cơ bùng nổ xã hội. Theo nhận xét 
của R.L Hai-brôn-nơ, chính phủ bõng nhiên trở thành 
một nhà đầu tư kinh tế chính : đường sá, đập nước, 
các phòng họp, các giảng đường, các sân bay, bến 
cảng và các công trình nhà ở cứ mọc lên như trổ 
hoa”), 

Trên lĩnh vực lý luận, người đại diện tiêu biểu 
nhất cho sự chuyển biến từ tư duy kinh tế thị trường 
tự do sang tư duy kinh tế thị trường có sự điều tiết của 
nhà nước là nhà kinh tế học người Anh J.M. Kên-dơ 
(1883 - 1946). Tiếp theo một số công trình có giá trị 
khác xuất bản từ: nhiều năm trước, trong cuốn sách 
"Lý luận chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ”* công 
bố năm 1936, được xem là tác phẩm lớn sánh ngang 
với “sự giàu có của các quốc gia” của A.Xmít, 
J.M.Kên-dơ đã đưa ra một nhận xét làm cho xã hội tư 
bản lúc đó phải “sửng sốt” là : Rốt cuộc không có cơ 
chế tự động an toàn của nền kinh tế thị trường. Thông 
qua sự phân tích về việc làm, J. M.Kên-dơ cho răng 
muốn thoát khỏi khủng hoảng, thất nghiệp, nhà nước 
phải thực hiện điều tiết kinh tế. Ông bác bỏ khái niệm 
“Nhà nước tối thiểu” và chủ trương “mở rộng những 
chức năng của nhà nước”, xem đó là “phương tiện 
duy nhất để tránh khỏi một sự phá hủy hoàn toàn các 
thể chế kinh tế hiện thời” (Lý luận chung, tr 394). 
Ông cho răng cần giảm tỷ suất lợi tức của tư bản 
xuống cho tới khi “tình trạng có việc làm đầy đủ 
được thực hiện” (Lý luận chung, tr 388). Ông đề xuất 
một chính sách xã hội cao, do nhà nước thực hiện, 
như phát tiền các trợ cấp gia đình, việc bảo đảm sức 
mua của tiền công và hưu bông, một thứ thuế đánh 
vào tư bản, một sự gia tăng thuế trực tiếp với một 
mức lũy tiến mạnh nhằm kích thích việc phân phối lại 
Của cải... 

Tóm lại, ông chủ trương cải cách nên kinh tế thị 
trường tự do thành nền kinh tế thị trường có điều tiết 
mạnh bởi nhà nước để tạo ra một xã hội đông thuận 
hơn. Những cải cách này không hè đi ngược lại quyền 
lợi của các tập đoàn tư bản độc quyền, mà làm cho tư 
bản độc quyèn có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Do 
đó, từ chỗ lúc đầu bị xem là “tà giáo”, lý luận của 
Kên-dơ đã dần dần chiếm được vị trí thống trị trong 
hệ thống tư tưởng kinh tế ở các nước tư bản từ những 
năm 30 cho đến những năm sau chiến tranh thế giới 
thứ hai. 

Có thể nói lý luận Kên-dơ đã cứu được chủ nghĩa 
tư bản thoát khỏi sự đổ vỡ do các cuộc khủng hoảng 
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kinh tế. Nhưng vì vẫn nhằm bảo vệ lợi ích của tư bản 
độc quyền, Kên-dơ đã không thành công trong việc 
xây dựng một lý luận về tăng trưởng và việc làm 
trong thời hạn lâu dài. Những đợt suy thoái, khủng 
hoảng kính tế ở các nước tư bản vẫn tiếp diễn, nạn 
thất nghiệp nói chung không giảm mà còn gia tăng, 
nhất là trong những thập kỷ gần đây. 

2 - Nên kinh tế thị trường theo “chủ nghĩa tự 
do mới” cũng đang bị đặt thành vấn đề 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong điều 
kiện của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát 
triển như vũ bão, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa 
ngày càng gia tăng, các tập đoàn tư bản đa quốc gia, 
Xuyền quôc gia ngày càng chiếm địa vị khống chế 
trên thị trường thế giới, thì chức năng điều tiết đối với 
nên kinh tế thị trường có những lúc đã vượt ra ngoài 
tầm tay của các nhà nước tư sản. Chính trong bối 
cảnh đó, những nhà kinh tế học sau Kên-dơ đã tìm 
cách áp dụng lại các luận điểm của chủ nghĩa tự do 
cổ điển do A.Xmít đề xướng, nhưng có gia giảm thêm 
một số “đơn thuốc” của trường phái trọng thương cũ 
và mới, cũng như các trường phái “hậu Kên-dơ” hoặc 
“Kên-dơ mới” đề đưa ra lý luận về chủ nghĩa tự do 
mới, hay còn gọi là chủ nghĩa tự do cổ điển mới 
(Ncoclassical liberalism). 

Khẩu hiệu của chủ nghĩa tự do mới (hay chủ 
nghĩa tự do cổ điển mới) là “thị trường nhiều hơn, nhà 
nước can thiệp ít hơn”. Điều này có nghĩa là mở rộng 
tự do cạnh tranh trên thị trường, tăng cường vị trí của 
khu vực tư nhân, giảm vai trò điều tiết kinh tế của nhà 
nước xuống mức thấp, giảm tỷ lệ chi tiêu công cộng, 
điều chỉnh phân phối thu nhập có lợi cho chủ tư bản, 
thực hiện tự do hóa thương mại, tự do hóa đầu tư trên 
phạm vi thế giới. Nhận xét về điều này, nhà triết học 
Pháp nổi tiếng Coóc-nê-li-út Ca-xtơ-ri-a-đi cho răng 
“Với việc áp dụng chủ nghĩa tự do mới, nhà nước trút 
bỏ trách nhiệm của mình và tự đặt cho mình dưới sự 
chi phối của các thị trường tiền tệ”G), 

Nhưng với sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà cầm 
quyền tại nhiều nước tư bản, lại được sự tài trợ của 
Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, chủ nghĩa 
tự do mới nhanh chóng lan rộng từ các nước Anh, Mỹ 
dưới chính quyền Thát-chơ, Ri-gân (như trên đã nói) 


(2) Robert. L. Heibroner : Các nhà kinh tế vĩ đại. Bản dịch của 
NXB KHXH, Hà Nội, 1996, tr 349 

* The Gencral Thcory of Employment, Interest and Money 

(3) Trích theo Văn nghệ ngày 4-4-1998 
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ra nhiều nước phát triển và đang phát triển. Thậm chí 
trong các văn bản chính thống, người ta còn xem đó 
là “mô hình duy nhất thống trị trên thế giới mà tất cả 
các nước sẽ phải đi theo”. 

Nhưng không phải chờ đợi lâu, mà chỉ sau 
khoảng trên dưới một thập kỷ áp dụng mô hình kinh 
tế theo chủ nghĩa tự do mới, hàng loạt nước đang phát 
triển ở châu Phi, châu Mỹ la-tinh và không ít nước ở 
châu Á đã lâm vào tình trạng khủng hoảng và rối 
loạn. Lu-ít Ich-na-xi-ô Xin-va, một lãnh tụ công đoàn 
Bra-xin đã ví tác hại của chủ nghĩa tự do mới gây ra 
cho các nước đang phát triển giống như một cuộc 
chiến tranh thế giới mới. Theo ông, “cuộc chiến tranh 
này đã tàn phá Bra-xin, châu Mỹ la-tinh và cả thế 
giới thứ ba. Lính không chết nhưng trẻ em đã chết, 
không có hàng triệu người bị thương nhưng lại có 
hàng triệu người thất nghiệp... Đây chính là chiến 
tranh nợ nước ngoài, vũ khí chủ yếu là tiền lãi”), 

Ngay tại các nước tư bản phát triển, việc thực 
hành nền kinh tế thị trường theo chủ nghĩa tự do mới 
cũng đã và đang gây ra những hậu quả xã hội nghiêm 
trọng. Trái ngược với ý kiến của một số giới chính 
thống đại diện cho quyền lợi của các tập đoàn tư bản 
quôc B1, hàng trăm nhà khoa học nổi tiếng thuộc 
nhiều nước trên thế giới 5) tham gia cuộc Hội thảo 
quốc tế do Tiểu ban “Quản lý sự chuyển đôi xã hội 
(MOTS)” thuộc UNESCO, phối hợp với một số cơ 
quan nghiên cứu có uy tín khác (6) tổ chức tại Trường 
đại học Rốt-xkin-đơ Đan Mạch trong mấy ngày trước 
khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát 
triển xã hội họp ở Cô-pen-ha-gen (3-1995) đã đưa ra 
những ý kiến phân tích rất đáng chú ý sau đây: __ 

a) Khi “bàn tay vô hình” được để mặc cho trở lại 
thao túng trên các thị trườn 8 tự do thì nạn thất nghiệp 
càng trở nên trầm trọng. Điều đó gầy ra một nghịch 
lý lớn là sự tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở ứng 
dụng khoa học và công nghệ hiện đại vị lợi ích của 
chủ tư bản đã làm gia tăng chưa từng thấy số người 
“bị loại trừ ra khỏi thị trường lao động có tổ chức”), 
Trong những năm gần đây, tại nhiều nước Tây Âu, tỷ 
lệ thất nghiệp chiếm tới 10 - 11% tổng số lao động 
xã hội. 

Sự loại trừ hàng chục triệu người ra khỏi thị 
trường lao động gây ra những hậu quả xấu về kinh tế, 
xã hội và chính trị : Về kinh tế, nó dẫn đến “sự nghèo 
khổ” ; về xã hội, nó làm “mất nhân cách” và “mất 
những mối liên hệ giữa các ca nhân (bị loại trừ) với 
xã hội chủ đạo” ; vê chính trị, nó làm cho những 
người này “bị mất một phần hoặc mất toàn bộ các 


quyền chính trị và quyền con người của họ”8). Tại 
cuộc Hội thảo Tre-vơ Hen-cốc - một nhà khoa học 
Ca-na-đa - còn nhấn mạnh thêm răng : “Khái niệm 
loại trừ còn có phương diện thứ tư, phương điện thời 
gian” ; bởi “trong khi dẫn đến sự loại trừ ngày hôm 
nay thì lôgíc của nền kinh tế thống trị đang đặt nền 
tảng cho sự loại trừ ngày mai”Ó), 

b) Xét về mối quan hệ giữa các nước thuộc khối 
Bắc và khối Nam, khi chủ nghĩa tự do mới chiếm 
được vị trí hàng đầu trong tư tưởng. kinh tê, thì trong 
thực tế nó cũng tạO ra SỰ thống trị của các nền kinh tế 
phương Bắc đối với cả hành tinh. Mahdi Elmandjra, 
giáo sư trường đại học Mô-ha-mét, Ma-rốc, cho 
rằng : Đó chính là “sự chuyên chế mới của phương 
Tây đối với thế giới một cực, sự chuyên chế này đã 
thay thế sự đối đầu giữa khối phương Tây và khối Xô 
viết” (10), 

c) Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa về kinh tế 
và thương mại ngày càng gia tăng, việc chấm dứt 
kiểm soát của sự di chuyển của tư bản theo quan điểm 
của chủ nghĩa tự do mới đã tạo ra nôi trường thuận 
lợi cho các nhà tư bản lớn hoạt động đầu cơ trên các 
thị trường tài chính. I-gna-xy Dách-xơ, một chuyên 
gia của tiểu ban MOTS thuộc UNESCO, cho biết : 
“Mỗi ngày (trên thế giới - VX) có hơn 1000 tỉ đô la 
được trao tay theo cách đó. Tư bản đầu cơ này không 
còn được đầu tư vào các hoạt động sản xuất nữa, do 
đó nó góp phần vào việc làm giảm bớt hoạt động của 
nền kinh tế thực”, 

Qua diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính 
tiền tệ ở châu Á hiện nay, chúng ta có thể nói thêm 
rằng : vì không gắn với những giá trị gia tăng thực 
được tạo ra trong quá trình sản xuất, nên tư bản đầu 


(4) Theo Richard Bergeron : Phản phát triển - Cái giá của chủ 
nghĩa tự do, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 240 

(5) Như các nước Đan Mạch, Anh, Pháp, I-ta-li-a, Bỉ, Đức, 
Thụy ŠI, Nga, Hung-ga-n, Ca-na-đa, Mỹ, Bra-xin, Phi-lip-pin, 
Ma-rốc, Bê-nanh, Kê-ni-a 

(6) Như các tổ chức : Viện quốc tế nghiên cứu về lao động 
(ILO), tô chức sức khỏe thế giới, Ủy ban Liên hiệp châu Âu về 
khoa học, nghiên cứu và phát triển, Viện nghiên cứu khoa học 
Pháp về phát triển và hợp tác, trường đại học ROSKILDE, Đan 
Mạch ‡ 

(7) Trích theo Bản tông thuật của Sophie Bessis nhan đề : From 
Social Exclusion to Soclal Cohesion : a Policy Agenda. The 
Roskide Symposiun MOTS Paris 1995, tr 14 

(8) Sđd, tr 21 

(9) Sđd, tr 21 

(10) Sđd, tr 13 

(11) Sđớở, tr 13 
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cơ phải tìm cách lách mũi dao của nó vào những nên 
kinh tế yếu kém, hoặc đang gặp khó khăn, lại mắc sai 
lầm trong quản lý, để “kiếm tỷ suất lợi nhuận tối đa 
trong một thời gian ngắn nhất” (12), 

Tương phản với sự “phất lê lên” nhanh chóng của 
một nhóm nhỏ tư bản đầu cơ là hàng triệu, hàng 
chục triệu người lao động ở các nước (như Thái Lan, 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Hàn Quốc...) 
bị sa thải, mất công ăn việc làm, rơi vào tình trạng 
cùng quân. 

đ) Nhìn chung, do tác động của VIỆC ap dụng chủ 
nghĩa tự do mới trong nên kinh tế thị trưởng mà 
khoảng cách giữa các nước giàu với các nước nghèo, 
cũng như giữa những người giàu và những người 
nghèo trong mỗi nước ngày càng tăng lên. Tại cuộc 
hội thảo Rô-xkin-đơ, nhiều báo cáo khoa học đã dẫn 
ra những số liệu hùng hồn : 

- Năm 1960, khoảng cách thu nhập giữa 20% giàu 
nhất và 20% nghèo nhất của dân số thế giới là 30 lần, 
năm 1991 tăng lên 61 lần. 

- Trong thập kỷ gần đây, ở châu Mỹ la-tinh sự 
nghèo khổ tại thành phố tăng thêm 31%, tại nông 
thôn tăng thêm 18%. 

- Ở Nga năm 1994, nghĩa là 3 năm sau khi “các 
nhà dân chủ” tiến hành cải cách kinh tế theo cơ chế 
thị trường tự do, 20% dân cư giàu nhất chiếm 40% 
thu nhập quốc dân, trong khi 20% dân cư nghèo nhất 
chi nhận được 8%. 

(Nhân đây xin nêu thêm một sự kiện : Trong bài 
nói tại Viện hàn lâm khoa học Nga ngày 21-9-1997, 
nhà văn Xôn-dê-nhit-xưn - từng là người kịch liệt 
chống đối chế độ Xô-viết trước đây và đặt ra nhiều hy 
vọng vào cuộc cải cách theo nền kinh tế thị trường tự 
do ở nước mình - đã phải cay đắng thừa nhận rằng : 
“Nên chuyên chế cộng sản ở nước Nga đã được thay 
thế bằng... quyền lực tuyệt đối của đồng tiền... Chúng 
ta không có thị trường, cũng không có dân chủ, mà 
một thứ chủ nghĩa tư bản hoang dã, phản bội đang 
được xây dựng tại đây”) (13), 

- Ngay tại Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ là 
những nước tư bản phát triển nhất, 15% dân số sống 
dưới mức, nghẻo khổ. Chỉ riêng tại l2 nước EC 
(những nước gia nhập khối này trước năm 1994), số 
người ngheo đã tăng từ 38 triệu năm 1975 lên 53 triệu 
năm 1992 (4), 

Như vậy, trên khắp thế giới đã xuất hiện những xã 
hội lưỡng cực (dual socictics), “trong đó sự giàu có 
đối diện với sự nghèo khổ đến cùng cực”Œ3), 
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e) Xét về thực chất, sở đĩ có tình trạng khủng 
hoảng xã hội nghiêm trọng trên đây là do “nền kinh 
tế dường như đã ngày càng mất mọi ý thức về mục 
tiêu” (16), Điều đó “hơn bao giờ hết đặt những mô 
hình phát triển đang chiếm địa vị thống trị (tức 
các mô hình kinh tế thị trường theo chủ nghĩa tự do 
mới - VX) thành vấn đề, bởi kinh nghiệm đã chứng 
tỏ rằng chúng là nguồn gốc của sự loại trừ đang gây 
đau khổ cho một bộ phận ngày càng lớn dân cư của 
thế giới”0?), 

3 - Những ý tưởng về việc chuyển từ nên kinh 
tế thị trường “loại trừ xã hội đến cố kết xã hội” 

Dựa trên cơ sở phân tích tác động nhiều mặt của 
nên kinh tế thị trường theo chủ nghĩa tự do mới, cuộc 
Hội thảo Rô-xkin-đơ đã đi đến nhận định khái quát 
răng : “ở khắp nơi, sự nghèo khổ, sự loại trừ và sự bất 
bình đã có quy mô lớn đến mức dường như kể từ khi 
chiến tranh lạnh kết thúc, chúng là lý do chủ yếu gây 
nên sự không ổn định trên thế giới. Những tệ hại ấy 
ngày càng gây ra những chấn động nghiêm trọng về 
chính trị và xã hội, những chấn động này là sản phẩm 
của một cơ cấu xã hội đang bị xé ra từng phần ; như 
vậy chúng cần phải có những phương thuốc chữa trị 
vượt quá những sự vá víu, một việc làm điển hình từ 
trước đến nay”8), 

Người ta đã nêu lên hai phương thuốc : hoặc củng 
cố và năng động hóa các nhà nước phúc lợi theo lý 
luận của Kên-dơ để phân phối lại một cách công băng 
hơn kết quả của sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng điều 
này sẽ gặp phải những khó khăn to lớn, vì nhà nước 
phúc lợi ở châu Âu đang trải qua “một cuộc khủng 
hoảng sâu sắc đến mức khó tin là nó có thể được duy 
trì dưới hình thức như hiện nay”), 

Hoặc là cứ tiếp tục đi theo nên kinh tế thị trường 
tự do. Nhưng thực tế cũng cho thấy “chỉ riêng thị 
trường tự do đã tỏ ra không có khả năng (incapable) 
làm giảm bớt được những bắt bình đẳng về kinh tế và 
xã hội (0), 


(12) Sdd, tr 13 

(13) Theo Báo Manichi Daily News (Nhật) 26-9-1997 
(14) Sophie Bessis : Sđở, tr 16, 20 

(15) Sđớd, tr 17 

(16) Sđơ, tr 19 

(17) Sđơ, tr 19 

(18) Sởở, tr II 

(19) Sđd, tr 9 

(20) Sđở, tr I1 
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Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, tại 
cuộc Hội thảo Rô-xkin-đơ, người ta mới chỉ nêu lên 
một số ý tưởng về việc phải chuyển từ lôgíc của sự 
“tăng trưởng kinh tế” sang lôgíc của sự “phát triển xã 
hội”, phải “xây dựng một nền kinh tế nhân học” 
(anthropological economy) “hướng tới một sự phát 
triển tập trung vào con người”, phải biến nền kinh tế 
“loại trừ xã hội” thành nền kinh tế “cố kết xã hội”. 

Tán thành những ý tưởng trên, cuộc Hội thảo cho 
rằng : “Xóa bỏ sự loại trừ và cố gắng xây dựng những 
xã hội cố kết hơn về mặt xã hội là một công việc lớn 
lao và việc thực hiện nó sẽ đòi hỏi phải có một sự 
thay đổi sâu sắc trong lôgíc kinh tế và chính trị đã 
-_ gây ra tình hình hiện nay” ©)), 

Gần hai năm sau cuộc Hội thảo Rô-xkin-dơ, ngày 
8-2-1997, tờ Nhà quan sát mới (Nouvel Observateur) 
(Pháp) cũng có những nhận xét tương tự : “ngay cả 
xem xét theo quan điểm sinh lợi phi đạo đức nhất, 
chủ nghĩa Thát-chơ (tức chủ nghĩa tự do mới mà cựu 
Thủ tướng Anh Thát-chơ ra sức thực hiện từ năm 
1980. VX) luôn chứa đựng nguy cơ bùng nổ. Từ đó 
hình thành trường phái của các nhà chính trị học, các 
nhà xã hội học, các kỹ sư và hiện nay là cả các chủ 
doanh nghiệp, những người đang cố gắng suy nghĩ 
một cách tốt nhất để đưa vào nền kinh tế thị trường 
sự kiểm soát chặt chẽ hơn, tính mục đích dân tộc rõ 
hơn, đôi khi cả những biện pháp giống như biện pháp 
kế hoạch hóa ; bởi vì trước hết người ta không muốn 
nói rằng họ đang mong muốn có sự can thiệp của nhà 
nước” (22), Bài báo còn đi xa hơn khi nêu lên vấn đề 
cần thiết phải “sáng tạo ra một hệ thống kinh tế - xã 
hội thay thế cho chủ nghĩa tư bản hoang đã” (tôi nhấn 
mạnh - VX), tức thứ chủ nghĩa tư bản xây dựng trên 
cơ sở nền kinh tế thị trường tự do, mà theo tờ 
__ Nhà quan sắt mới, “từ nay người ta gọi bằng cắi tên 
của người đàn bà thếp nước Anh - Chủ nghĩa 
Thát-chơ” (), 

Dĩ nhiên, chúng ta chưa có căn cứ để trông chờ 
các nhà khoa học và trí thức tiến bộ ở các nước tư bản 
nghĩ. đến việc phải thay thế chủ nghĩa tư bản hoang 
đã bằng hệ thống kinh tế - xã hội tiến bộ và công 
bằng hơn là chủ nghĩa xã hội, như Mác đã dự kiến. 
Chỉ biết rằng những nhận xét, đánh giá mà họ nêu lên 
và những vấn đề mà họ đặt ra phản ánh một sự thật 
khách quan là chủ nghĩa tư bản nói chung, nền kinh 
tế thị trường tự do nói riêng không phải là câu trả lời 
cho tương lai phát triển của nhân loại. Nó cũng không 
phải là mô hình mà nước ta phải đi theo đề đạt tới Ấm 
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no, tự do, hạnh phúc cho đại đa số nhân dân, chứ 
không phải là chỉ cho một thiểu số những người giàu 
có nhất. 
L2 
$ $ 

Từ những điều đã nói ở trên, có thể đi đến kết luận 
răng : Việc Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực 
hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành 
theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn không 
phải là một kiểu “bắt cá hai tay”, hay là “một sự lựa 
chọn theo hệ tư tưởng... do Đảng áp đặt lên toàn xã 
hội” như có người đã bài bác. Trái lại, đó là một chủ 
trương đúng đắn, một sự lựa chọn có căn cứ khoa học 
được rút ra từ toàn bộ quá trình phát triển của kinh tế 
hàng hóa, kinh tế thị trường trên thế giới từ trước 
đến nay. 

Với chủ trương đó, chúng ta sử dụng cơ chế thị 
trường - một thành quả của nền văn minh nhân loại - 
làm phương tiện để thúc đây tăng cường kinh tế, tạo 
điều kiện cải thiện đời sống của nhân dân. Nhưng 
chúng ta quyết không rập khuôn theo mô hình kinh tế 
thị trường tự đo tư bản chủ nghĩa - dù đưới danh nghĩa 
chủ nghĩa tự do cổ điển hay chủ nghĩa tự do mới - 
nghĩa là quyết không để mặc cho cơ chế thị trường tự 
điều tiết nền kinh tế theo quy luật của thế giới hoang 
đã “cá lớn nuốt cá bé”, dẫn đến chỗ “loại trừ xã hội 
đối với một bộ phận ngày càng lớn nhân dân lao 
động”, như chính nhiều nhà khoa học có đầu óc 
khách quan ở các nước tư bản phát triển đã chỉ ra. 

Trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta hiện nay, 
chúng ta coi trọng vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô 
của Nhà nước đối với kinh tế thị trường để bảo đảm 
định hướng xã hội chủ nghĩa của chiến lược phát triển 
và mục tiêu đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

Chắc chắn còn nhiều khó khăn và thử thách trên 
con đường đi tới mục tiêu trên. Song những thành tựu 
to lớn của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của 
Đảng hơn 10 năm qua cho chúng ta cơ sở để tin rằng 
mục tiêu đó nhất định sẽ được thực hiện 


(21) Sophie Bessis : Sđở, tr 34 

(22) Từ năm 1980, chính khách chủ trương áp dụng nền kinh tế 
thị trường theo chủ nghĩa tự do mới kiên quyết nhất, ráo riết nhất 
là Thủ tướng Anh Thatcher. Vì thế báo chí phương Tây đồng nhất 
“chủ nghĩa tự do mới” với “chủ nghĩa Thatcher” 

(23) Theo bản dịch của TTX Việt Nam. Tài liệu TKĐB 
25-4-1997 
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ÓI đến xây dựng giai cấp công nhân ta, 

chúng ta thường nói đến nâng cao số 

lượng, chất lượng, đến vị trí xã hội và vai 
trò chính trị, đó là rất cần. Nhưng còn cần quan 
tâm nhiều đến nâng cao văn hóa, tư tưởng. 

Bởi vì trong phạm trù “chủ thể” của xã hội hiện 
` đại, công nhân cũng phải là chủ thể của văn hóa 
dân tộc và văn minh thời đại nữa mà đỉnh cao 
của văn hóa là trình độ tư duy. Vì vậy trong đổi 
mới, trước hết phải nói đến đổi mới tư duy. 

Cái mới nhất về công nhân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng là “Đổi mé tư duy lý luận về công 
nhân và giai cấp công nhân” tức “Đổi mới nhận 
thức về bản thân mình”. 

Đó là : 

]- - Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân 
trên cái nền 'dân tộc” : “Lợi ích của giai cấp đặt 
trong lợi ích của dân tộc” 

Điều này chẳng phải là chúng ta sáng tạo ra 
khác lý luận Mác, vì trong “Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản”, Mác cũng đã nói : Công nhân phải “Tự 
mình trở thành dân tộc”. 

Vấn đề là ở chỗ trước đây, do phải đấu tranh 
chống đế quốc giải phóng dân tộc, nên khi 
nghiên cứu lý luận, chúng ta nặng về giai cấp (tự 
nó, vì nó)..., đấu tranh giai cấp và tinh thần quốc 
tế vô sản v.v... Điều đó là vô cùng cần thiết đối 
.. Với công nhân Việt Nam và cách mạng Việt Nam. 
Nó đã đưa lại nhiều thành quả trong đấu tranh 
giải phóng dân tộc. 

“Nay trong xây dựng đất nước, chúng ta lại 
thấy cần khai thác những iruyền. thống về xây 
dựng đất nước, nhất là truyền thống Công nghệ, 
tay nghề chuyên môn, kỹ năng, kỹ xảo, lao động 
chuyên cần, siêng năng, tiết kiệm... của công 
nhân và lao động tiểu thủ công nghiệp Việt Nam. 

Thực tế, nói giai cấp công nhân hiện đại Việt 
Nam thì phải đến cuối thế kỷ XIX mới ra đời là 
giai cấp “tự nó”. Rồi sang thế kỷ XX mới thành ,, 

“giai cấp vì nó”. Nhưng nói người làm công ăn. 
lương trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì 
lịch sử Việt Nam thế kỷ XIII, XIV trở đi đã có 
những người làm công ăn lương. Đó là những “cố 
công nhân”, “cố hạng”, “đinh phu”, “khoáng 
phu”... và đã có những nghệ nhân làm ở các cục 
Bách Tác của nhà nước, ở các phường thủ công 
vẻ mỹ nghệ vàng bạc, da giầy, dệt nhuộm, gốm 
sứ, thêu đan, mây tre, chạm khảm, sơn mài.. Xe 
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họ, đi đôi với truyền thống lao động kỹ thuật trên 
là truyền thống văn hóa tinh thần khá đậm đặc. 
Đó là tinh thần “Yêu nước, đoàn kết, tương trợ 
hợp tác, sáng tạo công nghệ, xây dựng đô thị, thị 
tứ, gìn giữ cảnh quan môi trường sinh thái”... 
Những truyền thống này, trong đổi mới ngày nay 
lại đang cần được kế thừa và phát huy. 

Và đặc biệt là lúc này mọi người phải đặt lợi 
ích dân tộc lên trên hết - lợi ích giai cấp của công 
nhân phải nằm trong lợi ích dân tộc : cụ thể là 
phải làm sao cho “Dân giàu. nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh” mới tiến tới giải phóng giai 
cấp được. 

2 - Nhận thức rõ vị trí, vai trò của giai cấp 
công nhân trong cả quan hệ sản xuất lân trong 
lực lượng sản xuất. 

Trước đây khi nói về vị trí và vai trò của giai 
cấp công nhân Việt Nam, chúng ta thường nặng 
nhấn mạnh về vị trí và vai trò trong quan hệ sản 
xuất xã hội. Cụ thể như nói về đặc điểm của giai 
cấp công nhân Việt Nam thì : 

1 - Bị ba tầng áp bức bóc lột : đế quốc, phong 
kiến, tư sản. 

2 - Bị tư bản bóc lột thặng dư giá trị. 

3 - Lao động và sinh sống tập trung nên sớm 
có ý thức cộng đồng và sớm giác ngộ giai cấp và 
đấu tranh giai cấp... 

Còn về vị trí, vai trò trong lực lượng sản xuất 
xã hội thì, do lao động trong chế độ thuộc địa nửa 
phong kiến, sức sản xuất của công nhân. chỉ là 
làm giàu cho tư bản đế quốc nên không cần chú 
ý tới mà chỉ chú ý tới giai cấp và đấu tranh 
giai cấp. 

Đó mới là “cần nhưng chưa đủ”. Bởi vì bất cứ 
ở thời đại nào cũng vậy, sản xuất của công nhân 


vẫn có tác dụng phục vụ xã hội. Công nhân công 


* Giáo sư, Viện Sử học, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân 
văn 
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nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp thời phong kiến 
tuy phải phục vụ vua chúa và giai cấp địa chủ 
nhưng phần đông cũng là vì cuộc sống của nhân 
dân. Công nhân thời kỳ thực dân thống trị như 
công nhân công chính, điện, nước... tuy chủ yếu 
là phục vụ thực dân và tay sai nhưng cũng góp 
phần phát triển giao thông của đất nước và duy trì 
cuộc sông của thị dân... Còn công nhân ở các xí 
nghiệp tư doanh cũng như của các xưởng tiểu, 
thủ công nghiệp Việt Nam khá đông cũng là phục 
vụ xã hội như mọi lao động khác. 

Ngày nay, chúng ta giỗ tổ các nghề giầy da, 
nghề đúc đồng, nghề rèn, nghề mộc... đâu phải 
là vì các vị đó là tiến sĩ như Nguyễn Thời Trung, 
tổ nghề da giầy... mà là vì lao động công nghệ do 
các vị đó mang lại. Hay nay sử sách ca ngợi công 
.. nhân ở hãng sơn Nguyễn Sơn Hà, công nhân các 

xí nghiệp dệt kim Cự Doanh, Cự Chân... cũng là 
nêu lên truyền thống công nghệ trong lực lượng 
sản xuất mà không câu nệ gì về quan hệ sản xuất 
“bóc lột và bị bóc lột lúc đó. 

Rõ ràng đổi mới tư duy ngày nay cũng là chú 
trọng nhiều về mặt kinh tế kỹ thuật, công nghệ vả 
chuyển giao công nghệ hơn là nhấn mạnh đến 
vấn đề “giai cấp” và “đấu tranh giai cấp”. 

3 - Đổi mới tư duy về xây dựng và phát huy 
dân chủ 

Dân chủ bao giờ cũng là mục tiêu phấn đấu 
của văn hóa. Trước đây, trong đấu tranh chống 
đế quốc, phong kiến, tư sản, thực dân thì đấu 
tranh dân chủ của công nhân ta là chống áp bức 
bóc lột, giành quyền làm chủ : làm chủ đất nước, 
làm chủ tư liệu sản xuất và tài nguyên thiên 
nhiên, làm chủ bản thân mình. Nay công nhân đã 
là người chủ của đất nước thì dân chủ phải nhằm 
mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh”. Nó mặc nhiên 
khăng định quyền “Dân chử” là cho phép công 
nhân có tư hữu. 

Trở lại lịch sử, trước đây công nhân là “vô 
san”, đúng như Mác đã nói, họ là những người bị 
tước hết tư liệu sản xuất chỉ còn lại có sức lao 
động để bán, mà sức lao động đó lại có đặc trưng 
là sản xuất ra thặng dư giá trị làm giàu cho nhà 
tư bản. Còn nay, công nhân không còn là người 
vô sản nữa mà là người hữu sản. Không chỉ vì họ 
là người có nhà nước của mình làm đại diện làm 
chủ đất nước, làm chủ của cải thiên nhiên và tư 
liệu sản xuất của toàn xã hội mà số công nhân có 
tay nghề, có trí thức là có “sở hữu trí tuệ”. Sở hữu 
trí tuệ cho phép họ làm ra của cải vật chất không 
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phải là từ bóc lột mà từ tay nghề mà ra. Công 
nhân đã có tư hữu lại được nhà nước hô hảo mua 
cổ phần các xí nghiệp để được thực sự làm chủ. 
Đó là cái mới nhất của dân chủ. 

Điều thứ hai nữa của dân chủ là : Trước kia 
đấu tranh dân chủ là đấu tranh chống bóc lột giá 
trị thặng dư của chủ nghĩa tư bản. Nay do phát 
triển của sức sản xuất khoa học và công nghệ đã 
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp nên giá trị 
thặng dư trong lao động do công nhân sản xuất 
ra ngày càng nhiều : tỷ suất giá trị thăng dư tăng 
lên không phải là hàng trăm mà là hàng nghìn 
phần trăm. 

Nhưng sự phân phối giá trị thặng dư thông 
qua lợi nhuận thì ngày nay phải được xem xét 
theo con mắt “đổi mới : 

Sản xuất xã hội nay đã có tính toàn cầu thì sự 
phân phối của nền sản xuất đó cũng có tính toàn 
cầu, bắt nguồn từ tính “xã hội hóa” rất cao của 
nền sản xuất hiện đại. Do đó, sự phân phối giá trị 
thăng dư thông qua lợi nhuận cũng là có tính toàn 
cầu, mà ở môi nước đều do pháp luật nước đó 
quy định phủ hợp với yêu cầu phát triển sản xuất 
và lợi ích của dân tộc đó. 

Về xuất phát điểm lý luận này, ngay từ thời 
Mác, C.Mác cũng đã phân tích là sự hưởng thụ 
giá trị thăng dư thời tư bản chủ nghĩa không thuộc 
chỉ một nhà tư bản nảo mà là có sự chia sẻ giữa 
các nhà tư bản. 

Trong “Tư bản luận” Mác viết : “Nhà tư bản 
sản xuất ra giá trị thăng dư, nghĩa là trực tiếp bóp 
nặn lao động không công của công nhân và đem 
cố định nó vào hàng hóa, chính là người đầu tiên 
chiếm lấy giá trị thặng dư, nhưng tuyệt nhiên 
không phải là người cuối cùng sở hữu giá trị. 
thăng dư ấy. Sau đó họ phải chia sẻ giá trị thặng 
dư ấy với những nhà tư bản thực hiện những chức 
năng khác trong toàn bộ nền sản xuất xã hội, với 
kẻ sở hữu ruộng đất w... Như vậy giá trị thặng dư 
được phân chia ra nhiều phần khác nhau. Những 
phần đó rơi vào tay nhiều hạng người khác nhau 
và mang những hình thức khác nhau độc lập đối 
với nhau như lợi nhuận, lợi tức, lợi nhuận thương 
nghiệp, địa tô v.v..." 

Ngày nay, giá trị thặng dư do công nhân ta 
sản xuất ra được phân phối như thế nào đều là vì 
lợi ích của dân tộc ta, lợi ích của giai cấp công 
nhân ta do nhà nước ta quy định thành pháp luật 
buộc tất cả những ai, cả nhân dân trong nước và 
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- các nhà doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt 
Nam phải thi hành. 

Vậy công nhân có đấu tranh dân chủ trong 
lĩnh vực này không ? 

- Có đấu tranh nếu trong xí nghiệp tư doanh 
hay liên doanh mà chủ phân chia sản phẩm lao 
động do thặng dư giá trị của công nhân sản xuất 
ra sai với pháp luật của nhà nước Việt Nam quy 
định. Còn nếu việc phân phối sản phẩm do giá trị 
thặng dư sản xuất ra theo đúng pháp luật nhà 
nước quy định thì mặc nhiên điều đó được coi là 
hợp lý, không cần đấu tranh chống bóc lột. (Còn 
đấu tranh chống ngược đãi, hành hạ công nhân 
thì vẫn cần). Không phải dân chủ là đấu tranh 
chống hưởng thụ thặng dư giá trị do công nhân 
sản xuất ra trong bất kể tình hình nào. Ngay 
chính Mác cũng chỉ phát hiện ra giá trị thặng dư 
và đề xuất việc chống bóc lột giá trị thăng dư theo 
phương thức tư bản chủ nghĩa chứ không chỉ đạo 
tiêu diệt sự hưởng thụ giá trị thặng dư trong bất 
kể tình hình nảo. Công nhân có cổ phần trong xí 
nghiệp cũng là được chia phần giá trị thặng dư 
.. ©Ủa Xí nghiệp đó một cách hợp lý do pháp luật 
quy định. Vì vậy, công nhân mua cổ phần xí 
nghiệp là thực thi quyên dân chủ của mình một 
cách có hiệu lực. Mặc dầu tiến trình cổ phần hóa 
các xí nghiệp của ta còn đang gặp nhiều 
khó khăn. 

4 - Đổi mới tư duy trong xây dựng cơ cấu kinh 
tế và lao động cống hiến. 

Cụ thể là lao động ở khu vực kinh tế nào : nhà 
nước, tư doanh, liên doanh... đều là thực hiện 
quyền làm chủ. 

Ngày nay trong cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần, kinh tế nhà nước được coi là chủ đạo. Điều 
đó cần và đúng. Nhưng kinh tế nhà nước bao 
gồm cả các doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng 
được vai trò chủ đạo khi làm ăn phát đạt, không 
thua lỗ thãm hụt của nhà nước. Bởi vì, trong sản 
xuất quyền dân chủ chỉ được thực thi trọn vẹn khi 
sẵn xuấ: được phát triển, đời sống công nhân 
được cải tiện, xí nghiệp góp phần làm cho kinh 
tế của dâ. tộc được dồi dào sao cho “Dân được 
giàu, nước được mạnh”. Với mục tiêu đó thì lao 
.. động ở khu :⁄ực kinh tế nào mà thực hiện được 
như vậy đều là thực hiện quyền dân chủ. Đấy mới 
là thực hiện theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”. 
Vì mục đích của chúng ta là xây dựng “Chủ nghĩa 
xã hội văn minh” chứ không phải là “Chủ nghĩa xã 
hội khổ hạnh”. Phải thoát ra cái nghèo nàn lạc 
hậu mới nói đến chủ nghĩa xã hội. Hiện nay nạn 
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thất nghiệp của công nhân vẫn còn đáng kể, lao 
động ở nông thôn dôi dư ra vẫn là điều cần giải 
quyết. Lương tối thiểu của công nhân viên chức 
còn rất thấp. 

Vậy cứ để cho những xí nghiệp quốc doanh 
làm ăn thua lỗ, để cho những con người mượn 
danh nhà nước đục khoét nhà nước, để cho một 
số dựa vào chức quyền tham ô, nhũng lạm thi 
quốc khố của chúng ta như cái thùng không đáy 
sao mà lên chủ nghĩa xã hội được. Công nhân 
phải đầu tranh chống lại những tệ lậu trên mới là 
làm chủ. 

5 - Nhận thức rõ cái mới trong công nhân là trí 
thức hóa công nhân và công nhân hóa trí thức 

Điều này đang trở thành hiện thực do tính tất 
yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Tuy trình độ văn hóa của công nhân ta nói 
chung cỏn là chưa cao nhưng cũng không còn 
như hồi thực dân nửa phong kiến nữa. Số côn 
nhân mù chữ có thể còn nhưng là không đáng kế. 
Phổ biến là công nhân có trình độ phố thông và 
đã có một số lượng khá có trình độ đại học, một 
số ít là thạc sĩ, phó tiến sĩ... Nhưng xu hướng 
chung của xã hội hiện nay là coi tất cả trí thức (trừ 
những người phản lại quyền lợi dân tộc) đều 
thuộc về giai cấp công nhân. Điều đó là hợp lý vì 
xưa kia, khi nhân dân ta còn chưa có quyền làm 
chủ thì trí thức còn là một tầng lớp mà lợi ích và 
quan điểm chính trị là phụ thuộc vào các giai cấp 
mà họ xuất thân hay phục vụ. Còn nay trí thức đã 
làm chủ đất nước và hầu hết đều /lảm công ăn 
lương dầu cho nhà nước hay cho xã hội. Cả sản 
phẩm tỉnh thần và vật chất do họ sản xuất ra đều 
là cống hiến cho xã hội, phục vụ xã hội không 
khác gì công nhân. Hơn nữa, một khi khoa học - 
kỹ thuật đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 
thì sản phẩm lao động của trí thức gộp lại làm 
một với sản phẩm lao động của công nhân sẽ ià 
chiếm đại đa số trong tổng sản phẩm xã hội và do 
đó mà giai cấp công nhân sẽ giữ được vị trí chủ 
đạo một cách vững vàng trong phát triển xã hội. 

Như vậy, một khi công nhân được trí thức hóa 
và toàn bộ trí thức được trở thành một bộ phận 
của giai cấp công nhân thì vị trí của công nhân sẽ 
được nâng cao lên gấp bội và vai trò lãnh đạo xã 
hội của giai cấp công nhân thông qua Đảng tiền 
phong của mình cũng được bảo đảm. 

Trên đây là mấy nhận thức mới của chúng tôi, 
mong góp phần vảo sự nghiệp đổi mới chung của 
nhân dân ta, của giai cấp công nhân ta hiện 
nay.Q 
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CẦN MỘT CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA 

Đất nước ta đang chuyển động vào bước ngoặt 
lịch sử : đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
sông bằng, văn minh”. 

Kỷ nguyên độc lập tự chủ của đất nước ta phải 
tính từ Ngô Quyền (938). Kỷ nguyên mới mà Cách 
mạng Tháng Tám mở ra là kỷ nguyên độc lập dân 
tộc gắn chặt với chủ 
nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa xã hội tạo nên cái 
chất mới cho sự phát 
._ triển của dân tộc. 

Hai cuộc chiến 
tranh trường kỳ gian 
khổ để bảo vệ độc lập 
và tự do mà cách mạng 
vừa giành được thể 
hiện tuyệt vời cái cốt 
lõi của bản sắc dân tộc 
của nền văn hóa nước 
ta là chủ nghĩa yêu 
nước với khí phách anh hùng, ý chí quật cường bất 
khuất, tỉnh thần cộng đồng gắn kết cá nhân - gia 
đình - làng xã - Tổ quốc ; lòng nhân nghĩa trọng đạo 
lý làm người. Đúng như Nguyễn Trãi nói ngày xưa 
“chí nhân thay cường bạo”, và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói ngày nay : “văn minh thắng bạo tàn”. Hai 
vị đều là những nhà văn hóa lớn của nhân loại. 
Trong tập hồi ký của mình, Mắc Na-ma-ra đã phải 
thừa nhận Mỹ thua Việt Nam vì không hiểu dân tộc 
Việt Nam, không hiểu văn hóa Việt Nam. 

Hai cuộc chiến tranh liên tiếp đã tàn phá ghê 
.. gớm đất nước ta, gây nên những tổn thất lớn lao về 
nhân tài vật lực cho nước ta, đẩy lùi nước ta đến 
mấy thập kỷ so với sự phát triển của các nước khác 
trong vùng. Để khắc phục hậu quả của chiến tranh, 
để đưa đất nước mau chóng đuổi kịp các nước trong 


vùng và thế giới, chúng ta phải huy động mọi tiềm . 


năng của đất nước trong đó văn hóa là tiềm năng vô 
cùng to lớn. 

Thực hiện sự mong muốn tột bậc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nước ta không có con đường nào 
khác là phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
toàn diện. Đường lối đó được bắt đầu từ Đại hội IV 
của Đảng Cộng sản Việt Nam : tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng, cách mạng quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học và kỹ thuật, cách mạng tư 


CHIẾN LUỢC VĂN HÓA 
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tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học - 
kỹ thuật là then chốt. 

Văn hóa luôn được Đảng ta quan tâm và có vị trí 
trong các Nghị quyết của các Đại hội Đảng, nhưng 
từ khi có Đề cương văn hóa (1943) đến nay chưa 
một lần được bàn một cách toàn diện đúng với tầm 
cỡ của nó ở một hội nghị Trung ương (Hội nghị 
Trung ương 4 khóa VII chủ yếu tập trung vào văn 
học, nghệ thuật và cũng 
chỉ bàn những nhiệm vụ 
cấp bách). 

Đúng rằng chúng ta 
đã đưa ra nhiều nghị 
quyết và sự thực hiện 
chúng có nhiều thiếu 
sót, nghị quyết này chưa 
kịp thí hành thì nghị 
quyết khác đã ra. Nhưng 
vấn đề là ở chỗ : Cuộc 
sống đặt ra bao nhiêu 
vấn đề thì Đảng cầm 
quyên phải bàn bấy 
nhiêu vấn đề và có biện pháp giải quyết. Nhiều v: ỆC 
phải cùng làm một lúc, đồng bộ, nhịp nhàng. Mỗi 
nghị quyết ra đời không phải chỉ đáp ứng nhu cầu 
trước mắt. Cũng không phải theo tuần tự máy móc 
thực hiện nghị quyết này xong mới bắt tay thực hiện 
nghị quyết khác. Cuộc sông bao gồm những quan 
hệ tổng hòa, mọi hoạt động đều phải tiến hành đồng 
bộ, liên tục để có thể tạo nên những kết quả tổng 
hợp. Vấn đề là tổ chức và tổ chức. 

Tổ chức thực hiện sao cho tốt các nghị quyết của 
đảng, đó là nhiệm VỤ, trách nhiệm của các câp ủy 
đảng từ trùng ương đến cơ sở, của các cơ quan nhà 
nước và các đoàn thể. Còn làm thế nào cho nghị 
quyết phản ảnh được cuộc sống thực, đáp ứng đúng 
yêu câu của tình hình, giải quyết đúng những vấn đề 
do cuộc sống đặt ra, có những biện pháp khả thi, 
tránh được bệnh “nói nhiều làm ít” "nói hay làm 
dở” “văn chương chữ nghĩa đây ắp mà cốt lõi những 
việc phải làm thì không rõ”, đó là VIỆC khác. Nó 
thuộc phong cách, lê lôi làm việc cần phải chính 
đốn càng sớm càng tốt, những việc làm này nằm 
trong cải cách hành chính, chỉnh đốn tác phong 
công tác của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính 
trị - xã hội. 

Chún,. ^ 'à những người duy vật mác xít, không 
ai đề cao văn hóa đến mức rơi vào “chủ nghĩa văn 
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hóa” coi văn hóa là tất cả, giải quyết văn hóa là giải 
quyết tất cả mọi vấn đề. Có người cho rằng từ ngày 
đổi mới chúng ta được kinh tế nhưng mất văn hóa. 
Thiết nghĩ nhận định như vậy là phiến diện. Nghìn 
năm Bắc thuộc mà không bị đồng hóa ; một nước 
không lớn mà chiến thắng các để quốc hùng mạnh 
nhất và ngày nay trước thảm họa lớn nhất thế kỷ, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ, Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa không những tổn tại mà còn năng động 
phát triển. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân sâu xa, và trực tiếp là con người Việt Nam, 
dân tộc Việt Nam, đường lối độc lập, tự chủ, sáng 
tạo của lớp người lãnh đạo đất nước, những yếu tố 
này gắn liền với nền văn hóa có bản sắc từ hàng 
ngàn năm. Nếu không có đường lối đôi mới của 
Đảng về kinh tế, sớm có chủ trương 5 thành phần 
kinh tế, mạnh dạn mở cửa, hội nhập với thế giới thì 
_ thửhỏi tình hình đã diễn biến như thế nào, chúng ta 
có thể tồn tại như hôm nay để bàn về văn hóa ? Vấn 
đề là xây dựng một đất nước không phải chỉ có kinh 
tế, mà phải nắm cả văn hóa, nêu không đồng thời 
nắm văn hóa thì thành tựu về kinh tế sớm. muộn 
cũng tiêu tan. Văn hóa là điều kiện của sự ổn định 


chính trị hay suy vong của chế độ. Văn hóa là động ` 


lực của sự phát triển, là mục tiêu của một xã hội coi 
con người là vốn quý nhất. Văn hóa hưng thịnh đưa 
đất nước đi lên bảo. đảm độc lập bền vững, văn hóa 
suy đổi dẫn đến mất nước. Cho nên đặt vấn đề văn 
hóa với một nội hàm tương đối rộng như dự kiến lên 
bàn Hội nghị Trung ương 5 lần này là rất cần thiết 
và cấp bách. Rất cần thiết và cấp bách vì : 

- Xã hội ta đang ở trong cuộc giao thoa từ một 
nước nghèo, lạc hậu, sản xuất nhỏ tiến lên nước 
công nghiệp hiện đại, trong một thể BiỚI vừa hợp tác 
vừa cạnh tranh. Một cuộc chuyển đổi những giá trị 
xã hội đang diễn ra. Đảng cầm quyền cần biết rõ 
những mặt mạnh, mặt yêu của con người Việt Nam, 
của những giá trị truyền thống của dân tộc Việt 
Nam trong cuộc tiếp cận và hội nhập với nền văn 
_ minh hiện đại, từ đó chủ động xác định những giá 
trị truyền thống cần được gin giữ và phát triển, 
những giá trị lõi thời cân loại bỏ, tiếp nhận và sáng 
tạo những giá trị mới phù hợp với đặc điểm kinh tế - 
chính trị - văn hóa - xã hội của đất nước. Đạo đức 
xã hội, đạo đức nghề nghiệp, luân lý gia đình đang 
đứng trước những thách thức lớn lao liên quan đên 
sự tôn vong của dân tộc. 

- Một cuộc đầu tranh đang diễn ra giữa nên văn 
hóa dân tộc với sự “xâm lăng văn hóa” của các thế 
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lực thù địch, cuộc đấu tranh giữa văn hóa và phản 
văn hóa, cuộc đấu tranh phân biệt mặt tích CỰC Và 
tiêu cực đan xen lẫn nhau | trong việc phục hồi những 
phong tục, tập quần truyền thông... Nói tóm lại đời 
sống văn hóa của xã hội ta rất sông động, phức tạp, 
đòi hỏi sự định hướng rõ ràng, những chủ trương, 
biện pháp cụ thể. 

Bàn về văn hóa để có một chiến lược văn hóa 
cho giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đó là sự mong mỏi của toàn dân trong đó có 
giới văn hóa, văn học, nghệ thuật chúng ta. 

MẬY VẤN ĐỀ VĂN HÓA 

Trong nhiều vấn đề tôi xin nêu ba vấn đề thuộc 
quan điềm : 

Vấn đề thứ nhất : Tĩnh chất tiên tiến và bản sắc 
dân tộc thuộc về bản chất của nên văn hóa nước ta. 

Gin giữ bản sắc phải đi đôi với ngang tầm thời 
đại. Bản sắc dân tộc với tính chất tiên. tiên của nên 
văn hóa nước ta là quan hệ hữu cơ, thống nhất. 

Một nên văn hóa trọng nhân nghĩa, đạo lý làm 
người, chăm lo cho cuộc sống cộng đồng luôn là 
nên văn hóa tiên tiến. Thời đại ngày nay tính chất 
tiên tiến đó lại được bồi dưỡng, bô sung bởi sự gắn 
bó với chủ nghĩa xã hội, dưới sự soi đường của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Truyền thống dân tộc có mặt hay và mặt dỡ. Gìn 
gIữ truyền thống là gin giữ những tỉnh hoa được bồi 
đắp từ đời này qua đời khác, lại được giàu thêm do 
biết tiếp thu những tỉnh hoa của các nên văn hóa 
khác. Những tỉnh hoa đó tạo nên bản sắc dân tộc 
gồm hai bộ phận cấu thành : chất liệu sáng tạo bền 
vững và các dạng thái thể hiện độc đáo. Nói một 
cách khác bản sắc dân tộc là những giá trị cao đẹp 
của truyền thống được thể hiện dưới những sắc thái 
độc đáo do hoàn cảnh lịch sử, địa lý, thiên nhiên tạo 
nên trong quá trình hình thành đất nước Việt Nam, 
cộn đồng dân tộc Việt Nam. 

Vấn đề thứ hai : Tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trên lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ công 


. nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Ngày nay không ít người sợ nói đến “cách mạng 
văn hóa” vì nhiều lẽ, trong đó có sự ám ảnh bởi cái 
gọi là “cách mạng văn hóa” ở nước bạn đã gây hậu 
quả nặng nề cho đất nước. Có cái lẽ khác đáng lo 
ngại là coi danh từ ' cách mạng” đã lỗi thời. Xin nói 
ngay răng “cách mạng ` và tiến hành cách mạng một 
cách toàn diện bắt đâu từ giai cấp tư sản triệt để 
chống chế độ phong kiến, thủ tiêu giai cấp chủ nô. 
Danh từ “chủ nghĩa xã hội” cũng xuất hiện từ những 


Nghiên ctứu - Trao đổi 


học giả tư sản. Điều đáng quan tâm là cách mạng 
-_ nằm trong quy luật của tiến hóa. Sau cách mạng tư 
sản là cách mạng vô sản, sau chủ nghĩa xã hội 
không tưởng là chủ nghĩa xã hội khoa học. Khi bàn 

về “cách mạng văn hóa” Lê-nin đã nhận định những 
tiềm lực của Cách mạng, của Phục hưng, của Đôi 
mới có sẵn trong giai câp công nhân. 

Xin nêu vắn tắt quan điểm của Lê-nin về “ 
mạng văn hóa” : 

- Văn hóa vô sản là sự phát triển lô gíc toàn bộ 
kiến thức của loài người... Muốn trở thành người 
cộng sản phải biết làm giàu cho mình tất cả kho 
tàng có được của nhân loại. 

- Để tiến hành cách mạng văn hóa, phải nâng 
cao dân trĩ và tạo dựng được. một cơ sở vật chất nhật 
định (sản xuất phải phát triển tới một trình độ nhất 
định). 

- Đưa tất cả những kỳ diệu của kỹ thuật, tất cả 
những thành tựu của văn hóa trở thành tài sản của 
toàn dân. Mọi người được bình đẳng trong sáng tạo 
và hưởng thụ văn hóa. 

- Nhân tài, trí tuệ sáng tạo không phải là độc 
. quyền của một số ít người, dù họ là xuất chúng. 
Phải tạo điều kiện cho những nhân tài có thê xuât 
hiện từ giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

- Văn hóa, văn nghệ đấu tranh cho một chủ 
nghĩa nhân văn rộng lớn, vì hạnh phúc của mọi 
người, vi chân - thiện - mỹ. 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học là thành tựu trí tuệ 
của loài người. Giai cấp công nhân không tham gia 
tạo dựng học thuyết đó với tư cách công nhân, mà 
với tư cách những nhà lý luận của chủ nghĩa xã 
hội ŒÙ, 

Cùng. với quan điểm của Lê-nin, chúng ta 
nghiên cứu hai luận đẻ lớn của Bác Hồ : 

- Văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận, những 
người hoạt động văn hóa, nghệ thuật là những 
chiến sĩ. 

- Văn hóa, nghệ thuật không thể đứng ngoài mà 
phải ở trong kinh tế và chính trị. 

Với những quan điểm trên chúng ta đánh giá 
thực trạng của nên văn hóa nước ta hơn mười năm 
qua và đê ra những. nhiệm vụ, những biện pháp có 
_ hiệu quả đảm bảo xây dựng thành công nên văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phải 
đưa mọi hoạt động văn hóa vào quỹ đạo của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


cách 


Vấn đề thứ ba : Tiếp tục xây dựng và phát triển _ 


nên văn học, nghệ thuật cách mạng, phong phú vê 
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nội dung, đa dạng về thể loại và phong cách ; nâng 
cao tính hiện thực xã hội chủ nghĩa trong sắng tạo. 

Gần đây, trên Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Diễn 
đàn văn. nghệ và Báo Văn nghệ, tôi đã trình bày 
quan điểm của tôi về vấn đề này. Nay xin nói gọn 
mấy điểm : 

- Nguồn cảm hứng lớn của nền văn học nghệ 
thuật cách mạng là vận mệnh của Tổ quốc và sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nguồn cảm hứng 
ấy phải được tiếp tục trau đổi, tỏa sáng trong tình 
hinh Đà nay. 

- Tiếp tục sự nghiệp lớn lao của những nhà văn, 
những nghệ sĩ hiện thực lớn của nước ta và thế giới, 
tiếp tục tinh thần cách mạng. sáng tạo ở những năm 
kháng chiến vào sự nghiệp sáng tạo hôm nay. Nâng 
cao nhận thức và dũng cảm nhìn thẳng vào thực 
trạng xã hội, đứng vững hai chân trên hiện thực để 
cải tạo hiện thực. Hiện thực bao gồm hiện thực lịch 
sử và hiện thực đương đại. Dựng lại lịch sử bằng 
nghệ thuật là một yêu câu lớn của xã hội ta hiện 
nay. Phải chuẩn bị cho các thế hệ tương lai bằng bè 
dày đáng tự hào của lịch sử dân tộc. Phê phán sâu 
sắc những tiêu cực, những mặt trái, những sức cán 
xã hội tiên lên ; khẳng định mạnh mẽ những yếu tố 
mới tích cực đang nảy sinh. 

- Đội ngũ văn nghệ sỹ nhiều thế hệ vẫn là bộ 
phận đáng tin cậy của lực lượng cách mạng dưới SỰ 
lãnh đạo của Đẳng Cộng sản Việt Nam. Đảng vẫn 
phải coi các Hội sáng tạo văn học, nghệ thuật là tổ 
chức đắc lực của mình, những tổ chức mang tính 
chính trị - xã hội được Nhà nước trợ cấp kinh phí, 
biên chế như một đơn vị sự nghiệp. 

Trong tỉnh hình phức tạp hiện nay của thế giới, 
nền văn học, nghệ thuật nước ta phải xác định cho 
mình một thế đứng vững vàng (lập trường) trên toàn 
bộ hiện thực đất nước để có một hướng sáng tạo 
đúng. Tôi nghĩ đó là những điều kiện tiên quyết sự 
ra đời những tác phẩm tầm cỡ mà nhân dân 
mong đợi. 

* 

Một chiến lược văn hóa không thể không giải 
quyết những vấn đề trên bằng những chủ trương, 
biện pháp thiết thực đáp ứng yêu câu trước mắt và 
lâu dài. Cùng với chiến lược phát triển kinh tế phải 
có chiến lược văn hóa. Hai chiến lược như hai chân 
đứng vững trên mặt đất Việt Nam. 


(1) Xin đọc V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1977, t6, tr 38 ;t 35, tr 349 ;t 41, tr 361 - 365 ; t 45, tr 349 
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GHỊ quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh 
I\> Thuận lần thứ IX (4-1996) đã đề ra 

mục tiêu tông quát là : Tập trung phát 
triển kinh tế với tốc độ nhanh, hiệu quả cao 
hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
cải tiến cơ cấu sản xuất lạc hậu, từng F rớc 
khắc phục các yếu tố thiếu vững chắc ; âng 
cao tích lũy từ nội bộ nên kinh tế ; tạo. sự 
chuyển biến tốt hơn các vấn đề xã hội ; cải 
- thiện đời sống nhân dân ; bảo đảm quốc 
phòng - an ninh ; ổn định chính trị ; giữ vững 
kỷ cương tạo tiền đề phát triển vững chắc thời 
kỳ sau năm 2000. 

Đại hội cũng đã thông qua một số chỉ tiêu cụ 
thể : Tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) tăng bình 
quân I5%/năm ;: các ngành nông - lâm - ngư 
nghiệp tăng 6 - 7%/năm ; công nghiệp tăng 
25%inăm ; dịch vụ tăng 18 - 20%/năm. 

Có ý kiến cho rằng chỉ tiêu đề ra như thế là 
cao, không có tính khả thi, bởi vì Bình Thuận vốn 
là một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp so với mức 
trung bình của khu vực miền Trung cũng như cả 
nước ; có nhiều vùng khí hậu khắc nghiệt do khô 
hạn, cơ sở hạ tầng, trình độ canh tác của người 
dân còn thấp kém... 

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII 
của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần 
thứ IX, đến nay Bình Thuận đã có những cơ sở, 
tiền đề bước đầu để tin tưởng vào việc thực hiện 
mục tiêu năm 2000. Năm 1997, trên tất cả các mặt 
của đời sống xã hội, Bình Thuận đã đạt được 
những tiến bộ rõ rệt : Các ngành nông, lâm, + 
nghiệp, thủy sản có bước phát triển khá ; s 
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BÌNH THUẬN PHÁT HUY MOI TIÊM NĂNG, 


Ủ 


lượng lương thực đạt 308 000 tấn (tăng 9 4% so 
với năm 1996) ; Cây công nghiệp ngắn ngày, cây 
thực phẩm tăng 8,5% ; sản lượng khai thắc thủy, 
hải sản đạt 110 000 tấn. So với năm 1996, giá trị 
sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 13,23% ; một 
số sản phẩm công nghiệp tăng đáng kể : đá xây 
dựng tăng 2,4 lần, nhân hạt điều tăng 62%, bia hơi 
tăng 15,4%. Khu công nghiệp ở Phan Thiết đã 
triển khai xây dựng. Công trình thủy lợi Sông 
Quao vừa khánh thành, phát huy hiệu quả cao giải 
quyết nước sinh hoạt cho thị xã Phan Thiết và tưới 
gần 1 vạn ha, nâng tổng diện tích lúa được tưới 
chủ động lên 25 000 ha, tăng gấp 2 lần khi chia 
tỉnh (năm 1992). Công trình cảng cá Phan Thiết 
sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện 
cho nghề biển phát triển. Sự nghiệp giáo dục, đào 
tạo, Y tế, thể dục, thể thao ; công tác dân số và 
KHHGĐ, sự nghiệp văn hóa - thông tin có nhiều 
tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác 
cán bộ có chuyển biến rõ rệt. 

Thành tích đạt được trong những năm gần đây 
là đáng phấn khởi, tạo thêm niềm tin vào những 
bước đi tới. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, đẳng 
bộ Bình Thuận đã rút ra được một số kinh nghiệm 
có ý nghĩa : 

Một là, phải nhận thức, quán triệt sâu sắc, đầy 
đủ, nhất quán đường lối, chủ trương, nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương Đảng, tạo ra sự đoàn kết, 
nhất trí cao trong nội bộ Đảng, trước hết là trong 
cấp ủy. Vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng vào điều kiện của địa 


ĐỊNH TRÙNG " 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
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phương, đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ sát hợp, 
đổi mới phương thức lãnh đạo và có quyết tâm 
thực hiện. 

Hai là, luôn luôn thắt chặt mối quan hệ mật 
thiết giữa Đảng với dân, chăm lo lợi ích của quần 
chúng nhân dân ; phát huy dân chủ, tôn trọng, 
lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân, dựa vào 

dân để tạo phong trào và động lực cách mạng. 
— Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải 
giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với 
phát huy đúng mức vai trò tham mưu của các ban, 
ngành, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, 
trọng tâm. Bám sát cơ sở và công việc ; thường 
xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và xử lý kịp thời các vẫn đề 
phát sinh. Coi trọng việc sơ kết, tông kết thực tiễn, 
phát bà và kịp thời nhân rộng các điển hình tốt. 

Bốn là, coi trọng công tác xây dựng Đảng, 
thực sự coi đây: là khâu then chốt, trong đó cán bộ 
là nhân tố quyết định. Cần tạo được một đội ngũ 
cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và tỉnh thần 
trách nhiệm đê đảm đương nhiệm vụ. 

Năm là, phát huy tỉnh thần tự lực, tự cường, 
tập trung khai thác nguồn lực bên trong, đồng thời 
hết sức coi trọng nguồn lực bên ngoài, tranh thủ 
sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương. 

* 


Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Thuận 
đã đề ra 12 định hướng lớn và những giải pháp 
khá đồng bộ, toàn diện nhằm thực hiện các mục 
tiêu đề ra. Để từng bước đạt được kế hoạch, mục 
tiêu, vấn đề quan trọng hàng đầu là tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và khai thác, sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực ở từng đơn VỊ, CƠ sở, phát 
huy tốt các thế mạnh của tỉnh bao gồm đất đai, tài 
nguyên, nhân lực, tài sản, vốn, công nghệ... Trong 
những năm trước mắt, Bình Thuận tập trung vào 
một số lĩnh vực chủ yếu : 

1- Về kinh tế 

Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trên địa bàn Bình Thuận từ nay đến năm 2000 
là : Phát triển toàn diện nông, ngư, lâm nghiệp gắn 
với công nghiệp chế biến, dịch vụ theo hướng 
tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ 
để chuyển sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - 
nông, ngư, lâm nghiệp sau năm 2000. Kết hợp 
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công nghiệp, nông nghiệp và kinh tế nông thôn 
mà trọng tâm là phát triển một số ngành công 
nghiệp mũi nhọn như chế biến thủy sản, nông, 
lâm sản, khai khoáng và du lịch. Mở rộng kinh tế 
đối ngoại, dịch vụ, thương mại. Nâng cấp, cải tạo, 
mỡ rộng và xây dựng mới có trọng điểm kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Trong nông nghiệp, tắng cường các biện pháp 
kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học, tập trung 
thâm canh cao các vùng sản xuất lúa và phát triển 
một số cây có giá trị kinh tế cao như cao su, điều, 
bông, cây ăn quả (nho, xoài, nhãn, thanh long...) 
và vùng mía tập trung. Chuyển dịch 1000 ha vùng 
phía Bắc tỉnh sang trồng nho. Phấn đấu đến năm 
2000 đạt 1 vạn ha cây cao su, 20 000 ha điều, 
5 000 ha thanh long, đưa tỷ lệ cây công nghiệp 
chiếm 30% GDP của ngành trồng trọt. 

Phát triển chăn nuôi bò, dê quy mô lớn theo 
hướng trang trại. Phấn đấu đến năm 2000 ngành 
chăn nuôi chiếm 28% tỷ trọng trong nông nghiệp. 

Tập trung quản lý, bảo vệ, chăm sốc, trồng 
rừng, phủ xanh đất trống, đôi trọc. Mỗi năm trồng 
4 000 - 5 000 ha rừng tập trung, nâng độ che phủ 
của rừng từ 46% hiện nay lên hơn 50% vào 
năm 2000. 

Kinh tế biển của Bình Thuận có vị trí rất quan 
trọng. Bình Thuận có 200 km bờ biển, hiện có 
hơn 5 500 tàu, thuyền đánh cá với công suất 
160 000 sức ngựa. Tỉnh còn có 1 000 ha đầm, đìa 
có thể cải tạo, xây dựng nuôi tôm, đặc biệt là nuôi 
tôm giống. Để phát huy thế mạnh về biển, tỉnh 
chủ trương coi trọng cả 4 khâu : khai thác, nuôi 
trồng, chế biến và bảo vệ nguồn lợi gắn với bảo 
vệ an ninh vùng biển. Phát triển nhanh các loại tàu 
có công suất lớn, đổi mới cơ cấu thuyền nghề, 
chuyển mạnh ra khai thác ngư trường xa, vùng 
biển Trường Sa. Từng bước trang DỊ kỹ thuật khai 
thác hiện đại, thông tin liên lạc, thiết bị bảo quản 
và chế biến trên tàu. Phần đấu đến năm 7000 đạt 
sản lượng 115 000 tấn hải sản. Phát triển mạnh 
hơn nữa nghề nuôi tôm, đặc biệt là nuôi tôm 
giống, khoanh nuôi và bảo vệ các loại hải đặc sản. 
Mỡ rộng diện tích nuôi cá nước ngọt. Xây dựng 
đảo Phú Quý thành cụm kinh tế biển gắn với 
nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh vùng 
biên. 
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Trong những năm tới, tỉnh tiến hành quy 
hoạch cụ thể ba khu công nghiệp : Phan Thiết, 
Hàm Tần, Tuy Phong để thu hút vốn đầu tư từ bên 
ngoài. Sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu để phát 
triển công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản, 
phát triển công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây 
dựng. 

Tiêm năng du lịch lớn nhưng chưa được khai 
thác và phát huy có hiệu quả. Những địa danh có 
thể đầu tư phát triển du lịch trong thời gian trước 
mắt là Phan Thiết - Mũi Né, Tuy Phong, Hàm 
Tân, Sông Quao, Thác Bà (Tánh Linh)..v.v.. Tỉnh 
đã bổ sung quy hoạch tổng thể ngành du lịch đến 
' năm 2010 làm cơ sở lập dự án gọi vốn đầu tư, 
đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia kinh doanh du lịch, nâng cao chất lượng 
dịch vụ, tắng cường quản lý nhà nước trên lĩnh 
VỰC này bằng các quy chế, chính sách cụ thể. 

Đầu tư nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng là 
điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Vì vậy, tỉnh đã quyết định hằng năm dành ít nhất 
35% khoản chỉ ngân sách của địa phương cho đầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng. Một trong những yêu 
cầu bức bách là giải quyết vấn đề thủy lợi. Trong 
thời gian tới, tiến hành khai thác đồng bộ công 
trình thủy lợi Sông Quao, hoàn thành hô chứa 
nước Cà Giây, đập Ba Bàu, hồ Đá Bạc ; khởi công 
xây dựng hồ sông Lòng Sông, đập Tà Pao, hồ 
Sông Dinh ; chuẩn bị đầu tư xây dựng hồ Sông 
Lũy. Đến năm 2000 nâng diện tích đồng ruộng 
được tưới nước chủ động lên gấp 2 lần diện tích 
năm 1996, Đồng thời, trong thời gian trước mắt 
hoàn thành đầu tư mở rộng, nâng câp một số nhà 
.. mây, trạm điện ở Phan Thiết, Phan Rí ; vận hành 
lưới điện 110 kv tuyến Tháp Chàm - Phan Thiết ; 
chuẩn bị xây dựng đường dây 110 kv Phan Thiết - 
Hàm Thuận. Thực hiện phương châm “nhà nước 
và nhân dân cùng làm” để phát triển lưới điện ở 
vùng nông thôn, miền núi để đến năm 2000 có 
80% số hộ trong tỉnh được dùng điện lưới. Tranh 
thủ các nguồn vốn đầu tư để giải quyết nước sinh 
hoạt cho nhân dân, đặc biệt chú ý các thị trấn 
đông dân, đầu tư giải quyết nước sạch ở nông 
thôn. Phấn đấu năm 2000 có 80% số hộ trong tỉnh 
được dùng nước sạch. Đề tạo điểu kiện thuận lợi 
che kinh tế biên phát triển, tỉnh hoàn thành xây 
dựng cảng cá Phan Thiết, Phan Rí, La Gi, Phú 
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Quý và một số đoạn đê biển xung yếu. Nâng cấp 
trục đường liên huyện, đường vào các vùng kinh 
tế hàng hóa, khu dân cư tập trung ; đường lên 
miền núi, hoàn thành hệ thống giao thông vào 
thung lũng La Ngà ; cơ bản nhựa hóa các tuyến 
đường nội thị, làm mới một số tuyến đường để 
phục vụ kịp thời các khu công nghiệp và khu du 
lịch.v.v. | 

'2 - Về văn hóa - xã hội 

Vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách là phát huy 
tiềm năng con người, đầu tư cho con người, chăm 
lo đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh. 

Trong những năm qua, tinh hình văn hóa - xã 
hội ở Bình Thuận có nhiều tiến bộ, đổi mới. 
Nhưng. hiện nay vì nhiều lý do, Ở tỉnh vẫn nổi lên 
một số vấn đề gay gắt : dân số tăng nhanh 
(2,25%/măm) ; lao động chưa được đào tạo, thiếu 
việc làm còn đông ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
cao (43%) ; tỷ lệ hộ dân đói nghèo vẫn ở mức cao 
(16,3%) ; việc chăm sóc sức khoẻ, phòng chống 
dịch bệnh ở nhiều nơi chưa tốt ; điều kiện dạy và 
học của giáo viên và học sinh còn nghèo nàn, 
thiếu thốn, giáo viên chưa đủ. v.v.. 

Tỉnh chủ trương bằng nhiều biện pháp tập 
trung phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các 
vân đề văn hóa, xã hội tập trung vào các vấn đề 
dân số, việc làm, giáo dục - đào tạo, chính sách xã 
hội. Kiện toàn hệ thống tổ chức làm công tác dân 
số KHHOƠĐ, đây mạnh công tác tuyên truyền dân 

số và phát triển sâu rộng mạng lưới dịch vụ kế 
hoạch hóa gia đình ở hầu khắp các vùng ; phát 
triển y học dự phòng, giáo dục, phổ biến rộng rãi 
kiến thức về dinh dưỡng, phương pháp chăm sóc 
sức khoẻ ban đầu, làm tốt hơn nữa công tác vệ 
sinh môi trường. Đến năm 2000, Bình Thuận 
phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 
dưới 30%. Tỉnh đầu tư bô sung phương tiện, thiết 
bị khám, chữa bệnh, xây dựng mới Bệnh viện đa 
khoa tỉnh, nâng cấp các trung tâm y tế huyện ; xây 
dựng các trạm chuyên khoa, củng cố mạng: lưới y 
tế ở xã, phường, các phòng khám. Phẫn đấu đến 
năm 2000 có 40% cơ sở y tế xã có bác sĩ phụ trách 
và có đủ số nữ hộ sinh. 

Khuyến khích mọi người tự tạo, tìm kiếm việc 
làm, thực hành tiết kiệm, đầu tư phát triển, mở 
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mang ngành nghề, thu hút lao động ; phân bố lại 
dân cư. Hướng chủ yếu để giải quyết việc làm là 
thực hiện các chương trình khai thác các vùng. đất 
trống đề trồng rừng, cây công nghiệp dài ngày ; 
thực hiện nông - lâm kết hợp ; phát triển chăn 
nuôi, làm kinh tế vườn ; mở rộng phát triển ngành 
nghệ ở Ờ nông thôn ; phát triển công nghiệp, dịch vụ 
ở đô thị ; mở rộng kinh tế đối ngoại, xuất khẩu lao 
động.. v.v.. . Từ nay đến năm 2000, mỗi năm giải 
quyết 20 000 lao động có việc làm. Nhanh chóng 
đào tạo nghề bằng đa dạng hóa các hình thức, tổ 
chức dạy nghề, để đến năm 2000 có 20% số lao 
động được đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
toàn dân chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, 
người có công với nước. Huy động mọi nguồn lực 
để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, 
phấn đấu: đến năm 2000 giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống dưới 10%. 

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tỉnh chú ý 
cả 3 mặt : mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng 
phát huy hiệu quả nhằm nhanh chóng đáp ứng 
nguồn nhân lực cho việc thực hiện nhiệm vụ của 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Muốn vậy 
phải đa dạng hóa các hình thức đào tạo ; tăng mức 
đầu tư ngân sách cho giáo dục. Thời gian trước 
mắt, tập trung chống xuống cấp, nâng cao chất 
lượng các trường công lập, đồng thời phát triển 
các trường bán công, dân lập ; khuyến khích mở 
trường tư thục, dân lập, trước hết là ở hệ mầm non, 
dạy nghệ ; . Củng cố các trường phổ thông dân tộc 
nội trú nhằm tạo nguồn đào tạo cân bộ dân tộc 
thiểu số. Đến năm 2000 phần lớn trẻ dưới 5 tuổi 
được học chương trình giáo dục mâm non ; hoàn 
thành phô cập giáo dục tiểu học trong năm 1998, 
tiếp tục thực hiện phổ cập trung học cơ sở cho 
thanh niên thị xã và thị trần, huyện ly,. 

Xây dựng một số trường chuyên nghiệp, dạy 
nghề gắn với yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội. 

: 3 - Xâ y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 
là một yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu đã được đề ra. 

Tỉnh ủy Bình Thuận coi xây dựng Đảng vững 
mạnh là nhiệm vụ then chốt, d› đó đã tập trung 
cho công tác tư tưởng, công tác cán bộ và nâng 
cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Quyết tâm của 
tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh là trong những 
năm tới phấn đấu xây dựng cho được một đội ngũ 
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cân bộ vững mạnh và đồng bộ, bao gồm cân bộ 
lãnh đạo chính trị, quản lý nhà nước, cán bộ khoa 
học, kỹ thuật và cần bộ quản lý kinh doanh. Đây 
là khâu có ý nghĩa quyêt định. Thực hiện Nghị 
quyết lần thứ 3 của Trung ƯƠng (khóa VHI) vê 
chiến lược cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo sự chuyển 
biến rõ rệt trên cả 3 mặt : bản lĩnh chính trị ; phâm 
chất đạo đức ; năng lực và tinh thần trách nhiệm 
trước Đảng, trước dân để đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương, tính đã 
hoàn thành công tác quy hoạch cân bộ lãnh đạo 
các cấp đến năm 2010. Trong những năm trước 
mắt, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo từng 
chức danh, từng loại công chức, viên chức ở các 
cấp, các ngành. Chú ý đào tạo cần bộ có kiến thức 
về quản trị kinh doanh, kinh tế đối ngoại, pháp lý, 
tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, cán bộ làm 
công tác tôn giáo, đoàn thể... Coi trọng việc đào 
tạo ở các trường, lớp ; khuyến khích các hình thức 
tự đào tạo, tự học tập. Quan tâm nhiều hơn nữa 
đến việc đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, 
cần bộ cho miền núi, hải đảo, cán, bộ nữ, con em 
gia đình có truyền thống cách mạng. 

Phương châm chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Thuận 
trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 
động của tổ chức cơ sở đảng là coi trọng xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả 
các loại hình. Trong tình hình hiện nay cần đặc 
biệt quan tâm các loại hình : tô chức cơ sở đẳng ở 
xã, phường, thị trấn, trong các doanh nghiệp nhà 
nước ; Ở các cơ quan tham mưu của cấp ủy, ủy ban 
nhân dân ; trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. 
Các cơ sơ đàng phải xây dựng được nhiệm vụ 
chính trị phù hợp với hoạt động theo quy chế làm 
việc. Các cây ủy tăng cường quản lý đảng viên, đi 
sát cơ sở ; phát huy dân chủ nội bộ ; bảo đảm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết, 
đâu tranh phê bình và tự phê bình. Kiên quyết 
chống tiêu cực, tham những. Tăng cường kiểm tra 
đảng viên và tổ chức cơ sở đảng thực hiện các 
nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng ; kiểm tra việc 
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, 
các chính sách pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu 
đến năm 2000 ở Bình Thuận có khoảng 70% tô 
chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững 
mạnh. 
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ƠN 40 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, mặc 
dù nhà nước đã đầu tư lớn cho văn hóa, 
Lj song đời sống văn hóa của người dân vùng 
cao vân rất thấp. Nhiều nơi, một bộ phận nhân dân 
mất niềm tin vào văn hóa truyền thống, chối bỏ tín 
ngưỡng cổ truyền đi tìm tôn giáo ngoại lai. Đời sống 
văn hóa thấp trở thành lực cản không nhỏ trong 
phát triển. Vấn đề đặt ra là tại sao nhà nước đầu tư 
không ít cho hoạt động văn hóa ở miền núi mà đời 
sống tính thần của người dân vấn rất 
thấp ? Trả lời câu hỏi này cần phải 
tìm hiểu đặc điểm vùng cao với 
những nét riêng về nhu cầu văn hóa 
của người dân, từ đó xác định sự đầu 
tư, tổ chức các hoạt động văn hóa 
cho phù hợp nhu cầu. 

Cả nước có 9 tỉnh vùng cao là Hà 
Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, 
Lào Cai, Gia Lai, Công Tum và Lâm 
Đồng. Ngoài ra còn có nhiều huyện 
vùng cao thuộc các tỉnh miền núi 
trung du khác. Các tỉnh vùng cao về mặt địa lý tự 
nhiên có đặc điểm nổi bật là độ dốc lớn (Ít nhất là 
trên 39), độ cao tuyệt đối lớn (ít nhất là trên 1000m), 
núi cao chiếm tuyệt đại bộ phận diện tích gây trở 
ngại cho giao thông (!). 

_ Năm 1955, hầu hết các huyện vùng cao phía 
Bắc không có một thiết chế văn hóa đáng kể nào. 
Mỗi tỉnh chỉ có một, hai rạp chiếu phim cũ kỹ và vài 
ba căn nhà bán sách báo. Đến thập kỷ 80 bình 
quân mỗi huyện có từ 1 đến 2 đội chiếu phim, 1 đội 


thông tin lưu động được trang bị khá hiện đại, hệ 


thống truyền thanh được khép kín. Nhiều tỉnh có từ 
50% đến 70% số huyện có nhà văn hóa. Hệ thống 
thư viện huyện vùng cao phát triển khá mạnh, trong 
số 78 huyện ở phía bắc (có xã vùng cao) thì 72 
huyện có thư viện huyện 2) ; mỗi huyện vùng cao 
đều có vài ba trạm thu phát truyền hình. Nhìn số 
liệu thống kê hệ thống thiết chế văn hóa có thể thấy 
đời sống văn hóa tinh thần của người dân chắc 
chắn sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, sau một thời 
gian hoạt động, đặc biệt là sau khi chuyển đổi cơ 
chế, hiệu quả hoạt động của các thiết chế rất hạn 
chế. Trước tỉnh trạng này, nhiều nơi nảy sinh quan 
niệm xây dựng thiết chế văn hóa ở vùng cao là 
không hiệu quả, do đó danh mục kế hoạch xây 
dựng cơ bản hằng năm đều không đề cập việc xây 
dựng các công trinh văn hóa. Thậm chí có tỉnh mới 
được tái thành lập, trong quy hoạch điểm dân cư 
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tỉnh ly không có nhà văn hóa tỉnh và cũng không có 
cả rạp chiếu phim, cửa hàng sách. Vậy thực chất 
hiệu quả của các thiết chế văn hóa ở vùng cao ra 
sao và phương thức hoạt động của nó như thế nào, 
chúng ta cần nhìn thắng vào tình hình thực tế. 

Ở nông thôn vùng cao vẫn duy trì nền kinh tế 
truyền thống chủ yếu sản xuất trên nương rấy, 
người dân phải lao động với cường độ khá nặng 
nhọc (Xem biểu †). 


Biểu 1 : Cấu trúc quỹ thời gian trong ngày của 
người H Mông, Dao ở Bắc Hà (Lảo Cai). 


Nr:Sm Mi 
sản xuất | kinh tế | gia đình rỗi 
nh 
+IE1E-4I-1I-1-4I-4 
Dao | 8h20 | 3hố0 | 3h00 | 1hí?? | 6h10 | Thú 
Theo biểu 1 ta thấy thời gian rỗi cấp ngày quá ít 
nhưng thời gian rỗi theo mùa vụ (vào thời điểm 
nông nhàn) lại tương đối nhiều (Mỗi năm có từ 2 
đến 3 tháng). Sau khi thu hoạch vụ mùa - cuối 
tháng 10 đến trước rằm tháng giêng âm lịch năm 
sau. Thời gian rỗi cấp ngày thực chất là nửa rỗi (trừ 
ngày có chợ phiên). Do đó các loại hinh văn hóa 
mới cùng với các thiết chế văn hóa như nhà văn 
hóa, rạp chiếu phim, bảo tàng, thư viện, sân khấu ˆ 
biểu diễn nghệ thuật chủ yếu để đáp ứng nhu cầu 
thời gian rỗi hằng ngày đều ít thu hút được đồng 
bào các dân tộc tham gia. Và, tất nhiên nhà văn hóa 
xã lâu dần được gọi vui là nhà văn “khóa”. Ngược 


* PTS, Phó giám đốc Sở văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai 

(1) Xem Hoàng Hữu Bình : “Một số khái niệm địa lý học tộc 
người sử dụng trong dân tộc học”, Tạp chí Dán rộc học, số 1-1996, 
tr 33 

(2) Theo Báo cáo Cục văn hóa thông tin cơ sở, 1996 
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lại, với thời gian rỗi cấp mùa vụ, sau khi thu hoạch, 
đồng bào ở những vùng này lại đang khao khát các 
sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng như lễ hội, 
làm nhà mới, hát hội v.v. 

Xã hội vùng cao suốt hơn 40 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội vân là một xã hội nông nghiệp. Văn 
hóa dân gian vẫn tồn tại như một thực thể văn hóa - 
xã hội, dẫu có bị biến đổi ít nhiều. Làng bản là cái 
nôi và là môi trường sinh trưởng, nuôi dưỡng văn 
hóa dân gian. Hiện nay, sau khi các hợp tác xã ở 
vùng cao tan rã, thì vai trò của làng, bản càng quan 
trọng và trở thành một cấp cơ sở. Ÿ thức cộng đồng 
còn được đề cao và chỉ phối nhiều đến các mối 
quan hệ gia đình và cá nhân. Cơ sở kinh tế - xã hội 
của văn hóa dân gian vẫn tồn tại. Người dân luôn 
đề cao phương thức thông tín truyền miệng - một 
phương thức cổ truyền của văn hóa dân gian. Cả 
dòng đời người vùng cao đều tắm mình trong dòng 
suối văn hóa dân gian. Dòng suối đó như nguồn 
sữa mẹ nuôi dưỡng nhân cách người dân ở đây. 
Thông qua hoạt động văn hóa dân gian, mỗi người 
đều tiếp thu những khuôn mẫu ứng xử, được trao 
truyền các giá trị văn hóa chung của cộng đồng. 
Văn hóa dân gian có tác dụng cố kết các thành 
viên, tạo thành bản sắc văn hóa tửng dân tộc. Vậy 
là văn hóa dân gian ở vùng cao, vừa làm nền cho 
các hoạt động văn hóa của cộng đồng, vừa ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc xây dựng nền văn hóa mới. 

Trong khi văn hóa công nghiệp chưa có điều 
kiện thâm nhập (hoặc chưa phù hợp) với đời sống 
tinh thần người dân vùng cao thì vấn đề thiếu tôn 
trọng văn hóa dân gian hoặc đặt ra nhiều điều cấm 
ky sẽ dễ tạo ra khoảng trống trong đời sống văn hóa 
tinh thần người dân. Thậm chí có vùng người dân 
nảy sinh tư tưởng cực đoan phủ định quá khứ, phủ 
định cả truyền thống hoặc chạy theo xu hướng 
không lành mạnh “xưng vua, đón chúa”, gửi gắm 
niềm tin vào tôn giáo ngoại lai. Hiện tượng này âm ỉ 
suốt từ năm 1990 đến nay ở khắp vùng cao các tỉnh 
Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyền Quang, Lai 
Châu... Hầu hết các vùng người HMông bỏ thờ 
cúng tổ tiên theo “Vàng chứ" đều là những người 
H Mông mới du cư đến, cấu trúc xã hội truyền thống 
cũng như tín ngưỡng dân gian bị phá vỡ, đứt đoạn. 
Một vấn đề quan trọng đặt ra trong công tác xây 
dựng đời sông văn hóa cơ sở hiện nay là khơi 
nguồn văn hóa dân gian để người dân tự tổ chức 
các hoạt động văn hóa theo định hướng của cơ 
quan quản lý văn hóa. Như vậy vừa đáp ứng nhu 


cầu của người dân phát huy tính chủ động sáng tạo 
văn hóa vừa thực hiện phương châm xã hội hóa các 
hoạt động văn hóa. Vùng cao địa hình hiểm trở, 
giao thông kém phát triển. Người dân cư trú trong 
các làng bản mang tính chất biệt lập, khép kín. Do 
đó thông tin đang là đòi hỏi cấp thiết nhất. Hiện nay, 
các phương tiện thông tin đại chúng li vùng cao 
phát triển khá mạnh nhưng người dân vẫn cảm thấy 
“đói” thông tin. Nhiều chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước chưa đến được với dân. Tình 
trạng này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân quan trọng nhất vẫn là chưa lựa chọn đầu tư 
phát triển loại hình thông tin phù hợp với vùng cao. 

Ở vùng cao, tỷ lệ người dân mù chữ rất cao nên 


kênh thông tin băng văn tự (báo, tạp chí, sách...) 


không đến được với người dân. Trong một cuộc 
điều tra nhu cầu đọc báo của người dân vùng cao 
Lào Cai vừa qua cho thấy trong số 811 người trả lời 
phỏng vấn chỉ có 14 người ở các xã vùng cao đọc 
báo nhưng không thường xuyên, chiếm tỷ lệ 1,7%. 
Họ chủ yếu là cán bộ chủ chốt của xã. Ngày nay 
lượng báo chí phát hành chỉ nên tập trung trong các - 
trường học, phục vụ cán bộ chủ chốt của xã, các 
giáo viên, cán bộ y tế... còn các tờ tin ảnh cần 
khuyến khích phát hành rộng rãi xuống thôn bản. 

Trong các loại hinh thông tin đại chúng, tỉ vi phát 
huy hiệu quả cao ở khu vực thành thị và đồng bằng 
nhưng Ở miễn núi còn rất hạn chế. Ở vùng đồng 
bằng chỉ cần một vài trạm thu phát truyền hinh có 
công suất lớn có thể phủ sóng toản tỉnh. Nhưng ở 
vùng cao muốn phủ sóng phải có xấp xỉ một trăm 
trạm thu phát. Trong khi đó, sự đầu tư của chương 
trình phủ sóng truyền hình lại không đồng bộ, mới 
đầu tư trang thiết bị, chưa đầu tư bao che, chưa có 
chế độ phù hợp cho người vận hành nên hiệu quả 
truyền hình còn rất khiêm tốn. Mặt khác, hầu hết 
các xã vùng cao không có điện lưới quốc gia nên 
nguồn điện không ổn định, trạm thu phát nhanh 
xuống cấp, hoặc không có khả năng vận hành 
thường xuyên. Không có nguồn điện nên nhiều tỉ vi 
mầu phát cho dân cũng chỉ trở thành vật trang trí. 
Ngành truyền hình nên đầu tư xây dựng trạm thu 
phát truyền hình một cách đồng bộ (cả trang thiết. 
bị, nhà bao che, nguồn điện và gắn liền với đào tạo, 
có chế độ cho người vận hành). 

Ở vùng cư dân nông nghiệp làm nương rẫy, loại 
hình văn hóa sử dụng ngôn ngữ nói đóng vai trò cực 
kỳ quan trọng. Hầu hết các vùng không có văn tự 
(trừ một bộ phận người Dao sử dụng chữ Hán theo 
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kiểu chữ Nôm Dao). Mọi giá trị văn hóa, tri thức tích 
lũy trong đời sống chủ yếu và trao truyền bằng ngôn 
ngữ nói. Các giá trị văn hóa, chuẩn mực ứng xử, 
các chủ trương chính sách đều được phổ biến bằng 
ngôn ngữ nói. Loại hình văn hóa sử dụng ngôn ngữ 
nói càng được nâng cao (ca về phạm vi hoạt động, 
chất lượng trao truyền, nội dung phổ biến...) nhờ hệ 
thống phát thanh. Kênh thông tin bằng hệ thống 
phát thanh đã và đang chiếm ưu thế ở vùng cao. 
Hầu hết các hộ gia đình Vùng cao đều có ra-đi-ô. Ở 
nhiều huyện biên giới phía Bắc, mỗi gia đình người 
H Mông có tới vài ba chiếc ra-đi-ô nhỏ. Họ vừa làm 
việc vừa nghe đài, không đòi hỏi cố gắng cá nhân 
cao như các loại hình khác. Ra-đi-ô thực sự trở 
thành cánh cửa quan trọng bậc nhất mở ra thế giới 
bên ngoài đối với mỗi làng khép kín ở vùng cao. 
Chương trình phát thanh với nhiều nội dung về các 
mặt văn hóa - kinh tế, thời sự... giúp cho đồng bào 
tăng nhu cầu thông tin, phá vỡ tâm lý đóng kín, hinh 
thành ý thức cộng đồng quốc gia. Ấy vậy mà lâu 
nay kênh thông tin bằng hệ thống phát thanh ở 
vùng cao vẫn chưa được coi trọng. Người dân vùng 
cao không chỉ mù chữ mà còn mù tiếng phổ thông. 
Số đông phụ nữ và người nhiều tuổi ở các làng, bản 
vùng cao nghe và nói tiếng phổ thông rất khó khăn. 
Trong khi đó hầu hết các chương trình phát thanh 
của Đài Tiếng nói Việt Nam là tiếng phổ thông. 
Chương trình phát thanh tiếng H Mông của Đài 
Tiếng nói Việt Nam cũng như các chương trình phát 
tiếng dân tộc người Dao, Thái, Nùng, HMông... ở 
các đài địa phương chất lượng thấp, nội dung chưa 
hấp dẫn, khả năng phủ sóng hạn chế. Do đó đồng 
bảo vùng cao thích nghe chương trình phát tiếng 
dân tộc nhưng của đài... nước ngoài. 

Trước thực trạng này, muốn đưa thông tin đến 
vùng cao cần có những giải pháp đồng bộ. Bên 
cạnh việc nâng cao chất lượng các loại hình thông 
tin đại chúng cần coi trọng các loại hình thông tin 
trực tiếp, kênh thông tin trực tiếp hiện nay vẫn giữ 
vai trò chủ đạo ở các làng bản vùng cao. (Cuộc 
khảo sát xã hội ở 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La 
của Viện nghiên cứu Mác - Lê-nin năm 1995 với 
1432 phiếu phỏng vấn cho thấy 81,82% tiếp nhận 
thông tin dân số kế hoạch hóa gia đình đều từ 
nguồn thông tin trực tiếp của trưởng thôn bản, cán 
bộ, đâng viên, các đội thông tin lưu động...) 3). Hiệu 
quả thông tin trực tiếp phụ thuộc vào vai trò, uy tín 
của người truyền thông. Nếu là người có uy tín trong 
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dòng họ, trong cộng đồng thì hiệu quả tuyên truyền 
cảng cao. 

Một hình thức truyền thông trực tiếp khác đạt 
hiệu quả cao là các đội thông tin lưu động của 
phòng văn hóa - thông tin các huyện. Đội thông tin lưu 
động được trang bị gọn, nhẹ (gồm Xe máy, vi-đi-Ô, - 
ca-mô-ra...) có điều kiện tỏa xuống các làng bản 
tuyên truyền bằng các hình thức nghệ thuật như 
kịch thông tin, băng hình thông tin... Trinh độ tư duy 
của người vùng cao là cụ thể và đơn giản, trung 
thực, “răm nghe không bằng một thấy”, cho nên 
phương thức hoạt động thông tin lưu động, tuyên 
truyền người thật, việc thật thông qua quay 
ca-mê-ra sau đó chiếu lại cho đồng bào xem là rất 
phù hợp. Trong điều kiện hiện nay, lực lượng thông 
tin lưu động vẫn là đội quân chủ lực truyền tải thông 
tin đến các làng bản xa xôi. 

Một số hình thức thông tin trực tiếp khác có điều 
kiện gắn liền người tuyên truyền với người được 
tuyên truyền là các buổi nói chuyện do cán bộ tuyên 
truyền của các đội truyền thông, các đoàn thể về 
dân số, phòng dịch bệnh tổ chức. Lượng thông tin 
trực tiếp tuy không lan xa bằng phương tiện thông 
tin giản tiếp như (đài, báo...) nhưng lại hấp dẫn, có 
khả năng truyền cảm cao. Hình thức thông tin trực 
tiếp càng có hiệu quả ở những môi trường tập trung 
đông người (chợ phiên, cuộc họp, lễ hội...). 

Như vậy, ở nông thôn vùng cao muốn đưa thông 
tin đến với quần chúng cần coi trọng thông tin trực 
tiếp đồng thời nâng cao chất lượng, tính hiệu quả 
của các loại hình thông tin gián tiếp. 

Ở các vùng đang trong quá trình đô thị hóa tình 
hình diễn ra lại khác. Tỉnh Lào Cai năm 1955 mới 
có một thị xã, một thị trấn, đến nay đã có 2 thị xã 
10 thị trấn. Hai tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên năm 
1960 mới có 2 thị xã, 4 thị trấn, đến nay đã có một 
thành phố, 2 thị xã và 14 thị trấn. Số dân đô thị vào 
thập kỷ 60 chỉ chiếm từ 4% đến 5%, đến nay chiếm 
từ 20% đến 30% dân số các tỉnh. Đội ngũ trí thức, 
học sinh, công nhân viên có trình độ văn hóa, tập 
trung khá đông ở các thị xã, thị trấn, huyện ly. Thời 
gian rỗi cấp ngày xuất hiện không chỉ đối với cư dân 
ở tỉnh ly mà cả đối với cư dân ở các huyện ly. Quỹ 
thời gian của cư dân đô thị sử dụng khá hợp lý (xem 
biểu số 2). 


(3) Xem Trân Hữu Sơn - Ngô Kim Ngân : “Vấn đẻ truyền thông 
dân số ở vùng đồng bào các dân tộc ít người”, Tạp chí Thông tín ° 
lý luận số 11-1996, tr 56 
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Biểu 2 : Cấu trúc quỹ thời gian của cư dân thị 


trấn Sa Pa 
Chămsóc| Ngủ |Thời gian 
con rỗi 


Phân bố |Laođộng| Hoạt | Việc vặt 
thời gian | sản xuất |động kinh | gia đình 
thị trấn tế phụ 
Ihl5 2h15 Ih40 §hl10 ỗ 
Bắc Hà 6h5Ơ 2h10 2h25" 2h00 8h19" 2 


Trong một ngày, trư thời gian lao động, ngủ vả 
chăm sóc con cái, mỗi người còn có từ 2h đến 3h 
nhàn rồi. Thời gian đó thường được sử dụng để 
thăm viếng, nghe đài, xem ti vi, hoạt động văn 
hóa... Cần đầu tư xây dựng các thị trấn huyện ly trở 
thành một trung tâm văn hóa mới với các thiết chế 
như : một rạp mi ni tử 150 đến 250 chỗ ngồi, một 
sân khấu ngoài trời biểu diễn nghệ thuật, có thư 
viện, đài phát thanh (trạm truyền thanh hoặc thu 
phát truyền hình), một hiệu sách - văn hóa phẩm, 
hiệu ảnh, sân thể thao, điểm vui chơi, công 
viên v.v... Trung tâm văn hóa huyện hoạt động như 
một đơn vị sự nghiệp, phương thức hoạt động cần 
kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tại chỗ với tổ chức 
các đội lưu động phục vụ cơ sở. Trung tâm văn hóa 
huyện vừa có chức năng đáp ứng nhu cầu văn hóa 
của nhân dân, vừa có chức năng chỉ đạo, điều hành 
các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện, thị trấn. 
Thị trấn như cầu nối để chuyên chở nếp sống mới 
đến nông thôn. Thị trấn.còn là môi trường giao lưu 
văn hóa giữa các dân tộc, giữa người Kinh với các 
cư dân vùng cao. Từ thị trấn, văn hóa mới sẽ lan tỏa 
ra các vùng ngoại ví. Do đó xây dựng thị trấn, huyện 
ly, các điểm trung tâm, cụm dân Cư... thành trung 
tâm văn hóa của toàn huyện hoặc tiểu vùng là vấn 
đề cấp bách hiện nay. 

Trong các loại hình cư trú mang tính chất đồ thị 
thi thị xã, tỉnh ly đóng vai trò rất quan trọng. Ở đây 
cư dân đô thị phát triển khá mạnh. Ở thời điểm nông 
nhàn lượng người tử các vùng đổ vào thị xã để họp 
chợ phiên càng lớn. Ở đây, bên cạnh các thiết chế 
văn hóa như bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa đa 
năng, sân vận động... cần xây dựng các điểm vui 
chơi liên hoàn mang tính chất tổng hợp kiểu như 
công viên Kỳ Hòa, Đầm Sen ở TP Hồ Chí Minh 
nhưng với quy mô thích hợp. Chính các điểm vui 
chơi này đang dần dần đáp ứng nhu cầu giải trí - tái 


ä Neế, tạo của người dân. 
rong quá trình phát triển kinh tế, mỗi huyện 


vùng cao hình thành các tiểu vùng trọng tâm của 


cụm dân cư. Các trung tâm này có các cửa hàng 
dịch vụ, trường học, một vài cơ sở kinh tế (nông - 
lâm trường...), có cư dân phi nông nghiệp sinh 
sống. Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng. 
Tử thị tứ trung tâm cụm có đường tỏa về các bản 
làng. Chẳng hạn, các tụ điểm ở huyện Bắc Hà, 
Mường Khương, Bát Xát, Bảo Yên thường có chợ 
phiên. Môi phiên chợ như ngày hội của vùng cao. 
Người dân đi chợ, đến trung tâm cụm không chỉ có 
mục đích mua bản mà còn nhằm thỏa mãn các nhu 
cầu văn hóa, giải tỏa tinh thần sau một tuần làm 
việc nặng nhọc. Khảo sát ở vùng cao có 3 loại cụm 
trung tâm, mỗi loại cần xây dựng các thiết chế văn. , 
hóa thích hợp : 

- Loại cụm trọng điểm là thị trấn, thị tứ có cơ sở 
kinh tế tương đối lớn (nông - lâm trưởng, khu công 
nghiệp), có cư dân thành thị cư trú là chủ yếu thì 
xây dựng một số thiết chế văn hóa tương tự như khu 
vực thị trấn huyện ly nhưng có quy mô phù hợp. 

- Loại tụ điểm có chợ phiên, là trung tâm của tiểu 
vùng quy mô dân số không đông, cần xây dựng các 
thiết chế văn hóa nhỏ gắn với chợ phiên như có 
phòng chiếu vi-đi-ô, có trạm thụ phát truyền hinh, 
có sân khấu nhỏ (bãi bằng phẳng đắp đất) để tổ 
chức các hoạt động của đội thông tin lưu động, các 
đội văn nghệ, điểm vui chơi... 

- Loại tụ điểm là trung tâm của một số xã nhưng 
không có chợ phiên xây dựng các cụm thu phát 
truyền hình, nơi chiếu phim hoặc biểu diễn nghệ 
thuật, điểm vui chơi... 

Các thiết chế ở trung tâm tiểu vùng dân cư do 
ban văn hóa xã trung tâm tiểu vùng hoặc các đồn 
biên phòng, công đoàn các nông - lâm trường, mỏ... 
quản lý. Các cụm, thị tứ này sẽ là những điểm sáng . 
về văn hóa, về dân trí, đồng thời còn là những trung 
tâm chỉ đạo điều hành hoạt † động văn hóa thông tin 
cho cả tiểu vùng. Không giống như nông thôn đồng 
bằng trước đây lấy xã làm cơ sở. Ở vùng cao, địa 
bàn xã quá rộng, làng bản cách nhau quá xa. Do đó 
cần chọn điểm để xây dựng mô hình làng văn hóa. 
Tất nhiên chưa cần thiết phải xây dựng ở đây các 
thiết chế văn hóa. Các xã hoặc làng đều có trường 
và lớp học. Các trường lớp này cũng là điểm sinh 
hoạt của cả làng, nơi cán bộ gặp gỡ nhân dân. Các 
thầy cô giáo và lực lượng trí thức ở làng bản là 
những người truyền tải văn hóa mới xuống cơ sở. 
Mặt khác, tử trường học, học sinh sau khi học văn 


(Xem tiếp trang 30) 
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Ỳ sinh hoạt tháng này 
của chi bộ xóm Z tập 
trung vào chủ để chống 


tham nhũng. Sau khi nghe các 
thông tin về thực trạng tham 
nhũng ở nước ta, về các vụ tham 
nhũng đã sa lưới pháp luật, chỉ bộ 
nghỉ giải lao. Nói là nghỉ, nhưng 
những câu chuyện bên lẻ vẫn tiếp 
tục chủ để và khá sôi nổi. Đồng 
chí bí thư chi bộ tỏ thái độ tự tin 
nói : Nếu chỉ bộ nào cũng như chỉ 
bộ xóm ta, mấy năm liên tục đạt 
chi bộ trong sạch vững mạnh, 
không có đảng viên nào dính 
dáng đến tham nhũng, thì đâu 
đến nỗi... Một đồng chí đứng 
cạnh đối chất lại như có phần 
diễu cợt : Đừng mừng vội ông 
ơi ! Báo chí cho biết, hầu như 
I00% số chỉ bộ đẳng trong cả 
nước, không có chỉ bộ nào phát 
hiện ra đảng viên của chi bộ 
mình có tham nhũng, ngay cả chỉ 
bộ của TAMEXCO. 

Sau 15 phút giải lao cuộc sinh 
hoạt lại được tiếp tục. Có ý kiến 
nêu câu hỏi : “Điểm mắc mớ nhất 
trong chống tham nhũng là cái 
gì ?" Ý kiến trả lời rất phân tán, 
nào là thi hành đấu tranh phê 
bình và tự phê bình chưa tốt ; nào 
là do thi hành các hình phạt chưa 
thật nặng đối với những kẻ tham 
nhũng đã sa lưới pháp luật nên 
chưa có tác dụng răn đe ; nào là 
do ô dù bao che v.v.. và v.v,. 
Xem ra, ý kiến nào cũng có lý. 
Nhưng nghe mãi rồi cũng nhàm, 
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vì vẫn thấy có cái gì đó chung 
chung. Có một ý kiến, tuy triết lý 
hơi dài, nhưng cả chỉ bộ đều chú 
ý lắng nghe : Tôi cho rằng muốn 


_ chống được tham những có kết 


quả thì điểm mấu chốt nhất, mắc 
nhất, nhưng nếu gỡ được là 
chống được, có thể gói gọn vào 
hai chữ “chứng cớ”. Khoa học 
pháp lý đã phân biệt chứng cớ và 
nguồn chứng cớ. Trong mỗi vụ 
án cũng từ các nguồn chứng cớ, 
tòa án mới rút ra những chứng cớ. 
Mà nguồn chứng cớ thì nhiều. Ví 
như lời khai của đương sự, lời 
khai của người làm chứng, bằng 
chứng, vật chứng, kết luận của 
người giám định... Thế nhưng 
thực tế khó lắm. Trong vụ án 
TAMEXCO vừa rồi phạm nhân 
Phước, tham nhũng là thế, nhưng 
trước bản án “dựng cột” hắn đã 
khai ra một danh sách dài những 
ai hắn đã đút lót, hối lộ để được 
các “sếp” “cho phép”, cho vay, 
cho mua, cho bán và làm những 
việc xằng bậy như hắn đã làm... 
Thế nhưng ngay cả khi lời khai 
của Phước khớp với cuốn sổ nhật 
ký của kế toán, mà “sờ” đến 
người nhận hối lộ, thì họ chối 
phăng, và các cơ quan chức năng 
cũng đành “để bụng”, vì thiếu có 
hai chữ “chứng cớ”... Những kẻ 
rắp tâm tham những, nhận hối lộ, 
ai dại gì để lại chứng cớ. Họ biết 
cách hạch sách, nhũng nhiễu 
bằng những lý do này, lý do khác 
để cân trở, kìm chế những kẻ có 
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việc câu cạnh đến họ. Nhưng khi 
có cục tiền, gói quà hậu hĩnh, thì 
mọi “lý do, lý trấu” đều tiêu tan, 


_và họ ký ngay. Có điều là họ 


không bao giờ ký là có nhận CỤC 
tiền, gói quà hậu hĩnh đó. Đó, cái 


_ khó và cái mắc là như vậy. 


Một ý kiến khác cắt ngang : 
Vậy cái chính là phải tạo ra 
chứng cớ, tìm được chứng cớ. 
Thưa các đồng chí, nhưng đi đút 
lót mà tìm cách giữ lại chứng cớ 
(như xin chữ ký chẳng hạn), thì 
khó ai làm được. Hơn nữa người 
nhận hối lộ, tham nhũng luôn 
tỉnh táo, cảnh giác, do đó ít có 
trường hợp bị mắc bẫy. Chứng cớ 
như một thứ “luật bất thành văn” 
được cả kẻ đi hối lộ lẫn kẻ nhận 
hối lộ đồng tình lẩn trốn. Cho 
nên tìm nó là khó khăn gian nan - 
trong cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng hiện nay. Và đó cũng là 
điều mà văn bản pháp luật cần cụ 
thể hóa rõ ràng hơn. Tuy nhiên 
có những thứ như tiền, đô la hay 
vàng thì còn có thể giấu được. 
Nhưng có nhiều cái sờ sờ ra đấy, 
như lượng và thu nhập hằng 
tháng thì chỉ có từng ấy, mà 
“sếp” nào có mấy ngôi nhà, mấy 
dằm đất, mấy đứa con đi học tự 
túc ở nước ngoài... chả nhẽ 
không trở thành vật chứng sao. 
Ngay cả khi có cả lời khai của 
những kể tham những sa lưới 
pháp luật cũng là nguồn chứng 
cớ, tại sao không thể căn cứ vào 
đó mà kiểm tra tài sản để phanh 
phui cho rõ đâu là thu nhập bất 
hợp pháp, đâu là thu nhập hợp 
pháp. Tôi nghĩ dù khó khăn đến , 
mấy mà chúng ta quyết tâm làm, 
thì vẫn có thể làm được. Còn nếu 
cứ bắt quần chúng chỉ ra cụ thể 
nguồn gốc, tìm đầy đủ chứng cớ, 
mới tố cáo những kẻ tham nhũng, 
chẳng qua chỉ là sự né tránh 
mà thôi. 


SỐ 9 (5-1998) 
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UA sách báo và các phương tiện thông tin đại 
chúng, tôi được hiểu về Phi-lip-pin với những 
nét đại thể. Đó là một dải đảo lớn hàng ngàn 
đảo lớn nhỏ nằm ở phía Đông Nam Việt Nam, trên rìa 
phía Tây Thái Bình Dương ; là một đất nước giữa 
mênh mông trời biển bốn bề sóng gió ; là khu vực cỏ 
cây xanh tốt quanh năm, thuận vì khí hậu nhiệt đới và 
nghịch vì thiên tai luôn đe dọa, rình rập... Thế rồi được 
đến Phi-lip-pin trong vòng nửa tháng, những cảm 
nhận về đất nước, con người nơi đây càng thấy rõ hơn. 
Nơi đâu như thể quê mình 
Không chỉ riêng tôi, cả đoàn 12 người mà phần lớn 
là cán bộ lãnh đạo của Phân viện Báo chí và Tuyên 
truyền đi lần này cùng chung cảm giác là vừa thấy 
may mắn, ngỡ ngàng, vừa thấy thân quen, gần gũi. 
May vì đến Phi-lip-pin vào mùa khô, không có 
mưa và bo. Người dân ở đây nói rằng vào mùa mưa, 
nhiều nơi của Phi-lip-pin có lượng mưa rất lớn. Mưa 
trắng trời, trắng đất, như trút nước, gây nên cảnh lụt 
lội, phá hoại cả nhà cửa, mùa màng, gây cẩn trở giao 
thông có khi cả tuân, cả tháng. Bão lại còn ghê hơn : 
mỗi năm thường có tới 20 cơn bão đổ bộ vào 
Phi-lip-pin, trong đó nhiễu khi có bão mạnh gió giật 
trên cấp 12. Đã thế, Phi-lip-pin lại nằm trong vành đai 
núi lửa nên động đất và núi lửa cũng là điều thường 
xảy ra. Núi lửa Pi-na-tu-bô ở trung tâm Lu-dôn, đảo 
lớn nhất của Phi-lip-pin, khi “nổi nóng” có thể phun 
tro bay sang tận In-đô-nê-xi-a và làm ảnh hưởng tới 6 
tỉnh vựa lúa của Phi-lip-pin. Núi lửa này có lúc tạm 
yên như thể nghỉ lấy sức rồi lại bùng lên dữ đội, chưa 
biết khi nào mới tắt... Được nghe như thế chúng tôi 
. thấy rất lo lắng cho cư dân nơi này và chưa hình dung 
xem họ sống ra sao ! 
Vậy nên chúng tôi thật ngỡ ngàng khi đặt chân tới 
thủ đô Ma-ni-la, khi lên tỉnh phía Bắc, xuống tỉnh phía 
Nam của Phi-lip-pin. Nơi đâu cũng thấy cảnh yên 


bình, như thể nơi đây chẳng hẻ có bão lụt, như chưa có 
động đất hoặc tai họa do núi lửa gây ra. Chúng tôi dễ 
tìm ra câu trả lời về sự bình yên và vô tư với nhịp sống 
thường nhật của nơi này. Đó là vì 3/4 diện tích của 
Phi-lip-pin là rừng núi và cao nguyên ; đã có kinh 
nghiệm lâu đời nên các khu dân cư thường quy tụ ở 
ven sườn núi và giữa các thung lũng, nhà ở của người 
dân thường xây thấp, chắc chắn nên gió bão dù có cực 
mạnh thì đâ có núi đỡ, cây che, dù có động đất thì thiệt 
hại cũng hạn chế ở mức thấp. Cũng có thể do quen. 
thích nghỉ hoặc vì kế sinh nhai mà ngay cả những 
vùng núi lửa hoạt động, nhân dân vẫn bám trụ để sinh 
sống. Như ở 6 tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của núi 
lửa Pi-na-tu-bô, chính phủ có chương trình di dân đi 
nơi khác, nhưng dân không muốn rời đi hoặc nếu có. 
đi thì vẫn tìm cách trở lại đây để cày cấy, gieo trồng... 

Sau đôi chút bỡ ngỡ ban đầu, ùa đến tâm trí chúng 
tôi là sự gần gũi quen thuộc. Có lẽ điều muốn nói 
trước tiên là cái nắng. Nắng ở đây chẳng hề thua kém 
so với nắng ở miền Nam nước ta. Những trưa nắng ở 
phố phường Ma-ni-la chẳng khác gì nắng như đổ lửa 
ở TP Hồ Chí Minh vào cùng thời điểm. Đang là mùa 
khô nên tôi thấy nắng chan hòa, trời trong cao, xanh 
ngất. Nhưng nắng càng gắt gay thì càng thấy quý màu 
xanh cây lá. Những thành phố ngoại biên Ma-ni-la 
thường rợp bóng cây xanh. Nhiều khi chúng tôi đi trên 
những con đường phẳng rộng giữa hai hàng cây bên 
đường giao chen cành lá. Ở Phi-lip-pin, đâu đâu cũng 
thấy những cây thân quen như tre, chuối, bưởi, cam... 
nhưng có lẽ loại cây phổ biến nhất là dừa. Sao mà 
nhiều dừa đến thế ! Dừa mọc ven đường, dừa bạt ngàn . 
giữa đồng ruộng, trên núi cao. Qua một số miễn quê ở 
Phi-lip-pin, nhìn dừa tôi cảm giác như mình khi thì 
đang ở đất Thanh Hóa, khi như ở Bình Định, Khánh 
Hòa, lúc lại như đang ở miễn quê Bến Tre mà dáng 
đứng của dừa đã tạc trong lời hát... 
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Chúng tôi đến Phi-lip-pin lần này để nghiên cứu, 
trao đổi kinh nghiệm truyền thông vẻ dân số - phát 
triển cùng với các giáo sư của Trường đại học về 
truyền thông (MASSCOM). Chúng tôi nhận được sự 
đón tiếp rất ân cần, chu đáo ; phương pháp truyền thụ 
của bạn có nhiều điều hay. Nhưng có lẽ ấn tượng đậm 
nét nhất với chúng tôi là sự cởi mở, gần gũi. Giáo sư 
Ca-rô-li-na S.M, Trưởng khoa báo viết của Trường 
MASSCOM tâm sự với chúng tôi rất chân thành. Bà 
bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam và cho rằng 
Việt Nam là gương sáng về cuộc kháng chiến chống 
chủ nghĩa thực dân đế quốc. Bà là người đã từng tham 
gia hoạt động bí mật 18 năm chống chính phủ 
Mác-cốt và chống sự can thiận của nước ngoài. Vì thế 
bà đã bị bất tù 2 năm trong thời Mác-cốt. 

Ngoài những buổi trao đổi thảo luận, chúng tôi 
được hướng dẫn tham quan một số tỉnh, một số trường 
đại học, viện nghiên cứu khoa học... Qua tiếp xúc 
và tìm hiểu, chúng tôi thấy lịch sử của Phi-lip-pin 
cũng từng trải qua những thời kỳ đấu tranh đây gian 
khổ, rất đau thương nhưng cũng rất oanh liệt chống 
bọn thực dân xâm lược. So với các nước khác của 
Đông - Nam Á, Phi-lip-pin là nước bị thực dân 
phương Tây đô hộ sớm nhất và lâu nhất, tới gần 
400 năm, lúc đầu là thực dân Tây Ban Nha, sau đó là 
Mỹ và trong Chiến tranh thế giới thứ hai là Nhật Bản. 
Để có hôm nay, nhân dân Phi-lip-pin phải trải qua 
nhiều hy sinh, xương máu và qua 3 lần tuyên bố độc 
lập (1894, 1898, 1946). 

Đan xen hai chiều thuận nghịch 

Chúng tôi đã đến thăm Bảo tàng Ri-san Khô-sê, 
người anh hùng dân tộc, nhà thơ cách mạng vĩ đại của 
nhân dân Phi-lip-pin. Ông bị chính quyển thực dân 
Tây Ban Nha tù đày và bị hành hình năm 1896. Trước 
khi chết, ông đã kịp viết để lại bài thơ cuối cùng bất 
hủ. Trong bài thơ nổi tiếng đó, có những dòng thơ đầy 
tự tin : 

“... Giờ đây tôi sẽ tới nơi không còn nô lệ, 

Nơi họ không xua lòng tin tới cõi chết 
Nơi lý trí và ánh sáng trị vì...”. 

Bằng nỗ lực vượt bậc của mình, nhân dân Phi-lip- 
pin đã từng bước thực hiện hoài bão của nhà yêu nước 
Ri-san, xây dựng quê hương của ông ngày càng tươi 
đẹp. Tới Phi-lip-pin có thể thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, 
điều cũng rất dễ nhận ra là trên con đường đi lên, ở đất 
nước này đang còn ngổn ngang và đan xen giữa cái 
tiên tiến và lạc hậu, giữa cái hiện đại và thô sơ, giữa 
sự thuận chiêu và những nghịch lý. 
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Ma-ni-la là thủ đô đang độ xuân sắc. Dẫu chưa thể 
so sánh với Xơ-un, Xin-ga-po hoặc thủ đô của những 
con rồng, con hổ khác, nhưng đã rất tráng lệ và có đủ . 
tiêu chí của một thành phố hiện đại, văn minh với 
những đường phố khang trang, những nhà cao tâng, 
những khách sạn và nhà hàng rất sang trọng... Thế 
nhưng đằng sau đó hoặc ngay gần đó là hàng dãy và 
tâng tâng lớp lớp những căn nhà ổ chuột, nhếch nhác, 
xiêu vẹo, lộn xộn, tối tăm. Sống trong những khu dân 
cư nhếch nhác ấy là những người dân khốn khó. Ở 
Phi-lip-pin 20% người giàu chiếm 80% của cải xã hội, 
20% của cải còn lại là dành cho 80% dân số là những 
người nghèo. | 

Phi-lip-pin là quốc gia có nhiễu dân tộc và nhiễu 
ngôn ngữ khác nhau. Từ những năm 20 của thế kỷ này, 
tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chính thức của Cộng 
hòa Phi-lip-pin. Đến năm 1946, tiếng Ta-ga-lốc được 
thừa nhận là một trong hai ngôn ngữ quốc gia của 
nước này (cùng với tiếng Anh). Giữa hai ngôn ngữ 
quốc gia này có sự “phân công” cụ thể. Tiếng Anh giữ 
vị trí thống trị trong các lĩnh vực hành chính, pháp 
luật, hoạt động thương mại, truyền thông, giáo dục và 
đời sống văn hóa. Các hoạt động xã hội như mít tỉnh, 
hội họp và một số phương tiện truyền thông được tiến 
hành bằng cả hai thứ tiếng. 

Do tiếng Anh là ngôn ngữ chính yếu nhất, đang trở 
thành một dạng tiếng Anh đặc biệt, tiếng Anh - 
Phi-Ìip-pin nên chính giới và các nhà khoa học cũng 
như những người có trình độ có thể thông qua tiếng 
Anh để tiếp cận trực tiếp với thông tin quốc-tế. Đây là 
lợi thế cho quá trình hội nhập với thế giới. Tuy nhiên, 
khi tiếng Anh được quá trọng dụng như vậy sẽ làm lu 
mờ ngôn ngữ chính thức của quốc gia này, sẽ gây thiệt 
thòi lớn cho những người ít được học. Vấn để này 
được phản ánh rất rõ trong lĩnh vực báo chí, 
truyền thông. Lượng báo phát hành thường xuyên của 
Phi-lip-pin hiện nay là 54 bản báo in cho bình quân 
1000 người. Thế nhưng con đường để có một tờ báo 
chung cho cả dân tộc là vấn đẻ rất khó thực hiện và có 
thể nói chỉ là điều mơ ước... Tuyệt đại bộ phận các cơ 
quan báo chí cũng như các kênh truyền hình, các đài 
phát thanh chính của Phi-lip-pin đều của tư nhân và 
đều dùng tiếng Anh, một phần là tiếng Ta-ga-lốc. 
Nhưng cả hai thứ tiếng ấy chỉ có thể phục vụ cho tối 
đa là 60 - 70% dân số. Còn đa số người nghèo hoặc 
30 - 40% dân số có trình độ thấp thì thường là người ' 
nghèo khổ, không có điêu kiện để mua sắm các 
phương tiện nghe nhìn hoặc có mua báo, xem tỉ vi 
cũng không hiểu được. 


Thế giới : Vấn đề, 


Chúng tôi đã tới dự buổi lễ trao giải thưởng quốc 
gia về điện ảnh cho các minh tỉnh màn bạc. Buổi lễ có 
kèm theo các tiết mục ca múa nhạc, được tổ chức rất 
trọng thể trong Nhà hát lớn của Trường đại học Tổng 
hợp quốc gia Phi-lip-pin. Trong giấy mời có ghi buổi 
lễ sẽ được tiến hành từ 18 giờ nên cả đoàn chúng tôi 
lo thu xếp giờ học, ăn cơm chiều sớm và tới nhà hát từ 
17 giờ 30 phút. Thế nhưng đợi mãi đến 19 giờ 30 mới 
được vào cửa và hơn 20 giờ buổi lễ mới bắt đầu. Khi 
xem các màn trình diễn ca múa nhạc thấy sự tương 
phản rõ rệt. Tiết mục múa dăn tộc tuy được dàn dựng 
công phu nhưng bị nhạt nhòa trước sự ồn ào, mạnh mẽ 
của những bài hát và điệu nhảy hiện đại mang sắc thái 
rất Mỹ. 

Điều hay từ những ngày đàng 

Do ảnh hưởng của cơn bão tài chính tiền tệ 
châu Á, trong những tháng qua, đồng tiền Pê-sô của 
Phi-lip-pin đã bị mất giá tới 40% so với đồng đô la 
Mỹ. Nếu trước đây, tỷ giá thông thường là 20 - 29 
Pê-sô/1 USD thì nay khoảng 35 - 40 Pê-sô/1 USD. 
Phi-lip-pin đang đứng trước nhiễu khó khăn và thách 
đố trên con đường phát triển. Tuy nhiên đến đất nước 
này, không phải không có những điều hay mà chúng 
ta cần học tập. 

Một là, vấn đè đào tạo và xây dựng nguồn nhân 
lực. Cộng hòa Phi-lip-pin được thừa nhận như một 
nước giàu tiểm năng về nhân lực nhất châu Ắ. 
Theo Niên giám thống kê UNESCO, cứ 1000 người 
Phi-lip-pin thì có 30 nhà khoa học và kỹ thuật, cao 
nhất trong các nước ASEAN. Số lao động có trình độ 
chuyên môn cao đông tới gần 2 triệu người, trong đó 
có tới hơn 3 vạn người là các chuyên gia phần mềm 
máy tính. Chúng tôi đã chứng kiến những giáo sư của 
trường MASSCOM khi giảng bài, có người hai tay 
điều khiển 2 máy vi tính chính xác và nhịp nhàng 
như múa. 

Người lao động Phi-lip-pin có mặt khắp mọi nơi 
trên thế giới. Họ là những công nhân tay nghề cao ở 
Trung Đông, là kỹ sư, bác sĩ và công nhân nông 
nghiệp ở Ca-na-đa và Mỹ, là các nhà quản lý ngân 
hàng ở Hỏng Công, là các nhà lập trình máy tính ở 
Xin-ga-po, các thủy thủ trên hầu hết các tàu biển lớn 
của thế giới, là các chuyên gia và giáo viên hướng dẫn 
trong nhiều tổ chức của Liên hợp quốc... Theo ước 
tính của các nhà nghiên cứu, hiện nay lúc nào cũng có 
khoảng 2 đến 5 triệu người Phi-lip-pin làm việc ở 
nước ngoài. Hằng năm, lao động ở nước ngoài đóng 
góp vào doanh thu ngoại tệ của Phi-lip-pin 


SỐ 9 (5-1998) 


khoảng 3 - 4 tỉ USD, lớn thứ hai sau hàng điện tử xuất 
khẩu. Phải nói rằng đây là một hiện tượng của 
Đông - Nam Á và châu Á. | 

Hai là, Kinh nghiệm giải quyết vấn đề của cây 
dừa. Dừa là loại cây được xếp hàng đầu trong cơ cấu 
cây trồng và cơ cấu xuất khẩu của nền nông nghiệp 
Phi-lip-pin. Diện tích trồng dừa khoảng hơn 3 triệu ha, 
chiếm 25% diện tích đất nông nghiệp, và đóng góp 
gần 10% tổng giá trị gia tăng, 2% GDP của 
Phi-lip-pin. Đây cũng là loại cây trồng cho thu nhập 
cao nhất nên hầu hết các tỉnh đều sản xuất dừa, 
khoảng 1/3 dân số nước này có đời sống liên quan trực : 
tiếp hay gián tiếp đến ngành công nghiệp dừa. Do 
thấy rõ vị trí của dừa, Cộng hòa Phi-lip-pin đã lập ra 
Tổng cục Dừa, cơ quan duy nhất của Chính phủ trực 
thuộc Bộ Nông nghiệp, có nhiệm vụ phát triển nhanh 
và toàn điện ngành công nghiệp dừa với tất cả các lĩnh 
vực nghiên cứu, trồng trọt, chế biến dừa. Ở các quây 
hàng thực phẩm, các siêu thị cũng như nhà hàng, 
khách sạn, nơi nào cũng có thể tìm được các sản phẩm 
của cây dừa như nước dừa đóng hộp, các món ăn mang 
hương vị dân tộc cũng như các hàng thủ công mỹ nghệ 
có chất liệu từ cây dừa... 

Ba là, lối sống giản dị và tiết kiệm. Có lẽ do sống 
ở một miễn đất mà thiên nhiên cho con người thật 
nhiều, nhưng đôi khi cũng cướp đi không ít nên người 
dân, đặc biệt là người lao động Phi-lip-pin có cuộc 
sống giản đị, biết lo xa. Nắng nóng ở Phi-lip-pin là thế 
mà bia lại rất rẻ (1 lon bia hộp chỉ khoảng 4500 đ tiền 
Việt Nam) nên tôi cứ tưởng dân phải dùng bia ghê 
lắm. Nhưng nhiều lần qua những quây bia rượu, hoặc 
trong cửa hàng ăn, tôi thấy dân ở đây rất ít khi đùng 
bia, rượu. Không đi sâu về văn hóa ẩm thực, nhưng tôi. 
thấy trong lĩnh vực này ở Phi-lip-pin cũng có những 
điều hay. Đó là trong khi ăn ở các quán ăn bình dân 
hoặc những nhà hàng sang trọng, bao giờ người ăn 
cũng dùng hết những món ăn mà mình chọn. Cá biệt 
khi tiếp khách, nếu một số thức ăn còn thừa, nhân viên 
phục vụ nhà hàng rất tự giác, vui vẻ, nhanh chóng thu 
gom và đặt vào những bao gói lịch sự thuận tiện, trao 
lại cho khách. Người ăn cũng rất vui vẻ nhận và 
đem vẻ... 

Những gì tôi viết trên đây là được biết, được nghe 
và được thấy. Tôi không có khả năng phác họa được 
bức tranh (dẫu là dang dở) về đất nước và con người 
Phi-lip-pin. Tuy nhiên, mong muốn của tôi là cung 
cấp những thông tin cho bạn đọc, và biết đâu bạn đọc 
“trông người lại ngẫm đến ta”, rút ra được điều gì đó 
cho mình.Q 
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Thế giới : Vấn đề, sự Hiện 


HUYẾN đi đài ngày đầu tiên của Tổng thống 
B.Clin-tơn dẫn đầu một phái đoàn đông tới 
G› người đến Ga-na, U-gan-đa, Nam Phi, 
Ru-an-đa, Bốt-xoa-na và Xê-nê-gan kết thúc ngày 
2-4-1998, đánh dấu một mốc quan trọng trong việc triển 
khai thực hiện chiến lược toàn cầu mới “Cam kết và Mở 
rộng” ở Lục địa Đen. Bản “Tuyên bố En-tê-bê” của Hội 
nghị cấp cao giữa Tổng thống Clin-tơn và các nguyên 
thủ quốc gia vùng Đông và Trung Phi nhấn mạnh việc 
xây dựng “quan hệ đối tác Mỹ - châu Phi cho thế 
kỷ XXT”, tạo điều kiện cho Hoa Kỳ tăng cường xâm 
nhập vào khu vực chiến lược này. 
Tiến mạnh vào một thị trường quan trọng của 
thế kỷ XXI 
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Uy-li-am Đê-]i, 
Tổng thống B.Clin-tơn và Chính phủ Hoa Kỳ đánh giá 
châu Phi là một trong những thị trường quan trọng nhất 
trên hành tinh trong thế kỷ XXL. Vì vậy, Chính phủ 
Clin-tơn rất coi trọng các mối quan hệ - nhất là về 
thương mại với châu Phi so với các chính phủ trước đây. 
Thực ra, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ phải 
dồn sức thực hiện chiến lược toàn cầu “ngăn chặn” 
nhằm chống Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và 
phong trào cách mạng trên thế giới. Vì vậy, họ không có 
điều kiện với tay can thiệp sâu vào châu Phi. Vào lúc đó, 
hầu hết các nước châu Phi đang là thuộc địa lâu đời của 
nhiều nước châu Âu. Từ thập kỷ 60, các nước này lần 
lượt giành được độc lập. Có nước thông qua đấu tranh 
vũ trang và chính trị để tự giải phóng. Đông đảo các 
nước khác chủ yếu dựa theo chính sách “đi để ở” của các 
cường quốc Tây Âu vốn là đồng minh thân cận mà Mỹ 
cần lôi kéo vào liên minh chống Liên Xô, chống chủ 
nghĩa cộng sản. Vì vậy, cuộc xung đột tranh chấp quyền 
lợi giữa Hoa Kỳ và các nước Tây Âu ở châu Phi lúc đó 
không có điều kiện xảy ra. 
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LÊ BÁ THUYÊN ° ˆ 


Ngày nay, khi chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới 
chuyển sang một thời kỳ mới trong đó cuộc chạy đua về 
kinh tế trên quy mê hành tinh là trọng điểm nổi bật. 
Hoa Kỳ triển khai thực hiện chiến lược toàn cầu mới với 
mục tiêu cơ bản là Mỹ phải lãnh đạo thế giới ; vị trí của 
châu Phi được nâng lên rõ rệt trong chính sách đối ngoại 
của Oa-sinh-tơn. Từ những năm đầu thập kỷ 90, Hoa Kỳ 
đã chú ý tới châu Phi mà họ gọi là “sự phát hiện trở lại 
Lục địa Đen”. Giữa những năm 90, vị trí của châu Phi 
được nâng lên một bước. Bản Chiến lược an ninh quốc 
gia của Mỹ năm 1995 - 1996 viết : - “châu Phi đối với 
chúng ta là một trong những thách thức ghê gớm nhất và 
thuận lợi to lớn nhất để mở rộng cộng đồng các nên dân 
chủ thị trường”), Từ tháng 9-1997, chính sách châu Phi 
của Mỹ đã được định hình với việc bố trí nhân sự cấp 
cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ - Bà Xu-dan Rai-xơ được 
Ủy ban đối ngoại thượng nghị viện Mỹ đẻ cử giữ chức 
Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách khu vực châu Phi. Lúc 
này, cả Tổng thống Clin-tơn cũng như bà Xu-dan 
Rai-xơ đều nói đến thời kỳ lạc quan của châu Phi kể từ 
khi châu lục này giành được độc lập. Dựa vào quan hệ 
gần gũi với các nhà lãnh đạo mới ở Ru-an-đa, U-gan-đa, 
Công-gô, Hoa Kỳ đã gỡ lại phần nào sự tín nhiệm của 
châu Phi vốn đã bị mất do việc Oa-sinh-tơn trong một 
thời gian dài đã ủng hộ chế độ A-pác-thai đấm máu ở 
Nam Phi, cũng như ủng hộ phe nhóm đối lập vũ trang 
UNITA ở Ăng-gô-la và RENAMO ở Mô-dăm-bích 
chống lại chính phủ hợp pháp ở các nước đó. Năm 1998 
này, chính quyển Clin-tơn càng ra sức biến châu Phi 
thành một trong “các nước biên giới mới” của Mỹ trên 
trái đất. 


* PTS Khoa học lịch sử 

(1) Uy-li-am. J. Clin-tơn : Chiến lược an ninh quốc gia : 
Cam kết và Äfớ rộng — 1995 — 1996 ( ÀA national Security Strategy 
of Engagement and Enlargment) 
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Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


Mục đích chuyến đi 6 nước châu Phi của Tổng thống _ 


B.Clin-tơn như báo chí Mỹ nhận xét là nhằm 5 mục tiêu. 
Thứ nhất, thúc đẩy quan niệm về châu Phi như là một thị 
trường chưa được khám phá. Thứ hai, đưa ra những 
chương trình buôn bán và đầu tư của Mỹ đối với các 
nước mà Oa-sinh-tơn cho là theo đuổi chính sách đa 
nguyên. Thứ ba, làm cho dư luận trong nước Mỹ - đặc 
biệt trong số các công ty Mỹ và 30 triệu người Mỹ gốc 
Phi lưu tâm hơn đến châu Phi trong nố lực hướng tới mối 
quan hệ gân gũi hơn. Thứ íư, giới thiệu châu Phi như là 
một tương lai có lợi cho Hoa Kỳ. Thứ năm, tìm cách 
thành lập một liên minh hợp tác mới giữa Hoa Kỳ và các 
nước châu Phi. Nói cách khác, mở đường cho các 
công ty Mỹ xâm nhập mạnh mẽ hơn nữa vào thị trường 
châu Phi giàu tiêm năng. 

Xây dựng quan hệ đối tác về kinh tế 

Mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi châu Phi 
của ông Clin-tơn với sự tham gia của một đạo quân đông 
đảo các nhà kinh doanh đến “thị trường cuối cùng” này 
của thế giới là về kinh tế. Trọng tâm chuyến đi của Tổng 
thống Clin-tơn là Đạo luật “Tăng trưởng và cơ hội dành 
cho châu Phí" (Afncan Growth and Opportunity Act) 
mà Hạ nghị viện Mỹ vừa thông qua trước ngày Ông 
Clin-tơn lên đường và sẽ sớm được bỏ phiếu tại Thượng 
nghị viện. Dư luận này bảo đảm hỗ trợ đầu tư của Mỹ ở 
châu Phi, tạo điều kiện cho các công ty quốc gia và các 
nhà kinh doanh Mỹ trong việc tăng cường đâu tư, làm ăn 
buôn bán với các nước châu Phi. Mặt khác mở cửa thị 
trường Mỹ cho hàng hóa từ các nước châu Phi mà 
Oa-sinh-tơn cho rằng tôn trọng những quy định về buôn 
bán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). 

Các nhà chiến lược Mỹ đánh giá cao tiềm năng của 
thị trường châu Phi. Đây là lục địa lớn thứ ba trên thế 
giới, với diện tích 30 triệu km”, rộng gấp ba lần châu 
Âu, chiếm 20,2% diện tích thế giới, gồm 58 quốc gia và 
lãnh thổ. Một đại lục có rất nhiễu tài nguyên thiên nhiên, 
với những khu vực nông nghiệp trù phú ở miền Nam, 
những vùng nguyên liệu, khoáng sản giàu có - từ kim 
cương, vàng đến than đá, dầu mỏ và cả kim loại hiếm, 
u-ra-ni-um. Châu Phi có trữ lượng và sản lượng khai 
thác tài nguyên chiến lược đứng đầu thế giới. Phân lớn 
kim loại quý trên thế giới là do chân Phi cung cấp, được 
sử dụng trong ngành hàng không, điện tử và các ngành 
kỹ thuật cao. Với 700 triệu dân, trong đó thanh niên 
chiếm một tỷ lệ lớn, châu Phi có lực lượng lao động dồi 
đào, giá rẻ mạt, một thị trường !iêu thụ khổng lồ mà các 
công ty đa quốc gia Mỹ có thể khai thác lợi thế so sánh, 
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mở rộng đầu tư buôn bán, thu lợi nhuận béo bở. Trong 
mấy năm gân đây, kinh tế châu Phi đi vào phục hồi và 
tăng trưởng với tốc độ đáng kể là 4%/năm. Từ 1994 đến 
nay, thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại mới của 
chính quyền Clin-tơn, Hoa Kỳ xuất khẩu ngày càng tăng 
vào châu Phi. Năm 1995 : 6,1 tỉ USD, cao hơn 30% so 
với xuất khẩu của Mỹ sang các nước Đông Âu và 
Liên Xô (cũ) và nhập khẩu của châu Phi 15,2 tỉ USD 
chủ yếu là dâu mỏ. Ba năm qua, buôn bán giữa Hoa Kỳ 
và châu Phi tăng 32,1%. Tuy nhiên, những kết quả đó 
còn hạn chế. Bản chiến lược an ninh quốc gia Mỹ cho 
thế kỷ XXI thừa nhận rằng Oa-sinh-tơn chỉ chiếm lĩnh 
được 7% thị trường châu Phi. 

Trong thời kỳ mới hiện nay, để thúc đẩy mối quan 
hệ kinh tế - thương mại Hoa Kỳ - châu Phi, Oa-sinh-tơn 
đang tiến hành cuộc điều chỉnh chính sách rộng lớn đối 
với châu Phi, với những mục tiêu đáng chú ý : Thứ nhất, 
xây dựng “quan hệ đối tác kinh tế Mỹ - châu Phi cho thế 
kỷ XXT, biến châu Phi thành thị trường quan trọng của 
Mỹ trong thế kỷ tới. Thứ hai, thúc đẩy các nước châu 
Phi cải cách kinh tế theo hướng thị trường tự do, đạt cho 
được một châu Phi ổn định và năng động vẻ kinh tế, 
phát triển theo xu thế toàn cầu hóa - như bản chiến lược 
an ninh quốc gia viết, “điều này sẽ chỉ có thể đạt được 
khi châu Phi hòa nhập với nên kinh tế toàn cầu”. Thứ ba, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty đa quốc gia Mỹ 
tăng cường đầu tư;buôn bán, xâm nhập vào châu Phi mà 
Oa-sinh-tơn tự coi là “thị trường đang trỗi dậy cuối cùng 
trên thế giới”. Đạo luật “tăng trưởng và cơ hội dành cho 
châu Phi” ra đời mới đây tạo cơ sở pháp lý cho 
Hoa Kỳ trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược nói 
trên. Đạo luật này bị dư luận châu Phi phê phán là công 
cụ chính sách thực dân mới, vì nó buộc các nước châu 
Phi phải tư nhân hóa các cơ sở kinh tế nhà nước và cải 
cách hệ thống chính trị thì mới được hưởng ưu đãi buôn 
bán của Hoa Kỳ. Ông R.Rô-bin-xơn, đại diện Tổ chức 
TransAfrica nhận xét : Đạo luật này tước đoạt trắng trợn 
lợi ích của châu Phi đã phục vụ các công ty Mỹ. Nên gọi 
nó là đạo luật thực dân hóa châu Phi. 

Tại cuộc họp “cấp cao En-tê-bê vì Hòa bình và Phồn 
vinh” ngày 25-3-1998 ở thủ đô nước U-gan-đa, Tổng 
thống Clin-tơn đã thuyết phục các nhà lãnh đạo 7 nước 
vùng Đông, Trung Phi nhất trí với quan điểm và nội 
dung của đạo luật nói trên. Các bên tham gia cuộc họp 


(2) The Christian Science Moniror 20-3-1998 - Tin tham khảo 
thế giới TTXVN ngày 23-3-1998 
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đã ký thỏa ước tán thành tầm nhìn của Tổng thống 
Hoa Kỳ và một mối quan hệ mới với châu Phi dựa trên 
quan hệ thương mại và tôn trọng nhân quyền sâu rộng 
hơn nữa. Bản “Tuyên bố En-tê-bê” nêu rõ yêu câu xây 
dựng quan hệ đối tác Mỹ - châu Phi cho thế kỷ XXI, xác 
định những chiến lược nhằm hội nhập châu Phi vào nên 
kinh tế thế giới... 

Tăng cường hợp tác an ninh và chính trị 

Một trong những mục tiêu quan trọng của các 
chuyến đi của ông Clin-tơn là tìm cách thành lập một 
liên minh hợp tác mới với các nước châu Phi. Bên cạnh 
vấn đề kinh tế là vấn đẻ hợp tác vẻ an ninh và chính trị. 
Phía Hoa Kỳ đã đề ra 3 nguyên tắc làm cơ sở cho quan 
hệ đối tác mới với các nước châu Phi trên lĩnh vực này. 
Đó là dân chủ và nhân quyển, ngăn ngừa xung đột diệt 
chủng và bảo vệ môi trường. 

Về an ninh trong khu vực, Oa-sinh-tơn nhận định 
rằng “một trong những trở ngại chính ngăn cản sự phát 
triển ở châu Phi vẫn là xung đột dai dẳng”. Phát biểu ý 
kiến ở Xê-nê-gan hôm 1-4-1998 trước khi kết thúc 
chuyến đi châu Phi, ông Clin-tơn thừa nhận rằng xung 
đột chủng tộc là một trong những khó khăn nghiêm 
trọng đối với châu Phi (cũng như đối với việc triển khai 
thực hiện chiến lược mới điều chỉnh của Mỹ ở lục địa 
này). Bản Chiến lược an ninh quốc gia cho thế kỷ XXI 
nêu rõ tính chất cực kỳ phức tạp của các cuộc xung đột 
sắc tộc nổ ra ở nhiễu vùng châu Phi Những cuộc xung 
đột này bắt nguồn từ những mâu thuẫn sâu sắc, lâu đời 
giữa những bộ lạc trong vùng, cũng như từ chính sách 
“chia để trị” của các chính quyển thực dân trước đây để 
lại. Họ chia cắt lãnh thổ các nước châu Phi một cách độc 
đoán tạo nên những đường biên giới quốc gia thẳng 
băng theo hình học, khiến cho nhiều bộ lạc, dân tộc bị 
cắt thành những nhóm lớn sống phân tán, xen kẽ ở 
những quốc gia khác nhau. Điều đó dễ gây bùng nổ mâu 
thuẫn, xung đột sắc tộc trong mỗi nước cũng như giữa 
một số quốc gia sống cạnh nhau. Các cuộc xung đột vũ 
trang, chiến tranh đẫm máu kéo dài giữa các bộ lạc 
Hu-tu và Tút-xi ở Ru-an-đa, Bu-run-đi... khiến hàng 
trăm nghìn người bị sát hại dã man, hàng triệu người 
phải rời bỏ quê hương đi lang thang tị nạn là những thí 
dụ điển hình. 

Chính quyền Oa-sinh-tơn cho rằng những cuộc xung 
đột sắc tộc dai dẳng, và sự mất an ninh ở châu Phi là trở 
ngại to lớn đối với Hoa Kỳ trong việc triển khai chiến 
lược kinh tế mới tăng cường đầu tư làm ăn buôn bán với 
. lục địa này, đe dọa lợi ích chiến lược của Mỹ, thách thức 
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đối với chủ trương thiết lập một trật tự quốc tế mới ở 
châu Phi do Oa-sinh-tơn điểu khiển. Vì vậy, 
Oa-sinh-tơn rất quan tâm giải quyết vấn để an ninh ở 
châu Phi. Bản Chiến lược an ninh quốc gia cho thế 
kỷ XXI viết : - “Những mối đe dọa nghiêm trọng đối với 
an ninh giữa các quốc gia bắt nguồn từ châu Phi, bao 
gồm chủ nghĩa khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm 
quốc tế, phá hoại môi trường...". Bản Chiến lược nêu rõ 
chủ trương của Mỹ : “Những mối đe đọa này chỉ có thể 
được giải quyết thông qua sự can đự lâu đài và có hiệu 
quả (của Mỹ) vào châu Phi”. Sự “can dự” này tiến hành 
theo quan điểm của chiến lược toàn câu mới “Cam kết 
và Mở rộng” của Hoa Kỳ, theo đó “Cam kết” có nghĩa 
là “Mỹ vẫn tiếp tục tham gia vào các vấn để quốc tế (ở 
châu Phi) - không chỉ tham gia mà là lãnh đạo”. Còn 
“Mở rộng” là “mở rộng cộng đồng tự do các nền dân 
chủ thị trường” (ở châu Phi và) trên thế giới”). Tháng 
10-1996, trong chuyến đi châu Phi, Bộ trưởng Ngoại 


_glao Mỹ lúc đó là U. Cn-xtô-phơ đã đưa ra chủ trương 


thành lập lực lượng quân sự liên minh châu Phi gồm 10 
nghìn binh sĩ người Phi do Mỹ hậu thuẫn, cung cấp tiền 
bạc và vũ khí. Tuy nhiên, Tổng thư ký Tổ chức thống 
nhất châu Phi (OAU) tỏ ý dè dặt, muốn biết ai sẽ chỉ huy 
lực lượng quân sự nước này, và chất vấn vì sao Hoa Kỳ 
chỉ lựa chọn một vài nước có tiêm lực để cung cấp quân 
cho lực lượng quân sự Liên châu Phi. Vì vậy, vấn để này 
được bỏ lửng, nay Oa-sinh-tơn muốn xới lên chủ trương 
đó. Tại Hội nghị cấp cao En-tê-bê (U-gan-đa) hôm 
25-3-1998, Tổng thống Clin-tơn và các nguyên thủ quốc 
gia 7 nước Đông và Trung Phi đã thảo luận về vấn để an 
ninh trong vùng. Trong “Tuyên bố En-tê-bê”, hai bên 
kêu gọi hành động nhằm ngăn chặn các cuộc diệt chủng 
và giải quyết các cuộc xung đột ở châu Phi để chúng 
không trở thành các cuộc khủng hoảng. Xúc tiến thành 
lập một Liên minh quốc tế chống diệt chủng, tiếp tục nỗ 
lực hợp tác nhằm chống lại mọi hình thức khủng bố qua 
biên giới nhằm vào dân thường ; tăng cường an ninh khu 
vực, củng cố khả năng giữ gìn hòa bình của châu Phi. 

Khó khăn thách thức còn nhiều 

Trong quá trình triển khai chiến lược mới điều chỉnh 
đối với châu Phi, chính quyển Oa-sinh-tơn vấp phải 
3 loại mâu thuẫn gay gắt, hạn chế việc thực hiện chiến 
lược đây tham vọng đó. 

Trước hết, trên lĩnh vực kinh tế và an ninh. Đó là 
mâu thuẫn giữa mục tiêu của Mỹ muốn đạt được một 


(3) Lê Bá Thuyên : Hoa Kỳ : Cam kết và Mở rộng (Chiến lược 
toàn câu mới của Mỹ), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr 179 
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châu Phi ổn định làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện 
chính sách kinh tế của Hoa Kỳ, với tình trạng mất an 
ninh sâu sắc và kéo dài ở lục địa này do các cuộc xung 
đột sắc tộc, các cuộc khủng hoảng diễn ra triển miên ở 
châu Phi, khiến cho Oa-sinh-tơn khó lòng sớm thấy một 
châu Phi an ninh và ổn định như họ mong muốn. Đó còn 
là mâu thuẫn giữa chính sách “can dự” của Mỹ cùng 
việc Oa-sinh-tơn tìm cách nắm quyền chỉ huy các “lực 
lượng hòa bình đa quốc gia” ở châu Phi, với sự lo ngại 
của đông đảo nhân dân châu Phi trước tham vọng của 
Hoa Kỳ sử dụng lực lượng này làm công cụ gây sức ép, 
can thiệp vào công việc nội bộ các nước trong vùng. 
Còn có một mâu thuẫn quan trọng nữa đó là giữa chính 
sách kinh tế của chính quyển Clin-tơn đối với châu Phi 
là “chỉ buôn bán, không viện trợ” (Trade not Aid) với 
yêu câu chính đáng của các nước châu Phi vốn nghèo 
khó muốn được nhận viện trợ quốc tế trong đó có của 
Mỹ để có tiền vốn nhằm khôi phục và phát triển kinh tế, 
cải thiện đời sống nhân dân. Chính sách “chỉ buôn bán” 
chỉ có lợi cho các công ty đa quốc gia Mỹ trong việc 
xăm nhập vào thị trường châu Phi rộng lớn để thu lợi 
nhuận béo bở. Một mâu thuẫn khác, đó là chủ trương 
của Oa-sinh-tơn về quan hệ bình đẳng với các nước châu 
Phi với thực chất là quan hệ mất bình đẳng nghiêm 
trọng, bất lợi cho các nước ở lục địa này. R. Áp-pơn 
trong bài phân tích đăng trên Thời báo Niu-oóc số ra 
ngày 30-3-1998, nêu câu hỏi : - “quan hệ cộng tác giữa 
các nước châu Phi là quan hệ kiểu gì ? “ và tự trả lời : 
“Nước Mỹ to lớn, giàu có và hùng mạnh như vậy có thể 
nghiền nát các nước châu Phi và các nên kinh tế nhỏ bé 
của họ trong vòng tay của mình”. Quan hệ “cộng tác” 
kiểu đó không thể là quan hệ bình đẳng, và chỉ gây thiệt 
thòi cho các nước châu Phi mà thôi. R.Áp-pơn nêu rõ 
thêm : Theo dự luật mới ( Dự luật ““Tăng trưởng và cơ 
hội dành cho châu Phi), Mỹ chỉ mở cửa hoàn toàn thị 
trường của mình cho những nước nào có “cải cách kinh 
tế và chính trị đầy đủ”. Như vậy, dự luật đó gián tiếp vô 
hiệu hóa quyền lực của các nhà nước có chủ quyển ở 
châu Phi, đe dọa trừng phạt những nước nào “cải cách 
chưa đây đủ”, hay không theo những cách thức mà Quỹ 
tiền tệ quốc tế đã phê chuẩn. Nhiều người ở Nam Phi tỏ 
ý lo ngại rằng dự luật kể trên của Mỹ sẽ tăng thêm sức 
mạnh cho các tập đoàn công ty đa quốc gia, làm hại đến 
lợi ích kinh tế của châu Phi. Tổng thống N.Man-đê-la và 
một số người cho rằng chính sách như vậy của Mỹ đối 
với châu Phi mang nặng tính thực dân ) 

Thứ hai, mâu thuẫn sâu sắc giữa Mỹ và nhiễu nước 
Tây Âu - đặc biệt là Pháp trong chính sách đối với châu 
Phi. Hầu hết các nước châu Phi trước đây vốn là thuộc 
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địa của nhiều nước tư bản Tây Âu. Anh đã thành lập 
“khu vực thịnh vượng chung” (Commonwealth) tập hợp 
khoảng 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có rất nhiều 
nước châu Phi, nhằm ràng bưộc các nước này vào mục 
đích “thịnh vượng chung” có lợi cho Anh. Pháp đặc biệt 
coi trọng mối quan hệ với các nước châu Phi vốn là 
thuộc địa cũ của họ, nhằm duy trì lợi ích chiến lược, 
cũng như lợi ích kinh tế - văn hóa của họ. Pháp chủ 
trương mở rộng thị trường châu Phi nhất là khu vực châu 
Phi nói tiếng Pháp cho các sản phẩm của Pháp, trong đó 
có sản phẩm văn hóa, duy trì và củng cố “không gian 
tiếng Pháp”, giúp cho tiếng Pháp tiếp tục tồn tại và phát 
triển trước nguy cơ bành trướng, xâm lấn của tiếng Anh. 
Vì vậy, Pháp phản ứng rất gay gắt trước kế hoạch của 
Oa-sinh-tơn xâm nhập vào châu Phi và tìm cách gạt 
nước Pháp ra khỏi lục địa này. Chuyến thăm châu Phi 
của ông Clin-tơn được báo chí Pháp và Bắc Phi nhận xét 
là nhằm mục đích tranh giành ảnh hưởng ở một khu vực 
từ lâu đã được coi là thuộc “quyền sở hữu” của một số 
nước tư bản châu Âu, một khu vực đã trở nên nổi tiếng 
với khái niệm “vườn cấm” của Anh, Pháp. Mặc dù ông 
Clin-tơn đã đánh tiếng rằng Mỹ không có ý định “đuổi 
Pháp khỏi châu Phi”, việc Hoa Kỳ bành trước ảnh hưởng 
ở châu Phi qua chuyến đi lần này của Tổng thống Mỹ 
chắc chắn sẽ làm cho mâu thuẫn giữa Mỹ và Pháp ở Lục 
địa Đen càng thêm gay gắt. Một sự kiện vừa diễn ra chắc 
không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là đúng vào 
lúc Tổng thống Clin-tơn đang ở Ga-na, mở đầu chuyến 
đi thăm châu Phi ngày 24-3-1998, thì tại U-a-ga-đu-gu 
(Buốc-ki-na Pha-xô) đã tiến hành cuộc họp giữa Pháp và 
45 nước châu Phi thảo luận về kế hoạch cải cách trong 
chính sách hợp tác mới của Pháp đối với châu Phi, trong 
đó có vấn đẻ thể thức mới để mua nguyên liệu. Các nhà 
quan sát cho rằng lĩnh vực này chính sẽ là đối tượng của 
cuộc cạnh tranh thương mại quyết liệt giữa các công ty 
Pháp và công ty Mỹ. 

Thứ ba, mâu thuẫn giữa chính sách “can đự” của Mỹ 
ở châu Phi theo quan điểm của chiến lược toàn cầu 
“Cam kết và Mở rộng” với mục tiêu cơ bản Mỹ phải 
lãnh đạo châu Phi và thế giới, với yêu cầu giữ vững độc 
lập, chủ quyển quốc gia của các dân tộc châu Phi. Dư 
luận rộng rãi ở các nước hoan nghênh câu nói khẳng 
khái của Tổng thống Nam Phi N. Man-đê-]a nhân 
chuyến đi thăm 6 nước châu Phi vừa qua : Châu Phi nhất 
quyết không chịu hy sinh quyển độc lập của mình để đổi 
lấy tinh thân hữu nghị của Hoa Kỳ. L1 


(4) Tin tham khảo thế giới TTXVN ngày 1-4-1998 
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Đối thoại (tiếng Nga) có đăng bài của tiến sĩ sử học 

V.Cô-lô-mi-xép dưới đầu để nêu trên. Sau khi phân 
tích Là, nội dung cơ bản trong học thuyết Mác, tác 
giả viết : 

... TFONG SỰ thất bại vừa qua của chủ nghĩa xã hội ở một 
loạt nước, người ta không thể quy lỗi cho học thuyết Mác. Sự 
phê phán từ phía một số nhà tư tưởng và học giả thời xô-viết, 
chẳng hạn như I-a-cốp-lép hoặc Sip-cô, nhằm vào Mác, cho 
rằng những dự báo nào đó của ông “không được thực hiện”, 
rằng học thuyết của ông ngay tử đầu đã là “không tưởng và 
sai lắm”... (A. l-a-cốp-lép : Khúc dạo đầu. Sụp đổ. Lời kết. M, 
1992, tr 5) - sự phô phán đó chỉ là lời nói của anh lùn pic-mê 
về một người khổng lồ. 

Ý nghĩa khoa học lớn lao của nhiều tư tưởng triết học, 
kinh tế chính trị học và xã hội học cơ bản của Mác đã được 
không ít nhà khoa học phương Tây thừa nhận. Nhà kinh tế 
học và chính trị học My I.Săm- -pitơ trong cuốn sách “Chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản và nền dân chử” đã gọi bộ “Tư 
bản” là một trong những thảnh tựu vĩ đại nhất của xã hội học. 
Còn vị giáo sư Trưởng đại học Ha-vớt V.Lê-ôn-chi-ép thì coi 

"sự phân tích của Mác về những xu hướng chung của hệ 
thống tư bản là rất xuất sắc". Theo lời của nhà xã hội học nổi 
tiếng Pháp R.A-rôn, thì bộ “Tư bản” là “bước khởi đầu thiên 

tài hùng trắng để đi đến mục tiêu làm sáng tỏ đồng thời cả 
phương thức hoạt động lẫn cơ cấu xã hội và lịch sử của chế 
độ tư bản” (R.A-rôn : Những giai đoạn phát triển của tư tưởng 
xã hội học. M, 1993, tr 163 - 164). 

Tất nhiên Mác không phải là nhà tiên tỉ và ông không thể 
thấy trước được. rằng, hệ thống tư bản có năng lực tự điều 
chính với việc sử dụng những đòn bẩy của sự can thiệp nhà 
nước (mà chính điều này không nằm ngoài ảnh hưởng của 
hệ thông xã hội chủ nghĩa) ; rằng việc tăng tiền lương cũng 
dân tới sự mở rộng thị trường trong nước. Trong sự phân tích 
của mình, Mác chỉ tập trung mổ xẻ lĩnh vực sản xuất. Ông 
cũng không thể thấy trước được việc mở mang to lớn của fĩnh 
vực phi sản xuất. Lĩnh vực này ở các nước phương Tây ngày 
nay đã vượt cao hơn lĩnh vực sản xuất vật chất về sô lượng 
người làm việc. Sự biến động cơ cấu xã _ hội - nghề nghiệp 
trong cư dân tại những nước phát triển về công nghiệp, tiền 
công cao :hơn do áp dụng chính sách của chủ nghĩa thực dân 
mới và của sự bóc lột tài chính đối với toàn thế giới đã làm 
suy giảm đi mâu thuần đối kháng giữa lao động và tư bản ở 
khu vực này, mặc dù vẫn không hoàn toàn loại bỏ được mâu 
thuẫn đó. 

Các nhà sử học chuyên nghiệp thời nay cho .Tằng, hiểu 
đối tượng của khoa học lịch sử chỉ theo quan điểm giai cấp 
mác-xít là rất hạn hẹp. Tất nhiên, tuyệt đối hóa đấu tranh giai 
cấp là không đúng ; ; S0ng cũng sẽ là sai lầm nếu phủ nhận 
hoặc tối giản hóa điều đó. Mặc dù cơ chế hội nhập xã hội của 
tư bản ở các nước chính có tăng mạnh, song điều này lại 
không liên quan gì tới vùng ngoại vi của chủ nghĩa đế quốc. 


Ñ hân kỷ niệm 180 năm Ngày sinh của.C.Mác, Tạp chí 
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Dự đoán của Mác về sự phân cực hóa xã hội thành hai 
giai cấp đối kháng là vô sản và tư sản không trở thành hiện 
thực. Các tầng lớp trung gian trong mọi chuyển dịch cơ cấu 
đều tỏ ra có sức sống cao vả ngày nay đang tạo nên một số 
lớn dân cư ở các nước phương Tây. Trong một loạt nước tư 
bản phát triển các doanh nghiệp nhỏ đang đem lại hơn một 
nửa sản phẩm quốc dân. Tại đây do nhiều nguyên nhân mà 
sự bần cùng hóa tương đối và tuyệt đối người lao động không 
thể hiện thật rõ. Nhưng những mức độ cụ thể của tình trạng 
đó thì vẫn tổn tại như : người bị thất nghiệp, người tán tật, các 
chủ xưởng và tiểu chủ nông nghiệp phá sản đều thường bị 
bần cùng hóa. 

Luận. đồ của Mác về sứ mạng lịch sử thế giới của giai cấp 
vô sản vẫn giữ nguyên giá trị. Lao động làm thuê không chỉ 
là công nhân công nghiệp hay nhân viên lao động chân tay. 
Trong thế giới ở thời hậu công nghiệp, mang sứ mạng lịch sử 
ấy là cả đội ngũ tiên tiến của giai cấp công nhân, trí thức và 
các tầng lớp trung gian. Tính cách mạng ở họ có dạng tiểm 
năng và sẽ trở thành hiện thực trong trưởng hợp thống nhất 
được những tư tưởng xã hội chủ nghĩa với đông đảo quần 
chúng vảo thời điểm xảy ra các chấn động xã hội mạnh. 

Mác thường sử dụng khái niệm *văn minh” để chỉ trình độ 
phát triển xã hội kế tiếp sau thời dã man. Ông là người cùng 
thời với nền văn minh tư sản phương Tây và đã nhìn rõ mọi 
điều xấu xa, khiếm khuyết của nó. Chính vì thế ông chủ 
trương tạo lập một nền văn minh mới với sự “ngự trị của tự 
do”, khác với thời “ngự trị của tất yếu". Xu hướng của một số 
nhà nghiên cứu xã hội phương Tây và ở Nga, muốn bôi đen 
hoặc hạ thấp chủ nghĩa xã hội, coi nó là "lỗi lầm của lịch sử" 
đặt nó ra ngoài khuôn khổ của nên văn minh, - đó chỉ là 
những mưu toan vô vọng. Nước Nga là một đất nước không 
chỉ giàu tài nguyên văn hóa mà còn mang đậm dấu ấn của 
nền văn minh xã hội chủ nghĩa. Văn minh không chỉ là kỹ 
thuật và sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc dân. Chỉ có 
những kẻ không hiểu biết gì mới có thể khẳng định rằng các 
mục tiêu xã hội chủ nghĩa ở nước Nga là một cái gì ngoại lai, 
xa lạ, được du nhập bởi sự cưỡng chế của những người 
bôn-sê-vích. Chính ở nước Nga chủ nghĩa Mác đã nhận được 
mảnh đất thuận lợi để phát triển, vì tại đây từ lâu đã tổn tại 
chủ nghĩa tập thể cộng đồng và tại đây đã có không chỉ một 
thê hệ các nhà cách mạng, vì không chỉ Mác và Lê-nin mà 
cả Bê-lin-xki, Ghéc-xen, Trec-nư-sep-xki, Đô-brô-liu-bốp, 
Pi-xa-rép, Ba-cu-nin, Krô-pốt-kin... đã làm cho nước Nga trở 
thành kết quả vật chất và tinh thần của nền văn minh mới xã 
hội chủ nghĩa trên thế giới. 

Chủ nghĩa xã hội hiện đại cần dựa vào những thành quả 
tốt đẹp nhất của tư tưởng chính trị - xã hội chứ không chỉ 
dừng lại ở giới hạn của việc giải thích các tác phẩm của Mác, 
Ẩng-ghen và Lê-nin. Lý luận về chủ nghĩa xã hội đã trở thành 
tài sản của văn hóa nhân loại và của đời sống xã hội. [1 
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THỊ TRẤN PHONG CHÂU, HUYỆN PHONG CHÂU, TỈNH PHÚ THỌ 

Điện thoại :(021) 8.29755, 8.29181, 8.29182 Telex : 411.498 Scanmabbvn 

Fax : (84.21) 8.29177 

Tài khoản : 710A.00.001 Ngân hàng Công thương khu vực Đền Hùng - Phú Thọ 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN : 

- Tại Hà Nội : 142 Đội Cấn - Ba Đình - Tel : 04.7220347 

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh : 143/6C3 đường D2 - Cư xã Văn Thánh Bắc 
Phường 25 - Quận Binh Thạnh - Tel / Fax : 08.8983871 


Công trình hợp tác Việt Nam - 
Thụy Điển. Công suất 55.000 tấn 
giãy/năm. Giấy được sản xuất 
theo yêu cầu của khách hàng có 
định lượng từ 50 - 120g/m^ và độ 
trăng từ 76 - 90 ISO. 

Sản phẩm chính : 

- Giấy in, giấy viết, giấy tập kẻ 
ngang, vở học sinh. 

- Giấy lelex, giấy vi tính 

- Giấy photocopy 

- Gỗ dán, trang bị nội thất: bàn 
ghẽ, cửa các loại, đồ dùng văn 
phòng... 


Tổng giám đốc 


Kỹ sư TRẦN NGỌC QUẾ Giây khó lơn rông 3,6 met 


Sản xuất gô dán vả trang bị nội thất 


Sản phẩm theo yêu cầu của khách hãng 


ĐỊA CHỈ : Pháp Vân - Thanh Trì - Hà Nội 
TEL : 8612360 - 8611508 - 8611974 FAX :8611511 


1 - Xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp bao gồm cả kỹ thuật hạ tầng, trang trí 
nội, ngoại thất. 

2 - Xây lắp các công trình chuyên ngành Bưu 
chính Viên thông, điện, điện tử, thông gió, điều 
hòa và cấp thoát nước. 

3 - Sản xuất vật liệu cho ngành xây dựng và 
Bưu chính Viễn thông. 

4 - Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây 
dựng, trang thiết bị nội ngoại thất. 

5- Tư vấn trong linh vực đầu tư xây dựng, 
khảo sát thiết kế các công trình chuyên ngành 


Bưu chính Viễn thông. Các công trình dân dụng, công nghiệp. 
6 - Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị xây dựng, trang trí nội ngoại thất và các vật 
tư, vật liệu, máy móc thiết bị khác. 
7 - Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm nhựa dùng trong xây dựng và Bưu chính Viễn thông. 
8 - Liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước. 


ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN DÂY GHUVỀN HIỆN ĐẠI NHẤT œỦA (HẬU Âu VÀ THẾ Giới 


Thanh khuôn : Với nhiều kiểu dáng phong phú dùng làm cửa đi, cửa sổ, vách ngăn, trần.. 
Cửa nhựa cao cấp : Nhãn hiệu PTC tiêu chuẩn Châu Âu lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. 
- Mẫu mã phong phú, phù hợp với mọi công trình kiến trúc. 

- Cách âm, cách nhiệt, không bắt lửa, không bị ăn mòn trong môi trƯỜNG a XỈI và muối. 

- Độ chịu lực cao, bền vững trước mọi tác động của thời 4 
tiết, không biến màu, không bị lão hóa trước thời gian và 
tia xạ mặt trời, chống được nước rò rỉ vào trong nhà. 

kả Ống PVC sóng : Bảo vệ cáp ngầm theo tiêu chuẩn 
Quốc gia và tiêu chuẩn ngành Bưu điện. 

- Khả năng chịu va đập, chịu cán, nén, độ cứng, cách 
điện... cao. 

- Bền vững trong môi trường hóa 
chất và muối, không thấm nước, 
chống được côn trùng gậm nhấm. 
Ngoài ra ống PVC sóng còn được 
ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực 
câp thoát nước và các lĩnh vực 
khác. 
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_VÔ PÙNG THƯƠNG TIẾC 
ĐỒNG 0HÍ NGUYÊN VĂN LINH 


THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT 


Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Ủy ban Trưng ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Quân sự Trưng ương vô cùng thương tiếc báo tin : 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên 
Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, | 

Huân chương Sao Vàng, 

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ hết lòng cứu chữa, do bộnh quá nặng, 
đồng chí đã từ trần hổi 8 gờ 12 phút ngày 27 tháng 4 năm 1998 tại TP Hồ Chí Minh, thọ 83 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tôn thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1-7-1915 trong một ga đình công chức ở xã 
Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, hoạt động trong phong trào 
học sinh và công nhân, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 19%. Hoạt động cách mạng liên tục gần 
70 năm, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Đồng chí mất đ là một tốn thất lớn lao đối với Đảng, Nhả nước và nhân dân ta, Để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn 
đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hỏa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước 
hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Quân sự Trung ương 
định tổ chức tang lễ đồng chí Nguyễn Văn Linh với nghỉ thức Quốc tang. 

BẠN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẴN VIỆT NAM, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HỎA XHCN VIỆT 
NAM, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HỎA XHCN VIỆT NAM, CHỈNH PHỦ NƯỚC CỘNG HỎA 
XHCN VIỆT NAM, ỦY BẠN TRƯNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, ĐẢNG ỦY QUẦN SỰ TRƯNG ƯƠNG. 


- LẢ ^ ø ^ «. 
TIEU SƯ ĐÔNB CHÍ NGUYEN VAN LĨNR 


ỐNG chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là 
t) Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1-7-1915 

trong một gia đình công chức tại xã 
Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. 

Từ năm 1929, đồng chí đã tham gia học 
sinh Đoản do Việt Nam thanh niên cách mạng 
đồng chí Hội lãnh đạo, Ngày 1-5-1930, khi rải 
truyền đơn chống đế quốc, đồng chí bị địch 
bắt, kết án tù chung thân và đày đi Côn Đảo. 
Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận Bình dân 
Pháp, đồng chí được trả tự do, được kết nạp 
vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tham gia 
hoạt động trong công nhân lao động ở Hải 
Phòng, Hà Nội. Đồng chí đã xây dựng cơ sở 
đảng, thành lập nhiều chỉ bộ và thành ủy lâm 
thời Hải Phòng. : 

Năm 1939, Đảng điều động vào công tác ở 
Sài Gòn, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ 
thành phố. Cuối năm 1939, được phân công 

tham gia lập lại Xứ ủy Trung kỳ. 
—— Đầu năm .1941, đồng chí bị địch bắt ở 
Vinh ; chúng đưa về Sài Gòn xử án 5 năm tù 
và đày ra Côn Đảo lần thứ hai. 

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành 
công, đồng chí được đón về Nam Bộ hoạt 
động ở miền Tây, sau đó lên Sài Gòn - Chợ 
Lớn trực tiếp lãnh đạo kháng chiến với các 
chức vụ Bí thư Thành ủy, Bí thư Đặc khu ủy 
Sài Gòn - Gia Định. 

Năm 1947, đồng chí được bầu vào Xứ ủy 
Nam Bộ ; năm 1949 đồng chí tham gia 
Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ. 

Từ năm 1957 đến năm 1960 đồng chí là 
quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ. 

Năm 1960, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ III, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, được Trung ương chỉ định 
làm Bí thư Trung ương Cục và sau đó là Phó 
bí thư Trung ương Cục miền Nam. 

Năm 1976, đồng chí là Bí thư Thành ủy 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Tháng 12-1978, tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào 
Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung 


ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, được phân công giữ các 
chức vụ : Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa 
của Trung ương, Trưởng ban Dân vận Mặt 
trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn 
Việt Nam đến năm 1980. Sau đó, được phân 
công theo dõi thực hiện Nghị quyết của Đảng 
và Chính phủ ở các tỉnh miền Nam. 

Tháng 12-1981, đồng chí làm Bí thư Thành 
ủy thành phố Hồ Chí Minh. 

Tháng 3-1982, tại Đại hội Đảng toản quốc 
lần thứ V, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp 
hành Trung ương Đảng. 

Tháng 6-1985, tại Hội nghị Trung ương 8, 
đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, làm Bí 
thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. 

Tháng 6-1986, đồng chí được bầu vào Ban 
Bí thư Trung ương Đảng, và được phân công 
Thường trực Ban Bí thư. 

Tháng 12-1986, tại Đại hội toàn quốc lần 
thứ VI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban 
chấp hành Trung ương và được Trung ương 
bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung 
ương Đáng Cộng sản Việt Nam. Năm 1987, 
đồng chí kiêm chức Bí thư Đảng ủy Quân sự 
Trung ương. 

Tháng 6-1987, đồng chí được bầu làm đại 
biểu Quốc hội khóa VIII. 

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng 
(6-1991), đồng chí được cử làm Cố vấn Ban 
chấp hành Trung ương Đảng. 

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
(6-1996) đồng chí được cử làm Cố vấn BCH 
TƯ Đẳng. „ 

Do công lao và thành tích đối với cách 
mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước ta 
tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy 
hiệu 60 năm tuổi đẳng và nhiều huân, huy 
chương cao quý khác. Nhà nước Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng đồng chí 
Huân chương Vàng quốc gia, Nhà nước Cu-ba 
tặng thưởng đồng chí Huân chương Hô-xê 
Mác-ti, Nhà nước Cam-pu-chia tặng thưởng 
đồng chí Huân chương Ăng-co. 


ĐỒNG CHÍ NGUYÊN VĂN LINH 
NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SÄC CỦA CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 
NGƯỜI LÃNH ĐẠO CÓ UY TÍN LỚN CỦA ĐÁNG, NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI TA 


(Lời điếu do đồng chí TÔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU 
đọc tại buổi lễ truy điệu ngày 29-4-1998) 


Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn 

Hôm ) nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, 
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nước 
CHXNCH Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ 


Việt Nam, Đảng Ủy quân sự Trung ương và~ 


đồng bảo, chiến sĩ, bạn bè, đồng chí, tổ chức 
trọng thể lễ tiên đưa về nơi an nghỉ cuối cùng 
đồng chỉ Nguyễn Văn Linh - người học trò xuât 
sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên 
cộng sản rất mực kiên Cường, trung thành, tận 
tuy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân 
dân, một người lãnh đạo có uy tín lớn của 
Đảng, nhân dân vả quân đội ta, người bạn tin 
cậy của bạn bè quốc tế. Đồng chí Nguyễn Văn 
Linh mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta, đối với gia quyến 
đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là 
Nguyễn Văn Cúc ; bạn bè, đồng chí, đồng bào 
thường gọi tên Anh một cách thân thương là 
Mười Cúc. Xuất thân trong một gia đình yêu 
nước, sớm \ giác ngộ cách mạng, thấu hiểu cảnh 
đau khổ của đất nước lầm than, nô lệ do chế độ 
thực dân cai trị, mới 14 tuổi, đồng chí đã tham 
gia hoạt động yêu nước trong phong trào học 
sinh Đoàn, do Việt Nam thanh niên cách. mạn 
đồng chí Hội lãnh đạo. Với nhiệt huyết của tuôi 
trẻ, muốn được cống hiến cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, lại được tư tưởng Nguyễn Ái 
Quốc dẫn đường, đồng chí Nguyễn Văn Linh 
đã tích cực, hãng hái hoạt động không sợ hy 
sinh, không nề gian khổ. Mới 15 tuổi, đồng chí 
đã bị địch bắt, kết án tù chung thân và đày đi 
Côn Đảo. 

Tử những ngày đầu tiên ấy đến khi vĩnh biệt 
chúng ta, đồng chí đã trải qua gần 70 năm hoạt 
động cách mạng và đã được Đảng, Nhà nước 
giao phó nhiều trọng trách. Đồng chí đã tham 


gia lập lại Xứ ủy Trung kỳ, giữ các chức vụ Bí 
thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, Bí thư đặc 
khu Ủy Sài Gòn - Gia Định, Ủy viện Thường vụ 
rồi quyền Bí thư Xứ ủy Nam bộ, Ủy viên Trung 
ương Đảng khóa III, Bí thư Trung ương Cục 
miền Nam. Sau ngày giải phóng miễn Nam, 
thống nhất đất nước đên nay, đồng chí là Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 
khóa IV, Ủy viên Bộ Chính trị khóa V, Trưởng 
ban cải tạo XHCN của Trung ương, Trưởng 
ban Dân vận - Mặt trận TƯ, Chủ tịch Tổng 
công đoàn Việt Nam, Bí thư Thành ủy thành 
phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư TƯ 
Đảng. Đến Đại hội VI của Đảng, đồng chí được 
bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hảnh TƯ Đảng 
và Bí thư Đảng ủy Quân sự TƯ. Tại Đại hội VII 
và Đại hội VIll của Đảng, đồng chí được Ban 
chấp hành TƯ cử làm Cố vấn Ban chấp hành 
TƯ Đảng. Đồng chí là đại biểu Quốc hội 
khóa VII. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã hoạt động 
trong nhiều vùng, ở nhiều địa phương của đất 
nước, để lại những kỷ niệm sâu sắc trong lòng 
đồng Chí, đồng bào ta ở trong nước cũng như 
kiều bảo ta ở nước ngoài, trong đó hơn một nửa 
cuộc đời hoạt động cách mạng của mình gắn 
bó máu thịt với miễn Nam trong sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng 
và Hồ Chủ tịch, với trách nhiệm là Bí thư TƯ 
Cục, đồng chí đã chủ trì và cùng với các đồng 
chí khác lãnh đạo phong trào cách mạng miền 
Nam vào thời điểm gay go nhất và cũng oanh 
liệt nhất, ghỉ lại những dấu ấn không bao giờ 
phai mờ về Cuộc đồng khởi và cuộc kháng 
chiến chống xâm lược. Khi ở bưng biển cũng 
như khi ở trong căn cứ nội thành, đồng ‹ chí luôn 
kiên Cường “bám trụ”, sát cánh củng đồng bảo, 
chiến sĩ, tin tưởng tuyệt đối vào dân, vừa lãnh 
đạo chiến đấu, vừa bền bỉ xây dựng, phát triển 
phong trào yêu nước và lực lượng cách mạng. 
Hình ảnh Anh Mười Cúc trong bộ quần áo bà 


ba, khuôn mặt hiển từ, dáng đi nhanh nhẹn, 
giọng nói ấm áp, mộc mạc nhưng giàu tình 
cảm còn in đậm mãi trong ký ức của đồng bảo, 
đồng chí. Thăng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc thuộc về toàn Đảng, 
toàn dân ta, trong đó có công lao to lớn của 
đồng chí Nguyễn Văn Linh. 

Giữ vững khí tiết người cộng sản, trung 
thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 
dân tộc là đức tính quý báu của đồng chí 
Nguyên Văn Linh. Đồng chí đã trải qua 2 lần 
với hơn 10 năm bị gông cùm trong ngục tù đế 
quốc. Dù bị kẻ thù tra tấn dã man, tàn bạo, 
đồng chí vân một mực kiên trung, tin tưởng 
vào lý tưởng cao quý của Đảng và tương lai 
tươi sáng của dân tộc. 

Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo 
khác nhau ở địa phương và ở cơ quan Trung 
ương, dù ở đâu, làm việc gì, đồng chí cũng 
đem hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho Đảng 
và nhân dân, đặt lợi ích chung của cách mạng 
lên trên lợi ích cá nhân, luôn luôn trau dồi kiến 
thức và lắng nghe ý kiến đồng bảo, đồng chí, 
quan tâm tống kết thực tiền để làm sáng tỏ và 
góp phần xây dựng các quan điểm, đường lối 
của Đảng. 

Đại hội VỊ của Đảng mở đầu công cuộc đổi 
mới, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của cách 
mạng Việt Nam. Từ tổng kết thực tiễn trên 
nhiều lĩnh vực, đồng chí đã có những đóng gó 
tích cực và có hiệu quả vào thiết kế đường lối, 
chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. 
Suốt nhiệm kỳ Đại hội VI, với cương vị là Tổng 
Bí thư Ban chấp hành TƯ, đồng chí Nguyễn 
Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, 
chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo lái con 
thuyền cách mạng, vượt qua những bước hiểm 
nghèo của thời kỳ xảy ra những biên động to 
lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới 
và thu được những thành tựu rất quan trọng, 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, củng 
cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống 
nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại và nân 
cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tẽ. 
Đồng chí đã nêu ra và kiên trì thực hiện đổi mới 
có nguyên tắc - đổi mới nhưng luôn luôn giữ 
vững định hướng XHCƠN, giữ vững và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm tra”. 
Đồng bào, đồng chí còn nhớ “Những việc cần 
làm ngay" trên báo Nhân Dân vào năm đâu 
thời kỳ đối mới, tạo ra luồng sinh khí mới trong 


xã hội : dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, 
lời nói đi đôi việc làm, góp phần đấu tranh 
chống tiêu cực, làm trong sạch bộ máy các cơ 
quan Đảng, Nhà nước. , 

Trên cương vị là Cố vấn Ban chấp hành TƯ, 
mặc dù tuổi cao sức yếu, đồng chí đã đem hết 
sức lực và trí tuệ của mình để tham gia nhiều ý 
kiến quan trọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
ta về những vấn để lớn của đất nước. 

Thưa các đồng chí và các bạn, thưa gia 
quyên đồng chí Nguyên Văn Linh ! 

Từ buổi đầu tiên tham gia cách mạng, đến 
khi vĩnh biệt chúng ta, đổng chí Nguyễn Văn 
Linh đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người 
đảng viên cộng sản, một lòng, một dạ phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hy sinh cao cả 
vì lý tưởng cao đẹp của Đảng. Đồng chí đã để 
lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một 
tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng 
sản “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”, 
sống trung thực, thắng thắn, chan hòa, gần gũi 
mọi người, giản dị và cần kiệm, ghét thói phô 
trương, hình thức. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ 
những bài học quý báu về lãnh đạo và chỉ đạo 
của đồng chí - giữ vững nguyên tắc trong quan 
điểm, đồng thời linh hoạt trong sách lược, luôn 
luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, đồng cảm 
với đồng bảo, chiên sĩ. 

Do công lao to lớn của đồng chí đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, 
Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng đồng chí 
Huân chương Sao Vảng và nhiêu Huân 
chương cao quý khác. - 

Thưa đồng chí Nguyên Văn Linh - Thưa 
Anh Mười Cúc kính mên ! 

Hôm nay vĩnh biệt Anh trong niềm tiếc 
thương sâu sắc. Trong giờ phút đau thương 
này, chúng tôi xin chia sẻ nỗi buồn đau với gia 
quyến đồng chí, với chị Bảy Huệ - người đồng 
chí, người bạn đời và các cháu thân thương. 
Gia đình mát đi một người chồng mẫu mực, 
chung thủy, một người cha thân yêu, một người 
ông hiền hòa. Rất mong chị Bảy và các cháu 
nén bớt đau thương, được khuây khỏa đôi phần 
trong tình đồng chí chân tình của bạn bè, 
cô bác. 

Đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng 
tôi nguyện cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân tiếp tục sự nghiệp cách mạng, giữ vững 
độc lập, tự do, đưa công cuộc đôi mới đên 
thăng lợi, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh. 

Xin kính cần nghiêng mình vĩnh biệt đồng 
chí Nguyên Văn Linh kính mến ! 
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ẤN là nhân tố quyết định sự hình 
L) thành và tôn tại của mỗi quốc gia, dân 

tộc. Không có dân thì không có khái 
niệm dân tộc và cũng chẳng có khái niệm quốc 
gia. Vì vậy, đối với bất kỳ quốc gia nào, đối với 
bất kỳ chế độ xã hội nào thì đân cũng có một vị 
trí, vai trò vô cùng quan trọng. Song, nhận thức 
về điều đó như thế nào và thái độ đối với dân ra 
sao thì mỗi quốc gia, mỗi chế độ xã hội lại có 
những quan điểm và cách giải quyết khác nhau 
tùy thuộc vào giai cấp cầm quyền và lãnh đạo 
xã hội. 

Không phải đến bây giờ người ta mới đề cập 
đến vị trí, vai trò vô cùng to lớn của dân. Thời 
phong kiến, ở Trung Quốc, Khổng Tử đã đưa ra 
luận điểm rất nổi tiếng : “Dân vi bang bản” (Dân 
là gốc của nước) ; Mạnh Tử phát triển thành : 
“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (Dân 
là quý, quốc gia là sau đó, còn vua thì nên xem 
nhẹ). Thời kỳ tư bản chủ nghĩa, tư tưởng dân 
chủ, dân quyên được nêu cao trong các cuộc 
cách mạng tư sản Âu, Mỹ. Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, và cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đưa tư 
tưởng dân chủ lên đỉnh cao và dân chủ đồng 
nghĩa với quyền làm chủ sủa nhân dân. Ở Hồ 
Chí Miinh, tư tưởng này ngày càng được bổ sung 
và phát triển một cách hoàn chỉnh. Người nhiều 
lần khẳng định dứt khoát rằng : Nước phải lấy 

dân làm gốc ; cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân 
anh hùng nào, v.v.. 

Vì hiểu rõ vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng 
của dân, cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan 


TIẾN HẢI 


tâm đến công tác dân vận, coi đó như một yếu tố 
quyết định sự thành, bại của cách mạng. 

Để làm tốt công tác dân vận, theo Hồ Chí 
Minh phải làm rõ và giải quyết tốt một số vấn đề 
về lý luận và thực tiễn sau đây : 

1 - Dân là ai ; dân gôm những người nào ? 

Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : 
Dân là mọi người dân Việt Nam ; là mọi con dân 
nước Việt ; là mỗi một người con Rông cháu 
Tiên, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, giàu 
nghèo, quý, tiện, trong đó có công, nông chiếm 
tuyệt đại đa số. Vấn đề này tưởng như đơn giản 
nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Nếu 
không nắm vững quan điểm giai cấp, quan điểm 
quân chúng thì không thể xác định rõ, xác định 
được đây đủ nội hàm của khái niệm dân và như 
vậy thì sẽ không có sức thuyết phục, không xây 
dựng được khối đại đoàn kết dân tộc rộng rãi, 
làm hạn chế thành quả của cách mạng. Và cũng 
đương nhiên là việc xác định nội dung, phương 
thức tiến hành công tác dân vận cũng không đầy 
đủ, toàn diện. 

2 - Phải xác định dứt khoát rằng dân là gốc 
của nước ; dân có sức mạnh to lớn và năng lực 
sáng tạo vô tận. 

Quần chúng sáng tạo ra lịch sử và thúc đẩy 
lịch sử không ngừng phát triển. Chân lý đó đã 
được Lê-nin chỉ rõ : Chỉ có người nào tin tưởng 
vào nhân dân, dấn mình vào nguồn sáng tạo sinh 
động của nhân dân thì người đó mới chiến thắng 
và mới giữ được chính quyên. Còn Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thì khẳng định : Trong bầu trời không 
gì quý bằng nhân dân ; trong thế giới không gì 
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mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. 
Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, dực 
lượng chính là ở dân. Gốc có vững, cây mới bền ; 
xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân, v.v... Người 
còn vạch rõ, sức mạnh của dân là rất to lớn, là vô 
cùng vô tận. Làm việc gì cũng phải có dân ; 
không có dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng 
không xong ; có dân thì việc khó mấy, to mấy 
làm cũng được ; dễ trăm lần không dân cũng 
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
Quân chúng có sức mạnh to lớn và năng lực sáng 
tạo phi thường. Nhưng sức mạnh và năng lực 
sáng tạo đó chỉ được phát huy khi có sự lãnh đạo 
của một đảng cách mạng chân chính. Trách 
nhiệm lãnh đạo của Đảng ta chính là khơi dậy, tổ 
chức và phát huy được sức mạnh to lớn đó của 
dân. 

3 - Cùng với việc xác định dân là gốc của 
nước ; phải xác định dân là chủ. 

Dân là chủ tức là dân phải được làm chủ một 
cách toàn diện : làm chủ nhà nước, làm chủ đất 
nước, làm chủ xã hội và làm chủ chính bản thân 
mình. Đây là vấn đề khác nhau hết sức cơ bản 
giữa chế độ ta và các chế độ phong kiến, tư bản. 
Trong chế độ phong kiến, dân chỉ là nô dân, thần 
đân, thứ dân. Còn trong chế độ tư bản, dân chỉ là 
công dân bình thường chứ không phải là người 
chủ thật sự. Trong chế độ ta, Bác Hồ chỉ rõ : Bao 
nhiêu lợi ích đều vì dân ; bao nhiêu quyền hạn 
đều của dân ; chính quyền từ xã đến Chính phủ 
trung ương đều do dân cử ra ; đoàn thể từ trung 
ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, 
quyền hành đều ở nơi dân. Chỉ khi nào xác định 
được một cách rõ ràng và dứt khoát như thế thì 
việc thực thi dân chủ đối với dân mới trở thành 
hiện thực. 

Vừa qua, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa VIII) ra Chỉ thị vê xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ thị này 
có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn ; đồng thời 
là một bước tiến mới trong việc thực hiện 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề 
dân là chủ. 
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4 - Đã là chủ thì dân phải có trách nhiệm đây 
đủ của người làm chủ. 

Là chủ không có nghĩa muốn làm øgì thì làm. 
Là chủ lại càng phải gương mẫu thực hiện Hiến 
pháp và pháp luật của Nhà nước ; phải bảo vệ 
Hiến pháp và pháp luật ; bảo vệ Đảng ; bảo vệ 
Nhà nước, bảo vệ chế độ. Bởi vì Hiến pháp và 
pháp luật là do dân xây dựng nên ; mọi hoạt 
động của Đảng đều vì lợi ích của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ; Nhà 


. nước là của dân, do dân và vì dân ; chê độ xã hội 


là do dân tự lựa chọn (tất nhiên có sự lãnh đạo, 
định hướng của Đảng và Nhà nước)... Tóm lại, 
xây dựng một xã hội giàu mạnh, văn minh, công 
bằng và dân chủ là trách nhiệm của dân. Muốn 
làm được như thế, dân phải tự nâng cao trình độ 
để xứng đáng là người chủ ; phải nghiêm khắc 
đầu tranh với những kẻ lợi dụng danh nghĩa của 
dân để làm những điều xằng bậy ; đặc biệt phải 
hết sức cảnh giác trước những lời phủ dụ, lôi 
kéo, kích động của các thế lực thù địch nhằm 
tranh thủ sự ủng hộ của dân để chống lại Đảng, 
Nhà nước và chế độ. 

Dân là gốc của nước, dân là chủ và dân phải 
có trách nhiệm của người làm chủ là ba vẫn đề 
có mối quan hệ biện chứng với nhau. Đã là gốc 
của nước thì dứt khoát phải được làm chủ. Đã là 
chủ thì dứt khoát phải có trách nhiệm của người 
làm chủ. Công tác dân vận phải quán triệt đầy đủ 
những quan điểm hết sức cơ bản này của tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

5 - Dân là gốc của nước, dân là chủ, dân có 
SỨC mạnh vĩ đại nhưng dân phải được giác ngộ, 
được tổ chức, được lãnh đạo thì mọi tiềm năng 
và thế mạnh nêu trên mới được phát huy đây đủ. 

Nếu dân không được giác ngộ, được tổ chức, 
được lãnh đạo thì sẽ không biết mình phải làm 
ø1, làm như thế nào, đi theo hướng nào. Và như 
vậy, thì lực lượng dù có đông đến mẫy cũng 
không thể trở thành sức mạnh. Giác ngộ dân, tổ 
chức dân, tập hợp lực lượng của dân, lãnh đạo 
dân... chính là những nội dung hết sức cơ bản 
của công tác dân vận. Đây là trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị mà trước hết là Đảng, vì Đảng 
là người lãnh đạo xã hội. 


| Nỷ niệm lần thứ í ®8 Ngày sinh Chủ tịeh Hồ Chí Hinh (ï 9-5-í 896 - ¡9-5-ï998) 


Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rất rõ : “Dân 
vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một 
người dân không để sót một người dân nào, góp 
thành lực lượng toàn dân, để thực hành những 
công việc nên làm, những công việc Chính phủ 
và Đoàn thể đã giao cho” (1). Người còn lưu ý : 
Dân ta rất tốt ; nhưng trong dân bao giờ cũng có 
ba loại người (tiên tiến, trung bình và lạc hậu). 
Giáe ngộ dân, tổ chức dân, lãnh đạo dân là phải 
chú ý tới đặc thù này. Có như vậy thi việc “vận 
động tất cả lực lượng của mỗi một người dân” 
mới đạt được kết quả tốt. 

6 - Công tác dân vận không chỉ có một về 
(vận động dân thực hiện những công việc nên 
làm, những công việc Đảng và Chính phủ giao 
cho) ; mà theo Hồ Chí Minh, nó còn một về thứ 
hai rất quan trọng là tách nhiệm của Đảng và 
Chính phủ đối với dân. 

Đảng ta là đảng cầm quyền. Đảng là đội tiền 
phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại 
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc. Nhà nước 
ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì thế 
Đảng và Nhà nước phải chịu trách nhiệm cao 
nhất trước nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 
TỔ : Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm lo đời 
sống của dân; nếu dân đói là Đảng và Chính phủ 
cô lỗi ; nếu dân rét là Đảng và Chính phú có lỗi ; 
nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu 
dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi... 

Mục tiêu cơ bản của cách mạng nước ta theo 
cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 
Đó chính là mô hình một nước Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. Mô hình nêu trên của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã được Đảng ta bổ sung và phát triển 
một cách cụ thể trong Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Cương lĩnh ghi rõ : “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân dân ta xây dựng là một xã hội : 

- Do nhân dân lao động làm chủ. 

- Có một nên kinh tế phát triển cao dựa trên 
lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ.công hữu 
về các tư liệu sản xuất chủ yếu. 
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- Có nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc 
lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao 
động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có 
điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. 

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết 
và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân 
dân tất cả các nước trên thế giới” (2, 

Dù diễn đạt theo cách nào thì một vấn đề nổi 
bật lên vẫn là : nhân dân phải là người chủ quản 
lý xã hội và phải được hưởng tự do, hạnh phúc 
thật sự. 

Chăm lo đến đời sống của dân, nhất là trong 
hoàn cảnh nước ta còn nghèo thì một yếu tố quan 
trọng phải chú ý thực hiện cho tốt đó là sự công 
bằng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc, trong 
phân phối có hai điểm quan trọng phải luôn 
luôn nhớ đó là không sợ thiếu, chỉ sợ không 
công bằng ; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân 
không yên. 

Chăm lo đến đời sống của dân phải thể hiện 
bằng những việc làm cụ thể chứ không phải là 
những lời nói suông. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu 
cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương về vấn đề 
này. Và, bản thân Người đã thực hiện nghiêm túc 
điều đó. Trước lúc “đi xa” Người còn căn dặn : 
“Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển 
kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao 
đời sống của nhân dân" ®, Kế hoạch (chủ 
trương, chính sách) tốt theo Người bao giờ cũng 
phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và trình 
độ của nhân dân. Đánh giá chủ trương, chính 
sách của chúng ta đúng hay sai, tốt hay xấu là 
phải nhìn ở chỗ đa số quần chúng nhân dân có 
phân khởi, đồng tình, hăng hái thực hiện hay 
không ; sản xuất có được đấy mạnh, kinh tế có ` 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 698 

2) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 8 - 9 

(3) Hồ Chí Minh : Sđở, t 12, tr 511 
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phát triển, đời sống của nhân dân có ốn định và 
từng bước phát triển hay không ; quốc phòng, an 
ninh có được giữ vững hay không. Những chủ 
trương, chính sách không đi được vào cuộc sống, 
không được quần chúng: phần khởi đón nhận thì 
dứt khoát phải xem xét lại cơ sở khoa học và tính 
đúng đắn của nó. Khi đã có chủ trương, chính 
sách đúng rồi, cán bộ đảng viên phải tuyên 
truyền, giác ngộ, phát động quân chúng, tổ chức, 
lãnh đạo quần chúng, đoàn kết quần chúng xung 
quanh Đảng để thực hiện thắng lợi đường lối đã 
đề ra. 

7 - Một điểm rất quan trọng nữa trong công 
tác dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 
nhắc tới đó là phải có quan điềm quân chúng và 
có phương pháp dân vận tốt. 

Quan điểm quần chúng và phương pháp dân 
vận ở đây có nội dung rất cụ thể. Đó là : tôn 
trọng, phát huy quyên làm chủ của dân ; học hỏi, 
lắng nghe ý kiến của dân ; đi sâu, đi sát, liên hệ 
mật thiết với dân ; thành thật tự phê bình và tiếp 
thu sự phê bình của dân ; gương mẫu trước dân ; 
chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và 
chủ nghĩa quan liêu... Tóm lại, về vẫn đề này nổi 
bật lên ba điều đáng chú ý : Một ià, phải tôn 
trọng và thực hiện đầy đủ quyên làm chủ của 
dân ; hai là, đi sâu đi sát và khiêm tốn học hỏi 
dân ; ba là, chống chủ nghĩa cá nhân. 

Tôn trọng và thực hiện đầy đủ quyền làm chủ 
của dân là bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế 
của dân trong mọi lĩnh vực ; phát huy cao độ tính 
tích cực chính trị xã hội và sự sáng tạo của họ 
trong sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thường nhắc mọi cán bộ đảng viên phải 
thật sự tôn trọng quyền làm chủ của dân, tuyệt 
đối không được “lên mặt quan cách mạng ra 
lệnh, ra oal”. 

Đi sâu, đi sát và khiêm tốn học hỏi dân có 
nghĩa là phải gần dân, phải hiểu dân (dân tâm, 
dân tình, dân sinh, dân ý) ; phải hiểu biết đầy đủ 
xem dân có những khó khăn, thuận lợi gi, tâm tư 
và nguyện vọng của họ ra sao ; phải yêu dân, 
kính trọng dân, học tập dân. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vẫn thường yêu cầu người cán bộ đảng 
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viên, nhất là những người trực tiếp làm công tác 
dân vận phải ba cùng với dân ; phải óc nghĩ, mắt 
trông, tai nghe, chân bước, miệng nói, tay làm. 
Nghĩa là “phải thật sự nhúng tay vào việc chứ 
không thể nói suông”. 

- Còn chống chủ nghĩa cá nhân tức là phải luôn 
luôn biết đặt lợi ích của Đảng, của dân, của dân 
tộc lên trên lợi ích của cá nhân mình. Phải có ý 
thức tổ chức, kỷ luật cao ; không độc đoán, cá 
nhân, tự cho phép minh đứng cao hơn tổ chức, 
đứng ngoài kỷ luật. Ý thức tổ chức kỷ luật phải 
được thể hiện cả trong suy nghĩ, hành động, 
trong cách nói và trong quan hệ giao tiếp, ứng xử 
hằng ngày với dân. Phải có lối sống trong sạch, 
lành mạnh, đồng cam cộng khổ với dân, không 
xa hoa, lãng phí, hủ hóa, tham ô, đặc quyền, đặc 
lợi. Phải luôn luôn gương mẫu trước dân ; bởi vì 
trước mặt dân không phải ta cứ viết lên trán hai 
chữ cộng sản là được họ yêu mến. Dân chỉ yêu 
mến những người có tư cách, đạo đức. “Muốn 
hướng dẫn dân thì mình phải là mực thước cho 
người ta noi theo”. 

8 - Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt nhấn 
mạnh tới trách nhiệm của các cấp ủy đẳng trong 
công tác dân vận. Người phê phán nghiêm khắc 
thái độ coi thường công tác dân vận, xem khinh 
công tác dân vận của không ít cấp ủy đẳng. 
Người chỉ ra rất rõ rằng có cấp ủy chỉ cử ra vài 
ba người mà thường là những cán bộ kém làm 
công tác dân vận, rồi khoán trắng cho họ, không 
quan tâm, không giúp đỡ, không kiểm tra đôn 
đốc. Người yêu cầu cán bộ làm công tác dân vận 
phải có đức, có tài. Có đức thi dân mới tin ; có 
tài thì mới biết cách làm cho dân theo mình. 

* 


“Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất 
quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. 
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” @), 
Tư tưởng vĩ đại này của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong tình hình đất nước ta hiện nay lại càng 


nóng bỏng tính thời sự. 


(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 15, tr 700 


Mỷ ní 


VỀ MẸ 
VỚI VI 


Tr † 
Ill 


II 


Ó thể nói, mỗi trào lưu triết học, mỗi tôn 
(0 lớn gắn với các học thuyết đều có 
một triết lý phát triển và đều mong muốn 
thế giới diễn ra theo triết lý phát triển của họ. 


Nhưng thế giới hiện thực khách quan có quy luật 


riêng của nó ngoài ý muốn con người, không phải 


bao giờ cũng tuân theo sự chỉ huy của một triết lý 
phát triển, nếu triết lý phát triển đó không thích 
hợp, hoặc không còn thích hợp với những điều 
kiện lịch sử đã thay đổi. Do đó, mỗi triết lý phát 
triển khi đã hình thành và phát huy tác dụng của 
nó trong những điều kiện lịch sử nhất định, nó có 
thể bị phủ định bởi một triết lý phát triển mới 
thích hợp với điêu kiện xã hội mới và bối cảnh 
lịch sử đã có những diễn biến khác. 

Trong thời cổ và trung đại, những triết lý phát 
triển theo quan điểm duy tâm chủ nghĩa và duy 
vật không tưởng đã đóng vai trò nhất định trong 
điêu kiện xã hội đương thời, và chính Mác cũng 
đã tiếp thu được nhiều mặt tích cực trong những 
triết lý phát triển đó để hình thành học thuyết của 
mình, cho ra đời một triết lý phát triển mới phù 
hợp với xã hội hiện đại. Chính Lê-nin cũng đã 
từng nói : Lịch sử triết học và lịch sử khoa học xã 


hội chứng tỏ hoàn toàn rõ rệt rằng chủ nghĩa Mác 


không có gì là giống chủ nghĩa “bè phái”, hiểu 
theo nghĩa một học thuyết bo bo chỉ biết có mình 
và cứng nhắc, nảy sinh ở ngoài con đường phát 
triển vĩ đại của văn minh thế giới. Trái lại, tất cả 
thiên tài của Mác là ở chỗ ông đã giải đáp được 
những vấn đề mà tư tưởng tiên tiến của loài người 
đã đặt ra. Học thuyết của ông ra đời là sự tiếp tục 
thẳng và trực tiếp học thuyết của các đại biểu xuất 
sắc nhất trong triết học, trong khoa kinh tế chính 
trị và trong chủ nghĩa xã hội. Từ đó, Lê-nin đã nói 
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vắn tắt về ba nguồn gốc đồng thời cũng là ba bộ 
phận cấu thành của chủ nghĩa Mác. 

Ở các nước phương Đông, châu Á, chúng ta 
biết nhiều đến các triết lý phát triển của Khổng 
giáo, Phật giáo và Lão giáo. Đó cũng là những 
học thuyết chính trị, tôn giáo mang tính triết lý 
phát triển khá sâu sắc, đã từng tôn tại và chi phối 
gần như toàn bộ nên văn minh có đặc điểm riêng 
của những nước Á Đông trong đó có Việt Nam. 
Trong thời hiện đại ở các nước châu Á, ngoài sự 
xâm nhập của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và các triết 
lý phát triển khác từ phương Tây, còn có chủ 
nghĩa Tam dân - một triết lý phát triển mới của 
Tôn Dật Tiên và những học thuyết phát triển theo 
đặc điểm riêng của Nhật Bản (sau thời Minh Trị). 

Ở Việt Nam, suốt các triểu đại phong kiến hầu 
như không có một triết lý phát triển riêng với ý 
nghĩa là một học thuyết, mà chỉ có những ý kiến 
riêng mang tính triết lý của Lê Quý Đôn, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm... Phải đến thời đại Hồ Chí Minh ở 
Việt Nam mới thực sự hình thành một triết lý phát 
triển mới gắn với sự nghiệp cách mạng, với tư 
tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay. Sự 
ra đời một triết lý phát triển mới phù hợp với điêu 
kiện và đặc điểm Việt Nam theo tư tưởng Hô Chí 
Minh hoàn toàn không phải là hiện tượng ngẫu 
nhiên. Đó là một hiện tượng hợp quy luật. 

Nếu thiên tài của Mác là ở chỗ ðng đã giải đáp 
được những vấn đề mà tư tưởng tiên tiến của loài 
người đã đặt ra, là sự tiếp tục thẳng và trực tiếp 
học thuyết của các đại biểu xuất sắc nhất trong 
triết học, trong khoa kinh tế chính trị và trong chủ 


* PGS, PTS, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 
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nghĩa xã hội trên cơ sở hiện thực ở các nước châu 
Âu, thì thiên tài của Hồ Chí Minh là ở chỗ : Người 
đã đáp ứng được những vấn đẻ đặt ra từ thực tế ở 
các nước phương Đông, châu Á nói chung còn lạc 
hậu, chưa qua sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, 
lại bị chủ nghĩa thực dân xâm lược, là sự tiếp tục 
thẳng và trực tiếp học thuyết hiện đại và cách 
mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, của chủ nghĩa 
yêu nước truyền thống của dân tộc Việt Nam và 
của tỉnh hoa văn hóa lâu đời của dân tộc ta. Như 
vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng có ba nguồn gốc 
hình thành, nhưng không giống như ba nguồn gốc 
cấu thành chủ nghĩa Mác, mà là ba nguồn gốc tiêu 
biểu cho tư tưởng tiên tiến của xã hội loài người 
đương thời, có cội nguồn từ nên tảng văn hóa của 
dân tộc và thế giới. Từ đó, Hồ Chí Minh tìm ra 
con đường cứu nước, đồng thời hình thành một 
triết lý phát triển mới phù hợp với thực tế xã hội 
Việt Nam. Người biết kế thừa và phát huy tất cả 
những gì được xem là có giá trị văn hóa, đồng thời 
chuyển hóa những giá trị đó vào trong chính trị và 
kinh tế, tạo nên một triết lý phát triển mang tính 
đặc thù phù hợp với thực tế Việt Nam, nhằm giải 
đáp những vấn để mà cách mạng nước ta đặt ra. 
Đối với học thuyết Mác - Lê-nin, Người đã tiếp 
thu một cách trực tiếp và triệt để chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Điều 
đó cũng có nghĩa là Người tiếp nhận hạt nhân cơ 
bản nhất của một triết lý phát triển là thế giới quan 
và nhân sinh quan của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Song, nếu Mác vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch 
sử như một thành tựu vĩ đại của tư tưởng khoa học 
vào việc nghiên cứu khoa kinh tế chính trị để tìm 
ra quy luật phát triển như thế nào từ chủ nghĩa 
phong kiến lại nây sinh ra chủ nghĩa tư bản và từ 
_ chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ nảy sinh ra chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, thì đối với các nước 
phương Đông, châu Á và Việt Nam, Hồ Chí Minh 
đã không coi khoa kinh tế chính trị như một triết 
lý phát triển thích hợp với điều kiện xã hội Việt 
Nam. Khi trả lời các nhà báo trong cuộc họp báo 
tại biệt thự Roay-an Mông-xô (ngày 12-7-1946), 
Người nói : “Tất cả mọi người đều có quyển 
nghiên cứu một chủ nghĩa. Riêng tôi, tôi đã 
nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác.”. “Còn khi nào 
thì chủ nghĩa Các Mác thực hiện thì tôi không thể 
trả lời được. Muốn cho chủ nghĩa cộng sản thực 


12 


lần thứ ¡®8 Ngày sinh €hủ tịch Hồ €hí Hinh (¡ 9-5-ï 896 - ¡9-5-1998) 


SỐ 10 (5-1998) 


hiện được, cần phải có kỹ nghệ, nông nghiệp và 
tất cả mọi người đều được phát triển hết khả năng 
của mình. Ở nước chúng tôi, những điều kiện ấy 
chưa có đủ” 0). Điều đó có nghĩa là Hồ Chí Minh 
không chỉ tin và vận dụng chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác như 
vận dụng một phương pháp luận khoa học, mà 
hơn thế, Người đã coi học thuyết của Mác như 
một lý tưởng cao cả của chủ nghĩa cộng sản. Chỉ 
có điều là trước mắt, trong bối cảnh và điều kiện 
thực tế của Việt Nam, Người có cơ sở thực tế để 
nói rằng chủ nghĩa cộng sản chưa thực hiện được. 
Nhưng Hồ Chí Minh lại không thể chờ cho các 
điều kiện khách quan tự nó đến. Người đã tự tìm 
cho cách mạng Việt Nam một con đường phát 
triển vừa giải phóng được dân tộc khỏi chủ nghĩa 
thực dân và chế độ phong kiến đem lại độc lập 
thực sự cho đất nước, tự do cho nhân dân, vừa 
hướng tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội theo 
lý tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Chính trong quá trình đi tìm con đường phát 
triển cho cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã 
tiếp cận với một triết lý phát triển mới, tập trung 
vào con người, nhân danh những giá trị văn hóa 
và nhân văn để hướng tới mục tiêu của chiến lược 
phát triển. Điều đó không có gì trái với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, mà thực chất là bổ sung cho học 
thuyết của Mác bằng cách đưa văn hóa thâm nhập 
vào bên trong của chính trị và kinh tế, tạo nên một 
sự thống nhất biện chứng giữa văn hóa và chính 
trị, kinh tế, giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
với các mục tiêu xây dựng xã hội. Chính Hỏ Chí 
Minh đã từng nói : “Văn hóa, nghệ thuật cũng như 
mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà 
phải ở trong kinh tế và chính trị”. Câu nói trên chủ 
yếu đối với văn nghệ sĩ, nhưng ngày nay, khi văn 
hóa đã được để cao như một tiêm năng sáng tạo 
lớn, có vị trí trung tâm và vai trò điều tiết xã hội 
thì câu nói của Hỏ Chí Minh có thể xem như một 


- lời tiên tri của một triết lý phát triển mới trong 


thời đại hiện nay. 

Điều đáng chú ý là khi để cao vị trí của văn 
hóa, Hồ Chí Minh không hề hạ thấp vị trí của kinh 
tế trong phát triển. Người chỉ muốn đưa văn hóa 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995,t 4, tr 272 


vào bên trong kinh tế và chính trị nhằm tạo nên 
động lực phát triển cho kinh tế và chính trị vì mục 
tiêu phát triển con người toàn diện, con người 
được phát triển hết khả năng của mình. 

Từ triết lý phát triển đó, Hồ Chí Minh có quan 
điểm rất sáng tạo vẻ động lực của toàn bộ sự phát 
triển xã hội. Nếu học thuyết Mác chứng minh rằng 
đấu tranh giai cấp là cơ sở và động lực của toàn 
bộ sự phát triển của xã hội có giai cấp thì Hồ Chí 
Minh đã có cơ sở thực tế để chứng minh rằng : 
Cuộc đấu tranh §iai cấp (ở phương Đông) không 
diễn ra giống như ở phương Tây 2). Không chỉ Hồ 
Chí Minh thấy rõ sự khác nhau giữa phương Đông 
và phương Tây mà cả Mác cũng đã nhắc đến 
phương thức sản xuất châu Á. Ông nói : “Về đại 
thể, có thể cơi các phương thức sản xuất châu Á, 
cổ đại, phong kiến và tư sản hiện đại là những thời 
đại tiến triển dần dần của hình thái kinh tế - xã 
hội” @). Ở đây, chúng ta chưa tìm được câu trả lời 
của Mác về quá trình hình thành, phát triển và sự 
diệt vong như thế nào đối với phương thức sản 
xuất châu Á. Điều đó cũng dễ hiểu và chính Hồ 
Chí Minh cũng đã từng nói Mác đã xây dựng học 
thuyết của mình trên cơ sở lịch sử châu Âu, mà 
châu Âu chưa phải là toàn thể nhân loại. Do đó, 
không thể đòi hỏi Mác có câu trả lời về những 
điều mà ông chưa có điều kiện nghiên cứu. Và, 
“dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở 
lịch sử của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm 
vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không 
thể có được” 4) như Hồ Chí Minh đã nói. 

Trong bối cảnh đó, đương nhiên, Hồ Chí Minh 
phải tự tìm ra lý luận của thời đại tiến triển dần 
dân của hình thái kinh tế - xã hội theo phương 
thức sản xuất châu Á nhằm tìm ra con đường cách 
mạng cho dân tộc mình bằng cách chủ động đứng 
lên “đem sức ta mà giải phóng cho ta” như chính 
Người khẳng định. Nhận thức rõ tiêm năng cách 
mạng của các dân tộc bị áp bức ở châu Á, từ năm 
1921, Hồ Chí Minh đã viết : “Người châu Á - tuy 
bị người phương Tây coi là lạc hậu - vẫn hiểu rõ 
hơn hết sự cân thiết phải cải cách toàn bộ xã hội 
hiện tại?” 6). Nhưng, người châu Á nói chung, 
người Việt Nam chúng ta nói riêng dựa trên cơ sở 
lý luận nào để cải cách toàn bộ xã hội hiện tại ? 
Điều băn khoăn nhất này được thể hiện trong câu 
nói của Hồ Chí Minh : “Mác cho ta biết rằng sự 
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tiến triển các xã hội trải qua ba giai đoạn : chế độ 
nô lệ, chế độ nông nô, chế độ tư bản ; và trong mỗi 
giai đoạn ấy, đấu tranh giai cấp có khác nhau. 
Chúng ta phải coi chừng ! ...”. 

Nhưng rồi cũng chính Hồ Chí Minh đã tìm ra 
lời giải đáp cho mình. Người không hề phủ nhận 
giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp như là cơ sở và 
động lực của toàn bộ sự phát triển của xã hội loài 
người có giai cấp. Người chỉ muốn chứng minh 
rằng ở phương Đông và Việt Nam cuộc đấu tranh 
giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây. 
Do đó, trong bối cảnh xã hội Việt Nam không chỉ 
tìm động lực của toàn bộ sự phát triển nói chung, 
của sự nghiệp cách mạng đang tiến hành hiện nay, 
ở đấu tranh giai cấp mà còn ở những vấn đẻ khác 
nữa, chẳng hạn như vấn để dân tộc. Người nói : 
“Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” 
và “Chiến tranh đã làm thay đổi chủ nghĩa dân 
tộc”. Chủ nghĩa dân tộc đã hiện đại hóa khi 
chuyển từ giới thượng lưu này sang giới thượng 
lưu khác, và chính thanh niên Việt Nam ngày nay 
đang chi phối nó. Từ nhận định đó, Người chỉ ra 
phương hướng chung là : “Phát động chủ nghĩa 
dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản”. Để 
tránh sự hiểu lâm khi dùng khái niệm chủ nghĩa 
dân tộc và phát động chủ nghĩa dân tộc xem nó 
như một nguồn động lực lớn của đất nước, Người 
nói thêm : “Khẩu hiệu này, do Mát-xcơ-va tung 
ra, đánh vào các nhà tư sản như một nghịch lý táo 
bạo, nhưng thật ra điều đó có nghĩa gì ? Một chính 
sách mang tính hiện thực tuyệt vời... ”. 

Vậy là, Hỏ Chí Minh, một mặt khẳng định 
chân lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về đấu tranh 
giai cấp như cơ sở và động lực của phát triển xã 
hội ; mặt khác, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa dân 
tộc như một động lực lớn của sự nghiệp cách 
mạng nhưng không phải là chủ nghĩa dân tộc theo 
nội hàm cũ, mà là chủ nghĩa dân tộc hiện đại 
mang nội dung mới có sự kết hợp nhuân nhuyễn 
giữa chủ nghĩa yêu nước truyền thống với chủ 


(Xem tiếp trang 22) 


(2) Xem Hồ Chí Minh : S42, t 1, tr 465 

(3) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyến tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1983, t II, tr 638 

(4) Hồ Chí Minh : S2, t 1, tr 465 

(5) Hô Chí Minh : Sđ4, t 1, tr 35 
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ừ điển tiếng Việt xuất bản năm 1992 viết : 

Tiết kiệm là làm giầm bớt hao phí sức lực, của 

| cải, thời gian, v.v... trong sản xuất hoặc sinh 

hoạt ; ham ô là lợi dụng quyền hành hoặc chức trách 

để ăn cắp của công ; !4ng phí là làm tốn kém hao tổn 
một cách vô ích. 

Những nội dung trên đã được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh phân tích, khái quát từ những năm đầu 


sau Cách mạng Tháng Tám (1945), khi chính quyền. 


dân chủ nhân dân non trẻ mới ra đời. Vì sao Người lại 
sớm quan tâm và trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng 
viên phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng 
phí ? Đó là vì, tham ô, lãng phí vốn là căn bệnh “tứ 
chứng nan y” của mọi nhà nước. Dù nhà nước phong 


kiến, nhà nước tư bản hay nhà nước xã hội chủ 


nghĩa... nếu không có sự giáo dục sâu sắc và mọi hoạt 
động của nhà nước không được đặt dưới sự kiểm tra, 
giám sát của nhân dân thì khó tránh khỏi tình trạng 
tham ô, lãng phí. Có một thời, có người ngộ nhận 
rằng, Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa nên 
không có tình trạng tham ô, lãng phí nghiêm trọng 
như ở các nước tư bản. Người ta quên cả những lời 
dạy, những biện pháp giáo dục, ngăn chặn và xử lý 
nphiêm minh tệ tham ô, lãng phí... mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở và áp dụng 
ngay trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Trong nhiêu tác phẩm của mình, Chủ tịch Hô Chí 
Minh đã không dừng lại ở sự phân tích hết sức sâu sắc 
về bản chất, tác hại của tệ tham ô, lãng phí, mà Người 
còn chỉ rõ các nguyên nhân và kèm theo những biện 
pháp mạnh mẽ, kiên quyết chống tham ô, lãng phí và 
thực hành chính sách triệt để tiết kiệm. 

Như thế nào là thực hành tiết kiệm ? 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm rất 
nhất quán và đã được đặt ra ngay từ khi đất nước mới 


14 


.e 


+ 
\ QQu# ã ã& đá & 6 và 


SỐ 10 (5-1998) 


"¬- ”_.Ú A ảA ẢảẢ 
` ` 


: “"= ị lạ Ñ "' L1 : ® ':. X1 8. 

W v..8 F & Ẳớ rÍ ` š _á Ị k`| 

_AẨ ~ ũ Mâ&? Q& ve R8/*9€cïVWp6ấ 
ko 

+, 

?p/»`® rcosnw 


SuZ e 6= Z-%á W % § kãấã 


VŨ XUÂN KIÊU 


thoát khỏi ách kìm kẹp của thực dân, phong kiến : Sản 
xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà 
trống. Đến khi miên Bắc được giải phóng (1954) Bác 
nhấn mạnh : Tăng sia sản xuất và thực hành tiết kiệm 
là hai việc mấu chốt để khôi phục kinh tế, phát triển 
văn hóa, để cải thiện đời sống nhân dân. Bác căn dặn 
cán bộ, đảng viên phải nêu gương “cần, kiệm, liêm, 
chính” và luôn có sự tính toán, cân nhắc thận trọng : 
khi nào không nên tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng 
xu cũng không nên tiêu, khi có việc đáng làm, việc 
ích nước, lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc thì dù hao 
bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Như 
thế mới đúng là tiết kiệm. Bác quan niệm tiết kiệm 
một cách toàn diện, hoàn chỉnh : tiết kiệm của riêng, 
tiết kiệm của công. Nếu chỉ tiết kiệm của riêng mình 
còn của công thì phung phí là không đúng nghĩa. 

Người luôn coi tiết kiệm là một quy luật, một 
phương pháp của một chế độ kinh tế, không phải chỉ 
đặt vấn đề tiết kiệm khi đất nước còn nghèo mà ngay 
cả khi giàu có cũng phải thực hành tiết kiệm. Tư 
tưởng đó ngày nay càng được sáng tỏ. Ngay cả những 
nước có nên công nghiệp phát triển, thu nhập GDP 
bình quân đầu người khá cao vẫn đặt vấn để tiết kiệm 
là quốc sách. Còn các nước đang phát triển, mức GDP 
bình quân đầu người thấp như ở nước ta theo tôi phải 
đặt tiết kiệm hơn một ngàn lần là quốc sách. 

Tham ô là gì ? ` 

- Đứng về phía cán bộ mà nói tham ô là : 

Ăn cấp của công làm của tư 

Đục khoét của nhân dân 

Ăn bớt của bộ đội 

Tiêu ít mà khai nhiêu, lợi dụng của chung của 


Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, 


đơn vị mình, cũng là tham ô. Hay nói cách khác, tham 
ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể, của nhân 
dân là hành động trộm cấp mà ai cũng phải thù ghét, 
phải từ bỏ. 
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Lãng phí là gì ? 

Theo Chủ tịch Hô Chí Minh thì lãng phí bao gồm 
nhiều mặt : lãng phí sức lao động, lãng phí thời gian, 
lãng phí của cải vật chất, tài nguyên thiên nhiên của 
nhân dân, của đất nước. Lãng phí có thể do nhiều 
nguyên nhân : về trình độ non kém, thiếu kiến thức 
nehiệp vụ chuyên môn, độc đoán đưa ra những quyết 
định sai lầm pây tốn kém hàng chục, hàng trăm tỉ 
đồng công quỹ của Nhà nước hoặc do chủ ý “ném tiền 
qua cửa sổ”, coi của công là “của chùa”, ăn uống, biếu 
xén, tiêu xài xa hoa lãng phí. Để nhấn mạnh tính chất 
nphiêm trọng của tệ lãng phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ rõ : “Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không 


lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho. . 


nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn 
tham 6”Œ), Hơn nữa trong thực tế hiện nay có đẩy lùi 
được tệ tham ô, lãng phí trong các cơ quan nhà nước 
mới tạo cơ sở vận động nhân dân thực hành tiết kiệm. 

Chủ tịch Hô Chí Minh không những làm rõ khái 
niệm nội dung của tệ tham ô, lãng phí mà còn đi sâu 
phân tích những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. 

Nguyên nhân sâu xa, bao trùm nhất, đó là chủ 
neh1a cá nhân. Chủ tịch Hô Chí Minh nói : Chủ nghĩa 
cá nhân như một thứ vi trùng rất độc, nảy sinh ra các 
bệnh nguy hiểm như lười biếng, noại gian khổ, khó 
khăn, tham danh, trục lợi, thích địa vị quyên hành, 
tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa... Cũng do cá nhân 
chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ 
luật, kém tỉnh thân trách nhiệm, không chấp hành 
đúng đường lối chính sách của Đảng yà Nhà nước, 
làm hại lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Tóm lại, 
do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiêu sai lầm. 

Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra tệ tham ô, 
lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : Có tham 
ô, lãng phí là vì bệnh quan liêu. Tham ô, lãng phí và 
bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, bộ đội và 
Chính phủ. Nó là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không 
mang ươm, mang súng và nằm trong các tổ chức của 
ta để làm hỏng công việc của ta, làm hỏng tỉnh thần 
trong sạch và ý chí vượt khó của cán bộ ta, phá hoại 
đạo đức cách mạng cân, kiệm, liêm, chính... Nó là 
một thứ giặc trong lòng, “piặc nội xâm”... 

Bệnh quan liêu hình thành từ cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp và gắn với một cấu trúc thượng 
tầng cổng kênh, hình thức, với một đội ngũ công chức 
vốn quen sống bao cấp, phần lớn nói nhiều hơn làm, 
kém kiến thức và năng lực hành động thực tế. Tầng 
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lớp quan liêu chỉ quan tâm đến lợi ích riêng, tạo ra và 
tìm ra cách hưởng đặc quyền đặc lợi. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói : “Vì những người và những cơ 
quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt 
mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có 
chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm 
vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém 
tha hô tham ô, lăng phí”), Tâng lớp quan liêu đã làm 
“tha hóa” bộ máy nhà nước, biến nó từ chỗ sinh ra để 
gánh vác việc chung “cho dân” “làm công bộc cho 
dân”, vì lợi ích của nhân dân, trở thành bộ máy đứng 
trên dân, thoát ly nhân dân, đục khoét của nhân dân 
và trong trường hợp cụ thể có nơi, có lúc họ còn đối 
lập với nhân dân. Vì vậy : “Chống tham ô, lãng phí và 
bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc 
đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tướng và 
Chính trị 6), 

Tham ô, lãng phí còn đo trình độ hiểu biết, trình 
độ văn hóa và trình độ tổ chức quản lý nhà nước yếu 
kém. Vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc 
nhở từ lâu. Mỗi người đẳng viên, mỗi người cán bộ từ 
trên xuống dưới đừng tưởng mình ở cơ quan Chính 
phủ là thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cứ lúc nào 
cũng vác mặt “quan cách mệnh”. Họ tự cho mình cái 
øì cũng giỏi. Họ xa rời quần chúng và chỉ muốn làm 
thày quần chúng. Nói chuyện với cán bộ, đẳng viên, 
Bác nhắc nhở mọi người phải phi nhớ và làm theo câu 
nói của Lê-nin là “học, học nữa, học mãi”. Cán bộ ở 
cấp càng cao càng phải học nhiều, học văn hóa, học 
chuyên môn, học đạo đức, học cách cư xử và cách 
sống làm người... Do trình độ văn hóa, trình độ 
chuyên môn, trình độ khoa học kỹ thuật thấp, thiếu 
hiểu biết thực tiễn, quen chỉ đạo, giáo huấn chung 
chung lại không chịu rèn luyện tu dưỡng nên một số 
cán bộ, đảng viên đã rơi vào tình trạng tham ô, lãng 
phí, suy thoái phẩm chất đạo đức... gây ảnh hưởng 
đến uy tín của Đảng và Nhà nước. 

Từ những nguyên nhân cơ bản như đã trình bày ở 
trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những biện pháp 
chống tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm. 

- Muốn chống tham ô, lãng phí và thực -hành tiết 
kiệm trước hết và quan trọng nhất là phải chống chủ 


(1) Hỏ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t6, tr 489 

(2) Hỏ Chí Minh : S2, t6, tr 490 

(3) Hà Chí Minh : Sđ4, t6, tr 490 
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nghĩa cá nhân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất 
quan tâm chăm lo đến lợi ích cá nhân của mọi người. 
Bác nói : “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không 
có nghĩa là “piày xéo lên lợi ích cá nhân”. Mỗi người 
đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng 
của bản thân và của gia đình mình”), Bác khuyên 
dạy cán bộ, đảng viên, quân đội... không xâm phạm 
cái kim sợi chỉ của dân, lên án những cán bộ, đảng 
viên nặng đầu óc cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết chăm lo 
thu vén cho bản thân mình, không quan tâm đến lợi 
ích của tập thể cộng đồng và của những người xung 
quanh mình. 

- Nhìn chung, trên thế giới npày nay chủ nghĩa cá 
nhân ở nước nào cũng mang bản chất giống nhau là 
chỉ vì lợi ích của bản thân mình, không quan tâm đến 
lợi ích của người khác, thậm chí còn hại người để lợi 
mình. Nước ta đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, nền kinh tế chủ yếu sản xuất nhỏ, kém 
phát triển do đó, sự biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân 
cũng có sắc thái riêng. Nét tiêu biểu của chủ nghĩa cá 
nhân trong xã hội ta hiện nay là, chạy theo dòng xoáy 
của đông tiền, ham muốn vật chất, ham chuộng hư 
vinh, quyền vị, độc đoán chuyên quyền, tự cao, tự đại, 
giả nhân giả nghĩa, coi khinh quân chúng lao động. 
Một số cán bộ, đảng viên mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa 
thì sinh ra cơ hội, tham những, khi chưa có địa vị thì 
dùng mọi thủ đoạn, cố chen lấn để có địa vị, khi có 
rồi thì tìm mọi cách lôi bè kéo cánh để củng cố địa vị, 
tìm cách đánh lừa cấp trên để ngoi lên vị trí cao hơn. 
Những người mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa thường 
thối phồng những việc làm của cá nhân, lấy của công 
để phục vụ cho việc khuyếch trương thanh thế cá 
nhân, mạo danh thành tích, nịnh cấp trên, lòe cấp 
dưới, công thần vỗ ngực khoe khoang, ưa người khác 
khen, thù ghét, định kiến với người thẳng thắn phê 
phán khuyết điểm của mình. 

Chủ nghĩa cá nhân rất nguy hiểm cho cách mạng, 
cho nhân dân. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tỏ 
rõ tỉnh thần đấu tranh không khoan nhượng : phải 
kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong bộ máy 
của Đảng, của Nhà nước thì Đảng mới thực sự trong 
sạch và vững mạnh, mới giành được sự tin yêu thực 
sự của nhân dân. Trong điểu kiện nên kinh tế vận 
hành theo cơ chế thị trường hiện nay, chủ nghĩa cá 
nhân đang nấp dưới nhiều hình thức tỉnh vi và xảo 
quyệt. Muốn chống nó, chúng ta không thể chỉ dừng 
lại ở những quan điểm nhận thức chung chung, cũng 
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không thể do ý muốn chủ quan hô hào vứt bỏ chủ 
nghĩa cá nhân là nó sẽ biến mất. Vấn đề quan trọng 
như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : công khai và 
mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch các ung nhọt ấy thì 
thân thể càng khỏe mạnh. Và : “Mối cán bộ, đẳng 
viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của 
nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách 
mạng, bôi dưỡng tư tưởng tập thể, tỉnh thần đoàn kết, 
tính tổ chức và tính kỷ luật””), Điêu đó có nghĩa là 
Đảng phải thực hành kỷ luật nghiêm minh, Nhà nước 
phải có thể chế cụ thể, rõ ràng và quan trọng hơn là 
phải biết dựa vào lực lượng quần chúng đông đảo, 
phát động quân chúng đấu tranh, phê bình, giáo dục 
và xử lý nghiêm minh những cán bộ đảng viên mắc 
bệnh cá nhân chủ nghĩa, tham ô, lãng phí gây nguy 
hại cho Đảng, cho Nhà nước, cho nhân dân. 

- Muốn chống tham ô, lãng phí và thực hành tiết 
kiệm phải phát huy quyên làm chủ tối đa của nhân 
dân, phải biết dựa vào dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ rũ : “Dân chủ là thế nào ? Là dân làm chủ. Dân 
làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên 
này khác là làm gì ? Làm đây tớ. Làm đầy tớ cho nhân 
dân, chứ không phải là làm quan cách mạng”), Thực 
hiện dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải 
quyết mọi khó khăn. 

Phát huy quyền dân chủ của nhân dân dưới hai 
hình thức dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp : 

Thực hiện dân chủ gián tiếp thông qua các cơ 
quan đại diện thì trước hết phải làm cho các cơ quan 
đại điện nhân dân như : Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp... thật sự là cơ quan quyên lực của nhân dân. 
Những người nằm trong các cơ quan này phải thực sự 
là người tiêu biểu cho lợi ích của đa số nhân dân lao 
động mà để xướng những vấn để thực sự có lợi cho 
dân, cho nước. Muốn vậy trước hết họ phải là người 
có đạo đức, có trí tuệ, am hiểu pháp luật, am hiểu tâm 
tư nguyện vọng của nhân dân, dám phát biểu những 
chính kiến của mình, chứ đó quyết không phải là 
những ông “nghị gật”. Chủ tịch Hô Chí Minh đã chỉ 
rõ : Nhà nước ta ngày nay là nhà nước của tất cả mọi 


(4) Hỏ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989, t8, 
tr 246 

(5) T.L : “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhan”, Tạp chí Học tập, số 2-1969 

(6) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t8, tr 375 


Nỷ niệm lần thứ í 08 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (I19-5-I 890 - ¡9-5-I 998) 


người lao động. Trong bất cứ trường hợp nào, sự tách 
rời piữa bộ máy nhà nước với nhân dân, tách rời 
quyên lực chấp hành, thực hiện với quyền lực của 
nhân dân đều đưa đến kết quả là nhà nước ngày một 
xa dân, và trở thành nhà nước quan liêu mà như trên 
đã nói quan liêu là nguồn gốc sinh ra bệnh tham ô, 
lãng phí... Hình thức dân chủ gián tiếp chỉ thực sự 
được thực hiện trên cơ sở bảo đảm vai trò, vị trí và 
thực quyên của các cơ quan quyên lực của nhân dân ; 
xác lập một cơ chế tổ chức chặt chẽ mang tính pháp 
quy giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp 
với sự kiểm tra giám sát có hiệu lực của nhân dân. 

Bên cạnh hình thức dân chủ gián tiếp cần mở rộng 
hình thức dân chủ trực tiếp để thu hút đông đảo nhân 
dân tham gia trực tiếp vào việc quyết định những vấn 
đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nhấn mạnh : Chỉ khi nào toàn thể nhân dân đều tham 
gia vào quản lý thì khi ấy mới có thể đả phá tận gốc 
chủ nghĩa quan liêu. Trên thực tế, nếu các cơ quan 
nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh và đồng bộ phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cũng 
là một biện pháp chống chủ nghĩa quan liêu, chống 
tham ô lãng phí một cách tích cực, có hiệu quả. 

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước, 
đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Hướng 
tới việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước theo tư 
tưởng của Chủ tịch Hô Chí Minh là : nhà nước đó phải 
thể hiện và thực hiện trên thực tế quyền lực của nhân 
dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân ; thực 
hiện dân chủ hóa, công khai hóa sự quản lý của nhà 
nước. Việc hoàn thiện bộ máy quản lý gọn, nhẹ, có 
hiệu lực, bảo đảm cho bộ máy đó phải đi sâu đi sát 
thực tế, gắn quần chúng, thật sự tôn trọne và phát huy 
quyên làm chủ tập thể của nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tất cả niêm tin vào nhân 
dân. Nhân dân là tất cả, sức mạnh đoàn kết của nhân 
dân là tất thắn. Từ quan điểm đó, mặc dù khi đất 
nước ta còn nằm trone màn đêm của chủ nghĩa thực 
dân Pháp, Bác đã nhìn thấy trước và khẳng định rằng : 
“Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Động Dương 
giấu một cái pì đang sôi sục, đang sào thét và sẽ bùng 
nổ một cách phê gớm khi thời cơ đến”), Và Bác nói : 
“Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho 
đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyển 
giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một 
bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiêu lân, thế dân 
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chúng mới được hạnh phúc”), Sau khi đã giành được 
chính quyên cách mạng Bác khuyên bảo cán bộ, đẳng 
viên đừng : “Cậy thế mình ở trong ban này, ban nọ, 
rôi ngang tàng muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, 
khône nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra để 
làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với 
dân”), Theo quan điểm của Bác, những cán bộ, đẳng 
viên nằm trong bộ máy nhà nước nếu : là đầy tớ thì 
phải trung thành, tận tụy, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ... Nếu 
là người lãnh đạo thì phải có trí tuệ hơn người, minh 
mẫn sáng suốt, nhìn xa trông rộng, pần gũi người trí, 
trọng dụng người tài... Như vậy, để làm người thay 
mặt dân phải gôm đủ đức và tài, vừa “hiền” lại vừa 
“minh”. Muốn có được những đức tính này đòi hỏi 


. TPƯỜi cán bộ, đẳng viên phải thường xuyên rèn luyện 


phấn đấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “Đạo đức 
cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu 
tranh, rèn luyện bên bỉ hàne ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng 
càng luyện càng trong”), 

Vấn đề đào tạo và rèn luyện cán bộ phải trên quan 
điểm toàn điện : đức, trí, lao động, thể, mỹ... Phải tạo 
ra những con người có lối sống lành mạnh, giản dị, 
phong cách làm việc khoa học, trung thực, hết lòng vì 
nước, vì dân. Vì như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường 
nhấn mạnh : cán bộ là “tiên vốn” của đoàn thể, có vốn 
mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công việc gì nếu có 
cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán 
bộ tốt sẽ hỏng việc, tức là lỗ vốn. Huấn luyện cán bộ 
là công việc “ốc” của Đảng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về 
đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư. Nhìn vào thực tế tình trạng tham ô, lãng phí 
neày nay chúng ta càng thấy những lời dạy bảo của 
Bác là vô cùng sâu sắc và hết sức quý báu. Chúng ta 
mong rằng các cơ quan có trách nhiệm của Đảng và 
Nhà nước nsày càng thực hiện tốt hơn những lời dạy 
nghiêm túc và chí tình chí lý của Người về thực hành 
tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí. Q 


(7) Hỗ Chí Minh : S22, tl, tr 28 

(8) Hỏ Chí Minh : Sở, 2, tr 270 

(9) Hà Chí Minh : Sđ4, t4, tr 57 

(10) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989, t8, 
tr 248 
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I - Mấy vấn đề xung quanh nội lực 

1 - Xu thế tất yếu hiện nay. | 

Lịch sử thế giới càng về cuối thế kỷ XX càng trở 
nên rất rõ ràng, là thời kỳ lịch sử phát triển rút ngắn với 
gia tốc mạnh mẽ chưa từng thấy ; đồng thời, xu thế toàn 
cầu hóa, quốc tế hóa với tốc độ chóng mặt tạo nên một 
thế giới chỉnh thể vừa thống nhất vừa đấu tranh hết sức 
phức tạp giữa các quốc gia, dân tộc. Hiện tượng đó nổi 
lên một cách rõ nét và quyết liệt như một xu thế tất yếu. 
Cơn lốc phát triển ấy của thế giới đã và đang vừa tạo ra 
lực mạnh - vô số thời cơ, vận hội to lớn, mới mẻ vừa 
tạo ra những dòng xoáy lớn - không ít nguy cơ, thách 
thức nghiệt nẹã, khốc liệt, đặt trước mỗi quốc gia, dân 
tộc một sự lựa chọn hoặc là vượt trội, bứt phá vượt lên 
hoặc bị chèn ép, tụt hậu, thậm chí còn bị cuốn vào vòng 
xoáy lốc trở thành nô lệ, phụ thuộc và mất hút khỏi vũ 
đài lịch sử. Bối cảnh đó đã làm xuất hiện tính đu đạng 
của sự phát triển. Mỗi nước phải tự tìm mô hình phát 
triển của chính mình, không thể chuyển dịch mô hình 
được, đến mức độ có thể nói rằng, không bao giờ một 
nước nào có thể sao chép mô hình một nước khác. 

Thực tiễn nóng bỏng và gay gắt trong cuộc chạy 
đua để tìm hướng đi và giải pháp phát triển trước thêm 
thế kỷ XXI đã bật lên hàng loạt vấn đề và xác nhận 
rằng, sẽ chỉ còn lại những quốc gia, dân tộc nào đ⁄ xác 
định rõ rệt và đúng đắn hướng đi, có một nội lực đủ 
mạnh và bên vững và đủ khả năng thích ứng nhằm tiến 
tới hội nhập hiệu quá vào thế giới. Trong số những bài 
học ấy, bài học về sự phát triển và phát huy nội lực trở 
thành bài học có ý nghĩa căn bản then chối, có ý nghĩa 
tôn vong trước hết, đối với bất cứ quốc gia, dân tộc nào 
trước xu thế vận động với nhiêu đảo lộn sâu sắc và 
phức tạp, cơ hội xen lẫn với thách thức, của thế giới 
hiện nay. Đó chính là vấn để có tính thời đại về tư 
tưởng phát triển nội sinh. | 

Việt Nam trên con đường phát triển của mình rõ 
ràng không nằm ngoài quy luật ấy. Hơn nữa, tầm cỡ, 
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quy mô, tốc độ và chiều sâu của công cuộc đổi mới xây 
dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng 
đòi hỏi nghiêm ngặt phải “giữ vững độc lập tự chủ đi 
đôi với mở rộng hợp tác quốc tế... Dựa vào nguồn lực 
trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn 
lực bên ngoài”U, Đảng ta cũng chỉ rõ : *... Tiếp tục 
đầy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa"42. Đó không chỉ là tất yếu, 
là nhu câu trong toàn bộ tiến trình phát triển của đất 
nước từ chiêu sâu của lịch sử mà còn là vấn để cấp bách 
quyết định sự thành bại của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện nay. Bởi lẽ, nếu không có sức mạnh 
nội lực của dân tộc độc lập, tự chủ tự cường thì không 
thể có sự hội nhập với cộng đồng quốc tế một cách 
đúng hướng và hiệu quả ; và ngược lại, để hội nhập một 
cách chủ động, tránh “đánh mất” mình hay “hòa tan” 
mình vào cuộc hội nhập đây phức tạp và tiểm tàng 
những bất trắc “mất, còn” ấy thì không thể không xây 
đựng và phát triển một nội lực mạnh mẽ đủ khả năng 
giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường, thâu thái sức mạnh 
quốc tế để đất nước tiếp tục vượt lên một cách nhanh, 
mạnh và bền vững. Đó là một tất yếu, một phương án 
phát triển duy nhất đúng hiện nay. 

2 - Nhận diện và thấm xét nội lực Việt Nam. 

Vấn để nội lực (hay năng lực nội sinh) của đất 
nước, thực ra, không phải cho đến hôm nay chúng ta 
mới bàn định, mà hàng nghìn năm trước ông cha ta, 
dưới góc nhìn này hay phạm vi kia, đã thẩm xét rồi. Từ 
tư tưởng đất nước, núi sông này có chủ - “Nam quốc 
sơn hà nam đế cư” của Lý Thường Kiệt qua quan niệm 
“anh em hòa thuận”, “vua tôi một bụng”, “cả nước góp 
sức”, “khoan thư sức dân” để “sâu rễ, bên gốc”, đó là 


(1) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lân thứ VIII Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 84 

(2) Văn kiện Hội nghị lân thứ tư Ban Chấp hành Trung ươn @ 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 48 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


“thượng sách giữ nước” của Trân Hưng Đạo tới nhận 


thức vẻ đất nước hiển hiện “hùng cứ một phương” với : 


“vốn xưng nên văn hiến đã lâu” với “núi sông bờ cõi” 
độc lập, “phong tục” riêng biệt, “hào kiệt thời nào cũng 
có” của Nguyễn Trãi, v.v... Tổng hòa tất cả những 
thành tố đó, chính là nội lực Việt Nam. Đồng hành với 
thời gian lịch sử, xuất phát và bằng nội lực ấy, đất nước 
đã đi qua vô vàn khó khăn, thậm chí thách thức sinh tử, 
mất còn để tiến lên phía trước và hội nhập vững vàng 
vào cộng đồng thế giới mà vẫn rạng ngời gương mặt 
Việt Nam. Như một điêu tự nhiên, trong công cuộc đổi 
mới hiện nay, càng tiến lên càng hội nhập, với bản lĩnh 
và phương thức độc đáo, nội lực Việt Nam càng được 
tăng cường, sức sống Việt Nam càng trở nên mạnh mẽ 
lạ thường, như các học giả nước ngoài nhận xét : 
“... Thành tựu đây ấn tượng của Việt Nam đạt được chủ 
yếu dựa trên cơ sở xây dựng mô hình riêng, kết hợp 
được cải cách với truyền thống lịch sử của đất nước”®) 
và chính “điêu này đang mở ra con đường đi tới một 


nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh và hiện 


đại” (4), 

Nói khái lược, nội lực Việt Nam iâ sức mạnh cơ 
bản tự thân bên trong (tiềm ẩn và hiện hình) với một hệ 
giá trị xác định (về vật chất và tinh thần) bao gồm hàng 
loạt các thành tố (bất biến và khả biến) tạo nên bản sắc 
Việt Nam ; là động lực gốc chỉ phối toàn bộ quá trình 
vận động và phát triên của đất nước, đưa đất nước vươn 
tâm theo nhịp bước thời đại. Diễn đạt một cách hình 
tượng, đó là cốt lõi của gốc và gốc của cây đất nước 
trong rừng cộng đông quốc tế. 

Tuy nhiên, quan niệm về nội lực của đất nước cũng 
cần hiểu một cách rộng rãi và đa diện hơn, đó là sự tống 
hòa hợp lực giữa sức mạnh căn bản từ bên trong đất 
nước, như trên đã nói, với khả năng nội lực hóa (nội 
sinh hóa) những nguôn lực bên ngoài đế nhân lên sức 
mạnh vốn có của chính mình. Đó chính là tư tưởng về 
phát triển, phát huy nội lực, năng lực nội sinh một cách 
sâu sắc và toàn vẹn, ở Việt Nam chúng ta, trong bối 
cảnh hiện nay. 

Xuất phát từ quan niệm như vậy, có thể nói, nội lực 
Việt Nam gồm nhiều nguồn lực hợp thành. Xét dưới 
góc độ lịch sử, nó bao hàm các nguồn lực di sản và các 
nguồn lực hiện đại. Xét dưới góc nhìn quy mô, nó bao 
hàm các nguồn lực Việt Nam trong biên giới quốc gia 
và ngoài biên giới quốc gia (nhân tài, vật lực của người 
Việt Nam ở ngoài nước). Xét dưới góc độ cơ cấu, nó 
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bao hàm các nguồn lực vật chất (vị trí địa - chính trị, 
địa - kinh tế, đất đai, rừng, biển, tài nguyên khoáng sản, 
kinh tế...), các nguồn lực xã hội (chính trị, truyền thống 
văn hóa, đạo đức, trí tuệ... mà trung tâm là nguồn lực . 
con người) và các nguồn lực mới từ bên ngoài đất nước 
đã được nội lực hóa. Xét dưới góc độ đặc điểm, nó bao 
hàm các thuộc tính khác nhau : tính phát sinh (nguồn 
gốc hình thành và phát triển...), tính chủ đạo (công 
năng của nguồn lực, tác động tự thân nó...) và tính giai 
đoạn (thời hạn tổn tại các nguồn lực). Xét dưới góc độ 
tính chất, nó bao hàm các nguồn lực bất biến với tư 
cách là loạt hằng số (lanh thổ, điều kiện tự nhiên, yếu 
tố truyền thống...) và các nguồn lực khả biến với tư 
cách là những biến số (nguồn lực vô giá con người...). 
Và cuối cùng, xét dưới góc độ giá :rị nó bao hàm các 
nguồn lực mang bản chất giá trị cấp 1, cấp 2 tới cấp n, 
mà trong đó nguồn lực con người là giá trị hạt nhân với 
tư cách vừa là chú thể vừa là động lực của mọi 
nguồn lực. 

II - Tiếp tục phát triển và phát huy nội lực 
Việt Nam 

] — Quan niệm về sự phát triển và phát huy nội lực 
Việt Nam. 

Cần nhận thức một cách rõ ràng, phát triển và phát 
huy nội lực là hai vấn để khác nhau, về mặt phạm trù, 
cố nhiên chúng thống nhất với nhau, nếu xét từ quan 


_ điểm phát triển một cách rộng rãi và mềm dẻo trong 


thời đại ngày nay. 

Phát triển nội lực đó là sự mở mang từ ít thành 
nhiều - xét về định lượng, từ nhỏ thành lớn - xét về quy 
mô, từ yếu thành mạnh - xét về định tính... Nghĩa là, 
đây là quá trình của hàng loạt sự đầu tư, bồi dưỡng, bảo 
vệ... để làm cho nội lực tăng trưởng cả về quy mô, cấp 
độ, tính chất và sức bên nội tại. 

Và phát huy nội lực, đó là việc làm tỏa ra sức mạnh, 
tác dụng tốt, biến những tiểm năng thành hiện thực, 
nâng hiện thực đã có lên tâm hiện thực cao hơn. Nghĩa 
là, quá trình khai thác, sử dụng nội lực một cách phù 
hợp trên cơ sở sự phát triển của nội lực. 

- Phát triển - phát huy nội lực là một quá trình biện 
chứng. Nếu sự phát triển là tiền để của sự phát huy thì 
đến lượt nó, sự phát huy nội lực lại trở thành động lực 
để thúc đẩy sự phát triển tới mức độ cao hơn. Cứ như 


(3) Báo Nhân Dán, số ra ngày 2-7-1996, tr.5 
(4) Báo Nhân Dán, số ra ngày 2-7-1996, tr.5 
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vậy, phát triển nội lực trở thành quá trình nội lực tự 
phát triển và tự nó phát huy sức mạnh mới mạnh mẽ 
hơn. Nhưng, phát triển hay phát huy nội lực ở mức độ 
nào cũng không được đặt ngoài sự định hướng và phụ 
thuộc vào chính hành động của chúng ta. Bởi như trên 
vừa nói, con người là trung tâm của mọi sự phát triển, 
là ngun lực chú thể của mọi nguồn lực, là chủ thể của 
nội lực Việt Nam. Sở dĩ phải nhấn mạnh như vậy là để 
nhằm khắc phục và tránh những sai lầm, lệch lạc đã 
từng xảy ra trong thực tiễn, hoặc làm cắt rời giữa phát 
triển nội lực với phát huy nội lực, hoặc chỉ thiên về phát 
huy nội lực như kiểu “bòn rút”, “vắt kiệt”... dẫn tới sự 
hoang phí, sử dụng bừa bãi làm suy kiệt nội lực, trong 
đó có chính nguồn lực con người, v.v... 

2 - Các quan hệ chính yếu trong quá trình phát 
triển và phát huy nội lực Việt Nam. 

Bài học thực tiễn từ những thành công và cả chưa 
thành công vừa qua đã chứng tổ những mặt được và cả 
những bất cập của chúng ta trong việc giải quyết những 
vấn để cốt yếu và những mối quan hệ cơ bản trong quá 
trình phát triển. Cố nhiên, những quan hệ đó trong bản 
thân nội lực và từ quá trình vận động của nó làm nảy 
sinh hàng loạt các mối quan hệ khác tạo thành các phức 
hệ đa dạng. Nhưng nhìn một cách tổng thể, có thể hình 
dung các phức hệ này gồm ba cấp độ : cơ bản, chủ yếu 
và cụ thể. 

Vấn đề cơ bán trong nội lực Việt Nam là quan hệ 
@iữa nhu cầu thỏa mãn về vật chất và tỉnh thần ngày 
càng tăng của nhân đán lao động với trình độ sản xuất 
xã hội còn thấp. Do vậy, điều hết sức rõ ràng, phải đặt 
việc phát triển sức sản xuất lên hàng đầu, lấy xây dựng 
kinh tế làm trung tâm thúc đầy xã hội tiến bộ toàn diện 
nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa cá 
nhân - tập thể - và quốc gia. 


Mối quan hệ chủ yếu cần giải quyết là quan hệ giữa 


Hội lực quốc gia với sức mạnh ngoại sinh tronp cuộc 
hội nhập. Cho nên, quan điểm giải quyết vấn đề này, 
phải coi lợi ích quốc gia làm trọng, có tính chất cơ bản 
đề đủ nội lực hóa sức mạnh ngoại sinh nhằm ngăn chặn 
tình trạng nội lực bị chèn ép, lấn lướt dẫn tới đất nước 
bị chỉ phối, lệ thuộc vào nước ngoài và mất quyền độc 
lập tự chủ, mất quyền tự quyết dân tộc. 

Về các quan hệ cụ thế phát sinh từ tình hình điều 
kiện lịch sử cụ thể ở từng thời đoạn. Chẳng hạn, quan 
hệ piữa kinh tế với dân số, tài nguyên, môi trường. giữa 
dân số với môi trường sinh thái. 
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3 - Cơ chế phát triển và phát huy nội lực Việt Nam. 

Căn cứ vào tính chất và đặc điểm của đất nước để 
bảo đảm cho nội lực phát triển đúng hướng, tập trung, 
mạnh mẽ và bên vững, trong việc xây dựng cơ chế hoạt 
động, cân giải quyết tốt mấy vấn đề sau : 

- Kiên định và tiếp tục đẩy tới sự nghiệp đổi mới đất 
Trước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà mục tiêu 
trực tiếp, phấn đấu toàn lực tiến hành công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm xây dựng nước ta thành 
một nước công nghiệp vào năm 2020. Vấn để có tính 
tiên quyết là, giải quyết đúng đắn quan hệ giữa đổi 
mới - ổn định, đặc biệt về chính trị - với phát triển - đưa 
sự nghiệp đổi mới lên tầm cao mới, đạt được sự phát 
triển toàn diện đất nước với một chất lượng mới bằng 
sức mạnh tổng hợp. Trên phương diện kinh tế, tập trung 
sức đổi mới mạnh mẽ về quan hệ sản xuất với bước 
chuyển thận trọng và phù hợp từ nên kinh tế kế hoạch 
hóa truyền thống sang nên kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự quản lý của nhà nước ; 
đốc sức phát triển lực lượng sản xuất với sự mở rộng cả 
về quy mô và chiều sâu một nên kinh tế nhiều thành 
phân, đa dạng hóa sở hữu, giải phóng mọi tiểm năng và 
thực lực sức sản xuất trong nước và ngoài nước, trong 
đó dành sự ưu tiên thỏa đáng phát triển kinh tế nhà 
nước với tư cách là nòng cốt và chủ đạo, bởi nó liên 
quan đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân vừa đồng thời 
là vấn để chính trị quyết định vận mệnh đất nước và chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Về xã hội, tiếp tục giữ vững sự ổn 
định và năng động cân thiết, mỗi bước phát triển về 
kinh tế đều phải nhằm hướng tới và gắn chặt chẽ với 
việc giải quyết các vấn đề xã hội trong mối quan hệ hữu 
cơ kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế đồng hành với giải 
quyết các vấn đẻ xã hội ; và ngược lại, sự ổn định về xã 
hội là môi trường để phát triển kinh tế năng động và 
hiệu quả. Về phương diện ngoại giao và quốc phòng - 
an ninh, cần tạo ra sự khai thông cần thiết trong việc 
giải phóng và hòa nhập sức sản xuất trong nước với 
nước ngoài nhằm tăng cường sức mạnh cho nội lực nẻn 
kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ vững chắc những 
thành quả đã giành được. 

- Tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh (hiết chế vận hành 
phù hợp và hiệu quả nhằm phát triển và phát huy nội 
lực, nghĩa là phải xây dựng một hành lang pháp lý đủ 
mạnh và thống nhất bảo đảm cho sự hoạt động cao nhất 
của mọi tiềm năng và năng lực hoạt động thực tế vốn 
có ; đồne thời, thâu thái không hạn chế những thành 
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quả, tinh hoa của nền văn minh loài người nhằm bổ 
sung và hoàn thiện sức mạnh về mọi mặt một cách tập 
trung và đúng hướng. Ở đây, có hai vấn để nổi bật và 
cấp bách cần giải quyết : Môi - xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống luật pháp, trước hết là những luật và bộ luật 
bảo vệ phát triển và phát huy các nguồn lực tự nhiên và 
xã hội, nhất là những nguồn lực then chốt có ý nghĩa 
chiến lược về phát triển lực lượng sản xuất, an ninh 
quốc phòng... Hai - hoạch định hệ các chính sách vĩ 
mô, hệ các chính sách đòn bẩy nhằm quản lý, khai thác, 
tái tạo và bồi dưỡng các nguồn lực gắn chặt với các kế 
hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

- Đẩy tới mạnh mẽ việc kiện toàn hệ thống chính 

trị, mà trước hết là cải cách bộ máy nhà nước theo 
hướng tăng cường quyền quản lý tập trung, thống nhất 
các nguồn lực trong nước, tiếp thu và sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực từ nước ngoài dưới nhiều hình thức để bổ 
sung sức mạnh và hoàn thiện các nguồn nội lực ; đồng 
thời, mở rộng quyển, kh năng và cơ hội phát triển và 
phát huy các nguồn lực ở các ngành, địa phương, các 
thành phần kinh tế một cách chủ động trên cơ sở pháp 
luật. Tất cả phải nhằm bảo đảm sự điều phối, dịch 
chuyển các nguồn lực giữa các vùng, các ngành một 
cách đúng hướng, nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao, khắc 
phục tình trạng hoặc sự thiếu hụt giả tạo hoặc lãng phí, 
thất thoát các nguồn lực. Kết hợp đồng bộ và chặt chẽ 
các giải pháp giáo dục, kinh tế, hành chính và pháp luật 
tạo ra sức mạnh tổng hợp có tính xã hội hóa trong việc 
bảo vệ, sử dụng, đồng thời tái tạo và bồi đưỡng các 
nguồn lực theo nhụ cầu phát triển toàn diện của 
đất nước. 

4 - Những nhân tố cần thiết và bảo đâm cho sự phát 
triển và phát huy nội lực Việt Nam. 

- Việc phát triển và phát huy nội lực sẽ kém hiệu 
quả hoặc trở thành ảo tưởng, khi thiếu những điều kiện 
cần thiết và đủ mạnh. Bởi lẽ, như đã trình bày, nội lực 
Việt Nam gồm nhiều nguồn lực khác nhau, giữ vị thế 
khác nhau, trơng đó nguồn lực con người là trung tâm, 
là chủ thể của các nguồn lực ấy. Cho nên, việc khám 
phá, xây dựng hệ động lực phát triển và phát huy nội 
lực phải hướng trước hết vào con người, từ con người. 

Thực tiễn cho thấy, kinh tế phát triển trở thành nhân 
tố cơ bản để phát triển nội lực một cách trực tiếp. 
Nhưng chính cái thước đo khuyến khích GDP theo đầu 
người bao nhiêu thì càng khai thác cái nguồn lực tự 
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nhiên, trong đó cả những tài nguyên không tái tạo, phá 
vỡ hệ cân bằng sinh thái vô tội vạ bấy nhiêu. Khoa học 
công nghệ cũng là một yếu tố phát triển nội lực. Song 
khoa học công nghệ không ít trường hợp gây ảnh 
hưởng tới hệ sinh thái. Bởi vậy, không thể nói tới một 
sự phát triển nội lực bên vững bằng cách bất chấp mọi 
hậu họa do chính sự phát triển thuần túy một chiều, 
tách biệt có tính cực đoan của kinh tế hay khoa học 
công nghệ, dù chúng là động lực tạo ra một sự tích tụ 
nội lực rất đáng kể. Cho nên, phát triển và phát huy nội 
lực không có nghĩa là chỉ có một con đường, không chỉ 
có đôi ba động lực nào đó, cho dù là lớn. 

Nội lực không chỉ có các nguồn lực vật chất, mà 
bao hàm cả các nguồn lực tỉnh thần xã hội. Thời đại 
ngày nay, chúng ta đã chứng thực văn hóa trở thành 
động lực, trở thành mục tiêu của sự phát triển nói 
chung, và ở đây là nội lực, đối với bất cứ quốc gia, dân 
tộc nào. Vì thế, sự phát triển và phát huy nội lực, đối 
với Việt Nam, đã qua và nhất là hiện nay, văn hóa với 
tư cách là một hệ giá trị phù hợp Việt Nam trở thành là 
động lực rất to lớn, mặc dù động lực kinh tế giữ vị trí 
hết sức quan trọng. Nếu không xác định xây dựng một 
nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thì kết quả 
phát triển nội lực rơi vào sự thuần túy quyết định luận 
kinh tế, phát triển bất chấp mọi giá, và như thế, nhất 
định phải trả giá. 

V.v 

- Vậy, rõ ràng sự phát triển nội lực Việt Nam là kết 
quả của sự tổng hòa các yếu tố từ kinh tế... tới văn hóa. 
Chỉ có như thế mới tạo ra một nội lực mạnh mẽ bảo 
đảm đất nước phát` triển nhanh và bên vững nhằm 
hướng tới thỏa mãn những nhu câu ngày càng tăng về 
mọi mặt của con người. Nghĩa là, con người là trung 
tâm, là mục đích mà sự phát triển xoay xung quanh nó, 
hướng tới nó, chứ không phải con người xoay xung 
quanh sự phát triển. Nói cách khác, sự phát triển chính 
là xuất phát từ các nhu cầu của chính con người. Hơn 
nữa, như đã nói, con người là nguồn lực hạt nhân, là 
chủ thể của mọi nguồn lực, đo đó hiển nhiên nó là động 
lực cơ bản - động lực của mọi động lực. Và như vậy, xéí 
cho đến cùng, lợi ích mọi mặt chính là cái để thỏa mãn 
mọi nhu cầu của con người ; do đó, càng hiển nhiên, lợi 
ích trở thành nguyên động lực - động lực của mọi động 
lực hành động của con người. 

Bởi vậy, chăm lo và từng bước thỏa mãn các lợi ích 
về vật chất và tinh thản của con người là nguồn gốc bảo 
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đảm để xây dựng và khởi động hệ động lực phát triển 
và phát huy nội lực Việt Nam bên vững. Nhưng, cần 
phải lưu ý rằng, chăm lo và thỏa mãn lợi ích của con 
người tuyệt đối không có nghĩa là thứ lợi ích chung 
- chung mà là lợi ích chính đáng, bảo đảm sự hài hòa 
giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích quốc 
gia, vì sự phát triển tối cao của đất nước. Đó chính là ý 
nghĩa sâu xa của nên dân chủ của chúng ta. Đó cũng 
chính là mục tiêu, là bản chất của chế độ ta : bao nhiêu 
quyển lực, bao nhiêu lợi ích đều thuộc về nhân dân 
-_ lao động. 
3 - Điều kiện phát tiến và phát huy nội lực 
Việt Nam. | 
- Phát triển để tiến tới giữ vững sự ổn định và bảo 
đâm sự ổn định là nhằm đẩy tới sự phát triển cao hơn. 
Điều đó đúng với bất cứ quốc gia, dân tộc nào trong 
công cuộc xây dựng đất nước. Dó đó, bảo đảm sự ổn 
định cao nhất về chính trị, giữ vững nên độc lập tự do 
của Tổ quốc, như đã nói, trở thành điều kiện tiên quyết 
đối với tiến trình phát triển và phát huy nội lực Việt 
Nam. Đến lượt nó, sự mạnh mẽ của nội lực lại trở thành 
điều kiện cơ bản bảo đảm giữ vững sự ổn định chính trị, 
giữ vững nên độc lập tự do và bân sắc dân tộc trong tiến 
trình hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh quốc phòng 
vững chắc, tiếp tục đấy tới sự nghiệp đổi mới của 
đất nước. 
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- Đồng thời, không thể nói tới sự phát triển và phát 
huy nội lực một cách tập trung và hiệu quả, khi chúng 
ta thiếu một định hướng đúng đắn, một phương châm 
phù hợp. Ở đây, bao hàm mấy vấn đề : về đường lối, đó 
chính là chiến lược gồm những kế hoạch dài hạn và các 
sách lược với hệ các kế hoạch ngắn hạn ; về phương 
châm, một mặt dựa vào sức mình là chính và mặt khác 
tranh thủ tối đa sự hợp tác quốc tế. Do đó, điễu tra cơ 
bản, quy hoạch một cách tổng thể các nguồn lực, trên 
cơ sở đó phân loại và xác định đúng, trúng các nguồn 
lực cơ bản, chủ yếu, tập trung sức đủ mạnh để xử lý 
hiệu quả, có ý nghĩa tiền đề đối với việc hoạch định 
chiến lược, sách lược phát triển và phát huy nội lực Việt 
Nam một cách phù hợp. 

- Cuối cùng, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của 
Đáng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy toàn 
diện quyên làm chủ của nhân dân là điều kiện căn bản 
bảo đảm tiến trình phát triển và phát huy nội lực đất 
nước đúng hướng, hiệu quả nhằm tiến tới xây dựng một 
nước Việt Nam độc lập, phồn vinh, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 

Hãy đứng vững bằng nội lực với hệ giá trị của chính 
mình, năng động, sẵn sàng đón nhận những thách thức, 
thích nghi với mọi biến đổi, nhằm đưa đất nước tiến lên 
trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là mục tiêu, là 
cương lĩnh hành động của chúng ta, trong thời đại 
ngày nay. Q 
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nghĩa quốc tế vô sản. Nhờ đó, Người đã 
được mọi lực lượng có tinh thân cách mạng của 
dân tộc, nhằm hướng vào một mục tiêu chung là 
giải phóng đất nước đem lại độc lập cho dân tộc, 
tự do, hạnh phúc cho nhân dân theo con đường 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Tiếp cận với văn hóa học và dân tộc học 
phương Đông, đồng thời bổ sung cơ sở lịch sử của 
chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những 
tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được, có 
thể nói, Hô Chí Minh không chỉ tiếp tục mà còn 
phát triển chủ nghĩa Mác trên một bình diện mới. 
Trên cơ sở đó, Người đã tìm ra một triết lý phát 
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triển chẳng những phù hợp với thực tế Việt Nam 
mà còn có giá trị phù hợp với nhiều nước phương 
Đông và thế giới có hoàn cảnh giống Việt Nam. Ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn của triết lý phát triển đó 
là ở chỗ, nó hướng sự phát triển của một nước 
không chỉ vì mục tiêu kinh tế đơn thuần mà trọng 
tâm là vì sự phát triển chỉ phục vụ cho một số ít 
người có điều kiện mà chủ yếu vì tuyệt đại đa số 
nhân dân lao động, những chủ thể của đất nước. 
Với ý nghĩa đó, việc để ra một chiến lược phát 
triển nói chung, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nói riêng, không thể chỉ để ra mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế mà quên các mục tiêu về chính 
sách xã hội, nhất là mục tiêu phát triển văn hóa, 
xây dựng con người toàn diện, tức con người được 
phát triển hết khả năng của mình như Hồ Chí 
Minh đòi hỏi. Và đó chính là điều mà Đảng ta đã 
và đang làm. 
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TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 
ĐẨY MẠNH MẶT HOẠT ĐỘNG 


NGUYỄN QUỐC THẮNG °* 


RONOG việc thực hiện nhiệm VỤ, quyên hạn 
| của Quốc hội, việc thực hiện quyên giám sát 
tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy 

Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Trong những năm đổi mới, nhất là từ sau Hiến 
pháp 1992, tổ chức và hoạt động của Quốc hội đã có 
những bước tiến đáng kê. Quốc hội ngày càng thực 
hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó 
hoạt động giám sát của Quốc hội từng bước được 
đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả quan trọng. 
Có thể nói hoạt động giám sát ban đầu còn mang 


tính hình thức, dàn trải, hiệu quả chưa cao, đến nay, 


đã được tiến hành thường xuyên, bao quát tất cả các 
lnh vực và đi sâu vào từng nội dung cụ thể, tập 
trung vào những vấn đề bức xúc mà đời sống kinh 
tế - xã hội đặt ra, hiệu quả, hiệu lực từng bước nâng 
Cao, gÓp phân giành những thành tựu trong công 
cuộc đổi mới. 

Hoạt động giám sát là hoạt động thường xuyên 
của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại 
biêu Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội và giữa hai 
kỳ họp Quốc hội. Theo chức năng, nhiệm vụ, Quốc 
hội thực hiện quyên giám sát tối cao việc tuân theo 
Hiến pháp, Luật và Nghị quyết của Quốc hội ; Xét 
báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Việc thực 
hiện quyền giám sát tối cao chủ yếu tại các kỳ họp, 
bằng các hình thức xem xét báo cáo, chất vấn, yêu 
cầu những người đứng đầu các cơ quan nhà nước 
giải trình. Trong nhiệm kỳ khóa IX, Quốc hội đã 
xem xết 131 báo cáo hoạt động của các cơ quan nhà 
nước trên nhiều lĩnh vực. 
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Một số nội dung chính mà 
Quốc hội đã dành nhiều thời 
gian xem xét tại các kỳ họp : 

- Xem xét báo cáo của Chính 
phủ vê việc thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội hằng năm. Đây 
là nội dung trọng tâm trong các 
kỳ họp, nhất là kỳ họp cuối năm 
nhằm xem xét các chỉ tiêu, kế 
hoạch đã được Quốc hội quyết 
định. Việc chuẩn bị các báo cáo 
được hết sức coi trọng, trên cơ 
sở sự chuẩn bị của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thảo luận, góp ý kiến hoàn chỉnh một bước 
trước khi trình Quốc hội. Tại các kỳ họp, Quốc hội 
thảo luận, trao đổi ở tổ và lựa chọn những vấn đè 
đưa ra thảo luận chung. Việc thảo luận tập trung vào 
các nội đung như : tông thu nhập quốc dân, tỉ lệ tăng 
trưởng kinh tế, tỉ lệ lạm phát, t lệ tăng trưởng trong 
công nghiệp, nông nghiệp, giảm mức tăng dân số.. 
và những giải pháp cho việc thực hiện. Việc xem xét 
ngày càng đi vào thực chất, bớt dần kiểu nêu tình 
hình của một vài địa phương, bộ, ngành, đi sâu phân 
tích các kết quả đạt được, các hạn chế, thiếu sót 
trong quá trình thực hiện, những khó khăn, thuận lợi 
trên từng Ïĩnh vực ; rà soát, hoàn thiện các giải pháp 
thực hiện. Từ việc xem xét các báo cáo chung, đánh 
giá tình hình phát triển ki..n tế - xã hội và xác định 
yêu cầu nhiệm vụ, Quốc hội quyết định nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội hằng năm, giao các chỉ tiêu cơ bản 
của Nhà nước, nhắn mạnh các giải pháp, các vấn đề 
cân tập trung giải quyết và làm rõ trách nhiệm của 
các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiệh. 

- Xem xét, quyết định ngân sách Nhà nước. Theo 
quy định của Hiến pháp thì Quốc hội quyết định dự 
toán ngân sách nhà nước và phân bô ngân sách nhà 
nước. Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, kết quả. 
thẩm định của Ủy ban kinh tế và ngân sách, ý kiến 
của đại biểu, Quốc hội quyết định việc phê chuẩn - 
tổng quyết toán và dự toán ngân sách nhà nước và 
g1ao Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ ngân sách 
Nhà nước hằng năm. Việc xem xét ngân sách hướng 
vào các vấn đề lớn, có tính nguyên tắc như cơ cấu 


* Chuyên viên pháp lý, Văn phòng Quốc hội 
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ngân sách, cán cân thanh toán, việc thu thuế, chống 
thất thu thuế, việc vay nợ và trả nợ, các biện pháp 
bảo đảm thực hiện... Tuy nhiên, trong điều kiện về 
tổ chức và hoạt động như hiện nay, thi việc thực thi 
nhiệm vụ này không thể không tránh khỏi tính hình 
thức, trên cả 2 mặt là cơ quan quyết định ngân sách 
cũng như cơ quan giám sát việc thực hiện. Việc xem 
xét các vấn đề về ngân sách của Quốc hội là một quá 
trình. Vì vậy, trong khoảng thời gian hạn hẹp của 
một kỳ họp, Quốc hội đã có rất nhiều cố gắng để 
thực hiện quyền hạn của mình. Qua việc xem xét 
ngân sách, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thực 
hiện việc giám sát có hiệu quả, kiến nghị sửa đối, bổ 
sung chính sách, pháp luật phù hợp với sự vận động 
của nền kinh tế, bảo đảm thực hiện các mục tiêu 
kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển và tăng trưởng 
bền vững, huy động và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện 
để thực hiện tốt các chính sách xã hội, xóa đói, giảm 
nghèo, giải quyết việc làm... 

- Xem xét báo cáo hoạt động của các cơ quan tư 
pháp. Tại các kỳ họp Quốc hội, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan tư 
pháp báo cáo về tình hình hoạt động của ngành mình 
trong lĩnh vực xét xử, giám sát và thi hành án. Việc 
xem xét các báo cáo tập trung vào nâng cao hiệu quả 
hoạt động, các biện pháp phối hợp giữa các cơ quan 
tư pháp, bao đảm thực hiện đúng luật trong quá trình 
hoạt động, tranh việc lạm dụng quyền hạn pháp luật 
được giao làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân, của các tổ chức và cơ quan nhà 
nước, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân 
đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mặt khác, trước 
những vấn đề nhức nhối của xã hội như tham những, 
lãng phí, buôn lậu, gian lận thương mại và các tệ nạn 
xã hội..., trên cơ sở làm rõ trách nhiệm của các cấp, 
các ngành, rà soát lại các chính sách của Nhà nước, 
phân tích các nguyên nhân, những kế hỡ trong hoạt 
động, phát hiện sự thiếu văng, chưa nghiêm khắc 
của các chế định pháp luật, của người thực thi công 
vụ, Quốc hội ra Nghị quyết hoặc cho phép sửa đối, 
bô sung các đạo luật nhằm tạo hành lang pháp lý 
phục vụ kịp thời cho việc đấu tranh có hiệu quả với 
các loại tội phạm. Những vấn đề mà Quốc hội xem 
xét, quyết định không những thê hiện thái độ kiên 
quyết xử lý của Nhà nước đối với các tội phạm, tệ 
nạn xã hội..., mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu 
quả và phối hợp hành động của các cơ quan tư pháp, 
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các cấp, các ngành nhằm bảo đảm cho pháp luật 
được thực hiện nghiêm chỉnh, công minh trong 
CuUỘC sống. 

Các chất vấn tại kỳ họp Quốc hội có thể được 
xem như phương thức thực hiện quyền giám sát trực 
tiếp của các đại biểu Quốc hội, là nội dung quan 
trọng tại các kỳ họp. Nội dung chất vấn trên tất cả 
các lĩnh vực, tập trung vào những hạn chế, tôn tại 
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, vào VIỆC 
thực thi các đạo luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. Các chất vấn có thể xuất 
phát từ hoạt động giám sát của các đại biểu Quốc 
hội, việc tiếp xúc cử tri và có khi ngay sau thảo luận, 
xem xét các báo cáo của các cơ quan nhà nước. Việc 
chất vấn ngày càng đi sâu vào việc xem xét trách 
nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân và đi thẳng 
vào các yếu kém trong hoạt động quản lý nhà nước, 
từ những vấn đề về quản lý đầu tư, tiền tệ, thuế... đến 
các hoạt động kiểm sát, xét xử. Số lượng chất vấn . 
ngày càng tăng. Chỉ riêng năm 1997, với 3 kỳ họp 
đã có tới 371 chất vấn của 134 đại biểu Quốc hội và 
14 đoàn đại biểu Quốc hội. Có thể nói, hoạt động 
chất vẫn trong nhiệm kỳ vừa qua đã đi vào nền nếp 
và đem lại hiệu quả thực sự, được các cấp, các ngành 
và nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi, các cơ quan 
có trach nhiệm đã nghiêm túc trả lời, giải trình. Việc 
chất vấn và trả lời chất vấn đã góp phần làm sáng tỏ 
những vẫn đề cụ thê trong hoạt động thực thi pháp 
luật của bộ máy nhà nước, trách nhiệm Của các cơ 
quan, cá nhân về những hạn chế, tồn tại ; đồng thời, 
chỉ ra các biện pháp nhằm khắc phục và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các Cơ quan này. 

Theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giữa 2 kỳ 
họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ 
quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thực hiện 
chức năng giám sát hướng vào việc xem xét, triển 
khai thực hiện các quyết định của Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, tình hình triển khai thi hành 
pháp luật, hoạt động của các bộ, ngành, địa phương 
và những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống kinh 
tế - xã hội ; đồng thời cũng là bước chuẩn bị cho các 
báo cáo, thuyết trình, chất vấn phục vụ cho hoạt 
động giám sát tối cao của Quốc hội tại kỳ họp. 

Việc giám sát được thực hiện bằng chính các 
hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc 
giao cho Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội 
thực hiện trên một số nội dung. Hình thức giám sát 
có thê là xem xét các báo cáo tại phiên họp hoặc cử 
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các đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đi giám sát tình hình ở các bộ, ngành, địa phương. 
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội đã xem xét hơn 122 báo cáo trên các 
lĩnh vực và cử gần 50 đoàn đi giám sát. Hoạt động 
giám sát này có vị trí rất quan trọng, được tiến hành 
thường xuyên và hướng vào những vấn đề có tính 
bao quát quá trinh hoạt động của các cơ quan nhà 
nước trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội với tư cách là cơ quan 
thường trực của Quốc hội vừa giảm sát thực hiện các 
nhiệm vụ cụ thể mà Quốc hội Ủy quyền, vừa thực 
hiện nhiệm vụ quyền hạn của minh. Qua hoạt động 
giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra các kết 
luận, kiến nghị nhằm chấn chỉnh hoạt động trên một 
số lĩnh vực có vi phạm ; đông thời, theo dõi tình 
hình triển khai thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị 
quyết, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh và đặc 
biệt là tìm các giải pháp triển khai thực hiện. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành việc giám 
sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân. 
Để tạo hành lang pháp lý thực hiện nhiệm vụ, tránh 
sự trùng chéo và để quy định cụ thể những nội dung 
giảm sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 
Pháp lệnh giám sát và hướng dẫn của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, kiểm tra và hướng dẫn của 
Chính phủ đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân 
các cấp. Căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát, hướng 
dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân trên các mặt 
hoạt động. 

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 
tiến hành. giảm sát Việc thực hiện luật, pháp lệnh, 
nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội trên từng lĩnh vực cụ thể theo quy định của Luật 
tổ chức Quốc hội. Nhìn bao quát cố thể thấy hoạt 
động giám sát này vừa trên diện rộng theo các lĩnh 
vực như kinh tế - ngân sách, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng - an ninh, khoa học công nghệ, môi trường, 
vừa khắp các địa bàn tỉnh, thành phố, miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, các bộ ngành, cơ sở ; đồng 
thời đi vào chiều sâu với những nội dung, vẫn đề rất 
cụ thể trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước. 
Các hoạt động này có nhiêu hình thức phong phú 
như nghe các cơ quan hữu quan báo cáo tỉnh hình, 
xem xét và tham gia ý kiến xây dựng các văn bản 
hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh ; trao đối, hội 
nghị, hội thảo về những nội dung tiến hành giám 
sát ; đặc biệt là việc thành lập các đoàn đi giám sát 
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tại các bộ, ngành, địa phương, cơ sở. Trong nhiệm 
kỳ Quốc hội khóa IX đã có 'hơn 200 cuộc giảm sát 
tại địa phương, cơ sở, trên tất cả các lĩnh VỰc, trong 
phạm vi cả nước. Việc giám sát này vừa nắm bắt 
tình hình hoạt động của các cơ quan nhà nước, vừa 
nhằm xem xét, phát hiện những vướng mắc từ việc 
triển khai thực hiện luật trong đời sống thực tiễn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 
chức năng giám sát của Quốc hội cũng còn những 
hạn chế, tồn tại. Có thể nói, hoạt động giám sát của 
Quốc hội phân nào còn hình thức ; chưa thực hiện 
hết nhiệm vụ, quyền hạn ; việc xây dựng chương 
trình giám sát chưa được coi trọng đúng mức, hoạt 
động giám sát còn dàn trải, phạm vi nội dung, cơ chế 
giám sát còn chưa rõ ; chưa phân định rõ tính chất, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa hoạt động 
giám sát của Quốc hội với hoạt động kiểm tra, thanh 
tra, kiểm sắt của các cơ quan và tổ chức khác. Việc 
chỉ đạo, điều hòa và phối hợp hoạt động giám sát 
chưa thực hiện đầy đủ ; kết quả giám sắt chưa được 
theo dõi chặt chẽ và đánh giá có hệ thống. Một số 
kiến nghị giám sát còn dừng ở mức độ chung, chưa 
chỉ rõ trách nhiệm, thời hạn của các tổ chức, cá nhân 
trong việc thực hiện ; việc giám sát ban hành văn 
bản, thi hành luật, pháp lệnh chưa làm được nhiều. 
Những hạn chế, tồn tại nêu trên dẫn đến chất lượng, 
hiệu quả và hiệu lực của hoạt động giám sát chưa 
cao ; việc thực thi pháp luật ở một số lĩnh vực, có lúc 
còn buông lỏng, hiệu quả đấu tranh với các vi phạm 
pháp luật trên một số mặt còn thấp, việc phát hiện 
xử lý các vi phạm pháp luật có mặt còn chậm chạp, 
ập dụng pháp luật trong một số nội dung cụ thể chưa 
thống nhất, nghiêm minh, công bằng, chính xác và 
kịp thời. 

Bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, việc tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội nói chung Và Việc đây mạnh hoạt 
động giám sát nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc 
hội, nhăm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà 
nước ngang tầm với đòi hỏi trong giai đoạn phát 
triển mới vì mục tiêu “dân _Blàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh”. Đẩy mạnh hoạt động giám 
sát của Quốc hội là một quá trình, cần được đặt 
trong tổng thể đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội, trong mối liên hệ đến VIỆC thực hiện các 
chức năng lập pháp, giảm sát và quyết định các vấn 
đề quan trọng của đất nước và trên cơ sở quán triệt 
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các quan điểm cơ bản của Đảng về việc tiếp tục cải 
cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng 
thời, cần xuất phát từ thực tiễn hoạt động giám sát 
của Quốc hội để giải quyết những vấn đề cụ thể như 
phạm vi, nội dung, cơ chế giám sát, các bước đi 
thích hợp bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán và tập 
trung giải quyết những vấn đề bức xúc. 

Một số vấn đề tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh 
hoạt động giám sát của Quốc hội : 

Thứ nhất : Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy 
trình giám sát theo các hình thức và thầm quyền. của 
Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Trước hết là 
xem xét các báo cáo hoạt động của các cơ quan nhà 
nước. Để tránh hình thức và nâng cao chất lượng 
việc xem xét, cần xây dựng quy trình xem xét báo 
cáo, trong đó bắt đầu từ khâu lựa chọn nội dung báo 
cáo ; cơ chế phối hợp giữa cơ quan chuẩn bị với cơ 
quan thẩm định ; nâng cao chất lượng báo cáo thẩm 
định làm CƠ sở cho Quốc hội xem xét, lựa chọn các 
nội dung tiến hành thảo luận ; việc phát biểu ý kiến 
nên theo thứ tự vấn đề, không nhất thiết theo thứ tự 
đăng ký và quy định thời gian phát biểu. Kết thúc 
xem xét, thảo luận cân có kết luận hướng xử lý 
những vấn đề nổi lên, thể hiện thái độ của Quốc hội 
về những nội dung cần thiết. 

Thứ hai : Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát 
của các đoàn giám sát. Đây là vẫn đề còn nhiều băn 
khoăn về hình thức, hiệu quả, hiệu lực và cơ chế 
thực hiện. 

- Trước hết, chú trọng nâng cao chất lượng xây 
dựng và thực hiện chương trình giám sát hằng quý, 
hằng năm. Chương trình giám sát vừa phải bảo đảm 
tính toàn diện, tính khả thi, vừa tập trung vào những 
vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã 
hội và là căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động. 
Việc xây dựng chương trình, thực chất là việc giải 
quyết những nội dung cơ bản việc chỉ đạo, điều hòa, 
phối hợp hoạt động giám sát và đặt ra các yêu cầu, 
nhiệm vụ cụ thể. 

- Nâng cao chất lượng các kiến nghị của đoàn 
giám sắt. Vấn đề này trước tiên phụ thuộc vào hiệu 
quả của chính hoạt động giám sát. Hoạt động giám 
sát không đơn thuần chỉ giới hạn trong việc nắm tình 
hình hoạt động của cơ quan nhà nước, mà còn nhằm 
chỉ ra những vấn đề cụ thể, những mặt đạt được và 
những tôn tại, thiếu sót trong quá trình thực thi pháp 
luật của các cơ quan nhà nước, những vi phạm pháp 
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luật, lạm dụng pháp luật, thực hiện và áp dụng pháp 
luật không thống nhất, SỰ không ăn khớp giữa quy 
định của luật với thực tiễn cuộc sống, sự sơ hở của 
pháp luật, chính sách, xem xét trách nhiệm của cơ 
quan, cá nhân, các biện pháp khắc phục ; đề xuất các 
giải pháp, kiến nghị. 

Thứ ba : Đây mạnh hoạt động giám sát ban hành 
văn bản pháp luật. Một trong những yếu tố bảo đâm 
cho pháp luật sớm đi vào cuộc sống là việc ban hành 
kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp 
lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật đã quy định rõ thấm quyền, hình thức và thời 
hạn ban hành các văn bản hướng dẫn của các cơ 
quan, tổ chức ở trung ương. Tuy nhiên, để thực hiện 
đúng các quy định của pháp luật, cần tập trung giải 
quyết tốt các nội dung : 

- Luật cần quy định cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện 
và có các văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo để 
có thê ban hành ngay sau khi luật được thông qua. 
Đông thời, phải có sự chuẩn bị cơ sở, vật chất, tổ 
chức thi hành luật, bảo đảm công tác tuyên truyền 
trước hết đến các đối tượng trực tiếp thi hành và 
chấp hành luật. ˆ 

- Bảo đảm tính thống nhất và ổn định của các 
văn bản hướng dẫn thi hành. Thực chất là công việc 
giám sát nội dung các văn bản. Vấn đề này cần giải 
quyết ngay trong quá trình soạn thảo văn bản hướng 
dẫn, cần có sự tham gia ý kiến của các cơ quan thẩm 
định và giám sát ban hành văn bản, nhằm bảo đảm 
sự thống nhất ngay từ đầu. 

Thứ tư : Tạo điều kiện để nhân dân tham gia 
giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước là một 
nội dung lớn, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. 
Để nội dung này đi vào cuộc sống, cần phải tiếp tục 
cụ thể hóa bằng. văn bản pháp luật, trong đó hướng 
tới một số yêu cầu sau : 

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các thành viên của Mặt trận trong việc giám 
sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biêu dân cử 
và cán bộ, viên chức nhà nước. Cho tới nay, luật 
pháp đã quy định một số nội dung cụ thể mà Mặt 
trận trực tiếp tham gia giám sát như bầu cử đại biểu 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, việc tham dự 
các cuộc làm việc của các cơ quan hưu quan... Tuy 
nhiên, VỚI Vai trò, vị trí to lớn của Mặt trận và trước 
yêu câu mới, cần sớm hoàn thiện và ban hành Luật 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các quy định cụ thể 
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hơn về các nội dung giám sát của Mặt trận và sự 
tham gia của các đoàn thể nhân dân. 

- Nghiên cứu hình thức giám sát theo kiến nghị 
của cử tri nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VIH của Đảng “... Cùng với việc bảo đảm thực 
hiện quyên khiếu nại, tố cáo của công dân, cần 
nghiên cứu hướng, dẫn để mọi công dân có điều kiện, 
phát hiện, đề xuất, kiến nghị giúp cho hoạt động 
giám sát có hiệu quả”. Dựa vào các nguồn thông tin 
qua việc đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội 
tiếp xúc cử tri, qua tông hợp ƒ ÿ kiến, kiến nghị của cử 
tri và qua việc xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân lựa chọn các vấn đề tiến hành giám sắt. 
Trong quá trình giám sát, đặc biệt chú ý đến thủ tục 
hành chính, tránh phiền hà, sách nhiễu cho người 
dân ; giải quyết công VIỆC liên quan đến người dân 
đúng thời hạn, thẩm quyền mà pháp luật quy định. 
Đồng thời, hoạt động giám sắt này còn nhằm tuyên 
truyền giáo dục ý thức pháp luật và tạo điều kiện để 
công dân chấp hành tốt pháp luật ; đấu tranh, ngăn 
chặn các hành vi lợi dụng quyền dân chủ, gây rối 
trật tự công cộng và xử lý nghiêm minh những hành 
vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, cần nghiên cứu hình 
thức thích hợp để từng bước có thể công bố công 
khai kết quả hoạt động giám sát này trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

Thứ năm : Phân định rõ tính chất, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau giữa hoạt động 
giám sát của Quốc hội với hoạt động thanh tra, kiểm 
tra, kiểm sát của các cơ quan khác của Nhà nước. 
Vấn đề này, luật pháp đã quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, về tô chức, hoạt động của từng loại CƠ 
quan với những nhiệm VỤ, quyên hạn cụ thể. Tuy 
nhiên, trong hoạt động vần có những chỗ chồng lấn, 
chưa phân biệt rõ ràng. Từ thực tiễn hoạt động giám 
sát có thể thấy sự khác nhau. trên một số mặt cơ bản 
như căn cứ nội dung yêu cầu của hoạt động giảm 
sát, các phương thức tiến hành cũng như kết quả, hậu 
quả pháp lý của hoạt động này. Hoạt động giám sát 
không phụ thuộc vào đối tượng “có vấn đề hay 
không” và không chỉ xuất phát từ một vụ việc cụ thể 
nhằm giải quyết vụ việc đó đúng hay sai. Yêu cầu cơ 
bản của hoạt động giám sát là xem xét chính sự vận 
hành của các cơ quan nhà nước trong việc tô chức 
thực hiện pháp luật, về hiệu quả, hiệu lực của hoạt 
động quản lý, phát hiện những quy định, chính sách 
còn thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tiên, xem xét 
sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và sự tham 
gia của đoàn thể nhân dân, từ đó kiến nghị về điều 
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kiện bảo đảm tổ chức thực hiện, đồng thời, sửa đổi, 
bổ sung chính sách, pháp luật và giám sát các cơ 
quan có trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến 
nghị, kết luận giám sắt. 

Một yêu cầu cũng hết sức quan trọng nhằm đây 
mạnh hoạt động giám sát là sớm ban hành luật về 
giám sát của Quốc hội. Luật giám sát ra đời sẽ góp 
phân làm rõ quyền hạn, nhiệm vụ của Quốc hội, các 
cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát, xác 
định các hình thức giám sát, hoàn thiện các quy trình 
giám sát, xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động 
giám sát và ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan 
hữu quan trong việc thực hiện các kết luận, kiến 
nghị giám sát. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
góp phân nâng cao hiệu lực hoạt động giám sát. 

Cuối cùng là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, 
nâng cao năng lực hoạt động giám sát của các cơ 
quan của Quốc hội. Đây luôn là vấn đề có tính quyết 
định, vì những giải pháp, yêu cầu đặt ra có được thực 
hiện tốt hay không trước hết phụ thuộc vào năng lực 
tổ chức và hoạt động, vào sự vận hành của chính bộ 
máy, con người cụ thể. Trong điều kiện hiện nay, 
với cơ cầu thành phần đại biểu Quốc hội khóa X đã 
được đổi mới, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 
Luật Tổ chức Quốc hội ; trong đó, có những vấn đề 
phục vụ đẩy mạnh hoạt động giám sát. Nên chăng 

có một cơ quan của Quốc hội, hay ít ra có một đồng 
chí lanh đạo chuyên trách đảm nhận hoạt động giám 
sát được ø¡ao những nhiệm vụ cụ thể. Mặt khác, cần 
có đơn vị chuyên trách giúp thực hiện các công việc 
như : việc xây dựng chương trình giám sát hăng quý, 
hằng năm, theo dõi việc thực hiện chương trình, việc 
giải quyết các kiến nghị giám sát, việc giám sắt ban 
hành văn bản thực hiện luật, pháp lệnh, phối hợp 
phục vụ việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát. 
Cùng với việc hoàn thiện tô chức cần tiếp tục nâng 
cao năng lực của cân bộ, tăng cường cần bộ có trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ và giành thời gian, sự 
quan tâm thích đáng hơn đến mặt hoạt động này. 

Bên cạnh việc hoàn thiện tổ chức bộ máy phục 
vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cần có 
cơ chế thu hút, động viên các chuyên gia pháp luật, 
các nhà chuyên môn, các nhà khoa học tham gia 
phục vụ hoạt động giám sát ; khai thác, sử dụng các 
cơ quan chuyên môn, các nhà trường, học viện, 
trung tâm nghiên Cứu, CÁC CƠ quan kiểm toán... 
nhằm tư vẫn giúp Các CƠ quan của Quốc hội đi sâu 
xem xét các vấn đề cụ thể, đưa ra các kiến nghị xác 
đáng nâng cao hiệu quả hoạt động này. 
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» tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế 
| nước ta, Nghị quyết 10 (NQ 10) của Bộ Chính 

trị (khóa VỊ), tháng 4-1958 được ghi nhận như 
một mốc son đánh dấu sự chuyển đổi cơ chế và chính 
sách quản lý vĩ mô đối với nông nghiệp và nông thôn. 
Mười năm đã trôi qua, kể từ sau NQ 10, sản xuất nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta đã phát triển và 
đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả 
các ngành, các vùng, góp phần quyết định vào thành 
công của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta để xướng và 
lãnh đạo. Những thành tựu chủ yếu thể hiện trên một 
số khía cạnh sau : 

Một là, sản xuất lương thực vượt qua thăng trầm và 
tăng trưởng nhanh. 

Sản xuất lương thực giữ vị trí quan trọng nhất và 
cũng là ngành có nhiều bước thăng trầm nhất kéo dài 
trong nhiều thập kỷ trước NQ 10 mà đỉnh cao là sự 
giảm sút gần 82 vạn tấn sản lượng của năm 1987 và 
hiệu quả nặng nể là nạn đói giáp hạt tháng 3-1988 ở 
miễn Bắc với 9,3 triệu người thiếu đói trên diện rộng ở 
21 tỉnh, chiếm 33,5% nhân khẩu nông thôn, buộc 
Chính phủ phải nhập khẩu trên 71 vạn tấn lương thực 
vào đầu năm 1988. Vậy mà, sau NQ 10, chưa đầy một 
năm, sản xuất lương thực chẳng những vượt đỉnh cao 
của các năm trước, mà còn tạo ra xu hướng tăng trưởng 
ổn định, tăng dẫn qua các năm suốt trong 
10 năm (xem bảng). 

Nông nghiệp Việt Nam l0 năm thực hiện Nghị 
quyết 10 (1988 - 1997) (Xem bảng dưới) 


Đơnvi | 1988 
tính 
0 


= 


Tốc độ tàng trường 


nông ngphi¿p/năm 


28 


1989 J992 | 1993| 1994| 1995 1997 |% 1997 so 
với 1988 


SL lương thự qựy tóc | tiến | 196 | 215 | 215 | 219| 242 | 255| 262| 2706| 292| 36| 1562. 
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in 
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li tujð lấy ii 


l9 NĂM SAU 
NGHỊ QUYẾT 1o 
(J988 -~ 1998) 


NGUYÊN SINH Cúc °* 


Thực tế cho thấy ở nước ta lương thực tăng dân 
đều : năm 988, 19,583 triệu tấn ; năm 1997, 
30,6 triệu tấn ; bình quân mỗi năm tăng 5,6% (1,29 
triệu tấn). Trong khi đó, các nước khu vực châu Á tăng 
1,8% và chung thế giới tăng 1,7%. Lương thực bình 
quân đầu người ở nước ta từ 280 kg (1987), tăng lên 
400 kg (1997). Từ một nước thiếu lương thực triển 
miên trong nhiều thập kỷ kéo dài đến 1988 
Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng 
thứ 2, thứ 3 của thế giới. Từ năm 1989 đến nay bình 
quân mỗi năm nước ta xuất khẩu 1,7 triệu tấn, riêng 
năm 1997 hơn 3,6 triệu tấn, gấp 2,5 lần số gạo xuất 
khẩu năm 1989. Xuất khẩu gạo tăng cùng với bảo đảm 
an toàn lương thực quốc gia trong nước là thành tựu nồi 
bật của sản xuất nông nghiệp nói chung, lương thực 
nói riêng của nước ta sau NQ 10. Từ năm 1989 đến 


* PGS, PTS kinh tế, Vụ trưởng, Tổng cục Thống kê 
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nay, không phải năm nào thời tiết cũng thuận lợi, mà 
ngược lại, mưa, bão, lũ, hạn diễn ra liên tiếp, nghiêm 
trọng nhất là các năm 1990, 1991, 1993, 1996. Vựa lúa 
vùng đồng bằng sông Cửu Long 4 năm liên kể từ năm 
1994 bị lũ lớn nhấn chìm hàng vạn ha lúa hè thu, vậy 
mà từ sau NQ 10 sản lượng lúa hằng năm vẫn tăng 
dần : năm 1988, 7,6 triệu tấn, năm 1996 đạt trên 13,79 
triệu tấn. Năm 1997, dù thời tiết không thuận, lúa đông 
xuân thu hoạch trễ 1 tháng, lũ về sớm 20 ngày, một số 
diện tích lúa hè thu bị giảm năng suất, nhưng sản lượng 
lúa cả năm vẫn đạt 13,85 triệu tấn, lúa hàng hóa 7 - 8 
triệu tấn. Đông bằng sông Hồng đất chật, người đông, 
diện tích gieo trông lúa đã đội trần, nhưng nhờ thâm 
canh tăng năng suất và đổi mới cơ cấu giống, nên sản 
lượng lúa vẫn tăng đều hằng năm, mặc cho thiên tai lũ 
lụt không ít. Sản lượng lúa toàn vùng năm 1996 đạt 4,8 
triệu tấn (trong điều kiện lũ lụt làm thất thu nửa triệu 
tấn) tăng 1,0 triệu tấn so năm 1987 và 1,4 triệu tấn so 
năm 1988. Năm 1997, vựa lúa này đã vượt Š triệu tấn, 
lúa hàng hóa đạt con số kỷ lục l triệu tấn. Khu IV cũ 
vốn là nơi thiếu lương thực triển miên, đói giáp hạt 
thường diễn ra nghiêm trọng ở nhiễu địa phương, vậy 
mà 10 năm gần đây sản xuất lương thực không ngừng 
tăng tiến. Sản lượng lương thực quy thóc năm 1997 của 
vùng này đạt 2,92 triệu tấn so với 1,90 triệu tấn của 
năm 1988, tăng hơn 1 triệu tấn. Các vùng khác trong 
cả nước sản lượng lúa, màu đều tăng trưởng, trong đó 
đáng chú ý là cây ngô lai đã tăng cả diện tích và 
năng suất. Sản lượng ngô cả nước năm 1996 
đạt 1,54 triệu tấn, năm 1997 đạt 1,64 triệu tấn, tăng 
gấp 2,98 lần năm 1987 và 1,89 lần năm 1988, trong đó 
vùng Đông Nam Bộ đạt 321 ngàn tấn, tăng 4 lần so với 
năm 1987. Riêng tỉnh Đông Nai đạt 232 ngàn tấn, 
tăng 3,2 lần, trở thành tỉnh có sản lượng ngô hàng hóa 
lớn nhất Việt Nam. 

Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng và cơ 
cấu lương thực cũng chuyển biến theo chiêu hướng 
tích cực. Diện tích và sản lượng các giống lúa đặc sản, 
lúa thơm ngày càng tăng, đáp ứng tốt hơn nhu câu tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu. Sức cạnh tranh và giá 
cả gạo xuất khẩu nước ta đã được tăng lên trên thị 
trường quốc tế. Nếu những năm 1989 - 1990, trong cơ 
cấu gạo xuất khẩu Việt Nam trên 80% là loại 25 - 35% 
tấm và gạo 5% tấm chỉ có 3%, thì những năm gần đây 
đã đổi khác ; tỷ lệ gạo 5% tấm đã tăng lên trên 60%, 
gạo chất lượng thấp đã giảm dân, rút ngắn khoảng cách 
giá gạo Việt Nam với Thái Lan từ 40 - 50 USD/tấn 
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xuống còn 15 - 20 USD/tấn hiện nay. Trong lương 
thực, tỷ lệ màu giảm từ 14% năm 1987 xuống 
còn 9,0% năm 1997 cũng là sự khởi sắc quan trọng. 
Tình trạng thiếu đói giáp hạt, hoặc ăn sắn khoai trừ bữa 
ở miền núi, miễn Trung đã lùi về đĩ vãng và ít khả 
năng tái diễn. Trong 10 năm (từ 1988 - 1998), miễn 
Bắc đã qua 20 vụ giáp hạt, nhưng chưa năm nào xảy ra 
tình trạng thiếu lương thực trên phạm vỉ rộng, kể cả 
những năm thiên tai dồn dập và mùa màng thất bát lớn 
như các năm 1993, 1994 và 1996. Một sự so sánh tuy 
giản đơn nhưng đây ý phĩa : Tháng 3-1985, cả nước 
có 9,3 triệu người thiếu lương thực, trong đó 50% đói 
gay gắt ở các tỉnh phía Bắc, còn tháng 3-1998, cả nước 
xuất khẩu nửa triệu tấn gạo, miễn Bắc không những đủ 
lương thực, mà còn dư thừa, góp phần ổn định thị 
trường, giá cả lương thực cả nước. Điều lạ trong vụ 
giáp hạt những năm gần đây là không thiếu lương thực 
trên phạm vị cả nước, giá lương thực không tăng mà có 
khi còn giảm. Và ngay cả trong tháng 7-1997 khi lũ 
lớn về sớm ở đồng bằng sông Cửu Long làm ngập úng 
hàng trăm ngàn ha lúa hè thu, nhưng giá lương thực cả 
nước vẫn ổn định, chỉ số giá lương thực tháng 7 chỉ 
tăng 0,2% so tháng 6 và giảm 6,7% so với năm 1996 
là mức thấp nhất từ trước đến nay. Tháng 3-1998 dù 
nắng hạn gay gắt ở Nam Bộ, Tây Nguyên và chuột phá 
ở nhiều vùng, nhưng xuất khẩu gạo vẫn tăng, thị 
trường lương thực cả nước vẫn vững. 

Hai là, hình thành các vùng sân xuất nông sản 
hàng hóa. | 

Sau Nghị quyết 10, ở nước ta đã hình thành các 
vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, chuyên 
canh với quy mô lớn như lúa ở đồng bằng sông Cửu 
Long, cà phê ở Tây Nguyên, cao su ở Đông Nam Bộ 
và Tây Nguyên, cây ăn quả ở Nam Bộ và miễn núi 
phía Bắc, mía ở duyên hải miễn Trung và đồng bằng 
sông Cửu Long, bò sữa ở ngoại thành TP Hồ Chí Minh 
và Hà Nội. Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có tỷ 
suất hàng hóa cao, chất lượng ngày càng tiếp cận với 
yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, trong đó 
có một số sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế như cà phê, cao su, hạt điều. Sản lượng cà phê 
nhân năm 1988 mới có 3,13 ngàn tấn, đến năm 1996 
đã lên tới 252 ngàn tấn và năm 1997 này đạt hơn 400 
ngàn tấn, pần gấp 13 lần năm 1988 và gấp 7,3 lần 
năm 1987. Cà phê Việt Nam hiện nay về chất lượng và 
giá cả không còn khoảng cách quá xa so với cà phê 
Bra-xin, In-đô-nê-xi-a... Cây cà phê đã góp phần biến 
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đổi kinh tế xã hội Tây Nguyên (rõ nét nhất là Đắc Lắc) 
và góp phân tăng kim ngạch xuất khẩu cho cả nước. 

Cùng với cà phê, cao su tự nhiên 1Ô năm qua đã có 
bước phát triển vượt bậc cả về diện tích và sản lượng. 
Năm 1987, cả nước mới có 203 ngàn ha và 51,7 ngàn 
tấn ; năm 1996, lên tới 300 ngàn ha, đạt sản lượng 142 
ngàn tấn, trong đó đã xuất khẩu 110 ngàn tấn ; 
năm 1997 đạt 329 ngàn tấn, xuất khẩu 197 nghìn tấn. 
Trên các vùng chuyên canh tập trung đã hình thành mô 
hình trang trại sản xuất lớn, kỹ thuật hiện đại hơn, gắn 
sản xuất với chế biến và xuất khẩu, tạo những tiên để 
cơ bản để phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thị 
trường xuất khẩu. 

Ba là, cơ cấu nông nghiệp bước đâu chuyến dịch 
theo hướng đa dạng hóa cây trông, vật nuôi, xóa dân 
tình trạng độc canh lúa và cây lương thực, từ đó tăng 
hiệu quả sứ dụng đất đai và lao động nông nghiệp. 

Đáng chú ý là cơ cấu giữa 2 ngành trồng trọt và 
chăn nuôi trong nhiễu năm trước NQ 10 chỉ dao động 
ở tỷ lệ 79% và 21%, (theo chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá 
cố định năm 1989) thì từ 1988 đến nay tỷ trọng chăn 
nuôi đã tăng dân, từ 22,6% năm 1993 đến 22,71% 
năm 1994 và khoảng 22,8% năm 1997. Có được sự 
chuyển địch đó là do trong những năm đổi mới tốc độ 
chăn nuôi tăng nhanh hơn trồng trọt, chăn nuôi hộ gia 
đình phát triển mạnh và đa đạng. Năm 1994, chăn nuôi 
tăng 5,3% trong khi trồng trọt chỉ tăng 4,7%. Trong 
điều kiện trồng trọt liên tục được mùa sản lượng năm 
sau cao hơn năm trước, thì những chuyển biến về cơ 
cấu trồng trọt chăn nuôi như trên là cố gắng rất lớn của 
ngành nông nghiệp để từng bước đưa chăn nuôi lên 
ngành sản xuất chính. 

Trong nội bộ ngành trông trọt cơ cấu giá trị sản 
xuất piữa các loại cây trông bước đầu có chuyển biến 
theo hướng giảm tỷ trọng nhóm cây lương thực, tăng tỷ 
trọng nhóm cây công nghiệp, rau đậu, cây ăn quả. Nếu 
năm 1988, tỷ trọng nhóm cây lương thực là 66,3%, thì 
đến năm 1996 giảm xuống còn 63,4% trong điều 
kiện sản lượng lương thực vẫn tăng với tốc độ bình 
quân 5,6%/năm, tỷ trọng cây công nghiệp tăng 
từ 15,4% lên 20% trong thời gian tương ứng. 

Bốn là, sản xuất phát triến, quan hệ cung — câu 
nông sản được cải thiện. 

Ở nước ta, thành tựu nông nghiệp từ năm 1990 trở 
lại đây số lượng và giá trị nông sản xuất khẩu năm sau 
cao hơn năm trước và đến nay đã chiếm gần 50% tổng 
kimngạch xuất khẩu của cả nước. Nếu năm 1987, tổng 
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giá trị nông sản xuất khẩu (triệu USD) cả nước mới đạt 
541 triệu, năm 1988 là 587 triệu, năm 1989 trên 1000 
triệu, năm 1990 là 1150 triệu, năm 1995 là 2400 triệu, 
năm 1996 trên 3000 triệu, năm 1997 đạt 3800 triệu 
chiếm 47% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Mặt 
hàng xuất khẩu cũng đa dạng và chất lượng tốt hơn, vị 
trí hàng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế 
được khẳng định một cách rõ nét, với uy tín ngày càng 
cao, bạn hàng ngày càng nhiễu và ổn định. Nhiễu mặt 
hàng nông sản như gạo, chè, cà phê, hạt điểu, thủy 
hải sản, cao su tự nhiên của Việt Nam đã chỉnh phục 
được các thị trường khó tính như Tây Âu, Bắc Mỹ và 
Nhật Bản. Quý I-1998 so quý I-1997, các mặt hàng 
nông sản xuất khẩu đều tăng với nhịp độ cao, trong đó 
gao gấp 2,52 lần, lạc nhân tăng 60%, chè tăng 61,8%, 
cao su tăng 14,6%. Lượng gạo xuất khẩu quý I-1998 
đạt 1,2 triệu tấn, vượt lượng gạo xuất khẩu của 
năm 1991 (1 triệu tấn). 

Những thành tựu trên đây chưa phải là tất cả nhưng 
là cơ bản, đánh dấu sự sang trang của nông nghiệp Việt 
Nam trong thời kỳ đổi mới và mở cửa. Không phải 
chúng ta tự để cao mình, mà thực tế cùng những thành 
tựu có sức thuyết phục đó đã làm cho thế giới thán 
phục và ngợi khen. Nhiều nhà kinh tế tâm cỡ quốc tế 
đã đánh giá rất đúng rằng thành tựu to lớn và có ý 
nghĩa nhất của kinh tế Việt Nam trong những năm đổi 
mới là sản xuất nông nghiệp, trước hết là lương thực 
tăng trưởng nhanh và ổn định, đưa nước này từ chỗ 
“thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2 
thế giới. Thành tựu đó là rất to lớn, chưa từng có trong 
lịch sử nông nghiệp Việt Nam trước NQ 10, là tiền để, 
là điều kiện để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế vào đầu thập kỷ 90, giảm lạm phát ở mức 774% 
(năm 1986) xuống còn 4,5% (năm 1996), duy trì tốc 
độ tăng trưởng GDP từ § đến 9% liên tục từ năm 1990 
đến nay. Thu nhập và đời sống nhân dân, nhất là nông 
dân được cải thiện cả về vật chất và tỉnh thần, xã hội 
ổn định. Đến năm 1997, trên 70% số xã có điện, tỷ lệ 
hộ nghèo giảm từ 50% (năm 1988) xuống còn 19%, số 
hộ giàu tăng dân và đạt trên 11%. 

Thành tựu của nông nghiệp 10 năm qua là kết quả 
tổng hợp của nhiều yếu tố : đầu tư của nhà nước vào 
thủy lợi, khai hoang từ mấy chục năm nay đến ngày 
hái quả, tác động tích cực của các chính sách kinh tế vĩ 
mô của Đảng và Nhà nước trên tất cả các mặt, trong đó 
yếu tố có tính chất quyết định trực tiếp là tính đúng đắn 
và hợp lòng dân của NQ 10 về đổi mới cơ chế quản lý 
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và chính sách nông nghiệp. Nghị quyết 10 là một bước 
phát triển mới cao hơn so với chính sách khoán sản 
phẩm đến nhóm và người lao động theo Chỉ thị 100 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa V) trước đó 
gần mười năm. Đối với nông nghiệp, từ trước đến nay, 
chưa có nghị quyết nào nhanh chóng đi vào cuộc sống 
và đem lại hiệu quả thiết thực như NQ 10. Đổi mới 
công tác quản lý nông nghiệp, thực hiện khoán gọn đến 
hộ xã viên, thừa nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự 
chủ, xóa bỏ cơ chế “cấp phát, giao nộp” “xin và cho” 
thực hiện chính sách một giá, tự do lưu thông lương 
thực, thực phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu nông 
sản, ổn định thuế và giảm các khoản đóng góp của 
nông dân, giao ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân sử 
dụng với 5 quyển ”” v.v. là những đổi mới cơ bản của 
Đảng và Nhà nước ta đối với nông nghiệp và nông 
thôn, bắt đầu từ NQ 10. Các cơ chế, chính sách đó 
những năm vừa qua đã “cởi trói” cho hàng chục triệu 
hộ nông dân khỏi sự ràng buộc của cơ chế quản lý, kế 
hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, tập thể hóa 
tràn lan. Nhờ đó, sức sản xuất được giải phóng, cơ sở 
vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp được tăng cường, 
quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp với tính chất 
của lực lượng sản xuất, khơi dậy tiêm năng lao động và 
đất đai, tạo ra những động lực mới thúc đẩy sản xuất 
phát triển. Đáng chú ý là vai trò của kinh tế hộ tự chủ 
kết hợp với kinh tế hợp tác kiểu mới và kinh tế quốc 
doanh đã được nâng lên một bước rất quan trọng trở 
thành tác nhân chủ yếu trong sự tăng trưởng nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Với tư cách là chủ 
thể kinh tế trong nông nghiệp, các hộ nông dân đã đầu 
tư tiền và vàng để mua sắm máy móc, thiết bị cơ khí, 
điện khí phục vụ sản xuất, tăng cường cơ sở vật chất 
và kỹ thuật nông nghiệp. Mười năm qua, các hộ nông 
dân đã mua sắm và đang sử dụng gần 100 ngàn máy 
kéo lớn nhỏ, hơn nửa triệu máy bơm nước các loại, 
107 ngàn máy tuốt lúa có động cơ, 80 ngàn máy xay 
xát lúa, pạo, gần 100 ngàn tàu, thuyền vận tải có động 
cơ và nhiễu thiết bị, máy móc khác phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long hơn 2,5 triệu hộ nông dân đã đầu tư 
trên hàng nghìn tỉ đồng làm thủy lợi nội đồng và khai 
hoang cải tạo Đông Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên ; 
nhờ đó đã phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi do 
nhà nước đầu tư, góp phần chủ yếu tạo ra bước nhảy 
vọt về sản xuất lúa vùng này trong những năm đổi mới. 
Phương châm, “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong 
xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng 
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nông thôn mới đã, đang và sẽ được phát huy nhằm huy 
động sức mạnh và lợi thế của mọi thành phân kinh tế 
vào mặt trận sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Với những thành tựu to lớn đó, nông nghiệp Việt 
Nam thực sự đã sang trang, từ sản xuất tự cấp tự túc, 
độc canh và quảng canh sang nông nghiệp hàng hóa, 
đa canh và thâm canh, gắn với thị trường trong và 
ngoài nước. Những tháng cuối năm 1997 và đầu 
năm 1998, trong khi các nước trong khu vực đang lâm 
và khủng hoảng thiếu lương thực và biến thành thị 
trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, thì lương thực 
của Việt Nam vẫn ổn định và lượng gạo xuất khẩu vẫn 
tăng. Thực tế đó một lần nữa chứng minh tính đúng 
đắn của chính sách về nông nghiệp và nông thôn của 
Đảng và Nhà nước ta nói chung, cũng như của NQ 10 
nói riêng, lấy hộ nông dân làm đơn vị kinh tế tự chủ 
trong nông nghiệp. Đương nhiên trong tình hình hiện 
nay, khó khăn, thử thách, những mâu thuẫn mới, những 
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tổ chức quản lý nông nghiệp sau NQ 10 vẫn còn nhiễu, 
nhưng đó không phải là cơ bản, mà là những lúng túng 
tạm thời trong quá trình chuyển đổi cơ chế. Đảng và 
Nhà nước đã nhận thấy rõ điều đó và đang có hàng loạt 
chủ trương và giải pháp tích cực, đông bộ để khắc 
phục, bước đâu đem lại hiệu quả rõ nét. Việc xử lý giá 
lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, điều hành xuất khẩu 
gạo đầu năm 1998 và hàng loạt chương trình, dự án 
phát triển nông nghiệp, nông thôn do Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa VIII) đề 
ra là những minh chứng rõ ràng, đầy sức thuyết phục. 

Mười năm đã đi qua, nhưng sức sống và nhiều 
động lực to lớn của NQ 10 đem lại cho nông nghiệp và 
nông thôn vẫn còn nguyên vẹn và không ngừng được , 
nhân lên. Nguồn năng lượng của sức sống và động lực 
đó không gì khác hơn là tính đúng đắn, hợp quy luật 
và hợp lòng dân của những tư tưởng chủ đạo của 
NQ 10. Điêu đó đã được khẳng định trong các văn kiện 
Đại hội VII và Đại hội VII của Đảng và được cuộc 
sống chứng minh. Vì vậy, để nông nghiệp Việt Nam 
cất cánh vào thế kỷ XXI với mục tiêu cao hơn, bên 
vững hơn, chúng ta vẫn phải tiếp tục kế thừa và phát 
triển những quan điểm cơ bản của NQ 10 vẻ tổ chức và 
quản lý trong điểu kiện nên kinh tế phát triển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


®* Luật đất đai sửa đổi năm 1993 thừa nhận Š quyển của 
người sử dụng đất là chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế 
chấp và thừa kế 


31 


Nghiên cứu - Trao đôi 


RONG sự hợp lưu của các dòng chảy 

lớn cuối thế kỷ XX - cuộc cách mạng 

khoa học và công nghệ mới, nền kinh tế 
toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường và cuộc 
cách mạng văn hóa - việc phát triển đội ngũ trí 
thức trở thành quốc sách của nhiều quốc gia. 
Nhìn vào đội ngũ trí thức, người ta có thể thấy 
được sức sống của một dân tộc, năng lực 
sinh tồn và phát triển của nó trong thế 
giới mà cuộc cạnh tranh để vươn lên đã 
chuyển sang giai đoạn lấy tiềm năng trí 
tuệ làm lợi thế so sánh. Tuy nhiên, nếu 
không hòa vào dòng chảy đó thì người ta 
không thấy tính bức bách của việc hoạch 
định chính sách đối với trí thức để từ đó 
làm tăng thêm tài nguyên trí tuệ 
của quốc gia và khai thác nó vào mục 
đích tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước. 

1. Từ thập kỷ 70 đến nay, các ngành khoa 
học kỹ thuật cao đã phát triển mạnh mẽ, mở ra 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới. 
Trong những ngành khoa học kỹ thuật này phải 
kể đến kỹ thuật thông tin điện tử, nguyên liệu 
mới, vật liệu mới, kỹ thuật vũ trụ và khai thác 
biển. Bước vào thập kỷ 90, các ngành sản xuất 
đa được chuyên môn hóa toàn diện. Nhân loại 
từng bước tiến vào “kỷ nguyên công nghệ”. 
Trong thời đại của chúng ta với sự phát triển 
của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
mới, nên kinh tế thế giới trở thành một hệ thống 
trí tuệ mà những sản phẩm làm ra sẽ là những 
sản phẩm “trí tuệ tập trung” chứ không còn là 
sản phẩm “tài nguyên tập trung” như trước. 
Người ta gọi nền kinh tế ấy là nền “kinh tế 
thông tin”. 

Nền “kinh tế thông tin” đòi hỏi rất cao vào 
“Tư bản con người” (Human Capital) so với 
“Tư bản vật chất” (Physical Capital). Chẳng 
hạn, năm 1987, Mỹ đầu tư vào “tư bản con 
người” là 610 tỉ đôla, trong khi đó vào “tư bản 
vật chất” là 440 tỉ. Đến năm 1989, trong cơ cấu 
đầu tư, Mỹ tập trung cho khoa học và “tư bản 
con người” tới 70% ngân sách. Nhật cũng là 
quốc gia đầu tư nhiều vào đào tạo người lao 
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động nhằm nâng cao năng suất lao động và chất . 
lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh 
công nghiệp. | _ 
Đầu tư tập trung vào “tư bản con người” 
là một đặc trưng quan trọng của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ mới. Không có 
chính sách đầu tư như vậy, người ta sẽ không 


thể tiếp cận dòng chảy của cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện nay. 

Song, bên cạnh đặc trưng này, cần phải thấy 
đặc trưng thứ hai của cuộc cách mạng này. Đó 
là sự phát triển của các ngành công nghệ cao 
(Hiph - Tech) với tư cách là yếu tố then chốt 
của sự phát triển. Sự phát triển các ngành công 
nghệ cao đã dẫn đến việc thay thế các công 
nghệ tiêu hao tài nguyên và lao động dựa trên 
nền tảng điện - cơ khí bằng công nghệ cao dựa 
trên nền tảng cơ - điện tử. Nhờ đó, trong công 
nghiệp, người ta giảm được sự tiêu hao các 
nguồn lực tính trên một đơn vị sản phẩm. 
Thế giới tập trung chú ý vào những công nghệ 
mang những đặc điểm như ít công đoạn, ít hao 
phí hoặc không hao phí, tính linh hoạt cao, độ 
chính xác và độ tin cậy cao, sản phẩm hàng hóa 
thu gọn kích thước và tăng các chức năng sử 
dụng. 

Đặc trưng thứ ba của cuộc cách mạng khoa 
học công nghệ mới là sự phát triển mạnh mẽ 
lĩnh vực hoạt động dịch vụ, chủ yếu là dịch vụ 
tri thức và dịch vụ xử lý thông tin. Ở những 
nước phát triên, cơ cấu ngành nghề có nhiều 
thay đổi do đặc trưng này của cuộc cách mạng 


* GS., Phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương 
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khoa học và công nghệ mới quy định. Gần đây, 
khi tông kết sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ 
tri thúc và dịch vụ xử lý thông tin, người ta công 
bố : trong giai đoạn 1970 - 1990, ở Mỹ, 90% 
việc làm mới được tạo ra lại thuộc 2 lĩnh vực 
dịch vụ nói trên. 

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học và 
công nghệ, những “nghề trí năng” sẽ chiếm tỷ 
trọng lớn trong xã hội. Việc đào tạo nguồn nhân 
lực cho hệ thống ngành nghề sẽ có những thay 
đổi tương ứng. Ngay đối với công việc đào tạo 
công nhân, ở nhiều nước đã xuất hiện nhu cầu 
về công nhân “cô trắng” với tỉ lệ loại công nhân 

này đang tăng lên. Một kiểu công nhân mới - 
công nhân “cổ vàng” - cũng xuất hiện ngày 
càng nhiều. Do vậy, đào tạo trí thức cho các lĩnh 
vực hoạt động và tăng hàm lượng “trí thức” 
trong nội dung đào tạo người lao động (cả nông 
dân lẫn công nhân) đang và sẽ là vấn đề phải 
bàn tới. 

2. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và 
công nghệ cao đã thúc đẩy nhanh tốc độ quốc tế 
hóa sản xuất và xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế. 
Trong thời đại của chúng ta, hầu như tất cả các 
nước ít nhiều đều tham gia tiến trình hiệp tác 
quốc tế về sản XuẤT. Quan hệ kinh tế quốc tế 
đang phát triển có tính chất khách quan, không 
thể đảo ngược được. Tuy nhiên, cần làm gì đề 
tham gia vào tiến trình này lại là vấn đề khác, 
rất cần thiết phải lưu tâm 

Sự hình thành và phát triển nền kinh tế toàn 
cầu do 3 nhân tố quyết định : kỹ thuật cao, 
thông tin nhanh và tiền vốn lưu chuyển với quy 
mô lớn, xuyên quốc gia. Trong 2 thập kỷ gần 
đây, sự đầu tư trực tiếp của nước ngoài là một 
hình thức biểu hiện của kinh tế toàn cầu hóa. 
Đến cuối năm /989, 4 nước Mỹ, Đức, Pháp, 
Nhật đã đầu tư tổng số vốn là 757 tỉ đôla Mỹ 
vào các nước trên thế giới. Đến năm /99%, số 
vốn này tăng gấp đôi năm 1989. Sự lưu chuyên 
xuyên quốc gia của kỹ thuật, thông tin và tiền 
vốn đã làm cho kinh tế các nước có quan hệ gắn 
bó trong thương mại thế giới. 
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Quá trình toàn cầu hóa kinh tế không chỉ là 
CƠ hội mà còn là thách thức với nhiều nước, 
nhất là với những nước có tiềm năng trí tuệ 
không lớn. Trước hết, các dòng vốn chuyên 
động xuyên quốc gia là phương thức phân phối 
có hiệu quả các nguồn lực trên toàn thế giới và 
hướng chúng vào các nước đang phát triển. 
Song, tính không ổn định của dòng vốn có thể 
dẫn người ta đến chỗ đầu cơ các đồng tiền, do 
đó Sẻ gây nên nguy cơ đối VỚI sự ổn định kinh 
tế của quốc gia này hay quốc gia khác. Tóm lại, 
sự chuyển động tự do của các khoản tiền vốn 
lớn không chỉ chứa đựng những cơ hội, mà bên 
trong chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ nào đó đối 
với một quốc gia nhất định. 

Mặt khác, trước đây các công đoạn sản xuất 
thường được thực hiện trong một nước. Đến 
nay, do quá trình toàn cầu hóa sản xuất, các giai 
đoạn trung gian của công nghệ được thực hiện 
ở nhiều nước khác nhau. Nếu không nắm được 
công nghệ cao, tương ứng với quá trình phân 
công các công đoạn sản xuất thì dễ đứng ngoài 
quá trình sản xuất mang tính toàn cầu, tức là 
thất bại trong cuộc cạnh tranh. 

Khi bàn về điều kiện vượt qua thách thức 
của quá trình toàn cầu hóa kinh tế, Lý Huê 
Quốc (Trung tâm thông tin văn kiện khoa học 
xã hội Trung Quốc) cho rằng, phải bảo đảm 3 
năng lực sau : 

- Năng lực kinh doanh linh hoạt với nhiều 
nước ; mm" 

- Năng lực cạnh tranh toàn thế gIỚI nhằm 
thỏa mãn nhu cầu của các thị trường thể giới ; 

- Năng lực đổi mới kỹ thuật, sáng tạo công 
nghệ mới, sản xuất được sản phâm độc đáo. 

Thực ra, những năng lực nói trên chính là 
sức mạnh nội sinh dựa trên cơ sở nguồn tài 
nguyên trí tuệ của đất nước. 

Xu thế toàn cầu hóa kinh tế đang làm cho 
chiến tranh lạnh quân sự bớt đi những căng 
thắng, song lại tạo ra cuộc chiến tranh nóng 
kinh tế ngày càng quyết liệt hơn. Các nước bị 
cuốn vào vòng xoáy của thị trường với quy mô 
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thế giới. Người ta cho rằng, vũ khí lợi hại để 
thắng trong cuộc chiến tranh này chính là hàng 
hóa rẻ và đẹp, đủ sức chiếm lĩnh được thị 
trường thể giới 

3. Kinh tế thị trường với những dòng xoáy 
của nó có thể nhấn chìm những quốc gia không 
đủ tiềm lực trí tuệ trong cạnh tranh. 

Việt Nam nằm trong khu vực phát triển hết 
sức năng động. Chỉ trong vòng chưa đầy 50 
năm, từ chỗ là một nước bại trận, nền kinh tế bị 
kiệt quệ bởi chiến tranh. Nhật Bản trở thành 
một trong những thành viên của G.7. Trước đây 
mấy thập kỷ, người ta xếp Xu-đăng trên Hàn 
Quốc về nhiều mặt. Ngày nay, Hàn Quốc đã 
vượt xa Xu-đăng trong phát triển. Những NIC ở 
châu Á tăng trưởng rất nhanh và một khi vượt 
qua được khủng hoảng tài chính hiện nay, sẽ 
còn có thể làm nên những chuyển biến lớn trong 
khu vực. Trung Quốc có thể tạo ra những bước 
nhảy vọt về công nghiệp. Trong điều kiện ấy, 
Việt Nam không có con đường nào khác ngoài 
việc tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước, nâng cao năng lực nội sinh, nhanh 
chóng làm chủ được một số công nghệ nhập và 
từng bước hiện đại hóa công nghệ truyền thống. 
Đây là điều kiện hết sức quan trọng để vươn lên 
trong điều kiện thị trường thế giới đang sôi 
động. Những thách thức của thị trường chính là 
những thách thức về kiến thức và trí tuệ. Do 
vậy, chính sách về tài nguyên sức người có ý 
nghĩa quan trọng hàng đầu để chúng ta đi vào 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

4. Vấn đề nữa cần lưu ý là cách mạng văn 
hóa. Cuộc biến động thế giới một cách dữ dội 
trong thời gian qua đã gây nên những xáo động 
về văn hóa (và tất nhiên cả về tư tưởng). Văn 
hóa phương Tây lấn át văn hóa phương Đông. 
Song, hệ giá trị phương Tây cũng có những 
khuyết tật của nó. Người ta nhận thấy răng, 
cũng với sự đị biến tỉnh thần của nhân loại là 
tình trạng quay trở lại sùng bái thần linh siêu 
nhiên. Các thế lực chính trị lúc này muốn lợi 
dụng các tôn giáo đề tranh thủ dân chúng. Do 
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vậy, vấn đề văn hóa trên thế giới trở nên cực kỳ 
phức tạp. 

Chống lại. sự xâm lược của văn hóa phương 
Tây, nhiều nền văn minh đang cố quay lại cội 
nguôn của mình. Trên thế giới xuât hiện hiện 
lượng. tái Hồi giáo hóa” miền Cận Đông, sự 

“quay về với châu Á” của Nhật Bản, sự phục 
hồi Nho giáo. Khổng giáo ở nhiều nước châu Á. 
Trước bối cảnh như thế, việc giữ vững văn hóa 
truyền thống, phát huy bản sắc dân tộc là giải 
pháp để xác định giá trị tồn tại của từng dân tộc. 

Chúng ta phải coi truyền thống văn hóa dân 
tộc là yếu tố để khắc phục sự lạc hậu, là điều 
kiện để rút ngắn xóa bỏ khoảng cách phát triển. 
Nếu không như vậy, hòa tan trong xu thế toàn 
cầu hóa, ngụp lặn trong kinh tế thị trường là 
điều không tránh khỏi. 

5. Trước những thử thách của thời đại, việc 
chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức thông qua 
việc chuẩn bị nguôn nhân lực trí tuệ là nhiệm vụ 
lớn lao trong việc xây dựng lực lượng sản xuất. 
Sự bức bách của cuộc sông xã hội đã thúc đây 
đội ngũ trí thức phát triển theo hướng xâm nhập 
vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội. Gần 
đây, lực lượng trí thức ở nước ta tham gia ngày 
càng nhiều vào lĩnh vực kinh doanh, sau đó, từ 
quốc doanh phát triển sang các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh. Hướng phát triển thứ hai là 
sự gia tăng số lượng trí thức trong quản lý kinh 
tế và quản lý xã hội. Quá trình “công chức hóa” 
trí thức có chiều hướng tăng lên. Cùng với hiện 
tượng này là xu thế “trí thức hóa” những cán bộ, 
nhân viên trong hệ thống hành chính. Cả hướng 
phát triển tự giác lẫn tự phát đều dẫn đến tình 
trạng gia tăng số lượng trí thức khá nhanh. 
Song, đáng tiếc là, sự đầu tư nhỏ giọt cho giáo 
dục cùng với xu hướng thương mại hóa giáo 
dục, trước hết là giáo dục đại học và sau đại học 
đang là một nguy cơ phá vỡ chất lượng đào tạo 
trí thức, làm yếu đi khả năng thực hiện những 
chức năng của giới trí thức. Cho nên, trong xu 
thế phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cuối thế 
kỷ XX ,không ít điều đang làm day dứt những 
nhà quản lý xã hội, những nhà nghiên cứu xã 
hội.A 
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Gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày 
đất nước sạch bóng quân xâm lược. Dù còn phải 


tiếp tục đương đầu với một vài cuộc chiến tranh 
nữa, nhưng về đại thể, có thể nói, sau năm 1975, 
đất nước ta bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ 
xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi cả 
nước. Con thuyền ( 
cách mạng do Đảng k 
Cộng sản Việt Nam 
cầm lái, tiếp tục vượt 
qua bão táp phong ba 
mới và tiến lên. Chủ | 
nghĩa xã hội đang rõ LÁ 
dần lên cả trong ý thức 
và thực tiễn cuộc 
sống. 

Lệ thường, một khi 
lịch sử đã chuyển giai 
đoạn thì văn học nghệ thuật cũng phải chuyển biến 
theo. Nhưng với văn học Việt Nam, 22 năm qua, 
hình như không chuyển động theo quy luật đó, 
khiến dư luận băn khoăn, lo lắng. Nhà thơ Tố Hữu 
nêu tâm tư của mình về thơ hiện nay : “Nói thật, tôi 
không thích thơ bây giờ. Nó vụn vặt, nó rơi vào 
những tình cảm riêng tư nhiêu quá. Trong khi cuộc 
đời có bao nhiêu chuyện đau khổ, chuyện liên quan 
đến sinh mệnh của loài người, của cả dân tộc, mà 
không động gì cả” (Ù. Trong văn xuôi thì tiểu 
thuyết có hiện tượng “chững lại” (2).Về lý luận - 
phê bình, Báo cáo của Ban chấp hành Hội Nhà văn 
Việt Nam, do Tổng thư ký Nguyễn Khoa Điềm đọc 
ở Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội nhận 
định, có hiện tượng “øiáo điêu, máy móc, thực 
dụng” và đòi hỏi phải “kiên quyết đấu tranh chống 
những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội và manh 
động trong văn học ; thể hiện ở sự xa rời những 
nguyên lý cơ bản của một nên văn học mang tính 
nhân dân ; ở thái độ phủ định quá khứ, lịch sử và 
thành tựu của nên văn học cách mạng, kháng 
chiến ; ở thái độ sùng ngoại thiếu nguyên tắc, xa 
rời truyền thống mỹ học dân tộc” Ô). 
Băn khoăn, lo nghĩ là đúng. Bởi vì, xét trên đại 
thể, văn học từ sau năm 1975 lại nay, chủ yếu phát 
triển theo hai hướng : hoặc đang cô vượt qua nên 
văn học cách mạng và kháng chiến, hoặc đuôi theo 
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một số khuynh hướng nghệ thuật của phương Tây. 
Nói cách khác, văn học thời đôi mới chưa tạo dựng 
được cho mình một khuôn mặt riêng, một cốt cách, 
phẩm chất riêng, hàm chứa các nội dung thời đại, 
như văn học các thời đại trước đã làm được. 

Ta có thể thấy rất rõ đặc điểm này qua các tác 
phẩm đoạt giải 
thưởng hằng năm 
của Hội Nhà văn 
Việt Nam. 

Í ll Giải thưởng này 

đã có tuổi đời gần 

II | 20 năm. Về danh 

nghĩa, nó là tính 

nh ! hoa được chưng cất 

= bộ môn thơ, văn 

xuôi và lý luận - 

phê bình, được xuất 

bản trong năm. Vì vậy, khảo sát số tác phẩm này 

có thể xem như đã nắm bắt được thành tựu của nền 
văn học suốt thời kỳ mà nó đại diện. 

Đặc điểm dễ thấy nhất dường như các tác phẩm 
này có khuynh hướng phủ định nhau - điều chưa 
từng thấy trong các giải thưởng văn học trước đó 
“Nỗi buôn chiến tranh” phủ định “Cỏ lau” và 
“Chim én bay”; „ “Thơ - phản thơ” phủ định “Sự 
đổi mới trong sáng tác nhiều hơn là nhằm vào 
những thành tựu của sự tìm tòi, đối mới đó. Điều 
này nói lên rằng, ngay trong các hội đồng xét giải 
thưởng các bộ môn, cũng như Ban chấp hành Hội 
Nhà văn cũng chưa xác định dứt khoát thế nào là 
một tác phẩm tốt, mang tính thời đại ! Nói như thế, 
có người sẽ không đông tình. Nhưng biết làm sao 
được, vì đó là sự thực ! Và tôi nói lên sự thật này 
không phải như ai đó, tìm cách hạ bệ nhau, thậm 
chí hạ bệ cả một nền văn học, như có người đã từng 
làm đối với nền văn học cách mạng và kháng 


từ hàng nghìn tác 
phâm, thuộc cả ba 

ïa”.. Rõ ràng giải thưởng Hội Nhà 

văn trong những nằm gân đây nhăm vào sự tìm tòi, 


* Nhà báo 

(1) Nguyễn Quang Thiều ghi : 
Xuân 98 

(2) Theo Phụ san Văn nghệ quân đội, số 1-1998 

(3) Văn nghệ số 19 ngày 10-5-1997 
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chiến, mà cái chính là để tạo bước đệm tiến vào 
một lĩnh vực khó khăn và quan yếu hơn, ấy là giải 
thích tại sao văn học thời đôi mới chưa tạo dựng 
được cho mình một khuôn mặt mới, một cốt cách 
mới ? 

H 

Trong bài “Thử cắt nghĩa vê sự chững lại của 
tiểu thuyết”, in ở Phụ san Văn nghệ quân đội, số 
1-1998, ra đúng vào Tết Mậu Dân, anh Vũ Phương 
có viết: “Tiểu thuyết vốn là một thể loại lực lưỡng, 
nó cần những nhà văn tương xứng với tầm cỡ của 
mình. Nghĩa là tiểu thuyết đòi hỏi những người 
câm bút phải có tâm văn hóa lớn và dĩ nhiên, một 
nhân cách lớn với nội lực dôi dào của một tâm hôn 
mãnh liệt, cường tráng”. 

Thực ra, hai tiêu chí - tâm văn hóa lớn và nhân 
cách lớn - thì không cứ gì là nhà tiểu thuyết, mà bất 
cứ ai, đã có ý định tham gia vào mặt trận mà mỗi 
người vừa là một chiến sĩ vừa là một vị tướng này, 
đều phải có. Nếu không, cái chúng ta làm ra chỉ là 
một thứ gì đó, chứ khó mà trở thành văn học. 

Nhưng thế nào là “người cầm bút... có tầm văn 
hóa lớn” ? Rất tiếc là do cách đặt vấn đề cho bài 
viết của mình, anh Vũ Phương không chủ trương đi 
sâu lý giải nó. Nhưng theo tôi, đây là một trong 
những vân. đề cốt lõi, quyết định không những tâm 
cỡ của mỗi nhà văn, mà còn cho cả một nên văn 
học. Vì vậy, lý giải được nó sẽ góp phần thúc đấy 
nền văn học nước nhà bước sang giai đoạn mới, 
như ta hằng mong muốn. 

“Tâm văn hóa lớn” của người cầm bút, theo tôi, 
trước hết là họ phải nắm cho được những vấn đề 
của thời đại mình đang sống. Những vấn đề đó 
không những quyết định chiều hướng phát triển 
của lịch sử, mà còn quy định suy nghĩ, tình cảm, 
cảm xúc, lối sống... của con người sống trong thời 
đại đó. 

Nhà văn nắm những vấn đề của thời đại không 
phải để viết về nó, mà để từ đó tiến sang nắm bắt 
những vấn đề của con người thời đại, những nhân 
vật thời đại - đối tượng phản ánh muôn thuở của 
văn học - nghệ thuật. 

Điều không may cho thế hệ cầm bút Việt Nam 
sau năm 1975 là, cùng với sự biến thiên dồn đập, 
dữ dội của lịch sử diễn ra cả trong nước lẫn quốc 
tế, những vấn đề thời đại cứ như sao Hôm, sao Mai, 
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mọc đó, rôi lặn đó. Vừa đánh đuổi xong thế lực 
xâm lược hung bạo này chúng ta lại tiếp tục phải 
đối mặt với thế lực hung bạo khác. Chiến tranh kết 
thúc, chúng ta hăm hở bước vào xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, thì một lần nữa, 
lịch sử lại buộc chúng ta phải lựa chọn một cách 
khắc nghiệt con đường phát triển của mình. Chủ 
nghĩa xã hội sụp đổ từng mảng, sụp đổ chính cả nơi 
vốn là quê hương và thành trì của nó. Trong cơn 
náo loạn đó của lịch sử, những vấn đề thời đại vừa 
được nhận thức, chưa kịp định hình, đã lập tức phải 
bổ sung, sửa đôi. 

Vấn đề thời đại dù có lắt léo, biến hóa đến thế, 
đối với người cầm bút, vẫn chưa phức tạp, khó 
khăn bằng vấn đề con người thời đại. Không nói 
đâu xa, ngay lúc này đây, khi công cuộc đổi mới đã 
thu được những thành tựu rực rỡ, khi chủ nghĩa xã 
hội đã hiện hình qua hàng loạt các hệ thống công 
trình kinh tế - kỹ thuật mang tầm thế kỷ, qua những 
quan hệ kinh tế - xã hội mang tính nhân văn sâu 
sắc, vấn đê con người thời đại vẫn cứ mờ mờ, tỏ tỏ. 
Cái gì là cái, qua đó có thể cuốn hút con người, 
đồng thời cung cấp cho họ năng lượng, để họ bay 
lên trong thời đại mới, như chân lý “Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do” trước đây ? “Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn mình” ư ? 
Đúng quá ! Nhưng trong thực tế, không phải lúc 
nào và ở đầu, những nội dung được hàm chứa trong 
chân lý ấy cũng cùng song song tồn tại và phát 
triên. Có nơi, có lúc dân giàu mà nước không 
mạnh, hoặc ngược lại. Ấy là chưa nói trong cùng 
một lĩnh vực - lĩnh vực “dân” chẳng hạn - sự phát 
triển giữa các cá thể, giữa các cư dân hoạt động 
trong các nghề nghiệp, trong các quan hệ sở hữu, 
không phải lúc nào cũng cùng chiều, suôn sẻ. Có 
người, có bộ phận giàu lên trông thấy ; có người, 
có bộ phận khác làm việc cật lực cũng chỉ đạt đến 
cái mức đủ ăn ; thậm chí có người, có bộ phận khác 
nữa thì lại lụn bại. Sự phân hóa ngoài ý muốn này 
đã làm cho tỉnh trạng phạm tội trong xã hội tăng, 
gây mất lòng tin trong một bộ phận dân chúng, 
nhất là giới trẻ, đe dọa sự ổn định của nền chính trị 
mà chúng ta đã mất không biết bao nhiêu xương 
máu mới xây đắp được. 

Trước đây, mỗi lần phải đối mặt với một thực 
trạng xã hội phức tạp và khó khăn..., giới cầm bút 
thường quy trách nhiệm cho hệ thống chính trị của 
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chính quyền thực dân, phong kiến. Bây giờ quy 
cho ai ? Rõ ràng chính quyên mới của nhân dân, do 
Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập và lãnh đạo, 
theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, không phải là nơi sản sinh 
hoặc chứa chấp các tệ nạn đó ; cho dù trong cơ thể 
của nó hiện còn đeo bám không ít những con rệp 
hút máu dân. Chỉ còn một cách giải thích phổ biến 
mà lâu nay ta từng Bấp ở nhiều nơi, kể cả trên một 
số văn kiện, rằng nó là tàn dư, vâng, tàn dư của chế 
độ cũ ! 

Không ! Nếu là tàn dư thì nó phải sống và phát 
triển theo quy luật của các hiện tượng tàn dư. 
Nghĩa là nó phải suy yếu và diệt vong, khi các điều 
kiện lịch sử - xã hội sản sinh ra nó đã thay đổi. 
Đằng này, như ta thấy, không phải thế. Chế độ xã 
hội chủ nghĩa từng bước đã thay thế chế độ thực 
dân, phong kiến ; chính quyền của nhân dân lao 
động đã thay thế chính quyền của giai cấp bóc lột, 
nhưng các tàn dư của xã hội cũ không những không 
giảm, mà còn có chiều hướng phát triển, cả trong 
không gian lẫn thời gian, có thể dẫn đến nguy cơ 
gây mất ổn định chính trị, như các nghị quyết của 
Đảng nhiều lần đã báo động. 

Gần đây, có một cách giải thích khác : Đó là 
mặt trái của cơ chế thị trường ! Có thể là như thế. 
Vậy thì mặt trái này tồn tại và vận hành như thế 
nào, trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý và nhân dân làm chủ ? Nó tôn tại đến bao giờ và 
điều tiết nó ra sao ? Rất tiếc là cho đến nay, theo 
chỗ tôi biết, chưa nơi nào đưa ra được câu trả lời cụ 
thể, dứt khoát. Sự chậm trễ về lý luận chung, đã 
góp phần cản trở không ít bước tiến của văn học 
thời đổi mới. 

Trong cơ chế thị trường, con người bị nhào nặn 
một cách kinh khủng. Bị nhào nặn bởi các tương 
quan xã hội. Bị nhào nặn cả trong tâm thức của 
chính họ. Rút cục, nhiều người bị biến dạng đến 
mức đoạn tuyệt giữa quá khứ hào hùng mới khép 
lại hôm qua với hiện tại xô bồ, khắc nghiệt. Thiện - 
ác bị giao thoa. Các giá trị đạo đức truyền thống 
quay đảo gần như không bị kiểm soát. Đã từng xẩy 
ra không ít trường hợp : một giám đốc hôm qua 
đang là “người hùng” trên mặt trận sẵn xuất kinh 
doanh, được một số cơ quan truyền thông mô tả 
như là con người thời đại, hôm nay, bỗng trở thành 
tên ăn cắp tệ hại. 


Vậy ai là nhân vật của thời đại đây ? Về lý 
thuyết, câu hỏi này chẳng có gì mới. Họ vẫn là 
những ốc những vít trong guồng máy xã hội đã và 
đang lập nên những kỳ tích khiến nhân loại ngỡ 
ngàng, thán phục. Nhưng ứng dụng vào thực tế thì 
hình bóng họ bị khúc xạ, bị tán xạ bởi những mối 
lợi ích chằng chịt, khiến người cầm bút, với nhãn 
quan cũ, không đủ độ tin cậy trong khi tái hiện 
cuộc sống. 

Không tìm ra vấn đề của con người thời đại, 
nhân vật thời đại, mọi hoạt động sáng tạo của giới 
cầm bút trở nên mò mẫm. Có một thời, một số cây 
bút, cả sáng tác lẫn phê bình, tưởng “Bước qua lời 
nguyên” là cập bến bờ hạnh phúc. Đâu có ! Và đâu 
phai ! Thoát được hận thù giai cầp, dân tộc, chúng 
ta phải đối mặt với một loạt tệ nạn mới : tham 
nhũng, buôn lậu, ức hiếp quần chúng... Một dòng 
văn học mới hăng hái nhập cuộc - dòng văn học 
tạm gọi là “chống tiêu cực” - với một loạt tác phẩm 
nổi danh một thời như “Đứng trước biên”, “Đám 
cưới ¡ không CÓ giấy giá thú”, “Mảnh đất lắm người 
nhiêu ma”.. Nhưng rồi văn học tưởng như đã 
bắt đúng mạch cuộc sống thời đại ấy rồi cũng lắng 
xuống. Bởi vì cuộc sống đâu phải chỉ có tiêu cực 2 

Cuộc sống không phải chỉ có tiêu cực, nhưng 
oái oăm thay, tiêu cực không ngặn chặn được mà 
càng phát triển, cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Đến 
lúc này thì người cầm bút lúng túng thật sự - Một 
số trốn vào tình yêu, tỉnh dục... số khác lật đổ thần 
tượng, số khác nữa vật vã, tìm lối thoát. Và đó là 
thực trạng sáng tác văn học trong những năm vừa 
qua. 

II 

Chủ nghĩa xã hội đã và đang từng bước xác lập 
trên đất nước ta. Đó là điều không còn phải bàn cãi. 
Vậy thì vấn đề gì là vẫn đề của con người trong 
giai đoạn cách mạng sục sôi này ? 

Nhớ lại cách đây ba thế kỷ, Đoàn Thị Điểm, Hồ 
Xuân Hương, Nguyễn Du... đã phát hiện ra thân 
phận người phụ nữ, trước những luật lệ hà khắc của 
chế độ phong kiến và chiến tranh. Được vo tròn thì 
tròn, bị đập bẹp là bẹp. Họ không có một chút gì 
gọi là quyền sinh, quyền sống. “Rấn nát mặc dù tay 
kẻ năn”. Chính vì vậy, các nhà nhân văn chủ nghĩa 
đã phải kêu lên “Đau đớn thay phận đàn bà”. Đó là 
tiếng kêu âm vang hàng thế kỷ. 
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Đến thế hệ cụ Nguyễn Đình Chiểu, nỗi đau vì 
mất nước mở rộng sang cả toàn dân, trở thành vấn 
đề của dân đen, con đỏ. “Hỡi trang dẹp loạn giờ 
đâu tá / Nỡ để dân đen mắc nạn này ?”. Câu hỏi 
day dứt, tiếng kêu thống thiết vắt qua phong trào 
Cần Vương, vọng tới phong trào Đông Du ; và chỉ 
chịu chấm dứt khi thời đại Hồ Chí Minh bắt đầu. 
Từ thời đại này, con người Việt Nam vẫn chưa 
thoát khỏi nạn ngoại xâm, nhưng trước mọi kẻ thù 
giai cấp và dân tộc, họ đã “rũ bùn đứng dậy Sắng 
lòa”, dõng đạc tuyên bố với thế giới, “dù có đốt 
cháy cả dãy Trường Sơn cũng giành cho được độc 
lập” và trên thực tế họ đã “xẻ đọc Trường Sơn đi 
cứu nước' › giành ˆ toàn thắng vê ta”. 

Rõ ràng đến thời đại Hồ Chí Minh, hay nói 
chính xác hơn, đến thời đại mà quyền lãnh đạo đất 
nước, quản lý xã hội, đặt trong tay những người 
cộng sản, vấn đề con người Việt Nam trong tiến 
trình lịch sử đã có sự chuyển biến về chất. Ở đó, vị 
thế của họ đã chuyển từ nạn nhân sang chủ nhân. 
Vị thế đó không hê biến đổi suốt nửa thế kỷ đây 
biến động, bởi những bước đi vạn dặm của lịch sử, 
từ chiến tranh sang hòa bình, từ bao cấp sang cơ 
chế thị trường, từ phong kiến nửa thuộc địa, bỏ qua 
tư bản chủ nghĩa, tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội. 
Trong chiến tranh giải phóng trước đây, cái vị thế 
đó là bệ phóng, cả tình cảm lẫn lý trí, để con người 
Việt Nam bay vào các trận tử chiến với quân thù, 
trên tư thế của những vị thánh tử vì đạo. N gày nay 
trong công cuộc đôi mới, công cuộc phát triển kinh 
tế, xây dựng đất nước, với mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh, cái vị thế đó 
mở ra cho mọi thành viên trong xã hội cơ hội phát 
huy mọi nội lực của mình, tận dụng tối đa các 
thuận lợi do chế độ chính trị đưa lại, để thay đổi 
Cuộc sống, góp phần xây dựng đất nưỚc - một cơ 
hội mà trước đó, các thế hệ cha ông nằm mơ cũng 
đã khó. 

Đối mặt với vấn đê thời đại, con người thời đổi 
mới có những khó khăn mới. Nếu như trước đây, 
trong chiến tranh, đối tượng để cho con người Việt 
Nam chinh phục nằm ngoài bản thân họ, thì giờ 
đây, trong sản xuất - kinh doanh, đối tượng đó nằm 
chính trong bản thân họ. Đó là sự nghèo nàn và lạc 
hậu trong từng con người, trong từng gia đình và 
toàn xã hội ; và để chiến thắng nó, con TIEƯỜI 
không phải chỉ cần chiến thắng sự yếu đuối, hèn 
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nhát như trước đây, mà ngoài các thứ đó ra, còn 
phải đổ mồ hôi và cân não, vừa tự nuôi sống bản 
thân, gia đình và xã hội, vừa phải tích lũy, cả vốn 
liếng lẫn trí thức, cho những bước phát triển tiếp 
theo. Rõ ràng xoay quanh cái vị thế người chủ của 
con người thời nay, có bao nhiêu chuyện rất quen 
mà rất lạ, nói đơn giản thì cũng rất đơn giản, nhưng 
nói phức tạp thì cũng vô cùng phức tạp ; nó gắn 
chặt từng bữa ăn, giác ngủ của từng thành viên với 
sự hưng vong của cả cộng đồng. Chỉ cần mềm 
lòng, hoặc đểnh đoảng trong một giây lát nào đó, 
của một thành viên nào đó, thì trạng thái cân bằng 
cục bộ của mục tiêu thời đại là dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh sẽ bị chao 
đảo ngay. Và một khi đã như thế, thì việc lấy lại sự 
cân bằng cũ rất khó. 

Văn học đã nói được gì cái vị thế này của con 
người Việt Nam từ sau năm 1975 ? Tôi có cảm giác 
các nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận - phê bình chúng 
ta còn lượn lờ đâu đó, xung quanh vấn đề cốt lõi 
này. Chúng ta lên án bọn người tham nhũng với 
cách nhìn cũ, cách nhìn xuất phát từ đạo đức hệt 
như trước đây, mà không thấy tính chất mới, mang 
tính thời đại, trong hành vi mang cái vỏ đạo đức 
này. Đó là sự từ chối vị thế người chủ xã hội, thời 
đại tạo ra cho mình, tiếp tục sống lối sống cũ, lỗi 
sống muốn giàu sang phú quý dựa trên lưng kẻ 
khác. Cũng với cách đó, chúng ta nhìn các trẻ bản 
báo, các trẻ đánh giày, các tốp thanh niên bỏ làng 
quê ra phố kiếm việc... bằng con mắt thương hại, 
đáng cưu mang, cứu tế, mà không thấy đó là hành 
vi mới của những con người cũ, quyết không cam 
chịu số phận, sống và tạo dựng cuộc đời mới bằng 
chính sức lao động của mình - sức lao động đã 
được xã hội giải phóng. 

Thay đổi cuộc sống, từ đó góp phần thay đối 
thực trạng xã hội, bằng chính năng lực, trí tuệ của 


mình - năng lực, trí tuệ đã được thời đại giải 


phóng - phải chăng chỉ là ý tưởng viên vông của 
người cầm bút ? Hắn chúng ta đã từng bắt gặp một 
Nguyễn Xuân Năng, thương binh 1⁄4, cụt cả hai 
tay, chơi bóng bàn diệu nghệ như thế nào, ở Đại 
hội văn hóa - thể thao những người khuyết tật Việt 
Nam lần thứ nhất, diễn ra tại thị xã Đông Hà, 
Quảng Trị. Ở TP Hồ Chí Minh còn có một con 


(Xem tiếp trang 52) 


_ Thực tiền - linh nghiệm _ 


RONG các quan điểm chủ yếu của định 

hướng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

TP Hồ Chí Minh thời kỳ 1996 - 2010, 
đẳng bộ thành phố đặc biệt nhấn mạnh quan 
điểm : Động viên toàn dân, huy động mọi nguôn 
lực trong đó nguồn lực trong nước là quyết định, 
nguồn lực từ nước ngoài là rất quan trọng đề luôn 
đi lên và phát triển công nghiệp. Tăng trưởng 
kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân, phát 
triển văn hóa — giáo dục, thực hiện văn minh và 
công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sống. Điều 
này cho thấy nhận thức về mối quan hệ hữu cơ 
giữa phát triển văn hóa và quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thành phố ngày một sâu sắc, thể 
hiện ở các điểm : 

I. Các yếu tố về vốn, kỹ thuật, công nghệ, 
kinh nghiệm quản lý tiếp thu từ bên ngoài chỉ có 
thể biến thành động lực cho sự phát triển bên 
trong thành phố trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa khi chúng được vận dụng phù hợp 
với các yếu tố nội sinh, mà trung tâm là con người 
với truyền thống lịch sử và các giá trị đạo đức, 
niềm tin lối sống và trí tuệ của dân tộc. Bài học 
từ quá trình hiện đại hóa ngành in, ngành điện 
ảnh băng từ ở thành phố là minh chứng rất sinh 
động, cho thấy dù công nghệ có cao đến đâu cũng 
mới chỉ là “phần cứng”. Chính văn hóa mới thật 
sự đóng vai trò “phần mềm” trong việc áp dụng 
công nghệ cao vào điều kiện cụ thể của ngành in, 
điện ảnh ở thành phố nhằm đạt tới hiệu quả tối ưu 
cho quá trình công nghiệp hóa. 
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2. Trong phát triển nông thôn ngoại thành và 
quận ven thành phố, bên cạnh rất nhiễu việc phải 
làm như xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng vốn đầu 
tư... thì then chốt là phát triển nguồn nhân lực, 
nâng cao trình độ học vấn, mở rộng diện đào tạo 
nghề. Chỉ có bằng cách nâng cao hàm lượng trí 
tuệ, hàm lượng văn hóa trong lao động sản xuất 
của người nông dân mới có thể làm cho họ mau 
chóng nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, 
cải thiện đời sống. 

Chương trình văn hóa ngoại thành của ngành 
văn hóa thông tin thành phố cũng nhằm hướng 
đến mục tiêu đó. 

Một vấn để có tính quy luật là văn hóa - văn 
nghệ thành phố luôn luôn gắn bó và phát triển lâu 
dài với nông thôn, nông nghiệp và nông dân. 
Càng đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đặc 
điểm này càng cần được nhấn mạnh. Mối quan hệ 
văn hóa ngoại thành và văn hóa đô thị trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố là 
một vấn đẻ lớn phải xử lý một cách đúng đắn, 
khoa học, khách quan. 

3. Trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, một vấn đẻ lớn đặt ra là giữ gìn và 
bảo vệ môi trường, xây dựng một lối sống hòa 
hợp với thiên nhiên. Phải coi đó như một thái độ 
ứng xử có văn hóa từ trong quy hoạch đô thị và 
nông thôn, đến thiết kế và thi công nhà ở, bệnh 
viện, trường học, xí nghiệp, cơ quan..., nhằm tạo 
nên sự cân đối hài hòa giữa môi trường xã hội và 


* PTS, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP. Hồ Chí Minh 
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môi trường thiên nhiên theo quy luật của “cái 
đẹp”, tăng thêm giá trị nhân bản của tâm hồn và 
lối sống Việt Nam. Như vậy, việc thành phố xác 
định các công trình văn hóa, kiến trúc, quy hoạch 
đô thị, dân cư phải đi liên với việc xác định nội 
dung quy hoạch giáo dục, văn hóa và có sự tham 
gia thẩm định của ngành văn hóa - thông tin 
thành phố. 

4. Tác động tích cực của kinh tế thị trường là 
rất lớn, song tác động tiêu cực của nó cũng không 
nhỏ. Dưới tác động của quá trình đô thị hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường, những hệ giá trị ở 
nông thôn thành phố đang có những chuyển biến 
sâu sắc dẫn tới các xu hướng như : một là, tiền tệ 
hóa mọi hoạt động xã hội một cách khá phổ biến; 
hai là, chuyển từ cách sinh hoạt cộng đồng, tình 
làng nghĩa xóm “tối đèn, tắt lửa có nhau” sang xu 
hướng cá nhân hóa các mối quan hệ ; ba là, 
chuyển từ thời gian nông nhàn kéo đài, sang xu 
hướng tăng cường làm việc, chú ý hiệu quả công 
việc hơn ; bốn là, từ quan hệ làng xóm (lũy tre 
làng) nay mở rộng giao dịch, xích gần thành thị... 
Đó là những xu hướng cần phải phân tích cả mặt 
tích cực và tiêu cực, cần sự chín chấn. 

Vậy hướng tác động để làm lành mạnh hóa 
nên kinh tế thị trường là ở đâu ? Đó chính là ở 
chỗ : sức lao động của con người có thể trở thành 
hàng hóa, nhưng bản thân con người với tâm hồn, 
đạo lý, phẩm giá và nhân cách không thể bị đối 
xử như hàng hóa. Bởi vì giá trị của văn hóa không 
thể đo bằng giá trị của sức lao động làm ra nó. 
Trong kinh tế thì “tiền nào của ấy”, nhưng trong 
văn hóa không hẳn là như vậy. Giá trị đích thực 
của một sản phẩm văn hóa phụ thuộc chủ yếu vào 
tâm hồn và tài năng của người sáng tạo ra nó. 

Thành phố đang đấu tranh với xu hướng 
thương mại hóa trong văn hóa, cũng như khuynh 
hướng để văn hóa trôi nổi sống chết trong kinh tế 
thị trường. Nghĩa là phải giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ kinh tế và văn hóa cũng như chú ý đúng 
mức kinh tế trong văn hóa, điều mà hiện nay rất 
bức xúc như thuế báo chí, xuất bản, ¡n..., vấn để 
chính sách đối với các doanh nghiệp, các cơ sở 
hoạt động văn hóa. 

Do đó, cùng với việc quản lý và điều tiết của 
chính quyền bằng pháp luật, văn hóa thành phố 


^ 


phải đóng vai trò “điều tiết tỉnh thần” cho sự phát 
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triển nên kinh tế thị trường trên địa bàn thành phố 
để góp phần xây dựng một nên kinh tế thị trường 
văn minh, dựa trên tài năng và sự trung thực chứ 
không phải là dựa trên sự gian dối và lừa đảo như 
các hiện tượng tiêu cực đã xảy ra. 

Chúng ta có thể nêu nhiều dẫn chứng tác động 
tiêu cực của kinh tế thị trường, về sự buông lỏng 
chức năng điều tiết xã hội của văn hóa tạo nên 
giảm sút sức để kháng của con người dưới tác 
động của kinh tế thị trường, nhất là trên những 
lĩnh vực siêu lợi nhuận như mại dâm, ma túy, 
những tệ nạn xã hội và sự suy đồi, xuống cấp vẻ 
văn hóa trong một bộ phận cư dân ; điều mà có 
người nói là nguy cơ thứ 5 của đất nước ta : nguy 
cơ suy thoái về văn hóa. Chính ngành văn hóa - 
thông tin thành phố trong cố gắng nỗ lực thực 
hiện quy hoạch, xây dựng quy chế, đào tạo bồi 
dưỡng đội ngũ, tăng cường công tác tuyên truyền 
giáo dục, công tác thanh kiểm tra, thực hiện 
“chống và xây”... cũng nhằm mục tiêu chấn chỉnh 
tình hình nêu trên. 

5. Ngành văn hóa - thông tin thành phố trong 
quá trình giao lưu, mở cửa, hội nhập quốc tế tất 
phải trả một khoản “học phí” nhất định để học lấy 
những điều hay của thế giới. Song không thể trả 
giá bằng sự hy sinh nên văn hóa dân tộc ; vì thua 
thiệt về kinh tế thì còn có thể bù đắp lại được còn 
nếu để mất bản sắc văn hóa dân tộc là mất tất cả 
và có thể mất mãi mãi. Có thể nói văn hóa luôn 
gắn bó với sự nghiệp dân tộc và ý thức dân tộc là 
yếu lĩnh tinh thân, cốt cách văn hóa Việt Nam. 
Phải xây dựng ý thức dân tộc đúng đắn trong quá 
trình giao lưu, hội nhập văn hóa. Để đương đầu có 
hiệu quả với những nguy cơ và thách thức trong 
quá trình giao lưu, mở cửa, thành phố không thực 
hiện chính sách đóng cửa, tự giam hãm mình 
trong tính riêng biệt văn hóa, khước từ giao lưu, 
đối thoại và đổi mới ; nhưng cũng không thể cứ 
để cho mọi người dân tiếp nhận xô bồ tất cả, 
không phân biệt hay dở, tốt xấu để đi đến chỗ mất 
gốc, lai căng, và cuối cùng bị đồng hóa, bị hòa tan 
chứ không phải là hội nhập với nên văn hóa thế 
giới. Những giải pháp đã làm : 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 
với các hoạt động văn hóa đối ngoại ; quy chế 
đoàn vào, đoàn ra, quản lý vũ trường - câu lạc bộ 
khiêu vũ, lễ hội... 
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- Tăng cường bảo tổn, gìn giữ, xây dựng 
những nét đẹp văn hóa dân tộc, nhất là nhân dịp 
300 năm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh là giải pháp 
cơ bản. 

- Phối hợp chặt chẽ với các hội và Ủy ban 
người Việt Nam ở nước ngoài, liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị thành phố... nhằm vừa phát huy, 
vừa tạo điều kiện quản lý các hoạt động văn hóa 
đối ngoại. 

- Bảo tôn và phát triển các giá trị văn hóa dân 
tộc... 
6. Mối quan hệ văn hóa và phát triển trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố 
cũng đặt ra vấn để phải có những nhận thức mới 
về khoa học công nghệ trong văn hóa. Sự tiến bộ 
nhanh chóng của khoa học - kỹ thuật đã tác động 
mạnh mẽ đến nhận thức, đến các quan hệ hình 
thành trong sáng tạo nghệ thuật, công nghệ thông 
tin, trong việc tổ chức đời sống văn hóa - nghệ 
thuật và trong guồng máy hoạt động của văn hóa 
nghệ thuật thành phố. Thí dụ : dây chuyển đĩa 
CD, công nghệ thông tin qua mạng CTINET 
(Databank), công nghệ mới trong ngành in, đạt 
tốc độ nhanh, tự động hóa cao, hệ thống ¡n điều 
khiển bằng điện tử, máy chế bản tách màu điện 
tử, thiết bị vào bìa không khuôn..., hệ thống thiết 
bị âm thanh, ánh sáng sân khấu hiện đại v.v. 

Có thể nói, tuy là sản phẩm tư tưởng, ý thức hệ 
nhưng sự phát triển của văn hóa nghệ thuật cũng 
bị lệ thuộc nhiều vào trình độ kỹ thuật và công 
nghệ và đến lượt nó, chính văn hóa - nghệ thuật 
tác động tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Vì rằng các sản phẩm văn hóa nghệ 
thuật qua quá trình hoạt động sáng tạo của con 
người, thông qua việc xã hội hóa các hoạt động 
văn hóa thì bao giờ cũng chứa đựng những giá trị 
vật chất và tinh thần - điều mà ta quen gọi là “giá 
trị văn hóa” “tài sản văn hóa” hay “di sản văn 
hóa”. Chính những giá trị này cổ vũ, động viên 
nhân dân thành phố tham gia tích cực các phong 
trào hành động cách mạng, vượt qua nhiều khó 
khăn, trở ngại, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh 
tế, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự 
an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ thành phố và 
đất nước. 

Mặt hạn chế là hiện nay văn hóa thông tin 
chưa tạo nên được cục diện mới, thế trận mới như 
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một mặt trận văn hóa thật sự cổ vũ nhân dân đoàn 
kết, cần kiệm, phát huy nội lực xây dựng và bảo 
vệ đất nước như trong kháng chiến trước đây. Vì 
vậy, điều cốt yếu hiện nay là văn hóa - thông tin 
phải phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, 
dựa trên chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Xuất phát từ những tư tưởng lớn đó mà xây 
dựng văn hóa thành một mặt trận cách mạng của 
nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng và bảo vệ thành phố. 

Ở đây, cần thấy rằng tính định hướng xã hội 
chủ nghĩa còn được thể hiện rất sinh động qua 
việc hưởng ứng các hoạt động hữu ích ở cơ sở như 
phong trào xóa đói giảm nghèo, nêu gương người 
tốt, việc tốt, xây dựng nếp sống văn minh, gia 
đình văn hóa v.v. 

Nêu những điểm trên, chúng tôi muốn nói 
rằng, bên cạnh những tiến bộ và thành tựu bước 
đầu rất đáng khích lệ thì trong cả nhận thức và 
hành động xung quanh vấn để văn hóa và phát 
triển trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở TP Hỏ Chí Minh vẫn còn nhiều nhược điểm 
và thiếu sót cả về mặt nghiên cứu lý luận (quan 
hệ truyền thống và hiện đại, dân tộc - quốc tế, kế 
thừa và phát triển, vấn để đa dạng và thống nhất 
trong nên văn hóa đa dân tộc) cũng như về mặt 
vận dụng vào các lĩnh vực hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật cụ thể, đặc biệt là về mặt chỉ đạo thực 
tiễn (công tác giáo dục thẩm mỹ, những biện 
pháp chống và xây, vấn để phối kết hợp, quan hệ 
kinh doanh và văn hóa...) trong đó có cả việc cụ 
thể hóa kịp thời một số chính sách chủ trương của 
Đảng, Nhà nước về văn hóa và phát triển phù hợp 
với địa bàn TP Hồ Chí Minh, phù hợp với quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu 
trong một thời gian khoảng 15 năm, thành phố 
phải có sự đổi mới căn bản và toàn diện, đạt trình 
độ tiên tiến của khu vực, mới có thể bảo đảm vai 
trò, trách nhiệm của một thành phố lớn trong việc 
góp phần thực hiện đường lối công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước của Đảng. Vì vậy, vấn đẻ 
nâng cao hơn nữa vai trò của văn hóa trong phát 
triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa TP Hô Chí 
Minh trở thành vấn để to lớn trong sự nghiệp 
quan trọng này. C] 
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fTột zố vấn đề 


LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN 
VỀ BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH 


HÀNH CHINH 


NGUYÊN VĂN THĂM" 


RONG quá trình quản lý nói chung và 
quản lý hành chính nhà nước nói riêng, ra 


quyết định và tổ chức thực hiện các quyết 
định có một ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, 
ban hành một quyết định như thế nào cho đúng, 
lại không phải là vấn đề đơn giản. 

Sẽ là sai lầm, nếu cho rằng hễ có được quyền 
hạn nhất định trong quản lý là có thê đề ra được 
những quyết định cần thiết và đúng đắn. Và cũng 
không đúng khi cho rằng ra được quyết định là 
nhiệm vụ quản lý đã hoàn thành. 

Thực tế cho thấy trong quá trình quản lý nói 
chung, nhà quản lý có rất nhiều tình huống buộc 
phải ra quyết định. Có quyết định được hình 
thành khá nhanh chóng, nhưng cũng có những 
quyết định đòi hỏi phải mất nhiều thời gian 
nghiên cứu, xem xét đề ban hành. Tác động của 
các quyết định vào đời sống kinh tế - xã hội của 
đất nước cũng không giống nhau. Mấy năm qua 
trong quá trình đối mới của đất nước, trên những 
phạm vi khác nhau, chúng ta đều thấy có những 
quyết định quản lý nhà nước được ban hành và 
khi thực hiện đã mang lại những biến đối tích 
cực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, cũng có 
không ít những quyết định gây hậu quả không 
tốt. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm và vai 
trò của nhà quản lý đều rất lớn. Ở điểm nút của 
việc giải quyết một tình huống nhất định trong 
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quản lý, năng lực và bản lĩnh của 
nhà quản lý sẽ được bộc lộ rõ 
ràng. Đây là khả năng nắm bắt 
và lựa chọn một cơ hội để quyết 
định trong hàng loạt cơ hội 
thường xẩy ra trong cuộc sống. 
Chính ở đây nhà quản lý bộc lộ 
sáng kiến của mình và ai có 
nhiều sáng kiến người đó sẽ 
thắng lợi. Nói cách khác, đây là 
vấn đề rất thực tiễn và có tính lý 
luận. 

Cố người quan niệm rằng 
quyết định hành chính là một 
mệnh lệnh có tính đơn phương 
được ban hành vào một thời điểm cần thiết theo 
ý chí của nhà quản lý. Quan niệm như vậy chỉ 
đúng một phân. Thực tế cho thấy ban hành quyết 
định hành chính là một quá trình và các quyết 
định luôn luôn chứa trong lòng nó nhiều yếu tố 
có quan hệ chặt chế với nhau. Dĩ nhiên, khi nói 
đến quyết định hành chính thì về hình thức có thể 
hiểu đó là mệnh lệnh điều hành của các chủ thể 
quản lý hành chính nhà nước, được xây dựng và 
thông qua theo một thể thức nhất định, nhằm 
thực hiện một mục đích hay một công việc cụ thể 
trong quá trình quản lý. Quyết định hành chính 
chứa đựng quyền lực của Nhà nước, có thể hiểu 
là hành vi của các cơ quan hành chính nhà nước 
(hoặc cá nhân, tổ chức có thầm quyên), nhằm đưa 
ra các quy định chung, hoặc giải quyết một vấn 
đề pháp lý hành chính cụ thể, có ý nghĩa bắt buộc 
tuân thủ. 

Điều quan trọng trong một quyết định hành 
chính là nó luôn có mục tiêu nhất định, và đối 
tượng thực hiện mà chủ thể quản lý mong muốn 
đạt tới khi hình thành quyết định và đưa ra những 
điều kiện để thực hiện quyết định đó. Thiếu mục 
tiêu rõ ràng, thiếu những điều kiện để thực hiện 
cũng như không xác định cụ thể đối tượng thi 


hành, quyết định hành chính có thể xem là đã ban 


* PGS.TS, Học viện hành chính Quốc gia 
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hành không đúng đắn. Ví dụ, nếu muốn giải 
phóng mặt bằng để xây dựng một công trình nào 
đó theo yêu cầu của nhà nước thì việc đền bù 
la được giải quyết thỏa đáng : ngược lại thì 
“ mục tiêu đặt ra sẽ không thực hiện được. Như 
vậy, quyết định hành chính là biện pháp giải 
quyết công việc của chủ thể quản lý hành chính 
nhà nước trước một tỉnh huống nhất định và 
đòi hỏi chủ thể giải quyết theo thẩm quyền do 
luật định. 

Ban hành quyết định hành chính là nhiệm vụ 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để định ra 
chính sách, quy định, sửa đổi hay bãi bỏ các quy 
phạm luật hành chính. 

Hành vi này có khả năng làm phất sinh, thay 
đổi, chấm dứt hoặc phục hồi các quan hệ pháp 
luật hành chính cụ thể. Khi ban hành các quyết 
định hành chính, các cơ quan nhà nước hướng tới 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
mà pháp luật quy định cho mình. Do vậy, quyết 
định hành chính do các cơ quan khác nhau trong 
hệ thống bộ máy quản lý nhà nước ban hành luôn 
luôn có những đặc điểm khác nhau về tính chất, 
nội dung cũng như mục tiêu đặt ra. Ví dụ, các 
quyết định hành chính tuy đều chứa đựng quyền 
lực của nhà nước nhưng quyết định do cơ quan 
nhà nước trung ương ban hành chứa đựng quyên 
hạn khác với quyết định do cơ quan nhà nước địa 
phương ban hành. Nhâm lẫn điều này sẽ dẫn đến 
những hậu quả không tốt trong việc điều hành 
các quan hệ xã hội. Điều này rất đơn giản nhưng 
không phải bao giờ cũng được hiều đúng. Nó dẫn 
đến việc lạm dụng quyên trong VIỆC ra quyết định 
Ở không ít cơ quan. Lạm quyền trong việc ra 
quyết định là nguyên nhân dẫn đến việc có những 
quyết định đã ban hành nhưng không hợp pháp. 

Trong lý luận cũng như trong thực tiễn, muốn 
ban hành các quyết định hành chính một cách 
đúng đắn cần phải có sự phân biệt rõ ràng các 
loại quyết định. Ví dụ : cần phân biệt quyết định 
quy phạm với quyết định hành chính cá biệt, bởi 
lẽ yêu cầu ban hành những quyết định này rất 
khác nhau. Hoặc phải luôn luôn chú ý rằng có 
những quyết định quản lý nhà nước có tính chiến 
lược cần đầu tư thỏa đáng để nghiên cứu ban 
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hành, nhưng cũng có những quyết định mang 
tính tác nghiệp với yêu câu thời sự rất cao. Quy 
trình ban hành những quyết định như thế không 
thể hoàn toàn như nhau. Không tính đến một 
cách đầy đủ những đặc điểm khác nhau của các 
quyết định hành chính là nguyên nhân của việc 
xuất hiện trong thực tế những quyết định không 
hợp lý. Tính không hợp lý của các quyết định 
cũng là nguyên nhân làm cho các quyết định đó 
tuy đã được ban hành nhưng tính khả thi hạn chế, 
thậm chí đôi khi không thể thực hiện được. 

Từ thực tế một câu hỏi được đặt ra là : Chúng 
ta cần có một quy trình ban hành và tổ chức thực 
hiện quyết định như thế nào cho hợp lý ? 

Về giai đoạn ban hành quyết định : Như đã 
nói ở trên, đây là một quá trình gồm nhiều yếu tố 
có quan hệ chặt chẽ với nhau. Để dễ hình dung 
và vận dụng thuận lợi trong thực tế, người ta 
thường chia quá trình này thành nhiều bước, mỗi 
bước có những yêu cầu cụ thể riêng. 

Bước thứ nhất, thường được gọi là bước chuẩn 
bị, bao gồm nhiệm vụ điều tra nghiên cứu, thu 
thập, xử lý thông tin mà yêu cầu cơ bản ở đây là 
phải nắm thật đầy đủ thông tin và phân tích đánh 
giá chúng một cách khách quan, chính xác trước 
khi dùng chúng đề làm căn cứ ra quyết định. 
Chính ở bước này như thực tế cho thấy, nhiều 
trường hợp các nhà quản lý đã phạm sai lầm khi 
không có đủ các thông tin cần thiết, hoặc không 
phân tích và đánh giá chính xác các thông tin thu 
được nhưng vẫn vội vàng ra quyết định. Chẳng 
hạn, có một cán bộ thuộc quyền vi phạm kỷ luật 
nhưng không nghiên cứu nguyên nhân nào đã 
dẫn đến tình trạng đó thì không thể có quyết định 
xử lý đúng. đắn. Một ví dụ gần đây ở một số địa 
phương xuất hiện tình trạng người dân không tin 
vào cân bộ và không thực hiện đúng các quyết 
định do chính quyền cơ sở đề ra, thậm chí CÓ nơi 
còn có hiện tượng chống lại các quyết định đã 
ban hành. Nguyên nhân vì sao ? Nếu không thu 
thập đầy đủ các thông tin và không có sự phân 
tích khách quan, khoa học, chúng ta sẽ không thể 
có được kết luận chính xác nhằm giải quyết vấn 
đề đặt ra. Không thể nói một cách đơn giản rằng 
người dân ở các địa phương có hiện tượng như 
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vừa kế đến là không có ý thức tôn trọng chính 
quyền rồi tìm các biện pháp chống lại họ. Nhưng 
cũng không thể cho rằng dân làm như thế là hoàn 
toàn đúng và không quan tâm đến hậu quả xẩy 
ra. Thái độ thực sự câu thị của các nhà quản lý ở 
đây là trước khi đề ra các quyết định hành chính 
mới phải nghiên cứu toàn diện vấn đề, thu thập 
đầy đủ các thông tin và đánh giá chúng thật 
khách quan để tìm hiểu nguyên nhân vì sao 
người dân lại không thực hiện đầy đủ quyết định 
của chính quyền ? Họ có những khó khăn gì chưa 
được giải quyết ? Cần hết sức tránh thái độ chủ 
quan và định kiến đối với các thông tin đã thu 
thập được. Sẽ sai lầm nếu đánh giá các thông tin 
chỉ xem xét trên bề mặt của chúng mà không 
phân tích hết các quan hệ bên trong giữa các 
thông tin đó theo sự phát triển của sự vật. 

Một nhiệm vụ khác của bước chuẩn bị là đề ra 
các phương án khác nhau của quyết định sẽ ban 
hành. Đồng thời, muốn có cơ sở để lựa chọn một 
phương án thích hợp, cần phải đề ra được những 
phương tiện và điều kiện cần thiết cho việc thực 
hiện phương án nêu ra. Dĩ nhiên, mức độ đề ra 
cho mỗi phương án không phải bao giờ cũng như 
nhau. Có thê có những trường hợp phương tiện 
thực hiện quyết định chỉ được đề ra trên nguyên 
tắc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, quyết định 
chung sẽ được cụ thể hóa. 

Bước thứ hai là việc soạn thảo quyết định sẽ 
ban hành. Yêu cầu quan trọng hàng đầu của bước 
này là làm thế nào để thu hút được càng nhiều 
càng tốt sự tham gia vào quá trình ra quyết định 
của các đối tượng có liên quan. Cân xóa bỏ quan 
niệm sai lầm cho răng quần chúng nhân dân chỉ 
liên quan đến việc thực hiện quyết định mà 
không có quan hệ gì đến quá trình ra quyết định. 
Thực tế cho thấy nhân dân càng được tham gia 
vào quá trình ra quyết định nhiều bao nhiêu thì 
quyết định được ban hành càng có khả năng thực 
hiện thắng lợi bấy nhiêu. 

Bước thứ ba là việc thông qua quyết định. 
Yêu cầu quan trọng hàng đầu ở đây là phải chọn 
được một chế độ thông qua thích hợp cho quyết 
định dự kiến ban hành. Chế độ thông qua quyết 
định lệ thuộc vào đặc điểm của cơ quan và tính 
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chất của quyết định. Có quyết định cần phải 
thông qua tập thể, cũng có quyết định được thông 
qua theo chế độ cá nhân. Những quyết định do cơ 
quan làm việc tập thể theo luật định ban hành thì 
cần được thông qua theo chế độ tập thể. Vừa qua 
ở một số địa phương có những quyết định do cá 
nhân thay mặt tập thể ký, ban hành nhưng lại 
không được thông qua tập thể với tư cách là chủ 
thể chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều đó là 
không đúng. Đó là chưa kể tình trạng nhiều quyết 
định được ban hành chồng chéo lẫn nhau. 

Sau khi được thông qua, quyết định được văn 
bản hóa để truyền đạt cho các đối tượng thi hành. 
Cũng có những quyết định được truyền đạt cho 
đối tượng thi hành không qua con đường văn bản 
hóa nhưng đó là trường hợp hãn hữu. 

Tiếp theo là giai đoạn tổ chức thực hiện 
quyết định : Giai đoạn này cũng bao gồm một số 
bước nhất định. 

Bước đâu tiên quan trọng là truyền đạt các 
quyết định cho đối tượng thực hiện. Cần có 
những biện pháp nghiệp vụ thích hợp để bảo đảm 
cho các quyết định được truyền đạt chính xác, 
kịp thời và đúng đối tượng. Thoạt nhìn đây là vẫn 
đề đơn giản nhưng trên thực tế lại đòi hỏi phải 
mất nhiều công sức vì nhận thức của các đối 
tượng luôn luôn không giống nhau. Thực tế cho 
thấy có nhiều trường hợp quyết định đã bị truyền 
đạt và nhận thức sai lệch, cho nên trong quá trình 
thực hiện không mang lại kết quả mong muốn. 
Cần nhấn mạnh rằng, quá trình truyền đạt quyết 
định đồng thời cũng chính là quá trình tuyên 
truyền, giải thích để đối tượng nhận được quyết 
định hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và nội dung cụ thể 
của quyết định, tạo ra sự nhất trí và lòng quyết 
tâm để thực hiện quyết định thắng lợi. Nhiều nơi 
sở đĩ việc tổ chức thực hiện quyết định gặp khó 
khăn, chính vì ngay từ khâu ban đầu đã phạm sai 
lầm là truyền đạt quyết định một cách chiếu lệ. 
Soạn thảo được văn bản và gửi được cho nơi 
nhận là coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Cách 
làm như vậy là một biểu hiện của chủ nghĩa quan 
liêu hay còn gọi là quan liêu giấy tờ. 

Bước tiếp theo là tổ chức lực lượng để thực 
hiện quyết định, trước hết là xem xét về con 
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người và cơ sở vật chất cần thiết. Đây còn gọi là 
bước tìm nguôn lực cho quyết định. Có thể áp 
dụng nhiều biện pháp khác nhau để tăng cường 
nguôn lực cho quá trình này, trong đó có cả biện 
pháp tìm kiếm nguồn lực từ bên ngoài. Vấn đề là 
phải có đầy đủ các nguồn lực cần thiết. Quá trình 
tìm kiếm này thể hiện sự sáng tạo, tài tổ chức của 
nhà quản lý. Nó cắt nghĩa vì sao cùng một loại 
quyết định như nhau, có nơi thực hiện thành 
công, nhưng cũng có nơi lại thất bại. Chính ở đây 
chúng ta sẽ thấy ý nghĩa quan điểm của Đảng 
trong việc xây dựng bộ máy quản lý : cán bộ là 
gôc của mọi Công việc. Hiện nay chúng ta còn 
thiếu nhiều cán bộ ở khâu biết tổ chức tốt việc 
tìm kiếm những nguồn lực cần thiết để thực hiện 
các quyết định đã ban hành. Trước những khó 
khăn do thực tế đặt ra về nguồn lực cho hoạt 
động của cơ quan, tổ chức mình, không ít trường 
hợp người lãnh đạo chỉ biết “cầu viện” cấp trên 
một cách thụ động. Trái lại, ở M những nơi biết chủ 
động tìm nguồn lực thì nhiều khó khăn đã được 
khắc phục có hiệu quả. 

Một khâu khác không kém phần quan trọng 
của quá trình tổ chức thực hiện quyết định là việc 
xử lý thông: tin phản hồi và điều chính quyết định 
khi cần thiết. Điều này đặc biệt cần thiết trong 
những tình thế có nhiều biến động. Nếu không 
dám sửa chữa những quyết định đã tỏ ra lỗi thời 
thì nhà quản lý có thể rơi vào sự bảo thủ và trì trệ. 
Có thể nêu lên rất nhiều ví dụ về căn bệnh này 
trong hoạt động quản lý nhà nước của chúng ta, 
nhất là trong lĩnh vực thủ tục hành chính. Cho 
đến nay nhiều thủ tục hành chính lạc hậu vẫn còn 
tồn tại ở nhiều địa phương, gây rất nhiều phiền hà 
cho dân, nhưng chưa được sửa đối kịp thời. 

Giai đoạn cuối cùng là việc kiểm tra và 
đánh giá kết quả thực hiện quyết định. Yêu 
cầu của giai đoạn này là tìm ra nguyên nhân dẫn 
đến sự thành công hay thất bại (nếu có) của quá 
trình tổ chức thực hiện quyết định. Việc kiểm tra 
phải được thực hiện một cách khoa học, có mục 
đích, yêu cầu, nội dung xác định rõ ràng. Đặc 
biệt, nếu quyết định không được thực hiện thành 
công thì việc kiểm tra càng phải hết sức chú ý 
đến tất cả các bước, không nên bỏ sót bước nào. 
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Phương pháp kiểm tra phải thiết thực, không nên 
chỉ dựa vào báo cáo của cấp đưới hoặc những 
thông tin phiến diện, một chiều để đánh giá kết 
quả thực hiện quyết định. Các hình thức kiểm tra 
cần phong phú. Các kết quả của kiểm tra cần 
được xử lý kịp thời. 

Một trong những nhiệm vụ của giai đoạn tổng 
kết đánh giá kết quả thực hiện quyết định là xác 
định hiệu quả của việc ra quyết định trong thực 
tế. Nó đã mang lại được những lợi ích gì cho đời 
sống kinh tế - xã hội của đất nước hay cho quá 
trình phát triển của cơ quan nói riêng. Đây là một 
nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng trên thực tế thời 
gian qua ở nhiều cơ quan, nhiêu cấp, nhiều ngành 
việc kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện quyết 
định không được chú ý đúng mức. Nhiều quyết 
định quản lý của nhà nước, thậm chí có những 
quyết định rất quan trọng, đã không được thực 
hiện nghiêm túc, nhưng không làm sáng tỏ 
nguyên nhân, hoặc chỉ nêu lên những nguyên 
nhân chung chung nên không tìm được phương 
hướng thiết thực để khắc phục sai lầm. Những sai 
sót trong quản lý vốn, trong việc bảo vệ môi 
trường, quản lý đất đai, trong giáo dục và nhiều 
lĩnh vực khác có thể xem là những ví dụ minh 
họa cho nhận định này. Không phải ngẫu nhiên 
mà gân đây Bộ Chính trị một lần nữa đã ra chỉ thị 
yêu cầu đây mạnh công tác kiểm tra. Đây rõ ràng 
là một nhiệm vụ cấp bách trong tình hình 
hiện nay. 

Tóm lại, ban hành và tổ chức thực hiện các 
quyết định hành chính là vẫn đề có ý nghĩa thực 
tiễn rất quan trọng hiện nay. Đây đông thời cũng 
là một vấn đề lý luận cần được nghiên cứu đề 
nhận thức đầy đủ ý nghĩa của nó trong toàn bộ 
quá trình điều hành hoạt động của bộ máy quản 
lý nhà nước. Các quyết định hành chính không 
phải hình thành một cách ngẫu nhiên mà là kết 
quả của một quá trình với nhiều bước có liên 
quan chặt chẽ với nhau, cho nên cần phải làm tốt 
tất cả các bước của quá trình ra quyết định. Chỉ 


có như vậy các quyết định hành chính mới có thể 


phát huy được tác dụng của mình trong đời sống 
xã hội. 
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A đời từ những ngày đầu của cuộc kháng 
J8 me chống thực dân Pháp, đến nay Công ty 

May 10 (Bộ Công nghiệp) đã có hơn nửa thế 
kỷ tôn tại và phát triển. Hơn nửa thế kỷ qua, với nhiều 
hình thức hoạt động và tên gọi khác nhau, Công ty 
May 10 luôn cố gắng vươn lên, vượt mọi khó khăn, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Từ tháng 11-1992, Công ty May 10 chuyển hẳn 
sang hoạt động theo cơ chế thị trường. Sau 5 năm 
vượt khó vươn lên, đến nay chẳng 
những Công ty đã trụ vững mà 
còn không ngừng phát triển. Nếu 
lấy mốc thời gian năm 1993 và 
năm 1997 để so sánh thì : số lao 
động tăng 1,28 lần ; doanh thu 
tăng 4,33 lần ; nộp ngân sách tăng 
5,12 lần ; lợi nhuận tăng 2,36 
lần ; doanh thu nội địa tăng 10,63 
lần ; thu nhập bình quân của cán 
bộ, công nhân tăng hơn 4 lần v.v. 
Công ty cũng đã đầu tư 30 tỉ đồng 
vốn tự có để đổi mới trang, thiết 
bị, mở rộng sản xuất. 

Thực tiễn sản xuất và kinh 
doanh của Công ty May 10 đã đưa lại cho chúng tôi 
nhiều bài học quý, từ việc xác định đúng thị trường, 
định hướng đúng chiến lược sản xuất, kinh doanh đến 
việc đổi mới tổ chức và quản lý, xây dựng lực lượng 
trực tiếp sản xuất và tổ chức lãnh đạo. Ở đây chúng 
tôi chỉ xin nêu lên ba vấn đẻ có liên quan đến nhân tố 
con người và sự lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. 


hủ 


1 - Làm tốt công tác đào tạo cán bộ, công 
nhân ; bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt và 
người đứng đâu 


Anh em, bạn bè, đồng nghiệp của Công ty May 10 
thường có chung một nhận xét : cái mạnh của Công 
ty May 10 là đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, 
công nhân thạo việc và lực lượng thợ lành nghề đông 
đảo. Trong hơn 50 năm tôn tại và phát triển, Công ty 
May 10 luôn luôn tự đào tạo lấy một đội ngũ cán bộ 
quản lý thạo việc và đội ngũ công nhân lành nghề, 
đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong mọi giai đoạn. 
Đến nay, Công ty đã cung cấp cho ngành may cả 
nước gần 6000 cán bộ, công nhân có nghề thành thạo, 
trong đó có gần 350 người đảm đương các chức vụ từ 
tổ trưởng đến ca trưởng trở lên. Từ trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh, luôn xuất hiện những cá nhân xuất 
sắc, lớp sau kế theo lớp trước. Đây chính là nguồn bổ 
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sung đôi dào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, 
công nhân lành nghề. Đảng ủy, Ban giám đốc Công 
ty trong từng thời kỳ đều có nghị quyết, chương trình 
cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những 
năm gần đây, Công ty xây dựng và thực hiện nghiêm 
túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, cất nhắc sử 
dụng cán bộ, đặc biệt quan tâm đến lớp trẻ. Từ lầu, 
Công ty đã đầu tư trang thiết bị, nhà cửa, thành lập 


trường đào tạo công nhân may. Hai năm vừa qua, 
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trường đã đào tạo dạy nghề cho 2000 công nhân trong 
các liên doanh may mặc. Hiện nay, trường đào tạo 
nghề của Công ty nằm trong danh mục hệ thống dạy 
nghề của nhà nước. Ngoài ra, hằng năm Công ty còn 
cử hàng trăm cán bộ, công nhân đi đào tạo, học tập tại 
các trường đại học khác. Mỗi năm có hơn 100 cán bộ, 
công nhân đạt trình độ cao đẳng kỹ thuật may. Công 
ty quy định, tất cả mọi cán bộ lãnh đạo, quản lý (nam 
dưới 45 tuổi, nữ dưới 40 tuổi) đều phải tham gia học 
tập để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

Từ trong phong trào sản xuất, thi đua của Công ty, 
Đảng ủy, Ban giám đốc tìm ra những người có phẩm 
chất, năng lực, được tập thể tín nhiệm để đào tạo, bồi 
dưỡng tiếp thành cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, 
trong cơ chế thị trường, cán bộ lãnh đạo sản xuất, 
kinh doanh phải nhanh nhạy, thạo việc, chuyên sâu, 
xử lý kịp thời những tình huống, thời cơ trong sản 
xuất, kinh doanh. Do đó, chúng tôi quy định, cán bộ 
lanh đạo chủ chốt của Công ty May 10 phải trẻ, khỏe, 
có trình độ học vấn, có năng lực quản trị kinh doanh, 
năng động, sáng tạo và biết giao tiếp v.v. Trên cơ sở 
sự lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, Công 
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ty bố trí, sắp xếp, sử dụng theo khả năng, sở trường 
cho trước mắt cũng như lâu dài ; đồng thời rất quan 
tâm đến sự đoàn kết, động viên, khuyến khích, có chế 
độ đãi ngộ thỏa đáng, rõ ràng đối với đội ngũ cán bộ 
này. Đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty 
ngày một trưởng thành, đảm đương tốt nhiệm vụ được 
giao. 65% cán bộ làm công tác đảng (từ các ban chỉ 
ủy trở lên), 42% cán bộ công đoàn, 62% cán bộ 
chuyên môn, 71% cán bộ làm công tác thanh niên đã 
được đào tạo cơ bản, qua các trường, lớp nghiệp vụ và 
bồi dưỡng những kiến thức cần thiết cho công tác. Số 
cán bộ chủ chốt còn lại đang theo học nhiều trường 
lớp tại Công ty cũng như các trường lớp khác. Tuổi 
đời bình quân của đội ngũ cán bộ chủ chốt cũng khá 
trẻ : 50 tuổi trở lên là 6% ; từ 40 đến 49 tuổi là 31% ; 
từ 30 đến 39 tuổi là 32% và dưới 30 tuổi có 31%. 

Trong công tác cán bộ, một vấn đề được Đảng ủy 
và tập thể lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm là bố 
trí đúng người đứng đâu (từ giám đốc các xí nghiệp 
thành viên đến Tổng giám đốc Công ty). Bởi vì, trong 
quản lý sản xuất, kinh doanh, vai trò của người giám 
đốc gắn rất chặt với hiệu quả kinh tế của doanh 
nghiệp. Giám đốc là người được Nhà nước giao cho 
trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đời sống của doanh nghiệp, là người 
chỉ huy cao nhất trên mặt trận sản xuất, kinh doanh. 
Vì thế, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Công ty May 10 
thống nhất xác định tiêu chuẩn của người đứng đầu 
doanh nghiệp là : 

- Am hiểu tường tận quy trình công nghệ ; có ý 
thức đổi mới công nghệ để tạo ra được những sản 
phẩm đạt chất lượng cao, giá thành hạ, hợp với thị 
hiếu khách hàng. - 

- Am hiểu thị trường ; biết bán và biết mua. Cơ 
chế thị trường buộc người giám đốc phải am hiểu thị 
trường sâu sắc, rộng rãi. Và, đã là kinh doanh theo cơ 
chế thị trường thì người giám đốc phải biết bán, biết 
mua. Hai động tác này phải hết sức mau lẹ, nhịp 
nhàng, bởi nhiều khi nó quyết định sự thành bại của 
cả một phương án sẵn xuất. 

- Biết quản lý các hoạt động của doanh nghiệp 
bằng đồng tiền. Mục tiêu cao nhất của bất kỳ doanh 
nghiệp nào cũng là lợi nhuận. Vì thế, các hoạt động 
của doanh nghiệp diễn ra dưới hình thức nào cũng 
phải được tính bằng tiền theo các định mức kinh tế - 
kỹ thuật. Kinh doanh theo cơ chế thị trường không 
cho phép người giám đốc chi tiêu lãng phí. Bất kỳ 
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một đồng nào rút ra từ tài khoản để chỉ tiêu đều phải 
rõ mục đích và có tác dụng sinh lợi. 

- Biết quản lý, đoàn kết, chăm lo và tổ chức tốt 
mọi lực lượng lao động trong doanh nghiệp, chăm lo 
cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống 
người lao động để họ làm việc có năng suất, chất 
lượng và hiệu quả. 

- Có tính đẳng cao. 

2 - Đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và 
tính thân của người lao động 

Con người là nhân tố quyết định, điều đó đã được 
Đảng ủy và lãnh đạo Công ty quán triệt, chỉ đạo 
xuyên suốt các mặt công tác trong mấy chục năm qua. 
Quan điểm của Đảng ủy và Ban giám đốc là phải 
không ngừng cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời 
sống tinh thân cho người lao động và gia đình họ, tạo 
điều kiện cho mọi người đem hết tài năng, trí tuệ xây 
dựng Công ty, gắn bó với Công ty, say mê nghề 
nghiệp, coi Công ty như tổ ấm gia đình mình. 

Trước hết, phải lo công ăn việc làm ổn định cho 
gần 3000 con người, bảo đảm thu nhập của họ ngày 
càng tăng. Đây là điều quan trọng hàng đầu, là khó 
khăn lớn nhất của Công ty. Nhưng nhờ sự nỗ lực, cố 
gắng vươn lên của cả tập thể cho nên đời sống cán bộ, 
công nhân luôn được quan tâm, cải thiện cả về vật 
chất lẫn tinh thân. Từ năm 1992 đến nay, bình quân 
thu nhập từ lương của người lao động tăng hơn 4 lần : 
năm 1992 là 288 nghìn đồng ; 1993 là 373 nghìn ; 
1994 là 521 nghìn ; 1995 là 796 nghìn ; 1996 là 
953 nghìn và năm 1997 đạt I triệu l72 nghìn 
đồng/người/tháng. 

Ngoài 3000 cán bộ, công nhân, Công ty còn phải 
chăm lo cho khoảng 7000 - 8000 người là con em, 
người thân của cán bộ, công nhân sống trong một khu 
tập thể với gần 1500 gia đình. “Làng May 10” như 
một phường có đông dân cư với mọi nhu câu cần thiết 
cho cuộc sống : cơ sở hạ tầng ; điều kiện đi lại, học 
hành ; khám, chữa bệnh, nghỉ ngơi ; vệ sinh môi 
trường ; trật tự an ninh v.v. Để cán bộ, công nhân yên 
tâm công tác, lao động sản xuất, Công ty phải đồng 
thời quan tâm đến đời sống cả ở nơi làm việc lẫn nơi 
cư trú. Công ty đã đầu tư nhiều tỉ đồng để xây dựng 
cơ sở hạ tầng, trường học, nhà y tế bảo đảm trật tự, vệ 
sinh, môi trường sinh sống. Đến nay, Công ty đã xây 
dựng được hệ thống điện, nước, đường đi khá tốt cho 
khu tập thể. Nhà y tế, với 30 giường bệnh có đủ phòng 
khám nội, khám ngoại, phòng sản, châm cứu, vật lý 
trị liệu, phòng X quang. Xây dựng nhà điều dưỡng thu 
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nhận 300 đến 400 lượt người/năm. Đầu tư 1 tỉ đồng 
xây dựng một nhà trẻ 2 tầng khang trang, thoáng mát 
tiếp nhận từ 300 đến 500 cháu đến lớp v.v. 

Trường dạy nghề và “làng May 10” là mô hình 
gắn bó Công ty với việc đào tạo nghẻ và góp phân cải 
thiện đời sống, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân. 
Con em cán bộ, công nhân viên của Công ty được ưu 
tiên đào tạo nghề may và tuyển dụng vào Công ty. 
“Làng May 10” hằng năm sản xuất được một lượng 
hàng hóa đáng kể phục vụ nhu câu trong nước. Công 
ty tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ những công đoạn 
khó như ép mếch áo, thùa khuyết v.v. Bằng cách làm 
này Công ty vừa tận dụng và phát huy được công suất 
máy móc, trang thiết bị, vừa giúp đỡ gia đình công 
nhân tự giải quyết lao động dư thừa, nhàn rỗi, tăng thu 
nhập, cải thiện đời sống, yên tâm gắn bó với Công ty. 

Cùng với việc cải thiện, nâng cao đời sống vật 
chất, lãnh đạo Công ty coi những hoạt động xã hội, từ 
thiện, văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường lành 
mạnh ; mối quan hệ đây tình người là hoạt động rất 
quan trọng thúc đẩy sản xuất, góp phần đưa lại sức 
khỏe, hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình. Những 
hoạt động trên được duy trì thường xuyên và rất thiết 
thực, không hình thức. Các hoạt động như mở lớp bổ 
túc văn hóa, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, tham gia nghỉ mát, hoạt động từ 
thiện, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng v.v. 
chẳng những dân dẫn xây dựng phong cách sống đẹp, 
làm cho đời sống tình cảm thêm phong phú mà còn 
tạo sự gần gũi, bình đẳng, thân ái giữa lãnh đảo với 
công nhân, giữa các thế hệ với nhau. Những hoạt 
động đó đều xuất phát từ tính thần quý trọng con 
người, coi con người là mục tiêu của quá trình 
phát triển. 

3 - Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng 

Công ty May 10 coi đây là yếu tố có tính quyết 
định, xuyên suốt trong các thời kỳ, trong mọi hoạt 
động. Ngày l1-9-1956, đẳng bộ Xí nghiệp May 10 
được thành lập. Từ đó đến nay trải qua 25 nhiệm kỳ, 
đánh dấu nhiều mốc phát triển, thuận lợi cũng có, khó 
khăn cũng nhiều, nhưng đẳng bộ chưa bao giờ buông 
lỏng vai trò lãnh đạo của mình. Sự lãnh đạo của đẳng 
bộ thể hiện rõ trên tất cả các mặt hoạt động của Công 
ty, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và công 
tác cán bộ, Ở Công ty May 10 không có hiện tượng 
nhạt đẳng. Số lượng đảng viên ngày càng đông, chất 
lượng được bảo đảm. Từ năm 1992 đến nay, đẳng bộ 
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đã phát triển được hơn 160 đẳng viên mới, phân lớn 
là đoàn viên thanh niên. Kết quả phân loại đẳng viên 
mấy năm qua hẳu hết đạt loại I và loại II, không có 
hoặc rất ít loại II và loại IV. Đảng bộ Công ty liên 
tục đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”. Có thể 
khẳng định những thành tích và thắng lợi của Công ty 
May 10 đã giành được vừa qua chính là do luôn giữ 
vững và tăng cường được vai trò lãnh đạo của Đảng, 
cụ thể, đảng bộ đã chú ý giải quyết tốt một số vấn đẻ 
chủ yếu sau đây : 

Một là, tổ chức đẳng phải tập trung được trí tuệ 
năng lực của mình vào việc xác định mục tiêu, 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh 
doanh, các biện pháp bảo toàn và phát triển vốn, tạo 
công ăn việc làm, chăm lo đời sống người lao động, 
hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước. Muốn vậy, cấp ủy 
phải vừa có trí tuệ, vừa có năng lực quản lý, vừa có 
tính đảng, dám phê bình và tiếp thu phê bình ; nêu cao 
dân chủ, tránh độc đoán, chuyên quyên, cá nhân chủ 
nghĩa. 

Hai là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tổ chức đảng lãnh 
đạo bằng các nghị quyết, quyết định của tập thể. Đảng 
ủy không làm thay, không can thiệp sâu vào công 
việc của giám đốc. | 

Ba là, tổ chức đảng phải thống nhất lãnh đạo, 
quản lý cán bộ. Tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ 
cấp ủy bàn bạc, quyết định việc tạo nguồn, quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, khen 
thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc phạm vi mình 
quản lý. Phải xây dựng quy chế cán bộ thật cụ thể, rõ 
ràng, công khai, dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy 
chế đó ; đồng thời phải định kỳ xem xét, bổ sung, sửa 
đổi quy chế cho phù hợp. 

Bốn là, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ, thường xuyên đổi mới nội dung và hình 
thức sinh hoạt, kiên quyết tránh lối sinh hoạt chiếu lệ, 
hình thức. 

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác phát triển 
đảng, đặc biệt chú ý đến đội ngũ trí thức và công nhân 
trẻ. Mạnh dạn giao việc cho những đẳng viên trẻ, có 
kèm cặp, kiểm tra đánh giá thường xuyên. 

Sáu là, có chính sách chế độ khuyến khích khen 
thưởng thỏa đáng đối với những đẳng viên có thành 
tích, với cán bộ làm công tác đẳng. Khen thưởng phải 
rõ ràng, công khai, công bằng và kịp thời. Có như vậy 
mới động viên, khích lệ và thu hút được nhiều người 
làm tốt công tác đảng trong doanh nghiệp. Q 
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lÌ Ha 
GÀY nay xuất khẩu lao Ihh mang tính 
IÑÍ:> cầu. Theo báo cáo của Tổ chức 
lao động quốc tế, năm 1995 có khoảng từ 
35 đến 42 triệu người di chuyển tới 200 nước trên 
thế giới, trong đó có từ 11 đến 13 triệu người di 
cư tới châu Âu, 8 triệu người tới Bắc Mỹ, từ 5 đến 
7 triệu người tới châu Phi, 6 triệu người tới các 
nước Á-rập, 3 đến 5 triệu người tới Trung và Nam 
Mỹ, và từ 2 đến 3 triệu người tới Nam và Đông Á. 
Di dân lao động trên còn kéo theo từ 44 đến 55 
triệu thành viên gia đình họ cùng đi. 

Hằng năm, châu Á có trên 2 triệu lượt người đi 
lao động tại nhiều nước thuộc các châu lục khác 
nhau. Nhiều nước đã xây dựng thành chương trình 
quốc gia về xuất khẩu lao động và chương trình 
này đã mang lại những kết quả đáng kể, góp phần 
tạo ra sự thịnh vượng chung cho đất nước. Dưới 
đây là bức tranh phác họa hoạt động xuất khẩu lao 
động đang diễn ra sôi động trong những năm qua 
cũng như những đặc điểm của thực trạng lao động 
ở một số nước tại châu lục này. 

Di cư lao động tại các nước Nam Á, Đông Á 
và Đông - Nam Á. 

Ấn Độ : Gần 20 năm qua, lao động di cư ở 
nước này có quy mô trung bình hơn 10 vạn/năm. 
Quy mô di cư giảm vào năm 1995, sau tăng dần 
với nhịp độ cao kể từ năm 1990. Gần đây số lao 
động di cư tập trung vào thị trường Trung Đông. 
Tỷ trọng lao động có nghề trong tổng số lao động 
di cư có xu hướng giảm. Tỷ trọng này thấp nhất 
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vào năm 1986, ổn định cho tới năm 1990, sau đó 
tiếp tục giảm cho tới nay. 

Phi-líp-pin : Trong những năm 70 và 80, 
người ta ghi nhận một sự gia tăng lao động di cư 
mạnh mẽ từ Phi- líp- -pin. Từ năm 1982, Phi-líp-pin 
và Ấn Độ được xếp vào các nước đứng đầu về 
xuất khẩu lao động. Năm 1993, quy mô lao động 
đi làm việc tại nước ngoài của Phi-líp-pin đạt mức 
cao, với số lượng 560 000 lao động, trong đó 55% 
làm việc tại thị trường Trung Đông. 

Với quy mô xuất cư như hiện nay, Phi-líp-pin 
được coi là nước có quy mô xuất khẩu lao động 
lớn nhất châu Á, chiếm 8% dân số. Số lượng lao 
động Phi-líp-pin hiện làm việc tại nước ngoài 
khoảng 4 triệu người và năm 1995 lượng kiều hối 
gửi qua các kênh chính thức về nước của lao động 
Phi-líp-pin là trên 4 tỉ USD. 

Thái Lan : Lao động Thái Lan làm việc tại 
nước ngoài từ năm 1973. Thị trường lao động đầu 
tiên là tại Anh và làm việc trong ngành dịch vụ. 
Năm 1974, lao động Thái hướng sang Trung 
Đông. Nếu năm 1975 tại Trung Đông chỉ có gần 
100 lao động Thái, thì năm 1988 đã có 92 175 lao 
động, phần lớn làm việc tại A-rập Xê-út và A-rập 
LI-bI. 

Giống như Phi-líp-pin, lao động Thái có xu 
hướng chuyển mạnh vào thị trường các nước 
Đông Á và Đông - Nam Á như Ma-lai-xi-a, 
Xin-ga-po, Bru-nây, Đài Loan, Nhật Bản... Bốn 
năm gần đây, Chính phủ Thái đã không khuyến 
khích mạnh việc xuất khẩu lao động mà chú ý tới 
việc đáp ứng nhu cầu lao động trong nước. Mặc 
dù vậy, xuất khẩu lao động vẫn là một trong các 
chương trình quan trọng có quan hệ chặt chế với 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thái 
Lan. Hiện số lao động Thái Lan có mặt trên 40 
nước với 450 000 người. Riêng năm 1994, lao 
động Thái ở nước ngoài gửi về nước 1 tỉ USD. 

In-đô-nê-xi-a : Lao động In-đô-nê-xi-a có 
mặt tại Trung Đông sớm hơn các khu vực khác. 


* Cục phó Cục quản lý lao động với nước ngoài, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 
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Họ thường làm việc trong lĩnh vực phục vụ gia 
đình giống như lao động Xri-lan-ca. Loại hình 
công việc này chiếm 85% tại Trung Đông, đặc 
biệt tại A-rập Xê-út. Những năm gần đây lao động 
In-đô-nê-xi-a đang chiếm lĩnh dần các thị trường 
mới, đặc biệt tại Hàn Quốc và Ma-lai-xi-a. Có 
30% trong số họ tham gia trong lĩnh vực xây 
dựng. Nhìn chung lao động In-đô-nê-xi-a có trình 
độ chuyên môn không cao. 

Thực trạng xuất khẩu lao động ở nước ta. 

- Mục tiêu : Từ sau ngày thống nhất đất nước, 
Nhà nước đã từng bước giải quyết vấn đề lao động 
và việc làm một cách tích cực trên cơ sở đường lối 
chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Việc đưa lao động đi làm việc ở 
nước ngoài lần đầu tiên được đặt ra và được tổ 
chức vào những năm 80. Mục tiêu của chính sách 
lao động đi làm việc ở nước ngoài được xác định 
TỔ : 

Một là, góp phần giải quyết việc làm cho 
người lao động, trước hết cho một bộ phận lớn 
thanh niên. 

Hai là, bồi dưỡng đào tạo một đội ngũ lao 
động có tay nghề vững vàng đáp ứng được eu 
cầu phát triển của nền kinh tế. 

Ba là, tạo thu nhập cho người lao động và tăng 
nguôn thu ngoại tệ cho đất nước. 

Bồn là, tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh 
tế - văn hóa - khoa học giữa nước ta với các nước 
sử dụng lao động theo nguyên tắc bình đẳng, tôn 
trọng pháp luật và truyền thống dân tộc của nhau. 

Mục tiêu trên được cụ thể hóa trong từng thời 
kỳ phát triên của đất nước, đặc biệt là từ năm 1991 
trở đi, khi Chính phủ ban hành Nghị định 
370/HĐBT về đưa người lao động Việt Nam đi 
làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Theo Nghị 
định này, các tổ chức kinh tế được thành lập và 
được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 
giấy phép hoạt động cung ứng lao động cho nước 
ngoài. Việc xuất khẩu lao động được thực hiện 
thông qua các hợp đông do các tổ chức kinh tế đó 
ký với bên nước ngoài. Mục tiêu kinh tế của xuất 
khẩu lao động đã được đặt ra như là một trong các 
mục tiêu cơ bản của sự nghiệp xuất khẩu lao 
động. 
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Thực hiện Bộ Luật lao động được Quốc hội 
thông qua ngày 23-6-1994, ngày 20-1-1995, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/CP quy 
định chỉ tiết một số điều của Bộ Luật lao động về 
người lao động Việt Nam đới làm việc có thời hạn 
ở nước ngoài. Cơ chế xuất khẩu lao động theo 
Nghị định 07/CP nhằm tăng cường vai trò quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực này đồng thời nêu cao 
trách nhiệm của tổ chức kinh tế và của bản thân 
người lao động, tạo điều kiện tốt để tăng cường 
xuất khẩu lao động và nâng cao hiệu quả của công 
tác này. 

- Các kết quả đạt được : Công tác xuất khẩu 
lao động l7 năm qua đã đạt được một số thành 
tích đáng kể. Lao động của ta hiện nay đã có mặt 
ở trên 30 nước, số lượng lao động đưa đi tăng đều 
hằng năm và có xu hướng gia. tăng. Đáng chú ý 
xuất khẩu lao động theo cơ chế mới, đã mở được 
thêm nhiều thị trường mới, có thu nhập tương đối 
cao, đó là : Hàn Quốc, Nhật Bản, Li-bi và một số 
nước khác. Tỷ trọng lao động có tay nghề trong 
tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày 
càng tăng, hiện nay đã đạt gần 60%.Ở một số thị 
trường như Cô-oét, Li-bi, Ẳng-gô-la, Cộng hòa 
Séc, tỷ lệ này, đã đạt gần 100%. Đặc biệt gần đây, 
ta đã bắt đầu chuyển sang xuất khẩu lao động theo 
hình thức nhận thầu như ở Cô-oét và Lào. Kết quả _ 
xuất khẩu lao động được biểu hiện rõ nét ở các 
mặt sau : 

Tạo việc làm cho một bộ phận người ' lao động, 
góp phân tích cực vào công tác giải quyết việc 
làm cho xã hội. 

Bình quân trong 10 năm 1980 - 1990 theo 
Hiệp định Chính phủ, hằng năm ta đưa đi được 
khoảng 26 000 lao động, chiếm khoảng gần 3% 
lực lượng lao động tăng hằng năm. Những năm 
gần đây, do thị trường thu hẹp, quy mô lao động 
đưa đi khoang 7 000 lao động, và có khả năng gia 
tăng trong thời gian tới. Hiện nay, ta có khoảng 
250 000 người lao động đang hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ và làm việc trong các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh và dịch vụ ở nước ngoài. 

Thông qua lao động ở nước ngoài, người lao 
động đã được nâng cao trình độ chuyên môn kỹ 
thuật, ngoại ngữ, tiếp thu được những công nghệ 
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và tác phong sản xuất công nghiệp tiên tiến. Từng 
bước đáp ứng các yêu câu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khi họ trở về 
nước. 

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giúp 
Nhà nước giảm được khoản chỉ phí hàng nghìn tỉ 
đồng đâu tư đào tạo nghệ và tạo chỗ làm việc mới 
cho người lao động. 

Nếu đầu tư để có một chỗ làm việc với người 
có tay nghề cao trong ngành công nghiệp nặng 
trong nước phải tốn khoảng 100 triệu đồng, với 
người có tay nghề trung bình phải đầu tư khoảng 
30 - 50 triệu đồng. Đưa người đi làm việc ở nước 
ngoài không phải đầu tư lớn cho khâu tạo chỗ làm 
việc mới và các dịch vụ khác. Nhờ đó Nhà nước 
có thể tiết kiệm được ngân sách hàng nghìn tỉ 
đồng cho tạo việc làm tại chỗ. 

Xuất khẩu lao động thời kỳ qua đã mang lại 
hiệu quả kinh tế đáng khích lệ. 

Số lao động và chuyên gia đi theo các Hiệp 
định Chính phủ trước đây đã đóng góp vào ngân 
sách Nhà nước khoảng 800 tỉ đồng và hơn 300 
triệu USD đưa vào ngân sách thanh toán chung, 
trả nợ các nước và chuyển về nước nộp ngân sách. 
Ngoài ra người lao động còn mang về nước một 
lượng hàng hóa trị giá hàng ngàn tỉ đồng và một 
lượng ngoại tệ ước hàng trăm triệu đô la Mỹ. Lao 
động đi làm việc ở nước ngoài sau năm 1990 sang 
các thị trường mới có thu nhập khá, hàng năm gửi 
về nước khoảng trên 100 triệu đô la Mỹ. 

Xuất khẩu lao động đã góp phần tăng cường SỰ 
hiêu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và 
nhân dân các nước nhận lao động ta. 

Phần lớn các nước nhận lao động của ta đều có 
nhận định lao động Việt Nam được đào tạo tốt, 
thông minh, khéo léo, chăm chỉ. Nếu tuyển chọn 
và có chính sách quản lý tốt hơn, uy tín của 
lao động Việt Nam sẽ được củng cố, tạo được 

khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động 
quốc tế. 

- Một số tôn tại và hạn chế : So với mục tiêu 
và yêu cầu bức thiết phải giải quyết việc làm cho 
hàng triệu lao động hàng năm thì số lượng lao 
động đưa đi làm việc ở nước ngoài còn thấp. Đây 
là một tôn tại đáng kể trong thời gian qua. 
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Địa bàn xuất khẩu lao động chưa được mở 
rộng, hình thức cung ứng lao động chưa đa dạng. 

Trước đây lao động chủ yếu được cung 
ứng sang các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, 
I-rắc, Li-bi và một số ít chuyên gia đi châu Phi. 
Gần đây, lao động ta đã vào được một số thị 
trường lao động mới như Hàn Quốc, Nhật Bản... 
song vẫn còn nhiều thị trường lớn nhận lao động 
nước ngoài, lao động ta chưa vào được, như các 
thị trường nhiều nước vùng Vịnh và Đài Loan. 

Việc quản lý người lao động đang làm việc ở 
nước ngoài chưa được Nhà nước và các doanh 
nghiệp quan tâm đúng mức. 

Tại hầu hết các nước và lãnh thổ nước ngoài có 
lao động Việt Nam làm việc vẫn chưa có bộ phận 
quản lý nhà nước hoặc cán bộ quản lý nhà nước 
trong cơ quan đại diện của Việt Nam và cán bộ 
quản lý của các doanh nghiệp cũng chưa có mặt 
nên còn hạn chế trong việc bảo vệ quyền lợi cho 
người lao động và không giải quyết kịp thời các 
tranh chấp lao động. 

Chưa tạo được sự phối hợp đông bộ giữa 
doanh nghiệp xuất khẩu lao động với các cơ quan 
chức năng trong việc quản lý và chỉ đạo triển khai 
thực hiện các hợp đông lao động. 

Chính tổn tại này đã dẫn tới một số nơi tuyến 
chọn không đúng đối tượng, thu tiền của lao động 
cao hơn mức quy định của Nhà nước. Thậm chí đã 
có một số tổ chức kinh tế (phần lớn là công ty 
trách nhiệm hữu hạn) và cá nhân đã giả danh các 
công ty được phép xuất khẩu lao động để lừa đảo, 
thu tiên bất chính của người lao động. Chỉ tính 
trong hai năm 1996 - 1997, Cục quản lý lao động 
với nước ngoài đã phối hợp với các cơ quan chức 
năng phát hiện, kiểm tra và xử lý 33 vụ việc về 
tuyển dụng lao động bất hợp pháp, đơn thư khiếu 
nại của công dân và những phát sinh tiêu cực 
trong việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động. 
Hiện tượng này gây dư luận không tốt trong xã hội 
và nhân dân. 

Kết quả xuất khẩu lao động vừa qua chưa 
tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của đất 
nước, khai thác thị trường thế giới chưa được bao 
nhiêu. Tình hình này có nguyên nhân khách quan 
là các thị trường mới chưa biết nhiều về lao động 
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ta nên tiếp nhận với quy mô còn nhỏ, có những thị 
trường đại bị tác động bởi các yếu tố chính trị. 
Song về nguyên nhân chủ quan có thể thấy rõ như 
sau : Việc cụ thể hóa chủ trương, xây dựng cơ chế 
chính sách và tổ chức thực hiện chưa thật phù hợp 
và chưa đáp ứng được yêu câu của thị trường lao 
động quốc tế. Chính sách, cơ chế xuất khẩu lao 
động hiện nay còn có nhiều hạn chế, chưa tạo 
được sự phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên 
quan, trong khi nhiều bộ, ngành có thuận lợi rất 
lớn trong phát triển thị trường xuất khẩu lao động. 
Trong tổ chức thực hiện : chưa đứng trên quan 
điểm đầu tư cơ bản để làm ăn lớn, do đó còn 
dè dặt. 

Chủ trương khuyến khích xuất khẩu lao động 
theo hướng nhận thâu công trình, khuyến khích 
xuất khẩu lao động kỹ thuật và lao động tay nghề 
cao là chính sách đúng nếu xét về lâu đài, nhưng 
biện pháp không xuất khẩu lao động không nghề 
và lao động có tay nghề thấp là chưa phù hợp với 
tình hình nước ta và nhu cầu sử dụng lao động của 
các chủ sử dụng lao động nước ngoài hiện nay. 
Trong khi thị trường có nhu cầu về loại hình lao 
động này, ta có khả năng đáp ú ứng tốt nhu cầu đó, 
thì lại bị hạn chế. Ta khuyến khích xuất khẩu lao 
động tay nghề cao trong khi bản thân nền kinh tế 
nước ta đang thiếu loại lao động này. Chưa coi 
việc người lao động tự tìm được việc làm ngoài 
nước thông qua người thân, bạn bè ở nước ngoài 
bảo lãnh hoặc giới thiệu việc làm là việc đắng 
khuyến khích nên chưa tăng cường quản lý loại 
hình này, trong khi đây là một lực lượng rất lớn, 
đã và đang gửi một lượng ngoại tệ lớn về cho 
đất nước. 

Thủ tục hành chính còn rườm rà, nhất là thủ 
tục nhân sự, xuất nhập cảnh, chưa tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp đáp ứng kịp thời nhu câu 
lao động của nước ngoài, nhiều khi gây khó khăn 
rất lớn cho người lao động, làm phát sinh nhiều 
hiện tượng tiêu cực. 

Nếu khắc phục được những mặt tồn tại, phát 
huy được những mặt mạnh của lao động Việt 
Nam trong thị trường sức lao động thế giới, việc 
xuất khẩu lao động sẽ có thể đóng góp nhiều hơn 
nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.E] 
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người, anh Nguyễn N Nam nÓuốc thương bị bình hchống 
Mỹ còn độc chiêu hơn thế. Cụt cả hai tay, hằng 
ngày anh vấn vớt bèo, kéo lưới và vẫn tạo được 
một giá trị mới bốn mươi triệu đồng mỗi năm ! 


.Người tàn tật còn làm được như thế, nói làm chỉ 


những người lành lặn. Cái gì đã giúp các anh ấy 
xoay chuyển số phận tưởng đã an bài trong các trại 
nuôi dưỡng thương binh ? Rất tiếc là những con 
người kiểu này chưa trở thành nhân vật trung tâm 
của văn học, chưa được khai thác, bồi trúc như nó 
đã có và cần có. 

Tôi đồng tình với chủ trương văn học Việt Nam 
phải lấy chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa làm 
một trong những phương pháp sáng tác chủ đạo. 
Một trong những đòi hỏi có tính nguyên tắc của 
phương pháp đó là “nhận thức, khám phá hiện thực 
của xã hội loài người... với mục đích góp phân 
thay đôi nó, cải tạo nó trong tinh thần nhân văn cao 
cả của lý tưởng xã hội chủ nghĩa”. Để làm được 
điều này, văn học thời đổi mới bắt buộc phải nhận 
dạng cho được con người mới, để rồi sau đó, tác 
động trở lại cuộc sống theo hướng mà mình hằng 
ước mơ, ấp ủ, bằng chính hình tượng của họ - 
những hình tượng mang tính nhân văn sâu sắc. Rất 
tiếc là sự nhận dạng này, như trên vừa trình bày, 
đang rất khó khăn, chật vật ; do vậy, chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa vần đang là mục tiêu 
phía trước. 

* 

Tư thế làm chủ của con người Việt Nam trong 
thời đại Hồ Chí Minh thực ra không mới ! Có mới 
chăng là ở chỗ khẳng định nó là vấn đê của con 
người thời đôi mới. Nếu vẫn đề này được khẳng 
định, hẳn chúng ta đỡ bận tâm và mất thì ØlỜ VỚI 
những tệ nạn, do mặt trái của cơ chế thị trường gây 
ra ; bình tĩnh và tự tin, hướng ngòi bút của mình về 
phía những con người thực sự phát sáng bằng 
chính nặng lực và trí tuệ của họ - những con người 
mà ta từng gọi bằng cái tên âu yếm kính trọng là 
những nhân vật thời đạr.CÌ 


HÀ nước có chính sách 
ưu đãi đối với miền núi. 
Chính sách đúng đăn đó 


được sự hưởng ứng rộng rãi của 


các tầng lớp nhân dân. Ai cũng. 


mong muốn, thông qua các chính 
sách ưu đãi có tính khả thi, Nhà 
nước - cũng tức là nhân dân cả 
nước - giúp các vùng miền núi và 
đồng bào các dân tộc thiểu số có 
điểu kiện tiến nhanh hơn. Có 
điều, muốn được xác định là 
vùng miền núi, phải có những 
tiêu chuẩn rõ ràng. Vùng III được 
coi là vùng có khó khăn nhiều 
nhất, cho nên được ưu tiên nhất. 
Xã X. nằm trên địa bàn một 
huyện miền núi. Khốn nỗi, ở đây, 
ruộng nhiều hơn núi, ngô lúa 
nhiều hơn cây rừng, đồng bào 
Kinh đông hơn đồng bào 
Thượng, đường sá lại có phần 
bằng phăng, phố xá có dáng vẻ 
một thị tứ. Thế thì làm sao đề 
nghị Nhà nước công nhận đó 
là xã miền núi, mà là miền núi 
loại III để có được sự ưu tiên ? 

Có khó mới phải bàn. Xã họp 
hội nghị cán bộ để hiến kế. Chủ 
tịch xã là người đứng ra trình bảy 
phương án. Anh nói tha thiết : 

- Nếu được công nhận là xã 
miền núi loại IIl, chúng ta sẽ được 
Nhà nước đầu tư ngay. Như thế, 
sẽ có tiền để nâng cấp trường 
học, bệnh xá, sửa lại hệ thống 
điện, còn chút ít thì dành cho 
thâm canh. Cái không thuận là xã 
ta ít núi quá, ít đồng bào dân tộc 
quá ! Nhưng cái thuận là cấp trên 
hay lui tới xã nhà (ô tô về tận trụ 
sở xã), đồng chí Phó chủ tịch tỉnh 
lại quê ở đây ; còn đồng chí đại 


MAI NINH 


biểu Quốc hội đang làm việc ở 
Trung ương thì chính là đại biểu 
của đơn vị huyện mình. Cho nên 
ta có thể vận động để các đồng 
chí ấy có tiếng nói ủng hộ. 

Một ý kiến khác bổ sung : 

- Ta còn có một thuận lợi nữa. 
Xã ta là quê ngoại của đồng chí 
cựu bí thư tỉnh ủy. Nhưng cái khó 
mà đồng chí chủ tịch xã nêu lên 
là có thật. Làm sao ta có thể di 
thêm một ít núi về đây được ? 
Hay vận động chuyển thêm đồng 
bào dân tộc về đây làm ăn 2? 

Những ý kiến bổ sung kiểu 
này - cả thuận lợi và khó khăn - 
làm cho cuộc hiến kế trở nên 
phong phú và sôi động. Bỗng có 
một ý kiến cắt ngang : 

- Như vậy là ta định tiến kịp 
miền xuôi, hay tiến kịp miền núi 
đây ? Ta xin được để bạt hay xin 
được giáng cấp đây ? 

Có những tiếng cười ồ. Rồi 
lặng lẽ. Sự suy nghĩ dường như 
đổi chiều. Buồn cười thật. Mà 
cũng phi lý thật. Ai đời miền xuôi 
chính cống mà lại đòi được là 


miền núi kia chứ ? Chẳng qua chỉ - 


là sự ngộ nhận về chính sách ưu 
đãi. Bởi thể, có một người đứng 


tuổi - có vẻ là cán bộ tuyên giáo - 


đã về hưu - nói năng thận trọng : 

- Ta xem lại, có phải là ta 
đang làm trái tư tưởng phát huy 
nội lực của Trung ương không 2 
Hà cớ vì một chính sách ưu đãi 
nào đó mà ta quên răng ngoại lực 
chỉ là cái thêm vào chứ không 
phải là cái chính để đưa xã nhà đi 
lên 2? 

Chủ tịch xã vẫn còn chống 
chế : 


SỐ 10 (5-1998) 


- Phát huy nội lực thì cũng có 
năm bảy đường phát huy. Chăng 
phải là xưa nay chúng ta vẫn đã 
phát huy nội lực rồi sao. Ứ thì trên 
có giúp cho chúng ta con đường, 
giúp kéo điện về xã thật. Còn cái 
phố nhỏ, cái trường cấp 1 này, 
cái trạm y tế này là vẫn do chúng 
ta xây dựng đấy chứ. Nay nếu có 
ngoại lực thêm vào thì ta sẽ đới 
nhanh hơn. Trung ương là cấp vĩ 
mô mà còn phải vay mượn bên 
ngoài nữa là ta chỉ là cấp vi mô I 
Mà nào phải chỉ có xã ta. Mấy xã 
gần đây cũng như ta đều cố vận 
động để được xếp là xã miền núi. 
cơ mà | 

Sự chống chế của chủ tịch xã 
đã suy yếu đến mức không còn 
hiệu lực. Nó mang tính chất 
thanh minh hơn là bào chữa cho 


sự ÿ lại vốn có. Song trong cái bất 


lực đó, vẫn tìm thấy được một tia 
sáng. Nếu như cấp trên chỉ mới 
giúp một phần cho cái điện và cái 
đường mà xã đã có thể tự thân lo 
được cho cái trưởng, cái trạm (y 
tế), cái trại (nông nghiệp) và cái 
phốt(hay chợ), tuy còn rất nhỏ, thì 
tại sao không thể theo ánh sáng 
của các nghị quyết của Trung 
ương về công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn mà đặt ra hướng tiến lên của 
xã trong thời kỳ mới ? 

Đến đây, chắc các bạn sẽ 
thấy không cần thiết phải biết xã 
X. là xã nào, và câu chuyện nói 
trên có gì là hư cấu không. Chỉ 
biết cuộc hiến kế của cái xã đó 
đã không đi đến quyết định “xin 
được là miền núi” mà đổi thành 
“xin được thị tứ hóa” theo hướng 
phát triển nông - lâm nghiệp gắn 
với chế biến nông - lâm sản và 
xây dựng nông thôn mới. 

Xin có một lời bình : Không 
phải là miền núi mà xin được là 
miền núi thì chắc chắn là không 
được. Cũng như chỉ có nông thôn 
và miền núi là chủ yếu thì không 
thể xín được là thành phố vậy. 
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ĂM 1967, cuộc chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ ngày càng mở rộng. Tháng 
5-1967, Bộ Chính trị quyết định làm một 
ngôi nhà nhỏ phía sau Nhà sàn để Bác Hồ ở và 
làm việc. Nhà xây tường, mái bằng bê tông cốt 
thép có thể chống được bom bi và mảnh đạn. Ngôi 
nhà này được gọi là nhà 67. 

Nhưng sau khi ở nước ngoài về, Bác Hồ vẫn ở 
và làm việc tại Nhà sàn và ngôi nhà 67 đã 
trở thành nơi họp Bộ Chính trị. Kể từ ngày 
20-7-1967, hằng tuần Bộ Chính trị đều đến họp ở 
đây. Nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị 
đã diễn ra tại đây như cuộc họp ngày 14-7-1969 
bàn về vấn đề Hội nghị Pa-ri ; tuộc họp ngày 
2-8-1969 bàn về đấu tranh ngoại giao và tình hình 
miền Nam ; cuộc họp ngày 9-8-1969 nghe đồng 
chí Nguyễn Văn Linh báo cáo về tình hình chiến 
sự miền Nam và đấu tranh ngoại giao với Mỹ... 
Trên tường trong ngôi nhà này có hai bản đô : “Bố 
trí binh lực địch ở miền Nam” ; “Bố trí không 
quân, hải quân địch tham chiến ở Việt Nam”. 

Tại nhà 67, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ 
Chính trị đã bàn bạc, quyết định những vấn đề 
quan trợng nhằm đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước của nhân dân ta tới toàn thắng và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thành công. 

Trong dịp kỷ niệm Đảng ta 39 tuổi 
(3-2-1930 - 3-2-1969), tại ngôi nhà này, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã viết bài “Nâng cao đạo đức cách 
_ mạng, quết sạch chủ nghĩa cá nhân”, biểu dương 
- tỉnh thần hy sinh, gương mẫu, đạo đức trong sáng 
của cán bộ, đảng viên ; đồng thời kịch liệt lên án 
những hành vi, tư tưởng cá nhân hẹp hòi. Người 
chỉ rằng : chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân, là 
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bạn đồng hành của những căn bệnh tham ô, hủ 
hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi... làm 
hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân, 
làm giảm thanh danh, uy tín của Đảng cầm quyền. 
Đây là bài viết cuối cùng của Người về đạo đức 
cách mạng. 

Qua nghiên cứu, chúng tôi được biết, lúc đầu 
Bác dùng “rửa sạch chủ nghĩa cá nhân”, sau đó 
Bác sửa lại “đập nát chủ nghĩa cá nhân” và cuối 
cùng Bác viết : “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” 
Bởi như chúng ta biết, chủ nghĩa cá nhân là một 
thứ giặc nội xâm, nó phá hoại đạo đức cách mạng 
và là kẻ thù của cách mạng, của chủ nghĩa xã hội. 

- Tại ngôi nhà này, ngày 19-5-1969, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã gặp Bộ trưởng Điện và Than - 
đồng chí Nguyễn Hữu Mai ; ngày 18-7-1969, 
Người gặp Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam - 
đồng chí Nguyễn Đức Thuận. Người nhắc nhở : 
giai cấp công nhân là đội quân tiên phong cách 
mạng. Tổ chức công đoàn phải làm tốt nhiệm vụ 
tập hợp và giáo dục quần chúng công nhân, viên 
chức làm tròn vai trò của mình trong sự nghiệp 
chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

- Ngày 1-5-1969, tại đây Bác Hồ đã góp ý và 
sửa lời tựa cho cuốn “Điều lệ tóm tắt của Hợp tác 
Xã nông nghiệp”, Người ‹chi rõ “Điều lệ này của 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp rất quan trọng. 
Nó nhằm bảo đảm thật đầy đủ quyền làm chủ của 
các xã viên. Phải thực hiện tốt Điều lệ để hợp tác 
xã càng thêm vững mạnh, nông thôn ngày càng 


đoàn kết, sản xuât càng phát triên và nông dân ta 


@® “8 
* PTS, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch 


Tư liệu 


càng thêm no ấm và tiến bộ...”. Lời tựa của 
Điều lệ đã được phổ nhạc thành diễn ca và ngày 
24-8-1969, trong khi ốm Người vẫn nghe “Diễn 
ca Hợp tác xã” qua băng ghi âm. 

- Nơi đây, ngày 14-7-1969, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã trả lời phỏng vấn đồng chí Mác-ta 
Rô-hát, Chủ nhiệm báo Granma - cơ quan Trung 
ương Đảng Cộng sản Cu Ba. Ngày 15-7-1969, 
Người tiếp đồng chí Sác-lơ Phuốc-ni-ô phóng 
viên báo Nhân Đạo - cơ quan Trung ương Đảng 
Cộng sản Pháp. 

Đồng chí Sác-lơ Phuốc-ni-ô đã kể lại : “Ngày 
15-7 năm nay, hồi 7 giờ sáng, tại một trong những 
ngôi nhà xinh xắn xây dựng trong dinh Chủ tịch, 
tôi ngồi đợi Chủ tịch Hồ Chí Minh tới. Người đã 
nhận lời cho tôi phỏng vấn. Người đến, mặc một 
bộ quần áo nâu, bao giờ người ta cũng thấy Người 
mặc thứ quần áo này, như tất cả mọi nông đân 
Việt Nam và đầu đội mũ vải, tay chống gậy nhỏ, 
giọng nói của Người yếu hơn những lần trước tôi 
gặp hồi 1964 - 1965, nhưng con mắt vẫn tỉnh 
nhanh như xưa vừa hóm hỉnh, vừa sâu sắc, vừa 
hiền từ”. 

- Ngày 21-7-1969, Người gửi thư cho Ban 
-Chấp hành đảng bộ tỉnh Nghệ An, căn dặn cán bộ 
phải chú ý thực hiện dân chủ, khôi phục và phát 
triển kinh tế, chăm lo tới đời sống của nhân dân... 

- Ngày 18-8-1969, do sức khỏe của Bác yếu, 
theo đề nghị của các bác sĩ, Người xuống ở tại 
nhà 67 để chữa bệnh. 

Tuy nằm trên giường bệnh, nhưng Bác Hồ vẫn 
làm việc. Hằng ngày, Người vẫn nghe các đồng 
chí trong Bộ Chính trị đến báo cáo công việc ở 
hậu phương và tiền tuyến, đọc sách báo và bản 
tin... Tập báo và bản tin từ ngày 17-8-1969 đến 
24-8-1969 Bác xem và có những bài còn ghi lại 
bút tích của Người. 

- Ngày 18-8-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
lệnh số 123/LCT bổ nhiệm đồng chí Đỗ Mười giữ 
chức Phó Thủ tướng kiếm Chủ tịch Văn phòng 
kinh tế Phủ thủ tướng. 

- Ngày 21-§-1969, Người ký : 

+ Lệnh số 124/LCT thưởng hai huân chương 
Chiến công hạng nhì cho hai đồng chí Pa-ven 
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Nô-xơ-ca-ri-ốp và Bô-rít Xu-mi-ri-cốp đã có công 
giúp nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. 

+ Lệnh số 125/LCT công bố tha cho những 
phạm nhân cải tạo tốt và giảm hạn tù cho những 
phạm nhân thật thà và cố gắng sửa chữa khuyết 
điểm trong thời kỳ ở trại. 

Thế là ngôi nhà làm cho Bác ở, nhưng Người 
chỉ ở có hơn 10 ngày cuối cùng của cuộc đời mình 
và là nơi chứng kiến những ngày đêm Bộ Chính 
trị, các đồng chí Trung ương, tập thể giáo sư, bác 
sĩ trong nước và ngoài nước hết lòng chăm sóc 
cứu chữa Bác. Nơi đây đã chứng kiến những giờ 
phút sâu nặng của Bác Hồ với non sông, đất nước 
như : muốn nghe một khúc dân ca tình cảm da diết 
đối với mảnh đất mà như Người nói : Quê mình ở 
Nam Đàn, Nghệ An, nhưng mẹ mình mất ở xứ 
Huế, cha mình mất ở Cao Lãnh. Quê mình trải dài 
đất nước, ở những nơi như Huế, Phan Thiết, Sài 
Gòn v.v.. Trước lúc ra nước ngoài, mình đã từng 
sống và đã đi đến nơi, nhưng chưa về đến chốn. 
Cái chốn đó là miền Nam thân yêu của Tổ quốc, 
nơi đồng bào, chiến sĩ đang ngày đêm phải chịu 
nhiều hy sinh, gian khổ và cũng là nơi mà cả cha 
mẹ của Người đều trút hơi thở cuối cùng ở đó. 
Người có lần đã nói với đồng chí Mác-ta Rô-hát : 
“Ở miền Nam mỗi người, mỗi gia đình có một nỗi 
đau khổ riêng, gộp nỗi đau khổ của mỗi người, 
mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi. Tôi 
biết rằng tôi chưa làm tròn nhiệm vụ cách mạng 
của tôi đối với đồng bào miền Nam. Mặc dù vậy, 
tôi biết rằng đồng bào miền Nam vẫn yêu quý tê tôi, 
cũng như tôi luôn luôn yêu quý đồng bào. Ở miền 
Nam, tôi không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh mà 
là Bác Hồ”. 

- Và chính nơi đây, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 
2- tà 1969 - Bác Hồ đã đi xa để lại nỗi đau và niềm 
tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn quân 
và toàn dân ta. 

Ngày nay ngôi nhà 67 - là nơi lưu niệm về 
người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Hồ Chí 
Minh, vẫn được bảo quản để cháu con và bè bạn 


_ đến tưởng nhớ và thể hiện lòng kính trọng, 


ngưỡng mộ vị “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt 
Nam, Nhà văn hóa lớn của nhân loại”. 
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HỮNG biến đổi nhanh chóng sâu rộng 
trong cục diện chính trị thê giới cũng như 


những thành tựu to lớn về phát triển kinh 
tế, những bước tiến kỳ diệu về khoa học công nghệ 
đang tác động sâu sắc đến việc kiến tạo môi trường 
chính trị, an ninh, chiến lược mới ở châu Á - Thái 
Bình Dương. 

Từ sau chiến tranh lạnh, cơ cấu chính trị và an 
ninh quốc tế, khu vực đã trải qua sự chuyển tiếp 
quan trọng. Sau nhiều thập kỷ xung đột chiến 
tranh, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ở 
trong trạng thái tương đối hòa bình ổn định trừ một 
số ít ngoại lệ. Các nước trong khu vực đang tìm 
cách phòng tránh xung đột để tập trung vào nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tương quan lực 
lượng trong khu vực đang có sự thay đổi do cơ cấu 
lại thực lực kinh tế thế giới và khu vực. Những khả 
năng đối thoại và hợp tác mới về an ninh đang xuất 
hiện nhưng trong thời kỳ chuyển tiếp mới đang có 
xu hướng nẩy sinh mâu thuẫn, căng thẳng, xung 
đột tiềm tàng. 

Trước bối cảnh chung đó, các nước trong khu 
vực đã bày tỏ sự quan tâm thăm dò, tìm kiếm quan 
điểm, cơ cấu, cơ chế, chiến lược an ninh thích hợp 
nhất cho nước mình và cho khu vực. 

Các quan điểm an nỉnh và cơ cấu an ninh 
khu vực 

Cho tới giữa những năm 60, khu vực này hầu 
như không có một sự hợp tác đa phương hay một 
cơ cấu hợp tác khu vực, nhưng sau thời điểm đó đã 
chứng kiến một sự bùng nổ của nhiều mạng lưới 
liên kết đa phương (ASEAN : 1967, PAFTAD : 
1967, PBEC : 1967, PECC : 1980, APEC : 1989, 
SPF : 1990, AFTA : 1992, AREF : 1994...). Điều 
này đã mang lại cho khu vực một động lực lớn và 
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những cơ hội để tạo dựng những cơ cấu hợp tác 
kinh tế và an ninh ngày càng sâu rộng, hiệu quả 
thiết thực trong từng tiểu khu vực và khu vực. 

Trong các yếu tố tạo nên an ninh khu vực sau 
chiến tranh lạnh như chính sách, chiến lược, cơ 
chế, cơ cấu thì quan điểm (hay học thuyết) an ninh 
là vấn đề cơ bản nhất, là xuất phát điểm của các 
yếu tố khác. Hiện nay các quan chức và học giả 
nhiều nước trong khu vực đang bàn cãi sôi nổi về 
một số quan điểm về cơ cấu an ninh khu vực 
sau đây : 

Liên minh quân sự và an ninh : Đây là hình thái 
liên minh song phương hay đa phương về quân sự, 
an ninh xuất hiện thời chiến tranh lạnh, mục tiêu là 
tập hợp lực lượng nhằm vào một đối tượng cụ thể. 
Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, liên 
minh Nhật - Mỹ, liên minh Mỹ - Ô-xtrây-li-a và 
các liên minh tay đôi khác giữa Mỹ với Hàn Quốc, 
Mỹ - Phi-líp-pin, Mỹ - Thái Lan hiện vẫn còn tồn 
tại và có nơi được tăng cường. 


Cân bằng lực lượng : Quan điểm này cho rằng. 


hòa bình và ổn định ở khu vực vẫn phải dựa vào thế 
cân bằng giữa các lực lượng trong khu vực. Chừng 


` *.ư La “# + ` ` ^ ° Pv ^ :, 
nào giữa các nước lớn còn duy tri vê đại thê sự cần 


bằng sức mạnh và quan hệ chiến lược, thì toàn khu 
vực trong thời gian trước mắt cũng như dài hạn 
không xẩy ra nguy cơ lớn. Đây là quan điểm đang 
thịnh hành ở nhiều nước lớn, vừa và nhỏ ở hai bên 
bờ Thái Bình Dương, chủ trương duy trì “cơ cấu 
cân bằng thế lực” giữa các nước lớn Trung Quốc, 
Mỹ, Nhật Bản. 

An ninh tập thể : Cho rằng dùng các biện pháp 


đơn phương và song phương vê quân sự, an ninh 


* Đại tá, Viện chiến lược, Bộ Quốc phòng 
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Thế giới : Vấn đề, suy hiện 


trong tình hình mới không thể đạt được an ninh 
khu vực. Quan niệm an ninh tập thể này không bao 
gồm sự xếp đặt an ninh giữa | hai hay ba quốc gia, 


mà chủ trương xây dựng CƠ cầu an ninh đa phương : 


trong khu vực có đa số hoặc tất cả các nước tham 
gia và lập ra cơ chế duy trì sự ràng buộc nhất định 
đối với các thành viên. Mô hình được nêu ra nhiều 
nhất là Liên hợp quốc mang tính toàn cầu và Tổ 
chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) mang 
tính khu vực. 

An ninh hợp tác hay an ninh cộng đông : Chủ 
yếu thông qua đối thoại và hợp tác song phương và 
đa phương giữa các nước trong khu vực để thực 
hiện lợi ích an ninh của các nước, đồng thời đạt 
mục tiêu an ninh khu vực. An ninh hợp tác cũng 
cần có hình thức, cơ cấu mang tính tổ chức nhất 
định, nhưng không có cơ chế ràng buộc như an 
ninh tập thể. Hình thức tổ chức an ninh hợp tác có 
thể tương đối ổn định và cũng có thể đa dạng, lỏng 
lẻo, linh hoạt. “Diễn đàn khu vực ASEAN” (ARF) 
là tiêu biểu cho mong muốn và ý chí của các nước 
châu Á- Thái Bình Dương khởi đầu tìm kiếm một 
cơ cấu, cơ chế an ninh hợp tác của toàn khu vực 
theo một chiến lược tiệm tiến từng bước. 

An ninh toàn diện hay an ninh tông hợp : Là an 
ninh không chỉ vấn đề quân sự mà còn là vấn đề 
chính trị, kinh tế và ngoại ElaO , không thể chỉ dựa 
vào biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề an 
ninh, mà cần thông qua việc cải thiện, phát triển 
quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu văn 
hóa giữa các nước, tăng cường hợp tác song 
phương và đa phương để thực hiện lợi ích an ninh 
của mình và an ninh, ổn định của toàn khu vực. 
Bước sang thời kỳ mới, hầu hết các nước trong khu 
vực - tùy theo tỉnh hình cụ thể, thực lực và địa vị 
quốc tế của mình - áp dụng quan điểm an ninh toàn 
diện theo nhiều dạng thức thích hợp hay kết hợp 
với nhiều quan điểm an ninh khác. 

Phương â án an ninh toàn diện của ASEAN có 3 
mức : quốc gia, giữa các nước ASEAN và giữa 
ASEAN VỚI CÁC nước còn lại của khu vực. Ở câp 
quốc gia, mục tiêu là sự ổn định chính trị ở trong 
nước và phát triển kinh tế - xã hội, nên mặc dù 
quân sự cũng đóng một vai trò trong, quá trình này, 
nhưng chính sách chính trị, kinh tế - xã hội còn 
quan trọng hơn. Ở cấp giữa các nước ASEAN, 
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phương án phi quân sự có tầm quan trọng đặc biệt 


vi mặc dù quan hệ chính trị giữa các thành viên nói 


chung là tốt nhưng vẫn còn những bất đồng chưa 
giải quyết được giữa một số nước. Ở cấp giữa 
ASEAN và các nước còn lại của khu vực, sự ổn 
định khu vực dựa trên sự ôn định của mỗi quốc gia 
sẽ khiến cho các nước ASEAN ít có nguy cơ bị 
nước lớn bên ngoài can thiệp. 

Ở Nhật Bản, do hoàn cảnh đặc biệt, quan điểm 
an ninh toàn diện được đưa ra áp dụng sớm nhất 
(1980) và chú trọng vào môi trường an ninh bên 
ngoài. Do quy định của hiến pháp, việc sử dụng 
sức mạnh của Nhật Bản bị hạn chế, nên họ chỉ có 
thể theo đuổi mục tiêu an ninh bằng các phương 
pháp chính trị, kinh tế và ngoại giao thông qua 
chính sách quan hệ đa phương về thương mại, kinh 
tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài và chính sách viện 
trợ phát triển. Nhưng trên hết Nhật Bản tăng 
cường liên minh phòng thủ với Mỹ và ủng hộ sự 
cam kết của Mỹ đối với khu vực. 

Tình hình đối thoại và hợp tác an ninh 
khu vực. 

Do sự khác biệt về lịch sử và trình độ phát triển, 
mỗi nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
ở vào môi trường an ninh khác nhau và có những 
nhìn nhận vê quan điểm, cơ cấu, cơ chế an ninh 
quốc gia, an ninh khu vực khác nhau. Mặt khác, từ 
cuối những năm 80, đầu những năm 90, tại khu vực 
xuất hiện xu thế đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau và 
cải thiện môi trường an ninh khu vực, tiểu khu vực 
bằng cách tiến hành đối thoại hay hợp tác an ninh 
song phương và đa phương. Ô-xtrây-]i-a và Ca-na- 
đa đưa ra kiến nghị xây dựng cơ chế an ninh tập thể 
khu vực kiểu châu Âu. Mỹ cũng đề nghị : tổ chức 
APEC, ngoài chức năng hợp tác kinh tế nên có 
thêm chức năng hợp tác an ninh do Mỹ nắm quyền 
chủ đạo. Nhưng cuối cùng, các nước trong khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương đã lựa chọn Diễn đàn 
khu vực ASEAN (AREF) được thành lập trên cơ sở 
Hội nghị các nước đối thoại sau Hội nghị Ngoại 
trưởng ASEAN hằng năm làm hình thức khởi đầu 
của hợp tác an ninh nhiều bên của khu vực. Sự lựa 
chọn đó không phải là không dựa trên những lý do 
xác đáng. Trước hết vì nó có nhiều mặt phù hợp 
với trào lưu thời đại và những đặc điểm khu vực. 
ASEAN đã khéo léo phát triển nền “văn hóa” an 
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ninh của riêng mình, gồm các điểm cơ bản : ngăn 
tránh xung đột, kiềm chế xung đột, không can 
thiệp vào công việc nội bộ nước khác, thương thảo 
và đối thoại mềm dẻo nhiều tâng nấc, phát huy 
trách nhiệm cộng đồng. Điều này làfn cho các nước 
trong khu vực, đù là nước lớn hay nhỏ, quan hệ tốt, 
xấu hay xung đột cũng có thể ngồi lại với nhau bàn 
bạc một cách bình đẳng. Do chú trọng tính chính 
trị và tính hợp tác, tính phối hợp và tính nhất trí, 

tính cộng đồng về an ninh, các nước tham dự thông 
qua đối thoại và hợp tác chính trị để đạt được mục 
tiêu an ninh chung cho các nước tham dự. Việc tìm 
kiếm này là kết quả tốt nhất cho lợi ích an ninh của 
nước minh và lợi ích an ninh khu vực. 

Diễn đàn khu vực ASEAN đã đạt được nhiều 
bước tiến triển kể từ sau Hội nghị đầu tiên được tổ 
- chức ở Băng Cốc (Thái Lan) tháng 7-1994. Hội 
nghị lần thứ hai tổ chức tại Bru-nây tháng 8-1995 
đã xác định lịch trình tiệm tiến 3 giai đoạn để từng 
bước đạt tới nhận thức chung về an ninh. Đó là : 
Xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa và 
giải quyết xung đột. Tại Hội nghị lần thứ ba ở 
Gia-các-ta (In-đô-nê- xi-a) tháng 7-1996 gồm 21 
thành viên (mời cả Ấn Độ và Mi-an-ma tham dự), 
Hội nghị đã thông qua các biện pháp hợp tác khu 
vực cụ thể nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. 
Hội nghị cũng thông qua được cơ sở mở rộng các 
thành viên, quy chế hoạt động đối thoại và thương 
lượng theo hai kênh : kênh I là hoạt động chính 
thức cấp chính phủ và kênh II không chính thức 
gồm chủ yếu các hoạt động liên hợp giữa các Viện 
nghiên cứu chiến lược quốc tế và an ninh của các 
nước ASEAN, của các nước tham dự ARF và lập 
ra Hội đồng hợp tác an ninh châu Á - Thái Bình 
Dương (CSCAP). Từ đó làm rõ ý nghĩa của Diễn 
đàn ARF không chỉ giới hạn ở an ninh Đông - 
Nam Á mà đang phát triển thành Diễn đàn về hợp 
tác an ninh trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Hội nghị lần thứ tư tổ chức ở Cu-a-la 
Lãm-pua (Ma-lai-xi-a) tháng 7-1997 nhìn nhận 
ARF đã đóng góp tích cực cho sự hiểu biết và tin 
cậy lẫn nhau, khẳng định ASEAN tiếp tục đóng vai 
trò là động lực chủ yếu của. diễn đàn, tiếp tục 
phương châm tiệm tiến, quyết định mọi vẫn đề 
thông qua sự nhất trí, có tính đến lợi ích của các 
nước thành viên. Đồng thời với các cuộc đối thoại 
và hợp tác an ninh do Diễn đàn ARF là động lực 
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chủ yếu, việc hợp tác kinh tế do APEC dẫn dắt, từ 
cuộc họp thượng đỉnh tại Xít-tơn năm 1993 và 
“Tuyên ngôn Bô-go” tháng 11-1994 đã khởi động 
tiến trình tự do hóa mậu dịch và đầu tư khu vực. 
Hòa bình, hợp tác và phát triển đã trở thành xu thế 
chủ yếu của khu vực. Những cuộc đối thoại và hợp 
tác an ninh, hợp tác kinh tế đã phát huy tác dụng 
quan trọng trong việc tăng cường lòng tin và giảm 
mâu thuẫn chính trị giữa các nước trong khu vực. 
Trong xu thế chung đó, đối thoại và hợp tác dưới 
nhiều hình thức phong phú, đã góp phần làm dịu 
bớt ở mức độ khác nhau những tranh chấp đang tồn 
tại ở bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, Biển 
Đông và các nơi khác. 

Trong thời kỳ quá độ sang một trật tự thế giới 
mới, trật tự khu vực mới theo xu hướng hình thành 
nhiều trung tâm quyền lực (đa cực), các nước trong 
khu vực đã lựa chọn cơ chế an ninh nhiều bên làm 
cho các nước có thể cùng tôn tại hòa bình, bình 
đẳng, tin Cậy lần nhau. Trong khu vực đang tổn tại 
hai cơ câu an ninh : hệ thống liên minh quân sự 
song phương và cơ cấu đối thoại hợp tác chính trị, 
an ninh nhiều bên. Cơ cấu an ninh song hành này 
vừa có mặt bổ trợ lẫn nhau, vừa làm phát sinh 
những nghi ngờ, mâu thuẫn căng thẳng tùy từng 
thời điểm, nhất là giữa các nước lớn. Diễn đàn 
ASEAN với tư cách là một cơ chế xây dựng lòng 
tin, một cơ cấu ngoại giao có tính phòng ngừa và 
trong tương lai có khả năng trở thành một cơ cấu 
đề ra các biện pháp giải quyết xung đột trong toàn 
khu vực. Kể từ khi thành lập, Diễn đàn khu vực 
ASEAN đã trở thành cơ cấu đối thoại duy nhất ở 
khu vực châu Á - Thái Bình ' Dương để chính phủ 
các nước thảo luận các vấn đề an ninh. Trong bước 
khởi đầu, Diễn đàn đã thu được nhiều tiến triển nổi . 
bật. Với chiến lược tiệm tiến tuần tự ba bước, tuy 
còn gặp nhiều hạn chế, song với sự đồng góp mang 
tính xây dựng của các nước trong và ngoài khu 
VỰC, có cơ sở để tin rằng trong tương lai Diễn đàn 
khu vực ASEAN sẽ còn thu được thành tựu lớn 
hơn. 

Là thành viên chính thức của ASEAN và ARF, 
Việt Nam đã và sẽ tham gia đóng góp tích cực cho 
thành công của chương trình nghị sự của Diễn đàn 
và góp phần xứng đáng cho việc duy trì hòa bình, 
ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển của khu vực 
và thế giới.L1 


Thế giới : Vấn đề, sư hiên 


những bước tiến trong kỹ thuật truyền thông. 

Sự xuất hiện mạng In-tơ-nét mới đây đâ thực 
sự là một cuộc cách mạng toàn điện mang lại sức 
lan tỏa vô hạn của các làn sóng thông tin. 

Tốc độ lưu chuyển của thông tin trên mạng 
In-tơ-nét đã được rút ngắn nhiễu lần so với điện báo 
và vô tuyến truyền thanh. 

Việc mở rộng quy mô phổ biến thông tin bằng 
mạng Ïn-tơ-nét vượt xa nghể in, điện tín và sóng vô 
tuyến. 

Thông tin cung cấp qua mạng In-tơ-nét giúp cho 
người tham øia trao đổi nắm bắt tương đối đây đủ 
các thông số hơn hẳn điện báo, điện thoại... 

Dường như hoàn toàn có lý khi nói tới In-tơ-nét 
như là con đường thân kỳ giúp cho bất kỳ ai bước 
chân lên đó đều có thể tiếp cận các tri thức một cách 
nhanh hơn, trực tiếp hơn, toàn điện hơn và rộng mở 
hơn. Tuy nhiên, cùng với năng lực lan tỏa thông tin, 
In-tơ-nét đã làm tăng rất nhanh chóng lượng thông 
tin lưu chuyển trên thế giới, và lượng thông tin mới 
chứa đựng các nhân tố gây áp lực tiêu cực đối với 
Con người. 

Từ thập kỷ 60, các nhà tâm lý học và lý thuyết 
thông tin đã tiến hành thử nghiệm nghiêm túc về 
“dưng lượng thông tin” của cơ thể con người. Khi 
tạm thời xem con người như một kênh thông tin, tốc 
độ và độ chuẩn xác của sự xử lý tin tức của con 
người có thể được đo bằng cách so sánh tốc độ đầu 
vào tin tức (các mệnh lệnh) với tốc độ và độ chuẩn 
xác của đâu ra là các hành động dựa trên quyết định. 
Kết quả cho thấy : thứ nhất, con người có khả năng 
giới hạn ; thứ hai, việc làm quá tải hệ thống đưa đến 
sự Suy sụp nghiêm trọng về khả năng. Giới hạn này 
quá thật đã hiện hữu trước khối lượng thông tin 
khổng lồ đang lưu hành. Một tính toán cho thấy 
hiện nay mỗi ngày có khoảng 20 triệu từ được 
truyền đi bằng các phương tiện điện tử, trong khi 
người đọc nhanh nhất chỉ có thể “ngốn” hơn 300 từ 
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tháng mới đọc hết số từ truyển đi trong ngày. 
Thêm nữa, một phân lớn thông tin trên In-tơ-nét 
là dạng thông tin thô, thông tin nháp và chưa qua xử 
lý có hệ thống. Người ta có thể tùy hứng tung lên 
mạng các loại tin tức “rỉ tai”, “ngồi lê - mách léo” 
vốn từng bị các phương tiện đại chúng trước kia 
(phát thanh, vô tuyến) loại trừ. Điều này khiến 
người tiếp nhận thông tin cần bỏ thêm nhiều công 
sức để lựa chọn, xử lý, hệ thống hóa các đữ liệu. 
Khối lượng khổng lô và tính phức hợp của thông 
tín đã vượt quá khả năng tiếp thu và xử lý của con 
người. Trong khi đó, về bản chất, con người đặc biệt 
đam mê săn đuổi thông tin. Thông tin còn được tôn 
vinh như là quyền lực số một và là giá trị đích thực 
của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và mỗi giai tầng. 
Chính sức hấp dẫn không dễ cưỡng nổi đó đã biến 
xa lộ thông tin thành một mê cung mà bất kỳ ai 
mong muốn thành đạt, muốn chiến thắng trong cạnh 
tranh khi bước vào đó đều ít nhiễu bị lạc lối. 
Không còn là những cảnh báo xa xôi, tình trạng 
bất cập giữa khối lượng thông tin và khả năng hấp 
thụ thông tin đã là nguồn gốc nảy sinh căn bệnh 
“quá tải thông tin" (Information Overload). Cuộc 
khảo sát mới đây đối với các nhà quản lý Mỹ cho 
thấy có đến 40% số người cảm thấy công việc xử lý 
thông tin cực kỳ căng thẳng và 2/3 số người này sợ 
rằng tình trạng càng ngày sẽ càng tồi tệ hơn khi họ 
cố pắng nhỏi nhét thông tin vào đầu hòng bắt kịp 
các đồng nphiệp. Rất nhiều người có chung nhận 
xét, trước các cơn bão đữ liệu, niễm hứng thú tìm tòi 
tri thức bị thay thế bởi “nỗi lo âu thông tin”. Thậm 
chí căn bệnh quá tải thông tin sẽ rất dễ lây lan rộng 


_ rãi và có điều kiện hoành hành cả trong lứa tuổi học 


trò do cuộc chạy đua mạng hóa các trường học. 


* PTS, Viện Nghiên cứu dự báo và chiến lược khoa học và công 
nghệ 
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Điển hình như Hoa Kỳ, trong bài phát biểu “Tường 
trình về tình hình liên bang” ngày 5-2-1997, Tổng 
thống B. Clin-tơn đã nhấn mạnh một trong những 
mục tiêu chính của thế kỷ tới là “mỗi trẻ em 12 tuổi 
đều có thể lên mạng lưới quốc tế và mỗi nhà đều có 
một máy điện toán”. Trước nữa, trong diễn văn 
thường niên năm 1996, ông B. Clin-tơn cũng bày tỏ 
mong muốn tất cả lớp học và thư viện các trường 
trên khắp nước Mỹ được nối vào mạng lưới quốc tế 
trước năm 2000. 

Một hiện tượng khác là phản ứng tự vệ trước nạn 
bùng nổ thư điện tử. Ông Sác-lơ Oang, Chủ tịch Hội 
máy tính Ai-xơ-len-đi-a, Niu-oóc đã phải yêu câu 
giảm lượng thư điện tử một cách kiên quyết như 
ngắt hệ thống thư điện tử từ 10 giờ sáng đến trưa 
hoặc 2 - 3 giờ chiêu. Hiện ở Mỹ có một số người 
mỗi ngày gửi đi từ 50 đến 100 thư điện tử. Cá biệt 
có người pửi tới 500 thư. Nếu tính trunp bình mất 
1 phút để xử lý 1 thư thì thời gian cần thiết để xử lý 
hết thư điện tử sẽ rất đáng kể. Nếu như trước kia có 
nhiều dự đoán về “văn phòng không có giấy”, thì 
giờ đây người ta đang chứng kiến việc dùng giấy để 
in đang tiếp tục tăng lên song song với việc tăng sử 
dụng thư điện tử trong mạng máy tính. 

Kinh nghiệm lịch sử có thể cho thấy rõ hơn tình 
trạng quá tải thông tin hiện nay. Xưa kia học giả 
Huy-pơ (Hugpues) (tu viện Xanh - Vichto tại Pa-ri) 
từng khẳng định : “Học tất cả, sau đó sẽ thấy không 
có øì là thừa”, còn nhà triết học Phran-xi Bê-cơn, 
tuyên bố “kiến thức là sức mạnh và tôi đã thâu 
tóm được chúng”. Tuy nhiên thế kỷ mà Huy-gơ và 
Bê-cơn sống (thế kỷ XII và thế kỷ XVII), thì khối 
lượng tri thức còn có hạn. Bước sang thế kỷ XVII, 
các nhà khoa học đã ý thức rõ tính vô hạn của các 
kiến thức. Kiến thức không còn là một.cái cây có 
nhiều cành mà là một đại dương mênh mông. Ngày 
nay, chỉ với bản tin dày 1612 trang, 12 triệu chữ của 
tờ Thời báo Niu-oóc cũng tương đương với số dữ 
liệu mà Bê-cơn thâu tóm được cả đời ; hoặc chỉ 
trong một số tờ báo chủ nhật hạng trung cũng chứa 
đựng nhiêu thông tin hơn kiến thức thu lượm trong 
cả cuộc đời của một nông dân Anh thời trung cổ. 
Nhờ vậy, với khối lượng thông tin khổng lồ ngày 


nay, cần có thêm một cơ chế xử lý thông tin hữu - 


hiệu. Tiếc rằng việc xây dựng cơ chế xử lý thông tin 
không theo kịp tốc độ phát triển thông tin. Không 
những thế, điều này đường như còn bị coi nhẹ, bằng 
chứng là In-tơ-nét đã vô tình loại bỏ cơ chế sàng lọc 


ó0 


thông tin truyền thống. Chẳng hạn, loại bỏ hệ thống 
tuyển chọn tin tức qua 4 khâu từng hình thành từ thế 
kỷ XVIII ở châu Âu : trước hết thông tin lưu hành 
trong đám đông dưới dạng những lời đèm pha, sau 
đó loan truyền ra quy mô một vùng trở thành fin 
đôn vía hè, tiếp đến nó xuất hiện thành bài viết 
trong tờ báo chép tay như fi fức trao fay, cuối cùng 
được in thành sách phổ biến rộng rãi như là quan 
điểm mang tính hệ thống chặt chẽ. 

Chính vì thiếu cơ chế xử lý thông tin mà hiện 
nay mặc đù thông tin tập hợp lại rất nhiều nhưng 
không thể tạo ra bước phát triển trỉ thức tương xứng. 
Trước kia, từ các bảo tàng của các ngôi đên cổ đến 
những thư viện của các nhà thờ trung cổ hay của các 
ông hoàng, ở đâu cũng thấy công khai sáng của sự 
sưu tâm mà kết quả là mở ra cho các công trình của 
trí tuệ con đường đi tới tương lai. Việc tích trữ dữ 
kiện không chỉ có nghĩa là thu øom mà còn là xử lý 
những đơn vị đã được tập hợp lại để tới đi quản lý 
và tổ chức. Kiểm kê, chỉ dẫn, theo đõi và lập danh 
mục, và cả việc so sánh, đối chiếu và phân loại theo 
thứ bậc đã truyền thêm sức mạnh cho các tư liệu sưu 
tm bằng cách đưa chúng vào những hệ thống phát 
sinh ra chúng. Ngày nay, tình hình có phần trái 
ngược. Khối lượng thông tin càng lớn càng gây khó 
khăn và có nguy cơ làm suy đổi tư duy lý trí. Lĩnh 
vực khoa học kinh tế là một dẫn chứng điển hình. 
Mới đây cộng đồng khoa học đã thừa nhận “không 
thể chối cãi được rằng, cuộc khủng hoảng này là 
khủng hoảng trí tuệ. Sau thời kỳ hoàng kim của nó, 
khoa học kinh tế đang trải qua những năm đen tối : 
những điều chắc chắn trở thành những điêu hồ đồ. 
Người ta không còn biết dự kiến, không còn biết 
hành động, cũng không còn biết diễn giải nữa” 0), 

Do thiếu cơ chế xử lý thông tin mà mặc dù khả 
năng thông tin của In-tơ-nét là hết sức rộng lớn, 
song thực tế, đó không phải là một “xa lộ” theo 
đúng nphĩa, mà như ý kiến của nhà phê bình mạng 
In-tơ-nét Bô-đơ H. Hau-xơ (Bodo H. Hauser), là 
một con đường mòn điện tử đầy những pập phênh, 
khúc khuỷu và đây những chướng ngại vật, kể cả 
các chuyên gia trượt sóng dây dạn kinh nghiệm 
cũng phải luôn luôn lần mò, chen lấn một cách vất 
vả qua các bụi rậm đữ 1¡2u.C 


(1) A.G@-lê Dan và các tác giả : Lịch sử tư tướng kinh tế, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996, t2, tr 13 
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HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (8.O.T) 
| 


b ụ i1 SỐ 10 (5-1998) 


Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (tiếng Anh là : Build - Operate - Transfor, viết tắt : B.O.T) là hình thức đầu 
tư xây dựng công trình, tổ chức quản lý và kinh doanh có thu phí các dịch vụ sử dụng công trình với thời hạn dự tính thu hồi đủ 
vốn và thu được lợi nhuận, sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng thì công trình đó được chuyển giao không bổi hoàn cho nhà nước 
để tiếp tục quan lý và sử dụng. 

Doanh nghiệp B.O.T là doanh nghiệp làm chủ đầu tư, tổ chức quản lý xây dựng và kinh doanh một hoặc một số dự án. Doanh 
nghiệp B.O.T có thể là một doanh nghiệp đã được thành lập hợp pháp, đang hoạt động, không phân biệt thành phần kinh tế và 
loại hinh tổ chức hoặc doanh nghiệp mới thành lập do những cá nhân, doanh nghiệp được chọn theo quy định của pháp luật. Cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T là bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
được Thủ tướng Chính phủ chỉ định đứng ra ký kết hợp đồng B.O.T và là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động 
của các công trình B.O.T thuộc các dự án nhóm A ; là ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ủy ban nhân 
dân quận, huyện được ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định là cơ quan nhà nước có thấm quyền ký kết 
hợp đồng B.O.T đối với các dự án nhóm B và nhóm C. ' 

: B lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong nước đầu tư theo hình thức hợp đồng 

.O.T là: 

- Quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện ; 

- Cầu, cầu cảng, bến cảng biển và cảng sông, bến phà, bến xe ; 

- Kho tàng và phương tiện bảo quản hàng hóa, chợ hoặc trung tâm thương mại ; 

- Khai thác và cung cấp nước sạch ; 

- Hệ thống xử lý nước thải, chất thải ở thành phố, khu công nghiệp tập trung, khu dân cư ; 

- Sản xuất và phân phối sử dụng điện 

- Khu công viên, vui chơi, giải trí, trung tâm thể thao văn hóa. | 

- Trường học, trường đào tạo dạy nghề, bệnh viện, phòng khám chữa bệnh ; 

- Sản xuất, kinh doanh dịch vụ công cộng 

- Các lĩnh vực khác có lợi cho nền kinh tế xã hội. 

Căn cứ vào quy hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương công bố danh mục các dự án B.O.T. Thủ tướng Chính phủ công bố các dự án nhóm A ; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương công bố dự án nhóm B, nhóm C và chỉ định cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T. 

Các dự án đầu tư được đưa vào danh mục dự án B.O.T phải phù hợp với quy hoạch phát triển vùng hoặc quy hoạch phát triển 
ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đã được 
thông qua bằng văn bản, bảo đảm tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường do Nhà nước quy định, có khả năng hoàn vốn và có lợi nhuận. 

Hợp đồng B.O.T được thực hiện bằng một trong các nguồn BÀ sau đây :„ 

- 100% vốn không thuộc ngân sách nhà nước, kế cả vốn vay trong nước và nước ngoài. 

- Vốn góp của ngân sách nhà nước là vốn góp của doanh nghiệp, cá nhân, kể cả vốn vay trong nước và nước ngoài. 
Thy bhg hợp đồng B.O.T vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp B.O.T phải đạt mức tối thiểu = 30% tổng mức vốn đầu tư thực 

ự án. 
Hài 9 ưu đãi mà doanh nghiệp B.O.T được hưởng là : miễn, giảm thuế doanh thu (thuế giá trị gia tăng) theo luật thuế hiện 

- Áp dụng mức thuế suất thấp nhất theo luật thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp). Thuế lợi tức được miễn trong 2 năm 
đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo kể từ khi dự án đưa vào khai thác có lãi. Có trường hợp giảm 50% từ 6 đến 8 năm áp dụng 
cho dự án B.O.T tại các vùng lãnh thổ đặc biệt do Thủ tướng quyết định với từng dự án cụ thể. 

= vn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị nhập khẩu sử dụng cho việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án để tạo nên tài 
sản cố định. 

l PHẾ hà vỗ trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất được thuê hoặc được giao để thực 
n dự án B.O.T. 

- Được quyền thế chấp tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, quyền sử dụng đất để vay vốn. 

- Được mua ngoại tệ để chỉ trả tiền thuê thiết bị, máy móc từ nước ngoài ; nhập khẩu máy móc, thiết bị và các sản phẩm dịch 
vụ khác để thực hiện dự án, thanh toán các khoản nợ vay nước ngoài. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.C.T thực hiện 2 chức năng : là một bên ký hợp đồng với doanh nghiệp 
B.O.T và là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của công trình. 

Hợp đồđg B.O.T chấm dứt hiệu lực bởi một trong các lý do : 

- Kết thúc thời hạn đã ghi trong hợp đồng ; 

._- Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do : không được cấp giấy chứng nhận về giao đất hoặc thuê đất đúng thời hạn ; không 
giai toa được diện tích đât đã quy định đề thực hiện dự án ; không nhận được quyên ưu tiên sư dụng các dịch vụ công ích hoặc 
các công trình công cộng khác. 

Mọi tranh chấp giữa doanh nghiệp B.O.T và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T được giải quyết trước 
hết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không hỏa giải được thì tranh chấp được đưa ra giải quyết tại trung tâm trọng tài do 
hai bên lựa chọn hoặc tại tòa án kinh tế. Thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành tương ứng với môi loại cơ quan tài phán. 


6l 


Trụ sở chính: 47 - 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam 
Tel: 8 265503 - 8 250392 ; Fax: 84 4 8269067; Telex: 411 504 VCB - VT /411244 NHTW - VT 
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-NÄMYÁY DUNGVÀTRUỦNG THÀNH 


Được thành lập từ 1/4/1963 đến nay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã có quan 
hệ với 1200 Ngân hàng thương mại tại 85 nước trên thế giới và thực hiện các dịch 
vụ ngân hàng : 

- Nhận gửi tiết kiệm, bán Kỳ phiếu bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ. 

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. 

- Thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. 

- Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. 

- Thực hiện nghiệp vụ hối đoán. 

- Chuyển tiền nhanh chóng trong và ngoài nước. 

- Lam đại lý thanh toán các loại thẻ quốc tế : VISA, MasterCard, American, Express, JCB, 

phát hành thẻ điện tử Vietcombank - MasterCard để sử dụng trong và ngoài nước. 

- Nhận mua bán ngay và có kỳ hạn các loại ngoại tệ mạnh. 

_ ~ Tham gia hệ thống thanh toán toàn cầu qua hệ thống SWIFT, Money Gram... 

- Thực hiện nghiệp vụ thuê mua. 
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NGAN HANG TMCP HÀNG HAI VIET NAM. 
(Ngân hàng cổ phần Hàng hải) 
Thành lập ngày 12.07.1991 theo Giấp phép hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08.06.1991 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 


Việt Nam cấp. Vốn điều lệ : 110 tỉ đồng. 


Ngân hàng cổ phần Hàng hải là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập ở Việt Nam. Đến nay Ngân hàng cổ 
phần Hàng hải là Ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu của Việt Nam đã thành lập được hệ thống ngân hàng chỉ nhánh tại 
các trung tâm kinh tế lớn trên toàn quốc : Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Quảng Ninh, Cần 
Thơ ; đồng thời thiết lập được một mạng lưới Ngân hàng đại lý trên khắp thế giới. Với hệ thống giao dịch trên máy vi tính được 
nối mạng từ Hội sở chính tới các Chi nhánh, hệ thống thanh toán viễn thông toàn cầu (SWIFT), với đội ngũ CBNV nhiệt tình, đầy 
năng lực, Ngân hàng cổ phần Hàng hải là người bạn trung thành của mọi khách hàng. 


THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG : 
Ngân hàng cổ phần Hàng hải thực hiện các dịch vụ Ngân hàng đa dạng bằng tiền đồng và ngoại tệ : 
Tài khoản tiền gửi : * Tài khoản thanh toán * Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn * Tài khoản tiết kiệm. 
Thanh toán trong nước và quốc tế : * Séc Ngân hàng * Lệnh phiếu * Chuyển tiền bằng điện * Chuyển tiền bằng thư. 
Tài trợ thương mại : * Các nghiệp vụ hối phiếu thương mại * Các nghiệp vụ cam kết và tín dụng chứng từ. 
Mua bán ngoại tệ : Các nghiệp vụ giao ngay và đặt trước. 
Mua bán vàng bạc đá quý. 


_. Cho vay và bảo lãnh Ngân hàng : Các nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, bảo đảm và bảo lãnh Ngân 
hàng bằng tiền đồng và ngoại tệ. 


Tiếp nhận và quản lý vốn đầu tư dự án. 
Dịch vụ tư vấn tài chính - ngân hàng - đầu tư - xuất nhập khẩu và pháp luật,... 
LIÊN DOANH ĐẦU TƯ : 


Ngân hàng cổ phần Hàng hải thực hiện liên doanh, đầu tư với các tổ chức Tài chính, Kinh tế trong và ngoài nước để thực hiện 
các nghiệp vụ sản xuất +kinh doanh. 


HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ : BẠN ĐIỀU HÀNH 
Chủ tịch : PTS. Chu Quang Thư ___ Tổng giám đốc : Bà Thái Thị Thanh Liên 
Phó chủ tịch : Ông Trần Văn Lâm, Ông Lưu Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc : Ông Dương Thế Sơn, Ông Vũ Đức Nhuận 
Ủy viên : Ông Trương Mộc Lâm, Bà Bùi Thị Mộng Hiển Địa chỉ : 2A - B - C Trần Quang Khải, Hải Phỏng 
KIẾỂM SOÁT VIÊN : 
Kiểm soát viên trưởng : Ông Đặng Đức Thành Kiểm soát viên : Ông Cao Tiến Thụ, Ông Lê Lộc 
HỆ THỐNG CHI NHÁNH : : _ 
* Hội sở giao dịch Hải Phòng : 
Q.giám đốc : Ông Nguyễn Minh Lộc Địa chỉ : 25 Điện Biên Phủ - Hải Phòng 
Phòng giao dịch tại 60 Phan Bội Châu - Hải Phòng. Điện thoại : 31 848224/848225 Fax : 831848 


* Chi nhánh Hà Nội Giám đốc : Ông Trần Hữu Bách. Địa chỉ : 18 Nguyễn Du, Hà Nội. 
* Chi nhánh TP Hồ Chí Minh : Q.giám đốc : Bà Nguyễn Thanh Mỹ. Địa chỉ : 26 - 28 Hai Bà Trưng TP HCM. 
* Chi nhánh Quảng Ninh: Giám đốc : Ông Nguyễn Minh Đức. Địa chỉ : Lê Thánh Tông, Hồng Gai 


* Chi nhánh Đà Nẵng : Giám đốc : Bà Vũ Kim Dung. Địa chỉ 14 Trần Phú, TP Đà Nẵng. 
* Chi nhánh Cần Thơ : Giám đốc : Ông Nguyễn Doãn Trượng. Địa chỉ : 40 Phan Đình Phùng, TP Cần Thơ. 


* Chi nhánh Vũng Tàu : Giám đốc : Bà Trần Thị Vĩnh. Địa chỉ : 20 Nam Kỳ Khởi Nghĩá, TP. Vũng Tâu: 


CÔNG TY ĐIỆN LỤC I (PC) 

VỚI CÔNG CUỘC CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIÊN LUỚI ĐIỆN 
Ở27 TINH (THÀNH PHÔ) MIỄN BẮC 

XUNG QUANH THỦ ĐÔ HÀ NỘI 


„Ẳ "Phát triển và nâng cấp mạng 
lưới điện, bảo đảm cấp điện đầy 
đủ ổn định cho các đô thị và khu 
công nghiệp. Đến năm 2000 sẽ có 
100% huyện và 80% số xã có điện 
lưới và điện tai chô... 

(Trích báo cáo PhưôHð hướng, 
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm 1996 - 2000 tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng Cộng sản Việt Nam). 


"Jiao cho ngành điện xây dựng quy chế trực tiếp quản lý lưới điện 
nông thôn, tính lại giá bán điện họp lý, trước mắt công bố giá trần áp dụng 
đối với nông thôn ; cùng với các Bộ hữu quan lập phương án trình Chính 
phủ quyết dịnh việc dầu tư xây-dựng các công trình điện nông thôn theo 
tĩnh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm"... ".. 

(Trích Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1998) 


Cu đến 317.172.7997, trên địa 6àm 27 tỉưức (tÍcazdk pítố) oới diệm 
tứok 748.084 kem2 oà dâm số 39,5 triệu sgười, ông tự điệm lựe f7 
đa đưa điện tưới đếm : ® thàzức phố, 19 thị xã tim lụ, 14 thị xã, 
469 thị trấn ; “ứ : 

- (Uè muue tiêu ƒ00% luuyện : đã có 912/237 = ®9% thị trân luyệrt 
tụ e6 điện lưới. 

- (ÖỀ mục tiêu 80% xã (trong đó mềm múi từ ó0 - 70% xa) : ta 
có 3758/5410 xã = 69% (trong đó oàng eao, miền nưi, kải đvo là 
7030/2774 = 37% xã) c6 điện lưới. 


CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIÊN LƯỚI 
ĐIỆN Ở CÁC ĐÔ THỊ, TIẾP NHẬN, 
QUAN LÝ, PHÁT TRIÊN LƯỚI 
ĐIỆN NÓNG THÔN, MIỄN NÚI, 
HẢI ĐẢO LÀ CÔNG VIỆC CÓ TÍNH 
QUYẾT ĐỊNH TRONG KẾ HOẠCH 
SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN 


“/ 


NÀNG VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG -. ` 
CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỤC 1 
CHÚỨNG TÔI TIẾN VÀO THẾ RỶ 
21. 


Nf TY AIẤY BÃI BẰNG 


THỊ TRẤN PHONG CHÂU, HUYỆN PHONG CHÂU, TỈNH PHÚ THỌ 

Điện thoại :(021) 8.29755, 8.29181, 8.29182 Telex : 411.498 Scanmabbvn 

Fax : (84.21) 8.29177 

Tài khoản : 710A.00.001 Ngân hàng Công thương khu vực Đền Hùng - Phú Thọ 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN : 

- Tại Hà Nội : 142 Đội Cấn - Ba Đình - Tel : 04.7220347 

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh : 143/6C3 đường D2 - Cư xã Văn Thánh Bắc 
Phường 25 - Quận Bình Thạnh - Tel / Fax : 08.8983871 


Công trình hợp tác Việt Nam - 
Thụy Điển. Công suất 55.000 tấn 
giấy/năm. Giấy được sản xuất 
theo yêu cầu của khách hàng có 
định lượng từ 50 - 120g/m và độ 
trắng từ 76 - 90 ISO. 

Sản phẩm chính : 

- Giấy in, giấy viết, giấy tập kẻ 
ngang, vở học sinh. 

- Giấy lelex, giấy vi tính 

- Giấy photocopy 

- Gỗ dán, trang bị nội thất: bàn 
ghế, cửa các loại, đồ dùng văn 
phòng... 


Tổng giám đốc 
Kỹ sư TRẤN NGỌC QUẾ 
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Sản xuất gô dán và trang bị nội thất 


Sản phẩm theo yêu cầu của kháchhàng Ì* 


x_: 


\ 


1 - Xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp bao gồm cả kỹ thuật hạ tầng, trang tr: 
nội, ngoại thất. 

2 - Xây lắp các công trình chuyên ngành Bưu 
chính Viên thông, điện, điện tử, thông gió, điều 
hòa và cấp thoát nước. 

3 - Sản xuất vật liệu cho ngành xây dựng vả 
Bưu chính Viên thông. 

4 - Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây 
dựng, trang thiết bị nội ngoại thất. 

5 - Tư vân trong linh vực đầu tư xây dựng, 
khảo sát thiết kế các công trình chuyên ngành 
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;DINH, Ì Ý' Xi ÍY DÂN, DINNU, II tị | 
ĐỊA CHỈ : Pháp Vân - Thanh Trì - Hà Nội 
TEL : 8612360 - 8611508 - 8611974 FAX: 8611511 


Bưu chính Viễn thông. Các công trình dân dụng, công nghiệp. 
6 - Kinh doanh xuất, nhập khẩu vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị xây dựng, trang trí nội ngoại thất và các vật 
tư, vật liệu, máy móc thiết bị khác. 
7 - Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm nhựa dùng trong xây dựng và Bưu chính Viễn thông. 
8 - Liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước. 


bưƠc SẢN XUẤT TBÊN bÂY (HUYÊN HIỆN ĐẠI NHẬT œỦA (HÂu Âu VÀ THẾ GIỚI 


Thanh khuôn : Với nhiều kiểu dáng phong phú dùng làm cửa đi, cửa sổ, vách ngăn, trần... 

Cửa nhựa cao cấp : Nhãn hiệu PTC tiêu chuẩn Châu Âu lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. 

- Mẫu mã phong phú, phù hợp với mọi công trình kiến trúc. 

- Cách âm, cách nhiệt, không bắt lửa, không bị ăn mòn trong môi trường a xít và muối. 

- Độ chịu lực cao, bền vững trước mọi tác động của thời 
tiết, không biến màu, không bị lão hóa trước thời gian và 
tia xạ mặt trời, chỗng được nước rò rỉ vào trong nhà. 

5 Ống PVC sóng : Bảo vệ cáp ngâm theo tiêu chuân 
Quốc gia và tiêu chuẩn ngành Bưu điện. 

- Khả năng chịu va đập, chịu cán, nén, độ cứng, cách 
điện... cao. 

- Bền vững trong môi trường hóa 
chât và muôi, không thâm nước, 
chồng được côn trùng gậm nhâm. 
Ngoài ra ông PVC sóng còn được 
ứng dụng rộng rãi trong linh vực 
câp thoát nước và các lĩnh vực 
khác. 
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KHU VỰC VÀ THÊ GIỚI 


1. HỘI NHẬP VỚI KINH TẾ KHU 
VỰC VÀ KINH TẾ THẾ GIỚI LÀ MỘT 
TẤT YẾU KHÁCH QUAN 

Chúng ta bước vào thời kỳ thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện các 
nước trên thế giới đều đang chuẩn bị tích cực 
để tiến vào thế kỷ XXI với những cơ hội và 
thách thức mới to lớn, nhất là đối với các 
nước nghèo và chậm phát triển. 

Sau khi “chiến tranh lạnh” kết thúc, mặc 
dù tình hình thế giới còn có nhiễu diễn biến 
phức tạp, các điểm nóng xung đột và các mâu 
thuẫn tiểm tàng còn đe dọa ổn định ở nhiều 
nơi, nhưng hòa bình và hợp tác để phát triển 
là xu thế chủ đạo, là đòi hỏi bức xúc của các 
dân tộc và các quốc gia. Cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ đạt những bước tiến 
vượt bậc, đặc biệt trong các lĩnh vực tin học, 
viễn thông, sinh học, vật liệu mới và năng 
lượng mới đang đẩy mạnh quá trình quốc tế 
hóa cao độ các lực lượng sản xuất, dẫn đến sự 
phân công lao động quốc tế ngày càng sâu 
sắc. Tình hình đó đòi hỏi một sự hợp tác ngày 
càng rộng, từ đó tạo nên thế tùy thuộc lẫn 
nhau gi1ữa các quốc gia dù lớn hay nhỏ, phát 
triển hay đang phát triển. Hơn nữa, trong điều 
kiện quốc tế ngày nay, một loạt vấn để trong 
đó có các vấn đề môi trường, dịch bệnh, đói 
nghèo, ... đã trở thành những vấn đẻ toàn câu 
mà việc giải quyết đòi hỏi phải có sự phối 
hợp giữa nhiều nước, thậm chí sự nỗ lực của 
_ cả cộng đồng quốc tế nói chung. 


HÔNG LAM 


Rõ ràng trong khung cảnh quốc tế ngày 
nay, khí mỗi quốc gia đều tập trung nỗ lực 
của mình vào xây dựng kinh tế, phát triển đất 
nước, thì hợp tác để phát triển đã trở thành 
một yêu cầu khách quan không thể thiếu 
được. Trong lịch sử phát triển của xã hội có 
lẽ chưa bao giờ lại có một sự hợp tác để phát 
triển rộng rãi, đan xen, lồng ghép và nhiều 
tầng cấp như hiện nay, tạo nên một xu thế nổi 
bật trong quan hệ quốc tế hiện đại như Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng ta đã nhận định : 
“Các nước dành ưu tiên cho phát triển kinh tế, 
coi phát triển kinh tế có ý nghĩa quyết định 
đối với việc tăng cường sức mạnh tổng hợp 
của quốc gia... Các quốc gia lớn, nhỏ tham 
gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp tác và 
liên kết khu vực, liên kết quốc tế về kinh tế, 
thương mại” Â), | 

Những năm gân đây, chúng ta đã được 
chứng kiến sự phát triển nhanh chóng. và 
mạnh mẽ của quá trình liên kết khu vực, liên 
kết toàn cầu vẻ kinh tế. Các mối liên kết kinh 
tế drễn ra ở nhiều cấp độ, từ tay đôi, tay ba 
đến tứ giác, ngũ giác phát triển như đã hình 
thành ở khu vực Đông - Nam Á và Đông Âu - 
Trung Á,... cho đến các tổ chức hợp tác tiểu 
khu vực và tiểu vùng như Khu vực mậu dịch 
tự do ASEAN (AFTA), Khu vực mậu dịch tự 
do Bắc Mỹ (NAFTA), Liên minh châu Âu 
(EU), Hiệp ước thị trường chung Nam Mỹ 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 77 


Phến đấu thư hiện Nghị quyếc Đại hội VIEIE của Đảng 


(MERCOSUR),... Sự hợp tác giữa các nước 
trong cùng một tiểu vùng hay trong khuôn 
khổ khu vực tạo điều kiện cho các nước thành 
viên phát huy những mặt mạnh của riêng 
mình, phát triển tối đa nội lực, bổ sung lẫn 
nhau để phát triển và đưa cả khu vực phát 


triển tương đối đồng đều, tăng cường khả _ 


năng cạnh tranh và lợi thế không chỉ của mỗi 
thành viên mà của cả khu vực trong cuộc thi 
đua kinh tế, ngăn chặn những can thiệp từ bên 
ngoài và nâng cao tự cường dân tộc, tự cường 
khu vực. 

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực dưới 
dạng khu vực mậu dịch tự do hoặc khu vực 
hợp tác để phát triển đã được hình thành ở 
mọi nơi, hiện nay đã đạt tới con số gần 50, 
bao gồm nhiều nước thành viên có trình độ 
phát triển và chế độ chính trị khác nhau. Quy 
mô hợp tác không chỉ dừng ở khu vực, mà 
còn mở rộng phạm vi ra toàn châu lục, như dự 
kiến thành lập Khu vực mậu dịch tự do toàn 
châu Mỹ được đưa ra tại Hội nghị cấp cao các 
nước châu Mỹ ở Xan-chi-a-gô (Chi-lê) 
tháng 4 vừa qua, hay việc chuyển Tổ chức 
đoàn kết châu Phi từ một tổ chức chính trị 
thành một tổ chức kinh tế - thương mại. 

Từ liên kết châu lục, các nước trên thế giới 
nhanh chóng tiến lên các hình thức hợp tác 
liên châu lục như APEC (giữa châu Á, châu 
Mỹ và Nam Thái Bình Dương), Chương trình 
phát triển xuyên Đại Tây Dương (giữa châu 
Mỹ với châu Âu), Khu vực mậu dịch tự do 
ven Địa Trung Hải (giữa Bắc Phi và châu 
Âu), Hội nghị Á - Âu (ASEM), Tổ chức hợp 
tác phát triển 14 nước ven Ấn Độ Dương... 
Cuối cùng trên phạm vi toàn cầu là Tổ chức 
thương mại thế giới, được xem như một Liên 
hợp quốc về kinh tế, hiện có 132 thành viên, 
sắp tới có thể lên tới 150 thành viên, chiếm 
hầu hết 100% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
thế giới. 

Các tổ chức hợp tác kinh tế thương mại thế 
giới và khu vực đẻu hoạt động trên cơ sở 
những nguyên tắc chung kết hợp với đặc thù 
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của từng địa bàn, song nói chung đều là 
những diễn đàn vừa liên kết vừa cạnh tranh, 
vừa hợp tác vừa đấu tranh cả giữa những nước 
có trình độ phát triển ngang nhau lẫn giữa 
những nước có trình độ phát triển khác nhau, 
giữa các nước có trình độ phát triển cao và 
các nước đang phát triển, chậm phát triển. 
Thông qua các thể chế hợp tác đa phương 
này, trên cơ sở các mối quan hệ tùy thuộc lẫn 
nhau, các nước kém phát triển có khả năng 
đấu tranh để tạo lập những luật chơi công 
bằng bình đẳng để bảo vệ lợi ích của mình, 
đồng thời tranh thủ những ưu đãi hợp lý cho 
mình phát triển nhằm tạo điều kiện thu hẹp 
dân khoảng cách giữa giàu và nghèo, hiện đại 
và lạc hậu, giữa phát triển cao và chậm 
phát triển. 

Trong tình hình quốc tế nói trên, bất cứ 
nước nào muốn không bị gạt ra ngoài lễ của 
dòng chảy phát triển, đều phải nỗ lực hội 
nhập vào xu thế chung, điều chỉnh chính sách 
giảm dân bàng rào quan thuế và dỡ bỏ hàng 
rào phi quan thuế, làm cho việc trao đổi hàng 
hóa, luân chuyển vốn, lao động, công nghệ và 
kỹ thuật trên phạm vi thế giới ngày càng 
thông thoáng hơn. Việt Nam không phải là 
một ngoại lệ. Vấn đẻ là phải chọn tiến trình 
hội nhập ra sao cho phù hợp hoàn cảnh và 
quá trình phát triển của từng nước. 


2. QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA 
VIỆT NAM - NHỮNG BƯỚC PHÁT 
TRIỂN NHẤT QUÁN CỦA CHÍNH 
SÁCH ĐỔI MỚI 

Trên thực tế, chúng ta đã bắt đầu quá trình 
hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới từ 
một thập kỷ trước đây, dưới ánh sáng của 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI. Với 
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng 
hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, 
chúng ta«a†ã có những nỗ lực to lớn thúc đẩy 
hợp tác với tất cả các nước có trình độ phát 
triển và thể chế chính trị khác nhau. Nhờ đó, 
chúng ta đã phá được thế bao vây cô lập về 
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chính trị, cấm vận về kinh tế, thiết lập quan 
hệ ngoại giao với 167 nước, trong đó có tất cả 
các nước lớn và các trung tâm chính trị - kinh 
tế của thế giới, phát triển quan hệ thương mại 
với 130 nước và lãnh thổ. Từ khi Luật Đầu tư 
nước ngoài được thông qua (năm 1987), một 
bộ luật được coi là hấp dẫn nhất so với nhiều 
nước trong khu vực và trên thế giới, ta đã 
tranh thủ 64 nước và lãnh thổ đầu tư trực tiếp 
vào Việt Nam với hơn 2000 dự án lớn nhỏ và 
tổng vốn đầu tư 32 tỉ đô la Mỹ. Trên thực tế 
đây là một bước hội nhập rất quan trọng, cho 
phép ta tạo dựng một mối liên kết trong phân 
công lao động quốc tế hiện đại, thu hút vốn 
và kỹ thuật của nước ngoài để phát triển, song 
song với việc mở rộng ngoại thương. 

Đông thời, chúng ta đã bình thường hóa và 
phát triển quan hệ với các thể chế tài chính 
tiền tệ quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), 
Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát 
triển châu Á (ADB) và các tổ chức phát triển 
kinh tế khác trong hệ thống Liên hợp quốc, 
thu hút một lượng đáng kể viện trợ phát triển 
(ODA) với điều kiện ưu đãi, song phương 
cũng như đa phương. Chúng ta cũng đã có 
nhiều cố gắng cải cách hệ thống quản lý kinh 
tế trong nước, bao gồm cả lĩnh vực pháp lý và 
xây dựng cơ chế thị trường có sự quản lý của 


nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, - 


có tính đến tập quán và thông lệ quốc tế trong 
hợp tác kinh tế. Trong thời gian qua, việc 
chúng ta tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập, 
nâng nó lên một tầm cao mới - tham gia vào 
các tổ chức và thể chế hợp tác kinh tế - 
thương mại khu vực và thế giới như 
ASEAN/AFTA, APEC, ASEM và WTO - là 
một bước phát triển nhất quán và lô gích. 
Đảng ta đã chỉ rô những phương hướng 
hội nhập phù hợp với xu thế chung. Để đáp 
ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng ta chủ 
trương “trên cơ sở phát huy nội lực, thực 
hiện nhất quán, lâu dài chính sách thu hút 
các nguồn lực bên ngoài” 2), xem đó là một 
yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bên 
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vững của nên kinh tế. Hội nghị Trung ương 4 
(khóa VID đề ra nhiệm vụ “chủ động chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết về cán bộ, luật pháp 
và nhất là về những sản phẩm mà chúng ta có 
khả năng cạnh tranh để hội nhập thị trường 
khu vực và thị trường quốc tế”), đông thời 
“tiến hành khẩn trương, vững chắc việc đàm 
phán hiệp định thương mại với Mỹ, gia nhập 
APEC và WTO. Có kế hoạch cụ thể để chủ 
động thực hiện các cam kết trong khuôn khổ 
AFTA”. ), Đây là những chủ trương và 
nguyên tắc chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng đối 
với giai đoạn phát triển mới của đất nước. 
Trong thời gian qua, chúng ta đã có 
nhiều cố gắng khẩn trương hội nhập vào 
các tổ chức quan trọng này. Sau 3 năm là 
quan sát viên (từ tháng 7-1992), ta đã chính 
thức gia nhập ASEAN vào tháng 7-1995. 
Điều này đánh dấu sự mở đầu có tính chất đột 
phá trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt 
Nam : về đối ngoại, tạo vị thế quốc tế mới ; 
về kinh tế, tạo thị trường láng giêng ổn định, 
tăng sự hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. 
Đến nay, ASEAN chiếm 30% kim ngạch 
buôn bán và hơn 20% đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) vào Việt Nam. Gia nhập 
ASEAN, Việt Nam đồng thời trở thành thành 
viên của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 
(AFTA) và đã thực hiện trọn vẹn cam kết 
theo Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu 
lực chung (CEPT) trong hai năm đầu 1996 - 
1997. Năm 1998 ta lại công bố danh mục 
giảm thuế lần thứ ba, đưa tổng số các nhóm 
mặt hàng cắt giảm thuế theo CEPT lên đến 
1719. Đầu năm nay, chúng ta đã chính thức 
công bố lịch trình giảm thuế quan tổng thể 
của Việt Nam tổng cộng 2981 mặt hàng. Ta 
cũng đang tích cực tham gia xây dựng Khu 


(2) Văn kiện H0i nghị lân thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 59 

(3) Văn kiện đa dẫn, tr 60 

(4) Văn kiện đa dẫn, tr 60 
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vực đầu tư ASEAN (AIA) và thúc đẩy 
Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN 
(AICO). 

Mặc dù tiến trình hợp tác Á - Âu (ASEM) 
hình thành chưa được bao lâu, ta đã tích cực 
tham gia ngay từ buổi ban đầu và tại Hội nghị 
cấp cao lần thứ 2 mới đây ở Luân - đôn, ta đã 
đưa ra hai sáng kiến được hoan nghênh và 
được đưa vào chương trình hợp tác chính thức 
của ASEM. Các mục tiêu ưu tiên của ta trong 
tổ chức này là xúc tiến việc mở rộng thị 
trường thương mại, đâu tư, hợp tác kinh tế, 
khoa học - kỹ thuật trên cơ sở cùng có lợi. 

Năm 1996, ta nộp đơn gia nhập Diễn đàn 
hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC). Tại Hội nghị cấp cao APEC ở Ven- 
cu-vơ (Ca-na-đa) tháng 11-1997 đơn gia 
nhập của Việt Nam đã được chấp nhận ; Việt 
Nam mặc nhiên trở thành quan sát viên 
APEC. Hiện nay ta đang gấp rút xây dựng kế 
hoạch hành động quốc gia (LAP) và chuẩn bị 
cho việc ta chính thức tham gia APEC vào 
tháng 11-1998. Đây là một bước tiến quan 
trọng vì APEC chiếm tới 80% kim ngạch 
buôn bán, gần 2/3 đầu tư và hơn 50% viện trợ 
phát triển chính thức (ODA) của ta. 

Cuối năm 1994, ta đã quyết định nộp đơn 
gia nhập hiệp định chung về thương mại và 
thuế quan (GATT) tiền thân của Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) và năm 1995 
chính thức để nghị gia nhập WTO. Đây là 
một tổ chức toàn cầu để ra những quy chế cơ 
bản và lâu dài cho hoạt động kinh tế đối 
ngoại nói chung và thương mại nói riêng, chỉ 
phốt quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại tay 
đôi của ta với tuyệt đại đa số các nước trong 
cộng đồng quốc tế. Theo quy chế của WTO, 
ta đã gửi bản Bị vong lục vẻ tình hình và 
chính sách thương mại, trả lời phần lớn các 
câu hỏi do các thành viên nêu lên và đang 
chuẩn bị tích cực cho vòng đàm phán đầu tiên 
dự kiến vào tháng 7 năm nay. : 
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3. KHÁI QUÁT VỀ CÁC THỂ CHẾ 
KINH TẾ QUỐC TẾ MÀ NƯỚC TA ĐÃ 
VÀ SẼ THAM GIA 

Tổ chức hợp tác có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu đối với ta là ASEAN - một tổ chức 
tiểu khu vực thành lập năm 1967, hiện có 9 
nước ; trong tương lai gần khi Cam-pu-chia 
được kết nạp thì sẽ gồm tất cả 10 nước thuộc 
Đông - Nam Á, có nội dung hợp tác toàn 
diện, cả kinh tế lẫn chính trị - an ninh, nhằm 
củng cố hòa bình, ổn định và thúc đẩy sự phát 
triển của khu vực. Các cam kết về mở cửa thị 
trường ở AFTA (Khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN) thường cao hơn và được thực hiện 
sớm hơn so với APEC và WTO. Các nước 
thành viên cũ của ASEAN sẽ phải hoàn thành 
cam kết vào năm 2003, Việt Nam vào 
năm 2006, Mi-an-ma và Lào chậm hơn - vào 
năm 2008. | 

ASEAN cũng đang xúc tiến các chương . 
trình hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng 
khác như chuẩn bị thành lập Khư: vực đầu tư 
ASEAN (AIA), xây dựng Hiệp định khung 
về hợp tác dịch vụ, v.v.. Tuy các nước 
ASEAN đang gặp khó khăn do tác động của 
cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ, nhưng 
xu thế hội nhập vẫn tiếp tục đi vào chiêu sâu 
và được coi là một biện pháp tích cực để vượt 
ra khói khủng hoảng. 

ASEM là một cơ chế hợp tác liên châu lục 
Á - Âu, hình thành năm 1996, hiện có 25 
thành viên (10 châu Á, 15 châu Âu). Hội nghị 
cấp cao ASEM lần thứ II (tháng 4-1998) tại 
Luân-đôn đã thông qua các văn kiện cơ bản 
về tổ chức, về các nguyên tắc, khuôn khổ và 
nội dung hợp tác lâu dài. ASEM chủ trương 
thúc đẩy hợp tác về kinh tế - thương mại với 
những nguyên tắc tương tự như APEC. 

APEC là một diễn đàn hợp tác kinh tế đại 
khu vực và cũng là một khuôn khổ hợp tác 
liên châu lục giữa châu Á, châu Mỹ và Nam 
Thái Bình Dương, thiết lập năm 1989, hiện 
có I8 thành viên, trong đó bao gồm cả các 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


nên kinh tế phát triển, đang phát triển và đang 
chuyển đổi, chiếm tới 56% GDP và 46% 
thương mại thế giới. Hiện nay có nhiều nước 
khác bày tỏ mong muốn được tham gia diễn 
đàn này, tuy nhiên APEC đã tuyên bố tạm 
ngừng kết nạp thành viên trong 10 năm. 

Mục tiêu của APEC là phát triển bền vững 
được thực hiện bằng các chương trình thúc 
đẩy mở cửa và thuận lợi hóa thương mại, đầu 
tư, hợp tác khoa học - kỹ thuật. Các cam kết 
được để ra trên cơ sở tự nguyện nhưng lại 
mang tính ràng buộc khi thực hiện và định kỳ 
- hàng năm đều có kiểm điểm kết quả thực 
hiện. Phạm vi hợp tác kinh tế của APEC rất 
rộng. Các vấn đẻ chính trị tuy được quan tâm 
nhưng chỉ được bàn một cách không chính 
thức. APEC đặt mục tiêu mở cửa hoàn toàn 
đối với các nên kinh tế phát triển vào 
năm 2010 và các nên kinh tế đang phát triển 
vào năm 2020. 

WTO là tổ chức thương mại mang tính 
toàn cầu, thành lập năm 1995 từ tổ chức tiền 
thân là Hiệp định chung về thương mại và 
thuế quan (GATTT - thành lập năm 1947), có 
mục đích cơ bản là thương lượng để thiết lập 
các luật lệ chung, tạo hành lang pháp lý thông 
thoáng cho thương mại và các lĩnh vực hợp 
tác kinh tế quốc tế khác. Việc thực hiện các 
cam kết mang tính pháp lý ràng buộc và nếu 
vi phạm có thể bị trừng phạt. Đối với các 
thành viên kém phát triển nhất, có thu nhập 
thấp, đang phát triển và có nên kinh tế đang 
chuyển đổi, WTO dành cho một số ưu đãi 
vẻ mức độ cam kết và thời gian thực hiện 
cam kết. 

Các quy định và chế định thương mại của 
WTO hâu như đã trở thành chuẩn mực và cơ 
sở cho hoạt động của tất cả các tổ chức liên 
kết kinh tế thương mại. Vì tâm quan trọng và 
những lợi ích to lớn của việc tham gia các 
định chế này, nên có hơn 30 nước đã nộp đơn 
hoặc đang đàm phán gia nhập WTO. 

Nhìn chung, có thể nhận thấy các thể 
chế trên đây có những điểm giống nhau về 
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nội dung, nguyên tắc tổ chức, nhưng cũng 
có những điểm khác nhau mà ta cần lưu ý 
để xác định chính sách tham gia một cách 
thích hợp và có hiệu quả nhất.. 

Về các điểm chung, các thể chế này cùng 
theo đuổi mục tiêu cơ bản là thúc đẩy tăng 
trưởng và phát triển thông qua việc tự do hóa, 
tạo môi trường thông thoáng và thống nhất 
các chuẩn mực cho quan hệ thương mại, dịch 
vụ, đầu tư, mặc dù các mối quan hệ đó là vừa 
hợp tác vừa cạnh tranh gay gắt. Đa số các 
nguyên tắc áp dụng trong hoạt động của các 
thể chế trên về cơ bản là giống nhau, như hợp 
tác bình đẳng, không phân biệt đối xử, cùng 
có lợi, có đi có lại, tự nguyện, công khai ; các 
quyết định được thông qua về cơ bản theo 
nguyên tắc đồng thuận (consensus) (trừ một - 
số trường hợp phải bỏ phiếu trong khuôn khổ 
WTO) ; các nước thành viên dành cho nhau 
chế độ tối huệ quốc (MEN) và đối xử quốc 
gia (NT), không phân biệt đối xử giữa các 
chủ thể kinh tế, có những ưu đãi nhất định đối 
với các nước đang phát triển và chậm 
phát triển. 

Các thể chế kinh tế quốc tế này đều là 
những thể chế đa phương, đa quốc gia mà các 
thành viên tự nguyện xin gia nhập. Cơ quan 
quyên lực tối cao thường là Hội nghị cấp cao 
đối với ASEAN, ASEM, APEC, và Hội nghị 
cấp bộ trưởng đối với WTO. Đáng chú ý là 
trong quan hệ kinh tế - thương mại quốc tế 
hiện nay, các hiệp định về quan hệ tay đôi, 
các thể chế hợp tác khu vực và liên khu vực 
về cơ bản đều lấy các quy định của WTO làm 
cơ sở. Vì vậy, các hướng hội nhập của ta có 
mối quan hệ hữu cơ, liên quan chặt chẽ và bổ 
trợ cho nhau. 

Những điểm khác nhau chủ yếu của các 
thể chế này là về lịch trình thực hiện các cam 
kết. WTO không quy định thời hạn cuối cùng 
cho tiến trình tự do hóa mà chỉ quy định qua 
các vòng đàm phán cho từng giai đoạn cụ thể. 
AFTA quy định đến năm 2003 các nước phải 
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giảm thuế quan xuống còn 0 - 5% (với Việt 
Nam là 2006), xóa bỏ các hàng rào phi quan 
thuế trong thời hạn 5 năm đối với các mặt 
hàng kể từ khi chúng được đưa vào chương 
trình giảm thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung 
(CEPT) ; Khu vực đầu tư ASEAN (AIA) dự 
kiến thực hiện đối xử quốc gia (NT) đối với 
đầu tư giữa các nước trong khu vực vào 2010 
và cho các nước bên ngoài vào 2020. APEC 
đặt mục tiêu tương tự cho thành viên phát 
triển là 2010, đang phát triển là 2020. WTO 
quy định giai đoạn trước mắt đến năm 2000 
các thành viên phát triển phải giảm 40% thuế 
quan trung bình hàng công nghiệp so với mức 
của năm 1994 ; các nước đang phát triển hoặc 
có nên kinh tế đang chuyển đổi phải giảm 
mức thuế bằng 2/3 mức giảm (24%) của các 
nước phát triển. Theo đó mức thuế của các 
nước phát triển phải giảm từ 6,3% còn 3,9%, 
các nước có nên kinh tế chuyển đổi từ 8,6% 


còn 6%, các nước đang phát triển từ 15,3% _ 


còn 12,3%. Đối với hàng dệt may, Hiệp định 
về hàng dệt may (ATC) của WTO quy định 
phải dỡ bỏ các hạn chế về nhập khẩu hàng dệt 
may theo 4 giai đoạn trong vòng 10 năm, bắt 
đầu từ 1-1-1995 và kết thúc vào 1-1-2005. 
Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan 
đến thương mại của WTO cũng có những qui 
định thời hạn cụ thể về việc áp dụng quy chế 
tối huệ quốc (MFN) và đối xử quốc gia (NT), 
loại bỏ các hàng rào cản trở đầu tư. Theo đó, 
các nước phát triển phải áp dụng các quy định 
này ngay từ 1995, các nước đang phát triển 
từ 1999, và các nước kém phát triển nhất 
từ 2001. 


4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHỦ 
YẾU CỦA TA TRONG QUÁ TRÌNH HỘI 
NHẬP KINH TẾ 

Thực tế cho thấy hội nhập mang lại cho 
các nước cả những thuận lợi lẫn khó khăn. 
Đối với Việt Nam cũng vậy, chúng ta đang 
đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn 
trong quá trình hội nhập. 
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Trước hết, hội nhập với kinh tế khu vực 
và kinh tế thế giới là phù hợp với chiến 
lược phát triển kinh tế quốc dân của ta, 
đáp ứng yêu câu kết hợp nội lực với ngoại 
lực, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đất nước. Một số thời điểm hoàn 
thành các mục tiêu hội nhập của các tổ chức 
hợp tác kinh tế - thương mại khu vực và thế 
giới mà ta đã và sẽ tham gia trùng hợp với các 
mốc phát triển của ta. Các lĩnh vực hợp tác 
mà các tổ chức này quan tâm cũng là những 
lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của ta. Vì vậy, đáp ứng các 
yêu cầu của hội nhập cũng chính là thực hiện 
các nhiệm vụ bên trong của nên kinh tế 
Việt Nam. 

Chúng ta có những tiềm năng to lớn cả 
về tài nguyên thiên nhiên lấn vốn con 
người để đi vào hội nhập với một vị thế 
xứng đáng. Những lợi thế về tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, vị trí địa - chính trị 
quan trọng, đội ngũ nhân lực có tay nghề 
khéo léo, cần cù, một thị trường tiêu thụ tiềm 
tàng với gần 80 triệu dân có sức mua ngày 
càng tăng, là những yếu tố quyết định bảo 
đảm cho Việt Nam có một vị trí quan trọng 
trong phân công lao động quốc tế. Trong một 
số lĩnh vực, Việt Nam đã xây dựng được một 
sự tùy thuộc lẫn nhau đáng kể đối với các nền 
kinh tế trong khu vực và thế giới, chẳng hạn 
trên thị trường nông sản, trong đó có gạo, cà 
phê, cao su và một số mặt hàng khác ; trên thị 
trường năng lượng là dâu lửa và khí đốt, v.v. 
Việt Nam nằm trong một khu vực phát triển 
năng động bậc nhất thế giới, những tuyến 
hàng hải quan trọng ở châu Á - Thái Bình 
Dương cũng là một yếu tố chiến lược quan 
trọng đối với hoạt động kinh tế thương mại 
của khu vực và trên thế giới. 

Một điểm thuận lợi lớn nữa là ta bước vào 
hội nhập khi đã và đang thực hiện thành 
công quá trình đổi mới ; hai quá trình này 
gắn bó, bổ trợ cho nhau, bởi vì về cơ bản 
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những cam kết quốc tế về hội nhập kinh tế 
không trái với những chủ trương đổi mới của 
ta, ngược lại phần nào có tác động xúc tác, 
thúc đẩy quá trình đổi mới ; mặt khác, thực 
hiện thành công đổi mới cũng sẽ tạo điều 
kiện để ta có thể hội nhập có hiệu quả nhất. 
Những thành công to lớn về cả kinh tế lẫn 
chính trị của chủ trương đổi mới trong 10 
năm qua, với nhịp độ phát triển kinh tế cao, 
ổn định về chính trị cũng đã tạo thêm sức 
mạnh bên trong, tạo đà và thế cho Việt Nam 
đi vào hội nhập. Đặc biệt, chúng ta đã đạt 
nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng một 
nên kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa với một số thể chế cơ bản 
của kinh tế thị trường đã được hình thành và 
phát triển. 

Hội nhập với kinh tế khu vực và kinh tế 
thế giới tạo điều kiện cho ta tranh thủ 
ngoại lực, khai thác nhiều loại tim năng 
thông qua hợp tác đa dạng và với nhiễu đối 
tác để mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ 
và sức lao động của ta, phát huy cao nhất các 
lợi thế so sánh của ta, tăng thêm sức hấp dẫn 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tranh thủ 
công nghệ tiên tiến, góp phần thực hiện các 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào 
năm 2020. - _ 

Hội nhập kinh tế cũng tạo điều kiện cho 
ta bảo đảm an ninh quốc gia. An ninh kinh 
tế ngày càng có ý nghĩa quan trọng có tính 
quyết định trong việc bảo vệ an ninh, chủ 
quyền quốc gia và độc lập dân tộc. Trong 
điều kiện khu vực hóa và toàn cầu hóa đang 
diễn ra mạnh mẽ, yếu tố quyết-định sự thành 
công hay thất bại của một nước cũng như bảo 
đảm an ninh kinh tế cho nước đó chính là 
hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nên kinh 
_tế, khả năng tạo dựng và củng cố chỗ đứng 
của mình trong phân công lao động quốc tế. 
Hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển là một 
yếu tố quan trọng góp phần củng cố an ninh 

.chính trị của mỗi quốc gia thông qua việc 
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thiết lập các mối quan hệ nhiều chiều, đan 
xen lợi ích ở nhiễu tầng nấc khác nhau giữa 
các quốc gia. Đặc biệt, tham gia hội nhập khu 
vực và quốc tế cho phép tạo dựng, củng cố và 
sử dụng những cơ sở pháp lý cần thiết (chế độ 
tối huệ quốc (MEN), đối xử quốc gia (NT), 
cơ chế giải quyết tranh chấp) để đấu tranh 
chống bị phân biệt đối xử, bảo vệ quyền và 
lợi ích của mình trong các quan hệ kinh tế đối 
ngoại. 

Tham gia hội nhập, ta còn có thể tranh 
thủ và khai thác những quy chế, điều kiện 
ưu đãi mà phân lớn các thể chế quốc tế 
dành cho các nước chậm phát triển và 
đang phát triển để vừa bảo đảm hội nhập có 
hiệu quả, vừa bảo hộ hợp lý và phát triển 
vững chắc các ngành sản xuất của Việt Nam. 
Theo quy định chung của WTO vào năm 
1999 các nước đang phát triển vẫn có thể duy 
trì mức thuế quan trung bình đối với hàng 
công nghiệp là 12,3%, cao hơn của các nước 
chuyển đổi (6%) và các nước phát triển 
(3,9%) ; các nước đang phát triển chỉ phải 
giảm 24% mức thuế quan trong 10 năm 
(1995 - 2005) đối với nông sản, trong khi các 
nước phát triển phải giảm 36% trong 6 năm ; 
các nước kém phát triển nhất và đang 
phát triển có thu nhập đầu người dưới 
1 000 USD/năm được phép trợ cấp xuất khẩu, 


- các nước đang phát triển khác phải loại bỏ trợ 


cấp này trong § năm, trong khi các nước phát 
triển bị cấm không được trợ cấp xuất khẩu. 

Mặt khác, cũng cần nhận thức rõ rằng bên 
cạnh những thuận lợi cơ bản nói trên, trong 
quá trình hội nhập, ta cũng gặp những khó 
khăn và thách thức không nhỏ cả ở tầm vĩ mô 
lẫn vi mô. 

Khó khăn lớn nhất của chúng ta là 
trình độ phát triển kinh tế còn thấp và khả 
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, 
các ngành sản xuất, các sản phẩm và dịch 
vụ của ta còn yếu. Chúng ta cũng phải giải 
quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu nhanh chóng 


- hội nhập để tranh thủ các điều kiện thuận lợi. 
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cho phát triển kinh tế, với nhu cầu cần có đủ 


thời gian xây dựng một nên kinh tế có sức 


cạnh tranh để hội nhập có hiệu quả. 

Thực tế là ta bắt đầu hội nhập sau rất 
nhiều nước trong khu vực và trên thể giới 
(GATT/WTO đã hoạt động nửa thế kỷ ; 
ASEAN - 30 năm ; APEC từ 1989), do đó ta 
phải cố gắng theo kịp trong khi hội nhập đang 
có xu hướng được đẩy nhanh hơn, với quy mô 
rộng hơn và mức độ ngày càng sâu hơn. Thời 
điểm ta xúc tiền các bước tiếp theo của quá 
trình hội nhập cũng là lúc khu vực của 
chúng ta đang phải trải qua một cuộc 
khủng hoảng không lường trước được, đặt 
ra thêm nhiều thách thức mới cho việc hội 
nhập của ta. Cuộc khủng hoảng tài chính - 
tiên tệ Đông Á hiện nay với những tác động 
lan truyền của nó đối với nên kinh tế khu vực 
và thế giới cho thấy rõ hơn những mặt trái 
của quá trình toàn cầu hóa mà ta cần phải nỗ 
lực để một mặt ra sức tranh thủ các cơ hội mà 
hội nhập mang lại, mặt khác tích cực chủ 
động đối phó với các thách thức, ngăn chặn 
.. những tác động tiêu cực của quá trình này. 

- Thêm vào đó, các cơ chế của một nèn 
kinh tế thị trường của nước ta còn đang 
trong giai đoạn hình thành, hệ thống luật 
pháp của ta chưa hoàn chỉnh. Chúng ta còn 
thiếu nhiều luật lệ liên quan đến kinh tế đối 
ngoại hiện đại, những luật lệ hiện hành còn 
có mặt chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và 
luật chơi chung của các tổ chức mà ta đã và 
đang chuẩn bị tham gia. 

Tham gia hội nhập đòi hỏi chúng ta 
phải đặt lợi ích lâu đài, cơ bản và mục tiêu 
phát triển chung của cả nên kinh tế lên 
trên một số lợi ích trước mắt và quyên lợi 
cục bộ của một số ngành, một số doanh 
nghiệp, địa phương (giảm thuế, giảm dân 
bảo hộ, hạn chế dần độc quyên, có thể ảnh 
hưởng thu ngân sách trước mắt, v..v.). Đây là 
một quá trình điểu chỉnh và lựa chọn khó 
khăn, đòi hỏi phải tính toán cân nhắc hết sức 
thận trọng, phải có sự quyết tâm cao, đạt 
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được sự nhất trí nội bộ cả về chủ trương 
đường lối lớn lẫn về các lựa chọn giữa lợi ích 
trước mắt và lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ và 
lợi ích tổng thể. 

Một khó khăn lớn nữa là sự hiểu biết 
của chúng ta về các tổ chức cần hội nhập 
còn rất hạn hẹp, đội ngũ cán bộ còn yếu cả 
về khả năng chuyên môn, kỹ năng hoạt 
động đa phương lãn trình độ ngoại ngữ, 
nhìn chung yếu cả chất lượng, thiếu cả số 
lượng. Các ngành, các cấp, các doanh nghiệp 
chưa được chuẩn bị tốt để bước vào hội nhập. 


5. NHỮNG NHIỆM VỤ CẤP BÁCH 

Để thực hiện hội nhập đúng hướng và 
thành công, chúng ta cần quán triệt những 
nguyên tắc cơ bản về hội nhập đã được thể 
hiện trong các văn kiện của Đẳng trong thời 
gian qua, nhất là Văn kiện Đại hội VI và 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII). Đặc 
biệt cần nắm vững yêu câu chính trị cao nhất 
đối với tiến trình hội nhập là ta chủ động và 
tích cực hội nhập nhưng giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm độc lập chủ quyền, 
lợi ích quốc gia, hợp tác bình đẳng cùng có 
lợi. Đồng thời cần nhận thức rõ công cuộc đổi 
mới và phát triển đất nước phải ăn nhịp với 
tiến trình hội nhập. Việc điều chỉnh chính 
sách cũng như việc xây dựng và hoàn chỉnh 
luật pháp cần vừa đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp đổi mới, vừa phù hợp với tập quán 
quốc tế và các quy chuẩn của các tổ chức hợp 
tác kinh tế - thương mại mà ta đã và sẽ tham 
gia. Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của quá 
trình hội nhập của chúng ta là tranh thủ các 
điều kiện quốc tế thuận lợi, huy động các 
nguồn lực bên ngoài có thể huy động được để 
góp phân vào việc thực hiện công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. 

Có thể nói chúng ta đã đạt được không ít 
thành tựu đáng khích lệ trong lĩnh vực mới 
mẻ và đây khó khăn thách thức này. Tuy 
nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng của 
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xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa hiện nay, 
chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. 
Việc quan trọng và cấp bách nhất là 


phải xây dựng ngay một chiến lược tổng 


thể về hội nhập kinh tế quốc tế, xác định rõ 
hơn các lộ trình hội nhập và các mức cam kết 
để định hướng cho tiến trình quan trọng và 
rộng lớn này. Rà soát, so sánh hệ thống luật 
pháp hiện hành của ta với các quy định và 
thông lệ của các thể chế hợp tác kinh tế, 
thương mại quốc tế mà ta đã và sẽ tham gia, 
vạch ra một lịch trình khẩn trương điều chỉnh, 
bổ sung các luật và chính sách, đẩy mạnh cải 
cách hành chính. Đặc biệt, trước mắt cần 
nhanh chóng xây dựng và thông qua được 
một biểu thuế xuất nhập khẩu mới, phù hợp 
với thông lệ quốc tế và bảo hộ hợp lý sản xuất 
trong nước và đáp ứng các nhu cầu điều tiết 
khác của nên kinh tế, làm cơ sở cho các cuộc 
đàm phán hội nhập đang tiến hành. 

Trên cơ sở của chiến lược hội nhập tổng 
thể nói trên, cần gấp rút cụ thể hóa kế 
hoạch chuyển dịch cơ cấu và nâng cao sức 
cạnh tranh của nẻn kinh tế bằng các biện 
pháp có tác dụng thực sự kích thích sản 
xuất, tận dụng tối đa những lợi thế so sánh, 
đẩy mạnh xuất khẩu, bảo hộ có lựa chọn, có 
điều kiện, có lịch trình cất giảm dần. Cụ thể, 
cần có kế hoạch đầu tư phát triển thích đáng 
các ngành, xây dựng một đội ngũ các doanh 
nghiệp có đủ sức cạnh tranh trên thị trường 
thế giới và ngay trong thị trường nội địa đang 
từng bước mở cửa. Để làm được điều này, cần 
khẩn trương tính toán những tác động nhiều 
mặt mà các bước hội nhập tiếp theo sẽ có đối 
với nên kinh tế của ta, trên cơ sở đánh giá 
đúng những lợi thế so sánh hiện tại và tương 
lai, cả lợi thế so sánh tĩnh như các điều kiện 
tài nguyên thiên nhiên và xã hội, vị trí địa lý, 
đặc điểm lịch sử..., cũng như các lợi thế so 
sánh động mà ta có thể chủ động tạo ra như 


trình độ công nghệ, tay nghề và kiến thức : 


nhân lực, chiến lược phát triển và khả năng 
quản lý. 
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Cũng như trong việc giải quyết bất cứ vấn 
để gì của cuộc Sống, trong hội nhập. yếu tố 
con người là yếu tô có ý nghĩa quyết định. 
Nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là khẩn trương 
đào tạo một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và 
kiến thức để tiến hành đàm phán và thực hiện 
thành công quá trình hội nhập. Đặc biệt, cần 
nhanh chóng nâng cao nhận thức của các 
nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam thuộc 
mọi thành phản kinh tế về các cơ hội và 
thách thức mà hội nhập sẽ mang lại, vẻ lịch 
trình thực hiện các cam kết hội nhập và nhu 
cầu cấp bách tăng cường sức cạnh tranh trên 
thị trường nội địa cũng như quốc tế để hội 
nhập thành công. Hiện nay, nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam vẫn còn dựa một cách thụ 
động vào sự bảo hộ và trợ giúp của nhà nước 
để tồn tại và phát triển trong khi chính các 
doanh nghiệp mới là người thực hiện hội 
nhập trên thực tế và đóng vai trò quyết định 
đối với thành công của công cuộc hội nhập. 

Tóm lại, hội nhập quốc tế là một xu thế 
tất yến và là một yêu câu khách quan đối 
với bất cứ một nước nào trên con đường 
phát triển trong điều kiện mới của tình 
hình thế giới hiện nay. Hội nhập thực chất là 
đấu tranh để giành thị trường hàng hóa, vốn, 
kỹ thuật, kinh nghiệm, tham gia phân công 
lao động quốc tế để khai thác các tiềm năng 
bên ngoài, kết hợp và phát huy tối đa nội lực, 
không ngừng nâng cao sức mạnh về kinh tế 
và vị thế quốc gia. Đó là một quá trình đầy 
khó khăn, thử thách, nhưng cũng mang lại 
những lợi ích to lớn. Nếu đứng ngoài lễ xu 
thế phát triển chung này thì thách thức đối 
với sự phát triển của một quốc gia sẽ to lớn 
hơn nhiễu. 

Với đường lối mà Đại hội VIHI của Đảng 
đã để ra, quán triệt những nguyên tắc và 
phương châm của Đảng về đẩy mạnh công 
tác hội nhập quốc tế, chúng ta cần có những 
quyết sách và biện pháp mạnh mẽ, kịp thời, 
thực hiện hội nhập một cách có hiệu quả, 
phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, bảo đảm sự phát triển nhanh 
chóng và bên vững của đất nước. 
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ÔNG tác phát triển Đảng là một nội dung 

quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Đảng 
C> quân đội, nhất là trong bối cảnh tình 
hình thế giới hiện nay đang có những diễn biến sâu 
sắc và phức tạp. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đang ở 
thời kỳ thoái trào, dẫn đến sự khủng hoảng, hãng hụt 
về lý luận, tư tưởng và niềm tin của khá nhiều người. 
Các thế lực thù địch đang dùng mọi âm mưu, thủ 
đoạn nham hiểm chống phá tiến trình đổi mới và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hòng lật đổ Đảng 
ta, chế độ ta. Do đó yêu cầu bảo vệ độc lập, chủ 
quyên Tổ quốc gắn chặt với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa là vấn để sống còn đối với toàn 
Đảng, toàn dân, tơàn quăn ta. Công cuộc đổi mới qua 
hơn 10 năm đã đạt được những thành tựu rất quan 
trọng, song đất nước vẫn đang đứng trước những thời 
cơ mới và thách thức mới. Cơ chế thị trường cùng 
với việc mở cửa hợp tác với nước ngoài, đang tạo ra 
môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, 
nhưng đồng thời mặt trái của nó cũng tác động 
không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý, đạo đức, lối sống 
của nhiều người, trong đó có cán bộ, chiến sĩ trong 
quân đội. 

Xây dựng quân đội trong thời bình, khi cả nước 
lấy xây dựng kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm và vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra cho 
cán bộ, chiến sĩ trong quân đội rất nhiều điều mới mẻ 
cần được xử lý một cách đúng đắn. Thí dụ : mâu 
thuẫn giữa yêu cầu, nguyện vọng của cá nhân và khả 
năng đáp ứng của xã hội ; mâu thuẫn giữa cống hiến 


và hưởng thụ, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung, . 


lợi ích cục bộ và lợi ích toàn cục. Hơn nữa, thanh 
niên khi nhập ngũ, vừa rời ghế nhà trường phổ thông 
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PHAM THANH NGÂN : 


trung học, tuy đã được học tập và giáo dục đến một 
trình độ nhất định, nhưng hầu hết chưa từng trải 
trong cuộc sống, chưa được thử thách trong những 
hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, lại chịu sự tác động 
thường xuyên bởi những mặt trái của cơ chế thị 
trường. Vì vậy, công tác phát triển Đảng đối với đối 
tượng này phải được chú trọng toàn diện và triển 
khai một cách khoa học. 

Từ những đặc điểm, tình hình nêu trên và qua 
thực tiễn chỉ đạo, chúng tôi thấy việc phát triển Đảng 
trong quân đội, trước hết phải hết sức coi trọng việc 
giáo dục động cơ phấn đấu vào Đảng của mỗi người. 
Phải làm cho quân chúng hiểu rõ vào Đảng là để 
phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc của nhân dân lao động và của cả dân tộc, 
trong đó có gia đình và bản thân mình, chứ không 
phải vào Đảng để dễ được “thăng quan, phát tài”. 
Phải tạo được sự chuyển biến từ ý thức tự phát thành 
ý thức tự giác chiến đấu hy sinh vì mục tiêu, lý 
tưởng, vì sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi coi đây là một 
khâu quyết định chất lượng đảng viên mới. 

Để thực hiện tốt yêu câu trên, trước hết phải giáo 
dục, bồi đưỡng, củng cố và phát huy bản chất giai 
cấp công nhân cho mỗi người. Bởi lề giai cấp công 
nhân là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất 
tiên tiến nhất, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tỉnh 
thần cách mạng triệt để, đại biểu cho lợi ích của nhân 
dân lao động và cho cả dân tộc, có tỉnh thần đoàn kết 
chặt chẽ trong giai cấp mình và trong dân tộc, v.v. 


* Trung tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị QĐND Việt Nam 
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Do vậy, bản chất giai cấp công nhân mang tính cách 
mạng và khoa học, luôn luôn thể hiện ở sự kiên định 
và vững vàng đối với những vấn để mang tính 
nguyên tắc, đồng thời nhạy bén với những vấn đẻ 
phát triển đáp ứng yêu câu mới của sự nghiệp cách 
mạng. Đó chính là bản lĩnh chính trị, không những 
giữ vững niềm tin mà còn đủ bản lĩnh trí tuệ, năng 
lực khẳng định mục tiêu, lý tưởng, không dao động 
trong lúc cách mạng gặp khó khăn, sóng gió, giữ 
vững phẩm chất đạo đức trong sáng, lối cử và nếp 
sống lành mạnh... 

Bản chất giai cấp công nhân của các tổ chức đảng 
và đội ngũ đảng viên trong quân đội là nhân tố cơ 
bản quyết định việc củng cố và phát huy bản chất 
giai cấp công nhân của quân đội, bảo đảm cho quân 
đội không chỉ là lực lượng chiến đấu, mà trước hết là 
lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, của 
nhân dân. Quân đội không chỉ làm tròn chức năng là 
đội quân chiến đấu, mà còn làm tốt chức năng đội 


quân công tác, đội quân sản xuất trong tình hình mới. 


Vì vậy, đội ngũ đẳng viên trong quân đội phải có sự 
giác ngộ sâu sắc về bản chất giai cấp công nhân, có 
trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 


tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng ; . 


xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, 
kiên định, có phương pháp xử lý những diễn biến 
phức tạp trong đời sống xã hội đúng quan điểm, 
đường lối của Đảng. Đây chính là sự thể hiện tính 
giai cấp, tính tiền phong của người đảng viên trong 
điều kiện mới. 
. Yêu cầu về chất lượng đội ngũ đảng viên trong 
quân đội đã được nêu rõ trong Nghị quyết 79 của 
Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đảng viên trong quân 
đội chẳng những phải có tri thức, nhạy bén, sắc sảo 
về chính trị, hiểu biết sâu sắc về quân sự, quốc 
phòng, an ninh trong điều kiện mới, mà còn phấn 
đấu nâng cao kiến thức về kinh tế - xã hội và các lĩnh 
vực khác. Biểu hiện cụ thể chất lượng đó là : lập 
trường kiên định đối với mục tiêu, lý tưởng ; trung 
thành với Tổ quốc, với nhân dân ; nhạy bén, sắc sảo 
và luôn cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các 
thế lực thù địch ; luôn làm giàu trí tuệ của mình, đáp 
ứng được nhiệm vụ chính trị theo cương vị công tác ; 
rèn luyện lối sống và nếp sống dân chủ, kỷ luật ; 
. quan hệ mật thiết và gương mẫu với quân chúng, gắn 
bó với nhân dân ; biết đặt lợi ích riêng trong lợi ích 
chung, khi cần thiết dám hy sinh vì nghĩa lớn... 
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Mỗi đảng viên phải thực sự để cao vai trò tiền 
phong gương mẫu, trước hết trên lĩnh vực chính trị, 
tư tưởng, nhất là trong thời điểm có tính bước ngoặt, 
thử thách và sóng gió ; đủ sức phân tích, phê phán 
những quan điểm sai lầm, lệch lạc ; không bỏ qua 
những vấn đẻ phức tạp nảy sinh ; không lần tránh 
những vấn để cần giải thích ; không tránh né khó 
khăn và phải có đủ năng lực, trí tuệ để phát huy tác 
dụng lãnh đạo quần chúng, tổ chức thực hiện có hiệu 
quả mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của 
đơn vị. Đồng thời, phải luôn cảnh giác với những tác 
động tiêu cực của cơ chế thị trường, không để chúng 
cuốn hút làm biến chất, tự “đánh mất mình” và mất 
uy tín của Đảng trong quân chúng. 

Phát triển được đội ngũ đảng viên trong quân đội 
theo yêu cầu đó là thiết thực nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố, tăng cường 
sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đẳng 
đối với quân đội trước tình hình mới, xây dựng hệ 
thống tổ chức Đảng vững mạnh vẻ chính trị, tư tưởng 
và tổ chức, làm trong sạch đội ngũ đẳng viên, cán bộ, 
bảo đảm cho quân đội luôn luôn là lực lượng chính 
trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của 
Đảng, của nhân dân và của dân tộc, hoàn thành thắng 
lợi mọi nhiệm vụ : bảo vệ độc lập, chủ quyển toàn 
vẹn lãnh thổ, bảo vệ nên tảng tư tưởng, quan điểm, 
cương lĩnh, đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị Hà mọi 
tình huống... 

Phát triển Đảng trong quân đội phải bảo đảm tốt 
yêu câu cả về số lượng và chất lượng, song phải lấy 
chất lượng là chính. Đối với các đảng bộ ở đơn vị cơ 
sở, đảng bộ các trường sĩ quan... phải chú trọng cả số 
lượng và chất lượng. ỗ các đảng bộ cơ quan có nhiều 
đảng viên thì cần coi việc củng cố, nâng cao chất 
lượng là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng cũng không vì 
thế mà xem nhẹ công tác phát triển Đảng. Cần nắm 
vững quan điểm, gắn chặt yêu cầu đào tạo cán bộ với 
phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. 

Thời gian qua do quán triệt và nấm chắc những 
yêu cầu trên, mà trong 2 năm 1996 và 1997, đảng bộ 
quân đội đã kết nạp được 28 643 đảng viên, tăng 
trung bình hằng năm 9,6% ; tỷ lệ đại đội có chỉ bộ 
tăng 1,88%, đại đội chiến đấu có chi bộ tăng 
22,44%, v.v. Nhìn chung đội ngũ đẳng viên mới kết 
nạp qua thực tiễn công tác đã thể hiện được bản lĩnh 
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chính trị, có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trước 
quần chúng và được quân chúng tín nhiệm... 

Các học viện, nhà trường đào tạo sĩ quan là nơi 
đào tạo ra những cán bộ của Đảng trong quân đội 
(những người phục vụ trong quân đội lâu dài, trực 
tiếp tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm 
vụ chính trị của quân đội ở đơn vị). Đó cũng là 
những người phải nghiêm túc chấp hành nguyên tắc 
Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với 
quân đội. Do đó, dù ở trường đào tạo cán bộ chỉ huy, 
cán bộ chính trị hay cán bộ chuyên môn kỹ thuật 
cũng đều phải quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp 
chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội 
ngũ đảng viên. Cho nên việc đào tạo đội ngũ cán bộ 
phải nắm thật chắc yêu cầu cơ bản là không ngừng 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, 
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố hệ 
thống tổ chức Đảng... Thực hiện quá trình đào tạo 
thành sĩ quan cũng là quá trình bồi dưỡng, rèn luyện, 
thử thách để trở thành đảng viên ; bảo đảm mọi sĩ 
quan ra trường đều là đảng viên, đều được đào tạo, 
bồi dưỡng, có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo 
đức tốt, có kiến thức, năng lực chỉ huy, lãnh đạo, 
quản lý, năng lực tiến hành công tác đảng - công tác 
chính trị, v.v. Vì vậy, làm tốt công tác phát triển 
Đảng trong nguồn đào tạo cán bộ là một nhiệm vụ 
chính trị thường xuyên của các học viện, nhà trường 
quân đội. 

Khi xem xét đối tượng kết nạp Đảng phải căn cứ 
vào nội dung phấn đấu toàn diện của người học, cả 
về kết quả học tập và rèn luyện phẩm chất chính trị, 
phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống... không 
được xem nhẹ mặt nào, nhưng trước hết phải chú 
trọng động cơ phấn đấu vào Đảng. 

Mấy năm qua, các đảng bộ khối trường đào tạo sĩ 
quan đã tích cực triển khai công tác phát triển Đảng 
gắn với quá trình đào tạo cán bộ đạt kết quả tốt. 
Hằng năm, khối học viện, nhà trường kết nạp được 
số đảng viên chiếm khoảng từ 25 đến 30% trong 
tổng số đảng viên mới được kết nạp trong đảng bộ 
quân đội. Số sĩ quan là đảng viên khi ra trường về 
các đơn vị công tác đã góp phân tăng tỷ lệ đảng viên, 
nâng cao chất lượng lãnh đạo, củng cố tổ chức cơ sở 
đảng. Điều đó thể hiện ở các cấp ủy đẳng trong học 
viện, nhà trường đào tạo sĩ quan có bước chuyển biến 
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triển Đảng gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ. Và do đó, 
các học viện, nhà trường đã thực sự là trung tâm đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, là môi trường rèn luyện tốt để 
học viên sĩ quan phấn đấu trở thành đảng viên. 

Tuy nhiên, vấn để đặt ra hiện nay là đi đôi với 
việc phát triển Đảng phải chú trọng nâng cao chất 
lượng đội ngũ đẳng viên trong quân đội. Để nâng cao 
chất lượng đội ngũ đảng viên trước hết phải giáo dục, 
bồi đưỡng nâng cao năng lực trí tuệ, năng lực tổ chức 
thực hiện cho đảng viên, mỗi đảng viên phấn đấu 
thực sự là một thành viên năng động, sáng tạo trong 
tổ chức cơ sở đảng, xứng đáng với vai trò tiên phong 
lănh đạo của mình. Cần có một hệ thống các biện 
pháp đồng bộ : từ việc xác định tiêu chuẩn đảng viên, 
kết nạp và sàng lọc, giáo dục và rèn luyện, sử dụng 
và bồi dưỡng... đến việc thực hiện dân chủ và kỷ luật, 
kiểm tra và quản lý đảng viên, tiến hành tự phê bình 
và phê bình thường xuyên... 

Kết hợp chặt chẽ giữa sự tự giác phấn đấu của 
đảng viên với việc đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình 
và phê bình trong nội bộ Đảng. Động viên và tổ chức 
quân chúng tham gia xây dựng Đảng bằng các hình 
thức dân chủ công khai hoặc bỏ phiếu góp ý kiến, 
phát hiện những đảng viên tốt (nêu cao vai trò tiền 
phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ) để biểu 
dương khen thưởng kịp thời. Đồng thời phát hiện 
những đảng viên có những sai phạm về nguyên tắc, 
quan điểm chính trị, về phẩm chất, lối sống, tham ô, 
hối lộ, quân phiệt... để có những hình thức, phương 
pháp xử lý phù hợp, nghiêm túc. 

Từ thực tiễn hoạt động công tác, học tập, huấn 
luyện, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày của đẳng viên 
mà đánh giá đúng tình hình đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, đánh giá từng người vẻ phẩm chất đạo đức, 
năng lực hành động, về phong cách và lối sống. Xuất 
phát từ chức trách, nhiệm vụ chính trị của từng đảng 
viên mà xem xét về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm 
cá nhân, quan hệ với quần chúng, phẩm chất đạo 
đức. Các vấn để này cũng phải phân rõ ưu điểm, 
khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm rõ ràng, 
rút ra những kết luận thiết thực, giúp đảng viên tiếp 
tục phấn đấu rèn luyện, v.v.. 

Thực hiện tốt những nội dung trên chính là góp 
phần thiết thực xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong 
sạch, vững mạnh, lãnh đạo xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời 
kỳ mới. Q 
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ĐÔI HÓI Vq LàNH MẠạNH Nơñ 
HỆ THÔNG Ti CHÍNH, TIÊN TẾ 


HỮNG năm vừa qua, hệ thống tài chính, 
IÑ[» tệ nước ta đã từng bước đôi mới, góp 

phần đáng kể vào việc tăng trưởng kinh tế, 
bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kiềm chế 
lạm phát, phát triển và mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, 
hệ thống tài chính, tiền tệ còn bộc lộ nhiều yếu 
kém và đang đứng trước những Binh thức to lớn ; 
đó là : 

Nguôn thu của tài chính dựa vào kết quả Ki 
sản xuất kinh doanh, nhưng các lĩnh vực, các khu 
vực kinh tế hiệu quả sản xuất còn rất thấp. Các 
doanh nghiệp quốc doanh có quy mô và năng lực 
sản xuất lớn, nhưng hiệu quả mang lại thấp (trong 
đó có 35% số doanh nghiệp thua lỗ). Nếu tính đầy 
đủ các chỉ phí đầu vào như giá trị tài sản cố định, 
tiền thuê đất, các khoản công nợ được khoanh lại... 
thì nhiều doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không 
có lãi. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang 
phất triển khá nhanh về số lượng nhưng quy mô 
còn nhỏ bề và hiệu quả kinh doanh cũng còn thấp. 
Khả năng cạnh tranh của các loại hình doanh 
nghiệp trên thị trường quốc tế và trong nước còn 
yếu kém. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp, hiện 
có tới 80% dân số sống ở nông thôn, chỉ làm ra 
được 25% GDP và động viên vào ngân sách nhà 
nước (NSNN) chỉ khoảng 0,5% GDP. Do đó khả 
năng tích tụ vốn cho đầu tư phát triển của khu vực 
dân cư còn rất hạn chế. 

Nước ta có nguồn lực lao động dồi dào, nhưng 
việc động viên, khai thác chưa được bao nhiêu, sử 
dụng còn nhiều lãng phí. Hiện nay cả nước có 
khoảng 38 đến 40 triệu lao động, trong đó lao động 
trong nông nghiệp khoảng 27 - 28 triệu, lao động 


NGUYÊN SINH HÙNG " 


được thu hút vào các DNNN khoảng 2,4 triệu, và 
khoảng 10 triệu lao động trong các khu vực khác. 
Số người không có việc làm và thiếu việc làm lên 
đến khoảng 40% tổng số lao động, hiệu quả sử 
dụng lao động tính chung toàn xã hội còn rất thấp, 
chỉ đạt dưới 60% thời gian hữu ích. So sánh hiệu 
quả lao động giữa DNNN và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư từ nước ngoài cho thấy : DNNN sử dụng tới 
2,4 triệu lao động, trong khi đó các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài với 930 dự án đã đi vào 
hoạt động, có số vốn gần tương đương với tổng số 
vốn của DNNN lại chỉ sử dụng khoảng 240 nghìn 
lao động, bằng 1/10 tổng số lao động trong các 
DNNN. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên có trữ 
lượng không lớn nhưng việc khai thác, sử dụng 
thiếu quy hoạch, kế hoạch, dẫn đến làm cạn kiệt 
nguồn tài nguyên, _phá hủy nghiềm trọng môi 
trường. Đất đai có tiềm năng rất lớn, nhưng quản lý 
và sử dụng kém, việc khai thác nguôn thu từ đất 
không được bao nhiêu (trừ phần góp vốn vào các 
xí nghiệp liên doanh với nước ngoài). Tài sản công 
bao gồm động sản và bất động sản chưa được quản 
lý chặt chế, sử dụng rất lãng phí. 

Cơ cấu kinh tế còn mất cân đối trên nhiều mặt. 
Trước hết là mất cân đối về cơ cấu đầu tư, cả về 
lĩnh vực và vùng lãnh thổ. Vốn đầu tư còn phân 
tán, dàn trải, tình trạng đọng vốn ở nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực khá phổ biến, hiệu quả sử dụng 
thấp, khả năng sinh lời kém làm cho số nợ phải trả 
ngày càng tăng. Mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu 
dùng còn nhiều bất hợp lý. Tỷ lệ tích lũy nội bộ 
của nên kinh tế những năm vừa qua thường xuyên 
ở mức thấp, tỷ lệ tiết kiệm đang có xu hướng giảm, 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
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năm 1997 chỉ đạt 17% GDP. Vốn đầu tư phát triển 
của toàn xã hội mới đạt khoảng 25% GDP, còn 
thấp so nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển. Cơ cấu 
chỉ NSNN chưa hợp lý, nhiều khoản chỉ mang tính 
bao cấp, bao biện không phù hợp với chức năng 
của ngân sách. Về cơ bản, NSNN hiện nay vẫn là 
ngân sách chủ yếu chi cho tiêu dùng ; kinh phí 
NSNN dành cho đầu tư phát triển chỉ chiếm 
khoảng 30% tổng chỉ NSNN. Mặt khác, chỉ tiêu 
dùng xã hội, chỉ tiêu dùng trong khu vực nhà nước, 
doanh nghiệp và dân cư còn nhiều lãng phí, chưa 
thực sự tiết kiệm để đành vốn cho đầu tư phát triển. 
Quan hệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu đã dần được 
cải thiện theo hướng tích cực. Tuy nhiên, thâm hụt 
cần cân thương mái nói riêng, thâm hụt cán cân 
thanh toán nói chung vẫn còn lớn và là vấn đề nan 
giải, gây khó khăn thêm cho nên tài chính, tiền tệ 
quốc gia. _ 

Bên cạnh đó, các yếu tố của kinh tế thị trường 
chưa được xây dựng và phát triển đồng bộ : thị 
trường sức lao động, thị trường bất động sản chưa 
được hình thành ; thị trường tài chính chưa phát 
_ triển, thị trường tiền tệ mới ở dạng sơ khai. Do 
chưa có thị trường chứng khoán, nên không tạo 
được môi trường thuận lợi cho việc lựa chọn nơi 
đầu tư vốn có hiệu quả, không khai thông được 
việc lưu chuyển vốn, giao lưu vốn trong nước và 
quốc tế. Chính vì vậy vốn bị cắt khúc, đọng lại ở 
nhiều khâu, vòng quay kém. Mặt khác, từ giữa năm 
1997, cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ của các 
nước trong khu vực đang diễn ra rất phức tạp, đã và 
đang ảnh hưởng đến nhiều mặt của nên kinh tế 
nước ta mà trực tiếp là ảnh hưởng đến hoạt động 
XuẤt, nhập khẩu, đầu tư trực tiếp của nước ngoài và 
tỷ giá hối đoái. 

Tình hình trên đây đã đặt nền kinh tẾ trước 
những thách thức mới : hệ thống tài chính vốn đã 
yếu kém trở nên khó khẩn hơn, NSNN luôn ở trong 


tỉnh trạng căng thẳng, tiền tệ thiếu cơ sở bảo đảm. 
ôn định vững chắc, chất lượng hoạt động tín dụng `, điều kiện cho khu vực doanh nghiệp và dân cư tích 


tụ vốn để đầu tư phát triển. 


yếu kém khó khôi phục, dự trữ tài chính và dự trữ 
ngoại tệ mỏng, khó có thể bảo đảm cho việc đối 
phó với những biến động lớn của nền kinh tế, 
xã hội. | 

Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng 
(khóa VII) đã xác định chủ trương, chính sách và 


l6 


VIII của Đảng 


SỐ 11 (6-1998) 


giải pháp về tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, 
phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc 
tế, cần kiện để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phần 
đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến 
năm 2000. Để triển khai thực hiện nghị quyết trên, 
trong thời gian tới, các chính sách tài chính cần 
hướng vào thực hiện các mục với sau : 

- Huy động các: tiềm năng về lao động, đất đai, 
tài nguyên và nguồn lực tài chính kết hợp với sử 
dụng các công cụ tài chính để khuyến khích mọi 
thành phân kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh 
doanh trong tất cả các lĩnh vực mà Nhà nước 
không cấm, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả 
các tiềm năng, nguồn lực của đất nước. 

- Thúc đầy và hỗ trợ xuất khẩu, nâng cao hiệu 
quả hợp tác và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài dưới nhiều hình thức, tăng khả năng huy 
động vốn từ nước ngoài thông qua các hình thức 
vay nợ, viện trợ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả 


-trong sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh 


tranh trong nước và trên thị trường quốc tế ; tháo 
gỡ các khó khăn, ách tắc cho sản xuất và lưu thông 
để thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và cơ cấu đầu tư. 

- Thực hiện cho được việc thực hành tiết kiệm, 


chống lãng phí trong sản xuất và trong tiêu dùng 


ở tất cả các khu vực : nhà nước, doanh nghiệp và 
dân cư. 

- Giảm bội chỉ, kiềm chế lạm phát, hạn chế ảnh 
hưởng của khủng hoảng ' tài chính - tiền tệ trong 
khu vực đối với nước ta, ổn định và lành mạnh hóa 
hệ thống tài chính - tiền tệ. 

Để thực hiện được cấc mục tiêu trên cần tập 
trung vào mấy giải pháp sau đây : 

1 - Các chính sách về thuế. 

Trong thời gian tới không tăng tỷ lệ động viên, 
giữ ổn định ở mức 20 - 21% GDP. Một số mức 
thuế suất sẽ giảm để thực hiện chính sách động 
viên vừa nhằm bảo đảm thu cho NSNN, vừa tạo 


Về thuế gián thu : Cải cách một bước thuế gián 
thu, thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng từ năm 
1999 để tránh trùng lặp, chồng chéo về thuế và 
thực hiện tốt hơn việc kiểm soát đối với các hoạt 
động kinh tế. Sửa đổi, bổ sung thuế xuất nhập 
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khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm đồng bộ hóa thuế 
xuất, nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt tạo ra hệ 
thống thuế gián thu hợp lý để vừa bảo hộ có điều 
kiện cho sản xuất trong nước, điều hòa nhập khẩu, 
khuyến khích xuất khẩu, vừa bảo đảm nguồn thu 
cho NSNN. Hạn chế việc miễn giảm đối với thuế 
gián thu, không coi giải pháp này là sự ưu đãi đối 
với doanh nghiệp, bảo đảm môi trường cạnh tranh 
bình đẳng giữa các doanh nghiệp. 

Về thuế trực thu : Chuyển từ việc thực hiện thuế 
lợi tức doanh nghiệp với nhiều mức thuế suất sang 
thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp với một mức 
thuế suất 32% vào năm 1999, góp phần tạo môi 
trường cạnh tranh bình đẳng. Tiến tới xóa bỏ chênh 
lệch về thuế suất giữa doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao, trước mắt 
vẫn tiếp tục thực hiện nhưng về lâu dài sẽ chuyển 
sang thuế thu nhập cá nhân. 

Thực hiện tiến trình cải cách thuế bước II, 


chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để gia nhập các tổ 


chức AFTA, APEC và WTO ; đồng thời, thực hiện 
công khai lộ trình cải cách và giảm thuế để tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản 
xuất kinh doanh được phù hợp. Áp dụng các chính 
sách khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu : Bỏ 
thuế lợi tức bổ sung đối với doanh nghiệp có trên 
50% sản phẩm xuất khẩu ; tiến tới xóa bỏ thuế xuất 
khẩu đối với các mặt hàng nông sản, hải sản. (Hiện 
nay Bộ Tài chính đã xử lý một bước xóa bỏ thuế 
xuất khẩu đối với nông sản, hải sản). Cho phép kéo 
dài thời hạn nộp thuế (đến một năm) đối với các 
doanh nghiệp nhập vật tư để sản xuất hàng xuất 
khẩu. Thực hiện miễn thuế doanh thu cho doanh 
nghiệp sản xuất nguyên liệu, phụ liệu và bán thành 
phẩm bán cho đơn vị khác để sản xuất hàng xuất 
khẩu. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, thực hiện chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê 
đất gắn với việc thực hiện đúng tỷ lệ xuất khẩu khi 
cấp giấy phép đầu tư. 

Cải tiến và quản lý chặt chẽ công tác thu : Thực 
hiện ổn định và công khai mức khoán thuế từ 6 
tháng đến 1 năm đối với các hộ kinh doanh, buôn 
bán nhỏ để họ yên tâm trong kinh doanh, đồng thời 
tạo điều kiện để các đoàn thể, nhân dân có thể 
kiểm tra, giám sát. Mở rộng hình thức tự kê khai, 


tính thuế, xác định rõ đóng thuế là quyền lợi và 
nghĩa vụ của người nộp thuế. Cải tiến và thực hiện 
đơn giản hóa các thủ tục về thu nỘp, tính thuế. 
Giảm tới mức tối đa các quy định miễn giảm thuế 
để công tác quản lý thu thuế được công bằng, tránh 
các hiện tượng lợi dụng, tiêu cực. Thống nhất chế 
độ về thu các loại phí và lệ phí, chế độ huy động 
đóng góp của nhân dân, đồng thời có cơ chế quản 
lý chặt chẽ việc sử dụng. Tiếp tục thực hiện việc 
dán tem đối với một số mặt hàng nhập khẩu. Tăng 
cường công tác quản lý thị trường thông qua nhiều 
biện pháp kết hợp nhằm phát huy hiệu quả của các 
đội chống thất thu thuế, trốn lậu thuế ; chống buôn 
lậu, gian lận thương mại. 


2 - Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, 
nâng cao biệu quả sản xuất kinh doanh của . 
doanh nghiệp. 

Thực hiện việc hỗ trợ tài chính để nâng cao 
hiệu quả kinh doanh của các DNNN, tạo điều kiện 
thuận lợi về vốn cho các doanh nghiệp kinh doanh 
có hiệu quả, có khả năng phát triển. Cho phép các 
doanh nghiệp quốc doanh kinh doanh có hiệu quả, 
nộp thuề lợi tức năm sau cao hơn năm trước được 
g1ữ lại phân thuế đợi tức phải nộp đề đầu tư đổi mới 
trang thiết bị, mở rộng sản xuất. 

Đẩy mạnh xã hội hóa thông qua các chính sách 
miễn giảm tối đa về thuế, tiền thuê đất, các hình 
thức tín dụng ưu đãi đối với các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần hoạt động trong lĩnh vực sự 
nghiệp đang được xã hội hóa (các trường học, cơ 
sở dạy nghẻ, bệnh viện...). 

Thực hiện việc đánh giá, phân loại các DNNN 
theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị BCH Trung 
ương lần thứ 4 (khóa VIIỊ) ; tiến hành sắp xếp lại 
các doanh nghiệp, đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa, 
phấn đấu thực hiện cổ phần hóa năm 1998 : từ 
150 - 200 doanh nghiệp ; năm 1999 : 500 doanh 
nghiệp ; đến năm 2000, tổng số doanh nghiệp được 
cổ phần hóa là : 1500 doanh nghiệp. 

Áp dụng các cơ chế, giải pháp quản lý làm lành 
mạnh hóa tài chính và xác lập cơ chế tạo vốn cho 
DNNN. Đánh giá đúng giá trị tài sản của doanh 
nghiệp để hạch toán đầy đủ giá đầu vào. Tách 
riêng khoản nợ của doanh nghiệp từ thời bao cấp, 
xử lý dứt điểm nợ dây đưa, thanh toán nợ sòng 
phẳng giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước 
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đầu tư đủ vốn pháp định cho doanh nghiệp (loại 
Nhà nước cần nắm 100% vốn), doanh nghiệp huy 
động thêm nhiều nguồn vốn theo cơ chế thị trường. 
Đối với các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, thực 
hiện chuyển một phân vay nợ ngân hàng sang cô 
phần doanh nghiệp, chuyển một phần nợ ngần 
hàng của doanh nghiệp thành vốn góp của ngân 
hàng với doanh nghiệp. Thành lập các công ty tài 
chính để đầu tư vốn cho các doanh nghiệp theo 
phương thức kinh doanh vốn ; xóa bỏ mọi hình 
thức bao cấp vốn đối với doanh nghiệp. Bổ sung và 
hoàn chỉnh cơ chế quản lý tài chính đối với DNNN 
để phát huy tính chủ động sáng tạo, tự chịu trách 
nhiệm về tài chính của doanh nghiệp. 

Thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, tiền 
thuê đất, lãi suất tín dụng để khuyến khích liên kết, 
liên doanh góp vốn giữa các thành phần kinh tế, 
tạo lập hình thức kinh tế tư bản nhà nước và các 
hình thức kinh tế hỗn hợp có hiệu quả khác. Thực 
hiện các cơ chế tài chính nhằm thúc đẩy phát triển 
nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Thực hiện giảm thuế, cho phép 
chậm nộp tiền thuê đất đối với kinh tế hợp tác xã, 
thúc đầy phát triển các hình thức hợp tác giữa các 
doanh nghiệp và hộ gia đình, nhất là các gia đình 
nông dân. Thực hiện giảm tiền thuê đất bình quân 
25% đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Xây dựng thể chế thúc đây sự thành lập và 
phát triển các quỹ tương hỗ trong nông thôn để tập 
trung vốn cho phát triển nền nông nghiệp hàng 
hóa. Có cơ chế ưu đãi và hỗ trợ để thúc đẩy phát 
triển sản xuất nông nghiệp như cung cấp tín dụng 
nhà nước, lập các ngân hàng chính sách cho vay 
với lãi suất ưu đãi nhằm thúc đầy công nghiệp chế 
biến nông sản tại chỗ, phát triển các ngành nghề và 
dịch vụ ở nông thôn ; hỗ trợ vốn cho các doanh 
nghiệp thu mua hết nông sản trong thời vụ bảo 
đâm ồn định giá mua, hạn chế thiệt thòi cho nông 
dân. Xây dụng cơ chế quản lý tài chính đối với 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài để bảo đảm an toàn vốn 
hoạt động và thực hiện quản lý nhà nước đối với 
các khu vực này. 

Xúc tiến nghiên cứu, quy hoạch, thí điểm có 
chọn lọc việc xây dựng một số đặc: khu kinh tế ở 
những nơi có điều kiện thuận lợi để tập trung thu 
hút vốn, lao động, công nghệ cao, tạo động lực 
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thúc đẩy nhanh tăng trưởng, phát triển của từng 
vùng và cả nước. 

3 - Lành mạnh hóa hệ thống tài chính và 
chính sách tiết kiệm. 

Về chính sách ngân sách : NSNN trong những 
năm tới phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chỉ đầu 
tư phát triển và thực hiện các chính sách phát triển 
con người, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa bảo 
đảm cho phát triển xã hội. Từng bước lành mạnh 
hóa hệ thống tài chính, kiềm chế bội chỉ ở mức 
không quá 3,5% GDP và chỉ số lạm phát ở mức 
dưới 10%/năm. Từng bước thực hiện cơ cấu lại 
NSNN, hình thành cơ cấu ngân sách lành mạnh. 
Ngay từ năm 1998, bố trí NSNN bảo đảm tăng chỉ 
cho đầu tư phát triển kinh tế, cho giáo dục, đào tạo, 
khoa học và công nghệ. Đồng thời vẫn phải giữ 
mức chỉ cho an ninh - quốc phòng, văn hóa, y tế. 
Kiên quyết giảm chỉ thường xuyên của NSNN đối 
với khu vực hành chính sự nghiệp. Tập trung bố trí 
vốn đầu tư của NSNN cho xây dựng các công trình 
cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, đầu tư phát triển trong 
các lĩnh vực, các công trình then chốt, nhất là các 
công trình không có khả năng thu hồi vốn đầu tư, 
ưu tiên lĩnh vực giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi 
trường, những vùng núi, vùng khó khăn và tạo việc 
làm cho người lao động. Đồng thời với việc đẩy 
mạnh xã hội hóa các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, 
y tế, văn hóa xã hội, từng bước cơ cấu lại NSNN, 
phân định rõ các nội dung chi, các lĩnh vực chỉ do 
NSNN, do khu vực doanh nghiệp hoặc dân cư bảo 
đảm. Bố trí hợp lý tổng chỉ NSNN cho chỉ trả nợ 
trong và ngoài nước, cân đối vay và trả nợ quốc gia 
phù hợp với mức tăng trưởng và hiệu quả của nền 
kinh tế, xây dựng cơ chế quản lý vay và trả nợ, 
phân định rõ và gắn trách nhiệm trả nợ với người 
vay và sử dụng tiên vay. 

Thời gian qua, chúng ta đã thành công trong 
việc xử lý nợ Chính phủ tại Câu lạc bộ Pa-ri, xử lý 
nợ thương mại tại Câu lạc bộ Luân-đôn. Nhưng 
trong thời gian tới, nhất là sau năm 2000 các khoản 
nợ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đến hạn trả 
khá lớn càng làm căng thắng thêm cho NSNN, cần 
quản lý chặt chế sử dụng có hiệu quả vốn vây, gắn 
việc sử dụng vốn vay với trách nhiệm trả nợ và tiếp 
tục đàm phán nợ để giảm, giãn, hoãn nợ, từng bước 
thực hiện cơ cấu lại nợ quốc gia. 


Phấn đấu 


Về thực hành tiết kiệm : Hiện nay tỉnh trạng 
lãng phí trong toàn xã hội còn khá lớn, vì vậy thực 
hành tiết kiệm trong chỉ NSNN, trong các doanh 
nghiệp và trong . dân cư là một yêu cầu bức thiết của 
toàn xã hội. Để giải quyết KỊP thời tình trạng đó, 
vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 
Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có 
hiệu lực thi hành từ 1-5-1998. Cần hướng dẫn tổ 
chức thực hiện để Pháp lệnh có thể đi vào cuộc 
sống. Soát xét lại, xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa 
đổi hệ thống các định mức, tiêu chuẩn trong chỉ 
tiêu NSNN và sử dụng công sản. Đồng thời, xây 
dựng và hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống các định 
mức kinh tế - kỹ thuật để làm thước đo mức độ tiết 
kiệm. Tiến hành tổng kiểm kê tài sản trong khu 
vực hành chính sự nghiệp, thực hiện việc điều 
chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu, hạn chế 
việc mua sắm mới ô tô, phương tiện đắt tiền. Thực 
hiện thí điểm việc giao dự toán ngân sách ổn định 
trong một số năm (khoán chỉ) để thủ trưởng đơn vị 
chủ động quản lý điều hành, sử dụng kinh phí ngân 
sách tiết kiệm, có hiệu quả nhất. Kiện toàn các chế 
độ kiểm toán, kế toán ở tất cả các đơn vị doanh 
nghiệp và đơn vị dự toán. Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các đơn vị dự 
toán ; triển khai kiểm tra trên toàn quốc những 
trường hợp mở hai số kế toán, lập “quỹ đen” và có 
chế tài xử lý nghiêm minh. Thận trọng trong khâu 
lựa chọn dự án, mở rộng diện và nâng cao chât 
lượng đấu thầu trong xây dựng cơ bản, kiểm soát 
chặt chẽ đơn giá; thực hiện cấp phát vốn theo giá 
đấu thầu. Hoàn chỉnh chế độ, quy trình quản lý và 
thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát chỉ 
NSNN qua hệ thống Kho bạc nhà nước bảo đảm 
quản lý chỉ NSNN theo đúng định mức, tiêu chuẩn, 
chế độ và dự toán được duyệt. 

4 - Thực hiện chế độ công khai tài chính. 

Thực hiện công khai tài chính là nhằm phát huy 
quyền dân chủ của nhân dân về kinh tế theo tinh 


thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng thời, tạo | 


điều kiện cho việc kiểm tra, giám sắt của các cơ 
quan, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và quần 
chúng nhân dân ; thực hiện công bằng trong phân 
phối thu nhập, góp phân thực hiện chính sách tiết 
kiệm, chống lãng phí, phát hiện và ngăn chặn kịp 
thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính. 
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Đương nhiên, về lâu dài, sẽ thực hiện chế độ công 
khai tài chính đối với các lĩnh vực ; trước mắt thực 
hiện chế độ công khai tài chính với các đối tượng 
sau : các cấp NSNN ; DNNN, các quỹ huy động 
đóng góp của dân ; các đơn vị hành chính, sự 
nghiệp (đơn vị dự toán). 

Về thực hiện công khai tài chính ở tất cả các 
cấp NSNN. Ngân sách cấp trên phải công khai với 
cấp dưới về : Các định mức, tiêu chuẩn, các 
nguyên tắc và phương thức phân bố kinh phí ngân 
sách theo lĩnh vực chi và theo cấp ngân sách ; 
nhiệm vụ thu, nhiệm vụ chi, số bổ sung từ ngân 
sách cấp trên, tỷ lệ điều tiết. 

Các DNNN phải thực hiện công khai tài chính 
về các định mức chỉ tiêu, công khai các khoản chỉ 
quân lý hành chính, chỉ mua sắm trang thiết bị, các 
chế độ chỉ trả tiền lương, việc trích lập và sử dụng 
các quỹ của doanh nghiệp ; công khai các báo cáo 
tài chính hằng quý, hằng năm. Các đơn vị dự toán 
thực hiện chế độ công khai tài chính đối với tất cả 
các định mức chỉ tiêu, tổng mức và phân bổ dự 
toán thu, chỉ, đặc biệt là các khoản chỉ mua sắm 
trang bị, tiếp khách, hội nghị, các dự toán và quyết 
toán chỉ đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa công trình... 

Tất cả các quỹ, các khoản thu từ nguồn đóng 
góp của dân cư ở các đơn vị hành chính cơ sở (xã, 
phường, thị trấn) phải được công khai cho quần 
chúng nhân dân và các tổ chức xã hội trên địa bàn. 
Mọi người dân có quyền thông qua tổ chức quần 
chúng hoặc trực tiếp giám sát, kiểm tra và kiến 
nghị xử lý những việc làm sai trong quản lý, sử 
dụng các khoản đóng góp của dân. 

% . Phát triển đông bộ các yếu tố của thị 
trường nhằm huy động các nguôn lực. 

Một là, về thị trường tài chính - tiền tệ : Thị 
trường tài chính - tiền tệ ở nước ta chưa phát triển. 
Để khắc phục nó, trước hết cần xây dựng cắc cơ 
chế, các thể chế cho thị trường hoạt động. Đồng 
thời, cũng phải thực hiện các giải pháp nhằm phát 
triển các loại hàng hóa mua bán trên thị trường 


như : đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn nhàn 


rồi trong dân cư thông qua các hình thức tiền gửi 
tiết kiệm, kỳ phiếu ngân hàng, các loại tín phiếu 
kho bạc, trái phiếu kho bạc, trải phiếu công trình ; 
đặc biệt là phát hành trái phiếu ghi thu bằng ngoại 


19 


tệ, bằng vàng với nhiều loại thời hạn khác nhau. 
Thực hiện thí điểm và từng bước mở rộng việc 
phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc 
tế. Khẩn trương xây dựng trung tâm giao dịch 
chứng khoán theo hình thức tự động hóa, trước mắt 
xúc tiến thành lập trung tâm giao dịch cổ phiếu của 
các doanh nghiệp cổ phần hóa để tạo điều kiện cho 
việc giao lưu vốn thuận lợi, hạn chế những ách tắc 
trong lĩnh vực vốn. Thành lập các quỹ đầu tư tín 
thác, quỹ đầu tư cổ phiếu, khuyến khích các công 
ty bảo hiểm trong nước mở rộng hình thức bảo 
hiểm đầu tư để khuyến khích đầu tư trong nước. 
Cho phép một số công ty bảo hiểm nước ngoài 
tham gia liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, 
hoạt động trong lĩnh vực bảo lãnh đầu tư. Thành 
lập các công ty tư vấn tài chính, xây dựng cơ chế 
về thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ đầu tư 
kiến thiết đô thị, quỹ tương trợ lẫn nhau trong nông 
thôn. Thành lập các quỹ đầu tư tín thác, các quỹ 
đầu tư cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hóa, 
bảo lãnh phát hành chứng khoán, cổ phiếu của 
doanh nghiệp cổ phần hóa. 

Hai là, đhị trường bất động sản : Tạo khuôn khổ 
pháp lý cần thiết để tạo điều kiện thuận đợi cho 
VIỆC chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhằm khai 
thác và sử dụng đất có hiệu quả. Xây dựng thị 
trường bất động sản có tổ chức cùng với các chính 
sách thúc đẩy khác để tăng cường sự giao lưu bất 
động sản và quản lý các hoạt động đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực này. Cho phép ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
được điều chỉnh linh hoạt giá đất, nhà thuộc sở hữu 
nhà nước để việc định giá được phù hợp hơn với 
thực tế của địa phương ; thúc đẩy việc bán nhà 
thuộc sở hữu nhà nước cho cán bộ, công chức và 
nhân dân đang thuê. 

Ba là, thị trường sức lao động : Sửa đổi theo 
hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính về lao 
động, các thủ tục chuyển đổi và hợp đồng lao 
động, làm cho sự giao lưu lao động được thuận 
tiện. Có chính sách đào tạo và đào tạo lại lao động, 
đặc biệt là lao động thuộc diện đôi dư trong quá 
trình giảm biên chế và sắp xếp lại các DNNN. Phát 
triển các hình thức bảo hiểm xã hội, thực hiện đối 
xử công bằng giữa lao động thuộc các khu vực 
trong và ngoài quốc doanh. 
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khủng hoảng tài chính - tiền tệ diễn 
ra ở nhiều nước trong khu vực. Khi phân tích 
những nguyên nhân đưa tới những hạn chế, 
yếu kém trong nên kinh tế nước ta, Hội nghị 
đã nêu lên “ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ trong khu vực và ở một số 
nước trên thế giới từ giữa năm 1997”, 

Có thể nói, đây là lần đầu tiên nước ta phải 
đối mặt với tác động trực tiếp của cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ của bên ngoài vì 
trước đây, khi nước ta là thành viên của Hội 
đông tương trợ kinh tế (SEV) thì hầu như 
được “miễn dịch” đối với những biến động 
của nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong 
hình tình ấy, điều cần thiết là dự báo những 
tác động của cuộc khủng hoảng để có những 
biện pháp ngăn ngừa, hạn chế, rút ra những 
bài học cần thiết để tránh lặp lại những sai 
lầm của các nước “lâm nạn”. 

Các nhà quản lý, khoa học và giới báo chí 
nước ta đã đề cập nhiều tới vấn để này và ý 
kiến chung cho rằng, trước mắt tác động tiêu 
cực của cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong 
khu vực chưa thật nghiêm trọng đối với kinh 
tế nước ta, chủ yếu do 4 nguyên nhân : một là, 
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nên kinh tế nước ta chưa gắn kết sâu với nền 
kinh tế khu vực và thế giới ; hai là, đồng tiền 
Việt Nam chưa phải là đồng tiền chuyển đổi, 
Nhà nước ta quản lý ngoại tệ tương đối chặt 
chẽ ; ba là, nước ta thu hút vốn đầu tư trực 
tiếp là chủ yếu, hầu như chưa có đầu tư gián 
tiếp, vốn vay ngắn hạn không nhiều, do đó 
không bị rút vốn Ô ạt ; bốn là, nước ta chưa có 
thị trường chứng khoán, do đó không có nạn 
đầu cơ cổ phiếu. 

Trước mắt có thể đúng là như vậy. Tuy 
nhiên cũng cần nhận diện đúng mức những 
thách thức đang đặt ra cho nền kinh tế nước 
ta, nhất là chúng ta đang chuyển sang cơ chế 
thị trường với sự quản lý của Nhà nước trên 
tầm vĩ mô, theo định hướng XHCN, từng 
bước hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế 
thế giới. 

Nói về những tác động tiêu cực thì trước 
hết phải kể đến những khó khăn về xuất nhập 
khẩu. Đông tiền các nước trong khu vực mất 
giá nghiêm trọng, làm cho hàng hóa, dịch vụ 
của họ trở nên rất rẻ, nhờ vậy gia tăng khả 
năng cạnh tranh trên thị trường thế giới ; trong 
khi đó hàng hóa, dịch vụ của ta trở nên đắt đỏ 
khó cạnh tranh, nhất là do nhiều nguyên nhân, 
sức cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ ở Việt 
Nam vốn chưa cao. Mặt khác, hàng ngoại 
nhập càng trở nên “hấp dẫn” hơn do giá rẻ, từ 
đó càng có khả năng lấn át hàng nội ; hơn thế 
nữa, các nước bị khủng hoảng lại hạn chế 
nhập khẩu, kể cả từ nước ta. Toàn bộ hình 
hình đó tạo thêm sức ép đối với cán cân 
thương mại. Các dịch vụ của ta như du lịch, 
hàng không, hàng hải, viễn thông... cũng trở 
- nên đất đỏ nếu tính theo USD, khách hàng 
giảm, thu nhập sẽ thấp. 

Đông Á vốn là những đối tác đâu tư quan 
trọng của nước ta, chiếm tới trên 70% tổng số 
vốn đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam ; nay 
họ bị khủng hoảng thì không thể không ảnh 
hướng tới việc đầu tư ra bên ngoài, trong đó 
có Việt Nam. Đó là chưa kể các nhà đầu tư 
ngoài khu vực, chí ít là trong vài ba năm tới, 
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không còn hăm hở hướng tới Đông Á như 
những năm trước mà sẽ tìm kiếm cơ hội đầu 
tư ở những vùng “đất hứa” khác. Đương nhiên 
sớm muộn khủng hoảng sẽ qua đi, Đông Á 
với tiểm năng dồi dào sẽ lấy lại phong độ, 
nhưng dù sao đi nữa cũng cân có thời gian. 

Những tác động không mấy thuận lợi ấy 
chắc rằng cần được tính đến trong việc hoạch 
định chính sách của ta, nhất là những nhân tố 
bên ngoài hiện còn chiếm vị trí đáng kể trong 
GDP, đầu tư, xuất - nhập khẩu, ngân sách, 
công ăn việc làm... ở nước ta. Bên cạnh đó, 
những mục tiêu chúng ta nêu ra cho năm 2000 
là dựa trên tiền để huy động khoảng trên dưới 
40 tỉ USD, trong đó vốn bên ngoài cần 
khoảng gần 50% ; nếu yêu cầu ấy không đạt 
được thì việc thực hiện những mục tiêu nêu ra 
tất đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc. Hội nghị 
Trung ương 4 (khóa VIII) đã nhận thức đầy 
đủ tình hình ấy khi nhận định rằng, “... tác 
động của cuộc khủng hoảng tài chính - tiên tệ 
đang lan rộng trong khu vực và trên thế giới, 
sẽ là những thách thức lớn đối với chúng ta 
trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 20001. 

Vậy, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4, chúng ta có những biện pháp gì 
để vượt qua thách thức mới xét từ góc độ của 
tác động cũng như những bài học rút ra từ 
cuộc khủng hoảng trong khu vực 2? 

Điều dễ cảm nhận là, Hội nghị đã nhấn rất 
mạnh tư tưởng “tiếp tục công cuộc đổi mới, 
khơi dậy và phát huy tối đa nội lực”. Quan 
điểm này không phải là thức thời, chỉ nẩy sinh 
trước những khó khăn của môi trường bên 
ngoài mà nằm trong ý chí tự lực, tự cường dân 
tộc, trong nhận thức nhất quán của Đảng ta 
là : dù cho nhân tố bên ngoài là rất quan trọng 
nhưng nhân tố bên trong vẫn là quyết định. 
Thực tế ở nước ta và tại nhiều nước khác cho 
thấy muốn tiếp thu tốt nguồn lực từ bên ngoài 
thì vẫn cần có nội lực tương ứng như vốn đối 
ứng, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng... Từ cổ 
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chí kim, không một nước nào có thể lớn mạnh 
chỉ nhờ ở các nguồn lực từ bên ngoài. 

Kinh nghiệm của nhiều nước chịu khủng 
hoảng càng làm đậm nét hơn nhu cầu phát 
huy nội lực vì trong nhiều năm họ đã phát 
triển với tốc độ cao bằng việc vay vốn bên 
ngoài quá nhiều đi đôi với việc sử dụng kém 
hiệu quả ; tiêu xài của Nhà nước và của người 
dân vượt quá mức làm ra, tốc độ gia tăng tiêu 
dùng cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động. 
Nhìn lại tình hình nước ta không phải không 
có những biểu hiện tương tự nếu tính rằng, các 
nguồn vốn bên ngoài chiếm tỷ trọng khá cao 
trong tổng số vốn đầu tư của toàn xã hội, thậm 
chí cao hơn cả những nước chịu khủng hoảng, 
trong khi đó, tỷ lệ tiền tiết kiệm (saving) so 
với GDP lại kém xa họ và đang có xu hướng 
giảm, đi đôi với tình trạng tiêu dùng tăng 
nhanh hơn tích lũy. 

Việc nhấn mạnh nhu cầu “phát huy nội 
lực” không có nghĩa là nước ta chủ trương biệt 
lập, bài ngoại. Bản thân đầu đề của Nghị 
quyết Trung ương 4 đã nêu rõ yêu cầu “nâng 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế”. Toàn bộ nội 
dung Nghị quyết cũng toát lên tỉnh thần này 
khi nhấn mạnh chủ trương “khuyến khích và 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xuất khẩu”, 
“trên cơ sở phát huy nội lực, thực hiện nhất 
quán, lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực 
bên ngoài”, “tích cực và chủ động thâm nhập 
và mở rộng thị trường quốc tế”, “chủ động 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cán bộ, 
luật pháp và nhất là về những sản phẩm mà 
chúng ta có khả năng cạnh tranh để hội nhập 
thị trường khu vực và thị trường quốc 
tế”..v..v.. Kèm theo những tư tưởng có tính 
định hướng ấy, Hội nghị Trung ương cũng đã 
nêu ra rất nhiều biện pháp cụ thể nhằm mở 
rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế đi 
đôi với việc khắc phục những tác động tiêu 
cực của cuộc khủng hoảng trong khu vực, né 
tránh những vấn đề mà các nước trong khu 
vực đang gặp phải. 
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Đối chiếu Nghị quyết Trung ương 4 với 
những bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng 
trong khu vực, thiết tưởng rằng những ý tưởng 
sau đáng được quan tâm : 

Cụm vấn đề thứ nhất liên quan tới cơ cấu 
đầu tư. Ở đây có vấn đè, tỷ lệ thu hút vốn bên 
ngoài nên là bao nhiêu trong tổng vốn đầu tư 
của toàn xã hội ? Mối tương quan giữa đầu tư 
trực tiếp và đầu tư gián tiếp như thế nào cho 
thỏa đáng, ít rủi ro ? Và quan trọng hơn cả là 
sử dụng tiền vay làm sao cho có hiệu quả, 
hoàn trả được nợ nân ? 

Về những vấn đề này Đảng và Nhà nước ta 
đã nêu ra những tư tưởng chỉ đạo và phương 
hướng rõ ràng. Ngay từ Hội nghị đại biểu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ (tháng giêng năm 1994), 
Đảng ta đã nhấn mạnh : “Để công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, cần huy động nhiều nguồn vốn, 
gắn với sử dụng có hiệu quả. Trong đó, nguồn 
vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn từ 
bên ngoài là quan trọng”. Hội nghị Trung 
ương 4 đã nêu ra hàng loạt biện pháp cụ thể 
như : “Mở rộng nhiều hình thức thu hút các 
nguồn lực từ bên ngoài. Có bước đi và biện 
pháp thận trọng trong việc mở cửa thị trường 
vốn. Áp dụng từng bước và có mức độ, được 
quản lý và giám sát chặt chế các hình thức đầu 
tư gián tiếp... Tiếp tục thu hút mạnh và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài, hạn chế nguồn vốn ngắn hạn... Quản lý 
tốt việc vay và trả nợ bên ngoài...”. Đồng 
thời, Hội nghị Trung ương nêu cao yêu câu 
huy động vốn trong nước thông qua việc đa 
dạng hóa các hình thức huy động và đầu tư 
vốn như liên doanh, liên kết, phát hành trái 
phiếu, cổ phiếu, góp quỹ bảo hiểm, các quỹ 
đầu tư..., tạo điều kiện cân thiết cho các doanh 
nghiệp và nhân dân đầu tư phát triển. Mặt 
khác Hội nghị Trung ương nhấn rất mạnh yêu 
cầu ra sức tiết kiệm để công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Việc Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thông qua Pháp lệnh vẻ tiết kiệm và 
kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X thông qua 
Luật đầu tư trong nước (sửa đổi) là sự cụ thể 
hóa những chủ trương của Trung ương Đảng. 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


Cụm vấn đề thứ hai liên quan tới bài học 
kinh nghiệm của cuộc khủng hoảng ở một số 
nước về việc hoàn thiện, củng cố hệ thống tài 
chính - tiên tệ. Về phương diện này, Hội nghị 
Trung ương đã nêu ra hàng loạt chủ trương cụ 
thể nhằm gia tăng việc huy động và nâng cao 
hiệu quả sử dụng đồng vốn ; khống chế tiến 
tới cân bằng thu chỉ ngân sách ; hoàn thiện hệ 
thống thuế ; tiếp tục đổi mới và chấn chỉnh 
hoạt động ngân hàng.. - 

Trong khuôn khổ chính sách tài chính - 
tiền tệ chung đó có một vấn đề gây tranh luận 
nhiều ; đó là tỷ giá hối đoái. Điều này cũng dễ 
hiểu vì tỷ giá vốn là một mắt xích quan trọng 
trong hệ thống điều tiết vĩ mô, ảnh hưởng sâu 
sắc tới sự phát triển của nên kinh tế mỗi nước 
và mối quan hệ kinh tế đối ngoại ; vả lại một 
trong những nguyên nhân đưa tới cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ ở các nước trong khu 
vực là cột quá chặt tỷ giá nội tệ, tách rời khỏi 
sự vận động của quy luật cung - cầu, không 
phản ánh đúng giá trị của đồng tiền quốc gia. 
Lâu nay giữa các nhà quản lý và kinh doanh ở 
qước ta và cả nước ngoài có sự tranh luận khá 
sôi nổi xung quanh tỷ giá đồng bạc Việt 
Nam : Một số người cho rằng, đồng Việt Nam 
quá cao, không phá giá thì sẽ giảm khả năng 
cạnh tranh, xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng ; 
một số người khác lại cho rằng, việc gia tăng 
xuất khẩu không chỉ tùy thuộc vào tỷ giá 
đồng tiền mặc dầu đó là một nhân tố rất quan 
trọng ; hơn thế nữa, một trong những đặc 
điểm của nên kinh tế Việt Nam là xuất khẩu 
tùy thuộc đáng kể vào việc nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, nguyên - nhiên - vật liệu từ bên 
ngoài, việc phá giá đồng tiền sẽ làm cho giá 
nhập khẩu tăng lên, từ đó sẽ năng giá thành 
sản phẩm xuất khẩu, giảm khả năng cạnh 
tranh ; đó là chưa kể tới những xáo động kinh 
tế - xã hội khó lường trước được. 

Về vấn đề này, Hội nghị Trung ương 4 chủ 
trương “điều hành tỷ giá linh hoạt theo cung - 
câu, phù hợp với sức mua thực tế của đồng 
tiên Việt Nam, trên cơ sở bảo đảm ổn định vĩ 
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mô”. Điều đó có nghĩa là chúng ta không cột 
chặt tỷ giá đồng tiền mà điều chỉnh linh hoạt 
(trên thực tế vừa qua đã điều chỉnh 10 rồi 5%) 
cho phù hợp với quy luật cung - cầu, có tính 
đến sức mua của đồng tiền nhưng vẫn bảo 
đảm được sự ổn định về kinh tế - xã hội. 

Cụm vấn đề thứ ba liên quan tới cơ cấu sản 
xuất. Một bài học lớn của các nước bị khủng 
hoảng là đã không kịp thời chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất phù hợp với những biến động 
trên thị trường thế giới. Nhiễu nước đã khai 
thác lợi thế tương đối về lao động dồi dào và 
rẻ để thúc đầy xuất khẩu nhưng lợi thế ấy dần 
dân mất đi do tiền lương ngày một tăng trong 
khi trên thị trường thế giới xuất hiện những 
đốt thủ có nguồn nhân lực đồi dào và rẻ hơn 
nhiều, làm cho sức cạnh tranh của các nước 
Đông - Nam Á giảm mạnh. Trước mắt, nước 
ta vẫn có lợi thế về sức lao động, nhưng hiệu 
quả sản xuất và khả năng cạnh tranh vì nhiều 
nguyên nhân còn thấp kém. Do đó, một quyết 
sách lớn, có ý nghĩa quyết định được nhấn rất - 
mạnh trong Nghị quyết Trung ương 4 là coi 
việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nên kinh tế như một định hướng cơ bản, theo 
đó phải phát triển nhanh, mạnh, vững chắc 
các ngành công nghiệp, trước hết là công 
nghiệp chế biến có khả năng cạnh tranh cao, 
đi đôi với việc phát triển nông nghiệp, nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong 
khu vực còn tiếp diễn, do đó không phải ngẫu 
nhiên, Hội nghị Trung ương 4 đã đề ra yêu 
cầu tiếp tục theo dõi, kịp thời phân tích ảnh 
hưởng và tác động của nó đối với nền kinh tế 
nước ta để có chủ trương và biện pháp thích 
hợp, bảo đảm cho nên kinh tế nước ta phát 
triển ổn định. Vả lại nước ta là một bộ phận 
không tách rời của nên kinh tế khu vực và thế 
giới đang trải qua quá trình toàn cầu hóa rất 
nhanh, rất mạnh ; ta không thể bàng quan đối 
với những gì diễn ra trong nên kinh tế khu vực 
và thế giới. 
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FẺ71 SẮP VĂN L41 P2! TỆt 4 Œ11 1ñ 


n..eunne 


(67-3 


xi VỀ VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN 
T 

Nói đến văn hóa của một dân tộc là nói đến bản 
sắc, cốt cách riêng thể hiện trong những yếu tố cấu 
thành văn hóa của dân tộc đó. Bởi văn hóa theo 
định nghĩa được thừa nhận khá rộng rãi của 
UNESCO là : “tổng thể sống động các hoạt động 
sáng tạo của con người đã diễn ra trong quá khứ 
cũng như đang diễn ra trong hiện tại. Qua hàng thế 
kỷ, các hoạt động sáng tạo ấy đã cấu thành nên 
một hệ thống các giá trị, truyền thống, thị hiếu, 
thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc 
khẳng định bản sắc riêng của mình” (!. 

Bản sắc văn hóa của các dân tộc trên thế giới 
là hết sức đa dạng. Nó phản ánh sự đa dạng của 
môi trường tự nhiên, của các điều kiện đặc thù về 
kinh tế, chính trị, xã hội, của các mối quan hệ cụ 
thể trong tiếp xúc và giao lưu quốc tế mà mỗi dân 
tộc đã trải qua trong lịch sử phát triển của mình. 

Hàng loạt phát hiện khảo cổ học, dân tộc học, 
sử học... trong những thập niên qua đã cho thấy : 
Cái nôi sinh tụ đầu tiên của người Việt cổ là thuộc 
địa bàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Để có 
thể tổn tại và phát triển, tổ tiên chúng ta đã phải tìm 
mọi cách thích nghỉ với môi trường tự nhiên của 
một địa bàn 3⁄4 là đổi núi, còn lại là đồng bằng 
thuộc miễn nhiệt đới gió mùa ven bờ Thái Bình 
Dương để sản xuất và tổ chức cuộc sống, qua đó 
tạo dựng nên nền văn hóa Văn Lang - Âu Lạc với 
những đặc trưng cơ bản là : 

a - Phổ biến nghề trồng lúa nước (và hoa màu) 
ở các lưu vực thuộc hệ thống sông Hồng, sông Mã, 
sông Cả ; 

b - Phát hiện ra nghề đúc đồng và đưa nó đến 
đỉnh cao vào thời kỳ Đông Sơn nổi tiếng, - 

c - Xây đựng gia đình vừa là tế bào xã hội, vừa 
là đơn vị kinh tế (nhả). 


24 


L¿ ấc 


TP 31, [j4 


bái La PậT ï MT 
PHAM XUÂN NAM ° 


đ - Tập hợp nhiều nhà lại thành công xã nông 
thôn dựa trên các quan hệ láng giểng (làng). 

đ - Hợp nhất 15 bộ tộc Lạc Việt (ở đồng bằng 
và trung du) với nhau, rồi lại hợp nhất giữa Lạc Việt 
với Âu Việt (ở miền núi) thành một cộng đồng lớn 
để chưng sức trị thủy tai, làm thủy lợi và đoàn kết 
bảo vệ cương vực sinh ụỤ của mình (nước). 

Sự tác động qua lại của những yếu tố nói trên 
đã tạo nôn sắc thái riêng ban đầu của trí tuộ, tâm 
hồn, thị hiếu, niềm tin, đạo lý, lối sống của người 
Việt Nam tử xưa, mà tổng hòa lại trở thành bản 
sắc, cội nguồn của văn hóa dân tộc. Trong đó, hộ 
giá trị tính thần cốt lõi còn được tiếp tục vun đắp 
mãi về sau là lòng yêu quê hương đất nước thiết 
tha, ý thức cộng đồng sâu sắc, đạo lý “hương 
người như thể thương thân”, tình thần đoàn kết 
rộng rãi, đức tính kiên trì, vượt khó, thiết thực, linh 
hoạt trong lao động sản xuất, tổ chức cuộc sống, 
xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Hệ giá trị tỉnh thần cốt lõi này cũng chính là “bộ 
lọc” và hệ quy chiếu để ông cha chúng ta lựa chọn, 
tiếp thu những giá trị mới qua nhiều cuộc giao lưu, 
tiếp xúc văn hóa với các nước trong khu vực và thế 
giới ở các thời kỳ khác nhau của lịch sử như : Với 
văn hóa Đông - Nam Á, văn hóa Ấn Độ, văn hóa 
Trung Hoa trong thời cổ, trung đại ; với văn hóa 
phương Tây trong thời cận - hiện đại, với văn hóa 
của Liên Xô (cũ) và các nước XHCN khác trong 
thời hiện đại... 

Điều kỳ lạ là trải qua tất cả các cuộc giao lưu, 
tiếp xúc ấy, dù bị áp đặt hay tự nguyện, văn hóa 


* GS. Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia 

(1) Diễn văn của ông Tổng Giám đốc UNESCO Phê-đờ-ri-rơ 
Mai-ơ tại lễ phát động Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa tại 
Pa-ri, ngày 21-1-1988 


Nghiên cứu - Yrao đồi 


Việt Nam không những vẫn giữ được bản sắc của 
mình mà còn trở nên phong phú thêm nhờ biết 
thâu nhận và đồng hóa nhiều yếu tố mới từ bên 
ngoài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước 
qua các giai đoạn lịch sử, đồng thời cũng phù hợp 
với hệ giá trị cội nguồn của văn hóa dân tộc. 

Có thể nêu một số dẫn chứng : Đa số nhân dân 
Việt Nam mà tiêu biểu là các nhà văn hóa lớn của 
dân tộc đã tiếp thu quan điểm từ bí của đạo Phật, 
nhưng không chấp nhận các điều răn về giới sát và 
nhãn nhục đối với các thế lực hung bạo, ngoại 
xâm ; đã tiếp thu tư tưởng nhân nghĩa của đạo 
Khổng để vận dụng vào sự nghiệp trừ bạo, yên 
dân chứ không nhất thiết xem trung với Vua là giá 
trị cao nhất, như được quy định trong “Tam cương, 
ngũ thường”, đã tiếp thu triết lý sông hài hòa với 
thiên nhiên của đạo Lão, nhưng không theo cách 
ứng xử thụ động, lánh đời ; đã tiếp thu khẩu hiệu 
tự do, bình đẳng, bác ái của cách mạng Pháp để 
tăng sức mạnh cho cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, nhưng không 
chủ trương khuyến khích một thứ chủ nghĩa tự do 
cá nhân cực đoan, mà luôn cổ vũ việc đặt lợi ích 
của dân tộc lên trên hết ; và từ sau cách mạng 
XHƠN Tháng Mười Nga đã tiếp thu tinh thần cách 
mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để tiến 
hành công cuộc giải phóng dân tộc kết hợp với giải 
phóng xã hội đối với quần chúng lao động bị áp 
bức, nhưng không quan niệm “cuộc đấu tranh giai 
cấp diễn ra giống nhưở phương Tây”, mà luôn luôn 
nhấn mạnh chủ nghĩa yêu nước, “Chủ nghĩa dân 
tộc là động lực lớn của đất nước” 2), như lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã viết từ năm 1924. 

Ngoài hệ giá trị tinh thần cốt lõi, bản sắc văn 
hóa dân tộc còn được thể hiện sinh động trong văn 
học, nghệ thuật, kiến trúc, ca múa, âm nhạc, hội 
họa, sân khấu, phong tục tập quán, y dược dân 
tộc, nghệ thuật ẩm thực, bí quyết trong các nghề 
thủ công truyền thống, v.v.. 

Và cũng giống như hệ giá trị tinh thần, tất cả 
các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể nói trên 
đều không phải là những cái gì “nhất thành bất 
biến”. Trái lại chúng luôn luôn vận động, đổi mới 
cùng với quá trình phát triển của dân tộc và giao 
lưu quốc tế. Nhưng trong vận động đổi mới nó vẫn 
không mất gốc và biến chất. Đó là phép biện 
chứng giữa kế thừa và phát triển, truyền thống và 
hiện đại. Phát triển trên cơ sở kế thừa những cái tốt 
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đẹp, tiến lên hiện đại mà vẫn bảo tồn được những 
giá trị ưu tú của truyền thống ; đồng thời cũng gạn 
lọc, loại bỏ những yếu tố lạc hậu, lỗi thời, không 
thích hợp. 

Vì thế, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc không hề mâu thuẫn và cản trở, trái lại 
làm tốt việc đó thì sẽ tạo ra một nguồn nội lực tỉnh 
thần mạnh mẽ để thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất 
nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. 

II. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN 
THẾ GIỚI XÉT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA. 

Từ khoảng những năm 50 - 60 của thế ký này, 
dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại, một trào. lưu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đã và đang cuốn hút hàng loạt nước 
thuộc thế giới thứ ba. Nhiều lý thuyết phát triển gắn 
với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã 
được đề ra. Phần lớn các lý thuyết này đều do các 
nhà kinh tế học phương Tây nêu nên với tham 
vọng soi đường, chỉ lối cho các nước đang phát 
triển noi theo. 

Xót từ góc độ kinh tế - kỹ thuật đơn thuần, thì 
có hai loại lý thuyết làm cơ sở cho hai loại mô hình 
công nghiệp hóa khác nhau : Đó là công nghiệp 
hóa thay thế nhập khẩu và công nghiệp hóa hướng 
về xuất khẩu. 

Còn xét tử góc độ các giá tr văn hóa, thi trên 
đại thể cũng có hai loại lý thuyết : Một là tiến hành 
công nghiệp hóa chủ yếu bằng những nguồn lực 
ngoại sinh, xem công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
các nước đang phát triển đồng nghĩa với phương 
Tây hóa. Hai là tiến hành công nghiệp hóa bằng 
cách kết hợp các nhân tố nội sinh và ngoại sinh về 
nhiều mặt, trong đó văn hóa dân tộc đóng vai trò 
nội lực quan trọng. 

Người đại diện khá điển hình cho loại lý thuyết 
thứ nhất là Uốt-mơn Rô-xtâu. Trong sách “Các 
giai đoạn của tăng trưởng kinh tế - một Tuyên 
ngôn không cộng sản”, ông ta ra sức chứng 
minh rằng : Các nước công nghiệp phương Tây, 
đặc biệt là Mỹ đã đạt đến trình độ phát triển hoàn 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
1995, t I, tr 466 
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bị, trở thành mực thước và mô hình tất yếu chỉ ra 
cho tất cả các nước khác con đường phải theo. Do 
đó, tất cả các nước đang phát triển trên thế giới 
cần xây dựng các chiến lược, các phương án làm 
cho mình càng giống với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu I 6) 

Ngây thơ vì chưa có kinh nghiệm, lại được 
Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế cổ vũ và 
tài trợ, trong những thập kỷ gần đây nhiều nước 
đang phát triển, nhất là ở châu Phi, châu Mỹ la- 
tinh, đã đặt nhiều hy vọng vào con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo lý thuyết phát triển 
ngoại sinh. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, thì 
những hy vọng tốt đẹp của họ đã trở thành những 
thất vọng chua cay. Cùng với sự phụ thuộc ngày 
cảng tăng vào các nước đã công nghiệp hóa về 
vốn, thiết bị kỹ thuật, nguyên vật liệu, đội ngũ 
chuyên gia, v.v..., một sự xâm nhập ổ ạt các chuẩn 
mực, các giá trị và lối sống từ bên ngoài đã làm 
cho hệ giá trị văn hóa truyền thống ở các nước 
đang phát triển bị biến dạng và biến chất. Chính sự 
đứt đoạn về văn hóa nội sinh của dân tộc đã khiến 
cho các nước đó không những không đạt được 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn 
lâm vào rối loạn và thoái triển. 

Không đi theo lý thuyết phát triển ngoại sinh, 
một số nước châu Á, trước tiên là Nhật Bản, với 
những mức độ và hình thức khác nhau, đã chủ 
trương tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trên cơ sở kết hợp sử dụng các yếu tố ngoại sinh 
về vốn, kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản lý 
của nước ngoài với việc kế thừa và phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Theo 
nhận xét của nhà kinh tế học Mi-chi-ô Mô-ri-shi- 
ma, hơn 100 năm nay kế từ khi bắt đầu quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhật Bản 
vẫn theo một phương phâm : “+ƒ thuật phương 
Tây + đạo lý Nhật Bản”. 

Xin-ga-po, một quốc đảo nhỏ chỉ có diện tích 
633km”, gần 3 triệu dân, gồm 77% người Hoa, 
15% người Mã Lai, 7% người Ấn Độ, sau ngày 
tuyên bố độc lập “ngoài đất đai và nhân dân gần 
như không có gì cả”, thế mà chỉ sau hơn 30 năm 
đã trở thành một nước công nghiệp mới, một trung 
tâm khoa học công nghệ cao, với cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật và xã hội tiên tiến, đời sống mọi mặt của 
nhân dân thuộc loại những nước phát triển trên 
thế giới. 


26 


SỐ 11 (6-1998) 


Từ %*ÿ tích Xin-ga-po” người ta đã rút ra nhiều 
bải học bổ ích, trong đó có một bài học cực kỳ 
quan trọng là phải tận lực áp dụng những thành tựu 
mới nhất của khoa học và công nghệ thế giới để 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
đồng thời phải rất coi trọng kế thừa và phát huy tất 
cả những giá trị văn hóa tốt đẹp của cả 3 cộng 
đồng người sống chung trên mảnh đất này. Việc 
làm điển hình là Quốc hội Xin-ga-po nhiều năm 
trước đây đã phô chuẩn 5 quan niệm chung về giá 
trị văn hóa - đạo đức mà mọi người dân cần noi 
theo : “a) Quốc gia trên hết, xã hội đầu tiên ; b) Gia 
đình là gốc, xã hội là thân ; c) Quan tâm lẫn nhau, 
đồng cam cộng khổ ; d) Tìm cái đồng, gạt cái bất 
đồng, hiệp thương cùng hiểu biết ; đ) Chủng tộc hài 
hòa, tôn giáo khoan dung” 4), 

Thời gian gần đây, khi cuộc khủng hoảng tiền 
tệ nổ ra tại nhiều nước Đông - Nam Á và Đông Â, 
một số lý luận gia ở phương Tây, nhất là ở Mỹ đã 
vội chớp lấy cơ hội đó để lớn tiếng tuyên bố rằng : 
"Các giá trị của châu Á đã sụp để" (), chúng tỏ ra 
không thể đứng vững được so với các giá trị “dân 
chủ, nhân quyên, tự do... của Mỹ” s); rắng : "Sự 
tự hào của châu Á đã bị phương Tây thay thế” ®) 
V.V. Và V.V. 

Một câu hỏi được đặt ra là nếu như những giá 
trị của Mỹ, của phương Tây - đương nhiên trong đó 
có những nội dung quý giá - đã từng không cứu nổi 
nước Mỹ và cả phương Tây thoát khỏi hàng loạt 
cuộc khủng hoảng chu kỳ lần lượt diễn ra từ hàng 
trầm năm nay, trong đó CÓ cuộc đại khủng hoảng 
kinh tế 1929 - 1933 nổ ra trước tiên ở Mỹ rồi lan ra 
toàn thế giới tư bản, thì nay tại sao chúng lại có thể 
là thần dược cho việc khắc phục khủng hoảng ở 
châu Á ? 

Về vấn đề này, ông Lý Quang Diệu, Bộ trưởng 
cấp cao của Xin-ga-po cũng cho ,tằng : Cuộc 
khủng hoảng hiện nay (ở châu Á) là kết quả của 
các hệ thông tài chính lỏng léo và của sự lãng phí, 
đặc biệt nghiêm trọng trong 3 năm gần đây”, khi có 


(3) Xem W. Rostow : The Stages of Economic Crowth : a Non- 
Communist Manifesto (1960). Dẫn theo Richard Bergeron : Phản 
phát triển - có giá của chủ nghĩa tự do. Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, tr. 28 - 29 

(4) Văn minh tỉnh thần Xin-ga-po, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội 1887, tr. 157 

(Š) Wall Street joumal, November 28, 1997 

(6) The Chnstian Science Mon:tor, Apnl 9, 1998 
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sự đầu tư ổ ạt từ bên ngoài. Ông nói thêm : “Mặc 
dù nước Mỹ thành đạt, nhưng đi ầu này, đồng nghĩa 
với một sự phân cách rõ rệt giữa người giàu và 
người nghèo. Ở châu Á người ta sống có tình 
nghĩa, và chính vì lẽ đó mà về lâu dài mô hỉnh Mỹ 
khó có thể thành công tại đây” (' (tôi nhấn 
mạnh - PXN). 


II. ĐƯA VĂN HÓA THẤM SÂU VÀO CÁC LĨNH 
VỰC CỦA QUÁ TRÌNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC. 

Tham khảo các lý thuyết, các mô hình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đã có trên thế giới, đồng 
thời căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân trong 
những thập niên qua - cả kinh nghiệm thành công 
và không thành công - ngày nay chúng ta hiểu 
rằng : công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ 
đơn giản là tăng thêm tốc độ và tỷ trọng của sản 
xuất công nghiệp trong nền kinh tế, mà là quá trình 
chuyển dịch cơ bản và toàn diện cơ cấu kinh tế 
gắn với đổi mới căn bản về công nghệ, bảo đảm 
cho sự "tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bên 
vững của toàn bộ nên kinh tế quốc dân, tạo điều 
kiện nâng cao đời sống vật chất và đời sống tỉnh 
thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. 

Quan niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
như thế là vừa chú ý tiếp thu tỉnh hoa trí tuệ của 
nhân loại, vừa coi trọng kế thừa và phát huy những 
giá trị ưu tú của nền văn hóa dân tộc. 

Vấn đề đặt ra đối với chúng ta hiện nay là cần 
làm gì và làm như thế nào để đưa được các nhân 
tố văn hóa thấm sâu vào tất cả các lĩnh vực của 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm 
cho nó đi tới thành công. 

Dưới đây là một số ví dụ : 

1. Văn hóa và sự lựa chọn các loại hình 
công nghệ. 

Ngày nay công nghệ được coi là tổ hợp của bốn 
thành phần : a) Kỹ thuật, bao gồm thiết bị máy 
móc, nhà xưởng (technoware) ; b) Con người, bao 
gồm trình độ hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp 
(humanware) ; c) Thông tín, bao gồm các bí 
quyết, quy trình, phương pháp, dư liệu thiết kế và 
vận hành (inforware) ; 9) Tổ chức, bao gồm bộ 
máy, sự bố trí, quản lý và điều phối (orgaware) (). 

Trong bốn thành phần kể trên, chỉ có thành 
phần đầu tiên thuộc về lao động quá khứ ; còn ba 
thành phần sau thì có liên quan mật thiết đến lao 
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động sống, chứa đựng những tiềm năng sáng tạo 
to lớn của con người. Mà tiềm năng sáng tạo này 
lại bắt nguồn từ những yếu tố cấu thành văn hóa, 
nghĩa là từ sự hiểu biết, tâm hồn, đạo lý, thị hiếu, 
thẩm mỹ, niềm tin của con người thuộc về một 
cộng đồng, một dân tộc nhất định. 

Do đó, muốn có được các loại hình công nghệ 
tối ưu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, vấn để không đơn giản là chỉ cần có 
chính sách thu hút vốn đầu tư, tiếp nhận chuyển 
giao công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý 
của nước ngoài, mặc dấu đó là những nhân tố 
không thể thiếu. Điều quan trọng hơn cả là phải 
biết chăm lo phát triển giáo dục, ra sức đào tạo bồi 
dưỡng và phát huy trí thông minh, óc sáng tạo của 
con người Việt Nam để có thể kịp thời nắm bắt, 
ứng dụng và từng bước cải tiến những công nghệ 
hiện đại ở các hướng ưu tiên của sản xuất kinh 
doanh và tổ chức đời sống. Nhưng trong điều kiện 
cụ thể của nước ta hiện nay, kinh tế còn nghèo, số 
người chưa có và thiếu việc làm còn đông, thì giải 
pháp hợp lý nhất là phải biết kết hợp sử dụng công 
nghệ cao với việc tận lực khai thác công nghệ 
truyền thống, áp dụng công nghệ thích hợp để 
tạo ra nhiều công ăn việc làm cho các tầng lớp 
nhân dân. 

Đạo lý của dân tộc xem “người ta là hoa của 
đất, “một mặt người hơn mười mặt của”, luôn nhắc 
nhở chúng ta không thể chỉ chạy theo chủ nghĩa kỹ 
trị đơn thuần mà đi đến loại trừ con người, khiến 
cho một bộ phận lao động xã hội rơi vào cảnh thất 
nghiệp, buộc phải sống qua ngày trong sự mòn 
mỏi về vật chất và tha hóa về tinh thần. 

So sánh có thể là khập khiêng. Song phải 
chăng dù có công nghệ cao đến đâu thì cũng mới 
chỉ là #hần cứng”. Chính văn hóa mới đóng vai trò 
“phần mềm”trong việc lựa chọn và kết hợp các loại 
hình công nghệ vào điều kiện cụ thể về kinh tế, xã 
hội của nước nhà nhằm đạt đến hiệu quả tối ưu 
của quá trình công nghiệp hóa. Trong đó, việc 
quan trọng “đầu tiên là công việc đối với con 
người” (9), như Bác Hồ đã dạy. 


(7) Lý Quang Diệu trả lời phỏng vấn Tạp chí Tấm gương (Đức), 
ngày 6-4-1998 (Bản dịch của TTX Việt Nam 12-4-1998) 

(8) Dẫn theo Hoàng Trinh : Vấn đề văn hóa và phát triên, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996, tr. 69 - 70 

(9) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 12, tr 503 
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2. Văn hóa và phát triển nông thôn. 

Dựa vào kinh nghiệm của các nước Tây Âu và 
Bắc Mỹ, là những nước đã có quá trình công 
nghiệp hóa từ hàng trăm năm trước, một số học giả 
ở phương Tây đã đưa ra luận điểm : “Cuộc cách 
mạng công nghiệp tất yếu đi liền với quá trình đô 
thị hóa tổng thể và cái chết tuần tự của văn minh 
nông thôn” 19). 

Ở Việt Nam hiện nay, đo nông thôn vẫn là nơi 
sinh sống của 80% dân số cả nước, nông nghiệp 
thu hút 70% lao động xã hội, các sản phẩm nông - 
lâm - ngư chiếm 25,7% GDP năm 1997, gắn 1/2 
tổng kim ngạch xuất khẩu ; hơn nữa do yêu cầu 
bảo đảm an toàn lương thực quốc gia và yêu cầu 
mở rộng thị trường nội địa phục vụ cho quá í trình 
công nghiệp hóa trong điều kiện dân số dự kiến sẽ 
tăng lên đến khoảng 110 - 115 triệu người vào năm 
2020, thì Việt Nam không thể rập khuôn theo chủ 
trương đẩy tới “cái chết tuần tự của nền văn minh 
nông thôn” được Ì 

Dĩ nhiên tỉ lệ của dân cư nông thôn, cũng như 
tỉ lệ của nông nghiệp trong GDP, trong kim ngạch 
xuất khẩu sẽ dần dần giảm xuống cùng với quá 
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, nhưng phát triển 
nông thôn vẫn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng 
bảo đảm cho sự phát triển nhanh, có hiệu quả và 
bền vững của Việt Nam trong nhiều năm tới. 

Bên cạnh hàng loạt việc phải làm, như tạo thêm 
nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, 
hướng dẫn ấp dụng tiến bộ kỹ thuật v.v.. thì khâu 
then chốt cần giải quyết để phát triển nông thôn lúc 
này là tập trung phát triển _ nguồn nhân lực. 
Chính ở lĩnh vực này, việc kế thừa và phát huy 
những giá trị văn hóa ưu tú của dân tộc, vốn có 
nguồn gốc sâu rộng ở nông thôn từ lâu đời, có một 
ÿ nghĩa quan trọng đặc biệt. 

- “Một người biết lo hơn một kho người làm”. 

- “Nửa bụng chữ hơn một hũ vàng”. 

- “¿Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” 

- “uộng bề bề không bằng một nghề trong 
tay”. 

- “Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương 
bất hoại, phi trí bất hưng”. 

Những điều tổng kết đã trở thành phương châm 
xử thế nói trên, phản ánh cả sự thông tuệ của tri 
thức bình dân và tri thức bác học trong kho tàng 
văn hóa dân tộc, nếu được vận dụng một cách linh 
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hoạt, đúng lúc, đúng nơi thì chắc chắn sẽ dễ đi vào 
lòng người và có tác dụng cổ vũ đông đảo người 
dân nông thôn phát huy truyền thống hiếu học, 
nâng cao trình độ hiểu biết, rèn luyện tay nghề, 
phát triển tài năng để đẩy mạnh sản xuất, cải thiện 
đời sống. Và chỉ có trên cơ sở đó thì người nông 
dân mới có khả năng chuyển từ tư duy kinh tế hiện 
vật sang tư duy kinh tế giá trị gia tăng, từ sản xuất 
độc canh sang đa canh, từ thuần nông sang đa 
dạng hóa ngành nghề, vừa biết xây dựng một nền 
nông nghiệp sinh thái (như mô hình VAC, dựa trên 
sự kết hợp giữa kinh nghiệm lâu đời của nông dân 
với tri thức khoa học hiện đại), vừa biết khôi phục 
lại các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống 
(như các làng dệt vải, làng dệt lụa, làng làm đổ 
gốm, làng đúc đồng, làng chạm bạc, làng khẩm 
trai, làng khắc gỗ v.v..) ; đồng thời mở mang các 
ngành công nghiệp chế biến và các hoạt động 
thương nghiệp, dịch vụ ngay tại thôn xã, xem đó là 
bộ phận không thể tách rời của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn 
hiện nay. 

3. Văn hóa và phát triển đô thị. 

Coi trọng nhiệm vụ phát triển nông thôn, chúng 
ta đồng thời phải quan tâm đây đủ đến vai trò quan 
trọng lớn lao của sự phát triển đô thị gắn liền với 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Bởi lẽ, với tư cách là những trung tâm kinh tế, văn 
hóa, khoa học - công nghệ và giao tiếp quốc tế, 
các đô thị đại diện cho xu thế phát triển tiến bộ của 
nền văn minh. 

Vấn đề đặt ra là ở chỗ mỗi nước đang phát triển 
cần phải có một chiến lược phát triển đô thị đúng 
đắn với hệ thống mục tiêu, phương hướng, nội 
dung, hình thức, bước đi và giải pháp phù hợp để 
tránh bị động rơi vào một quá trình đô thị hóa quá 
mức, tự phát và đốt cháy giai đoạn, kéo theo 
những hậu quả nan giải cả về kinh tế, văn hóa, xã 
hội và môi trường mà nhiều thành phố khổng lồ 
trên thế giới đang phải gánh chịu. 

Chính sự chậm chễ trong việc xây dựng chiến 
lược phát triển đô thị từ nhiều năm qua ở Việt Nam 
cũng đã đưa tới những hậu quả không mong 
muốn như : 


(10) La Grande Encyclopédie Francaise, Paris 1986, p. 10. 651 
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- Tình trạng xây dựng đô thị thiếu quy hoạch, 
xô bổ, lộn xộn đã phá vỡ cảnh quan tự nhiên và 
không gian kiến trúc ở nhiều nơi và không ít trường 
hợp còn xâm hại tới cả các di tích lịch sử, văn hóa 
của dân tộc. 

- Dân số đô thị tăng nhanh về cơ học do những 
dòng người từ nông thôn đổ xô ra các thành phố 
lớn (như Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội v.v...) đã tạo nên 
sức ép rất lớn về việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế, 
giao thông vận tải... cùng với nhiều tệ nạn xã hội 
chưa thể kiểm soát nổi. 

- Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị 
trường và mở cửa, cơ cấu kinh tế - xã hội ở các 
thành phố thay đổi lớn ; sự phân hóa giàu nghèo 
diễn ra nhanh ; các sách báo, tranh ảnh, băng hình 
có nội dung phản văn hóa nhập lậu ổ ạt đang làm 
băng hoại nhiều thuần phong mỹ tục vốn có của 
dân tộc, nhất là trong một bộ phận giới trẻ. 

Đổ khắc phục tình hình nói trên, cẩn mở ra một 
cuộc vận động “Chỉnh trang đô thị” trong toàn quốc 
trên cơ sở kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp về kinh 
tế, kỹ thuật, xã hội và văn hóa : 

- Về quy hoạch tổng thể : Phương hướng 
chung cần được xác định là từng bước hình thành 
mạng lưới đô thị hợp lý, tránh không tạo thành các 
siêu đô thị, mà chủ yếu xây dựng các đô thị có quy 
mô vừa phải gắn kết với hệ thống đô thị vệ tinh phù 
hợp với cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh 
thái và đặc điểm văn hóa từng vùng. Bên cạnh quy 
hoạch tổng thể, cần ban hành sớm các quy định, 
quy chế chỉ tiết cụ thể nhằm phát triển các thành 
phố theo hướng hiện đại, nhưng phải giữ được vẻ 
thanh lịch và cổ kính của Hà Nội ngàn năm văn 
vật, sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại của 
TP Hồ Chí Minh, nét dịu dàng, thơ mộng của Huế, 
sự trang nhã trong đa dạng của Đà Lạt v.v... 

Hệ thống các di tích văn hóa, các bảo tàng lịch 
sử, nghệ thuật, văn hóa dân tộc ở tất cả các thành 
phố cần được quan tâm gìn giữ, tôn tạo để làm nơi 
giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam ý thức về 
cội nguồn, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tiếp thu 
đạo lý và triết lý sống đẹp của tổ tiên, giữ được sự 
thanh thản nội tâm, trạng thái tâm lý cân bằng 
trong nhịp sống công nghiệp căng thẳng. Những di 
tích văn hóa lịch sử ấy cũng là nơi tập trung giới 
thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam 
với du khách bốn phương, góp phần mở mang 
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ngành du lịch - một ngành công nghiệp không khói 
đang được † hầu hết các nước quan tâm phát triển. 

- Về nếp sống đô thị : Một mặt, cần ra sức 
phát huy ý thức cộng đồng, lòng nhân ái vị tha, sự 
quý trọng tình nghĩa để xây dựng các quan hệ tốt 
đẹp giữa con người với con người từ tế bào xã hội 
là gia đình đến các khu dân cư, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, cơ quan, trường học v.v... Mặt khác, 
phải thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện ý 
thức tôn trọng kỷ cương pháp luật, làm thay đổi 
những thói quen, tập quán đã lỗi thời từng tồn tại 
trong các làng xã xưa kia là chỉ theo lệ chứ không 
theo luật. 

- Về các sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật : Cần 
có sự đầu tư thỏa đáng bảo tồn và phát huy các 
loại hình âm nhạc, ca múa, sân khấu, hội họa 
truyền thống của dân tộc, đồng thời hướng dẫn lựa 
chọn tiếp thu mọi tinh hoa của văn hóa, nghệ thuật 
thế giới, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của 
các tầng lớp nhân dân đô thị. Song cần tiếp tục 
đấy mạnh cuộc vận động bải trừ những “ăn hóa” 
phẩm có nội dung kích động dâm ô, bạo lực, 
khuyến khích chủ nghĩa cá nhân cực đoan, thái đệ 
vô trách nhiệm với gia đình và xã hội (về thực chất 
là những cặn bã văn hóa) mà dư luận tiến bộ ở các 
nước phương Tây cũng lên án. 

4. Văn hóa và sự hình thành nội dung hệ giá 
trị tÍnh thần mới. 

Trong nhiều thập niên trước đây, do yêu cầu 
của cuộc đấu tranh giành độc lập và.thống nhất 
của Tổ quốc, những giá trị tỉnh thần ưu tú của dân 
tộc Việt Nam, mà cốt lõi là lòng yêu nước nồng 
nàn, ý thức cộng đồng sâu sắc, tinh thần đoàn kết 
rộng rãi đã được toàn dân chúng ta kế thừa, phát 
huy tạo nên sức mạnh phi thường đánh bại mọi thế 
lực xâm lược ngoại bang. 

Ngày nay, việc kế thừa những giá trị truyền 
thống, bổ sung những nội dung mới, hình thành 
nên một hệ giá trị tinh thần phù hợp với yêu cầu 
của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm 
chuẩn mực cho hành vi ứng xử của mọi người là rất 
cần thiết. Văn hóa, đặc biệt là văn hóa đạo 
đức, phải góp phần vào nhiệm vụ hết sức quan 
trọng này. 

Trong giới nghiên cứu văn hóa Việt Nam, việc 
xác định và sắp xếp các bậc thang giá trị tỉnh thần 
còn những ý kiến khác nhau. Song đa số ý kiến 
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cho rằng, chủ nghĩa yêu nước vẫn là giá trị tỉnh 
thần cao nhất. Nhưng giờ đây nó phải mang một 
nội dung mới. Trước đây, chủ nghĩa yêu nước bao 
hàm ý chí quyết chiến, quyết thắng mọi kẻ thù xâm 
lược, giành lại độc lập tự do, rửa sạch nỗi nhục 
trăm năm của cảnh nô lệ mất nước. Ngày nay, chủ 
nghĩa yêu nước đòi hỏi phải có tinh thần phấn đấu 
không mệt mỏi để sớm khắc phục nỗi khổ ngàn 
năm của nghèo nàn lạc hậu, làm cho dân giàu, 
'nước mạnh, sánh vai các nước tiên tiến ở khắp 
năm châu. 

Để thực hiện được nội dung mới ấy của chủ 
nghĩa yêu nước, ý chí kiên cường và lòng dũng 
cảm vẫn rất cần thiết, song sự hiểu biết, trí thông 
minh và óc sáng tạo phải được đặc biệt quan tâm 
bồi dưỡng, phát huy. 

Thực ra, từ xưa trong quá trình dựng nước và 
giữ nước, ông cha ta đã hết sức để cao ý nghĩa của 
chữ “nhân”, đồng thời cũng rất coi trọng vai trò của 
chữ “trí, như Nguyên Trãi nhà văn hóa lớn của dân 
tộc thế kỷ XV đã tổng kết : “Trừ độc, trừ tham, trừ 
bạo ngược ; 

Có nhân, có trí, có anh hùng” 01). 

Ngày nay, chúng ta hiểu chữ “nhân” là nhân ái, 
nhân đạo, nhân văn, là yêu nước thương nòi ; còn 
chữ “†í” là tri thức khoa học, là sự hiểu biết cả quy 
luật xã hội và quy luật tự nhiên. Không có nhân, thì 
trí không có động cơ. Không có trí, thi nhân không 
có phương tiện. Văn hóa đạo đức phải bồi dưỡng 
cho cái nhân. Văn hóa khoa học phải trau dồi cho 
cái trí. 

Trong chiến tranh giải phóng, đứng trước nguy 
cơ mất còn của Tổ quốc, chủ nghĩa yêu nước đòi 
hỏi phải hy sinh xả thân vì nghĩa lớn. Nhưng trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, chủ nghĩa 
yêu nước chỉ có thể phát huy mạnh mẽ trên cơ sở 
quan tâm đến lợi ích thiết thân của mỗi người lao 
động - xem đó là động lực quan trọng phát huy đức 
cần cù, sự khéo léo, trí thông minh, tài sáng tạo 
của mọi cá nhân vì sự phát triển của bản thân họ 
và của cả cộng đồng. 

Chắc chắn còn nhiều giá trị văn hóa tinh thần 
truyền thống của dân tộc cần được kế thừa, đối 
mới và phát huy để làm động lực cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa hiện nay mà ở đây chưa có điều kiện 
để đi sâu phân tích. Ví dụ các giá trị về : 

- Tự do, dân chủ, bình đẳng trong sản xuất kinh 
doanh, trong nghiên cứu khoa học - kỹ thuật và 
sáng tạo nghệ thuật. 

Ý thức tôn trọng pháp luật thay cho quan niệm 
lỗi thời về #ohép vua thua lệ làng”. 

- Thái độ tôn vinh những người có công với dân, 
với nước theo truyền thống “uóng nước nhớ 
nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

- Tỉnh thần chăm lo xây dựng gia đình ấm no, 
hòa thuận ; đồng thời ra sức vun trồng cho thế hệ 
trẻ theo những đạo lý tốt đẹp của dân tộc là : 
“thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” và 
“con hơn cha là nhà có phúc”. 

- Ÿ thức sống hài hòa với thiên nhiên, yêu thiên 
nhiên như yêu chính bản thân mình vì thiên nhiên 
là “hân thể mở rộng” của chính con người. Phê 
phán lối sống xa hoa, lãng phí theo chủ nghĩa tiêu 
thụ phương Tây dựa trên sự khai thác đến cạn kiệt 
các tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường 
sinh thái, dẫn tới “nguy cơ của một cuộc tự sát toàn 
cầu”, như nhà triết học Pháp E-ga-rơ Mô-rin đã 
cảnh báo. 

Chỉ có làm tốt những nhiệm vụ nói trên, thì văn 
hóa Việt Nam mới thật sự đóng được vai trò là 
“nền tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu 
vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội” trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước ngày 
nay. 

Cách đây hơn 60 năm, tại Hội nghị văn hóa 
toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội ngày 
24-11-1946 sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa vừa mới được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ ra rằng : “Phải làm thế nào cho văn hóa vào 
sâu trong tâm lý quốc dân, nghĩa là văn hóa phải 
sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù 
hoa, xa xỉ... Văn hóa phải làm thê nào cho ai cũng 
có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do... Với xã hội, văn 
hóa phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam 
từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu 
cái nhiệm vụ của mình là biết hưởng cái hạnh phúc 
của mình nên được hưởng... Văn hóa phải soi 
đường cho quốc dân đi” (12). 


(11) Nguyễn Trãi : Toàn tập, Nxb Khoa học xã hội, 1976, tr 440 
(12) Theo báo Cứu Quốc, số 416, ra ngày 25-11-1946 
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một đất nước không chỉ là phát triển kinh tế, 

khoa học, công nghệ. Sự giàu có vật chất, 
phương tiện tiêu dùng, kỹ thuật, chỉ mới là những 
điều kiện quan trọng, thực hiện lý tưởng cao đẹp 
nhất của con người là cuộc sống văn minh, hạnh 
phúc. Đáp ứng cuộc sống văn minh, hạnh phúc là 
văn hóa và chỉ có văn hóa. Người ta cũng thấy rằng, 
văn hóa không chỉ là yếu tố phát sinh, song song 
tổn tại với cuộc sống, mà nó nằm ngay trong cuộc 
sống, là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Lịch sử cho thấy, không một nền văn hóa nào 
phát triển được bên ngoài sự giao lưu với các nền 
văn hóa khác. Vào thời cổ đại, nhiều tộc người da 
đỏ châu Mỹ và da đen Nam Phi đã đạt trình độ phát 
triển cao. Nhưng do cách bức bởi các đại dương và 
sa mạc mà các nền văn minh đó dần dần suy thoái. 
Trong thời cận đại, Trung Hoa thi hành chính sách 
“bế quan tỏa cảng” tự ru ngủ mình trong hào quang 
của quá khứ đã ới đến trì trệ. Còn Nhật Bản thì chủ 
trương mở cửa, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến phương 
Tây trên nền tảng văn hóa, đạo lý truyền thống dân 
tộc, nên đã phát triển rất nhanh. 

Để từng bước xây dựng được cuộc sống văn 
minh, hạnh phúc, Đảng và nhân dân Việt Nam đã 
đề ra mục tiêu : cùng với công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa là xây dựng nền văn hóa tiên tiên đậm đà bản 
sắc dân tộc. Mở cửa, giao lưu nhằm hội nhập văn 
hóa là một trong những con đường đúng đắn, con 
đường tối ưu của việc phát triển nền văn hóa dân 
tộc tiên tiến mà toàn dân ta mong muốn. 

I - Văn hóa là toàn bộ tinh hoa của dân tộc 

Nếu như con người là sản phẩm cao nhất của tự 
nhiên, thì văn hóa là sản phẩm đặc sắc nhất của 
con người. Với bản chất sáng tạo, con người tác 
động lên giới tự nhiên, cải biến và chế tác ra những 
phương tiện nhằm phục vụ cuộc sống, thỏa mãn 
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nhu cầu của mình. Với trí tuệ và tài năng, con người 
chiếm lĩnh tự nhiên, thâu nạp tinh hoa xã hội, tự 
phân thân chính bản thân mình thành một thế giới 
vật thể và phi vật thể chứa đầy tâm huyết và nghị 
lực nhằm thực hiện ước mơ, vươn tới những khát 
vọng, tạo nên thế giới thứ hai - thế giới văn hóa. 

Vậy là, bản chất của văn hóa thể hiện ít nhất 
trên ba phương điện : 

- Thế giới những sản phẩm (vật chất, tính thần 
và những cái có tính trung tính như tổ chức, kết cấu 
xã hội, những hình thức, mô thức hoạt động, ...) kết 
tỉnh tinh hoa nhân loại. : 

- Những khả năng (năng lực) nội tâm hóa (chiếm 
lĩnh thế giới) và ngoại tâm hóa (phân thân, sáng tạo) 
của con người theo những mục đích nhằm thực hiện 
những lý tưởng cao đẹp. Đó là khía cạnh thể hiện 
sức mạnh bản chất của con người. 

- Trình độ nhân hóa bản thân con người, sự vượt 
ngày càng xa trạng thái nguyên sơ, nâng trình độ 
văn minh con người theo hướng tiến bộ. Đó là khía 
cạnh nhân cách, nhân văn của văn hóa. 

Ba khía cạnh đó như là một hệ thống thể hiện 
thái độ và cách ứng xử của con người với tự nhiên, 
đặc biệt với xã hội, trong hoạt động sinh tồn và phát 
triển của mình. Nói cách khác, văn hóa là sự thăng 
hoa, sự hóa thân con người văn minh vào mọi hoàn 
cảnh, mọi tương tác tự nhiên - xã hội, trong những 
không gian - thời gian nhất định. Những suy nghĩ, 
hành vi, hoạt động được lặp lại, được xử lý, điều 
chỉnh, được đúc rút trở thành những kinh nghiệm, 
thói quen, những nguyên tắc, chuẩn mực hướng 
dẫn lại hoạt động, nâng cao khả năng chiếm hữu và 
tạo dựng của con người vì một cuộc sống ngày càng 
cao hơn, tốt đẹp hơn. 

Những ước mơ nhằm hoàn thiện cuộc sống thể 
hiện trong tâm lý, tình cảm, hành vi, thống nhất 
trong suy nghĩ, ứng xử, trở thành nếp sống, cô đúc 
thành các nguyên tắc và lý tưởng sống, biến vào 
trong phương thức hoạt động và tổ chức cuộc sống. 
Đời này qua đời khác, tất cả những cái đó hình 
thành nên các [ĩnh vực văn hóa : tôn giáo, đạo đức, 
trí tuệ, nghệ thuật, giao tiếp, ứng xử, lao động, sinh 
hoạt, kinh doanh v.v. 

Có thể nói, văn hóa là sự hóa thân của đời sống, 
“nó thấm vào mọi lĩnh vực hoạt động của con 


* PGS, PTS Viện triết học Trung tâm KHXH và nhân văn quốc 
gia 
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người”, “nó xuyên suốt cơ thể xã hội") ; nó biểu 
hiện trình độ người, trình độ xã hội, văn minh loài 
người, văn hiến quốc gia ; v. v. 

Tống Giám đốc UNESCO Phê-đờ-ri-cơ Mai-ơ đã 
định nghĩa : “Văn hóa là tổng thể sống động các 
hoạt động sáng tạo (của cá nhân và cộng đồng) 
trong quá khứ và trong hiện tại. Qua hàng thế kỷ, 
các hoạt động sáng tạo ấy đã cấu thành nên hệ 
thống các giá trị, các truyền thống và thị hiếu, thẩm 
mỹ và lối sống mà dựa trên đó, từng dân tộc khẳng 
định bản sắc riêng của mình”(2). Cái riêng đó của 
văn hóa chính là văn hóa dân tộc. 

Toàn bộ những đặc điểm địa lý, môi trường tự 
nhiên, nhân chủng, điều kiện kinh tế - xã hội của 
mỗi dân tộc › QUY định đặc trưng tâm lý, ý thức, biến 
vào các biểu tượng, các mô thức (vật chất, tinh 
thần), thành các phong tục, lối sống, phong cách tư 
duy, thị hiếu, sở thích, tiêu chí đánh giá, phương 
thức hoạt động độc đáo. Tất cả những cái đó tạo 
thành nét riêng của mỗi nền văn hóa mà người ta 
gọi là bản sắc văn hóa dân tộc. 

Bản sắc văn hóa dân tộc, như vậy, có thể hình 
dung như một tụ điểm chói sáng chiết xuất và hội 
kết muôn vàn vòng sáng đa sắc của toàn bộ tinh 
hoa văn hóa các sắc tộc của toàn dân tộc. 

Bề ngoài, bản sắc văn hóa dân tộc biểu hiện ở 
những tập quán, cách thức, phong thái, các hình 
thức mà người ta thường gọi là sắc thái dân tộc. Bên 
trong, nó là cái ổn định thể hiện sức mạnh tiểm 
tàng, chi phối tư tưởng và hành động của dân tộc, 
tạo thành cái gọi là bản lĩnh dân tộc. 

Như vậy, bản sắc văn hóa dân tộc là bộ gien, là 
nhân lõi của bản chất văn hóa mỗi dân tộc, nơi hội 
tụ các phẩm chất tinh túy đặc sắc nhất của dân tộc, 
là cái lõi bên trong tựa như tấm căn cước của một 
dân tộc. 

Với bản chất và cấu trúc như vậy, văn hóa và 
đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc có sức mạnh 
tiềm tàng và bền vững. 

- Hội nhập văn hóa là tích hợp tỉnh hoa 
nhân loại, làm phong phú và hiện đại nền văn 
hóa tộc 

Trên thế giới có bao nhiêu dân tộc thì có bấy 
nhiêu nền văn hóa với các bản sắc độc đáo của 
mình, với hệ thống giá trị mà mỗi dân tộc giữ gìn và 
vươn tới. Một mặt, giá trị văn hóa không chỉ hiểu 
theo giá trị học - tức là tiễn bộ hay không tiến bộ, mà 
là cái có ý nghĩa thích hợp với sự tồn tại, với cách 
sống, phương thức sống và lý tưởng của mỗi dân 
tộc. Thực tế, có tộc người sống tách biệt với văn 
minh nhân loại mà lại có nền văn hóa có một không 
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hai. Mặt khác, giá trị văn hóa chứa đựng các yếu tố 
của sự tiến bộ - trình độ cải hóa thế giới bên ngoài 
và cải hóa bản thân con người, hàm lượng chất 
Người trong thế giới vật thể và phi vật thể do con 
người chế tác ra. 

Nói rằng, mỗi nền văn hóa dân tộc mang bản 
sắc riêng cũng có nghĩa mỗi nần văn hóa là có giới 
hạn. Dù là cái quy định tính dân tộc, là sức sống 
trường tồn dân tộc thì nó cũng chỉ là một khía cạnh, 
một điểm sáng trong toàn bộ văn hóa nhân loại. 

Giao lưu văn hóa làm lưu thông huyết mạch văn 
hóa giữa các dân tộc, đó là phương thức tồn tại tự 
nhiên của mỗi cơ thể lành mạnh, sinh động. Trong 
quá trình giao lưu đó, mỗi cơ thể văn hóa thực hiện 
sự chọn lọc, đồng hóa và dị hóa, tiếp thu và gạt bỏ 
theo cơ chế tiến hóa. Một cơ thể văn hóa lành mạnh 
sẽ là một nền văn hóa biết cách hội nhập những tỉnh 
hoa đặc sắc ; và điều quyết định nhất là nó có đủ 
sức đồng hóa các tinh chất đặc sắc của các nền văn 
hóa khác phù hợp và có lợi cho mình, biến cái bên 
ngoài thành cái bên trong, tạo ra nội lực phát triển. 

Tính đa dạng của môi trường sống, điều kiện 
sống, nguồn gốc chủng tộc. v.v. đem lại bảng mầu 
văn hóa thế giới vô cùng phong phú về hình thức 
cũng như nội dung : từ tình cảm, tâm lý, cách ăn, ở, 
sinh hoạt cho đến tính cách, tập quán, lễ nghỉ ; từ 
phương thức lao động cho đến phong cách tư duy 
sáng tạo ; từ lối sống thực tế cho đến những thăng 
hoa kỳ diệu trong thế giới ngôn ngữ, ý niệm, biếu 
trưng ; từ cách tổ chức xã hội cho đến những dự 
phòng các mô hình lý tưởng trong mọi lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý, đạo đức, khoa học, 
nghệ thuật, v.v. 

Có thể nói, tiếp xúc giữa các nền văn hóa chính 
là sức sống nội sinh được hòa quyện với sức sống 
ngoại sinh : 

- Những thế giới muôn sắc các dạng người, các 
chất người, các trình độ người với toàn bộ những 
cách thức biểu hiện sức mạnh bản chất của họ ; 

- Tất cả những cái có giá trị nhất, đại diện nhất 
của một thời về tư duy, tư tưởng, trí tuệ và tài năng, 
thể hiện trong chế tác, kiến thiết, khoa học, thẩm 
my. 

- Cái có những đóng góp cao nhất vào sự nghiệp 
giành lại và củng cố độc lập, tự do, phồn vinh và tiến 
bộ của một đất nước, một xã hội ; 


(1) Thập kỷ toàn thế giới phát triển văn hóa, UNESCO, 1980, 
phụ lục 4, tr.l 
(2) Theo tài liệu của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam 
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- Cái đã được thử thách qua thời gian, được nhân 
dân thừa nhận, bảo vệ, kế thừa và phát huy với một 
niềm tự hào và niềm tin cao nhất ở tương lai (9). 

Nhờ hội tụ tinh hoa các nền văn minh thế giới mà 
Việt Nam, một đất nước nghèo nàn, lạc hậu dần dần 
có được tiếng nói chung với nền văn hóa nhiều dân 
tộc. Văn minh Hy - La cổ đại với tư tưởng triết học 
về tự nhiên, về văn học nghệ thuật nhân đạo Phục 
Hưng ; kho tàng tư tưởng xã hội tiến bộ Khai Sáng 
của các nước châu Âu ; văn minh Ai Cập với những 
trí thức toán học ; các hệ thống tôn giáo nổi tiếng 

Độ và Trung Hoa ; nền kỹ thuật hiện đại 
Nhật Bản v.v... Tất cả bằng nhiều cách khác nhau 
đã ới vào Việt Nam, làm cho văn hóa Việt Nam ngày 
càng trở nên sâu rộng. Trí tuệ và kinh nghiệm loài 
người đúc kết trong các bộ sử kinh tế, triết học, tồn 
giáo, đạo đức, pháp lý ; các sáng chế, phát minh 
khoa học, kỹ thuật, công nghệ ; các kho tảng nghệ 
thuật về các loại hình kiến trúc, điêu khắc, hội họa, 
âm nhạc, văn chương, sân khấu, điện ảnh... với các 
sắc thái riêng của các dân tộc châu Âu, châu Mỹ, 
châu Phi, châu Á... đem lại nguồn lực dồi dào cho 
nền văn hóa Việt Nam. 

Phật giáo Ấn Độ, Lão giáo Trung Hoa hội nhập 
vào Việt Nam trong một thời gian dài đã trở thành 
quốc giáo ; chúng được cải hóa thành một trong 
những nhân lõi đặc sắc trong tư tưởng, lối sống, lý 
tưởng sống của xã hội, góp phần quan trọng vào sự 
hình thành và phát triển bản sắc phong phú của văn 
hóa Việt Nam. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin như đỉnh cao của văn 
hóa nhân loại, hệ tư tưởng của một xứ sở có điều 
kiện khác xa Việt Nam, nhưng với tính khoa học, 
tính nhân văn và tính nhân loại của nó, khi vào Việt 
Nam đã làm nên một cuộc cách mạng sâu sắc về 
thế giới quan và nhân sinh quan con người Việt 
Nam, cùng với văn hóa bản địa, góp phần tạo thành 
đặc điểm nổi bật đầy sức sống của văn hóa Việt 
Nam hiện đại - nền văn hóa khoa học, nhân văn và 
tiến bộ. 

Cũng như tất cả các nền văn hóa khác, văn hóa 
Việt Nam là kết tinh văn hóa truyền thống Việt Nam 
với tính hoa nhiều nền văn hóa khác trên thế giới, 
đặc biệt là tinh hoa văn hóa hiện ‹ đại. - Trong văn hóa 
Việt Nam hiện đại hội đủ các yếu tố mà riêng Việt 
Nam không thể có : những sắc thái riêng của các 
dân tộc trên thế giới, kinh nghiệm sống, lao động, 
chiến đấu, phong cách sống, đặc biệt là các tri thức 
khoa học, kỹ thuật, công nghệ và siêu công nghệ 
hiện đại. 

Do hội nhập, thông qua hội nhập, mỗi nền văn 
hóa dân tộc nói chung (bản sắc văn hóa dân tộc nói 
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riêng) trở thành một vòng tròn chính tâm, chiết xuất 
và hội kết muôn vàn vòng sáng đa sắc của văn hóa 
toàn nhân loại. 

Trong toàn bộ văn hóa thế giới có những nền 
văn hóa hết sức đặc sắc, lại có những nền văn hóa 
phát triển cao, đi trước nhiều nền văn hóa khác. 
Trong sự hội tụ, những nét đặc sắc của văn hóa dân 
tộc khác mà phù hợp, chúng sẽ bổ sung cho những 
thiếu hụt của nền văn hóa bản địa, làm cho nó đậm 
thêm bản sắc, còn những yếu tố văn hóa phát triển 
cao sẽ tạo cho văn hóa bản địa khả năng đón đầu 
vượt trước, làm cho nền văn hóa của mình trở nên 
tiên tiến và hiện đại. 

Các nền văn hóa với bản sắc riêng xích lại gần 
nhau, tìm thấy ngày càng nhiều những điều tương 
hợp, trên cơ sở đó mà hình thành một lương tri sinh 
thái chung mang tính toàn cầu, những giá trị chung 
toàn nhân loại. 

II - - Nguyên tắc hội nhập vì một nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc 

Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa đa sắc kết 
tỉnh 54 bản sắc tộc người trong dân tộc Việt Nam. 
Suốt mấy ngàn năm lịch sử, những đặc trưng dân 
tộc đã kết tụ nên những nét văn hóa rất riêng và rất 
đậm : Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng ; 
tinh thần nhân ái, nhân văn ; ý thức dân tộc, ý thức 
độc lập tự lực tự cường ; tinh thần đoàn kết, cộng 
đồng ; tình yêu lao động, cần củ, chịu khó ; tinh thần 
lạc quan ; óc thông minh, sáng tạo ; đức khoan 
dung ; lòng cởi mở và hòa hợp ; tình cảm và linh 
hoạt v.v.. 

Nó đậm đà bởi suốt hàng nghìn năm ngoại bang 
đô hộ, hàng trăm năm bị xâm lăng bởi nhiều thế lực 
mạnh, nhiều khi đất nước mất, nhưng những nét đặc 
trưng tính thần đó không mất ; thậm chí chúng ngày 
càng được luyện sáng, hiên ngang tổn tại và phát 
triển.(4) 

Tuy nhiên, là một đất nước nông nghiệp nghèo 
nàn, lạc hậu, khoa học - kỹ thuật kém phát triển với 
cơ cấu xã hội truyền thống có tính khép kín Nhà - 
Làng - Nước... mà hệ giá trị văn hóa Việt Nam có 
nhiều thiếu hụt : nặng về tình cảm, nhẹ về lý tính, 
chủ yếu tư duy kinh nghiệm, kém trong tư duy lô 
gích, chưa có tác phong công nghiệp, đức trị cao 
hơn pháp trị, v.v. 


(3) Theo Hoàng Trinh. Vấn đề tiếp thu những tinh hoa văn hóa 
nhân loại. Trong : “Văn hóa - phát triển và bản sắc”. Hà Nội, 
1995, tr. 129 

(4) UNESCO công nhận văn hóa Việt Nam là một trong 34 nền 
văn hóa có bản sắc riêng của thế giới. Tài liệu của UB Quốc gia 
UNESCO Việt Nam 
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Trong xu thế và tính chất phát triển của thế giới 
hiện đại, nhân dân Việt Nam phải nhanh chóng đưa 
Việt Nam tiến lên cùng các nước về kinh tế - xã hội 
cùng với một nền văn hóa tiên tiến và hiện đại bằng 
cách phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời 
bổ khuyết những thiếu hụt trong hệ giá trị văn hóa 
của mình. 

Tăng cường hội nhập văn hóa theo nguyễn tắc 
vừa giao lưu với thế giới vừa bảo tổn bản sắc ; cho 
và nhận - là một trong những điều kiện cơ bản để 
thực hiện mục tiêu trên. 

Hội nhập văn hóa, thực chất là sự tác động qua 
lại một cách biện chứng giữa các yếu tố nội sinh và 
ngoại sinh của quá trình phát triển. 

Để có thể tiếp thu sức mạnh bên ngoài mà vẫn 
giữ vững chủ quyền dân tộc và văn hóa trong hội 
nhập, các yếu tố nội sinh phải là chủ thể. Nghĩa là, 
yếu tố nội sinh phải đóng vai trò quyết định trong 
việc định hướng các mối quan hệ của chúng với các 
yếu tố ngoại sinh, chỉ phối mọi sự lựa chọn và tiếp 
thu các yếu tố bên ngoài ; còn các yếu tố ngoại sinh 
phải trở thành tố chất kích thích mạnh mẽ sự tiến 
hóa của các yếu tố nội sinh. 

Hội nhập trên cơ sở định hướng với sự lựa chọn 
tối ưu làm sao tích hợp được các tinh hoa đặc sắc 
của nhiều nền văn hóa dân tộc khác một cách hợp 
lý , phù hợp với những đặc điểm và các điều kiện 
của dân tộc mình. Nếu nhân danh sự trao đổi để 
tiếp nhận vô điều kiện các yếu tố ngoại sinh đến 


mức tử bỏ các giá trị nội sinh thì rốt cuộc sẽ bị mất: 


gốc về văn hóa, và tất yếu đi đến chỗ bị đồng hóa, 
thậm chí bị diệt tộc về văn hóa. Có thể nói, mất 
nước còn giành lại được, nhưng nếu mất bản sắc 
văn hóa dân tộc thì sẽ mất vĩnh viễn. 

Hội nhập trên tư thế hoàn toàn chủ động là điều 
kiện của việc xử lý đúng mối quan hệ biện chứng 
giữa yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Điều đó có nghĩa 
chủ thể tiếp nhận phải có đủ kiến thức, trình độ, đủ 


bản lĩnh đối thoại một cách tự tin. Lấy văn hóa của . 


mình làm gốc, lấy tiêu chí văn hóa dân tộc làm bộ 
lọc, tiếp thu các giá trị văn hóa hiện đại toàn thế 
giới, lẫy cái tiên tiến bổ sung cho những thiếu hụt 
của mình, tạo thuận lợi cho sự phát triển văn hóa 
Việt Nam. 

Đối thoại là bình đẳng, tự do nhưng trên nguyên 
tắc giữ vững chủ quyền. Nhiều yếu tố văn hóa mạnh 
ở bên ngoài nhưng không phù hợp với văn hóa bản 
địa, chúng có thể thâm nhập thông qua các con 
đường thông tin, kinh tế, khoa học, chuyển giao 
công nghệ, v.v. thì phải loại bỏ. 

Trong thời đại ngày nay, nhiều nước châu Á, 
châu Phi và Mỹ la-tinh đã đặt nhiều hy vọng vảo con 
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đường hiện đại hóa theo mô hình các nước Âu - Mỹ ; 
người ta đồng nhất hiện đại hóa với phương Tây 
hóa. Kết quả là sự xâm nhập tùy tiện các giá trị bên 
ngoài không phù hợp với chính mình làm cho những 
chuẩn mực giá trị văn hóa truyền thống bị biến chất, 
khiến cho các nước đó không những không đạt 
được mục tiêu hiện đại hóa mà còn lâm vào rối loạn. 

Chúng ta tiếp thu các tinh hoa văn hóa tiên tiến, 
hiện đại và đặc sắc của các nước nhưng khôn _ 
là bắt chước và sao chụp một cách thô thiến 
cứng ; phải năng động cải biến, sáng tạo thành. bức 
giá trị văn hóa mới của Việt Nam. Sắp xếp lại các 
bậc thang giá trị cho phù hợp, cải biến sáng tạo ra 
các hình thức mới để biểu đạt sâu sắc nội dung giá 
trị văn hóa Việt Nam, tạo thế và lực phát triển văn 
hóa dân tộc. 

Tiến tới hiện đại hóa mọi lĩnh vực đất nước trong 
đó có văn hóa trên cơ sở tự khẳng định và hội nhập 
với thế giới theo hướng toàn cầu hóa nhưng không 
đồng nhất hóa các giá trị văn hóa và các tiêu chuẩn 
văn hóa dân tộc với mọi nền văn hóa khác. Điều này 
đã được Tổng Giám đốc UNESCO cảnh báo : “Xu 
hướng toàn cầu hóa có thể gây phương hại tới tính 
sáng tạo và đa văn hóa của thế giới, tạo ra sự đồng 
nhất nghèo nản về văn hóa”). Hội nhập để làm 
phong phú và hiện đại, làm đậm đà và bền vững 
thêm bản sắc chứ không để cho văn hóa bị hòa tan. 

Trên tinh thần như vậy, Việt Nam muốn làm bạn 
và giao lưu với tất cả các dân tộc trên thế giới. 
Truyền thống văn hóa Việt Nam có nền tảng chung 
với Đông-Nam Á, có những nét tương đồng với văn 
hóa phương Đông. Văn hóa Việt Nam và văn hóa 
Trung Quốc có rất nhiều yếu tố đặc biệt gần gũi, 
nhiều yếu tố đã trở thành cùng cội nguồn. Mở rộng 
giao lưu, tăng cường học tập lẫn nhau, nhằm tiếp 
thu, kế thừa, phát huy những yếu tố tốt đẹp, hợp lý 
của văn hóa hai dân tộc là cách làm hữu hiệu cho 
sự phát triển văn hóa. Nhiều đặc trưng của các nền 
văn hóa các nước ASEAN cũng gần gũi với văn hóa 
Việt Nam mà ta cần thâu nạp vì sự hiện đại và tiến 
bộ văn hóa của mình. Các nước phương Tây với các 
nền văn hóa lâu đời, với những thành tựu khoa học - 
công nghệ - tin học hiện đại là những yếu tố rất 
mạnh không thể thiếu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa đất nước Việt Nam nói chung 
cũng như trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nói 
riêng. Q 


(5) Hội nghị về văn hóa của UNESCO tại X-tốc-khôm (Thụy 
Điện) ngày 2-4-1998. Báo Nhân Dân, ngày 4-4-1998 
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RÊN con đường hướng tới tiến bộ xã hội, 

| nhân loại càng ngày càng nhận ra rằng bên 

cạnh yếu tố kinh tế - kỹ thuật, yếu tố văn 

hóa được đưa vào sản xuất, và đời sống Sẽ tạO ra 

những bước phát triển không ngờ. Văn hóa là động 

lực đồng thời là mục tiêu của sự phát triển, Đối VỚI 

du lịch, văn hóa càng có vai trò và vị trí rất quan 

trọng, là một trong những yếu tổ quyết định sự phát 
triển nhanh chóng và bên vững của du lịch. 


VĂN HÓA Y1 DU LỊCH VĂN HÓA 
VỎ THỊ THẮNG °* 


Những năm gần đây du lịch thế giới đã phát 
triển với nhịp độ cao và càng ngày càng đóng góp 
vào sự tắng trưởng trong đời sống kinh tế - xã hội 
của nhiều quốc gia. Nếu năm 1990, du lịch thế giới 
đã đón được 454,8 triệu khách, và doanh thu đạt 
255 tỉ USD, thì đến năm 1997, toàn thế giới đã đón 
được 613 triệu khách và doanh thu đạt 488 tỉ USD. 
Du lịch trong tổng GDP của thế giới luôn đạt trên 
10% và cung cấp việc làm cho khoảng 10,7% lực 
lượng lao động toàn cầu. Cứ 9 người lao động trên 
thế giới có việc làm thì 1 lao động nhận được việc 
làm từ du lịch. Dự tính đến năm 2005, đóng góp 
của ngành du lịch vào tổng GDP thế giới khoảng 
11,4% và sẽ tạo việc làm cho khoảng 338 triệu 
người. Theo dự báo của các nhà nghiên cứu, trong 
những năm đầu của thế kỷ sau, du lịch sẽ là nguôn 
thu hút ngoại tệ lớn nhất cho các quốc gia. (Theo 
báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới - WTO). 

Đối với Việt Nam, trong những năm qua ngành 
du lịch cũng đã đạt được những thành tựu khá quan 
trọng. Nếu năm 1990, Việt Nam đón được 250 
ngàn khách quốc tế, thì năm 1997, số lượng khách 
quôc tẾ vào „ Việt Nam đã đạt 1,716 triệu người, 
tăng gấp 7 lần. Năm 1990, doanh thu du lịch mới 
đạt 650 tỉ đồng, nộp ngân sách 28,4 tỉ, thì đến 
năm 1997, doanh thu từ du lịch đã đạt 7 000 tỉ 
đông, nộp ngân sách 840 tỉ. Nhịp độ tăng trưởng 
trung bình của ngành du lịch Việt Nam thời ky 
1990 - 1927 đạt 31,7% mỗi năm. Đây là một tốc 
độ phát triển cao vào loại hàng đầu trong khu 
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vực, mặc dù về trị số tuyệt đối vẫn còn ở mức 
khiêm tốn. 

Hai năm gần đây, nhất là năm 1997, mặc dù 
lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có 
chững lại, song du lịch Việt Nam vẫn đạt mức tăng 
trưởng 6,7% và vấn được: xếp vào nhóm 4 nước có 
tỷ lệ phát triển cao nhất ở Đông - Nam Á (3 nước 
kia là Lào, Mi- -an-ma, và Ph¡i-líp-pin), trong khi 
một số nước có nền công nghiệp du lịch mạnh như 
Thái Lan, Xin-ga-po, 
In-đồ-nê-xi-a tỷ lệ phát 
triển chỉ đạt từ 0 đến 
1%, đặc biệt như Cam- 
pu-chia tỷ lệ phát triển 
lại giảm 16% (Báo cáo 
của WTO). 

Tuy nhiên ý nghĩa 
của phát triển du lịch 
không thể chỉ đơn thuần được đánh giá bằng các 
chỉ tiêu kinh tế thuần túy. Thực tế du- lịch là một 
ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên 
vùng và xã hội hóa cao. Nghị quyết 45/CP của 
Chính phủ khẳng định “...Du lịch là một ngành 
kinh tế mang tính tông hợp, có tác đụng góp phân 
tích cực thực hiện chính sách mở cửa ; thúc đây sự 
đôi mới và phát triển của nhiều ngành kinh tế, tạo 
công ăn Việc làm, mở rộng giao lưu...” Mặc dù quy 
mô phát triển còn nhỏ bé, song đến nay du lịch 
Việt Nam đã tạo được việc làm cho 120 ngàn lao 
động trực tiếp và hàng trăm ngàn lao động gián 
tiếp liên quan đến du lịch. Ngành du lịch đã được 
Đảng và Nhà nước coi là “.. một hướng chiến lược 
quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã 
hội của Đảng và Nhà nước nhằm góp phân thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...” 
Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng cũng nêu rõ : 
“.. Phát triển nhanh du lịch... và các dịch vụ. Từng 
bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch, 
thương mại - dịch vụ có tâm cỡ trong khu vực”. 

Để xác định quyết sách phát triển du lịch, nhiều 
nước đã tính đến nhiều nguồn lực, trong đó văn hóa 
được coi là nguồn lực trọng yếu có thể duy trì sự 
phát triển du lịch bền vững. Nhìn vào sự phát triển 
của du lịch quốc tế có thể thấy sức hấp dẫn hiện 
nay vẫn là những thị trường truyền thống như 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch 
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Pháp, Hy Lạp, I-ta-li-a, Ai Cập, Trung Quốc, 
Thụy Sĩ... (những nước có nên văn hóa lâu đời đã 
để lại cho nhân loại nhiều đi sản văn hóa nổi 
tiếng). Những di sản văn hóa đó đã tồn tại hàng 
trăm năm nay nhưng cho đến tận bây giờ chúng 
vẫn là niễm say mê đặc biệt đối với du khách. 

Những năm gần đây, xu hướng gia tăng những 
đòng khách du lịch tới khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương đã nổi lên như một hiện tượng. Nếu năm 
1975, du lịch của khu vực này chỉ nhận 8,6 triệu du 
khách, chiếm xấp xỉ 3,9% tổng số khách du lịch 
quốc tế, thì đến năm 1997, khu vực này đã nhận 90 
triệu khách, chiếm xấp xỉ 15% tổng số khách du 
lịch toàn cầu. Đương nhiên, cảnh quan độc đáo, 
thiên nhiên hoang đã với những bãi biển tràn ngập 
ánh nắng đã có sức hút lớn. Song dù có khác nhau 
chút ít do vị trí địa lý thì những cánh rừng, bãi biển 
cũng đều mang những nét đặc trưng gần giống 
nhau, chỉ có văn hóa phương Đông với những nét 
đặc thù còn khá huyền bí đối với du khách mới 
đóng vai trò chủ đạo trong việc thu hút dòng khách 
quốc tế hướng về khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. 

Chính văn hóa đã là yếu.tố quyết định gợi ý các 
nước điều chỉnh định hướng phát triển du lịch theo 
hướng du lịch văn hóa sinh thái. Một số nước trước 
kia đã từng đề cao 4 chữ “S” trong hoạt động du 
lịch là “Sea, Sand, Sun, Sight” (biển, bãi cát, ánh 
nắng và phong cảnh), thì nay cũng đã chuyển 
mạnh sang hướng khai thác các sản phẩm văn hóa. 

Một trong những nội dung quan trọng của chiến 
dịch “Bất ngờ Thái Lan” (Amazing Thailand) tiến 
hành trong 2 năm (1998 - 1999) nhằm thu hút 15 
triệu du khách quốc tế chính là giới thiệu nền văn 
hóa đặc sắc của các dân tộc trong cộng đông Thái. 

Thực ra khai thác di sản văn hóa cho phát triển 
du lịch trên thế giới không phải là ý tưởng mới. 
Tuy nhiên, cho đến gần đây khái niệm du lịch văn 
hóa mới được hình thành và phổ biến. Mặc dù vậy, 
đến nay vẫn chưa có được một định nghĩa hoàn 
chỉnh về du lịch văn hóa. 

Nhiều chuyên gia nước ngoài đã cho rằng du 
lịch văn hóa bắt nguôn từ “cuộc du hành ví đại” 
(Grand Tour) của tầng lớp thượng lưu Bắc Âu tới 
các điểm khảo cổ quanh vùng Địa Trung Hải vào 
thế kỷ XVIII. Như vậy, buổi đầu du lịch văn hóa 
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được coi là những chuyến đi vì mục đích tham 
quan các di tích cổ xưa. 

Ngày nay, do bản thân khái niệm văn hóa được 
mở rộng, nên du lịch văn hóa cũng được hiểu rộng 
hơn. Đỗi tượng của du lịch văn hóa không chỉ là 
các di tích cổ, mà còn bao hàm tất cả những sản 
phẩm vật chất và tỉnh thần của con người như các 
di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật, các sinh hoạt lễ 
hội, văn nghệ dân gian, các sản phẩm thủ công 
truyền thống, văn hóa âm thực... Đặc biệt là yếu tố 
con người - chủ thể sáng tạo ra các nền văn hóa. 

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở cách hiểu như 
vậy về du lịch văn hóa, thì cũng chỉ mới tiếp cận 
nó như một hiện tượng bên ngoài. Trong thực tế 
cũng như du lịch nói chung, du lịch văn hóa mang 
những ý nghĩa xã hội sâu rộng hơn nhiều. 

Ngoài những lợi ích về kinh tế, du lịch văn hóa 
còn là một phương tiện truyền tải những giá trị văn 
hóa của một cộng đồng tới những cộng đông khác, 
hoặc tới những thế hệ khác trong bản thân cộng 
đồng, giúp họ hiểu được và trân trọng các giá trị 
đó ; nêu là các thế hệ trẻ của cùng một cộng đồng 
thì giúp họ hình thành nhân cách và thế giới quan 
trên nên tảng truyền thống dân tộc. Do Vậy, một 
trong những ý nghĩa xã hội quan trọng của du lịch 
văn hóa chính là tính giáo dục sâu sắc. 

Cũng trên cơ SỞ nhận thức được những giá trị 
văn hóa, ý thức về việc bảo vệ các giá trị đó cũng 
được nâng cao. \4 thức này không, chỉ được hình 
thành đối với cộng đồng dân cư, mà ngay cả trong 
bản thân du khách. 

Mặt khác, từ góc độ những người tổ chức quản 
lý và bản thân cộng đồng dân cư, họ cũng ý: thức 
được hơn ai hết rằng muôn duy. trì sự phát triển du 
lịch văn hóa, phải biết giữ gìn, duy tu thường 
xuyên và tôn tạo các di sản văn hóa. 

Hiện nay, nhiều nơi trong nước ta nhân dân đã 
tự nguyện đóng góp đê khôi phục và tôn tạo nhiều 
di tích lịch sử văn hóa, tổ chức các lễ hội truyền 
thống dân gian... Ngoài ra, nhờ các nguồn thu từ du 
lịch, điều kiện để đầu tư trở lại cho việc bảo tôn di 
sản cũng được cải thiện. 

Như vậy, phát triển du lịch văn hóa có ý nghĩa 
quan trọng trong việc bảo tôn và phát huy các giá 
trị truyền thống. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc 
duy trì và phát triên môi trường xã hội nhân văn 
lành mạnh, an toàn, một yếu tố quan trọng cho việc 
phát triển du lịch bền vững. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa 
truyền thống độc đáo với hàng ngàn di tích lịch sử, 
trong đó nhiêu di tích có giá trị đặc biệt ; hàng trăm 
làng nghề thủ công truyền thống : nhiều lễ hội diễn 
ra trong năm với những hình thức sinh hoạt sống 
động, đa dạng và phong phú. Việt Nam cũng là đất 
nước của cộng đồng. 54 dân tộc sinh sống trong sự 
gắn bó, đoàn kết. Mỗi dân tộc có những phong tục, 
tập quán riêng và một nền văn hóa văn nghệ dân 
gian đặc sắc. Tiềm năng quý giá đó là điều kiện và 
tiền đề thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch văn 
hóa nước ta. Nhiều trong số các di tích lịch sử văn 
hóa đã được du khách biết đến, ca ngợi và giới 
thiệu với bạn bè, in trong các sách 'hướng dẫn quốc 
tế. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến các di tích của 
thủ đô Hà Nội ngân năm văn hiến, quần thể kiến 
trúc cố đô Huế (di tích đã được UNESCO công 
nhận là đi sản văn hóa thế giới), thánh địa Mỹ Sơn, 
phố cổ Hội An, khu thắng cảnh văn hóa Hương 
Sơn, Đền Hùng, khu di tích Kim Liên... Nhiều địa 
danh đã trở nên những điểm hội tụ vào những mùa 
trảy hội tưng bừng như hội chùa Hương, hội Đền 
Hùng, hội Đền Sóc Sơn, hội chọi trâu Đồ Sơn, hội 
Tháp Bà (Nha Trang), hội Đền Núi Bà... Những lễ 
hội này luôn luôn thu hút khách du lịch quốc tế và 
trong nước không chỉ bởi hình thức biểu hiện tươi 
mới mà còn vì triết lý sâu xa của chúng. 

Một điều đặc biệt hơn nữa là ở nước ta hầu hết 
các di tích văn hóa lịch sử đều phân bố ở những nơi 
có cảnh quan tự nhiên đẹp và hấp dẫn. Đây là một 
yếu tố hết sức thuận lợi cho sự phát triển các cuộc 
du lịch sinh thái, văn hóa. 

Tuy nhiên, phát triển du lịch văn hóa nước ta 
cũng đang đối diện với không ít khó khăn, 
thách thức : 

- Trước hết, đây là một lĩnh vực hoạt động còn 
mới mẻ trong ngành du lịch. Chúng ta chưa có một 
kế hoạch phát triển du lịch văn hóa rõ nét. Sự phát 
triển còn thiếu đồng bộ và đôi lúc, đôi nơi giữa du 
lịch và văn hóa chưa tạo ra sự gắn bó chặt chẽ và 
khuynh hướng thương mại hóa các di sản văn hóa 
đã nảy sinh. 

- Còn những bất cập trong cơ chế quản lý khai 
thác các di tích văn hóa dẫn đến nhiều di tích bị lấn 
chiếm vành đai bảo vệ, làm mất cảnh quan, ảnh 
hưởng đến tâm lý du khách và môi trường khu di 
tích. 
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- Nhiều điểm di tích và thắng cảnh văn hóa có 
giá trị cao chưa tiếp cận được do điều kiện cơ sở hạ 
tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém. 

- Phát triển du lịch văn hóa không chỉ đơn giản 
là khai thác các di sản văn hóa, mà đi kèm nó là 
những dịch vụ phụ trợ khác để tạo nên một sản 
phẩm du lịch văn hóa hoàn: chính sao cho vừa bảo 
vệ được di sản, vừa tạo điều kiện thuận lợi thoải 
mái cho khách du lịch, tham quan. Điều này ở 
nhiều điểm du lịch văn hóa nước ta vẫn còn chưa 
tổ chức được. 

- Một vấn đề quan trọng nữa là hiện nay chất 
lượng nhiều di tích lịch sử văn hóa đang bị xuống 
câp, đã làm hạn chế khả , năng thu hút khách. Có 
nhiều nguyên : nhân dẫn đến tình hình trên, trong đó 
phải kể đên việc thiếu vốn đầu tư tôn tạo, trình độ 
quản lý non kém, ý thức xã hội về bảo vệ di sản 
chưa cao. Ngoài ra bản thân hoạt động du lịch nếu 
tổ chức không tốt cũng là một tác nhân không nhỏ 
dẫn đến việc xuống cập của các di sản. 

- Một khó khăn thực sự đối với phát triển du 
lịch văn hóa chính là môi trường văn hóa cho phát 
triển du lịch còn chưa được xác lập. Điều này liên 
quan đến vấn đề tham gia hiện nay của cộng đồng 
vào các hoạt động du lịch tại các điểm du lịch 
văn hóa. 

Hiện nay đa số khách nước ngoài đến Việt Nam 
đều có ấn tượng tốt về xã hội và con người 
Việt Nam. Chúng ta có chế độ chính trị ổn định, 
tạo ra được một môi trường an ninh, trật tự mang 
lại cho du khách cảm giác an toàn. Nhân dân ta có 
truyền thống hiếu khách thân thiện, là những đặc 
tính dê gây cảm tình đối với du khách. Tuy nhiên, 
tại nhiều điểm du lịch, tỉnh trạng buôn bán lộn xôn, 
chèo kéo khách vẫn còn. Nhiều nơi dịch vụ phát 
triển tràn lan, thiếu sự tổ chức quản lý, ảnh hưởng 
đến môi trường di tích, làm mất thiện cảm đối với 
khách và trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển 
du lịch. 

Những khó khăn và thách thức là thực. tế. Do 
vậy, để duy trì được sự phát triển lâu bền cho 
ngành du lịch, chúng ta phải quán triệt đường lối 
đã được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VIII của Đảng : “... Phát triển du lịch tương 
xứng với tiềm năng du lịch to lớn của đất nước theo 
hướng du lịch văn hóa sinh thái môi trường. Xây 
dựng các chương trình và các điểm du lịch hấp dẫn 
về văn hóa, di tích lịch sử và khu danh lam thắng 
cảnh”. 
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Đây là sự chỉ đạo sáng suốt đối với sự nghiệp 
phát triển du lịch của nước. ta, phù hợp với xu thế 
chung của trào lưu phát triển du lịch hiện nay trên 
thế giới. 

Để phát triển du lịch văn hóa và xác lập môi 
trường văn hóa du lịch, điều cần thiết là phải tập 
trung thực hiện một số giải pháp sau : 

1 - Đâu tư, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử, 
khôi phục các lễ hội, làng nghề truyền thống nhằm 
tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của 
cả nước, của mỗi vùng, mỗi địa phương. 

2- Huy động, mọi nguồn lực của địa phương, 
trong I nước và nước ngoài đầu tư vào cơ sở hạ tầng, 
tạo điều kiện cho khách du lịch có thể tới các điểm 
du lịch văn hóa một cách nhanh chóng, thuận lợi. 

3 - Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, nhiều 
địa bàn trọng điểm du lịch cũng là địa bàn chính 
của các ngành khác, hoặc các tài nguyên du lịch lại 
đo nhiều chủ thể khác nhau quản lý, khai thác nên 
khó có thể tránh khỏi SỰ chồng chéo. Do vậy, cần 
có sự phối kết hợp đồng bộ, nhằm khai thác và bảo 
vệ tốt các nguôn lợi trong đó có du lịch để phát 
triển bền Mh 

Mặt khác, cần tạo ra một mặt bằng pháp lý cao, 
đặc biệt cần nhanh chóng thông qua Pháp lệnh du 
lịch, để nâng hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. 

4 - Xã hội hóa giáo dục du lịch, tăng Cường giáo 
dục về truyền thông văn hóa, lịch sử, cho cộng 
đông, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trần trọng 
những di sản văn hóa dân tộc cho mỗi người dân. 
Có chiến lược đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, 
bảo đảm chất lượng và văn minh trong phục vụ 
du lịch. 

5 - Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá, xúc 
tiến du lịch trong nước và nước ngoài để thu hút 
khách, đặc biệt cần nhằm vào các thị trường truyền 
thống có nguồn khách lớn có nhu câu tham quan 
tìm hiểu, nhu cầu du lịch văn hóa. 

Nhận thức xã hội về tầm quan trọng của du lịch 
bước đầu đã xác định, tuy nhiên thực tế đầu tư cho 
du lịch đến Tiay vẫn còn hạn chế. Cần thống nhất 
nhận thức ráng, đầu tư cho du lịch là đầu tư phát 
triển, phải được sự ưu tiên ở cấp quốc gia và đòi 
hỏi có Sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các 
cấp, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du lịch 
phát triển, đóng góp xứng đẳng vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.E] 
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'ĐẨNG VIÊN VỚI 
_ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 


NGUYÊN CHÍNH °* 


I - SỰ PHÂN BIỆT GIỮA TÍN NGƯỠNG, 
VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ TÔN GIÁO ; 
GIỮA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ MÊ 
TÍN : 


1 - Đứng trước vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, 
người đảng viên cần có sự phân biệt giữa tín 
ngưỡng tâm linh tôn giáo, văn hóa đạo đức tôn giáo 
và chính trị - xã hội tôn giáo. 

_ Tín ngưỡng tâm linh là hạt nhân của tín 
ngưỡng tôn giáo ; không ! thể quan niệm tín ngưỡng, 
tôn giáo mà thiếu yếu tố đời sống tâm linh. Bằng 
tất cả kiến thức khoa học và kinh nghiệm hiện thực 
đang có, con người chưa giải thích được vẫn đề đời 
sống tâm linh. Nhung với những người có tín 
ngưỡng, tôn giáo, đời sông tâm linh là có thật. Họ 
luôn hướng về một thế giới siêu ¡nghiệm ; có niêm 
tin, sự trông cậy và lòng yêu mến đối với thế giới 
siêu nghiệm đó mà họ không giải thích được bằng 
kiến thức và kinh nghiệm thông thường hiện có. 
Chính vì coi đời sống tâm linh và niềm tin hướng 
về thế giới siêu nghiệm là việc riêng tư của từng 
người, từng nhóm người trong xã hội, nên mới có 
vấn đề tự do tín ngưỡng. 

Tín ngưỡng tâm linh là một bộ phận rất quan 
trọng trong đời sống tinh thần của người theo đạo. 


Tín ngưỡng tâm linh ảnh hưởng, chi phối đến lẽ 


sống, lối sống, đạo đức và nếp sống văn hóa của 
họ. Vì vậy, có văn hóa tỉnh thân tôn giáo. Văn 
hóa tinh thần tôn giáo thể nhập, biểu hiện thành 
văn hóa vật chất tôn giáo hay là văn hóa xã hội 
tôn giáo. Đó là văn học, nghệ thuật, kiến trúc, âm 
nhạc và lễ hội, phong tục, tập quán... Thái độ tín 
ngưỡng tôn giáo trở thành một hành vi văn hóa. 


* Trưởng Tiểu ban công tác tôn giáo Ban Dân vận Trung ương 


Đảng 


Nghiên su - Trao đôi 


Văn hóa tôn giáo có liên quan đến tín ngưỡng tôn 
giáo, nhưng có thể tồn tại độc lập tương đối trong 
đời sống văn hóa chung của xã hội. Vì thế, có 
những người không tín ngưỡng tôn giáo hoặc có tín 
ngưỡng tôn giáo khác nhau, nhưng có thể tiếp cận, 
thực hành và hưởng thụ những giá trị văn hóa tôn 
giáo khác với tín ngưỡng của mình. 

Sự tham gia và đống góp của tín ngưỡng tôn 
giáo đối với xã hội trước hết và trực tiếp là về 
phương diện văn hóa. Trong xã hội, con người có 
thể tiếp cận, thực hành và thụ hưởng các giá trị 
văn hóa tôn giáo, chịu sự tác động, ảnh hưởng tích 
cực hoặc tiêu cực của nó, mặc dù có thể có tín 
ngưỡng tôn giáo hay không, theo đạo này hay theo 
đạo khác. 

Con người tín ngưỡng tôn giáo cũng là con 
người xã hội. Nhiều người cùng có tín ngưỡng tôn 
giáo hợp thành những lực lượng xã hội t theo các 
tôn giáo khác nhau. Nhân dân ta đa số có tín 
ngưỡng, trong ( đó 1/3 là tín đồ các tôn giáo. Về mặt 
dân tộc, giai cấp, giới, tộc họ..., bộ phận nhân dân 
có tín ngưỡng, tôn giáo đồng nhất với toàn dân ; họ 
chỉ có đặc điểm là theo đạo. Vì vậy, nói “dân là 
gốc”, “nhân dân làm chủ”, “của dân, do dân, vì 
dân” thì trong đó có một bộ phận to lớn là nhân dân 
có tín ngưỡng tôn giáo. Về phương diện chính trị - 
xã hội, có vấn đề địch lợi dụng tôn giáo, đồng thời 
có vấn đề một bộ phận lớn tín đồ các tôn giáo là 
nhân dân ta, nhân dân lao động, là quần chúng cách 
mạng. Như thế, về mặt chính trị - xã hội, phải nhận 
rõ địch - ta trong vấn đề tín ngưỡng tôn giáo ; 
không đồng nhất chính trị phản động là tôn giáo. 
Chúng ta xác định tín ngưỡng, tôn giáo là một vấn 
đề của quần chúng nhân dân, đồng thời đề cao cảnh 
giác âm mưu thủ đoạn lợi dụng tinh vi, hiểm độc 
của kẻ địch, bọn xấu đối với tôn giáo. 

Tôn giáo, văn hóa và chính trị là 3 hình thái ý 
thức khác nhau, có quan hệ biện chứng. Tín ngưỡng 
tâm linh tôn giáo, văn hóa đạo đức tôn giáo và 
chính trị - xã hội tôn giáo cũng vậy. Không đơn 
giản coi tôn giáo chỉ là văn hóa hoặc chính trị ; 
cũng không phải chỉ xem xét tôn giáo về mặt tín 
ngưỡng tâm linh. 

2 - Lại cần có sự phân biệt giữa tín ngưỡng tôn 
giáo và mê tín. Không thể căn cứ ở lập trường quan 
điểm triết học hoặc niềm tin riêng của từng người 
để xác định là mê tín. Vì rằng, xét cho cùng, đối với 
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người theo đạo Ki-tô, ngoài Phúc Âm, đều là mê 
tín ; đối với người theo đạo Phật, trái với Phật pháp, 
là mê tín ; đối với người mác-xít vô thần, không 
đúng với chủ nghĩa duy vật biện chứng là mê tín. 

Và chính tín là những gì phù hợp với lập trường, 
quan điểm triết học hoặc niềm tin mà người ta tin 
theo và xác lập, theo đuổi. Mê tín nói ở đây là căn 
cứ vào trình độ và lợi ích của xã hội, lấy đó làm 
mặt bằng xã hội để xác định. Những gì trái với 
lợi ích của xã hội, gây thiệt hại cho chính những 
người tin theo mê muội và không phù hợp với 
trình độ tiến ! bộ chung được cả xã hội nhìn nhận, 

là mê tín. Tắt nhiên, như vậy, cần phải thận trọng 
khi nhìn nhận, xác định các hiện tượng mê tín để xử 
sự phù hợp với tình hình thực tế và chính sách. - 

3 - Từ sự nhìn nhận nói trên, người đảng viên 
xác định và điều chỉnh thái độ của mình đối với tín 
ngưỡng tôn giáo, văn hóa tôn giáo, chính trị tôn 
giáo và mê tín một cách đúng đắn, thích hợp. 

II - THÁI ĐỘ YÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG 
VIÊN ĐỐI VỚI TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO. 


1 - Tôn trọng quyên tự do tín ngưỡng, theo 
đạo, đổi đạo, bỏ đạo và không theo đạo, đi đôi 
với việc tạo điều kiện cho quân chúng tiến bộ về 
mọi mặt ; đồng thời bài trừ mê tín. 

Tín ngưỡng, tôn giáo còn tôn tại lâu dài ; là một 
nhu câu tinh thần của nhân dân có đạo. Đạo đức và 
văn hóa tôn giáo có những giá trị tích cực nhất định 
và phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. 
Đảng viên tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín 
ngưỡng của quân chúng, bao gồm quyền theo đạo, 
đổi đạo, bỏ đạo, không, theo đạo và binh đẳng giữa 
các tín ngưỡng, tôn giáo. Tín ngưỡng, tôn giáo ] là 
việc riêng của công dân, nhưng có liên quan đến 
đời sống xã hội, nên phải được điều chỉnh trong 
khuôn khổ chính sách, pháp luật. Pháp luật Nhà 
nước điều chỉnh mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn 
giáo và xã hội, nhưng không can thiệp vào nội dung 
thuần túy tín ngưỡng, tôn giáo. Việc tôn trọng tự do 
tín ngưỡng phải đi đôi với việc không ngừng tạo 
điều kiện cho quân chúng tiến bộ về mọi mặt : 
kinh tế, chính trị, văn hóa và cả trong sinh hoạt tín 
ngưỡng tôn giáo. Không thể vô trách nhiệm để mặc 
cho quân chúng nghèo, đói, đốt nát, bị chèn ép ràng 
buộc bởi thần quyền, giáo lý khắt khe với lý do "tự 
do tín ngưỡng . Cũng cân phải giúp đỡ cho quân 
chúng có đạo tiến bộ dần lên, giảm bớt những yếu 
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tố lạc hậu, phiên hà, vâng phục mất dân chủ... ngay 
trong sinh hoạt và quan hệ nội bộ tôn giáo. Ngày 
nay, xu hướng dân chủ trong nội bộ các giáo hội, 
vai trò làm chủ của tín đồ trong các cộng đồng tôn 
giáo được khuyến khích. Mặt khác, phải phân biệt 
tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín, hủ tục cần khắc 
phục, bài trừ. 

Ba mặt : “tôn trọng tự do tín ngưỡng”, “bảo đảm 
cho quần chúng tiến bộ” và “bài từ mê tín” gắn bó 
thống nhất, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. 

2 - Đối xử bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 
công dân, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, 
trong khối đại đoàn kết dân tộc. 

Người có đạo cũng là công dân, có quyền và 
nghĩa vụ bình đẳng như đối với các công dân khác. 
Đảng viên phải lãnh đạo, giúp đỡ quần chúng có 
đạo, bao gồm tín đồ và chức sắc nhà thu hành, thực 
hiện tốt vai trò trách nhiệm công dân, tự giác và 
tích cực tham gia sự nghiệp đổi mới, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Công tác tôn giáo nói cho cùng là 
công tác vận động quần chúng làm cách mạng. 
Đồng bào các tôn giáo là những bộ phận gắn bó 
khăng khít trong cộng đồng dân tộc. Hướng dẫn và 
giúp đỡ các lực lượng quần chúng theo các tôn giáo 
trở thành những thành viên gắn bó hài hòa trong 
khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta đã có các 
phong trào đồng bào Công giáo “kính Chúa yêu 
Nước”, phong trào đồng bào Cao Đài, Hòa Hảo 

"yêu nước phụng đạo”, phong trào Phật giáo cứu 
quốc tiến tới cuộc vận động Phật giáo vị “Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”... Đó là mặt dân 
tộc, mặt xã hội của tôn giáo ; là những phong trào 
xã hội tôn giáo “tốt đời đẹp đạo”. Chúng ta tôn 
trọng và bảo đảm quyền lợi tín ngưỡng, đôn giáo 
nhằm phục vụ lợi ích chính đáng của quần chúng 
có đạo, và về phương diện chính trị cũng là để làm 
cho đông bào yên tâm về tín ngưỡng tôn giáo tăng 
cường đoàn kết hăng hái làm nhiệm vụ công dân, 
đóng góp xây dựng xã hội mới, cuộc sống mới. 

3 - Bảo đảm mọi tổ chức và hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo phải phục tùng Hiến pháp và 
pháp luật ; xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa 
giáo hội và Nhà nước ; đề cao danh dự và lợi ích 
của Tổ quốc, độc lập chủ quyên của đất nước. 

Tín ngưỡng, tôn giáo có tổ chức, hoặc ít nhất có 
nơi thờ tự và các hình thức tập hợp quần chúng 
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trong xã hội. Vì vậy, mọi tổ chức và hoạt động của 
tín ngưỡng, tôn giáo cũng phải được điều chỉnh và 
bảo hộ trong khuôn khổ pháp luật. Pháp luật không 
can thiệp vào những nội dung thuần túy tín ngưỡng, 
tôn giáo, thuộc về nội bộ của đạo. Nhưng tất cả 
những yếu tố và những mối quan hệ của tín ngưỡng, 
tôn giáo có liên quan đến xã hội được điều chỉnh 
theo những lĩnh vực tương ứng như những tổ chức 
xã hội khác, ví dụ về văn hóa, kinh tế, chính trị, an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội... 

Quan hệ giữa các giáo hội và Nhà nước là quan 
hệ xã hội và pháp quyền. Nhà nước đại biểu cho ý 
chí và lợi ích của toàn xã hội. Vì vậy, lợi ích của 
giáo hội phải phục tùng lợi ích của xã hội ; theo đó 
giáo hội, giáo quyền và giáo luật phải phục tùng 
Nhà nước và pháp luật. Tôn giáo là một bộ phận 
của dân tộc ; là con người dân trước khi là con 
người tín ngưỡng, tôn giáo. Tín đồ, chức sắc và tô 
chức giáo hội của các tôn giáo phải trung thành với 
dân tộc, tôn trọng và bảo vệ độc lập, chủ quyền của 
đất nước, đề cao danh dự và lợi ích của Tổ quốc. Đó 
cũng là điều kiện cơ bản, tiên quyết của mọi quan 
hệ quốc tế và đối ngoại về tôn giáo hoặc có liên 
quan đến tôn giáo ở nước ta. 

4 - Ủng hộ các hoạt động và phong trào yêu 
nước và tiễn bộ, đóng góp tích cực cho xã hội ; 
chăm lo củng cố, phát triển lực lượng cách mạng 
trong quân chúng các tôn giáo. 

Lựa chọn, xác định và phát huy “người tốt, việc 
tốt” là phong cách, phương pháp thường xuyên của 
đảng viên vận động cách mạng trong quân chúng, 
nhằm khẳng định sự đúng đắn, biểu dương mặt tích 
cực và trên cơ sở đó ngăn chặn, đẩy lùi mặt tiêu 
cực. Cũng vậy, đảng viên phải chú ý biểu dương, 
phát huy mặt tích cực của những hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, tiễn bộ và những 
phong trào xã hội yêu nước, tích cực đóng gớp vào 
công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta 
không làm công việc truyền bá tôn giáo. Nhưng với 
quân chúng theo đạo, tín ngưỡng tôn giáo là một 
nhu cầu tỉnh thân. Người đẳng viên cần gắn bó với 
quân chúng, dìu dắt, giúp đỡ quần chúng từng bước 
tiến bộ trong đời sống xã hội cũng như trong chính 
ngay đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của họ. Đó là 
những tiến bộ về đời sống kinh tế, dân trí, trình độ 
và bản lĩnh dân chủ ; là những tiến bộ về nếp sống 
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và cách hành đạo văn minh, lành mạnh đề cao vai 
trò và lâ con người, hạn chế sự vâng phục 
mê muội ở thân quyền, giáo lý. 

Trong quản chúng nói chung, quần chúng theo 
đạo nói riêng, bao giờ cũng có đa số là lớp người 
trung bình, cùng một bộ phận lạc hậu và một bộ 
phận khác tiền tiến. Phải phân tích, nhận rõ và liên 
hệ chặt chế với bộ phận tiền tiến, xây dựng họ trở 
thành cốt cán, cơ sở chính trị, thành những thành 
viên của Mặt trận và hội viên, đoàn viên của các 
đoàn thể ; từ đó bôi dưỡng những đối tượng trung 
kiên gần Đảng và phát triển đảng viên của Đảng. 
Đó là lực lượng cách mạng trong quản chúng tín 
đồ, chức sắc các tôn giáo. Kiên trì chuyển hóa các 
cộng đồng tôn giáo về mặt xã hội thành những cộng 
đông công dân tích cực, yêu nước, gắn bó với Đảng 
và chế độ. 

Š - Kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu 
hiện tiêu cực, xử lý nghiêm túc các thủ đoạn lợi 
dụng tín ngưỡng, tôn giáo về chính trị, kinh tế, 
văn bóa của bọn xấu và các thế lực phản động. 

Phân biệt 3 trạng thái : tiêu cực, phạm pháp và 
phản động về chính trị khi đấu tranh xử lý các hiện 
tượng xấu, các hành động lợi dụng tôn giáo. Đảng 
viên kiên trì đấu tranh khắc phục mê tín, cùng các 
hiện tượng tiêu cực khác tác hại đến cuộc sống lành 
mạnh tiến bộ và ổn định của quần chúng. Nhận rõ 
sự khác nhau giữa trạng thái cuồng tín dẫn đến 
phạm pháp và hành động chính trị phản động, 
chống phá trong lĩnh vực tôn giáo. Cảnh giác và xử 
lý nghiêm các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo 
của bọn phản động về chính trị. Đồng thời, phân 
biệt và đầu tranh với các hành vi, thủ đoạn lợi dụng 
tín ngưỡng, tôn giáo và những ý đồ xấu xa về kinh 
tế và văn hóa, như tệ lạm dụng quyên góp, phân bổ 
cống nạp, buôn thần bán thánh trục lợi v.v... 

Những thái độ và nhiệm vụ của đảng viên đối 
với tín ngưỡng, tôn giáo, thể hiện cụ thể là đối với 
tín đồ, chức sắc, nhà tu hành, tổ chức giáo hội của 
các tôn giáo và những hình thức tín ngưỡng, thờ 
cúng khác của quần chúng trong xã hội, tập trung ở 
các vùng có đông đồng bào tôn giáo (những vùng 
Công giáo hoặc Cao Đài, Hòa Hảo toàn tòng, 
những vùng đồng đồng bào theo đạo Phật v.v...) 

Từng đẳng viên và các cấp ủy đảng, trực tiếp là 
các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở phải nhật quán quan 


điểm, nhiệm vụ và thái độ của Đảng đối với tín 
ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, tín ngưỡng, tôn giáo 
là một đặc điểm, một bộ phận của đời sống tỉnh 
thần và xã hội con người, gắn với các yếu tố, các 
điều kiện xã hội - giai cấp khác. Phải đứng vững 
trên lập trường giai cấp, lập trường của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lập trường 
đường lối, chính sách của Đảng để nhìn nhận, tiếp 
cận và đối xử với vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo. 
Không nên nhìn nhận siêu hình, máy mốc, cắt rời 
tín ngưỡng, tôn giáo thành một lĩnh vực khác, biến 
thành một đối tượng xã hội riêng biệt để tiếp cận và 
đối xử riêng biệt. 

II - ĐẲNG VIÊN XUẤT THÂN CÓ TÍN 
NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ SINH HOẠT TÍN 
NGƯỠNG, TÔN GIÁO. 


Do trong nhân dân ta có 1⁄3 là tín đồ các tôn 
giáo, nên trong hàng ngũ của Đảng, có những đảng 
viên xuất thân là tín đồ các tôn giáo. Xét về mặt 
liên hệ với quần chúng, đây là một thuận lợi. 
Nhưng thời gian qua, do tác động của địch và thái 
độ không thiện chí hoặc đối đầu của một số giáo 
hội, mặt khác do quan điểm, chủ trương và phương 
pháp của ta chưa rõ ràng, nên vấn đề quan hệ giữa 
đẳng viên xuất thân có tín ngưỡng tôn giáo và tín 
ngưỡng, tôn giáo gặp lúng túng, mỗi nơi đối xử mỗi 
khác. | 

Về vấn đề này, V.I. Lê-nin từng viết : “Chúng ta 
không những phải sẵn sàng kết nạp mà còn cố gắng 
để thu hút vào trong Đảng dân chủ - xã hội tất cả 
những công nhân nào còn tin ở thượng đế ; chúng 
ta nhất định phản đối bắt cứ một sự xúc phạm nhỏ 
nào đến những tín ngưỡng tôn giáo của họ, nhưng 
chúng ta thu hút họ để giáo dục họ theo tỉnh thân 
cương lĩnh của chúng ta, chứ không phải để họ tích 
cực chống lại cương lĩnh ấy” t), “Không nên nhất 
luận, và bất cứ trong trường hợp nào, cũng tuyên bố 
rằng các linh mục không thể trở thành đảng viên 
của Đẳng dân chủ - xã hội nhưng lại càng không thể 
nhất luận tuyên bố ngược lại. Nếu có một linh mục 
nào lại cùng đi với chúng ta để cùng hoạt động 
chính trị, tận tâm làm tròn nhiệm vụ của mình trong 
Đảng và không chống lại cương lĩnh của Đảng, thì 
chúng ta có thể kết nạp người ấy vào hàng ngũ 


1. V.LLê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mắt-xcơ-va, 1979, tÌ7, 
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Đảng dân chủ - xã hội” ®. Và : “Nếu giả sử có một 
linh mục nào đã vào Đảng dân chủ - xã hội rôi, mà 
lại tiến hành việc tuyên truyền tích cực cho những 
quan niệm tôn giáo ở trong nội bộ đảng ấy, coi đó 
hà công tác chủ yếu và ì gân n như là công tác duy nhất 
của mình thì đảng nhất thiết phải khai trừ linh mục 
ấy ra khỏi hàng ngũ của đảng” ®). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói : “Có anh em 
hỏi một người Công giáo có thể vào Đảng Lao 
động không ? Có. Người tôn giáo nào vào cũng 
được, miễn là trung thành hăng hái làm nhiệm vụ 
giữ đúng kỷ luật của Đảng” 6), 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã chủ 
trương : Đảng viên là ngườ: xuất thân có tín ngưỡng 
tôn giáo cần phải tham gia. sinh hoạt tín ngưỡng tôn 
giáo để liên hệ, gần gũi quần chúng và tuyên truyền 
vận động quần chúng làm cách mạng. Chủ trương 
đó cũng đã được Ban Tổ chức Trung ương Đảng 
hướng dẫn cụ thể hóa. 

Như vậy, vấn đề đảng viên là người xuất thân có 
tín ngưỡng tôn giáo phải được xem xét và quy định 
có nguyên tắc và phù hợp thực tẾ : 

1 - Đảng viên là người xuất thân có tín ngưỡng 
tôn giáo phải bảo đảm được giáo dục học tập để có 
kiến thức cơ bản về thế giới quan duy vật và 
phương pháp luận biện chứng, quan điểm của chủ 
nghĩa. Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về 
vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo. Phải quán triệt, trung 


thành với tôn chỉ, mục đích và đường lối chính trị 


của Đăng ; nắm vững quan điểm, chủ trương, chính 
sách của Đảng đối với tín ngưỡng, tôn giáo. 

Về thế giới quan, trên cơ sở xác định chủ nghĩa 
duy vật biện chứng là chủ đạo, có thể châm chước 
cho người đẳng viên xuất thân có tín ngưỡng tôn 
giáo ít nhiều còn có niềm tin và đời sống tâm linh, 
song nhất thiết không được sa vào mê tín. Về chính 
trị, người đảng viên xuất thuân có tín ngưỡng tôn 
giáo phải tuyệt đối trung thành với mục đích, lý 
tưởng và cương lĩnh của Đảng, quán triệt và tuân 
thủ nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn đảng viên và 
tổ chức kỷ luật của Đẳng. 

2 - Việc kết nạp quân chúng tiên tiến là người 
có tín ngưỡng tôn giáo vào Đảng phải tuân thủ đầy 
đủ các quy định về tiêu chuẩn, thủ tục theo Điều lệ 
và các quy định về đẳng viên của Đảng. 

3 - Đảng viên là người xuất thân có tín ngưỡng 
tôn giáo được tham gia sinh hoạt tín ngưỡng khi cần 
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thiết, theo bổn phận của người tín đồ bình thường 
về mặt tu học và hành đạo, được thực hiện các 
thánh lễ của đạo Công giáo, các quy định “tam quy 
ngũ giới” và các nghỉ thức hành lễ thường nhật của 
đạo Phật, các phép tắc của những đạo khác, như đối 
với người tín đồ bình thường. Từ đó mà liên hệ gần 
gũi, làm nòng cốt gương mẫu đi đầu và lãnh đạo 
quân chúng có đạo thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là 
chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

4 - Đảng viên là người xuất thân có tín ngưỡng 
tôn giáo không được : 

a - Nói và làm trái với Điều lệ, Cương lĩnh và 
đường lối, chính sách của Đảng. 

b - Tiết lộ bí mật của Đảng về mọi mặt, trong 
khi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo 

c - Biến tổ chức và cơ quan của Đảng, Nhà nước 
thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. 

d - Theo đuôi quần chúng lạc hậu cả về tư 
tưởng, chính trị, xã hội hệ về tín ngưỡng, tôn giáo. 

5 - Cấp có thẩm quyền của Đảng cần ban hành 
quy chế cụ thể, rõ ràng và khả thi bao gồm những 
quy định đúng nguyên tắc, phù hợp đối tượng và 
thực tế, đối với đảng viên là người xuất thân có tín 
ngưỡng tôn giáo, những chi bộ có đảng viên là 
người xuất thân có tín ngưỡng tôn giáo và tổ chức 
đảng cấp trên có trách nhiệm liên quan. 

+ 
* | * 

Đảng viên với vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo là 
một vấn đề quan trọng, vừa thuộc lĩnh vực xây 
dựng Đảng vừa là một trong những chủ đề then chốt 
của chính sách, công tác tôn giáo. Giải quyết một 
cách đúng đắn và phù hợp quy luật khách quan vẫn 
đề này sẽ tạo chuyển biến về chất đối với chính 
sách, công tắc tôn giáo, giải quyết một cách cơ bản 
việc củng cố, tăng cường mối liên hệ của Đảng đối 
với quần chúng các tôn giáo. Với những ý kiến 
bước đầu trên đây, mong rằng có thể góp phần gơi 
mở sự nghiên cứu và thảo luận nghiêm túc về một 
vấn đề cơ bản, sâu sắc và tế nhị mà Đảng ta và cả 
quân chúng các tôn giáo đều quan tâm. 


2. V.I. Lê-nin : Sđữ, tl7, tr 519 
3. V.L. Lê-nin : Sđd, t 17, tr 520 
4. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6, tr. 431 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Ñz hành Trung ương khóa VIH 

khẳng định : Trong những năm đổi 
mới vừa qua, công tác cán bộ nói chung, đặc 
biệt là việc quản lý cán bộ nói riêng có nhiều 
đổi mới, có nhiều ưu điềm, góp phần tích cực 
xây dựng đội ngũ cần bộ đáp ứng với tình hình 
nhiệm vụ chính trị mới. Nghị quyết cũng vạch 
rõ những khuyết điểm cơ 
bản của công tác cán bộ, 
trong đó có những khuyết 
điềm về công tác quản lý 
cán bộ như : “Chậm có 
định hướng rõ về chính 
trị tư tưởng để chủ động 
phòng ngừa những hiện 
tượng tiêu cực trong đội 
ngũ cán bộ”. “Nguyên tắc 
Đảng thống nhất lãnh đạo 
và trực tiếp quản lý cần 
_ bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được 
cụ thể hóa thành các quy chế, quy trình”. 
“Công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, bảo vệ 
chính trị nội bộ ở nhiều nơi bị buông lỏng. 
Không kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm, 
nhất là cán bộ cao cấp”. “Còn thiếu các quy chế 
về quản lý cán bộ, luân chuyển cán bộ, về quần 
chúng giám sát, phê bình cán bộ”... 

Biểu hiện rõ nét nhất của những khuyết 
điểm ấy là ở nhiều nơi, cấp ủy và thủ trưởng 
nấm không đầy đủ thông tin về cán bộ dưới 
quyền (nắm không hết, không chắc, không kịp 
thời, không liên tục và để lộ bí mật). Nhiều cấp 
ủy và thủ trưởng khoán trắng cho bộ máy tổ 
chức quản lý cán bộ. Việc quản lý cán bộ 
không theo một nội dung quy trình thống nhất, 
phân công không rành mạch, có cán bộ không 


được quản lý, lại có cán bộ được nhiều người. 


quản lý nhưng không có ai chịu trách nhiệm 
chính. Từ đó, có thể nói việc quản lý cán bộ 
thời gian qua còn khá nhiều lúng túng, sơ hở, 
lỏng lẻo. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình 
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trạng trên, nhưng theo tôi là do những nguyên 
nhân chủ yếu sau đây : 

- Sau một chặng đường dài chiến tranh, đất 
nước bước vào hòa bình kiến thiết, từ cơ chế 
bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, nhận 
thức, tư tưởng, quan hệ và lối sống của cán bộ 
có những biến đổi mau lẹ khó lường, nhưng 
Ba công tác cân bộ chúng ta vẫn chưa thấy 
hết những biến đổi đó. 
Cụ thể là : phần nào thỏa 
mãn về thành tựu và kinh 
nghiệm đã có trong công 
tác cần bộ ; không nhận - 
thức hết mức độ nhạy 
cảm, phức tạp của tình 
hình, nhất là âm mưu 
“diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thù địch ; 
không nhận thức đây đủ 
các đặc điểm trong hoạt 


xxx. <<... <<. 


kỳ mới. Sự thay đổi liên tục các lớp cán bộ lãnh 
đạo ở từng cơ sở, trong đó không ít người chưa 
am hiểu đầy đủ những nhiệm vụ, nội dung của 
công tác tổ chức, quản lý cán bộ ; lẫn lộn công 
tác cán bộ nói chung với nội dung quản lý cán 
bộ nói riêng. 

- Bộ máy làm công tác tổ chức cán bộ chưa 


được kiện toàn kịp thời, đã vậy còn nặng thói 


quen làm việc cứng nhắc, hành chính, chậm đổi 
mới phương thức làm việc, phát huy không đầy 
đủ vai trò tham mưu và tác chiến cụ thể. 

- Quản lý cán bộ là quản lý con người với 
các mối quan hệ tổng hòa, phức tạp và đa dạng ; 


- do vậy nó là một công việc có tính khoa học và 


nghệ thuật đòi hỏi phải liên tục tông kết rút 
kinh nghiệm, nghiên cứu có hệ thống. Nhưng 
thời gian qua, công tác này chưa được thật sự 
chú ý. 

Trong quản lý cần bộ chủ thể quản lý là thủ 
trưởng và cấp ủy, đối tượng bị quản lý là cần 
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bộ, nhân viên dưới quyền. Quản lý cán bộ là 
chủ thể quản lý nắm và quản lý toàn bộ thông 
tin về cán bộ để từ đó có những quyết định quan 
trọng về công tác cán bộ. Công tác cán bộ bao 
gồm các nhiệm vụ : quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng, đánh giá, tuyển chọn, quản lý, 
giám sát, bảo vệ, thi hành chính sách đãi ngộ... 
Quản lý cán bộ là một trong những nhiệm vụ 
trọng yếu của công tác cán bộ, không phải là 
. toàn bộ công tác cần bộ. 

Quản lý cần bộ là một công VIỆC phức tạp, 
biểu hiện mối quan hệ tổng hợp nhiều mặt về 
kinh tế, tổ chức, hành chính, pháp lý, tâm lý xã 
hội giữa chủ thể quản lý và đối tượng bị quản 
lý. Đây là mối quan hệ có chủ đích, chủ thể 
quản lý xác định rõ mục tiêu, xây dựng rõ các 
nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý. 
Quản lý cán bộ là một công việc tất yếu, khách 
quan của chủ thể quản lý đối với đối tượng bị 
quản lý. Nó là một công việc mang tính khoa 
học và nghệ thuật. 

Để quản lý tốt cán bộ, người lãnh đạo cần 
nắm vững nội dung, quy trình, phân cấp và quy 
chế quản lý. Nội dung quản lý cán bộ bao gôm : 
Quản lý về tư tưởng, công tác, quan hệ, sinh 
hoạt và hồ sơ. Những nội dung này tạo nên một 
hệ thống nhất quán giúp người lãnh đạo luôn 
luôn chủ động về thông tin nhiều mặt của người 
dưới quyền, để người lãnh đạo có những quyết 
định đúng khi sử dụng cần bộ. Trong kinh tế thị 
trường và mở rộng quan hệ đối ngoại, trong 
tình hình phức tạp của đấu tranh giai cấp hiện 
nay, không thể coi nhẹ một nội dung quản lý 
nào. Quản lý cắn bộ cân theo một quy trình 
khoa học chặt chẽ, gồm các bước cụ thể : Xác 
định TỔ mục tiêu quản lý tông thể, và mục tiêu 
quản lý đối với từng đối tượng cán bộ. Trên cơ 
sở mục tiêu đó, tiến hành phân loại các đối 
tượng bị quản lý theo các yêu cầu cụ thể của 
từng loại ; thu thập và nhập dữ liệu thông tin, 
sắp xếp nó vào trong một hệ thống quản lý cụ 
thể. Để quản lý thống nhất, khoa học, cần phân 
câp và theo quy chế rõ ràng, cụ thể nhằm tránh 
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tình trạng ôm đồm, lỏng lẻo, có người không 
được quản lý, lại có người quá nhiều người 
quản lý mà không ai chịu trách nhiệm. 

Để quản lý tốt cán bộ, người lãnh đạo phải 
nắm vững quan điểm chung và các quan điểm 
cụ ' thể của Đảng ta về quản lý cán bộ. Các quan 
điểm đó có thể tóm tắt như sau : 

Một là : Cân bộ là vốn quý của cách mạng, 
là nhân tố quyết định sự thành bại của cách 
mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất 
nước, của chế độ, là khâu then chốt trong công 
tác xây dựng Đảng. Quản lý cán bộ tức là xây 
dựng, giữ gìn, chăm sóc đội ngũ cán bộ luôn 
vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng đòi hỏi của 
nhiệm vụ cách mạng. 

Hai là : ; Giao việc cho cân bộ (sử dụng cần 
bộ) phải gắn chặt với quản lý cán bộ, tức là chỉ 
có nắm chắc cán bộ (đầy đủ "thông tin về cần 
bộ) mới giao chức, giao quyền, giao việc. Đã 
giao quyền, giao ‹ chức, giao, việc thì phải quản 
lý. Quản lý tốt để sử dụng tốt, hiệu quả. 

Ba là : Thủ trưởng và cấp ủy phải trực tiếp 
quản lý cán bộ dưới quyền. Bản thân từng cán 
bộ phải luôn tự giác, chủ động quản lý mình, 
bên cạnh đó phải phát huy cao độ vai trò của 
quân chúng, tập thể trong quản lý cán bộ. 

Bốn là : Quản lý cán bộ phải theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của 
người phụ trách, đề cao kỷ luật chấp hành, quản 
lý thống nhất và tập trung dưới sự lãnh đạo của 
cấp ủy đảng. 

Cần thấy hết những biến đổi rộng khắp, toàn 
diện và phức tạp trong quản lý cán bộ hiện nay. 
Đại bộ phận cán bộ trưởng thành trong các 
cuộc kháng chiến, và trong xây dựng chủ nghĩa 
xã hội nay đã đến tuổi nghỉ hưu theo Luật lao 
động. Một số không nhỏ, do sắp xếp lại tổ chức 
và sản xuất còn tuổi lao động, có trình độ bị đưa 
ra khỏi biên chế, không có việc làm. Một số 
nhỏ do lợi ích tiền lương và cơ hội thăng tiến đã 
chuyển sang làm việc ở các doanh nghiệp tư 
nhân hoặc doanh nghiệp có vốn nước ngoài... 
Có sự chuyển đối một bộ phận cán bộ, chuyển 
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đổi đơn vị, chuyển đổi giữa địa phương và 
trung ương, chuyển đổi từ Nam ra Bắc và 
ngược lại. Hàng loạt cán bộ được đào tạo từ các 
nguồn khác nhau, các nước khác nhau đang 
được bố trí vào các cơ quan đảng và nhà nước. 
Sự biến đổi phức tạp ấy dẫn theo hàng loạt các 
mối quan hệ của cán bộ (rong công tác, trong 
quan hệ xã hội (gia đình, bạn bè, các tổ chức 
chính trị xã hội, đặc biệt các tô chức tôn giáo, 
từ thiện...), quan hệ sinh hoạt, dẫn đến những 
biến đổi trong tư tưởng, nhận thức chính trị và 
lối sống... 

Từ nhận thức trên, theo tôi, để tăng cường 
lãnh đạo, làm tốt hơn nữa việc quản lý cán bộ 
trong tình hình mới, trước mắt cần tập trung 
vào những giải pháp cơ bản : 

Nâng cao nhận thức (trước nhất là đối với 
các chủ thể quân lý - các cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt, cấp ủy và thủ trưởng) về vai trò, vị trí, tầm 
quan trọng của công tác quản lý cần bộ trong 
công tác cán bộ. Cần nắm vững những nội dung 
quản lý cán bộ. Đó là quản lý về tư tưởng, công 
tác, quan hệ, sinh hoạt và hồ sơ của từng cán 
bộ. Lãnh đạo từng cơ sở căn cứ vào từng loại 
cần bộ vạch rõ những vấn đề cụ thể cần kiểm 
soát của từng nội dung Ấy. 

Tiến hành kiểm kê, thống kê, xác nhận lại 
thông tin của cán bộ trên phạm vi toàn quốc, 
nhằm giúp Đảng nắm chắc hơn, hiểu đúng hơn 
về cán bộ, đề từ đó có kế hoạch cụ thể về công 
tác cán bộ, nhằm triển khai tốt hơn nữa chiến 
lược cán bộ. Công việc này đòi hỏi tiến hành 
đồng bộ, chặt chẽ, thận trọng, không nóng vội, 
nên làm điểm rồi nhân dần ra toàn quốc. Kiểm 
kê, thống kê trên hồ sơ lý lịch cá nhân đã có, 
kết hợp sự bổ sung của họ, từ đó tiến hành phân 
tích, tổng hợp, mã hóa, mạng hóa theo một hệ 
thống thông tin kín. Để phục vụ cho công việc 
này cần thiết hành đợt sinh hoạt chính trị lớn 
trong Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ. Xây 
dựng nền nếp, cứ mỗi nhiệm kỳ Đại hội của 
Đảng, có một đợt sinh hoạt riêng về chủ đề này. 
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Xây dựng thống nhất quy trình quản lý cán 
bộ và đổi mới hơn nữa việc phân cấp cần bộ, 
làm sao để công việc này tập trung và thống 
nhất, cụ thể và rõ ràng, quy rõ trách nhiệm của 
người lãnh đạo đối với quản lý cán bộ dưới 
quyền. 

Quán triệt đầy đủ các quan điểm cơ bản của 
chiến lược cán bộ trong Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương 
khóa VIII và khẩn trương đưa những quan điểm 
đó vào cuộc sống, đặc biệt là các chủ trương 
liên quan đến công tác quản lý cân bộ như việc 
xây dựng các loại quy chế công tác cân bộ, 
trong đó có quy chế quản lý cán bộ. 

Đổi mới bộ mấy, công tác tham mưu, giúp 
việc cho lãnh đạo về công tác quản lý cán bộ. 
Cần phân định rõ chức năng quản lý cán bộ 
giữa Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức 
Chính phủ, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ, Bộ Nội 
vụ và Bộ Quốc phòng. Xây dựng quy chế phối 
hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các lực lượng này 
từ trung ương đến cơ sở. Kiện toàn hệ thống tổ 
chức cần bộ, chuyên môn hóa công việc của họ, 
có chương trình đào tạo cán bộ tổ chức đủ trình 
độ khoa học và chuyên sâu. Các trường chính 
trị, trường hành chínhàcần đưa nội dung quản lý 
cán bộ vào chương trình giảng dạy. Xác định rõ 
vai trò của cấp ủy và thủ trưởng trong việc quản 
lý cán bộ. Từ nay trở đi mỗi khi lựa chọn, sử 
dụng, luân chuyển, đề bạt, bầu cử cán bộ người 
lãnh đạo phải thông tin đầy đủ các nội dung 
quản lý cán bộ để các cấp thấm quyền phân 
tích, nhận xét, để tập thể cấp ủy có đủ luận cứ, 
luận chứng ra các quyết định về cán bộ. 

Hiện đại hóa các điều kiện, phương tiện về 
quản lý cán bộ. Nghiên cứu thật khoa học các 
mẫu kê khai cá nhân ngắn gọn, thiết thực để 
người lãnh đạo dễ nhớ, dễ biết. Kiện toàn các 
kho đữ liệu theo hướng hiện đại hóa nhằm bảo 
đảm an toàn, lâu bền các thông tin về cán bộ. 

Tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên 
về công tác quản lý cán bộ. Cấp ủy và thủ 
trưởng cấp trên phải nắm và kiểm tra thường 
xuyên công tác này. 
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ĐÌNH PHƯỚC PHÁT HUY CÁC NGUÔN tực 
ĐỀ PHÁT TRIỂN 


đồng chí lãnh đạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo, 
khẩn trương đối phó với những khó khăn do 

thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài gây ra nhằm ổn 
định sản xuất, bảo đảm đời sống cho nhân dân. Bên 
cạnh những việc cấp bách trước mắt ấy, tỉnh ủy cũng 
từng bước cụ thể hóa và thực hiện chương trình hành 
động thiết thực, đưa Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa VIII) vào cuộc sống, thường xuyên trăn trở để 
tìm ra những tiêm năng, thế mạnh nhằm phát huy các 
nguồn lực, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, thực hiện các 
mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000 và những 
năm tiếp theo. 

1 - Tiềm năng thiên nhiên, đắt đai, khí hậu, tài 
nguyên 

- Bình Phước là tỉnh thức miền Đông Nam Bộ, có 
điện tích tự nhiên 6831,78 kmý, trong đó đất nông 
nghiệp trên 177 452 ha, chiếm gần 26% diện tích 
toàn tỉnh, chủ yếu là đất đỏ ba-dan thích hợp với các 
loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao 
su, cà phê, tiêu, điều... Diện tích rừng và đất rừng 
khá phong phú, khoảng trên 300 000 ha, chiếm gần 
46% diện tích toàn tỉnh. Thời tiết ở đây khá thuận lợi 
và thích hợp cho trồng trọt, chăn nuôi. Bình Phước 
có hệ thống sông suối tương đối nhiều, bao gồm 
sông Sài Gòn, sông Bé, sông Đồng Nai và nhiều suối 
khác. Ngoài ra, Bình Phước còn có một số hồ, đập, 
bưng bàu như hồ suối Lam, hồ suối Cam, đập nước 
thủy điện Thác Mơ có dung tích tới 1,47 tỉ mỶ 
nước v. v... Nguồn đất rừng và điều kiện thiên nhiên 
khí hậu như vậy rất thuận tiện cho phát triển nông 
nghiệp, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi và cải 
thiện đời sống của nhân dân. Đây là nguồn lực mà 
thiên nhiên ưu đãi cho Bình Phước cần được quy 
hoạch, chăm sóc và khai thác có hiệu quả. 


IỀ: Bình Phước lần này, chúng tôi thấy các 
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Ngoài ra, Bình Phước còn có nguồn tài nguyên 
khoáng sản khá phong phú bao gồm bốc-xít, cao 
lanh, sét gạch, ngói, cuội, sỏi, đá ba-dan, đá sỏi... có 
trữ lượng khá và chất lượng tốt phục vụ cho yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Bình Phước còn có hệ thống đường giao thông 
quan trọng với chất lượng khá tốt và thuận tiện như 
quốc lộ 13, quốc lộ 14, cũng như hệ thống đường nội 
tỉnh có ý nghĩa về kinh tế, quốc phòng, thuận tiện 
cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, là 
điều kiện mở rộng giao lưu với các tỉnh bạn, giúp . 
cho các ngành kinh tế của tỉnh có bước chuyển biến - 
nhanh chóng, thuận lợi thành nền sản xuất hàng hóa 
gắn với thị trường. 

Các cơ sở kinh tế của tỉnh hầu như nằm cạnh các 
khu kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng cao, có 
nhiều lợi thế về vị trí, cơ sở hạ tầng, môi trường đầu 
tư hấp dẫn. Đó là những khu kinh tế ở Bình Dương, 
Đồng Nai, Tây Ninh. Đây là điều kiện thuận tiện để 
tỉnh tranh thủ các nhà đầu tư, các tỉnh bạn mở rộng 
hợp tác, tăng sức cạnh tranh, tạo thế hội nhập với bên 
ngoài, thúc đẩy nên kinh tế của tỉnh phát triển. 

2 - Nguồn lực con người, nhân tổ quyết định 
mọi sự phát triển của tỉnh 

Đảng bộ và nhân dân Bình Phước có bẻ dây lịch 
sử, có truyền thống yêu nước, truyền thống cách 
mạng, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo trong 
sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc. Hiện nay Bình Phước có trên 500 000 dân 
trong đó có khoảng 20% là đồng bào các dân tộc 
thiểu số. Số dân di cư tự do từ một số tỉnh miễn Bắc 
vào ngày càng đông hơn. Các dân tộc trong tỉnh sống 
xen kẽ nhau, có truyền thống đoàn kết giúp đỡ nhau 
trong chống giặc ngoại xâm, trong sản Sản và 
đời sống. 


Thư tiễn - Minh nghiệm 


Hiện nay Bình Phước có khoảng 300 000 lao 
động, chiếm gần 70% dân số toàn tỉnh. Lực lượng 
này không ngừng được bổ sung về số lượng và nâng 
cao về chất lượng, là nguồn lực chủ yếu có tính quyết 
định mọi thành công trong quá trình thực hiện các 
mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, hiện nay lao động trong nông nghiệp 
vẫn là chủ yếu, chiếm khoảng 70% trong tổng số lao 
động đang làm việc trong các ngành kinh tế của tỉnh. 
Chất lượng và trình độ lao động còn nhiều hạn chế, 
năng suất thấp, hiệu quả không cao, lao động thủ 
công, phổ thông là phổ biến. Do vậy, vấn đề cấp 
bách và cơ bản, lâu dài là phải chăm lo xây dựng lực 
lượng lao động mới, dám thay đổi các phong tục, tập 
quán cũ, lạc hậu trong sản xuất, đời sống ; mạnh dạn 
áp dụng khoa học - kỹ thuật, áp dụng các mô hình 
sản xuất kinh doanh mới thích hợp ; nâng cao dân trí, 
đào tạo đội ngũ lao động có học vấn, có tay nghề, có 
kỹ thuật, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, 
đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. 
Không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tỉnh thân, 
sức khỏe cho nhân dân, trước hết đối với người 
lao động. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy cho biết, 
Bình Phước có nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng 
thiếu nhất và khó nhất là cán bộ quản lý đủ tầm và 
lực lượng lao động mới có trình độ văn hóa, được 
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Vì thế đảng bộ và nhân dân Bình Phước nhận 
thức sâu sắc về vị trí, vai trò của việc xây dựng con 
người, coi đó là nhiệm vụ chiến lược hàng đâu. Song 
việc giải bài toán này không đơn giản và dễ dàng. Do 
nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng đội ngũ cán bộ, 
lực lượng lao động của tỉnh còn nhiều bất cập. Đến 
lượt nó, chính sự bất cập đó lại là một trong những 
nguyên nhân quan trọng làm cho nên kinh tế của tỉnh 
chậm phát triển. Nói chung người nông dân còn 
thiếu hiểu biết cách thức làm ăn mới, tay nghề của 
người công nhân chưa cao, trình độ và năng lực của 
người cán bộ quản lý còn hạn chế đòi hỏi cần phải 
khắc phục. 

Để phát huy nguồn lực con người, các cấp bộ 
đảng, chính quyền ở Bình Phước không ngừng chăm 
lo giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống 
yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho nhân dân ; giác 
ngộ sâu sắc về đường lối, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước để nhân dân chủ động sáng tạo 
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trong lao động sản xuất, đưa Nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống. Bình Phước đang từng bước nâng cao 
dân trí, đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu 
số, thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm từng 
bước xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất - 
tỉnh thân, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ; xây 
dựng đời sống văn hóa lành mạnh, xây dựng nông 
thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc ; thực 
hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình,. 
chính sách xã hội, chính sách dân tộc, chính sách đối 
với những người có công với cách mạng. 

Những nguồn lực không dễ dàng tự nó phát huy 


và thường chỉ là những tiểm năng ; do vậy phải có 


phương hướng, biện pháp đúng đắn mới có thể phát 
huy các nguồn lực ấy một cách có hiệu quả. Trong 
điều kiện cụ thể của Bình Phước hiện nay, những 
biện pháp có thể là : 

- Tạo sự chuyển biến mới trong đầu tư và phát 
triển kinh tẾ nông, lâm nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa 

Từ lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên, lao động, 
Bình Phước có thể coi kinh tế nông, lâm nghiệp có 
vai trò quan trọng, là điều kiện để đẩy nhanh tốc độ 
phát triển kinh tế của tỉnh. 

Có kế hoạch phát triển nên kinh tế nông, lâm 
nghiệp một cách toàn diện, chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn 
với thị trường. Tạo nên sự đa dạng hóa các sản phẩm 
phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của nên kinh tế thị 
trường. Áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
đặc biệt là công nghệ sinh học, công nghệ chế biến 
sản phẩm làm tăng giá trị của sản phẩm nông, lâm 
nghiệp làm ra. | 

Có chính sách khuyến khích phát triển các loại 
cây công nghiệp, cây lương thực, nhằm đáp ứng nhu 
cầu xuất khẩu và giải quyết nhu cầu lương thực, thực 
phẩm tại chỗ cho nhân dân và phục vụ cho việc phát 
triển chăn nuôi, tạo thế ổn định lâu dài. 

Tỉnh có thế mạnh phát triển trồng cây cao su gắn 
với công nghiệp chế biến là biện pháp tích cực phát 
huy nguồn lực thiên nhiên, lao động sẵn có của tỉnh. 
Tổ chức điều tra, quy hoạch, thực hiện khoanh nuôi, 
tái sinh, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu 
nguồn, rừng cấm, rừng đặc dụng. Đầu tư công sức, 
tiên của, tăng tốc độ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc 
bằng phương thức nông - lâm kết hợp ; nâng độ che 
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phủ thảm thực vật trên toàn tỉnh từ 40% - 50% hiện 
nay lên 60% - 65% vào năm 2000. Gắn phát triển 
nghề rừng với ổn định đời sống đồng bào các dân tộc 
là biện pháp tích cực thực hiện các mục tiêu trên. 

Có kế hoạch cụ thể phát triển chăn nuôi gia súc, 
gia cầm, nhất là chăn nuôi trâu bò trong các hộ gia 
đình. Tiếp tục thực hiện chương trình nạc hóa đàn 
lợn, đàn bò, khuyến khích chăn nuôi bò sữa vùng ven 
đô thị để cung cấp sữa tươi cho nhân dân và cho các 
nhà máy chế biến sữa. Từng bước tăng nhanh tỷ 
trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp, làm cho 
chăn nuôi thực sự là ngành mang lại thu nhập lớn 
trong kinh tế nông thôn. 

- Xây dựng và đầu tư có trọng điểm để phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm đấy 
nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

Do đặc điểm và điều kiện cụ thể của tỉnh, Bình 
Phước có thể phát triển công nghiệp theo hướng ưu 
tiên cho ngành chính như công nghiệp chế biến 
nông - lâm sản, công nghiệp khai thác, các ngành 
công nghiệp có sản phẩm có giá trị kinh tế cao và 
xuất khẩu: Phát triển công nghiệp gắn với vùng 
nguyên liệu tại chỗ, có quy mô hợp lý và công nghệ 
tiên tiến. Chú trọng đầu tư chiều sâu, tăng lượng 
hàng xuất khẩu. Có cơ chế thích hợp thu hút các nhà 
đầu tư, mở rộng liên doanh, liên kết với các đơn vị 
kinh tế trong và ngoài nước để phát triển. 

Từ định hướng đó, tỉnh khẩn trương xây dựng 
quy hoạch thị trấn Đồng Xoài, các khu công nghiệp 
tập trung, tạo điều kiện xây dựng các cơ sở công 
nghiệp mới để kêu gọi các nguồn đâu tư ở trong nước 
và ngoài nước. Có biện pháp cụ thể tăng cường thu 
hút vốn nước ngoài bằng nhiều hình thức, tạo cơ hội 
nhập công nghệ tiên tiến để sản phẩm làm ra có chất 
lượng cao, nâng sức cạnh tranh trên thị trường. Như 
vậy, tỉnh phải cải tiến các thủ tục trong cơ chế đầu 
tư, miễn giảm thuế, tạo tính hấp dẫn cho các nhà đầu 
tư. Khai thác và phát triển các ngành tiểu thủ công 
nghiệp, các nghề truyền thống, sản xuất các sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, tạo 
việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, từng bước 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Cùng với đó, tích cực tìm kiếm và mở rộng thị 
trường xuất khẩu, có đối tác lâu dài, ổn định, đáng 
tin cậy. Đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các ngành 
công nghiệp chế biến như mủ cao su, hạt điều, cà 
phê, trái cây, hàng tiểu thủ công nghiệp... 
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Hiện nay cơ sở hạ tầng của tỉnh còn yếu kém. Để 
phát huy các nguồn lực, Bình Phước tiếp tục đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng làm nên tảng cho phát triển 
công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và dân sinh. 
Trong những năm tới, tập trung mở rộng nâng cấp 
các tuyến đường quan trọng hiện có, đặc biệt các trục 
giao thông liên vùng, liên tỉnh, liên huyện ; các tuyến 
giao thông nội ô, trung tâm tỉnh ly. Chú trọng phát 
triển giao thông nông thông theo phương châm nhà 
nước và nhân dân cùng làm. Xây dựng các đường 
vào các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân 
tộc thiểu số, tạo cơ hội cho phát triển kinh tế hàng 
hóa vùng dân tộc, mở rộng giao lưu trong tỉnh và 
cả nước. 

Xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Ở nơi vùng sâu, 
vùng xa chưa có khả năng đưa lưới điện quốc gia tới 
thì xây dựng các nguồn điện vừa và nhỏ. Tập trung 
đầu tư xây dựng và trang bị máy móc hiện đại cho 
ngành bưu điện tỉnh, bảo đảm thông tin thông suốt 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát 
huy động lực của khoa học kỹ thuật, công nghệ, tập 
trung đầu tư nghiên cứu các công trình dự án về phát 
triển nông, lâm, công nghiệp, về văn hóa, xã hội, về 
môi trường... Không ngừng đổi mới máy móc, thiết 
bị công nghệ, áp dụng những kết quả nghiên cứu, 
những thành tựu mới của khoa học - kỹ thuật công 
nghệ vào sản xuất và đời sống. 

- Phát huy các nguôn vốn, đổi mới chính sách 
đầu tư nâng cao hiệu quả kinh tế 

Theo tính toán ban đầu, để đạt được nhịp độ tăng 
trưởng GDP bình quân hằng năm khoảng 
13,65% trong thời kỳ 1996-2010, tỉnh cần có khoảng 
13 274 tỉ đồng, tương đương ï 007 triệu USD, trong 
đó đầu tư cho giai đoạn 1996-2000 khoảng 2 388 tỉ 
đồng, tương đương 180 triệu USD. 

Để có được số vốn đầu tư như vậy cần phải phát 
huy các nguồn vốn, dựa trên những khả năng chủ yếu 
như : tăng tỷ lệ tích lũy đầu tư nội bộ nên kinh tế của 
tỉnh ; có chủ trương, chính sách khuyến khích, huy 
động và thu hút các nguồn vốn khác nhau từ bên 
ngoài và trong nhân dân để cân đối đủ số vốn, đáp 
ứng yêu cầu. Có thể khai thác vốn từ quỹ đất, vay 
vốn tín dụng, hợp tác, liên doanh, liên kết với các 
đơn vị trong nước, gọi vốn đầu trực tiếp của nước 
ngoài, kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế 
hỗ trợ... 


Thưc tiễn - Minh nghiệm 


Có vốn đã khó, sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả 
lại càng khó hơn nhiều. Cho nên sử dụng hợp lý 
nguồn vốn đầu tư, bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nâng hiệu 
quả của việc đầu tư, ưu tiên đầu tư phù hợp những 
_ mục tiêu và bước đi của từng giai đoạn là cả quá 
trình tính toán thận trọng, khoa học của người quản 
lý. Bên cạnh đó thực hành tiết kiệm vốn, tiết kiệm 
thời gian, sức lao động, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, 
nhiên liệu... tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng 
là biện pháp thiết thực để phát huy nguồn lực. 

- Tăng cường đoàn kết các dân tộc, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh 
quốc phòng, tạo thế ổn định để phát triển 

Tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống và xu thế 
đan xen giữa các dân tộc trong tỉnh ngày càng tăng, 
Đồng bào các dân tộc đều có truyền thống yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội, phấn đấu cho mục đích chung 


vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, _ 


văn minh. Nhân tố quan trọng hàng đầu để thực hiện 
mục tiêu ấy là tăng cường xây dựng khối đại đoàn 
kết các dân tộc, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, 
các tôn giáo nhằm phát huy cao độ tỉnh thẦn làm chủ 
của nhân dân trong sản xuất, đời sống và bảo vệ Tổ 
quốc. Đây là nguồn lực, nguồn sức mạnh vô tận cần 
được phát huy, hướng vào giải quyết những nhiệm 
vụ bức thiết của cuộc sống đang đặt ra. 

Khuyến khích nhân dân làm giàu và giúp nhau 
làm giàu chính đáng, đúng pháp luật, tạo bước tăng 
trưởng kinh tế nhanh hơn trong những năm tới. Xây 
dựng và thực hiện các quy chế bảo đảm dân chủ ở cơ 
sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra”. Nâng cao chất lượng, thực hiện có 
hiệu quả chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở. 

Để giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi 
cho phát triển kinh tế - xã hội, phải xây dựng nên 
quốc phòng, an nỉnh vững chắc. Để cao cảnh giác, 
kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và 
hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống đối dưới bất 
cứ hình thức nào trên địa bàn tỉnh. Bảo vệ vững chắc 
an ninh nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, 
tăng cường quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã 
hội, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội ; chống 
tham những, tiêu cực, buôn lậu, lãng phí, đề cao thực 
hành tiết kiệm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của 
nhân dân và cả hệ thống chính trị ; tăng cường tiêm 
lực quốc phòng, an ninh làm cơ sở cần thiết bảo đảm 
cho kinh tế - xã hội ổn định, phát triển. 
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- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của hệ thống chính trị 

Nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện các mục tiêu 
kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2000 đòi hỏi các 
cấp bộ đảng nâng cao năng lực lãnh đạo ; các cấp 


chính quyên phát huy rõ vai trò quản lý ; các đoàn 


thể quân chúng, các tổ chức chính trị - xã hội sáng 
tạo trong tập hợp, vận động nhân dân phát huy quyển 
làm chủ của mình. Nâng cao năng lực lãnh đạo của 
Đảng, trước hết nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi 
đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững định hướng đi 
lên CNXH. Xây dựng, kiện toàn các tổ chức đẳng, - 
các cấp ủy đảng, đội ngũ đảng viên thật sự trong 
sạch, vững mạnh, có trình độ, năng lực ngang tâm 
với yêu cầu, nhiệm vụ mới là đòi hỏi bức thiết trước 
mất và cơ bản lâu dài ở Bình Phước. 

Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị, bảo đảm sự phối hợp chặt 
chẽ, đồng bộ trong quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ. 

Sự lãnh đạo đúng đắn, phối hợp nhịp nhàng, phát 
huy vai trò đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống 
chính trị của tỉnh được coi là biện pháp quan trọng 
để phát huy nguồn lực to lớn ở địa phương. Ngược 
lại, thì không những không thúc đẩy mà còn cần trở, 
làm suy thoái nền kinh tế - xã hội. Cho nên xây dựng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị 
là vấn đề cốt lõi, luôn luôn đặt ra nhằm phát huy vai 
trò nguồn lực đầu tâu, là nội lực tạo nên sức mạnh to 
lớn của tỉnh một cách bên vững. | 

Để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến 
nâm 2000 ở Bình Phước, ngoài những nguồn lực nêu 
trên, có thể còn những nguồn lực mạnh mẽ khác. Các 
nguồn lực ấy đan xen lẫn nhau, tác động vào nhau, 
thúc đẩy, làm nảy sinh các nguồn lực mới có sức 
mạnh lớn lao. Chính. vì vậy, mặc dù còn những khó 
khăn, hạn chế trước mắt nhưng sự nghiệp đổi mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa và việc thực hiện 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 
của đẳng bộ và nhân dân Bình Phước cũng như nhân 
dân cả nước nhất định sẽ thành công. 
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Ào Cai là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên 

giới phía Bắc nước ta, có diện tích tự nhiên 
li 049,5 km? ; dân số khoảng 535 400 người, 
với 27 dân tộc ; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 
64,8%. Cả tỉnh có 180 xã, phường thuộc diện miền 
núi, vùng cao biên giới. Đặc điểm nổi bật của các 
xã miền núi, vùng cao là địa hình núi đồi hiểm trở, 
giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống thưa thớt, 
rải rác ; địa bàn mỗi xã, hoặc thôn, bản rất rộng, đời 
sống kinh tế gặp nhiều khó khăn ; văn hóa giáo dục 
thấp kém và còn nhiều tập tục lạc hậu... Điều kiện 
tự nhiên - xã hội đó đã và đang tác động, ảnh hưởng 
không tốt đến số lượng và chất lượng đội ngũ đảng 
viên vùng cao. 

Qua khảo sát thực tế tại 4 huyện vùng cao là Bắc 
Hà, Văn Bàn, Mường Khương và Than Uyên với 
65 Xã, to thôn, bản (chiếm 35% tổng số Xã và 
42,76% số thôn, bản vùng cao trong toàn tỉnh) cho 
thấy : có 2 434 đảng viên với 147 tổ chức cơ sở 
đảng, chiếm 19,54% tổng số đảng viên và 28,71% 
số tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh. Tính theo tỷ 
lệ dân số thì đội ngũ đẳng viên vùng cao nêu trên 
hiện nay còn rất mỏng. Trong khi dân số của 65 xã 
vùng cao chiếm tới 35,14% dân số trong toàn tỉnh 
(185 590/535 400) thì tỷ lệ đảng viên của toàn vùng 
chỉ chiếm 19,54% tổng số đảng viên trong tỉnh. Tỷ 
lệ đảng viên của các xã vùng cao chiếm 1,31% dân 
số, trong khi tỷ lệ này của tỉnh Lào Cai là 2,22%. 
Qua đó cho thấy, lực lượng đảng viên thuộc các xã 
vùng cao tỉnh Lào Cai hiện nay còn quá ít so với đội 
ngũ đảng viên trong tỉnh và so với mật độ dân số. 

Đảng viên là người dân tộc thiểu số ở các xã 
vùng cao chiếm đa số (86,07%) nhưng lại phân bố 
không đều và có sự chênh lệch, khác nhau giữa các 
dân tộc. Cá những dân tộc chiếm tỷ lệ dân số khá 
lớn song số đảng viên thuộc thành phần dân tộc ấy 
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lại chiếm tỷ lệ nhỏ. Ngược 
lại có dân tộc dân sô 
không nhiều lại có số lượng 
đảng viên chiếm một tỷ lệ 
đáng kể : đồng bào dân tộc 
Mông chiếm tỷ lệ đông 
nhất (41,9% dân số trong 
vùng) nhưng số đảng viên 
chỉ chiếm 26% so với đảng 
viên của các huyện kể trên ; đồng bào dân tộc Thái 
chiếm 15,88% dân số, song số đảng viên người dân 
tộc này chỉ có 9,01%. Ngược lại, đồng bào dân tộc 
Tày chỉ chiếm 6,96% dân số, thế nhưng đảng viên 
là người Tày lại chiếm tới 20,02% số đẳng viên ; 
dân tộc Kinh có 10,04% dân số, nhưng số lượng 
đẳng viên người Kinh lại chiếm tới 18 43%. Các 
dân tộc khác chỉ chiếm 7,84% dân số, song số lượng 
đảng viên thuộc thành phần các dân tộc này lại 
chiếm tới 17,10% tổng số đảng viên vùng cao. Có 
nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, song có 
lẽ nguyên nhân chủ yếu là do trình độ dân trí ở một 
số dân tộc còn quá thấp, đời sống kinh tế còn gặp 
nhiều khó khăn, thêm vào đó một số dân tộc còn có 
những luật lệ và tập tục lạc hậu... Điều này đã dẫn 
tới thực trạng hiện nay là nhiều thôn, bản ở vùng 
cao, nhất là thôn, bản của đồng bào Mông còn chưa 
có đảng viên. Đó là một trong những vấn đề rất 
đáng được quan tâm trong công tác phát triển đẳng, 
tạo nguồn cán bộ lãnh đạo người dân tộc thiểu số ở 
miền núi, vùng cao tỉnh Lào Cai hiện nay. 

Qua khảo sát thực tế còn cho thấy, càng lên các 
xã vùng cao, xa xôi, hẻo lánh thì lực lượng đảng 
viên càng ít và phân tán. Hiện nay, toàn tỉnh Lào 
Cai còn khoảng gần 300 thôn, bản chưa có tổ chức 
cơ sở đảng, chiếm 20,25% tổng số thôn, bản trong 
tỉnh. Đa số những thôn, bản chưa có tổ chức cơ sở 
đảng thuộc địa bàn vùng cao, hẻo lánh. Trong số 
729 thôn, bản được khảo sát ở 4 huyện miền núi kể 
trên có 136 thôn, bản (chiếm 18,65) chưa có tổ chức 
đảng và bằng 41,31% tổng số thôn chưa có tổ chức 
cơ sở đảng của toàn tỉnh. Tính bình quân cứ 4,95 
thôn, bản vùng cao có 1 tổ chức cơ sở đảng (tổ đẳng 
hoặc chi bộ nhỏ), trong khi đó tỷ lệ này của tỉnh 


* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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là 3,17% thôn, bản. Hiện nay, vẫn còn 94 thôn, bản 
chưa có đảng viên, chiếm 12,78% thôn, bản được 
khảo sát và chiếm 5,77% thôn, bản trong tỉnh. Như 
vậy, tính bình quân mỗi xã vùng cao có từ 1 đến 
2 thôn, bản chưa có đảng viên. Trung bình, mỗi xã 
vùng cao có 37,44 đảng viên, trong khi tỷ lệ này của 
toàn tỉnh là 69,14 đảng viên. Bình quân mỗi thôn, 
bản vùng cao có 3,33 đảng viên, còn tỷ lệ này của 
toàn tỉnh là 7,64 đảng viên. 

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên trước hết là 
do đồng bào các dân tộc vùng cao sống phân tán, 


nhiều thôn, bản chỉ có vài ba gia đình ; địa bàn các 


xã vùng cao rất rộng, trong khi dân số lại ít, phần 
lớn xã có từ 12 đến 15 thôn, bản, thậm chí có xã tới 
27 thôn, bản. 

Điểm nổi bật của lực lượng đẳng viên vùng cao 
là tuổi đời và tuổi đảng còn khá trẻ. Tuổi đời bình 
quân của đội ngũ đẳng viên vùng cao tỉnh Lào Cai 
hiện nay là 39,5 tuổi, thấp hơn tuổi bình quân chung 
của đảng viên trong toàn tỉnh gần 10 tuổi. Trong số 
2 434 đảng viên được khảo sát chỉ có 10 người cao 
tuổi, già yếu được miễn sinh hoạt. Đây là một điểm 
khác so với các địa bàn thành thị hoặc nông thôn 
đồng bằng, trung du. Bởi vì, ở vùng cao rất ít đẳng 
viên thuộc thành phần cán bộ hưu trí, mất sức. Hơn 
nữa, qua mấy năm thực hiện đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, nhiều đẳng viên già yếu tự xin ra khỏi Đảng 
hoặc không tham gia sinh hoạt Đảng nữa. Thời gian 
gần đây, công tác phát triển Đảng ở vùng cao tỉnh 
Lào Cai đã có bước chuyển biến rõ rệt : số đẳng 
viên được kết nạp năm sau tăng hơn năm trước, 
trong đó đa số là lực lượng trẻ, do vậy đã góp phần 
hạ thấp tuổi đời bình quân của đẳng viên. 

Điều rất đáng quan tâm là trình độ văn hóa, 
chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đảng viên 
vùng cao còn quá thấp. Thực tế điều tra 2 434 đẳng 
viên thuộc 4 huyện vùng cao nêu trên cho thấy x 
1 466 người có trình độ văn hóa cấp I (chiếm 
60,45%) ; 840 người có trình độ văn hóa cấp II 
(bằng 34,6% số đảng viên trong vùng và bằng 
21,98% tổng số đảng viên có trình độ văn hóa cấp I 
trong toàn tỉnh) ; 158 đẳng viên văn hóa cấp II 
(chiếm 6,51% và chỉ có 5 người có trình độ cao 
đẳng, đại học chiếm 0,20%). Đến nay, vẫn còn 24 
đảng viên mù chữ và số người tái mù chữ chiếm tỷ 
lệ đáng kể. Trình độ văn hóa của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt xã vùng cao còn rất thấp. Ở huyện Văn Bàn, 
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trong số 44 cán bộ chủ chốt xã (bí thư và chủ tịch 
xã) chỉ có 2 người học hết lớp 9, còn lại chủ yếu 
mới ở trình độ lớp 3 lớp 4. Vì vậy, trình độ lý luận 
chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đẳng viên 
thấp là điều khó tránh. Đa số đảng viên vùng cao 


chưa được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, số 


người có trinh độ lý luận trung, cao cấp rất ít. Đến 
nay mới có l,31% đảng viên vùng cao có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, song số này chủ yếu 
tập trung vào đối tượng là giáo viên hoặc cán bộ y 
tẾ CƠ SỞ. 

_ Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng nêu 
trên. Trước hết, là do mặt bằng dân trí, nhất là giáo 
dục ở vùng cao còn quá yếu kém. nhiều xã đến nay 
mới chỉ có lớp 2, lớp 3. Số người mù chữ và tái mù 
chữ còn chiếm tỷ lệ cao. Ở nhiều xã, số người mù 
chữ chiếm tới 50 - 60%, thậm chí có xã trên 80% 
dân số mù chữ. Điêu kiện kinh tế - xã hội có nhiều _ 
khó khăn, hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ 
đảng viên vùng cao thuộc diện nghèo, đói. Điều đó 
đã ảnh hưởng đến việc học tập, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ mọi mặt của đội ngũ đẳng viên vùng cao 
hiện nay. Từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VII) đến nay, Tỉnh ủy Lào Cai cũng như các 
cấp ủy đảng cơ sở vùng cao đã coi trọng, quan tâm 
hơn tới công tác đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, chuyên 
môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho lực lượng 
đảng viên vùng cao như : tổ chức các lớp bồi dưỡng 
ngắn hạn về lý luận chính trị tại các huyện ; tổ chức 
các lớp bổ túc văn hóa tại xã, huyện... Song nhin 
chung, kết quả đạt được còn hạn chế. Nguyên nhân 
chính vẫn là do thiếu kinh phí, thiếu giáo viên. Hiện 
nay, kinh phí đầu tư cho đào tạo cán bộ, đẳng viên 
cơ sở vẫn do địa phương cung cấp. Điều này vượt 
ngoài khả năng của tỉnh, huyện. Nguồn thu ngân 
sách của tỉnh miền núi còn rất eo hẹp, trong khi đó 
địa bàn lại rất rộng, đội ngũ đảng viên đông. Số cán 
bộ giảng dạy quá ít, số giáo viên được biên chế cho 
trung tâm giáo dục chính trị tỉnh, huyện hạn chế, 
không cho phép địa phương có thể mở các lớp đào 
tạo, bôi dưỡng cho đảng viên tại các xã vùng cao. 
Điều đó đòi hỏi phải có sự quan tâm hơn nữa của 
Đảng và Nhà nước. 

Có thể nói công tác đào tạo nguồn phát triển 
Đảng ở địa bàn vùng cao tỉnh Lào Cai những năm 
qua đã có bước tiến đáng kể. Tại 4 huyện miễn núi 

o : Văn Bàn, Than Uyên, Bắc Hà, Mường 
Khương, từ năm 1994 đến 1996 đã kết nạp được 


bỗi 
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479 đảng viên mới, chiếm 19,63% số đảng viên 
trong vùng và bằng 20 - 22% số đẳng viên kết nạp 
trong tỉnh, trong đó có 387 đảng viên mới kết nạp là 
người dân tộc (chiếm 80,73%), Đảng viên mới được 
kết nạp thuộc lứa tuổi thanh niên chiếm hơn 60% và 
số có trình độ văn hóa cấp II, II tăng đáng kể. Một 
số huyện đã mạnh dạn không kết nạp đảng viên mù 
chữ hoặc trước khi kết nạp đã tổ chức cho các đối 
tượng đi học văn hóa. Công tác tạo nguồn đối tượng 
cũng được quan tâm hơn. Một số cơ sở đã chú ý tạo 
nguồn trong đội ngũ học sinh các trường dân tộc nội 
trú, trường bồ túc văn hóa hoặc là bộ đội phục viên 
xuất ngũ. Đây là một bước đi đúng hướng, bởi đối 
tượng này có thế mạnh là có trình độ văn hóa. Tuy 
nhiên, công tác tạo nguồn này mới chỉ bước đầu, 
còn nhiều hạn chế, nhất là ở những xã rẻo cao hẻo 
lánh. Cho tới nay vẫn còn trên 30% tổ chức cơ sở 
đẳng trong 4 - 5 năm chưa phát triển được đảng viên 
mới, như các xã : Nậm Chày, Nậm Mả, Dần 
Thàng... (huyện Văn Bàn), Bàn Già, Lùng Cai, Na 
Hối (huyện Bắc Hà). Toàn tỉnh còn trên 330 thôn, 
bản chưa có đảng viên hoặc tổ chức cơ sở đảng (chủ 
yếu tập trung ở các xã miền núi cao). Đây là một 
trong những vấn đề đang đặt ra rất bức xúc hiện 
nay. 

Qua thực tế trên đây chúng tôi xin nêu một số 
kiến nghị : 

Một là, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho đồng 
bào các dân tộc vùng cao. Đây là vấn đề có tính 
chiến lược giữ vị trí quan trọng hàng đầu nhưng 
cũng là vấn đề cực kỳ khó khăn, nan giải và bức xúc 
hiện nay. Làm được điều đó trước hết phải có sự hỗ 
trợ, đầu tư thích đáng của Nhà nước, sự quyết tâm 
của địa phương và cần có thời gian. Trước hết, phải 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống 
giao thông nông thôn cho miền núi cao. Đây là vấn 
đề then chốt, là khâu đột phá rất quan trọng, do đó 
cần phải được ưu tiên, chú trọng hơn. Giải quyết 
vấn đề này rất khó khăn, tốn kém mà nguồn kinh 
phí của nhà nước và địa phương có hạn. Bởi vậy, 
cần có biện pháp nhằm huy động nguồn vốn trong 
dân, đặc biệt cần có điều kiện ưu đãi nhằm khuyến 
khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào giao 
thông miễn núi. 

Bên c¿nh đó cần đầu tư phát triển kinh tế - xã 
hội miền núi, đẩy mạnh phong trào “xóa đói, giảm 
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nghèo”, nâng dần mức sống của đồng bào vùng cao. - 
phải xác định rõ thế mạnh của miền núi là nghề 
rừng, khai thác và chế biến lâm, thổ sản do đó cần 
đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình 
thành các vùng chuyên canh nuôi, trồng cây, con 
đặc sản. Đề tạo điều kiện cho kinh tế miền núi phát 
triển một cách vững chắc Nhà nước phải có kế 


hoạch, biện pháp bao tiêu sản phẩm như xây dựng 


các nhà máy bảo quản và chế biến nông - lâm sản 
tạt những vùng chuyên canh tập trung. Muốn đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội miền núi đạt hiệu quả, 
ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ kinh phí, giống, vốn phải 
đặc biệt coi trọng công tác hướng dẫn cho đồng bào 
cách làm ăn, sản xuất. _ 

Mặt khác, cần quan tâm phát triển văn hóa - xã 
hội, nhất là giáo dục vùng cao. Cùng với việc đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất như trường học, trạm y tế 
phải chú trọng tới đội ngũ giáo viên, y, bác sỹ. Cần 
có chế độ ưu tiên đặc biệt đến đội ngũ này, trong đó 
việc xây dựng đội ngũ giáo viên, y, bác sĩ tại địa 
phương có một ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Tăng 
cường và mở rộng hệ thống trường dân tộc nội trú 
tại tỉnh, huyện, đồng thời củng cố và phát triển hệ 
giáo dục thường xuyên ở các thôn, bản ; phát triển 
kinh tế - xã hội sẽ tạo điều kiện, tiềh đề cho việc 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên vùng 
cao. Khi chất lượng đội ngũ cần bộ được nâng cao 
sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển miền 
nữi, vùng cao đạt hiệu quả. Đó là hai mặt của một 
vấn đề có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, 
thúc đẩy nhau cùng phát triển. - 

Hai là, tắng cường công tác bôi dưỡng, giáo ng 
nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên miễn núi, vùng cao. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cần bộ, đẳng viên 
miền núi, vùng cao là vấn đề cấp bách hiện nay. 
Phải có chính sách cụ thể tạo điều kiện vật chất và 
tinh thần nhằm động viên, khuyến khích cần bộ, 
đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số 
tham gia học tập văn hóa, lý luận chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ. Có chế độ ưu tiên, đãi ngộ thỏa 
đáng đối với cán bộ, đảng viên thuộc địa bàn miền 
núi tham gia các lớp đào tạo, bôi dưỡng văn hóa, lý 
luận chính trị. Coi trọng đào tạo tại chỗ bằng cách 
củng cố và mở rộng các lớp bổ túc văn hóa tại các 


(Xem tiếp trang 6i) 
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Ù khi Chính phủ ban hành Nghị định 

14/CP ngày 2-3-1993 quy định về chính 

sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển 
sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp và kinh tế ông 
thôn, các ngành chức năng từ trung ương đến địa 
phương dưới sự chỉ đạo. của Chính phủ đã tiền 
hành nhiều biện pháp tổ chức huy động và tiếp 
nhận mọi nguồn vôn trong và ngoài 
nước để giúp đỡ nông dân, trước hết 
là hộ nông dân nghèo có thêm 
những điều kiện vê vôn cho sản 
xuất. Hiện nay, vốn chuyển tải cho 
hộ nông dân nước ta quá nhiều 
kênh, với nhiều chương trình như : 
Xóa đói giảm nghèo, Chương trình 
327 phủ xanh đất trống đồi núi trọc, 
Chương trình hỗ trợ phát triển của 
các tổ chức quốc tế lớn như Ngân 
hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Ầ 
(ADB), Chương. trình phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP). Việc đầu tư vốn đến hộ nông dân qua 
nhiều con đường : Kho bạc nhà nước ; tín dụng 
ngân hàng và nhiều tổ chức tín dụng không chính 
thức khác. Thị trường tài chính tiền tệ ở nông 
thôn, nơi đang diễn ra sản xuất hàng hóa, ngày 
càng trở nên sôi động hơn với nhiều tổ chức tín 


dụng hoạt động : Ngân hàng nông nghiệp và phát 


triển nông thôn, Ngân hàng phục vụ người 
nghèo, Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng cổ 
phần nông thôn... ; trong đó, Ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn gIỮ vai trÒ 
chủ đạo. 

Theo số liệu thống kê của ngành ngân hàng, 
chỉ tính rêng Ngân hàng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam từ năm 1991 - 1995 
doanh số cho vay hộ nông dân trong 5 năm là 
37 763 tỉ đồng, bình quân một năm cho vay trên 
7 000 tỉ đồng. Năm 1996, doanh số cho vay đạt 
trên 12 000 tỉ đồng với 5 triệu hộ nông dân còn 
dư nợ, trong đó có 1,5 triệu hộ nghèo (riêng hộ 
nghèo cho vay khoảng 1 700 tỉ đồng) và cho vay 
làm nền nhà trên cọc ở 6 tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long với gần 40 000 hộ, cho vay khắc phục 
hậu quả lũ lụt gần 1 000 tỉ đồng. Vốn cho vay đã 
giúp hàng triệu hộ nông dân chủ động chỉ phí sản 
xuất mùa vụ, phát triển kinh tế VAC, BÓp phần 


chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương, 
mỗi vùng lãnh thổ. Trong những năm đổi mới đã 
xuất hiện nhiều hộ gia đình được vay vốn đã có 
thu nhập khá, mỗi năm thu lãi từ 50 - 100 triệu 
đồng, có hộ từ nghèo trở nên đủ ăn và khá giá. 
Tuy nhiên, nhịn tổng quan và đánh giá cụ thể vấn 
đê cho vay vốn đối với hộ Dòng dân còn bộc lộ 


những tÔn tại vê khách quan và chủ quan mà từ 
nhiêu năm Kế vẫn chưa được giải quyết, đó là : 


1 - Tỷ lệ số hộ và số vốn cho vay còn ở mức 
thấp, chưa đáp Ứng được yêu câu để hộ nông dân 
sản xuất hàng ngày. 

Hiện nay, ở nước ta có khoảng 12 triệu hộ 
nông dân, hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn cho vay khoảng 6 triệu hộ, 
các quỹ tín dụng nhân dân và các ngân hàng 
thương mại khác cho vay khoảng gần 2 triệu hộ, 
đạt khoảng 70% số hộ được vay vôn ngân hàng. 
Nếu so với yêu cầu thì các tổ chức tín dụng chưa 
thể đáp ứng sản xuất cho hộ nông dân. Chúng \ ta 
thử đưa ra bài toán : Nếu mỗi hộ nông dân cần 
vay ngắn hạn 2 triệu đồng cho một vụ sản xuất 
thì số vốn cần cho 12 triệu hộ nông dân trong cả 
nước thường xuyên phải đáp ứng 24 000 tỉ đông. 
Đó là chưa kể số vốn cho nông dân vay để chỉ phí 
gối vụ cho vụ sau và nhất là vốn cho Vay trung 
và dài hạn rất cấp thiết để xây dựng cơ SỞ vật 
chất, chuông trại chăn nuôi, máy móc công cụ 
trồng cây dài ngày và sự đa dạng hóa ngành nghề 
quy mô ngày càng lớn, đặc biệt là khu vực miền 
núi, trung du, cao nguyên Trung Bộ. Nếu không 
có vốn trung, dài hạn không thể khai thác các 
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tiềm năng của các vùng đất Tiày như trồng rừng, 
cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia sÚC. 
Ở nước ta đến nay vẫn còn nhiều nơi có tình 
trạng người dân phải kéo cày thay trâu trên đồng 
ruộng, giai cấp nông dân Việt Nam vẫn còn 
nhiều cực nhọc, lao động vất và ? Ở các vùng 
nông thôn, nhiều nơi vẫn chưa có các tổ chức tín 
dụng ra đời như Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân 
hàng cổ phần. Hoạt động của Ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn mang tính độc 
quyền chạy theo lợi nhuận, do đó người dân phải 
đi lại rất nhiều lần mới vay được tiền ngân hàng, 
không những mất thì giờ sản xuất mà còn không 
đáp ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh 
mang tính thời vụ. 


2 - Thủ tục vay vốn còn phức tạp, trình độ 
nông dân chưa đáp Ứng. 

Tiếp cận với nhiều hộ nông dân và cán bộ n 
dụng cho vay trực tiếp ở cơ sở có một thực tế nổi 
lên là : các quy định cho vay của Ngân hàng 
thương mại còn quá rườm rà, nhiều thủ tục giây 
tờ và nhất là việc lập dự'ân khi vay vốn. Thiệt 
nghĩ, quy định này là đương nhiên. Vì nó xuất 
phát từ mục đích và nguyên tẮc. của tín dụng là 
tiên vay phải có hiệu quả kinh tế và để bảo toàn 
vốn cho Ngân hàng thương mại. Nhưng khi đưa 
vào cuộc sông người dân thì bị “đầy” ra vì quy 
định này chỉ thích hợp ở những vùng đồng bằng 
nơi có trình độ dân trí cao. Ở những nơi dân trí 
thấp, người dân chưa đủ khả năng tính toán theo 
yêu cầu của một dựá án vay vôn ngân hàng. Trong 
nhiều trường, hợp cán bộ tín dụng phải lập hộ dự 
án, viết hộ. cả bộ hồ sơ cho vay. Như vậy, dự án 
đó và bộ hồ sơ xin vay vốn ngân hàng hoàn toàn 
mất tính trung thực và khách quan, bởi cán bộ tự 
lập ra rồi đại tự duyệt cho mình. Thực tế cho thấy, 
nêu bộ hồ SƠ xin vay vốn không bảo đảm thủ tục 
pháp lý, cấp trên về kiểm tra bị phê phán là dự án 
SƠ Sài, không bảo đảm. Tình trạng này đang, diễn 
ra khá phổ biến trong việc cho vay đối với hộ 
nông dân. Ở những nơi chưa có Quỹ tín dụng 
nhân dân, người dân đi vay tiền ngân hàng quá 
vất vả, một. sô buộc phải đi vay ngoài với lãi suất 
cao hơn. Về phía ngân hàng cũng ngày càng thận 
trọng hơn, vì có những món nợ quá hạn vẫn 
không thu được nợ. 


S4 


3- Về tài sản thế chấp đối với hộ nông dân 
đang là vấn đề nan L giải. 


Việc cho vay vốn của ngân hàng buộc phải có 
tài sản thế chấp là đương nhiên. Từ nhiều năm 
nay hộ nông dân chủ yếu dùng nhà cửa, đất đai 
để thế chấp. Cơ sở để thế chấp đất đai là giấy 
chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất, nhưng đến 
nay, việc giao đất cho nông dân tiến hành rất 
chậm, tỷ lệ số hộ nông dân được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất trên toàn quốc mới chỉ 
đạt trên 30%. Do đó, họ chủ yếu làm giấy xin xác 


_ nhận của ủy ban nhân dân xã, phường để thế 


chấp vay vốn ngân hàng. Như vậy ở địa bàn nông 
thôn có nhiều tổ chức tín dụng hoạt. động đã nảy 
sinh sự chồng chéo, một hộ vay nhiều vốn ở một 
ngân hàng, gây khó khăn cho việc thu nợ. Một 
điều đáng quan tâm nữa là việc xử lý tài sản thế 
chấp để thu hồi nợ rất khó khăn : nhà cửa, đất đai 
ở nông thôn rất khó bán và bán thấp hơn giá thị 
trường vẫn không có người mua. Đã có những 
trường hợp hộ nông dân có món nợ quá hạn trên 
10 triệu đồng, mặc dù EƯỜi vay chấp nhận cho 
ngân hàng bán nhà để thu nợ nhưng đến 2 - 3 
năm vẫn không bán được và số vốn ngân hàng bị 
nằm “chết' không quay vòng được. - 

4 - Về hình thức cho vay đối với hộ nông dân 
nhằm đạt hiệu quả kinh IẾ cao. 

Hiện nay ngân hàng đang áp dụng hai hình 
thức chủ LH, 

- Thứ nhất, cho vay trực tiếp đến từng hộ nông 
dân. Hình thức này mỗi cán bộ phụ trách cho vay 
từ 300 - 500 hộ với số dư nợ từ 1 tỉ đồng trở lên, 
có nơi dư nợ từ 2 - 3 tỉ đồng. Vì vậy quản lý với 
khối lượng vốn lớn thì công tác tín dụng sẽ 
không bảo đảm chất lượng ngay từ khâu thấm 
định cũng như xét duyệt cho vay. Việc quản lý 
cho vay theo hình thức này dễ nảy sinh tiêu cực. 
Cán bộ tín dụng vay ké hoặc tham ô, lợi dụng 
cùng với khách hàng. 

- Thứ hai, cho vay tín chấp, thông qua các tô 
chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, hội cựu 
chiến binh, hội làm vườn. Hình thức này tỏ ra có 
nhiều ưu điểm và nhiều nơi đã làm khá tốt như ở 
Ngân hàng nông nghiệp tính Yên Bái, Hà Tây... 
Thông qua vốn ngân hàng cho vay một sô địa 
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phương đã đây lùi nạn chơ vay nặng lãi, đã tập 
hợp được nhiều người liên kết cho một tổ chức 
_ cùng. tiền hành sản xuất, tăng, cường khả năng hỗ 
trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động 
của mô hình này còn yếu, lẻ tẻ, còn có sự cho vay 
chồng chéo ; vốn của kho bạc và vốn của các 
đoàn thể từ nguồn tài trợ nước ngoài cho từng 
tỉnh hoặc do trung ương phân phối xuống. Các 
đoàn thể chưa có những cán bộ chuyên trách làm 
việc này. Khả năng, trình độ của tô trưởng tín 
chấp còn yếu, chưa tạo sự kiểm soát chặt chẽ lẫn 
nhau: Vì vậy, để cấp tín dụng qua hình thức này 
về phía ngân hàng phải phối hợp với các đoàn thể 
một cách đồng bộ, chặt chế và phải đi kèm một 
số khâu như xây dựng phương án sản xuất kinh 
doanh, cung cấp kiến thức canh tác và quản lý 
cho hộ nông dân. Kinh nghiệm cho thấy phải có 
sự chuẩn bị tốt trước khi cho vay thì việc cho vay 
mới bảo đảm được hai mục đích là hiệu quả kinh 
tế và hiệu quả xã hội. _ 

5 - Về nguôn vốn cho vay đang là vấn đề bức 
xúc. 

Hiện nay, các tổ chức tín dụng cho vay hộ 
nông dân bằng. nhiều nguồn : nguồn vốn tự huy 
động, nguồn vốn tài trợ từ các tô chức tài chính 
quốc tế, nguồn vốn của ngân sách, nguồn vốn 
của các đoàn thể ở địa phương để hình thành quỹ 
xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, việc sử dụng 
các nguồn vốn trên đang đặt ra một số vẫn đề như 
tốc độ giải ngân chậm và không kịp thời cho nhu. 
cầu sản xuất kinh doanh, khả năng về vốn không 
đáp ứng yêu cầu vay của nông dân. Phần lớn 
những hộ nông dân còn để mảnh vườn, ao chuôm 
phát triển tự nhiên, chưa câi tạo, chưa đầu tư nên 
chưa có khả năng sinh lời do thiếu vốn. Vốn cho 
vay dài hạn của các ngân hàng còn Ít ỏi ; một số 
trường hợp người vay phải sử dụng vốn vay ngắn 
hạn (từ 6 - 9 tháng) để đầu tư dài hạn. Vì vậy 
nông dân gặp khó khăn, nhiều khi bị nợ quá hạn 
“oan” bởi họ phải trả lãi suất gấp 1,5 lần so với 
mức lãi suất cho vay bình thường. Sự khập 
khiếng thời hạn cho vay so với chu kỳ sản xuất 
kinh doanh của họ do không có đủ vốn trung và 
đài hạn để cho nông dân VâY, xét trên phạm vi 
toàn xã hội, nhu cầu vốn của nông dân trong lĩnh 


vực này rất lớn đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng 
trưởng của nên kinh tê. 

6 - Về giá cả nông sản, cần có chính sách trợ 
giá nông sản đối với hộ nông dân. 


Ở nước ta sản phẩm hàng hóa nông nghiệp 
phần lớn do nông dân sản xuất ra. Nhưng giá cả 
nông sản lên xuông thât thường nên nông dân bị 
thiệt thòi nhiều nhất. Khi ngân hàng cho vay vốn 
thì giá ôn định nhưng khi thu nợ thì giá nông sản, 
thực phẩm, lương thực có khi lại tụt xuống, nông 
dân khó tiêu thụ sản phẩm hoặc bán lỗ so với chỉ 
phí bỏ ra. Nếu không có nguồn thu nhập thường 
xuyên để trả nợ dần thì sẽ bị ngân hàng chuyển 
sang nợ quá hạn với lãi suất 1,5 lần. Người sản 
xuất không những không bù đắp được chi phí mà 
còn bị ngân hàng nhắc nhở và có trường hợp lại 
phải làm đơn xin gia hạn nợ. Thực tế cho thấy, ở 
Hà Nội nhiều hộ chăn nuôi gà công nghiệp thua 
lỗ phải giảm bớt quy mô đàn hoặc chuyển sang 


nghề khác bởi vì giá thành sản xuất khoảng từ 


12 500 - 12 800 đ/kg, trong khi đó giá bán chỉ 
được từ 13 000 - 13 500 đ/kg. Nghĩa là 1 kg gà 
chỉ lãi vào khoảng từ 500 - 1000 đ/kg, chưa kể rủi 
ro, bệnh tật, hư hao, tiêu thụ chậm khiến cho tỷ 
lệ lãi thấp. Các hộ nông dân độc canh cấy lúa 
được mùa càng lớn thì lỗ càng cao, thu nhập của 
người trồng lúa bị giảm 1,2% do giá lương thực 
giảm tới 9,5%. Một số các tỉnh miền núi phía Bắc 
như Lao Cai, mùa mận năm 1997, giá chỉ còn 
bằng 1/4 giá năm 1996 (từ 3 500 - 4 000 đồng/kg 
tụt xuống còn 800 đồng/kg). 

_ Những vấn đề nêu trên thể hiện việc cho vay 
vốn đối với hộ nông dân quả thật là điều không 
đơn giản. Ngoài ra còn chưa kể đến các yếu tố 
như thiên tai, mất mùa, dịch bệnh làm ảnh hưởng 
đến hiệu quả vốn đầu tư. Hơn nữa, có những 
vùng những nơi còn tôn đọng nợ cũ đang là gánh 
nặng cho các ngân hàng thương mại và tổ chức 
tín dụng. Để góp phân xử lý tình hình nói trên, 
theo tôi cần giải quyết một số vấn đề ở tầm vĩ mô 
như sau : 

- Một là, tiếp tục phát triền các quỹ tín dụng 
nhân dân và Ngân hàng cổ phần nông thôn với 
những bước đi vững chắc, nhằm đa dạng hóa thị 
trường tài chính tiền tệ ở nông thôn, tạo ra sự 
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cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng 
trên cùng địa bàn để thúc đẩy sản xuất nông 
nghiệp phát triển là hết sức cần thiết. Mặt khác, 
cần hoàn thiện các thể chế chính sách tạo điều 
kiện thuận lợi cho hộ nông dân vay vốn nhất là 
những hộ nghèo thiếu vốn ở nông thôn. 

- Hai là, ngân hàng cần mở rộng cho vay theo 
hình thức tín chấp đối với hộ nông dân, nhất là 
với những hộ nghèo không có tài sản để thế chấp. 
Việc thành lập các tổ vay vốn của ngân hàng, cần 
được nhân ra diện rộng. Thông qua mô hình cho 
vay này sẽ là một biện pháp hỗ trợ quan trọng và 
không thể thiếu giúp cho một bộ phận đông đảo 
dân cư tạo công ăn việc làm, phát triển sản xuất. 
Tuy họ không thuộc diện nghèo đối nhưng họ 
vẫn cần có một kênh tín dụng thuận tiện, ưu đãi 
hơn, được sự hỗ trợ đúng mức thích đáng của 
ngân hàng. 

- Ba là, cần có chính sách trợ giá nông sản cho 
nông dân. Đây là một vấn đề rất lớn từ nhiều năm 
nay Ở nước ta vẫn chưa thực hiện được. Nước ta 
có 80% dân số sống Ở nông thôn, họ tạo ra sản 
phẩm hàng hóa chủ yếu từ nông nghiệp. Cho nên 
vấn đề trợ giá nông sản khi giá cả thấp hơn giá 
trị, khi thiên tai, bão lũ, hạn... để nông dân có 
một phân tích lũy tái sản xuất sức lao động là hết 
sức cần thiết. Đối với những vật tư bán cho nông 
dân như giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc 
chữa bệnh cho gia súc... Nhà nước cần có biện 
pháp bù lỗ qua ngành cung ứng vật tư, bảo đảm 
bán vật tư cho nông dân với giá hợp lý, thu hẹp 
giá kéo cánh giữa giá nông sản và giá vật tư nông 
nghiệp. 

- Bốn là, hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn cần điều tiết một phần kinh 
phí từ quỹ tiền lương của mình để tăng thêm thu 
nhập cho những cân bộ công tác ở vùng sâu, 
vùng xa cho vay trực tiếp đến hộ nông dân có số 
dư nợ thấp. (Đương nhiên với hoạt động của 
những cán bộ này phải có hiệu quả và thông qua 
từng tập thể đơn vị phòng tín dụng, ngân hàng 
lưu động, ngân hàng cấp 4, phòng giao dịch bình 
xét, lựa chọn để khuyến khích những cán bộ có 
công đóng góp và làm tốt trong lĩnh vực này). 
Đồng thời cũng nên trích một phần kinh phí của 
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từng chỉ nhánh Ngân hàng nông nghiệp để trả. 
cho những người có công ở cơ sở, nhất là cấp ủy 
và chính quyền địa phương, ‹ các ngành pháp luật 
như công an, tòa án, viện kiểm sát, vì họ đã giúp 


.đỡ ngân hàng trong việc cho vay, thu nợ đối với 


hộ nông dân. 

- Năm là, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do 
ngân hàng và các tổ chức tài chính thế giới tài trợ 
với mục tiêu : tăng nguồn vốn tín dụng trung và 
dài hạn cho nông thôn ; : khuyến khích cạnh tranh 
giữa các định chế tài ¡ chính bao gồm các ngân 
hàng thương mại và tổ chức tín dụng, tạo điều 
kiện thuận lợi để dân nghèo ở nông. thôn được 
tiếp cận nguồn vốn tín dụng, góp phần hạn chế 
cho vay nặng lãi. 

- Sáu là, cần trích một phần kinh phí của các 
chương trình : dự án 327, định canh định cư, xóa 
đói giảm nghèo... để tăng cường. cho công tác 
giáo dục, tuyên truyền, tư vấn và truyền tải các 
kiến thức làm ăn cho nông dân. Giải quyết tốt 
vấn đề này có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả đầu tư vốn đối với hộ nông dân. 

- Bảy là, về cơ chế khoán tài chính đối với các 
Ngân hàng nông nghiệp có nên “cào bằng” giữa 
miền núi, đồng bằng hay không ? Một thực tế là 
các Ngân hàng nông nghiệp ở miền núi nếu đứng 
trên quan điểm kinh doanh thì chắc chắn không 
bao giờ theo kịp Ngân bàng nông nghiệp ở đồng 
bằng, thành phố, vì số vốn đầu tư nhỏ, diện cho 
vay phân tán, rủi ro cao và hiện tại mọi chỉ phí 
của Ngân hàng người nghèo do Ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn bao toàn bộ. Đây 
là lĩnh vực kinh doanh đang nảy sinh các mâu 
thuẫn mà nên kinh tế cần phải giải quyết. Vì nếu 
khoán toàn bộ thì Ngân hàng nông nghiệp ở miền 
núi sẽ hạn chế đầu tư vốn cho hộ nông dân vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa. Đó là những vùng khó 
khăn, cho vay khó thu hôi, đễ mất vốn, càng cho 
vay càng lỗ. Ngân hàng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt Nam phải có cơ chế “mềm” 
đối với miền núi để giúp những ngân, hàng tỉnh 
miền núi và các tổ chức tín dụng có thể tồn tại và 
phát triển, thực sự là cơ sở vững chắc và là chỗ 
dựa đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa trong 
việc cho vay vốn xóa đói, giảm nghèo. 


Ga Eeet tư tường 


QUVÊN VÀ tới 


IP)‡ từ lâu lắm rồi và ngay 
cả bây giờ, con người 
thường theo đuổi những 
lợi ích để thỏa mãn các nhu cầu 
của mình. Có rất nhiều cách để 
tìm kiếm lợi ích, nhưng chẳng 
hiểu tại sao người đời lại hay coi 
trọng việc tìm kiếm lợi ích bằng 
con đường quan chức ! Có lẽ 

ười ta nghĩ rằng khi có quyền là 

t yếu sẽ có lợí ? Muốn có lợi 
phải có quyền ? Chẳng thế mà 
trong bộ “Tam đa), người ta sùủng 
bái nhất lại là ông “Lộc”, ông 
nhiều tiền, nhiều của, cũng chính 
là ông mặc sắc phục nhà quan. 
Và cả thời gian dài trước đây, 
người đời rất coi thường, thậm chí 
kỳ thị, khinh miệt các hình thức 
kiếm lợi của các nhà buôn, các 
nghề lao động chân tay và cho đó 
là những nghề tầm thường ! 

Cho đến hôm nay, khi chúng 
ta đang bước dần vào thế kỷ XXI, 
bước vào nền văn minh mới, thế 
mà có những người rất buồn 
phiển vì không được bổ nhiệm, đề 
bạt vào nắm giữ chức này, cấp nọ 
để mong có nhiều lợi lộc hơn và 
oai vệ hơn. Người ta ít chăm lo 
đến việc học tập, nâng cao trình 
độ nghiệp vụ, chuyên môn của 
mình, coi nhẹ việc tu dưỡng đạo 
đức, dành sự quan tâm lớn đến 
việc “thành đạt" ở cấp, chức. Có 
người lại quá “say” quyền lực, coi 
chức tước, quyền lực lả mục đích 
của cuộc sống, là tất cả nên họ 
"ao tâm khổ tứ" đổ đạt tới chức 
quyền với bất cứ giá nào để tự 
làm khổ ngay chính mình và làm 
khổ nhiều người khác. Họ đem 
hết mưu mẹo, thủ đoạn cố làm 
sao để có được chức này, quyền 
nọ. Họ nịnh bợ cấp trên, hãm hại, 


TỪ THANH THƯỜNG 


nói xấu người khác, bạn bè anh 
em đồng chí, chạy vay cửa này 
cửa nọ, đút lót quả cáp chỗ này, 
hối lộ chỗ kia, cốt sao để đạt được 
cái “băng lòng”. Tất nhiên là sau 
khi “vất vả” tốn kém, ngồi được 
vào ghế quyền lực, họ lập tức tìm 
cách thu lại “vốn” ban đầu mà họ 
đã bỏ ra. Họ ra sức hoành hành, 
vơ vét, tham ô, nhận hối lộ và kéo 
bè kéo cánh, tạo cánh hấu để 
“làm ăn”... Họ sống bằng mục tiêu 
quyền và lợi nhưng nhiều khi lại 
ngụy trang băng những “đạo cao 
nghĩa cả”, lên mặt dạy đời. “Người 
như vậy tưy không nhiều, nhưng 
cũng không phải là hiếm thấy và 
hậu quả do họ gây ra cũng không 
nhỏ, làm tốn hại đến uy tín, thanh 
danh của Đảng. 

Để làm cho trong sạch và lành 
mạnh đội ngũ cán bộ, các tệ nạn 
xã hội bị đẩy lùi dần vào quá khứ, 
đã đến lúc chúng ta phải nhận 
diện những “quan chức” quá say 
lợi mà làm mất nhân cách của 
minh. 

Trước hết, khi ¡ tuyển chọn cán 
bộ phải có cơ chế chặt chẽ, công 
khai, dân chủ nhằm loại những 

“quan tham” đức kém, tài hèn. 
Thứ nữa, những cán bộ thoái hóa, 
biến chất, tham nhũng phải bị 
trừng trị một cách nghiêm minh, 
dứt khoát, „klp thời. Tiếp theo, là 
làm sao để cho mọi cán bộ nhân 
viên trong xã hội sống được bằng 
đồng lương chính đáng của mình 
chứ không phải sống bằng bổng 
lộc ngoài lương. Bởi chính bổng 
lộc ngoài lương ấy đã góp phần 
làm cho xã hội lộn xộn vả không 
kiểm soát được thu nhập của 
những quan chức nhà nước, cúng 
như các thành viên trong xã hội. 
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Đối với những nhà lãnh đạo có 
tài có đức, có công lao với xã hội 
phải được hướng lợi ích xứng 
đáng với công sức của mình một 
cách công khai, dân chủ và hợp 
ý, hợp tỉnh. Những chuyên gia 
giỏi trong các ngành nghề ; những 
nghệ Sĩ, nhà thể thao, công nhân 
có tay nghề cao... đều cần được 
hưởng thu nhập xứng đáng. Nói 
cho cùng, làm cho mọi thành viên 
trong xã hội dủ quan chức hay 
người lao động đều cảm thấy bình 
đăng và được tôn trọng như nhau 
nếu làm tốt nhiệm vụ của mình. 
Tất cả từ bộ trưởng đến người 
quét rác, nếu hoàn thành nhiệm 
Vụ của mình 1 cũng đều vinh quang 
như Bác Hồ đã dạy. Xóa đi mọi 
đặc quyền, đặc lợi đối với những 
người có quyền, có chức, làm cho 
mọi người thấy lợi ích không phải 
chỉ có được nhở con đường quan 
chức. Như vậy bầu không khí xã 
hội sẽ trong lành, mọi người ( đều 
yêu ngành, êu nghề của mình, 
tất cả đều cổ gắ gắng học tập, phấn 
đấu không mệt mỏi cả về đạo đức 
và chuyên môn. Sự công bằng, 
bình đẳng sẽ là điều kiện thuận 
tiện làm xuất hiện nhiều nhân. tài 
trong các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 

Quyền và lợi vốn nó không 
tách rời nhau. Con người sinh ra 
đều có quyền lao động, học tập, 
phấn đấu, trưởng thành. Cùng với 


- các quyền ấy, con người được 


hướng những lợi ích chính đáng 
tương xứng với sự đóng góp. của 
họ. Song điều đáng bàn ở đây là 
lợi ích (ật chất và tinh thần) mà 
một số người chiếm đoạt một 
cách không chính đáng bằng 
quyền, chức. 

Ai cũng biết việc đó là sai và - 
sửa chữa nó cũng không dễ dàng. 
Nhưng luật nước và lẽ đời buộc ta 
khó mấy cũng phải làm. Và nhất 
định sẽ làm được nêu thực hiện 
đúng quyền làm chủ của nhân 
dân, đặc biệt là quyền kiểm tra và 
giám sát đối với đội ngũ cán bộ và 
công chức.L) 
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TRÙNG QUỐC : | 


CẢI CÁCH BỘ MÁY CHÍNH PHỦ 


quốc Trung Quốc khóa IX đã thông qua một nghị 

quyết quan trọng về phương án cải cách bộ máy 
chính phủ, trong đó có quyết định tỉnh giản 40 bộ, ban 
thuộc Chính phủ xuống còn 29 bộ, ban và ngành tương 
đương. giảm một nửa cán bộ của các cơ quan chính phủ. 
Đây là một quyết định tảo bạo về cải cách hành chính, 
được coi là bước “đột phá” trong quá trình cải cách thể 
chế chỉnh trị ở Trung Quốc. 

Thực ra, tinh giản bộ máy hành chính, tách chính 
quyền khỏi doanh nghiệp là chủ trương từ lâu của Đảng 
và Nhà nước Trung Quốc, nhưng do khó khăn nên chưa 
làm được. Nay đã đến lúc không thổ không làm, nên ban 
lãnh đạo mới đã hạ quyết tâm thực hiện bằng được. 
Trong buổi họp báo nhân ngày bế mạc kỳ họp Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc khóa IX, Thủ tướng Chu Dung 
Cơ đã khái quát nhiệm vụ của khóa Chính phủ mới 
trong 12 chữ “Bảo đảm 1 việc, thực hiện 3 việc, cải cách 
5 việc” (1). Một trong ba việc phải thực hiện bằng được là 
cải cách bộ máy chính quyển các cấp trong cả nước, 
trước hết là bộ máy chính phủ trung ương. 

I - Tính tất yếu và tính cấp bách của cải cách 
hành chính ở Trung Quốc. 

Trong báo cáo về “phương án cải cách bộ máy chính 
phủ”, ủy viên Quốc vụ kiêm Tổng thư ký Quốc vụ viện La 
Cán đọc trước kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc khóa IX ngày 6-3-1998 đã nhấn mạnh “tính tất yếu” 
và “tinh cấp bách” của cải cách như sau : 

“Do sự bó buộc của điều kiện lịch sử và sự hạn chế 
của bối cảnh chung, nhiều vấn để tồn tại về bộ máy 
chính phủ tuy đã mấy lần cải cách nhưng vẫn chưa được 
giải quyết một cách căn bản, mâu thuẫn giữa thiết chế bộ 
máy với phát triển kinh tế thị trưởng xã hội chủ nghĩa 
ngày càng trở nên gay gắt..." (2). Vấn để quan trọng hàng 
đầu hiện nay là không phân định rõ được trách nhiệm vả 
quyền lợi giữa chính quyền và doanh nghiệp. Thường là 
chính quyền can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh 
doanh sản xuất, làm cho các doanh nghiệp nhà nước khó 
tự chủ trong các quyết sách, mặt khác làm cho bộ máy 
chính quyền quá công kếnh, hoạt động kém hiệu quả. 
Một bộ máy chính quyền như vậy không những là gánh 
nặng cho ngân sách nhà nước, mả còn tạo ra những cơ 
hội cho tệ tham nhũng và bệnh quan liêu. 
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Ñ GÀY 10-3-1998, Đại hội đại biểu nhân dân toàn 


NGUYỀN HUY QUÝ * 


Có tải liệu cho biết ở Trung Quốc hiện có khoảng 36 
triệu người sống bằng lương nhà nước. Như vậy, có 
nghĩa là cứ 30 người dân phải nuôi một “người nhà 
nước”G), Một bộ phận không nhỏ “người nhà nước” 
không chỉ sống bằng lương, mà còn bằng hối lộ, tham 
nhũng. Dưới thời kinh tế kế hoạch tập trung, trong bộ 
máy chính quyền đã có hiện tượng dựa vào chức quyền 
để mưu tư lợi thông qua việc đồ bạt, phân nhà, kết nạp 
vào Đảng, tuyển chọn đi nước ngoài v.v.. Từ sau ngày 
cải cách mở cửa, một bộ phận quyền lực hành chính đã 
“đi vào thị trường” như một loại hàng hóa, luồn lách qua 
nhiều kẽ hở do chuyển đổi cơ chế để mưu tư lợi. Đặc biệt, 
trong mấy năm có “phong trảo thành lập công ty”, nhiều 
viên chức nhà nước bỏ chức vụ chính quyền để thành lập 
công ty, nhưng lại lợi dụng quan hệ sẵn có với các bạn 
bè trong cơ quan chính quyền, câu kết với những viên 
chức nhà nước quen thân, hành động bất chính, mưu lợi 
ích riêng, làm tổn hại nghiêm trọng nền kinh tế của đất 
nước. Trong khi đó, chính quyền can thiệp trực tiếp vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh đã gây ra quá nhiều 
phiền hà. Thủ tục rưởm rà, tệ quan liêu, thiếu trách nhiệm 
của một số cơ quan hành chính đã làm cho nhiều cơ hội 
sản xuất, kinh doanh bị bỏ lỡ, nhiều doanh nghiệp bị lao 
đao chỉ vì khâu thủ tục xét duyệt. 


* PGS, Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, thuộc Trung tâm 
khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 

(1) Bảo đảm 1 việc là bảo đảm năm 1998 kinh tế Trung Quốc 
tăng trưởng 8%, lạm phát dưới 3%, đồng Nhân dân tệ không sụt 
giá 

- “Thực hiện 3 việc” là cải cách đoanh nghiệp nhà nước sao cho 
sau 3 năm phần lớn các doanh nghiệp cỡ lớn và vừa không còn 
thua lỗ, thiết lập được chế độ doanh nghiệp hiện đại ; sau 3 năm 
thực hiện được triệt để cải cách hệ thống tài chính ; sau 3 năm 
hoàn thành cải cách bộ máy chính quyền 

- “Cải cách 5 việc là cải cách thể chế lưu thông ; cải cách thể 

chế đầu tư ; cải cách chế độ nhà ở ; cải cách chế độ y tế ; cải cách 
chế độ thu thuế tài chính 

(2) Nhân Dân nhật báo, ngày 7-3-1998 

(3) Có người so sánh rằng : vào đời Đường ở Trung Quốc cứ 
3000 người thì nuôi 1 quan chức, cuối đời Thanh 900 người nuôi 
một người “ăn cơm vua”. Năm 1978, tức là trước khi cải cách, 5O 
người nuôi Ì công chức nhà nước, còn hiện nay 30 người nuôi 
1 công chức “ăn lương nhà nước” 


Thế giới : Vân đề, sư hiện 


Kể từ năm 1983 tới nay, Trung Quốc đã ba lần cải 
cách hành chính (4). Nhưng sau mỗi lần “tinh giản” thì bộ 
máy hành chỉnh lại phình ra. Những người dự Đại hội đại 
biểu nhân dân toản quốc ấn nút thông qua nghị quyết 
“tinh giản” bộ máy chính phủ, nhưng mỗi lần thành lập 
các cơ quan mới, hoặc nâng cấp các cơ quan củ, lại 
không đưa ra Đại hội thông qua, mà chỉ do thủ trưởng 
chính quyền quyết định. Vòng tuần hoàn “tinh giản” - 
phình ra, cứ thế tiếp diễn. 

Tình trạng bộ máy chính quyền cổng kểnh và kém 
hiệu quả ở Trung Quốc đã phát triển đến mức báo động. 
Hơn nữa, tỉnh hình trong nước và quốc tế có những biền 
đổi mới, đặc biệt là cuộc cải cách thể chế kinh tế theo 
định hướng kinh tế thị t xã hội chủ nghĩa đã có 
những tiến triển nhất định, nếu không có sự chuyển đổi 
chức năn ng, phương thức quản lý hảnh chính thích hợp thì 
không thể tiến thêm được nữa. Những vấn đề mâu thuẫn 
xã hội như vấn đề hàng triệu công nhân, viên chức mất 
việc làm do. cải cách doanh nghiệp nhà nước, thêm vào 
đó là các vấn đồ quốc tế như ảnh hưởng của cuộc khủng 
hoảng tiền tệ ở châu Á v.v.. làm cho việc cải cách bộ máy 
chính phủ của Trung Quốc trở nên cấp thiết, không thể 
trì hoãn được. 

Mặt khác, Trung Quốc cũng đã chuẩn bị được những 
điều kiện cần thiết để cải cách : đã rút được kinh nghiệm 
cải cách hành chính mười mấy năm qua, đã có được thực 
lực kinh tế nhất định, tình hình chính trị ổn định, nhất là 
có quyết tâm của ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà 
nước. Đó là lý do kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc khóa IX vừa qua đã thông qua nghị quyết mang 
tính “đột phá” về giải pháp lớn cải cách bộ máy chính 
phủ. 

II - Mục tiêu và những nguyên tắc cải cách bộ 
máy chính quyền 

Mục tiêu phương án cải cách bộ máy chính phủ 
Trung Quốc đã xác định là nhằm tiến tới xây dựng một 
thể chế hành chính “mang đặc sắc Trung Quốc”, thích 
ứng với thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Nhằm 
đạt mục tiêu đó phải xây dựng một hệ thống quản lý hành 
chính công tác đạt hiệu quả cao, vận hành một cách nhịp 
nhàng, hoạt động có quy củ ; phải hoàn thiện chế độ 
công chức nhà nước, xây dựng một đội ngũ cán bộ quản 
lý hành chính có phẩm chất và năng lực tốt, được chuyên 
môn hóa. 

Cải cách bộ máy chính quyền Trung Quốc dựa trên 
những nguyên tắc sau đây : 

1 - Phải đáp ứng nhu cầu phát triển kính tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi chức năng của chính 
quyền, tách chính quyền khỏi doanh nghiệp. Tất nhiên, 
Chính phủ phải tăng cường quản lý nền kinh tế, nhưng 
chức năng quản lý kinh tế của Chính phủ là ở tầm vĩ mô, 
quản lý xã hội và dịch vụ công cộng qua duật pháp và 
chính sách. Nói cách khác là chuyển từ quản lý trực tiếp 
sang quản lý gián tiếp. 

2 - Phải quán triệt nguyên tắc tinh giản. Có nghĩa là 
phải giảm bớt số lượng bộ phận và số lượng công chức 
để bớt cổng kếnh và tốn kém, nhưng lại đạt hiệu quả 
hoạt động cao hơn. Nhằm mục đích đó, phải điều chính 
để giảm bớt các bộ phận quản lý kinh tế chuyền ngảnh, 
điều chỉnh các ngành dịch vụ xã hội, nhưng phải tăng 
cường bộ phận quản lý kinh tế vĩ mô, tăng cường bộ 
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phận giám sát thực hiện pháp luật, phát triển các tổ chức 
môi giới xã hội. 

3 - Căn cứ vào nguyên tắc nhất trí giữa tách nhiệm 
và quyền hạn ; điều chỉnh chức trách và quyền hạn của 
các cơ quan trong Chính phủ ; xác định rõ ràng sự phân 
công chức năng giữa các cơ quan. Những chức năng 
giống nhau hoặc gần giống nhau thì giao cho cùng một 
cơ quan đảm nhiệm, khắc phục tình trạng một việc nhiều 
cơ quan quản lý, một việc qua nhiều cửa. 

4 - Phải tôn trọng nguyên tắc “trị nước bằng luật 
pháp” “hành chính băng luật pháp” ; nhăm mục đích đó 
phải tăng cường xây dựng pháp chế trong hệ thống hành 
chính. 

li 2 Nội dung, giải pháp cải cách bộ máy chính 
phủ 

Trọng tâm cải cách bộ máy chính quyền ở Trung 
Quốc hiện nay là cải cách bộ máy Chính phủ trung ương 
(Quốc "vụ viện), 40 bộ, ban trước đây được điều chỉnh, 
tỉnh giản thành 29 bộ, ban và cấp tương đương. Trong đó 
một số bộ, ban bị xóa bỏ, một số được đổi tên (có sự điều 
chỉnh chức năng), một số mới được thảnh lập. Cụ thể 
như sau : (xem bảng trang sau) 

Ngoài các bộ, ban vả cấp tương đương, Chính phủ 
(Quốc vụ viện) Trung Quốc còn có 17 cơ quan trực 
thuộc, ề văn phòng trực thuộc, và 9 đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc (5) 

Qua danh sách các bộ, ban, cấp tương đương được 
điều chỉnh trên đây có thể thấy mấy điểm đáng chú ý 
Sâu : 

1 - Bộ phận quản lý vĩ mô được : lăng cường. Ủy ban 
Kế hoạch Nhà nước đổi tên thành Ủy ban Nhà nước về 


(4) Ba lần cải cách hành chính : 

- Thắng 3-1983, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân 
toàn quốc ra nghị quyết về cải cách bộ máy chính phủ, giảm số bộ, 
ban và cơ quan trực thuộc chính phủ từ 100 xuống còn 61 

- Đầu năm 1988 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa VII 
thông qua nghị quyết về cải cách bộ máy chính phủ, giảm số bộ, 
ban từ 45 xuống 4l 

- Tháng 3-1993, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa VIII 
ra nghị quyết quy định số bộ, ban, cơ quan trực thuộc Chính phủ 
là 59 (trước đó là 86) 

@®) - 17 cơ quan trực thuộc : Tổng CỤC Hải quan ; Tổng cục 
Thuế ; Tổng cục bảo vệ môi trường ; Tổng cục hàng không dân 
dụng : Tổng cục phát thanh - điện ảnh - truyền hình ; Tổng cục thể 
dục - thể thao ; Cục thống kê ; Cục quản lý hành chính công 
thương ; Cục xuất bản báo chí ; Cục lâm nghiệp ; Cục giảm. sát 
chất lượng kỹ thuật ; Cục quản lý giám sát chất lượng được phẩm ; 
Cục quyên tài sản trí tuệ ; Cục du lịch ; Cục công tác tôn giáo ; 
Phòng tham sự Quốc vụ viện ; Cục quản lý công tác cơ quan 

- 6 Văn phòng trực thuộc : Văn phòng công tác đối ngoại ; Văn 
phòng công tác kiều bào ; Văn phòng công tác Hồng Công - Ma 
Cao ; Văn phòng pháp chế ; Văn phòng cải cách thể chế kinh tế ; 
Phòng nghiên cứu Quốc vụ viện 

- 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc : Tân Hoa Xã, Viện khoa học 
Trung Quốc ; Viện khoa học xã hội Trung Quốc ; Viện công trình 
Trung Quốc ; Trung t tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện ; Học 
viện hành chính quốc gia ; Cục địa chấn Trung Quố‹ ; Cục khí 
tượng Trung Quốc ; Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung 
Quốc 
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Thế giới : Vấn đề, suy Hiện 


Kế hoạch phát triển, có ý nhấn mạnh chức năng quản lý 
kinh tế kế hoạch vĩ mô. Ủy ban Nhà nước về Kinh tế - 
Mậu dịch, Bộ Tài chỉnh, Ngân hàng nhân dân Trung 
Quốc được bảo lưu, vì rất cần thiết cho quản lý kinh tế vĩ 
mô. Riêng Ủy ban Nhà nước về cải cách thể chế kinh tế 
bị giải thể, không phải là hạ thấp, mà là nâng cao tầm 
quan trọng của cải cách thể chế kinh tế. Về cải cách thể 
chế kinh tế, sẽ thành lập một Hội đồng nghị sự do Thủ 
tướng làm chủ tịch, thành viên là Bộ trưởng có liên quan. 

2 - Bộ phận quản lý kinh tế chuyên ngành được tinh 
giản : chức năng của các bộ quản lý chuyên ngành chủ 
yếu là vạch quy hoạch và chính sách, quản lý chuyên 
ngành, còn các doanh nghiệp thì phải được tự chủ trong 
sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ yêu cầu đó, các bộ : 
đường sắt, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, thủy lợi, 
mậu dịch - hợp tác kinh tế đối ngoại được bảo lưu ; Bộ 
bưu điện và Bộ công nghiệp điện tử hợp nhất, cải tổ 
thành Bộ Thông tin. Còn các ngành công nghiệp than, 
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công nghiệp cơ khí, công nghiệp. luyện kim, nội 
thương v.v.. không cần thiết bảo lưu ở cấp bộ nữa, mà 
chuyển thành các cục, thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhà 
nước về Kinh tế - Mậu dịch. Ngành điện lực đã thành lập 
Công ty điện lực quốc gia, vỉ vậy không cần thiết phải có 
bộ công nghiệp điện lực nữa. Ngành công nghiệp hóa 
chất hợp với ngành dầu khí thành Cục công nghiệp hóa 
chất và dầu khí trực thuộc Ủy ban Nhà nước về Kinh tế - 
Mậu dịch. Bộ Công nghiệp hóa chất không cần bảo lưu 
nữa. Bộ Lâm nghiệp cải tổ thành Cục Lâm nghiệp nhà 
nước, trực thuộc Quốc vụ viện. 

3 - Bộ phận quản lý khoa học, giáo dục, văn hóa - xã 
hội vả tài nguyên thiên nhiên điều chỉnh : Ủy ban Nhà 
nước về Khoa học - Ký thuật được đổi tên là Bộ Khoa 
học - Kỹ thuật ; Ủy ban Nhà nước về giáo dục được đổi 
tên là Bộ Giáo dục. Bộ Lao động được cải tổ thành Bộ 
Lao động và Bảo hiểm xã hội, để thống nhất quản lý các 
lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Ủy ban Nhà nước về Thể dục - 


DANH SÁCH CÁC BỘ, BAN VÀ CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC QUỐC VỤ VIỆN 


1 - Bộ Công nghiệp điện lực 

2 - Bộ Công nghiệp than ~ 

3 - Bộ Công nghiệp luyện kim 

4 - Bộ Công nghiệp cơ khí 

5 - Bộ Công nghiệp điện tử 

6 - Bộ Công nghiệp hóa chất 

7 - Bộ Nội thương 

8 - Bộ Bưu điện 

9 - Bộ Lao động 
10 - Bộ Phát thanh, Điện ảnh, Truyền hinh 
11 - Bộ Khoáng sản địa chất 
12 - Bộ Lâm nghiệp 
13 - Ủy ban Nhà nước về thể dục - thể thao 
14 - Ủy ban công nghiệp KHKT quốc phòng 
15 - Ủy ban Nhà nước cải cách thể chế kinh tế 


1 - Ủy ban công nghiệp KHKT quốc phòng (với chức năng 
mới : chức năng của Ủy ban cũ + chức năng của vụ quốc 
phòng thuộc ủy ban kế hoạch nhà nước + chức năng quản 
lý hành chính đối với các tổng công ty công nghiệp quân 
SỰ) 

2 - Bộ Thông tin 

3 - Bộ Lao động và bảo hiểm xã hội. 

4 - Bộ Tài nguyên đất nước 


1- - Ủy ban kế hoạch nhà nước đổi tên là Ủy ban Nhà nước 
về kế hoạch phát triển 

2 - Ủy ban khoa học kỹ thuật đổi tên là Bộ khoa học - kỹ 
thuật 

3 - Ủy ban Nhà nước về giáo dục đổi tên là Bộ Giáo dục 
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1 - Bộ Ngoại giao 
2 - Bộ Quốc phòng 
3 - Ủy ban Nhà nước về kế hoạch phát triển 
4 - Ủy ban Nhà nước về kinh tế mậu dịch 
5 - Bộ Giáo dục 
6 - Bộ Khoa học - Kỹ thuật 
7 - Ủy ban công nghiệp KHKT quốc phòng 
8 - Ủy ban Nhà nước về công tác dân tộc 
9 - Bộ Công an 
10 - Bộ An ninh quốc gia 
11 - Bộ Giám sát 
12 - Bộ Dân chính 
13 - Bộ Tư pháp 
14 - Bộ Tài chính 
15 - Bộ Nhân sự 
16 - Bộ Lao động và Bảo hiểm xã hội 
17 - Bộ Tài nguyên đất nước 
18 - Bộ Xây dựng 
19 - Bộ Đường sắt 
20 - Bộ Giao thông 
21 - Bộ Thông tin 
22 - Bộ Thủy lợi 
23 - Bộ Nông nghiệp 
24 - Bộ Thương mại và hợp tác kinh tế đối ngoại 
25 - Bộ Văn hóa 
26 - Bộ Y tế 
27 - Ủy ban Nhà nước về sinh đẻ có kế hoạch 
28 - Ngân hàng nhân dân Trung Quốc 
29 - Sở Thẩm kế 


Thế giới : Vấn đề, su lện 


Thể thao giải thể, chức năng của nó từ nay giao cho 
hội Thể dục toàn quốc. Bộ Tài nguyên đất nước 
thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Mỏ - Địa chất, 

quản lý đất đai, Cục Hải dương nhà nước và Cục Đo 
nước. Phát thanh, điện ảnh, truyền hình không 

là một đơn vị bộ, mà cải tổ thành Tổng cục trực 
thuộc Quốc vụ viện. 

4 - Bộ phận quản lý hành chính nhà nước vẫn bảo 
lưu : các bộ ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, y tế, tư 
pháp, công an, an ninh quốc gia, dân chính, giám sát, Ủy 
ban nhà nước về sinh đỏ có kế hoạch, ủy ban nhà nước 
về công tác dân tộc, sở thẩm kế, vẫn duy trì tổ chức và 
chức năng như trước. 

Nhìn chung chủ trương cải cách bộ máy chính phủ 
của Trung Quốc là “khả th” nhưng những vấn để hậu 
quả cần giải quyết cũng không nhỏ. Chính phủ Trung 
Quốc hiện nay không còn sự lựa chọn nào khác là phải 
kiên quyết thực hiện tinh giản bộ máy chính quyền ở mức 
độ lớn, nhưng đồng thời cũng phải thận trọng áp dụng 
" mu, gỗ hy 2a thể làm dịu bớt những xáo động xã 

định xã hội, duy trì hoạt động bình 

2/2 và nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền. 

Phương châm nêu ra là phải “vừa tích cực, vừa thận 

trọng”. 

Quá trình cải cách được chia ra từng bước. Mở đầu 
là cải cách bộ máy chính phủ, tiếp sau mới cải cách hộ 
thống hành chính các cấp địa phương. Trong quá trình 
đó cố gắng tránh những hậu quả không tốt, “tư tưởng 
không hoang mang, trật tự không hỗn loạn, nhân viên 
được bố trí thỏa đái , tài sản nhà nước không bị mất 
mát, công tác vẫn tiến hành bình thường”. Một vấn để 
đặc biệt quan trọng là vấn để bố trí nhân viên. Mục tiêu 
của cuộc cải cách là giảm một nửa tổng số biên chế cán 
bộ cơ quan chính quyển. Trong năm nay, sẽ phải hoàn 
tất việc giảm biên chế trong cơ quan chính phủ. Nhưng 
việc sắp xếp, bố trí việc làm cho một số cán bộ bị ra khỏi 
biên chế đó cần có thời gian 3 năm (từ nay đến cuối năm 
2000). Nói chung, những người bị ra khỏi biên chế cơ 
quan chính phủ phần lớn là có trình độ văn hóa, chính trị, 
năng lực công tác và có quá trình cống hiến nhất định, 
nhưng mặt khác họ là những người quen với chế độ công 
chức nhà nước, bố trí việc làm ngoài biên chế nhà nước 
cho những người này không phải là vấn đồ đơn giản. 

Tỉnh giản biên chế chỉ là bước đầu của quá trình cải 
cách, bước thứ hai càng quan trọng hơn, là phải thực SỰ 
chuyển đổi chức năng của chính quyền, thực sự đổi mới 
tác phong, nâng cao hiệu suất công tác của cán bộ chính 
quyền. Nói chung sau khi tỉnh giản bộ máy, nhiệm vụ của 
các cơ quan chính phủ không phải là giảm bớt, mà có 
phần nặng hơn, đòi hỏi cán bộ, viên chức phải có sự nỗ 
lực mới, đáp ứng với yêu cầu đổi mới. 

Về mặt pháp chế, cần có sự cải cách phù hợp với 
hình thức tổ chức mới của bộ máy chính quyền. “Luật tổ 
chức Chính phủ” phải sửa đổi, các đạo luật về tổ chức hộ 
thống chính quyền địa phương cũng phải sửa đổi. 

Cải cách bộ máy chính phủ là một khâu quan trọng 
trong toản bộ hộ thống các chủ trương chính sách và giải 
pháp lớn về cải cách kinh tế - chính trị mà Trung Quốc 
đã hạ quyết tâm thực hiện bằng được tron ng 3 năm còn 
lại của thế kỷ này để tạo đà bước sang thế kỷ XXI, tiến 
tới thực hiện các mục tiêu chiến lược hiện đại hóa. 
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thôn, bản hoặc ở một số cụm điểm xã vùng cao. 
Đầu tư xây dựng hệ thống trường chính trị tỉnh, 
huyện. Đặc thù của địa bàn miền núi, vùng cao là 
rất khó khăn về đời sống kinh tế và giao thông, do 
đó cần đầu tư kinh phí cho địa phương, hằng năm tổ 
chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở huyện, xã, cụm 
Xã V.V. 

Đẩy mạnh công tác đổi mới và chỉnh đốn Đảng, 
kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức đảng yếu kém. 
Trước mắt, ở một số cơ sở đảng quá yếu kém cần 
đưa cán bộ chuyên trách của huyện, tỉnh về cơ SỞ. 
Nhưng về lâu dài phải có kế hoạch tạo nguồn cán 
bộ tại chỗ, người dân tộc thiểu số tại địa phương. 
Muốn vậy, phải làm tốt công tác quy hoạch, tạo 
nguồn cán bộ cho miền núi, vùng cao. 

Ba là, đây mạnh công tác tạo nguồn phát triển 
Đăng ở miền núi, vùng cao. Coi trọng công tác tạo 
nguồn phát triển Đảng phải chú ý tới những đối 
tượng bộ đội xuất ngũ, phục viên, đối tượng là con 
em các dân tộc thiểu sồ vùng cao. Đặc biệt, cân có 
kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng học sinh 
các trường dân tộc nội trú, trường bổ túc văn hóa ở 
tỉnh và huyện. Đây là nguôn bổ sung lực lượng 
đảng viên cho vùng cao có nhiều thế mạnh. Trong 
thực tế đã có nhiều cán bộ, đảng viên vùng cao 
trưởng thành từ các trường này. Do đó, phải đầu tư 
xây dựng các trường dân tộc nội trú tại các huyện, 
thị. Mặt khác, các địa phương nên có kế hoạch 
tuyển chọn thanh, thiếu niên ở các thôn, bản vùng 
cao đề đưa đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, phấn đấu 
xóa dần những thôn, bản chưa có đảng viên. Việc 
phát triển Đảng phải xét tới tình hình thực tế ở vùng 
cao. Ở những vùng cao, hẻo lánh mà mặt bằng dân 
trí thấp, có thể kết nạp cả những đối tượng văn hóa 
cấp I thậm chí cả những người chưa biết chữ vào 
Đảng, song phải có kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng 
văn hóa, nghiệp vụ cho họ. Đây là biện pháp tình 
thế nhưng rất cần thiết nhằm phát triển và nâng cao 
năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc miền 
núi, vùng cao trong giai đoạn hiện nay. 
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TIN HOẶT ĐÔNG LÝ LUẬN - THƯC TIÊN 


" 


HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHƠ ME 


Chỉ thị 68-CT/TƯ (ngày 18-4-1291) của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (khóa VỊ) về công tác 
Ở vùng đồng bào dân tộc Khơ me đã được tổ chức tại 
TP Cần Thơ. 

Các đồng chí Nông Đức Mạnh, Ủy viên Thường 
vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ; Nguyễn Công 
Tạn, Uy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính 
phủ ; Hoàng Đức Nghỉ, Uy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc và Miền núi ; Lư Văn Điền, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư tỉnh ủ Ủy Cần Thơ ; Lâm Phú, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó 
chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi đã đến dự. 

Hội nghị có l1 đại biểu đại diện các bộ, ban 
ngành và đoàn thể ở trung ương, Hội đồng Dân tộc của 
Quốc hội ; đại diện 14 tỉnh, thành phố có đồng bào dân 
tộc Khơ me ; 28 cán bộ lão thành, cán ¡bộ công tác lâu 
năm ở vùng đồng bào dân tộc, một số sư sãi Khơ me 
và một số cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa 
phương tham dự. 

Sau lời khai mạc của đồng chí Nông Đức Mạnh, 
Hội nghị đã nghe bản dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực 
hiện Chỉ thị 68-CT/TƯ của Ban cán sự đẳng ủy Ban 
Dân tộc và Miền núi do đồng chí Hoàng Đức Nghi 
trình bày. 

Tại Hội nghị, 26 ý kiến của các đại biểu từ xã, 
huyện, tỉnh đến các bộ, ban ngành, đoàn thể ở trung 
ương và ý kiến của một số cán bộ công tác lâu năm ở 
vùng đồng bào dân tộc Khơ me, đã tập trung thảo 
luận, đánh giá tình hình. 

Trong thảo luận, các đại biểu đã phân tích, làm rõ 
thêm những kết quả đã đạt được sau 7 năm thực hiện 
Chỉ thị ó8-CT/TƯ cùng những tôn tại và nguyên nhân, 
khẳng định : trong những năm qua, cùng với những 
thành tựu chung của đất nước, của đồng bào các dân 
tỘC trong cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính 
quyên các cấp, đồng bào dân tộc Khơ me đã phát huy 
truyền thống yêu. nước, đoàn kết gắn bó tự đực, tự 
cường, không ngừng phần đấu vượt qua nhiều khó 
khăn, đạt tiến bộ về nhiều mặt, góp phân xứng đáng 
vào thành tựu chung của sự nghiệp đôi mới xây dựng 
đất nước. 

Hội nghị cũng đề cập một số vấn đề tồn tại và 
những phát sinh trong tình hình mới như : một số vùng 
đông bào vẫn trong tình trạng khó khăn, sản xuất còn 
độc canh, nhiều hộ nông dân thiếu vốn, thiếu ruộng 
đất sản xuất ; tình trạng sang bán, cầm cố ruộng đất, 


TP hai ngày 8 và 9-4-1998, Hội nghị sơ kết 
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vay nặng lãi còn diễn ra ; cơ sở hạ tầng còn yếu kém, 
sinh hoạt văn hóa còn nghèo nàn ; tỷ lệ mù chữ trong 
đồng bào còn CaO ; đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng với 
tình hình phát triển mới.. 

Các đại biểu đã kiến nghị với Trung ương, các bộ, 
ban, ngành cần có sự quan tâm hơn nữa đến vùng đồng 
bào dân tộc nói chung, vùng đồng bào Khơ me nói 
riêng ; trong đó, cân tập trung vào việc nâng mức đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuẤt, giao 
thông đi lại, các công trình văn hóa. Đầu tư nghiên cứu 
vấn đề tích tụ ruộng đất để có hướng giải quyêt cho 
nông dân Khơ me có đất sản xuât, hạn chế, ngăn chặn 
được tình trạng sang bán, cầm cố ruộng đât. Tăng 
nguôn vốn vay trung hạn, dài hạn, tăng mức được vay, 
thời gian vay, bảo đảm cho đông bào nghèo có nhu 
cầu Vay, được vay vốn để sản xuất kinh doanh. Xem 
XÉt việc xóa nợ tôn đọng, thực hiện chính sách miễn 
giảm thuế đối với vùng đồng bào khó khăn. Có chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng đội ngũ 


_ cán bộ dân tộc đáp ứng với tỉnh hình mới. Thực hiện 


tốt cơ chê dân chủ ở cơ sở, giải quyết tốt tình hình 
tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào Khơ me... 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nông Đức 
Mạnh nêu rõ : “Sau khi Chỉ thị được ban hành, các 
cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và cơ sở 
đã có sự vận dụng và cụ thể hóa sát hợp với thực tiễn 
của ngành và cấp mình, nên bước đầu đã đạt được 
những kết quả đáng phần khơi như dự thao báo cáo và 
đóng góp bổ sung của các đại biểu. Cơ sở kinh tế, đời 
sống vật chất của đồng bào Khơ me được cải thiện một 
bước. Sự nghiệp văn hóa, giáo đục, y tế... được duy trì 
và phát triển hơn trước, đời sống tinh thần của đồng 
bào được cải thiện thêm. An ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở chính trị ở vùng 
đồng bào dân tộc Khơ me được củng cố và tăng 
cường. Từ đó, tạo thêm được lòng tin của đồng bào đối 
với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta”. Đề thực 
hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, cần 
tìm mọi giải pháp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - 
xã hội và các mặt khác để ổn định và phát triển vùng 
dân tộc nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc Khơ 
me nói riêng, góp phân thực hiện sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo NÑ phị quyết Đại 
hội VIII của Đảng. Q 
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KM SỐ 3 ĐƯỜNG NINH BÌNH - THANH HÓA 
TEL : 030-8.60009 FAX : 030.860681 


” HN 


Dây chuyền cán thép bán tự động 
công suất 11.500 tấn/năm 


:ấ 


Betongiylam | mẽ | 5559 | 5056 | 5200 | 520 — 


SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ĐƯỢC SẢN 
XUẤT THEO TIÊU CHUẨN: 

_ Thép tròn vằn cán nóng loại ®10; ®12; 
(14; œ16; ®18; 20; 22; 24; (26. 
được hợp chuẩn theo TCVN 1651-85. 

_:Bê tông, cột điện ly tâm được hợp 
chuẩn theo TCVN 5846-94 và TCVN 
5847-95. 

_ Sản phẩm của công ty Bê tông - Thép 
sản xuất đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, 
chất lượng và uy tín trên thị trường. 


11.080 


3.500 
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Sản phẩm bê tông, cột điện ly tâm 
TCVN 5846-94,:5847-95 
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TRUNG, TÂN BẢO TỒM DI † 
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GLÁM ĐỐC 
THÁI CÔNG NGUYÊN 


Trunøế tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoạt 
động trên các lãnh vực chủ yếu: 


¬ Nghiên cứu những nội dung lịch sử và giá trị 
văn hóa - nghệ thuật của quần thể di tích lịch 
sử và văn hóa Huế. 

¬ Tổ chức thực hiện các công việc về : Bảo tồn, 
bảo tàng, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị 
các di sản văn hóa truyền thống của Cố đô. 

¬ Nhận lập hồ sơ dự án, thiết kế phục hồi trùng 
tu di tích, phục chế và cung cấp các loại vật 
liệu cổ như gạch ngói Thanh lưu ly và Hoàng 
lưu ly. 

_ì Nhận bảo quản và trùng tu các di tích công 
trình kiến trúc cổ. 

¬ Cộng tác với các đơn vị, cá nhân, trong các 
lĩnh vực nghiên cứu, biên soạn và in ấn sách 
báo, văn hóa phẩm về lịch sử văn hóa Huế. 

Tì Trung tâm có đội ngũ nhân viên, hướng dân 
viên sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Quý 
khách về tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu nội 
dung lịch sử và giá trị văn hóa - nghệ thuật 
của quần thể di sản văn hóa Huế. 
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC VIỆT NAM 


LIẾ ĐÓN NHÂN HUÂN CHƯƠNG HÒ CH 
TỎNG CÔNG TY ĐIỆN LỤC VIỆT 


_ 'Ệ . 
NHẬN HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 
NHÂN DỊP 43 NĂM BÁC HỒ VỀ THĂM NGÀNH ĐIỆN 
(21/12/1954 - 21/12/1997) 


À la 
-ƒsụ 4 


- Đến nay, điện 
lực Việt Nam có 
tống công suất lắp 
đặt 4936 MW với 
sản lượng điện hàng 
năm 19 tỷ KWh. 
Mạng lưới điện quốc 
gia đã phủ kín 61/61 
tỉnh, thành phố; 
97,7% huyện; 70% 
xã và 58,78% hộ 
dân có điện. 

- Các công trình 
điện lớn đang được 
thi công gấp rút như 
thủy điện sông Hinh 
(70MW), thủy điện 
Yaly (720MW), thủy 
điện Hàm Thuận - 
Đa Mh (472MW), Đập thủy điện Hòa Bình 
điện Phú Mỹ (3300-3700 MW), nhiệt điện Phả Lại II (600MW). Dự án thủy điện Sơn La với 
công suất dự kiến 3600 KW đang được tích cực xúc tiến; dự kiến cuối 1999 khởi công. 

- Dự kiến năm 2000 có 80% số xã và 60% số hộ nông thôn có điện lưới và điện tại chỗ; 
riêng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đạt 100% số xã và 80% số ñiộ dân @ó,điện. 


Tạp chí Công sản 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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6-1998 
1VTT1J)C2 1/1, 
KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 N8ÀY  *** Thi đua vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” 3 
CHỦ TỊCH HỔ CHÍ MINH RA 
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(11-6-1948 - 11-6-1998) 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ ĐÔ QUANG TRUNG - Đưa vào cuộc sống Pháp lệnh cán bộ, công 
QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI VH CỦA  chự, | 
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ˆ** CopeBHOBaHwe 3a “BOraTbllỦ HapON, CMINbHVIO CTDAHÿ, DABHOO M LMBMWAM3OBAHHO© OỐULISCTBO”. 
HO KYAH[ HYH[ - [lpuMeHeHue yKa3a O KanpaX W rOCYRADCTBGHHbiX CNyXAUIWX K XWM32HW. HAH 
CYAH 3A - PecrynwposaHWe MHB©CTMUMOHHOW CTDYKTYDbL — rñABHO@ pD©ULICHWM© nnĩ nñOBbiUlleHWa 
KOHKYP€HTHOrO 3(Ð©KTA 3KOHOMWKM. JIAÁM @Y — HekoTropbie npOÕneMbi B BbIIONHHWW ñONWTMKW nO 
HAaLMWOHARbHOCTfSM B8 paWoHe KXxM@pCKOH 3THWd©CcKoW rpynnei. HFO HbIK TXMHb — Bbonbulolð ypoK W3 
WCTODMW KÿyTbTVpHoOrO o6uleHWna. ®AM XOHÍ. HbYH[ - Đq@ekr HpaBCTB©HHOCTM HA nMT€@DAaTYDV W 
wckyccrso. BY XWEH - OnoBpeHwue w KpWTWKa Ha npecce. HFYEH TXM UIOH - Flonroroeka na 
npoQeccuw “ynpapnneHwue w DpyKoBoRncrsno'°. XO BAH BWHb - CoderaHWe 2KOHOMMHCCKOÙ NONWTMKH ĐH 
COUuWanbHONW PnONWTWMKW B HbHOUHOM KYDCE OÔHOBRNeHWR HAaUĐW CTDAaHbI. °*°  MaHWHCecCT 
KOMMVHWCTMweCko#ủ [lapruw, 150 ner nocne BbiXOna B CBGT — HAÿyHHbIC W D©BOPIOLMWOHHbI© LICHHOCTM. 
RAHL HíỨOK TXAHb - B nonnepxky MGXŒIyVHADpORHorO rona o6 okeaHax (1998). BO TXY @bliOHFE — 
MHnoHe3wa, rpo3a eule H@ KOHHWTCR. 
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thunderstorm still continues. 


SOMMAIRE 


*** Emulation pour “rendre le peuple riche, le pays puissant, la société équitable et civilisée”. ĐỎ 
QUANG TRÙNG ~- Mettre en application l'Ordonnance sur le Statut des cadres et des fonctionnaires. TRẤN 
XUÂN GIÁ — Restructurer les investissements ~ une solution fondamentale pour amẻliorer la compétitivité de 
notre économie. LÂM PHỦ —- Quelques problèmes sur la mise en œuvre de la politique des nationalités dans 
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MỸ niêm lần thứ 5© Ngày Chủ (tịch Hề Chí Hinh 
na Lời hiêu gọi thị đua ái quốc (ï f-6-1 948 — ñ 0-ð-0ñ998) 


THI ĐUÄ VÌ “DẪN GIẦU, NƯỚC MẶNH, 
XÃ HỘI CÔNG BĂNG, VĂN MINH” 


phong trào hành động cách mạng của toàn dân dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của 

Đảng. Năm mươi năm qua, trải qua những chặng đường nối tiếp, dưới những tên gọi khác 
nhau, với những nội dung và hình thức biêu hiện nhiều màu vẻ, phong trào thi đua yêu. nước đã phát 
triển theo một dòng chảy liên tục, đóng góp quan trọng vào những thành quả to lớn của cách mạng 
và kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào đó là sự thể hiện cụ thể, cũng là minh chứng 
hùng hồn tư tưởng sáng chói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thị đua âi quôc. 

Thi đua là một đặc trưng nổi bật của sự vận động phát triển trong một xã hội mà nhân dân là người 
làm chủ. Thi đua khơi dậy trong mỗi cá nhân, mỗi tập thể, và toàn xã hội tính chủ động, sáng tạo 
nhăm cùng nhau đua sức, đua tài thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng, vị lợi ích thiết thân của 
cả cộng đông và của từng cá nhân. Thi đua do đó là một động lực của sự phát triển. 

“Chính xuất phát từ quan điểm coi nhân dân là người làm nên lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của 
quân chúng, thi đua là phát huy nội lực của toàn dân, mà ngay từ đầu, khi chính quyền nhân dân vừa 
giành được, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã kêu gọi toàn dân tham gia việc nước, việc dân. Tháng 8-1945, 
trong hoàn cảnh kinh tế, tài chính của chính quyên non trẻ gặp muôn vàn khó khăn Bác Hồ đã phát 
động các phong trào “Tuần lễ vàng”, “Hũ gạo cứu đối”. Ngày 26-1-1946, để phục vụ kháng chiến 
thắng lợi, kiến quốc thành công, Bác ra Quôc lệnh ban hành 10 điều thưởng và 10 điều phạt, một văn 
bản pháp lý đầu tiên về chính sách khen thưởng của Nhà nước ta. Kháng chiến toàn quôc bủng nổ, 
Bác kêu gọi toàn dân tham gia kháng chiến “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không 
có gươm thì dùng cuốc, thuông, gậy gộc. Ai cũng phải. ra sức chống thực dân Pháp cứu nước” 

Ở chiến khu Việt Bắc, ngày 27-3-1948, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng ra chi thị phát động “Phong trào thi đua ái quốc” để động viên mọi lực lượng “làm 
cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quôc mau thành công. Và ngày I1-6-1948, Bác viết “Lời kêu 
gọi thí đua ái quốc”, một lời kêu gọi có tính chất lịch sử mà cho mãi đến ngày nay, âm vang vẫn còn 
lắng đọng trong lòng mỗi người chúng ta. Bác chỉ rõ “mục đích của Thi đua ái quốc là : diệt giặc 
dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để 
gây hạnh phúc cho dân”. Sau đó, qua các thời kỳ cách mạng. Bác còn khởi xướng hàng loạt phong 
trào thi đua cụ thể. “Đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với 
cách mạng” ; “Làm việc thiện cứu giúp những người, những gia đỉnh do hoàn cảnh đặc biệt lâm vào 
hoàn cảnh khó khăn, đói kém” ; “Giết giặc lập công để kháng chiến cứu quốc” ; ; “Giúp đỡ bộ đội” 
“Tham gia sản xuất và thực hành tiết kiệm” ; “Người tôt việc tốt” v.v.. đều là những phong trào sâu 
rộng. 

Trong kháng chiến cũng như trong kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều chỉ rõ : “Dưới chế độ 
tư bản, thực dân và phong kiến quyết không thê có phong trào thi đua yêu nước... Chỉ có dưới chế 


IÑƒ»- 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, mở đầu 
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độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ mà nhân dân lao động làm chủ nhà nước, thì 
mới có phong trào thi đua”. Thi đua của chúng ta là “thi đua với tỉnh thần giác ngộ xã hội chủ nghĩa, 

mình vì mọi người, mọi người vì mình” (*) Thi đua chắng những bôi dưỡng tỉnh thân đoàn kết và tinh 
thần yêu nước của dân tộc ta, mà còn làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. 

Thi đua góp phân cải tạo con người vi nó “là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người 
tiến bộ”. Thi đua làm hạn chế mặt xấu và làm tăng mặt tốt, mặt tích cực trong mỗi con người. “Thi 
đua làm cho công, nông, Dinh trí thức hóa và trí thức thi lao động hóa”. “Thi đua là một cách yêu 
nước thiết thực và tích cực”. 

Mục tiêu của thi đua là cao cả. Nhưng thi đua không phải cái gì cao xa, khác lạ, mà “công việc 
hằng ngày. chính là nền tảng thi đua”. “Mọi việc đều có thi đua”. Phong trào thi đua phải được tổ 
chức tốt, có trọng tâm, trọng điêm, có những mục tiêu riêng để đáp ú ứng nhiệm vụ chính trị cho từng 
thời gian, từng giai đoạn của cách mạng, sát hợp với hoàn cảnh của từng nơi. Các ban vận động thi 
đua không được làm theo chi thị của câp trên một cách máy móc theo kiêu : “Trung ương gửi chỉ thị 
thế nào, khu cứ nguyên văn gửi xuống huyện, huyện cứ nguyên văn gửi xuống xã, chứ không biết 
điều tra kỹ lưỡng, á ap dụng thiết thực”. 

Thi đua phải gắn liền với khen thưởng, “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen 
thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc thì mới có tác dụng động viên. 

Thi đua muốn đi sâu rộng vào quần chúng, được đông đảo quần chúng hưởng ứng thì cán bộ 
“phải dựa vào quần chúng mà phát động phong trào”, “phải làm cho quân chúng luôn luôn phần khởi, 
tin tưởng. Khi ¡phát động phong trào cân phải giải thích kỹ cho dân hiểu. Khi dân đã hiểu, nhận thức 
được lợi ích của mình, của tập thể, của nhà nước trong đó như thế nào thì : “Tất cả mọi khó khăn đều 

giải quyết được, tất cả mọi khuyết điểm đều Sửa chữa được)”. 

Trong thi đua “ cần phải nêu rõ tinh thần cân, kiệm, liêm, chính”, tránh phô trương hinh thức, thiếu 
nội dung thiết thực hoặc phát động kiểu “đầu voi đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi”, có phát mà không 
có động, gây nên sự tốn kém công của của dân, của nước. 

Suốt trong nửa thế kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng, trung thành và vận dụng 
sáng tạo, có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vê công tác thi đua - khen thường 
VàO SỰ nghiệp cách mạng của dân tộc, đã góp phân xứng đáng đưa cách mạng nước ta tiến lên, đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thi đua - khen thưởng đã nhân lên gấp bội sức mạnh tỉnh thần của 
dân tộc ta, chuyển thành lực lượng vật chất mạnh mẽ gÓP phần đánh thăng các cuộc chiến tranh xâm 
lược, làm thất bại mọi âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” và hoạt động lật đổ của các thế 
lực thù địch. Và cũng chính thi đua - khen thường đã góp phân động viên các tâng lớp nhân dân phát 
huy tài năng, sáng kiến thực hiện thắng lợi công cuộc đôi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoàng 
kinh tế - xã hội, từng bước khắc phục đói nghèo, lạc hậu, tạo thế và lực mới để phát triên theo con 
đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua ái quốc đến nay, trên đất nước ta, 
đã xuất hiện hàng trăm phong trào thi đua lớn nhỏ có tính toàn quốc, cũng nhiều phong trào mang 
tính địa phương hay từng ngành. Nồi bật nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là phong 
trào thi đua “Tât cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” cùng với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Ở tiền tuyến lớn, đó là các phong trào “Đông khởi”, 
“Tổng tiến công, nôi dậy”, phong trào thi đua giành danh hiệu “dũng sĩ diệt Mỹ”, thi đua bám trụ 

“một tắc không đi, một ly không rời”. Ở hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa là các phong 
trao “Làm việc bằng hat, , Duyên Hải”, “Đại Phong”, “Ba nhất”, “Năm tấn”, “Ba sẵn sàng”, “Ba 
đảm đang”, “Dạy tôt, học tôt” „ “Tiếng hát át tiếng bom”... Sau khi nước nhà thống nhất, cả TƯỚC bùng 
_lên phong trào “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân” và sau đó là “Tất cả vì hai 


(*) Tất cả những câu, chữ có dấu “ ” trong các đoạn nói về thi đua đều là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trích trong sách “Thi đua yêu 
nước”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1970 
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nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ; ở mỗi lĩnh vực, mỗi ngành cũng có những phong 
trào thi đua riêng biệt. Gần đây nhất, trong thời kỳ đối mới, lại xuất hiện những phong trào thi đua 
khá rộng như “xóa đói giảm nghèo”, “đến ơn đáp nghĩa những người có công”, “bảo đâm trật tự an 
ninh” ; các phong trào “tuổi trẻ sáng tạo” ; “tiến quân vào khoa học kỹ thuật”, xây dựng gia đình văn 
hóa, làng văn hóa, “toàn dân xây dựng cuộc sống mới” ở từng cụm dân cư, ở từng khu phố, trong 
mỗi gia đình. 

Qua các phong trào thi đua, đến nay, đã có hơn 4000 đơn vị và cá nhân được tuyên dương Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gân 500 Anh hùng, lao động, 44 269 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
hàng ngàn, hàng vạn đơn vị và cá nhân được nhà nước trao tặng huân chương, huy chương và các 
danh hiệu cao quý khác, 

Có thể khẳng định rằng những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm 
qua gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi Cả nước. 
Công tác thi đua - khen thưởng của chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, 
so với tầm vóc của công cuộc. đối mới hiện nay, công tác thí đua - khen thưởng của ta còn nhiều hạn 
chế, chưa đáp ú ứng được yêu cầu của cách mạng. Khí thế thi đua không mạnh mẽ và tính tự giác chưa 
cao. Ở một số ngành, địa phương chưa nhạy cảm tìm và phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm 
vụ chính trị của mình, chưa lôi kéo được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Nội dung 
thi đua của thời kỳ mới nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
chậm được cụ thể hóa. 

Công tác khen thưởng chưa bám sát được phong trào thi đua, còn chậm đôi mới về đối tượng, 
hình thức khen thưởng, chưa bao quát được các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, các loại 
hình thành tích, dẫn đến khen thưởng thiếu công bằng giữa các khu vực, các tầng lớp. Khen thưởng 
thiên nhiều về mặt quá trình cống hiến vào các dịp kỷ niệm. Quy trình khen thưởng còn nặng về thủ 
tục hành chính. Một số trường hợp xét duyệt thiếu khách quan, thiên vị gây phản tác dụng trong 
phong trào. 

Khen thưởng thành tích hai cuộc kháng chiến bị kéo dài, đến nạy vẫn còn nhiều tồn đọng. Chưa 
kịp thời khen thưởng động viên đúng mức những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong thời kỳ 

đôi mới. _ 
_ Thực trạng của tình hình giảm sút tác dụng của công tác thi đua - khen thưởng trong những năm 
gần đây có nhiều nguyên nhân, đáng chú ý là : 

Về chủ quan : Do nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và một bộ phận cán bộ lãnh đạo 
các cấp về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới chưa đúng. Có sự 
ngộ nhận cho răng trong cơ chế thị trường thì không cần thi đua - khen thưởng. Một số địa phương, 
ngành chưa coi thi đua - khen thưởng là công cụ, là đòn bẩy hoạt động kinh tế - xã hội nên thiếu quan 
tâm, tổ chức phong trào. Phần lớn các phong trào thi đua tự phát nảy sinh trong quần chúng chưa 
được hỗ trợ theo dõi, tống kết, động viền và nhân rộng. 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các phong trào thi đua bị buông lỏng. Nhiều văn bản pháp 
quy của Nhà nước vê thi đua - khen thưởng đặt ra trong thời kỳ chiến tranh, thời bao cấp, nay không 
còn phù hợp với đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước, nhưng vẫn chưa được sửa đối, bô sung hoặc 
thay thế. Nhiêu chủ trương của Đảng chậm được thể chế hóa. 

Bộ máy tham mưu giúp việc cho các cấp ỦY Đảng và chính quyền về công tác thi đua - khen 
thưởng bị thu hẹp, làm khen thưởng là chủ yêu, coi nhẹ thi đua, cộng vào đó lại ít được sự chỉ đạo 
thường xuyên thống nhất từ trên xuống, nhiệm vụ chức năng không TÕ ràng. 

Vê khách quan : Do đất nước chuyển từ chiến tranh sang nửa. chiến tranh, nửa hòa bình, ri sang 
hòa bình, trong những năm 70 và đầu 80 ; rồi từ cơ chế kinh tẾ tập trung bao cấp sang Cơ chế thị 
trường, tình hình đất nước có nhiều biến đôi nhanh, sâu sắc, xuất hiện nhiều nhân tố mới, tác động 
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sâu sắc đến xã hội, trong đó có công tác thi đua - khen thưởng, làm cho công tác này có phân nào bị 
động, lúng túng. 
* 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở chúng ta : “Thi đua - khen thưởng là động lực phát triển 
và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiên hành thường 
xuyên, liên tục hằng ngày”. Trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, trước những thời cơ và 
thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua khen thường càng có vị trí hệt sức quan trọng. Để thực 
hiện lời dạy của Bác một cách thiết thực, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 
lời kêu gọi thí đua ái quốc, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chủ trương củng cố và 
đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình 
hình mới. 

Trước hết, cần tiến hành tổng kết công tác thi đua - khen thưởng 50 năm qua từ cơ sở, rút ra những 
bài học kinh nghiệm của công tác thi đua - khen thưởng qua các giai đoạn cách mạng, biểu dương 
những tập thê, cá nhân có nhiêu thành tích. Đặc biệt chú ý phân tích, tìm Ta nguyên nhân của việc 
coi nhẹ, buông lòng công tác thi đua - khen thưởng trong những. năm gần đây, tập trung làm rõ 
nguyên nhân từ phía lãnh đạo, chỉ đạo của Đẳng đối với công tác này và hoạt động của Mặt trận Tô 
quôc, các đoàn thể quần chúng và các cơ quan chuyên trách làm tham mưu cho các cấp ủy Đảng và 
chính quyền Và sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các chương trình quốc gia, các dự án với công tác thi đua - 
khen thưởng. 

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của 50 năm qua, các cấp ủy Đảng cần chỉ đạo tiễn hành 
đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới, tập trung vào các vấn đề cơ bản đặt ra. 
Một là, làm rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác thị đua - khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng, mới ; khẳng. định rằng trong nền kinh tê vận động theo 
cơ chế thị trường không chỉ có cạnh tranh, mà có thê và cần phải thực hiện thi đua, bởi lẽ thị trường 
của chúng ta là thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thị trường 
trong chê độ do nhân dân lao động làm chủ. Hai là, khăng định vai trò lãnh đạo của Đang và quản 
lý của Nhà nước đối với công tác thi đua - khen thưởng. Ba là, kiện toàn và đổi mới tô chức - cán bộ 
của các cơ quan tham mưu thi đua - khen thưởng. Bồn là, đổi mới nội dung và hình thức thi đua - 
khen thưởng, quy trình phát hiện, xem xét, lựa chọn, , phong tặng các danh hiệu thí đua và những vẫn 
đề có liên quan tới việc khen thưởng như : tiêu chuẩn, danh hiệu, đối tượng khen thưởng. 

Điều quan trọng hơn nữa là xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo ra một bước chuyển 
biến mạnh mẽ về chất trong lĩnh vực công tác thi đua khen thưởng „ dây lên phong trào thi đua sôi 
nôi nhằm phát huy cao độ tính tích cực trong mọi ngành, mọi giới, các dân tộc, các tầng lớp nhân 
dân, các lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, rộng khắp trong cả nước, tạo ra động lực tỉnh 
thân vật chất mới hăng hái tham gia lao động, sản xuất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cân kiệm, sâng 
tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Khẩu hiệu thi đua chung trong giai đoạn mới là : “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng văn minh”. Căn cứ vào tinh thân này, các cấp các ngành, các đoàn thê có nhiệm VỤ Cụ thể hóa 
và chỉ đạo phong trào thị đua cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và nội dung yêu cầu của cấp, 
ngành và đoàn thể mình, đẩy mạnh các phong trào thi đua hiện có trong cả nước. 

Quyết tâm của chúng ta là trong 2 năm 1998 - 1999 tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm việc 
xem xét khen thưởng đôi với các loại hình thành tích trong hai cuộc kháng chiến. Đồng thời, tích cực 
chuẩn bị Luật “Thi đua - khen thưởng Nhà nước” để trình Quốc hội trong năm 1999, chuẩn bị mọi 
mặt đề tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc vào năm 2000. 

Chúng \ ta có thể và nhất định đưa phong trào thi đua yêu nước phát triên lên một bước mới, xứng 
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ội ngũ cán bộ, công chức đóng vai trò cực ky 

quan trọng trong nền công vụ. Hiệu lực của 

bộ máy nhà nước nói chung và của hệ thống 
hành chính nói riêng, xét cho cùng được quyết định 
bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội 
ngũ cán bộ, công chức. 

Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước là sản phẩm 
của công tác cán bộ, công chức nhà nước (công tác 
nhân sự nhà nước). Công tác cán bộ, công chức nhà 
nước là một fĩnh vực hoạt động và quản lý nhà nước. 
Cũng như các lĩnh vực hoạt động và quản lý khác của 
nhà nước, nó cần có thể chế hay hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản tiêu chuẩn 
nghiệp vụ làm cơ sở pháp lý và khoa học cho việc 
quản lý và điều hành. 

Ý thức được đầy đủ vị trí, vai trò của đội ngũ cán 
bộ, công chức, tầm quan trọng của thể chế xây dựng 
nó, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, 
Đảng, Chính phủ đã rất coi trọng và quan tâm đến 
việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, viên chức nhả 
nước. Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc 
lệnh số 76 ngày 20-5-1950 ban hảnh Quy chế công 
chức. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên xác định cơ 
sở pháp lý cho việc xây dựng đội ngũ công chức Việt 
Nam. Song do điều kiện chiến tranh, chúng ta chưa 
thực hiện đầy đủ được quy chế công chức Việt Nam. 
Sau khi nước nhà thống nhất, đặc biệt là từ khi đất 
nước bước vào thời kỳ đối mới, yêu cầu xây dựng đội 
ngũ công chức, cốt lõi của nền công vụ, đòi hỏi phải 
có một văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực công tác 
quan trọng này. Tử năm 1992, Chính phủ đã giao cho 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì xây dựng 
Pháp lệnh cán bộ, công chức. Đây là công việc khó 
và phức tạp. Trong quá trình soạn thảo Pháp lệnh, 
chúng tôi đã nghiên cứu một cách hệ thống các quan 
điểm của Đảng ta về công tác cán bộ, kế thừa và phát 
triển những tư tưởng quan trọng trong Quy chế công 
chức Việt Nam do Bác Hồ ký, ban hành năm 1950 ; 
tiếp thu ý kiến các chuyên gia trong nước, ý kiến của 
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các ngành, các cấp ; tham khảo kinh nghiệm của các 
nước trên thế giới. Pháp lệnh cán bộ, công chức đã 
được các đại biểu Quốc hội góp ý kiến, Bộ Chính trị 
cho ý kiến 3 lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 
nhiều lần, và được tất cả các ban, ngành ở trung ương 
và địa phương góp ý kiến. Có thể nói Pháp lệnh cán 
bộ, công chức ra đời là kết quả lao động công phu và 
tập trung trí tuệ cao của tập thể. 

Việc ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức ở thời 
điểm hiện nay có ý nghĩa rất lớn. Từ nay, chúng ta có 
thêm cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng và phát 
triển đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của 
công cuộc đổi mới, và sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Có thể nói đây là kết quả cụ 
thể việc triển khai các nghị quyết của Đảng về cải 
cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
vào cuộc sống ; là sự kế thừa và phát triển ý tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nền hành 
chính hiện đại, dân chủ, có hiệu lực ; một đội ngũ 
công chức tinh thông về nghiệp vụ và thực sự là “công 
bộc” của dân với những phẩm chất : “cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư”. 

Việc ban hành Pháp lệnh nảy có liên quan hữu cơ 
và trực tiếp đến công tác cải cách hành chính hiện 
nay. Mục tiêu của cải cách hành chính là xây dựng bộ 
máy hành chính tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu 
quả, xây dựng nền hành chính dân chủ phục vụ đắc 
lực nhân dân và giữ vững trật tự, ký cương xã hội. Ba 
nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính 
quốc gia là xây dựng thể chế nền hành chính ; xây 
dựng hoàn thiện bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ 
cán bộ công chức. Pháp lệnh cán bộ, công chức 
chính là thể chế, là cơ sở pháp lý để xây dựng và phát 
triển đội ngũ cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ, công 
chức đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền công 
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vụ, giường cột của nền hành chính quốc gia. Có thể 
nói, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đầu của cải cách nên hành chính 
quốc gia. Việc ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức 
chăng những có liên quan hữu cơ, trực tiếp mà còn là 
“đòn bẩy” quan trọng hỗ trợ đắc lực cho việc giải 
quyết thành công các nhiệm vụ khác của cải cách nền 
hành chính. 

Để thực hiện Pháp lệnh nảy, trước mắt cũng như 
lâu dài, công tác tổ chức của Chính phủ trong lĩnh vực 
nhân sự sẽ có những chuyển biến và đổi mới quan 
trọng. Công tác cán bộ, công chức và xây dựng nền 
công vụ mới sẽ được tổ chức và thực hiện theo Pháp 
lệnh này. Nghĩa là một lĩnh vực công tác quan trọng 
của Chính phủ đã có thể chế mới để quản lý và điều 
hành. Từ việc bố trí, đánh giá, sử dụng theo tiêu 
chuẩn ngạch bậc đến việc quản lý, điều động khen 
thưởng, ký luật, sa thải, v.v.. đều phải thực hiện theo 
những quy định mới trong Pháp lệnh và các văn bản 
quy phạm pháp luật kèm theo nó. Rõ ràng, đây là 
bước đổi mới quan trọng công tác nhân sự của Nhả 
nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Một trong những nội dung quan trọng của Pháp 
lệnh này là quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của cán 
bộ, công chức, về những việc cán bộ công chức 
không được làm. Và như vậy việc triển khai thực hiện 
các điều quy định trong Pháp lệnh sẽ góp phần tích 
cực vào đấu tranh chống tham những, lãng phí, quan 
liêu, cửa quyền của cán bộ công chức trong các cơ 
quan nhà nước. Nói cách khác, củng với việc ban 
hành Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, chúng ta có đầy đủ cơ 
sở pháp lý cho cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy 
nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của nhà nước. 

Pháp lệnh cán bộ, công chức ra đời còn có ý 
nghĩa to lớn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Pháp lệnh là cơ sở pháp lý cho đề án “Xây dựng 
và phát triển đội ngũ cán bộ „công chức nhà nước đến 
năm 2000 - 2010”. Đây là thể chế cơ bản của nền 
công vụ. Với 7 chương, 48 điều, Pháp lệnh cán bộ, 
công chức đã đề ra những quy phạm chủ yếu để điều 
chỉnh những quan hệ cơ bản trong lĩnh vực cán bộ, 
công chức và công tác cán bộ, công chức nhà nước. 

Phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh gồm cán bộ, 
công chức là công dân các cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

1 - Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ 
theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ; 
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2 - Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc 
được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ; 

3 - Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc 
giao giữ một công vụ thường xuyên, được phân loại 
theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp 
vào một ngạch hành chính, sự nghiệp trong các cơ 
quan nhà nước ; mỗi ngạch thể hiện chức và cấp về 
chuyên môn nghiệp vụ, có chức danh tiêu chuẩn 
riêng ; 

4 - Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên 
Viện kiểm sát nhân dân ; 

5 - Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc 
được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong các 
cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không 
phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
quốc phòng ; làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc 
Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ 
quan chuyên nghiệp (1). Như vậy, phạm vi điều chỉnh 
của Pháp lệnh rất rộng, bao gồm nhiều đối tượng 
khác nhau. 

Pháp lệnh quy định rõ trách nhiệm, bốn phận hay 
nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức 
là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân 
dân, tuân thủ pháp luật, không ngừng rèn luyện phẩm 
chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực 
công tác, thực hiện tốt công vụ được giao, thực hành 
tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng (2). Cán bộ, 
công chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành nghiêm chỉnh 
chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, thực thi công vụ theo đúng pháp 
luật ; tôn trọng, hết lòng phục vụ nhân dân, cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công, vô tư ; có ý thức tổ chức kỷ luật 
và chịu trách nhiệm về việc thi hành công vụ của cán 
bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của pháp 
luật (3). Như vậy Pháp lệnh cán bộ, công chức khăng 
định một nguyên tắc cơ bản là cán bộ, công chức phải 
phục tùng và tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, trung 
thành với Chính phủ, không trung lập về chính trị. Đó 
là nguyên tắc bất di bất dịch. 

Cùng với việc quy định bổn phận và nghĩa vụ của 
cán bộ công chức, Pháp lệnh công khai quy định 
quyền lợi của họ, như : được hưởng tiền lương xứng 
đáng với nhiệm vụ được giao, chính sách về nhà ở ; 
phụ cấp và chính sách ưu đãi nếu làm việc ở những 


(1) Xem Pháp lệnh cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1998, tr 7 

(2) Sđd, tr # - 8 

(3) Sớd, tr 9 - 10 


Phấn đấu 


ngành nghề đặc biệt, ở vùng sâu, vùng xa, v.v.. Được 
nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ, nghỉ việc riêng ; 
được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, nghỉ hưu, 
chế độ tử tuất theo Bộ luật lao động, được bảo đảm 
các điều kiện làm việc, có quyền tham gia hoạt động 
chính trị - xã hội, quyền khiếu nại tố cáo, quyền được 
bảo vệ khi thi hành công vụ, nếu hy sinh được công 
nhận là liệt sĩ và các quyền lợi khác theo pháp luật 
quy định (1. 

Pháp lệnh quy định những việc cán bộ, công chức 
không được làm như : không được chây lười công tác, 
trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ hoặc tự ý 
bỏ việc, không được gây bè phái, mất đoàn kết, không 
được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia 
quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, 
bệnh viện, trường học tư, tổ chức nghiên cứu khoa 
học tư ; không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, 
tổ chức kinh doanh, nghiệp vụ và các tổ chức cá nhân 
khác ở trong và ngoài nước về các công việc có liên 
quan đến bí mật nhà nước, bí mật công vụ, mà việc 
tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích 
quốc gia. Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành 
nghề có liên quan đến bí mật nhà nước, trong vòng 5 
năm sau khi có quyết định nghỉ hưu không được làm 
việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài 
hoặc tổ chức liên doanh với nước ngoài trong phạm vi 
công việc có liên quan đến ngành nghề trước đấy 
mình đảm nhận. Người đứng đầu và cấp phó của 
người đứng đầu cơ quan cũng như vợ hoặc chồng, bố, 
mẹ, con của họ không được góp vốn vào doanh 
nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà 
người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Vợ 
hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của công 
chức lãnh đạo (kể cả phó và trưởng) không được bố 
trí, hoặc không được giao đảm nhiệm công việc về tổ 
chức nhân sự, kế toán, thủ quỹ, thủ kho trong cơ 
quan, không được mua bán vật tư tài sản, giao dịch, 
ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó (5). Pháp 
lệnh quy định như vậy nhăm ngăn ngừa những hiện 
tượng tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn người 
thân thích để thông đồng tham nhũng, tham ô tài sản 
của Nhà nước. 

Ngoài ra Pháp lệnh còn quy định chế độ bầu cử, 

tuyển dụng, đào tạo, bổi dưỡng, điều động biệt phái, 
hưu trí, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, 
công chức. 

Một nội dung rất quan trọng được pháp lệnh đề 
cập là nguyên tắc quản lý công tác cán bộ, công chức 
“đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản 
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Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi. 
với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị” (6). “Việc quản lý cán bộ, công 
chức được thực hiện theo quy định phân cấp của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và của Nhà nước" (7), 

Có thể nói lần đầu tiên ở nước ta có một văn bản 
dưới luật đề cập một cách đầy đủ và toàn diện các 
quy phạm điều chỉnh Iĩnh vực cán bộ, công chức. 

Pháp lệnh cán bộ, công chức ra đời trong quá 
trình thực hiện cải cách hành chính, nên nó vừa là sản 
phẩm vừa là công cụ của cải cách hành chính. Mục 
tiêu của cải cách hành chính là xây dựng một nền 
hành chính trong sạch, vững mạnh phục vụ đắc lực 
nhân dân. Muốn thực hiện được mục tiêu này phải có 
đội ngũ cán bộ, công chức chính quy, hiện đại, tỉnh 
thông, cần mẫn, thực sự là công bộc của dân. Để có 
được đội ngũ cán bộ, công chức như vậy, phải XÂY 
dựng, tuyển dụng, đảo tạo, bồi dưỡng quản lý và sử 
dụng nó theo tinh thần của Pháp lệnh. Nhà nước và 
các tổ chức chính trị - xã hội muốn trong sạch vững 
mạnh, muốn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cần có 
đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, tinh thông, cần 
mẫn. Nhân dân cũng đang mong chờ có đội ngũ cán 
bộ, công chức thực sự là công bộc của mình, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đó là những yêu 
cầu khách quan đòi hỏi đưa Pháp lệnh cán bộ, công 
chức vào cuộc sống. 

Cần nhận thức rằng : xây dựng Pháp lệnh là công 
việc khó khăn và phức tạp, nhưng triển khai, đưa 
Pháp lệnh vào thực tiễn cuộc sống và thực hiện nó sẽ 
còn khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Điều này biểu 
hiện ở chỗ đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh quá 
lớn lại không đồng nhất. Do đặc thù đội ngũ cán bộ, 
công chức của nước ta nên có điều trong Pháp lệnh 
áp dụng được đối với đối tượng này, nhưng không áp 
dụng được đối với đối tượng khác, môi đối tượng phải 
áp dụng theo đặc thủ riêng. Chẳng hạn, đối với việc 
tuyển dụng đúng với tiêu chuẩn nghiệp vụ và thông 
qua thi tuyển chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức 
quy định tại các điểm 2, 3 và 5 điều † của Pháp 
lệnh (8) ; quy định về chế độ thôi việc và hưởng chế 
độ thôi việc cũng như chế độ khen thưởng, kỷ luật 
được áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại 
điểm 2, 3, 4 và 5 điều 1. Việc bãi nhiệm, kỷ luật đối 
với cán bộ quy định tại điểm 1 điều 1 của Pháp lệnh, 


(4) Sđd, tr l2 - 13 
(Š) Sđd, tr 14 - 15 
(6) Sđd, tr 8 

(7) Sđd, tr 22 

(R) Sđd, tr 17 


. được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lộ 
của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (9), v.v.. 
Do đó, điều 5 Pháp lệnh cán bộ, công chức quy định : 
“Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội quy định cụ thể việc áp dụng 
Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không 
thuộc đối tượng quy định tại điểm 1 điều 1 của Pháp 
lệnh này. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng 
Pháp lệnh này đối với cán bộ xã, phường, thị trấn ; sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc 
phỏng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 
dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ 
quan đơn vị thuộc Công an nhân dân ; thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, 
Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những 
cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà 
nước" (10), 

Như vậy, để đưa Pháp lệnh vào cuộc sống, Chính 
phủ phải ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm 
pháp luật quy định chỉ tiết việc áp dụng Pháp lệnh. 
Bộ, ngành liên quan cũng phải ban hành các thông 
tư để hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật ban hành kèm theo Pháp lệnh. Do phải ban 
hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quy định 
chỉ tiết và cụ thế hóa Pháp lệnh nên việc bảo đảm 
thống nhất, nhất quán trong tất cả các văn bản đó là 
rất khó khăn, áp dụng thống nhất và chính xác các 
điều quy định của Pháp lệnh vào thực tế còn khó 
khăn hơn nhiều. Song khó khăn hơn cả là điều kiện 
bảo đảm cho Pháp lệnh có tính khả thi. Làm thế nào 
bảo đảm cho các điều quy định trong Pháp lệnh được 
thực hiện có hiệu lực trong các cơ quan nhà nước, các 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Chẳng hạn 
làm thế nào để cán bộ, công chức “được hưởng tiền 
lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ được giao” ; 
làm thế nào bảo đảm được chế độ thi tuyển vào nền 
công vụ công khai thống nhất và có chất lượng trong 
tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội. Hay làm thế nảo bảo đảm thực 
hiện nghiêm túc những điều Pháp lệnh quy định cán 
bộ, công chức không được làm ? v.v.. Như trên đã 
phân tích Pháp lệnh cán bộ, công chức ra đời là sự 
đổi mới về chất trong công tác nhân sự của Chính 
phú. Thể chế mới ra đời thay thế cho các thể chế, các 
quy định cũ, cho nên thời kỳ đầu khó tránh khỏi những 
khó khăn. Đó là điều cần ý thức đầy đủ để có quyết 
tâm triển khai, đưa Pháp lệnh vào thực tiễn cuộc 
sống. 

Khó khăn ban đầu là đương nhiên, song nếu có 
những giải pháp tích cực và hữu hiệu, chúng ta sẽ bảo 
đảm được tính thực hiện và hiệu quả của Pháp lệnh. 
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Trước hết, cần khẩn trương ban hành đầy đủ các 
văn bản quy định chỉ tiết, các văn bản hướng dẫn cụ 
thể các điều khoản quy định trong Pháp lệnh. Rà soát 
lại toàn bộ các văn bản hiện hành có liên quan đến 
cán bộ, công chức, liên quan đến công tác cán bộ, 
công chức để xem văn bản nào trái với Pháp lệnh 
phải hủy bỏ ; văn bản nào cần phải sửa đổi, bổ sung 
thì sửa đổi, bổ sung Kịp thời ; văn bản nào cần phải 
xây dựng mới thì khẩn trương xây dựng. Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ đang củng các bộ, ngành có 
liên quan triển khai kế hoạch thực hiện Pháp lệnh cán 
bộ, công chức. Trước mắt tập trung xây dựng các nghị 
định như : Nghị định quy định chỉ tiết thực hiện một 
số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức trong tuyến 
dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định quy 
định chỉ tiết về chế độ thôi việc ; Nghị định về kỷ luật 
hành chính đối với cán bộ, công chức ; Nghị định về 
thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức đối với cán bộ 
Xã, phường, thị trấn ; Nghị định về thực. hiện Pháp 
lệnh cán bộ, công chức đổi với cán bộ quản lý doanh 
nghiệp nhà nước ; Nghị định về thực hiện Pháp lệnh 
cán bộ, công chức đối với sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân quốc phòng thuộc Quân đội nhân 
dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp 
thuộc Công an nhân dân. 

Tiếp sau là tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng 
cho cán bộ, công chức thuộc các đối tượng điều chỉnh 
của Pháp lệnh trong cả nước, trong các nhà trường, 
học viện, trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Cuối cùng là cần thấm nhuần quan điểm triển khai 
thực hiện Pháp lệnh là nhiệm vụ của tất cả các cấp 
các ngành, của toản thể cán bộ công chức nhà nước, 
nhất là của các cơ quan trong hệ thống ngành tổ chức 
nhà nước. Cho nên mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức 
nhà nước, đoàn thể cần có kế hoạch cụ thể triển khai 
thực hiện Pháp lệnh, coi đây là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của cải cách hành chính ở cơ 
quan bộ, ngành mình, cấp mình. 

Thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức một cách 
nghiêm túc và triệt để nhất định chúng ta sẽ từng 
bước xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức chính 
quy hiện đại có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và như vậy 
việc triên khai thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức 
cũng có nghĩa là chúng ta đang triển khai và thực hiện 
trong cuộc sống mục tiêu và nội dung quan trọng 
hàng đầu của cải cách nền hành chính, thúc đẩy 
mạnh mẽ sự nghiệp đối mới trên đất nước ta. 


(9) Sđd, tr 25 
(10) Sđd, tr 8 - 9 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp 

hành Trung ương khóa VHI đã nêu rõ : 

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
điều chỉnh cơ cấu đầu tư là một trong những giải 
pháp lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đôi 
mới, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế, ra sức cần kiệm đề đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao 
hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp 
chặt chẽ với phát triển văn hóa, giáo dục, thực 
hiện công bằng và tiến bộ xã hội... 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã 
quan tâm chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ 
bản, coi đó vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là 
giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng cao, ốn 
định và bền vững. Chúng ta đã huy động khối 
lượng vốn đáng kể cho đầu tư phát triển, nhờ đó 
cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh tế - xã hội không 
ngừng được củng cố và nâng cao. Có thể điểm 
qua một số việc đã làm được như sau : 

Một là, ban hành nhiều cơ chế, chính sách 
huy động toàn bộ nguôn lực của đất nước để đưa 
vào xây dựng cơ SỞ vật chất - kỹ thuật, kinh tế - 
xã hội. Cơ cấu nguôn vốn đã được đa dạng hóa ; 
cơ chế bao cấp trong đầu tư phát triển đã từng 
bước được hạn chế và xóa bỏ dần (vê cả mức độ 
và phạm vi). _ 

Chỉ tính trong 7 năm thực hiện nhiệm vụ chiến 
lược phát triển và ôn định kinh tế - xã hội 10 năm 
(1991 - 2000), tổng nguôn vốn đầu tư phát triển 
kinh tế - xã hội đã được huy động vào khoảng 386 
nghìn tỉ đồng (tính theo mặt bằng giá năm 1995), 
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tương đương 35 tỉ USD, tăng bình quân hằng năm 
24,8% ; trong đó : 

Vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, bao 
gồm cả tiết kiệm nội địa và ODA tăng bình quân 
hằng năm 24,5% và chiếm 21% trong tổng nguồn 
vốn đầu tư ; chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng 
các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, các 
công trình công cộng không thu hồi được vốn và 
hỗ trợ cho các vùng chậm phát triển, vùng sâu, 
vùng xa, vùng miền núi.. 

Vốn tín dụng nhà nước tăng bình quân hằng 
năm khoảng 18,0% và chiếm trên 6,0% tổng 
vốn ; tập trung đầu tư các dự án sản xuất kinh 
doanh theo hướng ưu tiên của kế hoạch Nhà nước, 
các dự án công trình công cộng có thể thu hỏi 
được vốn (bao gồm cả điện, bưu điện, vận tải... là 
các lĩnh vực trước đây luôn được đầu tư bằng cấp 
phát từ ngân sách). Nhờ áp dụng chính sách 
doanh nghiệp kinh doanh “tự vay, tự trả, tự chịu 
trách nhiệm”, nhiều doanh nghiệp và lĩnh vực, 
trong đó có doanh nghiệp nhà nước như bia, nước 
giải khát, sản phẩm may, da giầy, phích nước, 
bóng đèn, bột giặt... đã phát triển tốt, sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ có sức cạnh tranh khá. 

Vốn của doanh nghiệp nhà nước tự đầu tư tăng 
bình quân hằng năm 33,6%, chiếm 13,6% tổng 
vốn. Việc đối mới cơ chế đầu tư cho lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh từ ngân sách nhà nước sang 
nhiệm vụ do chính doanh nghiệp nhà nước tự huy 
động bằng nguôn khấu hao cơ bản, lợi nhuận sau 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tr 


I1 


Phấn đấu thưec hiện Nghị quyốc Đại hội VI của Đảng 


thuế và tự huy động từ các nguôn vốn khác, là 
một đổi mới rất quan trọng để từng bước điều 
chỉnh mối quan hệ giữa Nhà nước và doanh 
nghiệp nhà nước một cách hợp lý hơn. Đây cũng 
là giải pháp có ý nghĩa thúc đấy đầu tư có hiệu 
quả hơn. 

Vốn đầu tư của tư nhân và dân cư được huy 
động từ nguôn tiết kiệm và vốn nhàn rỗi trong 
dân cư, chiếm khoảng trên 30% tổng vốn, tăng 
bình quân hằng năm 10%. Đầu tư của tư nhân và 
khu vực dân cư đã góp phần rất quan trọng vào 
việc tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống dân 
cư, nhất là tạo công ăn việc làm cho cả nông thôn, 
thành thị. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bình quân 
hằng năm được thực hiện tăng 48% và chiếm trên 
27% tổng vốn. Nguồn vốn này đã tác động tích 
cực tới quá trình chuyển dịch cơ cấu đầu tư, thay 
đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao công nghệ và kỹ 
năng quản lý tiên tiến, thúc đẩy cạnh tranh. 

Trong tổng nguồn vốn trên, nguồn vốn từ 
nước ngoài đưa vào (bao gồm vốn FDI, vốn ODA 
đưa vào ngân sách và cho vay lại trong tín dụng 
đầu tư, vốn vay từ nước ngoài của các doanh 
nghiệp nhà nước) chiếm bình quân hằng năm 
khoảng 47 - 48% tổng nguôn vốn. Nguồn vốn mà 
nhà nước có thể chi phối trực tiếp trong việc bố 
trí cơ câu theo định hướng kế hoạch, bao gôm vốn 
ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà nước, vốn 
của các doanh nghiệp nhà nước, chiếm bình quân 
khoảng 41 - 45%. Còn lại chúng ta đã định hướng 
đầu tư bằng những cơ chế, chính sách khuyến 
khích thông qua Luật khuyến khích đầu tư trong 
nước (sửa đối) và Luật đầu tư nước ngoài (sửa 
đôi) để hướng vào các mục tiêu của kế hoạch. 

Hai là, tuy khối lượng vốn đầu tư phát triển 
toàn xã hội còn hạn chế, nhất là nguôn vốn mà 
Nhà nước có thể chỉ phối trực tiếp còn thấp, 
nhưng cũng đã cố gắng hình thành được cơ cấu 
đầu tư tương đối hợp lý, theo hướng khai thắc lợi 
thế từng ngành, từng vùng để phát triên. 

Trong 7 năm qua (1991 - 1997), vốn đầu tư 
cho ngành nông nghiệp (bao gôm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản) chiếm khoảng 8% 
trong tông vốn đâu tư và tăng bình quân hằng 
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năm 16,7% ; đầu tư cho ngành công nghiệp 
chiếm 40% và tăng binh quân hằng năm 32,6% ; 
đầu tư cho ngành giao thông vận tải, bưu điện 
chiếm 14% và tăng bình quân hằng năm 26%... 

Đầu tư cho các ngành hạ tầng xã hội đã được 
chú ý đúng mức, chủ yêu là vôn ngân sách và huy 
động một phần các nguồn vốn khác đề tham gia 
phát triển ngành theo hướng “nhà nước và nhân 
dân cùng làm” ; “trung ương và địa phương cùng 
lo liệu” ; đầu tư cho ngành khoa học công nghệ 
trong thời gian qua bình quân hằng năm chiếm 
0, 3% tông vốn và chiếm khoảng 1,32% nguồn 
vốn của ngân sách, tăng bình quân hằng năm 
19,3% ; đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo 
chiếm 1,75% tổng vốn và khoảng 8% vốn ngân 
sách, tăng binh quân hằng năm 21% ; đầu tư cho 
ngành y tế - xã hội chiếm 1% tổng vốn và khoảng 
4,4% vốn ngân sách, tăng bình quân hằng năm 
khoảng 25,4% ; đầu tư ngành văn hóa - thể thao 
chiếm 1,27% tổng vốn và khoảng 5,7% vốn ngân 
sách, tăng bình quân hằng năm 3,33% 

Như vậy, đầu tư vào công nghiệp chiếm tỷ 
trọng lớn nhất, đặc biệt có năm cao nhất đạt 47% 
(năm 1993). Những ngành công nghiệp quan 
trọng phát triển nhanh như điện, dầu khí, than, xi 
măng, thép... 

Cơ cầu đầu tư vùng lãnh thô đã có những bước 
chuyên dịch đáng kể. Bên cạnh những lợi thế 

trong việc thu hút các nguồn vốn khác nhau trong 
3 vùng kinh tế trọng điêm, chúng ta đã có những 
cơ chế, chính sách khuyến khích nhằm huy động 
nhiều nguồn vốn khác nhau hỗ trợ cho các vùng 
còn khó khăn : 

Trong thời gian 1991 - 1997 tổng vốn đầu tư 
cho vùng miền núi phía bắc tăng bình quân hằng 
năm 29,3% và chiếm 7,6% trong tổng nguôn vôn 
đầu tư ; đầu tư cho vùng đồng bằng sông Hồng 
tăng bình quân hằng năm 22,5% và chiếm 26% ; 
đầu tư cho vùng Bắc Trung Bộ tăng bình quân 
hăng năm 29,8% và chiếm 9% ; đầu tư cho vùng 
Duyên hải miền Trung, tăng bình quân hằng năm 
23,1% và chiếm 11,7% ; đầu tư cho vùng Tây 
Nguyên, tăng bình quân hằng năm 27,3%, chiếm 
4,7% ; đầu tư cho vùng Đông Nam Bộ, tăng bình 
quân hằng năm 21,6%, chiếm 27,5% ; và đầu tư 
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cho vùng đông bằng sông Cửu Long tăng bình 
quân hằng năm 25,4%, chiếm 13,4% o tông vốn 
đầu tư. 

Như vậy, do lợi thế so sánh về cơ sở hạ tầng 
và điều kiện thích ứng cơ chế thị trường năng 
động, nên vốn đầu tư vùng đồng bằng sông Hồng 


và vùng Đông Nam Bộ chiếm trên 50% tổng số - 


vốn. Sắp tới cần có cơ chế chính sách mạnh mẽ 
hơn để thu hút vốn đầu tư vào các vùng khác, 
đồng thời sẽ dùng vốn ngân sách hỗ trợ cho các 
vùng còn khó khăn. 

Ba là, đã bước đầu tạo ra sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng tích cực, thúc đấy sự tăng 
trưởng cao về kinh tế và cải thiện đời sống của 
nhân dân. 

Thành tựu nổi bật của chính sách đầu tư trong 
thời gian qua là góp phần quan trọng cho việc đạt 
được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tổng sản 
phầm trong nước (GDP) tăng bình quân thời kỳ 
1991 - 1997 là 8,5%, trong đó khu vực Ï tăng 
4,5% ; khu vực lI tăng 13,2% ; khu vực TÏI tăng 
8,6%. Cơ cấu kinh tế được dịch chuyển mạnh hơn 
sang công nghiệp và dịch vụ : ty trọng khu vực 
công nghiệp chiếm từ 23,8% trong GDP năm 
1991, lên 29,6% năm 1994 và 31,7% năm 1997; 
tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm từ 35,7% năm 
1991, lên 41,2% năm 1994 và 42,6% năm 1997 ; 
tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm từ 
40.5% năm 1991, giảm xuống còn 28,7% năm 
1994 và 25,7% năm 1997. 

Những kết quả trên đã đưa đến việc lần đầu 
tiên hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội thời kỳ 1991 - 1995 và tạo điều 
kiện cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển thời kỳ 1996 - 2000. 

Tuy nhiên, nếu đặt toàn bộ bức tranh về vốn 
đầu tư trước những yêu cầu phát triển mới của đất 
nước và xu thế quốc tế, thì nguồn lực phát triển 
của đất nước còn rất hạn hẹp, đứng trước không ít 
khó khăn, thách thức và đang bộc lộ nhiêu yếu 
kém, đòi hoi cân được điều chính cho phù hợp 
vơi tinh hình mới : 

Khó khăn gay gất nhất là nhu câu vốn đầu tư 
phát triển rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng các 
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nguôn vốn còn rất căng thẳng, không đủ tạo ra sự 
chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế để tăng thêm 
sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường, làm 
hạn chế khả năng phát triển của đất nước. 

Nguôn vôn từ ngân sách nhà nước còn rất hạn 
hẹp. Mặc dù mấy năm vừa qua đã có cố gắng tạo 
ra CƠ cấu ngân sách ngày càng hợp lý, nhưng đến 
nay vẫn chưa có cải thiện đáng kể ; ngân sách chỉ 
cho đầu tư phát triển không nhiều, chỉ chiếm 
khoảng 20% tông nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, 
trong đó trên dưới một nửa là vốn vay từ nước 
ngoài để đưa vào ngân sách đầu tư. Xu hướng 
giảm tỷ lệ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong 
vài năm gần đây đã làm cho nhiều dự án phải giãn 
tiến độ, hoãn khởi công, do đó gây không ít khó 
khăn cho các chủ đầu tư trong việc đưa công trình 
và vận hành. 

Nguồn vốn tín dụng nhà nước cũng còn rất 
hạn hẹp. Việc huy động nguồn vốn còn nhàn rỗi 
trong dân cư chủ yếu là ngắn hạn (thậm chí rất 
ngắn). Nhà nước dùng cơ chế bù lãi suất và phải 
qua rất nhiều bước mới có thể chuyển từ vốn vay 
ngắn hạn sang cho vay đầu tư trung và dài hạn. 

Vốn của doanh nghiệp nhà nước tự đầu tư còn 
nhiêu hạn chế do hiệu quả hoạt động của khu vực 
doanh nghiệp nhà nước thấp, nhiều doanh nghiệp 
làm ăn còn thua lỗ nên việc huy động nguồn vốn 
tự có hoặc phần lợi nhuận sau thuế của các doanh 
nghiệp nhà nước để đưa vào đầu tư là rất khó 
khăn. 

Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân bị hạn chế 
trên 2 mặt. Một là, tông tiết kiệm trong khu vực 
dân dư còn quá ít so với GDP (chỉ chiếm khoảng 
10 - 13% GDP) mà tỷ lệ huy động số tiền nhàn 
rôi đó để đưa vào đầu tư, kể cả theo kênh gián tiếp 
và trực tiếp không cao (mức huy động chỉ chiếm 
trên dưới 50% số tiền mà khu vực này tiết kiệm 
được). Hai là, sự tích tụ vốn của từng hộ gia đình, 
từng hộ tư nhân không lớn, họ chưa đủ sức và 
không ít người chưa sẵn sàng bỏ vốn đầu tư xây 
dựng cơ ngơi sản xuất kinh doanh lâu đài, có quy 
mô từ trung binh trở lên, trong khi đó các chính 
sách chưa đủ hấp dẫn, khuyến khích để khu vực 
này mở rộng hợp tác đầu tư vào sản xuất 
kinh doanh. 
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Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài mặc dù có 
tăng nhanh trong những năm đầu, nhưng lĩnh vực 
đầu tư, địa bàn đầu tư, cơ cấu đầu tư còn phụ 
thuộc nhiều vào phía các đối tác đầu tư nước 
ngoài, khối lượng đầu tư thực hiện từng năm 
không lớn. Mặt khác, việc huy động nguồn vốn 
này ngày càng khó khăn hơn do sự cạnh tranh vốn 
trên thị trường quốc tế, do khủng hoảng tiền tệ 
trong khu vực và do các chính sách vĩ mô cũng 
như cơ chế điều hành, quản lý của chúng ta còn 
nhiều vấn đề bất cập. 

Tỷ lệ đầu tư trên GDP tuy có xu hướng tăng 
tương đối liên tục, từ 11,7% (năm 1986) lên 17% 
(năm 1991), 29% (năm 1993), 29,8% (năm 1996) 
và khoảng 32,4% (năm 1997), nhưng tỷ lệ đầu tư 
trong nước (bao gồm cả phần vốn vay của nước 
ngoài để đầu tư vào các ngành) đã có biểu hiện 
tăng chậm lại (12,9% năm 1994 ; 14% năm 
1995 ; 16,1% năm 1996, và khoảng 16,5% năm 
1997). Điều đó chứng tỏ nguồn nội lực chưa được 
khai thác triệt để, gây khó khăn không ít trong 
việc tiếp thu nguồn vốn từ bên ngoài. 

Cơ chế chính sách huy động các nguôn vốn 
còn thiếu đông bộ và đơn điệu, chưa mang tính 
khuyến khích và hấp dẫn cao, thiếu năng động 
sáng tạo trong khai thác các nguôn vốn. Các bộ 
ngành và địa phương còn trông chờ, ÿ lại vào 
nguôn vốn ngân sách. 

Chất lượng công tác quy hoạch không cao, nội 
dung quy hoạch thiếu rõ ràng, chưa chú trọng 
khâu kiêm tra, giám sát đối với quy hoạch và thực 
hiện quy hoạch ở cấp dưới. Công tác quy hoạch 
của một số địa phương và ngành chưa phù hợp 
VỚI chuyên dịch cơ cấu kinh tế, các danh mục dự 
án, các chương trình phát triển vẫn còn nặng về 
huy động n guôn: vốn từ ngân sách hoặc các nguôn 
vôn có nguôn gốc từ ngân sách, chưa chú ý đúng 
mức tới vốn của dân cư và khu vực tư nhân, cũng 
như vai trò của thị trường. 

Các chính sách huy động nguồn vốn của khu 
vực tư nhân và dân cư còn thiếu đồng bộ và hấp 
dẫn, nhiều quy định chồng chéo, thiếu rõ ràng, 
còn tôn tại một khoảng cách lớn giữa luật pháp 
trên văn bản và luật lệ được thực hiện trong thực 
tế. Hiện tượng quan liêu, nhũng nhiễu, lạm dụng 
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chức quyên làm nản lòng không ít nhà kinh doanh 
trong nước và nước ngoài. 

Các thể chế thị trường (như thị trường vốn, hệ 
thống ngân hàng, hệ thống bảo hiểm...) kém phát 
triển, chưa đa dạng và rộng khắp, năng lực còn 
hạn chế. Tổng số vốn huy động qua hệ thống 
ngân hàng trong nhiều năm chỉ chiếm 
khoảng 24% GDP, thấp xa so với một số nước 
trong khu vực. 

Mặc dù ta đã có nhiều thay đổi về môi trường 
pháp lý, môi trường vĩ mô để thu hút nguồn vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (như ban hành Luật 
khuyến khích đầu tư nước ngoài (sửa đổi), các 
nghị định và văn bản pháp quy hướng dẫn thi 
hành luật...), nhưng nhin chung các biện pháp 
khuyến khích chưa đủ hấp dẫn, quy hoạch các dự 
án và các lĩnh vực đầu tư chậm được hình thành, 
việc huy động vốn đối ứng trong nước để tham 
gia hợp tác với nước ngoài còn hạn chế ; một số 
khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
trong khu vực gây ra đã làm cho tốc độ thu hút 
nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời 
gian gần đây có giảm sút, cân sớm được khắc 
phục nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản để cải 
thiện môi trường đầu tư trong thời gian tỚI. 

Hiệu quả sử dụng các nguôn vốn đầu tư chưa 
cao, còn dàn trải, lãng phí và thất thoát lớn, nhất 
là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ; chưa phát 
huy được lợi thể so sánh và lợi thế cạnh tranh của 
đất nước trên trường quốc tế. 

Vốn đầu tư tập trung do ngân sách nhà nước 
cân đối chiếm tỷ trọng thấp ; trong khi số lượng 
công trình, dự án đầu tư mở ra quá nhiều, nhất là 
các dự án nhóm C do các bộ, ngành và các địa 
phương tự bố trí, đã làm phân tán nguồn vốn đầu 
tư, dàn trải, co kéo trong việc phân bổ thực hiện 
các mục tiêu, dẫn đến hiệu quả đầu tư không cao. 

Vốn tín dụng theo kế hoạch của Nhà nước còn 
hạn chế, do huy động nguôn vốn còn khó khăn. 
Tuy cơ chế sử dụng nguồn vốn được hướng vào 
những lĩnh vực, những ngành trọng điểm của từng 
thời kỳ phát triên, điều kiện vay - trả khá thuận 
lợi, nhưng việc chuẩn bị các dự án đầu tư không 
đến nơi đến chốn, ít những dự án có tính khả thi 
cao, dân đến việc sử dụng nguồn vốn không có 
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hiệu quả. Vốn ít so với nhu cầu, nhưng tình hình 
giải ngân nguôn vốn tín dụng đầu tư lại chậm. 

Nguôn vốn của các doanh nghiệp nhà nước tự 
đầu tư còn ít ỏi, và thiếu những dự án cụ thể có 
sức thuyết phục về việc nâng cao năng lực sản 
xuất của ngành và tăng sức cạnh tranh của hàng 
hóa trên thị trường. 

Đầu tư của dân chiếm tỷ lệ khá trỏ tổng vốn 
nhưng nhìn chung chưa hướng vào mục tiêu mở 
rộng sản xuất, phần lớn chỉ đầu tư xây cất nhà 
cửa, cửa hàng, cửa hiệu loại nhỏ... 

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài mặc dù có 
những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng. kinh 
tế, chuyển giao công nghệ và khả năng quản lý 
hiện đại, nhưng cố xu hướng đầu tư vào nhiều 
ngành được bảo hộ, thay thế hàng nhập khẩu. 
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã 
không thực hiện đúng cam kết về tỷ trọng xuất 
khẩu sản phẩm, chuyển glao công nghệ không 
đúng với cam kết, khai khống phần vốn đóng 
góp, có sự đối xử đối với người lao động Việt 
Nam không phù hợp với Luật lao động... 

Chưa chú trọng đầu tư hướng vào các mặt 
hàng có “đâu ra”, các mặt hàng xuất khẩu, còn 
nặng về đầu tư vào các lĩnh vực hàng thay thế 
nhập khẩu, làm cho sức cạnh tranh của hàng hóa 
kém, có thể dẫn đến nhiêu bất lợi trong hội nhập 
quốc tế và khu vực. 

Khi chọn dự án đầu tư, các chủ đầu tư chủ yếu 
chỉ tập trung xem xét các yếu tố “đầu vào” như 
nguyên liệu, lao động... mà xem nhẹ các yếu tố 
“đâu ra” như nhu cầu thị trường, chỉ phí sản xuất, 
khả năng cạnh tranh... Cơ cấu đầu tư theo ngành 


và theo vùng lãnh thổ chưa hợp lý, chưa phát huy . 


được lợi thế của từng vùng, chưa thể hiện TỐ tinh 
thân hội nhập kinh tế khu VỰC Và quốc tế, còn 
lúng túng trong xử lý quan hệ giữa hướng nội và 
hướng ngoại, giữa bảo hộ và tăng cường sức cạnh 
tranh, giữa các vùng động lực và các vùng còn 
khó khăn... Các ngành công nghiệp chế biến, các 
ngành sản xuất hàng xuất khẩu và các ngành công 
nghiệp sử dụng nhiêu lao động chưa được chú ý 
và đầu tư đúng mức, như công nghiệp chế biến 
nông sản, gạo, cà phê, điều, hải sản,. .. Tỷ trọng 
công nghiệp chế biến nông, lâm sản chỉ mới 
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chiếm khoảng 16% giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp, chất lượng sản phẩm không cao... 

Để khắc phục những hạn chế trên, phương 
hướng điều chỉnh cơ cấu đầu tư trong thời gian tới 
phải nhằm phát huy thế mạnh, những mặt được 
trong thời gian qua, khắc phục những tồn tại, yếu 
kém trong đầu tư, phát huy và khai thác triệt để 
nguồn lực trong nước, kết hợp với việc thu hút 
nguồn vốn nước ngoài để đưa vào đầu tư phát 
triển, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Chính phủ đã thông qua chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
VIII). Trong khuôn khổ chương trình hành động 
đó, chính sách đầu tư được điều chỉnh một cách 
cơ ban theo hướng phát huy nội lực, nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cân 
quán triệt và thực hiện những phương hướng sau 
đây : 

I. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, 
chính sách nhằm huy động tối đa nguôn vốn 
trong nước và tranh thủ thu hút nguôn vốn nước 
ngoài để hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển 
đến năm 2000, tạo điều kiện thực hiện tốt các 
mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Thấy trước những khó khăn, hạn chế trong 
việc huy động các nguồn vốn trong 3 năm còn lại 
(1998 - 2000), cần phải có những cơ chế chính 
sách khuyến khích và đồng bộ hơn, được ban 
hành kịp thời và nhanh chóng, bảo đảm huy động 
khoảng trên 30% GDP cho đầu tư phát triển từ tất 
cả các nguồn vốn có thể huy động (nguồn này 
giảm thì phải tăng nguồn khác lên để bù). 

Do vậy, cần có cơ chế, chính sách và biện 
pháp tháo gỡ triệt để nhằm tăng khả năng huy 
động nguồn từ trong nước và vay nước ngoài. 
Đồng thời tiếp tục đôi mới cơ chế vay - trả để 
nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả. 

2. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch 
phát triển và kế hoạch đầu tư ở tất cả các cấp, các 
ngành, vùng lãnh thổ và địa phương theo hướng 
đâu tư có hiệu quả, phát triển nhanh và tăng năng 
lực cạnh tranh của nên kinh tế. 
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Rà soát lại mục tiêu của từng dự án và cơ cấu 
của các dự án bảo đảm tính hợp lý và hiệu quả, 
bảo đảm vốn không bị dàn trải, phân tán. Điều 
chinh, lựa chọn dự án đầu tư thích hợp đi đôi với 
tập trung vốn cho những công trình then chốt 
thuộc hạ tầng kinh tế - xã hội, một số ngành công 
nghiệp quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, có 
tính khả thi cao về vốn, có lợi thế về tài nguyên 
và có hiệu quả cao đối với toàn bộ nền kinh tế và 
đời sống xã hội. 

Kiên quyết đình hoãn, hoặc dãn tiến độ các 
công trình quy mô đầu tư lớn thiếu tính khả đhi về 
vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội thấp ; cần cắt 
giảm các dự án và lĩnh vực không có hoặc ít có 
khả năng cạnh tranh, có nguy cơ lãng phí vốn và 
gây gánh nặng cho nên kinh tế ; giảm mạnh số 
lượng dự án nhóm C đi đôi với chú ý rà soát lại 
và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các công trình và dự 
án để bố trí vốn đầu tư. Kiên quyết thực hiện 
quyết định của Chính phủ về đình hoãn xây dựng 
trụ sở các cơ quan hành chính (trừ các địa phương 
và đơn vị cụ thể được Thủ tướng Chính phủ cho 
phép). 

Kiên quyết loại bỏ các dự án, công trình đầu 
tư nếu không có tính khả thi về nguôn vốn và tính 
hiệu quả ; chỉ xem xét bố trí xây dựng các công 
trình, dự án đầu tư trên cơ sở có nguồn vốn. Đồng 
thời, đối với các công trinh, dự án đã năm trong 
kế hoạch thì phải tập trung vốn đầu tư dứt điểm, 
đúng tiền độ, tránh dàn trải, kéo dài, để sớm đưa 
vào sử dụng và phát huy hiệu quả. 

Đánh giá kỹ tình hình triển khai xây dựng và 
hoạt động của các khu công nghiệp tập trung để 
kịp thời có phương hướng điều chỉnh thích hợp. 
Trong quy hoạch và lập kế hoạch đầu tư cần chú 
ý kết hợp đầu tư mới với đầu tư chiều sâu, hiện 
đại hóa. Để làm được như vậy cần sớm cải tiến 
các quy chế hiện hành để nâng cao chất lượng hồ 
sơ dự án, cải tiễn thủ tục phê duyệt, công tác lập 
dự toán, công tác quyết toán, công tác kiểm tra, 
thanh tra và giám sát, thực hiện đúng trình tự đầu 
tư, xây dựng. 

3. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng nâng 
cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế, 


khắc phục triệt đề những tÔn tại yếu kém trong bỗ 
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trí cơ cấu đầu tư và điều hành thực hiện thời gian 


qua. _ 

Việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư để sử dụng các 
nguôn vốn đầu tư đúng mục tiêu là giải pháp ch 
CựC và hiệu quả nhất trong tình hình mà nguồn 
vốn còn nhiều hạn chế và do ảnh hưởng khủng 
hoảng tiền tệ ở một số nước trong khu vực. 
Hướng điều chỉnh tập trung vào các lĩnh vực sau : 

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến gắn 
với phát triển nguồn nguyên liệu nông sản, thủy 
sản, sản xuất hàng xuất khẩu và các mặt hàng tiêu 
dùng ; đông thời tạo điều kiện phát triển một số 
mặt hàng điện tử, kể cả dịch vụ phần mềm. Chú 
ý phát triển ngành công nghiệp tốn ít vốn, thu hút 
nhiều lao động. Phát triển có lựa chọn một số 
ngành công nghiệp có điều kiện về tài nguyên, 
nguôn vôn và bảo đảm được hiệu quả (điện, khai 
thác và chế biến dầu khí, vật liệu xây dựng, hóa 
chất, phân bón, luyện kim...) ; coi trọng phát triển 
ngành cơ khí (kể cả chế tạo, lắp ráp, sửa chữa) 
theo hướng đầu tư chiều sâu là chính để cải tạo 
các cơ sở hiện có và phát triển một số cơ sở mới 
(cần thiết và có điều kiện). 

Phát triển mạnh một số loại dịch vụ như bưu 
chính, viễn thông, dịch vụ du lịch, vận tải, thương 
mại, dịch vụ khoa học - công nghệ, tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn... theo hướng vừa 
phát triển thị trường nội địa, vừa nhanh chóng 
vươn ra thị trường quốc tế. 

Đẩy mạnh việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 
tế và xã hội, ưu tiên cho các công trình trọng điểm 
phục vụ chung cho nên kinh tế, cho việc mở rộng 
kinh tế đối ngoại, xây dựng một số cơ sở hạ tầng 
thiết yếu ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa. 

Tóm lại, điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa VII) là một công việc 
lớn, phức tạp, đòi hỏi trách nhiệm cao và tỉnh 
thần làm việc nghiêm túc của tất cả các ngành, 
các cấp, các doanh nghiệp và sự tham gia của 
toàn dân. Có như vậy chúng ta mới có khả năng 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thúc 
đẩy nền kinh tế nước ta tiếp tục tiến lên và ngày 
càng có sức cạnh tranh trong công cuộc hội nhập 
kinh tế khu vực và thế giới. 
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 


 YÙỦNE BŨNG BẢ0 DÂN TộC KHữ ME 


ỐNG bảo dân tộc Khơ me Nam Bộ hiện có 

trên một triệu người, sinh sống chủ yếu 

bằng nghề nông, tập trung ở khu vực 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới thuộc 
các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, An 
Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ và Vĩnh 
Long. Ngoải ra còn một bộ phận đồng bảo sinh 
sống ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở miền 
Đông Nam Bộ. Hầu hết đồng bào Khơ me đều 
theo đạo Phật tiểu thừa, hiện có khoảng 450 
chùa và khoảng 10 000 vị sư sãi.. 

Những năm qua, cùng với những thành tựu 
chung của đồng bảo các dân tộc trong cả nước, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các 
cấp, đồng bào Khơ me đã phát huy truyền thống 
yêu nước, tự lực, tự cường, không ngừng phấn 
đấu vượt qua khó khăn, đạt được tiến bộ về 
nhiều mặt, góp phần xứng đáng vào thành tựu 
chung của sự nghiệp đổi mới đất nước. Từ khi 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) ban hành 
Chỉ thị 68-CT/TƯ ngày 18-4-1991 về công tác ở 
vùng đồng bào Khơ mo, đến nay, qua quá trình 
thực hiện, tỉnh hình các vùng này đã có những 
đổi thay quan trọng. | | 

1 - Đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của 
đồng bảo ngảy càng được cải thiện. 

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân nói chung và đồng bảo các dân tộc 
thiếu số nói riêng là nhiệm vụ được đặt lên hàng 
đầu của Đảng và Nhà nước ta. . 

Với sự đầu tư có hiệu quả của trung ương, 
của các địa phương và sự hỗ trợ của các tổ chức 
trong và ngoài nước, nhiều công trình hạ tầng cơ 


sở về thủy lợi, đường giao thông, điện, nước. 


phục vụ cho sinh hoạt vả sản xuất được tập trung 
xây dựng ở vùng đồng bảo dân tộc Khơ me. Các 
trạm bơm điện ở Sóc Trăng, kênh thủy lợi ở Cần 
Thơ, Kiên Giang ; hồ chứa nước ở An Giang, hệ 


LÂM PHÚ ° 


thống kênh dẫn nước ngọt đông, tây Tầm 
Phương ở Trà Vinh, nhiều cây nước, giếng nước 
phục vụ công cộng... được hoàn thành và đưa 
vào sử dụng đã giải quyết một bước vấn đề nước 
cho sản xuất và sinh hoạt của đồng bảo. Nhờ đó, 
điện tích đất canh tác được thâm canh tăng vụ, 
điện tích đất trồng màu và nuôi trồng thủy - hải 
sản tăng lên hàng chục nghìn ha. Số hộ có nước 
sạch sử dụng ngày càng nhiều hơn. Chương 
trình xóa cầu khi, tôn cao nền nhà để chung 
sống với lũ cũng đã góp phần vào việc tháo gỡ 
khó khăn cho đồng bào dân tộc sống ở vùng 
sông nước. 

Các địa phương đã tích cực giúp đỡ đồng bào 
Khơ me vay vốn để phát triển sản xuất. Hăng 
năm, có tỉnh cho đồng bảo vay hàng chục tỉ 
đồng như Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang... 
Riêng nguồn vốn hỗ trợ đồng bảo dân tộc đặc 
biệt khó khăn từ năm 1991 đến nay đã được 
60 tỉ 610 triệu đồng, trong đó có 24 tỉ 085 triệu 
đồng hỗ trợ sản xuất cho 26 870 hộ ; 2 tỉ 
454 triệu đồng hỗ trợ đời sống cho 11 438 hộ. Số 
còn lại được đưa vào xây dựng trường học, trạm 
y tế, giếng nước sinh hoạt và làm đường 
giao thông. 

Để khắc phục tình trạng thiếu đất canh tác 
trong đồng bào, một số địa phương như An 
Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh đã tạo 
điều kiện để giãn dân. Đến nay, đã giãn được 


-3 593 hộ tới những nơi có khả năng khai thác đất 


canh tác, nhiều hộ đã ổn định đời sống, sản xuất. 
Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả trong việc 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống như Viên Bình (Sóc Trăng), Lê Trì (An 


Giang), Trì Phong (Trà Vinh)... 


® Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 
và Miễn nủi 
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Nhờ có nguồn vốn vay của ngân hàng và 
nguồn vốn của các chương trình hỗ trợ phát triển 
kinh tế - xã hội khác, cùng với việc hướng dẫn áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật, SỬ dụng các công trình 
thủy lợi, chọn các loại giống cây con có năng 
suất cao, nhiều vùng đồng bào dẫn tộc. Khơ me 
đã ổn định mùa vụ và tửng bước chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng hóa 
ngành nghề trong sản xuất nông nghiệp, phá thế 
độc canh cây, lúa, tăng nguôn thu nhập. Nhìn 
chung, đời sông vật chất của đồng bào tưng 
bước được cải thiện, một bộ phận đã có đời sông 
khá, giảm được tình trạng đi vay, nặng lãi và thiếu 
đói triển miên. Hiện nay, có khoảng 20 300 hộ có 
đời sống khá chiếm 10, 5% số hộ. 

Cùng với Các tiến bộ về kinh tế, đời sống văn 
hóa tỉnh thần của đồng bào cũng có những 
chuyển. biến tích cực. Hệ thống trường dân tộc 
nội trú ở các tỉnh có đông đồng bảo dân tộc Khơ 
me đã được hình thành và đi vào hoạt động. 
Trường dự bị đại học dân tộc tại TP Hồ Chí Minh ; 
ký túc xá sinh viên dân tộc Đại học Cần Thơ đã 
và đang được đầu tư để thu hút học sinh là con 
em đồng bào theo học. 

Từ năm 1991 đến nay, số học gi theo học 
ngày càng đông, nhất là các em học sinh cấp: . 
Năm học 1991 - 1992 chỉ có 116 180 em, đến 
năm học 1996 - 1997 đã có 196 522 em trong độ 
tuổi đến trường. Số học sinh được, đào tạo ở bậc 
trung học và đại học những năm gần đây cũng 
được tăng nhanh. Nếu như từ năm 1975 đến 
năm 1992 mới có 1 710 em, thì riêng năm học 
1996 ; 1997 số học sinh học trong các trường 
cao đẳng, chuyên nghiệp và đại học đã là 1 285 
em. Công tác bổ túc văn hóa, mẫu giáo được chú 
trọng, việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học được quan tâm hơn. Ở bậc tiêu học đã có tài 
liệu sách giáo khoa song ngữ” để dạy và học 
tiếng Khơ me cùng với tiếng Việt. Một số tỉnh áp 


dụng chính sách miễn giảm học phí và cấp học<. 


bổng, cấp sách giáo khoa cho học sinh là con 
em đồng bào học giỏi hoặc thuộc diện chính 
sách... Đội ngũ giáo viên là người dân tộc 
Khơ me không ngừng được tăng lên về số lượng 
và nâng cao về nghiệp vụ, từ 2 786 giáo viên 
năm 1991 - 1992, đã tăng lên 4 401 giáo viên 
Vào năm 1996 - 1997. 

Về y tế, đến nay hầu hết các xã ở vùng đồng 
bào dân tộc Khơ me đều đã có trạm y tế. Dụng 
cụ và thuốc chữa bệnh được tăng cường tốt hơn. 
Có nơi như tỉnh Trà Vinh còn hỗ trợ kinh phí cho 
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các trạm y\ tế và giường bệnh tại các bệnh viện 
có đông đồng. bảo dân tộc`Khơ me. Công tác 
tiêm chủng mở rộng được thực hiện rộng khắp 
trong vùng. Các loại bệnh do nguồn nước bị ô 
nhiễm ở một số nơi đã giảm. Công tác dân số, kế 
hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh, đồng bào 
hưởng Ứng, nhiều chị em tham gia đình sản, tý lệ 
tăng dân số giảm tử 3,6% năm 1990 xuống còn 
2,41% vào năm 1996. Việc giữ gin vệ sinh và 
bảo vệ môi trường được chú ÿ hơn. Đội ngũ cán 
bộ y tế là người dân tộc Khơ me từng bước được 
đào tạo về nghiệp VỤ Và tăng về số lượng : từ 
25 bác sĩ năm 1991 đến năm 1997 có 58 bác sĩ, 
235 y sĩ, 7 dược sĩ và 248 y tá. 

Bản sắc văn hóa truyền thống. tốt đẹp của 
đồng bảo được tôn trọng, bảo Vệ và phát huy. 
Các trung tâm văn hóa tiêu biểu của đồng bào 
như : nhà bảo tàng, nhà truyền thống, nhà văn 
hóa... ở một sô địa phương được cấp ủy, chính 
quyền quan tâm đầu tư sửa chữa, tôn tạo. Các 
đoàn nghệ thuật dân tộc Khơ me được đầu tư 
kinh phí để hoạt động, đáp ứng thiết thực nhu 
cầu hưởng thụ văn hóa và có tác dụng giáo dục 
về nhận thức trong cộng đồng. Nhiều đoàn nghệ 
thuật đã phát huy hiệu quả rất tích cực, chăng 
hạn như đoàn nghệ thuật Ảnh Bình Minh ở Trà 
Vinh đang là niêm tự hào của đồng bào Khơ me. 
Các phong trào thể thao, các trò chơi dân gian 
lành mạnh trong những ngày lễ, tết truyền thống 
được các địa phương duy tri và phát triển. 

Mạng lưới thông tin tuyên truyền được chú ÿ 
cúng cô và phát triển. Nhiều địa phương câp 
máy thu hình cho nhà chùa. để sử dụng làm 
phương tiện phục vụ cho các sinh hoạt văn hóa 
của Phum, Sóc đã có tác dụng rất lớn trong việc 
nâng cao dân trí, phổ biến chủ trương chinh sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong vùng : 
đồng bào Khơ me. Một số hộ nghèo ở vùng sâu, 
vùng xa được Đài ¡Tiếng nói Việt Nam cấp máy 
thu thanh. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền 
hinh Cần Thơ, các đài phát thanh, truyền hình Ở 
một số tỉnh đã có chương trình phát sóng tiếng 
Khơ me. Hai tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh đã xuât 
bản tạp chí, báo bằng chữ Khơ me. Thông tấn xã 
Việt Nam có Báo ảnh chữ Khơ me. 

Bên cạnh việc tôn trọng phong tục tập quán 
của đồng bảo, các địa phương còn quan tâm vận 
động, giáo dục đồng bào tửng bước cải tiến lễ hội 
và tập tục cho phù hợp với tiến trình đổi mới và 
phát triển chung của vùng và cả nước. 
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Một nét đặc trưng ở vùng đồng bào Khơ me 
là chùa chiền và sư sãi luôn gắn với đời sống 
hằng ngày của đồng bào. Sư sãi Khơ me vốn có 
truyền | thông yêu nước, yêu hòa bình, đã có cống 
hiền xứng đáng trong sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. Trong các thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ, nhiều chùa là cơ sở tin 
cậy của cách mạng, nhiều sư sãi là liệt sỹ. Trong 
những năm qua các cấp ủy, chính quyên địa 
phương đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các 
sư sãi, chùa chiên hoạt động tốt. 


Nhiều địa phương đã Xây dựng chùa thành. 


các tụ điểm văn hóa, là nơi để hướng dẫn nếp 
sống văn hóa mới và các tiến bộ kỹ thuật cho 
đồng bảo. Một. SỐ chùa đã lập tủ sách, tham gia 
xóa mủ chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho 
con em _đồng bào. Nhiều chùa còn giúp vốn 
giống cây trồng cho nhân dân sản xuất và 16 
chức lao động tự túc, giảm sự đóng góp của 
đồng bảo. 

Hội đoàn kết sư sãi ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc 
Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau 
đã hướng hoạt động vào việc tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, đồng thời vận động các thành viên 
của Hội và đồng bào thực hiện các quy định của 
chính quyền địa phương. Nhiều địa phương đã 
chú ÿ giúp đỡ phương tiện, tạo điều kiện cho Hội 
hoạt động và giới thiệu sư Sãi tham gia vào các 
đoàn thể, chính quyền như tham gia vào Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, ứng cử vào Hội đồng nhân 
dân các cấp, ứng cử đại biểu Quốc hội. 

Tháng 12-1994, được phép của Chính: phủ, 
trửờng bổ túc văn hóa - Pali trung cấp khu VựC 
Nam Bộ được thành lập tại Sóc Trăng. Từ đó đến 
nay trường đã mở được 4 khóa học, thu hút 163 
vị sư đang theo học chương trình bổ túc văn 
hóa - Pali. Sự ra đời của trường đã có tác dụng 
tốt L trong sư sãi và đồng bảo dân tộc Khở me. Có 
thể nói, ở vùng đồng bào Khơ me cuộc sống 
đang trong xu thế tốt đạo đẹp đời như mong 
muốn của Đảng ta và khát vọng của đồng bảo. 

2 - An nỉnh chính trị và trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững. Để giữ vững. an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội các cấp ủy đảng và chính 
quyền ỏ Ơ vùng đồng bảo Khơ me luôn luôn giáo 
dục cho cán bộ và nhân dân thường xuyên nêu 
cao cảnh giác, bảo đảm: trật tự an ninh chính trí 


trong vùng, tăng cường công tác giáo dục VỀ - 


_ chính sách, pháp luật ; nắm Và Xử ` tốt những 
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tình huống phức tạp, ngăn ngừa và kịp thời chặn 
đứng những diễn biến xấu có thể xảy ra. Tăng 
cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho đồn 
bảo và sư sãi Khơ me có ý thức chấp hành tốt 
chủ trương chính sách đối nội và đối ngoại của 
Đảng theo quy định của pháp luật và phù hợp với 
thông lệ quốc tế. 

Đẩy mạnh. công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng trong đồng bảo, chú ý nội dung giáo dục 
về tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước 
và cách mạng, ý thức tự lực tự cường và tiết 
kiệm, ý thức công dân để đồng bào hiểu rõ 
quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc 
Việt Nam. Xác định rõ đồng bào dân tộc Khơ me 
Nam Bộ là một thành phần dân tộc không thổ 
tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
Chống mọi biểu hiện kỳ thị, chia rõ, phá vỡ khối 
đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường vai trò hoạt 
động của Ban Dân vận, Ban Tư tưởng - Văn hóa, 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.. - trong. 
việc tuyên truyền vận động đối với đồng bảo và 
sư si, thực hiện tốt chủ trương chính sách dân - 
tộc của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Do đó 
tiần hình an ninh chính trị ở vùng đồng bào dân 
tộc Khơ me nhìn chung ổn định. Đó là mặt tích 
cực trong việc thực hiện. chính sách dân tộc của 
Đảng trong quá trình đối mới nói chung và thực 
hiện Chỉ thị 68-CT/TƯ về công tác ở vùng đồng 
bảo dận tộc Khơ me nói riêng. Quan hệ giữa Các 
dân tộc trong khu vực phát triển tốt, đoàn kết, 
tương trợ giúp đỡ nhau "trong sản xuất và đời 
SỐng. Chính quyền c các cập đã quan tâm xem xót - 
và KỊP thời ¡ giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại, tố 
cáo củả đồng bảo, đã có tác dụng lớn trong việc 
củng-cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng và 
Nhà nước. Do đó, các hoạt động “diễn biến hòa 
bình” do các thế lực thù địch từ bên ngoài tiến 
hành nhằm mua chuộc, lôi kéo lợi dụng đồng 
bảo và sư sãi phần lớn đã được phát hiện và 
ngăn c chặn kịp thời. Đồng bào và sư sãi thực hiện 
đây đủ các nghĩa vụ theo quy định của luật pháp. 

Có kết quả như vậy là do công tác vận động 
quần chúng và đặc biệt là công tác xây dựng 


- Đảng ở đây được chú ý. Công tác vận động quần 


chúng ở vùng đồng bào dân tộc Khơ me đã kết 
hợp nhiều biện pháp linh hoạt vừa tuyên truyền 
chủ trương chính sách, vừa có kế hoạch đầu tư 
hỗ trợ cụ thể cho đồng bảo, thông qua các 
chương trình xóa đói giảm nghèo, cải tạo vườn 
tạp, hô trợ dân tộc đặc biệt khó khăn... cho nên 


| 
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đã lôi cuốn đông đảo đồng bào tích cực tham gia 
hưởng ứng, tăng niềm tin của đồng bào vào sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Cùng với việc đổi mới và tăng cường công tác 
vận động quần chúng, các địa phương rất chú 
trọng việc xây dựng cơ sở đảng, chính quyền, 
đoàn thể trong sạch và vững mạnh ở vùng dân 
tộc Khơ me. Các cấp, các ngành, các đoàn thổ ở 
địa phương xây dựng quy hoạch và kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán bộ là 
người dân tộc đủ khả năng đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ mới. Song song với việc phát triển 
đảng viên và hội viên là người đân tộc phù hợp 
với đặc điểm của đồng bảo, kể cả sư sãi Khơ me 
vào tổ chức đảng và cáo đoàn thổ, đã chú trọng 
tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý nhả nước, 
quản \ ý kinh tế và cán bộ khoa học - kỹ thuật ở 
các cấp. Đồng thời có chính sách đãi ngộ cụ thể 
về lương, nhà ở và đào tạo bồi dưỡng đối với cán 
bộ là người đân tộc và cán bộ làm công tác dân 
tộc, tạo điều kiện và nâng chất lượng hoạt động 
của các Ban Dân tộc trong địa bàn. Năm 1991 
có 2 122 đảng viên người dân tộc Khơ me, đến 
-_ năm 1997 số đảng viên có 3 102 người. Phần lớn 
số cán bộ, đảng viên đều được đào tạo về chính 
trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý 
nhà nước. Một số cán bộ còn được bầu vào 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân và tham gia cấp 
ủy, chính quyền các cấp. | 

Mặc dù đã có những đổi thay quan trọng nêu 
trên nhưng đời sống của đồng bào vẫn còn nhiều 
khó khăn, sự chênh lệch giữa các dân tộc trong 
khu vực cỏn lớn và sự phân hóa giàu nghèo vân 
diễn ra. Số hộ nghèo, không có đất và thiếu đất, 
không có vốn và thiếu vốn sản xuất còn nhiều. 
Các mặt giao thông, nước sạch, điện thắp sáng, 
nhà ở còn khó khăn. Tình trạng sang bán, cầm 
cố đất, vay nặng lãi, bán lúa non tuy có giảm, 
nhưng vẫn còn tiếp tục diễn ra. Số lao động làm 
thuê tửng nơi, tửng lúc còn tăng lên... 

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn khó 
khăn, công tác khuyến nông còn hạn chế và do 
tập quán sản xuất của bà con một số nơi còn lạc 
hậu dẫn đến tình trạng trì trệ trong sản xuất... 

Về giáo dục, nhìn chung dân trí còn thấp, số 
trỏ trong độ tuổi đến trường còn ít, tý lệ bỏ học 
giữa chừng nhiều, số mù chữ và tái mù chữ cao, 
học sinh tập trung chủ yếu ở bậc tiểu học. Việc 
dạy chữ dân tộc còn khó khăn về chương trình, 
giáo viên và sách giáo khoa. Cơ sở vật chất phục 
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vụ giảng dạy và học tập xuống cấp, chưa đáp 
ứng nhu cầu học tập của con em đồng bảo. .. Do 
đó, công tác dân tộc ở vùng đồng bảo Khơ me 
còn khá gay go và nặng nề trong thời gian tới. 

3 - Một số nhiệm vụ chủ yếu để tiếp tục thực 
hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào Khơ 
me trong tình hình mới. 

Để củng cố, giữ vững kết quả quan trọng đạt 
được đã nêu ở trên, những năm tới, nhiệm vụ của 
công tác ở vùng đồng bào Khơ me được tiến 
hành theo hướng chủ yếu sau : 

a - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch ốn định và 
phát triển vùng đồng bảo dân tộc Khơ me 

Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch ổn định 
và phát triển vùng đồng bào dân tộc Khơ me 
được đặt trong quy hoạch chung của cả nước và 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long, (theo 
Quyết định số 01/1998/QĐ-TTg ngày 05-01- 
1998 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bằng sông Cửu Long). 

Các cấp, các ngành chú ý cân đối vốn, vật 
tư... tạo điều kiện giúp đồng bào tiếp tục đổi mới 
cơ cấu kinh tế cho phù hợp với thế mạnh theo 
hướng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, phá thế độc canh cây lúa, mở rộng ngành 
nghề mới. Tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ sở hạ 
tầng (như thủy lợi, nước sinh hoạt, đường giao 
thông, điện...) ở những nơi khó khăn, nhất là ở 
vùng sâu, vùng ngập mặn, vùng căn cứ cách 
mạng. Xây dựng trung tâm cụm xã, xã biên giới, 
giúp đỡ các xã nghèo. Phấn đấu từ nay đến năm 
2000 cơ bản xóa được đói, giảm được nghẻo và 
xóa được mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. 

b - Giải quyết vấn đề đất đai, ổn định dân cư 
để phát triển sản xuất 

Hiện nay, ở vùng đồng bào dân tộc Khơ me 
còn trên 30 000 hộ dân không có đất để sản xuất 
nông nghiệp. Đó là vấn đề bức xúc cần được các 
cấp, các ngành quan tâm để bảo đảm cho đồng 
bào có đất ở và có đất sản xuất. Không đề người 
dân tộc Khơ me nghèo sống băng nghề nông 
phải bán đất, mất ruộng đất canh tác dân đến 
tình trạng phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống. 
Những nơi đồng bào sống chen chúc, không có 
đất sản xuất cần sắp xếp lại dân cư cho hợp lý 
theo Chỉ thị 393/TTg ngày 10-6-1996 của Thủ 
tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện giãn dân ở 
những nơi có điều kiện khai hoang, phục hóa để 
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tạo thêm quỹ đất, có đầu tư thích đáng và cho áp 
dụng chính sách đới xây dựng kinh tế mới. 

Tăng cường công tác khuyến nông, hướng 
dẫn nhân dân sử dụng đất có hiệu quả, áp dụng 
kỹ thuật canh tác mới, mở rộng điện tích thâm 
canh tăng vụ, phát triển các mô hình kinh tế kết 
hợp như mô hình VAC, trồng nấm xuất khẩu, 
nuôi trồng thủy - hải sản ở những nơi có điều 
kiện. Nơi không còn quỹ đất, cần nghiên cứu 
chuyến dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề 
mới để tạo công ăn việc làm tại chỗ ốn định, xóa 
được đói và giảm được nghèo cho đồng bào. 

Tạo điều kiện giúp đồng bào Khơ me ổn định, 
phát triển sản xuất và tiêu thụ được sản phẩm 
làm ra bằng cách tổ chức thu mua nông sản kịp 
thời để đồng bảo khỏi bị ép giá. Thực hiện việc 
miễn giảm thuế, giảm bớt các loại phí phải đóng 
góp và trợ giá nông sản đối với vùng dân tộc còn 
đói nghèo. 

c - Tạo điều kiện về vốn để đồng bảo sản 
xuất kinh doanh | 

Để tạo điều kiện cho đồng bảo Khơ me tiếp 
cận và từng bước hội nhập vào nền kinh tế thị 
trưởng, các ngân hàng, nhất là Ngân hàng nông 
nghiệp và Ngân hàng phục vụ người nghèo cần 
quan tâm bảo đảm vốn cho đồng bảo dân tộc 
Khơ me có nhu cầu được vay để sản xuất kinh 
doanh, tránh để đồng bào phải vay nặng lãi, bán 
lúa non, cầm cố ruộng đất. Bên cạnh đó, các 
cấp, các ngành cần vận động nhân dân tiết kiệm 
trong tiêu dùng, khuyến khích các hình thức tạo 
vốn do dân tự lập theo từng nhóm nhỏ dưới sự hỗ 
trợ của các đoàn thể quần chúng để giúp nhau 
vốn sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Chính phủ 
nghiên cứu tìm thêm nguồn hỗ trợ của chính phủ 
các nước và các tổ chức phi chính phủ cho vùng 
đồng bào dân tộc nói chung, vùng đồng bào Khơ 
me nói riêng trên nguyên tắc nhà nước thống 
nhất quản lý và điều tiết sử dụng cho các vùng 
đồng bào. 

Mở rộng các hình thức tín dụng cho các hộ 
nghèo vay vốn với cơ chế phù hợp, thủ tục đơn 
giản. Có chính sách ưu đãi về lãi suất, tăng định 
_ mức vốn vay, thời gian cho vay ; ưu tiên cho các 
hộ giãn dân đến vùng đất mới được vay với lãi 
suất ưu đãi tử các nguồn vốn có thể khai 
thác được... 
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d - Về văn hóa và nâng cao dân trí 

Để tiếp tục từng bước nâng cao dân trí cho 
đồng bào, nhất là đào tạo nguồn nhân lực cho 
tương lai, cần hình thành một khoa hay trưởng 
dự bị dân tộc tại Cần Thơ, để thu hút con em 
đồng bào dân tộc theo học. Sớm hình thành một 
trung tâm nghiên cứu hay khoa sư phạm dân tộc - 
trong Đại học Cần Thơ để vừa nghiên cứu 
chuyên sâu nghiệp vụ, vừa biên soạn chương 
trình sách giáo khoa phù hợp với vùng dân tộc 
Khơ me và làm công tác đào tạo giáo viên dạy 
song ngữ. Quan tâm dạy nghề cho con em đồng 
bảo phù hợp với xu hướng phát triển của vùng và 
của đất nước. Thực hiện tốt công tác xóa mù chữ 
và phổ cập giáo dục trong vùng dân tộc. Có 
chính sách khuyến khích những người tham gia 
biên soạn sách phục vụ giảng dạy và học tập 
chữ dân tộc kể cả sách xóa mù chữ, đầu tư thích 
đáng cho giáo dục vùng dân tộc. 

Đẩy mạnh việc giáo dục về dân số và kế 
hoạch hóa gia đình, về vệ sinh, bảo vệ môi 
trường và giáo đục về công tác phỏng chống các 
tệ nạn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc 
Khơ me. Chú trọng đảo tạo đội ngũ cán bộ y tê 
là người dân tộc để phục vụ tốt trong địa bản. 

Củng cố các cơ sở văn hóa - xã hội hiện có ` 
và phát triển các cơ sở văn hóa mới trong vùng. 
Nghiên cứu biên soạn tài liệu về truyền thống 
đoàn kết giữa đồng bào dân tộc Khơ me với các 
dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc đưa vào giảng dạy trong các trường học. 
Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên 
truyền, các ấn phẩm văn hóa, phim ảnh bằng 
song ngữ, tạo điều kiện để các đoàn nghệ thuật 
hiện có hoạt động có chất lượng. Hướng các hoạt 
động văn hóa theo tinh thần, nội dung mới để 
nâng cao nhận thức, giúp đồng bào hiểu và chấp 
hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và thiết thực phục vụ nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa của đồng bảo. 

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo của 
Đảng và Nhà nước. Giáo dục, vận động sư sãi và 
đồng bào phật tử dân tộc Khơ me chấp hành tốt 
chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, nhất là trong việc bảo tổn, phát huy 
phong tục tập quán tốt đẹp, lễ hội truyền thống 
của dân tộc, Bên cạnh đó, giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội, củng cố chính quyền và đảng 
bộ các cấp là yếu tố hết sức quan trọng. [1 
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UNESCO đề xướng với mục tiêu thức 

tỉnh loài người ý thức về văn hóa, khuyến 
nghị các nhà lãnh đạo các quốc gia chú ý đến 
nhân tố văn hóa trong hoạch định các chính sách 
phát triển đất nước. Báo cáo Chính trị Đại hội 
lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
nêu rõ vai trò của văn hóa : Văn hóa là nền tảng 
tinh thần của xã hội, là một trong những động 
lực đồng thời là mục tiêu của sự phát triển 
xã hội. : : 

Như vậy, cả trên phạm vi toàn thế giới cũng 
như ở nước ta, vai trò của văn hóa đã được khẳng 
định. Tuy nhiên, để vai trò của văn hóa được thể 
hiện thông qua các đường lối, chính sách cụ thể 
phát triển đất nước, chúng ta cần làm rõ các 
phương diện, các khía cạnh khác nhau của văn 
hóa đã thúc đầy sự phát triển tiến bộ của xã hội 
như thế nào. Ở đây, chúng tôi xin bàn tới những 
bài học lớn trong lịch sử giao lưu văn hóa của 
nước ta đã góp vào sự tiến bộ xã hội. 

Một trong những thuộc tính.của văn hóa là có 
thể chía sẻ giao thoa, lan tỏa, tức văn hóa có thể 
Ảnh hưởng lần nhau, vay mượn lần nhau qua lại 
từ cộng đồng người này (dân tộc, quốc gia, khu 
VỰC...) sang cộng đồng người khác. Chính lịch sử 
văn hóa các quốc gia trên thế giới và của các dân 
tộc trên đất nước ta đã chứng tỏ điều đó. 

Giao lưu, ảnh hưởng, vay mượn còn là một 
nhân tố quan trọng trong quy luật truyền thống 
và đổi mới của văn hóa : Truyền thống 
(Tradition) - Tiếp biến (tiếp nhận - biến đổi - 
Accuturation) - Đổi mới (Renovation). Để các 
truyền thống được đổi mới thì có thể thông qua 
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con đường phát triển nội tại, do tác nhân nội 
sinh, tức là từ truyền thống rồi đổi mới : Truyền 
thống —> đôi mới. Tuy nhiên, đa phần. các . trường 
hợp để cái truyền thống được đổi mới đều phải 
qua khâu tiếp biến, tiếp xúc, giao lưu, hội nhập, 
xâm nhập nhau. Kinh nghiệm cho thấy, nền văn 
hóa nào khép kín, ít giao lưu thì nền văn hóa đó 
thường trì trệ, kém phát triển, thậm chí còn thoái 
hóa nữa (Ù, 

Như vậy, giao lưu vừa là thuộc tính bản chất 
của văn hóa vừa là quy luật trong tiến trình đôi 
mới và phát triên văn hóa. 

1 - Những bài học lịch sử. 

Tiến trình văn hóa Việt Nam thể hiện qua sự 
phát triển kế tiếp ba nền văn hóa : Văn hóa Đông 
Sơn (thời đại Hùng Vương) cách đây mây nghìn 
năm. Văn hóa Đại Việt (từ thế kỷ X - XIX) và 
Văn hóa Việt Nam (từ cuối thế kỷ XIX đến nay) 
và hai giai đoạn chuyển tiếp văn hóa : Thời kỳ 
Bắc thuộc (thế kỷ 1 - X) và thời Pháp thuộc (từ 


- cuối thể kỷ XIX đến năm 1945) (2),Trong toàn 


bộ tiến trinh phát triển văn hóa 'Việt Nam, quy 
luật truyền thống - tiếp biến - đối mới luôn luôn 
chỉ phối, song thể hiện rõ rệt hơn cả vẫn là ở hai 
giai đoạn chuyển tiếp văn hóa kể trên. 

Văn hóa - Văn minh Đông Sơn là kết quả của 
quá trình phát triển nội tại của các nên văn hóa 
thời đại đá giữa (văn hóa Hòa Binh), thời đại đá 


* PGS, PTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa dân gian 

(1 Ngô. Đức Thịnh : “Truyền thống và đổi mới văn hóa trong 
sự phát triển xã hội”, Hội thảo quốc tế về Văn hóa và phát triển, 
11-1993 tại Chiang Mai - Thái Lan 

(2) Ngô Đức Thịnh : “Quá trình chuyển đổi cấu trúc truyền 
thống và hình thành văn hóa mới Việt Nam", Văn hóa dân gian 
số 3-1987 


Nghiên cứu - Trao đổi 
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mới, cũng như sự giao lưu, ảnh hưởng với bên 
ngoài. Đây là nền văn hóa văn minh đặt nên tảng 
cho sự hình thành văn hóa Việt Nam sau này : 
Thời kỳ tạo nên văn hóa dân tộc với bản sắc 
riêng, hình thành quốc gia đầu tiên : Văn Láng - 
Âu Lạc. Xã hội từ thời nguyên thủy, tiền sử bước 
vào xã hội văn minh - lịch sử. Ý thức dân tộc và 
ý thức quốc gia dân tộc cũng hình thành. 

Đây là thời đại nhất thành để rồi sau đó vạn 
biến phù hợp với những điều kiện lịch sử - xã hội 
khác nhau sau này. 

- Vào khoảng thiên niên kỷ [ sau Công 
' nguyên (tương đương thời kỳ Bắc thuộc ở nước 
ta) cả Đông - Nam A bước vào thời kỳ giao lưu 
mạnh mẽ với bên ngoài, một bên là với văn minh 
Trung Quốc, một bên với văn minh Ân Độ. 
Khác với các nước còn lại của Đông - Nam Á 
tiếp xúc với văn hóa Ân Độ thông qua con 
đường hòa bình bằng truyền giáo và buôn bán, 
quôc gia Âu Lạc của người Lạc Việt chúng ta 
tiếp xúc với văn minh Trung Hoa trong điều kiện 
bị xâm lược, mất chủ quyền, bị thống trị và áp 
bức rất tàn bạo. Chính trong thời kỳ khắc nghiệt 
_ này của lịch sử, trước thử thách mất còn của dân 
tộc, tổ tiên ta đã chọn con đường ; một mặt, đầu 
tranh kiên cường chống ngoại xâm giải phóng 
dân tộc, mặt khác chủ động mở rộng giao lưu cởi 
_ mỡ tiếp nhận nhiều nét tiến bộ của văn minh 
Trung Quốc, xây nền văn hóa của mình. Để cuối 
cùng, với cuộc khởi nghĩa Ngô Quyền năm 938 
chúng ta vừa đánh đuổi bọn xâm lược ra khỏi bờ 
cõi, khôi phục độc lập dân tộc, vừa tự cường, đổi 
mới nền văn hóa Đông Sơn hình thành nền văn 
hóa Đại Việt, mở đầu là văn hóa Lý - Trần 
TỰC rỡ. 

Giai đoạn tiếp biến văn hóa này vô cùng quan 
trọng và diễn ra trên nhiều phương diện với nội 
dung phong phú : chính trị, luật pháp, tổ chức 
nhà nước, giáo dục - đào tạo, ý thức hệ, tôn giáo 
tín ngưỡng, phong tục, văn học, nghệ thuật... 
Đây không phải là “Hán hóa” như có học giả đã 
quan niệm mà là “bản địa hóa”, “nội sinh hóa” 
văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Đại Việt ra đời 
trong giai đoạn này chịu nhiều ảnh hưởng của 
văn hóa Hán, nhưng không phải là văn hóa Hán. 
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Đó là bài học lớn đầu tiên về giao lưu văn hóa 
của tổ tiên chúng ta. 

- Nền văn hóa Đại Việt với ba đỉnh cao là văn 
hóa Lý - Trân, văn hóa Lê và văn hóa Nguyễn 
tồn tại và phát triển đến cuối thế kỷ XIX thì đứng 
trước thử thách lớn. Trước nhất, trong khung 
cảnh chung của thời đại, thế giới đang bước vào 
thời kỳ công nghiệp hóa, nền văn hóa truyền 
thống của nước ta (văn hóa, văn minh công 
nghiệp) đòi hỏi phải thay đổi, phải đổi mới trong 
điều kiện tiếp xúc văn hóa Đông-Tây, mà trực 
tiếp là với văn hóa Pháp. Hơn thế nữa, gần như 
sự lặp lại của lịch sử, nước ta lại rơi vào sự xâm 
lược và đô hộ của thực dân Pháp, bị mất chủ 
quyền. _ 

Trước thử thách đó, một lần nữa văn hóa Đại 
Việt không phản ứng kiểu tiêu cực, co lại, đóng 
kín, mà một mặt chúng ta tiến hành cuộc đấu : 
tranh giải phóng dân tộc, lúc đầu do lực lượng 
văn thân yêu nước khởi xướng, sau do Đảng 
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ; mặt khác chúng 
ta tăng cường g1ao lưu văn hóa với Pháp, tiếp thu 
lựa chọn, làm giâu nền văn hóa cổ truyền của 
nước ta, làm cho văn hóa nước ta đổi mới và 
mạnh mẽ hơn bao giờ hết ; kết éục, năm 1945 
đối với miền Bắc và 1975 đối với miền Nam, 
chúng ta đánh đuôi bọn xâm lược Pháp và Mỹ ra 
khỏi bờ cõi, thu giang sơn về một mối, và một 
nên văn hóa mới dân tộc và tiên tiến được xây 
dựng và không ngừng phát triển. 

Lúc này, bên cạnh những thành tựu của nên 
văn hóa cổ truyền thì hàng loạt những yếu tố văn 
hóa mới hình thành : ý thức hệ Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng kinh tế công 
nghiệp hóa, đô thị hóa và văn hóa đô thị, chữ 
quôc ngữ và nền giáo dục mới, đội ngũ trí thức 
này xuất hiện, văn học và nghệ thuật phát triển 
(tiểu thuyết, thơ mới, kịch, âm nhạc, múa, thể 
thao, phim ảnh...) lối sống và nếp sống truyện 
thống có nhiêu thay đối... Đây là kết quả của quá 
trình đổi mới của văn hóa Việt Nam trên nền 
tảng văn hóa truyền thống Đại Việt. 

Bài học lớn lần thứ hai về giao lưu văn hóa 
này của dân tộc Việt Nam cũng để lại không ít 
dấu ấn đến ngày nay. 
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Trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc giao 
lưu văn hóa luôn luôn là thử thách một sự va đập, 
thậm chí xung đột và trở thành động lực của SỰ 
phát triển xã hội và văn hóa. Cứ trải qua mỗi lần 
như vậy, nên văn hóa dân tộc được đổi mới và 
lớn mạnh, dân tộc Việt Nam vượt qua nguy nan, 
giành được những thắng lợi vẻ vang, bản sắc văn 


hóa, bản sắc dân tộc càng được í tôi luyện, bộc lộ 


rõ ràng hơn. Thế và lực của văn hóa Việt Nam 
càng tăng cường và lớn mạnh hơn. 

2 - Mở cửa, hội nhập và những thách thức 
mới, | 

Từ năm 1986, Đảng và Nhà nước ta khởi 
xướng đổi mới, và gần đây Đảng lại chỉ rõ nước 
ta thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa để 
tới năm 2020 từ nước nông nghiệp lạc hậu cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp. Mục tiêu là 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Công cuộc đổi mới của nước ta diễn ra trong 
khung cảnh thế giới có nhiều thuận lợi, nhưng 
cũng không ít gian nan, thách thức. Đó là thời 
đại đang diễn ra cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật lần thứ ba với tốc độ nhanh tới chóng mặt ; 
đó là thời kỳ diễn ra quá trình toàn cầu hóa về tất 
cả các phương diện : chính trị, kinh tế, văn hóa. 
Đây là cái ngưỡng, cái “Vũ môn” đối với bất cứ 
dân tộc nào, hoặc là tự vượt lên, hoặc là tụt hậu 
để rơi vào tình trạng nghèo đói và phụ thuộc. 

Trước thách thức đó của thời đại, Đảng và 
Nhà nước ta chủ trương mở cửa, hội nhập, làm 
bạn với tất cả các quốc gia không phân biệt chế 
_ độ xã hội, kết hợp sức mạnh nội lực (nội sinh) 
của dân tộc với sức mạnh của thời đại để công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. Một lần nữa, dân tộc 
ta tự giác ý thức được sức mạnh của giao lưu để 
thúc đầy sự tiến bộ xã hội. 

Chúng ta cũng nhận thức rõ sự hội nhập, giao 
lưu quốc tế đã và đang diễn ra ở những mức độ 
và phạm vi khắc nhau. Chúng ta “hội nhập 
nhưng không hòa tan”, giữ định hướng phát triển 
xã hội, chế độ xã hội giữ được bản sắc văn hóa 
của dân tộc ta. Sự hội nhập của chúng ta trước 
nhất và quan trọng nhất là trên phạm vi khu vực. 
Đó là khu vực Đông - Nam Á, nơi đã ra đời và 
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trưởng thành dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt 
Nam, văn hóa Việt Nam. Bằng việc chúng ta 
tham gia vào khối ASEAN, đánh dấu sự hội 
nhập đất nước chúng ta với Đông - Nam Á, với 
các quốc gia láng giềng xưa cũ của chúng I ta. 

Chúng ta hội nhập, làm bạn với các quốc gia 
ở Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, 
Hàn Quốc...), ở.Nam Á (An Độ, Pa-ki-xtan, 
Băng-la-đét...) vốn xưa là nơi hình thành các nền 
văn minh lớn, đã từng giao lưu, ảnh hưởng qua 
lại với văn hóa Việt Nam, tạo nên rất nhiều nét 
tương đồng giữa văn hóa Việt Nam với các nên 
văn hóa ấy. 

Chúng ta hội nhập và làm bạn với nhiều quốc 
gia, nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, 
trong đó có nhiều quốc gia và nền văn hóa vốn 
có “duyên phận” với chúng ta : văn hóa Nga, văn 
hóa Pháp, văn hóa Mỹ... 

Bài học lớn của hai lần hội nhập và giao lưu 
trong lịch sử : thời Bắc thuộc (thế kỷ I - X) và 
Pháp thuộc (cuối thế kỷ XIX đến 1945) đã chứng 
tỏ : muốn giao lưu để tự cường thì phải có nội 
lực, có bản lĩnh, bản sắc phong phú và vững 
chắc. Sở đĩ trải qua 1000 năm Bắc thuộc mà “ta 
vẫn là ta”, để ta vượt lên định hình và phát triển 
văn hóa Đại Việt vì ta có truyền thống, bản sắc, 
bản sắc văn hóa Đông Sơn thời các Vua Hùng 
dựng nước. Sở đĩ gần 100 năm giao lưu không 
bình đẳng, không cân bằng với văn hóa Pháp mà 


ta vừa không mất nước vừa hình thành nền văn 
hóa mới Việt Nam là vi ta có truyền thông, có 


bản sắc văn hóa Đại Việt. Ngày nay, với truyền 
thống và bản sắc văn hóa mấy ngàn năm ¡ dựng 
nước và giữ nước, với ý thức tự giác cao về giao 
lưu và hội nhập quốc tế, chúng ta hoàn toàn tin 
tưởng vững chắc rằng, dân tộc ta, đất nước ta sẽ 
thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa bằng phát huy sức mạnh nội lực kết 


hợp với sức mạnh giao lưu quốc tế, nhất định 


chúng ta sẽ đạt tới mục tiêu : Dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn mỉnh. 

Giao lưu văn hóa đã và sẽ còn là động lực 
thúc đấy sự tiến bộ xã hội Việt Nam. 


Nghiên cứu - Trao đồi 


giá trị đạo đức lại mang tính thời sự cấp bách và 
được quan tâm đặc biệt như hiện nay. Nói đến giá 
trị đạo đức là nói đến những giá trị, chuẩn mực đạo 
đức xã hội. Trong tiếng Anh có hai thuật ngữ tương 
đương với khái niệm “giá trị” là ^value” và “worth'” ; 
"value” là “giá trị”, “ý nghĩa”, “giá cả” ; còn “worth” 
vừa có ý nghĩa là “giá trị”, “giá cả”, “ý nghĩa”, vừa 
có ý nghĩa là “phẩm giá”, "phẩm chất. 

Theo cách hiểu được nhiều nhà khoa học trong 
và ngoài nước chấp nhận thì các giá trị đạo đức là 
nhu cầu, là mong ước khát khao của con người về 
phương diện văn minh tinh thần: Nó cũng là yếu tố 
cốt lõi, yếu tố nền tảng của văn hóa mỗi dân tộc. 
Những giá trị, chuẩn mực đạo đức có khả năng chỉ 
phối đến toàn bộ đời sống đạo đức xã hội, đến ý 
thức, hảnh vỉ, quan hệ đạo đức của con người và 
góp phần làm nên bản sắc văn hóa riêng của một 
cộng đồng xã hội. 

Trong cuộc sống, trong giao tiếp, trong gia đình 
và phẩm cách cá nhân, người Việt rất coi trọng đạo 
đức. Ở những thập kỷ qua và đặc biệt trong công 
cuộc đổi mới, những biến đổi giá trị đạo đức diễn ra 
rất phức tạp. 

Sự biến đổi giá trị đạo đức ở nước ta hiện nay 
diễn ra trong những điều kiện hoàn cảnh lịch sử 
mới khác hắn với các thời kỳ trước đây trong lịch sử 
dân tộc. Đất nước chuyển sang giai đoạn hòa bình 
xây dựng, đổi mới và mở cửa là điều kiện cơ bản 
cho sự phát triển hộ giá trị đạo đức xã hội. Giá trị 
cao nhất trong thang giá trị đạo đức dân tộc thời kỳ 
đánh giặc cứu nước là “không có gì quý hơn độc 
lập, tự do”, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
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chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Để 
hướng đến giá trị trên, cả nước ra trận, toàn dân trở 
thành chiến sĩ, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ngày nay, công cuộc đổi mới đất nước trên tất 
cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội v.v... đã là nền tảng cho sự xuất hiện những giá 
trị đạo đức mới. Sự mở cửa giao lưu văn hóa với thế 
giới, sự tác động của cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ ở những nước phát triển, sự hình thành 
lối sống hiện đại v.v... là những nguyên nhân quan 
trọng làm biến đổi thang giá trị đạo đức xã hội 
hiện nay. | 

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong tình 
hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. Sự 
khủng hoảng và đi đến sụp đổ của chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu và cùng với nó là sự 
sụp đổ của các thiết chế xã hội, thiết chế đạo đức 
khiến cho hệ giá trị đạo đức đã xác lập bấy nay ở 
các nước này không còn giữ địa vị chủ đạo và phố 
biến trong đời sống xã hội như trước nữa. Đối với 
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, vấn để giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững, khăng định 
và phát triển hệ giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã 
hội cũng đang đứng trước nhiều thử thách. 

Đường lối đổi mới đúng đắn của Đẳng và Nhà 
nước ta trong những năm qua đã khơi dậy và giải 
phóng tiềm năng sáng tạo của mỗi thành viên trong 
cộng đồng, thực sự là động lực đưa nước ta vượt 


*® Giảng viên, Phân viện báo chí và tuyên truyền, Học viện 
CTQG Hồ Chí Minh 
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qua khủng hoảng, từng bước đi vào thế ổn định. 
Trong bối cảnh đó sự vận động của xã hội Việt 
Nam theo chiều hướng phát triển đi lên và hòa 
nhập vào xu thế chung của thế giới là tất yếu, hệ 
giá trị đạo đức xã hội chắc chắn sẽ có sự biến động 
mạnh mẽ. Thang giá trị đạo đức mới vừa phải giữ 
gìn và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống 
quý báu của dân tộc, vừa tiếp thu những giá trị 
nhân văn mới mẻ, vừa phải chống lại những phản 
giá trị xâm nhập hằng ngày vào mọi cá nhân và cả 
cộng đồng. 

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, sự biến đổi 
giả trị đạo đức thể hiện ở SỰ chuyển đổi nội dung 


các giá trị đạo đức truyền thống, sự xuất hiện - 


những giá trị đạo đức mới và cùng với nó là sự xuất 
hiện các phản giá trị, lệch chuẩn trong đạo đức. 

Thứ nhất : Các giá trị đạo đức truyền thống của 
dân tộc như lòng yêu nước, tính cộng đồng, lòng 
nhân ái, V.V... được trân trọng và phát huy, phát 
triển, với những chuẩn mực mới, phủ hợp với tình 
hình và yêu cầu của sự nghiệp đồi mới. 

Yêu nước là nội dung của giá trị chính trị nhưng 
cũng là phẩm chất đạo đức hàng đầu của người 
Việt Nam. Trong chiến ranh, yêu nước là căm thủ 
giặc, chiến đấu dũng cảm kiên cường, sẵn sàng hy 
sinh tính mệnh để giảnh lại độc lập, tự do cho dân 
tộc. Ngày nay, yêu nước là bảo vệ độc lập dân tộc, 
là yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội. Yêu nước 
gắn với ỹ chí tự cường, là lao động sáng tạo, có 
hiệu quả của mỗi người trong công việc của mình. 
Yêu nước là phải có ý chí chiến thắng nghèo đói lạc 
hậu, biết làm giàu chính đáng, biết kết hợp SỨC 
mạnh “ nội lực” và sức mạnh “ngoại lực” để phát 
triển đất nước. 

Tỉnh cộng đồng là một giá trị đạo đức truyền 
thống của người Việt. Nấy sinh tử truyền thốn 
chống ngoại xâm và nền văn minh lúa nước, VỀ 
phương diện đạo đức, tính cộng đồng làng xã biểu 
hiện ở sự hợp quần, sự găn bó đoàn kết có trách 
nhiệm chia sẻ, đói no hoạn nạn có nhau, tôn trọng 
giá trị hy sinh vì cộng đồng. Nhưng mặt hạn chế 
của tính cộng đồng làng xã về phương diện đạo 
đức là nó khó chấp nhận sự vươn trội của cá nhân, 
dân đến bình quân chủ nghĩa, níu kéo lẫn nhau, 
không khuyến khích con người vươn ra thế giới bên 
ngoài. Tính cộng đồng ngày nay phải hiểu là cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa với những nội dung mới. Đó 
là sự tôn trọng những giá trị đạo đức, lợi ích của 
cộng đồng dân tộc, mở rộng giao lưu quốc tế, v.v... 
Chúng ta chỗng chủ nghĩa cá nhân, song chưa qua 


26 


SỐ 12 (6-1998) 


phát triển tư bản chủ nghĩa và trong điều kiện kinh 
tế thị trường, phải chú ý nhu cầu cá thể, tài năng, 
lợi ích cá nhân, hình thành những phẩm chất phù 
hợp với hoạt động thị trường - một hoạt động đòi 
hỏi sự năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm 
cá nhân cao. Làm giàu chính đáng cần được 
khuyến khích nhưng không tách rời mối quan hệ 
với lợi ích cộng đồng, với sự Đầu mạnh của 
đất nước. 

Lòng nhân ái là một giá trị đạo đức cao quý của 
người Việt. Tư tưởng nhân văn, nhân ái trong. lối 
sống, ứng xử giữa người với người, giữa cộng đồng 
với cộng đồng đã trở thành biêu tượng văn hóa văn 
minh và đạo lý c cao quý của người Việt. Ngày nay, 
lòng nhân ái thể hiện ở tình yêu thương con người 
với con người, ở sự quan tâm đến nỗi đau mất mát 
của con người do mặt trái của ,văn minh công 
nghiệp mang lại. Lòng nhân ái thể hiện ở sự ngắn 
chặn cái ác, khuyến khích cái thiện, quan tâm đến 
những vấn để của nhân loại, chống phân biệt 
chủng tộc, chống ma túy, nạn mại dâm, bệnh 
AIDS, phá hoại môi trường sinh thái v.v... Lòng 
nhân ái, chủ nghĩa nhân đạo hôm nay hướng đến 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, là làm cho dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Bên cạnh đó, những giá trị đạo đức khác như 
thế ứng xử trọng tình nghĩa của người Việt Nam, 
tinh thần cần cù, chịu khó cùng những phẩm chất 
cá nhân như tính trung thực, khiêm tốn, lòng dũng 
cảm v.v... cũng cần được nhìn nhận với những nội 
dung mới. 

Thứ hai : Sự xuất hiện những giá trị đạo đức 
mới. Bản thân sự chuyển đổi giá trị đạo đức đã làm 
xuất ;hiện trong hệ giá trị đạo đức những giá trị và 
chuẩn mực đạo đức mới. Sự vận động của công 
Cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự 
mở rộng giao lưu văn hóa đã làm nảy sinh những 
giá trị đạo đức mới. Đó là tư duy khoa học năng 
động, biết sáng tạo trong hoạt động và tổ chức đời 
sống sinh hoạt văn hóa. Dân chủ và kỷ luật trong 
đời sống xã hội cũng là giá trị đạo đức được đề cao 
trong xã hội mới. Nó khăng định quyền làm chủ mọi 
mặt của người dân trong một xã hội có pháp quyền, 
khác với thói chỉ trọng “lệ làng” mà coi thường 
'phép nước" v.v... Như vậy, giá trị đạo đức đã có sự 
chuyển hóa trong sự găn bó chặt chẽ với cái chân, 
cái mỹ, với văn hóa pháp luật và trở thành những 
giá trị đạo đức phức hợp, đa sắc thái. Đó là những 
giá trị góp phần to lớn làm nên sự phát triển của thế 
giới ngày nay và là những giá trị thu nhận được tử 
khi đất nước đổi mới. 
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Thứ ba : Sự xuất hiện những phản đạo đức 
trong đời sống xã hội. Sự phát triển của kinh tế thị 
trường và giao lưu kinh tế, văn hóa, ở mặt trái của 
nó là sự xuất hiện những phản giá trị, sự tăng lên 
của các tệ nạn xã hội. Sự cạnh tranh trong kinh tế 
thị trường làm nảy nở tình trạng cá lớn nuốt cá bó, 
tàn bạo, buôn lậu, trốn thuế, đồng tiền trở thành lực 
lượng thống trị, làm tha hóa con người v.v... Đã 
xuất hiện lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, 
làm giàu bằng mọi giá, sống vị kỷ, ăn chơi, đua đòi, 
tiêu xài quá mức và lối sống trưởng giả, hãnh 
tiến v.v... Sự suy thoái đạo đức làm cho văn hóa 
đạo đức “gia tăng nhiệt độ tàn bạo và thất đức”, 
phá vỡ các quan hệ nhân tính. Từ [lĩnh vực đạo đức, 
các phản giá trị luôn sâu vào các lĩnh vực chính trị, 
văn nghệ v.v... dẫn tới kìm hãm sự phát triển xã hội. 
Sự phát triển của văn hóa đòi hỏi các giá trị phải 
thăng các phản giá trị. 

Trong mấy năm gần đây các công trình nghiên 
cứu về văn hóa, lối sống, đạo đức xã hội, đã mô tả 
được thực trạng sinh động và phức tạp của thang 
giá trị đạo đức xã hội hiện nay. Có thể nhận thấy 
có ba loại ý kiến khác nhau khi bàn về vấn đề này. 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng : Có sự mất định 
hướng, khủng hoảng và rối loạn giá trị. Loại ý kiến 


này xuất phát từ thực tế khách quan là các hiện - 


tượng tiêu cực xuất hiện nhiều trong đời sống xã 
hội, giá trị, truyền thống tốt đẹp bị xói mòn, nhiều 
giá trị mới chưa được trải nghiệm đã được để cao 
quá mức như “tính năng động”, “sự không ngoan”, 
tính sáng tạo cá nhân v.v... Nhiều giá trị cũ đã tỏ ra 
lạc hậu vẫn được duy trì như thước đo “phẩm chất 
của con người hiện nay. Trong cuộc sống đời 
thường mà người ta vẫn đòi hỏi sự hy vinh vô điều 
kiện như trong chiến tranh trước đây v.v... Tất cả 
tạo nên một thực trạng hồn loạn các giá trị đạo đức, 
dẫn đến cái nhìn tiêu cực ở một bộ phận cán bộ, 
nhân dân. 

Loại ý kiến thứ hai : Chỉ ra xu hướng biến động 
thái quá của thang giá trị đạo đức hiện nay. Từ chỗ 
coi trọng các giá trị chính trị - xã hội sang coi trọng 
các giá trị vật chất - kinh tế. Từ chỗ coi con người 
tập thổ, con người xã hội làm mẫu mực, sang coi 
trọng con người cá nhân, thậm chí là cá nhân ích 
kỹ. Từ chỗ lấy lý tưởng đạo đức làm gốc sang coi 
trọng các trị thực dụng, tôn sùng tiện nghỉ vật chất, 
sùng bái đồng tiền. 

Loại ý kiến thứ ba : Chỉ ra xu hướng biến động 
thang giá trị có tính tích cực trong đời sống xã hội 
hiện nay. Xu hướng này thừa nhận trong đời sống 
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xã hội các giá trị đạo đức đang được sắp xếp lại, 
tạo ra sự kết hợp hài hòa hơn, vừa tôn trọng giá trị 
cộng đồng vừa tôn trọng giá trị cá nhân v.v... 

Các ý kiến trên đã nhìn sự biến đổi các giá trị 
đạo đức ở những khía cạnh khác nhau và đặt ra 
những vấn đề bức xúc cần giải quyết, nhất là quan 
tâm tới sự lựa chọn, xây dựng hệ giá trị đạo đức 
mới phủ hợp với dân tộc và thời đại. 

2. Tác động của sự biến đổi giá trị đạo đức 
đến văn học nghệ thuật. 

Sự biến đổi các giá trị đạo đức tác động sâu sắc 
đến sự phát triển của văn học nghệ thuật ở những 
khía cạnh sau : 

2.1. Các giá trị đạo đức xã hội tác động đến sự 
phát triển của các thành tố văn học nghệ thuật 
(Nghệ sĩ - Tác phẩm - Công chúng). Ở đây, trước 
hết phải kể đến sự tác động đến nghệ sĩ - chủ thể 
sáng tạo nghệ thuật. - 

Trong cấu trúc của văn hóa nghệ thuật, nghệ sĩ 
với tư cách là chủ thể sáng tạo có vai trò hết sức 
quan trọng. Nghệ sĩ thuộc về một nhóm xã hội đặc 
biệt - nhóm trí thức nghệ thuật. Với tâm hồn giàu 
cảm xúc, sự nhạy cảm tỉnh tế trong quan sát, cảm 
nhận, năm bắt bản chất cuộc sống, nghệ sĩ đã 
sáng tạo nên hỉnh tượng nghệ thuật, phản ánh 
cuộc sống theo cách cảm, cách nghĩ của riêng họ. 
Những tác phẩm nghệ thuật đích thực bao giờ cũng 
sâu sắc về tư tưởng, độc đáo trong cách thể hiện 
và nghệ sĩ chỉ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình khi tác phẩm của họ chiếm lĩnh trái tim, tâm 
hồn của công chúng, để lại những dấu ấn sâu sắc 
trong lòng người đọc, người xem. 

Nghệ sĩ sống trong môi trường đạo đức dân tộc, 
thấm nhuần những giá trị đạo đức mới và một cách 
khách quan những giá trị đạo đức đó chi phối hoạt 
động sáng tạo của họ. Nghệ sĩ nhìn nhận hiện 
tượng thẩm mỹ khách quan từ vị trí xã hội mình, 
thời đại mình và chuyển tải vào hình tượng cả tư 
tưởng, tình cảm, những quan niệm đạo đức của cá 
nhân và của thời đại. Tất nhiên, những phản giá trị 
cũng không đứng ngoài cuộc và ở góc độ tiêu cực 
nó có thể làm lộch lạc ý thức đạo đức và ý thức 
thẩm mỹ của nghệ sĩ. Cơ chế thị trường ở mặt tích 
cực nó giải phóng khả năng lao động cá nhân, thúc 
đẩy tính năng động sáng tạo của nghệ sĩ, đòi hỏi 
họ phải vượt lên không ngừng để có thể cho ra đời 
những tác phẩm nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thị 
hiếu công chúng đa dạng và đã ở một trình độ phát 
triển nhất định. Nhưng ở mặt trái, nếu nghệ sĩ chạy 
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theo thương mại nghệ thuật một cách thuần túy thì 
ý thức thẩm mỹ của nghệ sĩ mai một, nhân cách 
nghệ sĩ sẽ tha hóa. Trên thực tế, vì mục đích lợi 
nhuận, một bộ phận nghệ sĩ đã bán rỏ lương tâm, 
uốn cong ngòi bút, chạy theo thị hiếu tầm thưởng, 
cho ra đời những tác phẩm không lành mạnh, làm 
phương hại đến ý thức thẩm mỹ của công chúng. 

Vì vậy, cùng với những biến đổi lớn lao của đất 
nước, nghệ sĩ cần nâng cao trình độ, ý thức một 
cách sâu sắc vai trò và trách nhiệm cao quý của 
mình với xã hội. Ở khía cạnh văn hóa đạo đức, 
nghệ sĩ không chỉ không ngừng tu ¡ dưỡng rên luyện 
để trở thành nhân cách phát triển toàn diện mà 
nghệ sĩ còn là những nhà nhân văn, những nhà 
đạo đức thể hiện những giá trị đạo đức cộng đồng, 
dẫn dắt công chúng hướng tới những giá trị đạo 
đức cao đẹp thông qua hình tượng nghệ thuật. 
Phẩm chất, nhân cách của nghệ sĩ chính là sự 
thống nhất giữa trách nhiệm công dân, tài năng cá 
nhân và dũng khí của nghệ sĩ trong công cuộc đổi 
mới hiện nay. 

Tác phẩm nghệ thuật - kết tinh lao động sáng 
tạo của nghệ sĩ, là sự đối tượng hóa những nhận 
thức về cuộc sống, con người, về những giá trị văn 
hóa đạo đức thẩm mỹ của nghệ sĩ thông qua hình 
tượng nghệ thuật. Những biến đối và vận động 
trong hệ giá trị xã hội nói chung và trong fính vực 
đạo đức nói riêng tạo sự biến đổi nhận thức của 
nghệ sĩ và làm nên những giá trị mới của tác phẩm, 
đáp ứng nhu cầu ¡công chúng về phương diện đạo 
đức, thấm mỹ. Điều đó đòi hỏi nghệ sĩ phải bằng sự 
tinh tế và nhạy cảm của ninh, lựa chọn hệ giá tr 
một cách đúng đắn nhằm phản ánh những vấn đề 
hiện thực của đời sống xã hội. Những vấn đề đó 
phải nói lên được bản chất của cuộc sống, xác định 
niềm tin cho con người vươn tới những giá trị xã 
hội, giá trị đạo đức cao đẹp của dân tộc và thời đại. 

Các tác phẩm nghệ thuật tác động trực tiếp đến 
tư tưởng tình cảm, nhân cách của con người ở cả 
hai phương diện : tích cực và tiêu cực. Thị trường 
nghệ thuật trong những năm qua bên cạnh những 
tác phẩm thể hiện những giá trị đạo đức lành mạnh 
là sự xuất hiện những tác phẩm với nội dung phản 
văn hóa, phản đạo đức. Những tác phẩm này đã 
tác động xấu đến đời sống văn hóa đạo đức gây 
nên sự sa đọa trong lối sống, băng hoại nhân cách 
đạo đức của một bộ phận công chúng, đặc biệt 
trong thế hệ trẻ. Sẽ không đạt được hiệu quả mong 
muốn nếu biến nghệ thuật thành công cụ giáo huấn 
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đạo đức thuần túy. Nhưng với chức năng giáo dục, 
nâng cao nhận thức con người, nghệ thuật làm lành 
mạnh bầu không khí tinh thần xã hội và đóng góp 
to lớn vào sự phát triển nền đạo đức xã hội. Trong 
lịch sử văn hóa nhân loại, những tác phẩm nghệ 
thuật chân chính thường có ảnh hưởng to lớn, sâu 
rộng về mặt đạo đức đến đông đảo công chúng. Sử 
thi của Hô-me-rơ, bi kịch Sếch-xpia, kiệt tác của 
Ban-dắc, của Lép Tôri-xtôi, của Nguyễn Du v.v... là 
sự đối tượng hóa những giá trị đạo đức xã hội, giúp 
con người ở mọi thời đại nhận thức về một nền đạo 
đức trong lịch sử với hệ giá trị của nó, về quy luật 
muôn đời trong cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng giữa cái thiện và cái ác v.v... 

Thưởng thức nghệ thuật của công chúng Ở thời 
nào cũng chịu sự tác động sâu sắc của hệ giá trị 
đạo đức. 

Công chúng nghệ thuật là con người xã hội 
trong thưởng thức, đánh giá các giá trị nghệ thuật. 
Họ là người thẩm định khách quan và bổ sung 
không bao giờ cạn cho đội ngũ trí thức nghệ thuật. 
Không có công chúng, nghệ thuật không còn ly do 
để tồn tại. Nghệ thuật đến với công chúng và công 
chúng tiếp nhận những giá trị đạo đức thông qua 
hình tượng cụ thể, cảm tính. Tiếp xúc với hình 
tượng nghệ thuật ở mọi loại hình, công chúng được 
tiếp xúc với môi trường đạo đức ở mọi thời điểm lịch 
sử, tiếp xúc với con người với những tính cách và 
những phẩm chất đạo đức khác nhau. Vì vậy, các 
tác phẩm nghệ thuật tự giác hay không tự giác đều 
thể hiện ít nhiều những giá trị đạo đức của dân tộc 
và thời đại ở một thời điểm lịch sử nhất định. Có thể 
nói nghệ thuật tham gia tích cực vào việc xây dựng 
những giá trị đạo đức dân tộc, thời đại và định 
hướng cho công chúng đến với giá trị đạo đức cao 
đẹp, cảnh tỉnh sự suy thoái đạo đức và dự báo 
những giá trị đạo đức mới sẽ nảy sinh trong 
tương lai. 

Sự biến động thang giá trị đạo đức hiện nay chỉ 
phối lớn đến thưởng thức nghệ thuật của cô 
chúng. Sự biến đổi các giá trị đạo đức làm thay đôi 
ý thức thẩm mỹ, giúp công chúng đánh giá, tiếp 
nhận tác phẩm nghệ thuật bằng cái nhin mới, gắn 
với những giá trị đạo đức mới. Vì vậy, tạo môi 
trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trình độ nhận 
thức, thị hiếu thấm mỹ qua hoạt động phô bình, giới 
thiệu phổ biến các giá trị nghệ thuật cho công 
chúng là những nhiệm vụ quan trọng của văn hóa, 
nghệ thuật hiện nay. 
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Như vậy, những biến đổi giá trị đạo đức xã hội 
tác động mạnh mẽ đến toàn bộ các thành tố của 
văn hóa nghệ thuật, đến quá trình sáng tạo và cả 
quá trình sản xuất, lưu giữ, bảo quản, nhân bản, 
phổ biến tác phẩm, tạo sự biến đổi lớn trong lĩnh 
vực nghệ thuật, hướng sự phát triển của nghệ thuật 
đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của công 
chúng trong công cuộc đổi mới đất nước. 

2.2. Sự đổi mới trong lĩnh vực nghệ thuật thể 
hiện rõ nhất ở sự chuyển đổi cái nhìn sử thi với cảm 
hứng anh hùng ca rộng lớn sang cái nhìn tinh tế 
gần gũi hơn với những số phận con người trong đời 
sống thường nhật. 

Ở tất cả các loại hình nghệ thuật : văn học, hội 
họa, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc v.v... đều khai 
thác về để tải trong và sau chiến tranh, đề tài về 
nông thôn, thành thị, về xã hội trong sự phát triển 
của kinh tế thị trường. Ở góc độ đạo đức, đó là cái 
nhìn sâu sắc về hậu quả của chiến tranh và sự vượt 
thoát của con người trong những hoàn cảnh éo lo 
nghiệt ngã. Đó là sự đối mặt của con người với đói 
nghèo lạc hậu, là sự ' vượt lên những bi kịch, những 
dở dang bất hạnh để giành lấy hạnh phức. 

Nghệ thuật đã thể hiện một cách khá chân thật 
những giá trị đạo đức của dân tộc và thời đại trong 
hoàn cảnh lịch SỬ mới. Những thành tựu và những 
đổi thay về cuộc sống và con người trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội - nhất là cuộc sống 
của cả một dân tộc đang bước vào thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã là nguồn 
cảm hứng vô tận đối với nghệ sĩ. Thông qua hình 
tượng nhân vật, nghệ thuật khẳng định những giá 
trị đạo đức chân chính, tiến bộ và trên lập trường 
ấy mà phê phán những hiện tượng phản đạo đức, 
phản văn hóa trong đời sống xã hội hiện nay, 
những thủ đoạn man trá trong kinh doanh, lối sống 
chạy theo đồng tiền, đi ngược lại những giá trị đạo 
đức dân tộc v.v... Thực chất đó là sự tha hóa về đạo 
đức và nhân cách của con người trong môi trường 
xã hội mới. 

Tuy vậy, trong văn hóa nghệ thuật còn xuất 
hiện một xu hướng khác, xu hướng xa rời những giá 
trị đạo đức của dân tộc và thời đại. Xu hướng này 
đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn hóa nhân 
loại và được thổi phồng lên bởi các trào lưu của chủ 
nghĩa duy mỹ phương Tây. 

Các nhà duy mỹ đã nhìn nhận cái thẩm mỹ nói 
chung và nghệ thuật nói riêng trong sự độc lập với 
đạo đức. Các trào lưu mỹ học duy tâm cận hiện 
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đại : “chủ nghĩa hiện sinh”, “chủ nghĩa Phơ-rớf, 


"chủ nghĩa thực dụng”, “chủ nghĩa trực giác” và xu 
hướng “nghệ thuật vị nghệ thuật thế kỷ XIX là 
những trào lưu thể hiện rõ nhất ý đồ tách nghệ 
thuật khỏi lĩnh vực đạo đức. Họ coi nghệ thuật và 
đạo đức là hai lĩnh vực khác biệt nhau hoản toản, 
giữa chúng không có mối liên hệ hữu cơ nào hết và 
việc xác định chức năng đạo đức đối với nghệ thuật 
là làm hại nghệ thuật. Do vậy, nghệ thuật đích thực 
theo họ phải là nghệ thuật biệt lập với đạo đức. 
Nghệ sĩ là người tự do, tự do thoát ly và cao hơn 
trách nhiệm xã hội đạo đức của anh ta. 

Những ảnh hưởng của chủ nghĩa duy mỹ với 
văn hóa Việt Nam xuất hiện từ những năm 30 của 
thế kỷ này. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất 
nước, sự phát triển của kinh tế thị trường và giao 
lưu kinh tế, văn hóa đang là nhu cầu sống còn cho 
sự phát triển của dân tộc. Trong bối cảnh đó sự tái 
du nhập của chủ nghĩa duy mỹ và những phản giá 
trị thẩm mỹ - đạo đức là không thể tránh khỏi. 

Có thể nhận thấy những biểu hiện của chủ 
nghĩa duy mỹ, xa rời những giá trị đạo đức dân tộc 
trong văn hóa nghệ thuật Việt Nam hiện nay là ở sự 
mỹ hóa các phản giá trị, ở sự du nhập và sáng tạo 
những tác phẩm để cập đến bản năng của con 
người, ca ngợi chủ nghĩa cá nhân cực đoan, thói vô 
trách nhiệm, cổ vũ cho bạo lực và lối sống sa đọa. 

Hiện tượng phản thẩm mỹ đáng lưu ý nhất là 
hiện tượng con người xa lạ với định hướng Chân - 
Thiện - Mỹ và một số văn nghệ sĩ chịu ảnh hưởng 
của các trào lưu tư tưởng phương Tây đã quay lại 
phủ định thành tựu văn nghệ cách mạng, thần 
tượng của dân tộc, xúc phạm đến những tình cảm 
cao quý thiêng liêng của dân tộc v.v... 

Tất nhiên với lý tưởng thẩm mỹ không lành 
mạnh, đi ngược lại lý tưởng nhân văn của dân tộc, 
thời đại, xu hướng này không đáp ứng được nhu 
cầu thị hiếu thấm mỹ của lớp công chúng đông đảo 
đã ở một trình độ phát triển. Vì vậy, nó bị phê phán 
và ngày càng trở nên xa lạ với mọi người. 

Như vậy, những biến đối giá trị trong lĩnh vực 
văn hóa đạo đức đã tác động sâu sắc toàn diện 
đến sự phát triển của văn hóa nghệ thuật. Nó chỉ 
phối mạnh mẽ toàn diện đến các hoạt động nghệ 
thuật, đến các thành tố của văn hóa nghệ thuật và 
góp phần tạo nên bức tranh rất phong phú, đa dạng 
và cũng rất nhức tạp của văn hóa nghệ thuật ở Việt 
Nam hiện nay. Q 
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_BIỂU DƯƠNG VÀ PHÊ PHÁN 


TRÊN BÁO CHÍ 


VŨ HIỄN 


UA hơn 10 năm tiến hành công cuộc đổi 
mới, hệ thông báo chí nước ta với đủ các 
binh chúng báo in, báo nói, báo hình, 


báo điện tử, đã có những bước phát triển mạnh 
mẽ cả về số lượng và chất lượng, cả nội dung và 
hình thức. Báo chí đã góp phần xứng đáng vào 
việc thúc đầy các phong trào hành động cách 
mạng sôi nôi và rộng khắp của mọi tầng lớp 
nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các ngành nghê 
trong cả nước ; đã có những đóng BÓp quan trọng 
vào công tác nghiên cứu lý luận, tông kết thực 
tiễn, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta ; tham gia đấu tranh chống các luận 
điệu thù địch và những hành vi sai trái, những 
hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. 

Các phương tiện thông tin đại chúng của 
chúng ta thực sự trở thành kênh giao lưu quan 
trọng, là nhịp cầu chắp nối ý Đảng với lòng. dân, 
mở rộng giao lưu với anh em bè bạn. Có thể nói, 
_ trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh 
tẾ - chính trị - xã hội, không có lĩnh vực nào là 
không có sự hoạt động phong phú và sôi động 
của báo chí. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được rất đáng tự hào, hoạt động của báo chí 
trong thời gian qua cũng bộc lộ không ít hạn chế, 
khuyết nhược điểm. Một trong những mặt tôn tại 
khá đậm nét mà Chỉ thị 22/CT-TƯ của Bộ Chính 
trị về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh 
đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản” đã nêu 
rõ : Báo chí trong thời gian qua còn “coi nhẹ việc 
biểu dương, cổ vũ người tốt, việc tốt, những 
nhân tố mới trong xây dựng và bảo vệ Tô quốc” ; 
trong khi đó, nặng về phê phán mặt khuyết điểm, 
yếu kém. Trong phạm vi bài báo nhỏ này, chúng 
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tôi xin nêu một vài ý kiến chung 
quanh chủ đề trên. 

1- Cần khẳng định rằng nhược 
điểm của báo chí như đã nêu trên 
mang tính phổ biến và rõ nét. Điều 
đó thể hiện trên mấy khía cạnh : 

Một là, hiện nay chúng ta có gần 
500 cơ quan báo chí và nếu kể cả các 
phụ trương, phụ bản, chuyên đề đi 
theo nữa thì đã có tới ngàn đầu báo, với đủ các 
loại hình. Thế nhưng trong cả ngàn ấn phẩm võ 
cùng phong phú, đa dạng đó, không thấy có một 
ân phẩm nào đề cập riêng về những kinh nghiệm 
điển hình tiên tiến, về những gương “người tốt, 
việc tốt”. Trong khi đó, có rất nhiều những thiên 
phóng sự điều tra đi sâu vào các vụ việc tham 
nhũng, vào các vi phạm, các tiêu cực xã hội và 
tệ nạn xã hội mà hầu như báo chí nào cũng tham 
gia và nếu tập hợp lại có thể thành những đống 
tài liệu, dữ liệu khổng lồ. Tất nhiên chúng ta chỉ 
có thể biểu dương chứ không thể phê phán việc 
báo chí phê phân những, mặt yếu kém tồn đọng 
của xã hội. Điều đáng nói ở đây là sự chú ý thái 
quá của báo chí đối với các mặt tiêu cực mà lại 
có phần ít chú ý hơn đến việc phản ánh cái tích 
cực của xã hội. 

Hai là, trong khi chúng ta cần khẳng định 
những cơ quan báo chí hàng đầu của chúng ta 
luôn giữ vững truyền thống đấu tranh không 
khoan nhượng chống những tiêu cực cùng với 
việc biểu đương những nhân tố điển hình tiên 
tiến (tuy rằng phản ánh cái tích cực này cũng 
chưa thật tương xứng), thì vẫn còn khá nhiều tờ 
báo, tạp ‹ chí hầu như không có những bài viết về 
gương tốt, về những mô hình tiên tiễn, những gì 
đáng học tập ngay trong ngành minh, đơn vị 
mình, ngay trong những lĩnh vực mà chức năng 
nhiệm vụ của chính báo chí đó phải làm. 

Ba là, ngay trong cuộc chiến đấu chống tiêu 
cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, bên cạnh những 
cố gắng đáng được ghi nhận, làm cho báo chí 
chiếm được lòng tin và cảm tình của đông đảo 
bạn đọc, thì không phải không có những tôn tại 
yếu kém. Đó là, do có phần quá say mê với việc 
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đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng mà đôi khi 
báo chí cũng mắc bệnh cả tin. Có những vụ việc 
tiêu cực, nhân chứng, vật chứng xem chừng đủ 
cả, thế nhưng vì không “nghe cả hai tai”, vì 
không tìm hiểu hết các dữ kiện mà báo chí đưa 
ra những kết luận vội vàng, sai lệch. Đó là việc 
không ít tờ báo trong không ít trường hợp nặng 
mô tả vụ việc, đặc tả các tình huống, nêu quá 
nhiều hiện tượng cướp của, giết người rùng rợn 
hoặc những vụ hiếp dâm, những hành vi trái luân 
thường, đạo lý, làm cho nhân dân lo lắng băn 
khoăn, những phần tử thù địch lợi dụng kích 
động. Đó là, cũng không loại trừ trong đội ngũ 
những người làm báo có phân tử tiêu cực. Họ 
nhân đanh chống tiêu cực để làm điều tiêu cực. 
Chúng ta hay nói đến cái “tâm” và cái “tầm” của 
người làm báo. Thiếu một trong hai cái đó thì 
khó mà làm tròn nhiệm vụ cao quý của người 
làm báo, cũng như khó có thể chống được 
tiêu cực. _ 

2 - Bàn đến vấn đề trên chính là bàn đến chức 
năng và nhiệm vụ của báo chí. Lê-nin đã từng 
xác định : báo chí là người tuyên truyền, cổ 
động, và tổ chức tập thể. Trong giai đoạn hiện 
nay, Đảng ta chỉ rõ chức năng của báo chí là 
thông tin, giáo dục và chỉ đạo. Chức năng thông 
tin là bảo đảm quyên được thông tin của nhân 
dân, nhưng thông tin phải có định hướng vì mục 
đích phát triển xã hội, vì hạnh phúc của nhân 
dân. Chức năng giáo dục của báo chí chính là 
việc góp phần hướng dẫn công chúng thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Chức 
năng chỉ đạo của báo chí là việc thông tin, bình 
luận về những vấn đề mà nhân dân quan tâm, chỉ 
rõ cách thức. hành động vi lợi ích chung, nhưng 
lại không giống cơ quan đẳng, cơ quan nhà nước 
chỉ đạo, mà báo chí như một người bạn cần mẫn 
dẫn đường. 

Nhất quán với những quan niệm về chức 
năng nhiệm vụ trên, Luật báo chí của nước ta đã 
ghỉ rõ 5 nhiệm vụ và quyền hạn của người làm 
báo. Đó là : 

- Thông tin trung thực mọi mặt tình hình đất 
nước và thế giới. 
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- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, thành tựu kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ 
thuật trong nước và thế giới theo tôn chỉ và mục 
đích của tờ báo. 

- Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội ; làm 
diễn đàn thực hiện tự do ngôn luận của nhân dân. 

- Phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tố 
mới ; đầu tranh chống các hành vi vi phạm pháp 
luật và các tiêu cực xã hội. 

- Mở rộng hiểu biết lẫn nhau giữa các nước, 
các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội. 

Như vậy là có thể nói sâu hơn và rộng hơn 
nữa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của báo 
chí và của người làm báo, nhưng tựu trung lại có 
thể nói rằng, chức năng thiên bẩm của báo chí 
cách mạng là làm đẹp cho đời, làm trong lành 
cho xã hội. Xã hội trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
không thể không tổn tại đan xen giữa hai yếu tố 
tương phản : tiến bộ và lạc hậu, tích cực và tiêu 
cực. Vì vậy, báo chí phản ánh xã hội một cách 
trung thực nhất định phải có cả hai mặt : biểu 
đương cái tốt và phê phán cái xấu. Vừa qua báo 
chí của chúng ta chưa làm tốt điều đó là do hai 
nhóm nguyên nhân : 

Một là, về mặt khách quan. Công cuộc đôi 
mới diễn ra với nhịp độ nhanh chóng, làm biến 
chuyển sâu sắc nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - 
xã hội. Tuy nhiên, nền kinh tế nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường với mặt trái của 
nó làm nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực. Xu hướng 
phân hóa giàu nghèo, làm giàu bằng bất kê giá 
nào, kế cả lừa đảo, phạm pháp, chà đạp nhân 
phẩm, lương tâm, kèm theo sự hưởng thụ tiêu xài 
hoang phí, ích ký, hại nhân, thỏa mãn những dục 
vọng thấp hèn cá nhân đã xuất hiện. Những biêu 
hiện đó gây tác động xấu đến tâm lý, quan niệm 
và lối sống, chuẩn mực và giá trị đạo đức của 
người Việt Nam. Bên cạnh đó, các chính sách 
quản lý của Nhà nước còn nhiều kẽ hở. Đó chính 
là cơ sở đề các hiện tượng tiêu cực ngày một g1a 
tăng với quy mô lớn hơn, tính chất nghiêm trọng 
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hơn, thủ đoạn tỉnh vi hơn. Đó cũng chính là 
những “chướng tai gai mắt” mà báo chí không 
thể làm ngơ, không thể không phê phán. 

Hai là, về mặt chủ quan. Trong khi một số cơ 
quan báo chí cũng như một số nhà báo còn có 
quan niệm sai lệch, chưa nhận rõ mối quan hệ 
giữa xây và chống trong hoạt động báo chí, thì 
quả thật những tác phẩm báo chí đấu tranh chống 
tham nhũng, chống tiêu cực luôn luôn gây sự chú 


ý của đông đảo công chúng vì nó đáp ứng được - 


những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đã thế, 
việc điều tra, làm bài chống tham nhũng, chống 
tiêu cực thường rất dễ gây hứng thú cho các nhà 
báo. Các bài chống tiêu cực do viết dễ hay, đễ 
hấp dẫn nên báo cũng bán được nhiều hơn. Vậy 
nên cả do nhận thức sai lệch, cả do nhiệt tình thái 
quá, cả do cố ý chạy theo thị trường mà báo chí 
đã có phần sa đà vào cuộc đấu tranh chống tiêu 
cực mà làm thưa dần đi những bài báo biểu 
dương, cổ vũ nhân tố mới. 

3 - Cả lý luận và thực tiễn đều chứng tỏ rằng : 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta do đi đúng 
hướng và luôn đi đúng hướng nên đã giành được 
hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công cuộc 
đối mới của chúng ta hiện nay cũng đã, đang và 
sẽ đạt được những thành tựu ngày càng to lớn. 
Những thành tựu có được đó nhất định phải bắt 
nguồn từ những kết quả tốt đẹp của những đơn 
vị, của những cá nhân. Báo chí thực hiện chức 
năng phân ánh tình hình xã hội nhất định không 
thể bỏ qua những nhân tố tích cực đó. 

Lê-nin đã từng nhắc nhở : “Cần phải cụ thể 
và cụ thể hơn nữa trong việc nghiên cứu kinh 
nghiệm địa phương, những chỉ tiết, những điều 
vụn vặt, kinh. nghiệm thực tế ; cần phải đi sâu 
hơn nữa vào cuộc sống chân thực ở huyện, ở xã, 
ở nông thôn ; cần phải phân tích tìm tòi xem ở 
đâu, ai và do đầu (bằng những biện pháp nào) 
mà đạt được sự cải tiến thực sự, tuy rằng chỉ là 
cải tiến nhỏ, bất chấp hoàn cảnh đói rét và bị tàn 
phá ; đừng sợ vạch ra những sai lầm và những sự 
vụng về bất lực ; cần phải tuyên truyền quảng 
cáo và ra sức quản cáo cho bất cứ cần bộ địa 
phương nào có phân xuất sắc, cần _phải biểu 
dương họ làm gương” Œ) 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất chú ÿ đến 
việc biểu . dương, nêu gương. Người. nhắc nhở 
báo chí cần nêu gương các sự tích của các anh 
hùng, chiến sĩ thi đua, gương “người tốt, việc 
tốt” để giáo dục chung, làm cho phân tôt Ở trong 
mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và 
phần xấu bị mất dần đi. Vì vậy, từ năm 1959 Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đích thân phát động, và đặc 
biệt quan tâm đến phong trào “người mới, VIỆC 
mới” sau đổi thành ' TƯỜI 4 tốt, việc tốt”. Cũng 
chính Bác Hồ đã viết rất nhiều bài báo về chủ đề 
này. Đó là những bài báo mẫu mực mà giờ đây 
tất cả các nhà báo cần nghiên cứu học tập để vận 
dụng cho việc. biểu dương phong trào thi đua yêu 
nước rộng khắp mà Đảng và Nhà nước vừa phát 
động. 

Rõ ràng là báo chí cách mạng, đặc biệt là báo 
chí của chúng ta nhất định phải kết hợp hài hòa 
giữa VIỆC biểu dương với phê phán. Xã hội 
chúng ta vẫn còn những tiêu cực nên nhất định 
phải đấu tranh để đẩy lùi, hạn chế và xóa bỏ 
chúng. Nhưng xã hội chúng ta cũng đang, nảy nở 
nhiều điều tốt đẹp, nhiều nhân tố mới điển hình, 
tiên tiến. Nếu không có nhiều cái đẹp và cái tiên 
tiến đó thì làm sao có được một cục diện đất 
nước tươi sáng như ngày hôm nay. Vậy nên báo 
chí cần thông tin trung thực vê cái hay, cái đẹp 
để cổ vũ, khuyến khích phân cao đẹp trong xã 
hội và trong môi con người. 

Tất nhiên khi nói kết hợp hài hòa giữa việc 
biểu dương với phê phán không có nghĩa là biêu 
dương và phê phân phải ngang bằng. Có thời 
điểm cần nhấn mạnh mặt này, có thời điểm phải 
chú ý đến mặt kia, nhưng nêu chỉ biểu dương 
một chiều sẽ là “tô hông” hoặc chí phê phán 
không thôi thì vô tình hoặc cố ý “bôi đen” xã 
hội. 

Vì vậy, kiên trì cổ vũ nhân tố mới kết hợp với 
đấu tranh không khoan nhượng chống tham 
những, tiêu cực và tệ nạn xã hội, nhưng cô vũ mà 
không “tô hồng”, phê phán mà không “bôi 
, - đồ chính là trách nhiệm, lương tâm và 


(1) V.I. Lê-nin : Về vấn đề báo chí. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1970, 
tr 304 
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GAY từ thế kỷ thứ V trước công nguyên, 
IÑƒ[ học thuyết của mình, Khổng Tử 
đã cho rằng để đất nước được thái bình 

thịnh trị, thì cần phải coi trọng giáo dục, vì giáo 
dục là cái gốc lâu bền sẽ tạo ra những con người 
có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Và mục đích của sự 
học là để tạo ra những con người có thành ý, 
chánh tâm, tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
Vào đầu thế kỷ XX, quan điểm về nghề 
quản lý ì nói chung và nghề lãnh đạo nói riêng đã 
được thế giới thừa nhận. Điển hình có thể kể đến 
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Tay- -lo. Ông cho rằng “nhà quản lý là nhà tư 
tưởng, nhà lên kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức công 
việc v.v...” Tư tưởng cốt lõi của ông là đối với 
mỗi loại công việc dù nhỏ nhất đều phải có một 
“khoa học” để thực hiện nó. Còn Phe-on, trong 
cuốn “Lý thuyết quản lý hành chính chung trong 
công nghiệp” xuât bản năm 1925, thì cho răng : 

“Quản lý hành chính là dự đoán và lập kế hoạch, 
tô chức điều khiển, phối hợp và kiểm tra”. Ông 
kết luận : Một nhà quản lý tài năng có được 
thành công không phải nhờ phẩm chất cá nhân, 
.. mà nhờ các phương pháp mà anh ta đã áp dụng 


. cũng như các nguyên tắc chỉ đạo hành động của 


anh ta. 

Mục đích đào tạo người quản lý nói chung và 
người lãnh đạo nói riêng là nhằm nâng cao trình 
độ ` quản. lý và lãnh đạo trong phạm vị phân - 
quyên để khai thác tối đa khả năng của mỗi cá 
thể, của tập thể, cũng như khai thác tối ưu cơ sở 
vật chất, tiền của, chất xám v.v... của xã hội để 
tạo ra sản phẩm lao động xã hội cao nhất. Hay 
nói cách khác, người lãnh đạo (xét riêng trong 
từng cấp quản lý) là người chơi cờ, chứ không 
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phải là những quân cờ. Do đó chính sách đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực trên thế giới đều 
xuất phát từ quan điểm cho rằng con người là tài 
sản quý giá nhất. 

Ngày nay giáo dục có vai trò hết sức - quan 
trọng đối với sự tôn tại và phát triển của mỗi dân 
tộc, cũng như của toàn thể nhân loại. Rất nhiều 
quốc gia trên thế giới đã nhận thấy tầm quan 
trọng lớn lao của giáo dục trong việc phát triền 
đất nước, phát triển xã hội, nên đã sớm định 
hướng chiến lược và đường lối giáo dục nhằm 
đạt chất lượng và hiệu quả, để trở 
thành những quốc gia mạnh về kinh 
tế, giỏi về khoa học - kỹ thuật và xã 
hội văn minh. Đồng thời quan điểm 
về sự phát triển nền giáo dục không 
còn bó hẹp trong phạm vi của một 
quốc gia nữa, mà vượt ra ngoài biên 
giới của mỗi nước để hòa nhập với 
cộng đồng thế giới, trở thành mục 
tiêu chung của nhân loại, trong đó 
đào tạo người quản lý, n lãnh 
đạo là một phần tất yêu và không thê tách rời 
khỏi mục tiêu và chiên lược đào tạo. Đây chính 
là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự 
thành công trong quản lý và phát triển nên kinh 
tế của các nước phát triển hiện nay trên thế giới. 

Giờ đây thước đo phát triển xã hội không 
dừng lại ở những chỉ tiêu thu nhập quôc dân 
(GDP), mà bao gôm cả chỉ tiêu tổng hợp phát 
triển nguồn nhân lực, đó là GDPH (Gross 
domestic product & human). Chiến - lược khai 
thác tài nguyên con người là nhằm thúc đấy nền 
kinh tế tăng trưởng, nâng cao tính cạnh tranh của 
nên kinh tế, nhằm vào hai khối lớn, đó là khối 
lãnh đạo quản lý (bao gồm cả đội ngũ đông đảo 
các nhà khoa học công nghệ) và khôi công nhân 
thực hành có tay nghề cao. Thực tế nhiều nước 
_ đã vận dụng khá thành công chiến lược khai thác 
tài nguyên con người. 

Nếu nhìn trong phạm vi khu vực châu Á cũng 
có thể thấy tác dụng của chiến lược giáo dục và 
đào tạo đôi với sự phát triển nên kinh tế như thế 


V 


* Tổng công ty Hàng không Việt Narh 
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nào. Chỉ xét trong vài thập kỷ gần đây, sự thành 
công về phát triển nên kinh tê của các nước công 
nghiệp mới ở châu Á là có phân đóng góp to lớn 
của giáo dục và đào tạo. Điêu này đang được các 
nước phương Tây rất quan tâm, mặc dù phương 
Tây là cái nôi đào tạo người quản lý và người 
lãnh đạo chuyên nghiệp. Mới đây tờ báo “Nhà 
kinh tế” của Anh đã nêu câu hỏi “Thế giới có thể 
học những øì từ những lớp học vùng, Đông Pu 
và đa sô các nhà kinh tẾ cũng như các nhà văn 
hóa phương Tây đều khẳng định có thành công 
đó là nhờ chỗ đứng của giáo dục trong đời sống 
kinh tế - xã hội của mỗi nước. Điều đó cho thấy 
giáo dục và đào tạo nói chung là nhằm làm giâu 
thêm nguồn lực con người, còn đào tạo nghề 
lãnh đạo là nhằm khai thác triệt để nguôn lực 
quý giá ấy. 

Việt Nam nằm trong vùng văn hóa phương 
Đông, có truyền thống lâu đời, rong đó những 
quan điểm tiến bộ về đào tạo và sử dụng người 
quản lý nói chung và người lãnh đạo nói riêng có 

: một bề dày lịch Sử đắng kể. Ở Việt Nam, quan 
điểm tiêu biểu trong quản trị và trong phép dùng 
người có thể kể đến nhà bác học Lê Quý Đôn. 
Ông cho rằng : Tôn tộc thì đại quy ; tôn lộc thì 
đại suy ; tôn tài thì đại thịnh ; tôn nịnh thì đại 
nguy. Đặc biệt là quan điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lại càng rõ nét trong thời đại chúng ta. 
Ngay từ những ngày đầu xây dựng chính quyên 
còn non trẻ, người đã đánh giá rất cao vai trò của 
cán bộ và hết sức chú trọng đến công tác cán bộ. 
Bác cho rằng vấn đề cán bộ là một vấn đề trọng 
yếu, rất cần kíp ; cán bộ là cái “gốc” của mọi 
công việc, công việc thành công hay thất bại đều 
do cán bộ tốt hay kém, và cán bộ là tiền vốn của 
đoàn thể, có vốn mới làm ra lãi ; bất cứ chính 
sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành 
công, là có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, 
tức là lỗ vốn... Bác đánh giá rất cao vai trò của 
người cần bộ. Bác ví cán bộ nói chung và người 
lãnh đạo nói riêng như hạt giống tốt, nhưng trong 
quá trình phát triển nếu không được chăm sóc 
hợp lý, thì kết quả mà hạt giống đó mang lại cho 
đời cũng chẳng đáng là bao. Quá trình đào tạo 
người lãnh đạo ở đây chính là việc chăm sóc 
trong quá trình đương nhiệm của người lãnh đạo. 
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Bác yêu cầu : Đảng phải nuôi dạy cán bộ như 
người làm vườn vun trồng những cây quý báu. 
Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi 
người có ích cho công việc chung của chúng ta. 

Kế thừa và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã coi giáo 
dục và khoa học công nghệ là quốc sách hàng 
đầu. Điều này được thể hiện cụ thể trong nội 
dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VIII) “Về định 
hướng phát triển chiến lược giáo dục - đào tạo 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
nhiệm vụ đến năm 2000”. Đó là một đường lối 
đúng đắn trong chiến lược giáo dục - đào tạo nói 
chung, và với người quản lý, người lãnh đạo nói 
riêng để xây dựng sự phôn vinh của đất nước. 
Đặc biệt là trong Nghị quyết Trung ương bạ 
(khóa VIII) đã thẳng thắn đánh giá những mặt 
mạnh và mặt yếu về đội ngũ cán bộ của ta trong 
10 năm qua, và có định hướng chiến lược nhằm 
gạn lọc để làm trong sạch đội ngữ. cân “ĐỘ trong 
nền kinh tế thị trường, trong đó vấn đề đào tạo 
người lãnh đạo được quan tâm hàng đầu. 

Đào tạo nói chung và đào tạo người quản lý, 
người lãnh đạo nói riêng của nước ta hiện nay 
đang ở tình trạng mất cân đối. Theo thống kê 
hiện nay ở Việt Nam tỉ lệ cán bộ kỹ thuật là 1 kỹ 
sư trên 1,6 trung cấp và 3 công nhân. Trong khi 
tại các nước phát triển, tỉ lệ này là 1 kỹ sư trên 3 
trung cấp và 10 công nhân. Nguyên nhân dẫn 
đến sự mất cân đối trong khâu đào tạo của Việt 
Nam đó là tình hình gia tăng các trường đại học 
(cả công lập lẫn dân lập) trong khi các trường 
trung cập, các trường đào tạo dạy nghề ngày 
càng ít dần. Nếu như trước đây cả nước có 360 
trường dạy nghề, thì hiện nay chỉ còn 174 
trường. Sự gla tăng các trường đại học kết hợp 
vỚi sự g1a tăng của các loại hình đào tạo như hệ 
đại học mở ' TỘnE, hệ đại học tại chức, hệ đại học 
chuyển đổi bằng, hệ đại học đào tạo văn 
bằng 2 v.v... đã làm cho số lượng sinh viên thất 
nghiệp tăng lên. Chỉ xét riêng tại TP Hồ Chí 
Minh, hằng năm có tới 10 000 - 15 000 sinh viên 
tốt nghiệp đại học, nhưng rất ít người trong số 
họ có được việc làm đúng nghề đào tạo. Chính vì 
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vậy mà không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp đại 
học phải làm việc của kỹ thuật viên, nhân viên 
bán hàng hoặc tiếp thị v.v... Sự gia tăng của các 
trường đại học và các loại hình đào tạo đại học 
làm cho chỉ số phát triển của người Việt Nam 
tăng lên. Nhưng theo số liệu của UNDP trong 
2 năm 1994 - 1995 mặc dù chỉ số phát triển của 
người Việt Nam tăng từ 0,514 lên 0,539, song vị 
trí xếp loại lại tụt từ 116 xuống 120 trên 173 
nước. Đây là một nghịch lý và là kết quả của 
chính sự đào tạo mất cân đối đem lại. 

Từ khi đất nước thực hiện chính sách kinh tế 
mở, số lượng người được đào tạo qua các trình 
độ đại học và trên đại học rất lớn. Trong số họ 
có rất nhiều người ở vị trí quản lý, vị trí lãnh đạo 
các cấp. Họ là những hạt giống tốt có lợi cho sự 
phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước. Nếu 
chỉ nhìn vào con số thì đây là lực lượng lao động 
trí tuệ hùng hậu, . SONE thực chất họ chưa được 
đào tạo đầy đủ về kỹ năng quản trị và lãnh đạo, 
và cũng ở trong tình trạng mất cân đối về đào tạo 
như hiện nay. Cụ thể là số các cơ sở đào tạo ngày 
càng nhiều, nhưng rất ít cơ sở nghiên cứu và đào 
tạo chuyên sâu vê khoa học quản lý cho những 
đối tượng là cán bộ quản lý doanh nghiệp. Số 
người đi học ngày càng nhiều, nhưng một phần 
trong số họ học tập chỉ nhằm lấy văn bằng làm 
một thứ đồ trang sức hơn là vì mục tiêu thiết thực 
của công việc. Đông thời việc đề bạt cán bộ lại 
thiếu gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng 
quản trị và lãnh đạo trước khi nhận chức, chẳng 
khác gì ném người xuống nước mà trước đó 
không dạy cho họ biết bơi. 

Đào tạo nghề quản lý và lãnh đạo tức là đào 
tạo kiến thức tổng hợp cả về lý luận, chuyên môn 
và khoa học quản lý. Trong đó đào tạo kiến thức 
quản lý và trình độ lý luận là chủ yếu, và được 
bồi dưỡng thường xuyên (tức là điều kiện đủ), 
còn kiến thức chuyên môn là một tất yếu (tức là 
điều kiện cần) của người quản lý, người lãnh 
đạo. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang hoạt 
động tÍeo cơ chế thị trường, song quan điểm coi 
lãnh đạo là một nghề vẫn chưa được chính thức 
thừa nhận, phần lớn vẫn cho rằng lãnh đạo chỉ là 
một nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo người 
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quản lý nói chung và người lãnh đạo nói riêng 
chủ yêu theo hướng trang bị kiến thức lý luận, 
kiến thức chuyên môn, còn kiến thức về kỹ năng 
quản trị và lãnh đạo vẫn còn bỏ ngỏ. Trang bị 
đầy đủ cả ba mảng kiến thức nói trên là yếu tố 
hết sức quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản 
lý và lãnh đạo cho người quản ý và người lãnh 
đạo trong nên kinh tế thị trường để khai thác triệt 
để sức mạnh của toàn hệ thống. Nếu như trình độ 
lý luận là chiếc la bàn giúp. cho người quản lý, 
người lãnh đạo định hướng tầm chiến lược trong 
hoạt động ; trình độ chuyên môn giúp cho người 
quản lý, người lãnh đạo giải quyết công việc một 
cách nhanh chóng, chính xác, đúng mục tiêu... 
thì kỹ năng quản trị và lãnh đạo lại là công cụ 
đắc lực giúp cho người quản lý, người lãnh đạo 
có được phương pháp điều hành khoa học trong 
phạm vi phân quyên để khai thác triệt để tài 
nguyên con người. Chính vì vậy VIỆC đào. tạo 
người lãnh đạo từ cấp CƠ SỞ ' trong nên kinh tế thị 
trường theo quan điêm nghề quản. lý và lánh đạo 
là một tất yêu khách quan, hết sức cần thiết và 
cấp bách. 

Từ những điều nêu trên, chúng tôi xin kiến 
nghị : 

1 - Cần thừa nhận quản lý và lãnh đạo. là một 
nghề thực sự. Và đã là một nghề thì tất yếu phải 
được học và phải được đào tạo. Nhưng đào tạo 
và học phải theo quan điểm con người thời đại 
và quan điểm công nghệ dạy học. Tức là đào tạo 
theo 3 mục tiêu cơ bản : dạy thái độ ; dạy kỹ 
năng ; dạy nghề. Để làm được điều đó thì cần 
phải có chiến lược và kế hoạch cụ thể cho công 
tác nghiên cứu chương trình đào tạo về khoa học 
quản lý. Chương trình này phải bảo đảm hai 
phần cơ bản : Phần cứng là trình độ Ở mức làm 
đúng như những điều đã học, phần mềm là trình 
độ ở mức có khả năng ứng dụng và khả năng 
sáng tạo trong thực tế. 

2 - Đối với những đối tượng trước khi đề bạt 
phải được đào tạo qua một lớp cơ bản về khoa 
học quản lý. Thời gian và mức độ đào tạo cần 
phải phù hợp với vị trí công tác sau này. Lợi thế 
của việc đào tạo này là tạo ra tính thống nhất, 


(Xem tiếp trang 43) 
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UA hơn mười năm đổi mới toàn diện, Đảng 
ta luôn khẳng định đường lối phát triển 


S) nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 


vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


1949, 


Itệt ITÐ › chính s 
với chình s 


trong öng cũ 


h khỉnh tê 
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kinh tế đã tạo thêm điều kiện để giải quyết những 
vấn đề xã hội. Riêng năm 1997 đã giải quyết được - 
việc làm cho khoảng 1,2 triệu lao động. Số hộ đói 
nghèo từ 3,8 triệu hộ năm 1992 đã giảm xuống còn 
2,6 triệu hộ năm 1997. Đời sống vật chất của đại 


bộ phận nhân dân được cải thiện, 
trình độ dân trí và mức hưởng thụ 
văn hóa của nhân dân khá hơn trước, 
phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa 
đói giảm nghèo” được mỡ rộng, dân 
chủ được phát huy. Những thành tựu 
đạt được cho thấy mối quan hệ gắn 


ƠI bó và tác động lẫn nhau giữa kinh tế 


và xã hội, giữa chính sách kinh tế và 


nươ { q hịe `Œ\ chính sách xã hội, trong đó chính 

Gnä©Ót TÌ Š 4T sách kinh tê là cơ sơ, là điều kiện đề 
: . thực hiện chính sách xã hội. 

HỘ VĂN VỈNH ` Bên cạnh những thành tựu về 


Đường lối đó là đúng đắn vì nó phù hợp với quy 
luật khách quan, phù hợp với xu thế của thời đại, 
tạo động lực cho mọi người phát huy tính chủ 
động, sáng tạo trong lao động, kết hợp lợi ích riêng 
với lợi ích chung, kết hợp phát huy yếu tố nội lực 
với tranh thủ yếu tố ngoại lực. Tuy thành tựu của 
công cuộc đổi mới chưa đáp ứng nguyện vọng và 
mong muốn của một số người, thậm chí có bộ phận 
chưa thật bằng lòng, nhưng với quan điểm khách 
quan, xem xét bối cảnh lịch sử của công cuộc đổi 
mới và đối chiếu với tình hình kinh tế của thế giới 
và khu vực, chúng ta khẳng định thành tựu đổi mới 
là to lớn, có ý nghĩa chiến lược ; đồng thời cũng 
thấy được nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề phải 
tiếp tục giải quyết để thúc đẩy công cuộc đổi mới 
lên một bước cao hơn, căn bản hơn, thực hiện mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng và tiến 
bộ xã hội mà giải pháp quan trọng là kết hợp chính 
sách kinh tế với chính sách xã hội nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội theo những định hướng 
và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Thắng lợi của hơn mười năm đổi mới đặc biệt 
từ những năm 90 trở lại đây đã khẳng định đường 
lối về kinh tế của Đảng ta là đúng đắn và đã đem 
lại những thành tựu nổi bật. Những thành tựu về 
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thị trường cũng bộc lộ nhiều mặt tiêu 
cực, tác động trở lại làm cần trở sự phát triển kinh 
tế - xã hội..Sau những năm đổi mới, cái thiếu thốn, 
nghèo đói đã lui dần nhưng sự phân cực xã hội, tiêu 
cực xã hội, có nơi có lúc nghiêm trọng, phức tạp 
như một nguy CƠ. Cái lô gích giữa kinh tế và xã hội 
là như thế, không có kinh tế thì không có nguồn lực 
để giải quyết những vấn đề xã hội, nhưng khi kinh 
tế tăng trưởng cũng chưa hẳn đã tự giải quyết đuợờ 
những vấn đề xã hội, trái lại có nơi, có lúc kinh tế 
tăng trưởng nhưng xã hội lại bất an. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa 
VIII) sau khi đánh giá những thành tựu và yếu kém 
về kinh tế - xã hội, đã chỉ rõ : “Phân phối trong xã 
hội còn nhiều bất hợp lý, đất nước nghèo nhưng 
còn tiêu dùng quá khả năng làm ra, chưa dồn sức 
cho đầu tư phát triển, chưa ngăn chặn được những 
thủ đoạn làm giàu bất chính. Tệ quan liêu, tham 
những, sử dụng lãng phí ngân sách và tài sản công 
phổ biển và nghiêm, trọng. Chênh lệch về trình độ 
phát triển giữa các vùng và thu nhập giữa các tầng 
lớp dân cư có chiều hướng ngày càng mở rộng. 
Việc làm và nhiều vấn đề xã hội đặt ra gay gắt. 
Dân chủ xã hội chủ nghĩa có mặt còn bị hạn chế. 


* GS, PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Những vấn đề đó ảnh hưởng xấu tới môi trường 
kinh tế, làm giảm nhịp độ tăng trưởng, đồng thời 
tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định kinh tế - xã 
hội” Œ). 

Những vấn đề xã hội nảy sinh và phát triền 
mạnh trong tiến trình đổi mới cũng bắt nguồn từ cơ 
chế thị trường, và quản lý kinh tê. Có thể nêu lên 
mấy vấn đề nổi cộm : 

Thứ nhất, chuyển sang kinh tế thị trường tất yếu 
phải chấp nhận cạnh tranh, trong đó phần thắng 
thuộc về kẻ mạnh, phần thua thuộc về kẻ yếu là 
những người nghèo, thiếu vốn, thiếu tri thức, khoa 
học công nghệ, thiếu thị trường, đó là nông dân 
chiếm tới 80% dân số cả nước. Ngoại trừ một tỷ lệ 
nhỏ nông dân vươn lên làm giàu qua phong trào 
VAC và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đại bộ phận 
nông dân chuyển sang kinh tế thị trường gặp rất 
nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm, cánh kéo giữa giá nông sản và giá hàng 
công nghiệp và dịch vụ ngày càng doãng ra nên thu 
nhập thấp, không những thiệt thòi về kinh tế mà cả 
trong tìm kiếm việc làm, trong giáo dục - đào tạo 


chăm sóc sức khoẻ và chữa bệnh, hưởng thụ văn: 


hóa. Sự chênh lệch quá mức trong tiêu dùng của 
cải vật chất và tinh thần trong xã hội hiện nay cũng 
là một vấn đẻ xã hội hết sức nhức nhối và nghiêm 
trọng. 

Thứ hai, trong quan hệ cung - cầu của thị 
trường, do thu nhập của đại bộ phận dân cư là nông 
dân quá thấp, thị trường nội địa bị suy giảm trong 
khi thị trường bên ngoài chưa mở rộng nên hàng 
hóa bị ứ đọng, sản xuất bị đình trệ, công nhân thiếu 
việc làm, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại ảnh 
hưởng đến nguồn thu ngân sách và do đó ảnh 
hưởng đến nguồn chỉ tiêu cho những vấn đề xã hội 
như giáo dục, y tế, hỗ trợ các đối tượng chính 
sách v.v. 

Thứ ba, tiêu cực xã hội như nạn ma túy, mại 
dâm, cướp của, giết người, lừa đảo, suy giảm đạo 
đức và truyền thống văn hóa có xu hướng gia tăng, 
tính chất và mức độ nghiêm trọng. Những tiêu cực 
xã hội đó lại tác động và ảnh hưởng tới các lĩnh 
vực có tính nhân văn cao như giáo dục, y tế, văn 
hóa - nghệ thuật, vào cả bộ máy của Đảng và Nhà 
nước, thêm vào đó là tệ quan liêu, cửa quyền, tham 
nhũng, hối lộ, làm giàu bất chính, làm cho sự phân 
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hóa giàu nghèo gia tăng gây bất bình trong nhân 
dân, làm giảm niềm tin trong xã hội. 

Những vấn đề xã hội nổi cộm cũng bắt nguồn 
từ việc coi nhẹ các chính sách xã hội trong phát 
triển kinh tế. Nhìn rộng ra trong nên kinh tế thế 
giới, thực tế cho thấy rằng, quan điểm phát triển 
dựa trên sự tăng trưởng (Growth-centered develop- 
ment) đã làm cho nền kinh tế các nước tăng trưởng 
nhanh, mức GDP và GNP bình quân đầu người rất 
cao, nhiều nước đã đạt trên 20 000 USD cho mỗi 
đầu người một năm nhưng đã để lại rất nhiều vấn 
đề về mặt xã hội và môi trường. Do đó, ngày nay 
người ta chuyển sang quan điểm mới về phát triển, 
đó là quan điểm phát triển lấy con người làm trung 
tâm (people - centered development) nhằm tạo nên 
một sự phát triển bền vững và được đặt trong mối 
quan hệ tông thể giữa tự nhiên, lịch sử, xã hội và 
văn hóa mà con người - giữ vị trí trung tâm và quan 
trọng nhất. Từ đó sự đánh giá trình độ phát triển 
của một quốc gia cũng toàn diện hơn bằng chỉ số 
HDIC) (human development indexs) là những chỉ 
tiêu phát triển con người bao gồm mức tăng trưởng 
kinh tế, trình độ giáo dục và tuổi thọ trung bình. 
Quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm 
không những phù hợp với xu thế của thời đại khi 
nhân loại bước vào thế kỷ XXI, chuyển sang nền 
văn minh hậu công nghiệp hay là nên văn minh trí 
tuệ mà còn hoàn toàn phù hợp với đường lối chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn 
minh. Nó cũng phù hợp với truyền thống dân tộc, 
bản sắc văn hóa Việt Nam với lòng nhân ái, nghĩa 
đồng bào, lá lành đàm lá rách v.v. mà Đảng ta, 
nhân dân ta đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện. 

Ngày nay Ì khi chúng ta thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế thỉ mục tiêu công bằng xã hội được 
đặt ra một cách cấp thiết và phải coi trọng giải 
quyết, đề vừa không cản trở táng trưởng kinh tế mà 
vẫn giải quyết được những vân đề xã hội, xây dựng 
quan hệ xã hội tốt đẹp làm động lực cho tăng 
trưởng kinh tế. Qua hơn mười năm đôi mới, quan 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 50 

(2) Với cách đánh giá này, Việt Nam có chỉ số HDI = 0,540 và 
xếp thứ 121 trong 174 nước, còn nếu xếp theo GDP thì Việt Nam 
xếp thứ 156 


37 


Nghiên cứu - Yrao đồi 


niệm về công bằng cũng đã được nhận thức lại một 
cách cơ bản. Công bằng xã hội không có nghĩa là 
binh quân ngang nhau theo kiểu cào bằng mà là 
mọi người công dân đều có quyền sử dụng cơ hội 
tham gia vào các hoạt động Ì kinh tế và chính trị - xã 
hội và tùy theo điều kiện về trình độ, năng lực, sở 
trường, sở thích mà tham gia hoạt động trong 
những lĩnh vực, những công việc thích hợp, và 
trong hoạt động của minh tùy theo nghĩa vụ, trách 
nhiệm, cống hiến mà được hưởng thụ lợi ích thỏa 
đáng, hay nói cách khác, thực hiện nghĩa vụ ngang 
nhau, cống hiến ngang nhau thì được hưởng lợi ích 
ngang nhau. Giải quyết quan hệ xã hội để bảo đảm 
mục tiêu công, bằng phải trên cơ sở kết hợp chính 
sách kinh tế với chính sách xã hội, kết hợp cơ chế 
thị trường với các chính sách và tác động quản lý 
của nhà nước. 

Để giải quyết những vấn đề xã hội, từng bước 
thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, theo chúng 
tôi cần tập trung vào các chính sách lớn : 

- Chính sách tạo việc làm 

- Chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với 
xóa đói, giảm nghèo 

- Chính sách phân phối thu nhập và hưởng thụ 
các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế, văn học - 
nghệ thuật 

- Chính sách ưu đãi đối với các diện chính sách, 
những người có công với cách mạng, đất nước. 

Các chính sách này tuy về hình thái là các 
chính sách xã hội, nhưng, về bản chất là các chính 
sách kinh tế và chi có thể giải quyết được trên cơ 
SỞ thực lực kinh tế. Mặt khác, các chính sách này 
lại có sự tác động qua lại lẫn nhau, quyện chặt vào 
nhau, không thê xem nhẹ một chính sách nào, 
nhưng trong đó chính sách tạo VIỆC làm có vai trò 
rất quan trọng, có tính quyết định đối với các chính 
sách khác, như là một khâu đột phá cho các chính 
sách khác. Chỉ có lao động,. con người mới tự 
khẳng định được minh và quyền sống, quyền con 
người mới có ý nghĩa. Chỉ có lao động đê tạo ra thu 
nhập cho bản thân và của cải cho xã hội thì mới có 
điều kiện xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm SỰ binh 
đẳng về kinh tế, chính trị - xã hội, phát triển các 
dịch vụ xã hội như ; giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, 
thể thao, y tế, khắc phục các tệ nạn xã hội, xây 
dựng xã hội tiến bộ và văn minh. 

Tuy nhiên, giải quyết việc làm trong điều Kiện 
hiện nay hoàn toàn khác với thời kỳ bao cấp cả về 
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nhận thức, quan niệm và giải pháp. Từ chỗ trước 
đây giải quyết việc làm là trách nhiệm của nhà 
nước và chỉ có làm việc trong cơ quan và doanh 
nghiệp nhà nước mới được coi là có việc làm thì 
nhận thức mới là mọi hoạt động lao động, tạo ra 
nguồn thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm đều 
được thừa nhận là việc làm. Mọi người dân có khả 
năng lao động chủ động tạo việc làm cho mình và 
cho người khác trong khuôn khổ pháp luật cho 
phép, còn nhà nước, các doanh nghiệp và toàn xã 
hội có trách nhiệm bảo đảm cho mọi người có khả 
năng lao động đều có cơ hội tìm kiếm và tạo việc 
làm thông qua chính sách, cơ chế và luật pháp bảo 
đảm cho người lao động tự do hành nghề, các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được 
quyền thuê mướn lao động và thực hiện luật lao 
động. Để nâng cao tay nghề và giải quyết việc làm, 
Nhà nước cần coi trọng công tác giáo dục, đào tạo, 
thi tuyển, sử dụng lao động và khuyến khích các 
doanh nghiệp góp phần tạo việc làm cho toàn xã 
hội, khuyến khích ¡phát triển các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ có vốn đầu tư không lớn nhưng thu hút 
nhiều lao động. Trong cơ chế : quần lý cần đặc biệt 
chú ý khâu phân phối công bằng và hợp lý, chống 
đặc quyên, đặc lợi, tham những, hối lộ trong tuyển 
chọn và bố trí lao động, vì đây là lĩnh vực bức xúc, 
phức tạp và nhạy cảm nhất. 

Đất nước ta trải qua những năm đài chiến tranh 
giành độc lập thống nhất Tổ quốc. Các cuộc chiến 
tranh đó đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề 
về mặt xã hội với hàng triệu liệt sĩ, hàng triệu 
thương bệnh binh và những người bị tai nạn chiến 
tranh, hàng chục vạn người mất tích, hàng chục 
vạn trẻ em mồ côi... Đã thế, nước ta cũng là nơi 
thiên tai luôn đe dọa với bão tố, hạn hán xảy ra 
thường xuyên hằng năm làm cho gánh nặng về mặt 
xã hội thêm trầm trọng mà không thể giải quyết 
được bằng cơ chế thị trường, bằng việc tạo việc 
làm, bằng nguồn ngân sách hỗ trợ hạn hẹp của Nhà 
nước. Đây là một chính sách xã hội quan trọng, chỉ 
có thể giải quyết bằng nguồn lực của toàn xã hội, 
bằng cách xã hội hóa giải quyết công tác xã hội 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà 
nước, trong đó nguồn ngân sách của Nhà nước vẫn 
giữ vai trò chủ yếu, nòng cốt và được tăng thêm 
nhờ chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và cơ 
chế quản lý ngân sách hữu hiệu của Nhà nước. 
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NET TƯƠI MỚI TRÊN GƯƠNG MẶT 


VĂN HÓA HẢI DƯƠNG 


éé ÂY dựng Làng văn hóa là cơ hội quý đề 
được đến với dân, gần dân, thấu hiểu lòng 


dân”. Đó là câu nói chân thành nghe như 
một bài - của không ít cán bộ lãnh đạo từ tỉnh 
xuống đến cơ sở của Hải Dương khi gặp chúng tôi. 

Bài học ấy có được cũng không dễ gì. Đó là 
những tháng ngày vật lộn, gây dựng và nuôi dưỡng 
để tạo ra hình ảnh một, hai, rồi hàng chục Làng văn 
hóa hiện nay. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển 
đổi cơ chế, nông thôn nước ta bước đầu thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhất là gần đây, ở 
nơi này nơi khác xuất hiện điểm “nóng”, bài học đó 
của Hải Dương quả thật có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

Hải Dương phát động phong trào xây dựng Làng 
văn hóa tuy chậm hơn nhiều tỉnh bạn nhưng vừa 
khơi dậy, phong trào đã nhanh chóng nhân ra, lan 
tỏa các địa phương trong tỉnh. 

Sau khi tách tỉnh (từ Hải Hưng cũ), Hải Dương 
coi việc xây dựng Làng văn hóa là một nhiệm vụ 
quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và tĩnh ủy đã kịp 
thời ra nghị quyết xác định rõ vai trò, vị trí, bước đi 
của công tác xây dựng Làng văn hóa, đề ra mục tiêu 
cụ thể từ nay đến năm 2000. 

Tính đến tháng 4-1998, mới qua hơn một năm 
phát động, Hải Dương đã có 268 trên 1292 làng 
trong tỉnh triển khai xây dựng Làng văn hóa ; 
170 làng xây dựng xong quy ước mới và bước đầu 
thực hiện có hiệu quả. Mới đây tỉnh đã kiểm tra, 
thẩm định kỹ từng làng và ra quyết định công nhận 
33 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa. Nhân dân nô 
nức đón rước “Bằng công nhận Làng văn hóa” như 
một sự kiện trọng đại của làng. Trước và sau khi 
nhận bằng, niềm vinh dự đó thường dâng lên, rộn rã, 
sôi động, thôi thúc nhiều phong trào. Chẳng hạn, ở 
Thanh Khôi, trước khi nhận bằng, bà con quyết tâm 


DƯƠNG VŨ và ĐỨC THỤ 


làm một việc gì đó tương xứng với niềm tự hào to 
lớn, đã góp công sức tiền của ¿ Xây xong một nhà văn 
hóa khang trang, trị giá mấy chục “triệu đồng. Ở 
An Tân sau khi đón bằng về, trong niềm phấn khích, 
làng họp lại, dân đi đến quyết định phải xây dựng 
bằng được cái giếng nước ngọt ở đầu làng để đồng 
bộ, hài hòa với quần thể đền, chùa tôn nghiêm và 
đường thôn ngõ xóm đã phong quang sạch đẹp. Chỉ 
chưa đầy một tháng số tiền đóng góp đã lên tới 
36 triệu đồng. Có 18 dòng họ, 115 đẳng viên làm 
việc thiện ; người ít nhất vài ba chục ngàn, người 
nhiều góp hàng triệu ; tiền công đức, tiền các đoàn 
thể, tiền của cháu con xa quê gửi về... Cái giếng làng 
như biểu tượng một hạt ngọc sáng trong, ánh lên 
những tấm lòng thơm thảo đối với quê hương. 
Chúng tôi về huyện Gia Lộc, một huyện giáp thị 
xã Hải Dương, nơi có số làng cao nhất tỉnh đăng ký 
xây dựng Làng văn hóa (51/127) và có 6 làng vừa 
được tỉnh công nhận Làng văn hóa. Các đồng chí 
lãnh đạo ở đây nói : giá các anh về đúng dịp huyện tô 
chức liên hoan gặp mặt 80 gia đình văn hóa tiêu biểu 
thì vui biết mấy ! † Đây là một dạng sinh hoạt khá đặc 
biệt, có tác dụng kích thích mạnh mẽ nhiều giai tầng 
xã hội ở nông thôn hiện nay. Phong trào được nối 
tiếp từ cuộc vận động “ông bà cha mẹ mẫu mực, con 
trung hiếu, dâu thảo cháu hiển” do Mặt trận Tổ quốc 
của huyện phát động trước đây. Toàn huyện Gia Lộc 
đến nay đã có hàng chục dự án xây dựng nếp sống 
văn hóa cơ sở ; dự ân nào cũng được dân hương ứng 
nhiệt tình. Riêng phong trào xây dựng gia đình văn 
hóa là rầm rộ hơn cả. Gia Lộc có 19 000 hộ nông dân 
(chiếm gần 53% số hộ toàn huyện) được công nhận 
Gia đình văn hóa, với 4 tiêu chuẩn : 1) Gia đình hòa 
thuận, hạnh phúc, tiến bộ. 2) Thực hiện tốt kế hoạch 
hóa gia đình. 3) Đoàn kết xóm giềng. 4) Thực hiện 
39 
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tốt nghĩa vụ công dân. Nhưng phần đấu đạt 4 chỉ tiêu 
trên đâu phải chuyện giản đơn. Có gia đình trong 
quá trình thấy không xứng đáng đã tự rút khỏi danh 
hiệu Gia đình văn hóa. 

Gia Lộc được tỉnh Hải Dương xếp vào loại huyện 
xây dựng văn hóa cơ sở có “bài bản”. Đối với Làng 
văn hóa, huyện đã đi những bước vững chắc : đầu 


tiên cử cán bộ đi tham quan, “tầm sư học đạo” ở 


những tỉnh sớm có kinh nghiệm xây dựng Làng văn 
hóa như Bắc Thái, Hà Bắc, Vĩnh Phú... ; sưu tầm, lưu 
giữ gần một trăm bản hương ước cũ (có bản được 
thảo ra từ những năm 30 của thế kỷ này) ; chỉ đạo 
các làng, xã lập tiêu ban nghiên cứu kỹ hương ước 
cũ, dựa vào tiêu chuẩn hiện nay để lập quy ước mới. 

Trong số 51 làng đã đăng ký, có 33 làng lập xong 
quy ước mới. Bản quy ước bắt buộc phải đưa ra thảo 
luận dân chủ trong dân, trong đảng, trong các đoàn 
thê quần chúng, Có nơi quy ước được bô sung, sửa 
chữa, viết đi viết lại nhiều lần. Đây là dịp rất tốt biểu 
lộ sức mạnh và ý chí của dân ; là dịp ôn lại truyền 
thống lịch sử và cách mạng của địa phương, nhắc 
nhở và giáo dục lớp trẻ không được lãng quên quá 
khứ ; là dịp nhìn được tông quát bức tranh xây dựng 
quê hương, tắng thêm niêm tự hào, niềm tin vào 
tương lai của quần cư mà mình đang sống. 

Hương ước cũ của nhiều làng có đến trăm điều, 
nhiều điều bắt dân đóng góp sưu cao thuế nặng. Quy 
ước Làng văn hóa ngày nay thu gọn từ 20 đến 40 
điều ; nội đung phong phú, hàm chứa tinh thần nhân 
đạo, nhân văn. Quy ước làng Cao Dương chia hai 
phần : phần một giới thiệu về quê hương ; phần hai 
gồm 5 chương, 40 điều. Có chương quy định chung ; 
chương gia đình, quan hệ xã hội ; xây dựng quê 
hương ; chương riêng về việc cưới, chúc thọ, tộc 
tang, cải tầng... 

Các chương viết súc tích, mang tính chất khả thi, 
thiết thực, sát hợp với hoàn cảnh cụ thể địa 
phương mình. 

Nghị quyết huyện ủy huyện Gia Lộc đề ra mục 
tiêu đến năm 2000, phấn đấu mỗi xã trong huyện 
phải có một làng đạt danh hiệu Làng văn hóa. Đó là 
chỉ tiêu mạnh dạn, hơi chút lãng mạn nhưng đầy 
triển vọng và có cơ sở hiện thực. Điều đáng quan 
tâm là cùng với sự nghiệp xây dựng Làng văn hóa, 
Gia đình văn hóa, Gia Lộc đã kiên trì giải quyết dứt 
điểm một việc lớn : thay đổi căn bản phương thức 
cưới và tang ở địa phương. 
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Gia Lộc xác định đây là hai việc hệ trọng, một 
việc gắn với tình yêu lứa đôi, chuyện cả đời người, 
một việc gắn với nỗi đau mất mát của từng gia đình, 
mang yếu tố tâm linh, thiêng liêng. Hai việc đều dễ 
xúc động, rất nhạy cảm, không thể một sớm một 
chiều XOay chuyển được. Vì vậy, Gia Lộc triển khai 
việc này một thận trọng, cân nhắc từng chỉ tiết, từng 
đối tượng. 

Thoạt đầu huyện tổ chức một cuộc điều tra, khảo 
sát xã hội học, phát ra gần 5000 phiếu thăm dò dư 
luận với nội dung sát hợp : Đánh giá thực trạng hiện 
nay và kiến nghị giải pháp thực hiện việc cưới, việc 
tang ở huyện nhà trong thời gian tới. Số phiếu thu về 
khá cao ; thành công của cuộc khảo sát là các đối 
tượng khác nhau trả lời khá rành rọt, thể hiện thái độ 
bất bình trước thực trạng cưới xin, ma chay hiện nay 
và đều nêu nguyện vọng muốn thay đổi (trong phiếu 
người được hỏi nói rõ thay đổi như thế nào là phù 
hợp). 

Đến Gia Lộc, chúng tôi rất phấn khởi vì quy ƯỚC 
của Làng văn hóa đều có ghi cụ thể các điều quy 
định về việc cưới, việc tang, việc chúc thọ, cải táng 
theo đúng sự chỉ đạo của huyện. Ví dụ điều 28 trong 
quy ước Làng Cao Dương những điểm chính về việc 
tang như sau : 

- Khâm liệm chậm nhất sau 10 tiếng. 

- Nhạc hiếu không nổi trước 5 giờ sáng, không 
kéo dài quá 10 giờ đêm. 

- Không chống gậy, đội mũ rơm, lăn đường. 

- Nghiêm cấm các thủ tục lấy bùa, xem quẻ và 
các thủ tục mê tín khác... 

Nếu trước đây, một đám cưới, đám tang phải chỉ 
từ 10 đến 20 triệu đồng thì nay chỉ từ 2 đến 5 triệu ; 
nhiều nơi đã bỏ hẳn lối viết thiếp mời hoa mỹ, lời lẽ 
kênh kiệu, đầy tính thương mại ; nhiều nơi bỏ thuốc 
lá, không ăn uống linh đình, kéo dài lê thê. Mọi việc 
đều được Ban chỉ đạo của thôn, của xã chăm lo dịch 
vụ đến nơi, không phải thuê ngoài, tốn kém. 

Về huyện Chí Linh, chúng tôi xuống tận Hoàng 
Tiến - một xã vùng sâu của huyện. Xã có 6 thôn : 
5200 khẩu, 513 lao động ; không ngờ lại là xã có đến 
10% số hộ giàu (thu nhập mỗi hộ từ 10 đến 40 triệu 
đồng một năm ) ; gần 100% gia đình có điện, trưỜng 
tiểu học xây cao tầng ; đường sá từ huyện về xã, từ 
xã tỏa đi các thôn rộng và sạch đẹp. Người ta bảo vài 
năm nay Hoàng Tiến phất lên nhờ chủ trương 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhờ vào phong trào 
_ Xây dựng Làng văn hóa. 

Chúng tôi xuống ngay một làng có cái tên rất gợi 
cảm : Làng Phục Thiện. Ở đó, chúng tôi có cuộc Bấp 
gỡ bất ngờ với các đại biểu chủ chốt trong làng và 
các diễn viên đội văn nghệ không chuyên của làng 
với cả nhạc cụ và trang phục. 


Người phát biểu đầu tiên trong buổi họp mặt lại - 


không phải là đại diện cho chính quyền, cho đảng ở 
địa phương mà là các cụ : Cụ ông Hội trưởng Hội 
người cao tuôi ; cụ bà người của Mặt trận ; một trung 
tá về hưu, Hội trưởng Hội cựu chiến binh. Các cụ nói 
thật cảm động : “May cho chúng tôi được công nhận 
Làng văn hóa mới có đoàn cán bộ trung ương về 
thăm. Thật là vinh dự. Vinh dự này thuộc về-15 dòng 
họ, thuộc về 70 gia đình có chủ hộ là đảng viên. 
Đảng viên phải đi trước để làng nước theo sau. 
Chúng tôi nhiều người ăn cơm nhà gánh vác việc 
làng xóm, lặn lội hàng chục năm trời để sưu. tầm 
hương ƯỚC, SẮC phong để tìm hiểu cội nguồn, để học 
hỏi các tỉnh bạn vê xây dựng quê hương minh. ý 
Đảng hợp lòng dân ; khi có chủ trương của trên về 
xây đựng Làng văn hóa chúng tôi như hạn gặp mưa, 
mở cờ trong bụng vì đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ 
nhìn quê nhà mở mang, dân có bát ăn bát để, con 
châu ngoan, được học hành, nghĩ ra mọi chuyện đều 
bắt _.. từ văn hóa”. Cụ bà phát biểu rất mộc 

: “Dân làng tôi nhìn bức hoành phi Thánh Minh 
Nhân Thiện treo trên đình kia mà sống. Từ ngày có 
Làng văn hóa người già vui, con trẻ cũng vui, cùng 
nhau đoàn kết, thi nhau làm giàu. Mỗi nhà giờ ít 
cũng có vài chục cây vải, cây nhãn, không sợ đói 
nữa !”. Ông trung tá về hưu cười sảng khoái : “Nhà 
nước phân nhà cho tôi ở Hà Nội nhưng tôi nhường, 
tôi quyết về quê, nguyện sống những ngày cuối đời 
có ích cho quê”. 

Chúng tôi giở điều 15 trong quy ước của Làng 
Phục Thiện thấy mục tiêu phấn đấu của mỗi con 
người ở đây thật đẹp : những quy định đối với ông 
bà cha mẹ ; đối với vợ chồng ; đối với con cải ; đối 
với họ tộc ; đối với quê hương làng xóm ; tất cả đều 
là những đạo lý rất minh tường, khúc chiết Mục 
nhỏ, đối với dân làng, được viết như sau : Sống nhờ 
dân, chết nhờ làng ; trong quan hệ đối xử phải coi 
trọng đạo lý ông cha ; kính già yêu trẻ ; tôn trọng 
phụ nữ ; tôn sư trọng đạo ; mến khách ; mọi người 


đều bình đẳng, đối xử giao tiếp phải thân ái, văn 
minh lịch sự... 

Ở ngôi đình làng do dân mới trùng tu có ghi : 
“Phục Thiện thu cư thiên tích đức ; Chí Linh tú khí 
địa sinh tài” (nghĩa là : người Phục Thiện chăm lo 
việc tích đức. Chí Linh đất đẹp, sinh nhân tài). Đọc 
câu đối đó và nghe các bô lão phát biểu, chúng tôi 
tin những điều quy định trong quy ước Làng văn hóa 
Phục Thiện nhất định nhân dân sẽ thực hiện được. 

Về Hải Dương mà chưa xuống Thanh Miện quả 
trong lòng vấn còn ấy nấy. Nơi đây không chỉ có 
Đảo cò, môi trường sinh thái hiếm có, đầy cám dỗ. 
Đây còn là nơi chúng tôi muốn tìm hiểu vì sao, một 
huyện nghèo, thuần nông như Thanh Miện vừa qua 
lại có hàng chục đoàn khách tỉnh bạn, huyện bạn về 
thăm ? Hỏi ra mới biết Thanh Miện có nhiều phong 
trào khá mạnh. Hơn nữa còn do tiếng vang bài báo 
phản ảnh việc cưới việc tang ở một vùng quê của 
đồng chí Vũ Ngọc Ấn, Bí thư huyện ủy Thanh Miện 
đăng trên Tạp chí Cộng sản và chuyện đám cưới 
mẫu do Đài Truyền hình trung ương truyền đi hôm 
nào. Về huyện, nghe đồng chí Huê, Phó bí thư 
thường trực và đồng chí Thiện, Phó chủ tịch la trận 
báo cáo mới vỡ lẽ một phần : 

Một là, Thanh Miện dám mạnh dạn, mở cuộc vận 
động toàn dân thực hiện tiết kiệm trong việc cưới 
việc tang ; là huyện mở “đột phá khẩu” trước khi có 
chỉ thị của Bộ Chính trị về vấn đề này. 

Hai là, cuộc vận động hợp lòng dân, mang lại 
hiệu quả thiết thực (chỉ tính từ khi phát động, huyện 
có hơn một nghìn đám tang, đám cưới thực hiện 
đúng quy định, đã tiết kiệm được gần 3 tỉ đồng). 

Ba là, qua cuộc vận động, dân tin Đảng hơn. Bởi 
vậy đến nay, đã chín muỗi để huyện ra một chỉ thị ˆ 
kiên quyết đưa chỉ tiêu phấn đầu của từng đối tượng “- 
trong các đoàn thể, đặc biệt là việc đánh giá đẳng 
viên trong cuộc vận động, ai không gương mâu chấp 
hành phải chịu hình thức kỷ luật trước Đảng. 

Đồng chí Phó chủ tịch Mặt trận nói : Năm qua 
chị Huê có hai con xây dựng gia đình. Cả huyện nhìn 
vào chị và đám cưới tiết kiệm, lịch sự của các chầu 
đã trở thành hình mẫu của thanh niên huyện. 

Chúng tôi nghĩ, đây là phong trào lớn mà khó, 
nhất định cán bộ đảng viên không gương mẫu không 
làm được. Song đây lại là phong trào liên quan đến 
tuổi trẻ, liệu họ có ủng hộ không ? Chúng tôi gặp 


ál 


Thực tiền - Hinh nghiệm ' SỐ 12 (6-1998) 


đồng chí Toàn, Phó bí thư huyện Đoàn và được biết : 
Ban đầu thanh niên còn thắc mắc, băn khoăn lắm. 
Do Đoàn có cách chỉ đạo đúng nên đến nay lực 
lượng hưởng ứng cuộc vận động ngày càng đông. 

Huyện Đoàn có tổ chức một cuộc hội thảo gồm 
đủ các thành phần, có cả thanh niên đã xây dựng và 
chưa xây dựng gia đình tới dự. Thanh niên thảo luận 
rất sôi nỗi và phần đông đi đến nhất trí : Thanh Miện 
cần đi tiên phong làm lành mạnh hóa việc cưới của 
thanh niên. Tuy vậy, vẫn còn một số ý kiến chưa 
đồng tình cho rằng trước đây mình đi nhiều đám 
cưới, nay đến lượt mình cưới lại làm quá giản tiện, 
sợ bạn bè chê cười, thậm chí cho minh là hẹp hòi, 
bủn xin. 

Sau hội thảo, Đoàn tiếp tục đi sâu vào lĩnh vực 
này và kiên quyết chỉ đạo điểm hai đám cưới thuộc 
hai xã để rút kinh nghiệm ; phát thêm hàng trăm 
phiếu thăm dò các đối tượng, thấy rằng nhiều đoàn 
viên và thanh niên hào hứng tổ chức cưới theo lối 
mới. Để sát hợp, Đoàn hướng dẫn từng xã đưa ra quy 
chế riêng. Đại thể một đám cưới hiện nay theo quy 
trình như sau : 

- Cô dâu chú rể làm thủ tục đăng ký tại ủy ban. 

- Đêm trước, đoàn đứng ra tổ chức gặp mặt tại 
nhà trai hay hội trường của xã. Phòng cưới trang trí 
đẹp, trang nhã, giản dị ; có hoa tươi, nước chè, bánh 
kẹo... Tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ không 
chuyên của xã đảm nhiệm. Bạn bè thân thiết trao 
tặng phẩm, tiền mừng... Thời gian tổ chức không quá 
45 phút. 

- Ngày hôm Sau, Ø1a đình có thể tổ chức tiệc mặn, 
tùng tiệm mấy mâm, chủ yếu mời người trong họ. 

Có nơi, như ở Chi Lăng Nam, Đoàn đứng ra lo tổ 
chức đám cưới. Gia đình chỉ cần chi khoản tiền nhỏ 
bằng 1/3 tiền thù lao trước đây. 

Tóm lại, hiện tượng có đám cả làng tắt lửa ở 
Thanh Miện đến nay đã chấm dứt. Về huyện người 
ta gọi đùa đồng chí Bí thư huyện ủy là “chủ đề tài 
việc cưới, việc tang”. Ông chủ đề tài sau khi trao đôi 
với chúng tôi đã đi đến kết luận : 

- Việc gì dân ủng hộ là ta nhất định thắng ! Dân 
nói : “Cán bộ các ông dám tự bỏ quyền lợi của các 
ông, bảo dân chúng tôi không theo sao được”. Việc 
cưới, việc tang vào nếp rồi, gần đây Thanh Miện lại 
mở ra gần trăm câu lạc bộ các lứa tuổi, các giới. 
Huyện vừa tô chức thi tài giữa các câu lạc bộ, không 
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khí thật tưng bừng. Giải bóng đá mi ni của các cháu 
trong huyện đạt nhất tỉnh. Phong trào “màu vàng đu 
đủ chống suy dinh dưỡng trẻ em” huyện thực hiện 
thành công, nay lại tiếp đến dự án chống thiếu máu 
cho các bà mẹ, tất cả đều theo đà của phong trào xây 
dựng Làng văn hóa cùng vươn lên mạnh mẽ. 

Thực tình về Hải Dương, một tỉnh giàu tiềm 
năng, giàu truyền thống, chúng tôi muốn đi thăm tất 
cả các huyện để được tận mắt thấy sự “thay da, đối 
thịt” trên gương mặt nông thôn trong sự nghiệp đổi 
mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo hơn 10 năm qua. 
Thời gian có hạn, vì vậy mới qua vài ba huyện mà 
đã rút ra một nhận xét gì khái quát e có phần vội vã. 
Song ở đây cũng có thể nêu một vài suy nghĩ bước 
đầu : 

Thứ nhất, trong xây dựng văn hóa cơ sở, Hải 
Dương đã chọn điểm xuất phát và đề ra mục tiêu 
đúng. Từ nhận thức sâu sắc văn hóa phải từ kinh tế, 
đo kinh tế, gắn với kinh tế nên xây dựng Làng văn 
hóa không thể thoát ly nội dung xây dựng nông thôn 
mới. 

Một Làng văn hóa phải đạt : 

- Về kinh tế : phát huy hết tiềm năng, điều kiện 
để phát triển ; không có hộ đói ; mức sống người dân 
phải đạt trên mức trung bình của tỉnh ; cơ sở hạ tầng 
(đường làng ngõ xóm, nhà cửa, công trình vệ sinh...) 
phải đạt đủ tiêu chuẩn. 

- Về chính trị : đoàn kết, ổn định ; bảo đảm an 
ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuyệt đối không có tệ 
nạn xã hội. 

- Về văn hóa : phải giữ gìn, bảo vệ các giá trị 
truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp. Bảo đảm 
chỉ tiêu về giáo dục, thể dục - thể thao, y tế, hoạt 
động văn nghệ ; đặc biệt giữ cảnh quan môi trường 
sạch đẹp. 

Thứ hai, thúc đẩy phong trào quần chúng biết 
làm chủ môi trường văn hóa của minh. 

Xây dựng Làng văn hóa thực chất là tạo điều 
kiện để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp 
trên tất cả các công việc của làng, của xã hội dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn chỉ đạo của chính 
quyên. Điều đó thể hiện rõ nhất trong quá trình xây 
dựng quy ước của làng ; nhân dân thông qua bàn bạc 
đi đến thể chế hóa những nội dung thống nhất vào 
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hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Mọi quy ước 
không trái luật pháp Nhà nước, tạo điều kiện để thực 
hiện phép nước tốt hơn. 

Cuộc vận động dấy lên không khí chung phấn 
khởi, đẩy mạnh các phong trào khác, nhất là phong 
trào xã hội hóa văn hóa : Tổ chức lễ hội, biểu diễn 
văn nghệ, hoạt động thể thao, cải tạo, xây dựng các 
công trình nước sạch, chăm sốc người già, nuôi 
dưỡng trẻ em, lập tủ sách mới, dựng đài truyền 
thanh, mở rộng hoạt động các câu lạc bộ v.v... - 

Chỉ tính riêng năm 1997 ở Hải Dương, đã t ra đời 
1080 câu lạc bộ các loại (khoảng 40% câu lạc bộ 
hoạt động liên tục) đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và 
sáng tạo văn hóa của nhân dân. Ngoài hoạt động văn 
nghệ truyền thống ở cơ sở (chèo, tuông, cải lương, 


hát trông quân, quan họ, múa rôi nước...), Hải . 


Dương còn mạnh dạn mở rộng khuyến khích các 
đoàn nghệ thuật tư nhân. Những đoàn này hoạt động 
mạnh, tạo thế cạnh tranh mới, bù đắp phần thiếu hụt 
của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp (có đoàn tư 
nhân đã diễn 200 buổi một năm và có lãi). 

Thứ ba, thực hiện cuộc vận động văn hóa giúp 
Hải Dương có cơ hội củng cố cơ sỞ đẳng, cải tiến 
phương thức hoạt động, giảm đầu mối, tạo hiệu quả 
hiệu lực trong quản lý. 

Đảng biết kết hợp thế mạnh của các đoàn thể, 
nâng cao nhận thức trong mọi giới, mọi lứa tuổi về 
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dựng Làng văn hóa ; hướng các phong trào lẻ tẻ tập 
trung về một mối. Mặt trận gần đây ‹ có phong trào 
__ “Toàn dân đoàn kết xây đựng cuộc sống mới ở khu 
dân cư” ; Hội cựu chiến binh xây dựng gia đình công 
đân cách mạng gương mẫu ; phụ nữ có phong trào 
giúp nhau làm kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy 
con ngoan ; thanh niên có phong trào tuổi trẻ lập 
nghiệp v.v... Những phong trào đó đều đông thuận 
với mục tiêu xây dựng Làng văn hỗa. 

Công việc được trao cho các ngành, đoàn thể bàn 
bạc và theo chức năng của mình vận động nhân dân. 
Các tổ chức chịu trách nhiệm ký cam kết với trưởng 
thôn. Trưởng thôn có trách nhiệm ký cam kết với 
chủ tịch xã. Trước đây cả xã có đến 19 đầu mối hoạt 
động nay tập trung về Ban vận động nếp sống văn 
hóa, hiệu quả và hiệu lực thể hiện rõ rệt hơn, công 
việc chạy hơn, tất cả đều mong đạt, giữ và phát huy 
cho được danh hiệu Làng văn hóa. 
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đồng bộ. về quản trị và lãnh đạo trong toàn hệ 
thống, đồng thời người học xác định rõ mục tiêu 
học tập, xác định rõ đầu ra, đó là động cơ mạnh 
để họ nắm. bắt được toàn bộ nhiệm vụ, trách 
nhiệm, quyên hạn v.v.. . của người quản lý lãnh 
đạo theo phạm vi phân quyền, và những nghiệp 
vụ cơ bản về khoa học quản lý. Sau khóa học, 
người học có thể bắt tay ngay vào công việc điêu 
hành mà không gặp khó khăn gì, không tốn thời 
gian vô ít để tự tìm lấy một phương pháp quản 
lý, lãnh đạo, "Biúp họ có được phương pháp tư 
duy tầm chiến lược, trong đó chiến lược xây 
dựng người kế cận là rất cần thiết. Đây là biện 
pháp tốt đối với người lãnh đạo, nó hạn chế tối 
đa tình trạng mất đoàn kết nội bộ bắt nguồn từ 
nguyên nhân tranh giành quyền lực, bởi vì - 
không ai tranh giành cái mà họ biết chắc là của 
minh. 

3 - Đối với những đối tượng - nhiệm, thì 
kế hoạch đào tạo thường xuyên là rất cần thiết. 
Nếu là những người chưa qua ‹ đào tạo cơ bản thì 
nhất thiết phải đào tạo lại. Nếu là những người 
đã qua đào tạo cơ bản, thì việc đào tạo bô túc 
thường xuyên hằng năm phải được tô chức Ít 
nhất 2 lần. Mục đích của các khóa học này là 
nhằm cung cấp những kiến thức mới về khoa 
học quản lý, những thông tin mới về diễn biến 
kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt là cập nhật 
được các tình huống và các biện pháp giải quyết 
các tình huống thực tế. Nếu là những đối tượng 
sẽ là nguồn kế cận các vị trí cao hơn, thì trước 
khi đề bạt phải được đào tạo để phù hợp với vị 
trí mới. 

4 ` Cần quan tâm đào tạo những người cán bộ 
quản lý và lãnh đạo giỏi, có kinh nghiệm thực tế 
trở thành những người thầy của chính đơn vị họ. 
Bởi vì không có bài học nào tốt hơn, thiết thực 
hợn những bài học đã được trả giá từ thành công 
và thất bại của chính họ. Đây là giải pháp hữu 
hiệu để phát triển nguồn lực nội tại trong nền 
kinh tế thị trường. | | 
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ẠI hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
†)- tục khẳng định cải cách nên hành 
chính nhà nước là trọng tâm của việc 
xây dựng, hoàn thiện nhà nước trong những 
năm trước mắt. Cải cách hành chính phải dựa 
trên cơ sở pháp luật và tiến hành đồng bộ trên 
các mặt : cải cách thể chế hành chính, tổ chức 
bộ máy và xây 
dựng, kiện toàn 
đội ngũ cán bộ, 
công chức hành 
chính. 

Tích cực thực 
hiện các nghị 
chính nhà nước 
nói chung và của 
ngành Hải quan 
nói riêng đã tạo được những chuyền biến tiến 
bộ rõ nét và đạt được những thành công có 
nhiều mặt nổi bật. 

Pháp lệnh Hải quan quy định : Hải quan Việt 
Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập 
thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 
quan ; thực hiện quy định của nhà nước về xuất 
khẩu, nhập khẩu, về thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu ; phát hiện, ngăn ngừa, điều tra và xử lý 
hành vi buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép 
hàng hóa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua biên 
giới, hành vi vi phạm các quy định khác của 
nhà nước về hải quan ; thực hiện thống kê nhà 
nước về hải quan. 


h IlIll 
NHI Mu ñNG 


quyết của Đảng 
và Chính phủ, 
trong những năm 
qua, công cuộc 
cải cách nền hành 
khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, mượn 
đường Việt Nam ; đấu tranh chống buôn lậu 
hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối, 
tiên Việt Nam qua biên giới. Bốn nhiệm vụ 
chính của ngành là : Tiến hành thủ tục hải quan, 


Mười năm qua, Hải quan Việt Nam đã từng_ 


bước đổi mới công tác, củng cố, xây dựng lực 
lượng và đạt được những thành tựu bước đầu 
quan :zọng, góp phần giữ vững “hòa bình, ổn 
định, hợp tác, phát triển, tự do hóa thương mại 
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và quốc tế hóa công tác hải quan”. Những năm 
gần đây, tổng kim ngạch ngoại thương của cả 
nước hằng năm tăng trung bình 22 - 25%, tuy 
nhiên kim ngạch chịu thuế chỉ tăng 10 - 15%. 
Trong khi đó nước ta tiếp tục thực hiện mạnh 
mẽ chính sách ưu tiên xuất khẩu, hạn chế và 


thay thế nhập khẩu, đồng thời tham gia vào các 
tiến trình tự do 
hóa thương mại, 
theo hướng giảm 
thuế quan trên 
li h I Ì | diện rộng. Trong 
bối cảnh đó, Quốc 
hội, Chính phủ 
| Ill Ì tiếp tục giao chỉ 
tiêu thu thuế xuất 
nhập khẩu cho 
lÏlU Í l lÌ ngành Hải quan 
1 mỗi năm tăng 
Hà l | lị trung bình 55% so 
với năm trước. 
Nhiệm vụ thật 
nặng nể. Chỉ tính từ năm 1994 đến tháng 
6-1997 ngành Hải quan làm thủ tục cho gần 
346 ngàn lượt phương tiện vận tải, 7,77 triệu 
lượt hành khách xuất nhập cảnh và khối lượng 
hàng hóa trị giá kim ngạch 43,55 tỉ USD, thu . 
thuế xuất nhập khẩu đạt 45 700 tỉ đồng, chiếm 
tỷ lệ trung bình 15% - 20% tổng thu ngân sách 
hằng năm. 

Trưởng thành và thể hiện rõ năng lực thực tế 
trong cuộc chiến chống buôn lậu, ngành Hải 
quan được Chính phủ tin cậy giao trọng trách 
chủ trì, phối hợp đấu tranh chống buôn lậu trên 
biển, mở rộng thấm quyền tấn công những 
đường dây, ổ nhóm buôn lậu qua biên giới móc 
nối vào sâu trong nội địa. Kết quả sơ kết 3 năm 
thực hiện Nghị quyết 38/CP của Chính phủ, 
ngành Hải quan đã phát hiện, khám bắt và xử lý 
35 215 vụ buôn lậu, trị giá 794,6 tỉ đồng, khởi 
tố 101 vụ án hình sự, tịch thu nhiều hàng hóa, 
trong đó đáng chú ý có 45kg hê-rô-in, 6 758kg 
thuốc phiện, 116 628 tài liệu phản động và ấn 
phẩm văn hóa độc hại. 


* Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị 
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Tiến trình cải cách hành chính của ngành 
Hải quan được gắn liền với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, với mục tiêu tăng cường 
hiệu lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về hải quan. Ngành Hải quan đã 
thường xuyên tích cực tổ chức tổng kết thực 
tiến, rà soát văn bản, phân tích, nghiên cứu và 
kiến nghị bổ sung, sửa đổi 4 bộ luật và luật, 3 
pháp lệnh và 24 văn bản pháp quy khác do 
Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên 
quan ban hành. Những bổ sung, sửa đổi này 
được thực hiện trên 9 lĩnh vực quan trọng, liên 
quan trực tiếp đến công tác hải quan và được 
tập trung vào việc khắc phục những sơ hở, thiếu 
sót, giải quyết tình trạng chông chéo, cởi bỏ 
những quy định phức tạp, rườm rà, nhằm hoàn 
thiện và chuẩn hóa các quy trình, quy chế hải 
quan theo hướng thông thoáng và chặt chẽ 
trong khuôn khổ pháp luật. 

Một nội dung cải cách hành chính có ý nghĩa 
kinh tế - xã hội to lớn do ngành Hải quan tiến 
hành là tổ chức thực hiện tốt Nghị định 89/CP 
của Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy 
phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từng 
chuyến. Đây là một chủ trương có ý nghĩa đổi 
mới tích cực của Đảng và Nhà nước trong xuất 
nhập khẩu. Để làm được điều đó, ngành Hải 
quan đã sớm chuẩn bị những cơ sở và điều kiện 
ban đâu, nhất là thành lập mạng lưới thống kê 
tin học rộng lớn từ Tổng cục Hải quan đến hải 
quan các địa phương, vi tính hóa mạnh mẽ công 
tác thống kê nhà nước về hải quan, làm nên cho 
việc triển khai thực hiện Nghị định 89/CP một 
cách có hiệu quả. 

Việc phân luông “xanh”, luồng “đồ” đối với 
hành khách nhập cảnh ở các sân bay quốc tế, 
thực hiện quy trình hải quan “một cửa” đối với 
xuất nhập khẩu hàng hóa và mở các địa điểm 
“thông quan nội địa” đã phát huy hiệu quả tốt 
trong việc giải phóng hành khách, hàng hóa 
. nhanh chóng, kịp thời, nâng cao hiệu lực công 
tác hải quan. Việc phân luồng tạo cho hành 
khách quyển tự do chọn cửa “xanh” hay cửa 
“đỏ”, đem đến cảm giác thông thoáng và thuận 
tiện, bảo đảm tiến hành thủ tục nhanh chóng, 
lịch sự và chặt chẽ. 
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Quy trình “một cửa” là mục tiêu trọng tâm 
trong quá trình cải cách hành chính của ngành 
Hải quan. Trong quy trình này, khách hàng làm 
việc với Hải quan chỉ đến một nơi, gặp một 
người lúc gửi hồ sơ làm thủ tục ở đầu quy trình 
và tiếp nhận lại bộ hồ sơ hoàn thành thủ tục ở 
cuối quy trình. Giải quyết, xử lý ở từng công 
đoạn và luân chuyển hồ sơ theo trình tự thủ tục 
hoàn toàn là công việc nội bộ của Hải quan. 
Cách thức này tạo thuận tiện cho khách hàng 
không phải trực tiếp qua lại nhiễu khâu trung 
gian dễ phát sinh phiền hà, tiêu cực, đồng thời 
bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đúng luật cho 
công tác hải quan. Các điểm thông quan nội địa 
(IDC) là loại hình giao nhận hàng hóa thường 
thấy ở các nước phát triển, mới được triển khai 
áp dụng ở nước ta. Cách làm này cho phép giảm 
đáng kể áp lực vẻ khối lượng phương tiện và 
hàng hóa có thể dẫn đến quá tải, gây ách tắc ở 
các cửa khẩu lớn, nâng cao năng lực tiếp nhận 
và giải phóng hàng hóa của ngành Hải quan. 

Cùng với quá trình cải cách thủ tục hành 
chính, tổ chức bộ máy của ngành Hải quan cũng 
từng bước được chấn chỉnh hoàn thiện theo 
hướng bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ, 


phù hợp với định hướng phát triển và hòa nhập 


của đất nước. Khác với một số bộ, ngành, Hải 
quan Việt Nam đang ở trong giai đoạn phát 
triển và mở rộng cơ cấu tổ chức và biên chế để 
đáp ứng tốt hơn tình hình và nhiệm vụ mới. 
Tiếp tục thực hiện Nghị định 16/CP của Chính 
phủ, trong những năm qua, ngành Hải quan đã 
thành lập thêm một số đơn vị như : Hải quan 
nội địa, Hải quan kho ngoại quan, Điểm thông 
quan nội địa, Hải quan khu chế xuất, Hải quan 
đường sắt liên vận quốc tế, Hải quan cảng ; 
thành lập các đội chống buôn lậu ma túy và các 
đội tàu cao tốc. Các cơ quan hải quan mới thành 
lập ở các địa phương trực thuộc Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố gần nhất hiện có nhằm đáp ứng 
đồng thời hai mục tiêu : thu gọn, tinh giản bộ 
máy hành chính theo cách hợp lý nhất và phù 
hợp với xu hướng liên tỉnh thành, lập vùng hải 
quan trong tương lai. Ngành Hải quan đang 
từng bước bố trí lại lực lượng, kết hợp với công 
tác đào tạo và tuyển dụng mới theo hướng tập 
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trung biên chế cho công tác chống buôn lậu, 
phấn đấu nâng tỷ lệ quân số của lực lượng 
chống buôn lậu từ 15% năm 1994 lên 30% - 
40% trong những năm tới. 

Công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ công 
chức và bổ sung trang bị kỹ thuật hiện đại được 
triển khai như giải pháp chìa khóa cho cải cách 
hành chính trong ngành Hải quan. Hằng năm, 
ngành đã bố trí cho 15% - 20% công chức đi 
học tập nâng cao trình độ, đồng thời tuyển dụng 
mới 10% tổng biên chế mỗi năm, trong đó 70% 
công chức mới có trình độ đại học, cao đẳng. 
Nhờ vậy, đến nay ngành đã có 34,1% có trình 
độ đại học, 20,2% có trình độ trung cấp và 
45,7% có trình độ sơ cấp. Khoảng 10% cán bộ 
có khả năng giao dịch ngoại ngữ đáp ứng yêu 
cầu công tác. 

Tuy đạt được những kết quả có ý nghĩa quan 
trọng, nhưng nhìn chung, tiến trình cải cách 
hành chính của ngành Hải quan vẫn còn chậm 
và còn một số tồn tại, khiếm khuyết. 

Việc cải cách thể chế hành chính còn nhiều 
vướng mắc. Pháp lệnh Hải quan ban hành năm 
1990 hiện là văn bản pháp quy cao nhất quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức bộ máy của Hải quan Việt Nam. Tuy 
nhiên, từ đó đến nay, trên nhiều góc độ, pháp 
lệnh này đã không còn đáp ứng và phát huy 
hiệu quả tốt trong tình hình nhiệm vụ mới. 
Được xác định là một trong những lĩnh vực 


trọng điểm, song trên thực tế triển khai, cải cách - 


hành chính của ngành Hải quan thiếu sự phối 
hợp đồng bộ từ cải cách hành chính của các 
ngành liên quan, nhất là các ngành thương mại, 
biên phòng, đo lường chất lượng, công an... nên 
hiệu quả còn hạn chế. Luật thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu quy định cho phép nợ thuế trong 
hạn, tuy tạo được một số điều kiện thuận lợi về 
vốn cho các doanh nghiệp nhưng cũng là một 
cái cớ để nhiều doanh nghiệp nợ đọng, nợ khó 
đòi, gây chiếm dụng vốn ngân sách nhà nước và 
thất thu thuế xuất nhập khẩu. Cho đến nay vẫn 
chưa có quy định hải quan được quyên kiểm 
toán các doanh nghiệp có nợ quá hạn, chưa có 
quy chế phối hợp giữa Hải quan với các ngành 
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như Thương mại, Tài chính, Ngân hàng, kho 
bạc... để truy thu thuế có hiệu quả. 

Tổ chức bộ máy của Hải quan Việt Nam 
được thiết lập theo địa giới hành chính. Gần 
đây, nhiều tỉnh tiếp tục được chia tách, nên 
ngành Hải quan cũng phải đối diện với nguy cơ 
là bộ máy trở nên công kênh, nhiều đầu mối, 
nhiều khâu trung gian. Với 30 cục Hải quan 
tỉnh, thành phố và 166 phòng, ban chức năng, 
lực lượng của ngành vốn đã không đông lại phải 
chia sẻ một phần đáng kể cho những công việc 
hành chính gián tiếp ; lực lượng kiểm tra kiểm 
soát trực tiếp ở cửa khẩu và lực lượng chống 
buôn lậu do vậy còn lại rất mỏng. Toàn ngành 
hiện có khoảng 6 500 biên chế thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước và chống buôn lậu trên 
toàn tuyến biên giới, trong nội địa, trong vùng 
lãnh hải. Lực lượng hải quan hiện nay còn 
thiếu, một bộ phận cán bộ công chức trong 
ngành yếu về phẩm chất, năng lực, đã ảnh 
hưởng đến khối lượng, chất lượng công tác, 
chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, còn nhiều . 
hiện tượng gây phiên hà, sách nhiễu, tiêu cực. - 
Một bộ phận cán bộ công chức thoái hóa biến 
chất, sa sút ý chí phấn đấu, bị lôi kéo, đồng lõa 
tiếp tay những vụ buôn lậu lớn, gây hậu quả 
nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, trang bị phương tiện, vật chất 
kỹ thuật của ngành vẫn còn nhiều thiếu thốn. 
Yêu câu giám sát quản lý nhanh chóng theo tỉnh 
thân cải cách hành chính đòi hỏi không chỉ đổi 
mới cơ chế hành chính, nâng cao chất lượng cán 
bộ mà còn tăng trang thiết bị hiện đại một cách 
đồng bộ. Quá trình hiện đại hóa công tác hải 
quan chưa tương xứng với yêu câu của 
nhiệm vụ. 

Trong bối cảnh tình hình nhiệm vụ hiện nay, 
rút kinh nghiệm từ những việc làm được và 
chưa làm được trong những năm qua, chúng tôi 
thấy việc tiếp tục đẩy tới một bước tiến trình cải 
cách hành chính của ngành Hải quan cần tập 
trung giải quyết một số vấn đề sau đây : 

a — Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống 
luật pháp 

Trước mắt, trọng tâm công tác xây dựng 
pháp luật của ngành Hải quan là hoàn chỉnh dự 
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thảo và trình Quốc hội thông qua Luật Hải 
quan, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức bộ máy của ngành Hải quan 
trong giai đoạn phát triển mới. Luật Hải quan 
tới đây cần thể hiện đây đủ chức năng, nhiệm 
vụ của Hải quan Việt Nam, trong đó đề cao 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giám sát quản 
lý nhà nước vẻ hải quan và đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái 
phép qua biên giới hàng hóa, ngoại hối, tiền 
Việt Nam ; phân định rạch ròi chức năng nhiệm 
vụ của hải quan với các ngành liên quan như 
công an, biên phòng, thuế vụ quản lý thị 
trường v.v... tránh hiện tượng quy định thiếu 
hoặc chồng chéo. Luật cũng cần mở rộng quyên 
hạn của Hải quan Việt Nam một cách hợp lý, 
nhất là về phạm vi kiểm tra, kiểm soát hải quan, 
chống vận chuyển hàng hóa nhập khẩu trái 
phép và buôn lậu trong nội địa, thực hiện kiểm 
toán hải quan đối với các doanh nghiệp nợ thuế 
quá hạn, công tác điều tra hình sự đối với hành 
vị buôn lậu và gian lận thương mại... Cùng với 
việc thông qua và ban hành Luật Hải quan, các 
văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành luật cũng 
cần được chuẩn bị chu đáo và ban hành kịp thời 
nhằm giúp cho việc triển khai luật thực hiện 
một cách có hiệu quả. 

Luật thuế xuất khẩu,sthuế nhập khẩu của 
nước ta ban hành từ năm 1991 và đã qua nhiều 
lần sửa đối, bổ sung, vẫn bộc lộ những sơ hở, 
khiếm khuyết cần được tiếp tục chỉnh lý, hoàn 
thiện. Cần xem xét lại tính cần thiết của việc 
cho phép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
được nợ thuế trong hạn như hiện nay. Trong xu 
thế hòa nhập quốc tế về thương mại và hải 
quan, nước ta thực hiện bảo hộ có chọn lọc và 
có thời hạn, việc cho nợ thuế cũng nên xem xét 
trên quan điểm có chọn lọc và có thời hạn. Tuy 
nhiên, điều đó cũng phải được thực hiện kèm 
theo một số biện pháp chế tài chặt chẽ và hữu 
hiệu với phương châm khuyến khích và bảo 
đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp nộp thuế 
sớm, khống chế số nợ trong hạn nhằm giảm ứ 
đọng vốn ngân sách, cưỡng chế mạnh mẽ và có 
hiệu quả các đối tượng cố tình nợ đọng nhằm 
trục lợi cục bộ, gây thất thu ngân sách 
nhà nước. 
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b — Cải cách thủ tục hải quan theo hướng 
thông thoáng, thuận lợi, bảo đảm chặt chẽ ` 

Ngành Hải quan cũng cần tập trung nỗ lực 
tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy 
trình, quy chế, nhất là trong lĩnh vực thủ tục hải 
quan, nhằm thể chế hóa hầu hết các lĩnh vực 
hoạt động, bảo đảm thực thi luật pháp một cách 
nhanh chóng và có hiệu quả. Cần tích cực sửa 
đổi, bổ sung hoặc kiến nghị thay thế một số 
nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn thi 
hành luật còn nhiều thiếu sót, hay không còn 
phù hợp, không phát huy hiệu quả. Đông thời, 
sớm nghiên cứu ban hành các quy trình nghiệp 
vụ đối với các loại hình mới, với từng loại cửa 
khẩu đường biển, đường bộ, đường không, 
đường sắt, bưu cục ngoại dịch, với từng lĩnh vực 
công tác có những đặc trưng riêng. Để đẩy lùi 
hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực 
trong nội bộ ngành Hải quan, nhất là trong thời 
gian gần đây thông qua các cuộc tiếp xúc với 
các nhà doanh nghiệp của Thủ tướng Phan Văn 
Khải, có nhiều ý kiến phàn nàn về sự phiên hà, 
chậm trễ trong khâu thủ tục hải quan, các cấp 
hải quan nhất là ở các cửa khẩu lớn phải nghiêm 
túc tiếp thu. Theo chúng tôi cần tiến hành một 
số giải pháp cụ thể sau : Ä⁄ộ¿ ià, tiếp tục cải tiến ˆ. 
theo phương châm “một cửa” và công khai hóa 
các quy trình thủ tục hải quan để thực hiện 
quyên dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” đối với công tác hải quan. 

Quy trình “một cửa” là mục tiêu trọng tâm 
trong quá trình cải cách thủ tục hành chính của 
ngành Hải quan. Với quy trình này người làm 
thủ tục hải quan chỉ đến “một cửa” gặp một 
người kể từ khi đăng ký tờ khai đến khi hoàn 
thành thủ tục. Việc giải quyết, xử lý ở từng 
công đoạn và luân chuyển hô sơ theo trình tự 
thủ tục hoàn toàn là công việc nội bộ của Hải 
quan. Cách thức này, chủ hàng không phải trực 
tiếp qua lại nhiều người, nhiều khâu trung gian 
dễ phát sinh phiền hà, tiêu cực ; đồng thời bảo 
đảm nhanh chóng, chính xác, đúng luật cho 
công tác hải quan. | 

Hai là, tiếp tục nghiên cứu mở thêm các 
điểm “thông quan nội địa”. Đây là loại hình 
giao nhận hàng hóa thường thấy ở các nước 


— 
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phát triển. Trước đây trong thời kỳ chiến tranh, 
Hải quan cũng đã thực hiện phương châm “đón 
xuất, theo nhập” để giải tỏa ách tắc tại cửa 
khẩu, bảo đảm an toàn hàng hóa, phương tiện. 
Hiện nay trong khi năng lực, sức chứa của các 
cửa khẩu lớn chưa đáp ứng yêu cầu xuất nhập 
đang tăng nhanh, thì dù tại chỗ có cải tiến, cố 
gắng đến đâu cũng không thể đạt yêu cầu nhanh 
chóng, thuận tiện, chưa kể lại nảy sinh phiền hà, 
tiêu cực. Các điểm thông quan nội địa (ICD) 
chính là cách giải quyết mâu thuẫn này. Một 
mặt nó cho phép Hải quan nâng cao năng lực 
giải phóng hàng hóa, tạo thuận lợi cho các 
doanh nghiệp được làm thủ tục ở nơi thuận tiện 
nhất, mặt khác vẫn bảo đảm kiểm soát hải quan 
chặt chẽ, lại cho phép ngành Hải quan có thể tổ 
chức theo vùng mà không nhất thiết theo phạm 
vi từng đơn vị hành chính như hiện nay. 

Ba là, chủ trương “mở” mà không “thả”, 
thông thoáng mà vẫn đúng luật, không để thất 
thu ngân sách, đòi hỏi các ngành, các cơ quan 
có liên quan phải phối hợp, hợp tác chặt chẽ, và 
cùng cải tiến thủ tục hành chính một cách đồng 
bộ. Về phía các doanh nghiệp phải có cán bộ 
am hiểu pháp luật, phải thật thà khi khai báo hải 
quan, không móc nối hoặc tiếp tay cho những 
cán bộ hải quan tiêu cực. Nhân đây, tôi xin để 
xuất cải tiến quy trình hải quan như sau : Khai 
báo - tính thuế - kiểm hóa và giải phóng hàng 
buôn, thay cho quy trình lâu nay vẫn tiến hành 
là : Khai báo - kiểm hóa - tính thuế, khiến cho 
chủ hàng phải quay đi quay lại mất nhiều 
thì giờ. 

c — Tích cực điều chỉnh, kiện toàn tổ chức 
bộ máy 

Trong vài năm trở lại đây, cách thức tổ chức 
bộ máy của ngành Hải quan trở thành vấn đẻ 
được nhiều người quan tâm. Có ý kiến nên nhập 
Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính và đổi tên 
thành Tổng cục Thuế quan nhằm tỉnh giản bộ 
máy Chính phủ, và thực tế ở nhiều quốc gia (và 
có thời kỳ ở Việt Nam) cũng như vậy. Song vì 
nhiều lý do, trước hết xuất phát từ chức năng 
quan trọng và rộng lớn của Hải quan Việt Nam 
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cả về kinh tế và chính trị, việc giữ nguyên hệ 
thống tổ chức và mô hình Tổng cục Hải quan là 
cơ quan trực thuộc Chính phủ là hợp lý. Tuy 
nhiên tổ chức bộ máy của ngành Hải quan cần 
tiếp tục được đổi mới, kiện toàn theo hướng 
thành lập Hải quan vùng, không gắn trực tiếp 
với địa giới hành chính tỉnh, thành phố, nhằm 
bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
Trung ương, tinh giản bộ máy theo hướng tập 
trung, thống nhất, vừa giảm tới mức tối thiểu 
hợp lý đội ngũ công chức hành chính gián tiếp, 
bổ sung lực lượng cho công tác kiểm tra, kiếm 
soát và đấu tranh chống buôn lậu, vừa tăng 
cường năng lực bộ máy, nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả công tác hải quan. 

d - Đấy mạnh xây dựng lực lượng trong 
sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy 
hiện đại 

Không thể phủ nhận rằng trong ngành Hải 
quan vẫn còn những hiện tượng tiêu cực, như 
thói quan liêu, cửa quyển, gây phiển hà, vòi 
vĩnh, ăn hối lộ v.v... Nhiều vụ buôn lậu, gian 
lận thương mại lớn có sự tiếp tay của một số cán 
bộ trong ngành. Điều đó gây bất bình lớn trong 
dư luận xã hội và cũng là nỗi nhức nhối của 
ngành Hải quan. Rô ràng ngành Hải quan có 
làm tốt được vai trò là “người lính biên phòng” 
trên mặt trận kinh tế hay không, còn tùy thuộc 
một phần hết sức quan trọng vào việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ hải quan trong sạch, vững mạnh. 
Vì vậy, đồng thời với việc hoàn thiện pháp luật, 
tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của ngành, 
nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng tác 
phong làm việc chính quy, hiện đại v.v... thì 
việc thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng 
và ý thức chính trị cho cán bộ toàn ngành, nhất 
là đối với những người trực tiếp làm việc ở các 
cửa khẩu cần được quan tâm. Đây chính là việc 
thực hiện cụ thể Nghị quyết 93/NQ-BCS của 
Ban cán sự Đảng Tổng cục Hải quan về “tăng 
cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ 
chức, xây dựng đội ngũ cán bộ hải quạn trong 
sạch, vững mạnh”. 
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HÓM nghiên cứu hỗn hợp của chúng tôi 

gồm có các cán bộ xã hội học của Trường 

đại học khoa học xã hội và nhân văn 
TP Hồ Chí Minh và một vài đồng nghiệp, người 
Ô-xtrây-li-a, tiến hành khảo sát khu vực nông 
nghiệp phía bắc thành phố nhằm trả lời cho được 
câu hỏi : người nông dân ngoại thành thực sự còn 
gắn bó với nông nghiệp nữa hay không trong tiến 
trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh ? Câu 
trả lời hết sức quan trọng vì trước hết nó liên quan 
đến các chủ trương lớn về kinh tế - xã hội của 
thành phố và các chương trình tài trợ của ADB, WB 
và UNDP (chương trình phát triển của Liên hợp 
quốc) vào Việt Nam. Để trả lời câu hỏi này chúng 
tôi đã tiến hành khảo sát trên các mẫu như sau : 

- Thực hiện 7 cuộc phỏng vấn tập trung ở 7 xã 
phía bắc ven ngoại thành TP Hỗ Chí Minh với sự 
tham gia của các lão nông thực thụ, các nam nữ 
thanh niên làm nông nghiệp và làm việc trong các 
khu chế xuất, các thành phần đại diện cho hội 
khuyến nông, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn 
thanh niên, chính quyền các cấp từ huyện, xã tới 
ấp. Mỗi cuộc phỏng vấn như vậy có khoảng trên 
dưới 100 người. 

- Tiến hành phỏng vấn trực tiếp 300 hộ gia đình 
trong đó có 100 hộ có mức sống dễ chịu, 100 hộ 
tạm đủ sống và 100 hộ nghèo, với mục đích tìm 
hiểu các nhu cầu khác của người nông dân hiện 
nay. Những cuộc tiếp xúc này đã mang lại rất 
nhiều những thông tin quan trọng. 

Một số không ít người tưởng rằng, người nông 
dân ngoại thành đã chán cảnh “chân lấm tay bùn”. 
Điều đó có phần đúng ở thời điểm vài ba năm về 


thành trước, nhưng tỉnh hình hiện 


nay đã đổi khác. Người 
l nông dân ngoại thành 
j G@77@- TP Hồ Chí Minh về cơ bản 
——®” đã thoát ra khỏi cú choáng 
ban đầu. Đã qua rồi cái thời 
ông Ba, anh Tư, suốt đêm 


"hệ Ẩ- 1ì đêm cứ thao thức đợi trời 
NGUYÊN MINH HÒA “* 


sáng để ra quán ngóng tin 
xem bữa qua người thân của 
mình bán vườn, bán đất bị 
hố hay được giá ra sao, hụi 
họ mang rủi thế nào. Họ đã trở lại bình tĩnh hơn, 
nhìn nhận mọi chuyện sâu xa hơn sau một loạt sự 
đổ vỡ vô lối. Chỉ một xã Thuận Giao với hơn 1 000 
hộ gia đình mà mỗi năm có hơn 100 vụ kiện tụng, 
tranh chấp đất đai làm cho nhiều anh em một thịt, 
bà con lối xóm không muốn nhìn mặt nhau nữa. 
Nhiều gia đình có trong tay hàng trăm cây vàng do 
bán ruộng, bán vườn, nhưng năm sau dắt díu nhau 
ới làm thuê vì đổ hết vào đề đóm, bia ôm ; còn tivi, 
xe máy cũng lần lượt “đội nói ra đi” không hẹn ngày 
trở lại. Lúc đó, tâm lý ngán ngại đô thị hóa và công 
nghiệp hóa là điều có thật ở một bộ phận khá đông 
dân cư. Một thực tế không thể chối cãi được là ở 
những nơi đô thị hóa cao, đời sống dân cư bị xáo 
trộn, mồ mả cha ông bị di chuyển, đất đai bị “lấy 
mất, con cái hư hỏng do lấy tiền bán đất để ăn 
chơi phá phách, gia đình lục đục, tý lệ y hôn 
tăng cao. 

Những thông tin từ chính người dân qua các 
cuộc phỏng vấn cho biết chỉ có khoảng 30 - 40% 
hộ dân không muốn sản xuất nông nghiệp nữa. Họ 
chờ đợi giá đất tăng nay mai để bán giá cao sau đó 
chuyển sang kinh doanh, buôn bán, làm các dịch 
vụ, hoặc tiểu thủ công nghiệp, hoặc đơn giản hơn 
là bỏ tiền vào ngân hàng lấy lời, hay cho bà con 
trong xã vay lấy lãi để sống và chờ thời cơ. Số này 
là những hộ dân sống dọc theo các trục đường lớn 
và sát gần các khu công nghiệp, hoặc nằm trong 
khu đồ thị hóa cao. 


* PTS, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí 
Minh. Giám đốc chương tĩnh phân tích xã hội - dự án T.A. No 
2575. VIE. của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng 
quốc tế (W.B) 
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Hơn 60% số dân thừa nhận là làm nông nghiệp 
rất cơ cực, thu nhập thấp, trung bình mỗi đầu người 
một tháng chỉ từ 200 000 đến 220 000 đồng. 
Nhưng dân trong xã không thể nào trở thành 
những người làm phi nông nghiệp trong một sớm 
một chiều ngay được mà đại đa số vẫn phải bám 
vào nông nghiệp mà sống, cho dù đất canh tác bị 
thu hẹp lại rất nhiều, điều kiện sản xuất ngày càng 
trở nên khó khăn hơn. Đó là nguyện vọng, nhưng 
cũng phản ánh một thực tế là họ không còn con 
đường nào khác để lựa chọn. 

Nhân dân trong những khu vực này không đủ 
khả năng chuyển đổi toàn bộ cơ cấu ngành nghề 
tử nông nghiệp sang phi nông nghiệp ít nhất trong 
15 - 20 năm tới, bởi lẽ họ hoàn toàn không có vốn, 
không được chuẩn bị gì về tinh thần và nhất là 
không có nghề gì ngoài nghề chăn nuôi và trồng 
trọt truyền thống. Thăm đò bà con nông dân khu 
vực này với 10 nhu cầu cơ bản để bà con tự lựa 
chọn theo thứ tự ưu tiên gồm có : đường giao 
thông, điện tiêu dùng, điện thoại, cơ sở y tế, trường 
học, nước sạch, nước sản xuất, vay tín dụng dài 
hạn với lãi suất ưu đãi, huấn luyện đào tạo nghề 
nghiệp, cung ứng vật tư nông nghiệp với giá ưu đãi. 
Kết quả mà bà con lựa chọn đứng thứ nhất là nước 
sản xuất, thứ hai là vay tín dụng, sau đó là cung 
ứng vật tư nông nghiệp, huấn luyện nghề nghiệp. 
SỰ lựa chọn này đã phân ánh một hiện thực là như 
cầu sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân 
ngoại thành chẳng những chưa bị mất đi, mà còn 
cao hơn. 

Cố nhiên thanh niên sẽ là người hồ hởi nhất với 
đô thị hóa và công nghiệp hóa, nhưng với họ, nói 
cho cùng đây cũng chỉ là cuộc chơi đầy khó khăn 
và thách đố. Trước hết là thanh niên ở khu vực này 
hoan toàn không được đảo tạo qua các trường dạy 
nghề, không có tay nghề ; trình độ học vấn thấp 
(trung binh là lớp 4/12) cho nên không qua được 
các đợt tuyến công nhân chính ngạch, mà họ chỉ ở 
diện tạm tuyến có thời hạn với những công việc 
đơn giản và nặng nhọc, tiền công thấp và có thể bị 
thải hồi bất kỳ lúc nào. (Xin lưu ý rằng 2/3 số thanh 
niên hiện đang làm trong các khu chế xuất, các 
khu công nghiệp ở phía bắc TP Hồ Chí Minh là 
người tử miền Trung vào). Mặc dù số lượng thanh 
niên vào làm các khu công nghiệp khá đông ; 
chẳng hạn xã Tân Đông Hiệp có 2 400 thanh niên, 
xã Thuận Giao có † 500 thanh niên đang làm trong 
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các khu chế xuất Linh Trung, Linh Xuân, Khu công 
nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po và các nhà máy khác 
như bột giặt, giấy, nước ngọt IBC... và con số này 
sẽ tăng lên trong những năm tới. Nhưng khi tiếp 
xúc chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi họ nói rảng 
trước sau gì cúng quay trở về với sản xuất nông 
nghiệp. Tìm hiểu kỹ thì khá đông trong số họ 
không thể gọi là công nhân công nghiệp đúng 
nghĩa được, bởi vì họ làm thời vụ theo những hợp 
đồng ngắn hạn (một vài tháng, có khi một vài tuần 
trong năm). Dân ở đây gọi họ thợ “đụng”, tức là 
đụng chuyện gi các nhà máy thuê thi làm. Chẳng 
hạn công nhân bóc hạt điều thì chỉ có việc chừng 
3 tháng trong năm, công nhân xây dựng chỉ làm 
việc trong 6 tháng mùa khô, công nhân chế biến 
mủ cao su phải nghỉ việc khi cây cao su thay lá là 
lúc tạm ngưng khai thác, công nhân may mặc chỉ 
làm việc khi có Cô-ta. Còn những người được 
tuyển chính thức theo hợp đồng dài hạn (tính bằng 
năm) thì cũng không phải là công việc để cho họ 
gãn bó suốt cuộc đời, bởi lẽ ông chủ của các khu 
chế xuất (kế cả các ông chủ người Việt) chỉ sử 
dụng công nhân trong một vài năm và thường thi 
không quá 35 tuổi, (với phụ nữ thì thời gian còn 
ngắn hơn). Khi họ bị thải hồi, thế chỗ họ là những 
lớp thanh niên khác được tuyển từ đội quân thất 
nghiệp đông đảo đứng đợi ngoài cổng nhà máy. 
Sau khi cởi bỏ chiếc áo xanh họ cũng không có 
được trong tay một đồng vốn tích luy đáng kể để 
chuyển sang kinh doanh hay sản xuất vì đồng 
lương môi tháng trung bình từ 450 000 đến 
500 000 đồng chỉ đủ ăn mà thôi (nếu không đau 
ốm, tai nạn). Rút cuộc họ không còn con đường 
nào khác là lại quay trở về với đồng ruộng. 

Đối với đa phần những người trung niên Và cao 
tuổi vẫn còn muốn gắn bó với nông nghiệp. Một 
tâm ly phổ biến ở họ là mặc dù rất cực nhọc, thu 
nhập thấp nhưng làm nông nghiệp chắc chắn là có 
thu nhập. Hơn nữa họ vốn gán bó với nông nghiệp 
từ lâu đời và đã trở thành máu thịt, không dễ gì từ 
bỏ trong ngày một ngày hai được. Họ muốn làm 
chủ một tài sản (mảnh đất, ao, vườn) dù nhỏ cũng 
là của riêng. Họ muốn là người nông dân tự chủ 
hơn là đi làm thuê cho người khác cho dù có kiếm 
được nhiều tiền hơn. Đó là một tâm lý truyền thống 
ngàn đời của người nông dân Việt Nam. 

Ÿ nguyện khá đông đảo của người dân là vẫn 
muốn giữ lại nghề nông nghiệp truyền thống. 
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Nhưng do diện tích đất canh tác bị thu hẹp lại đáng 
kể và nếu với phương thức canh tác lạc hậu như 
hiện nay thì không thể sống nổi. Chẳng hạn như xã 
Thuận Giao (huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương) 
năm sát TP Hồ Chí Minh có 3 ấp thì 2 ấp không 
còn làm nông nghiệp nữa, đất đai đã chuyển Sang 
cho công nghiệp, dân cư của 3 ấp dồn vào một, mà 
cây trồng chính là mì (sắn) với giá 100đ/1 kg và 
mía 160đ/1 kg. Ngoài ra còn có cây điều và cao su 
nhưng diện tích quá ít ỏi không mang lại thu nhập 
đáng kể. Tương tự như thế, xã Tân Đông Hiệp 
(huyện Thuận An) có 4 ấp thì 2 ấp dân cư không 
làm nông nghiệp nữa, đất canh tác chuyển sang 
cho công nghiệp khai thác đá và xây dựng nhả 
máy. Xã Tân Định (huyện Bến Cát) có 1 185 ha 
đất nông nghiệp thì có khoảng 100 ha (chiếm 
8,8%) đã chuyển mục đích sử dụng sang công 
nghiệp - dịch vụ và sau năm 2000 có thể con số 
này lên tới 50%. 

Trước tình hình đó bà con nông dân đang phải 
đối mặt với một thực tế là tiếp tục sống như thế nào 
đây khi mà đất canh tác còn quá ít, tay nghề thì 
không mà vốn cũng không ? Chúng tôi đồng ý với 
ý kiến của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện 
Thuận An phụ trách kinh tế nói rằng : “T rong Cuộc 
đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh này, người 
chịu thua thiệt nhất là những người nông dân ít 
học, không vốn, không nghề. Để người nông dân 
không đứng ngoài quá trình công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa, nhà nước phải có những chính sách thích 
hợp ở tầm vĩ mô”. Theo chúng tôi, về phía Chính 
phủ và chính quyền các cấp (thành phố và quận, 
huyện) phải có giải pháp thiết thực, hữu hiệu về 
các vấn để sau : 

- Giúp cho người nông dân khai thác hiệu quả 
số đất đai ít ỏi còn lại bằng cách thâm canh tăng 
vụ, tăng vỏng quay của đất, mà quan trọng nhất là 
cung ứng nước ‹ cho sản xuất. Khu vực phía Bắc TP 
Hồ Chí Minh vốn là vùng đồi cao cho nên rất hiếm 
nước nhất là về mùa khô. Do vậy, muốn khai thác 
triệt để số lượng đất ít ỏi còn lại để phục vụ đời 
sống thì nhà nước phải giúp đầu tư để có nguồn 
nước đủ phục vụ gieo trồng. 

- Thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Do thiếu 
nước người dân khu vực này chủ yếu trồng các loại 
cây chịu hạn như : điều, cao su, sắn. Những loại 
cây trồng này mang lại cho người dân thu nhập 


không cao, nhưng lại đòi hỏi phải có diện tích rộng 
trong khi đất đai bị thu hẹp (một cây điều chiếm hết 
10m2 đất mà chỉ thu được vài kg hạt). Do vậy, cần 
phải thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang 
chuyên canh rau màu có giá trị kinh tế cao để cung 
ứng cho các khu công nghiệp và cây trái chất 
lượng cao để xuất khẩu. 

- MỞ mang thêm các ngành nghề phụ để tăng 
thu nhập, giải quyết lao động đôi dư, tận dụng lao 
động khi nông nhản. Chẳng hạn như đồ gốm, mỹ 
nghệ, thêu, đan lát, v.v. 

- Đa dạng hóa các loại hình sản xuất gia đình, 
mở rộng quy mô VAC (vườn, ao nuôi cá, chuồng 
nuôi gia súc). Khu vực này rất có lợi thế để chăn 
nuôi bò sữa, lợn, gà với quy mô hàng chục đến 
hàng trăm con. 

- Thực hiện chuyển giao nhanh các kỹ thuật 
nông nghiệp, đưa các kỹ thuật canh tác mới ứng 
dụng vào sản xuất. Tổ chức hiệu quả các khóa 
huấn luyện nghề nghiệp và phát triển mạnh các 
trung tâm khuyến nông với chất lượng cao cho 
thanh niên. 

- Cung ứng cho nông dân phân bón, thuốc trừ 
sâu và các loại giống mới. 

- Cho nông dân vay vốn trung. hạn và dài hạn 
với lãi suất ưu đãi để người sản xuất có đủ thời gian 
quay vòng vốn, thay vì số lượng vốn vay quá ít ỏi, 
thời hạn lại quá ngắn ngủi. 

Nếu không làm được như thế thì rất có thể 
người nông dân ngoại thành phải đối mặt với một 
cơn choáng thứ hai. Phải làm gì để không chỉ tiếp 
tục tồn tại mà còn phát triển được trong tình hình 
mới - điều kiện mới, phải làm gì để không trở nên 
bơ vơ ngay trên mảnh đất ngày hôm qua còn lả 
của chính mình. 

Hiện trạng nêu trên đang diễn ra ở Bình Chánh, 
Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Thủ Đức... Và chắc 
chắn không phải đây là hiện tượng riêng biệt của 
nông dân ngoại thành TP Hồ Chí Minh, khi cả nước 
đều đang đấy nhanh quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, và với tốc độ đô thị hóa đang ngày 
càng một gia tăng. Người nông dân ngoại thành TP 
Hồ Chí Minh nói riêng và các vùng công nghiệp, đô 
thị hóa trong cả nước đang kỳ vọng ở Chính phủ 
và cấp tỉnh - thành những giải pháp khả dĩ có thể 
thực thi những vấn đề kiên nghị nêu trên. 
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rong bữa cơm thân mật 

tiếp chúng tôi, đồng chí 

Bí thư tính ủy tỉnh N 
nhận xét : “Các ông chỉ là một 
nửa nhà báo thôi”. Tôi thật thà 
hỏi : “Tại sao anh lại nói như 
vậy ?!”. Đồng chí Bí thư trả lời : 
“Cái nửa nhà báo mà các ông có 
là sự nhanh nhậy, xông xáo và 
hiểu biết rộng ; cái nửa còn lại 
thì các ông không có bởi dù sao 
các ông cũng là cán bộ đảng, cán 
bộ chính trị làm báo”. 

Nghe Bí thư nói vậy, đồng 
chí Chánh văn phòng tỉnh ủy đỡ 
lời và minh họa thêm : “Bí thư 
nhận xét như thế là có ý khen các 
anh đấy. Xin thú thật với anh, 
bọn em (anh xưng hô thân mật 
theo kiểu gia đình bởi vì anh 
kém tôi hàng chục tuổi - NTT) 
sợ nhất các bố nhà báo. Sợ vì 
mấy lẽ : 

Thứ nhất, các bố nhà báo 
sống theo kiểu lãng tử lắm. Mời 
cơm mà không có lãnh đạo của 
tỉnh tiếp thì các bố ấy bảo như 
thế là khinh nhà báo ; có lãnh 
đạo của tỉnh tiếp, mặc dù đã hẹn 
giờ hẳn hoi nhưng nhiều khi các 
bố ấy lại bỏ, không ăn và cũng 
chẳng thèm báo lại. Một lần, ba 
ông của tờ báo X* sau buổi làm 
việc, bọn em hẹn 6 giờ chiều, 
đồng chí Phó bí thư thường trực 
sẽ mời cơm tại nhà khách tỉnh 
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ủy. Đúng 6 giờ, dồng chí Phó bí 
thư tới, bọn em lên phòng mời 
các vị nhà báo nhưng thấy cửa 
đóng then cài. Đành đợi vậy chứ 
còn biết làm sao nữa. Thế rồi 6 
giờ 30, 7 giờ và đến tận 8 giờ 
vẫn chẳng thấy tăm hơi các nhà 
báo đâu cả. Hóa ra các bố ấy 
được Cục thuế mời đi nhà hàng 
đánh chén và hát ka-ra-ô-kê mãi 
tới 12 giờ đêm mới về. Nhân 
viên phục vụ ở nhà khách cũng 
ngán nhất mấy ông nhà báo vì có 
người luộm thuộm, ra khỏi 
phòng không khóa cửa, không 
tắt đèn, không tắt máy điều hòa, 
không tắt bình nóng lạnh, thậm 
chí còn quên cả khóa vòi nước 
nữa ; sáng ngủ dậy rất muộn, tối 
đi chơi về rất khuya... 

Thứ hai, các bố nhà báo 
nhiều khi cũng đòi hỏi, cũng gợi 
ý đến nơi đến chốn. Một lần, hai 
vị phóng viên của báo Y yêu cầu 
địa phương giới thiệu cho hai 
doanh nghiệp nhà nước làm ăn 
khá nhất và hai doanh nghiệp 
nhà nước làm ăn kém nhất để 
các vị ấy điều tra, nghiên cứu. 
Khi đến các doanh nghiệp khá, 
máy vị ấy hứa hẹn đủ điều. Nào 
là sẽ viết bài biểu dương, khen 
ngợi ; nào là sẽ giới thiệu cho 
doanh nghiệp một số đối tác làm 
ăn... Và các vị ấy cũng không 
quên gợi ý đồng chí giám đốc 
cho “mua” một vài sản phẩm có 


giá trị của doanh nghiệp với lý 
do để chắc chắn là “hàng xịn” 
chứ không phải hàng “nhái” bầy 
bán ở thị trường. Anh tính, đã 
gợi ý khéo đến thế thì có ông 
giám đốc nào lại nỡ lấy tiền của 
họ. Còn khi đến mấy doanh 
nghiệp kém, “có vấn đề” thì các 
vị dùng thủ pháp vừa đưa ra củ 
cà rốt vừa thò chiếc gậy. Mấy 
tay giám đốc này có kinh 
nghiệm lắm rồi nên họ đón tiếp 
các nhà báo rất nhiệt tình và 
phong bao khá đậm. Bởi có như 
thế thì các ông ấy mới “tha” cho 
những lỗi lầm và thậm chí còn 
thông cảm, viết bài “gỡ tội” cho 
doanh nghiệp, đổ hết lỗi cho 
khách quan, biến thủ phạm 
thành nạn nhân...” 

Chánh văn phòng tỉnh ủy 
đang hăng hái thì đồng chí Bí 
thư chen ngang : “Này, cậu vuốt 
mặt cũng phải nể mũi chứ. Cậu 
không biết chúng mình đang tiếp 
ai à ?!, Chánh văn phòng bèn 
cười hồn nhiên và có phần hơi 
bẽn lẽn vì chắc rằng lúc ấy mới 
nhớ ra chúng tôi cũng là nhà 
báo. Anh gãi tai phân bùa : “Ây 
là vì tin cc anh nên em mới tâm 
sự như vậy. Vả lại, đã kể cho các 
anh nghe tức la bọn em không 
xếp các anh vào đối tượng đó 
rồi. Hơn nữa, đa số các nhà báo 
đều tốt, đều nghiêm túc. Những 
người nêu trên chắc chỉ là số ít”. 

Mẩu chuyện của đồng chí 
Chánh văn phòng tỉnh ủy tỉnh N 
làm cho tôi suy nghĩ và cảm thấy 
buòn bởi vì trong đội ngũ làm 
báo có những “con sâu làm rầu 
nôi canh”. 


* Không tiện nói thăng nẻn trong bài 
này tôi dùng các từ X.Y. 
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BRÊ-DIN-XKI, nguyên trợ lý về các vấn 

để an ninh quốc gia, Uy viên Hội đồng 

JÐ an ninh quốc øsia dưới thời chính 

Q quyền Tổng thống Mỹ Gi.Ca-tơ, hiện 

đang là cố vấn ở Trung tâm nghiên 

cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), vừa cho 

ra mắt cuốn sách mang tên “Bàn cờ lớn” 

(tháng 4-1997), phân tích “bàn cờ chính trị” thế 

giới hiện đại. Cuốn sách này đã ngay lập tức thu 
hút được sự chú ý của chính giới. 

Cuốn sách dày 223 trang (tiếng Anh), do 
Nhà xuất bản Ha-pơ Cô-lin-xơ (Mỹ) phát hành, 
đã tập trung phân tích và đánh giá các vấn đề : 
tình hình thế giới mà tác giả cho là phức tạp, vì 
có “lỗ hổng đen” vẻ quyên lực do Liên Xô sụp 
đổ đề lại ; sự phân bố địa - chính trị thế giới, đặc 
biệt là “Bàn cờ Âu - Á” ; để cao vai trò lãnh đạo 
của Mỹ trong hiện tại và tương lai. Ý đồ chính 
của chính trị gia D.Brê-din-xki là “không để có 
một kẻ thách thức nào ở lục địa Âu - Á nổi lên, 
đủ khả năng thống trị lục địa này và đồng thời 
thách thức nước Mỹ”, thách thức “vai trò bá chủ 
kiểu mới” của Mỹ như chính ông ta khẳng định. 
Theo Brê-din-xki, Mỹ không chỉ là siêu cường 
đầu tiên, duy nhất mà có thể Ìà siêu cường toàn 
cầu cuối cùng. 

Ngoài phần mở đầu với tiêu để “Chính trị 
siêu cường”, cuốn sách có 7 chương : “Bá quyển 
kiểu mới”, “Bàn cờ Âu - Á”, “Đầu cầu dân 
chủ”, “Lỗ hổng đen”, “Các nước Ban-căng 
Âu - Á”, “Chiếc neo an toàn ở Viễn Đông” và 
chương Kết luận. 

D.Brê-din-xki cho rằng khoảng 500 năm về 
trước, kể từ khi các lục địa bắt đầu ảnh hưởng 
lẫn nhau về chính trị, thì lục địa Âu - Á đã trở 
thành trung tâm quyền lực của thế giới, đã thống 
trị thế giới ; nhưng thập niên cuối cùng của thế 
kỷ XX đã chứng kiến sự thay đổi long trời lở 
đất : lần đầu tiên trong lịch sử, một cường quốc 
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không ở lục địa Âu - Á - là Mỹ - đã nổi lên thành 
cường quốc đứng đầu thế giới, cường quốc duy 
nhất, cường quốc toàn diện sau sự sụp đổ của 
Liên Xô. 

Tuy nhiên, trong cuốn sách của mình, học 
giả Mỹ này không thể hạ thấp tầm quan trọng 
địa - chính trị của lục địa Âu - Á với đường biên 
giới phía Tây, tức châu Âu, vẫn là nơi nắm giữ 
rất nhiều quyền lực chính trị và kinh tế, và phía 
Đông, tức châu A, đã trở thành một trung tâm 
thiết yếu của tăng trưởng kinh tế và gia tăng ảnh 
hướng chính trị. Brê-din-xki đặt vấn để là làm 
thế nào để nước Mỹ có thể đương đầu được với 
các mối quan hệ cường quốc Âu - Á phức tạp, 
và đặc biệt là có thể ngăn cẩn được sự trỗi dậy 
của một cường quốc Âu - Á hùng mạnh đối 
kháng với Mỹ. 

Mục tiêu của người viết cuốn sách cũng như 
của chính nước Mỹ đã được Brê-din-xki viết rõ 
trong phần mở đầu : mục tiêu tối hậu của chính 
sách của Mỹ là cần phải tỏ ra không nguy hại và 
có tâm nhìn xa trông rộng, là hình thành một 
cộng đồng toàn câu thực sự hợp tác, phù hợp với 
những xu hướng lâu dài và lợi ích căn bản của 
nhân loại. Nhưng điều cấp thiết là không để có 
một kẻ thách thức nào ở lục địa Âu - Á nổi lên, 
đủ khả năng thống trị lục địa này và thách thức 
nước Mỹ. Do đó, hình thành nên một địa - chiến 
lược Âu - Á toàn diện và hợp nhất là mục đích 
của cuốn sách này. 

Brê-din-xki nhìn nhận : vị trí đứng đầu thế 
giới của Mỹ hiện nay mang tính độc đáo là do 
nước Mỹ nổi nhanh ở phạm vi bao quát toàn 
cầu, và do chỉ trong một thế kỷ nó đã tự chuyển, 
hoặc bị thúc ép chuyển, từ một quốc gia khá cô 
lập ở Tây bán câu thành một cường quốc có tầm 
với và quyền chi phối toàn cầu xưa nay chưa 
từng thấy. Việc Liên Xô sụp đổ đã đặt Mỹ vào 
vị trí đặc biệt, trở thành cường quốc thế giới đầu 
tiên và thực sự duy nhất. Ông ta không quên ưu 


53 


Đọc sách 


thế sức mạnh của Mỹ như : kiểm soát tất cả các 
đại dương, dẫn đầu trong những phát minh khoa 
học phục vụ mục đích quân sự, thống trị về văn 
hóa v.v.. Ông ta còn cho rằng, Mỹ biết xây dựng 
hệ thống toàn cầu của Mỹ bằng chính sách thâu 
nạp các địch thủ bị thất bại như Đức, Nhật sau 
chiến tranh thế giới thứ hai và ngày nay là Nga. 
Ông ta công khai thừa nhận các tổ chức chuyên 
môn hóa của thế giới, đặc biệt là các tổ chức tài 
chính như Quỹ tiền tệ quốc tế (MP), Ngân hàng 
thế giới (WB) là một bộ phận của hệ thống Mỹ, 
do Mỹ khống chế. Ông ta kết luận, quyền bá chủ 
toàn cầu của Mỹ hiện không có đối thủ 
cạnh tranh. 

Tuy nhiên, Brê-din-xki cho rằng phạm vi bá 
chủ toàn cầu của Mỹ dù được công nhận là rộng 
lớn, nhưng thiếu chiều sâu và bị hạn chế bởi 
những ràng buộc trong và ngoài nước. Ông ta 
còn lấy làm tiếc là “Mỹ quá dân chủ ở trong 
nước, nên không thể độc đoán được ở ngoài 
nước”, điều đó hạn chế việc sử dụng sức mạnh 
Mỹ, nhất là khả năng đe dọa bằng quân sự, và 
do vậy hầu hết người Mỹ vẫn không có sự thỏa 
mãn đặc biệt vẻ vị thế siêu cường duy nhất của 
đất nước mình. Ông ta cũng cảm thấy tình thế 
khó xử của Mỹ khi những thay đổi về tính chất 
của tình hình thế giới đã dẫn đến ý kiến cho 
rằng, việc Mỹ thắng trong chiến tranh lạnh đã 
làm giảm sự can dự toàn câu của Mỹ, buộc Mỹ 
phải nhường lại một số chủ quyển v.v.. 

Với kết luận đó, Brê-din-xki đi vào phân tích 
“Bàn cờ Âu - Á” mà ông gọi là mục tiêu địa - 
chính trị chủ yếu của Mỹ. Ông ta khẳng định : 
“Một cường quốc thống trị được lục địa Âu - Á 
sẽ kiểm soát được hai trong số ba khu vực tiên 
tiến nhất và có năng lực sản xuất nhiều nhất vẻ 
kinh tế”. Ông ta nói, lục địa Âu - Á chiếm 75% 
dân số thế giới, hảu hết của cải vật chất, kể cả 
dưới lòng đất, 60% GDP và 3/4 nguồn năng 
lượng, có 6 nẻn kinh tế lớn nhất thế giới, là nơi 
tập trung nhiễu cường quốc hạt nhân. Ông ta 
cho rằng, với lục địa Âu - Á như vậy thì “một 
cách tự động châu Phi trở thành lệ thuộc, Tây 
bán cầu và châu Đại Dương trở thành ngoại vi” 
Brê-din-xki kết luận rằng, “Bàn cờ Âu - Á” vẫn 
là nơi tiếp diễn cuộc tranh giành vị thế đứng đầu 
thế giới. Theo ông ta, ở Âu - Á có hai nước có 
dân số lớn nhất thế giới, có tham vọng bá chủ 
khu vực và ảnh hưởng toàn cầu ; nếu gộP lại thì 
sức mạnh Âu - Á lớn hơn sức mạnh của Mỹ rất 
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nhiều và có khả năng tiêm tàng là thách thức vẻ 
chính trị và kinh tế đối với vị thế đứng đầu 
của Mỹ. 

Trong chương “Đầu câu dân chủ” Brê-din-xki 
đánh giá châu Âu là đồng minh tự nhiên của 
Mỹ, chia sẻ các giá trị chung với Mỹ, là cái đầu 
câu địa - chính trị trọng yếu của Mỹ. Lợi ích của 
Mỹ ở đây rất lớn ; Tây Âu vẫn nằm dưới sự bảo 
trợ của Mỹ, tuy còn phàn nàn về bá quyền của 
Mỹ. Brê-din-xki dành nhiều thời gian phân tích 
vai trò của Pháp và Đức ở châu Âu và vai trò 
của Mỹ. Ông ta còn phác họa biểu đồ phát triỂn 
của liên minh châu Âu thống nhất, trong đó 
Pháp, Đức, Ba Lan và U-crai-na là cối lõi của an 
ninh châu Âu vào năm 2010. Mỹ muốn biến cái 

đầu câu này thành bàn đạp để truyền bá trật tự 
dân chủ kiểu Mỹ vào lục địa Âu - Á. 

Cùng với việc xếp các nước Pháp, Đức, Nga, 
Trung Quốc và Ấn Độ vào nhóm các “đấu thủ 
địa chiến lược”, Brê-din-xki còn nêu ra khái 
niệm “trung tâm địa - chính trị” xuất phát từ vị 
trí nhạy cảm và từ hậu quả của điều kiện dễ bị 
tấn công của các nước đó. Theo ông ta, các 
“trung tâm địa - chính trị” ấy là U-crai-na, 
A-déc-bai-gian, Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran và Hàn 
Quốc. Brê-din-xki cho rằng, việc phân chia như 
vậy giúp Mỹ tiên đoán những thách thức tiềm 
tàng ở lục địa Âu - Á, qua đó xác định chính 
sách của Mỹ đối với từng nước. 

“Lỗ hồng đen” là hình tượng Brê-din-xki 
dùng để gọi khoản g trống ở ngay trung tâm châu 
Âu do sự sụp đổ của Liên Xô để lại. Ông ta đánh 
giá : lúc này Nga còn quá yếu để không thể là 
đối tác, nhưng vẫn còn quá mạnh để chưa thể là 
bệnh nhân của Mỹ. Ông ta cho rằng, Nga không 
thể là đối tác dân chủ thực sự, quan hệ đối tác 


-_ chín muồi giữa hai nước chỉ còn là ảo tưởng, 


nhưng Nga vẫn có tác động quan trọng tới các 
nước láng giểng ; đồng thời Brê-din-xki lưu ý 
tới kịch bản “nguy hiểm nhất” là có đại liên 
minh Nga, Trung Quốc, có thể bao gồm cả 
I-ran. Ông ta lo ngại Nga trở thành vấn đẻ, do 
vậy Mỹ và châu Âu phải ra sức giúp đỡ. Brê- 
din-xki cho rằng, sự tan rã của Liên Xô làm cho 
biên giới của Nga bị thay đổi một cách đau đớn 
và ảnh hưởng địa - chính trị bị co lại nhanh 
chóng nhất. Ông ta đánh giá cao vai trò của U- 
crai-na và cho rằng, mất U-crai-na, Nga không 
còn là đế chế Âu - Á, không còn tiềm năng công 
nghiệp. Tuy thiếu U-crai-na, Nga vẫn có thể 
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phấn đấu đạt được vị thế đế quốc, nhưng chỉ là 
đế quốc ở châu Á. Brê-din-xki coi nhiệm vụ của 
Mỹ là phải tạo ra một khung cảnh thuận lợi để 
thuyết phục Nga tin rằng, sự lựa chọn duy nhất 
là mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Nga với 
một châu Âu xuyên Đại Tây Dương. Nhiệm vụ 
lâu dài là làm thế nào để thúc đẩy cải cách dân 
chủ và phục hồi kinh tế của Nga mà vẫn tránh 
được sự tái xuất hiện của một đế quốc Âu - Á có 
khả năng cản trở mục tiêu địa chiến lược 
của Mỹ. 

Khái niệm “Ban-căng” được Brê-din-xki 
dùng để chỉ các nước có xung đột sắc tộc và các 
cuộc kình địch khu vực giữa các đại cường. Ông 
ta cho rằng, các nước “Ban-căng Âu - Á” bao 
gồm một khu vực rộng lớn, trùm lên nhiều bộ 
phận thuộc Đông - Nam Âu, Trung Á, nhiều 
phần của Nam Á, Vịnh Ba Tư và Trung Đông. 
Còn Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki- 
xtan U-dơ-bê-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, 
A-déc-bai-gian, Ác-mê-ni-a, Gru-di-a và 
Áp-ga-ni-xtan thì được Brê-din-xki xếp vào loại 
“lò nung sắc tộc”. Danh sách này trong tương lai 
có thể còn thêm Thổ Nhĩ Kỳ và I-ran. Ông ta 
cho rằng, mối quan tâm chính của Mỹ là bảo 
đảm để không nước nào kiểm soát được không 
gian địa - chính trị này và để cộng đồng toàn cầu 
.. được tự do tiếp cận với khu vực đó về mặt tài 
chính và kinh tế. 

Brê-din-xki nhận định, Mỹ muốn có chính 
sách có hiệu lực ở lục địa Âu - Á thì phải có “cái 
neo an toàn” ở Viễn Đông. Chiếc neo an toàn đó 
là mối quan hệ với Nhật Bản và Trung Quốc. 
Vấn đẻ đặt ra là Mỹ phải xử lý vai trò tiêm tàng 
của Trung Quốc và Nhật Bản trên quy mô toàn 
câu. Tác giả cuốn sách đánh giá : Trung Quốc 
“không phải là toàn cầu mà là khu vực” ; và đến 
năm 2020, trong điều kiện tốt nhất, Trung Quốc 
cũng không thể cạnh tranh được vẻ những lĩnh 
vực chủ yếu của cường quốc thế giới ; nhưng 
nay rõ ràng Trung Quốc đang trở thành cường 
quốc khu vực nổi trội ở Đông Á. Ông ta cũng 
nhận định, Nhật Bản “không phải là khu vực mà 
là toàn cầu”. Địa vị hiện nay của Nhật Bản là 
cường quốc kinh tế được kính trọng, nhưng lại 
là sự mở rộng địa - chính trị của Mỹ, một điều 
có thể không được những thế hệ mới của Nhật 
Bản chấp nhận. Nhiệm vụ của chính sách của 
Mỹ là bảo đảm chắc chắn để Nhật Bản có thể trở 
thành một nước hùng mạnh, có ảnh hưởng toàn 
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cầu và để sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực 
không ngăn trở một sự cân bằng tam giác quyển 
lực ổn định của Đông Á. Nhật Bản phải là đối 
tác cốt tử hàng đảu, là đồng minh của Mỹ nhằm 
tranh chấp với ưu thế khu vực của Trung Quốc. 
Một Trung Quốc nổi bật ở khu vực phải trở 
thành “cái neo Viễn Đông” của Mỹ trong lĩnh 
vực truyền thống. Trung Quốc phải coi Mỹ là 
đồng minh v.v.. 

Trong phản Kết luận, Brê-din-xki nói rằng 
đã đến lúc phải xây dựng một địa chiến lược hài 
hòa, toàn diện và lâu dài cho toàn lục địa Âu - 
Á trong điều kiện chấp nhận thực tế hiện nay. 
Ông ta đặt ra nhiệm vụ trước mắt là bảo đảm để 
không một quốc gia nào, hay một số quốc gia 
kết hợp nào, có thể giành được khả năng đẩy Mỹ 
ra ngoài lục địa Âu - Á, hoặc giảm bớt vai trò 
trọng tài quyết định của Mỹ ; và mục tiêu trung 
hạn là đẩy mạnh quan hệ đối tác chân chính với 
đối tác chủ yếu là một châu Âu thống nhất hơn 
và tự xác định rõ hơn vẻ chính trị, với Trung 
Quốc nổi trội ở khu vực, cũng như với Nga và 
Ấn Độ. Ông ta nhận định : Về lâu dài nên chính 
trị toàn cầu nhất định sẽ ngày càng trở nên 
không tương đồng với sự tập trung quyên lực bá 
quyên trong tay một nước duy nhất. Do đó, Mỹ 
không chỉ là siêu cường đầu tiên, duy nhất, mà 
có thể còn là siêu cường toàn câu cuối cùng. 

.Brê-din-xki, sinh năm 1928, là một chính 
trị gia chống cộng khét tiếng, ngay từ năm 1954 
đã bắt đầu viết những cuốn sách xuyên tạc tình 
hình các nước xã hội chủ nghĩa, lợi dụng các 
nhược điểm, sai lầm của một số nước này để nói 
xấu chủ nghĩa cộng sản, kích động tư tưởng 
chống cộng. Ông ta là người di cư từ Ba Lan 
sang Mỹ từ năm 1938, trở thành chuyên gia về 
các vấn đề Liên Xô và Đông Âu, là tác giả của 
nhiều cuốn sách chính trị như “Khối Xô-viết - 
sự đoàn kết và xung khắc”, “Lý tưởng và quyền 
lực trong nên chính trị Xô-viết”, “Ngoài vòng 
kiểm soát...”v.v.. Năm 1996, với tư cách là cố 
vấn của CSIS, Brê-din-xki đã làm đồng Chủ 
tịch của đê tài nghiên cứu mang tên “Chính sách 
đối ngoại hướng tới thế kỷ XXI - Thách thức đối 
với vai trò lãnh đạo của Mỹ”, trong đó lần đầu 
tiên châu Á, theo ông ta, cần được đặt lên vị trí 
hàng đầu trong chính sách của Mỹ. Ông ta cho 
rằng Mỹ không thể bị loại trừ, hoặc tự loại trừ, 
khỏi lục địa châu Á. Œ 
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Lời BBT : Nhân kỷ niệm 150 năm ngày ra đời “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, vừa 
qua Tổ chức “Không gian Mác ` (Pháp) hợp tác với mỘI 5 số tổ chức khác đã tổ chức một 
cuộc gặp mặt lớn tại Pa-ri lấy tên là “Cuộc gặp gỡ quốc tế - Tuyên ngôn Đảng cộng 
sản 150 năm sau”. Khoảng 1500 nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội từ 70 nước trên 
thế giới đã tới dự. Đây là một cuộc hội thảo quốc tế cỡ lớn. Đoàn Việt Nam có ]0 người 
-_ do đông chí Nguyễn Khánh, Phó Chủ tịch Hội đông lý luận Trung ương, dẫn đầu. Dưới 


đây là bản tham luận của đoàn ta. 


năm sau khi “Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản” ra đời, nhiều điều 
đã đổi thay nhưng tư tưởng cơ bản 


của bản Tuyên ngôn bất hủ đó vẫn 
giữ nguyên giá trị dẫn đường cho nhân loại đang 
khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Trong điều kiện lịch sử mới, khi loài người 
bước từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, tư tưởng cơ 
bản của Tuyên ngôn về bước chuyển của nhân loại 
từ chế độ tư bản sang một chế độ xã hội mới có 
một nội dung và âm hưởng mới. Chưa bao giờ 
như ngày nay việc giải phóng giai cấp công 
nhân đông thời phải là giải phóng mọi giai cấp 
và dân tộc khỏi áp bức và bóc lột, giải phóng 
con người khỏi mọi hình thức tha hóa, giải 
phóng loài người khỏi những thảm họa tự 
nhiên và xã hội do chủ nghĩa tư bản gây ra. 

Ngày nay, mặc dù đã có nhiều dấu hiệu của sự 
trì trệ, giai cấp tư sản vẫn còn đóng vai trò thúc 
đẩy sự phát triển của các lực lượng sản xuất xã 
hội, của trình độ văn minh nhân loại. Do những 
động lực tìm kiếm lợi nhuận giai cấp tư sản vẫn 
phải thúc đấy sự phát triển của sản xuất, của khoa 
học và công nghệ, càng làm cho loài người đi sâu 
vào nên văn minh mới và do đó về khách quan, 
độc lập với ý muốn của giai cấp tư sản, càng chuẩn 
bị đây đủ hơn những tiên đề của chủ nghĩa xã hội, 
càng làm cho nhu câu phải vượt qua chủ nghĩa tư 
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bản, thay thế nó bằng một trật tự xã hội khác trở 
nên hiển nhiên hơn trước mắt nhân dân. 

Ngày nay, mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản không phải là dịu đi, ách áp bức bóc 
lột không chỉ đè nặng lên giai cấp công nhân mà 
còn mở rộng ra với hầu hết những người lao động 
làm thuê, trí óc hay chân tay, dưới hình thức này 
hay hình thức khác. Mâu thuẫn của xã hội tư bản 
không chỉ tập trung biểu hiện ở sự đối lập lợi ích 
giữa nhà tư bản và người lao động làm thuê mà 
còn biểu hiện ở sự xung đột của chế độ tư bản với 
toàn bộ xã hội, không chỉ diễn ra ở một số nước tư 
bản nào đấy mà còn trên phạm vi toàn câu. Chủ 
nghĩa tư bản ngày nay không những là vật cản cho 
việc thực hiện các lợi ích của các giai cấp bị áp 
bức bóc lột mà còn của các dân tộc bị áp bức bóc 
lột, không những các lợi ích giai cấp và dân tộc mà 
còn cả các lợi ích toàn cầu, những lợi ích chung 
của mọi người sống trên hành tinh chúng ta. 

Giai cấp tư sản đã có công không nhỏ trong 
việc nắm bắt cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại, góp phần hiện thực hóa lời tiên 
đoán của Mác về việc khoa học trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp. Thế nhưng, trong khuôn 
khổ tư bản chủ nghĩa, quá trình phát triển khoa 
học và công nghệ có nhiều nghịch lý, chứa đựng 
những nguy cơ và bất trắc. Cơ chế tạo động lực 
sản xuất kinh doanh của chủ nghĩa tư bản ngày 
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nay đã có nhiều tính chất phản khoa học và phản 
xã hội. Chủ nghĩa tư bản đang làm cho thị trường 
sÔi lên sùng sục trong một vũ điệu ma quái mà các 
bước nhảy nhịp ba bất tận là : mua, bỏ đi, mua 
nữa. Nó nhai ngấu nghiến các tài nguyên, phá hủy 
sự cân bằng sinh thái vốn là điều kiện tổn tại đầu 
tiên của con người trên trái đất. 

Giá cả hàng hóa sức lao động cuối thế kỷ XX 
dĩ nhiên phải cao hơn so với giữa thế kỷ XIX. Đó 
là do tiến bộ của văn minh và sức ép của đấu tranh 
xã hội. Thế giới tư bản hiện đại nếu không tính 
đến khu vực ngoại vi nghèo đói mà chỉ tính đến 
khu vực trung tâm của nó thì đã đạt đến một trình 
độ phát triển mà dường như một số tiêu chí của xã 
hội cộng sản tương lai mà Mác nêu lên đã bắt đầu 
được thực hiện : việc tăng lương và giảm giờ làm 
đã tạo ra một mức sống cao hơn cho một bộ phận 
không ít người lao động, tạo cho họ một thời gian 
“nhàn rỗi” nào đó ; khoảng cách giữa thành thị và 
nông thôn, giữa lao động trí óc và chân tay được 
thu hẹp dần. Thế nhưng không nên vội vã cho rằng 
chủ nghĩa tư bản hiện đại đã không còn là xã hội 
tư bản nữa. | 

Đang thực sự tồn tại nỗi đau khổ của những 
người lao động trong các xã hội hiện đại : sự đc 
đọa thường xuyên của nạn thất nghiệp. Đối với 
mọi người, kể cả người lao động có trình độ kỹ 
thuật cao, kể cả các tầng lớp trí thức, cuộc sống trở 
nên bất ổn hơn bao giờ hết. Trước đây, nạn thất 
nghiệp thường chỉ diễn ra từng lúc, theo chu kỳ 
kinh tế, lúc khủng hoảng và suy thoái. Ngày nay, 
nạn thất nghiệp diễn ra ngay cả lúc kinh tế phồn 
vinh ; tai nạn đó gắn liền với cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ được sử dụng theo lối tư bản chủ 
nghĩa. Cuộc cách mạng đó càng có tốc độ như vũ 
bão thì nạn thất nghiệp càng có quy mô rộng rãi và 
mức độ sâu sắc hơn. 

Loài người nhất là ở những nước phát triển, 
đang tiến mạnh sang một nên văn minh mới. Hơn 
bao giờ hết, do sự phát triển của các lực lượng sản 
xuất xã hội, vai trò văn hóa trong đời sống con 
người và xã hội càng trở nên cực kỳ quan trọng, 
trở thành nhân tố nội tại, hàng đầu, không thể 
thiếu của cuộc sống hiện đại, của hạnh phúc con 
người. Xã hội tư sản hiện đại đang rơi vào một 
cuộc khủng hoảng tỉnh thân không thể nào khắc 
phục nổi. Một tỉnh thân xã hội lấy cốt lõi là chủ 
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nghĩa cá nhân cực đoan đến mức bệnh hoạn thì 
không thể tạo ra những giá trị văn hóa đích thực. 
Văn hóa đích thực bao giờ cũng gắn liền với khát 
vọng của con người đấu tranh cho “chân, thiện, 
mỹ”, bao giờ cũng chứa đựng-trong cốt lõi của nó 
một chủ nghĩa nhân văn. 

Ngày nay, ở các xã hội hiện đại, con người 
đang bị tha hóa một cách toàn diện và phổ biến. 
Cách đây 150 năm, Mác mới chú trọng đến sự tha 
hóa trong lao động của người công nhân. Ngày 
nay, sự tha hóa diễn ra trong mọi lĩnh vực hoạt 
động của con người, sự tha hóa trong tận các tầng 
sâu của văn hóa. Một xã hội đã đến lúc không bảo - 
đảm cho các thành viên của nó một môi trường 
văn hóa có tính người, phù hợp với yêu cầu phát 
triển của văn minh và văn hóa thì xã hội ấy sớm 
hay muộn sẽ bị vượt qua. 

Chế độ tư bản hiện nay không chỉ đối lập với 
giai cấp công nhân, với những người lao động và 
các dân tộc bị áp bức bóc lột mà còn đối lập với 
toàn thể nhân loại, bởi vì nó không còn có thể duy 
trì và nâng cao chất lượng môi trường sống của 
con người, cả môi trường xã hội cũng như môi 
trường tự nhiên. Những biện pháp cải lương diễn 
ra trên quy mô toàn cầu, sự toàn cầu hóa các giải 
pháp kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... của chủ 
nghĩa tư bản thế giới có thể cải thiện tình hình đến 
một chừng mực nào đó, nhưng không thể giải 
quyết về cơ bản được các vấn đề đang được đặt ra 
trước toàn nhân loại, cả các nước nghèo lẫn các 
nước giàu. Sẽ đến lúc loài người vì những lợi ích 
sinh tồn thiết thân của mình phải đặt vào chương 
trình nghị sự vấn đẻ : liệu loài người nếu muốn 
sống tốt hơn thì phải được tổ chức lại trên những 
nguyên tắc mới ; thế giới cũ cần và có thể phải trở 
thành một thế giới mới chăng ? Chắc chắn rằng 
câu trả lời là : chủ nghĩa xã hội phải thay thế chủ 
nghĩa tư bản ! 

Kinh nghiệm cách mạng Việt Nam chứng tỏ 
rằng lý tưởng cộng sản do đã hòa nhập với trào lưu 
yêu nước, với lý tưởng giải phóng dân tộc nên 
cách mạng Việt Nam đã có một sức mạnh vô địch. 
Đứng trên phạm vi toàn câu hiện nay, cũng có thể 
nghĩ rằng lý tưởng cộng sản đông thời là lý tưởng 
nhân đạo chủ nghĩa một khi hòa nhập với khát 
vọng của con người về hạnh phúc, thì tư tưởng cơ 
bản của Tuyên ngôn sẽ trở thành ngọn cờ của 
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đông đảo nhân loại, trở thành niêm hy vọng của 
loài người vào tương lai. 

Đối với cách mạng Việt Nam, Tuyên ngôn 
cộng sản có ý nghĩa đặc biệt. Khi Tuyên ngôn viết 
năm 1848 rằng : “Vì luôn luôn bị thúc đẩy bởi nhu 
cầu về những nơi tiêu thụ mới, giai cấp tư sản xâm 
lấn khắp toàn cầu” thì mười năm sau, tàu chiến 
Pháp đã bắn phá Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược 
của bọn thực dân Pháp ở Việt Nam. 

Hỏ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên sớm 
tiếp cận chân lý của Tuyên ngôn bằng trực giác và 
suy lý lô gích thiên tài, xuất phát từ thực tiễn quan 
sát cuộc sống. Chân lý đó là : chế độ áp bức bóc 
lột, bất công tồn tại phổ biến mọi nơi trên thế giới. 
Kẻ áp bức bóc lột những người lao động ở Pháp 
cũng chính là kẻ áp bức bóc lột nhân dân Việt 
Nam cũng như nhân dân tất cả các nước thuộc địa 
khác. Nó là chủ nghĩa tư bản. Từ đó Hồ Chí Minh 
đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một sự gặp gỡ 
tất yếu và tự nhiên giữa phong trào yêu nước Việt 
Nam với phong trào công nhân quốc tế, với học 
thuyết cách mạng của thời đại. 

Đối với những người cộng sản Việt Nam, 
Tuyên ngôn vô cùng quý báu và thân thiết. Nhiều 
chiến sĩ cách mạng Việt Nam đọc Tuyên ngôn 
trong lao tù, thường qua bản chép tay truyền từ 
người này sang người khác. Từ những ngày cách 
mạng còn trứng nước đó cho đến ngày nay, Tuyên 
ngôn vẫn là chân lý cách mạng sáng ngời, là ánh 
sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Những 
người cộng sản và nhân dân Việt Nam đã áp dụng 
chân lý đó một cách sáng tạo phù hợp với những 
điều kiện lịch sử Việt Nam. 

Cách mạng Việt Nam là cách mạng ở một 
nước thuộc địa cho nên phải giải quyết đúng đắn 
quan hệ giữa nội dung giai cấp và nội dung dân 
tộc. Hồ Chí Minh hiểu rất sâu sắc những tư tưởng 
lớn của Tuyên ngôn về quan hệ giữa giai cấp vô 
sản và dân tộc, về việc giai cấp vô sản “trước hết 
phải trở thành dân tộc”. Hồ Chí Minh hiểu rõ rằng 
không có nghĩa Mác - Lê-nin, không có tư tưởng 
của Tuyên ngôn cộng sản, không có luận cương 
của Lê-nin về vấn để dân tộc và thuộc địa thì 
không thể có đường lối cách mạng giải phóng các 
dân tộc bị áp bức nói chung và đường lối cách 
mạng Việt Nam nói riêng. Nhưng Người cũng 
hiểu và luôn căn dặn những người cách mạng Việt 
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Nam rằng không bao giờ được coi học thuyết Mác 
như những giáo điều, không thể tìm mọi câu trả lời 
có sẵn dù là trong các tác phẩm của các đầu óc 
thiên tài đó, ở đó cũng vẫn luôn có những vấn đề 
chưa từng được đặt ra mà phải tự mình suy nghĩ, 
tự mình giải đáp những vấn đề mới mẻ mà thực 
tiễn lịch sử đặt ra. 

Đi theo định hướng tư duy lý luận đó, cách 
mạng Việt Nam đã vừa trung thành với tư tưởng 
cách mạng và khoa học của Tuyên ngôn vừa phát 
triển sáng tạo tư tưởng đó, tìm ra con đường đi 
đúng đắn. Đó là con đường đấu tranh cho độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội qua hai giai đoạn cách 
mạng. Trong giai đoạn cách mạng dân tộc - dân 
chủ biết đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giải phóng dân 
tộc và khi đất nước đã giành được độc lập và thống 
nhất thì chuyển thẳng sang giai đoạn xây dựng đất 
nước quá độ lên CNXH. 

Sự nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam 
hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng 
và lãnh đạo là sự tiếp tục con đường sáng tạo của 
bản Tuyên ngôn bất hủ, của tư tưởng Hồ Chí Minh 
vĩ đại, cũng vẫn là con đường của độc lập dân tộc 
và CNXH nhưng trong những điều kiện lịch sử 
mới. Chắc chắn rằng đó là một con đường không 
dễ dàng và có thể khó hiểu với nhiều người trên 
thế giới. Xuất phát từ một trình độ kinh tế thấp 
kém như Việt Nam, liệu có thể đi lên CNXH 
thông qua những bước trung gian quá độ trong 
một thời gian lịch sử không ngắn, sử dụng chính 
ngay sức mạnh của chủ nghĩa tư bản, sức mạnh 
của kinh tế thị trường để kiến tạo nên một xã hội 
mới ở Việt Nam ? 

Tương lai sẽ cho ta câu trả lời cuối cùng ! 
Nhưng ngay từ hôm nay, những người cộng sản và 
nhân dân Việt Nam có cơ sở để vững tin rằng con 
đường mình hoạch định là đúng và nhất định sẽ đi 
đến thắng lợi, tất nhiên phải trải qua nhiều khó 
khăn, gian khổ. Con đường đó là một thử nghiệm 
và một thách thức mới đối với nhân dân Việt Nam. 
Thế nhưng có cuộc cách mạng đích thực nào mà 
lại không đòi hỏi một sự tìm tòi, một lòng dũng 
cảm ? Bởi vì cuộc cách mạng nào cũng là một 
trường hoạt động của sự năng động chủ quan của 
con người trong một trường vận động xã hội của 
cái có thể, của các khả năng ! Q 
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HẬN thức được ngày càng đầy đủ hơn về vai trò 

quan trọng của đại dương đối với sự sống trên 

trái đất hiện nay và trong tương lai, vì sự phát 

triển lâu bền của xã hội loài người, Liên hợp quốc đã 

tuyên bố lấy năm 1998 là “Năm quốc tế về đại dương”. 
Ỹ tưởng lấy năm 1998 là Năm quốc tế về đại dương 
được đề xuất từ kỳ họp XVII Đại Hội đồng Ủy ban liên 
chính phủ về hải dương học (IOC/UNESCO) (tháng 3 
năm 1993) với Nghị quyết IOC XVII-17, được tán thành 
trong kỳ họp XXVII của Đại Hội đồng UNESCO (tháng 
11 năm 1993). Sau đó được Đại Hội đồng Liên hợp quốc 
trong kỳ họp 49, chính thức chấp thuận với Nghị quyết 
A/RES/49/131 (tháng 12 năm 1994). Trên cơ sở này, 
trong các nghị quyết IOC XVIII-3 của kỳ họp XVIII (1995) 
và IOC XIX-18 (1997) của Đại Hội đồng IOC đã quyết 
định về Sự tham gia vào “Năm quốc tế về đại dương - 
1998” của Liên hợp quốc, ,thông qua chương trình hoạt 
động đặc biệt về năm quốc tế về đại dương với chủ đề 
“Đại dương - Di sản chung của nhân loại” và kêu gọi các 

nước thành viên tích cực tham gia chương trình này. 

Trái đất của chúng ta được bao bọc bởi 5 đại dương 

và nhiều biển (chiếm 70% diện tích bể mặt hành tỉnh). 
2/3 số thành phố và hơn 75% dân số trên thế giới có 
Cuộc sống gắn liền với biển và phụ thuộc vào môi trường 
biển và ven biển, hơn 95% sản lượng cá đánh bắt được 
trên thế giới là từ các vùng thềm lục địa. Thế nhưng, cho 
tới hiện nay, các nhà cầm quyền cũng như công chúng 
vẫn còn chưa có ý thức : đầy đủ về bản chất, chức năng 
của hệ đại dương, về tầm quan trọng cũng như sự cần 
thiết phải bảo vệ môi trường và nguồn lợi thiên nhiên 
biển, bảo đảm sự trong lành cho các đại dương. Các 
hành động tác động xấu tới nguồn lợi và môi trường biển 
và đại dương của con người vân thường xuyên diễn ra ở 
mọi nơi, mọi lúc. Các nhà khoa học đã tính được rằng, 
các nguồn ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền chiếm tới 
70% sự ô nhiễm biển, đó là nước thải từ hầu hết các 
vùng đô thị và các khu công nghiệp trên thế giới ¡ đang đổ 
trực tiếp vào biển hoặc: gián tiếp qua các hệ thống sông 
ngòi, mà không được xử lý hoặc xử lý rất ít. Trong khi đó, 
lương tri của loài người ngày càng thấy rõ vai trò thiết 
yếu của đại dương trong chức năng duy trì sự sống trên 
trái đất, một yếu tố quyết định chế độ khí hậu, thủy học 
trên hành tinh, một nguồn tài nguyên to lớn bảo đảm nhu 
cầu đời sống cho con người trong tương lai khi nguồn 
tài nguyên trên đất liền đang ngày càng cạn kiệt. Không 
phải ngâu nhiên nhân Ngày môi trường thế giới 
(5-6-1998) Tổng thư ký Liên hợp quốc Cô-phi A. An-nan 
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đưa ra thông điệp, có đoạn viết : “... Chúng ta vẫn quan 
niệm đại dương như một bể chứa vô tận cho mọi chất 
thải. Với sự thay đổi về cách thức sử dụng đất đai do sức 
ép của sự gia tăng dân số ngày càng cao, sự phát triển 
của các ngành công nghiệp, việc sử dụng lượng hóa 
chất khổng lồ trong nông nghiệp, làm cho khả năng đồng 
hóa của đại dương đối với các chất thải do các hoạt động 
của con người tạo ra đã đạt đến giới hạn. Quan điểm chỉ 
lo lợi ích của bản thân của chúng ta đã gây hại cho sức 
khỏe con người, hệ sinh thái và hiệu suất kinh tế. Bất cứ 
biện pháp nào nhằm kiểm soát một cách hiệu quả và có 
ý nghĩa môi trường biển phải thể hiện sự tổng hợp hài 
hòa của các yếu tố ràng buộc trong cuộc sống hiện đại, 
từ chính trị đến công nghệ, từ khoa học đến luật 
pháp...” (1) 

Quyết định của Liên hợp quốc lấy năm 1998 là “Năm 
quốc tế về đại dương” lại một lần nữa thể hiện sự quan 
tâm ngày càng nhiều của các chính phủ, các tổ chức đối 
với đại dương, một di sản chung của nhân loại mà không 
có chúng, cũng sẽ không có sự tồn tại của chính tất cả 
chúng ta. 

Mục tiêu chủ yếu của “Năm quốc tế về đại dương - 
1998” là bằng những hoạt động nhiều mặt ở phạm vỉ 
quốc gia và quốc tế làm cho các chính phủ và công 
chúng có nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về vai trò quan 
trọng của đại dương - nguồn tài nguyên và môi trường 
sống đáp ứng yêu cầu phát triển lâu bền của xã hội loài 
người trong tương lai, từ đó tăng cường ý thức và trách 
nhiệm chung, bảo vệ các nguồn sống đó. 

Đây là cơ hội đặc biệt thuận lợi để các quốc gia, cộng 
đồng thế giới nói chung hiểu biết, đánh giá được tình 
trạng hiện nay của đại dương, để có được những biện 
pháp thích hợp, hữu hiệu, bảo đảm sự tồn tại vĩnh cửu 
và phát triển di sản chung này của nhân loại. 

Từ sau khi có Nghị quyết và Tuyên bố của Liên hợp 
quốc về “Năm quốc tế về đại dương - 1998”, các nước 
thành viên và tổ chức liên quan của Liên hợp quốc như 
WMO (Tổ chức khí tượng thế giới), CIPSRO (Ủy ban 
quốc tế về các chương trình khoa học liên quan đến hải 
dương học), CAC (Ủy ban hành chiính về phối hợp của 
Liên hợp quốc) và nhất là IOC - Tổ chức chuyên trách về 
hải dương học của UNESCO và cả Liên hợp quốc - đã 
đề xuất sáng kiến và xây dựng chương trình hoạt động 


* GS, TS, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia IOC của Việt Nam 
(1) Xem báo Nhân Dân ngày 5-6-1998 


59 


Yhế giới : Vân đề, sự liiện 


trong “Năm quốc tế về đại dương - 1998” ở phạm vi quốc 
gia về quốc tế. Nội dung và hình thức hoạt động rất 
phong phú, đa dạng, mang tính chất các hoạt động khoa 
học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, dưới các hình thức hội 
nghị, hội thảo, triển lãm, xuất bản các ấn phẩm khoa học 
về đại dương, phát hành các vật phẩm văn hóa có ý 
nghĩa tuyên truyền vận động, các chuyến khảo sát hợp 
tác khu vực, các chuyến đi du lịch mang tính chất tuyên 
truyền vận động... 

Ngoài các hoạt động phong phú trong phạm vi từng 
quốc gia, trong năm 1998, nhiều hoạt động khu vực là 
quốc tế, theo sáng kiến của một số nước, đã được đưa 
vào chương trình hoạt động đặc biệt về “Năm quốc tế về 
đại dương - 1998” được nhất trí thông qua trong kỳ 
họpXIX của Đại Hội đồng IOC tháng 7 năm 1997 vừa 
qua. Có thể nêu lên một số hoạt động lớn đáng chú 
ý như : 

1 - Ký Hiến chương về đại dương 

Hiến chương về đại dương do Ca-na-đa đề xướng và 
được Đại Hội đồng IOC thông qua trong kỳ họp XVIII, 
tháng 6 năm 1995, với nội dung nói lên vai trò quan trọng 
của đại dương và lòng mong muốn hợp tác giữa các 
nước để hiểu biết, khai thác và bảo vệ đại dương vì lợi 
ích của các dân tộc, vì phát triển tương lai của loài người. 
Đây là một văn bản không mang tính chất pháp lý, chỉ 
có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn về quan điểm và ước 
vọng, tin tưởng bảo đảm cho tương. lai của đại dương 
nhằm tập hợp ý nguyện của cộng đồng thế giới đối với 
đại dương. 

Văn bản Hiến chương sẽ được viết bằng nhiều thứ 
tiếng gửi qua các sứ quán các nước để xin chữ ký đại 
diện các chính phủ và công chúng nước đó. 

2 - Triển lãm quốc tế về đại dương 1998 - 
EXPO' 98 

Đây là hoạt động triển lãm quốc tế được coi rễ lớn 
nhất về đại dương trong thế kỷ XX, được Chính phú. Bồ 
Đào Nha chủ trì tổ chức ở Li-xbon nhân “Năm quốc tế về 
đại dương - 1998” và kỷ niệm 500 hành trình của Va-scô 
đờ Ga-ma nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương 
về phía Tây bán cầu, với khẩu hiệu “Các đại dương - Di 
sản cho tương lại”. Cho tới nay đã có †131 nước đăng ký 
tham gia, trong đó có Việt Nam, dự kiến sẽ có khoảng 
10 - 15 triệu người tử các nước tới tham quan. 

Triển lãm mang tính chất khoa học, văn hóa về đại 
dương, thể hiện vai trò quan trọng của đại dương, SỰ 
hiểu biết hiện nay và ƯỚC mơ của con người đối với đại 
đương. Triển lãm được tổ chức trên một diện tích 60 ha 
ở phía tây thành phố Li-xbon, từ tháng 5 đến tháng 9 
năm 1998. Nội dung triển lãm được trình bảy trong các 
khu vực sau : Kiến thức về đại dương ; Mô hình đại 
dương (Oceanarium) ; Tương lai đại dương ; Ước mơ đại 
dương (Ocean Utopia) ; Khu vực triển lãm quốc tê. 

3 - Các hội nghị, hội thảo, hoạt động khảo sát 
khu vực và quốc tế 

Theo thông báo bước đầu, trong dịp Năm quốc tế về 
đại dương sẽ có khoảng 22 hội thảo khu vực và quốc 
tế về đại dương, 18 chuyến khảo sát đại dương khu 
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vực, trong đó có các chuyến khảo sát của Trung Quốc, 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Việt Nam - Phi-lip-pin. 

Sáu xuất bản phẩm lớn về đại dương cũng được 
soạn thảo và công bố với sự tham gia của nhiều nước 
như : Từ điển bách khoa “Nhân loại và đại dương”, Lịch 
sử các chuyến khảo sát đại dương trên thế giới. 

Ngoài ra, còn có những tài liệu tuyên truyền (phim 
ảnh, áp-phích, lịch, huy hiệu...) vận động cho Năm quốc 
tế về đại dương do UNESCO và các nước phát hành. 

4 - Phát hành tem 

Liên hợp quốc sẽ phát hành một loại tem đặc biệt 
cho “Năm quốc tế về đại dương - 1998” và kêu gọi các 
nước cũng nên phát hành tem quốc gia về sự kiện này, 
với những đề tài như : đại dương và khí hậu, đại dươn 
và thực phẩm, đại dương và ô nhiễm, đại dương và tuổi 
trẻ, đại dương và phát triển lâu bền, đại dương và kỹ 
thuật v.v... 

5 - Hoạt động giáo dục 

Những tải liệu mang tính chất giáo dục về nhận thức 
và ý thức bảo vệ đại dương sẽ được đưa vào chương 
trình học của các trường, các câu lạc bộ UNESCO của 
nhiều nước trong Năm quốc tế về đại dương. Chương 
trình OCEAN - 98 của UNESCO cũng sẽ tạo ra các sản 
phẩm giáo dục, bồi dưỡng về đại dương cung cấp rộng 
rãi cho cộng đồng. 

b2 

Biển của nước ta rộng, bờ biển nước ta dài, có vai trò 
quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - 
quốc phòng đât nước hiện nay và trong tương lai. Do 
trình độ hiểu biết quản lý và kỹ thuật khai thác còn hạn 
chế, nên mặc dù Nhà nước đã có sự quan tâm, song các 
hiện tượng suy thoái môi trường, giảm sút nguồn lợi biên, 
nhất là ở khu vực ven bờ đang ngày càng có xu hướng 
tăng lên, đặc biệt là trong những năm gắn đây. Rõ ràng 
việc nâng cao nhận thức về biên và vai trỏ quan trọng 
của tài nguyên và môi trường biển đối với sự phát triên 
của đất nước, không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, mà 
cả về kinh tế, chính trị và văn hóa - tư tưởng. Bởi vậy, 
cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm của cả các 
cấp lãnh đạo và công chúng bảo vệ tài nguyên và môi 
trường biển, sử dụng hợp lý và có hiệu quả cao ưu thế 
thiên nhiên biển của đất nước, phục vụ tích cực cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm an ninh - 
quốc phòng. Năm quốc tế về đại dương - 1998 là cơ hội 
tốt để chúng ta củng với các nước khác trên thế giới đề 
ra những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu nói 
trên. 

Mặt khác, nước ta là một thành viên của UNESCO 
và IOC. Việc hưởng ứng tham gia các hoạt động Năm 
quốc tế về đại dương cũng là thể hiện tính tích cực, khả 
năng khoa học, văn hóa giáo dục của nước ta, hội nhập 
với cộng đồng quốc tê trong những hoạt động có ý nghĩa 
lớn. Đây cũng là dịp tăng cường hợp tác với các nước 
trong khu vực, phối hợp hành động trong một hoạt động 
chung vì lợi ích của mỗi quốc gia và đóng góp vảo lợi ích 
chung của toàn thế giới. L1 
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ÀO lúc 9 giờ sáng ngày 21-5 (giờ địa 
V› trên đài truyền hình In-đô-nê-xi-a, 

Tổng thống Xu-hác-tô đã tuyên bố từ chức 
sau 32 năm cầm quyền. Chỉ một thời gian ngắn 
sau đó, Phó tổng thống B... Ha-bi-bi-e đã tuyên thệ 
nhậm chức và sáng 22-5 ông công bố danh sách 
“nội các cải cách và phát triển" gồm 36 thành viên. 
Thành phần nội các có nhiều khuôn mặt mới và 
đây là lần đầu tiên trong nội các có cả đại diện của 
những chính đảng đối lập. 

Theo đánh giá của các nhà bình luận có xu 
hướng khác nhau, trong 32 năm qua, Tổng thống 
Xu-hác-tô đã góp phần đưa đất nước này từ chỗ đói 
nghèo tràn lan tới một sự phồn vinh tương đối. 
Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, nghèo đói 
tuyệt đối trên quân đảo In-đô-nê-xi-a rộng lớn đã 
giảm tử 60% năm 1970 xuống còn 12% năm 1996. 
Năm 1970, chỉ có 62% con trai và 68% con gái ở 
độ tuổi từ 7 - 12 được đến trường học, nhưng đến 
năm 1990 thì đã có 91% các em ở độ tuổi trên được 
đến trường. Tình trạng y tế cũng được cải thiện. 
Một đất nước rộng lớn và đa dạng về chúng tộc, về 
cơ bản, không có các cuộc rối loạn lớn bởi cộng 
đồng các dân tộc hoặc tôn giáo. 

Tuy nhiên dù biện luận gì đi nữa thì sự kiện lịch 
sử của In-đô-nê-xi-a cũng đã xảy ra. Tổng thống 
Xu-hác-tô, người hùng của hơn 3 thập ký qua đã ra 
đi sau những cơn cuồng phong chính trị - xã hội. 

Trong cơn bão tài chính đang tàn phá nên kinh 
tế In-đô-nê-xi-a một cách nặng nề, Tống thống 
Xu-hác-tô và chính phủ của ông bị kẹt cứng giữa 
hai gọng kìm : một bên là sự thúc bách của IMF 
buộc phải thực hiện những cải cách “thắt lưng buộc 
bụng”, một bên là sự phản đối của nhân dân (mà 
ngòi nổ là sinh viên) vì điều kiện sống ngày càng 
khó khăn và vì sự chênh lệch giàu nghèo ngày 
càng tăng. Các dữ kiện cho thấy, ban đầu ông Xu- 
hác-tô dự định một mặt thực hiện nhỏ giọt, từng 
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phần phương án cải cách của IMF ; mặt khác dựa 
vào sự trung thành và sức mạnh của quân đội để 
vượt qua mọi cuộc biểu tỉnh hoặc bạo động của 
sinh viên và nhân dân. Việc ông Xu-hác-tô tham dự 
hội nghị G15, trong khi sinh viên đang biểu tình 
trong nước, cho thấy ông rất tin tưởng vào phương 
án giải quyết của mình. Thế nhưng thực tế nghiệt 
ngã của nền kinh tế nước nhà buộc ông phải thực 
hiện những yêu cầu của IMF để có thể tiếp nhận 
khoản tiền cho vay 43 tỉ USD. Ngày 4-5 Chính phủ 
In-đô-nê-xi-a công bố quyết định tăng giá xăng dâu, 
theo đó tử 0.00 giờ ngày 5-5 giá xăng táng 71,43%, 
giá dầu hỏa tăng 25%, cùng ngày giá điện dân 
dụng tăng 60% và giá cước phí vận chuyển cũng 
tăng hơn 50% (việc tăng giá này nằm trong khuôn 
khổ thỏa thuận giữa chính phủ In-đô-nê-xi-a với IMF 
ký ngày 15-1-1998, nhằm từng bước xóa bỏ bao 
cấp). Sự kiện này như giọt nước làm tràn cốc nước 
vốn đã đầy. Biểu tỉnh của sinh viên nổ ra tại thành 
phố Mê-dan trên đảo Xu-ma-tra, Gia-các-ta và 
nhiều nơi khác. Lúc đầu các cuộc biểu tỉnh được 
tiến hành một cách hòa bình với những lời kêu gọi 
cải tổ chính trị để đối phó với tình trạng khủng 
hoảng kinh tế, nhưng dần dần biểu tình phát triển 
thành bạo động. Cảnh sát đã đàn áp và ngăn 
không cho sinh viên tràn ra khỏi khuôn viên trường 
đại học. Các vụ đốt phá cửa hàng, nhà băng, hiệu 
trưng bây xe ô tô... liên tục diễn ra. Sự việc lên đến 
đỉnh điểm vào ngày 12-5 khi cảnh sát nổ súng làm 
chết 6 sinh viên và làm nhiều người khác bị thương. 
Tình trạng bạo động lan rộng khắp thủ đô và nhiều 
thành phố lớn. Mọi hoạt động kinh tế đều bị ngưng 
trệ, cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa không dám bán 
hàng, thị trường chứng khoán tê liệt. Chỉ riêng thủ 
đô Gia-các-ta thiệt hại ước tính trong những ngày 
đó là 2,5 tỉ Ru-pi-a (250 triệu USD). Các cuộc bạo 
động và đụng độ đã làm khoảng 500 người bị chết 
và hàng ngản người bị thương. Sau tất cả những sự 
kiện ấy là việc ra đi của tổng thống Xu-hác-1ô. 


ól- 


- Thế giới : Vấn đề, sư hiện SỐ 12 (6-1998) 


Theo các nhà phân tích am hiểu tình hình In-đô- 
nê-xi-a thì sự sụp đổ của ông Xu-hác-tô do nhiều 
nguyên nhân, trong đó không thể không kể đến chế 
độ gia đình trị hà khắc trong một xã hội với nhiều 
thành phần và xu hướng chính trị phức tạp..., 
nhưng trước hết bắt nguồn từ kinh tế. Với khu vực 
kinh tế tư nhân chiếm ưu thế nhưng yếu kém về 
sức cạnh tranh trong khi lại vay nợ nước ngoài quá 
nhiều làm cho kinh tế In-đô-nê-xi-a không phải 
đứng vững và đi trên đôi chân của mình, mà lệ 
thuộc quá nhiều vào bên ngoài. Vậy nên khi cơn 
bão táp khủng hoảng tiền tệ đổ vào In-đô-nê-xi-a 
thì lập tức đồng tiền Ru-pi-a mất giá, kéo theo hàng 
loạt các biến động khác. Cũng phải kể đến mặt bất 
thuận của thời tiết khí hậu khắc nghiệt mà nước 
này đã và đang phải nếm trải với những nạn hạn 
hán, cháy rừng... làm cho mùá màng thất bát, 
người nông dân và những người lao động nghẻo bị 
điêu đứng. Đã thế tình trạng phân hóa giàu nghèo 
ở In-đô-nê-xi-a cũng thuộc dạng điển hình. Một 
thiểu số người In-đô-nê-xi-a gốc Hoa (chiếm 5% 
trong tổng số 202 triệu dân) nắm giữ khoảng 75% 
của cải ở khu vực tư nhân, các doanh nghiệp người 
Hoa kiểm soát 80% của 163 công ty trong danh 
sách thị trường chứng khoán Gia-các-ta. Sự khác 
biệt quá lớn về tình trạng kinh tế - xã hội còn thể 
hiện ở sự chênh lệch quá mức giữa tầng lớp trên là 
giới chức và những người giàu có với nhân dân lao 
động. Bản thân ông Xu-hác-tô cũng bị tố cáo là lạm 
dụng chức quyền để làm giảu cho gia đỉnh, họ 
hàng và bạn bè thân cận. Tuy chưa có số liệu chính 
xác về tài sản mà ông và gia đình ông đã thu được 
trong 32 năm qua, song theo giới quan sát thì số tài 
sản này trị giá thấp nhất cũng là 43 tỉ USD (tức là 
bằng đúng số tiền mà IMF định rót vào In-đô-nê-xi-a 
để cứu nguy nền kinh tế). Tham nhũng, việc kéo 
dài thời gian cầm quyền, cùng với những mâu 
thuần về chính trị - xã hội tích tụ một cách âm Ï, bị 
đè nén do cách cai trị của ông Xu-hác-tô trong suốt 
hơn 30 năm qua nay có dịp bùng lên. 

Trong sự ra đi của ông Xu-hác-tô và một số 
nguyên thủ quốc gia khác vừa qua cũng có những 
khía cạnh khác rất được mọi người quan tâm. Đó là 
việc ngày 20-5-1998 Ngoại trưởng Mỹ M. On-bơ-rai 
kêu gọi ông Xu-hác-tô từ chức. Cung trong ngày đó 
Stan-lây Phit-sơ, Phó giám đốc thứ nhất của IMF 
khẳng định răng IMF đỉnh chỉ chương trình cả gói 
cho In-đô-nê-xi-a (mà theo dự kiến In-đô-nê-xi-a 
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sẽ được giải ngân 1 tỉ USD vào ngày 4-6) ; và 
ngày 21-5 việc từ chức diễn ra. Trước đó 6 tháng, 
ngày 6-11-1997 ông Chao-va-lit quyết định từ chức 
Thủ tướng Thái Lan trong sự sững sờ của cả nước. 
Ông Chao-va-lit nói với một trợ lý thân tín rằng 
sáng hôm đó ông được giám đốc Vụ châu Á - Thái 
Bình Dương của IMF (mà sau lưng nó là Mỹ) thông 
báo chính thức với ông rằng IMF sẽ chấm dứt 
chương trình cải cách cả gói về kinh tế tài chính đối 
với Thái Lan, điều này cũng có nghĩa là IMF từ chối 
ủng hộ ông Chao-va-lit. Vậy là nếu hội nhập mà 
không giữ vững độc lập và tự chủ thỉ có thể gặp một 
thứ kịch bản mà người ta có thể gọi tên là “kịch bản 
bỏ rơi” như các cựu nguyên thủ quốc gia nói trên đã 
gặp phải. 

Không thể không nói đến vai trò của IMF trong 
sự ra đi của ông Xu-hác-tô. In-đô-nê-xi-a phải trông 
cậy vào các khoản tiền của IMF là vì nước này 
mong muốn vực khoản dự trữ ngoại hối của mình 
lên, đồng thời khôi phục đồng Ru-pi-a đã mất giá 
quá nhanh từ tháng 10-1997. Tuy nhiên do tỉnh 
hình chính trị - xã hội của In-đô-nê-xi-a ngày càng 
trở nên phức tạp, nên IMF tỏ ra thận trọng hơn, bất 
kỳ lý do gì làm In-đô-nê-xi-a không thể đáp ứng 
được về thời gian cũng có thể khiến IMF ngừng các 
khoản cho vay. Nhiều người ví IMF như một ông 
thầy lang đặc biệt. Cái đặc biệt là ở chỗ, nhiều khi 
ông ta không bốc thuốc theo bệnh để cứu người, 
mà bốc thuốc theo cái lợi do bản thân người bệnh 
có thể mang lại cho IMF. Và như vậy đây sẽ là một 
đòn nặng giáng vào các doanh nghiệp và lòng tin 
của giới đầu tư nước này. Trong trường hợp đó, 
đồng Ru-pi-a sẽ tiếp tục xuống dốc, đấy hàng loạt 
công ty, ngân hàng tới chỗ phá sản. Trường hợp 
trên đã xảy ra và nếu nó còn xảy ra trong thời gian 
tới thì cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ còn kéo dài 
và làm tăng thêm sự phức tạp đối với chế độ 
“hậu Xu-hác-tô”. 

Tân Tổng thống B.J. Ha-bi-bi-e sau lễ nhậm 
chức đã có nhiều cố gắng để khắc phục tình hình 
rối ren của đất nước, kế cả việc tuyên bố sẽ tổ chức 
sớm cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. IMF đã lại tiếp 
tục chương trình làm việc của mình tại In-đô-nê-xi-a. 
Tuy nhiên vẫn còn nhiều biểu hiện đáng lo ngại về 
tình hình của đất nước này, vì các yếu tố bất ổn vẫn 
đang tiềm ẩn trong nền kinh tế - xã hội In-đô-nê-xi-a, 
vì cơn bão ở nơi đây dường như vẫn dùng dằng 
chưa dưt.L 
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MARITIME BANK 


Trụ sỏ chính : 

25 Điện Biên Phu - TP Hải Phòng 
Tel. : 84-31-847984/847912/823076 
Fax : 84-31-859995/823063 

Telex : 311260 MSB VT 

SWIFT CODE : MCOB VNVX XXX 
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Thành lập ngày 12.07.1991 theo Giãy phép hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08.06.1991 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. Vốn 
điều lệ : 110 tỷ đồng. 

Ngân hàng cổ phần Hàng hải là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập ở Việt Nam. Đến nay Ngân hàng cổ phản Hàng hải là 
Ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu của Việt Nam đã thành lập được hệ thống ngân hàng chỉ nhánh tại các trung tâm kinh tế lớn trên toàn 
quốc : Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hö Chi Minh, Đà Năng, Vũng Tàu, Quảng Ninh, Cần Thơ, đồng thời thiết lập được một mạng lưới Ngân hàng 
đại lý trên khắp thế giới. Với hệ thống giao dịch trên máy vi tính được nổi mạng tù Hội sở chính tới các Chi nhánh, hệ thống thanh toán viễn thông 
toàn cầu (SWIFT), với đội ngũ CBNV nhiệt tình, đầy náng lục, Ngàn hàng cổ phần Hàng hải hôm nay và mai sau mãi là người bạn trung thành của 
mọi khách hàng. . 

THỤC HIỆN CAC DỊCH VỤ NGAN HANG ;: 

Ngân hàng cổ phân Hàng hải thục hiện các dịch vụ Ngân hàng đa dạng bằng tiên đồng và ngoại tệ: 

Tài khoản tiền gửi : * Tài khoản thanh toán * Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn * Tài khoản tiết kiệm. 

Thanh toán trong nước và quôc tế : * Séc Ngân hàng * Lệnh phiếu * Chuyển tiền bằng điện * Chuyển tiền bằng thu. 

Tài trợ thương mại : * Các nghiệp vụ hối phiếu thương mại * Các nghiệp vụ cam kết và tín dụng chúng tù. 

Mua bán ngoại tệ : * Các nghiệp vụ giao ngay và đặt truc. 

Mua bán vàng bạc đá quý. 

Cho vay và bảo lãnh Ngân hàng : * Các nghiệp vụ tín dụng ngản hạn, trung hạn và dài hạn, bảo đảm và bảo lãnh Ngân hàng bảng tiền đồng 
và ngoại tệ. 

Tiếp nhận và quản lý võn đầu tư dự án. n 

Dịch vụ tư vấn tài chính - ngân hàng - đầu tư - xuất nhập khấu và pháp luật. | 
LIÊN DOANH ĐẦU TU : 

Ngân hàng cổ phần Hàng hải thục hiện liên doanh, đầu tu với các tổ chúc Tài chính, Kinh tế trong và ngoài nước để thực hiện các nghiệp vụ sản 
xuất kinh doanh. 


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : BAN ĐIÊU HÀNH : 
Chủ tịch : PTS. Chu Quang Thú Tổng giám đốc : Bà Thái Thị Thanh Liên 
Phó Chủ tịch : Ông Trần Văn Làm, Ông Lưu Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc : Ông Vũ Đúc Nhuận, Ông Dương Thế Sơn 
Uy viên : Ông Trương Mộc Lâm, Bà Bùi Thị Mộng Hiền Địa chỉ : 2A-B-C Tràn Quang Khải, Hải Phòng 
KIỂM SOÁT VIÊN: 
Kiểm soát viên trưởng : Ông Đặng Đúc Thành Kiểm soát viên : Ông Cao Tiến Thụ, Ông Lê Lộc 
HỆ THỐNG CHI NHÁNH : 
* Hội sở giao dịch Hải Phòng : 
Giám đốc :Ông Dương Thế Sơn Địa chỉ : 25 Điện Biên Phủ - Hải Phòng 
_..__ Phòng giao dịch tại 60 Phan Bội Châu - Hải Phòng. Điện thoại : 31 848224/848225 Fax: 831 848 
* Chi nhánh Hà Nội : Giám đốc : Ông Trần Hữu Bách. Địa chỉ : 18 Nguyễn Du, Nà Nội 
: * Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Giám đốc : Bà Bùi Nguyễn Thanh My. Địa chỉ : 26-28 Hai Bà Trưng TP HCM 
' * Chi nhánh Quảng Ninh : Giám dốc : Ông Nguyễn Minh Đức. Địa chỉ : Lê Thánh Tông, Hồng Gai 
__ "Chi nhánh Đà Nắng : Giám đốc : Bà Vũ Kim Dung. Địa chỉ : 14 Tràn Phú, TP Đà Nắng 
"Chi nhánh Cần Thơ : Giám đốc : Ông Nguyên Doan Trượng. Địa chỉ : 40 Phan Đình Phùng, TP Cần Thơ 
* Chi nhánh Vũng Tàu : Giám đốc : Bà Tràn Thị Vinh. Địa chỉ : 20 Nam Kỷ Khởi Nghĩa, TP Vũng Tàu ẻ 
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_Tap cñnú Côöne sám 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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Bìa 1 : Sapa trong sương Ảnh : THẾ PHAN 


COHEPAHME. 


HE XA ®MEY : Haua naprwa (aKTWd©CKW ÿyBaXaer W oÕ©CnedWBaeTr CBOỐOny B@DOWCTIOB6RAHMsI. 
®AM KYAHEL HFW : Pono KynbTypbi B KYDC@ COLW@TbHO-2KOHOMMHGCKOFTO DA3BMWTMW HAUI6" CTDAđHbI. 
BO HbWH XYAH : flpononxarb oÕHOBneHMWe, rIOBblllaTb K@8q©CTBO M 23((Ð@KTMBHOCTb pDAỐOTbi nO 
ñOnWTM4©CKOMY. BOCTMT8HWIO B BO6HHO-MODCKOM đïWnore. TẠO XHY (ŒYH[ : AkuwoHWpOBaHWe — 
BaXHañ M H@OTnoXHan 3anada. XÃ HAHE : Topapuut Hao S3yử TyHr — qenoseK o6HopneHwi. BAH 
TẠO : «l]jeMOKpaTMR M  nWCuWnnWHa», «‹CTaÕWNbHOCTb M_ pa3BWTMe». HAH KVYAHL HbMET] 
Peanwaauwa. neMOKDAaTMM B HW3OBbIX ODrAHW3ALWAX M MÔCTHOCTfSX. 3bÌiOHE TYH[ : BocnwuraHwue 
9KOROrW4©CKOrO CO3HAHWf — npo6õneMa ceronHauUuHan w petHaa. XO LIW KYM : KynerypHan npM3Ma. 
BY XMEH : Hekoroptle npoốneMbi HaCeneHMn1 W yCTOWdWBoro pa3pWwrwa. ƒ]E XbIY HfMA : Mup 


-Tipo6Ønewa HaceneHwa w pa3purwua. 3MEY ƒìÚW : Mup s neppole 6 Me€CfLeB roñna. ƒậM 3A HdYHT:_ 
HekoTropbie npoÕneMbi CO3naHWñ nyXOBHOI uBWnM3auww g8 KwWTae. 
CONTENTS 


LÊ KHẢ PHIÊU : Our party really respects and provides freedom of religion. PHẠM QUANG NGHỊ : Role of 
culture in socio-economic development of our eountry. VÕ NHÂN HUÂN : To continue renovation, to improve 
quality and effectiveness of political education in the Marine Force. TÀO HỮU PHÙNG : Equitization — an 
urgent and important task. HÀ ĐĂNG : Comrade Đào Duy Tùng - a man of renovation VĂN TẠO : 
«Democracy and discipline»; «Stability and development». TRẤN QUANG NHIẾP : Realizing democracy at 
the grassroots level. DƯƠNG TÙNG : Sharpening the sense of bioecology — the problem of the present time 
and for ever. HỒ S[ QUÝ : Cultural prism. VŨ HIẾN : Some problems regarding population and sustainable 
development. LÊ HỮU NGHĨA : The world and the problem of population and development. DIỆU LY : The 
world in the first 6 months of the year. LÝ GIA TRUNG :_ Some problems of building spiritual civilization in 
China. t 


SOMMAIRE 


LÊ KHẢ PHIÊU : Notre Parti respecte la liberté de croyance et en garantit 'exercice. PHẠM QUANG 
NGHỊ : Le rôle de la culture dans lÏœuvre de développement socio-économique de notre pays. VÕ NHÂN 
HUAN : Continuer à rénover, améliorer la qualité et I'efficacité du travail déducation politique dans la Marine 
populaire. TÀO HỮU PHÙNG : Actionnarisation — tâche importante et urgente. HÀ ĐĂNG : Le Camarade Đào 
Duy Tùng — 'homme de lœuvre de renouveau. VĂN TẠO : «Démocratie et discipline», «Stabilité et 
développement». TRẤN QUANG NHIẾP : Pratiquer la démocratie à la base . DƯƠNG TÙNG : Cultiver I'esprit 
écologique — problème actuel et perpètuel. HỒ SĨ QUÝ : Le prisme cutturel. VŨ HIẾN : Quelques problèmes 
relatifs à la population et au développement solide. LÊ HỮU NGHĨA : Le monde et le problème de population 


et de développement. DIỆU LY : Le monde au cours des six premiers mois de l'année. LÝ GIA 
TRUNG : Quelques problèmes dans Ïédification de la civilisation morale en Chine. 
SUMARIIO 


LÊ KHẢ PHIÊU - Nuestro Partido respeta y asegura de manera verdadera la libertad de creencia. 
PHẠM QUANG VINH ~ EI papel de la cultura en el desarrollo socio-económico en Vietnam. VÕ NHÂN HUẦN 
~ Continuar la renovación en la elevación de la calidad y la eficiencia del trabajo de educación politica en el 
Arma de Marina. TÀO HỮU PHÙNG - Accionalización — una tarea importante y urgente. HÀ ĐĂNG - EI 
camarada Đào Duy Tùng, hombre de renovación. VĂN TẠO — «Democracia y disciplina»; «estabilidad y 
desarrollo». TRẤN VĂN NHIẾP - Realizar la democracia en las bases. DƯƠNG TÙNG - Edificar la 
conciencia ecológica — el problema de hoy y de siempre. HỒ SĨ QUÝ - El prisma cultural. VŨ HIẾN — 
Algunos problemas sobre la demografia y el sólido desarrollo. LÊ HỮU NGHĨA - El mundo y el problema de 
la demografia y desarrollo. DIỆU LY — El mundo en el primer semeste. LÝ GIA TRUNG ~ Algunos 
problemas sobre la edificación de la civilización moral en China. 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỬA ĐẢNG 


SỐ 13 (7-1998) 


DA!8 TA THẬT SƯ Tô?1 TR.0!10 
VÀ BẢ0 DAT1 TƯ D9 TỈ:I Uỡï!8 


LÊ KHẢ PHIÊU ` 


Lời BBT : Trong hai ngày 22 và 23-6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đa tổ chúc Hội nghị tổng kết 


công tác tôn giáo toàn quốc. 


Các đông chí : Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị ; 
Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ; Nguyễn Minh 
Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trướng Ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 

. các đông chí : Bí thư, phó bí thư tính úy, thành úy ; chủ tịch, phó chủ tịch UBND ; trưởng ban 
tôn giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước ; đại điện các ban, ngành, đoàn thể của Trung ương. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tới dự và phát biểu ý kiến với hội nghị. Dưới đây là 


trích bài phát biếu đó. 


HAY mặt Bộ Chính trị, tôi hoan nghênh các 

| đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ban, 
bộ, ngành trung ương đã về dự hội nghị này và 

đã phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc, đề xuất với Đảng và 
Nhà nước nhiều nội dung và giải pháp quan trọng, để 
làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo trong thời kỳ mới 
của cách mạng, củng cố và phát huy hơn nữa sức 
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 
Nước ta có nhiều tôn giáo với hàng chục triệu tín 

đồ và hàng chục triệu người khác theo những tín 
ngưỡng, thờ cúng khác nhau. Như vậy, xét về mặt tín 
ngưỡng tôn giáo, thì nước ta là một cộng đồng xã hội 
bao gồm những người theo đạo với nhiều tín ngưỡng 
tôn giáo khác nhau và những người không theo đạo 
chung sống hòa hợp với nhau lâu dài. Đồng bào các 
tôn giáo là một bộ phận trong khối đại đoàn kết của 
nhân dân ta, có quyên và nghĩa vụ công dân ; tuy có 
tín ngưỡng khác nhau nhưng có chung lợi ích lớn nhất, 
cơ bản nhất là cùng nhau xây đựng và bảo vệ Tổ quốc, 
xây dựng cuộc sống mới. Trước Cách mạng Tháng 
Tám, tronp hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm 
lược, đồng bào các tôn giáo tin theo Đảng đã đóng póp 
sức người, sức của to lớn vào sự nphiệp đấu tranh 
giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Trong hòa bình 
xây dựng, đông đảo tín đồ chức sắc các tôn giáo đã 
đóng póp xứng đáng cho đất nước, xây dựng quê 
hương giàu đẹp, đời sống của bà con giáo dân ngày 


càng được cải thiện và tiếp tục đấu tranh chống lại 
mọi âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân 
tộc của các thế lực thù địch. 

Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu chính đáng của 
những bộ phận trong nhân dân ta có quan hệ đến các 
mặt văn hóa, tỉnh thần, kinh tế, chính trị, xã hội, quốc 
phòng - an ninh. Đảng ta nhận rõ thực tế khách quan 
và hiển nhiên đó, trước sau như một, quan điểm của 
Đảng ta là như vậy và đã thể hiện ở việc làm của 
mình, ở những chủ trương, chính sách rất đúng đắn để 
phục vụ nhân dân, đoàn kết và chăm lo lợi ích của 
nhân dân nói chung, trong đó có lợi ích của những bộ 
phận nhân dân có tín ngưỡng tôn giáo ; nhờ đó mà các 
tầng lớp nhân dân nói chung và đồng bào các tôn giáo 
nói riêng mới phấn khởi, tin tưởng, gắn bó với Đảng 
và chế độ ta. Đảng đã giáo dục cho mọi đẳng viên 
khắc phục mọi biểu hiện định kiến với các tôn giáo ; 
thiếu đi sâu, đi sát vận động, thuyết phục đông bào có 
đạo, thiên về dùng biện pháp hành chính để hạn chế 
các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đều không đúng. 
Đồng thời phải khắc phục sự xa cách, mặc cảm do lịch 
sử để lại đối với tín đồ, chức sắc tôn giáo làm hạn chế 
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ; luôn luôn coi trọng 
công tác vận động, hướng dẫn đồng bào có đạo để cao 
cảnh giác chống lại các thế lực thù địch luôn lợi dụng 
tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào để chống lại lợi ích 
chung của đất nước, làm phương hại lợi ích quốc gia, 
dân tộc. 
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Với tỉnh thần ấy, Đảng ta thật sự tôn trọng và bảo 
đảm tự do tín ngưỡng ; nhân dân ta có quyền theo đạo, 
đổi đạo, bỏ đạo hoặc không theo đạo. Không một thế 
lực nào được ngăn cản hoặc vi phạm quyển tự do đó. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ lúc mới thành lập nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã trịnh trọng tuyên bố 
nguyên tắc : Tín ngưỡng tự đo và lương - giáo đoàn 
kết. Nguyên tắc đó là cốt lõi tư tưởng chiến lược trước 
sau như một của Đảng ta về lĩnh vực tín ngưỡng tôn 
giáo. Chúng ta tôn trọng quyên tự do tín ngưỡng tôn 
piáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo trên cơ sở 
nhận thức đối với người theo đạo, tín npưỡng tôn piáo 
là một nhu cầu, và là một quyên lợi tỉnh thần của họ. 
Tín ngưỡng tôn giáo chi phối sâu sắc đời sống tinh 
thần và văn hóa của một bộ phận lớn nhân dân ; trong 
đó có những piá trị đạo đức phù hợp công cuộc xây 
dựng xã hội mới. Mặt khác, tín ngưỡng và tôn giáo là 
những hình thái ý thức xã hội tồn tại lâu dài trong 
những điều kiện xã hội và tỉnh thần đã phát sinh, nuôi 
dưỡng nó ; con người còn tiếp cận và chịu tác động, 
ảnh hưởng khác nhau của những điều kiện ấy. 

Tôn trọng tự do tín ngưỡng phải luôn đi đôi với 
không ngừng tạo điều kiện cho quần chúng tiến bộ về 
mọi mặt, npay cả trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo. 
Chúng ta phải tích cựữ tạo điều kiện cho đồng bào 
phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao ý thức, trình độ 
và bản lĩnh làm chủ ; giúp đỡ đồng bào ngay trong 
thực hành sinh hoạt tôn giáo cũng ngày càng tiến bộ 
hơn, quan hệ nội bộ tôn giáo cũng dân chủ và lành 
mạnh hơn. Như vậy là làm “đẹp đạo”. 

Mặt khác, để “tốt đời”, đồng bào các tôn giáo cần 
tích cực thực hiện bình đẳng các quyên và nghĩa vụ 
công dân, luôn đoàn kết pắn bó chặt chẽ trong khối đại 
đoàn kết dân tộc. Thực tế cho thấy, thời ø¡an qua đông 
đảo tín đồ, chức sắc các tôn giáo đã đóng góp xứng 
đáng vào sự nghiệp cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân có nơi, có lúc 
một bộ phận đồng bào giáo dân chưa thấu hiểu đường 
lối, chính sách của Đẳng đối với các tôn giáo nên có 
những biểu hiện thiếu tin tưởng ; thậm chí cá biệt còn 
nøhe và làm theo những kẻ lợi dụng tôn piáo có những 
hoạt động làm phương hại lợi ích quốc gia, dân tộc. 
Điều đó không đúng với đạo lý và luật pháp, không 
phù hợp với trách nhiệm của người công dân đối với 
đất nước. 

Mọi tổ chức và hoạt động của các tôn giáo, với tư 
cách là những thành viên tồn tại và sinh hoạt trong xã 
hội, đều có quan hệ, tác động đến xã hội, đất nước, về 
cả hai-mặt đạo và đời. Vì vậy, hoạt động tôn giáo phải 
tuân thủ sự điều chỉnh và quy định của pháp luật. 
Đảng và Nhà nước không can thiệp vào nội bộ những 
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công việc tín ngưỡng thuần túy của các tôn giáo, song 
tổ chức và hoạt động của các tôn giáo phải phù hợp 
với pháp luật, với chính sách đại đoàn kết dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh”, vững bước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta yêu cầu các tổ chức tôn 
giáo phải báo cáo, đăng ký và phải được Nhà nước cho 
phép hoạt động là theo tinh thần đó. 

Chúng ta tôn trọng và bảo hộ những mối quan hệ 
đồng đạo trong và ngoài nước của các tôn giáo về tín 
npướng tôn piáo, nhưng những quan hệ ấy phải phù 
hợp đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhân 
dân ta, tuân thủ, bảo đảm chủ quyên và pháp luật của 
Nhà nước, góp phân để cao danh dự và lợi ích của Tổ 
quốc. Vừa qua, ở nơi này, nơi khác, có một số biểu 


' hiện muốn để giáo luật và giáo quyển lấn lướt pháp 


luật và cơ quan chính quyền. Điều đó là sai trái, phải 
rút kinh nghiệm và kiên quyết khắc phục. Vấn đề tôn 
piáo được hoạt động, điều chỉnh và bảo hộ trong 
khuôn khổ pháp luật và đạo lý và truyên thống dân tộc 
ta, phù hợp với pháp luật và tập quán văn minh của 
các nước trên thế giới. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói : “Chúng ta phải 
tạo ra lực lượng tiến bộ trong các tôn giáo, đồng thời 
chống lại các hoạt động phản động lợi dụng tôn giáo... 
Chúng ta làm cho giáo hội Việt Nam ngày cànp tiến 
bộ hơn, có tinh thần yêu nước, yêu hòa bình và đoàn 
kết dân tộc hơn”. Con đường cơ bản và lâu đài, có ý 
nghĩa quyết định thắng lợi cho chính sách và công tác 
của chúng ta trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn piáo là kiên 
trì xây dựng và làm cho các cộng đồng tôn piáo nước 
ta trở thành những cộng đồng công dân yêu nước, 
đoàn kết pắn bó với dân tộc, bình đẳng thực hiện tốt 
quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của 
pháp luật. Ngày nay, đời sống vật chất và tỉnh thần 
của đồng bào các tôn piáo đẻu đã được cải thiện. 
Người có đạo cũng tham gia làm chủ đất nước, có 
nphĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi tham gia công 
cuộc đổi mới, góp phần ổn định và phát triển nước 
nhà. Nhân dân ta đã trải qua nhiều kinh nghiệm lịch 
sử, hoàn toàn có trình độ và khả năng để phân biệt 
được phải trái, lợi hại và xác định con đường đúng đẳn 
của mình. Chúng ta tin tưởng, với tinh thần yêu nước 
và ý thức công dân của đông đảo các tín đồ, chức sắc, 
chắc chắn cộng đồng các tôn giáo sẽ phát triển theo 
đường hướng “đẹp đạo, tốt đời”, yêu nước, tiến bộ, 
cùng toàn dân phát huy nội lực, đưa sự nphiệp đoàn 
kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa; 
hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 
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RONG đời sống của mỗi dân tộc, văn hóa là 

kết tinh của sự lao động sáng tạo từ thế hệ 

này qua thế hệ khác đề vươn tới những giá 
trị chân, thiện, mỹ. Trong quá trình đó, con người 
vừa là chủ thể sáng tạo, lại vừa là đối tượng tiếp 
thụ nhưng giá trị do chính minh sáng tạo ra, làm 
cho mỗi cá nhân cũng như toàn thể cộng đồng 
ngày càng đạt tới những đỉnh cao văn hóa. 

Văn hóa có vai trò hết sức to lớn đối với sự phát 
triển của mỗi người cũng như của toàn xã hội. Dù 
cho các nhà triết học, các nhà xã hội học vân còn 
tranh luận con người khi sinh ra mang săn trong 
minh tính thiện hay tính ác, hay vừa có tính thiện 
vừa có tính ác, nhưng hết thảy không ai phủ nhận 
ảnh hưởng có ý nghĩa quyết định của môi trường 
xã hội đối với sự hình thành nhân cách con người. 
Yếu tố môi trường xã hội đó cũng là môi trường văn 
hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : “Hiền 
dư phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mả 
nên”. Người còn khẳng định ở tầm khái quát rộng 
lớn hơn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. 

Ngày nay, trong quá trình hội nhập với một thế 
giới mà khoa học, công nghệ phát triển như vũ bão, 
nên kinh tế thị trường ngày càng mở rộng ảnh 
hướng của nó trên phạm vi toàn cầu, thì từng quốc 
gia, dân tộc cũng như toàn nhân loại không chỉ 
đang đứng trước những vấn đề kinh tế gay gắt mà 
còn phải giải quyết những vấn đề văn hóa hết sức 
cấp bách. Đứng trước những nguy cơ và thách thức 
đó, nhiều quốc gia, dân tộc đã tìm thấy trong vốn 
văn hóa truyền thống của mình và những tinh hoa 
văn hóa của nhân loại những sức mạnh tiềm tàng 
VÔ cùng to lớp có thể huy động phục vụ có hiệu 
quả cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội. _Trong 
quá trình giải quyết những vấn đề gay gắt và phức 
tạp ấy, một lần nữa, văn hóa lại thể hiện rõ vai trò 
to lớn của mình, với tư cách vừa là mục tiêu vừa là 
động lực của sự phát triển. 
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Chúng ta hết sức tự hào rằng, trong toàn bộ 
quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, trong kháng 
chiến cũng như trong kiến quốc, Bác Hồ và Đảng 
ta luôn luôn coi trọng, phát huy cao độ vai trò của 
văn hóa. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII 
của Đảng khẳng định “Văn hóa là nền tảng tỉnh 
thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Nghị quyết 
còn nhấn mạnh “Văn hóa phải thâm sâu vào các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng”. 

Càng ngày chúng ta càng nhận thức đầy đủ 
hơn vai trò to lớn của văn hóa đối với các hoạt 
động của đời sông xã hội. Mặt khác, chúng ta cũng 
hiểu rằng văn hóa muốn phát triển phải dựa trên cơ 
SỞ Sự phát triển của kinh tế. Phát triển hiểu một 
cách đúng đắn không phải bao giờ cũng đồng nhất 
với tăng trưởng nói chung, mà phát triên bao hàm 
nội dung tiến bộ. Từ nhận thức trên, dù ở tầm vĩ mô 
hay xét riêng từng vấn đề riêng biệt, khi nói tới phát 
trên, chúng ta không thê không quan tâm đên 
nhân tố văn hóa. 

Ở nước ta, để xây dựng và phát triển nền văn 
hóa Việt Nam, Bác Hồ và Đảng ta luôn nhấn mạnh 
đến ba nội dung lớn sau đây : Một lả, phải đặc biệt 
coi trọng việc kế thừa và phát huy tinh hoa văn hóa 
dân tộc. Hai lả, ra sức tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại để làm giàu đẹp thêm nền văn hóa Việt 
Nam. Ba lả, phải kiên quyết đấu tranh bài trừ sự 
xâm nhập của những sản phẩm văn hóa độc hại, 
những khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, 
mất gốc. 

Ngày nay, bước vào thời kỳ thực hiện câng 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện cơ chế thị 
trường và mở rộng quan hệ quốc tế, nhiệm vụ xây 
dựng và phát triên nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc càng trở nên đặc biệt quan trọng 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam 
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và cần thiết. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
vị mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh đặt ra những đòi hỏi hết sức cao 
đối với lĩnh vực đời sống tinh thần. Tại Đại hội toàn 
quốc lần thứ VIII của Đảng vừa qua, tư tưởng chỉ 
đạo ấy một lần nữa lại được khẳng định. 

Trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường mở 
rộng giao lưu quốc tế lại càng phải nhấn mạnh yêu 
cầu ra sức kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc. Đó không chỉ là ý thức trách nhiệm, mà 


còn là niềm tự hào, tự tôn dân tộc, bởi “Nước Đại 


Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiên đã lâu", 
Những đặc trưng nổi bật nhất của văn hóa Việt 
Nam là chủ nghĩa yêu nước, yêu lao động, lòng 
nhân ái, vị tha và tính cộng đồng. Những giá trị 
truyền thống đó đã từng là nguồn sức mạnh to lớn 
trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ngày nay, 
bước vào thời kỷ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
những truyền thống ấy vân đang là những đòi hỏi 
cần phải có đối với mọi người. Không phải bất kỳ 
dân tộc nào trên hành tinh cũng có được may mắn 
kế thừa những truyền thống và bản lĩnh văn hóa 
như vậy. Dân tộc Việt Nam có truyền thống tự tôn 
nhưng không tự cao, tự đại ; càng không đóng cửa 
để tự ngắm, tự cô lập mình. 


Cũng như suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm 
của dân tộc, từ khi Đảng ta ra đời, phần lớn thời 
gian là phải lãnh đạo nhân dân tiến hành chiến 
tranh chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc. 
Thế nhưng, chúng ta chưa bao giờ chủ trương một 
thái độ bài ngoại về văn hóa, kể cả với nền văn hóa 
của nước đang là kẻ thù xâm lược. Trái lại, Đảng ta 
luôn nhấn mạnh việc giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc phải đi đôi với việc tiếp thu tinh 
hóa văn hóa nhân loại, nhấn mạnh tính dân tộc 
đồng thời với tính khoa học và đại chúng ; tính tiên 
tiến gắn với yêu cầu phải đậm đà bản sắc dân tộc. 
Đó chính là bản lĩnh văn hóa của Việt Nam. Nhờ 
đó, dù trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, 
đứng trước âm mưu đồng hóa văn hóa của đủ loại 
kẻ thù, nhưng “Bốn nghìn năm ta vẫn là ta” ; bản 
sắc văn hóa Việt Nam không biến mất, không phai 
nhạt, trái lại, càng ánh lên nét riêng long lanh, đặc 
sắc. Nó đã góp cho nền văn hóa nhân loại không 
chỉ là trống đồng Đông Sơn, truyện Kiều, các làn 
điệu dân ca quan họ... mà còn là những danh nhân 
văn hóa mà nổi bật là Hồ Chí Minh, một con người, 
một sự nghiệp, một giá trị văn hóa vừa đậm đà bản 
sắc Việt Nam, vừa chứa chan tính nhân loại. Và cả 
hai phẩm chất ấy đều ở đỉnh cao. 

Phải với một dân tộc có ý chí tự lập, tự cường 
và là lòng tự tôn mãnh liệt mới sản sinh ra những 
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áng hùng văn “Nam Quốc Sơn Hà”, “Bình Ngô Đại 
Cáo”... Phải với một dân tộc rất tự hào với truyền 
thống văn hóa của mình mới có thể tuyên thệ : 
“Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng,... 
đánh cho sử trỉ Nam quốc anh hùng chỉ hữu chủ”. 
Nền văn hóa ấy chính lả khí phách, là tâm hồn dân 
tộc, là tài sản vô giá của đất nước và của mỗi con 
người Việt Nam. Nó là nồi cơm văn hóa Thạch 
Sanh không bao giờ vơi, được phân chia đến từng 
dòng sữa mẹ, từng lời ru những đứa con vừa lọt 
lòng mẹ của dân tộc Việt Nam, là trăm nghìn cầu 
truyện truyền đời này qua đời khác. Chính nó là cội 
nguồn sâu lắng trong mỗi con người Việt Nam dù 
đến lúc có dư thừa các tiện nghi vật chất, nhưng 
vẫn Ước mong được nghe các làn điệu dân ca, 
được tắm hồn mình trong nền văn hóa dân tộc. 


Trong nền văn hóa có chiều sâu và tầm cao 
như vậy, càng đi vào kinh tế thị trường, mở rộng 
giao lưu quốc tế, đi vào công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa chúng ta càng phải nâng nu, gìn giữ và phát 
huy để góp phần vào sự nghiệp vẻ vang là xây 
dựng thành công CNXH. Chủ trường giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không hề đồng 
nghĩa với bảo thủ, tự cô lập, đóng kín, khư khư bám 
giữ lấy cái cũ. Bản sắc văn hóa không phải là 
những giá trị tạm thời, nay còn mai mất ; song nó 
cũng không là cái không bao giờ thay đổi được và 
không cần sửa đổi. Trái lại, bản sắc văn hóa dân 
tộc cũng không ngừng phát triển, đổi mới, phản 
ánh sự phát triên và đôi mới của dân tộc. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dạy : “Cái gì cũ mà xấu, thi phải 
bỏ... Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức-thì 
phải sửa đối lại cho hợp lý... Cái gì cũ mà tốt thì 
phải phát triển thêm”. (1) 

H 

Ngày nay phát triển đang là vấn đề ưu tiên 
hàng đầu của mọi quốc. gia, đồng thời cúng là 
thách thức hết sức gay gắt đối với toàn nhân loại. 
Cần phải huy động những. nguồn lực nào để phát 
triền và phải làm gì để ngăn ngửa những tiêu cực 
phát sinh trong quá trình phát triển v.v... đang là 
những câu hỏi lớn đặt ra đối với nhiều quốc gia. 
Cho đến bây giờ, tuy còn có các ý kiến khác nhau 
trong việc định nghĩa văn hóa là gì, nhưng mọi 
người đều thống nhất trong sự thừa nhận về mối 
quan hệ qua lại của văn hóa với kinh tế, vai trò 
động lực của văn hóa đối với kinh tế. Những ý kiến 
coi văn hóa đứng ngoài kinh tê hay lệ thuộc một 
cách thụ động đối với kinh tế không còn được chấp 
nhận. Tuy nhiên, khi chúng ta nhấn mạnh yêu tố 


(1) Hồ Chí Minh ; Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
1995, tr 24 
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văn hóa thì điều đó không có nghĩa là đặt vị trí của 
văn hóa cao hơn kinh tế, mà để thấy sự gắn! bó của 
chúng trong khi hướng tới mục tiêu phát triển. 


Những thành tựu hoặc vấp. váp trong quá trình 
phát triển kinh tế, xã hội ở nhiều nước trên thế giới 
đều chứng minh tắm quan trọng của nhân tố văn 
hóa, trước hết là ở việc có bảo vệ, phát triển được 
hay không những tiềm năng phong phú và đặc sắc 
của văn hóa dân tộc đối với sự phát triển của đất 
nước. Sự đúng đắn hay sai lạc trong định hướng 
phát triển văn hóa đầu đưa đến thành tựu hay thất 
bại không riêng cho văn hóa, mà cho cả kinh tế và 
mọi mặt khác của đời sống xã hội, đặc biệt là về tư 
tưởng, đạo đức, lồi sống. Những hậu quả của sự 
sai lầm về chính sách văn hóa thường kéo dài và 
khó sửa hơn những hậu quả về kinh tế. Do đó 
không phải không CÓ CƠ SỞ khi người ta lo ngại một 
Sự “phá sản”, “xuống cấp” về văn hóa hơn sự phá 
sản, xuống cấp trong kinh tế, bởi những mất mát 
trong ïi lĩnh vực văn hóa thường dẫn tới những hậu 
quả rất lâu dài và nghiêm trọng.: 


Với điều kiện cách mạng khoa học và công 
nghệ phát triển như hiện nay, trong vòng vài ba 
chục năm; một dân tộc có thể vượt lên rất nhanh, 
chiếm Íĩnh được những đỉnh cao về kinh tế, kỹ 
thuật, công nghệ. Nhưng để trở thành một quốc gia 
phát triển về văn hóa, thì vài ba chục năm hoàn 
toàn chưa thấm vào đâu. Một quốc gia giàu có về 
kinh tế, trong mười năm có thế đổi mới, nâng cấp 
toàn bộ hạ tầng CƠ Sở vật chất kỹ thuật, nhưng để 
có được một cơ sở hạ tầng văn hóa tiến bộ và phát 
triển, thi còn khó gấp. trăm lần và không thể chỉ 
bằng tiền mà giải quyết được. 

Đất nước ta đang thực hiện công cuộc đối mới 
toàn diện, thực hiện cơ chế thị trường và chính 
sách đối ngoại rộng mở, làm bạn với tất cả Các 
nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 
Đối với nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa, đây vừa 
là cơ hội lớn, đồng thời là thách thức lớn. 


Chuyển sang nền kinh tế thị trường, văn hóa là 
nhân tô thúc đây tăng trưởng kinh tế, góp phần 
thay đổi nếp nghĩ, cách làm ; kích thích tính sáng 
tạo, năng động, nhưng trong môi trường đó văn 
hóa cũng có thể nhiễm phải những căn bệnh của 
kinh tế thị trường : Chủ nghĩa cá nhân phát triển, 
sùng bái đồng tiền, lối sống tiêu thụ, thực dụng... 
Không ít hoạt động văn hóa bị lôi cuốn Vào xu 
hướng thương mại hóa, xuất hiện những sản phẩm 
văn hóa kém chất lượng chiều theo thị hiếu thấp 
kém của một bộ phận người có tiền. Đồng tiền xuất 
hiện với tư cách là thước đo các giá trị, nhưng đồng 
thời nó cũng trở thành sức mạnh có khả năng làm 
xuyên tạc mặt bản chất tốt đẹp của con người, của 
những quan hệ xã hội, kích thích chủ nghĩa cá 
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nhân, tính ích kỹ, nhiều hủ tục, mê tín, dị đoan phát 
triển.. . Đó là những nguy cơ cần phải kiên quyết bài 
trừ, khắc phục. 

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thấy nhiều 
sản phẩm văn hóa như tranh ảnh, sách, báo... 
được đem ra mua bán trên thị trường, nhưng điều 
đó không có nghĩa là mọi sản phẩm văn hóa đều 
phải tính toán, có lãi mới sản xuất. Trong nền kinh 
tế hàng hóa không thể không thừa nhận sự chỉ 
phối của quy luật giá trị trong lĩnh vực sản xuất tỉnh 
thần. Nhiều sản phẩm văn hóa cũng cần phải định 
giá, phải thông qua mua, bán, trao đổi để phân 
phối tới người Sử dụng. Song sự định giá, trao đổi, 
mua bán này không thể chỉ căn CỨ vào quy luật 
kinh tế mà phải tuân theo quy luật của văn hóa, tư 
tưởng, đạo đức ; phải phục vụ cho mục tiêu phát 
triển toàn diện con người, cho tiến bộ và công 
bằng, văn minh. 


Thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, 
đa dạng hóa, đất nước ta có cơ hội giao lưu, tiếp 
nhận, học hỏi VÔ cùng: thuân lợi. Trong quá trình 
đó, chúng. ta bắt gặp rất nhiều cái hay, cái đẹp và 
những điểm tương đồng trên lĩnh vực văn hóa, 
nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mọi 
dân tộc sẽ đi tới sự thống nhất về văn hóa. Trái lại, 
nhờ quá trinh giao lưu đó, mỗi dân tộc đều có thể 
đóng góp những bản sắc độc đáo của riêng mình 
vào kho tàng văn hóa chung của nhân loại, làm 
cho nền văn hóa của nhân loại ngày càng thêm 
phong phú, tốt đẹp. 


Bên cạnh việc tiếp thu những cái tốt, cái tương 
đồng, chúng ta cúng phải tỉnh táo phòng ngừa, loại 
trừ những cái xấu, cái dở, cái không phú hợp. Sự 
học tập, lựa chọn tiếp nhận phải rất chủ động, tinh 
tường, nhất định không đề mắc phải thói “am 
thanh chuộng lạ”, sùng bái một cách mù quáng mọi 
cái lạ của bên ngoài. Chúng ta kiên quyết khước từ, 
chống lại sự du nhập những thứ văn hóa phẩm 
phản động kích động bạo lực, tỉnh dục, hạ thập các: 
giá trị đạo đức, nhân văn, trái với các truyền thống 
đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. 


Trong quá trình giao lưu văn hóa, chúng ta 
mạnh dạn hội nhập, tiếp thu, nhưng không đánh 
mất, không. “hỏa tan” bản sắc của mình. Trái lại 
chúng ta có trách nhiệm bổ sung, đóng góp cho 
nhân loại những gì đặc sắc của chúng ta và tiếp 
nhận, bổ sung những tinh hoa nhân loại để bản sắc 
văn hóa Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Làm được 
như vậy, văn hóa luôn luôn là động lực của sự phát 
triển là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta 
tiến nhanh tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh. 
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TIẾP TỤC ĐÔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
VÀ HIỆU QUA CUA CÔNG TÁC GIÁO DỤC 
CHÍNH TRỊ Ở QUÂN CHỦNG HAI QUÂN 


HỮNG năm sân đây, tronp quá trình lãnh 
l\ xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh 

toàn điện, Quân chủng Hải quân tập 
trunp vào 3 mục tiêu lớn là : Xây dựng bản lĩnh 
chính trị vững vàng, nâng cao trình độ sẵn sàng 
chiến đấu và chất lượng huấn luyện ; nâng cao 
trình độ chính quy ; trong đó, lấy xây dựng chính 
trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức 
chiến đấu của toàn Quân chủng. | 

Để thực hiện các mục tiêu trên, Quân chủng đã 
kết hợp nhiều lực lượng, nhiêu biện pháp, tronp 
đó xác định : Đổi mới, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong Quản 
chủng là một biện pháp vừa cơ bản lâu dài, vừa 
thường xuyên, là một trong những nội dung quan 
(rong của công tác tư tướng — văn hóa, là khâu 
trung tâm, có ý nghĩa quyết định đến việc hình 
thành phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức cách 
mạng và năng lực hoạt động thực tiễn của bộ đội 
mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ 
huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện. 

Trước hết, lãnh đạo và Đảng ủy Quân chủng 
đã làm cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ lãnh 
đạo nhận thức được rằng : Tronp những năm qua, 
tình hình thế piới và khu vực tiếp tục điễn biến 
phức tạp dưới nhiều hình thức khác nhau. Công 
cuộc đổi mới toàn diện của đất nước đã đạt được 
những thành tựu rất quan trọng, song bên cạnh 
những thời cơ lớn, còn tồn tại những nopuy cơ và 
thách thức lớn đối với độc lập dân tộc, chủ quyền 
đất nước và chế độ xã hội chủ nehĩa. Cuộc đấu 
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tranh piai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta vẫn 
diễn ra rất phức tạp, với những nội dung và hình 
thức mới, nhất là trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. 
Các thế lực thù địch đanp đẩy mạnh chống phá 
cách mạng nước ta bằng “điễn biến hòa bình”, kết 
hợp với bạo loạn lật đổ thúc đẩy “tự do hóa về 
chính trị”, “tư nhân hóa về kinh tế”, “phi chính trị 
hóa về quân đội”, hòng làm “đổi màu” Đảng 
Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nphĩa xã hội ở 
Việt Nam và thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đẳng 
đối với quân đội. 

Bên cạnh đó, mặt trái của nên kinh tế thị 
trường tác động không nhỏ đến nhận thức, tư 
tưởng, tình cảm, sinh hoạt và lối sống của bộ đội. 
Đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên 
các vùng biển, đảo, xa đất liên, thông tin lại thiếu, 
cônp tác piáo dục chính trị tư tưởnp càng 
khó khăn. 

Trong khi đó, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ 
quyên trên các vùng biển Tổ quốc tiếp tục diễn 
biến phức tạp, tiêm ẩn những nhân tố pây mất ổn 
định khó lường. 

Từ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ trên đòi 
hỏi công tác giáo dục chính trị trong Quán chủng 
Hải quân phải tập trung vào việc nâng cao trình 
độ nhận thức, xáy dựng bản lĩnh chính trị vững 
vàng, bôi dưỡng và nâng cao phẩm chất đạo đức 
cách mạng, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, 
quân nhân chuyên nphiệp, công nhân viên quốc 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chuẩn đô đốc, Phó Tư lệnh chính 
trị Quân chủng Hải quân 
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phòng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây 
là vấn đê cốt lõi nhất để củng cố, tăng cường trận 
địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Quân 
chủng, tạo cơ sở xây dựng Đảng bộ trơng sạch 
vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm 
cho Quân chủng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nên 
quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân 
trên biển. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Quân chủng coi 
trọng việc giáo dục thường xuyên, cơ bản thông 
qua tổ chức các đợt học tập quán triệt các Nghị 
quyết của Đảng, nphiên cứu chuyên để một cách 
nghiêm túc, có chất lượng. Trơng công tác chính 
trị tư tưởng, coi trọng việc giáo dục tình hình, 
nhiệm vụ, làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Phân tích, đánh giá tình hình trong 
nước và thế giới ; những thành tựu quan trọng của 
công cuộc đổi mới, những thuận lợi và khó khăn, 
thời cơ và nguy cơ một cách sâu sắc. Trên cơ sở 
đó, tạo sự thống nhất cao, tin tưởng tuyệt đối vào 
sự lãnh đạo của Đẳng, vào sự nghiệp đổi mới đất 
nước ; có cái nhìn khoa học và cách mạng, tự lý 
giải được những vấn để phức tạp mới nảy sinh 
trong cuộc sống ; nhạy bén, sắc sảo đấu tranh 
chống lại các quan điểm thù địch, sai trái, kiên 
định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh, khắc phục mọi 
biểu hiện dao động, trung bình chủ nghĩa, tư 
tưởng thực dụng, vững vàng trước mọi khó khăn, 
thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 


Trên cơ sở đổi mới hình thức, phương pháp : 


giáo dục chính trị tư tưởng cho phù hợp với đối 
tượng, Quân chủng đã chấp hành nghiêm quy chế, 
chỉ thị của Tổng cục chính trị bảo đảm tốt chất 
lượng chương trình học tập cho các đối tượng. 
Duy trì chặt chẽ kế hoạch, chế độ học tập theo 
quy định, làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững 
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan 
điểm của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng, của 
Quân đội, Quân chủng. Chú trọng giải quyết 
những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, chiến 
sĩ, làm cơ sở cho việc củng cố, Xây đựng quan 
điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị của cán bộ, 
chiến sĩ trơng Quân chủng. 
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Để nâng cao hiệu quả công tác giáo đục chính 
trị trong Quân chủng, công tác giáo dục, bôi 
dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm chức được Quân 
chủng đặc biệt quan tâm và thực hiện theo phân 
cấp và thống nhất từ Quân chủng đến Tàu, đảo, 
đại đội và đơn vị tương đương. Thường xuyên 
kiểm tra, uốn nắn, nhận xét, đánh giá, thông báo 
tình hình một cách kịp thời. Gắn kết quả kiểm tra 
lý luận chính trị với bình xét phân loại chất lượng 
đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng hằng 
năm. Việc làm trên đã póp phần làm cho công tác 
giáo đục chính trị trở thành ý thức tự giác của mọi 
cấp, mọi ngành, mọi người. 

Cùng với việc giáo dục chính trị thường 
xuyên, cơ bản cho các đối tượng trong khuôn khổ 
20% thời gian cho phép, 5 năm trở lại đây (1992 - 
1997), Quân chủng đã biên soạn gần 100 để 
cương giáo dục cho các đối tượng về các nội 
dung : vị trí chiến lược của biển và cuộc đấu tranh 
bảo vệ chủ quyên biển, đảo ; nhiệm vụ của các lực 
lượng trên các vùng biển, luật pháp và tập quán 
quốc tế trên biển ; từ đó góp phần làm cho cán bộ, 
chiến sĩ trong Quân chủng, nhất là các lực lượng 
trực tiếp hoạt động trên biển, đảo nhận thức sâu 
sắc tình hình nhiệm vụ, vinh đự và trách nhiệm 
nặng nê của Hải quân nhân dân Việt Nam, tính 
chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh bảo 
vệ chủ quyên biển, đảo ; hiểu rõ đối sách, phương 
án chiến đấu và nhiệm vụ của từng lực lượng... 
xây dựng ý chí quyết tâm, để cao cảnh giác, sẵn 
sàng đối phó có hiệu quả trước mọi tình huống 
phức tạp có thể xảy ra trên biển. 

Trước âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế 
lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, việc 
xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, 
đấu tranh có hiệu quả chống “diễn biến hòa bình” 
là một yêu cầu bức thiết đặt ra đối với Quân 
chủng. Công tác giáo dục chính trị phải trang bị 
cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản có tác 
dụng định hướng tư tưởng. Trong từng giai đoạn, 
từnp nhiệm vụ, nhất là trước những bước ngoặt, 
trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc 
tế và khu vực, lãnh đạo Quân chủng phải nấm . 
chấc tình hình diễn biến tư tưởng nhận thức của 
bộ đội, chủ động lãnh đạo và chỉ huy bộ đội ở tàu, 
ở đảo, nhà giàn, đài trạm ra đa, thông tỉn và các 
đơn vị hoạt động nhỏ lẻ, kịp thời làm tốt công tác 
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giáo dục chính trị, định hướng nhận thức và hành 
động cho bộ đội. 

Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng 
luôn luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử 
thách ; trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ 
quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, 
sẵn sànp nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. 

Trên cơ sở không ngừng củng cố, tăng cường 
trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Quân 
chủng, công tác giáo dục chính trị đa bám sát 
nhiệm vụ chính trị của Quân chúng, vận dụng 
nhiêu lực lượng, hình thức tạo nên sức mạnh tống 
hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. 

Trước những diễn biến phức tạp trên các vùng 
biển hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, công 
tác piáo dục chính trị tư tưởng đã bám sát nhiệm 
vụ của từnp lực lượng, giáo dục cho cán bộ chiến 
sĩ quán triệt tình hình nhiệm vụ, xây dựng ý chí 
quyết tâm sát hợp với đặc điểm tình hình và tính 
chất đặc thù của từng lực lượng tàu chiến đấu, tàu 
vận tải, bộ đội bảo vệ đảo, nhà giàn, bộ đội làm 
nhiệm vụ phục vụ chiến đấu... Chính nhờ đó mà 
công tác piáo dục chính trị tư tưởng của Quân 
chủng luôn có tính thời sự, hấp dẫn và đạt hiệu 
quả cao. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn quan 
tâm giáo dục cho bộ đội giữ pìn và phát huy bản 
chất, truyền thống cách mạng của Quân đội, của 
Quân chủng và của từng đơn vị. Bằng nhiều biện 
pháp tạo ra các hình thức sinh động, phù hợp với 
đặc điểm sinh hoạt và chiến đấu của Hải quân 
như : Học tập giáo dục truyền thống, tham quan 
bảo tàng, nhà truyền thống, hội trại truyền thống, 
kể chuyện truyền thống, thi tìm hiểu về truyền 
thống của Quân đội, của Quân chủng, của đơn vị, 
nhằm xác định tốt hơn trách nhiệm trong học tập, 
rèn luyện và công tác, yêu mến Quân chủng, yêu 
biển theo phương châm : “Coi tàu, đảo là nhà, 
biển là quê hương”. Đẩy mạnh phong trào thi đua 
quyết thắng, với những việc làm thiết thực, cụ thể, 
góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 
Đông thời, thông qua việc thực hiện các hình thức 
sinh hoạt, học tập ở đơn vị cơ sở như : sinh hoạt 
chính trị tư tưởng, thông báo chính trị hằng tuần, 
nói chuyện thời sự, ngày chính trị - văn hóa-tinh 
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thần, hay thông qua các hoạt động văn hóa - văn 
nphệ, thể dục - thể thao đã góp phân nâng cao 
nhận thức, tạo không khí sôi động, đoàn kết, dân 
chủ, gắn bó xây dựng đơn vị. 

Công tác giáo dục chính trị đã phối hợp chặt 
chẽ với các mặt huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ 
thuật, chuyên môn nghiệp vụ, và với các cuộc vận 
động xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đơn 
vị chính quy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, 
vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 
diện. Công tác giáo dục chính trị gắn với các hoạt 
động ở các đơn vị, của các tổ chức quân chúng và 
các ngành nphiệp vụ, tổ chức nhiễu phong trào, 
hình thức hoạt động như phong trào thi đua 
“Giành 3 đỉnh cao Quyết thắng” của tuổi trẻ Hải 
quân ; phong trào “Hội thao kỹ thuật, hội thi tàu, 
xe tốt” của ngành kỹ thuật ; phong trào “ngành 
Hậu cân Hải quân làm theo lời Bác”... 

Trong những năm pản đây, công tác giáo dục 
chính trị đã gắn với công tác tư tưởng văn hóa, 
công tác tổ chức, chính sách và các mặt hoạt động 
của công tác Đảng - công tác chính trị, góp phần 
khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tập trung 
vào xây dựng ý thức trách nhiệm chính trị, ý thức 
tổ chức kỷ luật, nên nếp chính quy, tham gia đấu 
tranh chống tham những, buôn lậu, chống các 
biểu hiện quân phiệt, kém trách nhiệm, phát huy 
tỉnh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động 
sáng tạo, khắc phục khó khăn, xây dựng Hải quân 
nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tỉnh 
nhuệ và từng bước hiện đại theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bằng những việc làm 
trên, công tác giáo dục chính trị đã góp phần cùng 
các mặt công tác khác tạo nên ba chuyển biến cơ 
bản về : trình độ và bản lĩnh chính trị, chất tượng 
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ; trình độ nên nếp 
chính quy. Chính những chuyển biến trên đã tạo 
được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tỷ 
lệ vi phạm kỷ luật hằng năm giảm 0,4%, số trung 
đoàn, lữ đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện 
hàng năm đều tăng 10%, số đơn vị được tặng cờ 
thưởng thi đua quyết thắnp của Bộ Quốc phòng và 
Bộ tư lệnh Quân chủng năm 1997 øấp 1,5 lần 
năm 1995. Quân chủng đã thực sự là lực lượng 
chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy 
của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân trong sự 
nphiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng 
của Tổ quốc trên các vùng biển, đảo. 
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CỔ PHÂN HÓA - 
NHIỆM YỤ QUAN TRỌNG YÀ BỨC BÁCH 


triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
Chính phủ đã có hàng loạt biện pháp cân thiết để tăng 
cường hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước. Ngay 
từ năm 1987, với Quyết định 217/HĐBT, Chính phủ 
đã tạo bước đột phá, giao quyên tự chủ cho các doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN). Riêng cổ phân hóa (CPH) 
được triển khai thí điểm theo Quyết định 202/CT 
ngày 8-6-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Kết 
quả thực hiện thí điểm đã khẳng định CPH là một 
biện pháp tích cực nhằm cải tổ lại khu vực các 
DNNN. Các Nghị định 28/CP ngày 7-5-1996 và Nghị 
định sửa đối 25/CP ngày 26-3-1997 đã cụ thể hóa 
quyết tâm của Chính phủ về công tác CPH. Triển khai 
nội dung các Nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính 
đã có nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể như Thông tư 
41/TC-TCT ngày 17-8-1996, Thông tư 50/TC-TCDN 
ngày 30-8-1996, hướng dẫn những vấn đề tài chính, 
bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển 
một số DNNN thành công ty cổ phân. 
h Thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả kinh tế và 
sức cạnh tranh của các DNNN, Đảng và Chính phủ đã 
coi cổ phân hóa là một trong những biện pháp tích cực 
nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước, thúc đẩy các thành phân kinh tế phát triển. Làm 
tốt CPH sẽ góp phân : 

- Giải quyết tốt vấn đề sở hữu công cộng, cụ thể 
hóa quyên sở hữu của người lao động, tạo điêu kiện 
cho quần chúng lao động tham gia làm chủ doanh 
nghiệp một cách thiết thực. 

- Tăng vốn, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
tăng sức cạnh tranh của các DNNN, giúp các doanh 
nghiệp có sức và cơ hội mở rộng thị trường, tiếp thụ 
kinh nghiệm quản lý tiên tiến, ứng dụng công nghệ 
hiện đại. 


II: hiện đường lối đối mới của Đảng về phát 


TÀẢO HỮU PHÙNG ° 


- Góp phân đắc lực và đạt hiệu quả cao để thực 
hiện thành công chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
của Đảng và Nhà nước. 

- Huy động tối đa sức đân vào công cuộc xây dựng 
đất nước. Bằng biện pháp kinh tế, tiết kiệm trong đân 
cư CPH đã huy động một cách tự nguyện và tối đa 
cho chương trình kinh tế. 

- Tạo cơ sở thúc đẩy quá trình ra đời, hoàn thiện 
và phát triển thị trường tài chính, chứng khoán ở 
Việt Nam. 

Thực tế, quá trình CPH thời gian qua đã làm tăng 
hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh 
nghiệp. Đây là vấn đề mấu chốt quyết định đến khả 
năng nâng cao mức thu nhập của người lao động ; 
đồng thời theo đó, một vấn để được coi là hóc búa 
nhất trong cơ cấu lại DNNN - vấn đề thất nghiệp - 
cũng được giải quyết thỏa đáng. Các DNNN không 
những không sa thải công nhân khi CPH, ngược hại, 
trên thực tế, còn tuyển thêm nhiêu lao động mới vì 
hiệu quả kinh tế tăng lên, thị trường mở rộng... 

Về phía Nhà nước, cái lợi vừa mang tính chiến - 
lược lại vừa cụ thể : ngân sách nhà nước bớt được các 
khoản chỉ bao cấp, số thu ngân sách nhà nước tăng do 
doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn. Mặt khác, thông 
qua cơ chế hoạt động của loại hình doanh nghiệp 
CPH, Nhà nước tạo ra được một cách quản lý mới, có 
tính tập thể và hiệu quả cao. Thông qua Hội đồng 
quản trị, từ nay, người lao động cũng được tham gia 
vào quá trình quản lý và phân phối kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp. Kết quả điều tra hiệu quả 
sản xuất kinh đoanh của 11 DNNN đã chuyển sang 
công ty cổ phần hoạt động từ 1 năm trở lên, cho thấy 
các chỉ tiêu cụ thể như : vốn tăng bình quân 45%/năm, 
doanh thu tăng 56,9%/năm, lợi nhuận tăng 70%/năm, 
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nộp ngân sách nhà nước tăng 9§%/năm, lao động tăng 
20%/năm, thu nhập người lao động tăng 20%/năm, 
Như vậy, có thể nói lợi ích của CPH là không còn 
phải tranh cãi. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là tại sao 
tiến trình CPH lại quá chậm trễ ? Trong suốt 5 năm 
(1992 - 1997) ở nước ta chỉ có 18 doanh nghiệp với 
số vốn hết sức nhỏ bé, (doanh nghiệp lớn nhất chỉ đạt 
20 tỉ đồng, nhỏ nhất 0,4 tí đông) được CPH. Hàng 
loạt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thúc 
đẩy tiến trình này đều hầu như không được thực hiện 
triệt để. Qua nghiên cứu và thăm đò ý kiến của các 
nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, 
chúng tôi thấy nguyên nhân của tình trạng này có 
nhiều, song tựu trung lại có 5 nguyên nhân cơ bản 
sau đây : 

Thứ nhất, do quyết tâm của Chính phủ chưa 
cao. CPH là chủ trương đúng, song việc điều hành 
còn yếu nên chưa có tác dụng thúc đẩy các bộ, ngành, 
địa phương làm nhanh hơn. Một số việc đã được các 
bộ, ngành đề nghị từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn chưa 
được xử lý, dẫu rằng công việc đó trong tầm tay và 
thuộc chức năng của Chính phủ. Đó là những việc có 
ý nghĩa mở đường cho CPH như dự thảo và trình ban 
hành Luật hay Pháp lệnh về CPH, phân loại DNNN... 
Không phân loại những doanh nghiệp thì không sắp 
xếp được và cũng không xác định được những doanh 
nphiệp nào cần hay không cần CPH. 

Thứ hai, do quyết tâm của các bộ, tỉnh, thành 
phố chưa cao. Thể hiện ở việc các địa phương, cơ sở 
không sốt sắng làm hết trách nhiệm được giao. Rõ 
nhất là việc thành lập và đôn đốc các ban CPH đã 
không được chú ý đúng mức. Mặc dù có ý kiến chính 
thức của Trung ương, đến nay mới chỉ có 31 tỉnh, 
thành phố thành lập Ban CPH. Hơn nữa, một mặt địa 
phương chưa rõ phải CPH doanh nghiệp nào (như đã 
trình bày), chưa được Chính phủ thúc giục, các cơ 
quan phụ trách CPH tại Trunp ương chưa đôn đốc 
hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, còn có những nguyên 
nhân xuất phát từ lợi ích cục bộ, cản trở-tiến trình 
CPH (theo số liệu thống kê, thời pian CPH trung bình 
là 27 tháng, nhanh nhất 9 tháng, chậm nhất 79 tháng). 
Các bộ, tỉnh, thành phố vẫn muốn có trong tay mình 
một số DNNN đáng kể để chỉ phối. Nếu CPH thì 
không còn đối tượng để “chi phối” nữa, tức là mất 
“quyên”, mất “lợi ích”. Kiểu tư duy đó nhất thiết phải 
được xóa bỏ. Đương nhiên, CPH phải theo nguyên tắc 
“tự nguyện” nhưng nếu không có sự tác động mạnh từ 
phía lãnh đạo, nếu cứ để tình trạng làm được đến đâu 
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hay đến đó thì khó có thể đạt kế hoạch CPH 150 
DNNN đã đề ra cho năm 1998. Trong cơ chế thị 
trường, Nhà nước có vai trò rất quan trọng. Cần chủ 
động sử dụng đông bộ các chính sách vĩ mô, có phối 
hợp chặt chẽ hai biện pháp kinh tế và hành chính 
(pháp lệnh) để điều hành. Nếu chỉ chú trọng một 
trong hai biện pháp đó thì khó mà nghĩ đến 
thành công. | 

Thứ ba, do quyết tâm của các DNNN chưa cao. 
Điêu này thể hiện ngay trong lãnh đạo từng đoanh 
nghiệp còn nhiều tâm tư. Thực tế cho thấy nhiều giám 
đốc, bí thư đảng ủy đều tỏ ra lo ngại về CPH. Tâm lý 
lo nếu CPH đoanh nghiệp, bản thân có thể mất quyền 
lực, chức tước, và lợi ích. Từ đó, dẫn đến việc chỉ đạo, 
phối hợp của các cấp ủy, chính quyên, đoàn thể không 
đồng bộ, không thống nhất. Chính vì vậy, CPH bị 
chậm trễ ngay từ khâu xây dựng phương án tại cơ sở. 

Thứ tư, công tác CPH chưa được hưởng ứng 
rộng rãi từ phía quân chúng lao động. Các ưu đãi 
khuyến khích mua cổ phiếu (cho công nhân mua chịu, 
trả lãi thấp, thời hạn lâu, phát hành cổ phiếu hưởng lợi 
tức suốt đời...) hiện mới chỉ dừng ở mức các giải pháp 
mang tính một chiều, xuất phát từ các đánh giá chủ 
quan của các nhà làm chính sách mà chưa tính đến 
các lo lắng thực tế của người lao động. Đối với họ, 
nếu đồng ý CPH, nghĩa là đồng ý để công ty tự xoay 
xở trước bão táp cạnh tranh. Mua cổ phiếu công ty 
cũng có nghĩa là bỏ phiếu thuận cho việc xóa bỏ sự 
bảo trợ của Nhà nước dưới mọi hình thức, đồng thời 
chưa biết lời lãi ra sao, đã phải ký nhận nợ về số cổ 
phiếu sẽ nhận. Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục làm ăn 
không hiệu quả, nguy cơ mất việc làm sẽ không còn _ 
xa, thu nhập dù thấp cũng chẳng được bảo đảm. 
Trường hợp xấu, khi doanh nghiệp phá sản, số tiền đã 
bỏ ra thanh toán cổ phiếu sẽ mất mà pánh nặng nợ về 
mua cổ phiếu vẫn còn đó. Những nối lo này là có thật. 
Nhiệm vụ của chúng ta cần tuyên truyền rộng rãi về 
tiến trình, kết quả, kinh nphiệm CPH. Mặt khác, cần 
xây dựng một hệ thống cơ chế, chính sách, quy trình 
CPH rõ ràng, đơn giản, bảo vệ hữu hiệu lợi ích của 
người lao động. Chúng ta không thể lơ là nhiệm vụ 
này, cho dù thực tế kết quả kinh doanh của 18 doanh 
nghiệp đã CPH đều chứng minh lợi ích của người lao 
động đễu tăng lên sau khi CPH : không mất việc làm, 
được đào tạo lại hoặc nâng cao tay nghề, thu 
nhập tăng... 

Thứ năm, những tôn tại về mặt kỹ thuật. Việc 
xây dựng quy trình CPH, tuy đã có hướng dẫn triển 
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khai cơ chế CPH, song các hướng dẫn của ta còn thiếu 
tính thực tế, không bao quát hết các vướng mắc muôn 
hình muôn vẻ tại cơ sở. Nên khi gặp các trường hợp 
cụ thể, địa phương không biết nên xử lý thế nào cho 
đúng, khá nhiều lúng túng đã xảy ra. Mặt khác, quy 
trình CPH đối với địa phương cũng còn khá phức tạp 
nên cũng dễ pây nản chí cho cơ sở. Trong thực tế ở 
một doanh nghiệp sẽ có nhiều khó khăn phát sinh khi 
tiến hành CPH. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị đã xuất 
hiện nhiều tồn đọng cần xử lý như các vấn đề tranh 
chấp sở hữu, thuê mua tài sản, các vấn để tài chính, 
nợ nần, đến các vấn đề nhân sự... Việc xác định giá trị 
doanh nphiệp vẫn đang còn nhiều tranh cãi, cái nào 
tính, cái nào không tính vào giá trị doanh nghiệp (giá 
trị hữu hình và vô hình...). Hơn nữa, giá trị doanh 
nghiệp mới chỉ là kết quả của các tính toán một chiều 
của các cơ quan CPH, giá trị đó chưa được thị trường 
kiểm nghiệm. Mặt khác, việc xây đựng phương án 
đầu tư, sản xuất kinh doanh trong 3 hoặc 5 năm tới 
cũng như các cam kết thực hiện các phương án đó của 
các “đại điện mới của doanh nghiệp CPH trong tương 
lai” sẽ chiếm vị trí then chốt, quyết định đến thành 
công hay thất bại của CPH. Người mua cổ phiếu sẽ 
“rất lưu ý” tới điêu đó, vì nó liên quan đến hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến vấn đề 
giải quyết việc làm cũng như uy tín của CPH. 

Những khó khăn hiện nay tuy không nhỏ, song 
không phải là không thể vượt qua được. Vấn đề đặt ra 
là muốn CPH thành công, bên cạnh những nố lực của 
các cơ quan chức năng và quyết tâm cao của tất cả các 
đối tượng có liên quan, chúng ta cần tham khảo kinh 
nghiệm của nước ngoài để có cách làm hợp lý, khoa 
học. Dưới đây là một số bài học rút ra từ kinh nghiệm 
CPH ở một số nước trên thế giới : 

1 - Phân loại DNNN theo các tiêu thức cụ thể gắn 
liên với CPH là công việc nhất thiết phải làm trước. 
Sau khi đã xác định rõ, cần chia các doanh nghiệp 
thuộc diện CPH thành các nhóm nhỏ hơn để dễ xác 


lập lịch trình và phương pháp tiến hành cụ thể. Thông ' 


_ thường, các DNNN sẽ CPH được chỉa làm 3 nhóm : 

- Nhóm có khả năng CPH ngay được, đó là những 
doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, quy mô vừa phải, sẵn 
sàng có “người mua” cổ phân. 

- Nhóm các doanh nghiệp có khả năng phục hồi, 
cân cơ cấu lại, cấp thêm vốn đầu tư theo chiêu sâu, 
đổi mới công nghệ, sau đó sẽ tiến hành CPH. 

- Đối với nhóm thứ ba là những doanh nghiệp 
không có khả năng phục hồi, làm ăn thua lỗ, công 
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nghệ cũ kỹ, lạc hậu, các doanh nghiệp này sẽ được 
thanh lý. 

2 - Để chống độc quyên tư nhân, chống hiện tượng 
chuyển tài sản nhà nước vào tay một số ít người thông 
qua tư nhân hóa, cần chú trọng thực hiện quy trình 
“chào bán công khai” phối hợp chặt chẽ với công tác 
thanh tra giám sát, nhất là trong những trường hợp 
riêng lẻ, không được nhiều người quan tâm. 

3 - Chú trọng xây dựng phương án sản xuất kinh 
doanh hậu cổ phân hóa. Phương án phải cụ thể : sản 
xuất gì ? bán ở đâu ? số lượng bao nhiêu ? giá thành 
sản xuất ? giá bán ? ... Các chuyên gia giàu kinh 
nghiệm được thuê đến làm việc trực tiếp tronp doanh 
nghiệp ngay từ khâu chuẩn bị kế hoạch CPH. 

4 - Tách các chức năng “phúc lợi xã hội” (nhà trẻ, 
mẫu giáo...) ra khỏi hệ thống sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp ; đồng thời tạo lập các bộ phận cần thiết 
mới cho sản xuất kinh doanh như tiếp thị, 
khuyến mại... nó 

5 - Xử lý đứt điểm các khoản nợ trước khi CPH, 
tạo mặt bằng tương đương về tình hình tài chính cho 
doanh nghiệp CPH trước các đối thủ cạnh tranh 
nước ngoài. 

6 - Việc xác định giá cổ phiếu và ký kết hợp đồng, 
cũng có nhiêu điểm đáng học tập. Thông thường giá 
bán doanh nghiệp do thị trường quyết định. Hợp đồng 
sẽ được ký kết sau khi đã thỏa thuận xong về giá. 
Trong hợp đồng, phải có các điều khoản cam kết duy 
trì việc làm cho người lao động. Trường hợp vỉ phạm, 
nhất thiết phải chịu phạt (ở Đức, phạt từ 5 000 đến 
40 000 DM trên một chỗ làm việc không giữ được 
theo cam kết). 

7 - Các biện pháp khuyến khích đầu tư nước ngoài 
cũng được chú trọng đáng kể nhằm tạo ra các cơ hội 
mới, phương pháp mới, công nghệ mới và ý tưởng 
mới cho các DNNN. 

Qua phân tích về thực trạng, nguyên nhân của quá 
trình CPH, và tham khảo, nghiên cứu kinh nghiệm 
nước ngoài, nhằm đáp ứng yêu cầu CPH 150 DNNN 
trong năm 1998, lấy đó làm bàn đạp cho CPH các 
năm sau, tôi xin kiến nghị một số vấn để như sau : 

Một là, Quốc hội xem xét ban hành Luật hoặc 
Pháp lệnh cổ phần hóa DNNN làm cơ sở pháp lý cho 
các cấp ủy, chính quyền yên tâm thúc đẩy tiến 
trình CPH. 


(Xem tiếp trang 24) 
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ĐỒNG CHÍ ĐÀO DUY TÙNG, 
CON NGƯỜI CỦA ĐỐI MỚI 


ÔNG chí Đào Duy Tùng không còn nữa. 
Nhớ về Anh, tôi muốn ghi lại đôi điều. 
Không phải nói về một nhà lãnh đạo 
chính trị cấp cao của Đảng, đồng chí Thường trực 
Bộ Chính trị và Ban Bí thư, mà là về một người 
làm báo, người làm công tác lý luận và là người 
đồng chí, đồng nghiệp. 

Anh là Tổng biên tập Tạp chí Học tập, nay là 
Tạp chí Cộng sản, suốt 17 năm, từ 1965 đến 1982. 
Cũng thời gian đó, anh giữ chức Phó Trưởng ban 
Tuyên giáo Trung ương. Cho nên nói đến Đào 
Duy Tùng, người ta thường nghĩ về một người làm 
công tác tư tưởng hơn là một nhà báo. Sự thật anh 
đi vào công tác báo chí rất sâu. Tác phẩm báo chí 
của anh chủ yếu là những bài chính luận, có ký tên 
hoặc không ký tên. Nét nổi bật là những bài báo ấy 
đều chứa đựng nội dung sâu sắc, lập luận chặt chế, 
văn phong sáng sủa, rõ ràng. Anh ghét lối viết 
khoa trương, hào nhoáng mà không có nội dung 
thiết thực. Theo anh, cán bộ biên tập Tạp chí lý 
luận và chính trị của Đảng không thể chỉ 
nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin mà còn phải biết vận dụng các 
nguyên lý đó ; không những phải nắm vững đường 
lối, chính sách, quan điểm của Đảng mà còn phải 
hiểu rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học của đường 
lối, chính sách, quan điểm. Có thế, khi viết hoặc 
biên tập bài mới có sự sáng tạo, tránh được lối viết 
sách vở làm cho người đọc nhàm chán. Kết hợp 
chặt chẽ lý luận với thực tế ; ủng hộ cái mới ; ủng 
hộ lớp cán bộ trẻ năng động, sáng tạo ; đó là những 
chủ trương mang đậm dấu ấn người lãnh đạo Tạp 
chí thời kỳ anh làm Tổng biên tập. Từ bài xã luận 
“Đây mạnh công tác lý luận của Đảng” (Tạp chí 
số 3-1266) đến bài “Bàn về ba lợi ích kinh tế” 
(Tạp chí số 3- 1982) mà anh là tác giả, anh còn tự 
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viết hoặc chỉ đạo viết hàng loạt bài nghiên cứu lý 
luận và thực tiễn, những bài điều tra, khảo sát thực 
tế có tầm cỡ đăng trên tạp chí. Cuối năm 1966, khi 
thấy phong trào ở tỉnh Lạng Sơn, do những sai lầm 
hữu khuynh khá phổ biến và nghiêm trọng, mấy 
năm liền suy yếu, anh cử đoàn cán bộ của Tạp chí 
đến cùng Tỉnh ủy phân tích tình hình, xác định 
nguyên nhân. Bài báo viết về Lạng Sơn đăng trên 
Tạp chí đã nêu nhiều bài học bổ ích đối với cán bộ 
lãnh đạo ở các địa phương. Năm 1967, khi Thái 
Bình là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc một héc-ta cả 
năm trên điện tích toàn tĩnh, anh chỉ đạo Bộ biên 
tập phối hợp với Tỉnh ủ Ủy tổ chức việc nghiên cứu, 

khảo sất thực tế và viết bài giới thiệu những bài 
học về lãnh đạo sản xuất của Tỉnh ủ Ủy. Theo cách 
làm đó, Tạp chí đã lần lượt cử các đoàn về nghiên 
cứu, tổng kết và giới thiệu các địa phương, các đơn 
vị điển hình tiên tiến trong chiến đấu chống Mỹ, 
cứu nước, trong sản xuất và trong hoạt động kinh 
tế - xã hội. Với anh, viết về các đơn Vị tiên tiến 
không chỉ nêu các mặt tốt mà còn cần chỉ ra những 
mặt yếu kém. Bài “Bài học Quỳnh Lưu” đăng Tạp 
chí số 10-1977, sau khi nêu những thành tựu của 
huyện, đã bằng những dẫn chứng có sức thuyết 
phục từ thực tế, đề nghị Quỳnh Lưu xem xét lại 
phương hướng sản xuất vì “tình hình phát triển 
kinh tế của Quỳnh Lưu trong mấy năm qua chưa 
thể hiện đậm nét nhiệm vụ hàng đầu là phát triển 
vượt bậc sản xuất nông nghiệp nhằm giải quyết tốt 
vấn đề lương thực và thực phẩm “ Nhận định đó 
vào thời kỳ ấy có thể tạo nên những phản ứng bất 
lợi của địa phương và của những ai trốt đề cao quá 
mức Quỳnh Lưu. Nhưng Tổng biên tập Đào -Duy 
Tùng vẫn quyết định cho đăng. Bản lĩnh người làm 
báo ở anh là như vậy. 


Vào những năm 1980 - 1981, trong các ngành 
kinh tế, đặc biệt là trong nông nghiệp, đã xuất hiện 
khá nhiều nhân tố mới. Theo sự chỉ đạo của anh, 
tháng 7-1980, Tạp chí đăng bài “Khoản màu ở 
Vĩnh Phú”, giới thiệu một cách khoán mới, mở ra 
khả năng khai thác tốt tiềm năng của đất đai và đao 


động. Tiếp đó số 10-1980, đăng bài “Khoán trồng. 


đay ở Hải Hưng” và số tháng 12-1980, đăng bài 
“Khoán lúa”, giới thiệu và phân tích cách khoán 
mới được nhiều hợp tác xã nông nghiệp á âp dụng. 
Tháng 8-1981 đăng bài “Tính khoa học của hình 
thức khoán mới trong hợp tác xã nông nghiệp”. 
Những bài báo này đã góp phần vào việc 
hình thành kiểu khoán mới - thường được gọi là 
khoán 100 (và sau này là khoán 10), mở một lối 
tiến vững chắc cho nên nông nghiệp Việt Nam. 

Cùng với việc cải tiến nội dung, anh còn tìm tòi 
những thể loại mới về bài viết, cải tiến hình thức 
thể hiện nhằm nâng cao sức hấp dẫn của Tạp chí. 
Sau Hội nghị lần thứ 23 của “Trung ƯƠng Đảng 
(khóa 1N) bàn về việc tăng cường sự lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng, bên cạnh các chuyên mục 
đã có, anh quyết định mở chuyên mục S¡nh hoạt tư 
tưởng nhằm bằng những bài viết ngắn gọn, có tính 
tiểu phẩm, phê phán KỊp thời các tư tưởng sai trái 
của cán bộ, đảng viên và tô chức đảng. Từ khi ra 
đời và cho đến nay, chuyên mục S¡nh hoạt tư 
tưởng là một trong những chuyên mục được đông 
đào bạn đọc yêu thích. 

Một vài nét nêu trên về những năm tháng làm 
Tạp chí Cộng sản cũng đủ để nói lên rằng Đào 
Duy Tùng là một nhà báo thực thụ. Dẫu sao công 
tác bao trùm nhất, xuyên suốt nhất cuộc đời anh 
vẫn là công tác tư tưởng - lý luận. Anh làm công 
tác đó trước, trong và cả sau khi làm Tông biên tập 
Tạp chí Cộng sản. Dù ö Ở cương vị công tác nào - Viện 
trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nhm, 
Trưởng ban Tuyên Huấn Trung ương, Ủy viên dự 
khuyết Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng 
phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo 
kiêm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương hoặc 
sau này là Thường trực Bộ Chính trị và Ban Bí thư 
(khóa VII) - anh đều tỏ rõ là một chiến sĩ xông 
xáo, một người chỉ huy tài năng của mặt trận tư 
tưởng - lý luận. Điều đẳng nói là lý luận của anh 
không phải sao chép từ các tác phẩm kinh điển, 
mặc dù anh là một trong những người đọc 
nhiều các tác phẩm đó. Anh kiên định chủ nghĩa 
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Mắc - Lê-nin nhưng phê phán thái độ giáo điều 
trong nghiên cứu. Đối với anh, trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đồng nghĩa với sự vận dụng 
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa. đó. Làm công tác 
lý luận, phải từ thực tiễn cuộc sông, rà soát lại các 
quan điềm lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
khẳng định lại những øì là đúng đắn khoa học, 
trước đúng và nay vẫn đúng , những øì trước đúng 
giờ phải bổ sung ; những gÌ trước đúng nay thực 
tiễn đã vượt qua và những gì thực tiễn đã và đang 
diễn ra nhưng Mác - Lê-nin chưa đề cập, nay Đẳng 
phải phát triên một cách sáng tạo để chỉ đạo cách 
mạng Việt Nam. Từ tổng kết thực tiễn, anh đã viết 
nhiều cuốn sách có giá trị lý luận sâu sắc như “Bản 
chất cách mạng và khoa học của Đảng ta”, “Một 
số vấn đề công tác tư tưởng của Đảng”, “Sự lãnh 
đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế” v.v.. . Anh 
cho rằng việc Đại hội VII của Đảng khẳng 
định lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho 
hành động của Đẳng và của cách mạng Việt Nam 
là một thành tựu mới về 1ư duy của Đảng. Chuẩn 
bị Đại hội VIII, anh viết cuốn “Quá trình hình 
thành con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt - 
Nam” „ góp một. tiếng nói quan trọng vào việc tổng 
kết thực tiễn đổi mới. 

Đồng chí Đào Duy Tùng, do đó, thường bị đặt 
trong “tâm ngăm” của những người không ưa thích 
chủ nghĩa xã hội. Báo chí phương Tây, với trí 
tưởng tượng của mình, đã nhào nặn Ban lãnh đạo 
Đảng ta thành dạng hình một tổ chức nhiềư phe 
phải : bảo thủ, ôn hòa, cải cách... Và họ xếp anh 
vào loại bảo thủ. Vậy thế nào là bảo thủ ? Nêu COI 
việc kiên trì bảo vệ những truyền thống tốt đẹp, 
những nguyên tắc bên vững của Đảng là bảo thủ, 
vậy thì không phải chỉ có anh mà tất cả chúng ta 
đều “bảo thủ”. Còn nếu như bảo thủ là níu giữ 
những gì đã lạc hậu, đã lỗi thời, kìm hãm sự phát 
triển của cách mạng thì rõ Tàng anh không dính 
dáng Bì đến cái “danh xưng” ấy. Anh là con người 
của Đối mới. Anh ủng hộ ngay từ đầu những nhân 
tố đổi mới khi chúng còn đang manh nha. Ung hộ 
khoán 100 trước đây và khoán 10 sau này. Ủng hộ 
thái độ nhìn thắng vào sự thật, đánh giá đúng SỰ 
thật và nói rõ sự thật. Nhớ lại những ngày chuẩn 
bị Văn kiện Đại hội VI của Đảng. Là thành viên 
Tổ biên tập Báo cáo chính trị mà anh là Tổ phó, tôi 
không quên những cuộc thảo luận gay cấn lúc đó. 
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Cái khó của Tổ biên tập không phải là viết như thế 
nào mà là viết về cái gì và “cái gì” đó được nhận 
thức [4 SaO ? Không thể đánh giá đúng tình hình 
kinh tế - xã hội nguy nan lúc đó cũng như những 
nguyên nhân của nó nếu không nhìn thẳng vào sự 
lãnh đạo của ¡ Đảng trên ba mặt : bố trí cơ cấu sản 
xuất và cơ cấu đầu tư, tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp và công thương nghiệp, 
thực thi cơ chế quản lý (kế hoạch hóa tập trung, 
bao cấp hay kế hoạch hóa kết hợp với thị 
trường.... Đồng chí Đào Duy Tùng đã cùng Tổ 
biên tập kiến nghị với Tiểu ban văn kiện trình Bộ 
Chính trị thảo luận và có kết luận dứt khoát về ba 
vấn đề đó. Và như chúng ta biết, “kết luận của Bộ 
Chính trị Trung ương khóa V đối với một số vấn 
đề thuộc quan điềm kinh tế”, sau này vẫn quen gọi 
là kết luận về ba quan điểm (đổi mới) đã thực sự 
mở một khâu đột phá cho việc sửa chữa bản dự 
thảo Báo cáo chính trị để Trung ương thông qua 
trình Đại hội. 

Sau Đại hội VI, trong cương vị Ủy viên dự 
khuyết rồi Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, 
lại được giao nhiệm vụ Thường trực Ban soạn thảo 
Cương lĩnh chính trị và Chiến lược kinh tế - xã hội, 
anh đã góp phần tích cực của mình vào việc xây 
dựng những văn kiện trọng yếu đó của Đảng, và 
một lần nữa tỏ rõ là một con người của Đổi mới. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội VHI của Đảng đã nêu 
lên những bài học chủ yếu, trong đó bài học đầu 
tiên là giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới. Nội dung của 
bài học là : “Xác định rõ đôi mới không phải là 
thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là quan 
niệm đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và thực 
hiện mục tiêu ấy bằng những hình thức, bước đi và 
biện pháp phù hợp. Kết hợp sự kiên định về 
nguyễn tắc và chiến lược cách mạng với sự linh 
hoạt, sáng tạo trong sách lược, nhạy cảm nắm bắt 
cái mới”. Bài học đó còn nêu rõ : “Đổi mới phải 
được thực hiện trên cơ sở bảo vệ, kế thừa và phát 
huy truyền thống quý báu của dân tộc và những 
thành tựu cách ,mạng đã đạt được. Phê phần 
nghiêm túc sai lầm khuyết điểm phải đi đôi với 
khẳng định những việc làm đúng, không phủ nhận 
sạch trơn quá khứ, không hoang mang, mất 
phương hướng, từ thái cực này chuyển sang thái 
cực khác”. 
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Tôi ghi lại bài học này, không có ý đề cao 
những đóng góp của anh vào việc đúc kết những 
bài học mà là đê qua đó, mỗi người chúng ta có thể 
phân định được thế nào là đổi mới, thế nào là 
bảo thủ. 

Cùng làm việc với đồng chí Đào Duy Tùng 
nhiều năm, tôi cảm nhận ở anh một con người 
trung thực, khiêm tốn, làm việc hết mình và sống 
bình dị, nghĩa tình, dễ gần, dễ bộc bạch với nhau 
những điều suy nghĩ riêng tư. Anh biết lắng. nghe 
ý kiến của người khác, không phân biệt tuổi tác, 
thân sơ, cùng chính kiến hay khác chính kiến, 
miễn là những ý kiến đó chứa đựng cái mới, cái 
hay, trong tỉnh thần xây dựng. Có người hỏi : tại 
saO, trong nhiều cuộc họp, cả trong một vài cuộc 
tiếp xúc, thấy anh có những lúc lim dim, chừng 
như lơ đãng ? Bê ngoài là như vậy, có thể là do 
thói quen, cũng có thể là do sức khỏe. Song sau cái 
vẻ bề ngoài ấy là một thái độ nghiêm túc, lắng 
nghe để rút ra những ý kiến, kết luận rõ ràng, khúc 
chiết, đúng nói đúng, sai nói sai, cần tranh luận 
nữa thì nêu ra để tranh luận. Chỉ có một lần, tôi 
thật sự băn khoăn. Đó là một ngày sau Hội nghị 
lần thứ 10 của Trung ương (khóa VI), Tổ biên tập 
văn kiện chúng tôi họp lại để trên cơ sở tiếp thụ 
những ý kiến của Trung ương, sửa chữa lần cuối 
dự thảo Báo cáo chính trị. Tôi thay mặt Tổ biên tập 
trình bày nội dung và cách sửa. Anh vẫn lim dim, 
và khi tôi trình bày xong anh đặt một vài câu hỏi, 
lại chính là những điều tôi vừa nói. Công việc 
nặng nhọc ở Trung ương (rước và trong những 
ngày. đó gần như đã quật ngã anh. Mấy ngày sau, 
tôi về dự Đại hội đẳng bộ tinh Phú Yên. Kết thúc 
ngày làm VIỆC thứ nhật, trong bữa cơm chiều cùng 
các đồng chí thường vụ Tỉnh ủy, tôi được . thông 
báo có điện từ Trung ương vào. Bên kia đầư dây 
nói là đồng chí Đỗ Mười. Đồng chí Tông Bí thư 
dặn tôi sắp xếp công việc để về ngay Hà Nội “lo 
vấn kiện ” vì anh Tùng ốm nặng. Về đến nơi, việc 
đầu tiên của tôi là vào bệnh viện Hữu Nghị thăm 
anh. Anh nhìn người đến thăm, nửa nhớ nửa quên, 
vừa rất thân quen lại vừa như xa lạ. Đó là những 
ngày đầu tháng 5 năm 1996, 

Bây giờ thì anh đã đi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng 
chúng tôi, những người làm Tạp chí Cộng sản, lại 
không muốn nói lời vĩnh biệt với Anh. Cảm thấy 
như anh vẫn còn đó, bên cạnh chúng tôi. 


s~^ Tả nỚ >5? A am 
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“DÂN CHỦ VÀ KỸ CƯƠNG” ; 
“ÔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIÊN” 


RONG xây dựng xã hội mới hiện nay 

| chúng ta đã quan tâm nhiều đến “Dân 

chủ và tập trung” nhưng còn coi nhẹ 

“Dân chủ và kỷ cương” mà thực tiễn cách 

mạng đang yêu cầu thực hiện một cách nghiêm 

ngặt. Phạm trù “Dán chú và tập trung” đang 

cùng với phạm trù “Ôn định và phát triển” 

như hai mắt xích không thể tách nhau được 

trong sợi dây chuyên nhận thức về quá trình 
phát triển của lịch sử xã hội hiện đại. 

Thực ra phạm trù “Dân chủ và kỷ cương” 
không phải là mới có. Nó đã xuất hiện trong tất 
cả các thể chế đân chủ từng tôn tại trong lịch sử. 

Từ “đán chú công xã” khi chuyển từ xã hội 
không giai cấp sang xâ hội có giai cấp ; đến 
“dân chủ của chủ nô và đân tự do ” trong xã hội 
chiếm hữu nô nệ ; đến “đán chú công xã nông 
thôn ` trong thời đại phong kiến ; đến “4n chủ 
tự sản” trong thời hiện đại ; đến “dán chú xã 
hội chủ nghĩa” hiện nay ; không có một nền 
“dân chử” nào không đi đôi với “kỷ cương”. 

“Dân chủ” không có “kỷ cương” thì xã hội 
sẽ loạn. “Kỷ cương” không theo một thể chế 
“dân chủ” thì “kỷ cương” sẽ không thể trở 
thành hiện thực. 

Trong “dân chủ công xã” mọi thành viên 
trong công xã đều phải chọn ra một thủ lĩnh rồi 
hội đồng thủ lĩnh, định ra các phép tắc để giữ 
“kỷ cương” trong cộng đồng công xã. 

Trong “dân chủ của chủ nô và dân tự do” 
của xã hội chiếm hữu nô lệ, những đạo luật của 
nhà nước chủ nô chính là đã quy định “kỷ 
cương” cho xã hội đó tổn tại và phát triển. 

“Dân chủ của công xã nông thôn” thời 
phong kiến đã đi đôi với các “hương ước”, 
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khoán ước “làng xã”, tức “kỷ cương” phù hợp 
với nó, mà đến pháp luật của nhà nước phong 
kiến như “Hồng Đức Thiện chính thư” kèm 
theo luật Hồng Đức thời Lê Thánh Tông, cũng 
phải thừa nhận để nó tôn tại song song với 
Luật nước. 

Còn “dân chủ tư sản” thì luôn đi đôi với “kỷ 
cương” nghiêm ngặt đến nỗi như Giăng Van -- 
Giăng trong tác phầm “Những người khốn khổ” 
của Vích-to Huy-gô, chỉ ăn cấp có cái bánh mì 
mà chạy đi đâu cũng không thoát nổi được tội 
“Xâam phạm tài sản tư hữu” của công dân ! 

Những kỷ cương đó thực tế là nhằm giữ cho 
có “ổn định” xã hội theo một trật tự mà xã hội 
đó yêu cầu để có thể “phát triển”. Nếu không có 
“kỷ cương”, xã hội sẽ mất “ổn định” không 
“phát triển” đẫn tới hỗn loạn có thể tự tiêu 


. VOnE. - 


Ngày nay lịch sử nhân loại đang chứng kiến 
một xu thế tiến bộ là cố gắng giữ cho được “ổn 
định” ở từng quốc gia dân tộc, từng khu vực, 
từng châu lục... cho đến ở cả toàn câu. 

Nhiều nước láng giểng với nhau tuy còn tồn 
tại những bất đồng sâu sắc về lãnh thổ, biên 
giới, chủng tộc, tôn giáo... nhưng vẫn cố gắng 
giữ cho mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc 
đó được “ổn định” để hai bên, ba bên, bốn 
bên... cùng tôn tại, cùng phát triển. Xu thế 
chung đó đang trở thành hiện thực và đem lại 
những hiệu quả về tăng trưởng kinh tế, phát 
triển văn hóa, xã hội của các quốc gia, dân tộc 
có liên quan với nhau. 


* Giáo sư, Trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia 
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Ở chúng ta. “ân chủ xã hội chủ nghĩa” đã 
được thực hiện và đang hoàn thiện. Nó thật đã 
nhiều lần khác xa ngay cả với tư duy dân chủ 
của một số nhà cải cách Việt Nam hôi đầu thế 
kỷ XX này. 

Xin thuật lại một mẩu chuyện ở tờ báo 
Phong hóa, số 99 năm thứ ba, ra ngày thứ Sáu. 
25 tháng 4 năm 1934 về các nhà chủ trương 
“Cải cách phong hóa ở nông thôn Việt Nam” 
lúc đó đã bàn với nhau : 

“Các ông hãy về nhà quê ở lăn với dân cày 
vài ba năm đã thì những lời bàn của các Ông 
mới không đến nỗi là lời bàn suông vô căn cứ... 
Ông phải là người am hiểu dân tình mới biết 
được “cái tính không wa nhẹ của bọn đân em`. 
Phải dùng uy quyền mà bắt dân em thực hành 
bản chương trình cải cách... ˆ 

Kỷ cương của họ đặt ra như vậy thật không 
có một chút dân chủ nào thì làm sao mà gây 
được “ổn định” để “phát triển” xã hội. Bởi 
chính vì quan niệm của họ về vai trò của quần 
chúng nhân dân trong lịch sử đã hoàn toàn sai 
lầm. Họ đặt câu hỏi : 

“Có thể” để cho dân quê tự cứu lấy dân quê 
được không ? 

Và tự trả lời : 

“Không bao giờ có thể như thế được. Bao 
giờ dán quê cũng là một sức thụ động. Nếu 
không ai khai thông trí não họ, nếu không có 
việc gì kinh thiên động địa kích thích họ, thì 
mấy trăm năm, mấy nghìn năm nữa họ cũng hủ 
bại, gàn đở như ngày này, có khi lại bị trụy lạc 
hay tuyệt vọng nữa... ˆ 

Quan niệm của họ về nông dân Việt Nam 
như vậy thì làm sao họ có thể thực hành được 
“cải cách dân chủ” và để ra “kỷ cương” đúng 
đắn cho nông dân đi theo được ? 

Nhưng cũng chính ngay thời kỳ đó thì 
những chiến sĩ cách mạng vô sản, tiêu biểu như 
Qua Ninh và Vân Đình (bí danh của Trường 
Chỉnh và Võ Nguyên Giáp) đã nói lên tình 
trạng khổ cực của nông dân Việt Nam, lên án 
chính sách ngu dân, đàn áp, bóc lột nông dân ta 
của thực dân Pháp... trong cuốn sách “Vấn đề 
dân cay”. Đồng thời các tác giả cũng chỉ rõ sức 
mạnh vĩ đại của nông dân Việt Nam một khi có 
đường lối cách mạng đúng đắn chỉ đạo. 
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_Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến 
nay, dự kiến đó đã trở thành hiện thực. Ngày 
nay xã hội ta đã tiến tới một trình độ “dân chủ” 
chưa từng có trong lịch sử. Chủ trương “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
mỉnh?” được đề ra trong các Đại hội Đảng. 
Quan điểm “Tất cả là của dân, do dân, vì 
dân” và phương châm thực hiện dân chủ là 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
đã đem lại sức mạnh cho một nền dân chủ 
cách mạng. 

Đồng thời Luật nước và hàng loạt luật lệ 
khác được Quốc hội thông qua cùng hàng ngàn 
văn bản pháp quy dưới luật do Nhà nước ban 
hành đã nói lên yêu cầu “dân chủ” phải đi đôi 
với “kỷ cương” mà mục tiêu là nhằm “ổn định” 
để “phát triển” ; “phát triển” để đưa lại “ổn 
định” cao hơn. Theo biện chứng của sự phát 
triển xã hội thì mâu thuẫn là phổ biến và giải 
quyết mâu thuẫn một cách đúng đắn sẽ đưa xã 
hội phát triển, tiến lên. 

Giải quyết mâu thuẫn phải đưa tới sự “ổn 
định mới”, đưa tới “sự phát triển cao hơn” mới 
là theo đúng phép biện chứng “phủ định của: 
phủ định”. 

Hiện nay trong nông thôn ta, những mâu 
thuẫn nảy sinh thường là những mâu thuân 
trong trưởng thành, mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân (không kể mẫu thuẫn đối kháng giữa 
nhân dân ta với những kẻ thù của chủ nghĩa xã 
hội). Đấu tranh của nông dân với những cán bộ ˆ 
chính quyền địa phương thoái hóa, tham nhũng 
để giữ kỷ cương phép nước là cần thiết nhằm 
tạo nên sự “ổn định” mới cao hơn để đẩy mạnh 
“phát triển”. 

Vì vậy, đấu tranh phải đi tới sự “ổn định” 
mới của xã hội chứ không phải đi tới làm mất 
“ổn định” xã hội. Những kê thù của chủ nghĩa 
xã hội chỉ chờ có cơ hội mất “ổn định” xã hội 
của chúng ta để hoành hành, phá hoại. 

Đấu tranh phải luôn trong khuôn khổ 
“kỷ cương, phép nước”, không để đi tới chỗ 
“vô chính phủ” làm phá vỡ sự “ổn định” xã hội, 
không thể đi tới phá hoại, thậm chí làm băng 
hoại xã hội mà bao chiến sĩ cách mạng đã hy 
sinh, xả thân chiến đấu mới xây dựng được. Q 
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ẢNG ta nhận thức rất sớm và sâu sắc về 
vai trò của dân chủ trong tiến trình đấu 
tranh cách mạng. Thực tiễn ngày càng 
khẳng định quan điểm khoa học và cách mạng 
của Đảng, coi thực hiện dân chủ, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu vừa là 
động lực của cách mạng. Dân chủ là bản chất 
của chế độ và Nhà nước ta. Đảng và Nhà nước ta 
luôn luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, tạo ra sức mạnh. to lớn, góp phần 
quyết định vào sự thành công của cách mạng. Do 
đó, quyền làm chủ của nhân dân đã được ghi 
trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp luật 
của Nhà nước. Cùng với đó, những năm qua, 
Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính 
sách đổi mới về kinh tế, chính trị, nhằm tiếp tục 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân và cũng 
chính vì vậy chúng ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Bên cạnh những thành tựu cơ bản ấy, Đảng 


đã chỉ rõ quyền làm chủ của nhân dân hiện vẫn . 


còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực. 
Tệ quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh, sách nhiễu, 
tham những, gây phiền hà cho dân còn khá phổ 
biến và nghiêm trọng ở một số nơi. Việc ngăn 
chặn, đầy lùi tình trạng đó còn chậm, kém hiệu 
lực. Việc thực hiện phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa được cụ thể 
hóa thành pháp luật, chậm đi vào cuộc sống. Vì 
vậy, thực hiện dân chủ nói chung, đặc biệt ở cơ 
sở nói riêng, đang là vấn đề bức thiết hiện nay 
như Chỉ thị số 30-CT/TƯ ngày 18-2-1998 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ : 
“Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, là nơi 
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trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, là nơi thực hiện 
quyên làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp 
và rộng rãi nhất”. 

Để thực hiện Chỉ thị trên, có nhiều việc 
chúng ta phải làm cả về mặt nhận thức lý luận 
lẫn hoạt động thực tiễn. 

e Dân chủ và dân chủ ở cơ sở. 

Dân chủ là một phạm trù chính trị, mang tính 
lịch sử sâu sắc. Dân chủ là khái niệm xuất hiện 
trong xã hội chiếm hữu nô lệ ở Hy Lạp cổ đại. 
Theo từ nguyên, dân chủ là quyên lực của nhân 
dân. Quyền lực đó được biểu hiện trên lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Cùng với quá trình đấu tranh giai cấp, sự phát 
triển của xã hội loài người đã làm cho khái niệm 
dân chủ không chỉ là một khái niệm chính trị có 
tính lịch sử, mà dân chủ còn là giá trị xã hội nhân 
văn, đánh dấu những nắc thang tiến bộ của xã 
hội loài người. 

Kế tiếp nền dân chủ của xã hội nô lệ cổ đại, 


chủ nghĩa tư bản ra đời đã hình thành nền dân 


chủ tư sản. Dân chủ tư sản đã kích thích mạnh 
mẽ các nhu cầu, nguyện vọng bình đẳng, tự do 
cá nhân. Thực tế trong xã hội tư sản, “chủ nghĩa 
tự do” cho toàn xã hội đã bị thay thế bằng “chủ 
nghĩa mất tự do” cho giai cấp bị trị. “Nhân dân 
ủy quyền” qua cái gọi là “Khế ước xã hội” để rồi 
mất quyền làm chủ của mình. Giai cấp tr sản đã _ 
sử dụng những quyền đó để thống trị lại nhân 
dân vì lợi ích của bản thân giai cấp đó. Do vậy, 
sự tha hóa quyền lực của nhân dân là tất yếu phổ 
biến ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đúng như 
nhận xét của Mác, chế độ “bầu cử tự do” trong 
chủ nghĩa tư bản biến thành “tự do” của nhân 
dân lựa chọn những người thống trị mình, chứ 
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không phải lựa chọn những người đại diện cho 
lợi ích của bản thân quần chúng. Cho nên, mặc 
dù dân chủ tư sản là một bước tiến lịch sử so với 
chế độ chuyên chế phong kiến, nó vẫn là nền dân 
chủ được xây đựng trên sự tước đoạt dân chủ, 
tước đoạt quyền tự do chính đáng của các giai 
cấp, các tầng lớp khác, nhằm bảo vệ tối đa lợi 
ích của giai cấp tư sản. Dân chủ tư sản vì thế 
không thể là mục đích cuối cùng mà loài người 
hướng tới. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời là kết 
quả tất yếu của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, xuất hiện từ khi Cách mạng Tháng Mười 
Nga thành công năm 1917 xây dựng Nhà nước 
Xô viết, kiêu nhà nước của dân, do dân, vì dân 
đầu tiên trên thế giới và một loạt nước xã hội chủ 
nghĩa tiếp sau. 

Mặc dù đã hơn 80 năm trôi qua, từ khi nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa đầu tiên được xuất 
hiện, nhưng do nhiều nguyên nhân, nên cho đến 
nay, chưa ở đâu có được một nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa chín muôi với đây đủ nội dung khoa 
học của từ đó. Mô hình tổ chức chế độ xã hội dân 
chủ ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu ngày càng đã không phản ánh đầy đủ, 
đúng đắn tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vê dân chủ xã hội chủ nghĩa, với tư cách là một 
hình thái dân chủ đứng ở đỉnh cao của các hình 
thái dân chủ trong tiến trình phát triển của xã hội 


loài người: Do vậy, sự sụp đổ của Liên Xô và các - 


nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu không đồng 
nhất với sự phá sản của học thuyết Mác - Lê-nin 
về dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ở các nước xã hội 
chủ nghĩa hiện nay, dân chủ xã hội chủ nghĩa 
còn là những giá trị định tính và định lượng đang 
được xây dựng. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một 
hình thái dân chủ do nhân dân lao động chủ động 
thiết lập trong tiến trình đấu tranh cách mạng, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, thông 
qua đội tiền phong chính trị của nó là Đảng 
cộng sản. Trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản”, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã cho rằng trước 
hết giai cấp công nhân phải tự mình tổ chức 
thành giai cấp thống trị và giành lấy dân chủ, với 
nghĩa trực tiếp của nó là giành lấy quyền lực nhà 
nước. Như vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa không 
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có mục đích tự thân. Giành lấy dân chủ là để tạo 
điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, vi mục tiêu đem lại hạnh phúc, 
ấm no, tự do, bình đẳng cho mọi người dân lao 
động trong đời sống đích thực... 

Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân được tiến hành dưới 
nhiều hình thức, nhiều cấp độ, trong đó thực hiện 
dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng cấp bách, 
cơ bản và lâu dài. Nước ta hiện có khoảng 13 
triệu hộ đân cư với khoảng 10 354 xã, nông thôn, 
với 949 phường, 519 thị trấn và trên 50 000 thôn, 
làng, bản, ấp, phum, sóc... Bình quân mỗi xã có 
khoảng 1 000 hộ dân, mỗi thôn, làng ấp có 
khoảng 100 hộ dân. Cơ sở còn là các cơ quan 
trường học, bệnh viện, nhà máy, nông, công 
trường, xí nghiệp... Cơ sở là nền tảng xã hội, là 
nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương chính sách 
của Đảng và Nhà nước ; là nơi quyền dân chủ 
của nhân dân cần được thực hiện một cách trực 
tiếp và rộng rãi nhất nhằm phát huy nguồn lực 
mạnh mẽ có ý nghĩa quyết định đối với mọi hoạt 
động xã hội. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là thực 
hiện những nội dung về dân chủ nói chung một 
cách trực tiếp và rộng rãi đối với từng người dân 
nhằm phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân 
dân trong phát triển sản xuất, tô chức đời sống, 
quản lý xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự cộng 
đồng. Dân chủ ở cơ sở là nơi diễn ra các trạng 
thái dân chủ về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, 
về xã hội một cách trực tiếp, sinh động, liên tục 
đối với mọi con người, mọi lứa tuổi. Dân chủ ở 
cơ sở được thực hiện thông qua các tổ chức trong 
hệ thống chính trị ở cơ sở và trình độ nhận thức 
đúng đắn với khả năng thực hiện của mỗi người. 
Dân chủ ở cơ sở được thực hiện dưới 2 hình 
thức : dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, 
trong đó dân chủ trực tiếp có ý nghĩa thiết thực 
nhất. Dân chủ ở cơ sở được diễn ra theo phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiêm tra” 
một cách thiết thực. Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
phải trên cơ sở của Hiến pháp, Pháp luật của Nhà 
nước và giữ vững đường lối của Đảng, tăng 
cường khối đoàn kết cộng đồng, phát huy tính 
tích cực, sáng tạo của mọi thành viên đóng góp 


Nghiên cứu - Yrae đối 


vào sự nghiệp xây dụng quê hương đất nước. 
Dân chủ ở cơ sở phải tạo nên sự thống nhất về 
nhận thức, hành động trong khẳng định và làm 
theo cái đúng, bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, 
đầu tranh loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xã hội.. 
Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên những khía cạnh 
đó sẽ thực sự phát huy sức mạnh làm chủ của 
nhân dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý xã 
hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, 
tham gia kiểm kê, kiểm soát, ngăn chặn tình 
trạng quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng 
một cách có hiệu quả. Đảng bộ, chỉ bộ là người 
đóng vai trò chính trong việc lãnh đạo toàn bộ 
các hoạt động của quy trình thực hiện dân chủ ở 
CƠ SỞ. 

e Những điều bức xúc đang đặt ra. 

Hơn 10 năm đổi mới, khi chúng ta thực hiện 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, với cơ 
chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bên cạnh những thành tựu, tiến bộ là cơ bản, khó 
tránh khỏi nảy sinh các hiện tượng tiêu cực, các 
tệ nạn xã hội, dẫn đến vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân ở nhiều nơi. Điều bức xúc là tình 
trạng đó chậm được khắc phục, còn kéo dài và 
trở thành nghiêm trọng. Đó là tình trạng buông 
lỏng quản lý dẫn đến kỷ cương, pháp luật không 
nghiêm, cán bộ cơ sở chạy theo thành tích, chạy 
theo lợi ích cá nhân. Trong bầu cử, đề bạt, bố trí 
cán bộ, trong huy động sức dân nhiều nơi còn 
dân chủ hình thức dẫn đến mất khả năng vận 
động, giáo dục, thuyết phục nhân dân. Cân bộ 
quen với thái độ hồng hách mệnh lệnh, ban phát 
cho dân ; cửa quyền, ngạo mạn, quan liêu hách 
dịch đã dẫn đến mất dân chủ trong thái độ cư xử 
với dân. Thực hiện dân chủ trong Đảng còn 
nhiều hạn chế, nhiều nơi cấp ỦY, đảng viên chưa 
thật sự đoàn kết . thống nhất, bình đẳng. Cá biệt 
có nơi nội bộ mất đoàn kết kéo dài, chia bè, chia 
cánh, lôi kéo quần chúng, dẫn đến tình trạng có 
những quân chúng quá khích lợi dụng gây rối, vÔ 
hiệu hóa sự lãnh đạo của Đẳng, chống chính 
quyên. Sinh hoạt đảng ở cơ sở không duy trì đều 
đặn, đấu tranh phê binh, tự phê bình yếu. Tác 
dụng lãnh đạo của đảng bộ, chỉ bộ với chính 
quyên, đoàn thể, với nhân dân không rõ, thậm 
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chí có nơi tỏ ra bất lực, buông trôi. Đạo đức, lối 
sống của một số bộ phận cán bộ cơ sở bị tha hóa, 
tham những, cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, vơ vét 
thu vén cho lợi ích bản thân, của gia đình, ăn 
chơi mua sắm những tiện nghỉ đắt tiền, thách đồ 
dân, có lối sống xa lạ với lối sống giản dị của 
cộng đồng. Các hành vi tham những, biển thủ 
công quỹ qua các khoản đóng góp của dân, bán 
đất, các công trình xây dựng, bắt dân đóng góp 
quá khả năng thực tế cho phép... bị nhân dân 
phát hiện, khiếu kiện thì không giải quyết kịp 
thời, tại chỗ, dứt điểm, lại vòng vo hoặc lờ đi, coi 


thường dân. Khi giải quyết lại thiếu dân chủ, 


thiếu khách quan, bao che cán bộ, dân sai thì 
phạt nặng, cán bộ sai thì phạt nhẹ làm cho dân 
mắt lòr.g tin. 

Vẻ phía nhân dân, một. bộ phận do trình độ 
dân trí, văn hóa còn hạn chế, lại thiếu được tuyên 
truyền giáo dục thường xuyên nên khả năng tiểu 
biết đường lối của Đăng, pháp luật, chính sách 
của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, 
thiếu thốn, mức sống giữa các tầng lớp dân cư, 
giữa nhân dân với cán bộ ở một số nơi còn 
khoảng cách dễ gây tâm lý suy bì, so sánh. Đặc 
biệt, ở nông thôn, yếu tố dòng họ, làng, xóm nếu 
không nhận thức đúng dễ dẫn tới tư tưởng cục 
bộ, thiếu khách quan. Do vậy, bên cạnh mặt bản 
chất tốt đẹp, cách mạng của nhân dân là cơ bản, 
vẫn khó tránh khỏi các hiện tượng tự phát, bực 
dọc bị dồn nén, thiếu bình tĩnh trong xử lý và dễ 
bị kẻ xấu lợi dụng, kích động. Rất tiếc có những 
trường hợp dẫn đến tự đo vô chính phủ, phản ứng 
mang tính chống đối, đập phá vi phạm pháp luật 
khá nghiêm trọng. 

Khiếu kiện là ì quyền chính đáng và cần thiết 
của nhân dân để thực hiện quyền làm chủ của 
mình. Việc nghiên cứu, xác minh, kết luận, xử 
lý, trả lời nhân dân là trách nhiệm của các cơ 


_ quan có thẩm quyền. Song việc này không phải 


lúc nào cũng dễ dàng, đơn giản. Do đó không 
nên vì việc điều tra, xác minh, kết luận, xử lý, trả 
lời dân thiếu kịp thời mà tự do phản ứng vô 
chính phủ dẫn đến những va chạm lớn, làm đình 
đốn sản xuất, ảnh hưởng đời sống, làm rạn nứt 
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tình làng nghĩa xóm, để rồi cuối cùng nhân dân 


ở cơ sở vẫn là người hứng chịu mọi hậu quả đã 
xảy ra, gánh chịu mọi tổn thất về vật chất và tinh 
thần, trái với truyền thống cách mạng tốt đẹp của 
nhân dân. 

s» Đâu là giải pháp. 

Thực hiện dân chủ và phát, huy quyền làm 
chủ của nhân dân là kết quả tổng hợp của quá 
trinh phát triển cách mạng. Thực hiện dân chủ ở 
cơ sở cũng diễn ra theo tiến trình ấy. Cơ sở là bộ 
phận, là nên tảng của xã hội thống nhất. Vừa qua 
Trung ương đã có chỉ thị về xây dựng quy chế 
thực hiện dân chủ ở cơ sở và yêu cầu các cơ quan 
chức năng tiếp tục xây dựng các thiết chế dân 
chủ ở cơ sở một cách phù hợp. Thực hiện chỉ thị 
đó và quy chế dân chủ ở xã, các thiết chế dân 
chủ ở cơ sở là biện pháp tổng hợp, tạo cơ sở 
pháp lý để thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hiện 
tại và tương lai. Tuy nhiên có thể cụ thể thành 
mấy biện pháp chính sau : 

1 - Thực hiện tốt 2 hình thức dân chủ ở cơ sở. 

Điều đầu tiên và thường xuyên là tuyên 
truyền, giáo dục để nhân dân nhận rõ thực hiện 
dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong một cơ chế thống nhất của hệ 
thống chính trị Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 


lý, nhân dân làm chủ. Ba mặt nói trên là một thể 


thống nhất biện chứng, cùng phát huy tác dụng, 
tạo nên sức mạnh mới, không thể coi nhẹ mặt 
nào. Phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, nâng 
cao chất lượng và hiệu lực của các cơ quan đo 
nhân dân bầu ra như Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn thanh niên, 
Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh... 
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng. tổ 
chức trên và của người đứng đầu các tổ chức ấy, 
công khai thông báo để nhân dân biết, tiện việc 
liên hệ. Tô chức tốt việc tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và trả lời thắc mắc của nhân 
dân, nghiêm cấm mọi hành vi trấn áp, trù dập 
người khiếu tố. Định kỳ khoảng 3 tháng, 6 tháng, 
1 năm các tổ chức trên báo cáo cho nhân dân 
thuộc thành viên của tổ chức mình biết về kết 
quả, những tồn tại, nguyên nhân của các công 
việc thuộc phạm vi minh phụ trách và tự phê 
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bình để nhân dân tham gia góp ý kiến. Cán bộ 
nghiêm túc _ tiếp thu những ý kiến đóng góp với 
tinh thần cầu thị, có trách nhiệm trước dân. 

Thực hiện có hiệu quả chế độ dân chủ trực 
tiếp ở cơ sở để nhân dân bàn bạc, quyết định 
những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền 
với lợi ích của nhân dân như các chính sách, 
pháp luật của Nhà nước ; các quy định, các thủ 
tục của Nhà nước và chính quyền địa phương 
trong việc định hướng sản xuất, phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương , về phân phối ; về việc 
sử dụng công quỹ, tài sản công cộng ; về thu chỉ 
tài chính ; về các khoản đóng góp của dân ; về 
quyết toán các công trình xây dựng cơ bản v.v... 
Quy định cụ thể nhân dân được trực tiếp kiểm 
tra, giám sát các hoạt động của chính quyên, 
đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Những kết 
quả kiểm tra, giám sát phải được xem xét, kết 
luận và xử lý công khai, công bằng. Mở rộng các 
hình thức tự quản nhân dân trong khuôn khổ của 
pháp luật để nhân dân tự bàn bạc và thực hiện 
như xây dựng các hương ước, quy ước làng văn 


: hóa. 


2 - Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn liền với 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí. 

Trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ 
dân trí ở cơ sở là kết quả của quá trình lao động 
sáng tạo, quá trình phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân. Ngược lại, thực hiện dân chủ ở cơ sở, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng dựa 
trên nền tảng của trình độ phát triển nền kinh tế - 
xã hội, trình độ dân trí của nhân dân. Đây là 2 
mặt của một vấn đề có quan hệ biện chứng với 
nhau và có tính độc lập tương đối. 

Trình độ kinh tế - xã hội, dân trí cao là điều 
kiện vật chất, tỉnh thần cơ bản bảo đảm cho nhân 
dân nhận thức và thực hiện quyền làm chủ đúng 
đắn có hiệu quả. Ngược lại nền kinh tế - xã hội, 
dân trí thấp kém, thì không những không có điều 
kiện cần thiết, cơ bản để thực hiện dân chủ ở cơ 
sở, mà còn thực hiện sai hoặc không thực hiện 
được quyền làm chủ của mình. Nhận thức và 
thực hiện quyền làm chủ đâu là đúng, đâu là sai 
rõ ràng tùy thuộc phần lớn vào trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của người 
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dân. Đó là những điều kiện vật chất, tinh thần rất 
cơ bản khiến chúng ta không thể coi nhẹ hoặc bỏ 
qua khi thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3 - Thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với 
Hiến pháp, Pháp luật, gắn liền với kỷ luật, kỷ 
CƯƠng. 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân không có nghĩa là tự do vô 
chính phủ, tùy theo sở thích cá nhân, ai muốn 
làm gì thì làm. Cộng đồng xã hội, cộng đồng 
quốc gia là một tổ chức thống nhất, một * cơ thể 
sống”, tồn tại và phát triển theo quy luật. Để bảo 
đảm cho mọi thành viên tồn tại, phát triển. tài 
năng và SỨC lực đóng góp xây dựng cộng đồng 


phát triển theo quy luật, Nhà nước ban hành . 


Hiến pháp, Pháp luật là cơ sở để các thành viên 
có căn cứ tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp. 
Xây dựng thói quen sống và làm việc theo pháp 
luật là cơ sở bảo đảm cho mỗi cá nhân được tự 
do phát huy quyền làm chủ của mình. Người biết 
sống và làm việc theo pháp luật là người tự do 


nhất. Ngược lại những ai không tôn trọng pháp. 


luật, vi phạm pháp luật là tự tước đoạt quyên làm 
chủ của mình. Bởi vì Hiến pháp, pháp luật là thể 
hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân, 
là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử 
trong từng giai đoạn cách mạng. Không thể có 
thứ dân chủ mơ hồ phi lịch sử, phi giai cấp. Càng 
không thể có dân chủ xã hội chủ nghĩa mà lại 
tuyệt đối hóa tự do cá nhân, đối lập, bất cần đến 
lợi ích, quyền làm chủ của toàn thể nhân dân, 

của cả cộng đồng. 

4 - Gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với 
quá trình cải cách hành chính, sửa đôi cơ chế, 
chính sách, các thủ tục không thích hợp. 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở phụ thuộc phần 
lớn vào cơ chế, chính sách, các quy định về thủ 
tục mà nhân dân phải tuân theo. Chính sách xây 
dựng nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần gắn 
với thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã giải 
phóng sức sản xuất, phát huy cao độ tính chủ 
động, sáng tạo của kinh tế hộ ở nước ta. Cho nên, 
các chính sách kinh tế, chính sách xã hội, chính 
sách văn hóa, chính sách dân tộc, chính sách tôn 
giáo, chính sách giai cấp, chính sách cán bộ... đo 
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Nhà nước ban hành đều tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân. 

Có chính sách đúng chưa đủ, phải có cơ chế 
thích hợp để chính sách đó đi vào cuộc sống, 
phát huy sức mạnh của nhân dân. Sự thống nhất 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 


chủ phải được thực hiện nhất quán từ trung ương 


xuống cơ sở. Có quy chế cụ: thể để nhân dân thực 
hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra”. Quy chế quy định rõ những điều 
dân được biết, dân được bàn, dân được làm và 
dân được kiểm tra. Quy chế ấy phải có cơ chế 
phù hợp để dân thực hiện : dân biết bằng cách 
nào ? Biết những vấn đề gì ? Dân bàn với ai ? 
Bàn đến đâu ? Dân kiểm tra ai ? Kiểm tra những 
gì ? Kết quả kiểm tra phải được xem xét xử lý 
nghiêm minh, công khai, công bằng, kịp thời, tại 
chỗ như thế nào... Cùng với những vấn đề trên, 
phải lược bớt những khâu trung gian, cách bức, 
các thủ tục phiên hà để các cơ quan nhà nước sát 
dân, hướng vào giải quyết mọi nhu cầu chính 
dáng của dân. Định kỳ cụ thể trả lời, giải quyết - 
những khiếu kiện đơn thư tố cáo của dân. 

3- Xây dựng đơn vị cơ sở cộng đông ‹ dân cư 
khối phố, làng, xã đoàn kết, văn minh, tiến bộ. 

Đơn vị cơ sở, cơ quan, trường học, bệnh viện, 
xí nghiệp, cộng đồng dân cư khối phố, làng, xã... 
là nơi sinh sống, làm việc hằng ngày, là nơi thực 
hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhằm 
giải quyết mọi công VIỆC. trong nội bộ đời sống 
dân cư. Xây dựng cộng đồng dân cư ở cơ SỞ thật 
sự đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau, sống có 
văn hóa, trật tự an ninh bảo đảm, kinh tế phát 
triển, đời sống ngày một phồn vinh sẽ là môi 
trường thuận lợi thực hiện dân chủ. Những 
truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục được 
mọi người tôn trọng là chất kết dính các thành 
viên gắn với cộng đồng. Xây dựng truyền thống 
của cán Độ, đẳng viên gương mẫu, nghiêm túc, 
có tỉnh thần trách nhiệm trong việc thực hiện 
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, 
những quy định của địa phương. Nhân dân tự 
nguyện, tự giác thực hiện các nghĩa vụ của mình 
đối với Nhà nước, với địa phương. Ngược lại nếu 
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cơ sở nào không có truyền thống đoàn kết, thiếu 
tỉnh thân giúp đỡ, nội bộ chia rẽ, mọi người sông 


theo kiểu “đèn nhà ai nẫy rạng”, không quan tâm ' 


tới cộng đồng và những người xung quanh, ai 
muốn làm gì thì làm... sẽ dẫn đến một xã hội hỗn 
loạn, vô chính phủ, tệ nạn, tiêu cực tràn lan, đời 
sống các gia đình không được yên ôn làm ăn, 
nhân dân không được tự do thực hiện quyền làm 
chủ của mỉnh. 

Để xây dựng cộng đồng dân cư lành mạnh, 
tiến bộ, đoàn kết thống nhất, trước hết phải xây 
dựng chỉ bộ, đảng bộ vững mạnh. Chỉ bộ, đảng 
bộ phải thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, sinh 
hoạt nội bộ thường xuyên, đầu tranh phê bình, tự 
phê bình, đoàn kết nội bộ, gương mẫu với nhân 
dân. Thường xuyên phân loại đảng viên, không 
để có đảng viên yếu kém, vi phạm kỷ luật làm 
ảnh hưởng tới thanh danh của Đảng. Phân công 
đẳng viên tham gia các mặt công tác ở cơ sở gắn 
bó mật thiết với quân chúng. Đặc biệt coi trọng 
xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thôn, trưởng 
xóm, cán bộ các đoàn thể, những người có uy tín 
với cộng đồng. Phát huy vai trò đầu tàu gương 
mẫu, tận tâm, tận tụy của cán bộ với công việc, 
với sự phồn vinh và phát triển của cộng đồng. 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở thực sự đang là 
vấn đề bức xúc ở nước ta hiện nay. Song không 
vì thế mà nôn nóng, giản đơn đi đến những nhận 
thức hoặc cách giải quyết vội vàng, thiếu khách 
quan. Trái lại, cũng không thể chỉ thấy tính cấp 
bách, tính chiến lược của vấn đề nhưng lại thiếu 
những chủ trương, biện pháp tích cực, cụ thể hữu 
hiệu. Những thái độ như vậy càng làm trì trệ 
thêm tình hình, dẫn đến nhân dân một số nơi 
phản ứng, thiếu tin tưởng, để kẻ xấu lợi dụng 
kích động gây tâm lý bực dọc, nặng nề trong 
nhân dân. Chỉ thị 30-CT/TƯ của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng yêu cầu các cấp, các ngành 
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
một cách nghiêm túc, cụ thể, thận trọng, phù 
hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở mỗi cơ sở. 
Những biện pháp nêu trên, nhằm góp phần thực 
hiện dân chủ ở cơ sở, để đưa chỉ thị của Trung 
ương vào cuộc sống.L 
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CỔ PHẦN HÓA... 


( Tiếp theo trang I 3) 


Hai là, Chính phủ xác định và công bố ngay danh 
mục cụ thể 3 loại DNNN : loại 100% vốn của Nhà 
nước, loại Nhà nước nắm øiữ cổ phần chi phối hoặc 
cổ phân đặc biệt và loại doanh nghiệp, trong đó Nhà 
nước không cần nắm giữ cổ phân chi phối. Chỉ có 
thông qua phân loại mới xác định được cụ thể những 
DNNN cần CPH. Trên cơ sở đó, các bộ, tỉnh, thành 
phố mới xác định được số lượng và lập được lộ trình 
CPH cho đến khi hoàn thành CPH. Cũng chính nhờ 
phân loại, Chính phủ mới có thể giao chỉ tiêu CPH 
hằng năm cho các bộ, tỉnh, thành phố. : 

Ba là, Chính phủ tổ chức triển khai cụ thể Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng : “Có chính sách 
cụ thể tạo điêu kiện và khuyến khích người lao động 
trong doanh nghiệp mua cổ phần hoặc góp vốn vào 
doanh nghiệp. Bảo đảm các nguyên tắc công khai đấu 
thâu, đấu giá trong CPH, ngăn ngừa việc xâm phạm 
tài sân nhà nước” Â), Trên cơ sở đó, Chính phủ sớm 
công bố các chính sách bảo đảm quyên lợi và xác 
định rõ trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, của công 
nhân viên chức trong các doanh nghiệp được CPH. 

Bốn là, Chính phủ chấn chỉnh và tăng cường bộ 
máy chỉ đạo CPH, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen 
thưởng những đơn vị làm tốt và phê bình nghiêm 
khắc những đơn vị cố tình chậm trễ ; phân tích rõ 
nguyên nhân tại sao cùng một chủ trương, chính sách 
mà TP Hô Chí Minh CPH được 10 doanh nghiệp, 
trong khi đó nhiều tỉnh và thành phố khác chỉ CPH 
được l doanh nghiệp hoặc không CPH được doanh 
nphiệp nào ? 

Tóm lại, cổ phân hóa DNNN là một tronp những 
giải pháp cơ bản để đổi mới khu vực kinh tế nhà 
nước. Nhưng dù sao đó vẫn là vấn đề mới mẻ trong 
nhận thức đối với nhiều người. Vì vậy, việc cổ phần 
hóa cần được sự lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ của 
Đảng và Nhà nước mà trước hết là làm cho trong 
Đảng và nhân dân thống nhất về quan điểm, thông 
suốt về tư tưởng, có quyết tâm cao ; có những phương 
án có tính khả thi và lựa chọn cán bộ có trách nhiệm, 
đủ kiến thức vê lĩnh vực này để trực .. tham gia 
chương trình cổ phân hóa. 1 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VI Nxb 


Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 232 


Nghiên su - Yrao đồi 


XÂY DỰNGÝTHỨC SJNH THÁI - 
VĂN ĐỀ HÔM NAY VÀ MÃI MÃI 


DƯƠNG TÙNG 


ỊCH sử môi trường thế giới và môi trường của 

mỗi quốc gia đã từng chứng kiến không ít 

những sự kiện bộc lộ sai lầm của con người 
đôi với tự nhiên và từ sai lầm đó, con người chịu 
những hậu quả phải trả giá lớn lao biết nhường nào ! 
Loài người hàng thế kỷ nay, đã thấm thía bài học, 
rằng bên cạnh những tiến bộ không ngừng trên tất cả 
các mặt thì theo đó lại xuất hiện không ít vật cản trên 
con đường do chính minh tạo ra. 

Ngày nay, bài học có ý nghĩa nhất trước những 
thảm họa môi trường, người ta thấy không thể chỉ 
đơn thuần giải quyết được bằng hạch toán của đồng 
tiền, bằng các biện pháp kỹ thuật, bằng những luật lệ 
hà khắc mà điều . quan trọng là phải bằng văn hóa và 
quá trình thực tiễn văn hóa. 

Quá trình đó được biểu hiện trước nhất ở ở chỗ mỗi 
con người trong xã hội ý thức rõ về quyền và trách 
nhiệm của mình trước cuộc sống ; nhận thức sâu sắc 
mối quan hệ giữa minh với tự nhiên, giữa mình với 
người khác đề từ đó biết làm chủ hành vi, sống thuận 
hòa với thiên nhiên, cùng nhau hợp tác, bảo vệ nơi 
chôn rau cắt rốn, bảo vệ ngôi nhà chung của 
chúng ta. 

Đã qua hàng triệu năm trên cái vỏ mỏng mảnh 
của trái đất, con người tồn tại với hệ thống không 
gian rộng lớn : sông ngòi, kênh rạch, hồ ao, rừng 
núi, biển cả, thảo nguyên, những khu nhà cao tầng 
đông đúc ở thành thị, những cánh đồng bát ngát ở 
nông thôn, những bản ấp, đảo nhỏ xa xôi và hẻo 
lánh... ; nghĩa là một bộ phận vô cùng quan trọng 
của tự nhiên đã hợp thành điều kiện tất yếu, bị lôi 


cuôn vào quá trinh sông và li trình sản xuât của xã 


hội. 

Gắn một cách máu thịt với môi trường địa lý đó, 
cơ hồ như không có nó, cuộc sống con người không 
thê nào duy tri và phát triên được. Môi trường địa lý 
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trở thành nền tảng tự 
nhiên, thành tiền đề 
quan trọng để con 
người biến nó - cái 
phong phú đa dạng 
“trời cho” đó - thành 
những công cụ, 
phương tiện của đời 
sống văn hóa lịch sử. 
Xã hội con người 
tác động vào. tự nhiên bằng cả phạm - VÌ, quy mô, chất 
lượng của nền sản xuất vật chất, bằng cả năng lực 
trình độ khoa học kỹ thuật với những ý tưởng và ước 
mơ cực kỳ táo bạo, bằng nhu cầu tăng đến chóng 
mặt và những quan hệ xã hội đan chéo nhau ngày 
càng rối rắm và phức tạp. Do tính chất, trình độ, mức 
độ xã hội tác động vào tự nhiên làm cho môi trường 
địa lý và các quá trình tự nhiên dường như mở rộng 
ra, đầy nhanh hơn khiến cho tắm áo mới của trái đất 


| giờ đây khác xa về chất với trạng thái nguyên sơ ban 


đầu của nó. 

Đến lượt mình, môi trường tự nhiên cũng ảnh 
hưởng không nhỏ tới quá trình tồn tại và đi lên của 
xã hội. Nó in sâu dấu ấn vào khả năng chuyên-môn 
hóa nền sản xuất vật chất của từng vùng, từng quốc 
gia, khắc họa nên bộ mặt riêng biệt : nơi này là thị 
trường lúa Bạo, nơi kia là thị trường bông, dầu mỏ, 
khí đốt, mía đường, có cả những thị trường. giống 
chim lạ và các loài hoa hiếm... Nó trực tiếp ảnh 
hưởng đến bộ mặt tỉnh thần (tâm hôn, tâm lý, tâm 
thức, tâm linh, lối sống, nếp nghĩ, nếp cảm...), cả 
thái độ ứng xử của từng địa phương, từng cộng đồng 
người, vẽ nên những màng màu sinh động trên bức 
tranh hoành tráng của nhân loại. 

Vậy là quan hệ biện chứng giữa môi trường địa 
lý và xã hội gắn bó hai, chiều hữu cơ, đan xen vào 
nhau, mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo. Ở đây, 
con người ra sức cải tạo tự nhiên, làm biến đối tự 
nhiên để phục vụ mình và bản thân mình cũng biến 
đổi, hoàn thiện dưới tác động của tự nhiên. 

Ngày nay, khoa học đã tiến một bước xa hơn. 
không phải chỉ quy giản tự nhiên trong phạm vị hẹp 
của môi trường địa lý ; nó còn được mở ra rộng lớn 
hơn, phức tạp hơn, bao trùm lĩnh vực của mọi vật thể 
sông - cả động vật và thực vật - thường được gọi là 
hệ sinh quyển. 
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Sinh quyển hình thành như một hệ thống cơ 
động, điều chỉnh, điều tiết, phân hóa từ bên trong và 
tự nó luôn có xu hướng tạo thế cân bằng. Điều đáng 
nối, sự cân bằng đó không phải là bất biến, nó luôn 
Ở dạng ô ốn định tương đối và khi một khâu trong đó 
có sự biến đổi thì các khâu khác cũng biến đôi theo, 
thích nghỉ và tạo nên sự cân bằng mới. Với tư cách 
là một tổ chức hoàn chỉnh nhất, chịu ảnh hưởng 
những tác động từ vũ trụ bao la đến lòng đất khôn 
cùng, nó tựa như một phòng thí nghiệm khổng lỗ 
vận động không ngừng về sinh-lý và sinh-hóa. Qua 
hàng triệu năm sinh quyền vận hành, dẫn đến sự diệt 
vong của nhiều loài động vật, thực vật và xuất hiện 
hàng loạt các loài mới. Người ta thấy những cuộc cải 
tổ vĩ đại của tự nhiên đã nhắn chìm bao thành quách 
đền đài xuống lòng sâu của biển cả, lưu giữ lại nhiều 


báu vật trên những hoang đảo xưa nay chưa hề có 


dấu chân người hiện đại đặt đến. Chẳng đầu xa ngay 
ở Việt Nam, những vùng đất ba dan màu mỡ ở miền 
Trung và những dãy đôi vỏ điệp cao ngất ở ven 
đường Quốc lộ 1 đi Vinh phải chăng là những dấu 
tích về sự kiến tạo đầy bí hiểm của dải đất hình 
chữ S ? Người ta đồ rằng hàng mấy ngàn năm trước 
đây và có thể xa hơn, vùng miền Trung có núi lửa 
nên để lại lớp lớp nham thạch, vùng Quỳnh Châu 

(Nghệ An) vốn là vịnh biển nông, lặng gió, điệp 
(loài động, vật nhuyễn thể) đã bị diệt vong, dồn lại 


.và chất thành ri. 


Con người - một bộ phận của tự ghiên chắc chắn 


không thể nằm ngoài hệ sinh quyền. Do những bước : 


tiến mang tính cách mạng của khoa học kỹ thuật, đo 
sự đổi thay lớn lao về nhận thức, về hoạt động lao 
động sáng tạo, loài người tác động vào hệ sinh 
quyền ngày càng mạnh, càng nhanh và tỉnh vi hơn, 
dẫn đến bước chuyển chưa từng có trong lịch sử. Chỉ 
riêng việc phát hiện ra mật mã của sự sống, các 


nghiên cứu khoa học về gien, theo đó là một loạt 


phương pháp chẩn đoán bệnh di truyền, liệu pháp 
gien đã chấn động đến mọi ngõ ngách hành tỉnh. Sự 
ra đời của cùu Đon ly đã khiến nguyên thủ nhiều 
nước giật mình, vội vàng phải họp quốc hội để ra 
quyết định. 

Kỹ thuật di truyền không chỉ đặt ra những vấn đề 
cơ bản về ý nghĩa của sự sống và cái chết của con 
người mà còn đưa ra một quan niệm mới về một quá 
trình sinh học. Không khí sôi động của một cuộc 
cách mạng siph học đã bắt đầu. Công nghệ sinh học 
đã vươn lên trở thành một ngành công nghiệp lớn, 
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năng động. Những ứng dụng trong y học và sức khỏe 
vừa là niềm hứng khởi, vừa là nỗi lo âu dẫn vặt của 
con người. Nhân loại nghiêm túc đặt ra câu hỏi : 

Liệu trên thế gian có thể xuất hiện một “siêu thị” 
chuyên mua bán “các phụ tùng” thuộc cơ thể con 
người hay không ? Tính nghiêm trọng của nó đến 
mức các nhà triết học, đạo đức học phải khẩn thiết 


lên tiếng. Một vấn đề mới trong xã hội - vấn đề đạo. 


đức sinh học thực SỰ. đã trở thành chương trinh bàn 
luận của không ít quốc gia. 

Tư tưởng chủ đạo của đạo đức sinh học là làm 
sao kết hợp giữa thành tựu của khoa học, kỹ thuật 
phục vụ con người, với việc gìn giữ bảo toàn, tôn 
trọng danh dự và phẩm giá của chính con người. 

Công nghệ sinh học hiện đại ấn giấu bao tiềm 


năng hấp dẫn đối với sự phát triển của nền kinh tẾ. - 


Người ta ao ước rồi đây loài người sẽ sản xuất ra 
nhiều thực phẩm hơn dù đất và nước có ít hơn. 
Người ta khát khao mong mỏi trong môi trường 
không còn di hại của những nông dược, phân bón do 
con người tạo ra và sử dụng một cách bừa bãi, 
tùy tiện. 

Những năm gần đây, các nhà khoa học lại cố 
công tìm tòi và một khoa học mới, non trẻ, khoa học 
chuyên nghiên cứu những điều kiện, những quy luật 
tác động qua lại giữa các vật thể sống, nhằm duy trì 
sự cân bằng sinh động của cả một hệ thống lớn 
xã hội - tự nhiên đã xuất hiện - khoa học đó gọi là 
sinh thái học. 

- Nếu như trước đây với CƠ sở của nền kinh tế tự 
nhiên, hái lượm, nên kinh tế nông nghiệp tự cung tự 
cấp, quan hệ của xã hội với tự nhiên chủ yếu vẫn là 
quan hệ tự phát, phụ thuộc và cố phần vô trách 
nhiệm thì ngày Day, trong điều kiện mới đã nảy sinh 
quan hệ khác về chất, quan hệ xuất phát từ cách nhìn 
tổng thê, hệ thống, có căn cứ khoa học và thực tiến. 
Nó bao quát cả quá trình tự nhiên và quá trình xã 
hội ; ở đó phải tính đến phạm vi, quy mô, tính chất, 
giới hạn cho phép xã hội tác động vào tự nhiên nhằm 
mục đích không chỉ duy trì, nuôi dưỡng, bảo vệ tự 
nhiên mà điều quyết định hơn còn là tái sản xuất ra 
tự nhiên nữa. 

Trước vũ trụ mênh mông, con người trở nên nhỏ 
bề ; không còn chuyện chiếm lĩnh tự nhiên bằng mọi 
giá mà nhất thiết phải trên cơ sở khảo sát, thăm dò, 
tìm hiểu nhận thức ra quy luật của tự nhiên. Sự vi 
phạm quy luật tự nhiên trước nhất gây thương tốn 
đến tự nhiên, thực ra điều đó còn có cơ cứu văn. 


Nghiên sưu - Yrao đổi 


Song sự vi phạm đó mà ảnh hưởng đến con người 
đến vận mệnh của con người thì sự nguy hiểm thật 
khôn lường. - 

Ăng-ghen đã từng căn dặn chúng ta “không nên 
quá khoái chí về những thắng lợi của chúng ta đối 
với giới tự nhiên”, bởi vì sự thật “nhắc nhở chúng ta 
rằng, chúng ta lồng toàn không thống trị giới tự 
nhiên như một kẻ xâm. lược thống trị một dân tộc 
khác, như một người sống bên ngoài giới tự nhiên, 
mà trái lại, chúng ta, với cả Xương, thịt, máu và bộ 
não của chúng ta, là thuộc về giới tự nhiên và chúng 
ta nằm trong giới tự nhiên, và tất cả sự 'thống trị của 
chúng ta đối với tự nhiên bao hàm ở chỗ là chúng ta, 
khác với tất cả các sinh vật khác, biết nhận thức 
được những quy luật của giới tự nhiên và sử dụng 
những quy luật đó một cách đúng đắn” 0), 

Nhìn sâu vào vấn đề chúng ta thấy ở đây có mối 
tương quan giữa tự nhiên và văn hóa. Văn hóa là 
thuộc tính bản chất của con người, nhựng chính con 
người lại bao hàm trọng nó không chỉ có chiều kích 
của văn hóa mà còn có cả chiều kích tự nhiên nữa. 
Con người vừa là thực thể hoạt động vừa là thực thể 
có lý tính, một thực thể xã hội. Vì Vậy, toàn bộ hoạt 
động lịch sử của con người bao giờ cũng tuân theo 
hai thuộc tính Ấy. Chỉ có cái gì đáp ứng hai thuộc 
tính ấy, gốp phân làm cho chúng biểu lộ ngày càng 
đầy đủ, ngày càng hoàn thiện mới có thể coi là hợp 
lý, hợp lẽ, là tiến bộ. 

Trước nguy cơ cuộc khủng hoàng sinh thâi mà 
biểu hiện rõ nét nhất của nó ngày nay là sự phá vỡ 
thế cân bằng vốn có của hệ sinh quyển, là sự ô 
nhiễm môi trường, Ở khắp mọi nơi ; sự cạn kiệt ngày 
càng tăng các nguồn tài nguyên dự trữ (cả trong lòng 


nước, lòng đất, trong không gian vũ trụ) mách bảo 


con người một cách nghĩ mới, cách ứng xử mới : 
hiện tại và cả tương lai, muốn hay không con người 
không thể còn nuôi dưỡng mãi trong mình một 
quyền năng vô hạn ; cần ý thức rõ về tính hữu hạn 
của tự nhiên cũng như tính hữu hạn của chính 
con người. 

Tổng thể nhiều vấn ín đề của cuộc sống đòi hỏi con 
người phải có nhận thức, phải hành động bởi một 
hinh thái ý thức mới đó là ý thức sinh thái học. 

Ý thức sinh thái học được xây dựng trên cơ sở : 

_ Thứ nhất, con người phải tự nhận chân được rằng 
mình là một chỉnh thể thống nhất trong mối quan hệ 
với tự nhiên. Hàng tỉ con người trên hành tinh cần 
biết rõ chỗ đứng của mình ở đâu, có sự hiểu biết sâu 
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sắc, cÓ một quan niệm mới về thế giới, một thái độ 
đúng đắn thông qua sự nghiền ngâm, suy tính, cân 
nhắc đối với hàng loạt vấn đề liên quan đến sự sống 
của muôn loài, trong đó có sự sống chính mình. 

Cố nhiên, cách giải quyết những vấn đề sống còn 
này phụ thuộc vào nhiều yêu tố : chế độ chính trị, 
chế độ kinh tế, trình độ dân trí, truyền thống. dân tộc 
và nhất là hệ thang giá trị được xây đắp từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. 

Thứ haï, tạo ra một hành lang pháp lý đủ mạnh 
để định hướng hành vi của từng công dân trong xã 
hội ; xây dựng hệ thống luật và những văn bản dưới 
luật đồng bộ, toàn diện, một cần cân công lý nghiêm 
minh, khen thưởng và trừng phạt bất kể đối tượng 
nào có công và có tội trên lĩnh vực này. Có chế độ 
bù đắp thỏa đẳng đối với những đối tượng chịu thiệt 
thòi do hậu quả của hoạt động vi phạm đến' môi 
trường sinh thái gây ra. 

Thứ ba, xây dựng một hệ thống tổ chức chặt chẽ, 
có hiệu quả, hiệu lực từ trung ương đến địa phương, 
một mối liên kết giữa các ngành trong nước, một 
mối quan hệ hợp tác toàn điện với nước ngoài, tuyên 

tuyên giáo dục, giám sát, theo dõi trên tật cả các 
mặt của môi trường sinh thái bằng một hệ thống 
thiết bị nhanh nhậy, chính xác ; học tập kinh nghiệm 
và phối hợp với các nước xử lý những vấn đề liên 
quan đến môi trường toàn cầu. 

Thứ tư, cùng với việc xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch, phân vùng kinh tế - xã hội, phải có quy hoạch 
kế hoạch phân vùng sinh thái để ngay trong quá 
trình xây dựng luận chứng kinh tế - kỹ thuật đã tính 
đến yếu tố bảo Vệ môi trường, dự liệu những SỰ cố 
môi trường có thể xảy ra ; ngây trong chỉ tiêu đầu tư 
cho tăng trưởng kinh tế phải có chỉ tiêu đầu tư. cho 
việc giữ gìn và tăng trưởng tự nhiên, tái sản xuất tự 
nhiên ; có chỉ tiêu đầu tư cho những vấn đề xã hội có 
thể nảy sinh do hậu quả của quá trình cải tạo tự _ 
nhiên ảnh hưởng đến môi trường. 

Ở Việt Nam, đã một thời do nhiều yếu tố khách 
quan và chủ quan, chúng ta chưa nhận thức đây đủ ý 
nghĩa, vị trí, tâm quan trọng của công tác báo vệ môi 
trường sinh thái ; tỉnh trạng tách rời công tác này với 
phát triển kinh tế - xã hội. xảy ra phổ biến Ở nhiều 
ngành, nhiều cấp ; ý thức sinh thái học chủ yếu mới 
năm trong đầu óc các nhà khoa học ; chưa có một cơ 


(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
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chế tổ chức, một cuộc vận động tư tưởng tạo ra sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội, đặc biệt 
trong những nhà lãnh đạo quản lý, những chuyên gia 
hoạch định chính sách. 

Những năm gần đây, đứng trước trào lưu chung 
của thời đại, trước những thực tế đau lòng chúng ta 
gặp phải trong sản xuất và đời sống, hoạt động bảo 
vệ môi trường có được chú trọng hơn. Trực tiếp 
tham gia hội nghị RIO (1992), Chính phủ Cộng hòa 
_xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã long trọng tuyên bố 
trước thế giới về thái độ đứt khoát của mình tiến theo 
con đường phát triển lâu bền, phát triển kinh tế - xã 
hội kết hợp với việc bảo vệ môi trường. 

Những việc Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện 
như đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào các điều 
khoản của Hiến. pháp, thông qua Luật bảo vệ môi 
trường trước Quốc hội (khóa X), là những cơ sở 
pháp lý để vận động và định hướng toàn dân tích cực 
tham gia vào sự nghiệp phòng, chống suy thoái môi 
trường, ô nhiễm và sự cố về môi trường. 

Sau khi Luật bảo vệ môi trường ra đời, hàng 
nghìn cán bộ đã được tập huấn về phương pháp, 
phương thức quản lý môi trường theo luật định ; 
hàng nghìn báo cáo đánh giá, thâm định thực trạng 
môi trường sinh thái Âu trong nước. Số thư từ khiếu 
kiện của nhân dân về những vấn đề liên quan đến 
nôi trường đã dần dần được xem xét giải quyết. Ý 
thức môi trường sinh thái trong xã hội đá được nâng 
lên một bước. Tuy vậy, thực tế phũ phàng vấn còn là 
bài toán nan giải đối với chúng ta ; xét trên bình diện 
cả nước, nhiều vấn đề môi trường sinh thái cần được 
thức tỉnh mọi người ngay từ bây giờ, nếu không 
muốn nói, có những vấn đề đã là quá muộn. 

a) Về rừng, theo thống kê gần đây nhất cả nước 
ta trong vòng 50 năm đã giảm đi gần 6 triệu ha rừng, 
đến nay chỉ còn 9,3 triệu ha. Trong số 4 168 000 ha 
rừng gỗ lá rộng, rừng giàu chỉ chiếm 384 000 ha 
(9,29%). Độ che phủ rừng hiện tại chỉ còn từ 26 - 
28%. Các vùng rừng đầu nguồn, xung yếu, độ che 
phủ giảm xuống mức báo động như Sơn La 9,8%, 
Lai Châu 13%, Cao Bằng 12%. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy 
giảm, suy thoái rừng. Theo diễn đàn lâm nghiệp 
quốc gia ngày 13-6-1998, thì có 5 nguyên nhân 
chính. Đó là nạn cháy rừng, nạn phá rừng làm nương 
TÂY, nạn phá rừng để trồng cây công nghiệp, cây ăn 
quả, nạn đi cư tự do, nạn khai thác rừng trái phép. 
Hầu như tất cả đều do chính con người gây ra. 


28 


SỐ 13 (7-1998) 


b) Về biển, theo giới chuyên môn, biển nước ta 
có xấp xỉ 12 000 loài thực vật và 7 000 loài động vật 
(chiếm khoảng 10% tông số loài đã được mô tả trên 
thế giới, một trong những quốc gia có vùng biển đa 
dạng sinh học). Hệ sinh thái ven biển gôm rừng 
nhiệt đới, đất trông trọt nông nghiệp, đất ngập nước, : 
rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, các rạn san hô... Nước 
biển ven bờ của ta đã suy giảm về chất lượng. Hàm 
lượng dầu, hàm lượng Cu, P, Cd đều vượt quá tiêu 
chuẩn cho phép. Các chất thải rắn từ đất liền thải ra 
liên tục cũng làm mức độ ô nhiễm ngày càng cao. 
Các loài bào ngư ở vùng Cát Bà, Bạch Long Vĩ có 
nguy cơ bị tuyệt chủng ; các loài tôm, hải sản, cá bị 
biến mất theo vùng. Các rạn san hô tiếp tục bị phá 
hủy để làm vật liệu xây dựng. 

Những sai lầm trong xử lý sinh thái biển biểu 
hiện rõ nhất ở mấy mặt : 

- Phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển chứa 
tính toán kỹ và chưa có sự kiêm soát hợp lý. 

- Việc khai thác nguồn lợi biển (kể cả ngành du 
lịch) còn đang tùy tiện ; đặc biệt kỹ thuật đánh bắt 
cá mang tính chất hủy hoại của ngư dân, để lại hậu 
quả tai hại không phải chỉ cho tự nhiên mà cho cả 
Con người. 

- Cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghiệp, giao 
thông, du lịch đang tạo ra dạng ô nhiễm mới, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sinh cảnh của nhiều loài. 

c) Về đất, ở nước ta có đến 13 triệu ha đất suy 


thoái thành đất trống, đồi núi trọc, trong đó đất trơ 


lại sỏi đá, không còn khả năng nuôi dưỡng, sinh sản 
là 1,2 triệu ha. 

Đất xung quanh các khư công nghiệp, nhà máy, 
xí nghiệp loại vừa và nhỏ, hiện đại và thủ công đều 
bị ô nhiễm do tích lũy cao một số nguyên tố kim loại 
nặng. 

d) Về nước, cả tài nguyên nước ngầm và nước 
mặt đều bị ô nhiễm. Có nơi ô nhiễm ngắm ngầm liên 
tục hàng chục năm nay gây hại đến cả một thế hệ 
người. 

Nếu nói nước là máu sinh học của cuộc sống thì 
ở Việt Nam nước thải công nghiệp, nước thải sinh 
hoạt, nước thải bệnh viện chứa cát bùn, hóa chất, dầu 
mỡ, kim loại nặng, vi trùng gầy bệnh chưa hê được 
xử lý, đang là mối đe dọa tiềm tàng gây hại không 
chỉ cho người mà cho mọi vật thể sống. 


(Xem tiếp trang 42) 
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lệc bảo đảm dân số ổn định, phát triển 

kinh tế xã hội bền vững, chất lượng cuộc 

sống của cộng đồng và của mỗi thành viên 
trong xã hội không ngừng được cải thiện là mục 
tiêu và yêu cầu đặt ra đối với mọi dân tộc, mọi đất 
nước, nhất là trong thời điểm hiện nay. Muốn đạt 
được mục tiêu đó phải có sự quan tâm sâu sắc 
đến vấn đề dân số và phát triển. 

Như mọi người đều biết, dân số và phát triển 
có mối quan hộ tác động qua lại hết sức chặt chẽ 
với nhau ; mỗi bước tiến của lĩnh vực này sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi, làm tiền để và động lực cho 
lĩnh vực kia và ngược lại. Thực tế cho thấy, dù vấn 
đề dân số có được giải quyết một cách tốt đẹp, 
nhưng nếu kinh tế - xã hội không phát triển hoặc 
còn thấp kém thì việc nâng cao chất lượng cuộc 
sống của nhân dân không thổ thực hiện được. Mặt 
khác, nếu như kinh tế có phát triển, tăng trưởng 
khá, nhưng tỷ lệ phát triển dân số cũng tăng cao 
thêm thì thu nhập bình quân đầu người cũn 
không thể tăng lên, đời sống nhân dân không thể 
được cải thiện. : 

Vấn đề đặt ra đối với toàn thế giới cũng nhự 
đối với nước ta hiện nay là việc lồng ghép giữa 
dân số với phát triển. Hội nghị quốc tế về dân số 
và phát triển (ICPD) tại Cai-rô năm 1994 đề cập 
những vấn để to lớn và trọng yếu của dân số - 
phát triển, đã cho rằng : dân số, đói nghèo, hình 
mâu sản xuất và tiêu dùng, môi trường sinh thái là 
những vấn để có liên quan chặt chẽ đến mức 
không thể có vấn để nào trong đó có thể giải 

t riêng lẻ. Hiện nay, tình trạng nghèo đói phổ 
biến trên diện rộng, những bất bình đăng nghiêm 
trọng về xã hội và giới đã ảnh hưởng lớn đến nhu 
cầu cũng như chịu tác động của các yếu tố nhân 
khẩu học như tăng dân số, cơ cấu và phân bố dân 
số. Bên cạnh đó, hình mẫu sản xuất và tiêu dùng 
thiếu bến vững đang gây ra việc sử dụng một 
cách không bên vững nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và sự suy giảm môi trường. 


VŨ HIỄN 


Mục tiêu của việc lổng ghép dân số với phát 
triển chính là bảo đảm sự hài hòa giữa dân số ổn 
định và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đó 
là sự phát triển mạnh mẽ mọi lĩnh vực sản xuất vật 
chất đi đôi với việc nâng cao nhanh chóng lĩnh 
vực sản xuất tỉnh thần, tăng trưởng kinh tế gắn với 
tiến bộ và công bằng xã hội ; mỗi bước phát triển 
của xã hội là mỗi bước nâng tầm cho sự phát triển 
tự do, toàn diện và nâng cao vai trò dân chủ của 
cộng đồng, của mọi người dân. Sự hài hòa giữa 
dân số với phát triển bền vững phải là sự phát 
triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường tự 
nhiên trong sạch và môi trường xã hội lành mạnh, 
phục vụ cộng đồng người ở những địa bản, những 
khu dân cư hoặc ở mỗi quốc gia nhất định. Tăng 
trưởng kinh tế bền vững là cơ sở để có thể thực 
hiện xóa đói giảm nghèo, đến lượt nó, xóa được 
đói, giảm được nghèo sẽ góp phần thực hiện tốt 
các chương trình, kế hoạch dân số, làm giảm tốc 
độ gia tăng dân số và sớm đạt được sự ổn định 


-dân số. 


Nói đến dân số gắn với phát triển bền vững là 
nói đến chất lượng của cuộc sống người dân. Trên 
cơ sở thực hiện tốt những chiến lược và chính 
sách dân số cùng với việc phát triển sản xuất, ốn 
định xã hội số tạo thành yếu tố tổng hỏa để cho 
mỗi thành viên của cộng đồng, của xã hội đầu có 
cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc. Chất lượng 
cuộc sống được bảo đảm khi mọi áp bức, bất 
công của xã hội từng bước bị loại trừ, khi những 
nhu cầu về vật chất, tinh thần của con người ngày 
càng được thỏa mãn ; khi môi trường thiên nhiên 
được bảo vệ và giữ gìn tốt nhất ; môi trường xã hội 
tiến bộ, lành mạnh, công bằng, văn minh, đời 
sống vật chất, tinh thần ngày được cải thiện hơn. 

. Dân số gắn với phát triển, như trên đã phân 
tích là phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, 
giải phóng con người. Trong công cuộc giải phóng 
con người, giải phóng phụ nữ là vấn đề cấp thiết. 
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Trong những người nghẻo thì phụ nữ thường là 
người nghèo nhất và chịu nhiều thua thiệt nhất. 
Việc loại trừ sự phân biệt đối xử, kiên quyết xóa bỏ 
đói nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm 
kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ sức khỏe sinh 
sản có chất lượng chính là những yếu tố để giải 
phóng người phụ nữ, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho phụ nữ và cũng là cho cả cộng đồng. 

Như vậy, việc lồng ghép dân số với phát triển 
chính là đặt vấn đề dân số nằm trong mọi quá 
trình phát triển và phát triển nhằm phục vụ cho 
con người, cho vấn đề dân số. Dân số vừa là mục 
tiêu, là phương tiện, vừa là động lực cho phát 
triển. Dân số tác động đến mọi lĩnh vực đời sống 
kinh tế xã hội như vấn đề giáo dục, y tế, giao 
thông, môi trường, văn hóa... Dân số tăng lên sẽ 
đòi hỏi giáo dục phải mở thêm trường lớp, y tế 
phải thêm thày thuốc và các cơ sở khám, chữa 
bệnh, giao thông công chính phải tăng cường hơn 
cơ sở vật chất và phương tiện, đất canh tác sẽ bị 
thu hẹp, nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên sẽ 
bị sử dụng nhiều hơn. Việc phân bố dân cư cũng 
ảnh hưởng lớn đến bố trí chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội. 

Điều quan trọng nhất khi lổng ghép vấn đề dân 
số với phát triển chính là việc đặt chúng vào trong 
mổi quan tâm chung, trong chiến lược và những 
chính sách chung. Những mục tiêu và chính sách 
chung đó có nhiều nhưng có lẽ nổi bật nhất là 6 
loại vấn đề cơ bản : 

1 - Thực hiện kế hoạch hóa gia đình và xây 
dựng quy mô gia đình hợp lý. 

Điều này tưởng như chỉ là công việc của lĩnh 
vực dân số, nhưng thực ra không phải như vậy. 
Nó là vấn đề liên quan rất mật thiết tới phát triển 
kinh tế - văn hóa - xã hội. Gia đình là tế bào của 
xã hội. Những thay đổi nhanh chóng trên lĩnh vực 
kinh tế - văn hóa - xã hội và nhân khẩu học đều 
có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành gia đình, 
đời sống gia đình và cấu trúc, quy mô gia đình. Do 
tác động của thời cuộc, những quan niệm truyền 
thống về gia đình đã có những thay đổi. Mô hình 
gia đình lớn đông đúc lắm con, nhiều cháu, chức 
năng gia trưởng quyết định hết thảy đã dần dần 
nhường bước cho gia đình có quy mô nhỏ hơn, 
địa vị của người phụ nữ, của con cái được đề cao 
hơn cùng với không khí và cách thức sinh hoạt 
của gia đình có tính dân chủ hơn. Đổi với những 
nước đang phát triển như nước ta, việc thực hiện 
kế hoạch hóa gia đình và xây dựng quy mô gia 
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đình nhỏ là rất cần thiết và rất phù hợp. Muốn 
thực hiện được mục tiêu đó, những chính sách và 
giải pháp tổng hợp hướng tới một số khía cạnh 
Sau : 

- Xây dựng chính sách và pháp luật nhằm tạo 
mọi điều kiện để ủng hộ các gia đình, khuyến 
khích quy mô gia đình hợp lý, một cặp vợ chồng 
có †1 - 2 con. 

- Tạo mọi cơ hội để tất cả thành viên trong gia 
đình đều được tôn trọng, nhất là phụ nữ và trẻ em. 
Xây dựng nếp sống văn hóa trong mỗi gia đình. 

- Có các biện pháp hỗ trợ vật chất và tinh thần 
cho các gia đình, tửng bước đáp ứng những nhu 
cầu đa dạng phong phú và ngày càng cao của 
các gia đình và mọi thành viên trong gia đình. 

- Đẩy mạnh các hoạt động giúp các: cặp vợ 
chồng và các cá nhân có nhận thức đúng, hành 
động đúng, đạt mục tiêu sinh sản của họ, phòng 
tránh thai ngoài ý muốn, nâng cao chất lượng giáo 
dục truyền thông, chất lượng dịch vụ kế hoạch 
hóa gia đình, tư vấn về sức khỏe và tâm sinh lý 
cho mọi người. 

2 - Dân số gắn với tăng trưởng kinh tế bền 
vững, bảo đảm công bằng xã hội. 

Có hệ thống các chính sách và các giải pháp 
sao cho những nỗ lực giảm gia tăng dân số, giảm 
bớt những yếu tố sản xuất và tiêu dùng thiều bền 
vững, đạt được những tiến bộ đáng kể về kinh tế, 
ổn định về xã hội... đều được phát huy và thúc 
đẩy lẫn nhau đưa tới hiệu quả chung. Tăng trưởng 
kinh tế bền vững, xã hội tiên bộ, văn minh, phát 
triển vững chắc là điều kiện thuận lợi để thực hiện 
công bằng: xã hội. Đến lượt nó, công bằng xã hội 
làm cho mỗi gia đình, mỗi người đều có cuộc sống 
lành mạnh, văn minh, góp phần làm giảm tốc độ 
gia tăng dân số và sớm đạt được sự ôn định dân 
số. Những nội dung chính để thúc đây mối quan 
hệ giữa dân số và phát triển bền vững là : 

- Giải quyết việc làm cho người lao động,, SỬ 
dụng CÓ hiệu quả nguồn nhân lực đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua. các 
chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế, đa 
dạng hóa các hình thức giải quyết việc làm, tạo 
nhiều chỗ làm việc mới, tạo nhiều cơ hội cho 
người lao động có việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. 

- Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm 
nghèo, khuyến khích làm giàu hợp lý và có chính 
sách trợ giúp cho người nghèo, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi về vốn, về công cụ và môi trường sản 
xuất để người nghèo tự vươn lên. 


Điễn đàn Bên số và Phác triền 


- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng : Phấn đấu 
để mọi thành viên trong xã hội đều được quan tâm 
chăm sóc sức khỏe ; đẩy mạnh các hoạt động 
dịch vụ y tế, dịch vụ sức khỏe sinh sản. 


- Phát triển giáo dục nhằm mục tiêu nâng cao - 


dân trí, tạo ra nền học vấn cần thiết cho mợi công 
dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt coi trọng việc 
đầu tư cho công tác giáo dục ở những vùng đặc 
biệt khó khăn, vùng xa, vùng sâu, giúp đỡ con em 
người dân tộc thiểu số, những gia đình nghèo có 
điều kiện học tập. 


3 - Các chính sách và chương trình cụ thể đối 


với nhóm đặc thù như vị thành niên, người giả, 
người tàn tật, các dân tộc thiểu số... 

- Đối với trẻ em và thanh, thiếu niên : Ở Việt 
Nam cũng như ở hầu hết các nước đang phát 
triển, trẻ em và thanh niên chiếm tỷ lệ lớn trong 
dân số. Mục tiêu của các chính sách và chương 
trình hoạt động, hỗ trợ xã hội là tăng cường sức 
khỏe, phúc lợi và tiềm năng cho trẻ em và thanh, 
thiếu niên ; đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của 
nhóm tuổi này như giáo dục, chăm sóc sức khỏe ; 
ngăn chặn không để những tiêu cực và tệ nạn xã 
hội tác động vào trẻ em, không để xây, ra hiện 
tượng nghèo đói, cưỡng. bức lao động đối VỚI trẻ 
em ; chống sự bóc lột về kinh tế, hành hạ về thể 
xác và tinh thần hoặc thờ ơ với trẻ em ; tạo môi 
trường kinh tế - xã hội thuận lợi để loại trừ nạn tảo 
hôn và khuyến khích kết hôn muộn. 

- Đối với người già : Do tuổi thọ trung bình của 
người dân ngày càng tăng lên, tỷ lệ người cao tuổi 
trong dân số cũng tăng tương ứng. Theo dự tính, 
trong khoảng vài thế hệ tới, ty lệ người cao tuổi, 
tính từ 60 trở lên so với dân số, sẽ từ 1/14 tăng lên 
1⁄4. Hiện tượng này có tính toàn cầu và Việt Nam 
không phải là trường hợp ngoại lệ. Hội nghị Cai- 
rô (1994) cho rằng vấn đề người cao tuổi là một 
vấn đề xã hội cấp thiết ; cần xây dựng hệ thống 
bảo hiểm xã hội để bảo đảm tính công bằng và 
đoàn kết trong một thế hệ cũng như giữa các thế 
hệ khác nhau, hỗ trợ người già bằng cách khuyến 
khích mọi người và toàn xã hội chăm lo đến người 
cao tuổi, bảo đảm cho người cao tuổi có cuộc 
sống đầy đủ cả về tỉnh thần và vật chất. 

- Đối với người tàn tật : Người tàn tật do nhiều 
nguyên nhân khác nhau nhưng đều có cùng cảnh 
ngộ là gặp nhiều khó khăn và bị thiệt thòi trong 
cuộc sống cộng đồng. Mỗi quốc gia cũng như mỗi 
cơ quan đoàn thể, đơn vị, cá nhân cần tiếp tục 
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hành động một cách có hiệu quả để ngăn chặn 
những nguyên nhân gây ra tàn tật và phục hồi 
chức năng cho người tàn tật. Ngoải việc chăm lo 
sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, cần có 
những chính sách ưu tiên và loại trừ mọi hình thức 
phân biệt đối xử để họ có thể hội nhập cộng đồng. 

- Đối với các dân tộc thiểu số : Trong chính 
sách chung, về dân số và phát triển, những người 
dân tộc thiểu số cần được quan tâm mọi mặt để 
họ bảo đảm được đời sống và hội nhập bình đẳng 
với cộng đồng. Cùng với việc tôn trọng truyền 
thống văn hóa của các dân tộc, bộ tộc, cần tuyên 
truyền, vận động và có chính sách hỗ trợ thỏa 
đáng để họ tham gia tích cực vào việc bảo vệ tải 
nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường sinh thái. 

4 - Các chính sách về môi trường. 

Dân số - phát triển và môi trường có mối quan 
hệ rất khăng khít và nằm trong mối quan hộ muôn 
thuở giữa con người với giới tự nhiên. Tài nguyên 
môi trường là cơ sở cho sự phát triển. Nếu biết sử 
dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và các yếu tố 
"địa lợi”, kinh tế sẽ được tăng trưởng mạnh mẽ, 
phát triển sẽ được vững bền. Tương tự như thế, 
nếu quy mô dân số, tốc độ gia tăng dân số và 
phân bố dân cư hợp lý sẽ là điều kiện hết sức căn 
bản để bảo vệ sự trong sạch và cân bằng sinh 
thái. 

Môi trường thiên nhiên không của ai khác mà 
là của con người. Con người biết ưu ái nó thì sẽ 
nhận lại được sự đền bù xứng đáng. Thế nhưng 
hiện nay, trong nhiều trưởng hợp, con người đã 
tác động vào thiên nhiên một cách vô tổ chức và 
chính từ đó mà điều nghịch lý đã diễn ra : con 
người cảng làm biến dạng và mất cân bằng hệ 
sinh thái của tự nhiên, thì cảng khó biết cách đối 
phó và thích ứng với sự thay đổi ấy, càng không 
tiếp xúc được với nó và hòa đồng với nó, mà bị 
lâm vào cảnh ở giữa thiên nhiên mà bị tách khỏi 
thiên nhiên. 

Con người thiếu hiểu biết hoặc vô ý thức sẽ tản 
phá thiên nhiên. Nhưng dẫu có ý thức trước nhưng 
khi dân số tăng nhanh, đời Sống bức xúc người ta 
phải tàn phá thiên nhiên để mưu lợi trước mắt. Ủy 
ban môi trường và phát triển thế giới (WCED) đã 
đưa ra quan điểm rất xác đáng : Phát triển bền 
vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của 
thế hệ hiện tại mà không làm hại đến khả năng 
của thế hệ tương lai trong việc thỏa mãn các nhu 
cầu của bản thân họ. 
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Như vậy, để có sự hài hòa giữa dân số và phát 
triển bền vững, cần phải nhìn nhận vấn đề môi 
trường ở cấp độ chiến lược, các động thái phát 
triển dân số đều phải tính đến yếu tố bảo vệ môi 
trường, chú ý đến việc hôm nay và việc ngày mai. 

5 - Các chính sách kinh tế - xã hội liên quan tới 
vấn đề di cư. 

Di cư là một vấn đề có liên quan chặt chẽ vả 
có tác động qua lại đối với các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội. Di cư có hai dạng: di cư theo kế hoạch và 
di cư tự do. : 

Di cư theo kế hoạch là một công việc có chủ 
đích nằm trong chiến lược phân bố dân cư và lao 
động của quốc gia hoặc của một địa phương, đơn 
vị. Điều động dân cư hợp lý sẽ làm giảm sức ép 
về dân số ở các nơi đông đúc, sẽ tạo điều kiện để 
thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Di cư tự do là hành động tự phát của bộ phận 
nhân dân do nơi ở hiện tại quá chật hẹp, dân cư 
quá đông đúc nên khó sống, phải tìm đến nơi 
khác để kiếm kế sinh nhai. Cũng có thể do những 
nguyên nhân khác nữa mà một bộ phận dân cư 
đang sống yên lành thì lại kéo nhau đến nơi khác 
như thể một vùng đất hứa nào đó. Thông thưởng 
thì sự di cư tự do không nhận được sự giúp đỡ, 
hướng dân nên phải tự mình bươn trải gặp rất 
nhiều khó khăn. Cũng vì tự do nên không ai quản 
lý, và để mưu sinh, họ tự do tàn phá thiên nhiên, 
không theo quy hoạch và kế hoạch chung, gây 
nhiều khó khăn cho các cơ quan chính quyền 
SỞ tại. 

Di cư, kể cả di cư có kế hoạch và di cư tự do 
đều có những mặt tích cực như : phân bố lại dân 
cư, lao động, mở mang các vùng kinh tế mới ở 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, thúc đây kinh tế ở 
vùng này phát triển, đẩy mạnh việc giao lưu văn 
hóa cộng đồng. 

Mặt tiêu cực của di cư tự do rất điển hình. Đó 
là việc khai phá rừng. bưa bãi, gây những đảo lộn 
Và SỨC ép về vấn đề giao thông, giáo dục, bảo 
đảm y tế, gây mất trật tự, an ninh và tệ nạn xã hội. 

Các giải pháp về dân số và phát triển bền 
vững đối với việc di cư trước hết là khâu quản lý 
nhân khẩu, quản lý xã hội, quần lý các nguồn tài 
nguyên. Bên cạnh đó, cần có chính sách và giải 
pháp để phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực, 
có chính sách giúp họ nhanh chóng hòa nhập với 
cộng đồng để họ được hưởng quyền lợi 
và thực hiện nghĩa vụ đối với địa phương nơi họ 
mới đền. 
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6 - Các chính sách liên quan đến vấn sỉ đồ thị 
hóa. _ 

'Đô thị hóa là xu hướng tất yếu của quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội. tất cả các nước phát 
triển và đang phát triển đều diễn ra quá trình di 
chuyển từ xã hội nông thôn là phổ biến sang xã 
hội thành thị là phổ biến. Những chính sách kinh 
tế - xã hội liên quan đến vấn để này nhằm mục 
tiêu tăng cường phân bố dân số một cách hài hòa, 
có kế hoạch. Việc đô thị hóa phải được tiến hành 
trên cơ sở có dữ liệu cụ thể, có phương án tổ chức 
thực hiện một cách thấu đáo. Quá trình đô thị hóa 
cần phải thực. hiện một cách tổng hợp đầy đủ các 
yếu tố.bảo đảm cho dân cư có cuộc sống ổn định, 
được hưởng những chăm sóc y tế, giáo dục, văn 
hóa, xã hội... 

Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam coi công tác 
dân số là một trong những bộ phận quan trọng 
của chiến lược phát triển toàn diện đất nước, là 
một trong những vấn để kinh tế - xã hội hàng đầu, 
là một yếu tố cơ bản để góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và 
toàn xã hội. Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã nêu quan điểm và đề ra mục tiêu phấn 
đấu “Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh 
thần và thể lực của dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát 
triển nguồn nhân lực và hội nhập vào cộng đồng 
quốc tế” (1), Những giải pháp hữu hiệu để thực 
hiện mục tiêu trên đang được triển khai đồng bộ 
trên đất nước ta. Đó là việc phát triển kinh tế với 
tốc độ tăng trưởng khá, bền vững và có hiệu quả, 
là việc thực hiện đồng bộ Chiến lược dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, là việc bảo đảm ổn định xã 
hội, thực hiện các chính sách xã hội và chương 
trình xóa đói giảm nghèo. Chúng ta cũng đang 
chuẩn. bị mọi mặt để thực hiện cuộc Tổng điều tra 
dân số vào đầu năm 1999. Trên cơ sở có những 
dữ liệu và căn cứ tổng hợp, chuẩn xác, Việt Nam 
từng bước thực hiện việc ổn định quy mô, thay đổi 
chất lượng, cơ cấu dân số theo hướng tiến bộ, 
phân bố dân cư hợp lý trên phạm vì cả nước, phát 
triển giáo dục, giải quyết việc làm, chăm sóc SỨC 
khỏe nhân dân nói chung Và SỨC khỏe sinh sản 
với chất lượng cao, công bằng xã hội và bình 
đăng về giới, bảo đảm cho mọi công dân Việt 
Nam đều được hưởng và đều tham gia thực hiện 
các chính sách về dân số và phát triển. 


(1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 203 
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1 - Tác động của gia tăng dân số với phát 
triển bền vững 

Khi hình thành xã hội nông nghiệp, khoảng 
8 000 năm trước công nguyên, dân số thể giới 
ước tính khoảng 8 - 10 triệu người. Trong xã hội 
nông nghiệp dân số thế giới tăng chậm : thế kỷ 
thứ nhất sau Công nguyên có trên dưới 300 triệu 
người, năm 1600 khoảng 500 triệu người. Dân số 
tăng nhanh chỉ từ khi nổ ra cách mạng công 
nghiệp ở châu Âu giữa thế kỷ XVII : Năm 1800 đã 
đạt con số 1 tỉ, năm 1930 là 2 tỉ (thời gian 130 
năm) tỉ người thứ ba vào năm 1960 (sau 30 năm), 
tỈ người thứ tư năm 1974 (sau 14 năm) và tỉ người 
thứ năm vảo năm 1987 (sau 13 năm). Năm 1992, 
dân số thế giới là 5,5 tỉ người, và hiện nay thế giới 
đã lên tới khoảng 6 tỉ người. Theo ước tính của 
Liên hợp quốc đến năm 2025 dân số thế giới sẽ 
đạt con số 8,5 tỉ. 

Dân số tăng nhanh ở các nước Tây Âu vào 
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ; đặc trưng của quá 
trình dân số thời kỳ này là : mức chết giảm xuống 
trong khi mức sinh vẫn tiếp tục rất cao do khả 
năng cung cấp lương thực, trang bị những kiến 
thức và phương tiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ, 
trẻ em tốt hơn. Đây là thời kỳ gia tăng dân số với 
tốc độ cao. Sau đó, các nước này có mức sinh rất 
thấp từ giữa những năm 1930, và từng bước ra 
khỏi thời kỳ quá độ dân số, đạt được mức sinh 
thay thế. Tỷ suất sinh thấp này là do phương pháp 
tránh thai được phổ biến rộng rãi dưới ảnh hưởng 
của tư tưởng mới về gia đình ít con. Quá độ dân 
số ở các nước phương Tây phản ánh giai đoạn 
chuyển từ điều kiện cả mức sinh và mức tử đều 
cao với kết quả tăng trưởng dân số chậm sang 
điều kiện cả mức sinh và mức tử đều thấp và kết 
quả trở lại sự tăng trưởng dân số chậm và cuối 
cùng đạt được mức sinh thay thế. 


Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II, sự bùng 
nổ dân số chưa từng thấy lại chuyển sang các 
nước đang phát triển. Nhiều nhà khoa học cho 
rằng sự tăng trưởng dân số nhanh tại các nước 
đang phát triển là trở ngại lớn cho đầu tư phát 
triển dài hạn, góp phần làm nảy sinh các vấn đề 
toàn cầu, chăng hạn như : cạn kiệt nguồn tài 
nguyên, kể cả nguồn nguyên liệu hóa thạch, 
khoáng sản, đất trồng trọt, hủy hoại môi trường, 
nhiệt độ trái đất tăng lên, mưa a xít, dân cư tập 
trung quá tải vào các đô thị v.v.. - 

Nhiều chính phủ đã mong muốn hạn chế sự 
gia tăng dân số đến mức có thể cho phép tăng 
nguồn đầu tư cho phát triển, cung cấp tốt hơn 
lương thực, thực phẩm, nâng cao chất lượng giáo 
dục, cơ hội tìm việc làm, bảo vệ môi trường 
bền vững. 

Cuối những năm 70, đầu những năm 80 nhiều 
nhà lập kế hoạch đã quan tâm đến việc lồng ghép 
vấn đề dân số và phát triển vào kế hoạch kinh tế - 
xã hội. Việc lồng ghép này được xác định suốt cả 
quá trình từ việc xây dựng, thực hiện đến việc 
giám sát, đánh giá các kế hoạch, chương trình. 
Mối quan hệ dân số và phát triển được đề cập đến. 


_ trong các hội nghị quốc tế về dân số năm 1974 và 


1984, song phải đến Hội nghị quốc tế về Dân số 
và Phát triển năm 1994 tại Cai-rô (Ai-cập) vấn đề 
này mới được xác định có hệ thống, đồng bộ, dân 
số và phát triển trở thành chiến lược, chương trình 
trên phạm vi toàn cầu. Hội nghị dân số các nước 
châu Á Thái Bình Dương lần thứ tư ở Ba'l, 
In-đô-nê-xi-a 1992, cũng đã đưa ra Tuyên ngồn 
Ba-li về Dân số và Phát triển bền vững. Ngoài ra 
còn có nhiều hội nghị, hội thảo khu vực bàn đến 
các lĩnh vực khác nhau của dân số và phát triển. 


* GS, Phó giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Các khái niệm dân số và phát triển bền vững 
từng bước được xác định rõ. Hội nghị của Ủy ban 
quốc tế về Môi trường và Phát triển quan niệm 
phát triển bền vững là đáp ứng các nhu cầu của 
thế hệ hiện tại mà không phương hại đến các nhu 
cầu của những thế hệ tương lai. Các xã hội khác 
nhau, các thế hệ khác nhau xác định những nhu 
cầu này phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện 
của họ. Phát triển ở đây được quan niệm như là 
năng lực để đạt chất lượng cuộc sống tốt hơn. Khi 
nói đến chất lượng cuộc sống không chỉ đề cập 
đến khả năng đạt được loại hình nào đó của cuộc 
sống, ví dụ, được nuôi dưỡng tốt, khỏe mạnh, có 
kiến thức và kỹ năng đầy đủ, mà còn nhấn mạnh 
đến khả năng tham gia vào các hoạt động cộng 
đồng một cách thoải mái và có ích để đi đến đạt 
được những cơ hội phát triển mới. 

2 - Hội nghị Cai-rô, 1994 - Những vấn đề cơ 
bản về dân số và phát triển 

Trước Hội nghị Cai-rô, các chính phú, các tổ 
chức xã hội, các nhà hoạch định chính sách, các 
nhà lập kế hoạch đã chú ý đến mối quan hệ giữa 
dân số và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, về 
căn bản quá trình giải quyết các vấn đề dân số 
chủ yếu nhằm vào các mục tiêu kế hoạch hóa 
gia đỉnh. 

Hội nghị Cai-rô đạt được cam kết của cộng 
đồng quốc tế trong việc nâng cao chất lượng cuộc 
sống của tất cả các cá nhân. Hội nghị cũng nhấn 
mạnh những nhận thức mới cho các vấn đề 
dân số : 

Nhận thức tầm quan trọng của dân số và phát 
triển và mối quan hệ qua lại của chúng, con người 
được đặt ở vị trí trung tâm của các chiến lược kinh 
tế - xã hội nói chung, chính sách và chương trình 
dân số và phát triển nói riêng. Lồng ghép các vấn 
đề dân số vào phát triển bền vững : Phát triển các 
chiến lược, kế hoạch, ra các quyết định và phân 
phối các nguồn lực ở các cấp, các địa phương với 
mục đích đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho thế hệ hiện tại và các thế hệ 
tương lai, các kế hoạch phát triển nhằm nâng cao 
sự công băng xã hội và xóa bỏ nghèo khổ thông 
qua tăng trưởng kinh tê, ổn định trong điều kiện 
_ phát triển bền vững. 

Đạt được sự bình đẳng về giới dựa trên sự 
tham gia vào các hoạt động xã hội hài hòa giữa 
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nam và nữ, tạo điều kiện cho nữ thực hiện đầy đủ 
khả năng của mình. Xây dựng chính sách và 
chương trình về giới, nâng cao quyền năng cho 
phụ nữ, nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ 
trong gia đình và trong các hoạt động xã hội, tạo 
điều kiện cho phụ nữ tham gia vào phát triển bền 
vững, thông qua sự tham gia của họ vào quá trình 
ra quyết định và lập chính sách cũng như tham 
gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội khác, 
bảo đảm cho tất cả phụ nữ, cũng như nam giới, 
được học tập, đáp ứng cho họ các nhu cầu cơ bản 
của con người để họ thực hiện quyền con người. 

Hội nghị Cai-rô nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc tập trung mọi nguồn lực cho các hoạt 
động vì sự sung mãn của con người ; giải quyết 
hài hòa mối quan hệ giữa những khát vọng của cá 
nhân với các mục tiêu phát triển vĩ mô ; chuyển 
biến từ việc tập trung trong phạm vi hẹp của kế 
hoạch hóa gia đình và mức sinh sang tập trung 
toàn diện về sức khỏe sinh sản, phát triển bền 
vững và nâng cao quyền năng cho phụ nữ ; nhấn 
mạnh hơn đến chất lượng sống. Nếu như trước 
đây các chương trình chủ yếu nhằm vào việc đạt 
các mục tiêu nhân khẩu học thì hiện nay nhằm 
vào việc đáp ứng các nhu cầu của cá nhân nam 
cũng như nữ. Một trong những nguyên tắc cơ bản 
là các chương trình dân số phải dựa trên sự lựa 
chọn tự do và có thông tin đầy đủ. Không chấp 
nhận bất cứ mọi sự ép buộc nào dưới mọi 
hinh thức. 

Sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình : 
Phạm vi sức khỏe sinh sản rất rộng, bao gồm cả 
quyền sinh sản, sức khỏe sinh sản trong đó nhấn 
mạnh đên chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng 
cao chất lượng dịch vụ. Sức khỏe sinh sản bao 
gồm cả sức khỏe sinh sản vị thành niên, quyền 
sinh sản và nhu cầu chăm sóc sức khỏe vị thành 
niên ; họ cần được cung cấp thông tin và dịch vụ 
nhằm đạt được mức độ chín chắn cần thiết để có 
những quyết định đúng. Nâng cao tuổi kết hôn 
của nữ và hạ thấp khoảng cách tuổi vợ chồng như 
là kết quả của nâng cao giáo dục, giảm chênh 
lệch về trình độ học vấn giữa nam và nữ. Khơi dậy 
những vấn đề chính sách quan trọng liên quan 
đến cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản cho 
nhóm vị thành niên và thanh niên chưa kết hôn. 
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Hội nghị Cai-rô nhấn mạnh : Mục tiêu của 
chương trình sức khỏe sinh sản nhằm giảm số 
lượng các ca nạo phá thai, cung cấp dịch vụ y tế 
cho phụ nữ để quản lý những tai biến do nạo thai 
không an toàn gây ra. Phòng chống các căn bệnh 
nhiêm qua con đường tình dục, trong đó có 
HIV/AIDS và những biến chứng của các bệnh 
nhiễm qua con đường tình dục như vô sinh. 

Gia đình là cơ sở của xã hội cần được tăng 
cường và bảo vệ. Xây dựng các chính sách và 
luật pháp để trợ giúp cho các gia đình, nâng cao 
sự bình đẳng về cơ hội cho các thành viên trong 
gia đình, nhất là quyền của phụ nữ và trẻ em, 
nâng cao trách nhiệm của nam giới. 

Ở những nước còn có sự mất cân đối giữa tỷ 
lệ gia tăng dân số với các mục tiêu kinh tế, xã hội 
và bảo vệ môi trường cần sớm đi vào phát triển 
dân số ổn định, góp phần làm ổn định dân số 
thế giới. 

Hội nghị Cai-rô cũng nhấn mạnh đến sự phối 
hợp quốc tế, nâng cao vai trò của các tổ chức 
chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ 
trong việc thực hiện các mục tiêu dân số và 
phát triển. 

Các nước đã định hướng chính sách dân số và 
phát triển bao gồm sự chuyển mẫu hình chủ yếu 
liên quan đến con đường mà chính sách dân số 
và phát triển được hình thành và thực hiện. Chính 
sách đó căn cứ vào tinh thần Hội nghị quốc tế về 
Dân số và Phát triển ở Cai-rô và tình hình cụ thể 
về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, dân cư của 
mỗi nước. 

3 - Châu Â - Thái Bình Dương với vấn đề 
dân số và phát-triển 

Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm trên 50 
nước, với dân số khoảng 3,4 tỉ người (số liệu dân 
số ESCAP, 1996). 

Hội nghị các nước châu Á - Thái Bình 
Dương tại Ba-li năm 1992 yêu cầu các chính 
phủ xây dựng các mực tiêu, chương trình, chính 
sách dân số phù hợp với trình độ phát triển của 
mỗi nước. Hội nghị này cũng đã đề ra.“Chiến lược 
đạt được mức sinh thay thế, tương đương với 2,2 
con trên 1 phụ nữ vào năm 2010 hoặc sớm hơn. 

Hầu hết các chính phủ trong khu vực đã dành 
ưu tiên cao cho các vấn đề dân số và phát triển. 
Tuy nhiên, kết quả khảo sát trước khi Hội nghị cấp 
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cao các nước châu Á - Thái Bình Dương tại 
Băng Cốc, tháng 3-1998, xem xét lại việc thực. 
hiện Chương trình Dân số và Phát triển Cai-rô 
năm 1994 và Tuyên bổ Ba'li về Dân số và Phát 
triển năm 1992, 14 trong số 22 nước thuộc phạm 
vi khảo sát đã có chính sách quốc gia về dân số, 
6 nước chưa chỉnh thức có chính sách riêng về 
dân số. Nội dung của các chính sách dân số giữa 
các nước có sự khác nhau, một số nước nhấn 
mạnh đến các mục tiêu liên quan đến tăng trưởng 
dân số hoặc mức sinh (Cộng hòa Hồi giáo I-ran, 
Mông Cổ, Nê-pan, Pa-ki-xtan và Việt Nam), một 
số chính phủ nhấn mạnh chính sách quốc gia về 
dân số là nhằm vào việc nâng cao chất lượng 
Cuộc sống cho dân cư (Hàn Quốc), hoặc đạt được 
sự cân bằng giữa dân số và phát triển bền vững 
(Phi-lip-pin). 

Việc thực hiện các khuyến nghị của Hội nghị 
quốc tế về Dân số và Phát triển ở Cai-rô năm 
1994 và Tuyên ngôn Ba-li năm 1992 đã gặp một 
số yếu tố cản trở, kể cả các cam kết chính trị 
không đầy đủ, những hạn chế nguồn tài chính và 
nhân lực. Sự đa dạng của các nước còn thể hiện 
ở những khó khăn về khả năng quản lý, cũng như 
các nhân tố văn hóa - xã hội khác. Trở lực bộc lộ 
trên một số khía cạnh : Sự tăng trưởng và quy mô 
dân số, mức độ và khuynh hướng sinh tử, cấp độ 
và tỷ lệ phát triển kinh tế, ảnh hưởng của di cư nội 
địa và đi cư quốc tế. "Tiếp cận với việc thực hiện 
chương trình phát triển còn gặp những khác biệt, 
những yếu tố ảnh hưởng như dân tộc, tôn giáo, 
văn hóa - xã hội. 

Những nước châu Á - Thái Bình Dương cũng 
khác nhau về trình độ phát triển kinh tế. Có thể 
nói 30 năm trước đây, trừ Nhật Bản, hầu hết các 
nước khu vực châu A - Thái Bình Dương có GDP 
và thu nhập quốc dân bình quân đầu người còn 
thấp, mức sinh cao, mức chết giảm và kết quả là 
tỷ lệ gia tăng dân số cao. Hiện nay tình hình rất 
khác nhau và đa dạng. Trong hai thập kỷ qua, sự 
khác biệt này cũng tăng lên, một số nền kinh tế đã 
tăng trưởng đáng kể GDP và thu nhập quốc dân 
tính theo đầu người, giảm ngưỡng nghèo khổ, 
trong khi đó một số nước khác trình độ phát triển 
kinh tế còn thấp và mức độ nghèo khổ còn cao. 

_ Theo số liệu của một số nước khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ tăng trưởng dân số và 
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- mức sinh đã giảm Xuống nhanh chóng : Trung 
Quốc tỷ lệ tăng trưởng dân số hằng năm là 1%, 
tổng tỷ suất sinh là 2 con trên 1 phụ nữ. Các chỉ 
số tương ứng đó của Hàn Quốc là 1% và 1,8, của 
Thái Lan là 1,1% và 2. Trong khi đó, một số nước 
khác mức sinh còn cao, có hy vọng giảm mức 
sinh tương tự như các nước trên trong những năm 
sắp tới. Tuy nhiên, ngay cả ở những nước mà mức 
sinh thay thế mới đạt được trong thời gian gần đây 
vẫn còn có dấu hiệu dân số tăng lên trước khi có 
thể đạt được mức sinh thay thế ổn định. Trong 
những nước đã đạt được mức sinh thay thế thì 
việc chấp nhận chương trình sức khỏe sinh sản 
dễ dàng hơn những nước mả mức sinh còn cao, 
cơ sở hạ tầng phục vụ sức khỏe sinh sản yếu 
kém, nguồn lực cho Chương trình Dân số và Phát 
triển còn rất hạn chế. 

Các mức độ tử vong cũng có khác biệt lớn, 
điều đó đặc biệt xảy ra ở nhóm nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ và trẻ sơ sinh. Những khác biệt này được 
phản ánh trong cơ cấu các nhóm tuổi. Nhóm 
người cao tuổi ngày càng tăng và việc tăng trưởng 
không ngừng dân số tuổi vị thành niên ở một 
SỐ nước. 

Ở một số nước tÿ lệ nạo, phá thai vẫn còn quá 
cao ảnh hưởng đến tính mạng bà mẹ, trẻ em, đặc 
biệt khi nạo thai được thực hiện trong điều kiện 


không an toàn. Nạo thai nhiều là hiện tượng phản : 


ánh nhu cầu không được đáp ứng về phòng tránh 
thai, thiếu cơ hội lựa chọn các biện pháp tránh 
thai bao gồm cả thiếu thông tin và yếu kém về cơ 
sở dịch vụ. 

Việc nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ đã đạt 
được những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, vấn đề 
bình đẳng về giới và nâng cao quyền cho phụ nữ 
vân còn là mục tiêu dài hạn Ở nhiều nước. Nơi nào 
mà sự bình đẳng về giới còn bị hạn chế thì phụ nữ 
ở đó chưa có khả năng tự mình lựa chọn thông tin 
kể cả những thông tin liên quan đến dân số kế 
hoạch hóa gia đình. 

-Hai thay đổi có ý nghĩa trong việc cung cấp 
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình là nền kinh tế vĩ mô 
của các nước đang trong quá trình toàn cầu hóa 
và vận động theo kinh tế thị trường. Khuynh 


hướng này cũng như những dòng chuyển cư của 


lao động hợp pháp và không hợp pháp qua biên 
giới tăng lên đã và đang tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến các biến đổi nhân khẩu. Vấn đề 
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giảm nghèo cũng đã được nhiều nước đề cập. 

Chỉnh sách quốc . của một số nước đã h 

dân số và phát triển vào các khu vực nghèo kh 

lồng ghép quá trình giảm nghèo vào quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội. Nhân mạnh SỰ cần thiết 
lổng ghép các vấn đề dân số vào giảm nghèo, 

phát triển nguồn lực và phát triển bền vững. Theo 
báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao các nước : 
châu Á - Thái Bình Dương về dân số tại 
Băng Cốc, tháng 3-1998, Trung Quốc đưa ra 
quan điểm về đầu tư ngân sách tới các địa 
phương, tập trung cho các hộ gia đình nghèo đã 
làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, 

tạo điều kiện giúp họ xóa nghẻo từ đó thành mẫu 
hình cho các hộ gia đình khác noi theo. Thực tiên 
này tăng cường cả chương trình kế hoạch hóa gia 
đình và kết quả giảm nghèo. 

Nhiều nước châu Á - Thái Bình Dương đã coi 
công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là một 
trong những chính sách nền tắng ; chương trình 
dân số đã được lồng ghép vào tất cả chương trình 
quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh 
những quyền cơ bản của con người, nêu cao Sự 
bình đẳng trong việc chăm sóc sức khỏe cho tất 
cả mọi người thuộc các nhóm tuổi ; đặt việc nâng 
cao quyền năng cho phụ nữ vào vị trí trung tâm 
của quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - 
Xã hội. 

Ở khu vực châu Á, Việt Nam là một trong các 
nước sớm thực hiện chính sách dân số. Quyết 
định số 216/CP ngày 26-12-1961 của Hội đồng 
Chính phủ như một mốc quan trọng đánh dấu sự 
khởi đầu của công tác dân số kế hoạch hóa 
gia đình. Hội nghị Ban. Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ tư, (khóa VII) 
tháng 1-1993 đã nhấn mạnh các quan điểm, mục 
tiêu và giải pháp thực hiện công tác dân số kế 
hoạch hóa gia đình, coi công tác dân số kế hoạch 
hóa gia đình là một bộ phận quan trọng của chiến 
lược phát triển đất nước, là một trong những vấn 
đề kinh tế - xã hội hàng đầu của nước ta, là một 
yếu tố cơ bản của từng người, từng gia đình và 
của toàn xã hội. Với sự giúp đỡ của Quỹ Dân số 
Liên hợp quốc (UNFPA) Việt Nam đã và đang 
thực hiện có hiệu quả chương trình dân số và phát 
triển toàn điện. Chúng ta đánh giá cao sự giúp đỡ 
của UNFPA và kinh nghiệm quốc tế giải quyết 
vấn đề này. Q 


Nghiên qứu - Yrao đôi 


LÃNG KÍNH VĂN HÓA. 


_ HỒ SỈ QUÝ ' 


ÀO năm 1983, tại Đại hội triết học thế giới 
\ thứ XVI tổ chức ở Mông-rê-an, Ca- 

na-đa, nhiều nhà triết học đại biểu cho các 
trường phái khác nhau của nên triết học thế giới đã 
đề nghị. chuyển một trong các trọng tâm 
nghiên cứu của giới triết học từ triết học khoa học 
(philosophy of science) sang triết học văn hóa 
(philosophy of culture). Đề nghị này đã được 
nhiều người nhiệt thành hưởng ứng. 

Đây có thể coi là một SỰ kiện đáng lưu ý trong 
sự phát triển của tri thức về văn hóa học. Từ chỗ 
kỳ vọng vào sức mạnh của khoa học, một sức 
mạnh vạn năng sẽ đem lại cuộc sống ngày càng 
hạnh phúc hơn cho con người, các nhà khoa học 
đã phải chuyển sang chú ý đến vai trò đáng. kể và 
khá đặc biệt của văn hóa đối với sự phát triển của 
đời sống xã hội. 

Đương nhiên, khoa học, chẳng ai phủ nhận 
được, nó có vai trò gần như kỳ diệu trong sự 
trưởng thành của nhân loại. Nhưng cũng vẫn là sai 
lâm nếu con người lại sùng bái khoa học đến mức 
duy khoa học. Trong các lĩnh vực khác nhau của 
hoạt động xã hội, mà đặc biệt là trong những 
ngành có liên quan tới sự mẫn cảm trực giác, 
phong tục, lề thói, hoặc thế giới tâm linh... của các 
cộng đồng người thì cho tới thời điệm hiện nay, 
khoa học rõ ràng là còn rất hạn chế. Ây là chưa kể 
đến tình trạng : chỗ mà khoa học đạt tới, đôi khi 
lại là chỗ mà các giá trị nhân văn phải hy sinh. 

Khi khoa học không phải là “cây đữa thân” của 
mọi điều nan giải, khi trình độ hiểu biết chưa chắc 
đã làm cho con người trở nên nhân đạo hơn, các 
nhà lý luận và các nhà hoạt động dần dần cảm thấy 
rằng : trong đời sống xã hội, văn hóa vậy ra không 
hề là cái mà người ta có thể xem thường. Nó 
không đơn giản chỉ là kết quả thụ động của những 
tiến bộ về mặt kinh tế, kỹ thuật và công nghệ... Nó 
có vai trò và vị trí lớn hơn nhiều so với người ta 
vẫn hình dung. 
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Thực ra, việc đánh giá CaO Vai trò của văn hóa 
như là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển xã 
hội là quan. điêm đã từng xuất hiện từ khá sớm 
trong lịch sử trí tuệ nhân loại. Cột mốc đầu tiên 
đáng chú ý ÿ hơn cả trong lịch SỬ tri thức nhân loại 
về việc để cao vai trỏ của nhân tố văn hóa có ' 
lẽ phải kể đến nhà triết học Đức - Héc-đc 
(J.G. Herder, 1744 - 1803). Héc-đe chính là người 
đã xem xét một cách có hệ thống mối quan hệ đặc 
biệt giữa văn hóa, cái tạo ra “tinh thần của mỗi dân 
tộc” với sự tiến triển bình thường của các dân tộc 
và của toàn bộ xã hội loài người. 

Tiếp nối Héc-đe đà Spênh- -lơ (O. Špengler, 
1880 - 1936), nhà triết học và sử học người Đức, 
một trong những. người được coi là sáng lập ra 
ngành triết học văn hóa hiện đại. Lý thuyết của 
Spênh-lơ xem xết toàn bộ sự phát triển của xã hội 
loài người theo mối tương quan đặc biệt giữa các 
nên văn hóa khác nhau. Thực chất của môi tương 
quan ấy là giải quyết những vấn đề, những khác 
biệt không thể nhân nhượng để bảo tôn tính đặc 
sắc của các nên văn hóa. Theo Spênh-lơ thì thế 
giới có khoảng 8 nên văn hóa khác biệt và độc lập 
với nhau. Và quan hệ giữa 8 nền văn hóa đó tạo 
nên diện mạo của thế gIỚI. 

Người tiếp tục tư tưởng của Spênh-lơ là 
Tôi-nơ-bi (A.J. Toynbee, 1889 - 1975), nhà sử 
học, nhà hoạt động xã hội, nhà tư tướng người 
Anh, một trong những đại biểu khá điển hình của 
triết học văn hóa. Ông coi sự khác biệt, tính chu kỳ 
của các nền văn hóa là cái cốt lõi, là cái có ý 
nghĩa rường cột đối với sự phát triển xã hội. Theo 
Tôi-nơ-bi, toàn bộ đời sống xã hội, từ những “hiện 
tượng thường nhật ngốc nghếch nhất” đến những 
thành quả sáng tạo đáng giá nhất, hết thảy đều 
được hình thành dưới sự chi phối của hệ thống đặc 
thù các giá trị văn hóa. Ông rất đề cao tính đặc thù 
của sự khác biệt về mặt văn hóa, 

Một học giả người Đức gần đây được giới 
học thuật Việt Nam hay. nhắc tới là Vây-bơ 
(M. Weber, 1864 - 1920). Ông là nhà xã hội học, 
nhà sử học và kinh tế học rất danh tiếng. Người ta 


k PTS, Viện Triết học, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân 
văn quốc gia - 
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coi ông là một trong những tư tướng gia đề xướng 
vai trò nên tảng và cơ sở của văn hóa đối với sự 
phát triển xã hội. Vây- -bơ đánh giá rất cao ý nghĩa 
của các nhân tố truyền thống, tôn giáo, đạo đức... 
đối với sự phát triển. Ông đã so sánh những nhân 
tố này với các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội... 
để tìm hiểu vai trò to lớn của chúng. 

Theo Vây-bơ, truyền thống Kitô giáo, truyền 
thống đạo đức của châu Âu được hình thành qua 
nhiều thế kỹ là tính quy định bên trong, là cái có ý 
nghĩa ¡ nên tảng đối với sự vận động của các xã hội 
châu Âu. Sự vận động â ấy có xu hướng hiển nhiên 
đi theo mô hình của xã hội thị trường. Vây-bơ còn 
dự báo xã hội Trung Hoa và một sô xã hội Đông Á 
khác do bị ràng buộc bởi những đặc trưng văn hóa 
của các dân tộc phía Đông nên chủ nghĩa tư bản rất 
khó phát triển. Dự báo này đã làm người ta tranh 
cãi mấy chục năm nay. Xã hội hiện đại sẽ có câu trả 
lời thuyết phục hơn cho những dự báo của Vây-bơ. 
Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là ở chỗ, Vây-bơ là 
người đã sớm đề xướng và trung thành với quan 
điểm đề cao nhân tố văn hóa của mình. Người ta 
đã bỏ qua những phỏng đoán sai lầm và ghi nhận 
nhân tố hợp lý trong cách nhìn trọng văn hóa của 
Vây-bơ. Do vậy, Vây-bơ được coi là một trong 
những ông tô của quan điểm coi văn hóa là tính 
quy định bên trong, là cơ sở, là nền tảng... cho sự 
phát triển của xã hội. 

Trên cơ sở nhận ra được sức ép hợp lý của việc 
-_ cân thiết phải nhìn sự vận động và phát triển xã hội 
qua lăng kính văn hóa, từ cuối những năm 70, 
Phrăng-xoa Pơ-ru (Francois PerouX), giáo sư danh 
dự trường Collège de France đã tập trung một số 
nhà lý luận có tên tuôi của ƯNESCO biên soạn 
cuốn “Triết lý của sự phát triển” nhằm tìm kiếm 
một quan điểm hợp lý về vai trò của nhân tố văn 
hóa. Trong cuốn sách nói trên Pơ-ru cho rằng, 
quan niệm kinh tế Học của sự phát triển ngay từ lúc 
mới ra đời đã biểu lộ những khiếm khuyết trầm 
trọng của nó. Cần phải xây dựng một khung lý 
thuyết rộng rãi hơn để bảo đâm cho xã hội khỏi bị 
chỉ phối bởi các quan niệm thuần túy kinh tế. Theo 
Pơ-ru, một lý thuyết về sự phát triển như vậy chắc 
chắn sẽ phải nhấn mạnh vai trò của nhân tố văn 
hóa. Tuy nhiên, ông cho rằng, chìa khóa của sự 
phát triển mặc dù không nằm trọn ở kinh tế, song 
nó cũng không nằm trọn ở văn hóa như một số 
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người đã hình dung. Chìa khóa của sự phát triển 
nằm ở tương quan giữa kinh tế và văn hóa. 

Như vậy, có thể nhận xét rằng, mặc đù vai trỏ 
đáng kể của văn hóa đã ít nhiều được nhận ra ngay 
từ khá sớm trong lịch sử trí tuệ nhân loại, nếu tính 
từ Xi-xê-rông (106-43 Tr CN), hay là được nhận 
ra cũng tương đối sớm nếu tính từ Hec-đe hoặc 
Spênh-lơ, song trên thực tế, việc trực diện đặt vấn 
đề văn hóa cần phải được coi là nhân tế có ý nghĩa 
nên tảng, đóng vai trò là cơ sở, hoặc là một nhân 
tố quy định đối với sự phát triển xã hội thì phải 
chờ đến những năm đầu của thế kỷ XX. Nói một 
cách khác, phải đến thế kỷ XX này, loài người mới 
thấy thật cân thiết phải tính đến Vai trÒ của các 
nhân tố văn hóa trong việc giải quyết các vấn đề 
xã hội. Điều đó có nghĩa là phải nhìn sự vận động 
của đời sống xã hội thông qua lăng kính văn hóa. 

Bởi lẽ, vào thế kỷ XX, với nhịp điệu nhanh dần 
và ngày càng khẩn trương của các sự biến xã hội, 
kể cả những sự biến vinh quang nhờ sáng tạo, phát 
kiến và cách mạng, cùng với các sự biến cay đắng 
do chiến tranh và tai họa tạo ra, con người đã được 
chứng kiến sự tách ra giữa khái niệm văn hóa và 
khái niệm văn minh. Còn nhớ, mãi đến cuối thế kỷ 
trước, việc sử dụng văn hóa và văn minh như là 
các khái niệm đông nghĩa, thậm chí đồng nhất, 
vẫn còn rất phổ biến trong đời sống xã hội. Ngay 
cả đối với Tay-lơ (E.B. Tylor, 1832 - 1917, nhà 
văn hóa học, nhà dân tộc học người Anh, tác giả 
của cuốn “Văn hóa nguyên thủy” nổi tiếng) hai 
khái niệm này cũng được coi là không cần thiết 
phải phân biệt. Không phải lúc đó người ta không 
biết tới những sắc thái khác biệt của hai khái niệm 
này, song cho tới bấy giờ, theo chúng tôi, nắc 
thang giá trị giữa hai phương diện văn hóa và văn 


. minh trong các hiện tượng xã hội cụ thể chưa đối 


lập tới mức đòi hỏi phải tách biệt HỘI, cách rạch TÒI 
giữa văn hóa với văn minh. 

Sự phân biệt ngày càng sâu sắc giữa văn hóa và 
văn minh là một trong những đặc điểm của các 
khoa học về văn hóa và của các ngành tri thức về 
văn hóa. 

Từ giữa thế kỷ XX, sự tiến triển của xã hội loài 
người trên cơ sở những đảo lộn sâu sắc do cách 
mạng khoa học - công nghệ mang lại đã làm cho 
sự phát triển ngày càng lộ ra cái mặt trái của nó. 
Trong khi của cải và tiện nghi vật chất có thể đã 
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trở nên thừa mứa ở nơi này, thì ở nơi kia tình trạng 
đói nghèo, không được giáo dục và không có cơ 
hội để phát triển... lại là thảm cảnh vô phương cứu 
chữa. Trong khi khả năng của máy móc, của công 
nghệ và của kỹ thuật đã trở thành niềm tự hào 
chính đáng của con người thì nạn phân biệt sắc 
tộc, nạn phá vỡ cân bằng sinh thái và nạn chai lỳ 
nhân tính lại trở nên nhức nhối trên nhiều khu vực 
của hành tỉnh... 

Rõ ràng, văn minh đã không hẳn là đi liền với 
văn hóa. Văn minh thể hiện sự tiến bộ. Nhưng văn 
hóa thì có nơi, có lúc lại tỏ ra thụt lùi. Sự khác biệt 
giữa văn minh và văn hóa là cái mà con người phải 
đối mặt ở thế kỷ này. 

Người ta ngày càng hiểu rằng văn hóa, mà cái 
cốt lõi của nó là phẩm chất nhân đạo của sự phát 
triền chiếm giữ một ý nghĩa to lớn đối với SỰ tiến 
bộ của xã hội loài người và đối với đời sống của 
từng con người. Văn hóa không phải là một cái gì 
thứ yếu, cũng không phải chỉ là cái thứ sinh, hay 
là hệ quả thụ động của sự phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Bởi vậy, ngày 8 tháng 12 năm 1986, Đại hội 
đồng Liên hợp quốc khóa 41 đã thông qua Nghị 
quyết số 41/1287 tuyên bố thập kỹ 1988 - 1997 là 
thập kỷ quốc tế về phát triển văn hóa. Rồi sau đó, 
ngày 21 tháng giêng năm 1288, F. May-ơ, ông 
Tổng giám đốc tổ chức khoa học, văn hóa và giáo 
dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã long trọng 
phát động thập ký quan trọng đó. 

Chắng phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi phát 
động thập kỷ quốc tế về phát triển văn hóa, tại hầu 
hết quốc gia các học giả và các nhà hoạt động xã 
hội đã đồng thanh hưởng ứng quan điểm của 
UNESCO. 

Ở Thái Lan, theo A-nan Gan-gia-na-pan, suốt 
trong ba thập kỷ vừa qua sự phát triển liên tục và 
mạnh mẽ của nền kinh tẾ đã làm nảy sinh nhiều 
vấn đề xã hội bức xúc. Hầu hết các chiến lược và 
kế hoạch phát triển đều vô tình hay hữu ý bỏ qua 
Vai trÒ của nhân tố văn hóa. Nạn sextourIsme tràn 
lan. Truyền thống cộng đồng các dân tộc phía bắc 
bị xối mòn và hủy hoại. Đê Thái Lan có thể tiếp 
tục phát triển, văn hóa phải được chú ý từ nhiều 
chiều hướng khác nhau. _A. Gan-gia-na-pan cho 
rằng, ít nhất thì ba cách tiếp cận cơ bản về mặt văn 
hóa cũng phải được ứng dụng trong đường lối phát 
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triển : cách tiếp cận bằng văn hóa cộng đồng ; cách 
tiếp cận dựa trên quyên lực của cộng đồng ; và 
cách tiếp cận Phật giáo 0). | 

Ở Trung Quốc, theo một số nhà nghiên cứu thì - 

văn hóa Nho giáo chẳng những trong quá khứ mà 
cả trong tương lai cũng sẽ tham gia đắc lực vào sự 
kiến tạo nên diện mạo xã hội. Tuy vậy, khi thừa 
nhận vai trò to lớn của văn hóa đối với xã hội 
Trung Hoa hiện đại, người ta phải tính đến sự 
tương tác giữa “Tây học” và “Hân học”. Sự “đại 
dung hợp” của mọi nền văn hóa cổ và kim sẽ làm 
cho quôc gia này ngày càng có vị trí cao trên 
trường quốc tế (2), 
_ Ở nước Nga, theo E.P. Chi-li-sép thì “cần phải 
xem xét lại một cách cơ bản thái độ đối vớr văn 
hóa. Văn hóa tuyệt nhiên không phải là một ngành 
kinh tế quốc dân như người ta thường gọi nó theo 
khuôn sáo cũ. Cuộc sống đã xác nhận rằng, trong 
điều kiện hiện nay, văn hóa không chỉ đơn thuần 
có tính độc lập tương đối, mặc dầu nó là mặt thứ 
yếu của thực tại, mà là một lực lượng đứng hàng 
đầu. Và tuy nó vẫn gắn liền với những quan hệ hạ 
tầng cơ sở trong xã hội song nó có tác động rất 
lớn. Trong một loạt trường hợp, nó có tác động 
quyết định đến trạng thái và sự phát triển của toàn 
bộ quan hệ xã hội” 6), 

Tại cuộc hội thảo “Văn hóa trong thế giới hiện 
đại. Thế kỷ XX - Thế kỷ XXI”, Mát-xcơ-va tháng 
12-1995, giới trí thức Nga đã gửi thư cho Tổng 
thống, Đuma quốc gia và Chính phủ, trong đó có 
đoạn : “Lịch sử hiện nay của nước Nga cho chúng 
ta và toàn thế giới thấy rõ rằng thái độ thờ ơ của 
các nhà đương cục đối với những người hoạt động 
văn hóa có thể đưa đất nước đến thảm "họa... 
Chúng tôi biết rằng đất nước đang vận chuyển một 
cách khó nhọc theo hướng của những cải cách cần 
thiết cho đời sống. Song chúng tôi tin chắc rằng 
chỉ có những nhà văn hóa là có thể tiếp cho cái quá 
trình ốm yếu đó nguồn sức mạnh tinh thần cần 
thiết” 4), 


(1) Xem : A-nan Gan-gia-na-pan : “Kích thước văn hóa trong 
sự phát triển ở Thái Lan”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 5, 1994 

(2) Xem : Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 1, 1994 

(3) E.P. Chêlyshe : “Vai trò của văn hóa trong việc đôi mới xã 
hội, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 7-1955 

(4) Trích theo Tạp chí Thông tín khoa học xã hội, số 1-1996 
tr 9 
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Nghiên cưu - Yrao đôi 


Như vậy, theo lời Phrang-xoa Rây-na-e, văn 
hóa đã trở thành “hòn đảo cứu nạn” của nhân loại 
trong “chuyến viễn du bão táp” vào tương lai. 
- Phrăng-xoa Rây-na-e cho rằng, ở thập kỷ cuối 
cùng của thế kỷ này, tương lai nhân loại hiện ra 
khá bấp bênh. Quá nhiều căn bệnh nan giải chưa 
có giải pháp trị liệu : Nạn thất nghiệp tràn lan. 
Quan hệ giữa các quốc gia, giữa các khu vực vốn 
đã phức tạp ngày càng thêm phức tạp. Sự thất hứa 
của các chính phủ trở nên phô biến. Xung đột 
chúng tộc, dân tộc, tôn giáo đột nhiên rơi vào thế 
căng thắng. Nạn đói nghèo ở các quốc gia Phi - 
Mỹ la-tinh đã xứng đáng được gọi là “nỗi ô nhục” 
của nhân loại. Theo ông, thập ky 90 được đánh 
dấu bằng 3 căn bệnh : “Sùng bái quá khứ”, 
“chuộng cái xác thực” (thực dụng) và “cầu an”, 
Bởi vậy, chỉ có văn hóa mới là nơi ít nhiều tìm 
được “liều thuốc trấn an” giúp loài người đỡ lo 
lắng hơn đề bước về phía trước 6), 


Theo I-kê-da Dai-sa-ku, Chủ tịch Hiệp hội 


Sôka Nhật Bản thì sau khi trật tự thế giới lấy sự 
đối lập Mỹ - Xô làm trục chính tan rã, cục diện 
vận động của thế giới đã mở ra cho khu vực Đông 
Á một cơ hội đặc biệt. Để trở thành khu VỰC CÓ VỊ 
trí xứng đáng trong thế kỷ XXI, Đông Á cần phát 
huy thế mạnh của mình là một khu vực “được 
xuyên suốt bởi một thứ ethos cộng sinh”, đó là 
một nhân tố văn hóa đặc biệt, một thứ “soft 
power” (năng lực mềm) có khả năng to lớn trong 
việc thúc đây sự tăng trưởng và phát triển ở khu 
vực này (6), 

Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển 
xã hội (Cô-pen-ha-gen, tháng 3-1995), trên cơ sở 
nhận định “thế giới đang trải qua một cuộc khủng 
hoảng xã hội và tinh thần, nó đã lên tới quy mô 
khống lồ trong nhiều xã hội”, các nguyên thủ quốc 
gia đã thừa nhận rằng “các nhân tố văn hóa là 
những điều kiện thiết yếu cho một sự phát triển 
bền vững”, là “một phần không thể tách rời của 
các ohiến lược phát triển” 0), 

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc chú ý tới văn 
hóa và đánh giá cao vai trò của nhân tố văn hóa 
trong sự phát triên của xã hội hiện đại, rõ ràng 
không phải là một trò chơi thời thượng, cũng 
không phải là sự bịa đặt hoang tưởng của những 
đầu óc chủ quan nào đấy. Trên thực tế, việc tôn 
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trọng vai trò của nhân tố văn hóa là quan điêm có 
cơ sở khách quan và khoa học. Đây là thái độ đầy 
trách nhiệm cao cả của con người ở thế kỷ này. 

Ở Việt Nam, mặc đù nên kinh tế thị trường chỉ 
vừa mới được hình thành, còn đang chập chững 
trong những bước ban đầu và được điều tiết một 
cách có ý thức theo định hướng xã hệi chủ nghĩa, 
song nó cũng đã tác động khá dữ dội đến mọi mặt 
của đời sống xã hội và gây ra những thay đổi đáng 
kể trong bảng giá trị xã hội. Bên cạnh nhiều giá trị 
mới tốt đẹp hơn đang được hình thành cũng có 
nhiều giá trị truyền thống nhân văn cao cả đang bị 
mai một. Cả hai xu hướng tích cực và tiêu cực của 
cơ chế thị trường đang thâm nhập mạnh mẽ vào 
đời sống xã hội. 

Điều đáng quan tâm nhất của cơ thể thị trường 
ở Việt Nam là nó đã tạo ra những “quan hệ thị 
trường không thuần khiết”, những quan hệ mà ở 
đó vừa có mầu sắc thị trường lại vừa chưa phải là 
quan hệ thị trường. Sự đan xen, chỉ phối mãnh liệt 
của các nhân tố khác trong xã hội hiện đại đối với 
một xã hội vừa ra khỏi cơ chế hành chính - bao cấp 
như Việt Nam đã làm cho các quan hệ thị trường 
ở nước ta bị “khúc xạ” theo nhiều chiều hướng 
khác nhau. Trong một số trường hợp, hiện tượng - 
này không phải là không có tác dụng tích cực. Nó 
có khả năng ngăn cản những biểu hiện thái quá 
của quan hệ thị trường, không cho phép cơ chế thị 
trường hoành hành tới mức cực đoan. Tuy nhiên, 
trong không ít trường hợp, hiện tượng này cũng đã 
gây khó khăn hoặc cản trở sự phát triển lành mạnh 
của các quan hệ thị trường, làm cho các quan hệ 
này đôi khi bị điều tiết một cách vô lý bởi các 
nhân tố phi thị trường. 

Làm thế nào để nền kinh tế thị trường đi theo 
hướng nhân đạo, văn minh ? Liệu cơ chế thị 
trường có thể ăn nhập hoặc đi đôi với các giá trị 
truyền thống và đạo đức ? Đây là bài toán nan giải 
thuộc về văn hóa. Thật may mắn là chúng ta đã ít 
nhiều nắm được chìa khóa để giải bài toán nan 
giải này. 


(5) Xem : Francois Reynaert. Ƒin de Siècle. Chronique amu- 
sante dˆune epoque sinistre. CaÌlmann - Levy - Paris, 1994 

(6) Xem : Ikêda Daisaku : “Thế kỷ XXI và văn minh Đông Á"” 
Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 3 - 1994 

(7) Xem : Tạp chí Người đưa tin UNE.SCO số 10 - 1995 


Nghiên cứu - Vraoe đổi 


-_ Năm 1991, thập kỷ quốc tế về phát triển văn 
hóa kết thúc. Tại nhiều quốc gia trong đó có Việt 
Nam, lễ tổng kết thập kỷ này đã được long trọng 
tổ chức. Nhiều bài học bổ ích và đầy sức thuyết 
phục đã được khẳng định. Và, bao trùm lên tất cả 
vẫn là bài học về sự cần thiết phải tôn trọng hơn 
nữa nhân tố vănhóa. - 

Xã hội đã nhận thức một cách sâu sắc rằng, 
việc bảo tổn bản sắc riêng của mỗi nên văn hóa ; 
bảo tổn tính phong phú và đa dạng của nền văn 
hóa chung của toàn nhân loại... sẽ là hành trang 
không thể thiếu để loài người bước vào thiên niên 
kỷ mới. Do vậy, ngay từ bây giờ đối với các nước 
đang phát triển, hiện đại hóa đã không còn mang 
nghĩa là phương Tây hóa nữa. Hiện đại hóa theo 
kiểu bắt chước đang được khẩn trương thay thế 
bằng hiện đại hóa có tính sáng tạo. 

Như vậy, khi nhìn sự phát triển của xã hội 
- thông qua lăng kính văn hóa, vấn đề của mọi n 
đề hiện ra ở sự định hướng xu thế phát triển của 
đời sống xã hội. Sự phát triển đích thực, c 
chính của xã hội rõ ràng phải bao hàm trong, ồ 
các thuộc tính an toàn, lành mạnh, bên vững vì tự 
nhiên... Đối với xã hội Việt Nam, một sự phát triển 
như vậy đương nhiên không chỉ là-vươn tới mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh. Dân giàu, nước mạnh - 
đó mới chỉ là một nửa của mục đích. Dân giàu, 
nước mạnh phải là bạn đồng hành với xã hội công 

bằng và văn minh. _ 

Đó chính là mục tiêu lý tưởng của xã hội ta. 

Bởi vậy, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIIH của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đẳng | ta đã 
xác định : “Văn hóa là nên tảng tinh thần của xã 
hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đầy SỰ 
phát triển kinh tế - xã hội” ®), 

Có thể coi đây chính là một cột mốc đáng ghỉ 
nhớ trong quá trinh chúng ta nhận thức về vai trò 

của văn hóa và trong lịch sử tiến triển của tri thức 
về văn hóa học ở Việt Nam. 

Cố nhiên, khi tiếp thu hạt nhân hợp lý của quan 
niệm đề cao vai trò của nhân tố văn hóa đối với sự 
phát triển xã hội, cũng cần phải lưu ý rằng, thái độ 
cực đoan, quá bỉ quan hoặc quá lạc quan, thổi 
phông ý nghĩa của nhân tố văn hóa cũng là thái độ 
phi khoa học. Ở phương Tây, người ta đã bắt gặp 
- một số nhà tư tưởng kiểu này. 
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Chẳng hạn, F. Phu-cu-ia-ma, giáo sư khá nổi 
tiếng của trường đại học Ha-vớc, năm 1989 đã viết 
trên tạp chí Lợi ích kinh tế quốc dân bài “Sự tận 
cùng của lịch sử” và sau đó ông phát triển thêm để 
in thành sách vào năm 1992 ®, Bổ sung cho cuốn 
sách này, năm 1995 F. Phu-cu-ia-ma còn cho ra 
mắt một ấn phẩm khác mà trong đó sự đề cao văn 
hóa đã gần như bị lợi dụng một cách thái quá đề 
phục vụ cho lợi ích của những thế lực nào đó. Điều 
đáng nói là những tác phẩm của F. Phu-cu-ia-ma 
đã gây được tiếng tăm đáng kể trong giới hoạt 
động lý luận và hoạt động xã hội ở các nước 
phương Tây. Đúng như một số học giả đã phê 
phán, ở quan điểm của F. Phu-cu-ia-ma mặc dù CÓ - 
đề cao vai trồ của nhân tố văn hóa nhưng thực ra 
lại mang quá nhiều nội dung không phù hợp với 
cách nhìn nhân bản của văn hóa. Đây là điều mà 
bầu không khí lành mạnh trong học thuật rất khó 
chấp nhận. 

Cũng cần phải nhắc tới một trong những học 
giả hiện đang, được các nhà lý luận của thê giới 
đương đại cả ở phương Đông lẫn ¡ phương Tây đặc 
biệt chú ý là S.P.Hơn-tinh-tơn. Ông cũng là giáo 
sư Của đại học Ha-vớt, Mỹ. S.P. Hơn-tinh-tơn đưa 
ra lý thuyết về sự xung đột văn hóa, một lý thuyết 
mà về mặt hình thức thì dường như tôn trọng bản 
sắc đặc thù của các nền văn hóa, nhưng trên thực. 
tế lại là mang nặng tinh thần kỳ thị đối với văn hóa 
của các dân tộc ngoài phương Tây. 

Năm 1993 Hơn-tinh-tơn viết trên tạp chí Ngoại 
8lao (Foreign Affairs) bài “Sự đụng độ của các 
nên văn minh ” (The clash of civilization). Theo 
ông, bắt đầu từ những năm cuối thế kỷ ›.©.4 nên 
chính trị thế giới nói chung đang trở nên bất ồn bởi 
rất nhiều nguy cơ, mà trong đó nguy cơ lớn nhất là 


sự phục hồi và cạnh tranh của các nhà nước dân 


tộc, Hơn-tinh-tơn đồng ý với nhiều quan điểm về 
bộ mặt của nền chính trị thế giới, nhưng cái khác 
biệt với các tác gia khác mà ông đưa ra là sự cắt 
nghĩa lạ kỳ của ông về nguồn gốc c của sự xung đột. 
Theo Hơn-tinh-tơn nguôn gốc của sự xung đột 
giữa các nhà nước dân tộc không phải là ở kinh tế 
hay ở hệ tư tưởng mà là ở văn hóa. Theo cách chia 


(8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIT, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 110 

(9) Francies Fukuyama. The End Of History and the Last Man. 
Free Press, 1992 
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của Hơn-tinh-tơn, loài người hiện đang có khoảng 
7 hay 8 nên văn minh khác nhau như phương Tây, 
Hồi giáo, Không giáo, Nhật Bản, An Độ giáo, 
Xlavơ, Mỹ La-tinh và có thể là châu Phi nữa. Đó 
là những “cộng đồng có sự đồng nhất cao nhất về 
mặt văn hóa”. Giữa các cộng đồng này là những 
khác biệt lớn về văn hóa và không thể nhân 
nhượng được. Ở đây tiềm tàng khả năng xung đột 
hoặc mâu thuần. Diện mạo của nền chính trị thế 
giới sang thế kỷ tới, theo Hơn-tinh-tơn, sẽ là diện 
mạo của cuộc xung. đột giữa các nền văn minh ấy. 
“Ranh giới giữa các nên văn minh sẽ chính là 
chiến tuyến của tương lai” (10), 

Đối với giới lý luận Việt Nam thì điều đáng 
lưu ý là ở chỗ, đây là một lý thuyết tuy có đề cao 
vai trò của nhân tố văn hóa song lại cố ý (hay vô 
tình) tạo ra sự hiểu lầm, ngộ nhận hoặc kỳ thị tai 
hại giữa các nền văn minh khác nhau. Về thực 
chất, Hơn-tinh-tơn đã đánh tráo hoặc xuyên tạc 
nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội loài 
người, cô tình hướng tâm điêm nghỉ ky của các 
nhà chính trị vào nơi nhạy cảm nhất trong quan hệ 
quốc tế - đó là bản sắc đặc thù của các nền văn hóa 
khác nhau. 


Cách nhìn chú trọng khả năng và vai trò có | 


thực của nhân tố văn hóa rõ rằng không phải là 
cách mà chúng ta có thể đồng ý với Hơn-tinh-tơn. 

Vai trò của nhân tố văn hóa dĩ nhiên là hết sức 
đáng kể, song không phải vì thế mà người ta lại 
được phép lợi dụng nó để đẩy các quan hệ của xã 
hội loài người vào sự kỳ thị và xung đột lần nhau. 

Về điều này, có lẽ sâu sắc hơn bất kỳ chỉ dẫn nào 
khác, chúng ta nên nhắc lại một tư tưởng nổi tiếng 
của người sáng lập ra chủ nghĩa Mác : 

Trong bức thư gửi F. Ăng-ghen ngày 25-3-1868, 
khi nhận xét về cuôn sách của Phra-xa, C. Mác 
viết : “Văn hóa - nếu như nó phát triển một cách 
tự phát chứ không được định hướng một cách tự 
giác (...) thì nó sẽ để lại đằng sau mình hoang 
mạc” (11), 

Lời nhắc nhở của C. Mác thật đáng suy 
ngẫm. 


(10) Xem : “Xung quanh sự đụng độ giữa các nền văn minh”, 
Tạp chí Thông tín khoa học xã hội, Chuyên đề số !, năm 1995, 
tr. 8 - 30 

(11) C. Mác : “Thư gửi F. Ẳng-ghen ngày 25-3-1868”, Toàn tập 
xuất bản lần thứ hai, t 32, tr. 45 (tiếng Nga) 
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_ (Tiếp theo trang 28). 
đ) Về không khí, các khu công nghiệp, các khu 
mỏ, các khu đô thị không khí đều ô nhiễm nặng. Các 
loại hóa chất, bụi than và khí nóng từ nhiều lĩnh vực 
hoạt động đang vượt các chỉ tiếu cho phép từ 5 đến 
1 000 lần. 

e) Điều đáng quan tâm ở nước ta là sự suy thoái 
về đa dạng sinh học : sự phá hủy môi trường rừng, 
biển, đất, nước ở trên đã nói thu hẹp nơi cư trú và 
sinh cảnh của nhiều loài động vật, thực vật. Việc săn 
bắt, buôn bán thú rừng quý hiếm vừa làm thiệt hại 
lớn đến môi trường sinh thái vừa làm tổn thương đến 
toàn bộ nên kinh tế. 

Chỉ trong 2 năm từ 1992 đến 1993, tại huyện 
Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã có gần 2 000 con hươu xạ bị 
bất. Có đến 300 loài san hô tập trung thành rạn, nơi 
cung cấp sinh cảnh cho 300 loài cá và động vật 


xương sống đang bị phá hủy ngày đêm. 


Người ta ước tính ở Việt Nam có đến 3 000 loài 
thực vật và động vật được khai thác làm thức ăn, 
được liệu có giá trị. Chẳng hạn chất chiết xuất của 
số loài san hô phát hiện ở nước ta đã được chế thành 
thuốc chống ung thư, trị giá nhiều triệu đô la. 

Theo bạn Bùi Minh Châu trong bài viết “Có một 
trung tâm cứu hộ động vật hoang dã” đăng trên báo 
Văn nghệ số 24 (13-6-1998) thì “ở Nam Trung bộ 
năm 1993 có đàn voi không còn chỗ sinh sống đã 
phân ứng một cách khùng điên, tràn xuống làng bản 
tàn phá tất cả những gì trên đường chúng đi, tấn 
công cả vào người. Có lẽ đó là điều dễ hiểu vì thiên 
nhiên vốn sòng phẳng”. 

Ở cuối bài báo, bạn Châu mô tả một con khỉ mặt 
đỏ, loài khi rất quý hiểm còn sót lại ở nước ta. Nó bị 
nhốt trong cái thùng gỗ của Trung tâm cứu hộ động 
vật hoang dã ; “không biết nó suy nghĩ gì, hay mơ 
ước gì, cũng có thể nó nhớ lại khoảng rừng xưa xanh 
thắm và chợt nước mắt ứa đầy hàng mi. Nói có lẽ 
không ai tin, nhưng quả thật nó đang khóc”. 

Chắc hắn phải có một tình thương bao la với 
thiên nhiên, một ý thức sinh thái, một tắm lòng trắc 
ần, bạn Minh Châu mới viết nên những dòng da diết 
đến thế. 


Thực tiên - lĩinh nghiệm. 


ỘT trong những vấn đề lớn khi quán triệt 
MMI bàn biện pháp triển khai thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ở tỉnh 
Ninh Bình là làm gì và làm thế nào để phát huy 
được nội lực trong tính, nâng cao được hiệu quả 
hợp tác với các địa phương bạn và nước ngoài, cần 
kiệm để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ? 
Phát huy những chuyển biến, kết quả bước đầu 

từ sau khí tái lập tính (1992), quán triệt và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XII, trong 
2 năm 1996 - 1997, kinh tế - xã hội của Ninh Bình 


tiếp tục ổn định và phát triển ; đời sống nhân dân. 


được cải thiện ; có thêm nhiều điển hình, nhân tố 
mới trên các lĩnh vực hoạt động. Năm 1997, năng 
suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt trên 92 tạ/ha, sản 
lượng lương thực đạt trên 40 vạn tấn, bình quân 
lương thực 450 kg/đầu người, vượt mục tiêu Đại hội 
đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra cho năm 2000. Tốc 
độ tăng trưởng bình quân trong 2 năm về nông 
nghiệp là 7,2%, công nghiệp 12,5%, xuất 
khẩu 42,5%, thu ngân sách tăng 15%, tỷ lệ tăng dân 
số giảm 1,2%. Đó là một cố gắng lớn của đảng bộ 
và nhân dân Ninh Bình. Song, đối chiếu với các 
mục tiêu chủ yếu mà Đại hội đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI đã đề ra, với yêu cầu và khả năng trong 
tỉnh thì cũng còn nhiều khuyết điểm, yếu kém, khó 
khăn ; nổi lên là cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm 
do công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch 
vụ phát triển chưa nhanh và chưa mạnh. Mục tiêu 
Đại hội XI đề ra đến năm 2000, trong GDP, tỷ 
trọng nông nghiệp chỉ còn 30%, công nghiệp 35%, 
du lịch, dịch vụ 35% ; nhưng đến 1997, nông 
nghiệp vẫn còn chiếm tới 53,4%. Điều đó chứng tỏ 
mục tiêu mà Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra 
khó có thể thực hiện được. Nền kinh tẾ trong tỉnh 
phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh 
tranh còn thấp, tài chính, ngân sách còn thất thu, 
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lãng phí, mất cân đối lớn. Mặc dù thu ngân sách 
trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước và gấp trên 
3 lần năm 1992, nhưng đến năm 1997 vẫn mới bảo 
đảm được 43% chỉ ngân sách trong tỉnh. Việc xây 
dựng quan hệ sản xuất mới còn nhiều lúng túng, 
chưa thật sự được quan tâm thường xuyên, 

đúng mức. ' 

Những khuyết điểm, tồn tại trên đây có cả 
nguyên nhân khách quan và chủ quan như : điểm 
xuất phát kinh tế trong tỉnh thấp, có nhiều khó khăn 
về vấn đầu tư, về thị trường, về đội ngũ cán bộ và 
công tác quản lý, trong đó có một nguyên nhân hết 
sức quan trọng là chưa thật sự phát huy nội lực chưa 
khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh 
trong tỉnh, chưa cần kiệm để đầu tư cho phát triển. 

Trước đây, nói chung, các cấp, các ngành trong 
tỉnh cũng đã nhận thức được nguồn vốn trong tỉnh 
là quyết định, nguồn vốn bên ngoài là quan trọng. 
Song phần lớn mới quan tâm đến vốn bằng tiền, 
chưa thấy hết, thấy đầy đủ các nguồn lực khác như 
tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII), đã 
nêu bao gồm nguồn lực con người, đất đai, tài 
nguyên, trí tuệ, truyền thống (lịch sử, văn hóa). 
Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và 
đối chiếu với thực tế của địa phương vừa qua càng 
thấy rõ ý nghĩa hết sức quan trọng của vấn đề phát 
huy nội lực. 

Ở Ninh Bình, trong những năm qua, sản xuất 
nông nghiệp tiếp tục phát triển tương đối toàn 
diện với tốc độ khá nhanh. Đạt được điều đó do 
nhiều nguyên nhân (thời tiết, cơ chế, chính sách) 
nhưng trực tiếp là do đã phát huy được nội lực. Với 
64 000 ha đất nông nghiệp, 55 000 ha đất canh tắc 
thuộc ba vùng : đồng bằng, đôi núi và ven biến ; 
trên cơ sở sớm hoàn thành giao và cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ruộng đất ổn định, lâu dài cho 


* Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Ninh Bình 
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_ hộ nông dân, phát huy kinh tế hộ gia đình với bước 


đầu đổi mới, phát huy tác dụng của kinh tế hợp tác - 


và hợp tác xã đi đôi với tiếp thu các tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật, nhất là đôi mới cơ cấu giống, cơ cầu 
mùa vụ, cơ cầu cây trồng và con nuôi đã tạo ra một 
sức bật mới trong nông nghiệp, nông thôn theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Sản lượng lương thực từ 
345 ngàn tấn (1995) lên 406 ngàn tấn (1997), chủ 
yếu là do tăng năng suất. Bình quân năng suất lúa 
từ 39 tạ/ha/vụ năm 1995 lên 46 tạ/ha/vụ năm 1997. 
Huyện Kim Sơn, Yên Khánh và nhiều hợp tác xã ở 
các vùng trong tỉnh đạt trên 5 tần/ha/vụ. Khoảng 
cách về năng suất lúa giữa các vùng trong, tỉnh được 
rút ngắn lại. Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi 
ha canh tác, nhiều nơi đã chuyển những diện tích 
cấy lúa năng suất thấp sang trồng các loại rau, mầu, 
cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Vụ đông 
được mở rộng, nhất là ngô đông. đạt hiệu quả. tốt. 
Các cây công nghiệp như cối, mía, lạc tăng cả về 
diện tích, năng suất, sản lượng, gắn với các ngành 
nghề chế biến cho tiêu dùng và xuất khẩu. Vùng 
đôi núi đang khởi sắc. Những vùng đất trống, đồi 
núi trọc đang được trồng cây, gây rừng và nhiều nơi 
ở thị xã Tam Điệp, huyện Nho Quan đã trở thành 
các vùng cây ăn quả, cây công nghiệp cố giá trị 
kinh tế cao, hình thành những trang trại ; có hộ thu 
nhập hàng trắm triệu đồng. một năm. Chăn nuôi, 
nhât là đàn lợn phát triển gắn với công nghiệp chế 
biến cho xuất khẩu. Gân đây trung tâm lợn giống 
siêu nạc và trung tâm bò giống (liên doanh với 
Cu-ba) đi vào hoạt động đã tác độn tích cực đối 
với chăn nuôi và công nghiệp chế biên. Nuôi trồng 
và khai thác thủy hải sản cũng được phát triền... 
Tuy vậy, nguồn nội lực trong nông nghiệp, nông 
thôn vẫn còn rất lớn, chưa được khai thác, phát hu 
đây đủ, nhất là nguôn lao động và các ngành ngh 
truyền thống. Nói chung, hiện nay mới sử dụng 
khoảng 50% thời gian của. lực lượng lao động Ở 
nông thôn, rong nông nghiệp với năng suất lao 
động còn rất thâp, trong khi các ngành nghề tiểu 
thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển rất chậm, chủ 
yếu do khó khăn về thị trường. tiêu thụ sản phẩm. 
Nếu giải quyết được vấn đề này, giải quyết được 
việc làm cho người lao động thì ít nhất thu nhập 
trong nông, thôn sẽ tăng gâp đôi vì thường là thu 
nhập làm các ngành nghề cao hơn thu nhập từ nông 
nghiệp. Vả lại trên cơ sở đó sẽ có thêm vốn đầu tư 
trở lại cho nông nghiệp, nông thôn để thúc đây quá 
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trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Như vậy, công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng phải bắt 
đầu từ phát huy nội lực của nông nghiệp, nông thôn 
trong mối liên kết với thành thị, với công nghiệp, 
không thể ngồi chờ. Và cũng có thể nói, phát huy 
nội lực từ nông nghiệp, nông thôn còn tạo cơ sở để 
phát huy nội lực của các lĩnh vực khác vì nông : 
nghiệp, nông thôn nắm giữ 3 yếu ' tố hết sức quan 
trọng trong nền kinh tế và đời sống là đất - lao 
động - lương thực, thực phẩm. Mà như ta thường 
nối : đất là mẹ, lao › động là cha, làm ra lương thực, 
thực phẩm là.nguồn nuôi sống trong toàn xã hội. 
Nói như vậy không phải ngoại lực là không quan 
trọng. Sự đầu tư của Nhà nước cho Ninh Bình để 
tạO CƠ SỞ vật chất - kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống 
thủy nông, hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo là rất quan 
trọng. Song thực sự là nếu không từ nội lực, không 
phát huy nội lực thì các nguồn lực bên ngoài không 
thể phát huy được hiệu quả, thậm chí còn gây lãng 
phí lớn và tạo ra sự ý lại, trì trệ, chẳng khác nào 

“người ốm giữ quà”. Thực tế cũng không thiếu gì 
những dẫn chứng như vậy. Đúng như nhiều người 
thường n nói : đầu tư của Nhà nước quan trọng là như 
cho chiếc cần câu, còn từng nơi phải tự câu lấy cá, 
phát huy nội lực của minh. 

Đối với công nghiệp, du lịch, dịch vụ : Như trên 
đã nói, cơ cấu kinh tế của Ninh Bình vừa qua 
chuyển dịch chậm, trước hết và trực tiếp là do công 
nghiệp, du lịch, dịch vụ tuy có tăng nhưng tăng 
chậm. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ 
quan, nhưng nổi rõ ở đây là chưa phát huy được nội 
lực. Đến năm 1995, cả tỉnh có 62 doanh nghiệp nhà 
nước do địa phương quản lý thì chỉ có 19 doanh 
nghiệp làm ăn có lãi, 39 doanh nghiệp lỗ vốn. Phần 
lớn các doanh nghiệp công nghệ lạc hậu, cũ kỹ và 
công tác quản lý yêu kém. Để các doanh nghiệp 
phát huy được, trước hết phải tổ chức sắp xếp lại, 
song rất khó khăn. Có doanh nghiệp chỉ còn 3 
người, nhưng bàn đi bàn lại mãi, đến bây giờ mới 
giải quyết được bằng cách chuyển hình thức sở hữu. 

Đối với Ninh Binh nguồn nội lực để phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ 
là rât lớn. Với 15 000 ha núi đá, trữ 'lượng lớn, chất 
lượng Cao, khai thắc: thuận tiện và có nghề khai 
thác, chế tác đã truyền thống ; với sản xuất nông 
nghiệp phát triển tương đối toàn diện, các sản phẩm 
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nông, lâm nghiệp, thủy hải sản ngày một tăng đòi 
hỏi phải được chế biến, tiêu thụ ; với những ngành 
nghề truyền thống lâu đời và lực lượng cần bộ kỹ 
thuật đã được đào tạo, đội ngũ lao động cần cù, có 
kinh nghiệm trong sản ,XUẤT ; với hàng chục danh 
thắng, di tích lịch sử nôi tiếng, cảnh quan hấp dẫn, 
giao thông thuận. lợi cả về đường bộ, đường sắt, 
đường thủy, có cảng thông ra biên khơi. Rõ ràng 
Ninh Bình có điều kiện đề phát triển công nghiệp, 
du lịch, dịch VỤ, trong đó sản xuất vật liệu xây 
dựng, chế biến nông sản, thực phẩm, thủy hải sản 
và du lịch là những mũi nhọn. Đương nhiên, để 
phát trên công nghiệp, du lịch dịch vụ phải ‹ có vốn 
đầu tư, phải có công. nghệ và phải giải quyết được 
thị trường. Ví dụ dự án ì xây dựng Nhà mẫy XỈ măng 
Tam Điệp 1,4 triệu tần/năm, phải có vốn đầu tư 
253 triệu USD, tương đương trên 3 000 tỉ đồng, 
bằng tổng thu ngân sách trên địa bàn 30 năm hiện 
nay, với công nghệ tiên tiến phải ngoại nhập. Dự á an 
nhà máy đường 4 000 tấn mía/ngày cũng phải đầu 
tư trên 6 triệu USD và công nghệ hiện đại, Những 
dự án này phải tranh thủ nguồn lực từ bền ngoài. 
Song, ngay trong các trường hợp này nội lực vân là 
quyêt định. Không phát huy được nội lực thì cũng 
không. SỬ dụng được các nguồn lực bên ngoài, có 
nhà máy rồi, sử dụng không có hiệu quả, không trả 
được nỢ, để lại gánh nặng về sau. Ấy là chưa kế vay 
vốn để làm đầu phải dễ. Liên doanh với nước ngoài 
cũng vậy. Đối với tiểu thủ công nghiệp, Ninh Bình 
có tiềm năng lớn. Một số nơi, một số ngành nghề 
đang x phát huy từ nội lực địa phương như chế 
biến chiếu cói, thêu ren, chế tác đá, đồ mộc... › S0ng 
nhìn chung phát triển chậm, chưa tương xứng với 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, của mỗi vùng. Đúng 
là có khó khăn về thị trường tiêu thụ, nhưng cái 
chính vẫn do chưa nhận thức đầy đủ, chưa thật sự 
chú trọng phát huy nội lực. Điều này thể hiện rõ 
trong việc tổ chức, chỉ đạo „phát triên các ngành 
nghề, đôi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để 
nâng sức cạnh tranh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, 
từ thị trường tại chỗ, trong tỉnh, trong nước và xuất 
khẩu. ,Trong dịp về thăm Ninh Bình vừa rồi, đồng 
chí cố vấn Đỗ Mười đã nói rất sâu sắc về vân đề 
này, trong. đó có vấn đề “đồ nhựa đang, đánh chết đồ 
tre mây của ta”. Nếu quan tâm làm. tốt hướng dẫn 
tiêu dùng, để nhân dân sử dụng đồ bằng mây tre thì 
rõ ràng phát “huy được nội lực, phát triên được 
ngành nghề từ trông mây tre đến chế biến và _Biải 
quyết được cả thị trường tiêu thụ ngay, tại chỗ, đi 
đôi với nâng cao chất lượng để xuất khẩu. 


Du lịch, dịch vụ cũng vậy. Đi nhiều nơi trong 
nước và nước ngoài chúng tôi thấy cảnh quan tự 
nhiên không đẹp bằng những danh thắng, di tích 
lịch sử ở Ninh Bình nhưng họ đã tạo thành những 
điểm du lịch hấp dẫn khách, “hái ra tiên”. Đương 
nhiên phải có đầu tư, tạo cơ sở vật chất cho dịch vụ 
du lịch, tôn tạo cảnh quan... nhưng trước hết là tổ 
chức, quản lý, cán bộ, con người. Ngay vốn đầu tư 
cũng không thể ngồi chờ. Chúng tôi hãi huy động 
từ nhiều nguồn : liên doanh, liên kết, đầu tư nước 
ngoài, nhưng trước hết là phải khai thác nguồn v vốn 
tại chỗ (cảnh quan thiên nhiên, di tích, truyền thống 
lịch sử, vốn đầu tư của nhân dân và của địa phương) 
với phương châm “lây ngắn, nuôi đài, lấy du lịch 
phát triển du lịch và góp phần phát triển các lĩnh 
vực khác” 

Trên cơ Sở quán triệt các quan điểm của Nghị 
quyết Trung ương 4, 4, nhất là quan điểm về phát huy 
nội lực, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã 
thảo luận, kiểm điểm tình hình phát triển kinh tế 
2 năm 1997 - 1998 và có nghị quyết về những chủ 
trương, giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2000 
nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm VỤ, mục tiêu 
Đại hội đẳng bộ tỉnh lần thứ xM đã đề ra, trong đó 
tập trung giải quyết tốt các vấn đề chủ yếu sau đây : 

] - Huy động mọi nguồn. lực, thúc đầy sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh phát triển 
nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, hợp tác hóa, dân chủ hóa. Tập 
trung sắp "xếp lại và đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Khai thác, phát huy 
tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ. 

2 - Đổi mới và thực hiện có hiệu quả, lành mạnh 
hóa các hoạt động tài „chính, ngân hàng. Tăng 
cường. quản lý, kiên ¡quyết chống tham \ những, lăng 
phí, cần kiệm để đầu tư cho phát triển đi đôi với 
điều chỉnh, nâng cao hiệu quả đầu tư. 

3 - Giải quyết tốt việc làm, xóa đói, giảm nghèo, 

ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. 

4 - Xây dựng quan hệ sản xuất mới, phát huy 
các thành phần kinh tế. 

5 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý 
của Nhà nước vai trò làm chủ của nhân dân. Đôi 
mới và tăng cường công tác cán bộ, cải cách hành 
chính nhà nước và tổ chức chỉ đạo thực hiện để thật 
sự đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sông, bằng 
những giải pháp, việc là làm cụ thể, thiết thực đối với 
toàn tỉnh và từng câp, từng ngành. 

Giải quyết tốt các vấn đề nêu trên chính là nhằm 
phát huy nội lực của tỉnh. 
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ÁCH đây 5 năm (tháng 7-1993), chúng tôi 

đến công tác tại tỉnh Khánh Hòa. Khi đó 

Khánh Hòa mới tách ra tỉnh từ tỉnh Phú 
Khánh được khoảng 3 năm và đang là điểm nhức 
nhối khiến Trung ương cũng như cán bộ, nhân 
dân cả nước bận tâm. Đã hai năm kể từ Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng mà đẳng 
bộ Khánh Hòa - đảng bộ duy nhất trong toàn 
Đảng - do mất đoàn kết nên vẫn chưa tiến hành 
được đại hội vòng 2. Thực ra thì từ hồi còn là tỉnh 


Phú Khánh, nội bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã 


có biểu hiện mất đoản kết, không chịu nhau. 
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Tưởng rằng chia tách tỉnh thì tình hình sẽ ổn định, 
nhưng ngược lại càng phức tạp hơn. Rất nhiều 
vấn đồ kinh tế, xã hội của một tỉnh mới chia tách 
cần được giải quyết, vậy mà nội bộ lãnh đạo chủ 
chốt cấp tỉnh và một số ban, ngành khác vẫn 
chưa ổn định, thậm chí có những mâu thuẫn, bất 
đồng sâu sắc. Khi đó, đồng chí Phó bí thư thường 
trực tỉnh ủy tiếp chúng tôi trong tâm trạng 
không vui. 

Thời gian qua đi, đến nay bộ mặt của Khánh 
Hòa đã có rất nhiều đổi mới. Nhiều chương trình 
kinh tế, xã hội của tỉnh đã, đang được triển khai có 
hiệu quả góp phần làm cho nhân dân tin tưởng, 
phấn khởi. Vẫn là đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy năm 
xưa nhưng nay ở vị trí Bí thư Tỉnh ủy, với tư cách 
là “chủ nhà”, đã phát biểu chào mừng các đại biểu 
về dự Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc 
(tháng 2-1998). Điều đầu tiên đồng chí thông báo 
là chục năm qua, chưa bao giở đẳng bộ, nhân dân 
Khánh Hòa phấn khởi như hiện nay. Bởi vỉ, Khánh 
Hòa đã ổn định và đang phát triển. Điều đó thể 
hiện rất rõ và trước hết ở kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế, xã hội, thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VII) về đổi mới, chỉnh đốn 
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Đảng. Mấy năm qua, Khánh Hòa luôn luôn là một 
trong số ít tỉnh, thành phố của cả nước có đóng 
góp đáng kế ngân sách cho Trung ương. 

Những thành tích mà đẳng bộ, nhân dân 
Khánh Hòa đạt được là lớn và đáng mừng. Khánh 
Hòa đã thật sự bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ 
ổn định và phát triển. Chỉa khóa của sự ổn định 
và phát triển ấy là gì ? Đó chính là sự đoàn kết 
thống nhất trong nội bộ Đảng. 


* : 


— Vào những năm đầu của thập niên 90 này, 
trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh 
của Khánh Hòa đã có 
những biểu hiện mất đoàn 
kết khá nghiêm trọng. Báo 

chí lúc đó đã đề cập nhiều 

tới vấn đề này. Đáng chú 

eeremaremvver ý là loạt bài “Điểu nhức 
HN}: - nhối kéo dài ở tỉnh Khánh 

` z: Hòa” đăng trên báo Nhân 

è.... Dân, ra các ngảy 4, 5, 6 

UY và 7 tháng 9-1992 đã đi 

S==r: sâu phân tích thực trạng, 
nguyên nhân chủ yếu của 

điều nhức nhối kéo dài ở 
tỉnh. Chung quy lại là do 
một số cán bộ lãnh đạo, 
một số cấp ủy, vi phạm 
các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phô 
bình. Một số cán bộ chủ chốt có tư tưởng cá nhân 
chủ nghĩa, kéo bè kéo cánh, cục bộ, địa phương, 
gây mất đoàn kết nội bộ. Trong khi đó việc xử lý 
những tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai ph 
không kịp thời, không cương quyết, dứt điểm, ˆ 
thậm chí có xu hướng hữu khuynh, né tránh càng 
làm cho tỉnh hình đã phức tạp lại càng phức tạp 
hơn. Đồng thời, một số phần tử xấu, cơ hội, thiếu 
xây dựng, đã tung tin, bịa đặt, lôi kéo quần chúng, 
vô hiệu hóa việc thực hiện các quyết định, nghị 
quyết. Những hiện tượng như trên không phải là 
phổ biến nhưng xảy ra ở những cơ quan đầu não 
các cấp làm ảnh hưởng xấu đến vị trí, vai trò, uy 
tín của Đảng, của cán bộ, hạn chế rất nhiều việc 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ảnh hưởng 
đến tâm tư tình cảm của nhân dân trong tỉnh. Suy 
cho cùng thì nguyên nhân chủ yếu của tỉnh 
hình nhức nhối phức tạp, mất đoàn kết nội bộ ở 
một số nơi thuộc Khánh Hòa những năm trước là 
do cán bộ, mà trước hết là ở một số cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt, trong đó có người đứng đầu 
gây nên. 
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'Thưe tiễn - Hinh nghiệm 


Rất may là vào thời gian những năm 1992 - 
1993 có những điều kiện thuận lợi giúp Khánh 
Hòa khắc phục dần tình trạng mất đoàn kết nội 
bộ, củng cố, xây dựng tổ chức đảng các cấp. 
Tháng 6-1992, Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VII) có Nghị quyết Về 
một số nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đây là 
một Nghị quyết rất quan trọng và đúng lúc đối với 
tình hỉnh toàn Đảng nói chung và Khánh Hòa nói 
riêng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đản 
(khóa VII) đã có sự chỉ đạo, quyết tâm giải quyết 
dứt điểm tình hình nhức nhối ở Khánh Hòa. Các 
ban, ngành ở Trung ương, đặc biệt là tổ công tác 
của Trung ương, cũng rất tích cực giúp đỡ Khánh 
Hòa vượt qua khó khăn, thử thách để ổn định tình 
hỉnh. 

Nhưng dù thế nào chăng nữa thì sự cố gắng 
của bản thân đẳng bộ tỉnh Khánh Hòa vẫn là điều 
quyết định. Tập thể tỉnh ủy đã thống nhất quan 
điểm : phải giải quyết ngay tỉnh trạng mất đoàn 
kết nội bộ ; coi đó như một cái nút đầu tiên để từ 
đó tháo gỡ dần mọi khó khăn, phức tạp. Vì thế 
Tỉnh ủy đã có nghị quyết Về vấn đề mất đoản kết 
trong đảng bộ. 

Do xác định được nguyên nhân và đối tượng 
chủ yếu gây mất đoàn kết là số cán bộ chủ chốt, 
cho nên tỉnh ủy chủ trương làm từ trên xuống, từ 
trong Đảng ra ngoài. Một trong những việc cấp 
thiết cần làm trước tiên là đồng thời với việc quán 
triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phải tổ 
chức việc học tập lại những nguyên tắc về tổ chức 
và sinh hoạt Đảng ; năm lại và thực hiện nghiêm 
túc những vấn đề có tính nguyên tắc, thực hiện 
đúng Điều lệ Đảng, rà soát, bố sung quy chế vả 
thực hiện đúng quy chế đã đề ra. Qua học tập, 
nghiên cứu và rà soát lại thấy nhiều vấri đề thuộc 
nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng tưởng như đã 
biết nhưng vẫn mới mẻ, thời sự ; nhiều vấn đề 
thông thường trong nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt 
Đảng đã bị bỏ qua. 

Được sự chỉ đạo của Trung ương, với quyết 
tâm rất cao, tỉnh ủy Khánh Hòa, trước hết là trong 
Ban Thường vụ, đã tiến hành nhiều cuộc họp đấu 
tranh tự phê bình và phê bình một cách thăng 
thắn, nghiêm túc và với tinh thần xây dựng. Qua 
quá trình đấu tranh tự phô bình và phô bỉnh, kiểm 
điểm nghiêm túc, tập thể Ban Thưởng vụ tỉnh ủy, 
Ban Chấp hành đẳng bộ đã làm rõ đúng sai, bảo 
vệ lẽ phải, kiến nghị xử lý những người sai phạm. 
Những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh ủy có 
liên quan đến tỉnh trạng mất đoàn kết nội bộ dần 
dần nhận ra khuyết điểm, tự nhận những hình 
thức kỷ luật thỏa đáng. Một số đồng chí tuy bị kỷ 
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luật nhưng thấy trong lòng thanh thản, lấy lại được 


niềm tin của đồng chí, của nhân dân. Đồng thời, 
tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh tiến hành 
kiếm điểm, phô bình nghiêm túc, nhất là ở những 
nơi có tình trạng mất đoàn kết, kiện toàn tổ chức 
bộ máy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh 
hoạt Đảng. 

Tình trạng mất đoàn kết nội .bộ ở Khánh Hòa 
còn do khâu đánh giá, bố trí, sắp xếp, đồ bạt, “sử 
dụng cán bộ không dựa trên nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Để khắc phục hiện tượng nảy, phải thực 
hiện Đảng trực tiếp thống nhất lãnh đạo, quản lý 
cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Cấp ủy 
đảng quyết định một cách dân chủ tập thể, theo 
đa số những vấn đề về cán bộ thuộc diện 
mình quản lý, khắc phục tình trạng thiếu dân chủ, 
phe cánh, thiếu khách quan trong công tác cán 
bộ. Dần dần Khánh Hòa đã thực hiện dân chủ hóa 
một bước các khâu đánh giá, tuyển chọn, bầu cử, 
để bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và giải 
quyết chế độ, chính sách cán bộ theo các quy 
định, quy trình của Trung ương. Sau Hội nghị cán 
bộ, tỉnh đã kiện toàn, bố sung tỉnh ủy viên và đội 
ngũ cán bộ chủ chốt các cấp bảo đảm đúng tiêu 
chuẩn. Qua Đại hội đẳng bộ tỉnh vòng 2 và Hội 
nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của các đảng bộ trực 
thuộc, một lần nữa việc kiện toàn và bổ sung cấp 
Ủy được tiếp tục thực hiện. Đến nay, nhìn chung 
phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt các 
cấp ủy và các ngành đã bảo đảm theo tiêu chuẩn 
và được nâng lên một bước. Các cấp ủy đã nâng 
cao tình thần trách nhiệm, các nguyên tắc tổ chức 
kỷ luật đi dần vào nền nếp, khắc phục được tư 
tưởng xem nhẹ công tác xây dựng Đảng. 

Trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, tỉnh ủy 
Khánh Hòa đặc biệt chú ý tới đội ngõ cán bộ chủ 
chốt và người đứng đầu. Cán bộ chủ chốt và 
người đứng đầu của một tập thể, cơ quan, đơn vị 
phải thật sự trung thực, gương mẫu, tận tụy với 
công việc chung, có phẩm chất, năng lực, trình 
độ, có uy tín, thu phục được lòng người. Cán bộ 
chủ chốt và người đứng đầu phải là trung tâm 
đoàn kết. Nếu đội ngũ cán bộ chủ chốt và người 
đứng đầu phẩm chất đạo đức, năng lực yếu thì 
công việc kém hiệu quả, tư tưởng trong nội bộ 
thiếu thống nhất, hiện tượng bè phái nảy sinh ; 
đường lối quan điểm, nghị quyết của Đảng không 
được giữ vững, quán triệt và thực hiện ; ký cương, 
kỷ luật bị vi phạm, lòng tin của cán bộ nhân dân 
bị giảm sút. 

Giải quyết được vấn đề mất đoàn kết nội bộ ở 
Khánh Hòa còn có vai trò quan trọng của các t 
công tác. Ở cấp tỉnh có đoàn công tác của Ban Bí 
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thư Trung ương Đảng (khóa VII), ở một số huyện 
trọng điểm có tổ công tác của tỉnh ủy. Các tổ công 
tác này đã bám sát địa bàn, cơ sở hắng tháng trời 
và bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả đối 
thoại, thăm dò dư luận, lắng nghe và xử lý ý kiến 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách 
khách quan, thận trọng. Trên cơ sở đó, tổ công 
tác có đánh giá kết luận, kiến nghị xử lý những vụ 
việc, đối tượng có liên quan, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi để quần chúng tham gia xây dựng 
Đảng. Bằng việc lập các tổ công tác của Trung 
ương cũng như của tỉnh, đã động viên, khuyến 
khích, tạo độ tin cậy, an toàn cho cán bộ, đang 
viên, nhân dân góp ý, kiểm tra, thanh tra, tố giác 
những người có khuyết điểm sai lầm, thực hiện 
các nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. 

Trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới, 
chỉnh đồn Đảng, giải quyết tình trạng mất đoàn 
kết, đảng bộ Khánh Hòa đã rút ra được một số 
kinh nghiệm : 

1 - Hết sức chăm lo xây dựng khối đoàn kết 
thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy, 
trong cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Đoàn 
kết, thống nhất phải trên cơ sở tuân thủ nghiêm 
ngặt những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
Đảng, đặc biệt luôn luôn duy trì thực hiện nghiêm 
túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Coi trọng việc 
xây dựng quy chế và làm việc theo quy chế. 
Thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình 
trong sinh hoạt nội bộ, gắn với việc vận động, tổ 
chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng. Coi 
trọng và mở rộng dân chủ, phát hiện và xử lý kiên 
quyết, kịp thời những biểu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, tư tưởng bỏ phái, cục bộ, địa phương, hẹp 
hòi, độc đoán, chuyên quyền. 

2 - Đánh giá, bố trí và sử dụng đúng đội ngũ 
cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt và người 
đứng đầu các ngành, các cấp, các đơn vị kinh tế 
trọng yếu ; coi đây là nhân tố quyết định sự ổn 
định và phát triển. Trong quản lý và sử dụng cán 
bộ phải năm vững nguyên tắc, thực hiện đúng quy 
định, quy trình về cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, 
công tâm ; kịp thời thay thế những cán bộ kém 
phẩm chất, năng lực ; chăm lo xây dựng quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ; trọng 
dụng vả phát huy mọi tài năng ; có chính sách đôi 
xử công băng, công tâm ; khen thưởng, kỷ luật kịp 
thời, nghiêm minh. 

3 - Đổi mới và chỉnh đốn Đảng phải dựa vào 
dân, thường xuyên chăm lo xây dựng thực lực 
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chính trị ở cơ sở, đặc biệt chú ý công tác vận động 
quần chúng, liên hộ chặt chẽ với quần chúng. 
Thực hiện dân chủ hóa xã hội, phát huy quyên 
làm chủ thật sự của nhân dân đi đôi với giữ 
nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, 
dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi cộm ngay từ 
lúc mới nảy sinh. Kiên quyết chuyên chính với mọi 
hành động xâm phạm an nỉnh quốc gia, lợi ích 
của nhân dân và những tư tưởng hành động phá 
hoại sự ổn định chính trị. 

Hiện nay ở nước ta nơi này, nơi khác ở mức độ 
này, mức độ khác đang nảy sinh tình trạng mất 
đoản kết như ở Khánh Hòa gần chục năm về 
trước nhưng lại được che đậy bởi vỏ bọc “đơàn 
kết, thống nhấP Vẫn còn một số địa phương khi 
chưa chia tách tỉnh, chưa chia tách huyện, do tư 
tưởng cục bộ địa phương mà dẫn tới mất đoàn 
kết. Nhưng khi chia tách rồi lại nảy sinh mâu 
thuẫn trong tỉnh, trong huyện với nhau. Vẫn còn ở 
đơn vị nảy, địa phương nọ những mâu thuần nội 
bộ rất nặng “băng mặt mà không bằng lòng” bằng 
cách này, cách khác củng cố “cái ghế” của mình, 
gạt bỏ những người không ăn cánh. Vẫn còn khá 
phổ biến hiện tượng không chịu nhau, không phục 
nhau trong cán bộ lãnh đạo. Điều đặc biệt đáng 
lưu ý lả trong sinh hoạt nội bộ Đảng, nguyên tắc 
đấu tranh tự phê bình và phê bình không được 
tuân thủ. Trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương 
vẫn còn không ít khuyết điểm, sai phạm, thậm chí 
vi phạm cả kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước 
nhưng khi kiếm điểm thì thường vuốt ve, nó tránh 
không ai thấy mình có khuyết điểm, sai lầm. Đó là 
những biểu hiện thiếu lành mạnh trong sinh hoạt 
Đảng. Lúc sinh thời Lê-nin đã từng căn dặn : thái 
độ của một chính đẳng trước những sai lầm của 
mình là một trong những tiêu chuẩn quan trọng 
nhất và chắc chắn nhất để xem xót đảng ấy có 
nghiêm chỉnh hay không. Công khai thửa nhận sai 
lầm, tìm ra nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn 
cảnh đã đẻ ra sai lầm, nghiên cứu cẩn thận những 
biện pháp để sửa chữa sai lầm ấy, đó là dấu hiệu 
một đảng nghiêm túc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
đã chỉ rõ : Người đời ai cũng có khuyết điểm. Có 
làm việc thì có sai lầm. Chúng ta không sợ có sai 
lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng 
sửa chữa sai lắm và khuyết điểm. Và càng sợ 
những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng 
để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. 

Bài học Khánh Hòa tuy đã cũ nhưng lại luôn 
mới cho những nơi nảo hiện nay có tỉnh hình 
tương tự như ở tỉnh Khánh Hòa trước đây. 


Yhuye tiễn - Hinh nghiệm 


Về @AÔT 6Ô CĂN BỆNH 
TƯỞNG @ẶP TẠI 
0OAN N@ÑiệP 

NHÀ MƯỚC BIỂN NAY 


LƯƠNG HOÀẢI NAM ˆ 


HOA học quản lý cho rằng để có thể thành 
công trong môi trường cạnh tranh, một 
doanh nghiệp cần phải giải quyết một cách 
hài hòa quyền lợi của 3 đối tượng : khách hàng, 
người lao động và chủ sở hữu của doanh nghiệp. 
Nói cách khác, thông qua các mối quan hệ cụ thể 
của mình, doanh nghiệp phải làm cho cả 3 đối 
tượng đó đều hài lòng. Dưới góc độ đó, chất lượng 
của các mối quan hệ với khách hàng, người lao 
động và chủ sở hữu góp phần quyết định hiệu quả 
kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tiềm năng phát 
triển. Bài viết này đổ cập đến một số căn bệnh 
thường gặp tại các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN), trong đó Nhà nước vừa đóng vai trò chủ sở 
hữu, vừa thực hiện các chức năng quản lý vĩ mô đối 
với doanh nghiệp. Đó là những vấn đề hoặc cụm 
vấn đề mà khi phát sinh tại doanh nghiệp sẽ làm 
cho hiệu quả sản xuất kinh doanh bị suy giảm, dẫn 
đến nguy cơ đình trệ (hoặc thậm chí phá sản). 
1 - Các căn bệnh trong quan hệ với 
khách hàng 
- Nói là đi theo định hướng khách hàng, nhưng 
thực tế trọng tâm đặt vào chỗ khác : 
Một trong những nguyên tắc cơ bản của hạch 
toán kinh tế rất được coi trọng khi thực hiện cải cách 
kinh tế ở Trung Quốc là : "Tùy thu mà chỉ". Đây 
không phải là một phát minh gì quá mới - nó đã tổn 
tại trong các nền kinh tế thị trường hàng trăm năm 
nay. "Tùy thu mà chỉ” có nghĩa lả phải đặt trọng tâm 
vào thu nhập, phải tìm mọi cách tăng doanh thu 


thông qua việc phát triển thị phần, thâm nhập các 


thị trưởng mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa 
sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng những nhu cầu biến 
đổi không ngừng của khách hàng, áp dụng các 
__ phương pháp ma-két-tinh, quản trị doanh thu hiện 
đại v.v.. Chi phải nhằm phục vụ cho thu, mức độ chỉ 
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phụ thuộc vào mức độ thu. Nói cách khác - phải đặt 
trọng tâm vào khách hàng, phải đầu tư xây dựng và 
phát triển cơ sở khách hàng của doanh nghiệp để 
tăng thu. 

Ở Việt Nam hơn 10 năm thực hiện đổi mới, nền 
kinh tế đã có nhiều khởi sắc, các loại hình sở hữu 
khác nhau có điều kiện đua tài trong một thị trường 
có sự định hướng của nhà nước. Các DNNN đã góp 
phần đáng kể vào tốc độ tăng trưởng chung của 
nền kinh tế, nhưng nhìn chung hiệu quả kinh tế 
chưa cao. Nhiều doanh nghiệp không tận dụng tốt 
những cơ hội phát triển mà nền kinh tế thị trường 
tạo ra, mà ngược lại, còn bị điêu đứng trước sự 
cạnh tranh từ phía các công ty ngoài quốc doanh 
trong nước và các sản phẩm nhập khẩu từ 
nước ngoài. _ 

Một trong những lý do của tình trạng trên là 
nhiều DNNN hiện nay đang chịu sự quản lý từ trên 
và đang tự quản lý mình với trọng tâm đặt vào chỉ 
chứ không phải vào thu, hướng nguồn thu vào các 
kiểu ngân sách chứ không phải vào khách hàng. 
Môi trường cũng như bản thân các DNNN chưa 
khuyến khích phát triển các quan hệ khách hảng và 
cơ sở khách hàng cần thiết cho sự phát triển hiệu 
quả của doanh nghiệp. “Định hướng thị trường”, 
"chiến lược khách hàng" thì ai cũng nói, báo cáo 
kinh doanh nảo cũng để cập, chiến lược phát triển 
nào cũng nêu ra, nhưng đụng đến việc làm cụ thể 
thỉ nhiều khỉ không hình dung được, hoặc bị tắc vì 
cơ chế, quy chế của cấp trên hay của chính mình. 
Trong điều kiện đó, nguyên nhân là do lãnh đạo 
của doanh nghiệp “chưa tận dụng hết khả năng để 
tăng lượng bán, tăng thị phần, tăng thu nhập...”, 
nhưng không bị cách chức hoặc bị kỷ luật vì điều 
này. Ngược lại, nếu lãnh đạo doanh nghiệp chủ 
động lỡ vượt ra ngoài khuôn khổ, mức độ cho phép 
(hoặc thậm chí vẫn còn được phép nhưng hiệu quả 
chưa có điều kiện để thể hiện hết) thì có thể sẽ phải 
gánh chịu hậu họa, đặc biệt khi có sự phán xét 
quan liêu, áp đặt của cơ quan quản lý. Do vậy, cách 
sử xự tự nhiên là "chẳng tội gì mà chịu rủi ro, cứ cái 
gì được phép rõ mồn một thì làm, không thì thôi” 
hoặc biến báo cho phù hợp với khuôn khổ. Do vậy, 
khả năng thực sự của doanh nghiệp không được 
phát huy, trong khi khả năng “biến báo" iại có chiều 
hướng phát triển. Tuy nhiên, chính cái được phóp 
cũng rất thiên biến vạn hóa theo hướng : mức độ 


*® Tổng công ty hàng không Việt Nam 
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chủ động của doanh nghiệp giảm dẫn qua các văn 
bản của các cấp quản lý tử trên xuống dưới. 

Ở một thái cực khác, cũng có không ít nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp núp bóng “quan hệ khách hảng”, 
"công tác ma-két-tinh" để phung phí tiền của của 
Nhà nước và tư lợi. Việc tổ chức tràn lan các hội 
nghị khách hàng, các chuyến tham quan giới thiệu 
sản phẩm... mà người tham gia không phải đại diện 
cho khách hàng, cũng không có một ảnh hưởng gì 
đối với khách hàng đã làm cho doanh nghiệp và 
Nhà nước tốn kém hàng triệu, thậm chí hàng tỷ 
đồng, nhưng doanh nghiệp và khách hàng vẫn như 
đôi bờ của một con sông không có cầu vẫn chưa 
gặp nhau. Hướng vào khách hàng còn có nghĩa 
phải đầu tư phát triển cơ sở khách hàng thông qua 
những hoạt động đầu tư đặc biệt như các hoạt động 
tiếp thị như quảng cáo, khuyến mại, bảo hành, bảo 
dưỡng, đào tạo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, các 
chương trình khách hàng thường xuyên, khách 
hàng ưu tiên, các chính sách thưởng khuyến khích 
và đền bù thiện chí, quà tặng và nhiều hình thức 
khác. Trong đầu tư phát triển cơ sở khách hàng 
thường không tính được thời gian hoàn vốn, tỷ suất 
hoàn vốn nội tại một cách rõ ràng như đối với các 
hoạt động đầu tư khác. Thêm vào đó, các yêu cầu 
của khách hàng ngày nay cũng thay đổi rất nhanh 
(sự hài lòng của họ không phải vĩnh viễn), sản 
phẩm và chính sách khách hàng của các đối tác 
cạnh tranh luôn được hoàn thiện, các hình thức tiếp 
thị cũng thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung do 
thay đối về công nghệ và thói quen mua sắm, tiêu 
dùng. Do vậy, các DNNN cần có sự linh hoạt cho 
các hoạt động quan hệ khách hàng và sự chủ động 
sáng tạo trong việc xây dựng, phát triển cơ sở 
khách hảng. 

- Không có chiến lược hợp tác, liên minh với các 
đối tác : 

Các đối tác, kể cả người mua, người bán và đối 
tác hợp tác kinh doanh, thực chất đều là khách 
hàng của doanh nghiệp với tầm quan trọng ngang 
nhau. Thông thường, các doanh nghiệp mới chỉ coi 
trọng các mối quan hệ với những người mua sản 
phẩm, dịch vụ của mình, nhưng với những người 
_ bán vả các đối tác hợp tác khác lại giữ một khoảng 
cách khả xa. 

Khi ở vai trò người đi mua, doanh nghiệp coi 
mình là “thượng đế" và nghĩ rằng đối tác phải có 
nghĩa vụ tìm đến mình, chiều mình, rằng mình càng 
tỏ ra khó tính, càng hạch sách thì họ cảng sợ, càng 
phải cho điều kiện tốt (có khi còn rất vô trách 
nhiệm, làm cho người bán phải vất vả, khó khăn 
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như trong lĩnh vực thu mua nông sản, thầu xây 
dựng...). Trong một số trường hợp khác, các cán bộ 
của doanh nghiệp cố tình né tránh các quan hệ mật 
thiết với đại diện của đối tác, sợ người khác không 
hiểu lại cho là "bọn chúng thậm thựt đi lại, thăm 
viếng nhau như vậy chắc là có ý định tư túi gì đây" : 
vậy nên tốt nhất cứ giữ thái độ lạnh lùng : "xin mời 
cứ gửi chào thầu, điều kiện tốt nhất thì thăng, không 
tốt thì chịu vậy”. Những điều này thật ra không có 
gì sai (Khách hàng quả thực là “thượng đế”, dư luận 
hiểu chưa đúng ; các quy định về đấu thầu, chọn 
thầu bắt buộc phải thực hiện). Vậy nhưng vẫn cần 
suy nghĩ thêm trên một số khía cạnh sau : 

Thứ nhất, hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp không chỉ phụ thuộc vào đầu ra, mà còn cả 
đầu vào. Trong hoạt động của mình, có khi doanh 
nghiệp với tư cách người mua nhiều hơn là người 
bán - mua bao nhiêu lần, của bao nhiêu người rồi 
mới bán một lần, cho một người. Như vậy, để có thể 
bán, cạnh tranh có hiệu quả, trước hết cần phải 
mua, phải hợp tác có hiệu quả. 

Thử hai, các điều kiện mà đối tác chào cho 
doanh nghiệp phụ thuộc vào các điều kiện họ nhận 
được tử người khác. Một cách làm có lợi cho doanh 
nghiệp là giúp cho đối tác nhận được các điều kiện 
tốt tử các nhà cung câp (nguyên vật liệu, phụ tùng, 
vốn vay...) và các cơ quan quản lý để giảm chỉ phí 
đầu vào của đối tác. Là người tiêu thụ cuối cùng, 
doanh nghiệp có thể có một thế mạnh gây sức ép 
với các nhà cung ứng của đối tác hơn so với việc 
đối tác tự làm lấy. 

Thứ ba, khi thay mặt cho công ty và các “ông 
chủ" của mình, người đại diện của đối tác trước tiên 
phải bảo vệ quyền lợi cho phía họ. Tuy nhiên, với 
một quan hệ gần gũi hợp tác, chúng ta có thể nhận 
được từ những thông tin, phân tích bổ ích hơn về 
đối tác, cũng như làm cho phía đối tác dễ chấp 
nhận những phân tích, điều kiện của mình khi 
đàm phán. _ 

Thứ tư, các quan hệ phi nghiệp vụ là cần thiết, 
nhưng không thay thế được các quy định, quy trình 
quản lý, không loại bỏ được nhu cầu đấu thầu, chọn 
thầu. Nhưng chính những mối quan hệ và làm việc 
tay đôi hỗ trợ rất lớn cho hiệu quả của việc tổ chức 
thầu. Khi đối tác hiểu rõ và đúng nhu cầu của 
doanh nghiệp (hồ sơ thầu có thể không nêu hết 
được mọi chỉ tiết) thì các điều kiện, sản phẩm họ 
đưa ra sẽ sát với nhu cầu hơn. 

Tóm lại, trong dân gian có câu “buôn có bạn, 
bán có phường". Trong xu thế toàn cầu hóa hiện 
nay, không một nước nào đóng cửa để đứng một 
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mình được. Tương tự, doanh nghiệp cũng không 
được phép tự cô lập mình mà phải nghiên cứu xây 
dựng, củng cố và phát triển những quan hệ tốt đẹp 
với khách hàng, người cung cấp, các nhà phân 
phối, các ngân hàng và định chế tài chính và các 
_ đối tác hợp tác khác, tiến tới hình thành những liên 
minh chiến lược trong phạm vi quốc gia, khu vực và 
thế giới theo các quan điểm, tính toán lợi ích 
dài hạn. 

2 - Các căn bệnh trong điều hành, quản lý 
trong nội bộ doanh nghiệp 

- Chưa quan tâm thích đáng đến quyền lợi của 
người lao động 

Cần xuất phát một thực tế rằng đại đa số người 
lao động đến với DNNN không phải để làm giàu : 
họ không thể xây nhà lầu, mua xe hơi với chính 
sách lương, thưởng hiện nay. Làm việc cho DNNN, 
tất nhiên người lao động mong có được mức thu 
nhập thích đáng, đủ cho nhu cầu tiêu dùng hợp lý 
của bản thân và gia đình, nếu có tích lũy thì càng 
tốt. Nhưng cái mà người lao động cần hơn là một vị 
trí công tác ổn định, phù hợp với sở thích và năng 
lực để thể hiện mình trong một môi trường làm việc 
kích thích sự sáng tạo và tình đồng đội, có sự quan 
tâm giúp đỡ của cấp trên, sự hợp tác hỗ trợ của 
đồng nghiệp, có điều kiện giao dịch tiếp xúc rộng 
rãi với bên ngoài để tăng nhận thức, kinh nghiệm và 
phát triển các mối quan hệ xã hội ; đồng thời có sự 
tự hào với tên đơn vị mà họ làm việc. Điều đáng nói 
là không phải DNNN nảo cũng nhận thức rõ được 
Các quyền lợi, nguyện Vọng của người lao động và 
trong số những người nhận thức được thì không 
phải ai cũng mang lại được cho người lao động 
những cái mà họ thực sự muốn có. 

Một thực trạng tương đối phổ biến trong DNNN 
là việc tồn tại các pháo đài chuyên môn, các kiểu 
phòng thủ bằng công văn giấy tờ, các quy định 
chỗng chéo, cần chân nhau, tình trạng tranh công 
đổ lỗi gây mất đoàn kết nội bộ, hủy hoại tình đồng 
đội và truyền thống đơn vị. Những quy trình nghiệp 
vụ thiếu rõ ràng và chỉ tiết, kỷ cương công việc lỏng 
lẻo, thái độ thờ ơ hoặc bất lực của lãnh đạo làm cho 
người lao động mất nhiều thời gian và nơ-ron thần 
kinh để giải quyết những vấn đề rất nhỏ, gây tâm lý 
bực bội, chán nản, thủ tiêu tính sáng tạo, tỉnh thần 
chủ động dám nghĩ dám làm. Tất nhiên, trong một 
doanh nghiệp (đặc biệt đang phát triển với tốc độ 
cao), việc phát sinh các mâu thuẫn nghiệp vụ vào 
lúc nảy, lúc khác là chuyện bình thường ; tuy nhiên, 
nếu tình trạng này kéo dài hết năm này năm khác 
thì các nhà lãnh đạo nên coi chừng. 
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Về khen thưởng, động viên khuyến khích, phải 
nói là chúng ta đã làm rất tốt rong những năm 
chiến tranh và đây là một yếu tố rất quan trọng để 
chiến thắng. Làm kinh tế cũng là một cuộc chiến 
(cuộc chiến trên thị trường) ; tưy nhiên, không ít 
doanh nghiệp nhà nước đã đánh giá không đúng 
mức tầm quan. trọng của công tác thi đua khen 
thưởng. Kiểu một năm hai lần bình bầu thi đua một 
cách sơ sài, hình thức, không những không khuyến 
khích được người lao động mà đôi khi còn gây mất 
đoàn kết nội bộ. Đối với các cấp lãnh đạo đảng, 
chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên trong 
doanh nghiệp thì khen thưởng, động viên phải là 
việc làm hãng ngày, hành động khen thưởng phải 
kịp thời và xác đáng, hình thức khen thưởng phải 
thiết thực mang lại cho người được khen thưởng 
những giá trị tỉnh thần vật chất (cho dù có thể là rất 
khiêm tốn). 

- Sự không thống nhất giữa tổ chức đảng và 
chính quyên. 

Trong DNNN, vai trò lãnh đạo của tổ chức đẳng 
là quan trọng. Tuy nhiên, quan hệ giữa đẳng và 
chính quyền trong DNNN không phải lúc nào cũng 
thuận lợi ; có những lúc, những nơi còn xảy ra 
những mâu thuẫn, bất đồng nghiêm trọng. Ở đây 
hoặc là do hình thức, phương pháp lãnh đạo mà tổ 
chức đảng trong doanh nghiệp thực hiện chưa phù 
hợp, hoặc do ý thức chấp hành của các đẳng viên 
trên các cương vị chính quyền chưa tốt. 

Trong doanh nghiệp, Đảng thực hiện vai trò lãnh 
đạo bằng công tác tổ chức - cán bộ, bằng việc xây 
dựng, phê duyệt, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện 
các đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển. 
Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, nghị quyết thông 
qua các đẳng viên, không trực tiếp can thiệp vào 
hoạt động chuyên môn. Nếu làm. đúng, làm tốt 
những việc đó thì quyền lực của tổ chức đẳng trong 
doanh nghiệp rất mạnh. Tuy nhiên, ở một số nơi 
còn có nhận thức cho răng cần phải ôm đồm, can 
thiệp sâu vào các hoạt động của chính quyền thi 
mới khẳng định được vai trò lãnh đạo của tổ chức 
đảng. Sai lầm này sẽ dẫn đến những mâu thuần, 
thậm chí là tình trạng đối đầu giữa tổ chức đảng và 
chính quyền trong doanh nghiệp. 

Ngược lại, cũng có đảng viên giữ cương vị chính 


quyền có ÿ thức đảng kém, trong hoạt động chuyên 


môn chưa phục tùng các nghị quyết của tổ chức 
đảng trong doanh nghiệp. Thậm chí hướng nội 
dung thảo luận và nghị quyết của tổ chức đảng theo 
chiều có lợi cho cá nhân mình hoặc làm hại người 
khác, hợp thức hóa những sai sót hoặc những việc 
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làm sai trái của mình, của đơn vị mà mình lãnh đạo 
hoặc công việc mà mình đảm trách. 

- Mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo của 
doanh nghiệp 

Nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo hiện nay 
đối với các DNNN có ưu điểm là tránh được hiểm 
họa độc đoán, gia trưởng trong công tác lãnh đạo 
và tạo ô-kíp làm bậy, nhưng cũng có một nhược 
điểm là dễ gây nguy cơ chia bè kéo cánh, phá nhau 


bất chấp quyền lợi chung, uy tín và hiệu quả sản . 


xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dù sao chăng 
nữa thì một doanh nghiệp với những mối bất đồng 
dẵng co trong nội bộ tập thể lãnh đạo không thể là 
một doanh nghiệp mạnh được. Một khi có sự chia 
rẽ bên trên, ắt sẽ có sự chia rẽ bên dưới, trí tuệ, thời 
gian tập trung nhiều vào việc giải quyết các vấn đề 
nội bộ thì không thể đủ sức để cạnh tranh với các 
đối thủ bên ngoài. Ở đây, lại cẩn phải nhấn mạnh 
vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đảng 
vừa là người lãnh đạo đồng thời vừa là hạt nhân 
đoàn kết trong nội bộ các doanh nghiệp thông qua 
việc thực hiện các quy chế, quy, định làm việc bảo 
đảm các nguyên tắc của tổ chức đảng, cần phát 
huy tính đẳng ở mỗi đảng viên để tập hợp, đoàn 
kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3 - Các căn bệnh trong quan hệ với 
nhà nước - chủ sở hữu của doanh nghiệp 

- Tham những - căn bệnh nan giải : 

Có thể thấy rằng chế độ bóc lột và giai cấp bóc 
lột là căn nguyên của tham nhũng và chế độ xã hội 
chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng không đội trời 


chung với bất kỳ hiện tượng tham những nào. Tuy 


nhiên, có một thực tế là tham nhũng đã tổn tại và có 
chiều hướng ngày càng trầm trọng. Ở Việt Nam, 
tham những được xác định là quốc nạn và việc 
Quốc hội ta ban bố Pháp lệnh chống tham nhũng 
vào tháng 3-1998 cho thấy chúng ta quyết tâm 
chống tệ nạn này. | 

Đối với DNNN, tham nhũng có thể xuất phát từ 
3 gốc rễ : đạo đức cán bộ, môi trường làm việc và 
cơ chế quản lý. 

Đạo đức của con người không tuyệt đối bền 
vững, mà là sự kết hợp giữa các tố chất, cá tính 
bẩm sinh với quá trình đào tạo, rèn lưyện trong học 
tập, công tác, chịu sự tác động tích cực hoặc tiêu 


cực của các yếu tố về môi trường và cơ chế quản - 


lý. Để có những cán bộ tốt, khâu tuyển chọn ban 
đầu lả quan trọng, nhưng việc tuyên truyền, giáo 
dục chính trị, xây dựng và duy trì môi trường làm 
việc lành mạnh, cơ chế quản lý nghiệp vụ chặt chõ, 
hiệu quả còn quan trọng hơn gấp bội. Đạo đức, 
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giáo dục đạo đức cho cán bộ là quan trọng, nhưng 
công tác quản lý không được phép chỉ dựa vào đạo 


_ đức, mà phải dựa vào luật, vào các quy chế, 


quy trình. 

Môi trường làm việc và các mối quan hệ nghiệp 
vụ là một yếu tố có tác động rất mạnh đến đạo đức 
của cán bộ. Nếu môi trường lành mạnh, xây dựng, 
lấy pháp luật và quyền lợi chung làm nguyên tắc thì 
các tố chất của cán bộ được gìn giữ và phát triển, 
những tố chất, động cơ xấu không có điều kiện thể 
hiện và dưới sự tác động của công tác tuyên truyền 
giáo dục dần dần sẽ mất đi. Nhưng nếu là một môi 
trưởng tiêu cực, tham những thì những kẻ xấu lại 
cảng có “đất dụng võ", đạo đức của những cán bộ 
tốt bị tấn công, những cán bộ vốn là tốt nhưng thiếu 
tỈnh táo, vững vàng dễ bị sa ngã, biến chất. 

Theo dõi một số vụ án kinh tế gần đây, chúng ta 
có thể thấy nguy cơ của hiện tượng tham những dây 
chuyền : muồn được việc (chung hay riêng) thì phải 
đứt lót, hối lộ ; để có tiền làm việc đó thì lại phải 
nhận hối lộ hoặc gây quỹ trái phép để chiếm dụng 
tiền của công quỹ, của nhà nước. Đây là một hiện 
tượng cực kỳ phức tạp và nguy hiểm cả về phương 


_ diện kinh tế lẫn về đạo đức xã hội. Vì vậy, chống 


tham những không phải là vấn đề từ dưới lên hay từ 
trên xuống, mà chống ở tất cả mọi nơi, bằng mọi 
biện pháp. 

Cơ chế quản lý đóng một vai trò rất quan trọng 
trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. 
Theo kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển, 
quản lý càng rõ, chỉ tiết, chặt chẽ bao nhiêu thì thực 
hiện cảng thông thoáng bấy nhiêu. 

Trên thực tế, trong một số trường hợp, hệ thống 
quản lý của chúng ta, kể cả của các cơ quan nhà 
nước và của các DNNN, chưa đạt được yêu cầu 
này. Cái cần chặt chẽ, rõ ràng thì lại lỏng lẻo, sơ sải 
nên dã bị lợi dụng ; cái cần lỏng để tạo sự linh hoạt, 
chủ động thì lại siết vào làm các doanh nghiệp 
không phát huy được năng động, sáng tạo ; văn 
bản này chồng chéo lên văn bản kia, ban ngành 
nay đá ban ngành khác, tạo ra một môi trường quản 
lý lộn xộn và kém hiệu quả. 

- Trỉ trệ trong cổ phần hóa : 

Đảng và Nhà nước chủ trương thúc đấy cổ phần 
hóa, Chính phủ đã ban hành các chỉ thị, chính 
sách ; hướng dẫn... nhưng số các doanh nghiệp 
được cổ phần hóa còn quá ít. Có rất nhiều lý do 
được viện dẫn cho thực trạng đó : Hệ thống pháp lý 
chưa hoàn chỉnh, chưa có thị trường chứng khoán, 
điều kiện tài chính - thị trường chưa phù hợp, tâm lý 
người lao động chưa thông v.v. Những điều đó là 
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có, nhưng chưa phải là tất cả, và e rằng chưa phải 
là những cái chính. 

Chúng ta rất khó thúc đẩy được công cuộc cổ 
phần hóa đến chừng nào còn chưa xác định, chưa 
thể chế rõ ai là người chịu trách nhiệm đại diện cho 
chủ sở hữu tại DNNN theo tỉnh thần của Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (doanh nghiệp Nhà nước là nơi kinh doanh 
những đồng vốn mà dân đã góp vào qua việc đóng 
thuế). Nói cách khác, cần xác định và quán triệt 
nguyên tắc “dân bầu ra nhà nước - nhà nước cử ra 
hội đồng quản trị - hội đồng quản trị thuê giám đốc - 
giám đốc điều hành doanh nghiệp". Hội đồng quản 
trị gắn liên với hiệu quả đó. Việc cổ phần hóa hay 
không cổ phần hóa không phải do bản thân doanh 
nghiệp (giám đốc doanh nghiệp) tự quyết định lấy, 
mà phải do hội đồng quản trị của doanh nghiệp 
quyết định trên nguyên tắc thế nào thì có lợi hơn 
cho nhà nước. 

Với tỉnh thần của Chỉ thị 20/1998/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21-04-1998 
về đẩy mạnh s 
mạnh cổ phần hóa các DNNN, cần nhìn nhận và 
điều hành công việc này với quan điểm rằng cổ 
phần hóa không phải là việc “dưới xin, trên cho”, mà 


là trách nhiệm phải thực hiện đối với các DNNN (trừ ` 


những doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực 


mà Chính phủ chủ trương trước mắt chưa cổ phần. 


hóa ), mỗi DNNN trong thời gian sớm nhất phải có 
để án, kế hoạch cổ phần hóa và phải làm đúng các 
luật lộ, quy định. Tất nhiên, mỗi đề án cổ phần hóa 
phải bảo đảm mang lại cho nhà nước, bản thân 
doanh nghiệp và các cổ đông những lợi ích dài hạn, 
phải được thực hiện một cách công khai và không 
có tiêu cực (trách nhiệm này thuộc về hội đồng 


quản trị). Một khả năng cần xem xéttiến-hảnh trong: 


thời gian tới là chuyển các công ty hoạch toán độc 
lập trong các tổng công ty nhà nước thành các qỗi 
ty trách nhiệm hữu hạn (100% vốn do tổng công 


sở hữu, quản lý thông qua các hội đồng quản trị), 


tiếp đó làm cổ phần hóa các công ty này, cuốicùng 
tiến hành cổ phần hóa một số tổng công ty vào thời 
điểm thích hợp. 

Hoạt động của tổ chức đẳng tại DNNN sau khi 
cổ phần hóa cũng là mối băn khoăn của nhiều 
người. Phải công nhận răng việc thực hiện vai trò 
lãnh đạo về chiến lược phát triển, chính sách cán 


bộ của Đảng v.v. tại công ty cổ phần khó hơn nhiều. 


so với DNNN. Tuy nhiên, bản lĩnh chính trị vã năng 
lực của các tổ chức đảng phải thể hiện ở việc tì 
các biện pháp, phương pháp tháo gỡ, vượt khó để 


ấp xếp và đổi mới DNNN, để đẩy 


SỐ 18 (7-1998) 


làm việc lớn chứ không thể vì khó mà không làm 
hoặc cố tình trì hoãn. 

Trên đây là một số căn bệnh mà các DNNN ở 
chỗ này, chỗ khác, vào lúc này, lúc khác thường 
hay mắc phải. Khi phân tích hoạt động của các 
DNNN, một số người cho rằng nguồn gốc của việc 
kinh doanh kém hiệu quả là ở hình thức chủ sở hữu, 
cụ thể hơn là tình trạng “vô chủ”, “cha chung không 
ai khóc" ở các DNNN, thậm chí cho rắng sở hữu tư 
nhân chắc chắn sẽ tạo một nền tảng phát triển tốt 
hơn. Điều này nghe thoáng ban thì có về có lý, đặc 
biệt khi đối chiếu với thực tế phát triển kinh tế của 
các nước tư bản hiện đại mà ở đó sở hữu tư nhân 
chiếm đa số. Tuy nhiên, về sâu xa cách nhìn nhận 
như vậy là không đúng. 

Thứ nhất, ngoài quan điểm chính trị của giai cấp 
cầm quyền, mỗi mô hình kinh tế còn mang yếu tố 
lịch sử. Các nước tư bản ngày nay với những thành 
công về phát triển kinh tế cũng đã trả giá đắt trong 
quá khứ phát triển hàng trắm năm nay, cũng đã qua 


. nhiều giai đoạn trì trệ, khủng hoảng mà nạn nhân 


không phải ai khác ngoài các tầng lớp người lao 
động. Và ngay như hiện nay, sở hữu tư nhân không 
phải là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển mạnh mẽ 
mà không có khủng hoảng. Khủng hoảng tải chính 
tiền tệ ở các nước Đông Á vừa qua đã cho thấy rõ 


điều đó. 


Thứ hai, hình thức sở hữu và cơ chế thực hiện 
quyền sở hữu không thể đánh đồng với nhau. Đối 


_ với những căn bệnh nêu trên, một số hoàn toàn 


không liên quan đến hình thức sở hữu mà chỉ thuộc 
phạm trù của khoa học quản lý, một số khác lại liên 
quan đến cơ chế thực hiện quyển sở hữu, chứ 
không phải với hình thức sở hữu. Khi chúng ta nhìn 
thấy cơ chế thực hiện có vấn đề thì hãy tập trung 
vào để chỉnh đốn cơ chế, hãy làm cho hết những gì 
có thể làm để hoàn thiện ; không thể vội vàng quy 
ngay cho cái gốc và đòi sửa cái gốc để "đổi cái 
chưa tốt lấy cái tồi tệ”. 

Dấu sao thì các nhà quản lý vĩ mô và lãnh đạo 
của các DNNN trong hoạt động quản lý của mình 
phải luôn luôn tỉnh táo, thực tế, không được duy ý 
chí và dựa quá nhiều vào các thế mạnh, ưu điểm có 
tính kinh điển của DNNN, mà phải ý thức rằng 
người có khỏe đến đâu thì cũng có khả năng nhiễm 
bệnh, trong đó có những căn bệnh phổ biến nêu 
trên, phải thường xuyên có những biện pháp tiêm 
phòng miễn dịch và khám bệnh, điều trị kịp thời mỗi 
khi phát hiện ra mầm mống của bất kỳ căn bệnh . 
nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. Có như thế thì mới 
mong xây dựng được những DNNN và một nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa vững vàng và lành mạnh. 
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liệt. Bản tính tự nhiên đó đã đem lại 
cho con người những thành công 
trong cuộc giành giật với thiên 
nhiên, với xã hội. Đó là thế mạnh 
căn bản của con người. 

Nhưng, chính chỗ đó, chính cái 
chỗ thường hướng ngoại, và hơn 
nữa chỉ biết hướng ngoại đó, có 
nguy cơ lại trở thành chỗ yếu của 
con người. Biết bao người thường ít 
khi tự hỏi mình là ai, mình như thể 
nào ? Nghĩa là, đã quên mất hay 
chưa bao giờ nghĩ tới, cùng với bản 
tính hướng ngoại, con người vốn và 
cần thiết phải giữ bản tính hướng 
nội - đối mặt với chính mình để 
hiểu mình, để đánh giá đúng mình 
và vươn lên. Người ta mắc sai lầm 
thường không vì đốt, vì yếu mà là 
vì đã dốt và yếu lại tưởng mình 
giỏi, mình mạnh. Tôi tệ nhât là khi 
tự cho mình không bao giờ thua 
kém ai, không bao giờ thất bại. Đức 
Phật nói : Thắng ngàn quân địch 
chưa gọi là thắng, tự thắng mình 
mới là chiến công oanh liệt nhất. 
Mạnh Tử cũng bảo làm người mà 
không biết xấu hô thì không thành 
người được. 

Cố nhiên, nói hướng nội là nói 
tới chuyện con người tự xem lại 
mình một cách thành tâm, sâu sắc 
và chân chính, như cách nghĩ của 
cổ nhân, “biết mình biết người 
muôn sự tất thành”, chứ tuyệt nhiên 
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bó chân, bó tay mình. 

Đã đành, làm người không thể 
không biết tự khẳng định mình, 
nhưng đó dứt khoát không phải 
kiêu ngạo, khinh người. Bởi lế, 
khinh người thì người khinh, trọng 
người chính là trọng mình. Kiêu 
ngạo và khinh người chỉ có thể so 
sánh với sự ngu ngốc. Như người 
La Mã nói, bất kỳ kẻ ngốc nào cũng 
luôn phê phán, chỉ trích mà không 
chịu bằng lòng trong mọi vấn đề ; 
hoặc như cha ông ta nói, những 
bông lúa lép thường thích ngoi 
đầu cao. 

Khi con người sống ngâng đầu 
là khi tự nhìn mình, tự đánh giá, tự 
thẩm định mình một cách đúng 
đắn, để hòa hợp với cộng đồng 
nhưng vẫn giữ được là mình. Muốn 
chinh phục người thì trước hết phải 
tự chỉnh phục mình. Người nào 
không màng đến thứ mình không 
thể có chính là người tự biêt mình, 
biết đối mặt với chính mình một 
cách không hồ thẹn. Tài hèn, đức 
nhỏ mà mưu chiếm ngôi vị cao là tự 
rước họa vào thân, còn cố giữ mãi 
ngôi Vị ấy lại là đại họa. 

Bản chất vốn có của con người 
là nhân hậu, là vị tha và khoan 
dung. Hãy đến với những người 
không ai đến, hãy cho những người 
không ai cho! Điều đáng sợ nhất là 
khi công lý bị tách khỏi lòng nhân 
ái. Chớ phê bình người khác nếu 
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trong hoàn cảnh tương tự mình 
cũng sẽ phải làm như vậy. Người 
xưa nói: “Cái mà mình không 
muôn thì đừng làm cho người 
khác”. Và răng “nhân đức làm cho 
con người đáng yêu trong cuộc 
sông và đáng nhớ sau khi chết!”. 

Đối mặt với chính mình là tự 
đánh thức, tự trải nghiệm và tự điều 
chỉnh chính bản thân mình, tự nâng 
mình lên và đi tới trong cuộc sống. 
Không muốn tới đích thì dù có khởi 
sự tôt tất cũng uống công, nhưng 
thiếu tự tin lại là nguyên nhân của 
phần lớn các thất bại. Chỉ có ai tự 
biết mình mới có thể tự điều khiến 
được mình. Cho nên, nếu đã nói, 
khi vừa ngấng đầu con người đã 
thường hướng ngoại thì xin được 
nói thêm, con người cần biết .và 
cũng phải thường hướng nội. Có 
thế mới có thê biết sống và tranh 
đấu với chất lượng Người cao hơn 
và mạnh mẽ hơn. Người biết tự răn 
mình và soi mình trong mắt người 
khác là người biết trọng mình và 
biết trọng người khác, là Con 
Người theo nghĩa viết hoa, như 
cách nói của M. Gooc-ki, hay con 
người “phải tự làm chủ bản thân đề 
có thể làm chủ thế giới” như Sác-lơ 
Quin nói. 

Chẳng phải là, cũng với ý nghĩa 
đó mà trong khi coi “tự phê bình và 
phê bình” là một quy luật Của SỰ 
phát triển trong nội bộ, Đảng ta đã 
hết sức nhấn mạnh “tự phê bình” 
đó sao ? 

Đối diện với... chính mình là 
cách tốt nhất để đánh thức những 
bản chất tốt đẹp còn tiểm ẩn trong 
chính bản thân con người, làm cho 
con người biết tự chiến thắng mình, 


mà chiến thắng bản thân là chiến 


thắng hiển hách nhất của con 
người. 

Chỉ những ai biết tự làm muối 
mới có thể giữ mặn được chính 
mình và kỳ vọng ướp mặn được 
người khác. 


Z2 sẽ: Nụ x.Zp.z TW. ˆ 
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THÊ GIỚI, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 


HƯ tấm gương phản chiếu một thế giới đầy 

biến động, 6 tháng đầu năm 1998 đây ắp sự 

kiện. Thật không đơn giản nếu muốn dựng 
lên một bức tranh gam mầu, đường nét rõ rảng vì 
thế giới ngày nay quá phức tạp, chuyển hóa không 
ngừng, các chiều hướng đan xen, chồng chéo lên 
nhau. 

Trước hết ta hãy bàn về tình hình kinh tế. Suốt 
6 thắng cuối năm ngoái, một trong những sự kiện 
gây môi quan tâm sâu sắc và rộng rãi nhật là cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở một số nước 
Đông - Nam Á và Đông Ẳ. Trong những tháng đầu 
năm nay, tưởng chừng đỉnh điểm của khủng hoảng 
đã qua vì tỷ giá nội tệ của các nước chịu khủng 
hoảng so với đồng đô-la Mỹ có phần nhĩnh lên, 
xuất khẩu của một số nước phần nào gia tăng, thậm 
chí dự trữ ngoại tệ ít nhiều cũng được khôi phục lại. 

Nhưng đó chỉ là vài biểu hiện rất mong manh và 
tình hình đã xấu đi vào những tháng gân đây. Ta có 
thể thấy TỔ điều này qua những dự báo về tốc độ 
tăng trưởng tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu 
ở Thái-lan, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Phi-líp-pin... thậm chí ở cả những nơi tưởng chừng 
có thê trụ được như Xin-ga-po, Hồng Công. Ta có 
thể nhận biết điều này qua sự sụt giá nghiêm trọng 
của đồng yên Nhật. Bản, những chắn động trên thị 
trường tài chính - tiền tệ ở N Ba. Ta cũng có thể cảm 
nhận thấy điều ấy qua những biến cố ở In-đô-nê-xi-a, 
nạn thất nghiệp gia tăng nhanh chóng ở Ở mọi nơi, kể 
cả ở Nhật Bản vốn nôi tiếng có tỷ lệ thât nghiệp 
thấp, sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân lao 
động Hàn Quố.... 

Nói tóm lại, chưa có căn cứ để yên tâm về chiều 
hướng phát triển của kinh tế khu vực, càng chưa thể 
nói tới sự phục hồi, thậm chí cần cảnh giác đối VỚI 
khả năng Xây ra những rung động mới trong nên 
kinh tế Đông Á và thế gIỚI. 

Một sự kiện lớn nữa trong 6 tháng đầu năm 1998 
là sự ra đời của đông tiên chung châu: Âu - ơ -rô 
(euro). Lân đầu tiên trong lịch sử xuất hiện một 
đồng tiền chung của cả một khu vực rộng lớn bao 
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gồm tới 372,8 triệu dân, chiếm khoảng 31% sản 
lượng thế giới, 20% kim ngạch buôn bán và khoảng 
40% tiền tệ toàn cầu. 

Với sự xuất hiện của ơ-rô, sự giao lưu trên thị 
trường các nước thành viên càng thông thoáng hơn, 
người tiêu dùng và người đầu tư có sự chọn lựa rộng 
rãi hơn, từ đó thúc đây sự cạnh tranh trong việc sản 
xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ rẻ hơn và tốt 
hơn, đầu tư hiệu quả hơn. Mặt khác, đồng ơ-rô sẽ 
trở thành một đồng tiền mạnh trên thị trường thế 
giới cạnh tranh với đồng đô-la của Mỹ. Tuy nhiên, 
SỰ ra đời của đồng tiền thống nhất cũng làm nấy 
sinh nhiều vấn đề mới mẻ như chủ quyền các quốc 
gia trong VIỆC định đoạt các chính sách tài chính - 
tiền tệ và kinh tế, sự phá sản của không ít doanh 
nghiệp trong cuộc cạnh tranh quyết liệt làm cho 
nạn thất nghiệp vốn trầm trọng càng trở nên nan 
giải hơn... lừ 1-1-1999 đồng ơ-rô sẽ lưu hành, đặt 
ra nhiều vấn đề đối với các đối tác của Liên minh 
châu Âu (EU), trong đó có Việt Nam, liên quan tới 
phương cách thanh toán, tín dụng, dự trữ tiền tệ... 
cân phải được tính toán sớm. 

Trong 6 tháng qua dồn dập diễn ra sự sắp nhập 
các công ty lớn, đưa tới sự hình thành các tổ hợp 
không lô. Điển hình là vụ công ty xe hơi Đức 
Daimler- Benz mua lại công ty xe hơi Mỹ Chrysler 
trị giá tới 43 tỉ USD, Ngân hàng Travelers mua 
Clticorp với giá 82,9 tỉ USD, tổ hợp dược Sandoz 
của Thụy Sĩ mua lại tổ hợp ,Ciba với giá 
36,3 tỉ USD.. Quá trình này tiếp tục xu thế 
năm 191, khi giá trị các vụ mua đi bán lại các tổ 
hợp khống lỗ lên tới 1 600 tỉ USD. Ngày nay doanh 
SỐ của nhiều tổ hợp lớn hơn GDP của cả một 
quốc gia, ví dụ doanh số của General Motors lớn 
hơn GDP của Đan Mạch, Exxon lớn hơn Na-Uy, 
Toyota lớn hơn Bồ Đào Nha... Điều này cho thây 
quá trình tích tụ tập trung của tư bản đang tăng tốc, 
mang tính toàn câu, ảnh hưởng rất lớn tới nên kinh 
tế và cả chính trường của các quốc gia, thậm chí 
của cả thế giới. 
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Trước những biến cổ cố lớn, trong 1⁄2 đầu năm nay 
đồn dập diễn ra nhiễu hội n nghị quốc tế như G-15 
của các nước đang phát triên, G-8 của các nước 
công nghiệp phát triên, Liên minh châu Âu (EU), 
Hội nghị A - Âu (ASEM), Tổ chức các nước châu 
Mỹ (OEA), Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU), 
Hội nghị các nước Hồi giáo, Tổ chức thương mại 
thế giới (WTO), Bộ trưởng tài chính châu Á - Thái 
Bình Dương... Các đề mục được thảo luận thì nhiều 
nhưng nổi lên vẫn là các vấn đề : làm thế nào để 
phòng ngừa và chế ngự khủng hoảng ; làm sao giải 
quyết được những vấn đề nan giải như nạn thất 
nghiệp, gánh nặng nợ nần của các nước đang phát 
triển, suy thoái môi trường ; đẩy nhanh hơn nữa hay 
kiềm chế bớt xu thế tự do hóa trên thế giới... Và 
trong các cuộc thảo luận ấy luôn luôn diễn ra sự đấu 
tranh giữa các nước đứng. trên ty bờ của hố ngắn 
cách ngày càng sâu giữa “giàu” à “nghèo”, giữa 
các nước công nghiệp phát triển v và các nước đang 
phát triển. Đặc biệt trên nhiều diễn đàn đã vang lên 
những lời ta thần khá gay gắt Quỹ tiền tỆ quốc 
(IME) áp đặt những điều kiện hà khắc đối với 
những nước lâm nạn, đầy hàng triệu triệu người vào 
cảnh thất nghiệp, đưa tới những xáo động xã hội 
nghiêm trọng, đồng thời mở đường cho các công 
ty nước ngoài tràn vào mua rẻ tài sản của các 
quốc gia. 

Hòa bình hay xung đột, căng thắn g hay hòa 
dịu, hợp tác hay đối đâu luôn luôn là nối trăn trở 
của loài người. Sáu tháng đầu năm nay đã chứng 
kiến sự diễn biến đan xen rất phức tạp của những 
chiều hướng đối nghịch nhau đó. 

JJrong số các cuộc xung đột kéo dài cũng có hai 
chiều hướng. Quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình 
cho cuộc xung đột ở Cận Đông kéo dài hơn 30 năm 
có lẻ bổng khựng lại do nguyên tắc “đổi đất lấy hòa 
bình” bị xóa bỏ, Ít-xra-en chỉ chấp thuận rút khỏi 
có 9% diện tích bờ Tây sông Gióoc-đan, khăng 
` khước từ rút khỏi 13,2% như Mỹ “thiện chí" 

chứ chưa nói 40% theo quy định của thỏa 
" ki Cuộc thương thuyết bế tắc, sự căng 
thẳng lại gia tăng. Trong khi đó, cuộc xung đột kéo 
dài trên 30 năm tại Bắc Ai-len lại có cơ may 
được giải quyết VỚI ViỆC ký Hiệp định hòa bình 
ngày 10-4 và cuộc trưng cầu dân ý ngày 25-5 mà 
kết quả là đa số dân tán thành Hiệp định, mở đường 
cho cuộc tổng tuyển Cử vào tháng. 6-1998, lập Ta CƠ 
quan lập pháp của xứ này bao gồm cả cộng đồng 
người theo đạo Tin lành lẫn Công giáo. Đã diễn ra 
các cuộc đối thoại 4 bên (2 miễn Nam - Bắc Triều 
Tiên cùng Mỹ và Trung Quốc) cũng như giữa hai 


36 


miền Nam - Bắc Triều Tiên ; mặc dầu các cuộc đối 
thoại ấy chưa đưa tới kết quả gì cụ thể : nhưng dù sao 
cũng làm cho không khí trên bán đảo Triều Tiên 
dịu đi chút ít. Trong 6 tháng qua, Ở Cam-pu-chia 
cũng diễn ra nhiều sự kiện tích cực, mở đường cho 
cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng Bảy tới : về 
cơ bản, chiến sự đã chấm dứt, 39 chính đảng đã 
đăng ý tranh cử, quá trình đăng ký cử tri đã hoàn 
tất, nhiều quốc gia sẵn sàng cử quan sát viên tới 
quan sắt cuộc bầu cử... 

Điều đáng lo ngại là đã bùng nỗ trở lại hoặc nẩy 
sinh xung đột ở ơ một số nơi. Sự căng thắng ở vùng 
Ban-căng có dịu đi phần nào sau khi đạt tới giải 
pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Bô-xnhi-a 
Hêc-xê-gô-vi-na, nay lại khẩn trương trở lại do 
cuộc xung đột ở Cô-sô- vô - một bộ phận thuộc Liên 
bang Nam Tư với đa số dân thuộc gốc An-ba-ni. Ở 
đây từ lầu đã â ẩn chứa những mâu thuần sâu sắc về 
sắc tộc, tôn giáo, chính trị, kinh tế, nay bùng lên 
thành đụng độ vũ trang giữa một bên là Cộng hòa 
Xéc-bia - một thành tô chủ yếu của Liên bang 
Nam Tư - muốn bảo toàn lãnh thổ, bao gồm cả Cô- 
sô-vô ; một bên khác là các lực lượng ly khai ở 
Cô-sô-vô muốn biến Cô-sô-vô thành xứ tự trị. .Tình 
hình càng trở nên phức tạp với sự trừng phạt đối với 
Liên bang Nam Tư, việc NATO đe dọa can thiệp 
quân sự. 

Từ lâu, châu Phi vốn bị dày vò bởi các cuộc 
xung đột triển miên, trong 6 tháng này lại 
chứng kiến 2 lò lửa xung đột : một ở Đông Phi, giữa 
Ê-ti-ô-pi-a và Ê-ri-tơ-ri-a ; một ở Tây phi, tại Ghi-nê 
Bit-xao giữa, lực lượng làm binh biến và chính 
quyên của Tổng thống J.B -Vi-ây-ra., Đó là chưa kể 
những sự căng thẳng tiếp diễn ở Síp, Áp-ga-nit-xtan, 
vùng Cô-ca-dơ thuộc Liên Xô trước đây... Nguyên 
do rất khác nhau nhưng dù gì đi nữa thì lợi ích thiết 
thân của các dân tộc đòi hỏi phải thông qua đối 
thoại để tìm ra giải pháp thỏa đáng, khôi phục hòa 
bình, tạo thuận lợi cho phát triển. 

Một diễn biến mới ở Nam Ắ là việc Ẩn-độ và 
Pa-kit-xtan tiến hành các vụ nổ hạt nhân, một số 
nước áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 2 
nước này, làm cho mối quan hệ An-độ - Pa-ki-xtan 
cũng như quan hệ giữa An-độ với một số nước lớn 
gần đây có chiều hướng được cải thiện lại trở nên 
phức tạp. Hơn lúc nào hết, nhu cầu thủ tiêu hoàn 
toàn và triệt để loại vũ khí giết người hàng loạt này, 
nghĩa là không một nước nào được thí nghiệm, sản 
xuất, tàng trữ, phổ biến, sử dụng hoặc đe dọa sử 
dụng chúng trở nên vô cùng bức xúc. 
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Cũng trong nửa đầu: năm nay, chính trường 
nhiều nước, kê cả một số nước lớn, có những thay 
đối đáng kế. Tại Trung Quốc, đã diễn ra sự sắp xệp 
nhân sự cấp cao theo hướng thực hiện sự chuyên 
tiếp thê hệ lánh đạo sang “thê đội ba” và chuẩn bị 
“thê đội bốn” để bước vào thế kỷ thứ 21 đi đôi với 
việc tinh giản mạnh mẽ bộ mây quản lý nhà nước 
cho phù hợp VỚI quá trình cải cách, chuyển Sang cơ 
chế thị trường và quản lý nhà nước bằng luật pháp. 

Ở Liên bang Nga, đã diễn ra những sự kiện 
mang nhiều kịch tính hơn : Tông thống En-xin 
bỗng nhiên cách chức Thủ tướng Chéc-nô-mức-đin, 
cử một người trẻ tuổi, ít ai biết đên là ô ông Ki-n-en-cô 
lên thay, gầy nên sự cọ sát khá căng thẳng giữa 
Quốc hội với 'Tổng thống, phải qua ba lần bỏ phiếu 
Quốc hội mới thông qua Thủ tướng mới !† Đó là 
chưa kể tới những vụ đình công của công nhân mỏ, 
phong tỏa dài ngày các tuyên đường sắt huyết 
mạch của đất nước, các vụ xung đột ở vùng Bắc 
Cô-ca-đơ. 

Ở Ấn- độ, đã diễn ra cuộc bầu cử mới trong vòng 
chưa đầy 2 năm ; cũng như lần trước, không một 
chính đẳng nào giành được đa số tuyệt đối trong 
Quốc hội, do đó đã hình thành một chính phú liên 
hiệp do Đảng nhân dân (BJP) giành được nhiều ghế 
nhât làm Tiòng cốt. 

Còn ở In-đô-nê-xï-a, Tông thống Xu-hác-tô đã 
phải từ chức sau 32 năm câm quyên trước sự bất 
binh sâu rộng của quân chúng nhân dân về những 
khó khăn kinh tế - xã hội do cuộc khủng hoàng gây 
ra và những biểu hiện tham những, gia đình trị ; 
Phó Tổng thống Ha-bi-bi lên thay, tiễn hanh một sô 
biện pháp cải cách kinh tế và chính trị, chuẩn bị cho 
Cuộc tổng tuyên cử mới vào năm 1999... Tình hình 
mỗi nước có khác nhau nhưng đều chung một mẫu 
số là muốn ổn định thi nhất thiết phải bảo đâm sự 


phát triển kinh tế bền vững đi đôi với việc thực hiện - 


công bằng xã hội. 

_ Trong quan hệ quốc tế 6 tháng qua cũng không 
hiểm những sự kiện lớn, trong đó đáng chú ý nhât 
là quan hệ giữa các nước lớn. Có lẽ dư luận quan 
tâm nhiều nhất tới chuyến thăm Trung Quốc của 
Tổng. thống Mỹ B.Clin-tơn không chỉ vì “đây là 
chuyến thăm đâu tiên của người đứng đầu Nhà 
trắng sang Bắc Kinh sau 9 năm văng, bóng, một 
chuyến thăm dài ngày chưa từng thấy với một đoàn 
đông đảo khác thường. Chuyến thăm này đắp lại 
chuyến thăm Mỹ vào tháng 10 năm ngoái của Chủ 
tịch Giang Trạch Dân, thúc đấy mối “quan hệ đối 
tác chiến lược bước vào thế kỹ thứ XXI” giữa hai 
nước lớn có vai trò quan trọng ở châu Á - Thái Bình 


Dương và cả trên thế giới trong bối cảnh có nhiều 
biến động trên thế giới và ở khu vực. Vấn đề được 
bàn, bạc thì rất nhiêu, từ những vấn đề chính trị - 
chiến lược đến những nội dung hợp tác chính trị, 
kinh tế - thương mại, quân sự, khoa học - Công 
nghệ, kể cả những vấn đề ° nhậy cảm” như “nhân 
quyên”, Đài Loan, chuyển giao vũ khí... Cũng dễ 
hiệu nếu như bên cạnh những thöa thuận rộng rãi 
còn tôn đọng không ít chuyện khác biệt ; dù sao đi 
nữa cuộc gặp câp cao mới giữa Oa- sinh-tơn và Bắc 
Kinh cũng đánh dấu một bước tiến mới trong quan 
hệ Mỹ - Trung trong thời kỳ “sau Thiên An Môn”. 

Tiếp sau cuộc gặp “ngoại giao câu cá” vào 
tháng 1l năm ngoái tại Cra-xnôi-ia-rơ-xcơ giữa 
Tổng thống Nga và Thủ tướng Nhật, tháng 4 năm 
nay hai ông đã tiến hành ° ngoại giao anh đào” 
nhăm thúc đây cuộc đàm phán về Hòa ước, trong 
đó có vấn đề ° Tánh thô phía Bắc”, đưa quan hệ 
Nhật - Nga lên tầm cao mới. Đồng thời, quan hệ 
Trung - Nhật cũng có những chuyên động mới với 
việc Thủ tướng Lý Bằng và tiếp đó là Phó Chủ tịch 
Trung Quôc Hỗ Cẩm Đào sang. thăm Nhật Bản, hai 
bên trao đổi các đoàn quân sự ở cấp cao nhất. 

Đó là chưa kể những hoạt động đẳng chú ý khác 
như cuộc Bắp “bộ ba” En-xin - Si-rắc - Côn tại 
Mat-xcơ-va, các cuộc tiếp xúc bên lề ASEM, G-8, 
chuyền thăm “khai phá châu Phi” của Tổng thống 
Mỹ, việc chuẩn bị cho chuyến thăm Nam Á đầu 
tiên của Tổng thống Mỹ sau 20 năm nhưng phải 
hoãn lại do việc Ẩn-độ và Pa-ki-xtan thử vũ khí hạt 
nhân... 

Trong quan hệ quốc tế còn có những, hiện tượng 
manh nha, mông manh nhưng đáng chú ý là một vài 
chuyển động trong thái độ của Mỹ đối với Cu-ba, 
I-ran, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên... Còn 
phải chờ xem hành động thực tế nhưng dù sao đi 
nửa chúng cũng cho thấy. sự thất bại của chính sách 

“trừng phạt” mà ngay Tông thống B.Clin-tơn cũng 
phải kêu lên răng, nước Mỹ trở thành quốc gia 
“thích trừng phạt”. 

Những hoạt động sôi động nói trên cho thấy các 
nước đang cơ câu lại quan hệ trên một cơ sở ôn định 
hơn, chuân bị hành trang bước vào thế kỷ mới. Nói 
như vậy không, có nghĩa. là mọi chuyện đều suôn sẻ 
vì lợi ích của các nước còn rất khác nhau, ở chỗ này 
hay chỗ khác vẫn bộc lộ không ít những sự dị biệt. 
Ta có thể thấy rõ điều đó qua các sự kiện ở Trung 
Cận Đông, Cô-sô-vô, Nam Á... 

Tình hình còn diễn biến khôn lường, ta hãy theo 
dõi chặt chế trong những thâng tới. Qˆ 
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ẤN để xây dựng văn minh tinh thần có 

tầm quan trọng rất lớn trong sự nghiệp 

xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung Quốc và trong công cuộc cải cách mở cửa 
của Trung Quốc. Ngay từ năm 1983, khi tiếp 
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ, đồng chí 
Đặng Tiểu Bình đã nói : “Trong các nước xã hội 
chủ nghĩa, một chính đảng mác-xít chân chính 
sau khi lên cầm quyên, nhất định cần ra sức phát 
triển sức sản xuất, và trên cơ sở ấy từng bước 
nâng cao mức sống của nhân dân, tức là xây dựng 
văn minh vật chất. Một thời gian rất lâu trước 
đây, chúng tôi xem nhẹ phát triển sức sản xuất, 
cho nên ngày nay chúng tôi cần đặc biệt chú ý 
xây dựng văn minh vật chất. Đồng thời, vẫn cần 
xây dựng văn minh tỉnh thần xã hội chủ nghĩa, 
điều căn bản nhất là làm cho đông đảo nhân dân 
có lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, có đạo đức, có 
văn hóa, có kỷ luật”. Năm 1992, đồng chí Đặng 
Tiểu Bình lại nói : “Tỉnh Quảng Đông muốn đuổi 
kịp “4 con rồng” châu Á trong 20 năm, không 
những kinh tế phải phát triển, trật tự xã hội, tập 
quán xã hội cũng phải tốt, công cuộc xây dựng 
hai thứ văn minh đó phải hơn hẳn họ, như vậy 
mới là chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung 
Quốc”. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đo đồng chí Giang Trạch Dân làm hạt nhân trước 
sau vẫn rất coi trọng vấn đề xây dựng văn minh 
tinh thản. Tháng 10 năm 1996, Hội nghị Trung 
ương 6, Khóa XIV Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã thông qua “Nghị quyết về một số vấn đẻ quan 
trọng trong việc xây dựng văn minh tỉnh thần xã 
hội chủ nghĩa”, trong đó đã tổng kết những kinh 
nghiệm về xây dựng văn minh tỉnh thần từ khi cải 
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cách mở cửa và nêu ra mục tiêu, nhiệm vụ về xây 
dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa cho đến 
năm 2010. Trong bài này, tôi xin giới thiệu một 
số nội dung chính sau đây. 

1. Về ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng 
văn minh tỉnh thân xã hội chủ nghĩa. Trung 
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, văn 
minh tinh thần xã hội chủ nghĩa là đặc trưng quan 
trọng của xã hội xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu 
quan trọng và bảo đảm quan trọng của công cuộc 
xây dựng hiện đại hóa. Việc xây dựng văn minh 
tỉnh thần xã hội chủ nghĩa liên quan đến việc thực 
hiện toàn diện phương án hùng vĩ vượt thế kỷ, 
liên quan đến sự phát triển hưng thịnh của sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Văn 
minh vật chất là cơ sở, xây dựng kinh tế là trung 
tâm, cần phải nắm chắc trung tâm đó không chút 
dao động. Nhưng nếu văn minh tỉnh thần làm 
không tốt thì văn minh vật chất sẽ bị phá hoại, 
thậm chí xã hội cũng bị biến chất. Đi đôi với việc 
làm tốt hơn nữa xây dựng văn minh vật chất, việc 
thiết thực nâng xây dựng văn minh tỉnh thần lên 
một vị trí nổi bật hơn, nghiêm chỉnh øgiải quyết 
một loạt vấn để cấp bách trước mắt, mở ra cục 
diện mới xây dựng văn minh tinh thần trong tình 
hình mới đã trở thành công việc lớn mà toàn 
Đảng và toàn dân hết sức quan tâm. 

Trong mười mấy năm kể từ khi cải cách mở 
cửa, công cuộc xây dựng văn minh tỉnh thần ở 
Trung Quốc đã thu được những tiến triển rõ rệt, 
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy cải cách, 


* Dại sứ Trung Quốc tại Việt Nam 
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phát triển và ổn định. Nhưng trong công tác lãnh 
đạo của một số ngành và địa phương, vấn đề coi 
nhẹ giáo dục tư tưởng, coi nhẹ văn minh tỉnh 
thần, “một tay tương đối cứng, một tay tương đối 
mềm” vẫn chưa được giải quyết. Về mặt đời sống 
tinh thần xã hội còn tồn tại không ít vấn đề, có 
vấn để khá nghiêm trọng, chủ yếu biểu hiện ở 
những mặt sau đây : 1) Ở một số lĩnh vực các hiện 
tượng bại hoại đạo đức, sùng bái đồng tiền, ăn 
chơi hưởng lạc, cá nhân chủ hphĩa sinh sôi nảy 
nở ; 2) Các hoạt động phong kiến mê tín và các 
hiện tượng xấu xa cờ bạc, nghiện hút ma túy lan 
tràn ; 3) Các hành vi giả mạo lừa đảo trở thành tệ 
nạn xã hội ; 4) Sự nghiệp văn hóa bị các nhân tố 
tiêu cực công phá dữ dội, những thứ làm hại tâm 
hồn thanh thiếu niên lẩn khuất kháp nơi ; 5) Hiện 
tượng tham nhũng hoành hành ở một số địa 
phương, tác phong tốt đẹp của Đảng và Chính 
phủ bị tổn thất lớn ; 6) Ý thức quốc gia của một 
số người bị phai nhạt, nảy sinh sự hoài nghỉ và 
đao động đối với tiền đồ xã hội chủ nghĩa. Cho 
nên, bất cứ xét từ lý luận hay tình hình thực tế, 
tăng cường xây dựng văn minh tỉnh thần đều là 
một nhiệm vụ cấp bách mang ý nghĩa chiến lược 
quan trọng, là một sứ mệnh lịch sử nặng nể của 
những người cộng sản Trung Quốc và nhân dân 
Trung Quốc. 

2. Về tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phấn 
đấu xây dựng văn mỉnh tỉnh thần xã hội chủ 
nghĩa. Trung ương Đảng chỉ rõ, tư tưởng chỉ đạo 
chung cho việc xây dựng văn minh tinh thần xã 
hội chủ nghĩa là lấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư 
tưởng Mao Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu 
Bình làm chỉ đạo, kiên trì đường lối cơ bản và 
phương châm cơ bản của Đảng, tăng cường xây 
đựng tư tưởng đạo đức, phát triển giáo dục, khoa 
học, văn hóa, trang bị con người bằng lý luận 
khoa học, dẫn đất con người bằng dư luận đúng 
đán, vun đắp xây dựng con người bằng tinh thần 
cao thượng, cổ vũ con người bằng tác phẩm ưu tú, 
bồi dưỡng công dân xã hội chủ nghĩa có lý tưởng, 
có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, nâng cao tố 
chất tư tưởng đạo đức và tố chất văn hóa khoa học 
của toàn dân tộc, đoàn kết và động viên nhân đân 
các dân tộc xây dựng Trung Quốc thành một nước 
hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ 
và văn minh. 
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Căn cứ vào tư tưởng chỉ đạo chung nói trên, 
Trung ương Đảng xác định mục tiêu xây dựng 
văn minh tỉnh thần của Trung Quốc đến năm 
2010 là : 1) Xây dựng vững chấc lý tưởng chung 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung 
Quốc trong toàn dân tộc, xây dựng vững chắc 
lòng tin kiên định, không dao động kiên trì đường 
lối cơ bản của Đảng ; 2) Thực hiện nâng cao rõ 
rệt tố chất công dân với nội dung chủ yếu là tu 
dưỡng tư tưởng đạo đức, trình độ khoa học giáo 
dục và quan niệm pháp chế dân chủ ; 3) Thực 
hiện nâng cao rõ rệt chất lượng sinh hoạt văn hóa 
với yêu cầu chủ yếu là tích cực lành mạnh, phong 
phú đa dạng, phục vụ nhân dân ; 4) Thực hiện 
nâng cao rõ rệt trình độ văn minh thành thị và 
nông thôn với dấu hiệu chủ yếu là nền nếp xã hội, 
trật tự công cộng, môi trường sinh hoạt ; 5) Hình 
thành trong phạm vi toàn quốc cục diện tốt đẹp 
xây dựng văn minh vật chất và xây dựng văn 
minh tinh thân phát triển nhịp nhàng. 

Để kết hợp mục tiêu phấn đấu lâu dài với 
nhiệm vụ của từng giai đoạn, Trung ương Đảng 
cho rằng trước mắt, tức đến năm 2000 cần phải 
giải quyết mấy vấn để sau đây : Mới là, kiên 
quyết chặn đứng những hiện tượng hủ bại tiêu cực 
trong các cơ quan và đội ngũ cán bộ Đảng và 
chính quyền, xây dựng thêm tác phong của Đảng, 
tác phong chính quyền tốt đẹp liên hệ mật thiết 
với quản chúng, cân cù thiết thực, liêm khiết chí 
công. Hai là, kiên quyết uốn nắn những thói xấu 
trong các ngành nghề làm tổn hại đến lợi ích của 
quản chúng, chống những hành vi piả mạo, lừa 
gạt, ra sức bồi dưỡng tinh thần yêu nghề làm hết 
trách nhiệm, thuận tiện cho quản chúng, phục vụ 
chất lượng cao. 8a là, kiên quyết diệt trừ những 
hiện tượng xấu xa xã hội như mại dâm, cờ bạc, 
nghiện hút ma túy, chống những hoạt động mê tín 
phong kiến, hình thành nên nếp xã hội văn minh, 
lành mạnh, tôn sùng khoa học. Bốn là, kiên quyết 
cấm những hành vi chế tạo và truyền bá rác rưởi 
văn hóa, bước đầu mở ra cảnh tượng phồn vinh 
với những sản phẩm tỉnh thần ưu tú xuất hiện dồn 
dập, thị trường văn hóa nhộn nhịp, quy củ. Năm 
là, kiên quyết xử lý tình trạng trị an xã hội không 
tốt, môi trường bị ô nhiễm, đời sống thấp kém ở 
một số địa phương, xây dựng thêm nhiều thôn 
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trấn văn minh và thành phố văn minh. Trung 
ương Đảng yêu câu các địa phương, các ngành 
đều căn cứ vào yêu câu chung định ra quy hoạch 
cụ thể, nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện. 

3. Mấy điều tâm đắc. Trong quá trình xây 
dựng văn minh tỉnh thần mấy năm qua chúng tôi 
đã pặp phải ba vấn đề đáng suy nphĩ : 1) Làm thế 
nào để dưới tiên để lấy xây dựng kinh tế làm 
trung tâm, có thể khiến cho việc xây dựng văn 
minh vật chất và việc xây dựng văn minh tỉnh 
thần thúc đẩy lẫn nhau, phát triển hài hòa, phòng 
ngừa và khắc phục tình trạng “một tay tương đối 
cứng, một tay tương đối mẻm”. 2) Làm thế nào để 
dưới điều kiện đi sâu cải cách, xác lập thể chế 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, có thể hình 
thành lý tưởng chung, quan niệm giá trị chung và 
tiêu chuẩn đạo đức chung có lợi cho sự nghiệp 
xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phòng 
neừa và ngăn chặn sự nấy nở lan tràn của các tư 
tưởng hủ bại và hiện tượng xấu xa ; 3) Làm thế 
nào để trong tình hình mở rộng cửa với bên ngoài, 
đón nhận cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới 
của thế giới, có thể tiếp nhận các thành quả văn 
minh ưu tú của nước ngoài, phát huy các tỉnh hoa 
văn hóa truyền thống của đất nước, phòng ngừa 
và điệt trừ sự truyền bá của các rác rưởi văn hóa, 
ngăn chặn các mưu đồ ““Tây hóa”, “phân hóa” của 
các thế lực thù địch đối với Trung Quốc. 

Để bảo đảm việc xây đựng văn minh tinh thần 
thu được kết quả thực sự, qua kinh nghiệm thực 
tiễn chúng tôi thấy cản phải làm tốt mấy việc sau 
đây : 1) Cân kiên trì phương châm “nắm hai tay, 
cả hai tay đều phải cứng”. Dưới tiền để lấy xây 
dựng kinh tế làm trung tâm, cần xử lý tốt quan hệ 
giữa hai nền văn minh. Phương châm “nắm hai 
tay” có được thực hiện nghiêm chỉnh hay không, 
điều mấu chốt là ở ban lãnh đạo các cấp, nhất là 
thủ trưởng thứ nhất. Thủ trưởng thứ nhất nhất 
thiết phải “nắm hai tay”, nắm chắc toàn cục của 
việc xây dựng hai nên văn minh ; 2) Cần phải xử 
lý tốt quan hệ giữa một số vấn để. Nhược điểm và 
những mặt tiêu cực của bản thân thị. trường nhất 
định sẽ thể hiện vào trong cuộc sống tỉnh thản. 
Cải cách mở cửa cũng chịu rủi ro, những thứ tiêu 
cực của chủ nphĩa tư bản cũng thừa cơ xâm vào. 
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Vậy một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây 
dựng văn minh tỉnh thần là phải xử lý tốt các quan 
hệ giữa cạnh tranh và hiệp tác, tự chủ và giám sát, 
hiệu suất và công bằng, giàu lên trước và cùng 
giàu có, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội v.v. 
hình thành sức mạnh dư luận, quan niệm giá trị, 
điều kiện văn hóa và môi trường xã hội có lợi cho 
cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội 
chủ nghĩa ; 3) Kiên trì phương châm trăm hoa đua 
nở, trăm nhà đua tiếng, giải quyết đúng đắn các 
mâu thuẫn trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Phải 
chú ý phân biệt vấn đề học thuật và vấn để chính 
trị. Đối với vấn đề nhận thức tư tưởng, phải tích 
cực hướng dẫn, khuyến khích việc thảo luận trao 
đổi giữa các quan điểm học thuật khác nhau. Đối 
với những ý kiến khác nhau trong quá trình tìm 
tòi cải cách, có thể không tranh luận để cho thực 
tiễn sau này kiểm nghiệm. Đối với những vấn đề 
liên quan tới phương hướng chính trị và những 
nguyên tắc lớn, phải có thái độ rõ ràng, phân rõ 
đúng sai, không nên có thái độ tự do chủ nghĩa. 
Tất cả những khuynh hướng trái với bốn nguyên 
tắc cơ bản, tổn hại đến việc xây dựng văn minh 
tỉnh thản xã hội chủ nphĩa đều là sai làm, đều phải 
kiên quyết chống lại ; 4) Tăng cường xây dựng 
văn minh tỉnh thần phải dựa vào giáo dục, cũng 
phải dựa vào pháp chế. Cân phải sử dụng biện 
pháp giáo dục, biện pháp kinh tế, biện pháp hành 
chính và biện pháp pháp luật một cách tổng hợp. 
Công tác tuyên truyền giáo dục có tác dụng rất 
quan trọng, nhưng chỉ dựa vào những điển hình 
của những người tốt việc tốt và sức ép của dư luận 


thì không đủ, còn phải dựa vào sức mạnh của luật. 


pháp. Xét từ ý nghĩa này, có thể nói quá trình xây 
dựng văn minh tỉnh thần tức là quá trình không 
ngừng hoàn thiện pháp chế, thông qua việc xây 
dựng và kiện toàn các pháp luật và quy chế để 
nâng cao quan niệm pháp chế của công dân, thúc 
đẩy sự tiến bộ của văn minh tỉnh thần. 

Chúng tôi tin rằng, nhân dân Trung Quốc dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, qua phấn đấu bên bỉ nhất 
định sẽ thu được những tiến triển mới trong việc 
xây dựng văn minh tỉnh thân xã hội chủ nghĩa. Q 
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(UY TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG 


CENTRAL PEOPLES CREDIT FUND (CCPF) 


HUY ĐỘNG VỐN 
Nhộn tiền gửi của cóc GTD thònh viên để 
côn đối điều hòa trong toòn hệ thống 
theo cơ chế để cho voy. 
Huy động vốn trong nước vò voy vốn 
nước ngoời bằng đồng Việt Nam vò bằng 
ngodi tệ, phót hành chứng chỉ tiền gửi, 
tri phiếu, kỳ phiếu ngắn hẹn và dời hẹn. 
Tiếp nhộn vốn tời trợ, vốn ủy thác đều †ư 
của Nhò nước, cóc tổ chức quốc gia, 
quốc tế, có nhôn: ởỏ trong nước vò nước 
ngoòi cho cóc chương trình, dụ ón đầu †ư 
vò phút triển kinh tế. 

CHO VAY: 

Cho voy cóc QTDND thònh viên vò dodnh 
nghiệp theo nguyên tắc uu tiên đối. với 
cóc †ổ chức trong hệ thống. 

CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH KHÁC: 
Nhộn chiết khốu cóc giốy †tờ có gió. 
Thực hiện nghĩa vụ bỏo lõnh theo quy. chế 
bỏo lõnh của Thống đôc Ngôn hòng Nhờ 
nước. 

Kinh dodnh ngogi tệ, vòng bọc, đó quý 
vò làm cóc dịch vụ Ngôn hòng đối ngoợi 
theo giếy phép của Ngôên hòng Nhà 
nước. 

Hùn vốn, liên doanh, mua cổ phồn củo 
doœnh nghiệp vò đều †u chứng khoón. 
Lòm dịch vụ giữ hộ tời sỏn quý vò cóc 
giốy †ò có gió. 

Thục hiện nghiệp vụ cầm cố, kinh doanh 
bốt động sỏn. 

Lờm dịch vụ †thơnh †toón, chuyển tiền, †hu 
chi tiền mặt. 

Mua bón vò làm đợi lý muo bón tín phiếu, 
tri phiếu chính phủ, cóc tổ chức vò cóc 
doœnh nghiệp trong nước vò nước ngoòi. 
Tham gia thị trường liên ngôn hòng, thị 
trường tiền tệ ngón hơn vò thị trường 
chứng khoón quốc gio. « 

_¬m cóc dịch vụ tử vến tòi chính, ngôn 
hong vò đều tư. 


Được thờnh lộp theo Công văn ó901/KTTH ngày 9/12/1994 củo 
Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1ó2/QĐ-NH5 ngày 
8/6/1995 của Thống đốc NHNN Việt Nơm. 

VỐN ĐIỀU LỆ : 200.000.000.000 (Hơi trăm tỷ đồng) 

TRỤ SỞ CHÍNH : 71 Hơi Bò Trưng - @Q. Hoờn Kiếm, Hò Nội 
Điện thoại: 6.22267ó, 8.222684 - Fox: 8.222828 

CHI NHÁNH QTDND TRUNG ƯƠNG TẠI THẢNH PHỔ HỒ CHÍ MINH: 


ng lo ver-Casse-gt Quên I - TP. Hồ Chí Minh 


- Fœc 06.6.215287 


—_—_ l. ' s." 
—.Â _— s2. 


Với mạng lưới gần 1000 thònh viên là cóc Quỹ 
tin dụng nhôân dên khu vực, Quỹ tín dụng nhôn 
dên cơ sở ở cóc tỉnh, thònh phố, Quỳỹ fín dụng 
nhôn dôn Trung ương đang thực hiện chức 
năng lò đầu mối của toàn hệ thống Quỳ tín 
dụng nhôn dên trong việc điều hòa cóc nguồn 
vốn, cho voy trong và ngoòi thònh viên, cung 
ứng cúc dịch vụ ngôn hòng; thiết lập quơn hệ 
quốc tế, nhộn vốn đầu tư trọng vò ngoời nước 
cho hệ thống Quỹ fín dụng nhôn dôn. 
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0ÔN6 TY VẬN TÀI XĂNö DẦU ĐƯỜNG THỦY I 


Địa chỉ  : 37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng 
Điện thoại : 31 - 828815 - 838607 - 838680 

Telex : 31128 - XDTM - VT Fax : 84 - 31 - 838033 
Cable :  VIET PETROCO HAIPHONG 


CHỨC NĂNG CHÍNH 


c1 Vận (ải : 
Chuyên vận tải các loại dầu thực vật, sản phẩm dầu và hóa chất, trên sông, biển tới các cảng 
trong nước và nước ngoài. 


—Ì Cung ứng dầu : 
Có các phương tiện bán nhiên liệu, dầu mỡ nhờn cho các tầu Việt Nam và nước ngoài tại các 
cảng Hải Phòng, Hòn Gai và Cẩm Phả. 

-Ì Sửa chữa và đóng tầu : 
Công ty nhận đóng mới các tầu chạy sông, biển trọng tải đến 500DWT và đủ phương tiện sửa 
chữa từng phần tầu 5000DWT và cho lên ụ nổi tầu 500DWT. 

<1 Môi giới Hàng hải và Đại ly tầu : 
Chuyên làm đại lý các loại tầu chở dầu, hóa chất. Đại lý phục vụ tầu suốt ngày đêm, hiệu quả 
cao, chi phí thấp. 

-ì Các chức năng khác : 
Cho thuê thuyền viên, cầu tàu, nhà kho và bãi để vật liệu 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


VIETNAM BANK FOR AURICULTUREAND RURALDEVELOPMENT 


TRỤ SỞ : SỐ 4 PHẠM NGỌC THẠCH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI., TEL: 8525374, 8525375., TELEX: 411-322 VBA-VT., FAX: 8625376, SWIFT: VBAAVNVX 


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gọi tắt là 
Ngân hàng Nông nghiệp viết tắt NHNo, tên giao dịch quốc tế Vietnam 
Bank for Agriculture and Rural Development gọi tắt Agribank, viết tắt 
VBAFD. _ 
Là Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt với 87 đơn vị thành viên; trụ ' 
sở chính tại Hà Nội; vốn Điều lệ là 2.200 tỷ đồng Việt Nam. _ 
_ Thực hiện các chức năng : Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ 
ngân hàng đối với khách hàng trong nước, nước ngoài; thực hiện tín dụng 
tài trợ vì mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng chủ yếu trong 
nông nghiệp, nông thôn; làm nhiệm vụ ủy thác tín dụng, đầu tư cho Chính 
phủ và các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài chủ yếu trong lĩnh vực nông _ _ 
nghiệp, thôn thôn... tại 1.259 chỉ nhánh ở tất cả các đô thị và các vùng _ _ 
nông thôn trong cả nước, tại các công ty chuyên doanh hạch toán độc lập - _.. 
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NƯỚC MNH, Xõ HỘI CÔNG BỖNG, VĂN MINH 


HÁN HẠNH ĐÓN CHÀO QUÝ KHÁCH - ll 
WELCOME TO AGRIBANK _ 


CÔNG TY CAO SƯ 


~“ ¬ ^ ` ` # Giám đốc 
THỊ TRẤN AN LỘC - HUYỆN BÌNH LONG - BÌNH PHƯỚC Wcuatc0E/66(6 
Điện thoại : 0.65.866324 Fax : 656622 


+ Công ty cao su Bình Long năm trên vùng đất đỏ màu mố thích hợp 
với nhiều loại cây công nghiệp nhất là cây cao su. Hơn 10 năm qua 
Công ty đã trồng mới 15.500 ha với các loại giông năng suất cao. 
Đã có gần 10.000 ha vườn cây sung sức cho mủ, sản lượng hàng 


năm trên dưới 9.000 tấn. | 
+ Công nghệ mủ kem (latex) đạt chất lượng cao. 


+ Có 9 nông trường, tay nghề kỹ thuật cao. Cơ sở hạ tầng, giao thông 
liên lạc bảo đảm đầu tư công nông nghiệp. 


Văn phòng Công ty cao su Bình Long 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
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BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : /9 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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ĐI! ĐÀ BN SCŒ DÂN: 


ÙNG với quá trình dựng nước và giữ 

nước, nên văn hóa Việt Nam đã hình 
>> và phát triển. Bằng lao động sáng 
tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường, nhân 
dân ta đã xây đắp nên một nền văn hóa kết tỉnh 
sức mạnh và in đậm dấu ấn bản sắc của dân tộc, 
chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn 
của dân tộc Việt Nam. 

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị 
vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước 
và giữ nước. Nhờ nẻn tảng và sức mạnh văn hóa 
ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ, dân tộc ta vẫn 
giữ vững và phát huy bản sắc của mình, chẳng 
những không bị đồng hóa, mà còn quật cường 
đứng dậy giành lại độc lập cho dân tộc, lấy sức ta 
mà giải phóng cho ta. 

Nhận thức điều đó để chúng ta vững tin và tự 
hào về dân tộc ta, gìn giữ, phát huy toàn bộ đi sản 
văn hóa thiêng liêng của cha ông ta để lại và các 
thế hệ chúng ta xây dựng hôm nay. Chúng ta vô 
cùng biết ơn nhân dân và các bậc anh hùng hào 
kiệt, các bậc hiển tài chí sĩ đã dày công vun đắp 
nên văn hóa dân tộc. Chúng ta càng vô cùng tự 
hào và biết ơn Bác Hồ kính yêu, vị anh hùng dân 
tộc vĩ đại, nhà văn hóa lớn của thời đại, người 
cộng sản mẫu mực và chiến sĩ quốc tế trong sáng, 
thủy chung, tấm gương sáng ngời về lòng yêu 
_ HƯỚC, thương dân, về tư tưởng trí tuệ, vẻ nhân 

cách, đạo đức, lối sống cho các thế hệ Việt Nam. 

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam đảm đương 
sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 
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LÊ KHẢ PHIÊU 


nhân dân ta đã vùng dậy khởi nghĩa, tiến hành 
kháng chiến, kiến quốc, đánh thắng các đế quốc 
xâm lược và các thế lực phản động, giành độc lập 
dân tộc, thu non sông về một mối, đi lên theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng được những cơ 
sở ban đầu của chủ nghĩa xã hội, tiếp tục củng cố 
và phát triển nền văn hóa dân tộc. Cùng với độc 
lập chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ, những thành 
quả vẻ thể chế chính trị và kinh tế - xã hội, văn 
hóa là một thành tố của chế độ xã hội chủ nghĩa 
cao đẹp của chúng ta, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong khu 
vực và trên thế giới. 

Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc dưới 
sự lãnh đạo của Đảng là nhân lên sức mạnh của 
nhân dân ta để vượt qua khó khăn, thử thách, xây 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 
phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo 
ra thế và lực mới cho đất nước ta đi vào thế 
kỷ XXIL. 

Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt 
được, trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta thẳng thắn 
chỉ ra những tiêu cực đang xuất hiện có chiều 
hướng gia tăng trên nhiều lĩnh vực của đời sống 
văn hóa tỉnh thần, nhất là sự xuống cấp về tư 
tưởng, đạo đức và lối sống của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, không 
những chỉ kìm hãm sự phát triển của kinh tế - xã 


* Trích bài phát biểu của đông chí Tổng Bí thư khai mạc Hội 
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VỊI) 
ngày 6-7-1998 


Phấn đấu tiược hiện Nghị quyết Đại hệi VIII của Đảng 


hội mà thậm chí còn dẫn tới nguy cơ đối với vận 
mệnh của Đảng và sự phát triển của đất nước. 

Để khắc phục bằng được những yếu kém trên 
lĩnh vực văn hóa, chúng ta cần phân tích nguyên 
nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan như : 
buông lỏng, hữu khuynh trong lãnh đạo, điều 
hành trong tổ chức thực hiện. Cần thấy hết trách 
nhiệm từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, các ban, ngành Trung ương đến các cấp ủy, 
chính quyển các địa phương, các cơ quan liên 
quan đến mặt trận văn hóa và nhất là sự nhận 
thức không đầy đủ về vị trí, tâm quan trọng của 
văn hóa, sự thiếu gương mẫu vẻ tư tưởng, đạo 
đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên có 
chức, có quyển, làm suy giảm niễm tin của nhân 
dân, tạo sơ hở cho những hoạt động phản văn hóa 
phát triển. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định văn hóa là 
một mặt căn bản của xã hội. Người chỉ rõ “ “Trong 
công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề phải 
chú ý đến, cũng phải coi trọng ngang nhau : 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”. 

Văn hóa là một trong những mục tiêu, nhiệm 
vụ xây dựng con người mới, xã hội mới. 

Công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”, 
đòi hỏi chúng ta phải xây dựng và phát triển nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc, xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc ta, 
coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đầy 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng một nền văn 
hóa tiên tiến là một nền văn hóa yêu nước và tiến 
bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm 
mục tiêu tất cả vì con người, tất cả vì tự do, hạnh 
phúc và sự phát triển phong phú, toàn diện cho 
mỗi con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá 
nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. Tính 
chất tiên tiến của nên văn hóa thể hiện cả trong 
nội dung, cả trong hình thức biểu hiện, trong 
phương tiện để chuyển tải nội dung. Bản sắc dân 
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tộc của văn hóa Việt Nam bao gồm những giá trị 
bẻn vững, những tỉnh hoa được vun đắp nên qua 
lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và 
giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn ; lòng tự 
tôn, tự cường dân tộc ; tỉnh thần cộng đồng gắn 
kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc ; lòng 
nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý ; đức 
tính cần cù sáng tạo trong lao động ; là đức hy 
sinh cao thượng tất cả vì độc lập dân tộc, vì hạnh 
phúc của nhân dân ; là sự tế nhị trong cư xử, tính 
giản dị trong lối sống. Nền văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc còn là sự mở rộng giao lưu với 
thế giới, tiếp thu có chọn lọc những tỉnh hoa văn 
hóa nhân loại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống 
và hiện đại, dân tộc và quốc tế. 

Con người Việt Nam là sự kết tỉnh của nền 
văn hóa Việt Nam, vì vậy quá trình xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam cũng chính là quá trình thực 
hiện chiến lược con người, xây dựng và phát huy 
nguồn lực con người. Đây là khâu trung tâm của 
sự nghiệp xây dựng nền tảng tỉnh thần, tiềm lực 
văn hóa và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 

Nền văn hóa mà nhân dân ta xây đựng là nên 
văn hóa thống nhất trong đa dạng của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam. 

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ 
nước, các dân tộc sống trên đất nước ta, bằng lao 
động bên bỉ, sáng tạo và ý chí kiên cường bất 
khuất, đã xây đắp nên nên văn hóa Việt Nam 
thống nhất mà đa dạng, phong phú, kết tỉnh 
những giá trị sắc thái văn hóa của tất cả các dân 
tộc trên Tổ quốc Việt Nam. 

Ngày nay, với sự thống nhất về chính trị, tư 
tưởng và kinh tế của nước Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa chúng ta càng có điều kiện để tăng cường 
hơn nữa tính thống nhất mà đa dạng của nên 
văn hóa. 

Xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc là sự nghiệp của toàn dân 
mà nòng cốt là đội ngũ trí thức gấn bó với dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ trí thức Việt 
Nam giàu lòng yêu nước, đại bộ phận xuất thân 
từ nhân dân lao động, là tính hoa của nền văn hóa 
nước nhà được Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn 
trọng, tạo điều kiện để cho anh chị em phát huy 
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trí tuệ, tài năng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân và chủ nghĩa xã hội, giữ vai trò cực kỳ quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 
văn hóa. 

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, 
lãnh đạo sự nghiệp văn hóa, Đảng ta đã sớm có 
Đề cương văn hóa (năm 1943), chuyển sang giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong các kỳ 
Đại hội, Đảng ta đều đề cập đến đường lối văn 
hóa. Đảng ta luôn luôn khẳng định văn hóa là 
một mặt trận, cách mạng tư tưởng và văn hóa là 
__ một trong ba cuộc cách mạng tiến hành đồng thời 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1986 
đến nay, trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi 
mới, Đảng ta đã có Nghị quyết 05 của Bộ Chính 
trị (khóa VI, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
VII) về văn hóa theo nghĩa hẹp, chủ yếu là những 
vấn đề văn nghệ và quản lý văn hóa - văn nghệ. 
Giờ đây, công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi 
Đảng ta phải có chiến lược văn hóa trong thời 
kỳ mới. 

Ngày nay, sau 12 năm đổi mới, với những 
thành tựu quan trọng vẻ kinh tế - xã hội, an ninh, 
quốc phòng, đối ngoại cùng những thành tựu vẻ 
văn hóa, thế và lực của chúng ta đã lớn hơn trước 
rất nhiều. Mặt khác chúng ta cần nhận rõ bốn 
nguy cơ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 
VIII đã nêu vẫn đang diễn ra gay gắt. Sự tăng lên 
của những nguy cơ này có sự chống phá của các 
thế lực thù địch thông qua biện pháp diễn biến 
hòa bình hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Mặt khác, chúng ta phải nghiêm khắc 
nhận rõ một số khuyết điểm trong Đảng và trong 
bộ máy Nhà nước nhất là tệ quan liêu, mất dân 
chủ, tham nhũng, đặc quyển, đặc lợi của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên. Sự thoái hóa này, cùng 
với những yếu kém khó khăn một số mặt vẻ kinh 
tế - xã hội đã ảnh hưởng đến lòng tin của nhân 
dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của 
Nhà nước. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này đề 
cập trên bình diện rộng với những định hướng cơ 
bản có tính chiến lược, đồng thời xác định những 
trọng điểm cần giải quyết trước những vấn đề cấp 
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bách đang đặt ra cho xã hội ta hiện nay trên lĩnh 
vực văn hóa. Xác định những giải pháp lớn từ 
nay đến năm 2000, những giải pháp có tính khả 
thi và thực hiện cho kỳ được để tạo ra bước 
chuyển biến mới trong thực tế. 

Khi lãnh đạo thực hiện nội dung toàn diện, 
sâu rộng của văn hóa từ nay đến năm 2000, 
chúng ta đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng tư 
tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh trong xã hội, 
trước hết là trong các tổ chức đảng và bộ máy 
Nhà nước, trong các đoàn thể quần chúng và 
trong từng gia đình. Phải tạo cho được sự chuyển 
biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, lối sống - 
một lĩnh vực then chốt trong đời sống văn hóa 
của dân tộc. 

Xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là một bộ phận 
quan trọng của sự nphiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải 
phấn đấu với ý chí cách mạng kiên định, với trí 
tuệ và tính tự giác cao. Đồng thời phải tiến hành 
đồng bộ, có hệ thống các giải pháp từ giáo dục, 
vận động đến thể chế hóa, đường lối chủ trương 
của Đảng thành chính sách, cơ chế, trong đó cần 
nắm vững và thực hiện có hiệu quả giải pháp 
quan trọng hàng đầu là tiến hành giáo dục thường 
xuyên, sâu rộng chủ nghĩa yêu nước gắn với 
phong trào thi đua sôi nổi, mở cuộc vận động 
toàn Đảng, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa 
mới. Thông qua cuộc vận động này để ngăn chặn 
tình trạng suy thoái, bồi dưỡng, phát triển nhân 
rộng những nhân tố tích cực, những điển hình 
tiên tiến trong lao động xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, tạo ra một lối sống có văn hóa, có đạo đức 
trong xã hội, xây dựng một môi trường văn hóa 
lành mạnh. Để mở đầu cho cuộc vận động này 
một cách thiết thực, trước hết tiến hành sinh hoạt 
tự phê bình và phê bình trong Đảng, và bộ máy 


- Nhà nước từ trung ương đến cơ sở về tư tưởng, 


đạo đức, lối sống. Kết quả của sinh hoạt tự phê 
bình và phê bình phải được thể hiện được việc 
xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình 
hành động của các cấp, các ngành, nhằm phát 
huy vai trò pương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối 
sống của từng cán bộ, đảng viên và viên chức 
Nhà nước. 
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RONG hơn 10 năm thực hiện công cuộc đổi 
| mới đất nước, nhất là từ năm 1993 đến nay, 
phong trào Công đoàn Việt Nam có những 
thuận lợi căn bản : Nền kinh tế hàng hóa nhiêu thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
bước đầu hình thành đã giải phóng lực lượng sản 
xuất, kinh tế tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn 
năm trước. Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ 
phận nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 
hộ khá và hộ giàu tăng lên. Những việc làm như : đền 
ơn đáp nphĩa, tặng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc người có công với 
nước, các cuộc vận động “xóa đói piâm nghèo”, khắc 
phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng, chăm 
sóc trẻ em và các pia đình thuộc diện chính sách, 
người nphèo có hoàn cảnh khó khăn... được đông 
đảo công nhân, lao động và nhân dân hưởng ứng, 
phát huy được nét đẹp đạo lý truyền thống của dân 
tộc Việt Nam “thương người như thể thương thân”. 
Bộ Luật lao động và nhiều văn bản pháp luật, chính 
sách mới được ban hành đã tạo thêm môi trường 
pháp lý thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động, 
phát huy quyên làm chủ của công nhân, viên chức, 
lao động trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa, xã hội. 

Tuy nhiên, phong trào Công đoàn Việt Nam cũng 
eặp nhiều khó khăn thử thách ; cơ sở vật chất kỹ 
thuật, kết cấu hạ tầng còn yếu kém, công nghệ trong 
nhiều ngành sản xuất chưa được đổi mới và còn lạc 
hậu, sự cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường đã 
dẫn tới sự thua lỗ, phá sản của nhiều doanh nghiệp 
khiến hàng chục vạn công nhân, lao động không có 
việc làm, đời sống khó khăn. 

Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam (1988) 
để ra mục tiêu “việc làm, đời sống, dân chủ và công 
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bằng xã hội”. Đại hội lần thứ VII (1993) đề ra mục 
tiêu : “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, góp 
phân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ 
lợi ích của công nhân, lao động”. 

Đến nay có thể khẳng định các mục tiêu và 
nhiệm vụ do Đại hội VI và Đại hội VỊ Công đoàn 
Việt Nam đề ra là đúng đắn, sát thực tế, vừa đáp ứng 
được yêu cầu, nguyện vọng của công nhân, viên 
chức, lao động trong giai đoạn cách mạng trước mắt ; 
vừa có ý nghĩa định hướng lâu dài. Nội dung, hình 
thức hoạt động của các cấp Công đoàn từng bước đổi 
mới. Các cấp Công đoàn đã có nhận thức sâu sắc hơn 
chức năng: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của công nhân, viên chức, lao động. Hệ thống 
tổ chức công đoàn từng bước được củng cố. Vị thế 
của tổ chức công đoàn trong xã hội từng bước được 
nâng cao. Sau hơn 10 năm đổi mới, phong trào Công 
đoàn Việt Nam đã đạt được một số thành tích chủ 
YẾU Sau : 

1- - Xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn 
trong các thành phân kinh tế, nâng cao năng Ùc 
đội ngũ cán bộ Công đoàn 

Với phương châm đa dạng hóa các hình thức tập 
hợp công nhân, viên chức, lao động, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn, kinh nghiệm chưa nhiễu, kinh phí ít, 
thiếu cán bộ, cơ sở pháp lý chưa đây đủ, nhưng trong 
những năm qua, số lượng công đoàn cơ sở trong khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh đã tăng 11 lần ; số 
đoàn viên, hội viên tăng 3 lần so với trước Đại 
hội VII Công đoàn Việt Nam. Đến nay cả nước có 
khoảng 3,5 triệu đoàn viên công đoàn, sinh hoạt 
trong 3,4 vạn tổ chức Công đoàn cơ sở, trong đó có 
5 267 Công đoàn cơ sở, nphiệp đoàn, hội viên với 
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hơn 39 vạn đoàn viên, hội viên Công đoàn khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh. 

Đã kiện toàn một bước tổ chức Công đoàn các 
cấp trên cơ sở. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã 
chỉ đạo tổ chức lại Công đoàn cấp huyện cho phù 
hợp với đặc điểm riêng của từng địa phương, kiện 
toàn, ổn định Liên đoàn lao động các tỉnh mới chia 
tách ; chỉ đạo thành lập các Công đoàn tổng công ty 
cho phù hợp với cơ chế quản lý mới. Đến nay, hệ 
thống tổ chức Công đoàn Việt Nam có 61 Liên đoàn 
lao động tỉnh, thành phố, 18 Công đoàn ngành nghẻ 
toàn quốc và 65 Công đoàn tổng công ty. Số lượng 
cán bộ công đoàn chuyên trách giảm đáng kể, từ 
9 077 người (năm 1993) đến nay còn 6 775 người 
(giảm khoảng 25% so với nhiệm kỳ trước) trong khi 
số lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở và cấp trên cơ 
sở tăng nhanh. 

Để nhanh chóng nâng cao năng lực, trình độ cán 
bộ công đoàn, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã 
từng bước củng cố hệ thống trường, lớp và đội ngũ 
cán bộ làm công tác đào tạo ; huy động ngân sách 
Công đoàn, tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ và các 
tổ chức quốc tế để tạo kinh phí cho đào tạo ; xây 
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dài hạn và 
kế hoạch thực hiện hằng năm ; mở các lớp bồi dưỡng 
cán bộ chủ chốt của Công đoàn ; đa dạng hóa hình 
thức đào tạo như : mở lớp đào tạo tại chỗ, cử cán bộ 
đi học các trường ở địa phương, ở trung ương ; tạo 
mọi điêu kiện để cán bộ được trang bị kiến thức mới. 
Chỉ tính từ năm 1993 đến năm 1997, cả hệ thống 
Công đoàn đã tổ chức bôi dưỡng cho 168 707 lượt 
cán bộ, đào tạo lại 3 0§5 cán bộ và cử đi đào tạo dài 
hạn (tập trung, tại chức) 4 439 cán bộ tại các trường 
công đoàn, trường Đẳng và các trường khác của 
Nhà nước. 

2 - Phát triển các hoạt động xã hội 

Các cấp Công đoàn trong cả nước đã lấy hoạt 
động xã hội làm nội dung quan trọng để tập hợp, vận 
động quân chúng và góp phân giải quyết việc làm, 
cải thiện đời sống công nhân, viên chức, lao động ; 
tham gia xây dựng và triển khai chương trình quốc 
gia về giải quyết việc làm. Từ năm 1993 đến nay, 
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã xét duyệt và 
cho vay 914 lượt dự án với doanh số 44 §64 triệu 
động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3,8 vạn lượt lao 
động. Ngoài ra các Liên đoàn lao động tỉnh, thành 
phố còn hướng dẫn công nhân, lao động lập dự án, 
tín chấp và bảo lãnh cho công nhân, lao động vay 
vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm qua ủy ban 
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nhân dân các địa phương. Từ năm 1992 đến 1996, 


tổng hợp báo cáo của 25 Liên đoàn lao động tỉnh, 
thành phố, đã cho công nhân, lao động vay 284 dự 
án, doanh số 16 019 triệu đồng cho 10 521 hộ vay, 
hỗ trợ việc làm cho 15 321 lao động dưới các hình 
thức khác nhau. Đã hình thành các loại quỹ do Công 
đoàn vận động công nhân, viên chức, lao động đóng 
góp như quỹ tương trợ, quỹ xã hội, quỹ trợ cấp khó 
khăn đặc biệt, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ trợ 
vốn, quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ, quỹ bảo trợ trẻ 
em, quỹ khuyến học... Riêng cuộc vận động “phụ nữ 
giúp nhau làm kinh tế gia đình “, “quỹ trợ vốn” của 
nữ công nhân, viên chức, lao động đã giải quyết cho 
hàng vạn lượt người vay hàng tỉ đồng làm kinh tế gia 
đình, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động nữ. 
Tuy tên gọi có khác nhau, nhưng mục đích của các 
quỹ đều nhằm giúp đỡ công nhân, lao động nghèo 
những lúc khó khăn. 

Ngoài việc huy động nguồn lực trong nước, Công 
đoàn đã tranh thủ sự tài trợ của các tổ chức quốc tế 
để đầy mạnh các hoạt động xã hội. Trong những năm 
qua, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tranh thủ 
sự tài trợ của một số tổ chức Công đoàn các nước và 
quốc tế thực hiện được một số dự án đào tạo tiếng 
Anh, đào tạo nghề cho lao động nữ, xóa mù chữ cho 
công nhân, đào tạo công nhân, việc làm cho người 
nghèo thành thị, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. 

Thực tế đã khẳng định chủ trương đẩy mạnh hoạt 
động xã hội của Công đoàn Việt Nam là đúng đắn, 
đáp ứng được nguyện vọng đông đảo công nhân, 
viên chức, lao động. Hoạt động xã hội của các cấp 
Công đoàn đã gắn bó tổ chức Công đoàn với đoàn 
viên và người lao động, nâng cao vị thế Công đoàn 
trong cộng đồng xã hội. 

3 - Tham gia xây dựng các chính sách, tuạt 
pháp, chăm lo bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp 
chính đáng của công nhân, viên chức, lao động 

Các cấp Công đoàn đã chú trọng tập hợp ý kiến 
của công nhân, viên chức, lao động tham gia với 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng các chính 
sách, luật pháp của công nhân, viên chức, lao động 
như Bộ luật lao động, Pháp lệnh thủ tục giải quyết 
các tranh chấp lao động, luật phá sản doanh nghiệp, 
Luật doanh nghiệp nhà nước... Đặc biệt, Công đoàn 
đã có kiến nghị kịp thời việc thực hiện chế độ phụ 
cấp trượt giá tiền lương, tham gia các chính sách tạo 
việc làm, chế độ trợ cấp khó khăn, tiền lương tối 
thiểu trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
và một số chính sách bảo đảm xã hội khác. 
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- Bảo hiểm xã hội là một trong các chính sách có 
tác động trực tiếp và sâu sắc nhất đối với công nhân, 
viên chức. Sự thay đổi chế độ, chính sách, phương 
thức chi trả có ảnh hưởng đến hàng triệu người đang 
làm việc và đã về hưu. Thực hiện chủ trương của 
Đảng, Nhà nước về việc cải cách chế độ chính sách 
và cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, tổ chức Công 
đoàn đã phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ công 
đoàn, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động 
tích cực tham gia với Nhà nước xây dựng chính sách, 
chế độ bảo hiểm xã hội, tổ chức bàn giao toàn bộ sự 
nghiệp bảo hiểm xã hội do Công đoàn quản lý sang 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng thời, phối hợp 
cùng các cơ quan chức năng của Nhà nước phát hiện, 
kiến nghị bổ sung, sửa đổi những bất hợp lý trong 
Điều lệ bảo hiểm xã hội. 

Công tác tư vấn pháp luật đã được quan tâm chỉ 
đạo. Ở một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, tỉnh 
Đồng Nai... thông qua tổ chức tư vấn pháp luật của 
Công đoàn, quyên và lợi ích hợp pháp, chính đáne 
của công nhân, viên chức, lao động được bảo vệ, 
nhiều vướng mắc trong quan hệ lao động đã được 
giải quyết. Ở những nơi xảy ra tranh chấp lao động, 
đình công, các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính 
quyền địa phương, các cơ quan chức năng giải quyết 
kịp thời, bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động, vì sự phát triển của doanh nghiệp. 

Trong lĩnh vực bảo hiểm lao động, các cấp Công 
đoàn thường xuyên nêu cao vai trò và trách nhiệm 
của mình, tích cực tham gia với Nhà nước triển khai 
pháp luật về bảo hiểm lao động, xây dựng và hướng 
dẫn thực hiện các chính sách vẻ bảo hiểm lao động. 
Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đàm an toàn vệ 
sinh lao động” do Công đoàn phát động được các 
ngành, các địa phương, cơ sở trong cả nước và đông 
đảo công nhân, viên chức, lao động hương ứng mang 
lại hiệu quả thiết thực, cải thiện điều kiện làm việc, 
bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động. 

Nhận thức rõ việc tham gia phát triển sản xuất 
cũng là bảo vệ quyên lợi người lao động cho nên ở 
nhiều nơi, các cấp Công đoàn đã thực sự cùng với 
chuyên môn tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn 
trong sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, cải 
thiện điều kiện làm việc của người lao động. Hàng 
neàn cơ sở đã tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập 
thể, hướng dẫn công nhân giao kết hợp đỏng lao 
động. Nhiều cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước đã 
tổ chức đại hội công nhân viên chức và có quy chế 
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vận động, khuyến khích mọi người góp vốn, khai 
thác nguồn hàng, vật tư, tìm việc làm mới, tìm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm... Đặc biệt phong trào “thi 
đua lao động giỏi” do Tổng liên đoàn phát động đã 
được các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở, 
Công đoàn ngành, địa phương, Công đoàn quận, 
huyện, thị xã... vận dụng với những nội dung phù 
hợp với đặc điểm ngành nghề, kinh tế, kỹ thuật, 
nhằm phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo trong 
lao động sản xuất, công tác của công nhân, viên 
chức, người lao động, tạo thành phong trào rộng lớn, 
øóp phân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh 
doanh, mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Trong các năm 
từ 1993 đến 1997 đã có 139 000 sáng kiến cài tiến kỹ 
thuật làm lợi 830 tỉ đồng, 2 403 người được tặng 
bằng khen và huy hiệu “Lao động sáng tạo” của 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hàng chục vạn 
người đạt tiêu chuẩn “lao động giỏi” và danh hiệu 
“bàn tay vàng”. 

4 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dực, 
góp phân xây dựng giai cấp công nhân vững 
mạnh 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế 
giới và những biến đổi sâu sắc của đất nước khi 
chuyển sang cơ chế thị trường, các cấp Công đoàn đã 
lập trung tuyên truyền để mọi người hiểu rõ, hiểu 
đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, nhất là Luật công đoàn, Luật lao động và 
các chính sách, luật pháp có liên quan đến quyên lợi 
của người lao động. 

Hình thức tuyên truyền giáo dục của Công đoàn 
đã có bước đổi mới, đa dạng, phong phú. Đã bồi 
dưỡng, xây dựng được hàng nghìn báo cáo viên, 
tuyên truyền viên từ trung ương đến cơ sở. Biên soạn 
nhiều tài liệu ngắn øọn, đưa thành chuyên mục hỏi 
đáp trong bản tin công đoàn, sổ tay công đoàn gửi tới 
tận tổ công đoàn, công đoàn bộ phận. Nhân các ngày 
lễ lớn của đất nước, neày kỷ niệm của địa phương, 
ngành, Công đoàn đã đẩy mạnh giáo dục truyền 
thống cách mạng trong công nhân, viên chức, lao 
động, tổ chức nehe nói chuyện, thi tìm hiểu về đất 
nước, về #iai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ; 
tổ chức giao lưu, øặp pỡ p1iữa các thế hệ cán bộ Công 
đoàn v.v. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước vẻ 
phòng chống tệ nạn xã hội, Tổng liên đoàn đã chỉ 
đạo các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công 
đoàn ngành toàn quốc thành lập ban chỉ đạo, tổ chức 
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các cuộc hội thảo, mở các đợt tuyên truyễn tập trung 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, in tài liện, 
tranh cổ động, tổ chức các lớp tập huấn, ký cam kết 
trách nhiệm, làm cho công nhân, viên chức, lao 
động thấy rõ hơn tác hại và hậu quả nghiêm trọng 
của các (ệ nạn xã hội, động viên mọi người tích cực 
tham gia đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội. 

Trước yêu cầu của tình hình mới, Tổng liên đoàn 
rất coi trọng phát triển hệ thống báo chí, xuất bản của 
Công đoàn. Báo Lao động, Tạp chí Lao động và 
Công đoàn, chương trình phát thanh và truyền hình 
Công đoàn và nhiều tờ báo, bản tin của các Liên 
_ đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành... 
đã thực sự là công cụ tuyên truyền quan trọng, là 
tiếng nói của tổ chức Công đoàn, là diễn đàn dân chủ 
của công nhân, viên chức, lao động. Báo chí đã phản 
ánh kịp thời tình hình phong trào công nhân và hoạt 
động Công đoàn, những vấn để bức xúc mà các tÂng 
lớp nhân dân và công nhân, lao động quan tâm như 
chống tham những, tiêu cực, những giải pháp về việc 
làm, thu nhập, bảo vệ quyền lợi người lao động v.v. 

Hoạt động văn hóa thể thao được các cấp Công 
đoàn đẩy mạnh nhầm tập hợp, giáo dục công nhân, 
viên chức, lao động, xây dựng cuộc sống lành mạnh. 
Nhiều hình thức liên kết tổ chức các hội thi thể thao, 
liên hoan văn nghệ trong khu vực và từng đơn vị, thu 
hút đông đảo người lao động tham gia. Nhiều nhà 
văn hóa lao động đã trở thành các trung tâm sinh 
hoạt văn hóa, thể thao của công nhân lao động và là 


nơi bồi dưỡng hạt nhân cho phong trào quân chúng... 


8 - Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt 
Nam thu được những kêt quả quan trọng 

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam luôn luôn chủ 
trương kiên trì đường lối đối ngoại rộng mở, trên 
nguyên tắc độc lập, tự chủ, hữu nghị, bình đẳng, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhan, hợp 
tác cùng có lợi. Những năm qua, Công đoàn Việt 
Nam đã nhận được sự ủng hộ về vật chất và tỉnh thân 
của công đoàn các nước ; đã cử hàng trăm đoàn đại 
biểu công đoàn tham dự các hoạt động quốc tế, đón 
hàng trăm đoàn đại biểu công đoàn các nước vào 
Việt Nam, tiếp nhận hàng chục dự án do công đoàn 
và các tổ chức quốc tế tài trợ. Thông qua đó đã nâng 
cao năng lực của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 
việc đại điện và bảo vệ quyển lợi người lao động, 
thực hiện các chương trình trọng điểm của Công 
đoàn về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, xúc tiến 
việc làm, sinh đê có kế hoạch, vẻ hoạt động xã hội 
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nhận đạo, vẻ đào tạo công nhân v.v. Hàng ngàn lượt ` 
cán bộ Công đoàn các cấp đã được dự các khóa học, 
đào tạo do quốc tế tài trợ. Bằng khả năng của mình 
và với truyền thống đoàn kết quốc tế trơng sáng, 
Công đoàn Việt Nam đã tích cực ủng hộ cuộc đấu 
tranh của lao động và công đoàn các nước vì độc lập 
dân tộc, quyên dân sinh, dân chủ, hòa bình và tiến bộ 
xã hội. _ 
+ _ 

Tuy đã đạt được một số thành tích trên đây nhưng 
phong trào Công đoàn Việt Nam vẫn: còn nhiễu yếu 
kém bất cập. Phong trào chưa đáp ứng đầy đủ mơng 
mỏi của công nhân, viên chức, lao động trong cả 
nước. Trơng giai đoạn 1998 - 2000, phơng trào Công 
đoàn thế giới vẫn chịu tác động tiêu cực của nhiêu 
nhân tố chính trị phức tạp của thời kỳ sau “chiến 
tranh lạnh” ; các thế lực phản động vẫn mưu toan 
chia rẽ phơng trào công đoàn ; quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế và sự gia tăng các hoạt động của các công ty 
siêu quốc gia, chính sách tự do hóa nên kinh tế của 
một số thế lực quốc tế tạo nên những bất lợi cho tổ 
chức Công đoàn. Trên phạm vỉ toàn cầu, phong trào 
Công đoàn npày càng thống nhất trong việc đưa ra 
yêu sách đòi các chính phủ phải quan tâm đến các 
vấn để xã hội trong khi hoạch định các chính sách 
phát triển kinh tế. Đoàn kết thống nhất hành động 
đang là đòi hỏi cấp bách của phong trào lao động 
quốc tế để đương đầu với những thách thức mới khi 
nhân loại bước vào thế kỷ XXI 

Ở trong nước, tổ chức Công đoàn tiếp tục có 
những điều kiện phát triển thuận lợi. Nên kinh tế đất. 
nước nhìn chưng vẫn có xu hướng phát triển. Hệ 
thống pháp luật từng bước sẽ hoàn chỉnh, tạo thêm 
những cơ sở thuận lợi cho hoạt động Công đoàn. 
Giai cấp công nhân Việt Nam sẽ phát triển nhanh về 
số lượng và chất lượng, ngày càng giữ vai trò quan 
trọng trong quá trình phát triển kinh tế, thực hiện sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tuy nhiên, tổ chức Công đoàn cững phải nhanh 
chóng thích ứng trước sự phát triển phong phú, đa 
dạng và thay đổi nhanh chóng của cơ cấu đội ngũ 
công nhân, viên chức, lao động do quá trình chuyển . 
dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các loại hình doanh 
nghiệp, cải cách một bước cơ bản các doanh nghiệp 
nhà nước. Người lao động làm việc trong các hợp tác 
xã, trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tập 
trung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 
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_ doanh nghiệp tư bản tư nhân sẽ phát triển nhanh, 
hình thành một lực lượng đông đảo trong đội ngũ 
giai cấp công nhân. Bên cạnh đó, lực lượng lao động 
trong các đơn vị kinh tế cá thể, công nhân và lao 
động tự do cũng sẽ có sự phát triển đáng kể, là lực 
lượng bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân 
Việt Nam. 

- Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp 
công nhân và người lao động, trong hoàn cảnh phải 
đương đầu với nhiều thách thức và mối quan hệ phức 
tạp, trong nhũng năm tới, mục tiêu hoạt động có ý 
nghĩa chiến lược của Công đoàn Việt Nam là phải 
góp phần đáp ứng nhũng yêu câu, lợi ích của giai 
cấp, của dân tộc và của người lao động trơng Xu 
hướng phát triển của những năm đầu thế kỷ XXI, xây 
đựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững 
mạnh, thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế - xã hội đất 
nước (heo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
củng cố quốc phòng, giữ vững an nỉnh chính trị và 
“trật tự an toàn xã hội ; cùng với Nhà nước chăm lo và 
bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân 
viên chức và người lao động. Phát triển hơn nữa đoàn 
viên Công đoàn trong các thành phần kinh tế, nhất là 
trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trưng và 
trong các doanh nghiệp liên doanh, có vốn đầu tư 
nước ngoài. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao 
trình độ cán bộ công đoàn, nhanh chóng xây dựng 
đội ngũ cán bộ Công đoàn có kiến thức và năng lực, 
đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của phong trào 
công nhân và hoạt động Công đoàn trong thời kỳ 
mới, góp phần xây dựng giai cấp công nhân phát 


triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, vững vàng về. „ 


chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn và tay nghề 
cao, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, 
lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, 
vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Tham 
gia xây dựng chính sách, luật pháp có liên quan đến 
công nhân, viên chức, lao động, nhất là các chính 
sách về việc làm, tiên lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, 
bảo hộ lao động... Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tích cực 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên, 
củng cố quốc phòng, an ninh, øiữ vững ổn định chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Những mục tiêu 
trên đây được cụ thể hóa thành § chương trình, 
nhiệm vụ chủ yếu sau : 
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- Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, vững 
vàng về chính trị, có trình độ văn hóa, khoa học - kỹ 
thuật, tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác 
phong công nghiệp, năng động, sáng tạo trong cơ 
chế thị trường, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Từng bước trí thức hóa 
đội ngũ công nhân, trước hết là trơng các ngành công 
nghiệp then chốt. 

- Chủ động tham gia xây dựng, hoàn chỉnh, bổ 
sung các chính sách xã hội, cùng với Nhà nước xâyé` 
dựng cơ chế kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực 
hiện chính sách và pháp luật, chăm lo bảo vệ lợi ích 
chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. 

- Tăng cường các hoạt động xã hội và xã hội hóa 
các hoạt động công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động 
tham gia giải quyết việc làm cho người lao động. 

- Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công , 
đoàn vững mạnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phơng trào “lao động giỏi”, 
“lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao 
động, vận động người lao động tham gia phát triển 
nông nghiệp và nông thôn (heo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, tăng cường củng cố khối liên minh 
công - nông và trí thức. 

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục. 
của Công đoàn. 

- Vận động công nhân, viên chức, lao động thạm 
gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước 
trong sạch, vững mạnh. Tham gia có hiệu quả công 
cuộc cải cách hành chính, chống tham nhũng, quan 
liêu, lãng phí, phiền hà, chống buôn lậu, gian lận 


thương mại. 


- Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tạo điêu kiện 
tăng cường mối quan hệ giữa các Công đoàn cùng 
ngành, nghề, cùng chủ hãng để hỗ trợ trơng đấu 
tranh bão vệ quyền lợi của công nhân, lao động Việt 
Nam. Thúc đẩy công tác xây dựng tổ chức Công 
đoàn trong các liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài. Tăng cường đoàn kết với Công đoàn 
các nước trong Liên hiệp công đoàn thế giới khối 
ASEAN và các nước trong khu vực, tích cực tham 
gia vào cuộc đấu tranh chưng của lao động và công 
đoàn các nước chống lại các thế lực phản động, 
chống lại sự lũng đoạn của các công ty siêu quốc gia, 
vì lợi ích người lao động, vì quyền Công đoàn, dân 
sinh, dân chủ, vì hòa bình độc lập đân tộc, phát triển 
và tiến bộ xã hội. Q 
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VẺ NGUYÊN TẢO XÂY DỰNG TIÊU CHUÂN 
0ÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


ngũ công chức là lực lượng đông đảo nhất 

của bộ máy nhà nước và đâm nhiệm những 

nhiệm vụ liên quan đến tổ chức, điều hành 
công việc hằne ngày của xã hội. 

Cứng do vị trí của công chức mà công vụ của họ 
liên quan đến rất nhiều mối quan hệ : quan hệ với 
nhân dân, quan hệ với tài sản, quan hệ tới an nỉnh, 
quốc phòng v.v... Để phát huy năng lực và hiệu quả 
quản lý của công chức, Nhà nước ta đã ban hành 
những văn bản luật và đưới luật quy định những lĩnh 
vực, quan hệ cụ thể liên quan tới quyền lợi, nghĩa vụ 
và tiêu chuẩn công chức, 

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban 
hành Pháp lệnh cán bộ, công chức, đáp ứng những 
đời hỏi của công cuộc đổi mới nước ta hiện nay và 
đòi hỏi của cải cách nên hành chính nhà nước. 

Từ những quy định pháp lý đã được ban hành, 
nhất thiết phải có những nguyên tắc cơ bản để việc 
quán triệt, thực hiện pháp luật về công chức có hiệu 
lực, hiệu quả. 

Phân tích những nội dụng liên quan đến tiêu 
chuẩn công chức trong điêu kiện cải cách nên hành 
chính nhà nước được coi là vấn đề bức xúc. Tính bức 
xúc đó phụ thuộc vào những yêu cầu cụ thể sau đây : 

- Khi phân loại đội ngũ công chức thành hệ thống 
ngạch, bậc thì một trong những căn cứ là tiêu chuẩn 
của từng ngạch công chức. Từ đó xác định được tiêu 
chuẩn đối với từng công chức khi bổ nhiệm họ vào 
một chức vụ cụ thể. 


- Khi tuyển dụng công chức, nhất là tuyển dụng 


để bổ sung vào biên chế thì có hai tiêu chuẩn quan 
trọng làm căn cứ : tiêu chuẩn chưng của mỗi cán bộ 
trong bộ máy nhà nước, tiêu chuẩn công chức hiện 
hành do pháp luật quy định. 

- Căn cứ vào chức năn;, nhiệm vụ đối với một 
chức vụ, một ngạch công chức để xem xét tiêu chuẩn, 


TÔ TỬ HẠ °- NGUYÊN HỮU KHIỂN °° 


Như vậy, xét từ những nét chung nhất, tiêu chuẩn 
công chức là những quy định cụ thể do Nhà nước ban 
hành đối với công chức trong hệ thống hành chính 
nhà nước. Tiêu chuẩn công chức làm tiêu chí trong 
hoạt động tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và để 
đánh giá một công chức trơng quá trình thực thi công 
việc của họ. 

Tiêu chuẩn công chức nếu xét từ góc độ pháp lý 
hành chính, được bào đầm sử dựng lâu đài như những 
quy định liên quan vẫn còn hiệu lực. Mặt khác, đối 
với mọi công chức, việc đánh giá căn cứ vào tiêu 
chuẩn công chức, nghĩa là căn cứ vào tiêu chí khách 
quan ; không áp đặt, không đơn phương từ phía người 
lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, vai trò của các nhà 
quản lý, nhất là (hủ trưởng cơ quan hành chính là: 
người làm công tác tổ chức rất quan trọng trong hoạt 
động xây dựng bộ máy, phát hiện tài năng. Yêu câu 
đó đòi hỏi họ phải nắm vững những tiêu chuẩn cụ 
thể, có năng lực đánh giá theo quan điểm đổi mới và 
phải tuân thủ nguyên tắc vô tự, khách quan khi đánh 
ðÌlá cÔng chức. - | 

Tiêu chuẩn công chức có thể thay đổi và cân thiết 
phải thay đổi khi những cải cách xã hội, cải cách 
hành chính làm thay đổi nội dung của công vụ. 
Chẳng hạn, với công cuộc đổi mới toàn diện ở nước 
ta hiện nay, quan niệm về người công chức trơng thời 
kỳ của cơ chế tập trung thay đổi nhiều, nhất là 
về những đòi hởi về chuyên môn, năng lực và 
phẩm chất. -: : 

Xây dựng tiêu chuẩn công chức là hoạt động của 
quản lý nhà nước nhằm có một đội ngũ công chức 
đáp ứng đòi hỏi của quản lý nhà nước và quản lý xã 
hội, đổng thời cũng làm căn cứ để xây dụng và đãi 


* Phó trưởng Ban Tổ chúc - cán bộ Chính phủ 
«+ PTS, Học viện Hành chính quốc gia 


lỗi 
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ngộ công chức phù hợp với trình độ và cống hiến 
của họ. 

Nhưng để việc xây dựng các hệ tiêu chuẩn được 
khoa học và có tính thực tiễn cao, cần có những 
nguyên tắc định hướng. Dưới đây, chúng tôi xin trình 
bày một số nguyên tắc cơ bản về xác định tiêu chuẩn 
công chức : 

1 - Nguyên tắc cấu trúc 

Nguyên tắc cấu trúc xuất phát từ cơ cấu của hệ 
thống công chức nhà nước. Lịch. sử hình thành đội 
ngũ công chức nhà nước, nguồn nhân lực hành chính 
luôn được phân loại theo các yếu tố : năng lực, chức 
vụ, khu vực, nghề nghiệp, lứa tuổi... Mỗi yếu tố có 
cấu trúc riêng. Mỗi cấu trúc riêng đó lại có những 
tiêu chuẩn riêng của công chức (ngoài những tiêu 
chuẩn chưng). 


Nguyên tắc cấu trúc đòi hỏi khi xây dựng tiêu 


chuẩn công chức cho từng khu vực cần tính đến sự 
hài hòa giữa tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng. 
Bởi vì, tiêu chuẩn xây dựng để lựa chợn công chức 
phải phù hợp với công việc trên cơ sở năng lực, trình 
độ của họ ; như công chức ở khu vực hoạt động có 
quan hệ đối ngoại, thì tiêu chuẩn ngoại ngữ là một 
tiêu chuẩn quan trọng. 

Trong Pháp lệnh cán bộ, công chức do Chủ tịch 
nước công bố ngày 9-3-1998, Điều 23 về tuyển dụng 
công chức, Điều 33 về quản lý công chức đều phản 
ánh những yếu tố cấu trúc của hệ thống công chức 
hiện hành. 

Nguyên tắc cấu trúc được quán triệt có ảnh hưởng 
đến quá trình học tập, rèn luyện, bổ sưng kiến thức, 
kỹ năng của công chức. 

2 - Nguyên tắc xuất phát từ thực tiễn 

Nguyên tắc xuất phát từ thực tiễn yêu cầu khi xây 
dựng tiêu chuẩn công chức cân căn cứ vào thực tiễn 
quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở một giai đoạn lịch 
sử cụ thể ; bởi vì, có những tiêu chuẩn thích hợp ở 
giai đoạn này nhưng không còn thích hợp ở giai đoạn 
khác. Điều này rõ nhất là sự thay đổi cơ chế quản lý 
dẫn đến những sự thay đổi căn bản trong việc đánh 
piá tiêu chuẩn công chức. Ví dụ, khi quan hệ đa 
phương được mở ra, tiêu chuẩn ngoại ngữ của công 
chức được đổi mới chẳng những ở yêu cầu cao hơn 
vẻ trình độ mà còn có sự thay đổi nhiều trong cơ cấu 
sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu cao hơn về ngoại ngữ 
xuất phát từ các quan hệ đa phương trên các lĩnh vực, 
nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế đa phương, 
song phương. Yêu cầu hợp tác đòi hỏi sự giao lưu 
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trên cơ sở phải có những hệ thống ngôn npữ trao đổi. 
Nhiêu cuộc hội thảo điễn ra mà người tham gia chỉ 
pôổm các chuyên gia của các bộ, npành hay của Chính 
phủ sử dụng được thứ ngôn ngữ quy định, không cử 
theo các phiên dịch. Chẳng hạn như các cuộc hợp tư 
vấn của các thành viên ASEAN diễn ra trên nhiều 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, có những yêu câu cao về 
ngoại ngữ. 

Sự bất cập của chúng ta hiện nay là : cấp cán bộ 
trình độ tư vấn, chuyên gia có đủ thẩm quyển tham 
gia các hoạt động hợp tác thì lại yếu, thiếu về ngoại 
ngữ, và việc này không thể làm nóng vội, đốt cháy 
giai đoạn. Trong khi đó lực lượng cán bộ, công chức 
trẻ tuy có trình độ ngoại ngữ tốt, nhất là tiếng Anh, ' 
nhưng lại cần phải có thời gian mới có đủ kinh 
nghiệm về chuyên môn cũng như yêu câu về các kiến 
thức bổ trợ cần thiết đối với một chuyên sia thực thụ. 

Như vậy, tiêu chuẩn ngoại ngữ trong điều kiện 
hiện nay đòi hỏi tất cả các ngạch, bậc công chức đều 
phải có. Nhưng nhu cầu sử dụng nhiều nhất vẫn là 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trưng Quốc, tiếng Nhật. 
Tiếng Nga và ngôn ngữ khối các nước Đông Âu tuy 
ta có tiêm năng nhưng cường độ sử dụng thấp. 
Nguyên tắc là xuất phát từ sự đòi hỏi của thực tiễn, 
công chức và đội ngũ công chức phải căn cứ vào đó 
mà đáp ứng. 

Nguyên tắc đó còn được thể hiện ở chỗ cần phải 
xuất phát từ hiện trạng nguồn nhân lực hành chính. 
Tiêu chuẩn công chức là tiêu chuẩn công chức của 
một quốc gia cụ thể, với một trình độ, một cơ cấu cụ 
thể. Có khá nhiều những tiêu chí không thể giống 
nhau do các quốc gia không đồng nhất trình độ phát 
triển kinh tế và khoa học công nghệ ; về thể chế 
chính trị và cơ cấu trong dân cư - nguồn nhân lực trực 
tiếp cung cấp các công chức cho chính phủ. Ví dụ, 
đối với chúng ta hiện nay tiêu chuẩn ngạch, bậc cônp 
chức đòi hỏi phải được trang bị những kiến thức về 
quản lý nhà nước ; trong đó phân kiến thức bôi đường 
về pháp luật, pháp chế, về bộ máy nhà nước, về kỹ 
thuật xây dụng văn bản chiếm số thời gian khá lớn. 
Trong khi đó, nhiệm vụ bôi đương đào tạo và đào tạo 
lại công chức ở các nước phát triển lại đề cập nhiêu 
hơn những vấn đề hoạch định chính sách, những vấn 
đề về dịch vụ công, quản lý công và những vấn đề về 
kỹ năng hành chính. 

Như vậy, thực tiễn ở đây còn được hiểu là thực 
tiễn kinh tế - xã hội của từng quốc gia làm căn cứ xác 
định các tiêu chuẩn của công chức. 
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Vì sự khác nhau trên mà dẫn tới một thực tế : ở 
nước ta hiện nay, nhất là ở các cơ quan đào tạo công 
chức, đã có số lượng tương đối khá (so với tỷ lệ hiện 
có) những cán bộ, giảng viên được đào tạo về hành 
chính, nhất là ở bậc trên đại học như nhũng thạc sĩ 
được đào tạo từ nước Anh, nước Ô-xtrây-li-a, những 
người được đào tạo từ trường ENA (Trường Hành 
chính quốc gia Pháp). Nhung việc xây dựng các 
chuyên đề, chuyên ngành, môn học để đào tạo, bôi 
dưỡng công chức cho các hệ đào tạo và bôi đưỡng ở 
nước ta vẫn còn rất lúng tứng. Họ chưa tư vấn cho các 
cơ sở đào tạo những vấn đề mới cần phải đào tạo mà 
chứng ta cũng đanp rất cầu trang bị cho công chức. 

3 - Nguyên tắc pháp chế 

Khi xây đựng hệ thống tiêu chuẩn công chức, đòi 
hổi các cơ quan sử đựng công chức phải tuân thủ 
nguyên tắc pháp chế. Mặt khác cũng đòi hỏi những 
yếu tố liên quan đến tiêu chuẩn công chức cân phải 
được quy định trong những hệ thống văn bản 
phù hợp. 

Khi sử đụng công chức, nhất là bổ nhiệm công 
chức vào một chức vụ quản lý, phải tuân thủ nguyên 
tắc pháp chế ; tức là phải căn cứ vào tiêu chuẩn của 
từng; ngạch, bậc công chức để sắp xếp, bổ nhiệm. 
__ Nếu không, có thể dẫn tới những vi phạm từ các phía 
khác nhau thường gặp đưới đây : 

- Bổ nhiệm người vào chức vụ không đủ tiêu 
chuẩn về trình độ. 

- Bổ nhiệm không đứng khung về lứa tuổi 
phù hợp. 

- Bổ nhiệm không tuân thủ quy trình (như quy 
trình thử thách cán bộ trước khi giao một chức vụ 
quan trọng trơng chuyên môn hoặc vị trí quản lý...). 

Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi công chức phải tuân 
thủ những quy định hiện hành điều chỉnh quyền và 
nphĩa vụ, những lĩnh vực được làm, chưa được làm và 
không được làm. 

Những điều công chức không được làm có nghĩa 
là, nếu làm thì công chức không hoàn thành được 
công vụ (như Điều 15 quy định cán bộ, công chức 
không được chây lười, không được thành lập doanh 
nghiệp). Hoặc nếu làm thì việc làm đó dễ gây ra 
những hậu quả, gây thiệt hại về kinh tế, tài sản quốc 
gia (như Điều 19, 20 nói vê việc không cho phép vợ, 
chồng, bố mẹ, cơn của công chức lãnh đạo cơ quan 
góp vốn vào đoanh nghiệp hoặc đứng đâu tổ chức 


nhân sự, kế toán, tài vụ... Ví dụ, bố làm giám đốc, 


hiệu trưởng thì cơn không được giữ chức trưởng 
phòng tổ chức, kế toán trưởng...). 
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Pháp luật hành chính nói như vậy, còn nguyên tắc 
pháp chế thì đòi hỏi cũng chức phải quán triệt, tuân 
thủ không vi phạm, không vận đụng tùy tiện. 

4 - Nguyên tắc kế thừa 

Như trên đã nêu, tiêu chuẩn cán bộ căn cứ vào đòi 
hỏi khách quan của nhiệm vụ cách mạng. Đối với 
công chức, tiêu chuẩn công chức gắn liền với sự biến 
thiên của vận động quản lý thích ứng với thực tiến. 

Tuy nhiên, lô gíc sự phát triển của quản lý cho 
thấy : bất cứ một biến đổi nào, kể cả những biến đổi 
toàn diện trong đổi mới, cũng không phải là tạo ra 
một môi trường từ hư vô, nphĩa là hoàn cảnh nào 
cũng phải “thoát thai” từ môi trường kinh tế, chính 
trị xã hội trước đó. - 

Vì vậy, xét năng lực của cán bộ, căn cứ vào tiêu 
chuẩn, thì hệ tiêu chuẩn có yếu tố cơ bản phải đuy tr, 
yếu tố lạc hậu phải loại bỏ, yếu tố mới phải bổ sung, 
cập nhật. Nếu không như vậy đổi mới sẽ vấp phải 
khó khăn về nguôn vốn, về kinh nghiệm tích lũy từ 
thực tiễn. _ 

Nguyên tắc kế thừa có thể được áp dựng để 
nghiên cứu sự biến đổi của nguôn nhân lực hành 
chính giữa các thế hệ, nhất Ià thế hệ đã được đào tạo 
và chín muôi về kinh nghiệm. Có ba tình huống sử 
dụng cán bộ, công chức xuất phát từ những tiêu 
chuẩn thay đổi : | 

- Thứ nhất, khi xây dựng tiêu chuẩn, một số tiêu 
chuẩn mới được bổ sung, có một số công chức có 
năng lực, còn khả năng tiếp thu cái mới, vẫn “trụ” 
được trong cương vị ở thời kỳ đổi mới. 

- Thứ hai, một số công chức do không thích ứng 
được những đòi hởi của thực tiến, không thích ứng 
với hoàn cảnh, có thể vẫn còn làm việc nhưng không 
thể đâm nhiệm được chức vụ như cũ nữa. 

- Thứ ba, một số do không nhận thức được hạn 
chế của bản thân, có thể phát sinh tâm lý bi quan và 
ra khỏi công vụ. 

Vì vậy, nguyên tắc kế thừa không những là một 
yêu câu có tính nguyên tắc đối với cơ quan và những 
người có chức vụ trơng việc sử dụng cán bộ, mà còn 
trở thành một yêu cầu mà bản thân người công chức 
phải quán triệt để tự đánh giá, tự thẩm định bản thân 
giữa kế thừa và quy luật “chọn lọc”, “đào thải” theo 
nghĩa đích thực có quan hệ hữu cơ với nhau. Q 
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00N8 NGHIỆP HŨA, HIẾN ĐẠI HA NÔNE THÔN 
VIỆT NA1 LÄ [ñÔT ĐÙI HỦI BỨC BÁCH HIỆN NAY 


nguồn lao động xã hội, nhưng mới tạo ra 
khoảng 1/3 tổng sản phẩm quốc dân (1996). 
Do vậy, công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) 
nông thôn không những là quan trọng, mà còn có ý 
nghĩa quyết định đối với quy mô và tốc độ CNH, 
HĐH đất nước. | 
Vấn đề nêu trên không phải là đặc thù cöa Việt 
Nam mà được rút ra từ thực tế và kinh nghiệm các 
nước trong khu vực châu Á. Kinh nghiệm Đài Loan 
cho thấy HĐH không nhất thiết phải được khởi đầu 
hoặc được duy trì bởi sự phát triển nhanh của công 
nghiệp nặng ở một số ít trunp tâm công nghiệp, tại 
các đô thị lớn với những hậu quả của hiện tượng phân 
cực nhanh xây ra ngay sau đó. Ngược lại, CNH, HDH 
ở Đài Loan được khởi đầu ở nông thôn và vẫn phụ 
thuộc vào khu vực này. “Tính chất nông thôn” của 
. các ngành công nghiệp, dịch vụ, trong thực tế được 
duy trì như một nét đặc trưng quan trọng, ngay quá 
trình chuyển sang những ngành nghề có công nghiệp 


I thôn Việt Nam chiếm 80% dân số, 72% 


hiện đại. Đến nay, nhiều nhà kinh tế cho rằng, nguyên - 


nhân thành công của Đài Loan về CNH, HĐH là ở 


chỗ động lực tăng trưởng và sự chuyển đổi cơ cấu - 


kinh tế không khởi đầu và tập trung ở khu vực thành 
thị, mà trái lại chỗ phát triển các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ với công nghệ hiện đại lại là ở nông thôn và duy 
trì các npành nghề đa dạng. Thành công này của Đài 
Loan thể hiện ở hai mặt : Một là, CNH cho phép công 
nghiệp nông thôn tôn tại, phát triển với tốc độ tăng 
trưởng cao. Hai là, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ 
trong cơ cấu kinh tế nông thôn trên cơ sở tạo ra việc 
làm mới phi nông nghiệp và HĐH quá trình sản xuất, 
kể cả trong nông nghiệp. Đài Loan đã thực hiện ưu 
tiên xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn và trọng tâm 
là điện khí hóa nông thôn (năm 1960, có 70% số hộ 
nông thôn được dùng điện). Có điều rất khác với Việt 
Nam là ở đây nhà nước không hể áp dụng mức giá 
điện ở nông thôn cao hơn thành thị và 2/3 viện trợ 
được đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn và vào nông 
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nghiệp, còn công nghiệp chỉ được 1/5. Do vậy, nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn Đài Loan tăng trưởng 
nhanh và đa dạng. Kinh nghiệm rút ra của Đài Loan 
là CNH, HĐH không hê bỏ rơi nông nghiệp và nông 
thôn vì lợi ích của công nghiệp và tăng trưởng kinh tế 
nói chung. Môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng thuận 
lợi cho công cuộc CNH, HĐH ở nông thôn, được đầu 
tư vốn và công nghệ thỏa đánê. 

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước rất coi trợng vai 
trò của nông thôn, nông nghiệp trong sự nghiệp CNH, 
HĐH. Nghị quyết Đại hội lân thứ VIII của Đảng chỉ 
rõ : “Đặc biệt coi trọng CNH, HDH nông nghiệp và 
nông thôn ; phát triển toàn diện nông, lâm, ngư 
nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy 
sản ; phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu đùng 
và hàng xuất khẩu”), Đó là quan điểm của Đảng cân 
được cụ thể hóa trong thực tiến của mối ngành, mỗi 
cấp từ trung ương đến địa phương. Song đù ngành 
nào, cấp nào cũng cần thiết quán triệt các nội dung và 
yêu cầu của CNH, HĐH nông thôn Việt Nam thời kỳ 
đổi mới và mở cửa hiện nay. 

Từ kinh nghiệm nước ngoài, thực tiễn nước ta và 
nhất là quan điểm của Đảng, có thể rút ra những nội 
dung chủ yếu của CNH, HĐH nông thôn nước ta hiện 


Tay như §âu : 


-_ Một là, xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở vật 
chất của công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, từng 
bước chuyển sẵn xuất ông nghiệp sang sản xuất kiểu 
công nghiệp trên nguyên tắc tôn trọng quy luật phát 
triển sinh học của cây trông và vật nuôi (không lặp lại 
sai lâm của quá khứ vê cơ giới hóa lớn chia cất quy 
trình sản xuất nông nghiệp theo từng công đoạn như 
mô hình Nam Ninh (Nam Định) và Quỳnh Lưu (Nghệ 
An) năm 1978. 


*® PGS. PTS, Vụ trưởng Tổng cục thống kê 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr §6 
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Hai là, hoàn thiện hệ thống cơ sở bạ tÂng nông 
thôn như điện, đường bộ, nước, trường, trạm, trại, bưu 
điện, chợ, cơ sở chế biến... phù hợp với yêu cầu của 


, _ CẢNH, HĐH. 


-_ Ba là, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới 
vào sản xuất và dịch vụ ở nông thôn góp phân nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả 
kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích 
cực - phân công lại lao động nông thôn. 

Bốn là, hoàn thiện các mô hình tổ chức sản xuất 
và quản lý theo hướng hiện đại, nhằm tăng hiệu quả 
của bộ máy quản lý ở nông thôn, giảm các khâu trung 
gian, khâu thừa, người thừa trong bộ máy điêu hành 
tại thôn, xóm, 

Năm là, hình thành và phát triển nguôn nhân lực 
. (cán bộ khoa học quản lý có trình độ cao, công nhân 
lành nghề, lao động phổ thông) tương xứng với yêu 
câu CNH, HĐH, trọng tâm là nâng cao dân trí ở nông 
- thôn, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý 
nông nghiệp. 

Yêu cầu của CNH, HĐH nông thôn hiện nay là : 
bảo đâm sự phát triển ổn định, vững bên của kinh tế 
_ Và xã hội trên địa bàn nông thôn. Về kinh tế sẽ phát 
triển cân đối giữa nông nghiệp hàng hóa với công 
‹ nghiệp và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn, nội bộ nông - lâm nghiệp và thủy sản, giữa trồng 
trọt và chăn nuôi, giữa nhóm cây lương thực với các 
nhóm cây trồng khác, giữa các đàn gia súc và gia 
câm... theo hướng tích cực, ưu tiên xuất khẩu. Kinh tế 
tăng trưởng cao nhưng vẫn bảo đảm ổn định xã hội 
nông thôn, trước hết tăng việc làm, giảm thất nghiệp, 
giảm sự phân hóa giàu nghèo trong nội bộ nông dân, 
tăng phúc lợi xã hội, tăng thu nhập và cải thiện đời 
sống nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nỡng thôn 
và thành thị, từ đó ngăn chặn dòng người từ nông thôn 
dôn vê thành thị kiếm sống như hiện nay ở nước ta 
cũng như các nước Thái Lan, Phi-líp-pin, Ấn Độ v.v. 
Và như vậy, quá trình CNH, HĐH nông thôn sẽ tạo ra 
động lực mới, mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
ổn định xã hội theo mục tiêu : dân giàu, nước mạnh, 
xñ hội công bằng, văn mình. 

CNH, HĐH nông thôn cũng như CNH, HĐH nền 
kinh tế nói chung là một quá trình lâu dài đông thời 
phải có bước đi thích hợp và kết quả của quá trình đó 
được đo lường bằng các chỉ tiêu định lượng cụ thể. 
._ Các chỉ tiêu chủ yếu là : tỷ trọng công nghiệp và dịch 
vụ trơng giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ở khu vực 
nông thôn, tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ 
trong lao động nông thôn ; cơ cấu thu nhập của hộ 
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nông thôn hân theo ngành : nông nghiệp, công 
nghiệp và dịch vụ ; thu nhập bình quân đầu người ở 
nông thôn phân theo nguồn ; mức trang bị vốn và tài 
sản cố định cho lao động nông thôn và nông nghiệp, 
tỷ lệ hộ nông thôn dùng điện ; mức trang bị các máy 
móc và thiết bị, dụng cụ điện và điện tử bình quân 1 
hộ nông thôn, tỷ lệ cơ giới hóa các công việc nông 
nghiệp, số lao động được giải phóng từ nông nghiệp 
sang công nghiệp, dịch vụ hằng năm và hàng loạt các 
chỉ tiêu xã hội khác. 

Nếu theo các chỉ tiêu trên, thì thực trạng CNH, 
HPH ở nông thôn Việt Nam hiện nay còn ở trình độ 
thấp. Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện nay tỷ 
trọng công nghiệp mới chiếm 13,8%, dịch vụ 14,7% 
còn nông nghiệp 71,45% trong tổng giá trị sản xuất. 
Nếu tính theo giá trị tăng thêm thì cơ cấu kinh tế nông 
thôn: theo 3 ngành tương ứng như sau : 9,73% và 
15,74% ; 79,53%. Nhiều vùng nông thôn rộng lớn, 
nông nghiệp hàng hóa mới phôi thai và đến nay cơ 
cấu kinh tế vẫn còn mất cân đối, công nghiệp và dịch 
vụ chiếm tỷ trọng rất thấp như miễn núi, Trung du 
Bắc Bộ và Tây Nguyên (xem biểu). 

Biểu : Cơ cấu kinh tế nông thôn của 7 vùng sinh 
thái (giá trị sản xuất, giá trị thực tế) _ 


chensbfsy | SE | Sỹ Tam. 
EAE — | SHỊ sgie 
s: -EegienB _—m% | T |2uR— 
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Trơng những năm đổi mới, công nghiệp và dịch 
vụ nông thôn có khởi sắc, nhất là sản xuất vật liệu xây 
dựng và dịch vụ cung ứng vật tư, phân bón, nhưng vệ 
cơ bản vẫn tự phát và phân tán nên tăng trưởng chậm, 
tỷ trọng bé trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu thu nhập ở 
nông thôn. Công nghiệp nông thôn, nhất là công 
nghiệp chế biến vẫn chưa phát triển đo chưa được đầu 
tư vốn và công nghệ, không có ngành nào chịu trách 
nhiệm tổ chức, chỉ đạo. 

Nếu xét theo cơ cấu thu nhập của nông dân, thì 
55,6% từ nông nghiệp, chỉ có 5,06% từ công nghiệp 


và 17,3% từ dịch vụ, còn lại là các nguôn thu khác ' 


không ổn định. Hai vùng trọng điểm lúa của cả nước 
là đông bằng sông Cửu Long và đông bằng sông 


15 


Phấn đấu thưa hiện Nghị quyết Đại hội VIII sủa Đảng 


Hồng, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu 
thu nhập của nông dân cũng rất thấp : đồng bằng sông 
Cửu Long 5,18% và 14,13% ; đồng bằng sông Hồng 
1,65% và 9,05% ; chênh lệch thu nhập giữa thành thị 
với nông thôn trên 2 lần, và có khả năng tăng. TỶ lệ 
hộ giàu ít, hộ nghèo còn trên 20%. Đây là điều đáng 
quan tâm. 

Trình độ cơ giới hóa nông nghiệp, điện khí hóa 

nông thôn Việt Nam vẫn còn ở mức thấp và có 
khoảng cách xa so với các nước trong khu vực. Đến 
nay cả nước mới có khoảng 25% diện tích gieo trồng 
được làm đất bằng máy, 53,75% số hộ nông thôn có 
điện dùng với giá điện cao hơn ở thành thị từ 30 đến 
50%. Rõ ràng về điểm này, nông thôn nước ta còn lạc 
hậu hơn nông thôn Đài Loan khoảng 30 năm. Tỷ lệ hộ 
nông thôn có máy thu thanh, máy thu hình, đồ dùng 
đắt tiền tuy có tăng so với trước, nhưng vẫn còn thấp. 
Lao động nông thôn dư thừa còn nhiều, nhưng tốc độ 
giải phóng lao động nông nghiệp còn chậm, sức hút 
của công nghiệp và dịch vụ để phân công lại lao động 
nông thôn còn yếu, nếu không muốn nói là không 
đáng kể. Trình độ HĐH nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn lại càng đáng suy nghĩ. Lao động thủ công năng 
suất thấp với mô hình “con trâu đi trước cái cày theo 
sau” vẫn còn rất phổ biến ở nhiều vùng quê từ Bắc 
vào Nam, từ miền núi đến đồng bằng. Nông thôn nói 
chung còn nghèo và thiếu vốn, nên mức độ đầu tư - 
trang bị vốn và tài sản cố định cho lao động nông 
nghiệp đã ít lại chậm. Đến nay, vốn bình quân trong 
nông nghiệp mới đạt khoảng 500 nghìn đồng/năm/lao 
động và chưa đến 1 triệu đông/ha đất canh tác/năm 
(trong đó 60% là vốn của dân, 40% là vốn đầu tư của 
nhà nước). Điêu đáng băn khoăn là vốn đầu tư trực 
tiếp từ nước ngoài vào nông thôn và nông nghiệp rất 
ít (khoảng 3,6%), trong đó công nghiệp nông thôn lại 
càng ít hơn. Đó cũng là nguyên nhân quan trợng đã và 
đang hạn chế quá trình CNH, HĐH nông thôn ở 
nước ta. 
Vì vậy, muốn CNH, HĐH nông thôn, hiện nay có 
nhiêu việc phải làm, từ nhận thức đến hành động, từ 
cơ chế chính sách đến chỉ đạo thực hiện, từ vốn đến 
.. kỹ thuật, quản lý, hạch toán thị trường trong nước, 
xuất khẩu, từ tổ chức bộ máy đến cán bộ và công 
nhân, đến nâng cao dân trí, đâu tư cho con người ở 
nông thôn, quy hoạch và kế hoạch v.v.. Trước mắt, 
theo tôi cần tập trung vào các giải pháp chủ yếu 
sau đây : 

1 - Hoàn thiện quy hoạch tổng thể vê CNH, HĐH 
nông thôn và nông nghiệp làm cơ sở cho kế hoạch 
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hóa và đầu tư xây đựng cơ sở hạ tầng. Giải pháp này 
rất quan trọng, vì CNH nông thôn là chủ trương lớn 
của Đảng, có ý nghĩa thiết thực, lâu dài, nên không 
thể tự phát, tùy tiện mà phải có trọng tâm, trọng điểm 
theo quy hoạch và kế hoạch. Trơng quy hoạch, cần 
quan tâm đến các ngành công nghiệp mới ở nông thôn 
và những ngành, vùng công nghiệp hiện có ở thành 
thị, hướng vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn như 
điện, cơ khí, chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất 
vật liệu xây đựng, sản xuất hàng tiêu dùng phù hợp 
với nông thôn. 

2 - Hình thành cơ cấu kinh tế nhiêu thành phần và 
đa dạng hóa quy mô với nhiều loại doanh nghiệp vừa 
và nhỏ có quan hệ mật thiết với nhau trên lĩnh vực 
công nghiệp, dịch vụ phục vụ nông thôn. Ở các vùng 
chuyên canh lớn như lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, 
cao su, cà phê ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, vùng 
công nghiệp sẵn xuất vật liệu xây đựng ở miên Trung, 
vùng tiểu công nghiệp, thủ công mỹ nghệ ở đông 
bằng sông Hông, ... cần đầu tư xây dựng các doanh 
nghiệp quy mô vừa và lớn với công nghệ hiện đại gắn 
với thị trường xuất khẩu, đi thẳng từ thủ công lên 
cơ giới. 

3 - Phát triển các làng nghệ truyền thống ở nông 
thôn bao gôm cả các ngành nghề mới hình thành 
chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ hoặc chế - 
biến nông - lâm - thủy sản phục vụ tiêu đùng và xuất 
khẩu. Làng nghề nông thôn cân phát triển theo hướng 
trang bị máy móc cơ khí và sử dụng công nghệ hiện 
đại kết hợp với khai thác kinh nghiệm truyền thống 
của các nghệ nhân bằng các chế độ đãi ngộ vật chất 
thỏa đáng. Có như vậy, làng nghê truyền thống mới 
có thể đi vào CNH, HĐH hình thành các trung tâm 
công nghiệp và dịch vụ lớn từ đó thu hút lao động 
nông nhàn, đem văn minh công nghiệp về thôn xóm. 
Nhà nước cân hỗ trợ vốn, cán bộ kỹ thuật và công 
nghệ ; đồng thời có chính sách miễn giảm thuế, đào 
tạo tay nghề và cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với 
các làng nghề mới và cũ. 

4 - Tăng cường vai trò của nhà nước đối với CNH, 
HĐH nông thôn trên các mặt : cơ chế, chính sách, tổ 
chức, quản lý, con người, vốn, khoa học và công 
nghệ, thị trường... Song vai trò của nhà nước cân được 
cụ thể hóa trong từng chính sách và giải pháp cụ thể, 
từng năm, từng thời kỳ. Ví dụ, chính sách về điện khí 
hóa nông thôn nhằm tạo ra tiên để vật chất quan trọng - 
nhất cho CNH, HĐH. Trước hết phải giải quyết thỏa 


(Xem tiếp trang 2l) 
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HỘI THẢO KHOA HỌC 


NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA VIlÌ) 
VÀ VẤN ĐỀ TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN” 


ẤT nước Việt Nam hàng nghìn năm lịch 
ID) luôn gắn bó với nên văn minh lúa 

nước. Cho đến hôm nay, đất nước ta vẫn 
là quê hương thân thiết của cây lúa và cây lương 
thực, là tô âm. của 80% cộng đồng dân tộc - là 
những người sống ở khu vực nông thôn và gắn bó 
với nông nghiệp. Chính vì thê, vấn đề nông 
nghiệp và nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta quan tâm, chú ý sâu sắc. Nhiều 
Nghị quyết của Đẳng, chính sách của Nhà nước 
đề cập đến vấn đề này. 

Cụ thể hóa một bước tư tưởng của Đại hội VI 
của Đảng “Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong những năm còn 
lại của thập kỷ 90 là đặc biệt coi trọng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung 
ương (khóa VI) trong khi đề cập đến nhiều vấn 
đề trọng đại đối với việc phát triển kinh tẾ - Xã hội 
nói chung, đã đưa ra những quan điểm và giải 
pháp lớn để “'phát triển nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng công +2" hóa, hiện đại hóa và hợp 
tác hóa, dân chủ hóa” 

Để góp phân cùng toàn Đảng, toàn dân đưa 
Nghị quyềết của Đảng vào cuộc sống, trong. 2 ngày 
3 và 4-7-1998 tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phôi 
hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổ chức cuộc hội thảo khoa học với chủ 
đề “Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIID) và vấn 
đề tín dụng nông nghiệp, nông thôn”. 

Mục đích của TỘI thảo là : 

1 - Làm sáng tổ các quan điểm của Đảng về 
phát triên nông nghiệp và nông thôn theo hướng 
CNH, HĐH và hợp tác hóa, dân chủ hóa. 

2 - Nêu cao quan ‹ điểm phát huy nội lực, tập 
trung sức tạo nguồn vốn, huy động và sử dụng tôt 


các nguồn vốn cho sự phát triển nông nghiệp và 
nông thôn. 

3 - Phát huy vai trò của hệ thống tín dụng đối 
với nông nghiệp và nông thôn, trong đó Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triền nông thôn giữ vai 
trò chủ lực. 

Do tính chất và tầm quan trọng của vấn đề, 
Hội thảo khoa học này đã được sự hưởng ứng rộng 
rãi. 45 bản tham luận khoa học viết sẵn đã được 
gửi đến Ban tổ chức. Hơn 200 đại biểu đã tham dự 
hội thảo, bao gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ, phó giáo 
sự, phó tiến sĩ, các nhà khoa học kinh tê, xã hội 
đầu ngành, các nhà quản lý các cấp, các nhà công 
tác lý luận và tư tưởng, các tổng biên tập và phó 
tông biên tập các tờ báo lớn và các tạp chí có liên 
quan, các cán bộ quản lý ngân hàng nhà nước và 
ngân hàng nông nghiệp các câp, đông đảo các nhà 
báo, các phóng viên phát thanh và truyền hình. 

Hội thảo do Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản 
Hà Đăng và Tống giám đốc Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triênr nông thôn Trịnh Hữu Đản 
chủ trì. Sau lời khai mạc của PGS, PTS Vũ Hiền, 
Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, các đại biểu 
đã nghe bản “Báo cáo đề dẫn” của đông chí Trịnh. 
Hữu Đản gồm những nội dung chính : 

Thứ nhất : Trình bày những nội dung CƠ bản về 
nông nghiệp và nông thôn, cũng như về vấn đề 
làm lành mạnh hóa hệ thống tài chính tiền tệ được 
nêu lên trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII. 

Thứ hai : Trình bày vắn tắt quá trình hình 
thành và vai trò, chức năng cũng như thành quả 
hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trong thời gian qua. 

Thứ ba : Trnnh bày chương trình hành động 
của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn năm 1998 và đến năm 2000, cũng như những 
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bài học từ thực tiễn, nhằm quán triệt tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa VTIH và triển khai 
thực hiện “Chương trình hành động của Ngân 
hàng thực hiện Nghị quyết 4 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VI”. Mở đầu hội thảo là các 
báo cáo tham luận của Phó thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Lê Đức Thúy và Phó trưởng ban kinh tế 
Trung ương Đảng Cao Sỹ Kiêm. Sau đồ nhiều đại 
biểu phát biểu ý kiến, nêu lên những vấn đề vừa 
có tính thời sự, bức xÚc, vừa nông âm hơi thở cuộc 
sống để cùng trao đổi tranh luận, làm cho cuộc hội 
thảo trở nên sôi nôi, hào hứng. Hội thảo đã đi sâu 
thảo luận những quan niệm, những chủ trương, 
chính sách và các giải pháp nhằm quán triệt tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa VIH, ra sức 
phát huy nội lực để phát triển nông nghiệp và 
nông thôn theo hướng CNH, HĐH, hợp tác hóa và 
dân chủ hóa. Hội thảo cũng tập trung thảo luận 
vấn đề làm lành mạnh hóa hệ thống tài chính, tiền 
tệ, ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Nôn 
nghiệp và Phát triển nông thôn, coi đây là yếu tô 
bảo đảm sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế 
quốc dân, trước mắt cũng như lâu dài. 

Vấn đề được thảo luận đầu tiên là vị trí và vai 
trò của nông nghiệp, cũng như của CNH và HDH 
nông nghiệp, nông thôn, trong toàn bộ kinh tẾ xã 
hội nước ta. Sau. khi điểm lại những, thành tựu to 
lớn và những tồn tại, yếu kém của nền nông 
nghiệp nước ta trong 10 năm qua, Giáo sư Viện sĩ 
Vũ Tuyên Hoàng, GS. TS NguyễnVăn Luật, nhà 
nghiên cứu Trần Bạch Đằng và nhiều người khác 
cho rằng nền nông nghiệp nước ta tiêm ân một sức 
mạnh, một nội lực rất to lớn, vị trí của nôn 
nghiệp đối với nước ta rất quan trọng, không thê 
xem thường. Nếu có chính sách và cơ chế quản lý 
thích hợp, nắng động, tiềm năng đó của nông 
nghiệp sẽ trở thành sức mạnh kỳ diệu thúc đầy 
toàn bộ nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, cho đến 
hôm nay, vẫn còn những quan điểm chưa coi 
trọng đúng mức vai trò nông nghiệp trong xây 
dựng chiến lược, trong quy hoạch tông thê phát 
triển kinh tế công nông nghiệp ; chưa coi _trọng 
đúng mức việc khai thác sức mạnh nội lực của bản 
thân nông nghiệp để thực hiện công nghiệp hóa 
nông nghiệp, nông thôn. Giáo sư Đào Xuân Sâm 
nhấn mạnh, phải đặt CNH, HDH nông nghiệp và 
nông thôn trong tông thể nền kinh tế đang chuyển 
đổi sang cơ chề thị trường và hội nhập cạnh tranh 
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quốc tế ; CNH và HĐH phải gắn bó với đổi mới 
toàn diện, phải thúc đây đổi mới toàn diện và chỉ 
có như vậy mới có phương thức phù hợp để khơi 
dậy sức mạnh, nội lực của đất nước. PTS Phạm 
Ngọc Long và nhiều người tham luận cho rằng 
bên cạnh CNH và HĐH đô thị, CNH và HDH 
nông nghiệp, nông thôn đã và đang trở thành chỗ 
dựa căn bản cho toàn bộ tiến trình CNH, HĐH 
nên kinh tế Việt cớ: 

Để đầy nhanh tiến trình CNH, HĐH nông 
nghiệp và nông thôn, theo PTS Cao y Kiêm, 
PTS Nguyễn Ngọc Tuấn, PGS PTS Nguyễn Sinh 
Cúc và nhiều người khác, cần tập trung làm tốt 
những nhiệm vụ căn bản. Đó là : 1) Hoàn thiện 
quy hoạch tổng thể về công ; nghiệp n nông thôn, 
làm cơ sỞ cho kế hoạch hóa và đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng ; 2) Tăng cường hơn nữa vai trò của 
nhà nước đối với quá trình chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn thông qua các chính sách và 
giải pháp cụ thể cho từng thời kỳ, từng năm ; 3) 
Tập trung sức xây dựng kết cầu hạ tầng kinh tế và 
xã hội ở nôn thôn ; 4) Xác định I rõ mô hình và tạo 
lập cơ chế đê nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi nhằm vừa phát huy thế mạnh địa 
phương, vừa có sự hài hòa tông thê trong quá trình 
phát triên, tăng sức cạnh tranh về hàng hóa nông 
phẩm trên thị trường trong và ngoài nước ; 5) 
Nhanh chóng cải thiện và xây dựng công nghiệp 
chế biến, giải quyết tốt khâu bảo quản, vận 
chuyển nông sản đến nơi tiêu thụ nhằm nâng cao 
chất lượng, tạo thêm giá trị gia tăng, hòa nhập và 
mở rộng thị phần nông phẩm Việt Nam ö ở khu vực 
và trên thế giới ; đồng thời tô chức tốt thị trường 
tiêu thụ nông phẩm trong nước ; 6) Tiếp tục kiện 
toàn quan hệ : sản xuất mới trong nông. nghiệp trên 
CƠ SỞ củng cố mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát 
huy vai trò kinh tế hộ, đẩy mạnh liên kết giữa sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ; 7) Xuyên 
suốt là tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông 
thôn bằng mọi nguồn vốn : vốn ngân sách ; vốn 
của các doanh nghiệp ; vốn của dân cư trong đó 
nguồn vốn quan trọng là vốn của 12 triệu hộ nông 
dân ; vốn từ đô thị đưa về nông thôn ; vốn của kiều 
dân Việt Nam ở nước ngoài ; vốn của nước ngoài 
bao gồm FDI và ODA ; cuối cùng là vốn tín dụng, 
trong đó đặc biệt quan trọng là tín dụng của Ngân 
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 8) Có 
biện pháp hữu hiệu đây mạnh xuất khẩu nông sản 
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bằng cách quy định giá sàn không chỉ đối với 
lương thực mà cả nông sản xuất khẩu hoặc thực 
hiện việc trợ cấp có thời hạn cho nông dân có 
nông sản xuất khẩu ; thành lập “Quỹ bảo hiểm 
xuất khẩu” hình thành từ đồng góp của các doanh 
nghiệp xuất khẩu có lãi và một phần hỗ trợ ban 
đầu của ngân sách nhà nước ; 9) Nhanh chóng xây 
dựng các tụ điểm giao lưu kinh tế, trung tâm công 
nghiệp, thương nghiệp dịch vụ, thông tín - thị 
trường tiếp thị khuyến nông ; 10) Đào tạo cần bộ 
nông thôn, từ xã đến huyện, từ cần bộ quản lý đến 
cán bộ chuyên nghiệp, chuyên ngành ; 11) Cần 
điều chỉnh các chính sách ruộng đất theo hướng 
làm rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất : 
cần có chính sách hỗ trợ nông dân không có đất 
hoặc thiếu đất đi lập nghiệp ở các vùng kính tế 
mới hoặc tạo lập nghề mới tại chỗ ; 12) Cần tính 
tới một cách đây đủ trình độ kinh tế kỹ thuật trong 
nước và bối cảnh khủng hoảng tiền tệ khu vực và 
thế giới, để xác định lộ trình hội nhập và bước 
điều chỉnh hàng rào thuế quan trong khuôn khổ 
cam kết AFTA, WTO... Đồng thời cần đặc biệt 
coi trọng việc điều hành và xử lý tỷ giá hối đoái, 
vì tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp đối với nông 
nghiệp và nông thôn nước ta, một khu vực có tỷ 
trọng xuất khẩu rất lớn ; 13) Biện pháp xuyên suốt 
là nhanh chóng nâng cao thu nhập và sức mua của 
nông dân bằng cách cơ bản là nâng cao tỷ trọng 
sản phẩm hàng hóa, thu hẹp sản xuất tự túc và 
kinh tế thuần nông tạo ra ngày càng nhiều việc 
làm phi nông nghiệp. Để làm được việc này, công 
nghiệp và đô thị, thương mại và dịch vụ, Nhà 
nước và toàn xã hội, phải dành nhiều công sức cho 
nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đó là vấn đề 


lớn nhật của công băng xã hội nước ta hiện ĐÁ | 


hơn nữa, sức mua của nông dân, nông thôn là yều 
tố quyết định sức mua của toàn xã hội nước ta. 
Nhóm vấn đề lớn thứ hai được thảo luận sôi 
nổi trong hội thảo là làm thế nào để tăng cường 
đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Muốn tìm 
biện pháp tăng cường đầu tư, trước hết cần xác 
định nhu cầu đầu tư của nông nghiệp, nông thôn. 
Theo PGS PTS Trần Văn Tá, thời kỳ 1996 - 2000, 
riêng nông nghiệp, nông thôn nước ta cần đầu 


tư khoảng 12,5 tỉ USD (trong tổng số nhu: 


cầu cho toàn bộ kinh tế quốc dân là khoảng 4l - 
42 tỉ USD), trong đó, thời kỳ 1998 - 2000, cần 
8 tỉ USD, tương đương 104 000 tỉ VNĐ. 
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Để bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành 
kinh tế nông nghiệp, riêng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cần mỗi năm 300 triệu USD 
cho thời kỳ 1996 - 2000. Thập niên sau đó, 2001 - 
2010, Bộ này cần 5 - 6 tỉ USD, chủ yếu để tậ 
trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chí 
kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, phát triên sản xuât, 
trồng 5 triệu héc ta rừng, bảo vệ rừng. Những 
thông tin vừa kế cho thấy nhu cầu đầu tư cho nông 
nghiệp và nông thôn là rất lớn so với khả năn 
cung ứng từ các nguồn. Đây là những căn cứ hết 
sức cần thiết đề các tổ chức tín dụng, nhất là tín. 
dụng nông nghiệp, có cơ sở để xây dựng chiến 
lược huy động vôn và định hướng tín dụng có hiệu 
quả, bởi lẽ, trong số vốn đầu tư cho nông nghiệp 
nói trên, một phần do ngân sách cấp, một ph 
vay nước ngoài, phần còn lại, rất lớn, là vay trong 
nước qua hệ thống ngân hàng theo tỉnh thân khai 
thác tôi đa nguồn vốn nội lực. Điều đó đặt hệ 
thống ngân hàng và nhất là hệ thống Ngân hàng 
Nông nghiệp trước những thách thức và nhiệm vụ 
hết sức nặng nề. Thực t cho thấy, nhu cầu vốn 
của nông nghiệp, nông thôn, nông dân là rất lớn, 
nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế. Mặc dù, 
đúng như tham luận của đồng chí Vũ Văn Hiến và. 
nhà báo Hữu Hạnh đã chỉ rõ, Đảng và Nhà nước 
đã cố gắng đầu tư một lượng vốn lớn vào nông 
thôn, nông nghiệp, nhưng lại bị chia lẻ quá nhiều 
ngành, nhiều tô chức khác nhau, gây hao hụt 
nhiều qua các khâu trung gian, vốn thực tế đến sản 
xuất thấp, và không tránh khỏi “trao cần câu cho 
người sợ nước”. 

Trước tình hình và nhu cầu nói trên về vốn đầu 
tư vào nông nghiệp, theo đồng chí Bùi Văn 
Thạch, Văn phòng Trung ương Đảng, cần tăng 
cường đầu tư từ ngân sách để xây dựng cơ sở hạ 

gø, nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp 
và khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ; cần 
khắc phục ngay tình trạng huy động sức dân quá 
mức ; sau khi huy động, lại không quản tốt; bị 
tham những, thất thoát, gây bất bình lớn trong 
dân ; cần thực hiện tốt việc duy trì cánh kéo có lợi 
cho nông thôn, nông dân ; xây dựng và hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh kinh tế ; cần xã hội 
hóa hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư, chú trọng phát triển hệ thống khuyến nông ở 
cơ sở ; cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với 
cần bộ kỹ thuật và chuyên ngành làm việc ở nông 
thôn, vùng núi, vùng sấu, vùng xa. 
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Để vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn có 
hiệu quả, cần phải : ]) Xây dựng khuôn khổ pháp 
lý đồng bộ đê khuyến. khích và đảm bảo an toàn 
đầu tư vốn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là đầu 
tư cho cây công nghiệp, các vùng sản xuất hàng 
hóa lớn, công nghiệp chế biến nông sản xuất 
khẩu, phát triên kinh tế hộ theo mô hình trang trại 
sản xuất hàng hóa, các làng nghề có đầu vào đầu 
ra tốt, các hợp tác xã kiểu mới ; 2) Xây dựng quy 
chế hoạt động và hỗ trợ tài chính đối với các hiệp 
hội ngành nghề ở nông thôn ; xây dựng thê chế 
thúc đây sự hình thành và phát triển các quỹ tương 
trợ trong nông thôn nhằm tập trung vốn để phát 
triên nông nghiệp hang hóa ; 3) Cần tăng Cường 
khả năng huy động vôn trên diện rộng, bằng nhiều 
hình thức, đặc biệt chú trọng huy động vôn ở mức 
cao nhất ngay trên địa bàn nông thôn ; đồng thời, 
tạo động lực để thu hút vỗn từ thành thị và khu 
công nghiệp về nông thôn, có thể có chính sách 
bất buộc các ngân hàng trên địa bàn thành phố 
phải có trách nhiệm đối với CNH, _HDH nông 
nghiệp, nông thôn bằng cách trực tiếp cho nông 
dân vay hoặc góp vôn cho Ngân hàng nông 
nghiệp để đầu tư phát triển công nghiệp và dịch 
vụ nông thôn ; 4) Một trong những vân đề có ý 
nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc huy động 
vôn và đầu tư tín dụng là lãi suẤP ; bởi vì, theo 
Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa và một số ý kiến khác, suy 
cho cùng, lãi suất và cơ chế xâc định lãi suất, là 
yếu tố có tính chất lô gích đối với cả ba đối tượng 
chủ yếu trong cuộc : người gửi tiền, ngân hàng và 
các nhà đầu tư. Vì vậy, cần xây dựng, một cơ chế 
lãi suất thị trường hình thành trên cơ SỞ cạnh tranh 
công bằng, Ngân hàng Nhà nước cần thực thi 
nghiêm ngặt vai trò kiêm soát tính an toàn của hệ 
thống ngân hàng và điều tiết lãi suất thị trường 
thông qua lãi suất cơ bản của mình cũng như các 
công cụ của chính sách tiên tệ. 

Nhóm vấn đề lớn thứ ba được thảo luận sôi nôi 
trong hội thảo là làm thế nào để tăng cường và 
hoàn thiện vai trò của tín dụng nông nghiệp, Ngân 
hàng Nông nghiệp đối với việc phát triển sản xuất 
nông nghiệp, thúc đầy CNH, HDH nông nghiệp, 
nông thôn. Về vẫn đề này, nhiều nhà khoa học và 
các nhà "hoạt động thực tiễn cho răng, điều quan 
trọng đầu tiên là các tô chức tín dụng nông 
nghiệp, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp cân 
xác định nông thôn là thị trường cho vay, nông 
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nghiệp là đối tượng cho vay, nông dân là khách 
hàng chủ yếu của mình, đặc biệt phải chú ý ỹ các hộ 
nghèo, và hộ chính sách ; cần tạo mọi điều kiện 
thuận lợi về vốn đề đây nhanh quá trình chuyển 
địch cơ cấu nông nghiệp. Nếu làm khác với định 
hướng quan niệm đó, nhất định sẽ gây cản trở cho 
CNH và HĐH nông nghiệp, nông thôn. 

Cần xuất phát từ quan niệm cơ bản nói trên để 
thực hiện các giải pháp. như sau : 1) Đa dạng hóa 
hình thức huy động vôn theo phương châm “đi 
vay để cho vay”, chủ yếu là huy động tại chỗ để 
đầu tư tại chỗ ; 2) Tích cực tham gia vào thị 
trưởng vốn của hệ thống ngân hàng nói chung, 
nhằm tạo nguôn vôn lớn cho đầu tư ứn dụng. 
Muốn vậy, cân áp dụng nhiều hình thức tiết kiệm 
có kỳ hạn với lãi suất năng động, phát hành kỳ 
phiếu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Riêng loại 
hình tiết kiệm trung hạn, dài hạn, cần theo phương 
châm : thời gian huy động càng dài lãi suất càng 
CaO ; đồng thời cần có cơ chế bảo đảm giá trị tiên 
gửi, cố gắng tối đa để đưa tỷ trọng vốn tín dụng 
đài hạn lên trên 30% tông dư nợ SO với 18 - 20% 
hiện nay, nhằm đáp ú ứng đầu tư chiều sâu cho nông 
nghiệp và phát triển công nghiệp nông thôn ;- 3) 
Gắn việc huy động tiền gửi với việc cung cấp tín 
dụng, gắn trách nhiệm của người cho vay với thu 
hôi nợ, tạo ý thức tiết kiệm và sử dụng vốn tín 
dụng có hiệu quả trong toàn dân, giảm bớt tổn thất 
trong cho vay, tăng. khả năng huy động vốn và 
cung cấp tín dụng của ngân hàng ; 4) Ngân hàng 
Nông nghiệp cân tham gia thành lập Quỹ bảo 
hiểm tiền gửi, hoạt động theo hình thức Công ty 
bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. 

Về việc cung cấp tín dụng cần đa dạng hóa 
hình thức cho vay, thời hạn cho vay nhất thiết 
phải kết hợp với chu kỳ sản xuất và thu hoạch ; 
đơn giản hóa thủ tục vay vốn đối với hộ nông dân, 
có thể nghiên cứu và thực hiện việc cập sổ vay 
vốn để hộ nông dân có thể vay trả nhiều lân thông 
qua bảo lãnh của trưởng thôn, của xã hoặc áp 
dụng tư cách pháp nhân tập thể, lấy thu nhập gia 
đình làm căn cứ cho vay, xây dựng quy chế thành 
lập và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tiền gửi trong 
nông nghiệp và nông thôn ; 4) Tránh tình trạng : 
để giảm chỉ phí nghiệp vụ, Ngân hàng Nông 
nghiệp lại chủ yêu cho đoanh nghiệp công. thương 
nghiệp vay món lớn. Ngân hàng cần hết sức giảm 
chi phí để giảm lãi suất cho vay ; 5) Bản thân ngân 
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hàng phải hết sức : nâng cao năng lực thầm định dự 
án, phát huy quyền chủ động trong, việc lựa chọn 
và thâm định dự án. Các cấp ủy và chính quyên 
địa phương không được dùng lệnh bắt buộc đối 
với ngân hàng trong việc lựa chọn và thầm định 
dự ân (trừ những dự án theo chỉ định của chính 
phủ). GS PTS Hô Văn Vĩnh cho răng cần nghiên 
cứu phương án để Ngân hàng nông nghiệp trở 
thành chủ dự án, chủ đầu tư phát triển nông 
nghiệp và nông thôn ; 6) Tăng cường kiểm tra, 
kiểm toán nội bộ, đào tạo và đào tạo lại cán bộ, 
nhân viên, coi đây là điều kiện quyết định sự phát 
triển ổn định .vững chắc của Ngân. hàng Nông 
nghiệp ; 7) Cần tập trung thống nhất các nguồn 
vốn được hình thành từ nhiều nguôn Vay (Vay nợ 
nước ngoài, ODA, viện trợ.. -) vào một tô chức tín 
dụng duy nhất quản lý và sử dụng, theo PTS 
Dương Thu Hương, đó là biện pháp có thể nâng 
hiệu quả đồng vôn và giảm chỉ phí, giảm lãi suât 
cho vay Ở nông thôn ; 8) Củng cô và sắp xếp lại 
hệ thống tổ chức và cơ chế điều hành của Ngân 
hàng Nông nghiệp, xây, dựng một mô hình tổ chức 
tín dụng nông nghiệp có hiệu lực và có kiểm soát ; 
PIS Đỗ Quê Lượng nhấn mạnh, cần tạo ra những 
điều kiện đê các ngân hàng thương mại hoạt động 
trên địa bàn nông thôn ngày càng phát triển mạnh 
mẽ, vững chắc, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ của 
minh và đó chính là điều kiện, là lực đây cho sự 
phát triển ,kinh tế nông thôn, tác động tốt đẹp đến 
toàn bộ nền kinh tế xã hội đất nước. 

Trong bài phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí 
Hà Đăng cho rằng, đầy là một cuộc hội thảo được 
chuẩn bị công phu, có sự phối hợp rất ăn ý và nhịp. 
nhàng giữa Tạp chí Cộng sản và Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông, thôn, được sự tham gia 
hưởng ứng rất nhiệt tình của các ngành, các cấp và 
đội ngũ đông đảo các nhà khoa học danh tiêng. 
Kết quả hội thảo sẽ góp phần giúp cho Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ sở lý 
luận và thực tiễn để tiếp tục đôi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của mình nhằm thực hiện tốt 
nhiệm vụ chung và chương trình hành động cụ thể 
của mình trong những năm tới. Kết quả của hội 
thảo cũng sẽ giúp Tạp chí Cộng sản nâng Cao chất 
lượng tuyên truyền, giáo dục, đưa các quan điểm 
chủ trương và chính sách của Đảng trên lĩnh vực 
này vào cuộc sống. 
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đán vấn đề giá điện nông thôn, khắc phục bằng được 
tình trạng bất hợp lý hiện nay. Vào thời điểm cuối 
năm 1997 và đầu 1998 giá điện nông thôn vùng đồng 
bằng sông Cửu Long ở mức bình quân 700 đến 780 
đ/Kwh (chưa kể chỉ phí mỗi hộ 2 triệu đồng để kéo 
điện về nhà không hoàn lại). Chính sách về vốn cũng 
cân bổ sung theo hướng bắt buộc các ngân hàng 
thương mại trên địa bàn thành phố phải có trách 
nhiệm đối với CNH, HĐH nông thôn bằng cách cho 
nông dân vay trực tiếp, hoặc góp vốn cho Ngân hàng 
nông nghiệp để đầu tư phát triển công nghiệp và dịch 
vụ nông thôn. Còn đối với ngân hàng nông nphiệp, 
Chính phủ nên cho phép để lại các loại thuế và các 
khoản nộp ngân sách theo luật để bổ sung nguồn vốn 
cho vay trung hạn và dài hạn, nhằm nâng cấp cơ sở 
hạ tầng ở nông thôn theo yêu cầu CNH, HĐH. Bởi vì, 
nguôn vốn hiện có của Ngân hàng nông nghiệp hiện 
nay dù huy động tối đa cũng chỉ đạt khoảng 50% nhu 
câu về vốn cho các chương trình và mục tiêu CNH, 
HĐH nông nghiệp nông thôn. 


5 - Các ngành, các cấp từ trung ương đến địa 
phương cân quán triệt hơn nữa quan điểm của Đảng 
về CNH, HĐH nói chung, CNH, HĐH nông thôn và 
nông nghiệp nói riêng. Nội dung cơ bản của quan 
điểm đó là : đối với nước ta, một nước 80% dân số ở 
nông thôn thì CNH, HĐH trước hết và chủ yếu là 
CNH, HĐH nông thôn, nông nghiệp. Học tập kinh 
nghiệm thành công của các nước, ở Việt Nam CNH, 
HĐH cũng phải khởi đầu từ nông thôn và phát triển ở 
nông thôn, kể cả khi quá trình CNH đất nước chuyển 
sang các ngành nghê có công nghệ hiện đại. lrên cơ - 
sở quan điểm này, ngay từ năm 1998, cần có sự tập 
trung cao hơn, ưu tiên cao hơn cả vốn, công nghệ, con 
người và cơ chế và chính sách. Đã đến lúc đưa vào 
chương trình mục tiêu CNH, HDH nông thôn trong 
kế hoạch 5 năm, hằng năm với các tiêu chí rõ ràng và 
phân công trách nhiệm cho từng ngành, từng cấp 
cùng các yếu tố vật chất bảo đảm như vốn và công 
nghệ. Chỉ có như vậy quan điểm CNH và HĐH nông 
thôn, nông nghiệp là nhiệm vụ số một của CNH và 
HĐH đất nước mới sớm đi vào cuộc sống sôi động 
hiện nay và các năm tới. Q 
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QUAN HỆ BIỆN CH 


SN CHMNI 
KINH TE VÀ C ct 


Ỉ I 


lá‹1 


HUYỀN đổi nên kinh tế từ cơ chế kế hoạch 

hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự 
Œ lý của nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một quá trình diễn ra 
đồng bộ trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị và xã 
hội. Trong hơn mười năm tiến hành đổi mới, nền 
kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan 
trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức 9% và 
tương đối ổn định. Những thành tựu về kinh tế đã 
tạo ra cơ sở cải thiện nhiều mặt vê xã hội, đem lại 
lợi ích cho hâu hết các tâng lớp dân cư. Song song 
với các chính sách về kinh tế, Đảng và Nhà nước ta 
đã ban hành nhiều chính sách xã hội, hướng vào 
phục vụ lợi ích và phát triển toàn điện con người. 
Có thể nói, nhờ những thành tựu của đường lối đối 
mới của Đảng, đời sống đại bộ phận dân cư nước ta 
đã được cải thiện đáng kể. Nhìn chung mặt bằng 
mức sống của các tâng lớp dân cư, kể cả tầng lớp 
nphèo nhất đều được nâng lên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu không thể 
phủ nhận, còn rất nhiêu vấn đẻ, đặc biệt là những 
vấn đề xã hội, nổi lên gay gắt như : thất nghiệp, 
phân hóa giàu nphèo, chênh lệch trong sự phát triển 
giữa các vùng, tệ nạn xã hội... Điều này đặt ra cho 
chúng ta là bên cạnh việc tiếp tục đổi mới các chính 
sách kinh tế phải hoàn thiện các chính sách xã hội 
cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của 
đất nước. 

I- Chính sách xã hội 

Chính sách xã hội là vấn đề rộng lớn, là cụ thể 
hóa và thể chế hóa bằng pháp luật và các văn bản 
pháp quy những đường lối, chủ trương, những biện 
pháp để giải quyết các vấn đê xã hội dựa trên những 
tư tưởng, quan điểm của chủ thể lãnh đạo, phù hợp 
với bản chất chế độ chính trị - xã hội, phản ánh lợi 
ích và trách nhiệm của cộng đồng xã hội nói chung 
và của từng nhóm xã hội nói riênp, nhằm mục đích 
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cao nhất là thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng 
về đời sốnp vật chất, văn hóa, tinh thần của 

Từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới, Đảng ta 
đã nêu rõ : “Chính sách xã hội bao trùm mọi mặt 
của cuộc sống con người : điều kiện lao động và 
sinh hoạt, giáo dục và văn hóa, quan hệ gia đình, 
quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc... Coi nhẹ chính 
sách xã hội, tức là coi nhẹ yếu tố cơn người trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”G), Như vậy, 
chính sách xã hội được Đảng ta nhận thức và đặt 
đúng vị trí tÂm quan trọng trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Dưới giác độ quản lý nhà nước, chính sách xã 
hội là công cụ rất quan trọng để giải quyết các vấn 
đề xã hội, điêu chỉnh các mối quan hệ xã hội trong 
từng giai đoạn phát triển cụ thể của đất nước, nhằm 
đáp ứng những nhu câu về lợi ích nhất định của con 
người theo mục tiêu nhân đạo, tiến bộ và công bằng, 
trong đó có việc xây dựng và bảo vệ những giá trị 
xã hội và chuẩri mực xã hội, phù hợp với bản chất 
của chế độ chính trị - xã hội, bản sắc dân tộc và yêu 
câu của thời đại. 

Đặc trưng của chính sách xã hội là tác động đến 
con người để hoàn thiện và phát triển con người, lấy 
con người làm trung tâm, coi trọng yếu tố con người 
trong sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển xã 
hội. Yếu tố con người ở đây là trí lực, thể lực, nhân 
cách của con người thời đại, là sự kết hợp giữa tỉnh 
hoa của thời đại và bản sắc dân tộc. Bởi vậy, mục 
tiêu của chính sách xã hội không đơn thuân chỉ là 
hiệu quả xã hội, mà nó còn mang tính nhân đạo, 


* PTS Kinh tế Viện khoa học lao động 

** Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VI, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1987, tr 86 
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nhân văn sâu sắc. Chính sách xã hội luôn hướng vào 
sự công bằng, hình thành những chuẩn mực xã hội 
mới và định hướng giá trị xã hội mới ; hướng cơn 
người vào cái thiện, cái tốt, đẩy lùi và hạn chế cái 
xấu, cái ác. 

Đối tượng của chính sách xã hội là con người 
với những đặc điểm tâm sinh lý khác nhau và là 
cộng đồng các tầng lớp dân cư với những thiên 
hướng vẻ lợi ích, hoàn cảnh, điều kiện xã hội khác 
nhau. Chính sách xã hội của Nhà nước là phải tạo ra 
những điều kiện, những cơ hội như nhau để mọi 
người phát triển và hòa nhập trong cộng đồng. 
Chính vì vậy mà chính sách xã hội là sự thể hiện 
trách nhiệm xã hội, tạo ra điều kiện để mọi người 
vươn lên hòa nhập được vào cộng đồng. Sự đầu tư 
của Nhà nước hoặc sự trợ giúp của cộng đồng không 
phải chỉ là sự bao cấp, cứu tế xã hội (cho những đối 
tượng lâm vào hoàn cảnh khó khăn) mà còn là trách 
nhiệm xã hội, sự đầu tư cho sự phát triển và theo 
quan điểm phát triển. Bởi vậy, muốn thực hiện 
chính sách xã hội đúng mục tiêu, đối tượng và hiệu 
quả, phải có cơ chế quản lý và vận hành phù hợp. 

Chính sách xã hội bao trùm lên mọi mặt cuộc 
_ sống của con người. Vì vậy, chính sách xã hội phải 
được xem xét, xây dựng trong mối quan hệ biện 
chứng : các mối quan hệ trơng nội tại bản thân từng 
chính sách và mối quan hệ giữa chính sách xã hội 
này với chính sách xã hội khác ; chính sách xã hội 
trong hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội nói 
chung. Trong các mối quan hệ này nổi bật lên mối 
quan hệ øiữa chính sách xã hội và chính sách kinh 
tế. Hai loại chính sách này trong thực tế cuộc sống 
xã hội có mối quan hệ hữu cơ, có sự mâu thuẫn 
trong một thể thống nhất. 

II - Sự thống nhất giữa chính sách kinh tẾ và 
chính sách xã hội 

Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế 
và chính sách xã hội thể hiện ở chỗ giữa hai loại 
chính sách này có giới hạn hợp lý của nó. Nếu 
không xác lập được giới hạn hợp lý này, sẽ dẫn đến 
hoặc là xây dựng một hệ thống không phù hợp với 
khả năng và trình độ của nên kinh tế làm cho hiệu 
quả thực thi chính sách xã hội không cao, gây ra trì 
trệ xã hội. Hoặc nếu chỉ tập trưng phát triển kinh tế, 
coi trợng yếu tố tăng trưởng kinh tế mà không chú 
ý đến yếu tố xã hội, không đầu tư thỏa đáng cho 
chính sách xã hội sẽ làm tăng thêm sức ép của các 
vấn đề xã hội, pây ra những “điểm nóng”, làm mất 
ổn định xã hội, cuối cùng sẽ tác động trở lại, hạn 
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chế hoặc thủ tiêu tăng trưởng kinh tế và kìm hãm sự 
phát triển chung. Có thể nói, chính sách xã hội 
không chỉ tạo ra nên tảng ổn định xã hội để phát 
triển mà còn tạo ra động lực của sự phát triển. Bởi 
vì, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện chính 
sách xã hội là thực hiện giải phóng sức lao động, 
hướng tới con người làm chủ xã hội, xây dựng một 
xã hội có tính nhân bản. Vì vậy, không thể coi chính 
sách xã hội là “cái đuôi” đi sau hoặc là “sánh nặng” 
của chính sách kinh tế. Nói cách khác, chính sách 
kinh tế và chính sách xã hội phải được kết hợp một 
cách hài hòa, phải được “hòa quyện” vào nhau trơng 
một thể thống nhất, bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích 
trước mắt và lợi ích lâu đài, duy trì sự phát triển bên 
vững của nên kinh tế quốc dân. 

Tuy nhiên, giữa phát triển kinh tế và chính sách 
xã hội cũng có sự mâu thuẫn. Quá trình nâng cao 
hiệu quả kinh tế là m cách đạt được kết quả sản 
xuất - kinh doanh với chỉ phí ít nhất về các nguồn 
lực. Do đó, nó thường kéo theo những vấn đề xã hội, 
như việc làm, thất nghiệp, các tệ nạn xã hội, sự thay 
đổi các nhận thức giá trị v.v. làm cho các chính sách 
xã hội chưa thể điều chỉnh kịp thời và hậu quả của 
các vấn đề xã hội thường làm tăng “gánh nặng” cho 
chính sách xã hội. Ngoài ra sự phát triển kinh tế, đặc 
biệt là sự thái quá về hiệu quả kinh tế đơn thuần dễ 
dẫn đến việc hủy hoại môi trường sinh thái làm ảnh 
hưởng đến cuộc sống của nhiều thế hệ con người, 
mà cuối cùng xã hội cũng phải giải quyết thông qua 
các chính sách xã hội. Có thể nói mâu thuẫn này là 
mâu thuẫn luôn có trong mối quan hệ øiữa chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội. Có nghĩa rằng 
không thể cầu toàn muốn giải quyết tất cả các vấn 
đề xã hội thông qua một chính sách xã hội nào đó, 
mà phải biết chấp nhận ở một mức độ nào đó, tìm ra 
được mối liên quan, các “ngưỡng” phù hợp, phương 
án tối ưu giữa chính sách kinh tế và chính sách 
xã hội. 

Sự kết hợp giữa chính sách kinh tế và chính sách 
xã hội nói chưng và mặt kinh tế - xã hội của từng 
vấn đề nói riêng, là hết sức quan trọng trong công 
tác thực tiễn của các cơ quan hoạch định chính sách. 
Điều đó thể hiện qua việc chuẩn bị và thẩm tra, thử 
nghiệm đối với các dự thảo nghị quyết, các dự án 
chính sách, trong việc lựa chọn những phương án, 
những giải pháp tối ưu để điều chỉnh các quá trình 
kinh tế - xã hội ; trong việc dự đoán các xu hướng 
vận động, các kết quả về mặt kinh tế, thậm chí cả 
các mặt chính trị, tư tưởng. Giải quyết tốt vấn đề 
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này phụ thuộc trước hết và trên hết vào bản chất của 
chế độ chính trị - xã hội, vào năng lực quản lý của 
nhà nước trong việc tạo điều kiện kết hợp tối ưu sự 
phát triển kinh tế với việc thỏa mãn ngày càng cao 
những nhu câu của xã hội, gắn liên tiến bộ xã hội 
với sự phát triển toàn diện của con người. Điều quan 
trọng ở đây là sự kết hợp giữa kinh tế và xã hội 
tronp việc hoạch định chính sách phải được hình 
thành ngay từ đầu tronp tư duy của cơ quan và 
những người có trách nhiệm hoạch định chính sách. 
Thậm chí, việc suy nghĩ, dự kiến những vấn để xã 
hội nảy sinh còn phải đi trước một bước trước khi 
chuẩn bị đưa ra một đề án xây dựng kinh tế hoặc 
một chính sách kinh tế. 

Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế 
và chính sách xã hội còn được biểu hiện thông qua 
mối quan hệ piữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện 
tiến bộ, công bằng xã hội. Rõ ràng rằng tăng trưởng 
kinh tế tự thân nó không dẫn tới tiến bộ xã hội và 
càng không dẫn tới công bằng xã hội một cách trực 
tiếp, mặc dù tăng trưởng kinh tế ở một mức độ nào 
đó có thể thúc đẩy phát triển xã hội. Bởi vì, sự tăng 
trưởng về kinh tế còn phải qua khâu phân phối mới 
đưa các phúc lợi đến các tầng lớp dân cư. Chính 
trong quá trình phân phối này thể hiện tính tiến bộ 
xã hội. Khi nói tới tiến bộ xã hội có nghĩa là đề cập 
mặt chất lượng của phát triển xã hội. Về vấn để này 
quan điểm của Ngân hàng thế giới là : “Phát triển là 
nâng cao phúc lợi xã hội của nhân dân. Nâng cao 
tiêu chuẩn sống và cải thiện giáo dục, sức khỏe và 
bình đẳng về cơ hội là tất cả những thành phần cơ 
bản của phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là 
một cách cơ bản để có thể có được phát triển, nhưng 
trong bản thân nó là một đại diện rất không toàn vẹn 
của tiến bộ”), Điều này cho thấy tăng trưởng kinh 
tế là một phương tiện cơ bản để đạt tới sự phát triển. 
Nhưng muốn có bình đẳng và tiến bộ xã hội cần 
phải có các chính sách xã hội. Nếu một xã hội tăng 
trưởng kinh tế cao nhưng trong xã hội đầy rẫy 
những bất cônp, môi trường sinh thái và môi trường 
xã hội bị phá hủy, không bảo đảm mục tiêu phát 
triển con người, thì xã hội đó không phải là xã hội 
tiến bộ. Ở nhiêu nước, ngay cả những nước phát 
triển, mặc dù kinh tế liên tục tăng trưởng nhưng vẫn 
chưa giải quyết được sự nghèo khố của một bộ phận 
lớn dân cư, sự bất bình đẳng, bất công xã hội vẫn rất 
nặng nễ. 

Nước ta là một nước nphèo, kinh tế còn chậm 
phát triển, nên trong quá trình thực hiện mục tiêu 
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“đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh”, nội dưng của công bằng xã hội, trước hết cần 
được thể hiện tronp mối quan hệ piữa cống hiến và 
hưởng thụ. Điều này có nphĩa là ai làm nhiều hưởng 
nhiêu, ai làm ít hưởng ít ; nhà nước và xã hội có 
chính sách giúp đỡ cho những người do hoàn cảnh 
đặc biệt không thể tự lao động kiếm sống. Làm theo 
năng lực, hưởng theo lao động và những đóng góp 
khác vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội, đó là 
nội dung cơ bản của công bằng xã hội ở nước ta. 
Cũng do vậy, phải chấp nhận sự khác biệt trong thu 
nhập do năng lực và điều kiện của mỗi người tham 
gia vào puồng máy hoạt động kinh tế - xã hội không 
giống nhau. 

Sự khác biệt, sự chênh lệch trong thu nhập gắn 
liền với sự chênh lệch tronp mức sống, tạo ra điện 
mạo của sự bất bình đẳng xã hội. Sự khác biệt này 
một mặt tạo ra động lực phát triển xã hội ; mặt khác, 
luôn luôn là mầm mống, là nguyên nhân của bất 
bình đẳng xã hội. Trong trình độ phát triển của đất 
nước hiện nay, không thể không chấp nhận sự bất 
bình đẳng đó ở mức độ nhất định. Song không vì thế 
mà phủ nhận những nhu cầu, đòi hỏi của thực tế 
cuộc sống và đạo lý về sự công bằng xã hội. 

Chính vì thế, phải phân biệt thật rõ công bằng xã 
hội và chủ nghĩa bình quân một thời đã từng làm 
thui chột và thậm chí triệt tiêu động lực của sản 
xuất, kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã 
hội. Vì vậy, trong nội đung của công bằng xã hội đã 
bao hàm thái độ chấp nhận sự làm giàu chính đáng, 
hợp pháp, biết làm giàu cho mình và tạo thêm công 
ăn việc làm cho lao động xã hội, có lợi cho sự phát 
triển của đất nước. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ (khóa VII) của Đảng nêu rõ : “Coi việc 
một bộ phận dân cư giàu trước là cân thiết cho sự 
phát triển”), Đây cững là sự thể hiện tư tưởng rất 
nhân văn của Bác Hồ là “làm cho người nghèo thì 
đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người khá giàu thì 
giàu thêm”) và đây cũng chính là biểu hiện của sự 
công bằng xã hội. _ 

Tuy nhiên, chúng ta không thể chấp nhận sự 
giàu có của một nhóm người nào đó, kể cả một bộ 
phận cán bộ, đảng viên do làm ăn phi pháp, do tham 


(2) World Bank, World, development Report 1992 

(3) Văn kiên Hội nghị đại biếu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
(khóa VỊI), 1994, tr 47 

(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t 4, 
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0, tham những, bằng những đặc quyền đặc lợi và 
những thủ đoạn bất chính mà nổi trội lên một cách 
rất phi lý. Đây là sự bất công xã hội pây nên sự phẫn 
nộ tronø quân chúng nhân đân đi ngược lại lợi ích 
của sự phát triển xã hội của đất nước. Mặt khác, cần 
phải có những chính sách để nâng dần mức sống của 
người nghèo, vùng nghèo, giảm dần khoảng cách 
chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, piữa các vùng. 
Theo chúng tôi trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện 
nay, công bằng xã hội là sự khuyến khích làm giàu 
chính đáng, giảm dần khoảng cách giàu nghèo bằng 
cách nâng dân mức sống của người nphèo, đồng 
thời thực hiện chính sách xã hội để giúp đỡ những 
đối tượng bị “hẫng hụt” trong xã hội. 

Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế khu 
vực đang có những biểu hiện suy thoái, chúng ta cần 
có sự điều chỉnh chính sách kinh tế phù hợp hơn, 
trên cơ sở phát huy nội lực, nâng cao sức cạnh tranh 
của nên kinh tế như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
VIII) đã chỉ rõ. Bên cạnh đó cũng phải giải quyết 
những vấn đề xã hội cấp bách thông qua các chính 
sách xã hội, nhằm phát huy tiềm tàng của cả cộng 
đồng dân tộc, tạo ra động lực để phát triển kinh tế. 
Theo chúng tôi trong piai đoạn hiện nay, các chính 
sách xã hội cần tập trung vào một số vấn đề sau : 

Thứ nhất, chính sách giải quyết việc làm 

Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã chỉ 
rõ phương hướng quan trọng nhất là Nhà nước cùng 
toàn dân ra sức đâu tư phát triển, thực hiện tốt kế 
hoạch và các chương trình kinh tế - xã hội. Mọi 
công dân đều được tự do hành nphê, thuê mướn 
nhân công theo pháp luật. Trong việc giải quyết 
việc làm cÂn thấy rõ rằng : 

- Trong điều kiện kinh tế thị trường, dù Nhà 
nước có chính sách hoàn hảo đến đâu thì xã hội.vẫn 
luôn có một bộ phận lao động chưa có việc làm hoặc 
thiếu việc làm. Bởi vậy, Nhà nước phải có cơ chế và 
biện pháp kiểm soát được thị trường sức lao động để 
bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động đang 
làm việc, cũng như npười bị thất nphiệp, khống chế 
tỷ lệ thất nghiệp ở mức hợp lý, có thể kiểm soát 
được, tiến tới xây dựng chính sách trợ cấp 
thất nghiệp. 

- Để giải quyết việc làm phải trên cơ sở đa dạng 
hóa các hình thức sẵn xuất kinh doanh, dịch vụ. Tự 
đo hóa lao động là điêu cơ bản nhất để hình thành 
chính sách việc làm trong giai đoạn mới. Điêu này 
phải được Nhà nước thể chế hóa thành luật để bảo 
đâm cho người lao động được tự do hành nphê, lập 
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hội nphê nphiệp, liên doanh liên kết, hợp tác và tự 
do thuê mướn lao động trên cơ sở các khung khổ, 
hành lang rõ ràng của pháp luật. Nhà nước bảo vệ 
và khuyến khích các chủ doanh nghiệp và mọi 
người lao động làm giàu hợp pháp, khuyến khích sự 
sáng tạo của họ trong việc tạo ra việc làm, thu hút 
nhiều lao động xã hội. 

- Để tạo ra nhiều chỗ làm việc, giải quyết việc 
làm cho lao động xã hội, cần đặc biệt khuyến khích 
phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, phát - 
triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực kinh tế 
phi kết cấu v.v. 

- Giải quyết việc làm cần đựa trên cơ sở các 
chương trình, các dự án cụ thể. Chú trọng đầu tư cho 
chương trình quốc gia giải quyết việc làm để tạo ra 
những vùng kinh tế mới, ngành nghề mới nhằm thu 
hút thêm lao động xã hội. 

- Gắn với giải quyết việc làm là tiền lương và thu 
nhập. Nhà nước cân tiếp tục hoàn thiện chính sách 
tiền lương để sao cho tiên lương, tiên công lao động 
gắn với năng suất và chất lượng lao động, có tác 
dụng tái sản xuất sức lao động xã hội. 

- Tiếp tục phát triển các dịch vụ việc làm câ 
trong và ngoài nước, đồng thời phân bố lại dân cư, 
lao động trong địa bàn cả nước. 

Trong vấn đề piải quyết việc làm cần chú trọng 
đến vấn đề đào tạo, đạy nghề cho lao động. Trong 
đào tạo nphê, một mặt Nhà nước phải có quy hoạch 
đào tạo chung, mặt khác, từng doanh nghiệp phải có 
các biện pháp tự đào tạo nguồn nhân lực cho mình. 
Đây là các giải pháp có tính chiến lược trong phát 
huy sức mạnh tổng hợp để lao động nước ta sớm có 
khả năng hòa nhập vào thị trường lao động thế piới 
trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. 

Hai là, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo 

Xóa đói giảm nphèo là vấn đề bức xúc hiện nay 
ở nước ta. Không thể nói một xã hội phát triển mà 
vẫn còn tỷ lệ lớn dân cư sống đưới mức nghèo khổ. 
Xóa đói giảm nphèo chính là nhằm thực hiện công 
bằng xã hội. Vì vậy, cần phải có chính sách đặc biệt 
trợ giúp người đói, nghèo, nhằm giảm bớt người 
nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo, rút npắn khoảng cách 
giàu nphèo. Mục tiêu cơ bản là đến năm 2000 giải 
quyết về cơ bản không còn hộ đói. Trong chương 
trình xóa đói giảm nghèo chú trọng các vùng căn cứ 
cách mạng, vùng đông bào đân tộc thiểu số. Phải 
thực hiện được mục tiêu phấn đấu là giảm số hộ 
nphèo xuống còn khoảng 10%. | 
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Để thực hiện xóa đói giảm nghèo có hiệu quả 
cần xây dựng một chương trình quốc gia tróng sự 
lồng phép với các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội khác. Đồng thời, chương trình đó phải có các 
dự án cụ thể với các mục tiêu cụ thể như dự án tạo 
vốn cho npười nghèo, dự án xây dựng các công trình 
hạ tâng ở các xã nghèo, vùng nghèo, dự án xóa xã 
trắng về y tế, dự án piáo dục cho người nghèo và dự 
án trực tiếp hỗ trợ cho người nghèo, vùng nphèo v.v. 
Trước hết phải tập trung piãi quyết các vấn đề sau : 

- Phát triển và xây dựng các đự án hỗ trợ về vốn, 
chuyển giao công nghệ cho người nghèo. Xây dựng 
6 loại cônp trình hạ tâng cơ sở cho 
1 300 xã nghèo nhất (đường ô tô và đường điện về 
đến trung tâm xã, nước sạch cho dân cư, trường học 
cho học sinh nghèo, trạm y tế ở các xã chưa có, xây 
dựng chợ ở trong xã hoặc liên xã). 

- Khuyến khích và hỗ trợ người nphèo sản xuất 
kinh đoanh, đi vào phát triển kinh tế hàng hóa. Nhà 
nước (trung ương và địa phương) hố trợ tìm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, hố trợ về mặt bằng sản 
xuất, chuyển piao công nghệ v.v. 

- Nhà nước khuyến khích thành lập các hội trợ 
giúp cho người nghèo của các tổ chức quân chúng, 
các tố chức phi chính phủ khác v.v. Có chính sách 
thỏa đáng để huy động lao động trẻ, có trì thức, kỹ 
thuật vào các đội quân “xung kích để giúp đỡ đồng 
bào ở các vùng nghèo, xã nghèo”. 

Thứ ba, đối mới chính sách bảo đảm xã hội 

Chính sách bảo đảm xã hội là một tronp những 
chính sách xã hội lớn sôm các chính sách bảo hiểm 
xã hội cho người lao động, chính sách cứu trợ xã hội 
cho những người không may mắn, pặp rủi ro trong 
cuộc sống và chính sách ưu đãi xã hội đối với người 
có công. Để xây dựng chính sách bảo đảm xã hội 
cho phù hợp cần xác định rõ : 

- Chính sách bảo đảm xã hội nhằm tạo cơ hội 
bình đẳng cho tất cả mọi thành viên trong cộng 
đồng, đặc biệt nhằm giúp đỡ cho những đối tượng 
pặp rủi ro, bất hạnh trong cuộc sống, tạo điều kiện 
cho họ có cơ hội vươn lên hòa nhập vào cộng đồng 
, đồng thời piúp đỡ những người có công với dân, 
với nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 
“Đèn ơn đáp nphĩa” của dân tộc ta. 

- Để có thể thực hiện tốt chính sách bảo đầm xã 
hội cần thấy rằng, nên tảng quan trọng của chính 
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sách bảo đâm xã hội là phát huy truyền thống tương 
thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau .của cộng đồng 
người Việt Nam. Từ đó có thể thấy nguyên tẮc cơ 
bản của chính sách bảo đảm xã hội ở nước ta trong 
giai đoạn hiện nay là phải nêu cao trách nhiệm của 
Nhà nước, của cộng đồng và bản thân đối tượng 
nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Trách nhiệm của 
Nhà nước là tạo ra cơ chế và chính sách, tạo hành 
lang pháp luật để định hướng các hoạt động bảo 
đảm xã hội của các tổ chức kinh tế và xã hội, các cá 
nhân hảo tâm v.v. Chú trọng đặc biệt đến việc thực 
hiện bảo đảm xã hội nøay tại cộng đồng, tại từng địa 
bàn dân cư. Đồng thời phải khích lệ và tạo điêu kiện 
vươn lên của bản thân đối tượng. Đây chính là quan 
điểm về “thế kiêng 3 chân” trong thực hiện chính 
sách bảo đảm xã hội. 

- Để đa dạng hóa và đáp ứng tốt nhất cho các 
nhu cầu bảo đảm xã hội, phải xây dựng “lưới an 
toàn xã hội” pồm nhiều tâng, nhiễu lớp khác nhau. 
Đặc biệt, chú trọng đến việc tạo nguồn quỹ gồm 
nhiễu loại quỹ khác nhau. Có loại quỹ nằm trong 
ngân sách (quốc hội hằng năm phải thông qua một . 
khoản ngân sách dành cho quỹ này), có loại quỹ độc 
lập nằm ngoài ngân sách (quỹ bảo hiểm xã hội). 
Đồng thời khuyến khích thành lập các loại quỹ xã 
hội với quy mô và hình thức khác nhau. 

Trơnp chính sách bảo đảm xã hội, cần đặc biệt 
chú trọng đến chính sách ưu đãi đối với người có 
công. Cần tiếp tục thực hiện pháp lệnh ưu đãi người 
có công với mục tiêu là phấn đấu không để đời sống 
của người có công thấp hơn mức sống trung bình 


.của nhân dân cùng địa bàn cư trú trong bất kỳ điều 


kiện và hoàn cảnh nào. Đây vừa là mục tiêu phấn 
đấu vừa là quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước 
đối với npười có công. 

Để thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người 
có công phải nêu cao ý thức trách nhiệm của mọi 
cấp, mọi npành và mọi người trong xã hội mà trước 
hết là trách nhiệm của Nhà nước. Nhà nước phải có 
hệ thống trợ cấp ưu đãi nhằm bảo đảm những điều 
kiện sinh sống thiết yếu nhất đối với người có công. 
Hằng năm Nhà nước phải đành phân ngân sách bảo 
đảm việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công, 
đồng thời khuyến khích và định hướng việc thành 
lập các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các địa phương. 
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VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHÚC ĐẢNG 
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


quản lý kinh tế, hoạt động của tổ chức đảng 
trong các doanh nghiệp nhà nước có những 
biến động rất đáng chú ý. 

Thời bao cấp, tổ chức đảng trong các doanh 
nghiệp nhà nước có vai trỏ lãnh đạo toàn diện. Việc 
quản lý doanh nghiệp không phải theo chế độ một 
- thủ trưởng mà là tập thể với thể chế thường được 
gọi là bộ tứ (đảng ủy, chính quyền, công đoàn, 
đoàn thanh niên). 

Khi thực hiện việc đổi mới cơ chế quản lý của 
các đơn vị kinh tế quốc doanh, nhất là từ khi có 
Quyết định 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) ngày 14-11-1987 về việc ban 
hành các chính sách đổi mới kế hoạch hóa và hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp 
quốc doanh thì vị trí, vai trò của tổ chức đẳng trong 
các doanh nghiệp nhà nước có phần bị lu mờ ; thực 
chất là bị xem nhẹ. 

Có tình trạng đó trước hết là do những quy định 
của cơ chế mới. Tất cả các văn bản kèm theo 
Quyết định 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đều 
xác định rất rõ vị trí, vai trò và quyền hạn của người 
giám đốc. Song, đi ều đáng chú ý là vị trí, vai trò, 
quyền hạn đó của giám đốc rất lớn và mang tính 
tuyệt đối. Chẳng hạn, Điều lệ xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh ghi rõ : “Giám đốc xí nghiệp 
vửa đại diện cho Nhà nước, vừa đại diện cho công 
nhân, viên chức, quản lý xí nghiệp theo chế độ một 
thủ trưởng, có quyền quyết định việc điều hành 
hoạt động của xí nghiệp theo đúng kế hoạch, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của 
đại hội công nhân, viên chức ; chịu trách nhiệm 
trước Nhà nước và tập thể lao động về kết quả sản 
xuất, kinh doanh của xí nghiệp” (Điều 12) ; “Giám 
đốc là đại diện toàn quyền của xí nghiệp trong mọi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh” (Điều 13); “Giám 
đốc có quyền quyết định tổ chức bộ máy trong xí 
nghiệp” (Điều 14). Ngay cả đối với công tác cán bộ 
là vấn đề đòi hỏi nhất thiết phải có ý kiến của cấp 
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ủy đảng thì Điều lệ cũng xác định đó là vấn đề 
thuộc thẩm quyền của giám đốc : “Giám đốc tiến 
hành việc quy hoạch, lựa chọn, bố trí và sử dựng 
cán bộ ở xí nghiệp” (Điều 15). Còn đối với tổ chức 
đảng thì sao ?! Điều lệ ghi rõ : “đẳng ủy... tham gia 
quản lý xí nghiệp, song không được trực tiếp quyết 
định các công việc thuộc thấm quyền của đại hội 
công nhân, viên chức, Hội đồng xí nghiệp và của 
giám đốc” (Điều 17) ; “Đảng ủy và ban chấp hành 
các đoàn thể quần chúng có quyền kiến nghị với 
giám đốc những biện pháp cần thiết trong điều 
hành sản xuất, kinh doanh ; nếu có những ý kiến 
không thống nhất thì giám đốc quyết định và chịu 
trách nhiệm về quyết định của mình” (Điều 18). 
Như vậy rõ ràng là về mặt pháp lý, vị trí, vai trò của 
tố chức đẳng bị xem nhẹ ; cán cân quyền lực đã 
nghiêng hẳn về giám đốc. Vì thế mới có câu “217 
đẩy Đảng ra ngoài”. 

Sau nữa, vì có những điều đã được thế chế hóa 
về mặt pháp lý như vậy, cho nên có một số giám 
đốc đã lợi dụng, tự cho mình cái quyền tối thượng, 
quyết định mọi việc từ nhỏ đến lớn trong doanh 
nghiệp mà không cần tham khảo ý kiến của cấp ủy 
đảng và ban chấp hành các đoàn thể quần chúng. 
Tình trạng quan liêu, hống hách, độc đoán, chuyên 
quyền đã xảy ra ở một. số doanh nghiệp. Trước tỉnh 
hình đó, không ít cấp ủy và bí thư cấp ủy có những 
biểu hiện tiêu cực như : buông lỏng vai trò lãnh 
đạo, mặc cho “nước chảy, bèo trôi”. Công bằng mà 
nói thì không phải tất cả các giám đốc doanh 
nghiệp đều độc đoán, chuyên quyền ; nhiều người 
vân giữ được tính đảng, tôn trọng sự lãnh đạo của 
cấp ủy, giữ được mối quan hệ tốt với cấp ủ Ủy nói 
chung và bí thư cấp ủ Ủy nói riêng. Cũng cần phải nói 
thêm rằng không phải “Quyết định 217 đẩy Đảng 
ra ngoài” như một số người đã quan niệm. Song, 
về mặt khách quan thì đúng là Quyết định đó có 
những đi ẩm chưa thật chặt chẽ khiến cho một số 
giám đốc có cớ để suy nghĩ và hành động hoàn 
toàn theo ý muốn của cá nhân mình. 
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Đến Hội nghị Trung ương ba (khóa VII) với Nghị 
quyết về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, Đảng ta đã có sự điều chỉnh cần thiết để bảo 
đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Sau khi có Nghị quyết Trung ương ba 
(khóa VII) Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có một số 
quyết định vả quy định cụ thể nhằm triển khai việc 
thực hiện Nghị quyết và nhanh chóng đưa Nghị 
quyết vào cuộc Sống. Bộ Chính trị đã có các quyết 
định về việc quản lý cán bộ ; lập Đảng đoàn và Ban 
cán sự đảng ở các cơ quan cấp cao. Ban Bí thư có 
các quy định về : chức năng, nhiệm vụ của đẳng 
bộ, chỉ bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp (trường học, 
viện nghiên cứu, bệnh viện) ; đảng bộ, chỉ bộ 
doanh nghiệp nhà nước ; đẳng bộ, chỉ bộ nông 
thôn ; đảng bộ, chỉ bộ ở phường. 

Sau những viỆC làm tích cực đó, vị trí, vai trỏ 
của tổ chức đảng ở các cấp, các ngành nói chung 
và ở các doanh nghiệp nhà nước nói riêng đã từng 
bước được nâng cao ; hoạt động của các tổ chức 
đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình 
hơn và đạt hiệu quả cao hơn so với những năm 
trước. 

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, Quy định 
số 49-QĐ/TƯ ngảy 19-11-1992 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khóa VII) về chức năng, nhiệm 
VỤ của đẳng bộ, chỉ bộ trong các doanh nghiệp nhà 
nước có thể nói là một chỗ dựa vững chắc để tổ 
chức đảng hoạt động có hiệu quả theo đúng Điều 
lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quy định số 
49 của Ban Bí thư xác định rõ chức năng của đảng 
bộ, chỉ bộ trong doanh nghiệp nhà nước “là hạt 
nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở doanh 
nghiệp ; lãnh đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công 
nhân, viên chức, hoàn thành nghĩa vụ của doanh 
nghiệp đối với nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo 
của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế 
quốc dân, xây dựng giai cấp công nhân vững 
mạnh”. Còn nhiệm vụ của đảng bộ, chỉ bộ trong 
các doanh nghiệp nhà nước cũng được xác định 
rất cụ thể là : 

- Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chủ 
trương, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, an nỉnh, 
quốc phòng của doanh nghiệp. 

- Lãnh đạo công tác tư tưởng. 

- Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và 
cán bộ. 

- Lãnh đạo các đoản thể nhân dân. 

- Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. 

Ngoài ra, quy định số 49 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa VII) cũng xác định rất rõ môi 
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quan hệ giữa đảng bộ, chỉ bộ với giám đốc trong 
các doanh nghiệp nhà nước : “Giám đốc định kỳ 
(3 tháng, 6 tháng... dịp đại hội đảng) báo cáo với 
cấp Ủy hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt 
công tác vả những nhiệm vụ sắp tới của doanh 
nghiệp ; cấp ủy ra nghị quyết về những vấn đề lớn, 
quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng 
trong doanh nghiệp thực hiện. Cấp ủy định kỳ 
thông báo với giám đốc ý kiến của đẳng viên, quần 
chúng về việc thực hiện nhiệm vụ và các chính 
sách, chế độ trong doanh nghiệp”. 

Sau một thời gian triển khai việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương ba (khóa VII) và Quy định 
số 49-QĐ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương 
(khóa VII), hoạt động của tổ chức đẳng trong các 
doanh nghiệp nhà nước đã có sự khởi sắc khá rõ 
rệt. Điều đó thể hiện ở chỗ : vị trí, vai trò của tổ 
chức đảng được đề cao hơn trước, tổ chức đảng đã 
ghi được dấu ấn lãnh đạo của mình trên các mặt 
hoạt động của doanh nghiệp ; mối quan hệ giữa 
cấp ủy đảng với ban giám đốc, giữa bí thư với giám 
đốc doanh nghiệp cũng đúng đắn hơn, tốt đẹp 
hơn... Tuy nhiên, kết quả điều tra thực tế cho thấy, 
số tổ chức đảng thật sự đạt được kết quả như vậy 
mới khoảng 60%. Vẫn còn khoảng 20% số đảng . 
bộ, chỉ bộ buông lỏng vai trò lãnh đạo, hoạt động 
theo kiểu “nước › chảy bèo trôi", dựa dẫm vào giám 
đốc, thậm chí ủng hộ và còn đứng ra bảo vệ cả 
những việc làm sai trái của giám đốc. Những đảng 
bộ, chỉ bộ ấy trên thực tế đã tự đánh mất mình, tự 
vô hiệu hóa chính bản thân mình. Số còn lại cũng 
khoảng 20% thì tự đánh giá về vị trí, vai trò của 
mình quá cao. Cấp ủy ở đó đã có những hoạt động 
không đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của mình ; can thiệp quá sâu, thậm chí đòi quyết 
định cả những việc thuộc thẩm quyền của giám 
đốc ; dẫn tới tình trạng mâu thuẫn giữa giám đốc 
với bí thư (có nơi mâu thuẫn rất gay gắt) làm ảnh 
hưởng không nhỏ tới hiệu quả sản xuất kinh 
doanh ; quần chúng lao động mất lòng tin vào cả 
hai phía : ban giám đốc và cấp ủy đảng. 

Trong tình hình hiện nay, để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh 
nghiệp nhà nước, cần giải quyết tốt một số vấn đề 
cơ bản sau đây : 

Một là, quán triệt và thực hiện thật đúng chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đẳng đã 
được ghi trong Quy định số 49-QĐ/TƯ của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng (khóa VII). Sở dĩ có tình 
trạng một số cấp Ủ ủy buông lỏng vai trò lãnh đạo và 
một số cấp ủy lại tự cho mình cái quyền hạn 
quá lớn... chính là do không quán triệt đầy đủ 
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hoặc cố tình làm sai với tinh thần của Quy định 49 
nêu trên. - 

Hai là, xây dựng cho được một đội ngũ đảng 
viên thật sự tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh 
VỰC hoạt động của doanh nghiệp. Người đảng viên, 
dù chỉ là công nhân bình thường cũng phải 
vảng về chính trị, có thái độ đúng đắn, tích cực Mưế 
với công cuộc đổi mới mà Đảng và nhân dân ta 
đang tiền hành. Đảng viên còn phải là người lao 
động giỏi, trung thực, tận tụy và hết lòng vì doanh 
nghiệp ; có quan hệ mật thiết với quần chúng 
nhưng không mị dân hoặc theo đuôi quần chúng ; 
có tinh thần tích cực học tập, rèn luyện để nâng 
cao trình độ ; có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực đấu 
tranh với những biểu hiện tiêu cực, chăm lo xây 
dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội 
bộ tổ chức đảng và trong toàn doanh nghiệp. Có 
được một đội ngũ đảng viên như thế thì đương 
nhiên là tổ chức đẳng trong doanh nghiệp Sẽ 
mạnh, vị thế và uy tín của tổ chức đảng sẽ được 
nâng cao, lòng tin của quần chúng đối với tổ chức 
đảng và đảng viên sẽ được tăng lên. 

Ba là, bố trí đúng đội ngũ cốt cán trong doanh 
nghiệp từ tổ trưởng sản xuất trở lên ; đặc biệt là đối 
với các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Các chức 
danh này nên do đẳng viên có phẩm chất và năng 
lực đảm nhiệm. Những quần chúng tích cực 
giữ các chức danh lãnh đạo cần được bồi dưỡng, 
giáo dục để có thể kết nạp vào Đảng. Có như vậy, 
vị trí, vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở mới được đồ 
cao, hoạt động của tổ chức đảng mới đạt hiệu 
quả tốt. 


Ủy phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp 
và của đảng bộ. Hiện nay, trong các doanh nghiệp 
nhà nước đang tồn tại mấy mô hình bí thư cấp ủy 
sau đây : bí thư chuyên trách ; bí thư là giám đốc ; 
bí thư là phó giám đốc ; bí thư là quản đốc phân 
xưởng, hoặc trưởng phòng... Mô hình bí thư là 
giám đốc được đa số các doanh nghiệp lựa chọn, 
sau đó đến mô hình bí thư là phó giám đốc. Mô 
hình bí thư chuyên trách chỉ được áp dụng ở các 
doanh nghiệp quá đông đảng viên. Còn mô hình bí 
thư giữ các chức danh thấp hơn như trưởng phòng, 
quản đốc phân xưởng... thì chỉ thấy lác đác ở vài 
ba doanh nghiệp. Lựa chọn cho được một mô hình 
bí thư cấp ủy phù hợp với tình hình thực tế của 
doanh nghiệp và của đảng bộ là điều hết sức cần 
thiết. Song không nên áp đặt cho doanh nghiệp bất 
cứ một mô hình nào. Bởi vì : thí dụ như mô hình bí 
thư là giám đốc á áp dụng đối với doanh nghiệp A thì 
rất tốt (vị thế của tổ chức đảng được nâng cao) 


Bốn là, chọn cho được một mô hình bí thư cấp 
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nhưng áp dụng đối với doanh nghiệp B lại không 
phù hợp (tạo ra tình trạng độc đoán, chuyên 
quyền...). 

Để chọn cho được một mô hình bí thư cấp ủy 
phù hợp, trước hết phải căn cứ vào tình hình thực 
tế của đảng bộ và của doanh nghiệp ; sau đó phải 
xác định thật rõ tiêu chuẩn của người bí thư cấp ủy 
Bí thư phải là người có quan điểm chính trị 
vàng, kiên định ; có phẩm chất đạo đức tốt ; có - 
sống lành mạnh ; gần gũi quần chúng, tôn trọng 
quần. chúng, biết cách giáo dục và thuyết phục 
quần chúng. Bí thư phải có tính đảng cao, có ý 
thức tổ chức kỷ luật, là trung tâm đoàn kết trong 
đẳng bộ, chỉ bộ. Bí thư phải giỏi về nghiệp vụ công 
tác đảng và có những hiểu biết cần thiết về nghiệp 
vụ sản xuất kinh doanh, về khoa học kỹ thuật... 
Nếu người giám đốc doanh nghiệp, ngoài những 
tiêu chuẩn cần thiết của một giám đốc mà hội đủ 
những tiêu chuẩn của một bí thư thì giám đốc kiêm 
bí thư là tốt nhất. Song nếu giám đốc không có đủ 
những tiêu chuẩn của bí thư thì phải chọn người 
khác, không nên gượng ép. Gượng ép đi đến áp 
đặt nhất định sẽ thất bại. 

Năm là, làm tốt công tác phát triển Đảng và 
đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra 
khỏi Đảng. Có làm tốt công tác phát triển Đảng mới 
tăng thêm được sinh lực của đảng bộ, chỉ bộ, mới 
trẻ hóa đượo đội ngũ đẳng viên và bảo đảm được 
sự kế thừa, phát triển của Đảng. Có kịp thời đưa 
những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi 
Đảng mới nâng cao được sức chiến đấu của đẳng 
bộ, chỉ bộ, mới loại bỏ được những nhân tố đang 
trở thành nguy cơ cho Đảng. Hai vấn đề trên phải 
tiến hành song song, thường xuyên và liên tục. 
Nếu làm tốt thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức đảng trong doanh nghiệp sẽ được 
nâng cao ; ngược lại sẽ yếu đi, thậm chí còn có thể 
dẫn tới những hậu quả xấu khó lường. Phát triển 
Đảng trong doanh nghiệp nên tập trung trước hết 
vào các đồi tượng : đội ngũ kỹ: sư, cán bộ khoa học 
kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất, thanh niên... 
Đưa những người không đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi Đảng nên tập trung trước hết vào các đối 
tượng : lười lao động, không gắn bó với doanh 
nghiệp, vô tổ chức, vô kỷ luật, gây mất đoàn kết nội 
bộ, trình độ chính trị quá thấp... 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà 
nước là vấn để có ý nghĩa rất quan trọng ; đồng 
thời là một đòi hỏi hết sức bức xúc trong giai đoạn 
hiện nay khi mà đất nước ta đã thật sự bước sang 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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ổ chức lại hợp tác xã tín dụng theo hình 

thức và nội dung mới, thích ứng với nền 

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận 
động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
Nhà nước là một giải pháp quan trọng trong việc 
huy động các nguồn tiền nhàn rồi trong dân 
cư đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn và cấp 
bách trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Bởi 
vậy, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) 
được thành lập theo Quyết định 390/TTg (ngày 
27-7-1993) của Thủ tướng Chính phủ chính là 
nhằm thực hiện những mục tiêu : 

+ Thử nghiệm một mô hình kinh tế hợp tác xã 
kiểu mới hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng 
và dịch vụ ngần hàng chủ yếu ở khu vực kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn, thay thế hợp tác xã tín 


0U TÌM DINŒ NHÂM DẢN - 
IetlÔM NỘI LỰC CH0 SIf PHÁT TRIÊ 
KINM TẾ NÔM& NGHIỆP, MÔNG THÔN. 
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dụng trước đây, vốn đã không còn phát huy tác 
dụng trong điều kiện mới của đất nước. 

+ Bằng việc hình thành và phát triển hệ thống 
QTDND, tạo ra một khả năng ngày càng lớn trong 
Việc huy động vốn tại chỗ và tăng khối lượng cung 
ứng vốn tín dụng trực tiếp cho các hộ nhân dân 
lao động, tham gia tích cực vào công cuộc xóa 
đói - giảm nghèo, ngăn chặn nạn cho vay nặng 
lãi. 

+ Xác lập vai trò điều tiết của Nhà nước thông 
qua việc tạo › dựng các chính sách khuyến khích 
hình thành tổ chức hợp tác xã tín dụng, đồng thời 
| thiết lập các cơ chế, quy chế quản lý ngân hàng 
nhằm phát triển hoạt động lành mạnh, an toàn. 

Sau hơn 4 năm triển khai thí điểm thành lập hệ 
thống QTDND, tuy thời gian hoạt động chưa 
nhiều, nhưng hệ thống QTDND đã thu được 
những kết quả đáng khích lệ (xem biểu). 
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Biểu : Kết quả hoạt động của QTDND qua 


Đến cuổi | Đến cuối | Đến cuố 
năm 1994 | năm 1995 
179 57 


các năm : 


1- QTDND thành lập 
2- Tổng số thành viên 
(người) 
3- Tổng số vốn (triệu đồng) 
4- Dư nợ cho vay (triệu đổng)| 72 406 
§- Bình quân doanh sổ cho 
vay (triệu đồng/quỹ 


Số liệu của biểu cho. thấy, số lượng QTDND 
tăng được gần 5,3 lần, trong khi tổng nguồn vốn 
tăng hơn 17,6 lần, tổng số thành 
viên tăng 54 lần, chứng tỏ các 
quỹ có chiều hướng phát triển 
nhanh cả về chiều rộng lẫn 
chiều sâu. Nhiều QTDND đã ra 
đời ở hầu khắp các địa phương, 
thu hút và cung ứng một lượng 
vốn đáng kể cho khu vực nông 
thôn ; góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 
Các tệ nạn hụi họ, cho vay nặng 
lãi, bán . Cây, con non đã giảm đi 
đáng kể. Bước đầu dịch vụ ngân 
hàng đã phục vụ trực tiếp các hộ 
nông thôn đáp ứng một phần 
nhu cầu vốn cho việc phát triển 
kinh tế - xã hội nông nghiệp, 
nông thôn. Cơ cấu ngành nghề của vốn vay ngắn 
hạn tương đối hợp lý : vốn vay ngắn hạn dùng cho 
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chiếm 56,8% ; 
- cho kinh doanh dịch vụ - 27,4% ; - cho phát triển 
ngành nghề - 8,7%... 

Điều đó đã chứng minh việc ra đời hệ thống 
QTDND là một chủ trương đúng đắn, hợp quy luật 
phát triển, đáp ứng được nguyện vọng của các 
tầng lớp nhân dân ở khắp các vùng nông thôn, 
cho nên nhân dân chấp nhận và tham gia xây 
dựng GTDND ngày một đông. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, tình: hinh phát triển và hoạt động của các 
QTDND vẫn còn nhiều mặt hạn chế, trong đó nổi 
lên một số vấn đề như : 


* Phó TGĐ Quỹ tín dụng Trung ương 
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Thứ nhất, ở một số nơi, công tác thí điểm 
thành lập QTDND chưa đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền ; 
do đó có tình trạng ban chỉ đạo hoạt động của 
QTDND không đều tay, coi đây như là nhiệm vụ 
kinh doanh của ngành ngân hàng. 

Thứ hai, trình độ quản trị, điều hành trong từng 
QTDND nhìn chung còn bất cập. Việc bố trí cán 
bộ có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, do đó hoạt động 
của một số quỹ còn trì trộ, yếu kém. Có nơi còn 
có tình trạng vi phạm quy chế hoạt động, lợi dụng 
tham ô làm thất thoát tài sản và giảm uy tín của 
QTDND. 

Thứ ba, cơ chế chính sách của ngành và của 
các bộ có liên quan chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa 
có sự hỗ trợ đối với hoạt động của QTDND theo 
tôn chỉ mục đích là tương trợ, hợp tác, giúp đỡ 
nhau là chính. Cụ thể như thuế lợi tức hiện nay đối 
với các QTDND còn quá cao (45% lãi ròng như 
những đơn vị kinh doanh khác). 

Thứ tư, hoạt động của QTDND đang từng 
bước thực hiện theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm, nhưng việc tổ chức giúp đỡ lẫn nhau 
ở một số nơi và đối với một số đối tượng cho vay 
chưa thể hiện rõ nét, chưa có sự phối kết hợp giữa 
các tổ chức quần chúng để hướng dẫn, tuyên 
truyền về vị trí và chức năng hoạt động của 
QTDND. 

Kinh nghiệm hoạt động của GTDND mấy năm 
qua cho thấy, muốn mở rộng, hoàn thiện và phát 
triển hơn nữa hệ thống QTDND cần có những 
biện pháp giải quyết cụ thể, đồng bộ những tồn tại 
nêu trên : 

1 - Tạo môi trường kinh tế trong nông 
nghiệp, nông thôn thuận lợi cho việc phát 
triên QTDND. 

- Phát triển mạnh mõ kinh tế hộ gia đình nông 
dân để có nhiều thành viên gia nhập QTDND. 

Giáo dục, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thấy rõ 
ý nghĩa của QTDND, thực hành tiết kiệm gửi tiền 
vào QTDND để được hưởng lãi, được vay vốn đầu 
tư vào sản xuất kinh doanh, chỉ dùng vào các mục 
đích xã hội, tránh lãng phí hoặc tiền vốn không 
sinh lời. Phát huy tiềm năng to lớn và năng lực 
sáng tạo về vốn và lao động của các hộ nông dân, 
đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nâng cao trình độ 
sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 
Khuyến khích không hạn chế mọi thành viên (kinh 
tế hộ) có vốn, có năng lực quản lý kinh doanh, tự 
nguyện tham gia QTDND vì lợi ích của chính họ, 
nhằm tạo vốn, thị trường, vật tư, kỹ thuật công 
nghệ, thúc đấy kinh tế hộ phát triển mạnh mẽ các 
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cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là chuyển từ 
nghề nông sang tiểu thủ công nghiệp gắn với 
nguồn nguyên liệu từ nông, lâm, ngư nghiệp, mở 
rộng giao lưu các hoạt động buôn bán và dịch vụ 
ở nông thôn. Đó là tiền đề kinh tế cơ bản để phát 
triển hệ thống QTDND. Đồng thời QTDND ra đời 
và phát triển sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo xu hướng 
“dân giàu, nước mạnh”. Nhà nước bảo hộ quyền 
của nông dân về sử dụng ruộng đất lâu dài, sở 
hữu tư liệu sản xuất, tài sản, tự do kinh doanh 
trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và cả quyền 
tạo vốn băng tiền và kinh doanh tiền tệ trong thị 
trường tài chính ở nông thôn... 

- Phát triển công nghiệp nông thôn, tạo thị 
trường cho QTDND hoạt động. 

Hướng chủ yếu để giải quyết lao động nông 
nghiệp trong nhiều năm tới vẫn là phân công lại 
lao động ngay tại nông thôn, trên cơ sở hình thành 
cơ cấu : nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - công 
nghiệp - dịch vụ trong nông thôn. Công nghiệp 
nông thôn cần được phát triển mạnh, tập trung 
vào một số ngành : công nghiệp chế biến nguyên 
liệu từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ; công 
nghiệp sản xuất thức ăn gia súc ; công nghiệp sản 
xuất công cụ lao động và sửa chữa máy móc 
nông nghiệp ; công nghiệp sản xuất vật liệu xây 
dựng cơ sở hạ tổng (thủy lợi, đường sá, cầu cống, 
điện, nước...) ; mở rộng các ngành nghề truyền 
thống và các ngành gia công làm hàng tiêu dùng 
và xuất khẩu. Công nghiệp nông thôn phát triển 
đa dạng, phong phú theo yêu câu của thị trường 
tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, đòi hỏi phải đầu tư 
trang thiết bị và công nghệ sản xuất phù hợp, 
ngày càng tỉnh xảo và hiện đại. Vì vậy, vai trò tạo 
vốn của QTDND là vô cùng to lớn. QTDND không 
những bảo đảm đủ vốn cho nhu cầu chỉ phí sản 
xuất (trồng trọt, chăn nuôi), mà còn phải bảo đảm 
nhu cầu vốn cho phát triển công nghiệp ở nôn 
thôn. Ngoài nguồn vốn nhàn rỗi huy động tại chỗ 
của các thành viên, QTDND phải thông qua hệ 
thống để chủ động tìm đến các thị trường vốn 
ngắn hạn, trung hạn, dài hạn ở trong nước và 
quốc tế để tạo nguồn vốn tối đa. Ngược lại, công 
nghiệp nông thôn phát triển, người lao động có 
việc làm, có thu nhập cao, có tiền tích lũy sẽ tạo 
tiền đề cho QGTDND tăng trưởng nguồn vốn tại chỗ 
nhanh hơn. 

2 - Tạo môi trường pháp lý cho hệ thông 
QTDND phát triển và hoạt động an toàn. 

- Thực hiện giao ruộng đất ổn định, lâu dài cho 
hộ nông dân. Việc giao ruộng đất ổn định, lâu dài 
cho hộ nông dân chắng những tạo cơ sở cho sự 
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ổn định kinh tế - xã hội nông thôn, mà còn làm 
cho nông dân yên tâm đầu tư ' phát triển sản xuất, 
làm tăng độ phi nhiêu màu mỡ của đất. Nông dân 
cũng được Sử dụng “Số ' Chứng nhận quyên sử 
dụng đất" làm “tài sản thế chấp”, mỗi khi vay vốn 
GTDND. Như vậy, vừa tạo yêu tố kinh tế cho nông 
dân nghèo được vay vốn, vừa tạo tâm lý “trách 
nhiệm” của người vay, lo trả nợ đúng hạn, đồng 
thời tạo môi trường pháp lý cho QTDND (người 
cho vay) có cơ sở xử lý khi người đi vay chây ÿ, 
không trả nợ đúng hạn. 

- Ban hành mội hệ thống luật, quy chế đồng bộ 
về hoạt động của hệ thống QTDND. Về tổ chức 
hoạt động của hệ thống QTDND bao gồm 
QTDND cơ sở, quỹ tín dụng khu vực, QTDND 
trung ương, các chỉ nhánh và liên minh các 
QTDND ; thanh tra trong hệ thống tổ chức 
OTDND ; bảo hiểm tiền gửi trong hệ thống 
QOTDND ; bảo hiểm cho vay nông - lâm - ngư 
nghiệp của hệ thống GTDND. Ban hành các quy 
chế, quy định (văn bản dưới luật), như : quy chẽ 
về dự. trữ bắt buộc trong hệ thống QGTDND ; quy 
chế về. an toàn vốn trong hệ thống QTDND ; quy 
chế về cân đối điề lều hỏa vốn trong hệ thông 
GTDND ; Quy chế về phát hành chứng chỉ tiền 
gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu. .. ¡ QUY chế về 
trích lập và sử dụng các quỹ ; quy định về Các 
mức lãi suất tiền gửi và tiền cho vay ; quy định về 
các tỷ lệ hoa hồng, lệ phí, tiền phạt... 

3 - Đổi mới cơ chế chính sách. 

a) Đổi mới chính sách vĩ mô của Nhà nước đối 
với nông nghiệp nông thôn. 

- Trước hết, Nhà nước cần có chính sách đầu 
tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông thôn như 
tăng cường đầu tư bằng nguôn vôn ngân sách 
cho nông nghiệp ' vả nông thôn tương xứng với VỊ 
trí và yêu cầu của nó. Trong những năm trước 
mắt, tập trung đầu tư vào các linh vực : xây dựng 
kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là thủy lợi, 
_ giao hông, đi điện, các trung tâm công nghệ vị sinh, 
truyền giồng, bảo vệ thực vật... Ngoài nguồn vốn 
đầu tư từ ngân sách nhà nước, cần có chính sách 
khuyến khích các thành phần. kinh tế, các doanh 
nghiệp phi nông nghiệp góp vốn liên doanh đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển công 
nghiệp nông thôn. Có chính sách đúng để thu hút 
các nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nông 
nghiệp bằng nhiều hình thức như : hợp tác xã 
hoặc doanh nghiệp liên doanh sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm... 

- Mở rộng các hình thức đầu tư tín dụng cho 
nông nghiệp, nông thôn : đổi mới hoạt động tín 
dụng của các tổ chức tín dụng nông thôn, Cặc biệt 
là QTDND trong lĩnh vực đầu tư cho nông nghiệp 
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và nông thôn, nâng nhanh tỷ lệ nông dân được 
vay vốn đầu tư cho sản xuất trong những năm tới, 

ngoài việc lựa chọn các hộ làm ăn khá để cho vay 
mở rộng sản xuất hàng hóa, đồng thời cho các hộ 
nghèo vay để sản xuất, tạo điề ểu kiện cho họ tự 
vươn lên thành khá giả. Đơn giản hóa các thủ tục 
cho vay vốn, chống phiền hà, đi lại nhiều lần, lãng 
phí thời gian công sức của người lao động. 

- Chính sách bảo trợ giá nông sản chủ yếu : 
Nhà nước cần lập quy bảo trợ giá nông. sản (đặc 
biệt các loại nông sản, hải sản xuất khẩu) phòng 
khi có biến động lớn về giá cả, để báo đảm cho 
người sản xuất kinh doanh nông sản yên tâm đầu 
tư vốn và vay vốn để sản xuất, trong mọi tình 
huống đều có nguồn trả nợ. 

- Chính sách bảo hiểm sản xuất nông nghiệp : 
Nhà nước có chính sách khuyến khích và hướng 
dẫn thành lập quỹ bảo hiểm nông, nghiệp dưới 
nhiều hình thức phù hợp trong các tổ chức kinh tế 
trong cùng khu vực, hoặc cùng sản xuất một loại 
sản phẩm. Đồng thời cần có tổ chức bảo hiểm cho 
sản xuất nông nghiệp trên các lĩnh vực nói chung 
như thiên tai lũ lụt, hạn hán, sâu bệnh, dịch 
bệnh... gây hại cho cây trồng, vật nuôi. Trong 
trường hợp gặp rủi rO, trên thì quý bảo hiểm sẽ trả 
nợ thay cho người sản xuất (cho những món nợ 
vay để sản xuất cây trồng, vật nuôi bị rủi ro). 

- Chính sách thị trường tiêu thụ nông sản hàng 
hóa : Nhà nước thường xuyên dự báo, thông báo 
tình hinh thị trường trong nước và quốc tế đối với 
một số nông phẩm: hàng hóa lớn về giá cả, sức 
mua, phẩm cấp, chất lượng, thị hiếu khách hàng... 
và dự báo, thông báo tình hình thị trường cung 
ứng vật tư dịch vụ cho nông nghiệp để người sản 
xuất chủ đọng trong mọi tỉnh huống bảo đảm cho 
các hộ, các tỔ chức kinh tế xác định kế hoạch sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm thích ứng với thị trường 
(những thông tin này làm căn cứ để QTDND quyết 
định đầu tư theo yêu cầu của các hộ kinh doanh). 

- Chính sách thuế trong nông nghiệp và hệ 
thông QTDND : Ngoài việc chuyển thuế nông 
nghiệp sang thuế sử dụng đất (ngoài. thuế sử 
dụng đất người nông dân không phải nộp bất cứ 
một khoản phụ thu nào khác), Nhà nước cần giảm 
mức thuế lợi tức từ 45% xuống 20% lãi ròng. và 
miễn các loại thuế môn bài, thuế lợi tức, thuế 
trước bạ trong thời gian 5 năm kể từ ngày hoạt 
động cho hệ thông QTDND. 

Đồng thời, cơ quan công chứng nên miễn thu 
lệ phí các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ 
tín dụng trong hệ thống QTDND phục vụ nông 
dân, nông nghiệp và nông thôn vì mục tiêu tương 
trợ giúp đỡ nhau trong tình làng nghĩa xóm. 
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- Chính sách khuyến nông : Nhà nước thành 
lập một hệ thống khuyến nông quốc gia, có tổ 
chức mạnh từ trung ương đến cơ sở, tập hợp được 
nhiều ngành nghề chuyên môn, nhiều cán bộ 
khoa học, quản lý, kỹ thuật, những hộ sản xuất 
kinh doanh có nhiều kinh nghiệm. Tổ chức này có 
nhiệm vụ truyền bá kiến thức và đào tạo được 
ngày càng nhiều người có tay nghề nông giỏi cho 
nông nghiệp và nông ' thôn. Ngoài ra, cần có chính 
sách thu hút các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức 
trong nước và quốc tế. Hệ thống GTDND liên kết 
chặt chẽ với hệ thống khuyến nông để giúp đỡ về 
tổ chức quản lý và đầu tư vốn theo dự án do các 
chương trình khuyến nông đề ra. 

b) Đối mới chính sách Xã. hội nông thôn. 

Do quá trình phát triển nền kinh tế thị trường, 
trong nông thôn sẽ xuất hiện phân hóa giàu 
nghỏo, thu nhập không đều giữa các bộ phận dân 
cư, giữa người lảm ăn giỏi và người làm ăn kém, 
giữa người, có vốn và năng | lực sản xuất với người 
chưa đủ vốn và năng lực sản xuất còn yếu. Đó là 
một thực tế khách quan. Vì vậy, Nhà nước cần có 
những giải pháp cụ thể thông qua chính sách xã 
hội như : 

- Xây dựng “Quỹ tình nghĩa” thuộc phạm vi 
quốc gia và xem như một chính sách đối với 
những người đã có hy sinh đóng góp trong sự 
nghiệp báo vệ Tổ quốc và mọi người đều phải có 
nghĩa vụ đóng góp. 

- Đổi mới các hình thức trợ cấp người nghèo 
trong chương trình Xóa đói giảm nghèo” thành 
một chương t trinh quốc gia thông qua hinh thức tín 
dụng. Chuyển các nguồn vốn của chương trinh 
này vào hệ thống QTDND để cho người nghèo 
vay với lãi suất Lthấp, hoặc không lãi nhăm giúp họ 
có vốn sản xuất. 

„Ngoài ra các nguồn vốn của các tổ chức đoàn 
thể như của hội cựu chiến binh, phụ nữ, thanh 
niên, bảo thọ..., các nguồn giải quyết việc làm, 
chương trình 327... nên quy tụ lại thành một 
nguồn vốn chung. Cần từng bước khắc phục tình 
trạng các nguồn vốn của địa phương bị phân chia 
cho nhiều tổ chức, vừa manh mún, vừa gây ra 
không an toàn, các ngành chỉ đạo lại không thông 
nhất, làm cho nông dân không hiểu được ÿ nghĩa, 
tác dụng của đồng vốn đầu tư, hiệu quả thấp. 

€) Vai trò › cấp Ủy, chính quyền địa phương và 
các đoàn thể đối với QIDND. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương: và các tổ 
chức đoàn thể quần chúng CÓ Vai trò hết Sức quan 
trọng đối với sự ra đời và phát triển của QTDND. 
Thực tế cho thấy nơi nào cấp ủy quan tâm lãnh 
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đạo, chính quyền để cao trách nhiệm tổ chức, 
quản lý và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận 
động nhân dân tham gia, thì ở đó mô hình 
GTDND được sớm hình thành, hoạt động ổn định 
và phát triển vững chắc. Sự quan tâm đó thể hiện 
ở những mặt cụ thể như : đề ra kế hoạch xây dựng 
QTDND ; tuyên truyền giải thích cho mọi người 
dân hiểu về mô hình QTDND, đề cử những cán bộ 
có năng lực, có uy tín, có trách nhiệm cho 
QTDND ; tạo điều kiện về cơ sở vật chất như trụ 
sở, địa điểm làm việc ban đầu cho QTDND ; đóng 
vai trò quan trọng trong việc cho vay của các 
QGTDND đối với việc phát triển kinh tế hộ sản xuất 
nông nghiệp, nông thôn kể từ khi xác định dự án 
(phương án) sản xuất, đến xét duyệt cho vay, đôn 
đốc trả nợ và xử lý các trường hợp vì phạm chế tài 
tín dụng. Để duy trì và làm tốt công tác nảy, ngoài 
việc đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, 
đoàn thể, các QTDND cũng nên trích một phần lợi 
nhuận thu được cho các cấp ủy và chính quyền 
đoàn thể đã góp phần vào việc xây dựng, thu nợ 
và nâng cao chất lượng tín dụng của QTDND, tùy 
theo mức độ đóng góp công lao. 

đ) Vai trò của Ngân hàng nhà nước đối với hệ 
thống QTDND trong giai đoạn hình thành và phát 
triển. 

Vai trò của Ngân hàng nhà nước trong giai 
đoạn khởi đầu có vị trí đặc biệt quan trọng đối với 
sự hình thành, phát triển và hoàn thiện hệ thống 
GTDND. Ngoài chức năng quản lý nhà nước về 
lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, đối với các tổ chức tín 
dụng theo Luật Ngân hàng ; Luật các tổ chức tín 
dụng ; Ngân hàng nhà nước còn đảm nhiệm một 
số nghiệp vụ và chức năng mà Quỹ tín dụng trung 
ương chưa thực hiện được. Các vai trò này sẽ 
giảm dần đến khi hệ thống QTDND hoàn chỉnh 
mô hình ở các cấp. 

Nhiệm vụ trước mắt của Ngân hàng nhà nước 
đối với hệ thống QTDND là : hoàn chỉnh hệ thống 
các quy chế, định chế về tổ chức, hoạt động và 
quản lý hệ thống QTDND hai cấp ; cấp và thu hồi 
giấy phép hoạt động GTDND cơ sở và Quỹ tín 
dụng trung ương, cho phép mở hoặc thu hồi các 
chi nhánh, văn phòng đại diện của Quy tín dụng 
trung ương ; trực tiếp tiến hành các cuộc kiểm tra, 
thanh tra tại chỗ và từ xa đối với hệ thống QTDND 
theo hình chóp ; tổ chức phòng tránh rủi ro, cung 
cấp thông tin, kỹ thuật và công nghệ cho toàn hệ 
thống QTDND ; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
ban đấu, đào tạo cán bộ, chuyên gia công nghệ 
cho hệ thống QTDND... .1 
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I- Khái niệm sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ 

Những thành quả do trí tuệ cơn người tạo ra 
thông qua hoạt động sáng tạo được thừa nhận là tài 
sản và được gọi là tài sản trí tuệ. Sở hữu các tài sản 
trí tuệ thường được gọi tắt là sở hữu trí tuệ (hay còn 
gọi là sở hữu trí thức). Khác với các loại tài sẵn vật 
chất (động sản hay bất động sản), tài sản trí tuệ là 
loại tài sản đặc biệt, tài sản vô hình, sơng trơng 
nhiều trường hợp nó có giá trị cực kỳ to lớn. Có 
nhiều quan niệm về sở hữu trí tuệ, nhưng theo 
chúng tôi sở hữu trí tuệ là loại hình sở hữu liên 
quan đến những mẩu thông tin có thể kết hợp chặt 
chẽ với nhau trong những vật thể hữu hình, xuất 
hiện trong cùng một thời gian, với số lượng bản 
sao không giới hạn, ở những địa điểm khác nhau 
trên thế piới. Quyền sở hữu trơng trường hợp này 
không phải là quyên sở hữu bản thân các bản sao, 
mà chính là những thông tin chứa đựng tronp các 
bản sao đó. 

Sở hữu trí tuệ được chia thành hai lĩnh vực : 
“Sở hữu công nghiệp” và “Bản quyên tác giả”. 

Công ước thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO) ký tại Xtốc-khôm (Thụy Điển) ngày 
14-7-1967 quy định “Sở hữu trí tuệ” bao pôm 
những quyên liên quan tới các tác phẩm văn học, 
nphệ thuật, khoa học ; thực hiện việc biểu diễn 
nghệ thuật, phát thanh, phi âm, truyền hình ; các 
sáng chế trong mọi lĩnh vực đời sống cơn người ; 
các phát minh khoa học ; các kiểu đáng công 
nghiệp ; nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, 
tên thương mại và các chỉ dẫn ; bảo hộ chống cạnh 
tranh không lành mạnh và tất cả những quyên khác 
bất nguôn từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực 
công nghiệp, khoa học, văn hóa hay nghệ thuật. 
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Công ước Pa-ri về bảo hộ sở hữu công nghiệp 
(1983) quy định rằng đối tượng của việc bảo hộ sở 


hữu công nphiệp là : (1) sáng chế, (2) mẫu hữu ích 


(giải pháp hữu ích), (3) kiểu dáng công nghiệp, 
(4) nhãn hiệu hàng hóa, (Š) nhãn hiệu dịch vụ, 
(6) tên thương mại, (7) chỉ dẫn nguồn gốc, (8) tên 
gọi xuất xứ, (9) chống cạnh tranh bất hợp pháp. 
Còn đối tượng của bản quyên tác giả là những sáng 
tạo nghệ thuật như tác phẩm văn học, bản nhạc, 
bức họa, tác phẩm điện ảnh... và các loại ấn phẩm 
khác. Trong ngôn ngữ của hầu hết các nước châu 
Âu, bản quyền được ¿ọi là “quyên tác giả” 
(author°s riphts). Đối với các sáng tạo văn học, 
nghệ thuật, thuật ngữ “bản quyên” thể hiện quyền 
chủ yếu của tác giả, đó là quyên sao chụp, nhân 
bản tác phẩm của mình. Hay nói cách khác hành 
động sao chụp nhân bản một tác phẩm văn học, 
nghệ thuật chỉ có thể được thực hiện bởi tác giả 
hoặc bởi người khác được tác giả cho phép. 
“Quyên tác giả” còn được dùng để để cập đến 
chính tác giả, người đã sáng tạo ra tác phẩm văn 
học, nghệ thuật và được gọi là tác giả của tác 
phẩm. Về vấn đề này, luật pháp của các nước đều 
thừa nhận tác giả có những quyên đặc biệt nhất 
định đối với sáng tạo của mình như quyền ngăn 
cấm người khác sửa đổi, cải biên tác phẩm của 
mình. Chỉ có tác giả của tác phẩm mới được làm 
việc đó. Còn việc sao chụp, nhân bản (tạo ra các 
bản sao) có thể được thực hiện bởi người khác : thí 
dụ một nhà xuất bản, nếu được tác giả ủy quyển 
hoặc đông ý. Nói chung, đó là sự thể hiện các ý 
tưởng của tác giả, sự thể hiện đó được bảo hộ chứ 
không phải là bảo hộ chính ý tưởng đó. 

Như mọi người đều biết, tronp những năm 90, 
sở hữu trí tuệ đã trở thành vật báu của các tập đoàn 
trong piới công nghiệp. Trên khắp thế giới, đặc 
biệt là ở các nước phát triển, hàng tỉỈ đô la đang 
chuyển từ tay người này sang tay người khác nhằm 
chuyển giao các tài sản trí tuệ. Ngày nay không 
một doanh nghiệp, tập đoàn hay hội kinh doanh 
nào có thể phát triển mà không giữ gìn và bảo vệ 
quyên sở hữu tài sản trí tuệ thông qua các hệ thống 
luật pháp, áp đụng cho bằng sáng chế, nhãn hiệu, 
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bản quyên và các luật liên quan. Vấn đề thực hiện 
bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ đã trở thành vấn đẻ 
chính trơng các vòng thương lượng mậu dịch giữa 
các quốc gia. Nhiều nước đang phát triển đã phải 
chịu áp lực đáng kể từ các nước công nghiệp phát 
triển yêu cầu họ sửa đổi luật lệ mà theo đó quy 
định việc thực thi bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ 
nghiêm ngặt hơn. Ngoài ra còn có những quy định 
bảo hộ thêm dành cho chủ sở hữu công nphiệp ở 
ngoài các nước đó. 

Bản chất về mặt lãnh thổ của vấn đề bảo hộ tài 
sản trí tuệ cho phép chủ sở hữu đa dạng hóa khả 
năng bảo vệ và thực hiện quyên tác giả của mình ở 
các nước khác nhau. Mặc dù đang có xu hướng hòa 
đông, vấn đề bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ chủ yếu 
vẫn dựa trên hệ thống luật pháp riênp của từnp 
nước cụ thể. Thậm chí ngay cả khi luật pháp có 
quy định rõ ràng về bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ, 
những vướng mắc trong việc thực thi vẫn cứ nây 
sinh. Văn hóa là một yếu tố nữa được phản ánh 
trong các quy định pháp luật về quyên sở hữu trí 
tuệ ở các nước khác nhau trên khắp thế giới. Qua 
việc phân tích hệ thống văn bản pháp lý về quyên 
sở hữu trí tuệ, npười ta có thể hiểu rõ về nên văn 
hóa của một dân tộc. Tính chất quan trọng của vấn 
đề bảo hộ sở hữu trí tuệ trong mấy năm gần đây đã 
trở nên ngày càng rõ và xu hướng đó chỉ có tăng 
chứ không giảm. Chỉ nhìn vào tốc độ phát triển 
nhanh về kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương trong mấy năm qua cũng thấy rõ được điêu 
đó. Ảnh hưởng của quyền sở hữu trí tuệ đối với 
mỗi quốc gia là một thực tế không thể phủ nhận, 
trong đó có các nước công nghiệp hóa, các nước 
đang phát triển. Do vậy, nhiều nước đã ban hành 
hoặc sửa đổi hệ thống luật sở hữu trí tuệ theo 
nguyên tắc thừa nhận quyên sở hữu đối với sáng 
chế, kiểu đáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa 
cũng như thừa nhận quyền tác giả ; đồng thời bảo 
đâm các điều kiện pháp lý cho việc thực thi các 
quyền đó. Sở hữu trí tuệ đã trở thành một trơng 
những nội dung quan trọng trong hoạt động thương 
mại quốc tế. Xu hướng tăng tỷ trọng trí tuệ trong 
sản xuất công nphiệp, dịch vụ và thương mại đã 
thúc đẩy sự cạnh tranh trong lĩnh vực nghiên cứu 
và sử dụng các thành quả sáng tạo trí tuệ ; đồng 
thời kích thích khuynh hướng tự phát piảm chỉ phí 
bằng các biện pháp thiếu trung thực như sử dụng 
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kết quả nghiên cứu của người khác, mạo sản phẩm, 
mạo danh... Tình trạng này đã diễn ra nghiêm 
trọng tới mức ngay cả các sản phẩm phức tạp cũng 
không thoát khỏi nguy cơ giả mạo. Tổn thất của 
các nhà đầu tư cho tình trạng thiếu trung thực nói 
trên vô cùng lớn (ví dụ, theo tổng kết của phòng 
thương mại Mỹ, tổng số thiệt hại của các loại bản 
quyên và sở hữu trí tuệ của Mỹ năm 1993 là 17 tỉ 
USD). Bản thân các doanh nghiệp bị thiệt bại 
không thể tự mình chống lại một cách có hiệu quả 
các hành động xâm hại, do đó họ đòi hỏi pháp luật 
và chính phủ phải thực hiện các biện pháp hữu hiệu 
để tránh tình trạng đó. Sự đòi hỏi của các doanh 
nghiệp dần trở thành sức ép đối với một số chính 
phủ và sau đó từ các chính phủ này đã gây sức ép 
đối với các chính phủ khác, nơi mà các hãng đó có 
quyên lợi kinh tế. 

Trường hợp điển hình của chính sách gây sức 
ép nói trên là Điêu khoản 301 trong Luật thương 
mại liên ngành và cạnh tranh (Ommnibus Trade and 
Competitiveness Act) do Quốc hội Mỹ thông qua 
năm 1988. Theo Điều khoản này, Chính phủ Mỹ 
được phép áp dụng các biện pháp trả đữa các nước 
bị coi là không có hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ 
hữu hiệu gây tổn thất cho các chủ bản quyên, bằng 
sáng chế, nhãn hiệu... của Mỹ. Các tranh chấp, 
xung đột thương mại piữa Mỹ với Bra-xin, Thái 
Lan, Ấn Ðộ, Trung Quốc... trong thời gian vừa qua 
đã xây ra do Chính phủ Mỹ định sử dụng Điều 301 
này. 

Ý nghĩa và vai trò của sở hữu trí tuệ được khẳng 
định mạnh mẽ nhất bằng sự kiện xuất hiện các quy 
định về vấn đề này trong Hiệp định tổng quát về 
thương mại và thuế quan (GATT) được 117 nước 
ký kết npày 25-12-1994. Các điều khoản như vậy 
đã tạo thành một trong 10 nội dung cơ bản của 
GATT (được gọi là “Thỏa thuận về các khía cạnh 
liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, 
kể cả thương mại hàng giả” (Trade - Related 
Aspects of Intellectual Property Rights, Including 
Trade in Counterfeit Goods, viết tắt là TRIPS). 
TRIPS quy định các tiêu chuẩn tối thiểu về bảo hộ 
sở hữu trí tuệ mà bất kỳ thành viên nào của GATT 
cũng phải đạt được, trong đó có các điều khoản về 
bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật 
thương mại và bản quyên. TRIPS đặc biệt đòi hỏi 
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các nước thành viên phải tuân thủ các nguyên tắc 
của Công ước Béc-nơ về bảo hộ các tác phẩm văn 
học và khoa học, công ước Rô-ma về bảo hộ các tổ 
chức phát thanh và Công ước Pa-ri về bảo hộ sở 
hữu công nphiệp. 

Đây là lân đầu tiên việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đã 
trở thành điều kiện bất buộc đối với các quốc gia 
tham gia hoạt động thương mại quốc tế. Điều đó 
khẳng định nhận thức chung của thế giới đối với 
vai trò của sở hữu trí tuệ và ý chí thống nhất tronp 
việc thiết lập cơ cấu trật tự trong cạnh tranh thương 
mại. Như vậy, việc hoàn thiện môi trường pháp lý 
về sở hữu trí tuệ đã trở thành một nhu cầu thực tế 
cấp bách trước khi một nước muốn gia nhập Tổ 
chức thương mại thế piới (WTO). Trơng hoạt động 
của mình, các doanh nphiệp - dù chỉ hoạt động ở 
trong một nước, luôn luôn phải quan tâm tới các 
vấn đề về sở hữu trí tuệ. Nhận thức rõ những vấn 
đề nêu trên, trong những năm gân đây, Nhà nước ta 
đã chú trọng phát triển hệ thống bảo hộ sở hữu 
trí tuệ. 

Bắt đầu từ ngày 1-7-1996, các quan hệ mới 
phát sinh vê sở hữu trí tuệ được điều chỉnh theo Bộ 
Luận dân sự (phân thứ sáu, chương I : Quyền tác 
giả, chương II : Quyền sở hữu công nghiệp). Các 
quy định nói trên thuộc Bộ Luật dân sự cùng với 
các quy định của các văn bản đưới luật hướng dẫn 
thi hành trong đó có Nphị định 63/CP, quy định chỉ 
tiết về sở hữu công nphiệp, Nghị định 76/CP quy 
định về quyên tác giả, và pần đây nhất là Hiệp định 
Việt - Mỹ về quyên tác giả, đã tạo thành một hệ 
thống văn bản mới liên quan đến sở hữu trí tuệ thay 
thế cho các hệ thống văn bản đã có trước đây, bao 
gồm Pháp lệnh bảo hộ quyên sở hữu công nghiệp 
(ngày 28-1-1989) và Pháp lệnh bảo hộ quyên tác 
giả (1994) và các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa 
pháp lệnh. 

So với hệ thống cũ, hệ thống mới về sở hữu trí 
tuệ cơ bản vẫn giữ npuyên những nguyên tắc lớn, 
trong đó bao gồm các nguyên tắc bảo hộ độc quyền 
khai thác với các điều kiện nhất định về phạm vị, 
mức độ, thời gian đối với các đối tượng sở hữu 
công nphiệp và bản quyền tác piẫ. Tuy nhiên, một 
số nội dung liên quan tới các khía cạnh cụ thể của 
các đối tượng sở hữu trí tuệ có những thay đổi. Sự 
thay đổi nói trên nhằm đáp ứng hơn nữa các điều 
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kiện thực tế đối với hoạt động sở hữu trí tuệ ở Việt 
Nam và hội nhập với thế giới và khu vực. 

II - Vấn đề bảo hộ quyên tác giả 

Bảo hộ quyền tác giả là việc nhà nước - thông ' 
qua hệ thống pháp luật - xác lập quyền của chủ thể 
(có thể là tổ chức hoặc cá nhân) đối với đối tượng 
quyên tác giả tương ứng và bảo vệ quyên đó chống 
lại bất kỳ sự vi phạm nào của phía thứ ba. Nói 
chung, ở hầu hết các nước, luật quyền tác piả đều 
tuyên bố tác giả của một tác phẩm gốc có quyên 
cấm người khác sao chép tác phẩm của mình khi 
không được phép. 

Trong những năm pần đây, người ta thường hay 
dùng thuật ngữ “công nghiệp bản quyên” là do quy 
mô sản xuất và chất lượng tác phẩm ngày càng 
nâng cao, làm cho người ta càng chú ý đến piá trị 
của việc sản xuất và truyền bá văn hóa, tin tức, vui 
chơi giải trí. 

Ảnh hưởng to lớn của luật quyên tác giả trong 
nên kinh tế là điều kiện quyết định dẫn đến cái gọi 
là “công nghiệp bản quyên. Công nghiệp bản 
quyên sản sinh ra sản phẩm và dịch vụ của các đối 
tượng thuộc luật quyên tác piả. Đó là nghề xuất 
bản sách, báo, đĩa hát, băng từ, quảng cáo, tác 
phẩm nghe nhìn (bao pôm tác phẩm điện ảnh và 
tác phẩm truyền hình), chương trình phát thanh và 
đặc biệt là phần mêm vi tính. Sự sống còn của các 
ngành này có liên quan trực tiếp tới luật quyên tác 
piả. Ngoài ra, trong các bộ môn kinh tế khác, 
quyên tác piả cũng có tác dụng quan trọng - tuy 
không mang tính quyết định - như thiết kế kiến 
trúc, phát hành... 

Vào cuối những năm 80, ở một số nước phát 
triển phương Tây và Mỹ, người ta đã tiến hành việc 
nghiên cứu so sánh tỷ trọng của công nghiệp bản 
quyên và bản quyên tronp nên kinh tế quốc dân. 
Kết quả cho thấy công nphiệp bản quyên đã đóng 
góp từ 3 đến 5% tổng piá trị sản phẩm quốc dân 
(Chẳng hạn, Hà Lan 2,77%, Áo 2,06%, Ốt-xtrây-li-a 
3,09%, Phân Lan 2,92%). Trong đó npành đóng 
góp quan trọng nhất là xuất bản và in ấn ; riêng hai 
ngành này chiếm tỷ lệ từ 1 đến 1,5% tổng giá trị 
sản lượng kinh tế quốc dân. Thời gian điêu tra về 
vấn đề này được tiến hành sớm, do đó chưa nói tới 
máy tính ; nếu tính cả máy tính thì còn có thể tăng 
thêm từ 0,15 - 10,33%. Ngoài những ngành nói 
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trên, quá trình điều tra còn gồm cả các tác phẩm 
nghệ thuật, âm nhạc, kịch, điện ảnh, phi âm, phi 
hình, phát thanh, truyền hình, kiến trúc, quảng cáo, 
nhân viên thiết kế và nhiếp ảnh. Trong đó có một 
phân nghiên cứu điều tra về kết quả hoạt động của 
các tổ chức bản quyền. 

Theo báo cáo tháng 9-1992 của Mỹ, công 
nghiệp bản quyên Mỹ từ 2,5% năm 1990, tăng 
trưởng tới 6,3% năm 1992 trong nên kinh tế quốc 
dân. Điều đó phản ánh rõ nước Mỹ đang phát triển 
thành “xã hội sau công nghiệp hóa”. Qua báo cáo 
cũng cho thấy rõ, công nghiệp bản quyên đã đóng 
góp 5,8% vào tổng giá trị sản phẩm trong nước của 
Mỹ. Những ngành này đã sử dụng tới 5,5 triệu 
nhân viên. 

Có thể thấy quyên tác giả đã phát huy được tác 
dụng quan trọng như thế nào trong sự phát triển 
kinh tế của mỗi quốc gia. Người ta đã nói, một khi 
quốc gia nào đó thoát ra khỏi xã hội nông nghiệp 
đơn thuần, thì phải xác lập ngay luật pháp bảo hộ 
sở hữu trí tuệ nói chung và quyên tác giả nói riêng. 
Vì một xã hội, muốn đạt được trình độ phát triển 
hiện đại, phải nỗ lực phát minh, sáng tạo. Cfinp có 
khi, sự nỗ lực đó đơn thuân chỉ là hứng thú cá nhân 
của người phát minh, ít chú ý tới vấn đề kinh tế. 
Nhưng trong đa số trường hợp những nỗ lực đó cần 
được khuyến khích bởi sự bảo hộ của luật sở hữu 
trí tuệ. 

Ở Việt Nam, qua gân 9 năm thực hiện Nghị 
- định 142/HĐBT, chúng ta đã đạt được một số kết 
quả sau đây : 

- Bước đầu đặt cơ sở cho việc xây đựng ý thức 
tôn trọng pháp luật về quyền tác giả trong các cấp 
lãnh đạo, các tổ chức sử dụng, lưu hành, kinh 
doanh tác phẩm ; thấy rõ mối quan hệ giữa tác giả, 
tổ chức sử dụng tác phẩm với công chúng ; từng 
bước lập trật tự, kỷ cương trên thị trường kinh 
doanh các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật. 

- Giải quyết hàng trăm vụ tranh chấp, vi phạm 
quyên tác giả, đem lại quyên lợi tinh thần, vật chất 
cho tác giả. Nổi bật có những vụ như : “Ai viết lời 
cho bài Quốc ca ?° Sau 6 tháng điêu tra, thu thập 
tài liệu, nhân chứng, vật chứng, cuối cùng đã có kết 
luận chính thức là : tác giả sáng tác nhạc và lời là 
nhạc sĩ Văn Cao. Trường hợp khác là người được 
ủy nhiệm đi phát hành bộ phim nhựa “Vị đắng tình 
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yêu” (tập 2), bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và 
Đài Loan, đã in lậu 1 bản phim nhựa đem đi chiếu, 
thu lời bất chính 26 triệu đông. Cơ quan chức năng 
xử lý thu hôi bộ phim nhựa in lậu, thu hôi 26 triệu 
tiên lời bất chính và phạt thêm 52 triệu đồng. 
Ngoài ra có những vụ kiện xung quanh việc tái 
bản sách, biểu điễn tác phẩm sân khấu, thu băng 
đĩa nhạc không hỏi ý kiến tác giả, không trả nhuận 
bút... đã được giải quyết tốt. 

Việc xuất bản tác phẩm nước ngoài cũng là một 
vấn đề nổi cộm trong những năm qua. Chưa nói tới 
chất lượng sách dịch có rất nhiều vấn đề, mà báo 
chí đã lên tiếng phê phán ; chỉ riêng tình trạng tự ý 
dịch và xuất bản tràn lan các tác phẩm nước ngoài 
mà không cân biết đến quyên tác giả như thời gian 
qua rõ ràng không thể kéo dài. Bên cạnh đó, việc 
sao chụp nguyên văn sách nước ngoài để bán tại thị 
trường trong nước cũng trở nên phổ biến, gây nên 
sự bất bình của tác piả và các nhà xuất bản nước 
ngoài, vi phạm nghiêm trọng quyên tác giả. Nước 
ta chưa là thành viên của Công ước Béc-nơ, nhưng 
như thế không có nghĩa là không tuân thủ luật sở 
hữu trí tuệ của thế giới mà trong các hiệp ước ta 
tham gia đều phi nhận nước ta nghiêm chỉnh thực 
hiện những điều đã cam kết, trong đó có Luật sở 
hữu trí tuệ. : 

HI - Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp 

Có nhiều quan điểm khác nhau về cách định 
nghĩa “bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp”, sonp 
theo chúng tôi, định nghĩa phổ biến nhất là việc 
nhà nước - thông qua hệ thống pháp luật - xác lập 
quyên của các chủ thể (có thể là tổ chức hoặc cá 
nhân) đối với đối tượng sở hữu công nphiệp tương 
ứng và bảo vệ quyên đó, chống lại bất kỳ sự vi 
phạm nào của bên thứ ba. Việc xác lập quyên sở 
hữu công nphiệp được thực hiện dưới hình thức cấp 
vân bằng bảo hộ cho chủ thể có quyên sở hữu đối 
với đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng. Thí 
dụ, cấp bằng sáng chế cho người có sáng chế, mẫu 
hữu ích, kiểu dáng công nphiệp hay giấy chứng 
nhận đăng bạ nhãn hiệu hàng hóa cho chủ nhãn 
hiệu hàng hóa... 

Nói chung, quyên sở hữu công nghiệp chỉ có 
hiệu lực ở nước mà các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyên (thường là cơ quan sáng chế) cấp văn bằng 
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bảo hộ. Muốn nhận được sự bảo hộ ở nhiều nước 
thì phải nộp đơn xin bảo hộ ở từng nước. Để tạo 
điêu kiện thuận lợi cho việc bảo hộ quyên sở hữu 
công nphiệp ở nước ngoài cho công dân của nước 
mình, năm 1883, 11 nước đã thành lập Hiệp hội 
quốc tế vê bảo hộ quyên sở hữu công nghiệp, qua 
việc ký kết công ước Pa-ri về bảo hộ quyên sở hữu 
công nghiệp. Từ đó, số nước là thành viên của 
công ước Pa-ri npày càng tăng. Tính đến ngày 
11-4-1995 đã có tới 129 nước thành viên. Sau 
Công ước Pa-ri, đã có 13 Hiệp định và Hiệp ước 
quốc tế về sở hữu công nghiệp đã được ký kết trên 
cơ sở Công ước này. Công ước Pa-ri và Tổ chức sở 
hữu trí tuệ thế siới (WIPO) theo đuổi mục tiêu thúc 
đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực sở 
hữu công nphiệp, bảo đầm mỗi công dân của nước 
thành viên đều có thể nhận được sự bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp của mình một cách bình đẳng, 
thỏa đáng, dễ dàng không chỉ ở nước mình mà cả 
ở các nước thành viên khác. Khi đã nhận được sự 
bảo hộ, các quyền phải được tôn trọng và bảo vệ 
một cách có hiệu quả. Mục đích cuối cùng của việc 
bảo hộ quyên sở hữu công nghiệp là thúc đẩy sự 
nghiệp công nphiệp hóa, khuyến khích đầu tư và 
tạo ra một nên thương mại phát triển đúng đắn. 

Ở Việt Nam, tình hình đăng ký quyên sở hữu 
công nphiệp trong thời gian qua có một số điểm 
đáng lưu ý : 

- Số đơn đăng ký nộp sau năm 1990 đã tăng 
vượt bậc. Nếu trong 10 năm (1981 - 1990) tổng số 
đơn đăng ký là 4 168, thì chỉ riêng 6 năm (1991 - 
1996) cơn số đó là 56 400. 

- Trong số các đối tượng sở hữu công nghiệp, 
số đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa chiếm tỷ trọng 
lớn trong tổng đơn đăng ký (tới 83%). 

- Số đơn đăng ký của người nước npoài chiếm 
31% tổng số đơn nộp tại Cục sở hữu công nphiệp : 
nếu kể cả số yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 
theo Thỏa ước Ma-đrít thì tỷ lệ đó là 90%. Số đơn 
của các đơn vị, cá nhân trong nước chỉ chiếm 10%. 

Những số liệu trên đây cho thấy rằng, khi nên 
kinh tế thị trường mở rộng, chính sách mở cửa thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài được triển khai mạnh 
mẽ và quan hệ kinh tế đối ngoại phát triển thì nhu 
cầu bảo hộ quyên sở hữu công nphiệp, đặc biệt là 
nhãn hiệu hàng hóa ngày càng lớn. Việc thu lệ phí 
_ tuy không phải là mục tiêu chủ yếu của bảo hộ sở 
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hữu công nghiệp, nhưng cũng là một nguồn thu 
đáng kể cho ngân sách nhà nước. Riêng năm 1995, 
tổng số tiền lệ phí thu được đã lên tới trên 10 tỉ 
đông. 

Tuy nhiên, cũnp phải thừa nhận một thực tế là : 
số đơn đăng ký sáng chế và số bằng sáng chế đã 
cấp còn quá nhỏ bé so với các đối tượng sở hữu 
công nphiệp khác (mới chỉ chiếm 5% tổng số đơn 
đăng ký, 1,3% số văn bằng bảo hộ đã cấp). Từ năm 
1990 trở lại đây, số đơn đăng ký sáng chế của 
người Việt Nam giảm sút liên tục (1990 : 62 đơn, 
1991 : 39 đơn, 1992 : 34 đơn, 1993 : 33 đơn, 1994 : 
22 đơn, 1995 : 23 đơn), trơng khi đáng ra việc bảo 
hộ đối tượng này phải piữ vai trò quan trọng đối 
với sự phát triển khoa học, công nghệ và sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nếu so 
sánh với các nước khác (số liệu thống kê của Tổ 
chức sở hữu trí tuệ thế piới năm 1989) thì thấy : số 
đơn đăng ký trong 13 năm của Việt Nam (1951 - 
1993) chỉ bằng số đơn nộp l ngày trong năm 1989 
tại Nhật Bản. Năm 1995, Nhật Bản có 400 000 đơn 
về sánp chế và 400 000 đơn về giải pháp hữu ích. 
Trong khi đó, trong 15 năm (1981 - 1995), Việt 
Nam chỉ có 716 đơn về sáng chế. Năm 1989, Cục 
Sở hữu công nphiệp nhận được 70 đơn đăng ký 
sáng chế, chưa bằng số đơn nộp trong 1 ngày tại 
Hàn Quốc và còn kém xa so với các nước khác như 
Xin-pa-po (828), Thái Lan (1 424), Phi-líp-pin 
(1 843), Ma-lai-xi-a (1 847). 

Nguyên nhân của tình hình trên có thể là trình 
độ kỹ thuật sản xuất của ta còn quá thấp, hoạt động 
nghiên cứu triển khai ít có hiệu quả. Hàng nghìn đề 
tài nghiên cứu và triển khai đã được thực hiện 
tronp những năm qua không tạo ra được sáng chế - 
tức là giải pháp kỹ thuật có yếu tố mới so với thế 
giới - để được bảo hộ. 

Những năm pân đây, Việt Nam đã có những 
chuyển biến đáng kể trong việc thực thi pháp luật 
về quyên sở hữu công nghiệp nhưng số vụ vi phạm 
vẫn ngày càng tăng và chủ yếu tập trung vào các vỉ 
phạm sau đây : 

- Sử dụnp các sản phẩm có kiểu đáng công 
nphiệp đã được bảo hộ quyên sở hữu của người 
khác để bán ra thị trường. 

- Sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ của người 
khác gắn lên hàng hóa của mình nhằm øây nhâm 
lẫn cho người tiêu dùng. 


(Xem tiếp trang 45) 
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CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG ĐÂT 
THEO QUAN ĐIỂM SINH THÁI VÀ 
PHÁT TRIÊN LÂU BỀN Ở NƯỚC TA 


HẢI tính đến hàng vạn năm kể từ khi loài 

người rời bỏ “kinh tế hái lượm” để đi vào 

trồng trọt và chăn nuôi. Yêu cầu bức thiết 
phải bảo vệ và bồi dưỡng đất trồng để đạt năng 
suất cao và ổn định đã được các nhà khoa học tự 
nhiên và triết học nêu lên từ thời Cổ La Mã. 

Ngày nay, mặc dầu chủ nghĩa xã hội đang gặp 
phải những khó khăn, mặc dầu bọn phản bội, bọn 
cơ hội đủ loại hình và màu sắc đang ra sức bôi 
nhọ, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, những người 
làm công tác khoa học chân chính vẫn còn đầy đủ 
trình độ và bản lĩnh để nhận ra chân lý chói ngời 
trong định nghĩa của C.Mác về đất và độ phì nhiêu 
của đất. 

Nội dung định nghĩa cùng những ví dụ sinh 
động minh họa càng được khẳng định là đúng đắn, 
chuẩn xác khi hiện nay loài người đang đứng trước 
một thực trạng chứa đầy mâu thuẫn : một bên là 
những bước tiến diệu kỳ của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật hiện đại làm thỏa mãn nhanh chống 
những nhu cầu vật chất và tỉnh thần của con 
người ; một bên là sự hủy hoại môi trường đến 
mức báo động do chính sự phát triển vũ bão của 
khoa học và công nghệ đã và đang chỉ phối một 
cách sâu sắc đời sống của con người theo chiều 
hướng tiêu cực, nếu không có những phương 
hướng và biện pháp ngăn chặn kịp thời thì Trái 
Đất này có khả năng bị hủy diệt. 

Từ phương thức canh tác “chọc lỗ bỏ hạt” 
quảng canh mở rộng diện tích đến việc quay lại 
con đường duy nhất đúng là thâm canh (đầu tư 
theo chiều sâu) con người đã thu được những bài 
học bổ ích. Tuy vậy, một mặt do tiềm năng của 
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các nước rất khác nhau dẫn tới mức độ thâm canh 
giữa các nước cũng không đồng đều nên nói chung 
đất thoái hóa nhiều hơn đất thuần thục ; mặt khác 


thâm canh lại là sản phẩm của công nghiệp hóa- 


trong đó hóa học là mũi nhọn đứng hàng đầu lại 
đưa tới những hậu quả đẳng. lo ngại thể hiện ở chỗ 
làm ô ô nhiễm các nguồn nước và tích lũy các độc 
tố trong đất và trong nông sản. 

Bởi vậy, các nước trên thế giới dù ở trình độ 
phát triển không giống nhau đều phải quan tâm tới 
việc xây dựng “một nên nông nghiệp theo quan 
điềm sinh thái và phát triển lâu bên” với mục tiêu 
quản lý và bảo tôn tài nguyên thiên nhiên, định 
hướng sự thay đôi công nghệ và tổ chức thực hiện 
nhằm bảo đảm việc thỏa mãn liên tục các nhu câu 
của con người thuộc các thế hệ hôm nay và mai 
sau. Sự phát triển theo sinh thái và bền lâu ấy còn 
có hệ quả cực kỳ quan trọng là bảo vệ được tài 
nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài 
nguyên di truyền... không những không hủy hoại 
môi trường sống mà còn hôi phục lại được những 
cảnh quan truyền thống vốn có của tự nhiên làm 
tăng sức khỏe và kéo dài tuôi thọ của con người, 
phù hợp vê mặt kinh tế - xã hội của từng nước, 
đông thời cũng phù hợp với xu thế chung của 
thời đại. 

Vì đất là “c cơ sở của sản xuất nông nghiệp”, là 
“tư liệu sản xuất đặc biệt”, là “đối tượng lao động 
độc đáo” đồng thời cũng là môi trường duy nhất 
sản xuất ra lương thực, thực phẩm với giá thành 
thấp nhất, là nhân tố quan trọng hợp thành môi 


* Giáo sư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
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trường và trong nhiêu trường hợp lại chỉ phối sự 
phát triển hay hủy diệt các nhân tố khác của môi 
trường nên chiến lược sử dụng đất tất yếu phải là 
một bộ phận hợp thành của chiến lược nông 
nghiệp theo quan điềm sinh thái và phát triển lâu 
bên của tất cả các nước trên thế giới. 

Mặc dầu điểm xuất phát của mỗi nước ở trình 
độ rất khác nhau, có thể khẳng định thế giới ngày 
nay đã bước sang một thời đại mới : thời đại công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong nông nghiệp cũng 
đã có những bước tiến nhảy vọt với những thành 
tựu của cách mạng xanh song song với nhiều tiến 
bộ kỹ thuật về các chuyên đề khác trong khoa 
học - kỹ thuật nông nghiệp. Mở rộng diện tích tưới 
tiêu, tăng lượng phân bón và thuốc trừ sâu trên 
một đơn vị diện tích gieo trồng, áp dụng các giống 
mới có năng suất cao, sử dụng tin học trong nông 
nghiệp... đã trở thành biểu tượng của “văn minh”, 
của “tiên tiến” trong sản xuất nông nghiệp của tất 
cả các nước. 


Từ lâu loài người đã chú ý đên việc bảo vệ và - 


sử dụng đất một cách hợp lý với nhiều kinh 
nghiệm phong phú tuy giản đơn của tổ tiên cũng 
như những quy trình hiện đại nhờ sức phát triển 
của công nghiệp. Tuy vậy, trong thực tiền, vì 
nhiều nguyên nhân khác nhau, kết quả của những 
việc đã làm còn quá nhỏ bé so với tốc độ thoái hóa 
và xói mòn đất. Đã thế, do những mục tiêu và khả 
_năng khác nhau, con người chỉ biết bóc lột đất và 
bình quân mới chỉ trả lại cho đất dưới 50% chất 
dinh dưỡng mà nông sản đã lấy đi. Con số ấy ở 
nước ta còn thấp hơn nhiều. Rừng đầu nguồn đã bị 
chặt phá, bị đây lùi và thay vào đó là những đôi 
núi xói mòn trơ sỏi đá, thảm thực vật đã đối thay 
và ở nhiều vùng, khó có khả năng trong vài chục 
năm có thể phục hồi độ phì nhiêu ban đầu. 

Trái với ý muốn của con người, thực tiễn cho 
thấy việc mở rộng diện tích đất canh tác không 
phải ở đâu và lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. 
Nhiều nước châu Á đã gặp phải thất bại đau đớn 
trong khai hoang ở những nơi mà trước đó người 
ta nghĩ rằng làm ăn có thể rất dễ dàng, chỉ cần di 
dân từ nơi có mật độ cao tới nơi có mật độ thấp. 


Chính vì vậy, các nước châu Á hiện nay đã đi theo. 


một con đường vòng đê trơ về với chiên lược thâm 
canh nghĩa là đầu tư theo chiêu sâu, nhắm giải 
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quyết việc tăng nhanh năng suất và sản lượng 
lương thực, thực phẩm nông sản dùng làm nguyên 
liệu cho công nghiệp và xuất khẩu. Những nước có 
tiềm năng kinh tế cao có thể cùng một lúc, vừa tiến 
hành đầu tư theo chiều sâu, vừa mở rộng diện tích 
có mức độ và phải thâm canh ngay từ đầu. 

Thực tiễn ở nước ta với biết bao điển hình sinh 
động cũng đã cho thấy rõ ràng tính hạn chế của 
quảng canh và chỉ rõ trong thâm canh, khả năng 
gân của việc nâng cao năng suất và sản lượng và 
sự chuyển hóa từ khả năng ấy sang hiện thực trong 
sản xuất dễ hơn nhiều so với quảng canh. 

Các tổng kết của các nước đang phát triển cũng 
nêu lên, một mặt cần phải á ấp dụng: nhanh những 
kỹ thuật tiến bộ của các nước tiên tiến, nhưng mặt 
khác lại không thể nói chắc chắn rằng tất cả các kỹ 
thuật tiến bộ đó đều đúng với những mảnh ruộng 
nhỏ bé với những điều kiện sinh thái đặc trưng của 
những người nông dân các nước đang phát triển. 
Về mặt này, nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ 
la tỉnh đã phải trả giá khá đắt cho những bài học 
kinh nghiệm. Những bài học này cũng không ít 
trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta. 

Số dân tăng nhanh, đất đai đang trên đường 
thoái hóa, tiềm năng đất không phải là vô tận, con 
đường tất yếu phải đi là con đường đầu tư theo 
chiều sâu, yêu câu phải tìm hiểu nghiêm túc, 
khách quan những quy luật tự nhiên, kinh tế xã 
hội, nâng cao hiệu quả của việc đầu tư theo chiều 
sâu... là cơ sở để xác định chiến lược đất đai của 
mỗi nước. 

Trong những điều kiện nhất định về khí hậu, 
thời tiết, địa hình, tuổi địa chất, thảm thực vật... 
cũng như phương thức sử dụng của con người, đất 
trồng đã và đang chịu tác động của những quá 
trình thổ nhưỡng khác nhau. Các loại đất ở nước ta 
một mặt chịu tác động của những quá trình thổ 
nhưỡng phổ biến, chung cho tất cả các vùng đất 
trên thế giới ; mặt khác lại chịu sự chỉ phối của 
những quá trinh đặc thù điên hình cho vùng nhiệt 
đới âm với những phương thức sử dụng riêng biệt 
mà việc phát hiện và tổng kết có ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn vô cùng to lớn. 

Thật vậy, chỉ trên cơ sở nắm vững các quá trình 
thô nhưỡng đặc trưng và chủ đạo, chúng ta mới có 
thê hiểu được xu thế và bản chất các loại hình 
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thoái hóa đất để ngăn ngừa cũng như để hồi phục 
độ phì nhiêu của những đất đã thoái hóa. Nói một 
cách khái quát, mới có thể đề ra chiến lược sử 
dụng đất theo quan điểm sinh thái và phát triển lâu 
bên. 

Cùng với khí hậu, thời tiết và địa hình, trong 
quá trình sản xuất con người đã góp phần không 
nhỏ làm cho đất tốt lên hoặc xấu đi. Có thể nói, 
bốn nghìn năm lịch sử của dân tộc ta cũng là bốn 
nghìn năm lao động sản xuất nông nghiệp. Qua 
bốn nghìn năm ấy, tổ tiên ta đã tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm trong sử dụng đất để thâm canh lúa 
nước nhưng lại không có sở trường trong việc sử 
dụng đất dốc để phát triển các cây trồng cạn. Bởi 
thế ba phần tư lãnh thổ đã bị thoái hóa nghiêm 
trọng. Công bằng mà nói, nông dân vùng đồi núi 
trước đây cũng tích lũy được một số kinh nghiệm 
quý báu như trông lúa trên ruộng bậc thang, làm 
các nông trại trên đôi hoặc dưới chân núi trồng cây 
ăn quả và một số cây công nghiệp nhưng những 
việc làm được còn quá nhỏ bé so với hậu quả của 
việc phá rừng, đốt rẫy, canh tác theo sườn dốc, 
trồng sắn và lúa nương làm cho đất xói mòn cả về 
quy mô diện tích, cả về mức độ thoái hóa. 

Chính vì vậy, chiến lược phát triển nông 
nghiệp không thể tách rời chiến lược đất đai, môi 
trường và “sử dụng đất hợp lý, bảo vệ, bôi dưỡng 
đất và bảo vệ môi trường” thực sự phải là một bộ 
phận hợp thành của chiến lược nông nghiệp của 
nước ta. 

Nói cách khác chiến lược ấy phải một mặt dựa 
vào sinh thái hiện có, mặt khác lại phải bảo vệ và 
hồi phục các hệ sinh thái có nguy cơ mai một, 
nhằm mục tiêu xây dựng một nên nông nghiệp 
phát triển lâu bền. 

Nói đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính là 
nói tới đầu tư theo chiêu sâu. Về vai trò của đầu tư 
Sun: chiều sâu trong nông nghiệp, C.Mác viết : 

... Vì vậy, trên những đất có cùng một mức độ 
phì nhiêu tự nhiên như nhau, người ta có thể lợi 
dụng mức độ phì nhiêu tự nhiên ấy đến mức độ 
nào, cái đó một phân là tùy theo sự phát triển của 
hóa học, một phần là tùy theo sự phát triển của cơ 
khí trong nông nghiệp. Mặc dầu tính chất phì 
nhiêu ấy là một thuộc tính khách quan của đất, 
nhưng về mặt kinh tế thì bao giờ nó cũng bao hàm 


một mối quan hệ nhất định, - mối quan hệ với 
trình độ phát triển nhất định của hóa học và của cơ 
khí trong nông nghiệp, và vì vậy mà nó thay đối 
theo trình độ phát triển ấy...” Œ), 

“Hầu hết những việc cải thiện chất đất gọi là 
có tác dụng lâu dài, nhằm cải biến các thuộc tính 
vật lý và một phần những thuộc tính hóa học của 
đất bằng những phương pháp đòi hỏi phải bỏ tư 
bản ra..." @), 

Thật vậy, đầu tư theo chiều sâu là con đường 
duy nhất đúng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. 
Đầu tư theo chiều sâu vào đất trồng trọt phải đạt 
các mục tiêu chủ yếu sau đây : 

- Nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng 
nông sản về mặt hàm lượng chất dinh dưỡng đặc 
trưng. Lấy tông giá trị của sản lượng tính bằng tiền 
làm thước đo chứ không câu nệ vê số lượng 
nông sản. 

- Nâng cao và ổn định lâu dài độ phì nhiêu thực 
tế của đất để tiếp tục thu được những năng suất 
cao hơn cùng một lúc với sự gia tăng về chất lượng 
các nông sản. Tận dụng mối quan hệ tương hỗ 
giữa đất với các yếu tố vũ trụ và các yếu tố sinh 
học để phát huy cao độ ưu thế của độ phì nhiêu 
thực tẾ ngay cả đối với những đất có độ phì nhiêu 
tự nhiên còn thấp. 

- Nâng cao hiệu quả kinh tế của việc đầu tư 
trước mắt cũng như lâu dài. Nói cách khác, đầu tư 
theo chiêu sâu vào đất phải đem lại lợi nhuận càng 
ngày càng cao cho người sản xuất. 

- Đầu tư theo chiêu sâu phải được tiến hành 
cùng lúc với việc bảo vệ đất đai, bảo vệ môi 
trường không để thoái hóa thêm và trong chừng 
mực nhất định còn có khả năng hôi phục độ phì 
nhiêu đã bị thoái hóa. 

Các mục tiêu nói trên phù hợp với kinh tế thị 
trường, phù hợp với một nền sản xuất hàng hóa, 
không hề đối lập giá trị với giá trị sử dụng và có 
tác dụng to lớn về mặt xã hội trong việc khắc phục 
tâm lý muốn rời bỏ nông thôn để ra thành thị kiếm 
sống do thu nhập từ sản xuất nông nghiệp quá thấp 
so với các ngành nghề khác. 


(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t.25 phần II, tr 296 
(2) Sđd, t.25 phần II, tr 431 
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._ Các mục tiêu nói trên hợp thành một chính thể 
có tắc động qua lại khá rõ ràng, Đáng tiếc trong 
một thời gian đài chúng ta còn rất xem nhẹ. 

Nếu đầu tư theo chiều sâu vào đất là quan điểm 
trung Ìâm của chiến lược đất là đúng, nếu bốn mục 
tiêu của đầu tư theo chiều sâu vừa nói ở trên là 
chuẩn xác thì nội dung và chủ trương thể hiện 
quan điểm nói trên phải I thể hiện bằng VIỆC Xem 
xét lại cơ cấu sử dụng đất trong cả nước và trên 
từng vùng lãnh thổ theo hai nguyên tắc : 

Một là, dựa vào hiện trạng sinh thái, lấy độ phì 
nhiêu thực tế làm trung tâm có tính đến những tác 
động tích cực của con người tới việc tạo lập những 
khía cạnh ưu việt mới của sinh thái nhờ những tiến 
bộ kỹ thuật do quá trình nghiên cứu nghiêm túc 
mang lại cùng với loại hình kinh tế phù hợp với 
các khía cạnh ưu việt đó. ° 

Hai là, bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào “đầu tư 
theo chiều sâu” (thâm canh) phải ‹ được quán triệt 
trong các chủ trương, biện pháp đối với tất cả các 
đối tượng cây trồng và vùng đất. 

Trên cơ sở qui vùng, qui hoạch cây trồng và 
vật nuôi dựa trên hai nguyên tắc nói trên, cần thỏa 
mãn tới mức tối đa quyền sử dụng đất cho người 
lao động, khuyến khích và có chế độ ưu đãi với 
các địa bàn đầu tư theo chiều sâu vào đất và phải 
được cân đối rất cụ thể về tiền vốn và vật tư kỹ 
thuật theo các mục tiêu nói trên dựa vào những kết 
quả nghiên cứu khoa học - kỹ thuật đã thu được. 
Cần xây dựng biện pháp và chính sách tương ứng 
để kiểm tra các mục tiêu này. 

Xem đầu tư theo chiều sâu vào đất vừa là 
phương tiện, vừa là mục tiêu trong sản xuất nông 
nghiệp, cần ổn định diện tích canh tác và diện tích 
gieo trồng. Trong những trường hợp. do quá khó 
khăn về giao thông vận tải ở những vùng xa, vùng 
sâu để thỏa mãn yêu cầu về một nông sản nào đó, 
có thể mở rộng diện tích song song với những biện 
pháp đầu tư theo chiều sâu ngay từ đầu trên cơ sở 
nghiên cứu và cân nhắc thận trọng. Tất nhiên, có 
thê tiếp tục tăng diện tích gieo trồng bằng tăng vụ 
và trồng xen và phải á áp dụng ngay biện pháp đầu 
tư theo chiều sâu vào đó. Đã đến lúc đối với tất cả 
các cây trồng, nên lấy giá trị tính bằng tiền làm 
thước đo năng SUẤT. 

Trong mối quan hệ này cần đặc biệt nhấn mạnh 
vấn đề “sử dụng đất hợp bã trước khi nói tới vấn 
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đề “cải tạo đất”. Sử dụng đất hợp lý là khả năng 
gần rất dễ dàng trở thành hiện thực đạt được hiệu 
quả cao nhất. Sử dụng đất hợp lý bắt nguồn từ “độ 
phì nhiêu thực tế” của đất mà sự hiểu biết và vận 
dụng có kết quả khái niệm này đã được thể hiện 
khá nhiều trong thực tiễn sản xuất. 

Phát huy. độ phì nhiêu thực tế chính là để nâng 
cao hiệu quả của việc đầu tư các vật tư kỹ thuật. 
Sử dụng đúng độ phì nhiêu thực tế còn góp phần 
bảo vệ môi trường và giải quyết nhanh với hiệu 
quả kinh tế cao những nhu câu khác của xã hội. 

Hiểu biết về “độ phì nhiêu thực tế” là tông hợp 
những hiểu biết cơ bản về độ phì nhiêu “tự nhiên 
trong mối quan hệ với từng loại cây trồng, từng 
loại giống trong những điều kiện cụ thể về chế độ 
nước, về khí hậu, về quy luật chung của nhiệt đới 
ẩm Việt Nam cùng những quy luật đặc thù, quy 
định bằng những yếu tố riêng biệt trên từng vùng 
đất, về những yếu tố hạn chế trên từng nhóm đất, 
loại đất thậm chí trên từng đám đất cụ thể, về quan 
hệ tương tác giữa đất, cây trồng, phân bón và tắc 
động của con người bằng những tiến bộ kỹ thuật. 

Hiểu biết về “độ phì nhiêu thực tế tẾ” chính là cơ 
sở để sử dụng đất hợp lý và chính cũng í từ sử dụng 
đất hợp l lý mới có cơ sở khoa học và đối tượng cụ 
thể đê đầu tư theo chiều sâu. Ngược lại, nếu xét từ 
bốn mục tiêu của đầu tư theo chiêu sâu như đã 
trình bày ở trên, ta cũng có thể nói thực hiện đầu 
tư theo chiêu sâu chính là sử dụng đất hợp lý. 

Trong phạm vi vĩ mô, vận dụng những kết quả 
nghiên cứu độ phi nhiêu tự nhiên trong việc quy 
vùng sản xuất, xây dựng, cơ cấu sản xuất, bố trí cơ: 
cầu cây trồng, cơ cấu giống... là một việc làm cần 
thiết. Rất nhiều địa phương đã vận dụng những 
nghiên cứu này trong chỉ đạo sản xuất và đã mang 
lại nhiều kết quả khả quan. 

Quan sắt từ thực tiễn sản xuất, đã có không ít 
trường hợp độ phì nhiêu tự nhiên đông nhất với độ 
phì nhiêu thực tế. 

Tuy vậy, cũng từ thực tiễn, không phải lúc nào, 
nơi nào, ta cũng. tìm thấy sự đồng nhất Ấy. Nhiều 
bài học cay đắng đã được rút ra trong khai hoang 
xây dựng vùng kinh tế mới, trong di dân đến 
những vùng đất có độ phì nhiêu tự nhiên cao, 
nghĩa là trong đất đã có khá đầy đủ các chất dinh 
dưỡng ở trạng thái tĩnh và ,những ưu điểm về lý 
tính nhưng do chưa am hiểu đầy đủ các nhân tố 
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khác hợp thành độ phì nhiêu thực tế nên đã gặp 
thất bại. | 

Nói đến đồng nhất và đối lập giữa 2 khái niệm 
độ phì nhiêu, có thể dẫn ra 3 trường hợp thường 
gặp ở nước ta : 

- Độ phì nhiêu tự nhiên cao và độ phì nhiêu 
thực tế cũng cao. Nói cách khác, độ phì nhiêu tự 
nhiên đã đồng nhất với độ phì nhiêu thực tế. 

- Độ phì nhiêu tự nhiên cao nhưng độ phì nhiêu 
thực tế lại thấp vì trong đất có chứa độc tố đối với 
một cây trồng cụ thể, hoặc thiếu một chất quan 
trọng hạn chế năng suất nên chỉ sau khi đất được 
loại trừ hoặc bổ sung chất ấy thì độ phì nhiêu thực 
tế mới cao. 

- Độ phì nhiêu tự nhiên rất thấp nhưng vẫn đảm 
-_ bảo độ phì nhiêu thực tế khá cao vì đã phù hợp với 
một số cây trồng không đòi hỏi nghiêm khắc 
những chỉ tiêu hóa tính, hoặc những nhược điểm 
về lý tính đối với cây trồng này lại là thuận lợi đối 
với cây trồng khác. 

Các nhân tố vũ trụ, đặc biệt trong điều kiện 
nhiệt đới ẩm ảnh hưởng không nhỏ tới độ phì 
nhiêu của đất. Phần lớn những nhân tố vũ trụ nằm 
ngoài ý chí con người. Công bằng mà nói với sự 
phát triển thần kỳ của khoa học công nghệ, ngày 
nay loài người cũng có khả năng tạo ra một số 
nhân tố vũ trụ song vẫn còn nhỏ nhoi về quy mô, 
hạn chế về công suất và đặc biệt vô cùng tốn kém 
và nói chung vấn còn dừng lại ở khả năng nhiều 
hơn hiện thực. Bởi thế, để phát huy độ phì nhiêu 
thực tế, việc tránh né và lợi dụng các nhân tổ vũ 
trụ vẫn là phương châm chủ yếu. 

Trên cơ sở hiểu biết mối quan hệ tương tác 
giữa khí hậu, thời tiết với loại sản phẩm của cây 
trộng (hạt, thân, lá, củ, hoa) mà xác định mùa vụ, 
chiến lược có khả năng cho năng suất cao và sản 
lượng lớn để đầu tư đúng mức cho mùa vụ đó trên 
từng địa bàn cũng như trong cả nước. 

Do đặc tính sinh lý, có những cây trồng không 
đòi hỏi nhiều ở độ phì nhiêu tự nhiên về mặt hóa 
học nhưng lại cho năng suất khá cao trên những 
vùng đất có độ phì nhiêu thực tế phù hợp. Hiểu 
biết độ phì nhiêu thực tế, ta có thê bố trí một cơ 
cấu cây trồng cho lợi nhuận tối đa hơn hẳn các câ 
lương thực. Điều ấy đã được thực tiễn sản xuất 
hiện nay và cả những tổng kết kinh nghiệm của tổ 
tiên trong việc gieo trồng đỗ đậu, kê vừng... trên 


các vùng đất bạc màu, đất cát ven biển, đất xám 
trên phù sa cổ và trên đá cát v.v... chứng minh là 
đúng. 

Cơ cấu cây trồng được hiểu là các loại cây 
trông có mối quan hệ tương hỗ với nhau và với các 
nhân tố vũ trụ, với độ phì nhiêu tự nhiên, thích ứng 
với một năng suất kinh tế tối đa được bố trí hợp lý 
trên cùng một không gian, dưới tác động của các 
biện pháp kỹ thuật thích ứng với mục tiêu sử dụng 
sản phẩm để đạt lợi nhuận cao nhất. 

Cơ cấu cây trồng có thể thay đổi theo không 
gian và thời gian tùy theo lợi nhuận mà người sản 
xuất tính toán sau khi đã rút kinh nghiệm trong 
quá trình sản xuất trên mảnh đất của mình. 

Nhìn một cách tổng quát, nói đến cơ cấu cây 
trồng, trước hết phải kể đến tính ưu việt của các ` 
giống mới, thành tựu nổi bật của di truyền học và 
lai tạo giống. Thực tiễn đã chứng minh nhờ “cách 
mạng xanh” ở nước ta, năng suất các giống mới đã : 
vượt xa các giống cũ, thể hiện sinh động ở sự tăng 
trưởng năng suất và sản lượng lương thực trong 2 
thập kỷ vừa qua không những đã đáp ứng đầy đủ 
các nhu cầu trong nước mà còn dư thừa để xuất 
khẩu. Vì vậy, việc gắn cơ cấu cây trồng với cơ cấu 
giống là tất yếu. 

Việc gieo trồng các giống mới, tuy có năng 
suất tiềm năng rất cao nhưng lại phải phù hợp với 
loại đất, vùng đất, các nhân tố vũ trụ tại chỗ... 
nghĩa là phải được xem xét như một nhân tổ hợp 
thành của độ phì nhiêu thực tế. Nhiều năm trước vì 
nhận thức phiến diện về vấn đề này, xem giống là 
“thần tượng”, là “cứu cánh”... nên đã gây nên thất 
bại ở nhiều nơi, làm giảm năng suất bình quân trên 
diện rộng. Vì lẽ đó, để phát huy nhân tổ hợp thành 
độ phì nhiêu thực tế này, tùy tình hình cụ thể cần 
dựa vào một số nguyên tắc sau đây : 

- Sự thích ứng của cây trồng đó, giống đó với 

độ phì nhiêu tự nhiên với các nhân tô vũ trụ quan 
trọng nhất. 
"_“ Mục tiêu của nhóm sản phẩm : tự túc, tiêu thụ 
trên thị trường địa phương, thị trường trong nước 
hay xuất khẩu, dùng làm lương thực, nguyên liệu 
cho công nghiệp hay để điều chế được phẩm. 

- Chất lượng đặc biệt của cây trồng đó, 
giống đó. : 

- Vị trí chiến lược của cây đó, giống đó trong 
việc sản xuất ra những đặc sản quý hiếm mà các 
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vùng khác trong nước hoặc các nước khác không 
trồng được hoặc trồng được với chi phí cao hơn 
nhiều lần (các cây ăn quả thuộc các địa danh 
truyền thống). 

Các giống mới năng suất cao tất yếu phải hút 
nhiều chất dinh dưỡng. Điều đó ai cũng hiểu. 
Đáng tiếc, trong thực tiễn có lúc, có nơi vẫn còn 
xây ra không ít các hoạt động duy ý chí khi trồng 
các giống ấy trên những đất nghèo các chất dinh 
dưỡng với lượng phân bón chưa vượt khỏi “ranh 
giới” quảng canh, dẫn tới năng suất không cao, có 
khi còn thấp hơn giống cũ. 

Ngay từ những năm 70 đến đầu thập kỷ 80 
chúng ta đã có những điên hình năng suât lúa 10 
tấn/ha/2 vụ trên phạm vi toàn xã, toàn huyện. Đó 
là những năng suất có thật trên vùng đồng bằng 
sông Hồng, nơi từ xa xưa, cha ông ta đã làm nên 
nên “văn minh sông Hồng” với nghề trồng lúa 
nước nôi tiếng. Tuy vậy khi xem xét lại các bảng 
thống kê đầu tư thâm canh ở một hợp tác xã “tiên 
tiến”, chúng ta lại thấy hiệu quả kinh tế của việc 
đầu tư quá thấp với giá trị ngày công vô cùng nhỏ 
nhoI. 

Từ khi cơ chế thị trường có điệu tiết được xác 
lập, nông dân ta đã biết tính toán để gieo trồng cây 
gì, giống gì, chọn biện pháp kỹ thuật nào... để thu 
được lợi nhuận cao nhất. Do đó, khác với trước 
đây, khi nói tới năng suất người ta đã nghĩ tới giá 
trị tính bằng tiên với lợi nhuận cao hay thấp nhiều 
hơn những con số tấn, tạ... 

Xét về mặt tự nhiên, thâm canh làm tăng năng 
suất nhưng đến một giới hạn nào đó thì dù có đầu 
tư thêm vật tư kỹ thuật nói chung và phân bón nói 
riêng, tuy năng suất vẫn có thể còn tăng nhưng lợi 
nhuận sẽ giảm, đặc biệt đối với những nơi đã có 
trình độ thâm canh cao sau một thời. gian dài. 
Chính vì Vậy, trên thế giới, có người đã đề ra chủ 
trương đầu tư tối thiểu để đưa mức lợi nhuận lên 
cao hơn. Xét theo một thời điểm, biện pháp đó 
không sai nhưng nếu tính toán lượng chất dinh 
dưỡng cây trồng hút vào nông sản thì chỉ 2 - 3 năm 
sau trong đất sẽ nấy sinh hiện tượng khủng hoảng 
thiếu và độ phì nhiêu thực tế sẽ giảm sút nghiêm 


trọng. Chuyên đề nghiên cứu “năng suất kinh tế 


tối đa” được đặt ra ở khá nhiều nước kể cả những 
nước có năng suât kỷ lục về cây trỗng này hoặc 
cây trông khác. Có thê nói việc nghiên cứu tiêm 
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năng năng suất của cây này hoặc cây khác, giống 
này hoặc : giống khác, nghĩa là tìm hiểu “năng suất 
tối đa” vẫn rất cần song đó là mục tiêu của những 
nhà khoa học, còn mục tiêu của người nông dân lại 
là “năng suất kinh tế tối đa”. 

Nếu đầu tư theo chiều sâu (thâm canh) là quan 
điểm mang tính trung tâm của chiến lược đất ở 
Việt Nam thì phân bón là tư liệu sản xuất chiếm vị 
trí mũi nhọn. Nói đến “công nghiệp hóa” trong 
nông nghiệp, trước hết phải là “hóa học hóa” trong 
đó phân bón phải đứng hàng đầu. Nếu độ phì 
nhiêu thực tế với tư cách “vừa là mục tiêu, vừa là 
phương tiện” của chiến lược đất theo quan điểm 
sinh thái và phát triển bền vững và nếu một trong 
những mục tiêu của đầu tư theo chiều sâu là hiệu 
quả kinh tế, thuộc tính cơ bản của nền kinh tế thị 
trường.. thì rõ ràng là khái niệm “bón phân” đã 
hòa vào khái niệm “độ phì nhiêu thực tế” của đất. 
Chính vì vậy, hiệu lực phân bón phải là một bộ 
phận quan trọng hợp thành độ phì nhiêu thực tế. 
Bón phân đạt hiệu quả cao có nghĩa là rút ngắn 
khoảng cách giữa lượng chất dinh dưỡng cân thiết 
để tạo ra một năng suất với lượng chất dễ tiêu mà 
cây trông có thể hút từ đất, bao gồm chất dinh 
dưỡng của bản thân đất và của phân bón. 

Bởi vậy, phải đặt vấn đề sản xuất, sử dụng, 
phân phối và thương mại phân bón vào một chỉnh 
thể, có tác động qua lại rất rõ ràng nhằm không 
ngừng nâng cao độ phì nhiêu thực tế đồng thời 
không gây ô nhiễm cho môi trường như thực trạng 
nhiêu nước đã vấp phải. 

Một trong những con đường đạt tới lợi nhuận 
cao là nâng cao chất lượng nông sản. _ 

Phần lớn các nông sản của nước ta sản xuất ra 
hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đối với 

một số nước có yêu cầu cao thì chất lượng nông 
sản của ta hiện nay lại càng. quá thấp. Nâng cao 
chất lượng nông sản, hạn chế tiến tới loại trừ độc 
tố chứa trong nông sản và trong đất, đảm bảo an 
toàn cho sức khỏe con người là một mục tiêu quan 
trọng của đầu tư theo chiều sâu. 

Để đạt được yêu cầu này, phương hướng và 
biện pháp phải là tập trung vào việc điều hòa dinh 
dưỡng, làm sao cho các sản phẩm quang hợp trung 
gian mau chóng chuyển hóa và vận chuyển về các 
bộ phận hình thành năng suất, tích lũy được nhiều 
dinh đưỡng, thay đôi được các quá trình sinh hóa 
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theo hướng có lợi cho bảo quản, chuyên chở và 
chế biến... 

Trong việc vận dụng quan điểm sử dụng đất 
hợp lý, trong khi thực hiện chiến lược đầu tư theo 
chiều sâu, chung cho cả nước cũng như từng địa 
bàn, trước mắt cũng như lâu dài, cần phải xác định 
đúng nhóm nông sản chiến lược và mục tiêu sử 
dụng nhóm nông sản đó. 

Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã mang lại 
những bước tiến to lớn trong sản xuất nông nghiệp 
không những chúng ta mà các nước trên thế giới 
đều phải thừa nhận. 

Để tạo lập một nền nông nghiệp phát triển lâu 
bền theo xu thế chung của thời đại, chiến lược bảo 
vệ môi trường nhằm duy trì một hệ thống sinh thái 
tối ưu với các biện pháp cụ thể cho từng đối tượng 
trong đó bảo vệ đất và bón phân hợp lý, làm cơ sở 


cho một nền nông nghiệp sinh thái và phát triển. 


bền vững phải được chú ý đúng mức. 


Thật vậy, cho dù chúng ta có những giống mới. 


năng suất cao đến đâu đi nữa, cho dù cơ cấu cây 
trồng tiến bộ được xác định nhiều đến đâu đi nữa 
thì sự chuyên hóa năng lượng để trở thành năng 
suất cũng phải bắt nguồn từ đất, phải được môi 
trường đất thử thách và phần xét. 

Tiềm năng đất đai của nước ta cũng như tất cả 
các nước khác trên thế giới không phải là vô tận, 
trong lúc dù cho khoa học vũ trụ có những bước 
tiến nhảy vọt đến đâu đi nữa, khó có người phản 
đối được ý kiến khẳng định rằng : Đối với loài 
người, trái đất là một thiên thể duy nhất có khả 
năng sản xuất lương thực, thực phẩm nhiều nhất 
với giá thành thấp nhất. 

Chính vì vậy, phải có sự quan tâm đặc biệt tới 
đất, tới việc bảo vệ, bôi dưỡng, sử dụng hợp lý và 
nâng cao độ phì nhiêu thực tế của đất. Phải luôn 
luôn đối xử với đất như một trong những đối 
tượng quan trọng bậc nhất của môi trường và như 
thế, một lần nữa lại nổi lên cơ sở khoa học của 
khái niệm chuẩn xác về “độ phì nhiêu thực tế” mà 
nhà khoa học thiên tài Các Mác đã phát biểu gần 
hai thế kỷ trước đây và ngày càng được khẳng 
định như một chân lý vĩnh hằng không ai có 
quyền và có thể phủ định được. 


SỐ 14 (7-1998) 


SỞ HỮU TRÍ TUỆ... 
(Tiếp theo trang 38) 


- Xuất nhập khẩu các loại hàng hóa vi phạm 


- quyên sở hữu công nghiệp. 


Đặc biệt, nhiều vi phạm tập trung vào việc sản 
xuất và lưu thông các sản phẩm giả nhãn hiệu để 
đánh lừa người tiêu dùng. Trên thị trường Việt 
Nam, trên đường phố, trong các cửa hiệu, có thể 
thấy nhan nhản các loại sản phẩm sản xuất giả 
nhãn hiệu : thuốc lá 555, rượu, tân được, các sản 
phẩm phụ tùng xe đạp, xe máy, đô nhựa, đồng hô, 
mỹ phẩm, hàng may mặc v.v. 

Mặc dù những người có liên quan đã được 
thông báo, nhắc nhở về vỉ phạm quyên sở hữu 
công nghiệp nhưng tình trạng vỉ phạm ngày càng 
tăng. Có những công ty nước ngoài vào đầu tư tại 
Việt Nam cũng vi phạm bản quyên tác giả và 
quảng cáo. Theo thống kê của Cục sở hữu công. 
nphiệp, riêng trong 3 năm (1993 - 1996), có 956 
vụ khiếu nại tranh chấp sở hữu công nghiệp, trong 
đó hầu hết liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và 
kiểu đáng công nghiệp, còn các vụ liên quan đến 
sánp chế chỉ 11 vụ. Trên thực tế, con số vi phạm 
lớn hơn pấp nhiêu lần số vụ nộp đơn đến Cục sở 
hữu công nghiệp. Phần lớn các vụ hiện nay đi theo 
hướng hòa giải piữa hai bên hoặc nhờ bên thứ ba 
tại chính quyền địa phương giải quyết. Số vụ được 
giải quyết bằng cơn đường thương lượng, hòa giải 
chiếm đến 99%, chỉ có 1% số vụ phải đưa ra tòa 
giải quyết. 

Tổng kết lại, có thể thấy, những chuyển biến 
gần đây của nước ta trên con đường xác lập một hệ 
thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, từng bước hội nhập với 
thế giới trên lĩnh vực này là khá tích cực. Tuy 
nhiên, đó mới chỉ là những bước tập đượt đầu tiên. 
Để tiến tới một xã hội sáng tạo, văn minh mà trong 
đó mọi tài sản trí tuệ đều được bảo vệ và tôn trọng, 
chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Đó là việc 
xây đựng một hệ thống vân bản pháp luật hoàn 
chỉnh và một bộ máy thực thi có hiệu lực công tác 
bảo hộ sở hữu trí tuệ, tham gia các hiệp định song 
phươnp, đa phương, các công ước quốc tế về sở 
hữu trí tuệ và đặc biệt quan trọng là tăng cường 
tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức tôn trọng 
quyền sở hữu trí tuệ trong các cấp, các ngành và 
toàn xã hội. 
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ẤN đề “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
Ựtg là một chủ trương đúng đắn của Đảng 

và Nhà nước ta, đã được xác định trong 
Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng và thể hiện 
trong các văn kiện khác sau này, đặc biệt là Nghị 
quyết Trung ương 4 và 5 (khóa VII) và Nghị quyết 
Đại hội Đảng khóa VII. Đây cũng là phương 
hướng hành động tích cực và nội dung công tác 
quan trọng mà lâu này ngành Văn hóa - Thông tin 
kiên trì, bền bỉ phấn đấu thực hiện với nhận thức 
nhất quán là : 

- Xây dựng đời sống văn hóa cơ SỞ nhằm làm 
cho cơ sở phát triển toàn diện cả về đời sống vật 
chất và đời sống tỉnh thần, trong đó vai trò của văn 
hóa vừa là nội dung, mục tiêu của mọi hoạt động 
xã hội, vừa là động lực cho sự phát triển. 

- Sự chênh lệch về hưởng thụ và sáng tạo văn 
hóa của con người ở các cơ sở khác nhau, trên các 
địa bàn khác nhau là thực tế khách quan, nên nội 
dung, phương hướng, cách làm trong xây dựng đời 
sống văn hóa cơ sở cũng phải vận dụng cho phù 
hợp. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở đô thị 
khác với ở nông thôn ; giữa các vùng, miễn, trong 
đó miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi 
biên cương hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến cần có 
sự quan tâm đặc biệt. 

- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phải gắn 
nội dung kímh tế - xã hội Ở địa. phương là vấn đề 
cần thiết, nhưng cũng không thể sốt ruột, đốt cháy 
giai đoạn. Đó là quá trình lâu đài tiếp tục nhận 
thức và quán triệt chủ trương đường lối của Đẳng, 
đè ra những chương trình hành động cụ thể của các 
cấp ủy đảng và chính quyền, kết hợp tỉnh thần chủ 
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động sáng tạo của từng cơ sở và vai trò tham mưu 
của ngành Văn hóa - Thông tin trong tổ chức thực 
hiện. 

Song cũng như đối với các hoạt động văn hóa - 
thông tin nói chung khi chuyển sang cơ chế mới, 
xóa bỏ bao cấp, công tác xây dựng đời sống văn 
hóa cơ sở đã gặp không ít khó khăn, lúng túng. 
Đến nay, tình hình cơ bản đã thay đổi ; công tác 
xây dựng đời sống văn hóa đã có những tiến bộ rất 
đáng khích lệ. 

Trước hết, phải kể đến tông tác điều tra, khảo 
sát tình hình, đánh giá. thực trạng về đời sống văn 
hóa cơ sở đã được nhiều địa phương quan tâm và 
thực hiện. Có nhiều công trình nghiên cứu và các 
cuộc hội thảo được tổ chức như : Vấn đề văn hóa 
làng, hương ước, luật tục, phong tục tập quán, lễ 
hội, văn hóa gia đình, về tổ chức bộ máy và hoạt 
động văn hóa - thông tin ở cơ sở v.v.. đã thu hút 
các nhà nghiên cứu văn hóa từ trung ương đến địa 
phương tham gia và đã đem lại hiệu quả thiết thực. 
Nhờ kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn 
trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 
phong trào lan rộng và một số phạm trù mới xuất 
hiện : “Văn hóa làng”, “làng văn hóa”, “ấp văn 
hóa”, “chợ văn hóa”, “thuyền văn hóa”, “nhà rông 
văn hóa”, “cụm văn hóa”, “khu văn hóa gia đình”, 
“câu lạc bộ gia đình văn hóa” v.v.. 

Những năm gần đây công tác xây dựng làng 
văn hóa, ấp văn hóa, thôn, bản, buôn, khóm, 


phum, sóc văn hóa... đã trở thành phong trào sôi . 


động, có chiều sâu, tạo điều kiện thúc đây các 
phong trào xã hội khác diễn ra mạnh mẽ ở cơ sở. 
Công việc này đã gắn với các cuộc vận động nếp 
sống văn minh - gia đình văn hóa và các cuộc vận 
động khác của các ngành, giới, đoàn thể. Nhiều 
tỉnh có trên 50% số làng, thôn, ấp, đăng ký xây 
đựng làng văn hóa như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái 
Bình, Thanh Hóa, Cần Thơ, Sóc Trăng... Riêng 
tỉnh Bắc Ninh có 631 thôn, làng, khu phố (đạt 
90%) đã hoàn thành việc ra quy ƯỚC văn hóa. 


- Nhiều làng đã bình xét và được trao bằng công 


nhận làng văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh. Cần Thơ 
được công nhận 125 âp văn hóa. Tỉnh Trà Vinh có 


* Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa - Thông tin 
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40 ấp, Ninh Thuận có 24 làng, Hải Dương 33 làng, 
Hưng Yên có 30 làng được cấp bằng công nhận 
danh hiệu làng, ấp văn hóa. Hà Tây có 37 làng văn 
hóa, khu phố văn minh cấp tỉnh (trong đó có 20 
đơn vị được Bộ Văn hóa - Thông tin tặng bằng 
khen). Xuất hiện những xã, phường văn hóa với 
100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn là rất hiếm như xã 
Long Phú (Cần Thơ) ; xã Trung Chính, xã Quảng 
Hợp, phường Ngọc Trạo (Thanh Hóa). 

Tuy rằng tiêu chí và cách làm ở từng nơi có 
khác nhau, nhưng về nội dung làng văn hóa được 
các địa phương xây dựng đều tập trung vào 4 vấn 
đề cơ bản sau : có đời sống kinh tế ổn định, từng 


bước phát triển ; có hoạt động văn hóa lành mạnh, 


phong phú và cảnh quan sạch đẹp ; có nếp sông 
văn hóa - xây dựng gia đình văn hóa, bảo đảm chỉ 
tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình tốt ; thực hiện 
kỷ cương phép nước nghiêm minh. Nhiều nơi xây 
dựng làng văn hóa bắt đầu từ điện - đường - 
trường - trạm..., khơi dậy truyền thống tốt đẹp, cần 
kiệm xây dựng quê hương. 

Với chức năng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, 
ngành Văn hóa - Thông tin xây dựng làng văn hóa 
theo phương châm “đa dạng về hình thức, thiết 
thực về nội dung” ; coi đây là sự nghiệp “của dân, 
đo dân và vì dân” ; không gò ép, dập khuôn máy 
mốc, không làm ào ạt, chạy theo thành tích. Đến 
nay, theo báo cáo sơ bộ, cả nước có hàng trăm cơ 
sở được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh, hàng 
ngàn làng văn hóa cấp huyện. Đông thời cũng có 
5 triệu gia đình trong 15 triệu hộ gia đình Việt 
Nam đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Phong trào làng văn hóa không chỉ phát triển 
và thực hiện u phía Bắc, hay ở đồng bằng với các 
điển hình tiên tiến như Đông Cao (Thanh Hóa), 
An Đồng (Thái Bình), Vạn Điểm (Hà Tây), Long 
Phú (Cần Thơ), mà ở mọi miễn đất nước, ở các 
thôn, bản vùng núi, vùng sâu, vùng Xa... đều có 
các điểm sáng văn hóa tiêu biểu. Đó là xã Cẩm 
Giàng (Bắc Cạn), Bản Noọng Luông (Lai Châu), 
bản Xiêng Hưng (Nghệ An), làng kháng chiến 
Tuấn Tú, làng Chăm Cầu Gậy (Ninh Thuận), xã 
biên giới Bình Thạnh (Tây Ninh), xã lao (Gia 
Lai), xã Eatu (Đắc Lắc). Đó là làng đồi gò ở Thạch 
Sơn (Phú Thọ), là làng đảo Trí Nguyện 
(Khánh Hòa), là làng công giáo toàn tòng Ô Thôn 
(Hà Tây) v.v.. Các làng, ấp, bản văn hóa đó là vinh 
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dự, tự hào thực sự của nhân dân các miền. quê 
trong cả nước. Nó góp phần khơi dậy tiềm năng và 
nội lực ở cơ SỞ, tích cực tham gia vào việc giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp 
của các địa phương và dân tộc. Phong trào xây 
dựng làng xã văn hóa đã thúc đầy đời sống văn 
hóa theo hướng văn minh, tiến bộ, đẩy lùi các hủ 
tục, tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan. 

Qua thực tế cho thấy việc xây dựng làng văn 
hóa, gia đình văn hóa là phong trào hợp lòng dân, 
tạo sự phát triển bền vững từ trong tế bào xã hội và 
trong cơ sở hạ tầng của xã hội. Nó càng minh 
chứng cho nguyên lý : Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
tô chức quản lý và nhân dân làm chủ trong xây 
dựng nông thôn mới. 

Việc xây dựng làng văn hóa góp phân hưởng 
ứng cuộc vận động : “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
cuộc sống mới ở khu dân cư” do Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam phát động, xây dựng nông 
thôn mới, thực hiện Nghị định 8§7/CP, tạo môi 
trường văn hóa - xã hội lành mạnh ở từng địa bàn 
dân cư. Hai năm vừa qua, Bộ Văn hóa - Thông tin 
đã đầu tư cho trên 400 làng, mỗi làng 10 triệu 
đồng để mua sắm trang thiết bị chuyên dùng văn 
hóa - thông tin, nhằm động viên phong trào, hỗ trợ 
địa phương và cơ sở. 

Năm 1998 Bộ tiếp tục đầu tư trên Í 3. tỉ đồng 
cho việc khen thưởng các làng văn hóa điền hình ; 
trên 1,2 tỉ đồng đề xây dựng các câu lạc bộ, gia 
đình văn hóa và khen thưởng các gia đình vắn hóa 
tiêu biểu. 

Đối với các đội chiếu bóng + Video và đội 
thông tin cổ động, Bộ Văn hóa - Thông tin đã 
trang bị phương tiện mới và tăng chế độ chính 
sách đi lưu động phục vụ đồng bào vùng núi, vùng 
sâu, vùng xa. 19 tỉnh miễn núi được tài trợ mỗi 
tỉnh 130 triệu đồng để mua ô tô phục vụ thông tin 
lưu động. Nhiều di tích lịch sử văn hóa được cấp 
kinh phí để trùng tu, sửa chữa. 100% thư viện, ,cấp 
huyện đã được cấp sách, nhiêu nơi đã cấp tới lần 
thứ 2 thứ 3. Bước đầu thí điềm xây dựng các cụm 


_ văn hóa như những tụ điểm ở liên xã, liên làng và 


thuyền văn hóa ở trên vùng sông nước. Trên 6000 
xã vùng khó khăn thuộc diện hưởng lợi của 
chương trình đã được cấp thù lao cho người làm 
công tác văn hóa - thông tin với mức 80 000 
đ/tháng và có một phần kinh phí để huấn luyện, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho họ. 
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Đầu tư vào các mục tiêu chương trình gián tiếp 
hay trực tiếp có tác động lớn tới cơ sở. Một thí dụ 
điển hình như khu vui chơi giải trí Đầm Sen, Suối 
Tiên ở TP Hồ Chí Minh tuy mới xuất hiện đã nối 
tiếng cả nước. Thành phố còn chỉ gần. 30 tỉ đồng 
cho việc sản xuất đĩa CD phục vụ nhu cầu của dân. 
Trong chiến dịch “xóa đói giảm nghèo”, tỉnh Nghệ 
An đã chi 500 triệu để xây dựng 44 cụm văn hóa 
ở tất cả các huyện. Các tính có nhiều đồng bào 
Khơ-me sinh sông ở Nam Bộ đã cấp t¡ vi hoặc lập 
tủ sách cho nhiều nhà chùa ở các phum, sóc. Đến 
nay tỉnh Trà Vinh đã trang bị, cung câp phương 
tiện nghe - nhìn, nhạc cụ, sách báo cho 111 chùa 
trong số 141 chùa toàn tỉnh để phục vụ cho đời 
sống văn hóa cơ sở. Tỉnh Tuyên Quang còn trang 
bị nhạc cụ cho các đội văn nghệ quần chúng. Tỉnh 
An Giang đã xây dựng 15 tụ điểm văn hóa ở 15 xã 
anh hùng của tỉnh. Tĩnh Bà Rịa - Vùng Tàu là tỉnh 
dẫn đầu trong cả nước đã xây dựng điểm vui chơi 
cho trẻ em ở trên 50% xã, phường, có trụ sở khang 
trang ; sân bãi sạch đẹp, phương tiện đầy đủ. 

Khắp mọi miền đất nước, các lực lượng quần 
chúng xã hội hào hứng tham gia hoạt động văn 
hóa cơ sở. Tiêu biểu là phong trào xây dựng “Khu 
văn hóa gia đình”, khởi đầu từ huyện Vị Thanh 
(Cần Thơ) sau đó đã lan rộng đến miền Đông - 
Tây Nam Bộ. Các dòng họ cũng đóng vai trò tích 
cực đối với công tác văn hóa - xã hội ở cơ sở. Tại 
Quảng Nam có nhiều dòng họ có quy ước thực 
hiện “4 không” là : không phạm pháp, không 
người đói nghèo, không mù chữ và khôn mất 
đoàn kết. Ở Hà Tây, Nam Định có quỹ khuyên học 
trong các dòng họ để động viên con em phấn đấu 
vươn lên. Đồng bào các tôn giáo cũng hưởng ứng 
nhiệt tình việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 
kể cả các chức sắc Phật giáo, tiểu thừa ở nhiêu tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long hay các linh mục đạo 
Thiên chúa ở Ninh Thuận, Tây Ninh, Thái Bình... 

Những năm gân đây, lễ hội và hoạt động thể 
dục - thể thao ở cơ sở và văn nghệ quần chúng 
phát triển đều khắp, thể hiện nhu cầu và khả năng 
sáng tạo của nhân dân rất dồi dào. So với thời kỳ 
bao cấp trước đây, số lượng tổ, đội văn nghệ ở cơ 
sở nhiều nơi tăng lên. Tỉnh trung bình có 150 - 200 
đội văn nghệ quân chúng. Nhiều tỉnh có trên 300 
đội. Riêng tỉnh Thái Bình có trên 1000 đội, 
nhóm văn nghệ và trong năm 1997 đã tổ chức trên 
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2400 cuộc biểu diễn ở cơ sở. Các câu lạc bộ ca 
nhạc tài tử phát triên ở lU phía Nam. Nhiều câu lạc bộ 
ca trù, hát văn xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 
Những vùng đất từng là quê hương của các làn 
điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống đang 
bừng lên sức sống mới. Nhiều nơi, tuổi trẻ tham 
gia các buổi “hát với nhau” có tổ chức rất vui về, 
lành mạnh. Với các hoạt động đa dạng, phong phú 
như thế, đời sống văn hóa CƠ sở được cải thiện ; 
bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, hoạt 
động của Nhà văn hóa - Câu lạc bộ các câp, các 
ngành đối với phong trào cơ sở nâng cao dần hiệu 
quả. 

Thực tế cho thấy, do có sự quan tâm của các 
cấp lãnh đạo địa phương và nỗ lực phần đấu của 
các cơ sở nên công tác xây dựng đời sông văn hóa 
cơ sở đã có những kết quả. khả quan. Tại các Hội 
nghị khu vực chuyên đề VỆ vấn đề này đã khẳng 
định việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thực sự 
đã góp phần nâng cao dân trí, phát triển dân sinh 
và mở rộng dân chủ trong nhân dân. 

Những điều nêu trên đây chưa phải đã là toàn 
bộ các vẫn đề đời sống văn hóa CƠ SỞ, Song cũng 
chứng minh được những cố gắng mới, tiến bộ mới 
về công tác xây dựng. đời sống văn hóa Ở CƠ SỞ. 
Trong thực tế cuộc sống, nhụ cầu về văn hóa - 
thông tin của con người rất phong phú đòi hỏi 
ngày càng cao. Hơn nữa Bộ Văn hóa - Thông tin 
phải quản với con số CáC CƠ sở không nhỏ, khoảng 
trên 7 vạn đơn vị rất đa dạng, phân tán, không 
đồng nhất như Hà Tây có khoảng 1300 làng, Sơn 
La có trên 2200 bản ; Đắc Lắc có 1100 buôn, 
Quảng Trị có 930 thôn, làng ; Trà Vinh có 610 ấp, 
khóm do vậy không tránh khỏi những khó khăn 
trước mắt. Song đứng trước sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, với cuộc đầu tranh 
chống lại sự “chệch hướng”, “tụt hậu” âm mưu 
“diễn biến hòa bình”... đòi hỏi công tác xây dựng 
đời sống văn hóa cơ sở cần phải khắc phục khó 
khăn và tiếp tục phần đấu có hiệu quả hơn nữa. 

- Trước hết phải có nhận thức sâu sắc rằng : cơ 
sở mới là nơi cuối cùng triển khai và thực hiện mọi 
chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ. 
Trong bối cảnh hiện nay, cơ sở để xây dựng cuộc 
sống văn hóa được quan niệm là xây dựng xã, 
phường với việc tăng cường quản lý nhà nước theo 
pháp luật ; là xây dựng làng, bản, xóm, ấp... với 
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các nội dung thiết thực ; là xây đựng từng gia đình 
và phát huy truyền thống tốt : đẹp trong gia phong, 
gia tộc và của cộn đồng để xây dựng cuộc sống 
mới theo hướng đến bộ, văn minh. Quán triệt và 
thực hiện tốt Chỉ thị số 30/CT-TƯ về xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phất huy 


quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở cũng là vấn : 


đề quan trọng, cấp bách hiện nay. 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đòi 
hỏi phải phát triển rộng khắp từ nông thôn đến đô 
thị và các đơn vị kinh tê, đơn vị lực lượng vũ trang, 
các trường học, bệnh viện và cơ quan v. ,. Đời 
sống văn hóa ở cơ sở hiện nay có rất nhiều việc 
phải tiến hành đồng bộ cả kinh tế và văn hóa với 
phương châm xã hội hóa và đa dạng hóa. Thực 
hiện “chống” đi liền với “xây”, không đợi “xây” 
rồi mới “chống” hoặc ngược lại và phải lấy “xây” 


là chính. Trước mắt chống các hủ tục kể cả hủ tục : 


cũ và mới ; chống các tệ nạn xã hội và mê tín dị 
đoan, thực hiện một cách đầy đủ, sáng tạo Chỉ thị 
27/CT-TƯ của Bộ Chính trị, và Chỉ thị 14/CT- 
TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 
hội. 

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có rất nhiều 
nội dung và phải vận dụng phương châm xã hội 
hóa trong quá trình thực hiện các công việc cụ thể. 
Cuộc vận động xây dựng làng, xã văn hóa mới 
xuất hiện từ đầu thập kỷ 90 trở lại đây, chỉ là một 
nội dung, đồng thời cũng là một trong những biện 
pháp hiệu quả để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 
ở khu vực nông thôn. Bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được bước đầu, ngành Văn hóa - Thông tin 
đang phải tiếp tục nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm, 
nhân rộng điền hình tiên tiến, phát hiện những hạn 
chế, nhược điểm kịp thời điều chỉnh, uốn nắn 
trong chỉ đạo và hướng dẫn phong trào. Trong 
phạm vi bài viết này xin tham góp một số ý. 

- Cần khẳng định việc xây dựng làng, xã văn 
hóa là phù hợp với tình hình hiện nay bởi nó giải 
đáp ngay cho vấn đề tạo nguồn lực để xây dựng 
đời sông văn hóa cơ sở ở nông thôn và xây dựng 
nông thôn mới trên Tĩnh vực văn hóa tư tưởng, thu 
hút được đông đảo các lực lượng tham gia và thúc 
đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Để xây dựng nông thôn mới, mỗi ngành, mỗi 
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cấp phải có nội dung, mục tiêu, cách làm và chỉ _ 
đạo, hướng dẫn theo hệ thống của mình tránh tình 
trạng chồng chéo trong chỉ đạo và quản-lý gây “ã 
khăn lúng túng cho địa phương. 

- Cần khắc phục sự phát triển chưa đồng đều ở 
các khu vực, và ở ngay trong cùng địa phương. 
Thực tiễn cho hay không phải chỉ những nơi cố 
điều kiện kinh tế, có truyền thống văn hồa mới xây 
dựng được làng văn hóa mà có thể xây dựng làng 
văn hóa ở những nơi có sự đoàn kết nhất trí từ 
trong nội bộ cấp ủy, chính quyển và phát huy được 
sức mạnh tổng hợp, của các tổ chức, đoàn thể, vận 
động được quân chúng tích cực tham gia vào việc 
xay dựng quê hương theo tỉnh thần “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. 

- Xây dựng làng, xã văn hóa là công việc liên 
tục, lâu dài không phải chỉ để đạt danh hiệu và 
nhận bằng là xong mà phải tạo dựng cuộc sống 
mới ở nông thôn phát triển toàn diện theo hướng 
văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng 
là một cuộc vận động cách mạng thực sự, tránh 
giản đơn, hình thức. 

- Xây dựng làng, xã văn hóa là quá trình tổng 
,hợp không phải là công việc của riêng ngành Văn 
hóa - Thông tin. Đó là công sức của các ngành, 
giới của nhân dân là sự 'tông hợp kết quả của nhiều 
cuộc vận động đang diễn ra sôi nôi ở nông thôn và 
cơ sở dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền 
các cấp, trong đó các cơ quan văn hóa - thông tin 
phải làm tham mưu hết sức đắc lực. 

- Cuối cùng là phong trào làng, xã văn hóa cần 
thiết và chỉ thích hợp đối với khu vực nông thôn, 
còn ở khu vực đô thị với các hình thức tổ chức khu 
dân cư khác nhau theo phố phường, khu tập thể... 
cần phải có cách chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp. Đây 
là xã đề mà ngành Văn hóa - Thông tin đang tiếp 
tục nghiên cứu, đang cần sự phối kết hợp với các 
ngành giới liên quan để góp phần xây dựng đời 

öng văn hóa ở khu vực đô thị xứng đáng là nơi 
văn minh, tỏa sáng văn hóa. 

Văn hóa và phát triển là hai mặt của một vấn 
đề, trong đó xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có ý 
nghĩa trước mắt và chiến lược lâu dài, là bộ phận 
không thể thiếu trong việc triển khai thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng đang 
được toàn Đảng, toàn dân náo nức đón đợi. 
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tiền - Ninh nghiệm 


ÔNG ty công nghiệp cao su miền Nam 

(CASUMINA) được thành lập ngày 19-4-1976 

gồm 8 xí nghiệp thành viên. Trước ngày giải 
phóng miền Nam, các xí nghiệp này thuộc quyền sở 
hữu của các hãng tư nhân trong và ngoải nước, trong 
đó hai hãng có quy mô lớn và trang thiết bị hiện đại 
nhất là hãng Mi-sơ-lanh (nay là xí nghiệp quốc doanh 
cao su Hóc Môn) và hãng Ta-lu-cô (nay là xí nghiệp 
quốc doanh cao su Đồng Nai) còn lại các đơn vị khác 
là những xí nghiệp nhỏ, máy móc cũ kỹ lạc hậu. 


Việc xây dựng nền CÔNG --............-......:---:...---- 
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nghiệp cao su miền Nam được :::--:: 
Đảng và Nhả nước ta quan tâm :á-- 
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trong nội bộ Công ty, theo dõi đôn đốc các xí nghiệp 
thành viên thực hiện đầy đủ và đúng hạn các chỉ tiêu 
pháp lệnh. : 

Năm 1977 - 1981 do tình hình cắt giảm viện trợ 
của Liên Xô và các nước Đông Âu, các xí nghiệp 
trong công ty thiếu việc làm, đời sống CBCNV gặp rất 
nhiều khó khăn, cơm ăn bữa đói bữa no, bo bo thay 
gạo cũng không đủ cho bữa ăn hằng ngày, nhiều 
công nhân giỏi tay nghề bỏ xí nghiệp ra làm bên ngoài ' 
để kiếm sống. Tuy vậy Công ty không chịu bó tay ngồi 
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rất sớm. Ngay từ mùa khô năm _ S) ` s, k.- Xổ 
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1973, sau khi vừa giải phóng các :-:-:---:-- 


đôn điển cao su Lộc Ninh và Bình :[-“ Ấ: 


- 


TT... <<... xố... .ằ. 


Phước), Trung ương đã điều :---::-=: 
động một số cán bộ miền Nam :⁄ Â XZ: 
tập kết có phẩm chất đạo đức và :/-*#-:%:Ã4--- 


su Sao Vàng Hà Nội (trong đó có 
đồng chí Lê Bình Thuận, hiện là 


Sài Gòn và toản miền Nam. 

Từ sau ngày giải phóng miền Nam đến tháng 4 
năm 1979, các đồng chí nói trên cùng với các đồng 
chí cán bộ điều vào tăng cường sau giải phóng, vừa 
tiếp quản, chỉ đạo tổ chức sản xuất và tham gia đợt 
cải tạo công thương nghiệp của ngành cao su miền 
Nam. Qua thời gian cải tạo Tổng cục hóa chất đã lựa 
chọn và quyết định giao cho Công ty công nghiệp cao 
su miền Nam quản lý 8/200 cơ sở công nghiệp cao su 
hiện có trên địa bàn thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ và 
chuyển thành sở hữu nhà nước. Năm đầu mới thành 
lập (1976), với thiết bị máy móc và 1 651 CBCNV tại 
chỗ, Công ty đã sản xuất được 8 mặt hàng với hằng 
trắm quy cách khác nhau như : lốp, săm xe máy, săm 
lốp xe đạp, băng tải, nệm xốp, phụ tùng cao su vả dầu 
tùng tiêu. 

1 - Thời kỳ thực hiện cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung bao cấp 

Từ năm 1977 - 1990 là thời kỳ Công ty tổ chức sản 
xuất theo kế hoạch, pháp lệnh, đầu vào và đầu ra của 
quá trình sản xuất do Nhà nước trực tiếp lo. Cụ thể 
Tổng cục hóa chất thay mặt Nhà nước cung cấp 
nguyên, nhiên, vật liệu và chỉ định khách hàng giao 
nộp sản phẩm. Công ty chỉ lo phần tổ chức sản xuất 
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chờ "sập tiệm". Đảng ủy và lãnh đạo Công ty đã có 
nhiều trăn trở tìm tỏi các giải pháp để khắc phục. 
Trong thời gian này, Đảng và Nhà nước cũng có 
những chủ trương và quyết định ban đầu đột phá về 
cơ chế quản lý, trước hết vào khâu kế hoạch, như 
Chính phủ đã ban hành Quyết định 25 CP cho phép 
các xí nghiệp thực hiện kế hoạch 3 phần (kế hoạch 
pháp lệnh, kế hoạch xí nghiệp tự cân đối và kế hoạch 
phụ) mở ra cho các đơn vị kinh tế quyền tự chủ, và 
một phần kế hoạch pháp lệnh. Đảng ủy và lãnh đạo 
Công ty tiếp nhận chủ trương và quyết định trên của 
Đảng và Nhà nước khác nào nắng hạn gặp mưa rào. 
Được phân quyển chủ động, Công ty đã tìm ra 
phương án, thông qua công tác xuất nhập khẩu với 
các nước XHCN đổi sản phẩm lấy vật tư, nguyên, 
nhiên vật liệu về để tự cân đối sản xuất. Kết quả trong 
2 năm (1977 - 1978) lần đầu tiên đã xuất sang CHDC 
Đức 126 tấn dây buộc hàng và 201 tấn dây định hình 
để đổi lấy vật tư. Từ kết quả ban đầu này Công ty liên 
tục quay vòng từ năm 1977 đến năm 1990 cung cấp 
cho khối SEP (gồm các nước : Liên Xô, CHDC Đức, 
Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, An-ba-ni và Cu Ba) theo 
phương thức đổi sản phẩm lấy vật tư nguyên liệu, đạt 
giá trị xuất khẩu bình quân hằng năm là : 29,24% so 
với giá trị sản lượng toản Công ty, vượt yêu cầu về 
cân đối nhiên, nguyên liệu cho quá trình sản xuất. 
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Sản phẩm xuất khẩu trong 14 năm (1977 - 1990), chỉ 
nH. ...1A... 


2 - Thời kỳ từ 1991 đến nay 

Nhờ thực hiện tự cân đối một phần kế hoạch trong 
thời kỳ bao cấp, nhờ kinh nghiệm qua những năm làm 
công tác xuất nhập khẩu sang khối SEP, nôn sau các 
biến cố ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Công ty đã 
‹ tránh được một phần những ngỡ ngàng khi chuyển 
sang thị trưởng khu vực li. Đến nay công ty đã 
thâm nhập được thị trường CHLB Đức, Thụy Điển, 
Ô-xtrây-l-a, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước 
châu Phi, đạt được 35,34% giá trị xuất khẩu bỉnh 
quân hằng năm so với tổng giá trị sản lượng toàn 
Công ty. 

Chuyển sang cơ chế thị trường đòi .... 
phải có chất lượng cao và giá thành rẻ hơn mới có thể 
cạnh tranh để sinh tổn. Nhưng Công ty không có vốn 
đầu tư để đổi mới công nghệ, hiện đại hóa sản xuất. 
Một lần nữa, Đảng ủy và lãnh đạo Công ty lại phải đối 
đầu với khó khăn mới gay gắt hơn, bởi vì Công ty phải 
lựa chọn một trong hai con đường : tồn tại và phát 
triển hay là phá sản. Giám đốc và Đảng ủy Công ty 
đứng trước một vấn đồ thuộc về trách nhiệm và tỉnh 
tesltegrdleae laselaok leo noyiện xộ-^y 2u: thản 
CBCNV toàn Công ty : nếu để phá sản sẽ đưa anh em 
công nhân về đâu ; hay đẩy anh em về phía đội quân 
thất nghiệp đang ngày một đông hơn ? Do vậy, Công 
ty phải con đường tự cứu lấy mình (nói như đồng 
chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng bí thư khóa VI). 
- Con đường đó là, tự đầu tư để tổn tại và phát triển. 
` Nhưng con đường này cũng có hai mặt : có thể làm 
cho doanh nghiệp “hóa rồng" và cũng có thể đưa 
doanh nghiệp xuống vực thẳm nếu chọn giải pháp và 
bước đi không phù hợp. Qua nhiều lần suy tư và bản 
bạc, Công ty để ra một số quan điểm về định hưởng 
cho việc phát triển đơn vị, mà quan điểm bao trùm và 
* suy cho cùng là phải giải quyết từng bước, vững chắc 


¬............ 
quan hệ sản đó, trước hết là từ yếu tố con 
Tgui, lệ up, vấn việc tổ chức lại bộ máy, cơ 


chế hoạt động, thị trường, quan hệ lợi ích v.v... Từ đó 
đới đến các nhận thức sau : 

Thứ nhất, với số vốn hạn hẹp ban đầu, cần có 
1. từ thấp đến cao. Trước hết Công ty 
nhập thiết bị lỏ không tự chế tạo được, kết hợp với 
việc khai thác vốn chất xám.sẵn có trong đội ngũ trí 


thức và —......... 
"... 


Thứ hai, nhanh chóng phủ kín thị trường đang 
"đói hàng" của Công ty. 

Thứ ba, tăng cường xuất khẩu để có ngoạ: !ệ 
mạnh tự cân đối vật tư và thiết bị. 

Từ những nhận thức trên, trong 7 năm (1991- 
1997) Công ty đã tổ chức thực hiện và đạt kết quả khả 
quan từ công nghệ sản xuất. Đã hình thành mới được 
6 dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến với thiết bị 
hiện đại : dây chuyền sản xuất lốp xe Honda ; dây 
chuyền sản xuất săm Honda ; 1 dây chuyền sản xuất 
lốp xe công nghiệp xuất khẩu ; 1 dây chuyền sản xuất 
săm xe đẩy công nghiệp xuất khẩu. 

Với những dây chuyển công nghệ hiện đại này 
cùng với thiết bị và công nghệ sản xuất săm lốp xe 
đạp hiện có, Công ty đã làm ra sản phẩm với nhãn 
hiệu CASUMINA có chất lượng cao, giá bán thấp, mọi 
người ưa chuộng và Công ty trở thành nhà sản xuất 
hàng đầu săm lốp xe Honda và xe đạp ở Việt Nam. 

Đến cuối năm 1997, so với năm 1991 : doanh thu 
tăng 6,13 lần ; năng suất lao động tăng 5,68 lần ; và 
%m tưạch xuất tăng 497 tần. 

Đi đôi với việc đầu tư phát triển lực lượng sản xuất, 
nh... n tới toàn 
thiện những yếu tố về quan hệ sản xuất sao cho ngày 
cảng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường. Công ty 
đã tiến hành tổ chức lại các bộ máy quản lý đến các 
đơn vị sản xuất và định ra cơ chế hoạt động phù hợp 
với nhịp độ phát triển của nền kinh tế thị trường và 

 . : người lao động, tập - 
và nhà nước, để tạo ra sự gắn bó và trách nhiệm. 
của người lao động đối với sản xuất và với sản phẩm 
mình làm ra. Từ chỗ trước đây Công ty có 8 phòng, 
ban, nay giảm xuống còn 5 đầu mối trực thuộc, giảm 
50 cán bộ nhân viên quản lý. Sau khi sắp xếp lại sản 
ng Me 2pb0x beabrkdliagl mail. as.Ev ly xe 
giải quyết nghỉ chế độ và chuyển công tác khác. Công 
ty cải tiến hệ thống tiền lương theo hướng dựa chủ 
yếu vào kết quả sản xuất trong toàn Công ty, trong - 
từng xí nghiệp và từng người lao động. Khi doanh thu 
Công ty tăng thì quỹ tiền lương của Công ty tăng theo 
tỷ lệ thuận, nhưng từng xí nghiệp còn phụ thuộc vào 
năng suất cục bộ mà quỹ tiền lương của mỗi xí nghiệp 
có sự tăng giảm khác nhau và tiền lương của người 
lao động còn phụ thuộc năng suất lao động và chất 
lượng sản phẩm của cá nhân. Đối với cán bộ và nhân 
viên quản lý, Công ty xây dựng hệ thống các hệ số 
mức lương theo cấp bậc, chức vụ, trình độ chuyên 
môn và nghiệp vụ. Hộ số các mức lương chônh lệch 
ýpcbadbdog (cao nhất hộ số 3 và thấp nhất hệ 

Ì) : 


(Xem tiếp trang 53) 
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TUOÁI HÓA... BIỂN CHẤT 


? 


HÔNG ngờ cuộc họp chỉ bộ 
K*. ấy lại găng đến thế. Đó 

là một buôi sinh hoạt chính 
trị, tự phê bình và phê bình. Người 
“được” phê bình là phó bí thư kiêm 
chủ tịch. Anh phản ứng dữ đội vì 
có những ý kiên phê bình anh là 
thoái hóa, biến chất, 

Vốn là người làm nông nghiệp, 
anh hiểu hơn ai hết thế nào là thoái 
hóa. Anh đã từng lội đồng, quan sắt 
từng mảnh đất và bông lúa để m 
_ luận rằng năng suất thập là do đất 
thoái hóa hay giống lúa thoái hóa. 
Anh cũng từng chỉ ra hiệu quả chăn 
nuôi vùng : anh kém là do giống lợn 
lai kinh tế đựa vào bị thoái hóa. 


Vậy là anh hiểu thơái hóa hay suy: 


thoái theo nghĩa tụt lùi, kém trước. 
Dấu sao việc liên hệ giếng lợn lai 
thoái hóa với con người chủ tịch 
của anh thoái hóa thì anh không 
chịu nổi. 

Anh đã từng lăn lộn với các 
đồng chí trong “R”, không biết.sợ 
hòn tên mũi đạn là gì Anh cũng đã 
qua cái cảnh cầm bát cùng anh em 
vào bếp ăn tập thể. Những ngày 
đầu đổi mới, anh mạnh mẽ ủng hộ 
khoán 100 rồi khoán 10. Anh tiến 
lên trong thứ bậc chức vụ phù hợp® 
với phẩm chất và năng lực công tác 
của anh. Cho đến ngày anh được cử 
làm chủ tịch, anh còn đà một con 
người thon thả, có phần gầy hơn 
những chiến hữu cũ của anh đã 
sớm đi vào con đường kinh doanh. 
Thế nhưng cũng từ đây, anh bắt 

u có những thay, đổi nhỏ, từ từ. 
Da dẻ anh đỏ đắn dần ra. Thắt lưng 
nới từng nắc. Cách ăn nói, đi đứng 
dường như cũng đường bệ hơn. Xét 
về mặt sinh vật học, con người anh 
không thoái hóa chút nào. 


`YÃ 


MẠI NINH 


Vậy vi sao anh bị phê bình là 
thoái hóa ? Các đồng chí của anh 
không kê ra những dân chứng, bởi 
cái đó mọi người đều rõ. | 

Ngày. anh được bầu làm chủ 
tịch, người ta đã tổ chức cho anh 
một tiệc mừng nho nhỏ. Gọi là 
mừng anh đã được nhân dân "chọn 
mặt + vàng”. Trong tiệc mừng 
đó, tất nhiên có chút quà mọn mà 
anh không tiệP từ chối. 

Rồi khách khứa đến nhà anh 
ngày một đông. Thoạt đầu anh 
cũng ngại và không muốn có cắi 
cảnh đó. Nó phiền cho gia đình vốn 
chỗ ở còn chật chội. Nhưng chẳng 
lẽ bạn bè đến mà lại không tiếp ? 
Mà đến thăm anh lại là những 
người anh coi là tốt bụng cả. Có 
người đi tay không. Có người tiện 
thể mang đến gói quà hoặc chai 
rượu đê cho ông bà nhăm nhi. 
Người mới là trọng chứ của cải thì 
đáng gì. Người ta khuyên anh làm 
việc bớt đi, kéo lại hại đến sức 
khỏe, làm cho cái việc phục vụ 
nhân dân không được dài lâu. Và 
đề bồi dưỡng sức khỏe, người ta để 
lại gói quà, có tình có nghĩa lắm 
chứ ! Có điều gói quà ấy lúc đầu thì 
nho nhỏ, sau to dân lên. Nhưng to 
mãi thành cũng vướng mà cũng 
chướng. Thế rồi nó nhỏ, dân lại, 
nhỏ theo nghĩa giảm khối lượng, 
tăng giá trị. Cho đến sau này, nó 
biến thành cái phong bì, rồi cũng 
lại từ cái phong bì dầy đến cái 
phong bì mỏng. Nó mỏng đến mức 
ngoại (Ệ thay cho nội tệ, ngân phiếu 
thay cho tiên mặt. Người tặng quả 
lúc đầu tuồng như vô tư, đặt uà g 
rồi về mà không đưa ra yêu cầu 
Cái yêu cầu đó chỉ được nói ở lẫn 
sau. Lần sau và lần sau nữa thì 
khác, quà kèm theo điều kiện. 
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Người nhận lúc đầu còn e đè. Sau 
cũng thành thói quen. Quà đến đã - 
có bà xã nhận, hoặc cứ việc đặt lên 
bàn mà không cần nói Bì. Lúc đầu 
chủ còn bảo khách có việc công 
hãy đến công sở, không bàn ở nhà, 
sau dân, lại thấy giải quyết ở nhà 
đn lợi và chóng vánh hơn. Lý do 

n mừng tặng có nhiều : ngày sinh 
của ông, sinh nhật của bà, ngày gi 
cụ ky, ngày cưới con cấi, ngày têt, 
ngày lễ, cả cái ngày đứa châu nội 
của ông ra đời nữa kia... 

Lại cãi chuyện ra nhà hàng. Cơ 
quan nào có liên hoan, phải mời 
băng chủ tịch. Lúc đầu anh 
đến vì nệ quá, không đến lại sợ bị 
trách. Đến cơ quan này, không thể 
không đến cơ quan khác. Đên với 
người này, từ chối người ¡ khắc e 
không tiện. Thế là không mấy. ngày 
không đi dự tiệc. Mà tiệc thì tiện 
nhất là tổ chức ở nhà hàng. Đên 
nhà hàng có em út phục vụ. Các cô 
bé trẻ trung, tuổi mới trăng tròn, đã 
có cái lệ gọi bất cứ ai, vào nhà hàng, 
dù là râu dài tóc trắng, đều bằng 
anh. Có lần một vị lão thành cách 
mạng được mời dự tiệc, bị gọi bằng 
anh, ông nổi giận quát tháo : “Tao 
đáng ông nội mày, sao lại gọi bằng 
anh ?”. Chủ tịch trả lời : “Đó là cái 
khoa tiếp tân mà các chủ nhà hàng 
dạy người phục vụ đó”. Cùng với 
việc nhăn mặt ở nhà hàng, cái tiếng 
anh đi kèm với tiếng em đối với 
chủ tịch quen thuộc nỗi anh cứ 
mặc nhiên xả láng không còn nhớ 
minh là chủ tịch nữa. 

Chưa hết. Anh tó thói quen 
chơi thể thao, lúc đầu là đánh bóng 
bàn, chơi cầu lông. Người ta đã 
từng mời anh đi dự khai mạc nhiều 
hội thể thao, long trọng cắt băng 
khánh thành mây cơ sở mới. Cho 
đến khi thị xã quê nhà có cái sân 
quản vợt thì anh trở thành khách 
danh dự số một. Anh rất chăm lo. 
luyện tập. Mới bốn giờ chiều, anh 
và Các quan khách hàng đầu đơn vị 
đã „CỔ mặt. Mà chủ tịch đã chơi 
quần vợt thi phục vụ không chỉ có 
người nhặt bóng, còn có cả người 
lo nước uống, lo bia bọt, thậm chí 
mang đến cho anh khăn mặt sạch 
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bong để lau mặt, lau tay lúc anh. 


ngừng vợt. Cứ như vậy, anh chơi 

vợt cả những lúc mùa màng 
đang thất bát, bão lũ gieo tai ương 
cho đồng bào anh. Hẳn là nhiều 
người ngứa mắt. Riêng anh, anh 
cảm thấy đó là cái lẽ tự nhiên của 
tiêu chuẩn ! 

Chuyện bùng nổ đối với anh lại 
là chuyện nhà đât. Như mọi cần bộ 
khác, anh được phân một lô đất ở 
đường phố chính để xây nhà. Cũng 
là việc thường tình vì cái nhà anh 
đang ở là một căn nhà hẹp, trong 
ngõ. Chẳng mấy ai tị khi thấy ông 
chủ tịch ra mặt đường.' Và lại, 
chính anh, anh cũng nói muốn 
“nhường” cái phần ưu tiên này cho 
lang khác. Nhưng người này một 
tiếng, người khác một tiếng, đặc 
biệt là mấy vị nhà đất, cứ bảo với 
anh rằng thủ trưởng mà từ chối thì 


đâu đến lượt chúng em. Ai dám . 


dàn hàng ngang với thủ trưởng 


cùng tiến. Thế là anh bị ép mà 
nhận, nhận vì anh em khác. Rôi 
cũng mấy vị nhà đất ấy gợi ý 
thêm : anh có một cô em vợ có 
chông n gười cơ quan, nên cấp thêm 
một lô đất. Lại còn đứa con sắp lập 
gia đình, cho nó một lô nữa đê nó 
sớm tách ra ở riêng, trong tương lai 
khỏi quấy phá nhà anh. Đề đủ thủ 
tục, chỉ cân anh cho một chữ ký tắt, 
hoặc là cú điện thoại cũng 
được. Thế rồi, trên những lô đất ấy, 
sừng sững mọc lên những ngôi nhà 
lộng lây, những ngôi nhà từ những 
người mà người ta gọi là lương “ba 
cọc ba đồng”. Cây kim trong túi áo 
lâu ngày cũng thòi ra. Dư luận, lúc 

là xằm xi, sau bùng lên không 


. m nhẹm nôi. Người ta gọi anh 


là “ông chủ tịch ba lô”. 

Ấy đây, cái lý do mà cuộc sinh 
hoạt chi bộ phê bình anh thoái hóa, 
biến chất là như vậy. Có một cắn 
bộ nào đó, hình như là cán bộ tuyên 


huấn, đã giở quyển Từ điển tiếng 
Việt, đọc rành rọt định nghĩa : 
thoái hóa là biến đổi theo hướn 
mất dần đi những phâm chất tôt. 
Và từ điển nêu ví dụ : giống lợn 
thoái hóa, đất trồng thoái hóa, một 
cán bộ thoái hóa... Còn hai chữ 
biến chất cũng đã được định nghĩa 
như sau : 1) biên đôi về chất, không 
còn giữ nguyên tính chât cũ nữa 
(rượu biến chất) ; 2) mất phẩm chất 
đạo đức, biến thành xấu (một cán 
bộ biến chất). 

Vậy là anh mắc cả hai lỗi : vừa 
thoái hóa vừa biên chất, hay nói 
đúng hơn, anh đã từ thoái hóa đi 
đến biến chất. Giữa hai cái đó, 
không có hàng rào ngăn cách. Cái 
chất đảng viên trong người anh 
không còn nữa. Cái chât cán bộ 
trong người anh cũng không còn 
nữa. Anh đã bị tha hóa, xa rời và 
trở nên đối lập với đội ngũ chiến 
đấu của anh. L1 


CÔNG TY... 
(Tiếp theo trang 1ð) 


Hệ thống hộ số các thang lương có thể điều chỉnh 
để ngày một hợp lý hơn, hoàn thiện hơn qua quá trình 
thực hiện. Ngoải việc áp dụng hộ thống mức lương, 
Công ty còn áp dụng chế độ khen thưởng cuối năm 
theo mức phân loại A,B,C V¬y2 xử các mặt hoạt 
động toàn diện) ; trên cơ sở ấy 
hiệu thi đua, danh hiệu của các đoản thể trong hệ 
thống chính trị của Công ty. 

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm từ khi thành lập 
đến nay, Công ty công nghiệp cao su miền Nam 
không ngừng vượt khó, phấn đấu liên tục để tổn tại và 
phát triến nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường. Tại 
hội chợ triển lãm Quang Trung năm 1996-1997, Công 
ty được tặng thưởng 3 huy chương vàng và một huy 
chương bạc về chất lượng lốp xe Honda, và nhiều 
năm nay là bạn hàng thường xuyên của Hội chợ triển 
lãm hảng Việt Nam có chất lượng cao. Sản lượng 
hằng năm không ngừng tăng lên, từ đạt 29,90 triệu 
đồng năm 1976 lên 180 tỷ đồng năm 1997. Thu nhập 
bình quân của CBCNV từ 355.000 đồng/người tháng 
năm 1992 nâng lên 1 280 000 đồng/ngườitháng năm 
1997. Đời sống không chỉ về vật chất mà cả về tinh 


bỉnh xót các danh - 


thần của CBCNV được cải thiện rõ rệt ; số đồng anh 


em công nhân có nhà ở ổn định, phương tiện đi lại và 
sinh hoạt được trang bị ngày một khá hơn. Do những 
thành tích đạt được, Công ty đã được Nhà nước tặng 
thưởng hai Huân chương lao động hạng 2 và hạng 3. 
Năm 1997, đồng chí Lê Bình Thuận, Giám đốc Công 
ty và tập thể CBCNV xí nghiệp cao su Đồng Nai đã 
được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng 3. Đảng bộ công ty tử năm 1992-1997 liên tục 

đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch - vững mạnh. _ 

Dự kiến đến năm 2000, Công ty phấn đấu bảo 
đảm tốc độ tăng trưởng 15% trở lên, đạt mức giá trị 
sản lượng 300 tỉ đồng. Tìm kiếm đối tác mở thêm các 
liên doanh để nâng cao sản lượng, săm lốp Honda và 
ô tô, các loại phụ tùng bằng cao su, góp phần phục 
vụ thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Qua quá trình đổi mới các mặt hoạt động của 
mình, cuộc sống cũng mách bảo Công ty cần đổi mới 
toàn diện, đồng bộ hơn từ việc phát triển lực lượng 
sản xuất để chống tụt hậu, đến việc cải tiến quan hệ 
sản xuất cho phù hợp với quy luật và thực tiến nền 
kinh tế thị trường nước tạ. Đó cũng là bải học chung 
mà các đơn vị kinh tế ăn nên làm ra trong quá trình 
chuyển đổi sang cơ chế rhới đều đã rút ra từ những nỗ 
lực và những thăng trầm của chính bản thân mình. 
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PHI-ĐEN VỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO 


ÌNH luận về chuyến thăm Cu-ba của Đức 
JBì Giáo hoàng G. Pôn II từ ngày 21 đến 
25-1-1998, một số báo chí phương Tây 


cho rằng Chủ tịch-Phi-đen đã thay đổi thái độ đối 
với tôn giáo. Thực tế không phải như vậy, và 
chúng ta đã có thể thấy rõ điều đó qua cách nhìn 
nhận và hoạt động thực tiễn của Phi-đen. - 

Trong cuộc gặp gỡ với những người công giáo 
Chi-lê năm 1971 và trong buổi nói chuyện với các 
tu sĩ tại Gia-mai-ca năm 1977, Chủ tịch Phi-đen 
Ca-xtơ-rô đã khẳng định : “phản bội người nghèo 
là phản bội Đức Ki-tô”. Sau Các Mác, Ăng-ghen 
và Lê-nin, có thể thấy ông là một trong số ít lãnh 
tụ cách mạng thể hiện sự quan. tâm đến vấn đề tôn 
giáo một cách đầy đủ và sâu sắc. 

Trong những năm 70, thế giới đã trải qua những 
cơn biến động lớn như cuộc khủng hoảng kinh tế 
theo chu kỳ của chủ nghĩa tư bản, sự căng thẳng 
trong quan hệ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội. Và trong bối cảnh đó đã xuất hiện một luận 
thuyết mà các đời tổng thống Mỹ luân phiên nhau 
gieo rắc vào đầu óc những tín đồ rằng : tôn giáo và 
chủ nghĩa cộng sản không thể đi chung đường. 


Trong ‹ cuộc đầu tranh tủa giai cấp vô sản nhằm phá 


tan xiềng xích áp bức của giai cấp tư sản đã có 
sự hiện diện lỗng ghép từng phần của nhân tố 
tôn giáo. 

Tôn giáo trước hết là một hiện tượng thuộc về 
niềm tin tỉnh thần, thu hút hơn hai phần ba nhân 
loại, có quá trình phát triển lịch sử chứa đựng Tất 
nhiều biến cố và mang tính phức. tạp tiêm ẩn. Tôn 
giáo một phần là hệ lụy của nguồn cơn sợ hãi của 
con người trước thiên nhiên. Mặc khác nó còn 
được tạo ra bởi mối quan hệ gắn bó giữa một bộ 
phận có thế lực trong tôn giáo với các giai cấp hữu 
sản nhằm một mục tiêu bất di bất dịch là chiếm 
đoạt tối đa tài sản vật chất và chi phối đến mức cao 
nhất đời sống xã hội bằng những ảnh hưởng chính 
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trị. Chính vì thế, Mác đã coi một trong những tiêu 
cực lớn nhất của tôn giáo là tính “sóng đôi” giữa nó 
với chính trị. | 

Thế còn ý thức hệ cộng sản có vai trò như thế 
nào ? Đó là lý luận giải phóng của những người 
cùng khổ được phát sinh trong một thời đại cùng 
khổ, trong bóng đêm chủ nghĩa tư bản, là sự thể 
hiện lòng khao khát vùng lên đấu tranh để tự giải 
phóng mình khỏi những bất công xã hội và thiết 
lập tính công bằng mọi mặt trong đời sống loài 
người. Một cách tất yếu, ý ý thức hệ đó phải mâu 
thuẫn với hệ tư tưởng của một bộ phận có thế lực 
trong tôn giáo bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống 
trị. Cần lưu ý rằng, cái được gọi là “tôn giáo” ở ở đây 
hoàn toàn không phải là tín lý của Giê-su, của 
những người Ki-tô nhiệt tâm với công cuộc xây 
dựng một thế giới đại đồng, bác ái.. 

Mâu thuần trên giữa ý thức hệ vô sản và thế kí 
bạo quyền trong tôn giáo đã được các nhà tư tưởng 
của chủ nghĩa tư bản khai thác rất triệt để. Trong 
thế kỷ XX, đặc biệt là từ sau thắng lợi của cuộc 
Cách mạng Tháng Mười Nga giải phóng một phần 
sáu quả địa cầu khỏi bóng đêm tư sản, thuyết “hữu 
thần - vô thần” được chủ nghĩa tư bản tung ra như 
một bức tường vô hình khổng lỗ về thời gian và 
không gian giữa những người cộng sản và các tín 
đồ, đặc biệt là tín đồ Ki-tô giáo. Xét theo chính 
giáo lý nhân đạo của Giê-su, đây là một trong 
những ví dụ phản diện điển hình nhất về ý đồ chia 
rẽ nhân loại và phá vỡ tỉnh đại đồng của thế giới. 
Trong học thuyết đó, những người cộng sản và 
những người cùng khổ không có chỗ dung thân 
trên “thiên đường thần linh” và cũng gần như 
không có một điểm chung nào giữa những người 
cộng sản và tín đồ. Ý định thật sự của chủ nghĩa tư - 
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bản là gì ? Hãy xem, một trong những yếu tố căn 
bản để chủ nghĩa tư bản tổn tại và lợi dụng là tình 
trạng tăm tối, đốt nát của quần chúng lao động và 
mâu thuẫn trong nội bộ họ với nhau. Đó chính là 
một phần chiến lược mở rộng ảnh hưởng của chủ 
nghĩa tư bản ; chiến lược đó không chỉ tổn tại vào 
thời thực dân cũ. Ngay từ năm 1848, bản Tuyên 
ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăng-ghen 
soạn thảo đã chỉ ra những triệu chứng đầu tiên về 
căn bệnh trầm kha của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa 
tư bản cần đến sự hỗ trợ của thế lực bạo quyền 
trong tôn giáo với chiến lược loại trừ “hệ tư tưởng 
vô thần cộng sản”. 

Một trong những biểu hiện cực đoan nhất của 
chiến lược này là việc tung ra dư luận rằng “phong 
trào học giải phóng là con để của chủ nghĩa 
Mác”. Trong thực tế, phong trào đó xuất hiện ở 
châu Mỹ la-tinh vào những năm 60 của thể kỷ này, 
mang đến cho tín đồ sự nhận thức về triết lý tự giải 
phóng mình khỏi áp bức của giai cấp tư sản và của 
cả “bể trên”. Thật bất ngờ đối với Va-ti-can, 

“phong trào Thần học giải phóng” lại thành công 
vang dội và thậm chí có khuynh hướng mở rộng 
kinh nghiệm của nó sang các nước thế giới thứ ba. 
Các nhà tư tưởng tư bản đã sai lầm nghiêm trọng 
trong đánh giá chủ quan của họ. Về thực chất, 
“Thân học giải phóng” có thể được xem là sự kế 
thừa có chọn lọc ý thức đấu tranh của Mác. Ngay 
từ giữa thế kỷ XIX, Mác và Ăng-ghen đã nhận 
định : “Trong lịch sử đạo Cơ-đốc sơ kỳ có những 
điểm giống đáng lưu ý với phong trào công nhân 
hiện đại... Cả đạo Cơ-đốc lẫn chủ nghĩa xã hội 
công, nhân đều tuyên truyền sự giải phóng con 
người trong tương lai khỏi cảnh nô lệ và nghèo 
khổ ; đạo Cơ-đốc tìm sự giải phóng trong cuộc 
sống trên trời, ở thế gian bên kia sau khi chết, còn 
chủ nghĩa xã hội thì tìm nó ở thế giới bên này, ở 
việc tô chức lại xã hội” 0®. Như vậy ở đây sự khác 
biệt lớn nhất giữa “vô thần” và “hữu thần” không 
. phải ở tính mục đích mà là phương pháp giải quyết 
vấn đẻ. Tuy nhiên, ngoài sự khác biệt này có sự 
tương đồng nhất định về triết lý giữa học thuyết về 
chủ nghĩa xã hội với một số tôn giáo. Chẳng hạn 
như phái Thiền tông trong Phật giáo quan niệm vấn 
đề giải thoát là tự giải phóng mình khỏi áp bức 
hoặc tu tự tâm. Sự tương đồng đó đặc biệt được 
minh chứng thêm khi “phong trào Thần học giải 


phóng” tổ chức đấu tranh vũ trang để đạt tới “một 
xã hội được tổ chức lại” một cách công bằng. 

Đối với Phi-đen, tất cả mọi triết lý, dù là tôn 
giáo hay hệ tư tưởng giai cấp vô sản, đều phải phục 
vụ vấn đề thiết thực nhất là cải thiện đời sống cho 
người nghèo. Người nghèo không phải là tằng lớp 
vô sản lưu manh mà là lớp người thiếu thốn điều 
kiện vật chất nhưng luôn có tỉnh thần hướng thiện. 
Phi-đen quả quyết rằng, những sự trùng hợp giữa 
Ki-tô giáo và chủ nghĩa cộng sản nhiều gấp vạn lần 
so với những trùng hợp có thể có giữa Ki-tô giáo 
với chủ nghĩa tư bản ; rằng không nên gây những 
chia rẽ giữa con người với nhau ; rằng chúng ta 
phải tôn trọng các xác tín, các niềm tin, các cách 
giải thích. Mỗi người cứ giữ lập trường của mình, 
cứ theo.tín ngưỡng riêng, nhưng, trong Tĩnh vực các 
vấn đề nhân bản mà mọi người chúng ta đều quan 
tâm và cũng là nghĩa vụ của mọi người, thì chúng 
ta cần phải hoạt động. Từ trước tới nay, khi bàn 
luận về sự khác biệt giữa tôn giáo và chủ nghĩa 
cộng sản, các nhà tư tưởng tư sản đã đưa ra cả một 
mớ bòng bong những giả thuyết và lý lẽ, trong đó 
thuật ngụy biện đã được đây lên mức độ rất tính vi. 
Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra ngay sự tương đồng 
cơ bản về tính mục đích giữa tôn giáo với hệ tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa. Theo Phi-đen : có 
những . điểm chung giữa những mục tiêu mà Ki+ô 
giáo đề ra và những mục tiêu mà người cộng sản 
theo đuổi, giữa những gì Ki-tô giáo giảng dạy về sự 
khiêm tốn, sự khắc khổ, tỉnh thần hy sinh, lòng yêu 
thương đồng loại và tất cả những gì có thể gọi là 
nội dung cuộc sống và tư cách của một người làm 
cách mạng ; người cộng sản khuyên dân chúng làm 
gì ? Giết chóc ư ? Trộm cắp ư ? Bóc lột người khác 
chăng ? Ngược lại mới đúng. Luận điểm của 


Phi-đen làm chúng ta liên tưởng đến một số trong 


mười điều răn của Chúa như “thảo kính cha mẹ” 
(điều răn thứ 4), “không được giết người” (điều răn 
thứ 5), “không được dâm dục” (điều răn thứ 6), 


“không được ham muốn của cải trái lẽ” (điều răn 


thứ 10) và một số lời giáo huấn của Giáo hội “cho 
kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống...”. Bản thân Phi-đen 
đã nhiều lần tự hỏi mình “Tại sao những tư tưởng 


(1) C.Mác - Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
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về công bằng xã hội lại phải xung đột với niềm tin 
trong đạo giáo ?”. Mặc dù đã từng học qua trường 
đòng thời thơ ấu, Phi-đen lại không phải là một 
tu sĩ Dòng tên hoặc một linh mục ở một giáo xứ 
Nam Mỹ nào đó. Ông đã chọn cho mình con đường 
cách mạng, con đường giải phóng dân tộc. Trên 
con đường đó, điểm rất đáng lưu ý là Phi-đen đã 
quan niệm rằng Đức Ki-tô là một nhà cách mạng 
vĩ đại, là một con người đã đem tất cả giáo lý của 
mình phục vụ những người bình thường nghèo 
khổ, chống lại những lạm dụng và bất công, chống 
lại sự lăng nhục con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng đã từng nói : Học thuyết của Khổng Tử có ưu 
điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn 
giáo Giê-su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao 
cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương 
pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên 
có tu điểm là chính sách của nó thích hợp với điều 
kiện nước ta. Khổng Tử, Giê-su, Mác, Tôn Dật Tiên 
chẳng có những điềm chung đó sao ? Họ đều muốn 
mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho 
xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên cõi đời này, 
nếu họ hợp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định sẽ 
chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người 
bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ 
của các vị Ấy. 

Có thể nói, các tôn giáo nói chung đều được 

đan kết với nhau bởi chiếc cầu nối là lòng nhân ái, 
và cự nà cầu đó mỗi ngày càng được thế tục hóa 
hơn với những nhịp mới, đó là chiếc cầu của 
hạnh phúc. 

Triết lý tư sản không thể tương hợp với tư tưởng 
đó, bởi vì như Đức Ki-tô đã nói, “Con lạc đà chui 
qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Thiên 
đàng”. Về sau này, người ta mới hiểu rõ điều mà 
Đức Ki-tô muốn nói khi được chứng kiến hành 
trình của giai cấp bóc lột từ lúc đi vơ vét từng đồng 
bạc của người nghèo cho đến lúc gần cuối đời “hào 
hiệp” đóng góp tiền bạc cho nhà thờ để “mua thê 
vào Thiên đàng”. Về thực chất, đó chỉ là việc buôn 
thần bán thánh. Những con người đó, luôn nói đến 
giáo lý của Đức Ki-tô “Phúc cho kẻ đói khát công 
bằng vì sẽ được no đủ, phúc cho kẻ đau khổ vì sẽ 
được an ủi, phúc cho kể bị tủi nhục vì sẽ được đất 
đai, phúc cho kẻ nghèo khó vì thiên đàng là của 
họ” - đã hoàn toàn chẳng thấm thía được một chút 
nào tinh túy của giáo lý đó. 
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Phi-đen yêu cầu rất xác đáng rằng, một niềm tin 
tồn giáo cũng như một lòng tin chính trị, phải đặt 
niễn tảng trên lý trí, trên sự phát triển của tư duy và 
sự phát triển của tình cảm. Hai điều ấy không thể 
tách rời nhau. Xác quyết ấy gần tương tự như với 
Anh-xtanh, nhà bác học vĩ đại của thế kỷ XX. 
Anh-xtanh cũng nói : “khoa học không có tôn giáo 
là khoa học quê quặt, tôn giáo không có khoa học 
là tôn giáo mù quáng”. Đó là cách nói hàm ý của 
Anh-xtanh. Ở đây tư tưởng của Anh-xtanh là thế 
giới sẽ không thê phát triển chỉ với nên khoa học 
thực dụng, hoặc cũng chẳng thể tổn tại bằng một 
thứ tôn giáo quay lưng lại với những thành tựu 
khoa học của nhân loại. Chúng ta hiểu tôn giáo ở 
đây là niềm tin, là tín ngưỡng - dù là tín ngưỡng 
vào thân linh hoặc tự tâm - thì cũng đều phải trên 
cơ sở phát triển đồng đều của lý trí và tình cảm để 
thiết lập được sự hài hòa trong đời sống tỉnh thần 
của cộng đồng. Chính vì ĐỂ con người, không 
chấp nhận tư tưởng “độc quyển tạo ra trần thế” 
hoặc một điều gì đồ đại loại như thế, cũng như tỉnh 
trạng một tôn giáo nào đó tự cho giáo lý của mình 
là “duy nhất đúng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết : 
Những tôn giáo chính ở nước ta là đạo Phật và đạo 
Thiên Chúa. Phật Thích Ca là một người quý tộc. 
Người đã bỏ hết công danh phú quý để cứu vớt 
chúng sinh, tức là cứu vớt những người lao động 
nghèo khổ. Chúa Giê-su là người lao động. Người 
vui lòng hy sinh tính mạng mình để cứu vớt 
những tầng lớp lao động nghèo khổ chống lại bọn 
Pha-ri-điềng, tức là bọn bót lột. Mục đích cao cả 
của Phật Thích Ca và Chúa Giê-su đều giống nhau. 
Thích Ca và Giê-su đều muốn mọi người có cơm 
ăn, áo mặc, bình đẳng tự do và thế giới đại đồng. 

Một thế giới đại đồng như vậy hoàn toàn có thể 
được xây dựng giữa tín đồ và người cộng sản. Đó 
cũng là điều mà Phi-đen đòi hỏi một cách tích cực, 
rằng phải thiết lập sự đối thoại giữa người Ki-tô và 
người mác xít không chỉ ở mức độ các chân lý đức 
tin mà còn ở trong đời sống thực tế, trong những 
đòi hỏi về công băng, về sự phục vụ không vị lợi 
đời sống tập thể. Tỉnh thần đ đôi thoại một cách hòa 
hợp và nhân ái như thế đang và sẽ phải là xu thế 
thời đại ; chủ nghĩa để quốc trong cái thế giới tư 
bản tiềm tàng mầm mống khủng hoảng xã hội của 
nó sẽ không thể nào chỉa rẽ được các xác tín đích 
thực của tôn giáo với những lý tưởng sống cao đẹp 
của người cộng sản. 


Thế giới : Vấn đề, Hiên 


SỐ 14 (7-1998) 


THƯƠNG ĐĨNH TRUNG 


- MỲ 
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RONG tháng Sáu năm 1998, ngoài World Cup, 

một sự kiện được cả thế giới quan tâm là cuộc 

gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ nhân chuyến thăm 
Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn. 

Điều đó cũng dễ hiểu vì đây là cuộc gặp thượng 
đỉnh của hai nước lớn : một là nước công nghiệp phát 
triển hàng đầu và một là nước đang phát triển đông dân 
nhất. Hơn thế nữa, dư luận lại dành cho cuộc gặp này 
nhiều từ “nhất” hoặc “tần đầu tiên” : ông Clin-tơn là 
Tổng thống Mỹ đầu tiên sang thăm Trung Quốc từ năm 
1989, khi xẩy ra “vụ Thiên An Môn” ; là Tổng thống trẻ 
nhất và là Tổng thống Mỹ đầu tiên thuộc Đảng Dân chủ 
sang thăm Trung Quốc ; lần đầu tiên Tổng thống Mỹ 
chỉ tới thăm 1 nước châu Â, không kết hợp thăm nước 
nào khác cả ; là chuyên thăm nước ngoài dài ngày nhất 
với một phái đoản đông đảo hiếm thấy ; được hưởng 
“thượng lễ nghênh tiếp” long trọng nhất, về nhiều mặt 
vượt khỏi những quy định lễ tân của nước chủ nhà, 
riêng ở Tây An đã được hưởng nghỉ lễ dành cho đế 
vương ; và điều quan trọng hơn cả là nhân dịp này hai 
bên đã đi tới nhiều thỏa thuận nhất (47 mục)... 

Ta hãy điểm lại những thỏa thuận đã đạt được trong 
chuyến thăm : 

- Về chính trị, hai bên khẳng định chủ trương tiếp 
tục tăng cường mỗi quan hệ “đối tác chiến lược xây 
dựng” hướng tới thế ký XXI như đã thỏa thuận nhân 
chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Giang Trạch Dân vào 
tháng Mười năm ngoái ; theo tinh thần đó hai nước sẽ 
duy trì cơ chế tiếp xúc cấp cao, chính thức khai tát, 
“đường dây nóng” giữa Oa-sinh-tơn Và Bắc Kinh ; 
hắn một bản Tuyên bố chung về Nam Á trước tình hình 
Ấn Độ và Pa-kit- xian thử vũ khí hạt nhân, thỏa thuận 
hợp tác trên các vấn đề liên quan tới bán đảo Triêu 
Tiên và Trung Đông... 

- Về quân sự, an ninh, lần đầu tiên có những thỏa 
thuận rộng rãi và cụ thể như cam kết không chĩa tên 
lửa hạt nhân chiến lược vào nhau (thỏa thuận này còn 
mang ý nghĩa chính trị sâu sắc) ; tăng cường đối thoại, 
tiếp xúc về quân Sự, an ninh với một lịch trinh phong 
phú ; hàng năm tổ chức hội nghị hiệp thương về hải 
quân nhằm thúc đấy “an toàn trong hoạt động của hải 

và không quân”, tránh “sự cố trên biển” ; xúc tiến hợp 


tác cứu hộ ; trao đối quan sát viên trong các cuộc diễn 
tập quân sự ; hợp tác về an toàn và bảo vệ môi trường 
quân sự... 

- Về vũ khí, ra 2 bản tuyên bố : 1 về việc chấm dứt 
xuất khẩu min sát thương (chứ chưa cam kết không 
sản xuất và sử dụng), † về việc thực hiện Công ước vũ 
khí vi trùng ; Trung Quốc tuyên bố coi trọng Cônđ ước 
kiểm soát kỹ thuật tên lửa và không phổ biến tên lửa ; 
lập mạng lưới về xuất khẩu kỹ thuật cao cho 
Trung Quốc... 

- Về klnh tế - - thương mại, Mỹ hoan nghênh việc 
Trung Quốc tái khẳng định không phá giá đồng nhân 
dân tệ, góp phần duy trì ổn định về tải chính - tiền tệ 
khu vực và thế giới, hai bên cam kết hợp tác về khắc 
phục cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu 
vực ; Mỹ ngö ý sẽ “tinh hoạt” hơn trong cuộc đàm phán 
về việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế 
giới (WTO) ; nhân dịp này hai bên ký nhiều hợp đồng 
cụ thể về năng lượng, hàng không, môi trường, thiết bị 
y tế... trị giá tới 3,2 tỉ đô-la ; thỏa thuận về hàng loạt các 
biện pháp cụ thể khác nhằm đẩy mạnh sự hợp tác về 
kinh tế - thương mại. 

- Về khoa học - công nghệ, nhất trí mở rộng hợp 
tác trong các linh vực y học, năng lượng, môi trường, 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên với một danh mục dài 
các biện pháp khác nhau. 

- Về hợp tác trong lính vực luật pháp, hai bên sẽ 
tiến hành nhiều hội nghị, hội thảo về bảo vệ nhân 
quyền, luật quản lý, trọng tài thương mại, luật cho 
người nghẻo..., sẽ đàm phán về Hiệp định hỗ tương 
luật pháp. 

- Về trao đổi quần chúng, ký Hiệp định về hoạt 
động của Đội hòa bình Mỹ ở Trung Quốc ; tăng cường 
giao lưu của học sinh, sinh viên ; mở rộng chương trình 
đào tạo... 

- Về nhân quyền, Trung Quốc đã ký Công ước về 
quyền kinh tế, văn hóa và hứa sẽ ký Công ước về 
quyền chính trị và dân sự vào mùa Thu năm nay ; ông 
Clin-tơn có cơ hội bảy tỏ quan điểm của mình về vấn 
đề “nhân quyền”, “dân chủ” trên một số diễn đàn trong 
thời gian ở thăm Trung Quốc - một điều gây bất ngờ 
ngay cả với đoàn Mỹ. 
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- Về vấn để Đài Loan, ông Clin-tơn khẳng định lập 
trưởng thể hiện trong 3 Thông cáo Mỹ - Trung trước 
đây ; lần này tại Thượng Hải ông bầy tỏ thái độ trên vấn 
đề “ba không” : không công nhận “hai Trung Quốc” 
hoặc “một Trung Quốc, một Đài Loan”, không ủng hộ 
Đài Loan “độc lập” và không ủng hộ việc Đài Loan trở 
lại Liên hợp quốc và các tổ chức liên chính phủ khác ; 
khuyến khích đối thoại hai bờ. 

Xem như vậy có thể thấy lĩnh vực thỏa thuận giữa 
hai nước trong dịp này khá rộng với mức độ khá sâu. 
Nói như vậy không có nghĩa rắng mọi việc đều “thông 
đồng bén giọt”, trên mọi vấn đề chỉ có sự nhất trí. Ví dụ, 
trên vấn đề chính trị - an ninh chưa thấy sự thỏa thuận 
không SỬ dụng vũ khí tên lửa hạt nhân trước, Trung 
Quốc mới tỏ ý tôn trọng, chưa rõ bao giờ sẽ tham gia 
Công ước kiểm soát vũ khí tên lửa... ; trên vấn đề kinh 
tế thương mại chưa thấy Mỹ cam kết rõ ràng về sự ủng 
hộ đối với việc Trung Quốc gia nhập WTO và dành cho 
Trung Quốc quy chế tối huệ quốc thường xuyên và 
chưa rõ hai bên sẽ xử lý vấn để Trung Quốc xuất siêu 
sang Mỹ ra sao... ; trên vân đề Đài Loan, không thấy 
phía Mỹ cam kết chấm dứt hoặc hạn chế cung cấp vũ 
khí cho Đài Loan ; trên vấn đề “nhân quyền”, “dân chủ” 
còn không ít điểm 'dị”. Một bộ phận không nhỏ trong 
dư luận Mỹ, kê cả ở Quốc hội tiếp tục chống đối quyết 
liệt việc cải thiện quan hệ Mỹ - Trung, nhất là trên vấn 
đề nhân quyền, dân chủ, thậm chí phản đối cả việc 
Clin-tơn dự lễ đón tại quảng trường Thiên An Môn. 

Dù sao đi nữa thì cuộc gặp thượng đỉnh lần này 
cũng đánh dấu một mốc lớn mới trong quan hệ giữa hai 
nước vốn gập ghềnh, khúc khuỷu. Nếu như chuyến 
thăm Mỹ tháng 10 năm ngoái của Chủ tịch Giang 
Trạch Dân mang ý nghĩa tượng trưng lớn, chứng tỏ 
"thời kỳ sau Thiên An Môn” đã qua thì chuyến thăm 
Trung Quốc lần này của Tổng thống Clin-tơn bồi bổ 
nhiều nội dung cụ thể cho sự hợp tác Trung - Mỹ trong 
thời kỳ mới. 47 thỏa thuận lớn nhỏ cho thấy mối quan 
hệ “đối tác chiến lược xây dựng" giữa Trung Quốc và 
Mỹ khá phong phú, bao gồm cả những lĩnh vực nhậy 
cảm, đồng thời, theo cách nói của báo chí Trung Quốc 
thì mỗi quan hệ mang tính chất “toàn phương vị”, 
không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ quan hệ song 
phương mà trải trên phạm vi khá rộng, từ Đông Bắc A 
sang Nam Á và cả Trung Cận Đông. 

Toàn bộ những sự thỏa thuận ấy diễn ra trong bối 
cảnh mới ở từng nước, trong khu vực cũng như trên thế 
giới. Ngày nay Trung Quốc đang đẩy mạnh công cuộc 
cải cách và mở cửa để đưa đất nước tiến mạnh trên 
con đường hiện đại hóa ; trong cuộc trường chinh mới 
ấy, vốn và công nghệ là những nhân tố không thể thiếu 
được. Trong khuôn khổ đó Mỹ là một đối tác quan trọng 
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hàng đầu : trong 20 năm sau khi thiết lập quan hệ 
ngoại giao, kim ngạch buôn bán hai chiều đã tăng lên 
trên 20 lần, năm 1997 đạt 48,9 tỉ USD (theo thống kê 
của Mỹ thi là 75,4 tỉ do tính cả Hồng Công nay đã 
trở về Trung Quốc), Trung Quốc trở thành bạn hàng 
lớn thứ tư của Mỹ, chỉ sau có Ca-na-đa, Nhật và Mê-hi-cô 
và Mỹ là bạn hàng lớn thứ ba của Trung Quốc, chỉ sau 
có Nhật và Hồng Công ; về đầu tư thì từ 1980 tới 1997 
Mỹ đầu tư vào Trung Quốc 40 tỉ USD nếu tính theo vốn 
đăng ký, hoặc 17,5 tỉ nếu tính theo vốn thực hiện với 
24.366 hạng mục, chỉ kém có Hồng Công. Về mặt 
chính trị thì chính sách nhất quán của Trung Quốc là 
thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ theo tinh thần “Tăng 
thêm tin cậy, giảm bớt phiền hà, phát huy hợp tác, 
không đối kháng nhau” hay : “Tăng thêm hiểu biết, mở 
rộng điểm đồng, phát triển hợp tác, hướng tới tương lai” 


_ như Chủ tịch Giang Trạch Dân nói năm 1992 và 1997. 


Còn đối với Mỹ thì gần đây đã có nhiều sự điều 
chỉnh chính sách đối với Trung Quốc, chuyển từ chỗ 
một chiều đối kháng, kiểm chế sang chỗ “lôi kéo tích 
cực”, tranh thủ Trung Quốc hợp tác giải quyết nhiều 
vấn đề Mỹ quan tâm. Bên cạnh đó, Trung Quốc là một 
thị trường rất hấp dẫn, có thể tạo nên rất nhiều công ăn 
việc lam cho Mỹ. 

Cuộc gặp này lại diễn ra trong lúc cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ đang hoành hành ở Đông Â, 
nhất là kinh tế Nhật Bản đang lâm nạn, lợi ích của mọi 
quốc gia, trong đó Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò 
không nhỏ, đòi hỏi sự hợp tác để ngăn chặn khủng 
hoảng tràn lan. Trong lúc sức hấp dân của Đông Á 
giảm Trung Quốc có nhu cầu và khả năng tranh thủ 
đầu tư từ bên ngoài, Mỹ có lợi ích và cơ hội gia tăng 
hơn nữa vị thế trên thị trường Trung Quốc lúc kinh tế 
Mỹ đang sung sức. 

Trong quan hệ quốc tế, mọi quốc gia đang chuẩn 
bị hành trang bước vào thế kỷ thứ XXI các nước, nhất 
là các nước lớn, đang tìm cách cơ. cầu lại quan hệ với 
nhau. Thế giới đang chứng kiến nền "ngoại giao nước 
lớn” sôi động chưa từng có ; liên tiếp diễn ra các cuộc 
gặp cấp cao Trung - Mỹ - Nhật - Nga - EU và cả Ấn Độ 
(cho tới trước vụ thí nghiệm vũ khí hạt nhân) trên bình 
diện song phương lẫn đa phương. Tính tủy thuộc lẫn 
nhau là nhân tố khách quan thúc đẩy chiều hướng đối 
thoại, hợp tác ; đồng thời lợi ích khác biệt lại tạo nên sự 
thăng trầm của mối quan hệ giữa các quốc gia. Quan 
hệ Trung - My cũng không năm ngoài quy luật ấy. Mặc 
dầu Vậy, lợi ích chung của loài người củng cố hòa bình, 
phát triển phồn vinh trên ngưỡng. cửa thiên niên ký mới 
đòi hỏi sự hợp tác bình đăng, củng có lợi và ổn định 
trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng lợi ích của 
mọi quốc gia trong cộng đồng quốc tế.Q 
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TIN HOẶT ĐỘNG LÝ LUẬN - THUC TIỀN 


ĐẠI ï IỘI XV ĐĂNG BO TỈNH HÀ NAM 


Ngày 3-7-1996, tại thị xã Phủ Lý (tĩnh ly tỉnh Hà Nam) đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu đẳng bộ tỉnh Hà Nam lần 
thứ XV. Hơn 260 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí : Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng ; Đỗ Mười, cố vấn BCH Trung 
ương Đảng ; Nguyễn Văn An và Nguyên Thị Xuân Mỹ, ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng... 

Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn ; để ra phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 và những năm tiếp theo ; bầu BCH mới. 

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủ uy lâm thời, thay mặt BCH đảng bộ tỉnh đã đọc 
báo cáo chính trị. Sau khi khái quát những khó khăn và thuận lợi của một tỉnh vừa mới tái lập, Báo cáo chính trị nêu rõ : Được 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, sự giúp đỡ tận tình của các ban, bộ, ngành 
Trung ương , đẳng bộ và nhân dân tỉnh Hà nam đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy thuận lợi, đạt được những thành tựu 
đáng kể tiên nhiều lĩnh vực. Năm 1997, sản xuất nông nghiệp đã đạt được những thảnh tích tương đối toàn diện. Sản xuất 
lương thực có tốc độ tăng nhanh và từng bước đi theo hướng sản xuất hàng hóa. Diện tích, năng suất và sẵn lượng lương thực 
đạt định cao nhất từ trước đến nay, đưa mức bình quân lương thực lên 451 kqg/ngườ/năm. Năm 1997, với phương chảm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân tỉnh Hà Nam đã đóng góp hơn 100 tỉ đồng để làm mới và nâng cấp gần 1.500 km 
đường giao ky) tạo điều kiện cho giao lưu kinh tế - văn hóa của nhân dân. Sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, 
dịch vụ... bước đầu đã đạt được những l kết quả tốt, tạo tiền đề ' thuận lợi cho sự phát. triển trong những năm tiếp theo. Về công 
tác Xây dựng đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể quần chúng, Báo cáo chính trị cho thấy : Trong điều kiện tỉnh mới 
chia tách, đội ngũ cán bộ vừa thiếu VỬa không đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tưng bước ổn định tổ 
chức bộ máy, Sắp xếp cán bộ, đưa các hoạt động c của. tỉnh đi dẫn vào nền nếp. Công tác chính trị tư tưởng luôn được coi trọng, 
góp phần động viên cán bộ nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Bên cạnh những thành tích mà đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được, trong hơn một năm qua cũng còn những 
thiếu sót, khuyết điềm. Đó là vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy đáng chưa ngang tầm với nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Sức chiến đầu của một số tổ chức cơ sở đẳng còn yếu kém. Tình trạng 
mất đoàn kết kéo dài trong Ban Thường vụ Tỉnh ỦY ; những sai phạm trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của 
Các cơ quan tỉnh.. „ đã ảnh hưởng không tốt tới tư tưởng, tỉnh cảm, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đổi với sự lãnh 
đạo của Tỉnh ủy, Ủy! ban nhân dân tỉnh. 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Đảng lần 
thứ tư (khóa VII), Đại hội XV đàng bộ tỉnh Hà Nam đã để ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến 
năm 2000 là : “Tiê lếp tục tập trung đây mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng thâm canh, tăng vụ, tăng nhanh nông 
sản hàng hóa. Bảo đảm vững chắc về lương thực cho người và các nhu cầu khác. Khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của 
tỉnh. Tăng cường đầu tư phát triển mạnh công nghiệp sản xuất và chệ biến vật liệu Xây dựng, coi đây là ngành cộng. nghiệp 
chủ lực, có tính chất mũi nhọn của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời phát triển công nghiệp dệt may, chế biến nông 
sản xuất khẩu, công nghiệp cơ khí, tiểu. thủ công nghiệp, mở rộng làng nghề. Tích cực thu hút đầu tư các nguồn liên doanh, 
liên kết, hợp tác trong và ngoài nước. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu có hiệu ¡ qUẢ. Thúc 
đấy nhanh quá trình chuyên dịch cơ câu kinh tế của tỉnh theo hướng : tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ ; giảm tỷ trọng 
nông nghiệp trong GDP. Phát triển lực lượng sản xuất, đị đôi với cung cô vả tăng cường quan hệ sản xuất, XHCN trong nền 
kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ; 
giư gin, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, của quê hương. Giữ vững ạn ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội. Xây dựng nên quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Phấn đấu đưa Hà 
Nam trở thành một tỉnh giàu mạnh, văn minh". 

Trên cơ sở phương hướng chung như vậy, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực công tác : 

Một là, phát triển nông nghiệp toàn diện, kết hợp phát triển nông nghiệp với | Xây dựng nông thôn mới. Coi trọng sản xuất 
lương thực, thực phẩm hàng hóa. Phấn đấu đưa giá trị nông nghiệp tăng bình quân 4,5%/năm, lương thực đạt 38 000 tấn/năm, 
giá trị thu nhập binh quân trên 1 héc ta canh tác tử 22 đến 23 triệu đồng/năm. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từng bước thực hiện văn minh hóa khu vực nông 
thôn, nông nghiệp. 

Hai là, đây nhanh tiến độ phát triển công nghiệp của tỉnh. Khôi phục, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công truyền thống. 
Khai thác có "hiệu quả tiêm năng về công nghiệp vật liệu xây dựng. Phát triển công nghiệp dệt, may, chế biến nông, lâm sản, 
đặc biệt là nông sản xuất khẩu, mở ra các hướng mới về công. nghiệp như cơ khí lắp ráp, cơ khí phục vụ nông nghiệp và dân 
dụng. Tích cực tìm kiểm thị trường và phát triển các làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho người lao động. 

Ba lả, phát triển ngành thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế đối ngoại ; tăng cường xuất nhập khẩu phục vụ yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình thủy lợi, nâng 
cao năng lực tưới tiêu, phục vụ cho sản xuât nông nghiệp Và các ngành công nghiệp ! mũi nhọn. Tiếp tục đấy nhanh tiến độ thì 
công các công trình giao thông liên huyện, các công trinh phục vụ quôc kế dân sinh ở thị xã tỉnh ly, tiêp tục thực hiện chương 
trinh nước sạch nông thôn. 

Bốn là, tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bổi dưỡng nhân tải ; từng bước 
thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục ; đa dạng hóa các loại hình trường lớp, chú ý hệ thống trưởng lớp đảo tạo nghề, đào 
tạo công nhân kỹ thuật. Xây dựng, cúng cố và nâng cao hệ thống y tê bảo vệ sức khỏe cộng đồng ; phát động toàn dân tích 
cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏa. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết tốt các vấn đề 
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xã hội. Thực hiện mục tiêu công. bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về đời sống giữa thành thị và nông thôn, giữa 
người giàu vả người nghèo ; phấn đầu đến năm 2000 giam ty lệ hộ nghèo xuống còn 10%. Quan tâm chăm sóc những người 
có công với nước, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh - liệt sĩ, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn. Tăng cường phòng chống các tệ nạn xã hội, đây mạnh đầu tranh chống tham những, buôn lậu. 

Năm là, làm tốt công tác quốc phòng - an ninh và hoạt động của khối nội chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 
dhp Hhng, cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ; nâng cao cảnh giác làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực 

u đị 

Sáu lâ, coi trọng công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đáng từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập 
trung, dân chủ, lãnh đạo tập thể, chăm lo giữ gìn đoàn kết nội bộ, gắn bó với nhân dân. Thực hiện tốt phê bình và tự phê bình, 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phần đấu hằng năm có 70% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 
Chăm lo xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có bài phát biểu quan trọng ; kịp thời động viên những thành tích, chỉ 
ra những thiếu sót, tôn tại của đảng bộ Hà Nam ; đồng thời định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.Q 
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Trong 2 ngày ‹ 30-6 và 1-7-1998, tại Hà Nội, Ban Khoa giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 
Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc kiếm điểm việc thực hiện Chỉ thị 38/CT- TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VIl) 
về công tác bảo vệ và chăm sóc tre em (1994 - 1998) với thành phần tham gia gồm các đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh 
Ủy, thành ỦY, các đồng chí trưởng hoặc phó ban tuyên giáo tỉnh ủy (thành ủy), các đồng : chí chủ nhiệm ủy ban bảo vệ chăm 
sóc trẻ em của 6† tỉnh thành trong cả nước cùng đại diện của hơn 30 bộ, ngành, đoàn thê ở Trung ương, đại diện của UNICEF, 
UNDP tại Hà Nội... Đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng cùng các đồng chí Nguyện Phú Trọng, Ủy viên Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo, Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, 
phó thủ tướng Chính phủ, Vũ Đình Cự, uy viên Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội, Đặng Hữu, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, Trần Thị Thanh Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy Ban 
bảo vệ và chăm sóc trẻ em đến dự hội nghị. Tại phiên khai mạc, đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã phát biểu ý kiên chỉ 
đạo hội nghị. 

Trong 4 năm qua, Chỉ thị 38/CT-TƯ của Ban Bí thư : Trung ương Đảng đã được nhiều cấp Ủy đảng, chính quyền, đoản thể 
tổ chức quán triệt và thực hiện có kết quả. Hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy và nhiều I cấp Ủy đảng ở cơ sở đã có những chủ trương 
biện pháp tích CỰC bảo vệ, chăm sóc vả giáo dục trẻ em phủ hợp với tình hình của môi địa phương, nâng cao được nhận thức 
và trách: nhiệm của. các cấp, các ngành đối với lĩnh vực công. tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, này. Nhiều phong ˆ trào vì trẻ 
em được mở rộng. ở các địa phương, thu hút đông ‹ đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Sự phối hợp hoạt động của Ủy ban 
bảo vệ và chăm sóc trỏ em với các ngành, đoàn thể có liên quan tử trung ương đến địa phương đã có những chuyển biên tích 
cực. Nhin chung, những năm gần đây, tình hình về sức khỏe, học tập, đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí của trẻ em 
đã được cải thiện rõ rệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được quan tâm chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng để hỏa 
nhập cộng đồng. 

Trên cơ sở những vấn đề đã nêu trong Chỉ thị 38/CT-TƯ và ý I kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các đại biểu tham 
dự hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề cơ bản : kiểm điểm, làm rõ vai trò của các cấp Ủy đáng trong việc lãnh đạo 
thực hiện các quan điêm, mục tiêu đã nêu trong Chỉ thị 38/CT-TƯ ; phân tích, thảo luận và đề ra các biện pháp giải quyết 
những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay, những mục tiêu khó đạt trong Chương trình hành động quốc gia vì tre em đến 
năm 2000 ; tăng cường bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại về tinh thần và thể xác ; xử lý các vụ vi phạm quyền 
trẻ em ; thực hiện các điều khoản luật pháp, các chính sách có liên quan đến trẻ em, chăm sóc, bảo vệ trẻ em đặc biệt khó 
khăn. 

Sau hai ngày làm việc, hội nghị đã đi đến một số kết luận quan trọng : 

- Khẳng định công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là một hoạt động có tính toàn quốc, thu hút sự tham gia của tất 
cả các cấp các ngành và toàn xã hội, tử nhà lãnh đạo cao nhất đến mỗi đảng viên vả người dân binh thường, là một bộ phận 
trong chính sách con người của Đảng và Nhà nước ta, là sự kế tục quan điểm coi trẻ em là đối tượng cần được quan tâm cao 
nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xướng. 

- Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là vấn đề tổng hợp, cần được giải quyết đồng bộ, trong đó, cần khẳng định vai trò 
lãnh đạo của Đảng, tử nhận thức đến việc đề ra cơ chê, chính sách và chỉ đạo thực hiện. 

- Xã hội hóa công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em gắn với việc tăng cường tuyên truyền, vận động sự tham gia của toàn xã 
hội vào lính vực công tác này. 

- Vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cần được coi là một khóa học và _ phải được giải quyết một cách khoa học. 

- Cần quan tâm đặc biệt đến những mục tiêu khó đạt đến năm 2000 như giảm tỷ lệ trẻ em „suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 
xuống còn 30%, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại ngày cảng tăng về tinh thần và thân thể như : bóc lột sức lao động, 
lạm dụng tình dục trẻ em, nạn trẻ em lang thang, thất học, nghiện hút, vi phạm pháp luật v.v.. 
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Đến giữa sang năm, dân số thế giới sẽ vượt qua con số 6 tỷ người. Việc đạt được 
mốc này là một thành tựu to lớn của nhân loại. Chưa có kỷ nguyên nào trong lịch sử 
mà mức tăng trưởng dân số lại được ổn định được nhanh đến như vậy, cùng lúc với 
việc cải thiện các tiêu chuẩn về sức khỏe và dinh dưỡng cho hầu hết mọi người trên 
thế giới. Đồng thời, tỷ suất sinh và kích cỡ gia đình lại giảm xuống nhanh hơn bất cứ 
lúc nào trước đây. Đà tăng dân số đã, đang và sẽ tiếp tục chậm dần. Chúng ta có cái 
gì đó để mà ăn mừng. 


Và khi chúng ta đạt đến con số 6 tỷ, câu hỏi là liệu chúng ta có thể duy trì HNgG tiến 
bộ này. 


Vào năm 1999, dân số thế giới sẽ nhiều gấp đôi so với năm 1960. Mới chỉ năm 1987 
đây thôi, chúng ta vừa kỷ niệm ngày dân số thế giới tròn 5 tỷ người. Cứ mỗi năm, 
chúng ta lại cộng thêm vào các con số này 80 triệu, và quá trình này sẽ lặp lại hầu 
như suốt thập kỷ tiếp theo. Điều sẽ xảy ra sau đó phụ thuộc vào những quyết định 
được đưa ra trong vòng 10 năm tới. 


Một tỷ người trong SỐ chúng ta Ở độ tuổi từ 15 - 24. Số dân này sẽ : định đoạt nhịp độ 
tăng trưởng dân số trong thế kỷ tới bằng quyết định của chính họ về kích cỡ gia đình 
và khoảng cách sinh. Quyết định của họ sẽ bị tác động bởi chính tiềm lực kinh tế, trình 
độ học vấn, tình trạng sức khỏe, và sau cùng bởi chính khả năng lựa chọn của họ. 


Đối với tất cả nam giới và phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ trẻ, bảo đảm sự lựa chọn 
là điều quan trọng hơn tất cả. Điều này một phần phụ thuộc vào trình độ học vấn của 
họ : bởi học vấn tạo sự tự tin cho con người. Điều này còn phụ thuộc vào khả năng 
tiếp cận của họ tới các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kể cả kế hoạch hóa gia đình : tức 
là những thông tin và các biện pháp để lựa chọn. Và nó phụ thuộc chủ yếu vào hành 
vi của nam giới. Nam giới - với tư cách là người cha, người chồng, là thầy giáo, là các 
nhà lãnh đạo - phải được chuẩn bị để chấp nhận quyền của phụ nữ trong việc quyết 
định sự lựa chọn của mình, và hỗ trợ cho những lựa chọn mà người phụ nữ đã quyết 
định. 


Nếu phụ nữ được lựa chọn, họ sẽ có ít con hơn mẹ của mình đã có. Gia đình sẽ nhỏ 
hơn, và dân số sẽ tăng trưởng chậm hơn. Đây là bài học của suốt 30 năm qua. 

Các quốc gia trên thế giới đã nhất trí với nhau trong Hội nghị Quốc tế về Dân số và 
Phát triển năm 1994 rằng sức khỏe sinh sản là quyền của con người. Ai cũng có quyền 
để lựa chọn xem gia đình mình sẽ có bao nhiêu con và chúng cách nhau bao nhiêu 
tuổi. Nếu họ có thể thực hiện quyền chọn lựa của mình, thì chúng ta sẽ trên con đường 
tiến tới một mức tăng trưởng dân số chậm hơn và cân bằng hơn. Nhân dịp Ngày Dân 
số Thế giới này, chúng ta hãy cùng cống hiến nhiều hơn nữa cho quyền được lựa chọn, 
và cho những hành động cần thiết để biến quyền m thành sự thực cho tất cả mọi 
người; ở mọi nơi trên thế giới. 


THĂNG LONG 


Thang Long Garment Company 


Công ty may Thăng Long (THALOGA) là doanh nghiệp Nhà nước 
trực thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam, được thành lập 8-5-1958. 

THALOGA được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp, chuyên sản xuất 
các sản phẩm may mặc có chất lượng cao theo đơn đặt hàng của khách 
hàng trong nước và nước ngoải, sản xuất các sản phẩm nhựa và kinh 
doanh kho ngoại quan phục vụ ngành dệt may Việt Nam. 

Sản phẩm chủ yếu của THALOGA gồm sơ mi nam nữ, quần âu, bộ 
comple, jacket các loại, quần áo bò, các loại áo khoác, bộ đồng phục 
người lớn và trẻ em, quần áo thể thao, quần áo dệt kim... 

Năng lực sản xuất của THALOGA khoảng 5.000.000 sản phẩm/năm. 
Sản phẩm của THALOGA đã xuất khẩu và có uy tín trên thị trường của 
hơn 30 nước trên thế giới như : Đức, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, 
Đan Mạch, Thụy Điển, Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan... 


Tông Giám đốc 
General Director 


THALOGA đang sử dụng nhiều loại thiết bị của các nước tiên tiến 
trên thế giới như : Mỹ, Nhật, CHLB Đức... Có nhiều thiết bị chuyên dụng 
hiện đại như máy bổ túi tự động, máy thêu điện tử, dây chuyền may sơ 
mi tự động, hệ thống giặt mài quần áo jean, hệ thống thiết kế mẫu bằng 
máy vi tính... 

THALOGA có Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm tại Hà 
Nội, Chỉ nhánh may tại Hải Phòng và Nam Định. Riêng tại Hải Phòng 
THALOGA còn có Xưởng sản xuất nhựa và Kho ngoại quan. 

Sản phẩm nhựa chủ yếu của THALOGA gồm : Các loại phụ liệu may, 
bao bì, ống gen nhựa các loại... 

Kho ngoại quan có chức năng : nhận lưu gửi trang thiết bị, phụ tùng 
thay thế, nguyên phụ liệu ngành Dệt may chờ xuất khẩu và nhập khẩu. 


CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM 


NĂM THÀNH LẬP : 1982 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 
Xuất nhập khẩu than mỏ, các sản phẩm chế biến từ than, 


Giám đÔC 
PTS. TRẤN XUÂN HÒA 
" Địa chỉ : 47 Quang Trung - quân 
Hoàn Kiếm - Hả Nội 


° Điện thoại (của GÐ, PGĐ, 
thưởng trực, XNK than & 


HTQT, XNK†, XNK?) : 
8252216 - 8253166 - 8257017 
8255684 - 8227685 - 8256834 

* Fax :84 4. 8252350 
" Telex : 411517 - COAL - VT 


XNK vật tư thiết bị hàng hóa tự sản xuất, khai thác cửa 
công ty và làm dịch vụ cho các đơn vị. Nhập khẩu ủy thác 
và kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, xe máy, phương 
tiện vận tải, kim khí, nguyên vật liệu, hóa chất cho sản 
xuất công nghiệp và tiêu dùng. Sản xuất kinh doanh than, 
hàng mỹ nghệ than, vật liệu xây dựng, vận tải thủy bộ, vật 
tư hàng hóa. Hợp tác lao động quốc tế, tìm kiếm việc làm, 
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc và đào tạo ở nước 
ngoài. Đại lý bán vật tư, phụ tùng xe máy, hàng tiêu dùng, 
nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng. 
SẢN PHẨM CHỦ YẾU : 

Xuất khẩu than, nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng, xe 
máy... và xuất khẩu lao động. 


Địa chỉ : 


Thị xã Quảng ngãi 


- Tỉnh Quảng Ngãi 


TEL : 055.822697 - 822831 Fax: O0.55.822843 


- Nhà máy Đường I 8 II : 50.000 Tấn /Năm 
- Nhà máy Bánh Kẹo : 25.000 Tấn /Nảm 


- Nhà máy Nha : 3.000 tấn/ Năm 


~ Nhà máy Cồn và CO2 : 4 Triệu Lí/ Năm 


XD Hài dâng của chiết kemnợ sín phềg của các Mà luày 
hiện có. 
2. Thành lập khu công nghiệp chế biến thực phẩm tổng hợp, 


quy mô 130 ha tại khu vực phía Tây Thị xã Quảng ngãi: 


œ Nhà máy chế biến thức ăn gia súc. 
œ Nhà máy sản xuất dầu ăn, shortening, Magarin. 
e Nhà máy sản xuất thức ăn cho tôm, cá. 
œ Nhà máy sản xuất bao bì (Bao PP, PE). 
œ Nhà máy sản xuất đường kẹo đặc sản. 
e Nhà máy sản xuất bánh mặn ăn ngay, bánh kẹp kem, soco- 
la. 
_® Nhà máy sản xuất dịch truyền 
œ Nhà máy sản xuất tinh dầu quế 
_e Nhà máy sản xuất bột, bơ Cacao và Chocolate 
Ngoài ra, Công ty dự kiến đầu tư các ngành dich vụ khác như: 
+ Dịch vụ thương mại : Xây dựng trung tâm siêu thị, khách 


sạn, nhà hàng... 


+ Dịch vụ Khoa học - Kỹ Thuật: Xây dựng trung tâm triển 
lãm, trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học... 
_ + Dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao: Xây dựng các 
sân quần vợt, bể bơi, vườn hoa... 

3. Thành lập khu công nghiệp phía Nam Quảng Ngãi ở huyện Đức Phổ. 


- Nhà máy Súa Trường Xuân : 24 Triệu Lí Năm 
-MànáwNứclHoán ThạhB©h:60TriệuLWnän - Nhà máy Bịa : 12 Triệu LíV Năm 
-MàmáyBobiœinwàPP:10 Triệu snphẩn nắm 


e Nhà máy 
sản xuất cồn. 

e Nhà máy 
sản xuất ván 
ếp cao cấp từ 
thảo mộc. 

se Nhà máy 
sản xuất tỉnh 
bột Ngô. 

4. Các dự án 
đầu tư phất 
triển nguồn 
nguyên liệu: | | 

e Đầu tư phát triển vùng mía Quảng Ngãi đạt 1-2 Triệu tấn 
mía/ năm. 

e Đầu tư liên doanh phát triển cây Cacao phục vụ nhà máy 
chế biến. 

e Đầu tư phát triển đàn bò sữa phục vụ cho Nhà máy chế 
biến sữa hiện nay 

Công ty Đường tìuang mgãi sẵn sàng liên 
doanh. liên kết với các đơn vị kinh tế (rong 
và ngoài muước. 


lám đếc 
qui XUẤN`-HUẾ 


(TÓNG CÔNG TY HÓAOIWHNM) cơn | 
LAFCHEMCO 1... 


ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 825125 - 825139- -82513I “ Fay: 021.825126 
Tài khoản : 611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE PL PHÀO: Là cuc Châu - Phú Thọ 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao 


được xây dựng năm 1959 và đi vào sản xuất T 
năm 1962. Công suất hiện nay là : 500.000T “. = II 
supe phốt pháVnăm, 60.000 tấn NPK/năm và ¬ như] 1 
các sản phẩm hóa chất khác. Công ty đã được III'HIIT † 
Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thuởng ƒ li †I 


cao quý: 

- Đơn vị Anh hùng lao động. 

- Huân chương dộc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyền thống của công tysupe phốt 
phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân Lâm lá 
Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric kỹ ` 
thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. ụ 


-_— ——_— ——- ^ 


CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: 
Giải vàng chất lượng 
Việt Nam năm 1997. 

H Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
¡ và NPK. 

l Và nhiều giải thưởng 
cao quý khác. 


SÁN PHẨM: 

Supe lân Lâm Thao, phân 
hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật NaaSiFa, 
Natribisunfit kỹ thuật, NaHSOa, a-xít sunfuric 
HaSOa, các sản phẩm hóa chất tinh khiết 
HaSOa (P và Pa), NaaSOa (P), NaHSOa (P), 


B0 NŨNG NGHIỆP \ TT ñ PHAT ¿xã "Trvrvr.. 1z An 
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TÔNG CÔNG TY XÂY D ỤNG 4 4 
Tru sở : 


79/5 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh - Phường 26 - 
Quân Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 


Điện thoại : 
8993850 - 8990877 


Fax : 84-8-8995851 


Tên giao dịch Quốc 
tế : GENERAL 
CONSTRUCTION 
COMPANY N.4 


Viết tắt : G.C.C.4 


Thành lập theo quyết định số 01-TTg ngày 
04/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổng công ty gôm : 12 Công ty - Xí nghiệp 
thành viên và 01 Trường đào tạo công nhân Kỳ 
thuật - 03 Công ty liên doanh với nước ngoài. 

- Nhiệm vụ của Tông công ty : Xây dựng các 
công trình thủy lợi, đề đập, hệ thống tưới tiêu : 
xây dựng công trình thủy công, công trình thủy 
điện ; xây dựng đường giao thông, bến cảng, công 
trình dân dụng, công trình công nghiệp : sản xuất, 
khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng, xuất 
nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng ; thiết 
kế. chế tạo lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép 
xây dựng và sửa chữa xe máy. 


Đập tràn Nhà máy Thủy điện Trị An ® Spillway of Tri An Reservoir. 


Được hoạt động trong và ngoài ngành về kiểm 
tra kỹ thuật chất lượng sản phẩm, công trình xây 
dựng. Tổng công ty đang thi công nâng cấp Quốc 
lô I; Thi công nhà máy Thủy điện Đa nin ; : Lắp 
dựng trạm ciment Cát Lái - Dao Mai. v.v. 
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Tổng công ty xây dựng 4 đã thi công các công 
trình thủy lợi, thủy điện lớn ở trong nước và nước 
ngoài có chất lượng, kĩ thuật và mỹ thuật cao 
như : Thúy lợi Dầu tiếng tỉnh Tây Ninh, Thủy 
điện Trị An tỉnh Đông Nai, Thủy điện Thác Mơ 
tỉnh Sông Bé, Thủy điện Vĩnh Sơn tỉnh Quảng 
Ngãi, Thủy điện Ô Chum Cam-Pu-Chia, Thủy lợi 
Đa Tẻ Lâm Đồng, Sông Quao Ninh Thuận, A“un 
Gia Lai Kon Tum, Thạch Nham Quảng Ngãi và 

nhiều công trình ở Đồng băng sông Cưu Long Công cầu An Hạ (Công trinh đầu nối Sewer oí the Bridge o! An Ha (Pro- 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


dep €2 
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BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiển, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


_—_ đ_ 
8-1998 
MỤC; L.UC' 


HỘI NGHỊ LẨN THỨ NĂM BÊW Thông báo Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng Cộng sản ViệtNam 3 
TRUNG UữN6 DANG (KHÚA Wlll) \( £ KHẢ pHIÊU - Đưa dân tộc ta đến một tầm cao văn minh mới, đủ sức 
làm chủ và bảo đảm sự nghiệp cách mạng thắng lợi 5 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN N6HỊ VÕ NGUYÊN GIÁP - Văn hóa Việt Nam - Truyền thống và cốt cách dântộc — 9 
QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦAĐẢN6 ` TRƯƠNG TẤN SANG - 300 năm thành phố mang tên Bác Hồ 13 
CAO SỸ KIÊM - Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và một số giải pháp 
đầu tư vốn phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay 18 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI TIẾN HẢI - Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ 23 
NGUYÊN CHÍ MỲ - NGUYÊN THẾ KIỆT - Sự biến đổi của thang giá trị 
đạo đức trong xã hội ta hiện nay và việc nâng cao phẩm chất đạo đức của 


cán bộ Lo 25 

PHAN VĂN MINH - Vì sao một số liên doanh làm ăn thua lỗ ? 37 

PHAN NGỌC - Điều bất biến trong quá trình tiếp xúc văn hóa 40 
DIỄN BẢN DÂN SỐ VẢ  E-RÍCH PAN-TRA - Chương trình dân số Việt Nam 29 
PHAT TRIÊN VŨ ĐÌNH HÒE - Tuyên truyền vận động về Dân số và Phát triển 32 

TẠ NGỌC TẤN - Một số kinh nghiệm tuyên truyền ở các nước đang 

phát triển 34 
THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM DƯƠNG LẠC - Hoạt động của tổ chức đảng ở Công ty liên doanh chế tạo 

biến thế ABB 45 

NGUYÊN VŨ BÌNH - Nhờ đâu nghề cơ khí ở Xuân Tiến phát triển ? 49 
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THÔNG BẢO 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCHTƯ ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


IF] ỘI nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã họp từ ngày 
6 đến 16-7-1998 tại Thủ đô Hà Nội. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ trì Hội nghị và đã đọc các bài phát biểu quan trọng khai mạc 
và bế mạc Hội nghị. 

Hội nghị Trung ương đã bàn về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc”, xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư và xác định những giải 
pháp lớn nhằm triển khai thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1998 và kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, 
đồng thời thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 

¡ - HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT NHẬN ĐỊNH : Từ hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
dân ta đã kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sáng tạo nên những giá tr 
văn hóa mới thấm nhuần sâu sắc tinh thần yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu hành động vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh” được nhân dân đồng tình cao và hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều nét mới trong giá 
trị văn hóa và đạo đức được hình thành. Sự nghiệp giáo dục, khoa học thu được những thành tựu quan 
trọng. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin đại chúng đều có bước tiến đáng kể. Giao lưu văn hóa 
với nước ngoải ngày. cảng được mở rộng. Hệ thống pháp luật về văn hóa từng bước được hình thành. 

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tiêu cực đang xuất hiện có chiều hướng gia tăng trên nhiều 
lĩnh vực của đời sống văn hóa tinh thần. Đáng lưu tâm là sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đẳng viên và nhân dân, kể cả một số người có chức, quyển. Lĩnh vực giáo dục, khoa 
học còn phải làm rất nhiều việc để thực hiện Nghị quyết Trung ương 2. Các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, 
thông tin đại chúng cũng còn những mặt bất cập. Công tác lãnh đạo và quản lý còn lỏng lẻo, nhiều sơ hở, 
để cho các loại văn hóa phẩm và thông tin độc hại xâm nhập vào xã hội, nhà trường và gia đình. Giao lưu 
văn hóa với nước ngoài còn thiếu tích cực và chủ động. Bộ máy làm công tác văn hóa chưa được sắp xếp 
hợp lý ; đội ngũ cán bộ đang ở tình trạng hãng hụt nghiêm trọng. 

Hội nghị nhấn mạnh : Những thành tựu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà 
những năm qua là kết quả những cố gắng to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ; khẳng định đường 
lối và các chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn, đã và đang phát huy tác động tích 
cực, định hướng đúng cho sự phát triển văn hóa, xã hội. Về những mặt yếu kém, Hội nghị. đã chỉ ra cả 
những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những nguyên nhân chủ quan là : nhiều cấp ủ ủy đảng chưa 
quan tâm đúng mức lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa ; trong khi tập trung sức vào nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, chưa lường hết những tác động tiêu cực, chưa đặt đúng vị trí của văn hóa, chưa coi trọng đầy 
đủ công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức và lối sống. Việc xử lý những phần tử thoái hóa, biến chất trong 
Đảng và Nhà nước chưa nghiêm. Tỉnh thần tự phê bình và phê bình sa sút ở nhiều cấp bộ đảng. Công tác 
quản lý Nhà nước còn nhiều thiếu sót, hữu khuynh. Chưa có cơ chế và chính sách phát huy mạnh hơn nữa 
nội lực của nhân dân, chưa tạo được phong trào quần chúng mạnh mẽ, rộng khắp và thường xuyên tham 
gia phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ nền văn hóa dân tộc. 

Về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, Hội nghị khẳng định : 

Nhiệm vụ bao quát của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước, ý thức độc lập tự 
chủ tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng vả phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn bó mật thiết với văn hóa 
tiến bộ của nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống vả hoạt động xã hội, vào từng thành 
viên và cộng đồng, mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần 
cao đẹp, trình độ dân trí cao, Non học phát triển, phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
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thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

Hội nghị đã xác định những quan điểm chỉ đạo cơ bản cần nắm vững là : văn hóa là nền tảng tinh 
thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ; nền văn hóa mà 
chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; nền văn hóa Việt Nam là nền văn 
hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ; xây dựng và phát triển văn hóa là sự 
nghiệp của toàn dân, mà đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng ; văn hóa là một mặt trận, xây dựng văn hóa 
là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, cần phải có ý chí cách mạng, đồng thời phải có sự kiên trì và thận 
trọng. 

Trong thời gian tới, cần phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cụ thể : xây dựng con người Việt 
Nam trong giai đoạn cách mạng mới với những đức tính cao đẹp ; xây dựng môi trường văn hóa hài hòa với 
môi trường tự nhiên được bảo vệ và chăm sóc tốt ; phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật ; bảo tổn và 
phát huy các di sản văn hóa ; phát triển sự nghiệp giáo dục và khoa học ; phát triển đi đôi với quản lý tốt 
hệ thống thông tin đại chúng ; bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ; thực hiện chính 
sách văn hóa đối với tôn giáo ; mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa ; củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể 
chế văn hóa. Từ nay đến năm 2000 và một số năm sau đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo 
đức, lối sống lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức Đảng và Nhà nước, trong các đoàn thể 
quần chúng và trong từng gia đình. 

Hội nghị xác định những giải pháp lớn xây dựng vả phát triển văn hóa là : mở cuộc vận động giáo 
dục chủ nghĩa yêu nước và thi đua yêu. nước với khẩu hiệu thi đua chung trong giai đoạn mới là 
“Tất cả vi ¡ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sông văn hóa”, năm trong phong trào thi đua yêu nước nói trên, chuẩn bị tiến tới Đại hội anh 
hùng, chiến sĩ thị đua toàn quốc vào năm 2000 ; xây dựng, ban hành luật pháp và các chính sách văn hóa ; 
tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa ; tiến hành sinh hoạt chính trị, tự phê bình 
và ì phê bình về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong Đảng và bộ máy Nhà nước, tử Trung ương đến cơ 
SỞ, kh với việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch chương trình hành động của các cấp, các ngành. 

ỘI NGHỊ ĐÃ XEM XÉT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI SÂU THÁNG ĐẦU NĂM CỦA NƯỚC TA 
VÀ NG ĐỊNH : 

Sáu tháng qua, vượt lên trên những khó khăn gay gắt do thiên tai và tác động của cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ ở khu vực và châu Â, bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các 
thành phần kinh tế, chúng ta vẫn đạt được nhịp độ tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực, kiểm 
chế được sự giảm sút của sản xuất kinh doanh ; tài chính - tiền tệ, giá cả cơ bản ổn định, không biến động 
lớn ; các mặt hoạt động văn hóa, xã hội có tiến bộ. 

Đánh giá đúng kết quả và cố gắng, đồng thời cẩn thầy hết những khó khăn, thách thức gay gắt, kể 
cả bản thân chủ quan chúng ta còn nhiều khuyết điểm, yếu kém đang gây trở ngại cho sự phát triển của 
nên kinh tế, nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm 1998 khó đạt và có thể còn ảnh hướng tới kế hoạch của 
những năm sau, đời sống một bộ phận nhân dân tiếp tục khó khăn. Nếu không thấy đúng tỉnh hình, không 
có những biện pháp xử lý có hiệu quả, lại cộng thêm những khó khăn khách quan tác động có thể sẽ làm 
cho tỉnh hình phức tạp và khó khăn hơn. 

Hội nghị nhất trí với những giải pháp lớn do Bộ Chính trị kiến nghị để thực hiện trong sáu tháng cuối 
năm theo hướng : tập trung tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục giải 
phóng lực lượng sản xuất, phát huy tối đa nội lực, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tử bên ngoài ; 
nghiên cứu những giải pháp chiến lược để giải quyết cơ bản nhưng vân đề kinh tế vĩ mô còn yếu kém, trước 
mắt thực hiện những giải pháp cấp bách về tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, dồn sức phát triển 
các sản phẩm Công nghiệp có thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế đi đôi với khai thác và 
sử dụng tốt vốn cho đầu tư phát triển, tìm kiếm thị trường để mở rộng xuất khẩu, làm lành mạnh các hoạt 
động tài chính, tiền tệ, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, v.v.. 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và bản lĩnh 
tiếp thụ tinh hoa của thế giới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức phân đấu tạo sự chuyên biến mạnh 
mẽ về nhận thức và hành động, góp phần xứng đáng Vào SỰ nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiến tiền, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1998, tạo 
đà hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 1996 - 2000. 
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ĐƯA DÂN TỘC TA ĐẾN FIỘT TẨI1 PR0 
VĂN HINH MỚI, BÚ SỨC LAM CHỦ VÀ 
BẢ0 BẢM SỰ NGHIỆP CÁCH MIẠNG THẮNG LỤI ' 


AU 11 ngày làm việc khân trương, 
S nghiêm túc, đầy trách nhiệm trước 

Đảng, trước nhân dân, Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã 
thành công tốt đẹp. Căn cứ vào các ý kiến thảo 
luận và biểu quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương, được sự ủy quyền của Trung ương, Bộ 
Chính trị sẽ hoàn chỉnh và sớm ban hành Nghị 
quyết về : Xây dựng và phát triển nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiền, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

Thành công của Hội nghị Trung ương lần 
này có sự đóng góp chủ động, tích cực của các 
ban, ngành được phân công chuẩn bị đã tiếp thụ 
nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị ; 
thực hiện tốt phương thức dân chủ hóa, quy 
trình hình thành dự thảo và chỉnh lý các văn 
kiện trình Hội nghị ; cung cấp cho Trung ương 
nhiều tài liệu tham khảo cần thiết. 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương đã nêu 
Cao tỉnh thần trách nhiệm, thảo luận tích cực, 
sôi nối, thắng thắn tại tổ và ở hội trường, đóng 
gÓp nhiều ý kiến quan trọng vào việc sửa đổi, 
bồ sung các dự thảo văn kiện. Chúng ta cần tiếp 
tục phát huy tinh thần và phong cách làm việc 
khoa học phù hợp với nguyên tắc tập trung dân 
chủ của Đảng. 

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu 
sắc các đồng chí lão thành cách mạng, các cán 
bộ các cấp, các ngành, các giới, các nhà hoạt 


Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU 


động văn hóa, các nhân sĩ, trí thức đã đóng góp 
nhiều ý kiến quý báu, đầy tâm huyết, góp phần 
quan trọng vào thành công của Hội nghị. 

Tại Hội nghị Trung ương lần này, chúng ' ta 
đã thảo luận và ra nghị quyết về xây dựng nên 
văn hóa, thảo luận và cho ý kiến về kinh tế và 
một số vấn đề quan trọng khác. Với tỉnh thần 
nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đã đánh giá 
đúng thực trạng của tình hình, cả thành tựu, 
thời cơ ; cả khuyết điểm, nguy cơ ; cả nguyên 
nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan ; 
chỉ ra những khả năng và nguồn lực thực tế 
cùng những giải pháp khả thi nhằm thực hiện 
thắng lợi những yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh 
vực trọng yếu này. 

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương, chúng ta cần nhận rõ vị trí và mối quan 
hệ biện chứng giữa văn hóa, kinh tế. 

Sau mười năm đối mới, với những thành tựu 
quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại đã cho phép Đại hội VIII của Đảng quyết. 
định đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát 
triên mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, theo định hướng. xã hội chủ nghĩa. 
Đây là thời kỳ công cuộc đôi mới được triển 
khai sâu rộng và đồng bộ. Cùng với quá trình 


đẩy mạnh phát triển kinh tế, hoàn thiện cơ chế 


* Trích bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm BCH Trung 
ương khóa VIII, ngày 16-7-1998. Đầu đề của Tạp chí Cộng sản 
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thị trường, mở rộng hội nhập quốc tế, đòi hỏi 
phải giải quyết văn hóa theo nghĩa rộng, cả cơ 
bản, lâu dài có tính chiến lược và những vấn đề 
cấp bách trước mắt. Giải quyết thành công lĩnh 
vực văn hóa sẽ tạo nên động lực thúc đây mạnh 
mẽ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa càng liên 
quan chặt chế đến ổn định xã hội, đến an ninh 
quốc gia, đến dân tộc để phát triển toàn bộ đời 
sống vật chất và tinh thần của xã hội. 

Văn hóa và kinh tế có quan hệ gắn bó hữu 
cơ, là mục tiêu, động lực của nhau. Xây dựng 
và phát triển văn hóa lành mạnh nhằm thúc đẩy 
kinh tế phát triển mạnh mẽ và vững chắc. 
Ngược lại phải thực hiện tốt Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VI) về kinh tế - xã hội, phát huy 
nội lực và nâng cao hiệu quả kinh tế. Phấn đấu 
bảo đảm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, 
thì mới có điều kiện phát triển văn hóa mới. Cả 
kinh tế và văn hóa phải hòa quyện vào nhau để 
đưa đất nước ta vững bước vào thế kỷ XXI. 

Văn hóa Việt Nam là nhân tố hợp thành, là 
nên tảng tỉnh thần của Tổ quốc ta và chế độ ta. 
Nó được hình thànlf từ mấy ngàn năm nay, đã 
sinh ra cùng với dân tộc ta. Ngày từ thuở ban 
đầu dựng nước, bằng lao động và máu xương, 
sức sáng tạo và ý chí bền bỉ không ngôn từ nào 
miêu tả hết, dân tộc ta đã xây dựng và bồi đắp 
nên một nền văn hóa rực rỡ, kết tỉnh sức mạnh 
và in dấu bản sắc của dân tộc, và tiếp thụ tinh 
hoa văn hóa nhân loại, bảo đâm cho dân tộc ta 
tồn tại và không ngừng phát triển cho đến ngày 
nay. Những thắng lợi trong suốt chiều dài lịch 
sử của dân tộc và sự đứng vững trước những 
biến động dữ dội không lường hết của thế giới 
ngày nay chính là thắng lợi của con người Việt 
Nam, của văn hóa Việt Nam. 

Chúng ta sắp bước vào thế kỷ XXI. Cùng 
với phát minh kỳ diệu của con người, khoa học 
công nghệ và lực lượng sản xuất phát triển 
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nhanh chóng, nền kinh tế thế giới sẽ có những 
tiến bộ rất to lớn. 

Nhân loại tiến bộ khát khao một nền hòa 
bình lâu bền. Các quốc gia, dân tộc khác nhau. 
trên thế giới đang điều chỉnh lại chiến lược và 
sách lược, tìm kiếm những điều kiện có lợi để 
phát triển tiềm lực tổng hợp của mình. Các 
nước chậm phát triển và phát triển cũng đang 
tranh thủ thời cơ có lợi để xây dựng đất nước. 

Những năm cuối của thế kỷ XX và bước vào 
thế kỷ XXI, nhân loại đứng trước những thuận 
lợi, những niềm vui mới do sự sáng tạo của 
chính mình và đấu tranh không mệt mỏi vì hòa 
bình, ổn định và phát triển ; đồng thời cũng 
phải đương đầu với những thử thách cực kỳ gay 
gắt, những lo âu, những đe dọa, những đau khổ 
bởi cạnh tranh, khủng hoảng, những xung đột 
vũ trang cục bộ, những bóc lột, áp bức, xâm 
nhập lối sống phi đạo đức, phi văn hóa, nghèo 
đói và bệnh tật. 

Trong bối cảnh quốc tế đó, lịch sử đặt ra cho 
Đảng ta, nhân dân ta nhiệm vụ trọng đại : đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và bảo vệ đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. | 

Nhiệm vụ lịch sử trọng đại đó đòi hỏi con 
người Việt Nam phải kế thừa và phát triên về 
nhân cách, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, với năng 
lực tông hợp và kỹ thuật lao động tiên tiến, đưa 
dân tộc ta đến một tầm cao văn minh mới, đủ 
sức làm chủ và bảo đảm sự nghiệp cách mạng 
thắng lợi. 

Trong sự nghiệp ấy, gia đình và các bà mẹ 
Việt Nam có vai trò cực kỳ to lớn, là những 
người truyền thụ hiểu biết và nhân cách cho các 
thế hệ Việt Nam từ thuở lọt lòng. 

Các vị phụ lão là những tắm gương cao cả 
về đức độ và ý chí Việt Nam được khắc ghi mãi 
mãi trong tâm hôn con cháu. 

Công nhân, nông dân, những người lao động 
chân tay và trí óc, bằng trí tuệ và bàn tay vàng 
nghề nghiệp làm ra của cải, những sản phẩm 
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mới, biểu tượng của văn hóa Việt Nam đang 
phát triển. 

Thanh niên và các chiến sĩ lực lượng vũ 
trang, như Bác Hồ căn dặn : “... là đại biểu cho 
tỉnh thần tự tôn, tự lập của dân tộc. Tỉnh thần tự 
tôn ấy truyền thụ đến các em kinh qua Bà 
Trmg, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng 
Đạo, Quang Trung. Các em phải có trách 
nhiệm truyền thụ tỉnh thần ấy cho các thế hệ 
mai sau”. 

Các cháu nhi đồng, thiếu niên, học sinh, 
sinh viên ngày ngày miệt mài học tập, say mê 
tiếp thụ những kiến thức mới, học để làm 
người, học để tự khẳng định mình trong cuộc 
sống, học để lập nghiệp, để giữ nước, làm chủ 
vững chắc nền văn hóa tương lai. 

Các nhà văn hóa, các nhà trí thức trong tất 
cả các lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế, xây 
dựng, kiến trúc, sáng tạo nghệ thuật... có vị trí 
rất quan trọng trong nhiệm vụ cao cả gleO 
trồng và sáng tạo những giá trị văn hóa mới của 
dân tộc. 

Nói tóm lại sự nghiệp văn hóa không tiến 
hành riêng rẽ mà nhuần nhuyễn, thống nhất, 
quyện chặt với kinh tế, xã hội, quân sự, đối 
ngoại, an ninh, thấm sâu vào mọi hoạt động 
hằng ngày, ở mỗi con người, ở các lứa tuổi, mọi 
gia đình, mọi cơ sở, ở tất cả các môi trường xã 
hội và tự nhiên. 

về tình hình nhiệm vụ kinh tế, như Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII đã chỉ rõ, chúng ta cần nhận 
thức đúng mức thành tựu và phải thấy hết 
những yếu kém, khuyết điềm, những thách thức 
mới hết sức gay sắt, khắc phục mọi biểu hiện 
của cả hai khuynh hướng bỉ quan và chủ quan. 

Nắm vững và thực hiện bằng được tư 
tưởng chỉ đạo : Phát huy cao nhất năng lực 
nội sinh của dân tộc, mở rộng và nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế. Bằng nhiều chủ 
trương, chính sách đồng bộ, khởi dậy cho được 
mọi nguồn lực, từ nguồn lực con người, nguồn 
vốn đất đai, rừng, biển... để giữ vững và phát 
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triển sản xuất có hiệu quả nhất, đáp ứng nhu 


cầu của nhân dân, thị trường trong nước và xuất 


khẩu, trước hết là lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp, bảo đảm an toàn lương thực. 

Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố kinh tế 
nhà nước, kinh tế hợp tÁc, coi trọng khâu phân 
phối tư liệu sản xuất và kết quả sản xuất, 


. khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế 


khác, giải phóng mọi tiềm năng của xã hội. 

Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, 
tham những, cài cách thủ tục hành chính có 
hiệu quả theo các pháp lệnh của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, tháo bỏ ngay những 
vướng mắc để phát huy khí thế làm ăn và khả 
năng đầu tư phát triển sản xuất. Quản lý tốt dự 
trữ quốc gia và bố trí hợp lý dự trữ hiện vật để 
ứng phó kịp thời với những diễn biến xấu có thể 
xây ra về thiên tai, về biến động lớn trên thị 
trường. 

Tập trung đầu tư cho các dự án có hiệu quả 
nhất, các dự án sắp hoàn thành và có sự lan tỏa 
ảnh hưởng lớn. Đồng thời đình hoãn ngay một 
số dự án và công trình chưa bảo đảm hiệu quả 
chắc chắn, chưa đủ điều kiện triển khai, cho dù 
đó là công trình đã khởi công hoặc chuẩn bị 
khởi công. 

Giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời 
sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đông bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ 
cách mạng cũ ; thực hiện nghiêm chỉ thị của 
Đảng và nghị định của Chính phủ về thiết chế 
dân chủ ở cơ sở. 

Cần nhận thức sâu sắc rằng, việc thực hiện 
những vấn đề nêu trên diễn ra trong bối cảnh có 
những thuận lợi, nhưng đồng thời đầy biến 
động và thử thách với nhiều tình huống mà ta 
chưa thể lường hết được. Vì vậy, cần tăng 
cường nắm bắt và dự báo tình hình, kịp thời đề 
xuất các giải pháp để xử lý. 

Kinh nghiệm vô giá mà chúng ta khái quát 
được trong lịch sử lâu dài và đầy khắc nghiệt 
của dân tộc ta là : Nguồn lực quý báu nhất, có 
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Hội nghị lần thứ năm BGH Trung ương Đảng (khóa VI) 


vai trò quyết định nhất là nguồn lực con 
người Việt Nam ; là sức mạnh nội sinh của 
chính bản thân dân tộc Việt Nam. 

Con người Việt Nam là tài sản quý báu nhất 
của Tổ quốc ta và chế độ xã hội chủ nghĩa 
chúng ta. Bởi vậy tầm quan trọng của Hội nghị 
Trung ương lần này là ở chỗ chúng ta tiếp tục 
thực hiện chiến lược con người, chiến lược xây 
dựng và phát huy nguồn lực con người Việt 
Nam, như Hội nghị Trung ương 2 (khóa VI) 
đã xác định. Xây dựng nền tảng tỉnh thần, tiềm 
lực văn hóa của Tổ quốc và chế độ xã hội chủ 
nghĩa là động lực to lớn bảo đảm thực hiện 
bằng được các mục tiêu Đại hội VII đề ra cho 
đến năm 2020. 

Từ khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 
sáng lập Đảng, Đảng ta đã tự giác gánh vác 
trách nhiệm trước lịch sử lãnh đạo nhân dân ta 
làm cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước, bảo vệ Tổ quốc và vững bước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Với lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, 
đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết, kiên cường bất 
khuất, gắn bó máu thịt và sẵn sàng hy sinh vì 
hạnh phúc của nhân dân, đoàn kết và kỷ luật, 
tỉnh nghĩa và thủy chung với bạn bè, Đảng ta đã 
được nhân dân yêu quý, đùm bọc, che chở và 
hết lòng xây dựng, khi thuận lợi, khó khăn, 
cũng như khi vấp váp, sai lầm. 

Tuy nhiên, xem xét một cách nghiêm túc, 
chúng ta nhận thấy bên cạnh số đông cán bộ, 
đảng viên gương mẫu, có một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là một số đồng chí 
có chức, có quyền đã thoái hóa, biến chất về tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền 
để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, 
lãng phí của công, quan liêu, xa dân, ức hiếp 
dân, kèn cựa địa vị, kém ý thức tổ chức kỷ luật, 
gây mất đoàn kết nội bộ. 

— VỊ vậy, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

Trung ương 5 cần tiến hành nghiêm túc sinh 
hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong 
toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở, làm 
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chuyển biến thực sự về tư tương, đạo đức, lối 
sống trong cán bộ, đảng viên. Bởi vì, suy cho 
cùng, muốn xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam trong giai đoạn mới, trước hết các tổ 
chức đảng, bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ 
thống chính trị và cán bộ, đảng viên phải thật 
sự tiêu biểu cho những giá trị văn hóa, đạo đức, 
lòng yêu nước và thương dân, tình nghĩa thủy 
chung, tỉnh thần đoàn kết, tính kỷ luật và tỉnh 
thần trách nhiệm đến cùng đối với công việc. 

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, khâu quyết 
định vẫn là việc tổ chức thực hiện. Trước hết 
phải nâng cao nhận thức và trình độ lãnh đạo 
trên lĩnh vực văn hóa, song song với các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, xã hội mà Bác Hồ đã dạy. 
Phải đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả 
công tác tư tưởng làm cho những nội dung cơ 
bản được quán triệt sâu sắc trong từng cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Các cơ quan 
nhà nước phải nhanh chóng thể chế hóa nghị 
quyết thành luật, pháp lệnh, nghị định, chính 
sách. Các cấp, các ngành phải khẩn trương xây 
dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp cụ 
thể để thực hiện. Tạo cho được phong trào thi 
đua sôi nổi. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa trong phong. trào thí đua yêu 
nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung 
ương 5, mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng 
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 
cần nêu cao tính thần gương mẫu về tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, trực tiếp tô chức quán triệt, 
chỉ đạo thực hiện nghị quyết trong ngành mình 
và địa phương minh phụ trách ; đi sâu đi sát cơ 
sở, kiêm tra phát hiện, nhân rộng các.nhân tố 
điền hình, uốn nắn các lệch lạc. Mỗi đồng chí 


| Ủy viên Trung ương phải chịu trách nhiệm 
_ ngăn chặn và đây lùi tình trạng suy thoái về tư 


tưởng, đạo đức và lối sống Ở lĩnh vực và địa bàn 
mình phụ trách, đặc biệt phải có nhiều biện 
pháp mạnh mẽ có hiệu quả để đấu tranh khắc 
phục bệnh tham nhũng. 
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VĂN HÓA VIÍƒT NAM - 
TRUYỀN THỐNG VÀ CỐT CÁCH DÂN TỘC * 


thành rất sớm, khác với các quốc gia 
dân tộc ở phương Tây. 

Việt Nam có một nền văn hóa sớm phát triển. 
Những di chỉ của văn hóa Đông Sơn với những 
trống đồng nổi tiếng đã có từ giữa thiên niên kỷ 
thứ nhất trước Công nguyên. Nói đến nhà nước 
Văn Lang - Âu Lạc với cô đô Cổ Loa - một trung 
tâm chính trị và quân sự với những thành quách, 
những mũi tên đồng thì cũng Ở vào thế kỷ thứ II 
trước Công nguyên. Có thể nói rằng những cư dân 
bản địa đầu tiên rất sớm đã có một triết lý sống, 
một triết lý hành động trong công cuộc đấu tranh 
chống thiên tai và địch họa. Triết lý ấy được thể 
hiện trong cả một kho tàng ca dao tục ngữ được 
lưu truyền từ đời này qua đời khác như dòng sửa 
nuôi dưỡng tâm hôn và nhân cách con người Việt 
Nam, những truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc 
với hình tượng “con Lạc cháu Hồng”, “con Rồng 
cháu Tiên”, “Mẹ Âu Cơ với bọc trứng trắm con”. 
luôn răn dạy con người Việt Nam về cội nguồn 
cùng chung một gốc để gìn giữ tình nghĩa “đồng 
bào”, tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt là hình tượng 
vua Hùng với 18 đời kế vị đã trở thành tiềm thức 
của người Việt Nam ; những truyền thuyết về 
“Sơn Tỉnh, Thủy Tinh”, về “Thánh Gióng”.. . nhắc 
nhớ mọi người dân ghi nhớ răng chỉnh phục thiên 
nhiên cũng như ' chống giác ngoại xâm là nghĩa vụ 
thiêng liêng đối với mọi thê hệ. Các tập tục cổ 
truyền như thờ cúng tô tiên, tôn vinh những người 
có công với nước, những lễ hội diễn xướng dân 
gian là những cách thức đê giữ gìn và bôi đắp cái 
bản lĩnh cũng như đạo làm người của dân tộc 
Việt Nam. 

Về sau, triết lý phổ biến và sâu sắc mới được 
ghỉ vào lịch sử thành văn đã từng bước tiếp tục 


\ / IỆT Nam là một quốc gia dân tộc hình 


Đợi tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 


xây dựng nên nên văn hóa Việt Nam mà hạt nhân 
là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, tỉnh thần đấu 
tranh bất khuất chống mọi kẻ địch xâm lược để 
làm chủ nước nhà ; là đức tính lao động cần cù và 
bền bỉ để làm chủ thiên nhiên ; là tỉnh thân nhân 
ái, cố kết, chung lưng đấu cật để bảo vệ xây dựng 
cộng đồng ; là tỉnh thần sống hòa bình và hữu 
nghị với các nước láng giềng và trải qua một cuộc 
đấu tranh biết bao gian khổ và lâu dài để dựng 
nước và giữ nước tạo ra cho dân tộc Việt Nam một 
tinh thần thông minh sáng tạo khá, đặc biệt, nhất 
là trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. 

Nền văn hóa nói đây đương nhiên bao gồm 
toàn bộ những giá trị vật chất và tỉnh thân mà con 
người Việt Nam đã sáng tạo ra trong hoạt động 
sản xuất cũng như trong đấu tranh xã hội để đáp 
ứng mục tiêu tỒn tại và phát triển, dựng nước và 
glữ nước. 

Chính nền văn hóa truyền thống đấy đã tạo 
nên một điển hình hiếm thấy là trên lãnh thô Việt 
Nam, 54 dân tộc với những tiếng nói khác nhau, 
phong tục tập quán khác nhau trong suốt tiến trình 
lịch sử đã thường xuyên sát cánh bên nhau trong 
sản xuất cũng như trong chiến đấu, chưa hề xảy ra 
những cuộc chiến tranh sắc tộc. Trước thiên tai 
đặc biệt là trước địch họa, các dân tộc càng đoàn 
kết với nhau trong khi vẫn giữ bản sắc của mỗi 
dân tộc lại cùng tạo nên một nên văn hóa chung 
của một nước Việt Nam thống nhất. Tỉnh thần 
đoàn kết thống nhất ấy toát lên trong câu nói của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Nước Việt Nam là một, 


* Trích bài phát biêu tại Hội nghị quốc tế Việt Nam học lần thứ 
nhất tổ chức ở Hà Nội, từ ngày 15 - 17 tháng 7 năm 1998. Đầu đề 
của Tạp chí Cộng sản 


dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có 
thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. 
Đoàn kết là sức mạnh, tỉnh thần đoàn kết, đại 
đoàn kết nói trên, một nét tiêu biểu của nền văn 
hóa Việt Nam, đã mang lại cho dân vụ một sức 
sống mãnh liệt. 

Do đâu mà trải qua 1000 năm đô hộ của phong 
kiến phương Bắc, dân tộc Việt Nam không những 
không bị đồng hóa, trái lại còn tích lũy lực lượng, 
cuối cùng vùng lên giành lại độc lập. Đó là nhờ 
người dân Việt Nam đã giữ vững được nên văn 
hóa vốn có. 

Do đâu mà một nước nhỏ đất không rộng 
người không đông mà đã đánh bại mọi kẻ xâm 
lược từ cuộc chiến thắng mấy vạn quân Tần vào 
đầu Công nguyên, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng, Bà Triệu, Lý Bí và những vị anh hùng yêu 
nước khác ngay trong thời kỳ bị đô hộ cho đến 
chiến thắng hiển hách trên sông Bạch Đằng vào 
thế kỷ X lập nên nước Đại Cổ Việt. Và từ đó, trải 
qua gần 1000 năm nước nhà độc lập thì đã liên 
tiếp đánh thắng các đội quân xâm lược lớn mạnh 
của các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh ; 
đặc biệt là đã ba lần chiến thắng giặc Nguyên - 
Mông, đội quân xâm lược hung bạo nhất của thời 
trung cổ. Đó là sức mạnh của nên văn hóa truyền 
thống, trên cơ sở ấy đã biết kết hợp tỉnh thần 
quyết chiến giữ nước với tài thao lược sáng tạo 
xây dựng nên học thuyết quân sự Việt Nam 
độc đáo. 

Trong suốt thời đại Đại Việt, chế độ phong 
kiến với tính chất và đặc điểm riêng, đã hình 
thành và ngày càng được củng cố ; công cuộc xây 
dựng đất nước và không ngừng phát triển về nhiều 
mặt với nền văn minh lúa nước, hệ thống đê điều 
và các nghề thủ công tinh sảo, việc giao lưu hàng 
_ hóa với các nước đã được mở mang với một lực 
lượng hàng hải khá mạnh ở Biên Đông. Xây dựng 


nhà nước tập quyên, ban hành các bộ luật, tổ chức - 


quân đội ; thực hiện chế độ thi tuyến chọn nhân 
tài, mở mang nền văn hiến... Hình thái kinh tế xã 
hội có những đặc điểm gì liên quan đến cái gọi là 
phương thức sản xuất châu Á mà Mác đã đề cập ; 
vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu, nhưng rõ 
ràng xã hội Việt Nam đã không trải qua chế độ 
nô lệ. 
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Có thể nói, nước Đại Việt thời bấy giờ được 
coi là Cường thịnh so với các nước trong khu vực. 

Về địa lý chiến lược, nước Việt Nam có một vị 
trí quan trọng năm trên đường giao lưu quốc tế 
giữa hai quôc gia lớn cũng là hai nên văn hóa vĩ 
đại của loài người : Trung Hoa và Ấn Độ. Nước 
Việt Nam còn nằm trên con đường giao thông 
hàng hải trọng yếu của khu vực giữa Đông Á và 
Nam Á. Trong lịch sử, Việt Nam cũng là một địa 
bàn trọng yếu của chủ nghĩa bành trướng, chủ 
nghĩa thực dân của các cường quốc. Do vậy mà 
Việt Nam là một trong số không nhiều dân tộc từ 
xa xưa đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn 
minh lớn trên thế giới ở phương Đông cũng như 
phương Tây. | 

Nhìn chung về giao lưu văn hóa, Việt Nam 
luôn có thái độ rộng mở. Phật giáo, Đạo giáo, Nho 
giáo của phương Đông và sau này cả Thiên chúa 
giáo của phương Tây đã được du nhập, được tiếp 
nhận và chuyển hóa phù hợp với tâm tính của 
người Việt Nam và lợi ích của dân tộc Việt Nam. 
Một ví dụ điển hình là những nhà Nho nổi tiếng 


_ đều là những sĩ phu yêu nước, thực chất là những 


nhà yêu nước uyên bác về nho học chúng ta đã 
tiếp nhận chữ Hán để chuyển tải nên văn hóa của 
mình và làm nên những áng hùng văn như “Bình 
Ngô đại cáo”, về chữ viết, chúng ta chấp nhận 
việc latinh hóa tiếng nói của dân tộc và coi thứ 
chữ ấy là “quốc ngữ” ; sự tiếp nhận ấy đã góp 
phần quan trọng phô biến kiến thức và nâng cao 
dân chí của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Các 
thương gia cũng như các nhà truyền giáo nước 
ngoài nói chung đều được phép tự do hoạt động 
với. điều kiện tôn trọng chủ quyền và lợi ích dân 
tộc Việt Nam. Mãi cho đến sau này, trong một 
thời kỳ nhất định, triều đình nhà Nguyễn đã cho 
thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng” và “bài trừ 
tà đạo”. 

Bước sang thời kỳ cận hiện đại, đã diễn ra 
cuộc đụng đầu lịch sử giữa các nước tư bản 
phương Tây với nền văn minh công nghiệp và các 
nước phong kiến phương Đông với nền văn minh 
nông nghiệp. Tiếp theo sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản trọng thương là cuộc chiến tranh xâm 
lược lớn nhỏ để chiếm lĩnh thuộc địa, phân chia 
lại thị trường. Thời gian này đặt ra cho “Việt Nam 


học” nhiều vẫn đề cần được nghiên cứu, đồng thời 
phải đặt nó trong phạm vi rộng lớn hơn của Dân 
tộc học phương Đông. Từ các nước Nam Á, 
Đông - Nam Á cho đến Nhật Bản, Trung Quốc và 
Việt Nam nói riêng, tình hình đã diễn ra với 
những đặc điểm vừa có sự đồng nhất vừa có sự 
khác biệt nhất định. 

Việt Nam, từ giữa thế kỷ XIX đã từng bước bị 
biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp, 
một thuộc địa khai thác, đồng thời là đối tượng 
của chính sách chia để trị trong khuôn khổ liên 
bang Đông Dương. 

Thế thì chính sách “khai hóa” với những thủ 
đoạn cực kỳ độc ác, cực kỳ tàn bạo mà “Bản án 
chế độ thực dân” đã nêu lên cũng cần được nghiên 
cứu cụ thể hơn để thấy cho hết chủ nghĩa thực dân 
thực sự là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại. 

Một đối tượng quan trọng hàng đầu của Việt 
Nam học là các cuộc khởi nghĩa, các phong trào 
kháng Pháp liên tiếp nổi dậy và liên tiếp bị thất 
bại, bị dập tắt trong biển máu ; Nguyên nhân là ở 
đâu ? Nên văn hóa truyền thống với chủ nghĩa yêu 
nước kiên cường bất khuất đã trải qua những bước 
như thế nào mà lại đưa cả một dân tộc giàu tỉnh 
thần đấu tranh bất khuất đi đến một cảnh ngộ 
không có lối thoát ? 

Mãi cho đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra 
con đường cứu nước thì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc mới từng bước tiến lên trên con đường thắng 
lợi. Nhà yêu nước vĩ đại sinh ra ở đất Lam Hồng 
hấp thu sâu sắc tỉnh hoa của truyền thống văn hóa 
Việt Nam, lại có hiểu biết sâu rộng về văn hóa 
phương Đông ; trải qua bao năm bôn ba khắp bốn 
biển năm châu, Người đã nhạy bén tiếp thu tinh 
hoa của các nền văn hóa trên thế giới, của nền văn 
hóa phương Tây. Người nói : Phương Đông hay 
phương Tây, có cái gì hay cái gì tốt thì ta tiếp thu, 
tiếp thu có chọn lọc và phát triển thành thuần túy 
Việt Nam, “có như thế mới là dân chủ”, nghĩa là 
mới biến thành tài sản của mỗi một người dân - 
người làm chủ đất nước. Và khi Người đã đi đến 
với chủ nghĩa Lê-nin, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm 
ra chân lý cứu nước thì các mối quan hệ giữa dân 
tộc với giai cấp, quốc gia với quốc tế đã được giải 
quyết... Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, do đó, đã tạo nên cho nên 
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văn hóa Việt Nam truyền thống một chất lượng 
mới, một sức mạnh mới. Người đã xây dựng nên 
một chủ nghĩa nhân văn cao cả, coi trọng quyên 
sống thiêng liêng của con người, một triết lý nhân 
văn hành động, giải phóng dân tộc, gắn liền với 
giải phóng xã hội, giải phóng con người. 

Người đã phát hiện sức mạnh vô tận của nhân 
dân, của toàn dân. Có phát động được lực lượng 
của mọi giai cấp, mọi tầng lớp yêu nước, nhằm 
mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân, cho toàn 
dân thì mới có thể đưa sự nghiệp giải phóng dân 
tộc đến thắng lợn. 

Do đâu mà sau biết bao cuộc khởi nghĩa thất 
bại, nhân dân Việt Nam đã giành được, trong một 
thời gian ngắn, thắng lợi hoàn toàn trong cuộc 
tông khởi nghĩa Tháng Tám đưa lại quyền độc lập 
cho nước Việt Nam, với sự ra đời của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước Dân chủ nhân 
dân đầu-tiên ở châu Á. 

Do đâu mà tiếp đó, trải qua 30 năm của một 
cuộc chiến tranh xâm lược lâu dài nhất và khốc 
liệt nhất trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã làm 
nên được những chiến công hiển hách chưa từng 
có, tưởng chừng như không thể làm được, cuối 
cùng đã giành được thắng lợi hoàn toàn và trọn 
vẹn : một nước nhỏ đã đánh thắng hai đế quốc to 
là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Đó chính là nhờ 
ở sức mạnh tông hợp mà địch không lường hết tủa. 
dân tộc Việt Nam, của toàn dân, sức mạnh của 
chiến tranh toàn dân Việt Nam, của học thuyết 
quân sự Việt Nam trong thế kỷ XX, của nền văn 
hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chính 
nhiều nhà chính khách và nhà khoa học Mỹ cũng 
đã nói : Mỹ thất bại vì không hiểu lịch sử Việt 
Nam, không hiểu văn hóa Việt Nam. Một chính 
khách lớn của Mỹ đã từng nói : Nếu Việt Nam chỉ 
có tỉnh thần chiến đấu anh hùng không thôi thì sức 
mạnh quân sự khổng lỗ của Mỹ đã đánh bại, 
nhưng Việt Nam còn có trí thông minh sáng tạo. 
Tuy vậy, cho đến nay câu hỏi vì sao Việt Nam đã 
thắng còn đặt ra với nhiều người và Việt Nam học 
nên tiếp tục nghiên cứu. 

Sau khi giành được độc lập và thống nhất hoàn 
toàn, nhân dân Việt Nam bước vào một kỷ nguyên 
mới - kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa 
đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
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— Trải qua một thời gian đi theo mô hình CNXH 
kiểu Xô viết, tuy có giành được những thành tựu 
quan trọng nhất định, nhưng tình hình kinh tẾ - xã 
hội ngày càng lâm vào trì trệ và khủng hoảng. 
Đẳng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sắng của tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã sớm phát hiện vấn đề, tổng 
kết thực tiễn, đề ra đường lối đổi mới sáng tạo, 

đưa lại những thắng lợi quan trọng. 

Tuy vậy, nhân dân Việt Nam đang thực hiện 
nhiệm vụ mới trong tình hình phải khắc phục 
những tổn thất lớn lao của mây thập kỷ chiến 
tranh. Mặt khác, con đường của một nước vốn là 
thuộc. địa, nửa phong kiến đi lên Chủ nghĩa xã hội 
với nền kinh tế nhiều thành phần, và cơ chế thị 
trường có sự điều tiết của nhà nước lại là một con 
đường rất mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn, chưa 
hề có tiền lệ trong: lịch : sử. Việt Nam học cần thực 
sự coi trọng vấn đề khắc phục khắc phục SỰ chậm 
trễ về mặt lý luận ; với quan điểm thực tiễn và tinh 
thân dân chủ. Tôi nghĩa rằng; đây không chỉ là 
vấn đề của riêng Việt Nam mà cũng là một nhu 
cầu bức thiết đối với nhiều nước trên thế giới, một 
vấn đề lý luận của thời đại. 

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ 
công nghiệp h hóa, hiện đại hóa trong tình hình đất 
nước VỀ CƠ bản vẫn còn đang ở tình trạng chậm 
phát triển, khu vực nông nghiệp vẫn còn chiếm 
đến trên 70% lực lượng lao động. Rõ ràng, với 
chính sách đổi mới và mở cửa, Việt Nam đang 
đứng trước những vận hội mới, nhưng đồng thời 
cũng phải đương đầu với những thách thức mới. 

Với sự tăng tốc của xu hướng toàn cầu hóa, sự 
xuất hiện của một nền văn mỉnh được gọi là “nền 
văn minh trí tuệ” ở một số nước tư bản, chúng ta 
đang chứng kiến sự phát triển nhanh chưa từng 
thấy của một cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ làm cho khối lượng của cải vật chất ngày 
càng tăng, trong khi tỉ lệ lao động trực tiếp trong 
mỗi sản phẩm làm ra ngày càng giảm bớt có khi 
đến mức độ cực kỳ nhỏ bé, như Các Mác đã tiên 
đoán : cơ cấu kinh tế và xã hội ở các nước tư bản 
và xã hội ở các nước tư bản phát triển cũng đang 
tải qua những biến đổi sâu sắc : tỉ lệ lao động trực 
tiếp trong nông nghiệp và công nghiệp giảm rất 
mạnh, tỉ lệ lao động làm việc trong khu vực dịch 
vụ và thông tin đã chiếm trên 70% và còn tiếp tục 
tăng hơn nữa. 
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Chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý : 
trong khi tổng. số của cải vật chất làm ra ngày 
càng có khả năng đáp ứng nhu cầu nhân loại thì 
hai phần ba dân số thế giới vẫn sống trong tình 
trạng nghèo. khổ và lạc hậu, khoảng cách giữa các 
nước giâu và nước nghèo ngày càng lớn. Đặc biệt 
Ở châu Á gần đây cuộc 'khủng hoảng trầm trọng về 
tiền tệ và cơ cấu kinh tế lại làm cho tình hình thêm 
phức tạp. 

Trước tình hình ấy vấn đề đặt ra cho nước Việt 
Nam trong sự nghiệp đổi mới và là phải tìm ra 
những phương sách đúng và sáng tạo thích hợp 
cho một sự phát triển nhanh và bền vững, 

Chúng tôi nghĩ rằng, con đường ấy chính là sự 
phát triển mạnh mẽ nền văn hóa Việt Nam với văn 
học nghệ thuật là một bộ phận q uan trọng, một 
nên văn hóa gIỮ vững truyền lê và côt cách 
dân tộc đi đôi với tiếp thu nhanh chóng và thông 
minh tỉnh hoa của nên văn hóa nhân loại. Nền văn 
hóa ấy kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
nhân văn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, coi con 
người là nội lực chủ yếu, thực hiện bằng được 
quốc sách về giáo dục, đào tạo nên những con 
người có đạo đức và trí tuệ, sống có nhân cách và 
lý tưởng vì nước, vì dân, vì mình và vì mọi người. 
Nên văn hóa ấy là sự nghiệp của giai cấp công 
nhân, của nhân dân lao động, của toàn dân với đội 
ngũ trí thức, đội ngũ nhân tài của đất nước làm 
nòng cốt. 

Nền văn hóa ấy tạo ra động lực để xây dựng 
nên một nền kinh tế nhân dân với cơ cấu không 
ngừng đổi mới mang lại năng suất lao động, hiệu 
quả kinh tế xã hội ngày càng cao, một cộng đồng 
xã hội dân chủ và công bằng với cuộc sống lành 
mạnh và hạnh phúc ngay khi mức sống chưa cao. 
Nền văn hóa ã ây là một tiền đề quan trọng hàng 
đầu góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn 
đưa dân tộc ta đến thắng lợi trong quá trình giữ 
vững độc lập chủ quyền đồng thời hội nhập với 
khu vực và thế giới. 

Nền văn hóa ấy mang lại sức sống mãnh 
liệt cho nhân dân Việt Nam vững bước tiến 
lên trên con đường đổi mới, bước vào thiên 
niên kỷ mới với niềm tin tưởng và tự hào dưới 
ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, với sự hợp tác và giúp đỡ của 
bạn bè quốc tế. 
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300 NãM THäNH PHÔ HäNG TÊN Bắc HÒ 


ÁM nay, Đảng bộ và nhân dân 

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm thành phố tròn 

300 tuổi. Ba trăm năm là khoảng thời gian 
không dài so với lịch sử hàng ngàn năm của đất nước 
và dân tộc. Song, với tầm vóc và vị trí của thành phố, 
với những giai đoạn phát triển rực rỡ trong tiến trình 
lịch sử diễn ra trên mảnh đất hào hùng này, cùng với 
những chuyển biến lớn lao của cả dân tộc bên thềm 
thế kỷ XXI, cuộc kỷ niệm 300 năm của thành phố 
mang một ý nghĩa đặc biệt. 

Đối với mỗi con người, cũng như mỗi quốc gia - 
dân tộc, sự xác định chính xác và sự am hiểu sâu xa 
về cội nguồn, lịch sử của mình luôn luôn là nhu cầu 
của lý trí và của tình cảm. Chính cội nguồn lịch sử ấy 
là nên tầng của đạo lý và của sức mạnh để vươn tới 
tương lai tốt đẹp hơn. Với đảng bộ và nhân dân 
TP Hồ Chí Minh, lịch sử vẻ vang 300 năm của thành 
phố là một hành trang không thể thiếu để bước vào thế 
kỷ XXI, thế kỷ thứ 4 của thành phố, nhiều thử thách, 
song cũng đầy hứa hẹn. 

Công cuộc khai đường mở lối. 

Thành phố Hồ Chí Minh trong địa giới hôm nay 
rộng hơn 2 093,7 km2, dân số trên 5 triệu người, là 
thành phố lớn và đông dân của đất nước ; có năng lực 
lớn về sản xuất, kinh đoanh và là một trong những 
thành phố đang phát triển khá sầm uất của khu vực 
Đông - Nam Á. Nếu không nhìn lại lịch sử, chúng ta 
thật khó hình dung nổi vùng đất này hơn 300 năm 
trước chỉ là những bãi sình lầy, hoang vu. Đất lành 
chim đậu. Trước khi trở thành một đơn vị hành chính 
quốc gia, những người lao động cả nước, trong đó có 
cả những người có học vấn, từ miễn Trung, miền Bắc, 
thế hệ này qua thế hệ khác lần lượt đến đây và một bộ 
phận ở cực Nam lên, phần lớn là những người nông 
dân nghèo khó, không chấp nhận sự áp bức bóc lột 
của địa chủ, phong kiến hay vì nhiều lý do khác, mà 
tìm đến miền đất này - như tìm đến một cuộc sống 
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mới. Mảnh đất lạ này lại có sức cuốn hút khác 
thường : người từ miền đất xa xôi nào, đã đặt chân tới 
đây là trụ lại, rồi sinh sôi nây nở. Bằng bàn tay và khối 
óc, bằng mổ hôi, nước mắt và cả xương máu nữa, họ 
đã biến miền đất hoang sơ, thành đồng ruộng phì 
nhiêu, phố phường đông đúc để rồi trở thành một 
trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ lớn 
của cả nước. 

Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh 
Chúa Nguyễn vào Nam kinh lược, đã lập dinh Phiên 
Trấn, đặt cơ sở hành chính đầu tiên của Sài Gòn, nay 
là TP Hồ Chí Minh. Việc xác định Sài Gòn ở vị trí 
trung tâm cho cả vùng đất mới phương Nam thể hiện 
xu thế phát triển và bản lĩnh kiên cường của một dân 
tộc vốn có nền tảng văn hiến ngàn đời. Chính vì vậy 
mà Sài Gòn - Gia Định suốt mấy thế kỷ qua đã đứng 
vững trước bao thử thách và phát triển ngày càng 
nhanh chóng. 

Sài Gòn ra đời vào lúc chế độ phong kiến suy vị, 
giai cấp thống trị không còn tiêu biểu cho truyền 
thống cao quý của dân tộc. Song những người lao 
động, trước hết là nông dân, tụ hội từ bốn phương đến 
Sài Gòn vẫn mang trong,mình dòng máu “con Rồng, 
cháu Tiên”, vẫn gìn giữ truyền thống đoàn kết dân tộc 
và thống nhất quốc gia. Chính vì vậy, từ khi còn là 
mảnh đất hoang sơ cho đến khi hình thành một đơn vị 
hành chính, một trung tâm kinh tế, văn hóa của đất 
nước, Sài Gòn trước sau là bộ phận ruột rà của cả 
nước. Trải qua ba thế kỷ đầy biến động và hào hùng, 
Sài Gòn ngày càng trở nên mảnh đất yêu dấu trong 
lòng mỗi người dân Việt Nam yêu nước. 

Những người lao động đã tạo dựng ra Sài Gòn, đến 
lượt mình, chính mảnh đất này với cuộc sống không 
ngừng đi lên lại tạo ra tính cách cao quý của con người 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí đu Thành ủy TP Hồ Chí Minh 


13 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII qủa Đáng 


đã tạo dựng ra nó. Trong cái chung của giá trị truyền 
thống Việt Nam, đã nảy nở những nét riêng của người 
Sài Gòn. Trong cái hào khí của dân tộc, có nét đậm 
hào khí Đồng Nai - Bến Nghé. Hoàn cảnh thiên nhiên 
khắc nghiệt thuở ban đầu và công cuộc khai phá đầy 
gian nan đã tạo ra tinh thần và ý thức tự lực, tự cường, 
cần cù, sáng tạo, dũng cảm hết mình trong lao động 
sản xuất và chống thiên tai, địch họa. Con người vùng 
đất mới đã nương tựa vào nhau để sống, cưu mang lẫn 
nhau, quên mình vì nhau, để sinh cơ lập nghiệp, để 
bảo vệ giống nòi và giang san đất nước. Từ đó đã hình 
thành truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, 


“trọng nghĩa khinh tài” - một giá trị cao quý của dân - 


tộc, của người Sài Gòn, người Đồng Nai - Bến Nghé. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố, chống 
thực dân xâm lược. 

Tọa lạc trên đất miền Đông Nam Bộ, Sài Gòn ở 
vào vị trí có ưu thế lớn : phía Tây là bình nguyên bát 
ngát - vựa lúa của cả nước, với những kênh rạch đủ 
sâu cho mọi loại tàu, thuyển ; phía Đông là cảng biển 
lý tưởng cho sự giao lưu với thế giới. Khí hậu nóng 
ẩm, song ít thiên tai, sản vật phong phú : lúa gạo, cây 
trái bốn mùa, Sản phẩm rừng, biển, cùng với sức lao 
động dồi dào và con người dũng cảm, cần cù, nhân 
hậu... Sài Gòn đã sớm trở thành nơi giao lưu kinh tế 
và thương mại có sức cuốn hút lớn. Ngay từ sau các 
cuộc cách mạng tư sản, nhiều tập đoàn tư bản châu Âu 
đã bắt đầu dòm ngó phương Đông, trong đó có Việt 
Nam, mà tiêu điểm đầu tiên là những thành phố biển, 
cửa ngõ của quốc gia. Đi sau những người truyền đạo 
và buôn bán là quân đội viễn chinh Pháp đổ bộ lên Đà 
Nẵng năm 1858, và một năm sau chúng đánh chiếm 
Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược các nước 
Đông Dương. 

Không cam chịu mất nước, nhân dân Sài Gòn - 
Gia Định đã nhất tế đứng dậy chống xâm lăng. Lịch 
sử đã phi nhận tỉnh thần yêu nước nồng nàn và ý thức 
trách nhiệm cao cả của nhân dân Nam Bộ nói chung 
và Sài Gòn - Gia Định nói riêng trước vận mệnh của 
dân tộc. Cuộc chiến đấu cố thủ của Nguyễn Tri 
Phương ở đại đồn Chí Hòa đã được hàng vạn dân binh 
toàn vùng giúp sức. Cuộc kháng chiến bên bỉ gan dạ 
với khí tiết của Trương Định, Nguyễn Trung Trực và 
nhà thơ - chiến sỹ Nguyễn Đình Chiểu mãi mãi tiêu 
biểu cho tỉnh thần yêu nước, ý thức làm chủ mạnh mẽ 
của nhân dân Sài Gòn - Gia Định. Nói như Cụ Đô 
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Chiểu bất hủ : Đó thực sự là cuộc chiến đấu của những 
người vốn là “dân ấp, dân lân” không quen chính 
chiến, song vì nghĩa lớn đã cầm giáo, cầm gươm, 
không quản ngại hy sinh để bảo vệ quê hương đất 
nước. Song, do nhiều nguyên nhân, tất cả các phong 
trào chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đều không 
đi tới thành công. Bọn thực dân lại càng tăng cường 
thực hiện mưu đồ thống trị của chúng. 

Để bóc lột đồng bào ta, bòn rút của cải của đất 
nước ta, thực dân Pháp đã xây dựng cơ sở hạ tầng tạo 
điều kiện cho kinh tế phát triển (tất nhiên sự phát triển 
ấy đã được điều tiết trong khuôn khổ của một nền 
kinh tế lệ thuộc). Sài Gòn là nơi đầu tiên của cả nước 
đi vào nền sản xuất công nghiệp, do đó là nơi đầu tiên 
ra đời giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại. Tuy 
nhiên, khác với giai cấp công nhân “chính quốc” họ 
chịu nhiều tầng áp bức và bóc lột. Hoàn cảnh đó là cơ 
sở nảy sinh ý thức giải phóng giai cấp gắn liền với 
tỉnh thần độc lập dân tộc... Sài Gòn cũng là nơi đầu 
tiên xuất hiện tầng lớp trí thức mới - trí thức khoa học, 
công nghệ và văn hóa phương Tây. 

Trong lúc đất nước còn tăm tối chưa có đường ra, 
Sài Gòn là nơi đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào yêu 
nước của các chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh 
và các nhà yêu nước tiến bộ khác. 

Cuộc ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất 
Thành - tức Bác Hồ kính yêu của chúng ta, năm 1911 ; 
sau đó là sự ra đời Công hội Đỏ do người thợ Ba Son 
Tôn Đức Thắng sáng lập, tiêu biểu cho sự lựa chọn 
đường đi của dân tộc. Chính nơi đây là một trong 
những nơi đầu tiên đón nhận ảnh hưởng lớn lao của 
Cách mạng Tháng Mười, nối kết hoạt động của những 
người cộng sản Pháp với những người cộng sản Việt 
Nam, nơi đón nhận tư tưởng Hồ Chí Minh - gắn mục 
tiêu giành độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 

Đồng bào Nam Bộ nói chung, Sài Gòn - Gia Định 
nói riêng là bức trường thành kiên cố của Tổ quốc ở 
phương Nam, là lực lượng kiên cường bảo vệ sự thống 
nhất của quốc gia. Bọn thực dân xâm lược đã hoàn 
toàn thất bại trong âm mưu chia cắt đất nước và chia 
rẽ dân tộc ta. Trong trái tim và khối óc của mỗi người 
dân Việt Nam yêu nước, từ bao đời nay : Nước Việt 
Nam là một, dân tộc Việt Nam là một ; độc lập đân 
tộc phải gắn liền với thống nhất đất nước. Đó là 
quy luật của lịch sử Việt Nam. 
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Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở 
xã hội ở một nước thuộc địa, bao gồm giai cấp công 
nhân và những người yêu nước giác ngộ học thuyết 
Mác - Lê-nin đã mở ra một thời đại mới cho dân tộc 
ta. An Nam Cộng sản Đảng là một trong những tổ 
chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời 
trên mảnh đất này. Trước Cách mạng Tháng Tám, Sài 
Gòn đã từng là một trong những địa bàn Trung ương 
Đảng lấy làm bản doanh để lãnh đạo phong trào yêu 
nước và cách mạng. 

Suốt 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ trong thời 
kỳ vận động cách mạng, những người con ưu tú nhất 
của Đảng, của nhân dân, quê hương từ mợi miền đất 
nước, như các đồng chí Trần Phú, Nguyễn Văn Cù, 
Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Võ Văn Tần, Tạ Uyên, 
Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Tiếp, Hà Huy 
" Tập, Phan Đăng Lưu, Lý Tự Trọng và nhiễu bậc tiền 
bối khác đã hoạt động trên vùng đất Sài Gòn - Chợ 
Lớn - Gia Định và đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ và cả 
cuộc đời mình cho cách mạng và Tổ quốc. Kỷ niệm 
300 năm ra đời thành phố là dịp chúng ta tưởng nhớ 
và tri ân những chiến sĩ yêu nước, các nhà lãnh đạo, 
chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã hy sinh cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc ta. 

Ba mươi năm di trước về sau 

Từ khi thực dân Pháp đánh chiếm thành phố 
(1859) cho đến Đại thắng Mùa Xuân (1975) - 
116 năm ròng, nhân dân Sài Gòn chỉ có vẻn vẹn 29 
ngày sau Cách mạng Tháng Tám (1945) được hưởng 
quyển của người dân một nước độc lập. Bởi vậy, đồng 
bào thành phố khao khát hòa bình, độc lập, tự do và 
đã chiến đấu bền gan, anh dũng cho hòa bình, độc lập, 
tự do của Tổ quốc. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố đã từng là 
ngọn cờ của các phong trào chống đế quốc xâm lược : 
phong trào chống đế quốc Mỹ can thiệp vào Đông 
Dương (1950) ; phong trào đấu tranh đòi hòa bình 
thống nhất đất nước (những năm nước nhà mới bị chia 
cắt, 1955 - 1956) ; phong trào đồng khởi của nông dân 
Gia Định (1960)... Bọn đế quốc xâm lược đã liên tiếp 
phải đối đầu với các phong trào đấu tranh quật khởi, 
kiên cường trong suốt 30 năm, từ ngày Nam Bộ kháng 
chiến đến đầu những năm 70, của tất cả các tầng lớp 
nhân dân : công nhân, nông dân, tiểu thương, sinh 
viên học sinh, trí thức và đồng bào các tôn giáo ; với 
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các hình thức đấu tranh hết sức phong phú, sáng tạo, 
kể cả đấu tranh võ trang ngay trong lòng địch... Và 
cuối cùng là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa 
Xuân 1975, 

Với sự chỉ viện và cổ vũ lớn lao của hậu phương 
lớn miễn Bắc xã hội chủ nghĩa, nhân dân thành phố 
cùng nhân dân cả nước đã quét sạch bóng xâm lăng, 
thực hiện trọn vẹn khát vọng ngăn đời của ông cha và 
lý tưởng cao cả của Đảng, của Bác Hồ muôn vàn kính 
yêu : hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Đó là những trang lịch sử về 
vang bậc nhất của nhân dân thành phố và của cả dân 
tộc ta. 

Những cuộc đọ sức quyết liệt càng tỏ rõ phẩm chất 
cao quý của người Sài Gòn. Sự cám đỗ về vật chất, sự 
uy hiếp bằng bạo lực, bằng các phương tiện chiến 
tranh tàn bạo nhất của bọn thực dân, đế quốc đã không 
lay chuyển nổi ý chí sắt đá của đồng bào ta quyết 
giành độc lập, thống nhất. Chân lý cách mạng là sự . 
nghiệp của quần chúng càng thêm ngời sáng. 

Xây dựng Thành phố mang tên Bác ngày một 
“đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” ), 

Đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã 
nói : “Mặc dù mãi đến năm 1976, Quốc hội mới thông 
qua việc lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho thành 
phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ngay trong thời kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân thành 
phố đã quyết giành về mình phần thưởng đặc biệt ấy. 
Chưa có một văn bản chính thức nào quy định, người 
thành phố vẫn lấy tư cách “công dân Thành phố 
Hồ Chí Minh” đối đầu với kẻ thù. 

Thành phố được giải phóng, mọi người dùng ngay 
tên Hồ Chí Minh thay cho tên Sài Gòn như một điều 
đương nhiên (2), 

Sau Đại thắng Mùa Xuân ấy, dưới sự lãnh đạo và 
chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, trực tiếp 
là của Thành ủy và UBND thành phố, nhân dân thành 
phố màng tên Bác đã mạnh mẽ tiếp bước trên chặng 
đường vẻ vang mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các 
đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh và nhiều đồng chí 
lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước đã chăm lo cho 
từng bước phát triển của thành phố, động viên và cổ 


(1) Lời Bác Hồ, ngày 17-7-1966 
(2) Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1985, tr 56 
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vũ thành phố “vì cả nước và cùng cả nước” đi lên. 
Nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống anh 
hùng và tỉnh thần sáng tạo trong chiến tranh cách 
mạng, đem hết sức lực, trí tuệ, vượt qua nhiễu khó 
khăn thử thách, khắc phục hậu quả và hàn gắn vết 
thương chiến tranh, góp phần tích cực cùng cả nước 
đẩy lùi cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội ; xây dựng, 
phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng chính quyền 
nhân dân và nên an ninh quốc phòng toàn dân. Nhiều 
nhân tố sáng tạo trong thực tiễn của thành phố đã 
đóng góp “chất liệu sống” cho tư duy đổi mới. 

Quán triệt đường lối đổi mới toàn điện đất nước do 
Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề xướng, 
Đảng bộ thành phố đã vạch ra mục tiêu chiến lược và 
xác định các bước phát triển của thành phố, nhằm khai 
thác và phát huy cao nhất tiêm năng và thế mạnh của 
một thành phố lớn, có vai trò trung tâm về nhiều mặt 
ở khu vực phía Nam của Tổ quốc. 

Đảng bộ, chính quyền các cấp và mọi tầng lớp 
nhân dân thành phố hiểu rõ rằng, xây đựng và phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phản, vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự 
nghiệp cách mạng trọng đại, đầy khó khăn, chưa có 
tiền lệ. Sự nghiệp đó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải 
kiên trì, sáng tạo và ý thức trách nhiệm sâu sắc. 

Sau hơn l0 năm cùng với cả nước thực hiện đường 
lối đổi mới, kinh tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng 
trưởng khá cao và tương đối ổn định. Tốc độ tăng 
trưởng bình quân GDP hằng năm giai đoạn 1901 - 
1995 là 12,6% và bình quân 13,4%/năm trong 2 năm 
1996 - 1997 ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 
năm 1997 gấp 7,4 lần so với năm 1991 và bằng 37,8% 
GDP ; đã đóng góp cho cả nước trên 18% GDP và xấp 
xỉ 1/3 về thu ngân sách ; thực hiện các chủ trương, 
biện pháp tích cực trong việc tạo vốn từ nhiều nguồn, 
đổi mới cơ chế sử dụng vốn đầu tư ; tập trung vốn đầu 
tư từ ngân sách phần lớn cho xây dựng cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật và xã hội. 

Bên cạnh đó, thành phố đã huy động sự đóng góp 
của nhân dân theo phương châm nhà nước và nhân 
dân cùng làm, tạo nên nguôn ngân sách đáng kể cho 
việc xây dựng hạ tầng, phát triển văn hóa và giải 
quyết các vấn để xã hội ; cải tạo lưới điện, xây dựng 
sửa chữa đường sá, xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy 
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lợi, bệnh viện, trường học, vệ sinh môi trường, thực 
hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, chú trọng giải 
quyết việc làm ; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình 
thương và các hoạt động nhân đạo ; xóa nạn mù chữ, 
phổ cập cấp 1, từng bước phổ cập cấp 2 và xã hội hóa 
các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội... 

Thành phố đã chú trọng thực hiện tốt chính sách 
khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phân, 
đồng thời quan tâm chăm lo xây dựng kinh tế nhà 
nước để nó xứng đáng vai trò chủ đạo của nên kinh tế ; 
khuyến khích làm giàu bằng bàn tay và khối óc của 
mỗi người, đồng thời có chương trình, biện pháp hạn 
chế sự phân hóa giàu nghèo và thu hẹp khoảng cách 
quá xa về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, tạo môi 
trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, 
đi liền với tăng cường quản lý nhà nước; đẩy mạnh sự 
tăng trưởng kinh tế, gắn với sự tiến bộ và công bằng 
xã hội ; bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế với 
giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tỉnh thần cách 
mạng và lòng yêu nước của nhân dân. 

Trong kế hoạch 5 năm (1991 - 1995), so với 5 năm 
trước (1986 - 1990) kinh tế thành phố không những 
vượt trội hơn về tốc độ tăng trưởng, mà còn thể hiện 
rõ rệt tính ổn định và đang có xu hướng đi vào tích 
lũy. Trong 2 năm (1996 - 1997), mức tăng trưởng tuy 
có thấp hơn năm 1995, nhưng vẫn cao hơn mức trung 
bình của 5 năm trước. Tiêu dùng cuối cùng/GDP từ 
86% năm 1990 giảm xuống còn 63% năm 1997, trong 
khi tích lũy/GDP tăng từ 14% năm 1990 lên 37% 
năm 1997. 

Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm 
tăng 16,7%, chiếm 42,1% GDP trên địa bàn thành phố 
và chiếm 36,9% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước ; 
tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 44,3% 
(năm 1995). Về thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến 
31-12-1997 thành phố có 677 dự án đầu tư có hiệu lực 
với tổng vốn đầu tư đăng ký là 10 tỉ USD. 

Cơ cấu thành phần kinh tế chuyển biến tích cực. 
Năm 1997, kinh tế quốc doanh chiếm 46,9% GDP và 
tiếp tục nắm giữ các khâu then chốt của nền kinh tế ; 
kinh tế ngoài quốc doanh phát triển khá, chiếm tỷ 
trọng 37,3% GDP. Khu vực liên doanh với nước ngoài 
tăng liên tục hằng năm ; đến nay đã chiếm tỷ trọng 
trên 15,7% GDP. Quy mô đầu tư xây dựng cơ bản 
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được mở rộng, tăng nhanh : năm 1991 chiếm 21,4%, 
năm 1997 chiếm 40,4% GDP; tỷ trọng vốn ngân sách 
trong tổng số vốn đầu tư giảm từ 15,9% năm 1990 còn 
9,1% năm 1997, chủ yếu tập trung cho cơ sở hạ tâng 
kinh tế - xã hội. | 

Đời sống nhân dân được ổn định và có phần cải 
thiện. Giải quyết việc làm bình quân hằng năm từ 
130 000 đến 140 000 người. Điều kiện sinh hoạt của 
nhân dân thành phố tăng khá. Năm 1997, bình quân 
toàn thành phố, cứ 100 hộ gia đình, thì 87,5 hộ có 
ti vi, 39,3 hộ có tủ lạnh ; 12,8 hộ có máy giặt ; 73,7 
hộ có xe gắn máy... 

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - 
văn nghệ được củng cố và phát triển trên nhiều mặt, 
đi đôi với phòng chống các tệ nạn xã hội đã giành 
được những thắng lợi có ý nghĩa to lớn. 

Những thành tựu về kinh tế, xã hội đã đạt được là 
điều kiện quan trọng để giữ vững sự ổn định chính trị, 
xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyên của dân, 
do dân, vì dân suốt 20 năm qua, tạo nên tảng vững 
chắc cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong 
những năm kết thúc thế kỷ này và những năm đầu 
thiên niên kỷ mới. Đồng thời những thành tựu to lớn 
đó là nguồn nội lực mạnh mẽ thu hút sự chú ý của các 
nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện hội nhập, giao 
lưu với nhịp độ ngày càng tăng giữa thành phố với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. 

Những năm cuối của thế kỷ XX, đất nước ta và TP 
Hồ Chí Minh đang đứng trước những cơ hội lớn và cả 
những thử thách gắt gao trên bước đường đổi mới và 
hội nhập với thế giới. 

Là hình ảnh thu nhỏ của đất nước, TP Hồ Chí Minh 
mang đầy đủ những đặc điểm chung, những khả năng 
và thuận lợi chung của cả nước ; đồng thời cũng có 
những đặc điểm riêng, những tiềm năng, lợi thế và cả 
những khó khăn riêng. Đặc biệt là thành phố cũng như 
cả nước đang chịu tác động của cơn khủng hoảng và 
biến động đáng lo ngại về tài chính, tiền tệ của các 
nước trong khu vực. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính 
quyên và nhân dân thành phố phải hết sức nhạy cảm 
nắm bắt thời cơ, đẩy lùi khó khăn, vượt qua thử thách, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thành phố và những mục tiêu kinh tế, xã hội 
mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đã đề ra. 
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Trước mắt, trên cơ sở quán triệt và vận dụng 
những tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy 
xây dựng và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực thi 
kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... của 
thành phố từ nay đến hết năm 2000 : 

Một là, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện sự nghiệp 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế có nhịp độ cao, bền vững và hiệu 
quả ; chuẩn bị tích cực các tiền đề về nguồn nhân lực, 
khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, và về thể chế 
cho bước phát triển bền vững hơn sau năm 2000. 

Hai là, khai thác lợi thế của một thành phố đã từng 
có nên kinh tế hàng hóa năng động, nhầm thực hiện 
với hiệu quả cao chính sách phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước ta, phát huy 
mọi nguồn lực để phát triển lực lượng sản xuất của 
thành phố, gắn liên với việc từng bước xây dựng quan 
hệ sản xuất phù hợp, đồng thời bằng thực tiễn của 
thành phố góp phần tích cực thực hiện cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và phát 
triển văn hóa, xã hội, tạo được chuyển biến rõ rệt cả 
vẻ mức sống của các tầng lớp dân cư thành phố cũng 
như về tiến bộ xã hội và công bằng xã hội. 

Bồn là, kết hợp chặt chẽ xây dựng, phát triển kinh 
tế - xã hội với xây dựng quốc phòng - an ninh trên địa 
bàn thành phố với vai trò và vị trí là hạt nhân của 
toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, để tác động 
tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. 

Năm là, tăng cường mở rộng hoạt động, giao lưu - 
hợp tác kinh tế trong nước, với các nước trong khu 
vực và thế giới, thu hút vốn, tiếp nhận khoa học, công 
nghệ, kỹ năng quản lý, mở mang thị trường trong quá 
trình hội nhập thị trường khu vực và thế giới. Phát huy 
thành quả đạt được trong hơn 10 năm đổi mới, nắm 
bắt thời cơ, vượt qua thử thách, xác định rõ và thực 
hiện mục tiêu giữ vững tăng trưởng kinh tế, ổn định 
chính trị, đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển hiện đại hóa 
các ngành kinh tế trên địa bàn thành phố theo tỉnh 
thần Nghị quyết chuyên để của Thành ủy (khóa VỊ), 
tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển 
kinh tế, đầu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ tầng ; 
kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế vững chắc với 


(Xem tiếp trang 25) 
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THỤC TRANG NôNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀỘT $ổ 
0IÁI PHÁP ĐẦU TƯ VÊN PRU£ VỤ CÔN@ NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÚA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM HIỆN NAY 


ười năm đổi mới gắn liền với thực thi một 

loạt chủ trương, chính sách, cơ chế quản 

lý mới trong nông nghiệp của Đảng và 
Nhà nước ; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn 
Việt Nam đã và đang có những đổi thay đáng 
mừng. Vấn đề lương thực đã giải quyết được cơ 
bản ; cơ cấu ngành, nghề nông nghiệp đã bước đầu 
chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hình 
thành các vùng chuyên canh lớn trồng cây công 
nghiệp và cây ăn quả, thúc đấy chăn nuôi gia súc, 
gia cầm. Việc trồng, bảo vệ rừng, khai thác và nuôi 
trồng thủy sản được chú trọng. Cơ sở hạ tầng nông 
nghiệp, ¬ thôn ở nhiều tỉnh, thành phố được 
quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới. 
Chương trình xóa đói, giảm nghòo, tạo việc làm 
trong nông nghiệp, nông thôn và đấy mạnh định 
canh, định cư cho đồng bảo các dân tộc miền núi 
được tích cực triển khai... 

Tuy nhiên, hiện nay nông nghiệp, nông thôn 
đang là khu vực nảy sinh nhiều vấn đề mới bức xúc 
và phức tạp. Lực lượng sản xuất trong nông 
nghiệp đang tổn tại nhiều mặt bất cập so với yêu 
cầu sản xuất hàng hóa tập trung trên quy mô lớn 
theq quy hoạch vùng, tiểu vùng... Nhìn chung cơ sở 
vật chất - kỹ thuật và kết cấu hạ tầng nông nghiệp, 
nông thôn ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam còn thấp 
kém và phân bố không đồng đều, đặc biệt ở các 
_ Vùng sâu, vùng xa vả vùng duyên hải. Các nhu cầu 
về xây dựng đường, điện, trường, trạm y tế, dịch vụ 
sản xuất và đời sống... phổ biến ở địa bản xã còn 
chưa được đáp ứng. Việc trang thiết bị cơ khí, nông 
CỤ và ấp dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sinh 


học, đổi mới giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là 


bảo quản, chế biến hàng hóa nông phẩm... tuy đã 
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được quan tâm, song chưa triển khai rộng khắp 
trong cả nước một cách thống nhất, một số nơi có 
tiến hành nhưng hiệu quả chưa cao. Nẵng suất lao 
động chung trong nông nghiệp thấp gắn liên với 
bình quân đất canh tác trên đầu người giảm sút, 
trong lúc còn nhiều đất đai để hoang hóa hoặc bị 
SỬ dụng bất hợp lý, lãng phí và số lao động thiếu 
Việc làm trong nông nghiệp gia tăng là biểu hiện tập 
trung nhất những khó khăn trong nông nghiệp 
hiện nay. 

Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp cũng nảy 
sinh nhiều vấn đổ phức tạp do việc triển khai mô 
hình hợp tác hóa mới gặp nhiều trở ngại. Phon 
trào hợp tác hóa mới có nguy cơ dậm chân tại chỗ. 
Nhiều hợp tác xã chưa phát huy được vai trò, chức 
năng là tổ chức tập thổ tự nguyện, đảm nhận việc 
kinh doanh tổng hợp, dẫn dắt nông dân làm ăn, 
cùng gắn bó lợi ích, đáp ứng yêu cầu cunig cấp mọi 
dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống cho phát triển 
nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Vai trò kinh 
tế hộ nông dân tỏ ra khó phát huy tác dụng trong 
các khâu bảo quản, chế biến, hoàn chỉnh hàng hóa 
nông phẩm do thiếu vốn đầu tư, thiếu kiến thức 
khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý mới. Việc 
tổ chức cung ứng các loại dịch vụ phục vụ sản xuất 
và đời sống nông nghiệp, nông thôn ở nhiều nơi 
chưa tốt, thậm chí bị gian thương “lấn sân", “chặt, 
chém”, lũng đoạn thị trưởng, gây thiệt thòi và khó 
dễ cho nông dân. 

Một số nơi đã và đang xuất hiện mô hình kinh tế 
tiểu chủ, kinh tế trang trại với những điều kiện sản 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế 
Trung ương 
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xuất - kinh doanh có khá hơn kinh tế hộ nông dân. 
Thực tế đó đang đòi hỏi phải có cơ chế quản lý mới 
thích ứng nhu cầu cao hơn về hợp tác, phân công 
và chuyên môn hóa lao động để đẩy mạnh phát 
triển sẵn xuất, lưu thông hàng hóa nông sản trên 
quy mô lớn. Bởi lẽ, ngay chính những mô hình này 
cũng vấp phải những cẩn trở bắt nguồn từ hiện 
tượng tích tụ, tập trung ruộng đất quá mức vào một 
số Ít người, trong lúc còn thiếu khung khổ pháp lý 
và các chế định kinh tế - xã hội cần thiết để điều 
chỉnh. Không ít nông dân nghèo do thiếu kinh 
nghiệm làm ăn và thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng, 
không muốn cuộc sống khó khăn bị cột chặt vào 
mảnh vườn, thửa ruộng "khoán bình quân" cứng 
nhắc, chật hẹp với mức thu nhập rất thấp đã bán 
đất, bỏ đất (tạm thời hoặc lâu dài) để đi làm thuê, 
tự động di canh, di cư hay lang thang vào các thành 
phố, đô thị. Khoảng cách chênh lệch và phân hóa 
giầu, nghẻo ngay tại nông thôn, giữa nông thôn và 
thành thị gia tăng, đời sống văn hóa, tinh thần của 
một bộ phận nông dân còn khó khăn. Một vấn đề 
xã hội “nổi cộm” khác trong nông nghiệp, nông thôn 
hiện nay là quan hệ phân phối (một trong 3 nội 
dung chính của quan | hệ sản xuất) đang bị xói mòn 
nghiêm trọng chủ yếu bởi sự yếu. kém, lỏng lỏo 
trong quản lý hành chính - kinh tế của chính quyền 
cấp xã. Những vụ, việc lộn xộn gần đây ở một số 
địa phương (điển hình là Thái Bình và một vải nơi 
_ khác) có nguyên nhân chính là do chính quyền cơ 
Sở thiếu dân chủ, vi phạm một số nguyên tắc quần 
lý tài chính, quản lý ruộng đất, thiếu minh bạch kế 
toán, công khai tài chính... gây bất bình trong 
nông dân. 

Từ thực trạng chung về tình hình nông nghiệp, 
nông thôn Việt Nam hiện nay, có thể hình dung 
hướng tháo gỡ khó khăn chung trên ba bỉnh diện : 
Một lả, từng bước phi nỗng nghiệp hóa” một bộ 
phận thu nhập của người nông dân, thông qua 


chuyển dịch cơ cấu lao động tại. chỗ để giải quyết _ 


việc làm. Đưa lao động dôi dư ở nông thôn sang 
các ngành công nghiệp khai thác, chế biến, dịch vụ 
xuất khẩu, các khu công nghiệp, khu chế xuất ; kể 
cả kiên trì phấn đấu đưa một bộ phận con em nông 
dân đi lao động xuất khẩu. Hai /ả, đưa công nghiệp 
về với nông thôn để thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nơi này gắn với di dời, dãn bớt mật độ 
"ống khói” ra khỏi các thành phố, đô thị và xây 
dựng các ngành, nghề mới trong nông nghiệp, 
nông thôn, đặc biệt là ngành, nghề trợ giúp trực tiếp 
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cho phát triển nông nghiệp. Bố trí lại lực lượng lao 
động tại đây theo phương châm “rời đất chứ không 
rời làng". Theo kinh nghiệm nhiều năm nay, 
phương án chuyển dịch lao động tại chỗ để tạo việc 
làm ở nông thôn là khả thi hơn cả. Ba /3, dấy lên làn 
sóng đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp, đưa 
đến “bùng nổ" kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cả ở 
vùng đông dân và thưa dân sinh sống. Việc này 
gắn chặt với chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu 
cây trồng, tăng sản phẩm hàng hóa từ rau, hoa, 
quả, cây công nghiệp và sản phẩm chăn nuôi có 


_ giá trị kinh tế cao. Nói chung tiểm năng đất trống, 


đồi trọc, tài nguyên thiên nhiên nước ta còn rất dồi 
dào, đặc biệt ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, miền 
núi phía Bắc... nếu được khai thác tốt số đem lại 
hiệu quả rất lớn. 

Để làm như vậy có 6 nhiệm vụ căn bản, mà chỉ 
có nhanh chóng giải quyết mới đảm bảo cho việc 
thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn đồng thời ổn định và tiếp 
tục phát triển khu vực này. Đó là : 

Thứ nhất, tiếp tục củng cố, kiện toàn và xây 
dựng kết cấu hạ tầng đủ tiêu chuẩn tạo điều kiện 
tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, bao gồm : quy hoạch hoàn 
chỉnh đất đai, bố trí lại đường giao thông nông thôn, 
lắp đặt hoàn thiện màng lưới điện, cải tạo hộ thống - 
thủy lợi cũ, hệ thống cấp nước và xây dựng mạng 
lưới y tế, giáo dục tiểu học, phổ thông, các: cơ sở 
dịch vụ thương nghiệp, tín dụng, bưu điện, cơ khí, 
sửa chữa vừa và nhỏ... 

Thứ hai, xác định rõ mô hình và tạo lập cơ chế 
để nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi nhằm vừa phát h thế mạnh địa phương, vừa 
có sự hài hòa tổng thể trong quá trình phát triển, 
tăng sức cạnh tranh về hàng hóa nông phẩm trên 
thị trường trong và ngoài nước. Trên cơ sở xác định 
đúng cơ cấu nông nghiệp, cần định hình rỡ các 
phương thức trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, áp clụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật và quần lý mới... nhằm 
tầng năng suất vả sản lượng hàng hóa. 

- Thứ ba, đầu tư nâng cấp các khâu bảo quiản, 
chế biến, vận chuyển nông phẩm đến nơi tiêu thụ 
để giảm tổn thất, hư hao, lãng phí nguyên liệu, 
nâng cao chất lượng, tạo thêm giá trị gia tăng, h òa 
nhập và mở rộng thị phần nông phẩm Việt Neim 
trên thị trường khu vực và quốc tế. Đây cũng là o2 
đường ngắn nhất, trực tiếp nhất đưa tiến bộ kỹ 
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thuật, công nghệ vào phục vụ sản xuất hàng hóa 
nông nghiệp, là dư địa cho sự hình thành nhanh 
chóng thêm nhiều ngành, nghề phụ, dịch vụ nông 
nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực chuyển dịch 
mạnh mõ cơ cấu trong nông nghiệp. 

Thứ tư, tổ chức tốt thị trường tiêu thụ nông phẩm 
trong và ngoài nước, căn bản dựa vào nâng cao 
chất lượng, mẫu mã sản phẩm theo tiêu chuẩn 
quốc tế và khu vực nhưng chứa đựng bản sắc Việt 
Nam. Xây dựng hệ thống cung ứng dịch vụ vật tư 
hợp lý, tổ chức tốt công tác nghiên cứu, tiếp thị, xúc 
tiến thương mại... Có như vậy mới giải quyết được 
"đầu ra" đang rất khó khăn, bị lép vế và thua thiệt 
của hàng nông sản Việt Nam, đặc biệt là ở thị 
trường ngoài nước. 

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn quan hệ sản xuất 
mới trong nông nghiệp dựa trên cơ sở củng cố mô 
hình hợp tác hóa mới, phát huy vai trò kinh tế hộ gia 
đình và nhân rộng điển hình mô hình liên kết đa 
thành phần kinh tế trong đó quốc doanh đóng vai 
trò chủ đạo (mở đường, hướng dẫn, hỗ trợ...) và 
chú trọng phát triển kinh tế trang trại. Tiếp tục tìm 
những mô hình có nhiều ưu thế để xã hội hóa sản 
Xuất cao hơn trong nông nghiệp, giải thoát mọi sức 
sản xuất để nhân rộng ra các vùng sản xuất 
nguyên. liệu, vủng tập trung chuyên canh sẵn xuất 
nông sản hàng hóa ở cả đồng băng, miền núi và 
ven biển. 

Thứ sáu, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn 
nhân lực nông thôn mà khâu then chốt là cán bộ 
huyện, xã, gồm cả quản lý hành chính lẫn kinh tế 
và kỹ thuật. Đây là lực lượng nòng cốt mà thông 
qua đó các chủ trương, chính sách phát triển nông 
nghiệp, nông thôn của Đảng, Nhà nước mới đến 
được với người nông dân, phục vụ lợi ích của cộng 
đồng nông thôn. Sự tác động của cơ chế thị trường, 
sự sống còn và phát triển của một số ngành, nghề 
phụ, truyền thống, thậm chí tửng loại cây trồng, vật 
nuôi, sản vật đánh bắt (thủy, hải sản) trong nông 
nghiệp đang đòi hỏi sự phát huy tĩnh thần tự chủ, 
năng động và sáng tạo của các cấp địa Là 4c, 
trong đó đơn vị xã là hạt nhân. 

Một vấn đề xuyên suốt quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn hiện nay là phải chăm lo nguồn vốn đầu 
tư cho khu vực này. Chỉ có huy động tập trung ngày 
càng nhiều và bố trí sử dụng hiệu quả theo cơ cấu 
hợp lý các nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, 
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nông thôn mới tạo ra động lực thúc đẩy khu vực này 
ra khỏi trạng thái trì trệ hiện nay để phát triển trên 
bình diện mới. Công cuộc đầu tư mới này là cách 
tốt nhất giải thoát sức mua đang bị kìm nén ở mức 
thấp của tuyệt đại đa số người nông dân, một trong 
những tác nhân chủ yếu kéo lùi tốc độ tăng trưởng 
nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, việc huy động và 
đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn lâu nay 
cũng hết sức khó khăn. 

Nhiều năm qua đầu tư tập trung của ngân sách 
nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn luôn được 
quan tâm ; tỷ trọng đầu tư cho khu vực này bắt đầu 
gia tăng đáng kể tử năm 1992, với số vốn hàng 
năm gần 2 000 tỉ ¡ đồng. Số liệu thống kê từ 1990 - 
1997 cho thấy tổng, vốn đầu tư xã hội cho nông 
nghiệp, gồm : vốn đầu tư ngân sách nhà nước, vốn 
đầu tư tín dụng trung, dài hạn của ngân hàng, vốn 
doanh nghiệp và các hộ dân tự đầu tư và một phần 
Vay nợ nước ngoài (dưới dạng tín dụng ưu đãi, đầu 
tư trực tiếp, viện trợ phát triền...) mặc dủ có tăng 
nhanh qua các năm nhưng vẫn chưa đáp Ứng đầy 
đủ nhu cầu hàng năm cũng như cho đến 2010. 
Nghĩa là nhu cầu vồn đầu tư / phục vụ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và phát triên nông nghiệp, nông 
thôn còn luôn hết sức căng thẳng mà khả năng huy 
động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước để đáp 
ứng còn rất yếu kém . 

Trong lúc nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển 
nông nghiệp, nông thôn còn hết sức eo hẹp thì một 
vấn đề nhức nhối là hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 
trong nông nghiệp còn rất thấp Việc phân bố vốn 
đầu tư nói chung còn mất cân đối và chưa hợp lý do 
thiếu quy hoạch tập trung, thống nhất giữa các 
miền Bắc, Trung, Nam và giữa. các vùng sinh thái, 
thổ nhưỡng khác nhau. Vốn đầu tư dàn trải, thiếu 
trọng tâm, trọng điểm, đôi lúc còn nặng về ban phát 
theo cơ chế “xin, cho”. Lãi suất tín dụng chưa hợp 
lý củng Với các qUY ‹ định cứng nhắc về thuế, phí, 
thủ tục tín dụng, quản lý ngoại hối... và xu hướng 
còn cách biệt khá xa về tỷ giá cánh kéo giữa hàng 
công nghiệp và nông nghiệp là bất lợi cho khuyến 
khích phát triển nông nghiệp. Nạn cho vay nặng lãi 
và các nạn cò mồi, ăn chặn, vay ké, nhũng nhiễu 
dân... liên quan các hoạt động tín dụng, kế toán, 
thực hiện nghĩa vụ thuế và các loại đóng góp.. . vẫn 
còn tổn tại ở nơi này, nơi khác tác động hết sức tiêu 
cực đến phát triển sản xuất nông nghiệp và tình 
hình kinh tế - chính trị - xã hội ở nông thôn. Kết quả 
hơn 10 năm đổi mới, ngoài cây lúa và một số cây 
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hoa màu chiếm giữ vị trí chủ lực giải quyết vấn đề 
lương thực, Việt Nam vẫn chưa đủ sức để vươn lên 
nắm giữ thứ hạng cao về giá trị hảng hớa xuất khẩu 
từ một số cây trồng, vật nuôi, hải sản vốn có thế 
mạnh như một số nước trong khu vực. Chẳng hạn, 
In-đô-nô-xi-a nhờ chính sách tập trung đầu tư của 
chính phủ tử thập, kỷ 70 đã vươn lên đứng thứ hai 
thế giới về sản xuất cao su tự nhiên (sau Thái Lan), 
đứng thứ ba thế giới về sản xuất cà phê (sau 
Bra-xin và Cô-lôm-bi-a), đứng thứ nhất về sản xuất 
ca cao ; ở thập kỷ 80 Ma-lai-xi-a giữ vị trí sản xuất 
dầu cọ lớn nhất thế giới, đứng thứ tư sản xuất 
CÔ Ca ; "Phi-lip-pin và Thái Lan chiếm lĩnh thị trường 
rau quả chế biến, xuất khẩu tôm đông lạnh và đánh 
bắt cá ngử... cũng đầu nhờ chính sách đầu tư có 
định hướng đúng của chính phỦ các nước này. 
Xuất phát từ thực trạng khó khăn và đi tìm định 
hướng tháo gỡ chung cho nông nghiệp, nông thôn, 
mối quan tâm chính ở đây là cần có đổi mới căn 
bản việc tổ chức huy động và đầu tư vốn phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tiếp tục ổn định, 
phát triển nông nghiệp, nông thôn. Định hướng mới 
phải bao quát từ chủ trương, chính sách đầu tư đến 
hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế, phương thức, 


hình thức huy động và bố trí vốn đầu tư. Cẩn phải 


có sự tập trung thống nhất quản lý về mặt Nhà 
nước mọi nguồn vốn đầu tư trong nông nghiệp, xóa 
bỏ nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc trung gian gây 
cản trở, làm méo mó, chệch hướng các dòng chảy 
vốn đến với sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, 
đồng thời tuân thủ các định chế tài chính thích ứng 


với cơ chế thị trường để đấy mạnh phát triển thị 
trường vồn nông thôn. Tựu trung lại, xin nêu 9 giải 


. pháp định hướng cơ bản như sau : 

Một là : Xây dựng chính sách huy độn vốn 
đầu tư theo mô hình tổng hợp lực nguồn, gồm tất 
cả mọi nguồn vốn trong và ngoài nước, trong đó 
nguồn trong nước là quyết định, nguồn tại chỗ là cơ 
bản, nguồn bên ngoài (tỪ: nước n ngoài, từ địa 
phương khác) là quan trọng. Nguồn vốn ngân sách 
là nhân tố “dẫn đường, dọn đường, nền tảng” của 
mọi công cuộc đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ; 
do đó càng phải tiết kiệm, bảo toàn, nâng cao hiệu 
quả kinh lế- xã hội của nguồn vốn này. Tập trung 
đầu tư cải tạo, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
nông nghiệp, nông thôn từ nguồn vốn ngân sách, 
nguồn vốn ODA và các nguồn tài trợ ưu đãi khác. 
Xây dựng những dự án đầu tư tổng thể vào nông 
nghiệp để cứ một đồng vốn ngân sách đầu tư phải 
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kéo theo, thu hút theo hàng trăm, ngàn lần vốn của 
mọi thành phần kinh tế khác. 

Hai là : Đa dạng hóa việc huy động vốn đầu 
tư cho nông nghiệp trên cơ sở khai thác, sử dụng 
có quy hoạch, có kế hoạch và có hiệu quả mọi 
nguồn tiềm năng, ' thế mạnh : lao động, đất đai, tài 
nguyên -rừng, biển, danh lam thắng cảnh, thổ 
nhưỡng, sinh thái... đặc biệt chú trọng thu hút sử 
dụng “chất xám"”, các phát minh, tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương 
mại... Bên cạnh đó hết sức tôn trọng nguyên tắc 
“ấy ngắn, nuôi dài”, bảo toàn, tái tạo và ¡ tăng trưởng 
giá trị vốn bằng tiền, dưới các dạng vốn tài chính, 
vốn tín dụng, vốn sử dụng đất, vốn góp liên doanh, 
vốn cổ phần.. . Tranh thủ thu hút và sử dụng có hiệu 
quả các ; nguồn vốn nước ngoài viện trợ không hoản 
lại, nguồn tài trợ ưu đãi cho các chương trình, dự án 
phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Ba là : xây dựng Hệ chính sách phát triển 
nông nghiệp, nông thôn thống nhất, đồng bộ ở 
tắm quốc gia, trong đó chính sách đầu tư là bộ 
phận cấu thành quan trọng | nhất, xuyên suốt nhất. 
Để triển khai chính sách đầu tư cho nông nghiệp 
cần kiện toản chính sách tài chính - tiền tệ, với 
khâu then chốt là các ưu đãi cho Khu VỰC nông 
nghiệp, nông thôn về thuế, lãi suất tín dụng và 
phân bổ vốn ngân sách. Chính sách bảo trợ xuất 
khẩu, chính sách tiêu thụ hàng nông Sản, chính 
sách đất đai, chính sách mặt hàng, giá cả và thị 
trường... là những cấu thành hết sức quan trọng 
góp phần tháo gỡ ách tắc “đầu vào - đầu ra" tron 
lưu thông hàng nông sản, thiết lập môi trường tôt 
thu hút vốn đầu tư vảo nông nghiệp, nông thôn. 

Bốn là : Xây dựng chính sách đầu tư tín dụng 
cho nông nghiệp vưa thích ứng với cơ chô thị 
trường, vừa tuân thủ sự điều tiết quản lý vĩ mô của 
Nhà nước. Tuân thủ nguyên tắc tín dụng trong sự 
kết hợp hài hòa với đầu tư phát triển theo quy 
hoạch, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng 
hiệu quả kinh tế - xã hội về lâu dài, khắc phục tư 
tưởng chạy theo lợi ích cục bộ, kinh doanh đơn 
thuần, _rƯỚC mắt. Từng bước tiến tới xóa bổ mọi 
bao cấp qua con đường tín dụng, lấy tín dụng là 
phương thức đầu tư chủ yếu mọi nguồn vốn, phân 
biệt rạch ròi tài trợ chính sách xã hội với đầu tư tín 
dụng kinh doanh. 

Năm là : Phát huy vai trò đòn bẩy lãi suất tín 
dụng một cách hợp lý vả linh hoạt, giảm nhẹ gánh 
nặng lãi suất cho nông nghiệp, nông dân. Cần thiết 
nâng lãi suất tiền gửi VND cao chút ít để thu hút 
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nguồn nội lực trong nước hơn việc chú trọng vay nợ 
nước ngoài đưa đến gánh nặng nợ ngoại tệ chồng 
chất. Kiện toàn cơ chế tín dụng và từng bước áp sát 
lãi suất thị trường, sử dụng đồng tiền tín dụng định 
hướng sản xuất - kinh doanh, đáp ứng kịp thời và 
đầy đủ nhu cầu vốn của nông dân, hạn chế dần 
những đồng tín dụng “phát chấn" ít ỏi, rải mành, thủ 
tục tiếp nhận vốn nhiêu khê, lãi suất thực bị tăng 
cao do phụ phí lớn. 

Sáu là : Nhà nước cần có chính sách ưu đãi 
tích cực hoạt động tín dụng dài hạn trong nôn 
nghiệp, chuyển dần từ bù lỗ do “bao cấp" lãi suất 
sang trợ giá lâu dài một số hảng nông sản chiến 
lược, miễn giảm hoặc dãn thuế cho hệ thống các tổ 
chức tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn ; thậm chí có chính sách ưu đãi rõ ràng đối với 
bất kỳ chương trình đầu tư nào của mọi tổ chức kinh 
tế, doanh nghiệp, tư nhân trong và ngoải nước vào 
nông nghiệp, phục vụ xuất khẩu, tự cân đối ngoại 
tệ, tạo nguồn thu ngoại tệ lớn. 

Bảy là : Kết hợp nguyên tắc tín dụng với các 
công cụ tài chính khác (như nới lỏng thuế, phí, bù 
lỗ lãi suất, trợ giá hàng nông sản, cấp đủ vốn lưu 
động, linh hoạt tỷ giá hối đoái...) để giảm rủi ro, bảo 
loàn vốn tín dụng ngân hàng. Tăng cường thanh 
tra, giám sát việc đầu tư vốn trong nông nghiệp, 
đảm bảo chất lượng mọi quy trình thẩm định, xét 
duyệt, phân bổ, sử dụng vị đầu tư. Cải tiến, đa 
dạng hóa các phương thức cho vay và thanh toán 
nhăm vừa rứt ngắn quãng đường vận động của 
đồng vốn đến đúng các địa chỉ đầu tư, vừa tiết kiệm 
đồng vốn, giảm chỉ phí tín dụng ; phòng ngừa tốt rủi 
ro băng cách phát huy tín dụng đồng tài trợ theo dự 
ẩn ; tín dụng khép kín, hoàn chỉnh theo quy trình 
sinh trưởng cây trồng, vật nuôi ; quy trình cung ứng 
vật tư - sản xuất - thu mua - chế biến - tiêu thụ - 
xuất khẩu nông sản hàng hóa : tín dụng tập thể, hỗ 
tương đến từng hợp tác xã, tổ, đội, đoàn thể hoặc 
nhóm họ hàng, dòng tộc... 

Tám là : Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống tổ chức 
đầu tư vốn trong nông nghiệp, nông thôn thu 
hút sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, mọi 
nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó kênh đầu 
tư vốn ngân sách, vốn tín dụng tập trung (Nhà nước 
thống nhất quản lý) đóng vai trò chủ đạo. Thống 
nhất các loại hình tổ chức tín dụng nông thôn theo 
một số định chế thích hợp hoàn cảnh, địa bàn cụ 
thể : Ngân hàng phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
_ Ngân hàng cấp tín dụng dài hạn (chủ yếu phát 
hành trái phiếu dài hạn), Ngân hàng người nghỏo, 
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Ngân hàng phát triển nhà, Ngân hàng (hoặc quỹ) 
tài trợ xuất khẩu nông sản, Quỹ tín dụng nhân dân 
và một số Quỹ đầu tư tín thác, Quỹ đầu tư hỗ tương, 
Quỹ trợ giúp áp dụng tiếp bộ kỹ thuật... Tập trung 
quản lý các nguồn vốn đầu tư thông qua phát triển 
thị tưởng vốn nông thôn có sự tham gia cạnh tranh 
lành mạnh và bình đăng của mọi thành viên. Kiện 
toàn hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động 
đầu tư tín dụng nông thôn. Xây dựng cơ chế đầu tư 
thích hợp tính chất nguồn vốn đầu tư. 

Chín là : Hướng mạnh chính sách đầu tư tập 
trung vốn cho các chương trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông thôn. Nâng cấp, đổi mới trang 
thiết bị máy móc, kỹ thuật, xây mới cơ sở hạ tầng, 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn, áp dụng các thành tựu công 
nghệ sinh học, chú trọng bảo vệ môi trường, dự báo 
thời tiết, phòng ngừa thiên tai. Để nâng sức cạnh 
tranh hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam trong bối 
cảnh khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, ngoài 


.các chính sách ưu đãi, bảo trợ của Nhà nước (đã 


nêu) cầu chú trọng đầu tư nâng cấp các khâu bảo 
quản, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ hàng nông 
sản. Mặt khác, nhất thiết phải thực hiện từng bước, 
có chọn lọc khi điều chỉnh hàng rào thuế quan năm 
trong khuôn khổ cam kết AFTA, WTO... để vừa bảo 
hộ hợp lý sản xuất nông nghiệp nội địa, vừa thúc 
đẩy mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ thu hút và 
sử dụng có hiệu quả vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm 
quản lý của nước ngoài, tiến tới xây dựng và mở 
rộng thị phần một số hàng nông sản xuất khẩu chủ 
lực của Việt Nam ra thị trường bên ngoài. 

Ngoài một số giải pháp đã nêu, vấn đề bức xúc 
nhất trong nông nghiệp, nông thôn cần phải tháo 
gỡ ngay là nhanh chóng hoàn thành công tác giao 
đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ 
trợ và giúp đỡ nông dân chuyển đổi ruộng đất theo 
đúng luật mới (Luật hợp tác xã và Luật đất đai sửa 
đổi, bổ sung). Bên cạnh đó tổ chức tốt thị trưởng 
tiêu thụ nông phẩm trong và ngoài nước. Cuối cùng 
là kiện toàn quan hệ sản xuất mới trong nông 
nghiệp dựa trên cơ sở củng cố mô hình hợp tác hóa 
mới, phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình, xây dựng 
thiết chế dân chủ nông thôn và lành mạnh hóa tài 
chính cơ sở. Đó cũng là những điều kiện hết sức cơ 
bản góp phần thực hiện huy động và sử dựng có 
hiệu quả vốn đầu tư cho phục vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp, nông thôn 
hiện nay. Q 
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ẢNG muốn lãnh đạo cách mạng thắng lợi, 

trước hết phải có đường lối đúng. Nhưng 

để xây dựng được đường lối đúng và làm 

cho đường lối đồ trở thành hiện thực sinh động 

trong cuộc sống, nhất thiết Đảng phải có một đội 

ngũ cán bộ giỏi, vững vàng, đủ sức giúp Đảng 

hoạch địch đường lối và tổ chức thực hiện 
đường lối. 

Muốn có đội ngũ cán bộ như thế thì vấn đề cốt 


tử là phải có công tác cán bộ thật sự khoa học, phù - 


hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, từng 

thời kỳ cách mạng. Và, trong công tác cán bộ đó, 
vấn đề nổi lên hàng đầu là phải đánh giá đúng và 
bố trí, sử dụng đúng cắn bộ. Đánh giá và bố trí, sử 
dụng cần bộ là hai về của một nội dung, hết sức 
quan trọng trong công tác cán bộ. Hai vế đó tạo 
nên một chỉnh thể thống nhất, có mối quan hệ biện 
chứng với nhau, mặt này bổ sung cho mặt kia và 
ngược lại. Có đánh giá đúng mới phát hiện được 
đúng ai là cán bộ tốt, ai là cán bộ xấu, ai là người 
có tài và ai là kẻ bất tài. Có đánh giá đúng mới kích 
thích được mặt tích cực và hạn chế được mặt tiêu 
Cực trong mỗi con người cân bộ. Có đánh giá đúng 
mới có thể bố trí và sử dụng đúng cán bộ. Có đánh 
giá đúng thì việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ mới tránh 
được những thiếu sót, sai lầm, v.v. Ngược lại, có 
bố trí, sử dụng đúng cán bộ, mới có cơ sở để thẩm 
định và đánh giá đúng cần bộ. Bởi vì có bố trí, sử 
dụng đúng người, đúng việc thì mọi phẩm chất và 
năng lực của người cán bộ mới được thể hiện một 
cách chân thật ; mợi khuyết điểm, nhược điểm của 
người cân bộ mới được bộc lộ một cách rõ ràng, 
đầy đủ, không thể che đậy hay giấu giếm. 

Lâu nay, trong công tác cán bộ, về cơ bản 
chúng ta đã đánh giá đúng và bố trí, sử dụng đúng 
cân bộ. Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ đã 
dân chủ, tập thể hơn trước. Đã ban hành được một 
số quy chế về quản lý cán bộ ; quy trình tiến hành 
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đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bầu cử, 
khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Vì thế Đảng đã có 


một đội ngũ cán bộ được rèn luyện, thử thách trong 


quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ ; 
cân bộ lanh đạo chủ chốt các cấp từ trung ương đến 
cơ sở, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường 
mà Đảng, Bác Hỗ và nhân dân ta đã lựa chọn : 
năng động sáng tạo, hãng hải thực hiện đường lối, 
chủ trương, chính sách đổi mới của Đẳng và Nhà 
nước ; trình độ, kiến thức và năng lực quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội ngày càng được nâng CaO ; số 
đông cần bộ giữ được đạo đức, phẩm chất cách 
mạng, lối sống lành mạnh, giải dị, gắn bó với nhân 
dân ®). Tuy nhiên, “việc đánh giá, bố trí, sử dụng 
cán bộ nhiêu khi còn chủ quan, chưa thật công tâm, 
chưa hợp lý, thiểu dân chủ hoặc dân chủ hình thức. 
Bố trí cán bộ trong nhiều trường hợp còn nặng về 
CƠ cấu, lúng túng, bị động khi bố trí cán bộ chủ 
chốt ö ở một số ngành và địa phương ; hẹp hòi, định 
kiến, không mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ” (2), 

Vậy, để đánh giá, bố tí, sử dụng đúng cán bộ 
đòi hỏi phải có những yếu tố gì ? 


1 - Phải có quan điểm đúng về đánh giá, bố 
trí, sử dụng cán bộ 

Có quan điểm đúng tức là khi đánh giá, bố trí, 
sử dụng cán bộ nhất thiết phải dựa vào những 
chuẩn mực nhất định. Điều đó phải. được coi như 
một nguyên tắc. Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ 
căn cứ vào chuẩn mực sẽ khắc phục được tình 
trạng dựa theo cảm tính, dựa vào việc “thích” hay 
"không `. của người. thủ trưởng hoặc cấp có 
thẩm quyền. Đánh giá cán bộ căn cứ vào chuẩn 
mực cũng sẽ hạn " được tình trạng “yêu nên tốt, 


(1) Xem Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 67 
(2) $đd, tr 70 - 71 
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ghét nên xấu” đã từng xây ra ở nơi này, nơi khác, 
ngành này, ngành khác. 

Vậy thế nào là đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ 
theo. chuẩn mực ? Chuân mực tức là những tiêu 
chuẩn để căn cứ vào đó mà đánh giá, bố trí, sử 
dụng cán bộ. Tiêu chuẩn chung nhất đối với bất cứ 
người cán bộ nào, đối với bất cứ loại cán bộ nào ở 
nước ta hiện nay là phải thích ứng với công cuộc 
đổi mới ; đặc biệt phải đáp ứng được đòi hỏi ngày 
càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Hay nói một cách thật khái quát là phải có cả 
đức và tài, trong đó đức là gốc. Tiêu chuẩn đồ phải 
được biểu hiện cụ thể ở những yêu cầu về phẩm 
chất, năng lực và hiệu quả công tác của mỗi người. 
Về phẩm chất, người cán bộ phải có bản lĩnh chính 
trị vững vàng ; trung thành với lý tưởng cách 
mạng ; kiên địch mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội ; có tỉnh thần độc lập, tự chủ, sáng 
tạo ; có ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 
tư, „không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh 
chống tham những ; có ý thức tổ chức kỷ luật ; có 
quan hệ mật thiết với nhân dân... \ năng lực, 
người cán bộ phải có những hiểu biết cơ bản về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lôi, chính sách của Đảng và Nhà nước ; có nghiệp 
VỤ Và sức khỏe phù hợp với nhiệm VỤ được. giao. 
Còn về hiệu quả công tác phải được thể hiện ở khối 
lượng, chất lượng công việc mà người đó đạt được 
và tác dụng của những việc làm đó trong thực tiễn. 

Trên cơ sở những tiêu chuẩn chung như thế, cần 
cụ thể hóa, định rõ tiêu chuẩn của từng loại cán bộ, 
từng cấp cán bộ, thậm chí của từng chức danh cán 
bộ để có thể đánh giá, bố trí, sử dụng cần bộ một 
cách chính xác. Thí dụ, đối với cán bộ lãnh đạo 
Đẳng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân : nhất 
thiết phải có bản lnh chính trị vững vàng trên 
cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối 
trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng 


lực dự báo và định hướng sự phát triển, năng lực : 


tông kết thực tiễn, năng lực tham gia xây dựng 
đường lối, chính sách, pháp luật, biết cách thuyết 
phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và 
khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối 
của Đảng, chính sách và à pháp luật của Nhà nước. 
Gương mẫu về đạo đức, lôi sông. Có tác phong dân 
chủ, khoa học, có khả nắng tập hợp quân chúng, 

đoàn kết cán bộ. Có kiến thức về khoa học lãnh 
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đạo và quản lý. Đối với cán bộ lãnh đạo lực lượng 
vũ trang : phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, 
với Đảng và nhân dân ; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất 
nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Có tỉnh thần 
cảnh giác cách mạng cao, có ý thức tô chức kỷ luật 
nghiêm, giữ gìn bí mật quân sự, bí mật quốc gia. 
Nắm vững và có khả năng vận dụng sáng tạo quan 
điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và đường lối của Đảng vào việc xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 
Nắm được những vấn đề cơ bản về quản lý kinh tế, 
xã hội. Đối với cán bộ khoa học, chuyên gia : phải 
có tư duy độc lập, sáng tạo. Có ý thức hợp tác, say 
mê trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công 
nghệ. Bám sát đời sống xã hội, có khả năng tổng 
kết thực tiễn. Những chuyên gia đầu ngành phải có 
khả năng tập hợp và đào tạo cán bộ khoa học. Đối 
với cán bộ quản lý kinh doanh : phải hiểu biết sâu 
sắc các quan điểm kinh tế của Đảng ; cần, kiệm, 
liêm, chính ; không lợi dụng chức quyền để tham 
ô, lãng phí, xa hoa. Có kiến thức sâu rộng về kinh 
tế thị trường và quản trị doanh nghiệp, hiểu biết 
khoa học, công nghệ, pháp luật và thông lệ quốc tế. 
Có khả năng tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả kinh 
tế, xã hội. 

2 - Tuân thủ nguyên tắc tập thể trong đánh 
giá, bố trí, sử dụng cán bộ 

Những nhận xét, kết luật về cán bộ ; việc bố trí, 
sử dụng cán bộ nhất thiết phải do tập thể có thầm 
quyên quyết định. Phải có sự kết hợp hài hòa giữa 
việc đánh giá, ý định sắp xếp, bố trí, sử dụng của 
người thủ trưởng, của cấp ủy và bộ phận tổ chức 
cần bộ với việc tự đánh giá, đề đạt nguyện vọng cá 
nhân của bản thân người cán bộ. Cũng cần tham 
khảo và thật sự tôn trọng ý kiến của các đối tượng 
có liên quan (cần bộ cùng cấp, cùng làm việc ; cán 
bộ cấp dưới và quần chúng có quan hệ công tác ; 
cán bộ và nhân dân ở nơi cư trú...). Bất cứ người 
cán bộ nào cũng phải làm việc trong một hệ thống 
tổ chức nhất định và sống trong một cộng đồng 
người nhất định. Trong hệ thống tổ chức và trong 
cộng đồng đó, người cán bộ nào cũng có Cấp trên 
của mình, đồng thời có cả đông đảo quần chúng 
xung quanh mình. Vì vậy, khi đánh giá, bố trí, sử 
dụng cán bộ mà chỉ dựa vào một phía nào đó thì 
chưa đủ. Càng tham khảo được nhiều ý kiến càng 
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tốt. Cuối cùng, khi đi tới những kết luận chính 
thức, nhất thiết phải do tập thê có thẩm quyền 
quyết định. Tuân thủ nguyên tắc này chắc chắn 
việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sẽ bảo đảm 
tính chính xác và tránh được những biểu hiện 
tiêu cực. 

3- : Thông qua hoạt động thực tiến để đánh 
giá, bố trí, sử dụng cán bộ 

Không thể đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ một 
cách cảm tính, chủ quan. Mọi phẩm giá và bằng 
cấp, danh hiệu và chức vụ, tài năng và cống hiến 
đều phải được kiểm nghiệm qua hoạt động thực 
tiễn. Hoạt động thực tiễn là nơi đánh giá, sàng lọc 
cán bộ một cách chính xác nhất. Chỉ qua hoạt động 
thực tiễn ta mới có thể biết người cán bộ có đạt 
được những tiêu chuẩn mà họ cần phải có hay 
không. Như trên đã nói, Nghị quyết Trung ương ba 
(khóa VIII) về chiến lược cán bộ xác định rất cụ 
thể tiêu chuẩn của từng loại cân bộ. Tất cả những 
điều đó sẽ được phơi bày đầy đủ trong hoạt động 
thực tiễn không thể giấu giêm được. Qua hoạt động 
thực tiễn'ta mới có thể biết được người cán bộ nào 
có khả năng phát triển tốt, người nào đang chững 
lại, người nào cần phải thay thế. Cũng qua hoạt 
động thực tiễn ta mới có thể thẩm định được một 
cách chính xác việc đánh giá, bố trí, sử dụng cần 
bộ như hiện tại là đúng hay sai ; từ đó có biện pháp 
sửa chữa, điều chỉnh kịp thời. 


(Tiếp theo trang 17) 


sự tiến bộ xã hội và công bằng xã hội, nâng cao không 
ngừng tích lũy nội bộ để đầu tư phát triển với việc giải 
quyết những vấn đẻ về văn hóa, xã hội, an ninh - quốc 
phòng ; nâng dần mức sống nhân dân, tạo tiền đề cho 
bước phát triển bền vững trong những năm đầu của 
thế kỷ XXI, phấn đấu cùng cả nước thực hiện mục tiêu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Đại hội VIHI của 
Đảng đã đề ra. | 
* 
*« * 


Thành phố Hỗ Chí Minh 300 năm hình thành và 
phát triển trong lòng Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 
Nhân dịp thành phố tròn ba trăm tuổi, Đảng bộ và 
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4 - Củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao 
chất lượng của những cơ quan và đội ngũ cán 
bộ trực tiệp làm công tác cán bộ 

Yêu cầu đầu tiên, đồng thời cũng là yêu cầu 
quan trọng nhất đối VỚI những, cơ quan và những 
cán bộ trực tiếp làm công tác cán bộ là tính khách 
quan, công tâm và trung thực. Thiếu những đức 
tính đó thì họ không thê làm tốt chức năng tham 
mưu của mình về công tác cán bộ ; hình ảnh người 
cán bộ qua lăng kính chủ quan của họ sẽ bị méo 
mó, biến dạng. Nghị quyết Trung ương ba (khóa 
VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, "hiện đại hóa đất nước đã thẳng, thắn 
thừa nhận : “việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ 
nhiêu khi còn chủ quan, chưa thật công tâm, thiếu 
dân chủ hoặc dân chủ hình thức” M Có khuyết 
điểm đó một phần là do chưa củng cố, kiện toàn và 
đổi mới kịp thời những, cơ quan và những cân bộ 
trực tiếp làm công tác cán bộ. 

Đánh giá, bố trí, sử dụng đúng cán bộ là một 
việc khó. Có thể nói mạnh hơn là rất khó bởi vì đó 
là khoa học về sự hiểu biết con người, Khó, song 
không có nghĩa Ì là không làm được. Nếu thực hiện 
tốt những yêu cầu cơ bản nêu trên chúng ta sẽ có 
thê tiếp cận ngày càng gân tới cái đích đánh giá, bố 
trí, sử dụng đúng cán bộ. 


(3) Sđd, tr 70 - 71 


nhân dân thành phố tri ân sâu sắc những người áo vải, 
chân đất, đầu trần khấp mọi miền đất nước đã khai 
phá, kiến tạo nên mảnh đất này ; nhớ ơn các thế hệ 
người Việt Nam đã lao động, đấu tranh và hy sinh để 
bảo vệ và xây đựng thành phố ; ghi lòng tạc dạ công 
ơn của Bác Hồ vĩ đại, của toàn Đảng, toàn dân đã 
hằng vun đắp, yêu thương, tin cậy đối với thành phố 
phương Nam Tổ quốc ; biết ơn bè bạn năm châu đã 
ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác có hiệu quả đối với 
thành phố. 

Kỷ niệm thành phố 300 năm, Đảng bộ và nhân 
dân thành phố nguyện ra sức phát huy truyền thống tốt 
đẹp, vượt mọi khó khăn gian khổ, phấn đấu cho mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh ; xây dựng thành phố ngày một “đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với niềm tin yêu của 
cả nước. C] 
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, ) 
Sư biên đôi 


của thang giá trị đao đức 
trong xã hội ta hiện Tay 
Và việc nàng 6219 phẩm Gì 


đạo đức của cán bộ 


NGUYÊN CHÍ MỲ * NGUYÊN THỂ KIỆT *° 


HỦ tịch Hồ Chí Minh nói : “Đạo đức là cái 

gốc của người cách mạng”. Gốc lung lay, thì 
(Ô sự nghiệp sẽ đổ vỡ. Tù thực tiễn của xã hội 
ta những năm vừa qua và hiện nay Đảng ta nhận 
định : “Tệ quan liêu, tham nhũng và suy thoái về 
phẩm chất, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên làm cho bộ máy đẳng, và nhà nước suy yêu, 
lòng, tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ 
bị xói mòn, các chủ trương và chính sách của Đảng 
và Nhà nước bị thi hành sai va dẫn đến chệnh 
hướng” q), 

Điều đó cho thấy sự cần thiết phải nâng cao 
phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Để làm 
điều đó trước hết chúng ta phải nhận thức rõ cần 
phải xây dựng những phẩm chất đạo đức gì, kế thừa 
những giá trị truyền thống nào cho phù hợp với sự 
biến chuyển của nền tảng kinh tê - xã hội của 
chúng ta. 

1 - Giá trị đạo đức và thang giá trị đạo đức 
truyện thống của người Việt Nam 

Giá trị đạo đức là những cái được con người lựa 
chọn và đánh ) giá như việc làm có ý nghĩa tích cực 
đối với đời sống xã hội được lương tâm đồng tỉnh và 
dư luận biểu dương. 

Một tổ hợp giá trị đạo đức hay một hệ thống giá 
trị đạo đức được xếp theo một thứ tự ưu tiên nhất 
định, gọi là thang giá trị đạo đức. Chắng hạn, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh lấy hệ thống giá trị : Cần, kiệm, 


%6 


hình thành và phát triển 
phụ thuộc vào điều kiện 
' lịch sử - xã hội nhất định, 
đặc điểm dân tộc, cộng 
đồng (địa phương, làng, xã) từng nhóm (bạn bè, gia 
đình) và từng con người (cá thể). Từ thang giá trị đạo 
đức, chủ thể (dân tộc, cộng đồng, nhóm người, cá 
thể) vận dụng nó để tạo lập một hoạt động, hành vi 


_ hay đánh giá và tự đánh giá một hiện tượng xã hội, 


một cử chỉ hành vi. Do vậy nó được gọi là thước đo 
gi trị. 

Các giá trị đạo đức là kết quả của các mối quan 
hệ giữa người với người. trong những hoàn cảnh lịch 
sử nhất định, là sản phẩm của những điều kiện lịch 
SỬ CỤ thể. 

"Trong suốt mây nghìn năm dựng nước và giữ 
nước, dân tộc Việt Nam đã phải Vượt qua biết bao 
thử thách hy sinh khốc liệt, đấu tranh cho sự tổn tại 
và phát triển của mình chống thiên tai, địch họa. Đất 
nước Việt Nam không chỉ là nơi Ở, nơi kiếm ăn sinh 
sống mà cỏn là thành quả kết tỉnh tử mô hôi nước 
mắt, xương máu của biết bao thế hệ con người. Nó 
thăng hoa trong tâm thức người Việt Nam thành Tổ 
quôc thiêng liêng, thành quê hương yêu dấu. Lòng 
yêu quê hương, đất nước của con người Việt Nam 
được bắt nguồn từ đó. Tinh thần cố kết cộng đồng, 


* PTS, PGS, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội 

®* PTS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 , tr 79 

(2) Xem Trần Văn Giàu : Giá trị tỉnh thần truyền thống của dân 
tộc Việt Nam, Nxb TP Hỗ Chí Minh, 1993, tr 108 
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lối sống tình nghĩa của dân tộc Việt Nam bắt nguồn 
từ đó. Những điều kiện lịch sử - xã hội Ấy là cơ sở 
cho sự hình thành, phát triển đạo đức truyền thống 
mang bản sắc Việt Nam : thương nước, thương nhà, 
thương người, đoàn kết, anh đũng, kiên cường bất 
khuất, lao động cần cù, sáng tạo. Người Việt Nam 
luôn đặt môi quan hệ giữa người VỚI người vào tiêu 
điểm các mối quan hệ khác, còn các quan hệ đạo đức 
giữa người với người là phương diện quan trọng nhất 
của văn hóa. Trong các giá trị đạo đức truyền thống 
dân tộc Việt Nam, yêu nước là giá trị cao nhất, là SỢI 
chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam từ cô ) đại 
đến đương đại. Đây là giá trị truyền thống bên vững, 
trường tồn của dân tộc Việt Nam. Nó thể hiện nổi 
bật môi khi người Việt Nam đối mặt với giặc ngoại 
xâm. Trong lịch sử Việt Nam, mô hình nhân cách 
đạo đức của người anh hùng cứu nước chống giặc 
ngoại xâm là mô hình mang tính phổ biến và được 
đề cao hơn cả. Hình tượng các vị anh hùng dân tộc 
từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần 
Quốc Tuấn, Lê Lợi, Quang Trung... đã in đậm trong 
nên văn hóa đạo đức Việt Nam. Với Trần Hưng Đạo 
là xóa bỏ mối thù nhà để dành tâm lực rửa nhục cho 
đất nước. Với Nguyễn Trãi là vượt lên “tiểu hiểu” đề 
mưu cầu “đại hiếu” cùng với cả dân tộc đánh đuổi 
kẻ thù xâm lược. Truyền thông đạo đức Việt Nam : 
tôn vinh các giá trị cứu nước, cứu dân chống 
xâm lược. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người anh hùng giải 
phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn” cũng là hiện thân 
cao đẹp của giả trị đạo đức truyền thống này. Khi 
nói về truyền thống yêu nước của dân tộc, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đúc kết : “Dân ta có một lòng nông 
nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của 
ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tô quốc bị xâm lăng, th 
tinh thân ấ Ấy lại sôi nôi, nó kết thành một làn sóng vô 
củng mạnh mếẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sử nguy 
hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và 
lũ cướp nước” 6), 

Tĩnh thân lao động cân cù thông mình sáng tạo 
thực sự là truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc 
Việt Nam. Tỉnh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng 
là một trong những giá trị đạo đức, một trong những 
nguồn gôc tạo nên sức mạnh Việt Nam chông chọi 
được với thiên nhiên khắc nghiệt, chiến thắng được 
giặc ngoại xâm hung dữ, hùng mạnh, xảo quyệt. Đây 
là một di sản quý báu của dân tộc Việt Nam. Và ý 
thức về cộng đồng như một bản thể đã hình thành 
sâu đậm trong tâm thức con người Việt Nam “chết 
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một đống hơn sống một người” ; 
cả tàu bỏ có”. 

Lòng nhân ái là cội nguồn sâu xa và là cơ sở, là 
nên tảng của đạo đức. Thương người như thể thương 
thân là một truyền thống vô cùng quý báu của dân 
tộc Việt Nam. Chính vì có lòng nhận í äi nên có lòng 
vị tha, vị nghĩa “Người Việt Nam vốn có lòng yêu 
nước thiết tha, có tinh thần dân chủ bình đẳng trong 
quan hệ giữa người và người. Thương nước, thương 
người, thương mình, là truyền thống đậm đà của 
nhân dân ta”, 

Lối sống trung thực, giản dị, thủy chung... Cũng 
là một trong những giá trị đạo đức truyền thống của 
con người và dân tộc Việt Nam. 

Như vậy, nghiên cứu thang giá trị đạo đức truyền 
thống Việt Nam có thể nêu mấy nhận xét sau : Trong 
các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc 
Việt Nam thì yêu nước, hy sinh cống hiến cho đất 
nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ các giá trị tư 
tưởng Việt Nam nói chung và giá trị đạo đức nói 
riêng. Đây là giá trị cốt lõi, cơ bản, phổ biến, bao 
quát và cao nhất. Giá trị này đóng vai trò quyết định 
làm nên bản lĩnh Việt Nam. 

Tiếp theo là : 

- Cân cù, dũng cảm, sáng tạo trong lao động. 

- Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng sâu sắc. 

- Lòng nhân ái TH người như thể 
thương thân. 

- Lối sống trung thực, tình nghĩa, thủy chung, 
khiêm tốn, giản dị. 

Tuy nhiên, trong thang giá trị đạo đức Việt Nam 


H2 con ngựa đau 


_cổ truyền cũng bộc lộ mặt hạn chế của một nền văn 


hóa đạo đức xây dựng trên cơ sở xã hội nông nghiệp 
nhỏ bé. 

Yêu nước là tỉnh cảm thiêng liêng, là giá trị hàng 
đầu chi phối các giá trị của dân tộc ta. Song chủ 
nghĩa yêu nước găn bố với _làng xã, nước là làng, 
làng là nước. Tổ quốc của mỗi người dân không phải 
gì xa lạ mà là làng - nước. Tình cảm yêu nước man 
đặc trưng đậm nét cộng đồng với các quan hệ huyệt 
tộc, láng giêng, thân quen đã tạo nên một tình cảm 
hướng nội của người nông dân Việt Nam. Tính năng 
động và những yêu tố khác lạ lại rất ít được chú ý, ít 
được khuyến khích mà thường bị chê trách. Những 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tó, tr 171 
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hạn chế trên đã cản trở quá trình xây dựng, hình 
thành đạo đức mới và con người mới. 

2 - Sự biến động của thang giá trị đạo đức 

Nước ta vẫn đang trong quá trình chuyển từ cơ 
chế quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; từ nền kinh tế về cơ 
bản có một thành phần duy nhất (dưới hai hình thức 
quốc doanh và tập thể) sang nên kinh tế nhiều thành 
phân ; trong bối cảnh quốc tế hóa và khu vực hóa 
ngày càng mạnh mẽ, sự phát triển nhanh chóng của 
cách mạng khoa học - công nghệ, sự tác động của 
văn hóa và lối sống phương Tây. Cũng không loại 
trừ có cả âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực 
tư tưởng - văn hóa - đạo đức. Sau hơn 10 năm đổi 
mới, kinh tế - xã hội nước ta có nhiều tiến bộ đáng 
kể. Song bên cạnh mặt tiến bộ, lĩnh vực văn hóa tinh 


thần còn nhiều điều đáng lo ngại. Lối sống chạy theo. 


đồng tiền, hủ tục, mê tín, tệ nạn xã hội gla tăng. 
Công tác giáo dục đạo đức xã hội còn nhiều thiếu 
sót, có lúc coi nhẹ hoặc tách rời từng mặt, nội dung 
nghèo nàn, thiếu tính hiện thực, hình thức đơn điệu. 
Nhiều nơi giáo dục lý luận Mác - Lê-nin, đạo đức 
học Mác ~ Lê-nin chưa được chú ý đúng mức. 

Dư luận xã hội thừa nhận rằng, trong xã hội ta đã 
có sự chuyên đổi thang giá trị đạo đức. Có nhiều câu 
hỏi được đặt ra : Những chuyển đổi đạo đức theo xu 
hướng nào, tiến bộ hay thoái hóa, thăng hoa hay sa 
đọa ? Phải chăng kinh tế phát triển thì trình độ đạo 
đức xã hội tự nhiên sẽ được nâng cao ? Phải chăng 
quan niệm hiệu quả đồng nghĩa với chủ nghĩa sùng 
bái đồng tiền ? Phải chăng các nguyên tắc đạo đức 
can thiệp vào kinh tế SẺ dẫn đến hậu quả là cản trở 
sự phát triển của kinh tế v.v. và v.v... Có nhiều người 
cho răng, quan niệm đạo đức của xã hội ta đã bị mất 
định hướng hoặc là đang khủng hoảng. Tương tự 
như vậy có ý kiến khác cho là có biến động thái quá, 
có Suy thoái, có tha hóa, có bi kịch. Ngược lại, có ý 
kiến cho rằng đó là xu hướng tiến bộ, tất yếu. Qua 
điều tra xã hội học, một số biểu hiện chung của sự 
biến động giá trị đạo đức đã được rút ra, là : 

- Từ chỗ coi trọng các giá trị chính trị - xã hội 
chạy sang Cực các giá trị kinh tế vật chất ; từ chỗ lấy 
con người Xã hội tập thể làm mẫu mực chuyển sang 
chỗ quá nặng về con người cá nhân, thậm chí cá 
nhân chủ nghĩa. 

- Từ chỗ trong quan hệ nhân cách bao gôm cả 
đức và tài và đức là gốc chuyên sang coi nhẹ 
đạo đức. 
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- Từ chỗ sống vì lý tưởng đến chỗ quá thực dụng, 
sùng bái đồng tiên, sông xa hoa, lãng phí. 

- Nhiều giá trị truyền thống bị coi thường, một số 
thuần phong mỹ tục bị xâm phạm. 

Như vậy, vấn đề đạo đức xã hội đang diễn ra 
phức tạp, có sự đầu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc 
hậu, giữa cái thiện và cái ác, giữa hai lối sống : sống 
có lý tưởng lành mạnh, trung thực, thủy chung với 
lối sống thực dụng, dối trá, ích kỷ, ăn bám chạy theo 
đồng tiền. Những khía cạnh tiêu cực có cái đang 
phát huy tác dụng, có cái đang ở Ở dạng khả năng. Đạo 
đức mới vừa phải ‹ đầu tranh với các hệ thống đạo đức 
khác, vừa phải đấu tranh tự đổi mới, tự khẳng định 
mình trong điều kiện mới. 

3 - Hệ thống giá trị đạo đức của người Việt 
Nam trong thơi kỳ mới. 

Từ thực tiễn đổi mới của đất nước, đa số ý kiến 
cho rằng cân phải khẳng định một hệ thống giá trị 
đạo đức vừa có tính kế thừa đạo đức truyền thông 
của người Việt Nam, vừa phù hợp với thời đại mới. 
Có thể khái quát về hệ thông ấ ây như sau : 

- Các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc 
cần được phát triển trong điều kiện mới, chẳng hạn 
như : lòng yêu nước, lòng nhân ái, ý thức đoàn kết 
cộng đông, lòng vị tha, tính trung thực, tính thần 
ham học hỏi, lễ độ, khiêm tốn... 

Tư tưởng yêu nước là giá trị đạo đức hàng đầu 
xuyên suốt quá trinh lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi 
dựng nước tới nay. Ngày nay, yêu nước là yêu nhân 
dân, yêu chủ nghĩa xã hội, không chỉ yêu nhân dân 
nước minh mà còn quý trọng, yêu mên nhân dân 
nước khác. Yêu nước phải gắn với ý chí tự lực, tự 
cường, sáng tạo trong lao động, học tập và nghiên 
cứu, khai thác mọi tiêm năng đất nước, bảo vệ độc 
lập và quyền bình đẳng dân tộc ; chiến thắng nghèo 
đói lạc hậu và từng bước nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân ; bảo đảm cho mọi người 
đều được ấm no, hạnh phúc, vươn lên ngang tầm 
thời đại mới. 

Lòng nhân ái là một truyền thống quý báu của 
dân tộc, là cội nguồn của đạo đức mà chúng ta phải 
phát huy. Ngày nay, những vấn đề ngăn chặn cái ác, 
khuyến khích cái thiện, đoàn kết thương yêu con 
người, quý trọng của công, quan tâm đên nỗi bất 
hạnh của con người, chống chiến tranh, chống phát 
xít và tệ phân biệt chủng tộc, chống ma túy và nạn 


(Xem tiếp trang 59) 


» ` 


À 
““ˆ,rr/r/evnr/eẽe sa"? JBPĐĐZUEN “co <m m0 (@m Ø9 


27 |PTJFIL€SRNN '(tIhirTnRmx-P 
bã ti VÀ N ñQÀiôããjã 52 ý 


MỘT VÀI NÉT CƠ BẢN 


Việt Nam đang trải qua những thay đổi nhanh 
chóng về kinh tế, xã hội và dân số. Nền kinh tế tiếp 
tục đạt được sự ốn định và mức tăng trưởng cao. 
Tỷ lệ tăng trưởng hằng năm về tổng sản phẩm 
quốc nội trong các năm 1991 - 1996 là hơn 8%. Tỷ 
lệ sinh đã giảm nhanh chóng, tổng tỷ suất sinh 
giảm từ 3,8 con trên một phụ nữ năm 1989 xuống 
còn 3,1 con năm 1995, và con số này còn tiếp tục 
giảm xuống còn 2,5 vào năm 2000. Dân số Việt 
Nam là dân số trẻ. Số dân ở đội tuổi dưới 15 chiếm 
39% và trên 65 tuổi chỉ chiếm 5% tổng dân số. Tuy 
nhiên tỷ lệ gia tăng dân số vẫn trên 2% trong 40 
năm qua. Trong thế kỷ này, dân số Việt Nam tăng 
hơn 6 lần, và sẽ đạt 80 triệu dân.vào năm 2000. 

Việt Nam đã đạt được những thảnh công quan 
trọng hướng tới mục tiêu của Hội nghị quốc tế về 
Dân số và Phát triển và tiếp tục nâng cao hơn nữa 
chất lượng các dịch vụ sức khỏe sinh sản ; đã có 
những nỗ lực lớn nhằm liên kết dân số với phát 
triển, giúp cho các nhà quản lý chương trình và 
những cán bộ cung cấp dịch vụ ở mọi cấp nhạy 
bén hơn với các vấn đề sức khỏe sinh sản, cũng 
như nhằm định hướng lại chương trình từ chỗ tập 
trung chủ yếu vào kế hoạch hóa gia đình sang 
cách tiếp cận các vấn đề sức khỏe sinh sản một 
cách toàn diện hơn. 

Sự giúp đỡ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc 
(UNFPA) 

Ngay từ năm 1978, UNFPA đã bắt đầu trợ giúp 
Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ 
trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Trong một vài 
năm đầu, các nô lực tập trung chủ yếu vào các 
cung cấp thiết yếu cho việc chăm sóc sức khỏe bà 
mẹ và trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Một 


chương trình trợ giúp toàn diện hơn nhằm nâng. 


cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ 
trẻ em và kế hoạch hóa gia đình được khởi xướng 
trong chu kỳ 3 và chu kỳ 4 (1989 - 1996) tại 17 tỉnh 
trọng điểm trong cả nước. Sự trợ giúp bao gồm 
hàng loạt các hoạt động : đào tạo cán bộ:y tế về 
-_ quản lý và chuyên môn, mua trang thiết bị, thuốc, 
phương tiện tránh thai, nâng cao công tác hậu cần, 
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hệ thống thông tin quản lý, trợ giúp cho các hoạt 
động thông tin, giáo dục, truyền thông thông qua 
các tổ chức quần chúng, nghiên cứu, tiến hành một 
số sáng kiến và chương trình thử nghiệm như về 
tiếp thị xã hội, đào tạo các cán bộ cung cấp dịch 
vụ ở khu vực tư nhân, và giới thiệu các biện pháp 
tránh thai mới. Sự trợ giúp này đã góp phần quan 
trọng, đáng kể trong việc nâng cao chất lượng 
chương trình nói chung. Các bài học rút ra tử các 
hoạt động do UNFPA trợ giúp từ các chu kỳ trước 
đã được Chính phủ và các nhà tài trợ áp dụng. Tuy 
nhiên, sự trợ giúp của UNFPA chỉ có thể đáp ứng 
các nhu cầu cơ bản nhất của chương trình sức 
khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình. 
Đây vẫn còn là những kẽ hở và yếu kém cần được 
giải quyết. Thêm vào đó cũng cần thiết phải định 
hướng lại chương trình từ sức khỏe bà mẹ, trẻ em 
và kế hoạch hóa gia đình sang cách tiếp cận sức 
khỏe sinh sản một cách toàn diện hơn, tập trung 
vào cách tiếp cận, sự lựa chọn và chất lượng. 

Chương trình quốc gia chu kỳ 5 của UNFPA 
được thông qua vào tháng 9 năm 1996, với tổng số 
vốn tài trợ là 24 triệu đôla Mỹ, trong đó 17 triệu 
được dành cho sức khỏe sinh sản. Trong khi 
Chương trình quốc gia đưa ra định hướng chung và 
tập trung vào trợ giúp của UNFPA, người ta thấy 
cần thiết phải phát triển các tiểu chương trình toàn 
diện hơn và gắn bó hơn ở ba lĩnh vực : sức khỏe 
sinh sản, các chiến lược dân số và phát triển và 
tuyên truyền vận động. Tiểu chương trình sức khỏe 
sinh sản được hình thành từ tháng 10 năm 1996 
đến tháng 2 năm 1997 với sự phối hợp chặt chẽ 
của Chính phủ. Quá trình này dựa trên cơ sở tiếp 
cận tập thể để tăng cường sự hợp tác và bảo đảm 
quyền lợi của tất cả các bên tham gia chương trình. 

_ SỨC KHỎE SINH SÂN : CÁC VẤN ĐỀ CƠ 

BẠN 

Tỉnh hình chung 

Có hai đặc điểm lớn tác động đến chương trình 
sức khỏe sinh sản ở Việt Nam. Một là kế hoạch 


* Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam 
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hóa gia đình vẫn còn là một vấn để nổi cộm. Hai là 
chương trình bị chia nhỏ, hoạt động theo ngành 
dọc và có xu hướng nghiêng về phía người cung 
cấp dịch vụ. Với sự chuyển đổi sang cách tiếp cận 
toản diện hơn và hướng vào khách hàng nhằm đáp 
ứng tốt hơn các nhu cầu về sức khỏe sinh sản của 
các cá nhân, việc thiết kế và thực hiện chương 
trình cần phải có những thay đổi lớn. Việc Việt Nam 
tham gia vào Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát 
triển và việc thông qua Chương trình hành động đã 
nâng cao hơn nữa nhận thức và hiểu biết của 
Chính phủ về các vấn đề sức khỏe sinh sản và các 
nhu cầu cần đối mới, cơ sở lôgíc của nhân khẩu 
học đằng sau kế hoạch hóa gia đình vẫn tiếp tục là 
vấn đề quan trọng. Các tiểu chương trình khác do 
UNFPA trợ giúp. Tiểu chương trình các chiến lược 
dân số và phát triển, tiểu chương trình tuyên truyền 
vận động sẽ trợ giúp nhiều hơn nữa các nhà hoạch 
định chính sách cấp . cao mà, ngoài giá trị đích thực 
của sức khỏe sinh sản, chương trình kế hoạch hóa 
gia đình trọng tâm hướn ¬ vào chất lượng và trên cơ 
sở được lựa chọn có thể đạt được một tác động về 
nhân khẩu học lớn hơn. 

Tuy nhiên, cam kết mạnh mẽ đối với kế hoạch 
hóa gia đình không có nghĩa là không có các 
chương trình về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em 
hoặc các hoạt động về sức khỏe phụ nữ, sức khỏe 
trẻ sơ sinh, tình dục và cũng không có nghĩa là 
không tiếp tục theo đuổi các nhu cầu về sức khỏe 
sinh sẵn của các nhóm dân số đặc biệt. Rất nhiều 
hoạt động như vậy đang được tiến hành, nhưng 


cho đến nay, các yếu tố của các chính sách và - 


chiến lược về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 
đình, sức khỏe tình dục mang tính chất toàn diện 
vẫn chưa xác định thỏa đáng và vì thế cũng chưa 
thể phát triển được một hệ thống các chính sách và 
chương trình toàn diện về sức khỏe sinh sản. Phần 
trình bày dưới đây bàn về các vấn đề cơ bản cần 
được giải quyết trong những chính sách như vậy. 

Các vấn đề cơ bản 

Vấn đề chăm sóc sức khỏe bà mẹ còn yếu kém 
và chất lượng chăm sóc sức khỏe ở từng vùng 
cũng khác nhau. Các nghiên cứu gần đây dự tính 
tỷ lệ tử vong bà mẹ tính trung bình trên toàn quốc 
ở vào khoảng 150/100000. Các nguyên nhân phổ 
biến gây tử vong là mất nhiều máu, nạo thai không 
an toản, nhiễm trùng sau khi đẻ, uốn ván, chứng 
kinh giật và vỡ tử cung. Đẻ khó, đẻ non và trẻ nhẹ 
cân cũng còn diễn ra một cách phổ biến. 

Kế hoạch hóa gia đỉnh : Tỷ lệ sử dụng các biện 
pháp tránh thai cao, vào khoảng 65%, nhưng ty lệ 
sử dụng các biện pháp truyền thống cũng chiếm 
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một tỷ lệ rất cao (21%). Vòng tránh thai chiếm 3⁄4 
các biện pháp tránh thai hiện đại. Người ta dự tính 
các nhu cầu chưa được đáp ứng đối với việc tránh 
thai chiếm khoảng 32%. Xấp xỉ khoảng 1/3 tổng số 
sinh được báo cáo là sinh ngoài ý muốn tại thời 
điểm phát hiện có thai. 

Tình trạng nạo phá thai còn rất phổ biến. Theo 
báo cáo của Bộ Y tế, số ca nạo thai vần tiếp tục 
tăng ở mức báo động, và chiếm khoảng 40% tổng 
số trường hợp có thai. Điều này rõ ràng là không 
phù hợp với xu hướng sử dụng các biện pháp tránh 
thai ngày càng tăng. Việc ngăn chặn và quản lý 
các tai biến do hút điều hòa kinh nguyệt và nạo 
phá thai không an toàn vẫn còn là một mối lo ngại 
lớn. 

Không có đủ thông tin tin cậy về tỷ lệ các 
trường hợp mắc bệnh, kiểu bệnh, các yếu tố rủi ro 
và độ nhạy thuốc của các bệnh lây nhiễm qua 
đường tình dục / nhiễm trùng đường sinh sản. Nhìn 
chung, các báo cáo lâm sàng cho thấy tỷ lệ nhiễm 
trùng đường sinh sản rất cao, tỷ lệ lây nhiễm và 
nhiễm trùng đang ngày càng tăng đã gây ra các tai 
biến xấu đối với sức khỏe phụ nữ và việc sử dụng 
các biện pháp tránh thai. 

Theo ước tính của Bộ Y tế, có khoảng từ 
40 000 đến 60 000 người đã bị nhiễm HIV/AIDS. 
Con số này sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2000. Các 
cuộc khảo sát về kiến thức và thái độ cho thấy vẫn 
còn một ty lệ rất cao phụ nữ và thanh niên thiếu 
các kiến thức cần thiết về HIV/AIDS và cách phòng 
ngửa căn bệnh này. Việc sử dụng bao cao su còn 
rất thấp. Việc cung cấp \ máu an toản không phải 
lúc nào cũng có. Hầu hết máu được lấy từ những 
người bán máu chuyên nghiệp. Gần 60% xã ở 8 
tỉnh do UNFPA trợ giúp không có thiết bị và dụng 
cụ kiểm tra để bảo đảm việc truyền máu an toàn. 

Còn thiếu các số liệu về các vấn đề sức khỏe 
sinh sản dựa trên cơ sở giới. Chính sách của quốc 
gia khuyến khích gia đình có hai con đã dần dần 
giúp xóa bỏ truyền thống thích có con trai. Các 
quyết định liên quan đến việc nuôi dạy con cái, Ở 
rất nhiều nơi, thường do chồng và bố mẹ chồng 
quyết định. Chương trình kế hoạch hóa gia đình lấy 
trọng tâm là phụ nữ và nam giới chỉ chịu một phần 
trách nhiệm nhỏ trong việc điều hòa sinh sản. Tỷ lệ 
mắc bệnh và tử vọng. bả mẹ cao, tỷ lệ mắc các 
bệnh phụ khoa và nhiễm trùng đường sinh sản đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và phúc lợi 
của phụ nữ. 

Các chương trình sức khỏe vị thành niên nói 
chung và sức khỏe sinh sản nói riêng trên thực tế 
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chưa có. Mặc dù không được phép về mặt văn hóa, 
tỉnh trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân vẫn 
đang gia tăng. Điều này, cùng với việc thiếu kiến 
thức chung về sinh sản, tình dục, đã làm cho lớp 
trẻ dễ bị rơi vào tình trạng có thai và nạo thai ngoài 
ý muốn (thường là không an toàn với phụ nữ chưa 
có gia đình), và nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm 
qua đường tình dục, HIV/AIDS. Trên thực tế việc 
giáo dục giới tính trong nhà trường chưa có và chỉ 
có một vài vấn đề về tái sinh sản được dạy lồng 
trong các môn khoa học hoặc sinh học. Tỉnh trạng 
gia tăng nhanh các bệnh lây nhiễm qua đường tình 
dục đã chứng tỏ một cách mạnh mẽ rằng việc đưa 
môn “học giáo dục giới tính vào trong trường học là 
vô cùng cần thiết và quan trọng. 

Các vấn đề chính sách 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành ấn chính 
sách, chỉ thị và các sắc lệnh khác nhau về dân số 
và kế hoạch hóa gia đình. Hầu hết các chính sách, 
chỉ thị này có từ trước.Hội nghị quốc tế về Dân số 
vả Phát triển năm 1994, bao gồm Nghị quyết về 
dân số và kế hoạch hóa gia đình do Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông 
qua vào tháng 1 năm 1993, và Sắc lệnh của Thủ 
tướng Chính phủ tháng 6 năm 1993. Nói tóm lại, có 
các chính sách về : 

a. Tuổi kết hôn (nam từ 20 tuổi và nữ từ 18 tuổi 
trở lên) - Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 ; 
b. Tuổi sinh con đầu lòng (không dưới 22 tuổi) - 
Quyết định số 162, tháng 10 năm 1988 ; c. Khoảng 
_ cách sinh (tử 3 đến 5 năm) - Quyết định số 162 ; 
d. Số con của mỗi cặp vợ chồng (mỗi gia đình chỉ 
nên có từ 1 đến 2 con) ; ø. Tự nguyện chọn các 
biện pháp tránh thai - Luật bảo vệ sức khỏe năm 
1989 ; í. Khuyến khích, bồi dưỡng người thực hiện 
và áp dụng các phương pháp kế hoạch hóa gia 
đình ; g. Không khuyến khích : các gia đình có từ 
2 con trở lên phải trả tiền thuê nhà hoặc thuê đất 
cao hơn - Quyết định số 162 ; đối với cán bộ nhà 
nước, khi xem xét đề bạt phải tính đến số con - Chỉ 
thị ban hành tháng 3 năm 1995 ; h. Các chính sách 
kinh tế - xã hội khác : phân chia đất, nhà ở, và hạn 
chế di dân tới các khu vực thành thị đối với các gia 
đình đông người. 

Với việc mức sinh đã giảm đáng kể, quy mô gia 
đình nhỏ lý tưởng trong số các cặp vợ chồng mới 
cưới, Chính phủ đang đánh giá lại các chính sách 
dân số của mình. Tiếp theo sau việc thông qua 
Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về 
Dân số và Phát triển, ở cấp trung ương, các chính 
sách dân số đã được Ủy ban quốc gia về Dân số 
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và Kế hoạch hóa gia đình (NCPFP) xem xót trong 
khuôn khổ dự án do UNFPA trợ giúp. Một dự thảo 
báo cáo đang được bàn luận. Quốc hội đã thực 
hiện hai sáng kiến quan trọng : 1) cùng với Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển quốc tế của Ca-na-đa 
đánh giá lại các chính sách dân số vào năm 1996. 
2) chủ trì Hội nghị quốc gia sau Hội nghị quốc tế 
về Dân số và Phát triển, do AusAID và UNFPA 
đồng tài trợ vào tháng 3 năm 1998. Tại Hội nghị 
này, các cán bộ cao cấp (gồm. Phó Thủ tướng, Chủ 
nhiệm Ủy ban các vấn để xã hội của Quốc hội, 
nhiều bộ trưởng và thứ trưởng, đại biểu quốc hội, 
và nhiều cán bộ của các cơ quan Chính phủ) đã 
tiến hành đánh giá các chính sách hiện nay và việc 
thực hiện chương trình thực tế. Rõ ràng là hầu hết 
nếu không phải tất cả chính sách về vấn đề dân số 
sẽ phải được cân nhắc lại theo tinh thần của các 
nhu cầu của chương trình hiện nay và chương trình 
hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát 
triển. UNFPA đã và đang trợ giúp quá trình này 
thông qua việc làm việc trực tiếp với Quốc hội, Ủy 
ban quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 
và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong 
khuôn khổ tiểu chương trình về tuyên truyền vận 
động. _ 

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã bắt tay vào 
chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về 
Dân số và Phát triển, và đã cam kết thực hiện 
chương trình ở Việt Nam. Cần chú ý rằng kể từ 
năm 1997, Ủy ban quốc gia về Dân số và Kế 
hoạch hóa gia đình đã có những thay đối tích cực 
về hệ thống khuyến khích khen thưởng nhằm bảo 
đảm chắc chắn hơn việc chấp nhận tự nguyện và 
quyền lợi của người sử dụng cũng như nhằm tăng 
cường chất lượng các dịch vụ. Những thay đổi 
quan trọng nhất trong hệ thống khuyến khích khen 
thưởng là việc bãi bỏ khuyến khích bằng tiền cho 
các tuyên truyền viên và cho người sử dụng các 
biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên ở các 
cấp thấp hơn (cấp tỉnh, huyện, xã), việc này chưa 
tới được các cấp lãnh đạo trong phạm vi cả nước. 
UNFPA đang trợ giúp chính quyền trong việc đánh 
giá, cập nhật các chính sách dân số - phát triển và 
thực hiện nó ở các cấp hành chính. UNFPA đặc 
biệt làm việc thông qua Ủy ban quốc gia về Dân số 
và Kế hoạch hóa gia đình, Quốc hội, cán bộ lãnh 
đạo ở các tỉnh, và Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh để tiếp cận tốt hơn các nhà lãnh đạo và 
những người quản lý chương trình ở các cấp thấp 
hơn.Q 
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RÊN quy mô toàn thế giới, mối quan hệ phụ 

thuộc lẫn nhau giữa dân số với phát triển bền 

® vững đã ngày càng được khẳng định mạnh 

mẽ và được chú ý sâu sắc. Chưa bao giờ cộng đồng 

thế giới cũng như mỗi nước lại có nhiều nguồn lực, 

nhiều kiến thức và sức mạnh, nhiều điều kiện thuận 

lợi như ngày nay. Nếu được làm rõ, được phổ biến và 

sử dụng một cách hợp lý có thể thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, phát triển đất nước bền vững cùng với việc 
giải quyết tốt vấn đề dân số. 

Cũng chưa bao giờ thế giới đang phải đối mặt với 
những khó khăn thách thức về kinh tế - xã hội và môi 
trường như hiện nay, nếu không có sự cảnh báo kịp 
thời và tuyên truyền mạnh mẽ thì tình trạng bất bình 

đẳng về kinh tố sẽ ngày càng lớn, nhiều nguồn tài 
nguyên sẽ bị cạn kiệt, tình trạng bùng nổ dân số kéo 
theo nghèo đói bệnh tật, khốn khó của một bộ phận 
lớn dân số thế giới sẽ ngày càng gia tăng. 

Chính vì lẽ đó, Hội nghị quốc tế về dân số và phát 
triển tổ chức tại Cai-rô năm 1994 đã nhấn mạnh đến 
việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động về 
dân số và phát triển. Nội dung của việc thông tin, giáo 
dục và truyền thông này nhắm nâng cao kiến thức, 
hiểu biết và cam kết đối với việc thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình, đồng thời nhằm làm thay đổi thái độ của 
mọi thành viên xã hội theo hướng ủng hộ các chủ 
trương, chính sách về dân số ổn định và phát triển 
bền vững. Ở cấp quốc gia, thông tin đầy đủ và thích 
hợp sẽ giúp các nhà hoạch định kế hoạch và chính 
sách có được những cơ sở lý luận và thực tiễn để triển 
khai công việc thuận lợi. Ở cấp cơ sở, thông tin tuyên 
truyền đầy đủ sẽ giúp cho việc đưa ra những quyết 
định thích hợp về sức khỏe và sinh sản, về quy mô 
gia đình và bảo đảm cuộc sống gia đình, về mô hình 
và cách thức sản xuất, tiêu dùng có hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền vận động về dân số vả phát 
triển ở mọi quốc gia đều hướng vảo các mục tiêu 
chung là : 

- Tăng cường nhận thức, kiến thức, hiểu biết và 
cam kết ở tất cả các thành phần của xã hội tạo dư 
luận và điều kiện để các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch 
định chính sách, các tổ chức đoàn thể và cả cộng 
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đồng đánh giá đúng ý nghĩa và sự xác đáng của 
những vấn đề liên quan đến dân số và có những hành 
động cần thiết để xử trí những vấn đề này trong phạm 
vi tăng trưởng kinh tế vững chắc và phát triển bền 
vững. 

- Khuyến khích những thái độ, cách cư xử có trách 
nhiệm về dân số và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực 
như môi trường, gia đình, tình dục, sinh sản, sự nhạy 
cảm về giới tính và chủng tộc. 

- Giúp các chính phủ và các cơ quan chức năng 
huy động mọi thành phần, mọi cấp, mọi ngành, mọi 
giới tham gia vào việc hoạch định kế hoạch và chính 
sách về dân số và phát triển cũng như việc thực hiện 
và giám sát các chương trình hoạt động. 

- Giúp các cặp vợ chồng và cá nhân thực hiện 
quyền cơ bản của họ để quyết định một cách tự do và 
có trách nhiệm về số con, khoảng cách giữa các con 
và có được những thông tin, giáo dục và phương tiện 
để thực hiện điều đó. 

eỞ Việt Nam, công tác tuyên truyền vận động về 
dân số và phát triển đã được tiến hành rất sớm cùng 
với việc triển khai chính sách về dân số - kế hoạch 
hóa gia đình. Các phương tiện thông tin đại chúng 
cũng như các hình thức tuyên truyền trực tiếp được 
bắt đầu từ khi có Chỉ thị 99/TTg của Thủ tướng Chính 
phủ năm 1963 về công tác vận động sinh đẻ có kế 
hoạch. Do sự nỗ lực chung của toàn Đảng, của các 
cấp chính quyền và của toàn dân, trong đó có sự 
đóng góp của những lực lượng làm công tác tuyên 
truyền, vận động, Việt Nam đã đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên trong 
những năm gần đây có chiều hướng ngày càng giảm. 
Theo thống kê, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở Việt Nam 
1990 - 1995, thì tý lệ gia tăng dân số tự nhiên năm 
1992 là 2,41%, năm 1993 là 2,33%, năm 1994 là 
2,09%. Năm 1996 tỷ lệ phát triển dân số khoảng 
1,8%, đạt mức thấp nhất trong vòng 35 năm trước đó. 


- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của 


* PTS, Giám đốc Phân viện Báo chí - Tuyên truyền, Học viện 
Chính trị quôc gia Hồ Chí Minh 
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nhân dân từng bước được cải thiện, sức khỏe và tuổi 
thọ trung bình không ngửng được tăng lên. 

Mục tiêu chiến lược của công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình đã được Đảng và Nhà nước ta xác 
định là : hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên đến 
năm 2000 xuống dưới 1,8% và đến đầu thế kỷ XXI có 
thể điều chỉnh được tốc độ phát triển dân số phù hợp 
với điều kiện và khả năng của đất nước, thực hiện 
những giải pháp hữu hiệu nhằm đạt mức sinh thay thế 
vào năm 2010 hoặc sớm hơn. 

Thực hiện những mục tiêu trên, nhiệm vụ của 
công tác tuyên truyền vận động của chúng ta là đưa 
các vấn đề : dân số - kế hoạch hóa gia đình ; dân số 
và phát triển ; mối quan hệ giữa dân số với phát triển 
xã hội bền vững ; dân số - kinh tế và lao động ; dân 
số - tài nguyên thiên nhiên và môi trường ; dân số và 
giáo dục ; dân số và chăm sóc sức khỏe ; dân số và 
di dân ; dân số và gia đình ; dân số và sức khỏe sinh 
sản ; giới và phát triển... đến được người dân, làm cho 
mọi người dù sống ở thành thị hay nông thôn, ở đồng 
bằng trung du hay. miền núi, các đảo xa xôi của Tổ 
| quốc ( đều có thể hiểu được. Từ đó góp phần tạo ra sự 
chuyển biến tích cực trong nhận thức, thái độ và hành 
vi của người dân ở các lứa tuổi, nam cũng như nữ, già 
cũng như trẻ. Chỉ có như thế cuộc vận động thực hiện 
kế hoạch hóa gia đình, các chính sách về dân số và 
phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ 
Việt Nam mới trở thành hoạt động tự giác của môi 
người, mỗi gia đình và cả cộng đồng. 

® Công tác thông tin tuyên truyền vận động về 
dân số và phát triển bền vững ở nước ta-đã có nhiều 
cố gắng, ngày càng có chiều sâu, tăng thêm nhiều 
hình thức phong phú và đã đạt được những kết quả 
đáng kể. Các loại hình tuyên truyền vận động đều đã 
được sử dụng và phát huy ưu thế của mình. Từ các 
báo, tạp chí, các đài phát thanh truyền hình trung 
ương đến các báo đài địa phương, các trung tâm 
thông tin tuyên truyền của nhiều đoàn thể, nhiều tổ 
chức đã ra quân đồng loạt. Hoạt động thông tin tuyên 
truyền vừa qua bao gồm các kênh thông tin truyền 
thông từ thông tin trong những nhóm nhỏ thân tình 
nhất, giữa một số người đến chương trình giáo dục 
chính thức trong nhà trưởng, tử những hinh thức nghệ 
thuật dân gian truyền thống đến nhưng cuộc biểu 
diên văn nghệ đại chúng, từ những cuộc hội nghị 
dành cho các nhà lãnh đạo đến việc đưa tin về những 
vấn để toàn cầu... Tất cả các hoạt động đó đã đưa 
thông tin ngày cảng sâu rộng tới cộng đồng. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vận động về dân 
số và phát triển của chúng ta cũng còn nhiều hạn 
chế. Trong nhiều năm qua, nội dung tuyên truyền 
hướng chính vào việc kế hoạch hóa gia đình, quy mô 
gia đình nhỏ, mỗi cặp vợ chồng chỉ 1 - 2 Con... mà 
chưa đi sâu vào việc lổng ghép giữa dân số với phát 
triển. Về môi hình thức tuyên truyền cũng chưa thật 
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uyển chuyển sinh động. Phương tiện thông tin tuyên 
truyền cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm cho 
công tác này còn nhiều hạn chế. 

Vì vậy, để nâng cao năng lực và chất lượng của 
công tác thông tin tuyên truyền về dân số và _ phát 
triển trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải 
pháp chính yếu sau : 

Một là, khảo sát, thu thập thông tin về chất lượng 
và mức độ của công tác tuyên truyền vận động về 
dân số và phát triển, về kiến thức, hiểu biết và thái độ 
cũng như kỹ năng tuyên truyền vận động của cán bộ 
thông tin đại chúng. Qua khảo sát sẽ có những tài liệu 
đánh giá được thực trạng kiến thức, hiểu biết cũng 
như kỹ năng tuyên truyền vận động về dân số và phát 
triển để dùng trong các cơ sở đào tạo tập trung cũng 
như đảo tạo tại chỗ cho đội ngũ phóng viên, tuyên 
truyền viên. Từ kết quả của khảo sát và nghiên cứu 
sẽ xây dựng tài liệu học tập, đào tạo, tập huấn và tổ 
chức các chương trình tuyên truyền vận động cho phủ 
hợp với từng đối tượng tuyên truyền vận động. 

Hai lả, soạn thảo các tài liệu làm cớ sở xây dựng 
các chương trình tuyên truyền vận động về dân số và 
phát triển. Trước hết đó là sách hướng dẫn tuyên 
truyền vận động với các cách tiếp cận khác nhau để 
tuyên truyền vận động cho các vấn đề liên quan đến 
dân số và phát triển mà trọng tâm hướng về chất 
lượng dân số, giới, sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị 
thành niên ; các cách tiếp cận truyền thông, các biện 
pháp nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động cho 
các nội dung dân số và phát triển. Đây sẽ là tài liệu 
tham khảo trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên 
cứu cho các lớp đảo tạo thưởng xuyên và đảo tạo tại 
chức. Để nâng cao chất lượng của các tài liệu tuyên 
truyền vận động dân số và phát triển cần phải có sự 
kết hợp giữa các tư liệu, kết quả nghiên cứu đang sử 
dụng với yêu cầu của công tác tuyên truyền vận động 
dân số và phát triển rong giai đoạn 1997 - 2000. 

Ba là, mở các lớp đào tạo tập trung và tập huấn 
cho cán bộ giảng dạy và sinh viên báo chí, tuyên 
truyền về kiến thức dân số và phát triển, về kỹ năng 
tuyên truyền vận động. Đội ngũ này sau khi được đảo 
tạo, tập huấn sẽ là lực lượng tham gia việc lồng ghép 
các vấn đề dân số và phát triển vào nội dung giảng 
dạy, học tập của các ngành khác nhau, các lĩnh vực 
hoạt động khác nhau nhằm nâng cao được năng lực 
của chính đội ngũ này. 

Bốn là, nâng cao năng lực tuyên truyền vận động 
về dân số và phát triển cho đội ngũ cán bộ thông tin 
đại chúng làm công tác này thông qua việc đào tạo và 
tập huấn tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng việc xây 
dựng và đưa tin dân số và phát triển trên các phương 
tiện thông tin đại chúng : phát thanh, truyền hình, báo 
và tạp chí. Mở các cuộc thi về tuyên truyền dân số và 
phát triển trong nhân dân. 


33 


Điễn đàn Đân số và Phác triển 


SỐ 15 (8-1998) 


MỘT SỐ KINH NGHIÊM TUYÊN TRUYÊN 
Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN 


Trong vài thập niên gần đây, thể giới đã trải 
| qua những biến đổi sâu sắc, đạt được những 

thành tựu chưa từng thấy trên hầu hết các 
[nh vực đời sống. Những thành tựu ấy đã góp phần 
từng bước tạo ra những tiến bộ xã hội tăng thêm phúc 
lợi phục vụ con người, cải thiện đáng kể điều kiện 
sống một bộ phận cư dân nghèo ở các quốc gia. Tuy 
nhiên, các nước đang phát triển vẫn đứng trước thách 
thức - thậm chí thách thức nảy không những không 
giảm mà còn có nguy cơ trầm trọng thêm - đó là sự 
gia tăng dân số và cùng với nó là sự nghèo đói, 
ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên. 

Tỉnh hình trên đã đặt các dân tộc trên toàn thế 
giới trước một thực tế là phải nhận thức vả hành động 
-_ nhằm giải quyết vấn đề dân số trong mối quan hệ 
chặt chế với tăng trưởng ' kinh tế và phát triển bền 
vững. Ở các nước phát triển, vấn đồ gia tăng dân số 
không đặt ra. Với tỷ lệ tăng dân số rất thấp, với tiềm 
lực kinh tế mạnh, các nước giàu hoàn toàn có điều 
kiện giải quyết đồng loạt nhiều công việc nhằm bảo 
đảm cho sự phát triển bền vững. Song, vấn đề lại 
xuất hiện ở một khía cạnh khác, khía cạnh trách 
nhiệm của họ về sự phát triển bừa bãi trong quá trình 
công nghiệp hóa suốt những thế kỷ qua. Các nước 
đang phát triển là những nước nghèo lại chịu sức ép 
nặng nề của sự gia tăng dân số. Với tốc độ hiện nay, 
mỗi năm trên thế giới sẽ có thêm khoảng 80 triệu 
người. Sự gia tăng này tuyệt đại bộ phận là ở các 
nước nghèo. Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, 
25% dân số các nước đang phát triển hiện sống 
nghèo khổ. Khu vực. nghèo đói nhất thuộc về 
châu Phi nhiệt đới. Ở Ni-giê-r-a, Ê-ti-ô-pi, Ma-li, 
Mô-dăm-bích, Kê-ni-a, Ru-an-đa và nhiều nước châu 
Phi khác, dân số nghèo đói chiếm tới hơn 50%. Do 
cơ cấu dân số trẻ tuổi cao, những thập niên tới sẽ 
chứng kiến sự gia tăng số lượng tuyệt đối của cư dân 
ở nhiều nước đang phát triển. Điều ấy sẽ dẫn tới 
những khó khăn, phức tạp trong việc cung cấp lương 
thực - thực phẩm, dịch vụ y tế, giáo dục, cũng như 
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hạn chế các khả năng đầu tư phát triển và bảo vệ môi 
trưởng sống. 

Trong điều kiện ấy, một công việc có tầm quan 
trọng hàng đầu đối với các nước đang phát triển là 
tiến hành tuyên truyền vận động nhằm hình thành và 
không ngừng nâng cao nhận thức xã hội về dân số 
và phát triển. Trên thực tế, dân số và \ phát triển là hai 
vấn đề thống nhất, gắn | bó, không thể tách rời, vừa là 
điều kiện vừa là kết quả trực tiếp của nhau. Quy mô 
dân số hợp lý là điều kiện cho việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống, khai thác tài nguyên thiên nhiên 
vừa phải, tổ chức nền sản xuất an toàn và chất lượng 
bền vững. Ngược lại, sự phát triển bền vững sẽ nâng 
cao đời sống toàn diện cho cư dân và giảm thiểu sự 
gia tăng dân số. Theo báo cáo năm 1997 của Ngân 
hàng thế giới (WB) có thể thấy tỷ lệ tăng dân số bình 
quân hằng năm trong thời ¡ gian 1990 - 1995 của phần 
lớn các nước đang phát triển là trên 2%. Cá biệt có một 
số nước, ty lệ này cao hơn 3% như Ni-giê-ri-a 3,3%, 
Găm-bi-a 3,7%, Y-ê-men 5%... Sự tăng trưởng 
nhanh về quy mô dân số là điểm nút, làm trầm trọng 
thêm cái vòng đói nghèo luấn quấn của các nước 
đang phát triển. 

2 - Nội dung tuyên truyền vận động đối với các 
nước đang phát triển nhằm vào các vấn đề cụ thể 
như : ổn định quy mô dân SỐ ; tăng trưởng kinh tế 
vững chắc trong bối cảnh phát triển bền vững ; qiáo 
dục nâng cao trình độ văn hóa nhân dân ; bình đăng 
và công bằng nam nữ ; giảm ty lệ tử vong trong sinh 
sản ; phổ. cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, kể cả kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe tình 
dục... Nói cách khác, nội dung của các vấn đề tuyên 
truyền vận động gắn bó, thể hiện mục tiêu nâng cao 
chất lượng cuộc sống của cư dân. Nội dung này phản 
ánh một nguyên tắc hàng đầu, mang tính quyết định : 
con người là trung tâm của mọi quan tâm về phát 


+ PGS, PTS, Phó giám đốc Phân viện Báo chí - Tuyên truyền, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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triển bền vững, là vốn quý nhất của mọi quốc gia, dân 
tộc ; trong xã hội, mọi cá nhân đều được bảo đảm cơ 
hội phát triển với mức cao nhất theo tiểm năng 
của họ. 

Một chủ đề trọng tâm của việc tuyên truyền vận 
động về dân số và phát triển ở các nước đang phát 
triển là vấn đề giới và sức khỏe sinh sản. Thực chất, 
giới và sức khỏe sinh sản là hai mặt của một vấn đề 
không thể tách rời. Giải quyết được vấn để giới và 
sức khỏe sinh sản sẽ là điều kiện hàng đầu để giải 
quyết các vấn đề còn lại liên quan đến dân số và 
phát triển. Trong Thông điệp cho Ngày dân số thế 
giới năm 1998, tiến sĩ Nafis Sadik - Giám đốc điều 
hành Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã nhấn 
mạnh : “Nếu phụ nữ được lựa chọn, họ sẽ có ít con 
hơn mẹ của mình đã có. Gia đình sẽ nhỏ hơn và dân 
số sẽ tăng trưởng chậm hơn. Đây là bài học của 
suốt 30 năm qua". 

Để có thể lựa chọn, phụ nữ phải được bảo đảm về 
giáo dục, về quyền bình đăng mọi mặt trong gia đình, 
xã hội, phải được bảo đảm sức khỏe trong sinh sản, 
kế hoạch hóa gia đình và quyền sinh sản. Trong khi 
đó, toàn thế giới đang còn 960 triệu người mù chữ và 
phụ nữ chiếm 75% con số ấy. Khoảng 130 triệu trẻ 
em với 70 triệu là trẻ em gái không được tiếp cận với 
bậc giáo dục tiểu học. Tuyệt đại bộ phận số người 
thiệt thòi về giáo dục là ở các nước đang phát triển. 
Cũng ở các nước đang phát triển, phụ nữ là lực lượng 
làm ra 80% tổng sản lượng lương thực, là nguồn hỗ 
trợ hầu như duy nhất cho việc chăm sóc bảo vệ mình 
và con cái mình, là thành phần bao trùm trong những 
"lao động không tên" trong gia đình. Song, phụ nữ 
vẫn phải gánh chịu những thiệt thòi so với nam giới 
trong giáo dục, tín dụng, tài sản, chăm sóc y tế, cũng 
như không có quyền lựa chọn trong sinh sản. Mỗi 


năm trên thế giới có nửa triệu phụ nữ chết do hậu quả. 


của việc có thai và sinh con. Gần 99% trong số ấy là 
ở các nước đang phát triển. Cứ 21 phụ nữ châu Phi 
thì có 1 người bị chết do thai nghén và sinh nở. Con 
số rủi ro đó ở châu Á là 1/54 và 1/6366 ở Bắc Mỹ, 
1/8850 ở Bắc Âu. Như vậy, tỷ lệ tử vong mẹ ở các 
nước thế giới thứ ba lớn hơn hằng trăm lần so với các 
nước phát triển. Hầu hết các trường hợp tử vong trên 
là do nguyên nhân không được chăm sóc sức khỏe 
tốt trong thời gian thai nghén và sinh sản, không 
được bảo đảm các dịch vụ y tế về sinh sản. 

3 - Việc tuyên truyền vận động về dân số và phát 
triển trước hết và chủ yếu nhằm vào các nhà hoạch 
định chính sách các cấp, những người làm công tác 
truyền thông, các nhà hoạt động chính trị, văn hóa, 
xã hội, những nhân vật có trách nhiệm, có uy tín, có 
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ảnh hưởng trong các cộng đồng. Đây là bộ phận “đầu 
cầu" có ý nghĩa chiến lược đối với việc thực hiện các 
mục tiêu thực tế về dân số và phát triển. Mục đích đặt 
ra cho hoạt động tuyên truyền vận động, trước hết là 
cung cấp kiến thức, thay đổi và nâng cao nhận thức, 
hiểu biết, bảo đảm sự cam kết đối với các vấn đề liên 
quan đến dân số và phát triển. Từ việc thay đổi và 
nâng cao nhận thức, việc tuyên truyền vận động còn 
nhằm tới việc thúc đẩy các cơ quan chính quyền, các 
tầng lớp có uy tín, trách nhiệm trong xã hội đánh giá 
một cách xác đáng ý nghĩa của các vấn đề dân số và 
phát triển trong phạm vi nhỏ địa phương, lĩnh vực của 
mình hoặc phạm vi rộng lớn hơn như quốc gia, thế 
giới. Từ đó dẫn tới những hành động cần thiết nhằm 
đặt ra và giải quyết trên thực tế các vấn đề dân số và 
phát triển trong khuôn khổ tăng trưởng kinh tế vững 
chắc và phát triển bền vững. 

Hoạt động tuyên truyền vận động cũng hướng tới 
lực lượng quan chức các cấp có cam kết chính trị đối 
với vấn đề dân số và phát triển. Sự cam kết này phải 
thúc đẩy việc tham gia của các cấp, các ngành, các 
tổ chức chính trị - xã hội, trên mọi lĩnh vực hoạt động, 
các cộng đồng dân cư, tập trung các nguồn lực, giám 
sát các chương trình, đề ra và thực hiện các chính 
sách, chủ trương về dân số và phát triển. 

Một mục đích không kém phần quan trọng của 
hoạt động tuyên truyền vận động là tạo ra bầu không 
khí tích cực, dư luận xã hội lành mạnh, ủng hộ những 
hành vi, cách cư xử có trách nhiệm trong dân số và 
phát triển nói chung, đặc biệt là các lĩnh vực tế nhị và 
nan giải như : môi trường, gia đình, tình dục, sinh 
sản, sự nhạy cảm về giới tính và chủng tộc. 

Mục đích cụ thể gắn với hiệu quả hoạt động dân 
số và phát triển là nâng cao nhận thức và tạo khả 
năng cho các cặp vợ chồng, các cá nhân trong xã hội 
có thể tự quyết định về số con, về khoảng cách giữa 
các lần sinh ; họ được bảo đảm đầy đủ, kịp thời thông 
tin và phương tiện, dịch vụ y tế để thực hiện điều đó. 

Nắm rõ tình hình, đặc điểm, khả năng tiếp nhận 
kiến thức và thay đối nhận thức của đối tượng cũng 
như những khó khăn, phức tạp đặt ra là một điều kiện 
hàng đầu bảo đảm sự thành công của hoạt động 
tuyên truyền vận động. Ở các nước đang phát triển, 
hàng loạt khó khăn, thiếu thốn tạo thành rào cản, làm 
hạn chế khả năng tổ chức thực hiện và hiệu quả của 
công tác tuyên truyền vận động về dân số và phát 
triển. Đó là những khó khăn do trình độ văn hóa thấp, - 
do nghèo nàn về kinh tế, các hủ tục, tập quán lạc hậu 
về gia đình, về giới, về tình dục, những phức tạp về 
tôn giáo, sự thiếu thốn về các phương tiện thông tin 
và điều kiện đi lại khó khăn v.v... 
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Một đặc điểm nổi bật của các nước đang phát 
triển là thu nhập thấp và phần lớn cư dân sống ở 
nông thôn. Và chính ở đó sự nghèo khó và nền học 
vấn thấp là mảnh đất tốt cho những hủ tục, tập quán 
lạc hậu tổn tại và ảnh hưởng tiêu cực đến những cố 
gắng cải thiện dân số và phát triển. Việc đưa thông 
tin đến cư dân đã khó khăn do sự chậm phát triển về 
giao thông liên lạc và các phương tiện truyền thông. 
Một lượng thông tin ít ỏi về dân số và phát triển khi 
đến được với cư dân lại bị nhiễu loạn, hay bị từ chối 
tiếp nhận bởi những lý do tôn giáo, bởi lực cần của 
những quan niệm cổ hủ và sức ép của các mối quan 
hệ, các thế lực gia đình và xã hội. 

4 - Trong điều kiện ấy, việc tuyên truyền vận động 
về dân số và phát triển ở các nước đang phát triển 
được thực hiện trên nhiều kênh, nhiều phương tiện 
phong phú. Trước hết, các phương tiện thông tin đại 
chúng có vai trò sống còn trong các chiến dịch tuyên 
truyền, là con đường tốt nhất để tác động tới nhiều 
người một cách nhanh nhất. Chỉ từ năm 1986 đến 
năm 1992, số máy thu hình ở châu Phi đã tăng gấp 
đôi, đạt 16,2 triệu chiếc. Bình quân 29 người có một 
máy thu hình. Số máy thu thanh còn lớn gấp 4 lần, 
tức là vào khoảng 66 triệu chiếc. Ở các khu vực khác 
như châu Á, Mỹ la-tinh, Các phương tiện thông tín, 
báo chí cũng phát triển đáng kể, trở thành nguồn 
cung cấp thông ' tin quan trọng nhất cho cư dân. Vì 
thế, ở bất cứ / quốc gia nào, những người tổ chức thực 
hiện các chiến dịch tuyên truyền vận động về dân số 
và phát triển cũng tìm các khả năng quan hệ hợp tác 
với các cơ quan báo chí, các nhà báo nhằm sử dụng 
báo chí để thực hiện các mục tiêu công tác của mình. 

Các hình thức thông tin về dân số vả phát triển 
trên các phương tiện thông tin đại chúng thường rất 
đa dạng, tùy thuộc vào nội dung, mục đích từng 
chiến dịch tuyên truyền vận \ động và tập quán, tâm lý 
của công chúng. Những vấn đề về dân số và phát 
triển được chuyển tải qua các cuộc tọa đàm, phỏng 
vấn, qua các phóng sự, bản tin, thông báo, quảng 
cáo v.v... Các hình thức được coi là có hiệu quả tại 
Mỹ la-tinh và vùng Ca-ri-bê bao gồm các truyện tranh 
trên báo. Hình thức truyện tranh in trên báo và in 
thành sách phát đến từng đối tượng. cần tuyên truyền 
vận động cũng được sử dụng rộng rãi và được 
hoan nghênh ở Nam Phi. Tại nhiều nước Nam Á và 
Đồng - Nam Á các hình thức thông báo, quảng cáo 
gây ấn tượng trên phát thanh và truyền hình được coi 
là có tác dụng tốt và được sử dụng thường xuyên. 

Nội dung dân số và phát triển cũng trở thành đề 
tài cho phim ảnh, kịch, ca khúc, múa và múa rối. Đặc 
biệt, ở các hình thức này, người ta quan tâm kết hợp 
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hài hòa giữa nội dung thông điệp dân số và phát triển 
với tính chất hài hước, vui nhộn nhằm thỏa mãn nhu 
cầu giải trí. Các hình thức diễn xuất dân gian được 
tận dụng triệt để nhằm tăng khả năng tiếp nhận 
thông tin. Ở U-gan-đa người ta chiếu rộng rãi bộ phim 
sân khấu “Thật không đế” với nội dung vận động 
phòng chống HIV/AIDS. Tại Ni-giê-ri-a, các đội văn 
nghệ địa phương được cử đến từng làng, I bản xa trình 
diễn các vở kịch vui với thông điệp về kế hoạch hóa 
gia đình. Kết quả là số lượt khách đến các trung tâm 
y tế tăng 80% và số lượng người áp dụng các biện 
pháp phỏng tránh thai tăng 41%. 

Các hình thức như tài liệu tuyên truyền, sách 
hướng dẫn, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu được 
sử dụng Ở tất cả các nước. Tại Phi-líp-pin các tuyên 
truyền viên biên soạn các tập tải liệu sinh động với 
các thông điệp ngắn gọn, các số liệu gây ấn tượng và 
phát đến tận tay từng nghị sĩ. Tại châu Phi, người ta 
đã nghiên cứu thống kê ngày làm việc của người vợ 
và người chồng của một gia đình nông thôn. Kết quả 
là ngày làm việc của phụ nữ dải hơn và số đầu công 
việc của _phụ nữ là 25 và của đàn ông chỉ có 9. 
Những số liệu cụ thể có sức thuyết phục này thúc đẩy 
nam giới thay đối thái độ, cách ứng: xử đối với phụ nữ. 

Truyền thông trực tiếp vừa bổ sung, vừa khắc 
phục những hạn chế của các phương tiện truyền 
thông gián tiếp. Ở các nước đang phát triển, người ta 
tổ chức các cuộc nói chuyện, sinh hoạt câu lạc bộ, 
các cuộc thi, các hình thức tiếp cận trực tiếp đa dạng 
để giải quyết nhiệm vụ tuyên truyền vận động dân số 
và phát triển. Tại Ga-na, Hội kế hoạch hóa việc làm 
cha mẹ ra đời tử năm 1980 đã tuyên truyền và tổ 
chức “câu lạc bộ Người cha" tại các nơi làm việc. 
Trong các buổi sinh hoạt hằng tuần của "câu lạc bộ 
Người cha”, người ta tổ chức nói chuyện về kế hoạch 
hóa gia đình, về tình dục và sức khỏe sinh sản, tổ 
chức thảo luận nhóm hay chiếu các băng hình. Người 
quản lý câu lạc bộ, các nhà hàng giải khát được 
quyền nhận bán các phương tiện tránh thai không 
cần đơn thuốc. 


* 


Tóm lại, tuyên truyền vận động là khâu đầu tiên 
có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thành 
công các mục tiêu về dân số và phát triển. Do những 
điều kiện đặc thù và khó khăn hạn chế ở các nước 
đang phát triển, hoạt động tuyên truyền vận động 
nhằm thay đổi nhận thức về dân số và phát triển là 
một quá trình, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm, sự vận 
dụng đa dạng các loại hình, phương tiện truyền thông 
đại chúng, các phương pháp, cách thức phong phú 
phù hợp với các đối tượng cụ thể. 


Nghiên cứu - Trao đôi 


Ề thực hiện thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước, cùng 


với việc phát huy nội lực là chính, việc 
tranh thủ thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu 
tư nước ngoài là hết sức quan trọng. Những năm 
vừa qua, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam 
ng ngừng — lên cả về số TH và chất Ni 


TT... CC... ...ẻố... hố... .................. 


các dự án. Đến hết tháng 4-1998, đã có 2379 dự án 
được cấp giấy phép với tổng vốn đăng ký hơn 
32,29 tỉ USD (không. kể 555 dự án mở rộng quy 
mô hoạt động, tăng vốn khoảng 3,57 tỉ USD). Khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn đạt nhịp độ tăng 
trưởng cao, năm 1997 đã sản xuất được 28% tổng 
sản lượng công nghiệp của nền kinh tế quốc dân, 
nhờ đó đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh 
tế, tăng xuất khẩu, tăng thu ngân sách và làm thay 
đổi bộ mặt kinh tế - xã hội trên nhiều vùng của đất 
nước. Thật có lý khi nói rằng các nguôn lực từ bên 
ngoài vào nước ta, nếu được sử dụng có hiệu quả, 
chẳng những chúng ta có lợi, mà chính những nhà 
đầu tư nước ngoài thực sự làm ăn nghiêm túc cũng 
mong muốn điều ấy, vì đó là lợi ích thiết thân của 
họ. Tuy nhiên, bên cạnh những liên doanh làm ăn 
có lãi, rất đáng khích lệ và trân trọng, thì cũng có 
một số cơ sở liên doanh đang “than phiền” là thua 
lỗ, trong đó có vấn đề hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 
Bài viết này đề cập đến một số khía cạnh của tình 
hình trên qua khảo sát các liên doanh làm ăn thua 
lỗ ấy. 

Thông thường, khi các nhà doanh nghiệp thăm 
dò và tiến hành việc đầu tư bất cứ ở đâu cũng đều 
tính đến mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận (nếu không 
nói là mục đích trước tiên và cũng là cuối cùng). Vì 
vậy, mong muốn thu hôi vốn và đem lại lợi nhuận 
càng nhanh càng tốt của họ cũng là điều dễ hiểu. 
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Số đông các nhà doanh nghiệp sẽ bằng các giải 
pháp về công nghệ, quản lý, thị trường v.v... để 
nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng sức 
cạnh tranh của hàng hóa. Nhưng cũng có một số ít 
trong số đó, để đạt được mục tiêu tìm kiếm lợi 
nhuận, họ sử dụng cả những phương thức, thủ đoạn 
Ti tốt, thậm chí là bất hợp pháp. Chúng tôi có 


"`"... # thể dân ra vài trường hợp cụ 


- danh nghĩa là trả hoa hồng 
s cho người môi giới bán 
hàng, đồng thời đã hạch toán chỉ phí tiếp thị hơn 
15 tỉ đồng (cho công ty mẹ của bên nước ngoài). 
Trong khi đó số vốn thực góp của phía nước ngoài 
(cả tiền và thiết bị) chỉ tương đương hơn 23,7 tỉ 
đồng Việt Nam (nghĩa là chưa bằng 73% số tiền đã 
“chuyển ra” không hợp pháp). Có không ít liên 
doanh đã tạo ra tình trạng “lãi thật, lỗ giả” và các 
thủ đoạn gian lận thương mại, gian lận kinh tế 
nhằm trốn tránh hoặc giảm một số khoản phải nộp 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. Lại có 
trường hợp thì “lỗ thật”, nhưng là “lỗ có dụng ý”, 
phù hợp với mong muốn của phía nước ngoài tham 
gia liên doanh. Chẳng hạn như Công ty liên doanh 
P&G(Binh Dương) được thành lập để sản xuất 
các loại hóa mỹ phẩm (xà phòng, bột giặt, thuốc 
đánh răng, nước gội đầu). Đến nay tổng vốn đầu tư 
đăng ký cấp phép là 37 triệu USD, vốn pháp định 
là 14,3 triệu USD (bên Việt Nam góp 30%, phía 
nước ngoài góp 70%). Sau một thời gian hoạt 
động, đến 31-12-1997 tông vốn đầu tư mà liên 
doanh này đã thực hiện là 54,5 triệu USD (trong đó 
vốn vay là 40,2 triệu USD), nhưng số lỗ đã lên đến 
35,7 triệu USD (lỗ gần 66% tông vốn đầu tư). Một 
con số thật khó tin đối với các nhà kinh doanh làm 
ăn nghiêm túc, nhưng đó là con số thực tế. Một 
trong những nguyên nhân gây nên tỉnh trạng này, 


* Vụ 1, Văn phòng Chính phủ 
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theo đánh giá của chúng tôi, là do liên doanh đã sử 
dụng một khoản tài chính quá lớn cho chỉ phí tiếp 
thị - quảng cáo và trả lương cho nhân viên người 
nước ngoài. Sự “vung tay quá trán” này đang làm 
cho dư luận đặt ra nhiều câu hỏi : Phải chăng phía 
nước ngoài muốn thị trường Việt Nam “làm quen” 
với các loại sản phẩm của họ, nghĩa là của “công 
ty mẹ” ở ở “chính quốc”, mà không cần tính đến hiệu 
quả hoạt động của liên doanh, coi đây như “một 
biện pháp thí tốt trên bàn cờ” ? Phải chăng phía 
Việt Nam đang “dễ tính” để cho phía đốt tác nước 
ngoài sử dụng cả phần vốn góp của mình nhằm 
quảng cáo cho các sản phẩm của các “công ty mẹ” 
thâm nhập vào thị trường Việt Nam 2? v.v và v.v. 
Tiếp đó, phía nước ngoài đã tìm mọi cách xin mua 
lại cổ phần của phía Việt Nam để chuyển thành 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài... (còn trong 
trường hợp cả hai bên đồng ý chấm dứt hoạt động 
(rút giấy phép) thì bên Việt Nam phải trả nợ phần 
vốn vay tương ứng với 30% tỉ lệ góp vốn, tức là 
phải trả một khoản tiền 12,06 triệu USD)... Dư 
luận đặt câu hỏi : phải chăng những phương án đưa 
ra từ phía nước ngoài là có sự tính toán trước, và họ 
hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ phải chấp nhận 2 
Sau một thời gian đàm phán, trong bầu không khí 
trái ngược so với khi ra mắt liên doanh, kết quả 
cuối cùng là buộc cả hai bên chấp nhận phương án 
giảm tỷ lệ góp cổ phần của Việt Nam từ 30% 
xuống còn 7% và của nước ngoài từ 70% lên 93% 
(thỏa thuận này sẽ dọn đường cho việc P & G tăng 
vốn đầu tư từ 37 triệu USD lên 83 triệu USD và 
bảo đảm quyền giám sát quản lý). 

Công ty liên doanh rượu bia Tiền Giang (nay đã 
chuyển thành 100% vốn nước ngoài) là một liên 
doanh trong lĩnh vực rượu bia, nước giải khát (lĩnh 
vực đầu tư mà nhiều ý kiến cho rằng chúng ta có 
quá nhiều dự án) giữa Công ty bia BGI Pa-ri với Xí 
nghiệp liên hiệp rau quả xuất khẩu Tiền Giang, có 
vốn pháp định là 13 triệu USD (phía Việt Nam góp 
30%, phía Pháp góp 70%) và tổng vốn thực tế đã 
đầu tư là 43 triệu USD. Qua 4 năm hoạt động 
(1993 - 1996), Công ty liên doanh rượu bia Tiền 
Giang liên tục bị thua lỗ với tông số 232 tỉ đồng. 
Hội đồng quản trị đã quyết định bán lại Công ty 
với giá 50 triệu USD, nếu bên đối tác Việt Nam 
không mua thì BGI Pa-ri sẽ mua. Bán lại cho phía 
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nước ngoài cũng là giải pháp bất đắc đĩ, mà chúng 
ta “không còn có sự lựa chọn nào khác”. 

Các nhà đầu tư khi quyết định việc thực hiện dự 
án ở Việt Nam đã cân nhắc, tính toán các yếu tố 
thuận lợi khó khăn, đặc biệt là về thị trường tiêu 
thụ sản phẩm. Nhưng đối với chúng ta sự cân nhắc 
kỹ càng vấn đề này là hết sức quan trọng. Nếu liên 
doanh mà đơn thuần chỉ dựa vào việc nhập thiết bị 
lắp ráp để tiêu thụ trong nước, thì phân giá trị tăng 
thêm do khâu lắp ráp chẳng được bao nhiêu, trong 
khi đó chúng ta lại phải hứng chịu phần rủi ro của 
thị trường tiêu thụ. Làm như vậy, chẳng khác nào 
biến nước ta thành thị trường bán lẻ sản phẩm cho 
các “công ty mẹ”. Hơn nữa đối với một số mặt 
hàng, sản phẩm cao cấp đã gặp phải không ít khó 
khăn khi thành lập liên doanh đã dựa trên cơ sở 
tính toán ấy. Sản phẩm ứ đọng, không tiêu thụ 
được của liên doanh sản xuất ô tô Hòa Bình và một 
vài liên doanh khác đã phản ánh rõ điều đó. 

Tình hình đầu tư trong lĩnh vực du lịch, khách 
sạn, văn phòng cao cấp... cũng “có vấn đề” tương 
tự. Hiện nay, chúng ta đang có quá nhiều liên 
doanh trong việc xây dựng các khách sạn, văn 
phòng cho thuê. Ở đây không thê không nói đến 
vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quan lý nhà 
nước khi xem xét, thầm định dự án, trong đó có 
việc tính toán nhu cầu của thị trường đối với từng 
loại sản phẩm. Các nhà đầu tư rất hy vọng ở khả 
năng thu hồi vốn đầu tư nhanh trong lĩnh vực này. 
Sự tập trung quá mức một lượng vốn đầu tư vào 
một lĩnh vực sẽ gây thiếu hụt vốn ở nhiều lĩnh vực 
khác, làm cho cơ cấu vốn đầu tư mất cân dối, hiệu 
quả sử dụng vốn thấp. Tình trạng khủng hoảng 
thừa đối với các khách sạn và văn phòng cho thuê 
ở ta là điều đáng báo động. Bởi vì, một trong 
những nguyên nhân gây ra khủng hoảng tài chính 
ở Thái Lan, như một số nhà kinh tế phân tích, là 
có phần do đầu tư quá nhiều vào lĩnh vực bất 
động sản. 

Đành rằng trong đầu tư và kinh doanh nhiều khi 
không tránh khỏi rủi ro, thua lỗ nhưng không thể 
chấp nhận tình trạng những người có trách nhiệm 
khi lập và duyệt dự án (mặc dù có thể thấy trước 
được triên vọng không mấy sáng sủa của dự án) chỉ 
vì lợi ích cá nhân hoặc do bàng quan vô trách 
nhiệm trước số phận của các công ty mà vẫn cứ để 
cho nó ra đời. Trong đó đáng lên án hơn cả là có 
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người đã ăn hối lộ dưới nhiều hình thức khác nhau, 
làm tốn hại lợi ích quốc gia. 

Tình trạng các cán bộ của phía Việt Nam tham 
gia hội đồng quản trị trong các liên doanh không 

có có “tiếng nói”, không bảo vệ được lợi ích của 
chúng ta khi tham gia liên doanh cũng là một thực 
tế đáng lo ngại. Đối với các liên doanh làm ăn thua 
lỗ, thì tình trạng đó còn tôi tệ hơn nhiều. Không ít 
người chỉ mong sao giữa được cái chân “ủy viên” 
và hằng tháng có được một khoản thu nhập “hậu 
hĩnh”, còn bản thân họ thì trở thành “con rối” trong 
sự điều khiển của phía nước ngoài. Trường hợp 
Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh sản xuất 
gạo Việt - Mỹ đã đồng tinh hoặc làm ngơ trước 
những vi phạm của Tông giảm đốc người nước 
ngoài là một thí dụ. Mặc dù ở Công ty liên doanh 
này, lợi ích hợp pháp của phía Việt Nam ngày càng 
thua thiệt, nhưng bản thân ê ông ta hằng thắng vần 
được nhận một khoản tiền 11 triệu đồng ngoài tiền 
lương ! Dĩ nhiên, trong một vài liên doanh cũng có 
nguyên nhân là do phía nước ngoài, trong quá trình 
hoạt động, thường tìm mọi mánh khoé để vô hiệu 
hóa, để “mua” các thành viên của bên Việt Nam 
tham gia hội đồng quản trị và ban giám đốc. 

Nhà đầu tư bao giờ cũng phải cân nhắc, tính 
toán đến các lợi ích thiết thân, và do đó họ luôn 
quan tâm tới các điêu kiện có ảnh hưởng đến hiệu 
quả của dự án. Rất dễ hiểu khi có những dự án đã 
triển khai, chỉ phí bỏ ra cho việc đền bù giải phóng 
mặt bằng hàng triệu USD, nhưng họ vẫn sẵn sàng 
chấp nhận ngừng việc đầu tư, nếu như phát hiện 
thấy dự án không có khả năng sinh lợi, không có 
khả năng thu hồi vốn. Trên thực tế, nhiều vấn đề 
phát sinh liên quan đến cơ chế chính sách trong 
quá trình triên khai, thực hiện dự án đầu tư, kh xử 
lý chúng ta vẫn chưa thật kiên quyết, đứt khoát, có 
lúc còn hữu khuynh theo kiểu “đâm lao phải theo 
lao”. Hậu quả là đã thua lỗ lại càng thua lỗ, đã mắt 
mát lại tiếp tục mất mát nhiều hơn. Xung quanh 
vấn đề này, không thể không đề cập đến những liên 
doanh mà nguyên nhân của sự “trục trặc” lại do lỗi 
của phía Việt Nam. Chẳng hạn như trường hợp của 
Công ty liên doanh Thanh Sơn (liên doanh của 
Công ty trâu bò thịt sữa với Green Mountain 
Holdings Limited của Hà Lan) ở Đức Trọng, Lâm 
Đồng. Đây là một dự ấn có tiến độ thực hiện chậm. 
Hai bên đã thỏa thuận xây dựng xong dự án từ năm 
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1992, nhưng đến ngày 25-7-1994 mới được cấp 
giấy phép và mãi đến tháng 12-1995 mới chính 
thức đi vào hoạt động. Nguyên nhân chính là do dự 
án chỉ được giao 849,6 ha đất, trong khi đáng lẽ ra 
phải được giao 955 ha theo như thỏa thuận ban 
đầu. Phần đất còn lại không giao được là do có 
tranh chấp. Sau đó mặc dù hợp đông thuê đất đã 
được ký kết, nhưng lại bị thu hồi tiếp 64,7 ha để 
làm hồ chứa nước Đạ Ròn. Việc giao đất và thu hôi 
đất như vậy đã làm cho nhà đầu tư nước ngoài 
không an tâm và gây cho liên doanh một số khó 
khăn khi thực hiện dự án. 

Từ một vài liên doanh “có vấn đề” như đã nêu 
trên, chúng ta lại càng thấy rõ hơn vai trò đặc biệt 
quan trọng và sự cần thiết của quá trình lựa chọn, 
thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh... các dự án có 
vốn đầu tư nước ngoài. Chất lượng của các bước và 
những khâu “thủ tục” này là yếu tế quyết định đến 
việc chúng ta tiếp thu các nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài nào và bố trí sử dụng chúng có hiệu quả hay 
không ? Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ của 
một số nước trong khu vực là một sự “cảnh tỉnh” 
đối với chúng ta từ phương diện sử dụng có hiệu 
quả vốn đầu tư nước ngoài. Các dự án đầu tư không 
hiệu quả là một trong những nguyên nhân (nếu 


không nói là nguyên nhân chủ yếu) làm cho một số 


nước rơi vào tỉnh trạng lệ thuộc về tài chính và dẫn 
đến bị chỉ phối cả về chính trị. Từ thực trạng trên, 
theo chúng tôi, để hạn chế tình trạng thua lỗ, trục 
trặc không đáng có và nâng cao hiệu quả của các 
liên doanh, trong thời gian tới cần tập trung giải 
quyết một số vấn đề chủ yếu sau đây : 

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII) của Đảng về 
mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tranh thủ vốn, 
công nghệ của nước ngoài. trên cơ sở bảo đảm tính 
độc lập, tự chủ, phát huy đầy đủ các yếu tố nội lực, 
dựa vào các nguôn lực trong nước là chính. Đây 
chính là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền 
vững. Sự phát triển không dựa trên thực lực của 
chính mình cũng giống như một “tòa nhà không có 
móng” - khó có thể trụ vững được trước những cơn 
phong ba bão táp. Điều tệ hại hơn cả là việc sử 
dụng kém hiệu quả các nguồn vốn vay hôm nay sẽ 
là gánh nặng nợ nần cho các thế hệ con cháu chúng 
ta mai sau. 
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2. Về cơ chế chính sách, cần sớm khắc phục 
tình trạng có quá nhiều cơ quan, quá nhiều người 
nắm quyền “định đoạt” đối với sự ra đời của một 
liên doanh, gây ra không ít khó khăn, trở ngại cho 
các nhà đầu tư làm ăn chính đáng. Trong khi đó lại 
không quản lý chặt chẽ được quá trình hoạt động 
của chúng, nhằm sớm phát hiện ra những lệch lạc 
để kịp thời can thiệp, điều chỉnh cho các hoạt động 
đi vào đúng hướng. Thiết lập các định chế về trách 
nhiệm vật chất, trách nhiệm hành chính và hình sự 
đối với các cá nhân trong việc lập, thâm định, trình 
và phê duyệt các dự án liên doanh với nước ngoài. 
Kiên quyết loại bỏ những dự án chưa có đầy đủ các 
yếu tố bảo đảm việc thu hồi vốn. Chấm dứt tình 
trạng chạy theo số lượng hoặc tùy tiện điều chỉnh 
những khoản đã cam kết trong giấy phép đầu tư mà 
không có sự bàn bạc nhất trí của các bên liên 
doanh. 

3. Về lựa chọn và quản lý cán bộ trong các liên 
doanh, cần có biện pháp hữu hiệu để lựa chọn 
những người có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất 
và bản lĩnh vào làm việc trong các liên doanh. Họ 
phải là những người thực sự đại diện cho lợi ích 
của phía Việt Nam trong các liên doanh. Trước hết 
phải gắn quyền lợi với trách nhiệm thật rõ ràng 
không chỉ đối với đơn vị tham gia liên doanh, mà 
còn đối với cá nhân người đại diện cho phía Việt 
Nam. Chẳng hạn, những liên doanh nào sau một 
năm hoạt động không có lãi, thì phải xem xét ngay 
năng lực của cá nhân người đại diện cho phía Việt 
Nam, đòi hỏi phải đưa ra phương án khắc phục với 
sự chấp thuận của cả phía nước ngoài. Nếu sau hai 
năm vần thua lỗ, không cải thiện được tình hình, 
thì phải thay ngay người đại diện... để giữ vị thế 
của ta trong các liên doanh, khắc phục tình trạng bị 
mua chuộc, vô hiệu hóa các cán bộ của phía Việt 
Nam... 

Chính phủ đang quyết tâm tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong nước 
cũng như của các nhà đầu tư nước ngoài. Những 
cuộc làm việc, các buôi trao đổi, tiếp xúc của Thủ 
tướng Phan Văn Khải với các doanh nghiệp, các 
nhà đầu tư tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà 
Nẵng thời gian qua đã nói lên mong muốn và quyết 
tâm đó. Chúng ta hy vọng sẽ ngày càng có thêm 
nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam, thực sự hợp tác 
“làm ăn” trên tỉnh thần đôi bên cùng có lợi. 
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PHAN NGỌC ° 


ĂN hóa học (culturology) là một ngành 

khoa học chỉ mới hình thành vào cuối thế 

kỷ này. Như mọi ngành khoa học khác, 
văn hóa học cũng xác định đối tượng, phương 
pháp và mục đích của mình. Trong bài này, tôi sẽ 
chỉ nói về điểm đối tượng. 

Về mặt đối tượng, văn hóa học không nghiên 
cứu văn hóa ở bản thân nó. Một thí dụ : văn hóa 
học không nghiên cứu văn học, hội họa, âm nhạc, 
phong tục, chính trị... Việt Nam ở bản thân nó. 
Các ngành này đều đã có những ngành khoa học 
chuyên môn gọi là văn học Việt Nam, hội họa 
Việt Nam, âm nhạc Việt Nam... làm rồi. Nếu văn 
hóa học đi con đường này thì sẽ chỉ làm một việc 
là lặp lại những điều đã nói một cách hời hợt hơn 
các ngành hữu quan. Lúc đó, văn hóa học sẽ bỏ 
mất đối tượng của mình. Văn hóa học nghiên cứu 
một hiện tượng là để xét mặt văn hóa của hiện 
tượng Ấy, chứ không phải bản thân hiện tượng Ấy. 
Kết quả như chúng ta thây là hiện nay nói vê văn 
học chăng hạn, ta chỉ thấy có văn học, những nhà 
văn, những tác phẩm và sự bình giảng về từng tác 
phâm. Nhưng khi làm như vậy, văn học sẽ tách 
rời khỏi hội họa, âm nhạc... Nhưng đã là một hiện 
tượng của văn hóa thì văn học, âm nhạc phải biêu 
hiện những nét chung tạo nên tính thống nhất của 
các mặt. 

Mặt văn hóa học của một hiện tượng năm ở 
đâu ? Ở kiểu chọn. Người Việt Nam qua năm lần 


* PGS, Viện nghiên cứu Đông - Nam Á, Trung tâm KHXH và 
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tiếp xúc văn hóa có một kiểu chọn riêng không 
giông một tộc người khác, và kiều chọn ấy thống 
nhất trong mọi lĩnh vực văn hóa làm thành mặt 
văn hóa của từng ngành. Đổi mới văn hóa, nhìn 
theo văn hóa học, - không phải là phủ nhận cách 
chọn cũ, mà là chuyền cách chọn này sao cho giữ 
được các ưu điểm mà lại tránh được những nhược 
điểm đã làm cho đất nước nghèo đói, để thích 
nghỉ, chiến thắng trong hoàn cảnh mới. Chính vì 
vậy văn hóa học không phải là một khoa học 
miêu tả, minh họa, mà là một khoa học bình luận, 
chịu trách nhiệm trước đất nước nếu có thiếu sót. 

Văn hóa học không nghiên cứu một mặt nào 
của văn hóa ở bản thân nó. Nó có đối tượng riêng 
là tiếp xúc văn hóa. Văn hóa học nghiên cứu tiếp 
xúc văn hóa để rút ra trong quá trình tiếp xúc xảy 
ra những thay đổi gì trong văn hóa biểu hiện ở 
mọi lĩnh vực. Nhưng để thấy cái biến đổi ấy văn 
hóa học phải tìm ra trước hết cái bất biến, cũng 
như khi Mác nghiên cứu chế độ tư bản thì phải 
tìm được cái bất biến, đối lập với các chế độ trước 
nó là hàng hóa. Rồi từ việc quy hàng hóa ra một 
chùm quan hệ bằng phương pháp đối lập, Mác 
nhận diện được chế độ tư bản cũng như tìm được 
thao tác chuyển hóa chế độ này thành một chế độ 
khác. Trong việc nghiên cứu tiếp xúc văn hóa, 
văn hóa học tìm ra cái bất biến là “bản sắc văn 
hóa”. Như chúng ta biết trong quá trình lịch sử 
Việt Nam đã năm lần tiếp xúc văn hóa. Từ một 
văn hóa Đông - Nam Á có nguồn gốc chung với 
các nước trong khối ASEAN, Việt Nam đã tiếp 
xúc với văn hóa Trung Quốc năm Ï l i trước Công 
nguyên và chuyển hóa theo văn hóa Trung Quốc 
vào đầu thế kỷ XI. Sau đó, vào năm 1858 tiếp xúc 
với văn hóa Pháp và chuyển sang mô hình văn 
hóa phương Tây, nhưng không phải để Tây 
phương hóa mà đề tiếp thu văn hóa xã hội chủ 
nghĩa vào năm 1945. Giai đoạn 1954- 1975, do 
tình trạng chia cắt đất nước, miễn Nam tiếp 
thu văn hóa Mỹ cho đến 1975. Giai đoạn 
1975 - 1985 là giai đoạn cả nước đi theo văn hóa 
xã hội chủ nghĩa. Từ 1985 đến nay là giai đoạn 
tiếp xúc thứ năm, giai đoạn tiếp xúc với văn hóa 
hậu công nghiệp Việt Nam vẫn kiên định đi 
lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản. 
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Mặc dầu trải qua nhiều tiếp xúc văn hóa như 
vậy, bản sắc văn hóa không thay đôi. Một tộc 
người có những yêu cầu riêng tạo thành quan 
niệm của nó về hạnh phúc. Dù bị chà . đạp, nô 
dịch, hay được độc lập, nó trước sau vẫn muốn 
thực hiện cái mơ ước này. Khi mơ ước này không 
thay đối thì trong văn hóa của nó, đù có bao nhiêu 
thay đổi nhưng đó chỉ là những thay đối ở trên bề 
mặt của tảng băng. Còn cái phần sâu mà mắt 
thường không thấy được, quy định độ nổi của 
táng băng lại nằm ngoài các khoa học, chỉ nghiên 
cứu hiện tượng như xã hội học, dân tộc học, nhân 
loại học. Cái phân sâu ấy nằm trong tâm thức 
người Việt là bản sắc văn hóa Việt Nam, đối 
tượng của văn hóa học, cái phần văn hóa trong 
mọi khoa học như chính trị, kinh tế, văn học, 
nghệ thuật... Khi ta nắm được cái tâm thức Việt 
Nam thì ta giải thích được vô số câu chuyện hiện 
nay còn chưa được giải thích. Đó là đối tượng của 
một công trình riêng mang tính triết học. Trong 
bài này chỉ giới thiệu qua một vài điểm. 

Cách người Việt Nam quan niệm hạnh phúc 
không giống nhiều tộc người khác. Đối với anh 
ta, hạnh phúc chỉ tổn tại khi nước được độc lập và 
thống nhất. Anh ta thích sống trong một gia đình 
hòa thuận, thuận vợ thuận chồng, con cái ngoan, 
chăm làm việc trong một cộng đồng gắn bó bằng 
quan hệ họ hàng, làng xóm, có tỉnh có nghĩa với 
nhau, cùng chia sẻ vui buồn. Anh ta thích hưởng 
một cuộc sống yên ồn, tương lai bảo đảm, dù cho 
có phải thiếu thốn, vất vả. Cuối cùng, anh ta 
muốn diện mạo của mình được những người 
chung quanh tôn trọng, yêu quý. Từ bốn yêu cầu 
này tôi công thức hóa thành Tổ quốc, Gia đình, 
Thân phận và Diện mạo không thay đổi mẫy ngàn 
năm nay. Con người Việt Nam là con người bốn 
phận : anh ta nhận thức chính mình phải thực hiện 
bồn phận đối với Tổ quốc, gia đình và cộng đồng 
để được cộng đồng bảo đảm cho thân phận và tôn 
trọng diện mạo anh ta. - 

So với một người cá nhân luận phương Tây, 
con người nhân cách luận Việt Nam không đòi 
hỏi địa vị cao sang, của cải thừa thãi, quyền lực to 
lớn, mà khiêm tốn bằng lòng với cuộc sống bình 
thường của mình. Hạnh phúc là ở dưới đất, giữa 
bà con, đồng bào ; niềm vui là làm tròn bổn phận 
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với gia đình, làng xóm, đồng bào, chứ không phải 
là lắm tiền của, nhiều quyền lực. Một người lắm 
tiền, có quyền thế nếu được họ tôn trọng thì chỉ là 
ngoài mặt thôi, vì người ấy có thể gây thiệt hại tới 
anh ta. Một người kém về nhân cách thì dù ở 
cương vị nào, giàu có đến đâu cũng không được 
người Việt Nam tin và trọng. Trái lại anh ta tin 
yêu, trọng những người có thể là nghèo khổ, học 
ít, nhưng sống. tinh nghĩa, làm tròn trách nhiệm 
với gia đình, đồng bào, sống vì người khác. 

Những điều này làm thành tâm thức người 
Việt. Bây giờ tôi sẽ dùng cái tâm thức ấy để giải 
thích một số hiện tượng trong lịch sử nước ta. 

Để đáp ứng yêu cầu độc lập dân tộc, các triều 
đại phong kiến Việt Nam đã phải chấp nhận một 
hệ tư tưởng chung để đánh bại hệ tư tưởng đề cao 
Hán tộc (khẳng định Hán tộc là tộc người duy 
nhất có quyền đàn áp “khai hóa” các Man Di). Do 
đó, mặc dầu ở cách xa Ân Độ hơn các nước 
Đông - Nam Á và Trung Quốc, người Việt Nam 
đã theo đạo Phật sớm nhất, trước các tộc người Ở 
Đông - Nam Á và có phân trước cả Trung Quốc. 
Đạo Phật dạy chúng sinh bình đẳng, rất thích hợp 
với tâm lý một tộc người bị nô dịch đang tìm cách 
nổi dậy. Nếu như đạo Phật vào Trung Hoa trong 
một thời gian dài cho đến thế kỷ thứ X tuy được 
vua chúa và trí thức theo, nó thực sự chỉ là một 
tôn giáo của tầng lớp trên, thiếu tính quần chúng, 
và đạo Phật đó không đóng vai trò gì trong việc 
giảm bớt tính chất tàn bạo của các triều đình 
Trung Hoa. Còn đạo Phật vào Việt Nam trong 
thời kỳ Bắc thuộc, lập tức trở thành chỗ dựa cho 
quân chúng bị áp bức và trong giai đoạn đời Lý, 
đời Trần, thực tê chế độ gọi là “nhân trị” của các 
vua Lý - Trần là chế độ nhân trị Phật giáo, không 
phải chế độ nhân trị của Nho giáo. 

Tôi chỉ cần nhắc đến hai ông vua theo Phật 
giáo đều tự xưng mình là Lý Phật tử tức là họ Lý, 
tín đồ đạo Phật. 

Người thứ nhất là Lý Bí (542 - 548) mà sử gọi 
là Lý Nam Đế. Ông là người đầu tiên đặt cho 
nước Việt một quốc hiệu “Vạn Xuân” (nước của 
mùa xuân muôn thuở), tự xưng là hoàng đế, xây 
dựng một triều đình có hoàng đế đứng đầu với hai 
bên văn võ kiểu Trung Quốc, hủy bỏ lịch Trung 
Quốc. Sử cho biết ông đã quy định biên giới, và 
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đúc những đồng tiền đầu tiên, tức loại tiền Thiên 
Đức (mà khảo cổ học đã đào được). 

Theo xã hội học hiện đại, một nhà nước thực 
sự phải có ba độc quyền chứng tỏ tính độc lập của 


_nÓ: Một là độc quyên thu thuế. Hai là độc quyền 


tuyển mộ quân đội. Ba là độc quyền đúc tiền. | 
Lý Nam Đề đã chứng tỏ độc quyền đúc tiền 
của mình. 

Ông Lý Phật tử thứ hai gọi là Hậu Lý Nam Đế 
đã giữ vững độc lập dân tộc trong thời gian dài 
nhất là 52 năm (550 - 602). Như vậy, vai trò của 
Đạo Phật đối với truyền thống văn hóa là quan 
trọng. Đạo Phật vào Việt Nam khác Đạo Phật vào 
các nước Đông - Nam Á. Ngay thời Lý Nam Đế 
ta đã thấy ảnh hưởng Trung Quốc trong chính trị. 

Vào thế kỷ X nhà Đường bị suy yếu do tỉnh 
trạng các phiên trần giành độc lập đối với chính 
quyên trung ương, nên bắt buộc phải chấp nhận 
người Việt Nam, cụ thể là Khúc Thừa Dụ làm 
Tiết độ sứ. Thực tế giai đoạn nội thuộc thực sự đã 
chấm dứt, từ nay Hoàng Đề Trung Quốc chỉ giao 
thiệp với triều đình Việt Nam bằng thư từ. Tiếng 
Hán - Việt bắt đầu xuất hiện. Chính quyền dân 
tộc được củng cố, cho phép Ngô Quyền đánh bại 
quân Nam Hán ở Bạch Đằng năm 938 và lịch sử 
chuyển sang thời kỳ độc lập. 

Thừa hưởng uy tín đánh bại ngoại xâm và sức 
mạnh quân sự, Định Tiên Hoàng tiến hành bước 
thứ hai : công cuộc thống nhất đất nước bằng 
quân sự, dẹp tan mười hai sứ quân bằng bạo lực. 
Do chỗ thực tế Việt Nam đã lớn mạnh, nhà Tống 
bắt buộc phải phong Đinh Tiên Hoàng là Giao chỉ 
Quận vương, mở đầu triều đại chính thống của 
Việt Nam. Từ đó trở đi, đất nước thống nhất với 
một. chính quyên duy nhất. Lúc này hai độc 
quyền còn lại mới được hoàn tất. 

Nhưng một đất nước phải có một chế độ cai trị 
cho phép nó huy động toàn dân trong trường hợp 
ngoại xâm. Chính vì vậy mà Việt Nam khi đó đã 
phỏng theo mô hình và cơ cấu chính trị Trun 
Hoa. Theo cách đó, khác các nước Đông - Nam Á 
(việc thừa kế ngai vàng là cha truyền con nối, ' 
không có bầu bán gì trong quý tộc) nhà nước tách 
khỏi nhà thờ, việc cai trị là do thi cử. Ai thi đỗ 
cũng được làm quan không kể nguồn gốc xuất 
thân. Một đất nước có nước là đã có lịch sử, có 
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truyền thống ca ngợi, tôn thờ những người cứu 
nước, có biên giới rõ ràng, (một đất nước như vậy 
không có ở Đông - Nam Á chỉ có ở Trung Quốc 
nhưng về những nét cơ bản lại giống như các 
nước phương Tây sau cách mạng tư sản). Như vậy 
chính vì đề thỏa mãn nhu cầu đất nước độc lập và 
thống nhất mà người Việt theo văn hóa Hán. 
Nhưng người Việt lại duy trì nhiều dầu vết của 
văn hóa Đông - Nam Á ở tê bào của nước là làng 
xã. Để bảo vệ hòa hợp trong gia đình, người đàn 
bà phải làm chủ gia đình, giữ tay hòm chia khóa, 
chịu trách nhiệm chính về kinh tế, dạy dỗ con cái 
và gia đình Việt Nam cố nhiều nét Đông - Nam Á 
khác hắn gia đình Trung Quốc trong đó, nam giới 
làm chủ hoàn toàn. Để bảo đảm sự yên ổn về thân 


phận, làng xã phải tự quản, chỉ có quan hệ gián. 
tiếp với triều đình qua các hào mục, còn trong 


làng “phép vua thua lệ làng”. Người dân được 
chia ruộng, được trợ cấp về sưu thuế, học hành, 
được họp làng, và làng che chở người dân chống 
lại những hà lạm của bộ máy quan lại. Để bảo VỆ 
diện mạo người dân một làng có nhiều tô chức, tất 
cả đều tự trị, không do chính quyền trung ương 


quản lý, theo những tiêu chuẩn khác nhau. Tiêu , 


chuẩn chức vụ, chính trị chỉ Ạp dụng trong quan 
hệ với triều đình. Còn chủ yêu có những tiêu 
chuẩn khác như tuổi (trong họp làng), học vấn 
(như trong hội tư văn), công lao quân sự (trong 
hội tư võ), nhất là địa vị trong, dòng họ trong thờ 
cúng, tổ tiên. Theo con đường â âY, một người ở địa 
vị thấp trong tổ chức này lại là ở địa vị cao trong 
tổ chức khác và diện mạo từng người được chấp 
nhận trong tổ chức mình có địa vị cao. 

Chính vì vậy văn hóa Việt Nam có một 
thượng tầng mô phỏng Trung Quốc trên một cơ 
sở Đông - Nam Á. Hai nền văn hóa giao thoa 
thâm nhập vào nhau tạo nên tính độc đáo của văn 
hóa Việt Nam. 

Bây giờ tôi nói đến kiểu tiếp xúc thứ hai với 
văn hóa Pháp. Việc Pháp đô hộ khá dễ dàng và 
dẹp các cuộc nổi dậy khá nhanh chóng phần 
chính là do sự nhu nhược của phong kiến nhà 
Nguyễn, mặt khác cũng phải thừa nhận những ưu 
thế của nên văn hóa Pháp SO với văn hóa cổ 
truyền. Đối đập với văn hóa cổ truyền bó hẹp của 
Việt Nam và Trung Hoa, văn hóa Pháp mang tính 
tiên tiến hơn, chính vì vậy mà nó dễ xâm nhập và 
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dễ tiếp nhận đối với mọi tộc người. Đối lập với 
văn hóa Việt khi đó thiên về giáo lý chỉ chấp 
nhận những lời dạy có sẵn lại gần như không để 
ý đến khoa học - kỹ thuật, văn hóa Pháp là văn 
hóa duy lý luận, lấy thực tiễn làm cơ sở chơ chân 
lý, không bó hẹp vào lời giáo huấn của bất cứ ai, 
cho nên dẫn tới những thành tựu của khoa học - 
kỹ thuật. Đối lập với văn hóa Việt thời phong 
kiến không biết đến cá nhân, tự do cá nhân thì văn 
hóa Pháp lại lấy cá nhân và tự do cá nhân làm 
thước đo mọi thành tựu, cho nên có phần tự do 
phát triển. Thực tình văn hóa phương Tây chỉ làm 
chủ thế giới từ sau cách mạng tư sản. Những điều 
này đã dẫn tới những thay ‹ đổi triệt để trong việc 
bỏ chữ Hán, chữ Nôm, chế độ khoa cử, Sử dụng 
chữ quốc ngữ. Vào khoảng năm 1920 trở đi có thể 
nói ảnh hướng của văn hóa Pháp đã thay cho văn 
hóa Trung Quốc. 

Nhưng người Việt Nam có tiếp thu văn hóa 
nào thì cũng nhằm mục tiêu đạt được bốn yêu cầu 
của tâm thức mình. Chủ nghĩa duy lý không tài 
nào chứng minh chủ nghĩa thực dân là hợp lý 
được, cho nên người Việt Nam tiếp thu nó chỉ để 
tìm con đường cứu nước. Con đường này chuyển 
từ quân chủ lập hiến, sang dân chủ để sang chủ 
nghĩa Mác là chủ nghĩa duy lý hiện đại chống chủ 
nghĩa đề quốc. Tính toàn nhân loại của văn hóa 
Pháp được tiếp nhận, nhưng với tâm thức Việt 
Nam khi xem xét lũ đề quôc dù là Pháp hay Nhật 
đều thống nhất đàn áp các dân tộc thuộc địa, thì 
con đường đến tính toàn nhân loại của ta lại là 
con đường quốc tế cộng sản của Đảng cộng sản. 
Vai trò của cá nhân và tự do cá nhân có tác dụng 
nhất định trong một số người tiểu tư sản và tư sản 
và cố ảnh hưởng nhất định trong văn học. Nhưng 
do truyền thông mang tính bản sắc của người Việt 
Nam là yêu nước cho nên chính những tác phẩm 
ca ngợi cá nhân và tự do cá nhân ta cũng thấy sự 
tuyệt vọng, buồn chán, tủi nhục, một điều rất 
hiếm thấy trong văn học và nghệ thuật Pháp. Rôi : 
người Việt Nam do ảnh hưởng của Đảng cộng sản 
tìm thấy tự do cá nhân trong sự nghiệp kiếm tìm 
tự do của Tổ quốc rồi xây dựng cá nhân và tự do 
cá nhân trong nghĩa vụ đối với Tổ quốc và 
cộng đồng. 

Chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam tiếp thu là kết 
quả của sự vượt trội, gộp cả văn hóa phương Tây 
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và văn hóa dân tộc. Từ những nhà Nho như Phan 
Bội Châu, Phan Châu Trinh cho đến thế hệ trẻ 
những người cộng sản sau này đều thấy đây là 
giải pháp duy nhất. 

- Tôi không nói lại những điều vĩ đại mà nhân 
dân đã làm trong thời gian gần đây. Tôi chỉ nói 
điều chưa được nói đến. Nếu như trong thời Pháp 
thuộc, mọi phong trào cứu nước đều nói đến cái 
nhục mất nước, và yêu câu giải phóng, nhưng các 
giải pháp trước chủ nghĩa xã hội đều không tính 
đến những giải pháp mới để giải quyết vấn đề gia 
đình, thân phận và diện mạo con người lao động 
Việt Nam, cách đổi mới gia đình, thân phận và 
diện mạo. Chỉ có đường lối xã hội chủ nghĩa nêu 
rõ gia đình Việt Nam phải được tổ chức như thế 
nào nhằm bảo đảm hòa thuận và thích hợp với 
thời đại, chỉ có lý luận của Đảng đấu tranh thực 
sự cho sự đổi mới thân phận của người lao động 
và thay đổi diện mạo từ kẻ nô lệ sang chiến sĩ cho 
thế giới mới. Hình ảnh mới của con người giải 
quyết trọn vẹn cả bốn yêu cầu của tâm thức Việt 
Nam đồ là người cách mạng. Cho nên phải nói 
Đảng giải quyết đúng đắn yêu cầu của truyền 
thống văn hóa, bản sắc văn hóa và những kết quả 
to lớn giành được chính là do chỗ đáp ứng đúng 
mong muốn của mỗi người Việt Nam. 

Tôi thấy cần phải nói đến kinh nghiệm của 
Mỹ. Người Mỹ đã sử dụng nhân loại học của họ 
để tiến hành cuộc chiến tranh. Nhưng nhân loại 
học này chỉ thấy con người là động vật kinh tế mà 
không hiểu cái phần chìm của tảng băng. Kết quả, 
dù có tiêu hàng trăm tỉ đô la, có ném xuống hàng 
triệu tắm bom, họ vẫn thất bại. Người Việt Nam 
yêu câu thống nhất và độc lập, nước Việt Nam là 
của người Việt Nam, thì họ lại chia cắt đất nước, 
đưa cố vấn sang cai trị, rồi lấy những người được 
để quốc nuôi dưỡng chống lại dân tộc để dạy cho 
nhân dân Việt Nam yêu nước. Người Việt Nam 
thích sống có làng xóm, thờ ông bà, sống trong 
tình đùm bọc của bà con thân thích, thì họ dồn 
người Việt Nam vào các khu dinh điền, phá tan 
làng mạc, đẩy nông dân vào một môi trường xa 
lạ, thờ một tôn giáo chưa hề có công lao gì với Tổ 
quốc Việt Nam. Muốn người Việt Nam theo thì 
người chỉ huy phải là một tắm gương về đạo đức, 
nhân cách. Làm thế nào những con người có đạo 
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đức và nhân cách cao có thể phục tùng những kẻ 
mất nhân cách, chỉ biết có đồng tiền và bạo lực ? 
Kết quả dù có phải hy sinh người Việt Nam vẫn 
nghe theo những người cộng sản dù những người 
này không có tiền bạc cho họ, cũng không sử 
dụng võ lực để đe dọa họ. 

Điều cuối cùng tôi nói về tình trạng hiện nay. 
Làm thế nào để bảo vệ chủ nghĩa xã hội và sự 
lãnh đạo của Đảng ? Tôi thấy có hai cách : 

Cách thứ nhất là tập hợp nhân dân theo Đảng 
và chủ nghĩa xã hội vì chính Đảng bảo vệ Tổ 
quốc, giữ vững hòa hợp trong gia đình và làng 
xóm, đổi mới thân phận và diện mạo người dân 
theo đúng những yêu cầu khách quan của Thời 
đại hậu công nghiệp. Điều này không dễ. Nhưng 
nhìn cách Đảng vẫn làm từ những ngày còn trong 
bóng tối và trong những năm kháng chiến gian 
khổ, thì ta có phương hướng. Kết quả của nó như 
thế nào tưởng không cần phải nhắc lại. Đi con 
đường này phải chấp nhận quan hệ hai chiều. 
Đảng tin dân thì dân tin Đảng, Đảng lo cho dân 
thi dân lo cho Đảng ; Đảng vì quyên lợi của quân 
chúng thì quân chúng sẽ hy sinh cho Đảng. Kinh 
nghiệm từ khi có Đảng đến giờ là thế. 

Cách thứ hai là bảo vệ Đảng và chủ nghĩa xã 
hội vi đó là Đảng và chủ nghĩa xã hội. Khi đi con 
đường này có người tưởng rằng phải phá hủy tất 
cả để độc tôn Đảng và chủ nghĩa xã hội. Quan 
điểm ấy chắc chắn sẽ làm thiệt hại đến Đảng và 
chủ nghĩa xã hội ; Điều này đã có lúc diễn ra ở 
một số nước xã hội chủ nghĩa mỗi khi đi con 
đường ấy nhất định xẩy ra những vi phạm tới 
truyền thống văn hóa và phải sử dụng bạo lực. Đó 
là cách trồng lúa vì cây lúa, trái với cách trông lúa 
vì bát cơm. Việt Nam cũng đã có những kinh 
nghiệm về con đường này. Nếu theo cách thứ 
nhất thì từ việc nhỏ đến việc lớn người dân đều 
thấy mình làm chính vì hạnh phúc của mình, cho 
nên khó khăn gì cũng vượt qua, chẳng phải dùng 
bạo lực. Cuộc Tông khởi nghĩa, ba mươi năm 
kháng chiến chăng phải nhất thiết do người đẳng 
viên cộng sản duy nhất làm mà vẫn thành công. 
Một nhân dân như thế chưa đủ để tin cậy sao ? 

Như vậy văn hóa học không phải một khoa 
học để tô điểm cho trí tuệ mà thực sự là khoa học 
cách mạng. 


- Thực tiên - linh nghiệm 
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HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG Ở CÔNG TY 
LIÊN DOANH CHẾ TẠO BIẾN THẾ ABB 


ÔNG ty liên doanh chế tạo biến thế ABB 

(CTLDCTBT ABB) được thành lập theo 

Quyết định số 901/GP ngày 1-7-1994 của 
Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư). Đây là liên doanh giữa nhà 
máy chế tạo biến thế thuộc Tổng công ty thiết bị điện 
(Bộ Công nghiệp) với Công ty hữu hạn ABB Asia 
Pacific Services Hồng Công, thành viên của Tập 
đoàn ABB - một tập đoàn sản xuất thiết bị điện lớn 
nhất thế giới. Liên doanh được thành lập và hoạt 
động với những mục đích : sản xuất và tiêu thụ các 
máy biến thế điện có điện áp tới 220 KV, các thiết bị 
đóng ngắt trung thế và hạ thế, các sản phẩm có chất 
lượng cao, tổn hao điện năng thấp để góp phân làm 
giảm tỷ lệ tổn thất điện năng hiện nay, giảm nhập 
khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho Nhà nước. Liên doanh 
còn có nhiệm vụ lấp đặt các trạm biến thế và làm 
dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị 
điện trên phạm vi toàn quốc và nước ngoài. 

Sau ba năm vừa xây dựng vừa sản xuất kinh 
doanh CTLDCTBT ABB đã đạt được một số thành 
tựu đáng kể : 

~ Quy mô nhà máy được mở rộng. Từ một nhà 
máy chế tạo biến thế với công nghệ sản xuất lạc hậu, 
CTLDCTBT ABB đã tiến hành xây dựng 4 đơn vị 
thành viên hoạt động độc lập và có những chức năng 
riêng (Nhà máy chế tạo máy biến thế phân phối ; 
Nhà máy sản xuất thiết bị đóng ngất trung thế và hạ 
thế ; Trưng tâm dịch vụ bảo đưỡng máy móc thiết bị 
điện ; Nhà máy chế tạo máy biến thế truyền tải 110 
KV và 220 KV). Những đơn vị kể trên đều phải đạt 
tất cả những tiêu chuẩn của một nhà máy hiện đại cả 
về công nghệ sản xuất và bảo vệ môi trường. 

— Sản xuất kinh doanh bước đâu đạt kết quả tốt. 
Từ tháng 10-1995, CTLDCTBT ABB đã đưa Nhà 


DƯƠNG LAÁC " 


máy chế tạo máy biến thế phân phối vào sản xuất 
theo thiết kế và công nghệ của ABB. Tuy mới sử 
dụng 1/2 diện tích nhà xưởng và 230 lao động, 
nhưng đến cuối năm 1996, Nhà máy đã đạt mức 
doanh thu tăng 56% so với năm cao nhất của Nhà 
máy chế tạo biến thế trước đây và đã đạt mức lãi gần 
3 tỉ đồng. Nếu lấy kết quả sản xuất kinh doanh năm 
1997 của toàn Công ty liên doanh để so sánh với 
năm mới được thành lập thì thấy : doanh thu tăng 
00% ; vốn phía Việt Nam tăng 86% ; nộp ngân sách 
Nhà nước tăng 5,5 lần ; tiên lương của người lao 
động tăng 85% ; sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế IEC-76, có tổn hao điện năng 
giảm từ 30%-35% và tiêu hao nguyên liệu giảm 25% 
so với trước ; khách hàng ngày càng tín nhiệm và thị 
trường ngày càng được mở rộng. Năm 1997, Công ty 
đã xuất khẩu được nhiều máy biến thế sang In-đô-nê- 
xi-a với giá trị gần 3 triệu USD. Hiện nay, sản phẩm 
của Công ty đang được các thị trường Mi-an-ma, 
Y-ê-men ưa chuộng. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện 
phương thức xuất khẩu tại chỗ bằng cách tham gia 
nhiều cuộc đấu thầu cung cấp máy biến thế và thiết 
bị điện cho các dự án có vốn tài trợ của các tổ chức 
kinh tế thế giới cho Việt Nam, các đơn vị có vốn đầu 
tư nước ngoài, cho các khu công nghiệp, các khu chế 
xuất. Theo dự kiến, trong năm 1998 Nhà máy sản 
xuất máy biến thế truyền tải 110 KV và 220 KV đi 
vào hoạt động sẽ đưa doanh thu của toàn Công ty 
liên doanh lên mức 17,7 triệu USD (tương đương 
220 tỉ đồng) và đến năm 2000 phấn đấu đạt tổng 
doanh thu 32,6 triệu USD (tương đương 361 tỉ 
đồng). - 


* PTS, Bí thư Đảng ủy, đông Tổng giám đốc CTLDCTBT ABB 
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- Tiếp nhận và nhanh chóng làm chú công nghệ 
sản xuất mới. Theo hợp đồng chuyển giao công nghệ 
được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 
phê duyệt tại văn bản số 1272/QĐ-PTCN ngày 
18-7-1995 thì việc chuyển giao công nghệ phải được 
hoàn tất trong 5 năm cho 4 loại máy biến thế : 
100 kVA 10/04 KV ; 250 kVA 200/4 KV ; 
1000 kVA 35/0,4 KV và 4000 kVA 35/20 KV. Đến 
nay mới qua gần 3 năm, về cơ bản người Việt Nam 
đã tiếp nhận được toàn bộ việc chuyển giao công 
nghệ cho sản phẩm máy biến thế phân phối. Trong 
quá trình làm việc, người Việt Nam làm quen rất 
nhanh với tất cả các khâu trong dây chuyên sản xuất 
hiện đại ; tiếp thu nhanh các thông tin khoa học kỹ 
thuật mới ; có thể trao đổi về kinh nghiệm sản xuất 
với các đồng nghiệp nước ngoài... 

— Đời sống của cán bộ công nhân viên được bảo 
đảm và ngày càng được nâng cao. Thời gian qua, tuy 
mới bước vào hoạt động và còn gập nhiều khó khăn, 
nhưng về cơ bản Công ty vẫn bảo đảm đủ việc 
làm cho người lao động, thu nhập bình quân đạt 
1 900 000 đ/tháng, tuần làm việc 5 ngày.vĐiều kiện 
lao động và môi trường lao động ngày một cải tiến 
và nâng cao. Công nhân được ăn trưa và có xe Ô tô 
đưa đón miễn phí. Nhu cầu về nhà ở của người lao 
động cơ bản được thỏa mãn. Quỹ bảo hộ khó khăn 
cho người lao động được thành lập và duy trì với số 
vốn khá lớn, giúp đỡ kịp thời cán bộ, công nhân viên 
khi gặp khó khăn, rủi ro. Đối với những người bị ốm 
đau, Công ty bảo đảm thanh toán toàn bộ viện 
phí v.v... Hằng năm, Công ty có chế độ nghỉ mát cho 
100% cán bộ, công nhân viên. 

Các tổ chức thuộc hệ thống chính trị (Đảng, 
Công đoàn, Đoàn thanh niên...) hoạt động công khai, 
có nên nếp, đạt hiệu quả và được sự đồng tình, ủng 
hộ của phía đối tác nước ngoài. Có thể nói đây là một 
thành tựu rất quan trọng của CTLDCTBT ABB. 


* 
* * 


Từ những góc độ, quan điểm khác nhau, dẫn đến 
- cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về nguyên nhân 
thành công của CTLDCTBT ABB. Nhưng có một 
điều mà hầu như tất cả các ý kiến đều nhất trí đó là : 
Đảng bộ CTLDCTBT ABB đã phát huy tốt vai trò 
lãnh đạo trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 
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của Công ty. Chúng tôi coi đãy là nguyên nhân quan 
trọng dẫn đến sự thành công của CTLDCTBT ABB. 
Qua tổng kết và đánh giá chúng tôi đã rút ra một số 
bài học kinh nghiệm về sự lanh đạo của tổ chức đảng 
trong một công ty liên doanh với nước ngoài như 
Sau : 

1 - Nhận thức đúng về hình thức kinh tế liên 
doanh, liên kết ; chọn đúng thời điểm để tiến 
hành liên doanh. 

Ngay từ khi còn là đảng bộ Nhà máy chế tạo biến 
thế, chúng tôi đã thống nhất nhận thức : “Liên doanh 
là một hình thức kinh tế tất yếu của các nước đi sau 
để khai thác tốt các nguồn tiêm năng về sức lao 
động, về tài nguyên, về nguồn vốn trong nước, đồng 
thời thu hút được nguồn vốn, trình độ công nghệ và 
kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài. Liên 
doanh là để tạo động lực mới cho sự phát triển, chứ 
không phải là một giải pháp để thoát khỏi sự bế tắc”. 
Nhiệm vụ của đảng bộ Công ty là phải lãnh đạo để 
khai thác tốt hình thức kinh tế này. Nhận thức như 
vậy nên chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để tạo 
cho Nhà máy chế tạo biến thế có cơ hội thuận lợi, có 
“øiá” để liên doanh, có “thế” để đàm phán với bất kỳ 
đối tác nào, từ đó tạo cho mình quyền được lựa chọn 
đối tác liên doanh. Trước khi bước vào liên doanh, 
nhờ vận dụng đúng đấn đường lối đổi mới kinh tế 
của Đảng, Nhà máy chế tạo biến thế đã vươn lên, 
khắc phục khó khăn làm ăn có hiệu quả, tạo ra được 
một thị trường riêng cho sản phẩm của mình. Điều 
đó giúp chúng tôi có thế và lực, tự tin bước vào 
liên doanh. 

2 - Chọn đúng đối tác liên doanh. 

Chúng tôi đã đề ra tiêu chuẩn để lựa chọn đối tác 
liên doanh là z Đối tác phải có tiêm lực về vốn và 
công nghệ đúng đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo 
máy biến thế, bảo đảm chiến thắng trong cạnh tranh 
trên lĩnh vực này ; phải quen thuộc với môi trường 
văn hóa đa dạng ; phải có chính sách tiến bộ đối với 
con người (về đào tạo, về các chế độ phúc lợi v.v...). 
Qua nhiễu năm tìm hiểu, nghiên cứu để lựa chọn đối 
tác liên doanh trên cơ sở những tiêu chuẩn kể trên và 
trên nguyên tắc : khai thác triệt để nội lực của chính 
mình để sớm tranh thủ được vốn, công nghệ và trình 
độ quản lý của nước ngoài, chúng tôi đã nhất trí lựa 
chọn Công ty hữu hạn ABB Asia Pacific Services 
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Hồng Công là thành viên của Tập đoàn ABB quốc tế 
để liên doanh. Thời gian qua cho thấy sự lựa chọn 
này hoàn toàn đứng đắn. Trên cơ sở hiểu biết, hai 
bên cùng có lợi, chúng tôi đã thảo luận về các 
nguyên tắc cơ bản để tiến hành thành lập Công ty 
liên doanh và nhất trí với nhau về những vấn đề 
cơ bản : 

Về mặt hàng. Từ cơ sở Nhà máy chế tạo biến thế, 
Công ty liên doanh sẽ xây. dựng 4 nhà máy để sản 
xuất các loại máy biến thế phân phối, biến thế truyền 
tải, các sản phẩm thiết bị kỹ thuật điện có chất lượng 
Cao, có tỷ lệ tên thất điện năng thấp và giảm nhập 
khẩu cho Nhà nước. 

Vẻ vốn. Vốn của Nhà máy chế tạo biến thế phải 
được bảo toàn và phát triển trên cơ sở tính toán đúng 
giá trị các tài sản và Công ty liên doanh phải tiếp 
. nhận toàn bộ. 

Về lao động. Công ty liên doanh phải tiếp nhận 
toàn bộ cán bộ công nhân viên của Nhà máy chế tạo 
biến thế. Điều kiện lao động, môi trường lao động và 
thu nhập của người lao động phải cao hơn trước khi 
liên doanh. 

Hai bên liên doanh còn cam kết thực hiện những 
thỏa thuận về đất đai ; về nguyên vật liệu ; về sự hoạt 
động của hệ thống chính trị trơng công ty liên doanh. 
Nhờ tiến hành liên doanh đúng lúc, lựa chọn đúng 
đối tác liên doanh, nên chúng tôi đã giành được 
những lợi thế như chỉ góp vốn bằng toàn bộ tài sản 
hiện có của mình, không đưa giá trị quyền sử dụng 
đất vào góp vốn ; đưa toàn bộ cán bộ công nhân viên 
vào liên doanh. Chỉ tính riêng việc không đưa giá trị 
quyền sử dụng đất vào góp vốn, mỗi năm Nhà nước 
đã thu được gần 1,5 tỉ đồng tiền cho thuê đất. 

3 - Lựa chọn đúng đội ngũ cán bộ tham gia 
vào các cương vị lãnh đạo chủ chốt của công ty 
liên doanh, 

Chúng tôi coi đây là vấn đề có tâm chiến lược, 
bởi đội ngũ cán bộ chủ chốt có tầm nhìn, có năng lực 
lãnh đạo sẽ đưa Công ty hòa nhập mau chóng và 
đúng hướng trước những đổi thay lớn lao đang diễn 
ra trơng nước và trên thế giới. Tiêu chuẩn để đảng bộ 
lựa chọn đội ngũ cán bộ này là : Tài - Tâm - Đức. Bởi 
vì, có tài mới tự tin, mới có khả năng làm việc bình 
đẳng với tư cách chủ nhà với đối tác nước ngoài, mới 
đạt được hiệu quả cao trơng công việc ; có fâm mới 
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trung thành với Đảng, với giai cấp, với đất nước, mới 
giữ đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, mới chấp 
hành đứng luật pháp và mới giữ được chủ quyền đất 
nước ; có đức mới giữ được tình người, mới không 
chạy theo sự cám dỗ của đông tiên, mới tránh được 
sự tha hóa, biến chất về đạo đức và lối sống. 

4 - Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng và công tác chăm sóc, đào tạo, phát huy 
nguồn nhân lực. 

Chúng tôi xác định rõ đãy vừa là động lực vừa là 
mục tiêu để thỏa mãn yêu cầu phát triển lâu dài của 
Công ty. Khi đã đạt được những thỏa thuận về liên 
doanh với đối tác nước ngoài, Đảng ủy và Ban giám 
đốc Nhà máy chế tạo biến thế đã triệu tập hội nghị 
toàn thể cán bộ, công nhân viên để phổ biến và quán 
triệt những vấn đề cơ bản như : mục đích, nội dưng 
liên doanh và nhiệm vụ của cán bộ, công nhân viên 
khi đi vào liên doanh. Có thể nói, đãy là công tác 
then chốt để động viên cán bộ, công nhân viên 
gương mẫu trong sản xuất kinh doanh ; trong học tập 
nâng cao nghề nghiệp và trong cuộc sống. Đảng bộ 
còn yêu cầu mỗi đảng viên phải làm thật tốt công tác 
vận động quân chúng, đoàn kết tập hợp quân chúng 
hướng vào nhiệm vụ trung tâm là đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh đạt hiệu quả cao, đứng định hướng và 
không ngùng nâng cao đời sống của người lao động. 
Đảng bộ đã vận dụng và cụ thể hóa đường lối của 
Đảng thành quan điểm quản lý của Công ty là : hiệu 
quả, tình người, luật pháp. Hiệu quả là đặc trưng bao 
quát của kinh tế thị trường. Tình người thể hiện xu 
thế nhân đạo, nhân văn trong phát triển kinh tế theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật pháp thể hiện vai 
trò quản lý của Nhà nước. 

Đối với công tác chăm sóc, đào tạo, phát huy 
nguồn nhân lực, đảng bộ cho rằng, nguồn nhân lực là 
tài sản quý giá nhất của Công ty. Sự thành công của 
Công ty phụ thuộc vào khả năng và sự đóng góp của 
tất cả cán bộ công nhân viên. Vì vậy, Công ty phải 
tạo ra một môi trường thuận lợi để khuyến khích mọi 
người tham gia một cách năng động, tạo cơ hội để họ 
sử dụng kiến thức, tài năng của mình không chỉ vì lợi 
ích của Công ty mà còn là sự hài lòng của chính họ 
với cỡng việc. Nói đến nguồn nhân lực là nói đến sức 
mạnh của trí tuệ và tay nghề, là nói đến vấn đề chăm 
sóc và đào tạo. Ở CTLDCTBT ABB đãy là công 
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việc thường xuyên. Hằng năm, ngoài việc tổ chức 
cho hàng trăm cán bộ công nhân viên học tiếng Anh, 
vi tính, bổ túc nghề nghiệp, Công ty còn cử bình 
quân 15 người/năm ra nước ngoài đào tạo về các 
chuyên ngành như công nghệ, tổ chức sản xuất, vật 
tư, bán hàng, v.v... Hiện nay, ở đây việc sử dụng 
tiếng Anh và vi tính đã trở nên rất thông dựng. Bằng 
những chế độ khuyến khích học tập, bằng thái độ 
trân trọng đối với những người có chí tiến thủ, có 
lòng say mê nghiên cứu khoa học, CTLDCTBT 
ABB đã tạo được một môi trường học tập rất sôi 
động và thuận lợi cho tất cả thành viên của mình, tạo 
cho họ cơ hội được đóng góp. Đối với những người 
tự nguyện xin về hưu trước tuổi, tạo điều kiện để 
Công ty có thể tuyển dựng, đào tạo và sử dựng nguồn 
nhân lực mới, đảng bộ Công ty đâ chủ động bàn bạc 
với đối tác nước ngoài và đã cùng nhau nhất trí định 
ra chế độ trợ cấp tài chính cho họ như : ngoài sổ hưu 
và lương hưu hằng tháng, khi về nghỉ họ còn được 
Công ty trợ cấp một lần với mức bình quân 52 triệu 
đồng/người. 

Š - Giữ vững được vai trò lãnh đạo của tổ chức 
đảng và hoạt động của công đoàn, đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh. 

Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của hệ thống 
chính trị trong Công ty liên doanh, ngay từ đầu đảng 
bộ Nhà máy chế tạo biến thế đã chủ trương đàm phán 
công khai và thẳng thắn đối với đối tác nước ngoài. 
Sự hoạt động của các tổ chức chính trị trong công ty 
liên doanh phải được đưa vào thành một điều khoản 
trong hợp đồng liên doanh và trong Điều lệ của công 
ty liên doanh. Tiền lương của đảng viên khi đi hợp 
và các chỉ phí học tập do công ty liên doanh chỉ trả ; 
định kỳ 6 tháng một lần, Đảng ủy nghe Tổng giám 
đốc báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của 
Công ty ; Đảng ủy thực hiện việc lựa chọn cán bộ và 
giới thiệu cho Tổng giám đốc bổ nhiệm vào các 
cương vị lãnh đạo Công ty. Để giữ vững vai trò lãnh 
đạo của tổ chức đảng trong công ty liên doanh, kinh 
nghiệm của chúng tôi cho thấy, cần nói rõ cho đối 
tác nước ngoài biết hoạt động của đảng bộ cứng là 
nhằm mục đích làm cho công ty liên doanh phát 
triển ; sản xuất kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao ; cả phía Việt Nam và phía đối tác nước 
ngoài đều có lợi. Khi sự hoạt động của tổ chức đảng 
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đã được thừa nhận thì đảng bộ phải có phương thức 
lãnh đạo phù hợp với đặc thù của một công ty liên 
doanh. Cụ thể là : 

- Đảng bộ lãnh đạo thông qua đội ngũ đảng viên 
và các cán bộ chủ chốt của mình trong bộ máy lãnh 
đạo của Công ty. Muốn vậy, đảng bộ phải không 
ngừng nâng cao vai trò và trách nhiệm của mỗi đảng 
viên để họ phát huy tốt vai trò lãnh đạo trên cương 
vị công tác của mình ; mỗi việc làm của từng đảng 
viên phải mang đầy đủ tính Đảng. 

- Đảng bộ lãnh đạo thông qua tổ chức công đoàn 
và các đoàn thể quân chúng. Đảng bộ đặc biệt coi 
trọng hoạt động của tổ chức công đoàn ; xác định rõ 
công đoàn phải là người đại diện và bảo vệ các 
quyên và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 
động ; tham gia với người sử dụng lao động trong 
việc phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện 
điều kiện vật chất, tính thần cho người lao động ; 
kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty theo đúng 
luật pháp. Công đoàn phải đại điện cho người lao 
động trong việc đàm phán để soạn thảo và ký kết 
thỏa ước lao động tập thể ; giúp đỡ người lao động 
ký hợp đồng lao động cá nhân, kiểm tra giám sát 
việc thực hiện các văn bản đó. Công đoàn còn phải 
chú trọng việc giáo dục ý thức giai cấp, ý thức dân 
tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của công nhân để mọi 
người ra sức phấn đấu, không ngừng nâng cao nghề 
nghiệp, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động của 
Công ty. 


* 
*ẻ * 


Quá trình liên doanh với nước ngoài ở 
CTLDCTBT ABB là quá trình tự đổi mới, tự phấn 
đấu vươn lên để không ngừng nâng cao năng lực trí 
tuệ của đảng bộ. Đây cũng chính là quá trình tăng 
cường và tập trung sự lãnh đạo toàn diện của đảng bộ 
Công ty nhằm giải quyết hài hòa và có hiệu quả các 
mối quan hệ giữa mở rộng liên doanh, liên kết kinh 
tế với nước ngoài và việc giữ vững độc lập chủ 
quyển của đất nước ; giữa tăng trưởng kinh tế với 
công bằng xã hội ; giữa trang bị công nghệ hiện đại 
với việc bảo đảm công ăn việc làm và đời sống của 
người lao động ; giữa vấn đề tiếp nhận phương tiện, 
kiến thức, công nghệ quản lý hiện đại của chủ nghĩa 
tư bản với việc vận dụng chúng để xây đựng chủ 
neghĩa xã hội ở nước ta. C] 
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UÂN Tiến là một trong những xã có 
ngành nghề phát triển nhất của huyện 


Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với diện 
tích đất canh tác hạn chế (234m2/người), Xuân 
Tiến đã từ lâu đi theo hướng thâm canh cây lúa kết 
hợp với phát triển ngành nghề. Sự phong phú 
trong ngành nghề của xã thể hiện ở số lượng nghề 
và chủng loại sản phẩm. Đó là các nghề như đúc, 
rèn, gia công cơ khí, mộc, nề, đan mây tre, chế 
biến lương thực, thực phẩm, nấu rượu... Riêng 
trong từng nghề, các loại sản phẩm rất đa dạng. 
Nghề đúc có đúc đồng (chuông đồng, khánh 
đồng, nồi đồng...), đúc nhôm (vành xe đạp, ghỉ 
đông...), đúc gang (lưỡi cày, bừa, đế máy...). Các 
sản phẩm của nghề gia công cơ khí từ nhỏ tới lớn, 
từ đơn giản đến phức tạp như : đinh ghim, bản lề, 
ốc vít, máy khoan, máy bào, máy cưa, máy ép 
gạch, máy tuốt lúa, máy trộn bê tông. 

Sự đóng góp của ngành nghề vào thu nhập của 
toàn xã ngày một tăng : năm 1994 ngành nghề 
chiếm 40% thu nhập toàn xã ; năm 1995 là 
41,1% ; năm 1996 là 45% và năm 1997 là 55% ; 
trong đó tỷ trọng của nghề cơ khí chiếm phần lớn 
trong giá trị ngành nghề. Sự phát triển của ngành 
nghề đã góp phân làm cho tông thu nhập toàn xã 
liên tục tăng qua các năm : Năm 1994 là 13,5 tỉ 
đồng, năm 1995 là 20 tỉ đồng, năm 1996 là 30 tỉ 
đồng, năm 1997 đạt 37 tỉ đồng. Thu nhập bình 
quân lao động ngành nghề đạt từ 300-400 ngàn 
đồng/tháng (năm 1997) trong khi đó thu nhập của 
lao động nông nghiệp bình quân chỉ đạt từ 70-80 
ngàn đồng/tháng. Điều được quan tâm nhất là, 
trong điều kiện nền kinh tế thị trường, ngành cơ 
khí cả nước gặp khó khăn, đình trệ nhưng ở Xuân 
Tiến nghề cơ khí lại được bảo tồn và phát triển. Sự 
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ốt lúa, máy đùn 


Bảng : Một số sản phẩm cơ khí của Xuân Tiến 
đơn vị : chiếc 
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Nghề cơ khí ở Xuân Tiến được duy trì và phát 
triển là do mấy nguyên nhân sau : 

Thứ nhất, yếu tố truyền thống nghề nghiệp. 
Nghề đúc đồng là khởi thủy cho nghề cơ khí của 
Xuân Tiến đã có từ cách đây 130 năm. Việc giữ 
gìn và phát huy nghề nghiệp của cha ông để lại 
được coi như một trách nhiệm tỉnh thần của 
những người thợ Xuân Tiến. Điều này đã được 
kiểm chứng qua những giai đoạn thăng trầm của 
ngành cơ khí. 

Thứ hai, Xuân Tiến có đội ngũ thợ lành nghề, 
kỹ thuật cao. Với 100 hộ sản xuất cơ khí, trong đó 
có 30 hộ lớn (trung bình có 30 công nhân), đội 
ngũ thợ đông đảo giàu kinh nghiệm. Những người 
thợ ở đây đã sản xuất được nhiều chỉ tiết máy 
phức tạp, có độ chính xác cao, được khách hàng ở 
nhiều nơi mến mộ. 

Thứ ba, có sự năng động, sáng tạo trong nắm 
bắt nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, không 
ngừng nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã 
sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường. Năm 
1991, nắm bắt được nhu cầu của bà con nông dân 
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về máy tuốt lúa, Xuân Tiến đã cải tiến thành công 
chiếc máy tuốt lúa Cửu Long là loại máy dùng Ở 
đồng bằng sông Cửu Long, thích hợp với đông 
ruộng lớn, khô. Loại máy này rất to và cao, rơm 
bị nát sau khi tuốt, tốn nhiên liệu, giá thành cao.. 
đã được thay thế bằng chiếc máy nhỏ hơn sử dụng 
được ở cả ruộng khô và ướt, rơm không nát, tiết 
kiệm nhiên liệu và giá thành hạ. Sức vươn của sản 
phẩm máy tuốt lúa ra thị trường nội địa (trong 
Nam, ngoài Bắc), thị trường Lào, Cam-pu-chia và 
đặc biệt là thị trường Trung Quốc (năm 1996 bán 
20 chiếc sang Trung Quốc) đã chứng tỏ được hiệu 
quả và kỹ thuật của sản phẩm cơ khí Xuân Tiến. 

Thứ tư, Xuân Tiến có những chủ sản xuất giỏi, 
dám nghĩ, dám làm, mở ra các hướng đi mới cho 
sản xuất. Sự xuất hiện các sản phẩm mới cũng như 
những sản phẩm được cải tiến luôn luôn gắn liền 
với những người chủ doanh nghiệp dám nghĩ, dám 
làm. Năm 1994, một sản phẩm cơ khí ra đời từ 
yêu cầu thực tế cuộc sống - đó là máy trộn bê 
tông. Để .Xây dựng một công trình công cộng bằng 
nguồn tiền quyên góp phục vụ sinh hoạt tinh thần 
của nhân dân toàn xã, một chủ cơ sở sản xuất đã 
nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc máy trộn 
bê tông với giá thành chỉ bằng 1/4 giá máy trên thị 
trường, và từ đó sản phẩm máy trộn bê tông của 
Xuân Tiến ra đời. Hiện nay, các cơ sở sản xuất 
đang nghiên cứu để thiết kế và sản xuất máy cày, 
máy bừa nhỏ phù hợp với đồng đất ở miền Bắc. 

Thứ năm là sự ủng hộ, khuyến khích và giúp 
đỡ từ phía chính quyền địa phương. Ngay từ 
những ngày khó khăn nhất, khi hợp tác xã cơ khí 
của xã mới giải thể, chính quyền địa phương đã có 
sự quan tâm, giúp đỡ các hộ sản xuất kinh doanh 
bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như giải 
quyết nguôn điện lưới của xã (năm 1988), làm 
đường Ø1aO thông, thành lập quỹ tín dụng của xã 
hỗ trợ cho sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ 
có cửa hàng ở mặt đường để giới thiệu sản 
phẩm v.v... và hằng năm địa phương tổ chức các 
cuộc hội nghị những chủ hộ sản xuất, kinh doanh 
trong toàn xã để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 
họ, từ đó có các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu 
quả hơn. 

Sự thành công trong phát triển cơ khí ở Xuân 
Tiến là đo tông hợp các điều kiện, các ưu thế tạo 
nên, khó có thê nói điều kiện nào là cơ bản, ưu thế 
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nào là quyết định. Song, tựu trung lại, chúng ta 
thấy ỏ ở Xuân Tiến có một. cái “nền” cho ngành 
nghề nói chung và cho nghề cơ khí nói riêng phát 
triển. Đó là, truyền thống nghề nghiệp, kỹ thuật 
Cao, giá đầu vào tương đối sự lý, sự ủng hộ của 
chính quyền địa phương V.V.. 

Hiện nay, nghề cơ khí của Xuân Tiến đang 
phát triển mạnh, nhưng trong sự phát triển có 
nhiều dấu hiệu chưa bền vững. Nhin vào số liệu so 
sánh về sản phẩm máy trộn bê tông và mây ép 
gạch qua hai năm ta thấy : năm 1996 sản phẩm 
máy trộn bê tông là 200 chiếc, máy ép gạch 500 
chiếc ; đến năm 1997 hai chỉ số này là 154 và 210. 
Điều đó thể hiện những khó khăn khách quan và 
hạn chê chủ quan trong quá trình phát triên nghề 
cơ khí của địa phương. 

- Về khó khăn khách quan : Thị trường sản 
phẩm cơ khí về cơ bản là thị trường thứ phát, là thị 
trường được hình thành từ sự phát triển của các thị 
trường khác, ví dụ thị trường chế biến nông, lâm 
sản, thị trường xây dựng... Vì vậy, mức độ phụ 
thuộc của thị trường sản phẩm CƠ khí vào các thị 
trường nguyên phát (ban đầu) là rất lớn. Sự phát 
triển mở rộng hay thu hẹp của những thị trường 
rày có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường sản phẩm 
cơ khí. Trên thực tế, khi thị trường xây dựng bùng 
nổ thì sản phẩm máy ép gạch và máy trộn bê tông 
rất phát triển. Nhưng, khi thị trường xây dựng thu 
hẹp lại thì các sản phẩm cơ khí cũng bị giảm theo. 
Thị trường nông sản thực phẩm đã được chế biến 
phát triển đã kéo theo sự phát triển sản phẩm máy - 
nghiên thức ăn gia súc, máy miến v.v.. 

- Những hạn chế chủ quan : Đầu tư cho quảng 
cáo sản phẩm tiếp cận thị trường còn hạn chê, 
chưa có tổ chức và chưa có hệ thống. Có thể nói, 
những thị trường hiện có của Xuân Tiến về sản 
phâm cơ khí đã có những dấu hiệu báo hòa nhưng 
việc tiếp cận, mở rộng thị trường bằng những hình 
thức quảng cáo, tìm kiếm bạn hàng chưa thực hiện 
được bao nhiêu trong khi những sản phẩm này 
hoàn toàn có chỗ đứng trên thị trường. Chính điều 
này đã hạn chế phần nào việc phát triển nghề cơ 
khí ở Xuân Tiến. Ngoài ra, về mặt chủ quan còn 
một số hạn chế sau : 

+ Nghề cơ khí ở Xuân Tiến chưa có chỗ dựa 
vững chắc của khoa học - kỹ thuật đó là chưa có 
hệ thống lý thuyết cơ bản. Những ông chủ, những 
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người thợ kỹ thuật cao ở đây đại đa số chưa được 
đào tạo qua trường lớp, chưa có lý thuyết cơ bản 
về nghề cơ khí mà họ chủ yếu dựa vào kinh 
nghiệm, dựa vào thực hành để sản xuất, sửa chữa 
và cải tiến sản phẩm. 

+ Trình độ quản lý còn bất cập so với trình độ 
phát triển sản xuất kinh doanh. Quy mô ban đầu 
của các cơ sở sản xuất nhỏ bé tương ứng với một 
phương thức quản lý đơn giản theo kiểu gia đình. 
Nhưng khi mở rộng quy mô sản xuất với nhiều 
chủng loại sản phẩm và số lượng công nhân tăng 
lên thi phương thức quản lý cũ không còn thích 
hợp. Hay nói cách khác, khi chuyển từ cơ sở sản 
xuất sang doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 
Xuân Tiên còn bất cập nhiều về trình độ quản lý 
cũng như những vấn đề liên quan đến văn hóa 
kinh doanh. 

Để khắc phục những mặt hạn chế, đưa ngành 
cơ khí của Xuân Tiến vững bước tiến lên, cần thực 
hiện một số giải pháp sau đây : 

Một là, phải tìm mọi cách để tiếp cận thị 
trường. Việc duy trì các thị trường hiện có và mở 
ra các thị trường mới trở thành vấn đề bức xúc. 

- Không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất 
lượng sản phẩm cơ khí địa phương, coi đây là yêu 
cầu số một của quá trình chiếm lĩnh thị trường gắn 
liền với nó là việc phấn đấu hạ giá thành sản 
phẩm. Có giá bán hợp lý, phù hợp với túi tiền của 
người tiêu dùng, mới có khả năng cạnh tranh 
giành thị phần mở rộng sản xuất. 

- Mở. các đại lý tiêu thụ sản phẩm Ở các tỉnh 
trọng điểm của từng vùng. Các sản phẩm cơ khí 
của Xuân Tiến chủ yếu được tiêu thụ ở khu vực 
nông thôn, vì vậy cân quy hoạch, xác định các 
vùng, các tỉnh trọng điểm để xây dựng các đại lý 
làm cơ sở cho việc tiêu thụ sản phẩm tại các địa 
phương. 

- Giới thiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức 
như quảng cáo trên các phương tiện thông tỉ tin đại 
chúng, tham gia hội chợ triển lãm (có thê tiến tới 
việc mở riêng một hội chợ triển lãm), hội nghị các 
khách hàng, thực hiện khuyến mại, v.V.. 

Hai là, mở ra các hướng liên kết mới at sản 
xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Với 
tay nghề kỹ thuật cao, Xuân Tiến nên mở ra 
hướng liên kết với các đơn VỊ CƠ khí lớn, các xI 
nghiệp cơ khí của nhà nước để sản xuất, gia công 
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một số chỉ tiết, bộ phận của các sản phẩm cơ khí. 
Mặt khác, các chủ cơ SỞ sản xuất liên kết, hợp tác 
với nhau để cùng sản xuất một sản phẩm theo kiểu 
phây công các công đoạn sản xuất, như vậy sẽ 
giảm chỉ phí sản xuất và tăng hiệu quả. 

Ba là, chính sách của nhà nước đối với ngành 
cơ khí nói chung và nghề CƠ khí ở ở Xuân Tiến nói 
riêng cần tập trung giải quyết khâu tiêu thụ sản 
phẩm trên cơ sở phát triển kinh tế theo hướng 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Nhà nước có chính 
sách khuyến. khích phát triển làng nghề truyền 
thống như giảm thuế hoặc miễn thuế một sô nắm 
đối với những mặt hàng mới đưa vào sản xuất, đặc 
biệt là cho vay vốn trung và dài hạn với lãi suất 
thấp (vì đầu tư ban đầu cho sản xuất cơ khí lớn 
hơn nhiều so với các ngành nghề khác). Mặt khác, 
nhà nước hỗ trợ đào tạo. cán bộ quản lý, đào tạo lý 
thuyết cơ bản về nghệ cơ khí cho những chủ 
doanh nghiệp, chủ CƠ sở sản xuất và đội ngũ thợ 
của địa phương. Để phù hợp với thực tế sản xuất 
và điều kiện tham gia học tập của sô đông người, 
nên chăng chính quyên địa phương chủ động liên 
kết với các trường đại học kỹ thuật tô chức các lớp 
đào tạo tại chỗ. Thực hiện được điều này sẽ nâng 
nắng lực sản xuất lên một trinh độ mới, làm nên 
tảng cho phát triển bền vững nghề cơ khí của địa 
phương. 

Bốn là, sản xuất càng phát triển nhu cầu tích tụ 
và tập trung vốn ngày càng cao. Xuân Tiến hiện 
nay đang xuất hiện bước đầu quá trình sáp nhập 
các cơ sở sản xuất để hình thành công ty. Đây là 
hướng phát triển hợp quy luật cần được quan tâm 
nâng đỡ ngay từ đầu. Muốn vậy, chính quyền địa 
phương (không chỉ là cấp xã mà cả câp huyện, 
tỉnh) cần nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị về 
phương thức hợp nhất, thủ tục thành lập công ty 
cũng như mọi vân đề có liên quan đến quản lý, sản 
xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra, cân tạo 
điều kiện cho sự hình thành công ty bằng những 
ưu tiên cụ thể như về mặt bằng, về thuế v.v.. 

Ngoài những giải pháp ‹ cơ bản trên, Xuân Tiến 
cũng cân xây dựng quy chế hoạt động của các đơn 
vị phù hợp với phương thức quản lý kinh tế hiện 
đại. Đồng thời cân đặt vấn đề nghiên cứu khả 
năng đầu tư sản xuất. ra bên ngoài địa bàn xã với 
mục tiêu khai thác: tối đa tiêm lực và ưu thế của 
một làng nghề truyền thống trong công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. C 
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Ay nhà tập thể 5 tầng bao 

gồm 30 hộ của chúng tôi 

vừa có một cuộc họp để 
hỏa giải mâu thuẫn giữa một bên là 
anh Tiến, người có học vấn cao 
nhất dãy với bên kia là bà Cả, chỉ 
có trình độ “thoát nạn mù chữ”. 

Trước khi có cuộc họp này, mọi 
người xung quanh chỉ biết tên anh 
là Tiến. Đó vừa là tên thật của anh 
đồng thời vừa hàm ý gọi theo cái 
học vị phó tiến sĩ mà anh có được 
mấy năm về trước. 

Anh Tiến là người kín đáo, ít 
tiếp xúc với bà con khối phố. Sáng 
sáng người ta thấy anh quần áo 
chỉnh tề, cưỡi xe máy từ trong cổng 
phóng thẳng qua sân tập thể ra 
đường cái, không để ý đến ai. 
Chiểu chiều cứ vào khoảng 5 giờ 
người nhà đã mở cổng sẵn, anh 
phóng thẳng xe vào trong rồi đóng 
cổng lại. Thính thoảng thấy có xe ô 
tô biển số màu xanh đứng đợi ở 
cổng đón anh đi ¡ công tác dăm bữa, 
nửa tháng. Tuy ở nhà tập thể 
nhưng căn hộ của anh ở đầu hồi 
tầng I cho nên có điều kiện mở 
mang và thực hiện được ý định “kín 
cổng cao tường” theo đúng nghĩa 
của từ này. Mấy năm gần đây gia 
đình anh lại lắp đặt máy điều hòa 
nhiệt độ cho nên càng phải “cửa 
đóng then cài”. Người ta bảo rằng 
từ ngày chuyển về đây, hôm vừa 
rồi là lần đầu tiên thấy anh Tiến sốt 
sắng đề nghị bác tổ trưởng tổ chức 
buổi họp tổ. Những lần trước đó, 
khi được mời đi họp anh thường 
cáo bận và rằng : 

- Họp hành làm gì lắm, quanh 
đi quấn lại vẫn xoay quanh chuyện 
đóng góp tiền, vệ sinh, trật tự an 
ninh, làm công tác tử thiện chứ có 
gì hay ho, mới mô đâu. 
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Kiểu sống “đèn nhà ai nhà nấy 
rạng" hẳn không ai bắt bẻ, động 
chạm nếu như anh Tiến không có 
chuyện to tiếng với bà Cả, người 
hàng xóm ở ngay trên đầu nhà 
anh. 

Bà Cả ở nhà quê ra sống với 
người con trai cả đã được vải năm 
nay. Bà là người vui tính, hay 
chuyện, dễ làm quen. Tuy sống ở 
đây đã khá lâu nhưng bà Cả vẫn 
được liệt vào kiểu người lên cầu 
thang chẳng dám bước dài, vào 
khu tập thế gặp ai cũng chào. Vì 
suốt ngày ở nhà trông cháu lại hay 
cả kê chuyện trò với mọi người 
Xung quanh cho nên bà Cả được 
mọi người quý mến và là người am 
hiểu, nắm khá chắc tình hình bà 
con trong tổ dân phố. Nhà nào có 
bao nhiêu người, những đứa trỏ 
con hay chơi dưới sân tập thể tôn là 
gỉ, con nhà ai, hoàn cảnh tửng gia 
đình ra sao v.v... bà đều biết rõ. Có 
gia đình vừa dọn đến ở hôm trước, 
hôm sau bả đã có những thông tin 
khá đầy đủ về gia đình ấy. Nhiều 
khi chính các cán bộ công an hộ 
tịch phải dựa vào bà để nắm thêm 
tình hình của dãy. Có điều đặc biệt 
là bà Cả quý cái sân xi măng to 
rộng giữa. hai dãy nhà như chính 
cái sân của gia đình mình. Hằng 
ngày, bà cùng mấy bà khác thường 
dọn dẹp sân, bảo vệ hai hàng cây 
xanh lấy chỗ sạch sẽ, mát mẻ cho 
lũ trẻ chơi. Thấy mảnh chai, mảnh 
sành ở cầu thang, sân chơi, có 
người tránh ra lối khác, còn bà Cả 
không ngại ngân cúi xuống nhặt 
nhạnh bỏ vào đống rác. Có một 
điều khiến bà Cả bấy lâu nay 
không yên là con chó Nhật nhà anh 
Tiến, sản phẩm còn sót lại của “cao 
trào” nuôi chó cảnh, sáng sáng cứ 
ra “bậy” ở góc sân. Cả dãy nhà ai 
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cũng thấy khó chịu nhưng không ai 
dám góp ý với anh Tiến. Bà Cả dọn 
mãi, dọn mãi rồi đâm ra bực bội. Vì 
vậy, vào một buổi chiều cách đây 
mấy tuần, bà vừa trông cháu dưới 
sân vừa có ý đợi sẵn anh Tiến ở 
cổng. Khi anh này toan lao xe máy 
thẳng vào nhà thì bà ngăn lại và 
răng : 

- Bác làm ơn nhốt giúp con chó 
nhà bác lại và huấn luyện cho nó 
“đi” vào hố xí chứ cứ để nó “bậy” ra 
góc sân, mất vệ sinh quá ! 

Vốn từ lâu có ý khinh khí người 
ít học, anh Tiến chối phăng chuyện 
con Tôni nhà anh. Lời qua tiếng lại, 
anh nhiếc bà Cả là “vô văn hóa". 
Bà vẫn từ tốn mà rằng : 

- Vâng, nhà bác nhiều văn hóa 
thì chả cần đến hàng xóm láng 
giảng, còn nhà cháu *ô văn hóa" 

ới cần gần gũi mọi người để học 
hỏi cho có thêm chút văn hóa. 

Câu nói này như mũi kim châm 
đúng vào chỗ đau nhất của anh. 
Và thế là anh ta sửng sô. Chuyện 
thành inh ỏi cả dãy tập thể. Sau đó 
anh Tiến gặp bác tổ trưởng yêu cầu 
triệu tập ngay tổ dân phố để đối 
chất. Tại cuộc họp, cái sự thật về 
con Tôni anh Tiến không chối cãi 
được. Bà con còn khuyên giải anh 
nhiều điều, chủ yếu là nên sống 
chan hòa với bà con hơn nữa. Bà 
Cả cũng tự nhận ra khuyết điểm, lõ 
ra nôn vào tận nhà anh Tiến để 
“hưa chuyện” (tiếc là nhà anh quá 
ư kín cổng cao tường) chứ AE, 
nên “giữa đường giữa lối" làm mất 
thể diện của anh như thế. 

Sau cuộc họp, Bác tổ trưởng 
mời tôi chén trà và trầm ngâm 
thổ lộ : 

- Bấy lâu nay trong kê khai lý 
lịch của cán bộ ta có dòng ghỉ trình 
độ văn hóa. Ghi như vậy lả chưa 
chuẩn, đúng ra phải ghỉ là trình độ 
học vấn. Vì học vấn chỉ là một biểu 
hiện của văn hóa. Người có học 
vấn cao chưa chắc đã có văn hóa 
cao. Ngược lại, có người học vấn 
rất thấp nhưng từ lời nói đến việc 
làm lại tỏ rõ là rất có văn hóa. 
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“NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG 
ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” 


ÄY là cuốn sách của nhiều tác øiä đo giáo sư 
3E) tiến sĩ Nguyễn Duy Quý chủ biên vừa được 

Nxb Chính trị quốc gia ấn hành. Quyển 
sách pổm 4 chương : 

Chương I, “Quan điểm của C.Mác, Ăng-phen, 
Lê-nin và Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội”. Nội 
dưng Chương I cho thấy các nhà sáng lập chủ nghĩa 
Mác đã tạo nên một bước ngoặt trong nhận thức về 
xã hội, về quá trình phát triển lịch sử xã hội. Trước 
Mác và Ăng-ghen, xã hội được xét theo quan điểm 
duy tâm là sự thống trị của ngẫu nhiên, là sản phẩm 
của thân linh, ảnh hưởng của cái gì đó rất thần bí. 
Với Mác và Ăng-phen thì lịch sử xã hội loài người 
là do con người làm ra theo những quy luật khách 


quan. Hai phát hiện vĩ đại của Mác là quan niệm duy _ 


vật về lịch sử và học thuyết về giá trị thặng đư. 
Quyền sách viết “quan niệm duy vật về lịch sử là cơ 
sở phương pháp luận của sự phân tích khoa học về 
xã hội. Nó cho phép không chỉ lý piải một cách khoa 
học về các xã hội đã qua, mà điễu quan trọng hơn là 
đã trở thành “hòn đá tầng của khoa học xã hội” và 
đo đó là một trong những nên tảng lý luận của chủ 
nghĩa xã hội khoa học cho phép người ta dự kiến 
chính xác về xã hội tương lai”. 

Những người chống cộng từ trước đến nay luôn 
đả kích học thuyết của Mác về chủ nghĩa cộng sản. 
Họ cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
các nước Đông Âu sụp đổ, chứng minh chủ nghĩa 
Mác đã thất bại. Quyển sách đã bác bỏ những luận 
điệu thiếu căn cứ như vậy, và giải thích rõ những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Các tác giả rất tâm đắc với tư 
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tưởng của Lê-nin, khi Người chỉ ra rằng Mác và 
Ăng-phen không để lại cho chứng ta những chỉ dẫn 
cụ thể về chủ nghĩa xã hội, tự chúng ta phải ra công 
tìm tòi biện pháp và con đường đó là chủ nphĩa xã 
hội. Cuối đời Lê-nir còn căn đặn phải thay đổi căn 
bản quan niệm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội. 

Ở Mục II, Chương I, quyển sách nói về tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Đây là một trong những mục hay nhất 
và cũng khó nhất mà các tác giả đã lý giải khá rõ 
ràng và thuyết phục. Cuốn sách đã bác bỏ mọi luận 
điệu xuyên tạc, phần khoa học hoặc có dụng ý xấu 
xune quanh vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh, và khẳng 
định tư tưởng Hồ Chí Minh là một tư tưởng vĩ đại mà 
chứng ta có nhiệm vụ gìn giữ, lưu truyền cho chúng 
ta và con cháu noi theo. 

Quyển sách luận chứng chặt chẽ tư tưởng nhất 
quán của Hồ Chí Minh trong suốt cả cuộc đời hoạt 
động của Người là độc lập dân tộc gắn liên với chủ 
nphĩa xã hội. Đó là sự sáng tạo độc đáo, vĩ đại của 
Hồ Chí Minh. Tiếp đó, quyển sách trình bày một loạt 
chủ trương, đường lối, biện pháp, chính sách, thái 
độ, phong cách sáng tạo của Người nhầm đạt được 
mục đích lớn ấy. Hồ Chí Minh là người nắm vững 
“cái vĩ đại vĩnh viễn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 
tinh thần cách mạng và phép biện chứng duy vật”. 
Trong hoàn cảnh cách mạng có những điều kiện đặc 
thù của nước ta phải có những chủ trương biện pháp 
đặc thù. Từ đó nảy sinh lý luận của Hồ Chí Minh về 
đạo đức cách mạng, về liên minh công - nông - trí 
thức, về chiến tranh nhân dân, về cách mạng xã hội 
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chủ nghĩa và xây đựng chủ nphĩa xã hội ở một đất 
nước mà “đặc điểm to nhất” là từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa không trải qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nphĩa. Hồ Chí Minh nắm 
được linh hồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin coi 
“thống nhất lý luận với thực tiễn là nguyên tắc tối 
cao”. Chính xuất phát từ đặc điểm của nước ta mà 
Hồ Chí Minh đã cảnh báo “ta không thể giống 
Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục, tập quán khác, có 
lịch sử, địa lý khác... ta có thể đi con đường khác để 
tiến lên chủ nghĩa xã hội” (xem tr 75). Chính cái 
nhìn đó đã khiến Hồ Chí Minh có những cái mới và 
sáng tạo mà npày nay chúng ta nhận thức được đây 
đủ hơn. 

Rút ra bài học kinh nghiệm về sự sụp đổ của chủ 
nphĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu là một điêu cân thiết đối với con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nàm. 
Chương II của quyển sách đã đề cập đến vấn đề này. 

Bác bỏ quan điểm của những lực lượng thù địch 
chống lại chủ nghĩa xã hội hòng “thừa pió bẻ măng” 
coi chủ nghĩa xã hội hiện thực là một “sai làm của 
lịch sử”, không có gì là tốt đẹp,... các tác giả cuốn 
sách trước hết đã nêu bật những thành tựu của chủ 
nphĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, nhất là ở Liên 
Xô. Đó là những thành tựu về mọi mặt : chính trị, 
kinh tế, văn hóa - xã hội ; những thành tựu và cống 
hiến lịch sử đối với thế giới về việc mở ra một thời 
đại mới trong lịch sử loài người và cứu loài người 
thoát khỏi thảm họa phát xít, về việc góp phân thúc 
đẩy phong trào giải phóng dân tộc và các phong trào 
dân chủ, dân sinh v.v... Quyển sách khẳng định : 
'“Thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong hơn 
bảy thập kỷ qua là hết sức to lớn. Đó là một sự thật 
lịch sử không ai có thể phủ nhận được... mặc dù sự 
đổ vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu vừa qua là hết sức nặng nê, là tổn thất lớn 
nhất của thế kỷ này, nhưng những ?ì đã đạt được của 
chủ nphĩa xã hội hiện thực vẫn được lịch sử xác 
nhận, vẫn được lưu giữ, những giá trị quý báu trong 
ký ức và lương tâm của nhân loại và quan trọng hơn 
là trong bước đường tiến lên của lịch sử qua việc đổi 
mới và hoàn thiện chủ nghĩa xã hội. Những thành 
tựu ấy “vẫn có sức cổ vũ to lớn đối với toàn thể nhân 
loại”. (tr 79) 
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Trong khi đánh piá đúng đắn những thành tựu 
của chủ nphĩa xã hội hiện thực, các tác giả đã rút ra 
được những bài học cần thiết, nêu lên một cách 
khách quan cả nguyên nhân bên tronp và nguyên 
nhân bên ngoài của sự khủng hoảng và sụp đổ ở Liên 
Xô và Đông Âu : 

Thứ nhất, hiện tượng khủng hoảng của chủ nghĩa 
xã hội hiện thạc đã xuất hiện ở nhiều thời điểm khác 
nhau, ở những nước xã hội chủ nghĩa riêng biệt khác 
nhau với những tình huống và hậu quả cũng khác 
nhau. Các tác giả lấy ví dụ về thời kỳ cộng sản thời 
chiến và NEP của Lê-nin đã chỉ rõ : nếu lãnh đạo 
nhạy bén, kịp thời khắc phục sai lầm thì khủng 
hoảng sẽ được khắc phục và cách mạng tiếp tục đi 
lên, điều mà Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu đã không nắm lấy và xử lý kịp thời hiện 
tượng khủng hoảng của mình về sau. 

Thứ hai, cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực là cuộc khủng hoảng về mô hình phát 
triển, đó là mô hình Xô viết mà nhiều nước đã noi 
theo. Các tác giả đã phân tích sâu sắc và kỹ lưỡng 
những khuyết điểm của mô hình này về mặt kinh tế, 
chính trị và về mặt văn hóa - xã hội. Nét đặc trưng 
của mô hình này là chế độ tập trung, quan liêu, bao 
cấp làm thui chột động lực của con người trên tất cả 
các lĩnh vực. 

Thứ ba, những sai lẦm nghiêm trọng trong đường 
lối chính trị là những sai lâm có tính nguyên tắc ở 
thời kỳ cải tổ đã không cứu văn được cuộc khủng 
hoảng đó, đã trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ chế độ xã hội 
chủ nphĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Những sai lâm đó 
là : dao động, mất phương hướng chính trị và từ bỏ 
nguyên tắc ; phiêu lưu, mạo hiểm tronø chính sách, 
bước đi và biện pháp cải tổ ; không có những biện 
pháp hữu hiệu để khắc phục tình hình ngày một xấu 
đi nphiêm trọng khiến Đảng mất cơ sở xã hội và bị 
phân liệt, mất sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo ; mơ 
hỗ hữu khuynh và xét lại, mở đường cho cuộc tấn 
công của hệ tư tưởng tư sản và các thế lực tư sản, 
chống cộng ; cuối cùng làm tan rã cộng đông Liên 
bang Xô viết. | 

Trong khi đánh giá nghiêm túc các nguyên nhân 
bên trons, các tác piÃ đã không hề coi nhẹ nguyên 
nhân bên ngoài là sự phá hoại thâm độc của chủ 
nphĩa đế quốc và các thế lực thù địch, với những 
hình thái khác nhau của cùng một chiến lược phản 


cách mạng được thiết kế, dàn dựng, tính toán tỉnh vi, 
_ xảo quyệt. Đó là chiến lược “diễn biến hòa bình”. 

Từ những bài học về sự sụp đổ của chủ nphĩa xã 
hội ở Liên Xô và Đông Âu, tác phẩm chuyển sang 
bàn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam (Chương HI và IV). 

Các tác giả làm rõ cách mạng Việt Nam trong 
bối cảnh chưng của thế giới. Như Đại hội VII của 
Đảng đã nhấn mạnh, sự sụp đổ của Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu không làm thay đổi 
tính chất của thời đại : “Chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ khiến chủ 
nphĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng điều 
đó không làm thay đổi tính chất của thời đại ; loài 
người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Các mâu thuẫn cơ bản trên 
thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn, 
nội đung và hình thức biểu hiện có nhiều nét mới. 
Đấu tranh dân tộc và đấu tranh.giai cấp tiếp tục diễn 
ra đưới nhiều hình thức” (tr 120). 

Các tác piả nhấn mạnh những cái mới với những 
tác động nhiều chiêu và làm cho các biến đổi diễn ra 
ngày càng phức tạp. Đó là sự tác động của cách 
mạng khoa học và công nghệ, là những thay đổi của 
lực lượng sản xuất trên thế giới. Tronp điều kiện sự 
đối đầu quyết liệt piữa Mỹ và Liên Xô đã mất đi thì 
thế giới ở vào những tình thế mới, cách mạng nước 
ta lại đứng trước những thách thức mới. Phát triển 
kinh tế trở thành mục tiêu chiến lược của mọi quốc 
gia và hợp tác trở thành một phương thức thực hiện 
sự phát triếp ; kinh tế thế giới có xu thế quốc tế hóa 
với sự phụ thuộc lẫn nhau và sự kiềm chế lẫn nhu 
rất quyết liệt ; sự cạnh tranh giữa các nước tất yếu trở 

nên pay gắt hơn. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục 
là khu vực kinh tế phát triển năng động, đồng thời 
cũng tiêm ẩn một số nhân tố có thể gây mất ổn định ; 
trơng khi mỗi quốc gia dân tộc phải tìm con đường 
đi của mình thì những vấn đề toàn câu nẩy sinh, đòi 
hỏi sự hợp tác đa phương. 

Trong bối cảnh quốc tế như vậy, Đảng ta khẳng 
định, cách mạng Việt Nam vẫn đi theo con đường đã 
định : “quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa”. Quyến sách đã phân tích kỹ tính tất 
yếu và khả năng thực hiện của sự quá độ này về 
phương điện chính trị, kinh tế, và sự quá độ “rút 
ngắn” ở nước ta như các nhà kinh điển của chủ nghĩa 


SỐ 1õ (8-1998) 


Mác - Lê-nin đã chỉ ra đối với các nước tiền tư bản 
chủ nphĩa đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự phân tích lý 
luận về vấn đề này khá cụ thể và có tính thuyết phục. 

Tiếp đó, quyển sách đi vào đặc điểm xuất phát, 
thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay và những 
phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Bằng những đữ kiện, số liệu cụ thể, 
người đọc có thể thấy được hiện trạng của đất nước 
và tính tất yếu của đổi mới, nhận thức của Đảng ta 
về chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. | 

Về mô hình chủ nghĩa xã hội, quyển sách đã 
nhắc lại những quan điểm cơ bản của Đảng ta nêu 
tronp Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (xem tr 203 - 204), nhắc 
lại điều mà Đảng ta nhấn mạnh : một số vấn đề trong 
Cương lĩnh còn phải tiếp tục nphiên cứu bổ sung, 
phát triển. Quyển sách đã phản ánh sự chuyển biến 
nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội từ Đại 
hội VI đến nay, trong đó có những vấn đê lớn như : 
chuyển từ chế độ công hữu thuần nhất sang nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân ; chuyển từ cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; chuyển từ cơ cấu sản xuất thiên về công 
nghiệp nặng sanp cơ cấu coi trọng nông nphiệp, sản 
xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng..., gắn 
chính sách kinh tế với chính sách xã hội ; kiên trì 
quan điểm giai cấp, đồng thời nêu cao tinh thân đại 
đoàn kết toàn dân, thực hành chính sách ngoại giao 
và hợp tác đa phương, đa dạng, với tất cả các 
nƯưỚC v.V... 

Các tác giả quyển sách rất có lý khi cho rằng : 
“Nói nhận thức mới của Đảng về chủ nghĩa xã hội 
chính là nói tới sự nhận thức, vận dụng và phát triển 
sáng tạo theo quan điểm đổi mới và phát triển về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. 
Chúng hợp thành hệ thống lý luận và phương pháp, 
quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo. 
Quyển sách luận chứng sự hình thành và phát triển 
quan điểm đối mới của Đẳng trong quan hệ với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, đó là 
sự đổi mới có nguyên tắc, có định hướng, với năm 
bước chuyển biến của tư duy. Như Đại hội VIII đã 
chỉ rõ : “Từ những bài học thành công và chưa thành 
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công, chứng ta đã điêu chỉnh và bổ sưng nhận thức, 
làm cho quan niệm về chủ nghĩa xã hội ngày càng cụ 
thể ; đường lối, chủ trương, chính sách ngày càng 
đông bộ, có căn cứ khoa học và thực tiễn”, quyến 
sách đã đưa ra mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
(tr 234). Mô hình này tổng hợp những đặc trưng của 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo đứng quan điểm của 
Đảng. Điều này đã được nêu rõ trong cuốn sách, 
chúng tôi không trích dẫn ra ở đây. 

Chương IV : phát triển, cụ thể hóa mô hình chủ 
nghĩa xã hội và cơn đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. Chương này đề cập một cách cụ thể đến 
việc xây dựng chế độ chính trị, những phương hướng 
cơ bản trong phát triển kinh tế, mối quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu xã hội, vấn để 
văn hóa và phát triển, chính sách đối ngoại, vấn đề 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phân ánh một cách tổng 
hợp những quan điểm của Đảng qua các đại hội. 
Người đọc có thể thấy Đảng ta đã giải quyết thiết 
thực và có căn cứ khoa học mấy vấn đẻ quan trọng : 

- Đường lối chiến lược vững chắc và sách lược 
mêm dẻo theo tinh thân “đĩ bất biến ứng vạn biến”. 

- Chính sách quá độ bằng những bước trung sian 
và định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sự kết hợp lý luận với thực tiễn mà những trang 
sách phản ánh trong chương này đem lại cho chúng 
ta niễm tin vững chắc rằng từ những biện pháp trước 
mắt, chúng ta sẽ có những bước tiến vững chắc sau 
này và từ những bước quá độ có định hướng ấy Việt 
Nam sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Trong phân kết luận, các tác giả nhận định : 
“Nguồn gốc để hình thành quan niệm về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của 
Đảng ta là từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, thực tiễn Việt Nam, và kinh nghiệm 
quốc tế”. Với tư cách là một công trình phi nhận kết 
quả nghiên cứu của một tập thể các nhà lý luận, cuốn 
sách đề ra một số kiến nghị để giải quyết hợp lý các 
quan hệ sau đây : 

- Giữa đổi mới, phát triển và ổn định 

- Giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển và công 
bằng xã hội _ 

- Giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định dân số, 
bảo vệ tài npuyên và môi trường sinh thái 

- Giữa sản xuất nông nphiệp, công nphiệp và 
dịch vụ : 
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- Giữa các vùng thành thị, nông thôn và miền núi 

- Giữa cơ chế thị trường và điêu tiết vĩ mô của 
Nhà nước 

- Giữa kinh tế nhà nước và các thành phần kinh 
tế khác 

- Giữa mở rộng bợp tác quốc tế với tự lực, tự 
cường xây dựng đất nước 

- Giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa | 

- Giữa xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, 
do dân, vì dân và tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng 
trong điều kiện mới 

- Giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần 

- Giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhìn chung, trình bày một cách có hệ thống 
những quan điểm của Mác, Ăng-phen, Lê-nin và Hồ 
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, quyển sách đã phản 
ánh và tổng hợp trung thành quan điểm đổi mới của 
Đảng ta. Trình bày mạch lạc, gắn được lý luận với 
thực tiễn xây dựng chủ nphĩa xã hội của nước ta, và 
đặc biệt đáp únp đúng yêu cầu bức xúc của chứng ta 
hiện nay về cơ sở lý luận của đổi mới, nhất là trong 
hoàn cảnh Đảng ta đang tiến tới Đại hội IX, có một 
yêu câu rất lớn về công tác lý luận và tổng kết thực 
tiễn đổi mới ở nước ta, cho nên quyến sách rất đáng 
được mọi người tìm đọc, nghiên cứu. 

Tuy nhiên, quyển sách cũng còn một số nhược 
điểm và khuyết điểm nhất định. 

- Sự trình bày còn chưa thật cân đối, có phần quá 
dài không thật cần thiết như phần mô hình về văn 
hóa, có phần đáng lẽ phải đi sâu thêm như phần về 
lực lượng sản xuất của nước ta, nhưng các tác piả 
chưa trình bày được đậm nét. 

- Các tác piả cũng chưa nêu bật được sự hình 
thành lực lượng sản xuất mới trên thế giới trong 
hoàn cảnh hiện nay, để từ đó dự báo xu thế phát triển 
của thế piới do sự xuất hiện lực lượng sản xuất ấy 
đề ra. : 

- Sự phân tích về thời đại, cũnp cần được trình 
bày cụ thể hơn. 

Song vẫn phải khẳng định, quyển sách sẽ đem lại 
cho người đọc nhiều điều bổ ích trơng việc nhận 
thức về chủ nphĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. Q 
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VAI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH 
NHẤT THÊ HÓA TIỀN TÊ CỦA EU 


ĐỊNH VĂN TIÊN * - NGUYÊN THỊ THỤC ˆ** 


l@ ÔNG đồng châu Âu, nay là Liên hiệp châu Âu, 
ra đời năm 1957, trước khối ASEAN 10 năm, 
với 5 nước thành viên ban đầu và hiện nay là 
15 nước thành viên. Các nước này đều có nên kinh tế 
phát triển và tương đối ổn định. Trong một thế giới 
đang có nhiều thay đổi, các tổ chức liên kết kinh tế, 
khu vực mậu địch tự đo hoặc khu vực hợp tác để phát 
triển đã được hình thành ở khắp mọi nơi (hiện nay đã 
đạt tới con số gần 50), các nước châu Âu đã bắt tay 
cùng phát triển với sự hợp tác trong nội bộ rất chặt 
chẽ trên lĩnh vực kinh tế. Đỉnh cao của sự hợp tác và 
phát triển chính là vấn đề các nước EU đang đi đến 
thống nhất về tiền tệ, cùng tiêu chung một đồng tiền. 

1 - Kế hoạch nhất thể hóa tiền tệ EU 

Hệ thống tiền tệ châu Âu ra đời vào tháng 3-1979 
với mục đích để bảo vệ hệ thống tiền tệ các nước 
châu Âu khỏi sự thay đổi lớn về tỷ giá hối đoái. 
Tháng 12-1991, Hiệp định mới EU đã đặt nên móng 
cho một hệ thống tiền tệ thống nhất. Tháng 12-1995 
các nhà lãnh đạo EU đồng ý cho ra đời đồng EU vào 
năm 1999. Đến tháng 12-1996 các nhà lãnh đạo EU 
đã tiết lộ về thiết kế đồng EU, tháng 6-1997 họ tiết lộ 
về cấu trúc tiên xu của đồng EU và tháng 3-1998 - Ủy 
ban châu Âu đề nghị 11 nước áp dụng đông Euro : 
Đức, Pháp, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Ai-len, 
Bỏ Đào Nha, Tây Ban Nha, Áo và Phân Lan. Ngày 
3-5-1998 các nguyên thủ quốc gia và các chính phủ 
thuộc Liên hiệp châu Âu gồm 15 nước thành viên đã 
chính thức thông qua kế hoạch thực hiện đồng Euro, 
đông tiền chung châu Âu với 11 nước trong đợt đầu 
tiên. Kế hoạch này sẽ được thực hiện như sau : 

- Ngày 1-7-1998 : Ngân hàng trung ương châu Âu 
(ECB) quản lý đông Euro và thay thế Viện tiên tệ 
châu Âu hiện nay. 


- Ngày 31-12-1998 sẽ thông báo các mức giá 
chuyển đổi của đồng Euro đối với từng đồng tiền 
quốc gia. 

- Kế hoạch là ngày 1-1-1999 : đồng Euro sẽ trở 
thành đông tiền chung trong 11 nước thuộc khu vực 
sử dụng. Tuy nhiên đồng tiên chung này sẽ vẫn chỉ 
tồn tại trên văn bản. Các công dân trong khu vực đồng 
Euro có thể gửi tài khoản ở ngân hàng bằñg đồng 
Euro và thanh toán đồng Euro bằng séc hoặc thẻ tín 
dụng, nhưng sẽ tiếp tục sử dụng giấy bạc ngân hàng 
và tiên kim loại quốc gia. 

- Ngày 4-1-1999 : đồng Euro sẽ bất đầu được giao 
dịch tại các thị trường tiên tệ. 

- Ngày 1-1-2002 : các đồng tiền kim loại và giấy 
bạc ngân hàng Euro sẽ đi vào lưu thông. Và đến ngày 
1-7-2002 sẽ rút lại các đồng tiên kim loại và các giấy 
bạc ngân hàng quốc gia và đồng Euro sẽ trở thành 
đồng tiền chung của 290 triệu dân châu Âu. 

2 - Chức : năng, nhiệm vụ của Ngân hàng trung 
ương châu Âu 

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ có 
nhiệm vụ hoạch định chính sách tiền tệ cho các nước 
liên minh của châu Âu gia nhập hệ thống tiên tệ 
chung, và đi vào hoạt động vào tháng 1-1999. ECB sẽ 
làm việc với các ngân hàng trung ương quốc gia trong 
khuôn khổ hệ thống các ngân hàng trung ương 
châu Âu. 

Các chức năng chính của ECB là : 

- Ban hành và thực hiện các chính sách tiên tệ, ví 
dụ : quy định vẻ lãi suất. 

- Duy trì sự ổn định giá cả, 


* PTS, Trưởng khoa hành chính sự nghiệp, Học viện hành 
chính quốc gia 
** Giảng viên 
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- Hỗ trợ các quốc gia thành viên hoạch định chính 
sách kinh tế nếu như các chính sách này không ảnh 
hưởng đến sự ổn định giá cả, 

- Tiến hành các hoạt động về ngoại tệ, theo đõi 
việc dự trữ ngoại tệ của các quốc gia thành viên, 

- Đẩy mạnh sự hoạt động linh hoạt của hệ thống 
thanh toán liên ngân hàng. 

- Ngân hàng sẽ có những quyên hạn để ủy quyển 
việc phát hành tiên mặt trong cộng đồng nhưng sẽ 
chia sẻ vai trò đích thực và tiến hành việc phát hành 
tiên với các ngân hàng trung ương quốc gia. Các quốc 
gia thành viên tham gia hệ thống tiền tệ chung sẽ chỉ 
được phép phát hành tiên xu. Ngân hàng trung ương 
châu Âu sẽ phải thông qua hệ số lượng được phát 
hành. Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ liên quan 
đến nhiêu lĩnh vực trong nghiệp vụ ngân hàng, nhiều 
pấp 2 lần Ngân hàng Bundesbank của Đức. Ngân 
hàng sẽ đặt tại Phran-phuốc, trung tâm tài chính của 
Đức và một trong những mục đích chính của Ngân 
hàng là giữ mức độ lạm phát trong vòng kiểm soát. 

Về tổ chức và nhân sự của Ngân hàng : Hội đồng 
thống đốc bao gồm hội đông quản trị - chủ tịch, phó 
chủ tịch và không quá 6 thành viên được lựa chọn từ 
lĩnh vực ngân hàng hoặc tiền tệ. Tất cả các thành viên 
đều được chọn bởi sự nhất trí chung trong các nước 
thành viên, có nphĩa là họ sẽ được bổ nhiệm mang 
tính chính trị. Nhiệm kỳ của họ kéo dài § năm và sẽ 
không được tái cử. Bốn quốc gia nằm ngoài EMU 
(Liên minh tiền tệ và kinh tế châu Âu) giai đoạn thứ 
nhất gồm Anh, Thụy Điển, Đan Mạch và Hy Lập sẽ 
không nằm dưới quyên của ECB. Tuy nhiên, các quốc 
gia này cũng phải xem xét đến hoạt động của các 
nước châu Âu khi hoạch định chính sách cho mình. 

3 - Quá trình sản xuất chế tạo đông Euro 

Ngày 11-5-1998, Pháp là nước đầu tiên bắt đầu 
chương trình sản xuất đồng tiên tương lai này là đông 
tiên sẽ thay thế cho khoảng 70 tỉ đồng tiên xu và 12,5 
tỉ tiên giấy đang lưu hành trong Liên hiệp châu Âu. 

Đối với việc sán xuất tiền xu : Đề sản xuất 7,6 tỉ 
đồng tiên xu từ nay cho đến ngày 1-1-2002, cơ sở sản 
xuất tiên duy nhất của Pháp đã cho những công nhân 
luyện kim thầu lại việc chế tạo các phôi và các vòng 
kim loại nguyên chất để dập tiên. Từ mùa hè năm 
1998 sẽ lần lượt các nước Bỉ, Tây Ban Nha và 
I-ta-li-a sản xuất đồng tiên xu. Áo dự kiến sẽ tiến 
hành sản xuất loại tiền này vào mùa thu và Đức cuối 
năm 1998. 
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Phân lớn các nước đêu giao chương trình chế tạo 
đồng Euro cho các nhà máy truyền thống của họ và 
tất cả các nhà máy này đều nằm đưới sự kiểm soát của 
chính quyên, trừ công ty của Hà Lan. Chỉ riêng ở Đức 
đã huy động tới 5 nhà máy. Người ta tính rằng cần 
khoảng 300 nghìn tấn kim loại, nhiêu hơn 400 lần 
trọng lượng của tháp Ép-phen ở Pháp, để đúc 76 
đồng Euro kim loại. Hầu hết số tiền này chứa vàng 
(vàng Bắc Âu) hoặc thép mạ đông. Nhiễu người tiêu 
dùng lo ngại rằng hợp kim đồng - kên ở đồng 1 và 2 
xu Euro có thể øây bệnh chàm (ếch-dê-ma) khi họ sử 
dụng. Sau đó cần phải giải quyết một số vấn để khó 
khăn, đó là việc dự trữ đồng Euro, đông thời cần phải 
tránh để cho đồng Euro bị ô xy hóa. 

Đối với những loại tiền giấy Euro : công việc chế 
tạo ít tiến triển hơn. Chưa có một quyết định chính 
thức nào được đưa ra, phải chờ cho đến khi thành lập 
Ngân hàng liên minh châu Âu và thực tế chữ ký của 
giám đốc ngân hàng này là cần thiết đối với tất cả các 
loại giấy bạc. Khối lượng in tiền vẫn còn được giữ kín 
nhưng sẽ phải lớn hơn số lượng tiền giấy đang lưu 
hành trong EU (tức là hơn 10 tỉ đồng giấy Euro cho 
11 nước trên để phát hành loại tiền này vào đầu năm 
1999). Pháp dự kiến từ nay đến cuối 2001 sẽ sản xuất 
khoảng từ 2 đến 2,5 tỉ bản tiên giấy. 

12 tỉ Euro bằng giấy bạc gồm tờ 5 Euro màu xám, 
10 (màu đỏ), 20 (màu xanh), 50 (màu da cam), 100 
(màu lục), 200 (màu nâu) và 500 (màu đỏ tía). Đông 
giấy bạc được vẽ những phong cảnh kiến trúc thịnh 
hành trong 7 thời kỳ của lịch sử châu Âu :Cổ điển, 
Rô-man, Gô-tích, Phục Hưng, Ba-rốc, Rô-cô-cô, thời 
kỳ sắt và thủy tỉnh và thế kỷ XX. Những họa tiết thể 
hiện các cửa sổ và cổng ra vào ở mặt trước đồng tiền 
tượng trưng cho tỉnh thần cởi mở và hợp tác, ở mặt 
sau tờ piấy bạc là những họa tiết miêu tả những chiếc 
cầu tượng trưng cho thông tin liên lạc. Hơn 90% tờ 
giấy bạc Euro do Nhà in Ngân hàng trung ương 
sản xuất. 

Toàn bộ chỉ phí để đưa đồng Euro vào sử dụng dự 
tính chiếm từ 1 đến 1,5% tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) của 11 nước. GDP của 1l] nước nói trên năm 
1995 là 6,8 nphìn tỉ USD. GDP của Đức là lớn nhất 
(2,41 nghìn tỉ USD), tiếp theo là Pháp (1,54 nghìn tỉ 
USD), và I-ta-li-a (1,01 nghìn tỉ USD). 

Và cần dự kiến vê những phương tiện có thể làm 
giả đông Euro để có thể nhanh chóng cung cấp đông 
tiên này cho các ngân hàng và những thương nhân. 


Thế giới : Vấn đề, sự kiện 


Các biện pháp chống làm tiền Euro giả gồm các sợi 
huỳnh quang, sợi chỉ an toàn, hình mờ đa sắc, in khắc 
và lá phản quang. Những tờ giấy bạc Euro còn có 
những đặc điểm mà chỉ có ngân hàng và các máy đếm 
tiền nhận ra. 

Bắt đầu từ năm 2002, việc đối mới vấn đề dự trữ 
đồng Euro sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các thành 
viên của EU : Giá sản xuất tiền thay đổi theo các 
nước. Có I1 nước sáng lập với 10 đông tiền. Mặc dù 
có tỷ giá hối đoái song phương giữa các đồng tiền 
thuộc khu vực, đông Euro cũng đã được đưa ra ngày 
3-5-1998, song piá đồng Euro sẽ không được ấn định 
cho đến trước ngày lưu hành thực sự. 

4 - Liên minh tiền tệ châu Âu là tiền đề cho một 
châu Âu hùng mạnh 

Hội nghị thượng đỉnh về đồng tiên chung châu Âu 
đã diễn ra tại Brúc-xen (Bì) những ngày đầu tháng 
5-1998. Các nguyên thủ quốc gia của 15 nước thành 
viên đã chính thức thông qua việc lưu hành đồng 
Euro tại 11 nước đầu tiên vào đầu năm 1999, Đây là 
một sự kiện quan trọng trên đường xây dựng châu Âu 


vững mạnh và đoàn kết và đánh dấu bước phát triển - 


mới có tính lịch sử trong quá trình trưởng thành của 
Liên hiệp châu Âu. 

Việc hình thành khối tiền tệ chung châu Âu mang 
một ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó chính là một 
thể thống nhất về tiên tệ lớn nhất toàn câu và thể 
thống nhất này sẽ vững mạnh không những về kinh tế 
mà cả về chính trị. Đây cũng là động lực giúp cho các 
nước chưa được gia nhập phấn đấu phát triển kinh tế 
để hội tụ các điều kiện để trở thành một thành viên. 
Do đó liên minh tiền tệ châu Âu chính là tiên đề cho 
một châu Âu hùng mạnh. 

Tuy nhiên, khi đồng tiền chung châu Âu chính 
thức lưu hành, Liên hiệp châu Âu sẽ có nhiều biến đổi 
và thay đổi lớn nhất là piá cả mậu dịch và để có thể 
giữ vững giá trị đồng tiền Euro trước mọi biến động 
thì Liên minh châu Âu sẽ phải thực hiện các giải pháp 
để khống chế đồng Yên Nhật và đồng đô la Mỹ trên 
đất châu Âu. Điêu đó thúc đẩy một quá trình cải tiến 
áp dụng công nghệ mới, nhanh chóng tăng sức cạnh 
tranh tronø khu vực, toàn câu và quá trình hợp tác, 
hợp nhất giữa các tổ chức kinh tế trong phạm vi quốc 
tế. Tất cả quá trình đó không làm giảm nhẹ sự đương 
đầu với vấn đề thất nghiệp - một điểm yếu trong nên 
kinh tế của các quốc gia châu Âu, lâu nay vốn đã đòi 
hỏi các chính phủ phải quan tâm giải quyết. Q 
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(Tiếp theo trang 28) 


mại dâm, bệnh AIDS, chống nạn đói và mù chữ... là 
những vấn đề nhân đạo cấp bách. 

Trong thang giá trị đạo đức, lòng yêu nước nồng 
nàn vẫn là giá trị cao nhất trong cuộc sông hôm nay. 

- Các giá trị đạo đức vốn hình thành trong cách 
mạng dân tộc dân chủ cần được giữ gìn trân trọng và 
bổ sung nội dung mới như chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, chủ nghĩa tập thể, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư... 

- "Những giá trị mới được bổ sung, là những giá 
trị góp phân làm nên sự phát triển của xã hội ta hôm 
nay như : sáng tạo, tự lập, tự chủ, tự do, quyết VƯỢT 
đói nghèo. Đó là những giá trị giúp cho cá nhân mỗi 
người tự mình vươn lên trong xã hội mới không còn 
trông cậy me sự chiếu cố thành phân, thậm chí ngay 

cả “ô đù” n 

Trong việc lc King định thang giá trị đạo đức mới 
đòi hỏi chúng ta phải xử lý làm sao để các chủ thể 
phát huy được tính tích cực cao nhất, vừa làm cho 
sản xuất phát triển, kinh tế ngày càng tăng, vừa bảo 
đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất 
và tỉnh thần cho nhân dân. 

Trong quá trình đôi mới và định hướng thang giá 
trị đạo đức, chúng ta cần chống hai khuynh hướng 
cực đoan : 

- Thái độ bảo thủ đề cao quá mức c truyền thống 
mà coi nhẹ hoặc phủ nhận đổi mới. 

- Thái độ hư vô phủ nhận mọi giá trị cũ. Đi vào 
kinh tế thị trường hiện đại hóa đất nước mà xa rời 
những giá trị đạo đức : truyền thống sẽ làm mất đi bản 
sắc dân tộc, đánh mất mình, tạo thành cái bóng của 
người khác, dân tộc khác. Lòng yêu nước, nhân ái, 
tính cộng đồng ý chí kiên cường bất khuất, siêng 
năng, tận tụy, liêm khiết, thủy chung, cần cù, đã trở 
thành lối sống bền vững trong lịch sử, giờ đây phải 
được tăng cường đổi mới hoàn thiện hơn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến những 
giá trị đạo đức và việc giáo dục đạo đức cách mạng. 
Người luôn coi đó là cái gốc của người cách mạng. 
Việc cùng nhau khẳng định hệ thống các giá trị đạo 
đức mới sẽ giúp mỗi người, trước hết là cán bộ, đẳng 
viên chúng ta định hướng đúng cho mình và cho 
mọi người xung quanh, để cùng nhau xây dựng một 
xã hội mới ngày càng tốt đẹp hơn trên đất nước ta.L] 
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TIN HOT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 


HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM HỌC 


tiên đã long trọng khai mạc với sự có mặt của Thủ tướng Phan Văn Khải, giáo Sư Nguyễn Đức Bình, 
Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, đại diện các bộ, ngành, các vị đại sứ các nước, đại diện các tổ 


\ 


NI GÀY 15 tháng 7 năm 1998, tại Hội trường Ba. Đình Hà Nội, Hội thảo quốc tế về Việt Nam "học, lần đầu 


chức quốc ' tế tại Hà Nội và hơn 600 nhà khoa học trong và ngoài nước. 

Sau diễn văn khai mạc của giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn quốc gia là phát biểu chào mừng của Thủ tướng Phan Văn Khải. Thủ tướng nhấn mạnh : “Tử kinh 
nghiệm lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là trong mấy thập kỷ vừa qua và trong công cuộc đổi mới và phát, triển 
đất nước hiện nay, chúng tôi nhận thức rằng, càng hiểu sâu về dân tộc mình thi cảng có khả năng hiểu và 
thông cảm với bè bạn trên thế giới, càng dễ tiếp thu và vận dụng những điều hay, điều tốt của các dân tộc khác 
để phát triển đất nước mình và góp phần với cộng đồng quốc tế... Việt Nam luôn mở rộng cửa để đón bạn bè 
tử mọi châu lục. Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong các hội thảo tiếp theo”. 

Chủ đề trung tâm của Hội thảo lần này là : Nghiên cứu Việt Nam và phát triển hợp tác quốc tế. Vì vậy, trong 
3 ngày từ 15 đến 17-7-1998, Hội thảo đã nghe hàng trăm báo cáo tại hội trường và tại 15 tiểu ban, tập trung 
vào 8 chủ đề lớn : truyền thống và hiện đại ; văn hóa và giao lưu, hội nhập văn hóa ; kinh tế và xã hội ; làng 
xã nông thôn, nông nghiệp ; phụ nữ gia đình và dân số ; đô thị hóa và môi trường ; ngôn ngữ và tiếng Việt ; tư 
liệu và xử lý... 

Trong tổng số 437 báo cáo khoa học, nhiều bản đã được trao đổi và gây tranh luận sôi nối, bổ ích và lý thú. 

Đây thực Sự là cuộc gặp mặt mang tính lịch sử với quy mô rộng lớn, đông đảo nhất các nhà Việt Nam học 
trong nước và thế giới. Chưa bao giờ có cuộc hội ngộ nhiều ngành, nhiều chuyên môn nhằm mục tiêu nghiên 
cứu về Việt Nam như lần này : : gần 300 nhà khoa học tử 26 nước trên khắp thế giới. Có nước Việt Nam học đã 
hình thành sớm như Pháp (cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX); có nước số người nghiên cứu về Việt Nam rất đồng 
như Nhật Bản, Mỹ, Ô- -xtở-rây- -li-a ; có nước đang phục hồi lại tổ chức và truyền thống nghiên cứu rất bài bản 
về Việt Nam như Nga và Trung Quốc ; có nước ngành Việt Nam học mới hình thành như Hàn Quốc, Hà Lan, 
Đan Mạch, Bỉ, l-ta-li-a ; có nước bây giờ mới bắt đầu nNgiện cứu về Việt Nam như Xin-ga-po, Thái Lan, 
bá2Ä⁄sU5 -a... 

- Hơn 300 nhà khoa học Việt Nam từ nhiều vùng đất nước, miền núi xa xôi hoặc tử cực Nam Tổ quốc 
(Cà Mau), đến các trung tâm như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tập trung về đây trao đổi bàn bạc cả chuyêr 
môn đa ngành và liên ngành, tay bắt mặt mừng gặp gỡ bạn bè trong nước và ngoài nước. 

Nhận xét chung là hội thảo diễn ra rất nghiêm túc, thân mật cởi mở, tinh thần học thuật thẳng thắn, hứng 
thú, sôi nổi và tôn trọng lẫn nhau. 

Dù tử các trào lưu học thuật khác nhau, dù tử trường phái không giống nhau nhưng không vì thế mà cản 
trở đến công việc nghiên cứu, trao đổi. Mọi người đều tìm thấy tiếng nói chung từ ngành mình, chuyên môn của 
mình ; tìm thấy ngôn ngữ chung từ Việt Nam học. 

Các báo cáo quan trọng ở hội trường được chú ý ý, các báo cáo ở các tiểu ban lại được bàn bạc, giao đãi với 
nhau nhiều hơn, thân tỉnh hơn ; các phứt giây giải. lao ngoài hội trường là cơ hội để các nhà khoa học một mặt 
hiểu biết nhau hơn, một mặt chuyện trò những điều chưa nói được với nhau trong hội trường... Các cuộc hẹn 
hò nghiên cứu, hợp tác, thăm viếng nhau ; trao đổi địa chỉ, tặng nhau tác phẩm, công trình... Nhiều nhà khoa 
học cho đây là dịp may mắn để được gần nhau, làm bạn với nhau cùng nhau nghiên cứu về Việt Nam. 

Nguyện vọng chung là muốn coi cuộc Hội thảo quốc tế lần này như là sự khởi đầu tốt đẹp cho các cuộc 
Hội thảo quốc tế sau. 

Hội nghị bàn tròn đã trao đổi chân tình những vấn đề xây dựng tổ chức thúc đẩy công việc nghiên cứu 
Việt Nam học. Hội nghị đã đi đến nhất trí : 

- Cần tổ chức định kỳ 3 - 4 năm một lần Hội thảo quốc tế về Việt Nam học. Mong muốn Hội thảo lần thứ 
hai sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào cuối thế kỷ XX hoặc đầu thế kỷ XXI. 

- Cần sớm hình thành tổ chức quốc tế bảo đảm sự liên hệ, nhóm họp định kỳ. Để đi đến có một hội đồng 
quốc tế về Việt Nam học nên có ban trù bị để chuẩn bị. 

- Tăng cường trao đối thông tin bằng nhiều hình thức và phương tiện, có thể qua mạng In-tơ-nét, ra tạp chí, 
tập hợp tư liệu...) 
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WHOM TÔ CONTACT 
THE TẤN THUAN INDUSTRIAL PROMOTION COMPANY 


Head office : 210 - 212 Le Hong Phong St. District 5 - Ho Chỉ Minh City Vietnam 
Phone : (84.8) 350 780 Fax : (84.8) 351 564 


President : PHAN CHANH DUONG 


NGÀNH NGHỀ KINH D0ANH 
CHỦ YẾU : 


Theo quyết định 
số 183/QĐ-UB ngày 
27-9-1993 của UBND 
Thành phố 

- Kế thừa chức năng 
của Chương trình Công 
nghiệp Xuất Khẩu Tân 
Thuận. 

- Đối tác bên Việt Nam 
trong Công ty Liên 
Doanh Tân Thuận (xây 
dựng vả kinh doanh 
Khu Chế Xuât Tân 
Thuận) và Công ty Liên 
doanh Phú Mỹ Hưng 
(xây dựng - kinh doanh 
tuyến đường Nhà Bè - 
Bình Chánh và 05 cụm 
phát triển). 

- Dịch vụ cung cấp cho 
khu chế xuất các loại vật 
tư, nguyên liệu, bán 
thảnh phẩm, thảnh 
phẩm, thực phẩm, lao 
động và các dịch vụ khác 
như vệ sinh công cộng, 
công viên cây xanh, thụ 
gom và vận chuyển phế 
liệu phế phẩm... 

- Dịch vụ tư vấn đầu 
tư. 

- Tổ chức thực hiện, 
sản xuất kinh doanh 
trong lĩnh vực : 

* Hàng xuất khẩu, vật 
liệu xây dựng. 

* Xây dựng hạ tầng cơ 
SỞ. 

* Kinh doanh nhà ở 
(theo quy hoạch, quy 
định và được phét 
UBND Thành phôi. 

* Sản xuất, kinh 
doanh vả gia công 
nghiền đá xây dựng với 
dây chuyền thiết bị hiện 
đại € của Mỹ. 
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263 - 265 Tràn Hưng Đạo Street, | 
Dist.I, HCM Củy | 
Telephone : 8360191 - 9367595 - 
Fax : 84-8367319 | 
MANAGER : DOCTOR 

TRỊNH CÔNG KHỚI | 


“ Có phòng biệt chứa răng thẩm mỹ với composife quang trùng hợp bàng đèn halogen. ^ 
“ Có phòng dịch vụ cho bệnh nhán nước ngoài và người Việt 


oral viewer). 


Nhận điều trị rắng miệng cho nhân dân TP.HCM và các tỉnh. 
am nếu có yêu cầu với máy nội soi rằng | 

| 

| 

| 


“ X quang với máy chụp phim toàn cảnh Af em ở) X rays). ị 

se Làm răng gà với các loại: rằng sứ, vàng và khung kừn Ầ E 
ưnn B ní cáy ghé răng với loại ¬ để c. răng B14, xi "SN NV x 

~ã u tạo - đị tật sinh vùng mặt với phòng tran ộ đèn và Hm n nhất. 

Đoàn nhầu thuật Tình thương: Mố miễn phí sứt môi và khe hở hàm ốc u các trẻ em nghèo. 


Xe nha lưu động: hận điều trị tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học 


Sa Giang Import - Export Compaœny 


Tên giao tịch : $ABIMEXC0 Bổng Tháp 

Bịa chỉ : 88/6 Trần Hưng Đạo - $a Béc - Đống Tháp 
Biện thoại : 84-67-881806 

BT/Fax : 84-67-861807 

Văn phòng Chỉ nhánh TP.HCM 

015 Lô B - Chung cư Lạc Long Quân - 0.11 

DI/Fax : 84-8-8652924% 


Nhà Máy Bánh Phông Tôm Sa Giang trực thuộc 
Công ty XNK Sa Giang : 

Sản phẩm chính : Bánh phồng tôm các loại 

Sản phẩm khác : Bánh phồng cua 

Bánh phồng mực 

Bánh phồng đặc sản 

Sợi đu đủ sấy 

Sản lượng hàng năm : 500 - 700 tấn 

Khả năng cung ứng : 850 tấn/năm | 
Là đơn vị duy nhất ở Việt Nam làm bánh phồng tôm quản lý chất lượng sản phẩm theo chương trình H.A.C.C.P của E.U được 
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Bộ Thủy Sản đưa vào danh sách kiểm tra thị trường E.U từ năm 1996 đến nay. 


# Công ty XNK Sa Giang mong muốn hợp tác với tất cả thành phần kinh tế trong, ngoài 
nước trong mua bán và đầu tư phát triển sản phẩm mới. Ỹ 


Địa chỉ : 

Xã Quế Cường, huyện | 
Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 
Điện thoại : 

(0510) 886599 - 886691 - 


886686 
: Fax : 
| (0510)886689 
| Giám đốc : 
TRẦN PHƯỚC SƠN 
TÊN. —: _ ca 
Chức năng nhiệm vụ : -_ Sản xuất chế biến đường kính trắng từ mía 
- Bán sản phẩm đường và phụ phẩm mật rỉ 
-_ Đầu tư các dự án sản xuất chế biến sản phẩm sau đường (giai đoạn 1998 - 2000) 
| Tổng vốn đầu tư : 153,9 tỉ đồng 
| Thiết bị :_ Australia 
Công nghệ : Phosphate hóa 
Khởi công : 01/03/1997 
Hoàn thành đưa vào sử dụng : 01/05/1998 
Công suất thiết kế : 1.000 tấn mía cây/ngày 


SỞ LÂM NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN 
LÂM TRƯƠNG SÔNG KÔỒN 


| Phan Đình Phùng - Phú Phong - Tây Sơn - Bình Định 


CHUYÊN VỀ 
TRỒNG RỪNG, 
RỪNG CÔNG 
NGHIỆP 
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SĂN SÀNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI MỌI THÀNH PHÀN KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
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(TỒNG CÔNG TY ,ÓAO 
LAFCHEMCO : 


ŨNG TY $UPE PHÚT PHAẬT \: >:; L: 7.. 
SÔNG bí lÀlAFa Hi GMiiy ng r sảng: H 
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b li QUIEt KHYPNM PHÁI ' 
II)E DUẬT hay 


ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 825 125 - - 825139 - 825131 e Fax : 02 1.825126 
Tài khoản : 3611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAMTHAO - - Phong Châu ¬ Phú T + 


` TY $IIÐF PHữT PHẬT 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao 
được xây dụng năm 1959 và đi vào sản xuất 
năm 1962. Công suất hiện nay là : 500.000T 
supe phốt phát/năm, 60.000 tấn NPK/năm và 
các sản phẩm hóa chất khác. Công ty đã được 
Đảng và Nhà nước tặng nhiêu phần thuởng 
Ca0 quý: 

- Đơn vị Anh hùng lao động. 

- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe phốt 
phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân Lâm 
Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric kỹ 
thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 


... 


DAI HÔI DẠI BIÊU 
LẦN TR YI} 


CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: 
Giải vàng chất lượng 
Việt Nam năm 1997. 
Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 
Và nhiều giải thưởng 
cao quý khác. 
SẢN PHẨM: 

Supe lân Lâm Thao, phân 
hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật NaaSiFa, 


Natribisunfit kỹ thuật, NaHSOa, a-xít sunfuric 
HaSOa, các sản phẩm hóa chất tinh khiết 
HaSOa (P và Pa), Naa2SOa (P), NaHSOa (P), 
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e Trụ sở: 428 Nguyễn Tất Thành - 
Q.4 - TP. Hồ Chí Minh 
e Điện thoại: 8255736 - 8723266 - 
8723271 - 8291977 - 8728627 - 8725504 
e Telex: 811.243 VITRA - VT 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VII CỦA ĐẢNG SỐ 16 (8-1998) 


HÃY VẬN ĐÈ LỚiI TRO¿1G I:GEỊ QUYÊT 
HỘI G11 TRUIIG ƯƠ!G 5 VẺ VĂN HÓA 


RONG cách mạng dân tộc dân chủ, Đảng ta 
có một văn kiện nổi tiếng về văn hóa, đó là 
Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. 

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã 
có nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng vê văn hóa 
nhưng chủ yếu liên quan đến lĩnh vực văn hóa - văn 
nghệ và thường tập trung vào những vấn đề trước 
mắt. Với Hội nghị Trung ương 5 vừa rồi, lần đầu 
tiên Đảng ta cô một nghị quyết về văn hóa theo 
nghĩa rộng, vừa có tính định hướng chiến lược, vừa 
nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách. 

Văn hóa là toàn bộ những giá trị do con người 
sáng tạo ra trong quá trình lịch sử bằng lao động của 
mình trên cả hai lĩnh vực sản xuất vật chất và sẵn 
xuất tinh thần. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : “Vì lẽ 
sinh tôn cũng như mục đích của cuộc sống, loài 
người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ 
viết, đạo đức, pháp: luật, khoa học, tôn giáo, văn 
học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng 
ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. 
Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn 
hóa” (), 

Văn hóa thường được dùng với nghĩa hẹp hơn - 
một lĩnh vực hoạt động bên cạnh chính trị, kinh tế, 
xã hội. Với nghĩa này, Bác Hồ nói : Trong công 
cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải 
chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau : chính 
trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. 

Văn hóa còn được hiểu chủ yếu là văn hóa - 
nghệ thuật xếp cạnh giáo dục, khoa học. Còn hẹp 
hơn nữa là khi văn hóa được dùng với nghĩa học 
vấn, học thức, chẳng hạn trong các bản kê khai lý 
lịch có mục “trinh độ văn hóa”. Cách dùng này 
không chính xác vì trong thực tế có người học vân 
cao nhưng lại có thể thiếu văn hóa nếu xét về nhân 
cách, đạo đức, tâm hồn, hoặc về lối sống, cách ứng 
xử trong quan hệ con người là những yếu tố bản 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH ° 


chất của văn hóa ; ngược lại có người học vấn tuy 
thấp nhưng xét về nhân cách, tâm hồn... lại cao. 

Văn hóa được đề cập trong Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5 bao quát đời sống tính thân xã hội nói 
chung tập trung vào những lĩnh vực lớn : tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, phong tục tập quán, giáo dục và 
khoa học, văn học nghệ thuật, thông tin đại chúng, 
giao lưu văn hóa với thế giới, các thê chế và thiết 
chế văn hóa. Trong các mặt đó thì tư tưởng, đạo 
đức, lối sống và đời sống văn hóa được coi là những 
lĩnh vực quan trọng nhất hiện nay cần đặc biệt quan 
tâm. : 

Đời sống xã hội có hai mặt vật chất và tỉnh thần. 
Nếu kinh tế là nền tảng vật chất của đời sống xã hội 
thì văn hóa là nên tảng tính thần của đời sống 
xã hội, và với tính cách như vậy, văn hóa vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Trên thế giới người ta đang bàn luận nhiều về 
các lý thuyết phát triển trong đó ưu thế ngày càng 
thuộc về quan niệm coi mục tiêu phát triển phải là 
nâng cao chất lượng cuộc sống con người với bảo 
đảm sao cho hài hòa đời sông vật chất và đời sống 
tính thần ; giữa mức sống cao với lối sống và nếp 
sống đẹp ; không chỉ cho một số ít người mà cho đại 
đa số, cho toàn xã hội ; không chỉ cho hôm nay mà 
cho cả mai sau. | 

Để đạt mục tiêu đó, nhất thiết phải có sự phát 
triển cao về kinh tế, về cơ sở vật chất kỹ thuật và 
công nghệ. Song chỉ như thế thôi, chưa đủ, và rất 
không đúng nếu hiểu xây dựng kinh tế chỉ là tăng 
trưởng đơn thuân, tăng trưởng với bất kỳ giá nào, 
thậm chí dù có phải hy sinh cả mặt xã hội, hy sinh 


* Giáo sư, Ủy viên Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng 
(1), Hồ Chí Minh - Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
t3, tr 431 
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văn hóa, hy sinh phẩm giá con người. Nếu hiểu và 
làm như thế là hoàn toàn xa lạ với lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. Ngay một số học giả tiến bộ 
phương Tây cũng đã đi đến nhận thức rằng : 


“Những tiến bộ về kinh tế làm tăng mức sống nhưng ' 


đôi khi lại làm rối loạn cuộc sống con người và môi 
trường. Không phải cứ của cải tăng lên là cuộc sống 
gia đình, hôn nhân, lối sống, lao động... sẽ chỉ có tốt 
đẹp lên. Tiến bộ kỹ thuật góp phần làm cuộc sống 
đễ dàng, có khi lại là nguyên nhân của nhiều rối 
loạn xã hội nghiêm trọng” (2). Trong những trường 
hợp như thế, có tăng trưởng nhưng không có phát 
triển, trái lại là “phản phát triển” như chính một số 
học giả phương Tây từng lên án 3, - 

Bởi vậy, cần nắm chắc quan điểm chỉ đạo cơ 
bản thứ nhất được nêu trong Nghị quyết Trung 
ương 3, “Chăm lo văn hóa là chăm lo xây dựng, 
củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Thiếu nền 
tảng tỉnh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan 
tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triền kinh 
tế với tiến bộ và công bằng xã hội thì không có sự 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Xây dựng và 
phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã 
hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn 
điện”. 

Văn hóa không chị là mục tiêu mà còn là động 
lực của sự phát triển kinh tế. Trong thời đại ngày 
nay, nguồn gốc của Sự giàu có không. chỉ là tài 
nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật mà yếu tố ngày 
càng quan trọng và quyết định là nguôn lực con 
người, là tiềm năng sáng tạo của con người. Tiêm 
năng này năm trong văn hóa, trong trí tuệ, đạo đức, 
tâm hồn, nhân cách, lối sống, ý chí, nghị lực, sự 
thành thạo, tài năng của môi cá nhân và cả cộng 
đồng. 

Không ít nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên 
nhưng bị nước ngoài lũng đoạn, cướp bóc nên rất 
nghèo đói, trái lại có nước tài nguyên thiên nhiên rất 
nghèo nhưng kinh tế lại rất giàu chính là nhờ coi 
trọng nâng cao dân trí, hun đúc dân khí, đào tạo 
nhân tài, nghĩa là rất coi trọng văn hóa. 

Chung quy tài nguyên quý nhất, vốn quý nhất là 
con người. Con người Việt Nam là sự kết tỉnh của 
nên văn hóa Việt Nam, vì vậy quá trình xây dựng 
nên văn hóa Việt Nam cũng chính là quá trình góp 
phân rất quan trọng thực hiện chiến lược con người, 
xây dựng và phát huy nguồn lực con người - nguôn 
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lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển. Đây là 
khâu trung tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng 
tinh thần, tiềm lực văn hóa xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 

Đánh giá thực trạng đời sống văn hóa nước ta 
hiện nay không phải là việc đơn giản. Có người quá 
bi quan với tình hình cho là trong khi đời sống kinh 
tế có khá lên từ đổi mới đến nay thì đời sống tỉnh 
thần lại sa sút như chưa bao giờ có. Ngược lại, có 
người quá lạc quan cho mọi sự đều tốt đẹp, những 
hiện tượng tiêu cực là tự nhiên và không đáng kể. 
Thật ra, bức tranh không chỉ có một mâu, hoặc toàn 
tối hoặc toàn sáng. 

Trước hết cần khẳng định đời sống văn hóa xã 
hội ta so với thời kỳ trước đổi mới có bước tiến bộ 
rõ rệt. Điều dễ thấy là tính năng động xã hội - kinh 
tế và tính tích cực công dân được khơi dậy và phát 
huy thay cho tâm lý thụ động, ỷ lại trong cơ chế cũ. 
Bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội tăng 
lên. Mặt bằng dân trí được nâng cao, sở trường, 
năng lực cá nhân con người được khuyến khích, tôn 
trọng. Những nét mới nổi bật ấy trong đời sống 
được phản ánh qua hoạt động khởi sắc, phong phú, 
đa dạng trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát 
thanh, truyền hình, giáo dục, văn học, nghệ 
thuật v.v... Trong sự phong phú, đa dạng và bộn bề 
của đời sống và hoạt động văn hóa, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận 
dụng và phát triển sáng tạo vẫn là nền tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam bảo đảm cho xã hội phát triển đúng 
hướng. Kinh tế thị trường và mở cửa với bên ngoài 
làm sống động nền kinh tế và các hoạt động xã hội, 
phát triển giao lưu hàng hóa, du lịch và các sản 
phẩm văn hóa, giúp nhân dân ta mở rộng chân trời 
hiêu biết và kiến thức tiếp nhận từ bốn phương. Các 
mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa dù tác 
động dữ dội đã không thể ngăn nổi nhân dân ta duy 
trì và phát triển truyền thống tốt đẹp, như thấy rõ 
nhất vào những dịp kỷ niệm lớn, hướng về cội 
nguồn, về cách mạng và kháng chiến, tưởng nhớ các 
anh hùng dân tộc, đèn ơn đáp nghĩa những người có 
công, giúp đỡ những người hoạn nạn... 

Đương nhiên, bức tranh không chỉ toàn mâu 
sáng. Nghị quyết Trung ương 5 đã nghiêm khắc chỉ 


(2) D.P.Schafer - Dẫn theo Gs Nguyễn Hồng Phong 
(3) “Phản phát triển” - cái giá trị của chủ nghĩa tự do 
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ra những mảng tối cùng nguyên nhân, nhất là 
nguyên nhân chủ quan. Đó là trạng thái dao động, 
hoài nghi, giảm sút niềm tin lý tưởng ở một số 
người kể cả một bộ phận đảng viên, cán bộ. Đó là 
những hiện tượng suy thoái đạo đức, đặc biệt là nạn 
tham những, hối lộ, buôn lậu, gian lận thương mại 
trước sự tắn công của thói ích kỷ, chủ nghĩa cá 
nhân, lối sống tiêu dùng, sức mạnh đồng tiền và chủ 
nghĩa thực dụng. Đó là một số hiện tượng nhức nhối 
trước đây không hề có trong quan hệ gia đình, đạo 
lý thầy trò, quan hệ bạn bè, sự đảo lộn một số chuẩn 
giá trị và nếp sống vốn tốt đẹp. Đó là trong một bộ 
phận dân cư, kể cả một số thanh niên, học sinh, sinh 
viên sự hiểu biết.còn quá ít về lịch sử dân tộc, về các 
giá trị truyền thống mà lịch sử và cách mạng đã xây 
nên trong khi đó lại phục hồi không phân biệt tốt 
xấu các vốn cổ dân tộc đồng thời đi liền với tâm lý 
sùng ngoại đôi khi đến mức mù quáng, phi lý, kệch 
cỡm. Đó là các tệ nạn xã hội có chiều gia tăng, sự 
đam mê nhu cầu vật chất cùng những dục vọng thấp 
hèn, lối sống bất chấp đạo lý, dư luận xã hội và pháp 
luật đang xô đầy một số người đi vào con đường 
phạm tội. Tất cả những hiện tượng trên đang làm 
vấn đục môi trường xã hội - văn hóa, gây bất bình 
trong nhân dân, làm xói mòn nên tảng tỉnh thần xã 
hội, tạo miếng đất mầu mỡ cho sự xâm nhập những 
sản phẩm văn hóa độc hại ngoại lai. 

Trước tỉnh hình đó, việc tập trung xây dựng và 
phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc, có tầm quan trọng đặc biệt không 
chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai Tổ quốc ta. 
Nhưng nền văn hóa thế nào là “tiên tiến” ? Thế nào 
là “đậm đà bản sắc dân tộc” ? 

Đọc nghị quyết, ta có thể hiểu nền văn hóa tiêns 
tiến có mây đặc trưng : một là yêu nước ; hai là tiến 
bộ ; ba là, có nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; bốn !à, nhân 
văn : tất cả vì con người... ; năm là, tiên tiến không 
chỉ trong nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức 
biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội 
dung. 

Đất nước ta đang ở thời kỳ quá độ với nền kinh 
tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã hội đòi hỏi huy động tối đa tiềm năng vật 


chất và tinh thần của cả dân tộc, của tất cả các thành _ 
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phần kinh tế. Chủ nghĩa yêu nước ở đây là một động 
lực cực kỳ to lớn. Nền văn hóa tiên tiến do đó trước 
hết phải là một nền văn hóa yêu nước. Yêu nước là 
ý chí đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc 
hậu, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn mỉnh - đó là một nội dung tư tưởng lớn 
của nền văn hóa tiên tiến. Gắn liền với yêu nước là 
tiến bộ. Nền văn hóa tiên tiến phải là nền văn hóa 
kết tỉnh tất cả những gì là tiến bộ, là chân, là thiện, 
là mỹ của dân tộc, của thời đại, của loài người. 

Có thể nói yêu nước và tiến bộ là đặc trưng bao 
quát nhất của nền văn hóa tiên tiến. Còn hạt nhân 
cốt lõi của nền văn hóa tiên tiến là gì ? Đó là lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới ánh 
sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí 
Minh. Nói văn hóa không thể không nói hệ tư 
tưởng. Vì hệ tư tưởng chỉ phối quan niệm về giá trị, 
chỉ phối đạo đức, lối sống và hành vi con người. 
Đành rằng hệ tư tưởng không đồng nhất với văn 
hóa, không thể quy toàn bộ các giá trị văn hóa vào 
hệ tư tưởng ; nhưng xét chung và xét đến cùng, 
trong xã hội có giai cấp, văn hóa bao giờ cũng có 


„ cốt tủy là hệ tư tưởng giai cấp. Vì vậy, thật sai lầm 


nếu đồng nhất hệ tư tưởng với văn hóa, bởi văn hóa 
có nội hàm rộng hơn nhiều so với hệ tư tưởng. 
Song, cũng phạm sai lâm nghiêm trọng nếu phủ 
nhận vai trò hệ tư tưởng đối với văn hóa nhất là khi 
nói đến cả một nên văn hóa, cả một dòng văn hóa. 
C. Mác và Ph. Ăngghen chỉ rõ : “Lịch sử tư tưởng 
chứng minh cái gì, nếu không phải là chứng minh 
rắng sản xuât tỉnh thân cũng biên đôi theo sản xuât 
vật chất ? Những tư tưởng thống trị của một thời đại 
bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng, của giai cấp 
thống trị” 4), _ 

Là hệ tư tưởng mang bản chất giai cấp (công 
nhân) như mọi hệ tư tưởng, nhưng khác với bất cứ 
hệ tư tưởng nào khác, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học 
thuyết cách mạng và khoa học kết tinh những tỉnh 
hoa văn hóa nhân loại, hướng vào giải phống toàn 
xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, 
khắc phục triệt đê tình trạng con người bị tha hóa, 
tạo điều kiện phát triên và không ngừng hoàn thiện 
con người. Chủ nghĩa cộng sản trong bản chất của 
nó như C. Mác nói, là “chủ nghĩa nhân đạo hiện 
thực”. Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước 


(4) C. Mác và Ph. Ăngghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t. 4, tr. 625 
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truyền thống của dân tộc và những hiểu biết sâu sắc 
nhiều nền văn hóa lớn Đông Tây, đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin như một bước ngoặt quyết định hinh 
thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự gặp gỡt thần kỳ này 
đã sản sinh ra một nhân cách, hơn thế, một mẫu 
hình văn hóa mới, mẫu hình “văn hóa của tương lai” 
như nhà thơ Xô viết Man-den-xtam với một linh 
cảm đặc biệt đã sớm khám phá từ năm 1923 khi tiếp 
xúc với Bác. Như vậy, thật là chính xác và tự nhiên 
khi Nghị quyết Trung ương 5 nêu lên mục tiêu nền 
văn hóa tiên tiến là tất cả vì con người, vì hạnh phúc 
và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện con 
người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và 
cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên, Ở đây là tính 
nhân văn cao cả trong đó giai cấp, dân tộc và nhân 
loại, cá nhân và xã hội, xã hội và tự nhiên là thống 
nhất trên lập trường chủ nghĩa Mác - Lê- -nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh - hệ tư tưởng thấu suốt nền văn 
hóa mà chúng ta xây dựng. 

Tính chất tiên tiến của nền văn hóa còn phải thể 
hiện cả trong hình thức biểu hiện, trong những CƠ SỞ 
vật chất kỹ thuật, phương tiện để chuyển tải nội 
dung. Ví dụ : trong phong cách văn chương, trong 
công nghệ truyền hình, điện ảnh, trong kiểu dáng 
kiến trúc, trong thiết kế những công trình tượng đài, 
những khu vui chơi giải trí v.v.. .Ở đây tiên tiến 
thường có nghĩa là hiện đại, song không phải mọi 
cái hiện đại đều là tiên tiến, cũng không phải đã là 
hiện đại thì loại trừ bản sắc dân tộc và càng không 
được nhằm lẫn hiện đại với “chủ nghĩa hiện đại” tắc 
tị, bệnh hoạn nhất là trong nghệ thuật, văn thơ. 

Tính chất tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam 
không tách rời bản sắc dân tộc. Nói đến văn hóa là 
nói đến dân tộc. Văn hóa bắt rễ sâu trong đời sống 
dân tộc qua trường kỳ lịch sử. Văn hóa là bộ mặt 
tinh thần của dân tộc. Bản sắc dân tộc của văn hóa, 
như người ta thường nói, là cái căn cước, cái chứng 
chỉ của một dân tộc. Nó chỉ rõ anh là ai, thiếu nó 
anh không còn tôn tại như một giá trị. Lịch sử mấy 
nghìn năm dựng nước và giữ nước đã hun đúc cho 
dân tộc ta biết bao giá trị truyền thống tốt đẹp. Đó 
là chủ nghĩa yêu nước, lòng nhân ái bao dung, trọng 
nghĩa tình đạo lý, là tính cố kết, cộng đồng... Nhờ 
SỨC mạnh những giá trị đó dân tộc Việt Nam đã 
chiến thắng. bao thử thách khắc nghiệt của thiên tai, 
địch họa, để tổn tại và phát triển như ngày nay. Bảo 
vệ và phát huy bản sắc dân tộc của văn hóa trước 
hết là bảo vệ và phát huy những giá trị tỉnh thân đó. 
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Cố nhiên bản sắc dân tộc có cả nội dung và hình 
thức. Cùng với những giá trị tỉnh thần, bản sắc dân 
tộc của văn hóa còn được đặc trưng bởi các phương 
thức biểu hiện độc đáo. Đó là tiếng nói của dân tộc, 
là tâm lý, là phong tục tập quán, là cách cảm nghĩ 
của dân tộc, là những hình thức nghệ thuật truyền 
thống v.v... Nước ta có 54 dân tộc. Trong nên văn 
hóa đa dân tộc của nước ta, mỗi dân tộc anh em đều 
có bản sắc riêng của mình. Giữ gìn và phát huy bản 
sắc văn hóa của tất cả các dân tộc anh em sề phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng dân tộc 
Việt Nam, tạo nên sự phong phú đa dạng trong tính 
thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. 

Giữ gin và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là 
chăm lo cho sự trường tồn và phát triển sức sống 
của dân tộc. Song ‹ điều này khác hắn xu hướng phục 
cổ nhử đã xây ra gần đây ở nhiều nơi trong ma chay, 
cưới xin, lễ hội. Trong bài nói tại hội nghị cân bộ 
văn hóa ngày 30-10-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ rõ : “Nói là khôi phục vốn cũ, thì nên khôi phục 
cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì phải loại dần ra. 
Xem ra thi năm nay tương đối khá, còn như năm 
ngoái, khi khôi phục vôn cũ, thì khôi phục cả đồn 
bóng, rước xách thần thánh. Vì khôi phục như thê, 
nên ở nông thôn nhiêu nơi quên cả sản xuất, cứ 
trống mõ bì bõm, ca hát lu bù...”). Trong vốn cổ 
dân tộc chúng ta giữ lấy và phát huy những di sản 
nào, từ bỏ những di sản nào, điều đó không: thể 
không đặt ra khi nói về những giá trị truyền thống. 
Sự cân nhắc và lựa chọn ấ äy thê hiện quá trình tự N 
thức dân tộc, quá trinh tự nhận thức, tự khám phá về 
mình xuất phát từ tầm cao mới của lịch sử, là quá 
trình gạn đục khơi trong và là sự tiếp nối dòng chảy 
liên tục của lịch sử dân tộc trong thế giới hiện đại. 
Với ý nghĩa đó, phát huy và bảo vệ bản sắc dân tộc 
của văn hóa đòi hỏi sự phát triển, sự sáng tạo không 
ngừng. Mệnh đề “đậm đà bản sắc dân tộc” do đó 
không thê tách rời mệnh đề “văn hóa tiên tiến” và 
ngược lại. 

Nói dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc không 
thể tách khỏi quan hệ với thế giới. Chúng ta đang 
chứng kiến xu thế toàn cầu hóa đời sống loài người. 
Đó là xu thế khách quan, tất yếu mang tính thời đại, 
trước hết trong lĩnh vực kinh tế. Xu thế toàn cầu hóa 
tạo điều kiện cho các quốc gia, dân tộc xích lại gần 
nhau, hiểu biết nhau, bổ sung cho nhau, làm phong 


(5) Hồ Chí Minh - Sớd, t. 9, tr 248 
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phú và hỗ trợ lẫn nhau. Đất nước ta nhất định nắm ¬ 


lấy xu thế này coi là một thời cơ lớn, ra sức tận dụng 
mọi điều kiện có lợi do xu thế ấy tạo ra, đặc biệt để 
tranh thủ những khả năng vật chất, kỹ thuật, công 
nghệ, những kinh nghiệm và tri thức hiện đại rất cần 
thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, không một 
quốc gia nào có thể đứng biệt lập mà có thể tổn tại 
và phát triển. Mặt khác, phải thấy toàn cầu hóa là 
một quá trình đầy mâu thuẫn phức tạp. Mặt tất yếu 
kỹ thuật - kinh tế là mặt tích cực, có lợi ta phải tận 
dụng. Song, mặt khác không thể bỏ qua là mặt xã 
hội - kinh tế, mặt bản chất giai cấp của quá trình 
toàn cầu hóa. Xét về mặt này, trên thế giới hiện nay 
đang có những lực lượng nuôi tham vọng lớn toàn 
cầu hóa chủ nghĩa tư bản, họ muốn áp đặt hệ giá trị 
của riêng họ lên cả toàn cầu. Quên điều đó là ngây 
thơ về chính trị và trong thực tiễn không tránh khỏi 
phải trả giá đắt. 

_ Nhớ lại cách đây 150 năm trong “Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph.Ắng-ghen đã dự 
báo : “Nhờ cải tiến mau chóng công cụ sản xuất và 
làm cho các phương tiện giao. thông trở nên vô cùng 
thuận lợi, giai cấp tư sản lôi cuốn đến cả những dân 
tộc dã man nhất vào trào lưu văn minh. Giá rẻ của 
những sản phẩm hàng hóa của giai cấp ấy là trọng 
pháo bắn thủng tất cả những bức vạn lý trường 
thành và buộc những người dã man bài ngoại một 
cách ngoan cường nhất cũng phải hàng phục. Nó 
buộc tất cả các dân tộc phải thực hành phương thức 
sản xuất tư bản, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Nó buộc 
tất cả các dân tộc phải du nhập cái gọi là văn minh, 
nghĩa là phải trở thành tư sản. Nói tóm lại, nó tạo ra 
cho nó một thế giới theo hình ảnh của nó” (6), Để 
thực hiện tham vọng đó, chủ nghĩa tư bản hiện đại 
có nhiều phương tiện tối tân hơn và nhờ đó thực 
hiện một cách “văn minh” hơn, dễ lừa người hơn 
chủ nghĩa tư bản cổ điển, có điều làm được hay 
không, quyết định không phải ở bản thân nó. Thật 
thú vị khi một tờ báo lớn Thái Lan (không phải báo 
cộng sản) gần đây phản ứng trước nguyên nhân và 
giải pháp cho cuộc khủng hoảng tiền tệ đã trân 
trọng nhắc đến đoạn văn trên trong Tuyên ngôn 
Đảng cộng sản và coi đó là một chân lý bổ ích. 

Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở một số nước Đông - 
Nam Á và hậu quả đang lan rộng của nó đáng 
làm cho chúng ta suy nghĩ. Chính tờ báo Mỹ 
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“Người hướng dẫn khoa học Cơ đốc giáo” số ra 
ngày 30-12-1997 đăng bài của tác giả D. Hitchcock 
trong đó có đoạn : “Trong khi các nước Đông - 
Nam Á phải tiếp tục đánh vật với cuộc khủng hoảng 
kinh tế, phương Tây và IMF tiếp tục thúc ép các 
nước này phải thay đổi mạnh mế ngân hàng, tài 
chính và các doanh nghiệp nếu các nước này muốn 
nhận viện trợ của IMF và phương Tây. Một số các 


` nhà lãnh đạo châu Á tán thành và đang cố nuốt các 


liều thuốc đắng. Thế nhưng giờ đây họ thấy thay đổi 
trong hệ thống ngân hàng và tài chính chưa đủ mà 
còn phải thay đổi cả văn hóa và xã hội” 

Trong những điều kiện nêu trên về xu thế toàn 
cầu hóa hiện nay, chúng ta càng thấy đường lối mở 
rộng quan hệ quốc tế trên cơ sở độc lập tự chủ của . 
Đảng ta nói chung và nồi riêng trong xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt Nam vừa tiên tiến vừa 
đậm đà bản sắc dân tộc là hết sức đúng đắn và sáng 
suốt. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 chỉ rõ : 
“Phương hướng chung, đồng thời là nhiệm vụ bao 
quát của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ 
nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân 
tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân 
tộc, tiếp thu những tính hoa văn hóa nhân loại, làm 
cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt 
động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập 
thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh 
vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo nên trên đất 
nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí 
cao, khoa học phát triển phục vụ đắc lực sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước 
vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. 

Làm cho văn hóa trở thành yếu tố khăng khít 
của đời sống và mọi hoạt động xã hội, của toàn bộ 
lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người - đó là đòi 
hỏi có thể nói cao nhất đối với sự nghiệp văn hóa. 
Nói yêu nước và tự cường dân tộc, nói ý thức cộng 
đồng, nói nhân ái bao dung, nghĩa tình đạo lý, nói 
lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh v.v... mà chỉ 
có nói thôi thì chưa là văn hóa. Mới chỉ hiểu thôi 
vẫn chưa là văn hóa. Mới dừng ở nhận thức lý lẽ dù 


(6) C. Mác - Ph. Ăngghen : Sớữ, t. 4, tr. 602 
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sâu sắc đến đâu cũng vẫn chưa là văn hóa. Chỉ khi 
nhận thức biến thành niềm tin bên trong, thành tình 
cảm, tâm lý, tập quán, thành lối sống, thành hành 
động tự nhiên thường ngày thì mới trở thành văn 
hóa. Năm 1923, khi đặt vấn đề cải tổ bộ máy Nhà 
nước Xô viết còn đây khuyết tật bắt nguồn từ quá 
khứ, quá khứ này đã bị lật đổ nhưng ˆ 'nó chưa phải 
là một giai đoạn văn hóa đã hết thời từ lâu”, Lê-nin 
nói : “Tôi sở đĩ đặt ra đây chính ngay vấn đề văn 
hóa vì về mặt này chỉ có cái gì đã ăn sâu vào đời 
sống văn hóa, vào phong tục, tập quán, mới có thể 
coi là đã được thực hiện”C), Cách mạng tư tưởng 
văn hóa là sự nghiệp cực kỳ khó khăn lâu dài chính 
bởi lẽ đó. Khó khăn và lâu dài trên cả hai mặt “xây” 
và “chống”. Từ một ý tưởng tiến bộ đi đến hình 
thành một thuần phong mỹ tục phải trải qua bao thế 
hệ. Những gi khi đã biến thành văn hóa nghĩa là ăn 
sâu vào tâm lý, nếp sống thì trở, nên bền vững, kiên 
cố, cÓ sức sống đai dẳng. Cái tốt cũng vậy, cái xấu 
cũng vậy. Điều này cắt nghĩa Vỉ SaO vừa qua do ta 
có phân lơi lỏng trong quản lý, lại do chưa có được 
các hinh thức, nghi thức mới thay thế nên một số 0 tập 
tục lạc hậu, lỗi thời từng tồn tại thâm căn cố đế 
trước đây trỗi dậy rất nhanh, chẳng hạn những hủ 
tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội... 

Nghị quyết Trung ương 5 sau khi đề ra nhiệm vụ 
bao quát và những quan điểm chỉ đạo cơ bản, đã nêu 
lên 10 nhiệm vụ cụ thể quan trọng phải thực hiện 
thường xuyên, liên tục trong suốt cả thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp đó Nghị 
quyết chỉ rõ : “Từ nay đến năm 2000, đặt trọng tâm 
vào nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống 
và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước 
hết là trong các tổ chức đảng và nhà nước, trong các 
đoàn thể quần chúng và trong từng gia đình”. Đặt 
vấn đề như vậy là hết sức đúng và trúng bởi trong 
toàn bộ đời sống văn hóa rộng lớn hiện nay thì trên 
các mặt tư tưởng, đạo đức và lối sống đang tồn tại 
nhiều vấn đề nổi cộm hơn cả. Không tập trung giải 
quyết những vấn đề cấp bách này thì nhiệm vụ bao 
quát, có tính chiến lược, lâu dài như đã nêu lên, 
không sao thực hiện được. Cả 10 nhiệm vụ cụ thể, 
thường xuyên trên các mặt hoạt động văn hóa được 
nêu trong Nghị quyết, mấy năm trước mắt cũng 
phải hướng vào phục vụ nhiệm vụ trọng tâm xây 
dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống VÀ, đời sống văn 
hóa, không như vậy là thoát ly thực tế. 
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Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống không chỉ 
là nhiệm vụ của các ngành thuộc lĩnh vực tư tưởng, 
văn hóa. Đó là trách nhiệm của tất cả các ngành, các 
cấp. Nghị quyết Trung ương 5 chỉ rõ “xây dựng và 
phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân”. Khi 
đặt nhiệm vụ trọng tâm những năm tới là xây dựng 
tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội, nghị quyết 
nhân mạnh “trước hết là trong các tổ chức đảng và 
nhà nước trong các đoàn thể quần chúng và trong 
gia đình”. 

Cũng như đối với bất cứ lĩnh vực hoạt động xã 
hội nào, sự nghiệp văn hóa đòi hỏi sự thống nhất 
cao độ giữa lý luận và thực tiễn, giữa nói và làm. 
Hơn bắt cứ lĩnh vực nào khác, văn hóa đồi hỏi ở sức 
mạnh của sự nêu gương, đặc biệt về phương diện tư 
tưởng, đạo đức, lối sống. Những tắm gương đó trước 
hết phải là ở cán bộ, đẳng viên, viên chức nhà nước, 
là cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội. Trên lĩnh 


, rổ £ ^ , , ` 
. vực đạo đức, lôi sông, không có sức mạnh nảo so 


được với sức mạnh của sự nêu gương. Bác Hồ dạy 
chúng ta Đảng không những là trí tuệ, danh dự mà 
còn là đạo đức, văn minh. Và chính Bác là cả một 
tấm gương vĩ đại thu phục và cảm hóa lòng người. 
Không chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn có đạo 
đức Hồ Chí Minh. Thế mà hiện nay tiếc rằng trong 
cân bộ, đảng viên - và không chỉ ở cấp thấp - có một 
bộ phận thoái hóa biến chất làm tồn thương lớn đến 
uy tín của Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân 
dân, đó là điều nhức nhối nhất. Đặt vấn đề xây dựng 
tư tưởng, đạo đức, lối sống, do đó trước hết phải đặt 
ra từ trong Đảng và trong bộ máy nhà nước, trong 
các đoàn thể và trước hết từ đội ngũ cán bộ. Hơn lúc 
nào hết, tinh thần tự phê bình và phê bình phải được 
khơi dậy, đề cao từ cấp trên đến cấp dưới, từ cần bộ 
cấp cao đến cán bộ cơ sở. 

Trong xây dựng đời sống văn hóa, gia đình cũng 
là một sức mạnh to lớn. Gia đình là cái nôi sinh 
thành nhân cách con người, nơi gìn giữ và lưu 
truyền những di sản văn hóa. dân gian, truyền thống. 
Là tế bào xã hội, gia đình tốt thì xã hội tốt. Nhưng 
gia đình cũng có thể là sức mạnh đáng sợ khi nó là 
cái lô cốt kiên cố, nơi ẩn nấp những tập tục và lề 
thói cổ hủ. Vì vậy trong xây dựng văn hóa, nhất là 
về đạo đức, lối sống phải hết sức quan tâm văn 


hóa gia đình. Ở đây cần đặc biệt chú ý phát huy vai 


(7) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, "Mắt. -CƠ-VA,, 1978, 
t. 45, tr. 443 
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trò làm gương của các bậc cha mẹ, giống như ở:các 
trường học thi đó là vai trò làm gương của các thầy 
cô giáo - những: tác nhân giáo dục rất quan 
trọng này được nhắn mạnh trong Nghị quyết 
ương 5. 

Văn hóa nằm trong kinh tế, trong chính trị, tiong 
pháp luật, trong mọi lĩnh vực hoạt động và tổ dhức 
quản lý. Và như thế với hai nghĩa : một Jà, bản (hân 
mỗi lĩnh vực có văn hóa riêng mình phải được: xây 
dựng và thường xuyên nâng cao - văn hóa sản xuất, 
văn hóa kinh doanh, văn hóa lao động, văn |hóa 
chính trị, văn hóa quản lý V.V...,; Hai là, hoạt n8 
và kết quả hoạt động của mỗi lĩnh vực đều tác động 
qua lại với đời sông văn hóa tỉnh thân chung toần xã 
hội. Ví dụ : kinh tế phát triển, đời sống vật chất 
được cải thiện thì đời sông văn hóa tinh thần tũng 
được nâng cao ; một ví dụ nữa : nếu kỷ Cương phép 
nước không nghiêm, tự nó là một biểu hiện văn hóa 
pháp trị thấp, đồng thời điều đó lại ảnh hưởng nhiều 
mặt đến môi trường văn hóa xã hội nói chung... 

Xây dựng và phát triển văn hóa do đó không 
phải là việc riêng của ngành văn hóa, của các 
chuyên gia văn hóa. Đương nhiên, cần phải nhấn 
mạnh : trên mặt trận này ngành văn hóa, đội ngũ trí 
thức gắn bó với nhân dân nói chung, với tư cách là 
lớp tỉnh hoa văn hóa của xã hội, “giữ vai trò quan 
trọng” như Nghị quyết Trung ương 5 đã chỉ rõ. Thật 
vậy, ông cha ta từng nói : “hiền tài là nguyên khí 
của quốc gÌa”. Và chúng ta cũng đều biết trong lịch 
sử thế giới, lớp trí thức tiền bộ ở mỗi thời đại từng 
đóng vai trò quan trọng như thế nào trong các cuộc 
vận động văn hóa lớn ví như thời kỳ Phục hưng (thề 
kỷ XV - XV] và thế kỷ Ánh sáng (thế kỷ XVIII) ở 
châu Âu ; phong trào Duy Tân và cuộc vận động 
Ngũ Tứ đầu thế kỷ XX ở Trung Quốc v.v... Trong 
công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa nước ta 
hiện nay, đội ngữ trí thức vốn giàu lòng yêu nước, 
gắn bó máu thịt với ¡công nông, là lực lượng văn hóa 
lớn của dân tộc chắc chắn có trách nhiệm lớn và sẽ 
cố đóng góp lớn trong sự nghiệp văn hóa dân tộc 
trong thời kỳ mới. Tuy vây, sự nghiệp này không 
phải là riêng của các chuyên gia. Đây là sự nghiệp 
của tất cả các ngành, các cấp, hơn nữa của toàn dân, 
toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 
của nhà nước, vai trò tổ chức, vận động và chủ động 
của các đoàn thể nhân dân. Trong sự nghiệp văn 
hóa, đặc biệt trong xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối 
sống, mỗi người, mỗi thành viên xã hội, mỗi gia 
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đình, mỗi tổ chức, mỗi tập thể và cộng đồng phải tự 
mình vừa là chủ thể vừa là đối tượng. Nguyên lý chủ 
nghĩa Mắc là con người trong khi cải tạo hoàn cảnh, 

cải tạo thế giới thì cải tạo cả chính bản thân mình. 
Hoàn cảnh tạo ra con người - đúng, nhưng, ở chừng 
mức mà con người tạo ra hoàn cảnh. Và để cải tạo 
hoàn cảnh trước hết con người phải ý thức rõ hoàn 
cảnh cần được cải tạo. Hoàn cảnh tốt tạo ra con 
người tốt nhưng chính hoàn cảnh ấy lại do con 
người tạo ra trước khi ảnh hướng trở lại con người. 

Con người là chủ thể, hoàn cảnh là khách thể được 
cải tạo. Bác Hồ nói : “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trước hết phải cố những con người xã hội chủ 
nghĩa” .Ở đây là con người giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, có ý thức VỀ Sự cần thiết phải cải tạo xã hội 
cũ, xây dựng xã hội mới. Những con người tiên tiến 
đó lôi cuốn quần chúng cùng mình đi vào thực tiễn 
cải tạo xã hội và thông qua thực tiễn mà mọi người 
không ngừng tự cải tạo, tự hoàn thiện, năng lực và 
hiệu quả cải tạo xã hội do đó được nâng cao đồng 
thời bản thân mình ngày càng được nâng lên trở 
thành con người với những phẩm chất tốt đẹp hơn 
và cứ thế tiếp tục... 

Những nhận thức cơ bản nói trên là một căn cứ 
xuất phát rất quan trọng định hướng cho quá trình 
xây dựng con người mới, cho quá trình xây dựng và 
phát triển đời sống văn hóa tỉnh thần xã hội nói 
chung. Những niIận thức cơ bản đó cũng giúp ta 
hiều sâu sắc tính đúng đắn của giải pháp lớn được 
nêu hàng đầu trong phần thứ ba của Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 5. Giải pháp đó là “Mở cuộc vận 
động giáo dục chủ nghĩa yêu nước, thi đua yêu nước 
và phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn 
hóa”. Như vậy ở đây có sự gắn chặt giữa tư tưởng và 
hành động, giữa ý thức và đời sống, sự quyện chặt 
giữa cải tạo xã hội và cải tạo con người, không như 
thế thì căn bản không thể nói đến xây, dựng con 
người, xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống có 
văn hóa. 

Nghị quyết Trung ương 5 “Xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc” vừa vừa đáp ứng đúng những đòi hỏi bức xúc 
của cuộc sống vừa là định hướng 4 chiến lược cơ bản 
cho sự nghiệp xây dựng, cũng cố và không ngừng 
tăng cường nên táng tỉnh thần xã hội ta trên con 
đường phần đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội. 


quyết Đại hội VIII của Đảng 
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HỆ TƯ TƯỞY%G YÊU RƯỚC VIỆT RA?† 


Lời BBT : Tại cuộc Hội thảo quốc tế Việt Nam 
học lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15 đến 
ngày 17-7-1996, giáo sư Trần Văn Giàu đã trình 
bày một bản tham luận nhan đề là : “Sự hình thành 
về cơ bản của hệ thống tư tưởng yêu nước Việt 
Nam”. Bản tham luận gôm ba phân : l) Mầm 
mống của hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam trong 
thời đại Văn Lang. 2) Phép màu của chủ nghĩa yêu 
nước truyền thống trong thời đại đấu tranh chống 
đô hộ Hán Đường. 3) Hệ thống tư tưởng truyền 
thống Việt Nam được căn bản hoàn thành trong 
thời Đại Việt. - 

Dưới đây, là phần thứ 3 bản tham luận cùng 
mấy lời mở đầu của giáo sư. 

* 
* * 


ÁCH nay hơn 40 năm, Ủy ban Khoa học xã 
hội có mở một cuộc hội thảo vẻ đề tài : “Tư 
tưởng chủ yếu của dân tộc Việt Nam”. 

Đánh giặc 10 năm, bây giờ gác súng, thảo luận 
triết lý của lịch sử, ai lại chẳng ham ? Người tham dự 
đông. Số tham luận nhiều. Chỉ vài bài hơi lạc lõng, 
còn tất cả đều bảo rằng tư tưởng chủ yếu của dân tộc 
Việt Nam suốt các thời kỳ lịch sử là tư tưởng yêu 
nước. 

Đúng vậy, lịch sử Việt Nam, dài nhiều nghìn 
năm, chủ yếu là lịch sử đấu tranh giành lại và bảo vệ 
độc lập dân tộc. Cho nên tư tưởng chủ yếu của dân 
tộc Việt Nam là tư tưởng yêu nước xuyên suốt lịch 
sử cổ kim. Sự hình thành và phát triển của tư tưởng 
yêu nước đi đôi với sự hình thành và phát triển của 
quốc gia dân tộc. Lịch sử Việt Nam trải qua bao 
nhiêu thời đại thịnh suy thì tư tường yêu nước có bấy 
nhiêu hồi tiến lên hay suy thoái rồi quật khởi, lúc 
nào thực tế cũng chứng minh rằng tư tưởng yêu nước 
không phải chỉ là một triết lý để nhàn đàm, nó là kim 
chỉ nam cho hành động, là một tiêu chuẩn để nhận 
định đúng - sai ; tốt - xấu ; nên - chăng. Vận nước 
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suy hay thịnh, mất hay còn, nhục hay vinh, phần rất 
quan trọng là tùy thuộc ở chỗ ta ứng, dụng và phát 
huy hay ta quên lãng và chôn vùi món vũ khí tỉnh 
thần ấy mà tất cả các thế hệ tổ tiên, ông cha đều có 
góp công quả máu xương để rèn luyện. 

... Ta có thể hiểu tại sao, một ngàn năm hơn bị đè 
dưới Ngũ Hành sơn dân tộc Văn Lang không chết 
mất, quốc gia Văn Lang lại được khôi phục trên một 
tầng phát triển cao hơn, tầng Đại Việt ; bài thuốc 
trường sinh bất tử ấy, bài thuốc cải tử hoàn sinh ấy, 
xét cho cùng là hệ thống tư tưởng yêu nước được sơ 
khởi hình thành trên đất tổ Hùng Vương, khiến cho, 
lúc còn phải ăn sương, uống tuyết để mà sống, người 
Việt Nam - người Văn Lang - không bị động chờ hóa 
kiếp, mà chủ động phát huy các giá trị tinh thần của 
tổ tiên để lại, cuối cùng tự mình lật đổ Ngũ Hành 
sơn. Gương ông Gióng mãi mãi sáng ; gương hai bà 
Trưng mãi mãi sáng. Năm 938, Ngô Quyền chiến 
thắng trở về đóng đô ở Cổ Loa thành thiên cổ ; 
“nước đi ra bể lại mưa về nguôn, nước non hội ngộ 
còn luôn” là vậy. 

Có người bảo : Hán mạt, Đường tàn thì các dân 
tộc bị đô hộ gặp cơ may mà tự tháo cổng, chớ Việt 
Nam sức mấy tài gì ? Thời cơ thuận lợi thi đúng là 
có đấy, nhưng nếu tài thiển sức mọn thì làm sao tháo 
cổng ? Mà dù xồng ra được, hùm thiêng vị tất đã có 
thể tung hoành ở rừng xưa, chủ trại còn đó sẽ có 
ngày lại bắt. Việt Nam không phải như thế. Sau Hán 
Đường là Tống, Nguyên, Minh, Thanh, tất cả các 
triều đại của ông khống lồ bắc quốc đều một, hai, 
hay ba lần ra sức đánh chiếm Việt Nam mà tất cả đều 
bị thất bại thê thảm. Thì đó là “cơ may” hay “cơ 
rủi” ? Đó chẳng phải là Việt Nam giành lại và giữ 
được độc lập dân tộc bằng tài sức của chính mình thì 
nhờ đâu. Nhưng thắc mắc của người đọc sử như thể 
cũng chưa được giải đáp trọn vẹn ; người ta còn hỏi : 
về sức thì họ lớn, họ đông hơn Việt Nam 10, 15, 20 
lần, về tài họ có truyền thống Tôn Tử, Ngô Khởi, 


Mạnh Đức, ai bì ? Họ không phải không có lý do để 
khinh thị Việt Nam nhỏ như “ngón tay”, “cái đấu”. 
Thì tại sao tiến công xâm lược, họ thua luôn ? Hay 
là bên cạnh những cách giải thích thông thường, ta 
còn có thể tìm nguyên nhân chiến thắng của ta ở 
lãnh vực tư tưởng, tỉnh thần đặc biệt cao của các 
tướng sĩ, của binh sĩ và nhất là của toàn dân, của mỗi 
người dân ? 

Trong thời đại Đại Việt, dân tộc Việt Nam có 
nhiều người hay chữ, chữ Hán và chữ Nôm. Trước, 
trong, và sau mỗi lần chiến thắng, đều thấy nảy nở 
nhiều áng văn hay, sâu, viết trên giấy, khắc trên đá. 
Tất nhiên tôi vẫn còn dựa trên các sự kiện lịch sử, 
song ở đây, tôi sẽ chủ yếu dựa vào các áng văn đó để 
ghỉ lại những đặc trưng của tư tưởng yêu nước thời 
đại Đại Việt. Nói cho gọn, đoạn này của bản tham 
luận nhằm ghi lại mấy đóng góp chính của thời đại 
Đại Việt vào chủ nghĩa yêu nước truyền thống 
Việt Nam. 

A) LÝ THƯỜNG KIỆT VÀ BÀI “NAM QUỐC 
SƠN HÀ” 

Tư tưởng yêu nước thì từ thời Văn Lang đã sinh 
nở. Trong thời bắc thuộc, tư tưởng yêu nước không 
bị tàn lụi vì cuộc đô hộ lâu dài, trái lại, tư tưởng yêu 
nước chẳng những được duy trì mà lại có cơ phát 
triển với sự phát triển của phong trào dân tộc giải 
phóng. Nhưng phải đợi đến khi độc lập được khôi 
phục thì văn học yêu nước mới hình thành, văn học 
yêu nước bắt đầu với các nhà sư triều (tiền) Lê, và 
phải đợi đến triều Lý đầu thế kỷ XI mới có những 
áng văn đem lại những nguyên lý mới làm phong 
phú thêm chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Nổi tiếng 
nhất, ảnh hưởng nhất tới trăm đời về sau là bài thơ 
bốn câu 28 chữ của Lý Thường Kiệt, phát súng thần 
trên chiến tuyến sông Như Nguyệt giữa quân Việt 
Nam và quân Tống. Từ đền thờ hai vị thần Trương 
Hồng, Trương Híc, tướng của Triệu Việt Vương 
Quang thục, đêm đềm vang lên một bài thơ làm 
phần chấn thêm tinh thần đã cao của quân Việt, làm 
nản chí quân xâm lăng. Sau đó, nhiều trận huyết 
chiến đã buộc 20 vạn quân Tống phải rút về nước. 
Khiến hai ông Á Thánh Tổng Nho phải ngậm ngùi 
tiếc rẻ sao chỉ còn 30 dặm đường thì vào Thăng 
Long, mà không vào nổi ! Bài thơ thân trên dòng 
Như Nguyệt chỉ bốn câu mà nói lên hai nguyên lý 
trọng đại của chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt 
Nam. 
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1. “Nam quốc sơn hà, nam để cư. Tiệt nhiên định 


. phận tại thiên thư” 


Núi sông nước Nam thì hoàng đế nước Nam ở. 
Tức là lãnh thổ Việt Nam thì dân tộc Việt Nam làm 
chủ. Cương giới đã ghi rành trên sách trời, tức là 
quyên độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam không ai 
tranh chấp được, không ai bôi bỏ được. Hai câu này 
đồng nội dung ý nghĩa với câu “Tạo hóa sinh ra con 
người tự do và bình đẳng” của Tuyên ngôn nhân 
quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp ; với cầu : 
“các dân tộc đều có quyên độc lập tự do” của Tuyên 
ngôn độc lập Mỹ. Có khác một điều là Tuyên ngôn 
của triều Lý Việt Nam xuất hiện trước hai truyện kia 
đến mấy trăm năm, ở đây thì “thiên thư”, ở đó thì 

“tạo hóa”, khắc gì mấy 2 

2. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm. Nhữ đẳng 
hành khan thủ bại hư”. 

Cớ sao lũ giặc dám tới xâm phạm ? Chúng bây 
hãy chờ xem, thế nào chúng bây cũng chuốc lấy bại 
vong ! Đó là cách của thần nói rằng, bảo rằng ta nhất 
định thắng, địch nhất định thua. 

Bảy tám trăm năm sau, ta còn nghe lời thể quyết 
tâm ấy khi kháng Pháp, kháng Mỹ. Người sau Cách 
mạng Tháng Tám J4 có lý khi cho rằng bài thơ 
thần trên chiến tuyến sông Như Nguyệt là bản Tuyên 
ngôn độc lập lần thứ nhất của Việt Nam. 

B) TRẤN HƯNG ĐẠO : HỊCH TƯỚNG SĨ VÀ 
DI CHÚC 

Thiện chiến và tàn bạo của quân Thát Đát, còn 
góc trời Âu - Á nào không biết ? Nay Thát đã diệt 
Tổng r rồi, vua tôi nhà Tống đã ôm nhau nhảy xuống 
biển rồi ; để quốc Nguyên Mông đã dựng lên rồi, thì 
số phận của nước Đại Việt “nhỏ như cái đấu”, ở sắt 
hè nước Nguyên, giống như quả chuông treo bằng 
một sợi chi, như một trái chín treo trước miệng kẻ 
háo ăn. Nay quân Nguyên Mông sắp vào Đại Việt 
nói là mượn đường xuống Đông - Nam Á, thì triều 
đình nhà Trần tất phải lo đối phó. Đối phó cách 
nào ? Không cách nào khác ngoài cách chính : chuẩn 
bị về quân lực và chuẩn bị về tinh thần, về tư tưởng. 
Về sự chuẩn bị tinh thần, về việc trọng đại mà sau 
này ta gọi là “công tác tư tưởng” thì lịch sử ghi lại 
hai cuộc hội nghị Diên Hồng và hội nghị Bình Than 
cốt để cho ý thức “sát Thát” trở thành ý thức chung 
của toàn dân, từ vua quan, vương hầu đến tất cả đồng 
bào ở đồng bằng và miền núi. Đối đầu với một kẻ 
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địch đông nhất và mạnh nhất thế giới thì “mưu cao 
mẹo giỏi” không đủ để chiến thắng, tướng giỏi binh 
khỏe không đủ để cứu nước, phải có sức đánh giặc 
của cả dân tộc chung lòng cứu nước. Nhà Trần huy 
động các bậc bô lão để cùng nhau quyết định 
“đánh !”, truyền quyết tâm ấy cho toàn dân. Và 
trong “công tác tư tưởng” năm 1284 thì bài “Hịch 
tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo có tầm quan trọng 
quyết định đối với việc rèn luyện một quân đội tuyệt 
đỉnh anh hùng. Hai cuộc hội nghị và một bài hịch đã 
đem những nguyên lý gì góp vào chủ nghĩa yêu 
nước Việt Nam ? 

1. Quân địch thiện chiến, tàn bạo và đông đúc 
nhất trên đời, trước nay chưa từng có, nhưng ta quyết 
không Sợ địch, ta đem sức của toàn dân toàn quân 
mà kháng chiến thì chắc chắn sẽ được “bêu đâu Hốt 
Tắt Liệt ở Cửa Khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương 
ở Cáo Nhai”. 

Đánh tan tư tưởng sợ địch, phát huy tư tưởng 
quyết chiến quyết thắng, trong tình thế này hẳn 
không phải là chuyện để, vì quân Mông Thát chưa 
hề thua ai trên các chiến trường Trung - Tây Ả, 
Đông Âu, Trung Âu và cả Đông Á, họ đánh bại tất 
cả, họ được xem như thiên thần ; ky binh họ tới lui 


nhanh như chớp giật, họ đánh mạnh như sắm sét từ 


Giáo Hoàng ở La Mã tới vua Tống ở Biện Kinh đều 
tán dởm kinh tâm. Chỉ có quân Việt Nam đời Trần 
mới „Không SỢ. Mà phải không sợ địch mới có thể 
quyết chiến quyết thắng được. Lại phải đem hết lực 
lượng toàn dân nhất trí đánh giặc thì mới cản được, 
đuôi được giặc Mông Thát. 

2. Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo nhận thấy 
rằng sau cuộc quân ta đánh bại Vân Nam Vương, thì 
trong một thời gian không ngắn, nước ta có hòa bình, 
cho nên trong quân ta phát sinh tư tưởng tự mãn ; 
tự mãn sinh ra thờ v thờ ơ sinh ra cái họa đắm 
đuối trong một lối sống hưởng lạc. Cho nên, làm 
“công tác tư tưởng”, Trần Hưng Đạo đồi hỏi ở các 
tướng sĩ : 

a, Phải chú tâm bảo vệ danh dự của nước nhà 
và của chính mình ; phải “biết then” khi nước mình, 
dân mình bị nhục, khi thấy sứ giả Nguyên tại Thăng 
Long nghênh ngang bắt nạt tế phụ ; bọn chúng kiêu 
căng mục hạ vô nhân như vậy mà các tướng sĩ như 
thản nhiên không tức giận, không căm hờn vì nước 
bị lăng nhục. Hịch tướng sĩ đánh mạnh vào cái tâm 
lý chai lỳ không biết thẹn đó. 
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b. Không một phút thờ ơ đối với vận nước, phải 
tránh cái lối sống hưởng lạc : “Giặc Mông Nguyên 
tràn vào thì cựa gà không đâm thủng áo giáp, mẹo cờ 
bạc không , thể làm mưu lược nhà binh, chó săn giỏi 
không đuôi được quân thù, chén rượu ngon không 
thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể 
làm cho giặc điếc tai”. 

c. Phải bồi dưỡng tỉnh thần thượng võ cho thật 
cao. Hãy ra sức “huấn luyện binh sĩ, tập đượt cung 
tên, khiến cho người người là Bàng Mông, nhà nhà 
là Hậu Nghệ”, có như vậy mới “bêu đầu Hốt Tắt Liệt 
ở Cửa Khuyết” được. 

3. Sắp từ giã cuộc đời, Trần Hưng Đạo có mấy 
lời tâm huyết căn dặn vua Trần ; câu sau đây là một 
nguyên lý tối thượng của chủ nghĩa yêu nước ở nhà 
cầm quyền, là di chúc cho vua Trần và cho tất cả các 
đời : “Khoan thư sức dân, lấy kế bên gốc sâu rễ là 
thượng sách giữ nước”. 

C) NGUYÊN TRÃI - ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ ; 
TÂU VUA LÊ 

Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng. Năm 1428, 
“Đại cáo bình Ngô” ra đời. Đại cáo bình Ngô được 
viết cho đồng bào Việt Nam, đồng t thời cũng cho nhà 
Minh đọc. Chắc là đối với thiên triều bài đại cáo này 
thấm thía khá sâu ; sau đó 300 năm mới thấy thiên 
triều Mãn Thanh trở qua Việt Nam để nhận t thêm bài 
học Đống Đa. Còn người Việt Nam từ thuở Ấy, ai lớn 
lên, đi học, mà không thuộc lòng vài đoạn của “thiên 
cổ hùng văn” này. Đại cáo bình Ngô đã đem vào kho 
tàng chủ nghĩa yêu nước những tư tưởng lớn nào ? 

1. Quốc gia dân tộc Việt Nam được khẳng định 
là một nước văn hiến lâu đời, chớ đâu phải là một 
nước man di như các triều đại bắc phương kiêu căng 
xếp loại ; cũng được khẳng định là một dân tộc anh 
hùng ; từ đời nọ qua đời kia, Việt Nam đối đầu với 
Hán, Đường, Tống, Nguyên “mỗi bên hùng cứ một 
phương, tuy mạnh yêu nhiêu lúc khác nhau mà hào 
kiệt thời nào cũng có”. Nếu không phải “từ trước 
vốn xưng nền văn hiến đã lâu” thì sao có thể chống 
lại nổi cái tử nạn Hán hóa, sao có thể làm cho Việt 
hóa thắng Hán hóa. Nếu không phải “hào kiệt đời 
nào cũng có”, không phải là anh hùng thì sao có thể 
đánh bại được kẻ xâm lược to lớn hơn mình “hàng 
chục lần, đánh lại họ không chỉ một vài lần mà liên 
tiếp các lần họ xâm lược, các bại tướng của họ Lưu 
Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã Nhi hay là Vương 
Thông, Mã Anh đều là “nhân chứng” rõ ràng ! 


Nguyễn Trãi và Đại cáo bình Ngô nói lên được ý 
thức tự hào dân tộc - một cơ sở của chủ nghĩa yêu 
nước truyền thống Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước 
phải làm này sinh chủ nghĩa anh hùng thì quốc gia 
dân tộc mới sống còn danh dự được nhất là khi đất 
nước ở một vị trí địa dư chính trị đặc biệt như Việt 
Nam. 

2. Chống xâm lược là việc chính nghĩa ; cứu 
nước, cứu dân là việc đại nghĩa, chính nghĩa thắng 
phi nghĩa, đại nghĩa thắng cường bạo. Đó là triết lý 
chính trị của Đại cáo bình Ngô, đó là lòng tin sắt đá 
của dân tộc Việt Nam. 

_ “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn 

Lấy trí nhân để thay cường bạo” 

3. Yêu nước là yêu dân, cứu nước là cứu dân : 
một tư tưởng lớn của Đại cáo bình Ngô. Trong một 
lần đánh bại Nam Hán, hai lần đánh bại quân Tống, 
ba lần đánh bại Mông Nguyên, bên phía ta tất phải 
huy động sức mạnh của toàn dân, chớ không phải chỉ 
dùng quân lực, thì mới có thể “fấy ít địch nhiễu”, 


“lấy yếu chống mạnh” được, trong cuộc kháng. 


Nguyên của nhà Trần thì đã rõ ràng rồi. Nhưng phải 
đến Đại cáo bình Ngô thì mục đích cứu nước và cứu 
dân mới quyện lại thành một mối, phải đến đây vai 
trò cứu nước của nhân dân mới được chính thức 
tuyên dương xứng đáng. 

a. Đại cáo bình Ngô là “bản án chủ nghĩa thực 
dân” thống thiết, cụ thể nhất, đầy đủ nhất, làm cho 
chẳng những người đương thời mà cả người đời sau 
sôi sục căm thù quân Minh cường bạo. “Độc ác thay, 
trúc Nam sơn không ghỉ hết tội, dơ bẩn thay, nước 
Đông hải không rửa hết mùi”. Lê Lợi khởi nghĩa, 
cuộc khởi nghĩa nhằm cứu nước và cứu nước cũng là 
cứu dân. “Cứu dân để dạ, chí háo hức muốn về 
đông ”. 

b. Một đặc điểm của Đại cáo bình Ngô là, chiến 
thắng rồi mà vẫn còn tuyên dương sức mạnh của 
nhân dân lao khổ như là sức mạnh đầu tiên xung 
phong đánh giặc Minh. Lúc khởi nghĩa Lam Sơn còn 
trong thời trứng nước “toấn kiệt như sao buổi sớm, 
nhân tài như lá mùa thu” mà nhân dân lao khổ đã sẵn 
sàng “dựng gậy làm cờ, tụ “họp bốn phương manh 
lệ”. Manh lệ là ai Ị Là nô tì ở các điền trang, là quần 
chúng lao khổ nhất. Không tụ họp được bốn phương 
manh lệ thì không thể đánh đuổi quân Minh. Ở thời 
khác, ở nơi khác, các ông chủ thường nhất là đặng 
chim bẻ ná, đặng cá quên nơm. Còn ở Việt Nam, 
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thời Lam Sơn, khởi nghĩa toàn thắng, khi non sông 
sạch bóng quân thù rồi thì Đại cáo bình Ngô hãy còn 
cẩn trọng ghi công cho quần chúng vô danh, chớ 
không phải chỉ ghi công cho trời thần, danh tướng. 
Đại cáo bình Ngô sở dĩ đã đem lại được cho chủ 
nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam một tính chất 
nhân dân khá đậm nét, xét cho cùng là do tính chất 
nhân dân vốn đậm nết của toàn cuộc kháng Minh. 
Người dân lao khổ đi đánh giặc suốt mười năm, tự 


nhiên mang trên đầu giáo, mũi gươm những nguyện 


vọng của giai tầng mình. Và những người lãnh đạo 
kháng chiến đã từng “hòa rượu với nước” cùng uống 
với nhân dân, cũng tự nhiên không thể làm ngơ với 
những nguyện vọng ấy. | 

4. Thần vũ không giết, ta thể lòng hiểu sinh. 
Tư tưởng yêu nước của Việt Nam cốt giành được độc 
lập tự do, không cốt rửa hận trả thù bằng cách giết 
địch nhiều nhất. Ta hiếu sinh, không hiểu sát. Cho 
nên khi đánh thì quyết chiến quyết thắng, không sợ 
tốn xương máu, “nổi gió to quét sạch lá khô”. „ nhưng 
khi “quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra 
hàng ; tướng giặc bị câm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin 
cứu mạng” thì “thân vũ chẳng giết hại, thể lòng trời 
ta mở đường hiếu sinh”, “ta lấy toàn quân làm hơn ` 
để nhân dân nghỉ sức”. Bình Định Vương lại còn cấp 
cho Mã Kỳ 500 chiếc thuyền, cấp cho Vương Thông 
vài nghìn cỗ ngựa để về nước, họ về nước rồi mà hãy 
còn “ngực đập chân run”. Quyết chiến là để được 
độc lập và để có hòa bình ; độc lập, hòa bình mới là 
mục đích của Việt Nam : 

“Cần khôn hết bỉ lại thái, 

Nhật nguyệt hết mờ lại tỏ, 

Mở thái bình muôn thuở 

Rửa sạch mối sỉ nhục ngàn thu”. 

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam không phải là thứ 
chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi càng không phải là chủ 
nghĩa chủng tộc. 

5. Cho thôn cùng xóm vắng không còn một 
tiếng hờn giận oán sầu. Thời gian trôi qua, bốn 
biển thái bình rồi thì những nhà cầm quyền lần lần 
xa dân, sa vào lối sống hưởng lạc, triều đình lo việc 
xây cung điện, định lễ nhạc. Nguyễn Trãi được lệnh 
chỉ đạo việc định lễ nhạc đó. Dịp này Nguyễn Trãi 
đệ trình một lời tâu, lời tâu này được các đời sau xem 
như biểu hiện một nguyên lý của chủ nghĩa yêu 
nước, thực tế đó là lời cảnh báo với vua. 
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Phấn đấu 


“Đời loạn thì dùng võ, thời bình thì dùng văn. 
Ngày nay định ra lễ nhạc là đúng lúc. Song, không 
có gốc thì không thể đứng vững, không có văn thì 
không thể lưu hành. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh 
âm là văn của nhạc. Thân phụng chiêu định ra âm 
nhạc, không dám không gắng hết tâm lực ; song học 
vấn sơ sài, nông cạn, sợ trong âm thanh luật khó làm 
được hài hòa. Dám mong bệ hạ rủ lòng yêu thương 
và chăn nuôi muôn dân, khiến trong thôn cùng 
xóm vắng không còn một tiếng hờn giận oán sầu, 
đó tức là cái gốc của nhạc vậy”. Hắn việc “làm cho 
thôn cùng xóm vắng bặt tiếng hờn giận oán sâu” 
không chỉ cái gốc của nhạc, mà cũng là cái gốc cho 
mọi chính sách của Nhà nước độc lập để bảo vệ nền 
độc lập. 

Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam đến 
Lam Sơn khởi nghĩa toàn thắng đã mang tính chất 
nhân dân khá sâu sắc nhưng chưa có ai, kể cả 
Nguyễn Trãi đi đến khái niệm “dân giàu nước 
mạnh”. Phải đợi tới 300 năm nữa khái niệm ấy mới 
đến tâm trí của người yêu nước. Còn bây giờ đây thì 
chủ nghĩa yêu nước của Nguyễn Trãi mới yêu cầu 
“vua Nghiêu Thuấn đường ấy ta đà phỉ sở nguyễn” 
và trong lúc các quan đều nói “ăn lộc mang ơn vua” 
thì Nguyễn Trãi viết “ăn lộc mang ơn kẻ cấy cày”. 
Nhà Nho, dù là Nho kháng chiến không ngó thẳng 
tới trước, chỉ ngó ngoái ra sau. Tuy vậy, các đại văn 
hào của trường phái yêu nước thân dân do Nguyễn 
Trái đứng đầu đã dám nói lên những ước mơ không 
tưởng: mà táo bạo. Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tắn, 
Nguyễn Trực đồng ca ngợi, mong chờ một xã hội 
“duy tân”. 

“Dân ở trong này yên ổn vui tươi 

Vật sinh nơi đó, dong chơi hớn hở 

Cày ruộng, đào giếng, mặc Ấm, ăn no 

Già nua lụm cụm mà không thui, không lụi 

Ngày làm đêm nghỉ không biết nhọc nhằn...” 

Một lý tưởng xã hội mọc lên với cuộc chiến 
tranh giải phóng dân tộc thắng lợi. 

D) ĐÓNG GÓP CỦA NGUYÊN HUỆ, NGƯỜI 
“ANH HÙNG ÁO VẢI CỜ ĐÀO” CHO HỆ 
THỐNG TƯ TƯỞNG YÊU NƯỚC TRUYỀN 
THỐNG VIỆT NAM 

Nguyễn Huệ không để lại một bài viết nào, một 
di chúc nào. Ông chết đột ngột. Nhưng thành tích 
cứu nước của người anh hùng “áo vải cờ đào” này là 
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cả một pho sách. Phần đóng góp của Nguyễn Huệ 
vào chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, có hai trọng 
điểm, hai nguyên lý lớn là : 

1. Thứ nhất là luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. 
Lịch sử chép rằng khi Nguyễn Ánh rước hai vạn 
quân Xiêm với 300 chiến thuyền của họ thình lình 
đổ bộ lên Hà Tiên, nhằm Gia Định mà tiến, thì tướng 
Tây Sơn ở nam liệu sức không cản nổi, liền phi báo 
cho Nguyễn Huệ ở Quy Nhơn. Đường Hà Tiên - Gia 
Định bằng một phần ba đường Quy Nhơn - Gia 
Định. _Vậy mà, khi hai vạn quân Xiêm và tàn quân 
Nguyễn Ảnh mới mò lên tới Tiền Giang, ( thì liền bị 
quân Nguyễn. Huệ tiêu diệt ở Rạch Gầm gà gần toàn bộ 
trong nửa buổi sáng. 

- Lấy cớ đưa Lê Chiêu Thống về, 250 000 quân 
Thanh vào Lạng Sơn nhằm Thăng Long mà tiến ; 
tướng Tây Sơn ở bắc, liệu sức không cản nổi, liền 
phi báo cho Nguyễn Huệ ở Phú Xuân. Đường Phú 
Xuân - Thăng Long năm lần xa hơn đường Lạng 
Sơn - Thăng Long. Vậy mà khi đại quân Thanh vừa 
hạ trại trên bờ sông Hồng, đang lo vui Tết, thì đại 
quân Nguyễn Huệ đã tới núi Tam Điệp, thong thả ăn 
Tết sớm, rồi, trong một trận đánh liên tục kéo dài 
năm ngày đêm, toàn bộ 250 000 quân Thanh bị đánh 
tan tành, chủ tướng Tôn Sĩ Nghị chạy bỏ cả ấn tín ! 

Có mấy ai, CÓ đời nào sẵn sàng chiến đấu hơn ? 
Quyết chiến quyết thắng hơn ? Cắt nghĩa chiến 
thắng bằng thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ là 
đúng mà không đủ. Còn phải tìm nguyên nhân sâu 
xa hơn nữa ở chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt 
Nam được phát huy cao độ bởi cuộc khởi nghĩa Tây 
Sơn mang ít nhiều tính chất quần chúng chống vua 
chúa áp bức. 

2. Phần đóng góp của Nguyễn Huệ vào hệ thống 
tư tưởng yêu nước Việt Nam là ý thức và sự nghiệp 
thống nhất nước nhà. Vấn đề lớn này ở triều Đinh 
được đặt ra lần thứ nhất và Đinh Bộ Lĩnh đã giải 
quyết bằng cách đánh dẹp Thập nhị sứ quân. Đến 
thời Lý Trần và Lê sơ, không c có vấn đề này. Nước 
Việt Nam khi ấy là Đại Việt vốn là một nước thống 
nhất. Nhưng từ 1 527, Đại Việt bị phân liệt. Tình 
trạng phân liệt kéo dài đến gần cuối thế kỷ XVII, 
hơn 200 năm. Bắt đầu là phân liệt Nam Bắc triều 
giữa Lê và Mạc. Kế đó là Trịnh - Nguyễn phân 
tranh. Phân liệt, phân tranh thì yếu. Yếu thì dễ bị 
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VÊ CƠ CHẾ “ĐảïIG LãHH Đạ0, IiHậii 
ĐứïI LH CHÚ, HH IidÚC Quán! LÝ” 


nay, cùng với đổi mới kinh tế - xã hội, vấn 

đề đổi mới hệ thống chính trị đang đặt ra rất 
cấp bách. Đó là đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, đổi 
mới cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà nước và 
đổi mới hoạt động của các tổ chức quần chúng, 
nhằm xây đựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa với 
tính cách là mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã 
hội. Công việc này đương nhiên rất khó khăn, phức 
tạp. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu về cơ 
chế “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 
quản lý”, bảo đảm thật sự phù hợp và ngang tầm 
những yêu cầu của công cuộc đổi mới có một ý 
nghĩa cực kỳ to lớn cả về phương diện lý luận lẫn 
tổ chức thực tiễn nhằm đưa đất nước tiếp tục tiến 
lên một cách mạnh mẽ và vững chắc theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


I- LÔGÍC CỦA CƠ CHẾ VÀ QUAN HỆ GIỮA 
LÃNH ĐẠO, LÀM CHỦ VÀ QUẢN LÝ 
Cơ chế là cách thức, phương pháp mà theo đó 
các quá trình được thực hiện. Cơ chế vận hành của 
hệ thống chính trị - xã hội là phương thức vận động 
của tổng thể xã hội được tổ chức, hướng dẫn và 
điều hành theo những thể chế, quan hệ vốn có đã 
được quy định và thừa nhận ; nó phải phù hợp với 
yêu cầu của các quy luật phát triển xã hội nói 
chung và đặc điểm của chế độ xã hội nói riêng. Cơ 
chế vận hành đúng đắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
để phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những 
tiêu cực, thúc đẩy xã hội phát triển mạnh mẽ, 
đúng hướng. 

1 - Cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý” xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa 
những quan hệ bản chất về chính trị và xã hội phù 
hợp với đặc điểm của nước ta. Cơ chế đó đòi hỏi 


II” sự nghiệp đổi mới của chúng ta hiện 


VŨ HIÊN 


phân định rõ vai trò, chức năng của các tổ chức 
thành viên trong hệ thống chính trị nhằm bảo đảm 
quyền làm chủ thật sự của nhân dân lao động 
nước ta. 

Cơ chế này được cấu thành bởi ba nhân tố : 
Đảng, nhân dân, Nhà nước. Nhân tố một và ba 
nhằm chỉ các tổ chức bộ máy trong hệ thống chính 
trị. Nhân tố hai không nói về tổ chức bộ máy mà 
nói về cái toàn bộ (nhân dân). Vậy ba nhân tố ấy 
hợp lại phải mang tính đồng bộ như thế nào ? 
Chẳng hạn : Đảng, Nhà nước, các tổ chức quân 
chúng nhân dân ; điều gì quy định và bảo đảm cho 
sự đồng bộ ấy. 

Có thể nhìn nhận cơ chế nêu trên là cơ chế chức 
năng nhiệm vụ và khi đó phải xác định rõ chức 
năng của mối nhân tố. Đó là chức năng của Đảng, 
chức năng của Nhà nước, chức năng của các tổ 
chức quân chúng và nhiệm vụ của nhân dân. 

Cơ chế này cũng có thể nhìn nhận ở khía cạnh 
quyển lực.Trong xã hội ta, mọi quyền lực đều 
thuộc về nhân dân. Quyên lực của nhân dân là 
tuyệt đối, không thể so sánh, không thể phân chia. 
Quyên hạn của Nhà nước là sự thể hiện tập trung 
quyên lực của nhân dân. Quyền lực của Đảng thể 
hiện ở sự định hướng và lãnh đạo việc tổ chức 
thực hiện. 

Vấn đề chính yếu nhất của cơ chế trên là sự vận 
hành của nó. Đây là quá trình cùng vận động và 
phát triển của mối yếu tố và sự phối hợp, tác động 
qua lại của các yếu tố đó sao cho phát huy cao độ 
sự đồng điệu, cùng chiều, hạn chế đến mức thấp 
nhất sự phân cách, trái chiều. 

Theo ý đó “nhân dân làm chủ” phải là nhân tố 
bao trùm của cơ chế. Trong mệnh đề nêu trên, 
Đảng và Nhà nước không nằm ngoài phạm vi nhân 
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dân. Có nghĩa là nội dung “nhân dân làm chủ” hiện 
nay phải bao hàm “Đảng lãnh đạo” và “Nhà nước 
quản lý”. Như vậy không thể tách sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước khỏi quyên làm 
chủ của nhân dân. Làm như vậy là thiếu chuẩn xác 
và không khoa học, khi xét cơ chế với tư cách là 
một chính thể. 


2 - Nếu xét riêng từng nhân tố của cơ chế có lẽ. 


không có øì cần tranh cãi. Nhưng đặt ba nhân tố 
trong cơ chế này thì nảy sinh những vấn đề không 
đơn giản, đòi hỏi phải luận giải. 

Câu hỏi đầu tiên có thể đặt ra là : Sự phân định 
rạch ròi như vậy có làm rõ hơn được vai trò, chức 
năng của mỗi chủ thể và tránh được tình trạng “lấn 
sân” hay không ? 

Vấn đề tồn tại trong cơ chế hoạt động của hệ 
thống chính trị của chúng ta thời kỳ bao cấp trước 
đây là ở chố nào ? Không phải ở chỗ Đảng không 
nắm quyền lãnh đạo. Cũng không phải là vấn đề 
trong một số trường hợp, Đảng làm thay chức năng 
quản lý của Nhà nước, mà chủ yếu ở chỗ Đảng “lấn 
sân” Nhà nước về việc chỉ đạo điều hành cụ thể, do 
đó hạn chế tính chủ động của các cấp chính quyền. 
Về chức năng của Nhà nước, vấn đề tồn tại chủ yếu 
không phải ở chỗ Nhà nước không nắm vai trò 
quản lý mà ở chỗ quản lý theo cơ chế tập trung 
quan liêu, kém hiệu quả, và ở chỗ quyển lực Nhà 
__ nước chưa thể hiện đầy đủ quyền lực của nhân dân. 
Đặc biệt trong cơ chế tập trung quan liêu, nhân dân 
luôn đóng vai trò thụ động, trông chờ sự ban phát, 
chỉ đạo từ trên xuống, làm hạn chế khả năng sáng 
tạo của đông đảo quân chúng cũng như của mối 
cá nhân. 

Đảng phải lãnh đạo thì xây dựng chủ nghĩa xã 
hội mới thành công. Đó là chân lý hiển nhiên. 
Song, cơ chế mà chúng ta cần xây dựng không 
hướng mục đích chính vào việc khẳng định quy 
luật phổ biến ấy, mà muốn nhấn mạnh Đảng phải 
làm đúng chức năng của mình là lãnh đạo chứ 
không phải làm thay chức năng quản lý của Nhà 
nước hay trở thành bộ máy quan liêu, không động 
viên và khơi dậy được quyền làm chủ của nhăn 
dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất thời sự. Song vấn 
đẻ tiếp tục đặt ra là Đảng lãnh đạo như thế nào ? 
Lịch sử tổn tại của chủ nghĩa xã hội hơn 70 năm 
qua cho thấy gì ? Tình hình chính trị trở nên phức 
tạp ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên 
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Xô trước đây không phải vì Đảng cộng sản không 
nắn được quyên lãnh đạo, mà chủ yếu vì Đảng xa 
rời phương pháp dân chủ vô sản trong lãnh đạo, vì 
Đảng lãnh đạo nhưng không nắm được đối tượng 
lãnh đạo nghĩ gì và hành động thế nào. Chính sự 
biến dạng về lãnh đạo đã làm cho vai trò của Đảng 
bị suy giảm trong thực tế, mặc dầu nó được ghi trên 
Hiến pháp. Chúng ta không thể giải đáp vấn đẻ vô 
cùng phức tạp này chỉ bằng công thức giản đơn, 
bằng cách phân biệt lãnh đạo và quân lý hay lãnh 
đạo với làm chủ. Bài học qua sự sụp đổ chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô cho thấy, một 
khi Đảng cứ chủ quan với sự lãnh đạo của mình, 
với vị thế đứng trên nhà nước, đứng trên xã hội, lại 
thiếu đi sự gắn bó máu thịt với nhân dân, thiếu đi 
sự hiện thân từ nhân dân, thì kết quả là không biết 


- dân làm gì, nghĩ gì ; không biết đến những tâm tư 


nguyện vọng và cả sự bất bình của nhân dân ; đến 
khi có sự biến thì nhân dân đứng ngoài cuộc. 

Người ta còn có thể đặt câu hỏi : Đảng không 
quản lý sao ? Trong thời kỳ đấu tranh giành chính 
quyên, Đảng thực hiện vai trò, nhiệm vụ chủ yếu là 
lãnh đạo giành chính quyên. Khi chính quyền đã về 
tay nhân dân thì Đảng lãnh đạo nhân dân và cùng 
với nhân dân quản lý đất nước, quản lý xã hội. 
Đảng vừa học quản lý vừa hướng dẫn nhân dân 
quản lý. Không ai có thể phủ nhận vai trò quản lý 
xã hội của Đảng với tư cách là đảng cầm quyên. 
Hơn nữa, Đảng còn là nhân tố cực kỳ trọng yếu của 
quản lý. Lê-nin từng chỉ rõ : khi giai cấp vô sản đã 
giành được chính quyền thì nhiệm vụ quản lý trở 
thành nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm. Đảng không 
thể thoái thác trách nhiệm quản lý với nghĩa đây đủ 
của từ, nghĩa là “tổ chức trong lĩnh vực thực tiễn”. 
Đảng viên và các tổ chức đảng phải học quản lý. Dĩ 
nhiên, Đảng phải quản lý theo phương pháp của 
Đảng và không thể làm thay việc quản lý của Nhà 
nước như nhiêu lúc chúng ta vẫn làm. 

Đảng lãnh đạo bằng đường lối chính trị đúng 
đắn biểu hiện những lợi ích căn bản của nhân dân, 
bằng thuyết phục nhân dân thừa nhận đường lối 
của Đảng, bằng đào tạo và giáo dục cán bộ, đảng 
viên để nhân dân lựa chọn vào các chức vụ của 
chính quyền nhà nước. Đảng lãnh đạo bằng đề xuất 
những phương hướng, kế hoạch lớn phát triển kinh 
tế - xã hội có căn cứ khoa học được quân chúng bàn 
bạc, bổ sung và trở thành định hướng để Nhà nước 
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vạch ra và chỉ đạo thực hiện các chương trình kế 
hoạch, chính sách và luật pháp. Đảng là tổ chức 
duy nhất có chức năng lãnh đạo như vậy. 

Và vấn đề “Nhà nước quản lý”. Theo cơ chế, 
Nhà nước làm chức năng quản lý. Nhưng đó phải 
chăng là Nhà nước chỉ quản lý chứ hoàn toàn 
không lãnh đạo ? Không. Nhà nước có chức năng 
lãnh đạo chứ không phải đơn thuần chỉ là bộ máy 
thừa hành. Nhà nước được nhân dân trao cho quyển 
lực và chịu trách nhiệm quản lý mọi mặt đời sống 
xã hội trước nhân dân. Hoạt động của Nhà nước 
tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng cũng có nghĩa là 
nhân dân chấp thuận sự lãnh đạo của Đảng. Sơng 
sự lãnh đạo của Đảng phải bảo đảm vai trò chủ 
động rất lớn cho Nhà nước chứ không phải “dắt 
tay” Nhà nước trong mọi hoạt động của nó. Sẽ 
hoàn toàn sai lầm nếu hiểu có sự chia quyên lãnh 
đạo chính trị giữa Đảng và Nhà nước. Cũng sẽ sai 
làm nếu hiểu sự quản lý của Nhà nước không mang 
tính chất hoạt động lãnh đạo, hiểu theo nghĩa rộng 
rãi nhất của khái niệm này. 

Về chức năng của Nhà nước, cơ chế nói gọn 
bằng từ “quản lý”. Nhà nước ta là nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là sự tập trung 
quyên lực của nhân đân và thay mặt nhân dân để 
quản lý xã hội. Như vậy, chức năng quản lý xã hội 
là chức năng chính yếu của Nhà nước. Nói như vậy 
là đúng nhưng chưa đủ và đòi hỏi phải giải thích 
nhiêu. Đúng ở chỗ Nhà nước là trung tâm của cơ 
chế quản lý xã hội. Nhưng quản lý không phải là 
việc riêng của Nhà nước, mặc dầu mọi đầu mối 
quản lý phải tập trung vào Nhà nước. Do đó, vấn 
đề chủ yếu là : Ai quản lý ? Cơ chế trả lời : Nhà 
nước. Vậy thì nhân dân không quản lý sao ? Sức 
sống của xã hội ta là ở chỗ nhân dân giành được 
quyên quản lý xã hội và ngày càng trực tiếp bắt tay 
vào công việc quản lý. Có ý kiến cho rằng : nói 
Nhà nước quản lý là nói nhân dân quản lý rồi. Hiểu 
như vậy chưa hẳn đã đúng. Không thể đồng nhất 
hoàn toàn Nhà nước quản lý với nhân dân quản lý, 
cũng như không thể đồng nhất Nhà nước với nhân 
dân, với xã hội được. (Đến lúc có thể đồng nhất 
hoàn toàn thì Nhà nước sẽ tự tiêu vong. Nhưng đó 
là chuyện tương lai). Hiện tại chúng ta phải giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước quản 
lý và nhân dân làm chủ. Ai cũng biết rằng có quyền 
làm chủ là một việc, thật sự làm chủ lại là việc 
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khác. Để làm người chủ thật sự, nhân dân phải bắt 
tay vào việc quản lý mọi mặt đời sống xã hội, phải 
tham gia ngày càng đông đảo và có hiệu quả thực 
tế vào việc quản lý Nhà nước. Vì Nhà nước không 
chỉ là chủ thể quản lý, mà còn là “đối tượng” của 
nhân dân quản lý. Nhưng quản lý Nhà nước không 
phải là một năng lực bẩm sinh của mọi người dân. 
Trình độ quản lý của người lao động nước ta còn 
yếu kém, điều đó dễ hiểu, vì các chế độ cũ đã gạt 
nhân dân lao động ra khỏi vai trò quản lý xã hội và. 
quản lý Nhà nước, vì nhân dân đã chưa có kinh 
nghiệm quản lý trong khi trình độ dân trí lại 
chưa cao. 

Ngày nay, mục đích của chúng ta là làm sao hết 
thảy những người lao động, không trừ một ai, đều 
được thực tế tham gia quản lý, ở mức độ này hay 
một mức độ khác, một cách thực sự dân chủ. Nếu 
ngày nay người lao động lại tiếp tục bị tách khỏi 
công việc quản lý thì không tránh khỏi trở lại tình 
trạng phải có một lớp người chuyên quản lý, còn 
quản chúng nhân dân sẽ vẫn chỉ là người thừa 
hành, bảo sao làm vậy. Và như thế thì sao gọi là 
nhân dân làm chủ. Vì vậy, nếu chỉ dừng lại nói 
“nhân dân làm chủ” thì tuy rất đúng nhưng còn quá 
chung và trừu tượng. Cần phải nói thêm cả việc 
nhân dân quản lý và việc tạo điều kiện về cơ chế 
để nhân dân có thể thực sự tham gia quản lý, với 
tư cách vừa là đối tượng quản lý, song đồng thời 
vừa là chủ thể quân lý. Do đó, cần thể hiện được tư 
tưởng “nhân dân phải là chủ thể quản lý, kể cả 
quản lý Nhà nước” ; tránh cách hiểu cơ chế như 
hiện nay, dường như quản lý chỉ là công việc riêng 
của Nhà nước. | 

Cần khẳng định nguyên tấc “mọi quyên lực 
trong xã hội đều thuộc về nhân đân” trong cơ chế 
hoạt động của hệ thống chính trị của chúng ta. 
Nguyên tắc này cụ thể và có “ý nghĩa cơ chế” 
tương đồng khái niệm “làm chủ” nhưng có phần rõ 
nét hơn và cụ thể hơn. Nếu có quan niệm rõ ràng, 
đầy đủ về các quyền của nhân dân, nhất là quyển 
quản lý Nhà nước, và các quyển đó lại được bảo 
đảm bởi sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, được thể 
chế hóa bằng pháp luật, thì khi đó “làm chủ” không 
những có nội dung lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn 
sâu sắc. 

Nói tóm lại, quan niệm về “Đảng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý” là một quan 
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niệm mở. Nó có thể rất mềm dẻo, và nó nêu chức 
năng chủ yếu của những bộ phận cơ bản của thể 
chế xã hội ta. Bởi, bản thân các khái niệm “lãnh 
đạo”, “làm chủ”, “quản lý” là các khái niệm động. 
Vả nữa, như V.L.Lê-nin nói các khái niệm, các định 
nghĩa chỉ là tương đối, chúng luôn “tràn” sang 
nhau. Do đó, việc nhận thức nội hàm của cơ chế là 
cần thiết, làm cơ sở cho việc hoạch định và phân 
định các nhiệm vụ, chức năng của ba nhãn tố : 
Đảng, nhân dân và Nhà nước trong thực tiễn, 
nhưng rất cần chú ý tới sự mềm dẻo một cách 
khách quan từ tự thân các khái niệm cấu thành cơ 
chế. Đó là tất yếu. 

II - NHỮNG ĐIÊU KIỆN CƠ BẢN BẢO ĐẢM 
CHO SỰ VẬN HÀNH CỦA CƠ CHẾ “ĐẢNG 
LÃNH ĐẠO, NHÂN DÂN LÀM CHỦ, NHÀ 
NƯỚC QUẢN LÝ” 

Không phải bây giờ chúng ta mới nói tới cơ chế 
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản 
lý. Sau Đại hội IV của Đảng, chúng ta đã từng để 
cập một cách rộng rãi về cơ chế này. Từ đó tới nay 
đã hơn 20 năm trôi qua, trên thực tế chúng ta đã 
thực hiện, đang thực hiện cơ chế này và đã đạt được 
những kết quả nhất định. 

- Chúng ta ngày càng hiểu rõ một cách sâu sắc 
hơn và ngày càng quan tâm một cách đây đủ hơn 
về vấn đề xây dựng Đảng, chú ý đúng mức hơn đối 
với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

- Chức năng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà 
nước đối với xã hội cũng ngày càng được thể hiện 
r0 hơn. Từng bước đã có những quy chế cụ thể hơn 
về những nhiệm vụ, những công tác đâu thuộc về 
Đảng, đâu thuộc Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ. 
Sự phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan chức 
năng của Nhà nước và của Chính phủ cũng ngày 
một rõ hơn. Vì thế việc quản lý xã hội, việc thực 
hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - 
xã hội đã đạt được những kết quả lớn. 

- Chúng ta cũng đã ngày càng xác định rõ và 
từng bước thể chế hóa quyển làm chủ của nhân 
dân. Đã từng bước phân định và quy chế hóa chế 
độ, hình thức thực hiện dân chủ đại diện và dân chủ 
trực tiếp ; ngày càng chú ý hơn đến việc bảo đảm 
và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bài học ở Thái Bình 
và ở một số “điểm nóng” càng đòi hỏi chúng ta 
phải tiến hành nhanh chóng hơn, đẩy mnạnh hơn 
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việc bảo đảm dân chủ với nhân dân đồng thời tăng 
cường sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng và các cơ 
quan chính quyên. 

Cũng không phải bây giờ chúng ta mới thấy 
rằng muốn thực hiện cơ chế nêu trên thì Đảng phải 
thực sự đổi mới, chỉnh đốn, trở thành Đảng của trí 
tuệ, của niềm tin, Đảng là hạt nhân của khối đoàn 
kết toàn dân ; Nhà nước phải thực sự của dân, do 
dân, vì dân và trong sạch, vững mạnh có đủ trình 
độ và đủ tâm để quản lý, điều hành xã hội ; nhân 
dân phải biết cách thực hiện quyển làm chủ, phải 
vươn tới sự hoàn thiện để có thể làm chủ các mặt 
của đời sống xã hội, làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên và làm chủ bản thân. 

Đã biểu như vậy, đã làm theo hướng đó và đã 
đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng việc 
thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý vẫn còn những vướng mắc. Có 
thể nêu một thực trạng không vui là ở nhiều lúc, 
nhiều nơi, nói dân làm chủ cũng nhiều nhưng có 
khi càng nói thì càng thấy có hiện tượng mất dân 
chủ. Vị trí, vai trò của Nhà nước, chức năng nhiệm 
vụ quản lý ngày càng được để cao nhưng vẫn tồn 
đọng và thấy rõ nét nhiều mặt yếu kém : xã hội còn 
nhiều tệ nạn, tiêu cực ; kỷ cương kỷ luật xã hội 
chưa nghiêm ; cùng với hiện tượng độc đoán, 
chuyên quyền, quan liêu, hách dịch trong giới chức 
thì ở xã hội tình trạng vô chính phủ không phải khó 
thấy. Đảng đã thực hiện chỉnh đốn, đổi mới mọi 
mặt, nhưng có nơi, có lúc các tổ chức của Đảng 
cũng như không ít đảng viên không những không 
làm tròn phận sự của mình mà còn có biểu hiện 
thoái hóa, biến chất, làm suy giảm uy tín của Đảng. 

Vì thế, có thể tìm ở những tồn tại đó để rút ra 
một vấn đề cơ bản hơn. Đó là những điều kiện để 
thực hiện cho được cơ chế : 

Một là, với tư cách là chỉnh thể : Đảng - Nhà 
nước - Nhân dân, muốn sự vận hành một cách có 
kết quả, đúng định hướng, nhất định phải có sự 
phối hợp chung của cả ba bộ phận và mỗi một bộ 
phận phải thực hiện cho được chức năng, nhiệm vụ 
của mình : Đảng phải hội tụ cho được những bản 
lĩnh và yêu cầu của một tổ chức lãnh đạo ; Nhà 
nước phải tự mình trong sạch vững mạnh, có đủ 
trình độ và bản lĩnh để thực hiện sự điều hành quản 
lý đất nước, quản lý xã hội ; Nhân dân có đủ năng 
lực và trình độ để làm chủ vận mệnh của mình. 
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Hai là, cơ chế đó phải từng bước được thể chế 
hóa bằng luật pháp, bằng các văn bản dưới luật, 
bằng các định chế rõ ràng. Để đi tới “vương quốc 
tự do” (như cách nói của Ẳng-ghen) nhất định phải 
trải qua “vương quốc tất yếu”. Chỉ có sự phân 
công, phân nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ và có 
công cụ pháp lý để thi hành thì mới xác lập một 
cách tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của từng bộ 
phận trong hệ thống chính trị của chúng ta. 

Ba là, để cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quân 
lý và đặc biệt là nhân dân làm chủ được vận hành 
một cách đồng bộ, nhịp nhàng, cân phải bảo đảm 
điều kiện cơ sở vật chất - văn hóa - xã hội ở một 
trình độ phát triển nhất định, phải nâng tầm dân trí. 
Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội ở đây chính là 
đời sống vật chất của nhân dân phải được bảo đảm 
và từng bước cải thiện, an toàn xã hội và ổn định 
xã hội được bảo đảm ; nhân dân được hưởng thụ 
những sản phẩm phong phú, đa dạng và cao đẹp 
của nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Trình độ dân trí thể hiện ở sự hiểu biết, tôn trọng 
pháp luật kỷ cương, hiểu biết về quy luật phát triển 
của tự nhiên, của xã hội, hiểu biết về thời cuộc và 
nhiệm vụ cũng như con đường đi lên của sự nghiệp 
cách mạng. Với một trình độ dân trí cao và điều 
kiện kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội có bước 
phát triển nhất định, vai trò, vị trí và khả năng làm 
chủ của nhăn dân sẽ được nâng lên, tạo những điều 
kiện cân thiết và thúc đẩy năng lực quản lý của 
Nhà nước và củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Một khi trình độ dân trí chưa cao, một khi 
đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, sự phát 
triển kinh tế còn ở mức thấp, xã hội còn nhiều biểu 
hiện tiêu cực, chưa thật an toàn, thì không những 
việc thực thỉ quyền làm chủ của nhân dân lao động 
øăp trở ngại mà cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý cũng không được 
vận hành. 

Bởi vậy, cùng với việc nghiên cứu, từng bước 
hoàn thiện bản thân những chỉ tiết cụ thể của cơ 
chế vận hành giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân, 
vấn để vô cùng quan trọng là tạo mọi điều kiện để 
kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội ngày càng phát 
triển, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, 
Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng 
thực sự là hạt nhân của đại đoàn kết dân tộc, là 
Đảng của trí tuệ và niễm tin. Q 
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HỆ TƯ TƯỞNG... 
(Tiếp theo trang 14) 


xâm lược. Trong vài trăm năm, Trịnh - Nguyễn đánh 
nhau tới bảy lần. Mạc, Trịnh, Nguyễn không ai có tư 
tưởng thống nhất đất nước, tất cả họ chỉ có ý đồ xâm 
chiếm lẫn nhau. Cứ như thế ấy thì cái họa bị xâm 
lăng ất khó tránh. Nội chiến chỉ chấm dứt khi khởi 
nghĩa Tây Sơn thắng lợi, lần lượt đánh đổ cả hai 
chúa Nguyễn, chúa Trịnh, đánh đổ luôn vua Lê ; 
trong Nam thì đuổi quân Xiêm, ngoài Bắc thì đuổi 
quân Thanh ; lãnh tụ Tây Sơn đường đường chánh 
chánh lên ngôi Hoàng đế, vua Càn Long nhà Thanh 
dù mới đại bại (hay là vì đại bại) mà phải công nhận 
Quang Trung là vua nước Việt Nam. Thời gian 
thống nhất Việt Nam dưới cờ Quang Trung, tiếc 
thay, quá ngắn ! Quang Trung băng hà quá sớm, đột 
ngột. Người nối nghiệp bất tài. Đại nghĩa tự nó 
không đủ để tạo ra đại nghiệp, còn phải có người đại 
tài. Quang Trung chết sớm, chết tức, là một sự kiện 
ngấu nhiên. Sau đó, thiếu gì những ngẫu nhiên khác. 
Các ngẫu nhiên kết lại, nối nhau thành ra cái tất yếu. 
Đất đã được dọn thì sự thống nhất không thể không 
đến “Nước. Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là 
một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý 
Ấy không bao giờ thay đổi”. Trong việc lập lại sự 
thống nhất sau thời gian phân liệt lâu dài thời Lê mạt 
thì người anh hùng áo vải, Nguyễn Huệ là vĩ nhân 
đã.khởi xướng và bắt đầu thực hiện sự nghiệp ấy. 
3. Vậy là từ khi Ngô Quyên tiêu diệt. quân Nam 
Hán đến khi Nguyễn Huệ đánh bại quân Mãn Thanh 
trong hơn tám thế kỷ, Việt Nam đã đại thắng tám 
lần. Một nước “nhỏ bằng ngón tay”, “nhỏ như cái 
đấu” đã liên tiếp đuổi được quân cướp nước. Còn ai 
có thể nói đó là “cơ may” nữa ? Nhưng trừ ra lần diệt 
quân Nam Hán, tất cả các lần đánh bại Tống, 
Nguyên, Minh, Thanh xong rôi, Việt Nam đều chiếu 
theo nguyên lý của chủ nghĩa yêu nước truyền thống 
là chiến thắng để có hòa bình lâu dài, biết rằng một 
nước nhỏ ở bên cạnh một đề quốc phong kiến khổng 
lồ, nên Việt Nam lần nào cũng phải nhún nhường để 
cho nước lớn chấm dứt binh đao, lợi cho hai bên mà 
cũng lợi cho họ, lợi cho tất cả các dân tộc gần xa.L1 
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BA0 VỆ Môi TRƯỜNG TRŨNG THỦI KỲ 
bÔNG NGHIỆP HÚN, HIÊN ĐẠI HÚA ĐẤT NƯỚC 


Ảo vệ môi trường là vấn đề ` trọng yếu 
JBì của toàn cầu và đang được nhiều quốc gia 
JB trên thế BIỚI đặt thành quốc sách. Bảo vệ 
môi trường gắn liền với phát triển bên vững 
trở thành một nội dung quan trọng ‹ của các chiến 
lược và kế | hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
môi quôc gia. 

Bảo vệ môi trường nhằm góp phần phát triển 
bền vững được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. 
Các nghị quyết của Đảng đều chỉ rõ phát triên 
kinh tế - xã hội phải gắn liền với bảo vệ môi 
trường, sử dụng hợp lý tài ñguyên thiên nhiên, cải 
thiện đời sông vật chât và tính thần của nhân dân. 
Luật Bảo vệ môi trường và một số văn bản dưới 
luật kèm theo đã được chính thức ban hành. Hệ 
thống quản lý nhà nước về môi trường được hình 
thành và đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước. 
Công tác quản lý môi trường được tiến hành 
tương đối đồng bộ và có tổ chức. Nhà nước đã 
ban hành nhiều chủ trương, chính sách và có 
những biện pháp tích cực để tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức và hiểu biết về bảo vệ 
môi trường cho nhân dân. 

: Luật Bảo vệ môi trường đã bắt đầu phát huy 
hiệu lực, góp phần quan trọng vào việc điêu chính 


các hoạt động kinh tẾ - xã hội gắn với bảo vệ môi - 


trường và phát triên bền vững. Việc quản lý và 
kiểm soát môi trường từng bước đi vào nền nếp. 
Các doanh nghiệp hướng vào việc SỬ dụng các 
công nghệ tiên tiên, “thân thiện” với môi trường. 
Một sô doanh nghiệp đã đầu: tư vào việc xử lý ô 
nhiễm môi trường, giảm thiểu chất thải. Xu thế 
phát triển gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên và bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả 
chung cho kinh tế - xã hội, cả hiện tại và tương 
lai, đang được khuyến khích. 
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Ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của 
các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, của các cộng 
đồng dân cư và của mỗi người dân được nâng lên. 
Các cơ quan lãnh đạo và điều hành nhà nước các 
cấp đã chú ý đến nội dung bảo vệ môi trường 
trong hoạch định đường lối, chính sách cũng như 
trong phê duyệt các kế hoạch, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Phong trào quần chúng bảo vệ môi trường như 
“phong trào xanh, sạch, đẹp”... được phát động, 
lôi cuốn nhiều tầng lớp nhân dân và tổ chức chính 
trị - xã hội tham gia. Một số tập tục ảnh hưởng 
xấu đến môi trường bị lên án và bài trừ. Môi 
trường ở một số đô thị, khu công nghiệp và nông 
thôn được cải thiện một phần. Việc đưa nội dung 
bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy 
trong hệ thống giáo dục quốc dân bước đầu được 
triển khai. Nhà nước ngày càng quan tâm đầu tư 
cho nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh 
vực môi trường. 

Hoạt động bảo vệ môi trường nước ta bước 
đầu hội nhập với hoạt động bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững của khu vực và thế giới, góp 
phần vào nỗ lực chung của toàn cầu. 

Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ môi trường Ở nước 
ta hiện chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 
Nhin chung, môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị ô 
nhiễm và suy thoái, có nơi khá nghiêm trọng. 
Việc thỉ hành Luật Bảo vệ môi trường chưa 
nghiêm chỉnh. Nhiều sự cố môi trường và hậu quả 
xấu do sử dụng không hợp lý tài nguyên vẫn chưa 


* Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường 


Phấn đấu 


được khắc phục. Những vấn đề ô nhiễm môi 
trường mới lại nảy sinh do quá trình phát triển 
công nghiệp và đô thị hóa gần đây. Ý thức tự giác 
bảo vệ và giữ gìn môi trường công cộng chưa thực 
sự trở thành thói quen của đại bộ phận dân chúng. 

Hiện nay nước ta vẫn còn hơn 12 triệu ha đất 
trống, đồi núi trọc. Việc khôi phục rừng và phủ 
xanh trên diện tích rất lớn này còn tiến hành 
chậm. Bên cạnh đó, độ phì nhiêu của nhiều vùng 
đất đang cố nguy cơ suy giảm đo xối mòn, rửa 
trôi, đá ong hóa, chua mặn hóa... Đất trồng trọt 
xung quanh các khu công nghiệp và các cơ sở sản 


xuất bị nhiễm độc tăng lên do chất thải không. 


được xử lý. Tài nguyên đất đang bị đe dọa 
nghiêm trọng. 

Diện tích rừng che phủ bị thu hẹp dần, thấp 
hơn nhiều so với mức báo động, hiện chỉ còn 28% 
diện tích tự nhiên của cả nước. Chất lượng rừng tự 
nhiên thấp, có tới 70% thuộc dạng nghèo kiệt. 

"Rừng ngập mặn, đầm phá đang bị khai thác 
quá mức, hâu như không còn khả năng phục hồi 
và tái sinh. Việc chuyển rừng ngập mặn thành nơi 
nuôi trồng thủy sản một cách 6 ồ ạt trên quy mô lớn 
làm mất khả năng ‹ cố định sa bồi, gây xói lở bờ 
biển, làm mắt nguồn thức ăn, nơi cư trú và sinh 
sản của các loài thủy sản. Vùng ven bờ bị khai 
thác, đánh bắt quá ngưỡng cho phép làm nguồn 
lợi hải sản suy giảm nghiêm trọng. 

Đa dạng sinh học trên đất liền và dưới biển bị 
suy giảm. Địa bàn cư trú của các loài động, thực 
vật hoang đã bị thu hẹp, việc buôn bán thịt thú 
rừng, chim thú sống, chim thú nhồi chưa được 
kiểm soát chặt chẽ nên nhiều loài đã bị tuyệt 
chủng hoặc có nguy cơ tuyết chủng. Trong nông 

nghiệp và thủy sản đã để mất đi một số giống cây 
trồng quý, một số loài đặc hữu, chưa kế những 
giống loài còn chưa biết nhưng lại có thể là nguồn 
gen vô cùng quý giá cho công nghệ sinh học, một 
công nghệ mũi nhọn của thế kỷ XXI. 

Nước ngầm do khai thác quá mức và không 
đúng kỹ thuật nên cạn kiệt dần về lượng, bị ô 
nhiễm và suy giảm về chất. Nguôn nước mặt của 
nhiêu lưu vực cũng bị suy giảm, gây nguy cơ 
thiếu nước vào đầu thế kỷ XXI 

Nhiều đô thị ở nước ta bị ô nhiễm môi trường 
do chất thải rắn và lỏng chưa được thu gom và xử 
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lý theo đúng quy định. Trong khi đó, khí thải, 
tiếng ôn, bụi ... và cơ sở hạ tầng yếu kém càng 
làm cho điều kiện vệ sinh môi trường ở nhiều đô 
thị lâm vào tỉnh trạng báo động. 

Môi trường nông thôn bị ô nhiễm đo điều kiện 
vệ sinh và cơ sở hạ tầng yếu kém, cộng, thêm việc 
sử dụng không hợp lý các loại hóa chất và phân 
bón trong nông nghiệp. Một số vùng. có tiểu thủ 
công, làng nghề và công nghiệp chế biến phát 
triển cũng bị ô nhiễm nặng nề do việc thu gom và 
xử lý chất thải hầu như không được đặt ra. 

Môi trường các khu công nghiệp, đặc biệt ở 
các khu công nghiệp cũ, đang bị ô nhiễm do các 
chất thải rắn, nước thải, khí thải và các chất thải 
độc hại chưa được xử lý theo đúng quy định. 
Ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp làm 
ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường các khu vực 
xung quanh, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và sức 
khỏe nhân dân. Môi trường lao động tại các cơ sở - 
sản xuất không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, làm gia tăng tỷ lệ công nhân mắc bệnh 
nghề nghiệp, nhất là trong các ngành hóa chất, 
luyện kim, vật liệu xây đựng, khai thác mỏ, v.v.. 

Nước biển ven bờ đã bắt đầu có dấu hiệu ô 
nhiễm, hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh 
dưỡng, kim loại nặng, vi sinh, hóa chất bảo vệ 
thực vật ở một số nơi „ vượt tiêu chuẩn cho phép 
2 - 5 lần. Hàm lượng dầu ở một số vùng biển vượt 
quá tiêu chuẩn và có xu hướng tăng dân. 

Mức ô nhiễm không khí về bụi và các khí thải 
độc hại nhiều nơi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều 
lần, đặc biệt hàm lượng bụi, hàm lượng khí độc 
tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh vượt tiêu chuẩn cho phép tới 2 - 5 lần. Môi 
trường không khí bị ô nhiễm là nguyên nhân 
chính làm tăng các bệnh về đường hô hấp đối với 
nhân dân trong vùng. 

Biến động khí hậu, SỰ SUY giảm tầng Ô-zôn, sự 
dâng Cao mực: nước biển, ô nhiễm xuyên biên 
giới, sự suy giảm chất lượng nước của các dòng 
sông lớn, các thảm rừng chung biên giới và hiện 
tượng mưa axít ảnh hưởng ngày càng lớn đến môi 
trường nước ta. 

Gân đây qua hiện tượng En Ni-nô đã xuất hiện 
nhiều sự cố bất thường đối với thời tiết khí hậu 
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thế giới. Đặc biệt là sự cố cháy rùng, hạn hán 
xảy ra liên tục và rộng khắp trong khu vực 
Đông - Nam Á và làm thiệt hại to lớn đối với kinh 
tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường các 
nước trong khu vực và nước ta. Hiện tượng xuất 
khẩu ô nhiễm dưới nhiều hình thức từ bên ngoài 
vào nước ta đang trở thành một nguy cơ. 

Các tai biến thiên nhiên gần đây có xu hướng 
gia tăng. Hiện tượng lũ quét trên các lưu vực sông 
nhỏ, lũ trên các sông lớn ở các vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, sông Hồng, sông Mã, bão, lốc, 
mưa đá, mưa axít, hạn hán kéo dài trong thập 
niên vừa qua xảy ra dồn dập. Các tai biến kể trên 
đã gây thiệt hại to lớn về người, nhà cửa, tài sản, 
mùa màng ở nhiều nơi và nhiều khi là nguyên 
nhân gây ra những sự cố môi trường nghiêm 
trọng. 

Thực trạng môi trường nêu trên đang là một 
gánh nặng, một lực cản cơ bản trên con đường 
công nghiệp. hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục 
tiêu phát triển bền vững. Do vậy, trong thời gian 
tới, công tác bảo vệ môi trường cần tập trung vào 
các nhiệm vụ sau : 


1 - Phục hôi và từng bước cải thiện môi 


trường ở những vùng bị suy thoái do quá trình 
phát triển trước kia để lại 

Khôi phục rừng tự nhiên, trồng rừng mới, phủ 
xanh đất trống đôi núi trọc. Thực hiện tốt dự án 
trồng 5 triệu ha rừng. Cải thiện môi trường không 
khí, đất, nước ở các vùng công nghiệp, các vùng 
chung quanh các nhà mắy và cơ sở sản xuất trước 
kia hiện đang bị ô nhiễm nặng. Khắc phục hậu 
quả môi trường đối với một số khu vực chịu tác 
động của chiến tranh hóa học. 

2 - Cải thiện môi trường ở đô thị và các khu 
công nghiệp 

Tới năm 2000 thu gom và xử lý trên 70% chất 
thải rắn ở đô thị ; xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải ở phần lớn các đô thị và khu công nghiệp. 
Quản lý chặt chẽ các chất thải độc hại gây ô 
nhiễm môi trường. Giải quyết về cơ bản tình 
trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng đã xảy ra từ trước ; cải thiện điều kiện vệ 
sinh và xử lý chất thải ở các bệnh viện ; 
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3 - Cải thiện môi trường ở các vùng nông 
thôn 

Đến năm 2000 bảo đảm nước sạch cho trên 
80% dân số. Cải thiện điều kiện vệ sinh nông 
thôn. Sử dụng hợp lý các loại hóa chất trong nông 
nghiệp. Xử lý chất thải ở các khu công nghiệp chế 
biến và làng nghề. 

4 - Phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong 
quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa 

Kiểm soát và ngăn chặn các công nghệ lạc hậu 
gây ô nhiễm môi trường vào nước ta. Áp dụng các 
công nghệ sạch, ít phế thải, tiêu hao nguyên liệu 
và năng lượng ít. Đông thời có kế hoạch từng 
bước thay thế các công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm 
môi trường, tiêu hao lớn năng lượng và nguyên 
liệu hiện đang tồn tại trong nhiều ngành sản xuất. 
Đưa vào sử dụng công nghệ môi trường để xử lý 
chất thải và chất độc hại các loại. Phát triển công 
nghệ sinh học để phát huy tính phong phú và đa 
dạng sinh học, phục vụ công tác bảo vệ môi 
trường. Phát triển ngành công nghiệp môi trường 
với công nghệ hiện đại ; từng bước đạt trình độ 
khu vực và quốc tế về thông tin môi trường, kiểm 
soát ô nhiễm, giản lý và xử lý sự cố môi trường... 
Không phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ, các 
dự án, các công nghệ có thể gây ô nhiễm môi 
trường, tiêu phí nhiều tài nguyên vượt tiêu chuẩn 
quốc tế ; xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng. 

5 - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 
nghĩa vụ của toàn dân về bảo vệ môi trường và 
phát triển bên vững, thực hiện nghiêm chỉnh 
luật bảo vệ môi trường. 

Đưa các nội dung bảo vệ môi trường và phát 
triên bền vững vào chương trình giáo dục của tất 
cả các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân ; 
tăng cường phổ biến các kiến thức về môi trường, 
trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân, mỗi 
cộng đồng đối với bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững thông qua các phương tiện thông 
tin đại chúng. Phát huy vai trò của các tổ chức 
quần chúng, các tổ chức xã hội tham gia các 
phong trào bảo vệ môi trường ; có những biện 
pháp để duy trì các phong trào này, mang lại hiệu 


Phấn đấu 


quả thiết thực. Bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững cho cán bộ lãnh đạo 
và quản lý các cấp ; đào tạo cán bộ, chuyên gia có 
trình độ đại học và sau đại học về lĩnh vực môi 
trường. 

ố - Hoàn thiện luật và hệ thống văn bản 
dưới luật về bảo vệ môi trường ; tăng cường 
các biện pháp hữu hiệu bảo đảm thỉ hành 
nghiêm chính Luật Bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật và văn bản 
dưới luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm tính thực 
thi cao và phù hợp với luật quốc tế về môi trường. 
Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về môi 
trường, ban hành một số biện pháp cấp bách trước 
mắt nhằm đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh Luật 
Bảo vệ môi trường. Tăng cường thẩm định môi 
trường trong chuyển giao công nghệ, hạn chế và 
tiến tới ngăn chặn được các công nghệ lạc hậu 
gây ô nhiễm môi trường nhập vào nước ta, 
khuyến khích các công nghệ sạch được sử dụng ở 
Việt Nam. 

7- Ban hành các chính sách nhằm gắn quá 
trình phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, 
bảo đảm phát triển bên vững. 

Khuyến khích các công nghệ sạch, đồng thời 
ngăn chặn được những công nghệ lạc hậu gây ô 
nhiễm môi trường ; quy định cụ thể đối với các cơ 
sở sản xuất - kinh doanh về việc đầu tư một tỷ lệ 
vốn nhất định để xử lý chất thải và bảo vệ môi 
_ trường. 


8 - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công. 


nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trương. 

Thành lập mạng lưới điều tra, quan trắc về 
môi trường, từng bước tiến hành dự báo được diễn 
biến môi trường và các thành phần môi trường. 
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu về môi trường và 
phát triển bên vững. 

9 . Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về 
bảo vệ môi trường. 

Từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường, tăng cường về tô 
chức, nhân sự, cơ SỞ vật chất kỹ thuật nhằm đáp 
ứng được các yêu câu, nhiệm vụ được giao ; sớm 
nâng cấp cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 
từ trung ương đến cơ sở. Xác định rõ trách nhiệm 
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của các ngành, các cấp trong công tác quản lý 
môi trường. 

10 - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ 
môi trường và phát triển bên vững. 

Tăng cường trao đổi thông tin môi trường với 
các quốc gia trong khu vực và trên thế giới ; xây 
dựng hệ thống tiếp nhận, lưu trữ, phân tích, XỬ lý 
và khai thác thông tin về môi trường ; tiến tới nôi 
mạng với hệ thống thông tin quốc tế về môi 
trường. Tham gia tích cực các công ước và hiệp 
định quốc tẾ có liên quan đến bảo vệ môi trường 
và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu và 
khu vực, đặc biệt là trong các nước ASEAN. Hợp 
tác khu vực và quốc tẾ trong nghiên cứu khoa học 
và đào tạo cán bộ về môi trường. Phối hợp giải 
quyết các vấn đề môi trường với các nước có 
chung biên giới, chung dòng sông, chung vùng 
biển, tham gia thực hiện các dự án bảo vệ môi 
trường các vùng sinh thái đặc biệt trong khu vực. 

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, cần nắm vững 
một số quan điểm chỉ đạo : 

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là 
sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 
Tất cả các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và mọi 
người có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi 
trường, giữ gin và chăm lo cho môi trường sạch, 
đẹp và văn minh. 

Bảo vệ môi trường là nội dung cơ bản, không 
thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các 
cấp, các ngành nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ 
đạo về bảo vệ môi trường và phát triển bên vững 
là một trong các trọng tâm công tác của Đảng 
trong thời kỳ công, nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Tổ chức và các cơ sở đảng ở các ngành, các 
cấp có trách nhiệm tổ chức các phong trào quân 
chúng sâu rộng góp sức vào việc làm cho địa 
phương mình, cơ quan mình, xí nghiệp minh, nhà 
mình trở nên xanh, sạch, đẹp, phát động liên tục 
những chiến dịch bảo vệ môi trường. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ 
của toàn dân về bảo vệ môi trường trên cơ sở thực 
hiện nghiêm chính Luật Bảo vệ môi trường ; 
phòng ngừa, ngăn chặn là chính kết hợp với việc 
xử lý ô nhiễm môi trường - 
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BÁC TÔN CỦA CHŨNG TA 


GÀY 20 tháng 8 năm nay, chúng ta kỷ niệm 
lần thứ 110 Ngày sinh của cố Chủ tịch 
Tôn Đức Thắng kính mến. Cố Chủ tịch 
Tôn Đức Thắng là một nhà cách mạng “gan vàng đạ 


sắt”, một người cộng sản kiên cường, bất khuất, - 


tượng trưng cho tỉnh hoa của phẩm chất cách mạng, 
một con người mẫu mực của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động Việt Nam. 

Xuất thân từ một gia đình trung nông tại xã Mỹ 
Hòa Hưng, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang, năm 
18 tuổi Tôn Đức Thắng rời gia đình lên Sài Gòn học 
ở trường Bách Nghệ thực hành. Bất bình trước thái 
độ đối xử của nhà trường, Tôn Đức Thắng đã đứng 
ra tổ chức cuộc bãi công của học sinh chống đánh 
đập học sinh, đòi thực hiện quy chế của trường. 
Cuộc đấu tranh này được sự hưởng ứng của công 
nhân xưởng Ba Son, là nơi học sinh thực tập. Học 
xong, Tôn Đức Thắng làm cống nhân cơ khí ở nhà 
máy này, sau đó chuyển sang làm thủy thủ trên đội 
tàu buôn của Pháp. Đến Pháp, người công nhân cơ 
khí này lại được chọn làm việc trên một tuần dương 
hạm bọc thép của thủy quân Pháp. Tôn Đức Thắng 
sớm tiếp xúc với các đồng nghiệp Việt Nam tại 
Pháp, hoan nghênh thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga. Tôn Đức Thắng tham gia cùng thủy thủ 
phản chiến trên tuần đương hạm và được giao cho 
việc kéo lá cờ đỏ trên chiếc tàu này. Đây là một 
người Việt Nam đầu tiên ủng hộ cuộc Cách mạng 
Tháng Mười Nga và sự ra đời của nhà nước Nga 
xô viết. Trong những năm 1919-1920, tên tuổi 
Nguyễn Ái Quốc nổi bật sau khi Người đưa đơn 
thỉnh nguyện tới Hội nghị Véc-xây đòi các quyên 
dân chủ cho nhân dân Việt Nam và tham gia Đại 

.hội sáng lập Đâng Cộng sản Pháp. Tên tuổi Tôn 
Đức Thắng được nhiều người biết đến vì hành động 
phân chiến trên hạm đội của Pháp ở Hắc Hải. 

Năm 1920, Tôn Đức Thắng trở về Sài Gòn vận 
động, tập hợp công nhân, thành lập công hội bí mật. 
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Năm 1925, Tôn Đức Thắng tham sia lãnh đạo cuộc 
đình công của công nhân Ba Sơn đòi tăng lương, 
giảm giờ làm, chống đánh đập, ngược đãi công 
nhân. Năm 1926, Tôn Đức Thắng là một trong 
những người đâu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của 
Nguyễn Ái Quốc, tham gia Việt Nam Thanh niên 
cách mạng đồng chí Hội và được cử làm ủy viên Kỳ 
Bộ Nam Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Tổng bộ, Kỳ Bộ 
phát triển nhanh chóng ở Sài Gòn và nhiều tỉnh 
khác ở Nam Bọ, nhất là ở các đồn điển cao su, nơi 
có nhiều công nhân làm việc. Từ những phong trào 
của Hội thanh niên phát triển thành phong trào yêu 
nước rộng lớn trong các tầng lớp đồng bào, chuẩn 
bị cho sự ra đời của An Nam Cộng sản Đảng. Tổ 
chức này hợp nhất với Đông Dương Cộng sản Đảng 
và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành Đẳng 
Cộng sản Việt Nam. 

Sau vụ ám sát tên thực dân Bác-bi-e mà 
Tôn Đức Thắng là người tổ chức, Tôn Đức Thắng, 
Phạm Văn Đồng, cùng là ủy viên Kỳ Bộ, bị bợn 
thực dân Pháp bắt và kết án tù chung thân, bị đày ra 
nhà tù Côn Đảo từ năm 1929 đến năm 1945. 
Tôn Đức Thắng bị tòa án của thực dân kết tội giết 
người và bị giam chung với các tù thường cùng tội 
danh. Trong hầm giam tù khổ sai, phải xay lúa gần 
17 năm trời, đồng chí Tôn Đức Thắng không một 
chút nao núng, luôn giữ vững ý chí, phẩm chất cách 
mạng của một người chiến sĩ tiền phong, kiên trì 
chịu đựng, tiếp tục đấu tranh, học tập và cảm hóa 
các bạn trẻ. Đồng chí Tôn Đức Thắng cùng nhiễu 
đồng chí khác như Phạm Hùng, Lê Văn Lương bị 
giam cùng trại đã thành lập chỉ bộ, ra báo, biến nhà 
tù đế quốc thành “trường học cách mạng”, rèn 
luyện, giáo dục, cảm hóa những người tù khác. Ở 
các trại cấm cố và khổ sai khác, các đồng chí như 
Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt và 
nhiễu đồng chí lãnh đạo của Đảng sau này được rèn 
luyện tại “trường học” này. Nhiều nhân vật lãnh 
đạo của Quốc dân đảng như Phạm Tuấn Tài, Tô 
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Chấn, Trần Huy Liệu... trở thành những người 
cộng sản. 

Sau thấng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, Chính phủ ta đưa tàu ra đón trên 2000 
người tù chính trị ở Côn Đảo về đất liền. Tự tay 
đồng chí Tôn Đức Thắng lái một chiếc tàu vượt 
biển, đưa anh em về trong niễm vui khôn tả xiết của 
đồng bào, đồng chí và người thân. Tuy phải tù đày 
cả quãng thời gian gần 17 năm liên, tuổi cũng đã 
cao, nhưng đồng chí Tôn Đức Thắng của chúng ta 
không muốn có một ngày nghỉ ngơi, mà lập tức bất 
tay vào công việc cách mạng. Đồng chí được cử 
làm Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, tham øia lãnh đạo 
cuộc kháng chiến và phong trào cách mạng từ vùng 
sông nước Cửu Long đến khu vực Sài Gòn - Chợ 
Lớn. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, đồng bào Nam Bộ 
cùng nhân dân cả nước nô nức tiến hành cuộc Tổng 
tuyển cử đâu tiên, bầu ra Quốc hội của nước Việt 
Nam mới. Tôn Đức Thắng được bầu làm đại biểu 
Quốc hội. Theo quyết định của Trung ương Đảng 


và Chính phủ, đồng chí Tôn Đức Thắng được điều: 


động ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Bác Tôn được bầu 
là Phó trưởng ban thường trực cơ quan lập pháp đầu 
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một 
buổi sáng cuối tháng 3 năm 1946, tại Bắc Bộ phủ, 
đồng chí Tôn Đức Thắng rất vui mừng lần đầu tiên 
được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà đồng chí 
từ rất lâu vẫn tin tưởng và mong mỏi có dịp cùng 
gặp mặt. Phút gặp nhau ấy giữa hai nhà cách mạng 
lão thành thật là cảm động. Ôm nhau, nhìn nhau 
nhiêu hơn là nói : chúng ta còn khỏe mạnh, nhiệm 
vụ trước mất còn rất nặng nẻ. 

Sau khi cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực 
dân Pháp bùng nổ, Bác Tôn cùng Bác Hồ lên căn cứ 
Việt Bắc tiếp tục công tác lãnh đạo đất nước, Quốc 
hội. Bác Tôn được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. Năm 1948, Bác Hồ phát động 
Phong trào thị đua yêu nước, Bác Tôn được giao 
trách nhiệm đứng đầu cuộc vận động rộng lớn quan 
trọng này. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Pháp, Bác Tôn được Trung ương cử ra thành 
lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được bâu làm 
Chủ tịch Mặt trận. Theo đề nghị của Bác Hồ, Bác 
Tôn được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh qua đời, Bác Tôn được Quốc hội bầu làm Chủ 
tịch nước và giữ trọng trách này đến những ngày 
cuối cùng của cuộc đời. 


Bác Tôn là một nhà cách mạng anh hùng, phấn 
đấu trọn cuộc đời lâu đài của mình cho sự nghiệp 
giải phóng, thống nhất đất nước, cho tự do, hạnh 
phúc của nhân dân. Bác là một người cương trực, 
nhân hậu, khiêm tốn, độ lượng, giản dị, trong sáng, 
chí công vô tư, sống thân ái, bình đẳng với mọi 
người ; kính trọng đồng bào, đồng chí. Đối với 
Bác Hồ, Bác Tôn kính trọng như một người anh, 
một người thây, hai người là đôi bạn già gần gũi, 
thân ái như anh em ruột thịt. Đối với các đồng chí 
trẻ tuổi, Bác Tôn rất mực quý mến. Với cuộc sống 
tù đày, trải qua cuộc đấu tranh ác liệt, đương đầu 
với nhiều cuộc đàn áp đẫm máu của chế độ thực dân 
từ năm 1929 đến năm 1945, đội ngũ các đồng chí 
cách mạng lớp đầu đàn còn lại thưa thớt. Ở cấp lãnh 
đạo Trung ương, Bác Hồ, Bác Tôn là hai đồng chí 
cao tuổi nhất, kể cả tuổi đời và tuổi cách mạng. 
Tổng Bí thư của Đảng lúc bấy giờ và nhiều người 
lãnh đạo khác đều còn ở lớp trên đưới 30 tuổi. Phần 
lớn cán bộ lãnh đạo các cấp còn trẻ hơn, ở lớp 
tuổi 20. Thế mà đối với lớp đồng chí trẻ tuổi ấy, 
Bác Tôn không hề cư xử với tư thế cha chú, mà luôn 
luôn gần gũi, quý trọng, phục tùng quyết định của 
tổ chức, của tập thể. Bác Tôn đặc biệt quý mến lớp 
trẻ, tự hào về lớp người ở tuổi thanh niên đã rất 
xứng đáng là đội tiên phong xung kích trong cuộc 
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và trong hai 
cuộc kháng chiến chống xâm lược. Ở vào lứa tuổi 
60, 70, Bác Tôn như trẻ lại khi trò chuyện với lớp 
con, cháu, coi họ như bạn, cùng hòa nhập, tâm sự 
với họ về những vấn để của cuộc sống và cuộc 
chiến đấu hằng ngày. 

Từ khi trở thành một người lãnh đạo cao nhất 
của Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, Bác Tôn vẫn 
sống như một người bình thường, hòa vào cuộc 
sống của mọi người. Sau mấy chục năm xa cách, tại 
Hà Nội, Cụ được sống chung với cụ Bà đã “đầu bạc 
răng long” cùng hai cô cơn gái từ nhỏ sống gần như 
côi cút, đến tuổi trưởng thành mới được gân cha. 
Hai Cụ sống tại một ngôi nhà đơn sơ, không có một 
chút của riêng. Hằng ngày, sau những giờ làm việc, 
Bác Tôn thường trồng hoa, chăm sóc cây cối, chữa 
xe đạp cho các đồng chí phục vụ... Quen nếp sống 
tự lập, tự phục vụ mình, nhiễu lần nhân lúc người 
lái xe về nhà, Bác tự lái xe ô tô hoặc một mình đạp 
xe đạo quanh các phố. Bác Tôn thường tự làm lấy 
những công việc mà mình có thể làm được, giảm 
bớt sự vất vả cho các đồng chí giúp việc. Trong 
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những năm làm việc ở Việt Bắc, Bác Tôn thường đi 
bộ, băng rừng, lội suối dẻo dai hơn cả thanh niên. 
Khi được trao giữ những chức vụ quan trọng, 
Bác Tôn thường từ chối nhiễu lần. Khi Trung ương 
chuẩn bị giới thiệu Bác Tôn ra ứng cử chức Chủ tịch 
nước, phiên họp của Trung ương phải kéo dài vì cả 
Bác Tôn và đồng chí Nguyễn Lương Bằng (được đề 
cử chức Phó Chủ tịch nước) đều muốn để đồng chí 
khác giữ chức vụ quan trọng đó. Cuối cùng, Trung 
ương phải biểu quyết, hai đồng chí mới chịu 
tuân thủ. 

Trong cuộc đấu tranh lâu dài và anh hùng của 
nhân dân ta vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xã 
hội, Đảng ta được sự tin cậy, yêu mến vì trong đội 
ngũ cán bộ của mình có nhiều đồng chí tiêu biểu 
cho đạo đức, phẩm chất, lối sống của dân tộc và 
nhân dân. Bác Tôn là một biểu tượng của những 
phẩm chất ấy. Trải qua hơn 60 năm hoạt động cách 
mạng, những phẩm chất ấy được thể hiện nổi bật, 
khí tiết cách mạng không hẻ bị phai mờ mà ngày 
- càng sáng chói. Khi bị tra tấn ở sở mật thám, trước 
tòa án với án tù chung thân và trong gần 17 năm bị 
giam cảm, đây ải, lúc nào đồng chí Tôn Đức Thắng 
của chúng ta cũng piữ vững và thể hiện kh õhách 
của một người cộng sản, một nhà yêu nước. Suốt 
đời sống và làm việc như một người lao động bình 
thường. Là người đứng đầu một Nhà nước, Bác Tôn 


(Tiếp theo trang 51) 


thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Riêng thành tích 
này Công ty đã được Tổng cục Hải quan và Cục thuế 
TP Hỏ Chí Minh cấp 5 bằng khen và giấy khen. 
Ngoài ra, PETEC cũng là một doanh nghiệp biết 
pấn chặt hoạt động kinh tế với hoạt động xã hội, coi 


những kết quả hoạt động xã hội là yếu tố tỉnh thần 


quan trọng góp phân thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Từ năm 1991-1996 công đoàn Công ty vận 
động CBCNYV tự nguyện góp tiên trích quỹ phúc lợi, 
lập số tiết kiệm tặng 195 Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
mỗi sổ trị giá 2 500 000đ. Để giúp đồng bào bị thiệt 
hại nặng nê sau cơn bão số 5, Công ty đã trích quỹ 
phúc lợi đóng góp 80 triệu đồng, mỗi CBCNV góp 2 
ngày lương, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đóng góp 
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vẫn giữ được nếp sống như vậy. Đức độ của những 
người lãnh đạo là một bảo đảm quan trọng của một 
nền chính trị đạo đức. Tài năng bao giờ cũng là một 
giá trị song phải đi liền với đạo đức thì mới được 
phát huy. Cách mạng là đạo đức vì nó thúc đẩy sự 
phát triển của lịch sử, giải phóng và nâng cao con 
người. Suốt đời sống thanh đạm, ghét thói xa hoa, 
ham mê làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, 
không để xảy ra bất kỳ một sơ suất nào ; đã quyết 
định làm việc øì, thì kiên trì làm cho bằng được, dù 
khó khăn gian khổ đến mấy. Khi đã cao tuổi, vẫn 
chăm lo nghiên cứu các nghị quyết của Đảng và 
Nhà nước, chuẩn bị chu đáo các văn kiện trước khi 
đưa ra Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, trước lúc phát 
biểu hay kêu gọi đồng bào. 

Đó là những øì đọng lại trong chúng ta mỗi khi 
nhắc đến Bác Tôn kính mến. 

Cao cả biết bao một con người từ lúc thanh niên 
đến khi về già, trước sau một lòng, một dạ, quên 
mình vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, giải phóng 
đồng bào, phấn đấu hết mình vì hạnh phúc của 
nhân dân. 

Bác Tôn là một tấm gương cao cả về ý chí, đạo 
đức cách mạng, tiêu biểu cho thế hệ những người vì 
nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Bác Tôn mãi 
mãi là một nhà cách mạng vô cùng cao quý, là một 
nhân cách cao cả. Q 


6,5 triệu đồng ; tổng cộng 116,5 triệu đồng. Riêng 
thành tích trên lĩnh vực này, UBND TP. Hồ Chí Minh 
đã tặng bằng khen năm 1992, 1994 và gần đây, ngày 
25-7-1997 được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba. 

Tuy đã đạt được một số thành quả đáng kể, PETEC 
vẫn còn tôn tại khó khăn trên bước đường đi lên trong 
cơ chế thị trường, nhất là trơng tình hình kinh tế thế 
giới đang ngày một biến động khôn lường. 

Mười bảy năm trôi qua với bao thăng trằm, PETEC 
đã đứng vững và từng bước vươn lên khẳng định mình, 
øớp phần vào việc khẳng định vai trò chủ đạo của 
doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường. Doanh 
số 3 890 tỉ đồng cùng với kim ngạch xuất khẩu 
240,6 triệu USD và nộp ngân sách 1 388 tỉ đồng của 
năm 1998 đang thúc giục PETEC phải phấn đấu thực 
hiện, tạo đà cho những năm cuối của thế kỷ và vững 
bước sang thiên niên kỷ mới. QC ˆ 
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tới khoa học xã hội thường có những công 
Œ khoa học nghiên cứu về Cách mạng 
Tháng Tám nhưng chưa làm rõ được : 

Chính cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám từ tư 
duy khoa học về chủ trương, đường lối đến chiến 
lược, sách lược, phương châm, phương pháp tiến 
hành... lại là : Một công trình khoa học lớn lao. 
Tác giả của công trình đó là Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với Chánh cương, Chương trình và Điều lệ 
vắn tắt của Đảng, rồi Luận cương cách mạng của 
Đảng do Trần Phú khởi thảo năm 1930 ; được điều 
chỉnh, bô sung từng bước qua các Nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 1939, 1940 và 
_ được hoàn thiện ở Nghị quyết TƯ Đảng năm 1941. 
Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ của Mặt trận 
Việt Minh ra đời năm 1941 là một công trình khoa 
học hoàn chỉnh được đưa vào hành động thực tiễn. 


Nó tác động có hiệu quả vào lịch sử như một phát - - 


.. mỉnh khoa học to lớn được thực tiễn kiểm tra. 


I 
NỘI DUNG KHOA HỌC CỦA CÔNG 


Công trình khoa học thành văn đầu tiên về chủ 
trương, đường lối, biện pháp đấu tranh giải phóng 


dân tộc phải kể từ “Chủ trương, đường lối cứu, 


nước của các nhà Duy tân, Đông Du, Đông kinh 
nghĩa thục” đầu thế kỷ XX, tiêu biểu là Phan Bội 
Châu và Phan Châu Trinh. Chất lượng khoa học 
của nó đã được đánh giá cao về chủ nghĩa yêu 
nước, chủ trương cứu nước, mục tiêu đấu tranh... 
nhưng về phương pháp cách mạng thì còn có chỗ 
chưa đạt, chưa đưa tới thành công như đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc đã nhận xét. 
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Đến đường lối, biện pháp đấu tranh của Việt 
Nam Quốc dân đảng ghi trong Chính Cương, Điều 
lệ của đảng đã khoa học hơn. Nhưng lấy thực tiễn 
là cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1230 
(hoàn toàn thất bại) để kiểm tra thì TỔ ràng là bất 
Cập : về lãnh đạo, chưa có một giai cấp tiền phong 
dẫn đường ; về tô chức, nội bộ đảng thiếu thống 
nhất, sớm bị kẻ địch chia rẽ phá hoại ; VỀ CƠ SỞ 
quần chúng, chưa bám chắc được vào hai giai cấp 
CƠ bản là công nhân và nông dân ; về biện pháp 
đấu tranh còn phiêu lưu, manh động... 

Chính trong lúc đường lối cứu nước của Việt 
Nam Quốc dân đảng không thành công thì Công 
trình khoa học cứu nước của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã ra đời. Bước đầu tiên đưa ra được chủ 
trương, đường lối, . biện pháp cách mạng tương tự 


. như những Luận đề, Giả thiệt, Luận chứng, Đáp á an _„ 


khoa học đưa vào hoạt động thực tiễn để kiểm tra. 
Cụ thể như : 

Luận đề về “Cách mạng Việt Nam'" hay 
“Cách mạng Đông Đương” đã phải điều chỉnh, 
bổ sung qua hai đợt vận động cách mạng 
(1930 - 1931), (1936 - 1939) và qua ba Hội nghị 
Trung ương 1939, 1940, 1941 mới khẳng định 
được là “Cách mạng Việt Nam” tiến hành song 
song với cách mạng của hai dân tộc láng giềng anh 
em : Lào và Cam-pu-chia. 

Luận đề về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân 
tộc và nhiệm vụ dân chủ cũng không phải một 
lúc đã hình thành trọn vẹn. Từ sau khi xuất hiện 
một số biểu hiện tả khuynh trong phong trào xô 
viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 thì một đáp án “dân 
chử”? được thực hiện trong phong trào Mặt trận 


* Giáo sư, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
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bình dân (1936 - 1939). Ở đây “dân chủ chống 
phong kiến” phải kết hợp hài hòa với “dân chủ 
chống phát xít” và “độc lập dân tộc”. Hiệu quả của 
“đáp án dân chủ” đã bổ sung cho đường lối cách 
mạng đưa đến chủ trương rnới là : 

“,.. Nâng cao ngọn cờ dân tộc, tạm thời hạ thấp 
khẩu hiệu phản phong, kết hợp chặt chẽ độc lập 
dân tộc với dân chủ chống phát xít để tăng cường 
vị trí quốc tế của cách mạng”... 

Còn Luận đề về “Giải phóng dân tộc”, ngoài 
việc tạm thời hạ thấp khẩu hiệu phản phong còn 
phải tập trung mũi nhọn đấu tranh vào kẻ thù 
chính. Mặt trận phản để (1939 - 1940) với đối 
tượng là chủ nghĩa đế quốc nói chung vẫn còn quá 
rộng. Đáp án “Cứu quốc” do lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc đưa ra nhằm chĩa mũi nhọn đấu tranh vào 
chỉ một kẻ thù đế quốc nào đang thống trị Việt 
Nam, phân hóa hàng ngũ đế quốc, cô lập đến cao 
độ kẻ thù chính để đánh đổ chúng... đã trở thành 
phương án tối ưu. 

Còn nhiều đáp án về đoàn kết dân tộc, xây 
dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố liên 
minh công nông, biện pháp đấu tranh (kết hợp 
giữa chính trị với quân sự), nghệ thuật khởi nghĩa 
vũ trang v.v... mỗi đáp án đều có sáng tạo mới đem 
lại thắng lợi. | 

Cách mạng Tháng Tám từ khởi nghĩa từng 
phần đến tổng khởi nghĩa, nổ ra đúng thời cơ, đạt 
được thắng lợi nhanh gọn, đỡ tốn xương máu, 
giành và giữ được chính quyền một cách trọn 
vẹn... Tất cả đã chứng minh cho hiệu quả thực 
tiễn của một công trình khoa học xã hội lớn lao. 


Hị 
NỘI DUNG KHOA HỌC CỦA CÔNG 


` 


kh Aec HIỆN VẤN CÒN TÁC DỤNG THỰC 
N TRONG SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI 

Nếu các đáp án về “Cứu quốc” đã có hiệu lực 
thì đáp án về “Dựng nước” tức “xây dựng xã hội 
mới” được thực thi trong hơn 50 năm qua tuy đạt 
nhiều thành tựu song vẫn chưa hoàn toàn thành 
công, khiến đến nay công trình khoa học này vẫn 
còn có tác dụng thực tiễn. 

Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ Việt Minh 
đã cho ra một đáp án phù hợp với biện chứng của 
lịch sử là : “Phủ định xã hội thực dân nửa phong 
kiến bằng xã hội dân chủ nhân dân” tương tự 
như ngày nay là nhằm mục tiêu : “Dân giàu, nước 
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mạnh, xã hội công bằng, văn minh” - nắc thang 
đầu tiên trong “định hướng tiến lên chủ nghĩa xã 
hội... Tức đã, không chủ trương “Tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”, không 
“đốt cháy giai đoạn” mà là đi từng bước phù hợp 
với tiến trình phát triên khách quan của lịch sử 


1 - Khơi dậy lòng yêu nước nông nàn và tỉnh 
thần dân tộc sâu sắc : 

Tuyên ngôn của Việt Minh nhấn mạnh : Dân 
tộc Việt Nam ta : 

“Một dân tộc có trên 4000 năm lịch sử... Một 
đân tộc đã đẻ ra bao, vị anh hùng cứu quốc như 
Trưng Trắc, Triệu Âu, Ngô Quyên, Lý Thườn 
Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung quyết 
không chịu làm vong quốc nô mãi ! Một dân tộc 
sau bây mươi năm chiến đấu không ngớt chống 
chủ nghĩa để quốc, đã viết lên những trang lịch sử 
đầy hy sinh anh đũng ở Vụ Quang, Yên Thế, Bãi 
Sậy, Thái Nguyên, Yên Bái và mới đây ở Bắc Sơn, 
Nam Kỳ, Đô Lương quyết không chịu làm trâu 
ngựa cho quân đề quốc da trắng hay da vàng !... 0) 

2 - Đề ra đường lỗi, chủ trương phù hợp với 
thực tiễn cách mạng : 

“Việt Minh chủ trương liên hiệp hết thấy các 
giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu 
nghèo, già trẻ, trai gái, không phân biệt tôn giáo và 
xu hướng chính trị đăng cùng nhau mưu cuộc dân 
tộc giải phóng và sinh tôn... Coi quyên lợi dân tộc 
cao hơn hết thảy, Việt Minh sẵn sàng giơ tay đón 
tiếp những cá nhân hay đoàn thể, không cứ theo 
chủ nghĩa quốc tế hay quốc gia, miễn thành thực 
muốn đánh đuổi Nhật - Pháp để dựng nên nước 
Việt Nam Tự do, Độc lập” 0). 

3 - Đưa ra một đáp án khả thi, đây sức hấp dẫn, 
thuyết phục vì nó phù hợp với thực tế khách quan, 
đễ đi vào lòng người, là : “Sau khi đánh đổ được 
bọn đế quốc, phát xít sẽ lập nên chính phủ Việt 
Nam dân chủ cộng hòa” Chính phủ đó sẽ thi hành 
những chính sách bảo đảm được hai yêu cầu : Độc 
lập dân tộc và Tự do dân chủ : 

a - “Về mặt chính trị” : 

1/ Thi hành phổ thông đầu phiếu... 2/ Ban bố 
các quyên tự do dân chủ : Tự do tư tưởng, tự do tín 


(1) Văn kiện Đảng 1930 - 1945, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 
Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1977, t 3, tr 435 
(2) Sđd, tr 436 
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ngưỡng, tự do tổ chức, tự do hội họp, tự do đi lại 
trong nước và tự do xuất dương... 5 Đàn bà, đàn 
ông ngang quyên. 6 Thừa nhận quyên tự quyết đối 
với các dân tộc thiêu số. 7/ Liên hiệp thân thiện 
với tất cả các dân tộc nhỏ yếu đang tranh đấu 
giành quyên độc lập... ). 

b - “Về mặt kinh tẾ” : Ngoài việc xóa bỏ các 
đặc quyền để quốc là : 

„. 4/ Mở mang các ngành kỹ nghệ, nhất là kỹ 
nghệ nặng khiến cho nên kinh tẾ quốc gia phát 
triên một cách độc lập và mau chóng ; khuyến 
khích các nghề thủ công. 5⁄/ Chia lại công điền. 
Giảm địa tô... 8/ Nhân dân tự do khai khẩn đất 
hoang, do chính phủ giúp đỡ... 1W Mở mang các 
đường giao thông vận tải và các hải cảng. 
11/ Thống nhất đo lường... (9. 

c - “Về mặt xã hội” : 

1⁄ Thỉ hành luật ngày làm 8 giờ và các luật xã 
hội khác. 2/ Bài trừ nạn thất nghiệp và mãi dâm. 
3⁄ Giúp đỡ các gia đình đông con. 4/ Cấp dưỡng 
những người tàn tật và dạy nghề cho ho. 5⁄ Lập 
thêm nhà thương và nhà đỡ đẻ. đ Lập hài nhỉ viện 
và ấu trĩ viên 6). 

d -“Về mặt Văn hóa” : 

1⁄/ Bài trừ văn hóa phản động. Mở mang nền 
Tần văn hóa Việt Nam. 2⁄ Hủy bỏ giáo dục nô lệ 
và thuộc địa, gây dựng nên quốc dân giáo dục. 
Mỗi dân tộc có quyền dùng tiếng mẹ đẻ dậy trong 
các trường học của mình... 3/ Cưỡng bách giáo dục 
đến bậc sơ học. 4/ Lập các trường chuyên môn 
huấn luyện chính trị, quân sự và kỹ thuật để đào 
tạo các hạng nhân tài. 5/ Khuyến khích và giúp đỡ 
vê mọi mặt, làm cho các hạng trí thức và nghệ sĩ 
được phát triển tài năng đến tột bậc. 6/ Lập những 
nhà chiếu bóng, diễn kịch và câu lạc bộ để nân 
cao trình độ hiểu biết cho nhân dân. 7/ Khuyến 
khích và giúp đỡ nền thể dục quốc dân làm cho nòi 
giống ngày càng thêm mạnh 4). 

đ - Đối với các tầng lớp nhân dân : 

1⁄ Tư sản : Được tự do kinh doanh. Được giúp 
đỡ mở mang các ngành kỹ nghệ cân thiết. ` 

2/ Địa chủ : Quyền sở hữu về ruộng đất cân 
được coi trọng. Được khai phá đất hoang. 

3⁄ Nhà buôn : Được tự do thông thương. Sản 
nghiệp thương mại được pháp luật bênh vực... - 

4/ Thợ thuyền : Được hưởng luật lao động. Bỏ 
các giấy giao kèo nô lệ, lập giấy giao kèo chung 
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giữa chủ và thợ ; thợ thuyền già có lương hưu trí, 
cải thiện chế độ học việc. 

5/ Dân cày : Có đủ ruộng cày ; được cứu tế 
trong những năm mắt mùa. Tá điền được giảm địa 
tô...(?). 

Như vậy là cả về lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất còn cho tổn tại một nền kinh tế nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý, điều tiết của nhà nước. 

Cụ thể về cách mạng phản phong vẫn được tiến 
hành từng bước mà bước đầu còn cho duy trì 
quyền sở hữu ruộng đất của địa chủ nhưng địa chủ 
phải thực hiện giảm tô cho tá điền... Đó là cái khác 
duy nhất đối với hiện nay. Còn về mọi lĩnh vực, 
nếu so sánh với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh” hiện nay thì phần nào 
vẫn là còn phù hợp. Tất nhiên mức độ thực hiện, 
ngày nay phải có cái cao hơn 50 năm xưa. 


ằ KẾT LUẬN 

Xét về hiệu quả thì công trình khoa học 
“Cách mạng Tháng Tám” cần được nghiệm 
thu là xuất sắc. Nó không chỉ có hiệu quả trong 
quá khứ, hiện tại mà còn mở đường thắng lợi cho 
tương lai, cả cho cách mạng lẫn cho khoa học, với 
mấy Định đề sau đây : 

1/ Khoa học phải đi sát với thực tiễn, từ thực 
tiễn mà ra, trở về tác động vào thực tiễn, lấy thực 
tiễn kiểm tra chân lý. 

2/ Sự nghiệp của các ngành khoa học Việt Nam 
(kể cả khoa học xã hội, nhân văn và khoa học kỹ 
thuật) phải là : “Tất cả là do con người”, “Tất cả vì 
con người”. Trước hết là phải đem lại “Độc lập, 
Tự do, Am no, Hạnh phúc” cho con người. Không 
trì trệ, bảo thủ, giáo điều... đồng thời cũng không 
chủ quan, duy ý chí, đốt cháy giai đoạn... làm thiệt 
hại đến cuộc sống con người. 

3/ Khoa học và cách mạng đều là sự nghiệp của 
quần chúng, đều cần có tự do dân chủ để phát 
triển. Như vậy mới có được sáng tạo để đem lại 
độc lập tự do thật sự cho dân tộc và hạnh phúc cho 
nhân dân.Q 


(3) Sđd, tr 443 
(4) Sđd, tr 444 
(5) S@, tr 445 
(6) Sđd, tr 445 
(7) Sdd, tr 445 - 446 
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INH thời, Bác Hô luôn đạy chúng ta : đạo 

đức cách mạng là “sốc” của người cách 

mạng. Cách mạng là sự nghiệp lớn lao, 
trọng đại, lâu đài của Đảng, của dân tộc, của đất 
nước. Npười cán bộ cách mạng muốn hoàn thành 
sự nghiệp vĩ đại ấy phải thường xuyên chăm lo cái 
“sốc” của mình. 

Từ khí thành lập và suốt quá trình lãnh đạo 
cách mạng, Đảng ta không lúc nào xem nhẹ việc 
giáo dục, rèn luyện cán bộ, đẳng viên nâng cao đạo 
đức cách mạng. Chính vì vậy, trong đấu tranh hy 
sinh pian khổ, hay trong đời sống khó khăn, thiếu 
thốn, cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững chí khí cách 
mạng, nêu cao đạo đức người cộng sản, chiến đấu 
và chiến thắng kẻ thù, nêu tấm gương sáng để nhân 
dân noi theo, cùng đứng lên làm cách mạng để có 
được thắng lợi to lớn hôm nay. 

Tuy nhiên, trong hàng triệu cán bộ, đẳng viên 
của Đảng, bên cạnh đại đa số thường xuyên rèn 
luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, vẫn có không 
ít người đã buông thả dẫn đến suy thoái đạo đức. 
Để khắc phục tình trạng vừa bức xúc, vừa cơ bản 
lâu đài này, có nhiều việc phải làm, song cần tập 
trunp vào những vấn đề cốt lõi sau : 

1 - Thấy rõ sự bức xúc phải nâng cao đạo 
đức cách mạng. 

Đạo đức có thể có nhiều cách tiếp cận ở nhiều 
khía cạnh nội dung khác nhau, song có thể hiểu 
trên những nét chính : đạo đức là những nguyên 
tắc, tiêu chuẩn, giá trị được xã hội thừa nhận ; là 
sản phẩm tốt đẹp của cơn người đo quá trình tu 
dưỡng, rèn luyện theo tiêu chuẩn mà có được. 
Những phẩm chất đạo đức cao đẹp, giúp cho cơn 
người tự điều chỉnh hành vi của mình trong quan 
hệ với mọi người, tronp đời sống xã hội để đạt tới 
những chuẩn mực giá trị, những nguyên tắc, những 
quy chuẩn đạo đức chung của xã hội. 
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Đạo đức cách mạng đòi hỏi người cán bộ, đảng 
viên, có giác ngộ sâu sắc về lý tưởng độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội ; hy sinh phấn đấu cho sự 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. Người có đạo đức cách mạng là người 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội ; lao động cần cù, 
thông minh, sáng tạo ; tiết kiệm trong sản xuất đời 
sống, sinh hoạt ; gương mẫu, nghiêm túc bảo vệ - 
của công, không tham ô, lãng phí, không chiếm 
đoạt tài sản của Nhà nước và của người khác làm 
của riêng ; một lòng một dạ vì sự nghiệp chung của 
cách mạng, của đất nước, trong đó có lợi ích của 
bản thân và gia đình ; gắn lợi ích của bản thân và 
gia đình với lợi ích chung của đất nước, của cộng 
đông. Người có đạo đức cách mạng là người trung 
thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương pháp luật, 
quy ước của cộng đông ; khiêm tốn học tập, rèn 
luyện nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, chuyên 
môn, nphiệp vụ, gắn bó với nhân dân... Những 
phẩm chất tốt đẹp ấy là nét tiêu biểu chung của cán 
bộ, đảng viên, nó giúp chúng ta có nghị lực, có bản 
lĩnh vượt qua mọi gian nan, thử thách để giành 
thắng lợi. 

Tuy nhiên, đối với mỗi người, đạo đức cách 
mạng không phải tự nhiên mà có và khi đã có cũng 
không phải “nhất thành bất biến”. Vì vậy phải 
thường xuyên tự rèn luyện. 

Khi vào Đảng, lúc bắt đầu trở thành cán bộ, 


chúng ta ai cũng hiểu và phấn đấu để đạt tiêu 


chuẩn nhất định về đạo đức cách mạng. Sơng quá 
trình công tác, lao động, học tập, phụ trách các 
cương vị lãnh đạo cao thấp khác nhau, ở mỗi người 
do quá trình tự rèn luyện khác nhau mà phẩm chất 
đạo đức đây vơi, dầy mỏng, cao thấp khác nhau. 
Nhiều người trở thành cán bộ tài năng, mẫu mực 
được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu, kính 
trọng. Ngược lại không ít cán bộ, đảng viên, kể cả 
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một số người có chức, có quyền (những năm gần 
đây) đã không thường xuyên tu đưỡng dẫn đến suy 
thoái đạo đức, lối sống, pây tác hại lớn đến uy tín 
của Đảng và Nhà nước. Đây là điều rất đáng lo 
npại. Họ chạy theo lợi ích cá nhân, lối sống thực 
dụng, chỉ chú ý đến lợi ích vật chất mà quên đi, 
- hoặc coi nhẹ các giá trị tỉnh thần. Họ chú ý lợi ích 
của riênp mình, coi nhẹ lợi ích chung, lợi ích của 
cộng đông. Họ chạy theo các lợi ích trước mắt, 
khát khao làm giàu nhanh chóng bằng bất kỳ giá 
nào mà quên đi các lợi ích cơ bản, lâu đài. Không 
ít người lợi đụng chức quyển tham những, vụ lợi, 
sách nhiễu, ăn hối lộ. Hiện tượng quan liêu, cửa 
quyền, hống hách, quát tháo, nạt nộ dân ở không ít 
cán bộ đã vi phạm quyên làm chủ của nhân dân. 
Tình trạng mất đoàn kết, kèn cựa địa vị, cục bộ, địa 
phương, bè phái cũng xảy ra không ít, đã làm suy 
yếu vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Nhiễu 
trường hợp vì đông tiên và danh. vị mà chà đạp lên 
tình nghĩa gia đình, đạo thây trò, tình đông chí, 
đông nghiệp, bạn bè. Có người lại giả đối, lên mặt 
đạo đức dạy người, nhưng bản thân lại không 
gương mẫu, tham lam, lười biếng, thiếu trách 
nhiệm, cơ hội, bợ đỡ cấp trên, hống hách với cấp 
dưới, không nghiêm túc thực hiện đường lối chính 
sách của Đảng và Nhà nước, lại mượn danh Đảng 
và Nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng. Do đó, nâng 
cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trở 
thành một đòi hỏi bức xúc, khách quan, một nhiệm 
vụ thường xuyên mang tính quy luật của quá trình 
xây đựng Đảng và củng cố Nhà nước. 

2 - Nội dung chủ yếu nâng cao đạo đức 
cách mạng. 

Nâng cao đạo đức cách mạng là nânp cao 
những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam nói 
chung, mà trước hết là trong cán bộ, đảng viên nói 
riêng trên những nội dung chính sau : 

- Bồi đưỡng nâng cao tỉnh thần yêu nước, tự 


cường dân tộc, kiên trì phấn đấu cho lÿ tưởng độc 


lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dám nghĩ, đám 
làm, có ý chí phấn đấu vươn lên pớp phần vào sự 
nghiệp đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, 
trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn 
minh, piàu mạnh. Nâng cao đạo đức cách mạng là 
làm cho cán bộ, đảng viên phấn đấu với ý chí cách 
mạng kiên định theo cơn đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội với tính chủ động, tự giác cao. Vì vậy, năng 
cao đạo đức cách mạng gắn liền với nâng cao tư 
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tưởng, piác ngộ về chủ nghĩa xã hội, về con đường 
đi lên ấm no, hạnh phúc. 

- Nâng cao tỉnh thần tập thể “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người” trong cuộc sống, 
trong lao động sản xuất, học tập, công tác. Khắc 
phục lối sống ích kỷ, cá nhân, chỉ biết lợi ích của 
riênp mình, biệt lập với mọi người theo kiểu “đèn 
nhà ai nấy rạng”. Phát huy truyền thống đoàn kết, 
yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Sẵn sàng hy sinh, 
cưu mang những người khó khăn, hoạn nạn. Sống 
có nhân nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp 
nphĩa đối với những người có công với nước. 
Nhường nhịn, giúp đỡ mọi người, thực hiện khổ 
trước, sướng sau nhân dân, không vơ vét cho riêng 
mình khi thấy lợi. Không kèn cựa, đố ky. Không 
hần học, suy bì, cản trở sự trưởng thành và tiến bộ 
của người khác... 

- Rèn luyện để có lối sống lành mạnh, nếp sống 


- văn minh, cần kiệm, trung thực, tôn trọng kỳ cương 


phép nước, quy ước của cộng đồng. 

Nâng cao đạo đức cách mạng được thể hiện 
npay trong những hành vi cụ thể của lối sống hằng 
npày ở mỗi con người. Đó là lối sống giản dị, chan 
hòa vui vẻ, cởi mở gắn bó với mọi người. Đó là lối 
sống lành mạnh, không bị những lạc thú thấp hèn 
về vật chất làm đam mê, cám dỗ. Đó là lối sống 
cần, kiệm, tin vào khả năng của chính mình, sống, 
hưởng thụ bằng những kết quả lao động do chính 
mình làm ra. Không dựa dẫm, ÿ lại, sống bằng 
những nguồn thu bất chính không phải do mô hôi, 
sức lực, trí tuệ của mình tạo ra. Biết trân trọng 
những thành quả lao động của người khác. Có ý 
thức giữ pìn và bảo vệ của công. Thực hiện nphiêm 
chỉnh chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng 
và Nhà nước. 

- Nâng cao đạo đức nphê nphiệp, tỉnh thần và ý 
thức lao động vì lợi ích của pia đình, bản thân, tập 
thể và xã hội. 

Phẩm chất đạo đức của người lao động, đù chân 
tay hay trí óc, đều thể hiện ở tinh thần độc lập, sáng 
tạo, khẳng định bản lĩnh cá nhân. Phát huy tỉnh 
thần trách nhiệm, đám nphĩ, đám làm, đám chịu 
trách nhiệm, trưng thực, thật thà, tôn trọng chữ tín. 
Không lừa đối, chộp giật, làm hàng øiả, chất lượng 
kém, chạy theo lợi nhuận trước mắt, gây thiệt hại 
cho xã hội và người tiêu đùng. Biết khai thác mọi 
nguồn lực, mọi tiêm năng cải tiến kỹ thuật, tạo ra 
nhiều sản phẩm tốt cho xã hội, nâng hiệu quả sản 


!, 
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xuất, nâng sức cạnh tranh sản phẩm của đơn vị trên 
thị trường. 

Nâng cao kỷ luật lao động, tuân thủ nghiêm 
ngặt các quy trình, quy phạm lao động, có tác 
phong công nghiệp, khẩn trương, nhanh nhẹn, 
chính xác. Có tỉnh thần đông đội, hợp tác piúp đỡ 
lẫn nhau, bảo vệ tài sản chung, đám đấu tranh với 
các hiện tượng tiêu cực. 

- Nâng cao bản lĩnh và tỉnh thân, năng lực công 
tác của người cán bộ, đảng viên. 

Trong điêu kiện kinh tế thị trường hiện nay, bên 
cạnh những yếu tố tích cực là cơ bản, đã nảy sinh 
những yếu tố tự phát, gây nhiễu tiêu cực và tệ nạn 
xã hội. Nâng cao đạo đức cách mạng là nâng cao 
tỉnh thân đấu tranh, tỉnh thân đám lên án, phê phán 
cái sai, cái phi đạo đức, cái lạc hậu và dám bảo vệ 
cái đúng, cái tiến bộ, cái chuẩn mực đạo đức. Khi 
phê phán, đấu tranh, giúp đỡ, không né tránh, 
không sợ liên lụy tới bản thân. Nâng cao tỉnh thân, 
thái độ công tác, tận tụy phục vụ nhân dân, lấy việc 
mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân làm 
niêm vui, hạnh phúc của chính mình. Khắc phục 
thái độ cửa quyền, quan liêu, hách dịch, xa rời dân. 
Nghiêm khắc với bản thân ; không lợi dụng chức 
quyền để tham nhũng, sách nhiễu, bờn rút, ăn hối 
lộ dưới bất cứ hình thức nào. 

Nâng cao đạo đức cách mạng còn là sự đũng 
cảm nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ và nghiêm 
khắc tự phê phán đối với những thiếu sót, yếu kém, 
vi phạm đạo đức của mình, kiên quyết sửa chữa 
khuyết điểm. Không chủ quan, tự kiêu, tự phụ, tự 
mãn, nhưng cũng không bi quan, tự tỉ, mất niềm tin 
vào khả năng của chính mình cũng như niêm tin 
vào sự giúp đỡ, giáo đục của tập thể. 

3 - Biện pháp nâng cao đạo đức cách mạng. 

Để nâng cao đạo đức cách mạng với những nội 
dung trên, cần có một hệ thống biện pháp đông bộ, 
- thống nhất, kết hợp các nhân tố chủ quan và khách 
quan, thể hiện ở các biện pháp chính như sau : 

- Phát huy vai trò tự rèn luyện, bôi dưỡng, nâng 
cao tình cảm đạo đức, khát vọng vươn tới cuộc 
sống tốt đẹp, lành mạnh, nhân văn. Bồi dưỡng lòng 
mong muốn học tập, bôi đấp cho mình những 
phẩm chất trơng sáng và ước muốn gớp phân xây 
dựng cuộc sống xã hội văn minh, tiến bộ, hạnh 
phúc hơn. Bôi dưỡng những tri thức đạo đức dưới 
các hình thức vừa mang tính lý luận, vừa mang tính 
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thực tiễn để tự mỗi người nắm bắt được cái tất yếu, 
phát hiện cái bản chất, cái quy luật tiêm ẩn dưới 
các sự kiện của cuộc sống xã hội. 

- Nêu những tấm pương đạo đức trong sáng, 
cao thượng trên các lĩnh vực chiến đấu, lao động, 
sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, giúp đỡ, hy 
sinh vì người khác... Tôn vinh các đanh hiệu, các 
pương sáng về đạo đức, lối sống sẽ giúp cho định 
hướng đúng giá trị đạo đức xã hội, xây dựng niêm 
tin cho các thế hệ, các tâng lớp dân cư. Tổ chức thi 
đua yêu nước gắn với giáo đục vê chủ nghĩa xã hội, 
về nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để thấy 
rõ trách nhiệm của cá nhân, phấn đấu góp phần vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đầy mạnh 
các phong trào “người tốt, việc tốt”, “uống nước 
nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nphía”, “xóa đói giảm 
nphèo”, “xây đựng nếp sống văn minh, gia đình 
văn hóa”... Tổ chức tham quan thực tế, gặp øØ trao 
đổi với người thật, việc thật về những tấm gương 
đạo đức, lối sống cao đẹp, các anh hùng chiến sĩ, 
các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nhà khoa học 
say mê, tận tụy, các em học sinh vượt khó 
học giỏi... 

- Khai thác một cách có hiệu quả các yếu tố tích 
cực của thực tiễn công cuộc đổi mới ; xác định vai 
trò, trách nhiệm chủ thể của mỗi cá nhân trong 
thực tiễn đấu tranh cách mạng hiện nay là biện 
pháp tốt nhất để nâng cao đạo đức cách mạng. 
Hành vi đạo đức cách mạng chỉ có thể được hình 
thành và phát triển trong thực tiễn cuộc sống hằng 
ngày. Không có thứ đạo đức bên ngoài cuộc sống 
xã hội, cáng không có thứ đạo đức “suông”. Bác 
Hồ đã từng dạy chúng ta : “Đạo đức cách mạng 
không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn 
luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. 
Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng 
luyện càng trong...”. 

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Truyền thống là tất cả nhũng gì hình thành trong 
lịch sử, chứa đựng trong nó những năng lực to lớn 
của sự sáng tạo, được thế hệ sau lựa chợn, tiếp 
nhận, làm sống lại với một nội dung và hình thức 
mới, cao hơn, 

Những giá trị cốt lõi của đạo đức truyền thống 
ở nước ta là lòng yêu nước nông nàn, ý thức độc 
lập dân tộc cao, ý thức cộng đông sâu sắc ; để cao 
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TỰ QUẢN VÀ VẤN ĐÈ _ 
PHÁT HUY DÂN CHU Ở CƠ SƠ 


THANG VĂN PHÚC ° - HÀ QUANG NGỌC "°ˆ 


Ự quản với tư cách là một hình thức dân 
chủ trực tiếp đã có từ lâu trong lịch sử. Đó 
[ là việc dân chúng tự tổ chức thực hiện 
công việc nào đó, tự quản lý lấy những mặt nào đó 
của đời sống cộng đồng trong khuôn khổ của pháp 
luật. Sự xuât hiện nhà nước cũng như những thay 
đổi của chế độ quản lý nhà nước trong các giai 
đoạn khác nhau có ảnh hưởng tới chế độ tự quản 
của các cộng đồng dân cư, nhưng không thủ tiêu 
được chế độ tự quản. Tự quản luôn là một bộ 
phận, một hình thức quản lý xã hội có ý nghĩa bổ 
sung và hỗ trợ cho công tác quản lý xã hội của nhà 
nước trong bất cứ một chế độ xã hội nào. Hơn thế 
nữa tự quản còn là phương thức để thực hiện dân 
chủ trực tiếp. Mỗi bước tiến của chế độ tự quản 
thể hiện sự phát triển và hoàn thiện thể chế dân 
chủ của mỗi chế độ. Ngày nay, trong bối cảnh xã 
hội hiện đại, mở rộng tự quản giúp cho nhà nước 
huy động được các chủ thê xã hội vào những công 
việc chung đa dạng và phức tạp, phát huy được 
tiềm năng sức lực, vật lực, trí tuệ của cộng đồng 
vào quản lý và phát triển xã hội, làm cho việc tổ 
chức quản lý xã hội của nhà nước hiệu quả hơn. 
Tự quản của địa phương khi có sự phân công, 
phân cấp của nhà nước cũng sẽ làm cho hoạt động 
của chính quyền địa phương gần sát dân hơn, có 
trách nhiệm và hiệu quả hơn. Mở rộng tự quản 
cũng đang là xu thế chung của nhiều nước văn 
minh trên thế giới hiện nay. 

Chế độ tự quản ở Việt Nam dưới hình thức tự 
quản làng, xã xuất hiện rất sớm và tổn tại lâu dài 
trong lịch sử. Tự quản làng, xã đã có một vai trò 
rất lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng đất 
nước, bảo vệ Tổ quốc, phát triển cộng đồng, giữ 
gìn văn hóa truyền thống và giáo dục các thế hệ 
đang lớn lên. Tuy nhiên, đã có thời kỳ chúng ta 
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không chú ý đúng mức tới các 
hình thức tự quản. Mọi việc đều 
chờ đợi nhà nước. Mọi người, 
mọi tổ chức đều hoạt động theo 
kế hoạch, chỉ tiêu đã được định 
sẵn của các cơ quan cấp trên, theo 
chủ trương đường lối chung. Hoạt 
động dân sự bị thu hẹp tới mức tối 

- thiểu. Hoạt động tự quản vì vậy 
cũng không được coi trọng. Các yếu tố tự quản 
hoặc bị loại bỏ (như hương ước), hoặc bị nhà nước 
hóa, hành chính hóa - những người đại diện cho 
thôn xóm chỉ còn thuần túy là đại diện của chính 
quyền như trưởng xóm và sau là đội trưởng sản 
xuất. 

Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, sự 
chuyển đổi cơ chế quản lý từ tập trung, bao cấp - 
sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát 
triển đưa đến sự xuất hiện của nhiều chủ thể, giai 
tầng xã hội mới. Hộ gia đình đã trở thành đơn vị 
kinh tế tự chủ. Các tổ chức sản xuất kinh doanh 
của các thành phần kinh tế ra đời và phát triển 
nhanh chóng. Vai trò của các cộng đồng dân cư : 
thôn, làng, bản, ấp, khu phố... được coi trọng. Sự 
phục hồi chủ thể đó đưa đến yêu cầu phục hồi của 
các hình thức tự quản. Mặt khác, trong quá trình 
đổi mới, Nhà nước xác định lại đúng hơn vai trò 
chức năng, nhiệm vụ của mình, đã mở ra nhiều 
khoảng trống cho các chủ thể xã hội hoạt động. Sự 
phát triển của dân chủ, điều kiện kinh tế - xã hội 
tăng trưởng cũng cho phép nhân dân có thể tự lo 
liệu cho mình được nhiều hơn. Những tác động 
của sự tiếp xúc, giao lưu quốc tế, những kinh 
nghiệm quản lý của cấc nước và các cuộc vận 
động của các tô chức xã hội ở trong nước đã làm 
cho hoạt động tự quản trở nên cần thiết. Những 
nội dung tự quản khác nhau trong sản xuất kinh 
doanh, trong bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ và phát 
triển văn hóa truyền thống, hỗ trợ những đối 
tượng rủi ro, nghèo đói, giáo dục và cổ vũ những 


* PTS,PPhó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Viện 
trưởng Viện khoa học tô chức Nhà nước 
®* PTS, Viện Khoa học tổ chức Nhà nước 
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thế hệ đang lớn lên... đã được thực hiện dưới các 
hình thức đa dạng : hội, họ, tổ nhóm tương trợ tự 
quản, các lễ hội, ký kết giao ước, đến xây dựng lại 
các cộng đồng tự quản làng, xã với các hương 
ước, luật tục mới. Hoạt động của xã hội dân sự 
không ngừng được mở rộng, phát triển. Các hoạt 
động này đã BÓP phần to lớn vào quá trình quản 
lý xã hội ở các địa phương, mang lại những 
chuyển biến lớn cho các cộng đồng dân cư ở nông 
thôn cũng như thành thị, góp phần vào sự ổn định 
cũng như làm phong phú thêm đời sống mọi mặt 
của xã hội. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận bên 
cạnh những mặt tích cực trong quá. trình thực hiện 
tự quản cũng có xu hướng phục hồi những lệ tục 
cổ, trái với Hiến pháp và pháp luật, trải với nội 
dung dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhiều hoạt động 
tự phát xâm hại tới lợi ích chung, gây mất trật tự 
ở địa phương, ở các địa bàn dân cư. 

Để thực hiện và phát huy hơn nữa dân chủ ở cơ 
sở, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phân công, 
phân quyền nhiều hơn cho chính quyền địa 
phương, đồng thời xã hội hóa nhiều công việc, 
vốn do Nhà nước đảm nhiệm, giao cho các tổ 
chức xã hội, tư nhân thực hiện và đặc biệt là thúc 
đây, hỗ trợ cho những sáng kiến của nhân dân 
trong việc tổ chức đời sống kinh tế - xã hội ở địa 
bàn dân cư trong khuôn khổ của pháp luật. Như 
vậy sẽ có nhiều việc tự quản hơn. Tuy nhiên, đề tự 
quản phát triển đúng hướng, có kết quả cần phải 
thống nhất mấy vấn đề sau : 

Trước hết, về mặt nhận thức, cần hiểu rõ sự 
cân thiết của việc thực hiện chế độ tự quản trơng 
quá trình tô chức quản lý xã hội. Cần phải đấu 
tranh và xóa bỏ thái độ phủ nhận hoặc e ngại đối 
với tự quản, chỉ nhìn thấy nguy cơ chia rẽ cát cứ, 
cục bộ địa phương khi quản lý nhà nước lỏng lẻo, 
hạn chế tự quản. Nhiều địa phương hiện nay vẫn 
còn tiếp tục nhà nước hóa các hoại động của nhân 
dân trên các địa bàn dân cư, cố gắng biến những 
người được dân chúng bầu ra ở thôn, xóm thành 
công chức. Các trưởng nhóm, tổ, khu - những 
người đại diện cho chính quyền xã, phường, được 
hưởng phụ cấp từ 40 000 đến 60 000 đồng tháng 
(hiện nay đang được đề nghị nâng lên 80% mức 
phụ cấp của cán bộ cấp xã theo Nghị định 09 của 
Chính phủ). Cách làm như vậy không chỉ đưa lại 
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những gánh nặng tài chính ngày càng lớn cho Nhà 
nước, mà còn làm giảm tính dân chủ tự quản của 
công việc quản lý và phát triển xã hội ở đơn vị cơ 
sở, không phát huy được sức mạnh của quần 
chúng nhân dân vào công việc chung. Mặt khác, 
cũng phải tránh việc làm thái quá đối với tự quản, 
đem tự quản đối lập với quản lý nhà nước, dẫn tới 
tự do vô chính phủ, tự phát gây ra những hậu quả 
xã hội không tốt. Xây dựng một nhận thức và thái 
độ đúng đắn, nhất là cán bộ quản lý ở các cấp 
chính quyền đối với tự quản sẽ giúp cho tự quần 
của nhân dân phát huy được mặt tích cực, đồng 
thời hạn chế được các mặt tiêu cực của nó. Đã đến 
lúc phải tổ chức nghiên cứu để xác định rõ hơn 
phạm vi, nội dung, hình thức tự quản, nhất là tự 
quản của nhân dân ở địa bàn dân cư trong tình 
hình mới, để không chỉ giúp cho các cơ quan quản 
lý có cơ sở uốn nắn, điều chỉnh mà còn giúp cho 
các hoạt động tự quản đi đúng hướng. 

Thứ hai, tự quản có vai trò đáng kể đối với 
việc quản lý xã hội, nhất là trong điều kiện và 
hoàn cảnh mới hiện nay. Nhưng mở rộng tự quản 
cần phải có những bước đi thích hợp dựa trên sự 
phát triển của tỉnh hình và trình độ năng lực quản 
lý nhà nước ở tất cả các cấp, cũng như sự giác ngộ 
của quần chúng nhân dân. Cần mở rộng các nội 
dung và hình thức tự quản của nhân dân trên địa 
bàn dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn. Bởi ở 
đây, những nội dung tự quân rất giản di, gắn chặt 
và gần gũi với đời sống thường nhật của môi con 
người. Còn tự quản thì đã có một truyền thống lâu 
đời và có những cơ sở kinh tế (cùng chung 
phương thức sản xuất), văn hóa (tập tục riêng), 
huyết thống (tộc họ) thậm chí cả tín ngưỡng 
(chung thành hoàng làng) duy trì và phát triển. 
Đông thời, cần phải xem xét cụ thê đê tiên hành 
xã hội hóa một số công việc trước kia của Nhà 
nước, giao cho các tổ chức xã hội và tư nhân thực 
hiện, đê Nhà nước tập trung sức làm tốt những 
công việc và nhiệm vụ, mà nhân dân không thể tự . 
làm được. Từ đó tiến dân tới việc phân công, giao 
quyền cho. các địa phương, nhất là giao quyền cho 
chính quyền ‹ cơ sở một cách cụ thể, hợp lý, hình 
thành thê chế hành chính tự quản ở địa phương - 
một hình thức quản lý của cộng đồng dân cư có sự 
kết hợp giữa VIỆC thực hiện những nhiệm vụ do 
Nhà nước ủy quyền với việc tổ chức các công việc 


* ` 


Nghiên cứu - Trao đổi 


nội bộ trong khuôn khổ pháp luật, trong đó vIệC. tự 
tô chức các công việc nội bộ giữ vai trò chủ yếu. 
Đây sẽ là một hình thức quản lý thích hợp ở cơ sở 
trong điều kiện và tình hình mới, một hình thức 
quản lý phổ biến trong các quốc gia hiện đại. 
Thứ ba, cần sớm nghiên cứu và ban hành 
những văn bản pháp lý về tự quản. Mở rộng tự 
quản không có nghĩa là buông lỏng mà cần phải 
được giám sát, uốn nắn kịp thời. Nhất là trong tình 
hình hiện nay, khi mà tự quản trong thực tế đã 
phát triển với nhiều nội dung, hình thức phong 
phú, vượt ra ngoài khuôn khổ của các văn bản 
pháp luật hiện hành bao gồm cả những mặt tích 


cực, cũng như các yếu tố tiêu cực thì việc ban - 


hành các văn bản pháp quy về tự quản sẽ giúp cho 
tự quản đi đúng hướng, bảo đảm cho tự quản thực 
sự có chỗ đứng trong công tác quản lý xã hội. 
Thứ tư, cần phải sớm nghiên cứu, tổng kết, rút 
kinh nghiệm, cũng như phổ biến tuyên truyền các 
mô hình tổ chức tự quản tốt trong cả nước, giúp 
cho các cộng đồng dân cư xác định được các nội 
dung và phương thức tự quản của mình đúng 
hướng, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu mong muốn 


chung của nhà nước và xã hội. Kinh nghiệm cho . 


thấy, nhân dân có thể tổ chức tự quản tốt trên 
nhiêu lĩnh vực trong những điều kiện hiện có của 
mình, làm thay đổi bộ mặt của cộng đồng dân cư 
cũng như hồ trợ tích cực cho hoạt động quản lý 
Nhà nước của chính quyền địa phương nếu như họ 
tìm được một mô hình và phương thức thích hợp. 
Cuối cùng, để cho hoạt động tự quần thực sự 
có hiệu quả, còn rất cần phải xây dựng và củng cố 
hệ thống chính quyền địa phương, nhất là chính 
quyền cơ sở vững mạnh. Phải đào tạo một. đội ngũ 
cán bộ chính quyên cơ sở có đủ hiểu biết và có 
năng lực để làm tròn chức trách của mình và như 
thế sẽ không chỉ làm cho chính quyền cơ sở vững 
mạnh làm chỗ dựa cho tự quân mà còn thực sự 
giúp cho hoạt động tự quản ngày một phát triển. 
Đồng thời phải tăng cường giáo dục ý thức và 
hiểu biết pháp luật cho nhân dân. Hoạt động tự 
quản đúng hướng, có hiệu quả, không trái với 
pháp luật,với quản lý Nhà nước chỉ có thể có được 
khi mà những thành viên trong cộng đồng dân cư 
có những kiến thức pháp luật. Đó chính là điều 
kiện đủ để cho tự quản vận hành có hiệu quả.Q 
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(Tiếp theo trang 32) 


con người, tôn trọng nhân phẩm ; sống hòa thuận, 
thủy chung, nhân nghĩa, bao dung. 

Kế thừa là quá trình lọc bỏ, chọn lựa, lưu giữ 
những giá trị của cái cũ có khả năng thích ứng, 
chuyển hóa, phát triển thành cái mới ở cấp độ cao 
hơn. Giáo dục truyền thống là quá trình tiếp tục 
chuyển hóa, phát triển những giá trị đã có thành 
những đức tính tốt đẹp của mỗi người. 

- Đấu tranh phê bình, tự phê bình là biện pháp 
tích cực giúp cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức 
cách mạng. Có thái độ mạnh đạn nhìn thẳng vào sự 
thật, thấy rõ thực trạng đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên ở từng cơ sở về những mặt mạnh, 
mặt yếu để phát huy hoặc khác phục. Chỉ có thái 
độ khách quan, vì uy tín và thanh danh của Đảng 
và Nhà nước, mỗi cán bộ, đẳng viên mới đám nhận 
rõ những thiếu sót, yếu kém của mình, mới đủ bản 
lĩnh để tiếp thu và sửa chữa những thiếu sót khi 
được đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân phê bình, 
góp ý. Cũng với thái độ như vậy, mỗi chúng ta mới 
dám thẳng thắn phê bình, đấu tranh với những vi 
phạm, thiếu sót, suy thoái đạo đức của đồng chí, 
đông nghiệp. Đấu tranh phê bình là vũ khí có hiệu 
quả để nâng cao đạo đức cách mạng. Nhưng tuyệt 
nhiên không lợi dụng phê bình để trù dập, truy bức 
với những động cơ xấu, không lành mạnh gây 
phản tác dụng và những tác hại khôn lường. 

- Kết hợp các biện pháp giáo đục với thực hiện 
nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương, pháp luật. Giáo 
dục, giúp đỡ những người nhận ra khuyết điểm, 
thực tâm hối cải, tu đưỡng đạo đức để tiến bộ. 
Song với những ai cố tình vi phạm pháp luật, sa 
đọa, gây ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng, lại không 
thành khẩn thì nhất thiết phải xử lý nghiêm, tùy 
theo mức nặng nhẹ và thái độ của người sai phạm. 

Nâng cao đạo đức cách mạng là công việc của 
mỗi người, mỗi ngành và của toàn Đảng, toàn đân, 
toàn xã hội. Chỉ có sự nỗ lực đồng bộ, tích cực như 
vậy mới có được nền đạo đức xã hội lành mạnh, 
đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với 
Nhà nước. Q 
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O ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền 

tệ Ở các nước Đông - Nam Á, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế ở nước ta trong 6 thắng 
đầu năm 1998 đang có xu hướng chững lại, 
nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt 
thấp so với cùng kỳ năm ngoái. Vấn đề đặt ra đối 
với chúng ta là cần nghiên cứu, xác định những 
nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến 
cuộc khủng hoảng 
tiền tệ ở các nước 
trong khu vực, để từ 
đó làm cơ sở đề xuất 
những giải pháp kịp 
thời trong việc quản 
lý ngoại hối và điều 
tiết tỷ giá hối đoái ở 
nước ta. 

Như chúng ta đã 
biết, tỷ giá hối đoái 
và việc quản lý ngoại 
hối được xuất hiện cùng với sự xuất hiện của 
thương mại quốc tế trên cơ sở sản xuất, trao đổi 
và sử dụng những lợi thế so sánh của các nước 
khác nhau trong phân công lao động quốc tế. 
Trong điều kiện nền kinh tế thế giới ngày nay, 
khi mà quá trình quốc tế hóa đã bao trùm tất cả 
các lĩnh vực hoạt động sản xuất và đời sống, thì 
việc quản lý ngoại tệ và tỷ giá hối đoái ngày 
càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh 
tế của đất nước và là mối quan tâm đặc biệt của 
chính phủ các nước trong quá trình phát triển 
kinh tê. 

Ở nước ta cũng vậy, khi đề ra chính sách, 
biện pháp quản lý thị trường ngoại tệ và tỷ giá 
hối đoái, chúng ta luôn có sự phân tích, đánh giá 
một cách khoa học về các yếu tố khách quan và 
chủ quan (trong nước và ngoài nước) ảnh hưởng 
đến thị trường hàng hóa, tiên tệ... Nhờ có những 
quyết sách đúng đắn, kịp thời, chúng ta đã hạn 
chế bớt những ảnh hưởng tiêu cực, kìm hãm quá 
trình đầu tư trong nước, hạn chế thâm hụt cán 
cân thanh toán vãng lai cả về giá trị tương đối lẫn 
giá trị tuyệt đối, từng bước đẩy lùi tình trạng đô 
la hóa trong lưu thông, tiến tới làm cho đồng tiền 
Việt Nam có giá trị chuyển đổi đầy đủ. 
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Sự cần thiết của việc quản lý ngoại hối và 
điều tiết tỷ giá hối đoái còn được thể hiện ở chỗ 
nên kinh tế nước ta có một khối lượng ngoại tệ 
khá lớn. Nợ nước ngoài tính đến cuối năm 1997 
đã tăng lên. Tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài vào nước ta (tínH đến hết năm 1997) đã 
thực hiện là 11 799 triệu USD trong tổng số 
31 438 triệu USD vốn đăng ký, gần 3 tỉ USD vốn 
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ODA đã được giải ngân trong tông số gần liti 
USD vốn cam kết. Tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu năm 1997 đạt 20 050 triệu USD (năm 19% 
đạt 18 400 triệu USD) và chỉ tính riêng 6 tháng 
đầu năm 1998 đã đạt 8 463 triệu USD. Thâm hụt 
cán cân thanh toán vãng lai đạt 8,6% GDP 
(năm 1994), 10,1% GDP (năm 1995), 11,2% 
GDP (năm 1996), 5,5% GDP (năm 1997) trong 
điều kiện dự trữ ngoại tệ của đất nước không 
nhiều. Việc quản lý những khoản ngoại tệ lớn 
trong điều kiện dự trữ ngoại tệ hạn hẹp sẽ có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế nói chung. 

Hiện nay, trên thực tế vẫn còn tồn tại những 
ý kiến trái ngược nhau về việc điều tiết tỷ giá hối 
đoái và quản lý ngoại hối. Loại ý kiến thứ nhất 
cho rằng, phải bằng mọi biện pháp kinh tế và phi 
kinh tế để ôn định “đông cứng” tỷ giá đồng nội 
tệ. Quan điểm này đánh giá cao đồng nội tệ, tạo 
động lực cho sự ôn định về kinh tế, giảm rủi ro 
cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sức 
hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, 
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khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị và 
các công nghệ tiên tiến phục vụ cho công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng nội tệ mạnh 
chính là một trong các điều kiện cho một nền 
kinh tế vững mạnh, tăng trưởng năng động. Việc 
ổn định và nâng cao giá trị của đồng nội tệ sẽ 
góp phần giảm và tiết kiệm đáng kể những chỉ 
phí gây ra do ảnh hưởng bởi những biến động 
của tỷ giá. Biện pháp này đã được ñ ap dụng thành 
công trong một thời gian nhất định ở các nước 
Đông - Nam Á. Tuy nhiên, chúng ta cần đánh 
giá một cách đúng mức về sự ổn định và quá 
trình lên giá của đồng nội tệ là kết quả của quá 
trình tăng trưởng kinh tế năng động và vững 
mạnh chứ không phải sự lên giá đó là nguyên 
nhân quyết định sự phát triển năng động và bèn 
vững. Rõ ràng sự ổn định tỷ giá chỉ tỏ ra phù hợp 
trong một khoảng thời gian nhất định và khi các 
yếu tố của thị trường thay đổi thì cũng cần có 
những biện pháp phù hợp hơn với điều kiện mới. 
Nếu trong một thời gian dài cứ duy trì mãi một 
tỷ giá cứng nhắc sẽ làm cho nên kinh tế trì trệ và 
dẫn đến những hậu quả khôn lường khác cho nền 
kinh tế. Việc quản lý ngoại hối và điều chỉnh tỷ 
giá là một quá trình, biến đổi theo thời gian, 
không gian và tùy từng điều kiện cụ thể. 

Loại ý kiến thứ hai lại phủ nhận hoàn toàn 
quan điểm trên, cho rằng, năm 1997, đồng USD 
đã và đang lên giá so với các đồng tiền khác, kể 
cả những đồng tiền được xem là mạnh và có giá 
trị chuyển đối đầy đủ như Mác (14,9%), 
Yên (30,9%), Trăng (13,6%)... Song song với 
việc lên giá của đồng USD, các đồng tiền của 
các nước Đông - Nam Á có những mối quan hệ 
thương mại chặt chế với Việt Nam lại đang bị 
phá giá một cách “không thương tiếc”. Nếu 
chúng ta giữ cố định đồng VNĐ (thậm chí phá 
giá với mức thấp hơn các nước Đồng - Nam Á 
khác đã làm) sẽ làm cho hàng hóa và dịch vụ sản 
xuất ở trong nước có giá cao hơn tương đối so 
với các nước trong khu _Vực, kéo theo một môi 
trường đầu tư kém hấp dẫn. Do vậy, để tìm lại lợi 
thế cạnh tranh của hàng hóa, dịch VỤ, làm lành 
mạnh môi trường đầu tư trong nước đối với các 
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nhà đầu tư nước ngoài thì nhất thiết phải phá giá 
đồng VNĐ ở mức cao hơn các nước đã làm để 
luôn luôn có thể tạo được lợi thế và sử dụng lợi 
thế so sánh do tỷ giá đem lại, góp phần tăng 
cường xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, củng cố 
khối lượng dự trữ ngoại tệ của nước ta. Quan 
điểm theo “liệu pháp sốc” này cũng có rất nhiều 
điểm cần tranh luận. Việc phá giá mạnh đồng 
nội tệ làm gia tăng lạm phát và tạo ra những bắt 
ngờ, các nhà đầu tư không thể dự đoán được 
tương lai của công việc sản xuất kinh doanh, dẫn 
đến mất định hướng, tín hiệu thị trường bị phản 
ánh một cách lệch lạc, lạm phát lớn dẫn đến việc 
gia tăng chỉ phí cơ hội, sản xuất bị thu hẹp, đình 
trệ, làm lãng phí nguồn tài nguyên của đất nước, 
thị trường tài chính trì trệ, tắc nghẽn và cái giá 
phải trả cho “liệu pháp sốc” đã được nhiều quốc 
gia “nếm thử” và cảm thấy “vị đắng nghiệt ngã”. 

Trong giai đoạn hiện nay, cần lấy ổn định là 
chỉ tiêu hàng đầu trong các chỉ tiêu tăng trưởng 
kinh tế. Tuy nhiên, ổn định không đồng nghĩa 
với việc giữ “đông cứng” tỷ giá. Vấn đẻ là ở chỗ 
cần đánh giá một cách khách quan những nhân 
tố có thể gây ảnh hưởng làm biến động tỷ giá hối 
đoái và thị trường ngoại hồi, từ đó đưa ra những 
bước đi phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể, tiến 
dần tới đích cần đạt, tránh tối đa những xáo trộn 
không cần thiết trong nền kinh tế. Việc điều 
chỉnh tỷ giá một cách phù hợp sẽ dỡ bỏ bớt 
những lo lắng của các nhà đầu tư trong việc bảo 
toàn lợi nhuận của mình và có thể tập trung vật 
lực, trí tuệ vào những vấn đề khác. Việc điều 
chỉnh dân dân tỷ giá vừa tránh được sự bất ồn 
định, và lãng phí không đáng có về tài nguyên 
mà cuối cùng chúng ta vẫn giữ được sự ồn định 
tương đối của thị trường, bảo đảm được mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong 
điều kiện như vậy, các nhà đầu tư sẽ dự đoán 
được xu thế của tỷ giá hối đoái để có những đối 
pháp thích hợp trong việc hạch toán các chỉ phí 
đầu vào sản phẩm và-đầu ra của nó với những 
tôn thất và mất mát thấp nhất. 

Để quản lý thị trường ngoại hối và tỷ giá hối 
đoái, Chính phủ có thể áp dụng những biện pháp 
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khác nhau, trong đó đặc biệt lưu ý một số biện 
pháp quản lý tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại 
hối sau đây : 

Một là, hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường 
ngoại hối và điều tiết tỷ giá hối đoái thông qua 
các mệnh lệnh hành chính. Bằng những chỉ thị, 
quyết định hành chính, Chính phủ cần “kiểm 
soát” các tổ chức kinh tế hoạt động ảnh hưởng 
đến thị trường ngoại hối như : Chỉ cho phép các 
tổ chức kinh tế được mở một tài khoản ngoại tệ 
để Nhà nước có thể quản lý được tất cả các 
nguồn ngoại tệ trôi nối trên thị trường, chống 
những hiện tượng đầu cơ, buôn bán trái phép 
ngoại tệ. Sử dụng biện pháp quản lý cấm buôn 
bán ngoại tệ một cách tự do, buộc các nhà xuất 
khẩu phải bán hết ngoại tệ thu được cho Nhà 
nước (trừ những khoản dành cho nhu cầu chỉ tiêu 
hợp lý) và khi có nhu cầu ngoại tệ để nhập khâu 
thì có quyền mua lại. Những biện pháp quản lý 
hành chính thường có hiệu lực tức thời, nhưng 
chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian 
tương đối ngắn và chỉ khi nó được thực thi một 
cách năng động và linh hoạt. Tuy nhiên, tính 
năng động và linh hoạt thường đi đôi với việc 
tùy tiện trong thực hiện và là nguyên nhân của 
những quan liêu và tiêu cực làm cho những biện 
pháp hành chính thường có hiệu quả không cao, 
thậm chí đôi lúc còn gây cản trở, khó khăn cho 
những nhà kinh doanh chân chính, phương hại 
đến môi trường đầu tư trong nước. Kinh nghiệm 
của I-ran về quản lý ngoại hối bằng biện pháp 
hành chính trong việc buộc các nhà xuất khẩu 
phải bán hết số ngoại tệ thu được cho nhà nước 
nhằm ổn định thị trường ngoại hối và giữ vững 
đồng bản tệ đã dẫn đến kết quả là sau 3 năm thực 
hiện(1994 - 1997) tổng kim ngạch xuất khẩu của 
đất nước giảm tới 1/3. Những biện pháp hạn chế 
trong giao dịch ngoại hối có thể phòng chống 
được những hiện tượng đầu cơ ngoại tệ, lũng 
đoạn thị trường ngoại hối, góp phần bình ổn tỷ 

_ giá trong một thời gian nhất định. Nhưng, cũng 
chính những hạn chế này làm cho thị trường 
ngoại tệ trong nước kém sôi động, sự lưu thông 
kém thông suốt, gia tăng chỉ phí lưu thông dẫn 
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đến tăng giá thành sản phẩm hoặc giảm lãi của 
các nhà đầu tư. Đây là nguyên nhân làm cho các 
nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy tính rủi ro cao 
của đông vốn bỏ ra, môi trường đầu tư trong 
nước kém hấp dẫn. Những biện pháp quản lý 
hành chính chỉ là những giải pháp tình thế mang 
tính nhất thời, khi thị trường ngoại hối và tỷ giá 
hối đoái đã đi vào ổn định thì Chính phủ cần 
nhanh chóng dỡ bỏ dần những hạn chế và quy 
định nghiêm ngặt đó bằng ID quyết định 
hành chính của mình. 

Hai là, khống chế mức lãi suất tiền gửi bằng 
nội tệ và ngoại tệ một cách thích hợp. Nếu lãi 
suất tiền gửi bằng ngoại tệ cao hơn lãi suất tiền 
gửi bằng đồng nội tệ thì xu hướng mọi người sẽ 
chuyển sang gửi bằng ngoại tệ. Từ đó, nó sẽ kéo 
theo sự gia tăng nhu cầu ngoại tệ, làm cho tý giá 
hối đoái thực của đồng nội tệ có xu hướng tăng 
lên (đồng nội tệ giảm giá). Và ngược lại, khi 
Chính phủ tác động làm lành mạnh hóa môi 
trường đầu tư trong nước, các chỉ phí cơ hội thấp, 
lợi nhuận dự đoán trong tương lai ổn định cao, 
các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn vào đầu tư trong 
nước, nên kinh tế bắt đầu sôi động thì nhu cầu 
đồng nội tệ sẽ lớn dẫn đến lãi suất tiền gửi của 
đồng nội tệ sẽ tăng lên tương đối so với ngoại tệ. 
Việc lãi suất chiết khấu ở Mỹ tăng lên mức 5% 
(lãi suất vay ngắn hạn tăng từ 0,25% lên 5,5%) 
so với ở Đức 1,9% và ở Nhật 0,5% trong suốt 2, 
năm 1996 - 1997 góp phần làm cho đồng USD 
lên giá so với đồng Mác và Yên. Việc lãi suất 
tiền gửi bằng đồng nội tệ cao hơn tương đối so 
với ngoại tệ làm cho lượng tiết kiệm bằng ngoại 
tệ sẽ chuyển dần thành nội tệ, kết quả là tỷ gia 
hối đoái thực của đồng nội tệ giảm xuống (đồng 
nội tệ lên giá). Những phân tích trên đây đã giải 
thích hiện tượng lên giá của đồng nội tệ trong 
thời gian đầu những năm 90 ở nước ta. Trong 
khoảng thời gian tương đối dài (1992 - 1996), lãi 
suất tiền gửi bằng VNĐ luôn luôn được giữ ở 
mức cao hơn so với lãi suất tiền gửi bằng ngoại 
tệ. Nếu lãi suất tiền gửi bằng VNĐ được khống 
chế bình quân khoảng 12 - 15%/năm thì lãi suất 
tiền gửi bằng ngoại tệ chỉ trong khoảng từ 6 - 8% 
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trong điều kiện tỷ giá danh nghĩa của VNĐ so 
với USD gần như không đổi. Sự chênh lệch lãi 
suất này đã làm cho nguôn tiết kiệm bằng ngoại 
tệ được chuyển thành nội tệ và kéo theo sự lên 
giá thực của VNĐ. 
Ba là, điều tiết linh hoạt mức giá cả tương đối 
ở thị trường trong nước. Theo thuyết giá cả 
tương đối, khi mức giá cả hàng nội địa tăng 
tương đối so với hàng ngoại nhập thì cầu của 
hàng nội địa sẽ bị SUY giảm do kém sức cạnh 
tranh về giá cả và dẫn đến VIỆC đồng nội tệ có xu 
hướng giảm giá để bảo đảm cho việc tiêu thụ 
hàng nội địa được diễn ra thuận lợi. Ngược lại, 
nếu giá hàng ngoại nhập tăng lên tương đối so 
với hàng nội địa thì cầu của hàng nội địa sẽ tăng 
lên và đồng nội tệ có xu hướng tăng giá, vì, hàng 
nội địa sẽ vẫn bán được ngay cả với giá trị cao 


hơn của nội tệ. Thực tế cho thấy, chỉ số tăng giá. 


cả bình quân từ năm 1993 - 1996 là 37% trong 
khi tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ chỉ tăng hơn 
2% trong cùng kỳ, làm cho mức giá cả tương đối 
của các mặt hàng nội địa thực tế đã tăng lên trên 
30% so với hàng ngoại nhập. Cùng với sự phá 
giá của đồng tiền các nước trong khu vực càng 
làm cho giá cả tương đối của hàng hóa và dịch 
vụ ở nước ta tăng cao hơn so với các nước lắng 
giềng có quan hệ thương mại mật thiết với nước 
ta. Do vậy, để bảo đảm tính cạnh tranh của các 
mặt hàng nội địa thì việc giảm giá VNĐ là 
không tránh khỏi. Với mức giảm giá của VNĐ 
trong thời gian qua, theo chúng tôi, còn thấp và 
cần nghiên cứu trong thời gian tới có thê điều 
chỉnh giảm dần giá của VNĐ tránh cho các 
doanh nghiệp, các nhà đầu tư ở Việt Nam bị 
thua thiệt. 

Bốn là, cần khuyến khích doanh nghiệp trong 
nước cải tiến và nâng cao năng suất lao động 
bằng cách đổi mới công nghệ, kỹ thuật mới phù 
hợp với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Việc đâm bảo cho năng suất lao động trong nước 
tăng lên tương đối so với nước ngoài, đồng nghĩa 
với việc các nhà kinh doanh có thể hạ được giá 
thành sản phẩm, dịch vụ của mình tương đối so 
với hàng ngoại nhập, nâng cầu hàng hóa và dịch 
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vụ sẵn xuất trong nước. Do vậy, tăng năng suất 
lao động sẽ bảo đảm cho hàng trong nước bán 
được ngay cả khi đồng nội tệ lên giá (các nhà 
đầu tư vẫn bảo đảm được lợi nhuận thực tế của 
mình) làm cho tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ có 
xu hướng giảm xuống. Có nghĩa là, việc tăng 
hay giảm tương đối của năng suất lao động trong 
nước so với nước ngoài sẽ tác động tương Ứng 
làm giảm hay tăng tỷ giá hối đoái của đồng nội 
tệ. Thực tế nền kinh tế nước Mỹ trong hai năm 
1996 - 1997 có những chuyển biến tích cực với 
tốc độ tăng trưởng GDP tăng từ 1,6% năm 1995 
lên 2,8% năm 1996 và 3,7% năm 1997, năng 
suất lao động nhờ thay đôi phương thức kinh 
doanh, áp dụng rộng rãi kỹ thuật máy tính và 
thông tin hiện đại, cải tiến trình độ quản lý đã 
tăng tương đối so với các nước Pháp, Đức, Nhật 
(tăng với mức 2,6% năm) đã kéo theo sự lên giá 
của đồng USD. Một nền kinh tế phát triển, có 
năng suất lao động xã hội tương đối cao hay thấp 
trong một thời kỳ nào đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến giá trị của đồng tiên nước đó theo 
cùng hướng. 
Năm là, kiềm chế mức lạm phát thấp ở trong 
nước. Lạm phát là nhân tố ảnh hưởng cùng chiều 
đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa của đồng. nội tệ. 
Lạm phát cao làm gia tăng: lãi suất tiền gửi bằng 
ngoại tỆ tương đối so với đồng nội tệ kéo theo sự 
giảm giá của đồng nội tệ (tỷ giá hối đoái tăng) 
tương tự như trường hợp đã phân tích ở trên ; tức 
là, lạm phát có tác động ngược chiều với giá trị 
của đồng nội tệ. Lạm phát cao hơn tương đối so 
với nước ngoài dẫn đến tỷ giá tăng lên, lạm phát 
thấp hơn tương đối so với nước ngoài dẫn đến tỷ 
giá giảm. Ngoài những ảnh hưởng tiêu cực trực 
tiếp của lạm phát đến nền kinh tế, lạm phát gây 
anh hưởng rất lớn đến thị trường ngoại. hối. Do 
vậy, muốn quản lý chặt chế được thị trường 
ngoại hối và điều tiết tỷ giá hối đoái theo mục 
tiêu nhất định thì Chính phủ cần kiềm chế được 
lạm phát ở mức thấp hợp lý. Nếu không kiềm 
chế được lạm phát thì những diễn biến trên thị 
trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái là khó có thể 
kiểm soát được, dẫn đến những diễn biến ngoài 
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mong muốn của Chính phủ trong việc quản lý 
ngoại hối và tỷ giá hối đoái. 

Sáu là, nâng cao hiệu quả của các hoạt động 
của Chính phủ trên thị trường ngoại hối. Sự biến 
động tức thời của tỷ giá hối đoái có thể được ồn 
định và kiểm soát thông qua việc nghiên cứu và 
điều tiết quan hệ cung cầu của ngoại tệ trên thị 
trường ngoại hối. Tại một thời điểm nhất định, 
khi nhu cầu ngoại tệ gia tăng (do cần đáp ứng 
nhu cầu trả nợ khi đến kỳ hạn, nhu cầu thanh 
toán bằng ngoại tệ, nhu cầu nhập khẩu, những 
cơn sốt hàng ngoại nhập...) làm gia tăng tỷ giá 
hối đoái của đồng nội tệ và ngược lại. Bằng việc 
mua, bán dự trữ ngoại tệ của mình trên thị 
trường ngoại hối trong nước, Chính phủ có thể 
lập tức điều tiết tỷ giá hối đoái theo mong muốn. 
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là những biện 
pháp điều tiết mang tính tức thời nhằm kiềm chế 
tỷ giá hằng ngày của đồng nội tệ. Trong chu kỳ 
kinh doanh dài hạn, đây không phải là biện pháp 
hữu hiệu mà chỉ là giải pháp tình thế, phục vụ 
mục đích hỗ trợ các chính sách, giải pháp dài 
hạn khác. 

Để ổn định tỷ giá hối đoái và thắt chặt quản 
lý ngoại tệ nhằm kiềm chế lạm phát, củng cố, 
làm lành mạnh hóa môi trường: đầu tư trong 
nước, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển ổn 
định vững chắc, Chính phủ cân sử dụng các biện 
pháp hành chính, kinh tế làm tăng hoặc giảm giá 
của đồng nội tệ một cách hợp lý theo từng chu 
kỳ kinh doanh cụ thể. Những biện pháp này cần 
được sử dụng một cách linh hoạt, được điều 
chỉnh kịp thời theo những điều kiện và tình thế 
mới. 

Quản lý ngoại hối và điều tiết tỷ giá một cách 
linh hoạt, kịp thời là nhân tố quan trọng trong 
việc nâng cao hiệu quả hoạt động của nên kinh 
tế, đưa nền kinh tế nước ta nhanh chóng hội 
nhập với thị trường khu vực và thế giới. Nhân tố 
đó còn tạo cơ sở dọn đường cho nền kinh tế cất 
cánh một cách năng động và bên vững nhằm đạt 
được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước trong giai đoạn hiện nay, đưa nước 
ta vững bước tiến vào thế kỷ XXI.đ 
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Vài suy nphĩ 

vê phương pháp luận 
trong hoạch định - 
chính sách và chiên lược 


bảo vệ môi trường 
ở nước (ta 
HÀ VĨNH TÂN ° 


đề bảo vệ môi trường trở thành mối quan tâm 

hàng đầu của cả nhân loại cũng như của mỗi 
dân tộc trên hành tỉnh. Theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VII), Bộ Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường đang phối hợp với các cơ quan chuyên 
môn nghiên cứu để trình lên Chính phủ và Quốc hội 
một chính sách và chiến lược bảo vệ môi trường từ 
nay cho đến năm 2020. Bài viết này xin góp ý kiến về 
vai trò của phương pháp luận trong việc hoạch định 
chính sách và chiến lược báo vệ môi trường ở nước (4. 

Để có một phương pháp luận đúng đẳn, trước hết 
cần xác định được một hệ thống đông bộ những 
nguyên lý, phương pháp tiếp cận và những quan điểm 
chỉ đạo cho việc hoạch định chính sách và chiến lược 
bảo vệ môi trường. 

Tại các nước trong EU và nhiều nước khác, 
“nguyên lý phòng ngừa" (precautionary prừciple) 
được coi là nên tảng tư tưởng quan trọng nhất để 
vạch những biện pháp báo vệ môi trường. Như chúng 
ta biết, trạng thái của môi trường có thể lành mạnh 
(clean), ô nhiễm (pollution), nguy hiểm (danger) và 
cuối cùng là tai biến - thảm họa (catastrophe). 
Nguyên lý phòng ngừa cho ta biết rằng : “các nhà 
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khoa học phải dự báo được sự ô nhiễm môi trường và 
có hành động ngăn chặn nó trước khi tai biến môi 
trường xảy ra”. Trên góc độ kinh tế, chỉ phí cho các 
biện pháp phòng ngừa, cảnh báo bao giờ cũng là 
những chỉ phí tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất. Các 
nhà khoa học quốc tế về môi trường còn nhận xét 
rằng, khi khoa học làm rõ được nguy cơ sẽ xây ra thì 
các biện pháp ngăn chặn đã là quá muộn. Vì vậy, các 
biện pháp phái được tiến hành khi sự nghỉ ngờ về 
tham họa là có cơ sở và ngay trước khi nhìn rõ bóng 
đáng của chúng. Một thí dụ điển hình về việc thực thi 
nguyên lý phòng ngừa trên quy mô toàn cầu là vấn đề 
lỗ thủng trên tầng ôzôn. Khi nhận thức được sự nguy 
hiểm đối với sức khỏe con người do sự phá hủy tầng 
ôzôn, các tổ chức bảo vệ môi trường thế giới đã kịp 
4hời hợp lại để xem xét các biện pháp mang tính toàn 
câu, đưa ra “Nghị định thư Mông-rê-an” nhằm giải 
quyết vấn đề này. Nhờ đó mà chúng ta có thể hy vọng 
chưa phải đã là quá muộn cho các cố pắng khôi phục 
tầng ôzôn trong tương lai. 

Nguyên lý phòng ngừa trước hết đòi hỏi chúng ta 
phải tăng cường đội ngũ cán bộ có trình độ cao với 
những kiến thức khoa học hiện đại và sâu sắc về bảo 
vệ môi trường. Họ là những người được làm việc hay 
qua đào tạo tại các viện khoa học và các trường đại 
học trong và ngoài nước. Đông thời, chúng ta cần 
sớm có chú trương xây dựng những trung tâm, những 
phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế tại các cơ 
quan khoa học hàng đâu của cả nước, nhằm tận dụng 
tiềm năng khoa học của đội ngũ này, tạo điêu kiện vật 
chất và tỉnh thân để các nhà khoa học có thể đóng 
góp thiết thực vào hoạt động báo vệ môi trường ở 
nước íd. 

Để “phòng ngừa” tốt thì chúng ta phải có hệ thống 
dự báo tốt, trone đó đặc biệt là việc xây dựng từng 
bước, tiến tới hoàn thiện một hệ thống quan trắc môi 
trường quốc gia, bao gồm cả các thiết bị viễn thám 
đạt tiêu chuẩn quốc tế, bao quát mọi vùng lãnh thổ 
trên đất liền và biển nhằm thu thập kịp thời các thông 
tin cân thiết vê môi trường. Nhưng có các dữ liệu cần 
thiết chỉ là một phân công việc, điều cần làm tiếp theo 
là xử lý chúng bằng các phương pháp khoa học, trong 
đó chủ yếu là phương pháp mô phóng hiện đại bằng 
máy điện toán (advanced modellinp and simulation), 
đề đưa ra các dự báo khách quan và chính xác. Dựa 
trên các dự báo này, các cơ quan quản lý của nhà nước 
vê bảo vệ môi trường kiến nghị Nhà nước kịp thời đưa 
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ra các biện pháp xử lý cần thiết (có thể là cấp bách 
hoặc lâu dài tùy thuộc tính chất của vấn đề cụ thể). 

Phát triển bền vững (ustainable development) 
được hiểu như sự phát triển được duy trì từ thế hệ này 
qua thế hệ khác mà không gây tác động tiêu cực đến 
môi trường và xã hội. Nguyên lý phát triển bên vững 
được công nhận trịnh trọng tại Hội nghị thượng đỉnh 
thế giới về Môi trường và Phát triển ở Ri-ô đờ Gia-nê- 
rô 1992. Cũng ở đây, lần đầu tiên các nước công 
nghiệp hóa thừa nhận trách nhiệm của họ đối với sự 
khủng hoảng môi trường toàn cầu cũng như trách 
nhiệm trong việc sửa chữa các sai lầm môi trường đó 
(ecological mistakes) qua “Chương trình nghị sự 21” 
(Agenda 21). Nguyên lý này là kim chỉ nam cho hoạt 
động của Ủy ban Liên hợp quốc về Phát triển bên 
vững (ƯUNCSD) cũng như nhiều tổ chức bảo vệ môi 
trường ở nhiều nước khác trên thế giới. Theo nguyên 
lý phát triển bền vững, quản lý và bảo vệ môi trường 
là một bộ phận không thể tách rời của quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội. Ý thức được điều này, nhiêu 
nước đã phải thay đổi đường lối phát triển của mình, 
như khuyến khích dùng năng lượng tái tạo (sức gió, 
sức nước, sóng biển), hạn chế và khai thác hợp lý các 
nguôn tài nguyên không tái tạo (khoáng sản, dầu mỏ), 
đồng thời tiết kiệm trong việc sử dụng các nguồn 
nước và tài npuyên rừng kết hợp với việc thực thi các 
biện pháp tái tạo chúng. Ở nước ta, mục tiêu trông 5 
triệu hóc ta rừng từ nay đến năm 2010 mà Đảng và 
Nhà nước vạch ra đang được nghiên cứu và ủng hộ 
rộng rãi. 

Mặc dù về mặt quan điểm chính thống, tất cả các 
tổ chức quốc tế và chính phủ đều tuyên bố ủng hộ sự 
nghiệp phát triển bền vững, nhưng trên thực tiễn ở đây 
diễn ra một cuộc đấu tranh vô cùng gay gắt, đôi khi 
không khoan nhượng giữa một bên là nhu câu đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh tế với một 
bên là sự bảo tồn môi trường thiên nhiên và văn hóa - 
xã hội. Ta hãy lấy một ví dụ : vấn đề được đặt ra Ở 
một vùng quê “sơn thủy hữu tình” nhưng còn nghèo 
là “chọn phương án xây một nhà máy xi măng để thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển cơ sở hạ tầng và 
tạo công ăn việc làm hay chọn phương án đầu tư phát 
triển kinh tế du lịch và bảo tôn danh lam thắng 
cảnh ?°. Kết quả là phương án xây nhà máy xi măng 
đã thấng. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên, môi trường và những đi tích văn 
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hóa trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 
trong cơ chế thị trường, là vô cùng khó khăn và phức 
tạp. Ở đây nhiêu khi vật cân nằm ngay trong nhận 
thức của cả xã hội hoặc trong ý thức của chính chúng 
ta. Cho nên, các nhà khoa học tự nhiên và công nghệ 
cũng như khoa học xã hội phải cộng đông trách 
nhiệm đi đâu trong sự nghiệp phát triển bền vững 
đất nước. 

Ngày nay, khi vạch kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội ở trung ương cũng như địa phương, vì sự phát 
triển bền vững, các ngành công nghệ xanh và công 
nghệ sạch (hay còn gọi là công nghệ môi trường) 
ngày càng được sự quan tâm của mọi ngành và mọi 
người. Mặc dù vậy, việc đầu tư cũng như đào tạo, 
nâng cao trình độ kiến thức cán bộ vê các ngành của 
công nghệ môi trường vẫn cần có được một vị trí 
thích đáng hơn trong chiến lược bảo vệ môi trường. 
Chúng ta tin rằng nguyên lý phát triển bền vững đang 
và sẽ trở thành một nền tảng quan trọng trọng 
phương pháp luận của mọi hoạt động bảo vệ môi 
(rường ở nước ta. 

Trong thực tiễn, ngoài hai nguyên lý cơ bản là 
“nguyên lý phòng ngừa” và “nguyên lý phát triển bền 
vững”, người ta còn đưa ra nhiễu nguyên lý (hay 
nguyên tấc) bổ sung khác nhằm chỉ dẫn cho hoạt 
động bảo vệ môi trường một cách trực tiếp hơn. Có 
thể kể ra đây một số nguyên lý như : nguyên lý “phân 
tích theo chu kỳ sống” (life cycle analysis), nội dung 
là : một biện pháp chống ô nhiễm môi trường dạng 
này không được sinh ra ô nhiễm môi trường ở dạng 
khác. Hoặc nguyên lý “các mục tiêu chất lượng của 
môi trường” (environmental quality objectives) chỉ ra 
cho ta những mục tiêu định lượng của môi trường. Ví 
dụ, từ nay đến năm 2005 giảm 80% lượng khí thải 
các-bon-nic tại các nước công nghiệp phát triển. Theo 
nguyên lý “mục tiêu chất lượng môi trường”, các nhà 
hoạch định chính sách phát triển của một nước cần 
đưa ra những mục tiêu định lượng cụ thể về môi 
trường mà nước đó cần phấn đấu đạt được trong một 
thời hạn định trước. Một nguyên lý khác là nguyên lý 
“giám định môi trường” (hay “kiểm toán môi 
trường”) (eco-auditinp). Theo nguyên lý này, mọi cơ 
sở kinh tế (tất nhiên có sự phân loại) cần được đánh 
giá một cách khách quan, có hệ thống và định kỳ bằng 
văn bản (được mẫu hóa) về tác động môi trườn 
của nó. 
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Số nguyên lý, nguyên tắc này rất nhiễu, ta không 
thể và không cân kể hết ra ở đây. Điều cân rút ra là, 
một phương pháp luận đúng đắn đòi hồi chúng ta phải 
nghiên cứu để hiểu rõ nội dung của các nguyên lý 
(hay nguyên tắc) đang được vận dụng trên thế giới, 
đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn với thực tiễn nước ta, 
nhằm biến chúng thành các biện pháp, chính sách, 
luật pháp của Nhà nước đối với việc bảo vệ 
môi trường. 

Khi bàn về các phương pháp tiếp cận người ta 
thường nói tới phương pháp hệ thống và phương pháp 
lôpíc biện chứng. 

Phương pháp tiếp cận hệ thống là phương pháp cơ 
bán khi hoạch định chính sách và chiến lược bảo vệ 
môi trường, chiến lược xây dựng và phát triển các tổ 
chức bảo vệ môi trường. 

Trên quan điểm hệ thống, để sự nghiệp bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững thắng lợi, chúng ta phải 
giải quyết tốt đồng thời 3 nhóm vấn để lớn, đan kết, 
bổ sung cho nhau. 

l1 ~ Xây đựng và hoàn thiện hệ thống văn bán đầy 
đủ và đồng bộ, bao gồm : luật pháp ; các văn bản dưới 
luật ; các tiêu chuẩn vê môi trường ; chính sách và 
chiến lược bảo vệ môi trường trong đó xác định rõ 
mục tiêu, bước đi, các biện pháp và giải pháp 
thích hợp. 

2 - Xáy địmg và hoàn thiện hệ thống tổ chức đồng 
bộ và có năng lực, bao gồm : các cơ quan quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường, các tổ chức chuyên môn 
bảo vệ môi trườns, trong đó nhấn mạnh đến việc đào 
tạo cán bộ và áp dụng trang thiết bị, phương pháp 
hiện đại. 

3 - Xáy dựng phong trào “Mọi người, mọi nhà 
tham gia bảo vệ môi trường ” dựa trên việc nâng cao 
mức sống đi đôi với nâng cao văn hóa và dân trí, 
trong đó có việc đưa kiến thức về bảo vệ môi trường 
vào chương trình piáo đục ở tất cả các cấp. 

Luật Bảo vệ môi trường đầu tiên ở nước ta đã 
được Quốc hội thông qua ngày 27-12-1993 và có hiệu 
lực từ ngày 1-1-1994. Việc ra đời văn bản pháp luật 
hàng đầu này đánh dấu một bước quan trọng trong 
tiến trình xây dựng cơ sở pháp lý cho sự nghiệp bảo 
vệ môi trường và phát triển bên vững ở nước ta. Với 
mục tiêu xây dựng một hệ thống đồng bộ luật và các 
văn bản pháp quy liên quan đến bảo vệ môi trường, 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã có kế 
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hoạch điều chỉnh, hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường 
(có ý kiến là nên bổ sung một chương riêng về các tổ 
chức bảo vệ môi trường ?) và tiếp tục nghiên cứu ban 
hành các văn bản dưới luật khác (ví dụ như Nghị định 
số 175/CP của Chính phủ đã ban hành về hướng dẫn 
thi hành Luật Bảo vệ môi trường hay Thông tư số 
715/MTE do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường ký đã hướng dẫn thực hiện và đánh giá 
các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các 
dự án đầu tư của nước ngoài). Công việc soạn luật, 
các văn bản pháp quy và tiêu chuẩn là một nhiệm vụ 
quan trọng của các cơ quan nhà nước về quản lý môi 
trường, một công việc đây trách nhiệm của những 
chuyên gia có hiểu biết rộng vê luật pháp quốc tế 
cũng như thực tiễn bảo vệ môi trường ở nước ta và thế 
giới, nhầm bảo đảm được tính hệ thống, đồng bộ, đặc 
biệt phải phù hợp, bao hàm những điều trong các 
công ước, các hiệp định với quốc tế mà nước 
tham gia. 

Phương pháp hệ thống còn soi sáng cho việc vạch 
chiến lược phát triển các tổ chức bảo vệ môi trường. 
Nếu ta nhìn toàn bộ môi trường trên trái đất như một 
tổng thể, thì có thể ví môi trường như một “cơ thể 
sống”. Tất nhiên với một điểm khác biệt cơ bản là cơ 
thể sống khi bị bệnh biết kêu đau, hay cơn người biết 
chỉ ra chỗ mình đau, còn môi trường thì đù bị “bệnh” 
hay “đau” cũng không biết nói ra, cho đến khi bị đau 
nặng quá thì phải “quần mình” mà thôi. Và đợi cho 
đến lúc nó “quằn mình” thì loài người - những sinh 
vật bé nhỏ “ký sinh” trên môi trường mới biết giá phải 
trả cho việc bóc lột, lạm dụng môi trường quá đáng là 
đắt như thế nào ! Vậy chúng ta phải nhìn nhận h 
thống các tổ chức báo vệ môi trường như một hệ 
thống tổ chức của ngành y tế có chức năng vừa khám 
và vừa chữa cho một “người bệnh lớn ` — môi trường. 

Theo cách nhìn đó, chúng ta cần xây dựng các tổ 
chức bảo vệ môi trường có tính chất “đa khoa” mạnh, 


như các phòng thí nghiệm chuẩn (Establish Standard. 


Loboratories) về môi trường, hay các trung tâm môi 
trường (đa ngành) tại các trường đại học, cùng với các 
tổ chức bảo vệ môi trường mang tính “đầu ngành 
chuyên khoa”, ví dụ như Hóa học môi trường, Địa lý 
và Địa chất môi trường, Công nghệ sinh học môi 
trường, Sinh thái tài nguyên môi trường, Vật lý và 
công nphệ môi trường... Cùng với việc xây dựng các 
tổ chức bảo vệ môi trường ở trung ương, Hà Nội và 
TP Hồ Chí Minh, chúng ta cần có kế hoạch đầu tư xây 
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dựng các tổ chức bảo vệ môi trường ở các địa phương 
các tỉnh, khuyến khích các tổ chức bảo vệ môi trường 
của doanh nghiệp tư nhân cũng như mọi tổ chức đoàn 
thể, xã hội mang tính phi chính phủ như các hội bảo 
vệ môi trường, hội hòa bình xanh. Điều cần chú ý ở 
đây là, ứổ chức bảo vệ môi trường cũng như một tổ 
chức y tế phải có các cán bộ được đào tạo nghiêm 
chính, có phương tiện thích hợp, với phương châm lấy 
chất lượng làm chính. 

Môi trường không phải là của riêng ai ! Không thể 
nào một số người cứ ra sức bảo vệ và giữ gìn môi 
trường chung trong lúc những người khác đứng nhìn 
thờ ơ hay cứ thản nhiên gây ô nhiễm và phá hoại môi 
trường sinh thái. Trên quy mô thế giới, nhiều hội nghị 
được tổ chức, nhiêu hiệp định được ký kết nhằm tập 
hợp rộng rãi mọi lực lượng, mọi phương tiện, hình 
thức trong một cố gắng chung nhằm bảo vệ môi 
trường có hiệu quả nhất. Chỉ khi tuyên truyền, giáo 
dục một cách rộng rãi ý thức bảo vệ môi trường trong 
mối người dân, nhất là đưa kiến thức bảo vệ môi 
trường vào chương trình giáo dục, phát động một 
phong trào rộng rãi (đi vào thực chất và chiêu sâu) ví 
dụ như “Mọi người, mọi nhà tham gia bảo vệ môi 
trường” thì mới bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp bảo 
vệ môi trường ở nước ta. Ngoài ra, phương pháp tiếp 
cận hệ thống còn yêu cầu mỗi “nhà môi trường học” 
phải có một kiến thức tổng hợp về khoa học tự nhiên, 
công nghệ, khoa học xã hội, kinh tế học, thậm chí đôi 
khi cả văn học và nghệ thuật để đấu tranh không 
khoan nhượng với các nhà sản xuất vô trách nhiệm, 
với tập quán lạc hậu hay sự nghèo đói, với tất cả 
những cái gì và những ai đang hủy hoại môi trường 
sống của chúng ta... 

Ngoài phương pháp hệ thống, phương pháp lôgíc 
biện chứng là rất quan trọng khi xem xét, giải quyết 
các vấn đề về môi trường. Khác với phương pháp hệ 
thống là cách tiếp cận tổng thể, phương pháp lôgíc 
biện chứng ở đây được hiểu như mối quan hệ qua lại, 
hài hòa giữa hai mặt của một sự vật, ví dụ như phải 
thấy được “đánh giá tác động môi trường” và “xử lý 
môi trường” là hai mặt của một vấn để bảo vệ môi 
trường. Trên cơ sở đánh giá tác động môi trường đúng 
đề đưa ra các phương án xử lý môi trường thích hợp. 
Sau khi thực hiện phương án xử lý đã định thì cần 
kiểm tra, giám định lại. 

Hoạt động bảo vệ môi trường cần được tiếp cận cả 
từ góc độ địa phương cũng như góc độ tổng thể. Cần 
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phối hợp các hoạt động bảo vệ môi trường của địa 
phương với trung ương, của các cơ quan khoa học kỹ 
thuật hay quân lý trong nước với các tổ chức tương 
ứng ở ngoài nước thông qua việc mở rộng hợp tác 
quốc tế. Thực tế thời gian qua, Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường, cơ quan quản lý bảo vệ môi 
trường cao nhất nước ta, đặc biệt quan tâm đến hợp 
tác quốc tế thông qua các tổ chức như UNEP, 
UNIDO, UNDP, WF, IUCN, IMO, GEF... như dự án 
SIDA về tăng cường năng lực của Cục môi trường 
giai đoạn 1997 - 2000 ; Dự án VCEP - Chương trình 
môi trường Việt Nam - Ca-na-đa, Chương trình ngăn 
ngừa Ôô nhiễm công nghiệp do WB tài trợ. Đây là 
những điều rất đáng được hoan nghênh. Theo cách đó 
các tổ chức bảo vệ môi trường cùng với việc đi sâu 
giải quyết các vấn đề thực tiễn đất nước, cũng cân tích 
cực, chủ động mở rộng quan hệ với các cơ quan 
chuyên môn tương ứng của nước ngoài, ví dụ như để 
án “Xây dựng năng lực quản lý môi trường ở Việt 
Nam” của hai cơ quan trong nước là Viện Địa lý 
(Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nphệ quốc 
gia) và Trường đại học Khoa học tự nhiên với một cơ 
quan của nước ngoài là Đại học Tổng hợp Tự do 
Brúc-xen (Bì) do EU bi trợ. 

Trong cách giải quyết việc gây ô nhiễm hay hủy 
hoại môi trường của các tổ chức kinh tế hay cá nhân 
cũng vậy, nhiều khi cần phối hợp một cách biện 
chứng, hài hòa giữa mệnh lệnh với kiểm soát, giữa 
thuyết phục với giám sát, giữa thưởng và phạt, giữa 
quyên lợi của cá nhân, gia đình, xã hội và đất nước. 


Các biện pháp cụ thể trong việc bảo vệ tài nguyên 


rừng là thí dụ của việc thấm nhuần phương pháp biện 
chứng nói trên. Chúng ta cần thực hiện tốt việc giao 
đất giao rừng đi đôi với việc hỗ trợ vốn cho dân trồng 
cây ở những vùng đổi trọc hay rừng ngập mặn, thực 
hiện việc khoanh vùng rừng cấm hay xây dựng thêm 
nhiêu vườn quốc gia, đồng thời kiên quyết trừng phạt 
đối với những ai phá các khu rừng nguyên sinh hay 
rừng đầu nguồn. 

Ngoài các phương pháp tiếp cận, các nguyên lý, 
nguyên tắc cần phải tuân thủ, chúng ta còn cần đưa ra 
một hệ thống các quan điểm chỉ đạo trong việc vạch 
chính sách bảo vệ môi trường hoặc trong chiến lược 
xây đựng và phát triển các tổ chức bảo vệ môi trường. 

Quan điểm thứ nhất : xác định chức năng của các 
cơ quan quản lý và chức năng của một tổ chức chuyên 
môn trong công tác bảo vệ môi trường. Ở đây, theo 
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tôi, cần có một quan điểm rõ ràng. Chúng ta có thể 
xem xét quan điểm của hai tác giả người Mỹ Đê-vít 
Ốtxbon (David Osborne) và Tết Ga-blơ 
(Ted Gaebler) khi bàn về việc tổ chức một nhà nước 
có hiệu quả : các cơ quan quản lý nhà nước cần đóng 
vai trò xúc tác “cầm lái chứ không chèo thuyền”, hay 
nói cách khác, các cơ quan quân lý có chức năng câm 
lái, còn các tổ chức chuyên môn thì có chức năng 
chèo thuyên, tuyệt đối không nên lẫn lộn vai trò của 
nhau. Tránh trường hợp các cơ quan quản lý bảo vệ 
môi trường cũng tham sia trực tiếp thực hiện các hợp 
đồng về bảo vệ môi trường, hoặc ngược lại, các tổ 
chức bảo vệ môi trường làm chức năng cảnh sát hoặc 
kiểm toán môi trường đối với các đối tượng kinh tế. 
Chỉ trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm, các cơ quan 
quản lý bảo vệ môi trường và các tổ chức chuyên môn 
bảo vệ môi trường mới có thể phối hợp hoạt động một 
cách hài hòa, nhịp nhàng như những thành viên trong 
một đội hình thống nhất trên một con tàu biển: 

Quan điểm thứ hai : xây dựng các cơ quan quản lý 
và các tổ chức chuyên môn bảo vệ môi trường thành - 
các cơ quan có thẩm quyên. Thẩm quyên ở đây cần 
được hiểu như sự kết hợp hữu cơ của hai mặt : chức 
năng được giao (hay đăng ký) với năng lực thực hiện 
(bao gồm năng lực cán bộ và quản lý, khả năng tài 
chính và thiết bị...). Ta có thể lấy đây làm một mục 
tiêu phấn đấu của chiến lược xây dựng hệ thống các 
tổ chức bảo vệ môi trường. Tất nhiên, trong hoàn cảnh 
môi trường ở nước ta mới còn sơ khai, trước mắt cần 
chú ý đến kết quả công việc và huy động rộng rãi mọi 
lực lượng bảo vệ môi trường chứ không thể chỉ ly 
hình thức đòi hỏi mỗi cơ quan phải có đủ thẩm quyên 
(hiểu theo nghĩa tuyệt đối) mới được hoạt động. 

Bảo vệ, cải tạo môi trường sống và khai thác, sử 
dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên thiên nhiên là nhiệm 
vụ hàng đầu của cả nhân loại của Đảng và Nhà nước, 
cũng như của mỗi một người dân chúng ta. Trong sự 
nghiệp đó, việc xác định một hệ thống phương pháp 
luận và quan điểm chỉ đạo đúng cho việc hoạch định 
chính sách và chiến lược bảo vệ môi trường có thể ví 
như việc quy hoạch tổng thể một thành phố trước lúc 
xây dựng. Cân quy hoạch có hệ thống và đông bộ, tức 
là quy hoạch đúng, nhưng cũng cần quy hoạch sớm. 
Nếu quy hoạch không theo kịp nhịp độ phát triển của 
cuộc sống chúng ta sẽ phải trả giá đền bù rất đất cho 
việc giải phóng mặt bằng, hay nhiêu khi đành phải 
quy hoạch đựa trên việc đã rồi. 


Thực tiên = lĩnh nghiêm 
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BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG VIỆT NAM 
TRONG TIÊN TRÌNH HỘI NHẬP QUÔC TÊ 


RONG lịch sử, việc xuất hiện ngôn ngữ là 
cuộc cách mạng truyền thông lớn đầu tiên 
| gắn liền với quá trình hình thành, phát triển 
của loài người. Cuộc cách mạng thông tin tiếp theo 
xây ra khi con người biết dùng chữ viết. Đến cuối 
thẻ kỷ XVII và trong thế kỷ XIX, công nghệ phát 
thanh và truyền thông bằng điện đã được phát minh 
và sử dụng rộng khắp. Sự ra đời của máy điện 
thoại, điện ứn... kết hợp với công nghệ vi mạch 
điện tử là tiền đề cho sự ra đời của thông tin kỹ 
thuật số vào những thập kỷ 70, 80 của thế kỷ XX. 
Đây là một sự đột phá trong công nghệ thông tin, 
khiến cho không chỉ tốc độ truyền tin tăng lên hàng 
nghìn lần mà còn đem lại chất lượng thông tin tôt 
hơn và mở ra những triển vọng đa dạng hóa dịch 
vụ thông tin. 

Đến thập ý 90, đặc biệt là trong giai đoạn 
chuyển giao thê kỷ hiện nay, nói đến thông tin và 
công nghệ thông tin, người ta thường nói tới sự kết 
hợp và hội tụ của các : công nghệ viên thông - máy 
tính - điện tử và truyền thông đại chúng. Với một 
chiếc máy tính cá nhân, nhờ sự kết hợp công nghệ 
viễn thông với tin học, con người có thê tra cứu 
thông tin cập nhật trên toàn thê giới, tiến hành các 
giao dịch thương mại, và hơn thế nữa còn có thể 
được thỏa mãn những nhu cầu cá nhân đơn giản 
như đặt mua một món hàng tận bên kia trái đất, 
xem một bộ phim mới đoạt giải Ô- -XCA, tìm kiếm 
các cơ hội về việc làm... Công nghệ viễn thông và 
tin học là chia khóa đưa loài người bước sang một 
kỷ nguyên mới : kỷ nguyên xã hội thông tin. 

1. Các tổ chức kinh tế thể giới và khu vực xác 
định vai trò của viễn thông trong tiến trình hội 
nhập 

Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO) viễn 
thông là ngành đóng vai trò kép “vừa là một ngành 


MAI LIÊM TRỰC * 


kinh tế độc lập, vừa là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho 
các hoạt động kinh tế khác”. Xuất phất † từ tâm quan 
trọng của viễn thông trong kết cầu hạ tầng của nên 
kinh tế, WTO cũng như Liên minh viễn thông. thế 
giới (TTU) đã đưa ra viễn cảnh về cơ sở hạ tầng 
thông tin toàn cầu GI I ; APEC đưa ra mô hình cơ 
sở hạ tầng thông tin khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương (API D và ASEAN ng hộ ý tưởng xây 
dựng một mạng lưới thông tin th ng nhất trong khu 
vực. Thực chất, việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông 
tin toàn cầu hay khu vực chính là việc ứng dụng 
các công nghệ, kỹ thuật thông tin tiên tiến, tốc độ 
cao theo các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất để liên 
kết cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia của Các nước 
thành một “siêu xa lộ” thông tin chung. Xét về khía 
cạnh công nghệ, không có trở ngại lớn trong việc 
phát triển cơ sở hạ tầng thông tin toàn cầu. Khó 
khăn chính lại là việc thống nhất các cơ chế, chính 
sách quản lý, quan hệ về kinh tế, chính trị, an ninh 
và chủ quyên của các quốc gia tham g1a. Đây sẽ là 
những vấn đề đang còn bàn cãi và sẽ tiếp tục được 
các tô chức kinh tê cũng như chuyên ngành về viễn 


- thông trên thế giới và trong khu vực bàn bạc để tìm 


ra được những giải pháp khả thi. 

Xét về khía cạnh thương mại, viễn thông là một 
trong những lĩnh vực sinh lợi nhiều nhất và phát 
triển rất năng động. Theo dự báo của WTO thì thị 
trường viễn thông trên toàn thế giới hiện có tổng 
giá trị 880 tỉ USD. Tuy nhiên những lợi ích mà nó 
đem lại còn to lớn hơn nhiều : Thống kê của OECD 
cho thấy thông qua các đường truyền viễn thông, 
mỗi ngày có 1000 tỉ USD bằng tiền và 250 tỉ USD 
bằng cổ phiếu được lưu chuyển thương mại trên 


* PTS, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện 
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toàn thế giới, nhưng chủ yếu là qua các mạng 
chuyên dụng như các mạng ngân hàng ; thương 
mại điện tử qua mạng thông tin công cộng như 
In-tơ-nét chỉ chiếm khoảng 500 triệu USD/ngày. 
Cũng theo dự báo của OECD, tới năm 2000, với 
những tiến bộ đạt được trong công nghệ và thương 
mại thông tin, thương mại điện tử qua In-tơ-nét sẽ 
tăng gấp 10 lần, tức là đạt 5 tỉ USD/ngày. Chính vì 
nguồn lợi khổng lồ này mà viễn thông luôn là một 
lĩnh vực “nóng”, được quan tâm hàng đầu và được 
đưa ra đàm phán hết sức chỉ tiết tại các diễn đàn và 
vòng đàm phán thương mại quốc tế và khu vực. 

Vấn đề. cạnh tranh toàn câu trong viễn thông 

Có 6 yếu tố cơ bản thúc giục chính phủ của 
nhiều nước cải cách môi trường pháp lý và mở cửa 
thị trường viễn thông. Thứ nhất, tâm quan trọng 
của cạnh tranh toàn câu đã được khẳng định nhiều 
lần. Thứ hai, các tổ chức tài chính đa phương ngày 
càng gắn các điều kiện cải cách vào các khoản viện 
trợ nước ngoài. Thứ ba, tài chính và các khoản tín 
dụng từ các nhà cung cấp và các nước đang giảm 
dần, buộc. các chính phủ quay về với vôn đầu 
tư của khối tư nhân - cả trong nước và quốc tế. 
Thứ tư, các nhà khai thác viễn thông công cộng 
truyền thống không thể thỏa mãn nhu cầu dịch vụ 
ngày càng tăng. Thứ năm, các chính phủ nhận thức 
được các cơ hội chuyển giao công nghệ do cạnh 
tranh toàn cầu đem lại. Thứ sáu, khách hàng nhận 
thức được những lợi ích của cạnh tranh cả về giá cả 
lẫn công nghệ. 

Xu hướng cạnh tranh toàn cầu trong viễn thông 
đã được khăng định trong Hiệp định về mở cửa thị 
trường viễn thông cơ bản, do 69 nước thành viên 
WTO ký ngày 15-2-1997, đánh dấu một bước 
chuyển lớn về chính sách viễn thông trên thế giới. 
Điều đó có nghĩa là chính sách thương mại hiện 
đang thúc đầy cải cách thể lệ viên thông ở nhiều 
quôc gia, cả các nước phát triển và đang phát triển. 

Nguyên tắc bình đăng, không phân biệt đối 


Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS 
và Hiệp định về mở cửa thị trường viễn thông cơ 
bản của WTO đã tạo điều kiện “cạnh tranh tích 
cực”, bao gồm các nguyên tắc về tính tường minh, 
không phân biệt và tạo môi trường viễn thông cạnh 
tranh. Trong số những nguyên tắc của GATS có 
Quy chế tối huệ quốc nhằm cắm các thành viên 
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WTO đối xử với các thành viên khác kém ưu đãi 
hơn so với bất kỳ nước nào khác. Các nguyên tắc 
khác, đã được. hầu hết các nước tham gia đàm phán 
về dịch vụ viễn thông cơ bản thông qua một. phần 
hay toàn bộ, tập trung giải quyết các vấn đề như 
bảo vệ cạnh tranh, các điều kiện và hướng dẫn kết 
nối mạng, phô cập dịch vụ, tiêu chuẩn cấp phép, 
phân bổ và sử dụng các tài nguyên quý hiếm, tính 
rõ ràng và không phân biệt. Trong trường hợp các 
thành viên WTO không tuân thủ những cam kết 
của họ, bao gồm các cam kết liên quan đến những 
nguyên tắc thể lệ này, thì đã có các thủ tục phân xử 
tranh chấp. 

2. Thời cơ của Bưu chính - Viễn thông Việt 
Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế 

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, Bưu chính - 
Viễn thông Việt Nam đang có 3 điều kiện thuận lợi 
cơ bản : 

Thứ nhất, với đường lối mở cửa và chiến lược 
đi thẳng vào hiện đại của Đảng và Nhà nước, trong 
những năm qua ngành Bưu điện đã đạt được những 
thành tựu đáng kể. Mạng bưu chính đã phát triển 
được 2815 bưu cục, cung cấp dịch vụ thư ứn, ¿=: 
hành báo chí, dịch vụ bưu kiện, chuyển tiền... 
tận các vùng xa xôi hẻo lánh trên mọi miễn của Tổ 
quốc. Mạng viễn thông đã cơ bản được số hóa, tạo 
bước phát triển nhảy vọt cả về số lượng và chất 
lượng. Tuyến thông tin đường trục Bắc - Nam được 
xây dựng hiện đại với nhiều phương thức : vi ba 
băng rộng, cáp quang 2,5 Gb/s. Các tuyến viễn 
thông quốc tế được tập trung phát triển với 3 tồn 
đài Ghêt-tơ-uây (Gateway), 8 trạm vệ tinh mặt 
thuộc hai hệ thống In-te-sắt, In-te-xpút-nhích và 
tuyến cáp quang biển T-V-H (Việt Nam - Thái 
Lan - Hồng Công) có khả năng cung cấp các kênh 
liên lạc trực tiếp tới gần 40 nước và quá giang tới 
trên 200 quốc gia trên thế giới. Mật độ điện thoại 
tăng nhanh từ 0,18 máy/100 dân vào năm 1991 
(tương đương 128 000 máy) lên 2,33 máy/100 dân 
vào đầu tháng 7/1998 (tương đương 1 786 645 
máy). Người dân Việt Nam đã được hưởng thụ các 
dịch vụ cơ bản (điện thoại, FAX) và tiên tiến (di 
động, In-tơ-nét, e-mail...) ở mức trung bình so với 
các nước trên thế giới. Có thể khẳng định rằng, 
công nghệ và mạng lưới bưu chính viên thông đóng 
vai trò chủ chốt trong việc hình thành cơ sở hạ tầng 
thông tin quốc 1a, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
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phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trên 
phạm vi toàn quốc. Vì vậy, sự phát triên và hiện 
đại hóa mạng viễn thông Việt Nam trong những 
năm qua là tiên đề cho một cơ sở hạ tầng thông tin 
quốc gia hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng 
đã đề ra : “đến năm 2000 xây dựng được cơ sở hạ 
tầng truyền thông tin học quốc gia, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực kinh tế 
quốc dân, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, 
chất lượng và hiệu quả ; hình thành mạng thông tin 
quốc gia, liên kết với một số mạng thông tin 
quốc tế” (), 

Thứ hai, chính sách mở cửa của Đảng và Nhà 
nước đã tạo điều kiện cho ngành Bưu điện mở rộng 
và tăng cường hợp tác quôc tê. Sau 12 năm đôi 
mới, Bưu điện Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng 
hộ, giúp đỡ của các tô chức Bưu chính - Viễn thông 
khu vực và thế giới trong việc xây dựng chính 
sách, luật lệ và phát triển mạng lưới, phát triển 
nguồn nhân lực. Về hợp tác song phương, ngành 
Bưu điện đã có quan hệ và gây được lòng tin với 
hầu hết Bộ Bưu điện các nước, các hãng Bưu 
chính - Viễn thông lớn trên thế giới, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư và công nghệ 
hiện đại để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin. Kê từ 
khi Việt Nam là thành viên chính thức của ASEAN 
vào tháng 7-1995, ngành Bưu điện đã tích cực 
tham gia các vòng đàm phán về hợp tác dịch vụ 
của ASEAN và đã có một số cam kết về mở cửa thị 
trường dịch vụ viễn thông. Có thể nói, chương 
trình hợp tác về dịch vụ viễn thông ASEAN đã tạo 
điều kiện cho Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng hơn 
trong việc cạnh tranh cung cấp dịch vụ viễn thông 
và tham gia các vòng đàm phán về mở cửa thị 
trường dịch vụ viễn thông khi gia nhập APEC và 
WTO. 

Thứ ba, việc tách chức năng quản lý nhà nước 
ra khỏi chức năng sản xuất kinh doanh vào năm 
1993 và mạnh mẽ hơn vào năm 1995 là bước chuẩn 
bị tích cực cho quá trình mở cửa thị trường viễn 
thông Việt Nam. Ngoài nhà khai thác chủ đạo là 
Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, 
Tổng cục Bưu điện đã cấp phép cho hai nhà khai 
thác mới là Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính - 
Viễn thông Sài Gòn, Công ty Điện tử - Viễn thông 
quân đội và một số nhà khai thác In-tơ-nét. Đây có 
thể coi là bước tập dượt quan trọng cho các doanh 
nghiệp khai thác Bưu chính - Viễn thông trong 


nước trước khi bước vào cạnh tranh quốc tế. Hơn 
nữa, đây cũng là một bước đi hợp lý trong quá trình 
cổ phần hóa thị trường viễn thông nhằm phát huy 
tối đa nội lực của Việt Nam trong việc phát triển cơ 
sở hạ tầng thông tin quốc gia. 

3. Những thách thức và các vấn đề chuẩn bị 
cho hội nhập 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, 
ngành Bưu điện cũng gặp không ít thách thức. 

Thứ nhất, những kết quả mà WTO đạt được 
trong thời gian qua về tự do hóa viễn thông sẽ làm 
thay đổi cơ bản thị trường viễn thông quốc tế, tác 
động mạnh đến các quốc gia trên thế giới kể cả các 
nước không phải là thành viên WTO. Hiện tại, Việt 
Nam đã trở thành thành viên chính thức 
của ASEAN, sẽ là thành viên của APEC vào tháng 
11-1998 và đang bắt đầu đàm phán để gia nhập 
WTO. Do vậy các chính sách, quy định và xu thế 
phát triển tạo ra dưới tác động của các tổ chức trên 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến viễn thông Việt Nam. 
Mặc dù đã có những bước phát triển vượt bậc 
nhưng các doanh nghiệp khai thác của Việt Nam 
chưa đủ sức cạnh tranh với các công ty nước ngoài. 
Nếu cho phép các công ty nước ngoài cạnh tranh 
trên thị trường viễn thông Việt Nam, họ sẽ nhanh 
chóng chiếm lĩnh thị trường. Vì vậy, ngay từ bây 
giờ chúng ta phải xem xét, xây dựng những cơ chế 
phù hợp thúc đấy các doanh nghiệp Bưu chính - 
Viễn thông trong nước chuẩn bị khả năng cạnh 
tranh trên thị trường viễn thông Việt Nam và bước 
ra cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây quả là 
một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng xây 
dựng và công bố lộ trình mở cửa thị trường dịch 
vụ viễn thông. Hiện tại, Tổng cục Bưu điện đang 
xúc tiến xây dựng và chuẩn bị báo cáo Chính phủ 
lộ trình hội nhập các tổ chức kinh tế thế giới và khu 
vực của Viễn thông Việt Nam với quan điểm chủ 
đạo như sau : Việc mở cửa, cho phép cạnh tranh 
cần tiến hành khẩn trương, nhưng có bước đi vững 
chắc, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. 
Cần thúc đẩy cạnh tranh cung cấp dịch vụ Bưu 
chính - Viễn thông trong nước trước khi cho phép 


(1). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 188-189 


Á] 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm SỐ 16 (8-1998) 


cạnh tranh quốc tế tế. Ban đầu khuyến khích cạnh 
tranh cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng sau đó cho 
phép cạnh tranh cung, cấp dịch vụ cơ bản. Ưu tiên 
các thành phần kinh tế trong nước tham gia sở hữu 
các doanh nghiệp nhà nước trước khi cho phép 
nước ngoài tham g1a. 

Thứ hai, có thể nói rằng hệ thống luật lệ của 
Việt Nam nói chung và các văn bản pháp quy của 
ngành Bưu điện nói riêng còn thiếu, chưa đồng bộ 
và thống nhất. Cho đến nay, Luật Bưu chính - Viễn 
thông vẫn chưa ra đời để tạo khuôn khổ pháp lý 
vững chắc cho sự phát triển Bưu chính - Viễn 
thông. Đây là trở ngại lớn đối với các doanh nghiệp 
Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trong việc đây 
mạnh sản xuất kinh doanh. Việc duy trì sở hữu nhà 
nước trong các doanh nghiệp Bưu chính - Viên 
thông. và các hình thức đầu tư trực tiếp, nước ngoài 
bao gồm liên doanh trong sản xuất thiết bị và hợp 
đồng hợp tác kinh doanh (BCC) trong khai thác 
mạng lưới Bưu chính - Viễn thông thời gian qua đã 
phát huy tốt, vừa đạt mục đích thu hút vốn đầu tư 
vừa bảo đảm chủ quyền khai thác mạng lưới. Tuy 
nhiên, Bưu điện là một ngành mà cơ sở hạ tầng đòi 
hỏi vốn đầu tư cơ bản rất cao, nên những khó khăn 
về tài chính là không thể tránh khỏi. Vấn đề đặt ra 
là trong tiến trình hội nhập quốc tế, việc cổ phần 
hóa và các hình thức đầu tư nước ngoài khác (BOT, 
BT...) sẽ có vai trò như thế nào đối với Sự phát triển 
Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và kế hoạch á âp 
dụng cụ thể chúng sẽ ra sao. Hơn nữa, một trong 
những điều kiện gia nhập các tổ chức kinh tế thế 
giới và khu vực là phải công khai hóa luật lệ, chính 
sách trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử. 
Điều đó đặt ra một nhiệm vụ hết sức nặng nề cho 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 
(bao gồm cả Tổng cục Bưu điện) là phải nhanh 
chóng xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật lệ, văn 
bản pháp quy cân thiết. 

Thứ ba, ngoài những thách thức kể trên, những 
khó khăn về nguồn nhân lực cũng rất đáng quan 
tâm do Bưu điện là một ngành sử dụng công nghệ 
cao đòi hỏi con người có trình độ tương ứng. Mặc 
đù, trong quá trình đối mới, trình độ cán bộ, công 
nhân viên trong toàn ngành đã được nâng lên, làm 
chủ được công nghệ, thiết bị, đủ sức vận hành khai 
thác mạng lưới Bưu chính - Viễn thông hiện đại. 
Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ có 
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trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là các chuyên 
gia đầu đàn còn mỏng so với tốc độ và yêu cầu 
phát triển của ngành. Khi hội nhập quốc tế, không 
chỉ cần những cán bộ có trình độ kỹ thuật cao mà 
còn rất cần những cán bộ có trình độ quản lý, kinh 
tế, pháp luật và thông thạo ngoại ngữ có khả năng 
bảo vệ chủ quyền và lợi ích của quốc ga, của 
ngành. Hơn nữa, nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực Viễn thông - Điện tử - Tin học cho Việt 
Nam nói chung và ngành Bưu điện nói riêng vượt 
quá so với khả năng hạn chế của các trường, trung 
tâm đào tạo trong nước. Những yếu tố đó đòi hỏi 
ngành trong thời gian tới phải có những kế hoạch 
tổng thể và phù hợp về quản lý và phát triển nguồn 
nhân lực. 

Xu hướng hội tụ công nghệ Viễn thông - Tin 
học - Truyền thông đại chúng đem lại cho con 
người nhiều dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu thông 
tin đa dạng, phong phú của xã hội thông tin nhưng 
cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, mang tính toàn cầu 
cho cơ quan quản lý nhà nước của môi quốc gia : 
tương thích hóa mạng và dịch vụ, an toàn thông tin, 
bảo đảm quyền truy nhập thông tin bình đẳng, SỞ 
hữu trí tuệ... Xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa 
các hoạt động kinh tế đang gây sức ép mạnh mẽ 
đối với chính phủ các nước trong việc mở cửa thị 
trường thương mại, dịch vụ nói chung và thị trường 
viễn thông nói riêng. Đây là thời cơ có tính lịch sử 
cho Việt Nam hòa nhập với cộng đồng thế giới và 
ngành Bưu điện nước ta tiếp tục hiện đại hóa mạng 
lưới Bưu chính - Viễn thông. Mặt khác, đây cũng 
là thách thức rất lớn, đòi hỏi Việt Nam phải có 
bước chuẩn bị tích cực để có thể bảo đảm sự tôn tại 
thị trường Bưu chính - Viễn thông trong nước và 
vươn ra cạnh tranh quốc tế. Trước mắt, Tổng cục 
Bưu điện sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất với 
Chính phủ phương án về đổi mới tổ chức ngành, 
trong đó có cả các chương trình cổ phần hóa các 
doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, các biện 
pháp phát huy nội lực và phát huy hiệu quả hợp tác 
quốc tế mà ngành đã đạt được, đồng thời Xây dựng 
lộ trình tham gia các tổ chức kinh tế thế giới và khu 
vực, cũng như có những bước đi cụ thể. Được Đảng 
và Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện 
thuận lợi, ngành Bưu điện sẽ cố gắng hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của 
công cuộc đổi mới. 
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PETEC - 17 NĂM PHẤN ĐẤU 
KHĂNG ĐỊNH VAI TRÒ . 
DOANH NGHIỆP NHÀ NUÚC 


HOÀNG MẠNH PHIÊT - TRỊNH GIA BAN 


UỘC đổi mới từ cơ chế quản lý tập trung, bao 
| | cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh, phân 

quyển cho cơ sở là một cuộc thử thách đầy 
gian nan đối với các doanh nghiệp nhà nước nói chưng 
và với Công ty thương mại kỹ thuật và đâu tư (PETEC) 
nói riêng. Bước vào cuộc thử thách này, không kể một 
số khá lớn doanh nghiệp đã bị xóa sổ hoặc thay hình 
đổi dạng, trong tổng số doanh nghiệp đã và đang hoạt 
động từ ngày tiến hành cuộc đổi mới nên kinh tế đến 
nay, chỉ 1/3 hoạt động có hiệu quả ; còn lại 2/3 thì 
hoặc là hoạt động chỉ tạo ra sản phẩm đủ bù vào chỉ 
phí sản xuất mà thôi, hoặc là thua lỗ, ăn cả vào vốn. 

__ Vượt lên hẳn tình trạng ậm ạch của 2/3 tổng số 
doanh nghiệp nêu trên, PETEC còn có thể xếp vào một 
trơng số các công ty hàng đầu làm ăn có hiệu quả của 
doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường. 

Được thành lập từ tháng 10-1981 với tên gọi là 
Công ty nhập khẩu thiết bị kỹ thuật dâu khí 
(PETECHM) sau đó đổi tên là Công ty xuất nhập 
khẩu dâu khí, và đến tháng 10-1994 mang tên mới - 
Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư. 

Lúc mới thành lập, Công ty vỏn vẹn có một vài cán 
bộ chủ chốt, không có trụ sở và không có một phương 
tiện làm việc. Nhiệm vụ của Công ty được giao là nhập 
khẩu ủy thác thiết bị kỹ thuật, máy móc, vật tư và xuất 
khẩu ủy thác dâu thô cho Xí nghiệp liên doanh dầu khí 
Việt - Xô. Không chịu bó tay, cán bộ nhân viên của 
Công ty đã khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo 
để gây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, hoàn thành nhiệm 
vụ. Do tình hình thay đổi, đến tháng 9-1994 theo 
Quyết định của Chính phủ, Công ty PETECHIM đã 
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bàn giao toàn bộ chức năng nhập 
khẩu ủy thác thiết bị dầu khí và xuất 
khẩu ủy thác dầu thô cùng với cả đội 
ngũ cán bộ nghiệp vụ kỹ sư, làm 
công tác xuất nhập khẩu dâu khí và 
cả tên gọi của đơn vị cho Tổng Công 
ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (Việt 
Nam Petro). 

Công ty thương mại kỹ thuật và 
đầu tư PETEC được giao chức năng 
và nhiệm vụ mới : nhập khẩu và 
cung ứng xăng dâu, thiết bị máy móc 
và nguyên vật liệu khác ; xuất khẩu bao gồm cả nhiệm 
vụ thu mua và chế biến các hàng nông sản như gạo, cà 
phê và các sản phẩm khác..., liên doanh, liên kết với - 
các đơn vị trong và ngoài nước. 

Ra đời trong một giai đoạn đây biến động của 
thương trường quốc tế, 17 năm qua, Công ty đã phấn 
đấu gian khổ tự khẳng định mình vươn lên trơng cơ 
chế thị trường. 

Những năm 1991-1992 khi Liên Xô tan rã, việc 
cung ứng toàn bộ xăng dâu cho nên kinh tế quốc dân 
và tiêu dùng ở nước ta gặp khó khăn lớn. Trước tình 
hình đó, Công ty đã chủ động kiến nghị Nhà nước 
nhập xăng dầu từ các nước khác và dân dần chuyển 
hoạt động nhập khẩu và kinh doanh xăng dâu theo cơ 
chế thị trường, ổn định giá cả và góp phân bảo đảm 
cung cấp xăng dầu cho sản xuất và sinh hoạt của xã hội 
kể cả khi xảy ra chiến tranh vùng Vịnh. Được Nhà 
nước chấp thuận phương án đó, tình hình cung ứng 
xăng dâu ở Việt Nam dân dân trở lại bình thường. 

Mặc dâu có biến động lớn trong khâu tổ chức kinh 
dơanh và cán bộ do đổi mới chức năng, nhiệm vụ, 
Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư đã bằng mọi 
cách thích ứng với cơ chế mới và tạo đà phát triển ở 
tâm cao hơn. Công ty đã hình thành một màng lưới 
cung ứng xăng dâu tại các tỉnh từ Nam ra Bắc, lập các 
chỉ nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha 
Trang, Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ ; lập Xí nghiệp. 
xăng dầu Cái Lái, xây dựng các hệ thống cảng và kho 
dầu tại TP Hồ Chí Minh , kho dầu Đà Nẵng, kho cảng 
xăng đầu An Hải (Hải Phòng) duy trì việc tái xuất 
xăng dầu sang Cam-pu-chỉa. 
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Ngoài kinh doanh xăng dâu, Công ty còn xuất khẩu 
cà phê (năm 1997 đã xuất hơn 11 000 tấn), tổ chức xí 
nghiệp thu mua chế biến pạo tại Thốt Nốt (Long An) 
đầu tư vốn vào ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hành 
khách, liên kết kinh tế với ngành dâu tầm, đồng thời 
mg vốn nhập khẩu ủy thác bông cho các nhà máy dệt, 
nhập khẩu một số máy móc, thiết bị và phụ tùng cho 
các ngành khác. 

Do sự nỗ lực của toàn thể CBCNV và toàn đảng 
bộ, những năm qua hoạt động kinh doanh của Công ty 
đã đạt được những thành tựu đáng kể. Bảng thống kê 
dưới đãy cho ta thấy một phần của kết quả đó. (Không 
tính tiên đầu thô đã nộp ngân sách) 


Đơn vị tính : triệu đẳng 


“>> « 


1 570 733 
1 527 94A 
1 134 20 
1 589 685 
2544531 
3 101 588 
3 290 539 


* Chưa phân bổ quỹ phúc lợi và khen thưởng. 


Do kinh doanh có lãi, đời sống CBCNV ngày 
càng được cải thiện, việc làm ổn định, thu nhập bình 
quân đâu người hằng năm tăng. Nếu 1991 
đạt 606 000đ/ngườitháng thì năm 1996 đạt 
l5 triệu đồổng/ngườitháng năm 1997 đạt 
1,7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, đời sống tỉnh 
thân cũng ngày càng được đây đủ hơn ; hằng năm 
Công ty tổ chức cho hàng trăm lượt người tham quan, 
nghỉ mát, nghỉ phép, làm cho mọi người yên tâm, gắn 
bó với Công ty. 

Từ năm 1992 đến nay do những thành tích đã đạt 
được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nên 
PETEC đã được Chính phủ và Bộ Thương mại tặng 
nhiều bằng khen, thư khen ; năm 1996 Chính phủ đã 
tặng cờ thưởng luân lưu dẫn đầu thi đua ngành Thương 
mại, và ngày 21-6-1997 Chủ tịch nước CHXHCN Việt 
Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng hai. 

Qua gần 20 năm vượt gian khó để tổn tại và phát 
triển, Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư rút ra 
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được những bài học kinh nghiệm cho mình, và có thể 
góp phần vào quá trình đổi mới và phát triển các doanh 
nghiệp nhà nước nói chung : 

Thứ nhất, sự tôn tại và phát triển của Công ty 
thương mại kỹ thuật và đâu tư gắn chặt với vai trò lãnh 
đạo của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt từ sau khi thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII). 

Từ con số 3 đảng viên lúc mới thành lập, nay Công 
ty đã có 54 đảng viên (đầu năm 1998). Hoạt động 
trơng cơ chế thị trường đòi hỏi phải năng động, linh 
hoạt nhưng bảo đảm các nguyên tắc quản lý kinh tế 
nên PETEC đã không ngừng chăm lo nâng cao trình độ 
mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Công ty để 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới. 
Hiện có 27 đảng viên tốt nghiệp cấp II, 41% tốt 
nghiệp đại học, l đông chí phó tiến sĩ ; về lý luận 
chính trị có 66% đạt trình độ trung cấp, 2 đồng chí có 
trình độ cao cấp, tất cả các đông chí giám đốc, phó 
giám đốc công ty, giám đốc các xí nghiệp thành viên, 
chỉ nhánh công ty đều là đảng viên. 

Đảng bộ Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư 
gôm 5 chỉ bộ được hình thành theo tổ chức sản xuất - 
kinh doanh và quản lý, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng 
có mặt trên khắp các lĩnh vực hoạt động. 

Đảng bộ, đảng ủy xác định điều quan trọng bậc 
nhất là lãnh đạo hoạt động kinh đoanh có hiệu quả bao 
gồm việc vạch ra phương hướng và tổ chức thực hiện 
việc kinh doanh ; kiểm tra giám sát khâu tài chính kế 
toán, công tác đào tạo, bôi dưỡng, sắp xếp, bố trí đê bạt 
và quản lý cán bộ ; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 
của đảng bộ, xây dựng các tổ chức quần chứng, chăm 
lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV. 

Thứ hai, vấn đề có ý nghĩa quyết định sự sống cờn 
và phát triển của Công ty thương mại kỹ thuật và đầu 
tư là hiệu quả của sản xuất - kinh doanh, do vậy trong 
hoạt động của mình, giám đốc và đảng ủy Công ty hết 
sức quan tâm đến công tác quản lý, không một ngày 
lơi lỏng. 

Giám đốc chỉ đạo tất cả mọi công việc kinh doanh 
trong neày. Tùy mặt hàng sản xuất kinh doanh mà các 
xí nghiệp, chỉ nhánh phải cập nhật báo cáo trực tiếp 
cho phòng, ban quản lý và các phó giám đốc phụ trách 
nắm ; những việc lớn có liên quan đến tài chính thì báo 
cáo cho giám đốc và phòng tài chính kế toán biết kịp 
thời giải quyết. 
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Yhưre tiễn - Ninh nghiệm 


Các đợt thu mua lúa, gạo hoặc cà phê trong vụ 
mùa, các xí nghiệp, chỉ nhánh đều báo cáo hằng ngày 
theo biểu mẫu đã quy định trong đó ghi rõ số lượng, 
chất lượng, đơn giá, trị giá từng lô hàng, từng trạm thu 
mua, nhập kho... 

Qua phân tích các hoạt động về quản lý ở PETEC 
chúng ta thấy, chỉ riêng việc duy trì nghiêm ngặt chế 
độ cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình 
thu chỉ tài chính trơng toàn Công ty, cũng là một kinh 
nghiệm tốt và đáng nhân rộng trơng công tác quản lý 
kinh tế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhà nước. 

Thứ ba, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
PETEC đặt trọng tâm vào việc bảo toàn và phát triển 
vốn, coi đây là yếu tố quan trọng số một để phát triển 
đơn vị, trên thực tế nhiệm vụ này đã đạt được thành 
tích đáng kể. Nếu ngày 1-1-1991, Nhà nước giao Công 
ty số vốn 43,676 tỉ đông thì cuối năm đã đạt 73,389 tỉ 
đông (VN) và đến hết năm 1997 số vốn Công ty đã lên 
tới 349,563 tỉ đồng, tăng gân 8 lần so với vốn giao 
ban đầu. 

PETEC là một doanh nghiệp thực hiện nghiêm 
ngặt chế độ báo cáo hằng ngày để giám đốc nắm vững 
tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt về vốn, vay - 
trả nợ, tình hình thanh toán từng ngày của các đơn vị 
trơng toàn Công ty. Hằng tháng các xí nghiệp và chỉ 
nhánh lập bảng cân đối tài sản của đơn vị nộp phòng 
kế toán trước 5 ngày, phòng kế toán công ty hoàn 
thành bảng cân đối tài sản trước ngày 10, báo cáo giám 
đốc, các phó giám đốc và bí thư đảng ủy. Qua buổi làm 
việc này các đồng chí lãnh đạo Công ty nắm vững tình 
hình tài chính, vốn của Công ty và hoạt động của các 
xí nghiệp và chỉ nhánh. Nếu có sự cố bất thường xảy 
ra trong sản xuất kinh doanh, lãnh đạo Công ty sẽ đề 
ra biện pháp kịp thời chấn chỉnh. Từ cuối những năm 
1995 - 1996 Công ty đã thuê Công ty kiểm toán Bộ Tài 
chính hoặc Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các 
số liệu trong báo cáo tài chính của Công ty và các xí 
nghiệp, chỉ nhánh ; qua đó Công ty có điều kiện đánh 
giá một cách khách quan về công tác tài chính kế toán, 
đồng thời có biện pháp nâng cao trình độ quản lý 
nghiệp vụ của CBCNV. 

Thứ trự, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 
mình, trước hết đảng bộ, đảng ủy Công ty tập trung 
xây đựng quy chế làm việc của đảng bộ và đảng ủy, 
dựa vào nội dung Quy định 49/QĐÐTUƯ của Ban Bí thư 
TƯ Đảng khóa VII. Quy chế của đảng bộ xác định rõ 
chức năng - nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, mối quan hệ 
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giữa đẳng ủy và ban giám đốc, giữa bí thư đảng ủy và 
giám đốc, giữa bí thư các chỉ bộ và giám đốc các xí 
nÿhiệp thành viên, các chỉ nhánh của Công ty. 

Việc để ra được những quy chế hoạt động kinh 
dỏanh cho sát hợp với thực tiễn của một đơn vị đã là 
khó khăn. Nhưng cờn khó khăn hơn nhiều là ở chỗ tạo 
ra được sự nhất trí cao đối với việc thực hiện quy chế 
trơng toàn đảng bộ và toàn Công ty. Lúc đầu không ít 
trở ngại vì số khá đông còn băn khoăn, do dự. Nhưng 
giám đốc và bí thư đảng ủy đã có quyết tâm rất lớn tạo 
ra được quyết tâm chung của toàn đảng bộ và sự chỉ 
đạo sâu sát của đảng ủy, các chỉ ủy nên đã đưa dân việc 
thực hiện quy chế đi vào nên nếp. 

Lãnh đạo Công ty cũng đã thông qua những quy 
chế làm việc của các phòng, ban, xí nghiệp, chỉ 
nhánh ; phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm, 
quyển hạn rõ ràng cho từng cán bộ nhân viên, bảo đảm 
công tác của mỗi người đạt hiệu quả nhằm nâng cao 
tính chủ động sáng tạo, hiểu biết kỹ và chịu trách 
nhiệm về công việc được giao. 

Bên cạnh việc khuyến khích, động viên nhầm phát 
huy tỉnh thân phấn đấu của mọi CBCNV, lãnh đạo 
Công ty rất chú trợng công tác đào tạo, bôi dưỡng nâng 
cao trình độ CBCNV để đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ. 
Hiện nay trong tổng số 430 CBCNV có 25% có trình 
độ trưng cấp và cao đẳng, 23% có trình độ đại học, l6 
cán bộ có trình độ trên đại học, 3 phó tiến sĩ. Giám đốc 
và các phó giám đốc đều sử dụng tốt từ 1 đến 2 ngoại 
ngữ ; nhiều cán bộ các phòng nghiệp vụ biết từ 1 đến 
2 ngoại ngữ. Tất cả cán bộ Công ty và các phòng kế 
toán ở các chỉ nhánh, xí nghiệp đều sử dụng thành thạo 
vi tính vào công việc. Từ năm 1992, Công ty đã cử cán 
bộ đi học các lớp đài hạn, ngắn hạn vẽ kế toán, ngân 
hàng... Trưởng, phó phòng kế toán của Công ty đều có 
bằng cao học kế toán ngân hàng, bằng kiểm toán và 
đại học ngoại ngữ... 

Thứ năm, là một doanh nghiệp nhà nước phải luôn 
luôn nhận thức đây đủ và ngày một vươn lên làm đứng 
vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân. Trước hết 
phải chấp hành nghiêm ngặt pháp luật và các quy định 
trơng quản lý kinh tế của Nhà nước. Hàng chục năm 
liên tục, PETEC thực hiện đầy đủ nguyên tắc về tài 
chính, kế toán ; chấp hành nghiêm chỉnh việc nộp ngân 
sách ; hằng tháng trước khi đuyệt lương cho CBCNV, 
giám đốc đều kiểm tra phòng kế toán tài chính việc 


(Xem tiếp trang 26) 
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_ Thực tiễn - Hinh nghiệm 


HỮNG năm qua công nghiệp nông thôn 
[em ở đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) có tốc độ tăng trưởng bình 
quân mỗi năm 8% (1991 - 1995), trong đó năm 
1994 có tốc độ phát triển cao nhất là 17,1%, kế 
đến năm 1995 tăng 9% và thu hút được 1% số hộ 
với khoảng 8,19% dân số trong độ tuổi lao động 
ở nông thôn tham gia (trong khi đó chỉ tiêu này 
trên toàn vùng là 9,97). Nếu tính bằng số ngày 
công thì lao động công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn nông thôn ĐBSCL cũng mới 
đạt được 10,29% tổng số ngày công đã thực hiện 
trong năm. _ 
Tuy vậy, các cơ sở CNNT ở ĐBSCL bước 
đầu đã có những phát triển gắn bó với sản xuất 
nông nghiệp và đã có tác dụng tích cực trong 
việc làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
và nông thôn. Tính chất sản xuất hàng hóa đã thể 
hiện rõ nét trong hoạt động của các cơ sở CNNT. 
Nhiều cơ sở bước đầu làm ăn có hiệu quả, sản 
phẩm được thị trường tín nhiệm, đã thâm nhập 
vào thị trường của một số nước trên thế giới. 
Hướng hoạt động chủ yếu của CNNT ở 
ĐBSCL những năm qua là đi vào chế biến lương 
thực, thực phẩm. Do đó đã nâng tỷ trọng công 
nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trong giá 
trị tổng sản lượng công nghiệp của từng địa 
phương trong vùng lên từ 40 - 60%. Đó là hướng 
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phát triển phù hợp với những tiềm năng thế 
mạnh cơ bản, lâu dài của vùng. 

Xay xát lúa gạo đã trở thành một ngành sản 
xuất phát triển rộng khắp các vùng nông thôn, và 
chiếm một tỷ trọng cao trong tổng số cơ sở sản 
xuất CNNT hiện có ở ĐBSCL. Tất cả các tỉnh 
đều có hàng ngàn cơ sở với năng lực xay xất từ 
vài triệu tấn/năm trở lên. Ví dụ, ở An Giang có 
khoảng 1 000 cơ sở có khả năng xay xát 2 triệu 
tấn lúa mỗi năm. Ở huyện Long Hồ và huyện 
Vũng Liêm (Vĩnh Long) số cơ sở xay xát lúa gạo 
cũng chiếm 56,06% và 48,7% so với tổng SỐ cơ 
sở sản xuất và chế biến trên địa bàn huyện. Đến 
năm 1997, toàn vùng có khả năng xay xát đạt 
khoảng 8 triệu tấn gạo/năm, bằng 61,5% năng 
lực xay xát cả nước, trong đó quốc doanh 2 triệu 
tấn, số còn lại là của tư nhân. 

Ngành chế biến thủy, hải sản đông lạnh hiện 
có ở ĐBSCL được phân bố ở những vùng ngoại 
ô của các trung tâm đô thị hoặc ngay tại các 


huyện ly, nơi có điều kiện giao thông thuận lợi, 


gần vùng nguyên liệu và có nguồn điện. Ở tỉnh 
Cà Mau, năm 1988 mới chỉ có 3 nhà máy chế 
biến thủy, hải sản đông lạnh với công suất nhỏ ; 
nhưng đến nay, đã có 11 nhà máy và đã nâng 
năng lực chế biến lên 20 ngàn tấn/năm. Ở An 
Giang có 2 nhà máy với công suất thực tế 14 
tấn/ngày và đã nâng sản lượng thủy sản đông 
lạnh lên 4 264 tấn/năm (trong đó 84,5% là đông 
lạnh cá ba sa nuôi lồng trên sông). Bến Tre có 4 
nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh với công 
suất 6 300 tắn/năm (trong đó có một nhà máy đủ 
điều kiện để chế biến thủy sản đông lạnh xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu). Ở Tiền Giang, 
Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An cũng đều có nhà 
máy thủy sản đông lạnh. 

Công nghiệp chế biến đường mía cũng đang 
là thế mạnh của CNNT ở ĐBSCL những năm 
qua. Tỉnh nào cũng đều có cơ sở chế biến đường. 
Đại bộ phận các cơ sở chế biến đường mía hiện 


* Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang 


_—— 


Thưc tiễn - Minh nghiệm 


nay là của tư nhân và hộ cá thể, được phân bố ở 
những nơi có nguồn nguyên liệu dôi dào, có giao 
thông thủy bộ thuận lợi. Ví dụ, ở Bến Tre có hơn 
1 380 cơ sở chế biến đường, trong đó có 912 cơ 
sở ép mía và 474 cơ sở kết tỉnh đường với công 
suất bình quân 10 tấn mía cây/ngày. Ở Long An 
ngoài nhà máy đường Hiệp Hòa của nhà nước có 
công suất 1 500 tấn mía/ngày, còn có 138 cơ sở 
ép mía và 400 cối kết tỉnh đường với công suất 
khoảng 4 000 tấn mía/ngày. Ở xã Tân Lộc, 
huyện Thốt Nốt (Cần Thơ) có 53 lò đường, 315 
cối kết tỉnh đường công suất. 5 - 6 tắn/cối, 30 lò 
nấu rượu, côn, sử dụng 1/2 số lao › động trong xã, 
sản xuất 30 000 tấn đường mỗi năm. Huyện 
Vũng Liêm (Vĩnh Long) có 39 cơ sở sản xuất 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì có. 18 cơ 
sở sản xuất đường mía, chiếm 46,15% tổng số 
Cơ SỞ. 

Sản xuất nước mắm là nghề truyền thống. Do 
sẵn có nguồn nguyên liệu và có đường giao 
thông thủy bộ thuận lợi cho việc vận chuyển 
nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, nên tất cả các 
. tỉnh đều có nhiều cơ sở chế biến nước mắm. 
Tỉnh có năng lực chế biến nước mắm lớn nhất là 
Kiên Giang, kế đến là Tiền Giang. Tính chung 
toàn vùng có thể sản xuất khoảng 50 - 60 triệu lít 
nước mắm, chiếm 30 - 35% tông lượng nước 
mắm toàn quốc. 

Những năm gần đây ngành chế biến rau quả 


đông lạnh và đóng hộp cũng được các địa. 


phương chú ý phát triển. Điểm nổi bật của các cơ 
sở chế biến rau quả hiện có là phát triển gắn liền 
với vùng nguyên liệu ; đều sản xuất nhiều loại 
mặt hàng và hướng về xuất khẩu. Ví dụ, Xí 
nghiệp liên hiệp xuất khẩu rau quả của Tiên 
Giang được xây dựng trên bờ kênh Sáng, nơi tiếp 
giáp với quốc lộ 1 thuộc xã Long Định (huyện 
Châu Thành), nguồn nguyên liệu chính lấy từ 2 
nông trường với tổng diện tích gần 2 000 ha, mỗi 
năm cung cấp gần 15 ngàn tấn khóm nguyên liệu 
cho nhà máy. Những tỉnh còn lại trong vùng như 
An Giang, Sóc Yrăng, Vĩnh Long cũng đều chú 
ý xây dựng nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu 
đi kèm với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu. 


SỐ 16 (8-1998) 


Các mặt hàng đang được các tỉnh chú ý phát 
triển gồm các sản phẩm từ nắm rơm, rau đậu, các 
loại củ và từ các loại trái cây khác. _ 

Những ngành nghề khác như ép dầu dừa, làm 
bột, làm bánh phồng tôm, bánh đa, trứng vịt 
muối, chế biến các loại mắm cá, cá khô... cũng 
đã có những phát triển nhất định. Sản xuất vật 
liệu xây dựng ; sản xuất máy móc thiết bị, công 
cụ sẵn xuất thô sơ ; sản xuất phương tiện đi lại 
và vận tải bằng đường thủy ; sản xuất đồ dùng 
trong gia đình bằng gỗ, kim loại, bằng nhựa, tre 
nứa ; sản xuất trang phục, v.v. cũng có bước phát 
triển đáng kể. 

Tất cả các thành phần kinh tế đều tham gia 
vào phát triển CNNT, nhưng lại không đồng 
đều. Kinh tê quôc doanh chủ yêu đi vào sản xuất 
hàng xuất khẩu và những mặt hàng có khả năng 
thu lợi nhuận cao như đông lạnh thủy, hải sản và 
rau quả xuất khẩu, , một số CƠ SỞ xay xát lúa gạo 


xuất khẩu. Kinh tế hợp tác chủ yếu đi vào sản 


xuất các sản phẩm thủ công truyền thống để xuất 
khẩu và tiêu thụ trong nước. Kinh tế tư nhân chủ 
yếu đi vào sản xuất những mặt hàng đang có nhụ 
cầu tiêu thụ rộng lớn trong nội địa và sản xuất 
hàng xuất khẩu dưới các hình thức doanh nghiệp 
tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Kinh 
tế cá thể và hộ gia đình, hoạt động dưới hình 
thức xí nghiệp gia đình và đi vào sản xuất các 
mặt hàng tiêu dùng tại chỗ như sản phẩm cơ khí, 
đồ dùng trong nhà, chế biến thực phẩm. 

Quy mô sản xuất rất đa dạng, phong phú, từ 
quy mô sản xuất nhỏ của hộ gia đình đến quy mô 
xí nghiệp vừa và lớn, nhưng phổ biến vẫn. là quy 
mô nhỏ. Cụ thể, đã có đến 96,5% tổng số SỐ CƠ SỞ 
CNNT có mức vốn dưới 500 triệu đồng/cơ SỞ 
(trong đó 55,4% số cơ sở có mức vốn đưới 100 
triệu đồng, 31,1% số cơ sở có mức vốn từ 100 - 
250 triệu đồng và 10,1% số cơ sở có mức vốn từ 
250 - 500 triệu đồng). Trong khi đó, chỉ có 
3,14% số cơ sở có mức vốn trên 500 triệu đồng. 
Nếu xét quy mô sản xuất của các cơ sở sản xuất 
CNNT theo thành phần kinh tế thì 92,1% số cơ 
sở của quốc doanh trên địa bàn nông thôn 
ĐBSCL có mức vốn bình quân từ 500 triệu đồng 
trở lên. Trong khi đó, số cơ sở sản xuất ngoài 
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quốc doanh có mức vốn tương đương chỉ chiếm 
4,5%/tống số. Số cơ sở sản xuất có quy mô lớn 
hiện nay chủ yếu là chế biến thủy, hải sản và rau 
quả các loại (mỗi cơ sở này thường Sử dụng 200- 
500 lao động, vào mùa vụ có thể lên đến hàng 
nghin người). 

Trình độ trang bị kỹ thuật của CNNT ở 
ĐBSCL không đồng đều, đại bộ phận còn lạc 
hậu, mức đầu tư máy móc thiết bị cho một chỗ 
làm việc thấp : dưới 10 triệu đồng chiếm 30,6% 
tông số cơ sở (trong đó, số cơ sở có mức đầu tư 
từ l triệu trở xuống chiếm 4,8% ; từ 1 - 2 triệu 
chiếm 5,4% ; từ 2 - 5 triệu chiếm 15, 6% ; từ 5 - 
10 triệu chiếm 4,8%) ; trên 10 triệu đồng chiếm 
69,4%. Tính chung trên tài sản cố định thì mức 
đầu tư bình quân chỉ đến 8,5 triệu đồng/chỗ làm 
việc. Nếu so sánh giữa mức đầu tư máy móc thiết 
bị với mức đầu tư tài sản cố định thì phần đầu tư 
cho máy mốc thiết bị chiếm một tỷ trọng khá. 
Điều này chứng tỏ CNNT ở ĐBSCL đã đạt đến 
trình độ cơ giới hóa nhất định. Tuy nhiên số máy 
móc, thiết bị hiện đại trong toàn bộ cơ sở CNNT 
hiện có còn chiếm một tỷ lệ rất thấp. Ví dụ, khi 
khảo sát thiết bị công nghệ trong toàn ngành 
công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long ta thấy tỷ trọng 
máy móc thiết bị hiện đại chỉ chiếm từ 8 - 15% 
(quốc doanh đạt 15%, công ty trách nhiệm hữu 
hạn đạt 10%, doanh nghiệp tư nhân đạt 8% tông 
số máy móc thiết bị đang sử dụng). 

Đại bộ phận máy móc thiết bị đang được sử 
dụng trong các cơ sở hiện nay là không đồng bộ. 
Các cơ sở CNNT thường kết hợp trang bị những 
máy công tác do các nhà máy trong nước sản 
xuất hoặc tự chế tạo tại địa phương với máy 
động lực nhập ngoại và cũng chỉ trang bị máy 
móc ở những khâu, những công đoạn mà lao 
động cơ bắp làm không có hiệu quả. Điều đó có 
nghĩa là các cơ sở đang tận dụng tối đa ưu thế lao 
động rẻ và dư thừa ở nông thôn để nâng cao 
nguồn thu nhập. 

Xu hướng phát triển của CNNT ở ĐBSCL 
những năm qua hướng mạnh vào thị trường, đặc 
biệt là thị trường ngoài nước. Do đó, tất cả các 
cơ sở sản xuất đều đã được trang bị những máy 
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móc, phương tiện kỹ thuật cần thiết và đang đi 
vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mức độ 
không đồng đều. 

Với trang bị kỹ thuật và công nghệ lạc hậu, 
mà các cơ sở CNNT ở ĐBSCL trụ được và có 
bước phát triển đi lên được trong môi trường 
cạnh tranh gay gắt là do các cơ sở đã lựa chọn 
phương thức tổ chức lao động cộng với kỹ thuật 
và công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất 
hiện tại ; trong đó việc lựa chọn kỹ thuật và công 
nghệ bảo đảm đạt năng suất lao động cần thiết, 
chất lượng và giá thành sản phẩm được thị 
trường chấp nhận sẽ có vai trò quyết định. 

Tuy vậy, CNNT ở ĐBSCL trong hướng phát 
triển đang gặp phải không ít khó khăn : 

l - Việc thực hiện còn mang nhiều yếu tố tự 
phát, mới tập trung mạnh vào xay xát lương 
thực, chế biến thủy sản đông lạnh, chế biến 
đường và một số ít loại rau quả đông lạnh, đóng 
hộp và đang dừng lại ở mức độ sơ chế là chủ yếu. 
Đó mới chỉ là sự phát triển bước đầu. Trên thực 
tế, còn rất nhiều loại nông sản phẩm, đặc biệt là 
các loại rau quả, các loại thịt gia súc, gia cầm 
đang cần có sự chế biến bằng công nghiệp. 
CNNT những năm tới cần phát triển mạnh hơn 
nữa lĩnh vực chế biến nông sản mới có thể đáp 
ứng được sự mong đợi từ phía những người sản 
xuất nông nghiệp. Hơn nữa, CNNT còn phải 
chuyển từ sơ chế như hiện nay sang tinh chế mới 
có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tính tự phát theo cơ chế thị trường thể hiện 
rõ ở việc, khi có một mặt hàng nào đó sản xuất 
có lãi cao, thì bất kế người có năng lực sản xuất 
kinh doanh hay không, nếu có vốn, cũng đều đô 
xô vào đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất những 
mặt hàng đó. Do vậy, có hiện tượng lúc thì nhiều 
người đổ xô vào mua máy làm tơ dừa ; lúc thì đồ 
xô làm đường mía, mua máy làm gạo xuất khẩu 
v.v.. Tình trạng này đã đẩy giá nguyên liệu lên 
cao làm cho giá thành sản phẩm vượt quá giá 
bán trên thị trường, do đó hiện tượng phá sản 
hàng loạt cũng bắt đầu xuất hiện. 

Tính tự phát của sự phát triển của CNNT ở 
ĐBSCL những năm qua còn thê hiện ở chỗ các 
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nhà đầu tư, kể cả quốc doanh thường chú trọng 
đến những mặt hàng xuất khẩu ; trong khi đó 
những mặt hàng trong nước đang có nhu cầu lớn 
như các loại nước giải khát, những mặt hàng thực 
phẩm ăn liền, nguyên liệu cho việc chế biến thức 
ăn trong các nhà hàng sang trọng, trong các loại 
thực phẩm cao cấp v.v. lại bị bỏ ngỏ. 

2 - Một vấn đề nữa là các cơ sở CNNT đã ra 
đời và phát triển một cách tự phát ngay trong 
lòng khu dân cư, đã và đang gây ra nhiều bất lợi 
cho sinh hoạt của cộng đồng. Thực tế trong 
những năm qua cho thấy : phần lớn cơ sở sản 
xuất và chế biến được xây dựng ở những nơi có 
điều kiện về cơ sở hạ tầng (như giao thông thuận 
lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu, gần nơi 
tiêu thụ sản phâm) gây ô nhiễm môi trường 
(tiếng ồn, khói bụi và các chất thải khác) ảnh 
hưởng đến đời sống của nhân dân. 

3 - Sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Hiện 
tại 49,2% số cơ sở sản xuất mới khai thác sử 
dụng được 70% công suất máy móc thiết bị 
(trong đó 5,25% số cơ sở sử dụng dưới 50% và 
44% số cơ sở sử dụng được từ 50 - 70% công 
suất). Giá trị mới do 1 lao động làm ra chỉ đạt 
6,15 triệu đồng một năm, trong khi đó ở thành 
thị là 8,63 triệu/I lao động. Như vậy, nắng suất 
lao động ở các cơ sở CNNT chỉ bằng 71,26% 
năng suất lao động ở các cơ sở công nghiệp 
thành thị và chỉ bằng 75,1% năng suất lao động 
trung bình của toàn vùng. Một đồng vốn mới 
chỉ tạo ra được 0,20 đồng lợi nhuận. Do đó, tiền 
lương bình quân của 1 lao động chỉ đạt 
355,4 nghìn đông/tháng. Số cơ sở đạt được mức 
lương bình quân từ 250 - 500 nghìn 
đồng/tháng/người chỉ chiếm 67,6% ; trong khi 
đó đối với công nghiệp thành thị là 78,0% và đối 
với toàn vùng, là 83,4%. Thực tế này khiến cho 
đại bộ phận các cơ sở CNNT ở ĐBSCL khó có 
khả năng đổi mới trang bị kỹ thuật. 

4 - Tình trạng tồn đọng sản phẩm cũng đang 
là vấn đề nổi cộm hiện nay. Hằng năm có 
47,94% số cơ sở CNNT bị tôn đọng sản phẩm, 
cao hơn mức bình quân toàn vùng là 3,4% và 
cũng cao hơn công nghiệp đô thị là 4,65%. Giá 
trị sản phẩm tôn đọng bình quân trên một cơ sở 
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là 4,01 triệu đồng. Ngành cơ khí sửa chữa là 
ngành có số cơ sở bị tồn đọng sản phẩm cao nhất 
(chiếm 60% số cơ sở), kế đến là ngành sản xuất 
vật liệu xây dựng (40%) ; ngành chế biến thực 
phẩm (36,28%) ; ngành chế biến lương thực 
(0, 3%); các ngành khác có số cơ sở bị tồn đọng 
sản phẩm là 27,5%. 

__ 5 - Toàn bộ sự phát triển CNNT những năm 
qua đang bị thả nổi. Hiện tại các tỉnh đều có quy 
hoạch tổng thể về phát triên kinh tế - xã hội nói 
chung và phát triển công nghiệp nói riêng. Tuy 
nhiên, các quy hoạch đó, mới chỉ hướng trọng 
tâm vào xây dựng một số khu công nghiệp tập 
trung để phát triển sản xuất một số mặt hàng mà 
các địa phương có lợi thế. Hiếm thấy tỉnh nào 
đưa ra được chương trình phát triển CNNT với 
những bước đi và quy hoạch cụ thể, trong khi đó 
CNNT đang là một thực thể tổn tại cần phải có 
định hướng và quy hoạch phát triển đúng đắn. 

6- Việc đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp Ú ứng 
được yêu cầu phát triển CNNT. Trong số các chủ 
cơ sở sản xuât tại nông thôn ĐBSCL được điều 
tra thì 25,9% có trình độ học vấn cấp I, 36,1% 
cấp II, 38,1% cấp II ; có 12,2% số người chủ 
chưa qua đào tạo nghề nghiệp, 73,5% tự học, tự 
rèn tay nghề, 5,4% là công nhân kỹ thuật, 5,4% 
có trình độ trung cấp và 3,4% có trình độ cao 
đẳng, đại học. Như vậy, tri thức nghề nghiệp của 
đại bộ phận những người chủ cơ sở CNNT ở 
ĐBSCL có được chỉ là những kinh nghiệm. Do 
đó, việc đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cân 
bộ quản lý và công nhân lành nghề cho các CƠ SỞ 
CNNT là vấn đề bức xúc, có M nghĩa quyết định 
đến chất lượng và hiệu quả sản xuất. 

Các giải pháp phát triển CNNT ở ĐBSCL 
trong thời gian tới cần khắc phục những khó 
khăn như đã nêu trên. Phương â án tối ưu cho vấn 
đề này là phát huy cao nhất nội lực của mỗi địa 
phương gắn với sự quan tâm giúp đỡ của các 
cấp, các ngành trên các phương diện quy hoạch 
tông thể, chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát 
triển CNNT, tổ chức quản lý đa dạng, linh hoạt, 
bảo đảm khuyến khích các thành phân kinh tế - 
tham gia phát triển CNNT ngày càng nhiều v và 
mang lại hiệu quả thiết thực.L1 


hs) 


“PHÁN NỘI LỰC” 


RONG Vật lý học, có khái 

niệm "lực" và “phản lực”. 

Trong kinh tế chính trị học 
những năm gần đây, người ta nói 
nhiều đến “phát triển" và “phản 
phát triển". “Phản” hiểu theo 
nghĩa là cái chống lại, cái ngược 
lại hay cái đối nghịch. 

Hội nghị Trung ương 4 
(khóa VIIl) nêu quan điểm ra sức 
phát huy nội lực đồng thời nân 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế để 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Nhân dân rất 
vui mừng. Nhiều người nghĩ : Tỉnh 
thần đoàn kết là một nhân tố quan 
trọng của nội lực Việt Nam. Nhờ 
phát huy được nhân tố ấy mà 
cách mạng Việt Nam luôn giảnh 
được thắng lợi. Thế nhưng hiện 
nay đó đây còn biểu hiện mất 
đoàn kết nội bộ, không ít nơi mất 
đoàn kết nghiêm trọng và trở 
thành những “phản nội lực”. 

một số cơ quan hay địa 
phương, nhìn bề ngoài thì chẳng 
có vấn đề gì, cuộc sống và công 
việc vẫn bình thường, nhưng nếu 
ở lâu, xem kỹ thì lại thấy hiện 
tượng mất đoàn kết diễn ra phức 
tạp và rất tỉnh vi. 

Những nơi ấy thường xuất 
hiện những người tụ lại với nhau 
thành nhóm, chủ yếu là hai. Họ 
lấy cơ sở đồng hương, có nơi 
phân theo ngảnh nghề hoặc là 
nhóm ủng hộ sếp A “chống lại” 
nhóm ủng hộ sếp B. Có khi ở một 
huyện, người ta chia thành nhóm 
"phía Bắc” và nhóm “phía Nam'. 
Trong xã, có nhóm “thôn Đông” 
vả nhóm “thôn Đoài”. Trong thôn, 
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có nhóm “xóm trên” và nhóm 
"xóm dướt. Còn trong xóm lại 
chia ra nhóm “ngõ trong” và “ngõ 
ngoài”. Cứ thế hai nhóm phát triển 
thành hai phái tạm gọi là “cánh ta” 
và “cánh họ” tồn tại và bảnh 
trướng theo năm tháng. Hai phái 
găng nhau đến nồi “không phút 
giây nào nguôi”, trong cuộc sống 
và cả trong công việc. Hai phái 
không chỉ tổn tại trong cơ quan 
chính quyền mà còn len lỏi cả vào 
tổ chức đảng và các đoàn thể. 

Đã đành hai phái “cánh ta” vả 
“cánh họ” có lúc cũng tạo được 
khí thế ganh đua lành mạnh. Vì 
“cánh họ” tốt thì “cánh ta” cố gắng 
tốt hơn... Nhưng tiếc thay cái tích 
cực (thi đua) thì ít, còn cái tác hại 
do nó gây nên lại nguy hiểm vả 
lớn hơn nhiều. 

Mỗi khi “cánh họ” làm được cái 
gì hoặc có “phát minh” “sáng chế” 
gỉ, “cánh ta” bể ngoải ra vẻ ủng 
hộ nhưng sau lưng thì chê bai cản 
trở, thậm chí còn dựng chuyện vu 
oan, cố phá bằng được. Ngược 
lại, khi “cánh ta” có vấn để thì 
“cánh họ” tìm cách trả thù. Và cứ 
mỗi lần như vậy, nguyên lý “hòn 
đá quảng đới, hòn chỉ quảng lạP 
được thả sức sử dụng. 

Để thực hiện ý đồ của mình, 
những “hạt nhân” của “cánh ta" 
cũng như “cánh họ” đều ra sức lôi 
kéo quần chúng xung quanh. Đôi 
khi họ tâng bốc lân nhau, hứa hẹn 
tiền đồ cho ai đó nhẹ dạ cả tin. Cứ 
thế, cứ thế tình hình nội bộ ngảy 
một xấu, công việc trong cơ quan, 
đơn vị thêm bê trẻ, tư tưởng 
hoang mang, đời sống giảm sút, 
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các tổ chức thì bị lợi dụng phục vụ 
cho mục đích của từng nhóm... 

Ở những nơi như thế nếu như 
người đứng đầu vô tư, không thiên 
vị ; biết phân biệt phải trái, trắng 
đen, để có cách giải quyết đúng 
đăn, phát huy tính tích cực, hạn 
chế cái tiêu cực của mỗi bên thì 
phong trào còn duy trì và phát 
triển, quần chúng còn hy vọng và 
tin tưởng, “phản nội lực" dần sẽ bị 
đấy lùi. 

Còn nơi nảo lãnh đạo nhẹ dạ, 
cả tin, nghiêng về một phía (mà 
hai phía đều có cả sai cả đúng), 
đặc biệt nghiêng về phía sai trái 
thì tình hình số trở nên căng 
thăng, công việc bê trê, sự nghỉ 


- hoặc, đố ky ngày một tăng, tình 


trạng buồn chán thêm nặng nẻ. 
Hậu quả là người thì xin đi cơ 
quan khác ; người thì tìm "nguồn 
an ủï" ở việc làm thêm nhằm kiếm 
"đồng ra, đồng vào” ; một số 
người khác lại chăm chú vào việc 
rình mò, nghe ngóng, theo dõi 
xem “bên kia” sắp làm gì. Rồi mọi 
thủ đoạn “xấu chơi” đua nhau thi 
thố, dẫn tới chỗ mọi người chỉ làm 
việc cầm chừng, mọi sự năng 
động, sáng tạo gần như bị thủ 
tiêu... Tóm lại nguồn “nội lực” của 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
chăng những không phát huy 
được, mà cái "phản nội lực” lại 
mạnh đến mức trở thành sự phá 
hoại không cần nổi. 

Để khắc phục tình hình trên, 
phải gạt bỏ bằng được cái “phản 
nội lực” ấy, trước hết là các vị đầu 
têu, tạo ra sự đoàn kết, thống 
nhất từ môi cơ sở, tử trong Đảng 
ra quần chúng, phát huy tỉnh thần 
làm chủ của mọi người dân và 
nêu cao tỉnh thần đầu tranh phê 
bình và tự phê bình trong đảng 
viên, cán bộ. 


* Hà Tây 
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CUỘC BẦU CỬ NGÀY 36-7, 
MỘT THẮNG LỢI MỚI CỦA 
NHÂN DÂN CAM-PU-CHIA 


trọng, chiều ngày 5-8-1998 Ủy ban bầu cử 

tốc gia Cam-pu-chia (NEC) đã chính thức 

công bố kết quả của cuộc bầu cử diễn ra tại nước này 

vào ngày 26-7. 

Theo thống kê của NEC đã có khoảng 3,3 triệu 

1, tức là không dưới 90% tổng số cử tri, tham gia 

bên cử. Trong tổng số phiếu thu được có hơn 4,9 triệu 

phiếu hợp lệ. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, trong số 

39 chính đảng tham gia tranh cử, ba đẳng : Nhân dân 

Cam-pu-chia (CPP), Bảo hoàng FUNCINPEC và 
Xam Rên-xi (SRP) đã giành được phẫn lớn số 3 phiếu, 

với tỷ lệ lần lượt là 41 . 31 1® và 14% ; số phiếu 

của các đảng còn lại đều tí rất thấp. Số ghế ở Quốc hội 

gồm 122 - nghị sĩ sẽ phân chia cho các đảng trên cơ SỞ 
tỷ lệ phiếu ở các khu vực vào cuối tháng 8, có thể là : 

CPP 64, FUNCINPEC 43 và SRP 15 (Năm 1993 : 
CPP 51, FUNCINPEC 58, còn lại là các đảng khác). 

Cuộc bầu cử được tổ chức thành công là một thắng 
lọ lớn của nhân dân Cam-pu-chia trên con đường 
phần đấu dài lâu và không ít trắc trở, khó khăn vì sự 
ổn định và một nên hòa bình bền vững cho đất nước, 
vì SỰ hòa hợp và đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là 
thắng lợi đáng khích lệ ( của những nỗ lực và sự tham 
gia tích cực của cộng đồng khu vực và quốc tế nhằm 
giải quyết xung đột, tháo gỡ các tranh chấp, góp phần 
xây dựng lại và phát triển đất nước Chùa Tháp sau 
những tháng năm dài bất ổn và bị chiến tranh tần phá, 
từng bước đưa Cam-pu-chia trở lại tham gia tiến trình 
hợp tác và hội nhập khu vực và thế gIỚI. 

Kể từ sau Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia đến 
nay, đây là lần thứ hai người dân Cam-pu-chia đi bầu 
cử Quốc hội. Nhưng khác với cuộc bâu cử được tổ 
chức tháng 5-1993, cuộc bầu cử lần này do Nhà nước 
và nhân dân Cam-pu-chia tự thực hiện. Trong cuộc 
bầu cử lần thứ nhất, Liên hợp quốc đã phải cử một đạo 
quân giữ gìn hòa bình đông tới hàng chục ngàn người 


S AU một thời gian chuẩn bị khẩn trương và thận 


đến đất nước này để trực tiếp duy trì trật tự, an toàn 
và giám sát toàn bộ tiến trình bầu cử ; chỉ phí chung 
cho cuộc. bầu cử lên tới khoảng 2 tỉ USD. Còn trong 
cuộc bầu cử diễn ra hôm 26-7 vừa qua, nhìn chung 
người ta không hề thấy cảnh đông đảo binh sĩ vũ trang 
cùng với các trang, thiết bị quân Sự hạng nặng như xe 
tăng, đại bác sẵn sàng tác chiến. Tổng số kinh phí mà 
các nước và các tổ chức quốc tế giúp cho việc tổ chức 
bầu cử lần này cũng chỉ khoảng 28 triệu USD. Và 
tham dự vào việc giảm sát bầu cử, thay chỗ các nhân 
viên quân sự của lần bầu cử 1993 là khoảng 300 quan 
sát viên đến từ nhiều nước trên thế giới, bên cạnh đó 
là mạng lưới hàng chục nghìn quan sát viên độc lập 
của các tổ chức phi ohính phủ. 

Thành công của cuộc bầu cử càng I nổi bật hơn khi 
._ nhin lại toàn bộ quá trình chuẩn bị bầu cử. Cho đến 
những tháng đầu năm 1398, tỉnh hình Cam-pu-chia 
vẫn còn rất phức tạp, triển vọng về một cuộc bầu cử 
theo đúng kỳ hạn chưa thật chắc chắn, rõ ràng - Nhữn ` 
nỗ lực từ bên ngoài nhằm tham gia giải Koap¿ vấn 
Cam-pu-chia cũng còn phân tán, khác nhau. Trong 
bối cảnh như vậy, Chính phủ Cam-pu-chia do hai 
đồng Thủ tướng Ung Huốt và Hun Xen đứng đầu vẫn 
„ vững vàng, quyết tâm thực hiện Hiến pháp và đã có 
nhiều thiện chí, cố gắng tích cực, to lớn, mang tính 
xây dựng Tất đáng ghi nhận. Đến cuối tháng 3- 1398, 
những sáng kiến của nhóm nước “bộ ba” và một số 
nước “bạn của Cam-pu-chia” đã được tham khảo, 
xem xết ; Hoàng tử N. Ra-na-rít cũng được ân xá sau 
khi đã ,D{ xét Xử. Đầu tháng 4-1998 ông Ra-na-rít 
được về nước tiếp tục tham gia chính trường. Cho đến 
khoảng đầu thángT- -1998 đã có nhiều chính khách 
khác cũng từ nước ngoài trở về, nhiều ¡ đẳng phái được 
tổ chức lại và ra hoạt động. Nhờ đó tiến trình đăng ký 
bầu cử, vận động tranh cử về cơ bản đã được giữ 
vững, và cuối củng, như đông đảo quan sát viên quốc 
tế đã nhận xét, ngày tổng tuyển cử diễn ra “khá suôn 
sẻ và êm thấm”. 


3/ 


Thế giới : Vấn đề, sự hiện SỐ 16 (8-1998) 


Một điều quan trọng đâng chú ý khác là ngay sau 
khi ngày tổng tuyển cử kết thúc, dư luận quôc tê đã 
ghi nhận kịp thời, , đầy đủ và có những đánh giá khách 
quan, xác đâng về cuộc bầu cử. Thông qua các nhóm 
quan sát viên của mình, các nước như Trung Quốc, 
Nhật Bản, Nga, Pháp, Ô-xưây-l: -a, Ca-na-đa... đều 
đánh giá cuộc bầu cử ngày 26-7 ở Cam-pu-chia là tự 
do, công bằng, trung thực và phản ánh ý ` nguyện của 
nhân dân. Trong thời gian chờ công bố kết quả kiểm 
phiếu chính thức, mặc dù ở Cam-pu-chia các nhà lãnh 
đạo một số đảng như đảng FUNCINPEC, SRP... lên 
tiếng tố cáo có “sự vi phạm” nghiêm trọng trong quá 
trình bầu cử, nhưng luông ý kiên tích cực vân là chủ 
đạo. Các Bộ trưởng thuộc Diễn đàn khu vực ASEAN 
(ARE) họp tại Ma-ni-la (Phi-líp-pin) ngày 27-7 cho 
rằng, cuộc bầu cử nầy diễn ra một cách hòa bình và 
thuận lợi. Ông Tổng thư ký Liên hợp quốc Cô-phi 
An-nan, Đoàn chủ tịch Liên hiệp châu Âu EU, các 
phái đoàn của Viện cộng hòa quốc tế (TR]) và Viện 
dân chủ quốc gia (ND) của Mỹ, cũng như nhóm 60 
quan sát viên của nước này làm việc ở Cam-pu-chia 
trong thời gian bầu cử... đều có cùng nhận định trên. 

Rõ ràng, sự tham gia đông đảo, tự giác và tích cực 
của cử tri trong cuộc bầu cử ở Cam-pu-chia vừa qua, 
không khí hòa bình của tiến trình bầu cử nói chung, 
và của ngày tổng tuyển cử nói riêng, , cũng như dư luận 
quốc tế về nó đã cho thấy một tiên bộ vượt bậc của 
Chính phủ và nhân dân _Cam-pu-chia trong những 
năm qua. Bằng lá phiếu của mình, cử trì Cam-pu-chia 
đã tỏ rõ nguyện vọng tha thiết, ý chí và quyết tâm to 
lớn để xây dựng một nền hòa bình lâu dài và bền 
vững, chấm dứt sự chia rẽ và những cuộc xung đột 
kéo dài từ nhiêu thập kỷ nay, tự mình giải quyêt các 
vấn đề của đất nước, tự nắm lấy và quyết định vận 
mệnh dân tộc. Đồng thời, với việc tổ chức thành công 
cuộc bầu cử, Chính phủ Cam-pu-chia với nòng cốt là 
CPP và một bộ phận của FUNCINPEC đã khẳng định 
khả năng của mình trong việc ồn định tình hình, khắc 
phục tranh chấp giữa các lực lượng khác nhau, bảo 
đảm quyền tự do, dân chủ cho người dân và cho các 
đảng phái theo khuôn khổ Hiến pháp. | 

Thành công của cuộc bầu cử với kết quả kiểm 
phiếu đã được chính thức công bố đã khẳng định đóng 
góp to lớn của CPP trong việc ồn định và Xây dựng 
đất nước 5 năm qua. Điều đó cũng chứng tỏ uy tín, 
sức mạnh của đảng này trong khi lại làm bộc lộ sự suy 
giảm về mọi mặt của một số đảng đối lập khác. Với 
sự tín nhiệm, ủng hộ của một bộ phận quan trọng, 
đông đảo trong nhân dân Cam-pu-chia, CPP đã tỏ rõ 
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mình là lực lượng hàng đầu, không thể thiếu được, 
bảo đảm vững chắc cho nên độc lập, tự chủ của dân 
tộc, sự phát triên của đất nước và việc cải thiện đời 
sống của người lao động. Qua thắng lợi rất có ý nghĩa 
này, CPP đã được củng cố, lớn mạnh thêm một bước 
vượt bậc, có điều kiện thuận lợi để tham gia tích cực 
và Bp phần xứng đáng vào công cuộc dựng xây đất 
nước, chân hưng dân tộc sau những di chứng của họa 
diệt chủng đo phái Khơ-me đỏ gây ra, cũng như sau 
nhiều năm bị chiến tranh và tình trạng xung đột 
tàn phá. 

Không phải ngẫu nhiên mà ngày 6-8 vừa qua, 
đảng Nhân dân Cam-pu-chia đã ra tuyên bố nêu rõ 
thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 26-7 không chỉ là 
thắng lợi của riêng CPP mà là thắng lợi của toàn thể 
dân tộc đang tiến bước trên con đường tự do dân chủ. 
Tuyên bố kêu gọi các ; đẳng đối lập tham gia chính phủ 
mới và nhấn mạnh rằng liên minh giữa các đẳng “là 
cách tốt nhất để bảo đảm sự ổn định của đất nước và 
tạo dựng lòng tin của nhân dân Cam-pu-chia đối với 
chính phú”. 

Với thắng lợi to lớn đạt được trong cuộc bầu CỬ 
vừa qua, một thời kỳ mới với những triên vọng tốt đẹp 
đang mở ra trước đất nước và nhân dân Cam-pu-chia. 
Tuy nhiên đây mới chỉ là thắng lợi bước đầu. Để tranh 
thủ được cơ hội thuận lợi này, còn ¡không li vấn đề 
phức tạp cần được tiếp tục giải quyết. Trước hết, kết 
quả cơ bản của cuộc bầu cử mà công luận rộng rãi 
trong và ngoài I nước đã ghi nhận là công bằng, tự do 
và trung thực cần phải được bảo VỆ. Những vụ kiện về 
việc tổ chức bầu cử hoặc việc kiểm phiêu cũng cần 
được giải quyết tốt ; phù hợp với nhận định khách 
quan của nhiêu quan sát viền quốc tế cho rằng : phần 
lớn những lời cáo buộc là ít có căn cứ ; và nói chung 
mọi SỰ cáo buộc đó đèn không làm thay đổi được kêt 
quả chung của cuộc bầu: cử. 

Ngoài ra, với tỷ lệ số ghế Sẻ được phân chia giữa 
các chính đảng trong Quốc hội mới, Chính phủ sẽ 
được thành lập tới ¡ đây cũng sẽ có thành phần không 
đơn giản. Trong bối cảnh đó, việc xác c lập một phương 
thức hoạt động thích hợp là hết sức cần thiết đê Chính 
phủ thực hiện được một cách có hiệu quả những 
nhiệm vụ quản lý và phát triển đất nước. 

Thời kỳ mới sau bầu cử cũng là thời kỳ đất nước 
và nhân dân Cam-pu-chia tiếp, tục và tăng cường mở 
rộng quan hệ quốc tế và khu vực. Việc gia nhập tổ 
chức ASEAN và nhận lại vị trí đã có tại Liên hợp 
quốc là những mục tiêu quan trọng và sẽ sớm được 
đặt lên bàn nghị sự. 
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Dự kiến về một chính phủ liên hiệp mới ở Cam- | kỳ mới cũng sẽ không thể tách rời sự giúp đỡ nhiệt 
pu-chia, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền tình và có trách nhiệm của các nước trong khu vực và 
hình quân đội vừa qua, Thủ tướng thứ hai HunXen trên thế giới. 
cho rằng đó sẽ là một chính phủ kinh tế. Ông nêu lên Ghi nhận và chúc mừng thắng lợi lớn bước đầu 

6 vấn đề mà chính phủ đó phải giải quyết nhằm hạn của nhân dân Cam-pu-chia trong cuộc bầu cử ngày 
chế các mặt mất cân đối hiện nay, thúc đẩy sự phát 26-7, chúng ta . mọng muốn rằng, cùng với những nỗ 
lực VƯỢt bậc của nhân dân Cam-pu-chia, sự tham gia 
triển đất nước và đào tạo con người. 

" của cộng đồng quốc tế cũng sẽ được tích cực hóa theo 
: Tất cả những mục tiêu và nhiệm vụ trên đồi hỏi sự chiều hướng góp phần xây dựng một nước Cam-pu- 
cô găng to lớn của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân chia độc lập, hòa bình, trung lập, không liên kết và 

Cam-pu-chia. Đông thời, những thành tựu trong thời phổn vinh.Q 


CÁC HÌNH THỨC VIỆN TRỢ 


các tổ chức tư nhân gửi giúp các quốc gia khác và nhân dân ở các nước đó. Mục tiêu của các khoản viện trợ 

này thường là để giúp các nước chậm phát triển chống lại đói nghèo, dịch bệnh và sự thiếu thốn tr thức. Vào 
những năm 40, viện trợ nước ngoài đã trở thành một phần quan trọng của chính sách đối ngoại đối với nhiều nước 
trên thế giới. Như vậy, kèm theo viện trợ nước ngoài là các mối quan hộ kinh tố, ngoại giao và sau nữa là cả các mối 
quan hệ chính trị ràng buộc. 

Viện trợ nước ngoài được phân định thành hai /oại : viện trợ tư nhân và viện trợ do chính phủ cấp. 

Viện trợ tư nhân là loại viện trợ được cung cấp tự nguyện bởi các tổ chức phi chính phủ (NGO), chẳng hạn Hội 
chữ thập đỏ (Red cross). Loại viện trợ này thường không lớn (mỗi lần hay mỗi đự án thường chỉ vài nghìn đến vài 
chục nghìn USD) nhưng rất nhanh nhạy và kịp thời, thủ tục tiếp nhận đơn giản. 

Viện trợ do chính phủ cung cấp thường được gọi là viện trợ chỉnh thức, hay còn gọi là viện trợ công khai. Loại 
viện trợ này thưởng khá lớn (có những chương trình, dự án lên tới hàng triệu USD, thậm chí hàng chục triệu USD), 
kèm theo những yêu cầu thủ tục tiếp nhận và giải ngân nghiêm ngặt. 

Trong viện trợ chỉnh thức người ta lại phân biệt : viện trợ song phương và viện trợ đa phương. Thông thường, 
khoảng 75% tổng số viện trợ trên thế giới được thực hiện dưới hình thức song phương, còn lại 25% được thực hiện 
dưới hình thúc đa phương. 

Viện trợ song phương là loại viện trợ chính thức do một nước này cung cấp trực tiếp cho một nước khác. Hằng 
năm, tổng số tiền viện trợ dưới hình thức song phương đạt khoảng 40 tỉ USD vào những năm 80 và lên tới khoảng 
50 tỉ USD vào những năm 90. Đặc điểm của vòn trợ song phương là gắn bó chặt chõ và trực tiếp với các mối quan 
hộ ngoại giao tay đôi. | 

Viện trợ đa phương là loại viện trợ chính thức được gửi bởi một nhóm nước thông qua Liên hợp quốc, các cơ 

quan thuộc Liên hợp quốc hay qua các tổ chức từ thiện khác. Phần lớn viện trợ đa phương là dảnh cho phát triển, hỗ 
trợ Kỹ thuật và cứu trợ thiên tai. 

Viện trợ quân sự, là sự giúp đỡ cho nhà nước hoặc tổ chức chính trị của một nước khác về mặt quân sự, được 
thực hiện bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau : cung cấp tiền, vũ khí, khí tải, đổ dùng quân sự ; cử cố vấn, 
chuyên gia quân sự ; huấn luyện, đảo tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật quân sự ; đưa lực lượng tham gia chiến đấu 
hoặc các hoạt động quân sự khác v.v... Tùy mục đích chính trị, viện trợ quân sự có thể là tiến bộ, cách mạng hay 
phản động, phản cách mạng. 

Viện trợ phát triển chính thức (ODA) là hình thức chuyển giao nguồn vốn (tiền tệ, vật chất, công nghệ...) từ các 
tổ chức tài chính quốc tế, từ các nước công nghiệp phát triển cho các nước đang phát triển và chậm phát triển. 

Cơ cấu ODA phụ thuộc vảo nước hoặc tổ chức kinh tế, tải chính quốc tế tài trợ. Thông thường gồm hai phần : 
phần không hoản lại và phần hoản lại với điều kiện ưu đãi Phần không hoàn lại lớn hay nhỏ tùy thuộc vào hảo tâm 
của chủ tải trợ, trung bình là 15% tổng số ODA (tỷ lệ cao là 35% ODA). Phần hoàn lại với điều kiện ưu đãi (lãi suất 
thấp, thởi hạn dài...) chiếm phần lớn ODA. Nước nhận ODA phải trả dần phần này cả gốc lẫn lãi theo hiệp định đã 
thỏa thuận. 
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\Ứ< trợ nước ngoài là khái niệm dùng để chỉ các khoản tiền, hàng hóa hay dịch vụ được các chính phủ hay 


TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 


HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG TOÀN QUÔC NĂM 1998 


Trơng hai ngày 5 - 6 tháng 8-1998, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị môi trường toàn quốc năm 1998. Đây là hội 
nghị đầu tiên bàn về môi trường có quy mô toàn quốc, được tổ chức với sự phối hợp của 6 cơ quan : Bộ Khoa 
học - Công nghệ và Môi trường, Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trưng tâm Khoa học tự nhiên 
và Công nghệ quốc gia, Trưng tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường. 
Các đông chí : Nguyễn Phú Trợng, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo, Phạm 
Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Vũ Đình Cự, Phó chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các cơ quan phối hợp tổ chức hội 
nghị đã đến dự và tham gia chủ trì, chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân, 
các ban tuyên giáo, sở khoa học - công nghệ và môi trường của 6 tỉnh, thành, đại diện các bộ, ngành, các tổ chức, 
cơ quan có liên quan đến công tác nghiên cứu, quản lý, bảo vệ môi trường, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà 
Nội. Tại hội nghị còn có cuộc triển lãm trưng bày về môi trường và bảo vệ môi trường. 

Bảo vệ môi trường đang trở thành vấn để sống còn của đất nước, của nhân loại. Hoạt động bảo vệ môi trường 
ở nước ta thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định ở cả hai lĩnh vực quản lý và nghiên cứu khoa học. 
Tháng 12-1993, Quốc hội khóa IX đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường. Tiếp đó, nhà nước ta đã ban hành các 
văn bản dưới luật, xây dựng hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về môi trường từ trung ương đến địa phương ; 
nghiên cứu, xây dựng chính sách, chiến lược về bảo vệ môi trường ; đẩy mạnh công tác quan trắc, phân tích, đánh 
giá tác động môi trường ; xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn môi trường, tăng cường kiểm soát Ôð nhiễm, quản lý 
chất thải và khấc phục sự cố môi trường ; tăng cường hợp tác quốc tế vẻ bảo vệ môi trường... Công tác nghiên cứu 
khoa học, giáo dục, đào tạo, thông tin - tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường... cũng đạt được một số 
kết quả bước đầu. 

- Tuy nhiên, nhiều vấn đề môi trường vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, thực trạng môi trường nước ta đang 
tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu : Tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá nặng nề. Nhiễu thành phần môi trường . 
bị suy thoái. Đất, nguồn nước mặt, nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm và cạn kiệt. Nhiều đô thị và khu công nghiệp 
bị ð nhiễm về nước thải, khí thải và chất thải rắn. Điều kiện vệ sinh môi trường ở nông thôn quá thấp kém. Tiêu 
chuẩn an toàn lao động, an toàn thực phẩm bị vỉ phạm. Các sự cố môi trường xảy ra ngày càng nhiều... 

Có thể thấy rằng, công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được những yêu cầu của công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực trạng đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng 
và chính quyển đối với công tác bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, ngày 25-6-1998, Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
đã ra Chỉ thị số 36/CT-TƯ : “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trơng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước”. Đây là một chỉ thị có tâm quan trọng đặc biệt đối với toàn bộ công tác bảo vệ môi trường ở nước ta 
trơng giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. 

Trơng thời gian 2 ngày, các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận, đánh giá công tác quản lý và nghiên cứu 
khoa học về bảo vệ môi trường, rút ra những bài học kinh nghiệm, để ra các nhiệm vụ trợng tâm và giải pháp thực 
hiện trong thời gian tới. Đồng thời, hội nghị cũng nghiên cứu, quán triệt đầy đủ Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, để ra 
những giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ thị. 

Hội nghị phân ra các tiểu ban tập trưng đi sâu vào 10 vấn đẻ chuyên môn cụ thể : Môi trường đo thị và công 
nghiệp ; môi trường nông thôn, miễn núi, biển và ven bờ ; hiện trạng môi trường Việt Nam ; công nghệ xử lý nước 
thải, nước sạch và vệ sinh môi trường ; công nghệ môi trường ; quản lý môi trường ; quản lý đa dạng sinh học ; 
phương pháp luận nghiên cứu môi trường ; kinh tế môi trường ; giáo dục đào tạo và nâng cao nhận thức về 
môi trường. 

Hội nghị cũng đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 36/CT của Bộ 
Chính trị do Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường xây dựng với 6 dự án lớn : 

I - Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bèn vững. 

2 - Kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

3 - Đưa nội dung môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân. _ 

4 - Xây dựng và trình phê duyệt nghị định của Chính phủ về đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường. 

5 - Xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. 

6 - Sửa đổi và bổ sung Luật Bảo vệ môi trường. Q 
. P.V 
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CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH 
VẬT LIÊU XÂY DỰNG 


H THỦY BIỀU - THÀNH PHỐ HUẾ e ĐT : 822083 - 828714 


SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 

- XI MĂNG PC30 

- XI MĂNG PC 25 

- VÔI THỦY 

- GIA CÔNG CHẾ TẠO CƠ KHÍ CHUYÊN NGÀNH 

® Với chính sách khuyến mãi, bảo hộ thỏa đáng, 
giá cả phù hợp. Quý khách hàng sẽ vừa lòng khi sử 
dụng sản phẩm của Công ty Sản xuất Kinh doanh 
Vật liệu Xây dựng Long Thọ. ị | 

® Phương thức mua bán thuận lợi, phục vụ tận : ". 
chân công trinh. “hy, 

® An toàn - Bền vững - Hiệu quả. 


XI MĂNG PC30 LONG THỌ ĐÃ ĐƯỢC TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 
CHAT g-t và CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN đi Ác" NHÒ2 thuờy UY 2682 - 1992 
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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 


TRỤ Sử CÔNG TY : | 
Km9, L8, TX. Đông Hả, | 
tinh Quảng Trị 
Điện thoại : (053) 853344 - 
854928 
Nhà riêng : Khu sân bay, 
phường 5, Đông Hả 
Điện thoại : (053) 852876 
6lám đốc : f0 VAN THA 


CHUYÊN SẢN XUẤT .N. BẠN tt 1n ng tổng và tt tế và LƠ có cẾ sộ 

CÁC LOẠI GẠCH c2. SE S0ES Bì Hi h1 TH HH L2 2 be 2v 2v 2v, 
- Sản phẩm tốt, chất lượng ca0 _ 
- Tín nhiệm vả uy tín 
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Sẵn sàng liên kết, hợp tác đầu tư với mọi thành phần kinh tế trong-và ngaài nước 


HEAD OFFICE : 21 TRAN HUNG DAO St, SOC TRANG TOWN, 
SOC TRANG PROVINCE ; 
TELEPHONE : (079) 822825 ; FAX : (079) 822828 ni 


- Đầu tư 'trồng trọt - và mua mía đường 
- Sản xuất - nhập - xuất khẩu sản phẩm mía đường 
và phụ phẩm 
_ “Nhập khẩu, nguyên vật liệu, thiết bị để sản xuất 
mía đường - và nuôi trồng cây mía 


Nhà máy tinhlọc đường ở Sóc Trăng Địa chỉ Liên 
tỉnh 6ó - Câu Tân Thanh - Ấp 7 - Phường 8 - Tỉnh Sóc 
Trăng - ĐT: (079) 824304 


Chế biến đường cát trắng TCVN 1695 - 87 tiêu ƒ 
chuân với công xuât 18000 tân 1 năm và 1000 tân mía 
đường 1 ngày 

Chê biên sản phẩm đường, phụ phẩm rượu công nghệ - giải khát , bánh kẹo 


- Investing in planing and purchasing sugar canes. 
- Producing, importing, exporting sugar products and by - products. 
- lmporting materials, equipment, accessories for sugar production and sugar cane plantation. 


SOCTTRANG SUGAR REFINERY : 
Add : Provincial Route 6 (Tan Thanh brige), hamlet 7, ward 8, Soc Trang town 
* Tel : (079) 824304. 


- Producing white sugar of TCVN 1695 - 87 standard with capacity of 18,000 tons/ year (1,000 tons of Sugar 
canes /đay). 


- Producing sugar by - products (industrial alcohol, soft drink, confectionery... ). 
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(TỒNG CÔNG TY HÓA CHẤT VIT NAM) 
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ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 825125 - 825139 - 825131 ® Fax : 021.825126 
Tài khoản : 3611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAMTHAO - Phong Châu - Phú Thọ 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao 
được xây dựng năm 1959 và đi vào sản xuất 
năm 1962. Công suất hiện nay là : 500.000T 
supe phốt phát/năm, 60.000 tấn NPK/năm và 
các sản phẩm hóa chất khác. Công ty đã được 
Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng 
cao quý: 

- Đơn vị Anh hùng lao động. 

- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe phốt 
phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân Lâm 
Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric kỹ 
thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 
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TY SUPƒ 


¡ ẮN PHẨM: 


P1) PHÁN 


DAI HÔI ĐẠI BIẾU 
LĂN TRU y1} 


CHẤT LƯỢNG $SẢN PHẨM: 


Giải vàng chất lượng 
Việt Nam năm 1997. 


¡ Giải bông lúa vàng năm 


1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 
Và nhiều giải thưởng 
cao quý khác. 


Supe lân Lâm Thao, phân 
hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 53 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 9-9 (1945-1998)  SỐ17(9-1998) 


. QUỐC GIA VĂN HIẾN, 
MỘT DÂN TỘC VĂN HÓA ! 


J#» thúc vào những ngày đất nước ta tiễn tới kỷ niệm lần thứ 53 Cách mạng Tháng Tám và Quốc 


khánh 2-9, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIH), trong Nghị quyết 
vê “Xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đã đưa 
ra lời kêu gọi, cũng là một quyết tâm to lớn : 

Toàn Đảng, toàn dân ta ra sức phấn đầu để Tổ quốc ta mãi mãi là quốc gia văn hiển, dân tộc 
ta là một dân tộc văn hóa, nền văn hóa nước ta không ngừng phát triển, xứng đáng với tầm vóc dân 
tộc ta trong lịch sử và trong thế giới hiện đại”, 

Lời kêu gọi ấy chứa đựng một sự khẳng định đây tự hào chính đáng : Tổ quốc ta là quốc gia văn hiến ! 
Dân tộc ta là dân tộc văn hóa ! 

Đó là sự thật. Sự thật của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Sự thật đó chói sáng với Văn Lang, 
Âu Lạc, có phần chìm lắng trong nghìn năm Bắc thuộc, lại bừng lên rạng rỡ với Đại Việt, ... và cho đến 
ngày nay : Việt Nam. 

Đắt nước ta từ trước - như Bình Ngô đại cáo nêu lên - “vốn xưng nên văn hiến đã lâu”. Đất nước 
đó, trải qua lịch sử lâu dài của mình, “tuy mạnh yếu có lúc khác nhau mà hào kiệt thời nào cũng có?”, 
Đó là đât nước của những anh hùng dân tộc, của những danh nhân văn hóa, của những bậc vĩ nhân huyện 
thoại. Đó là đất nước của các vua Hùng, của Sơn Tỉnh và Thánh Gióng, của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô 
Quyên, Lý Thường Kiệt, Trản Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung... Đó là đất nước mà thời 
đại ngày nay, rạng rỡ tên tuôi Hỗ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. 

Đắt nước đó, nước Việt Nam ta, vào nửa cuối thế kỷ XIX, đã bị rơi vào một tấn bi kịch lịch sử : mất 
nước và bị đặt dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp hơn 80 năm ! 

Đắt nước nghìn năm văn hiến Ấy đã bị kẻ xâm lược xóa cả tên mình trên bản đô thế GIỚI. Dân tộc văn 
hóa ấy đã bị chủ nghĩa thực dân - một vết nhơ của lịch sử loài người - nhân danh khai hóa để tiến hành 
việc ngu dân và sự bóc lột tàn tệ. Nhân dân ta một cổ hai tròng. Những cuộc nổi dậy liên tiếp bị dim trong 
biên máu. Những người yêu nước, kẻ bị rơi đầu trước máy chém, người phải lao lung trong tù ngục. Cả 
dân tộc lầm than. Và cả dân ĐC quật khởi. 

Bản cáo trạng thắm máu ấy đối với chủ nghĩa thực dân đã được phán quyết năm 1945 bằng một cuộc 
cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX : Cách mạng Tháng Tám. Cách mạng Tháng Tám 
và việc thành ' lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã giành lấy và trả lại cho nhân dân ta những 
øì đã mất : nên độc lập và cả nên văn hiến và văn hóa ! 

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 nêu lên chân lý : - Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp 
hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân 
tộc đó phải được tự do ! Dân tộc đó ' PADI được độc lập !”. 

Và : 

Nước Việt Nam có quyền hưởng, tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc 
_ lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để 
giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. 


Hỷ niệm lần thứ 53 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 1-9 (0945 - 0998) ˆ SỐ 17 (9-1998) 


Hào khí của Tuyên ngôn Độc lập là hào khí của Lời thơ “Nam quốc Sơn hà”, ” của “Hịch tướng sĩ”, của 
“Bình Ngô đại cáo”. Đó là hào khí của những Con người Việt Nam “Quyết cưỡi cơn sóng đữ, chém cá 
kình trên biên Đông chứ không chịu làm tì thiếp cho người ta”; “Đánh cho để răng đen. Đánh cho để dài 

tóc... Đánh cho sử tr Nam quốc anh hùng chỉ hữu chủ”. 

Cái hào khí ấy đã được tiếp nối và phát dương trong hai cuộc kháng chiên cứu nước ròng rã 30 năm, 
đánh thắng hai đế quốc to, quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi, thu giang. sơn về một mối. Độc lập dân tộc 
từ đây gắn liền với chủ nghĩa xã hội, những giá trị tuyệt vời cao quý của dân tộc và thời đại. 

Nhìn từ góc độ văn hóa, Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến, sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc cùng với công cuộc Đôi mới ngà y nay đã đưa dân tộc ta lên một tầm cao mới, làm sâu sắc 
thêm những giá trị văn hiến và văn hóa của đất nước ta. 

Đúng như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về văn hóa nhận định : “Văn hóa Việt Nam là thành 
quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đông các 
dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tỉnh hoa của nhiều nên văn mình thế giới để không 
ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hôn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm 
rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc” 

Tiếp nhận Nghị quyết Trung ương 5 vào dịp kỷ niệm lần thứ 53 Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2-9, nhân dân ta quyết lấy tinh thần cách mạng và bằng hành động cách mạng, phấn đấu “Xây 
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Đó là nên văn hóa yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự 
phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng 
đông, giữa xã hội và tự nhiên. 

Đó là nên văn hóa mà bản sắc dân tộc kết tỉnh những giá trị bên vững, những tỉnh hoa của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam : lòng yêu nước nông nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng 
đông gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - tổ quốc ; lòng nhân âi, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý ; 
đức tính cân cù, sáng tạo trong lao động ; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... 

Tính chất tiên tiền và bản sắc dân tộc hòa quyện vào nhau, cùng thể hiện cả ở nội dung và hình thức 
biểu đạt. 

Phấn đấu cho nên văn hóa ấy, chúng ta phải “làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt 
động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đông, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh 
vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tỉnh thân cao đẹp, trình độ dân trí 
cao, khoa học phát triền, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. 

Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp lâu dài. Từ nay đến năm 2000, chúng ta đặt trọng tâm 
vào nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước 
hết trong các tổ chức Đảng và Nhà nước, trong các đoàn thể quân chúng và trong từng gia đình. 

Hãy thực hiện có hiệu quả những giải pháp lớn mà Hội nghị Trung ương 5 nêu lên. Mở “cuộc vận 
động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”. Tiến hành sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình về tư tưởng, đạo đức, lối 
sống trong toàn Đảng và bộ máy Nhà nước, trước hết là trong đội ki cân bộ lãnh đạo và quản lý. 

Làm hết sức mình để đưa Nghị quyết Trung ương 5 vào cuộc sống ! Mong muốn của Trung ương 
chính là bê niệm của mỗi người Việt Nam CHỦ ta : 

Tổ quốc ta mãi mãi là quốc gia văn hiến ! 

Dân tộc ta là một dân tộc văn hóa † 


rAP CHÍ CỘNG SẲN 
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MỘT CHÍNH QUYÊN MẠNH MỸ, 
SÁNG SUÔT CỦA DÂN 


ÙA thu năm 1945, một nhà nước kiểu mới 
MIz: từng có trong lịch sử nước ta được 

thành lập. Đó là một nhà nước đã kế thừa 
truyền thống dựa vững chắc vào dân, hiểu rõ sức 
mạnh vô song của dân trong xây dựng nước nhà và 
Nhà nước. 

Sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, dựa trên cơ sở huy động tổng lực, tập hợp toàn 
dân chung quanh Đẳng, dưới ánh sáng của Cách 
mạng Tháng Mười, của tư tưởng dân chủ phương 
Đông về độc lập, tự do, hạnh phúc, và những hạt 
nhân tiến bộ về nhân quyền, dân quyền của tư tưởng 
dân chủ phương Tây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nói trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945. 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã lập 
nên một nền dân chủ - dù chỉ là bước đầu - không 
giống bất kỳ một nền dân chủ nào đã có trong lịch 
sử các nước. Đó là một nền dân chủ nhân dân dựa 
trên sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc. 

Nhìn lại quá trình, từ Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đến Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hiện nay, vấn đề nhà nước và cải 
cách bộ máy nhà nước đã được Đảng, Nhà nước ta 
thường xuyên quan tâm. Khi nền kinh tế nước ta 
chuyển từ cơ chế quản lý tập trung, sang cơ chế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì vẫn đề 
Nhà nước càng có những đòi hỏi bức xúc để tạo ra 
những nguôn lực cho sự phát triển. 

Chặng đường 53 năm chưa phải là dài nhưng 
trong vẫn đề xây dựng nhà nước, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, trên cơ sở tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chúng ta có thể rút ra những bài học quý. 

Chất nhân dân của Nhà nước. 

Một chính quyền mạnh mẽ, sáng suất của dân là 
ý tưởng lớn của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, đã trở thành 
thể chế hiến định khi ý tưởng đó được ghi nhận ở 
bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. 


NGUYÊN VĂN THẢO ° 


Nhân dân là chủ thể, là động lực có vai trò quan 
trọng bậc nhất lập nên nhà nước thông qua các CuỘc 
bầu cử tự do ; là yếu tố tạo nên SỨC mạnh bên vữn 
cho nhà nước. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 
trong bài “Dân vận” đăng trên báo "Sự thật" 
10-1949 là : “Bao nhiêu quyền hạn đều cửa dân. 
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của 
dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương 
do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân 
tổ chức nên. Nói tóm lại, quyên hành và lực lượng 
đều ở nơi dân” 0), 

Xây dựng mối quan hệ máu thịt, bên chặt, hết 
lòng, hết sức phục vụ nhân dân của các cơ quan nhà 
nước, của cán bộ công chức nhà nước đối với nhân 
dân, làm cho chất nhân dân trong bộ máy nhà nước 
càng nhiều thì nhà nước càng vững mạnh, càng sáng 
suốt. 

Trong lịch SỬ hình thành các nhà nước trên thế 
giới ở vài thế kỷ gân đây, không kể là nhà nước đó 
thuộc hệ thống nào, đều long trọng tuyên bố về các 
quyền công dân, về mối quan hệ giữa nhà nước với 
nhân dân trên nguyên tắc “tất cả quyền lực thuộc về 
nhân dân” , đều có hứa hẹn áp dụng mọi biện pháp 
để bảo đảm các quyên. đó. Vị suy cho cùng thực chất 
sức mạnh của nhà nước là ở nhân dân. 53 năm xây 
dựng Nhà nước ta, sự chăm lo vun đắp, củng cô, 
hoàn thiện mối quan hệ giữa Nhà nước với dân là 
một trong những môi quan tâm hàng đầu, đã trở 
thành nhiêu định chế, nhiều chương trình hành động 
của Đảng và Nhà nước. 

Gần đây, một định chế mới đã được ban hành, đó 
là quy chế dân chủ ở xã. Quy chế này nêu lên những 
hình thức dân chủ trực tiếp, quy định những việc 


* Luật sư, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học pháp 
lý, Bộ Tư pháp 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb chính Bị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 698 


nào, lĩnh vực nào phải do nhân dân toàn xã quyết 
định trực tiếp, đồng thời hoàn thiện các hình thức 
dân chủ gián. tiếp, quy định những việc, những lĩnh 
vực mà hội đồng nhân dân quyết định xong phải báo 
cáo với nhân dân biết. 

Đây là một chủ trương mới và lớn, là sự kết hợp 
chặt chế giữa dân chủ trực tiếp với dân chủ gián tiếp, 
tạo điều kiện cho chính quyên cơ sở ở nông thôn 
ngày một quan hệ gắn bó với dân, tăng lòng tin của 
dân với chính quyền. 

Trong mối quan hệ giữa Ì Nhà nước với nhân dân, 
mặc dù đã có những bước tiến đáng phần khởi, song 
vẫn còn có những khuynh hướng xa lạ với dân chủ 
khá phổ biến ngay trong đội ngũ cán bộ ở các cấp. 
Quan hệ giữa công dân và cơ quan nhà nước về sự 
bình đẳng, các quyền và nghĩa vụ qua lại không rõ 
rệt, thường tuyệt đối hóa, quá đề cao vai trò của cơ 
quan nhà nước trước công dân, xem cơ quan nhà 
nước như một chủ thể cai quản, xem xét, ban phát 
quyền lợi, coi công dân có yêu cầu đến cơ quan nhà 
nước là những người ở vị trí bên dưới, người đến 
xin ; cơ quan nhà nước, ,công chức nhà nước có 
quyền lạnh lùng, bắt ngồi chờ, hoạnh họe, sách 
nhiễu, gây mọi thứ phiền hà, Vì vậy cân phải có 
những biện pháp hữu hiệu để khắc phục những tinh 
trạng trên và xây dựng được một. chính quyền của 
dân, hoạt động vì dân. Phải làm tất cả để nhân dân 
phải là chủ thể, người chủ thực sự, là người chủ 
động xây dựng chính quyên trong sạch vững mạnh, 
sáng suôt. 

Mỗi công dân đều có thê có nhiều cơ hội may 
mắn tham gia vào hoạt động của bộ máy. nhà nước, 
có quyền ứng cử tự do vào cơ quan quyên lực nhà 
nước, quyền đề nghị sửa đổi Hiên pháp, luật, quyên 
kiểm soát quyền lực, quyền tham gia ân định giới 
hạn quyền lực của môi cơ quan nhà nước. Để thực 
hiện các quyền dân chủ này của nhân dân, phải gắn 
liền với việc tạo ra cơ sở vững chắc về kinh tế - xã 
hội, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng tri 
thức và tích lũy kinh nghiệm về dân chủ. Cần đề 
phòng nguy cơ quan liêu hóa các thiết chế dân chủ 
trực tiếp cũng như sự lợi dụng dân chủ từ phía những 
kẻ vô chính phủ để my dân, đầu cơ chính trị gây mât 
ổn định về chính trị, tư tưởng, làm phương hại đến 
an ninh quốc gia. 

Đại đoàn kết dân tộc quyết định sức mạnh của 
Nhà nước. 

Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chăm 
lo xây dựng một nhà nước đại đoàn kết dân tộc. Đó 


Ù 
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là một nhà nước mà tất cả quyền bính là của toàn thể 
nhân dân Việt Nam. 

Đại đoàn kết dân tộc - mà nòng cốt là liên minh 
công - nông - trí - là sự sống còn của dân tộc, là đòi 
hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta, là 
một vấn đề chiến lược, không phải là chủ trương 
nhất thời, một thủ đoạn chính trị hay một phương 
pháp có tính hình thức. 

Đại đoàn kết là không phân biệt đối xử, không 
phân chia nhiều. loại công dân, có một tầm nhìn bao 
dung, SỨC truyền cảm mạnh, thôi thúc mỗi con 
người, lôi cuốn và khích lệ làm cho họ cảm nhận sự 
găn bố trong đại gia đình dân tộc. 

Đại đoàn kết là SỰ lắng nghe “dân nguyện”, 
những quan niệm, ý kiến, phương pháp của lộ trình 
đưa Tổ quốc Việt Nam đến mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Đó cũng là một 
quá trình thuyết phục, giải nghĩa, chứng minh chân 
lý cho những người. ít hiểu biết hoặc ít thiện chí, lấy 


.anh sáng chói lọi của chính đại làm mờ nhạt những 


tâm địa đen tôi. 

Con người trong xã hội, dù có văn minh tiến bộ 
đến đâu cũng chưa thể có ngay một cộng đồng thuần 
nhất, cùng một quan niệm đạo đức, một. ý chí mà họ 
đều có tâm lý, nếp nghĩ, nếp sống, nếp làm khác 
nhau, nếu biết tập hợp họ, đại đoàn kết trong một đại 
gia đình Việt Nam sẽ làm nảy nở nhiều nhân tài. 
Đúng như lời Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã trình bày 
trước Quốc hội khóa I (2-3- 1246) về thành lập 
Chỉnh phủ : “Tôi đã thăm dò ý kiến của nhiều bậc 
lão thành, đại biểu các đoàn thể, nhân sĩ các giới, 
Chính phủ này tỏ rõ tinh thần quốc dân liên hiệp, tỏ 
rõ tinh thần đại đoàn kết, đủ nhân tài Trung, Nam, 
Bắc...”. Đất nước ta đang đứng trước thời cơ mới, 
những thử thách mới và to lớn trong bối. cảnh quốc 
tế hiện nay. Hơn lúc nào hết phải đoàn kết đồng bào 
Việt Nam ở trong và ngoài nước, phát huy cao độ 
SỨC mạnh của cộng đồng dân tộc, thực hiện đại đoàn 
kết toàn dân lên tầm cao và chiều sâu mới. Chúng ta 
lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, điểm hội 
tụ, chứ không đòi hỏi giống nhau về mọi mặt và 
chấp nhận sự khác nhau không trái với lợi ích chung 
của dân tộc. vê tôn giáo, về giai tầng, về mức sông, 
học vấn, thế hệ, quá khứ, ở trong hay ngoài nước. 
Thái độ đoàn kết là thái độ nhường nhịn lẫn nhau, 
đối xử với nhau một cách tin cậy cởi mở, không mặc 
cảm, định kiến đối với những điểm khác nhau không 
cơ bản, lấy lợi ích dân tộc làm trọng, tôn trọng quan 
hệ hữu nghị và binh đẳng giữa các dân tộc. Chúng ta 
cũng cần phải tỉnh táo, ngăn ngừa và chống lại 
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những â âm mưu của các thế lực thù địch nhân danh 
đổi mới, nhân danh lợi ích dân tộc để phủ nhận lịch 
sử, phủ nhận thành quả cách mạng, gây chia rẽ giữa 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Nhà nước với việc kết hợp hài hòa giữa giáo 
dục đạo đức với đề cao pháp luật trong quản lý 
xã hội. 

Chúng 4 ta đều biết răng giữa đạo đức và pháp luật 
vốn có mối quan hệ khăng khít. Đạo đức bao giờ 
cũng là quy tắc chuẩn mực hành vi được một cộng 
đồng công nhận, tuân theo. Cộng đồng đó có thể là 
một chủng tộc, một giai cấp, một giới, một vùng dân 
cư, một tôn giáo, một nghề nghiệp... Pháp luật lại là 
một quy tắc chuẩn mực hành vi do Nhà nước khẳng 
định, bắt buộc toàn xã hội phải tuân theo một cách 
công bằng và bình đẳng. Đạo đức có thể được pháp 
luật thừa nhận, pháp luật khi đi vào cuộc sống, biến 
thành thói quen cũng có thể trở thành đạo đức. 

Việc hình thành những chuẩn mực càng khó bao 
nhiêu thi vai trò pháp luật càng quan trọng bấy 
nhiêu. Như vấn đề chông tham nhũng, nêu chỉ kêu 
gọi đạo đức hoặc chỉ nhấn mạnh pháp luật đều 
không giải quyết được vấn đề. 

Với tư cách là Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đặc 
biệt đến đạo đức, nói nhiều đến đạo đức, tự mình nêu 
gương sáng về đạo đức, cả tư đức và công đức, 
nghiêm khắc đòi hỏi cán bộ đều phải có đạo đức 
cách mạng. 

Đạo đức đó là bắt nguồn từ truyền thống đạo đức 
dân tộc, đó là lòng yêu nước nông nàn, là tỉnh yêu 
thương, lòng nhân đạo, tinh thân ' chị ngã, em nâng” 
của con người Việt Nam, là truyền thống cần cù lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình, làng xóm, quê 
hương, Tô quốc. Đó cũng là sự tiếp thu và vận dụng 
những nhân tố tích cực của tư tưởng đạo đức phương 
Đông, đặc biệt là Nho giáo, và tư tưởng đạo đức 
phương Tây về tự do, bình đẳng, bác ái. 

Nhà nước Việt Nam đã rất sớm nhận biết và có 
cách nhìn hoàn toàn mới mẻ về vai trò của pháp luật. 

Khi mới giành được chính quyền, đất nước 
không thể một ngày thiếu pháp luật, Nhà nước ta đã 
không ngần ngại SỬ dụng hệ thống pháp luật cũ trừ 
các chế định nào trái với nên độc lập quốc gia. Cùng 
với việc đó là khẩn trương soạn thảo Hiến pháp 
trong hoàn cảnh trăm ngàn khó khăn, ' ngàn cân treo 
sợi tóc” của thời kỳ đầu cách mạng mới thành công. 
Vừa đọc xong Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã bàn với Chính phủ phải Tông 
tuyển cử để có một nhà nước hợp pháp. Nhà nước đó 


phải có ngay một. Hiến pháp làm cơ sở cho mọi hoạt 
động của Nhà nước và của xã hội. Trong khi chờ đợi 
Hiến pháp phải tích cực ra các sắc lệnh, nghị định 
làm cho guồng máy nhà nước có cơ sở pháp lý để 
hoạt động. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp không cho phép 
Quốc hội họp thường xuyên, "ban hành các đạo luật, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt ché với Ban 
Thường trực Quốc hội ban hãnh các sắc lệnh, điều 
hành đất nước trong hoàn cảnh bị chiến tranh chia 
cắt nhăm bảo đảm SỰ thống nhất trong mọi hoạt 
động kháng chiến và tăng gia sản xuất. 

Khi kháng chiến thành công, Nhà nước ta đã 
nhanh chóng trở lại sinh hoạt binh thường của Quốc 
hội ban hành các đạo luật thay thế sắc lệnh. 

Có thể tìm thấy ở tất cả các chủ trương, chính 
sách, phương pháp hoạt động của Nhà nước ta một 
Sự kết hợp hài hòa về giáo dục đạo đức và đề cao 
pháp luật trong quản lý xã hội. 

Những năm gần đây, cùng với công cuộc đôi mới 
kinh tế, các nghị quyết của Đảng trong các khóa VII 

và VIII đã nhắn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước ta, Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa, của dân, do dân, vì dân. 

Muốn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa, phải nhận thức đúng mồi quan hệ giữa Nhà 
nước với pháp luật do chính Nhà nước đã ban hành. 

Nội dung quan trọng của mối quan hệ này là Nhà 
nước đứng trên pháp luật hay Nhà nước phải hoạt 
động theo pháp luật, tự đặt mình dưới pháp luật. Mối 
quan hệ có vẻ rõ ràng nhưng lại không đơn giản. 

Công dân thi hành pháp luật thế nào thì Nhà 
nước có cả một bộ máy kiểm soát, cưỡng chế. Còn 
Nhà nước thi hành pháp luật thế nào, có bộ máy nào 
kiểm soát, cưỡng chế 2 

Trước hết cần nói đến cơ chế kiểm tra tính hợp 
hiến của các đạo luật, pháp luật, một Cơ quan xem 
xét tình trạng thi hành Hiên pháp của các cơ quan 
nhà nước cao nhất. 

Cùng với cơ chế đó, cần hoàn thiện cơ chế kiểm 
tra tính hợp pháp của các hành vi hành chính, các 
quyết định hành chính của cơ quan hành chính từ 
cấp cao đến cơ sở. Cơ chế này hiện nay đã hình 
thành ba bộ phận : cơ quan hành chính cầp trên kiểm 
tra cơ quan hành chính câp dưới, Viện kiểm sát thực 
hiện kiểm sát văn bản hành chính, Tòa hành chính 
trong Tòa án nhân dân xét xử một số quyết định 
hành chính trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, cơ chế 
này vận hành còn chồng chéo và ít có hiệu quả. 
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Nhà nước trong hệ thống chính trị. 

Trước ngày thành lập Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, trong khu giải phóng Cao Bằng, Bắc 
Cạn, Lạng Sơn, nhần dân đã có một hệ thống CÁC CƠ 
quan, tổ chức nhằm huy động tổng lực sức mạnh của 
dân tộc, gồm các tổ chức đảng, chính quyền, mặt 
trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang v.v.. 

Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, hệ 
thống các tổ chức đã được tiếp tục xây dựng, phát 
triển, hoàn thiện nhằm quy tụ rộng rãi hơn nữa các 
lực lượng, xã hội. 

Hệ thống đó hiện nay gồm cơ quan đảng các cấp, 
các thiết chế nhà nước, hệ thống các đoàn thể chính 
trị - xã hội, các tổ chức chính trị nửa nhà nước, nửa 
nhân dân trong đó bộ phận trung tâm là Nhà nước, 
bộ phận lãnh đạo là Đảng. Đó là hệ thống chính trị 
Ở nước ta. 

Có thể nói rằng đây là một đặc điểm riêng có của 
Việt Nam không giông bất cứ một quốc gia nào trên 
thế giới vì nhiều nước quan niệm răng quyền lực 
chính trị chỉ nằm gọn trong bộ máy nhà nước, chỉ 
có Nhà nước mới nắm và thực hiện các quyền lực 
chính trị. 

Trong hệ thống chính trị của chúng ta, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức hết sức rộng rãi, 
có Đảng, các đoàn thể, hội, các tổ chức tôn giáo 
tham gia ; đó là cách tổ chức hệ thống chính trị có 
đặc điểm riêng Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc hiện 
nay ‹ đảm nhận những trách nhiệm, quyền hạn chính 
trị rất quan trọng như tổ chức hiệp thương để bầu cử 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các Cầp, là cơ sở chính 
trị của chính quyên, có quyền giám sát hoạt động 
của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ viên 
chức nhà nước. 

Từ đặc điểm đó ta mới có thể tổ chức hợp lý hơn 
bộ máy nhà nước, hoàn thiện sự phân công các 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, đối mới phương 
thức lánh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tăng 
cường mối quan hệ giữa Nhà nước với các đoàn thê 
và tổ chức khác trong hệ thống chính trị. 

Trong sự nghiệp đổi mới, là Đảng cầm quyền, 
Đảng có những khả năng mới, to lớn, mạnh mẽ trong 
lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo xã hội thực hiện đường 
lối cách mạng, đông thời Đảng lại đứng trước những 
nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ, phức tạp với trách 
nhiệm rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề trước 
nhân dân, trước xã hội. 

Sứ mệnh cao cả của đẳng câm quyền là thường 
xuyên chăm lo xây dựng, củng cô, tăng cường và 


ổ 


điều hết sức quan trọng là phát huy vai trò to lớn, 
không gì có thể thay thế của Nhà nước trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân. Đây chính là địa 
hạt thể hiện bản lĩnh: chính trị của Đảng với tính 
cách là đảng cầm quyền. Thước đo năng lực trí tuệ, 
bản lĩnh vững vàng, già dặn của Đảng cũng chính là 
địa hạt Nhà nước, nơi bộc lộ đầy đủ khả năng to lớn 
của một đảng cầm quyền là biết sử dụng, phát huy 
hiệu lực, hiệu quả của công cụ sắc bén, hùng mạnh 
là Nhà nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã nêu lên £ư 
tưởng Đảng cầm quyền “phải xứng đáng vừa là 
người lãnh đạo sáng suốt, vừa là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân”. Người đòi hỏi Đảng ta 
một mặt phải ra sức nâng cao trí tuệ cho ngang tầm 
nhiệm vụ lịch sử, mặt khác phải trau dồi đạo đức 
cách mạng, không ngừng tăng cường mối liên hệ 
máu thịt với nhân dân. 

Mối quan hệ giữa Đăng với dân, giữa Nhà nước 
với dân, các đoàn thể chính trị với dân ngày càng 
phải khăng khít, bên vững, chặt chế để tăng sức 
chiến đấu của cả hệ thống chính trị. 

Quan hệ Đảng với dân, dân với Đẳng, trải qua 
đấu tranh đã trở thành mối quan hệ máu thịt : dân 
phải có Đảng để lãnh đạo, để chỉ lối đưa đường, 
Đảng phải có dân mới có lực lượng, đồng. thời, dân 
cũng là “nước” đối với Đảng. Mục tiêu phần đấu, lý 
tưởng của Đảng không phải cho chính mình và cũng 
không chỉ vì giai cầp công nhân mà vì hạnh phúc, tự 
do của toàn thể nhân dân. 

Mối quan hệ dân với Đảng và Đảng với dân, 
Đảng lãnh đạo nhân dân chính là để huy động sức 
dân, tổ chức lực lượng dân để làm những việc phục 
vụ lại dân. Sự lánh đạo của Đảng và sự đồng tỉnh 
ủng hộ của nhân dân là nguồn gộc sức mạnh của xã 
hội ta. “Dân là gốc” không chỉ đối với Nhà nước mà 
còn đối với Đảng, và trước hết là đối với Đảng. Vị 
vậy, Đảng phải biết dựa vào dân để huy động sức 
dân, tổ chức lực lượng nhân dân. 

Nói đến mối quan hệ giữa Đẳng và dân cần thấy 
rõ một đặc điểm : Đảng là Đảng cầm quyền, còn 
nhân dân là người năm chính quyên, làm chủ xã hội 
nên điều hết sức quan trọng của Đảng trong môi 
quan hệ với dân, người làm chủ Nhà nước, là phải 
biết phát huy vai trò của Nhà nước thông qua Nhà 
nước, một Nhà nước do chính nhân dân lập ra và tự 
minh quản lý lẫy. Sự lãnh đạo của Đẳng và quyên | 
làm chủ của nhân dân thể hiện tập trung ở Nhà nước 
và hoạt động của Nhà nước, được thực hiện và chi 
có thể thực hiện được thông qua Nhà nước. 
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HỦ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sáng 

lập Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên 
li Đông - Nam Á. Người đã dày công xây dựng bộ 
máy nhà nước ta ngày càng hoàn thiện qua tửng 
giai đoạn lịch Sử. Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng Hồ 
Chí Minh về một nhà nước của dân, do dân, vì dân 
là công việc có ý nghĩa thực tiễn quan trọng nhằm 
định hướng cho việc xây dựng Nhà nước pháp 
quyền của ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội đại biểu.toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. 

„Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn 
khẳng định Nhà nước của ta là nhà nước của dân. 
Ngay khi vừa giành được Chính quyền (8-1945), 
nhạy bén trước tình hình quốc tế và trước đòi hỏi 
cấp bách của đất nước, Người đã cùng toản thể 
đồng bào lập tức bắt tay vào một công việc trọng 
đại là thiết lập một nhà nước của dân tộc Việt 
Nam, một nhả nước đã được định rõ trong Hiến 
pháp đầu tiên của nước ta : “Tất cả quyền bính 
trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam 
không phân biệt nòi giông, gái trai, giàu 
nghèo, giai cấp, tôn giáo”. 

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về 
nhà nước của dân là thực hiện quyền làm chủ về 
chính trị của nhân dân. 

Một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập 
(2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp Chính 
phủ (3-9-1945) nêu rõ “Những nhiệm vụ cấp bách 
của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” gồm 
có 6 điểm trong đó có việc “đề nghị Chính phủ tổ 
chức càng Sớm cảng hay Cuộc Tổng tuyển cử 
với chế độ phổ thông đầu phiếu”. Trong bài viết về 
ý nghĩa của Tổng tuyển cử, Người nhấn mạnh : 
“Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân 
tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh 
vác công việc nước nhà. 
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NGUYỄN XUÂN TẾ * 


Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người 
muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử ; hễ 
là công dân thì đều có quyền đi bầu cử... Do Tống 
tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội, Quốc hội 
sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính 
phủ của toàn dân” t1!) 

Trong ngày Tổng tuyển cử 6-1-1946, toàn dân 
đã đi bầu, mọi người tự do ứng cử và lựa chọn đại 
biểu của mình. Với một đất nước còn ngổn ngang 
khó khăn và nền độc lập mới giành được 4 tháng 
đang ở trong tình hình “ngàn cân treo sợi tóc”, một 
Quốc hội, một Chính phủ qua Tổng tuyển cử hợp 
pháp đã ra đời. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thể 
trình bày trước Quốc hội về sự thành lập chính 
phủ : “Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, 
Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân liên 
hiệp, là một Chính phủ chú trọng thực tế và sẽ nỗ 
lực làm việc, để tranh thủ quyền độc lập và thống 
nhất lãnh thổ cùng xây dựng một nước Việt Nam 
mới. 

Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ 
nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia” (2). Đây là một 
nhà nước có đầy đủ tư cách gánh vác trách nhiệm 
lớn lao trước dân tộc, đất nước và bang giao với 
thế giới. 

Trải qua 50 năm, từ Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đến Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, Tổng tuyển cử của toàn dân để 
bầu cử cơ quan quyền lực của toàn thể nhân dân 
đã trở thành định chế, nguyên tắc xây dựng Nhà 
nước ta. 


* PTS. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t4, tr 133 

(2) Hồ Chí Minh : Sđứ, t 4, tr 430 
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Hồ Chí Minh chỉ rõ, Nhà nước ta là nhà nước 
do dân lập nên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Người 
nói rằng, từ “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao 
nhất của Nhà nước” đến “Hội đồng nhân dân là cơ 
quan quyền lực ở địa phương” và “Chính quyền tử 
xã đến Chính phủ trung ương đều do dân cử ra”. 
Người còn nói, đã là nhà nước của dân, thì dân 
phải có quyền và có trách nhiệm kiểm soát nhà 
nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở : 
“Chính phủ ta là chính phủ của nhân dân, chỉ có 
một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân 
dân. Chính phủ rất mong đồng bào giúp đỡ, đôn 
đốc, kiểm soát và phê bình để làm trọn nhiệm vụ 
của mình là người đầy tớ trung thành tận tụy của 
nhân dân” (6). 

Muốn để dân kiểm soát, nhà nước phải có cách 
tổ chức thuận tiện, tránh cửa quyền, hách dịch, 
thực hiện quyền khiếu tố của nhân dân. Phải có 
một tổ chức gồm những đại biểu thay mặt nhân 
dân kiểm soát cáo hoạt động của nhà nước : “... 
các cơ quan thanh tra nhà nước chăng những 
kiểm tra chống lãng phí, tham ô, mà còn phải 
. chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh để giúp các cơ 
quan nhà nước cải tiến công tác, giữ gìn kỷ luật, 
thực hành dân chủ, góp phần củng cố bộ máy nhà 
nước...” (4). 

Mặt khác, dân bầu ra các đại biểu đồng thời 
dân có quyền kiểm soát, giám sát và bãi miễn các 
đại biểu đó. Ngay sau khi chính quyền nhân dân 
vừa được thành lập (1945) Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã kêu gọi nhân dân hãy tham gia giám sát công 
việc của Chính phủ. Người viết : “Từ ngày thành 
lập Chính phủ, trong nhân viên còn có nhiều 
khiếm khuyết. Có người làm quan cách mạng chợ 
đen, chợ đỏ, mưu vinh thân phi gia... Xin đồng bào 
hãy phê bình, giám sát công việc của Chính \ phủ”. 
Người còn nói : nhân dân có quyền bãi miễn đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nếu 
những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín 
nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm 
quyền kiểm soát của nhân dân đối với đại biểu của 
mình” 6), 

Người ân cần căn dặn, để Nhà nước thật sự là 
của dân, xứng đáng là đại biểu của dân thì Nhà 
nước phải thường xuyên thực hiện phê bình và tự 
phê bình, lấy ý kiến của dân tín nhiệm hay không, 
khen chê rõ ràng để làm trong sạch bộ máy nhà 
nước. 

Công việc xây dựng đât nước là trách nhiệm 
của dân. Nhà nước muốn điều hành quản lý xã hội 
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có hiệu lực, nhất định phải dựa vào dân. Trong 
kháng chiến chống đế quốc xâm lược, thấm nhuần 
lời dạy của Bác Hồ, Chính phủ và nhân dân hòa 
với nhau làm một theo phương châm “củng ăn, 
cùng ở, cùng làm việc”. Nhờ vậy mà mọi công việc 
kháng chiến dủ khó khăn, gian khổ đến mấy vẫn 
hoàn thành, đưa kháng chiến đến thắng lợi. Trong 
công cuộc kiến thiết đất nước, nhất là công cuộc 
đổi mới ngày nay, theo lời dạy của Người, mọi 
công việc lớn nhỏ, kể cả công việc xây dựng chính 
quyền đều phải dựa vào dân : “Dễ mười lần không 
dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. 
Khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra” không phải chỉ là đối với công việc xã hội, mà 
trước hết là đối với việc xây dựng chính quyền. 
Dân phải kiểm tra ngay cả bản thân những việc 
làm của chính quyền bằng một cơ chế kiểm tra 
hữu hiệu. Có như vậy mới thực hiện triệt để quyền 
làm chủ về chính trị của nhân dân. 

Đương nhiên, một nhà nước của dân, do dân 
xây dựng nên, xét đến cùng phải là một nhà nước 
vì dân - một nhà nước tồn tại và hoạt động vì lợi 
ích của toàn thể nhân dân, không vì một nhóm hay 
một tập đoàn xã hội nào như nhà nước ở xã hội cũ, 
và cũng không có lợi ích nào khác. Đó là bản chất 
của Nhà nước ta. Người đòi hỏi mọi việc làm của 
Nhà nước phải thể hiện rõ bản chất đó. Trong thư 
“Gửi ủy ban nhân dân các kỳ bộ, tỉnh, huyện, làng” 
(10-1945), Người đã nói : 

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm 

Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh.” (6) 

Hồ Chí Minh yêu cầu mọi chủ trương, chính 
sách, mọi quy định của Nhà nước từ trung ương 
đến địa phương, đều phải xuất phát từ lợi ích của 
dân. Mọi cán bộ nhà nước đều vì dân, hết lòng hết 
sức phục vụ nhân dân, thực hiện cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư. Đối với Đảng và Chính phủ, 
Hồ Chí Minh không chỉ yêu cầu thực hiện các 
quyền được để ra trong Hiến pháp mà còn cao 
hơn nữa, Người nói : “Nếu dân đói, Đảng và Chính 
phủ có lỗi ; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có 
lỗi ; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi” 0), 
Có lẽ chưa có Hiến pháp nước nào ghi rõ trách 


(3) Hồ Chí Minh : Sđg, t 7, tr 361 - 362 
(4) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 10, tr 8l 

(5) Hồ Chí Minh : Sớữ, t 9, tr 591 

(6) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 4, tr 56 - 57 
(7) Hồ Chí Minh Sđg, t 7, tr 572 
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nhiệm của một nhà nước như vậy. Nhưng với nhà 
nước kiểu mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì dân 
có quyền đòi hỏi nhà nước như vậy. 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về một nhà nước 
vì dân là hoàn toàn nhất quán trong mọi hoàn 
cảnh ; không phải chỉ có trong chiến tranh thì nhà 
nước mới vì dân. Quan điểm này lại gắn bó hữu cơ 
trong mối quan hệ tương tác và biện chứng với các 
quan điểm nhà nước của dân và nhà nước do dân. 
Đó là ba yếu tố cấu thành của một nhà nước 
kiểu mới mà Hồ Chí Minh đã vận dụng học thuyết 
Mác - Lê-nin xây dựng chính quyền cách mạng ở 
nước ta. 

Do điều kiện sống và làm việc từ rất sớm ở 
những nước tư bản phát triển, lại chịu học hỏi và 
hiểu biết nhiều lĩnh vực, Hồ Chí Minh đã sớm nhận 
thức được vai trò của pháp luật trong đời sống xã 
hội cũng như trong điều hành, quản lý xã hội, và 
hình thành ý tưởng về một xã hội sống và làm việc 
theo pháp luật. Từ năm 1919, trong bản “Yêu sách 
của nhân dân An Nam" gửi tới hội nghị Véc-xây, 

Người đòi hỏi phải “cải cách nền công lý ở Đông 
_ Dương bằng cách ban cho người bản xứ cũng 
được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp 
luật như người Âu châu” (8) : đòi các quyền cơ bản 
của con người ở thuộc địa được pháp luật thừa 
nhận và được thực hiện theo pháp luật. 

Hồ Chí Minh chỉ rõ bản chất của pháp luật của 
nhà nước ta khác với pháp luật của nhà nước tư 
sản. Pháp luật của nhà nước ta là ý chí của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, “bảo vệ 
quyền lợi cho hàng triệu người lao động. Nó đấu 
tranh loại trử áp bức, bất công, thiết lập sự công 
bằng trên cơ sở một trật tự xã hội”. Chính vì vậy, 
Người nói rõ quan điểm của mình về cơ sở để định 
ra pháp luật là phải căn cứ vào lợi ích chân chính 
của Tổ quốc, của dân tộc và của toàn dân ; phải 
dựa hắn vào lực lượng nhân dân lao động làm nền 
táng để xây dựng nhà nước, xây dựng pháp luật 
cũng như xây dựng xã hội. 

Coi trọng vai trò của pháp luật trong đời sống 
xã hội, Hồ Chí Minh đã trực tiếp soạn thảo hoặc 
trực tiếp chỉ đạo biên soạn Hiến pháp. và các bộ 
luật của Nhà nước ta, đã ký nhiều sắc lệnh hệ 
trọng đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Việc định ra luật pháp là rất quan trọng, song 
vấn đề quan trọng hơn là luật pháp ấy phải được 
toàn xã hội thi hành nghiêm chỉnh không trừ một 
ai. Cán bộ của nhà nước, của Chính phủ phải làm 
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gương trong việc tuân thủ pháp luật và giữ gìn liêm 
khiết để bản thân không vi phạm pháp luật. 

Điều đặc sắc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh 
về pháp quyền là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 

'pháp trị” và “đức trị". Ở Người hai yếu tố đó không 

hề mâu thuẫn mà còn thống nhất một cách biện 
chứng. Người chủ trương “đức” là để cảm hóa , 
ngăn cản những thói hư, tật xấu, hạn chế “cái ác” 
nảy sinh, do đó hạn chế những hành vi phạm pháp 
ở mỗi con người. Song nếu ai phạm tội thì phải xử 
nghiêm minh theo pháp luật. Người là tấm gương 
tuyệt vời về đạo đức cách mạng, luôn luôn giáo 
dục mọi người - trước hết là đảng viên và cán bộ 
của Đảng và Nhà nước rèn luyện theo những nội 
dung và chuẩn mực về đạo đức cao quý đó. Dù xót 
xa khi mỗi cán bộ phạm tội, nhưng Người cũng 
kiên quyết xử tội theo luật pháp kể cả những hình 
phạt nặng nhất... Người nhắc lại lời của Lô-nin khi 
chỉ trích tòa án không nghiêm minh, rằng xử 
không đúng mức những kẻ phạm tội hối lộ là “điều 
xấu hổ cho những người cộng sản”. 

Chúng ta còn nhớ, từ năm 1950, tại một lớp 
học của cán bộ ngành tòa án, Người khuyên : “Xét 
xử đúng là tốt, nhưng nếu không phải xét xử càng 
tốt hơn”. Nhiều lần khác, Người nêu khẩu hiệu : 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và kêu gọi 
mọi cán bộ cố gắng tự rèn luyện để có được những 
đức tính quý báu đó. 

Đi đôi với giáo dục đạo đức Người không hề 
lơi lỏng việc tuân thủ luật pháp. Ngay từ ngày 
nhân dân ta mới giành được chính quyền, ngày 
27-11-1945, Người đã ký sắc lệnh ấn định tội đưa 
và nhận hối lộ sẽ bị phạt từ 5 đến 20 năm khổ sai 
và phải nộp phạt gấp đôi số tiền nhận hối lộ. Và 
ngày 26-1- 1946, Người ký “quốc lệnh” khép tội 
tham ô, trộm cắp của công vào tội nặng nhất, có 
thể chịu hình phạt đến tử hình. 

Xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền 
của dân, do dân, vì dân thực chất là xây dựng một 
nhà nước tiêu biểu cho quyền lực chính trị của 
toàn dân. Một khi nền dân chủ được thực hiện triệt 
để thông qua việc quản lý và tổ chức các quá trình 
dân chủ của nhà nước, thì luật pháp của nhà nước 
chính là sự kết đọng tinh thần dân chủ, bởi luật 
pháp đó là ý chí chung của toàn dân. 

Nhìn lại hơn nửa thế kỷ xây dựng Nhà nước, 
chúng ta thây hoạt động của Nhà nước ta ngày 


(8) Hồ Chí Minh : Sđd, t 1, tr 435 


lãi 
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một thể hiện là Nhà nước dân chủ, gắn bó chặt 
chẽ với nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân, là 
nơi thể hiện và phát huy quyền lực nhân dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

Tuy nhiên, do được tổ chức và hoạt động trong 
điều kiện chiến tranh kéo dài, hoạt động quá lâu 
trong cơ chế tập trung, quan liêu, cho nên ngảy 
nay trước yêu cầu mới của sự phát triển đất nước 
hoạt động của bộ máy nhà nước ta đã bộc lộ 
những bất cập. 

Thực hiện đường lối đổi mới được đề ra từ Đại 
hội VI của Đảng, chúng ta đã thu được những 
thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng trên các lĩnh 
vực, trong đó phải kể đến kết quả đáng ghi nhận 
về đổi mới tổ chức - bộ máy và hoạt động của Nhả 
nước, về cải cách nền hành chính quốc gia, v.v... 

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước mắt, một trong 
những đòi hỏi bức xúc là phải thực hiện ngay trên 
thực tế mặt bản chất nhất của Nhà nước ta là dân 
chủ : Tất cả mọi việc làm của chính quyền các cấp 
và của mọi cán bộ - công chức nhà nước đều phải 
tuân thủ và biểu hiện rõ rệt tinh thần dân chủ, tinh 
thần vì dân. Ở đâu còn tư thù tư oán, còn trù dập, 
còn sách nhiễu, còn chiếm công vi tư, xa hoa 
phung phí tiền bạc của nhân dân... thì ở đó chưa 
có dân chủ, chưa có một chính: quyền thực sự vì 
dân. 

Tính dân chủ đòi hỏi nhà nước thực hiện đúng 
đắn quyền làm chủ trên thực tế của người dân, 
đồng thời đòi hỏi sự cứng rắn, kiên quyết với mọi 
người, mọi hành động vi phạm lợi ích của đất nước 
và nhân dân. Suy cho cùng, sự cứng rắn, kiên 
quyết và nghiêm minh trong hoạt động của nhà 
nước cũng là một phương diện - là mặt thứ hai của 
tinh thần dân chủ, tinh thần vì dân. 

Ở nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, 
có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước là một vấn đề hết sức quan trọng. Nó bảo 
đảm cho bộ máy nhà nước có hiệu lực và hiệu 
quả, sự điều hành được tập trung, thống nhất và 
thông suốt từ Chính phủ đến chính quyền địa 
phương. 

Việc cải cách nên hành chính nhà nước là một 
vấn đề rất bức xúc và là trọng tâm của việc xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước. Trong cải cách 
hành chính, cải cách thể chế hành chính là khâu 
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đầu tiên cần và có thể tiến hành ngay, không 
chậm trễ. Chúng ta có quá nhiều thủ tục hành 
chính và việc thực hiện các thủ tục này lại hết sức 
tùy tiện ; đó có thể là một trong những nguyên 
nhân quan trọng của tệ hối lộ tham nhũng và cửa 
quyền đang diễn ra khá trầm trọng hiện nay. 

Về đội ngũ công chức, thì ngay trong kháng 
chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ cũng đã từng 
căn dặn : “Người công chức phải đem hết tất cả 
sức lực và tâm trí theo đường lối của Chính phủ và 
nhằm lợi ích của nhân dân mà làm việc”. Tinh thần 
đó đã được Đại hội VIIl của Đảng vừa qua chỉ rõ, 
cần “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà 
nước vừa có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề 
nghiệp cao vừa giác ngộ về chính trị, có tinh thần 
trách nhiệm, tận tụy, công tâm, vửa có đạo đức 
liêm khiết khi thừa hành công vụ”. Như vậy lả sau 
gần nửa thế kỷ, khi bắt tay vào cải cách nền hành 
chính, xây dựng quy chế công chức của nước ta, 
chúng ta lại có điều kiện để nhận thức sâu sắc hơn 
và thực hiện trên thực tế lời dạy của Bác Hỗ. 


* 


* * 


Hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu của tiến trình đổi mới đất nước, nhằm 
nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước trong 
điều kiện mới. Để bảo đảm quyền lực nhà nước 
thuộc về nhân dân thực hiện đúng tư tưởng của Hồ 
Chí Minh “dân là chủ” và “dân làm chủ”, chúng ta 
đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng bộ máy nhà 
nước trong sạch có hiệu lực tăng cường hiệu quả 
chỉ đạo, điều hành nhằm đưa đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Điều 
đó đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng công 
tác lập pháp và hoạt động giám sát tối cao của 
Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước ; 
phải khẩn trương cải cách nền hành chính nhà 
nước, trong đó bao gồm cải cách thể chế hành 
chính, tổ chức bộ máy nhà nước và kiện toàn đội 
ngũ cán bộ, công chức, cải cách tổ chức và hoạt 
động tư pháp. 

Tử kinh nghiệm xây dựng và hoản thiện nhà 
nước hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có đủ cơ sở tin 
tưởng rằng Đảng và nhân dân ta nhất định số 
hoàn thiện Nhà nước ta theo hướng dân chủ, thật 
sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân để đấy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh. 
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CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯƠNG 
TRONG CÁC TRƯỞNG DÃI HỌC VÂ CAO ĐĂNG 


LÁO dục đại học có nhiệm vụ đào tạo 
(>> người và những thế hệ trí thức 

không chỉ giỏi vẻ chuyên môn, nghiệp 
vu, mà trước hết phải có đạo đức, có lòng yêu 
nước, thiết tha gắn bó với nhân dân, với chế độ, 
sẵn sàng góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, bên cạnh việc 
coi trọng nâng cao chất lượng đào tạo về chuyên 
môn, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn để cao công 
tác chính trị tư tưởng trong các trường đại học, 
cao đẳng, trước hết là trong đội ngũ cán bộ giảng 
dạy và sinh viên, coi đây là một bộ phận quan 
trọng trong toàn bộ hoạt động của nhà trường, 
một nội dung cơ bản trong việc bồi dưỡng nhân 
cách và bản lĩnh của sinh viên. Nhờ vậy, trong 
hơn 50 năm dưới chế độ mới, lớp lớp trí thức được 
Đảng và Nhà nước đào tạo, rèn luyện đã có những 
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, và hiện tại 
đang có trách nhiệm rất lớn lao trong sự nghiệp 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay cả nước ta có hơn 100 trường đại học 
và cao đẳng, với gần 70 vạn sinh viên và hơn 
2 vạn cán bộ giảng dạy. Đó là một quy mô chưa 
từng có ở nước ta. 

Trong những năm gần đây, những biến đổi của 
tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và 
trên thế giới đã có tác động lớn đến tư tưởng, tình 
cảm, sự suy nghĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên 
trong các trường đại học, cao đẳng. Sự sụp đổ của 
mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô 
(cũ) và Đông Âu lúc đầu đã làm một bộ phận cán 
bộ, giảng viên và sinh viên hoang mang, dao 
động, lo lắng vẻ con đường đi lên chủ nghĩa xã 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG “ 


hội. Tuy nhiên, thực tế những khó khăn vẻ kinh 
tế, xã hội, những “ảo tưởng” không được giải 
quyết ở các nước này cùng với những thành công 
ở những nước tiến hành cải cách, mở cửa nhưng 
kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là 
những thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta, 
đã dần dẫn khẳng định niềm tin của cán bộ, giảng 
viên và sinh viên vào con đường đổi mới đất nước 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Sự mở cửa, hội nhập của nước ta với các nước 
trong khu vực và trên thế giới, sự tiến bộ vượt bậc 
về khoa học công nghệ đã tạo điều kiện cho đội 
ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp cận thông 
tin một cách thường xuyên, kịp thời và nhiều 
chiều, để từ đó có ý thức tự chủ động chuẩn bị cho 
bản thân về mọi mặt, sẵn sàng hội nhập quốc tế ; 
đồng thời nó cũng đặt ra rất nhiều vấn đẻ trong 
việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh 
chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch. 

Mặt khác, nền kinh tế nhiều thành phần vận 
động theo cơ chế thị trường, bên cạnh mặt tích 
cực, cũng có những mặt trái tác động và ảnh 
hưởng lớn đến tư tưởng của cán bộ, giảng viên, 
sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. 
Khuynh hướng “thương mại hóa” đã xuất hiện. 
Cơ cấu xã hội của sinh viên thay đổi ; sự phân hóa 
giàu nghèo trong sinh viên bộc lộ ngày càng rõ 
nét. Các điều kiện để bảo đảm công bằng xã hội 
và quyển được học tập tốt của sinh viên, nhất là 
sinh viên từ nông thôn, con em cán bộ, công nhân, 
viên chức nghèo ngày càng khó khăn. Sinh viên 


* Phó giáo sư, Phó tiến sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
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phải tăng thêm nhiều khoản đóng góp để bù đắp 
chi phí đào tạo cho nhà trường và tự bảo đảm 
cuộc sống, chỗ ở cho mình. Theo kết quả điều tra 
cuối năm 1997 của Hội Sinh viên Việt Nam, sinh 
viên nội trú tự đánh giá mức sống của mình như 
sau : đầy đủ : 2,7% ; tạm đủ : 35,4% ; có khó 
khăn : 47,4% ; rất khó khăn : 12% ; có khả năng 
phải bỏ học vì khó khăn : 2,5%. Trung bình một 
sinh viên từ các địa phương về học tại các trường 
đại học, cao đẳng ở Hà Nội, TP Hỏ Chí Minh phải 
tự chi thêm khoảng 400 000 đôồng/tháng, ở các địa 
phương khác khoảng 300 000 đồng/tháng. Hơn 
70% số sinh viên phải tự thuê chỗ ở ngoài các ký 
túc xá của trường, mà đại bộ phận là ở những nơi 
điều kiện sinh hoạt khó khăn, an ninh trật tự 
không bảo đảm, tệ nạn xã hội dễ xâm nhập v.v... 

Những tiêu cực và tệ nạn xã hội ở trong và 
ngoài nhà trường, biểu hiện trước hết ở những vi 
phạm trật tự, kỷ cương trong giáo dục, không 
những không được ngăn chặn kịp thời mà ngày 
càng lan rộng, đã tác động mạnh đến tư tưởng 
sinh viên, làm giảm sút niềm tin của họ vào kỷ 
cương phép nước, vào truyền thống “tôn sư, trọng 
đạo”, làm cho nhiều sinh viên mất phương hướng 
và động lực phấn đấu, rèn luyện. 

Trong khi đó, công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức trong các trường đại học, cao đẳng 
nhìn chung vẫn bị coi nhẹ. Việc giảng dạy các 
môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và việc chăm lo đội ngũ giảng viên các môn 
học này chưa được quan tâm đúng mức. Vẫn còn 
những hiện tượng tùy tiện cắt giảm giờ giảng, 
thậm chí cá biệt có trường bỏ dạy một số môn 
khoa học Mác - Lê-nn ; đội ngũ giảng viên vừa 
thiếu, vừa yếu dẫn đến ở hầu hết các trường chất 
lượng giảng dạy các môn này không cao. Chưa có 
giáo trình phù hợp với quá trình đổi mới và cho 
từng nhóm đối tượng sinh viên có yêu cầu đào tạo 
khác nhau... Phương pháp giảng dạy các môn học 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xã 
hội và nhân văn chủ yếu vẫn là nghe thuyết trình 
trên lớp (lớp lại thường rất đông, có khi tới hàng 
trăm sinh viên, cá biệt có lớp tới 500 sinh viên), 
rất ít hoạt động tham quan thực tế, thảo luận. Ở 
nhiều nơi đã không coi đội ngũ giáo viên các môn 
này là những người trực tiếp làm công tác nắm bắt 
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tư tưởng, định hướng chính trị cho sinh viên như 
trước đây vẫn làm mà biến họ thành những “thợ 
dạy” ; có nơi, có người còn “kinh doanh” cả giờ 
dạy các môn học này. Ý thức học tập chính trị của 
đa số sinh viên chưa cao, phổ biến chỉ là học đối 
phó để thi, thậm chí “chạy điểm” cho xong. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, 
cao đẳng và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có 
nhiều cố gắng trong việc tổ chức học tập chính trị 
cho cán bộ, sinh viên ; cải thiện và tăng cường các 
điều kiện để cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... nhằm 
thu hút và tập hợp sinh viên vào các hoạt động có 
ích. Các sinh hoạt chính trị, các hoạt động giáo 
dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến các 
chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành được 
tổ chức thông qua giáo dục chính khóa kết hợp 
với các biện pháp giáo dục tổng hợp. Nhiều 
phong trào xã hội rộng lớn đã được phát động và 
được sinh viên tích cực tham gia như : Chăm sóc 
phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
phòng chống tệ nạn xã hội, vận động xóa đói 
giảm nghèo, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học, hiến máu nhân đạo v.v... Nhiều loại hình 
sinh hoạt được sinh viên ưa thích như : 
Tham quan “vẻ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa”, 
“ánh sáng văn hóa”, “mùa hè xanh”, “SV-96”, 
“KTX-97” v.v... Những hình thức hoạt động đó 
đã có tác dụng nhất định trong việc tập hợp, giáo 
dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, định hướng 
cho họ chuẩn bị hành trang vào đời, tham gia xây 
dựng và bảo vệ đất nước. 

Mặt hạn chế của các hoạt động này là vẫn 
chưa được tổ chức thường xuyên, chưa thu hút 
được đông đảo sinh viên (nhất là sinh viên ngoại 
trú) tham gia, có phần do khó khăn vẻ kinh phí và 
cơ sở vật chất của các trường. Việc cung cấp các 
đầu báo chính cho sinh viên, hệ thống phát thanh, 
phòng xem truyền hình của các trường tuy đã có 
cố gắng nhưng cũng mới chỉ đáp ứng được một 
phần các nhu cầu của sinh viên.Tình trạng phổ 
biến là sinh viên rất “đói thông tin”, nhất là thông 
tin về các vấn đẻ thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội 
của đất nước. Trong khi đó, với sự phát triển của 
hệ thống máy tính và công nghệ thông tin, đã xuất 
hiện khả năng sinh viên tự truy nhập thông tin, 
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trong đó có cả một số sách báo, phim ảnh có nội 
dung xấu, độc hại. Ở một số nơi đã xuất hiện các 
hiện tượng tiêu cực như sinh viên chơi cờ bạc, say 
rượu, nghiện hút ma túy, mại dâm, đánh nhau, 
thậm chí phản ứng tập thể v.v... Hiện tượng mê tín 
dị đoan cùng với việc một số tôn giáo len lỏi vào 
hoạt động truyền đạo trái phép trong sinh viên 
gần đây gia tăng. 

Bên cạnh một số ít trường đại học, cao đẳng, 
đẳng ủy có nghị quyết về công tác chính trị, tư 
tưởng, giáo dục đạo đức trong sinh viên, có sự đầu 
tư chỉ đạo của ban giám hiệu và các bộ phận chức 
năng, ở đa số các trường, công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. 
Nhiễu nơi vẫn “khoán” cho phòng công tác chính 
trị (mà trên thực tế ở nhiều trường thời gian qua 
các phòng này đã bị giải thể, sáp nhập vào các 
phòng chức năng khác) và cho tổ chức Đoàn, Hội 
sinh viên. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, kể cả giảng 
viên các môn Mác - Lê-nin chưa được huy động 
tham gia làm công tác này ; một số giảng viên còn 
có những việc làm không gương mẫu, phản tác dụng 
giáo dục đối với sinh viên. Ở một số trường đại học 
dân lập, công tác chính trị tư tưởng, giảng dạy các 
môn học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
khoa học xã hội và nhân văn hầu như bị thả nổi và 
nhiều khi không quản lý được nội dung 
giảng dạy. 

Vượt qua những khó khăn về điểu kiện ăn, ở, 
học tập, đại đa số sinh viên có ý thức vươn lên, 
chăm chỉ học tập, chấp hành pháp luật, tin tưởng 
vào con đường xây dựng đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; ngày càng có nhiều sinh 
viên có ý thức quan tâm và tích cực tham gia các 
hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội chung của đất 
nước ; tự vươn lên lập thân, lập nghiệp. Ở nhiều 
trường đại học, cao đẳng sinh viên đã tích cực 
tham gia các phong trào, phấn đấu rèn luyện để tự 
khẳng định và trưởng thành. Thông qua các hoạt 
động của Đoàn, Hội sinh viên và dưới sự chỉ đạo 
tích cực của các tổ chức đảng, phong trào sinh 
viên phấn đấu trở thành đảng viên đã thu được 
những kết quả nhất định. Từ đầu năm 1994 đến 
tháng 6 năm 1998 đảng bộ các trường đại học, cao 
đẳng Hà Nội đã kết nạp được 1484 đảng viên 
mới, trong đó có 745 là sinh viên. Ở nhiều trường 
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khác trong cả nước cũng đã kết nạp được một số 
đảng viên là sinh viên (trong đó riêng Trường 
công an kết nạp 41 sinh viên). Tuy nhiên, để đáp 
ứng được yêu cầu của nhiệm vụ học tập, rèn 


luyện, để xứng đáng với lòng tin yêu và mong 


mỏi của các bậc phụ huynh, sinh viên còn phải 
phấn đấu gian khổ, cố gắng vươn lên nhiều 
hơn nữa. 


* + 


Hiện nay, toàn Đảng toàn dân ta đang nỗ lực 
vượt mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội VIHI của Đẳng, từng bước xây 
dựng đất nước ta theo mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp, 
các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục đào tạo, 
đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 nhằm nâng cao dân trí và đào tạo 
nhiều nhân tài cho đất nước. Trong khi chăm lo 
đào tạo toàn diện, chúng ta cần đặc biệt chú trọng 
giáo dục nhân cách, giáo dục tư tưởng chính trị, 
đạo đức cho học sinh, sinh viên. Muốn thế, cần 
làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong nhà 
trường, trước hết là đối với cán bộ, giảng viên, 
học sinh, sinh viên. 

Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 34- 
CT/TƯ“vẻ tăng cường công tác chính trị, tư 
tưởng ; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần 
chúng và công tác phát triển đảng viên trong các 
trường học”. Thường vụ Bộ Chính trị đã chỉ đạo 
tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả 
giảng dạy các môn học Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng. 
Chúng ta cần thực hiện tốt những phương hướng, 
nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã để ra. Đặc biệt cần 
chú ý đẩy mạnh việc giáo dục lý tưởng cách 
mạng, giáo dục tỉnh thần yêu nước, truyền thống 
dân tộc, thông qua những tấm gương anh hùng, 
liệt sĩ, những chiến công, thành tích trong chiến 
đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Khẩn 
trương hoàn thiện nội dung các môn học Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chương 
trình các môn học này phù hợp với sinh viên từng 
trường, từng nhóm ngành đào tạo. 
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Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền 
thống văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những 
t:nh hoa văn hóa của nhân loại. Hạn chế, khắc 
phục lối sống thực dụng, vị kỷ. Nâng cao trách 
nhiệm của sinh viên đối với bản thân, với gia 
đình, làng xóm, nhà trường, với quê hương, đất 
nước ; ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cần cù 
và thực hành tiết kiệm, sẵn sàng phục vụ các yêu 
câu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nhằm đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc 
năm châu” như Bác Hồ đã căn dặn. 

Giáo dục ý thức và động cơ học tập đúng đắn, 
tỉnh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, từng bước 
vươn lên trở thành những người lao động có bản 
lĩnh và trình độ nắm vững, làm chủ các tri thức 
khoa học công nghệ tiên tiến và biết áp dụng sáng 
tạo vào thực tiễn lao động sản xuất, phục vụ sự 
nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa 
phương và cả nước. Phê phán những nhận thức 
mơ hồ, những động cơ học tập vụ lợi, ích kỷ, cùng 
thái độ bàng quan, vô trách nhiệm đối với công 
việc chung. Đồng thời cung cấp thông tin về các 
âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các 
thế lực thù địch, giúp cho sinh viên có khả năng 
tự để kháng, sẵn sàng góp sức giữ gìn an ninh, trật 
tự và sự ổn định của đất nước. 

Các tổ chức đảng, các cấp lãnh đạo và các 
đoàn thể trong trường cần phối hợp chặt chẽ để tổ 
chức quán triệt sâu sắc hơn các quan điểm, chính 
sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ; 
định kỳ cung cấp thông tin nhiều chiều, có định 
hướng về tình hình thời sự, các chủ trương, chính 
sách cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, nhất là 
các thông tin thiết thực liên quan đến đời sống, 
học tập và công tác của họ. Phương thức cung cấp 
thông tin cần kết hợp hình thức thông báo, phổ 
biến với trực tiếp đối thoại, giải thích. 

Đội ngũ giảng viên, cán bộ, ngoài nhiệm vụ 
chuyên môn, cần tham gia tích cực vào công tác 
chính trị tư tưởng trong nhà trường ; bản thân phải 
gương mẫu trong công tác và cuộc sống để thực 
sự là tấm gương tốt cho sinh viên. Khắc phục tư 
tưởng chuyên môn thuần túy, kể cả trong đội ngũ 
giảng viên các môn học Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; tạo điều kiện để họ thực sự gắn bó 
với sinh viên, là những chiến sĩ trực tiếp hoạt 


lồ 
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động có hiệu quả trên mặt trận chính trị tư tưởng. 
Bộ Giáo dục - Đào tạo và các cấp ủy đảng cần có 
biện pháp thích hợp tăng cường công tác chính trị, 
tư tưởng trong các trường đại học, cao đẳng dân 
lập ; kiên quyết khắc phục những biểu hiện “nhạt 
chính trị”, “thương mại hóa” ở một số trường. 

Tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị - xã 
hội, trước hết là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội sinh viên, Công đoàn đẩy mạnh các 
hoạt động của mình trong nhà trường, phát huy 
vai trò nòng cốt trong các phong trào dạy tốt, học 
tốt ; trong các hoạt động giáo dục truyền thống ; 
tổ chức các chương trình vừa đáp ứng nhu cầu 
chính đáng của sinh viên, vừa có ý nghĩa giáo dục 
về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng 
trường, lớp, ký túc xá văn minh, sạch đẹp ; tích 
cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo... 
Chú ý gắn các hoạt động nhà trường với hoạt 
động xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua 
lao động sản xuất và các phong trào khác ngay tại 
địa phương. 

Các cấp ủy đảng cân sơ kết, đánh giá công tác 
xây dựng Đảng, bao gồm cả công tác phát triển 
đảng viên trong những năm qua ; xây dựng kế 
hoạch cụ thể làm tốt hơn công tác tạo nguồn, bồi 
dưỡng kết nạp đảng viên, nâng cao tỷ lệ đảng viên 
trong cán bộ trẻ và sinh viên. Phát huy vai trò của 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong 
việc tạo môi trường hoạt động thực tiến, bồi 
dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu để các chi bộ 
đảng xem xét, kết nạp. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các 
trường đại học, cao đẳng chỉ có thể thu được kết 
quả thiết thực nếu gắn với việc tổ chức thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5 và tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, sớm chấn 
chỉnh và ổn định giáo dục đại học. Đặc biệt cần 
tập trung thiết lập lại trật tự kỷ cương, nên nếp 
giáo dục ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm 
công tác chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống 
những người trực tiếp tham gia công tác này, chú 
ý giải quyết tốt các vấn để nảy sinh từ cơ cấu xã 
hội của sinh viên ; có biện pháp hỗ trợ đối với 
sinh viên nghèo và đầu tư giải quyết từng bước 
vấn đẻ chỗ ở của sinh viên. 
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THỰ HIỆM NGHI QUYẾT TRUW6 UữNR 2 (KHÓA Vũ) 
\Ề BIÁ0 DỤP - ĐÄ0 TẠ0 : 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp 
IÀ[»> Trung ương Đảng (khóa VITP là 

một trong những nghị quyết được triển 
khai nhanh chóng, sâu rộng. Các quan điểm, tư 
tưởng chỉ đạo của Nghị quyết được quán triệt trong 
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Các 
cấp, các ngành đều đề ra chương trình hành động 
cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện, tạo nên sự 
chuyển biến tích cực trong sự nghiệp chấn hưng 
giáo dục - đào tạo với nhiều kết quả bước đầu đáng 
ghỉ nhận. Cụ thể là khắp nơi đã và đang dấy lên 
một phong trào học tập sôi nổi, lôi cuốn sự quan 
tâm của hầu hết các tầng lớp nhân dân chăm lo cho 
giáo dục, tăng thêm đầu tư cho giáo đục, tạo không 
khí chung thuận lợi, giúp các nhà trường, thầy cô 
giáo và học sinh có thêm nguồn lực... 

Nghị quyết Trung ương 2 đã làm chuyển biến 
mạnh mẽ nhận thức của nhiễu cấp ủy đảng (nhất là 
ỏ các địa phương) về vai trò quyết định của giáo 
dục - đào tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội ; 
tạo ra quyết tâm cao hơn của các cấp ủy các địa 
phương trong việc quyết đáp cho giáo dục những 
tiền đề và điều kiện phát triển mạnh hơn. Công tác 
phát triển đảng trong giáo viên năm học 1997 - 
1998 có tiến bộ rõ rệt. Nhiều ban thường vụ các 
cấp đã định kỳ tiến hành kiểm điểm, đánh giá, 
kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời những điều 
kiện cần thiết cho công tác chống mù chữ - phổ 
cập giáo dục tiểu học. Các hội nghị giáo đục vùng, 
miễn tổ chức ở Tuyên Quang, Tiền Giang, Bình 
Định, Yên Bái, An Giang đều nêu rõ một kinh 
nghiệm là nơi nào cấp ủy đảng chỉ đạo cụ thể đối 
với giáo dục - nơi đó giáo dục có chuyển biến 
rõ rệt. 


PHAM MINH HẠC °" 


Năm học 1997-1998 đưa lại kết quả nổi bật là 
quy mô ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học 
đều tăng lên rô rệt (trung học cơ sở tăng 8,7%, 
trung học phổ thông tăng 18,3%... so với năm học 
1996 - 1997). Riêng ở đại học, có sự phát triển 
nhảy vọt về số lượng (tính đến tháng 8 - 1997 cả 
nước có 391 109 sinh viên hệ tập trung, 308 995 
sinh viên hệ tại chức và khoảng 60 000 sinh viên 
trong các trường đại học dân lập, so với năm 1995 
tăng 1,8 lần và đã vượt mức phát triển do Nghị 
quyết Trung ương 2 đề ra cho năm 2000). Có thể 
nói quy mô phát triển giáo dục đại học mấy năm 
gần đây đã tăng nhanh so với yêu cầu phát triển và. 
khả năng của nên kinh tế, vượt quá những điều 
kiện bảo đảm chất lượng đào tạo. 

Năm 1997 có thêm 12 tỉnh và đầu năm 1998 có 
thêm 3 tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia 
chống mù chữ và phổ cập giáo đục tiểu học, đưa 
tổng số tỉnh được công nhận lên 39, nâng tỷ lệ số 
huyện đạt chuẩn lên gần 80%, và số xã gần 90% ; 
tỷ lệ người biết chữ ở nước ta đạt 93% (theo thống 
kê của Chương trình phát triển Liên hợp quốc). Tỷ 
lệ số học sinh ở độ tuổi từ 6 - 14 tuổi được đi học 
tăng lên rõ rệt (có tỉnh, thành đạt tới 99%, những 
vùng khó khăn ở miễn núi cũng lên tới 80%). Số 
học sinh lưu ban, bỏ học giảm hẳn. 

Chất lượng giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển 
biến và dần đi vào ổn định theo hướng chú trọng 
chất lượng toàn diện, nhất là ở bậc tiểu học. Số học 
sinh giỏi và khá tăng lên, có nơi đạt 25% - 30% 
tổng số học sinh. Số học sinh lớp 12 xếp loại giỏi 
và thi tốt nghiệp đạt loại ưu, được „”" thẳng vào 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thứ nhất 
Ban Khoa giáo Trung ương 
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đại học tăng lên : Năm học 1995 - 1996 : 1241, 
1996 - 1997 : 1758, 1997 - 1998 : 3586 ; số học 
sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia : hơn 800. 
Để thực hiện những nội dung cụ thể đã ghi 
trong Nghị quyết Trung ương 2, Chính phủ đã ban 
hành nhiều văn bản : Cho phép thí điểm thành lập 
doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ 
sở nghiên cứu ; phụ cấp lương cho giáo viên trực 
tiếp giảng dạy trong hệ thống các trường công lập ; 
thành lập Hội đồng giáo dục quốc gia ; chính sách 
tín dụng trong giáo dục cho sinh viên nghèo vay 
vốn với lãi suất ưu đãi ; chính sách học bổng và trợ 
cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường 
trong khu vực công lập ; thu và sử dụng học phí ở 
các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ 
giáo dục quốc dân ; thực hiện miễn phí và học 
bổng ưu đãi cho giáo sinh đang học các trường sư 
phạm... Theo để nghị của Chính phủ, Quốc hội đã 
quyết định tăng ngân sách nhà nước chỉ cho giáo 
dục là 13,6% (vào năm 2000 sẽ tâng lên 15%). 
— Năm học vừa qua, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã 
tập trung chỉ đạo lập lại trật tự kỷ cương trong nhà 
trường, tiến hành thanh tra các cơ sở giáo dục 
nhằm khắc phục bước đầu tình trạng vi phạm quy 
chế trong thi cử, tuyển sinh, trong cấp bằng ; trật 
tự, vệ sinh các trường học bước đầu được chấn 
chỉnh. Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao 
được tăng cường, góp phần ngăn chặn các tệ nạn 
xã hội thâm nhập vào trường học. Bộ cũng đã chỉ 
đạo sát sao việc xóa bỏ lớp chọn ở tất cả các cấp 


học, bỏ trường chuyên ở trung học cơ sở ; tiếp tục. 


chỉ đạo việc đa dạng hóa các loại hình trường, lớp ; 
tăng cường giáo dục từ xa ; đẩy mạnh bồi dưỡng 
giáo viên ; hoàn thành dự thảo Luật giáo dục trình 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đang biên tập Dự 
thảo Chiến lược phát triển giáo dục tới năm 2010, 
để trình Chính phủ... 

Công tác giáo dục, đào tạo con em các dân tộc 
ở miễn núi đã được quan tâm hơn và đạt một số 
tiến bộ đáng kể. Đến năm học 1997 - 1998, chúng 
ta đã xây dựng được một hệ thống trường dân tộc 
nội trú khá khang trang, bao gồm : l0 trường trung 
ương, 42 trường tỉnh, 182 trường huyện, thu hút 
được 50 000 học sinh là con em các dân tộc. Gần 
đây, một số trường lớp nội trú và bán trú dân nuôi 
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phát triển tới các cụm xã, tạo điều kiện thực hiện 
phổ cập tiểu học ở vùng này. Các trường dân tộc 
nội trú tạo một nguồn quan trọng con em đồng bào 
các dân tộc để đưa vào các trường chuyên nghiệp, 
cao đẳng, đại học, kịp thời bù vào lực lượng cán bộ 
thiếu hụt ở các vùng miễn núi hiện nay. 

Một số kết quả nêu trên chứng tỏ Nghị quyết 


- Trung ương 2 đã đi vào lòng dân, vào cuộc sống. 


Tuy vậy, phải thẳng thấn chỉ ra rằng việc khắc 
phục nhiều mặt yếu kém trong công tác giáo dục - 
đào tạo đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Trung 
ương 2 chưa có chuyển biến đáng kể. Trong Nghị 
quyết đâ nêu ra những yếu kém đó : 

- Chưa đáp ứng đòi hỏi lớn ngày càng cao về 
nhân lực của công cuộc xây đựng và bảo vệ Tổ 
quốc ; cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu 
xã hội và cơ cấu vùng của đội ngũ sinh viên, học 
sinh chưa hợp lý. 

- Đáng quan tâm nhất là chất lượng và hiệu quả 
giáo dục - đào tạo còn thấp, nhất là về đạo đức, lý 
tưởng, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp còn xa 
với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Những biểu hiện tiêu 
cực, thiếu kỷ cương trong giáo dục có chiều hướng 
gia tăng ; chưa thực hiện tốt công bằng xã hội 
trong giáo dục. 

- Đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa yếu. 

Tình hình giáo dục - đào tạo hiện nay của 
chúng ta thực trạng còn ngổn ngang, bê bộn. Vì 
vậy, phải chọn việc mà giải quyết, tính toán bước 
đi cho thật sát hợp với tình hình và khả năng. 
Trước mắt cần tập trung vào một số việc sau đây : 
„ Ì - Trước hết, các cấp quản lý giáo dục phải 
tiếp tục thảo luận kỹ hơn để đi đến nhất trí cao về 
chủ trương, biện pháp tiếp tục đổi mới giáo dục - 
đào tạo, đưa Nghị quyết Trung ương 2 vào cuộc 
sống. Duy trì và đưa phong trào học tập ở tất cả 
các địa phương, nhất là những vùng khó khăn, đi 
vào chiểu sâu, tạo môi trường thuận lợi cho giáo 
dục - đào tạo phát triển đúng hướng ; phối hợp tốt 
với các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện các 
chương trình phát triển giáo dục - đào tạo ; trong 
đó ngành giáo dục - đào tạo giữ vai trò nòng cốt, 
thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, rà soát lại 


. các cơ chế, chính sách, mau chóng phân cấp quản 
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lý theo hướng dân chủ hóa tạo ra sự chủ động 
nhiều hơn cho các trường đại học, các địa phương. 

2 - Mau chóng lập lại nền nếp, trật tự, kỷ cương 
trong trường học, trong dạy và học. Triệt để khắc. 
phục hiện tượng dạy thêm và học thêm tràn lan. 
Thanh toán các hiện tượng tiêu cực, “thương mại 
hóa” trong nhà trường. Thực hiện công khai hóa tài 
chính, chấn chỉnh, xem xét lại các khoản thu trong 
trường học. Tăng cường thanh tra giáo dục, đặc 
biệt thanh tra chuyên môn. 

3 - Tính toán lại quy mô phát triển đại học, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Hiện nay 
tình trạng số lượng sinh viên đại học vượt xa số 
lượng học sinh trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề là không hợp lý. Lấy số liệu năm học 1996 - 
1997, ta thấy : 


- Số học sinh các trường dạy nghề: 108 200 
- Số học sinh các trường trung học 
chuyên nghiệp : 117800. 
- Số sinh viên các trường cao đẳng, 
đại học : 368 321 


(Nguồn : Niên giám thống kê 1996). 

Rõ ràng tỷ lệ này không đáp ứng được việc 
chuyển đổi cơ cấu lao động của thời kỳ công 
nghiệp hóa. CầẦn mau chóng khôi phục lại hệ thống 
trường dạy nghề, có chiến lược phát triển đội ngũ 
công nhân nhất là công nhân lành nghề mới thực 
hiện được mục tiêu đưa tỷ lệ lao động đã qua đào 
tạo từ l2 - 13% hiện nay lên 20 - 25% vào năm 
2000 như Nghị quyết Trung ương 2 đã đề ra. 


Mấy năm nay số sinh viên, nhất là hệ tại chức, 


tăng quá nhanh, không quản lý nổi, không đủ điều 
kiện bảo đảm chất lượng. Chúng ta không chủ 
trương hạn chế quy mô phát triển giáo dục - đào 
tạo, nhưng trong tình hình hiện nay, phải chấn 
chỉnh kịp thời quy mô phát triển giáo dục tại chức. 

Tiếp tục nghiên cứu để tham mưu cho Chính 
phủ sớm có giải pháp hoàn chỉnh việc sửa đổi một 
số chủ trương đổi mới trong giáo dục - đào tạo thời 
gian qua như : vấn đề đào tạo hai giai đoạn và đại 
học đại cương, vấn để mô hình đại học quốc gia và 
việc Xây dựng các trường đại học sư phạm trọng 
điểm, vấn đề phân ban ở bậc trung học phổ 
thông... Về những vấn đề này, vừa qua Bộ Giáo 
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dục - Đào tạo đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, 
thăm dò ý kiến trong toàn ngành và đã đưa ra một 
số đánh giá, kết luận và đề xuất phương án giải 
quyết trong thẩm quyển của mình. Trong năm học 
tới, cần có những chủ trương, giải pháp dứt điểm 
của Chính phủ nhằm bảo đảm sự ổn định trong 
phát triển giáo dục - đào tạo. 

3 - Để có điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo 
trong các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, cao 
đẳng và đại học (nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối 
sống), tổ chức nơi ăn, ở cho học sinh, sinh viên 
đang là một vấn để gay cấn ; cần có một chương 
trình quốc gia về sửa chữa, nâng cấp và xây mới ký 
túc xá. Nếu có thêm chỗ ở trong ký túc xá chúng 
ta có điều kiện tốt hơn để góp phần thực hiện công 
bằng xã hội, tạo nên một cơ cấu hợp lý hơn của đội 
ngũ sinh viên, học sinh, quan tâm thực sự đến con 
em nông dân, con em ở diện chính sách xã hội và 
miễn núi. 

4 - Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo và các bộ 
có liên quan kịp thời, sâu sát hơn trong việc ra các 
chế độ, chính sách đối với giáo dục - đào tạo. Các 
cấp quản lý khác của Nhà nước cũng cần tiếp tục 
quán triệt tốt hơn Nghị quyết Trung ương 2, tiếp 
tục chỉ đạo và thực hiện các kế hoạch đề ra, để tiếp 
tục phát triển giáo dục - đào tạo. 

5 - Để chuẩn bị cho giáo dục bước vào thế 
kỷ XXI, phải phấn đấu thực hiện bằng được mục 
tiêu chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 
trên phạm vi cả nước vào năm 2000 ; đồng thời 
thực hiện cho được các mục tiêu công tác khác mà 
Nghị quyết Trung ương 2 đã đề ra, nhất là sửa đổi, 
hoàn chỉnh kịp thời chương trình và sách giáo 
khoa cho tất cả các bậc học phấn đấu bổ sung đủ 
giáo viên và nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, tăng 
cường cơ sở vật chất... 

Toàn bộ kế hoạch phát triển giáo dục nhằm vào 
thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của hệ 
thống giáo dục quốc dân là : xây dựng những con 
người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo ra một yếu tố 
quyết định trong nội lực của đất nước, đủ năng lực 
và phẩm chất có tỉnh thần tự lực, tự cường, bảo vệ 


(Tiếp theo trang 5Ì) 
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kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa và những kinh nghiệm thu được qua quá 
trình chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, chúng ta 
đã xác định được rằng cải cách doanh nghiệp nhà nước 
một cách triệt để là yêu cầu có tính quyết định để tăng 
cường động lực phát triển sản xuất và thúc đẩy doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn. 

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã kiên 
trì tập trung tiến hành công tác sắp xếp, đổi mới các 
doanh nghiệp nhà nước và đã đạt được một số kết quả 
nhất định như giảm mạnh số lượng doanh nghiệp nhà 
nước, nâng quy mô vốn bình quân, giảm bớt được sự 
tài trợ của ngân sách, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, 
bước đầu đã phát huy được quyền chủ động kinh doanh 
của đơn vị kinh tế cơ sở, giảm mạnh sự can thiệp hành 
chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, do đặc điểm và thực trạng doanh nghiệp 
nhà nước của nước ta, việc sắp xếp đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước vẫn còn phải tiến hành một cách thận 
trọng, lâu đài vì phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đẻ 
phức tạp trong cả lĩnh vực kinh tế và trong lĩnh vực đời 
sống xã hội, mới đạt được kết quả mong muốn. 

Hiện nay, bên cạnh các khó khăn chủ quan xuất 
phát từ nội bộ nên kinh tế, thì biến động của cuộc 
khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực đang tiếp tục lan 
rộng và theo chiều sâu, cũng sẽ đồng thời ảnh hưởng 
theo chiều hướng xấu đến nền kinh tế nước ta. Điều 
này cho thấy tính cấp bách phải khẩn trương nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế để bảo đảm 
cho sự phát triển đất nước một cách ổn định, vững chắc 
không những cho những năm trước mắt mà cho cả 
tương lai lâu dài. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa VI) đã 
dành một phần quan trọng cho mục tiêu đổi mới mạnh 


IY thực tiễn tiến hành công cuộc phát triển nền 
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mẽ các doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu đưa chúng 
thực sự trở thành lực lượng chủ đạo dẫn dắt các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác cùng phát 
triển, làm nòng cốt để thực hiện thành công tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
kinh tế thế giới có hiệu quả. Tiếp theo, Chính phủ đã 
có Chỉ thị số 20/TTg ngày 21-4-1998, trong đó đã đề 
ra chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện và 
quyết tâm thông qua đợt sắp xếp này để hình thành một 
cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hợp lý, mạnh, được 
quản lý tốt. Cổ phần hóa là một trong những nội dung 
quan trọng của quá trình đổi mới sắp xếp doanh nghiệp 
nhà nước. Sau đây tôi xin tập trung đi sâu vào vấn 
đề này. 

Chủ trương cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước lần 
đầu tiên được nêu tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
BCH TƯ khóa VII (tháng 11-1991) và tiếp tục được cụ 
thể hóa tại Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ 
khóa VII (tháng 1-1994), Nghị quyết 10/NQ-TƯ của 
Bộ Chính trị ngày 17-3-1995, Thông báo số 63/TB-TU 
ngày 4-4-1997, và được khẳng định rõ hơn tại Nghị 
quyết Đại hội VII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
lần thứ 4 (khóa VI). 

Mục tiêu nhất quán của cổ phần hóa một bộ phận 
doanh nghiệp nhà nước là để huy động vốn, tạo điều 
kiện để người lao động được làm chủ thực sự trong 
doanh nghiệp, tạo động lực bên trong, thay đổi phương 
thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp, đồng thời làm tăng tài sản và thay 
đổi cơ cấu doanh nghiệp. 

Qua cổ phần hóa, hình thức sở hữu tại doanh 
nghiệp đã chuyển từ sở hữu nhà nước duy nhất sang sở 
hữu hỗn hợp, và chính từ đây dẫn đến những thay đổi 
quan trọng về hình thức tổ chức, quản lý cũng như 


® Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
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phương hướng hoạt động của công ty. Doanh nghiệp 
nhà nước sau khi cổ phân hóa sẽ trở thành công ty cổ 
phân, hoạt động theo Luật công ty. Việc đa dạng hóa 
các hình thức sở hữu cho phép thực hiện triệt để những 
nguyên tắc quản lý kinh tế, nâng cao quyền tự chủ tài 
chính và khả năng tự quản trong sản xuất kinh doanh, 
nâng cao tính thần trách nhiệm cũng như óc sáng tạo 
của người lao động và người lãnh đạo doanh nghiệp. 

Cổ phần hóa chính là biện pháp có hiệu quả để sử 
dụng đồng vốn được tốt nhất. Doanh nghiệp cổ phần 
hóa sẽ thu hút được ngày càng nhiều vốn nếu hoạt 
động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhất là khi đã 
hình thành thị trường chứng khoán. 

Qua thực tiễn tiến hành công tác cổ phần hóa ở 
nước ta và qua kinh nghiệm của một số nước xung 
quanh, chúng ta thấy việc cổ phần hóa đáp ứng được 
yêu cầu bức thiết của công cuộc cải cách doanh nghiệp 
nhà nước trong việc giải quyết một số vấn đề gay 
cấn như : 

- Khác phục việc buông lỏng quản l tài sản của 
doanh nghiệp, xóa bỏ tình trạng “vô chủ” của doanh 
nghiệp. Mặc dù chủ trương trao quyên tự quản cho các 
doanh nghiệp nhà nước là giải pháp đã đạt kết quả nhất 
định, nhưng mới chỉ đẩy lùi được chế độ bao cấp của 
Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, còn vẻ nhận 
thức thì tài sản của doanh nghiệp nhà nước vẫn là “tài 
sản chung”, cho nên tình trạng vô trách nhiệm, lãng phí 
của công vẫn chưa được khắc phục. Khi doanh nghiệp 
nhà nước trở thành công ty cổ phân thì mặc nhiên điều 
này sẽ không còn tồn tại. 

- Huy động được nguồn vốn trong xã hội cung cấp 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 
của doanh nghiệp, một mặt, vừa góp phần tháo gỡ được 
khó khăn cho ngân sách nhà nước không phải chu cấp 
cho doanh nghiệp ; mặt khác, vốn và tài sản doanh 
nghiệp nhà nước, nhờ cổ phần hóa, thu hồi lại sẽ được 
đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng thêm tài sản cố định, 
góp phân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

- Tạo động lực mới trong quản lý doanh nghiệp. Ở 
công ty cổ phân quyên lợi của những người chủ mới 
của doanh nghiệp gắn chặt với sự thành bại của hoạt 
động sản xuất kinh doanh, vì thế họ rất đoàn kết gắn bó 
và thống nhất trong việc tìm kiếm và đưa ra phương 
hướng hoạt động phù hợp nhất của doanh nghiệp, 
nhằm củng cố tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm 
đo họ sản xuất ra, quan tâm đến công việc của công ty, 
và lao động tích cực với tính thần trách nhiệm cao. 
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Về kết quá, tính từ 1992 đến hết tháng 5-1998 đã có 
29 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa thuộc các 
ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông 
vận tải, dịch vụ, với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 
281 tỉ đồng và gần 6000 lao động. Trong đó có 12 
doanh nghiệp đâ hoạt động theo Luật công ty từ năm 
trở lên. Các doanh nghiệp này sau khi cổ phần hóa hoạt 
động hiệu quả cao hơn trước : Vốn điều lệ (kể cả vốn 
của Nhà nước) tăng bình quân 19,06%/năm, doanh thu 
tăng bình quân 46ó%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 
44%inăm, các khoản nộp ngân sách tăng bình quân 
82%/năm, tỷ suất lợi nhuận năm 1997 trên vốn sở hữu 
(gồm vốn góp ban đầu và vốn tích lũy) là 44%, số lao 
động làm việc tại công ty cổ phần tăng bình quân 
30%/năm, thu nhập của người lao động tăng bình quân 
14,3%/năm. Ngoài ra, người lao động có cổ phần trong 
công ty còn được chia lợi tức trên vốn góp cổ phần từ 
lợi nhuận sau thuế 22 - 24%/năm (nếu gửi tiết kiệm thì 
lãi suất tối đa cũng chỉ được 12%/năm). 

Tóm lại, thực tế ở các doanh nghiệp đã chuyển 
thành công ty cổ phần đều cho thấy hiệu quả hoạt động 
kinh doanh tăng lên rõ rệt. Nhờ hiệu quả được nâng cao 
nên tăng thêm được việc làm, tăng thu nhập cho cổ 
đông (trong đó có cổ đông nhà nước và người lao 
động) vừa được hưởng cổ tức ở mức cao, vừa tăng giá 
trị vốn góp tại công ty. Ngoài việc tăng trưởng được 
vốn góp, được chia cổ tức, các khoản nộp ngân sách ˆ 
nhà nước cũng tăng nhanh. Kết quả này đâ khích lệ 
một số ngành, địa phương, tổng công ty nhà nước tích 
cực hơn trong việc triển khai cổ phần hóa. 

Tuy nhiên, đánh giá chung là việc triển khai thực 
hiện còn chậm và không đồng đều giữa các ngành, các 
địa phương, các tổng công ty nhà nước ; kết quả đạt 
được mặc dù có tính thuyết phục cao nhưng vẫn chưa 
tạo thành sức bật lôi kéo phong trào cổ phần hóa tiến 
triển nhanh hơn nữa. 

Tình hình trên có thể do nhiều nguyên nhân, song 
một số nguyên nhân chủ yếu thể hiện trên mấy vấn đề 
sau đây › 

- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là công việc 
mới, phức tạp, vì vậy việc nghiên cứu các cơ chế chính 
sách cổ phần hóa còn chậm chạp. Các văn bản ban 
hành thiếu đồng bộ, quy trình triển khai phức tạp, còn 
nhiều mặt chưa thật phù hợp. Trong thời gian dài chậm 
quy định phạm vi doanh nghiệp nhà nước được phép cổ 
phân hóa, chưa để ra mục tiêu hoàn thành cổ phần hóa 
hằng năm để phấn đấu thực hiện. 
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Mặt khác, đãy là công việc rất nhạy cảm, song ta 
lại chưa có kinh nghiệm để khi triển khai cổ phần hóa 
vừa mang lại tăng trưởng kinh tế, vừa giữ vững được 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, công việc được 
tiến hành rất thận trọng, phải dần dần qua thực tế mới 
có thể bổ sung hoàn chỉnh được cách thức thực hiện. 

— = Về nhận thức : Một số bộ và địa phương, tổng 
công ty nhà nước chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa chủ 
trương cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà 
nước, do đó thiếu tính chủ động và chưa kiên quyết 
trong việc tổ chức triển khai thực hiện. 

Một số giám đốc doanh nghiệp chưa thật sự nhiệt 
tình với công tác cổ phần hóa doanh nghiệp mình, vì 
họ cho rằng làm giám đốc doanh nghiệp nhà nước thì 
nhẹ nhàng hơn, trách nhiệm không nặng, đồng thời 
quyển lợi về mọi mặt được bảo đảm hơn. 

Công tác tuyên truyền, vận động từ trong Đảng, 
trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương 
chưa được đẩy mạnh. Việc thực hiện các quy định công 
khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước chưa thành 
nên nếp thường xuyên. Các thông tin về kết quả của 


những doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa được phổ: 


biến sâu rộng trong nhân dân và người lao động trong 
các doanh nghiệp nhà nước. 

Tồn tại trong tài chính của doanh nghiệp nhà nước 
khi tiến hành cổ phần hóa : Nói chung các doanh 
nghiệp nhà nước đều có các khoản nợ, trong đó nhiều 
doanh nghiệp nhà nước có những khoản nợ rất lớn, 
hoặc là do thua lỗ trong sản xuất kinh.doanh, hoặc là 
do công tác đầu tư phát triển. Do vậy, khi lập phương 
án chuyển sang cổ phần hóa, việc đưa ra cách giải 
quyết phù hợp nhất để xử lý các món nợ cho các doanh 
nghiệp thường vấp phải vấn đề rất nan giải là phải làm 
trong sạch tình hình tài chính, nghĩa là phải định được 
hướng thanh toán công nợ. Bên cạnh đó, xung quanh 
phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước 
chuyển sang cổ phần hóa cũng thường hay gây ra tranh 
cãi kéo dài. 

- Thị trường vốn chưa phát triển, chưa hình thành 
thị trường chứng khoán nên chưa có phương thức thích 
hợp để giao dịch cổ phiếu và từ đó chưa tạo thuận lợi 
cho việc thúc đẩy cổ phần hóa. 

Đề đấy nhanh tiến trình cổ phân hóa doanh nghiệp 
nhà nước trong thời gian tới, cần khẩn trương triển 
khai một số công việc sau : 

- Nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc 
tiến hành công tác cổ phần hóa, Thủ tướng Chính phủ 
vừa mới ban hành Nghị định số 44/TTg ngày 
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29-6-1998, trong đó đã xác định cụ thể hơn phạm vi cổ 
phần hóa, sửa đổi các quy định vẻ chính sách ưu đãi đối 
với doanh nghiệp và người lao động của doanh nghiệp 
cổ phần hóa, đơn giản hóa các thủ tục quy trình và 
trách nhiệm quản lý phần vốn của Nhà nước tại doanh 
nghiệp cổ phần hóa. Công việc trước hết là phải tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng và giải thích cho người lao 
động trong các doanh nghiệp và toàn xã hội hiểu và 
nhận thức đúng vẻ nội dung của Nghị định để họ quan 
tâm và tích cực hưởng ứng. Trước hết cần làm cho cán 
bộ công nhân trong các doanh nghiệp, các cấp các 
ngành và trong nhân dân quán triệt sâu sắc những nội 
dung cơ bản trong chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước vẻ cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp 
nhà nước, bao gồm : cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước không phải là quá trình tư nhân hóa mà là quá 
trình chuyển đổi doanh nghiệp có một chủ sở hữu 
thành doanh nghiệp đa chủ sở hữu. Cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước là biện pháp hữu hiệu để cơ cấu lại 
doanh nghiệp, từ đó lợi ích của các cổ đông, lợi ích của . 
người lao động trong doanh nghiệp, lợi ích của Nhà 
nước, của xã hội mới được bảo đảm bên vững ; xác 
định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyển hạn của chính 
quyển các cấp, của lãnh đạo đoanh nghiệp nhà nước 
trong việc thực hiện cổ phần hóa. 

- Kiện toàn bộ máy tổ chức Ban đổi mới doanh 
nghiệp các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố bảo 
đảm huy động đủ các điều kiện, lực lượng cán bộ để 
tiến hành công tác sắp xếp, cổ phần hóa. 

- Tập trung thực hiện kế hoạch cổ phần hóa năm 


_ 1998, Chính phủ đâ ban hành Quyết định số 140/TTg 


ngày 1-8-1998, phê duyệt danh sách các doanh nghiệp 
nhà nước cổ phần hóa năm 1998 gồm 178 doanh 
nghiệp của 7 bộ, 11 tổng công ty nhà nước và 18 tỉnh, 
thành phố. 

Chúng ta phải kiên quyết thực hiện bằng được kế 
hoạch, mục tiêu cổ phần hóa năm 1998 trên cơ sở thận 
trọng, vững chắc, tạo tiền đẻ quan trọng để thực hiện 
thành công quá trình cổ phần hóa một số lượng lớn 
doanh nghiệp nhà nước mà chúng ta dự kiến phải hoàn 
thành cho những năm tới. Tập trung chỉ đạo các bộ, 
ngành trọng điểm như Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản, 
Bộ Giao thông vận tải, và TP Hà Nội, TP Hỏ Chí Minh, 
các tổng công ty nhà nước có nhiều doanh nghiệp nhà 
nước thuộc diện cổ phần hóa. Công tác chỉ đạo phải 
thống nhất từ trên xuống đưới. Các vấn đề nảy sinh 
trong quá trình cổ phần hóa phải được xử lý triệt để 
theo trách nhiệm, quyền hạn được phân công. Q Ộ 


Nghiên eưu - Trao đôi 
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VÀI SUY NGHĨ 
VỀ VIỆT NAM HỌC * 


IL Suy cho cùng, nghiên cứu Việt Nam là 
nghiên cứu nền văn hóa của dân tộc Việt Nam 
trong quá trình phát triển lịch sử. Bởi vì không có 
một sức mạnh vật chất nào mà không bắt nguồn từ 
một nền văn hóa nhất định và không in dấu ấn đặc 
trưng của nền văn hóa đó. Hơn nữa, không có một 
nên văn hóa nào đột nhiên tạo được những bước 
nhảy vọt về sức mạnh mà chính là thừa hưởng cả 
một quá trình tích tụ, hội nhập và phát triển lâu 
đài. Cái mà thế hệ ngày nay đang hưởng là đỉnh 
cao của thành tựu lịch sử. 

Không phải đến thời chống Mỹ cứu nước mới 
có chuyện “ra khỏi ngõ gặp anh hùng”, từ thuở xa 
xưa người dân Việt Nam đã thuộc lòng chân lý 
“giẶC đến nhà đàn bà cũng đánh”. Hội nghị chính 
trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì tại Hà 
Nội tháng 3-1964 xác định quyết tâm đánh Mỹ 
xâm lược khiến chúng ta liên tưởng đến Hội nghị 
Diên Hồng do vua Trần Nhân Tông triệu tập 
_ năm 1287 trước họa xâm lăng của quân Nguyên. 
Còn những điều khoản của Hội nghị Pa-ri 1973 để 
cho quân Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam xét về 
mặt mục tiêu đập tan ý chí xâm lược thì cơ bản 
giống như sự chấp thuận của Lê Lợi đối với lời 
tuyên thệ của tướng Vương Thông xin rút hết 
quân nhà Minh về nước vào năm 1427. 

Do vậy, khi nghiên cứu không thể dừng lại ở 
những hiện tượng nồi bật, đột phá đang diễn ra mà 
cần đi sâu tìm hiểu cái tiểm ẩn của một nền văn 
hóa được hun đúc từ thuở xa xưa. 

Những nét đặc trưng của nên văn hóa Việt 
Nam được hình thành từ quá trình đấu tranh rất 
khắc nghiệt suốt mấy nghìn năm lịch sử để sinh 
tồn và phát triển của một dân tộc nhỏ luôn luôn 


TEẦN BẠCH ĐẰNG °° 


sống dưới sự đe dọa ; thôn tính và âm mưu đồng 
hóa của những thế lực lớn. Cũng dễ hiểu rằng 
trong điều kiện, hoàn cảnh đó, bản năng tự vệ phải 
cao, sức mạnh bên trong phải lớn, bản lĩnh xử lý 
các tình huống phải sáng tạo. Hiểu như vậy sẽ có 
thể lý giải được trạng thái hoạt động lúc bình 
thường cũng như khi có đột biến, hiểu được thế 
nào là “dĩ bất biến, ứng vạn biến” - một cách ứng 
phó linh hoạt thường thấy của người Việt Nam. 
Vài dẫn chứng về truyền thống văn hóa yêu nước 
tất nhiên không hề thu hẹp thời gian hình thành 
nền văn hóa Việt Nam - trước khi xuất hiện như 
một dân tộc làm chủ một lãnh thổ, người Việt cổ 
đại đã có một đời sống văn hóa khá cao. “Vuông 
tròn” là một định lý triết học trong tư duy người 
Lạc Việt - mối hài hòa giữa “tĩnh” và “động” 
mà bây giờ chúng ta gọi là phép biện chứng. Ở 
Việt Nam đang có phong trào “về nguồn”. Chắc 
chắn “về nguôn” không chỉ tham khảo các chiến 
tích mà truy nguyên cội gốc những con người với 
tính cách rất riêng trong cộng đồng nhân loại. 

II. Việt Nam học nghiên cứu một Việt Nam 
trong tính tông thể của nó. Sự hình thành quốc 
gia, dần tộc Việt Nam có nét đặc thù rất cơ bản 
không thể không tính đến khi nghiên cứu các chủ 
đề cụ thể. 

Từ thời dựng nước Văn Lang chỉ có 15 bộ lạ 
đầu tiên ở trung châu và đồng bằng sông Hồng 
đến khi kết thúc quá trình hoàn chỉnh cương vực 


* Trích bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Việt Nam học 
tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 17-7-1998 các phần II, HI, 
IV, V, VI 

** GS, Hội đồng khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh 
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lãnh thổ Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long 
với hàng triệu dân phải trải qua nhiều nghìn năm 
đầy sóng gió. Thời điểm xác định biên giới ở 
mảnh đất Nam Bộ cuối cùng của quốc gia được 
tiến hành cách nay tròn 300 năm, rồi sau đó hơn 
một thế kỷ rưỡi, quân Pháp mới nổ súng xâm 
chiếm. 

Đặc điểm hình thành dân cư Việt Nam không 
phải là sự lắp ráp của nhiều bộ tộc khác nhau vào 
một tông thể mà từ cái vốn ban đầu nhân dần ra 
với một sức sống cường trắng nhưng nhìn chung 
hiền hòa. Cuộc “Nam tiến” ngàn dặm là xu hướng 


tất yếu vừa lịch sử vừa địa lý. Để dân tộc Việt 


Nam có thể sinh tổn trước sức ép thường xuyên 
của cường địch phương Bắc, trước thiên tai, công 
cuộc mở cõi được tiến hành chủ yếu bằng lao 
động và chung sống với các dân tộc khác trên 
từng bước đường di chuyển và định canh định cư 
ở những mảnh đất hầu như hoang vu. 

Từ một vốn ban đầu mà nhân ra nên dân tộc 
Việt Nam có chung ngày giỗ tổ Hùng Vương 
(10-3 Âm lịch), gọi nhau bằng đồng bào, lòng yêu 
nước, thương nòi đã khắc sâu thành cái “gien 
truyền thống” trong tâm hồn của mọi người Việt 
Nam. Tất cả mưu đồ chia rẽ dân tộc và Tổ quốc, 
dù từ xu hướng bên trong hay bên ngoài, trước hay 
sau đều thất bại. Ý chí đoàn kết dân tộc, nguyện 
vọng độc lập tự do và thống nhất đất nước là 
nguồn gốc cơ bản, to lớn và lâu dài của sức mạnh 
Việt Nam. Sức mạnh đó chỉ phối quyết định đến 
tất cả các quan hệ xã hội, kể cả quan hệ giai cấp, 
tôn giáo, sắc tộc, gia đình v.v... và trở thành 
cường lực khi Tổ quốc lâm nguy, đồng bào lâm 
nạn. Đó cũng là nét trội trong bản sắc văn hóa 
Việt Nam, nhờ đó mà đủ sức đề kháng với họa 
đồng hóa từ phương Bắc cũng như phương Tây. 

Cùng với sự hoàn chỉnh toàn diện của một 
quốc gia, dân tộc sau khi kết thúc công cuộc Nam 
tiến, đã có sự định hình những nét cơ bản của bản 
sắc văn hóa Việt Nam, xét về các mặt tư duy, trí 
thức, ý chí, tình cảm, tín ngưỡng, luân lý, nghệ 
thuật, phong tục tập quán v.v.. Đó là văn minh 
sông Hồng được triển khai, nhân lên, chọn lọc và 
phát huy men Trường Sơn, cặp biển Đông và trên 
vùng đất mới Đông Nai - Cửu Long, kể cả phần 
giao lưu với các nên văn hóa khác để hình thành 
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nền văn minh Việt Nam vững chắc và năng động. 

Hoàn tất Nam tiến không chỉ là sự triển khai số 
lượng - dù là số nhân - mà chính là quá trình nâng 
cao chất lượng văn hóa dân tộc. Chúng ta có thể 
gọi đó như một động tác “đổi mới” khi lãnh thổ 
Đại Việt vượt quá đèo Hải Vân, tiếp xúc với một 
bình nguyên rộng bề ngang, đan xen nhiều tộc cư 
trú lâu đời, có nền văn hóa lâu đời. 

Cần nói thêm rằng, ngoài Nam tiến là cuộc di 
dân tiến hành cả nghìn năm mà giai đoạn thành 
lập vương triều Đàng Trong rồi vương triều 
Nguyễn các thế kỷ từ XVI đến x# là cao điểm 
thì cư dân chuyên động quy mô quốc gia được tiếp 
tục với người Pháp bằng mộ phu cao su, với 
người Mỹ bằng đợt di cư cuối năm 1954, trong 
cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam và trong 
xây dựng sau 30-4-1975. Thực tế ấy đóng góp rất 
lớn vào độ hòa hợp các vùng, các dân tộc của 
Việt Nam, một đóng góp mang ý nghĩa văn hóa 
lớn lao. 

IV. Việt Nam, do vị trí địa lý, quan hệ rất sâu 
với nền văn hóa Bắc Á mà trung tâm là văn hóa 
Trung Quốc. Hơn nữa, trước sau cộng lại, Việt 
Nam bị Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm. Các nhà 
văn hóa học thế giới xếp Việt Nam - cùng Triêu 
Tiên, Nhật Bản - vào khu vực văn hóa, Hán. Ngoài 
nguồn gốc chúng tộc, những điểm giống nhau về 
văn hóa giữa các nước này là điều dễ thấy. Bị các 
triều đại Trung Quốc chia sẻ thành các quận 
huyện hòng biến Việt Nam thành “phên dậu” của 
“thiên triều”, tất nhiên dân Việt Nam trải qua 
nhiều trắm năm lầm than, mất nước. Tuy nhiên, 
xét từ một giác độ khác, cuộc đọ sức giữa chính trị 
và văn hóa ngã ngũ dần và bối cảnh bị trị tạo ra 
một kết quả khách quan là ý thức cùng tâm hôn 
dân tộc của người Việt được đánh thức và nung 
nấu trước thế lực phản diện. 

Trường hợp Việt Nam còn có một bổ sung lớn. 
Đó là văn minh Chămpa, Phù Nam, Chân Lạp - 
khi Nam tiến được triển khai. Những ` nên văn 
minh đó đã tồn tại khá lâu trên lãnh thổ sau này 
thuộc Việt Nam. Tác động của văn hóa bản địa 
không nhỏ đối với một bộ phận người Việt, Ta 
biết rằng văn hóa bản địa đó - cùng cư dân mà nay 
ở trong cộng đồng chúng ta - thuộc nền văn hóa 
Nam À. Việt Nam làm được vai trò chiếc cầu nối 
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giữa lục địa châu Á với các đảo quốc láng giềng 
bằng chính sự tổn tại của mình. Văn hóa xét theo 
nghĩa rộng - ăn mặc, Ở „ âm nhạc v.v. ảnh hưởng 
của Nam Á trong đời sống người Việt khá rõ 
không phải chỉ với người Chăm, người Khơme, 
_ người Êđê... mà với người Việt ở phương Nam nói 
chung... Và lại, càng xê dịch vê phương Nam, 
người Việt xa dần tác động của văn hóa phong 
kiến phương Bắc, kể cả mặt tiêu cực của văn hóa 
phong kiến Việt Nam. 

Sau cùng, khi Việt Nam hoàn chỉnh về lãnh 
thổ với bờ cõi mới tận mũi Cà Mau thì trùng hợp 
với sự xuất hiện của văn mỉnh công nghiệp 
phương Tây. Cũng như đối với Trung Quốc, 
người Việt Nam chắt lọc cái gì tốt của văn hóa 
phương Tây bỏ vào kho văn hóa bản thân. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã cô đọng cách tiếp cận ấy khi 
đánh giá Phật giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo, 
chủ nghĩa Mác và cả quan điểm của Tôn Dật Tiên. 

Tuy còn một số đánh giá khác nhau, chữ Quốc 
ngữ (Latinh) thực sự đóng góp vào bước phát triển 
của Việt Nam từ vài thế kỷ nay, đặc biệt trong thế 
kỷ XX. Từ chữ Hán người Việt cải tiến ra chữ 
Nôm song sức sống có phần hạn chế. Khi các nhà 
truyền giáo phương Tây phổ biến chữ Quốc ngữ 
Latinh, dần dần loại chữ ấy thâm nhập vào xã hội 
Việt Nam vì khả năng sử dụng nó giản đơn hơn 
chữ Nôm. Tất nhiên, với chữ Quốc ngữ, kho tàng 
Hán Nôm khó được khai thác tốt, truyền thống 
văn hóa có phần thiếu thông suốt, nhưng mặt lợi 
của chữ Quốc ngữ Latinh thì rõ ràng trong quảng 
đại quần chúng Việt Nam. 

V. Nghiên cứu Việt Nam có lẽ nên chú ý nhiều 
hơn nữa về vị trí Việt Nam trong quan hệ với khu 
vực và thế giới. Toàn bộ Việt Nam nằm trên bao 
lơn Thái Bình Dương, suốt chiều dài Nam Bắc, là 
chiều chủ yếu - đối mặt với biển cả, nằm giữa các 
luông giao lưu của khu vực và quốc tế, Việt Nam 
được nhiều nước quan tâm đồng thời chính những 
tiêm năng nhiều mặt của Việt Nam nếu được khai 
thác tốt sẽ nhân sức mạnh nội lực lên đáng kể và 
có lợi cho những đối tác với Việt Nam. 

Sẽ rất bổ ích nếu chúng ta tìm hiểu vị trí địa lý 
của Việt Nam xét về các mặt chính trị, quân sự, 
kinh tế, văn hóa... và đương nhiên tùy hoàn cảnh 
lịch sử trong từng giai đoạn nhất định mà mặt nào 
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đó trở thành mối quan tâm lớn của thế giới và 
khu vực. 

Việt Nam là một nước nhỏ, vậy tại sao hàng 
ngàn năm trước đây luôn bị các Cường quôc 
phong kiến phương Bắc liên tiếp xâm lược và 
thống trị ? Cố nhiên là do tham vọng chính trị, 
kinh tế nhưng không phải có ý đồ sử dụng Việt 
Nam làm bàn đạp đề bành trướng ra khu vực. Đến 
thời kỳ chủ nghĩa đế quốc, Việt Nam cũng không 
thoát khỏi ách thực dân tàn bạo. Năm 1945 sau 
khi vùng dậy giành được độc lập dân tộc thì Việt 
Nam lần lượt bị các thế lực hiếu chiến Pháp, Mỹ 
đổ không ít xương máu, bom đạn, tiền của vào 
mảnh đất nhỏ bé này của Đông - Nam Á trong 
suốt 30 năm trời để làm gì ? Lẽ nào như Tổng 
thống Mỹ Tru-man cho rằng nếu Việt Nam và 
Đông Dương nói chung đi theo chủ nghĩa cộng 
sản thì sẽ đe dọa an ninh của nước Mỹ cách xa cả 
đại dương ? Hoặc do SỰ lo sợ của Tổng thống 
A-xen-hao VỀ SỰ SỤP đổ rất nhanh của Đông - 
Nam Á theo thuyết Đô-mi-nô sẽ là hậu quả khó 
lường đối với thế giới do Mỹ chỉ phối nếu Việt 
Nam và Đông Dương thoát khỏi tay Mỹ ? Phải 
chăng trong những sai lầm của những người hoặc 
không hiểu hoặc định kiến với Việt Nam có sự 
đánh giá không đúng về địa lý - chính trị mà thực 
tế đã chứng minh ? 

Sau khi Việt Nam giành được độc lập, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ năm 1975, nỗ lực. hàn gắn 
các vết thương chiến tranh hết sức nặng nề thì một 
số cường quốc tại tiếp tục gây khó khăn cho Việt 
Nam, định bóp chết Việt Nam trong nghèo khổ và 
lạc hậu. Một lân nữa, người ta đã sai lầm khi đánh 
giá vị trí của Ms Nam. 

Thập niêm gần đây, khu vực và thể giới dân 
dân hiệu rõ, quan tâm hơn đến vị trí địa - kinh tế 


_ của Việt Nam. Nằm giữa khu vực năng động trong 
phát triên kinh tế của thê giới, Việt Nam có thê 


đóng góp cho quan hệ hợp tác quốc tế, hòa nhập 
với thị trường thế giới đồng thời học tập kinh 
nghiệm thành công và chưa thành công. của nhiều 
nước có hoàn cảnh tương đồng. Thế giới đặc biệt 
là khu vực dân dần, qua chính sách của Việt Nam, 
nhận thấy một nước Việt Nam phát triển theo định 
hướng XHCN không hề đe dọa an ninh của bất cứ 
nước nào mà còn có lợi cho hòa bình, ổn định, an 
ninh, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. 
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Không phải đến bây giờ Việt Nam mới “muốn 
là bạn của tất cả các nước”. Phương -châm hành 
động của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng 
nước và giữ nước từ thuở xa xưa là “thêm bạn, bớt 
thù”. Đó cũng là một yếu tố rất quan trọng của sức 
mạnh Việt Nam để bảo đảm sự tôn tại và phát 
triển của mình trước không ít định kiến về Việt 
Nam. Ngay đối với những ai đã từng gây đau 
thương tang tóc cho nhân dân Việt Nam, nay biết 
tôn trọng chủ quyền dân tộc, muốn hợp tác cùng 
có lợi thì Việt Nam cũng sẵn sàng gác lại quá khứ 
để bàn chuyện hiện tại và tương lai. Một nét đẹp 
của văn hóa Việt Nam là không phân biệt đối xử 
và hằn thù dân tộc, màu da, không cực đoan bài 
ngoại mà sống khoan dung, hòa hợp... 

Mong rằng Việt Nam học sẽ góp phần tích cực 
để thế giới hiểu Việt Nam hơn, tránh được những 
ngộ nhận không đáng có từng xảy ra trong 
quá khứ. 

VI. Việt Nam học chắc chắn sẽ nghiên cứu và 
tổng kết những mặt mạnh của con người Việt 
Nam đông thời cũng. phải chỉ rõ những mặt yếu Cơ 
bản, xét theo yêu cầu của sự phát triển nước ta 
ngày nay. Bởi vì con người là sản phẩm của hoàn 
cảnh lịch sử. Nếu không có những phẩm chất tốt 
được hình thành và phát huy trong chiều dài lịch 
sử thì dân tộc Việt Nam không thê đứng vững đến 
ngày nay. Nhưng nếu không khắc phục những 
nhược điểm, bố sung những phẩm chất mới thì 
khó vươn lên trong hiện tại và tương lai, trong một 
thế giới đang biến đổi với tốc độ chóng mặt. 

Mặt mạnh đã được nói đến khá nhiều. Còn mặt 
yếu thì phơi bày trong đời sống : sự lạc hậu về 
kinh tế, kể cả lạc hậu về dân trí, sự bảo thủ trì trệ 
nơi này, sự phóng túng hưởng thụ nơi khác, ít nhìn 
Xa trông rộng, thiếu độ bền, chưa giành cho giáo 
dục chỗ đứng “trông người trăm năm” nên nguy 
cơ mất gốc khá trực tiếp, chừng nào nặng về giải 
pháp tình thế nên nhẹ căn cơ... 

Chúng ta có thể so sánh - tất nhiên, tương đối 
thôi - Việt Nam với Nhật, Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Ma-lai-xi-a trên một số mặt : óc thực dụng, 
sáng tạo khoa học và kinh doanh, thái độ khinh 
trọng trong đánh giá địa vị xã hội các giai tầng. 
“$7” đứng đầu không hẳn đề cao trí thức mà phần 
nào phản ánh não trạng “học để làm quan”, khía 
cạnh hư danh... 
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Những phẩm chất tốt cùng với những trì trệ lạc 
hậu đều có nguồn gốc nội sinh. Các triều đại 
phong kiến Việt Nam, trong nhiều trường hợp, 
không khác các triều đại phong kiến Trung Quốc : 
lúc khai cơ và buổi đầu lập nghiệp thì có minh 
quân và với hệ quả đương nhiên là lương tế, cai trị 
một thời gian - thường non trắm nắm - suy yếu 
dần và vào thời gian cuối, hồn quân cùng tham 
quan ô lại, nịnh thần, báo hiệu ngày tàn. Một số 
vua Việt Nam thấy trước viễn ảnh này nên tuy 
tuổi chưa già, sức còn khỏe, đã thoái vị, làm “Thái 
Thượng Hoàng” giúp “thê đội 2. trựC tiếp cáng 
đáng việc nước, Nó chưa là truyền thống xuyên 
suốt mà như tấm gương. Do đó, khủng, hoảng 
quyền lực vẫn xây ra, thường dẫn đến mất ngôi, 
đôi khi, mất nước. Thông thường, khi đất nước 
chuyển sang giai đoạn mới đòi hỏi con người phải 
có những phẩm chất mới theo yêu cầu của sự phát 
triển. Sự hình thành những phẩm chất đó là cả một 
quá trình phát huy những phẩm chất cũ vốn còn 
thích hợp. với hoàn cảnh mới đồng thời nhanh 
chóng khắc phục những khuyết, nhược điểm gây 
tốn hại cho những thành tựu đạt được và cản trở 
sự phát triển. Kết quả hơn thập niên Đổi mới vừa 
qua khi chuyển sang kinh tế thị trường đầy thử 
thách đã làm bộc lộ rõ nét các mặt ưu khuyết của 
con người Việt Nam thông qua các thành tựu và 
những, hạn chế, yếu Ì kém đáng lo ngại. Nếu không 
dồn sức chuẩn bị tốt về mặt phẩm chất, trí tuệ, 
năng lực cho con người Việt Nam vững vàng bước 
vào thế kỷ XXI thì khó nói đến thành tựu của quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng cường 
nội lực là khâu trọng tâm có tính quyết định cho 
sự tôn tại và phát triền trong tương lai. 

Có thể nói rằng Việt Nam đã định hình phẩm 
chất trong đấu tranh giành nước, giữ nước song 
chưa định hình trong lao động xây dựng. Đôi khi 
một số ưu điểm của ngày hôm qua là khuyết điểm, 
thậm chí nhược điểm của ngày hôm nay. 

Cũng không thể xem thường cái “hội chứng 
chiễn tranh” trong đời sống xã hội hiện thời của 
Việt Nam, dù nó không bám sâu song tác động 
thực tế lại không nhỏ, nhất là trong những phạm 
vi truyền thống như mối quan hệ gia đình, xóm 
làng, bè bạn..., đối với đạo nghĩa ở đời, lòng nhân 
ái, thậm chí, đôi trường hợp, cả tính người thông 
thường... 
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Người lao động tiếp tục là một 
món hàng. Có khác chăng là nay 
giá trị lao động của họ được cân 
đong đo đếm không chỉ trong biên 
giới quốc gia. Và những vấn đề xã 


PHI CHÍNH PHÙ NƯỚC NGOÀI s:e::25sen:=ẽze=: 


Ở UIỆT WAM 


NGUYÊN VĂN THANH ° 


Tổ chức và hoạt động phi chính phủ, 

1 phi vụ lợi để giải quyết những vấn đề 

e xã hội thường được xem là một trong 

những giải pháp đặc trưng của quá trình hình 
thành và phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, bất công xã hội và áp bức bóc lột 

đã có từ rất lâu trong lịch sử xã hội loài người. 


Dưới chế độ nô lệ, người nô lệ là một công cụ để 


làm ra của cải vật chât, một tài sản sông. Trong 
chế độ phong kiến, nô lệ trở thành nông nô, cũng 
vẫn là một công cụ biết nói, tuy có khá hơn đôi 
chút về thân phận. 

Ở cả hai xã hội đó, do nền kinh tế hàng hóa 
chưa phát triển, thị trường bị chia cắt, “phép vua 
thua lệ làng” nên bất công và đói nghèo cũng 
như sự giúp đỡ nhau trong cảnh khó khăn nằm 
sau lũy tre làng hoặc trong thành quách, điền 
trang. Chỉ ở dưới chế độ tư bản, khi lao động 
được xã hội hóa, bất công và đấu tranh xóa bỏ nó 
mới trở thành cái phố biến trong xã hội đô thị 
hóa, mới xã hội hóa. Và khi chủ nghĩa tư bản 
phát triển thành chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, khi các công ty xuyên quốc 
gia có tài sản lớn gấp 3 lần tài sản của 38 quốc 
gia với một tỉ dân, khi các công ty này chiếm tới 
ba phần tư xuất khẩu của một nước như Thái Lan 
chẳng hạn (Kevin Watkin, 1996), thì lao động 
được toàn cầu hóa và những vấn đề xã hội cũng 
trở nên foàn câu hóa. 


ch thước mới. Những lực lượng 
quan tâm đến vấn đề này không 
chỉ là nhân dân và chính phủ các 
nước kém phát triển mà còn là các 
tôn giáo, các công ty xuyên quốc 
gia và chính phủ các nước phát 
triển, hệt như các thương thuyền, 
giáo sĩ và quân đội thực dân của mấy thế kỷ 
trước. Bên cạnh đó, cũng có một lực lượng đông 
đảo những người tiến bộ mong muốn góp phần 
vào việc xóa bỏ bất công, vì một cuộc sống tốt 
đẹp trong môi trường lành mạnh và có thể tôn tại 
bên vững. Trong sử biên niên của nhiều nước, 
hoạt động từ thiện nhân đạo đều có từ rất lâu 
trong lịch sử quốc gia. Nhật Bản đã có từ thế kỷ 
thứ VIHI (Yamamoto T.1996) ; Mỹ từ những 
ngày đầu khai phá châu lục (Frost, 1996) ; 
Hàn Quốc, từ triều đại Chosun thế kỷ XV - XVI 
(Ki-baik lee, 1984) ; In-đo-nê-xi-a từ những 
năm 1920 (Corrothers và Suryatna, 1996) v.v... 
Từ đó có thể nhận xét rằng các tổ chức phi 
chính phủ (TCPCP) hay tổ chức phi vụ lợi 
(TCPVL) ở nhiều nước trên thế giới ngày nay 
chỉ là một bước phát triển cao hơn về hình thức 
tổ chức, về lĩnh vực hoạt động để đáp ứng những 
yêu câu lớn hơn, rộng hơn của dịch vụ xã hội. 
Nó mang tính chất xã hội hóa trong phạm vi 
quốc gia và toàn cầu hóa trên phạm vi quốc tế. 
Đối tượng của nó không ngừng lại ở người 
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ và 
trẻ em mà mở rộng đến cả những tầng lớp khá 
giả vi không một ai, ở cả phương Nam và 
phương Bắc thoát khỏi những hiểm họa chung 
về môi trường, xung đột sắc tộc, các đại dịch 


* Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN 
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HIV, AIDS, sự khan hiếm về tài nguyên... Đó là 
những nguyên nhân khiến cho ngày nay trên thế 
giới tồn tại cả hai loại hình TCPCP quốc gia và 
quốc tế. 

2. Ở các nước tư bản ngày nay, các TCPCP 
hoặc TCPVL như cách thường gọi của Mỹ, phát 
triển rất mạnh, “không đứng dưới bất kỳ loại 
hình tổ chức xã hội nào về tầm quan trọng” 
- (Howard L. Oleck và Martha E. Stewart, 1994). 
Năm 1993, Mỹ có 1 118 131 tổ chức không phải 
đánh thuế, trong số này có 575 690 được xếp vào 
hội thiện ; 8,65 triệu người làm việc ăn lương và 
5,78 triệu người tỉnh nguyện ; ngân sách hàng 
năm trung bình 130 tỉ USD (Kuko Lida Frost, 
1995). Ở Pháp, có 700 000 tổ chức, trong đó 
100 000 tổ chức sử dụng 850 000 nhân viên ăn 
lương (Elie Alfandan, 1994). Ở Anh, Đức và 
các nước châu Âu khác, tình hình cũng tương tự, 
các TCPCP là một lực lượng xã hội rất lớn. Ở 
Ô- xtrây-li-a , các TCPCP có tên là tổ chức phúc 
lợi xã hội cộng đồng (CSWO) và được Chính 
phủ tài trợ. Có khoảng 10 000 CSWO được 
chính phủ tài trợ 2,7 tỉ đô la Ô- xtrây-li-a, không 
tính các tô chức không nhận tài trợ của chính 
phủ (Scalé, 1995). 

— Chỉ một số ít trong các tổ chức nói 
trên có hoạt động quốc tế. Mỹ có 11 000 tô chức, 
Ô- xtrây-li-a có 120, Pháp có khoảng 600... 

3. Có mấy phương pháp tiếp cận vấn đề xã 

hội ở các nước phát triển : 


Một là, chính phủ phải chịu trách nhiệm toàn : 


bộ và trực tiếp các dịch vụ xã hội hoặc thông qua 
các cấp chính quyền địa phương, như trường hợp 
các quốc gia bán đảo X-căng-đi-na-vơ. 

Hai là, chính phủ trích một phần thu nhập và 
thuế chuyển cho các tôn giáo lớn đà các hội 
thiện để các tổ chức này chăm lo cứu trợ xã hội. 
Nước Đức thường làm theo cách này, trích 10% 
tiền thuế cho nhà thờ. 

Ba là, nhà nước và nhân dân cộng đồng trách 
nhiệm giúp cho những người Bặp khó khăn trong 
xã hội. Ô-xtrây-li-a và nhiều nước khác nằm 
trong loại hình này và có lẽ đây cũng là loại hình 
phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. 
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Tuy có các phương pháp tiếp cận khác nhau 
nhưng lực lượng làm công tác xã hội thì giống 
nhau. Đó là : 

- Các thiết chế và công chức, viên chức trong 
bộ máy nhà nước các cấp. 

- Các tầng lớp nhân dân rộng rãi. 

- Các tôn giáo, đặc biệt là Cơ đốc giáo, giáo 
phái Tin lành. 

- Các nhà đại tư bản, các nhân sĩ, chính 
khách. 

Tùy mỗi nước, vị trí và vai trò của các lực 
lượng này khác nhau. Tuy nhiên, có thế lực nhất 
vẫn là các chính phủ và các tôn giáo, đông đảo 
nhất vẫn là nhân dân. 

4. Các TCPCP ở phương Bắc ra đời trước 
hết nhằm giải quyết những vấn đề trong xã 
hội của nước mình. Sau đó hoặc đồng thời, họ 
nhận ra “phương Nam không thể tăng trưởng 
thích đáng mà không có phương Bắc, và phương 
Bắc không thể phát triển và cải thiện vị trí của 
mình mà không có sự tiến bộ nhanh hơn ở 
phương Nam” (báo cáo Brandt). Vì le đó, chính 
phủ và lực lượng tôn giáo các nước. phát triển 
thấy giúp đỡ các nước đang phát triên là có lợi 
về nhiều phương diện. Các TCPCP cũng có cơ 
hội hoạt động ở các nước thế giới thứ ba bằng 
một phần số tiền chính phủ mình, hoặc hợp đồng 
cho các dự án của chính phủ. 

Các TCPCP từ các nước phát triên đến hoạt 
động ở các nước đang phát triển ngày một nhiều, 
lên đến đỉnh cao trong những năm 1980. Số 
lượng của họ giảm dân, tỉ lệ nghịch với sự tăng 
trưởng kinh tế của các nước thế giới thứ ba và 
sự ra đời của các TCPCP địa phương. Ở Thái 
Lan và In-đô-nê-xi-a chỉ còn số lượng rất nhỏ 
(50 - 60). Ở Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a năm 1994 
có 150 tổ chức phúc lợi tình nguyện được nhà 
nước trợ cấp 7 triệu RM (gần 3 triệu USD) để 
hoạt động trong số 72 triệu RM dành cho khu 
vực dịch vụ xã hội tư nhân. 


(Xem tiếp trang 37) 
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DÂN SÔ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM 


HIÊN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 


giới sớm tiến hành chương trình dân số - kế 

hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) nhằm mục 
tiêu : bảo đảm dân số ổn định, phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững, không ngừng cải thiện chất lượng cuộc 
sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hỏa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam coi công tác DS-KHHGĐ là 
một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển 
toàn diện đất nước, là một trong những vấn đồ kinh 
tế - xã hội hàng đầu cần phải giải quyết. Đảng và Nhà 
nước đã có nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn, tạo 
động lực cho công tác DS-KHHGĐ tiến dần tới những 
mục tiêu đã định cho từng giai đoạn phát triển của 
Việt Nam. 

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, lập lại hòa bình (1954) do ảnh 
hưởng của quy luật bùng nổ dân số sau chiến tranh 
và những cải thiện trong đời sống kinh tế - xã hội, đặc 
_ biệt là việc cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, dân số Việt Nam bắt đầu bước vào giai 
đoạn tăng nhanh. Đến năm 1960, dân số Việt Nam 
đã có khoảng 30 triệu người. 

Sớm nhận thức được những ảnh hưởng không tốt 
của việc gia tăng dân số quá nhanh đối với sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân 
dân, Đảng và Nhà nước đã phát động công tác 
DS-KHHGĐ (với tên gọi lúc đầu là cuộc vận động 
sinh đẻ có kế hoạch) bằng Quyết định 217/CP ngày 
26-12-1961 về việc sinh đỏ có hướng dẫn. Vào lúc 
đó, Việt Nam là một trong số rất ít nước bắt đầu tiến 
hành công tác nảy. Trên cơ sở tự nguyện, lấy việc 
tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ KHHGĐ 
là chính, công tác DS-KHHGĐ đã được thực hiện ở 
miền Bắc và đã đạt được những kết quả nhất định. 
Tuy nhiên, do phải tiến hành cuộc chiến tranh khốc 
liệt và kéo dài chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền 
Nam, do thiếu kinh nghiệm, chưa có một chiến lược 


\Z Nam là một trong những quốc gia trên thế 
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với mục tiêu và giải pháp rõ ràng nên trong suốt một 
thời gian dài, kết quả đạt được còn rất thấp so với yêu 
cầu. Sau 28 năm triển khai công tác DS-KHHGĐ, kết 
quả tổng điều tra dân số năm 1989 cho thấy dân số 
Việt Nam là 64,4 triệu người, tăng gấp hơn 2 lần so 
với dân số năm 1960 ; tỉ lệ sinh là 30,1 phần nghìn, 
tổng tỉ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đỏ) ở mức 3,8 con ; tỉ lộ phát triển 
dân số hằng năm là 2,1%. Mỗi năm dân số tăng thêm 
xấp xỉ 1,5 triệu người, bằng dân số của một tỉnh trung 
bình lớn và hơn 500 ngàn phụ nữ bước vào độ tuổi 
sinh đẻ mỗi năm - gấp 3 lần số phụ nữ bước ra khỏi 
độ tuổi sinh đỏ. Điều này chứng tỏ rằng tốc độ gia 
tăng cũng như tiểm năng gia tăng dân số ở Việt Nam 
là rất lớn. Cho đến năm 1992, tình hình vẫn chưa 
được cải thiện, dân số Việt Nam đã lên đến 70 triệu 
người, tỉ lộ phát triển dân số hằng năm vẫn trên 2%. 
Nếu vẫn duy trì tốc độ này thì cứ khoảng 30 năm một 
lần dân số Việt Nam sẽ tăng gấp đôi và sẽ đạt tới con 
số 158 triệu người vào năm 2025 (theo dự báo của 
Liên hợp quốc). 

Nhận thức sâu sắc rằng "sự gia tăng dân số quá 
nhanh là một trong những nguyên nhân quan trọng 
cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gây khó khăn 
lớn cho việc cải thiện đời sống, hạn chế điều kiện 
phát triển về mặt trí tuệ, văn hóa và thể lực của giống 
nòï" và “nếu xu hướng này cứ tiếp tục diễn ra thì trong 
một tương lai không xa đất nước ta sẽ đứng trước 
những khó khăn rất lớn, thậm chí những nguy cơ về 
nhiều mặt". Tháng 1-1993, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ tư (khóa VII) của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã để ra Nghị quyết về chính sách DS- 
KHHGĐ nêu rõ quyết tâm giải quyết căn bản vấn đề 
dân số Việt Nam. 


* PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
UBQG về DS-KHHGĐ 
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Với Nghị quyết này, lần đầu tiên Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã đề cập đến công tác DS-KHHGĐ với 5 
quan điểm cơ bản, bao gồm : 

1 - Xác định công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận 
quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước và là yếu tố cơ bản để nâng cao đời 
sống nhân dân. 

2 - Đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ đưa lại hiệu 
quả trực tiếp rất cao do đó cần tăng đầu tư kinh phí 
của Nhà nước, động viên đóng góp của cộng đồng và 
tranh thủ viện trợ quốc tế. 

3 - Cần huy động toàn xã hội tham gia nhưng phải 
có bộ máy chuyên trách đủ mạnh để quản lý và điều 
phối theo chương trình mục tiêu. 

4 - Các giải pháp cơ bản phải bao gồm đưa được 
thông tin và dịch vụ đến tận người dân, đồng thời có 
chính sách đưa lại lợi ích trực tiếp cho người dân. 

5 - Đảng và chính quyền phải lãnh đạo và chỉ đạo 
thực hiện công tác này. 

Trên cơ sở đó, Nghị quyết đã đặt ra mục tiêu tổng 
quát là “thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tạo 
điều kiện để có cuộc sống ấm no hạnh phúc” và mục 
tiêu cụ thể đạt mức sinh thay thế (bình quân toàn xã 
hội mỗi gia đình có 2 con) vào năm 2015, tiến tới ổn 
định quy mô dân số vào giữa thế kỷ XXI. Bảy giải 
pháp cụ thể để đạt được mục tiêu trên là : lãnh đạo - 
tổ chức ; thông tin - giáo dục - tuyên truyền ; dịch vụ 
kế hoạch hóa gia đình ; chính sách - chế độ ; tài 
chính - hậu cần ; đảo tạo - nghiên cứu ; quản lý. Nghị 
quyết của Đảng cũng chỉ rõ phải “tập trung mọi nỗ lực 

_ nhằm tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong thập kỷ 90 
này". | 

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định 270/TTg ngày 
3-6-1993 phê duyệt Chiến lược DS-KHHGĐ đến 
năm 2000 nhằm thể chế hóa một giai đoạn thực hiện 
Nghị quyết của Đảng. Kể từ đây, công tác DS- 
KHH@GĐ ở Việt Nam bước vào một giai đoạn mới. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) và 
Chiến lược DS-KHHGĐ đến năm 2000, công tác DS- 
KHHGĐ Việt Nam đã đạt được những kết quả khả 
quan trên nhiều mặt : 

Hệ thống công tác DS-KHHGĐ được xây dựng, 
củng cố từ trung ương đến địa phương. Theo Nghị 
định 42/CP ngày 21-6-1993 của Chính phủ, Ủy ban 
DS-KHHGĐ Trung ương, các tỉnh, thành phố, quận, 
huyện được kiện toàn, bộ máy chuyên trách được 
tăng cường, đặc biệt là 100% xã, phường đã có ban 
DS-KHHGĐ. Ngoài cán bộ chuyên trách làm công 
tác DS-KHHGĐ, còn có đội ngũ cộng tác viên đến 
tận thôn xóm, bản làng. Hệ thống tổ chức được.củng 
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cố đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu huy động toàn 
xã hội tham gia công tác DS-KHHGĐ, đưa công tác 
tuyên truyền, vận động và các phương tiện tránh thai 
đơn giản đến tận người dân ; đồng thời quản lý và 
điều phối các hoạt động DS-KHHGĐ thông suốt từ 
trung ương đến làng xã. 

Công tác tuyên truyền - giáo dục và cung cấp 
dịch vụ KHHGĐ được đẩy mạnh cả về số lượng và 
chất lượng, phong phú dần về hình thức, hấp dẫn hơn 
về nội dung, đông đảo hơn về lực lượng tham gia. 
Tính chất xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ đã được 
thể hiện rõ nét qua sự tham gia ngày càng tích cực 
của các ban, ngành (y tế, giáo dục, văn hóa - thông 
tin, quốc phòng, công an, Uy ban các vấn đề xã hội 
của Quốc hội, Ban Khoa giáo, Ban Tư tưởng - Văn 
hóa của Đảng v.v...), các đoàn thể (Phụ nữ, Thanh 
niên, Nông dân, Công đoàn, Cựu chiến binh, Mặt trận 
Tổ quốc, Hội người cao tuổi, Hội người mù v.v...) vào 
các hoạt động đa dạng, nhiều mặt của công tác 
DS-KHHGĐ. 

Kết quả lớn nhất, có ý nghĩa nhất, có tác động 
mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của đất nước mà 
công tác DS-KHHGĐ đã đạt được là : nhận thức của 
nhân dân về KHHGĐ đã chuyển hướng rõ rệt theo 
hướng chấp nhận gia đình có quy mô nhỏ và thực 
hiện KHHGĐ, tỉ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi 
sinh đỏ áp dụng các biện pháp tránh thai tăng nhanh, 
tỉ lệ sinh và tỉ lệ phát triển dân số giảm rõ rệt. Theo 
các số liệu của Tổng cục Thống kê, so sánh giữa hai 
thời đểm năm 1989 và năm 1996 thì tỉ lệ phự nữ 
hiểu biết về các biện pháp tránh thai hiện đại 
(ngoài vòng tránh thai là biện pháp đã được phổ biến 
từ lâu) đã tăng tử 40,6% lên 82,4% ; tỉ lộ các cặp vợ 
chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp 
tránh thai tăng từ 53,18% lên 68,3% ; tỉ lệ sinh giảm 
tử 30,1 phần nghìn xuống còn 22,8 phần nghìn ; tổng 
tỈ suất sinh giảm từ 3,8 con xuống còn 2,7 con và tỉ 
lệ tăng dân số tự nhiên đã giảm xuống còn 1,88%. 
Nhờ vậy, số dân tăng thêm hăng năm đã giảm xuống 
rõ rệt. Nếu năm 1992 số dân tăng thêm so với năm 
1991 là 1 632 000 người thì số dân tăng thêm năm 
1996 so với năm 1995 chỉ còn 1 392 000 người. 

Những kết quả trong công tác DS-KHHGĐ đạt 
được trong thời gian qua, không những góp phần 
đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 
chung của đất nước mà còn tạo ra triển vọng đẩy 
nhanh công tác này và có khả năng đạt được mức 
sinh thay thế (bình quân mỗi gia đình có 2 con) vào 
năm 2005, sớm hơn 10 năm so với Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VII) đã đề ra. Quy mô dân số Việt Nam 
sẽ ổn định ở mức 120 - 125 triệu người ; đồng thời 
cho phép từng bước mở rộng sang các hoạt động giải 
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quyết vấn đồ phân bổ dân cư, cấu trúc dân số và chất 
lượng dân số để giải quyết đồng bộ vấn đề dân số 
như tinh thần Đại hội VỊI và Đại hội VIII của Đảng đã 
đỗ ra. 

Những chuyển biến và kết quả đạt được trong 
công tác DS-KHHGĐ thời gian vừa " là kết quả 
của quá trình tìm tòi, đổi mới, đúc kết kinh nghiệm 
trong nước và nước ngoài. Từ quá trình tổ chức thực 
hiện công tác DS-KHHGĐ thời gian qua có thể rút ra 
một số bài học kinh nghiệm lớn sau đây : 

a - Quán triệt sâu sắc quan điểm : Đảng và chính 
quyền các cấp phải lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực 
hiện công tác DS-KHHGĐ theo chương trình. Kế từ 
khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIl), sự quan 
tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối 
với công tác DS-KHHGĐ từ trung ương đến cơ sở đã 
được tăng cường. Nội dung DS-KHHGĐ được đưa 
vào Nghị quyết, chương trình công tác dài hạn cũng 
như hằng năm của đảng bộ và chính quyền các cấp, 
trở thành chỉ tiêu pháp lệnh. Đảng và chính quyền 
các cấp, các ngành đã tích cực củng cố tổ chức bộ 
máy làm công tác DS-KHHGĐ, bố trí cán bộ đủ năng 
lực, tăng cường kinh phí, chủ trì huy động các lực 
lượng tham gia công tác DS-KHHGĐ. 

b - Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của 
các ngành, đoàn thể và cộng đồng, tạo phong trào 
thực hiện KHHGĐ sâu rộng, được nhân dân hưởng 
ứng. Mục tiêu công tác DS-KHHGĐ mà Đảng và Nhà 
nước Việt Nam khởi xướng trước hết là vì lợi ích của 
dân và phải do dân thực hiện. Việc xây dựng được tổ 
chức bộ máy chuyên trách làm DS-KHHGĐ tử trung 
ương đến địa phương, đủ sức điều phối chương trình, 
áp dụng phương thức hợp đồng trách nhiệm với 
các ngành, đoàn thể, sử dụng cơ chế quản lý theo 
chương trình mục tiêu ; đây mạnh công tác tuyên 
truyền làm cho mọi người hiểu rõ lợi ích của 
KHHGĐ v.v.. đã huy động, phát huy có hiệu quả sự 
tham gia của các ngành, các đoàn thể và của cả 
cộng đồng vào chương trình DS-KHHGĐ. | 

c - Thực hiện dân chủ, công khai trong phân bổ 
kinh phí, đưa tuyệt đại bộ phận kính phí Nhà nước 
đầu tư về địa phương, tăng cường trách nhiệm kiểm 
tra, giám sát của các cấp chính quyền địa phương. 
Hằng năm, đến kỳ xây dựng kế hoạch, các ngành, 
địa phương được mời tham gia quá trình xây dựng kế 
hoạch, tự mình xác định mục tiêu và các hoạt động 
thực hiện mục tiêu vả kinh phí tương ứng. Và ngay tử 
đầu năm kế hoạch, toản bộ kinh phí trung ương chỉ 
cho chương trình đã được phân bổ toàn bộ một cách 
công khai cho các địa phương vả các ngành. Các 
tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu làm như vậy đối 
với huyện, xã. 
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'd - Phát huy tối đa nội lực đồng thời tranh thủ có 
kết quả sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế về tài 
chính và kinh nghiệm trong thực hiện chương trình. 
Từ 1991 trở về trước, kinh phí đầu tư cho công tác 
DS-KHHGĐ từ ngân sách Nhà nước rất thấp, chủ yếu 
dựa vào viện trợ của Quỹ dân số Liên hợp quốc. Sau 
khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII), cùng với 
đầu tư trong nước cho công tác này tăng lên và trở 
thành nguồn đầu tư chính, chúng ta đã xúc tiến mạnh 
các hoạt động tranh thủ viện trợ. Bên cạnh Quỹ dân 
số Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế đã viện trợ cho 
Việt Nam liên tục từ 1978 đến nay, chúng ta đã tranh 
thủ được thêm sự trợ giúp của nhiều nước, nhiều tổ 
chức quốc tế khác trợ giúp kinh phí và kinh nghiệm, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh công tác 
DS-KHHGĐ. 

e - Triển khai đồng bộ các giải pháp về tuyên 
truyền, cung cấp dịch vụ KHHGĐ và chính sách trên 
bình diện chung, đồng thời có các biện pháp “đột 
phá” cho các vùng khó khăn, mức sinh cao để tạo sự 
chuyển biến đồng đều trên phạm vi cả nước như mở 
các chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ 
KHHGĐ, v.v... 

Những thành công của công tác DS-KHHGĐ Việt 
Nam cho thấy : khi Đảng cầm quyền có những chủ 
trương, đường lối phù hợp với xu thế phát triển, thì 
việc cụ thể hóa những chủ trương, đường lối ấy bằng 
các chính sách, biện pháp cụ thể của Nhà nước 
là điểu kiện cần thiết bảo đảm cho công tác 
DS-KHHGĐ vận động đúng hướng vả đạt được mục 
tiêu đã để ra. Tuy vậy, trong thời gian tới, công tác 
DS-KHHGĐ Việt Nam cũng đang có những khó khăn 
và thách thức sau : 

Trước hết việc tiếp tục giảm sức ép gia tăng dân 
số vẫn còn là một vấn đề cấp bách. Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VIll Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra 
đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
nhằm đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp vào năm 2020. Cụ thể : Vào năm 2000 
GDP bình quân đầu người tăng gấp đôi và vào 
năm 2020 tăng từ 8-10 lần so với năm 1990. Để đạt 
được mục tiêu này, ngoài việc phải đạt được tốc độ 
tăng trưởng kinh tế như dự kiến (9 - 10% hằng năm) 
còn phải giảm nhanh tỉ lệ tăng dân số. Thực hiện 
được điều đó trong điều kiện : quy mô dân số Việt 
Nam hiện nay đã ở mức gần 78 triệu người ; cơ cấu 
dân số trẻ (57% dân số dưới 25 tuổi) ; tâm lý mong 
muốn có nhiều con ; tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn 
còn nặng nề là hết sức khó khăn, đòi hỏi nỗ lực và 
quyết tâm của toàn xã hội. 

Trong khi đã đạt được kết quả bước đầu trong 
việc giải quyết vấn để quy mô dân số thì những vấn 
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đồ khác như phân bổ dân cư, cơ cấu dân số, chất 
lượng dân số vẫn chưa làm được hoặc đã làm nhưng 
chưa được bao nhiêu. Mật độ dân số quá cao và mồi 
trường sống bị hủy hoại, việc phát triển các đô thị và 
khu công nghiệp tập trung đang tạo ra một làn sóng 
di cư tự do tử Bắc vào Nam, tử vùng này sang vùng 
khác, từ nông thôn ra thành thị, gây tác hại nặng nề 
đến việc quản lý dân cư. Giải quế việc làm, nhà ở 
và các dịch vụ xã hội khác kế cả việc bảo vệ môi 
trường v.v..., cũng đang là vấn đề cấp bách. 

Việt Nam là đất nước có tài nguyên phong phú, 
nhưng vẫn còn nghẻo, để đi lên công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện cạnh tranh quốc tế quyết 
liệt, đất nước phải có nguồn nhân lực có chất lượng 
cao. Việc tăng cường chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh 
sự nghiệp đào tạo, cũng như có những nghiên cứu cơ 
bản về di truyền học cũng là một trong những việc 
cần làm trong lĩnh vực dân số nhằm tạo ra nguồn 
nhân lực đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. ` 

Ngoài ra, những vấn đề như chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ 
ở Việt Nam chưa phù hợp với yêu cầu mở rộng toàn 
diện và triển khai đồng bộ công tác này. Năng lực của 
đội ngũ cán bộ cỏn yếu kém, đội ngũ cán bộ chuyên 
trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ ở xã phường thiếu 
ổn định, nguồn lực hạn hẹp, cơ chế quản lý nguồn lực 
chưa thật hợp lý, cơ chế phối hợp giữa các ngành, 
đoàn thể chưa phù hợp, sự lồng ghép giữa công tác 
DS-KHHGĐ với các chương trình khác, đặc biệt là 
chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ 
chăm sóc sức khỏe bả mẹ vả trỏ em chưa chặt chẽ, 
hệ thống chính sách về DS-KHHGĐ thiếu đồng bộ, 
không thống nhất, khả năng đưa thông-tin và dịch vụ 
DS-KHHGĐ đến vùng sâu, vùng xa còn yếu v.v... Đó 
là những yếu tố bất cập trong công tác DS-KHHGĐ ở 
Việt Nam hiện nay, đòi hỏi cần được giải quyết sớm. 

Trên cơ sở hệ thống quan điểm của Đảng về công 
tác DS-KHHGĐ, trong thời gian tới Việt Nam cần phải 
phấn đấu khắc phục những khó khăn, bất cập để đẩy 
mạnh và phát triển toàn diện công tác DS-KHHGĐ 
nhằm đạt được mục tiêu giảm nhanh tỷ lệ sinh, tiến 
tới sớm ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, giải 
quyết có hiệu quả việc phân bổ dân cư, cơ cấu và 
chất lượng dân số. Định hướng cho công tác dân số 
sau năm 2000 sẽ chủ yếu nhằm vào những nội dung 
sau đây : 

1 - Tiếp tục giảm mức sinh để đạt được mô hình 
gia đình quy mô nhỏ và đạt được mức sinh thay thế. 

2 - Mở rộng các hoạt động DS-KHHGĐ sang các 
vấn đề về cấu trúc dân số, phân bổ dân cư, và chất 
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lượng dân số, nhằm tạo ra những thế hộ con người 
Việt Nam cho thế kỷ XXI với thể lực và trí tuộ cao. 

3 - Lồng ghép các vấn đề của dân số với sức 
khỏe sinh sản theo tinh thần của Hội nghị quốc tế về 
Dân số và Phát triển tại Cai-rô (1994). . 

Công tác DS-KHHGĐ Việt Nam cũng sẽ đặc biệt 
tập trung vào những đối tượng vị thành niên, vào 
những vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn và có 
mức sinh cao. Bên cạnh việc đấy mạnh các hoạt 
động tác nghiệp, việc xây dựng các chính sách dân 
số và phát triển, dân số và sức khỏe sinh sản,... cũng 
sẽ được đặc biệt coi trọng. Tư tưởng chủ đạo của các 
chính sách dân số và phát triển của Việt Nam số là : 
nhấn mạnh đến sự tự nguyện của mỗi thành viên 
trong cộng đồng, đồng thời cũng nhấn mạnh đến 
trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, 
đốt với đất nước trong việc thực hiện các mục 
tiêu DS-KHHGĐ. 

Từ nay đến năm 2000, Việt Nam sẽ tập trung thực 
hiện tốt ba việc lớn : 

- Triển khai giai đoạn 2 của Chiến lược DS- 
KHHGĐ đến năm 2000, trong đó tiếp tục giảm quy 
mô dân số nhưng đồng thời chú trọng đến cấu trúc, 
phân bổ dân cư và chất lượng dân số nhằm đạt mục 
tiêu ổn định quy mô dân số và đạt mức sinh thay thế 
một cách bền vững. Tập trung đầu tư cho những 
vùng khó khăn, những vùng miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới và hải đảo nhằm cải thiện đời sống của 
nhân dân, tiến tới xóa bỏ đói nghèo thông qua các 
chương trình lỗổng ghép dân số và phát triển. Để 
mạnh việc giáo dục dân số cho những người trẻ tuổi 
nhắm trang bị cho họ các kiến thức cơ bản về sức 
khỏe sinh sản và KHHGĐ. 

Năm 1998 là năm thứ ba thực hiện giai đoạn 2 
của "Chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia đình đến 
năm 2000”. Đó là giai đoạn “Mở rộng toàn diện và 
thực hiện có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trên 
phạm vi cả nước". Là năm bản lề của nhiều hoạt 
động trong công tác DS-KHHGĐ, nhiệm vụ của năm 
nay sẽ tập trung chính vào : Chuẩn bị tiền đề cho 
việc xây dựng Chiến lược dân số sau năm 2000, bao 


gồm việc đánh giá tỉnh hình thực hiện Nghị quyết 4 


của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII) về công 
tác DS-KHHGĐ, cũng như tỉnh hình thực hiện Nghị 
định 42/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và xây dựng bộ máy tổ chức của Ủy ban 
DS-KHHGĐ các cấp. Triển khai Chiến lược xã hội 
hóa việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ. Giảm tỷ lệ 
sinh ở những vùng khó khăn và có mức sinh cao 
thông qua các mô hình lổng ghép giữa dân số và 
phát triển. 
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MỘT SỐ VẤN 


ŨNG như các nước đang phát triển khác, giữa 

thế kỷ XX Việt Nam bước vào giai đoạn bùng 

nổi dân số. Đến giữa năm 1997 dân số Việt 
Nam khoảng 76 triệu 60 ngàn người. Như vậy, về quy 
mô dân số Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông-Nam Á, sau 
In-đô-nê-xi-a ; đứng thứ 7 trong các nước châu Á - 
Thái Bình Dương và đứng thứ 13 trên thế giới. Năm 
1961, với Quyết định số 216/CP của Chính phủ, Việt 
Nam là nước ở châu Á sớm có chính sách dân số, sau 
Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Chương trình dân số 
của Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, 
tạo bước ngoặt và những nhân tố mới bảo đảm thắng 
lợi của chương trình, tạo tiền đồ cho sự phát triển bền 
vững. 

1. Mức sinh và chiến lược đạt mức sinh thay thế. 

Một trong những thành công quan trọng nhất của 
chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình 
(DS-KHHGĐ) là chúng ta đã từng bước kiểm soát mức 
sinh, điều chỉnh sự gia tăng dân số. Và nếu tốc độ giảm 
sinh tiếp tục được giữ vững như hiện nay thì vào đầu 
thế kỷ XXI nước ta có thể đạt được mức sinh thay thế, 
tương đương với 2,2 con đối với một phụ nữ. 

Công tác DS-KHHGĐ ở nước ta đã trải qua chặng 
đường khó khăn phức tạp. Nhịp độ phát triển dân số 
Việt Nam rất cao trong những thập kỷ 60 và 70. Trong 
vòng 22 năm, từ 1955 đến 1977 dân số tăng gấp đôi 
(từ 25 triệu lên đến 50 triệu). Sự bùng nổ dân số ở 
Việt Nam không nằm ngoài các nguyên nhân mang 
tính phổ biến. Lịch sử biến động dân số của Việt Nam 
chỉ rõ : liên tiếp 2 kế hoạch 5 năm (1980 - 1985 và 
1986 - 1990) đều nêu mục tiêu hạ thấp tỷ lệ phát triển 
dân số xuống 1,7% nhưng trên thực tế không đạt được. 
Tỷ lệ gia tăng dân số hằng năm thời kỳ này dao động 
xung quanh 2,2%. Sở dĩ trong thập kỷ 80 chúng ta 
không hạ thấp được tỷ lệ phát triển dân số như mong 
muốn, trước hết vì khi đồ ra mục tiêu này chúng ta chưa 
nhận thức đầy đủ quy luật biến động dân số ở nước ta. 
Mức sinh cao trong thời kỳ này là do hậu quả của sự 
bùng nổ dân số những năm 60 và 70, hằng năm số 


PHAM ĐỈÌNH HUỲNH ° 


người bước vào tuổi sinh để gia tăng. Mặt khác, sự 
chuyển đổi nhận thức, thái độ và hành vi của các cặp 
vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ còn chậm. Sinh đề là 
hành vi vừa mang tính sinh học vừa mang tính xã hội. 
Việc sinh con là do ý muốn của các cặp vợ chồng, 
nhưng ý muốn đó lại bị chỉ phối bởi những nhân tố kinh 
tế, xã hội, những phong tục tập quán, những định 
hướng giá trị. Phụ nữ là người sinh con, nhưng trong 
nhiều trường hợp quyền quyết định lại do người chồng. 

Bước vào những năm 1990, tỷ lệ gia tăng dân số 
giảm xuống nhanh. Nếu như năm 1980, tỷ lệ phát triển 
dân số là 3,4%, tổng tỷ suất sinh là trên 6 con, thỉ năm 
1989, số liệu tương ứng là 2,29% và 3,8 và năm 1996 
là 1,B7% và 2,7. ' 

Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi vào cuộc 
sống và làm biến đổi căn bản các biến số phát triển vĩ 
mô. Những thành tựu của đổi mới cơ chế kinh tế, những 
kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
cũng như những cải cách trong hệ thống giáo dục và 
đào tạo... đã gắn những nhu cầu cá nhân vào sự phát 
triển vĩ mô. Chính những biến đổi đó đã tạo điều kiện 
và cơ hội hình thành những nhu cầu và khát vọng mới 
vươn tới cuộc sống tốt hơn. 

Nếu như trước đây các bậc cha mẹ nhìn nhận lợi 
ích từ con cái trên cơ sở địa vị của chúng trong khuôn 
khổ thiết chế gia đình, thỉ ngày nay với những biến đổi 
vĩ mô các bậc cha mẹ tìm thấy sự thỏa mãn ở cả hai 
mặt kinh tế và phi kinh tế có thể có được từ con cái 
trong mối quan hệ xã hội của chúng ngoài gia đình, 
trong mối quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội rộng lớn 
hơn. Sự dịch chuyển như vậy đưa đến sự thay đổi trong 
phân công lao động từ chỗ gia đình là cộng đồng chính, 
sang các thiết chế xã hội khác, trong đó nhiều chức 
năng của gia đình được chuyển sang cho những thiết 


* PTS, Trưởng khoa xã hội học, Phân viện Báo chí và Tuyên 
truyền 
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chế xã hội lớn hơn. Các bậc cha mẹ không chỉ cần 
những đứa con khỏe mạnh mà còn cần cho chúng được 
giáo dục và đào tạo đẩy đủ, có học vấn và kỹ năng 
chuyên môn nhất định để đảm đương các vị thế xã hội 
trong tương lai. Các lợi ích và sự thỏa mãn có được từ 
số con đông giảm đi, trong khi đó những chỉ phí cho con 
cái tăng lên vì một phần chúng liên quan đến những 
hoạt động mới ngoài gia đình. Những quan niệm cho 
rằng cha mẹ càng có ít con thì càng có nhiều điều kiện 
và cơ hội đầu tư cho con học hành đang trở thành một 
cung cách tư duy được nhiều nhóm xã hội chấp nhận, 
đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ. Việc chấp nhận quy 
mô gia đình nhỏ, ít con đang là khuynh hướng chung 
của thế hệ trỏ. 

Cho đến nay có thể cho phép đánh giá lạc quan về 
chiều hướng giảm tỷ lệ gia tăng dân số ở nước ta. Tuy 
nhiên, quá trình đi đến mục tiêu đạt được mức sinh thay 
thế và từng bước đi đến ổn định dân số vẫn còn gặp 
không ít trở lực. Mặc dù trong hơn một thập kỷ vừa qua 
từ khi có công cuộc đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của chúng ta đạt mức cao và ổn định, nhưng do trình 
độ phát triển ở điểm xuất phát rất thấp, cơ sở vật chất 
kỹ thuật của nước ta hiện vẫn còn lạc hậu, thu nhập 
quốc dân tính theo đầu người thấp, hệ thống phúc lợi 
xã hội chưa có khả năng bảo đảm đời sống cho toàn bộ 
thành viên của xã hội khi hết tuổi lao động, nên đối với 
một bộ phận dân cư, vai trò của người con trong việc 
bảo hiểm chăm sóc tuổi già vân rất quan trọng. Bên 
cạnh đó, những phong tục tập quán cũ, lạc hậu ở nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn tổn tại và có những tác 
động tiêu cực đến quá trình giảm sinh. Tâm lý nhất thiết 
phải có con trai đã làm cho không ít trường hợp tăng 
quy mô gia đình, góp phần tăng quy mô dân số toàn xã 
hội. Kinh nghiệm Việt Nam và một số nước châu Á khác 
chỉ ra rằng, ngay trong điều kiện trình độ phát triển kinh 
tế - xã hội chưa cao, việc kiểm soát và điều chỉnh tốc 
độ gia tăng dân số có thể thực hiện được dưới tác động 
của thông tin giáo dục truyền thông, với những ảnh 
hưởng của mẫu hình của các gia đình hạnh phúc gắn 
với việc thực hiện KHHGĐ và dưới tác động của các 
nhân tố khác. 

Trong một tương lai không xa, chúng ta có thể đạt 
được mức sinh thay thế, nhưng quy mô dân số nước ta 
vẫn chưa ổn định, dân số tiếp tục tăng trong một vài 
thập kỹ do hậu quả của việc bùng nổ dân số những 
năm trước đây. Chúng ta cần 45 năm tính từ khi triển 
khai chính sách dân số để đạt được mức sinh thay thế, 
và sau đó cần thêm khoảng 30 năm để đạt được quy 


_. mô dân số ổn định và dân số nước ta số có thể lên đến 


110 triệu người trước khi đi vào thời kỳ phát triển ổn 
định. 

Hiện nay giảm sinh, ổn định quy mô dân số vẫn là 
mục tiêu cấp thiết của chương trình dân số Việt Nam, 
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nhưng có một số vấn đề dân số và phát triển đặt ra cần 
giải quyết như : Dân số, lao động và việc làm, chất 
lượng cuộc sống, sức khỏe sinh sản, quá trình đô thị 
hóa, di cư v.v... 

2. Cơ cấu dân cư với vấn để lao động việc làm. 

Việt Nam là nước có lực lượng lao động đổi dào. 
Theo Tổng cục Thống kê, năm 1995 cả nước có 
34 triệu 589 ngàn lao động, năm 1996 có 35 triệu 
791 ngản và năm 1997 ước tính có 36 triệu 994 ngàn 
lao động. Như vậy, mỗi năm lực lượng lao động nước ta 
được bố sung thêm 1,2 triệu người và dự báo đến 
năm 2000 nước ta có trên 39 triệu người trong độ tuổi 
lao động. 

Một trong những lợi thế và đặc điểm rất quan trọng 
của nước ta trong quá trình phát triển kinh tế là có 
nguồn lao động dồi dào, với những con người Việt Nam 
cần củ, thông minh và sáng tạo. Bên cạnh đó, Việt Nam 
còn có thế mạnh về đất đai và nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. Mặc dù sự tăng trưởng dân số làm cho diện tích 
đất đai canh tác bình quân đầu người giảm xuống, (hiện 
ray cả nước bình quân khoảng 800 m2 đầu người), 
nhưng chúng ta còn tiềm năng lớn chưa khai thác hết. 
Đó là khoảng 10 triệu ha đất trống, đổi núi trọc, trong 
đó có thể khai thác 3 triệu ha vào sản xuất nông nghiệp 
và cây công nghiệp, tiềm năng khai thác thủy sản cũng 
như công nghiệp chế biến nông, h ải sản còn rất lớn... 
Những tiềm năng đó cho phép có thể mở rộng sản xuất, 
sắp xếp công ăn việc làm cho hàng triệu lao động hiện 
đang dư thừa. 

Có lẽ không có lĩnh vực nảo quan hệ giữa dân số và 
phát triển bền vững lại nổi rõ như lĩnh vực dân số, lao 
động, việc làm. Bên cạnh khả năng to lớn về lao động 
kể trên, chúng ta đang đứng trước một loạt các vấn để 
về lao động, việc làm cần giải quyết : 

Một là, sức ép dân số đối với việc giải quyết những 
vấn đề liên quan đến lao động, việc làm đang đòi hỏi 
xây dựng những định hướng, chương trình phát triển 
kinh tế vĩ mô phù hợp với điều kiện và khả năng của đất 
nước, thu hút lao động dư thừa vào các ngành nghề 
sản xuất, hình thành cơ cấu lao động mới. Hiện nay, lao 
động ở nước ta chủ yếu tập trung vào nông thôn và khu 
vực nông nghiệp, lao động nông nghiệp chiếm khoảng 
70% lao động cả nước, tỷ lệ đó ít thay đối trong những 
năm vừa qua. Cơ cấu lao động nghề nghiệp là một 
trong những chỉ số phản ánh trình độ phát triển của xã 
hội nói chung và trình độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nói riêng. Cơ cấu lao động, việc làm do sự phát triển 
của khoa học công nghệ, phát triển của lực lượng sản 
xuất và phân công lao động xã hội quyết định. 

Hai là, để giải quyết vấn đề lao động dư thừa.ở 
nông thôn đồng bằng và sức ép dân số với đất đai, 
Đảng và Nhà nước ta có chính sách sắp xếp, phân bổ 
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lại lực lượng lao động, đưa một bộ phận dân cư và lao 
động đồng bằng đi xây dựng vùng kinh tế mới. Đây là 
nguồn di cư có tổ chức, góp phần đẩy mạnh sản xuất 
nông nghiệp và cây công nghiệp, giải quyết việc làm 
cho hàng triệu lao động. Quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đòi hỏi phát triển cơ cấu kinh tế sao cho 
có thổ sử dụng tối đa nguồn nhân lực, chuyển dần một 
bộ phận lao động nông nghiệp sang khu vực công 
nghiệp và dịch vụ. 

Tuy nhiên, vấn đề di cư nội địa hiện nay đang thu 
hút sự quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính 
sách, các nhà quản lý xã hội và toàn thể xã hội. Di cư 
tự do tiếp tục phát triển, một số lượng dân cư không nhỏ 
vẫn tiếp tục chuyển cư đến các tỉnh Tây Nguyên để làm 
ăn sinh sống. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa đã thu 
hút một lực lượng lao động tử nông thôn ra đô thị kiếm 
việc làm, chủ yếu là những công việc như xây dựng, 
dịch vụ. Một mặt di cư tự do, dù là di cư nông thôn - 
nông thôn, hay nông thôn - đô thị đều góp phần vào 
việc phân bố lại dân cư và phân bố lại lực lượng lao 
động, chuyển lực lượng lao động dư thừa một cách tự 
phát từ nơi này sang những nơi khác có nhu cầu lao 
động. Nói chung, trên bình diện toàn xã hội, di cư tự do 
khơi dậy và huy động được nguồn lực từ chính bản thân 
nhóm di cư. Song, mặt khác di cư tự do đã làm nảy sinh 
một loạt các vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát 
triển bền vững và gây trở ngại cho việc kiểm soát xã 
hội, trong đó có các vấn đề liên quan đến dân số. 

Ba là, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc rất 
lớn vào chất lượng nguồn nhân lực. Nếu như trong xã 
hội nông nghiệp chưa công nghiệp hóa, số lượng lao 
động dồi dào có ý nghĩa to lớn để phát triển kinh tế, thì 
trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quan 
hệ kinh tế mở cửa, chất lượng lao động là yếu tố quan 
trọng góp phần quyết định tốc độ phát triển và khả 
năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Những yếu tố 
quan trọng nhất của quá trình công nghiệp hóa là : thị 
trường, nguồn nhân lực, công nghệ và vốn. Để có thể 
chiếm lĩnh được thị trường trong nước cũng như quốc 
tế, để có thể thu hút mọi nguồn đầu tư, phát huy mọi 
tiềm năng, phát triển công nghệ, tăng cường nội lực 
quốc gia, không thể không quan tâm đến chất lượng 
dân số nói chung, chất lượng đội ngũ lao động nói 
riêng. Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ “... 
nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần và 
thể lực của dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn 
nhân lực và hội nhập vào cộng đồng quốc tế 0). 

Chất lượng nguồn nhân lực do công tác giáo dục và 
chăm sóc sức khỏe quy định. Trước Cách mạng Tháng 
Tám (1945) có 95% dân số không biết chữ. Sau cách 
mạng, Đảng và Nhà nước ta tập trung mọi nguồn lực để 
phát triển giáo dục nâng cao dân trí, hiện nay 90% dân 
số biết chữ, phần đông lực lượng lao động được giáo 
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dục phổ thông. Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước 
những thách đố mới, trình độ tay nghề, kỹ thuật của lao 
động Việt Nam còn thấp so với yêu cầu phát triển của 
đất nước, so với trình độ của các nước tiên tiến. 

Trong kỷ nguyên phát triển mạnh m về khoa học 
công nghệ, đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực có ý 
nghĩa quan trọng hàng đầu. Lịch sử thế giới chỉ ra rằng, 
không một nước nào có thể trở thành một nước công 
nghiệp hóa trước khi đạt được mức phổ cập giáo dục 
phổ thông. 

Hiện nay Việt Nam thuộc nhóm các nước có cơ cầu 
dân số trẻ. Tống điều tra dân số năm 1989 cho kết 
quả : nhóm 0 - 14 tuổi chiếm 39%, nhóm 16 - 59 tuổi 
chiếm 54% và nhóm tuổi 60 trở lên chiếm 7%. Trong 
khí đó các nước công nghiệp phát triển có tỷ lệ trẻ em 
dưới 15 tuổi thấp hơn và tỷ lệ người trong độ tuổi và hết 
độ tuổi lao động cao hơn. Ví dụ : ở Thụy Điển những chỉ 
số cho 3 nhóm tuổi trên là 18%, 64,5% và 17,5%. 

Cơ cấu dân số trẻ là một thế mạnh trong việc bố 
sung nguồn nhân lực mới cho phát triển. Song sự phát 
triển có thể là bền vững hay không còn tủy thuộc vào 
chất lượng lao động. Lực lượng lao động trẻ này phải 
khỏe mạnh về thể chất và được giáo dục và đào tạo cơ 
bản, có hệ thống ngay từ khi cắp sách đến trường cho 
đến khi thành người lao động có học vấn cao, kỹ năng 
chuyên môn phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội. 
Đánh giá về hệ thống giáo dục và đào tạo còn có 
những ý kiến khác nhau, nhưng theo chúng tôi, nếu 
nhìn vào hệ thống trường, sở, cơ sở vật chất cho giáo 
dục, đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và 
nghiên cứu thì chúng ta đã đạt được bước tiền lớn nhất 
trong lịch sử giáo dục ở Việt Nam. Chưa bao giờ nước 
ta có một hệ thống trường sở với những phương tiện 
giáo dục và đảo tạo lớn và hiện đại như ngày nay. 
Nhưng nếu nhìn vào nhu cầu của sự phát triển kinh tế - 
xã hội đối với chất lượng nguồn nhân lực thì hệ thống 
giáo dục - đào tạo thể hiện những hạn chế và còn nhiều 
điều bất cập. Tỷ lệ trẻ em bỏ học còn nhiều, kiến thức 
và kỹ năng chuyên môn của người lao động thấp hơn 
các nước tiên tiến khác. 

3. Chất lượng cuộc sống. 

Khi nói đến chất lượng cuộc sống không chỉ nhấn 
mạnh đến đời sống vật chất, tinh thần, thể lực, trí tuệ 
mà còn nói đến môi trưởng, khả năng và điều kiện xã 
hội cho các thành viên xã hội có những cơ hội phát triển 
đạt được những vị thế xã hội mới. 

Chương trình DS-KHHGĐ đã đóng góp quan trọng 
vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Mức sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 203 
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hệ thống y tế được xây dựng xuống tận bản làng, hệ 
thống chăm sóc sức khỏe được xây dựng và kiện toản, 
loại trừ một số căn bệnh xã hội ra khỏi đời sống xã hội, 
tuổi thọ trung bình được nâng cao. Hiện nay tuổi thọ 
trung bình của nam là 63,4 và nữ là 67,3. Hệ thống giáo 
dục được xây dựng và phát triển. Hầu hết các xã đã có 
trường tiểu học và phổ thông cơ sở, huyện có ít nhất 
một trường phố thông trung học. 

Về chất lượng dân số, một vấn đề được xã hội rất 
quan tâm là trong những năm gắn đây dưới tác động 
của mặt trái kinh tế thị trường, sự phân hóa xã hội, phân 
hóa giàu nghèo có chiều hướng gia tăng. 

Nghèo đói là tình trạng của một bộ phận dân cư 
không có khả năng thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu 
để duy trì cuộc sống hằng ngày. Những như cầu tối 
thiểu của cuộc sống con người như ăn, ở, mặc, các nhu 
_ cầu về giáo dục, chăm sóc sức khỏe... không được bảo 
đảm. Biểu hiện của tình trạng này là suy dinh dưởng, 
thiếu thốn những điều kiện sinh hoạt hằng ngày, không 
có khả năng đầu tư cho con ăn học. Hiện nay nhóm 
nghèo đói giảm xuống cả về số lượng tuyệt đối và cả về 
tỷ trọng trong toàn bộ dân cư. 


Nghèo còn được xem xót như là tình trạng một bộ 


phận dân cư có mức sống dưới mức trung bình của 
cộng đồng xã hội tại một địa phương và trong thời điểm 
nhất định. Xét theo ý nghĩa đó hiện nay, khoảng 50% 
dân số thuộc diện nghẻo, trong đò có 1 700 xã trọng 
điểm cần có sự trợ giúp tích cực của xã hội. 

Việc xóa đói, giảm nghèo được toàn thể xã hội quan 
tâm và đã trở thành chương trình quốc gia. Trên cơ sở 
xác định những quan điểm đúng đắn, Chính phủ đã có 
những chủ trương, giải pháp trợ giúp vốn và kỹ thuật 
cho gia đình nghèo, các phương tiện thông tin đại 
chúng đã thực hiện các chương trình giáo dục, phổ biến 
kinh nghiệm sản xuất... Những gia đình nghỏẻo, phần 
lớn là nhưng gia đình đông con, vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa. Do đó thực hiện chương trình xóa đói, 
giảm „° không tách rời chiến lược dân số và 
phát triển. 

Mối quan hệ giữa dân số và môi trường trở thành 
mục tiêu quan tâm của toàn xã hội và nó trực tiếp tác 
động đến chất lượng cuộc sống của nhân dân. Dân số 
càng tăng nhanh, con người càng phải khai thác tài 
nguyên mạnh hơn để bảo đảm cuộc sống, và hậu quả 
không tránh khỏi là môi trường sinh thái bị phá hủy. 
Chính sách quốc gia về bảo vệ môi trường đòi hỏi các 
chương trình kinh tế - xã hội phải giải quyết các vấn đề 
phát triển khoa học công nghệ, tạo (a sản phẩm thỏa 
. mãn nhu cầu của các thế hệ hiện tại mà không ảnh 
hưởng đến sự phát triển của các thế hệ tương lai, tạo ra 
môi trường sinh thái và xã hội, trong đó con người tham 
gia một cách thoải mái, tự nguyện vào các hoạt động 
xã hội. 
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4. Sức khỏe sinh sản. 

Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển ở Cai-rô 
năm 1994 đưa ra định nghĩa : Sức khỏe sinh sản là tình 
trạng khỏe mạnh về thể lực, tinh thần và xã hội trong tất 
cả các vấn đồ liên quan đến tình dục và hệ thống sinh 
sản của con người, những chức năng và quá trình của 
nó. Sức khỏe sinh sản trở thành định hướng lớn cho các 
chương trình dân số trên thế giới. Thực hiện tốt chương 
trình sức khỏe sinh sản là yếu tố quan trọng góp phần 
làm ổn định dân số, phát triển bền vững. Sức khỏe sinh 
sản bao gồm cả KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
sức khỏe tình dục, sức khỏe vị thành niên, bảo đảm cho 
con người có khả năng về một cuộc sống thoải mái, 
khỏe mạnh, tình dục được thỏa mãn và an toàn, có khả 
năng sinh sản và tự do quyết định khi nào và làm thế 
nào để thực hiện điều đó. 

Việc đánh giá đẩy đủ chương trình sức khỏe sinh 
sản đỏi hỏi một khung lý thuyết đúng với một hệ thống 
các chỉ báo. Trong khi những chỉ báo riêng biệt còn phải 
được trao đổi và xác định cụ thể thì 3 nhóm các chỉ báo 
chủ yếu sẽ là : Nhóm chỉ báo thứ nhất dùng để đo lường 
lĩnh vực sức khỏe sinh sản. Những thành tố cấu thành 
sức khỏe sinh sản là : Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe 
bà mẹ, trẻ em, các căn bệnh lây nhiễm qua con đường 
tỉnh dục trong đó có HIV/AIDS, nạo thai và chăm sóc 
sức khỏe sau nạo thai, vô sinh và những hậu quả, ảnh 
hưởng thực tế. Nhóm chỉ báo thứ hai dùng để đánh giá 
việc thiết kế, thực hiện và quản lý chương trình, chính 
sách sức khỏe sinh sản, xây dựng các chỉ báo riêng biệt 
đo lưởng biến đổi hành vi. Nhóm chỉ báo thứ ba được sử 
dụng để đánh giá hoạt động tuyên truyền vận động, 
thông tin giáo dục truyền thông về sức khỏe sinh sản. 

Chính phủ Việt Nam đưa ra những cam kết thực hiện 
chương trình hành động do Hội nghị Dân số và Phát 
triển ở Cai-rô thông qua trong đó có sức khỏe sinh sản. 
Chương trình sức khỏe sinh sản được triển khai rộng 
khắp cả nước, trong đó có 8 tỉnh trọng điểm được 
UNFPA hỗ trợ. Công tác thông tin giáo dục truyền thông 
được đẩy mạnh nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết và 
kỹ năng sử dụng các biện pháp tránh thai, ngăn ngửa 
các căn bệnh lây nhiễm qua con đường tình dục, hộ 
thống chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như dịch vụ 
KHHGĐ phát triển rộng rãi. 

Chương trình dân số Việt Nam đã bước sang giai 
đoạn mới. Nếu như trước đây mục tiêu chủ yếu của 
chương trình dân số là điều chỉnh quy mô dân số thông 
qua kế hoạch hóa gia đình, thì hiện nay mục tiêu phải 
nhằm vào cả ba thành tố của dân số là quy mô, phân bổ 
và cơ cấu dân số, gắn dân số với phát triển bền vững. 
Dân số và phát triển phải được lồng ghép vào chiến lược 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phải được xã hội 
hóa, trở thành nhiệm vụ của toàn xã hội. 
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(Xem tiếp trang 28) 


5. Ở Việt Nam, công tác xã hội là những 
lĩnh vực do Nhà nước và nhân dân cùng làm. 
Chúng ta có nhiều tổ chức quần chúng - nay gọi 
là tô chức nhân dân, rất lớn như Hội phụ nữ, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
nông dân, Tổng liên đoàn lao động, Hội cựu 
chiến binh... Những tổ chức này có vai trò rất lớn 
trong sự nghiệp cách mạng, trong chống Mỹ cứu 
nước và sau đó là trong xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc. Các tổ chức này, trước đây cũng như hiện 
nay, là lực lượng chủ đạo về công tác xã hội và 
dịch vụ xã hội. Tuy nhiên, từ khi nước ta tiến 
hành chính sách đổi mới, vận dụng kinh tế thị 
trường với nhiều thành phân, xóa bỏ chế độ bao 
cấp, nhà nước phải đóng vai trò điều tiết và định 
hướng không chỉ về kinh tế mà cả lĩnh vực xã 
hội. Các ngành y tế và giáo dục trước đây được 
bao cấp gần như toàn bộ thì nay huy động nhiều 
hơn sự tham gia đóng góp của nhân dân. Mặt 
khác, cơ chế thị trường bộc lộ những mặt tiêu 
cực. Sự phân hóa trong xã hội sâu sắc hơn. Việc 
chạy theo lợi nhuận, làm giàu không chính đáng 
đã làm cho một bộ phận xã hội bị thiệt thòi. Các 
tổ chức nhân dân và ngay cả các cấp chính 
quyền cũng không thể bao quát hết. Đó là 
nguyên nhân của sự nở rộ các tổ chức, các nhóm, 
các quỹ do những người tự nguyện lập ra để đùm 
bọc, giúp đỡ những người tro cảnh khó khăn, 
khôi phục và phát huy truyền thống lâu đời của 
xã hội Việt Nam, cũng như những giá trị nhân 
văn trong mỗi con người Việt Nam. 

6. Bên cạnh các tác nhân xã hội đó, các 
TCPCP nước ngoài cũng có vai trò không 
nhỏ, là bạn đồng hành trên con đường phát triển 
của chúng ta. Họ có mặt ở miền Nam Việt Nam 
từ những năm 1960 ở vùng chiếm đóng của Mỹ - 


ngụy. Một số Ít hoạt động cả ở vùng giải phóng : 


và ở miền Bắc Việt Nam. Sau ngày đất nước 
thống nhất, các TCPCP đến hoạt động ở Việt 
Nam ngày một nhiều và đã lên đến gần 500 tổ 
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chức, tài trợ cho trên 1 000 dự án, trị giá khoảng 
80 triệu USD năm 1996. 

Cũng như ở các nước đang phát triển khác, 
các TCPCP nước ngoài giúp Việt Nam bằng các 
dự án, chương trình nhỏ, thiết thực, có hiệu quả 
nhanh và tập trung vào phát triển để xóa đói 
giảm nghèo, lấy việc chuyển giao kinh nghiệm 
và đào tạo làm chính, lấy “giúp đỡ để tự giúp 
đỡ? làm phương châm, tập trung vào các đối 
tượng trẻ em và phụ nữ. Họ mang kinh nghiệm 
phát triển từ nhiều nơi khác đến cho chúng ta : 
sự hài hòa. Hài hòa giữa tăng trưởng và môi 
trường, giữa kinh tế và xã hội, giữa con người và 
tự nhiên, giữa vĩ mô và vi mô. Họ nhấn mạnh tài 
nguyên con người, xây dựng thiết chế trong đó 
có cả vấn đề giúp đỡ cho các TCPCP địa phương 
phát triển. 

7. Thực tiễn xã hội Việt Nam cho thấy rõ 
chúng ta có một nhà nước biết chăm lo cho 
dân, phấn đấu cho “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh”. Chúng ta đã có một 
lực lượng xã hội rất mạnh là các tổ chức nhân 
đân. Và nay chúng ta lại có thêm những tổ chức 
từ thiện, nhân đạo mới, có thêm nhiều quỹ xã hội 
đang hoạt động đề tương trợ, cưu mang, đùm 
bọc nhau. Bên cạnh đó, các TCPCP nước ngoài 
cũng bổ sung cho ta nguồn lực và kinh nghiệm 
phát triển để xóa đói, giảm nghèo và xây dựng 
một cuộc sống lành mạnh, tốt đẹp hơn. 

Vấn đề đặt ra là làm sao phối hợp tốt hơn, 
chặt chẽ hơn các lực lượng đó để nâng cao hiệu 
quả các dịch vụ xã hội, chương trình và dự án 
phát triển, không phải là con số cộng đơn giản 
mà phải là cấp số nhân. 

8. Để thực hiện được đường lối của Đảng 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa, chúng ta phải 
dựa trên sức mình là chính, phải biết phát huy 
nội lực. Đồng thời phải biết tranh thủ sự giúp đỡ 
của "bên ngoài. Phải thừa nhận rằng, nếu chúng 
ta cần nguồn lực và công nghệ mới tử bên ngoài 
để phát triên kinh tế thì chúng ta cũng cần nguồn 
lực và kinh nghiệm để làm công tác xã hội. Các 
TCPCP nước ngoài là những người có khả năng 
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giúp đỡ những gì chúng ta còn thiếu bởi họ đã 
làm công tác nhân đạo và đặc biệt là công tác 
phát triển nhiều thập kỷ từ sau chiến tranh thế 
giới lần thứ hai. Địa bàn hoạt động của họ là các 
nước đang phát triển hoặc kém phát triển có 
hoàn cảnh tương tự với Việt Nam. Cũng có một 
số TCPCP có thể xếp vào dạng đặc biệt là các 
quỹ văn hóa xã hội, gọi tắt là Quỹ văn xã 
(Foundation) chuyên sâu các lĩnh vực thuộc kiến 
trúc thượng tầng với mục tiêu là giúp ta xây 
dựng về thiết chế và đào tạo năng lực công tác. 
Các TCPCP và các Quỹ văn xã nước ngoài, tuy 
không thể sánh về tiềm năng vật chất như viện 
trợ đa phương và song phương, hoặc như đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài, nhưng lại có ảnh hưởng 
không nhỏ do những người hoạt động trên lĩnh 
vực này có điều kiện trực tiếp với người dân ở cơ 
sở hoặc tâng lớp. trí thức, sinh viên, học giả, 
chuyên viên cao cấp của chúng ta. 

9, Để tranh thủ và phát huy được viện trợ 
phi chính phủ, cần phải có cách làm thích 
hợp. Đối với các TCPCP nước ngoài, mong 
muốn của họ là đối tác thích hợp, có sự tham gia 
rộng rãi của nhân dân và các chương trình dự án 
phát triển có thể tồn tại lâu đài, được nhân lên để 
có nhiều tác dụng. Về phía chúng ta, Đảng và 
Chính phủ khuyến khích hợp tác với TCPCP 
nước ngoài một cách có hiệu quả, vừa hợp tác 
vừa đấu tranh, giữ độc lập và chủ quyền, bảo 
đảm đem lại lợi ích cho người nghèo, phù hợp 
với các định hướng kinh tế xã hội của Việt Nam. 
Báo cáo của BCH TƯ tại Đại hội VIII đã xác 
định rõ cần “Mớ rộng quan hệ đối ngoại nhân 
dân, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, tranh 
thủ sự đông tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân 
các nước, góp phân thúc đây xu thế hòa bình, 
hợp tác, phát triển” (Văn kiện Đại hội VI, 
1998). 

Chính phủ cũng tạo ra một môi trường pháp 
lý thuận lợi cho hoạt động của các TCPCP (Quy 
chế 340/TTG ngày 24-5-1996). Đồng thời kiện 
toàn tổ chức quản lý hoạt động của các TCPCP, 
chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công 
tác trên lĩnh vực này. 
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_ Thực tiễn Việt Nam cho thấy, để phát huy 
được sức mạnh của hoạt động xã hội, phải phối 
hợp hoạt động trong và ngoài nước, trên và dưới. 
Phải chú ý cả ở tầm vĩ mô tức chính sách và pháp 
luật, cả ở vi mô tức chương trình và dự án phát 
triên. Những người làm công tác phi chính phủ 
phải biết làm kinh tế giỏi, làm dịch vụ xã hội 
khéo, làm công tác ngoại giao nhân dân thành 
thạo. Lực lượng chủ lực làm công tác xã hội, dù 
đó là các tổ chức nhân dân, các TCPCP mới hình 
thành hay các cơ quan chức năng đều phải biết 
“kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát 
triển xã hội, tập trung giải quyết những vấn đê 
bức xúc nhằm tạo được chuyên biến rõ rệt vê 
thực hiện tiến bộ và công bằng Xã hội” 

10. Khi Đảng xác định con đường đi lên 
CNXH ở nước ta phải “áp dụng phổ biến” và 
“phát triển rộng rãi” các hình thức kinh tế tư 
bản nhà nước, thì cũng có thể nhận thức 
tương tự về các hoạt động xã hội. Về thực chất, 
các TCPCP nước ngoài là loại hình tổ chức của 
nhà nước tư bản chủ nghĩa. Quan hệ giữa các 
TCPCP với Việt Nam ở mức độ này hay mức độ 
khác, cũng là sự “liên doanh” giữa hình thức 
công tác xã hội tư bản với hình thức công tác xã 
hội XHCN. Do đó, ngoài những cái chung còn 
có những cái riêng. Một số các TCPCP nước 
ngoài thường tìm cách truyền bá dân chủ tư sản, 
đa nguyên chính trị... Nhưng họ lại chia sẻ với ta 
môi quan tâm chung về số phận của người 
nghèo, tương lai của trái đất, ngôi nhà chung của 
nhân loại v.v... Do đó, trong quá trinh hợp tác 
với các TCPCP nước ngoài, học hỏi những cái 
hay, cái đẹp của họ, chúng ta phải giữ vững bản 
sắc và phải luôn luôn nhận thức rằng sự nghiệp 
cách mạng là sự nghiệp của quân chúng và phải 
dựa vào sức minh là chính. Sự giúp đỡ từ bên 


_ ngoài, dù quan trọng đến đâu chăng nữa, cũng 


không thay thế được năng lực nội sinh, và hơn 
nữa phải thông qua lực lượng bên trong mới có 
thể phát huy được tác dụng. Lực lượng bên trong 
đó hiện nay là các tô chức nhân dân, các TCPCP 
do nhân dân thành lập và các cơ quan chức năng 
công tác xã hội của nhà nước. 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


Sản xuốt 

hậu công nghiệp - 
những vốn đề 
lhách thức 


NGUYÊN TỈNH GIA °* 


ÀN đây, khi công nghệ tin học phát triển 
(GP. tốc độ chóng mặt, nhiều học giả tư 

sản tỏ ra hoan hi với thành tựu này. Họ 
hy vọng nhiều vào thành tựu của công nghệ tin 
học, nhưng họ lại quên rằng, công nghệ tin học về 
bản chất cũng chỉ là lực lượng sản xuất mà thôi, 
và mỗi bước tiến của lực lượng sản xuất xã hội 
đòi hỏi phải kéo theo sự thay đổi quan hệ sản 
xuất, còn nếu làm khác đi sẽ chẳng những không 


có tương lai, tiền đồ mà còn gây nhiều tiêu cực xã 


hội. Chúng ta hãy tìm hiểu xem với sản xuất tin 
học còn những tôn tại hay thách thức gì và cần 
phải giải quyết như thế nào ? 

Trước hết, Sản xuất hậu công nghiệp hay sản 
xuất tin học, về bản chất đều được sinh ra và phát 
triển từ sản xuất công nghiệp. Do đó, tuy có nhiều 
thành tựu quan trọng về khoa học công nghệ, 
nhưng nó vẫn gánh chịu nhiều hậu quả do sản 
xuất công nghiệp để lại. 

1 - Một vài hậu quả của xã hội công nghiệp. 

Trong lịch sử nhân loại sản xuất công nghiệp 
gắn bó với giai cấp tư sản, nhất là vào thế 
kỷ XVII và XIX. Mác - Ăng-ghen đã đánh giá 
rất cao thành tựu của đại công nghiệp trong xã hội 
tư bản rằng Công nghiệp đã mang lại khả năng 
to lớn của con người ; vì thế chỉ vài thập kỷ phát 
triền của công nghiệp, của cải nhân loại làm ra đã 
bằng và hơn tất cả của cải có được trong lịch SỬ 
trước đó cộng lại... Nhưng không vì thế mà công 
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nghiệp không mang nhiều khuyết tật trong lòng 
nó. Trong sản xuất công nghiệp, người lao động 
làm việc bằng máy, với đòi hỏi tích tụ, tập trung 
cao độ lực lượng sản xuất, do đó đòi hỏi quy trình 
quan lý tập trung nghiêm ngặt, người lao động 
phải tuân theo những mệnh lệnh, tập trung hóa 
cao độ và quản lý trong sản xuất công nghiệp 
mang tính chuyên chế, độc tài, mọi thao tác nhât 
thiết phải tuân thủ máy móc như tuân thủ “một 
tên tư bản độc ' tài”. C. Mác đã nhận xét với đại ý : 
Trong sản xuất công nghiệp, những người công 
nhân trước khi vào nhà mây phải đọc câu khẩu 
hiệu ghi trên tường cửa Ta vào : “Khi đã vào đây 
xin hãy vứt bỏ mọi quyên tự trị”. Điều này đã dẫn 
đến mỗi người công nhân trong quá trình lao 
động không phát huy được năng lực sáng tạo cá 
nhân. Họ chỉ còn là những “đỉnh bu loong”, “chi 
tiết” của một cỗ máy. Như vậy, người lao động 
tuy SỬ dụng những quy † trình sản xuât công nghiệp 
đề tạo ra của cải vật chất nhiều, nhưng lại lệ thuộc 
vào quá trình đó. Người điều khiến máy nhưng lại 
bị máy chỉ phối hoạt động sáng tạo của minh. 
Ngày nay mức độ phụ thuộc vào dây chuyền sản 
xuất, của con người đối với sản xuất tin học còn 
gấp nhiều lần, mặc dù những thao tác có vẻ như 
rất giản đơn. Bởi tự động hóa rất cao, cho nên chỉ 
một sai sót nhỏ thậm chí rất nhỏ hậu quả sẽ không 
lường. Do đó mức độ căng thắng về tâm lý của 
người lao động là rất ghê gớm. 

Sản xuất công nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm 
thỏa mãn nhu câu tiêu dùng cho ˆ 'số đông” nhưng 
không thỏa mãn nhu cầu đa dạng của từng cá 
nhân, san bằng nhu câu thị hiếu, sở thích, cá tính, 
mà nhu câu tiêu dùng cá nhân không được thỏa 
mãn thì không kích thích sản xuất. Sản xuất 
không được kích thích, lại dẫn đến không thỏa 
mãn nhu cầu tiêu dùng. Cứ như thể quan hệ giữa 
sản xuất và tiêu dùng trong sản xuất ®ông nghiệp . 
thiếu nhân tố kích thích nội sinh. Sản xuất công 
nghiệp cho ra những sản phẩm h hàm lượng nguyên 
vật liệu cấu thành sản phâm nhiều hơn hàm lượng 
trí tuệ, cho nên sản xuất công nghiệp buộc phải 


* PGS, PTS Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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khai thác, bóc lột tự nhiên đến cạn kiệt, khai thác 
không tương xứng với bảo dưỡng đã tạo ra sự mất 
cần bằng môi trường sinh thái. Con người trong 
sản xuất công nghiệp đặt vào hoàn cảnh vừa tái 
tạo thiên nhiên, vừa phá hoại thiên nhiên, dẫn đến 
giới tự nhiên trả thù con người. Ngày nay, người 
ta nói đến môi trường, đến thiên nhiên nhưng 
trong sản xuất tin học, vẫn tôn tại sự tàn phá cướp 
bóc tài nguyên và để đạt đến trình độ tin học phát 
triền thì quả đất đã và đang đứng trước nguy cơ 
rất lớn như “hiệu ứ ứng nhà kính” do chất thải công 
nghiệp tới mức quá tải. Sản xuất công nghiệp 
đem lại cho con người đời sống vật chất cao : đồ 
đạc, tiện nghỉ, mức sống tăng, nhưng mâu thuẫn 
với chất lượng sống, với ý nghĩa là văn minh tinh 
thần phát triển không cân xứng với văn minh vật 
chất. Tình trạng này vẫn phổ biến, trầm trọng, 
chưa khắc phục được ở các nước tư bản phát triển. 

Sản xuất công nghiệp với sự phân công ngày 
càng chia nhỏ lực lượng lao động, không chỉ 
trong tập thể lao động mà cả trong hoạt động cá 
nhân, dẫn đến hoạt động sáng tạo tách khỏi hoạt 
động sản xuất vật chất và trở thành hoạt động đối 
lập nhau. Như vậy, sản xuất công nghiệp đặt ra 
được vấn đề giải phóng trước hết người lao động, 
nhưng không thể giải phóng triệt để con người 
theo một mục tiêu lý tưởng, vì sản xuất công 
nghiệp giải phóng con người về mặt này thì lại 
đặt con người bị lệ thuộc vào mặt khác. Ngày 
nay, khi sản xuất tin học đã phát triên mạnh mẽ, 
không ai dám khẳng định rằng sản xuất hậu công 
nghiệp đã giải phóng triệt để người | lao động. Quả 
thật người lao động trong sản xuất tin học còn 
nhiều sức ép xã hội đè nặng lên họ. Tất nhiên, 
không thể nêu hết những tôn tại của sản xuất công 
nghiệp trong một bài báo ngắn này. Trên đây chỉ 
xin nêu vài nét mà chúng tôi cho là điển hình và 
tiêu biêu nhất trong tình hình hiện nay. 

2 - Thách thức do xã hội hậu công nghiệp 
nảy sinh. 

Từ góc nhìn lực lượng sản xuất thì đặc điểm, 
tính chất của thời đại ngày nay là thời đại lực 
lượng sản xuất tin học hóa. Đặc điểm và tính chất 

“nổi trội” của trình độ lực lượng sản xuất tin học 
thể hiện ở sản phẩm từ chỗ mang hàm lượng lao 
động và vật liệu chuyển sang hàm lượng trí tuệ, 
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khoa học ; từ chỗ sản xuất hàng loạt để đáp ứng 
nhu câu cho “số đông” là chính chuyển sang sản 
xuất theo nhóm đáp ứng nhu cầu đa dạng cho cá 
nhân người tiêu dùng ; từ chỗ quy mô sản xuất đồ 
sộ của đại công nghiệp, chuyển sang quy mô vừa . 
và nhỏ, thiết bị hiện đại, tính vi với chẳng chịt các 
tổ hợp sản xuất đã làm cho lực lượng sản Xuất cơ 
động hơn, công nghệ được đổi mới thường xuyên 
hơn, sản phẩm không bị lặp lại những thứ đã quen 
thuộc với người tiêu dùng như sản phẩm của sản 
xuất công nghiệp trước đây. Nhìn bề ngoài thì 
ranh giới giữa sản xuất và tiêu dùng linh hoạt hơn 
nhiều. Đó là sản xuất kích thích nhu cầu tiêu dùng 
và đề ra nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng 
được thỏa mãn ngày càng cao và kích thích trở lại 
sản xuất, cái biện chứng khách quan vốn có giữa 
sản xuất và tiêu dùng được thực hiện một cách 
sinh động trong nên sản xuất đin bọc. Vậy, sản 
xuất phát triển, hàng hóa nhiều, nhu cầu cao ; 
nhưng trớ trêu thay không phải toàn xã hội được 
thỏa mãn nhu câu tiêu dùng, trong: xã hội hiện 
đại, sự phân cách giàu nghèo vân tồn tại, người 
giàu và kẻ _nghèo khoảng cách ngày một cách 
biệt, nên số ít người giàu. có thì thỏa mãn được 
nhu câu, thậm chí là nhu cầu cao cấp hay nhu cầu 
đặc biệt ; còn những người nghèo thì vẫn ngà 
một nghèo, vẫn phải chịu thiếu thốn, và do đó bắt 
công xã hội còn tồn tại. Đây là một thực tế trong 
sản xuất hậu công nghiệp, cần phải khắc phục 
nhằm giải phóng con người, thực hiện bình đẳng 
và công bằng xã hội. 

So với sản xuất công nghiệp lực lượng sản 
xuất tin học hóa đã làm cho quá trình sản xuất của 
con người không tách khỏi quá trình tự sản xuất 
và tái sản xuất tự nhiên mà trở thành một bộ phận 
của tự nhiên. Các nguồn lực tự nhiên không bị 
khai thác cạn kiệt mà được bồi bổ, bảo dưỡng tối 
đa, sản xuất tin học đã vượt lên trình độ sản xuất 
công nghiệp trong việc khắc phục tình trạng ô 
nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái, con 
người không còn là kẻ phá hoại tự nhiên mà tự 
nhiên cũng không còn phải trả thù lại con người 
do những hanh động của họ gây ra. Do những sản 
phẩm của sản xuất tin học tạo ra không đồ sộ nên 
cũng không cân nhiều nguyên vật liệu. Hàm 
lượng trí tuệ kết tỉnh trong sản phẩm tin học là 
chính. Cho nên, tin học xuất hiện đã tạo tiền đề 
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khách quan cho việc giải quyết hàng loạt vấn đề 
xã hội đặt ra, trong đó có vấn đề môi sinh, môi 
trường. Nhưng điều. đó chỉ ở các nước đã “bão 
hòa” về sự phát triển. Còn các nước đang phát 
triển vẫn phải tiếp tục hủy hoại tài nguyên môi 
trường, phải sử dụng phế thải công nghiệp và phải 
hứng chịu ô nhiễm do các nước phát triền để lại. 

Sản xuất tin học, lao động trực tiếp giảm, lao 
động điều khiển và quản lý tăng, lao động tập thể 
trong, dây chuyền sản xuất giảm, lao động sáng 
tạo của cá nhân với hệ thống máy móc tính vi, 
hiện đại ngày càng tăng, đã tạo những chất men 
kích thích năng lực sáng tạo của các chủ thể lao 
động. Chỉ có lao động và thông qua lao động, con 
người mới được khơi dậy SỰ sáng tạo cá nhân. 
Đây là một ưu việt của sản xuất tin học. Nhưng 
cũng trớ trêu thay, sản xuất tin học ngày nay mới 
chỉ giải phóng số rất Ít lao động trong xã hội vì 
việc làm ngày càng ít đi, do ' tự động hóa cao nên 
đại đa số người lao động vẫn bị “tha hóa” theo 
dấu ấn tin học. Đó là lực lượng thất nghiệp ngày 
càng gia tăng. Đây là vấn đề xã hội không thể 
không tính đến trong sự phát triển của công nghệ 
tin học. 

Sản xuất tin học ngày nay, khi khoa học trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nó trở thành 
một ngành sản xuất, có sản phẩm riêng. Sản 
phẩm tin học chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong 
tổng giá trị sản phẩm xã hội. Như thế, sản xuất tin 
học đã nâng. trí tuệ con người lên vị trí hàng đầu, 
chỉ phối quá trình sản xuất 
phối quá trình sản xuất của cải vật chất, của cải 
tỉnh thần và cả quá trình sản xuất ra bản thân con 
người. Nó trở thành tài sản cơ bản, chủ yếu của 
mọi xã hội, mọi nên kinh tế quốc dân. Bức tranh 
tốt đẹp này cũng có mặt trái của nó. Việc đầu tư 
phát triển đội ngũ khoa học - kỹ thuật ngày càng 
công phu, tốn kém thì nạn các nước phát triển ăn 
cướp chất xám càng xảy ra, đặc biệt tàn khốc đối 
với các nước kém phát triển. 

Rõ ràng, lực lượng sản xuất tỉn học ra đời, với 
những ưu việt “nổi trội” vượt lên của nó đã tạo ra 
những biến động xã hội to lớn và sâu sắc. Nhưng 
những biến động đó lại phát sinh hàng loạt mâu 
thuẫn trong đời sống xã hội mà cơ bản nhất là vấn 
đề con người và giải phóng con người. Những vấn 
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đề này không phải “tự động” giải quyết do tính ưu 
việt của khoa học, công nghệ mới mà phải là kết 
quả của hàng loạt những cuộc đấu tranh xã hội 
diễn ra với những Cường độ khác nhau, kể cả 
những hình thái đấu tranh quyết liệt của quân 
chúng đông đảo, những phong trào xã hội chống 
áp bức bóc lột, chống hủy hoại môi trưởng, môi 
sinh, chống tình trạng bất bình đẳng nam nữ, 
chống phân biệt chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, đòi 
công bằng, dân chủ, v.v.. nhằm đạt tới một xã hội 
văn minh, tiến bộ. 

Những người sùng bái sản xuất tin học cũng 
như các học thuyết trước kia như “hậu công 
nghiệp”, “kỹ trị”, “hội tụ” khác nhau về tên gọi, 
nhưng thực chất đều thống nhất với nhau ở chỗ 
tuyệt đối hóa yếu tố kỹ thuật, đồng nhất tiến bộ 
kỹ thuật với tiến bộ xã hội, không thấy được khoa 
học - kỹ thuật là một quan hệ xã hội, biến quy luật 


xã hội là quy luật hoạt động của con người ' thành 


các quy luật tự nhiên. Như vậy, sự phát triển của 
lực lượng sản xuất có giải quyết được hay không, 
giải quyết như thế nào theo hướng nào đề có được | 
một xã hội văn minh, có đời sống vật chất cao, 
đời sống tỉnh thần phong phú, trong sáng, lành 
mạnh, có quan hệ cơn người thực sự mang tính 
người... điều đó phụ thuộc vào bản chất của một 
chế độ xã hội mà hạt nhân của nó là trên cơ sở 
phát triển của lực lượng sản xuất xã hội còn cần - 
có một quan hệ sản xuất phù hợp, tiến bộ và một 
kiến trúc thượng tầng xã hội được thay đổi theo. 
Như vậy, một chế độ xã hội nhân danh tiến bộ xã 
hội phải đưa ra được những mô hình và hệ cơ chế 
để giải quyết có hiệu quả mục tiêu của sự tiến bộ 
xã hội. 

Đến đây chắc chắn chúng ta thấy sản xuất hậu 
công nghiệp không thể là cứu cánh của sự giải 
phóng triệt để con người vì cuối cùng nó vẫn chỉ 
dừng lại ở sản xuất hậu công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa hiện đại. Tuy có nhiều thành tựu về kinh 
tế - kỹ thuật nhưng bản chất xã hội của sản xuất 
tin học về cơ bản vẫn không thay đổi. Nhiều vấn 
đề kinh tế - xã hội chứa chất những mâu thuẫn 
không thể giải quyết nổi. Do đó tương lai của 
nhân loại, tương lai của sự nghiệp giải phống con 
người không thể là xã hội nào khác ngoài xã hội 
xã hội chủ nghĩa. 
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3 - Chủ nghĩa xã hội với sản xuất tin học 
hóa. 

Như đã trình bày, sản xuất công nghiệp tư bản 
chủ nghĩa đã bộc lộ những hạn chế xã hội không 
thể vượt qua. Sản xuất tin học đã có những ưu việt 
công nghệ nổi trội sO với sản xuất công nghiệp. 
Song, những ưu điểm đó vẫn không khắc phục 
được những hạn chế do xã hội tư bản chủ nghĩa 
quy định. Sản xuất tin học vẫn là sự kéo dài đồng 
bản chất của sản xuất công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, và như thế thì ưu việt của tin học. và hạn 
chế của sản xuất công nghiệp tư bản vẫn luấn 
quần trong vòng quay của lực lượng sản xuất chứ 
không vượt lên sự hạn chế xã hội của quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa xã hội với bản chất tốt đẹp của 
mình “tất cả vì con người, cho con người” sẽ là 
một xã hội khai thác triệt để những ưu việt công 
nghệ nổi tội của tin học, đồng thời khắc phục 
những hạn chế xã hội của nó. 

Cả sản xuất công nghiệp và sản xuất tin học tư 
bản chủ nghĩa, do chạy theo lợi nhuận, nó đã góp 
phần vào mục tiêu giải phóng con người khỏi lao 
động cơ bắp nặng nhọc và đặc biệt tin học đã 
bước đầu vươn tới giải phóng tư duy trí tuệ con 
người. Nhưng ai sẽ là người được giải phóng ? 
Kết quả lợi ích của sự giải phóng đó thuộc về ai 2 
Đây rõ Tàng không còn là vấn đề của riêng lực 
lượng sản xuất, của khoa học và công nghệ, mà là 
vấn đề của quan hệ sản xuấ. 

Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa không chỉ 
dừng lại ở việc giải phóng con người khỏi lao 
động thủ công cơ bắp, con người của lực lượng 
sản xuất, mà vươn lên giải phóng con người của 
quan hệ sản xuất ; con người làm chủ quan hệ sản 
xuất và làm chủ kiến trúc thượng tầng thiết lập 
lên trên quan hệ sản xuất đó. Như thế, chủ nghĩa 
xã hội không hạ thấp tính ưu việt của sản xuất tin 
học, mà trái lại đặt tin học lên địa vị mới và một 
tảm cao mới. Như vậy, chủ nghĩa xã hội đã khắc 
phục mặt hạn chế và nâng lên tầm cao mới của tin 
học bởi một quan hệ sản xuất ưu việt đặc trưng. 

Ngày nay vẫn có một số người muốn phủ nhận 
chủ nghĩa xã hội nên đưa ra cách tiếp cận lịch sử 
bằng các nên văn minh, nhưng phương pháp tiếp 
cận các nên văn mỉnh như đã trình bày, rơi vào 


ý) 
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một hạn chế lôgic. Cái gọi là tiếp cận “các nên 
văn minh" đã tuyệt đối hóa nhân tố lực lượng sản 
xuất, tuyệt đối hóa yếu tố khoa học công nghệ, 
không thấy khoa học - kỹ thuật tồn tại trong xã 
hội tự nó là những quan hệ xã hội, mang tính xã 
hội và có mục tiêu xã hội định hướng. Chính vì 


thế, khi nói tới xã hội và tiến bộ xã hội thì họ ra 


sứỨC láng tránh ' phạm trù quan hệ sản xuất, láng 
tránh yếu tố kiến trúc thượng tầng, đánh đồng văn 
minh xã hội với văn minh kỹ thuật. Về thực chất 
họ đi theo thuyết “kỹ trị” và không có gì mới mẻ. 

Rõ ràng là : dù văn mình công nghiệp hay hậu 
công nghiệp - văn minh tin học chỉ có thể phát 


_ huy hết ưu việt công nghệ của nó, khi nó được đặt 


trong một kết cấu xã hội, một chế độ kinh tế - xã 


_ hội ưu việt và ngược lại, với một nên công nghiệp 


hiện đại, tiên tiến tôn tại trong một xã hội tư bản : 
chủ nghĩa thì lịch sử cho thấy sẽ không có 
tương lai. 

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt 
Nam đề xướng hơn 10 năm qua đã đạt được 
những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn và đáng 
khích lệ. Có được những thành tựu đó là do Đảng 
ta có đường lối chính trị đúng đắn và sáng tạo. 

Dù từ điểm xuất phát thấp trong quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, Đảng ta vẫn nhắn mạnh trong 
khi xác định mục tiêu chiến lược là phải thực hiện 
cho được nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, phải xây dựng những trung tâm công 
nghiệp lớn đồng thời phải hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa vào nông nghiệp, thực hiện 
công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn nhằm 
giải phóng hàng chục triệu nông dân. Cùng với SỰ 
phát triển không ngừng lực lượng sản xuất, đường 
lối của Đăng nhấn mạnh. tăng cường xây dựng 
quan hệ sản xuất mới ; gắn đôi mới kinh tế với 
đổi mới hệ thống chính trị, với cải cách nên hành 
chính quốc gia, hoàn thiện hệ thống luật pháp, bôi 
dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, khơi 
dậy nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài v.v.. nhằm 
thực hiện bằng được mục tiêu của sự nghiệp đôi 
mới là xây dựng đất nước ta trở thành một nước 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn 
minh, mọi người hạnh phúc. Đó là cách tiếp cận 
mới, khoa học phù hợp với xu thế phát triển của 
thời đại và rất Việt Nam. 


Thực tiên ~ lĩnh nghiêm 
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NGHỆ AN PHÁT HUY NỘI LỰC 


GHỆ An nằm ở phía Bắc Trung Bộ, có 
IÑƒ[» tích tự nhiên 16 470 km2 (đứng thứ 

ba trong cả nước), trong đó đất nông 
nghiệp chỉ chiếm l 1,2% ; đất rừng - 36% ; đất dân 
cư và chuyên dùng - 3,4% và vẫn còn tới 49,4% 
đất chưa sử dụng. Dân số Nghệ An hiện có 
khoảng 2,8 triệu người (cũng Ở Vị trí thứ ba), 
- với 1,5 triệu lao động (chiếm 53% dân số). Nguồn 
lao động mới bổ sung hằng năm khoảng 40 nghìn 
người. Nếu quan niệm nội lực là tất cả những 
nguồn lực tự mình có, thì có thể nói, Nghệ An 
đang ẩn chứa một nguồn lực không nhỏ cho phát 
triển kinh tế - xã hội : 

1 - Vùng đất giàu truyền thống cách mạng và 
văn hóa. Từ mảnh đất này đã xuất hiện hàng trăm 
danh nhân, anh hùng dân tộc qua các thời đại, đi 
vào lịch sử hào hùng của dân tộc thời dựng nước 
và giữ nước. “Ông đồ xứ Nghệ” đã trở thành một 


nét văn hóa đặc sắc, nói lên truyền thống hiểu - 


học, quyết tâm vượt lên nghèo khó. Ngày nay 
trong số cần bộ khoa học của đất nước có hàng 
trăm tiến sĩ, hàng vạn kỹ sư, đại học và công nhân 
lành nghề....là con em Nghệ An Đây là vốn quý 
của cả nước nối chung và của Nghệ An nói riêng. 
Đảng bộ và nhân dân Nghệ An không ngừng phần 
đấu giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu này, 
coi đây như nguồn nội lực lớn để tiếp thu công 
nghệ hiện đại, xây dựng quê hương giàu có. 

2 - Tiềm năng về đất đai, khoáng sản. Nằm 
trong vùng khí hậu chuyển tiếp, phân biệt bốn 
mùa trong năm rõ rệt, Nghệ An có điều kiện khá 
thuận lợi cho nhiều loại cây trồng phát triển, đa 
dạng sinh học, đặc biệt thích hợp với nhiều loại 
_cây công nghiệp, cây ăn quả và cây lương 
thực. Tài nguyên khoáng sản của Nghệ An phong 
phú, phân bố rộng khắp, trong đó nổi bật là đá 
vôi (với trữ lượng cỡ 600 triệu tấn, có thể xây 
dựng 2 - 3 nhà máy xi măng lớn với công suất từ 


NGUYÊN BÁ ° 


1 triệu tấn/năm trở lên), ngoài ra còn có nhiều loại 
khoáng sản quý, như thiệc, than bùn và than đá, 
sắt, man-gan, tỉ-tan, vàng sa khoáng, đá quý ru-bi, 
sa-fla, §ponen... và tài nguyên rừng, Nghệ An có 
nhiều loại gỗ quý, có khối lượng lớn như pơ-mu, 
lim, lát, gụ, sến, táu, đỉnh hương, săng lẻ, cà ổi.. 
Hải phận Nghệ An có khoảng 4 280 hải lý vuông, 
với khoảng gần 300 loài tôm, cá, mực... hàng năm 
có thể khai thác tới 50 ngàn tấn cá, 1,5 ngàn tấn 
tôm, mực và hải sản quý khác ; vùng duyên hải có 
tới 2000 ha mặt nước có thể nuôi trồng thủy, hải 
sản và hơn 1000 ha có khả năng phát triển đồng 
muối. Bờ biền Nghệ An dài 82km, có 6 cửa lạch 
với nhiều bãi cát lớn, thoải và một số đảo lớn 
nhỏ... cùng với nhiều khu di tích lịch sử, văn hóa 
có thể hình thành các khu du lịch hấp dẫn du 
khách. 

3 - Nghệ An có vị thế thuận lợi về Ølao thông. 
Nằm trên tuyến giao lưu kinh tế Bắc - Nam, 
Đông - Tây từ Lào, Thái Lan ra biển đông, với hệ 
thống đường sắt, đường bộ, đường thủy ; có sân 
bay, bến cảng (cảng Cửa Lò nếu được nạo vét, 
tàu 1 vạn tấn có thể ra vào thuận lợi),... Nghệ An 
hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một trong 
những trung tâm giao lưu kinh tế, thương mại, văn 
hóa và du lịch tầm cỡ quốc tế. 

Tiềm năng của Nghệ An rất to lớn, nhưng thực 
tế khai thác những tiềm năng này còn hạn chế. 
Điều đó được thể hiện trước hết ở việc thu ngân 
sách hằng năm của tỉnh mới chỉ đứng hàng thứ 20, 
tổng sân phẩm trong nước (GDP) đứng hàng 
thứ 19 trong số 61 tỉnh, thanh. Chúng tôi thường 
tự nghiêm khắc kiểm điểm rằng, với tiềm năng 
như vậy, mà nhân dân vẫn còn nghèo, mức sống 
nói chung chưa tương xứng với một tính giàu tài 
nguyên thiên nhiên và có con người cần cù chịu 


® Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An 
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khó... Điều đó có thể còn do nhiều nguyên nhân, 
nhưng về phía chủ quan vẫn là do đội ngũ cán bộ 
từ tỉnh đến cơ sở, nhìn chung còn yếu, phối hợp 
chưa đồng bộ. Thực tế ở tỉnh chúng tôi trong 
những năm qua đã chứng minh rằng, ở đâu cơ sở 
còn yếu kém là do ở đó cán bộ chưa tốt, chưa biết 
phát động sức mạnh của quần chúng. Tuy nhiên, 
cũng phải thừa nhận rằng những khó khăn khách 
quan không phải là ít. Hơn 13 000 km thuộc 
miền núi, với khoảng 1,2 triệu dân (chiếm 43% 
dân số toàn tỉnh) thuộc 10 huyện, hiện nay hạ tầng 
cơ sở còn nghèo nàn (từ Vinh lên cực tây là Kỳ 
Sơn hơn 350 km, còn xa hơn ra Hà Nội, lại khó 
đi). Thời gian qua tỉnh đã tập trung nhiều công 
sức, trung ương cũng có nhiều nguồn đầu tư cho 
Nghệ An nhằm giảm bớt những khó khăn về giao 
thông, thông tin liên lạc, nhưng kết quả vẫn còn 
rất khiêm tốn. Không phải không có cơ sở khi có 
người cho rằng Nghệ An như một tỉnh “miền núi 
có đồng bằng”. Thêm vào đó, khí hậu, thời tiết 
của Nghệ An nhìn chung khắc nghiệt, bão, lụt, 
mưa, nắng thất thường. Cơ sở vật chất kỹ thuật, 
kết cấu hạ tầng còn quá thấp kém và lạc hậu, trình 
độ tay nghề của nguồn lao động trong tỉnh vẫn 
còn thấp, lao động có trình độ đại học và cao đẳng 
trở lên mới chỉ chiếm 1,52%, công nhân kỹ thuật 
được đào tạo chính quy chỉ chiếm 3,2% tổng số 
lao động toàn tỉnh. 

Những năm qua, công cuộc đổi mới do Đảng 
ta khởi xướng, như thôi vào Nghệ An những luồng 
sinh khí mới, giúp tỉnh có động lực vượt khó đi 
lên. Từ chỗ sản xuất liên tục bị giảm sút, thiếu 
lương thực triền miên, nhiều vấn đề xã hội căng 
thắng, nay tỉnh đã có tốc độ tăng trưởng vào loại 
cao và liên tục trong mấy năm liền (xem biểu ]). 

Biểu 1 : TỐc độ tăng trưởng giá trị sản 
phẩm trong tỉnh (GDP) thời kỳ 1991 - 1997 
(giá 1989), (%) 


BỊJAm.m`.:..... 


GDP toàn tỉnh 
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Đại hội đẳng bộ tỉnh lần thứ XTV đã xác định, 
thế mạnh của Nghệ An là phát triển một nền nông 
nghiệp toàn diện có kinh tế rừng, kinh tế biển, đa 
ngành nghề, đa cây, đa con và vươn lên sản xuất 
hàng hóa. Kết quả bước đầu đáng ghi nhận là 
nông nghiệp Nghệ An vừa bảo đảm an toàn lương 
thực, vừa tìm hướng nâng cao chất lượng và giá trị 
lúa gạo hàng hóa, vừa phát triển mạnh cây công 
nghiệp như lạc, chè, cà phê chè, cao su, cam... 
(Nghệ An đứng thứ hai trong cả nước, sau Tây 
Ninh, về sản lượng lạc, năm 1997 đạt 30 ngàn tấn 
lạc nhân). Nông nghiệp đã có nhiều mặt hàng xuất 
khẩu : Năm 1997, xuất khẩu được 12 ngàn tấn lạc 
nhân, 1,3 ngàn tấn chè búp khô, 0,8 ngàn tấn cà 
phê nhân, 0,9 ngàn tấn cao su mủ khô, 8 ngàn tấn 
cam..., thu về hàng chục triệu USD. Chăn nuôi 
tiếp tục phát triển theo chiều sâu, đàn gia súc tăng, 
chương trình sin hóa đàn bò đang được đầy mạnh, 
sản phẩm chăn nuôi đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu 
dùng trong và ngoài tỉnh, có hàng hóa xuất khẩu 
lớn. Đến nay đàn trâu bò ước khoảng 600 ngàn 
con, lợn khoảng 800 ngàn con. Lâm nghiệp đang 
có nhiều tiến bộ trong việc giao đất khoán rừng, 
quản lý bảo vệ rừng. Cụ thể trồng rừng lâm nghiệp 
năm 1997 đạt l vạn ha, giao rấy ôn định 6 ngàn 
ha, khoanh nuôi 37 ngàn ha, tạo 13 triệu cây 
giống (Chương trình 327 có 8,3 triệu cây). Riêng 
năm 1997, quản lý bảo vệ rừng được 324 ngàn ha, 
trồng mới rừng 10 ngàn ha, 16 triệu cây phân tán. 
Ngành thủy sản năm 1997 khai thắc được 30 ngàn 
tấn, đưa giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
3,5 triệu USD. Mũi nhọn trong phát triển nông 
nghiệp của Nghệ An đã được định hình tựa như 
hai cánh tay : một vươn ra biển, một vươn lên 
rừng đề tập trung cho công nghiệp chế biến, phục 
vụ nhu cầu xuất khẩu. 

Một số ngành công nghiệp, như Bồi nghiệp 
chế biến nông, lâm, hải sản ; sản xuất vật liệu xây 
dựng ; khai thác khoáng sản.. . đã có bước phát 
triển khá. Các sản phẩm chủ yếu, như đường. kính, 
thủy sản đông lạnh, chè, bia, xi măng, quần ảo 
may sẵn, gạch nung các loại tăng đáng kể. Những 
công trình lớn mà Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIV 
đề ra đang được triên khai tích cực như : nhà máy 
đường Phủ Quỳ (6 ngàn tấn mía cây/ngày), nhà 
máy đường Sông Con ở Tân Kỳ (1,2 ngàn tấn mía 
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cây/ngày) cùng với quy hoạch phát triền vùng mía 
nguyên liệu khoảng 16 - 20 ngàn ha ; nhà máy xi 
măng Hoàng Mai (1,4 triệu tần/năm) ; nhà mây ép 
dầu lạc (10 ngàn tấn sản phẩm/năm) ; liên doanh 
xi măng 2,3 triệu tấn/năm ở Nghi Sơn (Thanh 
Hóa)... 

Về dịch vụ, xuất khẩu, nhiều đơn vị đã vươn ra 
ngoại tỉnh để tìm nguồn hàng. Năm 1997, kim 
ngạch xuất khâu tăng 30% so với năm 19%, đạt 
khoảng 30 triệu USD. Việc tăng cường xuất khẩu 
đá tạo thị trường đầu ra tốt cho các mặt hàng sản 
xuất tại địa phương, như cà phê, lạc, gạo, thịt, sắn 
lát, nhựa thông, chè..., từ đó khuyến khích đầu tư 
tăng gia sản xuất, tập đượt để hội nhập với các 
nước khu vực và quốc tế. 

Nhờ những kết quả đạt được của các ngành, 
tỉnh đã có sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế theo 
hướng tích cực, tỷ trọng của các ngành công 
nghiệp và dịch vụ tăng. Tuy nhiên, so với mức 
độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của cả nước 
và một số địa phương khác, thì tốc độ chuyển dịch 
cơ cấu kinh tê của Nghệ An vẫn còn chậm (xem 
biểu 2). 


30,1 | 47,6 |44,7 
13,7 | 14,3 |14,6 
36,2 | 38,2 |40,7 


Biểu 2 : Cơ cấu GDP trong thời kỳ 1991 - 
Nông nghiệp 
Công nghiệp 


1997 (3) 
65,8 | 61,2 |54,7 
10,7 | 10,911,9 
Dịch vụ 23,5 | 27,9 |33,4 


Những tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế, tuy còn 
rất khiêm tốn, nhưng cũng đã góp phần quan 
trọng vào việc ổn định đời sống xã hội của toàn 
tỉnh, có mặt được cải thiện rõ nét. Tỷ lệ hộ đói 
giảm từ 13,2% (1996) xuống 11,4% (1997) ; hộ 
nghẻo từ 17,8% (1996) xuống còn 15,8% (1997). 
Tính chung, trong mấy năm qua mỗi năm bình 
quân giảm được tỷ lệ hộ đói khoảng 2%. Các năm 
1991 - 1995 đã thực hiện thành công 260 dự án, 
tạo việc làm cho khoảng 80 nghìn lao động, định 
canh, định cư cho 260 hộ, vận động xóa, bỏ trồng 
cây thuốc phiện được 1000 ha... Từ năm 1996, 
tiếp tục triên khai 118 dự án nhỏ về giải quyết 
việc làm. Hai năm (1996 - 1997), đã tạo thêm 7 
ngàn chỗ làm mới. Dự tính sẽ thu hút trên khoảng 
8 ngàn chỗ làm mới vào năm nay. 
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Số học sinh của tỉnh hằng năm tăng 4,5%, 
trong đó, tiểu học tăng 6%. Đã có I1 huyện 
(chiêm 57,9%) được nhà nước công nhận phổ cập 
giáo dục tiểu học. Mỗi năm xóa mù chữ được 
khoảng 6 - 7 nghìn người, song vẫn còn khoảng 
25 nghìn người mù chữ. Số trẻ em được tiêm 
chủng đạt tỷ lệ trên 85%. Dịch sốt rét, bướu cổ về 
cơ bản đã được ngăn chặn. Giảm tỷ lệ dân số hằng 
năm được khoảng 0,1%, song tỷ lệ tăng dân số 
toàn tỉnh vẫn còn khá cao (năm 1997 là 1,82%). 

Những kết quá. đạt được nêu trên có ý nghĩa 
quan trọng củng cố thêm niềm tin cho cần bộ và 
đồng bào Nghệ An trong các bước đi tiếp theo 
của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã mạnh dạn 
đề ra những mục tiêu phấn đấu cho thời kỳ 
1996 - 2010 : Cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng 
GDP thời kỳ 1996 - 2000 là 12 - 14%/năm và 
thời kỳ tiếp theo (2001 - 2010) là 11 - 13%/năm. 
GDE bình quân đầu người vào năm 2000 tăng 
gấp 2 lần năm 1995. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế các ngành công nghiệp, nông nghiệp 
và dịch vụ theo tỷ lệ như sau : 21%, 35% và 44% 
(năm 2000) và đến năm 2010 tỷ lệ đó tương ứng 
sẽ là 35%, 17% và 48%. Kim ngạch xuất khẩu 
vào năm 2000 cố gắng tăng Bấp. 4 lần so với 
năm 1995 và vào năm 2010 tăng gấp 3 lần so với 
năm 2000... Mỗi năm hạ tỉ Jệ phát triển dân số là 
0,1%. Phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ 
theo các chi tiêu của Nhà nước giao. Xóa hộ đói, 
giảm hộ nghèo xuống . dưới 15%. 

Muốn thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, 

chúng tôi cho rằng chỉ có thể bằng cách huy động 
cho được mọi nguồn lực sẵn có và thu hút, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư từ nước ngoài. 
Vấn đề là phải làm sao đánh giá. đúng tình hình, 
chống được tư tưởng chủ quan, có được giải pháp 
thực sự hiệu quả đê , phát huy được nội lực, khai 
thác được những tiềm năng sẵn có, nhằm đẩy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Giải pháp 
cơ bản để Nghệ An thoát khỏi đói nghèo, vươn lên 
làm giàu bằng phát huy nội lực khai thác tiềm 
năng tập trung ở mấy vấn đề chính như sau : 

“Một là, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội sát hợp với điều kiện cụ thể 
của từng vùng sinh thái, đón bắt kịp thời những 
nhân tố mới nảy sinh, phất huy tối đa nội lực. 
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Trước mắt chúng tôi tập trung vào mấy việc cụ 
thê : 

- Rà soát lại quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu đầu 
tư, tránh dàn trải, phân tán vốn, tập trung vốn cho 
những lĩnh vực, những dự án thực sự có tác dụng 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế 
tinh ; 

- Ưu tiên cho phát triển các vùng nguyên liệu 
cho công nghiệp chế biến và làm hàng xuất khẩu ; 

- Hình thành các cụm công nghiệp : Bắc Vinh, 
Nam Cầu Cắm, Hoàng Mai, Phủ Quỳ. Củng cố hệ 
thống đô thị thành những hạt nhân thúc đẩy phát 
triển kinh tế cho các vùng nông thôn lân cận ; 

- Xác định những lĩnh vực tỉnh không đủ sức 
lực và điều kiện thực hiện, cần sự hỗ trợ cả về vốn 
và chuyên gia của trung ương, như muốn khai 
thác công nghiệp tiêm năng khoáng sản, đòi hỏi 
phải điều tra thăm dò thật tỷ mỷ. .. 

Hai là, định hướng đúng cho quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện, tiềm 
năng của tỉnh. Hướng phát triển công nghiệp tập 


trung vào công nghiệp chế biến để khai thác thế. 


mạnh của một nền nông nghiệp đa dạng, nhằm 
khắc phục t tình trạng xuất khẩu sản phẩm thô, hiệu 
quả kinh tế thấp, không ôn định. Trước mắt cần 
đánh giả đúng khả năng cạnh tranh của từng loại 
sản phẩm để có giải pháp ' ưu tiên phát triển phù 
hợp. Cụ thể, tập trung đầu tư phát triển công 
nghiệp chế biến ở những vùng nguyên liệu theo 
quy hoạch, như mía đường, chè, chế biến dầu lạc, 
hải sản xuất khẩu... Tinh thần chung là khuyến 
khích các loại hình doanh nghiệp của các thành 
phần kinh tế phát triển công nghiệp chế biến. 
Nghệ An sẽ phần đấu trở thành một trong những 
tỉnh hàng đầu trong cả nước về công nghiệp ch 
biến. 

Sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, tìm 
hướng khắc phục tình trạng thua lỗ kéo dài của 
một số doanh nghiệp. Thí điểm chuyển thành 
công ty cổ phần một số doanh nghiệp để rút kinh 
nghiệm, tiến tới mở rộng diện cô phần hóa, coi 
đây như một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và 
sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước. 
Mở rộng liên doanh liên kết, hình thành một số 
doanh nghiệp mạnh để cố cơ sở tiếp thu công 
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nghệ hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng và 
hạ giá thành sản phẩm chiếm lĩnh thị trường. 

Ba là, trong chính sách huy động vốn, chủ 
trương chung của tỉnh “coi vốn bên trong là quyết 
định, vốn bên ngoài là quan trọng”. Ngân sách 
tỉnh được xem như một biện pháp tạo đà, tạo “cú 
hích” ban đầu để thu hút các nguồn đầu tư lớn, 
như xây đựng cơ sở hạ tẳng ngoài hàng rào doanh 
nghiệp (đường, điện, nước...), ưu đãi về thuế v.v. 
Nhưng vì nguồn vốn ngân sách còn có hạn, trong 
khi đó nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân lại khá 
lớn, chưa khai thác hết, cho nên cần tạo cơ chế, 
chính sách hấp dẫn để khuyến khích tất cả các 
thành phần kinh tế và các hộ đầu tư cho phát triển 
sản xuất. Đa đạng hóa các hình thức và công cụ 
huy động vốn, như liên doanh, phát hành trái 
phiếu xây dựng, thực hiện BOT, BT và BTO trong 
nước, cổ phần hóa... Nhân rộng một số điển hình 
về hợp tác xã tín dụng hoạt động có hiệu quả đáp 
ứng kịp thời nhu cầu về vốn trong nhân dân, như 
hợp tác xã tín dụng Tân Sơn (Đô Lương) (Hợp tác 
xã này được thành lập từ tháng 8-1995, do 
26 thành viên sáng lập, với số vốn điều lệ hơn 
43 triệu đồng. Do cách hoạt động linh hoạt, nhanh 
gọn, phù hợp nhu cầu của đông đảo bà con trong 
và ngoài xã, nên hợp tác xã ngày càng có uy tín. 
Đến cuối năm 1997 số thành viên tham gia đã lên 
đến 500, có năm hệ số sử dụng vốn là 2,6 vòng. 
Năm 1997, doanh số cho vay hơn 3 t đồng, chủ 
yếu phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, mở mang 
ngành nghề cho các hộ gia đình trong xã). Ngoài 
ra còn nhiều điền hình huy động vốn có hiệu quả 
khác. Nếu xây dựng được 1/2 số xã có hợp tác xã 
tín dụng như Tân Sơn, thì một huyện cũng đã có 
thê huy động một lượng vốn khoảng hàng chục, 
hàng trăm tỉ đồng. 

Bốn là, phát triển thị trưởng, ở nông thôn, đặc 
biệt là thị trường đầu ra của sản xuất là yếu. tố 
quyết định SỰ thành công của mỗi cơ sở sản xuất - 
kinh doanh. Ở khâu này Nghệ An ,đang ‹ cần chấn 
chỉnh lại việc kiểm soát nhập khẩu, chống buôn 
lậu, củng cố mạng lưới thương nghiệp - dịch vụ 
sản xuất... Trước mắt cần phải xây dựng cơ chế 
hợp lý, bảo đảm lợi ích người công dân ở những 
nơi quy hoạch vùng nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến, sớm khắc phục tình trạng mua bán theo 
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kiểu trung gian, môi giới, chụp giật, ép giá, khiến 
người nông dân ¡ không yên tâm sản xuất, tự phát 
chuyển sang trồng. các cây khác, gây khó khăn 
cho việc duy trì các vùng nguyên liệu phục vụ 
phát triển công nghiệp chế biến. Các cơ quan chức 
năng về dịch vụ thương mại cần tăng cường thông 
tin thị trường, mở rộng liên doanh liên kết với các 
ngành hàng Trung ương và các tỉnh bạn, nơi có thị 
trường tiêu thụ lớn và năng động, như Hà Nội, Hải 
Phòng, TP Hồ Chí Minh, để giảm các đầu mối 
trung gian, khơi thông thị trường trong và ngoài 
nước. Nghiên cứu để hình thành các quỹ hỗ trợ 
xuất khẩu, quỹ bảo hiểm sản xuất, bảo hiểm rủi 
ro, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 
Phát huy vai trò dịch vụ đầu vào, dịch vụ kỹ thuật 
và dịch vụ đầu ra của hợp tác xã kiểu mới, được 
thành lập trên nguyên tắc tự nguyện góp vốn kinh 
doanh, làm dịch vụ cho kinh tế hộ, theo Luật hợp 
tác xã... 

Năm là, chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng ở 
nông thôn. Thấy được vị trí quan trọng của cơ sở 
hạ tầng đối với đời sống của đồng bào nông thôn, 
đặc biệt là giao thông, thông tin liên lạc đối với 
phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã sớm có chủ 
trương phát động phong trào toàn dân tham gia 
góp công, góp sức xây dựng giao thông nôn 
thôn, kiên cố hóa kênh mương, trạm biến thê, 
đường dây tải điện, trạm y tê, trường học, hệ 
thống thông tin liên lạc... Tỉnh hỗ trợ một phần về 
tài chính, kỹ thuật, như nhựa đường, xi măng, sắt, 
thép v.v.. phần huy động. sức dân phải trên tỉnh 
thần bàn bạc, dân chủ, giải thích đây đủ ý nghĩa 
của phong trào đối với dân, công khai hóa chi tiêu 
không đề xảy ra tham nhũng làm mắt lòng tin của 
nhân dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào 
chung. 

Sáu là, củng cố sự đoàn kết nhất trí trong Đảng 
và trong nhân dân, làm tốt công tắc tư tưởng, 
chống cục bộ, hẹp hòi, ích ký để hướng vào xây 
dựng quê hương giàu đẹp và biết tôn vinh việc 
làm giàu theo pháp luật. Khắc phục tỉnh trạng 
“người làm chưa về, người chê đã đến” một thời 
đã gây không ít khó khăn trong việc triển khai, 
thực thi nhiều dự án, biện pháp cụ thể ở cơ sở. 
Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ ; 
bàn thì chung nhưng khi đã thống nhất ý kiến thì 
trách nhiệm là của từng cá nhân, giao nhiệm vụ 
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phải cụ thể, thiểu số phải phục tùng đa số. Có như 
vậy mới phát huy được tính sáng tạo ở cơ sở, tỉnh 
thần quả cảm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu 
trách nhiệm. 

Tôn vinh làm giàu hợp pháp, đưa yếu tố làm 
giàu chân chính, đúng pháp luật thành một thực 
thể trong hệ thống các giá trị nhân bản của xã hội. 
Từ đó đào tạo, khuyến khích, thu hút, xây dựng 
đội ngũ các nhà doanh nghiệp giỏi cho tỉnh. 
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi” của 
Hội nông dân Nghệ An là một sáng kiến kịp thời 
tuyên dương những điền hình và tổng kết, nhân 
rộng những mô hình kinh tế hộ làm ăn giỏi. 

Bảy là, hướng về cơ sở, quy hoạch đào tạo đội 
ngũ cán bộ cơ sở. Suy cho cùng mọi chủ trương 
đường lối của Đảng và Nhà nước ở nông thôn có 
được thực hiện đến nơi đến chốn hay không là tùy 
thuộc trình độ và nhiệt tình của đội ngũ cần bộ cơ 
sở. Do đó, Đại hội đảng bộ tnh Nghệ An lần 
thứ XIV đã bàn bạc kỹ và có chủ trương cụ thể 
quy hoạch và nâng cao trình độ cho cán bộ từ xã 
đến tỉnh, đặc biệt chú ý ý đội ngũ cần bộ xã (trừ các 
xã vùng miễn núi đã có quy định cụ thể). Hiện nay 
nhiều cơ SỞ đang triển khai chủ trương này bằng 
nhiều nguồn tài chính khác nhau, đi đầu là huyện 
Đô Lương. Những cần bộ tốt từ phong trào quần 
chúng: và các đoàn thể, được nhân dân tín nhiệm, 
tập thể giới thiệu là đối tượng được cử đi tham gia 
các kỳ thi tuyển quốc gia vào đại học. Hình thức 
tuyển chọn từ cán bộ xã (hoặc học sinh đã tốt 
nghiệp trung học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó 
khăn không tiếp tục theo học) đi học đại học 
chính quy (tuổi dưới 30) và đào tạo tại chức (tuổi 
trên 30) đã nâng cao và bổ sung kịp thời đội ngũ 
cần bộ có trình độ đại học cho xã. Chúng tôi đang 
tìm cách nhân rộng các điển hình này, trên cơ sở 
định hướng ưu tiên cho các ngành nghề theo thứ 
tự, trước hết là ngành y, tiếp đó là ngành nông, 
lâm, ngư nghiệp, đại học kinh tế, quản lý, rồi đến 
luật, xây đựng... Cố gắng phấn đấu đến năm 2000 
mỗi xã có từ 3 - 5 cán bộ có trình độ đại học, thì 
toàn tỉnh có hơn 2500 đại học ở tuyến xã (trừ miền 
núi) ; đây là nguồn năng lực nội sinh lớn, là nguồn 
cán bộ vừa có lý luận, vừa có thực tiến, và sẵn 
sàng cung cấp cho hàng ngũ cán bộ huyện và 
tỉnh. 
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TRŨNG SẠCH,VŨNG MANH 


HOẢNG TANH ° 


ẠNG Sơn là một tỉnh miễn núi, vùng cao, 

| biên giới phía Bắc, địa bàn rộng, địa hình 
phức tạp. Đảng bộ các xã vùng cao chiếm 

62% và có 21 đảng bộ xã biên giới. Trong những 
năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới, bên cạnh 
những mặt thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, 
thách thức. Về khách quan, điểm xuất phát đi lên 
của tỉnh rất thấp, kinh tế chậm phát triển ; nên kinh 
tế còn mang nậng tính thuần nông, tự cấp tự túc ; 
trình độ dân trí thấp ; tình hình an ninh biên giới 
có nhiều diễn phức tạp. Về chủ quan, đội ngũ cán 
bộ, đảng viên tuy đã có bước trưởng thành, trung 
thành và kiên định với công cuộc đổi mới, nhiệt 
tình cách mạng ; nhưng trình độ, năng lực còn 
nhiều mặt hạn chế : thiếu kiến thức về khoa học kỹ 
thuật, về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Trong 
lãnh đạo, điều hành nền kinh tế nhiễu thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
nhà nước, các cơ sở đảng rất lúng túng. Do đó đã 
hạn chế không nhỏ đến hiệu quả thực hiện các chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Ở một 
bộ phận cán bộ, đảng viên, ý chí cách mạng bị 
giảm sút. Một số cơ sở đảng không phát huy được 


vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo của mình, sự 


lãnh đạo của Đảng bị lu mờ. 

Quán triệt Nghị quyết Trung ương ba 
(khóa VI) “Vẻ một số nhiệm vụ đối mới và chỉnh 
đốn Đảng”, đảng bộ Lạng Sơn xác định : phát 
triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng 
là nhiệm vụ then chốt, quốc phòng an ninh là 
nhiệm vụ thường xuyên. Xuất phát từ tình hình 
thực tiễn của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ đổi mới và 
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chỉnh đốn Đảng, đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tập 
trung củng cố các cơ sở đảng, coi đây là khâu đột 
phá để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Ngay từ đầu năm 1992, BanThường vụ tỉnh 
ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy cùng với các ban 
chức năng khác trực thuộc tỉnh ủy xây đựng nội 
dung, kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá các 
loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc chỉ đạo 
điểm củng cố một số cơ sở đảng để rút kinh 
nghiệm. Trên cơ sở đó, tỉnh ủy ra Nghị quyết “Về 
thực hiện đổi mới và chỉnh đốn Đảng”. Nghị quyết 
đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đối với các 
loại hình tổ chức cơ sở đảng. Để tạo sự nhất trí cao 
trong các cấp ủy tập trung vào nhiệm vụ củng cố, 
xây đựng cấp cơ sở, Ban thường vụ tỉnh ủy đã ra 
thêm hai nghị quyết chuyên đề : nghị quyết về tăng 
cường công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ đến năm 
2000 và nghị quyết về tăng cường củng cố, xây 
dựng các cơ sở đảng, chính quyên, đoàn thể nhân 
dân trong sạch vững mạnh. Hằng năm căn cứ vào 
kết quả thực hiện hai nghị quyết đó, các cơ sở đảng 
tiến hành kiểm điểm, đánh giá hiệu quả lãnh đạo, 
tự xếp loại và để nghị cấp trên xét công nhận danh 
hiệu tổ chức cơ sở đẳng trong sạch vững mạnh. 
Qua hơn 5 năm tiến hành củng cố, xây dựng 
các cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn 
thể nhân đân, đến nay ở Lạng Sơn đã có những 
chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Các cấp ủy đảng và đại 
bộ phận cán bộ, đảng viên đã có nhận thức đúng 
đắn, thấy được vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở 
đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Do vậy, đã 
có chương trình, kế hoạch tập trung củng cố, xây 
dựng các cơ sở đảng trên tất cả các mặt : chính trị, 
tư tưởng, tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác đảng 
viên, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều 
hành. Các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo, triển 
khai tốt việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng. Tỷ lệ đẳng viên tham gia học tập đạt từ 85% 
đến 90%, một số cơ sở đạt 100% ; tỷ lệ đoàn viên, 


hội viên tham gia học tập đạt từ 60 đến 70%. Mặt 
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khác, tỉnh còn đẩy mạnh đưa thông tin về cơ sở. 
Những năm qua ngân sách địa phương tuy rất eo 
hẹp, nhưng tỉnh đã tăng cường chỉ đạo chống lãng 
phí, thực hành tiết kiệm ; hằng năm dành một 
khoản kinh phí để in các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng đưa xuống tận các thôn, bản, khu phố ; mua 
một số loại báo chí và ra các thông tin nội bộ đưa 
về cơ sở. Đến nay 225 xã, phường, thị trấn trong 
tỉnh được cấp 3 loại báo : Nhân Dân, Quân đội 
nhân dân và Lạng Sơn. Nhiều đẳng bộ cơ sở 
thường xuyên đặt mua Tạp chí Cộng sản. Mặt trận 
Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông 
dân, Hội cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn 
đều có số báo của ngành. Các chi bộ dưới cơ sở có 
2 loại báo : Nhân dân và Lạng Sơn. Hàng tháng tất 
cả các thôn, bản, khu phố trong toàn tỉnh được cấp 
tờ tin Tuyên giáo và tờ tin Dân vận. Trường chính 
trị của tỉnh và các trung tâm chính trị của các 
huyện, thị được củng cố một bước, đã góp phần 
tích cực vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ 
sở. Đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, của huyện đã cố 
gắng tổ chức tốt các buổi báo cáo chuyên để ở các 
cụm xã. Hệ thống phát thanh - truyền hình ngày 
càng được mở rộng... đã làm tốt việc chuyển tải 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
các thông tin kinh tế - xã hội đến cán bộ, đẳng viên 
và các tầng lớp nhân dân. Những cố gắng đó đã có 
tác dụng nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, tạo được sự đoàn kết thống 
nhất trong Đảng và nhân dân. 

Về mặt tổ chức và cán bộ, đảng bộ Lạng Sơn 
đã tập trung giải quyết tích cực các cơ sở đẳng yếu 
kém và xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh. Năm 1991, số cơ sở đảng yếu kém chiếm 
21,2% so với tổng số cơ sở đảng ; số cơ sở đẳng 
trong sạch, vững mạnh mới đạt 28,3%. Nguyên 
nhân chủ yếu là : trình độ, năng lực của cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở có nhiêu hạn chế, trước hết là bí thư 
và chủ tịch ; cơ sở đảng của một số cơ quan, doanh 
nghiệp bố trí nhân viên, thủ kho, lái xe.. làm bí thư 
chi bộ ; một số ít cơ sở nội bộ mất đoàn kết, cán bộ 
lãnh đạo có hành vi tiêu cực, tham nhũng chưa 
được làm rõ và chưa xử lý kịp thời, nghiêm minh ; 
quân chúng thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
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Đảng ; quản lý điều hành của chính quyển kém 
hiệu quả. 

Để giải quyết có hiệu quả đối với các cơ sở 
đảng yếu kém, Ban Thường vụ tỉnh ủy có kế hoạch 
chỉ đạo cụ thể, huy động cán bộ các ban đảng của 
tỉnh và huyện, thị xuống giúp cơ sở. Kế hoạch chia 
làm 3 bước : Bước một, tổ chức khảo sát, phân 
tích, đánh giá thực trạng các tổ chức cơ sở đảng, 
thấy được mặt mạnh, mặt yếu và làm rõ nguyên 
nhân. Bước hai, xác định và tập trung giải quyết 
những vấn đề nổi cộm đối với từng cơ sở đảng. 
Bước ba, tập trung kiện toàn bộ máy đảng, chính 
quyên, mặt trận, các đoàn thể nhân dân và sàng lọc 
đội ngũ đẳng viên. Đối với những cơ sở còn nhiều 
khó khăn, cấp ủy cấp trên cử cán bộ xuống giúp đỡ 
về các mặt : xây dựng chương trình hành động, xây 
dựng quy chế làm việc v.v..., đồng thời tiến hành 
sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp với cơ 
chế mới và địa bàn dân cư, thành lập các chi bộ 
thôn, bản, đường phố, kiện toàn cấp ủy, không chờ 
đến kỳ đại hội. Đối với các chỉ bộ cơ quan, doanh 
nghiệp, xác định rõ bí thư cấp ủy phải do các đồng 
chí cấp trưởng hoặc cấp phó đảm nhiệm. Do vậy 
đã nâng cao được sức chiến đấu của các tổ chức cơ 
sở đảng, từng bước phát huy tốt vai trò hạt nhân 
chính trị lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Những 
năm gần đây, số cơ sở đẳng yếu kém giảm nhiều 
và số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tăng 
nhanh. Năm 1997, chỉ còn 1,16% cơ sở đẳng yếu 
kém, cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là 
54,92% ; trong đó có 14% chi bộ, đẳng bộ đạt 
trong sạch, vững mạnh từ 4 đến 7 năm liên. 

Vẻ công tác đảng viên, triển khai bước hai 
Nghị quyết Trung ương ba (khóa V]ỊI) và thực hiện 
hướng dẫn số 335 của Ban Tổ chức Trung ương, 
Ban Thường vụ tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo các 
huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc tiến hành 
phân tích chất lượng đảng viên đúng quy định, bảo 
đảm dân chủ, khách quan. Qua phân tích, từng 
đảng viên thấy được mặt mạnh, mặt yếu và để ra 
chương trình phấn đấu. Do vậy, chất lượng đẳng 
viên ngày càng được nâng lên. Đảng viên loại Ì từ 
60,3% năm 1991 lên 82,21% năm 1997. Công tác 
quản lý đẳng viên dân dẫn đi vào nên nếp. Công 
tác phát triển đảng được đẩy mạnh. Năm 1991], 
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toàn đảng bộ mới kết nạp được 279 đảng viên, thì 
năm 1997 đã kết nạp được 2 250 đẳng viên, trong 
đó tỷ lệ đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh được kết nạp chiếm 30%. Số cơ sở đảng kết 
nạp được nhiều đảng viên mới cũng ngày càng 
tăng (năm 1991 có 19,1% thì năm 1997 đã có 
14,86% cơ sở). Đối với khu vực nông thôn đã tập 
trung xóa các thôn “trắng” đảng viên. Đến nay, 
toàn tỉnh chỉ còn 121 thôn/2275 thôn chưa có 
đẳng viên. 

Song song với việc kiện toàn cấp ủy đảng, bộ 
máy chính quyển mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân cũng đã được củng cố một bước. Tất cả 225 
xã, phường, thị trấn đều có tổ chức mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân. Số cơ sở vững mạnh ngày càng 
tăng. Trong đó Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội 
cựu chiến binh đã cơ bản không còn cơ sở yếu 
kém. Đại bộ phận các thôn bản đều có ban mặt 
trận, chỉ đoàn, chỉ hội. Mạng lưới tổ chức quần 
chúng được mở rộng đã góp phản tích cực thực 
hiện tốt nhiệm vụ câu nối giữa Đảng với các tầng 
lớp nhân dân ; tạo được điều kiện thuận lợi để triển 
khai phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra” ; đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống nhanh hơn. Tiến hành đồng thời với 
công tác củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ, Ban 
Thường vụ tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác đào tạo, 
bồi dưỡng. Đến nay đội ngũ cán bộ chủ chốt Dảng, 
chính quyên, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở đều đã 
được bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn. Đại bộ 

_ phận các đồng chí bí thư, chủ tịch xã, phường, thị 
trấn đã qua các lớp lý luận chính trị trung cấp. 
Những năm qua, tỉnh còn cố gắng tổ chức cho các 
đồng chí cán bộ chủ chốt các xã biên giới, vùng 
cao đi tham quan, học tập một số địa phương trong 
nước để nâng cao sự hiểu biết. Tỉnh ủy coi trọng 
việc giúp cơ sở đổi mới nội dung và phương thức 
lãnh đạo, nhất là giúp cơ sở xây dựng quy chế và 
làm việc theo quy chế, xây dựng chương trình 
hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 
trung ương, của tỉnh. Sự lãnh đạo và chỉ đạo của 
tỉnh, của huyện, thị đã hướng mạnh về cơ sở ; tăng 
cường kiểm tra đôn đốc cơ sở, giúp cơ sở kịp thời 
tháo gỡ khó khăn. Vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng, 
điều hành của chính quyển và vai trò vận động 
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quản chúng của các đoàn thể được nâng lên, đạt 
hiệu quả ngày càng cao. Đại bộ phận các đảng bộ, 
chỉ bộ cơ sở đã xác định được những nhiệm vụ 
trọng tâm của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Nền kinh tế của 
tỉnh đang từng bước chuyển mạnh sang hướng sản 
xuất hàng hóa, bước đầu hình thành các vùng tập 
trung về cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ 
và chăn nuôi đại gia súc. Độ che phủ rừng của 
Lạng Sơn từ 17% năm 1991 nay đạt gần 30%. 
Công nghiệp quốc doanh thời kỳ 1991 - 1995 đạt 
tốc độ tăng trưởng 13%, năm 1997 tăng 20,95% so 
với năm 1996. Thương mại - du lịch - dịch vụ là 
thế mạnh của tỉnh bước đầu được khai thác có hiệu 
quả. Từ năm 1991 đến nay nên kinh tế của tỉnh đạt 
tốc độ tăng trưởng bình quân năm từ 11% trở lên. 
Nhiều cơ sở đã đạo được phong trào thi đua về các 
mặt. Phong trào làm đường giao thông nông thôn 
phát triển. Toàn tỉnh chỉ còn 1 xã chưa có đường Ô 
tô vào đến trung tâm xã. Chúng tôi đang đầy nhanh 
tiến độ thi công, phấn đấu vào cuối năm 1998 tất 
cả 225 cơ sở đều có đường ô tô vào đến trung tâm. 
Phong trào xã hội hóa hoạt động giáo dục đạt kết 
quả tốt. Tỉnh đã hoàn thành phổ cập bậc tiểu học. 
Phong trào xóa đói, giảm nghèo cũng có nhiều tiến 
bộ, số hộ đói nghèo mỗi năm một giảm, số hộ khá 
và giàu ngày càng tăng. Phong trào xây dựng cuộc 
sống mới ở khu dân cư, xây dựng làng văn hóa, gia 
đình văn hóa và phong trào thể dục - thể thao rèn 
luyện sức khỏe có chuyển biến rõ rệt. Các tệ nạn 
xã hội đã được ngăn chặn, và từng bước đẩy lùi. 
Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng 
được củng cố. Bộ mặt thành thị và nhiều vùng 
nông thôn được đổi mới ; an ninh và trật tự an toàn 
xã hội được bảo đảm, chính trị ổn định, tạo môi 
trường lành mạnh cho kinh tế - xã hội phát triển. 

Các cơ sở đẳng của đẳng bộ Lạng Sơn tuy đã 
được củng cố một bước, bước đầu phát huy được 
hạt nhân lãnh đạo. Nhưng trước yêu cầu của giai 
đoạn cách mạng mới các cơ sở đảng cũng còn bộc 
lộ nhiều mặt bất cập, yếu kém. Để giải quyết tình 
trạng đó, những năm trước mắt, chúng tôi sẽ tập 
trung làm tốt một số việc sau đây : 

l - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng nhằm nâng cao hơn nữa trình độ hiểu biết, ý 
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thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỏ Chí Minh ; giữ vững bản chất giai cấp công 
nhân, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa ; 
chống các biểu hiện phai nhạt lý tưởng, dao động, 
giảm sút niễm tin và ý chí phấn đấu ; trau đổi phẩm 
chất cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đẳng viên. 
Xây dựng cho được một đội ngũ đẳng viên gương 
mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, có uy tín với quân 
chúng ; tạo được sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng và trong các tầng lớp nhân dân ; củng cố 
lòng tin của quân chúng vào Đảng và Nhà nước. 
2 - Tiếp tục chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ 
lanh đạo Đảng, chính quyên, mặt trận, các đoàn 
thể nhân dân ở cơ sở. Trên cơ sở quy hoạch làm tốt 
công tác tạo nguồn và đẩy mạnh đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức các mặt : lý luận chính trị, kinh tế, 
xã hội, khoa học kỹ thuật, pháp luật, nghiệp vụ 
chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, 
năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng ngày 
càng có hiệu quả yêu câu, nhiệm vụ của giai đoạn 
cách mạng mới. Đồng thời đẩy mạnh đưa thông tin 
về cơ sở ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở 
theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 


dân kiểm tra” ; khơi dậy được sức mạnh của các 
tầng lớp nhân dân, tạo được các phong trào thi đua 
sôi nổi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu 
của Đảng, Nhà nước đã đề ra. 

3 - Các cấp ủy và ngành dọc cấp trên cần đẩy 
mạnh hơn nữa công tác kiểm tra đôn đốc, chỉ dẫn 
cơ sở thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự 
án về kinh tế, xã hội đang triển khai. Đi sâu, đi sát 
giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những lúng túng, khó 
khăn, ách tắc. 

4 - Chỉ đạo tốt công tác tự phê bình và phê bình 
hằng năm ; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, 
phân loại các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn 
với kiện toàn đội ngũ cán bộ ; phấn đấu không có 
tổ chức cơ sở đảng yếu kém, giảm đến mức thấp 
nhất tỷ lệ đảng viên loại IH, loại IV và tăng cơ sở 
đẳng trong sạch vững mạnh, tăng đẳng viên loại Ì. 

5 - Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo 
dục quân chúng ; thực hiện tốt công tác phát triển 
Đảng, nhanh chóng xóa các thôn “trắng” đảng 
viên ; phấn đấu đến năm 2000, 70% thôn bản có 
chi bộ đảng, tiến tới mỗi thôn bản đều có chỉ bộ 
đâng. Quan tâm chỉ đạo các đoàn thể nhân dân 
phát triển đoàn viên, hội viên để đến năm 2000, 
100% thôn bản có chi đoàn, chi hội. Q 


THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT... 
(Tiếp theo trang 19) 


và xây dựng đất nước giàu mạnh, một xã hội công 
bằng và văn minh, thực hiện tốt đường lối mở cửa, 
hội nhập, hợp tác. 

Làm được như vậy có nghĩa là giáo dục Việt 
Nam đang cùng nhịp bước với giáo dục thế giới đi 
vào thế kỷ XXI, dựa trên 4 cột trụ cơ bản : học để 
biết, học để làm, học để cùng chung sống và học 
để tự khăng định mình, như Ủy ban Giáo dục quốc 
tế đã kết luận. 

Nhà trường Việt Nam trong những năm tới 
cũng cố gắng vươn lên đủ sức giải quyết các mâu 
thuẫn của thời đại đặt ra cho giáo dục hiện nay, 
như Ủy ban Giáo dục chuẩn bị đi vào thế kỷ XXI 
đã nêu lên : Quan hệ giữa toàn cầu và địa phương ; 


quan hệ giữa toàn cầu và cá thể ; quan hệ giữa 
truyền thống và hiện đại ; quan hệ giữa lâu dài và 
trước mắt ; quan hệ giữa cạnh tranh và bình đẳng 
cơ hội ; quan hệ giữa khối lượng tri thức ngày càng 
tăng quá nhanh với khả năng tiếp thu của con 
người ; quan hệ giữa tinh thân và vật chất ; vấn đề 
giáo dục- lý tưởng và các giá trị đạo đức. Đó là 
những đúc kết lý luận rất quý báu mà chúng ta có 
thể tham khảo để xây dựng chiến lược giáo dục, 
chỉ đạo sự phát triển giáo dục - đào tạo theo Nghị 
quyết Trung ương 2. Từ thực tiễn mười năm đổi 
mới giáo dục, đổi mới tư duy lý luận, các chương 
trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp 
nhà nước chu kỳ 1991 - 1995, cũng như chu kỳ 
1996 - 2000, cung cấp các cơ sở khoa học để phát 
triển và thực hiện các quan điểm và tư tưởng chỉ 
đạo giáo dục - đào tạo của nước nhà theo đúng quy 
luật, hợp lòng dân và xu thế chung của thời đại. Q 
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I - Công bằng mà nói, hiện nay trong những 
dịp sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết... Các cơ 
sở đảng trong phạm vi toàn quôc đều chú ý đến tự 
phê bình và phê bình. Nhưng rất tiếc, việc tự phê 
bình và phê bình nhiều nơi làm còn thiếu nghiêm 
túc, chưa đúng mục đích, nguyên tắc và phương 
pháp. Tình hình tự phê bình và phê bình trong 
Đảng có những dấu hiệu thiếu lành mạnh, thiếu tự 
giác, không thường xuyên, cần phải uốn nắn.. 

So với thời kỳ cách mạng trước, hiện nay j0 
phê bình có chiều hướng giảm 
sút. Trong các đợt sinh hoạt 
chính trị, không ít cân bộ, đảng 
viên chưa nghiêm túc tự phê 
bình trước đồng chí và tập thể. 
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Tình trạng tự phê binh và phê bình như trên 
gây tác hại nghiêm trọng. Nó làm mất việc, mất 
thời gian của mọi người, chẳng những thế nó dung 
túng cho người mắc khuyết điểm càng phạm thêm 
khuyết điểm. Nó làm cho quan hệ đồng chí, bạn 
bè và tập thể rơi vào im lặng, giữ thế, dẫn đến mất 
đoàn kết, giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều, 
nhưng tựu trung là do các nguyên nhân chủ yếu 
sau đây : 
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Khi tự phê bình, thường nều ưu TP.*?T® E\NIF! HIEPI F.?ñAnV 
m, T- £ - XP `ïÑN FÐŠbh (SN Ki 
điềm, che giâu khuyết điểm, W§R(Zã¿L E70i3ht(6( 1 Bái lan § N TW 
đô lôi cho khách quan, “cơ 
chế” ; tìm cách che đậy khuyết : 
XUÂN HAI 


điểm một cách khôn khéo, tỉnh 
VÌ. 

Việc phê bình nhiêu khi 
hình thức, chiếu lệ không bảo đảm tính xây dựng, 
chiến đấu. Ở không ít nơi, khi phê bình, người ta 
thường nói theo ý kiến của lãnh đạo ; thường 
mượn danh nghĩa “dư luận” hoặc “tập thể” đề nói 
và khi nói thì rào trước, đón sau, khen trước, rồi 
mới phê, hoặc tùy đối tượng, tùy mối quan hệ để 
khen, chê theo “độ” khác nhau, thêm công lao và 
bớt khuyết điểm đề dễ người, dễ ta. Nhiều nơi, cấp 
trên phê bình cấp dưới thì cụ thê, sâu sắc, nhưng 
cấp dưới phê bình cấp trên thì hết sức chung 
chung, hời hợt. 

Hiện tượng lợi dụng tự phê bình và phê bình 
để bới móc, phi báng nhau, gây mất đoàn kết, 
nhằm mục đích tư lợi cũng đã diễn ra ở không ít 
nơi. Có những người dùng cách phê bình theo lối 
tấn công trước đê phòng vệ, nhưng biết mình có 
khuyết điểm, có thể bị phê bình thì chủ động phê 
bình trước và phê bình một cách gay gắt người có 
ý định phê bình mình, thậm chí dùng cả những lời 
lẽ nặng nề cốt để chặn họng người ấy. Có khi 
dùng cách nói nửa đùa nửa thật để đả kích nhau 
một cách hiểm ác. Và nguy hiểm hơn là nhân 
danh phê bình, một số phần tử cơ hội, bất mãn 
tiến công làm vô hiệu hóa những người tích cực. 
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- Khách quan mà nói, những năm qua, bước 
vào kinh tế thị trường, chuyển đổi cơ chế quản lý, 
chúng ta gặp không ít lúng túng, khó khăn trong 
cuộc sống, nhất là việc làm quen với các quy chế 
quản lý mới, các mối quan hệ xã hội, giao tiếp 
mới. Thu nhập, mức sống, lối sống của từng người 
thay đối ; sự xáo trộn trong công tác, sự thay đổi 
về nghề nghiệp... Tất cả đã tác động mạnh mẽ vào 
các sinh hoạt nội bộ của Đảng, trong đó có tự phê 
bình và phê bình. Đó là chưa kể tới tác động thâm 
hiểm của âm mưu “diễn biến hòa bình” của các 
thế lực thù địch. 

- Một bộ phận cán bộ, đang viên nhận thức 
chưa đúng mục đích, bản chất của tự phê bình và 
phê bình, nắm không chắc nguyên tắc, phương 
pháp trong tự phê bình và phê bình. Dân chủ trong 
nội bộ chưa được thi hành tốt dẫn đến tinh thần 
đấu tranh xây dựng nội bộ chưa cao, chưa phát 
huy bản chất giai cấp của một đảng cách mạng là 
không ngừng đấu tranh để tiến lên. Trong khi đó 
một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa biến 
chất, cá nhân chủ nghĩa, coi thường tự phê bình và 
phê binh, coi thường kỷ luật của Đảng. 
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II - Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn 
luôn nhận thức rằng : tự phê bình và phê bình là 
quy luật phát triển của Đảng, là phương pháp căn 
bản để tăng cường đoàn kết thống nhất trong 
Đảng. Chẳng những thế, nó còn là vũ khí sắc bén 
đấu tranh chống lại tàn dư xã hội cũ, chống lại tư 
tưởng, đạo đức, hành động và tác phong thiếu lành 
mạnh, trái với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Ngày nay, khi cách mạng chuyển giai đoạn, 
nhiệm vụ chính trị càng lớn lao và khó khăn, tình 
hình càng phức tạp bộn bề thì tự phê bình và phê 
bình (đặc biệt là tự phê bình và phê bình trong 
lãnh đạo, phê bình từ dưới lên, phê bình của quần 
chúng đối với Đảng) càng cấp thiết có ý nghĩa 
lớn, tất yếu. Luôn luôn tổ chức tự phê bình và phê 
bình nghiêm túc, kịp thời để phê phán những sai 
lầm, thiếu sót của bản thân mình, chứng tỏ Đảng 
ta là một Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, 
luôn nâng cao trình độ sinh hoạt dân chủ trong 
Đảng và ý thức rõ về trách nhiệm của Đảng đối 
với nhân dân. 

Tự phê bình và phê bình trong Đảng phải dựa 
trên nguyên tắc tổ chức của Đảng và tiêu chuẩn 
sinh hoạt đảng. Tự phê bình và phê bình phải thê 
hiện tính đảng một cách nghiêm túc, tức là phải 
đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi tư 
tưởng và hành động sai trái. Chúng ta không chấp 
nhận thái độ thụ động, bàng quan đối với khuyết 
điểm, sai lầm của bản thân và đồng chí. Tự phê 
bình và phê bình là nhằm để nâng cao nhận thức, 
vạch rõ nguyên nhân và chỉ ra con đường, biện 
pháp để khắc phục, loại trừ khuyết điểm đã mắc, 
làm cho nội bộ hiểu nhau hơn, đoàn kết thống 
nhất cao hơn, từ đó mà đẩy mạnh sản xuất, chiến 
đấu có hiệu quả hơn. Chúng ta không chấp nhận 
kiểu phê bình phá hoại, gây trở ngại cho đoàn kết 
và thống nhất hành động. Chúng ta lên án những 
hành động lợi dụng phê bình để bới lông tìm vết, 
xúc phạm tới danh dự của nhau và nói xấu Đảng. 
Nét đặc trưng quan trọng nhất cũng là nguyên tắc 
cơ bản nhất của tự phê bình và phê bình mà Đảng 
ta thực hiện là công khai, trung thực, thắng thẳng, 
chân thành và cụ thể. Phê bình mà không hạ thấp 
. nhân phẩm, không xúc phạm danh dự con người. 
Phê bình nghiêm túc, có nguyên tắc kết hợp với 


tính nhân đạo cao cả và tình cảm đồng chí trong 
sáng. 

Bác Hồ đã chỉ rõ : “Mục đích phê bình cốt để 
giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa 
đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn 
kết và thống nhất nội bộ” 0), Vì thế, tự phê bình 
và phê bình không phải xuất phát từ động cơ cá 
nhân, đả kích cá nhân mà phải xuất phát từ động 
cơ trong sáng, từ lợi ích chung, từ tình cảm đồng 
chí đúng đắn và cao thượng. “Người cộng sản 
phải dũng cảm nhìn thắng vào sự thật. Trong 
Đảng không thể dung thứ thái độ che dấu khuyết 
điểm, thổi phông thành tích, lừa dối cấp trên, thái 
độ nể nang hoặc đàn áp, trả thù người phê bình... 
Không được coi tự phê bình và phê bình là một 
dịp đã kích lần nhau, mà phải xem đó là một sinh 
hoạt đảng bình thường để góp ý kiến BIÚp. đỡ lẫn 
nhau cùng tiến bộ, củng cố sự đoàn kết nhất 
trí” (2), 

Nội dung tự phê bình và phê bình bao trùm 
toàn bộ các mặt hoạt động của Đảng và của mỗi 
cán bộ, đảng viên, trong đó hướng vào việc thựe 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ cụ 
thể của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên. Trong 
tình hình hiện nay, chúng ta cần chú trọng tập 
trung tự phê, bình và phê binh các lĩnh vực lãnh 
đạo phát triên kinh tế - xã hội, xây dựng chính 
quyền, xây dựng Đảng và các tổ chức quần chúng 
nhân dân, phát. huy quyền làm chủ của nhân dân, 
chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân, chống 
quan liêu, ức hiếp quần chúng, tham ô lãng phí và 
lối sống sa đọa. 

Phương pháp tự phê bình và phê bình phải thật 
sự khách quan ; có lý có tình ; cổ vũ ưu điểm và 
khắc phục khuyết điểm. Phương pháp thê hiện 
trước tiên trong khi tự phê bình và phê bình là thái 
độ tôn trọng Sự thật và lẽ phải. Chúng ta lên án 
thái độ che giấu, lấn tránh, nói sai sự thật, phê 
phán theo cảm tình, thôi phông hoặc bóp méo sự 
thật. Trong khi phân tích, phải tránh phiến diện, 
thiên lệch chỉ thấy ưu mà không thấy khuyết, hoặc 


(1) Hồ Chí Minh : Về tự phê bình và phê bình, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1976, tr 19 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1987, tr 137 
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chỉ nhấn mạnh khuyết mà không thấy ưu. Mặt 
khác phải coi trọng quan điểm lịch sử, toàn diện 
và cụ thể... 

Hình thức tự phê bình và phê bình vô cùng 
phong phú như : tự phê bình và phê bình trong hội 
nghị chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở thường kỳ ; trong đại 
hội đảng các cấp, trong các đợt sinh hoạt chính trị 
tập trung, hoặc thông qua các đợt lấy ý kiến xây 
dựng Đảng của quân chúng nhân dân, thông qua 
các phương tiện thông tin báo chí... Mỗi hình thức 
có vị trí, tác đụng riêng, cần khai thác, sử dụng tốt 
nhất các hình thức đó. Trong tình hình mới, cần 
phải kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và phê bình 
trong Đảng với phê bình của quần chúng nhân 
dân. Chỉ có công khai hóa mọi chủ trương có liên 
quan tới quần chúng theo tinh thần “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”, theo tinh thần phát 
huy dân chủ, đặc biệt là dân chủ trực tiếp, đân chủ 
Ở cơ sở, thì tự phê bình và phê bình mới có hiệu 
quả cao. 

Tự phê bình và phê bình là việc làm thường 
xuyên hằng ngày của tất cả các tổ chức đảng, của 
tất cả mọi cán bộ, đảng viên. Đảng không cho 
phép bất cứ một cán bộ, đảng viên nào đứng ngoài 
tự phê bình và phê bình. Các đồng chí cán bộ, 
nhất là cán bộ lãnh đạo càng phải gương mẫu 
trong tự phê bình và phê bình. Đảng viên phải 
gương mẫu tự phê bình và phê bình trước quân 
chúng. 

Trong cuộc vận động đổi mới chỉnh đốn Đảng 
hiện nay, tự phê bình và phê bình phải trở thành 
vũ khí sắc bén của mỗi cán bộ, đảng viên chân 
chính và trung thực ; phải trở thành nhiệm vụ cấp 
bách, khân trương của toàn Đảng. Nó cần phải 
được chỉ đạo tiến hành thận trọng theo đúng bản 
chất, mục tiêu, nguyên tắc mà Đảng ta đã xác 
định. 

Để tăng cường hiệu quả tự phê bình và phê 
binh trong, Đảng, tôi có một số kiến nghị : 

Cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục để toàn 
Đảng nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, mục 
đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương 
pháp tự phê bình và phê bình trong Đảng, để mọi 
cân bộ và đảng viên tự giác xem đây như là một 
công việc thường xuyên như rửa mặt hằng ngày. 
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Song song với công việc đó, cần hoàn thiện các 
quy chế, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên, 
quản lý công tác và sinh hoạt của nội bộ Đảng. _ 

Tiếp tục làm tốt hơn nữa chương trình “Đôi 
mới và chỉnh đốn Đảng” theo tỉnh thần Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VI]). Tổng 
kết rút ra các bài học kinh nghiệm về xây dựng 
Đảng, trong đó chú trọng bài học tự phê bình và 
phê bình là cơ sở để đoàn kết và thống nhất hành 
động trong toàn Đảng. 

Tiến hành sinh hoạt chính trị đây mạnh. tự phê 
bình và phê bình trong Đảng kết hợp chặt chẽ với 
lấy ý kiến nhân dân phê bình đối với các tổ chức 
đảng. Cần phải xác định rõ mục đích của sinh hoạt 
này là để làm cho Đảng ta mạnh lên, tính chiến 
đấu mạnh mẽ hơn, đoàn kết và thống nhất hơn. 
Yêu cầu của tự phê bình là tự giác, công khai, 
thẳng thắn, trung thực, chân thành. 

Các cấp ủy đảng từ Trung ương xuống cơ sở, 
cần tiến hành tự phê bình và phê bình trong nội bộ 
và tăng cường kiểm tra việc tự phê bình và phê 
bình ở từng cấp, từng cơ sở. Kiểm tra đột xuất và 
kiểm tra thường kỳ. Cần biểu dương kịp thời 
những cân bộ, đẳng viên, những cơ sở đẳng làm 
tốt, cũng như kỷ luật nghiêm, kịp thời những cán 
bộ đảng viên, cơ sở đảng làm chưa tốt công việc 
này. Những cán bộ đảng viên, cơ sở làm chưa tốt 
tự phê binh và phê bình chính là chưa chấp hành 
nghiêm chính Điều lệ của Đảng ; bởi vậy, cần 
kiểm tra, uốn nắn kịp thời. Các cấp Ủy đảng cần 
kỷ luật nghiêm, công khai những cán bộ mắc sai 
lầm, khuyết điểm, sau khi xác minh, kết luận rõ 
ràng ; khắc phục bằng được căn bệnh bao che, 
dung túng. Cần kiểm tra thường xuyên việc thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở mà Trung ương ban 
hành, từ đó kịp thời khơi dậy những tiềm năng nội 
lực của cơ sở nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp 
cách mạng tiến lên. 

Tự phê bình và phê bình chẳng phải là vấn đề 
mới mẻ, nhưng nó luôn luôn là vấn đề thời sự, cấp 
bách. Chỉ có khắc phục tốt những biểu hiện khôn E 
đúng trong tự phê bình và phê bình, chúng ta mới 
bảo đảm tốt việc mở rộng dân chủ trong Đảng, 
khắc phục được sự giảm sút sỨC chiến đấu của 
Đảng, củng cố lòng tin của quần chúng đối với 
Đảng. 
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kỷ, cùng với sự tan vỡ của cục diện thế giới 

hai cực, quan hệ quốc tế đã bước vào thời kỳ 
quá độ lịch sử mới với những thay đổi mau lẹ sâu 
sắc mà đặc trưng nổi bật là sự điều chỉnh to lớn và 
sự bố cục lại quan hệ chiến lược giữa các nước lớn. 
Trong các mối quan hệ song phương và đa phương 
trở nên sôi động thì các cặp quan hệ Mỹ - Trung, 
Nga - Trung, Nga - Nhật, “cuộc chiến dâu khí không 
khoan nhượng” ở Trung Đông và Trung Á giữa 
nhiều nước lớn ; vai trò chủ đạo trong việc tập hợp, 
phối hợp nỗ lực hợp tác kinh tế và an ninh khu vực 
rộng lớn của các nước trung bình và nhỏ như 
ASEAN được dư luận thế giới rất chú ý. 

Xuất phát từ lợi ích chiến lược cơ bản, trước mắt 
cũng như lâu dài, hầu hết các nước, mà trước hết là 
các nước lớn, đều tiến hành điều chỉnh, bổ sung và 
làm sâu sắc thêm chính sách đối ngoại, chiến lược 
an ninh, mong muốn giành cho nước mình vị trí, vai 
trò có lợi nhất trong một thế giới đang chuyển dịch 
sang đa dạng, nhiều trung tâm quyền lực (hay đa 
cực) vào thế kỷ XXI. 

Ï Quan hệ giữa các nước lớn đang bước sang 
giai đoạn “đối tác chiến lược” kiểu mới, với tính 
chất hai mặt : hợp tác và cạnh tranh ; dính líu và 
kiểm chế ; mâu thuẫn và thỏa hiệp ; hướng tới mối 
quan hệ bạn bè không đối địch và đối đâu, nhằm 
tăng cường hòa bình ổn định và phát triển trên toàn 
cầu lâu dài trong thế kỷ tới. 

Nét nổi bật nhất trong tình hình quốc tế kể từ khi 
chiến tranh lạnh chấm dứt là sự điều chỉnh chiến 
lược của tất cả các nước nhất là của các nước lớn 
Trung, Mỹ, Nga, Nhật và quan hệ quốc tế từ chỗ 
mang tính dò đẫm, dao động buổi đầu sang tương 
đối ổn định và bố cục lực lượng, cơ cấu quan hệ 
quốc tế tuy đang trong quá trình biến động không 
ngừng song về tổng thể đã định hình bước đầu. 


S AU chiến tranh lạnh, trên ngưỡng cửa hai thế 
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Trong mấy năm qua, giữa các nước lớn đã hoặc 
đang xây dựng quan hệ bạn bè kiểu mới với những 
nội dung khác nhau hướng tới thế kỷ XXI. Kiểu 
quan hệ bạn bè này bao gồm : quan hệ “đối tác chiến 
lược mang tính xây dựng” Trung - Mỹ (tháng 
11-1997), quan hệ “đối tác chiến lược” Trung - Nga 
hướng vào thế kỷ XXI (tháng 9-1994), quan hệ “đối 
tác chiến lược toàn diện, lâu dài” Trung - Pháp 
(tháng 5-1997), quan hệ “đối tác chiến lược” Mỹ - 
Nga (tháng 4-1994), quan hệ láng giểng hữu hảo 
Trung - Nhật, quan hệ “đối tác chiến lược” Trung 
Quốc - Ca-na-đa (tháng 11-1997), quan hệ “đối tác 
chiến lược lâu dài hướng vào thế kỷ XXI Trung 
Quốc - ASEAN (tháng 12-1997) v.v 

Các mối quan hệ này, xét về nội dung thực chất, 
đều không phải xây dựng trên cơ sở hợp tác quân sự, 
mà là trên cơ sở lợi ích chung ; không phải là dùng 
phương thức đối đâu quyết liệt, mà là phương thức 
đối thoại mềm dẻo có sự tự kiểm chế, nhân nhượng 
lẫn nhau, gác lại các bất đồng, tìm kiếm những điểm 
tương đồng để giải quyết những mâu thuẫn tranh 
chấp ; không phải chủ yếu là tập hợp, liên kết nhằm 
chĩa mũi nhọn trực tiếp vào nước thứ ba, mà là thúc 
đẩy các nước lớn cải thiện quan hệ và xúc tiến hòa 
bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. 

Những cuộc thăm viếng ngoại giao cấp cao giữa 
các nước lớn diễn ra dồn dập, nhất là giữa 4 nước 
Mỹ, Trung, Nga, Nhật. Hai nước Trung - Nga thông 
qua nhiều cuộc họp cấp cao đã đưa ra tuyên bố 
chung thứ 6 xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, 
phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và những vấn 
đề tranh chấp lãnh thổ lịch sử để lại, cuối cùng đã 
đạt được bước tiến to lớn. Qua các cuộc thăm viếng 
cấp cao Trung - Mỹ trong các năm 1997 và 1998, 
quan hệ Trung - Mỹ, qua nhiều bước thăng trằm đã 


# Đại tá,Viện chiến lược quân sự - Bộ Quốc phòng 
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đạt được bước phát triển quan trọng. Hai bên đã thỏa 
thuận cơ chế gặp gỡ cấp cao định kỳ, mở ra quan hệ 
quân sự và thiết lập đường dây nóng giữa 2 nước. 
Tuy Nga và Mỹ đã sớm thiết lập quan hệ đối tác 
chiến lược ngay từ đầu 1994 nhưng do việc NATO 
mở rộng sang phía Đông nên mối quan hệ này vẫn 
gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ lợi ích chiến lược 
của mỗi nước, Nhật và Nga đã chủ động và nhanh 
chóng điều chỉnh chính sách đối với nhau. Vào đầu 
tháng 11-1997, trong cuộc gặp cấp cao 2 nước ở 
Cra-xnôi-a-xcơ, Nga đã đông ý trước năm 2000 giải 
quyết xong vấn đẻ lãnh thổ và ký hòa ước với Nhật 
đồng thời thông qua kế hoạch tăng cường hợp tác về 
đầu tư, thương mại và năng lượng. 

Quan hệ Trung - Nhật bị chừng lại khi Trung 
Quốc thử vũ khí hạt nhân, nay đã tiếp tục được cải 
thiện và Nhật bày tỏ mong muốn cùng với phía 
Trung Quốc gia tăng nỗ lực sớm thiết lập quan hệ 
“đối tác chiến lược mang tính xây dựng”. 

Do sáng kiến và sự chủ đạo của các nước vừa và 
nhỏ tập hợp trong ASEAN, Hội nghị sau cuộc họp 
ngoại trưởng ASEAN (PMC) và Diễn đàn an ninh 
khu vực ARF đã quy tụ được những nước lớn (Mỹ, 
Trung Quốc, Nhật, Nga, Ấn Ðộ), EU và các nước 
chủ chốt trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
hằng năm họp bàn vẻ hợp tác kinh tế và thảo luận 
các vấn để an ninh và biện pháp bảo đảm an ninh 
khu vực. Thông qua Diễn đàn ARF từng bước mở 
rộng (7-1998 thêm Mông Cổ, ngoài ra Pá-ki-xtan, 
CHDCND Triểu Tiên, Anh, Pháp cũng xin tham dự) 
môi trường an ninh khu vực được cải thiện, nhiễu 
điểm nóng trong vùng (Bán đảo Triều Tiên, Biển 
Đông, Cam-pu-chia...) đã có phần dịu bớt. 

Mấy năm gản đây, quan hệ bạn bè được xây 
dựng giữa các nước lớn và vai trò của các nước trung 
bình, nhỏ, nhất là ASEAN được để cao trên thực tế, 
thể hiện xu thế đa cực hóa trong đó Mỹ vẫn là siêu 
cường mạnh nhất trong một thời gian nữa và tuy 
thực lực kinh tế Mỹ có tăng thêm nhưng /hế so sánh 
tương đối đã giảm bớt. Khoảng cách giữa siêu cường 
Mỹ và các nước lớn khác đang giảm dân. 

Mặt khác, song song với quan hệ giữa các nước, 
nhất là nước lớn được điều chỉnh theo hướng xây 
dựng quan hệ bạn bè, một kiểu hợp tác chiến lược 
khác mang tính cọ xát, giành giật ảnh hưởng và 
ngăn chặn nguy cơ tiêm tàng đối thú chiến lược cũ 
hoặc mới đang có khả năng nổi lên. 
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Theo ý đồ trên, Mỹ tiếp tục tăng cường liên minh 
quân sự ở hai hướng Đông Tây của lục địa Âu - Á. 
Ở châu Âu, Mỹ thúc đẩy NATO mở rộng sang phía 
Đông để phòng ngừa Nga phục hỏi và tiếp tục giữ 
vai trò chủ đạo ở châu Âu. Ở châu Á, Mỹ nâng cấp 
hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ để ngăn ngừa Trung 
Quốc trỗi dậy và chặn sự thống nhất Đài Loan vào 
Trung Quốc đồng thời kiểm chế Nhật. 

Ở Trung Á - biển Ca-xpi, nơi có nguồn dự trữ 
dâu khí khổng lồ (sau Trung Đông) và nơi được xem 
là có tâm quan trọng “địa chính trị” to lớn, trực tiếp 
liên quan đến lợi ích chiến lược của Mỹ, Nga, Trung 
Quốc, Ấn Độ. Tại đây đang diễn ra cuộc chiến giành 
giật dầu lửa giữa Mỹ, nhiều nước phương Tây, 
Trung Quốc với Nga. Lợi ích dâu lửa chiến lược 
nhất là vào thế kỷ XXI chiếm vị trí trung tâm nhưng 
các nước Trung Á theo đạo Hỏi nhất là A-déc-bai- 
gian, Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran còn được xem là các “điểm 
then chốt địa chính trị” (Geopolitical pivot), Mỹ 
phải tìm mọi cách lôi kéo về phía mình, từ đó đẩy lùi 
biên giới của Nga lên phía Bắc trên một ngàn dặm 
và ngăn chặn được Trung Quốc xâm nhập vào đây 
để bổ sung cho nguồn dầu lửa đang cạn kiệt và bảo 
đảm an ninh biên giới phía Tây của họ (Ù_ Ca-xpa 
Vây-bơ-gơ (Caspar Weinberger), cựu Bộ trưởng 
quốc phòng Mỹ thời Ri-gân, tháng 5-1997 đã kéo 
hỏi chuông báo động : “Vào lúc phương Tây với sự 
bành trướng bẻ ngoài của NATO ở Trung Âu, Nga 
cũng hối hả chiếm những nguồn dầu lửa ở Ca-xpi. 
Nếu như Mát-xcơ-va đạt được thắng lợi này có thể 
có ý nghĩa hơn nhiều so với thành công của phương 
Tây mở rộng NATO” (2, Theo báo Độc lập Nga 
(22-4-1998), “đầu khí Ca-xpi : chính trị và kinh tế 
gắn liên nhau” và cuộc chiến tranh kinh tế giành giật 
“gia tài Xô viết”, đấy Nga ra khỏi Cáp-ca-dơ và 
Trung Á đang được đẩy mạnh. 

II. Cơ sở và nguyên nhân của việc điều chỉnh 
chiến lược và hai kiểu hợp tác chiến lược đều cùng 
phát triển đan xen nhau. 

Nhìn tổng thể, tuy sự hợp tác bạn bè chiến lược 
mang tính chất hai mặt và hai kiểu hợp tác chiến 
lược phát triển đan xen nhau và các cuộc xung đột 
khu vực tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Ban 


(1) The grand chcssboard (Bàn cờ lớn) của Zbigniev Brzezinsski Nxb 
Harper Collins - 10-1997. tr 47, 52. 53, 95, 121 
(2) Le Monde diplomatique I I- 1997. 
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Căng, châu Phi, nhiều nơi đã đi vào giải quyết và 
nhiều cuộc xung đột mới nổ ra đều không ảnh hưởng 
tới xu hướng chủ yếu đi đến hòa hoãn, hòa bình, ổn 
định và phát triển của thế giới. 

Tình hình này có cơ sở và nguyên nhân chủ 
yếu sau : 

Thứ nhất : Sau chiến tranh lạnh, nhân tố chi phối 
quan hệ quốc tế không phải là quân sự mà là kinh tế. 
Tất cả các nước lớn nhỏ đều tập trung xây dựng sức 
mạnh toàn diện của đất nước trong đó kinh tế là nền 
tảng. Các nước cần một môi trường bên trong và bên 
ngoài ổn định, hòa bình, không muốn trực tiếp lợi 
dụng xung đột, mâu thuẫn giữa các nước để khơi lên 
sự đối kháng, căng thẳng kéo dài giữa các nước lớn. 
Biện pháp giải quyết xung đột, mâu thuẫn khu vực 
và giữa các nước lớn là dựa vào đối thoại, đàm phán 
hòa bình, tránh đối đầu, đối địch. 

Thứ hai : Trong tình hình mới, các nước lớn vừa 
có lợi ích chung thúc đẩy nhau vừa hợp tác vừa đấu 
tranh. Đồng thời cũng có lợi ích riêng khác nhau do 
trình độ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa chênh 
nhau và bước sang giai đoạn mới. 

Sự phát triển kinh tế và chính trị chênh nhau, dẫn 
tới sự mất cân bằng mới, phân bố quyên lực mới. Sự 
trỗi dậy của nhiều nước đang phát triển ở châu Á, 
nhất là Trung Quốc, là nguyên nhân quan trọng của 
vòng điều chỉnh mới trong quan hệ giữa các nước 
lớn. Nền kinh tế Trung Quốc liên tục phát triển, 
ngay cả khi vùng Đông Á đang lâm vào khủng 
hoảng tài chính tiền tệ, suy thoái về kinh tế. Và từ 
năm 1997 Hồng Công trở vẻ với Trung Quốc đã làm 
tăng thêm tiểm lực, vai trò và ảnh hưởng của 
Trung Quốc. 

Thứ ba : Trong số nước lớn, sự điều chỉnh lớn và 
mới của Mỹ về chiến lược đối ngoại và an ninh quốc 
gia gây tác động quan trọng đến sự điều chỉnh chính 
sách của các nước khác. Sau một thời gian dài 
nghiên cứu, thẩm định “Cuộc duyệt xét chiến lược 
quốc phòng 4 năm một lần” mới đây (tháng 5-1997) 
của Mỹ đã đi tới kết luận “Môi trường an ninh từ nay 
đến năm 2015 có thể sẽ đánh dấu bằng sự chưa có 
một cường quốc quân sự qui mô toàn cầu có khả 
năng thách thức Mỹ. Hơn nữa có lẽ không có một 
cường quốc khu vực hoặc liên minh nào có sức 
mạnh quân sự thông thường đủ sức trong vòng 
10 - 15 năm tới đánh bại lực lượng vũ trang Mỹ... Dự 
kiến Mỹ vẫn duy trì địa vị siêu cường thế giới từ nay 
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đến năm 2015. Nhưng sau năm 2015, “có thể có một 
siêu cường khu vực lớn hoặc đối thủ qui mô toàn cầu 
nối lên ” ), Trên cơ sở đánh giá này, chiến lược đối 
ngoại và an ninh quốc gia Mỹ chủ trương tập trung 
vào chấn hưng nước Mỹ, phát triển ngoại thương, 
đưa ra chính sách rõ ràng hơn với các nước lớn nhất 
là chính sách “dính líu” với Trung Quốc và Nga, 
nhằm chủ động tác động vào tình hình các nước này 
theo chiều hướng có lợi cho việc duy trì địa vị siêu 
cường duy nhất của Mỹ trong vòng 50 năm tới. Điều 
trên cũng hàm ý sau năm 2015, Mỹ có thể thay đổi 
chiến lược “dính líu” và chuyển sang một chiến lược 
cứng rắn hơn nhằm vào đối thủ toàn câu mới. 

Thứ tư : Một số nhân tố cơ bản tác động đến 
chiều hướng chính sách của các nước lớn và xu 
hướng phát triển của thế giới hiện nay và sang thế 
kỷ XXL. 

Trước hết là cuộc cách mạng công nghệ tin học 
mới bắt đầu trước tiên ở Mỹ là nhân tố cơ bản làm 
thay đổi sâu xa đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng 
an ninh. Cuộc cách mạng này đang làm chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và xã hội công nghiệp sang cơ cấu 
kinh tế và xã hội tin học. 

Tiếp đó là xu thế toàn cầu hóa và xu thế phụ 
thuộc lẫn nhau giữa các nước. Toàn cầu hóa là sự 
tăng cường các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội 
và văn hóa vượt qua biên giới quốc gia. Quá trình 
này không đồng đều về mặt cường độ giao lưu giữa 
các nước, phạm vi địa lý, trình độ của quốc gia và 
vừa có mặt sáng, mặt tối, thuận và nghịch hết sức 
phức tạp. Toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau của 
thế giới ngày nay đã trở thành xu thế chi phối chiến 
lược của tất cả các nước. Ba nhân tố cơ bản trên 
cùng những nhân tố khác đã nêu trên của thời kỳ sau 
chiến tranh lạnh đang đan xen nhau, đồng thời xâm 
nhập vào những cơ cấu xã hội khác nhau và các khu 
vực địa lý khác nhau. Chúng không những tác động 
sâu sắc đến việc hoạch định, điêu chỉnh chính sách 
của các nước, mà còn tùy thuộc ở năng lực sáng tạo 
của chủ thể, góp phần năng động tạo dựng vị thế 
chiến lược của mỗi nước hiện nay và trong thế giới 


đa cực tương lai. 


3) Báo cáo của Bộ trưởng QP Mỹ William Cohen về chiến lược QP 
Mỹ đến năm 2015 trên tạp chí Defense 97, ấn phẩm chính thức của Bộ 
QP Mỹ 
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NHẬT BẢN - CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 
VÀ GIẢI PHÁP Ô-BU-CHI 


À một cường quốc, đã trải qua những thập kỷ 

| phát triển thần kỳ khiến cả thế giới khâm 

phục, nhưng từ đầu những năm 1990, Nhật 

Bản lâm vào tỉnh trạng kinh tế trì trệ kéo dài. Khi cơn 

bão tiền tệ châu Á tràn tới, đất nước Phù Tang bị 

nhấn sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng 
nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. 

Điều gì đã xây ra khiến cường quốc kinh tế lớn 
thứ hai thế giới rơi vào tình trạng gay go đến thế ? Và 
liệu kế hoạch cứu văn kinh tế của Thủ tướng Cây-dơ 
Ô-bu-chi trình bày trước Hạ nghị viện Nhật Bản ngày 
7-8-1998 có thể sớm đưa Nhật Bản ra khỏi cuộc 
khủng hoảng hiện nay không ? 

Cuộc khủng hoảng kép 

Cuộc khủng hoảng đồng yên và cuộc khủng 
hoảng ngân hàng đang dày vò nước Nhật. Trong quá 
trình Nhật Bản phát triển, trở thành cường quốc kinh 
tế hàng đầu trên thế giới như ngày nay, giá trị đồng 
yên được dần dần nâng lên tương ứng với sức mạnh 
của nên kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, trong mấy thập 
kỷ qua đồng yên đã nhiều lần rơi vào khủng hoảng 
mà các sự kiện nổi bật là “Cú choáng Niích-xơn” 
năm 1973, “đòn hiêm Pla-da” năm 1985, và “cơn sốt 
ác tính” của đồng yên hiện nay. “Cú choáng 
Ních-xơn” diễn ra khi Tổng thống Mỹ R. Ních-xơn 
quyết định thôi đôi đồng USD ra vàng, xé bỏ Hiệp 
ước Brét-tơn Út, buộc Nhật Bán phải chấp nhận tăng 
giá đồng yên 16,88%, từ 360 yên/USD lên 
308 yên/USD. Rõ ràng Hoa Kỳ sử dụng tỷ giá hối 
đoái như một công cụ, một vũ khí trong cuộc chiến 
tranh tài chính tiền tệ, thông qua nó tác động đến nền 
kinh tế các nước khác, phục vụ lợi ích ích kỷ của Mỹ. 
Cú đánh vào đông tiền Nhật Bản này khiến hàng hóa 
Nhật bán sang Mỹ đắt lên, trong lúc sản phẩm của 
Mỹ bán sang Nhật trở nên rẻ hơn, cạnh tranh gay gắt 
với hàng hóa Nhật Bản. Đây là đòn đánh liểng xiếng 
vào đồng tiền Nhật Bản, gây ra cuộc khủng hoảng 
nghiêm trọng nhất của đồng yên từ sau chiến tranh 
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thứ hai cho đến lúc đó. Năm 1985, trước tình hình suy 
yếu của đồng USD, Hội nghị 10 nước tư bản 
phát triển do Mỹ chỉ phối, họp ở khách sạn Pla-da 
(Niu-oóc) đã buộc đồng yên tăng giá 100% so với 
đồng USD từ 240 yên lên 120 yên/USD. Trong vòng 
18 tháng sau đó, hàng hóa Nhật Bản bán trên thị 
trường quốc tế tăng giá tới 60%. Cuộc khủng, hoảng 
tiền tệ hiện nay của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh 
nước Nhật và thế giới có những biến động rất quan 
trọng. Với xu thế toàn câu hóa đang dâng lên mạnh 
mẽ, tính tuy: thuộc lẫn nhau giữa các nước tăng cao, 
Nhật Bản vốn là nước đầu tư và buôn bán lớn nhất 
với các nước châu Á, chịu tác động nặng nề của sự 
mất giá trầm trọng của đồng bạt Thái Lan, đồng uôn 
Hàn Quốc, đồng ru-pi-a In-đô-nê-xi-a và một số 
đồng tiền châu Á khác, khiến Nhật Bản rơi vào 
khủng hoảng tiền tệ mới trầm trọng. 

Cuộc khủng hoảng ngân hàng nổ ra trong thời 
gian qua kết hợp với cuộc khủng hoảng đồng yên 
thành cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ nghiêm 
trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản hơn nửa thế kỷ qua. 
Cuộc khủng hoảng ngân hàng bắt nguồn từ việc các 
ngân hàng nước này trong thời kỳ hưng thịnh của nền 
“kinh tế bong bóng” đã tham gia vào các cuộc đầu cơ 
đất đai bằng cách cho vay ô ạt. Lúc đó hệ thống ngân 
hàng Nhật Bản thành lập các công ty thế chấp gọi là 
“Jusen” cho vay hàng trăm tỉ USD trong cuộc buôn 
bán bất động. sản quy mô lớn này. Khi cuộc đầu cơ 
Xẹp xuống, nền kinh tế bong bóng” tan rã, giá đất 
sụt 80% khiến rất nhiều người vỡ nợ. Theo tính toán 
của cơ quan tính thuế Xten-đớt-en Pua-xơ (Standard 
and Poor`s) của Mỹ, các “khoản cho vay khó đòi” 
này ước tính lên tới 100 000 tỉ yên (729 tỉ UDS), làm 
cho các ngân hàng rơi vào khủng hoảng, sụp đô hàng 
loạt. Cuộc khủng hoảng ngân hàng khiến cho việc 
vận hành nên kinh tế quốc gia bị khủng hoảng theo, 
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vì các ngân hàng không còn vốn cho các công ty, xí 
nghiệp, nhà doanh nghiệp vay nhằm duy trì, phát 
triển sản xuất. 

Khi cơn bão tiền tệ châu Á ập đến 

Cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á - mở đầu bằng 
việc Thái Lan thả nổi đồng bạt ngày 2-7-1997, đã gây 
SỨC ếp nặng nề lên đồng yên vôn đang suy yếu. Tỷ 
gia đông yên so với ¡ đồng USD tiếp tục tụt dài. Ngày 
12-6-1998, đồng tiền Nhật Bản bị đánh giá là “sụp 
đổ” khi rơi xuống tỷ mức 144,75 yên/USD trên các 
thị trường Tô-ki-ô, Luân Đôn, Niu-oóc. Tờ Thời báo 
Tài chính (Nhật Bản) nhận xét : - Đây là mức 
thấp nhất của tỷ giá Y/USD kể từ ngày 19-6-1991. 
1. Ta-ha-ca-si Ở viện nghiên cứu Miít-su-bi-sĩ cho 
rằng chính hệ thống tài chính Nhật Bản chứ không 
phải là cuộc khủng hoảng châu Á đang gây ra 
mối nguy cơ lớn nhất cho nền kinh tế thế giới. 
N gày 17-6-1998, trong một hành động phối hợp cùng 
với Nhật Bản, Cục dự trữ liên bang. Mỹ (FED) bỏ ra 
2 li USD để mua đồng yên vào nhằm ngăn chặn sự 
mất giá của đồng yên. Tuy nhiên, với số tiền ít ôi như 
muối bỏ bể đó, giá đồng yên chỉ chững lại được 
vài hôm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ La-ri Xăm-mơ 
ngày 24-6-1998 nói có vẻ thanh minh : Hành động 
can thiệp của Mỹ chỉ có giá trị bởi tín hiệu mà 
nó đánh đi, chứ không phải do bản thân khoản tiền 
đó (. Tuy nhiên sau đó đồng yên vẫn tiếp tục tụt 
giá dài. 

Cuộc khủng hoảng “kép” - khủng hoảng tiền tệ và 
khủng: hoảng ngân hàng tác động tiêu cực đến nền 
kinh tế Nhật Bản vốn Tơi vào trì trệ kéo dài từ đầu 
thập kỷ 90. Cơn bão tiền tệ châu Â ậ ập đến đã khoét 
sâu và làm trầm trọng thêm những căn bệnh vốn có 
của nên kinh tế nước này. Ngày 12-6-1998 cơ quan 
thống kê Nhật Bản công bố các số liệu chính thức cho 
thấy nên kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng âm : - 0,7% 
trong năm tài chính 1997 - 1998 và GDP quý I-1998 
tiếp tục tăng trưởng âm : - 1,3%. Thco quy ước 
chung, nền kinh tế Nhật Bản có tỷ lệ tăng trưởng âm 
trong hai quý liền như thế là đã rơi vào suy thoái. Đây 
là cuộc Suy thoái đầu tiên của Nhật Bản trong 23 năm 
qua. Với nên kinh tế bị khủng hoảng, nạn thất nghiệp 
tăng cao, chế độ làm việc suốt đời đã vĩnh viễn chấm 
dứt. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật 
Bản hiện nay là 4,3%. Tuy nhiên, theo Hiệp hội giới 
chủ Nhật Bản Nikkeiran và báo chí Tô-ki-ô, tý lệ thất 
nghiệp thực tế ở nước này lên tới 9%. Với đông yên 
mât giá nghiêm trọng, hệ thông ngân hàng đổ vỡ, 
nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Nhật Bản rút 
vốn đi nơi khác, Nhật Bản đang mất dần tác dụng 
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chim đầu đàn ở châu Á ; cuộc khủng hoảng kinh tế 
trầm trọng của Nhật Bản tác động . tiêu cực đối với 
việc khắc phục cuộc khủng hoảng tiền tệ và phục hồi 
kinh tế của nhiều nước Đông - Nam Á khác, và trở 
thành mối uy hiếp, đe dọa đối với nền kinh tế Mỹ và 
kinh tế thế giới. Về nguyên nhân đẩy nền kinh tế 
Nhật Bản rơi vào khủng hoảng tiền tệ, ngoài những 
điều kể trên đây, phải nói đến cuộc khủng hoảng cơ 
cấu kéo dài đang làm suy yếu nước này. Và như tờ 
Thế giới ngoại giao (Pháp) nêu rõ, từ đầu thập kỹ 90, 
kinh tế Nhật Bản thích nghỉ chậm với những chuyển 
động kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thế 
giới (2). 
Kế hoạch cả gói phục hỏi kinh tế 
của ông Ô-bu-chi 

Thất bại của Đảng Dân chủ tự do cầm quyền 
(LDP) trong cuộc bầu cử Thượng nghị viện Nhật Bản 
cho thấy cử tri nước này không chấp nhận LDP và kế 
hoạch phục hồi kinh tế của chính phủ Ha-si-mô-tô, 
khiến ô ông này phải từ chức. Cuộc khủng hoảng kinh 
tế, tài chính tiền tệ đã kéo theo cuộc khủng hoảng 
chính trị. Tuy nhiên LDP vẫn nắm đa số ở Hạ nghị 
viện có nhiều quyền lực. Ông Cây-dơ Ô-bu-chi, lãnh 
tụ mới của LDP, thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng cường 
cơ sở và đồi mới kinh doanh của các xí nghiệp vừa và 
nhỏ, nơi thu nhận tới 80% lao động ở Nhật Bản 6), 

Tuy nhiên, đề thực hiện bản kế hoạch phục hồi 
kinh tế này, chính phủ Ô-bu-chi phải vượt qua rất 
nhiều khó khăn thách thức nghiêm trọng. Bên cạnh 
những khó khăn trầm trọng trong lĩnh vực kinh tế như 
đã phân tích ở phần trên, còn có những khó khăn 
phức tạp trong lĩnh vực chính trị. Đó là những mâu 
thuẫn sâu sắc trong nội bộ đẳng LDP, cũng như 
giữa LDP và các đảng đối lập, vào lúc các đảng này 
đang tìm cách liên kết với nhau nhằm lật đổ chính 
phủ Ô- bu- chi, đòi giải tán quốc hội, tổ chức cuộc 
tổng tuyển cử mới. Theo các nhà quan sát, để vượt 
qua các khó khăn thách thức to lớn này, chính phủ 
mới ở Nhật Bản cần có quyết tâm rất cao, có chủ 
trương biện pháp rất kiên quyết và có hiệu quả, thực 
hiện những cuộc cải cách quan trọng và cấp thiết, dù 
chúng có thể gây nhiều đau đớn, như thế mới có hy 
vọng thực hiện mục tiêu mà ông Ô-bu-chi đã cam kết 
là phục hôi nền kinh tế Nhật Bản sau từ một đến hai 
năm. 


(1) Bản tin kinh tế hằng ngày của TTXVN, ngày 27-6-1998, tr 8 

(2) Le Monde Diplomatique, tháng 3-1998 

(3) Diễn văn chính sách của Thủ tướng C. Ô-bu-chi ngày 
7-8-1998, TULTKĐB TTXVN 13-8-1998, từ tr 6 đến tr 11 
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TĂNG TRƯỞNG CÂN ĐỐI. TĂNG TRƯỞNG TỐI ƯU. TÌNH TRẠNG 
NỀN KINH TẾ QUÁ NÓNG. NỀN KINH TẾ “BONG BÓNG XÀ PHÒNG” 


® Tăng trưởng cân đối - là tình trạng của nền kinh tế, trong đó có một mối quan hệ không thay đổi giữa các thành 
phần cấu thành tổng thu nhập quốc dân. Ba yếu tố cơ bản của nó là chỉ phí tiêu dùng, đầu tư và sử dụng lao động đều tăng 
cùng với một tốc độ của thu nhập quốc dân. Mô hình tăng trưởng cân đối được áp dụng vào việc nghiên cứu những điều 
kiện thăng bằng trong lý thuyết tăng trưởng. Tăng trưởng cân đối khác với tăng trưởng đều đặn - là đặc điểm của một nền 
kinh tế trong đó tất ca các biến số đều tăng theo một mức không thay đổi và được duy trì trong một khoảng thời gian không 
xác định. Nếu sự tăng trưởng trong nền kinh tế là cân đối, thì nhịp độ tăng trưởng của lực lượng lao động (N), có thể được 
biểu hiện qua công thức : 

S 
Y 
Trong đó, S - khuynh hướng tiết kiệm trung bình 
Y - Tỷ lệ vốn trong nền kinh tế so với sản lượng làm ra 

Để duy trì được sự tăng trưởng cân đối trong điều kiện tỷ lộ đầu tư ngang bằng với tiết kiệm và với việc Tu Xuyên 
có đủ công ăn, việc làm, đòi hỏi phải có một số cơ chế để làm cho các yêu tố (đầu tư, tiết kiệm và việc làm) thay đối khi có 
một yếu tố trở nên mất cân bằng. 

® Tăng trưởng tối ưu - là tình trạng nền kinh tế đạt được một mức độ tăng trưởng mà kéo theo đó làm tăng tối đa phúc 
lợi xã hội. Cái gọi là nguyên tắc vàng của tích lũy vốn là đường tăng trưởng tối ưu, là đường làm tăng tối đa mức tiêu thụ 
tính cho mỗi đầu người lao động, xã hội có thể thay đổi mức dự trữ vốn trên mỗi người, nếu có quá nhiều vốn, việc duy trì 
tỷ lệ vốn - lao động sẽ đòi hỏi phải tiết kiệm nhiều và kiểm chế tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu có quá ít vốn thì trong khi dễ dàng 
duy trì nguồn dự trữ, sản phẩm của người lao động là kém bởi vì họ được đầu tư ít. Nguyên tắc vàng cho rằng vị trí tối ưu 
là vị trí tại đó tỷ lệ phát triển dân số cân bằng với năng suất biên tế của vốn, hoặc trong một nền kinh tế mang tính cạnh 
tranh hoàn hảo, thì cân bằng với tỷ lệ lãi. Một cách diên giải khác của cùng nguyên tắc này là nói rắng tỷ lệ tiết kiệm cần 
ngang băng với mức lãi. Việc ứng dụng nguyên tắc vàng chỉ giới hạn trong một xã hội mà sự tăng trưởng cân đối đạt được 
từ một điểm xuất phát lý tưởng. Nhưng các lý thuyết lại không cho thấy sự tăng trưởng nên tiến triển như thế nào trong 
trường hợp thiếu một điêm xuât phát tôi ưu, cũng như không cho thây liệu sự tăng trưởng cân bằng, tự nó, có đáng mong 
đợi hay không. 

® Tỉnh trạng nền kinh tế quá nóng - là một thuật ngữ dùng trạng thái của nhiệt để chỉ một tình trạng kinh tế, mà ở 
đó có được tốc độ tăng trưởng cao, nhưng không bảo đảm được trạng thái cân đối hay tối ưu, không mang lại hiệu quả hoặc 
hiệu quả thấp cho giai đoạn sau và chứa đựng những nguy cơ có thể dẫn tới khủng hoảng. Sự không cân đối có thể là do 
không phải đồng thời các ngành, các yếu tố kinh tế cùng đây lên, mà là tập trung lực lượng để phát triền một số ngành trọng 
điểm, các chính phủ có thề cầu vọng răng dùng áp lực sản xuất không cân đối để tạo ra sự chuyền động liên tục trong thức 
đây tăng trưởng kinh tê. Bởi vì, trên thực tê sự tăng trưởng không cân đổi có lợi cho việc phát huy ưu thê và đạt gia tốc kinh 
tế cao. Nhưng tốc độ tăng trưởng như thế nào là an toàn, cũng như mức tăng trưởng bao nhiêu thì gọi là quá nóng, hiện 
nay chưa ai định ra được. Bởi vỉ, tốc độ tăng trưởng cao có phải trả một cái giá là gây ra nguy hiểm cho nền kinh tế hay 
không còn phụ thuộc vào đặc tính của từng nền kinh tế. Có thể mức tăng trưởng như thế đối với các nền kinh tế này là bình 
thường (ví dụ, đôi với các nước đang phát triên), nhưng lại là quá cao đôi với các nên kinh tê khác. Và điều căn bản là tăng 
trưởng quá cao (quá nóng) vượt quá sức chịu đựng cua nền kinh tê và rơi vào tình trạng không kiểm soát nồi tạo ra nguy 
cơ khủng hoảng. Về vấn đề này hiện vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi. 

® Nền kinh tế “bong bóng xà phòng” - là thuật ngữ dùng hình tượng bong bóng xả phòng (dễ phình ra và dễ vỡ) để 
chỉ một sự phồn vinh giả tạo, để chỉ một trạng thái tăng trưởng nhanh nhưng kém bền vững của nền kinh tế. Sự kém bền 
vững của một nền kinh tế tăng trưởng cao thường do nhiều yếu tô hợp thành : 

+ Do sự gấp rút đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng mà khuyến khích quá mạnh đầu tư, đến mức một lực lượng vốn vay ngắn 
và trung hạn chảy vào lĩnh vực đầu tư dài hạn. “Bong bóng tài chính” nổ tung khi có sự biến động tiền tệ ở một mắt xích 
nào đó của hệ thống dẫn đến rút vốn ô ạt, đầu cơ tiên tệ... và nền kinh tế không đủ sức chống đỡ do thiếu hụt cán cân 
thanh toán lớn, đổ vỡ hàng loạt các công ty tài chính... 

+ Do vay nợ nước ngoài lớn, tạo ra thời kỳ tăng trưởng cao, nhưng sử dụng vốn vay kém hiệu quả. Tình trạng này tích 
góp dần, đên kỳ phải trả nợ thì nên kinh tế rơi vào tình trạng không có khả năng thanh toán, có thể bắt đầu từ rối loạn về 
tài chính, tiên tệ. ` 

+ Do cơ cấu đầu tư mất cân đối, tập trung vốn lớn vào những ngành mà rút cục hiệu quả của những ngành ấy bị sa sút 
do biến động của thị trường, tạo ra phản ứng dây chuyền, làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng đình đốn, khủng hoảng... 
vỡ như "bong bóng xà phòng”. 

Các nhà kinh tế ngày nay đều thống nhất ở khái niệm phát triển bên vững, bao gồm : tăng trưởng kinh tế, phát triển 
phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái... đê chỉ trạng thái cần vươn tới của các nên kinh tê.L1 
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ñ - Proc lu: ing. PC 39, PC 40 cement and lime products 
- The company' s PC 30 cement product has been øranted national standard certificate by the gener- 
_al department for Standards, Measurements, and Quality Control 
__~ Annual production capacity: 100,000 tonnes of cement 
uy ?2awaeted ứa Setue (2«dfasmete Í 
* Lãnh vực hoạt động chủ yếu: 
- Sản xuất xi măng PC 30, PC 40 và vôi các loại. 
* Sản phẩm xi măng PC 30 của công ty đã được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt 
Nam cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuân quốc gia 
* Năng lực sản xuất 100.000 tấn xi măng/năm 
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CÔNG TY XUẤT NHẬP KEẦU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 
VIETNAM NATIONAL AôRICULTURAL PRODUCE 
AND F00DSTUFF IMPORT - EXPORT COMPANY 


w Địa chỉ/Address : 6 Tràng Tiền, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

« Điện thoại/Telephone : 
04.8253543 - 04.8242550 

Fax : (84) 48259170 

Telex : 411510 AGRE VT 

*% Các chỉ nhánh/Branches : 

- Chỉ nhánh Cty XNK nông sản 
thực phẩm Hà Nội tại Hải Phòng, số 
25, phố Lương Khánh Thiện - Hải 
Phòng 

- Chỉ nhánh Cty XNK nông sản 
thực phẩm Hà Nội tại TP. Hồ Chí 
Minh : số 77 A Hoàng Văn Thụ, 
Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh 

*% Liên doanh/Joint - Venture : 
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
OPERA - OPERA BUSINESS 

CENTER JOINT VENTURE 

COMPANY LTP. 


Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm Hà Nội - AGREXPORT HANOI (trước đây là Tổng 
công ty XNK Nông sản) là một trong những doanh nghiệp XNK đầu tiên được Nhà nước thành 
lập tử năm 1950 tại Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh XNK các mặt hàng nông lâm 
sản và thực phẩm, phân bón và thuốc trừ sâu các loại, hóa chất, vật ư nông nghiệp, và hàng 
tiêu dùng .. TU ï hàng chục năm qua, các mặt hàng xuất khẩu chính của công ty gồm : lạc nhân 
và các sản phẩm tử lạc, cả phê, hạt điều, hạt tiêu, kê, vừng, ngô, sắn ; các loại đồ gia vị như 
ỚI, gừng, nghệ, tỏi, hành ; các mặt hàng lâm thổ sản như quế các loại, hồi, sa nhân ... các loại 
tinh dầu ; tơ tằm và các sản phẩm của tơ tằm ; chè các loại và nhiều mặt hàng khác. 


Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước, đặc biệt là nhu cầu của sản xuất nông 
nghiệp, Công ty chúng tôi nhập khẩu các mặt hàng sau : phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư nguyên 
liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, hoá chât nông công nghiệp, máy móc thiêt bị, các mặt hàng 
thực phẩm tiêu dùng, và nguyên phụ liệu cho sản xuất thực phẩm như : maltbia, huplon, sữa 
bột... v.v., các loại vật liệu xây dựng, trang thiêt bị nội thât, phương tiện vận tải, hàng hóa khác 
các loại ... 

Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn liên doanh liên kết đầu tư phát triển bất động sản và sản xuất 
chế biến hàng nông sản thực phẩm để xuất khẩu và phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, 
góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. 

Công ty chúng tôi có hệ thống kho hàng đảm bảo chất lượng, phù hợp với tính chất và chủng 
loại tại thành phố Hà Nội và Hải Phòng. 

Chúng tôi rất mong được hợp tác kinh doanh với các bạn hàng trong và ngoài nước. 
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MAIN ACTIVITIES: 


Exploiting s†ones for cemen†i œnd lime- 
sione producTtion, œnd vorious kinds of 
-sandl œnd grovel for consfruction 

Signing controc†s on site cleoronce œnd 
| ú .#@fff\ groundl levelling for †ransbor† engineering 
œnd irrigdtion works. 


LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: 

Khơi thóc đó nguyên liệu cho sỏn xuốết xi măng, vôi và đó xêy 
.dụng cóc loại. 

- Khơi thóc đó ốp lót. 
'ˆ (ai thóc sọạn và cớt xôy dụng cóc loại. 
dề lứ š xoo thầu thi công sơn lốp mới bồng vò sơn ủi các nền móng 
” __ Sông tìm thuộc về giao †hông vò thủy lợi. : 
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LAFCHEMCO 


ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 825125 - 825139 - 825131 ® Fax : 021825126 
Tài khoản : 3611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAMTHAO - Phong Châu - Phú Thọ 


[ÔNG TY SUPE PHÔY PHAT VÀ HA 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao 
được xây dụng năm 1959 và đi vào sản xuất 
năm 1962. Công suất hiện nay là : 500.000T 


supe phốt phátnăm, 60.000 tấn NPK/năm và m "Mĩ NHI ĐAI HÔI DAI BIẾT 
các sản phẩm hóa chất khác. Công ty đã được tư wmrr _ vh 
Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thuởng ị : Ất 


cao quý: 

- Đơn vị Anh hùng lao động. 

- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyền thống của công tysupe phốt đã 
phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân Lâm 
Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric kỹ 


TỐ 
thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 
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Giải vàng chất lượng 
L... Việt Nam năm 1997. 
Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
4 và NPK. 
Và nhiều giải thưởng 
cao quý khác. 


SÁN PHẨM: 

Supe lân Lâm Thao, phân 
. hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật NaaSiFa, 
Natribisunfit kỹ thuật, NaHSOa, a-xít sunfuric 
HaSOa, các sản phẩm hóa chất tinh khiết 
HaSOa (P và Pa), NaaSOa (P), NaHSOa (P), 


Siêu _.. nh CHẤT LƯỢN6 SẢN PHẨM: 
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Địa chi: Thị trấn Đông Xoài - Đông Phu - ĐT: 065. 1905 káo, 
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#Bá6 sỹ Huỳnh Kim Tiền giám đốc Trung tâm # Địa điểm làm \ việc của trung tâm 
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e WỔ rất tại Bệnh viện Trung tâm y tế e Cấp phát muối l ốt Phòng bệnh bướu cổ 
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* Trung tâm quản lý các bệnh xã hội là chuyên khoa đầu ngành của tỉnh 
chịu trách nhiệm: 


l- Phòng chống các rối loạn do thiêu hụt lốt như: Đân độn, bướu cổ 


2- Phòng chống lao, nhiêm trùng hô hãp cấp tính người lớn và trẻ em 


3- Phòng chống bệnh phong và các bệnh lây truyên qua đường tình dục 
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4- Phòng và điều trị các rõi loại tâm thân. Động kinh 

3- Phòng chống mù lòa và các bệnh vê mái. 
® Đặc biệt các bệnh Lao. Phong. Tâm thân khi phát hiện được điều trị hoàn toàn miễn phí. 
Rất mong được các cấp bô Đang, Chính quyền và nhân trong toàn tỉnh, cùng trung tâm phai 
hiện sớm và điều trị tích cực. nhăm từng bược thanh toán các bệnh:xãchôÊtrén địí Hạn tình 


IìC-OOD 


e 26/20 Trần Hưng Đạo - Thị xã Long Xuyên e ĐT : 834235 e Fax : 01.76.834322 


CÁC ĐƠN VỊ TRỤC THUỘC 
“ Văn phòng Đại diện tại la 
thành phố Hồ Chí Minh: 
132 Nguyễn Cu Trinh, Q.1 
ĐT: 8325855 

Fax: 01.18.8330777 

* 09 nhà máy trong toàn Tỉnh | 
An Giang với tổng công suất |. =- 
1.200 tấn/ ngày Hà vã 
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TÔNG GÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II 


CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU 
VÀ KINH DOANH TÔNG HỢP MÍA ĐƯỜNG 
Văn phòng Công ty : 34 - 35 Đường Vân Đồn - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam 
Điện thoại : 84.8.9400320 - 8259880 - 8259881 Fax : 84.8.9400830 
1/ Kinh doanh xuất nhập khẩu : 


- Xuất khẩu : : Đường mật, các sản phẩm sau đường, các sản phẩm của ngành nông nghiệp và công 
nghiệp chế biến. 


- Nhập khẩu : 

+ Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất chế biến đường và các sản phẩm sau đường. 

+ Hương liệu, hóa chất, phân bón, giống cây trồng, các tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng. 

+ Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, vật tư kỹ thuật chuyên ngành. 

+ Các loại tư liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng khác. 

2/ Kinh doanh thương nghiệp : 

- Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm của ngành nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và hàng tiêu dùng. 

- Cung ứng các loại vật tư, thiết bị chuyên dùng, hóa chất, phân bón, giống cây trồng, đồ dùng gia đình 
và các hàng hóa nhập khẩu khác phục vụ đời sống và phát triển vùng nguyên liệu. 


3/ Sản xuất : Bao bì, các sản phẩm sau đường (bánh, kẹo, nước giải khát,...) gia công chế biến các 
mặt hàng phục vụ kinh doanh và xuất khẩu của Tổng Công Ty Mia Đường II. 


4/ Dịch vụ kỹ thuật và tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu phát triển mía đường. 


B CÔNG TY . F R 
Ề HOA CHAT CƠ BAN MIEN NAM 


Địa chỉ văn phòng Công ty : Lầu 5 số 22 Lý Tự Trọng, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại : (84-8) 8296620, 8225373, 8223484 - Fax : (84-8) 8243166. 
Giám đốc Công ty : Kỹ sư TRẦN ĐỨC TRẦN 


Các nhà máy trực thuộc : Nhà máy Hóa chất Biên Hòa; Nhà máy Hóa chất Tân Bình; Nhà máy Hóa chất Đồng Nai; Xưởng Nghiên cứu Thực 
Nghiệm Thủ Đức; Mô khai thác Bôxít Bảo Lộc - Lâm Đồng 

Các sản phẩm của Công ty bao gồm các hóa chất vô cơ cơ bản và các chắt liên quan, được cung cấp rộng rãi trong cả nước và xuất khẩu. 

Công ty Hóa chất Cơ bản mo nạ muốn và kêu gọi li liên doanh, hợp tác đầu tư với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh các sản phẩm truyền thông hoặc các sản phẩm mới khác. 


CÁC SẢN PHẨM DO CÔNG TY SẢN XUẤT 


1. CÁC HÓA CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN : 4. CÁC HÓA CHẤT DỪNG TÂY TRĂNG : 7. CÁC MUÔI PHỐT PHÁT : 

- Xút 32% NaOH (xút sạch) - Bội tẩy 30% Clo hữu hiệu. - Kali dihydro phốt phát 98% KH¿PO¿ 
- Clo lỏng 99,6% Cl; - Nước javel 80 g/1 Clo hữu hiệu. - Natri phốt phát 28% NasPOx.12HzO 
b:b20605/20 . - Mono amôn phốt phát 98% NHHPO¿ 
- Axít sunfuric 7% HạŠQ, #(} 104/405 10% §. CÁC MUỐI SUNEUA VÀ POI.Y SUNFUA : 
2 CÁC HÓA CHẤT CHÁT LƯỢNG CAO DÙNG  - MuÔI xay 95% NaC] - Natri sunfit 92% NazSOa.7THzO 
TRONG PHÂN TÍCH : - Muối bọt 99% NaC] - Natri bisunfit chứa 22,5% SO› 

- Muối natri clorua tỉnh 99% NaCl - Canxi clorua 95% CaCl›.2HzO - Natri pyrosunfit 93% NaaSOs 

- Axít Clohydric 32% HCI - Magiê clorua MgCla,6HzO - Narr thiosunfat 98 - 9% Nag§20) 
- Axít sunfuric tỉnh khiết 95-98% H;SO¿ - Sắt III Clorua 42 - 45% FeC]› 9. CÁC SÂN PHẨM KHẮC ; 

1. CÁC HÓA CHÁT XỬ LÝ NƯỚC : 6. CÁC MUÔI SUNFAT : : Quặng bôxit Kườn 47-49% Al2O› 

Kẽm II sunfat 98% Zn§O¿7HzO - Nhôm hydoxit 6% Ahich 
Ewecee66uôá: xa : - Nai silicat dạng lồng có modun (t lệ) silic 
- Phèn nhôm sunfat loại 15% AlzO› và loại17%  - Magiê sunfat MgSOx.7HạO 23-25 
Al2Œ - Mangan sunfat 98% MnSOa.5H2O - Nước amôniac 18 - 22 độ Bômê 


- Phèn nhôm kali / amôn sunfat 10,3% Al2O - Sắt II sunfat 98% FeSOa.7HzO - Can nhựa.23 Tít 


Tạp chí Công sam 


CƠ GUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thưởng trú tại miền Nam : f9 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
_ Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TÔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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Bìa 1 : Giao lưu các trưởng sư phạm lần thứ 2 Ảnh : GIANG HÀ VỊ 


COHEPXAHME 


HfrYEH @Y HOHI: Kperno ocpowr rmaBHbi©e ñMHWMMH ñADTMM B 6© DYKOBOnCTBG KVTbTYDHbIM 
KYpCOM HaUulel CTpaHbi. H[YEH BAH TbÍ: WHrepHaLWOHanM3aM DaÕOworO KIacCa — KDACHañ HWTKA 
BH©ULJH@-nWTIOMATMH©CKOÙI Rn©ñT©IbHOCTW Bb©eTHaMCKMX nñpOQCoOO3oB. HAHI[ XDỈY: ycwnwTo 
pa6ØoTy no 3auiWT@ OKDyXAlOULlBGl Cp€nbi B ïñ€@pWON MHHYCTDWMaNW3AUWMW M_ MOR©DHW3ALMM 
CTpaHbi. XOAHE KOHI: [IpeawneHr Xo Llu MuH W KynbTypHbI6 3anadW HOBOÙ BnacTu. BỲY 
HFOK HAH: Cnenosars ydeHun janw Xo öo cCaMOKDWMTWKG M KpMTWMK© B ñnapTWwWu. HbW ïIE: 
YCTap©eHW© COULMARW3MA MW yCTADSHW© ONHOĂ TOM4KM 3p©@HWAS Ha Couwanw3M? S3bÌlOHI' BA 
@®blOHFT, HFYEH MMHb XAM: PuiHodHan 9KOHOMMK8 M COLWARIWCTWd©eCKañ ODWeHTauwa. ®AM 
CYAH HAM: Pons KyntTVypbi B pD33BWTWW C©ñbCKOFTO XO3fWĂCTBA M nepenHUH. /lA KOH: 
AM©DMWKAHCKMĂ KaAnMTanW3M KDYTMTCñ B DA3bICKMBAHWW CAMOrO Ce6Õn. 


CONTENTS 


NGUYEN PHU TRỌNG: To grasp firmly the party`s principal standpoints that direct the cultural cause 
in our country. NGUYEN VĂN TƯ: Intemationalism of the working class - the red thread of the foreign 
diplomacy activities of Vietnamese Trade Unions. ĐẶNG HỮU : To intensify the work of environment 
protection in the period of industrialisation and modemisation of the country. HOÀNG CÔNG : President Ho 
Chi Minh and cultural tasks of the new power. VŨ NGỌC LẦN : To follow Uncle Hồ's instructions about 
self-criticism and criticism in the party. NHỊ LE : Obsoleteness of socialism or obsoleteness of a viewpoint 
on socialism ? DƯƠNG BA PHƯỢNG and NGUYEN MINH KHAI : Market economy and socialist 
orientation. PHIẠM XUÂN NAM : Role of culture in the development of agriculture and countryside. LA 
CÓN : American capitalism øgoes round ¡n the self - searching. 


SOMMAIRE 


NGUYÊN PIIÚ TRỌNG - Bien mạitriser les points de vue principaux du Parti relatifs à la direction de 
Ï'œuvre culturelle de notre pays. NGUYEN VĂN TƯ- Linternationalisme de la classe ouvrière — un principe 
directeur dans les relations étrangẻres du syndicat vietnamien. ĐĂNG HỮU — Renforcer la protection de 
[*environnement dans la période d°industrialisation et de modemisation du pays. HOANG CÔNG - Le Président Ho 


Chi Minh et les tâches culturelles du nouveau pouvoir. VŨ NGỌC LẦN - Suivre les enseignements de Ho ' 


Chi Minh sur l°autocritique et la critique dans le Parti. NHỊ LỄ - Le socialisme est démodé ou Ï'arriération 
đun point de vue sur le socialisme ? DƯƠNG BẢ PHƯƠNG. NGUYEN MINH KHAI - L'économie de 
marché et l'orientation socialiste. PHẠM XUÂN NAM - Le rôle de la culture dans le développement 
aericole et rural. LA CÔN - Le capitalisme américain cherche toujours à retrouver soi-mme. 


SUMARIO 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG -Conocer bien los puntos de vista principales del Partido en la dirección de la 
obra cultural de nuestro país. NGUYÊN VĂN TƯ -El internacionalismo de la clase obrera - el principio 
atravesador a las relaciones exteriores del Sindicato de Vietnam. ĐẶNG HỮU - Reforzar la protección dcl 
medio ambiente en el período de industrialización y modemización del país. HOANG CÔNG - EI Presidente 
Ho Chi Minh y las tareas culturales del nuevo poder. VŨ NGỌC LẦN - Sepguir las enseñanzar del Tío Ho 
sobre la auto-crítica y la critica en el Partido. NIỊ LÊ - ¿ Es cáduco el socialismo o la caducidad de una 
forma de vista sobre el socialismo ? DƯƠNG BÁ PHƯƠNG, NGUYÊN MINI KHAI - La economía de 
mercado y la orientación socialista. PHAM XUÂN NAM - EI papel de la cultura en el desarrollo agríicola y 
rural. LA CÔN - EI capitalismo norteamericano va a reencontrarse de sí mismo. 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG 


SỐ 18 (9-1998) 


HN VỮR8 CÍt QUANH B:ỂT1 Cữ BẢN CỦA BẢNẠ 
CHÍ ĐẠO SỰ HBHIỆP VĂN HúA Ứ I;ƯỚP TR 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ năm 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa VI) có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển 
nên văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là 
một nghị quyết lớn, có thể nói là lớn nhất của 
Đảng ta từ sau khi có Để cương văn hóa 
(năm 1943) đến nay. Nghị quyết là kết quả 
nghiên cứu, tổng kết thực tiến văn hóa nước ta 
trong nhiều năm qua, nhất là trong hơn 10 năm 
đổi mới, là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng và 
phản ánh ý nguyện của toàn dân. 

Để thực hiện Nghị quyết có kết quả, biến 
Nghị quyết thành hiện thực sinh động, chúng ta 
phải làm rất nhiều việc với quyết tâm và tỉnh thần 
trách nhiệm rất cao. Đặc biệt là phải thấu suốt và 
nắm vững các quan điểm cơ bản của Đảng nêu 
trong Nghị quyết. Bởi vì các quan điểm đó là sự 
thể hiện tập trung đường lối văn hóa của Đảng, là 
tư tưởng chỉ đạo toàn bộ các hoạt động văn hóa 
ở nước ta. Nó vừa giúp cho hoạt động văn hóa đi 
đúng phương hướng chiến lược, vừa giúp giải 
quyết tốt những vấn để cụ thể đặt ra trong đời 
sống. Các cấp, các ngành, trước hết là các cấp ủy 
đảng cần lấy đó làm căn cứ để xem xét, giải 


quyết các công việc, các hiện tượng phức tạp : 


trong thực tiễn đời sống văn hóa ; hoạt động sáng 
tạo văn hóa ; lãnh đạo, quản lý văn hóa. 

Đó là 5 quan điểm cơ bản sau đây : 

1 - Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã 
hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Lâu nay, khi nhìn nhận các giá trị xã hội, các 
nhân tố trong phát triển, không ít người chỉ nhấn 


NGUYÊN PHŨ TRỌNG" 


mạnh một chiêu cơ sở kinh tế, vai trò của kinh tế, 
mà ít chú ý đến các giá trị văn hóa, vai trò của 
văn hóa. Văn hóa chưa được đặt đúng vị trí như 
nó vốn có trong sự phát triển. Đây đó vẫn còn tôn 
tại quan niệm coi văn hóa thuộc loại phi sản xuất, 
là lĩnh vực thứ yếu, thậm chí “là cái đuôi của kinh 
tế”, chịu sự quy định một cách đơn giản của kinh 
tế. Từ đó dẫn đến thụ động trong xây dựng văn 
hóa, chú ý không đây đủ việc chăm lo đời sống 
tỉnh thân. Có nơi nhân dân đói chữ, đói văn hóa 


. mà những người có trách nhiệm thì dường như 


vẫn bình tâm. 

Thực tiễn ngày càng giúp chúng ta nhận thức 
đầy đủ hơn vai trò, vị trí của văn hóa trong phát 
triển. Sự hiểu biết và trí tuệ do con người tích lũy 
được, cùng tâm hồn cao thượng, đạo lý tốt đẹp 
trong mối quan hệ của con người với đồng loại, 
với xã hội và tự nhiên được xây dựng, bồi đắp 
nên suốt chiều dài lịch sử, là các yếu tố cấu thành 
văn hóa, làm nên nền tảng tỉnh thân xã hội, giữ 
vai trò cực kỳ quan trọng, vừa là mục tiêu vừa là 
động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngày nay, chúng ta không khó khăn lắm để 
nêu những ví dụ về một xã hội tiện nghi vật chất 
thì đổi dào nhưng con người ít có hạnh phúc, 
thậm chí không có hạnh phúc ; kinh tế tăng 
trưởng nhưng xã hội thiếu công bằng và 
văn minh. 

Chúng ta xây dựng, phát triển kinh tế cuối 
cùng cũng là vì sự phát triển bên vững của xã hội, 
vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của con người. 
Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ 


* Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
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nhiều tiên, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp mà còn ở 
sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình 
thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. 

Kinh tế là cơ sở vật chất của xã hội, là nhân 
tố quyết định tạo ra sự giàu có của xã hội, do đó 
nó cũng là tiên đề để phát triển văn hóa. Song 
đến lượt mình, văn hóa lại là động lực của phát 
triển kinh tế. Bởi vì văn hóa bắt nguồn từ yếu tố 
nguồn lực con người. Con người là chủ thể, là 
linh hồn của sự sáng tạo, là nhân tố hàng đầu của 
văn hóa. Với phẩm chất, đạo đức, tài năng, trí tuệ 
của mình, con người làm nên tất cả, làm ra vốn 
liếng, kỹ thuật, làm chủ khoa học - công nghệ, 
khai thác tài nguyên thiên nhiên..., tạo nên sự 
giàu có về vật chất và tinh thân của xã hội. Mới 
đây, Hội nghị liên chính phủ về chính sách văn 
hóa vì sự nghiệp phát triển do UNESCO tổ chức 
tại Xtốc-khôm (Thụy Điển) một lần nữa khẳng 
định : “Sự sáng tạo văn hóa là động lực tiến bộ 
của loài người ; sự đa dạng của văn hóa là kho 
tàng quý báu nhất của nhân loại và là một yếu tố 
cần thiết của phát triển”. Hội nghị còn nhấn 
mạnh : “Phân tích đến cùng, sự phát triển của xã 
hội chính là sự phát triển của văn hóa ; và sự 
thăng hoa của văn hóa là đỉnh cao nhất của sự 
phát triển”. _ 

Đẳng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng 
đã sớm nhận thức được vai trò, vị trí rất quan 
trọng của văn hóa. Cách đây hơn 50 năm, Chủ 
tịch Hỏ Chí Minh đã khẳng định : “Trong công 
cuộc kiến thiết nước nhà, có 4 vấn đề cùng phải 
chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang 
nhau : chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa” ; “văn 
hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tại Đại hội 
lần thứ IV, Đẳng ta đã nêu ra nhiệm vụ “xây 
dựng chế độ mới, nên kinh tế mới, nên văn hóa 
mới” và nhấn mạnh các nhiệm vụ đó phải được 
_ tiến hành đồng thời, gắn bó chặt chẽ với nhau, 
tác động sâu sắc lẫn nhau. Hơn nữa, Đại hội IV 
còn chỉ rõ hoàn cảnh của ta đòi hỏi và cho phép 
xây dựng sớm, xây dựng từng bước con người 
mới không phải chờ đến sau khi đã có sự phát 
triển cao của nên sản xuất xã hội chủ nghĩa”. 
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Nhận thức đó có cơ sở sâu xa từ thực tiễn lịch 
sử mấy nghìn năm phát triển văn hóa dân tộc. 
Văn hóa Việt Nam là sản phẩm của cuộc đấu 
tranh dựng nước và giữ nước, là kết tính những 
giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc ; và chính nó đã 
hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh 
Việt Nam, góp phần làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang 
của dân tộc. 

Ngót bảy chục năm lãnh đạo cách mạng, 
Đảng ta đã biết cổ vũ nhân dân kế thừa, phát huy 
phẩm chất truyền thống văn hóa dân tộc, và nhờ 
thế mà mặc dù nước ta đất không rộng lắm, người 
không đông lắm, kinh tế kém phát triển, chúng ta 
vẫn đánh thắng các đế quốc sừng sỏ, giàu mạnh, 
giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc ; và từ 
trên hoang tàn, đổ nát của mấy cuộc chiến tranh 
khốc liệt, nhân dân ta đã lao động dũng cảm, xây 
dựng đất nước ngày một tươi đẹp, đàng hoàng. 
Hơn 10 năm lại đây, cũng chính nhờ có sức mạnh 
văn hóa dân tộc mà dù trong tình hình thế giới có 
những diễn biến rất phức tạp, toàn Đảng, toàn 
dân ta vẫn vượt mọi khó khăn sóng gió, vững 
vàng tiến bước trong sự nghiệp đổi mới, đưa đất 
nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo 
thế và lực mới để tiến lên, nâng cao vị thế nước 
ta trên trường quốc tế. 

Điều đó cắt nghĩa vì sao Đại hội VIII của 
Đảng trong khi xác định “xây dựng cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ 
trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ”, đã đồng 
thời nhấn mạnh : “Nâng cao dân trí, bổi dưỡng và 
phát huy nguồn lực to lớn của con người 
Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Và 
Hội nghị Trung ương 5 yêu câu trong thời gian 
tới phải ra sức xây dựng và phát triển nền văn 
hóa, “làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời 
sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng 
gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn 
dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ 
con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tỉnh 
thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát 
triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
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hội công Mu: văn minh, tiến bước vững chắc 
lên chủ nghĩa xã hội”. 

2 - Nèn văn hóa mà chúng ta xây dựng là 
nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Tính chất tiên tiến gắn kết với bản sắc dân tộc 
là đặc trưng bản chất của nên văn hóa Việt Nam. 

Nội dung tiên tiến của nên văn hóa trước hết 
là yêu nước và tiến bộ. Ÿu nước là yêu làng quê, 
yêu phố phường, yêu vùng đất, vùng biển, vùng 
trời Tổ quốc ; là yêu thương, gắn bó máu thịt với 
đồng bào, đông chí ; là quyết tâm bảo vệ toàn vẹn 
độc lập chủ quyên đất nước, quyền tự do, dân chủ 
và công cuộc lao động hòa bình của nhân dân ; là 
nỗ lực lao động, phấn đấu vươn lên đưa đất nước 
thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, mọi người dân đều 
được ấm no, hạnh phúc... Tiến bộ (bao gồm tiến 
bộ của dân tộc, của thời đại) là sự kết tỉnh những 
giá trị cao quý : lao động, lẽ phải, tình thương, 
cái đẹp ; phù hợp với xu thế, với quy luật phát 
triển của lịch sử... Nội dung yêu nước và tiến bộ 
như thế đương nhiên bao gồm cả hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân và cốt lôi của nó là lý tưởng 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thấm nhuần 
sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hỏ Chí Minh, nhằm đạt đến mục tiêu nhân văn 
cao cả tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự 
phát triển toàn diện của con người trong mối 
quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, xã 
hội và tự nhiên. 

Nói văn hóa là nói con người. Nói con người 
trước hết là nói tư tưởng, đạo đức, lối sống. Trong 
xã hội có giai cấp, những chuẩn mực tư tướng, 
đạo đức, lối sống của giai cấp thống trị giữ địa vị 
chi phối, thống trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của 
xã hội. 

Hệ tư tưởng giai cấp công nhân, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã từng là nội dung cốt lõi của nên 
văn hóa mà nhân dân ta phấn đấu xây dựng suết 
hơn nửa thế kỷ qua. Với những chiến công oanh 
liệt chống ngoại xâm, những thành quả tốt đẹp 
trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, cuộc sống 
mới của nhân dân ta, nên văn hóa đó đã chứng tỏ 
sức mạnh lớn lao của nó. 

Tính chất tiên tiến của nên văn hóa thể hiện 
không những ở nội dung tư tưởng mà cả trong 
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hình thức biểu hiện, trong các phương tiện 
chuyển tải nội dung. Đó là : Cơ sở vật chất kỹ 
thuật hiện đại trong đời sống văn hóa, sinh hoạt 
văn hóa, trong các ngành thông tin, nghệ thuật, 
điện ảnh, sân khấu, âm nhạc... ; các phương 
pháp, phong cách sáng tác và biểu diện cách tân 
lành mạnh ; việc kế thừa, đổi mới và nâng cao 
các loại hình nghệ thuật truyền thống, sinh hoạt 
văn hóa truyền thống... 

Tính chất tiên tiến không tách rời, trái lại luôn 
luôn gắn bó hữu cơ với bản sắc dân tộc. Yêu 
nước và tiến bộ, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội thực sự đã chứa đựng trong lòng nó 
nội dung cốt yếu nhất những giá trị bản sắc 
dân tộc. 

Nói dân tộc trước hết là nói văn hóa ; văn hóa 
gắn với một dân tộc, có gốc rễ từ dân tộc và là 
diện mạo của dân tộc. Biểu hiện tập trung diện 
mạo dân tộc lại chính là bản sắc dân tộc. Cho nên 
lẽ tự nhiên văn hóa mang bản sắc dân tộc. Hay 
nói cách khác, bản sắc dân tộc thể hiện ở nên văn 
hóa dân tộc. 

Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bên 
vững, những tỉnh hoa của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng 
nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó 
là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân 
tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết 
cá nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc ; lòng nhân ái, 
khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý ; đức tính 
cần cù, sáng tạo trong lao động ; sự tỉnh tế trong 
ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Bản sắc dân 
tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện 
mang tính dân tộc độc đáo. 

Bảo vệ bản sắc dân tộc không có nghĩa là 
đóng cửa, tự cô lập ; trái lại, phải gắn kết với mở 
rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những 
cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc 
khác ; chống tất cả những øì là lạc hậu, lỗi thời 
trong phong tục, tập quán, lễ thói cũ. 

Như vậy, nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc bao gồm trong lòng nó các mối quan hệ 
biện chứng giữa rruyên thống và hiện đại ; kế 
thừa và phát triển ; dân tộc và quốc tế, trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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3 - Nền văn hóa Việt Nam là nèn văn hóa 
thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam. 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Từ lâu 
đời, các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam đã 
gắn bó số phận vào vận mệnh chung của Tổ 
quốc, cố kết lao động, đấu tranh chống thiên tai, 
địch họa, dựng nước và giữ nước, làm nên lịch sử 
chung, xây nên nên văn hóa chung. Quá trình 
đoàn kết chặt chẽ cùng gánh vác sứ mệnh chung 
ấy tạo dựng nên và ngày càng được củng cố, phát 
triển hơn ý thức cộng đồng của mỗi dân tộc anh 
em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đó 
vừa là cơ sở chắc chắn, vừa là biểu hiện cơ bản 
tính thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Tính 
thống nhất ấy còn được biểu hiện ở nhiêu phương 
điện khác mà đặc biệt là các dân tộc đều có 
chung tiếng nói là tiếng Việt bên cạnh tiếng nói 
riêng của mình. 

Sự thống nhất dân tộc, tính thống nhất của 
nên văn hóa dân tộc đã được chứng minh, đã 
được thử thách và đã tỏ rõ tính bên vững của 
mình qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh quyết 
liệt chống âm mưu đồng hóa của ngoại bang, âm 
mưu gây chia rẽ và kỳ thị dân tộc của các thế lực 
thực dân xâm lược. Sau chiến thắng oanh liệt 
chống Mỹ cứu nước, Tổ quốc thống nhất, cả 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội, sự thống nhất về 
chính trị và kinh tế càng làm tăng thêm tính 
thống nhất về văn hóa. Hiện nay, tính thống nhất 
đó biểu hiện tập trung ở việc các dân tộc trong 
cộng đồng dân tộc nước ta nhất trí, đồng lòng 

_ phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững 
bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong khi chăm lo xây dựng một nên văn hóa 
thống nhất, chúng ta đồng thời giữ gìn và phát 
huy bản sắc riêng của mỗi dân tộc trên đất nước 
ta, bảo đảm tính đa dạng, phong phú, sinh động 
của nên văn hóa Việt Nam. Mỗi dân tộc trong 
cộng đồng Việt Nam đều sáng tạo nên những giá 
trị văn hóa quý báu, phản ánh truyền thống, lịch 
sử, tính cách riêng của dân tộc mình. Trải qua 
quá trình lịch sử lâu dài, tất cả các dân tộc anh em 
trong đại gia đình Việt Nam đã giữ gìn, bồi đắp 
và phát huy sắc thái văn hóa riêng ; các sắc thái 
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ấy bổ sung cho nhau, ảnh hưởng lẫn nhau (từ 
tiếng nói, chữ viết, cách ăn mặc đến phong tục 
tập quán, ...), làm nên sự phong phú, đa dạng của 
nên văn hóa thống nhất, đồng thời tạo cơ sở thực 
hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc.. 

Do những điều kiện tự nhiên và lịch sử xã hội 
khác nhau, cho nên trình độ phát triển của mỗi 
dân tộc không đồng đều và không giống nhau. Ở 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, kinh tế - xã 


hội thường kém phát triển hơn, nên việc xây 


dựng, phát triển văn hóa gặp nhiều khó khăn hơn. 
Vì vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 đã đặt 
nhiệm vụ bảo tồn và phát triển văn hóa các dân 
tộc thiểu số thành một trong 10 nhiệm vụ lớn. 

Quan điểm vẻ tính thống nhất mà đa dạng của 
nên văn hóa Việt Nam phản ánh và hoàn toàn 
thống nhất với quan điểm về vấn để dân tộc và 
chính sách dân tộc, với chủ trương đại đoàn kết 
dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Cương lĩnh xây 
đựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội đã nêu rõ : Thực hiện chính sách bình 
đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, tạo 
mọi điều kiện để các dân tộc phát triển đi lên con 
đường văn minh, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự 
phát triển chung của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam. Tôn trọng lợi ích, truyền thống văn 
hóa, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng của các dân 
tộc. Chống tư tưởng dân tộc lớn và dân tộc hẹp 
hòi, kỳ thị và chia rẽ dân tộc. Các chính sách 
kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù của các 
vùng và các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số. 

Bảo vệ, tăng cường tính thống nhất của nên 
văn hóa và bảo tồn, phát huy những giá trị văn 
hóa của mỗi dân tộc trong cộng đồng Việt Nam 
là hai mặt của một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến 
lược trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn 
hóa nước ta. 

Những người Việt Nam sinh sống ở nước 
ngoài có những hoạt động văn hóa, sáng tạo văn 
hóa hướng về quê hương, cội nguồn, cố gắng giữ 
gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. Những hoạt động văn hóa và sáng 
tạo văn hóa ấy cũng là một bộ phận hợp thành, 
đóng góp tích cực vào sự thống nhất mà đa dạng 
của nên văn hóa Việt Nam. 
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4 - Xây dựng và phát triển văn hóa là sự 
nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong 
đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. 

Làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời 
sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng 
gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn 
dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ 
con người là yêu cầu rất cao của nhiệm vụ văn 
hóa và cũng là công việc rất rộng lớn, vô cùng 
khó khăn, phức tạp, không riêng một tổ chức, 
một cơ quan nào, không riêng ngành văn hóa 
nào, dù nỗ lực đến đâu có thể làm được. Chỉ khi 
nào tuyên truyền, cổ vũ, tổ chức được mọi tầng 
lớp nhân dân (công nhân, nông dân, trí thức, lực 
lượng vũ trang, mọi người lao động, mọi người 
yêu nước...), mọi tổ chức xã hội (tổ chức đảng, tổ 
chức nhà nước, các đoàn thể quần chúng, các tổ 
chức tôn giáo, nhà trường và đặc biệt là gia 
đình...) tham gia tích cực, thường xuyên, liên tục, 
bên bỉ, xây đựng văn hóa trên mọi lĩnh vực đời 
sống (lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
giao tiếp, ứng xử, lãnh đạo, quản lý...) mới có thể 
từng bước từ thấp đến cao đạt được mục tiêu đâ 
đề ra. Chỉ có phát huy cao độ nguồn lực con 
người, nội lực trong toàn dân, huy động được mọi 
cấp, mọi ngành, toàn xã hội nỗ lực tham gia thì 
sự nghiệp xây đựng và phát triển văn hóa mới có 
thể giành được thắng lợi. 

Mỗi người dân tham gia vào sự nghiệp xây 
dựng, phát triển văn hóa trước hết có nghĩa là bản 
thân tự tu dưỡng, rèn luyện nghiêm túc và gian 
khổ để có được những đức tính cao quý, đạt 
chuẩn mực con người tiên tiến, biết kế thừa, phát 
huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là 
đạo lý dân tộc, phân tỉnh túy nhất của di sản văn 
hóa cha ông để lại ; biết học tập tiếp thu những 
tinh hoa văn hóa từ bên ngoài. Trên cơ sở đó mỗi 
người góp phần sáng tạo nên những giá trị văn 
hóa vật chất, văn hóa tính thần mới, vun đắp cho 
nên văn hóa dân tộc, văn hóa cách mạng ngày 
một hoàn thiện, cao đẹp hơn. Đương nhiên, để 
làm được như thế, mỗi người cần có sự hỗ trợ đắc 
lực của cộng đồng với nhiêu biện pháp tích cực, 
cân có sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ, quản 
lý của Nhà nước. 
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Văn hóa hiện diện trong mọi mặt hoạt động 
xã hội, do vậy mọi ngành, mọi lĩnh vực đều cần 
và có thể tham gia xây dựng văn hóa. 

Trong giai đoạn lịch sử hiện đại, chỉ có Đảng 
ta với sự nhận thức và vận dụng đúng đắn các 
quy luật khách quan dưới ánh sáng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - hệ tư 
tưởng cách mạng và khoa học nhất - mới có thể 
đảm đương tốt nhất sứ mệnh lãnh đạo xây dựng 
thành công trên đất nước ta nên văn hóa thực sự 
của dân, do dân và vì dân. Đảng lãnh đạo không 
phải chỉ là cổ vũ, động viên ý thức trách nhiệm 
xây dựng văn hóa của toàn dân mà điều quan 
trọng quyết định là để ra đường lối, chính sách, 
định hướng các hoạt động văn hóa. Từ đó khơi 
dậy, phát huy mọi nguồn lực, mọi tiểm năng sáng 
tạo trong nhân dân, biến mọi giá trị văn hóa 
thành tài sản của nhân dân ; tạo điều kiện để nhân 
dân trực tiếp sáng tạo ra các giá trị văn hóa và 
hưởng thụ văn hóa ; tác động có hiệu quả làm cho 
quan hệ giữa con người với con người ngày càng 
tốt đẹp. 

Văn hóa là sự nghiệp của toàn dân không phải 
chỉ với ý nghĩa toàn dân tham gia sáng tạo văn 
hóa, làm nghĩa vụ văn hóa, mà còn có ý nghĩa 
toàn dân, trước hết là nhân dân lao động, được 
hưởng thụ đầy đủ nhất những thành tựu văn hóa ; 
mọi tài sản văn hóa đều thuộc quyên sở hữu của 
toàn dân (chứ không phải chỉ là sở hữu của tầng 
lớp có nhiều tiên). 

Trong sự nghiệp này, giai cấp công nhân phát 
huy vai trò tiên phong cách mạng của mình, tiêu 
biểu cho xu thế phát triển mới của thời đại. Giai 
cấp nông dân được nâng cao trình độ mọi mặt 
thích ứng với nhịp độ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, là lực lượng chủ chốt xây dựng 
làng, bản văn hóa, xây dựng nông thôn hiện đại. - 
Đội ngũ trí thức vốn giàu lòng yêu nước, đại bộ 
phận xuất thân từ nhân đân lao động, là tỉnh hoa 
của nên văn hóa nước nhà, được Đảng, Nhà nước 
và nhân dân tôn trọng, tạo điều kiện phát huy trí 
tuệ, tài năng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
Họ giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây 
dựng và phát triển văn hóa. 
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Tuyên truyễển, giáo dục, huy động được toàn 
dân, toàn xã hội tham gia xây dựng, phát triển 
văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng ; nêu cao tinh 
thân trách nhiệm và phát huy được tiềm năng 
sáng tạo to lớn của mọi tầng lớp nhân dân, đặc 
biệt đội ngũ trí thức, là một yêu cầu quan trọng 
của nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa. 

Š - Văn hóa là một mặt trận ; xây dựng và 
phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách 
mạng lâu đài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng 
và sự kiên trì, thận trọng. 

Xây đựng con người tiên tiến phát triển toàn 
điện ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 
phong phú ; chăm lo vun đắp vốn văn hóa nước 
ta ngày một giàu có ; bảo tồn, phát huy di sản văn 
hóa dân tộc, sáng tạo những sản phẩm văn hóa 
mới và tiếp thu tỉnh hoa văn hóa thế giới, làm cho 
những giá trị ấy thấm sâu vào cuộc sống mỗi con 
người và toàn xã hội, đưa xã hội ta vươn đến trình 


độ văn minh cao, đó rõ ràng không phải là công ' 


việc đơn giản, có thể hoàn thành trong ngày một, 
ngày hai. Trái lại, đó là một sự nghiệp cách mạng 
lớn lao, gian khổ, phải tiến hành trong một quá 
trình lịch sử lâu dài, đầy khó khăn và phức tạp. 
Trong sự nghiệp cách mạng này, đi đôi với nỗ 
lực xây dựng và lấy xây dựng làm chính, phải 
tiến hành đấu tranh chống tư tưởng văn hóa phản 
tiến bộ, trái với những truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc và những giá trị cao quý của loài người, 
trái với phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Hiện nay, tuy trên thế giới xu thế hòa hoãn và 
hợp tác đang phát triển, song cuộc đấu tranh dân 
tộc, đấu tranh giai cấp vẫn đang diễn ra hết sức 
quyết liệt và phức tạp đưới nhiễu hình thức mới, 
trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực tư 
tưởng và văn hóa. Đối với nước ta, các thế lực thù 
địch vẫn đang ráo riết thực hiện mưu toan phá 
hoại tư tưởng, lợi dụng văn hóa để thực hiện 
“diễn biến hòa bình”. Những tàn dư của nếp 
sống, phong tục tập quán lạc hậu còn rơi rớt 
trong xã hội, luôn chờ cơ hội trỗi dậy. Chủ nghĩa 
cá nhân ích kỷ là mảnh đất tốt làm nảy nở những 
tư tưởng, quan điểm sai trái, lối sống dung dưỡng 
thứ văn hóa đồi trụy, phi nhân tính... Tất cả điều 
đó cho thấy, xây dựng văn hóa là một bộ phận 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
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là một mặt trận đấu tranh gay go, gian khổ, đòi 
hỏi những người làm văn hóa phải thực sự là 


những chiến sĩ luôn nêu cao ý chí cách mạng, 


vững vàng, kiên định, ra sức học tập, lăn lộn 
trong thực tiễn cuộc sống, cùng với nhân dân 
kiên quyết đấu tranh giành lấy thắng lợi. Đội ngũ 
trí thức, văn nghệ sĩ nêu cao tỉnh thần trách 
nhiệm trước nhân dân, trước dân tộc và thời đại, 
say mê tìm tòi, khám phá, sáng tạo, làm ra nhiều 
sản phẩm văn hóa có giá trị tư tưởng, nghệ thuật 
cao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây 
dựng đời sống tỉnh thần nhân dân, xây dựng nên 
văn hóa của dân tộc theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Sự nghiệp xây dựng và phát triển nên văn hóa 
của nước ta hiện đang có nhiều thời cơ, thuận lợi, 
song cũng đang đứng trước những thách thức to 
lớn. Vì vậy, cùng với việc nắm chắc thời cơ, tận 
dụng thuận lợi, chúng ta cần nãng cao tỉnh thân 
cảnh giác, tính chiến đấu, đũng cảm vượt qua 
mọi khó khăn và thử thách ; hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ. Trước mắt, cần thực hiện những nhiệm 
vụ cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 5 đã đẻ 
ra, tạo ra bước chuyển biến mới về tư tưởng, đạo 
đức, lối sống và đời sống văn hóa trong xã hội, 
trước hết trong các tổ chức đảng và nhà nước, 
trong các đoàn thể nhân dân và trong từng gia 
đình, đáp ứng kịp thời những nhu câu bức thiết vẻ 
đời sống văn hóa ở những vùng có nhiều 
khó khăn. 

k2 
+ kở 


Các quan điểm cơ bản nêu trên có mối quan 
hệ biện chứng với nhau, tạo nên một hệ các quan 
điểm thống nhất, thấm sâu vào tất cả các phần 
của Nghị quyết và được thể hiện trong các nội 
dung, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển 
văn hóa Việt Nam. 

Nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan 
điểm cơ bản của Đảng, không phải chỉ trên 
phương diện nhận thức, mà biến thành ý thức 
trách nhiệm, ý chí quyết tâm hành động trong tổ 
chức thực hiện, là vấn để có ý nghĩa quan trọng 
mấu chốt để biến Nghị quyết của Đảng thành 
hiện thực sinh động trong đời sống xã hội. C 
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CHỦ NGHĨA QUÔC TẾ CỦA GIAI CẤP GÔNG NHÂN - 
NGUYÊN TÁC XUYÊN SUỐT TRONG HOẠT ĐỘNG 
ĐÔI NGOẠI CUA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
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RONG gần 70 năm qua, kể từ ngày thành lập 

đến nay (28-7-1929), Công đoàn Việt Nam 

| luôn luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết quốc 

tế, thể hiện tỉnh thần quốc tế cao cả. Đó là truyền 

thống quý báu của giai cấp công nhân và công đoàn 

Việt Nam, là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong hoạt 
động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
những hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam 
trong gần 70 năm qua đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ 
vang của hoạt động ngoại giao nhân dân nói riêng, 
và nên ngoại giao Việt Nam nói chung trong công 
cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và bảo vệ, xây 
dựng đất nước. 

Tiếp nối truyền thống Công hội đỏ ở Sài Gòn do 
đông chí Tôn Đức Thắng sáng lập năm 1920, chưa 
đầy một năm sau ngày thành lập, Tổng Công hội đỏ 
Bắc Kỳ (28-7-1929), tiền thân của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) do đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh lãnh đạo đã hưởng ứng lời kêu 
gọi của Đảng, tổ chức ngày Quốc tế Lao động 
1-5-1930 và cử đoàn đi dự Đại hội V Quốc tế Công 


hội đỏ họp tại Mát-xcơ-va ngày 15-8-1930. Hoạt 3 
động đó đã chứng tỏ rằng, ngay từ đầu, Công đoàn. 


Việt Nam đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của tinh 
thần đoàn kết quốc tế. 

Trong những năm 20, 30 của thế kỷ XX này, 
hàng ngàn thủy thủ Việt Nam trên tàu biển của 
Pháp, Trung Quốc đã cùng thủy thủ các nước đấu 
tranh bảo vệ quyên lợi của người lao động. Hằng 
năm, bất chấp sự đàn áp của bọn thực dân, Công 
đoàn Việt Nam đều kỷ niệm Cách mạng 
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Tháng Mười, điển hình là cuộc biểu tình ngày 
7-11-1938 với sự tham gia của hàng nghìn lao động 
Sài Gòn. Ngày 27-7-1946, Công đoàn Việt Nam đã 
tổ chức “ngày chống Phrăng-cô” để tỏ tình đoàn kết 
với nhân dân Tây Ban Nha. Công đoàn Việt Nam đã 
tích cực tham gia các Ủy ban công đoàn quốc tế ủng 
hộ Mặt trận Dân tộc giải phóng An-giê-ri (FNL), 
ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Pa-le-xtin, 
khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân các 
nước Ma-rốc, Tuy-ni-di, Ma-đa-ga-xca, châu Phi 
xích đạo... Năm 1962, Công đoàn Việt Nam đã tổ 
chức quyên góp ủng hộ nhân dân Ca-mơ-run nhiều 
thuốc men và vải vóc. Năm 1984, công đoàn các mỏ 
than Việt Nam đã phát động phong trào đoàn kết 
ủng hộ cuộc đấu tranh kéo dài nhiều tháng của 
15 vạn công nhân mỏ than Anh và đã quyên góp tiền 
mua thực phẩm, rau quả hộp gửi giúp những người 
đồng nghiệp Anh. Trong những năm 70 và 80, 
phong trào đoàn kết với lao động, nhân dân Chi-lê 
chống chế độ độc tài Pi-nô-chê đã được phát động 
rộng rãi trong các cấp công đoàn Việt Nam. Tháng 
10-1945, Công đoàn Việt Nam đã quyên góp để ủng 
hộ công nhân mỏ Pháp bãi công. Công đoàn Việt 
Nam cũng đã mời các cháu thiếu nhi U-crai-na bị 
nhiễm xạ do sự cố tại nhà máy điện Chéc-nô-bưn 
sang Việt Nam dưỡng bệnh, phát động phong trào 
thu góp than dừa để gửi sang nước bạn cho các nạn 
nhân. Khi nhân dân, lao động Cu-ba đang gặp khó 
khăn do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ gây 
nên, Công đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động 
Việt Nam 
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phong trào toàn dân ủng hộ nhân dân Cu Ba, ngoài 
ra còn thu góp được trên 5000 bộ quân áo để ủng hộ 
các cán bộ Công đoàn Cu Ba v.v... Ngoài những 
hoạt động trong nước, Công đoàn Việt Nam đã cử 
nhiều đoàn đại biểu của mình đi sang các nước tham 
gia các ngày lễ lớn, tham gia các diễn đàn quốc tế, 
ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, dân 
sinh, dân chủ của các dân tộc, vì lợi ích chính đáng 
của giai cấp công nhân và những người lao động 
trên toàn thế giới. Trong những trường hợp khác, 
mỗi khi công nhân lao động một nước trên thế giới 
cần có sự ủng hộ của công nhân lao động quốc tế thì 
Công đoàn Việt Nam đều có thư, điện hoặc các hình 
thức thích hợp khác thể hiện tình đoàn kết, giai cấp 
của mình. Mặc dù, Việt Nam còn nghèo, Công đoàn 
Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn luôn có 
ý thức, cố gắng hết sức mình để hợp tác, giúp đỡ 
công đoàn, lao động các nước, đặc biệt với các nước 
Lào, Cam-pu-chia, Ăng-gô-Ìa. 

Tỉnh thần quốc tế của giai cấp công nhân, tính 
giai cấp của Công đoàn Việt Nam đã được thể hiện 
rõ, liên tục trong suốt quá trình quan hệ, hợp tác với 
Liên hiệp Công đoàn thế giới (FSM). Là thành viên 
của FSM từ tháng 6-1949, Công đoàn Việt Nam đã 
có những đóng góp tích cực, góp phản vào việc phát 
triển tình đoàn kết của phong trào công đoàn và lao 
động thế giới. Lịch sử phát triển của FSM không 
phải phẳng lặng, có những giai đoạn FSM đã phải 
đương đầu với những khó khăn, khủng hoảng, mâu 
thuẫn, bất đồng nội bộ. Trong những tình huống đó, 
Công đoàn Việt Nam cố gắng thông qua những cuộc 
tiếp xúc tay đôi với các phía kêu gọi sự kiên trì 
thương lượng, có sự chờ đợi cần thiết, tránh những 
thái độ, hành động cực đoan, cố gắng tìm những 
điểm chung để có thể thực hiện sự thống nhất trên cơ 
sở cương lĩnh, tôn chỉ của FSM. Những trường hợp 
phải phát biểu công khai lập trường và thái độ của 
mình đối với các cuộc tranh luận, thì Công đoàn 
Việt Nam luôn lấy việc đoàn kết, với mục tiêu là mở 
rộng mặt trận thống nhất nhân dân, lao động thế 
giới, cố gắng tránh mọi việc dẫn tới sự căng thẳng 
hơn nữa trong quan hệ giữa các hội viên... Là thành 
viên của Ban Thường vụ và Đại hội đồng (từ năm 
1969), sau đó tại Đại hội lần thứ XII năm 1990 và 
Đại hội lần thứ XIII năm 1994 của FSM, đồng chí 
Chủ tịch TLĐLĐVN đã được bầu làm Phó Chủ tịch 


10 


SỐ 18 (9-1998) 


FSM, và tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch của FSM 
lần thứ XI được tổ chức La Ha-ba-na, Cu Ba tháng 
8-1997, đồng chí đã được bầu làm Chủ tịch FSM. 
Ngoài ra, Công đoàn Việt Nam còn là thành viên 
của tiểu ban dự thảo sửa đổi điều lệ, dự thảo văn kiện 
cho nhiều Đại hội, là ủy viên Ủy ban kiểm tra tài 
chính. Công đoàn Việt Nam luôn luôn thể hiện tỉnh 
thần xây dựng, kiên định với lập trường giai cấp, 
trung thành với tôn chỉ, mục đích của FSM, đã có 
những đóng góp trong việc để ra cương lĩnh, chiến 
lược, sách lược của FSM trong từng giai đoạn, hoàn 
cảnh cụ thể. Với những đóng góp và uy tín của công 
đoàn Việt Nam trên trường quốc tế, năm 1978 “Văn 
phòng liên lạc của FSM tại châu Á" đã được mở tại 
Hà Nội nhằm góp phản vào việc phát triển, mở rộng 
hoạt động và ảnh hưởng của FSM tại 
châu Á, tăng cường công tác của FSM trong các 
hoạt động khu vực của Liên Hợp Quốc và các cơ 
quan chuyên môn của nó. Trong hơn 6 năm tồn tại, 
cơ quan liên lạc đã thực hiện một số cuộc đi thăm 
các công đoàn hội viên Phi-lip-pin và giảng bài cho 
một lớp bồi dưỡng cán bộ của công đoàn TUPAS, 
gặp gỡ một số hội viên của Liên hiệp Quốc tế các 
Công đoàn tự do (ICFTU) và Liên đoàn Lao động 
thế giới (WCL), tiếp xúc với một số Công đoàn ở 
Thái Lan như NCTL, LCT, đón một số đoàn đại 
biểu của Công đoàn Phi-lip-pin, biên soạn được một 
số tài liệu vẻ tình hình công đoàn ở Phi-lip-pin. Việc 
Công đoàn Việt Nam đảm nhận và triển khai được 
một số hoạt động trên, tuy còn khiêm tốn, nhưng có 
một ý nghĩa quan trọng đối với việc gây ảnh hưởng 
của FSM trong khu vực ở châu Á. 

Trong tình hình hiện nay, TLUĐLĐVN chủ 
trương tiếp tục góp phân tích cực nhất của mình và 
bảo đảm sao cho FSM không biến dạng vẻ chính trị, 
cùng các công đoàn hội viên khác tiếp tục duy trì và 
phát triển FSM. Điều đó thể hiện sự có trước có sau, 
không thực dụng và đây trách nhiệm cũng như tỉnh 
thần quốc tế cao cả của TLĐLĐVN. Hiện nay vẫn 
đang có nhiều công đoàn quốc gia và công đoàn 
ngành nghề tiếp tục xin gia nhập FSM. 

Một mặt khác, kết quả hoạt động đối ngoại của 
Công đoàn Việt Nam trong suốt gần 70 năm qua đã 
góp phần quan trọng vào thắng lợi của mặt trận đối 
ngoại nhân dân và nên ngoại giao Việt Nam. Trước 
hết, nó đã góp phản tích cực vào việc tuyên truyền 
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trong lao động và phong trào công đoàn thế giới về 


cuộc đấu tranh chính nghĩa, tất thắng của nhân dân 
ta chống chủ nghĩa thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, vào 
cuộc đấu tranh dư luận, đấu tranh ngoại giao của 
Việt Nam trên trường quốc tế, vào việc tranh thủ sự 
đồng tình, ủng hộ rộng lớn, mạnh mẽ về tỉnh thần 
lẫn vật chất của lao động và phong trào công đoàn 
thế giới đối với Việt Nam. Tuân lễ đoàn kết với 
Việt Nam, đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh thực 
dân do Đại hội lần thứ II của FSM phát động nhân 
ngày kỷ niệm toàn quốc kháng chiến của Việt Nam 
(19-12-1953) là đợt hành động đoàn kết quốc tế lớn 
đầu tiên của nhân dân thế giới đối với Việt Nam. 
Trong những năm chống Mỹ, hầu như không có một 
Hội nghị quốc tế nào của Phong trào Công đoàn lại 
không có nghị quyết ủng hộ Việt Nam, Phong trào 
công đoàn Việt Nam. Ủng hộ Việt Nam đã trở thành 
một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp đoàn kết, 
thống nhất của lao động và phong trào công đoàn 


thế giới. Nó đã góp phân tích cực vào việc thúc đầy _ 


sự đoàn kết, thống nhất hành động giữa các tổ chức 
công đoàn có các xu hướng và hội tịch quốc tế khác 
nhau. Công đoàn Việt Nam vận động công đoàn các 
nước ủng hộ vật chất nhằm giảm bớt những khó 
khăn cho lao động Việt Nam. Lao động và công 
đoàn các nước đã ủng hộ vật chất cho Việt Nam 
2 319 369 USD, 1 500 000 lia, 6 853 610 yên, 
l1 604 kiện; 299 442 kg thuốc men, dụng cụ y tế; 
354 160 m vải; 7 567 bộ quần áo; 507 kiện thực 
phẩm; 244 chiếc ô tô, 923 chiếc mô tô; 1 057 xe đạp; 
. ngoài ra còn có động cơ máy bay, toa tàu hỏa, máy 
quay phim, xi măng, điều hòa nhiệt độ, ra-đi-ô... 
Nhiều xí nghiệp nhỏ như Nhà máy liên hiệp bê tông 
đúc sẵn Chèm, phân xưởng may, nhà ở, Xí nghiệp 
May 10, trang thiết bị cho Nhà máy ¡n Lao động trị 
giá 50 vạn nhân dân tệ, trang thiết bị làm nhà của 
FDGB (Công đoàn Cộng hòa dân chủ Đức cũ) trị giá 
L7 triệu mác. Nhiều công trình lớn do công đoàn các 
nước giúp đỡ cho đến nay vẫn còn phát huy tác dụng 
như Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô ở 
Hà Nội, Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp ở 
Hải Phòng, Nhà văn hóa Quảng Ninh do công đoàn 
SOHYO Nhật Bản giúp đỡ. Một trong những hình 
thức giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả của công đoàn 
các nước đối với Công đoàn Việt Nam là việc trao 
đổi các đoàn đại biểu, đào tạo cán bộ, tổ chức nghỉ 
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ngơi... Đây là một sự giúp đỡ quý báu, một dạng vật 
chất vô hình tối quan trọng. Nhờ có sự giúp đỡ này 
mà Công đoàn Việt Nam đã có được nhiều kinh 
nghiệm quý báu để xây dựng, củng cố, phát triển hệ 
thống tổ chức, đào tạo được một đội ngũ cán bộ có 
đủ khả năng để đáp ứng được nhiệm vụ. Từ năm 
1991 tới nay, Công đoàn Việt Nam còn nhận được 
sự tài trợ của công đoàn các nước như Ô-xtrây-li-a, 
Nhật Bản, I-ta-li-a, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch... 
của các công đoàn ngành quốc tế như Công đoàn 
Thương mại nhân viên kỹ thuật khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương (APRO-FIET), Công đoàn giao 
thông vận tải quốc tế (TTF), Công đoàn Luyện kim 
quốc tế (IMF)... để mở các lớp đào tạo và nâng cao 
nghiệp vụ cho các cán bộ Công đoàn Việt Nam, 
xây dựng được một số trung tâm dạy nghề, tìm 
việc làm cho lao động nữ tại Hà Nội, Hải Phòng, 
TP Hồ Chí Minh... 

Ngày nay, với đường lối đối ngoại rộng mở, đa 
phương hóa quan hệ của Đảng ta, Công đoàn Việt 
Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc 
củng cố và phát triển cơ sở xã hội - giai cấp rộng lớn 
với phong trào công đoàn thế giới, một tổ chức quốc 
tế to lớn bao gồm hơn 700 triệu người thuộc hơn 90 
tổ chức công đoàn quốc gia của 75 nước trên thế giới 
và hơn 20 tổ chức công đoàn quốc tế. Như vậy hoạt 
động đoàn kết quốc tế của Công đoàn Việt Nam đã 
gắn liên với sự hình thành, đấu tranh, xây dựng của 
Công đoàn Việt Nam. Cơ sở của tình đoàn kết của 
Công đoàn Việt Nam với công đoàn các nước và của 
công đoàn các nước đối với Công đoàn 
Việt Nam là chủ nghĩa quốc tế vô sản, và tình đoàn 
kết giữa những người lao động khác nhau. Bằng hoạt 
động đối ngoại của mình, Công đoàn Việt Nam 
đang góp phần vào việc thực hiện cụ thể hóa chủ 
trương “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước 
trên thế giới” của Đảng và Nhà nước ta. Với tỉnh 
thần quốc tế cao cả, trong sáng của mình, hoạt động 
đối ngoại của Công đoàn Việt Nam sẽ góp phân 
không ngừng nâng cao uy tín của Việt Nam nói 
chung và Công đoàn Việt Nam nói riêng trên trường 
quốc tế, và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển 
của phong trào công nhân, công đoàn thế giới vì sự 
đoàn kết của công đoàn thế giới trong cuộc đấu 
tranh vì lợi ích của người lao động, vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ, dân sinh và tiến bộ xã hội. 


lãi 
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TIIONG 
THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, 

HIÊN ĐAI HÓA ĐẤT NƯỚC 


ẢO vệ môi trường là một vấn để sống 
JB\ còn của mỗi một quốc gia cũng như của 
¡ toàn nhân loại. Đối với nước ta, môi 


trường đang là một vấn để :4t cấp bách trước 
mắt và cũng là một vấn đẻ gắn liền với tương lai 
của dân tộc. Nếu chúng ta không đặt đúng vị trí 
của bảo vệ môi trường thì không thể đạt được 
mục tiêu phát triển và từng bước nâng cao chất 
lượng cuộc sống của nhân dân.  - 

Nhận thức đúng vấn để này, Đảng và Nhà 
nước ta đã sớm quan tâm đến công tác bảo vệ 
môi trường. Vì vậy, hoạt động bảo vệ môi 
trường ở nước ta trong thời gian qua được đẩy 
mạnh và đã đạt được những kết quả bước đầu 
đáng khích lệ, góp phần vào những thành tựu to 
lớn trong công cuộc đổi mới. 

Tuy nhiên, nhìn chung môi trường nước ta 
hiện nay vẫn đang tiếp tục bị ô nhiễm và suy 
thoái, có nơi còn nghiêm trọng hơn. Môi trường 
sống và môi trường lao động ở đô thị và nông 
thôn đang biến đổi theo xu hướng xấu đi. Việc 
thi hành Luật bảo vệ môi trường chưa nghiêm, 
có nơi, có lúc còn xem thường và buông lỏng. 
Đặc biệt đáng lưu ý là ý thức tự giác bảo vệ và 
giữ gìn môi trường công cộng chưa trở thành 
thói quen trong cách sống của đại bộ phận 
dân cư. 

Ở nước ta hiện nay, diện tích rừng che phủ 
chỉ còn 28% diện tích rừng tự nhiên. Chất lượng 
rừng tự nhiên thấp, có tới 70% thuộc dạng 
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nghèo kiệt. Đất trống, đổi núi trọc còn hơn 
12 triệu ha, việc khôi phục rừng và phủ xanh 
trên diện tích lớn này tiến hành chậm và hiệu 
quả chưa cao. Rừng ngập mặn, đầm phá đang bị 
khai thác quá mức, hầu như không còn khả năng 
phục hồi và tái sinh. 

Đa dạng sinh học trên đất liên và dưới biển 
đang bị suy giảm. Địa bàn cư trú của các loài 
động, thực vật hoang dã bị thu hẹp. Nhiều loài 
đã bị tuyệt chủng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. 
Nguồn tài nguyên gen quý hiếm đang bị lăng 
phí nghiêm trọng. 

Nước ngầm đang bị cạn kiệt dần về lượng, bị 
ô nhiễm và suy giảm về chất. Nguồn nước mặt 
của nhiều lưu vực bị suy giảm, nguy cơ thiếu 
nước vào những thập kỷ tới là hiện thực. Nước 
biển ven bờ đã bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm, 
hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, 
kim loại nặng, vi sinh, hóa chất bảo vệ thực vật 
ở một số nơi vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 đến 
5 lần. Hàm lượng dầu ở một số vùng biển vượt 
quá tiêu chuẩn và đang có xu hướng tăng dân. 

Nhiều đô thị ở nước ta bị ô nhiễm môi 
trường do chất thải rắn và chất thải lỏng chưa 
được thu gom và xử lý theo đúng quy định. Mức 
ô nhiễm không khí về bụi và các khí thải độc 
hại nhiều nơi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều 


* GS, Viện sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa 
giáo Trung ương 
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lần, đặc biệt tại một số thành phố lớn như 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vượt tiêu chuẩn cho 
phép từ 2 đến 5 lần. Môi trường không khí bị ô 
nhiễm là nguyên nhân chính làm tăng các bệnh 
về đường hô hấp đối với nhân dân trong vùng. 

Môi trường các khu công nghiệp, đặc biệt ở 
các khu công nghiệp cũ đang bị ô nhiễm do các 
chất thải rắn, nước thải, khí thải và các chất thải 
độc hại chưa được xử lý theo đúng quy định, 
làm ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường các khu 
vực xung quanh, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và 
sức khỏe nhân dân. 

Môi trường nông thôn bị ô nhiễm do điều 
kiện vệ sinh và cơ sở hạ tầng rất yếu kém. Đồng 
thời, việc sử dụng không hợp lý các loại hóa 
chất và phân bón trong nông nghiệp cũng làm 
cho môi trường ở nông thôn bị ô nhiễm thêm. Ở 
một số vùng có tiểu thủ công, làng nghề và công 
nghiệp chế biến, việc thu gom và xử lý chất thải 
hầu như không được đặt ra làm môi trường bị ô 
nhiễm nặng nể. 

Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, cả 
khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân 
chủ quan vẫn là chính. Về mặt nhận thức, các 
cấp ủy đảng và chính quyển chưa thật sự thấy 
hết tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi 
trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 
Vì vậy, trong nhiều trường' hợp, nhiều nơi đã 
tách rời giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi 
trường, gây nên những tác hại lớn, hậu quả 
nghiêm trọng. 

Bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa 
(HĐH) đất,nước, nhiều nguồn lực sẽ được khai 
thác và huy động, nhiều khu công nghiệp và đô 
thị mới được xây dựng sẽ gia tăng sức ép đối với 
môi trường. Trong khi đó những vấn đề ô nhiễm 
và suy thoái môi trường từ trước vẫn chưa được 
khắc phục cơ bản. Vì vậy, chúng ta đang đứng 
trước những thách thức lớn về bảo vệ và cải 
thiện môi trường. 

Để bảo vệ được môi trường, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh và bẻn vững, Bộ 
Chính trị đa ra Chí thị 36 — CT/TƯ “Về tăng 
cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ 
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CNH, HĐH đất nước” nhằm mục tiêu ngăn 
ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện 
môi trường ở những nơi, những vùng đã bị suy 
thoái, bảo tôn đa dạng sinh học, từng bước nâng 
cao chất lượng môi trường ở các khu công 
nghiệp, đô thị và nông thôn, góp phân phát triển 
kinh tế — xã hội bền vững, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của nhân dân, tiến hành thắng lợi sự 
nghiệp CNH, HDH đất nước. Chỉ thị đã chỉ ra 
các nguyên nhân về suy thoái và ô nhiễm môi“ 
trường, mục tiêu bảo vệ môi trường trong thời 
kỳ CNH, HĐH đất nước, các quan điểm cơ bản 
và các giải pháp chủ yếu trong công tác bảo vệ 
môi trường. 

Để đạt được mục tiêu cơ bản nêu trên và các 
chỉ tiêu về bảo vệ môi trường mà Đại hội lân 
thứ VIIH của Đảng đề ra, Chỉ thị đã nêu ra § giải 
pháp lớn với nội dung cơ bản như sau : 

1. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây 
dựng thói quen, nếp sống và các phong trào 
quân chúng bảo vệ môi trường. 

Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào 
chương trình giáo dục của tất cả các bậc học 
trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tạo điều kiện 
và khuyến khích để người dân thường xuyên 
nhận được các thông tin về môi trường. 

Động viên, hướng dẫn nhân dân thực hiện 
nếp sống sạch, hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh công 
cộng. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào quần 
chúng bảo vệ môi trường như phong trào Xanh - 
Sạch - Đẹp, VAC, VACR... 

2. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật 
bảo vệ môi trường, ban hành các chính sách về 
phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, 
nghiêm chỉnh thi hành Luật bảo vệ môi trường. 

Rà soát và ban hành đồng bộ các văn bản 
dưới luật, bảo đảm nâng cao hiệu lực của luật. 

Ban hành các chính sách về thuế, tín 
dụng nhằm khuyến khích áp dụng các công 
nghệ sạch. 

Thể chế hóa việc đóng góp chi phí bảo vệ 
môi trường. Trong các kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội phải có các chỉ tiêu, biện pháp bảo vệ 
môi trường. 


13 


Phấn đấu thưre hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


3. Chủ động phòng chống ô nhiễm và sự cố 
môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái 
môi trường 
— Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Luật 

bảo vệ môi trường về báo cáo đánh giá tác động 
môi trường trong việc xét duyệt cấp phép các 
quy hoạch, các dự án đầu tư. Nếu báo cáo đánh 
giá tác động môi trường không được chấp nhận 
thì không cho thực hiện các quy hoạch và các dự 
án này. 

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đang 
hoạt động, căn cứ vào kết quả đánh giá tác động 
môi trường, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố 
tổ chức phân loại các cơ sở gây ô nhiễm và có 
kế hoạch xử lý phù hợp. Áp dụng công nghệ 
sạch, ít phế thải, tiêu hao ít nguyên liệu và 
năng lượng. | _ 

Các đô thị, các khu công nghiệp phải sớm có 
và thực hiện tốt phương án xử lý chất thải, ưu 
tiên xử lý chất thải độc hại, chất thải bệnh viện. 

Chính phủ khẩn trương thông qua kế hoạch 
quốc gia ứng cứu sự cố tràn dầu trên biển, kế 


hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học dùng 


trong chiến tranh. 

4. Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, 
bảo tôn thiên nhiên. 

Áp dụng các biện pháp kinh tế và luật pháp 
cần thiết tăng nhanh tỷ lệ che phủ rừng, thực 
hiện nghiêm chỉnh lệnh đóng cửa rừng tự nhiên, 
bảo vệ rừng đi đôi với việc giải quyết định canh 
định cư, giải quyết việc làm và cung cấp đủ 
lương thực cho dân sinh sống với rừng ; mở rộng 
diện tích các khu bảo tồn động thực vật hoang 
dã, các vườn quốc gia bảo vệ đa dạng sinh học. 

Nhanh chóng chấm dứt tình trạng khai thác 
khoáng sản bừa bãi. Chấm dứt ngay việc sử 
dụng các biện pháp có tính hủy diệt để khai thác 
nguồn lợi thủy hải sản. 

Tăng cường các biện pháp quản lý.tổng hợp 
nguồn nước theo lưu vực sông, khẩn trương 
nghiên cứu các phương án đối phó với nguy cơ 
thiếu nước trong những năm tới. 

3. Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho 
hoạt động bảo vệ môi trường. 

Có chính sách và cơ chế huy động tối đa mọi 
nguồn lực từ các ngành, các thành phần kinh tế, 
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mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để 
bảo vệ môi trường. 

Ngay từ kế hoạch nhà nước năm 1999, Chính 
phủ, các ngành và các địa phương cân có khoản 
mục về bảo vệ môi trường với kinh phí để thực 
hiện kế hoạch này, quy định mức đầu tư cho bảo 
vệ môi trường đối với các doanh nghiệp 
nhà nước. 

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường từ trung ương đến 
địa phương. 

Nâng cấp cơ quan quản lý nhà nước về bảo 
vệ môi trường từ trung ương đến địa phương, tạo 
điều kiện cần thiết vê tổ chức, nhân lực, cơ sở 
vật chất kỹ thuật để cơ quan này đủ sức thực 
hiện tốt chức năng quản lý môi trường, kết hợp 
chặt chẽ với việc tư vấn hoạch định các chủ 
trương, chính sách về phát triển bền vững, sử 
dụng hợp lý các loại tài nguyên thiên nhiên, đặc 
biệt là tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài 
nguyên khoáng sản và nguồn lợi thủy sản. 

7. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công 
nghệ, đào tạo cán bộ, chuyên gia về lĩnh vực 
bảo vệ môi trường. 

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường, 
đánh giá và dự báo diễn biến môi trường của 
cả nước. 

Hình thành hệ hống cơ sở nghiên cứu khoa 
học và công nghệ môi trường. 

Tổ chức hệ thống đào tạo cán bộ, chuyên gia 
thuộc lĩnh vực môi trường với các cấp trình độ, 
các loại ngành nghề đồng bộ, đáp ứng được yêu 
câu của công tác bảo vệ môi trường. 

8. Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ 
môi trường. : 

Tham gia các chương trình hợp tác có mục 
tiêu để giải quyết các nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường chung với các quốc gia có liên quan 
(chung biên giới, chung vùng biển, vùng trời, 


chung dòng sông...). 


Theo yêu cầu của Chỉ thị, trong năm 1998, 
các cấp ủy đẳng và chính quyển từ trung ương 
đến cơ sở mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm quán triệt 
chỉ thị này, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường theo các bước sau : 


Phấn đấu thưc hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


Một là, tổ chức quản triệt các nội dung của 
Chỉ thị 36— CT/TƯ. 

Ban cán sự đảng, đẳng đoàn ở các bộ, ngành 
và tổ chức chính trị - xã hội, thường vụ tỉnh, 
thành ủy phối hợp với các cấp chính quyển 
tương ứng tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng 
chương trình hành động bảo vệ môi trường của 
mình, đặc biệt là nêu rõ mục tiêu, nội dung và 
nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường từ nay đến 
năm 2000 và những năm tiếp theo. 

Trên cơ sở đó, tổ chức phổ biến rộng rãi nội 
dung và tỉnh thần của Chỉ thị tới các doanh 
nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã 
hội, nghề nghiệp và trong toàn dân về thực trạng 
môi trường nước ta hiện nay, nguyên nhân của 
thực trạng trên ; qua đó, cần liên hệ với hiện 
trạng môi trường của từng địa phương và cơ sở ; 
mục tiêu, quan điểm bảo vệ môi trường trong 
_ thời kỳ CNH, HĐH đất nước ; những giải pháp 
nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường 
trong thời kỳ mới ; từ đó tìm các giải pháp phù 
hợp với đơn vị, ngành mình phụ trách để thực 
hiện các nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể về công tác 
bảo vệ môi trường ở ngành và địa phương. 

Trong năm 1998, cần tạo được sự chuyển 
biến căn bản về nhận thức và hành động của 
toàn Đảng và toàn dân về công tác bảo vệ môi 
trường. 

Hai là, xây dựng chương trình hành động 
thực hiện Chỉ thị 36 — CT7TƯ với các nội dung : 

Phát động phong trào quân chúng bảo vệ 
môi trường ở từng địa phương và cơ sở : Thực 
hiện nếp sống văn hóa, sạch, hợp vệ sinh, giữ 
gìn vệ sinh công cộng, phong trào Xanh - Sạch - 
Đẹp, bảo vệ rừng, dùng nước sạch, gia đình văn 
hóa và vệ sinh tốt. Cân phải có sự chuyển biến 
rõ rệt về vệ sinh ở làng xóm và nơi công cộng, 
. vệ sinh ăn uống ở từng gia đình. Từ quý III năm 
1998, phát động phong trào và đồng thời có biện 
. pháp duy trì phong trào. 

Các cấp ủy đẳng thường xuyên chỉ đạo việc 
kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. 
Trong các kế hoạch kinh tế, các quy hoạch, các 
dự án đầu tư phải có đánh giá tác động môi 
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trường, có biện pháp bảo vệ môi trường ; đồng 
thời phải có các dự án, chương trình về bảo vệ 
và cải thiện môi trường kết hợp với các chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Kiểm tra, hạn chế ô nhiễm do các cơ sở sản 
xuất - kinh doanh gây ra. Từ đó phân loại các cơ 
sở gây Ô nhiễm trên địa bàn và lên kế hoạch xử 
lý phù hợp : cơ sở nào gây ô nhiễm quá mức cho 
phép thì quy định thời gian cụ thể để xử lý bảo 
đảm đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép ; cơ sơ 
nào gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì 
kiên quyết di chuyển địa điểm hoặc đình chỉ sản 
xuất. Đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh xây 
dựng mới chỉ có thể được triển khai khi bảo đảm 
các tiêu chuẩn môi trường cho phép (được cơ 
quan quản. lý môi trường thẩm định và 
xác nhận). 


Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi trách 
nhiệm và quyền hạn phải nghiêm chỉnh giải 
quyết các trường hợp vi phạm theo pháp luật 
hiện hành. Đối với đô thị, khu công nghiệp và 
các khu du lịch cần có kế hoạch cụ thể nhằm tập 
trung xử lý chất thải, nhất là chất thải bệnh viện 
và chất thải độc hại. Kế hoạch tăng cường công 
tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh nghiên cứu 
khoa học và công nghệ, đào tạo chuyên gia cũng 
như hợp tác quốc tế về hoạt động bảo vệ môi 
trường. Tìm giải pháp nhằm huy động và đa 
dạng hóa các nguồn lực cho hoạt động bảo vệ 
môi trường. 

Bảo vệ môi trường đã trở thành vấn để rất 
cấp bách, liên quan đến sự sống còn của chúng 
ta hiện nay, và hơn thế, liên quan đến sự thành 
bại của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Thực 
hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị không chỉ là 
phục vụ cho phát triển hôm nay mà còn cho 
tương lai của đất nước mai sau. Đã đến lúc 
chúng ta, tất cả các cấp, các ngành, các địa 
phương và mọi người hãy đồng tâm hiệp lực đưa 
nội dung và tính thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính 
trị về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, góp 
phân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH 
đất nước. ] 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ R1INH 
VÀ NHŨ??G NHIỆM VỤ VĂN HÓA 
CỦA C11!!! QUYÊN 1Ú 


À một người yêu nước và mác xít hấp thụ 

| sâu sắc hai nền văn hóa Đông, Tây, từ 
năm 1923 đã được ca ngợi là người sẽ đại 

diện cho “nên văn hóa của tương lai”, Hồ Chí 
Minh có một quan niệm sâu sắc và rộng rãi về 
văn hóa : “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của 
cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh 
ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa 
học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công 


cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các. 


phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và 
phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng 
hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với 
biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra 
nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi 
hỏi của sự sinh tôn(?), 

Với tầm nhìn chiến lược, ngay từ năm 19443, 
Người đã xác định “năm điểm lớn xây dựng nên 
văn hóa dân tộc : : 

l - Xây dựng tâm lý : lý cách, tỉnh thần đ 
lập tự cường 

2 - Xây dựng luân lý : biết hy sinh mình, làm 
lợi cho quân chúng. 

3 - Xây dựng xã hội : mọi sự nghiệp có liên 
quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. 

4 - Xây dựng chính trị : dân quyền. 

5 - Xây dựng kinh tế.”Ô) 

Như vậy, có thể thấy, Hồ Chí Minh nhận thức 
rất rõ rằng, xây dựng nền văn hóa dân tộc phải 
được đặt trong mối quan hệ qua lại với các mặt 
khác của đời sống dân tộc. Nó không tách rời các 
mặt chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa cũng 


lồ 


HOẢNG CÔNG 


không chỉ là vấn đề tri thức hay phong tục, tập 
quán, văn học, nghệ thuật, mà còn bao hàm các 
vấn đề sâu xa hơn, là ý thức đạo đức, tư tưởng, 
bản lĩnh, sắc thái tỉnh thần của cả dân tộc. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, trong 
bộn bể công việc những ngày đầu của 
chính quyển mới, ngày 3-9-1945, Chủ tịch 
Hỏ Chí Minh vẫn xác định hai trong số các 
nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là các nhiệm vụ văn hóa : diệt 
giặc dốt và giáo dục lại tỉnh thần cho nhân dân. 

Vẻ nhiệm vụ văn hóa thứ nhất, diệt giặc dốt, 
Người nói : “nạn đốt - là một trong những 
phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để 
cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phân trăm đồng 
bào chúng ta mù chữ... Một dân tộc dốt là một 
dân tộc yếu. Vì vậy tôi để nghị mở một chiến 
dịch để chống nạn mù chữ), 

Bắt tay ngay vào thực hiện, Người ký sắc 
lệnh thành lập Nha bình dân học vụ để đôn đốc, 
theo dõi phong trào xóa nạn mù chữ. Mặt khác 
bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào Người cũng cổ vũ, 
động viên, kêu gọi việc học chữ. Năm 1948, khi 
phát động Phong trào thi đua ái quốc, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lại coi đây là một nội dung thi đua. 
Người nói : những người chưa biết chữ thì phải 


(1) Hô Chí Minh, Biên niên tiểu sử Nxb Thông tin lý luận, 
Hà Nội 1992, t 1, tr 204 

(2) Hô Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t3, tr 431 

(3) Sđđ., t 3, tr 431 

(4) Sđd. t 4, tr 8 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


đua nhau học cho biết chữ. Những người đã biết 
chữ thì đua nhau dạy chữ cho người chưa biết. 
Học chữ và dạy chữ chính là yêu nước. Trong 
thư gửi các nam nữ chiến sĩ bình dân học vụ 
ngày 2-9-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, 
bước đầu là thanh toán nạn mù chữ, sau đó tiến 
lên dạy : 

“1 - Thường thức vệ sinh để dân bớt đau ốm. 

2 - Thường thức khoa học, để bớt mê tín 
nhảm. | 

3 - Bốn phép tính, để làm ăn có ngăn nắp. 

4 - Lịch sử và địa dư nước ta (vắn tắt bằng thơ 
hoặc ca), để nâng cao lòng yêu nước. 

5 - Đạo đức của công dân, để thành người 
công dân đứng đắn”), 

Người yêu cầu, không chỉ người dân, mà 
ngay cả các cán bộ, nhất là người còn kém văn 
hóa, càng phải học những kiến thức như vậy. 

Về nhiệm vụ văn hóa thứ hai - giáo dục lại 
tỉnh thần cho nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói : “Chế độ thực dân đã đầu độc dân ta với 
rượu và thuốc phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn 
hòng hủ hóa dân tộc chúng ta bằng những thói 
xấu, lười biếng, gian giảo, tham ô và những thói 
xấu khác. Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải 
giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải 
làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc 
dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc 
xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. 

Tôi để nghị mở một chiến dịch giáo dục lại 
tỉnh thần nhân dân...”46) 

Đây là nhiệm vụ nặng nẻ, khó khăn, lâu dài 
và bền bỉ hơn, vì nó động chạm đến nhiều mặt 
của đời sống tinh thần của mỗi người, và của cả 
dân tộc, từ tư tưởng, đạo đức, đến lối sống, tác 
phong, phong tục, tập quán... Tóm lại là động 
chạm đến cả tâm lý và tư tưởng. Tháng 4-1946 
Người ký sắc lệnh thành lập và cử người vào Ban 
trung ương vận động đời sống mới. Tháng 3 
năm 1947, chỉ mấy tháng sau ngày toàn quốc 
kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và cho 
phổ biến tác phẩm “Đời sống mới”. Trả lời câu 
hỏi tại sao trong lúc phải tập trung toàn lực vào 
cuộc kháng chiến, lại để cập tới vấn để xây dựng 
đời sống mới, Người khẳng định : “Chính lúc 
này càng phải thực hành đời sống mới là cần, 
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kiệm, liêm, chính”. Nó không chỉ cần thiết và 
giúp cho kháng chiến thắng lợi, mà còn thể hiện 
văn hóa mới của chế độ mới. Người nói : 

“Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ 
hết, không phải cái gì cũng làm mới. 

Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ : Ta phải 
bỏ hết tính lười biếng, tham lam. 

Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiên phức 
thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ : Đơm 
cúng, cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi. 

Cái gì ca mà rốt, thì phải phát triển thêm. Thí 
dụ : Ta phải tương thân, tương ái, tận trung với 
nước, tận hiếu với dân hơn khi trước. 

Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm. Thí dụ : 
Ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp. 

Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất 
được đầy đủ hơn, tỉnh thần được vui mạnh hơn. 
Đó là mục đích đời sống mới”Ó), 

Có thể thấy, những chỉ dẫn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ phương châm xây 
dựng một nên văn hóa dân tộc, khoa học, đại 
chúng mà Đảng ta để ra từ năm 1943 trong “Để 
cương văn hóa Việt Nam”. Người chỉ thị cho các 
cấp chính quyền, từ tỉnh, huyện, xã đến các cơ 
quan, đoàn thể phải tổ chức và hướng dẫn cho 
nhân dân thực hành đời sống mới. Người kêu gọi 
mọi người từ già đến trẻ, đàn ông và đàn bà, 
nông dân, binh sĩ, viên chức v. v... phải thực 
hành đời sống mới trong mọi hoạt động từ ăn, 
mặc, ở, đi, làm. Đời sống mới phải thể hiện trong 
mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi làng, xóm, cơ 
quan, trường học, xưởng máy, đơn vị bộ 
đội v.v... Người đặc biệt lưu ý cán bộ, đẳng viên 
của các cơ quan, đoàn thể phải đi đầu, gương 
mẫu trong việc thực hành đời sống mới, nghĩa là 
phải thực sự cải tạo tâm lý, tư tưởng, tác phong, 
lối sống. Trong các bài nói hoặc thư gửi cán bộ 
các tỉnh ở Bắc, Trung, Nam, Người luôn yêu cầu 
cán bộ phải tẩy sạch những dấu ấn xấu của văn 
hóa cũ trong mỗi người. Đó là các bệnh : địa 
phương chủ nghĩa, óc bè phái - quan liêu, quân 
phiệt - óc hẹp hòi - ham chuộng hình thức - võ 


(Š) Sđđ. t 5, tr 439 
(6) Sđđ, t 4, tr 8 - 9 
(7) Sđd, t5, tr 94 - 95 
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kỷ luật - ích kỷ, hủ hóa v.v...Š) Những tư tưởng 
và tác phong này không những cản trở cho công 
cuộc kháng chiến, kiến quốc, làm mất uy tín của 
Đảng và Chính phủ, mà còn trái ngược với 
những chuẩn mực đạo đức cần kiệm, liêm, chính, 
chí công vô tư, nghĩa là trái với văn hóa mới. 

Nói tới sự nghiệp phát triển văn hóa, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh không quên lĩnh vực văn hóa, văn 
nghệ. Người xác định trong công cuộc kháng 
chiến, kiến quốc, văn hóa, văn nghệ là một mặt 
trận, các nghệ sĩ, các nhà văn hóa chuyên nghiệp 
là chiến sĩ. Trong thư gửi Hội nghị văn hóa toàn 
quốc lần thứ hai, ngày 15-7-1948, Người giao 
nhiệm vụ cho văn hóa, văn nghệ là : “Trong sự 
nghiệp vĩ đại kháng chiến kiến quốc của dân tộc 
ta, văn hóa gánh một phản rất quan trọng... Các 
nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng 
đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp 
kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu 
truyền cái lịch sử oanh liệt TIẬNG chiến kiến 
quốc cho hậu thế”), 

Qua những tư tưởng, chỉ thị, yêu cầu của 
Người về mặt văn hóa trong những năm đầu 
của chính quyển mới, có thể nói, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thấy rất rõ mối quan hệ chặt chẽ 
giữa cách mạng và văn hóa. Cách mạng không 
chỉ là sự lật đổ chính quyền cũ, mà còn là xây 
dựng - xây dựng mọi mặt, kể cả xây dựng một 
nên văn hóa mới, cao hơn, tiến bộ hơn nền văn 
hóa cũ. Cách mạng phải mở đầu cho một thời 
kỳ văn hóa mới, và văn hóa mới sẽ nâng tâm 
vóc của cuộc cách mạng. 

Với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, 
Chủ tịch Hỏ Chí Minh luôn có những sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao, cụ thể đến sự nghiệp văn 
hóa. Nhờ có đường lối văn hóa đúng đắn của 
Đảng, nhờ sự chỉ đạo sát sao, cụ thể đó của Chủ 
tịch Hỏ Chí Minh, bộ mặt văn hóa của nhân dân 
ta trong những năm đầu của chính quyền mới 
đã có những bước thay đổi đáng kể. Chỉ trong 
3 năm, từ 1945 đến 1948, trong hoàn cảnh 
khó khăn của kháng chiến, đã có hơn 8 triệu 
người được xóa mù chữ. Nhiều huyện, xã 
đã hoàn thành xóa nạn mù chữ, được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết thư khen ngợi và động viên. Ở 
các vùng tự do, nhất là ở Việt Bắc và khu Bốn, 
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phong trào giáo dục phát triển mạnh, trường, lớp 
các cấp được mở ra nhiều chưa từng có. Chính 
quyền cách mạng đã lôi cuốn được hàng nghìn 
trí thức yêu nước vào sự nghiệp phát triển giáo 
dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học ở chiến khu, 
đã đào tạo được một số lượng đông đảo học sinh 
các cấp làm nguồn cho đội ngũ trí thức xã hội 
chủ nghĩa sau này. Nhiễu nhà khoa học lớn của 
đất nước ngày nay đã từng được học trong các 
trường, lớp của chính quyển cách mạng các 
năm đó. 

Với việc xây dựng đời sống mới theo tính 
thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống kháng 
chiến ở các vùng tự do trở nên vệ sinh, khoa học, 
lành mạnh hơn. Một luồng gió mới đã thổi vào 
tư tưởng, tình cảm, làm cho lòng yêu nước, ý 
thức tự cường dân tộc, tỉnh thần đoàn kết, tương 
thân, tương ái vốn đã tiểm tàng trong con người 
Việt Nam được nâng cao rất nhiều. Các đoàn văn 
hóa, nghệ thuật cách mạng đã làm cho đời sống 
tỉnh thần của bộ đội và nhân dân thêm vui tươi, 
sôi nổi, lạc quan. Nhiều nghệ sĩ đã đi theo cách 
mạng, lên chiến khu tham gia các đoàn văn hóa, 
nghệ thuật phục vụ kháng chiến. Đồng thời một 
thế hệ những nghệ sĩ, nhà văn hóa mới xuất hiện, 
sau này trở nên có tên tuổi cả ở trong và 
ngoài nước. 

Thật hiếm có một cuộc cách mạng nào và 
một chính quyển nhà nước non trẻ nào, trong 
những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ lại có được 
những thành tích về văn hóa đáng kể như vậy. 
Chỉ có Đảng Cộng sản, chính quyên nhân dân và 
đặc biệt có Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta mới 
đạt được những thành tựu ấy. 

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2-9, nhắc lại những tư tưởng và sự chăm 
lo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ văn hóa của Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa những năm đầu mới 
thành lập, thiết nghĩ có nhiều điều bổ ích cho 
công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa 


tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta 
ngày nay. Q 


(8) Xem, $đ4, t 5, tr 71 - 75 
(9) $đđ, t 5, tr 464 
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ội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa VIII) vừa họp bàn nhiều 

vấn đề quan trọng, trong đó đã quyết định 
“Tiến hành sinh hoạt chính trị tự phê bình và 
phê bình về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong 
toàn Đảng và bộ máy nhà nước, trước hết là 
trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý” (Ì), 

Vấn đề tự phê bình và phê bình đã được Đảng ta 
coi là một trong những nguyên tắc vẻ tổ chức, sinh 
hoạt đảng và từ lâu đã được đưa vào Điều lệ cũng 
như các văn kiện của Đảng. Văn kiện Đại 
hội VIII của Đảng một lần nữa khẳng định “thường 
xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng”. Trong lịch sử của mình, 
Đảng ta đã làm tốt công tác này, coi tự phê bình và 
phê bình là vũ khí sắc bén,-góp phân làm nên sức 
mạnh của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định : ““Trong bao nhiêu năm hoạt động bí mật, dù 
bị bọn thực dân khủng bố gắt gao, và Đảng ta gặp 
rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng Đảng ta ngày 
càng phát triển, càng mạnh mẽ và đã lãnh đạo nhân 
dân làm cách mạng thành công, kháng chiến thắng 
lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén 
phê bình và tự phê bình"G), 

Tuy nhiên, trong những năm gân đây, chế độ tự 
phê bình và phê bình ở nhiều cấp, nhiều tổ chức 
đẳng không được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, 
thậm chí có nơi bị buông lỏng hoặc thực hiện một 
cách hình thức. Tình trạng một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả một số người 
có chức, quyển suy thoái về đạo đức, lối sống một 
phần quan trọng là do không thực hiện tốt chế độ tự 
phê bình và phê bình. 
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Đã có nhiều văn 
kiện, tài liệu, bài viết 
về tự phê bình và phê 
bình, nhưng những 
bài nói, bài viết của 
Bác Hồ có liên quan 


p 
® 
¬„ 


“3 


‹ $ . 
“7> 
cả 


m= đến vấn để này là 
+tC những lời chỉ giáo rất 


đầy đủ và vô cùng 
quý báu. Do vậy, để 
góp phần vào việc tự 
phê bình và phê bình 
trong Đảng trở thành 
thường xuyên, nên nếp, đạt hiệu quả cao, mỗi cán 
bộ, đảng viên không thể không nâng cao nhận thức, 
học tập lại những lời dạy của Bác Hồ về tự phê bình 
và phê bình. 

Trong bản Di chúc của Người, khi “nói về 
Đảng”, Bác Hồ căn đặn ba điều : giữ gìn sự đoàn 
kết ; tự phê bình và phê bình ; cán bộ, đảng viên 
phải “thật sự thấm nhuân đạo đức cách mạng”. Như 
thế đủ để thấy chế độ tự phê bình và phê bình quan 
trọng đến nhường nào trong đời sống của Đảng ta. 
Hơn thế nữa, Bác Hồ còn khẳng định chế độ tự phê 
bình và phê bình là phương thức tốt nhất để đi đến 
giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người 
nói : “Ta có hai cách để thực hiện thống nhất tư 
tưởng, đoàn kết nội bộ là : Phê bình và tự phê bình. 
Từ trên xuống dưới, ai nấy đều phải dùng nó để 
càng ngày càng đoàn kết, tiến bộ” (), “Thường 
xuyên và nghiêm chỉnh £ự phê bình và phê bình là 
cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết 
và thống nhất của Đảng” (4), 

Không phải đến sau này, mà ngay sau khi Đảng 
ta giành được chính quyền (8-1945), trong khi toàn 
Đảng, toàn dân phải tập trung sức lực bảo vệ chính 
quyển cách mạng non trẻ vượt qua giai đoạn hiểm 
nghèo và dồn sức cho cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo 
những căn bệnh mà cán bộ, đảng viên dễ mắc phải. 
Trong “thư gửi các đồng chí Bắc Bộ” đề ngày 


VŨ NGỌC LẦN. 


(1) Văn kiện Hội nghị lân thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 82 

(2) Hô Chí Minh : Toàn ập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t 9, tr 289 - 290 

(3) Hô Chí Minh : ŠđZ, t 5, tr 552 - 553 

(4) Hô Chí Minh : Sđđ, t 12, tr 497 - 498 
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1-3-1947 và trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” 
(tháng 10-1947) Bác Hồ đã chỉ ra một số bệnh của 


cán bộ, đảng viên, đại loại như : địa phương chủ ˆ 


nghĩa : hám danh vị, xa rời quần chúng, ích kỷ, hình 
thức, làm việc bàn giấy, vô kỷ luật, kỷ luật không 
nghiêm, hủ hóa v.v. Đồng thời Bác Hồ đã chỉ ra 
“liêu thuốc” chữa trị các “bệnh” này. Đó là phải 
“táo riết dùng phê bình và tự phê bình ”.) 

Vậy thế nào là tự phê bình và phê bình ? Mục 
đích của nó là gì ? Bác Hồ giải thích : 

“Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm 
của đồng chí mình. 

Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm 
của mình. 

Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. 
Mục đích là cho mọi người học lẫn ưu điểm của 
nhau và giúp nhau chữa những khuyết điểm (6). Phê 
bình và tự phê bình “cốt sửa chữa, chứ không phải 
để công kích, cốt giúp nhau tiến bộ, chứ không phải 
làm cho đồng chí khó chịu nản lòng”, “khi phê bình 
tự phê bình thì phải xuất phát từ ý muốn đoàn kết, 
để đạt đến đoàn kết mới trên cơ sở mới” (?), 

Quan điểm của Bác Hồ đối với những sai làm, 
khuyết điểm rất biện chứng, khoan dung và độ 
lượng. Người ta không ai có thể tránh khỏi sai lầm 
và khuyết điểm. Chỉ có không làm gì thì mới không 
có sai lầm. Có hoạt động thì khó mà tránh khỏi sai 
lầm. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai 
lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Điều quan trọng 
nữa là không để nhiều sai lầm nhỏ cộng lại thành sai 
lầm to. Khi đã mắc sai lầm rồi “muốn sửa chữa cho 
tốt thì phải sẵn sàng nghe quân chúng phê bình và 
thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và 
không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. 
Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó 
là kết quả tất yếu của chủ nghĩa cá nhân”), Để 
tránh “nhiều sai lầm nhỏ cộng lại thành sai lầm to”, 
Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên phải thường 
xuyên rèn luyện và tự phê bình, kiểm điểm theo các 
tiêu chuẩn của đảng viên và người cán bộ cách 
mạng. Người ví việc tự phê bình, kiểm điểm như 
“rửa mặt” hằng ngày. Muốn duy trì được việc đó thì 
phải kiểm tra. Làm được như vậy thì sẽ ít mắc sai 
lầm khuyết điểm, và nếu có thì sai lầm thường 
không lớn và dễ sửa chữa. | 

Trong nhiễu bài nói và viết của mình, Bác Hồ đã 
chỉ ra một cách rất rõ ràng, cụ thể những nhận thức, 
biểu hiện lệch lạc trong tự phê bình và phê bình, 
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trong việc thực hiện kỷ luật của Đảng ; đồng thời, 
Người dạy chúng ta cách thức tự phê bình và phê 
bình sao cho đạt mục đích và hiệu quả cao hơn. Vì 
tự phê bình và phê bình là một vấn để rất nhạy cảm, 
đụng chạm đến từng cá nhân, tổ chức cho nên tâm 
lý thường là thích khen hơn thích chê. Bác Hồ đã 
chỉ ra và phê phán hàng loạt các biểu hiện sai trái : 
không ít cán bộ, đảng viên rất sợ phải tự phê bình 
và sợ bị phê bình. Trong đấu tranh, phê bình, ở 
nhiều nơi, cán bộ, đảng viên phạm sai lầm nhưng 
không bị xử lý đích đáng. Có đồng chí bị hạ tầng 
công tác ở nơi này nhưng đi nơi khác lại giữ nguyên 
chức vụ, hoặc làm một cách hình thức, qua loa. Có 
những đồng chí đáng lẽ phải bị trừng phạt nặng 
nhưng vì cảm tình, nể nang mà chỉ bị phê bình, cảnh 
cáo chiếu lệ, thậm chí có nơi lại che đậy cho nhau, 
lừa dối cấp trên v.v. Trước thực trạng đó, Bác Hồ 
nhắc nhở : phải kiên quyết chống thói nể nang và 
che giấu, chống thứ “trước mặt thì nể, kể lể sau 
lưng”. Phê bình thì phải rõ ràng, thiết thực, ngay 
thẳng, thành thật”), 

Bác Hồ khuyên cán bộ, đảng viên khi phê bình 
không nên định kiến, “không nên nhận rằng họ 
muốn như thế, mà công kích họ. Trái lại, ta phải 
dùng thái độ thân thiết, giúp họ tìm ra cái cớ vì sao 
mà sai lầm ? Sai lầm như thế, sẽ có hại đến công 
việc thế nào ? Làm thế nào mà sửa chữa ? Tóm lại 
phải phê bình cho đúng”... “phê bình cho đúng 
chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của 
cán bộ, của Đảng. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo 
mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể 
điện càng tăng thêm”9), 

Từ Đại hội H của Đảng (tháng 2-1951) với tư 
cách là người đứng đầu Đảng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã tự phê bình khi để cán bộ, đảng viên mắc 
những “bệnh này bệnh khác”, khiến kỷ luật của 
Đảng bị lỏng lẻo. Người viết : “Trong Đảng có 
những bệnh ấy và bệnh khác, Trung ương cũng phải 
chịu một phân trách nhiệm. Vì Trung ương chưa 
chú trọng việc kiểm tra. Sự huấn luyện về chủ nghĩa 


(Xem tiếp trang 3]) 


(5) Hô Chí Minh : Sđ¿, t 5, tr 267 
(6) Hô Chí Minh : SđZ, t 5, tr 267 
(7) Hô Chí Minh : S2, t 8, tr 500 
(8) Hô Chí Minh : Sđ¿đ, t 9, tr 290 
(9) Hô Chí Minh : Sđ¿đ, t 5, tr 267 
(10) Hồ Chí Minh : SđZ, t 5, tr 283 - 284 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
ĐÃ LỖI THỜI 

HAY LÀ 6ƒ LỖI THỜI 
CA MỘT CÁCH NHÌN 


VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ? 


NHỊ LÊ 


RƯỚC thêm thế kỷ XXI, sau sự sụp đổ của 

chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (cũ) và 

Đông Âu, người ta đang hỏi : “Chủ nghĩa 
xã hội (CNXH) còn có một tương lai hay không ? 
Nó còn có gì để nói và nhất là còn có gì để làm ? 
Liệu nó còn sức bật cần thiết để chấp nhận những 
thách thức nặng nề và quan trọng mà nó đang phải 
đối phó hiện nay ?”. ( 

Đứng trước những câu hỏi đó, người ta cố viện 
ra không ít cách võ đoán và tự lấy làm hài lòng về 
cái gọi là sự “đảo lộn”, “mới mẻ” (!) của mình đối 
với CNXH như kiểu ngài E.Đuy-rinh đảo lộn khoa 
học cách đây hơn một thế kỷ. Người ta nói : “Có 
thể dễ dàng chỉ ra rằng CNXH hôm nay không còn 
liên quan nhiều lắm với CNXH hôm qua. Nó đã từ 
bỏ ý đồ cách mạng. Nó đã mất đi tính “đảng giai 
cấp”. Nó đã khước từ thay thế chủ nghĩa từ bản 
(CNTB) bằng CNXH... Nó thực thi quyền lực 
trong những nên kinh tế thị trường bằng việc ấp 
dụng cải cách. Nó đã đoạn tuyệt với chủ nghĩa Mác 
và không còn hứa hẹn những ngày mai tươi đẹp... 
CNXH đã hết thời rồi... Vì để mật đi cái tầm vóc 
không tưởng, nó đã trở nên tầm thường và không 
còn đại diện cho một niềm hy vọng đối với các 
tầng lớp dân chúng. Từ nay nó phải nhường chỗ 
cho phong trào chính trị mới thích hợp hơn” 2, 

1. Đâu chỉ đợi tới hôm nay, sự cân thiết phải có 
một tầm nhìn rộng rãi, toàn diện và sâu sắc trên hai 
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phương diện lý luận và thực tiễn về những 
khả năng, con đường, phương thức và triển 
vọng của tiến trình quá độ từ các điểm 
xuất phát khác nhau của các nước lên 
CNXH đã trở thành mối quan tâm lớn suốt 
hàng thế kỷ đối với tất cả mọi người, nhất 
là những người mắc xít. Hơn 80 năm qua, 
chúng ta đã tích lũy được ở mức độ nhất 
định những kinh nghiệm phong phú về 
công cuộc xây dựng CNXH, nếu nhìn cả 
hai mặt thành công lẫn thất bại, góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp phất triển 
CNXH khoa học. 

Sự đổ vỡ của sự nghiệp xây dựng 
CNXH ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu những 
năm 90 là thất bại lớn nhất mà phong trào 
cộng sản gặp phải trong suốt 150 năm qua, 
không chỉ trực tiếp đây CNXH thế giới, 
phong trào công nhân quốc tế vào giai đoạn khó 
khăn chưa từng thấy trong lịch sử mà quan trọng 
hơn đã cho thây rõ, khoa học về xây đựng CNXH 
còn tôn tại không ít vấn đề nan giải liên quan tới 
vận mệnh của các nước XHCN còn lại nói riêng, 
xu thế phát triển của thế giới nói chung. Ở khúc 
quanh khắc nghiệt này của lịch sử, một trọng trách 
to lớn và nặng nề mà chúng ta không thê thoái 
thác, là tổng kết những bài học lịch sừ thành công 
cũng như thất bại của sự nghiệp xây dựng CNXH 
ở thế kỷ XX và phân tích sự vận động của bối cảnh 
thế giới hiện thực, trên cơ sở đó tìm ra chiến lược 
đúng đắn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của 
mình vượt qua khó khăn, và dựa vào đó đẩy nhanh 
sự phát triển khoa học mác xít về CNXH. 

Thực tiễn 80 năm qua, những thành quả của 
CNXH hiện thực là to lớn và không tranh cãi được. 
Những thành quả ấy xét về mặt lôgíc, nó là kết quả 
của sự vận động tất yếu của nhân loại ; xét về quy 
mô và tính chất của sự ảnh hưởng, nó vạch ra một 
xu thế phát triển mới mẻ, sâu sắc và rộng lớn, 
xuyên qua các châu lục làm bừng tỉnh hàng tỉ. 
người ; xét về mặt lịch sử, đã đánh dấu một giai 
đoạn mới về chất của sự tiến bộ xã hội. Những 


(1) (2) Theo G. Grân-bét : Tiến tới một CNXH châu Âu chăng ? 
Nxb Ha-che-tơ, Pari 1997. Dẫn theo TTXVN : Tài liêu tham khảo 
đặc biệt, sô ra ngày 10/4/1998, tr 15, 1Š - 16. 
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thành quả ấy có tác động tích cực và mạnh mẽ tới 
hoàn cảnh xã hội trong thế giới TBCN, vẫn là tấm 
gương giữ được sức hấp dẫn đối với những nước 
đang phải giải quyết vấn đề khắc phục sự lạc hậu 
về kinh tế và xã hội có tính toàn cầu. Những ai toan 
tính xóa bỏ hoàn toàn thành quả của CNXH là điều 
không thể thực hiện được. Ngay trên đất nước Nga 
hiện nay, sau CNXH sụp đổ, người ta mới thấm 
thía rằng, từ chối kế thừa các giá trị của thời kỳ 
xô-viết là con đường diệt vong đối với nước Nga. 
Các nước XHCN (cũ) ở Đông Âu, tình hình cũng 
không khác thế, người ta luyến tiếc và khát vọng 
những gì tốt đẹp đã qua dưới chế độ XHCN sớm 
trở lại. 

Cố nhiên, CNXH hiện thực vừa qua còn hàm 
chứa không ít những khuyết tật, thậm chí nghiêm 
trọng, là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự 
khủng hoảng của CNXH. Nhưng vấn đề là ở chỗ, 
cuộc khủng hoảng đó có bản chất gì ? Phải chăng 
đó là khủng hoảng với tính cách là một sự hấp hói 
như ai đó từng tưởng tượng hay là một quá trình 
phát triển của sự sinh thành hết sức vật vã đau đớn 
của một hệ thống xã hội mới về chất so với tất cả 
các hệ thống xã hội trước đó, được ra đời theo quy 
luật ? CNXH, rõ ràng đang trong trạng thái thứ hai 
ấy. CNXH sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này. Đây 
cũng là hiện tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử : 
khủng hoảng phát triển đồng thời với các biện 
pháp khắc phục khủng hoảng một cách cơ bản, đủ 
mạnh và hiệu quả để tạo ra những -bước nhảy mới 
về chất trong quá trình sinh thành và phát triển hợp 
quy luật của CNXH. 

Từ khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu 
sụp đổ tới nay đã gần một thập kỷ, các nước 
XHCN còn lại không những không bị tan rã theo 
cái gọi là “hiệu ứng đô-mi-nô” ; mà trái lại, đã tiếp 
tục trưởng thành, chứng minh tính hiện thực của 
các cuộc cách mạng dưới ngọn cờ XHCN. Có thể 
có nhiều cách tiếp cận để kiến giải điều này, song 
đó là sức sống của khát vọng hàng nghìn năm của 
loài người được luận chứng trên cơ sở khoa học - 
lý trởng XHCN mác xít ngay từ thế kỷ XIX ; sức 
sống của một hệ thống xã hội - chính trị - CNXH 
hiện thực phù hợp với xu thế phát triển của loài 
người được dẫn dắt bởi lý tưởng ấy dọc thế kỷ XX ; 
SỨC sống của một thời đại tất yếu - thời đại quá độ 
lên CNXH - trong lôgíc vận động khách quan của 
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lịch sử thế giới mà tới thềm thế kỷ XXI hệ thống 
xã hội - chính trị ấy vẫn là người đột phá mở 
đường, chốt giữ và cổ vũ đối với tương lai. CNXH 
đương đại, vẫn là sự tiếp tục từ cái mạch nguồn sâu 
thẳm của nó từ thế kỷ XIX, kể từ khi nó trở thành 
một khoa học. Liệu có thể nói như ai đó “CNXH 
hôm nay không liên quan nhiều lắm với CNXH 
hôm qua” được không ? Rõ ràng là không. Có phải 
vì thế nên sự ra đời và tồn tại của CNXH là trái với 
“ý Chúa”, là “hoàn toàn tỉnh cờ”, là “đi ngược với 
lịch sử”, rồi nó phải “nhường chỗ cho những trào 
lưu chính trị mới”, như ai đó tưởng tượng chăng 2? 
Lại rõ ràng là, khi cái âm mưu nhằm loại trừ các 
quy luật ra khỏi khoa học bị lộ mặt thì cũng là lúc 
người ta lén lút đưa các quy luật của tôn giáo vào, 
thì cũng là lúc bản chất tư sản lòi ra nhằm thủ tiêu 
CNXH, như chính V.I.Lê-nin đã cảnh báo ngay từ 
năm 1914. 

2. Trong bối cảnh hết sức đặc biệt hiện nay, 
càng đi lên CNXH càng phải trở về với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin một cách nghiêm chỉnh, thành tâm, 
sâu sắc và sáng tạo hơn. Bởi lẽ, nó là một khoa học 
nên tự nó phải hàm chứa bên trong nó sức sống của 
tính hiện thực phê phán và sức mạnh chỉ phối của 
bản thân con người đối với sự vận động phát triển 
chứ không phải là những giáo điều cứng nhắc. 
Nhưng hiện thực của sự nghiệp xây dựng CNXH 
hiện nay, và những vẫn đề do nó đặt ra sẽ không 
thể giải quyết được, nếu chỉ dựa vào các luận điểm 
lý luận do tư tưởng mác xít nêu ra trước đây do một 
phần những luận điểm ấy không đủ nữa, một phần 
đã bị cuộc sống vượt qua. Cho dù vậy, và đó cũng 
là lẽ đương nhiên, việc suy nghĩ mới về CNXH dẫu 
tới mức nào không có nghĩa là có một thái độ hư 
vô đối với những thành tựu lịch sử tư tưởng 
mác-Xít lê-nin-nit, từ bỏ những nguyên tắc lý luận - 
phương pháp luận của nó trong việc nhận thức và 
Xây dựng CNXH. Bởi lẽ, cho đến hiện nay, dù thế 
nào đi chăng nữa, thì việc giải quyết các nhiệm vụ 
mới của sự nghiệp xây dựng CNXH vẫn không thể 
thoát khỏi việc phân tích và nắm bắt những xu 
hướng và những mâu thuẫn trong sự phát triển của 
CNTB như ở thời C.Mác và Ph.Ăng-ghen ; cố 
nhiên đồng thời dựa vào tiến trình phát triển của 
bản thân CNXH và kinh nghiệm quốc tế của nó. 
Ngay bản thân CNXH, như chính CMác và 
Ph.Ăng-ghen nói, không phải là một “trạng thái” 
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mà là một “quá trình”. Do đó, trách nhiệm của 
những người mác xít là phải bồ sụng những kinh 
nghiệm mới, những bài học mới và những thực tế 
mới từ sự nghiệp xây dựng CNXH, để làm cho học 
thuyết CNXH khoa học mang sức sống mới. Đó 
cũng là những điều cả C.Mác, Ph.Ăng-ghen và 
Lê-nin dặn dò. Đó là con đường phát triển một 
cách sáng tạo CNXH khoa học, trong điều kiện 
mới hiện nay. Đó cũng chính là chân trời sáng tạo 
của chủ nghĩa Mác với tư cách là một học thuyết 
cách mạng được luận chứng trên cơ sở khoa học và 
những thực tiễn mới. Cố nhiên, sự phát triển của 
thực tiễn là hết sức quan trọng, là tiêu chuẩn để 
kiểm chứng lý luận nhưng chính từ thực tiễn lại cho 
thấy, không gì thực tiễn hơn khi chúng ta có một lý 
thuyết tốt và không ngừng làm cho nó tiếp tục phát 
triển. Mà cho đến tận hôm nay, dù người ta có bài 
bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác và CNXH nhưng 
chưa có một ai đủ sức đem một lý thuyết nào khác 
có giá trị hơn thay thế chủ nghĩa Mác ; chưa có một 
phong trào chính trị mới nào tốt hơn khả đĩ thay 
thế CNXH. Do đó, thật vô lý khi ai đó nói rằng 
“CNXH hôm nay không còn liên quan với CNXH 
hôm qua”, CNXH “đã đoạn tuyệt với chủ nghĩa 
Mác” (!)... 

Bởi vậy, nhân loại càng đi lên CNXH thì tất 
yếu càng phải trở về với C. Mác nhiều hơn. Đây 
chính là ngọn nguÔn sức mạnh, là linh hôn sống 
của công cuộc xây dựng CNXH hiện nay, xét trên 
quy mô toàn cầu. Thực tế đã cho thấy, ở đâu và lúc 
nào, người ta xa rời hay đoạn tuyệt với chủ nghĩa 
Mác thì ở đấy và khi ấy xuất hiện sự chao đảo, 
chệch choạc, con đường và tương lai của sự phát 
triển mất hút khỏi tầm nhìn. Nói như một triết gia 
phương Tây, ông G.Đê-ri-đa : Nhân loại “không có 
tương lai mà lại không có Mác”6), 

3. Cải cách và đổi mới đối với CNXH luôn là 
một (ất yếu, một nhu câu của quá trình xây dựng xã 
hội XHCN ở tất cả các nước nhằm khắc phục và 
tăng cường sự phòng ngừa một cách hiệu quả các 
nguy cơ khủng hoảng trong quá trình phát triển. 
Đây cũng là một vấn đề có tính quy luật nhằm làm 
cho CNXH thoát khỏi sự trì trệ, lỗi thời để trở nên 
năng động và hiện đại không ngừng. Do vậy, 
CNXH vốn là một khoa học và cần được tiếp tục 
đối xử một cách khoa học hơn để làm rõ bản chất 
của các giá trị và các nguyên tắc tạo ra nội dung 
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phong phú và phù hợp của nó thông qua các cuộc 
cải cách, đổi mới ở các nước XHCN, để phân tích 
những điều kiện cụ thể, những xu hướng và những 
khả năng thực hiện các giá trị và nguyên tắc đó phù 
hợp với những giá trị chung của nhân loại tiến bộ. 

Chỉ có như vậy CNXH mới có thể thoát khỏi 
những gông cùm bởi những định đề cứng nhắc đã 
trở nên lạc hậu, kịp thời sửa chữa những mô thức 
phát triển xa lạ với chính bản chất của mình, như 
đã từng xây ra ; mới có thể tự làm giàu cho mình 
bằng các nguồn bổ sung từ các hướng khác nhau 
một cách không định kiến, tạo ra những tiền đề 
mới cho mình một cách không hạn chế từ các thể 
chế xã hội - chính trị khác nhau... nhằm tổ chức xã 
hội phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể, đáp 
ứng theo những nguyên tắc XHCN. Do đó, đóng 
cửa đề từ chối thừa kế các giá trị hoặc bị cuốn theo 
những “cơn lốc” nhất thời bởi sự vô nguyên tắc 
bằng cách sao chép một cách gượng ép các giá 
trị xa lạ đối với mình... đều dẫn tới mất hết 
tương lai. 

Trong điều kiện hiện nay, việc cải cách và đổi 
mới chủ nghĩa xã hội có một số vấn đề có tính quy 
luật chung nhưng ở mỗi nơi, mỗi lúc tình hình 
không giống nhau, đòi hỏi phải phân tích cụ thể 
tình hình cụ thể. Mỗi một đảng cộng sản, mỗi một 
nước XHCN, nói như một người cộng sản I-ta-li-a, 
cần có một câu trả lời khác biệt và độc lập cho các 
vấn đề mới mẻ này 4). Nói một cách khái quát như 
C.Mác : “Con người làm ra lịch sử của chính mình, 
nhưng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của 
mình, trong những điều kiện tự i mình chọn lấy, mà 
là trong những điều kiện trực tiếp có trước mắt, đã 
cho sẵn và do quá khứ để lại” 5). Mỗi nước cần căn 
cứ vào điều kiện lịch sử, truyền thống văn hóa dân 
tộc, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và địa vị 
của mình trong cục diện thế giới để quyết định con 
đường cụ thể và phương pháp cụ thể của mình 
trong xây dựng CNXH. Phương thức và biện pháp 
thực hiện CNXH phụ thuộc vào các khả năng tự do 
và tự giác lựa chọn giải pháp, cách thức hoạt động 


(3) G.Đê-ri-đa: Những bóng ma của Mác, Nxb Chính trị quốc 


gia Tổng cục II Bộ Quốc phòng Hà Nội, 1994, tr 42 

(4) Xem : Lời chào mừng Đại hội VIII Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 90 

(5) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1993, t 8, tr 145 
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mà xã hội vốn có và thời đại tạo ra. Do đó, nhữn 
cách suy luận dùng một mô hình CNXH đơn nhât 
để làm quy phạm, chuyển dịch cho các nước khác 
nhau, đã được lịch sử chứng minh là hoàn toàn 
sai lầm. 

Bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn những con đường 
lên CNXH một cách đa dạng, độc đáo và sáng tạo 
mà thôi. Điều này đòi hỏi phải hiểu rõ toàn bộ tính 
độc đáo lịch sử của các cuộc cách mạng XHCN, 
hiểu rõ biện chứng cụ thể của mối quan hệ giữa cái 
chung và cái riêng, tính thống nhất và tính đa dạng 
của chính các cuộc cách mạng ấy. Cho nên, cần 
tiếp tục khắc phục việc nêu một cách máy móc 
những đặc điềm lịch sử cụ thể của cách mạng và 
xây dựng XHCN do bị cuốn vào sự ám ảnh, cám 
dỗ bởi “tính độc đáo”, “tính đặc biệt” rồi từ đó 
trương lên thành những ' 'quy luật phô biến” nào đó 
vừa chủ quan vừa áp đặt làm lu mờ đi tính quy luật 
chung của sự nghiệp xây dựng CNXH. Ở đây, việc 
nắm vững một cách sâu sắc cách “tiếp cận của 
V.I.Lê-nin đối với cách mạng như đối với một quá 
trình sáng tạo sinh động, luôn xem xét lại những 
quan niệm không được cuộc sống chấp nhận có ý 
nghĩa quan trọng đặc biệt. Đó là việc phân tích vấn 
đề theo quan điểm, thứ nhất là những hoàn cảnh 
lịch sử quy định nó ; và thứ hai, ý nghĩa của nó 
(tích cực và tiêu cực) đối với việc đạt tới những 
mục tiêu của cách mạng và việc thực hiện những 
giá trị và những nguyên tắc của CNXH. Do đó, 
việc CNXH đang “thực thi quyền lực trong những 
nên kinh tế thị trường bằng việc áp dụng cải cách” 
cũng là việc bình thường, hợp quy luật. Bởi lế, 
kinh tế thị trường là sản phẩm của nền văn minh 
nhân loại. Đây chính là vấn đề từng gây nhầm lẫn 
cho nhiều người, vì người ta tin rằng : CNTB đồng 
nhất với sản xuất hàng hóa với nền kinh tế thị 
trường. Bởi vậy, hà cớ gì CNXH không sử dụng nó 
như một công cụ nhằm phục vụ cho sự phát triển 
của mình ? Có điều khác căn bản với CNTB trong 
việc này là, nếu CNTB coi kinh tế thị trường, hơn 
nữa lại là kinh tế thị trường tự do làm mục đích của 
sự tổn tại của chính nó thì CNXH lại chỉ coi nó là 
phương tiện và được sử dụng theo định hướng 
- XHCN vì mục tiêu phục vụ lợi ích của toàn thể 
nhân dân lao động mà thôi. 

Ngày nay, chúng ta thấy ngày càng rõ tính chất 


tương đối và uyển chuyển của các con đường xây 
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dựng CNXH, tính phong phú của các phương thức 
đi tới mục tiêu XHCN, mà vốn trước đây thường bị 
xem là dị thường, xa lạ. Mỗi con đường, mỗi 
phương thức trong vô vàn những con đường, 
phương thức mà các nước XHCN hiện nay lựa 
chọn đã và đang mở ra các khả năng gây ảnh 
hưởng mạnh mẽ một cách toàn diện và sâu sắc tới 
sự phát triển của các xã hội, tạo ra những bước 
ngoặt bất ngờ với một hệ các hoạt lực mạnh mẽ 
trực tiếp góp phần đưa các nước này thoát dần ra 
khỏi cuộc khủng hoảng một cách hiện thực ở 
Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba... mở ra chân trời 
rộng lớn cho không ít quốc gia giành được độc lập 
và lựa chọn đưa đất nước phát triển theo định 
hướng XHCN. Có thể nói, sự nỗ lực này là một 
đóng góp quý báu vào sự phát triển của CNXH 
khoa học, ở những thập kỷ cuối cùng đầy giông 
bão của thế kỹ XX, cần được nâng niu và cô vũ hơn 
nữa trong thế kỷ XXI tới. Nói như A. Rê-ben-lô 
(Bra-xin) : “Điều đó chứng minh tính thời đại, tính 
tất yếu và sức sống của CNXH trong thời đại ngày 
nay” 6), 

Rõ ràng, sự phục hồi và hưng thịnh mới của 
CNXH phụ thuộc vào khả năng và tốc độ công 
cuộc xây dựng CNXH được cải cách, đổi mới và 
hiện đại hóa phụ thuộc vào triền vọng hợp tác hiện 
thực phát triển của các nước trên quy mô toàn thế 
giới theo định hướng XHCN, đang trở nên một 
cách cấp bách. Đó là một tất yếu, một nhu cầu phát 
triển của CNXH hết sức khách quan và thực tế, chứ 
đâu có cần “cái tầm vóc không tưởng” nào đó làm 
cứu cánh để nó trở thành cái không “tầm thường”, 
như ai đó ngộ nhận và cổ xúy. Và cũng theo ai đó 
nói, vì cái lẽ “để mất đi cái tầm vóc không tưởng” 
nên nó phải nhường chỗ cho một “phong trào 
chính trị mới thích hợp hơn” (!). Phong trào nào 
vậy ? Phải chăng là trào lưu nhà nước phúc lợi 
chung, phong trào không tưởng mới hay là chủ 
nghĩa tự do, CNTB nhân dân, ... mà nhân loại tiến 
bộ chẳng ai còn lạ gì chúng với ¡ toàn bộ sự thật đã 
được phơi bày tạo nên cả một “thế giới không thể 
chấp nhận” được. 

4. Ngày nay thế giới đã bước vào một giai đoạn 
lịch sử của sự cùng tồn tại, đối thoại lấn át và thay 


(6) : Lời chào mừng Đại hội VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 134 
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dần cho đối đầu giữa các hệ thống xã hội đối lập, 


của sự cạnh tranh trong hòa bình có tính toàn cầu ; 
song chính điều đó rất dễ làm người ta rơi vào 
những ảo tưởng mới về một thế giới không còn 
mâu thuần. Điều đó có nghĩa là, tuyệt đối không 
phải là sự nhất thể hóa thế giới, càng không phải là 
cuộc đấu tranh chính trị và hệ tư tưởng trên vũ đài 
lịch sử thế giới đang “tất dần”. Tính chất và nội 
dung cuộc đấu tranh giữa CNTB và CNXH vẫn 
không hề thay đổi, mà sự thay đôi có thật ở đây chỉ 
là ở hình thức của nó mà thôi. Nói cách khác, nếu 
CNTB vẫn không hề thay đổi bản chất, nhằm tiêu 
diệt CNXH bằng “diễn biến hòa bình”, “chiến 
thắng không cần chiến. tranh” thì hệ quả tất nhiên 
là, CNXH không có thể khước từ quy luật “thay thế 
CNTB” hay “từ bỏ ý đồ cách mạng” như ai đó nói. 
Đó là tất yếu. Thực tiễn lịch sử đúng như Vích-to 
Côn (Ác-hen-ti-na) nhận định : “ „ Cùng với cuộc 
khủng hoảng của CNXH thì thực tế cũng là cuộc 
khủng hoảng của CNTB và vì thế... cách mạng là 
cần thiết hơn bao giờ hết” ( . Do mơ hồ, lệch lạc 
trước điều đó, nên luôn xẩy ra tình trạng CỰC 
đơn giản hóa về sự phức tạp vốn có của thực ni 
tính biện chứng và tính nhiều biến thể của sự phát 
triển xã hội, về sự đấu tranh và hợp tác của các chế 
độ xã hội - chính trị khác biệt nhau hoặc đối lập 
nhau, sự giằng co lựa chọn trước những con đường 
phát triển đối với các nước, về sự đấu tranh giữa 
hai con đường và tính chiết trung của “con đường 
thứ ba” đầy giá. trá và mạo hiểm trong quá trình 
phát triển... đã xáo trộn một cách nghiêm trọng bức 
tranh toàn cảnh của thế giới nói chung, đặt ra 
không ít khó khăn cho CNXH nói riêng, vào cuối 
thế kỷ này. 

Đặc biệt, vừa qua đã có không ít những người 
cộng sản, các lực lượng. cách mạng và tiến bộ khác 
dường như chỉ hướng vào việc đi theo một cách tự 
động những, hình thức có sẵn và tính quy định 
trước theo lối định mệnh của các nội dung cũng 
như hình thức cải tạo, hơn là tập trung sự chú ý cần 
thiết và tất yếu vào cuộc khám phá, tìm tòi sáng tạo 
những con đường, những phương hướng đầu tranh 
cách mạng mới phù hợp và hiệu quả với điều kiện 
lịch sử đã thay đổi một cách sâu sắc. Như vậy là 
làm nghèo, thậm chí làm méo mó đi những cách 
hiểu, những nội dung và hình thức của CNXH và 
làm giảm tính hấp dẫn của các cuộc cách mạng 
XHCTNN. Đó là một trong những nguyên nhân quan 
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trọng khiến cho CNXH lâm vào cuộc khủng hoảng 
chưa từng thấy vừa qua. Nhưng kết quả của các 
cuộc cải cách, đổi mới ở các nước XHCN nhằm 
sửa chữa các khuyết tật ấy trên con đường phát triển 
cũng đem lại các khả năng mới chưa từng thấy. 

5. Trong việc phân tích những vấn đề hiện nay 
của công cuộc xây dựng CNXH, không thể không 
xem xét nghiêm chỉnh, tỉnh táo và thực tế nhữn 
vấn đề thuộc về CNTB, xét trong mối quan hệ tất 
yếu và tương tác với CNXH trong một thế giới 
chỉnh thể vừa đấu tranh vừa hòa hoãn, vừa hợp tác, 
vừa phủ định nhau dưới mọi hình thức và mức độ 
theo quy luật ; và mặt khác, c Ở mức độ lớn hơn và 
sâu sắc hơn là, những vấn đề về triển vọng của 
cách mạng XHCN trong lòng các nước tư bản và 
sự lựa chọn con đường đó, đối với các nước đang 
phát triển. Nếu không nhận thức một cách rõ rằng 
và kiên định như thế thì chúng I ta rất dễ rơi vào cái 
vũng lầy tư tưởng của Jý thuyết đồng quy (conver 
gency) đang cổ xúy cho cái gọi là sự tập hợp cái tốt 
nhất của CNXH, cái tốt nhất của CNTB và cùng 
phát triển, tương tự như thuyết hội tụ mà các học 
giả tư sản đã tung ra cách đây không lâu và đã đánh 
lừa được không ít người nhẹ dạ nào đó. 

Điều đó khác hẳn với việc thừa nhận khách 
quan rằng, tất cả những gì do CNTB tạo ra : khoa 
học - kỹ thuật, SỰ điều chính chiến lược xã hội của 
nó... có thể dẫn tới sự dồn nén tiềm nẵng phản 
kháng xã hội nào đó, nhưng việc chuyển trực tiếp 
sự phản khẳng ấy thành cách mạng XHCN thì 
dường như ít có khả năng hơn do vấp phải không, Ít 
khó khăn. Mặt khác, sự thất bại vừa qua của 
CNXHởLiên Xô và Đông Âu quả đã làm suy yếu 
đáng lo ngại tính hấp dẫn của tấm gương XHCN, 
khiên cho hoạt động của các Đảng cộng sản ở các 
nước TEBCN đã trở nên phức tạp một cách nặng nề. 
Sự phát triển cách mạng XHCN trên địa bàn này rõ 
ràng tăng, gấp nhiều lần những. khó Khăn. 

Có thể nói, trình độ phát triển kinh tế mà CNTB 
tạO ra, phương pháp điều khiển xã hội đã và đang 
cho phép nó tránh được hoặc chí ít hạn chế tới mức 
có lợi cho nó trước sự gia tăng bất mãn và _phản 
kháng nó, đem lại cho những vũ khí mới để thực 
hiện mưu đỗ “diễn biến hòa bình” nhằm tiêu diệt 
CNXH. Cuộc cải tổ cơ cấu của CNTB trên cơ sở 


(7) Sđd, tr 130 
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những thành tựu khoa học - kỹ thuật đang làm khó 
khăn thêm cho các hoạt động của phong trào công 
nhân có tổ chức vốn đã rất khó khăn, trở nên bị thu 
hẹp ảnh hưởng ngay trên cả những nơi mà trước 
đây nó đã gây được sự tác động to lớn. Những giá 
trị và lý tưởng của CNXH, tâm trạng chống CNTB 
vẫn đang tiếp tục sống trong ý thức tư tưởng của 
những người lao động, song hành vi của họ trên vũ 
đài chính trị - xã hội lại có nguy cơ bị thu hẹp trước 
xu hướng thực hiện trực tiếp những lý tưởng và giá 
trị Ấy nhằm đi tới một “bước ngoặt hoàn toàn” về 
chế độ xã hội - chính trị. Việc duy trì và tăng 
cường các “khối”, nhất là khi khối Liên Xô và 
Đông Âu tan rã, sự đẩy mạnh liên kết về kinh tế 
dưới các “liên minh” trong thế giới TBCN đã trực 
tiếp hạn chế một cách hữu hiệu khả năng cách 
mạng giành thắng lợi trong một thời gian rút ngắn 
như trước đây, v.v... Đó là những nguy cơ đồng 
thời là những thách thức to lớn mà CNXH phải 
đương đầu, không thể mơ hồ. Ở đây, cách xem xét 
của C.Mác và V.LLê-nin đối với CNTB dưới hai 
khía cạnh “...một xã hội và một sự tiến bộ nhất 
định, tức là : xã hội TBCN và sự tiến bộ TBCN” ®) 
để chỉ rõ “sự vĩ đại và tính tất yếu nhất thời của bản 
thân chế độ tư sản” 9, càng đặc biệt có giá trị. 

Ở khu vực các nước đang phát triển, chưa bao 
giờ như hiện nay, đang diễn ra những thay đổi hết 
sức sâu sắc trong hoàn cảnh khách quan. Cuộc 
cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ 
bão, giai cấp công nhân theo đó không ngừng 
trưởng thành, tính đa biến thể của những con 
đường phát triển đối với các nước này và vấn đề 
lựa chọn con đường nào là tối ưu vẫn chưa được 
giải quyết tốt nhất. Trong khi đó, những triển vọng 
của tiến bộ xã hội thế giới nói chung lại lệ thuộc 
phân lớn vào sự lựa chọn của các nước này. Nói 
một cách cụ thể, đó cũng chính là một tiềm năng 
và là hướng phát triển quan trọng của CNXH ở thế 
kỹ XXI, bởi theo ý C.Mác chính hoàn cảnh và điều 
kiện đó đã tạo ra những cơ hội cho việc thực hiện 
con đường “để khoa học trung thực khuyên bảo tư 
bản tự thoái vị”, giai cấp công nhân trí thức sẽ 
khiến cho giai cấp các nhà tư bản “trở thành người 
dư thừa”, mô thức tiến bộ kỹ thuật đã trở nên thích 
hợp với các nước kinh tế, văn hóa tương đối lạc 
hậu lựa chọn con đường cách mạng XHCN và tiến 
hành xây dựng CNXH. 
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Rõ ràng, toàn bộ những vấn đề đó, bằng cách 
này hay dưới hình thức kia cần được nghiên cứu 
một cách bức thiết, sâu sắc, toàn diện và mới mẻ, 
thoát hắn khỏi những lược đồ cứng nhắc hay những 
định kiến nào đó. Đúng như một nhà chính trị 
người I-ta-li-a, ông Ô.Di-li-bếc-tô nói : “Tất cả 
mọi người cộng sản và mọi người dân chủ trên toàn 
thế giới ngày nay, trong mỗi nước cũng như trong 
tập thể phải suy nghĩ về giai đoạn mới được mở ra 
từ năm 1989 để làm sao có thể đưa ra được những 
câu trả lời mới cho các vấn đề mới đang đặt ra 
trước chúng ta... các vấn đề này phải được đề cập 
với một sự đào sâu cần thiết trước hết là ở cái may 
mắn thay hiện vẫn còn một hệ thống dựa trên cơ SỞ 
các ý tưởng XHCN” 09), Bởi vậy, cần phải tiếp tục 
lập một mô hình tương lai của CNXH, trước hết 
đựa vào sự phân tích những hiện thực của thế giới 
TBCN, thế giới không TBCN và xuất phát từ 
những quy luật phát triển ngày. nay của chúng. Nói 
một cách khác, muôn phát triển CNXH buộc phải 
giáp mặt với những vấn đề này để đẩy nhanh tốc 
độ phủ định biện chứng CNTB theo quy luật, 
thông qua hàng loạt phương pháp, cách thức mới 
mẻ và hiệu quả, mở ra triển vọng mới của CNXH, 
trên quy mô toàn thế giIỚI. 

Trở lại câu hỏi của không ít người trước thềm 
thế kỷ XXI : “CNXH có còn một tương lai hay 
không ?”. Rõ ràng, những khả năng mới đã mở ra. 
Nhưng cũng thật hiển nhiên là, để biến những khả 
năng đó thành hiện thực lại hoàn toàn tùy thuộc 
vào sự nỗ lực chung của tất cả những người mác xít 
ở những quốc gia quyết tâm hướng tới sự tiến bộ và 
văn minh, mà 80 năm qua, CNXH hiện thực đã làm 
nên những giá trị tiền đề bất hủ ; đặc biệt, các nước 
XHCN càng về cuối thế kỷ XX càng viết tiếp 
những trang mới trong lịch SỬ nhân loại, một cách 
tự tin, đẹp đế và không hổ thẹn về CNXH, bất chấp 
những sự chống phá của các thế lực nào đó, những 
sự phủ nhận bôi nhọ của ai đó. Đó là sự thật. Và 
lịch sử của CNXH vẫn đang được viết tiếp, không 
gì cần nổi.C] 


(8) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 1, 
tr 170 

(9) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : 
1981, t II, tr 662 

(10) Lởi chào mừng Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 89 - 90 


Tuyên tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 


Nghiên sứu - Trae đổi 


1 - Sự cần thiết khách quan phải phát triển 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta 

Về phương diện kinh tế, có thể khái quát rằng, 
lịch sử phát triển của sản xuất và đời sống xã hội 
của nhân loại đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức 
kinh tế thích ứng với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất và phân công lao động xã hội, hai 
thời đại kinh tế khác hẳn nhau về chất. Đó là : thời 
đại kinh tế tự nhiên, tự cung - tự cấp › và thời đại 
kinh tế hàng hóa, mà giai đoạn cao của nó được gọi 
là kinh tế thị trường. 


KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


DƯƠNG BÁ PHƯỢNG °* - NGUYÊN MINH KHẢI *° 


Kinh tế tự nhiên là kiểu tổ chức kinh tế - xã hội 
đầu tiên của nhân loại. Đó là phương thức sinh hoạt 
kinh tế ở trình độ thấp ban đầu là sử dụng những 
tặng vật của tự nhiên và sau đó được thực hiện 
thông qua những tác động trực tiếp vào tự nhiên để 
tạo ra những giá trị sử dụng trong việc duy trì sự 
sinh tổn của con người. Nó được bó hẹp trong mối 
quan hệ tuần hoàn khép kín giữa con người và tự 
nhiên. Kinh tế tự nhiên lấy quan hệ trực tiếp giữa 
con người và tự nhiên, mà tiêu biểu là giữa lao 
động và đất đai làm nền tảng. Hoạt động kinh tế đó 
gắn liền với xã hội sinh tồn, VỚI kinh tế nông 
nghiệp, tự cung, tự cấp. Nó đã tồn tại và thống trị 
trong các xã hội cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu 
nô lệ, phong kiến và tuy không còn giữ địa vị 
thống trị nhưng vẫn còn tôn tại trong xã hội tư bản 
cho đến ngày nay. Kinh tế tự nhiên, hiện vật, sinh 
tôn, tự cung, tự cấp gắn liền với kém phát triển và 
lạc hậu. 

Kinh tế hàng hóa, bắt đầu bằng kinh tế hàng 
hóa đơn giản, ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên 
thủy tan rã, dựa trên hai tiền đề cơ bản là có sự 
phân công lao động xã hội và có sự tách biệt về 
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kinh tế do chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản 
xuất. Chuyển từ kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp 
sang kinh tế hàng hóa là đánh dấu bước chuyển 
sang thời đại kinh tế của sự phát triển, thời đại văn 
minh của nhân loại. Trong lịch sử phát triển của 
mình, vị thế của kinh tế hàng hóa cũng dần được 
đổi thay : từ chỗ như là kiểu tổ chức kinh tế - xã hội 
không phổ biến, không hợp thời trong xã hội 
chiếm hữu nô lệ của những người thợ thủ công và 
nông dân tự do, đến chỗ được thừa nhận trong xã 
hội phong kiến, và đến chủ nghĩa tư bản thì kinh tế 
hàng hóa giản đơn không những được thừa nhận 
mà còn phát triển lên 
giai đoạn cao hơn, 
đó là kinh tế thị 
trường. 

Kinh tế thị 
trường là giai đoạn 
phát triển cao của 
kinh tế hàng hóa, 
cũng đã trải qua ba 
giai đoạn phát triển. 
Giai đoạn thứ nhất, 
là giai đoạn chuyển 
từ kinh tế hàng hóa giản đơn sang kinh tế thị 
trường (còn gọi là giai đoạn kinh tế thị trường sơ 
khai hay dã man). Ga! đoạn thứ hai, là giai đoạn 
phát triển kinh tế thị trường tự do. Đặc trưng quan 
trọng của giai đoạn này là sự phát triển kinh tế diễn 
ra theo tỉnh thần tự do, nhà nước không can thiệp 
vào hoạt động kinh tế. Giai đoạn thứ ba, là giai 
đoạn kinh tế thị trường hiện đại. Đặc trưng của giai 
đoạn này là nhà nước can thiệp vào kinh tế thị 
trường và mở rộng giao lưu kinh tế với nước ngoài. 
Sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế thị 
trường thông qua việc xây dựng các hình thức sở 
hữu nhà nước, các chương trình khuyến khích đầu 
tư và tiêu dùng, cùng với việc sử dụng các công cụ 
kinh tế như tài chính, tín dụng, tiền tệ... để điều tiết 
nên kinh tế ở tầm vĩ mô. Sự phối hợp giữa chính 
phủ và thị trường trong một nền kinh tế hỗn hợp 
nhằm bảo đảm sự phát triển có hiệu quả của những 
nước có mức tăng trưởng kinh tế nhanh. 


* PTS, Viện kinh tế học 
** PTS, Học viện chính trị - quân sự 
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Mặc dù sự hình thành + ;à phát triển của kinh tế 
hàng hóa (sản xuất hàng hóa nhỏ) tự phát sẽ “hằng 
ngày hằng, giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản ” (nói theo 
cách nói của V.ILLê-nin) và sự phát triển của kinh 
tế thị trường trong lịch SỬ ï r diễn ra đồng thời với sự 
hình thành và phát triển ) của chủ nghĩa tư bản, 
nhưng tuyệt nhiên, kinh ( ế thị trường không phải là 
một chế độ kinh tế - xã hội. Kinh tế thị trường là 
hình thức và phương pŸF ¡áp vận hành kinh tế. Các 
quy luật của thị trường chỉ phối việc phân bô các 
tài ¡ nguyên, quy định sả n xuất cái gì, sản xuất như 
thế nào (bao nhiêu) và - sản xuất cho ai. Đây là một 
kiểu tổ chức kinh tẾ  ình thành và phát triên do 
những đòi hở, khách quan của sự phát triển lực 
lượng sản xuất. Nó là phương thức sinh hoạt kinh 
tế của sự phát triển. S ự cạnh tranh trong cơ chế thị 
trường thec› quy luật ¡ziá trị đòi hỏi các chủ thể sản 
Xuất - kinl\ doanh khíìng ngừng đổi mới, ứng dụng 
tiến bộ k noa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất lao 
động, tiết kiệm chỉ phí, mở rộng quy mô sản xuất - 
kinh d: ›anh. Quá trìnl¬ hình thành và phát triển kinh 
tế thị trường là quá trình mở rộng phân công lao 
động, xã hội, phát triển khoa học - công nghệ mới 
và “ứng dụng chún; vào thực tiễn sản xuất - kinh 
do anh. Sự phát triển của kinh tế thị trường gắn liên 
với quá trình phát triển của nên văn minh nhân 
'toại, của khoa học - kỹ thuật, của lực lượng sản 

xuất. Nhiều học giả đã khái quát rằng : Giai đoạn 
kinh tế hàng hóa giản đơn gắn liền với nền văn 
minh nông nghiệp và kỹ thuật thủ công ; giai đoạn 
kinh tế thị trường tự do gắn liền với nên văn minh 
công nghiệp và kỹ thuật cơ khí ; giai đoạn kinh tế 
thị trường hiện đại gắn liền với nên văn minh trí 
tuệ và kỹ bọn s vi điện tử - tin học... 

Cho đến cuối những năm 80, về cơ bản, trong 
nền kinh tế nước ta, sản xuất nhỏ vẫn còn là phổ 
biến, trạng thái kinh tế tự nhiên, hiện vật, tự cung, 
tự cấp - còn chiếm ưu thế. Xã hội Việt Nam, về cơ 
bản vẫn dựa trên nền tảng của văn minh nông 
nghiệp _ lúa nước, nông dân chiếm đại đa số. Việt 
Nam vẫn là một nước nghèo nàn, lạc hậu và kém 
phát triển. Phát triển trở thành nhiệm vụ mục tiêu 
số một đối với toàn Đảng, toàn dân ta trong bước 
đường ‹ đi tới. Muốn vậy, phải chuyên toàn bộ nên 
kinh tế quốc dân sang trạng thái của sự phát triên, 
là phát triển nên kinh tế thị trường, cùng với nó là 
thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Sự phát triển kinh tế - xã hội nào rút cuộc cũng 
nhằm những mục tiêu xã hội, nhân văn nhất định. 
Phát triển theo nghĩa đây đủ là bên cạnh sự gia tăng 
về lượng (tăng trưởng kinh tế) còn bao hàm cả 
những thay đổi về chất (những biến đổi về mặt xã 
hội). “Phát triển là nâng cao phúc lợi của nhân dân. 
Nâng cao tiêu chuẩn sống và cải tiến giáo dục, sức 
khỏe và bình đẳng về cơ hội là tất cả những yếu tố 
cơ bản của phát triển kinh tế. Bảo đảm các quyền 
chính trị và công dân là một mục tiêu phát triển 
rộng hơn”). Học thuyết về hình thái kinh tế - xã 
hội của C.Mác là một thành tựu khoa học của loài 
người. Nó phác họa quy luật vận động tông quát 
của lịch sử nhân loại, và sự phát phát triển của xã 
hội loài người sẽ tiến tới chủ nghĩa cộng sản, mà 
giai đoạn thấp của nó là chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa xã hội không đối lập với phát triển, với kinh 
tế thị trường, mà là một nấc thang phát triên của 
loài người được đánh dấu bằng tiến bộ - xã hội của 
sự phát triển. Nó là cách thức giải quyết các quan 
hệ xã hội vì cuộc sống tốt đẹp của đại đa số nhân 
dân lao động, của toàn thể xã hội, là sự thiết lập 
một trật tự xã hội với mục tiêu công bằng và văn 
minh. Sự phát triển chỉ đem lại sự giàu có và sự 
thống trị của tư bản, của một số ít người trong xã 
hội, thì sự phát triển đó mang tính chất tư bản chủ 
nghĩa, là sự phát ' triển cổ điển. Sự phát triển đem 
lại sự giàu có, phồn vinh, hạnh phúc cho đại đa số 
nhân dân lao động, cho toàn thể xã hội, thì sự phát 
triển đó mang tính chất xã hội chủ nghĩa, là sự phát 
triển hiện đại. Cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ 
gian khổ và quyết liệt của nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh nhằm giải phóng nhân dân lao 
động, đem lại hạnh phúc và giàu sang cho nhân 
dân lao động. Vì vậy, sự phát triên của Việt Nam 
trong. hiện tại và tương lai phải là sự phát triển vì 
sự giàu có, phôn vinh và hạnh phúc của nhân dân 
lao động, vì sự hùng mạnh và giàu có của cả xã 
hội, của toàn xã hội, của toàn dân tộc, là sự phát 
triền mang tính chất xã hội chủ nghĩa, là sự phát 
triên hiện „dại. Nghĩa là, chúng ta phải phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Điều đó không chỉ đơn thuần là sự phát triển kinh 


(I) World Bank, Development and Environment. World 
Development Report 1992, Oxford University 1992 
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tế nhằm đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
mà còn bao hàm vấn đề quan trọng mang tính hiện 
đại, là thiết lập một kiểu tổ chức xã hội, một trật tự 
xã hội với nội dung công bằng và văn minh. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, “của dân, do dân và vì dân” 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là 
điều kiện quan trọng bảo đảm thực hiện sự định 
hướng đó. 

- Bản chất, đặc điểm của nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Chuyển nên kinh tế từ hoạt động theo cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung - hành chính - quan liêu - bao 
cấp sang phát triển nền kinh tế nhiều thành phân, 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là nội 
dung, bản chất và đặc điểm khái quát nhất đối với 
nền kinh tế nước ta trong hiện tại và tương lai. Đặc 
biệt, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được Đại hội đại biểu 
toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần 
thứ VII thông qua vào năm 1991, cũng đã nêu lên 
6 đặc trưng bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa và 
những quan điểm phương hướng tổng quát về phát 
triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên, cũng cần phải phân 
tích sâu thêm bản chất, đặc điểm đã được khái quát 
nói trên, để có thể hiểu rõ và thống nhất hơn trong 
nhận thức và hành động. 

Thứ nhất, nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa mà nước ta sẽ xây dựng là nên kinh 
tế thị trường hiện đại với tính chất xã hội hiện đại 
(xã hội xã hội chủ nghĩa). Mặc dù nền kinh tế nước 
ta đang nằm trong tình trạng lạc hậu và kém phát 
triển nhưng khi nước ta chuyển sang phát triên 
kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, thì thế giới đã 
chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường hiện đại 
(do những khiếm khuyết của kinh tế thị trường tự 
do). Bởi vậy, chúng ta không thể và không nhất 
thiết phải trải qua giai đoạn kinh tế hàng hóa giản 
đơn và giai đoạn kinh tế thị trường tự do, mà đi 
thẳng vào phát triển kinh, tế thị trường hiện đại. 
Đây là nội dung và yêu cầu của sự phát triển rút 
ngắn. Mặt khác, thế giới vẫn đang nằm trong thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, 
cho nên, sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta phải 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết, 
khách quan (như đã phân tích ở phân trên) và cũng 


SỐ 18 (9-1998) 


là nội dung, yêu cầu của sự phát triển rút ngắn. Sự 
nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và 
văn minh” vừa là mục tiêu, vừa là nội dung, nhiệm 
vụ của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa Ở nước ta. Đảng và Nhà nước 
khuyến khích mọi người dân trong xã hội làm giàu 
một cách hợp pháp. Dân có giàu thì nước mới 
mạnh, nhưng dân giàu phải làm cho nước mạnh, 

bảo đảm độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của 
quốc gia. 

Thứ hai, nền kinh tế của chúng ta là nên kinh tế 
hỗn hợp nhiêu thành phần với vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước trong một số lĩnh vực, một số 
khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nền kinh tế 
hàng hóa, nên kinh tế thị trường phải là một nền 
kinh tế đa thành phân, đa hình thức sở hữu. Thế 
nhưng, nên kinh tẾ thị trường mà chúng ta sẽ xây 
dựng là nền kinh tế thị trường hiện đại, cho nên cần 
có sự tham gia bởi “bàn tay hữu hình" của nhà 
nước trong việc điều tiết, quản lý nền kinh tế đó. 
Đồng thời, chính nó sẽ bảo đảm sự định hướng 
phát triển của nên kinh tế thị trường. Sự quản lý, 
điều tiết, định hướng phát triển nền kinh tế thị 
trường của nhà nước là thông qua các công cụ 
chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò chủ đạo của khu 
vực kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước phải nắm 
giữ vai trò chủ đạo ở một số lĩnh vực then chốt, có 
ý nghĩa là “đài chỉ huy”, là “mạch máu” của nền 


- kinh tế, Cùng VỚI việc nhân mạnh vai trò chủ đạo 


của kinh tế nhà nước, cần coi trọng vai trò của khu 
vực kinh tế tư nhân và kinh tế hỗn hợp, đặt chúng 
trong mối quan hệ gắn bó, hữu cơ, thống nhất, 
không tách rời, biệt lập. 

Thứ ba, Nhà nước quản lý nền kinh tế thị 


. trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 


là Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, l Nhà 
nước của dân, do dân và vỉ dân. Thành tố quan 
trọng mang tính quyết định trong nền kinh tế thị 
trường hiện, đại là nhà nước tham gia vào các quá 
trình kinh tẾ, Nhưng khác với nhà nước của nhiều 
nên kinh tế thị trường trên thế giới, Nhà nước ta là 
Nhà nước “của dân, do dân và vì dân ”, Nhà nước 
công nông, Nhà nước của đại đa số nhân dân lao 
động, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Nó có đủ bản lĩnh, khả năng và đang tự đổi 
mới để bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ 
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nghĩa trong việc phát triển nền kinh tế thị trường 
hiện đại ở nước ta. Sự khác biệt về bản chất nhà 
nước là một nội dung và là một điều kiện, một tiền 
đề cho sự khác biệt về bản chất của mô hình kinh 
tế thị trường ở nước ta so với nhiều mô hình kinh 
tế thị trường khác hiện có trên thế giới. 

Thứ tư, cơ chế vận hành của nền kinh tế được 
thực hiện thông qua cơ chế thị trường với sự tham 
gia quản lý, điều tiết của Nhà nước. Mọi hoạt động 
sản xuất - kinh doanh trong nên kinh tế được thực 
hiện thông qua thị trường. Các quy luật của kinh tế 
hàng hóa, kinh tế thị trường (quy luật giá trị, quy 
luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh - hợp tác...) sẽ 
chỉ phối các hoạt động kinh tế. Quy luật giá trị quy 
định mục đích theo đuổi trong hoạt động kinh tế và 
lợi nhuận (là giá trị không ngừng tăng lên), quy 
định sự phân bổ các nguồn lực vào các lĩnh vực sản 
xuất - kinh doanh khác nhau, đồng thời đặt các chủ 
thể kinh tế trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt. 
Thông qua các công cụ, chính sách kinh tế vĩ mô, 
cùng với việc sử dụng các lực lượng kinh tế của 
mình (kinh tế nhà nước), Nhà nước tác động lên 
mối quan hệ tổng Cung - tông cầu thực hiện sự điều 
tiết nền kinh tế thị trường. Như vậy, cơ chế hoạt 
động của nền kinh tế là : thị trường điều tiết nền 
kinh tế, Nhà nước điều tiết thị trường và mối quan 
hệ Nhà nước - thị trường - các chủ thể kinh tế là 
mối quan hệ hữu cơ, thống nhất. 

Thứ năm, mở cửa, hội nhập nên kinh tế trong 
nước với nên kinh tế thế giới, trên cơ sở giữ vững 
độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia 
là nội dung quan trọng của nền kinh tế thị trường ở 
nước ta. Quá trình phát triển của kinh tế thị trường 
đi liền với xã hội hóa nền sản xuất xã hội. Tiền 
trình xã hội hóa trên cơ sở phát triển của kinh tế thị 
trường là không có biên giới quốc gia về phương 
diện kinh tế. Một trong những đặc trưng quan trọng 
của kinh tế thị trường hiện đại là việc mở rộng giao 
lưu kinh tế với nước ngoài. Xu hướng quốc tế hóa 
đời sống kinh tế với những khu vực hóa và toàn 
cầu hóa đang ngày càng phát triển và trở thành xu 
thế tất yếu trong thời đại của cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ hiện nay. Tất cả các nước trên thế 
giỚI, dù muốn hay không muốn, ít nhiều. đều bị lôi 
cuốn, thu hút vào các quan hệ kinh tế quốc tẾ. 
Tranh thủ thuận lợi và cơ hội, tránh nguy cơ tụt 
hậu xa hơn và vượt qua thách thức là yêu cầu nhất 
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thiết phải thực hiện. Để phát triển trong điều kiện 
của kinh tế thị trường hiện đại, Việt Nam không 
thể đóng cửa, khép kín nên kinh tế trong trạng thái 
tự cung, tự cấp, mà phải mở cửa, hội nhập với nền 
kinh tế thế giới. Sự mở cửa, hội nhập được thực 
hiện trên ba nội dung chính là : thương mại ; đầu 
tư và chuyển giao khoa học - công nghệ. Tuy 
nhiên, sự mở cửa, hội nhập không có nghĩa là sự 
hòa tan, đánh mất mình, mà phải trên cơ sở phát 
huy lợi thế so sánh và không ngừng nâng cao sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, gIỮ vững độc lập, tự 
chủ và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. 

Thứ sáu, thúc đây tăng trưởng kinh tế đồng thời 
với việc bảo đảm công bằng xã hội cũng là một nội 
dung rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường ở 
nước ta. Phát triển trong công bằng và phát triển 
bên vững là những thuật ngữ phổ biến và là xu thế 
của thời đại hiện nay. Phát triển trong công bằng 
được hiểu là những chính sách phát triển phải bảo 
đảm sự công bằng xã hội, là tạo cho mọi tầng lớp 
nhân dân đều có cơ hội tham gia vào quá trình phát 
triển và được hưởng những thành quả tương xứng 
với sức lực, khả năng và trí tuệ của họ bỏ ra, là 
giảm khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa 
các tầng lớp dân cư và giữa các vùng. Khác với 
nhiều nước, chúng ta phát triển kinh tế thị trường 
nhưng chủ trương bảo đảm công bằng xã hội, thực 
hiện sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế và công 
bằng xã hội trong tất cả các giai đoạn của sự phát 
triển kinh tế ở nước ta. Tuy nhiên, cũng cần nhân 
mạnh rằng, sự bảo đảm công bằng trong nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta hoàn toàn xa lạ và khác hắn về chất với chủ 
nghĩa bình quân, cào bằng thu nhập và “chia đều 
SỰ nghèo đói” cho mọi người. Mức độ bảo đảm 
công bằng xã hội phụ thuộc rất lớn vào sự phát 
triên, khả nắng và sức mạnh kinh tế của quốc gia. 
Vì vậy, nếu quá nhấn mạnh tới công bằng xã hội 
trong điều kiện nền kinh tế còn kém phát triển, 
ngân sách còn eo hẹp, thì chắc chắn sẽ làm triệt 
tiêu động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

Thứ bảy, giải quyết mối quan hệ giữa lao động 
và tư bản (vốn), thông qua phân phối thu nhập 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, được thực hiện theo kết quả lao 
động là chủ yếu kết hợp với một phân theo vốn và 
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tài sản. Đây là điểm khác biệt giữa nên kinh tế thị ' 


trường trong chủ nghĩa tư bản với nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Trong mối quan hệ giữa lao động và tư bản (vốn), 
giữa lao động sống và lao động quá khứ (lao động 
đã được vật hóa), chủ nghĩa tư bản coi trọng nhân 
tố tư bản, nhân tố lao động quá khứ được tích lũy. 
Bởi vậy, trong phân phối thu nhập, phân phối 
thành quả lao động, chủ nghĩa tư bản nhấn mạnh 
đến nhân tố tư bản (vốn) hơn là nhân tố lao động 
(lao động sống), nhấn mạnh đến yếu tố tích lũy - 
đầu tư hơn là yếu tố tiền lương - thu nhập của 
người lao động. Ngược lại, chủ nghĩa xã hội đặt 
con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển. Cho 
nên, trong phân phối thu nhập và thành quả lao 
động của xã hội, chủ nghĩa xã hội nhấn mạnh đến 
nhân tố lao động (lao động sống) và yếu tố tiền 
lương - thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, 
trong khi nhân mạnh đến vai trò của yếu tố lao 
động, đến nâng cao thu nhập và tiêu dùng của 
người lao động, chúng ta không thể không coi 
trọng đến vai trò của yếu tố vốn, đến tăng cường 
tích lũy và đầu tư (cả nhà nước và tư nhân) và đến 
mối quan hệ biện chứng giữa tư bản (vốn) và lao 
động. Vì vậy, thu nhập theo vốn và tài sản kinh 
doanh giờ đây đã trở thành điều bình thường. Chỉ 
có trên cơ sở đó mới gia tăng số người giàu có 
trong xã hội. Tăng số người có thu nhập cao đồng 
thời giảm số người có thu nhập thấp trong xã hội 
và thu hẹp dân khoảng cách chênh lệch giàu - 
nghèo vừa là mục tiêu, vừa là nội dung quan trọng 


của chính sách thu nhập và chính sách điều tiết thu : 


nhập của Nhà nước trong quá trình phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

Tóm lại, quá trình phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta phải 
là “quá trình thực hiện dân giàu, nước mạnh, tiến 
lên hiện đại trong một xã hội nhân dân làm chủ, 
nhân ái, có văn hóa, có kỷ cương, xóa bỏ áp bức, 
bắt công, tạo điều kiện cho mọi người có cuộc 
sống ấm no, tự do, hạnh phúc” 0). 


(2) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 8 
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( tuc theo trang 20) 


tuy có, nhưng chưa được khắp, chưa được đủ. Dán 
chú trong Đảng chưa được thực hiện rộng rãi. Phê 
bình và tự phê bình chưa thành nên nếp thường 
xuyên” Ù, Để khắc phục những thiếu sót này, 
Chủ tịch Hỏ Chí Minh đã kêu gọi phải mở rộng 
phong trào “phê bình và tự phê bình ở trong Đảng, 
ở các cơ quan, các đoàn thể, trên các báo chí cho 
đến nhân dân. Phê bình và tự phê bình phải thường 
xuyên, thiết thực, dân chủ, từ trên xuống và từ dưới 
lên. Sau hết là Đảng phải có sự kiểm tra chặt 
chế”(2), 

Những lời dạy của Bác Hồ có liên quan đến tự 
phê bình và phê bình trong Đảng, tuy ở những thời 
điểm cách đây hàng chục năm nhưng ta thấy như 
chính Người đang nói với chúng ta hôm nay. Lấy 
những lời dạy của Bác Hồ vẻ vấn đề này và soi vào 
thực tế công tác xây dựng Đảng hiện nay, chúng ta 
càng thấy thấm thía về sự sâu sắc, tầm nhìn xa, 
trông rộng của Người. Nhiều căn bệnh của cán bộ, 
đảng viên mà Bác Hồ đã chỉ ra hiện vẫn là điều 
nhức nhối trong Đảng, trong dân. Do vậy, việc học 
tập lại những lời dạy của Bác Hồ về tự phê bình, 
phê bình trong tình hình hiện nay thật có ý nghĩa và 
vô cùng quý báu. 

Cách đây hơn 33 năm (1-1965) Bác Hồ đã từng 
mong mỏi và nhắc nhở : “Cuộc chính huấn lần này 
là một cơ hội tốt để tất cả chúng ta thật thà phê bình 
và tự phê bình, xem xét lại mình một cách nghiêm . 
chỉnh, thấy rõ những sai lâm để sửa chữa, thấy rõ 
ưu điểm để phát huy thêm. Muốn vậy, mỗi người 
phải thật sự tự giác tự nguyện. Nhất là các đồng chí 
lãnh đạo ở các cấp, các ngành cần phải gương mẫu 
trong việc tự phê bình và phê bình. Tất cả các đồng 
chí đều phải đem hết lòng đoàn kết, thương yêu 
đồng chí và giúp nhau tiến bộ. Những đảng viên 
nào có khuyết điểm, nếu thật thà tự phê bình, có 
quyết tâm sửa chữa, vứt bỏ cái ba lô cá nhân chủ 
nghĩa đi thì sẽ trở nên đẳng viên xứng đáng” q3), 

Đó cũng chính là điều mong đợi của Bác đối với 
mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hiện nay. Q 


(11) Hồ Chí Minh : S$đZ, t 6, tr 167 - 168 
(12) Hồ Chí Minh : $đZ, t 6, tr 168 
(13) Hồ Chí Minh : ŠZđ, t 11, tr 375 
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Nghiên sưu - Yrae đổi 


dưới tác động của cuộc cách mạng khoa 

học - kỹ thuật, một trào lưu công nghiệp 
hóa hiện đại hóa đã và đang cuốn hút tâm sức, trí 
tuệ của nhiễu quốc gia. Trong lý thuyết phát triển 
kinh tế - xã hội, gắn với quá trình công nghiệp hóa 
có những lý thuyết đi thẳng vào mối quan hệ giữa 
văn hóa và phát triển nông nghiệp, nông thôn. 


"[: sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, 
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I- BÀI HỌC CỦA QUÁ KHỨ VÀ PHƯƠNG 
HƯỚNG PHÁT TRIẾN NÔNG THÔN 


VIỆT NAM HIỆN NAY XÉT TỪ GÓC NHÌN 


VĂN HÓA 


Nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt 
Nam vốn được đánh giá rất cao trong sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng đân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 


Đó là lý Nhưng khi 
thuyết = ` : bắt : đầu 
h đế - Z - ch 
uá tạ ti AI TRỢ CUỦA VĂN HÓA saen«y 
x“m phải phát ° ^? dựg đất 
semm THONG PHÁT TRIỂN z2 
thôn để làm chỗ ® ^ ñ hội 
"ri ngE NONG NGHIẸP đi kiện hò 
nghiệp và đô thị. ` 2 2 ._ ở miễn 
Nhưng về lâu VA NONG THON 1. 
đài sự phát triển sả .. 
ủa bả 2 F 
“ tụ ng» PHẦM XUAN NAM” nước sau 
nông thôn như 1975, thì đã 


thế nào thì 

không được chú ý đầy đủ. Sự bóc lột của đô thị đối 
với nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa ở 
các nước tư bản phát triển chính là đặc trưng của 
lý thuyết này. 

Lý thuyết chủ trương các nước đang phát triển, 
chậm phát triển, có thể và cần phải “nhây thẳng” 
từ một xã hội nông nghiệp sang một xã hội công 
nghiệp bằng cách dựa vào các nguồn lực và các 
yếu tố văn hóa ngoại sinh là chính. 

Còn có một dòng lý thuyết (khá hiếm hoi) cho 

rằng cần kết hợp hài hòa giữa phát triển nông 
nghiệp và nông thôn với phát triển công nghiệp, 
đô thị, trong đó các nguồn lực nội sinh, mà trọng 
tâm là con người, cùng sức mạnh văn hóa dân tộc, 
đóng vai trò quyết định, có chú ý đến việc lựa 
chọn, vận dụng những yếu tố ngoại sinh cho phù 
hợp với tiến trình phát triển. 
._ Những lý thuyết nói trên được áp dụng tùy vào 
từng hoàn cảnh, điều kiện của mỗi nước. Có thể 
thành công ở nước này mà chưa hẳn đã phù hợp 
với nước khác. Trong bài này tôi chỉ xin trao đổi 
về vai trò của văn hóa trong phát triển nông 
nghiệp và nông thôn Việt Nam. 
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có lúc nhiều 
ý kiến lại nghiêng về phê phán tình trạng trì trệ 
của nông nghiệp và nông thôn, tâm lý hẹp hòi bảo 
thủ của người nông đân sản xuất nhỏ, xem đó là 
những trở ngại chủ yếu trên con đường đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Kết luận lô gích được rút ra lúc bấy giờ là phải 
nhanh chóng cải tạo nông nghiệp và nông thôn 
sau cải cách ruộng đất, đưa ngay quần chúng nông 
dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thậm chí 
không để cho họ có thời gian “suy nghĩ trên luống 
cày của mình”, như Ph. Ăng-ghen đã từng nhắc 
nhở. Vì thế, mặc dầu có đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận trong xây dựng những công trình 
thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà trẻ ở nông 
thôn, đặc biệt là huy động sức người, sức của to 
lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tổ quốc, nhưng xét về hiệu quả của sản xuất 
kinh doanh thì mô hình hợp tác xã tập trung, quan 
liêu và phân phối bình quân theo kiểu cũ lúc đó 
ngày càng lâm vào trì trệ, suy thoái. 


* GS, Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 


Nghiên sưu - Prae đôi 


Tình hình này đã làm cho nhiều nhà hoạch 
định chính sách và không ít nhà khoa học trăn trở, 
suy tư. Nhưng rồi chính nông dân, với truyền 
thống thích nghi và sáng tạo linh hoạt của nền văn 
mỉnh lúa nước từ lâu đời và với đòi hỏi của bản 
thân cuộc sống hằng ngày, đã tìm ra mô hình 
“khoán hộ” (dù có lúc bị phê phán và phải làm 
chui) như một giải pháp hữu hiệu để thoát khỏi 
tình trạng bế tắc chung, qua đó cung cấp thực tế 
sinh động cho Đảng và Nhà nước ban hành những 
chính sách đổi mới hợp quy luật, thuận lòng dân. 
Nhờ vậy, nhiều tiềm năng về vốn, lao động, hiểu 
biết và kinh nghiệm của hàng chục triệu hộ gia 
đình nông dân được khơi dậy và phát huy, góp 
phân làm nên điều có thể nói là kỳ diệu : Từ chỗ 
thiếu lương thực triển miên, Việt Nam đã trở 
thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới. 
Đời sống của đa số cư dân nông thôn được 
cải thiện. 

Tuy nhiên, chúng ta chưa thể thỏa mãn và tự ru 
. ngủ mình bằng cách dẫn ra những số liệu tăng 
trưởng của nông nghiệp và kinh tế nông thôn năm 
sau cao hơn năm trước. Bởi lẽ nếu so với các nước 
trong khu vực và thế giới, thì trình độ phát triển 
nông thôn ở nước ta hiện nay còn thua xa. Theo số 
liệu năm 1992, nếu tổng hợp 23 chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội - văn hóa (như bình quân GDP đầu người, 
GDP tính theo tương đương sức mua (PPP), số 
ca lo hấp thụ bình quân ngày/người, tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong của trẻ em sơ 
sinh, số năm học bình quân/người trong độ tuổi, 
tỷ lệ hộ dùng điện, dùng nước sạch v.v...) 
thì sự phát triển của nông thôn Việt Nam 
chậm hơn Đài Loan khoảng 30 năm, Ma-lai-xi-a - 
25 năm, Thái Lan - 20 năm, Trung Quốc - 12 năm, 
In-đô-nê-xi-a - 9 năm (Ù, 

Do vậy, phát triển toàn điện kinh tế, xã hội, 
văn hóa nông thôn vẫn phải được xem là một 
nhiệm vụ chiến lược lâu dài của nước ta. 

Căn cứ vào thực tế nói trên, đồng thời rút được 
những bài học cả thành công và không thành công 
của thời kỳ đã qua, có chú ý tham khảo các lý 
thuyết và mô hình phát triển nông thôn trên thế 
giới, Đại hội VIHI của Đảng đã xác định phương 
hướng phấn đấu chung của nước ta từ nay đến năm 
2020 là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
trong đó giai đoạn 1996 - 2000 và triển vọng đến 
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năm 2010 cần “đặc biệt coi trọng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn " với 
những nhiệm vụ cụ thể như sau : 

a) Phát triển toàn diện nông - lâm - ngư nghiệp 
tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, 
bảo đảm an toàn lương thực, đáp ứng nhu cầu của 
công nghiệp chế biến và của thị trường trong và 
ngoài nước ; b) Thực hiện thủy lợi hóa, điện khí 
hóa, cơ giới hóa, sinh học hóa ; c) Phát triển công 
nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản với công 
nghệ ngày càng cao gắn với nguồn nguyên liệu và 
liên kết với công nghiệp đô thị ; đ) Xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước hình thành 
nông thôn mới văn minh, hiện đại ; e) Tiếp tục cải 
thiện đời sống vật chất và tỉnh thần của dân cư 
nông thôn. 

Nếu văn hóa, theo nghĩa rộng, là toàn bộ 
những giá trị vật chất và tỉnh thần do con người 
sáng tạo ra để duy trì và phát triển cuộc sống của 
cộng đồng hướng tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp, thì 
nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
nói chung và nông thôn nói riêng nêu trên thực 
chất là một cuộc vận động văn hóa lớn. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là phải làm gì và làm 
thế nào để tạo ra động lực, khơi dậy và nhân lên 
mọi tiêm năng văn hóa nhằm thực hiện thành công 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
thôn theo hướng nhiệm vụ mà Đại hội VIHI của 
Đảng, cũng như các Hội nghị Trung ương 4 và 5 
gần đây để ra? 

Không thể có câu trả lời dễ dàng, giản đơn cho 
vấn đề đặt ra đó. Ở đây, từ góc độ của khoa học xã 
hội và nhân văn chúng tôi thử cố gắng góp phần 
luận giải một vài khía cạnh chung có liên quan 
đến vai trò của văn hóa trong phát triển nông thôn 
hiện nay với cả cái nhìn lịch đại và đương đại. 

I - KHƠI DẬY MỌI TIỀM NĂNG VĂN 
HÓA TRONG PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN 

1 - Văn hóa trong phát triển toàn diện kinh 
tế nông thôn. 

Khác với công xã nông thôn nhiều nước trên 
thế giới, công xã nông thôn cổ truyền ở Việt Nam, 


(1) Theo Chu Hdu Quý: Phát triển toàn diện kinh tế — xa hội 
nông thôn Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 18 
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Nghiên cứu - Trae đồi 


với tên gọi phổ biến là làng, không phải tất cả đều 
hoàn toàn khép kín, tuyệt đối tự cấp tự túc và tuýệt 
đối thuần nông. Mặc dâu vẫn lấy nghề nông làm 
gốc, từ nhiễu thế kỷ trước ở một số vùng nông 
thôn đã xuất hiện những làng nghê thủ công từng 
bước đi vào hướng chuyên môn hóa. Ví dụ : 
ở đồng bằng sông Hồng đã có các làng dệt vải, 
làng dệt lụa, làng đúc đồng, làng rèn sắt, làng làm 
đồ gốm, làng khẩm trai, làng trạm bạc, làng khắc 
gỗ, làng làm tranh, làng thầy đồ, làng thầy 
thuốc v.v..., đù các nghề này vẫn chỉ được xem là 
nghề phụ so với nghề nông. Sự phân công trong 
phát triển các nghề ngoài nông nghiệp đã làm nây 
sinh yêu cầu trao đổi sản phẩm giữa các làng qua 
màng lưới chợ phiên ; trong đó, có những chợ họp 
gần kể với các trung tâm hành chính lớn, để rồi 
dân dần biến thành :hành thị. 36 phố phường ở Hà 
Nội thời bấy giờ thực chất là những nơi đặt đại lý 
tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề ở nông thôn. 

Nhưng do chính sách trọng nông, kiểm công, 
ức thương của chính quyển phong kiến tập quyền 
quan liêu, trong suốt thời kỳ trung đại, thủ công 
nghiệp và thương nghiệp ở nước ta đã không thể 
tách hẳn khỏi nông nghiệp để trở thành động lực 
thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nên kinh tế quốc 
dân. Dưới thời Pháp thuộc, các làng nghề thủ công 
lại lâm vào cảnh sống thoi thóp do sự chèn ép của 
hàng công nghiệp chính quốc. 

Đến giữa những năm 70 của thế kỷ này, sau 
khi nước nhà thống nhất, Đại hội IV của Đảng đã 
nói đến sự cần thiết phải phát triển toàn diện kinh 
tế nông thôn theo hướng đa dạng hóa ngành nghê 
để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa đất 
nước. Nhưng do cơ chế và chính sách chưa phù 
hợp, nên ý tưởng đó đã không biến thành 
hiện thực. 


Sự chuyển biến chỉ thật sự bắt đầu khi đường 


lối đổi mới toàn diện đất nước, do Đại hội VỊ của 
Đảng đề ra, được triển khai bằng hàng loạt cải 
cách về cơ chế và chính sách như : a) Khẳng định 
hộ gia đình nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, có 
quyển sử dụng ruộng đất ổn định, lâu dài và tự 
quyết định mọi việc trong sản xuất, kinh doanh ; 
b) Khuyến khích các hình thức hợp tác mới trong 
nông thôn trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và cùng 
có lợi ; c) Chuyển sản xuất nông nghiệp và kinh tế 


34 


SỐ 18 (9-1998) 


nông thôn từ thuần nông sang đa dạng hóa nghề 
nghiệp, từ tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa 
theo lợi thế so sánh từng vùng v.v... 

Nhờ tác động của chính sách đổi mới, kinh tế 
nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực theo 
hướng đa dạng hóa và gắn bó hơn với thị trường 
trong và ngoài nước. Tuy nhiên, quá trình này 
diễn ra còn rất chậm. Kết quả điều tra nông thôn 
cả nước năm 1994 cho thấy : gần 80% tổng số hộ 
vẫn làm nông nghiệp là chính, mà phần lớn sản 
xuất lúa gạo ; số hộ làm lâm nghiệp, ngư nghiệp 
chỉ có 2,07%, tiểu thủ công nghiệp - 1,34%, buôn 
bán và dịch vụ - 4,36%, các loại hộ khác - 
12,35%. Khoảng 50 - 60% tổng số hộ thực tế chưa 
có khả năng sản xuất hàng hóa. Như vậy, tình 
trạng độc canh, thuần nông, tự cấp tự túc vẫn còn 
chiếm một mảng lớn trong bức tranh toàn cảnh về 
kinh tế nông thôn. 

Trong lúc đó, diện tích đất canh tác bình quân 
một nhân khẩu nông nghiệp hiện nay chỉ còn 
khoảng 1000m', bằng 1/3 bình quân chung của 
thế giới (1/43 bình quân của các nước Âu - Mỹ, 1/6 
của Ma-lai-xi-a, l/4 của Thái Lan...). Khả năng 
mở rộng diện tích đất nông nghiệp chỉ có hạn. Tỷ 
lệ tăng dân số còn khá cao. Tình trạng thiếu việc 
làm tôn đọng ở nông thôn chiếm tới 3-35% tổng 
quỹ thời gian lao động. Thu nhập bình quân của 
một hộ gia đình ở nông thôn chỉ bằng 1/2 ở đô thị. 
90% tổng số hộ nghèo của cả nước là ở nông thôn. 

Rõ ràng con đường thoát ra khỏi những khó 
khăn và thách thức kể trên chỉ có thể là tiếp tục 
thúc đẩy kinh tế nông thôn chuyển biến mạnh mẽ 
hơn nữa theo các hướng : a) Từ độc canh sang đa 
canh ; b) Từ thuần nông sang đa dạng hóa ngành 
nghề ; c) Từ chạy theo các chỉ tiêu số lượng sang 
coi trọng các chỉ tiêu chất lượng của sân phẩm làm 
ra ; d) Từ sản xuất tự cấp tự túc sang sản xuất hàng 
hóa ; đ) Từ tư duy kinh tế hiện vật sang tư duy 
kinh tế về giá trị gia tăng v.v.. 

Nhưng muốn thực hiện tốt sự chuyển biến của 
kinh tế nông thôn theo 5 hướng nói trên, cần có 
hàng loạt biện pháp đồng bộ. Đó là những chính 
sách ở tâm vĩ mô để bảo đảm an toàn lương thực 
quốc gia với dự báo dân số sẽ tăng lên 80 triệu 
người vào năm 2000 và khoảng 100 triệu vào năm 
2020. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
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ngư cần được đầy mạnh và phổ biến ra diện rộng ; 
Công tác khuyến công, khuyến thương cũng cần 
được tăng cường ở mức tương xứng. 

Cùng với việc thực hiện các biện pháp trên, 
cần có chính sách khuyến khích đội ngũ trí thức, 
các thầy giáo, các bác sĩ, các cán bộ khoa học - kỹ 
thuật đi về phục vụ ở nông thôn, làm thay đổi thực 
trạng hiện nay, tuy hằng năm có một số đáng kể 
học sinh nông thôn thi vào các trường đại học, 
nhưng khi ra trường thì hấu hết lại tìm mọi cách ở 
lại thành phố dù có phải chuyển nghề. 

Còn có thể nêu lên nhiều biện pháp khác nữa. 
Song tựu trung biện pháp nào cũng phải cố gắng 
thể hiện được một hàm lượng trí tuệ, hàm lượng 
văn hóa cao, một quan điểm phát triển toàn điện, 
có hiệu quả, và bao trùm lên tất cả là một triết lý 
._ nhân văn vì con người, do con người. Đó chính là 
cách tốt nhất để khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo 
trong phát triển toàn diện kinh tế nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà không 
hề cắt đứt khỏi những giá trị văn hóa truyền thống 
của đân tộc, như Lê Quý Đôn đã tổng kết : “Phi 
nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất 
hoạt, phi trí bất hưng ”. 

2 - Văn hóa trong nhiệm vụ xóa đói giảm 
nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở 
nông thôn. 

Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước là nhằm đạt tới tốc độ tăng trưởng nhanh của 
toàn bộ nên kinh tế quốc dân. Nhưng thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội. Đó là quan điểm cơ bản 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
Đảng và Nhà nước ta. Nếu nhìn một cách tổng thể, 
thì đó cũng chính là nhân tố quyết định bảo đảm 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của công 
cuộc đổi mới, là giải pháp tối ưu để hạn chế mặt 
trái của cơ chế thị trường, là cơ sở vững chắc tạo 
nên sự đồng thuận xã hội rộng lớn cho phát triển, 
là môi trường thuận lợi cho việc bảo tồn và phát 
huy các giá trị nhân bản của văn hóa dân tộc. 

Nhưng làm thế nào để kết hợp được một cách 
cân đối, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến 
bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và 
trong suốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
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hóa, thì quả là bài toán khó, chưa có tiền lệ trong 
lịch sử. 

Không phải ngẫu nhiên, trên thế giới đã từng 
có nhiều loại ý kiến được nêu ra khi phải đối mặt 
với bài toán này. Có loại ý kiến cho rằng : Tăng 
trưởng kinh tế và công bằng xã hội là hai mặt đối 
lập không thể điều hòa. Muốn tăng trưởng kinh tế 
nhanh, thì phải hy sinh công bằng xã hội ; còn đẻ 
cao công bằng xã hội, thì không tăng trưởng 
nhanh được. Loại ý kiến khác chủ trương : Tăng 
trưởng kinh tế đi trước, công bằng xã hội theo sau, 
người nghèo hãy đợi đấy ! Theo tác giả này, đối 
với các nước bắt đầu đi vào quá trình công nghiệp 
hóa, công bằng xã hội chỉ có thể từng bước thực 
hiện trong khoảng 3 - 4 thập kỷ. Nửa thời gian 
đầu, đa số dân cư, chủ yếu là đa số dân cư nông 
thôn sẽ nghèo đi thâm hại ; từ nửa thời gian sau, 
sự nghèo khổ của họ mới dân dần giảm đi (2), 

Theo các số liệu điều tra năm 1994, ở nước ta 
có khoảng 20% tổng số hộ nông dân thuộc loại 
nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người dưới 
70 000 đồng/tháng, trong đó khoảng 4% thuộc 
loại hộ đói, có thu nhập dưới 30 000 đồng/tháng. 
Ở nhiễu vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, mức thu 
nhập thậm chí còn thấp hơn nữa. Nếu lấy thu nhập 
bình quân của 20% tổng số hộ ở nông thôn có thu 
nhập cao nhất so với 20% tổng số hộ có thu nhập 
thấp nhất, thì khoảng cách chênh lệch giàu nghèo 
là 5,5 lần. Đó là chưa kể đến khoảng cách về thu 
nhập và mức sống cũng đang ngày càng doãng xa 
giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và 
miễn núi. : 

Liệu đất nước có thể ổn định để phát triển 
nhanh và bẻn vững được không, khi đứng trước 
thực trạng phân tầng xã hội nêu trên, đặc biệt khi 
có khoảng 2,5 - 3 triệu hộ dân cư ở nông thôn có 
mức tiêu dùng nhiệt lượng dưới 2100 calo 
ngày/người, tức là còn đang ở giữa ranh giới đói 
và no ? 

Đạo lý truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến 
nay chưa bao giờ chấp nhận cái cảnh : “kẻ ăn 
không hết, người lần không ra”. 


(2) Theo Richard Bergeron: Phản phát triển — cái giá của chủ 
nghĩa tự do. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 240 
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Dĩ nhiên, chúng ta không chủ trương quay trở 
lại sai lầm ấu trĩ trước đây thực hiện công bằng xã 
hội theo kiểu cào bằng, nghĩa là chia đều các 
nguồn lực và của cải làm ra, bất chấp chất lượng, 
hiệu quả của sản xuất và kinh doanh. Giải pháp 
hợp lý nhất vì thế không thể nào khác là vừa 
khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp, vừa 
ra sức xóa đói giảm nghèo. 

Kết quả điều tra xã hội học về thu nhập và mức 
sống của các hộ cư dân ở nông thồn thuộc nhiều 
vùng trong nước cho thấy có nhiều nguyên nhân 
khác nhau dẫn tới nghèo đói, nhưng thiếu vốn, 
thiếu kiến thức và kinh nghiệm làm ăn chiếm các 
tỷ lệ cao trong các câu trả lời. 

Thiếu vốn thường được coi là nguyên nhân 
hàng đầu của các hộ nghèo ở nông thôn hiện nay. 
Song nếu xét về nguồn gốc sâu xa, có tác động lâu 
dài đến đói nghèo, thì thiếu kiến thức và kinh 
nghiệm làm ăn mới chính là nguyên nhân cơ 
bản nhất. 

Tuy không dễ, nhưng tình trạng thiếu vốn có 
thể từng bước được khắc phục bằng hệ thống 
Ngân hàng cho người nghèo và bằng nhiều hình 
thức tín dụng khác ở nông thôn. Còn thiếu kiến 
thức và kinh nghiệm làm ăn thì không thể giải 
quyết nhanh chóng, mà phải có một chiến lược lâu 
dài nâng cao dân trí, đào tạo nghề nghiệp, bôi 
dưỡng kỹ năng lao động cho mọi người dân. 

Ông cha ta xưa kia, trong khi thừa nhận một 
thực tế hiển nhiên : “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, 
vẫn biết nhìn ra một tiêm năng lớn : “Nứa bụng 
chữ hơn một hũ vàng ". Do vậy ngày nay, cùng với 
nhiều biện pháp khác (như mở rộng diện cho 
người nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi, triển khai 
chương trình trồng 5 triệu héc-ta rừng gắn với 
chương trình định canh định cư ở miễn núi, thực 
hiện tốt chương trình quốc gia tạo việc làm, v.v..) 
thì phát triển giáo dục và đào tạo phải thực sự 
được xem là quốc sách hàng đầu. Đó là biện pháp 
không øì thay thế được để thực hiện tăng trưởng 
kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ở 
nông thôn, là chiếc cầu vững chắc dẫn dắt nhân 
dân một nước từ nghèo nàn lạc hậu tới giàu có, 
văn minh. 


36 


SỐ 18 (9-1998) 


Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, trước hết 
xóa mù và thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học ở 
nông thôn, nhằm đưa lại cho mọi người dân, trong 
đó có những người nghèo, quyền “sở hữu trí tuệ”, 
bên cạnh quyên sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài 
và một số vốn ban đầu, tức là đưa lại sự bình đẳng 
về cơ hội để họ có thể tự lo liệu cuộc sống cho bản 
thân và gia đình ; đồng thời góp phần vào sự 
nghiệp phấn đấu chung vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trong cơ chế 
mới, có vấn đề công bằng trong giáo dục, nếu chỉ 
riêng ngành giáo dục chắc chấn không giải quyết 
được. Đây là công việc của Nhà nước và của toàn 
xã hội phải lo toan. 

3 - Văn hóa trong việc xây dựng những 
chuẩn mực ứng xử, những giá trị tính thần tốt 
đẹp trong đời sống nông thôn. 

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ 
và công bằng xã hội là nhằm nâng cao chất lượng 
sống của con người. Nhưng chất lượng sống 
không chỉ là ăn no, mặc ấm, tiến tới ăn ngon, mặc 
đẹp, nhà ở và các điều kiện tiện nghỉ sinh hoạt 
khác ngày càng đây đủ. Chất lượng sống còn có 
mặt cực kỳ quan trọng khác là những giá trị tỉnh 
thần tốt đẹp trong xã hội. 

Ở nông thôn nước ta hiện nay, kinh tế còn 
nghèo, trình độ kỹ thuật và công nghệ còn thấp 
kém. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phát triển kinh tế - xã hội để “làm cho người 
nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người 
khá giàu thì giàu thêm” (Hồ Chí Minh), vẫn là 
nhiệm vụ trung tâm. Song cần chú ý ngay từ đầu 
và trong suốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa việc vun đắp những giá trị tỉnh thần tốt đẹp, 
thể hiện thành chuẩn mực ứng xử trong quan hệ 
giữa con người với con người, con người với xã 
hội, với thiên nhiên và với chính bản thân. 

Trong bối cảnh của công cuộc đổi mới toàn 
diện đất nước, nhiều chuẩn mực và giá trị mới 
đang hình thành. Tính năng động xã hội được khơi 
dậy thay cho thái độ ỷ lại, trông chờ. Đầu óc cải 
tiến, sáng tạo dần dân vượt lên thói quen bảo thủ, 
giáo điêu. Sở trường, năng lực của những con 
người tài giỏi được cộng đồng khuyến khích trân 
trọng, khác với tâm lý xưa cũ coi “tốt lồi” không 
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bằng “xấu đều”. Ý thức trách nhiệm cá nhân trong 
tập thể được xác định rõ không còn giống như thứ 
“chủ nghĩa tập thể” thô sơ “cha chung không ai 
khóc”, “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa” v.v.. 

Nhưng mặt trái của cơ chế thị trường cũng đã 
và đang làm tha hóa, biến chất nhiều giá trị văn 
hóa tốt đẹp trong xã hội nông thôn truyền thống. 
Đó là xu hướng chạy theo những giá trị vật chất 
đơn thuần, xem thường những giá trị nhân văn. Sự 
tranh chấp đất đai, nhà cửa dẫn đến nhiều cảnh 
đau lòng trong quan hệ xóm làng, thậm chí giữa 
cha con, chồng vợ, anh chị em ruột thịt. Tệ buôn 
thần bán thánh làm ô nhiễm nhiễu nơi tôn nghiêm 
và làm biến dạng các hội làng vốn chuyển tải 
nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp... 

Lịch sử cũng đã cho thấy đời sống tỉnh thần ở 
các làng xã trước đây luôn luôn có tính lưỡng 
diện : 

- Vừa hẹp hòi, bảo thủ khi rủ nhau “Ta về ta 
tắm ao ta” ; lại vừa rộng mở, cầu tiến khi đề cao 
triết lý : “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” ; 
Vừa cục bộ địa phương theo cách nghĩ : “Trống 
làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy 
thờ” ; lại vừa mong muốn cố kết, hợp đoàn : “Một 
cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn 
núi cao” ; vừa thiển cận, tăm tối “Khôn độc không 
bằng ngốc đàn” ; lại vừa nhìn xa, sáng suốt : “Một 
người biết lo hơn một kho người làm”, vừa mê tín 
hão huyền : “Có bệnh thì vái tứ phương” ; vừa tỉnh 
táo thực tế : “Nghe thầy bói, đói dã họng”... 

Điều đáng chú ý là tính lưỡng diện của đời 
sống tỉnh thần nông thôn xưa nay không phải bao 
giờ cũng ở trong một thế đối lập cân bằng tĩnh. 
Trái lại tùy thuộc vào chiều hướng tác động của 
các nhân tố chính trị - kinh tế - xã hội trong nước 
và những ảnh hưởng từ bên ngoài mà tính lưỡng 
điện ấy có thể chuyển biến theo hai khả năng : 
hoặc là những hiện tượng tiêu cực trỗi dậy lấn át 
hoặc là những nhân tố tích cực được phổ biến 
phát huy. 

Nắm vững đặc điểm kể trên, chúng ta có thể 
vận dụng sáng tạo quan điểm phương pháp luận 
cực kỳ quan trọng mà Bác Hồ đã thực hiện trong 
suốt cả cuộc đời : “làm cho phần tốt ở trong mỗi 
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con người nấy nở như hoa mùa xuân và phân xấu 
bị mất dân đi” `). 

Trước hết phải bắt đầu từ mỗi gia đình. Là tế 
bào của xã hội và thiết chế cơ sở của cộng đồng, 
gia đình có nhiệm vụ giáo dục cho các thành viên 
từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành thấm 
nhuân và làm theo các chuẩn mực và giá trị truyền 
thống như : “Trên kính, dưới nhường”, “Thuận vợ, 
thuận chồng”, “Mẹ dạy con khéo, cha dạy con 
khôn”, “Chị ngã, em nâng”, “Tay đứt, ruột xót”, 
“Con thảo, cháu hiền”... Gia đình cũng là nơi cần 
luôn luôn chú ý để kịp thời ngăn ngừa những hành 
vi lệch chuẩn, sao cho không để xảy ra những 
cảnh đáng tiếc, đau lòng : “Con đại, cái mang”, 
“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. 

Từ các tế bào xã hội, những chuẩn mực ứng xử 
và giá trị nên tảng phải được mở rộng thành những 
quan hệ tốt đẹp trong từng làng, bản, xóm, ấp, rồi 
lan tỏa ra cả cộng đồng quốc gia, dân tộc. Có rất 
nhiễu việc cụ thể phải làm để thực hiện nhiệm vụ 
nói trên. Trong đó theo chúng tôi, ngày nay chúng 
ta có thể tham khảo, kế thừa kinh nghiệm sử dụng 
hương ước của làng xã cổ truyền để xây dựng 
những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp trong nông thôn 
mới theo tinh thần “Gạn đục, khơi trong”. 

Gạt bỏ những điều không còn phù hợp với 
ngày nay, như tâm lý cục bộ địa phương coi “phép 
vua thua lệ làng”, đầu óc phe cánh giữa các dòng 
họ, những hủ tục trong ma chay, cưới xin, khao 
vọng, tế lễ..., hương ước cổ truyền có những điểm 
tích cực đáng lưu ý. Đó là những quy định về việc 
phân phối và quản lý ruộng đất công (ở miễn núi 
là quản lý các rừng đầu nguồn) ; thực hiện các 
nghĩa vụ với Nhà nước ; chăm sóc và tu bổ các 
công trình thủy lợi ; bảo vệ đồng ruộng và tài sản 
của các hộ gia đình ; xây dựng tình làng, nghĩa 
xóm : “Tắt lửa tối đèn có nhau”, tiến hành các 
nghỉ thức để tôn vinh những người sáng lập ra 
làng, những ông tổ nghề, những vị anh hùng dân 
tộc v.v.. nhiều làng còn dành ra một phần ruộng 
công, hoặc gây quỹ tự nguyện để nuôi thây dạy 
học, chăm sóc người già không nơi nương tựa, trợ 
cấp cho những người vợ góa, con côi v.v... 


(3) Hô Chí Minh: Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, t 2, 
tr 491 
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Năm 1952, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mới 
để ra 9 loại đối tượng cần được trợ cấp xã hội. Thế 
mà ở nồng thôn nước ta từ xưa, các làng đã nêu lên 
trách nhiệm giúp đỡ 6 loại người cơ nhỡ, rủi ro. 
Không phải ngẫu nhiên một học giả phương Tây 
đã thừa nhận có một “chế độ cộng hòa làng mạc ” 
ở Việt Nam cách đây 5 thế kỷ. 

Đúng là đã đến lúc Bộ Văn hóa và Thông tin, 
phối hợp với các ngành, địa phương, huy động trí 
tuệ của các nhà sử học, các dân tộc học, luật học, 
những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian... tổng kết 
những kinh nghiệm cổ truyền và những kinh 
nghiệm mới nhất của một số tỉnh về xây dựng 
“Quy ước làng văn hóa" để phổ biến ra diện rộng, 
đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn trong giai 
đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
hiện nay. _ 

Cũng cần nói thêm về sinh hoạt văn hóa, nghệ 
thuật ở nông thôn. Bởi chính nông thôn là nơi đã 
từng sáng tạo, lưu giữ, phổ biến cả một kho tàng 
văn hóa dân gian đa dạng, phong phú, đậm đà bản 
sắc dân tộc, trong đó có biết cao viên ngọc quý, 
mà chỉ cần phủi đi “các lớp bụi của thời gian” 
(Trường Chinh), thì sẽ thấy hiện ra những giá trị 
thẩm mỹ lớn và cả những triết lý nhân văn sâu sắc. 

Sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật dân gian trong 
nông thôn cổ truyền có đặc điểm nổi bật là quần 
chúng bao giờ cũng đồng thời đóng cả mấy vai 
trò : vừa là người sáng tạo, vừa là người thưởng 
thức. Sáng tạo trong nội dung tư tưởng, trong hình 
thức thể hiện, trong nghệ thuật biểu diễn, là những 
nhân tố có tác dụng nâng cao trình độ thưởng thức. 
Ngược lại, trình độ thưởng thức càng cao càng 
kích thích khả năng sáng tạo. Chính đặc điểm này 
làm cho văn hóa, nghệ thuật dân gian ở nông thôn 
luôn luôn được thừa kế và phát triển, làm say mê 
lòng người và có sức sống trường tồn, vượt qua 
nhiều thử thách của lịch sử. 

Mấy chục năm qua, chủ trương cải biên, nâng 
cao theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống, 
một mặt đã thu được những thành tựu rất đáng 
khích lệ, nhưng mặt khác cũng vô tình biến đa số 
quân chúng trở thành đối tượng thưởng thức và 
hưởng thụ đơn thuần. Và một khi người ta chỉ 
hưởng thụ một chiều, thì nghệ thuật dù cao siêu 
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đến đâu rồi cũng dần dần nhàm chán. Từ đó nẩy 
sinh một nguy cơ thật sự : Nhiều loại hình văn 
hóa, nghệ thuật truyền thống đang trong trạng thái 
mỏi mòn, mai một ; trong khi đó xu hướng chạy 
theo lối hưởng thụ những thứ nghệ thuật gọi là 
“tân kỳ” ngoại lai, nhất là trong một bộ phận giới 
trẻ, ngày càng tăng lên, thậm chí ở cả các vùng 
nông thôn xa xôi, hẻo lánh. 

Vì thế, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất 
lượng của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
chuyên nghiệp, phải bằng mọi cách làm sống lại 
phong trào văn nghệ quần chúng ở cả nông thôn 
và đô thị thì mới mong bảo tồn, chấn hưng văn 
hóa, nghệ thuật dân tộc. Nếu không, cùng với sự 
mòn mỏi của thế hệ nghệ sĩ dân tộc chuyên nghiệp 
hiện có, thì tuổng, chèo, vọng cổ, quan họ, ca 
Huế, bài chòi, lý Nam Bộ... rất có thể cũng sẽ đi 
vào các bảo tàng lịch sử nghệ thuật. 

Một số kinh nghiệm của ngành văn hóa gần 
đây trong việc khôi phục lại sinh hoạt của các 
“liền anh liên chị” ở nhiều làng quan họ Bắc Ninh, 
tổ chức các tổ văn nghệ tài tử dân gian trong 
phong trào xây dựng “ấp văn hóa” ở Cần Thơ, mở 
những ngày hội văn hóa dân tộc ở các tỉnh miễn 
núi v.v.. dường như đã khơi đúng dòng mạch sáng 
tạo và làm thức dậy tiềm năng diễn xuất độc đáo 
trong các tầng lớp nhân dân, khiến cho sinh hoạt 
văn hóa, nghệ thuật dân gian ở nông thôn thấy 
được một hướng thoát ra khỏi tình trạng bế tắc, 
kể trên. 

* 


* * 


Tất cả những điều nói trên cho thấy, nông thôn 
Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại, luôn hàm 
chứa trong bản chất nó những giá trị văn hóa độc 
đáo vừa mộc mạc, chân chất như hạt lúa, củ khoai, 
vừa tinh tế, huyền ảo như cổ tích, thần thoại. 

Vì thế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin 
rằng : Một khi tiêm năng văn hóa của nông thôn 
được khơi dậy và nhân lên trong điều kiện mới, thì 
nông thôn Việt Nam nhất định sẽ tạo được động 
lực tinh thần mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã 
hội, từng bước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến 
lên giàu có, văn minh, trở thành một đường băng 
rộng lớn cho đất nước “cất cánh” trong giai đoạn 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay. Q 
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KHAI THÁC, QUẦN LÝ 


VÀ SỬ DỤNG NGUÔN VỐN 


ẠI hội V của đảng bộ tỉnh Lào Cai xác 
định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2000 là : 

- Phấn đấu đạt 160 000 tấn lương thực. Đưa 
vùng cây ăn quả, cây công nghiệp tăng lên 5.000 
ha. Tỷ lệ tán che phủ của rừng đạt 35%. Phát triển 
mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm, khoáng sản 
và phát triển tiểu thủ công nghiệp của các thành 
phần kinh tế. Hoàn thành xây dựng và triển khai 
thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững 
ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng trên 
địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là 26 xã, phường biên 
giới và khu kinh tế mở. Xây dựng xong về cơ bản 
khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu, 
khu du lịch Sa Pa, khai thác du lịch Bắc Hà và một 
số điểm du lịch khác trong tỉnh. 

- Xây dựng hoàn chỉnh 10 trung tâm cụm xã ; 
giải quyết cho trên 2 vạn người dân vùng cao có 
nước sinh hoạt, hầu hết các xã có đường ô tô đến 
được trung tâm, trên 50% số xã, phường có điện 
lưới quốc gia. Xây dựng hoàn chính bệnh viện tính, 
trung tâm y tế cụm xã, các trường phố thông cấp 3, 
trường nội trú tính và huyện. Hoàn thành chương 
trình phủ sóng truyền thanh, truyền hình và tăng 
tốc thông tin bưu điện. Đưa điện thoại đến các cụm 
xã và các xã biên giới trọng điểm. Khắc phục về cơ 
bản tình trạng dân di cư tự do, mỗi năm giảm từ 3 - 
4% diện nghèo, đói (hiện nay diện nghèo so với 
tổng số dân là 28%, diện đói là 9%). 

- Tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp 
khai thác và chế biến để tạo ra những sản phẩm 
hàng hóa. Chế biến chè, hoa quả xuất khẩu, gỗ 
nhân tạo, bột BIẪY, vật liệu xây dựng. Khuyến 
khích phát triển những mặt hàng theo thị hiếu tiêu 
dùng như : hoa tươi Sa Pa, rau sạch, dược liệu. 


Đ 


NGUYÊN NGHĨA VỤ" 


Khuyến khích đổi mới công nghệ, thiết bị để tăng 
hàm lượng kỹ thuật, giảm giá thành, nâng cao hiệu 
quả và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, nhất 
là sản phẩm xuất khẩu nhằm thúc đẩy sản xuất phát 
triển, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu và thu ngân 
sách địa phương. Đồng thời với phát triển khối 
lượng chủng loại hàng cần phát triển mạng dịch vụ 
du lịch, vận tải. Riêng thương mại vừa phát triển 
theo hướng mở rộng thị trường nội địa vừa nhanh 
chóng vươn ra thị trường Trung Quốc và các nước 
trong khu vực. 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, vấn đề cực 
kỳ quan trọng là phải có vốn. Vì vậy tỉnh Ủy chủ 
trương phải đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn 
của địa phương từ ngân sách và vốn nhàn rỗi trong 
nhân dân. Có chính sách hợp lý nhằm huy động tối 
đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân và các tổ 
chức kinh tế - xã hội, tăng sô dư tiết kiệm từ 2 đến 
4 lần so với 2 năm 1996 - 1997. Phát hành “trái 
phiếu” để mỗi năm thu hút khoảng 20 tỉ đồng. Tập 
trung huy động nguồn tài chính một cách tích cực 
để đạt tỷ lệ từ 13 - 15% GDP vào ngân sách. Thực 
hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng 
làm” để huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư 
phát triển. Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý 
quy hoạch quỹ đất ở các đô thị, thị trấn, thị tứ, các 
khu du lịch, chợ và phát triển xây dựng thêm nhiều 
chợ nông thôn để tạo nguôn thu. Tổ chức huy động 
và quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các khoản 
đóng góp của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát các yếu tế chi phí, kiên quyết loại trừ các 
chi phí bất hợp lý ra khỏi giá thành để tăng tích 
lũy, tạo nguồn thu ngân sách ngày càng tăng. Tăng 


* PTS, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai 
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cường công tác quản lý thu và chống thất thu thuế ; 
tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế, 
kiểm tra việc thực hiện các luật thuế, bảo đầm đến 
năm 2000 nguồn vốn đầu tư xã hội của toàn tỉnh 
là : vốn đối với nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất để 
thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai 
đoạn 1996 - 2000 bình quân 350 tỉ đồng/năm. Vốn 
cho nhu cầu phát triển sản xuất nhằm điều chỉnh cơ 
cấu đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai 
đoạn 1996 - 2000 bình quân 250 - 300 tỉ đồng/năm. 

Để đáp ứng nhu cầu về vốn cho xây dựng cơ sở 
vật chất, phải tập trung khai thác bằng các nguồn 
Sau : 

- - Nguồn huy động từ nội bộ kinh tế. Đây là 
nguồn g1Ữ vai trò quan đọng và ngày càng phải 
chiếm tỷ lệ cao trong tổng số nguồn vốn đầu tư. 
Trong từng thời gian cụ thể sẽ có những chính 
sách, hình thức huy động vốn khác để thu hút được 
xấp xỉ 600 tỉ đồng. Đối với các doanh nghiệp sẽ 
khuyến khích đầu tư bằng vốn tự có, nhà nước tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn từ 
dân cư, thực hiện việc cô phần hóa các doanh 
nghiệp và phát huy vai trò các tổ chức tín dụng, các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Nguồn vốn huy động trong dân. Thực hiện 
phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” để 
xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đây nhanh quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ước tính sẽ tăng thêm 
so với tích lũy nội bộ từ 20 đến 30 tỉ đồng/năm. 
Như vậy, giai đoạn 1996 - 2000 tăng thêm 120 tỉ 
đồng. 

- Nguồn vốn huy động từ bên ngoài. Sẽ khai 
thác khoảng 20% đà vốn ODA, FDI, NGO) xấp xi 
từ 100 - 120 tỉ đồng để giảm phần ngân sách do 
trung ương trợ cấp. Ngoài ra còn thêm vốn liên 
doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ SỞ hạ tng, CƠ SỞ 
sản xuất kinh doanh. Hướng chủ yếu là đầu tư du 
lịch, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng 
sản, nông - NT sản. 

- Nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất. 
Vốn VAY \ cho nhu cầu phát triển sản xuất của các 
thành phần kinh tế thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 
1996 - 2000 bình quân 2` 250 - 300 tỉ đồng/năm, gồm 
các nguồn chủ yêu : vốn tín dụng dài hạn 50 tỉ 
đồng/năm, vốn vay trung hạn, ngắn hạn bình quân 
200 tỉ đồng/năm. Các nguồn vốn từ công tác 
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khuyến nông, khuyến ` lâm, xóa đối giảm nghèo, 


giải quyết việc làm... cần 30 tỉ đồng/năm. Đáp ứng - 


được nhu cầu, nguồn vốn đó sẽ tạo điều kiện phát 
triển sản xuất trên địa bản tỉnh. 

Nhiệm vụ khai thác nguồn \ vốn là hết sức nặng 
nề, song quản lý và sử dụng vốn cũng không kém 
phần quan trọng trong từng thời kỳ, từng lĩnh vực, 
từng vùng, từng ngành. Do đó, việc quản lý và sử 
dụng vốn nhất thiết phải tập trung thống nhất là lấy 
hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn để lựa 
chọn đầu tư. Các nguồn vốn do ngân sách cấp hoặc 
vay ưu đãi cần ưu tiên bố trí cho vùng sâu, vùng xa, 
những nơi khó khăn. Phân bố kịp thời và quản lý 
chặt chẽ nguồn vốn của các chương trình dự án 
quốc gia : hỗ trợ sản xuất theo hướng tăng đầu tư 
cho vùng IH, giảm mức đối với vùng II, không trợ 
giá, trợ cước đối với vùng I. Quan tâm đầu tư cho 
hộ sản xuất nông nghiệp, hộ nghèo đi đôi với thực 
hiện quy hoạch thị trần, thị tứ để sớm hình thành tụ 
điểm kinh tế và dân cư, tạo ra thị trường hàng hóa, 
tiền tệ phát triển. Đến năm 2000 có 30 - 35% số hộ 
sản xuất nông nghiệp và từ 80 - 85% số hộ nghèo 
được vay vốn tín dụng thương mại và vốn ưu đãi. 
Sử dụng tiết kiệm, điều chỉnh cơ cấu đầu tư trên địa 
bàn theo hướng tập trung cho chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế nông thôn và những vùng có nhiều khó 
khăn. 

Ưu tiên đầu tư để hình thành 5 vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung : vùng cây ăn quả ở vùng cao 
và vùng thấp, vùng chè, vùng đậu tương, vùng mía 
đường và vùng cây đặc sản mà Nghị quyết số 01 về 
“chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa giai đoạn 1996 - 700. 
của tỉnh đã đề ra. Đặc biệt chú ý ý ưu tiên đầu tư về 
thủy lợi, điện, giao thông, trồng rừng, phân bón, 
giống mới để thúc đây chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ 
đến từng hộ sản xuất. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu đẳng bộ tỉnh Lào 
Cai lần thứ II xác định từ năm 1996 - 2000 nhịp độ 
tăng trưởng GDP là 11,5%/năm và từ năm 2001 trở 
đi, cơ cấu kinh tế của tỉnh sẽ là : công nghiệp, 
nông - lâm nghiệp, du lịch và dịch vụ. Lúc đó 
nguồn vốn đầu tư xã hội cần có khoảng 1 600 tỉ 
đồng. Song, dự báo khả năng tích lũy từ nội bộ chỉ 
có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu đầu tư. Vì 


(Xem tiếp trang 53) 


SỐ 18 (9-1998) 


mới kinh tế trong hơn 10 năm qua là những 
thành tựu trên mặt trận nông nghiệp, đặc 
biệt là việc giải quyết bước đầu vấn đề lương thực. 
Yếu tố quyết định thắng lợi nói trên của nông 
nghiệp nước ta trước hết là do đường lối chính sách 
đổi mới kinh tế của Đảng ; đầu tư của Nhà nước và 
của nhân dân vào thủy lợi, khai hoang tăng vụ, xây 
dựng cơ sở hạ tầng..., trong đó đầu tư tín dụng nói 
chung và tín dụng nông nghiệp nông thôn nói riêng 
có vai trò hết sức to lớn. | 
Về tín dụng nông nghiệp, phải nói đến vai trò 
của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam (NHNo & PTNT). Kể từ khi chính 
thức thành lập theo Pháp lệnh Ngân hàng tháng 
11-1990 đến 1995, NHNo & PTNT là tổ chức tín 
dụng chủ yếu hoạt động ở địa bàn nông thôn rộng 
lớn. Sau đó, với việc thành lập Quỹ tín dụng nhân 
dân, sự ra đời của một số Ngân hàng cổ phần nông 
thôn, Ngân hàng người nghèo 0 ; đồng thời, hệ 
thông Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư 
Phát triển... cũng vươn ra hoạt động tại một số vùng 
nông thôn ; thị trường tín dụng nông thôn được mở 
rộng .ơy- NHNo & PTNT vẫn là đội quân chủ 
lực trong đầu tư tín dụng nông nghiệp, nông thôn. 
Trải qua nhiều năm hoạt động trên mặt trận 
nông nghiệp, nông thôn, chúng tôi thấy rất rõ rằng, 
tại một nước tt, nghiệp lạc hậu như nước ta, việc 
chuyển dịch cơ cầu kinh tế nông nghiệp theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh 
tế thị trường, đòi hỏi phải có một ngân hàng thương 
mại Nhà nước vững mạnh, có khả năng phát huy 
vai trò chủ đạo thậ sự trong việc cung câp tín dụng 
và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho nông nghiệp và 
nông thôn, khu vực kinh tế quan trọng bậc nhất của 
đất nước. Chính do vị trí cực kỳ quan trọng của nền 
nông nghiệp nước ta, nên trong thời gian qua, 
NHNo & PTNT vừa làm chức năng đích thực của 
một ngân hàng thương mại, kinh doanh tiền tệ, vừa 
làm chức năng một ngân hàng chính sách. Về chức 
năng thương mại, NHNo & PTNT phải hoạt động 
theo quy luật thị trường, phải cạnh tranh, phải bảo 
toàn vốn và sinh lời, theo nguyên tắc đi vay để cho 
vay. Về chức năng của một ngân hàng chính sách, 
trước 1994, NHNo & PTNT kiêm nhiệm cả việc 
cho người nghèo vay. Sau khi Ngân hàng phục vụ 
người nghèo được thành lập, việc cho vay ưu đãi 


T[ công nổi bật nhất của công cuộc đổi 


Ngân hàng nông nghiệp 
và phát triên rông thôn 
với vân đê tín dụng 

vi công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa 


nông nghiệp, nông thôn 


TRỊNH HỮU ĐẢN" 


cho người nghèo được tách khỏi NHNo & PTNT, 
tuy nhiên NHNo & PTNT vấn phải chịu trách 
nhiệm cung cấp cán bộ nhân viên và toàn bộ cơ sở 
vật chất, phần lớn chỉ phí hoạt động, cung ứng 
hàng nghìn tỉ đồng và làm dịch vụ giải ngân cho 
Ngân hàng phục vụ người nghèo. Mặt khác, điều 
chủ yếu là NHNo & PTNT được Chính phủ giao 
nhiệm vụ thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi 
đối với nông nghiệp, nông thôn như chương trình 
cho vay thu mua lương thực, cho vay tôn nền và 
làm sàn nhà trên cọc ở Đồng bằng Sông Cửu Long, 
cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm 
đường giao thông, thủy lợi, đường điện ở làng xã ; 
cho vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và nạn hạn 
hán ở Tây Nguyên ; cho vay bằng ngoại tệ đối với 
các doanh nghiệp xuât nhập khâu, giải ngân vốn 
cho vay đối với hộ nghèo... 

Với những chức năng và nhiệm vụ nói trên, chỉ 
tính năm 1997, tổng dư nợ cho vay của NHNo & 
PTNT đạt 24 730 tỉ đồng, gấp hơn 16 lần năm 1990. 
Khách hàng chủ yếu của NHNo & PTNT là hàng 


(*) Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông _. 
ôn 
(1) Tính đến cuối 1997, cả nước có 16 ngân hàng cổ phần nông 


thôn, 73 hợp tác xã tín dụng, 929 Quỹ tín dụng nhân dân. Gần đây, 
đã thành lập Ngân hàng phát triên nhà Đồng băng sông Cửu Long 
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chục triệu hộ nông dân. Riêng năm 1997, có 
6,6 triệu hộ còn dư nợ ngân hàng. Đến tháng 
5-1998, tổng nguồn vốn của NHNo & PINT đạt 
26 685 tỉ đồng. Trong đồ nguồn vốn huy động từ 
dân cư và các tổ chức kinh tế đạt 22 009 tỉ đồng, 
vốn đi vay 2 683 tỉ đồng, tỷ lệ huy động 82%. Điều 
này chứng tỏ NHNo & VINI ngày càng tự lực và 
chủ động hơn về nguồn vốn trong kinh doanh. 
Trong thời gian qua, NHNo & PTNT đã đây mạnh 
cho vay đối với hộ sản xuất, chú trọng những hộ 
sản xuất có lượng hàng hóa cao, có áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, đổi mới giống cây con với năng 
suất ngày càng CaO ; gần đây, có chú ý cho vay đôi 
với các hộ kinh tế trang trại, một mô hình kinh tế 
đang phát triển và đang trở thành lực lượng sản 
xuất to lớn ở nông thôn nước ta. 

Năm 1997, dư nợ cho vay hộ sản xuất đạt 
13 000 tỉ đồng, 6 tháng đầu năm 1998 là 15 000 tỉ 
đồng, chiếm trên 63% tổng dư nợ cho vay. 

Thành công lớn nhất của việc cho vay đối với 
hộ nông dân là đã góp phần đưa sản lượng lương 
thực năm sau cao hơn năm trước. Nhờ có đầu tư 
vốn của hệ thống NHNo & PTNT, rất nhiều nơi đã 
hình thành mô hình tổ chức sản xuất mới như các 
tô hợp tác tự nguyện của những người cùng chí 
hướng làm án, tự nguyện góp đất, giông, vốn ở các 
vùng nuôi trồng thủy sản, tự nguyện góp tàu thuyền 
và phương tiện đánh bắt hải sản. Đã xuất hiện 
những tổ chức sản xuất chuyên môn hóa như : liên 
minh giữa người chuyên trồng cây công nghiệp để 
có điều kiện chăm sóc, bảo vệ cây trồng... Ngân 
hàng đầu tư vào những tổ chức kinh tế này, vừa 
giúp việc đưa khoa học vào sản xuất, thúc đẩy công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa, vừa bảo đảm an toàn 
vốn tín dụng. Đồng thời, đây cũng là nơi mà ngân 
hàng phát huy vai trò thúc đây sự phát triển của các 
mô hình kinh tế hợp tác, hình thành quan hệ sản 
xuất mới ở nông thôn, trong đó hộ sản xuất. vẫn là 
đơn vị cơ bản. Vì "Vậy, việc đáp ứng nhu cầu vốn 
cho hộ sản xuất cần có nhiều hình thức tín dụn 
phong phú và những quy định về chính sách thuế, 
lãi suất cũng như các lĩnh vực có liên quan khác. 

Bên cạnh các hoạt động thương mại, NHNo & 
PTNT luôn quan tâm tới mục tiêu chính sách xã 
hội, đặc biệt là việc cho vay đối với người nghèo. 
Trong 15 090 tỉ đồng do NHNo & PTNT cho hộ 
sản xuất vay, có 5 000 tỉ đồng cho hộ nghèo. Ngoài 
ra, NHNo & PTNT đã chuyển gần 300 tỉ đồng cho 
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các tổ chức xã hội để các hội viên nghèo vay vốn. 
Với nhiều dự án cho người nghèo vay vốn, phần 
vốn cho người nghèo số nông thôn vay chiếm tý 
trọng đáng kể trong tổng số vốn cho vay của 
NHNo & PTNT. 

Một đặc điểm nổi bật trong hoạt động đầu tư tín 
dụng của NHNo & PTNT là luôn bám sát các chủ 
trương, chính sách và chương trình kinh tế - xã hội 
của Đảng, Chính phủ đối với nông nghiệp, nông 
thôn. Thực tế chứng tỏ, muốn đầu tư có hiệu quả 
phải thường xuyên bám sát các chủ trương, chính 
sách của Đảng, các chương trình kinh tế xã hội của 
Chính phủ về nông nghiệp, nông thôn ; từ đó xác 
định rõ trọng tâm trọng điểm cần đầu tư cho phù 
hợp. Xuất phát từ các chương trình đó, NHNo & 
PTNT đã tập trung vốn cho những vùng cây công 
nghiệp miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên để hình 
thành các khu liên hiệp công nghiệp, vùng nguyên 
liệu gắn với chế biến xuất khẩu. Bên cạnh đó là đầu 
tư vào những vùng lúa có sản lượng cao ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng. Quá 
trình đầu tư là quá trình khép kín từ sản xuất, thu 
mua, chế biến và xuất khẩu. Mặt khác, với chức 
năng một ngân hàng chính sách, chúng tôi nhất 
quán thực hiện các chương trình của Chính phủ cho 
vay ưu đãi đối với nông nghiệp, nông thôn như : 

1. Chương trình thu mua lương thực. Thực hiện 
kế hoạch cho vay thu mua xuất khẩu 3,5 triệu tấn 
gạo và tạm trữ l triệu tấn thóc vụ đông xuân 
1997 - 1998 của Chính phủ, đến đầu tháng 5- 1295, 
NHNo & PINTI đã cho 42 doanh nghiệp vay vốn 
4 116 tỉ đồng thu mua 3 342 000 tấn lúa, trong đó, 
893 000 tấn lúa tạm trữ và xuất khẩu 1,7 triệu tấn BạO. 

2. Chương trình “Sống chung với lũ” ở đồng 
bằng sông Cửu Long. Bằng sự nỗ lực của mình và 
phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đoàn thể 
từ trung ương đến địa phương, NHNo & PTNT đã 
cho 256 472 hộ vay 1 051 tỉ đồng tôn nền, làm sàn 
nhà trên cọc vượt lũ ở đồng bằng sông Cửu Long 
với tổng diện tích là 21 657 000 m2 sàn nhà. 

3. Chương trình khắc phục hậu quả cơn bão 
số 5. NHNo & PTNT đã kịp thời chỉ đạo 11 chỉ 
nhánh ở các tỉnh bị tốn thất lớn nhất phát vay cho 
46 000 hộ với 346 tỉ đồng, góp phần cải tạo ruộng 
đồng, khôi phục hệ thống thủy lợi, sửa chữa đồng 
mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ, đánh bắt hải sản, 
tu bổ hàng vạn m2 mặt nước nuôi trồng thủy sản, 
khôi phục nghề cá, đóng mới tàu, đánh bắt xa bờ. 
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4. Chương trình xóa đói giảm nghèo. Chương 
trình xóa đói giảm nghèo là một trong những 
chương trình lớn trong kế hoạch 1996 - 2000 do 
Đại hội VIII của Đảng nêu lên. Ngay từ đầu năm 
1995, NHNo & PTNT đã chủ động thành lập thí 
điểm Quy cho vay ưu đãi hộ nghèo thiếu vốn sản 
xuất, mức tối đa là 2,5 triệu đồng/hộ, lãi suất cho 
'vay ưu đãi lúc đó là 1 y2 70Ithẳng, với thời hạn tới 
3 năm, không phải thế chấp ; cuối năm đó, gần 
20 vạn hộ nghèo thiếu vốn sản xuất. đã được vay, 
bằng 9% hộ nghèo đói theo tiêu chuẩn của Bộ Lao 
động - Thương bỉnh và Xã hội. Năm 1994 với tư 
cách là một trong những thành viên sáng lập Ngân 
hàng người nghèo, NHNo & PINT đã cung ứng 
trên 1 200 tỉ đồng để làm nguồn vốn cho vay, tài trợ 
toàn bộ cơ sở vật chất và phần lớn chỉ phí hoạt 
động cũng như dịch vụ giải ngân cho Ngân hàng 
người nghèo. Đến nay, trên 1,6 triệu hộ nghèo, 
bằng 40% hộ nghèo đói đã được vay vốn sản xuất 
với tông dư nợ là 2 300 tỉ đồng. Những cố gắng 
không mệt mỏi đó đã góp phần làm cho số hộ đói 
nghèo cả nước từ 28% năm 1993 giảm xuống còn 
18% năm 1997. 

NHNo & PTNT còn cho vay theo chương trình 
nhập khẩu phân bón với hàng trăm triệu USD, bao 
gồm cho vay bằng ngoại tệ và bảo lãnh L/C trả 
chậm ; cho vay theo chương trình mía đường với 
40 triệu USD vay của ADB và bảo lãnh L/C trả 
chậm. để nhập thiết bị trên 300 triệu USD và trên 
300 tỉ đồng cho người trồng mía VâY, tông cộng 
2 726 tỉ đồng. Ngoài ra còn cho vay để thu mua cà 
phê gần 1 000 tỉ đồng, chương trình vật liệu xây 
dựng ; chương trình đầu tư tín dụng xây dựng cơ sở 
hạ tâng tại các khu công nghiệp ; chương trình cho 
vay thử nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 
(112tỉ đồng) ; chương trình cho vay trung, dài hạn 
theo dựi án của Chính phủ (48 dự án, 114,6 tỉ đồng) ; 
và cuối cùng là chương trình cho vay bằng vốn tài 
trợ ủy thác đầu tư của nước ngoài 837 triệu USD. 

Nhờ cho vay đúng hướng, chủ yếu là đầu tư vào 
lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi chế biến xuất khẩu, lại 
có hệ thống màng lưới rộng khắp trên mọi miền đất 
nước với 1 254 chỉ nhánh và gân 22 00 cần bộ 
nhân viên ; mặt Ì khác, nhờ tăng cường củng cố công 
tác thanh tra kiểm soát, nên nợ quá hạn toàn ngành 
tính đến 30-5-1998 là 5,4%. Đó là một tỷ lệ khá 
thấp Go với các ngân hàng thương mại khác), cho 
thấy chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh tế đã 
được nâng cao. 


NHNo & PINT. thường Xuyên đôi mới hoạt 
động kinh doanh, đôi mới cơ chế điều hành và mô 
hình tổ chức. Đặc trưng quan trọng nhất của 
NHNo & PTNT là địa bàn hoạt động rất rộng lớn, 
trải khắp mọi miễn của đất nước, khối lượng công 
việc rất lớn và phức tạp. Khối lượng vốn phải huy 
động của NHNo & PTNT rất lớn, nhưng khoản vay 
lại rất phân tán, manh mún, đòi hỏi một đội ngũ cần 
bộ rất đông, có kiến thức và có nhiệt tình, phải có 
một bộ máy rất lớn và có hiệu lực, chỉ phí rất cao, 
rủi ro nhiều, lợi nhuận thấp, thậm chí không có lợi 
nhuận ; ngoài ra còn phải thực hiện tốt các chính 
sách ưu tiên, ưu đãi trong tín dụng nông nghiệp, 
nông thôn, nông dân và người nghèo. 

Tình hình trên đòi hỏi toàn ngành NHNo & 
PTNT từ trung ương đến cơ sở phải không ngừng 
đổi mới nghiệp vụ, đổi mới phương pháp hoạt 
động, đổi mới mô hình tổ chức hoạt động kinh 
doanh, đổi mới cơ chế điều hành, nhằm phát huy 
tối đa nội lực và sức sáng tạo của toàn bộ hệ thống 
NHNo & PTNT, nâng cao hiệu quả và chất lượng 
tín dụng, vượt qua mọi khó khăn do sự quá tải về 
khối lượng đầu tư và sự phân tán của đối tượng cho 
vay đang ngày càng gia tăng. Thực tiễn cho thấy, 
mô hình tổ chức tín dụng nông nghiệ phải luôn 
thích ứng với mô hình tổ chức sản xui t nông lâm 
ngư nghiệp, sự phát triển. của sản xuất nông lâm 
ngư nghiệp là yếu tố quyết định sự phát triền của 

mô hình ứn dụng nông nghiệp. Ngược lại, sự phát 
triển của tổ chức tín dụng nông nghiệp lại thúc đẩy 
hoặc kiềm chế sự phát triển của sản xuất nông lâm 
ngư nghiệp. Đến nay, toàn ngành đã đạt ¡ những kết 
quả bước đầu, đã xây dựng được dự án về “Mô hình 
tô chức và hoạt động của NHNo & PTNT, trước 
hết là “Mô hình Trung tâm điều hành”, mô hình 
Công ty vàng bạc đá quý, Công ty cho thuê tài 
chính I và II, Trung tâm tin học... 

* 


sy sy 


Năm 1998 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 “Tiếp tục đẩy nhanh công cuộc 
đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp 
tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã 
hội đến năm 2000”. Đối với nông nghiệp và nông 
thôn nước ta, năm 1998 và đến năm 2000, là thời 
kỳ sôi động của quá trinh chuyển dịch cơ cấu kinh 
tê nông nghiệp, nông thôn gắn với phân công lại 
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lao động nông nghiệp, nông thôn, tiếp cận và mở 
rộng thị trường tiêu thụ nông sản phâm, phát huy 
Vai trÒ kinh tê tự chủ của hộ sản xuất, đồng thời 
phát triển kinh tế hợp t tác kiểu mới, xây dựng nông 
thôn mới, ổn định, phôn vinh. 

Để quán triệt những nhiệm vụ nói trên, 
NHNo & PTNT định hướng hoạt động của minh 
trong năm 1998 và đến năm 2000 như sau : 

1. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Đa 
dạng hóa các hình thức tín dụng nông thôn, đặc biệt 
củng cố vai trò n dụng ngân hàng, đồng thời 
: khuyến khích các tổ tự nguyện do cộng đồng dân 
cư thành lập. Các hoạt động tín dụng phải lấy hiệu 
quả kinh tÊ - xã hội nông nghiệp, nông thôn làm 
gốc ; cần phân biệt tín dụng thương mại với chính 
sách của Chính phú trong tông thê hoạt động của 
NHNo & PTNT; giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 4%. 

2. Củng cố và phát triển thị trường vốn ở nông 
thôn theo phương thức cho vay trực tiếp đến hộ sản 
xuất, chú trọng các hộ (trang trại và kinh tế VAC) 
có tỷ suất hàng hóa lớn. Tăng cường cho hộ nghèo 
vay dưới 5 triệu không thế chấp để giảm mạnh tình 
trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn ; đẩy mạnh việc 
cho vay đối với các HTX chuyển đổi vã các tổ hợp 
được thành lập và hoạt động theo luật HIX; đầu tư 
cho các loại hình doanh nghiệp trực tiếp vào làm 
sản xuất và dịch vụ, tiêu thụ và chế biến nông sản, 
bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty cô phần, doanh nghiệp liên 
doanh với nước ngoài. Đồng thời mở rộng mô hình 
ngân hàng loại IV, cứ bán kính 5km thành lập một 
ngân “hàng để thuận tiện cho nông dân trong việc 
gửi tiền và vay vốn, cố gắng tối đa đưa vốn tín dụng 
đến mọi nông ¬ có nhu cầu vay vốn. 

3. Nguồn vốn kinh doanh của NHNo & PTNT 
VN được xác định chủ yếu là tự huy động theo hình 
thức đa dạng từ dân cư và các tổ chức kinh tế - xã 
hội, thực hiện có hiệu quả phương châm “đi vay để 
cho vay” theo cơ chế thị trường ; đồng thời, không 
ngừng mở rộng quan hệ quốc tế nhằm tăng các 
nguôn vốn vay từ các tổ chức tài chính quốc ! tế, tăng 
nguồn dịch vụ ủy thác đầu tư cho phát triển nông 
nghiệp, nông thôn... Nguồn vốn vay từ Ngân hàng 
Nhà nước chủ yếu phục vụ cho các chương trình 
chỉ định của Chính phủ. 

4. Mở rộng kinh doanh đa năng, như nghiệp vụ 
cho thuê tài chính, két sắt, kho hàng, buôn bán tiền 
(dealing room), kinh doanh vàng bạc đá quý, cho 
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thuê tài chính dịch VỤ. thanh toán đến cá nhân ; đại 
lý phát hành trái phiếu, kỳ phiếu ; mở rộng liên 
doanh liên kết... Tiếp tục củng cố, mở rộng hoạt 
động kinh doanh đối ngoại bao gồm dịch vụ thanh 
toán, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối... 

5. Thực hiện chương trình hiện đại hóa ngân 
hàng. Nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng áp 
dụng sản phẩm mới theo hướng nhanh chóng hội 
nhập với các ngân hàng trong khu vực như thẻ thanh 
toán, thẻ tín dụng, máy rút tiên tự động ATM... 

6. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, kiểm 
soát nội bộ, kiên quyết khắc phục, các, nhược điểm 
cũ trong cơ chế, chính sách và thể chế điều hành ; 
ra Sức thực hiện pháp lệnh thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí, dấy lên cao trào thi đua “cần kiệm 
xây dựng ngành” làm lành mạnh hóa hệ. thống 
NHNo & PTNT ; chống tệ nhũng nhiễu phiên hà ; 
ngăn chặn những hành vi trục lợi cá nhân, cục bộ, 
bản vị. 

7. Do tính chất đa năng, vừa là ngân hàng 
thương mại, vừa như là ngân hàng chính sách ; vừa 
huy động vốn rong nước, vừa huy động vốn nước 
ngoài, giải ngân vôn tài trợ quốc tế và kinh doanh 
ngoại hếi ; vì vậy, vấn đề hạch toán kinh tế tron 
toàn hệ thống là một nhiệm vụ phức tạp nhưng rât 
bức xúc, đòi hỏi sự tập hợp trí quệ toàn ngành để 
thật sự phát huy nội lực, tạo tiên đề vật chất cho 
toàn ngành không ngừng phát triên. 

8. Xây dựng chương trình cải cách thủ tục hành 
chính trong toàn ngành, từ trung ương đến cơ sở, 
nhằm mục tiêu hình thành một bộ máy gọn nhẹ có 
hiệu lực, đơn giản tối đa thủ tục cho Vay, đem lại 
thuận lợi nhiều nhất cho người vay vốn là hàng 
triệu hộ nông dân đang ở trình độ dân trí chưa cao. 
Nhiệm vụ cải cách hành chính của toàn ngành này 
theo phương châm : cái gì có lợi cho nông dân và 
khách hàng là có lợi cho chính mình. 

9. Xây dựng chương trình hành động để cụ thể 
hóa và thực hiện “Chương trình hành động của 
ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa VI” của Ngân hàng Nhà nước, bao 
gôm 7 chương trình lớn, nhằm hướng mạnh toàn 
ngành vào việc khai thác nội lực, huy động tối đa 
mọi nguồn vôn nhàn rỗi, nhất là vốn trung và dài 
hạn, phục vụ có hiệu quả các chương trình kinh tẾ - 
xã hội đối với nông nghiệp, nông thôn, góp phần 
thực hiện điều chỉnh cơ câu đầu tư và điều chỉnh 
quy hoạch phát triển một số ngành, vùng ; góp 
phân ôn định tiền tệ, cũng như ốn định xã hội. 
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Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và xác định 
vị trí hàng đầu của sự nghiệp phát triển nông 
nghiệp, công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, số vốn đầu tư-vào 
nông nghiệp trong thời gian qua không những chưa 
tăng mà có xu hướng ngày càng giảm ; đồng thời có 
một khoảng cách rất lớn giữa đầu tư cho công 
nghiệp và đầu tư cho nông nghiệp. Trong 7 năm, từ 
1991 - 1997, đầu tư cho công nghiệp chiếm 40% 
tông đầu tư, năm cao nhất lên tới 47% (1993) ; 
trong khi đó, đầu tư cho nông nghiệp chỉ đạt dưới 
8%, riêng đầu tư cho thủy lợi năm 1996 - 1997 chỉ 
đạt 2,9%. Đó là một tỷ trọng rất nhỏ bé. Đó cũng là 
một trong những nguyên nhân của sự yếu kém và 
xuống cấp nghiêm trọng của hệ thống thủy lợi cả 
nước hiện nay. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào 
nông nghiệp cũng rất ít ỏi : Năm 1994 chiếm 4,6% 
tổng đầu Tư; năm 1997 chỉ còn chiếm 3,6% ; số dự 
án thực tế hoạt động còn ít hơn. Giới nghiên cứu lý 
luận cũng như giới hoạt động thực tiễn trên lĩnh Vực 
nông nghiệp, nông thôn, hầu như nhất trí cho rằng, 
đang có sự mất cân đối rất lớn giữa sự phát triển 
công nghiệp và phát triển nông nghiệp, rằng 
khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa thành phố 
và nông thôn, giữa công thương nghiệp và nông 
nghiệp đang ngày càng mở rộng, những sự tụt hậu 
của nông nghiệp và nông thôn vê mọi mặt đang 
ngày càng gia tăng. Một điều rất rõ là cần có SỰ 
điều chính về cơ cầu đầu tư có lợi cho sự phát triển 
sản xuất nông nghiệp cho công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa nông nghiệp. Hệ thống ngân hàng, đặc biệt 
là. NHNo & PTNT cân đây mạnh hoạt động thu hút 
vốn từ đô thị và khu công thương nghiệp để tăng 
cường đầu tư tín dụng nông nghiệp. Nhà nước cân 
thực hiện chính sách trợ giá nông sản, bảo hộ sản 
xuất nông nghiệp, thành lập Quỹ quốc gia hỗ trợ 
phát triển nông thôn theo phương châm : công 
nghiệp phục vụ nông nghiệp, thành phố phục vụ 
nông thôn, công nhân chi viện nông. dân, trí thức 
hướng về làng xã. Trên tầm vĩ mô, cần có sự điêu 
tiết, phân phối và phân phối lại một cách hợp lý thu 
nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa công thương 
nghiệp và nông nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao thu 
nhập và sức mua của nông dân và nông thôn - yếu 
tố quyết định sự tăng trưởng ôn định và bền vững 
của nên kinh tế nước ta, đặc biệt là trong bối cảnh 
khu Vực và ì quốc tế hiện nay. Hơn nữa, đó còn là 
yếu tố quyết định sự ổn định ở nông thôn, tiền đề 


quan trọng nhất của sự ổn định toàn xã hội. Đy 
cũng là sự phát triển mới và là một nội dung mới 
của Nghị quyết Trung ương 4 khóa VI. 

„Phong trào chuyển đổi và xây dựng hợp tác xã 
kiểu mới đang trở thành yếu tố mới hết sức quan 
trọng thúc đây sản xuất, và dịch vụ nông nghiệp 
phát triển. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở dịch vụ 
sản xuất nông nghiệp, chưa thể tạo ra sự phân công 
mới giữa công nghiệp và nông nghiệp, chưa trực 
tiếp tác động đến quá trình công nghiệp hóa nông 
nghiệp. Vấn đề là phải xây dựng và phát triển công 
nghiệp nông thôn, tạo ra những ngành nghề sản 
xuất phi nông nghiệp ở Ơ nông thôn và hướng dịch vụ 
vào phục vụ cho sản xuất công nghiệp nông thôn, 
đó chính là một trong những mục tiêu quan trọng 
của dịch vụ nông thôn. Tình hình này đòi hỏi đi đôi 
với việc xây dựng và phát triển hợp tác xã kiểu mới 
ở nông thôn cần hoàn thiện quy hoạch tổng thể về 
công nghiệp và dịch vụ nông thôn, là cơ sở cho việc 
kế hoạch hóa và đầu tư xây dựng công nghiệp và cơ 
sở hạ tầng Ở nông thôn. Đồng thời cần thành lập CƠ 
quan đầu mối chịu trách nhiệm quy hoạch, kế 
hoạch và chỉ đạo việc phát triển công nghiệp và 
dịch vụ Ở nông thôn, việc huy động vôn và đầu tư 
phát triển công nghiệp, dịch vụ nô nạ thôn ; trước 
mắt cần có chính sách hỗ trợ về vốn, về thuế và 
chuyển giao công nghệ đối với các ngành công 
nghiệp chế biến nông sản hải sản, có thể ; nghiên cứu 
dành một hai phiên họp hằng năm quốc tế tài trợ 
thu hút tài trợ quốc tế cho Việt Nam chủ yếu cho 
đầu tư phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn. 

Xét lợi ích toàn vẹn của việc cung cấp vốn tín 
dụng để phát triển sản xuất nông nghiệ theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tât yêu phải 
tăng cường và phát triển NHNo & PTNT, tạo điều 
kiện cho ngân hàng này trở thành lực lượng chủ đạo 
thực sự trên thị trường tài chính tiền tệ nông thôn. 
Đứng trước yêu cầu này một mặt bản thân NHNo & 
PTNT phải không ngừng vươn lên, tự mình đổi mới 
về mô hình tổ chức, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ 
cán bộ coi đầy là yếu tố quyết định sự tồn tại hay 
không tồn tại của chính mình. Mặt khác, Chính phủ 
và Ngân hàng Nhà nước cần tạo điều kiện cho nó 
đủ sức vươn tới mục tiêu trở thành một ngân hàng 
đa năng, vừa làm chức năng thương mại, vừa làm 
chức năng đầu tư phát triển đồng thời, thực hiện 
một số chính sách xã hội đối với nông nghiệp, nông 
thôn, và nông dân.Q 
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UẬT báo chí được Quốc hội khóa VII, 

kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28-12-1989 

và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố 
ngày 2-1-1990. Đây là Luật báo chí đầu tiên ở 
nước ta và cũng là đạo luật phản ánh những thành 
tựu quan trọng của quá trình đổi mới trên lĩnh vực 
truyền thông đại chúng theo tỉnh thần Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. 

Qua 8 năm thi hành Luật, sự tiến bộ toàn diện 
và những đóng góp to lớn của báo chí trong đời 
sống xã hội đã được khẳng định ngày càng rõ nét. 
Trong khi các thế lực thù địch và trào lưu tư tưởng 
hữu khuynh đòi tự do không giới hạn, để quần 
chúng tự chọn món ăn tỉnh thân, tư nhân hóa báo 
chí, xuất bản, muốn biến báo chí thành quyền lực 
thứ tư của xã hội theo kiểu phương Tây, Luật báo 
chí khẳng định : Báo chí là phương tiện thông tin 
đại chúng thiết yếu với đời sống xã hội ; là cơ 
quan ngôn luận của các tô chức của Đảng, cơ 
quan Nhà nước, tô chức xã hội ; là diễn đàn của 
nhân dân (Điều 1). Kinh nghiệm Cách mạng hơn 
60 năm của Đảng, những bài học đau xót từ sự 
sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và 
Liên Xô vừa qua đã chứng tỏ quan điểm đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước ta đặt báo chí dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của Đảng, của Nhà nước và của các 
tổ chức quần chúng. Xa rời nguyên tắc này, giai 
cấp công nhân và chính đảng của nó sẽ để tuột 
khỏi tay một vũ khí vô cùng quan trọng trong xây 
dựng chính quyền, bảo vệ và phát triên đất nước. 
Mặt khác, muốn làm tốt chức năng là công cụ 
tuyên truyền cổ vũ, tổ chức tập thể, báo chí còn 
_ phải là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Việc thể 
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chế hóa trong một luật cơ 
bản nội dung trên đánh dâu 


KIẦ R12 C 1/} bước tiến về mặt tư tưởng 
(%£1/v%¿ kế: trong quá trình dân chủ hóa 


xã hội, lấy dân làm gốc. Từ 
quan điêm này, báo chí 
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D2022 trạng thông tin một chiều. 
Nhân dân được phản ánh 
tâm tư nguyên vọng của mình, phát biểu ý kiến 
xây dựng, phát hiện những nhân tố mới, đồng thời 
chỉ ra những mặt tiêu cực, giúp Đảng và Nhà nước 
hoạch định, điều chỉnh chủ trương, chính sách, 
làm trong sạch bộ máy chính quyền và đời sống 
xã hội. Luật cũng nêu rõ : Nhà nước tạo điều kiện 
thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo 
chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí (Điều 2). 
Để bảo đảm quyền đó, Luật báo chí 1990 đã cụ 
thể hóa những quyền và nghĩa vụ như báo chí, nhà 
báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được 
Nhà nước bảo hộ (...), báo chí không bị kiểm 
duyệt trước khi in, phát sóng (Điều 2), quyền tự 
do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí 
của công dân (Điều 4), nhiệm vụ, quyền hạn của 
báo chí (Điều 6), trả lời trên báo chí (Điều 8), cải 
chính trên báo chí (Điều 9), người đứng đầu cơ 
quan báo chí (Điều 13)... 

Đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, Luật báo chí đã 
nhanh chóng phát huy ảnh hưởng sâu rộng trong 
xã hội. Có thể nói, Luật là một trong những đạo 
luật được nhiều người biết và thực hiện, nhiều 
điều trong Luật cũng như các văn bản hướng dẫn 
đã được người dân hiểu, thi hành tự giác, trở 
thành tập quán đời sống. Nếu như trước đây, hoạt 
động báo chí là công việc của các nhà báo, thì giờ 
đây đa số công dân đã có ý thức rõ hơn về trách 
nhiệm và quyền của mình với báo chí, hiểu rõ 
những gì báo chí được thông tin và không được 
thông tin, đòi hỏi báo chí thực hiện nghĩa vụ của 


mình trước xã hội. Từ chỗ hiểu rõ chức năng, 
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nhiệm vụ của báo chí, người dân đã tích cực tạo 
điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động, cung 
cấp thông tin cho các cơ quan báo, nhiều trường 
hợp nhân dân đã tham gia bảo vệ quyền hành 
nghề hợp pháp của báo chí và nhà báo, hỗ trợ báo 
chí trong cuộc đấu tranh bảo vệ chân lý, lên ân các 
hành vi tiêu cực, tham nhũng, thoái hóa, biến chất 
của nhiều cá nhân và tập thể. Hằng tuần, tòa soạn 
nhiều tờ báo trung ương và địa phương nhận được 
hàng trăm đơn thư kiến nghị, phát hiện của nhân 
dân gửi tới, trong đó nhiều nguồn thông tin có giá 
trị đã được đưa công khai trên báo. Nguồn tin của 
nhân dân đã trở thành dữ liệu đầu tiên giúp các 
báo phanh phui các vụ việc tiêu cực. Ban bạn đọc 
của phần lớn các tòa soạn từ chỗ chỉ một vài người 
vào sổ thư từ, bài vớ, trả nhuận bút... giờ trở thành 
bộ phận không thể thiếu được ở các tòa soạn, 
thường xuyên tiếp nhận và xử lý thông tin. Báo 
chí đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân 
trong cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là nguyên 
nhân sâu xa để báo chí đóng góp có hiệu quả vào 
sự nghiệp đổi mới gần 10 năm qua. 

Từ khi Luật báo chí ra đời, số lượng và chất 
lượng báo chí nước ta đã tăng đáng kể. Hiện nay 
cả nước có 450 cơ quan báo chí, phát hành 600 ấn 
phẩm định kỳ, chưa kể các bản tin, ấn phẩm 
không định kỳ, bình quân có 5,8 bản báo/năm cho 
mỗi đầu dân. Cả nước có một đài phát thanh, một 
đài truyền hình quốc gia, 2 đài phát thanh, 3 đài 
truyền hình khu vực, 61 đài phát thanh và truyền 
hình tỉnh, thành phố, 606 đài truyền thanh cấp 
huyện trong đó 288 phát sóng FM, 830 trạm 
chuyển tiếp truyền hình cơ sở. Thực hiện chương 
trình phủ sóng toàn quốc, đến nay đã có 50% số 
hộ được xem truyền hình, 60% số hộ trong cả 
nước được nghe đài quốc gia. Việc truyền tin có 
tiến bộ rõ rệt. Các chương trình truyền hình, phát 
thanh đã thu phát sóng qua vệ tinh. Nhiều báo 
hằng ngày, hằng tuần đã in cùng một lúc ở nhiêu 
địa điểm. Các dạng báo điện tử đang trên đà 
phát triển. 

Có được kết quả trên, trước hết là do báo chí 
đã được Đảng và Nhà nước đặt vào vị trí chiến 
lược trong kế hoạch phát triển quốc gia, dành 
nhiều ưu tiên về ngân sách, trang bị kỹ thuật, đào 
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tạo cán bộ thông qua các kế hoạch ngắn hạn và 
dài hạn. Nhưng có một nguyên nhân không kém 
phần quan trọng là Luật báo chí đã góp phần tích 
cực vào công tác kế hoạch hóa hệ thống báo chí, 
việc đề bạt hoặc miễn nhiệm người đứng đầu cơ 
quan báo chí đã được thể chế hóa, giảm nhiều thủ 
tục phiền hà, nhiều khi cảm tính. Các văn bản luật 
và dưới luật góp phần bảo đảm cho mỗi tờ báo 
được xác định đúng tôn chỉ mục đích, chức năng, 
nhiệm vụ để có cơ sở phát triển, tránh chồng chéo, 
mất cân đối về định hướng hoạt động. Những quy 
định của Luật cũng cho phép từng bước tiêu chuẩn 
hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cơ quan báo, 
tạp chí, đồng thời tạo quyền chủ động cho từng cơ 
quan báo để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng 
phóng viên, biên tập viên, cần bộ của mình. Theo 
thống kê của Bộ Văn hóa - Thông tin, cả nước 
hiện có gần 8000 người được cấp thẻ nhà báo, gần 
7000 người được công nhận là hội viên Hội nhà 
báo, tăng hàng chục lần so với vài thập ký trước. 

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng cán bộ 
báo chí cũng đã được nâng lên rõ rệt. Số người có 
trình độ chính trị cao cấp, trình độ văn hóa đại 
học, và trên đại học, người có trình độ chuyên gia 
đa ngành ngày càng đông đảo không chì với cán 
bộ chủ chốt mà còn chiếm ưu thế trong số phóng 
viên, biên tập viên. Theo thống kê gần đây, 71% 
cân bộ báo chí có trình độ đại học trở lên, 25% 
được đào tạo cơ bản về báo chí và ngoại ngữ, 50% 
có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện 
làm báo hiện đại. Được Nhà nước bảo đảm quyên 
tự chủ toàn diện, người đứng đầu cơ quan báo có 
điều kiện đẩy mạnh các hoạt động xuất bản, hoàn 
thành nghĩa vụ nộp các khoản ngân sách cho Nhà 
nước. Điều kiện làm việc, đời sống người làm báo 
được cải thiện dần. Giờ đây ở những tờ báo, tạp 
chí có uy tín, thu thập bình quân đã ở mức trung 
bình khá, cơ quan có tích lũy đáng kể. Chế độ 
phân phối căn cứ vào hiệu quả lao động đang trở 
thành phổ biến ở nghề nghiệp này. Do tích lũy, 
nhiều cơ quan đã có khả năng tái đầu tư kỹ thuật 
từ nguôn vốn tự có. Nhìn chung, trang bị kỹ thuật 
thông tin ở nước ta còn lạc hậu, nhưng ở từng cơ 
quan báo, từng lĩnh vực kỹ thuật, chẳng hạn như 
tin học trong thiết kế và in, truyền tin qua cấp 
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quang hoặc vệ tỉnh, truyền và thu ảnh màu từ xa, 
phủ sóng phát thanh và truyền hình trong nước... 
đã ở mức tiên tiến của thế giới. 

Đi đôi với đà tiến bộ về số lượng, phương thức 
hoạt động, báo chí đã có bước tiến đáng kể về chất 
lượng, cả nội dung cũng như hình thức. Qua 8 
năm thi hành Luật báo chí, thực hiện Chỉ thị 
08/CT-TƯ của Bộ Chính trị, báo chí đã góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp nâng cáo dân trí, động 
viên phong trào cách mạng quần chúng, chống 
các hành vi tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã 
hội: báo chí thông tin kịp thời đời sống, nguyện 
vọng của nhân dân tới lãnh đạo các cấp, tạo dựng 
bầu không khí dân chủ trong xã hội, bảo vệ và 
phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, 
chống sự tha hóa trong lối sống, truyền bá tỉnh 
hoa văn hóa nhân loại, đồng thời lên án các yếu tố 
ngoại lai, phi nhân bản trong cuộc xâm lược thông 
tin của những thế lực thù địch. Chính nguồn thông 
tin, món ăn tỉnh thần chủ yếu của đại đa số nhân 
dân lao động, ngày càng đây lùi các nguồn thông 
tin không lành mạnh từ bên ngoài ra khỏi đời sống 
xã hội. 

Bên cạnh những mặt tích cực cơ bản vừa nêu, 
Luật báo chí và việc thi hành Luật báo chí cũng 
bộc lộ một số mặt chưa theo kịp sự phát triển của 
đời sống báo chí. Về mặt thi hành Luật, xuất phát 
từ nhận thức chưa đầy đủ, nhiều cơ quan báo chí 
cũng như địa phương, tổ chức, cá nhân một mặt 
chưa sử dụng triệt để các quyền quy định trong 
Luật, mặt khác lại vi phạm Luật. Không ít trường 
hợp cơ quan báo chí thiếu trách nhiệm, cửa quyên, 
thông tin sai sự thật làm thiệt hại lợi ích của các tổ 
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chức và công dân, vi phạm các điêu cầm tuyên . 


truyền đã ghi trong Luật. Không ít trường hợp 
những người làm báo hoặc mượn danh người làm 
báo để gây phiền hà, xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm của công dân. Hiện tượng lợi dụng báo chí 
vì những mục đích không lương thiện cũng là vấn 
đề đáng được quan tâm. Ngược lại, một số địa 
phương, ngành, tô chức, cá nhân đã có những 
hành động trù dập, cản trở hoạt động, thu giữ 
phương tiện làm việc, thậm chí còn hành hung, trả 
thù nhà báo bằng những hành vi đê hèn. Những vi 
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phạm như vừa nêu đã hạn chế hiệu lực của Luật 
báo chí, cản trở quá trình phát triển của báo chí. 

Từ năm ban hành Luật báo chí đến nay, xã hội 
nói chung và hoạt động báo chí nói riêng đã có 
nhiều thay đổi sâu sắc. Đi đôi với sự phát triển 
kinh tế, đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân đã được nâng lên. Trong thời đại bùng nổ 
thông tin, nhu cầu của dân đã tăng hơn hẳn so với 
cách đây gần một thập kỷ. Một người dân bình 
thường ở thành phố giờ đây đều có thể tiếp cận 
với các sự kiện xây ra trong ngày trên thế giới qua 
phát thanh, truyền hình và báo in, báo điện tử. 
Không dừng lại ở các tin thời sự, chính trị, công 
chúng còn đòi hỏi được thỏa mãn về trí tuệ, được 
thưởng thức các sáng tạo văn hóa đa dạng, được 
nghỉ ngơi, giải trí. Người dân tìm đến báo chí để 
có được thông tin chân thực, nhanh, để được tư 
vấn những vấn đề thiết thực giúp họ cải thiện đời 
sống vật chất cũng như tỉnh thần trong một xã hội 
đang vận động tới dân chủ, công bằng, văn minh. 
Đối với cơ quan báo và người làm báo, điều kiện 
hoạt động nghề nghiệp cũng đã có nhiều thay đối. 
Trải qua những chắn động ban đầu khi ra khỏi cơ 
chế bao cấp, nhìn chung báo chí đã thích ứng với 
cơ chế mới, tích lũy được những kinh nghiệm 
bước đầu, hoạt động ổn định ; có cơ quan báo đã 
vượt lên trở thành những tổ hợp báo chí - kinh tế 
có tiếng nói được tin cậy, có tiềm lực kinh tế khá 
mạnh. Bên cạnh những cơ quan báo chí trên, một 
bộ phận không ít tờ báo, tạp chí hoạt động khó 
khăn, chất lượng giảm sút, diện phát hành hẹp, 
không cân đối được thu chỉ, phải trông chờ vào 
các nguồn hỗ trợ hoặc những hoạt động ngoài 
xuất bản. Nhiều vấn đề về quy hoạch báo chí, tô 
chức cơ quan báo chí, đào tạo cán bộ, quan hệ 
giữa báo chí với các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước, quản lý báo chí... cũng đang là đòi hỏi 
khá bức xúc. 

Đáp ứng đòi hỏi đó, cuối năm 1997, Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng (khóa VIIIJ) đã chỉ đạo tông 
kết Chỉ thị 08/CT-TƯ về công tác báo chí - xuất 
bản ; sau đó từ nhận định, đánh giá ưu khuyết 
điểm và yêu cầu của hoạt động báo chí trong tình 
hình mới, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 22/CT-TƯvê 
tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản 
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lý công tác báo chí, xuất bản. Những quan điểm 
về định hướng lớn trong hoạt động báo chí, xuất 
bản được nêu trong bản Chỉ thị là : 

1 - Báo chí, xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động 
trong khuôn khổ pháp luật, là tiếng nói của Đảng, 
của Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội và 
là diễn đàn của nhân dân. Chủ đề trung tâm của 
hoạt động báo chí, xuất bản là độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 

2 - Báo chí, xuất bản phải bảo đảm tính tư 
tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến 
đầu và tính đa dạng. Có trách nhiệm hình thành dư 
luận xã hội lành mạnh, góp phần tăng cường sự 
đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, về chính trị và tỉnh 
thần trong nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phê 
phán các quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục 
các biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục 
đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc khác. Tích 
cực biểu dương nhân tố mới, tham gia đấu tranh 
chống tham những, lãng phí, quan liêu, mê tín dị 
đoan và các tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy bản 
sắc và tỉnh hoa văn hóa dân tộc, tiếp tục tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại. 

3 - Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí - xuất 
bản đi đôi với quản lý tốt. Không ngừng nâng cao 
chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, công 
nghệ, nghề nghiệp, từng bước hiện đại hóa. 

Quan điểm “phát triển đi đôi với quản lý tốt” 
xuất phát từ thực tiến đời sống. Xã hội càng phát 
triển, dân trí ngày càng cao đòi hỏi mở rộng quy 
mô thông tin, đa dạng hóa thông tin. Đi đôi với sự 
phát triển về số lượng, yêu cầu hàng đầu là nâng 
cao chất lượng. Xuất phát từ phương châm “coi 
trọng chất lượng thông tin đại chúng” (Văn kiện 
Đại hội, tr. 112) đã được cụ thể hóa trong Chỉ thị 
08/CT-TƯ “phát triển sự nghiệp thông tin báo chí, 
xuất bản theo hướng nâng cao chất lượng” Chỉ thị 
22/CT-TƯ một lần nữa nhấn mạnh tới tầm quan 
trọng của công tác quản lý báo chí mà nội dung cơ 
bản của nó là quản lý để phát triển, phát triển phải 
đi đôi với tăng cường lãnh đạo, quản lý. Để thực 
hiện chủ trương đó, việc sửa đôi, bô sung Luật báo 
chí của nước ta nhằm hoàn thiện thêm một bước 
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công cụ quản lý báo chí cơ bản của Nhà nước là 
một tất yếu khách quan. 

Luật báo chỉ là văn bản luật pháp được đúc rút 
từ kinh nghiệm, bài học quản lý, lãnh đạo báo chí 
của Đảng và Nhà nước ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách 
mạng. Tuy nhiên, Luật báo chí là một trong những 
luật được xây dựng trong chương trình ban hành 
luật của Quốc hội vào những năm đầu tiên của 
quá trình đổi mới, thời điểm mà cả lý luận và thực 
tiễn của quá trình đổi mới còn rất mới mẻ. Hơn 
nữa, Luật báo chí được ban hành trước Hiến pháp 
1992, Luật Tổ chức Chính phủ. Từ thực tế đó và 
từ đòi hỏi khách quan của quá trình đôi mới, Bộ 
Chính trị đã có chủ trương “kiến nghị với Quốc 
hội và Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểm 
cần thiết trong Luật báo chí và các nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật này” cho phù hợp với 
tình hình mới, nhằm mở rộng dân chủ trong hoạt 
động báo chí, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 
nước, tạo điều kiện cho báo chí phát triển đúng 
định hướng, đúng pháp luật, khắc phục những mặt 
chưa đầy đủ, chưa thật phù hợp của Luật hiện 
hành để báo chí phát huy hơn nữa vai trò chiến sĩ 
tiên phong trên mặt trận tư tưởng trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Vì vậy, mục đích việc sửa đôi bổ sung Luật 
báo chí lần này là nhằm thể chế hóa quan điểm : 
báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý 
của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp 
luật. Việc sửa đổi, bổ sung hướng vào trọng tâm 
tăng cường quản lý để phát triển báo chí phù hợp 
với thực tiễn, làm cho Luật báo chí đồng bộ với 
Hiến pháp hiện hành và các văn bản luật và có 
tính luật khác của Nhà nước. 

Trong quá trình làm việc, Tiểu ban dự thảo văn 
bản sửa đổi, bổ sung Luật báo chí thống nhất quan 
điểm về cơ bản giữ nguyên tỉnh thần và cơ cấu 
chương, điều của Luật hiện hành, chỉ thay đổi một 
số điều còn chung chung, giản đơn hoặc không 
còn phù hợp ; sửa lại từ, cụm từ, bảo đảm tính 
chính xác, khoa học hơn ; bổ sung một số điều, 
khoản thực tiễn đặt ra mà chưa được luật hóa. Đi 
vào các chương, điều cụ thể, chúng tôi thấy nổi 
lên một số vấn đề cần đặt ra để Quốc hội xem xét : 
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1 - Điều 3, Chương 1 quy định các loại hình 
báo chí. Căn cứ vào thực tế, cần giảm hẳn liệt kê 
các thể loại, ấn phẩm thuộc mỗi loại hình, chỉ cần 
ghỉ các thể loại báo chí gồm báo in, báo nói, báo 
hình và báo truyền qua máy vi tính để đưa một 
loại hình báo mới như In-tơ-nét vào phạm vi điều 
chỉnh của Luật. 

2 - Về tổ chức cơ quan báo chí, Điều 11, 
Chương 4 quy định cơ quan báo chí là cơ quan 
thực hiện một loại hình báo chí (báo im, báo nói, 
báo hình). Quy định như vậy còn đơn giản, chưa 
sát với thực tế. 

Hiện nay, đã xuất hiện những cơ quan báo chí 
thực hiện đồng thời nhiều loại hình báo chí. Bên 
cạnh nhiệm vụ xuất bản báo chí, một số cơ quan 
báo chí còn thực hiện nhiều hoạt động mang tính 
dịch vụ trong nghề hoặc ngoài nghề như một 
doanh nghiệp. Việc xác định tính chất cơ quan 
báo chí là hành chính sự nghiệp, sự nghiệp có thu, 
xí nghiệp công ích hay doanh nghiệp có liên quan 
chặt chế đến hoạt động của báo chí, cần sớm được 
xác định rõ. 

3 - Về cơ quan chủ quản báo chí là tô chức 
đứng tên xin giấy phép hoạt động báo chí và trực 
tiếp quản lý cơ quan báo chí (Điều 12, Chương 4) 
và người đứng đầu cơ quan báo chí (Tổng biên 
tập, Tổng giám đốc) lãnh đạo cơ quan báo chí về 
mọi mặt (Điều 13, Chương 4) cũng cần được cụ 
thê hóa hơn để một mặt tăng cường sự quản lý của 
cơ quan chủ quản hiện hay có nhiều biểu hiện 
buông lỏng, mặt khác bảo đảm quyền chủ động, 
trách nhiệm cá nhân trước pháp luật của người 
đứng đầu cơ quan báo chí. 

4 - Về điều kiện hoạt động báo chí, Điều 18, 
Chương 5 quy định có đủ 3 điều kiện : có người 
đủ tiêu chuẩn đứng đầu cơ quan báo chí, xác định 
rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, có trụ sở và các điều 
kiện cần thiết khác. Trong thực tế, để hoạt động 
báo chí cần có sự bảo đảm cụ thể hơn về nguồn tài 
chính, có tổ chức tốt tránh tình trạng để tư nhân 
dùng tiền lũng đoạn nội dung báo chí. Mặt khác, 
để quản lý tốt, cơ quan báo chí phải năm trong 
quy hoạch báo chí của Nhà nước, theo tinh thân 
Chi thị 22/CT-TƯ 
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5 - Trong hoạt động báo chí, có những vấn đề 
cần được thể chế hóa chỉ tiết hơn để nâng cao tính 
dân chủ trong hoạt động báo chí, đồng thời ngăn 
chặn sự lợi dụng dân chủ trên báo chí như vấn đề 
cải chính trên báo chí (Điều 9, Chương 3). Luật 
pháp cần điều chỉnh hiện tượng mà dư luận xã hội 
cho rằng báo chí cửa quyền, không tiếp thu phê 
bình nghiêm túc khi sai phạm. Mặt khác, báo chí 
phải thông qua hình thức cải chính để các tổ chức, 
công dân được công khai tự bảo vệ trước những 
thông tin sai lệch, có hại cho uy tín, danh dự, lợi 
ích của mình. 

6 - Để bảo đảm tôn chỉ, mục đích của cơ quan 
báo, nâng cao tính tư tưởng, tính chiến đấu của 
báo chí, ngăn chặn xu hướng thương mại đơn 
thuần, chạy theo lợi nhuận, hạ thấp thị hiểu người 
đọc, làm báo theo kiểu phương Tây, những điều 
cấm thông tin trên báo chí cũng cần được cụ thể, 
sát với thực tế hơn. Nổi bật trong vấn đề này là nội 
dung cụ thể của quy định “không được kích động 
dâm ô, đôi trụy, bạo lực” (Điều 10, Chương 4) và 
cần đưa thêm vào luật việc cấm tuyên truyền mê 
tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân 
tộc, tiết lộ bí mật đời tư của công dân, xuyên tạc 
lịch sử, phủ định thành tựu cách mạng, xúc phạm 
vĩ nhân, anh hùng dân tộc. 

7 - Về quảng cáo trên báo chí, Điều 25, 
Chương 5 chỉ quy định “nội dung quảng cáo phải 
tách biệt với nội. dung tuyên truyền và không vi 
phạm các điều cấm thông tin” là chưa đủ. Quảng 
cáo trên báo chỉ đang là vấn đề được xã hội quan 
tâm đồng thời là nguôn tài chính đáng kể trong 
hoạt động báo chí, cần được điều chỉnh trong 
khung Luật những quy định trong các nghị định, 
thông tư hướng dẫn. 

Cùng với một số vấn đề đã nêu, những nội 
dung quan trọng khác như quản lý Nhà nước đối 
với báo chí, mô hình tổ chức báo chí, quản lý 
phóng viên, hoạt động kinh tế trong báo chí, hoạt 
động của Hội nhà báo... cũng đặt ra trong lần sửa 
đổi, bổ sung này. Chúng ta có thể hy vọng sau khi 
Luật báo chí sửa đổi và bổ sung, được Quốc hội 
thông qua sẽ tác động tích cực vào đời sống báo 
chí, đưa sự nghiệp. thông tin đại chúng nước ta lên 
một bước phát triên mới. 
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UAN điểm và chính sách của Đảng ta đã được 
thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật. Pháp 
luật về khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân 
được sửa đổi, bổ sung không ngừng và ngày càng 
hoàn thiện. Quyền KNTC của công dân được ghi 
nhận trong các bản Hiến pháp (Điều 29, Hiến pháp 
1959; Điều 73, Hiến pháp 1980; Điều 74, Hiến pháp 
1992) và hàng loạt các văn bản pháp luật khác trong 
đó có Pháp lệnh KNTC của công dân, năm 1991. 
Công cuộc đổi mới 
đất nước do Đảng ta 


PHAN HE ^ ^Z ^À 
& và ứng đu đc VỀ VẬN ĐỀ 
nhiều thành tựu to lớn. 

Đời sống của nhân dân 


tùng bước được cải 
thiện, tỉnh thần dân chủ 
công khai được phát 
huy. Định hướng xây 
dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam theo tỉnh 
thần Nghị quyết Trung 
ương 8 (khóa VI), Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 
VIII) càng làm cho công tác giải quyết khiếu kiện của 
nhân dân trở nên quan trọng. Một trong những nhiệm 
vụ cấp bách của công cuộc cải cách nên hành chính 
Nhà nước hiện nay là phải đẩy mạnh công tác này, 
làm cho việc giải quyết khiếu kiện của công dân được 
nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả. Việc dự thảo Luật 
KNTC được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân 
để Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 3 sắp tới xem xét đã 
nói lên ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết 
KNTC của công dân trong giai đoạn hiện nay. 

1 - Trước hết phải khẳng định, công cuộc đổi mới 
đất nước đã và đang triển khai toàn diện trên mọi mặt 
của đời sống xã hội, cùng với các quyền cơ bản khác, 
quyền KNTC của công dân không ngừng được phát 
huy. | 

Chỉ tính riêng năm 1997 đã có trên 279 995 công 
dân đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước đưa đơn 
và trình bày nguyện vọng (tăng 66% so với năm 
1996), trong đó có nhiều đoàn khiếu tố đông người 
với thái độ rất gay gắt. Cũng trong năm 1997, toàn 
quốc đã tiếp nhận 175 179 vụ việc KNTC (tăng 17% 
SO với năm 1296); trong đó có 148 935 vụ khiếu nại, 
21865 vụ tố cáo; 4739 vụ việc kiến nghị phân ánh và 
rất nhiều đơn thư gửi vượt cấp lên các đồng chí lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước. 
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Nội dung khiếu nại tập trung vào tranh chấp đất 
đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng đê xây 
dựng các công trình, việc thực hiện chính sách đối 
với người có công, thương binh, BÌA ( đình liệt sĩ, giải 
quyết chế độ mắt sức, hưu trí... Về tố cáo chủ yếu tố 
cáo các hành vi quan liêu, cửa quyền, lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn đê tham nhũng của cán bộ cơ sở, xã, 
phường. Một số nơi do không được giải quyết kịp 
thời nên một số người lợi dụng khiếu kiện đã có hành 

vi quá khích như vây ép 
cân bộ, cản trở người thi 
hành công vụ, gây áp lực 
với chính quyền, làm rối 
loạn trật tự kỷ cương xã 


GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, °›.......... 
TÔ 0Á0 ỦA CÔNG ĐÂN 


NGÔ ĐỨC HÀNH" 


của Tổng Thanh tra Nhà 
nước, các cấp, các ngành 
đã có cố gắng thực hiện 
quy chế tiếp dân, giải 
quyết đơn thư theo thẩm 
quyền và tiến hành 2347 
cuộc kiểm tra trách 
nhiệm giải quyết KNTC của cấp dưới. Thanh tra các 
bộ, ngành, địa phương đã giúp thủ trưởng các ngành, 
các cấp giải quyết theo thẩm quyền 103 952 vụ việc, 
đạt T8,9% số vụ việc thuộc trách nhiệm giải quyết 
của cơ quan hành chính các cấp. Kết quả giải quyết 
KNTC năm 1997 đã khôi phục quyền lợi hợp pháp và 
trả lại cho công dân 12 tỉ 270 triệu đồng, 2669 chỉ 
vàng, 330 ha đất sản xuất và nhiều tài sản khác trị giá 
199,7 triệu đồng. Đồng thời cũng đã thu về cho Nhà 
nước 216 tỉ đồng, 575 chỉ vàng và nhiều tài sản khác 
trị giá 994 triệu đồng, xử lý kỷ luật 1999 cán bộ có 
sai phạm, và xử lý hình sự 30 cá nhân lợi dụng quyền 
KNTC để gây rối, vu cáo. 

Kết quả đó không chỉ đã góp phân bảo vệ quyền 
Và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân mà còn 
gøóp phân củng cố lòng tin giữa nhân dân với Đảng và 
Nhà nước. 

Tuy nhiên tình hình chung là KNTC vẫn diễn 
biến phức tạp gay gắt, có mặt không bình thường. Về 
khách quan, KNTC là một hiện tượng xã hội, xuất 
hiện cùng nhà nước, khi các lợi ích giai cấp khác 
nhau thì phát sinh KNTC. Về chủ quan, nguyên nhân 
của tình hình là: Thứ nhất, một số địa phương chưa 


* Thanh tra Nhà nước 


]ỗi 
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chấp hành đầy đủ Pháp lệnh KNTC, quy chế tiếp dân. 
Có nơi chưa có phòng tiếp dân, không có lịch phân 
công lãnh đạo tiếp dân. Hiệu quả tiếp ‹ dân thấp, thậm 
chí né tránh, đùn đẩy. Thứ hai, một số nơi các quyết 
định giải quyết KNTC của cấp có thẩm quyền không 
được chính quyền cấp dưới thực hiện nghiêm túc làm 
dân tiếp tục khiếu kiện. Thứ ba, tình trạng cán bộ có 
chức, có quyên, nhất là ở cơ sở còn tiêu cực, tham 
nhũng, mất dân chủ. Thứ tư, là các khiếu kiện của dân 
về nhà đất... thuộc lịch sử trước đây chưa có chủ 
trương, biện pháp cụ thể. Các chủ trương về giải tỏa, 
đền bù, di giãn dân chưa được quy định rõ ràng, 
thống nhất, công khai để dân biết. Ngoài các nguyên 
nhân trên, tuy không nhiều nhưng đã xuất hiện những 
người lợi dụng quyền KNTC vì động cơ cá nhân, 
thiếu tính xây dựng. Tình hình trên trở thành mối 
quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. 

2 - Công tác xét và giải quyết KNTC của công 
dân vốn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Muốn nâng 
cao hiệu quả của công tác này đòi hỏi phải có những 
giải pháp đồng bộ và việc thực hiện không thể tách 
rời quá trình đổi mới kinh tế - xã hội, -xây dựng Nhà 
nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống luật pháp, tăng 
cường giáo dục, nâng cao ý thức tự giác pháp luật cho 
công dân. Việc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa X thảo 
luận, thông qua Luật KNTC thay thế cho Pháp lệnh 
KNTC ban hành năm 1991 là nhằm thể chế hóa Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước 
của dân, do dân, vì dân; xây dựng một đạo luật gốc 
điều chỉnh KNTC và giải quyết KNTC trên tất cả các 
linh vực, bảo đảm-sự thống nhất trong các văn bản 
pháp luật hiện hành về công tác giải quyết KNTC 
hiện nay ; trước mắt là giải quyết những vấn đề bức 
xúc nhất liên quan đến quyền và lợ ích hợp pháp của 
công dân, góp phần vào cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng mà Pháp lệnh chống tham nhũng vừa .Công bố. 
Đó sẽ là một công cụ pháp lý quan trọng nhằm tạ ra 
Sự chuyển biến, đáp ứng yêu cầu hiện nay về “giải 
quyết KNTC của công dân. Thời gian trước mắt để 
làm chuyển biến tình hình KNTC của công dân, theo 
chúng tôi cần tập trung làm tốt một số giải pháp 
chính sau đây: 

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền luật pháp về 
KNTC làm cho nhân dân hiểu biết về quyền và nghĩa 
vụ, tạo cho công dân thói quen sống và làm việc theo 
pháp luật. Các cấp ủy đảng phải thường xuyên quan 
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tâm lãnh đạo công tác này, chú ý có những biện pháp 
ngăn ngừa việc phát sinh KNTC ngay tại cơ sở. Chủ 
động chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền 
giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh. Tiếp tục 
cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết KNTC. 

- Thanh tra các cấp với chức năng của mình phải 
tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 
luật pháp về KNTC nhằm nâng cao trách nhiệm của 
các cấp, các ngành trong việc giải quyết KNTC của 
công dân. Các bộ, ngành, UBND các cấp nâng cao 
hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo, 
xem xét giải quyết kịp thời các KNTC của công dân. 
Tập trung rà soát đơn thư tôn đọng, tập trung giải 
quyết, xử lý dứt điểm các khiếu kiện của dân, coi đó 
là khâu then chốt để làm lành mạnh hóa quan hệ xã 
hội, nhất là ở nông thôn hiện nay. Phấn đấu trong 
6 tháng đầu năm 1998 giải quyết xong số đơn thư tồn 
đọng cũng như các quyết định đúng pháp luật nhưng 
chưa được thực hiện. Kiên quyết đôn đốc kiểm tra 
việc thực hiện các quyết định để chấm dứt khiếu kiện. 

- Thanh tra Nhà nước các cấp phải phối hợp đồng 
bộ với các ngành chức năng trong khối nội chính nhất 
là Viện kiểm sát, Bộ Công an, Ủy ban kiểm tra Đảng 
xem xét, giải quyết đứt điểm các KNTC liên quan 
đến cán bộ, đảng viên nhất là khi Pháp lệnh chống 
tham nhũng có hiệu lực. Cần phân định rõ nếu tranh 
chấp dân sự, lao động hoặc khiếu nại tư pháp phải 
được giải quyết theo quy định pháp luật tổ tụng. Thực 
trạng hiện nay là do dân chưa hiểu luật pháp nên 
khiếu kiện không đúng chỗ khá nhiều. Các cơ quan 
cũng không hiểu nên đáng ra phải giải quyết bằng 
hành chính lại giải quyết bằng tư pháp hoặc ngược 
lại. Ngoài ra còn có xu hướng “hinh sự hóa” các quan 
hệ kinh tế, dân sự để xử lý sẽ là không thỏa đáng. 
Ngược lại dân khiếu kiện về dân sự, lao động, các 
quyết định tư pháp gửi đến cơ quan hành chính nhà 
nước là không đúng thẩm quyền. Không được lẫn lộn 
giữa giải quyết khiếu kiện hành chính với tư pháp và 
ngược lại. 

Hiện nay dân khiếu kiện về đất đai, nhà cửa, 
chính sách xã hội chiếm tới 80%, cho nên các cơ 
quan xây dựng, địa chính, lao động thương binh và xã 
hội, giáo dục phải tăng cường cán bộ và tổ chức thanh 
tra của mình để giải quyết kịp thời, đúng thầm quyền, 
đồng thời giúp xã, phường giải quyết khiếu kiện từ 
CƠ SỞ. 

- Các cơ quan hành chính, tư pháp, đặc biệt là các 
tổ chức thanh tra cần được củng cố về tô chức, tăng 
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cường đủ số lượng, chú trọng đội ngũ cán bộ chuyên 
trách để tiếp dân, thường xuyên tiếp nhận và xử lý kịp 
thời các kiến nghị, KNTC của công dân. Bài học của 
các địa phương qua 7 năm giải quyết KNTC của công 
dân theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cho thấy 
vai trò vị trí của các tổ chức thanh tra là rất quan 
trọng. Cho nên để làm tốt hơn nữa phải tăng cường 
kiện toàn tổ chức thanh tra đủ vê số lượng và chất 
lượng. Chú trọng thanh tra cấp huyện, thành phố và 
các sở trong các lĩnh vực trọng điểm như xây đựng, 
địa chính, tài chính, ngân hàng, lao động - thương 
binh - xã hội và giáo dục. Nếu tổ chức thanh tra 
huyện, thành phố, sở chỉ có từ 2-3 người như hiện nay 
thì dù có cố gắng đến đâu cũng không đáp ứng yêu 
cầu đặt ¡ ra. Luật đã quy định thanh tra huyện, SỞ CÓ SỐ 
biên chế từ 5-7 người đủ tiêu chuẩn và có chế độ thỏa 
đáng mới có thể giúp lãnh đạo phát hiện kịp thời, 
chắn chỉnh, uốn nắn công tác quản lý ở từng đơn vị 
cũng như giải quyết KNTC của công dân. Đó là biện 
pháp phòng ngừa có hiệu quả nhất. 

Một trong bốn nhiệm vụ cơ bản của quản lý nhà 
nước là kiểm tra, thanh tra, trong đó có việc giải 
quyết khiếu kiện cho nhân dân. Tiếc rằng không ít 
nơi chính quyền chưa quan tâm đúng mức. Do vậy, 
bên cạnh việc chăm lo củng cố tổ chức thanh tra, lãnh 
đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng các bộ, ngành 
cần phải thường xuyên nghe báo cáo, xử lý kịp thời 
những vấn đề do thanh tra đặt ra. 

- Chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ 
quốc và các thành viên của Mặt trận trong việc giải 
quyết KNTC của công dân, củng cố lực lượng thanh 
tra nhân dân, tăng cường việc giám sát của các cơ 
quan dân cử trong việc giải quyết KNTC của công 
dân. Qua thanh tra, những gương “người tốt, việc tốt” 
phải được đề nghị khen thưởng, cá nhân nào vi phạm 
phải được XỬ lý nghiêm minh. Đồng thời cũng phải 
kiên quyết xử lý, phê phán mạnh mể những ai lợi 
dụng quyền KNTC để vu khống làm thiệt hại đến lợi 
ích, danh dự của nhà nước, tập thể và cá nhân. 

Với bản chất của một nhà nước của dân, do dân 
và vì đân, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm 
và tạo ra các cơ chế ngày càng có hiệu quả, thực hiện 
tốt quyền. KNTC của công dân. Giải quyết tốt KNTC 
là góp phần làm cho mối quan hệ Đảng - Nhà nưỚc - 
nhân dân thêm gắn bó. Ngày, nay, giải quyết tốt 
KNTTC của công dân chính là yếu tố để phát huy nội 
lực, giúp chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội đến năm 2000 và 2020 mà Đại hội lần thứ VIII 
của Đảng đã đề ra. 
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vậy, phải có cơ chế kêu gọi đầu tư các nguồn vốn 
cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sản 
xuất, chế biến hàng xuất khẩu. Trước mắt cần tiến 
hành xây dựng những dự án đầu tư phát triển kinh 
tế đối ngoại để gọi vốn đầu tư nước ngoài, các tỉnh 
bạn bằng nguồn vốn tài trợ không hoàn lại, hoặc 
vốn vay với lãi suất thấp. Tập trung cho lĩnh vực 
xây đựng cơ sở hạ tầng. Trồng rừng, khai thác mỏ, 
dịch vụ du lịch và sản xuất chế biến hàng hóa xuất 
khẩu. Xử lý có hiệu quả các nguồn vốn nội sinh và 
đa dạng hóa các hình thức đầu tư và liên doanh, 
liên kết. Tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp, khuyến 
khích các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 
phát triển. Tổ chức xây dựng các dự án làm cơ sở 
cho việc huy động các “kênh” vốn. Ưu tiên phát 
triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên 
liệu, phát triển một số loại dịch vụ tập trung phục 
vụ cho khu du lịch trọng điểm Sa Pa, cho xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tê - xã hội, đào tạo nguồn 
nhân lực, tiếp thị, thông tin, ưu tiên cho đầu tư phát 
triển mặt hàng xuất khẩu. 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các 
cấp cùng với công tác quản lý của Nhà nước. 
Trước mắt, phải quản lý sử dụng có hiệu quả các 
thành quả lao động và các khoản đóng góp của 
nhân dân (nguồn lao động nghĩa VỤ, các loại quỹ 
phúc lợi xã hội), tiếp tục tập trung vốn đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung xây 
dựng trung tâm cụm xã thực hiện chương trình xã 
hội hóa các chương trinh giao thông, trường học, 
trạm y tế... Thực hiện các pháp lệnh chống tham 
nhũng, pháp lệnh tiết kiệm, chống lãng phí và tăng 
cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính trong 
lĩnh vực xây dựng cơ bản, các chương trình quốc 
gia và trong chỉ tiêu hành chính sự nghiệp. Thực 
hiện nghiêm Luật ngân sách nhà nước và Pháp 
lệnh kế toán thống kê cũng như các quy định khác 
vê quản lý thu, chi tài chính. Tiếp tục chống buôn 
lậu và gian lận thương mại là những biện pháp 
thiết thực tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn trên địa 
bàn tỉnh để đạt và vượt các mục tiêu kinh tế - xã 
hội giai đoạn 1996 - 2000. Q 
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ỌC là một nhu cầu, một 
yêu cầu đối với mỗi con 
người trong xã hội, đề 
không ngừng nâng cao kiến thức, 
trau dồi đạo đức cần thiết cho đời 
sống cá nhân và quan hệ với cộng 
đồng. Đối với cán bộ cách mạng, 
việc học được coi như một kỷ luật tự 


giác trước yêu cầu không ngừng. 


vươn lên để ngang tầm với nhiệm 
vụ - nhiệm vụ lịch sử của Đảng cầm 
quyền và nhiệm vụ của mỗi cá 
nhân trong mỗi tổ chức cụ thể. Sự 
thoái hóa, biến chất của mỗi cán bộ 
về tư tưởng, đạo đức, lối sống và sự 
lạc hậu so với nhiệm vụ cách mạng 
có nguyên nhân tử ý chí, phương 
hướng, nội dung và mục đích nâng 
cao trình độ mọi mặt của mỗi tổ 
chức và con người. Lê-nin đã nêu 
ra khẩu hiệu nổi tiếng: “Học, học 
nữa, học mãi”. Bác Hồ phát triển 
khẩu hiệu trên, đề ra bốn chữ: 
“Học, hỏi, hiểu, hành”, bao gồm cả 
quy trinh, thái độ, nội dung, phương 
pháp và mục đích của việc học. 
Nhìn lại một giai đoạn lịch sứ, 
Đảng và nhân dân ta với kiến thức 
ban đầu có hạn, kinh nghiệm chưa 
có bao nhiêu, nhưng đã dám đứng 
dậy, đoàn kết chiến đấu, từ hai bàn 
tay và khối óc của minh lập nên sự 
nghiệp cơ đồ: làm Cách mạng 
Tháng Tám thành công, giành lại 
chính quyền; chỗng ngoại xâm, 
đánh thắng những kẻ thù to lớn; 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam thống nhất, được sự kính 
trọng của bầu bạn trên thế giới. 
Trong quá trình làm cách mạng và 
giành thắng lợi, bí quyết của chúng 
ta là vưa học, vừa làm. Học trong 
sách, học trong cuộc sỗng, học từ 
kinh nghiệm xương máu của mình 
để không ngừng vươn lên ngang 
tâm nhiệm vụ lịch sử. Chúng ta 
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nữa, học mãi”, 
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đang tiếp tục phát huy truyền thống 
ấy trong giai đoạn mới. 

Tuy nhiên, có những hiện tượng 
học đáng phải xem xét, đáng phản 
nàn: 

Thứ nhất là “học nghị quyết. 
Lâu nay có hiện tượng không ít cán 
bộ, cả cấp thấp và cấp cao liên tục 
đi “học nghị quyết” - nghị quyết của 
Đảng và của Nhà nước. Cách học 
là có người giảng nghị quyết, được 
gọi là “truyền đạt tinh thần và nội 
dung cơ bản” của nghị quyết. 
Người nghe thì ghi vào sổ tay đôi 
điều cần ghi. Có máy ghi âm thì đặt 
lên bàn của giảng viên, khỏi cần ghi 
chép, có thì giờ nói chuyện riêng, 
hoặc nghe “rung rung” trong túi, vác 
máy di động ra ngoài nói chuyện 
với bạn bè. Biết bao nhiêu người đi 
“học nghị quyết” đều thống nhất 
một ý thức và nhiệm vụ là “quán 
triệt, thông suốt tinh thần và nội 
dung cơ bản” để khi về địa phương, 
đơn vị công tác cũng truyền đạt lại 
như giảng viên đã nói (không loại 
trử sự rơi rụng nội dung) hoặc có 
khi mời luôn “hây” đến _truyền đạt 
hộ cho qhắc ăn. Một lỗ hống lớn 
sau một “chiến dịch phổ biến, quản 


triệt nghị quyết" là không có kế 


hoạch thi hành. Như vậy là đông 
đảo cán bộ có đi “học” rất chăm chỉ, 
nhưng không “hỏi”, không “hiểu” 
đầy đủ và thiếu hẳn phần hành! 
Ngân sách nhà nước phải chỉ 
khoản tiền rất lớn cho những đợt 
học liên tiếp. Học viên coi cơ quan 
cấp cao của Đảng và Nhà nước là 
lò sản xuất ra nghị quyết, còn cán 
bộ thì đi học nghị quyết, học xong 
lại chờ có nghị quyết mới để “học 
học rồi là yên tâm 
không phải làm gi! 

Chính vi tỉnh trạng “học nghị 
quyết như trên mà trước đây Bộ 
Chính trị đã có chủ trương rất đúng 
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đắn là mỗi khi có nghị quyết quan 
trọng của Đảng và Nhà nước, các 
ngành các cấp mở đợt “sinh hoạt 
chính trị" để không chỉ quán triệt 
toàn bộ nội dung nghị quyết mà 
phải có kế hoạch thi hành ở cấp, 
ngành, đoàn thổ, đơn vị của mình. 
Tiếc rằng không ít nơi không chấp 
hành đúng ý kiến chỉ đạo này, 
khiến cho cán bộ làm cái việc mà 
người ta nói vui rằng “... là cán bộ, 


- đâu có học là ta cứ đi”! 


Thứ hai là hiện tượng "học theo 
nghị quyết". Đảng và Nhà nước có 
nghị quyết tiêu chuẩn hóa cán bộ. 
Nhiều cán bộ đã ra sức học tập rất 
gian khổ để nâng cao trình độ mọi 
mặt, nhằm đủ sức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, và tất nhiên cũng là 
nhằm đạt tiêu chuẩn của mỗi cán 
bộ trên cương vị và lĩnh vực cụ thể 
của mình. Nhưng lại có một số 
người quá “thông minh”, chỉ học tại 
chức mà trong một thời gian ngắn 
vừa tốt nghiệp trung học, vừa tốt 
nghiệp đại học, thậm chí có mấy 
bằng đại học, lại có thêm cả bằng 
C ngoại ngữ (nhưng, xin mở ngoặc: 
khi giao dịch với người nước ngoài, 
lại nhoẻn miệng cười hơi nhiều). 
Người ta nói đến một số ít cán bộ 
tuy có nhiều bằng đại học mà vẫn 
rất dốt, vẫn thiếu văn hóa - theo cả 
nghĩa rộng và nghĩa hẹp của tử 
này. 

Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng vừa họp Hội nghị lần thứ 
năm, để ra chủ trương: cán bộ, 
đảng viên các cấp phải kiểm điểm 
về “tư tưởng, đạo đức và lối sống". 
Thiết tưởng hiện tượng “học theo 
nghị quyết”, hiện tượng học ít mà 
bằng cấp nhiều, thậm chí không 
học mà cũng có bằng, phải là một 
nội dung cần kiểm điểm và sửa 
chữa nhân dịp này. Bởi vì đó là 
hiện tượng gian lận, không trung 
thực, vi phạm đạo đức và lỗi sống 
của người đáng viên, “người đầy tớ 
trung thành của nhân dân” như Bác 
Hồ đã dạy. Và đó chính là điều mà 
các nghị quyết của Đảng về tiêu 
chuẩn hóa cán bộ đã cấm ky. 
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CHỦ 'NGHĩA TƯBẢN MỸ 
QUẦN QUANH Đi TÌM LẠI MÌNH 


ẤY năm trước,tình hình kinh tế Mỹ đã được 

khái quát như một bức tranh ky lạ với những 

màu sắc tương phản, gợi lên những SUY nghĩ 
trái ngược nhau ở hai cực đối lập trong giới học giả, 
cũng như trong xã hội nói chung. Ở một cực là niềm 
lạc quan của những người tin tưởng ở “chu kỳ kinh 
doanh mới” đem lại cho họ thêm nhiều tỉ lợi nhuận; ở 
cực bên kia là nỗi bi quan về những rủi ro lớn, thậm 
chí một cơn chấn động kinh tế khủng khiếp mà đa số 
nhân dân lao động phải gánh chịu hậu quả. 

Từ năm 1997 niềm lạc quan cứ lùi dần, nhường 
chỗ cho nỗi bi quan len lỏi khắp nơi. 

“Phong vũ biểu phố Uôn” chỉ thời tiết xấu 

Bắt đầu từ tháng 2 - 1998, các cơ quan thống kê 
đưa ra các bản thông báo kinh tế về toàn năm 1997. 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)của Hoa Kỳ tăng 
3,8% so với năm 1996, và dự tính 1998 sẽ chỉ tăng 2% 
SO với năm 1997. 

Chônh lệch thu nhập giữa các công ty ngảy càng 
tăng. 500 công ty lớn nhất nước Mỹ theo chỉ số S và 
P 500 (1) chiếm tới 70% tổng giá trị cổ phiều của tất 
cả các công ty Mỹ. Trong số 500 công ty đó, 50 công 
ty làm ăn phát đạt nhất chiếm phần lãi lớn nhất. phải 
tăng 47,B%so với năm 1996. Bốn công ty đứng đầu 
các ngành ô tô (General Motor, Ford Motor), máy vi 
tính (IBM) và máy bay (Boeing) lao đao trong 
cạnh tranh ác liệt đã bị đẩy ra khỏi bảng vàng 50 “siêu 
công ty”. 

Hãng sản xuất máy vi tính IBM (International 
Business Machines) được giới kinh doanh gọi lả 
"phong vũ biểu Phố Uôn” đã thông báo mỗi cổ phần 
năm 1997 được lãi 6,01 USD, sụt hơn 4 USD so 
năm 1996. IBM dự tính lãi của công ty quý I-1998 sẽ 
giảm 14% so với cùng kỳ năm 1997. IBM phải điều 
chỉnh hạ thấp kế hoạch sản xuất cả năm 1998. 

Cổ phiếu của hai công ty Mai-crô-xốp (Microsoft) 
và In-ten (Intel) luôn được coi là có giá cao nhất, thậm 
chí cao quá mức trên thị trường chứng khoán, vị đây là 
hai công ty đứng đầu ngành sản xuất phần mềm của 
máy vi tính và hệ điều hành của thiết bị mạng lưới viễn 
thông In-tơ-nét. Thế mà cổ phiếu hai công ty này đã 


LA CÔN 


sụt quá thảm hại. Từ tháng 6-1997 đến tháng 3-1998, 
cổ phiếu Mai-crô-xốp giảm giá từ 132 USD xuống 
85 USD, mất gần 1/3; cổ phiếu In-ten giảm giá từ 
148 USD xuống 90 USD, mất gần 1/3. Doanh thu 
In-ten giảm 36% trong quý I-1998; dự tính sẽ còn tiếp 
tục mức đó. Vì hàng tồn kho nhiều, phải giảm bớt sản. 
xuất, nên trước mắt In-ten phải sa thải 3 000 công 
nhân (trong tổng số 48 500 người). Thế là tiêu tan câu 
châm ngôn của Thung lũng Xi-li-côn - “trái tim điện tử 
thế giới” : “ở đây không có chuyện sa thải người làm!”. 

Ô tô, biểu trưng sức mạnh truyền thống của chủ 
nghĩa tư bản Mỹ, cũng bị các hãng ô tô Nhật Bản, 
CHLB Đức, Thuy Điển cạnh tranh ác liệt ở ngay 
trên đất Mỹ. Cứ 10 ô tô bán ở Mỹ thì 7 chiếc gắn biển 
Tô-y-ô-ta, Ni-san (Nhật), Vôn-xva-gen (Đức), hoặc 
Von-vô (Thuy Điển). Giá bán tổng hợp toàn ngành ô tô 
Mỹ tháng 1-1998 giảm 1% so với cùng kỳ năm 1997. 
Công ty Pho (Ford Motor) có doanh thu lớn nhì trong 
500 công ty có doanh thu lớn nhất thế giới, và có 
tài sản lớn nhất trong ngành ô tô thế giới cũng chẳng 
được may mắn trong năm 1997 : lãi mỗi cổ phần 
đã giảm từ 6,06 USD năm 1996 xuống 5,62 USD 
năm 1997. 

Bô-inh (Boeing), công ty sản xuất máy bay lớn 
nhất thế giới kiểm soát 85% tổng số máy bay chở 
khách trên thế giới, thắng trong cạnh tranh, nhận được 
nhiều đơn đặt hàng nhất, nhưng lại sa thải quá nhiều 
công nhân để hạ giá thành, nên gặp nhiều khó khăn 
trong việc giao hàng đúng thời hạn. Tốn kém về 
những giải pháp vượt qua khó khăn đó, đã làm công 
ty thua lỗ tới 696 triệu USD trong quý IV-1997, ảnh 
hưởng xấu đến lãi toàn năm. Mỗi cổ phiếu 
lãi 3,19 USD năm 1996, đến năm 1997 lỗ 0,18 USD. 
Quý I-1998, iãi công ty vẫn sụt hơn 19% so cùng kỳ 
năm 1997. 


(1) Standard an Poor”s 500 Index : là chỉ số đáng tin cậy nhất, 
phản ảnh tông hợp giá các chứng khoán, lãi thuân (đã trừ thuế) và 
triển vọng nền kinh tế, do hãng phân tích tài chính Standard and 
Poor đưa ra. Lãi nói trong bài này đều là lãi thuần nên xin gọi tắt 
là lãi 
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Trong quý i-1998, hầu hết công ty Mỹ đã theo 
“Phong vũ biểu" IBM điều chỉnh hạ thấp kế hoạch 
sản xuất cả năm 1998. Công ty nào chưa điều chỉnh 
xuống thì cũng phải suy nghĩ về dự báo của hãng 
S &P. Biểu đồ hãng đưa ra miêu tả quá cụ thể con 
đường đi xuống của 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. 
Quý I-1998, lãi tổng hợp của 500 công ty giảm 152,7 
tỉ USD so với cùng kỳ 1994, tiếp theo là những dao 
động nhỏ trong 3 năm, rồi từ quý IV-1997, tụt xuống 
đột ngột, theo dự tính đến quý IV-1998 thì lãi tổng hợp 
giảm 184 tỉ USD so cùng kỳ 1997 (2). 

Dự đoán bi quan đó đi ngược lại dự báo trước đây 
của những người lạc quan cho rằng năm 2000 đánh 
dấu bước ngoặt quan trọng của văn minh loài người, 
chuyển sang thời kỳ.“tư bản trí tuệ” phát huy đến đỉnh 
cao công nghệ tin học trong cơ may “toàn cầu hóa”. 
Người ta gọi những thay đổi quan trọng đó là “kinh tế 
mới”(9). 

“Kinh tế mới” có gì mới? 

Ngày 1-7-1997, Tống thống Bin Clin-tơn công bố 
“chương trình khung triển khai Thương mại điện tử 
toàn cầu”), Văn bản này đã được một nhóm nghiên 
cứu liên bộ chuẩn bị từ 18 tháng trước, dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của Phó tổng thống An Go. Trợ thủ 
đắc lực nhất của An Go là Bin Ghốt, Chủ tịch Công ty 
Mai-crô-xốp, và Xti-vơ Phốp, Tổng ¡ch tập Tạp chí 
kinh tế Phốp (Forbes). 

Từ tháng 5-1997, Bin Ghết đã cùng với Xti-vơ 
Phốp tổ chức một cuộc hội thảo kín tại thành phố 
Xi-tơn. Thành phần đại biểu gồm 100 giám đốc điều 
hành các công ty thuộc 18 ngành công nghiệp ở 
25 nước. Hai báo cáo quan trọng về chủ đề của hội 
thảo do Bin Ghết và An Go trình bày. 

Bản báo cáo của Bin Ghết với tiêu đồ “Hệ thần 
kinh kỹ thuật số”) trình bày những thành tựu nổi bật 
của công nghệ phần mềm và đưa ra những dự báo 
quan trọng về tác động của cuộc cách mạng tin học 
vào đời sống xã hội và nền kinh tế trong 10 năm tới. 
Bản báo cáo đưa ra một nhận xet quan trọng : “Mạng 
lưới In-tơ-nét là biểu trưng của chủ nghĩa tư bản được 
khuyếch trương sau khi đã khắc phục được mọi va 
vấp". Bin Ghết kêu gọi các công ty hãy tạo ra môi 
trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo của các “công 
nhân trí tuệ” : Công nhân trí tuệ không phải như thiết 
bị của nhà máy. Khi ông chủ giao cho họ điều khiển 
những công cụ có sức mạnh vạn năng, khi ông chủ 
cung cấp đủ mọi thông tin cho họ, thông báo cho họ 
biết rõ toàn bộ kế hoạch của nhà máy và vị trí của họ 
trong kế hoạch đó thì họ sẽ tạo ra những thay đổi 
không ai ngờ tới”(6). 

Bản báo cáo của Phó tổng thống có tiêu đề : “Kinh 
tế mới và vai trò của chính phủ trong thế kỹ XXI. 

Bản báo cáo này là sự xác nhận chính thức của 
chính quyền Clin-tơn về khái niệm “kinh tế mới” được 
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tranh luận sôi nổi từ mấy năm nay, đồng thời là sự 
khẳng định vai trò quan trọng của chính phủ trong nền 
kinh tế đó. Đây là vế thứ hai của chủ để hội thảo, tiếp 
theo bản báo cáo của Bin Ghết về vai trò của các công 
ty trong nền kinh tế mới. 

An Go nhìn nhận “toàn cầu hóa” thị trường là một 
tiến trình tất yếu bắt đầu từ giữa thế kỷ XIX khi giao 
thông liên lạc được điện khí hóa, đặt cơ sở cho sự phát 
triển nhanh chóng ngành viễn thông điện tử hóa như 
ngày nay. Sự kết hợp giữa tiến trình “toàn cầu hóa” và 
cuộc cách mạng kỹ thuật thông tin đã tạo ra một thực 
tiên kinh doanh mới : nền kinh tế mới. 

“Trong nền kinh tế cũ, động lực phát triển số 1 là 
khu vực tự nhiên. Trong nền kinh tế mới, động lực phát 
triển số 1 là một mạng lưới kinh tế viễn thông. Mạng 
lưới kinh tế viễn thông tự nó là nguồn phát sinh cơ hội 
tăng trưởng mới sắp tới, trong đó mỗi sáng tạo lại làm 
bùng nổ những sáng tạo. Thiết lập môi trường thích 
hợp cho sự “đơm hoa kết trái” của những bùng nổ 
sáng tạo đó là một trong những nghĩa vụ của nhà 
hoạch định chính sách". Trong nền kinh tế cũ, tài sản 
của một công ty chủ yếu gồm nhà xưởng, máy móc và 
trang bị vật chất. Trong nền kinh tế mới, tài sản của 
một công ty chủ yếu xuất phát từ những giá trị vô hình, 
từ vốn người, từ sở hữu trí tuệ, từ sức mạnh của trí 
thông minh và trái tim”). 

Ông An Go gián tiếp phô phán những chính khách 
bảo thủ mà ông gọi là những “người máy” chỉ có bộ óc 
mà không có trái tim. Theo quan điểm của những 
"người máy” thì cách vận hành nền kinh tế tốt nhất chỉ 
đơn giản là cắt giảm thuế và loại, bỏ hoàn toàn sự can 
thiệp của chính phủ : “cắt giảm hẳn một nửa thuế suất, 
rồi cứ việc ngồi chờ đón kết quả. Còn các quan chức 
chính phủ cứ cuốn gói về nhà hết là nước Mỹ sẽ thịnh 

vượng đến mức không thổ tưởng tượng được”. Ông An 
Go khẳng định : quan điểm đó sai lầm hoàn toàn vì hai 
lý do. Thứ nhất, chính quyền Clin-tơn đã thử áp dụng 
quan điểm đó và đã thất bại. Phần lớn các chính sách 
mà Clin-tơn đưa ra sau đó là để sửa chữa những tác 
hại mà quan điểm đó đã gây ra, nhất là thâm hựt ngân 
sách tăng gấp bốn lần dưới chính quyền của Đảng 
cộng hòa. Thứ hai, là tý do quan trọng nhất, những 
“người máy” không biết gì về những giá trị vô hình của 
kinh tế mới. Bin Ghết thành lập công ty Mai- crồ- xốp 
không phải vì quốc hội thời Ri-gân thông qua. quyết 
định cắt giảm mạnh thuế đánh vào thu nhập của các 


(2) Business Week, 2-2-1998, tr 31-32 

(3) Business Wcck, 23-2-1998, tr 64 

(4) "“A framework for Global Electronic Commerce” ¡n 
Amerrcan Technology, No3 - 1997, tr 30 

(5) "The Digital Nervous System”, ¡đ, tr 6 

(6) “The Digital Nervous System”, iđ, tr 13 

(7) Amencan Tcchnology, Sđủ, tr 24 - 25 
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chủ công ty, mà vì ông có những ý nghĩ sáng tạo và 
muốn thực hiện những ý nghĩ đó. Những “người máy” 
không quan tâm đến việc nâng cao trình độ kỹ thuật 
của công nhân, đã đào sâu thêm hố ngăn cách giàu 
nghèo. “Một số người có thể được lợi về những chính 
sách tàn nhãn của những “người máy”, nhưng đa số 
chẳng có lợi gì và một số thì bị thiệt hại lớn. Kết quả 
đó không thể chấp nhận được về đạo lý và còn là 
không khôn ngoan về kinh tế” (8). 

Trở lại học thuyết Kên-dơ 

Bản báo cáo của An Go đã phê phán hai điểm cơ 
bản trong chính sách “trọng cung” của học thuyết kinh 
tế Ri-gân. Một là dành mọi ưu tiên cho các nhà tư bản, 
nhất là về chính sách thuế khóa : giảm mức thuế đỉnh 
cao đánh vào các phần thu nhập vượt khung từ 70% 
xuống 50% năm 1981 rồi lại giảm tất cả các loại thuế 
xuống 28% năm 1986. Hai là từ bỏ vai trò điều tiết của 
nhà nước đối với nền kinh tế, để cho các nhà tư bản 
được hoàn toàn tự do kinh doanh theo phương châm 
của nhà kinh tế A -đam Xmít (9) từ giữa thế kỷ XVIII: 
“Thả cửa !°. 

Dựa vào quyền tự do đó, các chủ công ty đã tự do 
di chuyển địa bàn kinh doanh điều chỉnh cơ cấu công 
ty, giảm bớt quy mô, sa thải công nhân, phát triển gia 
công, lợi dụng giá thuê nhân công gia đình và nhân 
công nhập cư bất hợp pháp thấp hơn từ năm đến mười 
lần giá thuê nhân công trong nhà máy. 

Hậu quả của chính sách “trọng cung” thật là khủng 
khiếp đối với nên kinh tế Mỹ. 

Các chủ công ty tự do di chuyển địa bàn kinh 
doanh đã dỡ hàng loạt nhà máy, chuyển máy móc 
sang một số nước đang phát triển, làm cho nhiều 
thành phố công nghiệp như Pit-xbơ, Đi-tơ-roi trở nên 
tiêu điều, xác xơ, hoang tàn như bị ném bom nguyên 
tử (10), Như vậy, lời cảnh báo hơn mười năm trước của 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ Gớt Hôn đã trở thành 
hiện thực : “Trong khi ra sức mở rộng quyền lực kinh 
tế ở nước ngoài, giới đại tư bản lại tìm cách chặn đứng 
đà phát triển của cơ sở thực sự của sức mạnh kinh tế 
ngay trong nước Mỹ. Đó là một hiện tượng hoàn toàn 
mới lạ đối với chủ nghĩa tư bản Mỹ, một bước phát 
triển mới trên con đường đi tới cuộc tổng khủng hoảng 
của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới 1). 

Tới giữa thập ký 80, giá trị hàng hóa của các công 
ty đa quốc gia Mỹ sản xuất ở nước ngoài lên tới 1 500 
tỉ USD vượt quá 40% tổng sản phẩm quốc dân (GNP) 
của Mỹ. Bên cạnh đó còn có hàng hóa của “nền kinh 
tế bóng tối" sản xuất bí mật, ngoài vòng pháp luật 
cũng vượt quá 10% GNP (12). Như 'vậy, một khối lượng 
hảng hóa bằng quá nửa GNP của Mỹ đã vượt khỏi 
quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ. 

Bên cạnh sai lầm trong chính sách kinh tế, chính 
quyền Ri-gân còn phạm sai lầm nghiêm trọng trong 
chính sách đối ngoại: phát động cuộc chạy đua vũ 


SỐ 18 (9-1998) 


trang hạt nhân mới với Liên Xô, làm cho mỗi bên chỉ 
tốn hơn 2 000 tỉ đô la trong 8 năm (1981 - 1988) (19), 
Hậu quả của cuộc chạy đua này thật là khủng khiếp 


. đối với cả hai bên: Liên Xô bị suy sụp về kinh tế, còn 


Hoa Kỳ thì bị suy yếu về kinh tế đến mức không còn 
đủ sức cạnh tranh với các địch thủ chủ yếu, nhất là 
Nhật Bản. 

Từ tháng 4-1985, Hoa Kỳ lần đầu tiên bị thâm hụt 
trong cán cân thanh toán vãng lai, trở thành con nợ 
của nước ngoài. Năm 1986, nợ nước ngoài của Hoa 
Kỳ lên tới 107 tỉ đô la. Hoa Kỹ trở thành con nợ lớn 
nhất thế giới. Số nợ này mỗi năm tăng thêm, đến cuối 
năm 1997 đã lên đến 814 tỉ USD (14), Nhật Bản trở 
thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ, chiếm tới 60% tổng số 
nợ đó. 

Bin Clin-tơn bước vào Nhà Trắng từ tháng 
1-1993, đã thảo ra một chương trình cải cách kinh tế 
4 năm, là chặng đầu tiên của tiến trình khó khăn đi 
ngược lại chính sách “trọng cung” của “học thuyết kinh 
tế Ri-gân"”. Chương trình Clin-tơn dự chỉ 200 tỉ đô la 
nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn 
thu ngân sách để từng bước giảm bớt thâm hụt ngân 
sách và mỗi tháng tạo thêm 200 000 việc làm mới. Đó 
là cách giải quyết nạn thất nghiệp theo học thuyết 
“điều tiết cầu” của nhà lý luận kinh tế tài ba, đồng 
thời là nhà kinh doanh thành đạt của nước Anh 
d.M. Kên- dơ, tác giả cuôn sách “Những hậu quả kinh 
tế của hòa binh” (1929). Ông đã phê phán nghiêm 
khắc hai khuyết tật cơ bản của xã hội đương thời : 
“Nền kinh tế của thế giới chúng ta có hai khuyết tật cơ 
bản : một là không bảo đảm được việc làm đầy đủ ; hai 
là phân phôi một cách bất công tài sản và thu nhập". 
Học thuyết “điều tiết cầu” coi bảo đảm việc làm đầy đủ 
là điều kiện tiên quyết để lao động phát huy được vai 
trỏ là động lực của nền kinh tế, đông thời là đối tượng 
được hưởng các chính sách kinh tế - xã hội trong “nhà 
nước phúc lợi”. 

Các biện pháp chống nạn thất nghiệp của chính 
quyền Clin-tơn ngay từ năm 1993 đã tạo thêm được 
2 triệu việc làm mới, tính trung binh môi tháng thêm 
được 208 000 việc làm. Đến tháng 6-1997, ty lệ thất 
nghiệp trong cả nước đã hạ thấp từ 7,1% tổng số 
người lao động cuối năm 1992 xuống còn 4,8%. 


(8) Amencan Technology, Sđả, tr 26 

(9) Adam Smith (1723 - 1790), An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations: “Laissez faire ?'' là khâu hiệu 
được để nguyên bằng tiếng Pháp trong các bản viết tiếng Anh. 

(10) Henn Alleg, SÓOS Amennqque, Mcssidor, Paris, 1984 

(11) Gus Hall, Report to the 19th° National Convention, 
Communist Party, USA, New Outlook Publishers, New York, 
1969 

(12) The Economist, 3-5-1997, tr 72. 

(13) Những số liệu do cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc Na- 
ma-ra đưa ra trong một cuộc hội thảo ở Mát-xcơ-va năm 1988 

(14) Asiaweek, 23-1-1998, tr Š7 
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Song chính quyền Clin-tơn lại không ngăn được 
các chủ công ty sa thải người làm theo biện pháp 
“giảm bớt quy mô” để hạ giá thành sản xuất, tăng khả 
năng cạnh tranh. Ngay năm 1993, đã có hơn nửa triệu 
người làm bị sa thải. Những người bị sa thải phải tìm 
những việc làm tạm bợ, tiền công chỉ bằng một phần 
tư lương Ở công ty. 

Sự bất lực của chính quyền về mặt này là một 
trong những biểu hiện của sự lỗi thời của học thuyết 
Kôn - dơ trong điều kiện khách quan “Nhà nước phúc 
lợi" đã bị thủ tiêu từ thời Ri-gân. 

Chủ nghĩa tư bản Mỹ đánh mất mình và cả 
những giá trị truyền thông của Hoa Kỳ 

Chủ nghĩa tư bản Mỹ đã đánh mất mình khi sức 
mạnh công nghiệp - tải chính và nhà nước phúc lợi 
của nó bị phá vỡ dưới chính quyền Ri-gân. Chủ nghĩa 
thực dụng triết lý sống của xã hội chạy đua theo đồng 
đô la đã làm cho đồng tiền ngự trị trong trật tự xã hội 
tư bản. Đồng tiền len lỏi cả vào quan hệ tình cảm giữa 
những người thân, đã làm tan vỡ từng mảng lớn cấu 
trúc gia đình và xã hội. Đồng tiền chỉ phối nếp suy 
nghĩ của từng người và của cả xã hội, đã bóp méo mọi 
chuẩn mực giá trị cuộc sống. Bên cạnh những nhức 
nhối về bất công xã hội, lương tri nhân dân Mỹ còn 
phải chịu những vò xé trước đạo lý bị chà đạp bởi 
đồng tiền. 

Tháng 2-1998, trong giới học giả và trên các 
phương tiện thông tin đại chúng nổi lên những cuộc 
tranh luận về những vấn đề bức xúc của xã hội được 
nêu lên trong cuôn sách Nghịch lý của bất bình 
đẳng (5). Hai đồng tác giả là bà Gia-nét Yê-iin, cố 
vân kinh tế chủ chốt của Tổng thống Clin-tơn và ông 
Rô-bớt Rai-sơ, cựu Bộ trưởng lao động trong nhiệm kỳ 
đầu của Clin-tơn. Cuốn sách nêu lên nghịch lý của bất 
binh đẳng nảy sinh từ sự chồng chất của cải trong tay 
người giàu và phê phán tình trạng tăng trưởng kinh tế, 
không giải quyết được bất bình đẳng trong phân phối 
thu nhập. Giữa những cuộc tranh luận đó lại chen vào 
câu chuyện xuất hiện trở lại trên thị trường chứng 
khoán Niu Oóc một tay đầu cơ sừng sỏ đã bị kết án 
mười năm tù và bị cấm suốt đời không được làm 
nghề kinh doanh chứng khoán: Mai-cơn Min-ken. 
Dưới thời Ri- -gần, y đã lợi dụng danh nghĩa công ty 
Đrếch-xơn (16) để phát hành một khối lượng trái phiếu 
rởm, với tổng giá trị 200 tỉ USD. Phần lớn nhất của 
những trái phiếu rởm đó được đưa vào hệ thống các 
hội tiết kiệm cho vay § & L (Save and Loan 
Associations) để đầu tư vào những vụ đầu cơ bất động 
sản phổ biến trong những năm cuối thập niên 80. 

Năm 1989, toàn bộ hệ thống ngần hàng tiết kiệm - 
cho vay trên khắp nước Mỹ đã sụp đổ, kéo theo nhiều 
tố chức kinh tế - tài chính khác vào vụ bê bối lớn, dính 
líu đến hàng nghìn quan chức ngân hàng, làm cho 
chính phủ liên bang phải chi hàng nghìn tỉ đô la vào 
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việc đền bù cho những người gửi tiền và vào các vụ 
điều tra, kiểm toán và thanh lý các ngân hàng phá 
sản. Cuộc khủng hoảng tài chính này nổ ra đúng vào 
thời điểm chạy đua vũ trang hạt nhân đã đẩy nước Mỹ 
vào tình trạng nợ nần chồng chất cả trong và ngoài 
nước, do đó đã làm bùng nổ cuộc khủng hoảng kinh 
tế tử năm 1990 kéo dài cho đến cuối năm 1992. 

Chủ nghĩa tư bản Mỹ đánh mất mình đã "đánh mất 
cả những giá trị xã hội và chính trị truyền thống của 
Hoa Kỳ” như Ủy ban ổn định vật giá của chính quyền 
Giôn-xơn cảnh báo từ cuối năm 1968 về hậu quả của 
sự tập trung hóa cao độ tư bản tài chính (17). Mất mát 
đó đang thách thức lương tri nhân dân Mỹ, nhất là 
những nhà trí thức vẫn quý trọng những giá trị tỉnh 
thần chung của loài người hơn mọi của cải vật chất. 
Cùng với các lực lượng tiến bộ khác trong xã hội, họ 
đang nghĩ về con đường đưa nước Mỹ thoát khỏi 
những bế tắc hiện nay. Song đó không thể là con 
đường của học thuyết Kên-dơ. Học thuyết Kên-dơ chỉ 
được các nhà lãnh đạo các nước tư bản chủ nghĩa 
chấp nhận trong bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế 
giới thứ hai. 

Bốn năm trước đây, nhà sử học nổi tiếng nước Anh 
Ê-rích Hốp-xbôm đã nhắc đến công lao của Hồng 
quân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai : “Kết 
quả bền vững nhất của Cách mạng Tháng Mười nhằm 
mục tiêu lật đổ chủ nghĩa tư bản hóa ra lại ià cứu sống 
chủ nghĩa tư bản hai lần : trước hết cứu sống nó trong 
chiến tranh do đã đánh bại nước Đức Hít-le - vì chỉ có 
Hồng quân mới đánh bại được (Hit-le), sau đó lại cứu 
sống nó trong hỏa bình do đã tạo ra nỗi sợ để buộc nó 
phải tự oải tạo mình”(18). Đúng là các nước tư bản lo 
sợ ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội nên đã phải đáp 
ứng đòi hỏi của nhân dân lao động, ban hành các đạo 
luật về phúc lợi xã hội và tự cải tạo mình thành nhưng 
“Nhà nước phúc lợ hòng “miễn dịch” nhân dân khỏi 
“bệnh dịch cộng sản”. Trong thời kỳ sau "chiến tranh 
lạnh”, nỗi sợ ấy không còn nữa, nên không có cơ sở 
chính trị và tâm lý triển khai học thuyết Kên-dơ, nguồn 
gốc tư tưởng của “Nhà nước phúc lợi. Nhiều người 
Mỹ có thể ngẩn ngơ nhớ tiếc “thời đại hoàng kim” của 
chủ nghĩa tư bản Mỹ đã qua rồi. Song về tương lai, chỉ 
có đông đảo nhân dân lao động Mỹ, bằng nỗ lực, trí 
tuệ, lòng dũng cảm của mình mới có thể khai thông 
được con đường mới, xây dựng một nước My hòa 
bình, dân chủ và công bằng. 


(15) Janet L. Yellen & Robcrt B. Reich, The Tncquality 
Paradox, The National Policy Association, 1998 

(16) Công ty đại lý trái phiếu kho bạc Mỹ Drexel Burnham 
Lambetrt ở ngoại ô thành phô Los Angeles 

(17) The New Repubirc, 22-2-1969, tr 14 

(18) Enc Hobsbawm, The Age of Extremes, The Short 
TWweitieth Century 1914 - 1994, Penguin Group, London, 1994 


PHÁ GIÁ TIỀN TỆ. THẢ NỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 


e Phá giá tiền tệ - là việc giảm có điều kiện tỷ giá của một loại tiền tệ đối với các ngoại tệ khác, vốn đang 
được áp dụng chế độ tỷ giá cố định. Các chính phủ coi việc phá giá như một giải pháp tình thế để tỷ giá của 
đồng tiền trong nước sát với giá thực tế, bảo đảm bình thường hóa việc giao lưu tiền tệ, tăng sức cạnh tranh 
của hàng hóa và điều chỉnh mức thâm hụt trong cán cân thanh toán. Sở dĩ như vậy vì nó hạ thấp giá hàng 
xuất khẩu tính bằng ngoại tệ và tăng giá hàng nhập khẩu. Do đó, phá giá tiền tệ được coi như một loại thuốc 
kích thích mức cầu xuất khẩu. Tuy nhiên, không phải trường hợp phá giá tiền tộ nào cũng đạt được mục đích 
đề ra. Ảnh hưởng trực tiếp cũng diễn ra tương tự như vậy đối với một sự thay đổi không có lợi trong chỉ số giá 
xuất nhập khẩu. Với cùng số lượng tài nguyên dành cho sản xuất hàng xuất khẩu sẽ thu được ít ngoại hối hơn 
nếu dành để trả cho hàng nhập khẩu. Nếu mức nhập khẩu vẫn giữ nguyên sẽ phải chuyển nhiều xuất lượng 
(output, hay còn gọi là sản lượng) hơn từ tiêu dùng và đầu tư trong nước sang xuất khẩu đơn thuần duy trì 
nguyên trạng. Phá giá hay giảm giá trị có thể dẫn đến mất thu nhập thực tế mà không đem lại bất cứ lợi ích 
nào cho cán cân thanh toán. Do vậy, người ' ta đặt hy vọng vào một sự phá giá có kiểm soát là ảnh hưởng của 
nó “sẽ cải thiện hơn tình hình xuất nhập khẩu”, đưa tới những thay đổi tích cực của nhu cầu cả trong và ngoài 
nước có lợi cho sản xuất trong nước. Nếu nền kinh tế trong nước ở trong thời điểm phá giá, trong tình hình sử 
dụng lao động đây đủ, thì cần có thêm hành động của chính phủ để tạo ra khả năng dự trữ cần thiết nhằm 
đáp ứng nhu cầu tăng lên về sản xuất trong nước. Trừ phi điều này được thực hiện, còn không nhu cầu quá 
mức sẽ tạo ra lạm phát và những thâm hụt có thể tiếp tục quay trở lại trong cán cân thanh toán (các chính 
phủ cũng cần thiết phải kiểm soát được lạm phát để bảo đảm rằng, tăng giá cả trong nước phải giữ đúng theo 
hoặc dưới tỷ lệ lạm phát của các nước khác). | 

e Thả nổi tỷ giá hối đoái - là một chế độ điều phối tỷ giá hối đoái của đồng tiền nước này với các đồng 
tiền của các nước khác dựa trên cơ sở sức ép của mức cung hay mức cầu tiền tệ trong thị trường ngoại hối. 
Nghĩa là nhà nước không kiểm soát thị trường hối đoái và để cho tỷ giá hối đoái tự do lên xuống theo tỉnh hình 
cung cầu ngoại hối. Nhà nước không công bố hàm lượng vàng của tiền tệ nước mình, cũng như không quy 
định biên độ dao động của tỷ giá hối đoái và cũng không nhận nghĩa vụ bảo đảm giữ biên độ dao động của 
tỷ giá hối đoái. Tỷ giá thực tế vào một thời điểm nhất định được quyết định bởi cung cầu đối với thứ tiền có 
trên thị trường, nghĩa là tùy thuộc vào những thâm hụt hay dư thừa về cán cân thanh toán của các nền kinh 
tế liên quan và nhu cầu về những thứ tiền tệ nhằm đáp ứng những nghĩa vụ và những dự định về chiều hướng 
tương lai của tỷ giá. 

Ở điều kiện thả nổi tỷ giá hối đoái, việc bình giá tiền tệ, bình giá vàng, mức cao nhất, thấp nhất của dao 
động, tỷ giá hối đoái... đã mất tác dụng. Cho nên, sự thay đối lên xuống của tỷ giá hối đoái mất đi trung tâm 
của việc so sánh, lúc đó thì chỉ còn dùng để so sánh với sự thả nổi lên xuống của tỷ giá hối đoái với thời gian 
trước đó để nói lên tình trạng tăng lên hay giảm xuống của bản thân tỷ giá hối đoái. 

Trên lý thuyết, việc thả nổi tỷ giá hối đoái luôn luôn đưa đến kết quả là có thể cân bằng tỷ giá hôi đoái 
(một tỷ giá có thể bảo đảm cho một quốc gia hoàn thành thế cân bằng cho cán cân thanh toán). Chế độ tỷ 
giá hối đoái thả nổi có thể bảo đảm cho quốc gia sự tự do hơn trong việc theo đuổi chỉnh sách nội địa mong 
ước mà không có sự ép buộc từ bên ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ giá hối đoái không có sự điều tiết và 
thả nổi tự do lại có khuynh hướng tạo ra sự biến động thất thường về tý giá và làm cho nền kinh tế, môi trường 
kinh doanh mất ổn định. Chẳng hạn, do áp lực của những tư bản (vốn) ngắn hạn hay các hình thức đầu cơ 
tiền tệ, tỷ giá hối đoái có thể chuyển động theo hướng khác với điều mà kinh tế trong nước đòi hỏi như được 
phần ánh trong cán cân thanh toán cơ bản của nó. Điều này làm khó khăn cho việc kinh doanh và giao dịch 
đầu tư vì vấn đồ xác định chính xác mức lợi nhuận và mức thua lỗ gặp rất nhiều khó khăn khi tỷ giá hối đoái 
đang dao động lớn. Vì lý do này, các quốc gia thường thích quản lý tỷ giá hối đoái bằng cách ngân hàng trung 
ương mua và bán ngoại tệ vào lúc thích hợp, để tác động vào tình hình cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại 
hối. Song sự can thiệp của nhà nước vào thị trường tiền tệ thường vượt ra ngoài ý nghĩa duy nhất là làm ổn 
định (làm trơn tru) tỷ giá hối đoái và có thể vận dụng tỷ giá hối đoái sao cho dành được lợi thế so với các nước 
khác (trong lý thuyết kinh tế thị trường gọi đây là chính sách tỷ giá bẩn thu). Ngày nay các quốc gia thường - 
áp dụng chế độ thả nổi có quản lý tỷ giá hối đoái. [1 
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HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ LẦN THỨ V 


ÔI nghị những người viết văn trẻ lần thứ V tổ chức tại hội trường Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong ba 

ngày 25, 26, 27-8-1998. Đây là Hội nghị mở đầu cho chương trình hành động của Hội Nhà văn Việt Nam thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Đại biểu chính thức của Hội nghị có 158 cây bút trẻ thuộc nhiều dân tộc đang công tác, học tập trên mọi miền đất 
nước. Hội nghị vinh dự đón các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ; các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phô 
bình văn học ; nhiều phóng viên báo chí, thông tấn, xuất bản, phát thanh, truyền hình ở trung ương và Hà Nội. 

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Phó Tổng thư ký thường trực Hội Nhà văn khai mạc hội nghị. Từ Hội nghị IV (1994) đến nay, 
khoảng thời gian không dài song kết quả gặt hái được của lực lượng sáng tác trẻ không nhỏ. Nhiều tác phẩm đầu tay 
của họ đã được công chúng nhiệt tình đón đọc và được thẩm định qua các giải thi từ địa phương tới Trung ương. Hơn 
40 người đã trở thành Hội viên chính thức Hội Nhà văn Việt Nam. Đội ngũ sáng tác này có nhiều thuận lợi so với thế 
hệ đi trước. Họ được Đảng, Nhà nước, xã hội tạo điều kiện để phát huy tài năng sáng tạo. Tuy vậy, họ không tránh khỏi 
những điều bất cập cần ra sức học tập, tu dưỡng vươn lên hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, 
dân tộc và thời đại. 

Qua nhiều bản tham luận của các cây bút trẻ, nhiều ý kiến của các nhà văn có tên tuổi thuộc thế hệ đi trước, các 
buổi tọa đàm chuyên sâu về những vấn đề văn học giữa các nhà văn và nhà lý luận phê bình, các buổi giao lưu giữa 
các thế hệ nhà văn, bước đầu có thể nêu một số mặt nổi lên trong Hội nghị lần này: 

- Đây là cơ hội tốt nhất để các nhà văn trẻ cả nước có dịp gặp gỡ bảy tỏ tâm tư, nguyện vọng, những điều trăn trở 
trong cuộc sống, trong sự nghiệp văn chương, được trực tiếp kiên nghị với Đảng, Chính phủ với hội nghề nghiệp những 
vấn đề liên quan đến sự nghiệp phát triển văn học nói chung và xây dựng đội ngũ nhà văn trẻ nói riêng. 

- Các nhà văn trẻ ở Hội nghị này sẽ là lực lượng gánh vác trọng trách ở thế kỷ XXI. Họ ý thức được rằng: chỉ bằng 
kiến thức trong sách vở mà thiếu lý tưởng, không gắn bó máu thịt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì tác phẩm của họ chắc chắn sẽ xa dần độc giả. 

- Những điều kiện “cần” và “đủ” trong hành trang của mỗi nhà văn trẻ đang bước vào thế kỷ XXI, trước hết họ phải 
tự lo liệu, ngoài ra Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện về mọi mặt cho họ, có như vậy mới thu được chất lượng cao 
trong tác phẩm văn học. 

- Các nhà văn trẻ luôn tìm tòi cái “mới” trong văn học để sáng tạo đó là điều cần thiết, rất đáng khích lệ song phải 
lý gái được cái mới nào? Nó ở đâu? Cho ai? đề làm gì? Như thế mới vững vàng trên con đường tìm kiếm chân lý, mới 
thế hiện tinh thần trách nhiệm cao trước công chúng của những người cầm bút. 

- Đối mặt với cơ chế thị trường, các nhà văn trẻ gặp không ít khó khăn về đời sống sinh hoạt. Làm sao để lực lượng 
này cũng như mọi nhà văn yên tâm sông băng nghề, gắn bó với nó trọn đời. Đây cũng là sự thử thách lớn đối với môi 
nhà văn và cũng là yêu câu cần được Đang, Nhà nước quan tâm. 

- Hiện nay đang tồn tại một nghịch lý trớ trêu giữa xuất bản và chất lượng tác phẩm. Sách in thì nhiều nhưng ít người 
đọc. Phải chăng là do sự dễ đãi trong khâu xuất bản trong thời buổi kinh tê thị trường, hay do khâu thẩm định của Hội 
đồng xuất bản, dẫn đến những lãng phí tiền của và thiếu tôn trọng độc giả. 

- Đội ngũ lý luận phê bình trẻ hiện nay rất mỏng, ít có những cây bút sắc sảo, nếu không kịp thời bổ sung, bồi dưỡng 
về mọi mặt thì e rằng sẽ có khoảng trống giữa hai thê hệ. 

Những ý kiến trao đổi, đóng góp của các nhà văn lớp trước mãi vẫn là những kinh nghiệm bổ ích cho các nhà văn 
trẻ. Họ muôn truyền lại tất cả những gi là thành công và chưa thành công trong sự nghiệp văn chương, mong muốn thế 
hệ sau vượt lên làm rạng danh sự nghiệp văn học nước nhà. Đó là lý tưởng và lẽ sống đôi với người cảm bút, phương 
pháp học và tích lũy kiên thức qua đời sống xã hội, trong văn học dân tộc và thê giới, những bài học vô giá tử nhân 
dân - người thầy vĩ đại. Các nhà văn trẻ nên biết giữ cá tính và bản lĩnh nghệ thuật... 

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã gợi ra những suy nghĩ cho các nhà văn trẻ, cần tìm hiểu, 
phản ánh “con người, cuộc sống, truyền thống cách mạng vĩ đại hào hùng của dân tộc”. Đồng chí còn nêu rõ ý nghĩa 
quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 về văn hóa. Đây là “một thuận lợi lớn và cũng là một đòi hỏi cao đồi với những 
người làm văn học nghệ thuật. Các nhà văn phải là những người đầu tiên góp phần xây dựng hình mâu con người Việt 
Nam của thời kỳ mới - thời kỳ hiện đại, có lối sống đặc trưng của xã hội công nghiệp, nhưng lại hội tụ đầy đủ những tinh 
hoa của văn hóa truyền thống của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”. 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị - nhấn mạnh tính chất quan trọng của Hội 
nghị những người viết văn trẻ lần này “không chỉ ở chô thiết thực chào mừng và triên khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VIIl) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh 2-9, không chỉ đơn thuần là nơi gặp gỡ giao lưu, trao đôi kinh nghiệm nghề nghiệp giữa những người việt 
văn thuộc các thế hệ, mà còn là sự tập hợp lực lượng, chuẩn bị đội ngũ những người sáng tạo văn học cho thê kỷ XXI - 
thế kỷ mà Việt Nam hòa nhịp với thê giới sẽ có bước phát triền rực rỡ”. 

Đảng và nhân dân đánh giá cao sự nghiệp sáng tác văn học của các thế hệ các nhà văn trong công cuộc kháng 
chiến kiên quốc và cho rằng: “Thời đại đang đặt lên vai thế hệ trẻ trọng trách phải sáng tạo ra những tác phâm xứng 
đáng với tầm vóc của dân tộc và đât nước”. 
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ĐỊA CHỈ : 1S TRẦN PHU ĐÀ LẠT ĐIỆN THOẠI : (063) 822219 - 822348 FAX : (063).823567 


MẠNG LƯỚI BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG ĐÃ ĐƯỢC 
HIỆ» ĐÀAI HÓA VÀ ĐỒNG ĐỘ <{ 
100% BƯU ĐIỆN HUYỆN - THỊ XÃ 
VÀ BƯU ĐIỆN KHU VỤC ĐƯỢC LẮP ĐẶT 
“TỜNGC ĐÀI ĐIỆN TẲ 


Ngoài các dịch vụ truyền thống, còn có các 
dịch vụ mới : 

+ ?22/@w “aa (6e s2, cÁ¿a Ếxầu). 

+ 4¿ #44 ((âna tứ 6 đế tá độc (106). 

+ Ø/⁄Á uự cágếy “4£ wáaz⁄ (EBMS). 

+ 2/24 œ cÁuyểu fiềw w6aÁ. 

+ “7⁄⁄/ đ¿@w Cú, 

%* ⁄4 ¡lồ d/6Â uw của f8x2 đã¿ điệu œ (EWSD). 
+ Øz⁄⁄¿ «¿ INTERNET. 


Rất hân hanh được phục vụ quý khách 


00010 TT DI @ 1Ð 1â lấn. 


“HÉAD ØrCE. KM 19, NATIONAL ROAD NO.9, CAM LÒ DISTRICT, QUANG TRÍ PSOVINO 


biến và xuất khẩm các loại sảa 
`... 
Làm. nước khoáng đóng chai, phán béa vỉ xinh tổag 


họpNPK... 

9 ty bó mối quan hộ vế sy tín với khách hàng trong 
và ngoài nước. Ô(y đá được Nhà nước Cộng hèa Xá 
_._-.Ề 
* Cty sẵn sàng liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tạ 
với các cá nhân và tế chức kinh (Ế treng và ngoài 
nước trên eø sở bình đẳng, họp pháp và đôi bên cùng 


Ai _ TEL: (84-53) 887212, 887226 FAX: (84-53) 8872] Ì Â.kư 
+, Ñ + SẮC -4 Ã/Z. _ 
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Scope of operotiOns: . -_ “ ˆ +: 
* Tan Lam Pepper Compdny is q siote< 
enferprise speciclisng-in C† E rodu 
trading, processing and ©xpOr† ve . 5 
of iterms: black ĐeÐper, drìecl rụb Det Íc | 
coffee beons, Botfled Pfinerol ve: ` 
microbiologieol fertilisers. "uấ 
* The compdfy hs. .close í ( 
claimed increosing Xá GB E mon dor 
œnd foreign - cus†tomers.- For: disfingt 
ochievements, the compœny WQ§ : 
third grade Labour Order by the SỆ 
* The compơny seeks †o co-operdte W cc 

form JVs with both domesflC and forelgfi ĐúS 
ness orgonisofions and Indiidudls ‹ on †he: E 

clble of equdllfy and xã Öe s5 ¿A 
Vietnamese Law. k 


Ÿ. 
¬ $c >4 tí hs... 
v& K: 1Á k : - TS 2 ., v 
Ý N.YL¿z, b `. 
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(ÔNG TY VáT Tư TỔNG HgP QuậNG TRỊ 


1. The company`s head oƒfjìce 


MAIN ACTIVTIES: 

Quœng Trì Cenerol Moterial compoœny, œ 
member of Vietnam Petroleum Corporction, 
spbecidclises in -†lading vœrious kinds of 
petroleum producls, diesel, lubricanis, 
œnd greose. l†s †rading items dclso include 
s†leel œndl iron, cemen†, chemicdls, electri- 
cdil mdteriols, gœs for gœs Cookers, †rdns- 
por† vehicles, equipbment, qu†o †yres and 
†ubes e†c. ' 


LÃNH VỤỰC KINH DOANH CHỦ YẾU: 

Lò thònh viên Tổng Công †y Xăng diều Việt 
Nam chuyên kinh doonh cóc mặt hòng 
xăng dồu, diesel, dồu nhờn, mỡ cóc loại, 
số† thép, xi măng, hóa chết, vột liệu điện, 
gq bếp go, cóc phương tiện, thiết bị, phụ 
tùng săm lốp ô tô... 
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(TỒNG CÔNG TY HÓA CHÁT VIỆT 


LAFCHEMCO 


ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 825125 - 825139 - 825131 ® Fax : 021.8258126 
Tài khoản : 3611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAMTHAO - Phong Châu - Phú Thọ 


'Ã &I1íDF , TA Mì? 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao : ;yUs+ ". “Ñ 
được xây dụng năm 1959 và đi vào sản xuất 

năm 1962. Công suất hiện nay là : 500.000T X< 

supe phốt phát/năm, 60.000 tấn NPK/năm và —+ BẠN... II 

các sản phẩm hóa chất khác. Công ty đã được | IHuH LẤN THƯ yyY. 

Đảng và Nhà nước tặng nhiều phàn thưởng tr L# 2 


cao quý: 

- Đơn vị Anh hùng lao động. 

- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe phốt 
phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân Lâm 
Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric kỹ 
thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 
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CHẤT LƯỢN6 SẢN PHẨM: 
Giải vàng chất lượng 
4 Việt Nam năm 1997. 

WÑ cái bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 

Và nhiều giải thưởng 
cao quý khác. 


vs SÁN PHẨM: 

Í Supe lân Lâm Thao, phân 
hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật NaaSiFe, 
Natribisunfit kỹ thuật, NaHSOa, a-xít sunfuriC 
H2SOa, các sản phẩm hóa chất tinh khiết 
HaSO¿a (P và Pa), NaaSOa (P), NaHSOa (P), 
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e 26/20 Trân Hưng Đạo - Thị xã Long Xuyên e ĐT : 834235 e Fax : 01.76.834322 


CÁC ĐƠN VỊ TRỤC THUỘC 
* Văn phòng Đại diện tại 
thành phố Hồ Chí Minh: 
132 Nguyễn Cư Trinh, Q.1 
ĐT: 8325855 

Fax: 01.18.8330777 

* 09 nhà máy trong toàn Tỉnh 
An Giang với tổng công suất 
1.200 tấn/ ngày 


NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DE VELOPMENT 


TRỤ SỞ : SỐ 4 PHẠM NGỌC THẠCH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI., TEL : 8525374 ; 8525375., TELEX : 411 - 322 VBA-VT., FAX : 8525376., SWIFT : VAAVNVX 


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gọi tắt là 
Ngân hàng Nông nghiệp viết tắt NHNo, tên giao dịch quốc tế Vietnam 
Bank for Agriculture and HRural Development gọi tắt Aribank, viết tắt 
VBARD. 

Là Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt với 87 đơn vị thành viên ; trụ 
sở chính tại Hà Nội ; vốn điều lệ là 2.200 tỉ đồng Việt Nam. 

Thực hiện các chức năng : Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ 
ngân hàng đối với khách hàng trong nước, nước ngoài ; thực hiện tín 
dụng tài trợ vì mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng chủ yếu 
trong nông nghiệp, nông thôn ; làm nhiệm vụ ủy thác tín dụng, đầu tư 
cho Chính phủ và các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài chủ yếu trong 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... tại 1.259 chỉ nhánh ở tất cả các đô thị 
và các vùng nông thôn trong cả nước, tại các công ty chuyên doanh 
hạch toán độc lập và một số đơn vị liên doanh liên kết. 


NGÊN HàNG CcỦñ THỜI Hỳ CÔNG NGHIỆP HÓ8, 
HIỆN ĐAI HÓA VÌ SỰ NGHIỆP DÂN GIRU 
NƯỚC MANH, Xñ HỘI CÔNG BñNG, VĂN MINH 


HẦN HẠNH ĐÓNN CHÀO QUÝ KHÁCH 
\WELCOMME TO© AGRIBAI`K 


IÑ TẠI NHA IN TẠP HÍ CÔNG SAN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT: 8267244 + CHÍ SÚ 1265 ÍSSN 0866-7276 + GIA: 400::- 
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Tạp chí Công sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CA 
TRƯNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


THƯA 1A ¡ 


BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


10-1998 
IMỪC LỤC 

- PHẤN DẤU THỰC HIỆN NGHỊ PHAN DIỄN - Văn kiện Đảng Toàn tập một kho tàng lý luận và 
- QUYẾT BẠI HỘI WIlI tỦA ĐĂNG. thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam 3 
TRẤN ĐÌNH NGHIÊM - ĐỨC VƯỢNG - Văn kiện Đảng Toàn tập, tập I 6 

NGUYÊN DUY QUY - Phát triển con người, tạo nguồn nhân lực cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta 10 

NGHIÊN 0U -TRA0BỦI BÙI NGỌC THANH - Mấy vấn để về công tác xây dựng pháp luật 
: của đại biểu Quốc hội 14 

TRẤN VĂN DUNG - VŨ NGỌC LÂN - Mô hình tổ chức đảng trong các 
tống công ty nhà nước hiện nay 20 


VŨ NGỌC NHŨNG - Về thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 3 
TRỊNH ĐÌNH TỪ - Công ty cổ phần tư bản ngày nay : đặc trưng bản chất 


và sự vận dụng dưới ánh sáng tư tưởng của C.Mác 26 
NGUYỄN THỊ VY - Mấy nét về tham nhũng và Pháp lệnh chống 
tham nhũng 37 
_BIÊN ĐẨN DÂN SỐ VẢ ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao 
_ PHÁT TRIÊN chất lượng dân số 29 
__ CHU TUẤN NHẠ - Dân số - Phát triển và vấn đề bảo vệ môi trường 33 
E: THỰC TIỀN - KINH NEHIỆM — LÊ DIỄN - Kon Tum tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, 
E2 2 : . Vùng xa 42 
LÊ TRỌNG - Phát triển nghề đánh cá xa bờ ở huyện đảo Lý Sơn : 
bài học kinh nghiệm và kiến nghị 46 
NGUYỄN VI NINH - Bước đi của ngành dược Việt Nam trong những năm 
đổi mới 49 


HỒ XUÂN SƠN - Đổi mới báo chí địa phương trong cơ chế thị trường 54 


_ SNHR0AT TƯ TƯỚNG c : NHÂN ĐĂNG - Lại chuyện cuộc sống và nghị quyết 57 
Tế GIúi : VẤN BỀ, SỰ KIỆN - __ DIỆU LY - Chính trường Nga lại đảo lộn 58 
: VĂN TẠO - Công nhân Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách - mở cửa 60 
_ˆ_ TÌM HIẾU KHÁI NIỆM __ ~ Lạm phát. Giảm phát 63 
Bìa 1: Phố ý Nguấn Chí Thanh, Hà Nội Ảnh : CAO VIỆT HÒA . 
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COHEPXAHWE 
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PHAN DIỄN * 


3-2-1997, của Bộ Chính trị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa VIII) về việc xuất 
bản Văn kiện Đẳng Toàn tập và được sự chỉ đạo 
trực tiếp của đồng chí Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Hội 
đồng xuất bản, từ năm 1997 đến nay, Hội đồng và 
Ban chỉ đạo đã tổ chức biên tập, xây dựng bản thảo 
từng tập. Đây là lần đầu tiên Văn kiện Đẳng Toàn 
tập được xuất bản toàn diện, có hệ thống, tương 
đối đầy đủ, với số lượng lớn. Văn kiện Đẳng Toàn 
tập được xuất bản lần này là một kho tư liệu lịch 
sử phong phú về lý luận và thực tiễn của cách 
mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng. 

Bộ Văn kiện Đẳng Toàn tập phản ânh một cách 
sinh động quá trình hình thành, phát triển đường 
lối, chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt 
Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn 
luyện ; đồng thời phản ánh những hoạt động vô 
cùng phong phú, kiên cường và sáng tạo của nhân 
dân, cán bộ, đẳng viên cộng sản qua các giai đoạn 
cách mạng. 


TT: hiện Quyết định 25-QĐ/TƯ, ngày 


Đường lối của Đảng được đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc đề ra từ khi thành lập Đảng. Trong “Chánh 
cương vắn tắt của Đảng” (1930), đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc đã chỉ rõ : “Đảng chủ trương làm tư sản 
dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi 
tới xã hội cộng sản”. Đường lối giương cao ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nphĩa xã hội đó đã trở 
thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động 
của toàn Đảng, toàn dân ta. Mỗi thời kỳ, giai đoạn 
cách mạng, Đảng lại có sự phát triển, cụ thể hóa 


đường lối ấy phù hợp với hoàn cảnh đất nước và 
xu thế thời đại. Tại Hội nghị Trung ương Đảng 
tháng 5-1941, Đảng xác định : “Cuộc cách mạng 
Đông Dương là một cuộc cách mạng dân tộc giải 
phóng”. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược mới nổ ra, Đảng xác định : “Cuộc 
cách mạng của ta hiện nay là cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân”. Tại Đại hội II (thắng 2-1951) 
Đảng khẳng định : “Cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân Việt Nam sẽ đưa nước Việt Nam tiến tới 
chủ nghĩa xã hội. Con đường tiến lên chủ nghĩa xã 
hội là một con đường đấu tranh lâu dài, trải qua 
nhiều giai đoạn”. Sau khi cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta chống thực dân Pháp giành được thắng 
lợi, đường lối của Đảng được xác định tại Đại 
hội III (1960) : “Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa 
xã hội và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất 
nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước”. Từ khi hoàn toàn giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường lối 
cách mạng của Đảng không ngừng phát triển trong 
điều kiện lịch sử mới và được xác định rõ tại 
các Đại hội IV (1976), V (1952), VI (1986), 
VII (1991), Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ khóa VĨII (1994), Đại hội VIII (1996) và 
các hội nphị Trung ương, hội nphị Bộ Chính trị... 
Đó là đường lối thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. Tại Đại hội VI, 

* Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng xuất bản, Trướỡng ban 
chỉ đạo xây dựng bản thao Văn kiện Đảng Toàn tập 
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Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện, lấy xây 
đựng kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng làm nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế đi 
đôi với phát triển xã hội, luôn chăm lo phát triển 
văn hóa, giáo dục, khoa học, củng cố quốc phòng, 
an ninh, thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự 
chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt 
Nam muốn là bạn với tất cả các nước, phần đấu vì 
hòa bình, độc lập và phát triển. Về kinh tế, đường 
lối đổi mới chủ trương thực hiện nhất quán, lâu dài 
chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ 
nphĩa ; đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì 
mục tiêu dân piàu nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

Đảng không chỉ đề ra đường lối mà còn tổ chức 
lãnh đạo nhân dân ta thực hiện đường lối. Kể từ khi 
thành lập, trải qua thời kỳ hoạt động bí mật, thời 
kỳ Mặt trận Dân chủ, Đảng đã tiến lên lãnh đạo 
nhân dân ta Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về 

tay nhân dân trong: Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ 
quốc, xây dựng và bảo vệ đất nước. 


Đường lối của Đảng và phong trào cách mạng 
của nhân dân ta qua các thời kỳ đều được phản ánh 
rất cụ thể và sinh động trong các văn kiện của 
Đảng. Những vấn đề nổi bật trong các văn kiện của 
Đảng là độc lập dân tộc sắn liền với chủ nghĩa xã 
hội ; cách mạng là sự nphiệp của nhân dân, của 
khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận dân tộc 
thống nhất, trên nên tảng liên minh của giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức ; vai trò lãnh đạo cách mạng thuộc vê giai cấp 
công nhân và đội tiền phong của nó là Đảng Cộng 
sẵn Việt Nam ; chính quyên nhân dân và các lực 
lượng vũ trang nhân dân cùng toàn dân làm nhiệm 
vụ xây dựng và bảo VỆ Tổ quôc ; mỗi quan hệ giữa 
Việt Nam với quốc tế. Đó là những vấn đề cốt yếu 
nhất khẳng định tính cách mạng và khoa học trong 
đường lối của Đảng ta. 

Văn kiện Đảng Toàn tập chứa đựng tài sản tư 
tưởng - lý luận, thực tiễn sâu sắc của cách mạng 
Việt Nam và của Đảng Cộng sẵn Việt Nam. Trước 
đây, Ban nghiên cứu lịch sử Đẳng Trung ương, 
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Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc và Nhà 
xuất bản Sự thật, đã xuất bản một số tập văn kiện 
Đảng, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng đạy và 
tuyên truyền. Song, do điều kiện lúc ấ ấy tư liệu còn 
thiếu nhiều, nhiều trường hợp lại chưa có điều kiện 
để thẩm định xác minh, việc xuất bản chưa có sự 
chỉ đạo trực tiếp của tập thể Bộ Chính trị, thiếu liên 
tục và hệ thống, nên chưa đáp ứng được yêu cầu 
ngày càng cao của công tác nghiên cứu, giảng dạy, 
thông tin, tuyên truyền ở trong nước và quốc tẾ. 
Văn kiện Đảng Toàn tập xuất bản lần này đã kế 
thừa văn kiện Đảng xuất bản các lần trước ; đồng 
thời bổ sung thêm nhiều văn kiện, tư liệu mới công 
bố lần đầu, xác minh chính xác thêm được nhiều 
tài liệu, làm rõ nhiều vấn đề về lịch sử và nguồn 
pốc xuất xứ của văn kiện ; do đó, góp phân phản 
ánh trune thực hơn quá trình hình thành, hoạt động 
của Đảng và tiến trình phát triển của cách mạng 
Việt Nam. Vì vậy, như lời piới thiệu của Hội đồng 
xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập đã nhắn mạnh : 

“Với bộ Văn kiện Đảng Toàn tập, tất cả những 
người cần nghiên cứu và sử dụng văn kiện Đảng 
đều có thể đễ đàng tìm thấy những tài liệu chính 
thức và xác thực. Cũng từ các văn kiện Đảng, vốn 
pắn liền với hoạt động cách mạng của Đảng và 


- nhân đân, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm 


bổ ích cho hiện tại và tương lai trên mọi lĩnh vực 
hoạt động của Đảng. Với những tri thức phong phú 
về lý luận và thực tiền, Văn kiện Đẳng Toàn tập cô 
thể piúp các cơ quan lãnh đạo của Đảng kế thừa, 
bổ sung và phát triển đường lối của Đảng cho phù 
hợp với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. 

Việc xuất bản Văn kiện Đẳng Toàn tập nhằm cung 
cấp những tư liệu lịch sử xác thực, có hệ thống cho 
công tác nghiền cứu lý luận, nghiên cứu và biên 
soạn lịch sử Đảng, cho công tác tuyên truyền, giáo 
dục và bôi dưỡng cán bộ, đẳng viên, nhân dân, 
nhất là thế hệ trẻ về những tri thức và kinh nghiệm 
chính trị, về truyền thống và đạo đức cách mạng, 
về lòng yêu nước, tỉnh thân tự hào, tự tôn dân tộc 
và tỉnh thần quốc tế trong sáng của những người 
cộng sản Việt Nam”. 

Văn kiện Đẳng Toàn tập còn nhằm cung cấp tài 
liệu chính thống, piúp đính chính những thông tin 
và cách hiểu sai lệnh về các sự kiện lịch sử của 
Đảng, chống lại những tài liệu xuyên tạc, bóp méo 
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sự thật lịch sử của các phần tử xấu, các thế lực thù 
địch, qua đó, làm cho nhân đân ta ở trong nước và 
ngoài nước, cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về 
Đảng, đường lối của Đảng, về phong trào cách 
mạng Việt Nam, giới thiệu với bầu bạn quốc tế về 
lịch sử và bài học kinh nghiệm của Đảng ta ; hiểu 
rõ hơn bản chất cách mạng và khoa học thể hiện 
trong đường lối của Đảng. 

Quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã xác định việc xuất bản Văn 
kiện Đảng Toàn tập lần này phải bảo đảm yêu cầu 
trung thực, chính xác, khách quan, tương đối đầy 
đủ, toàn điện, có hệ thống, bảo đảm tính khoa học 
và tính lịch sử. 

Phạm vi của bộ Văn kiện Đẳng Toàn tập được 
xuất bản lần này là từ những tổ chức tiền thân của 

„ kể từ khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc bắt đầu 
chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra 
đời chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. 
Bài đầu tiên là Phát biểu của đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc tại phiên hợp thứ 22 Đại hội V Quốc tế cộng 
sản, ngày 1-7-1924. Tiếp đó là các văn kiện do cấp 
Trung ương ban hành kể từ thời kỳ ra đời các tổ 
chức tiền thân của Đảng trở đi. Đó là các văn kiện 
của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (Hội 
Việt Nam Cách mạng Đồng chí, Việt Nam Thanh 
niên Cách mạng Đồng chí Hội), Tân Việt Cách 
mệnh Đảng, Đảng Cộng sản Đông Dương (Đông 
Dương Cộng sản Đảng), An Nam Cộng sản Đẳng 
(Đảng Cộng sản An Nam), Đông Dương Cộng sản 
Liên đoàn ; các văn kiện của Hội nghị thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc, Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ, 
Hội nghị toàn quốc, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương, văn kiện của Ban Thường vụ Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Bộ 
Chính trị - Ban Bí thư, Thường vụ Bộ Chính trị, 
Trung ương Cục miền Nam, các xứ ủy ; một số tác 
phẩm quan trọng và tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và các đồng chí Tổng Bí thư về đường lối 
chủ trương của Đảng... Ngoài ra, còn có một số tài 
liệu có liên quan trực tiếp đến hoạt động và tổ chức 
của Đảng Cộng sản Việt Nam như tài liệu của 
Quốc tế Cộng sản, thông báo, thông cáo về hội 
đàm đối ngoại của Đảng... Các văn kiện Đảng 
được sắp xếp và xuất bản theo trình tự thời gian. 
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Trải qua các thời kỳ hoạt động của Đảng, nhất 
là thời kỳ hoạt động bí mật, văn kiện của Đảng 
phải lưu hành và cất giữ trong những điều kiện rất 
khó khăn, chuyền tay, cất giấu trong dân, dưới 
hầm, nơi rừng sâu, ở ngoài nước... đã không khỏi 
ảnh hưởng đến tình trạng của nhiều văn kiện, gây 
khó khăn cho việc sưu tâm, thầm định, xử lý, dịch 
thuật... Một số khối lượng khá lớn văn kiện viết 
tay, đánh máy, in thạch bằng các thứ tiếng : Việt 
Nam, Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh, Đức. Sự khắc 
nhau giữa các văn bản của cùng một văn kiện đôi 
lúc cũng xảy ra, nhất là về ngôn từ, ngữ nghĩa, 
ngày - thắng - năm, tên gọi một số tổ chức... Thể 
thức văn bản cũng chưa được quy định thống nhất, 
hơn nữa để bảo đảm bí mật không ít văn bản đã 
không ký tên, đóng dấu. Vì vậy, việc xây dựng bản 
thảo đòi hỏi rất nhiều công SỨC, trí tuệ để xác định 
thực trạng nguyên bản. Hội đồng xuất bản đã thực 
hiện nguyên tắc tôn \ trọng nguyên bản của các văn 
kiện như văn bản sốc, văn bản sao, văn bản đã qua 
xuất bản... các dị bản đều được thẩm định theo 
phương pháp văn bản học. Những văn kiện nguyên 
sốc tiếng Việt, nhưng chưa sưu tầm được, chỉ có 
bản dịch ra tiếng nước ngoài, thì được dịch lại 
tiếng Việt, để công bố và có ghỉ rõ xuất xứ, dịch từ 
tiếng nước nào. Trong các văn kiện, bạn đọc sẽ gặp 
một số tên gọi tổ chức khác với tên thường dùng 
trước đây ; trong những trường hợp này, chúng tôi 
sử dụng tên gọi trong những văn kiện: chính thức, 
đồng thời chú thích rõ những tên gọi tiếp theo hoặc 
tên gọi khác nếu có của tổ chức đó. Cũng có một 
số sự kiện trong các văn kiện có khác với những 
thông tin mà chúng ta vẫn biết cho đến nay, Văn 
kiện Đảng Toàn tập xuất bản lần này giữ nguyên 
nội dung nguyên bản các văn kiện. Để kết luận về 
những sự khác nhau này cần có sự nghiên cứu 
chuyên đề riêng. Một số văn kiện được ban hành 
trước Cách mạng Tháng Tám, có những từ không 
phù hợp với cách viết thông dụng (chữ “k” thay 
cho chữ “c”, chữ “z”" thay cho chữ “d”...), nay được 
biên tập lại theo cách viết thông dụng hiện nAy. 
Chữ việt hoa và không viết hơa được xử lý theo 
như cách viết hiện hành để phục vụ rộng rãi các 
đối tượng bạn đọc. Những danh từ mà nghĩa đã 
thay đổi hoặc hiện nay không dùng, vẫn được giữ 
nguyên và có giải nghĩa của người biên tập ở cuối 


(Xem tiếp trang 9) 
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TBẤN ĐÌNH NGHIÊM ° - ĐỨC VƯỢNG "* 


ƯỢC sự chỉ đạo của Hội đồng xuất bản Văn 
1E) kiện Đảng Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia vừa cho ra mắt bạn đọc tập 1 của 
bộ sách quý : Văn kiện Đảng Toàn (tập. 

Tập 1, Văn kiện Đảng Toàn tập giới thiệu các 
văn kiện thời kỳ hoạt động của các tổ chức tiền thân 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm một số tác phẩm 
của đồng chí Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời chính đảng của giai 
cấp công nhân Việt Nam ; những chính cương, tuyên 
ngôn, điều lệ, thông đạt, tuyên đạt, tuyên cáo, đẳng 
chương, báo chí cách mạng, thư, truyền đơn... của 
các tô chức : “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên” (Hội Việt Nam Cách mạng Đồng chí, Việt 
Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội), “Tân 
Việt Cách mệnh Đảng”, “Đảng Cộng sản Đông 
Dương” (Đông Dương Cộng sản Đảng), “An Nam 
Cộng sản Đảng” (Đảng Cộng sản An Nam), “Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn”. Những văn kiện này 
viết từ năm 1924 đến đầu năm 1930 trước khi thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, còn có một 
số văn kiện liên quan trực tiếp đến các tô chức cách 
mạng và cộng sản ở Đông Dương từ năm 1925 đến 
năm 1929, trong đó có một số văn kiện của Quốc tế 
Cộng sản. Đó là một khối lượng tài liệu phong phú, 
đồ sộ, phục vụ cho đội ngũ những người làm công 
tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền và đông đảo 
bạn đọc muốn tìm hiểu các tổ chức tiền thân của 
Đảng. Tập 1 có 53 văn kiện. 

1, Về các tác phẩm của đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc, có bài phát biểu tại phiên họp thứ 22 Đại hội 
lần thứ V Quốc tế Cộng sản, ngày 1-7-1924 ; Thư 
gửi đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản, ngày 
19-2-1925 ; tác phẩm “Đường Cách mệnh” (1927). 
Ba tác phẩm lớn này đã đề cập trực tiếp vấn đề thuộc 
địa và giải phóng các nước thuộc địa ; vấn đề cách 
mạng Đông Dương và con đường của cách mạng 
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Đông Dương. sẽ đi đề mưu cầu sự ' giải phóng, độc lập - 
và thống nhất. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc khẳng 
định “phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động 
và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc 
bị á Áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. “Bây giờ học 
thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân 
chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ 
nghĩa Lê-nin”. Đó là sự lựa chọn lịch sử bởi do chính 
lịch sử đặt ra. 

2. Về “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên”, tập 1 bao gồm 16 văn kiện, trong đó phần 
chính thức 8 văn kiện và phần phụ lục 8 văn kiện. 


- Hội Việt. Nam Cách mạng Thanh niên do đồng chí 


Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào năm 1925, là tổ chức 
yêu nước và cách mạng đầu tiên ở nước ta chủ 
trương trước làm cách mạng giải phóng dân tộc, sau 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những văn kiện 
của Hội góp phân quan trọng truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào Việt Nam và chuẩn bị đội ngũ cán 
bộ cho việc thành lập chính đảng Mắc - Lê-nin ở 
nước ta. 

“Án nghị quyết của Hội nghị trù bị toàn quốc đại 
biểu Đại hội”, ngày 22-1- 1222 xác định rõ tính chất 
cách mạng của Hội : “Vì muốn lực lượng cách mệnh 
tập trung, nên cách mệnh nhất định phải có đảng, vì 
muốn cho đảng không bị một vài người nào lợi 
dụng, nên đảng phải lấy cách mệnh làm tôn chỉ, nếu 
cách mệnh mà không đảng thì cách mệnh không 
thành công, đẳng mà không cách mệnh thì là đảng 
riêng của một vài người”. Án nghị quyết đã đề ra 
những nhiệm vụ cụ thê mà Hội phải thực hiện như tổ 
chức đại hội, hội nghị các cấp đề bầu ra những người 
lãnh đạo ; công tác tuyên truyền, huấn luyện, giao 
thông... 


* Ủy viên Hội đồng xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập, Giám 
đốc, Tổng biên tập Nxb Chính trị quốc gia 
* * Chủ biên tập 1, Văn kiện Đảng Toản tập 
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“Tuyên ngôn của Đại hội toàn quốc lần thứ nhất 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên”, ngày 
9-5-1929, tuy còn một số hạn chế, song đã khăng 
định “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” là 

“Đội tiền phong cách mạng của dân chúng Việt 
Nam, hết sức tô chức dân chúng lại cho thành một 
đội quân tranh đấu rất có lực lượng ; hết sức hy sinh 
đi trước để lĩnh đạo dân chúng quyết liệt tranh đấu 
với tụi bóc lột, đè nén, để lấy lại quyền lợi, để đoạt 
thủ chính quyền”, “Lò máy về thợ thuyền ! Ruộng 
đất về dân cày ! Tất cả quyền lợi về đại đa số nhân 
dân”. 

Chính cương tối đê hạn độ (cương lĩnh tối thiểu) 
của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một 
văn kiện phân tích sâu sắc về tình hình kinh tế, xã 
hội, chính trị ở Việt Nam trong những năm 20 ; vạch 
trần những thủ đoạn bóc lột tinh vi và lòng tham vơ 
vét của cải vô đáy của thực dân, tư bản Pháp ở Đông 
Dương. Đặc biệt, dân cày không những bị địa chủ và 
hào lý ở nông thôn bóc lột đè nén nghiệt ngã, mà còn 
bị tư bản ngân hàng Pháp và nhà chung bóc lột tới 
tận xương. Vì vậy, cách mạng Việt Nam không chỉ 
đánh đồ chế độ thực dân mà còn phải đánh đồ cả chế 
độ phong kiến thối nát. Lực lượng cách mạng được 
xác định là “vô sản giai cấp”, “dân cày và có dân 
buôn giúp đỡ”. Trong các giai cấp thì “vô sản giai 
cấp là một thế lực chủ động”. Nhiệm vụ chiến lược 
chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
được xác định khá cụ thể trong chính cương tối đê 
hạn độ, mở ra hướng đi mới của những người cách 
mạng Việt Nam. 

Tên gọi của Hội đã được xác định trong một số 
văn kiện gốc. Khi thành lập, Hội có 2 tên : tên bí mật 
nội bộ : “Hội Việt Nam Cách mạng Đồng chí”. Tên 
công khai : “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên” ; đồng thời, một số văn kiện viết : “Hội Việt 
Nam Cách mệnh Thanh niên”. Sau đó lại có văn bản 
ghi : “Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đông chí 

Hội” (gọi tắt là Thanh niên). Tập 1, Văn kiện Đảng 
- tập, lấy tên công khai đầu tiên : “Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên” làm tên chính thức ; 
đồng thời để trong ngoặc đơn các tên gọi khác. 

3. Về “Tân Việt Cách mệnh Đảng”, có hai văn 
kiện xếp ở phân. chính là : “Đảng chương" ; › "TỜ 
thông đạt của Tổng bộ” và một văn kiện xếp vào 
phần phụ lục là báo cáo của đồng chí Hà Huy Tập 
“về lịch sử Tân Việt Cách mệnh Đảng”, đề : 
Mát-xcơ-va, ngày 4-10-1929. Văn kiện của Tân Việt 
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Cách mệnh Đảng được chọn đưa vào Văn kiện Đảng 
Toàn tập, tập 1, bởi lẽ, đây là một tổ chức yêu nước 
và cách mạng, tuyên bố đi theo đường lối của Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên và có liên quan 
trực tiếp đến Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. 
Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam, đã có nhiều 
người trong tổ chức Tân Việt Cách mệnh Đảng, trở 
thành những đảng viên, những nhà lãnh đạo cắp cao 
của Đảng Cộng sản Đông Dương như các đồng chí 
Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn... 

“Đảng chương”, viết năm 1928, của Tân Việt 
Cách mệnh Đảng đã xác định mục đích của Đảng là 
đánh đổ chính phủ Đông Pháp và nên quân chủ ở 
Đông Dương đê dựng nên chính phủ cộng hòa, thực 
hiện “xã hội cách mệnh để phá bỏ các giai cấp”. Tân 
Việt Cách mệnh Đảng rất chú trọng huấn luyện cần 
bộ. Người huấn luyện và người được huấn luyện đều 
phải đạt được 3 tiêu chuẩn cơ bản : đức dục, trí dục, 
thể dục. Hoạt động của Tân Việt Cách mệnh Đảng 
được đồng chí Hà Huy Tập trình bày tương đối rõ 
trong tác phẩm lịch sử của Đảng. Theo đồng chí Hà 
Huy Tập, thì Đảng thật sự hoạt động từ tháng 
7-1928. Lực lượng lãnh đạo của Đảng chủ yếu là trí 
thức. Về ngày thành lập và tên gọi, được xác định 
là : ngày 14-7-1925, tại núi Quyết (Nghệ An), một 
nhóm trí thức, nhân sĩ họp Hội nghị thành lập “Phục 
Việt". Sau đó, Hội đổi tiên là “Hưng Nam", rồi 
“Việt Nam Cách mệnh Đảng w » Việt Nam Cách 
mệnh đồng chí Hội” và cuối cùng đến tháng 7- 1228, 
đổi tiên là “Tân Việt Cách mệnh Đảng”, gọi tắt là 
“Đảng Tân Việt” hoặc “Tân Việt”. 

4. Về “Đảng Cộng sản Đông Dương” (Đông 
Dương Cộng sản Đảng), tập 1 gồm 10 văn kiện xếp 
vào phần chính thức và 10 văn kiện xếp vào phần 
phụ lục. Về tên gọi, trước đây, trong các sách báo 
nghiên cứu lịch sử Đảng thường viết và nói là ° Đồng 
Dương Cộng sản Đảng”. Nay đã sưu tầm được nhiều 
văn kiện viết năm 1929, đề tên : “Đảng Cộng sản 
Đông Dương”. Tuy nhiên, cũng có một số văn kiện 
đề là : _ Đông Dương Cộng sản Đảng”. Đẳng thành 
lập ngày 17-6-1929, tại nhà số 312, _ phố Khâm 
Thiên, Hà Nội, do một số người tiên tiến trong Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động ở Bắc 
Kỳ và nhóm cộng sản trong chi bộ 5D Hàm Long 
lập ra. Khi thành lập, Đăng thông qua. “Chính 
Cương, “Tuyên ngôn, “Điều lệ Đảng”, lấy cờ đỏ 
búa liềm làm, cờ của Đảng. Về chính trị, Đảng thừa 
nhận đường lối của Quốc tế Cộng sản ; thừa nhận vai 
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trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân Việt 
Nam, coi đó là tất yếu khách quan ; thừa nhận mục 
đích và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng xác định 
đường lối cách mạng Việt Nam trước hết là phản để 
và cải cách điền địa, có nghĩa là làm cách mạng tư 
sản dân quyền, lập chuyên chính công nông, rồi tiến 
lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng lấy dân 
chủ tập trung làm nguyên tắc tô chức cơ bản của 
Đảng. Đảng tổ chức Tổng công hội đỏ, phát triển 
nông hội, hội phụ nữ, hội học sinh... Cơ quan ngôn 
luận của Đảng là tờ “Búa liễm”. Tổ chức cơ sở của 
Đảng phát triên khá nhanh chóng. Cán bộ của Đảng 
được tôi luyện và thử thách, trở thành những Tổng 
Bí thư của Đảng như Trường-Chinh, Nguyễn Văn 
Linh và những nhà lãnh đạo cao cấp khác. 

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương” 
đưa vào tập 1 lấy từ bản gốc viết tay, rất có giá trị về 
mặt văn bản học. Tuyên ngôn nêu rõ tính chất của 
Đảng là đảng cách mạng, đại biểu cho cả giai cấp vô 
sản ở Đông Dương, nhưng đảng viên của Đảng 
không bao gồm toàn bộ giai cấp, mà chỉ gồm những 
người giác ngộ nhất, tiên tiến nhất trong giai cấp vô 
sản. Mục đích của Đảng là đánh đổ chủ nghĩa để 
quốc, chủ nghĩa tư bản, diệt trừ chế độ phong kiến, 
giải phóng công nhân và nông dân, lập chuyên chính 
vô sản, xây dựng một xã hội thật sự binh đăng, tự đo, 
bác ái, tức là xã hội cộng sản. “Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản Đông Dương” là một văn kiện lý 
luận theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin do những người 
sáng lập Đảng thảo ra. Văn kiện này chịu ảnh hưởng 
sâu sắc những tư tưởng trong “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ảng-ghen soạn thảo. 

“Nhiệm vụ cần kíp của những người cộng sản 
Đông Dương” viết cuỗi năm 1929, có bản gốc tiếng 
Việt, viết tay (in trong phần chính) và bản dịch từ 
tiếng Nga (in trong phân phụ lục để tham khảo và bổ 
sung cho bản tiếng Việt) cũng là một văn kiện rất có 
giá trị. Dài tới hơn 60 trang, văn kiện này phân tích 
sâu sắc tình hình Đông Dương trong những năm 20 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội ; phân tích 
âm mưu và thủ đoạn của chế độ thực dân Pháp ở 
Đông Dương, trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ cốt 
yếu của những người cộng sản Đông Dương phải 
làm gì và làm như thế nào để tập hợp quần chúng 
công nông thực hiện nhiệm vụ chống đề quốc và 
chống phong kiến. Các văn kiện khác của Đảng 
được đưa vào tập 1 cho chúng ta biết được nhiều 
điều về nội tình Đông Dương và cách mạng Đông 
Dương trong những năm 20. 
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5. Về “An Nam Cộng sản Đảng”, tập 1 có 5 bài 
chính, cơ bản phản ánh được quá trình hoạt động của 
Đảng. Về tên gọi, một số văn kiện đề tên là “An 
Nam Cộng sản Đảng”, đồng thời, lại có văn kiện đề : 
“Đảng Cộng sản An Nam”. Tháng 8-1929, tại Sài 
Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Châu 
Văn Liêm cùng một số cán bộ của Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên hoạt động tại Nam Kỳ, họp 
bàn lập đẳng Cộng sản An Nam. Tháng 9-1929, một 
số cán bộ của Thanh niên hoạt động ở Trung Quốc 
và cán bộ vừa ở trong nước sang, trong đó có Châu 
Văn Liêm, cùng nhau lập Chi bộ An Nam Cộng sản 
Đảng tại Trung Quốc. Đảng ra báo “Đỏ”. Lúc này, 
những thanh niên yêu nước ở Nam Kỳ có xu hướng 
cộng sản, lần lượt tổ chức những chi bộ cộng sản. 
Trở về Sài Gòn, Châu Văn Liêm và các đồng chí 
nhất trí lập “An Nam Cộng sản Đảng”, trên cơ sở 
các chỉ bộ cộng sản ở Nam Kỳ vào tháng 1 1-1929, 
tại Khánh Hội. Đảng công bố Điều lệ Đảng, xuất 
bản tạp chí “Bôn - sơ - vích” làm cơ quan lý luận của _ 
Đảng. Đảng tổ chức các hội công nông, hội học 
sinh... để tập hợp quần chúng hoạt động. Ban Lâm 
thời chỉ đạo (tức Ban Chấp hành Trung ương lâm 
thời) đầu tiên của Đảng được cử ra do đồng chí Châu 
Văn Liêm làm Bí thư. 

Văn kiện này đã phản ánh những hoạt động chủ 
yếu của Đảng “Lời thông cáo giải thích cho đồng chí 
vì sao phải tô chức Đảng Cộng sản An Nam”, giúp 
chúng ta sáng tỏ nhiều tả đề về nội tình các tổ chức 
cộng sản ở Việt Nam vào cuối năm 1929. An Nam 
Cộng sản Đảng rất chú trọng vấn đề nguyên tắc tổ 
chức và hệ thống tô chức bộ máy. Đảng tổ chức theo 
nguyên tắc dân chủ tập trung ; chú trọng xây dựng 
chi bộ ; củng cố tô chức ; chú ý tuyên truyền chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trong công nhân, nông dân ; lãnh 
đạo nhiều cuộc bãi công của công nhân Nam Kỳ. 

6. Về “Đông Dương Cộng sản Liên đoàn”, 
tập 1 công bố bản “Tuyên đạt" là văn kiện duy nhất 
sưu tầm được. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là 
một tổ chức gồm những người tiên tiến giác ngộ chủ 
nghĩa cộng sản của Tân Việt Cách mệnh Đảng lập 
ra, chủ yếu hoạt động ở Trung Kỳ, trước khi thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 8 và tháng 
9-1929, những người tiên tiến trong Tân Việt lại họp 
bàn và ra “Tuyên đạt”. Tiếp đó, đến các cuộc hợp 
vào cuối tháng 12-1929 và ngày 1-1-1930, tại huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, các đại biểu nhất trí thành 
lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Cơ sở hoạt 


động của Liên đoàn chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung 
Kỳ. Đại biểu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 
không kịp đến dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Vì vậy, ngày 24-2-1930, Liên đoàn chính 
thức xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn khẳng định chủ nghĩa 
cộng sản là lý luận soi đường giải phóng nhân dân 
lao động, đem lại độc lập hoàn toàn cho xứ Đông 
Dương. ~ 

7. Về các tài liệu của Quốc tế Cộng sản, tập l 
chỉ đưa ra những văn kiện có liên quan đến các tổ 
chức cộng sản ở Đông Dương, đó là những văn kiện 
quan trọng làm sáng tỏ nhiều vấn đề về tổ chức và 
hoạt động của các tô chức tiền thân của Đảng. Mặt 
khác, những nhận xét liên quan đến Nghị quyết về 
việc thành lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương, đề 
ngày 9-10-1929 và Văn kiện về việc thành lập một 
đảng cộng sản ở Đông Dương, đề ngày 27-10-1929, 
giúp chúng ta hiểu thêm quan điêm của Quốc tế 
Cộng sản với cách mạng Đông Dương. 

Như vậy, vào nửa cuối năm 1929 đầu năm 1930, 
ở nước ta có bù tổ chức cộng sản ảnh hưởng trong 
công nhân, nông dân, trí thức..., nhưng thiếu sự nhất 
trí trong lãnh đạo, chỉ đạo, gây trở ngại cho phong 
trào cách mạng chung của cả nước. Vì vậy, vấn đề 
đặt ra cho cách mạng Việt Nam là phải có một chính 
đảng cộng sản của giai cấp công nhân thống nhất 
trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã đá 
ứng được yêu cầu lịch sử đó bằng việc thống nhất 
các tổ chức cộng sản trong cả nước, thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Đến đây, 
ba tổ chức cộng sản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử 
của mình, tình nguyện đứng trong hàng ngũ của 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt 
Nam thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Các văn kiện trong tập này lấy từ nguyên bản 
tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức ; có 
nhiều tiếng cổ, chữ viết tắt, tiếng nước ngoài, tên 
người, tên tổ chức. Nhóm biên tập đã cố gắng bảo 
đảm độ chính xác cả về văn bản lân giải nghĩa. Dù 
sao, những văn kiện đã được viết cách đây hơn 
70 năm, trong điều kiện in ấn, bảo quản có rất nhiều 
khó khăn, nhiều văn bản đã bị mờ, rách, gây rất 
nhiều phức tạp trong quá trình sưu tầm, đối chiếu, 
xấc minh giải nghĩa ; do đó, có thể còn có những 
thiếu sót. Mong được sự góp ý của bạn đọc. L1 


Phấn đếu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


SỐ 19 (10-1998) 


MỘT KHO TÀNG... 
(Tiếp theo trang 5) - 


trang. Để tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu đối với 
các tổ chức, nhân vật; sự kiện trong văn kiện xét 
thấy cần phải chú thích, và có khả năng chú thích 
đều có chú thích ngắn gọn. Cùng một chú thích chỉ 
dẫn tên người, bạn đọc có thể tìm thấy ở các tập 
khác nhau, các văn kiện khác nhau trong cùng một 
tập. 

Văn kiện Đảng Toàn tập là bộ sách đồ sộ, ghi 
nhận bước phát triên mới của quá trình nghiên 
cứu, sưu tầm, tập hợp tài liệu lịch sử để xử lý, công 
bố của các cơ quan chuyên trách và cơ quan hữu 
quan. Việc xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập là 
thành quả lao động của một đội ngũ đông đảo cán 
bộ khoa học và nghiệp vụ trong quá trình sưu tầm, 
dịch thuật, xác minh, biên tập, xuất bản. Cán bộ 
làm văn kiện Đảng của Cục Lm trữ Trung ương 
Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, các chủ 
biên, biên tập viên, tận tụy với công việc, nỗ lực 
phần đấu đê bộ Văn kiên Đảng Toàn tập sớm được 
hoàn thành, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo 
bạn đọc. Công tác biên tập tuy có nhiều cố gắng, 
song khó có thê tránh khỏi thiếu sót. Rất mong 
được sự góp ý của bạn đọc để cho những chất liệu 
tạo nên “pho lịch sử bằng vàng” này ngày càng 
phong phú và hoàn chính. 

Hội đồng xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập 
chân thành cảm ơn các cơ quan, các đồng chí lão 
thành cách mạng, các cán bộ nghiên cứu và đội 
ngũ cán bộ biên tập đã tích cực đóng góp tài liệu, 
công sức, trí tuệ để xây dựng bản thảo. Chúng tôi 
cũng chân thành cảm ơn bè bạn gần xa đã giúp 
Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp các cơ quan lữu 
trữ, nghiên cứu của Đảng, giúp Hội đồng xuất bản 
và Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo bộ Văn kiện 
Đảng Toàn tập lần này những tư liệu và ý kiến quý 
báu, góp phần quan trọng vào việc ra đời của bộ 
Văn kiện Đảng Toàn tập. 

Văn kiện Đẳng Toàn tập bắt đầu ra mắt bạn 
đọc từ tập 1. Các tập tiếp theo đang được xây dựng 
khẩn trương và sẽ lần lượt ra mắt bạn đọc trong 
thời gian tới. Q 
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PHÁT TRIÊN CON NGƯỜI, 


TẠO NGUÔN NHÂN LỤC CHO SỰ NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỀN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA 


HI hình thành quan niệm duy vật về 

lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác 

đã khẳng định tiến trình phát triển lịch 
sử của xã hội loài người là sự thay thế hình thái 
kinh tế - xã hội cũ bằng hình thái kinh tế - xã hội 
mới cao hơn, theo quá trình lịch sử - tự nhiên. 
Với quan niệm đó, các ông đã đồng thời khẳng 
định vai trò cải tạo thế giới, làm nên lịch sử của 
con người. Bằng sự phát triển toàn diện, con 
người vừa là mục tiêu, vừa là động lực Của SỰ 
phát triển của lực lượng sản xuất ; Ở đầy lực 
lượng sản xuất được đặc biệt quan tâm, bao gồm 
con người và những công cụ lao động do con 
người tạo ra, là xu hướng chung của tiến trình 
phát triển lịch sử, phát triển xã hội. Sự phát triển 
của lực :. lượng sản xuất đó tự nó đã nói lên năng 
lực chiếm lĩnh và sử dụng các lực lượng tự nhiên 
của con người với tư cách là cơ sở vật chất cho 
mọi hoạt động sống của chính con người và 
quyết định quan hệ giữa con người với con 
người trong sản xuất. Trong quá trình sản xuất 
vật chất, con người tự hoàn thiện chính bản thân 
mình và đến lượt mình, sự phát triển con người 
xã hội trong lĩnh vực hoạt động cơ bản đó lại trở 
thành cơ sở để phát triển con người trong các 
lĩnh vực hoạt động khác của nó. 

Với quan niệm đó, các nhà sáng lập chủ 
nghĩa Mác đã đi đến kết luận : Con người không 
chỉ là chủ thể của hoạt động sản xuất vật chất, là 
yếu tố hàng đầu, đóng vai trò quyết định trong 
sự phát triên của lực lượng sản xuất, mà nó còn 
là chủ thể của quá trình lịch sử, của tiến bộ xã 
hội. Bằng hoạt động lao động sản xuất, con 
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người đã cải tạo tự nhiên để thỏa mãn những nhu 
cầu của mình, đồng thời cái tạo cả bản thân con 
người. Ph. Ảng- -phen viết : “... lao động là nguồn 
gốc của mọi của cải... Lao động là điều kiện cơ 
bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và 
như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa nào 
đó, chúng ta phải nói : lao động đã sáng tạo ra 
bản thân con người” (), Trong hoạt động lao 
động chinh phục tự nhiên, con người cải biến tự 
nhiên và trên cơ sở đó, sáng tạo ra những điều 
kiện đảm bảo cho sự sinh tồn của bản thân mình, 
sáng tạo ra lịch sử của chính mình. Sản phẩm lao 
động của con người thể hiện sự thống nhất giữa 
xã hội và tự nhiên. Con người chinh phục, cải 
biến tự nhiên không phải với tư cách là những cá 
nhân riêng lẻ mà với tư cách là những thành viên 
của cộng đồng xã hội. Sống trong cộng đồng xã 
hội, con người tất yếu có quan hệ với nhau, trao 
đổi hoạt động VỚI nhau, nhất là trong hoạt động 
lao động sản xuất. Con người và xã hội không 
thể tách rời tự nhiên. Nó chỉ có thể tôn tại và 
phát triển dựa vào tự nhiên và trên cơ sở làm 
biến đối tự nhiên. Từ quan niệm đó, C.Mác và 
Ph.Ăng-ghen khẳng định : “Mọi khoa ghi chép 
lịch sử đều phải xuất phát từ những cơ sở tự 
nhiên ấy và những thay đổi của chúng do hoạt 
động của con người gây ra trong quá trình 
lịch sử”@), 


* G§, TS. Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn quôc gia 

(1) C.Mác., Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t 20, tr 641 

(2) C.Mác, Ph. Ăng-ghen : Sớd, t 3, tr 29 
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Với quan niệm đó, các nhà sáng lập chủ 
nghĩa Mác đã cho rằng nếu không có tự nhiên và 
xã hội thì con người không thể tiến hành sản 
xuất được. Song, đến lượt mình, sản xuất xã hội 
lại trở thành điều kiện tiên quyết để con người 
cải biến tự nhiên, biến đổi xã hội, trở thành nhân 
tố quyết định trực tiếp sự tồn tại và phát triển của 
con người, của xã hội loài người. Trình độ sản 
xuất của con người càng cao thì con người càng 
có điều kiện để thỏa mãn những nhu cầu vật chất 
của minh và do đó, làm phong phú thêm đời 
sống xã hội, đời sống tinh thần của con người. 
Và cũng qua đó, con người tự phát triển mình, 
phát triển xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Các 
ông kết luận : Con người vừa là mục tiêu vừa là 
động lực phát triển của lịch sử, của tiến bộ xã 
hội. Rằng lịch sử xã hội loài người là lịch sử của 
con người, do con người và vì con người. Phát 
triển xã hội trước hết phải có nghĩa là “phát triển 
sự phong phú của bản chất con người, coi như là 
một mục đích tự thân” 6), Mục tiêu cao cả, ý 
nghĩa vĩnh hằng, bản chất nhân đạo, thước đo 
nhân văn của phát triển và tiến bộ xã hội là phát 
triển con người, đưa “con người từ vương quôc 
của tất yêu Sang vương quôc của tự do” 4), 
Rằng, “để sản xuất ra những con người. phát 
triền toàn diện” cần phải có một nền kinh tế phát 
triển cao, một nền văn hóa tiên tiến, một nên 
khoa học - kỹ thuật hiện đại, một nên giáo dục 
phát triển. Và việc tạo ra những thành tựu kinh 
tế - xã hội đó “không phải chỉ là một phương 
pháp để làm tăng thêm nền sản xuất xã hội mà 
còn là một phương pháp duy nhất để sản xuất ra 
những con người phát triển toàn diện” (5) - nguồn 
nhân lực cho phát triển và tiến bộ xã hội. 

Thực tiến phát triển lịch sử nhân loại một thế 
kỷ rưỡi qua đã chứng minh tính đúng đắn của tư 
tưởng và quan niệm đó của các nhà sáng lập chủ 
_nghTa Mác. Trong thời đại ngày nay, tư tưởng và 
quan niệm đó đã đặt cơ sở khoa học vững chắc 
cho sự chọn lựa con đường xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Theo đó, 
chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang ra sức 
xây dựng phải là một chế độ xã hội quan tâm 
đầy đủ nhất đến cuộc sống, hạnh phúc của con 
người, một xã hội được tổ chức tốt nhất, hợp lý 
nhất, tạo ra một nền chính trị mà quyền làm chủ 
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thực sự thuộc về nhân dân, tạo ra một nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đổi mới đất nước theo hướng đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh” thì tư tưởng 
coi phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực của phát triển và tiến bộ xã hội ở các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác càng trở nên thiết 
yếu và có ý nghĩa thời sự. Khắc phục những hạn 
chế và “khiếm khuyết” của quan niệm về mô 
hình xây dựng chủ nghĩa xã hội có liên quan đến 
vấn đề con người, chúng ta càng phải làm sáng 
tỏ hơn tư tưởng nhân văn, bản chất nhân đạo, 
khoa học và cách mạng trong học thuyết phát 
triển xã hội của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác. 
Chúng ta càng phải nhận thức rõ con người vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực của mọi chính sách 
kinh tế - xã hội, là nguồn lực của mọi nguồn lực, 
là nội lực của phát triển. 

Phát triển con người, về thực chất, là phát 
triển và hoàn thiện nhân cách con người. Đầu tư 
cho con người là đầu tư cho phát triển. Đầu tư 
cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 
là đầu tư theo chiều sâu, đáp ứng đồi hỏi của 
phát triển và đón trước yêu cầu của phát triển 
trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vì con người, do con 
người ở nước ta hiện nay phải được coi là “kết 
quả của những nỗ lực vượt bậc và bền bỉ của 
toàn dân ta, với những con người phát triển cả về 
trí lực và thể lực, cả về khả năng lao động, về 
tính tích cực chính trị - xã hội, về đạo đức, tình 
cảm trong sáng”), 

Trong toàn bộ sự nghiệp hoạt động cách 
mạng của mình, Đảng ta luôn quán triệt tư tưởng 
coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của phát triển. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định : 
con người là vốn quý nhất, chăm lo cho hạnh 
phúc của con người là mục tiều phấn đấu cao 
nhất của chế độ ta. Trên thực tế trong suốt những 


(3) C.Mác, Ph. Ăng-ghen : Sớd, t 26, ph II, tr 168 

(4) C.Mác, Ph. Ăng-ghen : Sđở, t 19, tr 331 

(5) C.Mác, Ph. Ăng-ghen : Sđd, t 23, tr 688 

(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VĨI, tr. 5 - 6 
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năm tháng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đẳng 
_ ta đã cố gắng làm nhiều việc theo hướng đó, và 
việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
những người lao động. dẫu còn thấp hơn nhiều so 
với yêu câu phát triển của đất nước, song đã 
phần nào đáp ứng được nguyện vọng chính đáng 
của nhân dân. Những lời dạy của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh : “ "Việc gì có lợi cho dân, ta phải 
hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết 
sức tránh” ; “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì 
lợi ích trắm năm trồng người”; “Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con 
người xã hội chủ nghĩa” đã trở thành tư tưởng 
quần xuyến toàn bộ hoạt động của Đảng ta. Với 
tư cách là đảng cầm quyên, mọi chủ trương, 
chính sách, đường lối của Đảng đều quán triệt 
việc chăm sóc, bôi dưỡng và phát huy nhân tố 
con người. Liên tục trong những năm gần đầy, 
Đảng ta đã ban hành hàng loạt nghị quyết về 
phương hướng mục tiêu, điều kiện và giải pháp 
thuộc nhiều lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến 
sự nghiệp chăm sóc, bôi ¡ dưỡng và phát huy nhân 
tố con người, phát triển con người Việt Nam 
toàn diện, với tư cách là mục tiêu, là động lực 
của phát triển, là nội lực cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ tư, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa VTI đã thảo luận và 
ra \ nghị quyết về một số vấn đề có liên quan trực 
tiếp đến đời sống, nhất là đời sống ứnh thần và 
sức khỏe của nhân dân. Đó là những vấn đề về 
giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, về công 
tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, công 
tác đối với thanh thiếu niên. Sau đó là Nghị 
quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy : 
“Đẩy tới một bước sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Tại Đại hội 
toàn quốc lần thứ VI, xuất phát từ tỉnh hình 
thực tiễn của nước ta hiện nay và căn cứ vào 
“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khẳng 
định định hướng phát triên đất nước theo hướng 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. “Mục 
tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây 
dựng nước ta thành một nước công nghiệp có 
cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh 
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tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp 
với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, đời sống vật chất và tính thần cao, quốc 
phòng, an nỉnh vững chắc, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh” 0, 

Điều đó cho thấy, hiện nay, đất nước ta đang 
bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tăng 
trưởng kinh tế nhanh, đồng bộ và bên vững, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thân của nhân dân lao động. Sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đặc „biệt coi trọng việc 
bồi dưỡng. nguồn nhân lực để phát huy năng lực 
nội sinh của nhân tố con người, chăm lo thường 
xuyên tới việc giải quyết việc làm cho người lao 
động, nâng Cao trình độ dân trí, đáp ú ứng nhu cầu 
vật chất và tinh thần ngày một cao của nhân đân, 
thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. 

“Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
nhằm mục tiêu chiến lược đó không chỉ phản 
ảnh ước mơ ngàn đời và khát vọng chính đáng 
của người lao động nước ta, mà hơn thế, nó 
chính là quy luật khách quan cho tiến trình phát 
triển của nước ta, của dân tộc ta. Bởi lẽ, ngày 
nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được 
thừa nhận là xu hướng phát triển chung của các 
nước trên thế giới. Và đối với nước ta - một nước 
vấn chưa thoát khỏi tình trạng của một nước 
nông nghiệp lạc hậu, thì công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa chính là "một cuộc cách mạng toàn diện 
và sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội”, là “nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” ®), là con đường 
tật yêu đê đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc 
hậu và nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước 
trong khu vực, để giữ vững ổn định chính trị - xã 
hội. Và, như chúng tôi đã nói trên, nếu cách đây 
một ! thế kỷ rưỡi, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác 
đã lấy sự phát triền con người làm thước đo tiến 


(T) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 80 

(8) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp bành Trung ương 
khóa VII, tr 5, 6 
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trình phát triển và tiến bộ của xã hội loài người, 
thì ngày nay, sự phát triển con người đã trở 
thành tiêu chí ngày càng quan trọng trong việc 
xếp hạng các nước trên thế giới. Đánh giá tiến 
bộ kinh tế xã hội của một nước, một quốc gia 
người ta không chỉ dựa vào tổng sản phầm quốc 
dân như trước nữa, không chỉ dựa vào trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất, mà còn dựa 
trên cơ sở của những yếu tố mang tính nhân văn 
như mức thu nhập, trình độ học vấn, tuổi 
thọ, v.v... của người dân. Định hướng phát triển 
nhất thiết phải bảo đảm tính đồng bộ giữa kinh 
tế và xã hội, đồng thời với sự phát triển kinh tế, 
phải chú trọng đến việc xây dựng những yếu tố 
thuộc hạ tầng cơ sở của đời sống xã hội, tăng 
trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công 
bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi 
trường. Hơn nữa, con người với tư cách là chủ 
thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất 
và tinh thần, mọi nền văn minh của các quốc gia 
trên phạm vỉ toàn thế giới phải được coi là giá trị 
lớn lao và có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ 
quá trình phát triển và tiến bộ xã hội. 

Trong giai đoạn hiện nay, khi xuất phát từ tư 
tưởng của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác coi sự 
phát triển con người vừa là mục tiêu vừa là động 
lực của sự phát triển và tiến bộ xã hội, trong quá 
trình công nghiệp hóa đất nước, chúng ta nhất 
thiết phải xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hiện 
thực, từ tỉnh thần nhân văn sâu sắc để phát triển 
con người Việt Nam toàn diện, xây dựng xã hội 
Việt Nam thành một xã hội công bằng, nhân ái, 
thiết lập quan hệ thật sự tốt đẹp và tiền bộ giữa 
người với người trong sản xuất và trong đời sống 
xã hội, để trên cơ sở đó tăng nhanh hiệu quả 
kinh tế và xã hội. Song, “để bồi dưỡng và phát 
huy nhân tố con người, đặc biệt là đối với thế hệ 
trẻ, nhất thiết phải từng bước hiện đại hóa đất 
nước và đời mm xã hội”. Rằng “chỉ có thể tăng 
trưởng nguồn lực con người khi quá trình biện 


đại hóa các ngành giáo dục, văn hóa, văn nghệ, - 


bảo vệ sức khỏe, dân số và kế hoạch hóa gia 
đình, gấn liền với việc kế thừa và phát huy 
những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc ®®)- 

Có người nghĩ rằng ở tình trạng của một 
nước đang phát triển như nước ta, phải chăng 
trước hết chúng ta cần ưu tiên cho phát triển 
kinh tế. Đó là một suy nghĩ phiến diện. Sự phát 
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triển kinh tế không thể không xuất phát từ tỉnh 
thần nhân văn sâu sắc, không thể không gắn liền 
với việc hiện đại hóa đất nước và đời sống xã 
hội. Bởi lẽ, một trong những động lực quan 
trọng trong phát triển kinh tế chính là ở chỗ tạo 
ra sự cân đối, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và 
môi trường xã hội lành mạnh. Nhiêu nước cố 
trình độ phát triển cao trên thế giới, cùng với 
mức tăng trưởng kinh tế rất cao, đang phải đối 
phó với hàng loạt vấn đề gay gắt về xã hội. Thực 


_tiến đố ở các nước phát triên đã đem lại cho 


chúng ta một bài học là phải thực hiện tính đồng 
bộ giữa kinh tế và xã hội. Vả lại, cách đây một 
thế kỷ rưỡi, C.Mác đã từng đưa ra lời cảnh tỉnh 
cho chúng ta về nguy cơ “tha hóa” của con 
người trong nền kinh tế thị trường và hơn nữa, 
ông còn khẳng định “để sản xuất ra những con 
người phát triển toàn diện”, chúng ta phải gắn 
nó với cuộc “đấu tranh chống lại biểu biện thực 
tiễn cực đoan của sự tha hóa của con người” (0), 
Bởi thế, sự phát triển kinh tế theo cơ chế thị 
trường, quá trình hiện đại hóa đất nước và đời 
sống xã hội nhất thiết phải gắn liền với cội 
nguồn dân tộc, với những giá trị truyền thống, 
bởi chỉ có thế mới tránh được “nguy cơ tha hóa”, 
“làm mất bản sắc dân tộc, đãnh mất bản thân 
mình”. 

Không chỉ ý thức rõ ràng vai trò của những 
giá trị truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, 
mà chúng ta còn phải dựa trên quan niệm của 
C.Mác vẻ tính thiết yếu của việc kết hợp hài hòa 
sự phát triển tự do cá nhân với việc thiết lập mối 
quan hệ tốt đẹp giữa người với người trong cộng - 
đồng xã hội để hoạch định hướng bồi dưỡng và 
phát huy nhân tố con người Việt Nam trong quá 
trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đắt 
nước. Định hướng phát triển con người Việt 
Nam trong giai đoạn cách mạng mới là xây dựng 
con người Việt Nam với những đức tính : 

- “Có tỉnh thần yêu nước, tự cường dân tộc, 
phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo 


(Xem tiếp trang 19) 


(9) Văn kiện đã dẫn, tr 5 - 6 
(10) C.Mắc, Ph. Ăng-ghen : Sđd, t 1, tr %1 
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Mấy vấn đề về 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 
CỦA ĐẠI BIỂỀU QUỐC HỘI 


BÙI NGỌC THANH “ 


À cơ quan lập pháp, nên có thể nói nhiệm 
vụ xây dựng pháp luật là nhiệm vụ hàng 
đầu của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. 
Từ năm 1946 đến giữa năm 1998, Quốc hội các 
khóa đã thông qua 4 bản Hiến pháp, 109 luật, bộ 
luật và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Hội đồng 
Nhà nước trước đây) đã thông qua 125 pháp 
lệnh. Công tác xây dựng pháp luật của các khóa 
Quốc hội đã thể chế hóa được chủ trương, đường 
lối của Đảng, ý chí, nguyện vọng của nhân dân, 
phục vụ đắc lực và có hiệu quả cho nhiệm vụ 
cách mạng trong từng giai đoạn. Cùng với sự 
trưởng thành và phát triển của Quốc hội, công 
tác xây dựng pháp luật của Quốc hội ngày càng 
được đối mới, đấy mạnh về tiến độ và nâng cao 
về chất lượng, trong đó có công sức đóng gÓp tO 
lớn của các đại biểu Quốc hội. Hệ thống pháp 
luật của Nhà nước ta hiện nay bao gồm Hiến 
pháp 1992, 76 luật, Độ luật và 77 pháp lệnh. Các 
văn bản này chủ yếu được Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội từ khóa VI (1987 - 1992) 
đến nay xây dựng và thông qua. Vì vậy, hệ thống 
văn bản pháp luật hiện hành đang phục vụ cho 
việc chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đổi mới hệ 
thống chính trị, bảo vệ và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và 
trật tự an toan xã hội. Mặt khác, do được xây 
dựng và ban hành trong thời kỳ chuyển đổi cơ 
chế quản lý (từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
bao cấp trang cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước) nên không thể ngay một lúc mọi văn 
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bản pháp luật đều bảo đảm được chất lượng cao 
nhất và có giá trị thực tiễn lâu dài. Đây cũng 
chính là vấn đề mà chúng ta phải bàn, phải xử lý. 
Nói cách khác là làm gì để nâng cao được chất 
lượng công tác xây dựng pháp luật. Giải đáp 
được vấn đề này có trách nhiệm của nhiều bên, 
nhưng trong đó có trách nhiệm cực kỳ quan 
trọng của đại biểu Quốc hội, người đóng góp, 
thảo luận để đi đến biểu quyết “khai sinh” cho 
một đạo luật. 

Thứ nhất, để tham gia xây dựng (thảo luận, 
đóng góp ý kiến) và đi đến quyết định đúng đắn, 
đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu, nắm vững 
những kiến thức cơ bản cân thiết về pháp luật. 

Những kiến thức cơ bản về pháp luật là hết 
sứC phong phú và có nhiều vấn đề chỉ tiết, cụ 
thể ; ở đây chỉ xin giới thiệu một vài nét cốt yếu 
nhất nhưng lại thường không được chú ý đầy đủ 
nên dễ phát sinh những sai sót khi xây dựng một 
đạo luật. 

1 - Về thuộc tính của pháp luật, đến nay các 
nhà khoa học pháp lý đa khái quát được ba thuộc 
tính cơ bản là : 

- Tính quy phạm phổ biến ; 

- Tính xác định chặt chẽ vê mặt hình thức ; 

- Tính được bảo đâm bằng nhà nước. 

Trong ba thuộc tính trên thì hai thuộc tính 
đầu rất dễ bị nhầm lẫn nếu không lưu ý đầy đủ. 


*PTS, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, Văn phòng 
Quôc hội 
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Chúng ta đều biết tính quy phạm không chỉ ở 
luật pháp mới có, mà ở các quan hệ xã hội khác 
cũng có tính quy phạm như điều lệ của một tổ 
chức chính trị, điều lệ của một đoàn thê, của một 
hội, hương ước của một làng, bản ; hoặc về đạo 
đức, tập quán của một địa phương... cũng có 
những quy phạm của nó. Sự khác nhau là ở chỗ 
pháp luật mang tính quy phạm phổ biến và thống 
nhất (đã là luật thì ai cũng phải thực hiện ở mọi 
nơi, mọi lúc và mọi người đều bình đẳng trước 
pháp luật) ; còn quy phạm của các quan hệ xã 
hội khác thì chỉ trong phạm vi hẹp, thậm chí rất 
hẹp. Có những quy phạm, đạo đức tập quán có 
thể có ở những nơi này nhưng lại không có ở nơi 
khác ; hương ước của làng này có thể khác với 
hương ước của làng khác... Nếu không nắm vững 
thuộc tính quy phạm phổ biến của pháp luật thì 
rất có thể chúng ta sẽ tranh luận mất nhiều thời 
gian và đưa vào luật cả những quy phạm không 
phổ biến, không bao quát. 

Còn tính xác định: chặt chẽ về mặt hinh thức 
có thể coi là một yêu cầu cao trong việc xây 
dựng pháp luật. Nội dung của luật phải được xác 
định rõ ràng, chặt chẽ để trong cùng một điều 
kiện bất cứ ai cũng không thể làm khác được. 
Ngược lại, nếu các quy phạm pháp luật quy định 
không rõ, không chính xác, không đủ, không bao 
quát thi việc thực hiện sẽ rất khó khăn (khó khăn 
cho cả việc tuân theo, tuân thủ, vận dụng và áp 
dụng luật). Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X sẽ 
tiếp tục thảo luật để thông qua Luật khiếu nại, tố 
cáo và cho ý kiến về dự án Bộ luật hình sự sửa 
đôi, chắc chắn trong hai đạo luật đó sẽ có hàng 
chục vấn đề được tranh luận năm trong thuộc 
tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của luật. 
Chỉ riêng dự án Bộ luật hình sự vẫn còn tới 8 loại 
vấn đề thuộc nội dung này, trong đó có vấn đề 
rất lớn và rất mới là có quy định trách nhiệm 
hình sự của các cơ quan nhà nước, các tổ chức 
kinh tế, xã hội không ? Vì đã có ý kiến cho rằng 
trong trường hợp một hành vi phạm tội nhằm 
mưu lợi bất chính cho cả một cơ quan, cả một tổ 
chức mà chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
một hai cá nhân cụ thể, còn cơ quan, tô chức 
đứng ngoài một cách “vô can” là không thỏa 


SỐ 19 (10-1998) 


đáng. Vô hình trung pháp luật khuyến khích tổ 
chức, cơ quan chạy theo lợi ích bất chính. Đây là 
vấn đề mà dư luận xã hội băn khoăn, cần được 
quan tâm xử lý đúng mức. Nhưng quy định thế 
nào để bảo đảm tính xác định chặt chẽ về mặt 
hình thức của luật thì phải bàn luận thật kỹ càng 
và chuẩn xác. Vì rằng, khi mắc tội nghiêm trọng 
không thể bỏ tù cả cơ quan, tổ chức, nhưng cũng 
không thể nói cơ quan, tổ chức đó không có 
trách nhiệm øi. 

2 - Về quy phạm pháp luật. 

Khoa học pháp lý xác định “quy phạm là 
mệnh lệnh thể hiện ý chí của con người mang 
tính điều chỉnh dựa trên cơ sở phản ánh các quy 
luật của tự nhiên và xã hội, chứa đựng những 
thông tin về một trật tự hợp lý của hoạt động 
trong một điều kiện nhất định”. Mỗi quy phạm 
đều có 3 thuộc tính cơ bản : 1à khuôn mẫu, thước 
đo của hành vi xử sự ; được hình hành từ nhận 
thức các quy luật khách quan ; có nội dung phản 
ánh từ chức năng điêu chỉnh hành vi, vì thế nó có 
cấu trúc xác định. 

Có hai loại quy phạm : quy phạm kỹ thuật và 
quy phạm xã hội. - 

Từ quy phạm nói chung, chúng ta có thể hiểu 
“quy phạm pháp luật của chúng ta là quy tắc bắt 
buộc chung của hành vi, thể hiện ý chí của nhân 
dân lao động do Nhà nước ta định ra hoặc thừa 
nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội”. 

Trong quy phạm pháp luật còn có hàng loạt 
các vẫn đề như cấu trúc của quy phạm (giả định, 
quy định, chế tài); phương thức và đặc điểm thể 
hiện cấu trúc của quy phạm trong điều luật, các 
dạng cơ bản của quy phạm ; văn bản quy phạm 
pháp luật và hiệu lực của các văn bản... Ở đây, 
chúng ta không đi sâu về những lý luận đó mà 
chỉ lưu ý một vài sai sót, nhằm lẫn để tránh khi 
tham gia xây dựng luật. 

- Nhâm lẫn thứ nhất : có người cho rằng quy 
phạm pháp luật nói riêng hay pháp luật nói 
chung đều do con người (do chúng ta) làm ra, vì 
vậy chỉ cần ý chí chủ quan áp đặt của chúng ta 
là đủ, không cần bàn đến điều kiện khách quan, 
không cần bàn đến quy luật hay tính quy luật. Có 
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thể coi dây là một nhầm lẫn đáng tiếc, phải khắc 
phục càng sớm càng tốt, càng triệt để càng, hay. 
Bởi vì, khái niệm quy phạm đã chỉ rõ, ý chí 
mang tính điều chỉnh nhưng phải trên cơ sở phản 
ánh các quy luật tự nhiên và xã hội, không thể 
nghĩ như thế nào thì quy định vào luật như thế 
ấy, bất chấp thực tiễn khách quan. Trước đây khi 
thảo luận để bổ sung sửa đối ba nhóm tội phạm 
bức xúc nhất trong Bộ luật hình sự (tham những, 
ma túy và xâm phạm tỉnh dục vị thành niên), 
một số đại biểu quá bực dọc đối với những kẻ 
phạm tội nên đã kiến nghị xây dựng những quy 
phạm hết sức khắt khe nhưng lại không tiìm được 
một giới hạn hợp lý trong thực tế để đưa ra chế 
tài xử lý. Chẳng hạn, có đại biểu kiến nghị, biếu 
quà và nhận quà biếu cũng là một tội danh phải 
được quy định thành quy phạm và phải xử lý 
nghiêm. Các đại biểu khác cho rằng : mặc dù 
trong xã hội đang diễn ra việc tặng quà, cho quà, 
biếu quà, nhận quà... hết sức đa dạng và phức 
tạp, nhưng sắp xếp lại thì trong việc tặng và nhận 
quà chỉ có ba dạng quan hệ chính. Một là quan 
hệ biếu nhận quà giữa những người dân với 
nhau. Quan hệ này nhìn chung là quan hệ tình 
cảm tốt đẹp, thăm nom nhau khi ốm đau, khi có 
việc vui đáng mừng, khi có việc buồn đáng hỗ 
trợ, vì vậy người dân tự xử lý “có đi, có lại mới 
toại lòng nhau”. Bộ luật, hình sự không cân phải 
điều chỉnh việc tặng biếu quà trong nhân dân. 
Hai là quan hệ đưa, nhận quà giữa một bên là 
người dân và một bên là cán bộ cơ quan nhà 
nước để giải quyết một công việc nào đó. Ba là 
quan hệ đưa, nhận quà giữa một bên là cân bộ cơ 
quan này với một bên là cần bộ cơ quan khác. 
Chính hai mối quan hệ sau mới phải điều chỉnh 

trong luật, nhưng cũng không thê quy định thành 
tội danh “đưa, nhận quà biếu”. Để xử lý hai mối 
quan hệ này, trong luật sửa đôi, bô sung một số 
điều của Bộ luật hinh sự, Quốc hội khóa IX, kỳ 
họp thứ 11 đã quy định một số điều, trong đó 
điều 228a có tên gọi là “tội lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục 
lợi”. Còn trong Pháp lệnh chống tham nhũng 
(mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X 
thông qua ngày 26-2-1998) thì tại điều 3, khoản 8 


lồ 


SỐ 19 (10-1998) 


và khoản 9 đã đặt tên cho các hành vi tham 
nhũng đó là “Lạm dụng chức VỤ, quyền hạn gây 
ảnh hưởng đối với người khác để vụ lợi”. 

Như vậy, chúng ta có thể hiểu chỉ có quà biếu 
mang tính hối lộ mới được quy định trong luật và 
được xử lý theo luật. Đưa ra v1 dụ trên để chúng 
ta thống nhất với nhau rằng, khi xây dựng một 
quy phạm pháp luật là phải tính đến điều kiện 
thực tiến, tính đến các quy luật khách quan. Có 
như vậy, ý chí của người làm luật và quy phạm 
pháp luật mới có giá trị pháp lý và giá trị điều 
chính quan hệ xã hội. 

- Nhằm lẫn thứ hai : có người cho rằng luật 
chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội, vì vậy khi làm 
luật chỉ cần nghiên cứu các quy luật và tính quy 
luật của xã hội là đủ (không cần xem xét đến các 

quy luật tự nhiên và kinh tế). Theo chúng tôi, 
nếu hiểu như thế thì quả là một nhầm lẫn lớn, tuy 
nhiên lại rất đễ nhìn nhận ra nhằm lẫn này khi 
chúng ta tiếp cận với những dự án luật thuộc các 
ngành luật : kinh tế, tài chính, đất đai, lao động... 

Chúng ta đều biết, trong mối liên hệ giữa 
pháp luật và kinh tế, các điều kiện kinh tế không 
chỉ là yếu tố trực tiếp quyết định sự ra đời của 
pháp luật mà còn quyết định toàn bộ nội dung và 
sự phát triển của nó (cơ. cầu kinh tế, hệ thống 
kinh tế quyết định cơ cấu của hệ thống pháp 
luật ; tính chất của các quan hệ kinh tế, của cơ 
chế kinh tế quyết định tính chất của các . quan hệ 
pháp luật, mức độ và phương pháp điều chỉnh 
của pháp luật ; các tổ chức, các cơ quan luật 
pháp, các thủ tục pháp lý chịu ảnh hưởng có tính 
quyết định từ chế độ kinh tế). 

Rõ ràng, khi xây dựng Luật thuế, Luật đầu tư, 
Luật ngân sách, Luật ngân hàng, Luật các tổ 
chức tín dụng... mà không tính đến các quy luật 
kinh tế (gồm cả các quy luật chung cho nhiều 
phương thức sản xuất cũng như quy luật riêng 
cho phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa) thì 
chắc chắn các luật đó sẽ không thể nào chứa 
đựng được những nội dung cốt lõi, những quan 
hệ xã hội cần điều chỉnh của luật. : 

Còn khi xây dựng Luật tài nguyên nước, Luật 
khoáng sản, Luật dầu khí, Luật môi trường, Luật 
khoa học và công nghệ... thì không thể không 
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nghiên cứu một cách đầy đủ, kỹ lượng những 
quy luật tự nhiên có liên quan. 

Nhân đây cũng cần nói thêm rằng, thế mạnh 
trong công tác xây dựng luật của chúng ta là 
trong Quốc hội có tương đối đầy đủ các đại biểu 
hoạt động ở các lĩnh vực khoa học, kinh tẾ, xã 
hội... vì thế nhầm lẫn thứ hai này đã và đang 
được khắc phục nhanh chóng... 

- Nhằm lẫn (hay là thiếu sót) thứ ba : không 
ít đại biểu muốn có những quy phạm pháp luật 
mang tính cắm đoán nhưng lại thiếu chế tài thực 
hiện. Về mặt lý thuyết thì những quy phạm này 
chưa đúng nghĩa là một quy phạm (vì thế cũng 
có thể gọi là quy phạm “què”). Bởi vì, đã gọi là 

một quy phạm pháp luật thì cầu trúc của nó phải 
có đủ ba yêu tố hợp thành, đó là giả định, quy 
định và chế tài. Nếu thiếu một yếu tố, một thành 
phần nào thì quy phạm đó không hoàn chính. 
Mỗi thành phần đều có ý nghĩa quan trọng của 
nồ ; riêng chế tài, đó là những biện pháp tác 
động mà Nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ 
thể khi không thực hiện đúng mệnh lệnh của Nhà 
nước nói ở phần quy định của quy phạm phấp 
luật. Về thực tiễn, nêu một quy phạm pháp luật 
thiếu mất chế tài thì phần quy định sẽ bị thực 
hiện tùy tiện, dẫn đến việc áp dụng luật của các 
Cơ quan nhà nước rất khó khăn, thậm chí là thiếu 
công bằng, bất bình đẳng. Hậu quả là luật không 
có hiệu quả pháp lý. 

Theo nhìn nhận của chúng tôi, thiếu sót này 
đang tôn tại trong một phạm vi rộng (có cả ở 
người soạn thảo và có cả ở ' người thông qua) cần 
phải tích cực khắc phục. Ở đây đòi hỏi sự nhạy 
bén với mức độ cao. Cụ thể như khi hình thành 
những quy định phải nghĩ ngay đến điều kiện 
thực hiện và việc không thực hiện nghiêm túc 
các quy định đó thì phải xử lý theo những 
phương án nào và mức độ xử lý ra sao. 

Chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu nắm 
vững, một vài vấn đề cơ bản, cần thiết về lý 
thuyết pháp lý và VIỆC. khắc phục tối đa những 
nhâm lẫn, khiếm khuyết. như đã trình bày ở trên 
sẽ có thể giúp cho đại biểu có được những ý kiến 
đóng góp xác đáng trong công tác xây dựng pháp 
luật. 
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Thứ hai, một vài nét về việc thẩm tra một 
dự án luật. 

Nhiệm vụ thẩm tra các đự án luật, pháp lệnh 
của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc 
hội đã được quy định. tại điều 20 và các điều từ 
23 đến điều 29 Luật tổ chức Quốc hội. Vấn đề có 
tính nguyên tắc khi tiến hành thẩm tra cũng đã 
được quy định tại điều 35 của Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật “... Khi thâm tra chính 
thức, cơ quan thẩm tra phải tiến hành phiên họp 
toàn thể... Trong trường hợp dự án luật... được 
giao cho nhiều cơ quan phối hợp thẩm tra, thì cơ 
quan được giao chủ trì thẩm tra có trách nhiệm 
tổ chức phiên họp liên tịch để tiến hành thẩm tra. 

Báo cáo thẩm tra phải phản ánh đầy đủ ý kiến 
của thành viên cơ quan thẩm tra”. 

Nếu xây dựng pháp luật là công việc chung 
của Quốc hội, của mọi đại biểu Quốc hội thì việc 
thẩm tra các dự án luật chủ yếu là do các ủy ban 
và Hội đồng dân tộc thực hiện. Theo cơ cấu tổ 
chức Quốc hội khóa X thì các ủy ban và Hội 
đồng dân tộc có 251 người (chiếm 56% tổng số 
đại biểu Quốc hội). Theo phương pháp tiến hành 
hiện nay thì có hai lần thẩm tra một đự á an luật. 
Lần thẩm tra thứ nhất là giúp cho Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến để 
Ban soạn thảo hoàn chỉnh dự án với mức cao 
nhất trong khả năng cho phép trước khi dự án 
được trình ra Quốc hội. Lần thẩm tra thứ hai là 
ngay tại kỳ họp thông qua luật, nhằm định hướng 
cho các đại biểu Quốc hội cân nhắc, lựa chọn, 
quyết định từng điều, khoản, chương, mục và 
toàn bộ dự án luật. Với ý nghĩa đó thì chất lượng 
văn bản thẩm định, quan điểm, lý lẽ của cơ quan 
thẩm định là cực kỳ quan trọng. Do đó, nhiệm vụ 
của từng thành viên các ủy ban và Hội đồng dân 
tộc là rất nặng nề và phải làm việc thật nghiêm 
túc thì mới đạt được yếu cầu thầm tra nói trên. 

Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên những vấn đề 
thuộc phạm vi thẩm tra và một vài khiếm khuyết 
trong công tác thẩm tra cần được khắc phục và 
loại bỏ. 

Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10 năm 1996 
trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
đã quy định rằng : Cơ quan thẩm tra được tiến 
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hành thẩm tra tất cả các mặt của dự án luật, 
nhưng phải tập trung vào 4 vấn đề chủ yếu là : 

- Sự cần thiết ban hành luật ; đối tượng, phạm 
vỉ điều chỉnh ; 

- Sự phù hợp của nội dung dự án luật với 
đường lốt, chủ trương, chính sách của Đảng, tính 
hợp hiến, hợp pháp của dự án và tính thống nhất 
của văn bản với hệ thống pháp luật ; 

- Việc tuân thủ thủ tục và trình tự soạn thảo ; 

- Tĩnh khả thi của dự án luật. 

Dự án luật bao giờ cũng đã được xác định 
trong quá trình hinh thành chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh cho một năm hoặc cho toàn 
khóa. Khi Quốc hội thấy cần thiết thì mới đưa 
vào chương trình. Vì vậy, khi cơ quan thẩm tra 
xem xét nếu thấy không cân thiết thì sẽ không 
đưa vào chương trình. Song chuẩn xác cho được 
đối tượng, phạm vi điều chỉnh lại là vấn đề phức 
tạp. Trở lại lý thuyết pháp lý, chúng ta thấy có 
hai loại phạm vi điều chỉnh. Một là phạm vi điều 
chỉnh của toàn bộ hệ thống pháp luật. Đó là 
phạm vi các quan hệ xã hội được pháp luật nói 
chúng điều chỉnh. Còn phạm vi điều chỉnh của 
một văn bản luật là phạm vi các quan hệ xã hội 
chỉ được một văn bản luật nào đó điều chỉnh. 
Tức là các quan hệ xã hội được điều chỉnh trong 
một văn bản luật cụ thể sẽ hẹp hơn nhiều so với 
các quan hệ xã hội do toàn bộ các văn bản pháp 
luật điều chỉnh. Nếu không phân biệt được giới 
hạn thì sẽ dẫn đến việc xác định không rõ đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh của một đự í an luật. 
Hậu quả tiếp theo là các điều luật của dự án sẽ 
rất khó được quy định chặt chẽ ; các chương, 
mục, điều sẽ rất khó ăn khớp và thống nhất với 
nhau. Nếu thẩm tra mà xem nhẹ, bỏ qua hoặc 
không thể hiển rõ chính kiến về điều này thì rất 
khó cho việc xây dựng các quy phạm trong các 
điều luật tiếp theo (khi thảo luận dự án luật khiếu 
nại tố cáo tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa X vừa 
. qU4, vấn đề tồn tại lớn nhất vẫn là phạm vi điều 
chính của dự án luật này). 

Ở loại vấn đề thứ hai (sự phù hợp với chủ 
._ trương, đường lối, tính hợp hiến, hợp pháp, tính 
_ thống nhất), theo chúng tôi đây là vấn đề cực 
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khó. Cơ quan thẩm tra phải làm việc với tỉnh - 
thần “lao tâm khổ tứ? mới mong có hiệu quả cao. 
Trước hết là từ chủ trương, đường lối của Đảng, 
phải quy định thành các quy phạm pháp luật với 
các thành tố giả định, quy định và chế tài. Cơ 
quan thẩm tra phải nắm chắc các quan điểm, chủ 
trương, đường lối của Đảng, đồng thời phải nắm 
vững kỹ thuật lập pháp thì mới phát hiện được 
những sơ sở hoặc sai sót của dự án. Thực tế là 
hiện nay tuyệt đại bộ phận các dự án luật đều do 
các cơ quan hành pháp dự thảo. Một số cơ quan 
trong một số dự án luật thường quy định những 
điều luật sao cho thuận lợi đối với mình khi thực 
hiện, hơn thế nữa còn khéo léo quy định để bảo 
đảm được quyền lợi riêng mang tính cục bộ. 
Chính vì vậy khi thẩm tra, chẳng những phải hết 
sức lưu ý đến quan điểm, đường lối của Đảng, 
mà còn phải xem xét kỹ càng luật đó có đạt được 
yêu cầu phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân 
không. Muốn đạt yêu cầu đó, đại biểu Quốc hội 
phải thực sự nâng cao trình độ của mình, phải 
nắm vững Hiến pháp, nắm được những vấn đề cơ 
bản của hệ thống pháp luật mới phát hiện được 


những, quy định chồng chéo, . những mâu thuẫn 


giữa các điều luật và mâu thuần giữa luật này và 
luật khác, mới “lấp đầy được những kẽ hở” trong 
các quy định. Ở đây còn đồi hỏi phải phát huy 
cao độ tính khách quan, tính trung thực, tính 
thắng thắn của đại biểu. Dù mình có hoạt động 
trong ngành đó, lĩnh vực đó, cũng phải đặt lợi 
ích toàn cục lên trên. Nếu làm ngược lại thì có 
nghĩa là chính đại biểu đã làm giảm tính khả thi 
của dự án luật. 

Về việc tuân thủ thủ tục và trình tự soạn thảo, 
nhin chung không có những việc thật sự gay cắn 
hay nổi cộm, chỉ có việc tô chức soạn thảo phải 
bao gồm đủ thành phần quy định, việc soạn thảo 
sao cho khoa học, tập trung được trí tuệ, tài 
năng, không nhất thiết phải nhiều lần dự thảo mà 
vấn đề là chất lượng văn bản. Việc này về cơ bản 
lại thuộc ban soạn thảo. 

Vấn đề thứ tư là thẩm tra tính khả thi của dự 
án luật. Đây là vấn đề có ý nghĩa đa chiều, nhiều 
bên (ý nghĩa về xã hội, về pháp lý, về thực tiễn, 
về trình độ soạn thảo và về sự quyết định “khai 


® 


Phến đếu thưực hiện Nghị quyếc Đại hội VIIE của Đảng 


sinh” một đạo luật...). Nhưng quan trọng nhất là 
một đạo luật ra đời được cuộc sống thực tiễn 
chấp nhận như thế nào, có giải đấp, có thúc đẩy 
được các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh tiến 
bộ hơn, tốt đẹp hơn không. Thẩm tra những vấn 
đề đó quả là không đơn giản. Để thực hiện có 
chất lượng công việc này có lẽ ngoài kiến thức 
pháp lý ra, đại biểu phải có độ dài thời gian công 
tác và bề dày kinh nghiệm hoặc có sự tích lũy 
hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực mà dự án luật 
điều chỉnh. 

Thực tiến cho thấy khi thẩm tra một dự án 
luật nói chung và tính khả thi nói riêng phải cố 
sự kết hợp khá chặt chẽ và nhuần nhuyễn giữa 
hai hay nhiều loại kiến thức, trước mắt là sự kết 
hợp giữa kiến thức của các luật gia và kiến thức 
của các nhà chuyên môn vẻ lĩnh vực mà dự án 
luật điều chỉnh. Có thể nói “tính khả thi của dự 
án luật bằng kỹ thuật lập pháp cao, cộng với trì 
thức chuyên môn sâu”. Kỳ họp thứ 4 của Quốc 
hội sắp tới sẽ có báo cáo thẩm định về luật giáo 
dục, chắc chắn là gần tám chục đại biểu đã và 
đang công tác ở ngành giáo dục - đào tạo sẽ có 
những ý kiến xác đáng về dự án luật này (cả việc 
thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VI) 
của Đảng và cả về hiện trạng cũng như tương lai 
của lĩnh vực giáo dục được quy định trong dự 
thảo luật). 

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp 
luật đòi hỏi phải thực hiện có hiệu quả, ăn khớp, 
đồng bộ hàng loạt các vấn đề, trong đó đại biểu 
Quốc hội có trách nhiệm chủ yếu ở hai loại vấn 
đề mà Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật đã quy định. Đó là đóng góp ý kiến của 
mình khi được lấy ý kiến và suy nghĩ cân nhắc 
từng điều, khoản, chương, mục để quyết định 
khi thông qua dự án luật tại kỳ họp của Quốc 
hội. Đây là hai loại việc có tính quyết định việc 
ra đời một đạo luật. Vì vậy, đại biểu Quốc hội 
phải không ngừng nâng cao kiến thức pháp lý và 
kỹ năng lập pháp ; phải ngày càng tỉnh thông 
nghiệp. vụ và sâu sắt cuộc sống thực tế. Có như 
vậy mới hy vọng ngày càng hoạt động tốt hơn 
nhiệm VỤ lập pháp, một nhiệm vụ trọng đại nhất 
của đại biểu Quốc hội. 
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(Tiếp theo trang 13) 


nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới 
trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. - 

- Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi 
ích chung. 

- Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, 
cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn ' trọng kỷ 
cương phép nước, quy ước của cộng đồng ; có ý 
thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. 

- Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề 
nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì 
lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội. 

- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, 
trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể 
lực” đĐ, 

Định hướng đó không chỉ nhằm xây đựng 
một nên tảng tỉnh thần vững chắc cho công cuộc 
xây dựng chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, mà 
còn nhằm tạo ra một nguồn lực mạnh mẽ, bên 
vững cho công cuộc xây dựng đất nước. Chính 
trên cơ sở nhận thức đó, Đảng ta chủ trương gắn 
kết mọi kế hoạch xây dựng và phát triển đất 
nước với kế hoạch đầu tư cho sự phát triển con 
người Việt Nam toàn diện. 

Như vậy, có thể nói, xuất phát từ quan niệm 
của các nhà \ sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và sự phát 
triển con người ' với tư cách là mục tiêu, là động 
lực của phát triển và tiến bộ xã hội, coi đó là cơ 
SỞ khoa học bền vững, thì sự nghiệp chăm sóc, 
bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh trong công cuộc đổi mới theo hướng, đầy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước. ta 
hiện nay là một nhiệm vụ hết sức cơ bản và cấp 
bách. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản đó sẽ đem 
xã cho chúng ta một nguồn năng lực nội sinh 

gì so sánh nổi cho sự phát triển đất nước 
lâu ". cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


(11) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 58 - 59 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


Mô hình tổ chức đẳng 
trong các tổng công ty 
nhà nước hiện nay 


TĐẨN VĂN DUNG - VŨ NGỌC LÂN 


Thực trạng mô hình tổ chức đảng trong 
` các tổng công ty nhà nước hiện nay 
Tháng 3-1994, Chính phủ đã ban hành các 

quyết định 90 và 91 về việc thành lập các tổng 
công ty nhà nước nhằm hình thành các tổ chức kinh 
tế mạnh, có khả năng tập trung các nguồn lực về 
vốn, lao động kỹ thuật, công nghệ, tăng sức cạnh 
tranh, làm nòng cốt trong hệ thống doanh nghiệp 
nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Cho đến tháng 3-1998, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổng 
công ty, bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, 
các tổng giám đốc. Đó lả các tổng công ty : Điện 
lực, Than, Bưu chính - Viễn thông, Hàng không, 
Hàng hải, Công nghiệp tàu thủy, Thép, Hóa chất, Xi 
măng, Đá quý và vàng, Dệt may, Thuốc lá, Giấy, 
Cao su, Cà phê, Lương thực miền Bắc, Lương thực 
miền Nam. Có hai tổng công ty được Chính phủ xếp 
vào loại doanh nghiệp nhà nước đặc biệt là Liên 
hiệp đường sắt Việt Nam và Tổng công ty xăng dầu 
Việt Nam. (Các tổng công ty này được thành lập 
theo Quyết định 91 của Chính phủ). Đồng thời, 
theo Quyết định 90 của Chính phủ, các bộ cũng đã 
ký quyết định thành lập các tổng công ty và bổ 
nhiệm cán bộ chủ chốt của các tổng công ty trực 
thuộc bộ. Đến nay đã có hơn 100 tổng công ty và 
công ty lớn được thành lập và hoạt động theo PO 
định 90 và 91của Chính phủ. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về đổi mới, 
chỉnh đốn Đảng và Quy định 49 của Ban Bí thư 
Trung ương (khóa VII) về chức năng, nhiệm vụ của 
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đảng bộ, chỉ bộ trong các 
doanh nghiệp nhà nước, hoạt 
động của tổ chức đảng ở các 
doanh nghiệp thành viên 
thuộc các tổng công ty đã có 
chuyển biến tích cực. 

- Đã tăng cường hơn vai 
trò lãnh đạo của Đảng, của 
các cấp ủy, nhất là ở những 
doanh nghiệp có khó khăn. 
Ở nhiều nơi, đội ngũ cán bộ 
chủ chốt được đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí đúng người, 
đúng việc. Ở nhiều doanh nghiệp, cấp ủy đảng đã 
tập trung lãnh đạo những vấn đề lớn như xác định 
phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh theo định kỷ, chế độ phân phổi thu nhập và 
công tác tổ chức cán bộ theo sự phân cấp. Đã khắc 
phục được tỉnh trạng hạ thấp, buông bỏng sự lãnh 
đạo của tổ chức đảng. 

- Đã chỉnh đốn nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, 
của chỉ bộ. Chú trọng hơn công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng, vận động quần chúng, xây dựng và 
phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh 
niên. Khắc phục một bước tình trạng một số cán bộ, 
đảng viên giảm sút niềm tin, giảm sút ý chí phần 
đấu, sinh hoạt đảng không thường xuyên, nền nếp. 

- Số tổ chức cơ SỞ đẳng trong sạch, vững mạnh 
tăng nhanh, số cơ sở yêu kém giảm đáng kê. Công 
tác đảo tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng 
lực, trình độ, kinh nghiệm cho cán bộ, đảng viên 
được quan tâm bằng nhiều hình thức phong phú, 
thích hợp. Phần đông cán bộ có tuổi đời trẻ hơn, có 
bước trưởng thành trong cơ chế mới. 

Tuy nhiên, cho đến nay hoạt động của các tổ 
chức đảng trong Các tổng công ty vần còn nhiều 
hạn chế, vướng mắc. Một trong những hạn chế đó 
là mô hình tổ chức đảng ở các tổng công ty chưa 
thống nhất, chưa phù hợp, ảnh hưởng không tốt 
đến sự lãnh đạo của Đảng trong sản xuất, kinh 
doanh và sự hoạt động của các tổ chức đảng ở các 
doanh nghiệp thành viên. Cho đến nay đã có 7 mô 
hình tổ chức đảng khác nhau. Cụ thể là : 

1 - Đảng bộ toàn doanh nghiệp, trực thuộc 
Trung ương Đảng (Liên hiệp Đường sắt Việt Nam). 

2- - Đảng bộ toản tổng công ty trực thuộc Đảng 
ủy khôi kinh tế Trung ương (Tông công ty Hàng 
không Việt Nam). 


” * 
Nghiên cưu - Yrao đôi 


3 - Ban cán sự đảng của tổng công ty trực thuộc 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, nay là Bộ Chính trị 
(Tổng công ty Dầu khí, Xăng dầu, Thép, Xi măng). 

4 - Đảng bộ cơ quan văn phỏng tổng công ty 
trực thuộc Đảng ủy khối kinh tế Trung ương. Các 
đảng bộ này không có chức năng, nhiệm vụ lãnh 
đạo tổng công ty. 

5 - Đảng bộ cơ quan văn phỏng tổng công ty 
trực thuộc đảng ủy cơ quan bộ. Các đảng bộ này 
cũng không có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo tổng 
công ty (Tổng công ty lương thực miền Bắc, Công 
nghiệp tàu thủy, Cà phê, Hóa chất, Đá quý và 
vàng). 

6 - Đảng bộ cơ quan văn phỏng Tổng công ty 
trực thuộc Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, 
TP. Hồ Chí Minh. Các đảng bộ này cũng không có 
chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo tổng công ty (Tổng 
công ty thuốc lá Việt Nam, Giấy, Dệt may, Cao su, 
Lương thực miền Nam). 

7 - Đảng bộ Than Quảng Ninh gồm các đơn vị 
trong Tổng công ty than Việt Nam đóng trên địa 
bản tỉnh Quảng Ninh, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng 
Ninh, còn các đơn vị khác của ngành than năm trên 
địa phương nào thì sinh hoạt đảng tại địa phương 

đó. 

Ở các tổng công ty 90, mô hình tổ chức đảng 
còn đa dạng hơn nhiều : có tổng công ty thành lập 
đảng bộ tổng công ty ; có tổng công ty thành lập chỉ 
bộ cơ quan tổng công ty ; có tổng công ty thành lập 
đảng bộ cơ quan tổng công ty v.v. Cơ quan cấp trên 
của các tổ chức đảng trong các tổng công ty cũng 
rất đa dạng : nơi thì trực thuộc quận, huyện, tỉnh, 
thành phố ; nơi thì trực thuộc khối ; nơi khác thì trực 
thuộc bộ quản lý ngành kinh tế, kỹ thuật v.v. 

Một điểm nữa không phủ hợp, gây ách tắc trong 
công tác xây dựng Đảng hiện nay là khi các tổng 
công ty được thành lập theo quyết định 90, 91 của 
Thủ tướng Chính phủ thì các tổ chức đoàn thể quần 
chúng chưa hỉnh thành. Đến nay, hầu hết các tổng 
công ty đã có các tổ chức đoàn thể quần chúng như 
công đoàn, hội phụ nữ, nhiều tổng công ty có đoàn 
thanh niên v.v. nhưng hiện nay nhiều tổ chức quần 
chúng này không có tổ chức đảng lãnh đạo trực 
tiếp, trừ các tổng công ty thành lập đảng bộ toàn 
tổng công ty. 

Đáng lẽ khi có quyết định thành lập các tổng 
công ty thì cần có mô hình tổ chức đảng, đoàn thê 
trong tông công ty cho thống nhất, phù hợp, tránh 
được tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, điều hành 
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sản xuất, kinh doanh cũng như lãnh đạo các đoàn 
thể quần chúng. Do vậy, đã đến lúc phải lựa chọn 
mô hỉnh phù hợp, kiện toàn tổ chức đảng trong các 
tổng công ty 90, 91 do Chính phủ và các bộ thành 
lập, quản lý, điều hành. 

ll - Nên chọn mô hình tổ chức nào cho phủ 
hợp và hiệu quả ? 

Hiện nay đã có đề án đưa ra ba mô hình : Ban 
cán sự đảng tổng công ty ; Đảng ủy ở tổng công ty 
do cấp trên chỉ định ; Đảng bộ toàn tổng công ty. 
Trong các mô hinh trên, mô hình nào cũng có mặt 
được và chưa được cân phải nghiên cứu kỹ trước 
khi quyết định. Ở đây chúng tôi xin mạnh dạn đề 
xuất một số ý kiến. 

1 - Về mô hình Ban cán sự đảng tổng công ty 

Theo Quyết định số 71 QĐ/TƯ ngày 10-7-1993 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về 
thành lập Ban cán sự đảng ở các tổng công ty, 
công ty trọng yếu của Nhả nước và theo điểm 3, 
điều 43 chương IX của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 
Nam, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
thông qua ngày 1-7-1996, thì Ban cán sự đảng có 
các nhiệm vụ chính : 

- Lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, định hướng 
phát triển của tổng công ty. 

- Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ. 

Theo Luật doanh nghiệp thì nhiệm vụ chính của 
Hội đồng quản trị tổng công ty cũng lãnh đạo sản 
xuất kinh doanh, định hướng phát triển của tống 
công ty, lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ. 

Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của Ban cán sự 
đảng và Hội đồng quản trị trùng nhau. Vì vậy, dễ 
dân đến tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm 
vụ. Ai sẽ phủ quyết ai nếu như trong Ban cán sự 
đảng và Hội đồng quản trị có những ý kiến không 
thống nhất ? Nếu hợp thức hóa bằng cách đưa các 
thành viên Hội đồng quản trị vào Ban cán sự đảng 
thì hai tổ chức nảy trùng nhau cả về nội dung và 
hinh thức, có chăng chỉ khác nhau về tên gọi. Hơn 
nữa, Ban cán sự đâng không có nhiệm vụ lãnh đạo 
các đoàn thể quần chúng, nếu thêm chức năng, 
nhiệm vụ này thì trái với Điều lệ Đảng. Vì vậy, 
không nên thành lập Ban cán sự đảng ở các tổng 
công ty. 

2 - Về mô hình đảng ủy tổng công ty do cấp trên 
chỉ định 

Đảng ủy do cấp trên chỉ định có điểm khác với 
Ban cán sự đảng ở chỗ thêm chức năng, nhiệm vụ 
lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, thông qua việc 
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thành lập các ban. Theo Điều lệ Đảng thì chỉ có ở 
lực lượng công an và quân đội mới thành lập đẳng 
ủy do cấp trên chỉ định. Mô hình đảng ủy do cấp 
trên chỉ định mang nét đặc thủ riêng, có tính quan 
trọng đặc biệt. Do tính chất đặc biệt đó mà các 
đảng ủy do cấp trên chỉ định cần có sự tham gia 
của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà 
nước. Hơn nữa, thành phần lực lượng công an và 
quân đội khá thuần nhất chỉ có các cán bộ, chiến sĩ 
với những nhiệm vụ đặc thù, đặc biệt. Nhiệm vụ chủ 
yếu là bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội. Còn các tổng công ty nhà 
nước là đơn vị kinh tế đa thành phần, đa dạng về 
nhiệm vụ và đối tượng, không quan trọng và đặc 
biệt như trong lực lượng công an, quân đội, hơn nữa 
nếu tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp thì 
thành phần lại rất đa dạng và hoạt động của các 
tổng công ty đã có luật điều chỉnh. Vì vậy, các đồng 
chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước không cần tham 
gia. Hơn nữa, đảng ủy do cấp trên chỉ định trong 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sẽ có những hạn chế 
là dễ áp đặt, mệnh lệnh, thiếu dân chủ, hạn chế 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vì thế, cũng không 
nên thành lập đẳng ủy do cấp trên chỉ định ở các 
tổng công ty. 

3 - Về mô hình đảng bộ toàn tổng công ty 

Đảng bộ tổng công ty sẽ được đại hội bầu ra 
một cách khách quan dân chủ, đúng Điều lệ Đảng, 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo quy định 
49 QĐ/TƯ ngày 29-11-1992 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa VII) về chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn của đảng bộ doanh nghiệp nhà nước thì 
đảng bộ tổng công ty hoàn toàn có thể thay thế 
chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng và đảng 
ủy do cấp trên chỉ định ở các tổng công ty. Hơn 
nữa, đảng bộ tổng công ty hoàn toàn có chức năng, 
nhiệm vụ lãnh đạo các đoản thể quần chúng vả 
công tác xây dựng Đảng, một mảng rất quan trọng 
và cần thiết ở các doanh nghiệp nhà nước hiện nay. 

Về mô hình này có ý kiến cho rằng vì địa bản 
hoạt động của nhiều tống công ty rất rộng cho nên 
đẳng bộ tổng công ty khó *với tới” các tổ chức đảng 
cấp dưới, nhất là thực hiện công tác xây dựng Đảng 
(giáo dục, chính trị, tư tưởng, kiểm tra việc thực 
hiện nghị quyết của cấp trên ; phát triển đẳng, công 
tác đảng vụ v.v.). Những ý kiến nêu trên là có lý, có 
cơ sở thực tiền nhưng hoàn toàn có thể khắc phục 
được nếu như có ý thức đảng và quyết tăm thực 
hiện. Chăng hạn, hiện nay mạng lưới thông tin liên 
lạc rất thuận tiện, hoàn toàn có thể chỉ đạo, xin ý 


22 


SỐ 19 (10-1998) 


kiến trong chốc lát. Công tác đảng vụ, việc chuyển 
hồ sơ công văn, quyết định cũng hoàn toàn có thể 
thực hiện một cách an toản, nhanh chóng trong thời 
gian ngắn nhất. Hơn nữa, Hội đồng quản trị của 
tổng công ty thường ba tháng họp một lần và họp 
luân phiên ở các miền. Trong Hội đồng quản trị lại 
hầu hết là các đồng chí lãnh đạo đẳng ủy tổng công 
ty (bí thư, phó bí thư, ban thường vụ) cho nên cấp 
trên hoàn toàn có điều kiện gần gũi, kiểm tra cấp 
dưới. Ngoài ra, cứ sáu tháng tổng công ty sơ kết 
một lần, một năm tổng kết một lần, thành phần dự 
đều có các giám đốc, bí thư đảng ủy, chủ tịch công 
đoàn, v.v. là dịp thuận lợi để đẳng bộ lãnh đạo, chỉ 
đạo các mặt công tác ở các tổ chức đảng cấp dưới. 
Kính nghiệm tổ chức, hoạt động của một số đảng 
bộ, công đoàn, hội phụ nữ toàn tổng công ty ở một 
số nơi cho thấy hoàn toàn có thể áp dụng mô hình 
đảng bộ toàn tổng công ty ở nhiễu nơi khác một 
cách có hiệu quả. 

lll - Cơ quan nào quản lý các tổ chức đẳng 
thuộc các tổng công ty ? 

Hiện nay đã có phương án đưa ra ba cơ quan 
quản lý trực thuộc tổ chức đảng ở các tổng công ty là : 

- Trực thuộc đẳng bộ địa phương 

- Trực thuộc Đảng ủy khối kinh tế Trung ương 

- Trực thuộc tiểu ban Đảng do Bộ Chính trị cử ra. 

Chúng ta hãy phân tích từng phương án. 

P. - Trực thuộc đảng bộ địa phương (tỉnh, thành 
phô) 

Mô hình này có nhiều mặt được và hợp lý như 
đảng bộ địa phương chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, an toàn 
xã hội trên địa bàn địa phương, đồng thời lãnh đạo 
công tác xây dựng Đảng đối với các tổ chức đảng ở 
các tổng công ty. Tuy nhiên, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của các tổng công ty lại không tập 
trung ở một địa phương mà rải ra trên phạm vỉ cả 
nước. Nhiệm vụ chủ yếu này của các tổng công ty 
lại rất quan trọng, có tính chất quyết định sự sống 
còn của tổng công ty. Do đó, cần có cơ quan đảng 
cấp cao mang tính chiến lược, toàn quốc lãnh đạo 
tổ chức đảng của các tổng công ty sẽ hiệu quả hơn. 
Vì vậy, không nên để các tổ chức đảng ở các tổng 
công ty trực thuộc địa phương. 

2 - Trực thuộc Đảng ủy khối kinh tế Trung ương 

Trong thời gian qua, Đảng ủy khối kinh tế Trung 
ương đã quản lý tốt tổ chức đảng ở các tổng công 
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nguyên thủy tan rã. Lúc đầu trao đổi trên thị 

trường diễn ra theo hình thức hàng đổi hàng 
(H - H) và mang tính cục bộ địa phương. Vì vậy, khi 
thị trường chuyển sang hình thức lưu sảu hàng hóa 
(H - T - H) tiền tệ xuất hiện trong vai trò trung gian 
trao đổi với hình thức là thứ hàng hóa phổ biến trong 
vùng như con cừu hay tấm da thuộc ở vùng chăn 
nuôi, gạo hay muối ở các vùng châu thổ các con 
sông. Chế độ nô lệ có thị trường đặc trưng của nó là 
các chợ nô lệ. Thị trường dưới chế độ phong kiến 
mang đặc tính của sản xuất hàng hóa nhỏ. Hồi đầu 
thế kỷ này, chúng ta còn chứng kiến những chợ 
huyện họp 5 ngày một lần vào ngày 3 ngày 8, hay 
ngày 5 ngày 10 âm lịch. Đó là do kinh tế tự cung tự 
cấp ngay trong từng gia đình với khung dệt vải trong 
từng nhà. Vùng kinh tế trù phú có thể họp 4 lần trong 
10 ngày, còn vùng cao đất rộng người thưa có thể 
một tháng mới họp một lần. Có cả những chợ người 
để bán sức lao động nông nhàn kiểu phong kiến vì 
có khi chỉ là đổi công, chứ không phải kiểu tư bản 
chủ nghĩa với các hợp đồng tiền lương. 

Chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN) ngay từ khi còn 
manh nha trong lỏng chế độ phong kiến đã phát triển 
những thị trường lớn trong cả nước, thị trường thế 
giới và mở thêm nhiều thị trường như thị trường 
chứng khoán. Ngay thị trường hàng hóa và dịch vụ 
cũng mang chất lượng cao hơn với những hàng công 
nghệ phẩm mà giá trị của chúng ngày càng có hàm 
lượng chất xám cao hơn. Đó là do lao động tạo ra 
chúng không chủ yếu là lao động cơ bắp mà là lao 
động sử dụng được những năng lượng thiên nhiên 
như điện năng, các khoáng sản tích tụ hàng vạn năm 
trong lòng trái đất. Nó làm cho năng suất lao động 
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tăng vọt. Thị trường chứng khoán cũng ngày cảng 
mở rộng với thị trường các công cụ tài chính hình 
thành vào những năm 80 của thế kỷ này mà Pháp 
gọi là MATIF (Marché à terme des instruments 
financiers). Các nước khác dùng cái tên là thị trường 
tương lai (Future market) mà nước ta chưa có nên 
cũng khó hình dung ra. Hàng | hóa của thị trường lúc 
đầu là những của cải vật chất cụ thể như hạt gạo, 
tấm vải nhưng dần dần có cả những thứ phi vật chất 
như chất xám thể hiện ở những bằng sáng chế phát 
minh, như các cổ phiếu, trái phiếu mà Mác gọi là tư 
bản giả, vì chúng chỉ là những tờ biên lai biên nhận 
số cổ phần đã góp, số trái khoán đã cho vay. Từ thập 
niên 70 ở thị trường tài chính Mỹ hình thành một loại 
“hàng hóa” còn trừu tượng hơn nhiều sau đó lan rộng 
sang các nước khác, đó là các opfion tạm dịch là 
quyền lựa chọn : người ta mua một cái quyền chọn 
một lãi suất hay một tỷ giá trong tương lai để bảo vệ 
khỏi rủi ro về tăng giảm lãi suất, về biến động tỷ giá. 
Phải mô tả lại những giai đoạn phát triển của thị 
trường trong lịch sử vì có một số người cho rằng thị 
trường là cái của riêng của CNTB ; thậm chí là không 
có thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
(XHCN) vì kinh tế thị trường và CNXH là hai thứ 
không thể dung hợp được. Đặc trưng của thị trường 
TBCN là phân phối theo tư bản với các bộ luật như 
luật ,thương mại, luật chứng khoán luôn bảo vệ 
quyền lợi cho chủ tư bản. Nó đẻ ra sự phân phối 
không công bằng là giàu nghẻo ngày càng cách biệt, 
không chỉ ở trong từng nước mà còn phân chia thành 
các nước giàu tập trung ở Bắc bán cầu, các nước 
nghèo tập trung ở Nam bán cầu với cuộc chiến tranh 
Nam Bắc kéo dài trên thị trường thế giới. Ngay thị 
trường TBCN cũng thay đổi từ chỗ là một thị trường 
vô tổ chức, vô chính phủ cho đến thập niên 40 của 
thế kỷ này, thành một thị trường có sự can thiệp của 
luật pháp, của chính phủ bằng các quỹ bình ổn, quỹ 
dự trữ và cả bằng sự kiểm soát thường xuyên mà 
trong đó bộ máy của ngân hàng trung ương là có 
hiệu quả nhất. Thế nhưng gần đây kinh tế học TBCN 
đang có xu hướng tự do hóa chống lại mọi sự can 
thiệp của nhà nước và thực chất là kéo theo thị 
trường TBCN trở lại khúc tăm tối của thời kỳ vô tổ 
chức và khủng hoảng chu kỳ bởi các thế kỷ trước và 
đầu thế kỷ mà khủng I hoảng tiền tệ Đông Á là tín hiệu 
báo động đắt giá nhất. 


* Chuyên viên cao cấp Ngân hàng, TP Hồ Chí Minh 
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Thị trường TBCN phân phối theo tư bản, có 
nghĩa là người thắng trên thị trưởng là người có 
lượng tư bản nhiều hơn, vì có thu nhập cao hơn và 
mua được nhiều chất xám hơn. Nguyên tắc cơ bản 
của thị trường này là dùng tư bản để thu thị phần 
ngày càng lớn, kể cả gây chiến tranh thế giới để 
cướp thị trường và gần đây khi các quỹ đầu cơ gây 
khủng hoảng tiền tệ đã làm suy yếu cả một số nước 
đối thủ, các nước lớn có các quỹ đầu tư đó, phủi tay 
nói buôn bán tiền tệ là điều được luật pháp cho phép. 
Phân phối theo tư bản xâm nhập cả vào tiền lương 
và các hợp đồng lao động, ví dụ có hợp đồng quảng 
cáo hàng triệu USD cho các ngôi sao, các hoa hậu 
vì danh tiếng, sắc đẹp đã như một loại tư bản vô 
hình. Thực tế nó đem lại lợi nhuận cao cho các ông 
chủ nên đó là một hợp đồng phân chia lợi nhuận khi 
hàng bán được nhiều hơn trong cái vỏ là một hợp 
đồng lao động. 

Một phát hiện mới đây về nền kinh tế ảo với 
những bong bóng tài chính dễ vỡ đã cho thấy thị 
trường TBCN vân chứa đựng những nguy cơ khủng 
hoảng kinh tế chu kỳ ngày càng lớn hơn mà khủng 
hoảng tiền tệ Đông Á với sự sút giảm tốc độ tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu là dẫn chứng rõ nhất. Diễn 
đàn kinh tế thế giới Đa-vốt đã lo lăng dự báo về cuộc 
khủng hoảng tiền tệ thứ ba có thể nổ ra trong vòng 6 
đến 9 tháng chứng tỏ nguy cơ này thực sự đang đe 
dọa thế giới. Chưa kể những biến động xã hội ở các 
nước bị khủng hoảng tiền tệ đã chứng tỏ quần chú 
nhân dân lao động ngày cảng thấy ra những khuyết 
tật to lớn của CNTB mà điển hình là sự phân biệt 
giảu nghèo ngày cảng lớn. 

Như vậy thị trường là một thực thể tổn tại tự nhiên 
qua nhiều chế độ xã hội khác nhau. CNTB chỉ có 
công mở rộng thị trường lớn gấp hàng ngàn lần so 
với thị trưởng dưới chế độ phong kiến và ngay thị 
trường TBCN cũng không ngừng phát triển và thay 
đổi với cả hai mặt tốt, xấu. Từ kết luận này có thể 
khăng định việc xây dựng một thị trường theo định 
hướng XHCN là việc làm hoàn toàn phù hợp quy luật 
khách quan và rất thiết thực. Chỉ có điều những sai 
lầm của thời kỳ xây dựng một nền kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung quan liêu bao cấp đã xóa bỏ kinh tế thị 
trường theo những luận điểm sai lầm như coi tư liệu 
sản xuất không phải là hàng hóa và tưởng răng giai 
cấp công nhân khi nắm được chính quyền trong tay 
có thể ra lệnh cho thị trường và chỉ cần có lực lượng 
xí nghiệp quốc doanh trong tay bên cạnh các hợp tác 
xã là có thể “phân phối công bằng” mọi sản phẩm xã 
hội bằng bộ máy thương nghiệp quốc doanh qua một 
“giá chỉ đạo” chủ quan, duy ý chí. Các xí nghiệp 
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quốc doanh chỉ có nghĩa vụ giao nộp sản phẩm bất 
kể giá thành cao, chất lượng rất khác nhau. 

Nhận thức rõ những sai lầm trong quá khứ, 
chúng ta có thể tĩnh tâm suy nghĩ về thị trường theo 
định hướng XHƠN. Các nhà kinh tế chắc phải là 
những người lao tâm khổ tứ trong lĩnh vực này. Tôi 
cho răng cái khác cơ bản của thị trường XHCN là thu 
hẹp dẫn sự phân biệt giàu nghèo vì đó là sự công 
bằng cơ bản nhất, công bảng về phân phối thu nhập 
đã tạo ra và là nguồn gốc của mọi công bằng khác 
như công bằng về chăm sóc y tế, về học hành v.v.. 
Muốn vậy, chúng ta không thể ra những mệnh lệnh 
hành chính cho thị trường hay dùng một bộ má 
phân phối thay cho thị trường. Đó chỉ là cách đốt 
cháy giai đoạn trái với quy luật thị trường. 

Ở nước ta, thời gian qua việc tổ chức lại nền kinh 
tế thị trường theo định hướng XHCN, chúng ta đã gặt 
hái những thành công mà thế giới đánh giá là ngoạn 
mục. Đó là chúng ta đã vận dụng đúng đắn quy luật 
lưu thông tiền tệ của Mác để chấm dứt lạm phát phi 
mã từ năm 1989 (1!) và hiện nay vẫn dùng quy luật 
này để kích cầu và điều chỉnh giá thóc gạo có lợi cho 
người nông dân. Trong việc nảy chúng ta đã chưa 
thành công lăm trong năm 1997, vì giá thóc sản đã 
bị một bộ phận tư thương lợi dụng để chia đôi chênh 
lệnh giá chợ - giá sàn với những điểm thu mua có 
tiêu cực. Nhưng năm 1998 giá thị trường đã vượt giá 
sản. Điều này có lợi cho nông dân và có được như 
vậy, một phần do chúng ta đã chủ động thực hiện 
việc hồ trợ giá lương thực ngay từ đầu vụ. Một số bài 
báo đã phân tích chưa thực chính xác, cho đó là do 
báo cáo sản lượng lương thực đã bị tư tưởng ham 
thành tích thổi phống lên làm số tiền phát hành qua 
tín dụng để thu mua gạo xuất khẩu nhiều hơn lượn 
hàng thực có. Từ những kinh nghiệm này có thế 
khăng định xây dựng một nền kinh tế thị trường theo 
định hướng XHCN là sự vận dụng các quy luật thị 
trường để kiên trì thực hiện công bằng xã hội. Cách 
cơ bản hợp quy luật thị trường là chúng ta phải dùng 
luật pháp để cho quy luật phân phối theo lao động 
dần dần phát huy tác dụng ngày càng cao hơn kiểu 
phân phối tư bản. Ngay khi hệ thống XHCN còn 
chưa bị sụp đổ một mảng lớn, thị trường TBCN cũng 
đã phải tự điều chỉnh bằng những luật phân phối 
theo hướng phúc lợi chung với những quỹ phúc lợi, 
quỹ trợ cấp thất nghiệp rất lớn. Đó là bài học mà 
chúng ta có thể phát huy và chỉnh sửa cho thích hợp. 
Ví dụ : chúng ta dùng quy tạo công ăn việc làm nhăm 


(1) Vũ Ngọc Nhung : Những vấn đề tiền tệ ngân hàng, Nxb 
TP Hồ Chí Minh, 1998, tr 9 
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tránh tình trạng ỷ lại vào quỹ trợ cấp thất nghiệp để 
không lao động ở một số nước tư bản lớn. Trong từng 
xí nghiệp tư bản, quy luật phân phối theo lao động 
cũng được vận dụng trong quỹ lương để đem lại lợi 
nhuận tối đa cho nhà tư bản. 

CNXH chỉ có thể đến với chúng ta khi của cải vật 
chất sản xuất ra dồi dào. Chúng ta không được quên 
lời dạy đó, nghĩa là phải thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Và tuy mới chỉ nói đến định hướng 
XHCN mà chưa nói đến một thị trường XHCN, chúng 
ta vẫn phải chăm lo việc xây dựng thị trường ấy ngay 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phải 
có những chính sách rõ ràng để tránh tình trạng hiểu 
lầm rằng cổ phần hóa là tư nhân hóa giống như ở 
một số nước khác. Cổ phần hóa của chúng ta chính 
là củng cố lại các xí nghiệp quốc doanh để công 
nhân thực sự làm chủ xí nghiệp, để quy luật phân 
phối theo lao động sẽ kích thích năng lực sáng tạo 
và tăng năng suất lao động. Chúng ta phải không 
ngừng xây dựng luật pháp XHCN để thị trường phải 
đi theo khuôn khổ làm cho quan hệ sản xuất phù hợp 
với lực lượng sản xuất và kích thích sản xuất phát 
triển. Nhà nước tư bản cũng đã có những luật chống 
độc quyền, vì biết rằng độc quyền sẽ dẫn đến chỗ 
cạnh tranh tàn sát lẫn nhau giữa các nhà tư bản và 
dẫn CNTB đến những cuộc khủng hoảng kinh tế chu 
kỳ như ở các thế kỷ trước và hồi đầu thế kỷ này. 
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Hiện nay, CNTB đang rơi vào cuộc khủng hoảng 
học thuyết đến mức không dự đoán ra các cuộc 
khủng hoảng tiền tệ ngày cảng có quy mô lớn và 
mức tàn phá gần như các cuộc khủng hoảng kinh tế 
trước năm 1933. Họ cũng không thây được đầu cơ 
đã tạo ra nền kinh tế ảo đầy những bong bóng † tài 
chính dễ đổ vỡ. Mặc dù, ở Diễn đàn kinh tế Đa-vốt - 
Thụy Sĩ đầu năm nay bả Viviane Forester đã có một 
bài phát biểu gây “ớn lạnh” cho Diễn đàn về kinh tế 
ảo do đầu cơ tạo ra. Cho nên xây dựng một thị 
trường theo định hướng XHCN cũng là phê phán 
kinh tế học TBCN với những luận điểm còn đầy nghỉ 
vấn khoa học như dùng khái niệm “lạm phát giá cả" 
để công nhận cả lạm phát vàng vào thế ký XVI và 
cứng lưỡi trước những sự thật là chính phủ nào muốn 
lạm phát cũng phải công bố bỏ chế độ bản vị vàng 
cỏ tự do đổi giấy | bạc ra vàng và ban hành luật cưỡng 
bức lưu hành tiền giấy. Những Cuộc khủng hoảng 
tiền tệ đó, những sự tụt lủi của kinh tế học TBCN làm 
cho người dân một số nước sau cơn bàng hoàng về 
Sự SỤp ( đồ của một mảng hệ thống XHỂN và xô nhau 
quay ' về CNTB đã tỉnh ngộ ra ráng CNTB có những 
khuyết tật quá lớn, đẻ ra sự bất công và những tệ 
nạn xã hội trầm trọng. 

Thực tế cho thấy chúng ta có thể xây dựng một 
thị trường XHCƠN như CNTB đã xây dựng thị trường 
TBCN từ thị trường của nên sản xuất nhỏ 
phong kiến. 
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ty, chủ yếu ở hai mô hình đảng bộ tổng công ty và 
đảng bộ cơ quan văn phòng tổng công ty. Tuy 
nhiên, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa VII) thì cần : “tách các tổ 
chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp nhà nước ra 
khỏi tổ chức đẳng ở các cơ quan bộ, ngành và đảng 
ủy khối cơ quan Trung ương”. Nếu tiếp tục để tổ 
chức đảng ở các tổng công ty trực thuộc đảng ủy 
khối kinh tế Trung ương tức là không thực hiện 
đúng nghị quyết của Đảng. Vì vậy, không nên để 
các tổ chức đảng ở các tổng công ty trực thuộc 
Đảng ủy khối kinh tế Trung ương. 
3 - Trực thuộc Tiểu ban Đảng của Bộ Chính trị 
Đây là mô hình có tính khả thi nhất vì các tổng 
công ty là những tập đoàn kinh tế mạnh, hoạt động 
tốt hay không có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế 


quốc dân. Các tổng công ty giữ vai trò chủ đạo của 
nền kinh tế quốc dân. Do đó, cần có sự chỉ đạo trực 
tiếp của Bộ Chính trị. Nếu Tiểu ban của Bộ Chính 
trị chỉ lãnh đạo trong phạm vi 20 tống công ty 91 và 
đặc biệt thì phù hợp. Nhưng nếu hoàn thiện, chỉnh 
đốn lại tổ chức đẳng trong các tổng công ty nhà 
nước thì không thể bỏ qua các tổng công ty 90. Môi 
trường hoạt động, quy mô của các tổ chức đảng ở 
các tổng công ty 90 không khác xa bao nhiêu so với 
các tổng công ty 91 và đặc biệt. Như vậy, có rất 
nhiều đầu mối thì việc thành lập Tiểu ban Đảng của 
Bộ Chính trị lãnh đạo các tổ chức đảng ở các tổng 
công ty không còn phù hợp, không sát thực fiên, 
không đủ người theo dõi. 

Vì Vậy, theo chúng tôi để lãnh đạo các tổ chức 
đảng ở các tổng công ty (kể cả 90, 91 và đặc biệt) 
năm bất kịp thời tinh hình, đề ra những giải pháp 
đúng đắn, phù hợp giúp các tổng công ty hoạt động 
có hiệu quả thì nên thành lập Đảng ủy khối doanh 
nghiệp Trung ương là phù hợp nhất và đúng với 
Điều lệ Đảng. 
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“6 Tấn ngôn của nhà tư bản” là tác 
phâm của L. Ken-dơ, và M. Át-Ìơ, ra 
đời vào cuối thập niên 60 tại Xan 
Phran-xi-cô, Mỹ với ý đồ bác bỏ “Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản”, tác phẩm bất hủ của C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen. Trong \ tác phẩm của mình L. 
Ken-dơ và M. At-lơ cho răng, ngày nay các công 
ty cổ phần đã tồn tại một cách hết SỨC phổ biến 
ở Mỹ và các nước tư bản phát triển ; mô hình 
công ty cổ phần, với ưu điểm lớn nhất của nó là 
mọi công nhân đều có cổ phần, đã thúc đẩy kinh 
tế Mỹ phát triển tới đỉnh cao. Trong chế độ công 


CÔNG TY CỔ DHẨNTUBẨN 
NGẢY NAY : ĐẶC TDƯNG, BẢN CHÂT 
VÀ ŠƯ VẬN DỤNG DƯỜI ÁN đÁNG 
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ty cổ phần, đại đa số công nhân, thậm chí toàn 
bộ công nhân, đều có cổ phần : họ đều trở thành 
người sở hữu cô phần, và do đó đều trở thành 
nhà tư bản ; “cả xã hội đều là nhà tư bản”, đó là 
“xã hội không còn giai cấp”, vậy thì không còn 
ai để lật đổ nhà tư bản nữa. Hai tác › giả đi đến kết 
luận : luận thuyết về việc giai cấp vô sản phải 
tiến hành cuộc “cách mạng vô sản” trong 
“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” không ‹ còn giá 
trị nữa ; ˆ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của 
Mác và Ăng- ghen đã bị thực tiến bác bỏ ! Họ 
còn luận chứng răng : sự đa dạng của chủ sở hữu 
cô › phân, hay còn gọi là sự phân tân quyên sở hữu 
cổ phân, là một cuộc cách mạng của chủ nghĩa 
tư bản, mở ra con đường mới để xây dựng một xã 
hội tốt đẹp hơn chủ nghĩa xã hội ; rằng thế giới 
tương lai là của các nhà tư bản lớn và nhỏ, là của 
chủ nghĩa tư bản. 
“Tuyên ngôn của nhà tư bản” nêu lên một 
hiện tượng có thật trong xã hội tư bản, đó là mô 
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hình công ty từ giai đoạn đầu tiên với cơ cấu một 
chủ sở hữu là chính, đã chuyển sang giai đoạn đa 
dạng hóa chủ sở hữu cổ phân với những công ty 
có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu cô › đông, 
bao gôm cả các nhà tư bản lớn, . Công nhân và 
viên chức. Sự phân tán cao độ về quyên SỞ hữu 
cổ phần có mục tiêu đáp ứng nhu câu phát triển 
khách quan của sản xuất, là xã 'hội hóa sản Xuất ; 
sản xuất càng xã hội hóa, quyền sở hữu cổ phần 
càng phân tân. 
Nhưng có một thực tế hiển nhiên là : dù 
quyền sở hữu cổ phần phân tán rộng rãi đến đâu, 
cũng không thể làm cho tất cả 
công nhân và mọi thành viên xã 
hội đều trở thành nhà tư bản. Số 
người có cổ phần trên thực tế 
vân chỉ là thiêu số trong xã hội 
tư sản. Năm 1252, Ở Mỹ có 6,5 
triệu người có cổ phần và đầu 
những năm 90, số người có cổ 
phần lên tới 45 triệu, nhưng 
cũng chỉ chiếm 18% -tổng sỐ 
dân ; số người có cổ phần ở Anh 
là 7 triệu, chiếm 12% tổng số 
dân ; con SỐ tương ứng ở Nhật 
Bản là 20 triệu và 18%. Những 
con số nói trên cho thấy, trên 80% số dân các 
nước tư bản phát triển, nơi mà công ty cổ phần 
phát triển nhất, không có cô › phân. vậy còn rất xa 
mới có thể nói rằng mọi người đều có cổ phân, 
đều trở thành nhà tư bản. Hơn nữa, những người 
lao động có cổ phần chỉ mua được những cổ 
phân với giá trị rất nhỏ bé, Hãng hàng không liên 
Mỹ phát hành những cổ phiếu với giá trị 25 xen. 
Hãng ô tô công cộng Mỹ có vốn 180 tỉ USD, 
nhưng phát hành những cổ phiếu chỉ có mệnh giá 
1,75 USD. Với những cổ phiếu như Vậy, dù một 
công nhân có mua tới hàng trắm cổ phiếu cũng 
không thể so sánh với những cổ đông lớn có 
hàng trăm triệu, hàng tỉ USD giá trị cổ phiếu. 
Năm 1985, tại Mỹ, sô nhà tư bản lớn chỉ chiếm 
5% số dân, nhưng chiếm 83% giá trị cổ phiếu ; 
trong đó có 1% số dân giàu nhất, chiếm 31% giá 
trị cô phiếu. Tại Anh, 0,5% số dân chiếm 70% 
tài sản các công ty cô phần. Tại Nhật Bản, 10 cổ 
đông lớn nhất nước này chiếm giữ 35,8% tổng số 
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cổ phiếu. Tại Thụy Điển, 2% tổng số gia đình là 
chủ sở hữu của 62% cổ phiếu thuộc Sở giao dịch 
Xtốc-khôm. Ở Mỹ, Công ty tín dụng bảo hiểm 
Moóc- -gắng, nắm quyên quyết định tại 56 
công ty cổ phần loại lớn của Mỹ ; Ngân hàng 
A-mê-ri rỉ-can nắm quyền quyết định tại 25 công 
ty cổ phần loại lớn của Mỹ. Tại Nhật Bản, 
8 ngân hàng lớn là chủ SỞ hữu trên S70 giá trị cổ 
phiếu tại 687 công ty cổ phần và nắm quyền chỉ 
phối tại 80 công ty cổ phần loại lớn. Dòng họ 
Rốc-cơ-phen-lơ thực tế chỉ có 3,6 tỉ USD, nhưng 
tập đoàn tài chính Rốc-cơ-phen-lơ đã đầu tư vào 
nhiều công ty lớn, nên tập đoàn này có thể chỉ 
phối một khối lượng vốn lên tới 330 tỉ USD. 
Thực tế trên chứng tỏ, đi đôi với quá trình xã 
hội hóa sản xuất, nội bộ mô hình công ty cổ phần 
cũng diễn ra hai quá trình : quyền sở hữu cổ phần 
phân tán cao độ, và giá trị cổ phần tập trung cao 
độ. Kết quả của hai quá trình đó là việc đông đảo 
chủ sở hữu cổ phần giá trị nhỏ, tức là những cổ 
đông nhỏ, vứt bỏ quyền tham gia quyết định tại 
đại hội cổ đông. . Hàng trăm nghìn, hàng triệu cổ 
đông nhỏ chủ yếu chỉ mua bán cổ phiếu trên thị 
trường chứng khoán, họ không gắn bó cố định 
vào một công ty cô phần nào. Những nhà tư bản 
lớn có thể sử dụng một số vốn tương đối nhỏ, chỉ 
sở hữu một tỷ lệ cổ phần tương đối Í, nhưng 
cũng có thể chỉ ¡ phối một giá trị cổ phân rất lớn. 
Có khi họ chỉ đầu tư 5 - 10% cô › phần cũng có thể 
chỉ phối toàn bộ một công ty cô phân lớn. Hãng 
dầu mỗ lớn nhất thế giới Et-xơn do 5 cô › đông lớn 
nắm quyền chi phối, mặc dù 5 cô › đông này cũng, 
chỉ chiêm 4,8% cổ phân của hãng. Như vậy, số 
lượng cô đông lớn rất ít nhưng đã tập trung trong 
tay mình quyên chỉ phối hàng loạt công ty cổ 
phân loại lớn. Rõ ràng là tại các nước tư bản phát 
triển, công ty cô phân hà mô hình tổ chức doanh 
nghiệp có hiệu quả kinh (Ế cao, nhưng mô hình 
đó không hề làm suy yếu quan hệ sản xuất chiếm 
hữu tư nhân của chủ nghĩa tư bản. Ngược lại, 
trong khuôn khổ của phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, công ty cổ phân đã tạo điều kiện 
cho tư bản ngày càng tập trung, làm cho vai trò 
chỉ phối và thống trị của nhà tư bản ngày càng 
tăng cường. Các tập đoàn tư bản độc quyền 
không những chỉ phối tư bản của mình mà còn 
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có thể sử dụng một số lượng tư bản tương đối ít 


để chỉ phối và thao túng một số lượng tư bản 


khổng lô của đông đảo cô đông nhỏ, từ đó không 
ngừng gia tăng lợi nhuận cho minh. Đó là đặc 
trưng mới nhất của mô hình công ty cổ phần tư 
bản chủ nghĩa ngày nay. 

Có thể vào thời đại mình, Mắc chưa nhìn thấy 
sự phát triển đó của công ty cổ phần, nhưng thực 
tế hiện nay không nằm ngoài. dự kiến thiên tài 
của Mác, rằng công ty cổ phân là hình thức tổ 
chức đáp ứng xu hướng xã hội hóa sản xuất và 
tài sản của công ty cổ phân là tài sản liên hợp của 
tư bản. Mác đã đánh giá. rất cao vai trò tích cực 
của mô hình công ty cổ phần đối với nên sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Ông nói : công ty cô ) phần 
là phương tiện quan trọng để huy động tư bản và 
tập trung tư bản. Nếu không có công ty cổ phần 
làm chức năng đó, cứ chờ đợi từng nhà tư bản 
riêng lẻ tích lũy vốn thì có lẽ đến ngày nay, trên 
thế giới chưa thể có đường sắt. Mác nhắn mạnh : 
đối với Vai trỒ của công ty cổ phần trong, VIỆC 
thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, có lẽ đánh giá Cao 
bao nhiêu cũng không quá đáng. Mắc khẳng 
định tính chất xã hội hóa của công ty cổ phân và 
chỉ rõ : công ty cổ phần. là sự liên hợp của tư 
bản ; tài sản của công ty cô › phần không còn là tài 
sản của từng người sản xuât riêng lẻ nữa, mà là 
tài sản của những người : sản xuất đã liên hợp lại, 
là “tài sản xã hội trực tiếp”, là “sản xuất tư nhân 
không có sự kiểm soát của quyên sở hữu tư 
nhân” ; ; những sự đối kháng giữa tư bản và lao 
động đã bị xóa bỏ trong các nhà máy hợp tác 
đó” @). Mác coi đó là sự “tự phủ định của tư bản 
tư nhân” trong khuôn khổ của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa ; tài sản của công ty cổ 
phần là hình thức “quả độ” để “chuyển hóa tư 
bản thành tài sản của người sản xuất”. Mác nhắn 
mạnh : “Tư bản, tự nó vôn dựa trên phương thức 
sản xuất xã hội và đòi hỏi phải có sự tập trung xã 
hội về tư liệu sản xuất và sức lao động, ở đây 
trực tiếp mang hình thái tư bản xã hội (tư bản của 
những cá nhân trực tiếp liên hiệp lại với nhau) 
đối lập với tư bản tư nhân ; do đó, những xí 


(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t 25, phần I, tr 670 và 673 
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nghiệp của nó cũng biểu hiện ra là những xí 
nghiệp xã hội đối lập với các xí nghiệp tư nhân. 
Đó là sự thủ tiêu tư bản với tư cách là sở hữu tư 
nhân ở trong giới hạn của phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa” 0), 

Những nhận định trên của Mác có ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn hết sức quan trọng. Từ đây 
chúng ta hoàn toàn có căn cứ để suy luận : ngay 
trong chế độ tư bản, tài sản dưới dạng cổ phần 
không còn là tài sản tư nhân thuần túy nữa. Vậy 
thì dưới chủ nghĩa xã hội lại càng không thể nói 
cổ ,phần hóa là tư nhân hóa được ; cũng không 
thể nói việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
thành công ty cô phần là làm suy yếu, làm biến 
chất thành phần kinh tế nhà nước, trụ cột của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Vấn đề là phải thực 
hiện việc cổ phần hóa như thế nào. 

Trên thực tế, việc Mác coi “tài sản cổ phần” 
là “sự tự phủ định của tư bản tư nhân” có thể hiểu 
là : chủ nghĩa tư bản tự điều chỉnh, tự hoàn thiện 
quan hệ sản xuất của mình, làm cho quan hệ sản 
xuất này ngày càng thích ứng với nhu câu phát 
triển của nền sản xuất xã hội hóa và sự tăng 
trưởng của thị trường. Mô hình tổ chức công ty 
cô ) phân là “hinh thức quá độ”, hoặc là “điểm quá 
độ” để sau khi phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa nhường chỗ cho phương thức sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, thì mô hình đó có thể được giữ lại, 
trở thành mô hình tổ chức sản xuất phục vụ cho 
chủ nghĩa xã hội. Đương nhiên sự chuyển biến từ 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa sang 
phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa không 
phải là kết quả tự phát của sự “tự phủ định” nói 
trên. Điều kiện cần và đủ của sự chuyển biến đó, 
như “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đã chỉ rõ, 
là cuộc cách mạng vô sản, dù diễn ra dưới bất cứ 
hình thức øi. 

Như vậy, có thể thấy trong thời kỳ các công 
ty chỉ có một chủ sở hữu, nhà tư bản là những 
chủ thể riêng lẻ. Còn trong thời kỳ công ty cổ 
phân có nhiều chủ sở hữu, tư bản đã được liên 
hợp lại. Cũng có thể gọi đó là sự liên hợp của tư 
bản, hoặc sự “xã hội hóa”, “tập đoàn hóa” của tư 
bản. Trong tư bản tập đoàn hóa, sở hữu tư nhân 
vân là cái cơ bản, tư bản tư nhân vẫn là nền tảng, 
nhưng ở đây chúng không tôn tại độc lập. Vì vậy 
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có thể nói, trên một chừng mực nào đó, trong 
phạm vi của chế độ tư bản chủ nghĩa, việc cổ 
phần hóa là mang tính chất “công hữu hóa”. Tuy 
nhiên, đằng sau tất cả những từ “hóa” đó cần 
phải bổ sung tính từ “tư bản chủ nghĩa”, tức là : 
liên hợp hóa tư bản chủ nghĩa đối với tư bản, xã 
hội hóa tư bản chủ nghĩa đối với tư bản, và công 
hữu hóa tư bản chủ nghĩa đối với tư bản. 

Chỉ có hiểu như vậy mới thấy được rằng, hình 
thức công ty cổ phần là “điểm quá độ” từ liên 
hợp hóa (xã hội hóa, công hữu hóa) tư bản chủ 
nghĩa chuyển sang liên hợp hóa (xã hội hóa, 
công hữu hóa) xã hội chủ nghĩa. Như vậy, nếu 
trong chủ nghĩa tư bản, công ty cổ phần hiện đại 
đã thúc đẩy sự phân tán cao độ chủ sở hữu cổ 
phần và sự tập trung cao độ tư bản, thì việc cô 
phần hóa được tiến hành trong khuôn khổ của 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa lại đưa đến 
việc đa dạng hóa chủ đầu tư, có lợi cho việc huy 
động nguôn vốn, nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc 
đầy sản xuất không ngừng phát triển, tạo tiền đề 
vật chất để củng cô quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước. 

Ngày nay, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể 


sử dụng mô hình tô chức sản xuât xã hội hóa - 


công ty cô phần, đề thúc đây nên sản xuất xã hội 
chủ nghĩa phát triển như chính chủ nghĩa tư bản 
đã làm. Hơn nữa, nều như dưới chủ nghĩa tư bản, 

mô hình công ty cô › phần đưa đến sự phân tán Cao 
độ chủ sở hữu cổ phân và sự tập trung cao độ vốn 
cổ phân, tạo ra tình trạng người giàu càng giàu, 
người nghèo càng nghèo, càng mất nhiều quyền 
lợi chính trị, kinh tế, thì tại sao chủ nghĩa xã hội 
không vận dụng mô hình đó để làm cho đông 
đảo người lao động có cổ phần và được hưởng 
thụ lợi ích chính đáng để tích tụ và tập trung vôn 
phục vụ tốt nhất cho lợi ích của nhà nước và mọi 
thành viên xã hội. Thực tế chứng tỏ rằng, chủ 
nghĩa xã hội có những điều kiện ưu việt để cải 
tạo công ty cổ phần, làm cho công ty cổ phần 
phát huy vai trò thúc đấy sản xuất mạnh mẽ hơn, 


(Xem tiếp trang 41) 


(2) Sđd, tr 667 
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nàn SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN. 
NẴNG CAO CHÃT LƯƠNG DẪN SỐ 


RONG xác lập và triển khai các chính 

sách y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

nâng cao chất lượng dân số luôn được coi 

là yếu tố quan trọng hảng đầu. Chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, bảo 

đảm quyền con người, vai trò của Chính phủ 

được bàn dưới nhiều góc độ khác nhau và trình 
bảy dưới nhiều quan điểm khác nhau. 

Tuyên ngôn An-ma A-ta, 1978, đưa ra định 

nghĩa khá toàn diện về sức khỏe, coi sức khỏe 


không phải chỉ là tình trạng không có bệnh và tật. 


mà là sự thoải mái hoàn thiện về thể chất, về tâm 
thần và về xã hội. Sức khỏe cũng thể hiện phần 
cơ bản chất lượng dân sô, chất lượng con người. 
Chất lượng dân số bao hàm nhiều yếu tố, trong 
đó yếu tố sức khỏe, thể chất, trí tuệ tâm hồn là cơ 
bản. Vì trong nâng cao chất lượng dân số, cách 
quan niệm như vậy, Tuyên ngôn An-ma A-ta đã 
công bố quyền con người được chăm sóc sức 
khỏe không chỉ bao gồm quyển được phòng 
chống bệnh tật, quyền được chữa bệnh, mà còn 
bao gồm quyền được chăm sóc về thể chất, 
quyền được chăm sóc về tâm thần và quyền 
được chăm sóc về xã hội. Việc bảo đảm sự thoải 
mái hoàn thiện về thể chất, tâm thần và xã hội, 
đòi hỏi có một môi trường tự nhiên, một môi 
trường tình cảm và một môi trường xã hội lành 
mạnh. Điều đó đỏi hỏi những hoạt động y tế công 
cộng và vệ sinh phòng bệnh có hiệu quả, đòi hỏi 
một hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh 
phù hợp. Tuyên ngôn An-ma A-†ta đã nhấn mạnh 
“Mọi người đều có quyền và có nhiệm vụ tham 
gia với tư cách cá nhân và với tư cách tập thể vào 
việc hoạch định và thực hiện chăm sóc sức khỏe 
cho cuộc sống của riêng mình”. Tổ chức y tế thế 


ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG “ 


giới cũng đưa ra khẩu hiệu “Sức khỏe cho mọi 
người vào năm 2000”. 

Ở Việt Nam, những quan điểm nêu trên đã 
được thể hiện sinh động với mục tiêu “Sức khỏe 
cho mọi người", nâng cao chất lượng dân số, ưu 
tiên cho người nghèo, vùng nghỏo, người có 
công, cho trẻ em, bà mẹ. Như vậy, có nghĩa là 
bảo đảm thực hiện quyền được chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân, trong đó có tập trung vào các 
đối tượng ưu tiên. Tuy vậy, cũng như nhiều nước 
khác trên thế giới, khi “quy luật chăm sóc đảo 
ngược” (inverse care law) có nghĩa là phân bố 
các nguồn lực nghịch với nhu cầu đang là một 
hiện tượng phổ biến. Việt Nam cũng đang trước 
những thách thức lớn trong việc ưu tiên chăm sóc 
sức khỏe các đối tượng có nhiều khó khăn, ảnh 
hưởng lớn đến chất lượng dân số. Theo chúng 
tôi, để nâng cao chất lượng dân số, cần từng 
bước bảo đảm mức độ hưởng thụ chăm sóc sức 
khỏe phù hợp với nhu cầu thực thụ về mức độ 
nặng nhẹ của bệnh, về đối tượng nguy cơ... và 
phải quan tâm đến các đối tượng chính sách như 
người có công, các đối tượng chịu thiệt thòi, 
người nghèo, người tàn tật cũng như các nhóm 
đối tượng trẻ em, bả mẹ... để phát triển nguồn lực 
tương lai. 

Việt Nam là nước đang phát triển, với những 
mâu thuẫn đang tăng lên giữa nhu cầu ngày càng 
cao với các khó khăn về kinh tế, xã hội. Việt Nam 
đã sớm khẳng định cam kết thực hiện tốt việc bảo 
đảm quyền con người mà trong đó có quyền 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất 
lượng dân số. Hiến pháp nước Cộng hỏa xã hội 


* GS, PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế 
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chủ nghĩa Việt Nam (1992), Luật bảo vệ sức 
khỏe nhân dân (1989) của Việt Nam đã quy định 
rõ quyền được chăm sóc sức khỏe. của mọi công 
dân Việt Nam. Năm quan điểm khẳng định trong 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII của Đảng 
Cộng sản Việt Nam (1993) và nhiều văn kiện 
quan trọng khác đã nêu khái niệm vả biện pháp 
thực hiện chăm sóc sức khỏe mà chủ yếu là làm 
thế nào để người nghèo, những đối tượng có chất 
lượng sống thấp được khám chữa bệnh, được 
hưởng các chăm sóc y tế khi cần thiết. Trong xu 
hướng cải cách hệ thống y tế phủ hợp với đổi mới 
về kinh tế - xã hội, từ hệ › thống y tế nhà nước cung 
ứng chăm sóc sức khỏe miễn phí sang một hệ 
thống hỗn hợp có trả phí, việc huy động đóng góp 
của Cộng, đồng trở nên cần thiết. Do đó, Nghị 
quyết 4 của Trung ương khóa VII đã khẳng định 
đường lối đa dạng hóa chăm sóc sức khỏe, phát 
triển hệ thống y tế nhà nước và tư nhân, các 
chương trình y tế công cộng vẫn do nhà nước 
đảm nhiệm thu phí tại bệnh viện nhà nước, bảo 
hiểm y tế bắt buộc đối với những người làm công 
ăn lương... Những quyết định này đã giúp hệ 
thống y tế Việt Nam đứng vững, hoạt động và giữ 
định hướng xã hội chủ nghĩa, ngày cảng thực 
hiện nhiều các nhân quyền xã hội, bảo đảm 
chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số 
thiết thực, có hiệu quả hơn. 

Việt Nam có những cam kết mạnh mẽ để bảo 
đam chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao 
chất lượng dân số và tập trung vào các lĩnh vực 
chủ yếu sau : 

1 - Tăng cường khả năng và cơ hội tiếp cận 
với dịch vụ y tế. 

Màng lưới y tế được tổ chức rộng khắp từ 
trung ương đến địa phương, cơ sở xã, phường, 
thôn, bản. Trong tỉnh hình mới, Nhà nước cho 
phép phát triển các cơ sở y tế ngoài nhà nước để 
bảo đảm người dân khi có nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe đều có thể đến được với các cơ sở y tế. Một 
hệ thống y tế được thiết lập, bao gồm cả phòng 
bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức 
năng, sản xuất và cung ứng dược phẩm, thiết bị 
y tế. Số lượng cán bộ y tế của Việt Nam ngày 
càng được tăng cường và tới nay đã tương đối 
đông đảo. Nếu tính tỷ lệ số cán bộ y tế trên 10 000 
dân như sau : bác sĩ 4,2 ; dược sĩ đại học 0,7 ; 
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y sĩ 10,6. Hệ thống cơ sở y tế công cộng của Việt 
Nam đã bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế ở tất cả 
các tuyến, các chỉ số về tiếp cận cơ sở y tế cao 
hơn nhiều so với các nước đang phát triển. Ví dụ 
như ty lệ trạm y tế trên triệu dân ở nước ta là 170, 
so sánh với 32 của In-đô-nê-xi-a, 62 của Trung 
Quốc và 141 của Thái Lan. Tỷ lệ giường bệnh 
của chúng ta là † giường bệnh cho 389 người 
dân, so sánh với 465 ở Trung Quốc, 665 của Thái 
Lan xà 1 743 của In-đô-nê-xi-a. Một thầy thuốc ở 
nước ta tính bình quân phục vụ cho 2 694 người 
dân, một y tá phục vụ 760 người dân. Đây có thể 
là tỷ lệ cao nhất trong hầu hết các nước đang 
phát triển (theo nguồn AUSAID - 1997). Kết quả 
là mặc dù trải qua mấy chục năm chiến tranh 
giành độc lập, Việt Nam vẫn đạt được những kết 
quả to lớn về cải thiện tình trạng sức khỏe và 
bệnh tật cho nhân dân. Những báo cáo về hầu 
hết các chỉ số xã hội cho thấy Việt Nam là nước 
tiến bộ hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập 
đầu dân (World Bank 1992). Tổng điều tra dân số 
năm 1989 cho thấy tỷ lệ chết sơ sinh là 45/1 000 
trẻ đẻ ra sống - một tỷ lệ ngang với mức trung 
binh của các nước đang phát triển có thu nhập 
trung bình. Các tỷ lệ chết mẹ, ty lệ trẻ đẻ dưới 
2 500 gam được giảm qua các năm. Tuổi thọ bình 
quân ở nước ta cũng tăng nhanh, đạt 63 đối với 
nam và 67,5 đối với nữ, so sánh với 32 là tuổi thọ 
bình quân ở nước ta năm 1945. Tuy nhiên, tỷ lệ 
phát triển dân số trung bình 2,1% giống như chỉ 
số các nước thu nhập thấp ; những vấn đề nóng 
bỏng, nhất là trước sức ép của phân hóa xã hội 
tăng nhanh, kinh phí của nhà nước chưa đáp ứng 
đủ nhu cầu làm ảnh hưởng lớn đến chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số. 

2 - Bảo đảm công bằng xã hội trong chăm 
sóc sức khỏe. 

Với các chính sách hỗ trợ khả năng chỉ trả của 
người dân để bảo đảm sự tiếp cận của người dân 
với dịch vụ y tế, trong triển khai các chương trình 
y tế công cộng và thiết lập chính sách y tế, chúng 
ta đã dựa vào những nguyên tắc chủ yếu sau : 

- Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe thiết yếu với 
các chương trình phòng bệnh, giáo dục truyền 
thông... theo phương châm của chăm sóc sức 
khỏe ban đầu. 
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- Thực hiện công bằng trong đầu tư với các hệ 
số tính ngân sách ưu tiên cho mức độ khó khăn 
của các vùng kinh tế xã hội và các chương trình 
chuyên biệt dành cho những nhóm đổi tượng đặc 
biệt. 

là Ưu tiên trong đầu tư và thụ hưởng dịch vụ với 
các nhóm đối tượng ưu tiên : nhóm có thu nhập 
thấp, nhóm có nguy cơ cao, nhóm thực hiện 
chính sách xã hội thường xuyên (người có công, 
người tàn tật, người giả...) và các nhóm phục vụ 
sự phát triển bền vững của đất nước (trẻ em, bà 
mẹ...). 

- Tăng cường vai trò quản lý y tế các cấp để 
sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính đầu tư 
cũng như bảo đảm dịch vụ được đưa đến người 
dân với chất lượng tốt. 

Do ngân sách nhà nước không đáp ứng đủ, 
mặt khác nhu cầu của người dân cũng đa dạng, 
nên chính sách thu phí và bảo hiểm y tế ra đời. 
Các chính sách về viện phí với đối tượng miễn, 
giảm là trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người 
nghèo mặc dù trong thực tế còn nhiều bất cập, 
nhưng cũng đã góp phần điều tiết trước sức ép 
tăng lên của nhu cầu bảo đảm y tế với khả năng 
của Nhà nước. Bảo hiểm y tế ra đời năm 1992 
(khi Nhà nước ban hành Nghị định 299/HĐBT), 
tuy phạm vi bao phủ còn thấp (khoảng 12% dân 
số), nhưng đã tỏ ra là nguồn tải chính y tế quan 
trọng. Qua điều tra 656 bệnh viện trên phạm vi cả 
nước, số kinh phí thu được tử các nguồn viện phí, 
bảo hiểm y tế so với kinh phí tử ngân sách nhà 
nước cho bệnh viện tăng tử 33,7% (1994) lên 
52,5% (1996) và 68% (1996). Tuy vậy, việc thu 
phí không chỉ có nghĩa là tăng thu cho Nhà nước, 
mà là công cụ để huy động nguồn tài chính và để 
điều tiết tốt hơn phục vụ người nghèo, trẻ em và 
các đối tượng ưu tiên. Điều 46 Luật bảo vệ sức 
khỏe nhân dân, điều 34 của Điều lệ khám bệnh, 
chữa bệnh, phục hồi chức năng (ban hành kèm 
theo Nghị đị định 23/HĐBT ngày 24-1-1991) khẳng 
định trẻ em dưới 5 tuổi khi ốm đau được chăm 
SÓC y tế, được khám chữa bệnh ưu tiên, được xét 
miễn viện phí và được khám sức khỏe định kỳ. 
Việc này trên thực tế là đã ưu tiên trong chính 
sách (miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Nghị 
định 96/CP về thu một phần viện phí...), cũng 
như hoạt động của ngành y tế với hàng loạt các 
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chương trình như tiêm chủng mở rộng, nha học 
đường, chăm sóc trỏ em khuyết tật (hàm, mặt, 
mắt...). Người nghèo được khẳng định quyền 
được chăm sóc sức khỏe và thực tế đã có nhiều 
giải pháp như mua thẻ bảo hiểm y tế, huy động 
từ quỹ xóa đói giảm nghẻo hoặc do ngân sách 
nhà nước cấp bù. Trong thực tế có tới 22,4% số 
bệnh nhân nội, ngoại trú là bệnh nhân nghẻo 
được miễn phí, với tổng kinh phí miễn lên tới 85 
315 triệu đồng năm 1996. Bên cạnh đó, Nhà 
nước đã có những hỗ trợ hoặc cấp không thu tiền 
thuốc phòng chống dịch, thuốc chữa các bệnh xã 
hội, các vac-xin phục vụ tiêm chủng mở rộng, hỗ 
trợ phí vận chuyển muối l-ốt, thuốc tới vùng núi, 
vùng sâu, vùng xa và có chính sách cấp thuốc 
miễn phí với định mức 10 000 đ/người/năm cho 
đồng bảo vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Chính 
những chính sách cung cấp các dịch vụ y tế công 
cộng, phổ cập tới toàn bộ cộng đồng dân số, đã 
làm nên một phần sự ưu việt của chế độ ta. 

3 - Cung cấp, bảo đảm chất lượng và số 
lượng dịch vụ. 

Mặc dủ còn nghèo, Nhà nước luôn luôn cố 
gắng đầu tư cho y tế, tuy còn thấp so với nhu cầu 
nhưng nhằm bảo đảm cung cấp các dịch vụ 
phòng bệnh, chữa bệnh thiết yếu và một số kỹ 
thuật chuyên sâu. Hàng loạt các chương trinh y 
tế công cộng được triển khai như chương trình 
tiêm chủng mở rộng, cung cấp thuốc thiết yếu, 
các chương trình sức khỏe sinh sản, phòng 
chống sốt rét, bướu cổ, phong, lao, mù lòa... và 
các chuyên ngành dịch vụ như khám chữa bệnh, 
phòng bệnh, phục hồi chức năng. Nhiệm vụ của 
các tuyến y tế được phân . định phủ hợp với yêu 
cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, trong đó 
tuyến huyện, xã, thôn bản có nhiệm vụ chủ yếu 
là thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, tuyến tỉnh là tuyến chăm sóc căn bản và 
tuyến trung ương là tuyến chuyên khoa sâu. Bên 
cạnh đó, Nhà nước đã đầu tư và kêu gọi trợ giúp 
quốc tế để nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, 
cải thiện tình trạng xuống cấp và lạc hậu về trang 
bị cho các cơ sở y tế. Đồng thời Bộ Y tế đã chú 
trọng chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ và 
quy chế chuyên môn tại các cơ sở y tế. Nhìn 
chung, tuy chất lượng còn chưa đồng đều, nhưng 
Việt Nam đã có màng lưới y tế rộng, với hầu hết 
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các chuyên ngành căn bản của một nền y tế hiện 
đại đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về khám 
chữa bệnh, thuốc chữa bệnh của nhân dân. 

4 - Luật pháp hóa, thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện các quy phạm pháp luật trong fính 
vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 

Việc bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức 
khỏe cần được thể chế hóa thành các văn bản 
luật và dưới luật. Hiến pháp, Luật bảo vệ sức 
khỏe nhân dân năm 1989, các điều lệ thuốc 
phòng chữa bệnh, điều lệ vệ sinh, điều lệ chữa 
bệnh, phục hồi chức năng, các nghị định về thu 
viện phí và bảo hiểm y tế, Nghị định 37/CP về 
định hướng chiến lược công tác y tế, chính sách 
quốc gia về thuốc, Nghị định 90/CP về xã hội hóa 
công tác y tế... được ban hành và từng bước sửa 
đổi cho phù hợp thực tế. Điều lệ Thanh tra Nhà 
nước y tế ban hành kèm Nghị định 23/HĐBT 
ngày 24-1-1991 quy định Thanh tra Nhà nước về 
y tế có chức năng thực hiện quyền Thanh tra Nhà 
nước, tập thể và tư nhân, các tổ chức xã hội và 
-_ công dân... Với chức năng này, hệ thống thanh 
tra của ngành y tế trong nhiều năm qua đã góp 
phần tăng cường pháp chế y tế, thực hiện Luật 
bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác thanh tra 
xét khiếu tố, thanh tra chuyên ngành đổi với các 
khu vực công và hệ thống tư nhân đã góp phần 
chấn chỉnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, 
bảo đảm quyền lợi của người dân. Công tác 
thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách chăm 
sóc sức khỏe của nhân dân đã góp phần thiết 
thực trong việc đấy lùi, hạn chế các hiện tượng 
tiêu cực, hướng vảo phục vụ nhân dân, nâng cao 
chất lượng dân số ngày một tốt hơn. 

Kinh nghiệm trên thế giới và nước ta cho thấy, 
việc đặt mục tiêu thực hiện chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân, nâng cao chất lượng dân số và 
thực tiễn còn là khoảng cách. Tuy vậy, các chính 
sách để chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng 
dân số có thể nhằm vào 3 mục tiêu sau : 

1 - Giải quyết những nguyên nhân căn bản 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng dân số, 
bằng cách làm giảm mức độ của các yếu tố nguy 
cơ gây hại cho sức khỏe và ngăn chặn chúng 
xuất hiện trong tương lai như cải thiện môi trường 
sống, điều kiện lao động, giảm nạn thất nghiệp, 
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chống hút thuốc lá và chống dùng các chất gây 
nghiện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội... 

2 - Làm giảm thiểu các tổn thất về sức khỏe 
do các yếu tố nguy cơ gây ra qua việc giúp đỡ 
của nhân dân tự phòng ngừa bệnh tật chủ động. 

3 - Bảo đảm mức độ và chất lượng chăm sóc 
y tế, đáp ứng nhu cầu đang tăng lên cũng như sự 
phức tạp của bệnh tật. 

Như vậy, các chính sách và biện pháp chủ 
yếu để thực hiện quyền bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe, nâng cao chất lượng dân số là sự cam kết 
chính trị với những nỗ lực và giải pháp đa ngành, 
sự tăng cường đầu tư (từ các nguồn tài chính đa 
dạng) hợp lý, tổ chức và hoạt động của hệ thống 
y tế, bảo hiểm y tế ; điều kiện kinh tế của xã hội, 
mức thu nhập, nhận thức của người dân về quyên 
và nghĩa vụ, cùng với sự tham gia chủ động và tự 
nguyện của người dân trong chăm sóc sức khỏe. 

Về cụ thể, chiến lược chính của Bộ Y tế là xây 
dựng một hệ thống y tế hôn hợp, cả công và tư, 
trong đó vai trò hệ thống công vẫn là chủ đạo, 
xác định rõ vai trò và phạm vi hoạt động của hệ 
thống y tế công, đa dạng hóa, khuyến khích phát 
triển hệ thống y tế tư, đồng thời quản lý tốt để bảo 
đảm chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của 
người bệnh, quyền được chăm sóc sức khỏe của 
người dân để không ngừng nâng cao chất lượng 
dân số nước ta. 

Bước vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX 
và chuyển sang thế kỷ XXI, ngành y tế Việt Nam 
cũng đứng trước những vận hội và thách thức mới 
trong việc bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe 
của người dân và nâng cao chất lượng dân số 
cộng đồng. Sự ủng hộ của nhân dân, của các 
ngành, các cấp chính quyền và nỗ lực vượt bậc 
của ngành y tế là điều kiện tiên quyết để thành 
công. Bên cạnh đó, xu thế hội nhập, hợp tác để 
phát triển trong một thế giới cộng đồng trách 
nhiệm về các vấn đề đa phương và song phương 
cần được xem xét trong thực thi các chính sách y 
tế. Ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy nội 
lực, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nước 
trên thế giới để hoàn thành trọng trách của mình 
trong việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nâng 
cao chất lượng dân số của cộng đồng ngày một 
tốt hơn.Q 
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DÂN SỐ - PHÁT THIÊN 
VA VẬN ĐỀ BẢO VỆ MỖI TiƯỜY 


IỆN nay, dân số đang là mối quan tâm 

của hầu hết các nước trên thế giới và 

là một trong những thách thức lớn của 
thời đại. Cùng với những nỗ lực phát triển kinh 
tế, việc giảm tỷ lệ dân số, điều tiết các xu 
hướng dân số hợp với quy luật phát triển và 
bảo vệ môi trường bền vững đang là vấn đề 
cấp bách của các nước đang phát triển, trong 
đó có Việt Nam. | 

Nói đến vấn đề dân số và sự phát triển 
chính là nói đến vai trò của con người trong sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò của con người 
ở đây được thể hiện ở hai mặt : thứ nhất, là 
người lao động tạo ra của cải vật chất cho xã 
hội bằng sức lực và óc sáng tạo vô tận của 
mình ; thứ hai, là người tiêu dùng các sản 
phẩm, dịch vụ và là cả kho tàng văn hóa, 

Xét cho cùng, sự tiêu dùng của con người 
không chỉ là sự tiêu hao kho tàng vật chất và 
văn hóa do con người tạo ra, mả chính là động 
lực để thúc đẩy sự phát triển xã hội. Để không 
ngừng thỏa mãn những nhu cầu vật chất, tinh 
thần ngày càng cao cả về lượng và về chất của 
mình, con người càng phải phát huy đầy đủ 
hơn khả năng thể lực và trí tuệ nhằm phát triển 
và làm giàu thêm kho tàng vật chất và văn hóa 
đó. Lịch sử phát triển xã hội loài người đã 
chứng minh rõ điều này. Nhờ khả năng thể lực 
và sức mạnh trí tuệ của mình, con người ngày 
nay đã đạt được những thành tựu cao về khoa 
học và công nghệ, cho phép họ ngày càng có 
khả năng khai thác và cải tạo thiên nhiên phục 
vụ cho lợi ích của nhân loại. Tuy nhiên, chính 
việc sử dụng sức mạnh đó để đáp ứng các nhu 
cầu trước mắt đã làm cho nhân loại ngày nay 


CHU TUẤN NHA * 


đang đứng trước nguy cơ tài nguyên bị cạn kiệt 
nhanh chóng và môi trường bị suy thoái 
nghiêm trọng. Những con số sau nói lên tính 
cấp bách của vấn đề môi trường nước ta : 

+ Đến nay đã có hơn 12 triệu ha đất suy 
thoái thành đất trống, đồi núi trọc, trong đó diện 
tích đã bị xói mòn trơ sỏi đá, mất khả năng sinh 
sản là xấp xỉ 1,2 triệu ha. 

+ Trong vòng 50 năm qua, diện tích rừng đã 
giảm đi hơn 5 triệu ha. Tỷ lệ che phủ chỉ còn 
28%, có nơi như Tây Bắc còn 14%. Diện tích 
rừng bị tàn phá kéo theo nhiều loại động, thực 
vật bị giảm đáng kể. 

+ Tài nguyên nước bị cạn kiệt và giảm sút 
về chất do khai thác quá mức và không đúng 
kỹ thuật đang là nguy cơ gây thiếu nước sinh 
hoạt ở nhiều nơi. 

+ Hiện tượng ô nhiễm biển do các chất thải 
từ các khu dân cư, các cơ sở công nghiệp, các 
tàu đới lại thường xuyên trên biển đã làm giảm 
sút nguồn lợi sinh vật biển như cá, tôm... cả về 
số lượng và chất lượng. 

+ Mức độ ô nhiễm không khí đang tăng lên 
do hoạt động của các cơ sở công nghiệp tăng 
nhanh trong những năm gần đây. Bụi, hóa 
chất, khí độc được thải ra đã vượt tiêu chuẩn 
cho phép hàng chục lần. Chỉ thị 36-CT/TƯ về 
tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
của Bộ Chính trị đã nhận định : “Việc gia tăng 
dân số, việc di dân tự do diễn ra ổ ạt và không 
kiểm soát được là những thách thức gay gắt đối 
với nước ta hiện nay”. Mục tiêu hạn chế gia 


* Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
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tăng dân số, tiến tới ổn định dân số, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của nhân dân, tiến hành 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là mục tiêu cơ bản của Đảng và Nhà nước 
ta. Nếu đạt được mục tiêu này chúng sẽ góp 
phần giải quyết hải hòa vấn đề dân số với môi 
trường. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 
1997, dân số Việt Nam hiện nay ước tính hơn 
76 triệu người với tỷ lệ tăng dân số là 1,8%. 
Nếu thực hiện tốt chiến lược dân số và kế 
hoạch hóa gia đình và hạn chế mức tăng dân 
số xuống dưới 1,7% thì dân số Việt Nam năm 
2000 sẽ là 81 triệu người. Như vậy, so với thế 
giới, mức tăng dân số ở Việt Nam còn khá cao. 
Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, với 
hậu quả chiến tranh nặng nề, nước ta đã và 
đang bị áp lực dân số, dư thừa lao động tác 
động lên toàn bộ nền kinh tế - xã hội. 

Dân số và môi trường là hai phạm trù có 
quan hệ mật thiết, tác động tương hỗ lẫn nhau 
và là vấn đề xuyên suốt mọi lĩnh vực, mọi thời 
đại, mọi trình độ phát triển. Sự gia tăng dân số 
làm tăng thêm sự căng thẳng về tài nguyên môi 
trường, một trong những nhân tố và điều kiện 
cơ bản cho sự phát triển. Ba biến số cơ bản 
của dân số là sinh, chết và di dân đã quyết 
định đến các thành phần của dân số là quy mô, 
cấu trúc tuổi và phân bố dân số. Nhu cầu cho 
đời sống của con người có thể được thỏa mãn 
trực tiếp từ môi trường tự nhiên và gián tiếp qua 
thị trường hàng hóa hoặc sự phát triển của nền 
kinh tế. Như vậy, cả hai cách đều tác động đến 
chất lượng và số lượng môi trường tự nhiên. 
Nhưng khi sự gia tăng dân số vượt qua ngưỡng 
của bền vững sinh thái sẽ gây sức ép lớn đến 
tài nguyên, không khí, đất, nước và các thành 
phần môi trường khác. Quy mô dân số sẽ bị 
ảnh hưởng khi các nguồn tài nguyên ngày càng 
trở nên suy thoái, cạn kiệt dưới tác động của 
các hoạt động kinh tế - xã hội. Ngược lại, sức 
ép dân số sẽ góp phần làm kiệt quệ các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, nhất là ở các nước có 
trình độ phát triển thấp. Ngoài ra, chất lượng 
môi trường tự nhiên cũng trực tiếp hoặc gián 
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tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống 
về mọi mặt như : sức khỏe, việc làm, nhà ở, 
giáo dục... 

Như vậy, chính sách dân số đúng đắn là 
một trong những điều kiện quan trọng để tránh 
những khủng hoảng về môi trường và góp phần 
cân đối việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 
Bài toán phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi 
trường bền vững chỉ có thể giải được khi đồng 
thời giải quyết vấn đề dân số, một vấn đề xã 
hội bức xúc có nguy cơ phá vỡ mọi kế hoạch và 
chiến lược phát triển. Lời giải của bài toán giữa 
môi trường và phát triển là phải giữ sao cho 
phát triển không tác động tiêu cực đến môi 
trường và sự biến đối về môi trường phải làm 
sao môi trường tuy bị thay đổi vẫn tạo cho con 
người không gian sống và chất lượng đầy đủ và 
làm cho môi trường không bị ô nhiễm. 

Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới 
(World Commission on Environment and 
Development - WCED) đã định nghĩa : “Phát 
triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng 
các nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm 
hại đến khả năng của các thế hệ tương lai khi 
tìm cách thỏa mãn các nhu cầu của họ”. Nếu 
chỉ dựa vào thu nhập bình quân đầu người để 
đánh giá mức độ phát triển, thì rõ ràng, thế giới 
ngày nay đã giàu lên rất nhiều, và sẽ còn giàu 
lên trong những thập kỷ tới. Tuy nhiên, sự tăng 
tưởng về kinh tế sẽ khó có thể được duy trì 
trước sức ép ngày càng tăng đối với môi trường 
và tài nguyên và sự phát triển dân số không có 
kế hoạch. Dưới tác động của các hoạt động 
kinh tế và sự gia tăng dân số quá mức, môi 
trường và các nguồn tài nguyên sẽ ngày càng 
suy thoái và cạn kiện. Như vậy, các thế hệ 
tương lai sẽ lâm vào tình trạng xấu hơn do phải 
đón nhận hậu quả đó, cũng chính là hậu quả 
của các quyết định kinh tế - xã hội hôm nay. 
Vấn đề đặt ra cho chúng ta là những người làm 
ra và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - 
xã hội ngày nay có thể khiến cho các thế hệ 
tương lai phải đối mặt với sự suy thoái quá mức 
của môi trường trái đất. Nếu không có các giải 
pháp kịp thời và đúng đắn về tăng trưởng kinh 
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tế và phát triển dân số thì chúng ta số gánh 
chịu hậu quả khôn lưởng. Do đó, cần bảo đảm 
sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển 
dân số và bảo vệ môi trường. 

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới muốn 
ổn định dân số và phát triển bền vững cần có 
các điều kiện : Một là, loại trừ nghèo đói. Điều 
này có nghĩa là làm cho mọi người dân đều có 
khả năng tiếp cận được với các dịch vụ và tiến 
bộ của xã hội như giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, các 
chương trình phúc lợi xã hội. Việc chấm dứt 
nghèo đói là mục tiêu, nhưng nó cũng có tác 
động đến quy mô dân số và tạo tiền để cho sự 
phát triển bền vững. Chính vì vậy lương thực, 
thực phẩm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng 
trong xã hội. Nó là mối quan tâm hàng đầu mà 
bất kỳ quốc gia nào cũng phải coi trọng. Hai 1â, 
coi trọng nâng cao trình độ dân trí. Đối với mọi 
lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi đi học cần được 
trau dồi kiến thức, tạo những tri thức cần thiết 
cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong xu 
hướng hội nhập của cộng đồng quốc gia ngày 
nay, người ta coi trình độ dân trí của một quốc 
gia như là một chỉ tiêu để đánh giá sự phát 
triển. Bởi vì có tri thức mới tiếp cận được công 
nghệ tiên tiến hiện đại trong quá trình sản xuất 
kinh doanh, hợp tác kinh tế. Một xã hội muốn 
có năng suất lao động cao, đời sống văn hóa 
tỉnh thần phong phú thì phải được trang bị tốt 
về văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Ở nơi nào 
phụ nữ có trình độ học thức cao sẽ có số lượng 
con ít hơn và khoảng cách giữa các lần sinh 
thưa hơn so với những phụ nữ có trình độ thấp. 
Về mặt hiểu biết nuôi dạy con cũng tốt hơn so 
với phụ nữ ít học. Öa !ả, bảo vệ chăm sóc sức 
khỏe là điều kiện ổn định dân số và phát triển 
bền vững. Sức khỏe là vốn quý của con người. 
Việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe là nhiệm vụ 
của tửng người nhưng cũng có trách nhiệm 
chung của toàn xã hội. Trong những thập kỷ 
qua, các tiến bộ của khoa học về y tế ở nước ta 
và thế giới đã tạo ra nhiều thành công trong 
việc đấy lùi các dịch bệnh làm cho mức tử vong 
hạ thấp xuống, tuổi thọ bình quân được nâng 
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lên rõ rệt. Vì vậy, việc bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe là một trong trong điều kiện để ổn định 
dân số và phát triển bền vững. 

- Để thực hiện thành công sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, đồng 
thời với việc quán triệt và thực hiện tốt các 
chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước 
về dân số và bảo vệ môi trường cần thực hiện 
các biện pháp sau : | 

Thứ nhất, dân số và kế hoạch hóa gia đình 
phải trở thành một nội dung không thể tách rời 
của chiến lược quốc gia về phát triển bền 
vững ; bảo đảm ổn định dân số ở mức cho 
phép để bảo vệ và phát triển bền vững các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên ; giải quyết tổng 
hợp các vấn đề gia tăng dân số, ngưỡng sinh 
thái, công nghệ, tái trồng rừng, chăm sóc môi 
trường ban đầu ; giải quyết các nhu cầu về 
lương thực, nhà ở, công ăn việc làm, phúc lợi 
gia đình, giáo dục và các dịch vụ thiết yếu 
khác. Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường sinh thái nhằm phục vụ tốt hơn cho con 
người. Coi trọng công tác quản lý môi trường 
tất cả các lĩnh vực, tăng cường điều kiện bảo 
đảm thực hiện Luật bảo vệ môi trường. | 

Thứ hai, tập trung thực hiện xóa đói, giảm 
nghèo ; bảo đảm an toàn lương thực, thực 
phẩm nhằm đạt mục tiêu ổn định dân số và 
phát triển bền vững ; tạo điều kiện để mọi 
người dân đều có thể tiếp cận với các dịch vụ 
và tiến bộ xã hội như : chăm sóc sức khỏe, dịch 
vụ kế hoạch hóa gia đình, các chương trình 
phúc lợi xã hội. Bảo đảm môi trường lao động, 
sinh hoạt cho con người ở các khu công 
nghiệp, các đô thị, vệ sinh môi trường nông 
thôn. Tiến hành khẩn trương việc điều tra ô 
nhiễm môi trường, điều tra đánh giá việc khai 
thác không hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên gây tổn tại đến môi trường và để ra các 
biện pháp khắc phục cho phù hợp. Các quy 
hoạch, các dự án phát triển kinh tế xã hội, các 
dự án đầu tư của nước ngoài và các công trình 
xây dựng cơ bản đều phải được xem xét đánh 
giá về mặt tác động đối với môi trường và có 
biện pháp xử lý. Từng bước giải quyết dứt điểm 
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Điễn đản Đán số và Phảt triển 


tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản 
xuất gây ra. 

Thứ ba, thực hiện đồng bộ chính sách giảm 
tỷ lệ tăng dân số với một loạt các biện pháp 
như : đổi mới và hoàn thiện công tác bảo trợ xã 
hội ; xây dựng hệ thống phúc lợi công cộng ; coi 
trọng công tác tuyển thông dân số ; tổ chức tốt 
hoạt động dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ; 
khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt 
động kinh tế - xã hội nông thôn ; đồng thời, 
tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe ban đầu như vốn quý của mỗi người và tài 
sản của toàn xã hội. Phát triển mạng lưới dịch 
vụ kế hoạch hóa gia đình đến tận cơ sở nhất là 
đối với vùng nông thôn, miền núi. Mục tiêu mỗi 
cặp vợ chồng chỉ có tử 1 hoặc 2 con. 

Thư tư, có chính sách và biện pháp ngăn 
chặn, kiểm soát các luồng di dân tự do ; bảo 
đảm di dân không làm phá vỡ kế hoạch, mục 
tiêu của chính sách dân số, kế hoạch hóa gia 
đình và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
khác. Thực hiện chương trình định canh định 
cư, thiết lập trật tự trong việc di dân. Cần chỉ 
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đạo và điều hành bằng mọi biện pháp để đưa 
miền núi đi lên, thu hẹp tình trạng cách biệt với 
các vùng phát triển. 

Thứ năm, thực hiện tốt việc phổ cập giáo 
dục ở phạm vi toàn quốc (chú ý ưu tiên miền 
núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa). 
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức về dân số - phát triển và 
bảo vệ môi trường bền vững. Coi trọng trang bị 
các kiến thức về văn hóa, khoa học - công 
nghệ nhằm nâng cao trình độ dân trí quốc gia 
như là một chỉ tiêu chung để đánh giá sự phát 
triển. Giáo dục ý thức xây dựng một xã hội bền 
vững về môi trường là thực hiện một kiểu phát 
triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 
con người, đồng thời bảo vệ được nguồn tài 
nguyên của trái đất, giữ gìn môi trường trong 
lành. 

Thứ sáu, tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của 
các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế 
nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình 
dân số - phát triển và bảo vệ môi trường bền 
vững. A 


16 thăng ö năm sau sẽ được kỷ niềm 
như * Ngày dân số đạt6 t”" Chấc chắn, 
loài:nnười xẽ đạt tới tỉ thứ 7. Nhưng 
lúc nào::2.:V34:sau đó có tiếp tục 
tăng lên ð,:10 hay: 12: tỉ: hay 
không :?-: Câu: trả :l01: phụ 
thuậc vào các quyết sách 
và: hành: động - cá 
nhân: trong thập kỷ 
tới.:DI) quy tô đân số 
thế: giới: thế nào thì trên 
90⁄4 lương bổ sung thực sẽ 
rơi - vào -các: nước đang - phát 
triền hiền nay: 

Giữa tỉ lề gìa tăng dần số thấp và 
số lượng gia tăng hãng Hăm tao không 
hệ: có râu thuần vỉ tỉ lệ thấp hơn hiện 
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tại được tính toán dựa trên một cơ sở 

lớn hơn nhiều. Năm 1960, khi “bùng 

nổ dân số” ở vào đỉnh điểm, dân số 

thế giới là 3 tỉ với tốc độ gia tăng 

là 2% (ở các nước đang phát 

triển là 2,4%) và lượng 

gia tăng hằng năm 

khoảng %8 triệu 

người. Hiện tại, dân 

số thế giới đã tiến gần 

tới 6 tỉ với tốc độ gia tăng 

là 1,4% (ở các nước đang 

phát triển là 1,7%) và lượng gia 

tăng hằng năm khoảng 80 triệu 
ngươi. LÌ 


Trích cuốn : Tình trạng dân số thế giới 1998 


Nghiên cứu - Trao đổi 


HAM những là một hiện tượng lịch sử - xã 
| hội, nảy sinh từ khi có nhà nước. Tham 
những là việc lợi dụng quyền lực để mưu 
đồ lợi ích cá nhân trong nhưng điều kiện kinh tế - 
xã hội nhất định. Khái niệm tham nhũng gồm hai 
yếu tố : tham và những. Tham là hám lợi, tư lợi, 
vụ lợi. Những là lợi dụng quyền hành, chức trách 
được giao để nhiễu sách, nhũng nhiễu nhằm thỏa 
mãn lòng hám lợi cá nhân. Đặc trưng của tham 
nhũng là : lợi dụng chức vụ, quyên hạn ; vụ lợi ; › 
gây thiệt hại tài sản, lợi ích của Nhà nước, tập thể 
và cá nhân. Tham nhũng 
không chỉ là hành vi của 
người có chức vụ , quyền 
hạn, đã lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn được giao để 
chiếm đoạt tài sản của 
nhà nước, tập thể và của 
người dân nhắm thỏa mãn 
lợi ích cá nhân của họ 
hoặc của người khác, mà 
theo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Bộ luật hình sự ngày 
10-5-1997 quy định tội 
đưa hối lộ, tội làm môi 
giới hối lộ cũng là hành vi 
tham nhũng. 

Ở Việt Nam, trước đây trong cơ chế quản lý 
nền kinh tế tập trung, quan liêu, các hành vi tham 
nhũng cũng có, song do điều kiện kinh tế - xã hội 
thời kỳ đó nên tính chất và mức độ thấp hơn. Có 
thể chủ nhiệm hợp tác xã tham ô công điểm của 
xã viên, cán bộ quản lý nhà đất ăn hối lộ để phân 
phối nhà ở ; mậu dịch viên tuồn hàng cho tư 
thương để kiếm chênh lệch giá... Từ khi chuyển 
sang cơ chế thị trường, cơ chế kinh tế cũ bị phá 
vỡ, cơ chế kinh tế mới đã được xác lập và đang 
trong quá trình hoàn thiện còn nhiều khe hở, thì 
tham nhũng phát triển và diễn ra với tính chất, 
mức độ nghiêm trọng hơn, với phạm vi ngày càng 
mở rộng, thủ đoạn tỉnh vi, xảo quyệt hơn. Từ 
những năm 1990 trở về trước, các vụ tham ô, cố ý 
làm trái pháp luật gây thiệt hại hàng chục triệu 
đồng được coi là lớn nhưng cũng chưa phổ biến, 
vụ tham ô 500 triệu đồng như ở Công ty Lash - TP 
Hồ Chí Minh còn là cá biệt. Nhưng những năm 


Mấy nét về 

THAA\ WHŨNG 

UÀ PHÁP LỆNH 
CHÔNG THAM NHŨNG 


NGUYÊN THỊ VY 
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gần đây, nhiều vụ tham nhũng, buôn lậu gây thiệt 
hại hàng trăm triệu đồng, có vụ lên tới hàng chục 
t đồng, hàng trăm tỉ đồng : vụ Nguyễn Đình 
Thuyết, trạm trưởng một trạm kinh doanh vật tư 
thuộc Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã chiếm 
đoạt 1, li đồng, chi sai mục đích 1 tỉ đông, gây 
thất thoát 7,6 tỉ đồng trong, vòng không đầy l năm ; 
vụ Phạm Công Tước, giám đốc Công ty đầu tư 
phát triển kinh tế Phú Gia (Xacogiva) mua chuộc, 
lừa gạt 45 4Ï đồng ; vụ Nguyễn Văn Mười Hai, chủ 
hãng nước hoa Thanh Hương với thủ đoạn lừa 
đảo, hối lộ gây thiệt hại 


154 tỉ đông... Đến 
những năm 1994, 
1995, 1996 các vụ 


tham nhũng với quy 
mô lớn, thủ đoạn tinh 
vi, gồm nhiều cán bộ 
có, chức quyền ở các 
cầp, các ngành khác 
nhau như vụ Phạm Huy 
Phước, giám đốc Công 
ty TAMEXCO, đã 
chiếm đoạt sử dụng 
hoặc chuyển sở hữu 
cho thân nhân 116,5 ti 
đồng và 398 300 USD ; 
vụ Nguyễn Duy Kiểm, 
Tổng giám đốc Công ty dệt Nam Định cùng 11 bị 
can đã dùng tiền nhà nước để biếu xén 5,4 tỉ đồng, 
chi thưởng sai nguyên tắc 20 tỉ đồng, Công ty thua 
lỗ 207 tỉ đồng, không có khả năng thanh toán nợ 
640 tỉ đồng ; vụ Minh Phụng - EPCO số tiền thất 
thoát do tham nhũng cũng hàng trăm tỉ đồng. 
Theo báo cáo của Chính phủ, từ năm 1993 đến 
tháng 9-1996 đã phát hiện 4 903 vụ việc có dấu 
hiệu tham nhũng với số tiền và tài sản bị thiệt hại 
trị giá 1 222 tỉ 708 triệu đồng, 34,1 triệu đô la Mỹ 
trong đó tham ô 92 tỉ 483 triệu đồng, hối lộ 8,6 tỉ 
đồng, lãng phí công quỹ 17 tỉ 718 triệu đồng ... Đã 
xử lý hành chính 8 903 người có dấu hiệu tham 
nhũng, tiêu cực, trong đó có 2 cán bộ lãnh đạo cấp 
tính, 29 cán bộ câp VỤ, CỤC và tương đương, 
29 chánh, phó giám đốc SỞ, 18 chủ tịch và phó 
chủ tịch huyện, 19 tổng và phó tông giám đốc, 
282 giám đốc, phó giám đốc công ty xí nghiệp, 
484 cán bộ cấp phòng, 252 chủ tịch, phó chủ tịch 
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Nghiên cứu - Yraoe đôi 


xã, phường... Đã khởi tố 2 042 vụ án tham nhũng 
với 3 579 bị can và 1 461 vụ án buôn lậu với 2 941 
bị can. Trong đó tham ô 752 vụ với 1 373 bị can 
chiếm 21,05% ; cố ý làm trái 319 vụ với 722 bị 
can chiếm 11,07% ; lạm dụng tín nhiệm chiếm 
đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa 629 vụ với 782 bị 
can chiếm 11,99% ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã 
hội chủ nghĩa 237 vụ với 430 bị can chiếm 
14,26%... Trong số 6 520 bị can đã khởi tố điều 
tra vê tội tham nhũng, buôn lậu có 322 người 
(chiếm 5%) giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp trưởng 
phó phòng huyện và tương đương trở lên. Đã truy 
tố và đề nghị truy tố 2 968 vụ với 6 287 bị can về 
các tội tham nhũng, buôn lậu và buôn bán các chất 
ma túy. Tòa án các cấp đã xét xử 2 307 vụ với 
5 934 bị cáo, chiếm 94,38%... 

Các hoạt động tham những bao gồm : từ tham 
những với số lượng thấp tới tham những với số 
lượng cao, lượng tiên mà hoạt động tham những 
đụng chạm tới ngày càng lớn, có vụ lên tới vài 
nghìn tỉ đồng. Thủ đoạn tham những từ đơn giản 
tới tỉnh vi, phức tạp, tính tàng ẩn và hợp pháp cao. 
Trước đây hoạt động tham nhũng tập trung tương 
đối nhiều vào việc dùng quyền lực để được tiền 
tài. Ngày nay, việc dùng tiền tài để thao túng 
quyền lực, thậm chí để đạt được quyền lực người 
ta dùng tiền để “mua quan” cũng không còn là 
chuyện hiếm. Hoạt động tham những thường xảy 
ra trong các lĩnh vực quản lý hành chính và quản 
lý kinh tế. Một số lĩnh vực cụ thể mà hoạt động 
tham những thường xảy ra trong những năm vừa 
qua như : 

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, tín dụng, 
đã phát hiện các hành vi tham những dưới nhiều 
dạng tỉnh vi như : nhận ' quả biếu” để cho vay trái 
pháp luật (không tài sản thể chấp, không phương 
án kinh doanh, không thầm định giá trị vật thế 
chấp hoặc cầm đô.. .), hoặc buông lỏng quản lý, 
không giám sát nguồn vốn dẫn đới bị lừa đào, lạm 
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền, vàng, ngoại tỆ 
của Nhà nước với số lượng lớn. Một số cán bộ 
thoái hóa, biến chất đã câu kết với nhau tạo ra kẽ 
hở trong các hợp đồng liên doanh, liên kết để chia 
lợi nhuận, thực chất là tham ô công quỹ. Nhiều 
đối tượng dùng tiền công quỹ để đánh bạc, chơi số 
đề, mua sắm trang thiết bị không đúng quy định, 
lấy tiền ngân sách trích thưởng trái pháp luật... 
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Ở các ngành kinh doanh - thương mại đã phát 
hiện nhiều cá nhân cố ý làm trái, sử dụng nhiều hệ 
thống số sách để dấu doanh thu, dấu lợi nhuận lấy 
tiền chia nhau, nhận hối lộ, hoặc cho doanh 
nghiệp tư nhân núp bóng cơ quan nhà nước để 
trốn thuế. Trong xây dựng, quản lý và sử dụng nhà 
đất cũng đã xảy ra nhiều vụ tham ì những nghiêm 
trọng. Đáng chú ý là tình trạng. cấp đất, giao đất 


trái thầm quyền, mua bán chuyển nhượng đất trái 


phép, sử dụng trái ¡nguyên tắc, tham ô tiền đền bù 


hoa màu, tiền thuế... 


Tham những đã không còn “gõ cửa” mà “vào 
cả nhà một sô cơ quan thực thi pháp luật. Hoạt 
động tố tụng gần đây ở một số nơi đã nảy sinh tiêu 
cực, tham nhũng. Các biểu hiện đó xây ra Ở các 
khâu của hoạt động tố tụng từ điều tra, truy tố đến 
xết xử và thi hành án, diễn ra ở các cập với mức 
độ khác nhau. Những hành vi tiêu cực, tham 
nhũng không chỉ diễn ra đơn lẻ trong phạm vi một 
đơn vị mà còn không ít trường hợp diễn Ta VỚI sự 
liên kết móc nối nhau giữa một. số cá nhân Ở 
ngành này với.ngành khác, giữa cấp dưới với cấp 
trên tạo ra vòng tròn khép kín tỉnh vi rất khó phát 
hiện, hoặc biết có tiêu cực, tham những nhưng khó 
điều tra kết luận một cách rõ ràng. Trong giai 
đoạn khởi tố, điều tra nhiều vụ phạm tội bị bắt quả 
tang hoặc qua xác minh có đủ căn cứ để khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can nhưng những kẻ phạm tội sẵn 
sàng dùng tiền, vàng để chạy tội. Có vụ, bọn tội 
phạm mua chuộc chạy tội ngay từ đầu nên cán bộ 
điều tra, kiểm soát điều tra làm sai lệch hồ sơ vụ 
án, tìm lý do để không khởi tố hoặc nếu buộc phải 
khởi tố thì có khi kẻ phạm tội trở thành nạn nhân 
và ngược lại nạn nhân thành kẻ phạm tội. Đối với 
tòa án, không tránh khỏi do có sự chạy lót của bị 
cáo hoặc gia đình bị cáo mà thầm phán quyết định 
mức án thấp hơn mức quy định của điều luật hoặc 
đáng phải mức án tù giam thì lại cho hướng ấn 
treo... 

Thực tế cho thấy mức độ tham nhũng ö Ở nước 
ta lan rộng ngắm sâu và nghiêm trọng ở nhiều lĩnh 
VỰC, ngay cả một số lĩnh vực trước đây ít chưa có 
biểu hiện tham những như : lĩnh vực quản lý xuất 
nhập cảnh, lĩnh vực thực hiện chính sách thương 
binh liệt sĩ... 

Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ 
kế hoạch, tập trung, sang cơ chế thị trường có sự 
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quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa bên cạnh mặt tích cực là cơ bản khó tránh 
khỏi việc phát sinh những hiện tượng tiêu cực. Đó 
là sự phân hóa giàu nghèo, đề cao giá trị vật chất 
quá mức, khát vọng làm giàu bằng mọi cách, sự 
tha hóa của một bộ phận cán bộ, viên chức nhà 
nước. Tác hại vô cùng nghiêm trọng của nạn tham 
những, buôn lậu là làm suy yếu bộ máy đẳng và 
nhà nước ; làm xói mòn sức mạnh vật chất và tỉnh 
thần của quốc gia ; làm suy giảm lòng tin của 
nhân dân với Đảng, với Nhà nước và chế độ. Điều 
này đã được Đảng ta nhận định trong các văn kiện 
Đại hội VI, VIH của Đảng, trong Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa VI) và Nghị 
quyết Trung ương lần thứ 3 (khóa VII). Để ngăn 
chặn và bài trừ “quốc nạn” này Đảng và Nhà nước 
đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị quan trọng. 
Chỉ thị số 64/CT-TƯ ngày 20-11-1992 của 
Bộ Chính trị (khóa VI) về tiếp tục ngăn chặn và 
bài trừ tệ tham nhũng, buôn lậu ; Nghị quyết 
số 14/NQ-TƯ ngày 15-5-1996 của Bộ Chính trị 
(khóa VII) về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng ; chỉ thị số 10/CT-TƯ ngày 4-1-1997 của 
Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường việc tổ 
chức thực hiện Nghị quyết 14 của Bộ Chính trị 
(khóa VI) về đấu tranh chống tham những. Mặc 
dù vậy “nạn tham những, buôn lậu, lãng phí của 
công vẫn chưa ngăn chặn được. Tiêu cực trong bộ 
máy nhà nước, đảng và đoàn thể, trong các doanh 
nghiệp nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực nhà đất, 
xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, thuế, xuất nhập 
khẩu... nghiêm trọng kéo dài...” (U), 

Sở dĩ nạn tham nhũng, buôn lậu còn hoành 
hành trắng trợn, thách thức pháp luật là do nhiều 
nguyên nhân. Những nguyên nhân khách quan có 
thể kê đến là cơ chế quản lý kinh tế mới, tuy có 
nhiều thành tựu song do còn những kẽ hở nên 
cũng là mảnh đất cho những tiêu cực phát sinh. 
Chính sách mở cửa, giao lưu, hợp tác giữa Việt 
Nam với các nước trên thế giới và khu vực là một 
đòi hỏi tất yếu của thời đại, song cũng là điều 
kiện để buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ 
em, rửa tiền... thâm nhập vào nước ta. Chiến lược 
“diễn biến hòa bình” thể hiện dưới nhiều hình 
thức, kể cả dùng đô la để tấn công vào nội bộ viên 
chức nhà nước ta thông qua các hoạt động hợp tác, 
buôn bán, đào tạo, ký kết hợp đồng, mua bán hàng 
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hóa, vật tư - kỹ thuật... Tuy nhiên, các nguyên 
nhân khách quan dù nghiêm trọng cũng chỉ là 
điều kiện, môi trường thuận lợi chứ không thể là 
yếu tố quyết định sự tôn tại và phát triển của các 
hành vi tham nhũng. Các nguyên nhân chủ quan 
mới là yếu tố quyết định cho các hành vi đó. 
Trước hết đó là hệ thống luật pháp, cơ chế chính 
sách ở nước ta chưa được Xây dựng đây đủ, phù 
hợp, hoàn thiện. Công tác quản lý điều hành của 
Nhà nước về kinh tế - xã hội còn yếu, thiếu đồng 
bộ. Trong một số lĩnh vực kinh tế và dân sự, chưa 
có văn bản pháp luật điều chỉnh, hoặc đã có song 
chưa bao quát hết mọi lĩnh vực như xuất nhập 
khẩu, lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng... Sự 
phân cấp quần lý nhà nước từ trung ương xuống 
địa phương còn mất dân chủ, phân tán, lỏng lẻo, 
kém hiệu lực. Chủ nghĩa cá nhân, ham muốn vật 
chất, tham vọng làm giàu không chính đáng của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên, viên chức nhà 
nước dẫn đến hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. 

Đảng và Nhà nước tuy đã có nhiều chủ trương, 
biện pháp chống tham nhũng nhưng hiệu quả còn 
rất thấp. Biện pháp chống tham nhũng đã quan 
tâm nhiều đến phát hiện và xử lý nhưng có phần ít 
chú ý hơn đến phòng ngừa, giáo dục từ xa. Việc 
thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước 
còn thiếu kiên quyết, cụ thể. Chủ trương về xử lý 
những người có hành vi tham nhũng đề ra rất 
nghiêm, nhưng trên thực tế còn thiếu công bằng, 
thường nghiêm với cấp dưới, nhẹ với cấp trên. Có 
không ít trường hợp người lãnh đạo có hành vi 
tham nhũng không những không bị xử lý mà còn 
được thuyên chuyển lên cấp cao hơn, vị trí tốt 
hơn, vì họ có chức, có quyền, có tiền, có các mối 
quan hệ, quen biết rộng... Do xử lý tham nhũng 
không nghiêm đã làm giảm uy tín của Đảng và 
Nhà nước với nhân dân. 

Các cơ quan bảo vệ pháp luật là lực lượng 
nòng cốt trực tiếp đấu tranh chống tham những 
nhưng chưa đủ mạnh, hiệu quả hoạt động chưa 
cao. Một bộ phận trong đội ngũ thanh tra viên, 
điều tra viên, thâm phán còn yếu về nghiệp vụ, 
non kém về trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 64 
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Nhiều người trong số các bị cáo trong các vụ án 
tham nhũng lại là những người được đào tạo, có 
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Họ đá lợi dụng 
tối đa những mặt mạnh võn có của mình để trốn 
tránh tội lỗi, thanh minh, bào chữa cho những sai 
phạm của mình hòng trốn tội, trốn tránh trách 
nhiệm. 
* 
* + 


Cả trong lý luận và ngoài thực tiễn đều cho 
thấy : tham nhũng càng tinh vi đòi hỏi biện pháp 
đấu tranh phòng ngừa càng phải mạnh mẽ và 
cương quyết. 

Để có cơ sở pháp lý giúp cho việc tiến hành 
đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, điều vô 
cùng quan trọng và cấp thiết là phải hoàn thiện 
các văn bản pháp lý. Chính vì le đó, tháng 2-1998 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp 
lệnh chống tham nhũng. Văn bản quy phạm pháp 
luật này đã khẳng định : đấu tranh chống tham 
nhũng phải gắn liền và phục vụ cho công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội ; đấu tranh chống tham 
nhũng nhất định phải được đẩy mạnh và có thể 
ngăn chặn, đẩy lùi được nó ; đấu tranh chống 
tham những là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. 
Pháp lệnh gồm có quy định chung về hành vi 
tham những và các chủ thể của các hành vi đó, 
trách nhiệm của các cơ quan, thủ trưởng các cơ 
quan trong việc phòng ngừa và ngăn chặn các 
hành vi tham nhũng ; các biện pháp phòng ngừa, 
phát hiện tham nhũng cũng như các biện pháp xử 
lý và trách nhiệm phối hợp giữa cậc cơ quan, tổ 
chức trong việc phòng ngừa và xử lý người có 
hành vi tham những. Pháp lệnh chống tham nhũng 
đã được quán triệt theo những quan điểm chỉ đạo 
Sau : 

1 - Đấu tranh chống tham nhũng gắn chặt với 
nhiệm vụ đây mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ 
vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược : xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đấu tranh chống tham những có hiệu quả là 
thiết thực phục vụ cho kinh tế - xã hội phát triển 
đúng hướng, lành mạnh, khắc phục những mặt 
tiêu cực của cơ chế thị trường. Ngược lại công 
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cuộc đổi mới mọi mặt đời sống xã hội thành công, 


| cơ chế quản lý kinh tế chặt chẽ có hiệu quả là tạo 


điều kiện để ngăn ngừa tham nhũng. Cho nên 
không vi nạn tham nhũng mà định kiến với cơ chế 
thị trường, trái lại, phải tạo môi trường lành mạnh 
cho kinh tế thị trường phát triển, phát huy tác 
dụng tích cực của nó. Đấu tranh chống tham 
những có hiệu quả sẽ gÓp phân giữ vững ốn định 
chính trị, củng cố niềm tin và gắn bó của nhân dân 
với Đảng, Nhà nước, chế độ, đây lùi âm mưu 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

2 - Đấu tranh chống tham những phải kết hợp 
chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ 
bản, vừa tích cực chủ động phòng ngừa, ngăn 
chặn vừa kiên quyết phát hiện, xử lý kịp thời, 
nghiêm minh đối với các hành vi tham nhũng. 

Nói đến “xây” ở đây trước hết là xây dựng xã 
hội trong lành, những giá trị xã hội tốt đẹp nhất 
được phát huy, những động lực mạnh mẽ được 
khơi dậy và được không ngừng bổ sung. Nói đến 
“xây” là nói tới xây dựng con người mới với bản 
lĩnh, nhân cách phù hợp với môi trường, hợp với 
thời đại mới. Điều cốt yếu là xây dựng đội ngũ 
cân bộ đảng viên. Không ngừng rèn luyện bồi 
dưỡng cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức 
“cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”. Xây 
dựng bộ máy nhà nước tỉnh, gọn, bớt thủ tục, 
phiền hà. Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp 
luật, chính sách, khắc phục những điểm yếu, sơ hở 
trong cơ chế quản lý. Nói đến “chống” là phải cắt 
bỏ những u nhọt trên cơ thể lành mạnh của xã 
hội ; là phải chống thói hư tật xấu, chống chủ 
nghĩa cá nhân ích kỷ, chống thói đua đòi, hưởng 
lạc. “Xây” là chính nghĩa là làm cho những điều 
tốt đẹp nhất, bản chất tốt đẹp nhất của xã hội và 
của từng con người để cho cái hay thắng cái dỡ, 
cái tốt thắng cái xấu, cái trong lành thắng cái vấn 
đục. Làm được việc đó CUỘC đầu tranh chống 
tham nhũng sẽ có một điều kiện tốt đẹp nhất, có 
một sức mạnh to lớn nhất để đi tới thắng lợi. 

3 - Đấu tranh chống tham nhũng phải sử dụng 
các biện pháp đồng bộ, toàn diện, sử dụng và kết 
hợp các biện pháp tư tưởng với tổ chức, giáo dục 
với hành chính, kinh tế với chính trị. 

Thường xuyên làm công tác tuyên truyền giáo 
dục chính trị tư tưởng với chân chỉnh kiện toàn bộ 
máy đảng, nhà nước, cải cách thể chế hành chính, 
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cải cách nền hành chính quốc gia : Giáo dục cân 
bộ của Đảng nhận thức rõ quyên lực có nghĩa là 
trách nhiệm, chức vụ có nghĩa là cống hiến. Kết 
hợp nêu cao ý thức tự giác, tinh thần tự rèn luyện 
của mỗi người với việc tăng cường kiểm tra, 
thanh tra của Đảng và Nhà nước. Từng bước cải 
tiến chế độ tiền lương sao cho nó tương xứng với 
trách nhiệm công vụ, kết hợp công tác quản lý cán 
bộ, viên chức của thủ trưởng cơ quan với công tác 
quản lý đẳng viên của đảng ủy cơ quan. Mọi vi 
phạm, tội phạm về tham nhũng, phải được xử lý 
kịp thời, nghiêm minh, bình đẳng trước pháp luật, 
không kể người vi phạm là ai, chức vụ cao 
hay thấp. 

4 - Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn 
Đảng, toàn dân, của các ngành, các câp, và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng với việc nâng cao 
năng lực điều hành của Nhà nước trong đấu tranh 
chống tham nhũng. 

Các cấp ủy đảng nắm sát tình hình cơ quan, 
đơn vị, phát hiện những hành vi tham nhũng, 
quyết định chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, 
giải pháp xử lý kịp thời. Tăng cường công tác 
kiểm tra của Đảng, đôn đốc xử lý các vụ án trọng 
điểm nghiêm minh không để lọt tội phạm. Các cơ 
quan nhà nước cải cách bộ máy tỉnh gọn, khắc 
phục quan liêu, cửa quyền móc ngoặc, từng tước 
hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý. Các cơ 
quan điều tra, kiểm sát, tòa ấn được kiện toàn 
trong sạch, vững mạnh. Các đoàn thể tham gia 
tích cực vào cuộc đấu tranh chống tham những, 
động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân 
tham gia giám sát hoạt động của cơ quan và công 
chức nhà nước, phát hiện và tố giác bọn tham 
những. Đồng thời có biện pháp bảo vệ những 
người đấu tranh trung thực, nghiêm trị những 
hành động trù úm, trả thù người tích cực đấu 
tranh. Các phương tiện thông tin đại chúng phát 
huy vai trò trong việc phát hiện và đấu tranh 
chống tham nhũng bằng thái độ khách quan, trung 
thực, xây dựng. 

5 - Các quy định của Pháp lệnh chống tham 
nhũng phù hợp, đồng bộ với hệ thống pháp luật 
hiện hành, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh 
nghiệm của ông cha ta và của các nước phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội nước ta. 
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CÔN G TY CỔ PHÂN TƯ BẢN... 


(Tiếp theo trang 26) 


hiệu quả Ì hơn. Đặc biệt, trong thời kỳ chuyên đổi 
từ cơ chế kinh tế kế hoạch tập (rung sang cơ chế 
kinh tế thị trường, việc cổ phần hóa đúng hướng 
và sáng tạo sẽ là đòn bẩy để đa dạng hóa chủ dâu 
tư, tăng cường huy động vốn, chuyển đôi vốn 
nhàn rỗi thành vốn sản xuất ; là giải pháp hữu 
hiệu để cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước, tối 
ưu hóa cơ cấu sản xuất, cải tiễn cơ chế quản lý 
kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế ; là giải 
pháp có hiệu lực để thúc đẩy sự phát triển và 
hoàn thiện cơ chế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, xúc tiến sự hội nhập quốc tế. 
Đương nhiên, đúng như Mác đã từng chỉ rõ, 
kinh tế cổ phần tất yếu sẽ làm phát sinh đầu cơ, 
độc quyền, cá lớn nuốt cá bé và nhiều hoạt động 
gian lận khác. Bởi lẽ, giá trị của cô phiếu có hai 
thuộc tính : cổ phiếu vừa phản ánh giá trị của tài 
sản (vốn) trong công ty cô › phần, lại vừa thể hiện 
ở mệnh giá của cổ phần ; mặt khác cổ phiếu lại 
có thể tự do lưu thông trên thị trường chứng 
khoán (có người gọi đó là “tư bản giả”), trong 
khi giá trị mà chúng phản ánh lại nằm cố định 
trong công ty. Vì vậy, việc phát hành cô phiếu, 
cũng tức là việc cổ phần hóa, nhất thiết phải xuất 
phát từ năng lực sản xuất thực tế của nên kinh tế, 
nhất là phải căn cứ vào tính hiệu quả của các 
doanh nghiệp, không thể xuất phát từ ý muốn 
chủ quan ; phải có bước đi hợp lý, không thể làm 
theo kiểu phong trào ; cần xác định đúng đắn 
mức cổ phần hóa là bao nhiêu, nhăm bão đảm 
quan. hệ cân đối giữa t tích lũy và tiêu dùng, giữa 
tài sản cố định và vốn lưu động... Cuộc khủng 
hoảng tiền tệ khu vực vừa qua là một bài học hết 
sức quan trọng. Vì vậy, từ việc cổ phần hóa đến 
việc hình thành thị trường chứng khoán phải có 
sự điều hành và quản lý của nhà nước vừa bằng 
luật pháp hữu hiệu, vừa bằng chính sách và biện 


- pháp kinh tế đúng đắn, vừa phải xây dựng bộ 


máy tổ chức khoa học và đội ngũ cán bộ có năng 
lực thật sự. 


4] 
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KON TUA1 TẬP TF.U#G SỨC PHÁT TIÊN 


[:IH TẾ — XÃ HỘI VÙ?¡G SÂU, VÙ/16 XA 


Ù sau ngày miền Nam giải phóng đến 
| nay, Đảng, Nhà nước và tỉnh Kon Tum 
đã quan tâm, đầu tư, xây dựng để phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân 
tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, 
vùng biên giới. Điều đó thể hiện tính ưu việt 
của chế độ ta, vừa tạo sự thống nhất, đoàn kết 
giữa đồng bào các dân tộc miền xuôi và miền 
ngược ; vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc của 
Đảng về chính sách đối với con người. Kết 
quả của đường lối đúng đắn đó đã tạo chuyển 
biến bước đầu về kinh tế, chính trị, xã hội, an 
ninh quốc phòng ở vùng cao ; đặc biệt là ở thị 
xã, vùng nông thôn phụ cận thị xã và nơi có 
đường giao thông thì nhịp độ phát triển nhanh 
hơn. 

Tuy nhiên, tỉnh trạng nghèo đói, bệnh tật, 
dân trí vẫn còn thấp và sự chênh lệch về nhiều 
mặt giữa các vùng cao với các thị trấn, thị xã 
ngày càng lớn. Thực trạng đáng quan tâm ở 
Kon Tum là trước khi chia tách tỉnh, các xã 
vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến 
phát triển chậm, hầu như dẫm chân tại chỗ, và 
bị tụt hậu nhiều so với các vùng gần thị xã, 
hay nơi gần trục đường giao thông. Các việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập bình 
quân đầu người, cải thiện các điều kiện đi lại, 
học hành, chữa bệnh... không mấy tiến triển. 

Có làng hoàn toàn sống về nghề phát rẫy, 
có làng định cư nhưng chưa định canh, có làng 
ít hộ định canh định cư, nhiều hộ du canh du 
cư, thu nhập bình quân đầu người không đáng 
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kể. Ở đây rừng bị phá từng mảng, trở thành đất 
trống đồi trọc. 

Ở vùng sâu, vùng cao, vùng xa, đi lại rất 
khó khăn, chủ yếu là đi bộ ; cấp ủy đảng, ủy 
ban nhân dân, đoàn thể, cán bộ xã, thôn còn 
yếu về trình độ và năng lực, chưa đủ sức lãnh 
đạo, quản lý điều hành thực hiện xóa đói, 
giảm nghèo... Trong khi đó cấp huyện, tỉnh, 
các ngành hằng năm ít tới các xã vùng sâu, 
vùng xa, do đó những kiến nghị, đề xuất 
không được giải quyết kịp thời, cụ thể, phó 
mặc cho dân và chính quyên địa phương nên 
khó khăn lại càng khó khăn. 

Đây là những vấn đề quan trọng, có tính 
cấp bách đặt ra cho đảng bộ tỉnh Kon Tum 
ngay từ khi tái lập tỉnh (10-1991). Tỉnh ủy đã 
có chủ.trương, giải pháp xây dựng, phát triển 
vùng sâu, vùng xa một cách kiên quyết cụ thể. 
Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa X) đã đề ra bốn nội dung cơ bản của 
việc xây dựng các xã vùng cao, vùng biên giới 
là : Phát triển kinh tế - xã hội ; Giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ; Xây 
dựng Đảng ; Tăng cường công tác vận động 
quần chúng. 

Chỉ thị nêu rõ : Đây là nhiệm vụ vừa mang 
tính cấp bách, trước mắt, đông thời mang tính 
chiến lược, lâu dài, việc giúp xây dựng các xã 


vùng cao, vùng biên giới là nhiệm vụ chung 


* Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Kon Tum 
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'tủa các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và 
của toàn dân trong tỉnh... Trước mắt, các cơ 
~ quan, ban, ngành tình nguyện nhận giúp xây 
dựng xã với biện pháp thích hợp với một 
phương thức chung là : “tập trung xóa đói 
giảm nghòo, từng bước tạo chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, giải quyết nâng cao đời sống xã “hội, 

xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tâm... 


Để tiếp tục đấy mạnh công tác xây T 


- vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng kinh 


tế mới khó khăn, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, 
__ khóa XI đã ra Nghị quyết số 01 trên cơ sở tỉnh 


thần Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa X) nhằm tập trung cao độ nguồn nhân 
lực, trí tuệ của toàn đẳng bộ xây dựng cơ sở, 
tạO ra SỰ đồng đều về mọi mặt trên địa bàn 
tỉnh để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo, đưa công cuộc đổi mới, phát triển toàn 
diện và đồng bộ hơn. Phấn đấu đến năm 2000, 
ở các vùng này cơ cấu kinh tế phải chuyển 
dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển 
kinh tế hộ gia đình, ổn định định canh - định 
cư, cơ bản xóa được hộ đói, giảm được hộ 
nghèo, con em đồng bào được học hành, nâng 
cao đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân ; củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ; 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội. 

Qua 4 năm (từ 1994 đến nay) thực hiện Chỉ 
thị số 10, và mới đây là Nghị quyết 01, bước 
đầu Kon Tum đã đạt được một số kết quả đáng 
kể về kinh tế - xã hội, định canh định cư, giãn 
dân, tách hộ lập vườn ; từng bước chuyển sản 
xuất nông nghiệp từ độc canh cây lương thực 
sang sản xuất cây công nghiệp theo hướng 
kinh doanh hàng hóa ; đời sống đồng bào các 
dân tộc được cải thiện ; tổ chức đảng và hệ 
thống chính trị ở cơ sở được củng cố, phát huy 
khá tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình ; 
an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội ở 
nông thôn được giữ vững. Theo chỉ tiêu phân 
loại của a Ủy ban dân tộc và miền núi đến nay, 


trong số 46 xã vùng sâu, vùng xa thuộc 6 
huyện của tỉnh, được các ngành đỡ đầu, giúp 
đỡ có 20 xã tình hình kinh tế - xã hội chuyển 
biến nhanh, nhất là các xã có điều kiện thuận 
lợi về giao thông và điều kiện tự nhiên ít khó 
khăn. Còn 26 xã, do điều kiện tự nhiên khó 
khăn, đường giao thông, đã xuống cấp, giao 
lưu với bên ngoài hạn chế ; đồng thời trinh độ 
dân trí thấp, những tập tục lạc hậu lâu đời còn 
nặng nề, nên sự phát triển còn rất chậm. 
“_Ở Kon Tum, những năm qua các xã như : 
sa Loong (Ngọc Hỏi) ; Đăk Kôi (Kon 
ƑLong) ; Văn Lem, Ngọc Tụ (Đắk Tô) ; 
Mường Hoong (Đắk Glel) ; Đắk HRIng (Đắk 
Hà) phong trào chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
đạt tốc độ nhanh, bà con dân tộc đã cơ bản 
nắm được kỹ thuật trồng cây công nghiệp... 
Trong hai năm 1996 và 1997, toàn tỉnh trồng 
mới 4 557 ha cao su, Ì 664 ha cà phê, 1 200 
ha bời bời, 1 474 ha mía, trong đó diện tích 
cây cà phê và cao su tăng 84% so với năm 
1995. Chăn nuôi phát triển khá. Tổng đàn 
trâu, bò đến năm 1997 là 77 259 con, tăng 
70% so với năm 1995. Tình hình du canh tự 
nhiện thu hẹp đáng kể. Tình trạng phát rừng 
làm lương thực giảm, thay vào đó là khai 
hoang mở rộng diện ch lúa nước, ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật, giống mới và vhăn nuôi, 
trồng trọt. Diện tích, năng suất và sản lượng 
hằng năm đều tăng. Nạn đói giáp hạt kinh niên 
đã cơ bản chấm dứt. Bình quân lương thực đầu 
người năm 1997 là 323 kg. Đây là thành tựu 
rất quan trọng, là cơ sở để cho đời sống xã hội 
ổn định. 

Qua sơ kết mô hình kinh tế hộ, toàn tỉnh 


- hiện nay có gần 1 000 hộ đã xây dựng và phát 


triển tương đối tốt. Nhiều hộ đồng bào dân tộc 
và một số xã của huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, 
Đăk Lei, Kon Plông, ĐăkHà, Sa Thây mỗi 
năm thu nhập hơn 6 triệu đồng sản phẩm hàng 
hóa. Một số hộ trồng 2 ha cây công nghiệp và 
nuôi hơn 10 con trâu bò. Một số vùng rừng 
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được quản lý, bảo vệ định canh định cư theo 
mô hình kinh tế hộ, làng - xã ở nhiều nơi ổn 
định. Năm qua, tinh đã vận động định canh 
định cư được 872 hộ, với kinh phí đầu tư 7 175 
triệu đồng, tổ chức tái định cư cho 677 hộ 
thuộc diện bị ngập của lòng hô Yaly. 

Tỉnh đã đầu tư kinh phí và huy động nhân 
dân đồng góp 136 000 ngày công sửa chữa 
878 km đường, cầu cống và làm mới 150 km 
đường nông thôn, xây dựng 2 thủy điện nhỏ 
công suất 200 KVA cho hai xã Mường 
Hoong, Ngọc Linh. Các ngành đỡ đầu xã và 
nhân dân tự sắm hơn 300 máy thủy điện cực 
nhỏ phục vụ cho sinh hoạt. Một số làng và 
nhiều hộ đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa 
đã có điện. Nhiều công trình thủy lợi được đầu 
tư sửa chữa và làm mới (như đập Đăk Hning). 

Đi đôi với phát triển kinh tế, đời sống văn 
hóa của nhân dân vùng sâu, vùng xa cũng 
được quan tâm hơn. Ngoài việc duy trì phong 
trào vận động quần chúng xây dựng đời sống 
văn hóa mới ở nông thôn, xóa bỏ tập tục lạc 
hậu, tỉnh và các ngành đỡ đầu đã quyên góp, 
đầu tư, xây dựng 2 trạm thu phát hình, tặng 
286 máy thu hình và 2 340 máy thu thanh cho 
các xã vùng sâu gặp khó khăn ; 100% số làng 
có máy thu thanh để nghe tin tức, nhiều làng, 
nhiều hộ đồng bào ở vùng sâu đã có máy thu 
hình. Nhiều thôn, xã có sân bóng đá, bóng 
chuyền. Hằng năm vào các dịp lễ, tết các 
huyện đều tổ chức hội thi văn hóa ; thể dục - 
thể thao. Báo chí của Đảng đến hầu hết các xã 
trong tỉnh. 

Công tác giáo dục - đào tạo ở Kon Tum 
bước đầu có tiến bộ về số lượng và chất lượng. 
Hệ thống trường lớp ở xã được củng cố, xây 
dựng tốt hơn. Trong 2 năm tỉnh đã xây dựng 
mới hàng trăm phòng học, cơ bản xóa được 
bàn ghế tre nứa ; học sinh vùng sâu, vùng xa 
được cấp sách vở để học tập. Tình trạng thiếu 
lớp học được khắc phục, học sinh không 
phải học 3 ca, xen ghép như trước. Năm học 
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1996 - 1997 ngành giáo dục đã đào tạo và bổ 
sung hàng trăm giáo viên, giải quyết được một 
phân quan trọng tinh trạng thiếu giáo viên 
vùng sâu, vùng xa, góp phân quan trọng trong 
việc nâng cao chất lượng của học sinh và đã 
huy động các em trong độ tuổi đến trường đạt 
90%, tỷ lệ bỏ học giảm hắn. Ngoài ra, ngành 
còn thường xuyên duy trì phong trào xóa mù 
chữ trong độ tuổi. Đến nay toàn tỉnh có 38/76 
Xã, phường, thị trấn, thị xã được công nhận đạt 
chuẩn quôc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo 
dục tiểu học. 

Tuy nhiên, tông số người cần phải xóa mù 
toàn tỉnh từ nay đến năm 2000 còn cao, trong 
đó số người còn mù chữ trong độ tuổi từ 
15 - 25 là 7 000 người và số trẻ em trong độ 
tuôi cần phải huy động ra lớp còn trên 3 000 
em. Đây là nhiệm vụ cấp bách và nặng nề mà 
thời gian tới tính phải tập trung chỉ đạo thực 
hiện. 

Vấn đề bảo vệ sức khỏe cho dân ở Kon 
Tum được chú trọng. Nhiều chương trình, 
mục tiêu của ngành y tế được thực hiện , do đó 
các bệnh xã hội được hạn chế và từng bước 
đẩy lùi. Y tế cơ sở được tăng cường về số 
lượng cũng như trang thiết bị điều trị, việc 
khám chữa bệnh cho dân được quan tâm đúng 
mức. Nhân dân vùng sâu, vùng xa bước đầu đã 
chuyển được nhận thức, khi đau ốm đã đến 
trạm y tế để khám chữa bệnh thay cho cúng 
bái trước kia. Tình trạng dịch bệnh và tỷ lệ tử 
vong, nhất là tử vong do sốt rét, so với những 
năm trước kia giảm xuống rõ rệt. 

Về an ninh quốc phòng cũng có bước tiến 
đáng kể. Kon Tum đã tăng cường giáo dục 
tỉnh thần cảnh giác cách mạng thường xuyên 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm 
chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống 
các phần tử lợi dụng, đội lốt tôn giáo gây chia 
rẽ đoàn kết nội bộ, vi phạm chính sách tự do 
tín ngưỡng và không tín ngưỡng của đồng bào. 
Đồng thời, các đồn biên phòng, các cơ quan 
và xã còn tô chức kết nghĩa, phối hợp thực 
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hiện công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc 
gia. Các xã đều tổ chức được lực lượng dân 
quân tự vệ, công an để tuần tra canh gác, bảo 
vệ trị an thôn xã và hằng năm đều tổ chức 
huấn luyện để nâng cao chất lượng về chính trị 
và quân sự cho lực lượng dân quân ; tổ chức 
tốt các đợt khám tuyển và gọi thanh niên nhập 
nøũ. 

Công tác xây dựng Đảng ở các xã vùng 
sâu, vùng xa bước đầu có sự đôi mới. Năng lực 
lãnh đạo cấp ủy cơ sở được nâng lên so với 
trước. Các cấp ủy đẳng đã chú trọng xây dựng 
kế hoạch phát triển đẳng, phân công đẳng viên 
kèm cặp, giúp đỡ và chú trọng đối tượng cốt 
cần vùng chưa có hoặc có ít đẳng viên. Trong 
năm 1997 các xã, phường, thị trấn vùng xa, 
vùng sâu đã kết nạp 194 đâng viên mới, chiếm 
40,1% so với tổng số đảng viên mới kết nạp 
toàn tỉnh, tăng 4,86% so với năm 1996, Nhìn 
chung, số đẳng viên mới kết nạp ở các xã, 
phường, thị trấn đều có tuổi đời trẻ, trình độ 
các mặt cao hơn trước và phát huy tác dụng 
tốt, có triển vọng, tạo nguồn cho công tác quy 
hoạch cán bộ kế cận. 

Kinh nghiệm hơn 4 năm thực hiện Chi thị 
10 của tỉnh và tiếp theo một năm thực hiện, 
quán triệt L Nghị quyết 01 cũng cho thấy, những 
nơi mà cấp Ủy Cơ Sở quán triệt sâu sắc, triệt đề 
thì kết qua thực hiện đạt tốt hơn. Các địa 
phương có nhiều thuận lợi về cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội, có tổ chức đảng, chính quyên 
và các tô chức quần chúng biết tô chức vận 
động nhân dân tham gia thực hiện các chủ 
trương của Đang và Nhà nước, có đội ngũ cán 
bộ, Sàn viên và già làng _BƯƠng mâu đi 
trước... thì kết quả đạt được tốt hơn. 

x chuẩn bị tiến vào thế kỷ XXI cùng cả 
nước, Kon Tum xác định : phát huy vai trò đỡ 
đầu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 
trong việc phối hợp thực hiện Thông tri 
số 06/TT-TƯ về việc tiếp tục xây dựng các xã 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế 
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mới khó khăn và củng cố xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trần đến năm 
2000. Phối hợp chặt chẽ với huyện ủy, các xã 
kết nghĩa để xây dựng, bổ sung quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các dự án 
và kế hoạch chỉ tiết để việc thực hiện có kết 
quả. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện 
định canh, định cư ; tách hộ lập vườn, trồng 
cây công nghiệp hàng hóa, phát triển chăn 
nuôi, khai hoang làm ruộng nước. Tích cực 
giao đất khoán rừng cho nhân dân quản lý, 
chăm sóc ; xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là 
giao thông, thủy lợi để nhanh chóng xóa đói, 
giảm nghèo, từng bước vươn lên khá và giàu. 
Thực hiện mạnh mẽ phong trào xây dựng nếp 
sống văn hóa mới ở nông thôn. Củng cố các 
cơ sở y tế đủ mạnh về số lượng và chất lượng, 
nâng cao trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân. Chú ý đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất cho giáo dục, nhất là trường lớp và trang 
thiết bị cho trường ở các xã, thôn, từng bước 
nâng cao chất lượng dạy và học. Xây dựng nếp 
sống văn hóa tiến bộ, lành mạnh, bảo đảm giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển mạnh 
các phong trào thể dục - thể thao ở cơ sở. Thực 
hiện các chính sách xã hội, chăm lo đến các 
gia đình chính sách. Giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chính 
sách hậu phương quân đội. 

Xây dựng phát triển vùng sâu, vùng cao, 
vùng kinh tế mới là việc làm rất khó khăn và 
công phu. Thời ¡gian qua, tuy đã đạt được một 
sô thành tích rất quan trọng nhưng trong thời 
gian tới cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, đòi 
hỏi phải kiên trì xây dựng nguồn lực bên trong 
đủ sức tiếp thu và sử dụng có hiệu quả nguồn 
chi viện ngoại lực. Song sự viện trợ, giúp đỡ 
đầu tư từ bên ngoài là rất quan trọng và rất cần 
thiết kể cả vốn và kỹ thuật, công nghệ để các 
xã này có điều kiện vươn lên thực hiện xóa 
đói, giảm nghèo tiến tới mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
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có hòn đảo lớn, hòn đảo bó và hòn Mù-cu, 

nằm cách bờ biển Quảng Ngãi chừng 18 

hải lý (33,336 km) về hướng Đông Bắc ; có tài 
nguyên về biển, nông nghiệp, công nghiệp, dịch 
vụ và có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong quần 
thổ phát triển kinh tế : Dung Quất - Lý Sơn - Vạn 
Tưởng ; Lý Sơn - - | 
Sa Kỳ - Cổ Lũy - 
thị xã Quảng 
Ngãi - Dung 
Quất. Lý Sơn còn 
có thể là một “khu 
trung tâm thương 
mại tự do và dịch 
vụ tổng hợp có 
tầm cỡ quốc tế", 
Do vị trí đặc biệt 
của nó, việc phát 
triển kinh tế, 
đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa Lý Sơn có ý nghĩa quan 
trọng đối với cả vùng, góp phần bảo vệ an ninh 
quốc phòng của đất nước. Trong những nhiệm vụ 
trọng yếu của Lý Sơn phát triển nghề đánh cá xa 
bờ được đặt ra như một vấn đề vừa cơ bản vừa 

cấp bách. 

1 - Một số tình hình cơ bản 

Lý Sơn là do hoạt động của núi lửa tạo thành 
ở giữa biển Đông, có diện tích tự nhiên khoảng 
11 km với số dân hơn 18 000 người. Đất ở đây đa 
số (gần 900 ha) là đất nâu đỏ trên đá Badan, có 
tầng dày và độ phì nhiêu thích ứng với nhiều loại 
cây trồng như bắp (ngô), gai, khoai, đậu, hành, 
tỏi v.v. và dưới biển thì có nhiều loại hải sản. Từ xa 
xưa ông cha chúng ta đã đến khai khẩn lập nghiệp 
và phát triển các ngành nghề như sản xuất các 
nông sản và nhặt, bắt các hải sản ven đảo khi 
nước cạn. Đến nay, người dân ở đây chủ yếu phát 
tiến sản xuất các loại nông sản (tỏi, hành) và 
đánh bắt hải sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao. 
Xu thế tất yếu của cư dân trên đảo (đất hẹp người 
đông) ngày càng phải hướng ra biển Đông, biển xa 
và ra đại dương để khai thác nguồn lợi hải sản 
(trước hết là các loài cá) thì mới có thể bảo tồn và 
phát triển cuộc sống. 

Theo số liệu thống kê được trong những năm 
gần đây, tỷ trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế ở 
huyện đảo Lý Sơn đã có sự chuyển dịch theo 
hướng phát triển mạnh nghề đánh cá trong ngành 
hải sản : từ 37,4% năm 1993 lên 53,5% năm 1996 


IỊ ẢI đảo Lý Sơn (xưa gọi là Cù Lao Ré) gồm 
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và 59,5% năm 2000. Tương ứng với thời gian trên, 
ngành công nghiệp, chủ yếu là làm hậu cần cho 
phát triển hải sản, bao gồm nhiều hạng mục công 
trình tăng từ 2,5% lên 3% và 7,2% ; còn ngành 
nông nghiệp thì giảm từ 44,9% còn 30% và 24,4%. 

Nhờ thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
hợp lý mà năm 1993 GDP bình quân đầu người 


PiIÁT TRIỂN !€HÊ ĐÁNH CÁ XA BỜ 
Ở HUYỆN ĐÀO LÝ SƠN : 
bai học kinh nghiệm và kiên nghị 


LÊ TRỌNG ° 


của Lý Sơn so với cả nước chỉ bằng 75,2%, năm 
1996 đã tăng lên 104,9% và là điều kiện để nâng 
cao mức sống của cư dân trên đảo. 

.Tuy vậy, nếu phân theo các loại hộ thì số hộ 
giàu là 12%, khá 20%, trung bình 46,35% và số hộ 
nghèo đói còn tới 21,65%. Do đó cần có giải pháp 
đẩy mạnh lợi thế phát triển nghề đánh cá xa bờ 
trong tất cả các loại hộ, đặc biệt chú ý đến loại hộ 
nghèo đói. ` 

2 - Xu thế phát triển năng lực nghề đánh cá xa 
bở trong những năm tới. 

Xu thế này trước hết xuất phát từ lợi thế so 
sánh về điều kiện phát triển các ngành nghề hiện 
tại và trong tương lai là có tính quy luật. Trong đó, 
nếu tính đến khả năng phát triển nông nghiệp thì 
đã bị giới hạn, bởi diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp quá ít, mỗi nhân khẩu chỉ có 120 đến 
130m ; đồng thời xót đến nghề đánh bắt truyền 
thống trong lộng thì các nguồn lợi về hải sản ngày 
càng cạn kiệt. Trong khi đó các ngư trường ở xa bờ 
đang là nguồn lợi rộng lớn. Chỉ tính riêng trữ lượng 
của một số hải sản chủ yếu như cá nổi, cá đáy, 
tôm, mực (trên 11 000 km2 thuộc vùng biển Quảng 
Ngãi) đã cho thấy : Tổng trữ lượng là 79 700T, 
trong đó chỉ có 9 500T là ở độ sâu dưới 50m, số 
còn lại là ở độ sâu từ 51m lên đến dưới 200m. 


* PGS, PTS, Trường đại học kinh tế quốc dân 
(1) Tạp chí Cộng sản số 4 (2-1998), tr 7 
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Ngoài ra, các tàu cá của Lý Sơn đã và chủ yếu 
sẽ vươn đến các ngư trường xa hơn để đánh bắt, 
như các ngư trường ở gần quần đảo Hoàng Sa, 
đến các ngư trường ở Trung Sa và quanh quần 
đảo Trường Sa. Đồng thời, còn tùy theo mùa mà 
di chuyển ngư trường đánh bắt trôn Bắc, Nam biển 
Đông, từ Móng Cái đến Cà Mau. 

Tóm lại, do lợi thế so sánh về những điều kiện 
sản xuất như trên, đặc biệt là phát triển các nghề 
đánh bắt ngoài khơi - mà chủ yếu là phát triển các 
loại tàu cá gắn máy có công suất bình quân ngày 
càng lớn là xu thế tất yếu. 

. Theo số liệu nghiên cứu về sự phát triển năng 

lực đánh cá xa bở trong những năm qua và dự 
định phát triển đến năm 2010, có thể thấy : Số 
lượng tàu, thuyền gắn máy có công suất lớn hơn 
ngày càng tăng, từ 142 chiếc (năm 1993) lên 194 
(năm 1996), 280 (năm 2000) đến 410 chiếc (năm 
2010) và cùng thời gian đó công suất đã tăng từ 
3 067 CV lên 5 890 CV và sẽ lên 11 500 CV đến 
20 050 CV ; đồng thời sản lượng đánh bắt cũng 
tăng tương ứng từ 1 770 tấn lên 4 015 tấn và số 
lồn 5 760 tấn đến 10 827 tấn - hơn gấp 6 lần (so 
năm 2010/1993). Đạt được kết quả đó là một 
thành tựu hết sức to lớn, nhưng vẫn còn nhiều 
thách thức. Cần tiếp tục nghiên cứu để có những 
giải pháp hữu hiệu. Đặc biệt, cần tiếp tục nghiên 
cứu tổng kết thực tiễn để chỉ ra những bài học kinh 
nghiệm phục vụ cho yêu cầu của xu thế phát triển 
như đã trình bày ở trên. 

3 - Bài học kinh nghiệm về hợp tác đánh cá xa 
bở và những tổn tại. 

Nghề đánh cá của ngư dân trên đảo là hết sức 
phong phú. Trong khuôn khổ của bài báo này, tôi 
chỉ nêu bải học kinh nghiệm lớn nhất về hợp tác 
đánh cá xa bờ. 

Trong công cuộc đối mới và quản lý kinh tế 
trong ngành hải sản ở huyện đảo Lý Sơn, hộ ngư 
dân cũng trở thành đơn vị kinh tế tự chủ. Nhưng 
làm nghề biển nói chung là phải có sự hợp tác 
(hiệp tác). Vì ngay cả khi làm băng công cụ thủ 
công cổ truyền cũng đã cần có sự hợp tác rồi. Hơn 
thế nữa, đối với huyện đảo Lý Sơn hiện nay, muốn 
tổn tại và phát triển nghề đánh bắt hải sản thì phải 
vươn ra biển Đông, đến các ngư trường ngoài khơi 
nơi còn nhiều nguồn lợi hải sản. Để vươn ra biển 
khơi, tất yếu phải có tàu - thuyền to, có công suất 
lớn và phải trang bị kỹ thuật - ngư lưới cụ ngày 
càng hiện đại với số vốn đầu tư ít nhất là 300 triệu 
đồng, mới sắm được tàu - thuyền loại trên dưới 
33 CV và ngư lưới cụ loại cũ. Nếu đóng mới và 
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trang bị kỹ thuật hiện đại cho loại tàu đánh bắt 
biển khơi có công suất 50 - 74 CV thì trung bình 
phải có 500 triệu, còn loại lớn, trên dưới 150 CV là 
1 tỉ đồng. Do vậy, để có vốn đầu tư mua sắm một 
chiếc tàu đánh bắt xa bờ, ngư dân Lý Sơn đã tự 
nguyện hợp tác hùn vốn mở rộng sản xuất kinh 
doanh. 

Để tổ chức sự hợp tác này, điều kiện tiên quyết 
là cần một người thông thạo nghề biển, có uy tín 
và có vốn đứng ra huy động góp vốn cổ phần theo 
loại tàu - thuyền và loại nghề đánh bắt. Trên cơ sở 
đó họ định mức vốn cho số cổ phần tương ứng. 
Thông thưởng đóng loại tàu và sắm ngư lưới cụ đi 
khai thác biển khơi (quanh quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa) phải có vốn 500 triệu, cần hùn vốn 
chừng từ 6 đến 10 cổ phần bằng nhau. Mỗi người 
đóng cổ phần ngoài vốn tự có, mấy năm trước đây, 
họ phải vay của ngân hàng với lãi suất 2,7 - 
3%/tháng. Ngoài ra còn phải vay vốn của bà con, 
anh em trong thôn xóm (trả lãi suất từ 7 đến 
10%/tháng, có khi lên đến 12%). 

Tính phổ biến thứ hai ở đây là, người đóng một 
cổ phần phải bảo đảm có một người đi tàu làm 
nghề đánh bắt. Nếu hai cổ phần phải có hai người 
(có thể là con, cháu) đi tàu. Cũng có trường hợp có 
bà con hùn vốn - đóng cổ phần nhưng không có 
người đi làm biển ; hoặc có trường hợp phải thuê 
thêm thợ bạn. 

Đây là hai kinh nghiệm hay, vì : một !ả, huy 
động được vốn trong dân ; hai lả, động viên được 
tinh thần trách nhiệm trong việc làm chủ con tàu 
và thực hiện việc hiệp tác phân công lao động, 
hoạt động kinh doanh gọn, nhẹ với hiệu quả cao. 

Một kinh nghiệm khác còn cho thấy, tùy loại 
nghề mà có sự phân công hiệp tác khác nhau rất 
cụ thể trên mỗi tàu, thuyền đi đánh bắt. Đặc biệt, 
việc phăn chia phần sản phẩm gia tăng cho vốn cổ 
phần và cho lao động (sau khi giá trị sản phẩm 
được tiêu thụ - trừ chỉ phí hàng hóa cho đầu vào 
đã dùng hết trong việc sản xuất ra sản lượng hải 
sản và chỉ ăn uống trên tàu của mỗi chuyến) được 
quy định theo một tỷ lệ thỏa thuận hợp lý (6/4 hoặc 
5/5, 3/7, v.v.) là tùy loại nghề làm biến cần nhiều 
vốn, ít lao động hơn và ngược lại. Kết quả, nếu 
tính trong năm 1996, mỗi lao động sau mỗi chuyến 
đi, thường là một tháng, bình quần từ 500 - 750 
nghìn đồng (trong đó có căn cứ vào số điểm hao 
phí lao động nặng nhọc, nguy hiểm và kỹ thuật... 
của từng loại lao động để chia) ; và chia thu nhập 
cho tiền đóng cổ phần (tương đương với mức lãi 
hàng tháng là trên dưới 7%/tháng). 
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Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn 
tồn tại như việc xây dựng bến (cảng) đậu cho tàu, 
thuyền lớn tránh bão, bảo đảm an toàn trong mùa 
mưa, kết hợp với xây dựng cơ sở sửa chữa (làm 
nước) đang là yêu cầu cấp bách. Cơ sở thu mua, 
chế biến, tiêu thụ hải sản chưa có (nên thời gian 
tàu đi bán cá thường chiếm gấp 2 lần thời gian tàu 
đánh bắt, với giá bán giảm 20%). Hệ thống dịch vụ 
hậu cần (nước đá, nước ngọt, vật tư, thu mua cá...) 
cho tàu cá trên bở và trên biển để nâng cao hiệu 
quả nghề cá cũng chưa có. Các hình thức tổ chức 
và quản lý nghề biển nói chung, đặc biệt của các 
tàu đánh cá dài ngày trên biến xa chưa được 
nghiên cứu và xác lập phủ hợp. Nguồn lợi hải sản 
chẳng những ở vùng biển lộng ven đảo mà lo các 
ngư trường khơi tương đối gần Lý Sơn đã bắt đầu 
giảm xuống. Trong khi đó, việc gắn đánh bắt với 
bảo vệ nguồn lợi hải sản chưa được thực hiện 
nghiêm túc. Phần lớn ngư dân, nhất là hộ nghèo 
muốn hùn vốn hợp tác đóng tàu CÓ công suất lớn 
đi đánh bắt xa bờ lại không có võn. Trình độ lao 
động ky thuật - công nghệ và cán bộ quản lý nghề 
biển về cơ bản chưa được đào tạo. Tai nạn về 
nghề biển hảng năm đều diễn ra. Vai trò quản lý 
của nhà nước trong nhiều năm nay bất cập nhiều 
mặt. 

4 - Một số kiến nghị. 

Từ thực trạng và tồn tại nêu trên chúng tôi xin 
kiến nghị một số vấn đề sau : 

Một là, Nhà nước (trung ương) cần ưu tiên vốn 
trong chương trình “Biển Đông - Đảo xa” (hoặc các 
nguồn vốn khác) để xây dựng “bến cập cảng vũng 
Mù-cu” (rộng chừng 80 - 100ha) cho hệ thống tàu 
thuyền lớn nhỏ tránh bão ; đồng thời xây dựng cơ 
sở hạ tầng phục vụ hậu cần, thu mua, chế biến, cơ 
khí sửa chữa, cung cấp nước đá, dịch vụ tàu 
thuyền ở một khu vực sát bến cảng vũng Mù-cu 
cũng như ở trên bờ. Điều cần lưu ý là việc xây 
dựng bến cập cảng vũng Mù-cu tuy có quy mô 
nhỏ, nhưng phải hiện đại, bảo đảm chất lượng và 
“tuổi thọ” cao. Ở đảo Lý Sơn nhà nước đã ưu tiên 
cho xây dựng một cầu cập bến với số vôn hơn 15 tỉ 
đồng, nhưng do chất lượng không bảo đảm nên 
sau khi cầu đưa vào sử dụng được 4 tháng, gặp 
cơn bão số 4 (9-1997) đã có nhiều vết nứt, lún và 
vỡ tan nhiều đoạn bờ chắn. 

Hai là, về hình thức tổ chức lực lượng tâu, 
thuyền đánh bắt xa bờ. Trên cơ sở phát huy bài 
học kinh nghiệm về hình thức hợp tác phát triển 
nghề cá nhân dân đánh bắt xa bờ, cần sử dụng 
chương trình “Biến Đông - Đảo xa” của Nhà nước 
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cho vay ưu đãi để đóng mới tàu có công suất lớn 
và thành lập các tập đoàn đánh cá dài ngày trên 
biển. Trong các tập đoàn này về cơ bản là ưu tiên 
thu hút những ngư dân nghèo đang thiếu vốn đóng 
cổ phần trong các hình thức hợp tác. Đồng thời, 
Nhà nước cần tạo lập doanh nghiệp quốc doanh 
đánh cá xa bở gắn với nhiệm vụ dịch vụ hậu cần 
trên biển (gồm : cung cấp đá, nước ngọt, nhiên 
liệu, thức ăn vật dùng, thu mua hải sản trên biển, 
đặc biệt là theo dõi thời tiết - báo bão V.V...) CÓ đủ 
điều kiện với phương tiện hiện đại làm điểm tựa 
cho nghề cá nhân dân vươn khơi, bám ngư trường, 
đánh bắt các loài cá và cả khai thác các loài hải 
sản khác như : chân vịt, rau câu, san hô, v.v. dài 
ngày trên biển. Làm được như vậy, chắc chắn 
năng suất lao động và hiệu quả đánh bắt sẽ tăng 
lên, đời sông nhân dân nhất định sẽ được cải 
thiện. 

Ba là, về đào tạo lao động kỹ thuật nghề biển 
và đội ngũ cán bộ quản lý hiểu biết về nghề biển 
đang là nhiệm vụ hết sức cấp bách của cả nước. 
Đặc biệt ở các tỉnh duyên hải miền Trung, đề nghị 
thành lập trường Trung học kỹ thuật nghiệp vụ 
nghề biển 3 (như Trường THKTTS I ở Hải Phòng 
và Trường THTS II ở TP. Hồ Chí Minh). Thường 
xuyên tổ chức các lớp học kỹ thuật (hay lớp dạy 
nghề) ngắn ngày (3- -4 tháng) cho lao động kỹ thuật 
đang làm nghề biến và con em của họ (ngay trên 
các xã, các đảo - như đảo Lý Sơn). Nhà nước cần 
có chính sách ưu tiên cấp kinh phí và cấp học 
bổng cho con em ngư dân nghèo. 

Bốn là, thực hiện việc đánh bắt gắn với bảo vệ 
nguồn lợi, bảo vệ môi trường biển. Trên cơ sở giáo 
dục sâu rộng, tạo điều kiện chuyển đổi phương 
pháp đánh bắt gắn với giải pháp xử lý nghiêm để 
ngư dân (trên đảo và các nơi khác) không khai 
thác hải sản bằng chất nổ, xung điện và chất độc. 
Điều này phải trở thành một nhiệm vụ thường 
xuyên của hệ thống quản lý nhà nước và có sự 
phối hợp tuyên truyền giáo dục của các tổ chức 
quần chúng, nhân dân. 

Năm là, đề nghị Trung ương và tỉnh, ngoài việc 
nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chính sách, cần 
thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 
chính sách, chương trình, dự án đã có như : 
Chương trình “Biển Đông - Đảo xa” (đánh bắt xa 
bờ), Chương trình 773 (nuôi trồng), Nghị định 
358/TTg (ưu đãi thuế) v.v. của Nhà nước, của Bộ 
cũng như các chương trình, các dự án ưu tiên khác 
của tỉnh để tránh những sai sót không đáng có. 
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HUỐC là loại hàng hóa đặc biệt. Đối tượng 


của nó không phải là những nhu cầu tiêu. 


-_ đùng thông thường mà chính là sức khỏe, 
và thậm chí cả tính mạng của con người. Ngành 
dược cũng là một ngành kinh tế đặc biệt trong đó 
tính kinh doanh, lợi nhuận phải được đặt sau mục 
đích phục vụ nhân dân. Nếu tính từ ngày cơ quan 
quản lý nhà nước về dược đầu tiên được thành lập 
với tên gọi : Vụ Dược chính, đến nay, ngành được 
Việt Nam đã trải qua 45 năm xây đựng và trưởng 
thành. Những năm trước đây ngành được nhà nước 
bao cấp hoàn toàn ; việc cung ứng thuốc đo các 
doanh nghiệp nhà nước đảm nhận theo một hệ 
thống chặt chẽ từ trung ương xuống địa phương. 
Bước vào thời kỳ đôi mới, ngành dược cũng như 
các ngành kinh tế quốc dân khác thực hiện sự 
chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị 
trường. 

Qua những bước thăng trầm trên đường phát 
triển, đến nay, nhìn lại sau hơn 10 năm đổi mới, có 
thể khẳng định tuy còn không ít vấn đề tồn tại, 
nhưng về cơ bản ngành dược đã có những chuyển 
biến rõ rệt, từng bước thích ứng với cơ chế mới, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ hết sức nặng nề là cung 
ứng đủ nhu cầu về thuốc cho công tác chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe nhân dân, cả về số lượng và chủng 
loại với chất lượng ngày càng cao. Bài viết này xin 
nêu một vài bài học kinh nghiệm được đúc rút từ 
những năm vừa qua. 

1 - Củng cố tổ chức, xây dựng hệ thống văn 
bản pháp quy 

Bước vào thời kỳ đổi mới, rất nhiều vấn đề đặt 
ra đối với ngành được đòi hỏi được quan tâm giải 
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quyết với những giải pháp đồng bộ. Trong khi đó, 
hệ thống quản lý bộc lộ nhiều lúng túng, bất cập. . 
Việc buông lỏng quản lý dẫn đến những sai lầm và 
trả giá trong những năm 1991 - 1993. Nhận thức 
được tình hình đó, từ năm 1993 Vụ quản lý được đã 
tiến hành xây dựng đề án “Tổ chức lại cơ quan 
quản lý dược” và ngày 13-8-1996, đề án đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cho phép thành 
lập Cục quản lý được (trực thuộc Bộ Y tế) với chức 
quản lý chuyên ngành về thuốc và mỹ phẩm có liên 
quan trực tiếp đến sức khỏe con người trong phạm 
vi cả nước. Tại các tỉnh và thành phố lớn, cơ quan 
quản lý về dược được tổ chức thành phòng quản lý 
được thuộc Sở y tẾ. 

Song song với việc củng cố hệ thống cắc cơ 
quan quản lý là việc xây dựng và ban hành các văn 
bản pháp quy. Trong thời kỳ bao cấp, hệ thống quy 
chế về dược đã được xây dựng khá hoàn chỉnh, phù 
hợp với hệ thống quy chế của các nước xã hội chủ 
nghĩa (cũ) và những yêu cầu của thời đó. Bước 
sang thời kỳ mới, hàng loạt quy chế cũ không còn 
phù hợp, đòi hỏi phải bổ sung, thay thế. Vụ quản lý 
dược trước đây và hiện nay là Cục quản lý được đã 
tiến hành nghiên cứu, xây dựng, tham mưu cho Bộ 
và Chính phủ ban hành một loạt văn bản pháp quy 
quan trọng, trong đó nhiều nhất là văn bản về lưu 
thông, phân phối, xuất nhập khẩu, đăng ký quản lý 
chất lượng thuốc như : Danh mục thuốc thiết yếu 
Việt Nam lần thứ II (1995), Quy chế đăng ký 
thuốc, Quy định tạm thời về quản lý chất lượng mỹ 
phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người ; 
Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm 
dùng cho người ; Quy chế quản lý thuốc gây 
nghiện ; Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần... 
Cụ thể, giai đoạn 1981 - 1992, ngành đã xây dựng 
và ban hành 51 văn bản pháp quy, nhưng chỉ 
trong 5 năm từ 1993 đến nay đã ban hành 53 văn 
bản. Trong đó quan trọng nhất là “Chính sách quốc 
gia về thuốc của Việt Nam”, một văn bản pháp lý 
do ngành xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Nghị quyết số 37/CP ngày 20-6-1996 
nhằm bảo đảm cung cấp thường xuyên và đủ thuốc 


thiết yếu có chất lượng tốt đến người dân, bảo đảm 


* Cục trưởng Cục quản lý được, Bộ Y tẾ 
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sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và có hiệu quả, nâng 
cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe cho nhân dân, xây dựng định hướng phát 
triển, quy hoạch ngành dược Việt Nam theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính sách quốc gia 
về thuốc đã được Bộ Y tế phổ biến cho các cơ sở y 
tế trong toàn quốc và bước đầu triên khai thực hiện 
thí điểm tại 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng kinh tế của 
đất nước. 

Công tác quản lý tình hình sản xuất, xuất nhập 
khẩu, lưu thông phân phối thuốc, thanh tra, kiểm 
tra hệ thống được tư nhân cũng không ngừng được 
tăng cường mạnh mẽ, tạo nên những chuyển biến 
tích cực trên thị trường thuốc. 

2 - Tăng cường quản lý sản xuất, xuất nhập 
khẩu, lưu thông phân phối thuốc 

Thay đổi rõ nét nhất của ngành dược trong hơn 
mười năm đổi mới là việc nhiều thành phần kinh tế, 
trong đó có cả các doanh nghiệp nước ngoài cùng 
tham gia sản xuất, kinh doanh thuốc. Tình hình đó 
có yếu tố tích cực tăng nguồn cung cấp thuốc, bảo 
đảm đáp ứng đủ nhu cầu về thuốc cho nhân dân, 
chất lượng và chủng loại thuốc không ngừng được 
nâng cao, nhưng đồng thời cũng tạo nên sự phức 
tạp, mất trật tự, thậm chí hỗn loạn rất khó quân lý. 
Bằng nỗ lực bản thân, cộng với sự quan tâm, chỉ 
đạo kiên quyết của Bộ Y tế và Chính phủ, ngành 
được đã từng bước lập lại trật tự, đưa dần công tác 
sản xuất, kinh doanh thuốc vào thế ổn định. 

Cho đến cuối những năm 80, theo chủ trương 
phân cấp các hiệu thuốc huyện cho ủy ban nhân 
dân quản lý, ngành dược Việt Nam có hàng trăm 
công ty xí nghiệp trung ương, tỉnh và hơn 500 công 
ty dược cấp huyện. Thực hiện nghị định 
388/HĐBT, ngành dược đã từng bước sắp xếp lại 
mạng lưới các doanh nghiệp một cách hợp lý và 
hiệu quả. Từ chỗ hơn 600 doanh nghiệp, đến nay 
chỉ còn 18 doanh nghiệp trung ương và 131 doanh 
nghiệp địa phương chuyên sản xuất, kinh doanh 
về dược. 

Trước đây, các xí nghiệp sản xuất dược phẩm 
của ta đều là các xí nghiệp bào chế thuốc mà 
nguyên liệu chủ yếu được nhập từ nước ngoài theo 
các con đường khác nhau. Trang thiết bị, máy móc, 
nhà xưởng phần lớn còn cũ kỹ, lạc hậu, trình độ 
công nghệ rất hạn chế. Những năm gần đây, nhiều 
xí nghiệp dược đã mạnh dạn đầu tư, đôi mới công 
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nghệ đông bộ và hiện đại, cải tạo, xây dựng lại cơ 
sở sản xuất, thực hành tốt tiêu chuẩn sản xuất thuốc 
GMP của khối ASEAN như : Công ty dược phẩm 
Đồng Tháp, Xí nghiệp Liên hợp dược Hậu Giang, 
Công ty dược, trang thiết bị y tế Bình Định... Một 
số xí nghiệp đã chú ý nâng cao năng lực phòng 
kiểm nghiệm chất lượng thuốc, nghiên cứu để tăng 
tuôi thọ và tính khả dụng của thuốc. Chủng loại các 
mặt hàng thuốc sản xuất trong nước ngày càng, đa 
dạng, phong phú, mẫu mã được cải tiến, đáp ứng 
nhu cầu của người tiêu dùng. 

Cho tới nay, ngành dược đã có 5 nhà máy được 
công nhận đạt tiêu chuân GMP là Công ty dược 
phẩm Đồng Tháp, Liên doanh SANOFI PHARMA 
Việt Nam, Xí nghiệp Liên hợp dược Hậu Giang, 
Công ty TNHH HISAMITSU Việt Nam và dây 
chuyền sản xuất thuốc viên của Xí nghiệp dược 
phẩm và sinh học y tế (Sở y tế T.P Hồ Chí Minh). 

Năm 1996, lần đầu tiên Liên doanh sản xuất 
nguyên liệu được giữa Xí nghiệp dược phẩm Trung 
ương 24 và Công ty Woopyung Hàn Quốc đã bán 
tổng hợp thành công ở quy mô công nghiệp thuốc 
kháng sinh Amocillin. Đây là một bước tiến rất 
quan trọng trong ngành sản xuất dược phẩm của 
chúng ta. 

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, 20 dự án đầu 
tư liên doanh trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm tại 
Việt Nam (12 dự án liên doanh và 8 dự án 100% 
vốn nước ngoài) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cấp giấy phép, trong đó 6 dự án đã đi vào sản xuất. 

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc và nguyên 
liệu thuốc, trước năm 1989, có hàng trăm công ty, 
kể cả những công ty không có chức năng và chuyên 
môn về kinh doanh dược phâm tham gia, tạo nên 
một thị trường hỗn loạn mà ngành y tế không quản 
lý được cả về số lượng lẫn chất lượng. Thực hiện 
Quyết định số 113/HĐBT ngày 9-5-1989, ngành y 
tế đã tiến hành sắp xếp lại và tới nay chỉ còn 35 
công ty, xí nghiệp được phép xuất nhập khẩu trực 
tiếp, trong đó các xí nghiệp chỉ được phép nhập 
khẩu nguyên liệu, phụ liệu phục vụ cho sản xuất 
của chính đơn vị mình. Nhờ vậy, công tác xuất 
nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc dần dần 
ồn định và đi vào nền nếp. Trị giá thuốc và nguyên 
liệu thuốc được nhập khẩu không ngừng gia 
tăng qua từng năm : Năm 1990 là 61 360 379 USD, 
năm 1996 là 349 409 000 USD và năm 1997 là 
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387 096 000 USD. Đến năm 1994, lượng thuốc lưu 
hành trên thị trường một cách hợp pháp có 
2 nguôn : 

- Thuốc nhập khẩu chính thức qua các công 
ty xuất nhập khẩu y tế và thuốc được sản xuất ở 
trong nước. 

- Thuốc được đưa vào theo đường phi mậu dịch 
(quà biếu của thân nhân ở nước ngoài). 

- Thuốc viện trợ 

Riêng đối với 2 nguồn sau, Bộ Y tế có quy chế 
quản lý riêng. Theo Quyết định số 111/TTg của 
Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 14/BYT-TT, 
nguồn thuốc phi mậu dịch được hạn chế đến mức 
tối đa. Còn thuốc viện trợ được quản lý sử dụng 
theo chương trình, không được phép bán ra thị 
trường. Như vậy, đến nay, trên thị trường chỉ còn 
nguồn thuốc nhập khẩu chính thức và thuốc sản 
xuất trong nước. Còn một số nguồn như thuốc nhập 
theo đường tiểu ngạch, nhập lậu đều là thuốc bất 
hợp pháp. Bộ Y tế thường xuyên chỉ đạo các sở Y 
tế kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc những 
trường hợp buôn bán loại thuốc này. 

Về lĩnh vực lưu thông phân phối thuốc, bên 
cạnh hệ thống doanh nghiệp dược quốc doanh, theo 
Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân (13-10-1993), 
hiện nay đã hình thành một hệ thống gồm 170 
- doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn dược phầm và khoảng 4 000 
nhà thuốc tư nhân đang hoạt động. Ngoài ra còn 
mạng lưới đại lý thuốc chủ yếu hoạt động ở tuyến 
xã. Việc hình thành hệ thống phân phối thuốc tư 
nhân đã góp phân tích cực vào việc cung ứng thuốc 
phòng và chữa bệnh, tạo thuận tiện cho người bệnh 
trong việc mua thuốc, chấm dứt tình trạng khan 
hiếm thuốc trước đây. _ 

Tuy nhiên, để cho mạng lưới kinh doanh thuốc 
tư nhân hoạt động có hiệu quả, đúng quy định, 
trãnh được những sai phạm, tiêu cực như kinh 
doanh thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc quá hạn, 
kém chất lượng ; người không có chuyên môn cũng 
mở cửa hàng thuốc v.v. ngành y tế đã tăng cường 
phối hợp với các ngành chức năng như quản lý thị 
trường, thuế, công an.. . thường xuyên kiểm tra, 
thanh tra và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời 
mọi sai phạm. 
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3 - Bảo đảm chất lượng thuốc và sử dụng 
thuốc an toàn , hợp lý. 

Khi chuyển sang cơ chế thị trường, số lượng 
chủng loại thuốc lưu hành trên thị trường ngày càng 
đa dạng, phong phú, công tác kiểm nghiệm chât 
lượng thuốc cũng cân phải vươn lên, đáp ứng yêu 
cầu bảo đảm chất lượng thuốc chữa bệnh cho 
nhân dân. 

Trong những năm qua, Viện kiêm nghiệm (và 
phân viện ở TP Hồ Chí Minh) của Bộ Y tế đã được 
đầu tư lớn, nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị hiện 
đại để nâng cao năng lực kiểm nghiệm. Các trạm, 
trung tâm kiểm nghiệm cũng được đầu tư trang 
thiết bị hiện đại đê đảm nhận quản lý chất lượng 
thuốc trên địa bàn. 

Chống thuốc giả là một nhiệm vụ quan trọng và 
cấp bách của ngành dược, bởi đây là loại hàng giả 
có hại nhất, nguy hiểm nhất cho người tiêu dùng. 
Thực hiện Thông tư 27/TTCB của Liên bộ Y tế - 
Nội vụ (nay là Bộ Công an), công tác phòng chống 
thuốc giả những năm qua tiếp tục được đây mạnh 
có hiệu quả. Theo số liệu của Viện kiểm nghiệm, 
tình hình thuốc giả trên thị trường về cơ bản đã 
được ngăn chặn. Nếu những năm 1990 - 1991, tỷ lệ 
thuốc giả trên thị trường ước tính khoảng 7,08% thì 
đến năm 1995 - 1996, tỷ lệ đó là 0,47%. 

Trên thị trường thuốc hiện nay, người dân có thể 
dễ dàng mua thuốc ở mọi nơi. Thế nhưng việc sử 
dụng loại thuốc gì, dùng như. thế nào và thời gian 
bao lâu... lại không thuộc quyền của người sử dụng 
mà do Tgười kê đơn là thầy thuốc quyết định. Do 
vậy, vấn để sử dụng thuốc an toàn hợp lý là hết sức 
quan trọng. Trước đây, do lượng thuốc hạn chế 
không có khả năng lựa chọn nhiều nên kể cả thầy 
thuốc cũng theo quan điểm có gì dùng nấy. 

Mặt khác sự hiểu biết của ngay người thầy 
thuốc cũng có hạn, vì thế mới xảy ra việc nhiều 
cháu nhỏ bị điếc do dùng Streptomycin, một loạt 
các cháu bị hỏng men răng do dùng Tetracylin... 
Hiện nay số lượng, chủng loại thuốc ngày càng đa 
dạng và phong phú, người thầy thuốc được lựa chọn 
thuốc, người dân cũng có thể mua thuốc để tự điều 
trị cho mình. Từ đó cũng nây sinh những bất hợp lý 
trong việc sử dụng thuốc. Theo báo cáo điều tra của 
Trường cán bộ quản lý y tế tại một bệnh viện trung 
ương, bệnh nhân thường được dùng 2 loại thuốc 
kháng sinh trở lên, cá biệt có trường hợp phải dùng 
tới 6 - 7 loại kháng sinh khác nhau, chưa kể các loại 
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thuốc khác. Việc lạm dụng thuốc đang là một vấn 
đề đáng lo ngại, bởi lẽ nó không chỉ ảnh hưởng đến 
sức khỏe, tiền của người bệnh mà còn gây nhiều 
hậu quả đang tiếc về sau. Chính vì vậy trong nhiều 
năm qua Bộ Y tế đã mở cuộc vận động “Sử dụng 
thuốc an toàn, hợp lý” trong toàn ngành y tế và gần 
đây nhất ngày 25-2-1997 Bộ trưởng Bộ Y tế đã có 
Chỉ thị 03/BYT-CT về việc chấn chỉnh công tác 
cung ứng, quản lý, sử dụng thuốc tại bệnh viện. 
Ngày 4-7-1997 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 
08/BYT-TT hướng dẫn việc tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ của Hội đồng thuốc và điều trị ở bệnh 
viện nhằm mục đích sử dụng thuốc hợp ý, an toàn, 
hiệu quả. 

Với mô hình bệnh tật của một nước nhiệt đới, 
bệnh nhiễm khuẩn luôn chiếm giữ vị trí hàng đầu, 
hàng năm tỷ lệ thuốc kháng sinh chiếm khoảng 
40% (Năm 1997 khoảng 30%) giá trị nhập khẩu. 
Việc sử dụng kháng sinh không hợp lý dẫn tới tình 
trạng vi khuẩn kháng thuốc, nhờn thuốc (kể cả các 
kháng sinh có hoạt phổ rộng) đang là một vấn đề 
cấp bách cần được giải quyết. Vì vậy, Bộ Y tế đã 
thành lập Ban tư vấn sử dụng kháng sinh. Để đánh 
giá vai trò của công tác giáo dục truyền thông, vừa 
qua Ban tư vấn sử dụng kháng sinh Bộ Y tế đã tiến 
hành điều tra, khảo sát đồng thời bằng phương pháp 
tuyên truyền giáo dục, giải thích tại 3 huyện của 
3 tỉnh, với sự tham gia của 300 bà mẹ có con dưới 
5 tuổi đã cho thấy : trước đợt vận động có 53% cho 
rằng mua kháng sinh cần có sự hướng dẫn của thầy 
thuốc ; sau đợt vận động tăng lên tới 83% cho rằng 
mua kháng sinh phải có hướng dẫn của thây thuốc. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác 
truyền thông đại chúng, thời gian qua, Cục quản lý 
được - Bộ Y tế được sự hỗ trợ của chương trình hợp 
tác Việt Nam - Thụy Điển đã triển khai Dự án 
“Giáo dục cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, 
hợp lý qua sóng phát thanh”. Dự án được thực hiện 
tại 3 tỉnh : Thừa Thiên - Huế, Hà Tây, Ninh Bình 
do đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực 
tiếp làm trưởng ban, thành viên của Ban chỉ đạo là 
các cán bộ ngành y tế và phát thanh truyền hình. Dự 
án đã tổ chức điều tra hiểu biết của nhân dân về sử 
dụng thuốc an toàn, hợp lý trước khi phát sóng. Đài 
Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện xong 6 chương 
trình và gửi cho các địa phương phát sóng tại 4 cấp 
(kể cả trung ương) trong tháng 1-1998. 
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Bên cạnh những chuyển biến fích cực nêu trên, 
cũng cần thắng thắn nhận thấy rằng, công tác quản 
lý, sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối 
thuốc còn tồn tại khá nhiều vấn đề, cùng những yếu 
kém khuyết điểm cân tiếp tục giải am 4 

- Việc xây dựng quy cÍ chế còn chậm, một số quy 
chế chưa được sửa đôi, bổ sung, ban hành kịp thời, 
đồng bộ. 

- Thị trường thuốc đã phát sinh những cạnh 
tranh giữa thuốc nhập khẩu và thuốc sản xu † trong 
nước, giữa thuốc của các công ty nước ngoài, giữa 
các doanh nghiệp sản xuất trong nước với nhau. 
Một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu chưa chú 
trọng đến công tác kiểm tra chất lượng thuốc nhập 
khẩu nên đã có tình trạng có thuốc nhập khẩu 
không đạt chất lượng theo quy định, vi phạm các 
quy chế chuyên môn, đặc biệt là quy chế nhãn 
thuốc được đưa ra thị trường. Hầu hết các công ty 
xuất nhập khẩu chưa có phòng kiểm tra chất lượng, 
không tự kiểm tra chất lượng được ngay cả những 
thuốc thông thường, thuốc generic nhập khẩu, đây 
là một điểm yếu cần được. chấn chỉnh kịp thời. Một 
số công ty xuất nhập khẩu chưa có hệ thống kho 
bảo quản. thuốc đúng quy định. 

Còn tồn tại tình trạng thuốc nhập khẩu ủy thác 
giao thắng cho tư nhân không qua kiểm soát, kiểm 
nghiệm, nhập kho của công ty, thậm chí có đơn vị 
giao thắng giấy phép nhập khâu cho tư nhân, còn 


bản thân công ty không hề biết gì đến mẫu mã, chất 


lượng thuốc nhập khẩu. 

Một số công ty, XÍ nghiệp chưa chú trọng đầu tư 
cho nghiên cứu khoa học, Ì kiêm tra chất lượng thuốc 
sản xuất, do đó phòng kiểm tra chất lượng chưa đủ 
khả năng kiểm nghiệm những sản phâm do xí 
nghiệp sản xuất, không ‹ đủ phương tiện làm việc tối 
thiểu như tủ SẤY, nối hấp tiệt trùng v.v..., chưa có 
khu vực riêng để sản xuất nhóm Bê ta Lactam. 

- Tình trạng nhái mẫu mã, tên thuốc còn phổ 
biến : thuốc trong nước nhái mẫu mã thuốc nước 
ngoài, thuốc nước ngoài nhái mẫu mã thuốc nước 
ngoài, thuốc trong nước nhái mẫu mã của nhau. 
Một số công ty, xí nghiệp trong nước lưu hành 
thuốc trên thị trường không đúng với mẫu mã, nhãn 
hiệu đã trình bày trong hồ sơ xin phép đăng ký tại 
Bộ Y tế. Trên vỉ ¡ thuốc, hộp thuốc không in tiếng 
Việt, chỉ ghi bằng tiếng nước ngoài v.v..., thậm chí 
Mopis--nl,jen ApPấp ann# lệ, y-0Á 90 
trên thị trường. 
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Nhiều đơn vị cùng nhập khẩu, sản xuất một mặt 
hàng dẫn đến có tình trạng cạnh tranh không lành 
mạnh về giá cả. Ở một số địa phương giá thuốc của 
doanh nghiệp nhà nước còn quá cao so với tư nhân. 
Có công ty đưa ra hình thức các quầy thuốc tự quản 
mà thiếu biện pháp quản lý (khoán doanh thu). 
Công tác bảo đảm thuốc cho vùng xa, vùng sâu, 
các đối tượng chính sách chưa được quan tâm 
đúng mức. 

- Hệ thống phân phối thuốc tư nhân bước đầu đi 
vào hoạt động có nên nếp, tuy nhiên còn bộc lộ 
nhiều nhược điểm : hệ thống các công ty, nhà thuốc 
chủ yếu tập trung ở các thành phố, khu vực đông 
dân cư (TP Hà Nội có hơn 40 doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn được phẩm, 895 
nhà thuốc ; TP Hồ Chí Minh có hơn 80 doanh 
nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, gần 1 600 nhà thuốc ; trong khi đó 
Lai Châu chỉ có 4 nhà thuốc). 

- Việc thực hiện các quy chế chuyên môn còn 
chưa tốt : quy chế kê đơn và bán thuốc theo 
đơn v.v.. _ 

Những tổn tại nêu trên là hệ quả tình trạng 
._ ngành được chậm đổi mới về tổ chức khi chuyển 
sang kinh tế thị trường. Giữa hai khu vực quản lý 
nhà nước và sản xuất kinh doanh có sự chuyển đổi 
không đều. Khu vực nhà nước chưa được tăng 
cường về các mặt ; tổ chức, trình độ quản lý để theo 
kịp yêu cầu đổi mới, chưa đủ năng lực quản lý có 
hiệu quả thị trường thuốc ngày càng đa dạng và 
phức tạp. 

Một vấn đề khác cũng đáng lưu ý là lực lượng 
cán bộ được sĩ đại học bổ sung cho các tỉnh, thành 
phố (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) giảm đi rất 
nhiều ; có nhiều tỉnh nhiều năm nay không có dược 
sĩ đại học về nhận công tác. Nhiều công ty, xí 
nghiệp thiếu cán bộ chuyên môn ở các vị trí chủ 
chốt, nhiều chủ nhiệm hiệu thuốc huyện chỉ là được 
sĩ trung cấp. Nếu không có biện pháp kịp thời trong 
vài năm tới sẽ không có cán bộ thay thế. Tuyến y 
tế cơ sở không có biên chế dược tá cho trạm y tế xã 
cũng là một khó khăn cho công tác quản lý dược. 

Đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn kỹ thuật 
của các công ty, xí nghiệp vừa thiếu vừa chưa đủ 
trình độ đáp ứng yêu câu của nhiệm vụ mới. Điều 
kiện vật chất của các cơ quan kiểm nghiệm nói 
chung còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, phân 
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tán và thiếu đồng bộ, thực sự chưa đáp ứng được 
yêu cầu đòi hỏi của công tác quản lý chất lượng. 
Các đơn vị nói chung, đặc biệt là các đơn vị sản 
xuất thiếu vốn lưu động, thiếu vốn đầu tư để mở 
rộng khả năng kinh doanh của đơn vị mình, trong 
khi đó số lao động dôi dư do hậu quả từ thời bao 
cấp còn nhiều. 

Trong thời gian trước mắt, để đạt được mục tiêu 
đưa bình quân tiền thuốc theo đầu người ở nước ta 
lên 6 - 8 USD vào năm 2000 như Chính sách quốc 
gia về thuốc đã đề ra, qua đó góp phần thiết thực 
vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân 
dân, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành được cần nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành một số nhiệm vụ cơ bản : 

Từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý 
từ trung ương đến địa phương ; tiếp tục rà soát, bổ 
sung sửa đôi các quy chế chuyên môn về được ; 
thành lập ban chỉ đạo và các nhóm chuyên gia để 
bước đầu xây dựng dự án Luật về dược Việt Nam. 
Hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch phát triển ngành 
dược từ nay đến năm 2000 và 2010 trình Chính 
phủ. Quy hoạch và tổ chức lại ngành được từ trung 
ương đến địa phương trên cơ sở sắp xếp lại hệ 
thống sản xuất, lưu thông, chuyên môn hóa, đầu tư 
hiện đại hóa có trọng điểm. Xây dựng kế hoạch dự 
trữ quốc gia về thuốc. Tích cực đề nghị bồ sung chỉ 
tiêu biên chế được tá cho tuyến xã để tăng cường 
công tác quản lý dược tại cơ sở v.v. 

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, xuất 
nhập khẩu, lưu thông, phân phối thuốc, tăng cường 
quản lý chất lượng và công tác thanh tra, kiêm tra. 
Tổ chức điều tra tình hình sản xuất, lưu thông phân 
phối thuốc, chú ý phát triển mạng lưới phân phối 
thuốc ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt lưu 
ý đối tượng chính sách, vùng nghèo, người nghèo... 
Khôi phục và phát triển phong trào nuôi trồng và 
chế biến xuất khẩu dược liệu. 

- Tiếp tục đẩy mạnh một số công tác khác như : 
huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục về sử dụng 
thuốc an toàn, hợp lý ; mở rộng hợp tác quốc tế, 
đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học ; phối hợp 
chặt chế với các ngành thương mại, công an, hải 
quan, quản lý thị trường bổ sung hoàn thiện công 
tác quản lý ngành được đúng với yêu cầu mà Đảng, 
Nhà nước và nhân dân đòi hỏi. C] 
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Thức tiễn - Minh nghiệm 


ĐÔI MỐI BÁO cHÍ ÐỊA PHƯƠN4 
TEON4 €Ø CHẾ TH† TEƯỜN& 


HỒ XUÂN SƠN ° 


ÌNH hình hiện nay đang đặt ra cho chúng 

ta nhiều vấn đề bức xúc về nhiệm vụ của 

báo chí đối với công cuộc đổi mới đất 
nước theo hướng ổn định chính trị và phát triển 
kinh tế - xã hội. Báo chí là lực lượng xung kích 
trên mặt trận tư tướng của Đảng, vì vậy trong tình 
hình quốc tế phức tạp hiện nay, báo chí, nhất là 
báo Đảng phải tham gia vào cuộc đấu tranh tư 
tưởng như thế nào để hướng dẫn dư luận trong 
nước và ổn định tư tưởng của nhân dân tại địa 
phương mình ? Đối với các báo địa phương, nhiều 
vân đề cụ thể đang đặt ra cần được tháo sỡ, trong 
đó nổi cộm là vấn đề đổi mới hoạt động của báo 
địa phương trong cơ chế thị trường như thế nào để 
vừa đúng hướng, vừa hấp dẫn người đọc, làm tốt 
công tác thông tin tuyên truyện, bảo đâm hạch 
toán kinh tế lấy thu bù chi, giảm phân chỉ của 
ngân sách Đẳng ` và Nhà nước. 

Hiện nay, mỗi tỉnh, thành trong cả nước đều 
có một tờ báo của đảng bộ địa phương, đồng thời, 
ở một số thành phố lớn, kinh tế - xã hội phát triển, 
thường có thêm một số tờ báo khác của các ngành 
và đoàn thể. Nhưng dù là báo Đảng hay báo 
ngành, đoàn thể thì cũng có thể coi các báo địa 
phương là công cụ tuyên truyền trên tất cả các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội v.v..., là một 
trong những phương tiện hướng dẫn dư luận và 
chỉ đạo công tác của đẳng bộ và chính quyền địa 
phương. Mặt khác, báo địa phương cũng là diễn 
đàn của nhân dân, phản anh nguyện vọng ý kiến 
của nhân dân về tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 

Mặt mạnh của báo chí địa phương là có thể tác 
động trực tiếp vào tư tưởng, tình cảm của nhân 
dân địa phương, sát với hoàn cảnh cụ thể tại địa 
phương, có thể đi sâu vào từng đối tượng riêng 
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biệt, vào phong tục, tập 
quần của địa phương, từ đó 
góp phần rất quan trọng cô 
vũ, động viên được phong 
trào cách mạng của quần 
chúng, trở thành người bạn 
tỉnh thần gần gũi của đảng 
viên và nhân dân. Do vậy, 
nếu các báo địa phương 
không làm tốt được vai trò đúng đắn của mình, sa 
vào những nội dung lệch lạc, sẽ Bây, trở ngại cho 
công tác tư tưởng, đi xa hơn có thể gây mất ổn 
định về chính trị - xã hội ở địa phương minh. 

Bên cạnh đó, cái khó của các báo địa phương 
là nguồn lực hạn chế, diện phát hành hẹp, bạn 
đọc ít (trừ một số tờ báo ở TP Hồ Chí Minh và Hà 
Nội), thông tin hạn chế lại phải đối mặt với sự 
tràn ngập của đủ loại báo chí ` TÉNG ương trên 
địa bàn. 

Hoạt động của cơ chế kinh tế thị trường có 
2 hệ quả tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực là cơ 
chế đó được vận động theo định hướng của Nhà 
nước, có tác dụng giải phóng mọi năng lực sản 
xuất, phát triên được nền kinh tế hàng hóa nhiêu 
thành phân, tạo ra nhiều hàng hóa, mở rộng quan 
hệ kinh tế quốc tế làm cho nền kinh tế trong nước 
ngày càng náo nhiệt và năng động, đáp ứng nhanh 
các nhu cầu phát triển của đất nước. Song mặt tiêu 
cực của nó cũng dễ nảy sinh và phát triên, như 
buôn lậu, lừa đảo, làm hàng giả, trốn lậu thuế ; về 
văn hóa, thì dễ sa đà vào lối sống thực dụng, 
đồi trụy... 

Vì vậy, báo chí chúng ta phải cổ vũ, khuyến 
khích mặt tích cực của cơ chế thị trường đồng thời 
cũng phải kiên quyết đấu tranh, phê phán các mặt 
tiêu cực nêu trên. Đó chính là trách nhiệm của báo 
chí nói chung và báo địa phương đối với việc 
tuyên truyền cho hoạt động của cơ chế kinh tế thị 
trường theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Từ đó một vấn đề quan trọng nổi lên được các 
nhà báo và các cơ quan lãnh đạo quản lý quan tâm 
là sự tác động của cơ chế thị trường vào chính 


* PTS - Tổng biên tập báo Hà Nội Mới 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


hoạt động báo chí địa phương và cách ú la. XỬ của 
chúng ta. 

Do vai trò và vị trí quan trọng của báo chí như 
đã nêu ở trên nên không thể xóa toàn bộ bao cấp 
đối với báo chí, đặc biệt là đối với báo Đảng ở cả 
trung ương và địa phương. Nhưng từ mấy năm 
nay, việc chống bủ lỗ đã được đặt ra và dần dần 
giải quyết ở đa số các cơ quan báo chí. Đã qua rồi 
thời kỳ làm báo không cân hạch toán do được bao 
cấp hoàn toàn. Vì bao cấp hoàn toàn cho báo là 
gánh nặng về tài chính đối với cơ quan chủ quản - 
ở đây là đối với tỉnh ủy, thành ủy và chính quyền. 
Mặt khác do bao cấp hoàn toàn mà người làm báo 
cũng trở thành những “chú gà công nghiệp” 
không cần sự năng động cả về hạch toán lẫn cải 
tiến biên tập nội dung và hình thức trình bày, in 
ấn, không cần quan tâm đến số lượng phát hành. 
Cũng do vậy mà đời sống của nhà báo chỉ trông 
vào đồng lương “ba cọc ba đồng” không có khả 
năng cải thiện. | 

Nhưng từ khi các báo từ bỏ cuộc sống ỷ lại vào 
bao câp thì lại diễn ra cuộc cạnh tranh chống bù 
lỗ, cố làm lãi, do vậy phải giành lấy thị trường, 
Bạn đọc trở thành “thượng đế”. Đã có ý kiến nói 
răng báo chí cũng là hàng hóa, một thứ hàng hóa 
“đặc biệt” thực ra ý kiến này chỉ đúng về hình 
thức bên ngoài của khái niệm hàng hóa - tức là 
cũng là vật có bán, có mua, có giá tiên đắt rẻ. 
Song khác với hàng hóa thông thường, báo chí là 
sản phẩm của tỉnh thần, trí tuệ, nói chung là 
không thể mua đi bán lại nhiều lần, mà nó là công 
cụ đề tiến hành công tác tư tưởng, chính trị của 
Đảng, là món ăn tỉnh thân trong đời sống của 
nhân dân. Tờ báo nếu làm tốt sẽ có tác động sâu 
xa trong tâm trí người đọc, nếu làm xấu sẽ tác hại 
không lường hết đối với xã hội. Vì vậy, khác với 
hàng hóa, báo chí còn mang dấu ấn vô hình của 
những người làm ra nó. Trong một hội nghị báo 
chí, xuất bản trước đây, nguyên Tổng Bí thư Đỗ 
Mười đã chỉ rõ : Đưa ra một bài báo, một cuốn 
sách xấu làm hỏng tư tưởng và đạo đức con người, 
thậm chí không hắn xấu nhưng chỉ là vô bổ thôi... 
là điều không đang tâm đối với người làm sách, 
làm báo có trách nhiệm và lương tâm nghề 
nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng đó là lời khuyên chí 
thiết chí tình của Đảng đối với những người làm 
báo chúng ta. Trong thực tế, chúng ta đang phải 
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xử lý nhiều vấn đề mới nảy sinh như tác động của 
thị hiểu người đọc với báo chí. Một số người đọc 
không thích đọc những vấn đề chính trị cứng 
nhắc, mà chỉ thích đọc nội dung giải trí trên nhiều 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đây đặt ra vấn đề 
mối quan hệ giữa giáo dục và giải trí. 

Giải trí là cần thiết và quan trọng, nhưng giải 
trí như thế nào để nâng cao được tri thức và thầm 
mỹ cho người đọc ? Giải trí không được lấn át 
giáo dục. Nhưng giáo dục phải có sức thuyết phục 
bằng nhiều hình thức hấp dẫn, sinh động của các 
thể loại báo chí. 

Lâu nay trong các báo Đảng ở địa phương có 
tình hinh như sau : có báo chỉ quan tâm đến sự 
đúng đắn về nội dung, chưa quan tâm thỏa đáng 
đến cách làm sao cho tờ báo hấp dẫn đối với bạn 
đọc. Đúng đắn về chính trị, tư tưởng là cốt lõi chất 
lượng của một tờ báo mà nhiều báo Đảng ở các 
tỉnh, thành phố đã làm tốt. Song nhu cầu của 
người đọc rất lớn về thông tin và do tác động của 
cơ chế thị trưởng, người đọc cũng có những thị 
hiểu đa dạng mà chúng ta không thể làm ngơ. Vậy 
làm thế nào để vừa đúng lại vừa hay, lôi cuôn 
được bạn đọc, số lượng phát hành không giảm mà 
còn tăng ? Đó là vấn đề trăn trở nhất của các báo 
địa phương. Đồng chí Tông Bí thư Lê Khả Phiêu 
mới đây có nói : “Làm báo là làm chính trị” và 
“phải bảo đảm cho báo chí đi vào lòng người, 
không phải bằng ép buộc mà bằng sự thuyết phục, 
không phải bằng một cách mà bằng nhiêu cách”. 
Đến nay vẫn còn một số tờ báo Đảng ở địa 
phương nội dung và hình thức còn khô khan, nặng 
nề, lượng thông tin ít, chữ mờ, ảnh không rõ, chưa 
hấp dẫn được người đọc, số lượng phát hành 
hạn chế. 

Đáng mừng là nhiều tờ báo địa phương đã chú 
trọng cải tiến, đổi mới cả về nội dung và cách viết, 
làm cho tờ báo hấp dẫn hơn trước, có hiệu quả 
thực sự. Các báo này vừa cải tiến nội dung thông 
tin vừa hiện đại hóa cơ sở in ấn, ra thêm số chủ 
nhật hoặc cuối tuần, cải tiến công tác tòa soạn và 
biên tập, bôi dưỡng mọi mặt cho phóng viên, làm 
cho tờ báo có bộ mặt mới hấp dẫn được bạn đọc ở 
địa phương minh và cả ở các địa phương khác. 

Báo chủ nhật, báo cuối tuần, báo cuối tháng đã 
là các thể loại mới của các báo trong mấy năm 
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qua, trở thành phương tiện thông tin mềm mại, đổi 
mới, đi vào lòng người. Ởnhiều địa phương nó trở 
thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với 
nhiều người đọc trong các ngày cuối tuần, cuối 
tháng. Từ chỗ báo chủ nhật là số báo phụ, nay 
mặc nhiên cũng trở thành chính, không kém tác 
dụng so với các số thường kỳ. Báo chủ nhật, báo 
cuối tuần cũng là phương tiện chống bù lỗ có hiệu 
quả, bởi vì nó buộc phải có lãi mới tồn tại được . 

Tuy nhiên, khuynh hướng “thương mại hóa” 
cũng đã xuất hiện trong một số tờ báo. Theo các 
báo cáo của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
và Bộ Văn hóa - Thông tin tại các hội nghị báo chí 
xuất bản vừa qua thì đã có hiện tượng một số báo 
chạy theo lợi nhuận đơn thuần, đưa tin giật gân vô 
bổ hoặc có hại. 

Quảng cáo là biện pháp nhằm bù đắp chỉ phí 
cho báo. Đến nay Bộ Văn hóa - Thông tin đã có 
những quy định cụ thể về quảng cáo trên báo chí 
để thiết lập trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này. 
Chúng ta cần thực hiện phân định rạch ròi giữa 
nội dung thông tin tuyên truyền với nội dung 
quảng cáo ; mặt khác không để lọt những quảng 
cáo rượu, thuốc lá hoặc quảng cáo hành nghề y 
được trái phép ; cần ưu tiên quảng cáo hàng nội và 
các hàng sản xuất liên doanh trong nước. Nhiều 
báo đã nghiêm chỉnh thực hiện quy định không để 
phóng viên đi chạy quảng cáo kiếm phân trăm hoa 
hồng. Việc này khắc phục được tình trạng có 
những phóng viên mải đi quảng cáo mà xao nhãng 
nhiệm vụ viết tin bài, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ 
báo chí. 

Ngày 17-10-1997, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về 
việc '“Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, 
quản lý công tác báo chí - xuất bản”. Có thể nói 
đây là một mốc quan trọng trong quá trình đổi 
mới báo chí của cả nước trong đó có báo chí địa 
phương, nhằm phục vụ đắc lực hơn nữa công tác 
tư tưởng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Qua một thời gian vừa làm vừa trăn trở tìm tòi, 
lại được Chỉ thị của Bộ chính trị soi sáng, nhiều 
báo địa phương đã và đang tháo gỡ dần vấn đề 
khó khăn đặt ra là làm thế nào để vừa bám sát tôn 
chỉ mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, lại vẫn 


56 


SỐ 19 (10-1998) _ 


có thể hấp dẫn được bạn đọc, giữ được số lượng 
phát hành, đồng thời không phải bù lỗ. 

Cùng với các báo chí toàn quốc và báo chí địa 
phương, báo Hà Nội Mới đã và đang bám sát 
nhiệm vụ chính trị, giữ vững và làm đúng định 
hướng chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà 
Nội, cố gắng giữ vững tôn chỉ, mục đích, vừa là cơ 
quan ngôn luận của đẳng, bộ, vừa là diễn đàn của 
nhân.dân thủ đô. Trong các buổi họp giao ban tòa 
soạn hằng tuần, các sinh hoạt chỉ bộ hằng tháng, 
tập thể cán bộ biên tập và phóng viên luôn luôn 
đối chiếu những định hướng, tiêu chuẩn về chức 
năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của 
Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố làm căn 
cứ kiểm điểm, đánh giá và lên kế hoạch tuyên 
truyền, thông tin trên báo. Những biểu hiện của 
khuynh hướng thương mại hóa không có đất phát 
triển ở tờ báo của đảng bộ Thủ đô. Những điển 
hình hay về cá nhân và tập thể, những kinh 
nghiệm làm ăn có hiệu quả trong kinh tế, đặc biệt 
những bài có tính chiến đấu, chống các khuynh 
hướng và biểu hiện tiêu cực, được kịp thời khuyến 
khích. Vì thế nội dung lành mạnh về tư tưởng, tỉnh 
thần và về thuần phong mỹ tục được thể hiện 
rõ trên báo hằng ngày và các ấn phẩm phụ của 
Hà Nội Mới. 

Cụ thể hóa Chỉ thị nói trên của Bộ Chính trị, 
ngày 15-1 1-1997 Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã 
có Chỉ thị số 25 về “Nâng cao chất lượng, tăng 
cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - 
xuất bản Hà Nội” trong đó đặc biệt nhắc nhở các 
báo đài địa phương Hà Nội “cải tiến nghiệp vụ... 
có quy chế biên tập chặt chẽ, tránh những sai sót 
về chính trị”. Cải tiến nghiệp vụ là một hướng đi 
nhằm nâng cao chất lượng của Hà Nội Mới. Nếu 
báo chí chỉ lo bảo đảm tốt nội dung thông tin đúng 
hướng mà thiếu quan tâm đến việc cải tiến nghiệp 
vụ thì rất khó đáp ứng yêu cầu của bạn đọc và 
khán, thính giả, do đó hiệu quả của thông tin báo 
chí cũng bị hạn chế. 

Phong trào đổi mới báo chí đang diễn ra sôi 
nổi ở Hà Nội và tất cả các báo chí địa phương 
trong cả nước. Chúng ta tin tưởng rằng báo chí địa 
phương sẽ tận dụng được mặt thuận lợi của cơ chế 
thị trường đồng thời khắc phục vượt qua được mặt 
trái của nó để có bước phát triên lành mạnh. Œ 
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giữa cuộc sống và nghị 

quyết, quả thật là có nhiều 
cách để cập, nhiều cách nghĩ và 
cách làm. 

Cách để cập phổ biến nhất, 
thường dùng nhất hiện nay là : Đưa 
nghị quyết vào cuộc sống. Đó là 
cách nói khác so với cách nói trước 
đây : tổ chức thực hiện nghị quyết, 
hoặc là biến nghị quyết thành hiện 
thực. Nói đưa nghị quyết vào cuộc 
Sống có nghĩa là không đế cho 
nghị quyết chỉ tồn tại trên giấy, chỉ 
được lưu vào hồ sơ hay chỉ dừng lại 
Ở sự truyền đạt trên các bục giảng. 
Cũng có nghĩa là nghị quyết phải 
được thì hành, phải biến thành 
phong trào hành động của quần 
chúng, phải tạo thành những sản 
phẩm vật chất hay tinh thần có 
giá trị. 

Lại có một cách đề cập khác : 
ưa cuộc sống vào nghị quyết. Có 
nghĩa là không để cho nghị quyết 
chỉ là những câu chữ trống rỗng, 
viết rất kêu và rất hay nhưng không 
dính dáng gì đến cuộc sống, không 
do cuộc sống đặt ra và đòi hỏi phải 
giải quyết. Những nghị quyết như 
vậy thường chỉ là sản phẩm chủ 
quan của cấp lãnh đạo, ít có khả 
năng thực thị. 

"Đưa cuộc sống vào nghị 
quyết” và “đưa nghị quyết vào cuộc 
sống" là hai quá trình khác nhau 
của lãnh đạo, hay nói đúng hơn là 
hai giai đoạn của cùng một quá 
trình lãnh đạo. “Đưa cuộc sống vào 
nghị quyết” là giai đoạn giai 
đoạn xây dựng nghị quyết. giai 
đoạn này, chủ thể là cuộc sống, 
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còn nghị quyết là khách thể. “Đưa _ 


nghị quyết vào cuộc sống" là giai 
đoạn 2, giai đoạn tổ chức thực hiện 
nghị quyết. Ở đây, nghị quyết là 
chủ thể, còn cuộc sống là khách 
thể. Dù thế nào đi nữa, ở cả hai giai 
đoạn, cuộc sống vẫn là cái quyết 
định nhất. Từ cuộc sống mà ra 
nghị quyết, và nghị quyết phải trở 
về với cuộc sống. Nếu cần một 
công thức diễn đạt toàn bộ quá 
trình lãnh đạo này thì công thức đó 
phải là : 
_ Cuộc sống ¬› Nghị quyết › Cuộc sống 
Vậy câu hỏi đặt ra là : Tại sao 
bấy lâu nay, bên cạnh nhiều nghị 
quyết đi vào cuộc sống rất nhanh, 
lại có những nghị quyết không đưa 
được vào cuộc sống ? Có nhiều 
cách trả lời. Nhớ lại một cách trả lời 
đã có từ những năm 60, khi đề cập 
vấn đề cải tiến quản lý. Người ta 
bảo, đối với việc thực hiện nghị 
quyết, có những kiểu làm đáng phê 
phán : 1) Không làm. 2) Làm dối 
(hay là làm nửa vời, không đến nơi 
đến chốn). 3) Làm ấu (làm lấy 
được, bất chấp những quy định của 
nghị quyết. 4) Làm xoay (lựa chiều 
nghị quyết để xoay theo ý mình). 5) 
Làm trái (làm ngược lại điều mà 
nghị quyết nói, cốt sao có lợi cho 
cá nhân). 
._ Bây giờ, ở những trường hợp 
khác nhau, người ta cũng có những 
cách lý giải khác nhau. Dẫu sao cả 
9 cách làm nêu trên đều dẫn đến 
sự phá hoại nghị quyết, dù ở mức 
độ này hay mức độ khác. Cho nên 
cần phải loại bỏ cả 5 cách làm ấy 
trong cung cách thi hành nghị 
quyết. Duy chỉ có một cách lý giải 
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rất đáng được suy nghĩ : Sở dĩ nghị 
quyết không đưa được vào cuộc 
sống là vì cuộc Sống đã không 
được đưa vào nghị quyết. 

Cứ nghiêm túc kiểm điểm lại 
những nghị quyết đã có, ở cấp này 
hoặc cấp khác, chúng ta sẽ thấy 
không ít nghị quyết đã không được 
xây dựng nên từ đòi hỏi của cuộc 
sống ; không ít chính sách đã được 
hoạch định mà không qua khảo sát 
thực tế hoặc là qua cái thực tế đã 
được nhìn nhận theo lăng kính chủ 
quan. Có thể nói mà không ngần 
ngại rằng, đó là những nghị quyết 
sản phẩm của chủ nghĩa quan liêu, 
bàn giấy. 

Phải chăng từ nay, mỗi khi dự 
định đưa ra nghị quyết về một vấn 
để gì, trước hết phải xem về vấn đề 
ấy, đã có những nghị quyết nào rồi 
và vì sao nghị quyết đó lại không 
được thi hành, hoặc thi hành một 
cách -biến dạng ? Nếu quả thật, 
nghị quyết không đi vào cuộc sống 
được là do cuộc sống đã không 
được đưa vào nghị quyết thì phải 
sửa nghị quyết một cách căn bản. 
Còn nếu như nghị quyết đã đúng 
rồi, đã thật sự xuất phát từ cuộc 
sống, khiếm khuyết chỉ ở khâu thi 
hành, thì không cần phải ra thêm 
nghị quyết nữa. Có chăng là bổ 
sung những biện pháp thi hành, mà 
những biện pháp đó rốt cuộc vẫn 
phải xuất phát từ cuộc sống. Có thể 
lấy một thí dụ : Chống tham nhũng 
là việc bức XÚc, là đòi hỏi thật sự 
của cuộc sống. Nhưng nếu ở một 
địa phương, một ngành nào đó, 
việc chống tham những lại đem 
giao cho những kẻ tham nhũng thì 
làm sao chống tham nhũng được ? 
Cuộc sống đòi hỏi cái giải pháp đầu 
tiền phải thực hiện ià gạt bỏ những 
phần tử tham những đó ra khỏi bộ 
máy chống tham những nếu thật sự 
muốn chống tham nhũng. 

Nghị quyết ít mà làm nhiều thì 
tốt hơn là nghị quyết nhiều mà làm 
ít. Thà ít mà tốt là như vậy ! Ä 
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GÀY 23 tháng 8 vừa rồi, chính trường 

Nga lại lâm vào một cuộc khủng 

hoảng mới : bỗng nhiên Tổng thống 
B.En-xin cách chức Thủ tướng X.Ki-ri-en-cô 
và giải tán nội các của ông này mới được 
dựng lên đúng 5 tháng trước ; đồng thời đưa 
ông V. Tréc-nô-mư-rơ-đin, người bị cách chức 
5 tháng trước trở lại ứng cử chức Thủ tướng ! 
Tiếp đó là những ngày đấu tranh, dàn xếp căng 
thẳng giữa Tổng thống và ĐÐu-ma (Quốc hội) 
cũng như giữa các lực lượng chính trị trên chính 
trường Nga xung quanh việc thông qua chức 
Thủ tướng và nội các mới. Khác với hồi 
tháng 3, khi Đu-ma phải chấp nhận Thủ tướng 
mới trong cuộc bỏ phiếu lần thứ ba trước nguy 
cơ bị giải tán, lần này Đu-ma tỏ ra kiên 
quyết hơn, quyết không lùi bước trong cả hai 
lần bỏ phiếu ; kết cục là Tông thống buộc phải 
đưa ra một ứng cử viên mới là Ngoại trưởng 
E.Pri-ma-cốp và ông này đã được Ðu-ma chấp 
thuận. 

Từ sau ngày Liên Xô tan rã người ta đã quá 
quen thuộc với những rối ren, đảo lộn, nhiều 
khi mang đầy kịch tính, trên chính trường Nga. 
Hiện tượng này bắt nguồn từ những nguyên 
nhân sâu xa ; ở đây ta chỉ luận bàn về những 
nguyên nhân gắn với sự đảo lộn lần này. 

Điều dễ thấy là những rung động trên chính 
trường Nga liên quan tới những khó khăn, 
khủng hoảng, sai lầm về kinh tế. Thật ra kể từ 
sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga, một cường 
quốc kinh tế với tài nguyên vô cùng phong phú 
và lực lượng lao động cần cù đầy tài năng sáng 
tạo, đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã 
hội sâu sắc ; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn 
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luôn ở độ âm, lạm phát phi mã, đời sống của 
người lao động làm công ăn lương hết sức khó 
khăn. Nguyên do của tình trạng này có nhiều, 
trong đó có việc các nhà “cải cách” Nga đã tiến 
hành cái gọi là “liệu pháp sốc”, thực hiện “tư 
nhân hóa” ồ ạt, tài sản quốc gia bị bán tháo, 
trong khi cơ chế vận hành theo kinh tế thị 
trường lại chưa hình thành đồng bộ, từ đó làm 
cho mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp, 
giữa các vùng rối loạn. Thêm vào đó, những 
xáo trộn chính trị liên tục, cuộc đấu tranh 
gay gắt giữa cơ quan lập pháp và hành pháp 
làm cho những khó khăn kinh tế càng thêm 
trầm trọng. 

Công bằng mà nói thì ông Tréc-nô-mư-rơ- 
đin đã có công hãm phanh bớt đà tụt dốc của 
nên kinh tế Nga. Năm 1997, lần đầu tiên trong 
vòng nhiều năm, tông sản phẩm nội địa (GDP) 
đã nhĩnh lên chút ít với tỷ lệ tăng là 0,4% và 
riêng trong quý I-1998 là 0,7%. Tuy nhiên, 
dưới thời ông Trêc-nô-mư-rơ-đin, nước Nga 
ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ, nợ trong nước lên tới khoảng 
80 tỉ đô-Ìla, còn nợ nước ngoài lên tới 179 tỉ - 
chiếm tới 50% GDP và thâm hụt ngân sách lên 
tới 6,8% GDP ! Thảm cảnh này bắt nguồn từ 
nền sản xuất trì trệ, từ hệ thống thuế khóa quá 
yếu kém, để bù đắp thâm hụt từ năm 1993 
Chính phủ đã phát hành trái phiếu Nhà nước 
với lãi suất rất cao, đưa nền tài chính quốc gia 
tới bên bờ vực thắm. Tình trạng nợ lương trầm 
trọng và kéo dài (tính tới tháng 7-1998, tổng số 
nợ lên tới 10 tỉ đô-la), 30,9 triệu người, tức 
21,4% dân số sống dưới mức tối thiểu ; 18 triệu 
người, tức 9,3% số người trong tuổi lao động 
thất nghiệp ! 
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Chính phủ Ki-ri-en-cô lên đã phải gánh chịu 
cái gia sản tôi tệ đó, đồng thời còn bị bồi thêm 
một số đòn mới. Đó là việc giá dầu khí, vàng - 
những món hàng xuất khẩu chủ yếu, chiếm 
75% dự trữ ngoại tệ của Nga - tụt nhanh ; Cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Đông Á cũng 
tác động không nhỏ tới Nga. Chính phủ Ki-ri- 
en-cô phải đồn sức chữa cháy bằng các biện 
pháp tài chính - tiền tệ : tiếp tục phát hành trái 
phiếu Nhà nước với lãi suất cao, tiến hành 
những biện pháp gắt gao để tăng thu thêm 3,2 tỉ 
đô-la, giảm chỉ 6,7 tỉ đô-la, chạy vạy vay thêm 
của Quỹ tiền tệ quốc tế 22,6 tỉ đô-la (đương 
nhiên là kèm theo những điều kiện ngặt nghèo). 
Mặc dầu vậy tình hình vẫn ngày càng xấu thêm 
và ngày 17-8-1998 Chính phủ Ki¡-ri-en-cô buộc 
phải thả nổi đồng rúp, cho phép biên độ dao 
động từ 6,2 đến 9,5 rúp ăn 1 đô-la, tuyên bố 
hoãn thanh toán nợ 90 ngày. Nói một cách 
khác, Chính phủ đã phải phá giá đồng tiền, 
chấp nhận tiếng xấu là con nợ đứng trên bờ 
phá sản. Điều đó lập tức gây phản ứng dây 
chuyền trên thị trường : người ta đổ xô bán rúp 
mua đô-la, đây tỉ giá đô-la lên vọt, có lúc lên 
tới trên 20 rúp, tức là hơn gấp 3 lần trước ngày 
17-8, các nhà đầu tư ô ạt rút vốn khỏi nước 
Nga, những người bán hàng cho Nga và các 
doanh nghiệp nhập khẩu vội đông kết hàng 
nhập. Nói tóm lại, con tầu kinh tế của nước Nga 
tuột dốc không phanh và ông En-xin chẳng có 
cách nào khác ngoài việc phải “thay ngựa giữa 
dòng”, cho vị Thủ BE HBIE trẻ nhất trong lịch sử 
nước Nga về vườn. 

Có điều những gì xảy ra trên chính trường 
Nga lại không chỉ có vậy, mà nó còn bắt nguồn 
từ cuộc đấu tranh chính trị quyết liệt ở nước 
này. Từ ngày Liên Xô tan rã, cơ quan lập pháp 
và hành pháp ở Nga luôn luôn lục đục. Với 

thành phân ] Đu-ma hiện nay, trong đó đó “cánh tà” 
chiếm đa số, mâu thuẫn đó càng gay BẮC, lo 2 
đầu tranh mang tính chất “một mất, một còn”. 
Cuộc đấu tranh này càng trở nên nóng bỏng khi 
cuộc bầu cử Ðu-ma mới và Tổng thống tới gần 
(1999 sẽ bầu lại Đu-ma và 2000 sẽ bầu Tổng 
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thống mới). Như trên đã nói, tháng 3-1998 
Tổng thống En-xin đã đặt Đu-ma trước sự lựa 
chọn khắc nghiệt : hoặc là “khuất phục”, chấp 
nhận ứng cử viên ghế Thủ tướng do Tổng thống 


. đề cử ; hoặc là bị giải tán. Lúc đó Ðu-ma đã 


buộc phải chọn phương án ít xấu nhất là chấp 
thuận Ki-ri-en-cô. | 

Bên cạnh đó còn có câu chuyện chuẩn bị 
tranh cử Tổng thống năm 2000. Cho tới nay 
một điều vẫn còn là ẩn số : ông En-xin cách 
chức ông Tréc-nô-mư-rơ-đin hồi tháng 3 để 
chuẩn bị một ứng cử viên thay mình hay gạt bỏ 
một đối thủ cạnh tranh ? Nếu là kịch bản thứ 
nhất thì tại sao ông Tréc-nô-mư-rơ-đin lại giận 
đữ và lập tức tuyên bố sẽ ra tranh cử mặc dầu 
lúc đó ông En-xin chưa hề có biểu hiện gì là sẽ 
không ra tranh cử nữa. Nếu là kịch bản thứ hai 
thì tại sao tháng 8 ông En-xin lại đề cử đối thủ 
cạnh tranh của mình ? | 

Lần này (tháng 8-1998) một tình huống 
tương tự đã xuất hiện nhưng cục diện đã bất lợi 
hơn cho Tổng thống : kinh tế suy sụp, nhân dân 
bất mãn cao độ, Đu-ma kiên quyết hơn và triển 
khai thủ tục phế truất Tổng thống, nếu bị 
phế truất thì Tổng thống không còn giải tán 
được Đu-ma nữa. Chính vì thế mà sau cuộc 
bỏ phiếu vòng 2, hai bên đã phải thỏa hiệp : 
chọn ông Pri-ma-cốp làm ứng cử viên chức 
Thủ tướng. 

Ngoài ra dư luận còn bàn luận nhiều về tác 
động mạnh mẽ của các tập đoàn kinh doanh 
Nga đứng đằng sau chính trường Nga. 

Khi bài này được viết, việc thành lập Chính 
phủ mới chưa hoàn tất. Tuy nhiên hình hài của 
nó đã rõ nét : đó là một chính phủ “liên hiệp” 
tập hợp cả những người thuộc phe “tả” lẫn 
những người thuộc “phái cải cách” ôn hòa ; cả 
những Tgười trong bộ máy quyền lực ở trung 
ương lẫn đại diện một số địa phương. Chương 
trình hành động của Chính phủ cũng chưa được 
công bố. Trước mắt, qua những tuyên bố ban 
đầu của tân Thủ tướng thì có thể thấy ông đặt 
cho mình 3 ưu tiên : một là, giải quyết các vấn 
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đề xã hội, trước hết là tình trạng nợ lương ; hai 
là, thúc đẩy sản xuất, củng cố hệ thống tài 
chính - ngân hàng và ba là, bảo toàn sự toàn 
vẹn lãnh thổ nước Nga mà điểm nóng là vùng 
ngoại Cô-ca-dơ. Còn về biện pháp giải quyết 
tình hình thì ông Pri-ma-cốp lộ ý muốn nâng 
cao hơn vai trò Nhà nước trong việc điều tiết 
kinh tế. Nói một cách khác, ông Pri-ma-cốp 
khác ông Ki-ri-en-cô ở chỗ chú tâm hơn tới 
khâu sản xuất chứ không chỉ xử lý các vấn đề 
tài chính - tiền tệ. Về đối ngoại thì dư luận đều 
dự đoán sẽ không có những thay đổi đột biến vì 
chính ông Pri-ma-cốp đã là kiến trúc sư của 
việc điều chỉnh chính sách đối ngoại trong thời 
kỳ “hậu Liên Xô”, từ chỗ một chiều gắn bó với 
phương Tây sang chỗ độc lập hơn, đa dạng hóa 
hơn, chú trọng hơn tới mối quan hệ với “nước 
ngoài gần” (tức các nước trong SNG) và châu 
Á - Thái Bình Dương. 

Mọi việc còn đang tiếp diễn và tiếp diễn rất 
phức tạp, lúc này đưa ra một dự báo gì còn quá 
sớm. Dù sao đi nữa cũng có thể khẳng định 
răng, quá trình cải cách ở nước Nga là quá trình 
“mang nặng đẻ đau”, vô cùng đau đớn, những 
cái tốt đẹp của nó trước đây đã bị phủ nhận 
sạch trơn, thay vào đó là những biện pháp vội 
vã, chắp vá, không ăn nhập gì với hoàn cảnh cụ 
thể của nước Nga. Tình hình Nga cũng cho 
thấy “dân chủ” và “kinh tế thị trường” nguyên 
mẫu của phương Tây không phải là liều thuốc 
vạn năng đối với mọi quốc gia. Chẳng thể nào 
đạt được sự phồn vinh nếu không có ổn định 
chính trị ; ngược lại không phát triển được kinh 
tế thì cũng khó bề có được sự ổn định về kinh 
tế - xã hội. 

Bắt luận thế nào thì người Việt Nam chúng 
ta vốn có quan hệ hữu nghị gắn bó với dân tộc 
Nga vẫn cầu mong cho nhân dân Nga mau 
chóng vượt qua khó khăn, thử thách, sớm vãn 
hồi sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, cải 
thiện đời sống. L1 
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giai cấp công nhân là chủ lực quân 
của công cuộc “đổi mới”, “cải cách - 
mở cửa”. 

Công nhân là người được hưởng thụ những 
thành quả to lớn của công cuộc “đổi mới”, “cải 
cách - mở cửa”, đông thời cũng là người trước 
tiên gánh chịu những gian nan vất vả của sự 
nghiệp cách mạng này trên bước đường phát triển 
của nó. 

Chúng tôi tới Bắc Kinh để trao đổi khoa học 
về đề tài công nhân đúng vào lúc mà Quốc hội 
Trung Quốc họp kỳ họp thứ nhất khóa IX bàn về 
cải cách trên ba lãnh vực quan trọng, mà hàng 
đầu là : Công nghiệp và công nhân. 

Riêng về công nhân công cuộc cải cách - mở 
cửa đã đưa tới một bước phát triển nhanh, mạnh 
chưa từng có của giai cấp công nhân, đồng thời 
trước mắt công nhân cũng đang gặp những khó 
khăn về lao động dôi dư, về yêu cầu nâng cao kỹ 
thuật, nghiệp vụ, về đời sống... Các nhà nghiên 
cứu khoa học của Tổng công hội Trung Quốc 
trình bày về các vấn đề trên. 

Trước hết là khẳng định 4 điểm then chốt về 
vị trí và vai trò lịch sử của giai cấp công nhân 
Trung Quốc hiện nay : 

1 - Giai cấp công nhân Trung Quốc là chủ lực 
quân trong sự nghiệp hiện đại hóa Trung Quốc. 

2 - Giai cấp công nhân Trung Quốc là động 
lực mạnh mẽ của công cuộc cải cách - mở cửa. 


* GS, Viện Sử học, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
quốc gia 
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3 - Giai cấp công nhân Trung Quốc là hòn đá 
tảng duy trì đoàn kết, ồn định của xã hội Trung 
Quốc. 

4 - Giai cấp công nhân Trung Quốc là lực 
lượng chủ đạo xây dựng văn minh tỉnh thân của 
xã hội Trung Quốc. 

Trong cải cách - mở cửa, giai cấp công nhân 
Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng cả về số 
lượng lẫn chất lượng. 

Riêng về số lượng : Từ con số hơn 8 triệu 
(1949), nay trong cải cách - mở cửa đã lên tới hơn 
300 triệu bao gồm : 

Công nhân khu vực quốc doanh : hơn 100 triệu. 
Công nhân khu vực hương trần: hơn 100 triệu 


Công nhân khu vực tư nhân : khoảng 30 triệu 
Công nhân khu vực các công ty 
hợp tư (liên doanh) : khoảng 30 triệu 


Công nhân khu vực xí nghiệp tập thể 
(hợp tác kinh doanh,sản xuất) : khoảng 50 triệu. 

Tính theo tỷ lệ dân số, nếu năm 1962 công 
nhân mới chỉ chiếm 7,7% dân số, nay vào những 
năm 90 này tỷ lệ đã đạt tới 24,5% dân số Trung 
Quốc (Hơn 300 triệu/hơn I1 tỉ người). 

Nhưng những con số này cũng chỉ là tương đối 
chính xác, bởi vì trong cải cách - mở cửa với nhịp 
độ sôi động như hiện nay, nó luôn luôn có sự biến 
chuyển, nhất, là công nhân khu vực xí nghiệp 
hương trần. Ở đây còn có sự phân biệt chưa rõ 
rang giữa công nhân và nông dân, hay nửa công, 
nửa nông... Nhưng tất cả đã nói lên sự phát triển 
nhanh chóng chưa từng có vê số lượng. 

Còn về chất lượng, chỉ nói riêng về mặt văn 
hóa, phổ biến đã đạt trình độ phổ thông (lớp 12). 
Có khoảng 20% là đại học và một số là trên 
đại học. 

Về cơ cấu nói chung là gồm ba thành phần : 

- Công nhân trực tiếp sản xuất. 

- Trí thức. 

. - Viên chức trong bộ máy quản lý hành chính. 

Ở Việt Nam chúng ta có công nhân, nông dân, 
trí thức trong liên minh công, nông, trí. Ở Trung 
Quốc, trí thức được coi là đứng hàng ngũ 
công nhân. 
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Qua trao đổi, chúng tôi được biết, nếu trí thức 
nào đó không tham gia vào guồng máy sản xuất 
hay phục vụ xã hội thì mặc nhiên họ không được 
năm trong tầng lớp trí thức của dân tộc chứ chưa 
nói đến là đứng trong hàng ngũ công nhân. 

Chính vì đặt cả trí thức trong cơ cấu giai cấp 
công nhân mà có thể thấy sự công hiến Của giai 
cấp công nhân rất là to lớn. Sản xuất của công 
nhân. chiếm 70% tổng sản lượng của toàn xã hội 
và chiếm 90% thu nhập quốc dân. 

Sự phân phối sản phẩm lao động cũng có đổi 
mới. Trước kia thực thiện nguyên tắc phân phối 
theo lao động thì nay là phân phối theo các yếu tố 
của sản xuất (tức gồm cả lao động, tư liệu sản 
xuất, tiền vốn và khoa học, kỹ thuật...). Mục tiêu 
là nhằm phát triển sản xuất, khuyến khích cả đầu 
tư tiên vốn, tư liệu sản xuất, lẫn lao động, khoa 
học, kỹ thuật... 

Về đời sống thì tiền lương tuy có sự chênh 
lệch giữa các ngành và các khu vực nhưng bình 
quân trong cả nước đã là 5 000 nhân dân tệ/năm. 
Một số ngành công nhân có thu nhập cao thì bình 
quân có thể đạt tới 10 000 hay trên 10 000 nhân 
dân tệ/năm. 

Vài nét đại cương mà chúng tôi thâu lượm 
được như trên, tuy chưa thật là cặn kẽ, thấu đáo 
nhưng cũng đủ để nói lên sự phát triển nhanh 
chóng cũng như vị trí và vai trò quan trọng của 
công nhân Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách - 
mở cửa. 

Tuy vậy, cách mạng bao giờ cũng là con 
đường gâp ghênh, khó khăn, đây 8Ian nan vất và 
mà người đi đâu gánh chịu và phấn đấu để vượt 
qua vẫn là giai cấp công nhân. 

Về tổ chức sản xuất, có những ngành mới phát 
triển cần thu hút thêm lao động nhưng lại cần 
tay nghề cao như ngành điện tử cao cấp, ngành 
hàng không, ngân hàng, dầu khí và một số khu 
vực dịch vụ... 

Lại có những ngành trước kia là thời thượng 
rất tự hào, như ngành dệt thì này có nơi bị coi như 
“mặt trời ngày càng gác núi”. Các ngành khác 
như khai thác than, lâm nghiệp... cũng là kém 
phát triên, dẫn đến con số lao động đôi dư 
khá lớn... 
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Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


Trước mắt khó khăn về lao động đôi dư được 
quy vào ba loại cần giải quyết là : Công nhân bị 
thôi việc, công nhân gặp khó khăn và công nhân 
bị thất nghiệp. 

a - Công nhân thôi việc chưa phải là công 
nhân thất nghiệp. 

Do sự cải tiến dây chuyền sản xuất, phát huy 
sáng kiến, ứng dụng khoa học, cải tiến kỹ thuật 
khiến lao động dôi dư ngày càng nhiều, trong đó 
một số buộc phải thôi việc. Số đó tới cuối năm 
1997 đã lên tới hơn 10 triệu người. Nay chỉ riêng 
việc cải cách bộ máy hành chính, rút từ 40 bộ và 
cơ quan tương đương bộ xuống còn có 29, và 
giảm đi tới một nửa số công nhân viên chức ở các 
cơ quan kể trên cũng lại tạo ra hàng vạn lao động 
đôi dư. Số này, cơ quan, xí nghiệp phải trả tiền 
bảo hiểm và trợ cấp thôi việc, đồng thời có trách 
nhiệm hợp tác cùng công nhân tìm công ăn việc 
làm mới. Một số được (ái tạo sức lao động bằng 
đào tạo lại, nâng cao tay nghề... để giải quyết cho 
được việc làm và đời sống. 

b - Số công nhân gặp khó khăn, mà trước mắt 
là tập trung ở khu vực quốc doanh và công nghiệp 
đệt. Do sản xuất không thành công, thua lỗ, thâm 
hụt vốn, nợ nân chồng chất, dẫn tới chậm trả 
lương, giảm hay tạm ngừng sản xuất v.v... Tới 
tháng 6-1997 số công nhân gặp khó khăn đã lên 
tới khoảng 12 triệu người... Công cuộc cải tiễn cơ 
cấu tổ chức sản xuất quốc doanh đang được tiến 
hành lại sẽ giảm số lượng xí nghiệp quốc doanh 
xuống một cách mạnh mẽ. Việc làm này có thể 
giảm bớt khó khăn cho những công nhân còn 
được lao động ở xí nghiệp, nhưng lại làm tăng 
thêm số lao động bị thôi việc hay thất nghiệp. 

c - Lao động thất nghiệp - Đây là số công 
nhân lao động ít có khả năng tái tạo sức lao động 
hay tìm được việc làm mới - mà tới nay tỷ lệ đăng 
ký thất nghiệp đã lên tới 3,1% tống số công nhân 
viên chức, trong đó đa số là nữ công nhân, công 
nhân trình độ văn hóa thấp và số trung niên, cao 
tuổi. Tất nhiên họ được hưởng trợ cấp thất nghiệp 
nhưng đời sống thì thật sự khó khăn. Nhà nước và 
các ngành hữu quan đang tìm nhiều biện phấp 
giải quyết. Có nơi có sự kết hợp giữa ngân hàng, 
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tài chính và xí nghiệp... cùng nhau hợp sức giải 
quyết, kể cả biện pháp tăng thuế của các khu vực 
có thu nhập cao để hỗ trợ các nơi gặp khó 
khăn v.v... 

Tình trạng trên của công nhân còn bj làm nặng 
nê thêm do số lao động dôi dư từ nông dân, nông 
thôn tràn vào các thành phố. | 

Hiện nay ngoài những thành phố lớn có 
khoảng 10 triệu hay trên 10 triệu dân thì thành 
phố 5, 7 triệu dân đã trở thành phổ biến, nhất là ở 
những trung tâm kinh tế và thủ phủ của các tỉnh, 
các đặc khu... Tuy vậy số lao động đôi dư ở nông 
thôn ra thành thị vân là sức ép nặng nề. Nó khiến 
nhiêu xí nghiệp ở đô thị lại tuyến dụng lao động 
dư thừa ở nông thôn ra để có thể trả lương thấp ; 
thậm chí có xí nghiệp hạn chế số giờ lao động của 
công nhân chính thức để thuê thêm lao động rẻ 
mạt từ nông thôn ra. Số con em công nhân đến 
tuôi lao động cũng do đó khó xin được việc 
làm v.v... Tất cả đều đòi hỏi cả sự giải quyết tổng 


-_ thê ở tâm vĩ mô của nhà nước lân ở trách nhiệm 


địa phương, xí nghiệp. 

Có người muốn ngăn không để lao động nông 
thôn tràn ra thành thị nhưng là không hợp lý trong 
cải cách - mở cửa. Có nơi có sự phối hợp giữa 
chính quyền nông thôn phụ cận với cơ quan quản 
lý các cấp ở đô thị đê bàn bạc cách điều chỉnh và 
sử dụng lao động sao cho có lợi cho cả hai khu 
vực... Tuy vậy, đây vẫn là vấn đề nan giải mà nhà 
nước và Tổng công hội Trung Quốc cùng các cơ 
quan, các ngành, các địa phương, các cơ quan hữu 
quan đang tiếp tục phối hợp giải quyết. 

Cuộc họp lần thứ nhất khóa IX của Quốc hội 
Trung Quốc vừa diễn ra đã tìm ra được giải pháp 
cho các vấn đề trên, mà "hiệu quả của nó vẫn còn 
cần có sự nỗ lực phần đấu, góp phần của giai cấp 
công nhân. 

Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta, giai 
cấp công nhân Việt Nam cũng có thể rút ra những 
bài học, những kinh nghiệm bổ ích từ giai cấp 
công nhân và phong trào công nhân nước bạn 
Trung Quốc láng giềng đang nỗ lực đấy mạnh sự 
nghiệp cải cách - mở cửa và đã thu được nhiều 
thành tựu. Q 


LAI v FPH AñT. 3IÁM HAT 


® Lạm phát là sự gia tăng liên tục về mức giá cả nói chung mà một nền kinh tế phải chịu đựng trong 
một khoảng thời gian. Lạm phát có thể được coi lä một sự làm mất giá trị của đồng tiền. Lạm phát là một 
hiện tượng lịch sử thường gặp từ khi xuất hiện tiền giấy và tiền kim loại trong lưu thông, nhưng lại chỉ có 
tính chất nhất thời. Việc gia tăng hằng năm về giá cả có thể là nhỏ hay dân dần (lạm phát điều độ) lớn hay 
gia tốc (siêu lạm phát). 

Đặc trưng chủ yếu của lạm phát biểu hiện qua việc giá tăng kéo đài. Nhưng không phải mọi hiện tượng 
tăng giá nào cũng là lạm phát. Ví dụ, việc gia tăng một lần duy nhất về mức VAT (thuế giá trị gia tăng) sẽ 
có thể đẩy giá lên, nhưng điều này không phải là lạm phát, trừ trường hợp những tác động gián tiếp của 
việc tăng VAT có ảnh hưởng đến giá chung vào những giai đoạn sau những tác :. động trực tiếp ấy. 

Hiện nay có nhiều cách giải thích về nguyên nhân gây ra lạm phát như do cầu quá mức trong nên kinh 
tế (lạm phát cầu kéo theo việc tăng nhu cầu), lạm phát được gây ra bởi chỉ phí cao (lạm phát chỉ phí đây), 
lạm phát bắt nguồn từ việc tăng quá mức trong cung ứng tiền. Ba nguyên nhân cơ bản này, theo các lý 
thuyết kinh tế, chung quy ‹ chỉ là một cố gắng của một quôc gia muốn sông vượt quá khả năng của nó, hay 
muôn có được một mức sống cao hơn mức cho phép có được từ xuất lượng (sản lượng) lẫn vay mượn của 
nước ngoài. Điều này chi rõ lạm phát khó có thể chữa trị bằng một biện pháp không gạt bỏ những cố gắng 
duy trì những mức sống cao và giải thích tại sao việc cắt giảm lạm phát luôn đi liền với những biện pháp 
khắc khổ. Ví dụ, khi giá dầu tăng vào những năm 70, thì những nước nhập dầu phải chịu một khoản mất 
mát trong thu nhập thực tế của họ và đáng ra phải chấp nhận một sự cắt giảm trong mức sống. Tuy nhiên, 
do việc cắt giảm như thế là rất khó khăn, các chính phủ đã tìm cách duy trì những mức thu nhập cao hơn 
mức được hưởng từ những sản phẩm được mua bằng thu nhập đó. Kết cục, là tình trạng quá nhiều tiền trong 
khi có quá ít hàng hóa không thể tránh khỏi đã gây ra lạm phát. 

Việc tránh khỏi lạm phát là một trong các mục tiêu lớn của điều tiết kinh tế vĩ mô, vì lạm phát gây tác 
hại cho phân phối thu nhập (người có thu nhập cố định sẽ bị thiệt), cho vay và đi vay (người cho vay bị lỗ, 
người đi vay được lợn), tích trữ (chuyển hướng tiết kiệm hay tích trữ tài sản và vật dụng) và làm yếu tính 
cạnh tranh của mậu dịch quốc tế (xuất khẩu tương đối đất hơn, nhập khẩu rẻ hơn). Siêu lạm phát là đặc biệt 
nghiêm trọng, tạo nên mất niềm tin vào đồng tiền và hệ thống kinh tế có khả năng bị sụp đổ. 

® Giảm phát là một SỰ SUY giảm kéo dài trong mức giá chung, thường đi kèm theo nó là những giảm 
sút trong mức thu nhập quốc BA, sản lượng và sử dụng lao động. Vì thế trong một số trường hợp cụ thể, 
giảm phát cũng gây tác hại cho nền kinh tế không kém gì so với hiện tượng lạm phát, do lượng tiền trong 
lưu thông thiếu hụt làm đình trệ lưu thông hàng hóa. Giảm phát được biểu hiện ra ngoài bằng sự lên giá của 
đồng tiền so với vàng, ngoại tệ và với các hàng hóa khác. Cần phân biệt giữa giảm phát với chống lạm phát 
(giảm lạm phát), có nghĩa giảm tỷ lệ lạm phát (được các quốc gia cố tình thực hiện nhằm chống lại lạm 
phát và xóa bỏ sự thâm thủng cán cân thanh toán). Có tài liệu gọi giảm phát là thiểu phát đề tránh sự nhằm 
lần với giảm lạm phát. Hiện tượng giảm phát có thể xây ra bởi cả các yếu tố bên trong lần bên ngoài trong 
một nền kinh tế mở. Giảm phát còn là một chính sách có chủ tâm giảm tổng cầu và sản lượng với mục tiêu 
nhằm giảm giá hàng nhập khẩu và hạ thấp tý giá hối đoái, từ đó cải thiện hoạt động XUẤt - nhập khẩu và 
cần cân thanh toán. Tổng cầu có thể được giảm bởi chính sách thuế khóa (tăng thuế hoặc giảm chỉ tiêu của 
chính phủ) hay chính sách tiền tệ (tăng lãi suất và làm chậm lại sự tăng trưởng hay thu: hẹp cung về tiền). 
Ví dụ, ở nước ta trước tháng 3-1989 đang còn tình trạng lạm phát phi mã, nhưng sau đó sô lượng hàng hóa 
tăng vọt lên, trong khi tiền trong lưu thông vừa không tăng lên tương Ứng, vừa không tầng tốc độ luân 
chuyển. Như vậy, cầu về tiền trong lưu thông tăng, trong khi ta lại đưa mức lãi suất tiền gửi lên cao gấp 
22- 36 lần lãi suất thế ; giới đề rút tiền từ lưu thông về, tức giảm cung về tiền cho lưu thông. N guy cơ thực 
tế về giảm phát đã xuất hiện thời điểm đó. Ö 
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ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 825125 - 825 139 - 625131 ® Fax : 021.625126 
Tài khoản : 3611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAMTHAO - Phong Châu - Phu Thọ 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao 
được xây dựng năm 1959 và đi vào sản xuất 
năm 1962. Công suất hiện nay là : 500.000T 


supe phốt phát/năm, 60.000 tấn NPK/năm và ng > % 
các sản phẩm hóa chất khác. Công ty đã được | IIIPJHIT. : gội y) 
Đảng và Nhà nước tặng nhiêu phân thuởng ị I, LÑ 
Cao Quý: ý ‡* | 1 ` t 


- Đơn vị Anh hùng lao động. ¬" :‹ : ` 
- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nh. SE lị 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe phốt 
phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân Lâm 
Thao, phân hỗn hợp NPK, a-xít sunfuric kỹ 

thuật và nhiều sản phẩm hóa chất khác. 


F; : 2 NMRG.~ -ăf¬--gtam ` Lợi CHẤT LƯỢN8 SẢN PHẨM: 
Giải vàng chất lượng 
Việt Nam năm 1997. 

“ Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 

Và nhiều giải thưởng 
cao quý khác. 


SÁN PHẨM: 

Supe lân Lâm Thao, phân 
hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật NaaSiFg, 
Natribisunfit kỹ thuật, NaHSOa, a-xít sunfuric 
HaSOa, các sản phẩm hóa chất tinh khiết 
HaSOa (P và Pa), NaaSOa (P), NaHSOa (P), 
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Tổng giám đốc 
TRẦN NGÀN 


TỔN (ÔNG TY VẬTLIÊU YÂY DỤNG THÀNH PHố HỦ (TÍ MINH 
CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATION 
177 LY CHINH THANG, DISTRICT 3 , HO CHI MINH CITY 


TEL : 8446618 - 8446304 FAX: 84.8.8441983 


TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC THÀNH LẬP do Chủ tịch UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo tỉnh thần của Thủ 
tướng Chính phủ quy định số 90/TTg ngày 7- 3-1994 về việc 
thành lập các tổng công ty nhà nước. 


e CHỨC NĂNG VÀ NHIÊỆM VỤ 
- Khai thác sản xuất, kinh doanh VLXD 
- Thiết kế công nghệ vật liệu Xây dựng 


- Thi công Xây dựng các công trình dân dụng và công 


nghiệp 


- Trang trí nội thất và tạo kiến trúc cảnh quan công trình 
- Kinh doanh xuất nhập khẩu 
- Kinh doanh đa ngành theo nhu cầu thị trường 

® CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN ĐẾN NĂM 2000 

- Tổng công ty phấn đấu trở thành 1 Tổng công ty lớn mạnh của Thành phố và 


khu vực 

- Là thành viên của 
câu lạc bộ có doanh 
thu 2000 tỷ đồng 
VN/năm 


- Chuyển đổi cơ cấu, 
tài sản, đầu tư thiết bị 
máy móc theo công 
nghệ hiện đại 


- Đa dạng hóa sản... ‹< 


phẩm.KINH DOANH 
SẢN XUẤT ĐẠT 
HIỀU QUA CAO 


RẤT MONG ĐƯỢC 
HỢP TÁC, HÔ TRỢ 
CÁC BAN NGÀNH 
CÓ LIÊN QUAN. 
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NHÀ MỚI XÂY DỰNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 
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CƠ HỘI ỔN ĐỊNH LÂU DÀI CHO CUÔC ÔNG 
XIN HÃY ĐẾN NGAY - CÔNG TY XÂY DỰNG GÒ VẤP 
øs<- 


® Trụ sở đặt tại : Số 01 Nguyễn Văn Nghi, phường 4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 

® Điện thoại : 8942321 

® Hiện đang đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển nhượng nhà, nên nhà tại khu quy hoạch biệt thự nhà vườn 
Trung tâm Làng hoa Quận Gò Vấp, Khu nhà vườn F17. 


® Đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định. 
Khu vực thoáng mát, yên tĩnh, an ninh trật 
tự tốt. 

® Công ty sẽ lập hồ sơ xin tách giấp chứng 
nhận quyền sử dụng đắt và giấy phép xây 
dựng cho từng khách hàng. 

® Thủ tục mua bán nhanh, gọn. Phương 
thức thanh toán linh hoạt. 

® Quý khách có nhu cầu xin liên hệ với 
chúng tôi qua địa chỉ trên. 


Hân hạnh được đón tiếp quý khách 


à_ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
/X) CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN II 


Địa chỉ : 81 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT : 8295397 - 8225160 Fax : (84.8) 8221655 


Công ty Xây lắp Điện 2 (Tổng Công ty Điện lực Việt Nam) có 6 Xí nghiệp, 7 Đội xây lắp, 1 Trung tâm và 1 Trường dạy nghề. 
Công ty đã thi công ở miền Nam và một phần miền Trung Việt Nam : 
- 40 tuyến đường dây cao thế 110, 220, 500KV với chiều dài trên 2.460km và 20 trạm biến áp với tổng công suất 2.503.000 KVA. 
- Hệ thống tải điện 500KV Bắc Nam : 
* Cung đoạn Buôn Ma Thuột - Phú Lâm dài 321km. 
* Trạm biến áp 500KV Phú Lâm 
công suất 1.090.000KVA. 
Công ty đang thi công các công trình lưới điện xung 
quanh cụm Nhà máy điện Phú Mỹ 
công suất 3.000.000KW. 
* ĐZ 220KV Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm (2 mạch): 56km 
Có 3 khoảng vượt sông : 
- Vượt sông Thị Vải rộng 1.695m, trụ thép cao 144m, 
nặng 180T, cọc BTCT sâu 24m. 
- Vượt sông Lòng Tàu rộng 1.563m, trụ thép cao 154m. F 
nặng 200T, cọc BTCT sâu 36m. 
- Vượt sông Nhà Bè rộng 1.650, trụ thép cao 164m, 
nặng 210T, cọc BTCT sâu 50m. 
- ĐZ 220KV Phú Mỹ - Cai Lậy : 143km 
- ĐZ 110KV Nhà Bè - Cấn Đước - Gò Công : 40km ———— na “_. 
- ĐZ 110KV An Nghĩa - Cần Giờ : 24km — i — x_= 
- ĐZ 110KV Nhà Bè - Việt Thành (2 mạch) : 10km Trạm 500 KV Phú Lâm trong giai đoạn thi công 
- Trạm biến áp 220/110KV Nhà Bè, công suất 500.000KVA Các công trình lưới điện khác : 
(2x250 MVA) : 230x146 = 33.580m - ĐZ 220KV Rạch Giá - Kiên Lượng : 60km 
Đắp đất cao 1,5m. Khối lượng đào đắp 68.000m3 - ĐZ 220KV Cai Lậy > Rạch Giá ›-140km 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG SỐ 20 (10-1998) 


PHúT HUY QUYỀN LÀM CHỦ 
CỦI NHÂN DẪN Ở CƠ SỞ 


ĐỒ MƯỜI 


Lời BBT : Ngày 28-9-1998, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị cán bộ sơ 
kết việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở xã. Đông chí 
Cố vẫn Đỗ Mười đã về dự và phát biểu ý kiến với hội nghị. Dưới đây chúng 
tôi xin trích giới thiệu bài phát biểu quan trọng đó. 


IỆC ra đời Chỉ thị 30 của Bộ Chính 
\ / trị về xây dựng và thực hiện Quy 


chế dân chủ ở cơ sở là kết quả của 
một quá trình khảo sát tình hình, đúc kết kinh 
nghiệm thực tiễn, trăn trở suy nghĩ, tìm tòi khá 
công phu. Quán triệt, thực hiện Chi thị này có ý 
nghĩa quan trọng về nhiều mặt, không chỉ trước 
mắt mà rất cơ bản và lâu dài. _ 

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sắng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, từ ngày ra đời đến nay, một lòng một dạ 
phần đấu hy sinh vì quyền lợi của Tổ quốc, của 
nhân dân. Đảng luôn luôn coi việc thực hiện dân 
chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là 
mục tiêu cao cả, đồng thời là động lực to lớn của 
cách mạng nước ta. Trong giai đoạn lịch sử 
trước, Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh trải 
qua bao hy sinh gian khổ tiến hành cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân. Hai mục tiêu dân tộc 
và dân chủ gắn bó chặt chẽ với nhau ngay từ 
khởi đầu sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh 
đạo. Nội dung dân chủ trong giai đoạn cách 
mạng trước, chủ yếu là đem lại ruộng đất cho 
dân cày - thành phần đông đảo nhất trong nhân 
dân. Sau khi cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân thành công, Đảng ta lãnh đạo đất nước 
chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 


hội chủ nghĩa. Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
chính là giải phóng xã hội, giải phống con 
người, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở 
một trình độ hoàn thiện và toàn diện hơn, xây 
dựng một xã hội dân chủ, công bằng hơn, đem 
lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người. 

Chúng ta cũng biết rằng, cách mạng là sự 
nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Dựa vào nhân dân, động viên và phát huy lực 
lượng vật chất và trí tuệ sáng tạo của nhân dân, 
đó là nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng 
nước ta từ trước tới nay. Như Bác Hồ thường 
nói : “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó 
trăm lần dân liệu cũng xong”. Ngày nay, trong 
công cuộc đổi mới, chúng ta phải phát huy nội 
lực là chính, đồng thời hợp tác quốc tế có hiệu 
quả để tiến hành thắng lợi công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội lực quan 
trọng nhất là con người, là nhân dân với tất cả 
sức mạnh vật chất và ý chí, trí tuệ của mình. 
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là tạo ra 
nguôn nội lực đồi dào vô tận Ấy. 


Từ khi Đảng ta cầm quyền và chuyển vào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng đã sớm xác 
định cơ chế tổng thể của chế độ ta là : Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Chỉ 
có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng thì Nhà nước 
mới phát huy được bản chất cách mạng và hiệu 
lực quản lý và nhân dân mới thực hiện được 
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quyền làm chủ của mình. Ngược lại, trên nền 
tảng dân chủ, mới có thể xây dựng Đảng và Nhà 
nước trong sạch, vững mạnh, mới tăng cường 
được vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản 
lý của Nhà nước. 

Nhắc lại một số luận điểm cơ bản trên đây để 
một lần nữa chúng ta nhận thức sâu sắc phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân, luôn lưôn là một 
nội dung quan trọng và nhất quán trong toàn bộ 
đường lối cách mạng của Đảng từ trước đến 
nay, và được phát triển, nâng cao thêm qua mỗi 
giai đoạn cách mạng. 

Nhìn lại từ xưa đến nay, Đảng ta trung thành 
với lý tưởng của mình, không ngừng phấn đấu 
vì quyền làm chủ của nhân dân. Trong cách 
mạng XHCN và công cuộc đổi mới hiện nay, 
dân chủ xã hội chủ nghĩa được tăng cường, 
quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được phát 
huy trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. 
Mọi người đều thừa nhận cùng với đổi mới về 
kinh tế, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân là một trong 
những thành tựu nổi bật của công cuộc đôi mới 
những năm qua. 

Tuy nhiên tình trạng vị phạm quyền làm chủ 
của nhân dân vấn Xây ra Ở nhiều nơi trên nhiều 
lĩnh vực ; tệ nạn quan liêu, cửa quyền, tham 
những, sách nhiễu dân vẫn diễn ra phổ biến và 
nghiêm trọng. Đây là nguy cơ lớn của Đảng 
cầm quyền. Quan liêu và tham nhũng làm xói 
mòn bản chất cách mạng của Đảng, của Nhà 
nước, đục ruỗng bộ máy tổ chức, làm suy thoái 
đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức về đạo 
đức và chính trị, phá hoại mối liên hệ mật thiết 
giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Ngay sau ngày cách mạng thành công, Bác 
Hồ đã sớm dự báo tình hình này, luôn luôn giáo 
dục cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu 
dưỡng đạo đức cách mạng, chống tham ô, lãng 
phí, quan liêu. Trước khi vĩnh biệt chúng ta, 
trong Di chúc, Người còn nhắc nhở cán bộ, 
đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, 
vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo và 
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người đày tớ trung thành của nhân dân. Nhưng 
chúng ta có khuyết điểm lớn là chưa thực hiện 
đầy đủ lời dạy này của Người. Cuộc đấu tranh 
chông tham nhũng, chống quan liêu đạt được 
hiệu quả rất thấp. Đây là vấn đề bức xúc đang 
được toàn Đảng, toàn dân quan tâm. Lâu nay 
chúng ta trăn trở làm gì, làm thế nào để ngăn 
chặn, đầy lùi được tham nhũng và quan liêu. 
Phải có nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng suy cho 
cùng, phải xây dựng Đảng và Nhà nước trong 
sạch, vững mạnh gắn liền với thực hiện đây đủ 
quyền làm chủ của nhân dân. Một khi nhân dân 
làm chủ, tham gia tích cực vào quản lý Nhà 
nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm kê, 
kiểm soát sản xuất và phân phối, kiểm tra giám 
sát đẳng viên, cán bộ, công chức thì mới có thể 
đầy lùi, ngăn chặn tham nhũng và quan liêu. 
Đây là giải phấp cơ bản, tích cực và chủ động 
để giữ gìn bản chất cách mạng của Đảng và Nhà 
nước, đê bảo vệ đội ngũ đảng viên, cán bộ, công 
chức khỏi thoái hóa biến chất. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là tư 
tưởng chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng 
và Nhà nước, từ hoạch định chủ trương, luật 


- pháp, chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa, 


xã hội đến xây dựng bộ máy, tổ chức, cán bộ 
cho tới cải tiến phương thức lãnh đạo, phong 
cách làm việc của các cơ quan đảng và chính 
quyền ở các cấp, các ngành. Trong khi chúng ta 
phải tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân một cách toàn diện như vậy, thi một khâu 
quan trọng, bức bách lúc này là phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân ở ngay từ cơ sở (xã, 

phường, cơ quan, doanh nghiệp.. 3 xây dựng và 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện mọi đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là địa 
bàn nhân dân sinh sống, lao động, sản xuất, 
công tác, là nơi diễn ra sự tiếp xúc và các mối 
liên hệ nhiều mặt giữa các tầng lớp nhân dân với 
đảng bộ và chính quyền, cán bộ, công chức điều 
hành, xử lý công việc thường ngày ở cơ SỞ. 
Đông đảo. nhân dân ở cơ sở có những yêu cầu 
bức xúc về dân chủ, có những nguyện vọng và 


¡ 


lợi ích thiết thân trong cuộc sống thường ngày, 
có đòi hỏi được biết, được bàn và tham gia giải 
quyết. những vấn đề đặt ra ở cơ sở. Đồng thời có 
yêu cầu kiểm tra, giám sát hoạt động hằng ngày 
của đảng viên, cân bộ, công chức, của đảng bộ 
và chính quyền cơ sở. Hiện nay, có một số cơ sở 
là “điểm nóng” xảy ra những tranh chấp, mâu 
thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữa một bộ phận 
dân cư này với một bộ phận dân cư khác, hoặc 
giữa nhân dân với chính quyền cơ sở. Có nhiều 
nguyên nhân phức tạp khác nhau, nhưng có một 
nguyên nhân khá phổ biến là một số cán bộ 
quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, vi phạm 
pháp luật, xâm phạm lợi ích chính đáng của 
nhân dân. 

Theo tỉnh thần Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, 
Chính phủ đã và đang lần lượt ban hành quy chế 
dân chủ ở từng loại cơ sở khác nhau phù hợp với 
đặc điểm, chức năng của mỗi loại cơ sở. Hội 
nghị này sơ kết thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ 
Chính trị và Quy chế dân chủ ở xã là loại cơ sở 
rộng lớn nhất bao gồm đại bộ phận nhân dân. 
Quy chế dân chủ ở xã có nội dung chủ yếu là 
xác định quyền làm chủ của nhân dân tham gia 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội ở cơ 
sở, quy định mối quan hệ giữa nhân dân và 
chính quyền cơ sở. Đây là lĩnh vực đang có 
những đòi hỏi bức xúc về dân chủ. 

Đảng ta đã nêu phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phương châm đúng 
đắn ấy mới như một lời kêu gọi, áp dụng nó thế 
nào là tùy ở người lãnh đạo từng địa phương, 
từng cơ sở. Lần này, quy chế dân chủ ở xã đã cụ 
thể hóa rõ ràng những điều gì dân phải được 
biết, những việc gì phải đưa ra dân bàn, và nhân 
dân có quyền giám sắt, kiểm tra những việc làm 
nào của chính quyền cơ sở, đồng thời đã quy 
định rõ những hình thức, phương pháp thực hiện 
những quyền này của người dân. Những quyền 
này được thể chế hóa trong văn bản pháp lý là 
Quy chế dân chủ ở xã do Chính phủ ban hành, 
nó có giá trị bắt buộc mọi cơ quan, mọi người 
phải chấp hành. 
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Quy chế dân chủ ở xã, một mặt, nhằm nâng 
cao chất lượng dân chủ đại diện. Đó là những 
quy định về quyền nhân dân được thông tin và 
bàn bạc tham gia ý kiến vào những vấn đề cấp 
thiết trước khi ủy ban nhân dân, hội đồng nhân 
dân xã quyết định, và kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện. Mặt khác, cái mới lần này là Quy chế 
dân chủ ở xã đã thể chế hóa Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VIII) về việc “thực hiện từng bước 
chế độ dân chủ trực tiếp, trước hết ở cấp cơ sở”. 
Theo phương hướng ấy, Quy chế dân chủ ở xã 
đã có những quy định cụ thể về nhân dân bàn 
bạc và trực tiếp quyết định những việc có liên 
quan đến lợi ích thiết thân của mình như chủ 
trương và mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ 
tầng và các công trình phúc lợi công cộng, như 
lập, thu, chỉ các loại quỹ v.v... ; chính quyền xã 
tổ chức thực hiện những công việc này theo 
quyết định của đa số nhân dân. 

Quy chế dân chủ ở xã có những quy định cụ 
thể nhăm phát huy tính tự quản trong khuôn khổ 
pháp luật của cộng đồng dân cư ở từng thôn, 
làng, bản, ấp, nêu rõ trách nhiệm và quyền làm 
chủ của người dân trong việc xây dựng, tổ chức 
cuộc sống thường ngày trên địa bàn dân cư. 

Quy chế dân chủ ở xã đã có những quy định 
rõ về mối quan hệ giữa chính quyên xã, cán bộ 
xã với dân, theo tinh thần là chính quyền và cán 
bộ xã phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân 
dân, đông thời nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ 
của người công dân. 

Nông thôn nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
thông qua con đường thực hiện công nghiệp 
hóa, hợp tác hóa, dân chủ hóa. Rõ ràng là, 
Chi thị 30 của Bộ Chính trị và Quy chế dân chủ 
ở xã lần này mở ra một bước phát triển mới cả 
về chiều rộng và bề sâu của nền dân chủ ở nông 
thôn, mà việc thực hiện đây đủ sẽ góp phân thúc 
đẩy xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh, tiến bộ, văn minh. 

Sau khi ban hành Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị 
và Quy chế dân chủ ở xã, một số đồng chí lo 
ngại răng liệu việc mở rộng dân chủ như vậy sẽ 
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tạo cơ hội cho một số người lợi dụng dân chủ, 
lôi kéo một bộ phận nhân dân vào những hành 
động gây rối, vô chính phủ hay không ? 

Chi thị 30 của Bộ Chính trị đã nói rõ, dân 
chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự ; dân chủ trong 
khuôn khổ hiến pháp, pháp luật ; chống quan 
liêu mệnh lệnh đồng thời chống tình trạng vô 
chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật. 
Vừa qua ở một số nơi, có phần tử xấu, bất mãn 
đã lợi dụng dân chủ, kích động gây rối trật tự, vi 
phạm pháp luật. Nhưng xét đến cùng, thường là 
ở nơi đó, chính quyền và cán bộ ta quan liêu 
mệnh lệnh, tham nhũng, dân bất bình khiếu tố 
lầu ngày mà không được giải quyết, do đó phần 
tử xấu, bất mãn có cơ hội lợi dụng kích động, lôi 
kéo một bộ phận nhân dân vào những hành 
động gây rối, vô chính phủ. Chống vô chính 
phủ không có nghĩa là hạn chế dân chủ. Ngược 
lại, giải pháp cơ bản là mở rộng dân chủ, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp 
thời những nguyện vọng và lợi ích chính đáng 
của nhân dân, khắc phục mọi tiêu cực trong nội 
bộ ta ; đảng bộ và chính quyền được sự tin cậy 
và đoàn kết ủng hộ của đại đa số nhân dân, phần 
tử xấu, bất mãn sẽ bị cô lập, vô hiệu hóa. 

Lại có đồng chí lo rằng, từ nay công việc ở 
thôn, xã phải đưa ra cho dân biết, dân bàn thì sẽ 
chậm trễ, người bàn tới, người bàn lui, có ý kiến 
ngăng ra thì sự điều hành của chính quyền kém 
hiệu lực, nhiều việc sẽ đình đốn. Sự lo ngại này 
là không có căn cứ. Lãnh đạo kiểu mệnh lệnh, 
áp đặt tuy có thể được việc nhất thời, nhưng 
chất lượng, hiệu quả không bền. Còn làm theo 
Chi thị 30 của Bộ Chính trị và Quy chế dân chủ 
ở xã thì phải cải tiến phương thức lãnh đạo, điều 
hành, lại phải có năng lực vận động, thuyết 
phục nhân dân, nhưng sẽ phát huy được tính tự 
giác, tính tích cực của nhân dân, tạo được sự 
nhất trí cao giữa nhân dân với đảng bộ, chính 
quyền, mọi công việc sẽ được tiến hành tốt đẹp 
hơn. 


Vấn đề đặt ra là phải làm gì để tổ chức thực 
hiện có hiệu quả Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và 
các quy chê dân chủ ở cơ sở ? 
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Trước hết, phải bắt đầu từ trong Đảng. Phải 
tổ chức nghiên cứu quán triệt Chỉ thị 30 của Bộ 
Chính trị trong các cấp, các ngành, trong các 
đảng bộ cơ sở, làm cho mọi cán bộ, đảng viên 
nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc phát huy dân 
chủ ở cơ sở, nắm vững những quan điểm chỉ đạo 
và phương châm, phương pháp thực hiện. Qua 
thực tế ở một số nơi đã cho thấy không ít cán bộ, 
đảng viên có những tâm tư lo ngại, những nhận 
thức sai lệch. Cho nên phải làm tốt công tác 
giáo dục, lãnh đạo tư tưởng trong nội bộ Đảng 
và cơ quan nhà nước, có sự liên hệ, phân tích 
những việc làm tốt và những khuyết điềm lâu 
nay vi phạm quyền làm chủ của nhân dân ở cơ 
quan mình, địa phương mình, thấy sự cấp thiết 
phải sửa chữa những khuyết điểm đó, tạo sự 
nhất trí cao đối với Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị 
và quyết tâm thực hiện. 

Trong các cuộc sinh hoạt thường kỳ của 
đảng ủy, của đảng bộ cơ sở, phải kiểm điểm sự 
lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. chính trị, 
nhiệm vụ công tác quần chúng, mối quan hệ 
giữa đảng bộ, chính quyền với nhân dân. Những 
đồng chí chủ chốt trong đảng bộ và chính quyền 
cơ sở phải gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình. 
Phải báo cáo công khai với dân và yêu cầu nhân 
dân tham gia ý kiến nhận xét phê bình đảng viên 
và sự lãnh đạo của đảng bộ. Nếu có lỗi với dân, 
phải thành thật xin lỗi và sửa chữa. Nhân dân ta 
rất công minh và độ lượng. 

Chi bộ, đảng bộ cơ sở phải sâu sát quần 
chúng, hiểu thấu đáo cuộc sống và tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân, của từng gia đình, 
luôn luôn chăm lo lợi ích của nhân dân, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạch 
định và thực hiện mọi chủ trương, mọi việc làm 
ở cơ sở. Đảng viên phải gương mẫu thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân, đấu tranh chống 
mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, tham 
nhũng trong nội bộ đẳng và chính quyền. 

Tập thể đảng ủy phải lãnh đạo và phân công 
trách nhiệm của từng đồng chí trong việc thực 
hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị. 
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Trong Đảng thông suốt rồi, phải làm quán 
triệt Chi thị 30 trong nhận thức và hành động 
của các cơ quan chính quyền, các đoàn thể nhân 
dân. Phải tuyên truyền giáo dục nhân dân rộng 
rãi về Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và Quy chế 
dân chủ v cơ sở, làm cho mọi người nhận thức 
đúng quyền và nghĩa vụ của mình để tự giác 
chấp hành. 

Phải có chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ 
thị 30 của Bộ Chính trị và Nghị định Chính phủ 
về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với các 
nhiệm vụ công tác ở cơ sở trong từng thời gian. 
Vừa qua 2 xã chỉ đạo điểm ở Hưng Yên đã triển 
khai Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị gắn liền với 
việc đổi mới quá trình chuẩn bị và tiến hành 
một cách dân chủ kỳ sinh hoạt đảng bộ và kỳ 
họp Hội đồng nhân dân xã giữa năm. Đó là cách 
làm đúng. Quy chế dân chủ ở cơ sở không phải 
là một công việc riêng rế tách rời khỏi các 
nhiệm vụ công tác khác, mà chủ yếu là lồng 
ngay vào các nhiệm vụ công tác hằng ngày, là 
tiền hành các nhiệm vụ công tác hằng ngày theo 
phương thức lãnh đạo dân chủ, theo hướng phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Ví dụ : Quý IV năm nay, các xã đều phải 
sinh hoạt đẳng bộ kỳ cuối năm và tiếp đó là họp 
Hội đồng nhân dân xã đánh giá tình hình và kết 
quả công việc năm 1998, quyết định nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 1999. Hằng năm trước đây 
vẫn có những cuộc sinh hoạt này nhưng thường 
chỉ diễn ra trong nội bộ đẳng và trong các đại 
biểu hội đồng nhân dân. Năm nay, với tinh thần 
Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, phải xây dựng kế 
hoạch tiến hành theo một phương thức, một quy 
trình dân chủ hơn, động viên được sự đóng góp 
trí tuệ và kinh nghiệm của nhân dân. Dự thảo 
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của đẳng bộ về 
các nhiệm vụ kinh tẾ - xã hội và bản tự kiểm 
điểm của mẫy đồng chí cán bộ chủ chốt xã được 
đưa ra lấy ý kiến của nhân dân trước khi tiến 
hành hội nghị đảng bộ ; trong hội nghị phải tổng 
hợp, phân tích, tiếp thu những ý kiến của nhân 
dân, và sau hội nghị thông báo cho nhân dân rõ. 
Cũng như vậy, dự thảo báo cáo cuối năm của 


Ủy ban nhân dân xã trước khi trình ra hội đồng 
nhân dân xã cần được đưa về cuộc họp nhân dân 
ở các thôn xóm lấy ý kiến rộng rãi. Cuộc họp 
hội đồng nhân dân có báo cáo tổng hợp ý kiến 
của nhân dân để kỳ họp thảo luận và quyết 
định ; những ý kiến phê bình của nhân dân phải 
được giải trình và tiếp thu ; sau kỳ họp phải 
thông báo đầy đủ cho nhân dân. 

Lựa chọn một số công VIỆC cần thiết trong 
thời gian tới, ví dụ như xây dựng trường học, 
đường sá... để nhân dân bàn và quyết định, 
Đảng ủy xã lãnh đạo ủy ban nhân dân chuẩn bị 
những phương án khác nhau về quy mô, khối 
lượng công trình, dự kiến nguồn vốn và mức 
huy động sức dân..., tổ chức giới thiệu cho nhân 
dân biết, nhân dân bàn, lấy biểu quyết của dân, 
sau đó công bố kết quả biểu quyết và chính 
quyền tổ chức thực hiện quyết định của nhân 
dân. 

Hoặc như, xã nào đồ ủy ban nhân dân chưa 
tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư của 
dân... thì phải có quy định cụ thể chấn chỉnh lại 
việc tiếp dân, thủ tục tiếp nhận và giải quyết 


- đơn thư của dân và thông báo công khai cho 


dân rõ. 

Hoặc có thể xã nào đó nhân dân có đơn thư 
khiếu tố nhưng lâu nay xem xét chậm trễ, dân 
phàn nàn nhiêu, thì phải bàn ngay việc kiện toàn 
ban thanh tra nhân dân, có chương trình hoạt 
động tích cực khẩn trương. 

Việc xây dựng các hình thức tô chức tự quản 
của cộng đồng dân cư ở từng thôn đàng, bản, 
ấp) có thể là vấn đề được quan tâm ở nhiều xã. 
Nơi nào lâu nay trưởng thôn do ủy ban nhân dân 
xã bổ nhiệm thì nay phải chuẩn bị chu đáo việc 
họp nhân dân trong thôn để bầu trưởng thôn rồi 
báo cáo ủy ban nhân dân xã phê chuẩn. Định kỳ 
triệu tập hội nghị nhân dân thôn để bàn bạc, 
quyết định những công việc trong nội bộ cộng 
đồng dân cư. Nơi nào chưa có quy ước làng văn 
hóa, quy ước việc lễ hội, tang, cưới... thì có 
chương trình thực hiện ; nơi nào đã có thì xem 
xét rút kinh nghiệm hoàn chỉnh v.v... 


Như vậy, tỉnh, huyện hướng dẫn cho từng xã 
căn cứ vào đặc điểm tình hình, chỗ mạnh chỗ 
yếu của mình mà có chương trình kế hoạch thực 
hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị gắn chặt với 
các nhiệm vụ công tác chính trong từng thời 
gian của đảng bộ, chính quyền xã. 

Vừa qua, có một số xã đã hiểu lầm khi triển 
khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và 
Nghị định Chính phủ về Quy chế dân chủ ở xã, 
là mỗi xã phải soạn thảo ra bản quy chế dân chủ 
riêng cho xã mình. Làm như vậy trong thực tế 
chỉ là sao chép lại bản Quy chế dân chủ ở xã do 
Chính phủ đã ban hành thống nhất, có thêm bớt 
đôi chút gì đó. Chương trình thực hiện Chỉ thị 
30 của Bộ Chính trị nên dành cho việc tiến hành 
thiết thực một số công việc như trên, có nghĩa là 
gắn chặt luôn với các nhiệm vụ công tác chính 
của xã trong từng thời gian. Chúng ta phấn đấu 
làm sao để Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và Quy 
chế dân chủ ở xã thâm nhập một cách hữu cơ 
vào các công việc hằng ngày của đảng bộ xã, 
chính quyền xã, và sau một vài năm sẽ trở thành 
nên nếp thường xuyên trong sinh hoạt và hoạt 
động hăng ngày ở xã. 

Muốn làm được như vậy phải chăm lo xây 
dựng đảng bộ xã, chính quyền xã trong sạch, 
vững mạnh, cải tiến phương thức lãnh đạo và 
nâng cao năng lực lánh đạo để có thể vận động, 
giải thích, thuyết phục, lãnh đạo được quần 
chúng. Đông thời, phải chăm lo nâng cao dân 
trí, tạo điều kiện cho dân được thông tin về 
những vấn đề cần thiết, như vậy người dân mới 
có thể bàn, kiểm tra, giám sát, góp ý kiến hoặc 
quyết định công việc được đúng đắn. 

Việc thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và 
Nghị định của Chính phủ về Quy chế dân chủ ở 
cơ sở đặt ra nhiều yêu cầu đối với sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyên tỉnh, 
huyện. Các cấp trên phải cải cách hành chính để 
tránh phiền hà cho cơ sở, cho dân, phải sửa lối 
làm việc quan liêu, mệnh lệnh, không sâu sát cơ 
sở, xa rời quần chúng. Tỉnh, huyện phải đúc rút 
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kinh nghiệm, ra những quy định cụ thể và 
hướng dẫn cho xã, thôn về xây dựng hương ước, 
quy ƯỚC làng văn hóa, về xây dựng và hoạt động 
của các tổ chức tự quản ở thôn v.v... Tiếp sau 
Quy chế dân chủ ở xã, Chính phủ đã ban hành 
Quy chế dân chủ ở cơ quan và sẽ ban hành Quy 
chế dân chủ trong các doanh nghiệp nhà nước, 
một số bộ, ngành trung ương sẽ ban hành quy 
chế dân chủ ở các loại cơ sở khác, các đồng chí 
cần chuẩn bị triển khai thực hiện. 

_ Tỉnh ủy, huyện ủy phải lãnh đạo chặt chẽ và 
phối hợp hoạt động của chính quyền, các ngành, 
các đoàn thể thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính 
trị phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ 
SỞ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài 
của mình. Ở xã - và nói chung ở các đơn VỊ CƠ 
sở - đảng ủy phải lãnh đạo, chính quyền và các 
đoàn thể thực hiện, coi đây là một nhiệm vụ 
trọng tâm và thường xuyên, mà không nên lập 
ra ban chỉ đạo chuyên trách về thực hiện dân 
chủ ở cơ sở. 

Có địa phương quy định chỉ những đảng bộ 
cơ sở đã được củng cố trong sạch, vững mạnh 


- mới triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ 


Chính trị. Quy định như vậy, tôi nghĩ là không 
đúng. Điều quan trọng là phải có được số cần bộ 
chủ chốt ở cơ ở trong sạch, liêm khiết, công 
tâm ; nếu số này tiêu cực nặng, tham những, mất 
dân chủ, nhân dân không tin cậy thì phải kiện 
toàn cán bộ đã rồi mới triển khai Chỉ thị 30. 
Những cơ sở trung bình, thậm chí có những mặt 
yếu kém nếu cán bộ chủ chốt tốt thì vẫn có thể 
triển khai Chỉ thị 30 ; chính là qua phát huy 
quyền làm chủ của dân, ta có thêm điều kiện 


củng cố đảng bộ và chính quyền, đưa phong 


trào nơi đó tiến lên. 

Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với việc phát huy hơn nữa quyền 
làm chủ của nhân dân nói chung và ở cơ sở nói 
riêng. Thực hiện tốt Chỉ thị này sẽ góp phần xây 
dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh 
và tạo thêm động lực thúc đây sự nghiệp cách 
mạng nước ta. C] 
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ƯỚC ta hiện có gần 80% dân số sống ở 
l\ thôn và khoảng 75% lao động xã 

hội sản xuất nông nghiệp. Đảng: và Nhà 
nước ta đánh giá cao vai trò của giai cấp nông 
dân, luôn quan tâm phát triển nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn. Sự quan tâm đó thể hiện bằng 
đường lối và chủ trương đúng đắn của Đảng và 
được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật, chính 
sách của Nhà nước, phù hợp với từng giai đoạn 
phát triển của nông nghiệp và nông thôn nước ta. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân 
Việt Nam (HNDVN), tổ chức chính trị - xã hội 
của giai cấp nông dân Việt Nam, ra đời và đã có 
những bước tiến quan trọng trong hoạt động của 
minh. Mười năm qua, trong điều kiện rất khó 
khăn về cơ sở vật chất, chuyển đổi cơ chế, tổ chức 
và cân bộ,... các cấp hội vân thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ của mình. Hội đã không ngừng 
đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt 
động, tập hợp rộng rãi nông dân, xây dựng tổ 
chức Hội ngày càng vững mạnh. Với hơn 7 triệu 
hội viên, chiếm 57% số hộ nông dân và gần 33% 
lao động nông nghiệp, Hội đã phát huy tốt vai trò 
nòng cốt trong các phong trào nông dân phát triển 
kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

Hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới 
của Đảng, Hội Nông dân đã góp phần quan trọng 
vào việc đoàn kết, tập hợp, động viên lực lượng 
nông dân phấn đấu đưa sản xuất nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn đạt nhiều thành tựu quan trọng. 


Thành tựu nổi bật là sản xuất lương thực liên 
tục tăng trong 10 năm qua và năm 1997 đã đạt 
30,6 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn so với năm 1996. 
Mức lương thực bình quân đầu người đạt 400 kỹ, 
sản lượng thóc hàng hóa đạt khoảng 9 triệu tấn 
(tương đương 4,5 triệu tấn _ BạO). Sản lượng gạo 
xuất khẩu đạt 3,6 triệu tấn, tăng 20% so với 
năm 1996, đứng hàng thứ hai trong các nước xuất 
khẩu gạo trên thể giới. Nghề Từng, nghề biển, 
nuôi trồng thủy, hải sản, nhiều loại cây công 
nghiệp ' và rau quả đều có tốc độ tăng trưởng khá, 
cung cấp ngày càng nhiều nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến, cho tiêu dùng trong nước và gốp 
phần tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo ra _nguồn 
ngoại tệ ngày càng lớn cho đất nước. Nhiều mục 
tiêu của kế hoạch 5 năm (1996. - 2000) đã hoàn 
thành trước 3 năm, tạo đà cho sự phát triển đất 
nước trong những năm tiếp theo. 

Đời sống vật chất và tỉnh thân của nông 
dân tiếp tục được cải thiện. Số hộ đói nghèo 
hiện còn khoảng 20% ; số hộ khá, giàu tăng lên. 
Các gia đình thuộc diện chính sách được chăm lo 
tốt hơn. Phần lớn hộ nông dân, nhất là vùng đồng 
bằng, trung du và ven đô thị có nhà ở, tiện nghỉ 
sinh hoạt, phương tiện đi lại, trình độ văn hóa, 
điều kiện phòng và chữa bệnh khá hơn trước. 
63% số xã với 50,7% số hộ có điện sử dụng. 
Nhiều vùng nông thôn đã được phủ sóng phát 
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thanh, truyền hình, phương tiện thông tin, liên lạc 
phát triển, mức hưởng thụ văn hóa của nông dân 
được nâng cao. Văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể 
thao đã trở thành nhu cầu của nông dân ở nhiều 
nơi. Có thể nói, một cuộc sống văn minh, tiến bộ 
đang hình thành, làm cho bộ mặt nông thôn thêm 
khởi sắc. | 

Trình độ làm chủ và ý thức chính trị của 
nông dân được nâng lên. Trong những năm qua, 
đường lối đúng đắn của Đảng không những phát 
huy được quyền làm chủ mà còn thúc đây việc 
nâng cao trình độ làm chủ của giai cấp nông dân. 
Nông dân đã có bước tiến về trình độ văn hóa, 
khoa học kỹ thuật và năng lực quản lý ; sự hiểu 
biết về chính sách và pháp luật ; ý chí tự lực tự 
cường và tinh thần đoàn kết tương trợ hợp tác ; sử 
dụng có hiệu quả các tiềm năng đất đai, lao động, 
vốn, đi đôi với thực hành tiết kiệm ; khắc phục 
thiên tai và những khó khăn trong sản xuất, đời 
sống ; vượt qua những thử thách của cơ chế thị 
trường..., đưa nông thôn lên bước phát triển mới 
về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Đồng 
thời, nông dân nâng cao ý thức về quyền và nghĩa 
vụ công dân, chấp hành các chủ trương, chính 
sách và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước ; 
hăng hái đống góp ý kiến xây dựng các chính 
sách và pháp luật, xây dựng Đảng và chính 
quyền ; tích cực tham gia các đoàn thể chính trị - 
xã hội ; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự 
quản lý của Nhà nước ; vững vàng đi theo con 
đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. 

Những kết quả mà giai cấp nông dân đạt được 
trong những năm qua đã góp phần xứng đáng vào 
thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước. 

* 
* »# 


Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng tại Đại hội VIII nhắn mạnh : Nội dung 
cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
những năm còn lại của thập ký 90 là : Đặc biệt coi 
trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn... 0). Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn bao gồm các mặt : 
“Phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp, hình 
thành các vùng tập trung chuyên canh, có cơ cầu 
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hợp lý về cây trồng, vật nuôi, có sản phẩm hàng 
hóa nhiều vê sô lượng, tốt về chất lượng, bảo đảm 
an toàn về lương thực trong xã hội, đáp ứng được 
yêu cầu của công nghiệp chế biến và của thị 
trường trong, ngoài nước. Thực hiện thủy lợi hóa, 
điện khí hóa, cơ giới hóa, sinh học hóa... Phát 
triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản 
với CÔng nghệ ngày: càng cao, gắn với nguồn 
nguyên liệu và liên kết với công nghiệp ở ơ đô thị. 
Phát triển các ngành nghè, làng nghề truyền 
thống và các ngành nghề mới bao gồm tiểu, thủ 
công nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng, hàng xuất khẩu, công nghiệp khai thác và 
chế biến các nguồn nguyên liệu phi nông nghiệp, 
các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời 
sống nhân dân. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế 
và xã hội, từng bước hình thành nông thôn mới 
văn minh hiện đại” t2). 

Chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn của Đảng có được thực 
hiện tốt hay không phụ thuộc rất lớn vào giai cấp 
nông dân. Bởi vì, giai cấp nông dân chính là chủ 
thể và là nguồn nội lực quan trọng nhất của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 
thôn. Hội Nông dân có trách nhiệm, đồng thời giữ 
vai trò quan trọng trong việc phát huy nguồn nội 
lực này. Muốn làm được điều đó, trong những 
năm trước mắt Hội cần giải quyết tốt mấy vấn đề 
sau đây : 

1 - Thực hiện tốt công tác vận động nông 
dân. . 

Mục đích của công tác vận động nông dân 
trong thời kỳ mới là làm cho nông dân nhận thức 
được rằng có công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn, phát triển nông nghiệp toàn 
diện, ngày càng làm ra nhiều hàng hóa với năng 
suất, chất lượng và hiệu quả cao thì mới có thể 
đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, 
lạc hậu, cải thiện được đời sống, mới tránh khỏi 
tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế 
giới. Nông dân phải thực sự coi đây là nhiệm vụ 
trọng đại. Hội Nông dân phải trở thành nòng cốt 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 86 
(2) Sđd, tr 87 
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và gắn các hoạt động của mình với việc tô chức 
thực hiện các phong trào nông dân : 

a- Phong trào nông dân hợp tác sản xuất kinh 
doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo và làm SIỂN hợp 
pháp. 

Mục tiêu của phong trào này là làm cho : 
“Người đủ ăn thì khá giàu. Người khá giàu thì 
giàu thêm” ®, Nội dung chính của phong trào 
này là : vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, công nghệ mới để có năng suất, chất 
lượng sản phâm hàng hóa cao ; đoàn kết giúp đỡ 
nhau khai thác tiêm năng, nội lực, cần kiệm phát 
triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác ; trợ giúp vốn, 
kiến thức làm ăn cho các hộ nghèo ; chấp hành 
mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực 
xây dựng tổ chức Hội. 

Hội Nông dân Việt Nam phải trở thành hạt 
nhân tổ chức và hướng dẫn phong trào nông dân, 
đẩy tới một bước sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch và kế 
hoạch phát triển của Nhà nước. Phát triển công 
nghiệp chế biến, các nghẻ tiểu thủ công, thu hút 
lao động, giải quyết việc làm tại chỗ ; mở rộng 
việc đưa công nghệ mới, kỹ thuật mới vào sản 
xuất và chế biến. Động viên nông dân khai thác 
và sử dụng có hiệu quả đất trống, đồi núi trọc, 
mặt nước, ao hồ, ven biển. Hội Nông dân tham 
gia cùng chính quyền, các ngành hướng dẫn, 
chuyển đổi các hợp tác xã cũ theo nội dung và 
phương thức hoạt động mới. Trên cơ sở phát huy 

.vai trò tự chủ của kinh tế hộ, phát triển mạnh các 
hình thức hợp tác và hợp tác xã kiểu mới theo 
Luật hợp tác xã với quy mô và bước đi thích hợp, 
góp phân hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn. 

Các cấp Hội phải coi công tác vận động, tổ 
chức nông dân tham gia các tổ chức kinh tế hợp 
tác là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của tô 
chức mình. Bằng các hình thức như : xây dựng 
các điển hình, cùng với cơ sở tô chức các mô hình 
hợp tác xã, trao đổi kinh nghiệm về thành lập tổ 
hợp tác, hợp tác xã ở các địa phương, Hội Nông 
dân Việt Nam sẽ phát huy tốt vai trò trong việc 
mở rộng các hình thức hợp tác kinh tế của nông 
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dân theo đường lối chủ trương của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 

Trước mắt cũng như lâu dài, Hội Nông dân 
Việt Nam cân tổ chức tốt các hình thức thích hợp 
để nông dân vay vốn sản xuất, đặc biệt là nông 
dân nghèo bằng hình thức tín chấp. Mở rộng và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông 
dân, tăng thêm nguồn vốn và diện hộ nông dân 
được vay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn quỹ 
của các chương trình quốc gia. Phong trào nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi không thể tách rời 
công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 


- của Nhà nước. Chỉ có kết hợp chặt chẽ các hoạt 


động này với nhau thì mới có thể mau chóng đưa 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp và 
nông thôn, mới đây nhanh tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

. Đồng thời với việc tổ chức, hướng dẫn nông 
dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội chủ 
động tham gia chương trình quốc gia về xóa đói 
giảm nghèo với tỉnh làng nghĩa xóm, “1á lành 
đùm lá rách”, hộ nông dân khá giàu trực tiếp giúp 
đỡ hộ nghèo. Trong những năm trước mắt Hội tập 
trung chỉ đạo góp phần giải quyết tình trạng 
nghèo đói ở một số vùng, một số xã theo kế 
hoạch của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về 
xóa đói, giảm nghèo. 

b - Phong trào nông dân xây dựng nông thôn 
mới 

Xây dựng nông thôn mới bao gồm các mặt 
phát triên kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng ; nâng 
cao chất lượng cuộc sống vật chất, tỉnh thần ; xây 
dựng nếp sông cộng đồng, gia đình văn hóa ; giữ 
gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường nông thôn ' 
trong sạch. 

Yêu cầu và nội dung quan trọng hàng đầu hiện 
nay trong phong trào nông dân xây dựng nông 
thôn mới là : phát huy quyền làm chủ của nông 
dân, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở 
nông thôn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 
hội. Phong trào này gắn liền với cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở 
khu dân cư” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 5, tr 65 
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động và phù hợp với các yêu cầu xây dựng làng 
văn hóa, gia đình văn hóa. Vì vậy, các cấp Hội 
lồng ghép các yêu cầu, nội dưng và vận dụng tổ 
chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng 
vùng địa phương, cơ Sỡ. 

Xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo 
phương châm : “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm” ; “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 


từ việc xây dựng kế hoạch đến thực hiện, sử dụng _ 


nguồn lực lao động, đất đai, tài chính, tài 
sản v.v... ở địa phương. Phương thức thực hiện là 
xây dựng các dự án nhỏ, khai thác các nguồn lực 
hiện có tại địa phương là chính, có sự giúp đỡ của 
Nhà nước về giao thông, thủy lợi, cơ khí hóa, 
điện khí hóa, thông tin liên lạc, môi trường và các 
chương trình kinh tế - xã hội khác. Hội phối hợp 
chặt chế với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể 
nhân dân, vận động nông dân thực hiện tốt các 
nội dung của chương trình nước sạch và vệ sinh 
môi trường ; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần 
ở nông thôn thông qua các hình thức hoạt động : 
tiết kiệm trong việc cưới, việc tang ; tổ chức các 
hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, 
giải trí lành mạnh ở nông thôn. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới còn bao 
gồm cả nội dung xây dựng người nông dân mới, 
xây dựng gia đình tự chủ về kinh tế, tiến bộ về 
văn hóa - giáo dục, nhất là thực hiện sinh đẻ có kế 
hoạch, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, xóa mù chữ, 
chống mê tín dị đoan, các hủ tục trong ma chay, 
cưới xin và các tệ nạn xã hội khác. Đẩy mạnh các 
hoạt động tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc 
tốt hơn nữa các gia đình chính sách, người có 
công với nước. Mỡ rộng dân chủ đi đôi với tăng 
cường kỷ cương ; đấu tranh chống tham nhũng, 
trước hết trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, 
trong xây dựng các công trinh trên địa bàn nông 
thôn. Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và 
giám sát việc chấp hành các chủ trương chính 
sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ; thực 
hiện quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ; tích 
cực đầu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các 
thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền, phát huy hiệu lực lãnh đạo, 
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chỉ đạo điều hành của Đảng và chính quyền ở 
nông thôn. 

2 - Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt 
động. 

Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động 
Của các cấp Hội theo hướng nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cấp bách 
của thời kỳ mới. Trước hết, Hội Nông dân Việt 
Nam phải thật sự trở thành tổ chức tập hợp được 
đông đảo nông dân trong các ngành nghê trên địa 
bàn nông thôn. Hội lấy chỉ hội (hoặc tổ hội) làm 
đơn vị cơ bản. Được thành lập theo nghề nghiệp 
hoặc theo cụm dân cư với quy mô thích hợp, mồi 
chi hội (hoặc tổ hội) là một đơn. vị hành động 
cách mạng, vừa phát triên kinh tế - xã hội, vừa 
xây dựng người nông dân mới đủ năng lực làm 
chủ, làm nòng cốt trong các phong trào ở nông 
thôn. Chỉ hội là nơi giúp nông dân nâng Cao trinh 
độ văn hóa, nghề nghiệp, là nơi trao đổi kinh 
nghệm làm ăn, nắm bắt thông tin thị 
trường V.V.. „ đồng thời chỉ hội còn là nơi hòa 
giải, giải quyết tranh chấp nội bộ, đấu tranh 
chống những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa ; là nơi 
xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, tăng 
cường đoàn kết nông dân... giữ vững ổn định 
chính trị trên địa bàn nông thôn và trong cả nước. 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội Nông 
dân còn bao gồm các nội dung sau đầy : Đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhật là cán bộ cơ SỞ CÓ 
đủ trình độ, năng lực điều hành, hướng dẫn cơ sở 
hành động cách mạng. Vận dụng có hiệu quả 
đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước vào chương trình, kế “hoạch công tác 
của Hội ; phối hợp với chính quyền, các ngành và 
các đoàn thể tổ chức, chỉ đạo các phong trảo nông 
dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhằm xóa 
đói giảm nghèo và làm giàu. Tổ chức các dịch vụ 
hỗ trợ nông dân, nhất là nông dân nghèo về vốn; 
kỹ thuật, VIỆC làm nhằm nâng cao Tăng lực tự chủ 
của kinh tế hộ, phát triển sản xuất, thúc đây các 
hình thức kinh tế hợp tác tự nguyện và đôi mới 
các hợp tác xã nông nghiệp hiện có. Mở rộng 
quan hệ với các tổ chức nông dân và các tố chức 
quôc tế trong khu vực và trên thế giới theo đường 
lối đối ngoại của Đảng nhằm trao đổi, học hỏi 
kinh nghiệm, tăng cường hữu nghị, hợp tác, hai 
bên cùng có lợi.C 
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ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GÔNG 
XÂY DỰNG 
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 


ĐỐI VỚI VIE 
NHÀ NƯỚC TA 


GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã 


nêu rõ : “Cán bộ là nhân tố quyết định sự 
thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh 
của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then 
chốt trong công tác xây dựng Đảng” ® và “Xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và 
năng lực là yếu tố quyết định chất lượng của bộ 
máy nhà nước” ®, Quan điểm đó vừa nói lên vai trò 
rất quan trọng và then chốt của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức đối với việc xây dựng Đảng, 
xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh ; vừa 
đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao cho đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức phải phấn đấu vươn 
lên hơn nữa để đáp ứng đồi hỏi của sự nghiệp 
cách mạng. ¬" 

Hiện nay, cả nước ta có khoảng 1,3 triệu cần 
bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ 
quan đảng, nhà nước, các tô chức chính trị - xã 
hội... từ trung ương đến các địa phương. Họ là 
những cán bộ có học vấn, trình độ chuyên môn khá 
cao, được tiếp cận với nhiều thông tin, đang làm 


nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, góp phần. 


xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, và Nhà nước ; đồng thời họ cũng là những 
người hướng dẫn và thực thi các đường lối, chính 
sách, pháp luật trong đời sống xã hội. Cán bộ, công 
chức, viên chức là những người thường xuyên tiếp 
xúc với dân, trực tiếp giải quyết các yêu cầu của 
dân, đồng thời là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, các 
đoàn thể với dân và các thành viên của tổ chức 
chính trị - xã hội. Do đó, họ có vai trò rất quan 
trọng làm cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quân lý 
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, ^ 
HỨC, VIÊN CHÚC 


NGUYÊN AN LƯƠNG “* 


của Nhà nước có hiệu quả ; làm cho đường lối, 
chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. 

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
mấy chục năm qua, nhất là trong hơn 10 năm đổi 
mới, đội ngũ cân bộ, công chức, viên chức nước ta 
đã có những ưu điểm và đóng góp rất quan trọng 
vào thắng lợi của cách mạng. Đến nay, những thế 
mạnh, ưu điểm của cán bộ, công chức, viên chức 
vẫn được kế thừa, phát huy. Có thể nêu lên những 
mặt mạnh và ưu điểm chủ yếu sau đây : 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nước ta 
được giáo dục, rèn luyện qua thực tiễn chiến đầu và 
công tác, trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn, đã thể 
hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành 
với Đảng, với nhân dân, có lòng yêu nước và đức 
tính tận tụy hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc ; có mong muốn chính đáng, sâu sắc là 
được cống hiến trí tuệ, tài năng cho đất nước. Họ 
luôn luôn tin tưởng, ủng hộ và đóng góp nhiệt tình 
vào sự nghiệp đôi mới do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo. 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nước ta 
trong những năm qua đã có những đóng góp quý 
báu, góp phần đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn 
thử thách và phát triển. Trong các cương vị công 
tác khác nhau, họ đã tích cực tham mưu cho Đảng, 
Nhà nước và các đoàn thể trong việc xây dựng 
đường lối, chính sách, pháp luật, hướng dẫn, phục 


* PGS, PTS, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 
Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam 

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 BCH TƯ khóa VIII, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 66 

(2) Sđd, tr 55 
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vụ tốt sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 
nước, hoạt động của các đoàn thể. Đội ngũ trí thức, 

cân bộ khoa học, kỹ thuật, thầy giáo, thầy thuốc, 
văn nghệ sĩ v.v. đã có nhiều cố gắng lao động sáng 
tạo, đóng góp cho sản xuất, cho sự phát triển của 
khoa học và công nghệ ; cho sự nghiệp giáo dục, 
bảo vệ sức khỏe của nhân dân ; đã giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc 
các nền văn hóa tiên tiến của thế giới ; có nhiều tác 
phẩm hay, có giá trị. Đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức làm việc trong lĩnh vực thông tin, báo 
chí đã tích cực góp phần tuyên truyền đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cổ 
vũ những nhân tố mới, phê phán, đấu tranh chống 
tham nhũng, ĐỀU cực... 

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, nhiều 
cán bộ, công chức, viên chức đã cố gắng vươn lên 
học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tiếp thu 
những kiến thức mới về quản lý, về khoa học và 
công nghệ, tin học, ngoại ngữ... để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, có những đóng góp nhất định 
vào việc thực hiện cải cách nền hành chính 
nhà nước. 

“Trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn, 
chế độ tiền lương còn những bất hợp lý, chưa bảo 
đảm đủ mức sống, số đông cán bộ, công chức, viên 
chức vẫn giữ vững đạo đức, phẩm chất, có lối sống 
lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, gần gũi nhân dân. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức nước ta do được xây dựng và phát triển qua 
nhiều thời kỳ, xuất thân từ những thành phần khác 
nhau, lại đang sống trong một thời kỳ hết sức sôi 
động của đất nước, đan xen giữa thuận lợi và khó 
khăn, thời cơ và thách thức, thêm vào đó, nền kinh 
tế thị trường bên cạnh mặt tích cực, còn có những 
mặt tiêu cực đã tác động xấu vào đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trong nhiêu ngành nghề, lĩnh 
vực. Vì vậy, trong hơn 10 năm qua, đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức nước ta cũng bộc lộ một số 
khuyết điểm, yếu kém : 

Một số cán bộ, công chức, viên chức không 
quan tâm đến việc học tập, rèn luyện, còn mơ hồ, 
nhận thức không đầy đủ và đúng đắn về con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã 
chọn. Không ít người băn khoăn, lo lắng, dao động 
trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế 
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giới, từ đó giảm sút lòng tin vào những định hướng, 
mục tiêu đã xác định. Thậm chí có một bộ phận đã 
giảm sút ý chí và phẩm chất, chạy theo lối sống 
thực dụng, phai nhạt lý tưởng hoặc sống không có 
lý tưởng. 

Một số cán bộ, công chức, viên chức còn có 
những hãng hụt về trình độ, năng lực, thiếu kiến 
thức về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, về kỹ 
năng hành chính, kém hiểu biết về pháp luật, vừa 
yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công 
tác, vừa không biết ngoại ngữ, tin học..., nhưng lại 
không chịu khó học tập, bồi dưỡng, chỉ làm việc 
theo kinh nghiệm, thiếu năng động, sáng tạo cho 
nên giải quyết công việc kém hiệu quả, thậm chí 
phạm nhiều sai lầm, khuyết điểm. 

Một số cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách 
nhiệm trong công tác, không làm tròn phận sự của 
mình, làm việc tắc trách, chênh mảng, thậm chí vi 
phạm nguyên tắc, vô tổ chức, vô kỷ luật dẫn đến 
những hậu quả xấu, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín 
của cơ quan, đơn vị. 

Trong cán bộ, công chức, viên chức hiện nay 
cũng còn một bộ phận có hiện tượng thiếu trung 
thực trong công tác, trong việc tự đánh giá bản 
thân, nặng về danh hiệu, nhẹ về thực chất, cơ hội 
chủ nghĩa. Một số có tư tưởng kèn cựa, địa vị, 
không phục nhau, níu áo nhau, thiếu tỉnh thần hợp 
tác, thậm chí gây mất đoàn kết nội bộ. 

Một bộ phận nhỏ cán bộ,công chức, viên chức 
thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ 
của mình để trục lợi cho cá nhân, tham nhũng. Một 
số ít có thái độ cửa quyền, quan liêu, hách dịch, 
sách nhiễu dân, bị dân kêu ca, oán giận. 

Những ưu điểm đã nêu ở trên là của số đông, là 
những điểm mạnh cơ bản. Song khuyết điểm, yếu 
kém cũng rất nghiêm trọng. Muốn làm tốt công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh thì trước hết đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức của chúng ta phải trong sạch, vững 
mạnh. Muốn vậy, mỗi một cán bộ, công chức, viên 
chức phải không ngừng phát huy ưu điểm, tích cực 
tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, 
cần nêu cao tỉnh thần tự phê bình, trung thực với 
chính mình, nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết 
sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, yếu kém. 
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Tình hình, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi mỗi cán bộ, 
công chức, viên chức phải vươn lên ngang tầm 
nhiệm vụ cách mạng ; phải thường xuyên tự rèn 
luyện về mọi mặt, nâng cao nhận thức chính trị, bôi 
dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực 
công tác, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, tích cực bài 
trừ tham nhũng, quan liêu, xa rời quần chúng. Để 
đạt được điều đó cần kết hợp giữa tự rèn luyện, tu 
dưỡng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức với 
việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản 
lý của Nhà nước và quan tâm vận động, giáo dục 
của các đoàn thể nhân dân, nghĩa là phải thực hiện 
tổng hợp tất cả các biện pháp. 

Để góp thêm những giải pháp nhằm động viên 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng góp hết 
sức mình cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng 
Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, tôi xin 
nhân mạnh thêm một số điểm : 

1 - Cần xác định những nội dung và làm rõ 
động lực chính cho sự phấn đấu, cống hiến của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Theo 
suy nghĩ của chúng tôi đó là : 

- Có lòng yêu nước nông nàn, tỉnh thần tự hào 
dân tộc (nhưng không tự phụ), có ý chí quật cường, 
quyết không cam chịu để đất nước ta thua kém các 
nước, bạn bè. Điều đó sẽ tạo nên quyết tâm cao, 
lòng kiên định phấn đấu vì mục tiêu mà Đảng và 
nhân dân ta đã chọn. 

- Có lòng say mê, tận tụy với nghề nghiệp, với 
nhiệm vụ mà mình đang làm. Ở đây, câu nói nổi 
tiếng của Ăng-ghen thật có ý nghĩa : Sự say SưA 
luôn luôn là đức tính của người chiến sĩ. Kẻ nào rút 
gươm ra một cách hững hờ, kẻ ấy rất ít có nhiệt 
tình đối với sự nghiệp mà mình bảo vệ. 

- Có sự đãi ngộ về vật chất xứng đáng với công 
sức, đồng góp của mỗi người. 

Cả ba yếu tố trên đều rất quan trọng, gắn bó 
mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau tạo nên động 
lực cơ bản cho sự phấn đấu của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức nước ta. 

2 - Cần tạo ra các điều kiện thuận lợi cho đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức phần đấu, cống 
hiến cho đất nước. Những điều kiện đó bao gồm 
những mặt chủ yếu sau : 
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- Có chính sách và cơ chế để mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức, nhất là đội ngũ trí thức, có thể 
đóng góp ý kiến, phát. huy trí tuệ, tham gia vào 
công việc chung, kế cả những công việc có tâm 
quan trọng của quốc gia. Coi trọng việc tạO ra bầu 
không khí dân chủ thật sự, tôn trọng, lắng nghe 
ý kiến đóng góp, đồng thời cũng phải đi đôi với 
bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, dân chủ có tổ chức, có 
lãnh đạo. 

- Bảo đảm tốt các điều kiện làm việc cho cán 
Độ, công chức, viên chức, trước hết là các điều kiện 
về cơ sở vật chất ; trang, thiết bị ; điều kiện an toàn 
và tiện nghi ; được cung cấp thông tin ; có điều 
kiện giao lưu, tiếp nhận thông tin mới ; được học 
tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

- Tạo cho cán bộ, công. chức, viên chức có được 
điều kiện và môi trường sống lành mạnh, thuận lợi 
để họ an tâm công tác, cống hiến nhiều nhất cho 
đất nước và xã hội. 

3 - Thực hiện đúng các chính sách sử dụng, đào 
tạo bồi dưỡng, đãi ngộ, động viên khen thưởng v.v. 
đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

4 - Cần làm cho cán bộ, công chức, viên chức 
thấy được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, đoàn 
thể đối với họ khi giao phó trách nhiệm ; đồng thời 
làm cho họ thấy hết trách nhiệm của mình, những 
yêu cầu phải phấn đấu, rèn luyện, biết rõ những 
việc mình phải làm, những điều phải tránh, hoặc 
không được làm. Có sự đánh giá đúng đắn, chính 
xác đối với từng người ; động viên, khen thưởng 
kịp thời, xử phạt nghiêm minh, công bằng theo 
đúng quy định của pháp luật. 

5 - Tổ chức công đoàn Việt Nam, mà trực tiếp 
là Công đoàn viên chức Việt Nam cân phát huy vai 
trò và chức năng của mình để tập hợp, động viên 
đông đảo cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần tích 
cực. vào sự nghiệp đổi mới, đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời tổ chức công 
đoàn cũng cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần, điều kiện làm việc, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức ; 
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức thật sự là một lực lượng nòng cốt trong việc 
xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh. C] 
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Xô và Đông Âu sụp đố, phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế lâm vào khủng 
hoảng, thoái trào, giai cấp công nhân ở nhiều 
nước mắt phương hướng chính trị và bị chia rẽ. 

Sự tấn công toàn diện, vừa trắng, trợn vừa xảo 
quyệt, tinh vi của chủ nghĩa đế quốc vào phong 
trào công nhân. trên phạm vi toàn thế giới thể 
hiện trên một số nét chủ yếu sau đây : 

- Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa bị tan rã, 
chủ nghĩa đế quốc quốc tế, tìm mọi cách xóa bỏ 
những nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng 
công khai nêu mục tiêu : “đến năm 2000 sẽ xóa 
bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản” và công khai 
thực thi mưu đồ đó bằng chiến lược “diễn biến 
hòa bình”. Ở các nước chế độ xã hội chủ nghĩa 
đã bị sụp đô, chủ nghĩa tư bản quốc tế tìm mọi 
cách, hướng các nước này theo quỹ đạo tư bản 
chủ nghĩa nhằm xóa bỏ tận gốc cơ sở xã hội chủ 
nghĩa và thành quả của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Tăng cường thế lực của các công ty xuyên 
quốc gia để khống chế các nước công nghiệp lệ 
thuộc, các nước kém phát triển, khống chế phong 
trào công nhân và bóc lột công nhân ở các nước 
lệ thuộc. Thế giới hiện có khoảng một vạn công 
ty xuyên quốc gia lớn (trong đó khoảng 60% là 
của Mỹ), chiếm 40% sản lượng công nghiệp, 
60% ngoại thương và 80% công nghệ cao của thế 
giới. Những công ty xuyên quốc gia này có 
mặt ở khắp nơi trên thế giới, chỉ phối các hoạt 
động chính trị, kinh tế - xã hội của rất nhiều 
quốc gia. 


sa AU khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên 
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3> NHÂT 


ĐAN TÂM 


- Để che đậy sự bóc lột ngày càng sâu sắc và 
tỉnh vi, đồng thời để xoa dịu, lừa bịp giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, chủ nghĩa tư 
bản một mặt tự điều chỉnh cái có thể điều chỉnh 
mà không đụng đến bản chất tư bản chủ nghĩa ; 
mặt khác dùng mọi biện pháp, chủ yếu là kinh tế 
và tư tưởng, để chia rẽ, làm suy yếu ý chí đấu 
tranh của giai cấp công nhân và của phong trào 
cách mạng thế giới. 

Chủ nghĩa tư bản quốc tế vạch ra và đang thực 
thi chiến lược toàn cầu tấn công quyết liệt vào 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong 
khi đó, phong trào công nhân thế giới lại chưa có 
được mục tiêu chính trị rõ ràng, chiến lược phối 
hợp đấu tranh chưa thống nhất và tổ chức, liên 
kết chưa bền vững. 

Ở nước nào cũng có giải cấp công nhân và 
ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của 
lực lượng sản xuất. Nhưng Đảng cộng sản hoặc 
đảng có xu hướng xã hội chủ nghĩa thì không 
phải ở, nước nào cũng nắm được giai cấp công 
nhân. Ở các nước mà chế độ xã hội chủ nghĩa bị 
SỤp đổ, Đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo và 
chia rẽ sâu sắc ; tô chức công đoàn ở đây cũng ly 
khai khỏi sự lãnh đạo của đẳng và chia năm SẺ 
bảy. Vì lẽ đó mà gần một thập kỷ qua, giai cấp 
công nhân chưa lây lại được vị trí chính trị của 
mình do thiếu một trung tâm chính trị điều hành 
và một lực lượng tổ chức thống nhất đủ mạnh 
làm thay đối được cục diện theo mong muốn. 
Vì vậy, đoàn kết và thống nhất lực lượng giai cấp 
công nhân trong từng nước cũng như trên toàn 
thế giới để chống trả sự tấn công quyết liệt 
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của chủ nghĩa đế quốc đang là vấn đề hết sức 
cấp bách. 
$ 

Sự sụp đồ hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa đã 
làm mất lòng tin và chỗ dựa của giai câp công 
nhân Ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng đối với 
giai cấp công nhân Việt Nam, sau những biến 
động Ấy, lòng tin vẫn được giữ vững nhờ thực 
tiễn của sự nghiệp đổi mới. Đường lối, chủ 
trương đúng đắn của Đảng là cơ sở cho sự thống 
nhất về nhận thức tư tưởng của giai cấp công 
nhân. 

Những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng của công cuộc đôi mới là những thuận lợi 
và cũng là thời cơ để tăng cường sự đoàn kết, 
thống nhất lực lượng giai câp công nhân nước ta 
hiện nay. Nhưng nêu không biết tận dụng và phát 
huy các thuận lợi đó, sẽ có thể mất đi thời cơ ; 
hơn thế nữa, khó khăn và thách thức có thể sẽ lớn 
hơn, phức tạp hơn, nếu như không chủ động xử 
lý tốt mấy vấn đề chủ yếu dưới đây : 

Một là, kinh tế thị trường và mở cửa là cơ hội, 
là động lực thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ và cố 
kết công nhân với nhau để chiến thắng trong 
cạnh tranh. Nhưng mặt trái của cạnh tranh, thị 
trường cùng với những thiếu sót về chính sách và 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, sẽ ảnh hưởng không 
tốt đến khối đoàn kết, thống nhất lực lượng giai 
cấp công nhân ; thậm chí có thể gây ra sự đối lập 
giữa một bộ phận công nhân này với bộ phận 
công nhân khác. Đáng chú ý là một bộ phận công 
nhân mắt việc làm, phải rời bỏ doanh nghiệp và 
trở thành lực lượng thất nghiệp của xã hội. Về 
thực chất có thể nói đó là sự tan rã cục bộ của giai 
cấp công nhân. Một hiện tượng đáng chú ý ÿ khác 
là sự cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến sự 
chênh lệch cao về thu nhập, sự phân hóa giàu 
nghèo trong nội bộ giai cấp công nhân làm cho 
khối đoàn kết thống nhất của giai cấp công nhân 
bị rạn nứt. 

Hai là, việc khuyến khích các thành phần kinh 
tế phát triển và mở rộng liên doanh với nước 
ngoài đã góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới 
với chất lượng cao, tạo ra hàng triệu chỗ làm việc 
cho công nhân và cán bộ kỹ thuật. Sự chuyển 
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dịch một bộ phận lớn công nhân và cân bộ kỹ 
thuật, cán bộ quản lý từ 'khu vực quốc doanh sang 
các khu vực ngoài quốc doanh cũng là chuyện 
bình thường. Song đã và đang có hiện tượng 
đáng lo ngại là một bộ phận công nhân kỹ thuật 
lành nghề, cán bộ quản lý và kỹ thuật giỏi do nhà 
nước đào tạo, đang rất cần cho khu vực nhà nước 
bị “hút” sang khu vực ngoài quốc doanh, mà 
thường gọi là “chảy máu chất xám”. 

Chúng ta chủ trương phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Vì vậy, kinh tế nhà nước nhất thiết 
phải giữ vai trò chủ đạo, công nhân quốc doanh 
phải là “xương sống” của toàn bộ giai cấp công 
nhân. Thế nhưng, thực tế hiện nay cho thấy cái 

“xương sống” ấy chẳng những không được tăng 
cường, _ mà còn bị giảm thiểu. Hơn thế nữa, nhiều 
bí quyết kỹ thuật và kinh doanh từ quốc doanh 
“ra đi” rồi trở lại cạnh tranh với chính quốc 
doanh. Một số cán bộ Việt Nam trong liên doanh 
và đầu tư đã không bảo vệ lợi ích nhà nước và 
quyền lợi của giải cấp công nhân. Đây cũng có 
thể coi là một dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ giai 
cấp công nhân nước ta. 

Ba là, sức mạnh đoàn kết giai cấp công nhân 
là nhờ có tổ chức, có lãnh đạo. Đó là nguyên lý 
do các nhà kinh điển Mác - Lê-nin nêu ra cách 
đây hàng trăm năm đã được thực tiễn chứng minh 
là đúng, đắn. Ngày nay, nguyên lý đó lại càng 
đúng đắn. Ở nước ta trước cách mạng, giai câp 
công nhân còn nhỏ bé, nhưng do có tổ chức và có 
Đảng Cộng sản lãnh đạo nên đã làm được sứ 
mệnh tiên phong và là nòng cốt của cách mạng. 

Ngày nay, giai cấp công nhân nước ta đã có 
số lượng đông đảo, có mặt ở tất cả các khâu trọng 
yếu, yết hầu của nên kinh tẾ ; có lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản và có tổ chức đoàn kết rộng rãi đà 
công đoàn. Nhưng xết về bê rộng cũng như 'chiêu 
sâu của tổ chức vẫn còn nhiều bất cập. Tổ chức 
đảng trong các doanh nghiệp nhà nước chưa phát 
huy tốt vai trò lãnh đạo của mình ; trong các 
doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư của nước ngoài tô chức đảng lại càng 
mỏng, hoạt động mang tính hình thức ; số công 
nhân được kết nạp vào Đảng không theo kịp sô - 
đảng viên công nhân nghỉ hưu, thôi việc. Tổ chức 


17 


'Nghiên cứu - Yrao đổi 


công đoàn ở trong tình trạng tương tự như vậy. 
Hiện nay mới có hơn 20% công nhân, lao động 
khu vực ngoài quốc doanh gia nhập công đoàn. 
Vì vậy, nghiêm khắc mà nói, giai câp công nhân 
nước ta hiện nay tuy có đông nhưng chưa mạnh. 

. Để đoàn kết, thống nhất được lực lượng giai 
cấp công nhân làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo tôi 
cần giải quyết tốt mấy vấn đề cơ bản sau đây : 

1 - Trước hết, cần nhận thức đầy đủ tầm quan 
trọng và cấp. thiết của vấn đề tăng cường đoàn 
kết, thống nhất lực lượng giai câp công nhân Việt 
Nam hiện nay. Nó không chỉ nhằm nhân lên sức 
mạnh tự thân nó để đi đầu trong sự nghiệp công 
nghiệp l hóa, hiện đại hóa. đất nước, mà cao hơn là 
góp phần quyết định chiều hướng phát triển theo 
con đường xã hội chủ nghĩa ó Ở nước ta, trực tiếp 
góp phần tăng cường tính giai cấp công nhân và 
nâng cao sức chiến đấu của Đảng ; xây dựng nhà 
nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự của dân, 
do dân, vì dân như Nghị quyết 3 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VHỊ) đã đề ra. 

2 - Có biện pháp cụ thể về chính sách và tô 
chức để “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh 
về mọi mặt, phát triển về số lượng, giác ngộ về 
giai câp, nâng cao trình độ học vân và tay nghệ, 
có năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ. mới, 
có tác phong công nghiệp và ýt thức tô chức kỷ 
luật, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu 
quả ngày càng cao, làm nòng cốt trong việc xây 
dựng khối liên mính công nhân, nông dân, trí 
thức và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ”°). 
Từ nội dung trên theo tôi có 3 vấn đề cần được 
lượng định ngay, tạo cơ: sở cho việc chuẩn bị 
“hành trang” cho giai cấp công nhân nước ta 
vững vàng bước vào thế kỷ XXI : Một là, dự báo 
chính xác quy mô và cơ câu ngành nghề chủ yếu 
của lực lượng công nhân cho công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa làm căn cứ cho việc đào tạo, phát 
triền, xây dựng đội ngũ công nhân. Hai là, chiến 
lược, quy hoạch và chính sách phát triển lực 
lượng công nhân quốc doanh là “xương sống” 
của giai câp công nhân. Ba là, tổ chức lại và 
chính quy hóa ,hệ thống đào tạo công nhân kỹ 
thuật, không để tình trạng thả lỏng như lâu nay. 

3 - Nhà nước cần xem xét, bổ sung, điều 
chỉnh và ban hành mới cơ chế, chính sách và chế 
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độ nhằm tăng cường lực lượng, thống nhất ý chí 
và hành động của giai cấp công nhân ; trong đó 
rất cần quan tâm các vấn đề vừa có tính thời sự 
vừa cơ bản như : liên doanh, hợp tác và buôn bán 
với nước ngoài. Cùng với hiệu quả kinh tế, cần 
coi yêu cầu tạo việc làm, nâng cao trình độ và trả 
công tương xứng cho công nhân Việt Nam là một 
chỉ tiêu bắt buộc. Mọi chính sách và chế độ của 
Nhà nước cần bảo đảm sự hài hòa và bình đẳng 
về lợi ích cơ bản của công nhân trong các hình 
thức sở hữu. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế 
dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước,-cụ thể hóa 
quyền lao động và bảo hiểm thất nghiệp khi bị 
mất việc làm và việc bảo. vệ danh dự, nhân phẩm 
cho công nhân ngoài quốc doanh. 

4 - Phát triển rộng khắp, nâng cao chất lượng 
và năng lực hoạt động thực tiễn của tổ chức công 
đoàn, làm cho công đoàn thực sự là người đại 
diện, người bảo vệ quyên và lợi ích chính đáng, 
hợp pháp của người lao động. Vấn đề cấp thiết 
trước mắt là thu hút được đông đảo người lao 
động ngoài quốc doanh vào công đoàn, nghiệp 
đoàn. Một vấn đề đặt ra nữa là việc tổ chức công 
đoàn theo ngành nghề là cần thiết, nhưng vẫn bảo 
đảm được sự thống nhất giai cấp công nhân và sự 
lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng thông 
qua công đoàn trên một địa phương. 

5 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
phong trào công nhân. Trước mắt, đi đôi với việc 
tăng cường giáo dục, rèn luyện ý thức và lập 
trường giai cấp công nhân cho cán bộ, đẳng viên, 
đặc biệt là đẳng viên nắm quyền chức, cần có 
biện pháp và tiến độ xây dựng các tổ chức đảng 
trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nâng 
tỷ lệ đảng viên trong công nhân đang làm việc 
lên 10% vào năm 2000 ; có quy hoạch đào tạo 
cần bộ xuất thân từ công nhân để nâng tỷ lệ cán 
bộ thành phần công nhân thực sự trong bộ máy 
của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đổi mới sự lãnh 
đạo của Đảng ở doanh nghiệp nhà nước ; xây 
dựng và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng ở 
các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 123 


Nghiên cứu - Yrao đồi 


SỐ 20 (10-1998) 


CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG VỚI PHÁT TRIỀN 
NÔNG NGHIỆP VÁ NÔNG THÔN 


CHU HỮU QUÝ * - NGUYỄN KẾ TUẤN "** 


HỊ trường giữ vị trí trọng yếu trong quá 

| trình chuyển nên nông nghiệp tự cấp tự 

túc, hoặc sản xuất hàng hóa nhỏ theo 

kiểu tiểu nông sang nền kinh tế hàng hóa lớn. 

Các quan hệ thị trường cũng thể hiện tập trung 

và trực tiếp lợi ích kinh tế của dân cư nông thôn 

trong việc chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp 

sang cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước. 

Trong thời gian vừa qua, thị trường cho phát 
triển nông nghiệp và nông thôn từng bước được 
mở rộng, điều kiện lưu thông trao đôi hàng hóa 
thuận lợi và cởi mở hơn trước. Xét trong mối 
quan hệ với sản xuất, đó vừa là kết quả của sự 
phát triển sản xuất nông nghiệp, vừa là nhân tố 
quan trọng thúc đấy phát triên sản xuất, khai 
thác lợi thế của các vùng. 

Tuy nhiên, tình hình thị trường đang đặt ra 
những vấn đề gay gắt, nếu không kịp thời tháo 
gỡ sẽ gây nên những ách tắc cản trở sự phát triển 
nông nghiệp và nông thôn. Đó là : 

- Sức mua của thị trường nông sản còn hạn 
hẹp. Sức mua nông sản hàng hóa trên thị trường 
nông thôn hết sức hạn chế do tính chất tự cấp tự 
túc còn khá nặng và mức sống của nông dân nói 
chung còn thấp. Công nghiệp chế biến là nơi tiêu 
-_ thụ nông sản hàng hóa với khối lượng lớn và là 
một nhân tố trọng yếu thúc đẩy phát triển các 
vùng chuyên canh có tỷ suất hàng hóa lớn. 
Trong khi đó, công nghiệp chế biến nông sản 
nước ta thấp kém cả về quy mô, trình độ công 
nghệ và năng lực quản lý. Chính sự yếu kém này 
đã dẫn tới hai hậu quả : Thứ nhất, sản phẩm của 


công nghiệp chế biến không có khả năng đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, tức là 
bản thân nó cũng gặp khó khăn về thị trường. 
Thứ hai, chúng không có khả năng tiêu thụ được 
lượng nông sản hàng hóa lớn, do vậy, không đủ 


'sức đóng vai trò kích thích phát triển hàng hóa 


trong nông nghiệp. 

- Những khó khăn về điêu kiện giao lưu hàng 
hóa từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ. Yếu tố cơ 
bản trong điều kiện này là hệ thống giao thông 
vận tải. Tuy đã có những cải thiện nhất định, 
nhưng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung, hệ 
thống giao thông vận tải nông thôn nói riêng, 
còn thấp xa so với yêu cầu khai thác các vùng có 
tiêm năng nông nghiệp và mở rộng giao lưu 
hàng hóa. Việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật 
nông thôn chủ yếu mới được thực hiện ở vùng 
đồng bằng, còn các vùng núi và trung du Bắc 
Bộ, miền Trung và Tây Nguyên chưa được chú 
ý đúng mức. 

- Năng lực thị trường của nông dân còn thấp. 
Người nông dân còn bị ảnh hưởng nặng nề của 
cơ chế bao cấp, trông chờ vào sự trợ giúp của 
Nhà nước. Những hộ nghèo không những khó 
khăn về điều kiện sản xuất, mà còn thiếu cả năng 


. lực tính toán kinh tế. Trong hoạt động trên thị 


trường, người nông dân thường ở thế bị động, 
khả năng liên kết với nhau trên thị trường hết sức 
hạn chế. Họ dễ bị chỉ phối bởi sự điều tiết tự phát 
của thị trường, đối phó với những rủi ro có thể 
* PGS 
* PGS, PTS, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
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gặp phải trên thị trường bằng việc phân tán sản 
xuất. Điều đó làm cho tỷ suất nông sản hàng hóa 
không cao, chất lượng hàng hóa không đáp ứng 
được yêu cầu của thị trường. 

- Điều kiện trao đổi hàng hóa bất lợi cho 
nông dân. Điều đó thể hiện rõ nét trong sự chênh 
lệch giá hàng hóa nông sản và giá hàng công 
nghiệp, dịch vụ : trong khi giá hàng nông sản 
không tăng hoặc tăng chậm, thậm chí giảm sút, 
thì giá các hàng hóa nông dân phải mua, từ vật 
tư nông nghiệp đến hàng tiêu dùng, lại không 
ngừng gia tăng. Qua diễn biến giá cả tháng 
8-1997 có thể thấy rõ điều này : so với tháng 
12-1996, trong khi giá lương thực giảm 6,1%, thì 
giá hàng phi lương thực thực phẩm tăng 2,8% và 
giá dịch vụ tăng 6,3%. Khi mùa màng thất bát, 
người nông dân phải lo lắng đã đành, khi được 
mùa họ cũng không tránh khỏi những phiền 
muộn và chịu thiệt thòi do phía người mua Ép 
cấp, ép giá. Nhà nước có quan tâm đến việc xác 
định chính sách bảo hộ quyền lợi của nông dân 
trong trao đối hàng hóa, như việc ấn định giá thu 
mua thóc tối thiểu vào thời vụ, nhưng điều kiện 
thực hiện và, do đó, hiệu lực của chính sách này 
còn hạn chế. Hơn nửa năm nay, giá lúa gạo tuy 
có tăng, nhưng giá các loại nông sản khác lên 
xuống bấp bênh. 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của nông thôn 
_ không phải chỉ là thị trường tiêu thụ nông sản 
hàng hóa, mà còn là thị trường tiêu thụ sản phẩm 
của những hoạt động phi nông nghiệp, mà chủ 
yếu là sản phẩm của công nghiệp nông thôn. Xét 
về xu thế, loại sản phẩm này sẽ ngày càng chiếm 
vị trí quan trọng hơn trong cơ cầu sản phẩm được 
sản xuất ở nông thôn. Trong thời gian qua, tuy 
mới phát triển ở trình độ nhỏ bé, nhiều nơi mang 
tính chất của một nghề phụ, nhưng thị trường 
tiêu thụ đã trở thành một trong những khó khăn 
hàng đầu trong phát triển các loại hoạt động này. 
Sức mua của thị trường nhỏ bé, khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm thấp kém, năng lực sản xuất 
hạn chế, thiếu sự trợ giúp hữu hiệu của Nhà nước 
là những nguyên nhân chủ yếu của khó khăn đó. 
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Ách tắc về thị trường và giá cả trao đổi hàng 
hốa đang là một cản trở lớn trong sự phát triển 
kinh tế nông thôn. Nếu không giải quyết ách tắc 
này thì không thể nói tới sự phát triển nhanh và 
bên vững của nông nghiệp và nông thôn, cũng 
như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 
theo hướng tiến bộ và hợp lý. Bởi vậy, việc định 
hình và thực thi một chính sách thị trường rõ 
ràng thông thoáng và có lợi cho người sản xuất 
ở nông thôn phải được đặt ra như một trong 
những ưu tiên hàng đâu trong hệ thống các chính 
sách phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

Trong thời gian tới, chính sách này phải 
nhằm vào những nội dung cơ bản sau đây : 

1 - Chính sách về cung ứng các yếu tố đầu 
vào cho nông dân : 

Có ba vấn đề lớn cần quan tâm giải quyết : 

Thứ nhất, hiện tại nông dân phải trao đôi 
hàng hóa trong điều kiện bất lợi : giá nông sản 
thấp và bấp bênh ; giá hàng hóa phi nông nghiệp 
tăng cao và chứa đựng yếu tố bất hợp lý. Chẳng 
hạn, giá điện nông dân phải trả cao hơn nhiều so 
với dân cư đô thị. Bởi vậy, việc điêu chỉnh giá 
vật tư nông nghiệp là một trong những điều kiện 
tiền đề bảo đảm lợi ích kinh tế của nông dân, 
khắc phục tình trạng người nông dân luôn chịu 
thiệt thòi trong trao đối hàng hóa. Để thực hiện 
điều này có liên quan đến hai vấn đề lớn : 

- Việc bảo đảm lợi ích của các tổ chức kinh 
doanh vật tư nông nghiệp. Trong điều kiện kinh 
tế thị trường, mọi doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực kinh doanh đều phải chú ý bảo đảm lợi 
nhuận của mình. Hướng theo yêu cầu hợp lý đó, 
Nhà nước có thể trợ giúp cho các doanh nghiệp 
này bằng những chính sách ưu đãi, chẳng hạn ưu 
đãi về thuế suất, ưu đãi về tín dụng cho các tô 
chức kinh doanh vật tư nông nghiệp. Với chính 
sách ưu đãi đó, các doanh nghiệp hoạt động 
trong điều kiện bình thường vẫn có thể thu được 
lợi nhuận hợp lý. Hơn nữa, chính sách này còn 
tạo động lực kích thích mở rộng kinh doanh vật 
tư nông nghiệp phục vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 
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- Việc tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước 
không thể nhằm vào các mặt hàng vật tư phục vụ 
nông nghiệp, hoặc không coi mặt hàng này 
ngang bằng với các mặt hàng khác. Trong việc 
hoạch định phương pháp thu, không thể xuất 
phát từ yêu cầu tạo thuận lợi cho cơ quan chịu 
trách nhiệm thu, mà phải cân nhắc tính hợp lý 
của nội dung thu. Ví dụ, việc tính cả phí giao 
thông trong giá xăng dầu bán cho nông dân đã 
được thừa nhận là bất hợp lý, song cho đến nay 
vẫn chưa tìm được một phương án khả dĩ giải 
quyết vấn đề này. Dường như cơ quan có trách 
nhiệm về vấn đề này chưa dành thời gian thỏa 
đáng cho việc nghiên cứu giải quyết chứ không 
phải vì tính phức tạp của nó. 

Thứ hai, tổ chức hợp lý hệ thống thương mại 
nông thôn, mở rộng mạng lưới cung ứng hàng 
hóa cho nông đân và thu mua hàng hóa của nông 
dân ở tất cả các vùng theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi đến mức tối đa cho những người sản 
xuất hàng hóa ở nông thôn. Hệ thống thương mại 
đó bao gồm nhiều hình thức khác nhau : 

- Phát huy vai trò của hình thức hợp tác kiểu 
mới. Hợp tác xã nông nghiệp hoặc các tổ nhóm 
nông dân liên kết là những đầu mối quan hệ với 
các tổ chức thương mại kinh doanh vật tư nông 
nghiệp làm dịch vụ cung ứng các vật tư nông 
nghiệp cho các hộ nông dân. 

- Mỡ rộng mạng lưới đại lý cung ứng vật tư 
nông nghiệp ở các vùng sâu, vùng xa, bảo đảm 
cho nông dân có những điều kiện thuận lợi nhất 
trong việc thỏa mãn các nhu cầu về tư liệu sẵn 
xuất của mình. Các đại lý này có thể là những 
thể nhân hoặc pháp nhân am hiểu nhu cầu của 
nông nghiệp và nông dân từng vùng, hưởng lợi 
hợp lý từ thực hiện dịch vụ cung ứng. 

- Mở rộng hình thức liên kết giữa các chủ thể 
kinh tế với các hộ nông dân. Trong quan hệ liên 
kết này, các chủ thể kinh tế khác (các doanh 
nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp thương mại, 
các thương lái...) vừa là người cung ứng các vật 
tư nông nghiệp cho nông dân, vừa là người tiêu 
thụ nông sản của nông dân, các bên hỗ trợ trực 
tiếp cho nhau trong quá trình sản xuất kinh 
doanh theo nguyên tắc cùng có lợi. 
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Thứ ba, trong việc cung ứng vật tư cho nông 
dân, như xăng. dầu, phân hóa học, thuốc trừ sâu, 
giống mới... cần chú ý hơn nữa việc hướng dẫn 
sử dụng chúng. Trong điều kiện trình độ hiểu 
biết khoa học công nghệ của nông dân còn rất 
hạn chế, đây là một vấn đề có ý nghĩa trên nhiều 
mặt : tránh tình trạng lạm dụng gây ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe, môi trường và chất lượng 
nông sản ; góp phần trực tiếp vào việc nâng cao 
hiểu biết khoa học công nghệ cho nông dân ; tiến 
tới xây dựng nên nông nghiệp sạch theo yêu cầu 
của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp. Để thực 
hiện yêu cầu này phải giải quyết nhiều vấn đề 
trong mối quan hệ với nhau, trong đó hai vấn đề 
sau được coi là quan trọng hàng đầu : 

- Bản thân người cung ứng vật tư nông nghiệp 
phải có hiểu biết cơ bản về sản phẩm mà mình 
cung ứng, đặc biệt là những sản phẩm có thể gây 
hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng 
yêu cầu kỹ thuật, như phân hóa học, thuốc 
trừ sâu. 

- Có cơ chế xác định trách nhiệm của người 
cung ứng phải hướng dẫn cách thức sử dụng các 
sản phẩm cho khách hàng của mình. 

2 - Hoạch định và thực thi chính sách thị 
trường tiêu thụ nông sản rõ ràng, thông 
thoáng và có lợi cho nông dân. 

Nếu trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
trước đây, Nhà nước bao tiêu các sản phẩm do 
các hợp tác xã sản xuất theo kế hoạch được giao 
từ trên xuống, thì trong thời gian qua tình hình 
đường như diễn biến theo thái cực ngược lại : thị 
trường nông sản gần như bị thả nối, người nông 
dân phải tự lo việc tiêu thụ hàng hóa. Không thể 
lấy lập. luận rằng trong cơ chế thị trường, người 
sản xuất phải hoàn toàn tự lo tiêu thụ hàng hóa 
của mình để biện hộ cho tình trạng này. Cơ chế 
kinh tế mà chúng ta theo đuôi là cơ chế thị 
trường có sự quản ý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong cơ chế ấy, Nhà 
nước có vai trò hết sức quan trọng. Trong một 
đất nước với 80% dân cư sống ở nông thôn và 
70% lao động xã hội là nông dân, vai trò của nhà 
nước trong quá trình kinh doanh của các hộ nông 
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dân, trong đó có quá trinh tiêu thụ, có ý nghĩa 
không phải chỉ về kinh tế, mà còn cả trên 
phương diện chính trị - xã hội. Một chính sách 
thị trường rõ ràng, nhất quán và có luận chứng 
khoa học của nhà nước là hết sức cần thiết để 
định hướng phát triển sản xuất hàng hóa ở nông 
thôn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khắc 
phục sự điều tiết tự phát của thị trường gây nên 
những bất ổn trong sản xuất của nông dân. Chính 
sách thị trường ấy phải bảo đảm được yêu cầu 
tạo lập được thị trường ổn định và ngày càng 
rộng trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của từng 
vùng sinh thái, bảo đảm lợi ích ổn định và lâu 
dài cho người sản xuất hàng hóa ở nông thôn. 
Trong xác định chính sách thị trường, cần phân 
loại các thị trường theo sản phẩm và theo khu 
vực địa lý để có các giải pháp thích hợp cụ thể 
cho từng loại thị trường đáp ú ứng yêu cầu trên. Về 
cơ bản, cần chú ý tới các vấn đề như : 

Về thị trường nội địa 

Thị trường nội địa có hai loại hộ tiêu thụ lớn 
là dân cư và công nghiệp chế biến. Để mở rộng 
thị trường này, cần có giải pháp tăng sức mua 
của các hộ tiêu thụ. 

Dân cư tiêu thụ nông sản lại được chia thành 
hai loại : nông dân và dân cư phi nông nghiệp. 
Nông sản được đối tượng này tiêu dùng chủ yếu 
là lương thực và thực phẩm. Những khó khăn 
trong sản xuất lương thực dường như đã được 
vượt qua. Việc lưu thông lương thực trên thị 
trường nội địa ngày càng thông thoáng, thuận lợi 
hơn. Khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua 
chủ yếu có liên quan đến nông sản là thực phẩm : 
sản phẩm của chăn nuôi (thịt, trứng, sữa...), một 
số loại rau quả (rau quả vụ đông, cam, quýt, 
mận, đào, vải thiều...) chưa phải đạt được mức 
sản lượng cao, mà đã có sự ứ đọng trên thị 
trường. Khó khăn â ấy gây không ít thiệt hại cho 
nông dân, nhiều trường hợp mức giá bán thấp 
hơn so với cả mức chỉ phí sản xuất. Đó không 
phải là biểu hiện của tinh trạng dư thừa hàng hóa 
của một nền kinh tế phát triên, mà chính là hậu 
quả-của tình trạng sức mua của dân cư, đặc biệt 
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là dân cư nông thôn, còn thấp kém và sản xuất có 
tính tự phát của nông dân. Với số dân trên 70 
triệu người, nhu cầu lương thực - thực phẩm rất 
lớn và ngày càng tăng lên. Để mở rộng thị 
trường này, điều cơ bản phải là tăng sức mua của 
dân cư và thay đôi tập quán tiêu dùng của dân cư 
đô thị. Việc tăng sức mua của dân cư, nhất là dân 
cư nông thôn, lại có liên quan đến việc xóa đói 
giảm nghèo, nâng cao dần mức sống vật chất của 
dân cư. 

Công nghiệp chế biến nông sản là loại hộ tiêu 
dùng nông sản lớn nhất. Việc tháo gỡ những khó 
khăn của công nghiệp chế biến nông sản là giải 
pháp tích cực và cơ bản tạo thị trường lớn và ổn 
định cho nông nghiệp. Khi giải quyết vẫn đề này 
sẽ gặp phải vấn đề liên quan đến quan điểm về 
đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn. 
Đầu tư vào đâu và sử dụng nguồn vốn nào là chủ 
yếu không phải là những vấn đề đơn giản dễ giải 
quyết. Việc đầu tư vào phát triển nông nghiệp và 
nông thôn không có nghĩa chỉ là tăng đầu tư trực 
tiếp vào nông nghiệp, mà cần chú. trọng thởa 
đáng đến những đầu tư không trực tiếp vào nông 
nghiệp và nông thôn nhưng có tác động trực tiếp 
đến phát triển nông nghiệp và nông thôn. Đầu tư 
vào phát triển công nghiệp chế biến nông sản 


nằm trong loại đầu tư này. Theo tinh thần đó, . ˆ 


công nghiệp chế biến nông sản cần được ưu tiên 
đầu tư nhằm khắc phục những yếu kém về trình 
độ công nghệ, năng lực thị trường, mở rộng quy 
mô. Trong việc hợp tác liên doanh với nước 
ngoài, cần dành những ưu đãi thỏa đâng cho các 
dự án đầu tư vào sản xuất và chế biến nông sản. 

Về thị trường nước ngoài 

Cùng với việc mở rộng hợp tác liên doanh 
với nước ngoài, ưu đãi các dự án chế biến nông 
sản xuất khẩu. và tăng cường công tác ma-két- 
ting quốc tẾ, cân đánh giá lại đúng thực chất lợi 
thế phát triển nông nghiệp để có định hướng thị 
trường và sản xuất phù hợp với nhu cầu thị 
trường. So với nhiều nước trong khu vực, tài 
nguyên sinh học đa dạng và nhân công dôi dào, 
giá nhân công rẻ không phải là lợi thế riêng có 
của nước ta, mà cũng là lợi thế của một số nước 
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trong khu vực. Hơn nữa, họ lại còn có điều kiện 
hơn nước ta trong việc khai thác các lợi thế ấy 
(trình độ công nghệ cao hơn, vốn dồi dào hơn, có 
kinh nghiệm thị trường hơn). Để tham gia có 
hiệu quả vào thị trường quốc tế đòi hỏi chỉ phí 
sản xuất hàng hóa nông sản phải ngang bằng với 
những nước có điều kiện sinh học tương tự. Điều 
đó lại liên quan đến các giải pháp nâng cao năng 
suất ruộng đất và năng suất lao động. Đông thời, 
trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, kể cả sản 
phẩm chế biến phải tạo được những sản phẩm 
chủ lực có khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu 
của thị trường, trong đó chú trọng những thị 
trường có yêu cầu đặc biệt khất khe, như 
Nhật Bản, Tây Âu và Bắc Mỹ. Chỉ có như vậy 
mới có quyết tâm chiến lược với những bước đi 
thích hợp tạo cho hàng nông sản nước ta có thế 
cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. 

Như vậy, chính sách thị trường tiêu thụ nông 
sản phải được quan niệm như một loại chính 

ˆ sách có tính tống hợp liên quan đến nhiều loại 
chính sách cụ thể của phát triển nông nghiệp, 
công nghiệp và nâng cao sức mua của thị trường. 

3 - Chính sách hỗ trợ và bảo hộ nông dân 
trong trao đổi hàng hóa. 

Phát huy tính chủ động và tự chịu trách 
nhiệm của các chủ thể nông nghiệp trong các 
hoạt động trên thị trường là yêu cầu tất yếu, 
nhưng điều đó không có nghĩa là phó mặc cho họ 
tự xoay xở trên thị trường. Sự hỗ trợ và bảo hộ 
của nhà nước với nông dân phải được xác định 
như một tất yếu khách quan. Ngay cả những 
nước có nền kinh tế thị trường phát triển, như 
Mỹ, Nhật, Pháp... chính phủ vẫn có những 
chính sách hỗ trợ và bảo hộ nông dân trên thị 
trường. 

Sự hỗ trợ và bảo hộ nông dân trong trao đổi 
hàng hóa trên thị trường bao gồm những nội 
dung cơ bản sau đây : 

- Thiết lập tổ chức nghiên cứu dự báo thị 
trường nông sản, đặc biệt chú trọng những dự 
báo trung và đài hạn theo chu kỳ kinh doanh của 
các loại cây con. Tổ chức này có trách nhiệm 
cung cấp những thông tin thị trường trong và 
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ngoài nước để nông dân và các nhà kinh doanh 
nông sản có những quyết sách kinh doanh thích 
hợp, để Chính phủ có cơ sở điều chỉnh chính 
sách kịp thời phù hợp với sự biến động của tình 
hình thị trường. 

- Trợ giúp nông dân và những người kinh 
doanh nông sản những kiến thức và kỹ năng hoạt 
động trên thị trường. Khuyến khích mở rộng 
quan hệ liên kết giữa các hộ nông dân với nhau, 
giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp chế 
biến và các tổ chức thương mại thuộc các thành 
phần kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng 


hóa nông sản. 


- Bảo hộ hàng hóa nông sản trên thị trường 
nội địa bằng hàng rào thuế quan và hạn chế nhập 
khẩu những loại nông sản tươi sống và nông sản 
chế biến trong nước có khả năng sản xuất là cần 
thiết. Cũng với cách đặt vấn đề tương tự, việc 
nhà nước hỗ trợ xuất khẩu nông sản hàng hóa 
bằng các chính sách thích ứng (thuế quan, tín 
dụng ưu đãi, chính sách tỉ giá hối đoái...) cũng 
cần được đặt ra một cách phù hợp. Vấn đề quan 
trọng ở đây là xác định đúng mức độ bảo hộ và 
tiến trình giảm dần mức độ bảo hộ nhằm tạo ra 
các trợ lực ban đầu cho sự vươn lên, không gây 
ra sự ÿ lại vào sự bảo hộ của nhà nước. 

- Thiết lập quỹ bảo hiểm nông sản hàng hóa, 
giúp nông dân đối phó với những bất trắc trong 
sản xuất và biến động của thị trường. Quỹ này có 
thể do những người nông dân trực tiếp tạo lập và 
quản lý, hoặc Nhà nước thiết lập từ sự đóng góp 
tự nguyện của nông dân, của các tổ chức kinh 
doanh nông sản và tài trợ của ngân sách. Quỹ - 
này được sử dụng để trợ giúp tài chính cho nông 
dân, bảo đảm cho họ có thêm năng lực tài chính 
đối phó với biến động của môi trường kinh 
doanh, bảo đâm lợi ích kinh doanh. 

- Phát huy vai trò chủ động của người sản 
xuất hàng hóa trong việc tự tổ chức thị trường 
tiêu thụ, khắc phục tư tưởng trông chờ, ÿ lại vào 
nhà nước. C 
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PHÁT HUY CHÚC NĂNG 
XÃ HÔI CỦA NHÀ NUỨC 
TRONG C0 CHẾ THỊ TRUÙNG 
THE0 ĐỊNH HƯỚNG XHÉN 
 NÔNG THÔN 
NUỨC TẢ HIÊN NAY 


NGUYỄN ĐĂNG THÔNG ° 


HỮNG thành tựu đạt được sau hơn 
mười năm đôi mới đã tạo ra những 


điều kiện, tiền đề để đưa đất nước 
vào giai đoạn mới đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (CNH, HĐH). 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với cơ chế 
thị trường ở nước ta hiện nay có mối quan hệ 
hữu cơ với nhau. Khi nêu lên mối quan hệ đó, 
Văn kiện Đại hội VIII của Đảng khẳng định : 
“Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa... 
không thể tách rời việc xây dựng đông bộ và 
vận hành có hiệu quả cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ”@), | 

Điêu đó càng đúng, khi chúng ta lưu ý rằng 
nông nghiệp, nông thôn ở nước ta cho đến nay 
vẫn chưa phải là nền sản xuất hàng hóa lớn, 
theo cơ chế thị trường. Trừ một số vùng thuộc 
miền Tây Nam Độ, nơi có nền nông nghiệp 
hàng hóa phát triển tương đối Cao, nền kinh tế 
ở nhiều vùng nông thôn còn lại về cơ bản vẫn 
mang nặng tính tự nhiên, tự cung, tự cấp, cần 
gì làm nấy, chưa chú ý đầy đủ yếu tố thị 
trường. Nền kinh tế đó không tạo ra môi 
trường thuận lợi cho việc đấy mạnh CNH 
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nông nghiệp, HĐH nông thôn. Bởi vậy, để 
thực hiện CNH, HDH nông nghiệp, nông 
thôn, chúng ta không thể không xây dựng 
đồng bộ, vận hành có hiệu quả cơ chế thị 


trường ngay trong lĩnh vực nông nghiệp, 


nông thôn. 

Chuyển sang cơ chế thị trường chính là quá 
trình hình thành một cơ chế tỉnh vi cho phép 
phối hợp một cách có hiệu quả giữa nhân dân, 
cá nhân người tiêu dùng với người sản xuất, 
với các doanh nghiệp thông qua hệ thống giá 
cả và thị trường. Trong cơ chế thị trường, nền 
kinh tế chịu tác động rất mạnh của người tiêu 
dùng, của kỹ thuật. Trong nền kinh tế đó, lợi 
nhuận là động lực chi phối hoạt động của 
người sản xuất, kinh doanh ; con người hoạt 
động trong môi trường cạnh tranh do các quy 
luật kinh tế khách quan chi phối. Nếu được chỉ 
đạo và quản lý chặt chế của Nhà nước, lợi 
nhuận của người sản xuất - kinh doanh chỉ có 
thể đạt được nhờ nghệ thuật quản lý khoa học 
của doanh nghiệp, nhờ áp dụng những thành 
tựu mới nhất của khoa học và công nghệ trong 
lĩnh vực tương ứng với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận siêu 
ngạch mà người sản xuất hoặc doanh nghiệp 
đạt được sẽ không phải do sự lừa bịp bằng 
những thủ đoạn phi kinh tế, phi kỹ thuật để rồi 
các doanh nghiệp “nuốt chửng” lẫn nhau và 
“nuốt chửng” người tiêu dùng. Chỉ khi đó 
chúng ta mới có thể nói tới sự cạnh tranh lành 
mạnh trong nên kinh tế. 

Với ý nghĩa như vậy, để có lợi nhuận cao 
trong lĩnh vực nông nghiệp, người nông dân 
phải mạnh bạo áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật, áp dụng những công nghệ mới trong 
nông nghiệp. Chẳng những vậy, để thu được 
lợi nhuận cao, người sản xuất nông nghiệp còn 


phải biết nêu ra những nhu câu, những đòi hỏi 


* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Hà Nội 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 26 
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đối với các nhà nghiên cứu khoa học - kỹ thuật 
nông nghiệp, đòi hỏi các cơ quan khoa học và 
nhà nước nói chung đưa ra những giải phấp 
công nghệ cần thiết cho sự phát triển ngành 
nghề trong nông nghiệp mà họ đang quan tâm. 
Nói cách khác, cạnh tranh lành mạnh trong 
nông nghiệp sẽ tạo ra môi trường cho khoa 
học, công nghệ phát triển ; nhờ vậy, CNH, 
HĐH nông nghiệp và nông thôn có được “đầu 
vào”, “đầu ra” thuận lợi cho sự triển khai. 

Hơn nữa, cơ chế thị trường còn tạo điều 
kiện để phân bổ, sử dụng và tái tạo có hiệu quả 
nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, rừng, sông, 
biển...) có liên quan tới sản xuất nông nghiệp. 
Sự tác động của các quy luật thuộc nền kinh tế 
thị trường đòi hỏi người nông dân phải duy trì 
và tăng cường độ phì của đất để có năng suất 
cao, khai thác và tái tạo hợp lý những sản 
phẩm của rừng, sông, biển... 

Cơ chế thị trường cũng thúc đẩy sự đa dạng 
hóa sản phẩm nông nghiệp, đang dạng hóa 
ngành nghề ở nông thôn. Nhu cầu đó tạo ra 
điều kiện thuận lợi để sử dụng triệt để nguồn 
lao động nông nghiệp và nông thôn. 

Cơ chế thị trường lấy nên sản xuất hàng 
hóa làm cơ sở cho sự ra đời và tồn tại của 
mình. Để phát triển kinh tế hàng hóa trong 
lÏnh vực nông nghiệp, nông thôn, phải hình 
thành vùng nông sản hàng hóa với khối lượng 
ngày càng lớn, phát triển ngành nghề theo 
hướng chuyên sâu... Từ đó, các vùng chuyên 
canh cây, con ra đời ; các làng nghề phát triển. 
Chính bằng cách đó, môi trường kinh tế - xã 
hội cho CNH, HH nông nghiệp, nông thôn 
được tạo ra và củng cố. | 

Cơ chế thị trường, việc đấy mạnh giao lưu 
kinh tế giữa các vùng của đất nước - một thuộc 
tính không thể thiếu của nền sản xuất hàng 
hóa - sẽ phá vỡ đầu óc cục bộ ; tư duy của 
người dân sẽ vượt khỏi giới hạn lũy tre xanh 
để vươn tới tầm bao quát rộng lớn hơn cả 
trong sản xuất lẫn đời sống nói chung... 

Xét trên những phương diện như vậy, sự 
phát triển của cơ chế thị trường trong lĩnh vực 
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nông nghiệp, trên địa bàn nông thôn có tác 
động tích cực tới việc phát triển toàn diện 
nông thôn trong quá trình phát triển đất nước 
theo định hướng XHCN. Do vậy, khi nhìn 
nhận tác động của cơ chế thị trường đối với sự 
phát triển của đất nước trong thời gian qua, 
Đại hội VIII của Đảng khẳng định : “Cơ chế 
thị trường đã phát huy tác dụng tích cực to lớn 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó chẳng 
những không đối lập mà còn là một nhân tố 
khách quan cần thiết của việc xây dựng và 
phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ 
nghĩa” t2), | 

Song, như chúng ta đã biết, bất kỳ sự vật 
nào cũng là sự thống nhất của các mặt đối lập. 
Trong khi khẳng định mặt tích cực là cơ bản 
của cơ chế thị trường, và cũng chính vì vậy, 
chúng ta sử dụng cơ chế ấy như là một điều 
kiện để đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước nói 
chung, CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn 
nói riêng, chúng ta cũng không thể không thấy 
rằng cơ chế thị trường có những tác động tiêu 
cực mâu thuẫn với bản chất của CNXH. Chạy 
theo lợi ích trước mắt, người ta có thể khai 
thác cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng, sông, 
biển, đất đai mà không chịu đầu tư thỏa đáng 
cho việc tái sản xuất giản đơn, chưa nói tới tái 
sản xuất mở rộng, những nguồn tài nguyên vô 
giá đó. Nhằm giảm tối đa đầu tư, người ta sẵn 
sàng giảm tới mức tối thiểu việc chi phí cho 
công nghệ làm sạch chất thải trong những dây 
chuyền chế biến nông - lâm - hải sản, không 
chú ý áp dụng công nghệ sạch - nếu việc áp 
dụng đó làm giảm lợi nhuận của người sản 
xuất. Tình trạng sử dụng quá nhiều thuốc trừ 
sâu trong sản xuất rau quả gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng 
trong những năm gần đây là một thí dụ. 

Trong cơ chế thị trường, giá cả có tác dụng 
điều tiết rất mạnh đối với người sản xuất, do 
vậy, khó tránh khỏi khủng hoảng thừa lấn 
khủng hoảng thiếu, khi giá một loại nông - hải 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 26 
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sản nào đó lên cao hoặc xuống thấp trong một 
vài năm. Tình trạng giá mận, giá quýt năm 
1996 - 1997 ở một số vùng cao phía Bắc đã 
làm cho không ít gia đình chặt cây để chuyển 
hướng sản xuất. Sự biến động của diện tích cà 
phê, diện tích hồ tiêu, diện tích trồng điều ở 
miền Đông Nam Bộ trong những năm qua 
cũng là những thực tế làm rõ hơn tác động 
điều tiết của giá cả trong cơ chế thị trường và 
hậu quả tiêu cực có thể có của sự điều tiết đó. 

Cơ chế thị trường cũng có nguy cơ tăng 
cường thất nghiệp cả ở thành thị và nông thôn. 

Cạnh tranh là một thuộc tính nội tại của cơ 
chế thị trường. Trong quá trình đó, cùng với sự 
hưng thịnh lên của một số doanh nghiệp nào 
đó là sự phá sản của doanh nghiệp khác, của 
cách làm ăn khác. Hơn nữa, như trên đã đề 
cập, trong kinh tế thị trường, lợi ích của người 
sản xuất, của doanh nghiệp có tác động trực 
tiếp tới mức độ sử dụng lao động. Xu hướng 
lành mạnh muốn sử dụng ở mức hợp lý nhất 
số lao động vừa đủ và có tay nghề cao sẽ 
không tạo cơ hội cho nhiều người, do những 
hoàn cảnh nào đó, không đáp ứng được đòi 
hỏi của sản xuất. Trong khi đó, như chúng ta 
biết, xã hội trong thời kỳ quá độ lại chưa tạo 
được những điều kiện và cơ hội như nhau cho 
mọi người ở thành thị và nông thôn trong việc 
tiếp nhận trình độ học vấn, trình độ đào tạo 
nghề. Điều đó càng rõ, khi chúng ta nói tới 
vùng sâu, vùng xa. Số người thất nghiệp từng 
phân ở đó thường chiếm tỷ trọng lớn. Đây đó 
hiện nay vấn có tình trạng nông dân chỉ làm 
trên dưới 100 ngày một năm. Đó là thí dụ về 
sự thất nghiệp từng phần. Hiện tượng tương tự 
không hiếm ở nhiều vùng nông thôn, miền núi 
nước ta. Ngày “nông nhàn” quá nhiều sẽ gây 
hậu quả tiêu cực trên nhiều phương diện. 

Cơ chế thị trường cũng dễ làm tăng cường 
sự phân hóa giàu nghèo. Chúng ta mới giao 
đất, giao rừng chưa được bao lâu, đã xuất hiện 
tình trạng bên cạnh gia đình ở nông thôn có 
thu nhập hai, ba trăm triệu đồng một năm, lại 


26 


SỐ 20 (10-1998) 


có những gia đình một năm thu nhập không 
quá vài ba triệu cho số lượng nhân khẩu 4 - 
5/hộ. Số nghèo đi tuyệt đối không tăng, nhưng 
số hộ nghèo đi tương đối ở một số vùng quê là 
đáng lo ngại. 

Để nâng cao nền kinh tế hàng hóa trong 
lĩnh vực nông nghiệp, sự tích tụ ruộng đất, 
rừng... vào tay một số người có vốn, có năng 
lực tổ chức và quản lý giỏi, và cũng nhờ sự 
tích tụ với quy mô tương đối lớn đó, mới có 
điều kiện áp dụng kỹ thuật tiên tiến, kích thích 
quá trình CNH, HĐH nông nghiệp và nông 
thôn... là một xu hướng lành mạnh - khi xét từ 
giác độ kinh tế, kỹ thuật của vấn đề. Hiện nay, 
ở một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ đã xuất 
hiện những gia đình có vài ha ruộng, ở miên 
Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có hộ quản lý 
hàng chục ha rừng. Một số gia đình khác sau 
khi nhận giao khoán ruộng đất, do không,có 
điều kiện đầu tư, do quản lý kém, do thiếu lao 
động trẻ, khỏe, sau hai ba năm thất bát đã phải 
chuyển nhượng quyền sử dụng ruộng đất cho 
người khác. Họ trở thành người làm thuê và 
chịu bóc lột là điều đương nhiên phải 
chấp nhận. 

Bên cạnh sự phân hóa giàu nghèo do tính 
tất yếu kinh tế như vừa nêu, còn có sự phân 
hóa giàu nghèo phi kính tế. Số người này thì 
lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế, chính sách 
của Nhà nước ; số người kia thì buôn gian bần 
lận, tham nhũng... Tất cả số đó đều giàu lên 
nhanh chống. 

Sự tác động của cơ chế thị trường cũng dễ 
sản sinh ra lớp người xem lợi ích kinh tế là tất 
cả, xem thường, thậm chí chà đạp lên nhiều 
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây 
đó đã xuất hiện tình trạng chỉ vì phân chia tài 
sản bố mẹ cho quyền thừa kế, bị thành viên 
này hay thành viên khác trong gia đình xem là 
không hợp lý mà con cầm dao chém bố, mẹ ; 
anh em ruột giết nhau. Tình trạng bốn, năm 
anh em đưa đẩy nhau việc phụng dưỡng bố, 
mẹ đã xảy ra ở không ít nơi... 
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Tất cả những hiện tượng trên đây đều trái 
với truyền thống dân tộc, với mục tiêu XHCN 
mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Thực tiễn hơn mười năm đổi mới cho thấy, 
để cơ chế thị trường đóng được vai trò là đòn 
xeo của CNH, HĐH đất nước nói chung, 
CNH, HDH nông nghiệp và nông thôn nói 
riêng, “phải hình thành một môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, hợp pháp, văn minh. Cạnh 
tranh vì lợi ích phát triển đất nước, chứ không 
phải làm phá sản hàng loạt, lãng phí các 
nguôn lực, thôn tính lẫn nhau” 6®). Liên quan 
tới vấn đề này, ngoài việc nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở, 
việc nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước 
nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu 
cực của cơ chế thị trường để thực hiện thành 
công CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn là 
vẫn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Như chúng ta biết, cơ chế thị trường ở nước 
ta hiện nay lấy sự ra đời của nền kinh tế hàng 
hóa trên cơ sở đa dạng hóa thành phần kinh tế 
làm tiền đề. 

Sự đa dạng về sở hữu tất yếu dẫn tới đa 
dạng hóa về cơ cấu xã hội và cơ cấu lợi ích 
tương ứng. Trong điều kiện đó, để phát huy 
sức mạnh của mọi thành phần kinh tế, của mọi 
nhân tố trong cơ cấu giải cấp - xã hội, dân cư, 
một mặt, chúng ta khẳng định bản chất công 
nhân của Nhà nước ta, mặt khác, cần chú ý 
nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng xã hội 
của Nhà nước đó. 

Liên quan tới vấn đề đang được trình bày ở 
đây, chúng tôi tập trung chú ý vào chức năng 
xã hội của Nhà nước. 

Xét từ giác độ lợi ích, chức năng xã hội của 
Nhà nước biểu hiện tập trung ở chỗ : để thực 
hiện được chức năng giai cấp của mình, Nhà 


nước đó phải thỏa mãn một số lợi ích chung. 


của xã hội. Điều đó giải thích vì sao Ăng-ghen 
viết : “... ở khắp nơi, chức năng xã hội là cơ sở 
của sự thống trị chính trị ; và sự thống trị chính 
trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực 
hiện chức năng xã hội đó của nó” 4), 
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Hệ thống lợi ích, trước hết là lợi ích kinh 
tế, ở nước ta hiện nay có kết cấu phức tập. 
Trong khi phấn đấu để bảo đảm sự đồng nhất 
của chúng trong tính định hướng chủ yếu của 
sự phát triển xã hội - tiến lên CNXH, các lợi 
ích cụ thể lại rất khác nhau, thậm chí đối lập 
nhau. Điều đó ta thấy rõ nhất, khi xem xét lợi 
ích trực tiếp, trước mắt và cụ thể của số tư sản 
trong nước, số tư sản nước ngoài vào đầu tư ở 
nước ta với lợi ích trực tiếp, trước mắt của 
người lao động. Trong nông nghiệp, tuy cho 
đến nay không có tư bản tư nhân trong nước, 
nhưng chúng ta không loại trừ khả năng có sự 
liên doanh với tư bản nước ngoài để tiến hành 
sản xuất, kinh doanh trên một số lĩnh vực 
nông nghiệp nào đó. Phần nào đã có hình thức 
này, đó là một số liên doanh trong chế biến hải 
sản, xay xát lúa gạo... 

Trong nông nghiệp cũng đã xuất hiện một 
số người có quyên sử dụng hàng vài ha đất 
ruộng, một bộ phận nông dân đang sống bằng 
làm thuê. Nếu sản xuất, kinh doanh đúng pháp 
luật, mọi phương thức và quy mô thu nhập của 
những bộ phận người khác nhau trong các loại 
hình doanh nghiệp đều được Nhà nước bảo vệ 
thi năng lực vật chất và tỉnh thần của mọi giai 
cấp và tầng lớp dân cư đều được phát huy vì 

“ích nước, lợi nhà”, vì sự phát triển tiến bộ của 
xã hội và cá nhân. Trên ý nghĩa đó, chức năng 
xã hội của Nhà nước ta giờ đây biểu hiện ở 
chỗ, nó phải đóng vai trò là công cụ kết hợp 
hài hòa các lợi ích chính đáng, phù hợp với 
pháp luật, đáp ứng nhu câu tiến bộ xã hội. 

Không chỉ như vậy, chức năng xã hội của 
Nhà nước còn ở chỗ, bằng hệ thống chính sách 
Xã hội hợp lý, Nhà nước góp phân giảm bớt sự 
phân hóa giàu nghèo - một sản phẩm khó 
tránh khi chấp nhận cơ chế thị trường. Đánh 
thuế thu nhập lũy tiến đối với người có thu 
nhập ‹ cao vượt khỏi một “ngưỡng” nhất định ; 
trợ cấp cho những gia đình chính sách, cho 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 27 
(4) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t 20, tr 253 
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những người khó khăn do hậu quả chiến tranh 
để lại, hay người già và trẻ em không nơi 
nương tựa. Nói cách khác, việc thực hiện chức 
năng xã hội của Nhà nước đòi hỏi Nhà nước 
ta phải có một hệ thống chính sách xã hội 
nhân đạo, nhân bản và dân chủ không định 
kiến để thực hiện tối đa sự công bằng có thể 
được đối với mọi tầng lớp dân cư. 

Việc thực hiện chức năng xã hội của Nhà 
nước không dừng lại ở chỗ mang lại lợi ch 
hợp lý cho mọi tầng lớp dân cư, nó còn đòi hỏi 
Nhà nước phải tạo điêu kiện để mợi người đều 
có cơ hội cống hiến ngày càng nhiều cho xã 
hội, chống mọi biểu hiện của tư tưởng biệt 
phái. Liên quan tới vấn đề vừa nêu, chúng ta 
đặc biệt chú ý tới tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, trong bản Di chúc của Người, 
khi đề cập tới công việc đâu tiên cần phải làm 
sau khi giành được thắng lợi hoàn toàn trong 
cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, thống 
nhất đất nước là “công việc đối với con 
người”. Hồ Chí Minh đã chỉ tiết hóa “công 
việc” đó đối với các tầng lớp xã hội khác 
nhau, kể cả người có quá khứ đi ngược lại lợi 
ích của nhân dân. Người cho rằng đối với loại 
người đó, Nhà nước phải khoan dung, mang 
lòng nhân ái ra cứu vớt họ, Nhà nước phải 
giáo dục, cải tạo họ để giúp họ trở thành 
những người lương thiện Ø). 

Kế thừa và vận dụng tư tưởng nhân đạo cao 
cả đó vào quá trình chuyển nông thôn sang cơ 
chế thị trường theo định hướng XHCN, một 
mặt, chúng ta cần xem trọng lợi ích của công - 
nông ; mặt khác, chúng ta cũng cần hết sức 
chú ý lợi ích chính đáng của các tầng lớp khác 
ở nông thôn, chống lại cả chủ nghĩa bình quân 
lẫn chủ nghĩa biệt phái trong hoạt động của 
chính quyền nhà nước ở cơ sở. ì 


(5) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 504 
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THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG... 
(Tiếp theo trang 44) 


Trung ương 3 (khóa VI) về “Phát huy quyên làm 
chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước 
CNXHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, tập 
trung vào các nội dung : Mở rộng dân chủ, phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân trong xây dựng và quản 
lý Nhà nước, kiện toàn, xây dựng chính quyên CƠ SỞ 
vững mạnh và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với chính quyên. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở mọi lĩnh 
vực, mọi ngành, mọi cấp theo phương châm “Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nâng cao chất 
lượng dân chủ đại diện trong việc bầu cử các Cơ quan 
đại diện nhân dân. Thực hiện từng bước chế độ dân 
chủ trực tiếp. Có những hình thức phù hợp để nhân 
dân tham gia thảo luận và quyết định những vẫn đề 
liên quan đến đời sông của nhân dân. Các cấp Ủy 
đảng, chính quyền, đoàn thể phải quan tâm nâng cao 
dân trí, nâng cao năng lực làm chủ cho nhân dân, 
hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng đắn quyền làm 
chủ của mình. Mở rộng dân chủ phải đi đôi với giữ 
vững kỷ cương, pháp luật. Kiên quyết xử lý những 
trường hợp lợi dụng dân chủ để kích động, nói xầu 
chế độ, bôi nhọ cán bộ, gây chia rẽ đoàn kêt nội bộ. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các 
cấp, nâng Cao chất lượng, quản lý, điều hành của 
UBND các cấp, đặc biệt về quản lý kinh tẾ, quản lý 
đô thị, quản lý văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh cải cách 
hành chính theo nguyên tắc “Đơn giản thủ tục, công 
khai quy trình thủ tục, lệ phí phải nộp và tập trung 
vào một cửa”, giảm bớt phiên hà, sách nhiêu, tập 
trung vào một sô lĩnh vực có liên quan nhiều đến dân 
như : đất đai, xây đựng, đăng ký kinh doanh, thủ ¡ tụC 
nhập hộ khẩu, giải quyết đơn thư... Duy trì tốt chế độ 
tiếp đân ở ủy ban nhân dân các cấp, giải quyết nhanh 
chóng, đúng pháp luật các khiếu nại - tố cáo của công 
dân. Chấn chỉnh và lập lại kỷ cương trong Ïï lĩnh vực 
quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông và phòng 
chống. các tỆ nạn xã hội. 

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương, thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
theo hướng tập trung cho cơ sở. Duy trì và nâng cao 
chất lượng phong trào, đặc biệt coi trọng công tác 
tuyển truyền, vận động quân chúng thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ cụ thê ở cơ sở gắn với cuộc vận 
động chỉnh trang đô thị, xây dựng Thành phố 
Hải Dương giàu đẹp, văn minh. 
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Vê vdi trò 


của thương nghiệp quốc doanh 
Ø thị trưởng nông thôn 


NGUYÊN ĐỈNH BÍCH * 
—— = II DỊCH * 


IỆN nay, ở nước ta do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, thị trường nông thôn vẫn là thị 
trường kém phát triển nhất. Các doanh 
_ghiệp nhà nước nói chung, trong đó có các doanh 
nghiệp thương nghiệp quốc doanh (TNQD) vẫn 
chưa đảm nhiệm được vai trò lưu thông hàng hóa 
trên thị trường nông thôn. Thực tế cho thấy, thị 
trường nông thôn đang đặt ra những vấn đề rất bức 
xúc mà TNQD phải góp phần giải quyết. - 

1. Thực trạng và vai trò của TNQD trên thị 
trường nông thôn 

Trước hết, có thể nhận định rằng, thị trường 
nông thôn nước ta cho đến nay vẫn còn kém phát 
triển và có REuy cơ tụt hậu xa hơn do tốc độ tăng 
trưởng chậm so với tốc độ tăng trưởng chung của 
thị trường cả nước. Điều này sẽ trở thành một thách 
thức không nhỏ trong tiến trình phát triển kinh tế, 
xã hội những năm tới, bởi vì : 

- Một, trong vòng 7 năm qua, tuy thu nhập của 
dân cư nông thôn có tăng một cách tuyệt đối, nhưng 
mức tăng còn rất thấp trong khi thu nhập của dân 
cư đô thị lại tăng nhanh hơn nhiều, dẫn đến khoảng 
cách về thu nhập của hai bộ phận dân cư này ngày 
càng doãng ra. | 

Theo tính toán của một số nhà kinh tế, GDP 
bình quân đầu người ở nông thôn so với đô thị năm 
1990 chỉ bằng 25% (tính theo giá thực tế), năm 
1291 tăng lên 28%, nhưng từ năm 1992 đến năm 
195 thì dần dần tụt xuống, lần lượt là 21% (1992) ; 
19% (1993) ; 18% (1994) và 17% (1995)0), Nếu 
như thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng vào 
năm l291 của dân cư nông thôn là 62 198 đồng, 
còn của một dân cư đô thị là 222 138 đồng, thì đến 
năm 1995 các con số tương ứng là 128 500 đồng và 


755 882 đông (tức là thu 
nhập bình quân đầu người 
mỗi tháng trong vòng 
4 năm của dân cự nông 
thôn chỉ tăng 2,06 lần, còn 
của dân cư đô thị vốn đã 
cao gấp 3,57 lần so với 
của dân cư nông thôn vào 
năm 1991 lại tăng thêm 
3,40 lần, dẫn tới tổng mức 
tăng 5,88 lần), 

- Hai, mặc dù dân cư 
nông thôn vẫn chiếm tới gần 80% dân số cả nước, 
nhưng do xuất phát điểm thu nhập vốn đã thấp lại 
tăng rất chậm, cho nên quỹ mua của dân cư nông 
thôn so với của toàn xã hội vốn đã nhỏ lại có xu 
hướng nhỏ hơn. Theo dự kiến cân đối tiền - hàng 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ trọng quỹ mua của 
dân cư nông thôn trong tổng quỹ mua xã hội năm 
1996 là 32,70%, năm 1997 xuống 30,66% và năm 
1998 chỉ còn 29,09%, 

Những điều trên đây cho thấy, dung lượng thị 
trường nông thôn tuy có tăng tuyệt đối trong những 
năm qua, nhưng do mức tăng quá chậm nên dẫn tới 
tình trạng giảm tương đối khá rõ ràng. 

Thực trạng nói trên của thị trường nông thôn 
không thể không gắn liền với sự tÔn tại và hoạt 
động của hệ thống doanh nghiệp nhà nước nói 
chung và doanh nghiệp TNQD nói riêng trên thị 
trường nông thôn. | 

Theo số liệu điều tra về các doanh nghiệp kinh 
doanh thương nghiệp của cả nước có đến ngà 
1-7-1995, số doanh nghiệp TNQD là Ị 5Ị 1, chiếm 
15,6%, trong đó, số doanh nghiệp TNQD do trung 
ương quản lý là 409, số doanh nghiệp TNQD do địa 
phương quản lý 1 102. Nếu không kể các doanh 
nghiệp TNQD hoạt động tại bốn thành phố lớn là 
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng 


lẰ 


(gồm 298 doanh nghiệp TNQD do trung ương quản. 


lý và 283 doanh nghiệp TNQD do địa phương quản 
lý, lồng số là 581 doanh nghiệp, chiếm 38,45% 
tổng số doanh nghiệp TNQD của cả nước), thì tông 


————————————— 


* Chuyên viên kinh tế, Bộ Thương mại 

(1) Xem : Vỹ Quang Việt, Đặng Thọ Xương, Nguyễn Văn 
Chỉnh và Nguyễn Sinh Cúc : “Kinh , nông thôn Việt Nam sau đổi 
mới và triển vọng", tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 221, 10/1996 
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số doanh nghiệp TNQD hoạt động tại 57 tỉnh còn 
lại là 930, trong đó số doanh nghiệp TNQD do 
trung ương quản lý là 111, chiếm 11,94% và số 
doanh nghiệp TNQD do địa phương quản lý là 819, 
chiếm 88,06%. 

Nhìn một cách tồn quát, có thể rút ra bốn đặc 
điểm nổi bật của hệ thông TNQD ở thị trường nông 
thôn như sau : 

- Thứ nhất, TNQD tuy mỏng hơn rất nhiều so 
với thương nghiệp ngoài quốc doanh (chỉ chiếm 
16,98% về số lượng doanh nghiệp), nhưng TNQD 
hoạt động trên thị trường nông thôn vẫn còn khá 
đông, bình quân có 16,98 đơn vị ở mỗi tỉnh. 

Tuy vậy, bình quân mỗi đơn vị TNQD hoạt 
động trên thị trường nông thôn lại chỉ có 3,48 tỉ 
đồng vốn và nếu tính riêng khối TNQD do địa 
phương quản lý thì số vốn bình quân của mỗi đơn 
vị chỉ có 2,82 tỉ đồng, cho nên TNQD hoạt động 
trên thị trường nông thôn hiện nay tuy đông nhưng 
không mạnh. Với số vốn quá nhỏ bé ấy, mặc dù 
mỗi đơn vị TNQD đều có lực lượng lao động khá 
đông đảo, bình quân tới 77,2 người/đơn vị ; tính 
riêng khối doanh nghiệp TNQD do địa phương 
quản lý cũng tới 74,0 người/đơn vị, nhưng từng đơn 
vị TNQD nói chung đều tỏ ra “lực bất tòng tâm” 
trước thị trường xã hội và không thể đóng vai trò 
công cụ của nhà nước để điều tiết thị trường xã hội. 

- Thứ bai, ngoại trừ một số ít doanh nghiệp 
TNQD (cả trung ương và địa phương) kinh doanh 
lương thực, phân bón, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực 
vật... là những mặt hàng chủ yếu phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, đa số các doanh nghiệp TNQD vẫn 
hoạt dộng kinh doanh theo kiểu “truyền thống”, từ 
các mặt hàng bách hóa đến ăn uống, giải khát, giải 
trí..., tức là vẫn chưa tập trung vào “nhiệm vụ chính 
trị” là phục vụ đắc lực sản xuất nông nghiệp. Nói 
cách khác, do bị phân tán, dàn mỏng, hoạt động của 
phần lớn các doanh nghiệp TNQD chủ yếu là tạo 
công ăn việc làm, bảo đảm cuộc sống cho đội ngũ 
lao động khá đông đảo của chính mình. 

- Thứ ba, xuất phát từ hai đặc điểm nói trên, hầu 
như mọi hoạt động kinh doanh của tuyệt đại đa số 
các doanh nghiệp TNQD đều chỉ co cụm lại ở thị 
xã, thị trấn, còn ở địa bàn xã, thậm chí ở cụm kinh 
tế - kỹ thuật liên xã, vùng, các doanh nghiệp TNQD 
hầu như vẫn chưa có mặt. Chẳng hạn, tại tỉnh Cân 
Thơ, một tỉnh có kinh tế hàng hóa nông nghiệp vào 
loại phát triển nhất của đất nước, trong tổng số 127 
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điểm bán hàng của 22 doanh nghiệp TNQD (4 đơn 
vị do trung ương quản lý và 18§ đơn vị do địa 
phương quản lý), có tới 78 điểm bán hàng tập trung 
tại TP Cân Thơ (chiếm 61,4%). Còn trên địa bàn 
rộng lớn của 6 huyện còn lại chỉ có 32 điểm bán 
hàng (chiếm 25,2%). Bình quân mỗi huyện có 
5,3 điểm, đặt tại các huyện ly, thị trấn (17 điểm bán 
hàng còn lại đặt ở ngoài tỉnh). 

Nói một cách khác, thực trạng TNQD ở thị 
trường nông thôn chỉ mới có mặt ở khâu đầu nguồn 
(đầu vào của sản xuất nông nghiệp như phân bón 
hóa học, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật...) nắm 
được khâu bán buôn ở những mức độ khác nhau, 
còn đầu ra chủ yếu của sản xuất nông nghiệp như 
gạo, cà phê... cũng mới chỉ có mặt ở khâu hạ 
nguồn, thị trường các yếu tố đầu vào và đầu ra khác 
thì hầu như vẫn còn bị thả nối. 

Các kết quả khảo sát hoạt động cung ứng vật tư 
nông nghiệp như phân bón hóa học, xăng dầu, 
thuốc bảo vệ thực vật... và tiêu thụ lúa, mía, thịt lợn 
và các nông sản khác ở 106 hộ nông dân trồng lúa 
của bản, xã thuộc 4 tỉnh và ở 54 hộ trồng mía của 
4 xã thuộc hai tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long 
trong năm 1997 vừa qua cho thấy những nét cơ bản 
sau đây : 

- 100% các hoạt động mua bán trực tiếp với 
nông dân ở đây, kể cả các yếu tố đầu vào lẫn các 
sản phẩm đầu ra của sản xuất nông nghiệp đều do 
tư thương đảm nhiệm, vì ở 11 xã này duy nhất chỉ 
có một chiếc xà lan nổi của một tổ chức TNQD 
thỉnh thoảng đến đây bán xăng dầu. 

- Giá cả mọi hàng hóa mua bán ở đây đều là giá 
thị trường tùy thuộc vào quan hệ cung - cầu. Trong 
đó, có điểm đáng lưu ý là, ngoài mía là mặt hàng 
rất được giá trong năm 1997, giá thịt lợn thường 
xuyên ở mức người nông dân thua lỗ, còn giá lúa 
bình quân cả năm chỉ ở mức 1 344 đồng/kg, thấp 
khá xa so với giá chỉ đạo của Chính phủ. 

- Nông dân là những người chịu thua thiệt do 
nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, kê cả nạn gian 
lận thương mại rất phổ biến như lừa lọc về phương 
tiện cân đong, đánh giá không đúng chất lượng 
nông sản v.v.. 

Thế nhưng, một điều không kém nhức nhối 
khác trong hoạt động thương mại ở thị trường nông 
thôn nước ta hiện nay là tình trạng bán chịu vật tư 
cho nông dân sản xuất mà bản chất đích thực của 
nó là cho vay nặng lãi để bóc lột người nghèo. 
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Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lãi suất 
trả chậm khi mua vật tư cho sản xuất nông nghiệp 
lao động trong khoảng 2 - 5%/tháng tùy theo mức 
giàu nghèo của người mua chịu. Lý do của sự dao 
động lãi suất mang đậm tính thị trường. Đó là, càng 
người nghèo thì khả năng thu hồi cả vốn lẫn lãi 
càng khó, cho nên rủi ro trong kinh doanh càng 
cao, dẫn đến lãi suất càng phải cao và ngược lại. 
Như vậy, trên thực tế, giá cả Ì kg phân DAP trên 
thị trường chỉ là 3 360 đồng đối với những người có 
khả năng kinh tế để thanh toán ngay. Đối với những 
. hộ khá, nếu mua chịu thì phải trả 3 773,6 đồng sau 
3 tháng, còn người nghèo mua chịu thì phải trả tới 
4 094 đồng cũng sau 3 tháng. Tính cho 1 ha lúa, 
tông chỉ phí cho các loại vật tư lên tới khoảng 
2 - 2,3 triệu đồng, chiếm khoảng 35 - 40% tổng chỉ 
phí, phần thua thiệt do nạn cho vay nặng lãi nói trên 
là một con số rất lớn, lên tới 225 - 270 nghìn 
đồng/ha/vụ, hay 675 - 810 nghìn đồng/ha/năm (đã 
trừ lãi suất theo mức 1,25%/tháng của Ngân hàng 
Nhà nước). 

Ngoài ra, do nhiều nguyên nhân khác nhau như 
khối lượng sản phẩm hàng hóa Ít, không có phương 
tiện vận tải... › những nông dân nghèo còn phải chấp 
nhận bán rẻ phần nào sản phẩm của mình. 

Thực trạng đó là những mặt biểu hiện của một 
nghịch lý khá phổ biến trên thị trường nông thôn 
hiện nay : càng người nghèo thì càng phải mua đắt, 
bán rẻ, và ngược lại. Thực tế có nghịch lý là ở vùng 
nồng thôn Nam Bộ nơi kinh tế hàng hóa phát triển 
của nước ta, nhưng tỉnh trạng nông dân không còn 
đất canh tác và trở thành người làm mướn chuyên 
nghiệp gia tăng. Đó là điều nhức nhối của đất nước 
trên đường đôi mới, phát triển kinh tế hàng hóa 
trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thứ tư, hiện nay ở địa bàn miền núi (bao gồm 
18 tỉnh toàn miễn núi và 3 tỉnh, có huyện miễn 
núi) có 18 triệu người, chiếm trên 23% dân số của 
cả nước, sản xuất hàng hóa và đhị trường nói chung 
còn kém phát triển, thu nhập và sức mua của dân cư 
còn thấp. Được sự hỗ trợ của các chính sách cụ thể, 
thiết thực của Đảng và Nhà nước, TNQD giữ vai trò 
quan trọng. TNQD vẫn tổ chức cung ứng những 
mặt hàng thiết yếu có trợ giá, đối với ,đông bào 
miền núi như muối ỉ ốt, dầu hỏa, giấy viết học sinh 
và một phân phân hóa học, thuốc trừ sâu, giống cây 
trồng... Nhin chung, do được sự hỗ trợ tích cực của 
các chính sách nói trên, từ năm 1995 đến nay, 
TNQD đã bảo đảm được tỷ lệ sử dụng muối ¡ ốt ở 
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các tỉnh toàn miên núi là 100% với mức bình quân 
đầu người ngày càng cao (miền núi phía. Bắc 
5 kg/người ; Tây Nguyên trên 4 kg/người) ; giá bán 
các mặt hàng có trợ giá cước tương đương với vùng 
đồng bằng. Mặt khác, cũng nhờ sự hỗ trợ của các 
chính sách nói trên, chỉ tính riêng tại 14 tỉnh miền 
núi, TNQD đã xây dựng được 38 cửa hàng trung 
tâm trên địa bàn tỉnh và huyện, số điểm bán hàng 
được Xây dựng kiên cố ở các cụm xã là 636 điểm. 

Vấn đề đặt ra cho TNQD miền núi là tiếp tỤC 
xây dựng các cửa hàng trung tâm, các điểm bán 
hàng ở các cụm xã, đồng thời chú ý đúng mức tới 
hoạt động thu mua, tổ chức tiêu thụ một số loại sản 
phẩm hàng hóa do đồng bào miền núi sản xuất ra, 
góp phân tích cực hơn nữa trong việc chuyển dịch 
cơ câu kinh tế, đây mạnh sản xuất hàng hóa và ôn 
định, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân. 

Tóm lại, những vấn đề nổi cộm trên thị trường 
nông thôn nước ta hiện nay là : 

- Tuy rộng lớn, nhưng sức mua còn quá yếu, thị 
trường nông thôn còn tiềm năng khai thác rất lớn. 

- Mạng lưới TNQD ở thị trường nông thôn vốn 
đã mỏng lại phân tán, manh mún, hoạt động co cụm 
Ở các thị xã, thị trấn, huyện ly, chưa tập trung vào 
nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ đắc lực sản xuất nông 
nghiệp, bảo vệ lợi ích Kinh tế chính đáng của nông 
dân. Về phương diện điều hành vĩ mô, chưa có định 
hướng rõ ràng cho việc tổ chức lại lực lượng TNQD 
và cũng chưa có những chính sách cụ thể, thiết thực 
để TNQGD phát huy được vai trò là một công cụ của 
nhà nước điều tiết thị trường nông thôn. 

II. Một số kiến nghị 

Trước hết, cần khẳng định rằng, nếu tăng thu 
nhập của dân cư nông thôn sẽ tăng sức mua của thị 
trường nông thôn. Việc mở rộng thị trường trong 
nước, một trong những tiền đề không thể thiếu để 
duy trì tốc độ tăng trường cao của công nghiệp, 
dịch vụ và cũng là của chung nên kinh tế trong 
những năm tới là một vấn đề bức xúc, CÓ ý nghĩa 
bao trùm ; trong đó kiện toàn lại hệ thống tổ chức 
TNQD chỉ là một bộ phận, là một giải pháp nhằm 
thực hiện mục tiêu chung đó. 

Về quan điểm. điều hành vĩ mô, điều tiết các 
hoạt động kinh tế liên quan tới thị trường nôn 
thôn, sức mua của nông dân trong bối cảnh đât 
nước ta đang đây mạnh quá trình hội nhập vào nên 
kinh tế khu vực và thế giới, mà hội nhập kinh tế 
không có gì khác hơn là phải chấp nhận cạnh tranh, 
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là phải mở cửa thị trường. Do đó, cần lấy giá cả khu 
vực và thế giới, giá cả hàng nông sản và hàng côn 

nghiệp, dịch vụ làm thước đo, làm mốc để điều tết 
các hoạt động kinh tế trong nước. Nói cách khác, 
trong hoạt động điều hành vĩ mô nền kinh tế, cần 
khắc phục tình trạng tỷ giá cánh kéo giá cả vẫn 
đang có xu hướng doãng rộng, giá nhiều loại hàn 

công nghiệp và dịch vụ lại cao hơn giá thế giới rất 
nhiều, làm cho sức mua-của nông dân giảm, thị 
trường nông thôn bị co hẹp mà tốc độ tăng trưởng 
công nghiệp và dịch vụ chững lại chỉ là một hệ quả 

t yếu. 

Tiếp theo, cần lưu ý rằng, chiến lược ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 của Đảng 
ta từ những năm đầu thực hiện đường lối đôi mới 
vẫn còn nguyên giá trị đối với việc kiện toàn hệ 
thống TNQD trên quy mô cả nước nói chung và ở 
thị trường nông thôn nói riêng. Đó là : “Phát triển 
thương nghiệp nhiều thành phân trên cơ sở tự do 
lưu thông hàng hóa theo pháp luật ; sắp xếp lại và 
củng cố TNQD trong kinh doanh vật tư kỹ thuật và 
một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu”. Việc kiện 
toàn lại hệ thống TNQD theo phương hướng đó cần 
phải được tiến hành trong khuôn khô phương châm 
xử lý khu vực kinh tế quốc doanh nói chung cũng 
đã được chiến lược của Đảng khẳng định không 
kém rõ ràng là : “Kinh tế quốc doanh được củng cố 
và phát triển trong những ngành và lĩnh vực then 
chốt, nắm những doanh nghiệp trọng yếu và đảm 
đương những hoạt động mà các thành phần khác 
không có điêu kiện hoặc không muốn đầu tư kinh 
doanh”. 

__ Theo những phương châm đó, cần xử lý vấn đề 
TNQD theo những hướng sau đây : 

- Một là, khắc phục tình trạng phân tán, manh 
mún và hoạt động co cụm ở địa bàn thị xã, thị trấn, 
huyện ly hiện nay của các tổ chức TNQD bằng 
cách nghiên cứu thu gom rất nhiều tô chức TNQD 
quá nhỏ này để hình thành một số tô chức TNQD 
có quy mô lớn hơn hẳn so với từng tô chức TNQD 
hiện nay. Đồng thời, với quá trình đó cần định 
hướng cho các tổ chức TNQD mới này lấy sản xuất 
nông nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Theo đó, các 
tổ chức TNQD mới này cần phải kinh doanh tông 
hợp trước hết là các mặt hàng đầu vào và đầu ra chủ 
yếu của sản xuất nông nghiệp là phân bón hóa học, 
xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật... và những nông 
sản chủ yếu của nông dân như lương thực, cà phê, 
lạc v.v... Đây là một tiền đề rất quan trọng đề 
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TNQD có thể “bám rễ” sâu trong thị trường nôn 

thôn. Bởi vì, với điều kiện sản xuất nông nghiệp rất 
phân tán, chỉ có kinh doanh tông hợp mới tạo ra 
quy mô kinh doanh đủ lớn cho các cửa hàng, điểm 
mua - bán hàng của TNQD tôn tại ở các cụm kinh 
tế - kỹ thuật liên xã, xã, điều mà không tổ chức . 
TNQD với quy mô quá nhỏ lại chuyên doanh sâu 
hiện nay có thể làm được. Điều này cũng có nghĩa 
là, TNQD có thể được giải phóng khỏi nhiệm vụ 
kinh doanh các mặt hàng bách hóa, ăn uống, giải 
trí... ở các địa bàn thị xã, thị trấn, huyện ly..., tức là 
giải phóng khỏi những nhiệm vụ mà các thành phần 
kinh tế khác đã “muốn” và đã đủ “điều kiện” đâu tư 
kinh doanh để chuyển hướng đầu tư kinh doanh về 
địa bàn nông thôn. | 

- Hai là, về phương thức kinh doanh của các tổ 
chức TNQD cần tiến hành tổng kết, đúc rút những 
kinh nghiệm tốt mà rải rác một số tổ chức TNQD 
đã làm, như bán phân bón trả chậm cho nông dân 
với lãi suất chỉ cao hơn 0,2% so với của ngân hàng, 
mua lúa của nông dân qua hợp tác xã v.v. để áp 
dụng rộng rãi trên địa bàn nông thôn cả nước hoặc 
từng vùng... 

- Ba là, trên cơ sở sắp xếp lại mạng lưới TNQD 
hiện nay, đối với những doanh nghiệp kinh doanh 
đúng hướng, có hiệu quả, cần xem xét đầu tư vốn 
cho TNQD, tạo tiền đề không thể thiếu để cho các 
tô chức TNQD mới này bám rễ, trụ được ở khu vực 
thị trường rộng lớn. Nó sẽ phục vụ đắc lực sản xuất 
nông nghiệp và đời sống của nông dân. Đây là một 
giải pháp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc 
xử lý vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn, 
là một biện pháp hữu hiệu đề duy trì khối liên minh 
công - nông. 

- Bốn là, nhà nước cần có những chính sách 
khuyến khích thỏa đáng đối với TNQD và cả các 
nhà sản xuất công nghiệp (nhà sản xuất kiêm 
thương nhân) đầu tư vốn cho nông dân phát triển 
sản xuất nông nghiệp, đầu tư vào công nghiệp chế 
biến nông sản của nông dân dưới các hình thức 
thích hợp như miễn, giảm thuế, tín dụng ưu 
đãi v.v... để nhanh chóng hình thành các vùng 
chuyên canh hàng nông sản, đặc biệt là nông sản 
xuất khẩu, nâng cao chất lượng hàng hóa, nhanh 
chóng khắc phục tình trạng xuất khâu hàng nông 
sản thô hoặc chỉ mới sơ chế còn khá phổ biến 
hiện nay. 


(Xem tiếp trang 37) 
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GHỊ quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 

VII) của Đảng xác định “Xây dựng và 

phát triên nên văn hóa Việt Nam tiên 
tiên, đậm đà bản sắc dân tộc”. Văn hóa được quan 
niệm với nghĩa rộng, gồm toàn bộ đời sống tính 
thần của xã hội. Đời sống tỉnh thần của xã hội có 
phạm vi lớn, bao hàm nhiều lĩnh vực, Nghị quyết 
Trung ương 5 chỉ đề cập 6 lĩnh vực chính gồm : 
tư tưởng, đạo đức, lối sống ; giáo dục và khoa 
học ; văn hóa - nghệ thuật ; thông tin đại chúng ; 
giao lưu văn hóa với 
nước ngoài ; thể chế 
về văn hóa. Trong 6 


TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SÔNG - 
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thứ văn học, nghệ thuật thuần túy tự thân, hay 
không có thứ “nghệ thuật vị nghệ thuật” như 
trước đây có một sô người quan niệm và chúng ta 
đã phê phán. Văn hóa ra đời và bắt nguôn từ cuộc 
sống, phản ánh cuộc sống sinh động của con 
người, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống và 
hình thành trên cơ sở những điều kiện khách quan 
của cuộc sống. Văn hóa bao giờ cũng chuyển tải 
những quan điểm tư tưởng, đạo đức lối sống nhất 
định đúng với nghĩa “văn đĩ tải đạo”. Văn hóa từ 
Cuộc sống và vi 
cuộc sống. Trung 
tâm của cuộc 


vấn đề ` ¬ kr , _ sống xã hội lại là 
tưởng, đạo đức, lôi ~ Lá ˆ. con người. Ở con 
' sống là những vấn đề NHƯNG VAN ĐÈ THÈN CROT người, có đời 
then chốt như Nghị R ` F sông vật chât và 
quyêt đã chỉ rõ. đời số ¡nh 
Tư tưởng, đạo đức, CUA VAN HUA thần và cái Rn 


lối sống được coi là 


then chốt của văn hóa TU cu n6 lì và so na cu kh s GỆ 


bởi vị trí, vai trò cốt 

yết của nó trong văn 

hóa và đối với các lĩnh vực khác của văn hóa. Bất 
cứ loại hình văn hóa nào dù là văn hóa vật chất 
hay văn hóa tỉnh thần ; một tác phâm nghệ thuật, 
văn học, kiến trúc... dù lớn hay nhỏ, ở bất cứ thời 
đại lịch sử nào đều toát lên những nội dung tư 
tưởng, quan niệm đạo đức, lối sống ẩn chứa bên 
trong các hình tượng, các chỉ tiết được biều trưng 
bởi các loại hình văn hóa. Đó chính là cái “hồn” 
của tác phẩm mà tác giả của nó (có thể là cá nhân 
hay tập thể), đã tạo dựng, gửi gắm. Những quan 
điểm tư tưởng, triết lý nhân sinh ; những chuẩn 
mực giá trị đạo đức, lối sống là cái linh hôn, cái 
chi phối, cái chỉ đạo quá trình sáng tạo văn hóa và 
toát lên từ văn hóa. Con người sáng tạo ra văn 
hóa, tìm đến văn hóa, hưởng thụ văn hóa cũng 
chính là để tiếp thu, hấp thụ những giá trị tư 
tưởng, triết lý nhân sinh, quan niệm đạo đức lối 
sống đúng đắn, đẹp đề, cao thượng, nhân văn. 

Đông thời con người cũng không ngừng đóng góp 
làm cho những giá trị đó ngày thêm phong phú, 

sâu đậm, hoàn thiện và trở thành hiện thực sinh 
động trong đời sống của mình. Rõ ràng không có 
thứ văn hóa thuân túy tự thân, cũng như không có 


“hs... ca. chẽ... nh... ... 


nhất của đời sống 
tỉnh thần là lý 
tưởng, là đạo đức, 
niềm tin. Đó là 
những sức mạnh tỉnh thần, những chuẩn giá trị để 
định hướng, điều chỉnh hành vi của mỗi con 
người. Cho nên con người sáng tạo ra văn hóa là 
dựa trên cái cốt lõi đó của CUỘC sống, từ cái cốt lõi 
đó để những sáng tạo văn hóa ngợi ca, tôn vinh, 

khẳng định cái Bì, hoặc đấu tranh, phê phần, phủ 
định cái gì, nhằm phục vụ cho lợi ích của con 
người. 

Ý nghĩa then chốt của tư tưởng, đạo đức, lối 
sống với văn hóa rất rộng, rất phong phú, đa 
dạng, có nhiều cách biểu hiện, tùy thuộc vào đặc 
trưng của từng loại hình văn hóa - nghệ thuật 
khác nhau, trong từng thời đại khác nhau. Nhưng 
trên những nét chủ yếu nhất, ý nghĩa then chốt 
của tư tưởng, đạo đức, lỗi sống là ở chỗ nó định 
hướng cho vấn hóa phát triển ; nó xác định những 
nội dung cốt lõi, có ý ý nghĩa chỉ đạo xây dựng nên 
văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong Cuộc sống ; nó 
là căn cứ để đánh giá thực trạng nên văn hóa ; là 
cơ sở để bảo đảm cho văn hóa là nên tảng tỉnh 
thân của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực 
của phát triển kinh tế - xã hội. 
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Thực tế, nếu xây dựng một nền văn hóa thiếu 
vắng yếu tố tư tưởng, đạo đức, lối sống vỚi ý 
nghĩa then chốt như vậy thì khó có thể có được 
một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc ; một nền văn hóa thiếu tính định hướng đúng 
đắn, thiếu tính chuẩn xác, thiếu chiều sâu. 

Tư tưởng là phản ánh của hiện thực trong ý 
thức, là biểu hiện của quan hệ giữa con người đối 
với thế giới xung quanh. Bất cứ tư tưởng nào 
cũng đều do chế độ xã hội, điều kiện sinh hoạt vật 
chất của. con người quyết định. Không thể tìm 
nguồn gốc của tư tưởng trong bản thân tư tưởng, 
mà phải tìm bản chất, nguồn gốc của tư tưởng 
trong hiện thực đời sống kinh tế - xã hội, trong 
điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, trong tôn 
tại xã hội mà tư tưởng phản ánh. 

Trong xã hội ta, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của giai cấp 
công nhân, của nhân dân lao động và của toàn xã 
hội. Đó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng 
của Đảng và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh theo định hướng XHCN. 

Đạo đức cùng với tư tưởng, có vai trò quan 
trọng trong định hướng nội dung xây dựng phát 
triền văn hóa ở nước ta hiện nay. Đạo đức, có thể 
hiểu trên nhiều khía cạnh, nhưng nét chính là 
những nguyên tắc, những tiêu chuẩn, những giá 
trị được xã hội thừa nhận ; là những phẩm chất tốt 
đẹp của con người do quá trình tu dưỡng, rèn 
luyện theo tiêu chuẩn mà có được, giúp cho con 
người tự điều chỉnh hành vi của mình trong quan 
hệ với mọi người, trong đời sống xã hội để đạt tới 
những chuẩn mực giá trị, những nguyên tắc, 
những quy chuẩn đạo đức chung của xã hội. 

Lối sống là thể hiện cụ thể quan điểm tư 
tưởng, quan niệm đạo đức trong những hình thức 
hoạt động của con người trong xã hội. Lối sống là 
những hoạt động cụ thể của con người trong các 
lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa tỉnh 
thần. Trong các hoạt động sống của con người, 
trước hết là hoạt động vì mục tiêu và lý tưởng của 
giai cấp, của dân tộc, của Tổ quốc mà mỗi con 
người gắn bó phấn đấu bởi lợi ích chân chính và 
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cao cả. Lối sống cũng thể hiện ở chủ nghĩa nhân 
đạo, nhân văn trong quan hệ giữa người và người 
nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh, tiến 
bộ. Lối sống cũng thể hiện rõ nhân sinh quan, thế 
giới quan, trình độ văn hóa của mỗi người. 

Từ cách tiếp cận trên có thể hiểu tư tưởng, đạo 
đức, lối sống có những nội dung riêng, nhưng lại 
có sự thống nhất gắn bó, tác động, chỉ phối lẫn 
nhau. Tư tưởng là cái chỉ đạo, cái cốt lõi. Đạo đức 
là cái nền tảng, cái cơ sở. Lối sống là sự thể hiện, 
sự chuyển hóa, là kết quả nhận thức tư tưởng, rèn 
luyện đạo đức thành hành vi trong cuộc sống sinh 
động đời thường. Sự phân chia như vậy hoàn toàn 
có tính tương đối, bởi trong thực tế ba nội dung 
đó là thống nhất, cùng biểu hiện ở phẩm chất, ở 
nhân sinh quan, thế giới quan của mỗi người. 

Xây dựng tư tưởng, đạo đức và lối sống tốt 
đẹp là xây dựng con người Việt Nam trong giai 
đoạn cách mạng mới với những đức tính : có tỉnh 
thần yêu nước, tự cường dân tộc, phần đấu vì độc 
lập dân tộc và CNXH, có ý chí vươn lên đưa đất 
nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với 
nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội ; có tỉnh thần tập thể, gắn bó với cộng đồng vì 
mục đích chung ; có lối sống lành mạnh, nếp 
sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, 
tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng 
đồng ; có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái ; lao 
động cần cù sáng tạo với lương tâm nghề nghiệp, 
sống bằng kết quả lao động chính đáng của 
mình ; say mê học tập nâng cao hiểu biết trình độ 
tư tưởng, lý luận, khoa học - kỹ thuật, chuyên 
môn, nghiệp vụ để đóng góp sức lực, trí tuệ cho 
sự phát triển của đất nước. 

Để có được nền tư tưởng, đạo đức và lối sống 
xã hội lành mạnh, tiến bộ, thực sự là những lĩnh 
vực then chốt của văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 
đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần tiến hành nhiều 
biện pháp như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
đã nêu. Sau đây là một số biện pháp chính : 

Một là vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
không ngừng bồi dưỡng cho nhân dân ta lý tưởng 
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độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 
nhằm mục tiêu tất cả vì hạnh phúc và sự phát 
triển phong phú, tự do và toàn diện của con 
người. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh được vận dụng và phát triển sáng tạo ngày 
càng tỏ rõ giá trị bền vững, là kim chỉ nam cho 
hành động của Đảng và của cách mạng nước ta, 
là nhân tố hàng đầu bảo đảm cho đời sống tỉnh 
thần xã hội phát triển đúng hướng. Trên cơ sở 
nhận thức một cách đúng đắn và vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, sự nghiệp đổi mới ở nước ta do Đảng lãnh 
đạo đã đạt được những thành tựu lớn lao. Đảng đã 
tông kết : thực tiễn và nghiên cứu lý luận, góp phân 
phát triền chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện 
mới, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. Thực tiễn đã chứng minh, mỗi bước phát 
triển của cách mạng đều gắn liền với nhận thức, 
vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên, dưới ánh 
sáng của hệ tư tưởng khoa học và cách mạng, 
nhân dân ta nhận thức ngày một sâu sắc về tính 
khách quan của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội ; về truyền thống yêu. nước, ý chỉ tự lực tự 
cường, tỉnh thần lao động cần cù, sáng tạo đưa đất 
nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, thoát 
khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thắng lợi mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí 
Minh giúp chúng ta hiểu biết, có nhận thức đúng 
đắn, vững vàng, không hoang mang dao động 
trước những biến động chính trị phức tạp trên thế 
giới hiện nay. Nó cung cấp những cơ sơ lý luận, 
những căn cứ khoa học để đấu tranh làm thất bại 
mọi âm mưu, thủ đoạn phủ nhận con đường xã 
hội chủ nghĩa, phủ nhận những thành quả của 
cách mạng và con đường đi lên CNXH ở nước ta. 
Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, 
đảng viên, nhân dân ta có được thế giới quan, 
phương pháp luận đúng đắn, phát huy tính năng 
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động, sáng tạo, tích cực chủ động, phát huy 
nguồn lực, trí tuệ, tạo nên động lực mạnh mẽ thúc 
đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Hai là phát huy truyền thống tốt đẹp, khắc 
phục tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống. 

Văn hóa Việt Nam hình thành từ nghìn đời 
nay đã hun đúc nên tâm hôn, khí phách, bản lĩnh 
dân tộc và truyền thống đạo đức, lối sống tốt đẹp, 
làm Tạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đó là 
truyền thống yêu nước không chịu khuất phục 
trước bất cứ thế lực xâm lược nào, sẵn sàng hy 
sinh phấn đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, 
không chịu làm nô lệ, không chịu nghèo hèn và 
không ngừng phần đầu cho mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đó là 
truyền thống đoàn kết, yêu thương gắn bó, giúp 
đỡ lẫn nhau trong cộng đồng ; sẵn sàng hy sinh vì 
nghĩa cả, nhường áo sẻ cơm khi gặp khó khăn 
hoạn nạn ; trung thực, thật thà, bao dung độ 
lượng ; cần cù lao động, sáng I tạo, tự lực tự cường, 
không trông chờ, ÿ lại, dựa dâm vào người khác ; 
tiết kiệm, ham học, ham hiểu biết, trọng đạo lý, 
quý nghĩa tình hơn là chạy theo công danh phú 
quý để phương hại đến nhân tâm ; uống nước nhớ 
nguôn, tôn vinh, kính trọng những anh hùng liệt 
sĩ, những người có công với nước, với dân, biết 
đền ơn đáp nghĩa, tiếp nối chí khí của những anh 
hùng dân tộc và ông cha... 

Bên cạnh việc khẳng định những truyền thống 
đạo đức tốt đẹp ấy và những nét mới về chuẩn giá 
trị đang hình thành, cũng cần chỉ ra những suy 
thoái về đạo đức và lối sống hiện nay. 

Rõ ràng là những biến động của tình hình thế 
giới và khu vực, những yếu tố tự phát, tiêu cực 
của nên kinh tế thị trường, cộng với sự quản lý 
yếu kém của chúng ta đã làm cho trong tư tưởng, 
đạo đức và lối sống của các tầng lớp nhân dân, 
nảy sinh nhiều điều nhức nhối. Đó là những biểu 
hiện chạy theo lợi ích trước mắt, lối sống thực 
dụng, coi đồng tiền là tất cả, đề cao vật chất, coi 
nhẹ những giá trị tỉnh thân ; coi trọng lợi ích cá 


nhân, coi nhẹ lợi ích của cộng đồng, vị kỷ, không „; - 
quan tâm đên người khác. Có những người vì' 


danh lợi mà quên đạo lý, chà đạp lên tỉnh cha con, 
nghĩa vợ chông, đạo thây trò, tình bạn bè, anh em, 
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đồng chí, đồng nghiệp. Sự suy thoái đạo đức, lối 
sống cũng không là ngoại lệ đối với một bộ phận 
cân bộ, đảng viên. Không. ¡ít người có chức, có 
quyên. đã lợi dụng chức quyền tham nhũng, vơ vét 
tiền của tài sản của Nhà nước, của nhân dân để 
làm giàu dưới mọi hình thức. Trong khi đó, 
những hành vi tiêu cực, các tệ nạn xã hội có nguy 
cơ lan rộng, chậm được khắc phục, khiến cho mọi 
người, mọi nhà, toàn xã hội rất băn khoăn lo lắng. 

Khắc phục những biểu hiện suy thoái tư 
tưởng, đạo đức và lối sống trên đây trong bộ phận 
cán bộ, nhân dân hiện nay và xây dựng những 
chuẩn giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống mới là 
nhiệm vụ vừa cần kíp trước mắt, vừa cơ bản lâu 
dài để xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Ba là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý của Nhà nước. | 

Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà 
nước về văn hóa nói chung, và về mặt tư tưởng, 
đạo đức, lối sống nói riêng, là yếu tố hàng đầu 
bảo đảm ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái. Từ 
trong Đảng, đến các cơ quan nhà nước, cần bộ, 
đẳng viên phải nghiêm túc, gương mẫu giữ đúng 
kỷ cương, kỷ luật, thực sự là lực lượng nòng cốt 
lãnh đạo xã hội. Cán bộ, đảng viên phải là người 
có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò đặc biệt 
quan trọng của tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với 
việc bôi dưỡng và phát huy nhân tố con người, 
xây dựng xã hội mới và chế độ chính trị xã hội 
chủ nghĩa. Cán bộ, đẳng viên phải là người vững 
vàng, có bản lĩnh, có đạo đức, lối sống lành 
mạnh, để từ đó lan tỏa, lôi kéo, thúc đẩy các tầng 
lớp nhân dân trong xã hội. Để nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng về tư tưởng, đạo đức, lối số sông, 
trước hết phải từ trong Đảng, trong bộ máy nhà 
nước, thực hiện lời Bác Hồ dạy : “Đảng ta là đạo 
đức, là văn minh". 

_ Nghị quyết cũng nhất mạnh, bằng Sự gương 
mẫu của các tô chức đảng và từng cán bộ, đảng 
viên mà Đảng phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo 
của mình. Gương mẫu vừa là nội dung vừa là 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Đối với người 
đảng viên, gương mẫu, nói đi đôi với làm là đạo 
đức cách mạng, là chuẩn mực cần đạt tới. Đảng 
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thường xuyên bồi dưỡng những quan điểm tư 
tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân ; chỉ ra và đấu tranh một 
cách kiên quyết, kịp thời với những tư tưởng sai 
trái, lệch lạc ; tổ chức tốt việc đấu tranh phê bình, 
tự phê bình trong cán bộ, đảng viên ; thường 
xuyên chăm lo việc nâng cao nhận thức, hiểu biết 
về lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của 
Đảng và tình hình đất nước cho cán bộ, nhân dân. 

Các cơ quan nhà nước nhanh chóng thể chế 
hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, hỗ trợ 
kịp thời giải quyết ‹ các khó khăn, vướng mắc cho 
CÁC cơ quan, các cấp khi triển khai thực “hiện xây 
dựng nền văn hóa theo Nghị quyết của Đảng. 
Thực hiện tốt công tác kiểm tra của Đảng và Nhà 
nước trong việc xem xét tư tưởng, đạo đức, lối 
sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặt. 
mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống 
trong tổ chức dảng, các cơ quan nhà nước, các 
đoàn thể, trong cán bộ, viên chức nhà nước, trong 
từng đảng viên, hội viên, các bậc cha mẹ, các thầy 
cô giáo. Tạo nếp sống gương mẫu về tư tưởng, 
đạo đức, lối sống và sự noi theo, chấp hành những 
quy chuẩn về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã 
hội. 

Bốn là, động viên phong trào nhân dân rộng 
lớn, xây dựng đời sống văn hóa ở từng cơ sở, địa _ 
bàn và tổ chức xã hội. 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một mặt trận 
quan trọng trong công cuộc đổi mới. Cuộc cách 
mạng này thành công được, phải dựa vào dân, 
phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, “làm 
cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và 
hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, 
từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, 
vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, 
tạo ra trên đất nước ta đời sống tỉnh thần cao đẹp, 
trình độ dân trí cao, khoa học phát triển” như 
Nghị quyết đã chỉ rõ. Bằng mọi hình thức phong 
phú, tuyên truyền làm chuyển biến căn bản nhận 
thức xã hội, trước hết trong cấp ủy, đẳng viên, cần 
bộ quản. lý nhà nước, cán bộ các đoàn thể quần 
chúng về vai trò, vị trí của văn hóa, sự cần thiết, 
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cấp bách của sự nghiệp xây dựng phát triển văn 
hóa trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh 
phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa", nhằm huy động mọi lực lượng 
của nhân dân và của cả hệ thống chính trị, thực 
hiện nghiêm túc, sáng tạo từ trên xuống, từ trong 
Đảng, cơ quan nhà nước, các đoàn thể đến toàn 
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường lành 
mạnh cho mọi tầng lớp trong xã hội tham gia hoạt 
động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân trong việc giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi 
trường, xây dựng cuộc sống mới, tương trợ giúp 
đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống ; giữ gìn và 
phát huy truyền thống tốt đẹp, các thuần phong 
mỹ tục ; khắc phục và loại bỏ những thói quen, 
tập tục xấu, lạc hậu ; thực hiện tốt quyền và nghĩa 
vụ của công dân ; chấp hành nghiêm chỉnh kỷ 
cương, pháp luật, đường lối chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Để làm được điều đó, bên cạnh các 
tổ chức chính trị, xã hội, nhà trường, đoàn thể, gia 
đình có vai trò quan trọng. Gia đình là tế bào của 
xã hội, là cầu nối giữa cá nhân và xã hội, là 
trường học đầu tiên của con người, là nơi lưu giữ, 
bảo tồn và truyền thụ các giá trị văn hóa, truyền 
thống văn hóa của đất nước. Việc giáo dục của 
gia đình và chắm sóc nuôi dạy con cái, xây dựng 
“gia phong” truyền thống tốt đẹp của gia đình có 
ý nghĩa xã hội lớn lao và vô cùng cần thiết. Hiện 
nay công tác xây dựng làng văn hóa, gia đình văn 
hóa đã phát triển rộng khắp trong cả nước. Trên 
cơ sở Hiến pháp và luật pháp, các chủ trương, 
đường lối chung của Đảng và Nhà nước, các địa 
phương đã xây dựng những hương ước, quy ước 
về nếp sống văn hóa của cộng đồng. Thực tế cho 
thấy ở những nơi đó, thường không chỉ có đời 
sống văn hóa tốt mà kinh tế cũng phát triển, mọi 
người phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng 
đắn và sáng suốt của Đảng, vào thắng lợi của 
công cuộc đổi mới, tin tưởng vào con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Văn hóa đã 
thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục 
tiêu và động lực thúc đẩy cho kinh tế - xã hội phát 
triển. 
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VỀ VAI TRÒ... 


(Tiếp theo trang 32) 


- Năm là, nhanh chóng nghiên cứu và áp dụng 
một tô hợp các giải pháp đê TNQD có thê cạnh 
tranh với các thành phần kinh tế khác trong việc 
cung ứng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Làm 
tốt được biện pháp trên sẽ tổ chức tốt hơn khâu tiêu 
thụ nông sản hàng hóa của nông dân nhằm nhanh 
chóng khắc phục tình trạng đang doãng rộng của tỷ 
giá cánh kéo giữa hàng nông sản với hàng công 
nghiệp và dịch vụ gây thua thiệt lớn cho nông dân 
trong mấy năm qua như : 

+ Đối với mặt hàng gạo, nếu chưa bỏ ngay được 
hạn ngạch xuất khẩu thì cần sớm áp dụng phương 
thức đầu thầu công khai nhằm tăng cường tính cạnh 
tranh trong khâu mua, bán hàng hóa của nông dân 
đê đây giá lúa hàng hóa trên thị trường nội địa lên. 
Đồng thời, nó tạo ra tiền đề kinh tế vững chắc buộc 
các nhà kinh doanh xuất khẩu gạo không thể hạ giá 
xuất khẩu gạo quá thấp, gây thua thiệt cho lợi ích 
quốc gia. 

+ Hình thành cơ quan xúc tiến thương mại của 
nhà nước, nhanh chóng xây dựng hệ thống thu 
thập, xử lý và cung cấp thông tin thương mại nhằm 
tránh những thua thiệt trong xuất nhập khẩu. 

+ Đối với nhiều ngành hàng có kim ngạch xuất 
khẩu lớn như gạo, thủy sản, cà phê, cao su... hiện 
nay, cần sớm hình thành các quỹ hỗ trợ xuất khẩu 
từ nguồn ngân sách và đóng góp của các doanh 
nghiệp tham gia xuất khẩu. 

+ Bên cạnh các hiệp hội xuất khẩu, cũng nên 
sớm hình thành các hiệp hội của nông dân, tập hợp 
những người chuyên canh nông sản, như hiệp hội 
cây ăn quả... để hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực và bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của nông dân... 

- Sáu là, nói đến thị trường nông thôn không thể 
không nói đến vai trò của hợp tác xã, nhưng theo 
tôi không phải là hợp tác xã hoạt động đơn ngành, 
tức là hợp tác xã hoặc nông nghiệp, hoặc thương 
mại (mua - bán)... theo kiêu cũ, mà phải là hợp tác 
xã hoạt động đa ngành theo hướng nông nghiệp - 
thương mại - dịch vụ thì mới có đủ sức sống trong 
điều kiện kinh tê thị trường. Đương nhiên, tính độc 
lập của nó cao hơn hắn so với mô hình hợp tác xã 
kiêu cũ. Đây chính là một công cụ hữu hiệu bảo vệ 
quyên lợi chính đáng của nông dân và sẽ là “cánh 
tay nối dài" của TNQD trên thị trường nông 
thôn.Q 
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Ù có hay không có Ni thức vận dụng, phát 
I)>“ các giá trị truyền thống vào việc phát 

triển đất nước thì chúng ta cũng không thẻ 
hoàn toàn dứt bỏ được quá khứ. Chủ nghĩa hư vô đối 
với truyền thống có thể làm phức tạp, thậm chí ' Bây 
ra những hậu quả rất tiêu cực đối với SỰ phát triển xã 
hội như một quá trình liên tục, nhưng rốt cuộc, quá 
khứ vẫn để lại dấu ấn, vẫn gia nhập vào hiện tại, và 
với một mức độ nhất định, vẫn “quy định” sự phát 
triển của tương lai. 

Tuy nhiên, tính tất yếu của việc truyền thống gia 
nhập vào hiện tại không loại bỏ tính chủ động trong 
việc vận dụng các giá trị truyền 
thống. Thực tế cho thấy, sự hiện 
diện của truyền thống trong hiện 
tại có khi là động lực của sự phát 
triển, nhiều khi là trở ngại đối với 
sự phát triển. Tính hai mặt trong 
sự tác động của truyền thống đòi 
hỏi chúng ta phải chủ động phát 
huy những giá trị và khắc phục 
những hạn chế, những phản tác 
dụng của truyền thống đối với sự 
phát triển xã hội. Nhưng, khẳng 
định chung chung như vậy chưa 
đủ để giải quyết vấn đề vận dụng 
các giá trị truyền thống vào việc phát triển đất nước. 

Như chúng ta biết, giá trị không phải là một hiện 
tượng nhất thành bất biến. Với tính cách là cái có ý 
nghĩa, cái cần thiết cho một chủ thể nhất định (cá 
nhân hoặc xã hội), giá trị biến đổi theo nhu cầu của 
chủ thể. Xã hội hiện đại có những nhu cầu hiện đại 
khác với nhu cầu của quá khứ dù rằng chúng không 
đối lập tuyệt đối với nhu câu của quá khứ. Do vậy, 
không phải mọi cái đã là giá trị trong quá khứ đều 
giữ nguyên giá trị đối với hiện tại. Chẳng hạn, thói 
gia trưởng, trọng nam khinh nữ, sự tuyệt đối hóa vai 
trò tư tưởng tinh thần, coi thường lợi ích vật chất,... 
từng được coi là giá trị trong xã hội truyền thống, 
nhưng đã trở thành cái lỗi thời, do đó, trở thành sức 
cản đối với sự phát triển xã hội hiện nay. 

Như vậy, đê vận dụng và , phát huy các giá trị 
truyên thống vào việc phát triển đất nước, điều trước 
tiên là phải thâm định lại các giá trị truyên thống. Cơ 
sở của sự thẩm định này phải là những yêu câu của 
xã hội hiện đại. Đối với nước ta hiện nay, đó là 
những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
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đại hóa. Chính là từ những yêu câu của xã hội hiện 
đại, chúng ta xem xét lại truyền thống để từ đó tiếp 
thu những giá trị, khắc phục những phản giá trị đối 
với sự phát triển đất nước. Theo nghĩa đó, sự hiện 
diện của truyền thống như là những giá trị đối với 
hiện tại không phải là một tặng vật cho không mà 
luôn luôn đòi hỏi một sự chủ động thẩm định nhất 
định. J. Derrida trong “Những bóng ma của Mác” 
nói rằng : “Không có một di sản nào để lại mà không 
kèm theo một trách nhiệm. Một di sản bao giờ cũng 
là sự tái khẳng định một món nợ, nhưng là tái khẳng 
định có phê phán, chọn lọc và sàng lọc” ®, 


Phát huy 
CÁC GIÁ TRỊ TRMVÈM THÔNG 
-TRONG PHÁT TRIÊM ĐẮT NƯỚC 


NGUYÊN VĂN PHÚC ° 


Tính hai mặt trong tác động của truyền thống đối 
với hiện tại không chỉ biểu hiện ở chỗ truyền thống 
vừa bao hàm giá trị, vừa bao hàm phản giá trị, mà 
còn thể hiện ngay trong tính hai mặt của giá trị 
truyền thống. Một mặt, giá trị truyền thống là cái 
bảo đảm cho quá trình phát triển được liên tục, ổn 
định ; mặt khác, cũng chính từ đó, giá trị truyền 
thống tạo ra xu hướng trì trệ, cản trở sự xuất hiện cái 
mới. Một giá trị nào đó càng lớn, càng bên vững thì 
tính chất chuẩn mực, vai trò định hướng của nó càng 
có tính phổ biến và lâu bền. Tư duy và hành động 
liên tục theo những chuẩn mực, những khuôn mẫu 
có sẵn, con người trở nên khó khăn đối với việc tiếp 
nhận và sáng tạo cái mới. C. Mác đã từng nói rằng : 
“Truyền thống của tất cả các thế hệ đã chết đè nặng 
như quả núi lên đầu óc những người đang sống” ®), 


* PTS Triết học, Viện triết học 

(1) J. Demida. Những bóng ma của Mác, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1994, tr 192 

(2) C. Mác - F. Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1981, t2, tr 386 


Nghiên cúu - Yrae đồi 


Người Việt Nam quen thích nghi, thích ứng, 
quen sống bằng những kinh nghiệm được truyền từ 
thế hệ trước sang thế hệ sau. Truyền thống đó lại 
được củng cố, được lý luận hóa bằng những quan 
niệm dường như bất biến của Nho giáo. Điều đó phù 
hợp với một xã hội nông nghiệp tĩnh lặng. Nhưng 
quen mãi với những định hướng giá trị ấy, người 
Việt Nam trong xã hội truyền thống bị hạn chế trong 
việc phát triển năng lực tiếp nhận và sáng tạo khoa 
học - kỹ thuật, năng lực tiếp nhận cái mới nói chung. 
Điều đó được thể hiện trong tâm lý kỳ thị với cái 
mới, cái xa lạ đối với nền văn hóa dân tộc. Sự kỳ thị 
với nên văn minh phương Tây, đặc biệt là đối với 
các thành tựu khoa học, công nghệ, coi đó chỉ là 
những kỹ xảo, không phải là những giá trị tiêu biểu 
cho con người, là nét tâm lý chung của phương 
Đông truyền thống, trong đó có Việt Nam. Thái độ 
tiêu cực của triều đình nhà Nguyễn đối với nền văn 
minh phương Tây, đối với các đề án cải cách của 
những nhà canh tân Việt Nam thế kỷ XIX là ví dụ 
tiêu biêu cho tác động tiêu cực của những thói quen 
trong tư duy và hành động theo khuôn mẫu của 
những giá trị truyền thống. 

Cũng như vậy, lối sống tôn trọng tình nghĩa, đạo 
lý, lối ứng xử thiên về tình cảm với tính cách là giá 
trị truyền thống, niềm tự hào của dân tộc ta, từng 
góp phần làm ổn định xã hội, tạo nên nét đẹp độc 
đáo của quan hệ nhưng lại là một trong những nhân 
tố kìm hãm sự phát triển ý thức pháp lý và các quan 
hệ pháp lý. 

Xã hội hiện đại dựa trên tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật và sự phát triển các quan hệ pháp lý không thể 
tìm được kích thích tố từ những giá trị như vậy nếu 
chúng được duy trì một cách nguyên vẹn, không có 
SỰ cải biến, nâng cấp. Vì vậy, nói như Lê-nin, bảo 
vệ, tiếp thu, vận dụng các giá trị truyền thống không 
được giống như những người lưu trữ bảo vệ giấy cũ. 
Bảo vệ di sản là cần thiết nhưng không có nghĩa là 
tự giới hạn ở di sản. 

Như vậy, việc vận dụng giá trị truyện thống vào 
sự phát triên đất nước phải là sự thống nhất của hai 
phương diện : phương diện tiếp tục truyền thống và 
phương diện vượt qua truyền thống. Trong những 
năm gần đây, người ta nói nhiều đến công thức “Đạo 
lý Nhật Bản + Kỹ thuật phương Tây” như là một giải 
pháp, một kinh nghiệm độc đáo, một nghệ thuật 
trong việc vận dụng các giá trị truyền thống vào sự 
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phát triển ở Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều học giả lại 
nhìn nhận sự vận dụng “Đạo lý Nhật Bản” như là sự 
bảo lưu, duy trì nguyên vẹn những giá trị tỉnh thần 
truyền thống Nhật Bản vào xã hội hiện đại. Phê 
phán cách nhìn này, M. Yoshino nhận xét : 'Gặp 
phải lề lối quần lý kỳ lạ của Nhật, những, người 
nghiền cứu quản lý ở Nhật Bản thường thấy khó 
chống lại được ý định gán nó cho truyền thống 
phong kiến. Khuynh hướng này đã dẫn tới một số sự 
bóp méo và hiểu lầm nghiêm trọng” ®. Theo M. 
Yoshino, đạo lý Nhật bản trong xã hội hiện đại 
không chỉ là sự tiếp tục mà còn là ¡SỰ đôi mới truyền 
thống. Càng hiện đại hóa càng cân phải thận trọng 
đối với truyền thống. 

Như Vậy, khi gia nhập vào xã hội hiện đại, các 
giá trị truyền thống không giữ nguyên nội dung và 
vai trò của chúng trong hệ giá trị của xã hội hiện đại. 
Nói Như C. Mác, di sản chỉ là những chất liệu còn 
thô mộc đối với nền sản xuất mới. Những giá trị 
truyền thống chỉ có thể có ý nghĩa tích cực trong 
trường hợp chúng được đôi mới, được nâng cấp, và 
hơn thế, chúng phải trở thành những yếu tố hữu cơ 
của hệ giá trị hiện đại. Ngược lại, sự duy trì y 
nguyên những giá trị truyền thống sẽ làm cho chúng 
đối lập với những giá trị hiện đại và phá vỡ kết cấu 
chung của hệ giá trị hiện đại. 

Về việc hiện đại hóa các giá trị truyền thống, 
chúng ta từng có kinh nghiệm. Hồ Chí Minh khi 
Người làm sống động lại các khái nhiệm Nho giáo, 
chẳng hạn như Trung, Hiếu, Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính... với tính cách là các giá trị truyền thống, 
bằng cách đưa vào trong chúng những nội dung mới, 
những ý nghĩa mới đáp ứng yêu câu của sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước. Và với 
sự định hướng của các giá trị được hiện đại hóa bởi 
Hồ Chí Minh, truyền thống đã và đang gia nhập vào 
hiện tại, thể hiện vai trò tích cực của mình. Cũng 
theo tỉnh thần đó, khi khẳng định Nhân, Trí, Dũng là 
những giá trị tinh thần truyền thống nổi bật của dân 
tộc ta, cố vấn Đỗ Mười đã đưa ra cách diễn đạt mới 
về nội dung của các giá trị này vừa thống nhất với 
truyền thống, vừa phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp 
đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước ®, 


(3) M. Yoshino : Hệ thống quản lý của Nhật Bản. Truyền thống 
và sự đôi mới, Viện kinh tế thế giới xuất bản, Hà Nội, 1987, tr 17 

(4) Xem: Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCT TƯ khóa VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 17 - 18 
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Nghiên cứu - Yrae đôi 


Nếu các giá trị truyền thống chỉ có vai trò tích 
cực khi gia nhập như là yếu tố đã được hiện đại hóa 
của chính hệ giá trị xã hội hiện đại thì việc xây dựng 
hệ giá trị xã hội hiện đại là đảm bảo cho việc phát 
huy các giá trị truyền thống. Việc xây dựng hệ giá 
trị xã hội hiện đại, một mặt phải xuất phát từ những 
yêu cầu của xã hội hiện đại, mặt khác phải phù hợp 
với những giá trị truyền thống. Chỉ có như vậy, các 
giá trị truyền thống mới có thể gia nhập vào cơ cấu 
của hệ giá trị xã hội hiện đại. 

Ngày nay, nhu cầu xây dựng hệ giá trị xã hội 
hiện đại, phù hợp với truyền thống, làm nên tầng 
tỉnh thần cho sự phát triển đang trở nên cấp thiết, 
đặc biệt là đối với những quốc gia đang đây mạnh sự 
nghiệp hiện đại hóa. Ý thức về tính cấp thiết này, 
ngay từ năm 1989, Quốc hội Xin-ga-po đã đề nghị 
một bảng giá trị quốc gia gồm 6 điểm : 

1 - Tăng cường sự hiểu biết, khoan dung và hòa 
hợp chủng tộc và tôn giáo. 

2 - Giữ gìn và duy trì truyền thống của một chính 
quyền thật thà. 

3 - Hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng. 

4 - Giữ gìn gia đình làm thiết chế cơ bản của 
xã hội. | 

5 - Bày tỏ đồng cảm đối với những người ít may 
mắn trong xã hội. 

6 - Giải quyết những vấn đề chính, thông qua sự 
nhất trí khi còn có khả năng ®. 

Có thể thấy, trong bảng giá trị này, những giá trị 
truyền thống đã được đổi mới, nâng cấp và trở thành 
yếu tố hữu cơ của hệ giá trị hiện đại. 

Ở nước ta, khi định hướng cho sự phát triển, 
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã khẳng định sự 
cần thiết phải “Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực 
xã hội mới phủ hợp với truyền thống, bản sắc dân 
tộc và yêu cầu của thời đại” ®. 

Để xây dựng hệ giá trị hiện đại, không thể không 


tiếp thu những tỉnh hoa tỉnh thần của nhân loại, đặc 


biệt là những giá trị phương Tây, những giá trị gắn 
liền với công. nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng chính 
tại đây lại nẤy sinh vấn đề, nghĩa là nấy sinh đụng 
độ giá trị nếu như không tính đến truyền thống. 
Cũng như việc giữ gìn các giá trị. truyền thống, việc 
tiếp thu các giá trị phương Tây không thể là việc tiếp 
thu tùy tiện vô nguyên tắc. Sự khác biệt văn hóa giữa 
phương Đông và phương Tây nói với chúng ta rằng 
không thể tiếp nhận nguyên xi những giá trị phương 
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Tây vào Việt Nam. Sự không ăn nhập của những giá 
trị này với truyền thống dân tộc sẽ làm cho chúng 
trở thành phản tác dụng, gây ra tình trạng rối loạn 
giá trị, thậm chí làm hủy hoại các giá trị truyền 
thống. Tình trạng xuống cấp đạo đức từ khi thực 
hiện kinh tế thị trường và mở cửa giao lưu đã được 
cảnh báo liên tục trên các phương tiện thông tin, 
cũng có một phần nguyên do không kiểm soát được 
một cách chặt chẽ việc tiếp nhận các giá trị phương 
Tây. Người ta đang nói nhiều đến nhân quyền, dân 


chủ, sự phát triển nhân cách độc lập như là giá trị. 


hiện đại mà bất cứ một xã hội nào muốn hiện đại hóa 
đều phải biết đến. Nhưng dân chủ mà thiếu kỷ 
cương, quyền cá nhân mà tách rời nghĩa vụ, nhân 
cách độc lập mà kém phát triển ý thức công dân thì 
không thể là động lực của sự phát triển xã hội Việt 
Nam. Vì thế, các giá trị phương Tây phải được dân 
tộc hóa khi tiếp nhận thì mới có ý nghĩa. Nói cụ thể 
hơn, cần phải kết hợp chúng với các giá trị dân tộc 
làm cho chúng thích ứng với truyền thống dân tộc. 
Chẳng hạn, dân chủ phải đi đôi với kỷ Cương, nhân 
quyền phải thể hiện hai phương diện cân đối nhau : 
một mặt, tôn trọng các quyền tự do cơ bản của cá 
nhân ; mặt khác, quy định nghĩa vụ của cá nhân đối 
với xã hội. Nếu không, như tuyên bố của Phong trào 
không liên kết, “nó có thể dẫn đến sự phủ nhận nhân 
quyền của cộng đồng như một chỉnh thể và dẫn đến 
tình trạng mất ổn định, nhất là ở các nước đang phát 
triển” ®, 

Như vậy, theo một nghĩa nhất định, việc tiếp 
nhận các giá trị quốc tế bị quy định bởi truyền thống 
dân tộc. Nhưng trong trường hợp này, không phải 
mọi yếu tố của truyền thống đều có thể đóng vai trò 
tích cực đối với việc tiếp nhận, dân tộc hóa các giá 
trị ngoại nhập. Chỉ có những giá trị nào bao chứa 
khả năng đổi mới, khả năng hiện đại hóa mới có thể 
kết hợp được và do đó mới có vai trò tích cực với 
việc tiếp nhận các giá trị ngoại nhập. Chẳng hạn, 
không thể nói đến vai trò của truyền thống coi 
thường hoạt động thương nghiệp đối với việc tiếp 


(Xem tiếp trang 58) 


(5) Xem : Nguyễn Tắt Đắc. “Cần có hệ giá trị quốc gia”, tạp chí 
Việt Nam và Đông - Nam Á ngày nay, số 2, 1995, tr 42 

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIT, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 113 

(7) Xem : “Các nước không liên kết tuyên bố...”, báo Nhân 
Dân, 26-9-1992 


Thục tiên - lĩnh nghiệm 
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THÀNH PHỔ HẢI DƯƠNG PHÁT HUY TRUYÊN THỐNG 
ANH HÙNG TRONG SỰ NGHIỆP ĐÔI MÚI 


HÀNH phố Hải Dương là trung tâm chính trị, 

kinh tê, văn hóa - xã hội của tỉnh Hải Dương 

với diện tích 36km2, dân số gần 3 vạn người, 
gồm 11 phường 2 xã và gần 200 cơ quan xí nghiệp 
của trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. 
Thành phố Hải Dương nằm trên tuyến đường bộ, 
đường sắt, đường thủy huyết mạch của miền Bắc, nội 
cảng Hải Phòng. với thủ đô Hà Nội và các tuyến 
đường bộ đi các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình. 
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, thành phô Hải Dương nằm trong khu vực phát 
triển cao (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh) ; cách 
Hà Nội 57 km về phía Tây, cách Hải Phòng 45 km về 
phía Đông và cách Quảng , Ninh trên, 100 km về phía 
Đông Bắc. Với vị trí chiến lược đầu mối rất quan 
trọng đó, TP Hải Dương đã không gừng đổi mới và 
phát triển. Những ngày tháng 10 này, TP Hải Dương 
càng sôi động bởi những thành tựu đạt được trong 
những năm đôi mới, kỷ niệm một năm chuyển từ thị 
xã lên thành phố và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân cho : nhân dân và lực lượng 
vũ trang thành phố, công an thành phố, phường N BỌC 
Châu và 4 cá nhân. Đó là kết quả của quá trình xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc kháng chiến, 
đã kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, cách 
mạng hào hùng từ khi khơi lập thành phô đên nay. 


LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG 
CÁCH MẠNG 


Từ miền đất phía Đông kinh thành Thăng Long, từ 
xa xưa, TP Hải Dương được kiến tạo bởi phù sa sông 
Thái Bình và sông Kẻ Sặt. Năm 1804, sau khi thống 
nhất quốc gia, triều đình nhà Nguyễn củng cố bộ mây 
cai trị, phân chia địa giới hành chính trong cả nước và 
Thành Đông - lị sở của tinh Hải Dương được xác lập 
và xây dựng. Từ đó đến nay, 194 năm đã qua, từ một 
trần lị sở cô phong kiến là căn cứ quân sự hành chính 
với kinh tế tự cung, tự cấp, Thành Đông đã phát triền 
thành một đô thị là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 


ĐĂNG THỊ BÍCH LIÊN °* 


hóa - xã hội và là thủ phủ của tính Hải Hưng cũ và của 
tỉnh Hải Dương ngày nay. Cùng với bề dày lịch sử đó, 
miền đất và con người nơi đây đã trải qua nhiều bước 
thăng trầm và viết lên những trang sử hào hùng trong 
quá trình dựng xây và phát triển. Nhiều mốc sự kiện 
trùng hợp kỳ diệu với truyền thống dân tộc. Ngày 
19-8-1883 thực dân Pháp đánh chiếm Thành Đông và 
bắt đầu đặt ách đô hộ. Sáu mươi hai năm sau, 
18-8§- 1245 dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hải 
Dương nổi dậy giành chính quyên và tiếp tục cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Ngày 30-4-1954, thị xã Hải 
Dương. hoàn toàn giải phóng và cùng với cá nước 
bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trước Cách mạng Tháng Tám (1945), thị xã Hải 
Dương là nơi sớm có phong trào đấu tranh cách mạng. 
Trước những năm 40 nhiều tổ chức cộng sản và quân 
chúng được thành lập như : Hội thanh niên, Hội phụ 
nữ phản đề, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên được thành 
lập tháng § năm 1938. _ Trong kháng chiến chống 
Pháp, dưới sự lãnh đạo của các câp đảng bộ, quân và 
dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ 
giành nhiều chiến thắng. Quân và dân thành phố đã 
tác chiến 436 trận, tiêu diệt và bắt sống, làm bị 
thương, gọi hàng 3 425 tên địch trong đó có 96 lính 
Âu Phi ; đánh đổ 36 toa tầu và xe quân sự, thu 456 
súng, 720 min và nhiều phương tiện chiến tranh khác. 
Do thành tích nổi bật, quân và dân thành phố đã được 
Nhà nước tặng l Huân chương quân công, 3 Huân 
chương kháng chiên. 

Bước vào giai đoạn chống Mỹ cứu nước, TP Hải 
Dương được coi như vị trí “yết hâu” - đầu mối quan 
trọng cả ba tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông. 
Nơi đây là một trong những trọng điểm đánh phá 
khốc liệt của máy bay Mỹ. 

Vượt lên bom đạn, thành phố đã luôn đứng vững, 
chuyển hoạt động từ thời bình sang thời chiến, sẵn 


*® Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
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sàng. đập tan chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Đảng 
bộ và nhân dân thành phô tô chức sơ tán an toàn cho 
nhân dân, vừa sản xuất, vừa chiến đấu giữ vững an 
ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội thực hiện khẩu 
hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu 
một người” .Kết thúc cuộc kháng chiến, thành phố 
được thưởng Huân chương quân công, Huân chương 
kháng chiên, Huân chương chiến công và Huân 
chương lao động. 

,Trong những cuộc kháng chiến vừa qua, thành 
phố có 34 598 người tham gia cách mạng, 22 473 
người đi bộ đội, 371 thanh niên xung phong ; trong đó 
có l 887 liệt sĩ, 1 415 thương binh, 32 bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, phường Thanh Binh, phường Ngọc 
Châu và 6 cá nhân đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân. , 

BƯỚC CHUYÊN MẠNH MẼ TRONG 
THỜI KỲ ĐÔI MỚI 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân thành 
phố vẫn kiên định lập trường, phát huy truyền thống 
anh hùng cách mạng, vượt mọi khó khăn cùng toàn 
Đảng đi những bước vững chắc đưa sự nghiệp đôi mới 
thành công trên quê hương. 

1. Về kinh tế xã hội : Nhịp độ tăng trưởng 1996 - 
1997 đạt khoảng 13%/năm (năm 1998 có giảm nhẹ do 
ảnh hưởng chung của cả nước và khu vực). Công 
nghiệp quôc doanh trên địa bàn đạt mức tăng trưởng 
12%/năm, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ 18%/năm, 
nông nghiệp 72%/năm. Về cơ cấu kinh tế : công 
nghiệp - tiêu thủ công nghiệp 46,9%, thương mại dịch 
vụ 4],5% ; nông nghiệp 11,6%. Cơ câu kinh tế nông 
nghiệp : lúa 35%, cây công nghiệp và rau quả 35%, 
chăn nuôi 30% (Năm 1995 là 40 - 20 - 40). Cơ cấu 
kinh tế nông thôn : tiêu thủ công nghiệp 45%, dịch vụ 
thương mại 20%, nông nghiệp 35% 335 là 30 - 40 - 
30). Đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất, đây 
mạnh cải tạo vườn tạp thành vườn chuyên canh có giá 
trị kinh tế cao. Thu nhập đầu người bình quân 380 
USD/năm, không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng 
nhanh hộ khá và hộ giàu. 

2. Công tác xây dựng và quản lý đô thị có chuyển 
biến tích cực. Quy hoạch TP Hải Dương đến năm 
2010 chuyển 5 xã lên phường và quy hoạch các cửa ô 
phía Tây, phía Đông đã được các câp có thẩm quyên 
phê duyệt. 

Về Xây dựng kết cầu hạ tầng, thành phố đầu tư 
nâng câp một sô trục đường các phường mới, đường 
nội thị, kè, hào, thành, điện chiếu sáng... . Việc cải tạo, 
xây dựng nhà ở trong nhân dân phát triển nhanh, xây 
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dựng theo hướng kiên cố, Cao tầng, kiến trúc đa dạng, 
đẹp, nhất là ở một số đường phô chính và khu dân 
cư mới. 

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và 
quản lý đô thị được thực hiện theo quy chế và theo sự 
phân cấp rõ ràng, nên đến nay đã có nhiều tiến bộ. 

Đặc biệt, sau khi có Nghị định 88 của Chính phủ 
về việc thành lập thành phố I Hải Dương, Ban Thường 
vụ Thị ủy đã đề ra Chỉ thị về việc mở cuộc vận động 
Toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã tham gia chỉnh 
trang đô thị, xây dựng thành phố Hải Dương giàu 
đẹp, văn minh”, Chỉ thị này đã được các câp HÀ/ 
đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, cơ quan, công 
ty xí nghiệp trên địa bàn quan tâm chú ý, các tầng lớp 
nhân dân hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết 
thực, làm cho bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp, 
quản lý đô thị từng bước hoàn thiện theo quy. chế phân 
câp quản lý và các chuyên ngành quy tắc để đưa sinh 
hoạt vào nên nếp. Đầu tư xây dựng từ 9-1997 - 10- 
1998 đạt 6 tỉ đồng từ các nguôn vốn khác nhau. Đẩy 
mạnh giao thông nông thôn theo hướng bê tông hóa, 
nhựa hóa hâu hêt đường làng, ngõ xóm. 

3. Sự nghiệp văn hóa - xã hội được giữ vững, có 
mặt phát triển khá. Thành phố. đang từng bước triển 
khai thực hiện các đề 4 án vê công tác giáo dục, giải 
quyết việc làm, dần số kế hoạch hóa gia đình, xây 
dựng đường phố, làng văn hóa. Hiện đã có 11/13 
phường, xã đạt được các chỉ tiêu phô cập trung học cơ 
SỞ, Số học sinh lên lớp, tốt nghiệp và thi học sinh giỏi 
các cấp đều đạt mức cao. 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày 
càng được quan tâm. Phòng chống dịch bệnh được coi 
trọng và đạt kết quả tốt. Tỷ lệ tăng dân số năm 1996 
là 1,17%, năm 1997 còn 1,15%. 

Hoạt động văn hóa - thông tin, truyền thanh từng 
bước được cải tiến về nội dung và hinh thức, phục vụ 
kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các ngày 
lễ lớn. Phong trào TDTT tiếp tục được phát triên 
rộng rãi. 

Việc thực hiện chế độ đối. với các đối tượng hưởng 
chính sách xã hội bảo đảm đây đủ, kịp thời. Các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện phát 
triên mạnh. 

4. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Đã tổ chức các đợt 
ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự công cộng 
có hiệu quả. Việc khám phá các vụ phạm pháp hình 
sự đạt tỷ lệ khá cao, án thường 85 - 90%, trọng án 
90 - 95%. 
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Các nhiệm vụ công tác quân sự địa phương được 
triển khai theo đúng kê hoạch và hoàn thành với chất 
lượng cao. Từ 1993, lực lượng vũ trang là đơn vị thực 
hiện tốt nhiệm vụ lá cờ đầu của tính về công tác quân 
sự,. Đảng bộ quân sự thành phố nhiều năm liên đạt 
trong sạch, vững mạnh, quyết thắng. 

Đạt được những kết quả như trên là do Thành phố 
đã đoàn kết, phát huy tiêm năng của mình, kiên trì 
phần đầu thực hiện những mục tiêu đề ra. Có thể khái 
quát một số vấn đề như sau : 

1. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được 
coi là nhiệm vụ then chốt ; từng bước có sự đổi mới, 
nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và chất 
lượng đội ngũ đẳng viền. 

Chúng tôi xác định, công tác tư tưởng và giáo dục 
chính trị tư tưởng phải được đặc biệt coi trọng. Bởi 
vậy, đã tổ chức quán triệt học tập, triển khai thực hiện 
các Nghị quyết Đại hội Đảng, Trung ương cũng như 
Nghị quyêt của Tỉnh ủy một cách Kịp thời, nghiêm 
túc. Việc học tập Nghị quyết gắn với việc xây dựng 
chương trình hành động, với các mục tiêu, nhiệm vụ, 
biện pháp cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và 
đặc điểm của địa phương, cơ sở. Ban Chấp hành Đảng 
bộ đã xây dựng và từng bước, chỉ đạo thực hiện các đề 
án như 3 đề án nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội 
XVII của Đảng bộ thành phố trên các lĩnh vực : kinh 
tẾ, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng. Việc đưa thông 
tin đến cơ sở được thực hiện bằng nhiều hình thức, 
nhiều kênh, nhiều chiêu, bảo đảm nhanh chồng, kịp 
thời và sâu rộng. Việc tổ chức giao ban của Đảng, 
chính quyền ; giao ban với các bí thư doanh nghiệp, 
bí thư chỉ bộ đường phó, nông thôn có sự đối mới, gắn 
với trách nhiệm của từng câp, từng ngành, đem lại 
chất lượng và hiệu quả hơn. : 

Phong trào xây dựng chỉ bộ, đảng bộ trong sạch 
vững mạnh được đây mạnh. Năm 1996 có 70% sô tổ 
chức cơ sở đảng được xêp loại vững mạnh, tăng 1 1% 
s0 với năm 1995, Công tác phát triển đảng thường 
xuyên được coi trọng và CÓ nhiều tiến bộ. Năm 199, 
kết nạp được 244 và 9 thắng đầu năm 1997, đá kết nạp 
được 231 đẳng viên mới, vượt chỉ tiêu hằng năm so 
với Nghị quyêt đại hội đề ra. 

Công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
được chú ý. Đảng bộ Thành phố xây dựng quy hoạch 
cán bộ, quy trình, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
Việc đào tạo kết hợp cả 2 phương diện : đào tạo qua 
các trường, các trung tâm và đào tạo ngay từ cơ sở ; 
tập trung, cán bộ cho cơ sở. Thực hiện việc, luân 
chuyển cán bộ hợp lý bảo đảm cán bộ chủ chốt của 
thành phố đều trưởng thành qua các công việc thực tế. 
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Công I tác kiểm tra được duy trị, có nền nếp, đúng 
nguyên tắc, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tô 
chức đảng, phát hiện, ngắn ngừa và xử lý kịp thời, 
nghiêm minh những trường hợp vi phạm, nâng CaO ý 
thức tổ chức kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ, góp 
phần thúc đây việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, cơ SỞ. 

2. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các 
cấp ủy đẳng, của HĐND và UBND. Đổi mới về nội 
dung và phương thức quản lý điều hành của HĐND 
và UBND, phối hợp chặt chế, đồng bộ trên cơ sở thực 
hiện theo đúng luật tổ chức HĐND và UBND. Chỉ 
đạo sắt sao các ban của HĐND, các phòng ban của 
UBND trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, 
chương trình công tác. Do VậY, các chỉ tiêu nhiệm vụ 
đề ra đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức. 

3. Vận động quần chúng nhân dân thực hiện các 
chủ trương, đường. lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo. Vấn đề mâu chốt là “sử dụng đúng 
người, đúng việc” đối với từng tổ chức quần chúng đê 


.. khơi dậy ý thức, sự ủng hộ cũng như kinh nghiệm của 


các tổ chức, cá nhân. Đây mạnh phong trào thi đua, 
tạo ra các hoạt động thiết thực, cụ thể, gỐP phần tích 
Cực vào thực hiện các nhiệm vụ kinh tê - xã hội của 
cơ sở và của toàn Đảng bộ thành phố. 

VƯƠN TỚI NĂM 2000 

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng. thánh ¡phố ngang 
tầm trong khu vực tăng trưởng kinh tế của đất nước 
(Hà Nội, Hải Phòng, Quảng. Ninh), từ thực tế trong 
những năm qua, chúng tôi xác định 6 ổn định để phát 
triển, phát triển để ổn định, phát huy mạnh mẽ tiềm 
năng, nội lực của mình cùng với sự mở rộng quan hệ 
hợp tác với bên ngoài, đấy nhanh sự phát triển thành 
phố một cách toàn diện. 

Mục tiêu chủ yếu của sự phát triển là : tốc độ tăng 
trưởng kinh tế 15 - 16%/năm ; trong đó công nghiệp 
quôc doanh 18 - 19%, thủ công nghiệp dịch vụ 20 - 
22%, nông nghiệp 6 - 7%. Cơ câu kinh tế chung : 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp : 47%, dịch vụ 
thương mại 45% và nông nghiệp 8%. Thu nhập bình 
quân đầu người : 600 - 620 USD/năm. Tỷ lệ tăng dân 
số tự nhiên năm 2000 là 1%. Thu hút 60 - 85% học 
sinh THCS hăng năm vào PTTH, phần đầu 60 - 70% 
số gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Mỗi 
phường có từ l - 3 đường phố, mỗi xã có ít nhất một 
làng đạt tiêu chuẩn đường phố, làng văn hóa. 

Để ` thực hiện những mục tiêu trên, các giải pháp 
chủ yếu cân tập trung là : 
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1. Phát huy nội lực, tăng trưởng kinh tế. Huy động 
mọi nguồn lực để mở rộng và phát triển nhanh, vững 
chắc các ngành công nghiệp - thương mại, dịch vụ 
trên địa bàn thành phố. Từng bước đầu tư đổi mới 
thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đổi mới mẫu mã 
sản phẩm. Tăng cường liên doanh, liên kết để mở 
rộng, phát triển sản xuât - kinh doanh... nhằm thực sự 
phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh. 

Khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của thành phố 
để phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các dịch 
vụ phục vụ sản xuất và đời sông, nhất là các ngành 
nghề truyền thống, các làng nghề, phố nghề... chuyên 
dịch mạnh cơ cấu kinh tế, nhất là ở các xã mới chuyển 
thành phường. Tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm 
khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, tư nhân. 
Tăng cường vai trò quản lý nhà nước của chính ì quyên 
và ngành chức năng đối với khu vực kinh tẾ ngoài 
quôc doanh. Tập trung giải quyết dứt điểm những vân 
đề còn tồn tại, 'VƯớng mắc ở các cơ sở hợp tác Xã, tổ 
hợp tác đã ngừng hoạt động hoặc đã có quyết định 
giải thể. 

Quy hoạch, xây dựng khu công nghiệp chế biến 
nông sản thực phâm, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng 
xuất khẩu, cơ sở dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng các văn phòng đại diện phục vụ cho 
nhiệm vụ sản xuât - kinh doanh. 

- Về kinh tế nông nghiệp, nông thôn : Chuyển 
mạnh sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, 
áp dụng công nghệ, khoa học - kỹ thuật tiên tiên vào 
sản xuât nông nghiệp, thực hiện tốt các chính sách 
khuyến nông. Mở rộng và phát triên phong trào nuôi, 
trồng các cây, con đặc sản, có giá trị kinh tế cao. 

- Về tài chính ngân hàng : Thực hiện thu - chỉ tài 
chính theo đúng luật ngân sách. Tích Cực nuôi dưỡng 
và phát triển nguồn thu. Điều chỉnh mức thu cho sát 
đúng theo sự phát triển kinh tế của thành phố. Triệt đề 
tiết kiệm chỉ đề tăng đầu tư cho sự phát triên kinh tế - 
Xã hội, xây dựng kêt cầu hạ tầng của thành phó. Tăng 
cường công tác quản lý thị trường, đa dạng hóa các 
hình thức huy động vôn. 

2. Xây dựng và quản lý đô thị : Đây là một nhiệm 
vụ cấp bách và trọng tâm nhằm làm chuyển biến rõ bộ 
mặt của một thành phố trẻ, với mục tiêu : Từng bước 
xây dựng Thành phô Hải Dương “Xanh - Sạch - Đẹp - 
Văn minh và hiện đại `. 

Để thực hiện tốt mục này cần tích cực huy động từ 
nhiêu nguôn vôn để đầu tư cho xây dựng kết câu hạ 
tầng thành phố. Thực hiện phương châm “Lấy đô thị 
nuôi đô thị", “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong 
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việc cải tạo, xây dựng các công trình phúc lợi công 
cộng, phục vụ trở lại cho nhân dân. 

Tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy 
hoạch, theo chỉ giới, công tác quản lý đô thị bằng quy 
chê, thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác giữ 
gin môi trường đô thị. 

3. Về văn hóa : Triển khai thực hiện đề án về công 
tác giáo dục, gắn với chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Trung ương về văn hóa, giáo dục - 
đào tạo, về khoa học và công nghệ. Tăng cường công 
tác chăm lo bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đây mạnh 
phong trào thê dục - thể thao quần chúng và các môn 
thể thao truyền thống. Phát động sâu rộng phong trào 
xây dựng “Gia đình văn hóa, đường phô và làng văn 
hóa”, găn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt, xây 
dựng cuộc sống I mới ở khu dân cư”. 

Thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
chung, cơ câu kinh tê nông nghiệp, nông thôn. 
Khuyến khích mở rộng và phát triển các hình thức 
dạy nghề (trong trường học, tại các nhà mây xi 
nghiệp, các cơ sở dạy nghề của nhà nước và của tư 
nhân), phấn đấu môi năm giải. quyết việc làm cho 
1800 - 2000 lao động ; tăng dần tỷ lệ lao động kỹ 
thuật và thợ lành nghề trong cơ câu lao động toàn 
thành phố. 

4. Coi trọng nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, phát 
huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân thành 
phố trong việc duy tri và nâng cao chất lượng, hiệu 
quả của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quôc. Phát hiện và ngăn chặn, giải quyết KỊP thời các 
vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ CƠ SỞ. Phối hợp 
chặt chế giữa các ngành trong khối nội chính, gắn 
trách nhiệm với cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh 
chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng 
thành phố là một đơn vị phòng thủ vững chắc. 

5. Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ 
thông chính trị vững mạnh, ngang tầm với thời kỳ 
phát triên thành phô. Phát huy vai trò làm chủ của 
nhân dân, tiếp tục kiện toàn bộ máy nhà nước và xây 
dựng các đoàn thể vững mạnh. 

Đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng 
nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi 
dưỡng phâm chất và năng lực cho đội. ngũ đảng viên ; 
chăm lo xây, dựng đội ngũ cán bộ; củng cô nâng cao 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đang ; tăng cường 
công tác kiểm tra giữ gìn kỷ luật đảng. 

Quán triệt sâu rộng và xây dựng chương trình 
hành động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 


(Xem tiếp trang 26) 
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THỦY SẴN VIỆT NAM 
SñU 18 NĂM ĐỔI Mứt 
(1080 - 1998) 


NGUYÊN SINH Cúc ° 


I- THÀNH TỰU SAU 18 NĂM ĐỔI MỚI 

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý của ngành 
thủy sản diễn ra rất sớm (từ năm 1980). Sự ra đời 
của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IV), với tinh 
thần cơ bản là : Nhà nước giao nhiệm vụ, kế hoạch, 


nhưng cho phép ngành thủy sản lấy xuất khẩu để 


tự lo, tự liệu, tự cân đối, tự trang trải, nhằm duy trì 
phát triển sản xuất và làm nghĩa vụ với Nhà nước, 
dưới sự giám sắt của Nhà nước và nằm trong quỹ 
đạo xã hội chủ nghĩa. Nhà nước cho phép ngành 
thủy sản thể nghiệm mô hình “tự cân đối, tự trang 
trải” được phép xuất khẩu tự do các sản phẩm thủy 
sản đi mọi thị trường, thực chất là sự “cởi tri” khỏi 
cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp trước 
đây, mở đường giải phóng, sức sản xuất, phát huy 
nội lực, phác triển sản xuất. Nếu thời kỳ 1976 - 
1980 đánh dấu sự suy thoái toàn diện của ngành 
thủy sản, thì từ năm 1981 đã bắt đầu thời kỳ phát 
triển mới có nhiều khởi sắc và tăng trưởng ổn định 
hơn. Sản lượng thủy sẵn toàn ngành năm 1980 chỉ 
đạt gần 600 ngàn tấn thì năm 1984 đã tăng lên 
707,6 ngàn tấn và năm 1990 đạt 890,6 ngàn tấn 
(tăng 48,3% so với năm 1980). Sản lượng thủy sản 
khai thác tăng từ 400 ngàn tấn lên 582 ngàn tấn và 
700 ngàn tấn trong thời gian tương ứnz. Tốc độ 
tăng trưởng thủy sản từ số 0 trước đổi mới, đã tăng 
lên 7% trong thập kỷ 80. Có được khởi sắc đó là 
do, cơ chế mới đã tạo ra động lực mới ngay trong 
các cơ sở sản xuất, chế biến, xuất khẩu của toàn 
ngành. Các công ty chế biến và xuất, nhập khẩu 
thủy sản thuộc mọi thành phần kinh tế đua nhau 
mua nguyên liệu thô bằng nội tệ để xuất khẩu đổi 
lấy ngoại tệ mạnh (USD). Lợi nhuận thu được từ 


hoạt động xuất nhập khẩu khá 
cao lúc đó không những đủ 
sức tự cân đối các nhu cầu về 
vốn để. ổn định và phát triển 
sản xuất, mà còn đâu tư xây 
dựng thêm nhà xưỞởng, mua 
sắm thêm tàu có công suất lớn 
được trang bị máy móc hiện 
đại hơn phục vụ chiến lược 
lâu dài của các thời kỳ sau. 

Trong 5 năm 199] - 1995, 
tổng sản lượng thủy sản toàn 
ngành đạt 6,1 triệu tấn, tăng 
32,4% so với thời kỳ 1986 - 1990 ; riêng năm 1995 
đạt 1,58 triệu tấn so với 969 000 tấn năm 1991. Sản 
lượng thủy sản xuất khẩu trong 5 năm (1991 - 1995) 
đạt 1,35 triệu tấn, doanh thu 1944, 3 triệu USD, 
tăng 43,7% so với 5 năm trước đó. Riêng nắm 
1995 đạt 550 triệu USD. Nét mới nổi bật của 
ngành thủy sản trong thời kỳ này là sự khởi sắc 
toàn diện cả sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu. 
Về sản xuất cả đánh bắt thủy - hải sản và nuôi 
trồng đều tăng trưởng ổn định. Năm 1995 so với 
năm 1991 sản lượng thủy sản đánh bắt tăng 47 DU, 
sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng gấp 2,39% lân. 
Một hướng đi mới có nhiều triển vọng trong Sản 
xuất thủy sản là phát triển các hoạt động nuôi trồng 
ven bờ biển và tận dụng diện tích mặt nước trong 
đất liên đã trở thành hiện thực. Sản lượng thủy sản 
nuôi trông. năm 1995 đạt 402 ngàn tấn SO với 
168 ngàn tấn của năm 1991 và 127 ngàn tấn của 
năm 1986 đã đánh dầu SỰ chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất cũng như cơ cấu đầu tư của ngành thủy sản 
trong những năm của thập kỷ 90. Trong khai thắc 
thủy sản cũng có chuyển biến tích cực theo hướng 
hiện đại hóa phương tiện đánh bắt và chế biến. Từ 
trang bị tàu, thuyền và chế biến theo hướng chạy 
theo sản lượng trước đây, nay chuyển sang trang bị 
tàu thuyền và nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu 
xuất khẩu. Tốc độ cơ giới hóa ngành khai thác phát 
triển mạnh hơn nhưng không hướng vào tầm cỡ 
vừa và cỡ lớn mà hướng vào các tầm cỡ nhỏ và cỡ 
vừa phù hợp hơn với ngư trường, khả năng vốn 
liếng và trình độ tay nghề của ngư dân. 


* PGS, PTS, Vụ trưởng, Tổng cục Thắng kê 
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Cơ cấu mặt hàng và cơ sở chế biến thủy sản 
xuất khẩu cũng chuyển biến theo hướng đa dạng 
hóa gắn với yêu cầu của thị trường. Mặt hằng tôm 
đông lạnh được coi là chủ lực trước đây, nay giảm 
"xuống còn 65% tổng giá trị xuất khẩu ; trong khi 
đó mặt hàng cá và mực tăng dân lên cả về số lượng 
và giá trị xuất khẩu (năm 1990 tôm đông 34 120 
tấn, cá và mực đông 12 102 tấn, năm 1995 hai mặt 
hàng tương ứng là 66 500 tấn và 44 000 tấn). Nhiều 
cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu được xây dựng 
mới ở các vùng sản xuất nguyên liệu như Cà Mau, 
An Giang thu hút hàng chục nghìn lao động nông 
nghiệp, góp phần phân công lại lao động ở nông 
thôn. 

Nét nổi bật nhất trong thời kỳ này của ngành 
thủy sản là sự phát triển của các thành phần kinh 
tế, trước hết thể hiện qua cơ cấu vốn đầu tư. Theo 
số liệu của Bộ Thủy sản, trong 5 năm 1991 - 1995, 
tổng số vốn đầu tư toàn ngành là 2 829,4 tỉ đồng 
(tương đương 2,7 triệu USD), trong đó khu vực tư 
nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 70%, đầu tư 
nước ngoài 10,6% và của ngân sách nhà nước 
9,7%, còn nữa là các nguôn khác. 


Biểu 1 : Vốn đầu tư cho ngành thủy sẵn thời kỳ 


199] - 1995 


Nguồn đầu tư _ Số vốn đầu So với tông | So với vốn 
( đồng) vốn đàu tư (%) | trong nước (%) 
1 - Đầu tư trong nước 


- Ngân sách nhà nước 
- Khu vực tư nhân 


- Các xí nghiệp quốc doanh 
2 - Đầu tư nước ngoài 

- Vốn ODA 

- Vốn FDI 

3 - Tổng vốn đầu tư 


Nguôn : Bộ Thủy sản 


Trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà 
nước và các doanh nghiệp nhà nước giảm dần thì 
vốn đầu tư của tư nhân (bao gồm hộ cá thể, các tiểu 
chủ, chủ trang trại) lại tăng nhanh. Vì vậy, các hoạt 
động nuôi trồng và khai thác thủy sản thực tế chủ 
yếu do tư nhân nắm. Vai trò của kinh tế tư nhân trở 
nên rất quan trọng trong tất cả các hoạt động sản 
xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản và vai trò đó 
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tiếp tục giữ vững trong những năm 1995 - 1997 bên 
cạnh sự đầu tư của Nhà nước. 

Ba năm qua (1995 - 1997) là thời kỳ phát triển 
mới của ngành thủy sản. Với phương châm kết hợp 
giữa khai thác với nuôi trồng và chế biển xuất khẩu 
ngành thủy sản đã tăng chất lượng và hiệu quả sản 
xuất gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. Thực 
hiện phương châm đó, một mặt Nhà nước khuyến 
khích các thành phần kinh tế khai thác mọi tiềm 
năng về vốn và kinh nghiệm ; mặt khác tập trung 


_ vốn ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi cho ngành thủy 


sản. . Riêng năm 1997, Nhà nước đã tập. trung 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi (400 tỉ đồng) để đóng 
mới Và cải hoán 300 tàu đánh cá xa bờ, và tập trung 
nguồn vốn ngân sách khá lớn cho xây dựng cơ SỞ 
hạ tầng phục vụ sản xuất và chế biến thủy 
sản. Hàng loạt các cơ sở đồng tàu vỏ gỗ công suất 
150 - 600CV, công nghiệp đóng tàu vỏ nhựa 
Polyme bắt đầu đi vào thời kỳ ổn định quy trình 
sản xuất, các trang thiết bị hàng hải, viễn thông 
dùng cho nghề cá được tăng cường, tạo khả năng 
mở rộng ngư trường đánh bắt ra các vùng khơi xa, 
tăng thời gian hoạt động trên biển. Tính đến đầu 
năm 1998, toàn ngành đã có 71 500 tàu, thuyền 
gắn máy với tông công suất 1 760 nghìn CV, trong 
đó 4 000 tàu có công suất trên 75CV (so với thập 
kỷ 80 mới có. vài trăm chiếc). 

Nghề nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển 
mạnh theo hướng tăng sản, ứng dụng tiến bộ sinh 
học trong chọn và lai tạo giống đi đôi với công 
nghiệp hóa sản xuất thức ăn. Đối tượng nuôi trồng 
thủy sản là các hộ nông thôn vùng ven biển, ven 
các hỗ nước lớn, ven sông và vùng đồng bằng sông 
Cửu Long (cá ruộng). Công nghiệp sản xuất giống 
tôm, cá trong những năm qua đã phát triển mạnh. 
Riêng năm 1997 đã cung cập 7 tỉ con cá bột và 2 tỉ 
con tôm giống P15 do 800 trại sản xuất và ươm 
giống. Công nghiệp sản xuất thức ăn được hình 
thành và mở rộng phạm vi hoạt động ; năm 1297 
đã sản xuất 17 000 tấn thức ăn chất lượng cao, một 
số sản phẩm tương đương - thức ăn ngoại nhập. 

Ngoài tôm, cá là chủ yếu, nhiều vùng còn mở 
rộng nuôi các loại thủy sản khác có giá trị tiêu 
dùng và xuất khẩu cao như nghêu (Trà Vinh, Bến 
Tre), SÒ huyết (Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, 
duyên, hải miền Trung), ba ba, ếch... Công nghiệp 
chế biến thủy sản phát triển theo chiều sâu, gắn với 
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xuất khẩu. Hàng loạt xí nghiệp chế biến thủy sản 
đã được xây dựng mới và nâng cấp phù hợp 
với yêu cầu vệ sinh và an toàn thực phẩm. Đến 
năm 1998, cả nước đã có 27 doanh nghiệp chế biến 
thủy sản được xếp vào danh sách các đơn vị đủ tiêu 
chuẩn xuất khẩu sản phẩm sang thị trường châu 
Âu. Sau khi nâng cấp, nhiều xí nghiệp đã có đủ 
điều kiện để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia 
tăng. Tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng của toàn 
ngành năm 1997 lên 17% so với vài phần trăm 
những năm 1993 - 1994. Nhiều mặt hàng đã đáp 
ứng được yêu cầu ăn ngay hoặc nấu ngay và đã 
thâm nhập được vào các siêu thị khó tính nhất. 
Tính đa dạng của các sản phẩm chế biến càng ngày 
càng rõ nét trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu. 
Đó là những tiến bộ vượt bậc không thể có được 
' của thời kỳ trước đổi mới. 

Những thành tựu và tiến bộ đạt được trong 
18 năm đổi mới đã nâng thế và lực của ngành thủy 
sản Việt Nam lên một tầm cao mới, đủ sức vượt 
qua những khó khăn và thử thách của thiên nhiên. 


Cơn bão số 5 cuối năm 1997 gây ra những thiệt hại' 


to lớn đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 
nhưng với sự hỗ trợ của Nhà nước và của ngành, 
đến nay toàn bộ tàu, thuyền đánh cá và cơ sở nuôi 
trông, chế biến thủy sản đã phục hồi dần và đi vào 
sản xuất ổn định. Hàng trăm ngàn tàu đánh cá 
thuộc đủ các thành phần kinh tế lại tấp nập ra khơi 
đến các ngư trường mới nhiều tôm, cá hơn ; thực 
hiện phương chấm đánh bắt xa bờ. 6 tháng đầu 
năm 1998, sản lượng thủy sản vẫn đạt trên 800 
ngàn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước và 
là mức cao nhất từ trước đến nay : xuất khẩu thủy 
sản đạt 351 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ. 
Tỉnh Kiên Giang, mặc dù bị thiệt hại nặng nề nhất, 
nhưng sau báo, ngư dân đã nhanh chóng khôi phục 
sản xuất và 6 tháng đầu năm vẫn đạt sản lượng 
thủy sản 111,3 ngàn tấn, tăng 4,2% so với cùng 
kỳ ; trong đó thủy sản khai thác 107,6 ngàn tấn, 
tăng 5,9%. 

Sự phát triển và tăng trưởng của ngành thủy sản 
trong những năm đôi mới không chỉ tạo ra thế và 
lực mới cho ngành, mà còn góp phần quan trọng 
phân công lại lao động xã hội, chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp (mở rộng), từ đó khẳng định vị 
trí của ngành thủy sản trong nên kinh tế nước ta 
một cách rõ ràng hơn. 


Biểu 2 : Cơ cấu kinh tế nông nghiệp (mở rộng) 
thời kỳ 1991 - 1997 (theo giá trị sản xuất). 


Đơn vị % 


| 1991|I992 |I93)194 |1995 | 996 [l9 


†18| 85 | §5| 82 | 59| 92| 9,9 
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17| 68 | 70| 65 | 68| 601 55 


Tỷ trọng ngành thủy sản trong tổng giá trị sản 
xuất nông nghiệp (mở rộng) tăng từ 7,8% năm 
1991 lên 9,9% năm 1997 là rất quan trọng và có 
nhiều ý nghĩa. 7 năm qua, lâm nghiệp giảm sút, 
nông nghiệp tăng trưởng với nhịp độ 4,5%/năm, 
nhưng tỷ trọng của nó chỉ tăng 0,1%, trong khi đó 
thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 7%/năm, nên tỷ 
trọng tăng thêm 2,4% so với năm 1991. Điều đó 
khẳng định rõ ràng những thành tựu và tiến bộ của 
ngành thủy sản trong những năm đổi mới là to lớn 
và bền vững. Nếu nhìn lại xa hơn, 18 năm đổi mới, 
kể từ năm 1980, thì thành tựu và tiến bộ còn rõ nét 
hơn. Sản lượng thủy sản đạt 558 700 tấn năm 1980 
lên 1 730 400 tấn năm 1997. Về kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản đạt 11,0 triệu USD năm 1980, lên 
205 trệu USD năm 1990, lên 776 triệu USD năm 
1997. Nhìn chung với những thành tựu và tiến bộ 
đạt được trong 18 năm đổi mới, ngành thủy sản 
Việt Nam có thêm thế và lực để bước vào thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

II- NHỮNG THÁCH THỨC VÀ KHÓ KHĂN 

Thứ nhất : Đối tượng khai thác thủy sản là tài 
nguyên thiên nhiên dưới nước (tôm, cá, hải sản), 
nhưng loại tài nguyên này có giới hạn và ở nước ta 
đang cạn kiệt, nhất là vùng biển ven bờ, các sông 
ngòi, hồ chứa. Phương thức khai thác trắng, vô tổ 
chức, quá nhiều lao động và tàu, thuyền đã 'tạo nên 
mất cân đối giữa nguôn tôm cá với số lượng 
phương tiện và người đánh bắt, dẫn đến cạn kiệt 
thủy sản ven bờ. 

Thứ hai : Nghề khơi đòi hỏi nhiều vốn, phương 
tiện kỹ thuật đánh bắt hiện đại và lao động có tay 
nghệ cao. Những yêu cầu đó hiện nay còn TẤT Xã 
vời với điều kiện nước ta. Bài toán chuyển đối lao 
động thủ công và tàu, thuyền nhỏ cho phù hợp với 
yêu cầu nghề khơi là rất khó. Đó là chưa nói đến, 
không phải vùng khơi nào cũng nhiêu cá và nhiều 
cá chưa chắc đã có hiệu quả vì chỉ phí cao, cá 
khêng hợp với nhu cầu thị trường. 


Thủy sản 
Nông nghiệp 
Lâm nghiệp 
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Thứ ba : Nuôi trồng thủy sản Việt Nam hiện 
nay đang đứng trước nhiều khó khăn lớn như môi 
trường sinh thái bị phá vỡ, tài nguyên cạn kiệt (do 
chưa sản xuất nhân tạo được cá giống nên việc săn 
lùng các giống tôm Hùm, cá Song, cá Cam... cé 
nguy cơ làm lây lan dịch bệnh), cơ sở khoa học kỹ 
thuật cho nuôi trồng thủy sản nước ta còn rất thiếu. 

Thứ tư : Tổ chức thu mua, chế biến, xuất khẩu 
thủy sản còn chưa hợp lý, dẫn đến tình trạng tranh 
mua, tranh bán, giành giật thị trường, đây giá 
nguyên liệu lên quá cao so với giá trị, nên hiệu quả 
kinh doanh, chế biến, xuất khẩu giảm. 

Thứ năm : Hệ thống chế độ, chính sách đối với 
ngành thủy sản chưa đồng bộ, thiếu cụ thể nên 
chậm đi vào cuộc sống. Là ngành sản xuất thường 
gặp nhiều rủi ro do thiên tai, do thị trường thế giới 
biến động, trong khi đó chính sách, chế độ đối với 
ngành thủy sản vẫn còn mang tính chung chung. 
Luật pháp đã có, nhưng thực hiện chưa nghiêm, cả 
trong sản xuất và kinh doanh, xuất khẩu thủy sản. 

Thứ sáu : Thị trường tiêu thụ thủy sản chưa ổn 
định, gây khó khăn cho người sản xuất và cơ sở 
chế biến. Thách thức này: thể hiện rõ nét nhất trong 
năm 1997 thị trường xuất khẩu cá Basa thụ hẹp, 
sản phẩm khó tiêu thụ, người nuôi cá lỗ vốn nên 
sản xuất ngưng trệ. Ởtỉnh An Giang, năm 1997 số 
hộ nuôi cá bè giảm 20%, số bè nuôi cá giảm 16% 
so với năm 1996, chủ yếu do thị trường cá Basa 
thu hẹp. Thị trường các loại cá, tôm và thủy sản 
khác cũng trong tình hình tương tự, nhất là thị 
trường khó tính như EU, Nhật Bản ; trong khi chất 
lượng và sức cạnh tranh của \ hàng thủy sản nước ta 
chưa cao, công nghệ chế biến và điều kiện vệ sinh 
thực phẩm còn ở trình độ thấp. 

Để đưa ngành thủy sản. phát triển và tăng 
trưởng ổn định, Chính phủ cần có các chính sách 
và giải pháp đồng bộ chỉ đạo của các ngành, các 
cấp nhằm tạo điều kiện cho ngành thủy sản phát 
huy tiềm năng thế mạnh của mình thực hiện tốt các 
chỉ tiêu kinh tế của ngành. Mặt khác, ngành thủy 
sản cần phát huy nội lực, đổi mới phương thức chỉ 
đạo và quản lý để giải phóng mạnh mẽ mọi tiềm 
lực hiện có về vốn, công nghệ và cơ SỞ vật chất kỹ 
thuật của các thành phần kinh tế, hướng tới mục 
tiêu : năng suất, chất lượng và hiệu quả toàn ngành 
và lợi ích quốc gia. 
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ÈN văn hóa nước ta là nền văn hóa 
Ñ thống nhất, đa dân tộc. Vì vậy bộ mặt 

của nó hết sức phong phú, đa dạng, 
nhiều hình nhiều vẻ. Nếu nhin theo khía cạnh 
tộc người, thì mặc dù xuất phát từ nhiều nguồn 
khác nhau nhưng các dân tộc đều chung sông 
trên lãnh thổ Việt Nam thống nhất. Mỗi dân tộc 
có nét đặc thù về lịch sử, nêp sống, phong tục, 
tập quán, phương thức canh tác và trong quan hệ 
với thiên nhiên, xã hội đều có cách ứng xử riêng. 

Sự đa dạng còn chứa đựng ngay trong bản 
thân mỗi dân tộc. Cùng một tộc người, trong 
điều kiện địa lý, sinh thái môi trường ở môi địa 
phương, môi khu vực, trải qua quá: trình lịch sử 
lâu dài đã tạo ra và ch lũy được vốn tri thức và 
những giá trị tinh thần bảo đảm quá trình tôn tại 
và phát triển theo hướng khác nhau. 

Đây là một hiện thực có tầm quan trọng đặc 
biệt ảnh hưởng lớn đến nhận thức và hành động 
trong hoạch định đường lối, chính sách dân tộc 
nói chung và trong xây dựng chiến lược phát 
triển văn hóa Việt Nam nói riêng. Sự thống nhất 
mà đa dạng vê văn hóa là một tài sản quý của 
nước ta. Nó là một thế mạnh cần được giữ gìn, 
phát triển và khai thác có hiệu quả. 

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về vấn 
đề dân tộc và văn hóa dân tộc đã tạo ra nhiều tổ 
chức và thiết chế khoa học nhằm đáp ứng các 
yêu cầu tương ứng. Bảo tàng dân tộc học là một 
loại hình hoạt động gần đây thực sự đang cần 
được quan tâm đúng với vai trò của nó trong sự 
nghiệp giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hóa và 
sự đa dạng văn hóa của các dân tộc. Ở Hà Nội, 
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Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được chính thức 
thành lập năm 1995 và mở cửa phục vụ đông đảo 
khách tham quan từ năm 1997. Bảo tàng Dân tộc 
học Việt Nam với chức năng nghiên cứu khoa 
học, sưu tầm, phân loại, đánh giá, bảo quản, 
phục chế, trưng bày, giới thiệu, khai thắc các giá 
trị lịch sử, văn hóa, về phương diện dân tộc học, 
của các dân tộc anh em trong đại gia đình Tổ 
quốc Việt Nam ; cung cấp tư liệu nghiên cứu cho 
các ngành ; đào tạo cán bộ nghiệp vụ và quản lý 
cho hệ thống Bảo tàng Dân tộc học. 

Để làm được nhiệm vụ nặng nề trên, điều cốt 
lõi trong việc nghiên cứu và trưng bày của Bảo 
tàng Dân tộc học là nhằm vào VIỆC phản ánh các 
chủ thể văn hóa trong quá trình kế thừa và sáng 
tạo văn hóa. Chủ thể văn hóa ở đây là những 
người dân, cộng đông lớn hay nhỏ, những tập thể 
và cá nhân hoạt động, suy nghĩ, mong muôn, cả 
trong quá khứ, hiện tại và tương, lai, đối với 
những vấn đề hết sức cụ thể như sản xuất, mưu 
sinh, giải trí, tín ngưỡng... Cách tiếp cận của loại 
hình bảo tàng dân tộc học một mặt nhằm trao 
tiếng nói cho chủ thể văn hóa để họ tự thể hiện 
nhu cầu, tri thức và vốn sống của mình ; mặt 
khác, tạo ra môi trường giao tiếp nhằm nâng cao 
sự hiểu biết và tôn trọng lần nhau giữa các dân 
tộc. Chỉ có điều tất cả. hoạt động Ở đây không 
miêu tả ở dạng lý thuyết đơn thuần mà đều được 
phô diễn bằng ngôn ngữ thực tiễn, đời thường 
sinh động và hấp dẫn. 

Với chức năng nghiên cứu khoa học, hệ 
thông bảo tàng dân tộc học tham gia tích cực và 
giữ một vị trí trọng yếu trong công cuộc xây 
dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. Bằng những hoạt động của 
mình, bảo tàng dân tộc học sẽ góp phần Vào VIỆC 
xây dựng một hệ thống quan điêm, trong đó 
quan trọng nhất là quan điêm : mỗi dân tộc thừa 
nhận, tôn trọng và phát huy những giá trị đa 
dạng của văn hóa truyền thông, những bản sắc 
văn hóa của dân tộc mình và của các dân tộc 
khác. Đây là quan, điểm cần được nâng lên thành 
giá trị tinh thân nên tảng thấm sâu và trở thành 
mâu thịt trong mỗi công dân Việt Nam hiện nay 
và mãi mãi. 

Để đập ú ứng được những yêu. cầu quan trọng 
trên, các Bảo tàng Dân tộc học cần đôi mới cách 
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tiếp cận về mặt nội dung nhằm đưa lại hiệu quả 
cao trong nghiên cứu, trưng bày. Có thể nêu vài 
thí dụ vê cách tiếp cận đó. 

- Trung tâm của sự nghiên cứu Bảo tàng là 
hiện vật. Hiện vật ở đây không còn được nhìn 
nhận một cách tách rỜI, cô lập. Tiếp cận hiện vật 
trong cái nhìn tông thể, gắn chặt với con người, 
với đời sống hằng ngày, với môi trường sinh 
thái. Nói. một cách khác, hiện vật thể hiện con 
người - đời sông - môi trường ; hiện vật mang ý 
nghĩa văn hóa. Chúng ta đặt hiện vật trong bôi 
cảnh đời thường của chúng, có như vậy mới giữ 
được sức sông cho hiện vật, mới hiểu được nền 
văn hóa của chủ thể tạo ra chúng một cách 
sâu sắc. 

- Nói đến bảo tàng, xưa nay ta thường nghĩ 
đến “cái cũ”, “cái cổ”, “cái đã qua”, những hình 
ảnh mang lớp bụi thời gian, những con người có ' 
VỀ Xa lạ với hiện tại. Quan điểm và cách tiếp cận 
mới của Bảo tàng Dân tộc học không phải như 
vậy. Việc nghiên cứu ở đây được xuất phát từ cái 
hôm nay, từ vân đề của hiện tại. Nó nhằm mục 
tiêu phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hiện tại. Sự 
ngược trở lại quá khứ, tìm về quá khứ một phân 
cũng chính là để minh giải cho những vấn đề cập 
nhật nhất hôm nay. 

Truyền thống và hiện đại không phải là hai 
đầu tách biệt mà đó là một quá trình liên tục, kế 
thừa, đào thải, lựa chọn, sáng tạo những giá trị 
vật chất, tỉnh thân, kết tỉnh thành động lực và là 
nên tảng của sự phát triển bền vững. Văn hóa - 
không phải là những gì trừu tượng, Xa lạ mà 
chính là cuộc sông, Ở đó mỗi cá nhân và cả cộng 
đồng xâc nhận và khẳng định bản sắc của chính 
minh, Bản sắc văn hóa cần cho ai ? Những bản 
sắc này đã, đang và sẽ được những ai SỬ dụng và 
SỬ dụng như thê nào ? Tái sản xuất xã hội và tái 
sản xuât văn hóa được liên hệ biện chứng với 
nhau ra sao ? Nói cách khác, thế nào là môi quan 
hệ gắn kết giữa phát triển và truyền thống ? Để 


- làm rõ mối quan hệ này xin nêu ví dụ : một chiếc 
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xe đạp chở “đó” được bày trong Bảo tàng Dân 
tộc học Việt Nam. - 

Trên quốc lộ, tính lộ ở vùng đồng bằng Bắc 
Bộ, có thê dê dàng nhìn thấy những người nông 
dân thồ bằng xe đạp cả một "cây đơm đó” đi bán 
khắp nơi. Nhưng khi đưa vào trưng bày trong 
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Bảo tầng thì hiện vật “đó” sẽ nói lên điều gì ? Nó 
sẽ nói rắng : ở xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ, Hưng Yên), 
nghề đan “đó” đã tổn tại và phát triên hơn 
200 năm. Sản phẩm của nghề đan ở đây là : rọ, 
lờ, đó... những vật dụng đánh bắt cá trên ruộng, 
ao, chuôm, sông, ngòi, đầm nước cạn - không 
gian của quân cư trông lúa nước. Dụng cụ đan 
gôm dao chẻ nan và khuôn đan. Khuôn đan bằng 
tre dùng cho đan lờ, khuôn bằng gỗ dùng cho 
đan rọ. Một bộ phận nam giới chuyên đi khai 
thác nguyên liệu (nứa) ở các tỉnh... đóng thành 
bè theo đường sông hoặc đường bộ đem về bán 
cho bộ phận. thu mua ở nhà. Nứa cắt bỏ phân 
mắt, lấy phần thân, mang ngâm dưới nước 
khoảng 1 thắng vớt lên phơi khô, dùng dao chẻ 
thành nan, hun qua khói cho nan mêm, dẻo, 
không bị mọt... rôi mới đan. Trong gia đình, già, 
trẻ, lớn bé, người chẻ nan, đan lờ, người chuyên 
đan đó, bẻ hom... 

Sản phẩm làm ra có người làng thu mua TỒi 
gánh hoặc thô xe đạp đi bán buôn ở hầu khắp các 
tỉnh đồng bằng. Đâu đâu cũng dùng đó Thủ Sỹ. 
Sản phẩm đó bán chạy nhất là vào mùa mưa. 

Nghệ đan “đó” thực sự là một nghề thủ công 
hiếm có ở nông thôn Việt Nam. Công việc làm 
đó tranh thủ thời gian nhàn rõi, phù hợp với mọi 
lứa tuổi, đồng thời bô sung thu nhập gia đình. 
Hiện nay, nghề đan “đó” đã lan sang các địa 
phương khác : Hải Hậu, Chợ Côn (Nam Định), 
Yên Thế, Nhã Nam, Hiệp Hòa (Bắc Giang), 
Quảng Xương (Thanh Hóa). 

Hơn nữa, chiếc “đó” hai tuôn, phải từ 2 địa 
phương mới tạo thành một chiếc “đó” hoàn 
thiện. Chúm đó, ở làng Hội Động, (Phủ Lý, Hà 
Nam) chuyên đan và bán cho làng Thủ Sỹ. 

Chiếc xe đạp trưng bày trong Bảo tàng, chủ 
nhân của nó là Phạm Đăng Ủy đã từng thô đầy 
ắp “đó” đi bán suốt từ năm 1982 đến năm 1997 
ở các tỉnh đông bằng Bắc Bộ, trên xe, xếp tới 
hơn 800 hạng mục đơm, đó, lờ. 

Tất cả những chỉ tiết nói trên thể hiện rõ nét 
tính đa dạng và hữu dụng của một sản phẩm văn 
hóa. Qua chiếc xe chở “đó”, chúng ta nhận được 
bao thông tin cập nhật về đặc tính mở của nông 
thôn người Việt, về sự phân công và chuyên môn 
hóa lao động, về thời vụ, vê việc sử dụng thời 
gian nông nhàn, về những kinh nghiệm và tri 
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thức dân gian. (Ở đây khoan hãy bàn về việc tôn 
trọng luật lệ giao thông trên đường chở đó). Còn 
có những vấn đề về thị trường lao động, về quan 
hệ giữa nông thôn và thành thị, về thị trường và 
hàng hóa, vê cơ cấu ngành nghề... Tất cả những 
vấn đề trên đều là cuộc sông dung dị diễn ra 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai nhưng mang 
ý nghĩa văn hóa sâu xa ở bên trong. 

- Thành quả nghiên cứu của Bảo tàng là phải 
có kịch bản trưng bày và những bộ sưu tập hiện 
vật được đem ra trưng bày. Điều này hết sức 
quan trọng có ý nghĩa sông còn với bất kỳ một 
bảo tàng nào. Nó đem lại sức sống cho Bảo tàng. 
Bởi vì, đã qua rồi cái thời coi bảo tàng, coi trưng 
bày, bảo tàng là ổn định, là bất biến. Bảo tầng 
muốn tôn tại phải có sức hấp dân, lôi cuốn người 
xem. Muốn vậy phải luôn đổi mới. Người ta 
không phải chỉ đến xem bảo tàng một lần trong 
đời, hay tháng hoặc năm năm, mười năm, mà có 
thể và cần phải đến nhiều lần trong năm, hay ít 
ra một năm một lần. Điều đó tùy thuộc vào nội 
dung trưng bày của bảo tàng, trong đó có kiểu 
trưng bày chuyên đề, trưng bày nhất thời được tô 
chức hằng quý, hay ít nhất hằng năm. Theo nhận 
thức của chúng tôi, bảo tàng là một nguồn tr 
thức luôn đổi mới. Các nhà nghiên cứu của Bảo 
tàng Dân tộc học vừa phải dày công tim tòi, nêu 
được vần đề, lý giải vân đề, tìm ra nguyên nhân, 
điều kiện, các kêt quả của hiện tượng xã hội, các 
mối quan hệ giữa người với người, giữa người 
với hiện vật, với môi trường sinh thái ; nhà 
nghiên cứu vừa phải sưu tâm các hiện vật cùng 
với cuộc sống của nó, vừa phải tạo ra kịch bản 
trưng bày như thế nào cho hấp dẫn. 

- Nghiên cứu của bảo tàng không phải chỉ để 
thể hiện trên những văn bản viết - những bài báo, 
những cuốn sách được xuất bản ; không chỉ thể 
hiện ở các cuộc trưng bày. Ở đây còn có những 
dạng nghiên cứu khác : nghiên cứu và xuất bản 
nội dung dân tộc học dưới các hinh thức nghe - 
nhìn như phim video, đĩa CD Room, đĩa CD, các 
sưu tập, ảnh, băng ghi âm... Phim dân tộc học 
giữ một vai trò rât quan trọng trong bảo tàng. 
Mục đích của tất cả những ân phâm nghe, nhìn 
dân tộc học nói trên nhăm phục vụ nhiều đối 
tượng : học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu 
cho tới khách du lịch trong và ngoài nước ; giới 
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thiệu cho người xem góp phần tăng thêm nhận 
thức sâu sắc về truyền thông văn hóa và cuộc 
sống đương đại của các dân tộc ở Việt Nam. 

Trong một thời gian ngắn Bảo tàng Dân tộc 
học Việt Nam đã bước đầu nghiên cứu và cho 
sản xuất một số bộ phim phản anh trung thực 
Cuộc sống sinh hoạt của nhiêu dân tộc như lễ câp 
sắc của người Dao, lễ làm Then của người Tày, 
lễ bỏ mả của người Gia Rai, các nghề dệt lanh 
của H° Mông, đan đó, làm nón của người Việt... 
Đây mới chỉ là những thử nghiệm ban đầu. Vì là 
phim có tính học thuật nên đòi hỏi nhà dân tộc 
học phải dày công nghiên cứu, lý giải cặn kế 
từng chỉ tiết, từng hành động, hoạt động của các 
chủ thể trong sinh hoạt cộng đồng. Lời thuyết 
minh cô đọng phản ánh đúng nội dung dân tộc 
học. Chúng tôi mong muôn mai đầy Bảo tàng 
Dân tộc học Việt Nam phải là nơi XÂY, dựng 
những nhận thức khách quan, chuẩn xác về cuộc 
sống, về bản sắc văn hóa của toàn bộ 54 dân tộc 
anh em trên đất nước Việt Nam. 

Giáo dục và phổ biến khoa học là một nội 
dung quan trọng của Bảo tàng dân tộc học. Nói 
giáo dục khoa học nghe khô khan, nặng nề. 
Nhưng sự giáo dục này thực ra lại rất tỉnh tê, nhẹ 
nhàng bằng cách cung cấp những thông tin 
phong phú và sinh động giúp người xem nhận 
thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về các sự kiện xã 
hội hay văn hóa. Bảo tàng là trường học được 
nghe tận tai, được nhìn tận mắt, thích hợp với 
mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội và nghề 
nghiệp. 

Nội dung giáo dục ở các bảo tàng thuộc loại 
hình Bảo tàng Dân tộc học rất phong phú, đa 
dạng. Trước hết, qua các trưng bày, bảo tàng 
muôn truyện đạt đên người xem những nét đẳng 
yêu về đât nước và con người Việt Nam ; nâng 
thêm lòng. tự hào và tình cảm quý trọng các di 
sản văn hóa của các dân tộc. Các di sản văn hóa 
dân tộc không phải là cái gì cao xa, siêu thực khó 
với tới mà đó là những vật bình dị, gần gũi với 
cuộc sống con người : cái gùi, vỏ dao bằng gỗ, 
cải gôi băng gốc tre... Hằng ngày trông những 
vật đó rất bình thường. nhưng khi được đưa vào 
bảo tàng chúng lại trở thành những tác phẩm 
nghệ thuật dân gian, ở đó con người đã gửi găm 
tâm hồn, tình cảm và lòng khát khao sáng tạo 
của mình. 
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- Bảo tàng thông qua các hiện vật trưng bày, 
qua sự đa dạng của các nên văn hóa, giúp người 
xem tự cảm nhận về sự bình đẳng văn hóa của 
con người thuộc các dân tộc khác nhau. 

- Người xem Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
không chỉ ngắm cái hay, cái đẹp mà còn biết cả 
quá trình tạo ra các sản phẩm hay và đẹp đó. 
Nhiều người thưởng thức tranh Đông Hồ, khoái 
cảm trước cảnh đánh ghen, cảnh đám cưới chuột, 
cảnh hứng dừa, ngưỡng mộ trước cái tỉnh tế của 
đường nét, màu sắc nhưng nào ai có biết người ta 
in bức tranh đó như thế nào, bằng chất liệu gì. 

Trưng bày của bảo tàng để giải đáp nhiều câu 
hỏi, đưa lại những kiến thức mới cho người. xem. 
Lớp lớp học sinh có thể đến bảo tàng để biết 
người HˆMông trang trí hoa văn trên vải bằng 
cách nhuộm chàm qua lớp sắp ong phủ trên vải 
như thế nào. Người nông dân vùng quê đã tạo ra 
chiếc nón bài thơ ra SaO. 

Để bảo đảm truyền đạt đầy đủ những nội 
dung trên, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam rất 
chú trọng đến phương thức, phương pháp thể 
hiện, cách tiếp cận đối với người xem. Ở đây có 
sự kết hợp chặt chế giữa phương pháp truyền 
thống với tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, giữa 
phương thức trưng bày tĩnh với hình thức hoạt 
động sông động. Cùng với hiện vật là các bài 
giới thiệu cô đọng, súc tích, những bức ảnh sinh 
động gắn liền với hiện vật, những băng video 
cho người xem cảm nhận được cả hình ảnh và 
âm thanh chân thực của các sự kiện ; những 
khuôn hình phản ánh gương, mặt, suy nghĩ, khát 
VN của chính bản thân các chủ thê của hiện 

. chủ thể hiện vật còn có thể đối thoại với 
người xem, tạo ra bầu không khí gần gũi, thân 
tình, bình đẳng, đầy ân tượng, tăng hiệu quả 
nhận thức, hiệu quả giáo dục. 

- Một thế mạnh của Bảo tàng Dân tộc học là 
tạo ra nhiều tầng không gian văn hóa và nâng 
cao vai trò của chủ thể văn hóa. Chủ thể văn hóa 
sẽ tham gia trong. các cuộc hội thảo, trình diễn 
các hoạt động nghề nghiệp, lễ hội, văn nghệ dân 
gian... Sự đôi thoại giữa người xem và chủ thể 
hiện vật không chỉ tạo ra sự thích thú mà điều 
quan trọng là đưa lại hiệu quả giáo dục, nhận 
thức rất cao đối với cả hai phía. Đây chính là một 
môi trường lý tưởng giáo dục cho thế hệ trẻ ý 
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thức tự thân về văn hóa dân. tộc, đồng thời biết 
yêu quý, tôn trọng những nền văn hóa dân tộc 
khác. 

- Một phương thức nữa là nâng cao vị thế cho 
khách của bảo tàng. Họ không chi xem thụ động 
mà còn được chủ động tham gia trực tiếp vào các 
hoạt động trong bảo tàng. Chẳng hạn, người xem 
sau khi ngắm nhìn bộ nhạc Cụ chiêng công, họ 
còn được tự tay đánh lên tiếng chiêng công, để 
cảm nhận, thưởng thức hết âm thanh vang dội 
của nó. 

Thế mạnh của loại hình bảo tàng dân tộc học 
là có điều kiện gắn liên với cộng đồng, với cơ sở 
cội nguồn mà hiện vật sinh ra. Bảo tàng đã có 
những bước đi thử nghiệm trên hướng này và thu 
được kết quả khả quan. Bảo tàng đã cùng với tô 
chức Craft-Link thực hiện dự án phát triển nghề 
dệt truyền thống của người H'Mông ở Sa Pa. 
Các nhà nghiên cứu của bảo tàng trao đổi về các 
nhà chế tạo mẫu của Craft-Link thiết kế các mẫu 
mới trên cơ sở sử dụng mẫu trang trí truyền 
thống của địa phương cho phù hợp với nhu cầu, 
thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước ; 
khuyến khích hướng dân người dân địa phương 
học cách sản xuất các mẫu mới để cuối cùng các 
sản phẩm này trở thành hàng hóa bán tại cửa 
hàng lưu niệm của bảo tàng và khắp nơi trong 
nước. Cách tiếp cận mới này. có nhiều ý nghĩa. 
Điều quan trọng nhất là truyền thống - vốn trỉ 
thức văn hóa - không những được giữ gìn mà còn 
được tái sinh một cách liên tục và sinh động cả 
về kỹ thuật, chất liệu, mẫu mã. Các sản phẩm thủ 
công không còn chỉ tự cung tự cấp mà biến thành 
hàng hóa, làm tăng thu nhập gia đình, tạo việc 
làm mới cho người lao động. Đó chính là mối 
quan hệ biện chứng giữa tái sản xuất xã hội và tái 
sản xuất văn hóa. Qua đó, khẳng định rằng 
truyền thống là một nguồn có thể sử dụng được 
một cách tích cực và hữu dụng trong đời sống 
hiện đại. 

Cách tiếp cận với cộng đồng và chủ thể văn 
hóa như vậy của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 
thực sự là một mô hình mới đề giữ gìn bản sắc 
văn hóa đa đạng, để nâng cao và phát triển 
những giá trị truyền thống. Đó cũng chính là tỉnh 
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thần cơ bản của bộ môn dân tộc học ứng dụng 
góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, sự phát triển nên văn hóa đa 
dạng của đất nước. 

Trong tương lai loại hình Bảo tàng Dân tộc 
học cần phát triển thành hệ thống ở các cấp độ 
khác nhau bao gồm : Bảo tàng dân tộc học ở 
trung ương (cơ quan đầu ngành) hay bảo tàng ở 
thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, TP Thái 
Nguyên ; bảo tàng dân tộc học, hay bảo tàng văn 
hóa các dân tộc ở cấp khu vực (Đông Bắc, Tây 
Bắc, Tây Nguyên, Trung Bộ) ; mở rộng và tăng 
cường vị trí của phần dân tộc học trong các bảo 
tàng tỉnh ; bảo tàng các làng thủ công truyền 
thống, các làng có nghề đặc biệt ; bảo tàng của 
một số dân tộc cụ thể như Trung tâm Văn hóa 
Chăm, Bảo tàng Văn hóa Khơ me, các phòng 
bảo tàng dân tộc học hoặc bảo tàng về nhạc cụ 
truyền thống ở khoa, các môn dân tộc học tại các 
trường đại học, các viện nghiên cứu, phần bảo 
tàng trong Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. 

Các viện nghiên cứu, các trường đại học 
thành lập các phòng bảo tàng dân tộc học ở cơ sở 
của mình như một phòng thí nghiệm cho nghiên 
cứu, giảng dạy. Trước mắt nên có phòng Bảo 
tàng Âm nhạc dân gian thuộc Viện Âm nhạc, 
phòng Bảo tàng Dân tộc học trong đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn quốc gia TP Hồ Chí 
Minh Huế, Hà Nội. 

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và vị trí của 
mình, mỗi bảo tàng trong hệ thống này có thể 
thuộc các cơ quan quản lý khác nhau như : Bộ 
Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Khoa học Xã 
hội và Nhân văn quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, các đại học quốc gia, các viện nghiên cứu, 
các tỉnh. Điều quan trọng hệ thống này cần xây 
dựng mối quan hệ chặt chế trên những định 
hướng về công tác nghiên cứu dân tộc học ở 
Việt Nam. 

Việc hình thành và phát triển hệ thống bảo 
tàng dân tộc học trên phạm vi cả nước chắc chắn 
sẽ mang lại những hiệu quả to lớn vào sự nghiệp 
xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. (1 


thưa tiễn - Hinh nghiệm 


RƯỚC đây, hoạt động văn hóa trong các xí 
| nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện, 

nông trường cũng như ở các phường, xã v.V.. 
vẫn được ‹ chi đạo theo một mô hình chung, áp dụng 
thống nhất trong toàn quốc. Đó là mô hình 6 mặt 
hoạt động trong đời sống văn hóa ở cơ sở (hoạt động 
thông tin cơ động, văn nghệ, nhà văn hóa - câu lạc 
bộ, thư viện - phòng đọc sách, giáo dục truyền 
thống, nếp sống văn minh - gia đình văn hóa). Hiện 
nay, các nội dung này vẫn có 0 mặt trong đời sống văn 
hóa ở cơ sở, song "" Tờ gi 
việc Áp dụng một mô 
hình cứng cho tất cả 
các khu vực, các 
vùng dân cư là 
không hợp. lý. Tron 
khuôn khổ bài việt 
này, từ thực tiến đời ::Ẻ V Ễ 
sống văn hóa Ởcơsở :. - 
thuộc khu vực sản - 
xuất công nghiệp, 
người viết muốn 
phác thảo vài nét về 
văn hóa xí nghiệp, quan niệm và ý nghĩa của nó đối 
với đời sống và sản xuất hiện nay. 

Qua nghiên cứu, khảo sát thực tiên hoạt động 
văn hóa tại một số cơ sở sản xuất, chúng tôi thấy 
rằng : 

Nhin chung đội ngũ lãnh đạo các cơ sở sản xuất 
hiện nay có nhận thức khá sâu sắc về việc xây dựng 
đời sông văn hóa, quan tâm toàn diện tới đời sông 
vật chất và tỉnh thần Của người công nhân như một 
điều kiện tất Lyểu để phát triên sản xuất. Từ đó, nhiều 
đơn vị đã đầu tư thích đáng, có nhiều hình thức và 
biện phâp sáng. tạo trong việc xây dựng đời sống văn 
hóa tại cơ sở của mình. 

Hoạt động văn hóa hiện nay Nhệc phát triển 
thêm nhiều nội dung mới, cái nhìn mới hết sức đa 
dạng, phong phú, khó có thể đưa ra một khuôn mẫu 
chung. Nhiêu đơn vị sản xuât đã tỏ ra hêt sức năng 
động, sáng tạo trong việc tạo dựng đời sống văn hóa 
không chỉ phục vụ công nhân của đơn vị mình mà 
còn mở rộng phạm vi ảnh hướng tới các vùng cư dân 
lân. cận. Chăng hạn Moö than Cao Sơn (Quảng Ninh) 
với gần 4 000 cán bộ, công nhân, nhờ có kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, năm 1997 đã có 
tới 2/3 số công nhân có trình độ kỹ thuật, sử dụng 
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được các thiết bị hiện đại trong công nghệ khai thác 
than lộ thiên bậc thợ bình quân là 4,2, trong đó có 
847 công nhân bậc cao và gần 300 cán bộ, công 
nhân có trình độ đại học ; Mỏ khuyến khích mọi 
người học tập tin học, ngoại ngữ V.V.. 

Bằng hình thức BÓP. vốn của công nhân và bằng 
lợi nhuận, quỹ phát triển sản xuất, Cao Sơn đã đầu 
tư xây dựng làng công nhân với các công trình như 
nhà trẻ, trường học, bệnh xá, chợ... giúp công nhân 


Khai thác mỏ là 
một nghề nặng nhọc và 
độc hại, công nhân rất 
cần được nghỉ ngơi tốt 
để hôi phục sức khỏe, 
tái tạo sức lao động. 
Khai thác thế mạnh của 
vùng biển, Mỏ than 
Cao Sơn đã xây dựng 
hai khu nghỉ mát với 
diện tích 150 ha, hằng 
năm đón 2 000 lượt 
công nhân mỏ đến nghỉ 
mát cuối tuần và đón hàng vạn công nhân thuộc cơ 
sở khác sống trong khu vực, tạo việc làm cho hàng: 
trăm công nhân. Năm 1996, Cao Sơn đầu tư xây 
dựng khu nhà sinh hoạt văn hóa đa năng, trị giá 
khoảng 9 - 10 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu hoạt động 
văn hóa - thể thao cho công nhân. Ngoài ra Mỏ than 
Cao Sơn còn có nhiều hoạt động khác như : chắm 
sốc sức khỏe ban đầu cho công nhân, an toàn lao 
động, tham quan du lịch, phong trào trồng cây xanh, 
đèn ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống v.v., Lãnh 
đạo ở đây nhận thức rằng : chỉ khi nào các nhà 
doanh nghiệp, các nhà quản lý, lãnh đạo ý ý thức được 
về xây đựng đời sống văn hóa ngang tầm với nhiệm 
vụ sản xuất thì doanh nghiệp đó mới làm ăn có hiệu 
quả, công nhân tin tưởng, đoàn kết, gắn bó với nghề 
nghiệp. 

Nông trường Cẩm Mỹ thuộc Công ty cao su 
Đồng Nai lại có những nét riêng. Đây là một nông 
trường cao su có diện tích 3 129 ha với I1 639 lao 
động, trong đó gần 60% là nữ. Hầu hết công nhân 
nông trường hiện nay là con cháu lớp công nhân đã 
gắn bó với cây cao su từ nhiều thế hệ. 


* PTS, Phân viện báo chí - tuyên truyền, Học viện Chính trị 


quốc gia Hồ Chí Minh 


= 
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Xuất phát từ đặc điểm là một nông trường có 
nhiệm vụ trồng, khai thác và chế biến mủ cao su, 
công nhân làm việc trong các đội sản xuất ngay tại 
rừng cao su là chính ; vị trí của nông trường lại xa 
trung tâm đô thị, điều kiện sinh hoạt văn hóa rất khó 
khăn, Nông trường Cẩm Mỹ đã tỏ rõ tinh thần năng 
động sáng tạo, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, nổi 
bật là việc xây dựng làng công nhân và trung tâm 
văn hóa - thể thao - giải trí của nông trường. 

Làng công nhân do nông trường xây dựng cho 
công nhân thuê nhà, mỗi gia đình (một cặp vợ chồng 
và hai con) được ở một căn hộ độc lập 36m2 cộng 
thêm khoảng từ 200m2 đến 400m2 đất để làm kinh 
tế phụ gia đình. Nhờ vậy, đời sống công nhân khá ổn 
định, kinh tế phụ (trồng cà phê, chăn nuôi) là nguồn 
thu đáng kể của các gia đình công nhân. 

Bằng vốn của nông trường và nguồn vốn vay 
công nhân, cùng với sức lao động sáng tạo của tập 
thể, Nông trường Cẩm Mỹ đã tạo dựng một trung 
tâm văn hóa - thể thao - giải trí độc đáo. Khởi công 
từ đầu năm 1994, với quy mô mở rộng dần, hiện 
nay, trong khuôn viên 8 ha, trung tâm có đầy đủ các 
công trình sinh hoạt văn hóa, thể thao vui chơi khá 
hiện đại và đẹp mắt như : bể bơi, sân khấu ngoài 
trời, khu vui chơi của trẻ em, khu vườn thú, núi non, 
thác nước nhân tạo v.v.. Giữa bạt ngàn cao su, đây 
thực sự là nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao - giải trí 
lý tưởng của công Hôn Cẩm Mỹ và đông đảo cư dân 
trong vùng. 


Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề phải tiếp tục _ 


giải quyết. Chẳng hạn, bệnh bụi phổi ở công nhân 
mỏ, hiện tượng sớm suy giảm thị lực ở công nhân 
cao su (khoảng 45 tuôi mắt đã kém, trực tiếp cạo mủ 
cao su rất khó khăn). Theo ý kiến của lãnh đạo công 
đoàn ở Nông trường Cẩm Mỹ, nếu được hạ thấp tuổi 
về hưu cho công nhân cao su thì 45 tuổi đối với nữ 
và 50 tuổi đối với nam vẫn là mức quy định cao so 
với khả năng lao động thực sự. Học vấn của công 
nhân Nông trường Cẩm Mỹ hiện nay còn quá thấp. 
Đến 1997, gần một nửa số công nhân vẫn ở trình độ 
cấp I, bổ túc văn hóa cấp II cũng rất khó khăn và 
mới thực hiện được trong diện hẹp (đội trưởng sản 
xuất, tổ trưởng công đoàn), chưa có lớp bổ túc văn 
hóa cấp \ịi (phố. thông trung học). Câ nông trường 
chỉ có 2 cán bộ tốt nghiệp đại học. Tình trạng này có 
nhiều nguyên nhân và đang là điều trăn trở của 
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những người có trách nhiệm ở Công ty cao su Đồng 
Nai và Nông trường Cẩm Mỹ. 

Khó có thể nối hết được thực tiễn vô cùng sinh 
động của đời sống văn hóa trong các Cơ SỞ sản xuất 
công nghiệp hiện nay. Từ thực tiễn hoạt động, nhiều 
đơn vị đã đưa ra những tiêu chí mới, thể hiện chiều 
sâu nhận thức về đời sống văn hóa ở cơ sở. 

Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc (tỉnh Bắc 
Giang) cho rằng một đơn vị sản xuất được xem là có 
đời sống văn hóa tốt cần đạt được các tiêu chí sau : 

1 - Trước hết phải là đơn vị sản xuất kinh doanh 
và tác nghiệp đúng luật pháp. Làm ăn có hiệu quả, 
kết hợp hài hòa lợi ích nhà nước, tập thể và người 
lao động. 

2 - Đó là đơn vị có mặt bằng dân trí thích ứng với 
chức trách mà đơn vị đảm nhiệm. 

3 - Đó là một tập thể có đời sống vật chất và tỉnh 
thần hài hòa : cán bộ công nhân có mức thu nhập 
bình quân đủ sống, có đời sống văn hóa tốt, sinh 
hoạt văn hóa - thể thao thường xuyên, bổ ích và lành 
mạnh. 

Công ty truyền tải điện 4, TP Hồ Chí Minh - một 
đơn vị có nhiều kinh nghiệm và thành tích gắn hoạt 
động văn hóa với nhiệm vụ chuyên môn lại nêu 
4 tiêu chí của một doanh nghiệp hoạt động văn hóa 
tôt : 

1 - Bảo đảm việc làm cho người lao động, thực 
hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân viên chức 
theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và quy 
định của ngành. 

2 - Chú ý đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 
kiến thức, tay nghề của công nhân viên chức và sử 
dụng đúng năng lực của người lao động. 

3 - An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tốt, 
xây dựng cảnh quan văn hóa đẹp. 

4 - Có các phong trào như văn hóa - văn nghệ, 
thể dục - thể thao, tham quan giải trí, các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, phòng chống các tệ nạn xã 
hội v.V.. 

Như vậy, cuộc sống đã tự mở đường đi cho nó. 
Thực tiễn sinh động trên đá chỉ ra một cái nhìn mới, 
quan niệm mới vê hoạt động văn hóa của chính các 
CƠ SỞ sản xuất công nghiệp về cả nội dung, hình thức 
cũng như mối quan hệ không thể tách rời giữa sản 
xuất và văn hóa. Văn hóa xí nghiệp có tác động trực 
tiếp tới việc chăm lo bồi dưỡng và phát huy nguồn 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


lực con người, tạo dựng một nhân cách toàn diện cho: 


đội ngũ công nhân vì sự phát triên của bản thân xí 
nghiệp, sự phát triển của đất nước và cũng vì lợi ích 
chân chính của người lao động. 

Có thể hiểu văn hóa XÍ nghiệp là toàn bộ hoạt 
động của xí nghiệp nhằm bồi dưỡng. và phát. triển 
nguÔn lực con người cả vê thể chất và tỉnh thân, trí 
tuệ và tỉnh cảm, kỹ năng lao động và thị hiếu nghệ 
thuật, tạo điều kiện cho người công nhân đáp ứng 
nhanh yêu câu của nên sản xuất hiện đại, lao động 
có năng suất cao và có thể nghỉ ngơi tốt nhất, tích 
cực nhất. Nghĩa là, văn hóa xí nghiệp phải góp phân 
tạo dựng đội ngũ những người lao động mới, có 
nhân cách phát triển toàn diện. và hài hòa, đáp ứng 
yêu cầu của sản xuất trong tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. 

- Phát triển văn hóa xí nghiệp với một quan niệm 
toàn diện như trên là việc làm có ý nghĩa xã hội sâu 
sắc, bởi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, 
đầu tư chiều sâu cho phát triển, vừa phù hợp với 
định hướng xã hội chủ nghĩa của xã hội ta vừa hòa 
nhập với khuynh hướng tiến bộ của thế giới. 

1 - Con người vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm 
của văn hóa. Nguồn lực con người, đặc biệt là nguồn 
lực trí tuệ tiềm tàng trong mỗi cá nhân chứa đựng 
những khả năng sâng tạo kỳ diệu. Đây | là một loại 
vốn đặc biệt, nêu biết đầu tư, khai thác tốt thì nguồn 
vốn vô giá này không bao giờ cạn kiệt, càng khai 
thác càng giàu có thêm bởi khả năng sáng tạo của 
con người là vô tận. Công nhân được cải thiện về 
dinh dưỡng, được chăm sóc sức khỏe, có trình độ 
học vấn cao, được đào tạo nghề nghiệp tốt sẽ là 
những người có khả năng lao động Sáng tạo, lao 
động có năng suất cao. Do vậy, việc đầu tư vào 
trường học, bệnh viện, nhà ở, cải tạo công ranh, xây 
dựng vườn hoa, trung tâm văn hóa - thể thao, tham 
quan, du lịch v.v.. không phải là “những thứ xa xỉ” 
mà là vốn xã hội gắn với lợi ích sống còn của xí 
nghiệp. 

2 - Việc đổi mới nhận thức và nội dung hoạt 
động văn hóa trong các xí nghiệp hiện nay phù hợp 
với khuynh hướng chung của thời đại đang ngày 
càng đề cao và trở về với văn hóa chân chính, với 
những giá trị đích thực của com người. Nghĩa là, 
người công nhân được nhìn nhận không chi là con 
người của sản xuất, của dịch vụ mà còn là con người 

có văn hóa, của văn hóa. Họ có quyền sáng tạo và 
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hưởng thụ các giá trị văn hóa, có quyền phát triên 


toàn diện các năng khiếu tiềm tàng trong bản thân 
mình. Đó chính là khía cạnh nhân bản nhất của vẫn 
đề văn hóa xí nghiệp hiện nay. 

3 - Trong xã hội hiện đại, mỗi xí nghiệp không 
phải là một ốc đảo biệt lập mà là một mắt khâu trong 
tổng thể quốc gia và quốc tế. Điều đó đòi hỏi mỗi xí 
nghiệp phải biết đặt kế hoạch của mình trong mối 
liên hệ với sự phát triển chung của đất nước, thậm 
chí trong những bước đi của thời đại. Do vậy, đối 
với cán bộ, công nhân hiện nay (trước hết là cán bộ 
quản lý, điều hành), những hiểu biết nghề nghiệp và 
chuyên môn hẹp mà họ được đào tạo không còn đủ 
nữa, vốn chuyên môn hẹp ấy cần được đặt trên nền. 
tri thức văn hóa rộng hơn. Hoạt động văn hóa của xí 
nghiệp sẽ góp phần bổ sung cho sự thiếu hụt ấy. 
Những hiểu biết về chính trị - xã hội, về văn học -. 
nghệ thuật, về lịch sử và văn hóa nhân loại v.v.. sẽ 
tạo ra tầm nhìn văn hóa rộng lớn cho họ. 

4 - Mỗi xí nghiệp vừa là một cộng đồng sản xuất, 
vừa là một cộng đồng tình cảm, các thành viên của 
nó gắn bó với nhau cả trong lao động, cả trong đời 
sống. Xí nghiệp cũng là nơi sinh thành các giá trị, là 
nơi người ta có thể lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ 
cái, người ta có thể gắn bó cả đời, thậm chí nhiều đời 
với xí nghiệp. Những nhu cầu của đời sống vật chất 
và tinh thần ở người công nhân phải được đáp ứng 
chủ yếu bởi hoạt động sản xuất và văn hóa của xí 
nghiệp. 

Đánh giá vai trò của hoạt động văn hóa trong các 
xí nghiệp, một số nhà nghiên cứu cho rằng : nếu như 
sản xuất là cứu cánh của xí nghiệp thì văn hóa chính 
là điều kiện cần thiết cho nó. Bởi vì, văn hóa là mục 
đích cuối cùng của sự phát triển đầy đủ - phát triển 
con người một cách toàn diện mà con người lại là 
nhân tố quyết định mọi thành bại của một xí nghiệp. 

Có lẽ vì những lý do trên mà một nhà nghiên cứu 
người Pháp đã khẳng định rằng, đối với các xí 
nghiệp hiện nay “văn hóa phải trở thành một thước 
đo, bên cạnh thước đo về kỹ năng chuyên môn, để 
đánh giá cán bộ xí nghiệp, nhất là cán bộ chỉ huy, 
quan lý” Œ), 


(1) Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 1-1992, tr 48 
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TRƯƠNG CÔNG GIÀU ° 


1 - Vai trò của tổ chức xức 
tiến mậu dịch trên thế giới 

Xúc tiến mậu dịch (Trade 
promotion) là khái niệm đã hình 


thành từ lâu trên thế giới với ý. 


nghĩa thúc đẩy, quảng bá bằng 
nhiều hoạt động và phương cách 
khác nhau, nhăm làm tăng sứC 
mua bán, trao đổi hàng hóa, sản 
phẩm theo cả hai chiều xuất khẩu 
và nhập khẩu. 

Trong tình hình hiện nay và 
phương hướng phát triển kinh tế 
của nước ta trong những năm tới, 
việc xúc tiến mậu dịch chủ yếu 
làm gia tăng kim ngạch cùng chất 
lượng hàng hóa xuất khẩu, xác lập 
thị trường và củng cố chỗ đứng 
cho hàng nội địa tại các thị trường 
trọng điểm trên thế giới, kế cả việc 
tìm thị trường mới, sản phẩm mới 

cho ngành xuất khẩu. Xúc tiến 
xuất khẩu là một nội dung trọng 
yếu của xúc tiến mậu dịch. Xúc 
tiến xuất khẩu là việc Nhà nước 
đứng ra cung cấp các dịch vụ 
nhăm đáp ứng nhu cầu của nhà 
xuất khẩu, nhằm mục đích đẩy 
mạnh phát triển xuất khẩu. Trong 
công tác xúc tiến xuất khẩu, vai trò 
của Nhà nước được nhấn mạnh, vì 
đây là một vấn đề mang tầm vóc 
quốc gia mà đơn vị, tư nhân không 
thể làm được. 

2 - Tổ chức xúc tiến mậu 
dịch (TPO) 

Nhận thức đầy đủ về tầm quan 
trọng của xúc tiễn mậu dịch, nhiều 
quốc gia trên thế giới đã thành lập 
các định chế phát triển ngoại 
thương với mục tiêu chủ yếu nhằm 
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giúp cho cộng đồng thương mại 
(khu vực công cũng như tư) 
thâm nhập ngày cảng nhiều và 
vững chắc hơn tại các thị trường 
nước ngoài. Các tổ chức như 
vậy đã được thành lập và đóng vai 
trò quan trọng không những ở 
các quốc gia đang phát triển mà 
cả ở các quốc gia phát triển hàng 
đầu. Năm 1988 có 88 tổ chức 
TPO, đến 1994 lên đến 123 tổ 
chức xúc tiến mậu dịch tại 
115 nước, trong đó có Trung tâm 
Phát triển Ngoại thương và Đầu tư 
TP. Hồ Chí Minh (theo Profile of 
Trade Promotion Organizations 
của ITC/WTO 1994). 

Về mặt tổ chức, qua tham 
khảo các tổ chức trên ở các nước 
vả các nơi như Ô-xtrây-li-a, Nhật, 
Đài Loan, Hàn Quốc, Pháp... có 
thể thấy trong thực tế không có 
một mô hình duy nhất cho tổ chức 
này mà còn tùy thuộc vào điều 
kiện tài chính, đường lối phát triển 
xuất khẩu của từng nước. Do đó 
nó có thể là một phòng hoặc một 
bộ phận ở một bộ (như tổ chức 
DEP là một vụ của Bộ Kinh tế Thái 
Lan), có thể là một định chế tự trị, 
hay một định chế công lập (như 
CFCE của Pháp là một định chế 
công lập thuộc Bộ Kinh tế Đối 
ngoại, hay TDA của Ấn Độ có định 
chế tự trị thuộc Bộ Thương mại). 

Ví dụ : Tổ chức xúc tiến mậu 
dịch Nhật Bản (JETRO) là cơ 
quan chính phủ được thành lập 
năm 1958 bằng vốn ngân sách 
của chính phủ. Mục tiêu : nhằm 
phát triển nền thương mại cân đối 
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và hải hòa với các nước trên thế 
giới. Hiện nay JETRO đang tiến 
hành xúc tiến giao lưu kinh tế 
thương mại với các nước thông 
qua mạng lưới hoạt động của 78 
văn phòng tại 55 nước và 34 văn 
phòng tại các địa phương trên cả 
nước Nhật. 

Còn Hội đồng phát triển mậu 
dịch quốc tế Đài Loan (CETRA) là 
một tổ chức phi lợi nhuận, thành 
lập năm 1970, với sự hỗ trợ của 
các hiệp hội kinh doanh và các 
nhà xuất khẩu Đài Loan. CETRA 
với hơn 700 nhân viên tại trụ sở 
chính ở Đài Bắc và các thành phố 
lớn trên thế giới, cung cấp thông 
tin và dịch vụ cho các công ty của 
Đài Loan cũng như các công ty 
nước ngoài. 

Những tổ chức khác như ITA 
(Mỹ, thành lập năm 1980) thì trực 
thuộc Bộ Thương mại, chuyên xúc 
tiến xuất khẩu các sản phẩm phi 
nông nghiệp ; hoặc Trung Quốc 
có Hội đồng xúc tiến mậu dịch 
quốc tế (CCPIT) thành lập năm 
1952 là một tổ chức phi chính phủ, 
có nhiệm vụ xúc tiến mậu dịch 
quốc tế, thu hút đầu tư nước 
ngoài và hợp tác kinh tế - kỹ- 
thuật với các nước... cũng đều là 
dạng TPO. 

Về mặt tài chính, Theo 
ITC/WTO, đa số các TPO trên thế 
giới được ngân sách nhà nước tài 
trợ hoàn toàn hoặc một phần 
(chiếm 75%). Nguồn kinh phí còn 
lại thu tử những dịch vụ cung ứng 
cho các doanh nghiệp hoặc tử phí 
tính trên lợi nhuận của doanh 
nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa. Ví 
dụ : Ngân sách của JETRO gồm 
60% do chính phủ cấp, 40% còn 
lại do doanh nghiệp đóng góp. 
Còn tại Đài Loan, khi xuất khẩu thì 
doanh nghiệp đóng một khoản phí 
không quá 0,05% trị giá hàng xuất 


* Giám đốc trung tâm xúc tiến Ngoại 
thương và Đầu tư, TP. Hồ Chí Minh 
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khẩu nộp cho Quỹ xúc tiến mậu 
dịch. ITA của Hoa Kỳ thì do ngân 
sách chính phủ tài trợ 100%. Ngân 
sách của CCPIT gồm ngân sách 
chính phủ, các khoản hiến tặng, 
thu phí dịch vụ và từ các nguồn 
khác. 

Lĩnh vực hoạt động của TPO : 
hầu hết các TPO đều tham dự vào 
việc tham mưu và hình thành 
chính sách ngoại thương, phác 
họa chiến lược xuất khẩu, cũng 
như các kế hoạch đặc biệt hỗ trợ 
xuất khẩu cho từng giai đoạn. 

3 - Hiện trạng hoạt động của 
một số đơn vị thuộc dạng xúc 
tiến mậu dịch tại Việt Nam 

Hiện nay, tại Việt Nam có 2 
đơn vị hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp trong thương mại và đầu 
tư, là địa chỉ mà doanh nhân trong 
và ngoài nước thường xuyên lui tới 
để tìm hiểu cũng như được tư vấn 
về hoạt động kinh doanh thương 
mại và đầu tư tại Việt Nam. Đó là 
Phỏng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (với các chỉ 
nhánh tại TP. Hồ Chí Minh , Đà 
Nẵng, Cần Thơ) và Trung tâm 
Phát triển Ngoại thương và Đầu tư 
TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có 
các công ty làm dịch vụ tư vấn, 
các hiệp hội ngành nghề v.v. 

- Trung tâm Phát triển ngoại 
thương và Đầu tư TP. Hồ Chí 
Minh (FTDC) 

Năm 1982, Trung tâm Phát 
triển Ngoại thương TP. Hồ Chí 
Minh được chính thức thành lập và 
có tên trong Danh mục thương mại 
của Liên hợp quốc. Ngay từ buổi 
đầu được thành lập, Trung tâm 
Phát triển Ngoại thương đã không 
ngừng phát triển và mở rộng phạm 
vi hoạt động thông qua việc đa 
dạng hóa cung cấp dịch vụ hỗ trợ. 
Do vậy, Uy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh qu§ết định đổi 
tên Trung tâm Phát triển Ngoại 
thương thành Trung tâm Phát triển 
Ngoại thương và Đầu tư (FTDC) 
vào năm 1993. - 


Chức năng của FTDC : 

- Giới thiệu, hướng dẫn các 
mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa 
các tổ chức kinh tế trong và ngoài 
nước, thông tin về ngoại thương và 
kinh tế đối ngoại. 

- Làm môi giới, tư vấn cho các 
tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân 
trong và ngoài nước theo đúng 
pháp luật. 

- Thực hiện hoạt động tư vấn, 
dịch vụ có thu về lĩnh vực đầu tư, 
thương mại và kinh tế đối ngoại 
đối với mọi đối tượng hợp pháp 
trong và ngoài nước. 

Nhiệm vụ của FTDC : 

- Tổ chức công tác thông tin về 
ngoại thương theo đúng pháp luật 
và quy định Nhà nước. 

- Nhiện vụ tư vấn về xúc tiến 
thương mại và đầu tư. 

- Nhiệm vụ làm dịch vụ có thu 
để lấy thu bù chỉ tự cân đối kinh 
phí (trong khi Nhà nước không cấp 
kinh phí hoạt động) nhưng không 
nhằm mục đích kiếm lời như một 
doanh nghiệp. 

- Đảo tạo. 

Như vậy FTDC là một cơ quan 
sự nghiệp có thu, phi lợi nhuận, là 
một tổ chức công lập. Với chức 
năng chính là hỗ trợ xuất khẩu và 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào 
thành phố, FTDC đã thực hiện tốt 
các nhiệm vụ tư vấn cho các 
doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu 
và thu hút đầu tư, làm cầu nối hiệu 
quả giữa doanh nghiệp trong nước 
và các nhà kinh doanh, đầu tư 
nước ngoài, và có chương trình hỗ 
trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
FTDC còn tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân thành phố về các vấn đề 
liên quan đến lĩnh vực xuất nhập 
khẩu và đầu tư. 

Để thực hiện nhiệm vụ đẩy 
mạnh xuất khẩu, FTDC hỗ trợ các 
doanh nghiệp qua việc cung cấp 
thông tin về giá cả thị trường, tình 
hình xuất nhập khẩu ; các quy 
định, văn bản pháp lý liên quan 
đến hoạt động kinh doanh của 
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doanh nghiệp, tổ chức các đoàn 
thương nhân ra nước ngoài tìm 
bạn hàng và thị trường mới, tổ 
chức các cuộc triển lãm, hội thảo, 
hội nghị, thuyết trình giới thiệu sản 
phẩm... 

Trong lĩnh vực xúc tiến thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài, FTDC đã 
thực hiện tốt chức năng qua việc 
xúc tiến 22 dự án với tổng trị giá 
732,4 triệu USD. Mặc dủ là một 
đơn vị địa phương, nhưng tầm 
hoạt động của FTDC không chỉ 
giới hạn trong địa bàn thành phố 
mà hỗ trợ cả các doanh nghiệp 
thuộc các tỉnh bạn tìm được đối 
tác thích hợp về liên doanh liên kết 
đầu tư. 

Về mặt thông tin, FTDC đã 
thực hiện bản tin ngày cung cấp 
thông tin cho doanh nghiệp trong 
và ngoài nước, thực hiện các bộ 
tài liệu về tình hình kinh tế của cả 
nước và thành phố. Đặc biệt hằng 
năm FTDC đều đặn phát hành 
cuốn niên giám xuất nhập khẩu 
được lưu hành trong và ngoài 
nước, trong đó giới thiệu hoạt 
động của các doanh nghiệp Việt 
Nam và đơn vị có vốn nước ngoài 
đang hoạt động trong các lĩnh vực 
kinh tế tại Việt Nam. Ngoài ra, thư 
viện của FTDC là nơi mà các 
doanh nghiệp thường xuyên lui tới 
để tìm các thông tin về bạn hàng 
mới, về tình hình xuất nhập khẩu 
của một số nước, khu vực... thông 
qua tài liệu do các TPO và tổ chức 
quốc tế khác biếu tặng. Một số 
sinh viên cũng đến thư viện để có 
dữ liệu làm đề tài tốt nghiệp v.v. 
Mới đây Bộ Văn hóa - Thông tin đã 
cấp giấy phép cho FTDC xuất bản 
tờ tin ngày bằng tiếng 
Anh, Sai Gon Newsrcader để tạo 
điều kiện thuận lợi trong công tác 
xúc tiến mậu dịch và thu hút đầu 
tư nước ngoài. | 

FTDC còn quan tâm đến việc 
hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ qua Chương trình hỗ trợ 
DNVVN : tư vấn về mặt pháp luật, 
quản trị doanh nghiệp, tổ chức các 
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Thư gửi Bộ biên cập 


khóa đào tạo huấn luyện, bàn tròn 
trao đối kinh nghiệm để bồi dưỡng 
kiến thức kinh doanh, tiếp thị cho 
các chủ doanh nghiệp (cả việc 
cộng tác với một số cơ quan, ban 
ngành, báo Sài Gòn tiếp thị...) 

Hằng năm, FTDC thưởng 
xuyên đón tiếp các đoàn khách 
nước ngoài đến tìm cơ hội kinh 
doanh tại Việt Nam cũng như các 
tổ chức xúc tiến mậu dịch các 
nước, các thương vụ... đến tìm 
hiểu hoạt động kinh tế, pháp luật 
Việt Nam, nhất là tình hình và môi 
trường đầu tư. 

4 - Mấy nhận xét và kiến nghị 

Hiện nay trên thế giới, trong 
một nước tổn tại hai hệ thống : 
Phòng Thương mại và Tổ chức 
xúc tiến mậu dịch (T PO). Trong 
một nước có thể có nhiều Phỏng 
Thương mại và Tổ chức của TPO 
mới có thể hỗ trợ cho hàng chục 
ngàn doanh nghiệp của một nước, 
một địa phương. 


Ngoài ra, hiện nay ta đã gia 
nhập ASEAN và một số tổ chức 
thương mại quốc tế, trong đó có 
việc dự kiến số gia nhập APEC 
vào cuối năm nay và đang đàm 
phán gia nhập WIO. Do vậy, các 
doanh nghiệp và tổ, chức quốc tế 
vào Việt Nam rất cần tư vấn của 
Phòng Thương mại là, tổ chức phi 
chính phủ và TPO là tổ chức thuộc 
chính phủ. Hiện nay việc hợp 
tác thông qua tổ chức của TPO 
(thuộc chính phủ) ở nước ta cỏn 
quá ít vì chưa có tổ chức này, 
trừ Trung tâm Phát triển Ngoại 
thương và Đầu tư (FTDC) tại 
TP. Hồ Chí Minh. 

Trong xu hướng toàn cầu hóa 
nền mậu dịch và sự hội nhập kinh 
tế khu vực, việc tăng cường sức 
cạnh tranh và đẩy mạnh việc xuất 
khẩu 'hàng hóa là yếu tố sống còn. 
Do vậy, vai trò của các tổ chức xúc 
tiến mậu dịch (TPO) trong việc 
phát triển nồn kinh tế theo định 
hướng xuất khẩu ngày càng trở 
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nôn quan trọng. Tại Việt Nam hiện 
nay, chỉ có 2 tổ chức được Trung 
tâm Thương mại quốc tế (ITC) trực 
thuộc GATT (nay là WTO) xếp loại 
là các TPO của Việt Nam, gồm 
FTDC tại TP. Hồ Chí Minh và 
Trung tâm Thông tin thương 
mại của Bộ Thương mại (theo 
Niên giám các TPO năm 1994 
của [TC/WTO). 

Như vậy, bên cạnh Phỏng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam đã có, thì cần thành lập sớm 
tổ chức xúc tiến mậu dịch (TPO) 
Việt Nam cấp quốc gia và các 
TPO tại các tỉnh, thành phố lớn có 
hoạt động kinh doanh xuất nhập 
khẩu quy mô như Hà Nội, Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ để giúp 
doanh nghiệp đẩy mạnh xuất 
khẩu, thực hiện chiến lược xuất 
khẩu của Nhà nước, phù hợp với 
tình hình toàn cầu hóa mậu dịch 
hiện nay. Q 


PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ... 
(Tiếp theo trang 40) 


nhận những giá trị hiện đại. Bởi vì tự bản thân nó, 
sự coi thường hoạt động thương nghiệp là đối lập 
một cách tách rời với những yêu cầu của sự phát 
triển kinh tế trong xã hội hiện đại. Nhưng, ngược lại, 
chủ nghĩa yêu nước với tính cách là giá trị truyền 
thống thì có thê và nhất thiết phải gia nhập vào hệ 
giá trị hiện đại vừa như là một thành tố, vừa như là 
một cơ sở để tiếp nhận chủ nghĩa quốc tế chân chính 
với tính cách là một giá trị đặc trưng cho xã hội hiện 
đại. Sở đi như vậy là vi chủ nghĩa yêu nước truyền 
thống có thể đôi mới nghĩa là có thể khắc phục, có 
thể vượt qua tính dân tộc hẹp hòi để kết hợp với chủ 
nghĩa quốc tế chân chính tạo ra chủ nghĩa yêu nước 
mới, hiện đại như là sự thống nhất giữa tinh thần yêu 
nước với yêu cầu tôn trọng và quan tâm đến lợi ích 
chính đáng của các dân tộc, các quốc gia khác. 


Cũng như vậy, khi nói đến truyền thống trọng đạo. 


lý của dân tộc như là một trong những chuẩn mực 
phô biến điều tiết các quan hệ người, thì cũng có thể 
thây tỉnh thân ấy nhất định phát huy được ý nghĩa 
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trong điều kiện hiện nay khi nó được kết hợp với 
việc hình thành và phát, triển M thức pháp lý, một 
trong những yêu cầu cấp thiết của việc điều tiết 
quan hệ người trong xã hội hiện đại. 

Do vậy, việc vận dụng các giá trị truyền thống 
đòi hòi phải tính đến khả năng kết hợp chúng với 
các giá trị ngoại nhập để tạo ra những giá trị tỉnh 
thần Việt Nam hiện đại thích ứng với những yêu cầu 
của xã hội hiện đại. 

* 
* w 


Tóm lại, việc vận dụng và phát huy các giá trị 
truyền thống vào sự phát triển đất nước vừa là sự 
tiếp tục vừa là sự đôi mới, sự vượt qua truyền thống. 
Những yêu cầu của sự phát triển lâu bền của xã hội 
"Việt Nam hiện đại là cơ sở quy định việc lựa chọn 
giá trị và cách thức vận dụng các giá trị. Sự thống 
nhất giữa phương diện tiếp tục và phương diện đổi 
mới khiến cho việc vận dụng các giá trị truyền 
thống hiện ra vừa như là một khoa học vừa như là 
một nghệ thuật thực hành. Chỉ có như vậy, các giá 
trị truyền thống mới phát huy hết được vai trò của 
chúng đối với sự phát triển xã hội hiện đại. 


— ˆZ sỡ Z7 s® P 
 Thê giới : Vân đề, sự Kiện 
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VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ. 
VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY 


Ừ sau khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (cũ) 

và Động Âu SỤP đổ đến nay, trên thế giới 

] vẫn tôn tại vấn đề giai cấp ' và vấn đề dân 
tộc, trong đó vấn đề dân tộc có phần nổi trội. Có 
hai nguyên nhân quan trọng quy định điều đó. 
Trước hết đó là những thời cơ và thách thức đối 
với sự phát triển do cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ đặt ra cho tất cả các quốc gia, dân tộc 
trên thê giới hiện nay. Nguy cơ tụt hậu (tương đối 
và tuyệt đối) trở thành tiêm tàng ngay cả với các 
cường quốc ; thực trạng tụt hậu và nguy cơ tụt 
hậu Xa hơn nữa trở nên gay gắt đối với đông đảo 
các nước ở Á, Phi, Mỹ la-tinh. Do sự phát triển 
của thế giới ngày nay có gia tốc lớn, nên hễ bỏ lỡ 
cơ hội phát triên thì có thể sẽ phải trả giá bằng 
chính sự tôn VOng, của quốc gia, dân tộc. Ưu tiên 
lợi ích quốc gia, dồn trọng tâm vào mục đích phát 
triển đât nước và dành vị trí hàng đầu cho đấu 
tranh bảo vệ các lợi ích dân tộc đã trở thành các 
định hướng phổ biến trong chiến lược của các 
nhà nước bên thêm thế kỷ XXI. Chính quyền 
B. Clin-tơn dành ưu tiên chiến lược cho mục tiêu 
chấn hưng kinh tế Mỹ, giải quyết các vân đề 
trong nước, chú trọng đặc biệt các chính sách đối 
nội. Nhà nước Trung Quốc tiếp tục chiến lược 
“4 hiện đại hóa”. Liên bang Nga tập trung tháo 
gỠ các vấn đề nội bộ. Đa sô các nước đang phát 
triên đang cấu trúc lại chiến lược phát triên theo 
hướng huy động rộng rãi nguôn lực dân tộc, xác 
định mục tiêu phù hợp với mọi tầng lớp xã hội, 
_ vạch ra mô hình, biện pháp, bước đi cho phù hợp 
với điều kiện mọi mặt của mình, tích cực xúc tiên 
tác Nam - Nam và thương lượng Bắc - Nam 

đê bảo vệ lợi ích dân tộc. () 

Nguyên nhân thứ hai đưa vẫn đề đân tộc lên vị 
trí nôi trội là sự khủng hoảng, đồ vỡ của chủ 
nghĩa xã hội với tư cách là một hệ thống thế gIỚI, 
đôi lập với hệ thống thế giới của chủ nghĩa tư 
bản. Tuy vậy, các nước như Việt Nam, Trung 


NGUYÊN VIẾT THẢO ° 


Quốc, Cu Ba đều đang phát triển theo con đường 
xã hội chủ nghĩa. Nộ lội dung chủ yếu của cuộc đầu 
tranh “ai thắng ai” ở các nước này là duy trì, củng 
cố, đổi mới, phát triển chủ ' nghĩa xã hội trên từng 

“mảnh đất hiện thực” quốc gia, dân tộc. Do đó 
khía cạnh dân tộc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
đối với cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay ở các 
nước đó. 

Từ khi không còn Liên Xô và hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, các nước tư bản đề : quôc hàng 
đầu cũng trở vê với những lợi ích riêng. Trong 
khi vân không rời bỏ đấu tranh giai câp chống 
chủ nghĩa cộng sản, các trung tâm tư bản chủ 
nghĩa cạnh tranh và đầu tranh với nhau công 
khai, gay gắt hơn trước nhằm giành ưu thế kinh 
tẾ, chính trị, quân sự, khoa học - công nghệ. Cuộc 
đâu tranh vỉ các lợi ích quốc gia, dân tộc cũng nội 
lên chiếm vị trí hàng đầu trong quan hệ quôc tế 
giữa các Cường quốc tư bản. Mỹ, Tây Âu và Nhật 
Bản đối lập, mâu thuần nhau trên nhiều vấn đề : 
xác lập trật tự thế giới mới ; mở rộng ' và lãnh đạo 
NATO ; cơ chế, biện pháp giải quyết các điểm 
nóng trên thế giới ; trao đôi mậu dịch, tài chính 
và đầu tư quốc tế ; chính sách đối với 
Trung Quốc, Cu-Ba, I-rắc, Li-bi... 

Biểu hiện rõ ràng nhất của sự nổi trội của lợi 
ích quốc gia là quá t trỉnh đa dạng hóa, đa phương 
hóa các quan hệ quốc tế giữa các nước có chế độ 
xã hội khác nhau, vừa hợp tác vừa đấu tranh trong 
cùng tồn tại hòa bình. Sau khi Liên Xô tan rã, 
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại không những 
không giảm bớt, mà còn tăng cường nhanh 
chóng các quan hệ quốc tế của mình, thiết lập 


* Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1) Theo : Ban Phương Nam, Phong trào không liên kết : 
Những thách thức ở thương Nam, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, tr 31 - 45 
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Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


quan hệ ngoại giao đầy đủ với đa số các nước trên 
thế giới. 

Đấu tranh nhằm bảo vệ độc lập dân tộc, phát 
triển đất nước và hội nhập quốc tê là hai mặt đối 
lập biện chứng của một xu thế khách quan : xu 
thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa. Nội dung độc lập 
dân tộc ngày nay đã vượt rất xa giới hạn pháp lý - 
chính trị đơn thuân ; nó bao hàm những vân đề 
sâu sắc hơn như : quyền tự quyết con đường phát 
triển, quyền | bảo tôn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc, quyền tham gia bình đăng vào giải quyết 
các công việc quốc tế, quyền I thực hiện sự công 
bằng trong quan hệ kinh tê quốc tế... 

Trong giai đoạn hiện TAY, khi nền độc lập về 
chính trị của các quốc g1a, dân tộc đã được luật 
pháp quốc tế thừa nhận và hội nhập kinh tế toàn 
cầu trở thành quá trình không thể đảo ngược, đầu 
tranh vì lợi ích của dân tộc được triển khai mạnh 
mẽ cả trên lĩnh vực văn hóa, thông qua các việc : 
phục hồi ý niệm dân tộc, chống lại sự đồng hóa, 
bài trừ tệ nô dịch, củng cô những giá trị truyền 
thống, tôn trọng những đặc trưng bản địa, đẩy 
mạnh phát triên tín ngưỡng, ngôn ngữ, văn học, 
nghệ thuật dân tộc... Sự bành trướng, nô dịch của 
chủ nghĩa đề quốc trên lĩnh vực văn hóa đối với 
thế giới thứ ba được thực hiện bằng các phương 
tiện thông tin đại chúng, mạng lưới xuât bản, 
phím. ảnh, lối sống... Nó còn được sự hỗ trợ lợi 
hại của nên kinh tê tư bản chủ nghĩa khống lồ và 
của hệ thống quyền lực chính trị “sen đầm quốc 
tế” è” hùng hậu. Một khi vẫn tồn. tại các thế lực 
muôn giành bá quyên phán xét về các vấn đề dân 
chủ, nhân quyên, tự do và phát triên trên toàn thế 
giới, thì cuộc đấu tranh vì độc lập và chủ quyền 
dân tộc vân là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. 

Cuộc đấu tranh này có vai trò tích cực và có 
khả năng giúp đỡ tháo gỡ nhiều “điểm nóng”, 
nhiều cuộc khủng hoảng tồn đọng từ trước. 
Thông qua thương lượng, hòa giải, hòa hợp dân 
tộc, chiên tranh đã được tuyên bố chấm dứt đầu 
tiên ở Trung Mỹ năm 1987 và sau đó ở hàng loạt 
“điểm nóng' - khác cũng đã được giải quyêt VỚI 
những mức độ khác nhau : Áng-gô-la, Ê-ti-ô-pi, 
Mô-dăm-bích, Y-ê-men, Cam-pu-chia, En 
Xan-va-đo, Goa-tê-ma-la... Bên cạnh quá trình 
tích cực này, xung đột cũng bùng lên một cách 
lan töa, dữ dội, phức tạp, dưới đủ màu sắc (biên 
giới, chúng tộc, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa...) 
ở Trung Đông, không gian Liên Xô và Nam Tư 
(cũ), Áp- ga-ni-xtan, An-giê-ri Mê-hi-cô, 
Pê-ru, Bắc Ai-len, Quê-bếch, Đảo Síp, Vùng 
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Gi-bran-ta... Có thể nhận xét rằng, vấn đề dân tộc 
VỚI nhiều nội dung cụ thể khác nhau đang là động 
thái nôi bật trong đời sống chính trị quôc tế và là 
nhân tố tác động mạnh nhât đến sự ra đời của một 
hình thái mới trên bản đồ chính trị thế giới. 

Trong khuôn khổ của cuộc đấu tranh xã hội 
nói chung vì mục tiêu phát triển, đấu tranh _Biai 
cấp vẫn tiếp tục diễn ra gay go, quyết liệt và trở 
thành nhân tố quy định tính chất, định hướng 
chính trị cho đầu tranh vì lợi ích dân tộc. Đây 
cũng là một đặc điểm của môi quan hệ giữa vân 
đề giai cấp và vấn đề dân tộc trên thế giới hiện 
nay. 

Kể từ cột mốc mở đầu thời đại là Cách mạng 
Tháng Mười Nga năm 1917, cuộc đấu tranh giữa 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa đề quÔC trở thành biểu 
hiện cao nhất, tập trung nhất của đấu tranh giai 
câp giữa vô sản và tư sản trong thời đại ngày nay. 
Cuộc đấu tranh này quyêt định nội dung, tính 
chất, phạm vi và định hướng của môi quan hệ 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư 
bản chủ nghĩa, nhất là các nước đề quốc. Cũng 
cần nêu rõ răng, vai trò quyết định này của đấu 
tranh giai cầp đã tạo ra hình thái phân phe, phân 
tuyến đặc thù trên bản đồ chính trị thế giới thời 
kỳ đối đầu Đông - Tây. 

Hiện nay, nét nôi bật trên bản đồ chính trị thế 
giới là sự sôi động của cuộc đầu tranh vi lợi ích 
dân tộc và của xu thế đa phương - về quan hệ quốc 
tế giữa các quốc gla. Tuy vậy, đầu tranh giai cập 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản vân 
không hề mất đi. Nó vẫn quy định tính chất và 
tạo ra định hướng chính trị cho mỗi quan hệ. .Biữa 
các nước, nhất là các nước đối kháng nhau về chế 
độ xã hội và ý thức hệ. 

Chính sách thù địch của chính quyền Mỹ đối 
với Cu Ba và mặt khác là lập trường kiên định 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội của cách mạng Cu Ba 
là một trong những biêu hiện về tính chất và 
cường độ không suy giảm của đấu tranh giai cấp 
hiện | TAY, Tận dụng thời cơ lịch sử tạo ra từ sự tan 
rã của Liên Xô, Mỹ đã và đang xiết chặt bao vây, 
cắm vận và tăng cường hoạt động chống phá 
Cu Ba. Các đạo luật Tô-ri-xen-ly (năm 1993) và 
Hem-xơ-Bô-tơn (năm 1996) là bằng chứng hùng 
hồn về việc chủ nghĩa đề quốc vân ý thức rõ về 
giải cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ “hậu 
chiến tranh lạnh”. Với diện tích nhỏ bé 


(Xem tiếp trang 64) 
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SỨC SÔNG VÀ TRIÊN VONG; MỚI 
CỦA PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT 


ÀU tháng 9 vừa qua, Hội nghị các nước 
JE) thành viên của Phong trào Không liên kết 
đã diễn ra tại Đơ-ban (Nam Phi), Hội 


nghị đã một lần nữa khẳng định vai trò của Phong 
trào và vạch rõ hướng phát triển cho tương lai. 

Ra đời và hoạt động sôi nổi trong bối cảnh thế 
giới đã hình thành hai hệ thống chính bao gồm 
hầu hết các nước lớn và giàu mạnh nhất trên hành 
tinh, Phong trào Không liên kết với năm mục tiêu, 
- nguyên tắc cơ bản của mình đã có sức hấp dẫn và 
lôi cuốn đáng kể đối với đông đảo các quốc gia 
vừa. và nhỏ, mới giành được độc lập và chủ 
quyền dân tộc, nhưng còn kém phát triển về 
nhiều mặt. Kể từ Hội nghị Á - Phi tại Băng-đung, 
In-đô-nê-xi-a năm 1955, được coi là tiền thân của 
Phong trào, và chính thức từ Hội nghị cấp cao lần 
thứ nhất tại Bê-ô- giát, Nam Tư (cũ), năm 1961, 
trong suốt nhiều thập kỷ tiếp theo, tồn tại trong 
điều kiện ' chiến tranh lạnh” diễn ra ngày cảng 
gay Bắt, Phong trào Không liên kết đã trở thành 
ngọn cờ tập hợp và tiếng nói chung tiêu biểu cho 
cả “thế giới thứ ba”. 

Chính hoàn cảnh khách quan và sự năng động 
chủ quan ấy đã cho phép khẳng định lý do tồn tại, 
vai trò và vị trí không thể thay thế được của Phong 
trào trên vũ đài chính trị quốc tế nửa cuối thế 
kỹ XX. Cũng nhờ đó mà trong một giai đoạn lịch 
SỬ tương đối dài, Phong trào đã thường xuyên 
được tiếp thêm nguôn sinh lực ngày càng lớn để 
liên tục vận động và phát huy ảnh hưởng tích cực 
của mình. 

Sự chuyền biến đột ngột của cục diện thế giới 
cuối những năm 80 - đầu những năm 90 vừa qua 
đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến mọi mặt hoạt 
động của Phong trào Không liên kết. Nửa đầu 
thập kỷ 90 là thời kỳ mà những bước đi của Phong 


PHAM VĂN CHÚC 


trào trở nên trầm lắng và thận trọng hơn. Có thể 
nói đây là bước ngừng nghỉ tạm thời để Phong 
trào Không liên kết tiếp cận tình hình mới và tự 
điều chỉnh để thích ứng với nó ; là độ dừng cần 
thiết trong cả tiến trình vận động chung nhằm tìm 
kiếm và tích tụ những động năng mới để Phong 
trào tiếp tục đi lên. Diễn biến của thực tiễn đời 
sống quốc tế từ đó đến nay đã nhanh chóng cho 
thấy rõ răng, không phải thế giới đã ¡. chuyển hẳn 
sang một kỷ nguyên bình ổn, hòa đồng và thịnh 
vượng chung cho tất cả mọi quốc gia, dân. tộc. 
Những mục tiêu về độc lập dân tộc, phát triển và 
hòa bình vẫn chưa phải đã hoàn toàn nằm trong 
tầm tay nhiều nước thuộc thế giới thứ ba. Hơn 
nữa, trên con đường lâu dài, khó khăn để đạt được 
các mục tiêu ấy, đã và đang xuất hiện hàng loạt 
nhiệm vụ mới cần được giải quyết, bên cạnh đó 
còn không ít vẫn đề cũ vẫn tồn đọng lại. 

Quá trình toàn cầu hóa cũng là một tác nhân 
rất quan trọng ảnh hưởng tới sự sống còn của các 
nước vừa và nhỏ - tức là ảnh hưởng đến vận mệnh 
của Phong trào Không liên kết. 

Chính từ đây, yêu cầu giữ vững ngọn cờ 
Không liên kết đã trở thành cấp thiết. Vai trò, tác 
dụng to lớn của tô chức Phong trào trong thời kỳ 
mới ngày càng được khẳng định chắc chắn. Sự 
nhận thức về các nhiệm vụ cụ thể, cập nhật để 
thực hiện những: mục tiêu truyền thống của nó 
được tích cực triển khai. Việc tìm tòi theo hướng 
nhằm khai thác chính các nguôn lực dự trữ sẵn có, 
các tiềm năng đa dạng to lớn ngay trong khuôn 
khổ thế giới thứ ba chậm phát triển được đây 
mạnh. Nhiều ý tưởng, dự cảm sâu sắc và sáng 
kiến táo bạo về triển vọng tỉnh hình và kế hoạch 
hành động thiết thực đã được đề xuất. Và ngay 
cả một số chương trình nghị sự cho tương lai 
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cũng đã được khẩn trương xúc tiến soạn thảo... 
Các Hội nghị câp cao lân thứ 10 tại Gia-câc-ta, 
In-đô-nê-xi-a (tháng 9-1992) và lân thứ II tại 


Các-ta-ghê-na, Cô-lôm-bi-a (thắng 10-1295) của 


Phong trào Không liên kết đã có nhiều cố gắng 
đạt được những kết quả bước đầu quan trọng và 
kịp thời để phục hồi và giữ vững vị thế của Phong 
trào. Hội nghị cấp cao lần thứ 12 được tổ chức tại 
Đơ-ban, Nam Phi đầu tháng 9-1998 vừa qua là sự 
kế tiếp tích cực đáng trân trọng và khá thành công 
những nỗ lực theo hướng đó. 

Việc nhận thức được đầy đủ và đúng đắn vai 
trò, vị trí, ý nghĩa và lợi ích của diễn đàn Không 
liên kết đối với các nước thành viên cũng như đối 
với đời sống của cộng đồng quốc tế nói chung 
trong bối cảnh một thế giới đang cấu trúc lại và 
biến chuyển đầy bất trắc ngày nay sẽ là một quá 
trình không đơn giản. Việc tìm kiếm những con 
đường và giải pháp có hiệu quả để hoàn thành sứ 
mạng cao cả ây của Phong trào cũng không 
đề dàng hơn. Nhưng ngay từ diễn đàn Hội nghị 
Đơ-ban vẫn vang lên nhiều tiếng nói nhiệt tình, 
đầy trách nhiệm đối với hiện trạng và tương lai 
của gần 4 tỉ người thuộc 114 quốc gia thành viên. 
Điều đó đã xác nhận và khẳng định thêm một lần 
nữa sự hiện diện thực tế và vị thế tích cực đầy ý 
nghĩa của Phong trào Không liên kết trước thềm 
thiên niên kỷ thứ ba. Đông thời, nó cũng báo hiệu 
một giai đoạn phát triển mới của Phong trào với 
tiến trình và nội dung có thể hy vọng là sẽ sôi 
động và phong phú hơn. 

Tuy nhiên, triển vọng mới sáng sủa của Phong 
trào Không liên kết sẽ được hiện thực hóa ra sao 
và sắc diện tích cực của nó sẽ được kiểm chứng 
đến mức nào phần nhiều phụ thuộc vào khả năng 
Phong trào có thể tập trung nỗ lực đến đâu để tích 
cực hội nhập vào thực trạng thời cuộc bề bộn và 
phức tạp của thế giới ngày nay ; chủ động chấp 
nhận thử thách, tranh.thủ cơ hội, thông qua việc 
giải quyết các yêu cầu và nhiệm vụ mới mà đạt tới 
những mục tiêu nguyên tắc cơ bản và quan trọng 
truyền thống, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
chung vì hòa binh, ổn định, phát triển, tiến bộ và 
phôn vinh trên toàn thế giới. 

Về mục tiêu bảo vệ nên độc lập dân tộc và chủ 
quyên quốc gia trong cục diện thế giới mới. Ở 
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thời kỳ còn tôn tại cuộc xung đột Đông - Tây trên 
quy mô toàn cầu, ngọn cờ Không liền kết đã tập 
hợp được lực lượng của đông đảo các nước thành 
viên trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc thực dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải 
phóng dân tộc, hạn chế đáng kể xu hướng những 
nước nhỏ và nghèo phải chịu sự chi phối và bị 
cuốn hút tiêu cực vào các cuộc tranh chấp 'quốc tế 
vì lợi ích vị kỷ của những thế lực thực dân, đế 
quốc... Hiện nay, cục diện thế giới cũ không còn, 
quá trình chuyển sang một cục diện mới vẫn tiếp 
diễn. Sự cọ xát gay gắt trong các cường quốc với 
những toan tính khác nhau đang diễn ra, mà một 
bên nhằm xác lập Sự thống trị của quyền lực siêu 
cường duy nhất, còn bên kia, một mặt, cố gắng 
“đa cực hóa” trật tự thế giới để kìm hãm vai trò 
nổi trội của đối phương, mặt khác, cũng không bỏ 
lỡ thời cơ vươn lên trở thành siêu cường. Dù như 


_thê nào thì vẫn luôn luôn phải giải quyết vân đê 


k4 °, ‹«Ẳ#, 7 2, k £ ˆ^ , Lá 
bao đam lợi ích chính đâng của sô đông các nước 


- nhỏ, nghèo và đang phát triển. 


Như vậy điều cần thiết cấp bách đối với Phong 
trào Không liên kết hiện nay là khẩn trương củng 
cố tổ chức, xiết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết 
nội bộ các nước thành viên, xác lập các cơ chế và 
phương thức phối hợp hành động thích hợp để 
nâng cao sức mạnh chung. Riêng các nước thành 
viên cần tích cực phát huy ý thức tự chủ, tự cường, 
đây mạnh hợp tác và liên kết với nhau và với các 
nước khác trên thế giới. Phong trào cũng cần 
hướng nỗ lực chung vào việc đổi mới và tích cực 
hóa mối quan hệ với các diễn đàn, tổ chức, khuôn 
khổ và thiết chế quốc tế khác nhằm củng cố và 
nâng cao lợi ích thiết thực của mình. Ở đây trước 
hết nổi lên nhiệm vụ đấu tranh chống mọi biểu 
hiện của sự bất bình đẳng, thói á áp đặt và chủ nghĩa 
cường quyền trong quan hệ quốc tế ; đặc biệt là 
đầu tranh nhằm cải tổ Liên hợp quốc, để một số 
nước đại diện cho Phong trào Không liên kết được 
tham gia thành phần thường trực Hội đồng Bảo 
an, cũng như để thay đổi cơ chế thông qua các 
nghị quyết quan trọng nhất theo hướng ít bất lợi 
hơn cho các nước thành viên Phong trào tại diễn 
đàn quốc tế quan trọng bậc nhất này. 

Về mục tiêu đẩy mạnh phất triển trong tiễn 
trình toàn câu hóa và hội nhập kinh tế thế GIỚI. 


Thế giới : Vấn đề, sưự hiện 


Cũng như trước đây, phát triển luôn luôn là mục 
tiêu quan trọng của hầu hết các nước thuộc thế 
giới thứ ba. Bước vào thập kỷ 80, với sự bùng nô 
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, cộng 
thêm việc gỡ bỏ đường phân tuyến lớn giữa hai hệ 
thống thế giới cũ, đã và đang thực sự diễn ra một 
tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hết sức 
khẩn trương, mạnh mẽ. Nhưng điều cần nói là, 
tiến trình này ngay từ đầu cũng như càng về sau 
luôn không chỉ có nội dung tăng trưởng về tính 
chất và trình độ kinh tế - kỹ thuật, hay lan tỏa về 
phạm vi và quy mô kinh tế - địa lý đơn thuần, mà 
nó còn mau chóng được khai thác, tận dụng, thúc 
đấy và chỉ phối bởi những động lực chính trị, xã 
hội khác nhau, thậm chí có khi là đối nghịch nhau. 
Cho đến nay tiến trình đó rõ ràng không phải là 
“khúc ca khải hoàn” chung, tức là không phải chỉ 
mang ý nghĩa như một cơ may to lớn, thuận lợi và 
hoàn toàn khách quan, bình đẳng cho tất cả mọi 
quốc gia, dân tộc. Ở đây đã nảy sinh nhiều khó 
khăn, thách thức nghiêm trọng trước hết đối với 
các nước thành viên Phong trào Không liên kết. 
Hơn nữa, đó không phải chỉ là các vấn đề vốn có 
bên trong như xuất phát điểm yếu về mọi mặt, tốc 
độ và gia tốc tăng trường vừa thấp vừa không ổn 
định, SỰ thua kém về lợi thế so sánh... Hiện nay 
vẫn tôn tại các cản trở về hàng rào thuế quan và 
giá cả bất hợp lý, chính sách bảo hộ mậu dịch, độc 
quyền thương mại và chính sách trừng phạt bằng 
bao vây, câm vận kinh tế lỗi thời, các chế định và 
đòn bẩy tài chính - tiền tệ độc đoán, khắc nghiệt 
thiếu tính xây dựng và thiếu thiện chí tại nhiều 
khu vực và trên khắp toàn cầu. Chủ tịch Phi-đen 
Ca-xtơ-rô đã chỉ rõ : chính sách bao vây, cắm vận 
kinh tế thời nay chính là một thứ “chủ nghĩa diệt 
chủng về kinh tế”. Chính Tổng thống Mỹ B. Clin- 
tơn cũng phải thừa nhận rằng : chính sách đó 
(chính sách câm vận) được áp dụng quá mức đã 
biến nước Mỹ thành một trong những nước “thích 
trừng phạt” nhất thế giới. Không phải ngẫu nhiên 
mà gần đây một câu hỏi nghiêm túc, với hàm ý 
thiểu tin tưởng và đạc quan, đã được nêu lên từ 
nhiều nơi : “toàn cầu hóa đi về đâu ?”. Điều này 
đã xác nhận, niềm tin đơn giản cho là toàn cầu hóa 
và hội nhập kinh tế thế giới dường như sẽ chỉ đưa 
tỚi những kết quả hoàn toàn tốt đẹp trong một thế 
gIới phôn vinh, đại đồng một cách dễ dàng và vô 


SỐ 20 (10-1998) 


điều kiện, đã bắt đầu sứt mẻ. Và trên văn đàn 
chính luận ở một số nước thuộc thế giới thứ ba đã 
xuất hiện trở lại khá rộng rãi thuật ngữ “chủ nghĩa 
thực dân” vốn tưởng như đã bị lãng quên hẳn với 
các hình thái biến tướng “hậu chủ nghĩa thực dân 
mới”, “chủ nghĩa thực dân kinh tế”, hay “chủ 
nghĩa thực dân trí tuệ”... cùng lời nh báo về 
nguy cơ của chúng. 

Do đó, để đạt được mục tiêu phát triển, thực 
hiện công nghiệp hóa nền kinh tế và hiện đại hóa 
toàn bộ đời sống xã hội, xóa bỏ nạn nghèo đói, 
khắc phục dịch bệnh, chống ô nhiễm môi trường, 
giảm mức tăng dân số quá cao... các nước thuộc 
thế giới thứ ba không thể đứng ngoài quá trình 
toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Nhưng 
ở đây, Phong trào Không liên kết cần đoàn kết 
rộng rãi các nước thành viên, tập hợp lực lượng 
tạo ra tiếng nói chung mạnh mẽ để kêu gọi những 
tô chức và định chế kinh tế quốc tế cùng chính 
phủ của các nước hữu quan có nhiều biện pháp hỗ 
trợ tích cực và có hiệu quả, xóa bỏ mọi biểu hiện 
âp đặt, bất công và phi lý của chủ nghĩa bá quyền 
kinh tế. Mặt khác, ngoài việc mỗi nước phải tăng 
cường khai thác mọi tiềm năng sẵn có, phát huy ý 
thức tự lực, tự cường, làm chủ đời sống kinh tế - 
xã hội và nhất là lĩnh vực tài chính - tiền tệ của 
mình, thì rất cần đây mạnh sự liên kết, hợp tác, hỗ 
trợ về kinh tế trong phạm vi Phong trào cũng như 
giữa Phong trào với các nước và các nhóm nước 
khác trên thế giới ; chuyển trọng tâm hoạt động 
của Phong trào từ các vẫn đẻ chính trị sang lĩnh 
vực chính trị kết hợp với kinh tế, cũng như các 
vấn đề kinh tế trực tiếp. 

Về mục tiêu đấu tranh bảo vệ hòa bình trước 
tình trạng xung đột ngày càng lan rộng. Sau thời 
kỳ “chiến tranh lạnh”, thế giới không phải đã 
được hưởng một nền hòa bình, ổn định lâu đài và 
bên vững. Trái lại, ở nhiều nước và nhiều khu vực, 
trước hết là thuộc thế giới thứ ba, đã liên tiếp nổ 
ra các cuộc xung đột đẫm máu và dai dẳng. Tại 
những nơi đó người ta lại buộc phải nói đến tình 
trạng “hòa bình nóng”. Đặc biệt, hiện nay các vũ 
khí hủy diệt hàng loạt đã xuất hiện ở cả một số 
nước thuộc thế giới thứ ba, làm thay đổi tương 
quan chiến lược chung, khiến cho tình hình càng 
trở nên phức tạp và tăng nguy cơ bùng nổ xung 
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Thế giới : Vấn đề, sư hiện 


đột quân sự với quy mô và mức độ tổn thất to lớn. 

Trong hàng loạt trường hợp, ngoài những nguyên 
nhân VỆ vấn đề dân tộc, sắc tộc và tôn BIÁO: bản 
địa, vẫn còn có các tác nhân can dự, chi phối từ 
bên ngoài và sự quy định, ảnh hưởng của nguyên 
nhân lợi ích kinh tế trực tiếp hay sâu xa. Tình hình 
này đã được chính một số nhà nghiên cứu phương 
Tây vạch ra khi phân tích cuộc chiến mới đây ở 
vùng Hồ lớn châu Phi và lịch sử nhiều cuộc xung 
đột ở các khu vực khác...® 

Thực trạng xung đột cục bộ đang có nguy cơ 
lan rộng như thế không chỉ trực tiếp đi ngược lại 
mục tiêu, nguyên tắc cơ bản về hòa bình của 
Phong trào không liên kết, mà còn gây trở ngại 
lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nguyên tắc 
khác và ảnh hưởng tiêu cực đến lý tưởng chung tốt 
đẹp, vị thế quan trọng đầy ý nghĩa của nó. Vì thế, 
một mặt, mọi cuộc xung đột và vấn đề tranh chấp 
giữa các nước nói chung đặc biệt là trong nội bộ 
Phong trào nói riêng cân được giải quyết nhanh 
chóng, ổn thỏa bằng con đường hòa giải, hòa 
bình. Mặt khác, cộng đồng các nước trong Phong 
trào cũng cần tập trung mọi nỗ lực của mình vào 
việc chủ động ngăn ngừa, hạn chế những âm mưu 
can thiệp từ bên ngoài, làm tình hình trở nên phức 
tạp, trầm trọng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân 
các nước đang phát triển. 

Trong quá trình đấu tranh vì độc lập, tự do và 
thống nhất đất nước của mình, Việt Nam luôn 
nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhiều 
nước thành viên và của Phong trào Không liên 
kết. Đồng thời chúng ta cũng đã và đang đóng góp 
tích cực vào cuộc đấu tranh vì những mục tiêu và 
giá trị cao cả của Phong trào. Như lời tuyên bố của 
Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại diễn đàn Hội 
nghị Đơ-ban : Trong thời kỳ mới Việt Nam vẫn 
luôn coi trọng tăng cường đoàn kết với Phong trào 
và với tất cả các nước thành viên. Chúng ta cũng 
tin tưởng rằng, Phong trào Không liên kết sẽ 
không ngừng lớn mạnh, có triển vọng ngày càng 
tốt đẹp và góp phân xứng đáng vào sự nghiệp 
phần đấu vì một thế giới mới hòa bình, công bằng 
và thịnh vượng. 


(1) Theo Giôn Bâu-oen : “Huyền thoại về xung đột sắc tộc trên 
toàn cầu”, Tạp chí Dân chủ, tập 7, số 4, tháng 10-1996, tr 3 - 14 
(têng Anh) 
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VỀ ĐẶC ĐIỂM... 
(Tiếp theo trang 60) 


110 000 km và dân số ít ỏi hơn 10 triệu người, 
tiềm qực quốc phòng khiêm tốn và nền kinh tế 
còn ở thời kỳ đầu công nghiệp hóa, Cu Ba không 
thể là nhân tố đe dọa an ninh Mỹ. Tại sao chính 
quyền Mỹ hiện nay vẫn duy trì mục tiêu chống 
phá, tiêu diệt Cu Ba ? Lý do là rõ ràng và duy 
nhất : vì Cu Ba là quốc gia xã hội chủ nghĩa. 

Đối với các nước xã hội chủ nghĩa khác, chủ 
nghĩa đề quốc vẫn tiếp tục duy trì và tăng cường 
tính đối kháng giai cập trong quan hệ ngoại giao. 
Nếu R. Ních-xơn đã từng công khai biểu lộ sự tức 
tối và sự hý hứng vội vàng năm 1989 khi hô hào 
“1999: Chiến thắng không cần chiến tranh” thi 
các thế lực đề quốc hiện nay cũng không che dấu 
chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chiến 
thắng chủ nghĩa cộng sản trong cuộc chiến 
không khói súng. Đôi với Việt Nam, Trung 
Quốc, Triều Tiên, Lào, cuộc phản kích “diễn 
biến hòa bình” hết sức quyết liệt trên tất cả các 
mặt trận chính trị - tư tưởng, kinh tế, văn hóa, an 
ninh, khoa học - công nghệ... “Vượt trên ngăn 
chặn”, “mở rộng và dính líu” nhằm xóa bỏ triệt 
để chủ nghĩa xã hội - đồ là mục tiêu chiến lược 
bất biến của các thế lực tư bản đế quốc. Chỉ có 
biện pháp, thủ đoạn, hình thức thực hiện mục tiêu 
đó là thay đổi và trở nên đồng bộ hơn, tỉnh vi 
hơn. 

Ở Liên bang Nga. hiện nay, nơi chủ nghĩa xã 
hội bị đổ vỡ nặng nề nhất, cuộc đấu tranh giai 
câp vân chỉ phối vũ đài chính trị. Từ năm 1991 
trở đi là quá trình nước Nga hướng theo chủ 
nghĩa tư bản. Và ở Ở đây, các lực lượng cộng sản, 
cánh tả kiên quyết khăng định lập trường đối lập 
với con đường phát triên nước Nga do chính 
quyền tiến hành ; đồng thời kiên quyết bảo vệ 
những thành quả, những giá trị của hơn 70 năm 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. Vấn đề con đường 
phát triền đất nước vẫn là nội dung căn bản quan 
trọng nhất của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước 
Nga hiện nay. 

Tất cả những điều đó chứng tỏ rõ ràng rằng, 
tại những thời điểm quyết định và ở những địa 
bàn then chốt, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đề 
quốc sẵn sàng làm bât cứ điều gì và với bất cỨ giá 
nào để tăng cường đấu tranh giai cấp chống chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. ) 
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LAFCHEMCO 


ĐỊA CHÍ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 825128 - 825139 - 825131 ® Fax : 021.825126 
Tài khoản : 3611-001 Chi nhanh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAMTHAO - Phong Châu - Phú Thọ 


Công ty supe phốt phát và hóa chât Lâm Thao 
được xây dụng năm 1959 và đi vào sản xuất 
năm 1962. Công suất hiện nay là : 500.000T 
supe phốt phát/nàm, 60.000 tân NPK/năm và 
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ĐAI HÔI ĐẠI BIẾU 


các sản phẩm hóa chất khác. Công ty đã được II LẤN TRƯ y\) 

Đảng và Nhà nước tặng nhiêu phần thưởng TT | F4 sĩ 

Ca0 QUÝ: M - ADN QÁ Ái ƒ 
- Đơn vị Anh hùng lao động. ":: sự. . = 


- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyền thống của công ty supe phốt 
phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân Lâm 
Thao, phân hôn hợp NPK, a-xít sunfuric kỹ 
thuật và nhiêu sản phẩm hóa chất khác. 


thư =—= HN nNẴ HẤT LƯỢN6 SẢN PHẨM: 
Giải vàng chất lượng 
Việt Nam năm 1997. 
Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 

Và nhiều giải thưởng 
cao quý khác. 

SẢN PHẨM: 

Supe lân Lâm Thao, phân 
hỗn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
"kỹ thuật NaaSiFạ, 
Natribisunfit kỹ thuật, NaHSOa, a-xít sunfuric 
HaSOau, các sản phẩm hóa chất tỉnh khiết 
HaSOa P và Pa), NaaSOa (Ph NaHSOa Ệ + 
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NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DE VELOPMENT 


TRỤ SỞ : SỐ 4 PHẠM NGỌC THẠCH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI., TEL: 8525374; 8525375., TELEX: 411 - 322 VBA-VT., FAX: 8525376., $WIFT : VBðAAVNVX 


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gọi tắt là 
Ngân hàng Nông nghiệp viết tắt NHNo, tên giao dịch quốc tế Vietnam Bank 
for Agriculture and Rural Development gọi tắt Agribank, viết tắt VBARD. 

Là Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt với 87 đơn vị thành viên; trụ sở 
chính tại Hà Nội; vốn Điều lệ là 2.200 tỉ đồng Việt Nam. 

Thực hiện các chức năng : Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ 
ngân hàng đối với khách hàng trong nước, nước ngoài; thực hiện tín dụng tài 
trợ vì mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng chủ yếu trong nông 
nghiệp, nông thôn; làm nhiệm vụ ủy thác tín dụng, đầu tư cho Chính phủ và 
các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn... tại 1.259 chỉ nhánh ở tất cả các đô thị và các vùng nông thôn 
trong cả nước, tại các Công ty chuyên doanh hạch toán độc lập và một số 
đơn vị liên doanh liên kết. 


NGÂN HÀNG CÙA THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA VÌ SỰ NGHIỆP DẢN GIÀU 
NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, VĂN MINH 


HẦN HẠNH ĐÓN CHÀO GUỸ KHÁCH _ 
WELCOME T© AGRIBAINK 
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CÔNG TY NHƯA CAO CẬP HÀNG KHÔNG 


APLACO 


ĐỊA CHỈ : SÂN BAY GIA LÂM - HÀ NỘI. ĐT: 8.271376 - 8.733179 FAX : (84-4) 8.730769 


Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm 

94 Phùng Hưng - Hà Nội. Tel : 84.4.8283188 
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Công ty nhựa cao cấp là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc 
Tông công ty Hàng Không Việt Nam. 
Công ty được thành lập năm 1989. Sản phẩm chất lượng cao 
của công ty được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuât khẩu ra 
nước ngoài. 


Các nhóm sản phẩm chính của công ty bao gôm: Sản phẩm công ty luôn được khách hàng ưa chuộng. 

- Các sản phẩm nhựa cao cấp phục vụ trên máy bay. 

- Các linh kiện nhựa cao cấp trong các sản phẩm công - Các sản phẩm bao bì thực phẩm bằng màng xốp PSP và 
nghiệp. nhôm có tráng polyme. 

- Các mặt hàng trang trí nội thất bằng nhựa. Công ty nhựa cao cấp HK luôn mong muốn được mở rộng 

- Các loại bao bì công nghiệp, thực phẩm gia dụng. hợp tác kinh tế và sẵn sàng hợp tác, liên doanh, liên kết với 

- Các sản phẩm nhựa thông thường và cao cấp phục vụ nhu tât cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên tĩnh thân bình 
câu thị trường. đăng cùng có lợi. 
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châm "Uy tín, Chất lượng" nên đã có mặt trên khắp các thị trưởng quốc tế e Công ty săn 
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HYEH BAH TbÌ: Hosan sanada poerHaMCKoro npo‡coosa TO TXY PDIA: flonrorogKa, noBbiuieHwue 
KBAanWMKALWWMW B MHT©D©@CAX nnaHWDpOBaHMñ Kanpos. 3blOHI BY: KynoTypa W 8aXHbIl CHBWY Bb©THAMCKOñ 
Kynerypoi HỈYEH TXM XAHY: OrTHouleHue M©Xny HaCen©eHUeM M COLMA/IbHO - 2KOHOMWLOCKWMM D23BMTMOM. 
RAHb BY Tbbil. WruycrTpWuanw3aLMs, MORODHW32LIR W nDOÕneMa HaCeneHwn 8 Hau/eũ crpaHe. HFYEH TXAHb : 
PaccMOTp@Tb, DACCYRMTb COOTHOUIHM© M©XHY BHYTDGHHWMM M BH©UUHHNMM CMHñAMM J8 CTpOWTeTbCTBA 
M DA38WTMR CTpaHbi. ®AH 3OAH HAM: thoỐbi uMGTb MMDHDIB, CT2ÕWUbHbil, DABHO Da328WBaloulics ASEAN. 
J\A KOH: Hogoe norpnaceHue Hbio-lopkCKO" ŒOHnOBOñ ÕWDXAM. 
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THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (LẦN 1) 
BCH TƯ ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM KHÓA VII 


ội nghị lần thứ sáu (lần I) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản ' Việt Nam khóa VIIl đã họp từ 
ngày 13-10 đến 17-10-1998 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị tập trung bàn về tình hình kinh tế - xã hội năm 


1998, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1999 và một số vấn để quan 
trọng đối với nông nghiệp, nông thôn. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ trì Hội nghị và đã đọc bài phát biểu quan Ti khai mạc và bế 
mạc Hội nghị. Đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trình bảy 
những vấn đề lớn về kinh tế - xã hội. 

Các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã dự Hội nghị. 

Hội nghị đã phát huy. và tập trung trí tuệ thảo luận các báo cáo của Bộ Chính trị và của Ban cán sự đảng 
Chính phủ về kinh tế - xã hội, thu chỉ ngân sách năm 1999 và nông nghiệp, nông thôn. 

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 1998, Hội nghị thống nhất nhận định : trong điều kiện khó khăn 
gay gắt do thiên tai nặng, ‹ do chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính, tiền tệ, suy thoái kinh tế của khu vực 
và một số nước trên thê giới ; do những yếu kém của nền kinh tế chưa khắc phục được, nước ta vẫn giữ được 
tốc độ tăng trưởng khoảng 6%, xã hội và chính trị ổn định, là kết quả rất đáng mừng, là thắng lợi lớn, khẳng 
định đường | lối, chủ trương, ‹ chính sách của Nghị quyết Đại hội VIII và các Nghị quyết. của Trung ương là đúng 
đắn, tỉnh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực của toàn dân, toàn Đảng, của các ngành, các cấp ; đánh dấu những 
tiến bộ trong sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của các cấp ủy đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ và sự 
cố gắng của các địa phương. 

Kết quả kinh tế - xã hội năm 1998 thể hiện trên các mặt : 

- Vượt qua khó khăn thách thức, cơ bản duy trì được sản xuất kinh doanh, ổn đi nh ‹ đời sống kinh tế, xã hội. 
Nông nghiệp phát triển toàn diện, táng 3%, sản lượng lương thực quy thóc 31,3 triệu tấn, bình quân lương thực 
trên 400 kg/người. Sản xuất và đời sống Ở khu vực nông thôn ổn định và tiếp tục được cải thiện ; xuất hiện một 
số mô hình, nhân tố mới làm ăn có hiệu quả. Trong điêu kiện thị trường gặp khó khăn, công nghiệp vẫn tăng 
11%, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu vẫn tăng trưởng khá ; nếu thị trường tiêu thụ thuận lợi thì có thể 
tăng ở mức cao hơn. 

Quan hệ sản xuất tiếp tục, được đổi mới, phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế bằng quyết tâm tổ 
chức sắp xếp lại, thực hiện cổ phần hóa, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước, 
bước đầu thực hiện. việc chuyên đổi các hợp tác xã theo Luật hợp tác xã, thực hiện chính sách khuyến khích 
hỗ trợ đầu tư vào sản xuất của nhân dân và các doanh nghiệp. 

Lĩnh vực tài chính, tiền tệ có nhiễu cố gắng trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Lĩnh vực kinh tế đối 
ngoại đã có nhiều giải pháp duy trì và mở rộng quan hệ Kinh tế với các nước trong tình hình kinh tế khu VỰC vả 
thế giới biến \ động phức tạp. Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, đã có nhiều chính sách phủ hợp để tăng khả năng 
huy, động vốn trong nước. Các mặt hoạt động về văn hóa - xã hội được duy trì, có những lĩnh vực đạt được 
nhiều tiến bộ, nhất là chính sách đầu tư cho giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, các gia đình chính sách... 

Tỉnh hình chính trị ổn đi nh; an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được giữ vững, tạo điều kiện CƠ bản cho 
công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ; vị thế của nước ta được nâng cao trong quan hệ quốc tế. 

Toàn dân, toàn Đảng cần thấy hết những kết quả đạt được của đất nước ta là to lớn, từ đó để phấn khởi, 
tự tin, đoàn kết vững bước đới lên. 

Hội nghị cũng đã nhin nhận, đánh giá đúng mức những khó khăn, yếu kóm của nền kinh tế - xã hội để tập 
trung sức khắc phục, đó là : 

Nội lực của nền kinh tế - yếu tố quyết định sự tăng trưởng bền vững và ổn định chưa thực sự được huy . 
động ; nhiều tiềm năng trong các thành phần kinh tế, trong nhân dân và trong đồng bảo ta ở nước ngoài chưa 
có chính sách huy động có kết quả ; còn để lãng phí nhiều, lớn nhất là lãng phí các nguồn lực quý giácủa đất 
nước. 

Nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. 

Một số cân ¡đối lớn của nền kinh tế gặp khó khăn chính là do hiệu quả kinh tế còn thấp và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế chuyển biến chậm. 

Lĩnh vực tài chính, tiền tệ còn nhiều yếu kém. 


Hội nghị lần thứ sáu (lần ï) BH Trung trong Đảng (hhóa VIH) SỐ 21 (11-1998) 


Việc đổi mới quan hệ sản xuất tuy có tiến ĐỘ, nhưng vẫn còn chậm ; một số nhân tố mới, mô hình mới xuất 
hiện nhưng chậm sơ kết, tổng kết đánh giá để thống nhất chủ trương. 

Văn hóa - xã hội còn nhiều tồn tại, DỨC xúc, số người không có việc làm ở cả thành thị và thiếu việc làm ở 
nông thôn tầng ; số hộ đói nghèo có giảm so với các năm trước, nhưng vẫn còn 17,4% ; tệ nạn xã hội tuy đã 
tích cực ngăn chặn, nhưng vần gia tăng ; đời sống nhân dân ở một số vùng còn nhiều khó khăn. 

Về nguyên nhân khó khăn và yếu kém của nền kinh tế, Hội nghị đã phân tích, khẳng đị định có nhiều nguyên 
nhân khách quan và chủ quan, nhưng cần đặc biệt quan tâm những nguyên nhân chủ quan thuộc về sự lãnh 
đạo và chỉ đạo thực hiện. Một số chủ trương, chính sách quan trọng chậm được cụ thể hóa và thiếu kiên quyết 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như : điều chỉnh đầu tư, tập trung vào nhữn công trình có hiệu quả, then chốt, 
đặc biệt là công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn ; chính sách nhập khẩu, bảo hộ hợp lý hàng sản xuất L trong 
nước ; đặc biệt là chính sách tiết kiệm và chủ trương, chống tham những... Cải cách hành chính tuy có tiến bộ, 
nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế ; kỷ cương, kỷ luật chuyển biến chậm. 

Về định hướng. kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1999, Hội nghị thống nhất nhận định : trong năm 1999 
những thách thức và khó khăn của đất nước còn rất lớn, gay gắt, phức tạp do những yếu kém bên trong: của 
nền kinh tế chưa được Ì khắc hục, do tác động ! tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế ở khu vực và có thể lan 
rộng, thiên tai đang. diễn biên phức tạp, có thổ có những yếu tố xảy ra chưa lường hết được. Bên cạnh khó 
khăn, đất nước ta có những thuận lợi rất lớn, rất cơ bản : thế và lực của đất nước được tăng lên qua 10 năm 
đổi mới, thể hiện sự vững vàng ngay trong tình huống có khủng hoảng lớn xảy ra trong khu VỰC ; đất nước tiếp 
tục giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội, những thành 'tựu lớn về phát t triển kinh tế ; có nhiều kinh nghiệm 
về quản lý, điều hành ; uy tín quốc tế, sự hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế tạo thêm cơ hội để hợp tác và 
phát triển ; lòng tin cửa nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngảy cảng tăng lên. 

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn của đất nước, Hội nghị khẳng định quyết tâm : tiếp tục công cuộc đổi 
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn ; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động theo Nghị quyết Trung ương 4; ; phát huy cao nhất nỗ lực 
của toàn dân, toàn Đảng vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định kinh tê - xã hội ; tập trung phát triển 
các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm có lợi thế, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo tiền 
đề cần thiết cho bước phát triển tiếp theo. 

Với tư tưởng tiến công và những biện pháp quyết liệt, tháo gỡ mạnh hơn bằng cơ chế, phát huy cao độ nội 
lực phấn đấu giữ ổn định mức tăng trưởng kinh lẻ, gắn kinh tế với văn hóa, xã hội, trên cơ sở đó, hoàn thành 
những mục tiêu cơ bản của kế hoạch 1996 - 2000 do Đại hội VIII để ra. Nếu tình hình trong nước và thế giới 
có thêm những thuận lợi mới thì phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn. 

Với tư tưởng chỉ đạo trên đây, Hội nghị nhất trí các giải pháp đặc biệt về kinh tế - xã hội năm 1999: 

- Tập trung cao độ cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn để làm nền tảng ổn định kinh 
tế - xã hội. 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. 

- Tìm mọi giải pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong nước và ngoài nước. 

- Phát triển và ổn định nền tài chính quốc gia, có biện pháp gắt gao thực hiện triệt để tiết kiệm trong toàn 
Xã hội, ngăn chặn xu hướng nhẹ tích lũy, nặng tiêu dùng. 

- Tiếp tục đổi mới quan hệ sản xuất theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII và Nghị quyết Trung ương 4 ; 
thực hiện chương. trình cải cách hành chính và bộ mây nhà nước theo hướng tinh gọn và hiệu quả. 

- Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội : tạo việc làm cho người lao động, nghiên Cứu, sửa 
đổi, bổ sung chính sách nghỉ hưu, chính sách bảo hiểm thất nghiệp... Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xóa đói giảm 
nghèo, nhất là đối với những xã còn rất nghỏo, phát triển giáo dục đảo tạo, văn hóa - thông tin, chăm sóc bảo 
vệ sức khỏe nhân dân, ngăn ngửa có hiệu quả các tệ nạn xã hội. 

- Thực hiện nhiệm vụ củng ‹ cố quốc phòng, an nỉnh ; bảo đảm trật tự kỷ Cương, kỷ luật trong hoạt động kinh 
tế - xã hội và trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của 
Nhà nước. 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành _Trung ương Đảng khóa VIII kêu gọi toàn dân, toản n Đăng phát huy cao 
độ lòng yêu nước, quán triệt sâu sắc và có sự thông nhất cao về nhận thức tình hình đất nước, thi đua yêu 
nước, nêu cao trách nhiệm công dân, tự lực, tự cường, dồn tài năng, trí tuệ, sức lực, tiền của để phát triển sản 
xuất, cần kiệm xây dựng đất nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân phấn đấu vì mục tiêu dân giảu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Với quyết tâm như vậy, nhất định nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 1999 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000, tạo thế và lực để đất nước ta vững bước vào thế 
ký 21. 
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PHÁT HUY CAO NHẤT NÔ LỤ0 CỦA 

TOÀN ĐÀNG, TOÀN DÂN DẤY MẠNH 

HƠN NỮA SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI VÀ 
ÔNG NGHIEP HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 


(Bời phớt biểu của đồng chí Tổng Bí thư LÈ KHẢ PHIÊU bế mọc Hội nghị 
lẳn thứ sáu (lần 1) Ban Chốp hònh Trung ương Đóng (khóo VIII) ngày 17-10-1998) 


AU 5 ngày làm việc khẩn trương và với ý 

thức trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 

sáu (lần 1) Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII đã thành công tốt đẹp. 

Hội nghị Trung ương đã tập trung trí tuệ thảo 
luận đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh 
tẾ - xã hội năm 1998, xác định mục tiêu, phương 
hướng, giải pháp lớn đề thực hiện kế hoạch kinh 
tế - xã hội năm 1999, và một số chủ trương, giải 
pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. 

Trước những khó khăn, thử thách gay gắt do 
tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền 
tệ, dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở nhiều nước 
trong khu vực và một số nước trên thế giới, cũng 
như do thiên tai gây ra, nhân dân ta, Đảng và 
Nhà nước ta, các cấp, các ngành đã phấn đấu nỗ 
lực và sáng tạo giành thắng lợi trong năm 1998 : 
nền kinh tế nước ta vẫn phát triển tương đối toàn 
diện, có mức tăng trưởng khá, tiếp tục đứng 
vững ; công cuộc đổi mới được tiến hành mạnh 
hơn, xuất hiện thêm nhiều mô hình và nhân tố 
mới có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh ; các 
mặt văn hóa, giáo dục, y tế đều phát triển ; đời 
sống nhân dân được. đảm bảo ; chính trị - xã hội 
ôn định. Nhờ đó tiêm lực kinh tế của nước ta 
tăng thêm ; vị thế của nước ta trong khu vực và 
trên thế giới được củng cố, nâng cao hơn. 

Cho đến nay chúng ta đã có một cơ cầu kinh 
tế bước đầu hình thành tương đối phù hợp, nền 


nông nghiệp phát triên tương. đối toàn diện, hệ 
thống các cơ sở công nghiệp sản xuất, tư liệu sản 
xuất, hàng tiêu ¡ dùng và hệ thống hạ tầng kinh tế, 
xã hội được đầu tư xây dựng từ nhiều năm qua 
đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu ; tiềm năng sức lao động và 
tiềm năng trí tuệ rất to lớn ; các nguồn vốn còn 
khá lớn tích trữ trong nhân dân ; tài nguyên và 
đất đai chưa được khai thác và tận dụng còn 
nhiều ; lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước 
đã đúc kết được nhiều nhiều kinh nghiệm. Đó là 
nguồn nội lực to lớn, là thuận lợi rất cơ bản, đà 
lợi thế và yếu tố quyết định sự tăng trưởng bên 
vững của đất nước. 

Những kết quả đã đạt. được là thắng lợi lớn, 
rất cÓ ý nghĩa, có sức cổ vũ đối với nhân dân, 


-_ Đảng và Nhà nước ta ; khẳng định những chủ 


trương, chính sách của Đại hội VI và các Nghị 
quyết của Trung ương là đúng đắn, đã và đang 
phát huy tác dụng trong cuộc sống. Đó cũng 
chính là kết quả của 12 năm thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng. 

Cần làm cho toàn dân, toàn Đảng thấy hết 
những kết quả đạt được cũng như thế và lực của 
đất nước ta hiện nay đề tự hào, phần khởi, tự tin, 
đoàn kết vững bước đi lên. 

Bên cạnh khó khăn khách quan, chúng t ta cần 
nhìn thẳng vào những yếu kém chủ quan vốn có ; 
và nếu chúng ta khắc phục được, thì với những 
khó khăn khách quan phải đối mặt, chắc chắn 
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kết quả đạt được còn cao hơn. Chúng ta. cần thấy 
rõ điều đó để phần đầu cao hơn nữa, nỗ lực hơn 
nữa, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình 
hình mới. 

Những hạn chế, và "khuyết điểm chủ yếu 
trong lãnh đạo, điều hành ở các ngành, các cập 
là : Nhận thức về giải phóng sức: sản xuất, phát 
huy cao độ nội lực cũng như về vai trò quan 
trọng của nông nghiệp và nông thôn trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
còn chưa được quán triệt sâu sắc, nên chưa tạo 
được sự đồng tâm, nhất trí cao trong toàn Đảng ; 
bên cạnh những chính sách đã phát huy hiệu lực, 
có những chính sách chưa đủ thông thoáng và 
nhất quán, làm cho xã hội còn phân vân, nghỉ 
ngại ; lãnh đạo, điều hành ở nhiều ngành, nhiều 
cầp còn quan liêu, chưa sát cơ sở, kiếm tra, giám 
sát còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời tông kết, 
nhân rộng các mô hình mới ; kỷ cương, kỷ luật 
và hiệu lực trong điều hành cũng chưa cao ; tình 
trạng, tham nhũng láng phí, tiêu cực trong bộ 
máy ở các cầp còn rất nặng nề. Chính những yếu 
kém chủ quan này, cùng với những tác động 
khách quan, đã hạn chế không nhỏ kết quả đạt 
được của năm 1998. 

Bước sang năm 1999, theo nhiêu dự báo, tình 
hình kinh tế khu vực và thế giới có thể diễn biẾm 
theo nhiều khả năng, mức độ khác nhau : khủng 
hoảng tài chính, tiền tệ chuyển sang khủng 
hoảng kinh tế - chính trị và có thể còn gay gắt 
hơn, diện rộng hơn, lan ra nhiều nước trên thế 
giới ; nhưng cũng có thể ở mức như hiện nay rồi 
ốn định dần. Thời tiết diễn biến như thế nào cũng 
chưa thể lường hết được. Nếu tình hình kinh tế 
khu vực và thế giới xấu đi hơn, trong khi những 
yếu kém vốn có của nên kinh tế nước ta chưa 
khắc phục được, chúng ta sẽ phải đứng trước 
những khó khăn thách thức gay gắt và phức tạp 
hơn. Nhưng dù trong tỉnh huống nào, chúng ta 
đều phải luôn chủ động, quyết tâm, bình tĩnh, tự 
tin, nỗ lực và sáng tạo tiếp tục vượt lên. 

Bài học lịch sử cho thầy mỗi khi gặp khó 
khăn thử thách, thậm chí trong những tình thế rất 
hiểm nghèo, nhưng với đường lối đúng, với ý chí 
tự lực tự cường, biết động viên lòng yêu nước 
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của toàn dân, biết phát huy mọi nguôn lực, mọi 
trí tuệ, mọi sáng kiến của nhãn dân, với những 
giải pháp quyết liệt phù hợp và kịp thời, chúng 
ta đều đã vượt qua mọi khó khăn và giành được 


thắng lợi. Đó là bài học quý báu trong truyền: 


thống của dân tộc ta cũng như từ thực tiễn lãnh 
đạo cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và xây 
dựng đất nước của Đảng ta. 

Trong mọi tình huống, tư tưởng chỉ đạo và 
quyết tâm của chúng ta là : Tiếp tục công cuộc 
đổi mới ; đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, trước hết là công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ; 
khẳng định tư tưởng tiến công, phát huy cao nhất 
nô lực của toàn Đảng, toàn dân, với ý chí quyết 
tâm mới, sáng tạo mới, vượt qua khó khăn, thách 
thức, chặn đứng đà suy giảm tốc độ tăng trưởng, 
giữ vững ôn định kinh tế, xã hội ; đồng thời lựa 
chọn và tập trung sức cho các ngành, các lĩnh 
vực, các sản phẩm có khả năng phát triên vừa tạo 
tiền đề cần thiết cho bước phát triển mạnh hơn 
khi có điều kiện ; có cơ chế, chính sách thực sự 
thông thoáng và kịp thời tháo BỠ những, vướng 
mắc đề giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, phát 
huy tối đa các nguôn nội lực ; đồng thời thu hút 
và sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn đầu tư 
của nước ngoài. Phải nhận thức sâu sắc hơn nữa 
vị trí quan trọng của nông nghiệp, nông thôn, là 
nơi đang chiếm đại bộ phận dân cư, lao động xã 
hội và đất đai, có điều kiện để phát triển, là 
nguôn nội lực to lớn và đang là lợi thể của đất 
nước ta. Phải tập trung cao hơn với những dự án 
cụ thể thiết thực để đưa nhanh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đưa nông 
nghiệp, nông thôn phát triển, từng bước thay đổi 
bộ mặt kinh tế nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, 
cải thiện đời sống nông dân, tạo điều kiện cho sự 
ổn định và phát triển bền vững của đất nước, 
thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Phải dành một tỷ lệ quan trọng 
các nguồn vốn huy động được để đầu tư cho phát 
triển nông nghiệp, nông thôn ; hình thành các tổ 
hợp công - nông nghiệp - dịch vụ ở những địa 
bàn cho phép để chế biến lương thực, thực phẩm, 
sản xuất công cụ lao động nông nghiệp, phát 
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triển các loại dịch vụ phục vụ sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp. dịch vụ khoa học - kỹ thuật 
cung cấp vật tư, giống, cây trồng, vật nuôi và 
tiêu thụ sản phẩm cho nông, lâm, ngư nghiệp. 
Đổi mới chính sách và tháo gỡ các ách tắc để 
thực sự giải phóng sức sản xuất ở nông thôn và 
thu hút các nguồn lực để phát triển toàn diện, 
bên vững ; khuyến khích thật mạnh việc khai 
thác, đưa vào sử dụng đất trống, đồi núi trọc và 
đất còn hoang hóa ; đẩy mạnh thâm canh, tăng 
năng suất ; tăng sức mua, và phát triển ồn định 
thị trường nông thôn. 

Phát huy các nguồn lực trong nước để đầu tư 
phát triển chính là điều kiện tiên quyết để tiếp 
nhận vốn đầu tư nước ngoài được lành mạnh, giữ 
vững chủ quyền dân tộc. Các cơ chế, chính sách 
phải thông thoáng và nhất quán, khuyến khích 
đầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh, để phát 
huy mạnh mẽ tối đa các nguồn nội lực, động 
viên cao nhất sự nỗ lực và sáng tạo của mọi 
người dân ở trong nước cũng như người Việt 
Nam ở ngoài nước, của mọi nhà, mọi thành phần 
kinh tế, coi đây là thời cơ tốt để đem hết sức lực, 
tài năng và của cải đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh, làm giàu cho minh và cho xã hội. 
Đầu tư của Nhà nước phải tập trung vào các dự 
án trọng điểm, có liên quan đến việc đáp ứng 
nhu cầu của nhiều ngành kinh tế - kỹ thuật. 
Khuyến khích mạnh hơn đầu tư của nước ngoài, 
chủ động tiếp nhận, bố trí phù hợp với cơ cầu 
kinh tẾ, cơ cầu ngành nghề. Việc tiếp tục hoàn 
thiện về quan hệ sản xuất phải gắn với và nhằm 
thúc đẩy giải phóng sức sản xuất, phát huy cao 
độ các nguôn nội lực để tạo thêm nhiều việc làm, 
phát triển sản xuất, kinh doanh, đi đôi với thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngày càng tốt 
hơn. 

Cân có biện pháp gắt gao thực hiện triệt để 
tiết kiệm và chống lãng phí trong toàn xã hội cả 
trong sản xuất và tiêu dùng, trong khu vực Nhà 
nước, doanh nghiệp và dân cư, để tăng tích lũy 
cho đầu tư phát triển. Phải đặc biệt thực hiện tiết 
kiệm nghiêm ngặt trong lĩnh vực đầu tư xây 
dựng cơ bản, hạn chế tối đa các sai lầm trong 
quyết định đầu tư và những tiêu cực trong các 


khâu thẩm định dự án, đấu thầu và thi công các 
công trình. Hết sức tiết kiệm chỉ tiêu thường 
xuyên từ ngân sách để tăng vốn cho đầu tư phát 
triển. 

Phải có những biện pháp cụ thể, thiết thực để 
khắc phục bằng được những yếu kém lâu nay 
trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết, các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đôn 
đốc thực hiện cho được những chủ trương, chính 
sách đã đề ra, những gì chưa phù hợp, còn gây 
trở ngại, kìm hãm, thì phải khắc phục kịp thời, 
không chần chừ do dự ; xác định rõ trách nhiệm 
của cá nhân không để tình trạng chính sách ra rồi 
người thực hiện tốt không được khuyến khích, 
người không thực hiện cũng không bị xử lý ; cần 
đi sát, nắm bắt thực tiễn cuộc sống. Những nhân 
tố mới, phong phú, xuất hiện ngày càng nhiều 
trong sản xuất, kinh doanh, đó là sáng kiến, là trí 
tuệ của nhân dân, phải nắm lấy để hướng dẫn, hỗ 
trợ và nhân lên, biến thành phong trào rộng 
khắp. - 

Cần tập trung giải quyết những vấn đề thiết 
thực, bức bách nhất, không hình thức trong cải 
cách hành chính ; khắc phục bệnh quan liêu, 
thiếu sâu sát với sản xuất và đời sống của nhân 
dân ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao 
hiệu lực điêu hành của Chính phủ và hệ thống 
hành chính các cấp ; khắc phục tình trạng chồng 
chéo, phân tán, cục bộ, gây khó khăn ách tắc cho 
sản xuất, kinh doanh, 

Dân tộc ta đã từng trải qua những thời kỳ thử 
thách gay gắt nhất, thậm chí hiểm nghèo nhất, 
nhưng mỗi lần thử thách lại bừng lên những sức 
sống mới, quyết tâm mới, càng tỏ rõ phẩm chất 
và giá trị của dân tộc và con người Việt Nam, 
mọi tầng lớp nhân dân trong cộng đồng càng 
đoàn kết keo sơn, gắn bó, lòng yêu nước lại càng 
cao, nghị lực lại càng lớn, chỉ tiến không lùi và 
đều đã giành thắng lợi vẻ vang. 

Với truyền thống đó, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân hãy dây lên cao trào thi đua đem trí 
tuệ, sức lực, tiền của để tất cả cho sản xuất phát 
triển, làm giàu chính đáng cho mình và góp phần 
đưa đất nước vượt qua khó khăn vững bước tiến 
lên. 
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ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA 
CÁCH MẠNG THÁNG MUỜI VỚI TINH THÂN 
THỤC TIỀN, SÁNG TẠO HƠY NỮA 


ÁCH đây 8l năm, dưới sự lãnh đạo của 
Lê-nin, giai cấp công nhân và nhân dân lao 


động Nga đã làm nên cuộc Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại, mở ra một thời đại mới cho nhân 
loại. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê 
hương Cách mạng Tháng Mười đã giành được những 
thắng lợi kỳ diệu, nhưng tiếc thay về sau do phạm 
những sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến chế độ xã hội 
chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô sụp đố, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa lâm vào thế thoái trào. 

Nhân sự kiện này các nhà chính trị và tư tưởng tư 
sản lại dấy lên một chiến địch mới chống chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Một số tư tưởng 
hoang mang và hoài nghi nảy sinh trong cần bộ, 
đảng viên và quần chúng. Trước tình hình đó, nhiệm 
vụ của chúng ta, những người cộng sản 
Việt Nam là, tiếp tục khẳng định tầm vóc vĩ đại của 
Cách mạng Tháng Mười ; đồng thời phải tìm cho ra 
những nguyên nhân thành công cũng như những 
nguyên nhân thất bại của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện thực, trên cơ sở đó tiếp tục khẳng 
định sự đúng đắn chủ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sự vận 
dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vào cách mạng Việt Nam. 

Với tỉnh thần đó, chúng ta khẳng định Cách 
mạng Tháng Mười Nga vẫn là cuộc cách mạng vĩ đại 
nhất trong lịch sử loài người. Các nhà tư tưởng và 
chính trị tư sản cho rằng sự sụp đổ của Liên Xô và 
Đông Âu đã đánh dấu sự phục hồi của chủ nghĩa tư 
bản ở một trình độ “văn minh” hơn trên phạm vi toàn 
thế giới, răng chủ nghĩa tư bản sẽ mãi là chân lý của 
loài người. Nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận. Họ không 
đánh giá hết những mâu thuẫn và những xu hướng 
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chuyển động ngay trong lòng xã hội tư bản hiện 
nay cũng như trên phạm vi thế giới. Họ không 
thấy một thực tế J tư tưởng của Cách mạng 
Tháng Mười vẫn tiếp tục soi sáng, ăn sâu vào trái 
tim, khối óc của hàng chục triệu, hàng trăm triệu 
nhân dân lao động, động viên nhân dân lao động trên 
toàn thế giới tiếp Lục tiến lên theo lý tưởng chủ nghĩa 
xã "hội. Sự SỤP đổ của Liên Xô và Đông Âu không 
thể coi là SỰ SỤP đổ của chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, 
từ thực tiễn chúng ta khẳng định Cách mạng Tháng 
Mười đã mở ra một thời đại mới và nhân loại vân 
đang ở trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta cần làm rõ, những bài học kinh nghiệm, 
mà nhờ đó Cách mạng Tháng Mười đã thắng lợi, chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã đạt được những 
thành tựu to lớn, chưa từng có trong lịch sử. 

Từ Cách mạng Tháng Mười, chỉ trong một thời 
gian ngắn, nước Nga lạc hậu và bị tàn phá, hầu như 
đã bị “đánh gần chết” như Lê-nin nói đã trở thành 
một siêu Cường. Về kinh tế đứng thứ hai, nhiều mặt 
thứ nhất trên thế giới ; về văn hóa, đã xây dựng được 
một nền văn hóa mới đầy sức sống hiện thực, đầy 
tính nhân đạo, một nên khoa học kỹ thuật tiên tiền, 
có lĩnh vực còn vượt hơn các nước tư bản phát triển. 

Vừa xây dựng nền kinh tế và văn hóa mới, nhân 
dân Liên Xô vừa lập nên những chiến công hiển 
hách, đánh bại cuộc tiến công của Liên quân 14 nước 
bảo vệ được nhà nước Xô Viết đầu tiên còn non trẻ. 
Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, với sức mạnh 
hùng hậu và những hy sinh to lớn, Liên Xô đã đóng 
vai trò chủ yêu cùng các nước đồng minh đánh bại 
kẻ thù hung bạo nhất là chủ nghĩa phát xít, cứu nhân 
loại khỏi nguy cơ bị nô dịch. 


Mỷ niệm ®f năm Cách mạng Tháng Hười (19107 - 1998) 


Những thành công của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở Liên Xô đã góp phần to lớn vào phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, vào phong trào giải phóng 
dân tộc, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Nói đến nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười và những kỳ tích của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ở Liên Xô, trước hết phải nói đến đường lối 
đúng đắn và sáng tạo của Đảng bôn-sê-víc Nga đứng 
đầu là Lê-nin. 

Là nhà Mác xít vĩ đại, Lễ-nin đã vận dụng và 
phát triển chủ nghĩa Mác lên một bước mới. Chúng 
ta đều biết, Mác cho rằng chủ nghĩa xã hội sẽ thành 
công trong nhiều nước và trước hết là ở những nước 
chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến trình độ cao. Xuất 
phát từ cục diện chiến tranh và cách mạng lúc bấy 
giờ, Lê-nin đã đưa ra luận điểm sáng tạo là cách 
mạng vô sản có thể thành công ở một số nước, thậm 
chí ở một nước, như ở Nga là nơi chủ nghĩa tư bản 
mới phát triển ở mức trung bình và hiện là khâu yếu 
nhất của chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Theo tiếng gọi 
của Lê-nin và Đảng bộn-sê-víc, giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động Nga đã vùng lên khởi nghĩa, 
đưa cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đến 
thắng lợi, đưa toàn bộ chính quyền về tay giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, lập nên một chế độ 
mới, một chế độ dân chủ thực sự, “dân chủ gấp một 
triệu lần” cái gọi là dân chủ tư sản lúc đó. 

Sau chế độ kinh tế cộng sản thời chiến, xuất phát 
từ thực tiễn, Lê-nin đã đề ra chính sách kinh tế mới 
nổi tiếng, đưa nước Nga ra khỏi khủng hoảng. Người 
cho rằng phải tập trung phát triển lực lượng sản xuất 
và nều không đạt được năng suất lao động cao hơn 
các nước tư bản thì tức là nước Nga xã hội chủ nghĩa 
đi vào con đường thất bại. Người luôn luôn đi sát 
thực tiễn, luôn luôn sáng tạo vì thế đến những năm 
cuối đời Người nói rằng : "Chúng ta phải thừa nhận 
toàn bộ những quan ‹ điềm của chúng ta về chủ nghĩa 
xã hội đã thay đổi về cơ bản”. 

Sau khi Lê-nin mất, Sta-lin đã kế tục và nêu cao 
chủ nghĩa Lê-nin, đã cùng với những nhà lãnh đạo 
Đảng cộng sản Liên Xô đề ra một số chính sách về 
cơ bản phù hợp với thực tiễn lúc bấy giờ. (Cần khẳng 
định điều này, vì hiện nay, nói đến Sta-lin, người ta 
chỉ thấy tội lỗi sai lầm, mà không thấy công lao). 
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Nhờ vậy mà trong bối cảnh bị chủ nghĩa đế quốc bao 
vây, phải chuẩn bị đối phó với nguy cơ chiến tranh, 
Liên Xô vẫn đứng vững và giữ được nhịp độ phát 
triển kinh tế, trở thành một cường quốc quân sự vào 
bậc nhất, giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại. Tiếp đó, trong một thời gian rất 
ngắn, mặc dầu những hy sinh và tàn phá to lớn của 
chiến tranh, đất nước Xô Viết đã được nhanh chóng 
khôi phục và tiếp tục phát triển. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải trả lời cho được 
một cách chính xác câu hỏi vì sao với những thành 
tựu mọi mặt như vậy, chế độ xã hội chủ nghĩa hiện 
thực 70 năm ở Liên Xô và nhiều thập niên ở một số 
nước Đông Âu lại sụp đổ một cách nhanh chóng và 
bất ngờ như vậy, bất ngờ không những đối với những 
người cộng sản, mà kể cả đối với các giới tư sản. 

Phân tích một cách khái quát thì có thể nói : nếu. 
nguyên nhân thắng lợi là do đường lối đúng đắn và 
sáng tạo, thì nguyên nhân thất bại cũng là do đường 
lối, đường lối sai lầm và xa rời thực tiền, xa rời bản 
chất của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Về điều này Đảng 
ta đã nói đến những nguyên nhân sâu xa và nguyên 
nhân trực tiếp. Ở đây xin được lưu ý thêm một số 
điều. Trước hết là thói kiêu ngạo cộng sản, mà 


Lâ-nin từng cảnh báo. Do say sưa thắng lợi, do kiêu 


ngạo chủ quan, Sta-lin và những nhà lãnh đạo kế tục 
đã cho rằng cái gì Liên Xô cũng tốt, cái gì cộng sản 
đã làm cũng hay, mặc dầu trên thực tế nhiều mặt còn 
thua kém các nước tư bản, đặc biệt là về năng suất 
lao động. Cũng do kiêu ngạo cộng sản, do quan liêu 
mà vi phạm những nguyên lý cơ bản mà Mắc - 
Lê-nin đã đề ra, về nhà nước, đặc biệt là về Đảng. 
Nhà nước thì vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. 
Về Đảng thì vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc dân 
chủ, tập thể. Gần đây, một nhà triết học Mác xít nổi 
tiếng đã nhận xét : “Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời 
của Sta-lin là đã thủ tiêu dân chủ trong lĩnh vực lý 
luận”. Do đó, lý luận càng xa rời thực tiễn. Không 
phản ánh đúng quy luật phát triển của xã hội. 

Đến những năm 70 đã xuất hiện nhiều khó khăn 
về kinh tế xã hội, thế mà do chủ quan kiêu ngạo, xa 
rời thực tế, nên lãnh đạo Đảng cộng sản Liên Xô vẫn 
cho rằng Liên Xô đang đi vào giai đoạn chủ nghĩa xã 
hội phát triển. Đến cuối những năm 80, khi tình hình 
trì trệ trở nên nghiêm trọng, phải đề ra đường lối cải 
tô, thì với quan điểm thiếu thực tiễn, chủ quan duy ý 
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chí đã đề ra chủ trương tăng tốc, cho rằng đến cuối 
thế kỷ sẽ đuổi kịp năng suất lao động các nước tư bản 
chủ nghĩa. Khi đường lối tăng tốc không thực hiện 

_ được thì quay ra vi phạm những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, vứt bỏ lập trường giai cấp, thực 
hiện cải tổ vô nguyên tẮc, xa rời con đường xã hội 
chủ nghĩa. 

Đồng thời, trong Đảng, suốt một thời gian dài, đã 
diễn ra sự thoái hóa, tệ tham những, đặc quyền đặc 
lợi trong một số đảng viên và nhân viên nhà nước. 
Tình hình ấy đã dẫn đến mất đoàn kết trong Đảng, 
mất đoàn kết giữa Đảng và nhân dân lao động, mất 
đoàn kết giữa các dân tộc ở Liên Xô và giữa Liên Xô 
và một số nước xã -hội chủ nghĩa. Thực tế là khi 
chính người đứng đầu Đảng và chính quyền ra sắc 
lệnh thủ tiêu, rồi cấm Đảng cộng sản Liên Xô hoạt 
động, thủ tiêu Liên bang Xô Viết thì hầu như không 
øặp một sự phản ứng gì đáng kể trong Trung ương, 
trong Đảng, trong giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Sức đoàn kết và đấu tranh trong Đảng đã 
bị tê liệt hoàn toàn. Mấy triệu Hồng quân đã bị “phi 
chính trị hóa”. Thế là cả một siêu cường, cả chế độ 
xã hội hiện thực một thời hùng hậu đã SỤp đổ. Thật 

. là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Rõ ràng 
mất quyền lãnh đạo của Đăng là mất tất cả, toàn bộ 
SỰ nghiệp cách mạng đã thất bại. 

Ở Việt Nam, may mắn chúng ta có lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin tìm ra con đường cứu nước. Người đã 
từng đến Mắt-xcơ-va, quê hương của Cách mạng 
Tháng Mười. Lúc bấy giờ, Liên Xô đang thực hiện 
“chính sách kinh tế mới”, nền kinh tế, xã hội đang 
phục hồi và phát triển. Trong bối cảnh ấy Người đã 
viết “Nhật ký chìm tàu” để ca ngợi Liên Xô. Người 
nói, sau này cách mạng thành công, Việt Nam cũng 
sẽ thực hiện chính sách kinh tế mới. Từ thực tế ở 
Liên Xô và yêu cầu của công cuộc cứu nước, Người 
khẳng định : lúc này chủ nghĩa có nhiều, nhưng chủ 
nghĩa chân chính nhất là chủ nghĩa Lê-nin. So sánh 
các cuộc cách mạng Pháp, Mỹ, Nga, Người rút ra kết 
luận : Cách mạng Nga là cuộc “cách mạng đến nơi”, 
giải phóng con người khỏi bị áp bức bóc lột. 

Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Đảng ta, đã đi theo 
con đường của Cách mạng Tháng Mười. Căn cứ vào 
thực tiễn của Việt Nam, Người đã tiếp thu, vận dụng 
sáng tạo và phát triền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đề ra 
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đường lối đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam, sắn 
độc lập dân tộc, dân chủ với chủ nghĩa xã hội, gắn 
giải phống dân tộc với giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người. Người đã nêu lên luận điểm nổi 
tiếng là cách mạng thuộc địa có thể chủ động, tự lực 
đứng lên đấu tranh, giành thắng lợi trước cách mạng 
chính quốc ; ở một nước thuộc địa kinh tế lạc hậu cần 
tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa. Người đã vận dụng tư tưởng của 
Lê-nin về thời cơ cách mạng và đã phát động Cách 
mạng Tháng Tám thành công. 

Người đã xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trên 
CƠ SỞ những nguyên lý về Đảng kiểu mới của Lê-nin, 
cho rằng chỉ có sự lãnh đạo của một Đăng chân 
chính thì cách mạng mới thành công. Hỗ Chí Minh 
và Đảng do Người xây dựng ` và rèn luyện đã thực 
hiện đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh của 
giai cấp công nhân với nông dân và trí thức. Ở 
Việt Nam, có chân lý hiểm thấy là cộng đồng 54 dân 
tộc anh em cùng chung lưng đấu cật, cùng đoàn kết 
đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng đất nước, 
tạo nên một nền văn hóa chung, nền văn hóa 
Việt Nam. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, để cùng 
nhau tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đoàn kết dân tộc, 
đoàn kết quốc tế, tạo thành sức mạnh to lớn để giành 


. thắng lợi. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : Học tập chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là học tập cái lập trường, cái phương 
pháp, chứ không phải là học tập một cách máy móc, 
sách vở. Người và Đảng ta đã nắm vững, vận dụng 
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
thực tiễn Việt Nam, nên cách mạng nước ta đã giành 
thắng lợi cực kỷ to lớn. Từ một nước không có tên 
trên bản đồ thế giới trở thành một nước đi đầu trong 
phong trào giải phóng dân tộc. Về kinh tế, đã có thời 
gian Đảng phạm sai lầm giáo điều, chủ quan, duy ý 
chí, gây nên khủng hoảng. Nhưng Đảng ta đã nhìn 
thẳng. VàO SỰ thật, xuất phất từ thực tiễn đề ra đường 
lối đổi mới, mở cửa, thực hiện kinh tế nhiều thành 
phản, với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Đây là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, 
chúng ta đã vượt qua khủng hoảng, sự nghiệ - 
mới giành được thắng lợi bước đầu nhưng hết 


(Xem tiếp trang 15): 
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của CÔNG ĐOẬN VIỆT NaM 


ẠI hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 

VII Công đoàn Việt Nam (CĐÐVN) đã và 

đang diễn ra trong gần một năm nay. 
Thông qua đại hội công đoàn các cấp có thể khái 
quát nhận định rằng : trong những năm đổi mới và 
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII CĐVN, tổ 
chức công đoàn nước ta đã vượt qua nhiều khó 
khăn, thử thách, tích cực đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, từng bước thực hiện được 
những chức năng cơ bản của mình là vận động, tập 
hợp giáo dục quân chúng ; chăm lo và bảo vệ lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao động ; tham gia 
quản lý đất nước, quản lý xã hội ; mở rộng hoạt 
động đối ngoại với nhiều tổ chức công đoàn trên thế 
giới. Thông qua hoạt động của mình, tổ chức công 
đoàn đã động viên được hàng triệu đoàn viên, công 
nhân lao động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh 
thần tự lực, tự cường, lao động cần cù, thông minh 
sáng tạo, gÓp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững ổn định chính trị, đây lùi Tuy cơ, tận dụng 
thời cơ đưa công cuộc đổi mới của nước ta thu được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. 
Về cơ bản, Nghị quyết Đại hội VII CĐVN đã được 
đoàn viên, công nhân lao động, tổ chức công đoàn 
các cấp thực hiện thắng lợi. 

Bên cạnh đó, hoạt động công đoàn cũng còn 
nhiều hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục như : 
còn có những lúng túng trong việc chăm lo và bảo 
vệ người lao động. trong cơ chế thị trường ; thực 
hiện chức năng kiểm tra, giảm sát của công đoàn 
với Các cơ quan nhà nƯỚC, các tổ chức kinh tế, xã 
hội còn yếu ; hệ thống tổ chức công đoàn có những 
khâu còn chồng chéo, thiếu tính thống nhất, cán bộ 
công đoàn chưa ngang tầm với những đòi hỏi của 
điều kiện mới, hoạt động còn mang nặng tính hành 
chính, bao cấp ; công tác nghiên cứu, tổng kết thực 


NGUYÊN VĂN TƯ ° 


tiến còn yếu... Tuy vậy, phải khẳng định rằng : 
Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, nhất là 
khi đất nước đứng trước những thử thách lớn của sự 
mất còn, tổ chức CĐVN luôn vững vàng, phát triển 
đi lên và là lực lượng chính trị rộng lớn, đáng tin 


cậy của Đảng và nhân dân ta. Từ tổng kết thực tiễn 


trên, chúng ta còn rút ra được nhiều bài học quý báu 
cho bước đường phát triển của tổ chức công đoàn 
trong tương lai. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của những chặng 
đường đã qua, Công đoàn Việt Nam bước vào một 
thời kỳ mới. Đó là thời kỳ động viên giai cấp công 
nhân Việt Nam phát huy mọi nguồn lực để tiến vào 
thế kỷ XXI với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, phần đấu đưa nước ta trở thành nước 
công nghiệp vào năm 2020, thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là thời kỳ nên 
kinh tế nước ta tiếp tục phát triển mạnh, cơ cấu kinh 
tế chuyển nhanh theo hướng cô k¿ nghiệp dịch vụ, 
khả nắng hội nhập với nên kinh tế khu vực và quốc 
tế ngày càng lớn, giai cấp `. nhân nước ta sẽ 
không ngừng phát triển mạnh về số lượng và chất 
lượng... Song trước mắt chúng ta cũng còn nhiều 
khó khăn, thử thách, thời cơ và nguy cơ đan: xen 
nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó 
đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta nói chung và giai 
công nhân, tổ chức công đoàn nói riêng phải phần 
đầu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa 
công cuộc đổi mới giành được những thắng lợi lớn 
lao hơn. 

Mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam 
trong thời gian tới là : 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam 


lỗi 
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+ Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển. về số lượng, 
giác ngộ về giai cấp, thiết tha gắn bó với lý tưởng 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí kiên 
cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm chủ khoa 
học và công nghệ hiện đại, có tư duy sâáng tạo và kỹ 
năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có 
ý thức tổ chức kỷ luật cao, có sức khỏe và lối sông 
văn hóa, giàu tỉnh nghĩa, xứng đẳng là giai cấp lãnh 
đạo cách mạng, giữ vai trò nòng côt trong khối liên 
minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại 
đoàn kết dân tộc. 

+ Dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, động viên 
công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát 
huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu 
“đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
. minh”. 

+ Ra sức phát triển đoàn viên trong các thành 
phần kinh tế, diếp tục xây dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ; nâng 
cao trinh độ cán bộ công đoàn, nhanh chóng Xây 
dựng đội ngũ cân bộ công đoàn có kiến thức và 
năng lực đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của 
phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong 
thời kỳ mới. - 

+ Tham ' gia xây dựng luật pháp, chính sách có 
liên quan đến công nhân, viên chức, lao động, chăm 
lo bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của họ. 

+ Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền, củng cố quốc phòng, an nỉnh, giữ 
vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Nhằm đạt mục tiêu đó, nhiệm vụ chủ yếu của 
công đoàn từ nay đến năm 2003 là : 

1) ,Luyên truyền, giáo dục, tập hợp, xây dựng 
giai cấp công nhân lớn mạnh, vững vàng về chính 
trị, có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, tay nghề, 
có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, 
năng động sáng tạo trong cơ chế thị trường, đi đầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Từng bước trí thức hóa đội ngũ công nhân, 
trước hết là trong các ngành công nghiệp then chốt. 
Cần hướng mạnh vào các nội dung : Tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức giai cấp. và chính trị 
cho giai cấp công nhân. Giáo dục về chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, , nâng cao lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh chống 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nâng 
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cao nhận thức về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân, trách nhiệm của CNV CLĐ đối với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, 

tạo nên tính thống nhất cao giữa lợi ích cá nhân với 
lợi ích chung của tập thể, của giai cấp, cũng như 
giữa lợi ích của giai cấp với lợi ích dân tộc. Xây 
dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái trong giai 
cấp công nhân. Tuyên truyền chủ trương, chính 
sách, pháp duật của Đảng và Nhà nước để 
CNVCLĐ hiểu biết đường lối chính sách, phần đấu 
hoàn thành nghĩa vụ công dân và biết tự bảo vệ 


- quyền lợi hợp pháp của mình. Nâng cao trình độ 


văn hóa, nghề nghiệp, góp phần trí thức hóa đội ngũ 
công nhân để CNVCLĐ làm chủ và sáng tạo trong 
lao động. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ của công ‹ đoàn để CNVCLĐ trong 
các thành phần kinh tế, nhất là trong các liên doanh, 

đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư 
nhân tự nguyện gia nhập công đoàn, tích cực hoạt 
động xây dựng tô chức công đoàn vững mạnh. Giáo 
dục văn hóa, nghệ thuật cho CNVCLĐ, xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa 
và truyền thống dân tộc. Tô chức tuyên truyền, vận 
động CNVCLĐ chống các tệ nạn xã hội như mê tín 
đị đoan, cờ bạc, nghiện hút, mại dâm và phòng 
chống HIV/AIDS. Nâng cao trình độ văn hóa, 
chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề và các kiến thức 
về xã hội, luật pháp cho nữ CNVCLĐ. Tăng Cường 
giáo dục truyền thống, giáo dục về giới. Xây dựng 
gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. 

Đề làm được như trên, chúng ta cần phải tập 
trung đôi mới mạnh mẽ các biện pháp tuyên truyền 
giáo dục. 

Phải kết hợp việc tuyên truyền vận động trực 
tiếp tới từng tập thể, từng nhóm và cá nhân với việc 
tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng (báo 
chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình...). Xây dựng 
và đào tạo đội ngũ báo cáo viên giỏi của công đoàn 
các cấp. Động viên đội ngũ trí thức không ngừng 
học tập nâng cao trình độ, tìm tòi sắng tạo, tích cực 
cải tiên và áp dụng công nghệ mới phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


_ Khuyến khích công nhân tự học tập nâng cao trình 


độ vê mọi mặt, nhât là trình độ văn hóa, tay nghề để 
tạo ra những sản phẩm ‹ có chất lượng cao, đủ sức 
cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Tham gia và 
phối hợp với các cơ quan nhà nước nghiên cứu các 
chính sách và tổ chức đào tạo, đào tạo lại nâng cao 
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trình độ cho công nhân, chăm lo dạy nghề cho con 
em công nhân lao động. Đẩy mạnh đào tạo tại nơi 
làm việc, đào tạo gắn với lao động sản xuất. Cùng 
với Nhà nước mở các trung tâm giáo dục, bồi 
dưỡng, các trường, lớp dạy văn hóa cho công nhân, 
nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, ở những ngành 
then chốt, các khu công nghiệp. Bảo đảm đến năm 
2003 phô cập văn hóa cấp II cho CNVCLĐ ở các 
thành phố, các khu công nghiệp tập trung và nâng 
tỷ lệ lao động được đào tạo lên 30%. Xây dựng và 
cải tạo nâng cấp các điểm vui chơi giải trí cho 
CNVCLĐ. 

2) Phát động phong trào hành động cách mạng, 
sâu rộng trong CNVCLĐ hưởng Ứng phong trào thi 
đua yêu nước với khẩu hiệu “tất cả vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Tổ chức 
công đoàn phát động 3 phong trào trong 
CNVCLĐ : Lao động giỏi với năng suất, chất 
- lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh, có 
nhiều sáng kiến, sáng tạo mới. Học tập nâng cao 
trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Thực hành tiết kiệm, chống tham 
nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “lao động giỏi”, 
“lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ. Vận động 
CNVCLĐ tham gia phát triển nông nghiệp và nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, tăng 
cường củng cố khối liên minh công - nông và trí 
thức. Mục tiêu phong trào là : Năng suất - chất 
lượng - hiệu quả - tiết kiệm, bảo đảm an toàn lao 
động, vệ sinh môi trường chú trọng nội dung phát 
huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, 
triệt đề tiết kiệm, tiếp thu và sử dụng hiệu quả công 
nghệ tiên tiến. 

Để phong trào hành động cách mạng thật sự có 
chuyển biến, chúng ta tập trung vào các công 
VIỆC Sau : 

Đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua 
phù hợp với từng loại hình ngành, nghề, loại hình 
doanh nghiệp, khu vực kinh tế. Cùng với nhà nước 
xây dựng chính sách, chế độ thi đua khen thưởng 
nhăm tạo động lực thực sự có tác dụng kích thích 
phong trào hành động cách mạng của quần chúng. 

Vận động CNVCLĐ phục vụ phát triển nông 
nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, nhất là tập trung nghiên cứu giải quyết 
thị trường tiêu thụ sản phẩm của nông dân, chế biến 
nông sản, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công 
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nghệ mới trong nông nghiệp, nghiên cứu sản XUẤt 
cơ khí nhỏ trong nước đê phục vụ nông nghiệp, 
tùng bước cơ giới hóa nông nghiệp. 

Duy trì phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm 
việc nhà” và hai phong trào “phụ nữ tích cực học 
tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt xây dựng 
gia đình hạnh phúc” ; “phụ nữ Việt Nam thực hành 
tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn minh, chống xa 
hoa, lãng phí, cần kiệm xây dựng đất nước giàu 
mạnh”. 

Phối hợp chặt chế với các cấp chính quyền, 
người sử dụng lao động thực hiện nghiêm chỉnh nội 
dung an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo quy 
định của Bộ luật lao động. Đây mạnh công tác kiêm 
tra giám sát việc thực hiện luật pháp, chê độ chính 
sách về bảo hộ lao động (BHLĐ). Đẩy mạnh và 
nâng cao hiệu quả phong trào “xanh, sạch, đẹp bảo _ 
đảm an toàn vệ sinh lao động”, củng cố và tăn 
cường hoạt động mạng lưới ATVSLĐ ở cơ sở, tô 
chức các hội nghị ATVSLĐ giỏi, giới thiệu và nhân 
rộng các điển hình, góp phần duy trì và phát huy 
phong trào quân chúng làm BHLĐ. Củng cố và 
từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học 
của Viện nghiên cứu KHKT - BHLĐ. 

Kịp thời tổng kết, phát hiện và nhân điển hình 
tiên tiền, phổ biên những sáng kiến hay, những kinh 
nghiệm tôt. 

3) Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, ra 
sức phát triên đoàn viên, phân đấu đến năm 2003, 
khu vực kinh tế nhà nước, ít nhất có 90% CNVCLĐ ˆ 
vào tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng công 
đoàn cơ sở vững mạnh, ở khu vực liên doanh, đơn 
vị có vốn đầu tư nước ngoài có 100% tổng số đơn 
vị đủ điều kiện thành lập được công đoàn cơ sở và 
ít nhất 60% số CNVCLĐ là đoàn viên công đoàn. 
Hằng năm có từ 50% trở lên số công đoàn cơ sở đạt 
vững mạnh. Khu vực kinh tế tư nhân ít nhất có 50% 
số đơn vị có tổ chức công đoàn và trên 50% số 
CNVCLĐ vào công đoàn. 

+ Nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công 


- đoàn. Phân đấu đến năm 2003, có từ 100% cán bộ 


công đoàn chủ chốt và chủ tịch công đoàn cơ sở 
được qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
đoàn. 

Nhằm thực hiện được những ý muốn trên, chúng 
ta tập trung triển khai các biện pháp sau : 

Sớm ổn định mô hình tô chức, phân công rõ 
nhiệm vự và các mối quan hệ giữa công đoàn các - 
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cấp, xác định trọng tâm ncông tác phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn đã được 
pháp luật quy định, phù hợp với thực tiễn tổ chức 
công đoàn và phong trào công nhân. Thực hiện 
nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát 
triển nhanh và nâng cao chất lượng tổ chức công 
đoàn. Coi trọng nguyên tắc tự nguyện của người lao 
động khi gia nhập công đoàn. Đối tượng phát triển 
_ đoàn viên tập trung vào những người làm công ăn 
lương, những đơn vị liên doanh, có vốn đầu tư nước 
ngoài, kinh tế tư bản tư nhân. 

Nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng tiêu 
chuẩn các chức danh cán bộ công đoàn. Rà soát, 
đánh giá lại đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, khắc 
phục tình trạng hãng hụt đội ngũ cân bộ, bảo đảm 
sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ công đoàn. Có 
chính sách thu hút cần bộ giỏi trong các thành phần 
kinh tế tham gia hoạt động công đoàn. Coi trọng sử 
dụng cán bộ công đoàn không chuyên trách , bảo 
đảm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán 
bộ công đoàn. 

Tập trung đào tạo bởi dưỡng nâng cao trình độ 
cân bộ công đoàn các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ 
có nhiệt tình công tác công đoàn, am hiều chuyên 


môn và hoạt động kinh doanh của cơ SỞ, nắm vững . 


luật pháp, chính sách có liên quan đến công nhân 
lao động. Nâng cao chất lượng nội dung, chương 
trình đào tạo, phương thức tuyên chọn học viên tại 
các trường công đoàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động 
công đoàn trong thời kỳ mới. Tăng cường, mở các 
lớp ngắn hạn, chuyên đề, coi trọ ng việc huấn luyện 
kỹ năng cho cán bộ công đoàn nhất là chủ tịch công 
đoàn như phương pháp thuyết phục vận động, quần 
chúng, phương pháp thương lượng ký thỏa ước lao 
động tập thể, cách thức đấu tranh bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp của CNVCLĐ, phương pháp giải quyết 
tranh châp lao động theo pháp luật và bảo vệ người 
lao động trước tòa. | 

Đổi mới công tác quản lý kinh tế công đoàn, đây 
mạnh hoạt động kinh tế công đoàn. Tô chức, sắp 
xếp hoạt động kinh tế công đoàn đúng pháp luật. 
Cùng với nhà nước ban hành các văn bản có liên 
quan nhằm hỗ trợ công đoàn làm kinh tế đạt hiệu 
quả cao. 

4) Chăm lo, bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp, 
chính đắng của CNVCLĐ. Nhằm thực hiện tốt chức 
năng này, công đoàn sẽ chủ động tham gia xây 
dựng, hoàn chỉnh, bổ sung các chính sách xã hội, 
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cùng với Nhà nước xây dựng cơ chế kiểm tra giám 
sát có hiệu quả việc thực hiện chính sách và 
pháp luật. 

Để làm tốt công việc này công đoàn cần tập 


› trung trí tuệ cán bộ tham gia nghiên cứu sửa đổi, bổ 


sung, xây dựng các chế độ, chính sách có liên quan - 
đến CNV CLĐ như các chính sách về lao động, tiền 
lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tẾ, 
bảo hộ lao động, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo và 
đào tạo lại nghề và các chính sách xã hội khác. 
Tham gia củng cố, sắp XẾp lại các doanh nghiệp 
nhà nước nhằm hoạt động có hiệu quả và phát hu 
được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, đề 
nghị với Nhà nước có đại diện của công đoàn trong 
các hội đồng quản trị doanh nghi lệp nhà nước. Thúc 
đầy tiến trình thực hiện cổ phần Ì hóa doanh nghiệp 
nhà nước ở những nơi có đủ điều kiện. Tạo điều 
kiện cho công nhân có cổ phần trong các doanh 
nghiệp. Tham gia xây dựng và kiểm tra ' giám sát: 
việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao 
động nữ và trẻ em, chống lạm dụng sức lao động 
trẻ em, 

Bảo vệ lợi ích và nhân phẩm của công nhân theo 
luật pháp, theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao 
động tập thể. Xây dựng mối quan hệ lao động tốt 
đẹp, lành mạnh, thực hiện có hiệu quả quy chề dân 
chủ ở từng cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia 
giải quyết việc làm cho người lao động, khuyến 
khích hỗ trợ CNV CLĐ tìm kiếm TRỞ mang các hoạt 
động dịch vụ, sản xuất, phát triển kinh tê gia đì đì nh 
để tăng thu nhập, ổn định và cải thiện đời sống. 
Thực hiện xóa đói, giảm nghèo trong CNVCLĐ. 
Thành lập. các quỹ bảo trợ các hoạt động xã hội, 
động viên CNVCLĐ tham gia giải quyết các vấn đề 
xã hội. Tăng cường các hoạt động nhân đạo, từ 
thiện, tình nghĩa và các hoạt động xã hội khác. 
Quan tâm đến các đối tượng chính sách xã hội và 
người nghèo. Mở rộng nội dung hoạt động tư vấn, 
từ thiện, tình nghĩa và các hoạt động xã hội khác. 
Quan tâm đến các đối tượng chính sách xã hội và 
người nghèo. Mở rộng. nội dung hoạt động tư vấn, 
dịch vụ về luật pháp kể cả hướng dẫn chế độ chính 
sách cho CNVCLĐ. Củng cố, nâng cao hiệu quả 
các văn phòng tư vấn pháp luật của công đoàn và 
thành lập mới các văn phòng tư vấn pháp luật ở 
những nơi có điều kiện. Phối hợp với công đoàn các 
nước -bảo vệ quyền lợi người lao động Việt Nam 
đang lao động hợp tác ở nước ngoài. 
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Phấn đấu thire hiện Nghị quyế‹c Đại hại VIII sa Đảng 


5) Vận động CNVCLĐ tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững 
mạnh, tham gia có hiệu quả công cuộc cải cách 
hành chính, chống quan liêu, lãng phí, phiền hà, 
chống tham nhũng, buôn lậu, thực hiện dân chủ 
hóa. Công đoàn cần chủ động vận động CNVCLĐ 
tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện đường lối 
chính sách của Đảng ; cụ thể hóa đường lối của 
Đảng vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động công 
đoàn. Tất cả các tô chức công đoàn đều phải chủ 
động phát triển, bồi dưỡng công nhân ưu tú giới 
thiệu với Đảng xem xét kết nạp. Tăng cường mối 
quan hệ giữa Đảng với CNVCLĐ, đề cán bộ của 
Đảng trực tiếp “nghe công nhân nói và nói cho 
công nhân nghe”. Nghiên cứu thực hiện cơ chế 
công đoàn giới thiệu những người có đức, có tài 
xuất thân của công nhân để Đảng bôi dưỡng đưa 
vào các cấp ủy đảng và bộ máy lãnh đạo nhà nước. 
Tham gia với Đảng xây dựng cơ chế bảo vệ cần ' bộ 
công đoàn, CNVCLĐ thẳng thắn đấu tranh chống 
tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường vai trò kiểm tra 
giảm sát theo luật định của công đoàn thông qua 
việc đây mạnh hoạt động của Ủy ban kiểm tra công 
đoàn và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ 
sở. Đây là công cụ của công đoàn để thực hiện việc 
tham gia quản lý doanh nghiệp, quản lý xã hội, 
quản lý nhà nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện 
tốt các quy chế đân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng 
nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

6) Tăng cường mở rộng hoạt động đối ngoại. 

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
rộng mở ; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ 
đối ngoại của Đảng, trên nguyên tắc hữu nghị, bình 
đẳng, hợp tác cùng có lợi. Nội dung hoạt động đối 
ngoại của Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới 
là đầy mạnh hoạt động đối ngoại của các cấp công 
đoàn Việt Nam trên tất cả các hướng, tăng cường 
hữu nghị, hợp tác về mọi mặt nhằm tranh thủ tối đa 
sự hỗ trợ từ bên ngoài, với mục tiêu xây dựng giai 
cấp công nhân và tô chức Công đoàn Việt Nam 
vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ; đồng thời 
tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung của lao 
động và công đoàn các nước vì hòa bình, độc lập 
dân ,tộc phát triển vì lợi ích người lao động, vì 
quyên _ đoàn, dân sinh, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. Q 
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quan trọng đề tiến lên. Ta không phải là một nước tư 
_ bản chủ nghĩa phát triển trung bình như nước Nga 


mà là một nước chậm phát triển. Nên, Bác Hồ nói, 
con đường “ta đi lên chủ nghĩa xã hội khác 


_ Liên Xô”. Hiện nay chúng ta phải tiếp tục theo đúng 
. tỉnh thần của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
- Hồ Chí Minh, nắm vững quan điểm thực tiễn, phải 


tiếp tục nghiên cứu và phát triển sáng tạo để từng 


_ bước cụ thể hóa con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 


hội của nước ta, thực hiện thành công đường lối của 
Đại hội VI, phát triển công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa trong điều kiện cục diện trong nước và quốc tế 


có những thay đổi to lớn. 


Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Mười, khẳng 
định tầm vóc vĩ đại của cuộc cách mạng vô sản đầu 
tiên, khẳng định quyết tâm tiếp tục đi theo con 
đường của Cách mạng Tháng Mười, chúng ta càng 
phải nhớ câu nối của Lê-nin : không nên coi lý luận 
Mác như một cái gì đã xong xuôi hẳn, và bất khả 
xâm phạm. Trái lại chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ 
đặt nên móng cho môn khoa học mà những người xã 
hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa, nếu họ 
không muốn lạc hậu. Lê-nin luôn cho rằng thực tiễn 
là tiêu chuẩn của chân lý. Quan điểm thực tiễn là 
quan điểm số một và cơ bản trong lý luận nhận thức. 
Phải đi sâu vào thực tiến và muốn nắm vững thực 
tiễn thì phải thực hiện dân chủ, dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, dân chủ trong Đảng, dân chủ trong dân. Thực 
tiễn chính là cuộc sống, chính là hoạt động của quần 
chúng nhân dân ; mà có đi vào thực tiễn thì mới tìm 
ra con đường phát triên đúng đắn và sáng tạo, xóa bỏ 
cái cũ, phát triển cái mới, đưa cách mạng tiến lên 


đúng hướng. Tóm lại, nắm vững chủ nghĩa Mác -- 


Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững quan 


. điểm thực tiễn, dân chủ, phát triển, chúng ta tin rằng 


Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi 
trong sự nghiệp đổi mới, dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
phù hợp với xu thế cơ bản của thời đại. L) 
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Phấn đấu thưre hiện Nghị quyếc Đại hội VIII sa Đảng 


RONG công tác quy hoạch cán bộ nói 
chung, quy hoạch cân bộ lãnh đạo, quản 
Ì lý nói riêng, việc đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ có vai trò. đặc biệt quan trọng, là một khâu 
không thể thiếu trong toàn bộ quy trình xây dựng 
và thực hiện quy hoạch. Quy mô và chất lượng 
đào tạo chỉ phối rất lớn đến chất lượng của việc 
xây dựng, lựa chọn phương án quy hoạch với tính 
cách là khâu chuẩn bị điều kiện, căn cứ để làm 
quy hoạch. Diện cán bộ đã qua đào tạo càng rộng, 
trình độ cán bộ được đào tạo càng cao thi nguồn 
cần bộ đưa vào diện quy hoạch càng phong phú 
và có chất lượng. Không có nguồn cán bộ đã được 
đào4ao, thử thách thật dồi dào và có triển vọng 
phát triển thì sẽ không có đủ người theo yêu cầu 
để đưa vào quy hoạch, cuối cùng, hoặc là buộc 
phải quy hoạch một cách gượng ép kiểu “bó đũa 
chọn cột cờ”, hoặc làm quy hoạch một cách hình 
thức. Lâu nay, việc xây dựng quy hoạch cán bộ 
gấp khó khăn, chất lượng và tác dụng thấp có 
phân là do thiếu nguôn cần bộ đã được chuân bị 
từ trước, từ nhiều hướng, đến lúc làm quy hoạch 
mới “đốt đuốc đi tìm”. 

Tâm quan trọng, của công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ còn ở “công đoạn sau quy hoạch”. 
Chính ở đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng có vai 
trò cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể nói có vai 
trò quyết định kết quả thực hiện quy hoạch. 
Chúng ta không quan niệm quy hoạch chỉ là để 
biết sẽ bố trí ai vào chức vụ nào, càng không phải 
là để có cái báo cáo với cấp trên. Xây dựng xong 
quy hoạch mới là bước khởi đầu, bởi vì sau đó sẽ 
là một quá trinh công phu, gian khổ, đòi hỏi SỰ 
đầu tư công sức rất lớn cho việc đào tạo, bồi 
dưỡng, thử thách đối với các cán bộ trong quy 
hoạch, để thực hiện có kết quả quy hoạch đã được 
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thông qua. Lúc này, các cơ quan đào tạo gánh vác 
nhiệm vụ góp phần thực hiện “đơn đặt hàng ” đào 
tạo cần bộ thuộc diện quy hoạch của các câp ỦY. 

Các cơ quan đào tạo đáp ứng càng tốt yêu cầu cả 
về số lượng và chất lượng của các cầp ủy địa 
phương, tổ chức đảng các ngành thì việc thực hiện 
quy hoạch cán bộ của các địa phương và các 
ngành đó càng thuận lợi. Cùng với nhiều tác động 
khác, công việc đào tạo, bồi dưỡng đóng góp 
phần rất thiết thực vào việc tạo ra những “thành 
phẩm” có chất lượng tốt đáp ứng các yêu câu của 
quy hoạch. 

Đảng ta đã khẳng định : các trường đẳng 
không chỉ là nơi cung cấp, trang bị kiến thức như 
các cơ sở đào tạo khác, - mà trước hết và quan 
trọng nhất - đó là một công cụ tổ chức của Đẳng 


thực hiện một nhiệm vụ hết SỨC trọng đại mà 


không một cơ quan đào tạo nào có thê thay thế 
được. Đó là việc đào tạo về lý luận - chính trị cho 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân theo 
quy hoạch của các cấp ủy đảng, theo đúng 
nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác 
cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Để có trình độ 
kiến thức khoa học lý luận cao có thể học ở các 
trường đại học, các viện nghiên cứu, nhưng những 
người thuộc diện quy hoạch thành cán bộ lãnh 
đạo, quản lý chủ chốt của các tổ chức thuộc hệ 
thống chính trị thì nhất thiết phải học ở trường 
đảng và chỉ có những người này mới được vào 
học ở đây. Đó là nguyên tắc tổ chức của Đảng. 
Những năm gần đây, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh - trung tâm đào tạo cần bộ 


* PGS, PTS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc thường 


trực Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hội VIII qủúa Đảng 


trung, cao cấp - là cơ quan trực thuộc Trung ương 
Đảng cũng là cơ quan trực thuộc Chính phủ. 
Tương tự như vậy, trường chính trị của các tính, 
thành phố (sau khi hợp nhất giữa trường đảng, 
trường hành chính và trường đào tạo cán bộ đoàn 
thể ở tỉnh) trực thuộc cả tỉnh ủy, thành ủy và ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố. Theo đó, hệ đào tạo 
_ cần bộ lãnh đạo của Học viện được cấp bằng cử 
nhân chính trị và ở các trường chính trị tỉnh, 
thành phố cấp bằng trung học chính trị theo đúng 
quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Việc này là 
cần thiết về nhiều mặt, nhưng tuyệt nhiên không 
phải vì thế mà coi Học viện và các phân viện của 
Học viện chỉ như một trường đại học ; các trường 
chính trị tỉnh, thành phố như một trường trung 
học chuyên nghiệp bình thường. Các trường này 
vân là công cụ tô chức của câp ủy đẳng (Trung 


ương Đảng, tỉnh ủy, thành ủy). Hệ thống trường. 


đảng cả nước hiện nay chưa thật sự ngang tầm với 
đòi. hỏi ngày. càng Cao của Đảng, CỦa SỰ nghiệp 
cách mạng và của công tác cán bộ. Song, vân đê 
là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
đào tạo cán bộ lãnh đạo nói chung, của các trường 
đảng nói riêng, chứ không phải hạ thấp vai trò 
của nó. 

Từ những điều trình bày trên, rõ ràng, để công 
tác đào tạo, bôi dưỡng góp phần đắc lực hơn vào 
ViệC xây dựng và thực hiện quy hoạch cân bộ, 
phải có sự nỗ lực theo hướng đôi mới mạnh mẽ, 
đông bộ trong quan niệm và việc làm cụ thể của 
cả cầp ủy đẳng (với sự tham mưu của các cơ quan 
tổ chức - cân bộ) và các cơ quan đào tạo. Dĩ 
nhiên, sự nỗ lực phần đấu của bản thân từng người 
cán bộ thuộc diện quy hoạch là nhân tố 
quyết định. 

Qua thực tiên hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 
đối với hệ lớp đào tạo cơ bản cho cán bộ lãnh đạo, 
quản lý thuộc diện phân cấp cho Học viện Chính 
trị quôc gia Hồ Chí Minh, các Phân viện của Học 
viện và qua theo dõi, chỉ đạo công tác chuyên 
môn đào tạo của các trường chính trị tỉnh, thành 
phố, chúng tôi thấy cần làm rõ và giải quyết tốt 
một sô việc lớn sau : 

1 - Chọn cử đúng cán bộ thuộc diện quy 
hoạch đi đào tạo 

Đây là tiền đề quan trọng hàng đầu. Như đã 
nêu, chỉ những cán bộ thuộc diện quy hoạch của 
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cấp ủy mới được vào học ở trường đảng ; ngược 
lại, các cấp ủy có trách nhiệm tạo điều kiện cho 
các cán bộ thuộc diện quy hoạch được đào tạo 
một ‹ cách cơ bản về lý luận - chính trị vừa để tiêu 
chuẩn hóa cán bộ vừa tạo sự đồng đều về trình độ 
lý luận cho cả đội ngũ và nhất là tạo cơ sở về trì 
thức, phương pháp để từng người tự học về sau. 
Ban cán sự Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành, tập 
thể Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủ Ủy phối hợp với 
Ban Tổ chức Trung ương cân nhắc, xét duyệt kỹ 
từng người, bảo đảm người được chọn đi học có 
đủ các điều kiện cần thiết về phẩm chất và năng 
lực, để sau khi được đào tạo có thể đảm trách 
những chức vụ lãnh đạo quan trọng mà thực tiễn 
cách mạng đòi hỏi. Ngoài việc dựa vào những 
tiêu chuẩn cơ bản của người cán bộ như Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VII) đã nêu, đối với 
việc tìm chọn cân bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, 
chúng tôi thấy cần nhắn mạnh thêm các mặt sau 
đây : Người cán bộ lãnh đạo phải có năng lực trí 
tuệ tổng hợp thể hiện ở khả năng phát hiện sớm 
các vẫn đề nảy sinh trong hoạt động thực tiễn ; có 
khả năng, phân tích nhạy bén ; biết tổ chức lực 
lượng, có khả năng thuyệt phục và lôi cuốn quân 
chúng, giải quyết các vấn đề đặt ra một cách có 
hiệu quả. Những. khả năng đó không thể tự có, 
cũng chẳng thể có được ngay trong một sớm một 
chiều mà thường là kết quả trong cả quá trình 
hoạt động thực tiễn cụ thê. Bởi vậy, công ' tác tổ 
chức của Đảng cần sớm xây dựng cơ chế phát 
hiện và bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn tuyển sinh 
cơ bản và chắc chắn cho công việc đào tạo của 
Học viện và các trung tâm đào tạo cân bộ lãnh 
đạo chủ chốt của Đảng ở các khu vực trên 
cả nước. 

Việc chọn cán bộ trong quy hoạch gửi đi đào. 

tạo đề trở thành cán bộ ]ãnh đạo, „ quản lý chủ chốt 
thường nảy sinh một số tình huống cụ thể. 

"Một là, chọn cử cán bộ trong quy hoạch trước 
mắt hay cả các cán bộ trong quy hoạch lâu đài ? 
Mỗi câp đào tạo đã có quy định rõ về tiêu chuẩn 
“đầu vào” và có sự trù liệu triển vọng “đầu ra” 
của người được đào tạo. Việc dự kiến này thường 
là cho 5 - 7 năm tới. Tuy nhiên, đôi khi các cấp 
ủy địa phương cử cả những cán bộ cấp thấp hơn 
quy định đi học và khẳng định rằng người cán bộ 
đó tuy hiện thời đảm nhiệm cương vị thấp, nhưng 
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có triển vọng phát triển nhanh và xa, thuộc điện 
quy hoạch chiến lược của địa phương. Đúng là 
trong thực tế có không ít trường hợp cán bộ phát 
triển nhanh, trưởng thành vượt bậc. Đảng, Nhà 
nước mong có nhiều cán bộ tài năng như vậy. 
Theo chúng tôi, những trường hợp như vậy có thê 
tuyển vào học nêu đủ các điều kiện : thật sự 
chứng tỏ là có triển vọng phát triển lên cao ; có 
đủ kiến thức, kinh nghiệm công tác để tiếp thu 
chương trình đào tạo. Nên nghiên cứu việc tổ 
chức lớp đào tạo riêng cho đối tượng này để có 
điều kiện giúp đỡ học viên tốt hơn. 

Hai là, có cần phân biệt quy hoạch cho cấp ủy 
đẳng, cho cơ quan nhà nước và cho đoàn thể nhân 
dân không ? Thường thì các ngành, các địa 
phương làm quy hoạch đều xác định một cán bộ 
nào đó sẽ dự kiến bố trí làm cán bộ gì (cán bộ 
đảng, cán bộ nhà nước hay cán bộ đoàn thể). Tuy 
nhiên, trong việc cử cán bộ đi đào tạo thì không 
nên quá cứng nhắc. Bởi lẽ : Kinh nghiệm. cho 
thấy, việc quy hoạch chỉ nên nhằm vào chuẩn bị 
một đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho một 
cấp, chứ không nên chỉ định đích danh quy hoạch 
Vào Cương vị cụ thể. Trong đội ngũ cán bộ đã quy 
hoạch đó, nếu suôn sể, nhiều người được bầu 
chọn vào cấp ủy, vào ban thường vụ thì khi đó tập 
thể lãnh đạo sẽ chọn cử từng người vào cương vị, 
có khi là luân chuyển cả lĩnh vực. 

Ba là, về trường hợp cần bộ trong quy hoạch, 
nhưng lại thiếu các điều kiện khác so với quy chế 
đào tạo. Từ khi chuyển sang thực hiện theo quy 
chế đào tạo của nhà nước, khá đông cán bộ năm 
trong quy hoạch của cấp ủy địa phương và thuộc 
điện đào tạo ở Học viện Chính trị quốc gia thiếu 
điều kiện về văn bằng phô thông hoặc đại học. 
Chung quanh việc này có nhiều quan điểm, ý kiến 
khác nhau. Theo chúng tôi, đã đến lúc chúng ta 
phải thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo chung. 
Đất nước ta đã thống nhất, hòa bình hơn 20 năm - 
đó là thời gian đủ để các cán bộ trẻ học tập đạt 
trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thông trung học 
và đại học, cao đẳng. Thời đại mới, yêu cầu của 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trình 
độ dân trí chung của xã hội đòi hỏi các cán bộ 
lãnh đạo, quản lý - trước hết là cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt - từ cấp huyện trở lên phải có trình độ 
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học vấn _ bình khá của xã hội, đến năm 2005 
tối thiểu phải. tốt nghiệp một đại học chuyên 
ngành. Yêu cầu này cũng còn do nội dung, 
chương trình đào tạo lý luận ở bậc đại học chính 
trị quy định. Nếu không có trình độ tối thiểu tốt 
nghiệp phổ thông trung học thì sẽ khó tiếp thu các 
kiến thức lý luận. Để giải quyết mâu thuẫn này, 
các ngành, các địa phương nên có cách thức giúp 
các cán “bộ trong quy hoạch còn thiếu điều kiện 
được bổ túc kiến thúc và thi lấy bằng theo đúng 
quy chế. 

2 - Về nội dung, chương trình, phương thức 
đào tạo 

Đánh giá công tác đào tạo cán bộ, sau khi 
khẳng định các kêt quả và thành tựu, Nghị quyết 
Trung ương lần thứ ba (khóa VHII) đã nêu : “Công 
tác đào tạo, bôi dưỡng chưa gắn với yêu cầu, tiêu 
chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ. Chất lượng 
và hiệu quả còn thấp. Nội dung chương trình và 
phương pháp đào tạo cán bộ chậm đổi mới, chưa 
gắn với tông kết thực tiễn của công cuộc đôi mới ; 
buông lỏng giáo dục rèn luyện lập trường giai cấp 
và đạo đức cách mạng. Hệ thống trường đào tạo 
chưa hợp lý ; việc chiêu sinh, thi tuyển, công 
nhận tốt nghiệp, quản lý văn bằng, chứng chỉ, học 
hàm, học vị thiếu chặt chế”. Những nhận định đó 
là chung cho cả hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cắn 
bộ của cả Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, trong 
đó hệ thông trường đảng cũng có những thiếu sót, 
khuyết điểm ở mức độ này hay mức độ khác. 

Xin không phân tích nguyên nhân, mà ở đây 
chúng tôi muốn nêu một số quan điểm, phương 
hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo 
phục vụ công tác quy hoạch cán bộ. 

a - Về mục tiêu, chương trình và nội dung 
đào tạo 

Với trách nhiệm của một cơ quan đào tạo cán 
bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng và 
Nhà nước và chỉ đạo nội dung, chương trình, biên 
soạn giáo trình cho các trường chính. trị. tỉnh, 
thành phố, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh xây dựng chương trinh, nội dung đào tạo 
trên các cơ sở chủ yêu sau : 

- Các quan điểm định hướng của Đảng về 
công tác đào tạo cán bộ : lấy tiêu chuẩn cán bộ 
trong từng thời kỳ làm căn cứ ; nội dung đào tạo 
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phải thiết thực, phù hợp với đối tượng đào tạo ; 
chú trọng cả trang bị kiến thức và yêu cầu về 
phẩm chất đạo đức, cả lý luận và thực tiễn, cả 
kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành ; chú trọng 
bôi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ 
Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và các tri thức khoa 
học cơ bản khác... 

- Chức năng, nhiệm vụ của Học viện được 
xác định tại Quyết định số 61-QĐ/TƯ ngày 
10-3-1993 của Bộ Chính trị (khóa VI). 

- Quy chế đào tạo bậc đại học của Bộ Giáo 
dục - Đào tạo. 

Theo đó, hiện nay Học viện đang xây dựng 
chương trình cho hệ đào tạo cân bộ lãnh đạo, 
quản lý của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, lấy 
bằng cử nhân, học hai năm (đối với những người 
đã có một bằng đại học) gồm : 12 môn học cơ 
bản ; 24 môn học cơ sở và nghiệp vụ công tác 
lãnh đạo, quản lý ; 6 báo cáo chuyên đề. Ưu điểm 
rõ rệt của chương trình này là cho phép trang bị 
một số lượng lớn các môn học, tạo cho học viên 
có một kiến thức nên rộng gồm nhiều loại trị thức, 
trong đó các môn lý luận cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin (triết học, kinh tế chính trị, chủ 
nghĩa xã hội khoa học) đều tách phần lịch sử tư 
tưởng ra thành môn học riêng ; đưa vào một số 
môn học mới như : địa chính trị thế giới ; lịch sử 
thể giới ; lịch sử Việt Nam ; hành chính học ; lý 
luận về quyên con người, quyền công dân : ; truyền 
thông đại chúng trong công tác lãnh đạo, quản lý ; 
phương pháp tiếp cận tình huống v.v... Một số 
báo cáo chuyên đề về phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học, về nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, 
khoa học về giới và lứa tuổi v.v... Tuy nhiên, 
chương trình này có hạn chế là dàn trải, không tập 
trung thời gian cần thiết cho các môn trang bị 
kiến thức cơ sở, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản 
lý của người học. Chúng tôi cho răng, chương 
trình đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng 
phải là chương trình đặc biệt cả về nội dung tri 
thức, cả kết cầu chương trình và quy trình đào tạo. 
Bởi lẽ, chính trị vừa là một khoa học lại vừa là 
một nghệ thuật - nghệ thuật vận dụng các khả 
năng trong hoạt động thực tiễn cách mạng. Khó 
có thể lấy nguyên một chương trình đào tạo đại 
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học của một chuyên ngành khoa học cụ thể nào 
để đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, 
Bởi, các chương trình đó, các quy trình đào tạo ây 
chưa đủ để tạo ra một năng lực trí tuệ tổng hợp, 
một bản lĩnh chính trị nhạy bén, sớm biêt phát 
hiện và giải quyết vẫn đề của người cán bộ lãnh 
đạo chính trị chủ chốt. Có lẽ ở đây đòi hỏi sự vận 
dụng tổng hợp nhiều chương trình đào tạo của 
nhiều chuyên ngành khoa học khác nhau. Song, 
dù thê nào, đề đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chôt, 
việc trang bị các trị thức lý luận - chính trị cần 
thiết, việc rèn luyện, nâng cao năng lực phát hiện 
Và giải quyết vân đề chính trị bao giờ cũng là yêu 
cầu số một đối với mỗi chương trình đào tạo của 
Học viện. Bởi vậy, chúng tôi coi việc đào tạo của 
Học viện như là nơi nôi dài và nâng cao thực tiền, 
nơi tiếp tục hoạt động thực tiễn ở môi trường mới, 
bằng dạng thức mới. 

b - Về phương thức đào tạo 

Tư tưởng chì đạo chung của công tác đào tạo 
cán bộ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quân lý là 
phải kết hợp giữa đào tạo tại các trường, lớp với 
việc tự học của cá nhân và việc rèn luyện qua thực 
tiễn công tác, đrong lao động sản xuất, trong 
phong trào quần chúng, học đi đôi với hành. 
Ngày nay, nêu không được đào tạo một cách cơ 
bản, có hệ thống về chuyên môn nghiệp vụ và về 
lý luận chính trị, nêu chỉ đựa vào kinh nghiệm 
thực tế thì không thể trở thành người lãnh đạo, 
quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngược lại, 
nêu chỉ học qua các nhà trường, có thể có nhiều 
bằng cấp, nhưng chưa trải qua thực tiễn công tác, 
không chịu khó học hỏi cán bộ và nhân dân, 
nghiên cứu thực tế, không thường xuyên tự học, 
thì cũng dễ thành lý luận suông, hoặc cùn mòn, 
lạc lõng, thậm chí giáo điều, sách vở. 

Riêng việc đào tạo, bồi dưỡng ở trường đẳng 
có một vài vấn đề liên quan đến phương thức đào 
tạo cần có sự thống nhất. Thí dụ, mối quan hệ 
giữa đào tạo tập trung và đào tạo tại chức. Lâu 
nay, chúng ta vân áp dụng cả hai phương thức đào 
tạo này và thực tế cho thấy, có thể và cần tiến 
hành cả hai hình thức. Tuy vậy, trong thực hiện 
cũng có một số vấn đề cân có sự điêu chỉnh, 
thống nhất lại. Trước hết, cần nói rõ : tập trung và 
tại chức chỉ là hai cách thức tổ chức học tập khác 
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nhau của một chương trình, nội dung và yêu cầu. 
Với chương trình học tập trung hai năm thì học tại 
chức sẽ là ba năm, số tiết lên lớp như nhau, chỉ có 
thời gian tự nghiên cứu, ôn tập Ở lớp tại chức thì 
không tiền hành tập trung ở nhà trường mà học 
viên tự sắp xếp ở cơ quan, địa phương. Đối với 
các lớp tập trung, học viên có điều “kiện học, 
nghiên cứu thêm nhiều tài liệu, trao đối giữa các 
học viên với nhau và tranh thủ ý kiến của các 
giảng viên. Trong khi đó, học viên các lớp tại 
chức không có các điều kiện thuận lợi như ở lớp 
tập trung, chỉ không tách hoàn toàn khỏi công 
việc chuyên môn đang làm, không phải đi học xa, 
xa nhà, xa cơ quan. Thực tế cho thấy, chất lượng 
học tại chức có nhiều mặt không thể bằng học tập 
trung.: Vì vậy, theo chúng tôi, các câp ủy địa 
phương và các ngành nên cố gắng tạo điều kiện 
cho cần bộ thuộc diện quy hoạch đi học các lớp 
tập trung, dứt hắn khỏi công việc một thời gian để 
đầu tư cho việc học tập một cách cơ bản, liên tục 
và thật sự nghiêm túc, nhất là đối với các cán bộ 
trẻ và có triển vọng phát triển ; chỉ giải quyết đi 
học tại chức những cần bộ trong quy họach nhưng 
tuổi đã tương đối cao và có những hoàn cảnh rất 
đặc biệt, không thể đi học tập trung được. 

c - Về mối quan hệ giữa đào tạo và bôi dưỡng 

Khái niệm đào tạo được hiểu là công việc 
trang bị kiến thức cơ bản, có hệ thống, sau một 
khóa học dài hạn người học đạt được trình độ của 
một cấp học cao hơn. Còn khái niệm bồi dưỡng 
được dùng với nghĩa rộng hơn : bổ túc thêm một 
số kiến thức cần thiết nhưng không thành hệ 
thống ; nâng cao thêm hiểu biết sau khi đã được 
đào tạo cơ bản ; cung cấp thêm những kiến thức 
chuyên ngành mang tính ứng dụng v.v... 

Như vậy, đối với cán bộ lãnh đạo của Đảng, 
Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp 
huyện trở lên, sau khi đã tốt nghiệp phổ thông 
trung học (hoặc trung học chuyên nghiệp, cao 
đẳng, trung học chính trị) phải được đào tạo cơ 
bản về lý luận chính trị đạt trình độ cử nhân (đối 
với người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở 
lên thì đây là bằng đại học thứ hai), sau đó định 
kỳ vài ba năm lại được bồi dưỡng, nâng cao thêm 
trình độ lý luận chính trị hoặc bôi dưỡng thêm về 
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nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc được giao 
phụ trách. 

Chế độ bôi dưỡng cơ bản như Học viện đã và 
đang làm chỉ là giải pháp tình thế á áp dụng cho các 
cán bộ chưa qua đào tạo cơ bản vê lý luận chính 
trị, tuổi đã tương đối cao (trên 45 tuổi), hiện đang 
đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt, không có 
điều kiện đi học dài hạn. Qua thực tế mở lớp loại 
này hơn chục năm qua (6 tháng, 8 tháng, 10 
tháng.. .), chúng tôi thây, nếu công tác quy hoạch 
cán bộ làm tốt, các câp ủy kiên quyết chọn cử 
đúng đối tượng đi học các lớp đào tạo cơ bản, thì 
sau năm 2000 không mở loại lớp này nữa, hoặc 
nếu mở cũng sẽ không nhiều. 

Trên cơ sở đầy mạnh đào tạo hệ cử nhân chính 
trị, cần tăng cường việc bôi dưỡng nâng cao trình 
độ ngắn hạn (khoảng trên dưới một tháng) về lý 
luận chính trị và quan điểm, đường lối (sau môi 
đại hội Đảng toàn quốc) hoặc một vài tuần về một 
số chuyên đề nào đó. 

3 - Công tác quản lý học viên trong quá 
trình đào tạo 

Đối với các cán bộ thuộc diện quy hoạch trở 
thành cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, quá trình 
đào tạo không chỉ đơn thuần là quá trình học tẬp, 
tiếp thu tri thức, mà quan trọng là ngay trong quá 
trình đó người học được rèn luyện kỹ năng, bản 
lĩnh và hoàn thiện nhân cách theo yêu cầu của 
một người lãnh đạo. Nói cách khác, quá trình đào 
tạo phải được xem là quá trình đào luyện, rèn giữa 
nên những nhân tài cho Đảng, cho dân tộc, tạo 
nên “nguôn nhân lực đặc biệt” quyêt định vận 
mệnh và sự phát triển của đất nước. 

Từ quan niệm như vậy, việc tổ chức, quản lý 
cán bộ đến học ở các trường đảng cân bảo đảm : 

- Tìm mọi biện pháp đê phát huy cao độ tính 
chủ động, tích cực của người học. Hơn bất cứ loại 
hình đào tạo nào, việc đào tạo cán bộ lãnh đạo ở 
trường đẳng phải thật sự biến quá trinh đào tạo 
thành quá trình tự đào tạo. Cần thực hiện cách tổ 
chức đào tạo hiện đại đang được áp dụng phô biến 
ở các nước tiên tiến : lớp học ít người, hạn chế 
diễn giảng mà tăng cường đối thoại, thực hiện các 
bài tập tỉnh huống, trắc nghiệm, mạn đàm. Phải 
tiến tới chỗ nhà trường năm sắt từng bước tiến 
trong nhận thức, giải đáp những vướng mắc về lý 
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luận và tư tưởng, khích lệ sự vươn tới trong tư duy 
của từng người học, tức là có cách làm việc riêng 
với từng cá nhân học viên, từ việc đọc tài liệu, 
nghe giảng đến việc chuẩn bị thảo luận, thảo 
luận, đi thực tế, ôn tập, viết thu hoạch, làm bài thị, 
làm và bảo vệ luận văn tốt nghiệp của họ. Người 
giảng viên trường đảng không chỉ làm công việc 
giảng bài, truyền thụ kiến thức, mà cần trở thành 
người đồng chí thân thiết với từng: người học, 

củng với họ chia sẻ những trăn trở về những vẫn 
đề đang đặt ra trong lý luận và thực tiễn, giúp đỡ 
và khích lệ người học tự tìm đến tri thức mới, tự 
hinh thành và hoàn thiện dần phương pháp tư duy 
khoa học, kỹ năng giải quyết các tình huông thực 
tiễn, không nản chí trước các vấn đề lý luận và 
thực tiễn gai góc, luôn nhạy cảm về chính trị và 
khoa học... Phải chăng, chữ “huấn luyện cán bộ” 
mà Bác Hỗ thường dùng có ý nghĩa sâu xa 
như thế ? 

- Tạo lập mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà 
trường với cấp ủy có người đi học và cơ quan tổ 
chức cấp trên theo dõi, quản lý học viên. Đào tạo 
cán bộ lãnh đạo là đào tạo có chủ đích, có địa chỉ 
TỔ Tàng, vừa đào tạo kiến thức, vừa rèn luyện 
phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức cho từng 
người cần bộ. Vì thế, đây là công việc chung của 
cả nhà trường và cấp Ủy có người đi học, Của cơ 
quan tổ chức - cán bộ cấp trên. Nếu cấp ủy địa 
phương, lãnh đạo các ngành giao khoán công VIỆC 
quản lý học viên cho nhà trường thì có khi nhà 
trường không thể làm tốt và nhất là cấp ủy không 
đánh giá đúng thực chất mức độ phấn đấu, trưởng 
thành của cán bộ mà mình đã quy hoạch và cử đi 
đào tạo. Để làm tốt việc này cân có một số hình 
thức, biện pháp cụ thể. Thí dụ : Ngay trong tháng 
đầu khai giảng khóa học, nên có cuộc làm việc 
giữa đại diện của cấp ủy có người đi học, đại diện 
cơ quan cán bộ câp trên và lãnh đạo nhà trường 
để thông báo rõ dự kiến quy hoạch, ưu điểm và 
hạn chế của từng cán bộ được cử đi học, những đề 
nghị với nhà trường. Sau mỗi học kỳ, nhà trường 
thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học 
viên cho cấp ủy cử đi học và cơ quan cắn bộ cấp 
trên biết, theo dõi, có sự động viên hoặc uốn năn 
kịp thời. Kết thúc khóa học, nhà trường có sự 
đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả học tập 
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và rèn luyện của từng người, đối chiếu với dự 
kiến quy họach từ đầu khóa, đề xuất hướng bố trí, 
sắp xếp công việc cho từng người. Nhận xét này. 
được làm thành văn bản gửi cấp ủy quản lý cán 
bộ, cơ quan cán bộ và lưu hồ sơ cá nhân cán bộ. 

4 - Bố trí, sử dụng cán bộ sau khi ra trường. 

Việc bố trí, sử dụng cán bộ sau khi kết thúc 
khóa học hoàn toàn thuộc thẩm quyền và trách 
nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo địa phương, Cơ quan. 
Cán bộ được cử đi học trở về phải báo cáo đầy đủ, 
trung thực với cấp Ủy, lãnh đạo quản lý mình về 
quá trình và kết quả học tập, đề đạt nguyện vọng 
và chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác. 
Sau khi bố trí công việc cho cán bộ, cập Ủy địa 
phương có thông. báo cho nhà trường về kết quả 
phân công cán bộ do nhà trường đào tạo ra. Khi 
các cán bộ này có thay đối lớn (được đề bạt, bổ 
nhiệm, chuyển công tác khác, chuyển vùng, nghỉ 
hưu hay bị kỷ luật) hoặc sau 5 năm ra trường, cấp 
ủy địa phương nên thông báo cho nhà trường biết. 
Qua theo dõi hoạt động của học viên sau khi ra 
trường, các cấp ủy nên có nhận xét, đánh giá về 
chất lượng, tác dụng đào tạo, có ý kiến đóng góp 
để nhà trường cải tiến nội dung, phương thức 
đào tạo. 

Trong thực tế có tình hình rất đáng lưu ý : việc 
xây dựng quy hoạch và cử cán bộ trong quy hoạch 
đi đào tạo do cấp ủy khóa trước tiến hành ; khi 
học viên ra trường lại do cấp ủy khóa mới bố trí 
công tác, trong đó không ít trường hợp không 
theo quy hoạch đã dự kiến, gây tâm lý bị sôcC, 
thậm chí tác động xâu đến những người sắp được 
cử đi đào tạo dài hạn. Đúng là yêu câu công tác 
và tổ chức bộ máy không phải bất biến mà có sự 
thay đổi. Nhưng dù thế nào thì cũng phải có cách 
xử sự đúng đối với cán bộ, làm sao phát huy tối 
đa năng lực, triển vọng phát triển của cán bộ. 
Nhân đây, xin nhắc lại một kết luận của Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khóa 
VII) : “Có quy chế kiểm soát việc sử dụng cắn 
bộ sau đào tạo”. 

Những điều trình bày ở trên phụ thuộc rất lớn 
vào chất lượng đào tạo ở các trường đảng. Nếu 
chất lượng đào tạo kém thì không thể nói đến việc 
thực hiện tốt quy hoạch cán bộ. 
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VăP hóñ Và BWớ€ GBHYÊR QHñR TRỌRG 
©Clñ văn ñóñ VIỆT Rñi 


HÚNG ta đang sống trong thời đại mà 

những vấn đề đặt ra cho mỗi quốc gia 

cũng đặt ra cho toàn thế giới và ngược 
lại vân đề của thể giới cũng trực tiếp hay gián 
tiếp ảnh hưởng đến từng quôc gia ; một thời đại 
nảy sinh nhiều tư tưởng mới, cách làm mới, bước 
đi mới táo bạo, quyết liệt tạo ra những thành tựu 
kỳ vĩ thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực đời sống, 
lay động tận đây sâu trí tuệ, tâm hôn mỗi cá 
nhân. Sự đổi thay chưa từng có đó khiến nhân 
loại bừng tính. Tự nhiên, xã hội, con người, văn 
hóa là những phạm trù lâu nay không ngớt vang 
động trên diễn đàn triết học thì giờ đây chúng 
được nâng lên như một chương trình nghị sự của 
tất cả các chính phủ bất kể ở thể chế chính trị 
nào. Lợi ích sống còn của từng dân tộc gắn với 
vận mệnh của từng con người buộc các chính 
khách, các nhà hoạt động xã hội, các nhà nghiên 
cứu và số đông dân cư phải đặc biệt quan tâm 
hàng loạt vấn đề liên quan đến tự nhiên, xã hội, 
con người và văn hóa... 

Những câu hỏi con người là gì, văn hóa là gì 
mãi mãi day dứt, hối thúc các nhà khoa học trên 
con đường trường chinh đi vào mê cung của tri 
thức. Và tự giác hay không tự giác chúng ta lại 
phải quay vê với môi quan hệ nguyên sơ - quan 
hệ giữa con người và tự nhiên. Nhìn lại quá trinh 
phát triển của lịch sử, đễ thấy khi con người xuất 
hiện thi từ đây tự nhiên không cỏn là tự nhiên 
thuần khiết nữa ; nó không thể giữ cái hình hài 
nguyên bản, hoang dã thuở ban đầu ; nó đã thấm 
đượm chất Người. 

Khác với loài vật, bằng lao động và qua lao 
động con người liên tục tác động đến tự nhiên 
làm biến đôi điều kiện tổn tại, cải tạo chúng cho 
phù hợp với nhu cầu thường xuyên và không 
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ngừng tăng lên của mình. Con người qua hàng 
triệu năm, nối tiếp nhau xây nên lâu đài “thế giới 
thứ hai”, lâu đài ấy cao như thế nào thì bản thân 
con người cũng được nâng lên ở chừng mực Ấy. 
Con người tìm ra bản chất mình không phải chỉ 
ở cơ thể tự nhiên vốn có của nó mà là ở mối quan 
hệ giữa nó với người khác, với những lực lượng 
ngoài nó, được vật thể hóa, trở thành hình thái 
hiện thực sinh động mà lâu nay ta quen gọi là 
những thực thể văn hóa. 

- Rõ ràng văn hóa quyện chặt với đời sống con 
người. Khi đời sống thay đối và nhất là khi gặp 
một nền văn hóa mới, người ta thường mới cảm 
nhận hết sự hiện diện của một nền văn hóa khác 
với văn hóa của mình. Chả thế mà có nhà nghiên 
cứu đã gọi “ văn hóa tức là sinh hoạt”, văn hóa 
là đời sống, là một kiểu sinh tồn của xã hội. Có 
điều đời sống con người là lĩnh vực rộng lớn, 
sinh động, đa dạng, muôn màu, muôn sắc nên 
văn hóa có thể được quy chiếu, được dõi nhìn ở 
nhiều góc độ khác nhau ; có nhà văn hóa học đã 
cố công thống kê hàng trăm định nghĩa về văn 
hóa và đi đến kết luận : ngay một định nghĩa về 
văn hóa cũng phụ thuộc vào văn hóa. Và chăng 
cái quen thuộc, cái gân gũi hơn cả lại là cái phức 
tạp nhất, một khi chúng ta muốn nhìn sâu vào 
bản chất của nó. 

Vậy bản chất văn hóa là gì ? Thoạt đầu văn 
hóa được quan niệm như việc làm tốt trong canh 
tác, sự vun trông, sự nâng niu chăm sóc 
(Cultura). Song điều quan trọng là việc làm tốt 
ấy quan thiết với cái được làm ra, với cách làm, 
mục đích làm. Đó là quy trình và nguyên tắc 


(1) Đào Duy Anh : Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb TP Hồ Chí 
Minh, 1992, tr 13 
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sáng tạo trong cuộc sống của mỗi cá nhân cũng 
như của toàn xã hội. Nó không chi giản đơn là kỹ 
năng đã nâng lên tầm cao, thành thói quen, thành 
nghệ thuật mà còn là mục tiêu đạt tới, được xã 
hội thừa nhận như một giá trị, một chuẩn mực 
đạo đức. 

Văn hóa, đó là hiện thân của lý tính loài 
người ; lý tính \ này được biểu hiện như hàm nghĩa 
mang bản chất người gắn vào thế giới tự nhiên. 
Nó trở thành một hiện tượng tỉnh thần xã hội 
khách quan, tồn tại tựa hô siêu thời gian, không 
phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào ; nó đặc trưng 
cho một thực thể được phát triển về mặt xã hội, 
trở thành truyền thống phổ biến, lưu giữ mãi mãi 
với thời gian. Văn hóa rốt cuộc là thuộc tính bản 
chất, tộc loại của con người. Con người phải tự 
vun đắp cho mình, tự sinh trưởng, để trở thành 
có văn hóa. _ 

Tuy văn hóa là hiện thân của lý tính, là quá 
trình tự lựa chọn, mang tính phê phán cao, song 
không thể quy giản tất cả hiện tượng văn hóa vào 
trình độ lý tính của ý thức con người. Bởi trên 
thực tế, văn hóa biểu hiện thuộc tính con người 
qua nhiều chiều kích, đầy đủ và toàn diện của 
nó. Chẳng hạn, khó mà cân đong đo đếm được 
nỗi xúc cảm, niềm đam mê ; khó mà tiên lượng 
được chỉ ly trước một phản ứng đạo đức. Có 
những biểu hiện tâm linh, tâm lý, tâm thức của 
con người không thể đem đánh giá bằng hình 
thức lý tính của mệnh đề khoa học. Do vậy, cần 
tìm tòi vào những cơ chế sâu kín, đa tầng của 
văn hóa để nhận chân sức mạnh khách quan của 
nó. Trong sức mạnh đó, đáng kể là sự hiện diện 
của muôn vàn các giá trị. Giá trị là hiện tượng có 
được từ sự phát sinh mối quan hệ giữa chủ thể và 
khách thể giả trị. Nó là hiệu quả sử dụng của 
thuộc tính cô hữu của khách thể đối với việc thỏa 
mãn nhu cầu, ý muốn và mục đích của chủ thể ; 
Ở nơi nào con người cố mặt, con người là nhân 
vật thể hiện và là chủ thể của quan hệ giá trị. 

Ở diện rộng, chức năng của văn hóa và giá trị 
trùng nhau. Nơi nào quan hệ giá trị phát sinh thì 
ở đó tất yếu sẽ hiện ra quá trình văn hóa nào đó. 
Bộ mặt văn hóa trên thực tế chỉ được hình dung 
bằng một hệ thống giá trị. Tính có ý nghĩa của 
văn hóa đặc trưng ở cường độ, ở mức căng của 
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quan hệ giá trị. Quan niệm giá trị tồn tại ở hai 
dạng chính : 1) Sản phẩm vật chất và tinh thần 
do con người tạo ra. Nó được thẩm thấu trong tư 
tưởng triết học, khoa học, văn học nghệ thuật, 
tôn giáo, chế độ, pháp luật, phong tục tập quán. 
2) Tôn tại ở hành vi từng con người. Giá trị còn 
được thể hiện bằng biêu cảm, biểu trưng, biểu 
tượng ; như vậy giá trị đã được “mã hóa” trong 
một nền văn hóa nhất định. 

Sự phát triển trí năng của con người để có 
được biêu trưng, biểu tượng là một quá trình tiến 
triển từng bước, từ phản xạ không điều kiện, đến 
có điều kiện, từ hái lượm tự nhiên đến sử dụng 
công Cụ, từ trực giác đến tư duy trừu tượng. Và 
với sự hỗ trợ của ngôn ngữ, biểu trưng, biểu 
tượng của con người có cơ hội phát triển không 
ngừng. Người ta thấy biêu trưng, biểu cảm rất 
khó thông dịch, bởi nó là ngôn ngữ ngầm và hầu 
như khó lý giải cho hết hàm nghĩa. Ví như mái 
tóc con người, thuộc dân tộc này chứa đựng quan 
niệm giá trị không giống. với dân tộc khác ; y 
phục là việc tưởng như giản đơn mà vẫn gây ra 
không ít hiểu lầm. Ở nơi này y phục có thể là 
phẩm cách, là biểu hiện sang hèn, tiết hạnh ; trái 
lại ở nơi kia y phục lại chẳng mấy quan trọng, có 
khi chỉ là mánh vải che thân và mây chiếc vòng 
bạc, nhưng vẫn được chấp nhận và trân trọng. 

Cốt lõi của giá trị văn hóa là tính đạo đức. 
Người ta bảo không có tính đạo đức, giá trị mất 
hệt ý nghĩa. Năng lượng tỉnh thân của giá trị là ở 
mệnh lệnh đạo đức ; nó kích thích con người 
hành động vươn tới cái đúng, cái thiện, cái đẹp, 
cái có ích. 

Truyền thống là một hiện tượng văn hóa, là di 
sản văn hóa trong dòng chảy của lịch sử ; nó bao 
giờ cũng có sức mạnh văn hóa. Và đã nói đến 
truyền thống chính là nói truyền thống văn hóa. 
Song nội dung của truyền thống văn hóa lại 
chẳng phải gì khác ngoài những quan niệm giá 
trị. Vì vậy, có thể khẳng định : quan niệm giá trị 
là hạt nhân của văn hóa, là bộ phận cốt lõi của 
văn hóa. Nghiên cứu quan niệm giá trị chính là 
bản chân con người tự nghiên cứu mình, đánh 
giá minh và phân ánh mình. 

Như vậy, con người vừa là chủ thể, có khả 
năng nắm bắt công cụ của tiến bộ văn hóa, 


23 


Phấn đấu thire hiện Nghị quyếc Đại hội VIII của Đảng 


nhưng chính con người cũng là tù binh, chịu sự 
chỉ phối của những quy luật văn hóa, trong đó có 
quá trình cực kỳ quan trọng là quan niệm giá trị, 
nhận thức giá trị, thầm định, phán xét giá trị và 
cuối cùng đi theo một định hướng giá trị 
nào đó... 

Từ tất cả những điều nói trên, tựu trung có thể 
đưa ra một cách nhìn tổng quan về văn hóa : 
Tổng hòa những thành quả vật chất và tỉnh thần, 
những phương thức, kiêu cách để tạo nên thành 
quả đó, những hệ chuẩn mực và giá trị vì SỰ tiến 
bộ và nhân đạo của loài người được truyền thụ 
không ngừng cho các thế hệ, hợp thành văn hóa. 

Văn hóa đương nhiên là tài sản chung của 
cộng đồng. Song trong xã hội có giai cấp, văn 
hóa bao hàm những khác biệt căn bản do sự khắc 
biệt của tồn tại xã hội sinh ra trong ý thức mỗi 
giai tâng, giai cấp khác nhau. Nó chịu sự định 
hướng và phụ thuộc vào ỹ thức hệ của giai cấp 
thống trị. Một bộ phận giá trị văn hóa có thể là 
của chung cho mọi thành viên trong một xã hội, 
thậm chí có thể đại diện cho những xã hội có 
khuôn mặt chính trị khác nhau khi mà bộ phận 
giá trị ây góp phần tích cực vào sự tiến bộ và 
phát triển. 

Lâu nay người ta thường quan tâm đến tổ chất 
làm nên văn hóa và thấy rằng : Đặc điểm của các 
nên văn hóa dân tộc phân ' lớn gắn với hoàn cảnh 
địa VỰC, địa lý, lãnh thổ, khí hậu, thảm thực 
vật..., gắn với những thành phân giá trị đã hình 
thành nên trong lịch sử do kêt quả của hoạt động 
sản xuất, hoạt động đấu tranh xã hội, cải tạo xã 
hội được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Đặc tính dân tộc của văn hóa bao giờ cũng 
thuộc vấn đề mang tính gai ĐỐC, làm bùng lên 
nhiều Cuộc tranh luận sôi nổi. Muốn nắm được 
bản sắc một dân tộc, tinh thần một dân tộc, đặc 
tính một dân tộc thực không dễ ; có nhà khoa học 
_ xe" rằng phải “đi từ chiếc nôi đến những nắm 

', Bản sắc văn hóa dân tộc, một đề tài hóc 
_. cám dỗ biết bao trí giả và là đối tượng của 
không ít ngành khoa học, triết học, lịch sử, xã 
hội học, tâm lý học, dân tộc học v.v... 

Ngày nay, với tiến bộ vượt bậc của cách 
mạng khoa học vả công nghệ có người phỏng 
đoán rồi đây vai trò của thông tin, của truyền 
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thông đại chúng có thể sẽ làm đảo lộn gốc rễ lối 
sống, tập quán, cách cảm, nếp nghĩ của từng cá 
nhân, nhóm người, thậm chí làm nhạt nhòa bản 
sắc các dân tộc. “Làng toàn cầu”, “trí tuệ toàn 
cầu”, “một nên văn hóa phổ quát do kỹ thuật số” 
đã xuất hiện như những phạm trò quen thuộc 
nhưng còn đang bỏ ngỏ cả trong lý luận và thực 
tiên. Con người có thê vui sướng trước viên cảnh 
huy hoàng của tiện nghi vật chất - kỹ thuật 
nhưng con người sẽ không tránh khỏi nỗi kinh 
hoàng, sợ hãi về sự đổi thay đến chóng mặt của 
vật chất - kỹ thuật. 

Mở rộng cửa đón nhận một nên “văn hóa toàn 
cầu” cùng với việc quyết tâm bảo vệ một nền 
văn hóa đơn nhất, đó là bài toán nan giải của tất 
cả các quốc BÌA, nhất là các quốc gia đang ở 
ngưỡng cửa của “ngôi nhà đại công nghiệp”. Cố 
nhiên có được tư duy toàn cầu để giải quyết một 
số vấn đề chung của thế giới là bước trưởng 
thành vô cùng quan trọng của nhân loại, nhưng 
hoàn toàn không thể và không nên tạo ra một ý 
thức phổ biến, nhằm áp đặt chuẩn mực chung 
nào đó và rấp tâm xóa nhòa quá trình đa dạng 
của vẫn hóa. Lô gích cuộc sông chỉ ra rằng : 
truyền thống. văn hóa các dân tộc càng nhiều 
hình nhiều vẻ, càng độc đáo bao nhiêu thì đời 
sống tỉnh thần của nhân loại càng phong DỊ và 
sinh động bấy nhiêu. 

Ý đồ thống. nhất toàn cầu cho sự phát triển 
văn hóa dưới bất kỳ hình thức nào, chiêu bài nào 
đều chứa đựng nguy cơ bất ô ổn, bởi lẽ dù cho quá 
trình quốc tế hóa ở một số mặt có tăng lên, song 
niềm khát khao vươn tới để xây dựng một nên 
văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của bất cứ dân 
tộc nào vần không yếu đi mà còn có xu “hướng 
mạnh lên. Dĩ nhiên ở đây có vấn đề "giải quyêt 
thỏa đáng mối quan hệ giữa truyền thống và hiện 
đại, sự cởi mở cùng hội nhập, hợp tác với bản 
lĩnh và quyết tâm giữ gìn nét đặc sắc trên mọi 
lĩnh vực của dân tộc mình. Dù sao đi nữa, có thể 
khẳng định : trình độ tiến bộ của loài người chỉ 
được đo bằng các nền văn hóa ngày càng làm 
phong phú lẫn nhau một cách hợp lý, hợp tình. 

Văn hóa có thể được phân loại theo nhiều 
cách. Thuộc văn hóa vật chất trước hết là các tư 
liệu sản xuất và đối tượng lao động được lôi vào 
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vòng xoáy của tồn tại xã hội. Văn hóa vật chất là 
chỉ tiêu nói lên trình độ con người khám phá và 
chiếm lĩnh tự nhiên. Thuộc văn hóa tỉnh thân có 
khoa học, mặt bằng dân trí, tình trạng giáo dục 
và y tế, hoạt động tôn giáo, hoạt động văn học - 
nghệ thuật, chuẩn đạo đức được thể hiện trong 
hành vi, lối sống, nếp sống, ở trình độ gia tăng 
các nhu cầu và hứng thú của con người. Văn hóa 
tỉnh thần đa phần được trầm tích trong hình thức 
vật thể và phi vật thể, tôn tại với thế hệ hôm nay, 
qua sự kiểm định, đánh giá của thế hệ hôm nay. 
Dĩ nhiên, việc phân loại cũng chỉ là tương đối để 
trong nghiên cứu dễ nhận biết và khảo sát. 

Văn hóa còn được nhận thức bởi sự khác biệt 
giữa vùng nọ với vùng kia, giữa những tập hợp 
văn hóa lớn, chẳng hạn văn hóa phương Tây và 
văn hóa phương Đông. Tương quan giữa văn hóa 
phương Tây và phương Đông là một đề tài hấp 
dẫn nhiều nhà khoa học từ xưa tới nay. Hiện 
tượng các vùng văn hóa xích lại gần nhau, sự 
thẩm thấu, giao thoa giữa các nền văn hóa giờ 
đây là điều tất yếu và vừa góp phân rạng rỡ thêm 
gương mặt văn hóa nhân loại, vừa tạo ra nguy CƠ 
đánh mất mình của những dân tộc nhỏ yêu. 

Những năm cuối chuẩn bị bước vào thế 
kỷ XXI, đối mặt với bao tình huống gay cần, đầy 
kịch tính, loài người chưa bao giờ lại lo lắng, băn 
khoăn đến vậy về bản chất, tính chất, về khuynh 
hướng của tiến trình lịch sử gắn với vận mệnh 
sắp tới của mình, 

Hàng loạt vấn đề hòa bình và chiến tranh, thế 
giới đa cực hay một cực, tài nguyên cạn kiệt và 
môi trường sinh thái ô nhiễm, dân sô và sự bùng 
nổ dân số, đói nghèo và bệnh tật, khủng bố và 
tranh chấp, xung đột sắc tộc và tôn giáo, tiền tệ 
và khủng hoảng tiền tệ... đều đặt ra vô vàn câu 
hỏi bức xúc : Liệu trên con đường công _nghiệp 
hóa và tiến tới công nghiệp hóa của môi quốc 
gia, bộ mặt đạo đức và văn hóa sẽ ra sao ? Số 
phận của văn hóa sẽ như thế nào ? Loài người 
cần làm gì từ đây để tạo nền móng cho một đời 
sống văn hóa, cho một tương lai tốt đẹp ? Đối 
với đất nước ta - một. đất nước đang chuyển mình 
dữ dội, những vấn đề của nhân loại cũng là vấn 
đề tủa chính mình. Phóng tầm nhìn đến năm 
2020, người Việt Nam tràn đầy niềm tin về mục 
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tiêu đã chọn : xây dựng Việt Nam cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp ; xây dựng nên văn ' 
hóa Việt Nam thành nền văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. 

Những mục tiêu cao cả đó đã, đang và sẽ còn 
trải qua quá trình nung nấu, nghiền ngẫm, nghĩ 
suy bởi đó là giấc mơ ngàn đời, là khát vọng 
chây bồng của bao lớp người Việt Nam, Nhiều 
người suôt cả cuộc đời dâng hiến, không ít người 
đã mất một phân xương mấu hoặc đã mãi mãi 
nằm lại vì nên độc lập, tự do của dân tộc. Biết 
rằng phía trước còn lắm chông gai, thời cuộc còn 
nhiều đổi thay ; nguy cơ, thời cơ ở ngay nhỡn 
tiền. Song một dân tộc sẵn có ý chí “xẻ dọc 
Trường Sơn đi cứu nước”, giành lại Tổ quốc một 
giải thống nhất, dân tộc đó sẽ có đủ quyêt tâm và 
nghị lực để vượt qua vạch xuất phát lạc hậu, bần 
hàn của mình. 

Sự nghiệp đổi mới và suốt 10 năm Việt Nam 
hưởng ứng thập kỷ văn hóa thế giới, biết bao 
công việc nhân dân ta đã làm dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Song có lẽ quan trọng hơn cả vẫn là 
Đảng ta, nhân dân ta, xã hội ta đã xác lập một 
nhận thức mới về vai trò, vị trí của văn hóa ; 
khẳng định “văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã 
hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự 
nhát triển kinh tế - xã hội”. 

Qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và 
giữ nước, chúng ta có quyên tự hào, răng ô ông cha 
ta vốn rất xem trọng văn hóa và đã cố công xây 
nên văn hóa Việt Nam. Trải qua nhiều khúc 
quanh, nhiều bước thăng trầm của lịch sử, hàng 
loạt tên tuổi lỗi lạc : Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, 
Lê Quý Đôn, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, 
Nguyễn Du, Hồ Chí Minh... trong sự nghiệp của 
mình đều để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm. Đọc 
những dòng thư dụ hàng thành Bắc Giang của 
Nguyễn Trãi, giờ đây ta càng hiểu niêm kiêu 
hãnh không gì sánh nổi của ông đối với truyền 
thống văn hóa dân tộc : “Nước An Nam ta tuy xa 
ở ngoài nơi Ngũ lĩnh mà có tiếng là một nước thĩ 
thư, những bậc trí mưu tài thức đời nào cũng có. 
Vì thế phàm những việc ta làm đều là theo lễ 
nghĩa hợp trời, thuận người”?, 


(2) Viện Văn học : Mấy vấn đề về sự nghiệp và thơ văn 


Nguyễn Trãi, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1963, tr 179 
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Đọc Minh Sử của Trung Quốc, phần An Nam 
truyện ta cũng thấy ghi : “Trường học là một khu 
vườn phong hóa, một mảnh đất lễ nhạc, nhân 
dân nhờ đó mà tỏ, hiền tài nhờ đó mà ra. Huống 
hồ Giao Chỉ cũng là một nước văn hiến, ham đọc 
sách, thích làm điều thiện” ®, Vậy là ngay kẻ thù 
của dân tộc khi đó cũng không dám coi thường 
nên văn hóa của ta. 

Đúng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
Ban châp hành Trung ương Đảng (khóa VI 
khẳng định : “Văn hóa Việt Nam là thành quả 
hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh 
kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu 
và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế 
giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa 
Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, 
bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch SỬ Vẻ vang 
của dân tộc” ® 

Văn hóa không phải cái gì bất biến. Văn hóa 
là một hiện tượng xã hội không chỉ bao quát quá 
khứ, hiện tại mà còn tỏa ra cả tương lai. Ở 
Việt Nam sự biến đổi văn hóa trong dòng chảy 
thời gian có lẽ đã qua nhiều mốc lớn. Song giờ 
đây phải chăng có thể kế đến một cái mốc cực kỳ 
quan trọng - mốc chuyển sang xây dựng một nên 
văn hóa phù hợp với tiến trình của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh mới : 
nên kinh tế nhiều thành phần, mở cửa và hội 
nhập với thế giới, vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Cái mốc đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
năm đã nêu là “phát huy chủ nghĩa yêu nước và 
truyền thống. đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập 
tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nên văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn 
hóa thắm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động 
xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập 
thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi 
lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra 
trên đất nước ta đời sống tỉnh thần cao đẹp, trình 
độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc 
lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vi 


26 


SỐ 21 (11-1998) 


mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã 
hội””, 

Cái mốc đó đòi hỏi : “con người Việt Nam 
phải kế thừa và phát triển về nhân cách, tư tưởng, 
trí tuệ, đạo đức, với năng lực tông hợp và kỹ 
thuật lao động tiên tiến, đưa dân tộc ta đến một 
tầm cao văn minh mới, đủ sức làm chủ và bảo 
đảm sự nghiệp cách mạng thắng lợi”®, Tuy. vậy, 
“không thể thực hiện được một sự giải phóng 
hiện thực nào, nếu không thực hiện sự giải phóng 
ấy trong thể giới hiện thực và băng những 
phương tiện hiện thực”. Lời dạy â ấy của Mác và 
Áng-ghen đã chỉ cho chúng ta thấy : mong muốn 
trong tư tưởng con người phải được giải quyết 
băng những giải pháp hiện thực, trong cuộc sông 
hiện thực. Lý tưởng văn hóa chỉ được thực hiện 
trong hành động cách mạng và văn hóa của quần 
chúng. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, đất 
nước thống nhất vẹn toàn đã được trao vào tay 
nhân dân lao động ; cũng lần đầu tiên trong lịch 
sử, người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
cùng nhau bàn bạc, nghĩ suy để tổ chức lại cuộc 
sông của mình, thực hiện một sự nghiệp lớn, hết 
sức mới mẻ và phức tạp : sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn hóa trong Hội 
nghị trung ương lần | này nêu ra là bao quát toàn 
bộ đời sống tinh thần. Song ở giai đoạn sắp tới 
cần tập trung vào 6 lĩnh vực lớn : tư tưởng, đạo 
đức, lôi sông, phong tục tập quán, giáo dục và 
khoa học, văn học nghệ thuật, thông tin đại 
chúng, giao lưu văn hóa với thế giới, các thể chế 
và thiết chế văn hóa. _Trong các mặt đó thi tư 
tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa 
được coi là lĩnh vực cân chú trọng trước tiên. Vi 
vậy giải pháp lớn trong nghị quyết là phải mở 
một cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước 
gắn với thi đua yêu nước và phong trào “toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 


3) Viện Văn học : Sđd, tr 179 

(4) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCHTUƯ khóa VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 40 

(5), (6) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCHTUƯ khóa VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 54, 89 

(7) C.Mác, Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội 
1980, t Ï, tr 280 


Phấn đấu thire hiện Nghị quyếc Đại hội VIII qủúa Đảng 


Đời sống văn hóa không phải là phạm trù 
mới. Trong tiên trình cách mạng, Đảng và Nhà 


nước ta đã cùng với nhân dân tổ chức đời sống: 


mới - đời sống văn hóa. 

55 năm trước đây, Đề Cương văn hóa Việt 
Nam ra đời. Đề cương đã khẳng định tiền đồ tươi 
sáng của văn hóa Việt Nam. Bằng thế giới quan 
khoa học, phương pháp biện chứng duy vật, Đề 
cương không chỉ nêu mục tiêu mà còn chú trọng 
cả việc tổ chức thực hiện cụ thê, chỉ ra biện 
pháp, nhiệm vụ cần kíp trước mắt của cuộc vận 
động văn hóa mới. 

Năm 1945, sau Cách mạng Tháng Tám thành 
công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có ngay kế sách 
phát triển văn hóa Việt Nam thông qua chiến 
lược chống giặc dốt, giặc đói, Xin ngoại xâm, 
giặc nội xâm.. 

Hồ Chí Minh là người đầu tiên khởi xướng 
phong trào xây dựng Đời sống mới. Người nói : 
“Đời sống mới không phải cao xa gì, cũng 
không khó khăn gì. Nó không bảo ai phải hy 
sinh chút gì. Nó chỉ sửa đổi những việc rất cần 
thiết, rất phổ thông trong đời sống của mọi 
người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở Ơ, 
cách đi lại, cách làm việc. 

Sửa đổi được những điều đó thì mọi người 
đều được hưởng hạnh phúc”. 

Người còn nói : “Càng giàu có, càng cần làm 
đời sông mới” ®, 

Người nhắn mạnh : “Đời sống mới cũng cần 
có những người làm gương, những nhà làm 
gương, những làng làm gương. Khi trông thấy 
hiệu quả tốt tươi thì chắc những nơi khác sẽ 
hăng hái làm theo. Nếu miệng thì tuyên truyền 
bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa 
ngủ trễ ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì 
xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm 
cũng vô ích”®, 

Những lời dạy của Bác khi đó thật đáng để 
chúng ta suy nghĩ trong cuộc vận động xây dựng 
Đời sống văn hóa hôm nay. 


(8), (9) Hồ Chí Minh : Về văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất 
bản, Hà Nội, 1997, tr 342, 343, 345 
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(Tiếp theo trang 44) 

trong. nước sản xuất và hàng hóa nhập khẩu. Hàng 
hóa sản xuất trong nước thì khi cơ sở sản xuất bán 
ra phải tính thuế VAT và hết tháng mới xác định 
số phải nộp ngân sách. Hàng hóa nhập khẩu phải 
tính và nộp thuế VAT ngay lúc nhậ ị khẩu 


(nộp cùng với thuế nhập khẩu là để kết cầu ngay 
thuế VAT giá bán nhằm góp phần bảo hộ sản xuất 
trong nước. 

Hàng hóa tiêu dùng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam 


_ thì không phải chịu thuế VAT. Vì vậy, hàng hóa 
- xuất khẩu được ñ ap dụng thuế suất 0% là để thoái 


trả lại toàn bộ số thuế VAT đã thu ở các khâu trước 
trong nội địa. 

d- Một ví dụ tổng quát về cơ chế vận hành 
thuế VAT như sau : 

Giá thiết rằng một sản phẩm hàng hóa từ khâu 
sản xuất đầu tiên đến khâu cuối cùng phải qua 
4 nhà sản xuất kinh doanh A - B - C - D. Thuế suất 
thuế VAT của sản phẩm này là 10%, ta có sơ đồ 


- SđU : 


Giá bán hàng chưa có thuế VAT 


Thuế VAT phát sinh 
Tổng giá thanh toán 
Thuế VAT phải nộp 


Trong SƠ đồ trên, đầu ra của C cũng tức là đầu 
vào của D. Nếu D l người tiêu dùng cuối cùng thì 
D › phải ‹ chịu số thuế VAT là 15 đồng đã kết cầu vào 
tổng số giá thanh toán mà D trả cho C lúc mua 
hàng. Rõ ràng \ thuế VAT do người tiêu dùng chịu, 
còn A, B, C đều cộng thuế VAT vào giá bán, bản 
thân mỗi khâu chỉ phải nộp số thuế VAT chênh 


- lệch dương vào ngân sách nhà nước. 


Trường hợp C xuất khẩu hàng hóa ra nước 
ngoài thì thuế VAT ở khâu C xác định như sau : 

150đ x 0% = 0đ 

0đ-12đ =- 12đ 

Doanh nghiệp C sẽ được Cơ quan thuế thoái trả 
lại 12 đ thuê VAT đã nộp ở các khâu trước. 

Thực hiện tốt Luật thuế VAT sẽ ích nước lợi 
nhà, tạo đà cho đât nước thực hiện nhanh chóng 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


2ï 


NGHE THÌ CỨ NGHE... 


ỘT trong những. vấn đề 
mấu chốt dẫn tới thành 
công của cả sự nghiệp , 


cách mạng cũng như từng nhiệm 
vụ, mục tiêu cụ thể của cách mạng 
nước ta là việc đưa các đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước vào cuộc sống. Thế 
nhưng bên cạnh việc đa số các 
ngành, các cấp, các đơn vị và cá 
nhân làm tốt việc này, vẫn thấy 
một tình hình là người ta nghe thì 
cứ nghe, có khi nghe và rất tán 
đồng, nhưng làm thì hoặc là rất ít, 
hoặc làm chiếu lệ, thậm chí không 
làm gì cả. 

Có thể nêu không ít trường 
hợp. 

Đảng và Nhà nước ta chủ 
trương tỉnh giản biên chế, chuẩn 
hóa đội ngũ cán bộ công chức, thể 
chế hóa bằng pháp lệnh của Quốc 
hội và Nghị định của Chính phủ. 
Điều đó ai cũng thấy đúng, thấy 
đồng tình. Vậy mà ở nhiều nơi đều 
có hiện tượng là biên chế chẳng 
thấy giảm mà có khi lại tăng thêm, 
cùng. với nó là tình trạng vừa thừa 
lại vừa thiếu cán bộ : thừa những 
người làng nhàng, vô tích sự và 
thật thiếu những người có đức, có 
tài, đủ sức đảm đương các nhiệm 
vụ hệ trọng. 

Trong công cuộc cải cách hành 
chính hiện nay, chúng ta đặt trọng 
điểm là cải cách các thủ tục hành 
chính, giảm phiền hà đối với nhân 
dân. Thực tế thì thế nào ? Cứ xem 
Việc Xin phép xây dựng nhà ở, . VIỆC 
giao quyên sở hữu nhà và quyền sử 
dụng đất ở, chuyển nhượng mua 
bán nhà, mua bán xe máy... ở các 
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đô thị thì biết. Mọi việc vẫn cứ 
thấy rối tỉnh lên. 

Ngay như chủ trương triệt để 
thi hành tiết kiệm cũng không phải 
đã được làm tốt ở mọi nơi. Tình 
trạng xây cất trụ sở làm VIỆC quá 
đồ sộ, hiện đại ; việc mua sắm xe 
cộ, trang thiết bị, tiếp khách... quá 
tốn kém vẫn cứ diễn ra. Lãng phí 
nhất mang tính phổ biến phải là 
lãng phí thời gian làm việc. Những 
công chức ỨC “sáng cắp ô đi, tối cấp ô 
về”, còn cả ngày có khi chỉ chơi 
đài nhưng Tại muốn lương cao, 
bổng hậu vẫn không phải là hiếm. 
Cũng không ít trường hợp biến cơ 
quan làm việc thành những nơi vui 
vẻ triền miên... 

Những ví dụ. đại loại như trên 
chắc chắn là nhiều và có thể ai 
cũng biết. Vậy tại sao có tình hình 
trên ? 

Thứ nhất, về phía khách quan, 
những chính sách đã ban hành 
nhưng ít người thực hiện chính vì 
nó không, thực tế hoặc thiếu điều 
kiện để có thể làm theo, Hiện nay 
ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh cũng như nhiều đô thị khác, 


_ việc mua bán chuyển nhượng nhà 


hoặc mua bán xe máy (những thứ 
tối cần thiết của mỗi gia đình, mỗi 
người) đa số là thực hiện trực tiếp 
không qua các cơ quan chức năng 
của Nhà nước. Vậy nên, số lượng 
cụ thể ra sáo không thể nắm được 
và thuế thu được rất ít. Chúng ta 
biết rằng tâm lý người dân rất 
thích đàng hoàng, nhưng do thủ 
tục hoặc do mức thuế không hợp 
lý nên người ta không thể đàng 
hoàng, đành thực hiện theo lối dân 
glan vậy ! 
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Thứ hai, về phía chủ quan. Một 
số đơn vị, cá nhân trong một số 
trường hợp chỉ nghe mà không làm 
vì chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc vì 
sự lắt léo của chủ nghĩa cơ hội. 
Không ít trường hợp khi nghe quần 
triệt, phổ biến nghị quyết thì cũng 
võ tay tán đồng cho phải phé 
nhưng lại tự coi mình đã biết hết 
cả, không có gì mới nên không làm 
theo. Cũng có khi đo kém hiểu biết 
mà không biết cách tổ chức thực 
hiện. Điều đáng phê phần hơn là 
một số đơn vị, cá nhân hiểu rất rõ 
chủ trương, chính sách đã ban . 
hành, nhưng do ý thức kỷ luật kém, 
bất tuân thủ hoặc do động đến lợi 
ích cục bộ, lợi ích cá nhân mà 
không thực hiện. Còn tệ hại hơn 
nữa là có người, khi nghe truyền 
đạt chủ trương, chính sách mới, 
tuy trong bụng không đồng tình 
nhưng không chịu nói ra, sợ bị phê 
bình, kiểm điểm ; vậy tốt nhất là 
xử lý theo cách : nghe thi cứ nghe, 
còn làm thì không làm... hoặc cứ 
theo ý mình mà làm trái ! 

Rõ ràng là dù bất cứ lý do nào 
thì tình trạng cứ nghe mà cứ không 
làm là hiện , tượng không bình 
thường, có thể coi là một thứ bệnh. 
Đề hạn chế việc lây truyền và chữa 
trị căn bệnh đó, các chủ trương 
chính sách cần xuất phát từ cuộc 
sống và để giải quyết những vấn đề 
mà đời sống kinh tế xã hội đặt ra. 
Bên cạnh đó, trong khi đẩy mạnh 
hơn nữa việc thực thi dân chủ ở cơ 
sở, cần tăng cường ý thức trách 
nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ 
cương và đấu tranh không khoan 
nhượng chống tư tưởng vị kỷ, cơ 
hội. Thực hiện tốt vấn đề trên cũng 
là tạo ra những yếu tố quan trọng 
dẫn tới thống nhất ý chí, thống 
nhất hành động trong toàn Đảng, 
toàn dân, đưa sự nghiệp. cách mạng 
của chúng ta tiếp tục tiến lên. 


\N.......... 


MỐI QVAN. HỆ GIỮA DÂN SỐ: 
VỚI PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 


ÀNH tỉnh chúng ta sắp có khoảng 6 tỷ 

người sinh sống vào cuối thiên niên kỷ 

này. Tốc độ gia tăng dân số đến chóng 
mặt lại tập trung chủ yếu ở các nước nghèo, 
các nước đang phát triển, như ở châu Á và 
châu Phi, nơi mà năng suất lao động còn thấp 
kém, lạc hậu, mợi điều kiện vật chất bảo đảm 
cho cuộc sống còn nhiều thiếu thốn... Sự gia 
tăng dân số quá mức so với năng suất lao động 
xã hội đã thực sự trở thành mối lo ngại lớn cho 
các quốc gia, khiến các nhà dân số học đã phải 
gọi hiện tượng này là “sự bùng nổ dân số”. 
Nhiều nghiên cứu đã cảnh báo rằng, “quả bom 
dân .số” vẫn đang treo lơ lửng trên đầu 
nhân loại. 

Nước ta là một trong những nước đông dân 
trên thế giới. Đầu công nguyên nước ta mới chỉ 
có 1 triệu người (bằng 0,4% dân: số thế giới), 
trong thế kỷ XX này dân số nước ta dao động 
trong khoảng 1,2 - 1,3% dân số thế giới. Đặc 
biệt từ nửa sau của thế kỷ XX dân số nước ta 
phát triển nhanh hơn so với trước. Đỉnh cao là 
thời kỳ sau kháng chiến (1954 - 1960), mức 
tăng đạt kỷ lục là 3,93%/năm. Do những nỗ lực 
của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng chính 
sách, tuyên truyền vận động và kế hoạch hóa 
dân số... mà từ những năm 70 lại đây tốc độ 
tăng dân số có giảm, tuy vẫn dao động ở mức 


2,1 - 2,2%/năm (mức trung bình của thế giới là - 


1,65%/năm), cao hơn tỷ lệ tăng dân số của 
41 nước (2%/năm) trong tổng số 82 nước đang 
phát triển trên thế giới. Tính đến giữa 
năm 1997, dân số nước ta là 76,7 triệu 
người, đứng hàng thứ 13 trên thế giới, và thứ 2 
ở Đông - Nam Á (chỉ sau In-đô-nô-xi-a). Quy 


NGUYÊN THỊ HẰNG ° 


mô dân số và tốc độ tăng tự nhiên của dân số 
nước ta một số năm gần đây, như sau : 

Dân số và tốc độ tăng tự nhiên trong những 
năm gần đây. 


_Năm | Dân số (ngàn người| Tốc độ tăng (%) 


Nguồn : Niên giám thống kê hằng năm. 


Tốc độ tăng đã có chiều hướng giảm (trung 
bình gần 0,1%⁄/năm), điều đó đã có tác động 
tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, mà trực 
tiếp là đến việc nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân. Phần đông đã ý thức 
được rằng kế hoạch hóa dân số cũng là một 
trong những giải pháp quan trọng để tăng 
trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân 
dân và xóa đói giảm nghèo. Mặc dầu vậy, với 
tốc độ tăng dân số như hiện nay, dân số nước 
ta sẽ nhanh chóng đạt đến con số 100 triệu 
người vào đầu thế kỷ tới. Đây là kết quả của 
một thời kỳ dài với mức sinh của dân cư cao. 
Khoảng thời gian để dân số nước ta tăng ` 
gấp đôi có xu hướng ngày một ngắn lại : 

17 triệu người (vào năm 19831) lên 34 Xây 
người (vào năm 1965) phải mất 35 năm, nhưng 
để tăng dân số từ 30 triệu người (năm 1960 lên 
60 triệu người (vào năm 1985) chỉ mất có 25 


* Thạc sĩ khoa học, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương bính và Xã hội 
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năm. Với tốc độ tăng như vậy, hằng năm nước 
ta có thêm từ 1,5 đến 1,6 triệu công dân mới, 
đòi hỏi phải được chăm sóc và bảo đầm về mọi 
mặt từ lương thực, thực phẩm đến các dịch vụ 
y tế và các dịch vụ xã hội khác. Trong khi đó, 
không phải khi nào nền sản xuất xã hội và tài 
nguyên thiên nhiên cũng như mức tăng trưởng 
của nồn kinh tế đều có thể luôn luôn tạo ra đủ 
của cải vật chất để đáp ứng được những nhu 
cầu này. Đây là thách thức không chỉ của riêng 
nước ta mà là của rất nhiều nước đang phát 
triển khác. Trong điều kiện đó, chúng ta đã 
thực hiện nhiều chính sách cụ thể, thiết thực để 
nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. 
Theo đánh giá của UNDP (năm 1998), Việt 
Nam vẫn duy trì được sự phát triển con người. 
Xếp hạng các nước theo chỉ tiêu HDI là một chỉ 
tiêu tổng hợp của tuổi thọ, học vấn và thu nhập 
bình quân đầu người, thì HDI của Việt Nam cao 
hơn 26 bậc so với mức xếp hạng về giá trị GDP 
bình quân đầu người. Điều đó có nghĩa là tuy 
mức thu nhập ở nước ta còn thấp, nhưng chúng 
ta đã quan tâm phát triển con người một cách 
toản điện. UNDP thừa nhận : “Việt Nam đã 
thành công trong việc chuyển hóa thành quả 
của sự tăng trưởng kinh tế thành chất lượng 


cao hơn tương ứng cho cuộc sống của người. 


dân”. 

Tuy vậy, chúng ta vẫn luôn ý thức được 
rằng, sự gia tăng dân số có ảnh hưởng rất lớn 
đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Ở đây có thể nêu một số ảnh hưởng 
chính như sau : 

Thứ nhất, đó là sự ảnh hưởng của các quá 
trình dân số tới tăng trưởng kinh tế. Đồ tăng 
trưởng kinh tế đòi hỏi chúng ta phải tăng cường 
sức sản xuất xã hội, từ đó nâng cao thu nhập 
quốc dân. Muốn đẩy nhanh quá trình này đòi 
hỏi phải tăng mức đầu tư. Tuy nhiên, do sự gia 
tăng dân số, do tác động của mức sinh còn quá 
cao, tất dẫn tới một thực trạng là tỷ lệ dân số 
phụ thuộc trong tổng số dân (hoặc trong tổng 
số dân làm việc) cao lên. Đây là gánh nặng đối 
với từng gia đình và toàn bộ nền kinh tế, vì tỷ lệ 
tiêu dùng lớn lên, tỷ lệ tích lũy ắt sẽ giảm đi và 
dẫn đến giảm khả năng đầu tư để tăng năng 
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lực cần thiết cho nền sản xuất xã hội. Mặt khác, 
do tỷ lệ dân số phụ thuộc lớn mà phải tăng đầu 
tư cho y tế, cho giáo dục và các loại phúc lợi xã 
hội khác, đầu tư trực tiếp cho sản xuất phải 
giảm đi... Hậu quả là sản xuất tăng chậm. Vấn 
đồ này lại được thể hiện càng rõ hơn trong bối 
cảnh hiện nay, do khủng hoảng tài chính tiền tệ 
trong khu vực trầm trọng và có xu hướng kéo 
dài sẽ làm giảm đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam. Điều này sẽ dẫn đến việc mọi nỗ lực 
nhằm gia tăng vốn đầu tư của nồn kinh tế để 
đạt tốc độ tăng trưởng nhanh lại càng khó khăn 
hơn. Khi đầu tư cho sản xuất giảm hoặc tăng 
chậm thì thu nhập quốc dân tăng chậm. Trong 
khi đó tỷ lệ tăng dân số vẫn cao làm quy mô 
dân số lớn lên, dẫn đến thu nhập quốc dân tính 
theo đầu người không tăng hoặc tăng chậm. 
Các chuyên gia dân số cho rằng khi dân số 
tăng lên 1% thì GDP phải tăng lên từ 3% đến 
4% mới đáp ứng được nhu cầu dân cư và nền 
kinh tế khi đó mới phát triển bình thường. 

Thứ hai, dân số tăng do mức sinh cao sẽ có 
ảnh hưởng đến quy mô và tỷ lệ gia tăng nguồn 
lao động. Dân số, nước ta thuộc nhóm dân số 
trỏ, tỷ trọng dân số trong độ tuổi từ 15 trở xuống 
chiếm khoảng 45%. Điều này cũng có nghĩa là 
nguồn lao động của nước ta khá dồi dào, hằng 
năm có từ 1,4 đến 1,5 triệu người bước vào độ 
tuổi lao động và nâng tổng số lực lượng lao 
động lên cao (ước tính đến năm 2000 cả nước 
có khoảng 46 triệu lao động trong độ tuổi). Số 
người lao động tăng, nhưng do nồn kinh tế còn 
chậm phát triển, nên tạo công ăn việc làm là 
một thách thức không nhỏ. Trong một số năm 
gần đây, mặc dù có sự nỗ lực rất cao của các 
cấp, các ngành, nhưng mỗi năm chúng ta cũng 
mới chỉ giải quyết cho thêm trên một triệu lao 
động có việc làm. Năm cao nhất mới có thể thu 
hút được số lao động ngang bằng với số mới 
bước vào độ tuổi lao động. Như vậy, vẫn tồn 
đọng một tỷ lệ nhất định trong lực lượng lao 
động không có công ăn việc làm. Hơn nữa 
trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, nhiều 
doanh nghiệp phải sắp xếp lại sản xuất sẽ dẫn 
đến một bộ phận lao động “dôi dư". Những 
người này trong thị trường lao động sẽ gặp rất 
nhiều khó khăn, khó tìm được việc làm hơn do 
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phải cạnh tranh với lực lượng lao động trẻ và có 
điều kiện đào tạo hơn. Điều này góp phần làm 
cho tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Theo số liệu 
thống kê mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp trong độ 
tuổi lao động đang có xu hướng gia tăng (năm 
1996 - 5,88% ; năm 1997 - 6,01%). Trong các 
năm 1996, 1997, tốc độ tăng GDP của nước ta 
khoảng 8 - 9% ; nhưng hiện nay do ảnh hưởng 
của khủng hoảng tài chính khu vực, tốc độ tăng 
GDP dự kiến chỉ đạt khoảng 6% năm 1998. 
Năm 1999, tốc độ này dự kiến không thể cao 
hơn. Kinh nghiệm mấy năm qua cho thấy, khi 
tốc độ tăng GDP giảm xuống 1%, thì tỉ lệ thất 
nghiệp ở thành thị tăng khoảng 0,5 - 0,8%. Các 
nhà kinh tế nước ta dự báo rằng năm 1999 nhu 
cầu giải quyết việc làm là 3,6 triệu lao động (do 
lao động đến độ tuổi, thất nghiệp năm trước 
dồn lại, đôi dư lao động trong các doanh 
nghiệp gặp khó khăn...) ; song khả năng chỉ có 
thể tạo việc làm được cho 1,1 - 1,2 triệu lao 
động. Để tạo việc làm và khắc phục khó khăn 
trước mắt, ngày 11-7-1998 Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 126/1998/QĐ-TTg về 
việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 
về việc làm đến năm 2000. Thực hiện Chương 


trình này, phải đồng thời triển khai 2 hướng 


chính sau đây : 

- Phát triển sản xuất - kinh doanh - dịch vụ 
để tạo mở nhiều việc làm cho lao động. Nhiệm 
vụ hàng đầu, hết sức to lớn là công nghiệp hóa 
nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. 
Trước hết là tập trung sức thực hiện các 
chương trình, dự án lớn về phát triển nông 
nghiệp - nông thôn, trong đó có : Chương trình 
sản xuất lương thực (khai hoang thêm 500 000 
ha để trồng lúa, màu) ; Chương trình cây công 
nghiệp ngăn ngày (bông, lạc, đậu tương, cây 
thuốc lá) ; Chương trình cây công nghiệp dài 
ngày (cây cao su, chè, cà phê, điều) ; Chương 
trình chăn nuôi và chế biến sản phẩm chăn 
nuôi ; Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng gắn với 
định canh, định cư, tạo thêm việc làm cho hàng 
triệu lao động ; Chương trình thủy sản (đưa số 
lao động nghề cá lên 3,7 triệu người vào năm 
2000) ; Chương trình thủy lợi gắn với xóa đói 
giảm nghèo và tạo việc làm ; Chương trình giao 
thông, điện, nước sạch cho nông thôn ; 
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Chương trình hỗ trợ cho 1000 xã đặc biệt khó 


khăn... Thông qua việc thực hiện các chương 
trình, dự án nói trên chúng ta có thể vừa tăng 
thêm tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn 
có hiệu quả, vừa giảm dòng dân cư lao động tự 
do di chuyển vào thành phố, vừa phân bố lại 
dân cư - lao động trên địa bàn cả nước. 

Đồng thời với giải quyết việc làm trong nước 
là chính, phải đấy mạnh xuất khẩu lao động. 
Đây là một chiến lược quan trọng, lâu dài trong 
suốt thời kỳ công nghiệp hóa. Trước mắt, đến 
năm 2000, chúng ta phấn đấu để có khoảng 50 
vạn lao động làm việc ở nước ngoài. Đi đôi với 
sửa đổi, bổ sung Nghị định 07/CP vồ xuất khẩu 
lao động, phải mở rộng thị trường, đa dạng hóa 
phương thức và hình thức xuất khẩu lao động, 
thông thoáng quy trình và thủ tục xuất nhập 
cảnh ; công khai hóa các chính sách và quy 
định về xuất khẩu lao động cho dân biết. | 

- Tăng cường các hoạt động mang tính chất 
“bà đố” hỗ trợ các diện chính sách xã hội giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, như khai thác 
các loại nguồn vốn trong nước (từ ngân sách 
nhà nước, các doanh nghiệp đầu tư tạo việc 
làm, dân góp vốn giải quyết việc làm) và các 
nguồn vốn nước ngoài:.. để nâng tổng quỹ tín 
dụng cho vay tạo việc làm lên khoảng 3000 tỉ 
đồng vào năm 2000. Nguồn quỹ này được 
dùng để cho vay đối với các dự án nhỏ tạo việc 
làm mới, nhất là ở các vùng nông thôn, với điều 
kiện có ưu đãi về lãi suất, không phải thế chấp, 
đặc biệt ưu tiên các gia đình chính sách và các 
hộ nghẻo. Đi đôi với cho vay vốn, là hướng dẫn 
cách nuôi, trồng cây con có giá trị kinh tế cao, 
phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, 
khơi ngưồn tiêu thụ hàng hóa... Các trung tâm 
dịch vụ, giới thiệu việc làm cũng được đầu tư 
nâng cấp, nâng cao năng lực dịch vụ việc làm, 
theo dõi thị trường lao động, hướng về nông 
thôn... 

Để giải quyết tình hình dôi dư lao động của 
các doanh nghiệp, trước mắt cần có một số giải 
pháp cấp bách, tạm thời giảm tuổi nghỉ hưu 
cho lao động trực tiếp sản xuất ; mở ra thời gian 
làm việc linh hoạt (không trọn ngày, trọn tuần, 
trọn tháng ; cho phép một số doanh nghiệp có 
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tính thời vụ được tăng thêm ca, kíp, giờ làm 
việc trong thời kỳ có hợp đồng kinh tế để tranh 
thủ tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao 
động). 

Thứ ba, dân số luôn gắn với vấn đề phát 
triển nguồn nhân lực. Dân số tăng, một mặt là 
dồi dào thôm nguồn nhân lực - nguồn “vốn” to 
lớn và quý giá nhất của đất nước ; song mặt 
khác, nó lại đặt ra hàng loạt vấn đề về phát 
triển nguồn nhân lực, từ bảo đảm y tế, giáo 
dục, đào tạo nghề tới giải quyết việc làm, nâng 
cao mức sống vật chất và tinh thần... So với 
nhiều nước trên thế giới, nước ta có tỷ lệ dân số 
thoát nạn mù chữ với tỷ lệ rất cao (tỷ lệ biết 
đọc, viết viết ở người lớn là 93,7%), trình độ 
giáo dục phổ thông của người lao động không 
ngửng được nâng lên (trong 7 vùng, thỉ vùng 
đồng bằng sông Hồng có trình độ cao hơn cả). 
Song, tỷ lệ lao động có tay nghề, qua đào tạo 
còn rất thấp và bất cập so với yêu cầu của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì 
vậy, một trong những nhiệm vụ hàng đầu hiện 
nay trong việc phát triển và nâng cao hiệu quả 
SỬ dụng nguồn nhân lực là mở rộng quy mô và 
chất lượng, cả dài hạn và ngắn hạn, về dạy 
nghồ, cố gắng mỗi năm tăng số lượng đào tạo 
từ 18 - 20% so với năm 1998. Muốn vậy phải 
đa dạng hóa phương thức và hình thức đảo tạo 
và dạy nghề, đặc biệt quan tâm các cơ sở đào 
tạo nghề ở các doanh nghiệp, làng nghề, phố 
nghề, các trường và các trung tâm đào tạo 
chính quy... Mỗi ngành, địa phương, mỗi đơn 
VỊ, tổ chức kinh tế phải coi đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ 
chiến lược của mình. Vì xét cho cùng, một công 
ty, một doanh nghiệp có tổn tại và phát triển 
được hay không trong cơ chế thị trường, có trụ 
được và dành thắng lợi trong cạnh tranh hay 
không, trước hết là tùy thuộc ở lực lượng lao 
động, xét cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng. 

Thứ tư, gia tăng dân số ảnh hưởng đến vấn 
đề sức khỏe và dinh dưỡng của dân cư. Dân số 
đông, tăng nhanh thì người dân (đặc biệt là dân 
nông thôn, miền núi) khó có điều kiện để được 
ăn uống đầy đủ, để được bảo đảm các điều 
kiện sống tối thiểu (về nhà ở, nước sạch tiếp 


32 


SỐ 21 (11-1998) 


cận các dịch vụ y tế...). Hậu quả là các nước 
đông dân (thường kèm theo nghèo) thì sức 
khỏe của người dân không được bảo đảm, đặc 
biệt là phụ nữ và trẻ øm. 

Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới, ở 
các nước nghèo hầu hết trỏ em sinh ra đều bị 
thiếu cân và tỷ lộ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 
dưỡng ở các cấp độ khác nhau rất lớn (60 - 

70%). Ở nước ta tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
cũng xấp xỉ 50%. Mặt khác, cũng do dân số 
phát triển nhanh, khó có điều kiện để đầu tư 
phát triển nhanh các dịch vụ y tế. Hiện nay, có 
trên 600 xã trắng về y tế. Mạng lưới y tế xuống 
cấp làm cho việc chăm sóc sức khỏe cho dân 
cư bị hạn chế. Sức khỏe dân cư chưa được 
chăm sóc tốt cũng là một trong những nguyên 
nhân làm giảm chất lượng nguồn nhân lực. 

Để cải thiện tình hình trên, chúng ta đang 
thực hiện hàng loạt chương trình, dự án về an 
toàn thực phẩm - dinh dưỡng, y tế cộng đồng, 
nước sạch nông thôn, chống bệnh bướu cổ... 
Và đặc biệt, trong Chương trình quốc gia về 
xóa đói giảm nghèo có mục tiêu hỗ trợ để các 
xã nghèo trong cả nước đều có trạm y tế, chú 
trọng đến cán bộ y tế cấp xã, phường, chăm lo 
cải thiện môi trường sống... 

Thứ năm, gia tăng dân số có mối quan hệ 
nhân quả với vân đề đói nghẻo. Dân số tăng 
quá nhanh tất yếu dẫn đến tình trạng đói 
nghèo, đồng thời đói nghèo vừa là nguyên 
nhân vừa là hậu quả của sự gia tăng dân số. 
Thực tế các nước đông dân, dân số tăng nhanh 
thì người dân nói riêng và quốc gia nói chung 
phải dành chỉ phí rất lớn cho các nhu cầu tiêu 
dùng nên khó mở rộng được sản xuất. Đối với 
các gia đình đông con, do không có điều kiện 
nuôi dạy con em tốt nên bị hạn chế về kiến 
thức và không đủ cáo điều kiện cần thiết cho sự 
phát triển của con cái. Vì vậy, họ khó hòa nhập 
được với cuộc sống. Kết quả là khoảng cách 
giàu nghèo trong từng địa phương, giữa các 
vùng ngày cảng tăng thêm. Mặt khác, khi đã 
đói nghèo thường đi đôi với năng suất lao động 
thấp, nên người dân lại cần nhiều sức lao động 
hơn. Điều này làm tăng thêm nhu cầu có nhiều. 
con của các gia đình nghèo ở nông thôn. Đói 


— = 
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nghèo cũng làm cho người dân khó có các điều 
kiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội, trong đó có 
các dịch vụ KHHGĐ. Đây cũng là một trong 
những nguyên nhân làm tăng mức sinh của gia 


đình nghèo. Đói nghèo và gia tăng dân số tựa 


hồ như cái vòng luấn quấn : càng đói, càng 
nghèo dân số càng tăng nhanh và vì vậy lại 
càng nghèo, càng đói hơn. Do đó, để phá vỡ 
cái vòng luấn quấn này phải đánh bật một mắt 
xích quan trọng là giảm sinh, giảm tăng dân số 
của từng vùng trọng điểm và cả nước nói 


chung. Đồng thời, phải thực hiện tốt Chương ˆ 
trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo. 


do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 
số 133/1998/QĐ-TTg, ngày 23-7-1998). 


* * 


Giữa dân số và phát triển có mối quan hệ 
biện chứng, gắn bó hữu cơ. Đây là 2 quá trình 
kinh tế - xã hội, trong nghiên cứu, nhận thức và 
điều khiển chúng ta có thể tách ra, song thực 
ra chúng hoà \ quyện vào nhau, như 2 mặt của 
một chỉnh thể thống nhất. Khi nói tới quá trình 
phát triển (kinh tế - xã hội) đã hàm chứa tăng 
trưởng kinh tế vả công bằng - tiến bộ xã hội. 


Mục tiêu của phát triển là vì con người, mà ở 
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góc độ đang xét, đó chính là dân số - lao động. 
Mặt khác, động lực của sự phát triển, cũng 
chính là con người ; hay nói hẹp hơn, chính là 
lao động - là yếu tố năng động nhất, quyết định 
nhất đến sự tăng trưởng kinh tế. Đó là xét Ở góc 
nhỉn dân số tác động tới phát triển. 

Ngược lại, quá trình phát triển lại tạo ra tiền 
đề và điều kiện để phát triển dân số theo đúng 
định hướng do Đảng và Nhà nước ta đề ra. Sự 
phát triển kinh tế - xã hội mang lại của cải vật 
chất và giá trị tinh thần để nâng cao dân sinh, 
dân trí và dân chủ cho nhân dân. Chính trong 
điều kiện đó, từng người dân, từng gia đình sẽ 
tự kệ thức và tự hành động trong quá trình dân 
số. Ở phạm vi quốc gia, điều kiện do phát triển 
kinh tế - xã hội tạo ra là bảo đảm cho sự phát 
triển dân số đúng hướng, cả về quy mô, cơ cấu 
và chất lượng. 

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mối quan 
hệ biện chứng - khách quan nêu trên là cơ sở 
lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc hoạch 
định hệ thống chính sách kinh tế - xã hội nói 
chung, chính sách dân số và phát triển nói 
riêng. Một chiến lược về dân số và phát triển, 
do đó, đã chín muồi. Lì 


ˆ rã tên Da my dân ki nó gi l008. 
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CÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐAI HÓA 
VỚI VẤN ĐỀ DÂN SÔ Ở NƯỚC TA 


ÂN số là một trong những lực lượng vật 
D+ quyết định sự tồn tại và phát triển 

của xã hội. Song, gia tăng dân số quá 
nhanh lại đang là mối lo của các quốc gia đang 
phát triển và mối quan tâm của toàn cầu. Người 
ta xếp bùng nổ ổ dân số vào một trong bốn vấn đồ 
có tính toàn cầu cấp bách (bao gồm : bảo VỆ hòa 
bình ngăn chặn chạy đua vũ trang, ô nhiễm môi 
trường, bùng nổ dân số, và tệ phân biệt chủng 
tộc). Chính vì vậy, nhân loại phải xích lại gần 
nhau để cùng Suy nghĩ, cùng hành động nhằm 
hạn chế tới mức thấp nhất sự gia tăng dân số, 
tiến tới ốn định về dân số, bảo đảm sự bền vững 
của cả hành tỉnh. 
— Việt Nam là một nước đông dân, lại nằm 
trong khu vực tập trung dân số của thế giới. Tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) 
đất nước đã đạt được những thành tựu rất đáng 
khích lệ. Để duy trì và phát huy những thành quả 
đã đạt được trong những năm qua, một vấn đề 
quan trọng hàng đầu mà chúng ta cần quan tâm 
là vấn đề dân số. Những đặc điểm của dân số 
- Việt Nam, như tốc độ phát triển cao, phân bố 
không đều, di chuyển lao động tự phát v.v., đã 
và đang ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển 
kinh tế chung của đất nước. Xác định được tầm 
quan trọng của vấn đồ này, Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIl) đã nhận định : “Gia tăng dân số quá 
nhanh là một trong những nguyên nhân quan 
trọng cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, 
gây khó khăn lớn cho việc cải thiện đời sống, 
hạn chế điều kiện phát triển trí tuệ, văn hóa, thể 
lực và giống nòi. Nếu xu hướng này cứ tiếp tục 
diễn ra thì trong tương lai không xa đất nước sẽ 
đứng trước những khó khăn rất lớn thậm chí 
nguy cơ nhiều mặt”. 
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I - Mối quan hộ giữa CNH, HĐH với vấn đề 
dân số 

Mối liên hệ giữa quá trình CNH, HĐH và vấn 
đồ dân số cần được nghiên cứu trên nhiều mặt : 

Những ảnh hưởng tích cực của dân số với 
CNH, HĐH. Dân số nước ta hiện nay đã trên 
76 triệu người. Đây là một thị trường tiêu thụ lớn, 
một yêu cầu quan trọng của quá trình CNH, 
HĐH. Chúng ta đều biết, nhu cầu của người tiêu 
dùng kích thích sản xuất, nhu cầu càng lớn thì 
khả năng mở rộng sản xuất cảng cao. Mặt khác, 
thị trưởng tiêu thụ lớn là một lợi thế trong việc thu 
hút đầu tư nước ngoài, một nhân tố không, thể 
thiếu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Ảnh 
hưởng của nguồn cung cấp lao động dồi dào cho 
nền kinh tế cũng là khía cạnh tích cực. Chúng ta. 
đang trong giai đoạn đầu của sự nghiệp CNH, 
HĐH, hiện vẫn còn nhiều nhà máy, xí nghiệp, 


. công trường sản xuất theo công nghệ thủ công, 


sử dụng nhiều lao động, vì vậy nguồn lao động 
dổi dào sẽ đáp ứng cho yêu cầu này. Nhưng 
điều quan trọng là từ nguồn lao động to lớn này 
sẽ tạo điều kiện cho chuyên môn hóa lao động 
theo hướng chuyên ngành, từ đó nâng cao chất 
lượng lao động phục vụ công cuộc CNH, HĐH. 

h hưởng tiêu cực của sự gia tăng dân số 
quá nhanh đối với CNH, HĐH : 

- Một là, gia tăng dân số quá nhanh sẽ tạo ra 
sức ép về việc làm rất lớn. Đối với các nước đang 
phát triển, trong đó có nước ta, khả năng mở 
rộng và phát triển sản xuất còn có hạn, nguồn 
vốn, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu còn thiếu 
thốn, nguồn lao động tăng nhanh hơn số công 
ăn việc làm, đã gây ra sức ép về việc làm rất lớn. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 
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Theo ước tính, số người bước vào tuổi lao động 
hằng năm ở nước ta khoảng 1,6 đến 1,7 triệu 
người, trong khi số người ra khỏi tuổi lao động là 
45 - 50 vạn người. Như vậy, lực lượng lao động 
tăng thêm hăng năm là 1,1 - 1,2 triệu người. Với 
lực lượng lao động hiện có (năm 1997 ước tính 
37 triệu lao động) cùng với số lao động tăng 
thêm hằng năm, nếu chúng ta không xây dựng 
những chương trình quốc gia về việc làm, đồng 
thời kiểm soát và hạn chế tốc độ gia tăng dân số 
thì tất yếu sẽ dẫn tới tình trạng hàng loạt người 
trong tuổi lao động sẽ không có việc làm, ảnh 
hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển kinh tế. 

- Hai là, vấn đề di cư tự do. Quá trình CNH, 
HĐH đòi hỏi phát triển cơ cấu kinh tế sao cho có 
thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực, chuyển dần 
một bộ phận lao động nông nghiệp sang khu vực 
công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, trong điều 
kiện kinh tế phát triển, cơ chế thị trường tác động 
mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, 
việc di chuyển lao động, di cư là một quá trình tất 
yếu và diễn ra nhanh chóng. Sự hình thành và 
điêu chỉnh các quan hệ cung - cầu về lao động, 
tiến tới một thị trường lao động năng động là cần 
thiết để bảo đảm cho sự hoạt động bình thường 
và có hiệu quả của nền kinh tế. Nhưng quá trình 
dịch chuyển lao động chỉ có thể có hiệu quả và 
phát huy tác dụng trên cơ sở một chiến lược có 
căn cứ khoa học phân bổ nguồn nhân lực và sự 
điều chỉnh, quản lý hợp lý của Nhà nước. Một số 
dòng người lao động di cư ở nước ta những năm 
gần đây hoàn toản trên cơ sở tự phát, chưa có 
sự kiểm soát đã làm nảy sinh một loạt ảnh 
hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững và 
gây trở ngại cho việc kiểm soát xã hội. 

- Ba là, ảnh hưởng của mối quan hệ dân số - 
môi trưởng trong quá trình CNH, HĐH. Môi 
trường là vấn đề cực kỳ quan trọng có tính quyết 
định trong sự phát triển và tiến hóa của nhân 
loại. Trong mối quan hệ biện chứng giữa dân số 
và sự phát triển, không thể tách rời vấn đề môi 
trường. Bùng nổ dân số không chỉ áp dụng đối 
với nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn dẫn tới 
quá trình khai thác làm cạn kiệt nhanh chóng 
nguồn tài nguyên đó. Thực tế trong những năm 
qua, nạn khai thác tài nguyên bửa bãi như : chặt 
phá rừng, đào đãi vàng, đá quý, quặng kim loại 
quý hiếm, khai thác than... đã gây ảnh hưởng rất 
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xấu tới việc quy hoạch phát triển công nghiệp 
nước ta. 

- Bốn là, tốc độ phát triển dân số quá cao số 
gián tiếp cản trở nền kinh tế phát triển, hạn chế 
tiến trình CNH, HĐH. Chúng ta đều biết rằng, 
thu nhập bình quân đầu người (được tính bằng 
tổng sản phẩm quốc dân chia cho tổng số dân) 
có thể phản ảnh mức sống và sự phát triển của 
nền kinh tế một nước. Hiện nay, ở những nước 
kinh tế phát triển, thu nhập bình ì quân đầu người 
rất cao, trong khi tốc độ phát triển dân số của họ 
thấp (thậm chí bằng 0%), vì vậy thu nhập của họ 
ngày càng cao. Còn ở nước ta, tuy tốc độ tăng 
trưởng kinh tế mấy năm gần đây khá cao, nhưng 
do sự gia tăng dân số quá nhanh, nên thu nhập 
bình quân đầu người ít được cải thiện. Hơn nữa, 
dân số tăng, các khoản chỉ phí xã hội, như y tế, 
giáo dục, văn hóa phải tăng theo đà phát triển 
của dân số. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới nguồn 
vốn đầu tư tái sản xuất ; quá trình CNH, HĐH sẽ 
bị chậm lại, nguy cơ tụt hậu sẽ trở thành hiện 
thực. 

II - Một số giải pháp về vấn đồ 
trong quá trình CNH, HĐH 

Những vấn đề đặt ra từ sự gia tăng dân số 
ảnh hưởng tới công cuộc CNH, HĐH đòi hỏi phải 
có những giải pháp toàn diện, liên tục và đồng 
bộ. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về dân số không 
chỉ là nhiệm vụ một ngành, một cấp hay một lĩnh 
vực mà bao gồm hầu hết các ngành, các lĩnh 
vực và trên phạm vi toàn quốc. Trên nguyên tắc 
này, chúng ta cần thực hiện những giải pháp 
Sau. 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực. _ 

Sự phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc rất lớn 
vào chất lượng nguồn nhân lực. Nếu như trong 
xã hội nông nghiệp, số lượng lao động dồi dào - 
có ý nghĩa to lớn để phát triển kinh tế, thì trong 
điều kiện CNH, HĐH và quan hệ kinh tế mở cửa, 
chất lượng lao động là yếu tố quan trọng góp 
phần quyết định tốc độ phát triển, khả năng hội 
nhập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 
Những yếu tố quan trọng nhất của quá trình 
công nghiệp hóa là : nguồn nhân lực, tài nguyên 
thiên nhiên, công nghệ vả vốn. Để có thể chiếm 
lĩnh được thị trường trong nước cũng như quốc 
tế, để có thể thu hút các nguồn đầu tư, phát huy 
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tiềm năng, phát triển công nghệ, tăng cường nội 
lực quốc gia không thể không quan tâm đến chất 
lượng dân số nói chung, chất lượng đội ngũ lao 
động nói riêng. Chất lượng nguồn nhân lực do 
công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe quyết 
định. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực phải nâng cao chất lượng công tác giáo 
dục, nâng cao sức khỏe của nhân dân để tạo ra 

một lực lượng lao động khỏe mạnh về thể chất, 
được giáo dục vả đào tạo cơ bản, có hệ thống 
ngay tử khi cắp sách đến trường cho đến khi 
thành người lao động có học vấn cao, kỹ năng 
chuyên môn phù hợp với nhu cầu phát triển xã 
hội. 

Thứ hai, xây đựng chương trình quốc gia 
về việc làm. 

Sức ép lớn nhất, trực tiếp nhất của gia tăng 
dân số là vấn đề việc làm. Theo các số liệu được 
tổng hợp, số người chưa có việc làm trong toàn 
xã hội hiện nay là 6 - 7 triệu người. Lực lượng 
này, theo ước tính, còn tăng thêm khoảng 
20 - 30 vạn mỗi năm. Đồng thời còn có 24 triệu 
người lao động ở nông thôn với hơn 30% thời 
gian chưa sử dụng. Những số liệu này cho thấy 
tính chất nghiêm trọng và cấp thiết của vấn đề 
việc làm. Xây dựng chương trình quốc gia về 
việc làm “phải gắn với phương châm khai thác 
triệt để tiềm nắng của tất cả các thành phần kinh 
tế để tạo việc làm cho người lao động. Theo 
hướng đó, chúng ta cần tập trung thực hiện một 
số vấn đề sau : 

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông 
thôn, phát triển các đô thị nhỏ (thị trấn, thị tứ), 
thúc đẩy giao lưu kinh tế - văn hóa giữa nông 
thôn và đô thị. Từ đó, tạo điều kiện để những 
người dân sống trên địa bàn nông thôn có thể 
tham gia lao động, sản xuất trong các ngành 
nghề phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải 
thiện được đời sống vật chất và tinh thần ngay 
trên chính quê hương họ theo tinh thần “ly nông 
bất ly hương”. 

- Phát triển các ngành sử dụng nhiều lao 
động. Đây là một trong những hướng quan trọng 
trong những năm trước mắt để giải quyết vấn đề 
việc làm. Trong điều kiện nguồn nhân lực dồi 
dào, chưa được đào tạo, chưa có trình độ mà 
nguồn vốn có hạn, cần có sự lựa chọn các 
ngành nghề không cần vốn đầu tư lớn, chỉ đòi 
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hỏi trình độ chuyên môn thấp, công nghệ đơn 
giản, sử dụng lao động thủ công là chủ yếu. 

- Bên cạnh các chương trình giải quyết lao 
động - việc làm của Nhà nước, chúng ta cần thúc 
đẩy các nỗ lực tự tạo việc làm của người dân và 
thu hút thêm lao động của các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, chủ yếu thông qua 
các biện pháp khuyến khích phát triển doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia đình. Cùng với 
điều đó, cần xây dựng, ban hành các chính sách 


đồng bộ tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho 


các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thứ ba, giải quyết tốt mối quan hệ Dân 
số - Môi trưởng- Phát triển. 

Dân số, tài nguyên và môi trường có một mối 
liên hệ khăng khít. Sự phát triển bền vững chỉ có 
thể đạt được nếu như quy mô dân số và sự gia 
tăng hòa nhịp với những bước tiến của năng lực 
sản xuất xã hội. Nói cách khác, _chúng ta cần 
phải bảo đảm thường xuyên mối liên hệ bền 
vững giữa số lượng người, nguồn tài nguyên và 
sự phát triển. Ở nước ta, những thảm nạn, như : 
mất rừng, suy thoái đất, ô nhiễm không khí, cạn 
kiệt tài nguyên đang diễn ra rất gay gắt. Một 
trong những nguyên nhân quan trọng và trực tiếp 
của tình hình trên là do nghèo đói, hệ quả của 
gia tăng dân số quá mức. Để tháo gỡ những khó 
khăn, giải quyết tốt mối quan hộ Dân số - Môi 
trường - Phát triển, chúng ta cần tập trung chú ý 
tới những vấn đề sau : 

+ Thực hiện các chính sách, kế hoạch về dân 
số - môi trường cần phải gắn liền với việc xóa 
đói, giảm nghèo. 

+ Thực hiện chương trình ổn định dân số ở 
mức cho phép gắn với khai thác tài nguyên một 
cách có lợi nhất. 

+ Cần có những chương trình hành động tập 
trung cho những vùng nhân dân đang chịu Sự 
căng thắng gắt gao về môi trường và sức óp dân 
số. 

+ Giảm bớt xu hướng sử dụng tài nguyên 
không tiết kiệm và sản xuất không bền vững 
cũng như các tác động tiêu cực của dân số đến 
môi trường nhằm thỏa mãn nhu cầu của các thế 
hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng 
đáp ứng nhu cầu của các thế hệ trong tương 
lai.Q 
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-XEMXÉT, XỬ LÝ TƯƠNG QUAN NỘI LỰC - NGOẠI LỰC 
ĐỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN ĐẤT NƯỚC 


HỰC chất quan điểm “khơi dậy và phát huy 
tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác 
]| quốc tế” được nêu trong Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ tư (khóa VIII) của Đảng 
chính là xem xét, xử lý tương quan nội lực - ngoại 
lực như thế nào cho đúng để xây dựng và phát 
triển đất nước. Bài viết này muốn tập trung vào 
việc phân tích sâu hơn mỗi tương quan đó và vận 
dụng nó vào thực tiễn xây dựng và phát triển đất 
nước hiện nay. 

Khi xem xét sự vận động của các sự vật, hiện 
tượng trong thế giới khách quan, một câu hỏi 
thường được nêu lên là sự vật do nó tự vận động 
hay do tác động từ bên ngoài ? Việc giải đáp vân 
đề này đã dẫn tới hai khuynh hướng cơ bản khác 
nhau cả về phương diện thế giới quan cũng như 
phương pháp tư duy. Khuynh hướng thứ nhất đề 
cao nội lực, cho rằng vận động chính là vận động 
tự thân (autodynamic), do những mối liên hệ bên 
trong sự vật quy định. Khuynh hướng thứ hai đề 
cao ngoại lực, cho rằng sự vật không thể tự vận 
động được mà phải do tác động từ bên ngoài. Các 
nhà triết học duy vật và những người có phương 
pháp tư duy biện chứng thường thuộc về khuynh 
hướng thứ nhất, còn eác nhà triết học duy tâm và 
những người có phương pháp tư duy siêu hinh 
thường thuộc về khuynh hướng thứ hai. Tuy 
nhiên, lịch sử triết học trước Mác là một bức tranh 
khá phức tạp, rắc rối, gây phiền toái cho các thao 
tác phân loại theo các mô hình, sơ đồ đơn giản, 
trong đó mọi thứ đều được chia sẻ, xếp đặt thành 
các trận tuyến, thứ bậc, lớp lang rõ ràng phân 
minh ; bởi vì trước Mác, nhiều nhà duy vật lại có 
phương pháp tư duy siêu hình, còn nhiều nhà duy 


NGUYÊN THÀNH" 


tâm lại có phương pháp tư duy biện chứng. Một số 
nhà triết học và vật lý học cổ điển có thể giải thích 
được đúng đắn tương tác giữa nội lực và ngoại lực 
vật lý, coi chúng như là nguồn gốc vận động của 
sự vật cá biệt, nhưng khi phải giải thích vấn đề 
nguồn gốc vận động của mọi sự vật, của toàn vũ 


trụ thì họ vẫn phải nhờ cậy, bấu víu vào thuyết “cú 


huých đầu tiên” như một lời giải đáp ổn thỏa nhất. 
Thiên tài như Hê-ghen (1770 - 1831) cũng không 
tránh khỏi cách nhìn đầy mâu thuẫn đó. Một mặt, 
khi xem xét cụ thể, từng khía cạnh, từng giai đoạn 
vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng, 
quá trình diễn ra trong tư duy, trong tự nhiên và 
trong xã hội, do có phương pháp tư duy biện 
chứng, ông đã nhận thấy vai trò của vận động tự 
thân, do những mối liên hệ bên trong quy định. 
Mặt khác, khi xem xét tổng thể, toàn bộ quá trinh 
vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng, do 
lập trường thế giới quan duy tâm, ông không có lối 
thoát nào khác ngoài cách quy kết nguồn gốc toàn 
bộ quá trình vận động, phát triển đó vào một bản 
nguyên siêu tự nhiên là “ý niệm tuyệt đối”. 

Giữa thế kỷ XIX, sự xuất hiện của triết học 
Mác đã đặt cơ sở khoa học cho việc giải quyết 
đúng đắn vấn đề nội lực - ngoại lực trên bình diện 
triết học. Với cách nhìn vừa duy vật vừa biện 
chứng, triết học Mác đề cao vai trò của vận động 
tự thân, do các mối liên hệ cơ bản bên trong của 
sự vật, hiện tượng quy định, đồng thời đặt mỗi sự 
vật, hiện tượng trong mối liên hệ phổ biến với các 
sự vật, hiện tượng khác, chịu sự tác động cả từ bên 


* Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị quân sự, Bộ Quốc 
phòng 
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ngoài ; và trong những điều kiện, hoàn cảnh khách 
quan cụ thể nào đó thì những tác động này có một 
vai trò rất quan trọng đối với khuynh hướng, kết 
quả của quá trình vận động, phát triển của bản 
thân sự vật. Triết học Mác trở thành triết học phổ 
quát (universal) vi cách nhìn vừa duy vật vừa biện 
chứng trên đây được các khoa học tự nhiên, các 
khoa học xã hội - nhân văn và các khoa học về tư 
duy xác nhận là hoàn toàn đúng đắn. Triết học 
Mác trở thành triết học hoàn bị, triệt để vì phát 
minh vĩ đại của nó là chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Phát minh này giữ vai trò quyết định trong việc 
tống cổ chủ nghĩa duy tâm ra khỏi căn hầm trú ẩn 
cuối cùng của nó là lĩnh vực xã hội - lĩnh vực phức 
tạp nhất, rắc rối nhất mà các nhà triết học duy vật 
trước Mác đều bất lực khi tìm cách giải thích nó. 
Từ việc giải đáp đúng đắn vấn đề nguồn gốc, động 
lực của sự phát triển xã hội loài người, vai trò của 
nhân tố chủ quan và điều kiện, hoàn cảnh khách 
quan, mối liên hệ giữa phong trào cách mạng 
trong một nước với phong trào cách mạng quốc tế, 
vấn đề tình thế cách mạng và và thời cơ cách 
mạng v.v.. tư tưởng của Mác, Áng-ghen, Lê-nin 
đã cung cấp cho chúng ta công cụ nhận thức sắc 
bén trong xem xét, xử lý tương quan nội lực - 
ngoại lực, vận dụng nó một cách thiết thực, có 
hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Tư tưởng lớn 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đem sức ta tự giải 
phóng cho ta”, về tình thế và thời cơ tông khởi 
nghĩa, về tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự giúp 
đỡ của các nước anh em và bạn bè quốc tế để 
kháng chiến, kiến quốc v.v.. là điển hình mẫu mực 
của việc xem xét, xử lý tương quan nội lực - ngoại 
lực, vận dụng nó một cách rất thiết thực và có hiệu 
quả vào thực tiễn cách mạng nước tạ. Đây là một 
di sản tư tưởng vô cùng quý báu mà chúng ta cần 
kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng và 
phát triên đất nước hiện nay. 

Nội lực của một quốc gia là tổng hợp. tất cả các 
nguôn lực cấu thành sức mạnh của quôc gia đó. 
Đây là một khái niệm có nội dung rất rộng, và 
người ta có thể phân loại các nguồn lực theo nhiều 
cách khác nhau. Có cách phân loại thành các 
nguồn nhân lực, vật lực, tài lực. Có cách phân loại 
thành các nguồn lực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
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hội... Có cách phân loại thành các nguồn lực vật 
chất (biểu hiện bằng vật thể, dễ định lượng) và các 
nguồn lực tỉnh thần (phi vật thể). Ở cách phân loại 
này, nguồn lực con người (nhân lực) vừa là một 
nguồn lực vật chất, dễ định lượng bằng khoa học 
thống kê (ví dụ : dân số ; số lượng người lao động ; 
sự phân bố của lực lượng lao động trong các ngành 
nghề và cả chất lượng của họ như trình độ tay 
nghề, học lực, thể lực...), đồng thời vừa là một 
nguôn lực tỉnh thần (khí lực ; khuynh hướng chính 
trị ; những đặc trưng về phẩm chất đạo đức, tâm 
lý, lối sống.. .). Tuy nhiên, dù phân loại theo cách 
nào, nguồn lực con người cũng đều được coi là 
nhân tố giữ vị trí trung tâm, hàng đầu, có vai trò 
chủ đạo, quyết định trong toàn bộ các yếu tố cấu 
thành sức mạnh của quốc gia. Xét về phương diện 
mục đích và động cơ, việc khai thác và phát huy 
được vai trò của nhân tố con người còn phụ thuộc 
vào lập trường giai cấp của chủ thể nhận thức, vào 
bản chất của chế độ chính trị - xã hội, và rõ ràng 
trên phương diện này, chủ nghĩa. tư bản ở cả 
phương Tây và phương Đông (kể cả mấy con 
Rồng châu Á mới nổi trong vài thập kỷ vừa qu4) 
đều không phải là những mô hình đầy hứa hẹn tốt 
lành cho con người, vì con người. 

Xem xét nội lực của một quốc gia không thể 
đặt nó trong trạng thái tĩnh, bất biến và cần đặt nó 
trong trạng thái động, khả biến. Vì vậy, cần khảo 
sát nó trên cả trục thời gian và không gian với tính 
cách là những hình thức tồn tại của vật chất vận 
động. Ngày nay, trong điêu kiện mở cửa, tăng 
cường giao lưu, hợp tác quốc tế và khu vực, dưới 
anh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ, trong đó đặc biệt là ảnh hưởng của cách 
mạng khoa học và công nghệ thông tin, thời gian 
và không gian xã hội dường như bị co ngắn, thu 
hẹp lại. Trình độ và tốc độ phát triển, những chỉ số 
liên quan đến cả thời gian và không gian xã hội, 
trở thành những đại lượng cơ bản đê đánh giá sứỨC 
mạnh của một quốc gia, nói lên nội lực của nó 
mạnh hay yếu. Ở những quốc gia có trình độ và 
tốc độ phát triên khác nhau, người ta có những 
quan niệm, nhận thức khác nhau về nội dụng, ý 
nghĩa của cùng một đơn vị thời gian và không 
gian. Ở một nước có trình độ và tốc độ phát triên 
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thấp, “một ngày như mọi ngày”, một trăm cây số 
đã được coi là xa, trong khi ở một nước có trình độ 
và tốc độ phát triển Cao, “một ngày bằng hai mươi 
năm”, một ngàn cây số cũng coi là gần. Để có thể 
đuổi kịp trình độ, bắt kịp tốc độ phát triển cao của 
các nước khác, một nước có điểm xuất phát về 
kinh tế thấp như nước ta, về phương diện thời 
gian, không còn con đường nào khác ngoài con 
đường chạy đua nước rút, “đi tắt, đón đầu”, huy 
động tổng lực, tận dụng thời cơ để phát triển. 

Đặt nội lực trên trục thời gian, sức mạnh của 
một quốc gia không phải chỉ bao gồm các nguồn 
lực ở thời điểm hiện tại, mà còn bao gồm các 
nguồn lực có giá trị của cả quá khứ (các giá trị vật 
chất được kế thừa và các giá trị tỉnh thần có ý 
nghĩa tích cực được bảo lưu trong truyền thống, 
phong tục, tập quán.. .). Khai thác, kết hợp, phối 
hợp tốt các nguồn lực của cả quá khứ và hiện tại 
sẽ tạo ra được năng lực mạnh mẽ để phát triển đất 
nước cho hôm nay và cả ngày mai. Coi nhẹ, lãng 
quên, “bắn vào quá khứ”... sẽ không thể tạo ra 
được sức mạnh để phát triển, thậm chí dẫn đến 
làm suy yếu, hủy hoại nội lực. Khái niệm thời gian 
với những biểu hiện cụ thể của nó là các giai đoạn 
hưng thịnh, suy vong của quốc gia, dân tộc trong 
lịch sử ; tính chất “động, khả biến” của nội lực... 
nhắc nhở chúng ta cần luôn luôn tìm mọi cách, tận 
dụng mọi điều kiện, tiền đề, hoàn cảnh để Xây 
dựng, nuôi đưỡng và duy trì nội lực phát triển đất 
nước một cách lâu bên. Trong lịch sử Việt Nam từ 
cổ chí kim, chưa có thời đại nào đạt được tầm vóc 
như thời đại Hồ Chí Minh - thời đại đã xây dựng 
được một nội lực, một nguôn sức mạnh vĩ đại của 
đất nước, của dân tộc, phát huy được tối đa sức 
mạnh đó trong các cuộc kháng chiến cứu nước và 
đi đến thắng lợi vẻ vang. Hiện nay, hơn lúc nào 
hết, chúng ta cần tiếp tục vun trồng, bồi dưỡng, 
phát huy được sức mạnh vĩ đại đó vào sự nghiệp 
xây dựng, phát triển đất nước. Nhìn về tương lai, 
chúng ta cố quyên hy vọng vào một tiềm lực 
Việt Nam trong thế kỷ XXI, đặc biệt là những thập 
niên đầu tiên của một thế kỷ mới đồng thời là một 
thiên niên kỷ mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn và 
cả những nguy cơ đe dọa tiềm lực này, nhưng 
những năm trước mắt cũng là thời cơ để tiềm lực 
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Việt Nam được hiện thực hóa. Nếu như trong 
chiến tranh, tương quan so sánh lực lượng giữa ta 
và địch ở giai đoạn đầu thường rất chênh lệch, do 
đó ta phải chủ trương “trường kỳ kháng chiến”, 
dùng thời gian dài để chuyển hóa so sánh lực 
lượng, làm cho nội lực của cách mạng ngày càng 
mạnh lên, thì trong hòa bình xây dựng đất nước, 
quan điểm “thời gian là lực lượng” lại phải hiểu 
theo nghĩa càng tiết kiệm, càng rút ngắn thời gian 
càng có lợi. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực 
vừa có sự hòa nhập vừa có sự cạnh tranh gay gắt, 
trong một tương quan so sánh lực lượng giữa nước 
ta và nhiều nước khác còn chênh lệch đáng kể, đặc 
biệt là điểm xuất phát về kinh tế của ta rất thấp 
(sản xuất nhỏ ; trình độ lực lượng sản xuất, năng 
suất lao động thấp ; cơ cấu kinh tế, cơ sở vật chất - 
kỹ thuật còn lạc hậu...) việc dụng lực, tạo thế 
không thể thoát ly khỏi yêu cầu tranh thời. Nhận 
thức được tính chất cấp bách của thời gian trong 
một thế giới hiện đại mà tốc độ đã trở thành một 
chỉ số đo lường không thể thiếu đối với SỰ phát 
triển trên nhiều lĩnh vực của đời sống là rất cần 
thiết. Đối với nước 4a, cần làm cho toàn thể cán 
bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức được tính 
chất đặc biệt cấp bách của thời điểm hiện nay - 
thời điểm vừa chứa đựng cả những nguy cơ và thời 
cơ lớn. Nếu không khai thác, huy động được tổng 
lực vào thời điểm này, chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ để 
phát triển, và nguy cơ tụt hậu sẽ ngày càng tăng. 
Tính chất đặc biệt cấp bách của thời điểm hiện nay 
đòi hỏi phải ban hành và thực hiện gấp rút những 
chính sách đúng đắn, thiết thực, nhằm huy động 
nhận lực, vật lực và tài lực trong nước đến mức tối 
đa. Ví dụ, trong lĩnh vực đầu tư phát triển, những 
năm qua chúng ta đã xóa bỏ dân cơ chế Đao cấp, 
thực hiện đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, huy 
động được nguồn lực của nhiều vùng, nhiều 
ngành, nhiều đối tượng trong xã hội vào các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc 
gia, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, Tuy 
vậy, trong thời điểm hiện nay, nhu cầu về vốn đầu 
tư phát triển của đất nước rất lớn và cấp bách thì 
giải pháp thiết thực để phát huy nội lực phải đồng 
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một cơ chế và những chính sách phù hợp, đồng 
bộ, năng động, có tính hấp dẫn cao để khai thác tối 
đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế. . Mặt 
khác, phải thực hiện nghiêm ‹ các pháp lệnh về tiết 
kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng mới 
ban hành. Đặt toàn bộ những chính sách, những 
-_ công cụ pháp lý, những biện pháp thực hiện việc 
khai thác, huy động nội lực trong một hoàn cảnh 
đặc biệt, một thời điểm đặc biệt cấp bách mới có 
thể khai thác, huy động được tối đã các nguồn lực 
đề phát triển đất nước, đáp ứng được những yêu 
cầu rất cao của tình hình hiện nay. Điều đó đòi hỏi 
phải kết hợp đồng thời các biện pháp cả mềm dẻo 
và cứng rắn, cả thuyết phục và cưỡng bức, cả khen 
thưởng thỏa đáng và trừng phạt nghiêm minh... 
Đặt nội lực trên trục không gian, sức mạnh 
quốc gia phải là tổng hợp các nguồn lực của mọi 
miền đất nước, mọi ngành, nghề, mọi cấu trúc của 
tổ chức xã hội, từ nhà nước đến công dân, từ trung 
_ ương tới địa phương, từ xã hội đến gia đình và cá 
nhân v.v... ; trong đó khả năng, Xử lý, phối hợp, 
huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cũng 
như việc xây dựng, bồi dưỡng, tiếp tục “tái sân 
xuất” các nguồn lực đó cũng phụ thuộc vào bản 
chất chế độ chính trị - xã hội, vào cơ chế vận hành 
các nguồn lực đó:.Ở đây, một chế độ chính trị - xã 
hội trong đó quyền lực thực sự “của đa số, do đa 
số, vì đa số” có khả năng vô cùng to lớn trong việc 
huy động mọi nguồn lực vào công cuộc xây dựng, 
phát triển đất nước, hơn hắn một chế độ chính trị - 
xã hội trong đó quyền lực thực sự “của thiêu số, do 
thiểu số, vì thiểu số”. Chính vì vậy, việc khơi dậy 
và phát huy-tối đa nội lực ở nước ta hiện nay có 
quan hệ chặt chẽ, gắn bó hữu cơ với việc giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội, xây dựng được một nhà nước thực 
sự “của dân, do dân, vì dân”, một thiết chế dân chủ 
thực sự khơi nguồn và phát huy được sức mạnh to 
lớn của nhân dân. Dân chủ, trước hết là dân chủ về 
kinh tế, đang là một đòi hỏi bức xúc ở cơ sở. Điều 
đó đã được biểu hiện qua một số điểm “nóng”. 
Việc thực hiện dân chủ của chúng ta còn nhiều 
hạn chế và thường diễn ra chậm hơn so với nhận 
thức của chúng ta về vấn đề này. Dân chủ hóa các 
lĩnh vực của đời sống xã hội là một động lực, một 
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thành tố rất quan trọng để tạo ra nội lực phát triên 
mạnh mẽ của đất nước, nhưng đó là một quá trình 
dân chủ hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
được phát triển dần từng bước, phù hợp với những 
yêu cầu của sự phát triên kinh tế, của trình độ đân 
trí... chứ không phải là dân chủ hóa vô định 
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chính phủ. Trong tình hình hiện nay, việc thực 
hiện dân chủ chỉ có thể diễn ra bởi quần chúng 
nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước ; dân chủ đi đôi với kỷ luật, 
kỷ cương... mới có thể đóng vai trò là một động 
lực, một thành tố để tạo ra nội lực phát triển mạnh 
mẽ đất nước. Trong không gian xã hội, để tạo ra 
một hợp lực thi việc định hướng, tập trung các 
nguồn lực có vai trò quan trọng. Tập trung thống 
nhất mọi nguồn lực, đặt chúng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước là 
một vấn đề có tính nguyên tắc. Mọi biểu hiện vi 
phạm nguyên tắc này như : đặt lợi ích cá nhân, lợi 
ích cục bộ của từng địa phương, ngành, cơ quan, 
đơn vị... lên trên lợi ích chung của quốc gia ; tìm 
cách thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 
lý, điều hành của Nhà nước ; từ. bỏ định hướng xã 
hội chủ nghĩa... đều làm suy yếu nội lực của đất 
nước. 

Cũng trên trục không gian, nội lực của. một 
quốc gia cần được xem xét trong mối liên hệ với 
ngoại lực. Ngoại lực là những tác động khách quan 
từ bên ngoài, tuy không giữ vai trò quyết định 
nhưng lại có ảnh hưởng tới khuynh hướng, kết quả 
vận động, phát triển của đất nước, và trong một số 
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nào đó thì những ảnh 
hưởng này trở nên rất quan trọng, không thể 
coi nhẹ. 

Với một đất nước đang vận động dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản, phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa như nước ta, những ngoại 
lực đang tác động vào rất đa dạng, phức tạp cả về 
hướng tác động cũng như mức độ tác động. Về 
mặt nhận thức, cần xuất phát từ thực tiễn khách 
quan của tình hình hiện nay, phân tích cụ thể tính 
chất, hướng và mức độ tác động của chúng đề bóc 
tách, phân chia những ngoại lực đó thành các loại 
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khác nhau, từ đó có cách xử lý đúng đắn. Có thê 
phân chia những ngoại lực đang tác động đến đất 
nước ta hiện nay thành hai loại cơ bản : loại tác 
động đơn tuyến và loại tác động đa tuyến. Loại tác 
động đơn tuyến bao gồm cả những tác động theo 
chiều thuận và những tác động theo chiều nghịch. 
Đối với nước ta hiện nay, những ngoại lực tác 
động đơn tuyến theo chiều thuận (chính là những 
nguồn lực) có tác dụng thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều 


kiện cho quá trình vận động, phát triển lên chủ 
nghĩa xã hội có mức độ và ảnh hưởng khác với các; 


giai đoạn lịch sử trước đây. Trong giai đoạn kháng 
chiến cứu nước cũng như giai đoạn khôi phục, xây 
dựng đất nước sau chiến tranh, mức độ và ảnh 
hưởng của những tác động theo chiều thuận (chủ 
yếu từ hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đến nước 
ta) là rất mạnh. Hiện nay, tình hình đã có nhiều 
thay đổi. Thể chế xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và 
Liên Xô đã tan rã. Những ngoại lực tác động theo 
chiều thuận đến nước ta về mức độ và ảnh hưởng 
đã không thể như trước. Có khía cạnh mạnh hơn 
do quan hệ quốc tế hóa, hội nhập mở cửa phát huy 
tác dụng ; nhưng có mặt lại yếu đi vì không thể có 
sự giúp đỡ anh em bè bạn chí tình như xưa. Trong 
khi đó, những ngoại lực tác động theo chiều 
nghịch (chính là những trở lực) gây khó khăn, 
thậm chí phá hoại, làm chệch hướng vận động, 
phát triển của đất nước, cụ thể là làm chệch định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đang có mức độ và ảnh 
hưởng không thể xem thường. Chúng ta không “tự 
tường tượng ra kẻ thù” như có người đang tuyên 
truyền. “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “thủ tiêu 
hoàn toàn xã hội chủ nghĩa trước khi bước sang 
thế kỷ XXT, ý đồ thông qua việc bãi bỏ cấm vận, 
bình thường hóa quan hệ nhằm “thúc đẩy 
Việt Nam có những diễn biến như ở Đông Âu và 
Liên Xô trước đây”... không phải là “sản phẩm” 
của trí tưởng tượng của chúng ta. Thực sự chúng 
cũng không chỉ là những học thuyết, tư tưởng, mà 
đã và đang được hiện thực hóa, được xúc tiến một 
cách ráo riết. Sự nhận thức mơ hồ, hữu khuynh về 
mức độ và ảnh hưởng của những ngoại lực tác 
động theo chiều nghịch này cũng chính là một trở 
lực, cần đấu tranh, ngăn chặn và khắc phục 
kịp thời. 
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Xem xết và xử lý những ngoại lực tác động đơn 
tuyến như trên đã khó, thì đối với loại tác động đa 
tuyến, vấn đề càng trở lên phức tạp hơn, bởi vì 
những tác động thuộc loại này đồng thời gây ra 
“hiệu ứng kép” (cả thuận và nghịch) đối với quá 
trình vận động, phát triển của nước ta. Tính khách 
quan của loại tác động này không cho phép chúng 
ta xử lý một cách đơn giản theo kiểu lựa chọn mặt 
này, gạt bỏ mặt kia, hoặc là gạt bỏ tất cả, mà buộc 
phải xử lý đồng thời cả hiệu ứng thuận (hiệu quả 
tích cực) và hiệu ứng nghịch (hậu quả tiêu cực). 
Việc thực hiện chính sách mở cửa, tăng Cường 
giao lưu hợp tác quốc tẾ, hòa nhập và hội nhập 
việc chuyển đổi Sang nên kinh tế thị trường và 
thực hiện cơ chế thị trường, việc tiếp nhận, sử 
dụng viện trợ, đầu tư của nước ngoài, mở rộng các 
hình thức liên doanh, liên kết với nước ngoài để 
thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội... ở nước ta hiện nay đều đòi hỏi phải 
xử lý “hiệu ứng kép” của loại tác động, đa tuyến 
này. Công cụ nhận thức cần thiết để xử lý đúng 
đắn loại tác động này không phải là tư duy lôgích 
hình thức, mà là tư duy lô gích biện chứng - cái 
cho phép chúng ta giải được bài toán khó theo 
hướng tối ưu : vừa phát huy tối đa hiệu quả tích 


cực của loại tác động đó, thực hiện SỰ chuyển hóa, 


biến ngoại lực thành nguồn lực để phát triển, đồng 
thời vừa hạn chế được hậu quả tiêu cực đến mức 
tối thiểu. 

Xem xét, xử lý tương quan nội lực - ngoại lực 
một cách đúng đắn để xây dựng và phát triển đất 
nước hiện nay cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai 
trò của các ngành khoa học xã hội - nhân văn cũng 
như khoa học tự nhiên. Chẳng hạn, một hướng ú ứng 
dụng có triển vọng hiện nay là mở rộng lý thuyết 
điều khiển "học sang lĩnh vực khoa học, bởi nó có 
thể cung cấp cho chúng ta những phương pháp đặc 
dụng trong xử lý các thông tin đa dạng, đa chiều 
của mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội ; từ đó tạo 
cơ sở khoa học cho việc ra quyết định, xử lý tối ưu 
các tác động và hiệu ứng phức hợp của quá trình 
vận động, phát triển xã hội ; giúp ích cho việc 
quản lý, tổ chức và điều khiển sự vận động, phát 
triển của xã hội Việt Nam theo đúng hướng đã xâc 
định ; giúp phát hiện sớm và có giải pháp kịp thời 
chống sự vận động chệch hướng. C 
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THUÊ GIÁ TâI @lA TÄN@ 


®ỨA WÀO TC TIÊM CUỘ€ SÔNG 


QUÁCH ĐỨC PHÁP * 


UẬT thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội 

| khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 (ngày 
10-5-1997) và có hiệu lực thi hành từ ngày 
1-1-1999. Thuế giá trị gia tăng (viết tắt là VAT) là 
loại thuế mới, lần đầu tiên đưa vào áp dụng ở nước 
ta, cho nên cần có thời gian để hoàn tất những công 
việc trước khi triển khai thực hiện (như : ban hành 
đồng bộ các văn bản quy định ch tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật ; tuyên truyền, giải thích, hướng 
dẫn về nội dung và cách làm cho cả cán bộ thu thuế 
và đối tượng nộp thuế ; dự báo những. biến động có 
thể Xây, ra trong thời gian đầu mới áp dụng thuế 
VAT để có giải pháp chủ động phòng ngừa rủi T0). 
Mặt khác, chuyển từ thuế doanh thu sang thuế 
VAT không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về kỹ 
thuật nghiệp vụ, mà là một sự thay đôi chính sách 
và biện pháp tổ chức thực hiện nhằm góp phần hội 
nhập với khu vực và thế giới, thúc đẩy nền kinh tế 
phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Sự thay đôi này sẽ không tranh khỏi có sự tác 
động mạnh mẽ và trực tiêp đên hoạt động sản xuất 
kinh doanh của hàng vạn doanh nghiệp và nhiều 
lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trong cả 
nước. Cùng với việc thông qua luật thuế này, Quốc 
hội đã quyết định dành gân hai năm cho các công 
việc chuẩn bị để thực hiện. Quốc hội khóa X, kỳ 
họp thứ 3 (từ ngày 2l -4 đến 20-5-1998) cũng đã 
sửa đổi, bố sung một số điều trong các luật có liên 
quan để bảo đảm thi hành đồng bộ với Luật thuế 
VAT như : sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà 
nước ; sửa đối, bô sung Luật thuế xuât nhập khẩu, 
thuế nhập khẩu ; sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt. Về ban hành các văn bản dưới luật : đến tháng 
6-1998 Chính phủ đã ban hành Nghị định số28/CP, 
Quyết định số 75/TT B, Thông tư số 89, Thông tư 
sô 100, Quyết định sô 885 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về nghiệp vụ, về kế toán, về mã số đối tượng 
nộp thuế, về các loại chứng từ, hóa đơn cho triển 
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khai thi hành thuế VAT. Ngay từ 
khi công bố Luật thuế VAT, các 
phương tiện thông tin đại chúng 
của cả nước đã có nhiều bài giới 
thiệu về luật thuế này. Nhiều cuộc 
hội thảo về thuế VAT ở trong nước 
và ngoài nước đã thu hút sự quan 
tâm của các nhà khoa học, các nhà 
doanh nghiệp đóng góp nhiều ý 
kiến bổ ích cho việc hoàn thiện nội dung Luật thuế 
VAT, hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Đề góp phần triển khai thực hiện Luật 
thuế VAT, tôi xin tham BÓp thêm đôi điều về thuế 
và một số điểm trong nội dung của luật thuế mới 
này. 

Trước hết, nói đến thuế là nói đến hai chức 
năng quan trọng là thu cho ngân sách nhà nước và 
góp phần điều tiết sản xuất (thường gọi là chức 
năng phân phối và giám đốc). Về chức năng thu 
ngân sách nhà nước, thu thuế là một tất yếu khách 
quan trong mọi xã hội có nhà nước, cho nền mỗi tổ 
chức, cá nhân trong sản xuất kinh doanh cần COI 
thuế như là một cái ngưỡng phải vượt qua để vươn 
lên có lãi, chứ không thể yêu cầu phải bỏ thuế hoặc 
hạ thấp thuế thì mới có lãi (tất nhiên là thuế phải 
hợp lý). Mặt khác, thông qua thu thuế sẽ tác động 
lên giá ‹ cả hàng hóa, làm thay đổi cung - cầu, từ đó 
góp phần điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng. 
Mỗi khi Nhà nước sửa đổi, bổ sung hay ban hành 
một luật thuế mới thì đều có tác động mạnh mẽ đến 
sản xuất kinh doanh. Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp 
phải tự củng cố, sắp xếp lại sản xuất, tăng cường 
hạch toán kinh tế để phát triển sản xuất phù hợp 
với tỉnh hình mới, chứ không đơn thuần chỉ là thay 
đổi cách tính toán và cách ghi chép số sách. 

ỠỜ nước ta, cùng với các loại thuế › giản thu khác, 
thuế doanh thu đã được áp dụng tử rất lâu, trước kia 
có tên là thuế doanh nghiệp. Từ khi cải cách bước I 
(năm 1990) có tên là thuế doanh thu với đặc trưng 
cơ bản là có nhiều thuế suất phân biệt theo ngành 
hàng, mặt hàng ; thuế thu hằng tháng và tính trên 
tông doanh thu bán hàng, Thuế doanh thu có ưu 
điểm là tính toán đơn giản, thu dứt điểm ö Ở từng lần 
bán hàng mà không phải thoái trả số thuế đã thu ở 


* PTS kinh tế, Phó vụ trưởng Vụ chính sách tài chính, Bộ Tài 
chính 
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khâu trước. Nhưng thuế doanh thu có nhiều nhược 
điểm, trong đó nhược điểm lớn nhất là thu thuế 
trùng lắp. Cứ mỗi lần bán hàng là một. lần phải nộp 
thuế, càng chuyên môn hóa sâu thì càng phải nộp 
nhiều thuế. Do đó, thuế doanh. thu không phù hợp 
với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính 
- VÌ vậy, trong cái cách thuế bước II này, Quốc hội 
đã quyết định áp dụng thuế VAT để thay thế cho 
thuê doanh thu. Thuế VAT là thuế tính trên khoản 
giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ ở từng khâu 
bán hàng nên nó không trùng lắp. Thuế VAT chỉ 
đánh vào phân giá trị tăng thêm, nó không đánh 
vào phần giá trị đã chịu thuế ở khâu trước nên nó 
khoa học, và cần thiết đối với công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Đương nhiên, trong điều kiện hiện 
nay nó phủ hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. S0 
với các loại thuế gián thu nói chung và so với thuế 
doanh thu nói riêng thì thuế VAT có những ưu 
điểm : 

- Thuế VAT không thu trùng lắp cho nên góp 
phân khuyến khích chuyên môn hóa, hợp tác hóa 
để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản 
phẩm, phù hợp với công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Thuế VAT chỉ đánh vào phần giá trị tăng 
thêm, không đánh vào vốn nên góp phần khuyến 
khích các tô chức, cá nhân bỏ vốn ra đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh, phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế của nước ta trong thời gian tỚi. 

- Hàng hóa khi đem xuất khẩu, chẳng những 
không phải chịu thuế VAT mà còn được thoái trả 
lại toàn bộ thuế VAT đã thu ở các khâu trước, cho 
nên thuế VAT góp phân khuyến khích mạnh mẽ 
việc sản xuất hàng xuất khẩu. 

- Thuế VAT thu tập trung ngay ở khâu đầu tiên 
là khâu sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa và thu ở 
mỗi khâu đều có thể kiểm tra được VIỆC thu nộp 
thuế ở khâu trước, cho nên nó hạn chế được thât 
thu hơn so với thuế doanh thu. 

- Thuế VAT thực hiện chặt chẽ nguyên tắc dựa 
vào hóa đơn mua hàng để khấu trừ số thuế đã nộp 
ở khâu trước ; nghĩa là không có hóa đơn mua hàng 
ghi rõ số thuế VAT đã nộp ở khâu trước thì không 
được khấu trừ thuế. Cho nên nó góp phân khuyến 
khích các cơ sở sản xuất kinh doanh khi mua hàng 
phải đòi hóa đơn và khi bán hàng, phải xuất hóa 
đơn, hạn chế được những, sai sót trong việc ghi 
chép hóa đơn. Đưa vào nên nếp việc mua - bán 
hàng hóa đều có hóa đơn chứng từ là tiền đề cho 
việc máy tính hóa các khâu trong quản lý sản xuất 
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kinh doanh, hạn chế những sai sót, tiêu cực và 
mang lại nhiêu lợi ích cho nên kinh tê. 

Rõ ràng là thuế VAT có nhiều ưu điểm nổi trội 
hơn thuế doanh thu cho nên cần sớm đưa vào thực 
hiện. Áp dụng thuế VAT là mang lại cho nên kinh 
tế nhiều thuận lợi mà trước hết là cho các CƠ SỞ sản 
xuất kinh doanh Vì lẽ đó nên Quốc hội mới quyết 
định áp dụng thuế VAT thay thuế doanh thu, chứ 
không phải do một sức ép nào cả. Mục đích chủ 
yêu của việc áp dụng thuê VAT là tạo thêm thuận 
lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển 
chứ không phải làm cho họ khó khăn hơn. Bởi vì, 
cơ sở sản xuất bị khó khăn thì cũng chính là nhà 
nước gặp khó khăn và ngân sách nhà nước cũng 
không có thu để mà chỉ. Tuy nhiên, thuế VAT 
cũng có những khó khăn sẽ gặp phải trong thời 
gian đầu mới áp dụng. Những. khó khăn đó là : 

Thứ nhất : Chuyển từ thuế doanh thu sang âp 
dụng thuế VAT đòi hỏi phải thay đôi một thói quen 
vôn đã ăn sâu trong cách nghĩ và cách làm của môi 
người (người mua - người bán ; người chịu thuế - 
người nộp thuế). Một trong những thói quen đó là : 
mua bán hàng không cân hóa đơn, linh hoạt đến 
mức tùy tiện trong ghi chép số sách, chứng từ ; tính 
thuế trên tổng doanh thu, không phân biệt giữa 
doanh nghiệp có nhiều và doanh nghiệp có ít giá trị 
tăng thêm..., mà thay đổi một thói quen thì bao giờ 
cũng hết sức khó khăn. Do thuế VAT chỉ tính trên 
phần giá trị tăng thêm và để bảo đảm mức động 
viên ngang bằng với thuế doanh thu thì thuế suât 
thuế VAT phải cao hơn thuế suất thuế doanh thu 
hiện hành. Điều này dễ gây tâm lý cho là nhà nước 
tăng thuế và dễ dẫn đến làm tăng giá. Vì vậy, cùng 
với việc giải thích, cần có biện pháp kinh tế để 
kiềm chế ngăn ngừa lợi dụng tăng giá. 

Thứ hai : Chuyển từ thuế doanh thu có 1Ï thuế 
suất (từ 0% đến 30%) sang áp dụng thuế VAT có 
thuế suất (0% - 5% - 10% - 20%) là một bước giảm 
bớt đáng kế sự phức tạp và kém hiệu quả của cơ 
chế đa thuế suất. Nhưng thời gian đầu sẽ È Bấp phải 
khó khăn khó tránh khỏi là bị dồn thuế suất dẫn 
đến để bị hụt hãng trong thu ngân sách nhà nước và 
bị sốc trong một sô doanh nghiệp. Những hàng hóa 
đang chịu thuế suất cao nay xuống thuê suất thấp 
sẽ làm giảm thu ngân sách ; những hàng hóa đang 
chịu thuế suất thấp nay lên thuế suất CaO Sẽ gặp 
khó khăn lúng túng trong thời gian đầu. Do đó, cần 
có biện pháp điều tiết một phần từ những doanh 
nghiệp có thu nhập cao hơn do được giảm thuế 
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suất, đồng thời giảm bớt khó khăn cho nhữn 
doanh nghiệp gặp khó khăn do phải tăng thuế suất 
cao hơn trước. 

Thứ ba : Chuyển từ thuế doanh thu, thu đứt 
điểm ở từng khâu, sang áp dụng thuế VAT có khấu 
trừ thuế VAT đã nộp ở khâu trước (không khấu trừ 
thuế doanh thu) Sẻ gấpn nhiều khó khăn, vướng mắc 
trong VIỆC XỬ lý đôi với hàng hóa tồn kho và sản 
phẩm dở dang ở giai đoạn giáp ranh. 

Thứ tư : Do mới chuyển đổi sang cơ chế thị 
trường, lại vừa trải qua một thời kỳ SUY thoái trầm 
trọng nên ngân sách nhà nước còn rất eo hẹp, các 
doanh nghiệp nước ta còn nhiều mặt yếu kém 
(thiếu vốn, trang thiết bị lạc hậu, sức cạnh tranh 
kém) cũng làm tăng thêm mức độ khó khăn trong 
thời gian đầu á Áp dụng thuế VAT). 

Thứ năm : Nền kinh tế nước ta đang chịu những 
tác động trực tiếp của khủng hoảng tài chính - tiền 
tệ trong khu vực, cho nên rất dễ gây tác động lạm 
phát. 


Những khó khăn nói trên là những trở ngại, đòi 


hỏi phải có sự dự báo những tình huồng có thể xảy 
ra và có những giải pháp sát hợp cho từng trường 
hợp. Nếu chủ động phòng tránh sẽ hạn chế được 
rủi ro và yên tâm thực hiện thuế VAT đúng thời 
gian đã định. Mặt khác, áp dụng thuế VAT có lợi 
cho phát triển sản xuất kinh doanh, cho nên cần 
khắc phục khó khăn ban đầu đề thực hiện có kết 
quả bảo đảm lợi ích chung của nên kinh tế. Vấn đề 
là Nhà nước có những giải pháp. về cơ chế chính 
sách để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 
Đồng thời các doanh nghiệp cần phấn đấu vươn lên 
để thích ứng dân VỚI CƠ chế chính sách mới, 
nghĩa là cả hai bên đều nỗ lực thực sự thi áp dụng 
thuế VAT mới đạt được kết quả. 

Thuế VAT là loại thuế gián thu do người tiêu 
dùng chịu. Người sản xuất kinh doanh không phải 
chịu loại thuế này mà chỉ là người nộp hộ cho 
người tiêu dùng. Bởi vị, với tư cách là người bán 
hàng, họ cộng số thuê VAT vào giá bán rôi thu số 
thuê đó từ người mua hàng (cùng với giá bán hàng) 
và nộp số thuế VAT đã thu vào ngân sách nhà 
nước. Khi đi mua hàng hóa về kinh doanh, hoặc 
mua nguyên vật liệu về sản xuất, người sản xuất 
kinh doanh với tư cách. là người mua hàng. cũng 
phải trả cho người bán tổng số tiền gồm có giá mua 
hàng và thuế VAT ; nhưng khi bán hàng ra, họ sẽ 
thu số thuế VAT ở người mua hàng, đồng thời 
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được khấu trừ số thuế VAT đã nộp lúc mua hàng 
và chỉ phải nộp số chênh lệch vào ngân sách nhà 
nước. 

Tìm hiểu về nội dung của Luật thuế VAT cần 
chú ý mẫy điểm sau : 

a - Về khái niệm, thuế VAT là thuế tính trên 
khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, nhưng trong 
phương pháp tính thì thuế VAT phải nộp được xác 
định bằng cách lấy giá bán chưa có thuế nhân 
với thuế suất VAT (gọi là thuế đầu ra) rồi trừ đi số 
thuế VAT phi trên hóa đơn mua hàng (gọi là thuế 
đầu vào). Nếu kết quả là số dương. thì gọi là số thuế 
VAT mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà 
nước, nếu là số 0 thì không phải nộp ; nêu là một 
số âm thì đó là số thuế VAT mà doanh nghiệp 
được hoàn lại. Phương pháp tính thuế như vậy 
không trái với khái niệm nói trên, vì khoản giá trị 
tăng thêm của hàng được xác định bằng cách lấy 
giá bán trừ đi giá mua. 

Thuế VAT = thuế suất x (giá bán - giá mua) 

= (thuế suất x giá bán) - (thuế suất x 
giá mua) 
= thuế đầu ra - thuế đầu vào 

Rõ ràng là cách tính thuế ,không có gì mâu 
thuẫn với bản chất của loại thuế này. 

b - Theo luật định, khi bản hàng, người bán 
phải lập hóa đơn bán hàng đà ày đì đủ, rõ ràng ba yếu 
tố : giá bán hàng chưa có thuê, số thuế VAT, tông 
giá thanh toán, trong đó giá Dân chưa có thuế là 
doanh thu của người bán hàng, số thuế VAT là số 
thuế của nhà nước do người tiêu dùng chịu, tổng 
giá thanh toán (bao gồm giá bán và số thuế VAT) 
là số tiền do người mua hàng phải trả cho người 
bán hàng. 

Khi bán hàng, người bán giao hóa đơn cho 
người mua, và với người mua hàng thì đó là hóa 
đơn đầu vào của mình, chứng minh số thuế VAT 
sẽ được khấu trừ khi tính số thuế đầu ra. Như vậy, 
việc tính thuế được thực hiện ngay trong từng lần 
bán hàng. Thuế VAT thu hằng tháng nên đến cuối 
thắng cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ cần lập bảng 
kê sô phát sinh trong tháng, gồm số thuế đầu ra, số 
thuế đầu vào rồi khấu trừ cho nhau và lập tờ khai 
thuế với cơ quan thuế. 

c - Đối tượng chịu thuế VATlà hàng hóa, dịch 
vụ tiêu dùng ở Việt Nam, bao gồm cả hàng hóa do 


(Xem tiếp trang 27). 
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BỘ ĐỘI BIỂN PHÙNG VÚI (ŨNG TÁC 
VẬN ĐỘNG QUẦN (HÚNG PHÁT TRIÊN KINH TẾ - 
XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN BIẾN HÚ 


ÔNG tác vận động quần chúng là một 

nhiệm vụ chính trị, cô ý nghĩa chiến lược 
(6 cách mạng nước ta, nhằm tập hợp, 
động viên sức mạnh to lớn của nhân dân vào giải 
quyết những nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội và 
quốc phòng - an ninh ; đồng thời tạo điều kiện 
phát huy tính sáng tạo, năng lực và quyên làm 
chủ của mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều 
lần nhắc nhở chúng ta : “Lực lượng của dân rất 
to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận khéo thì 
việc gì cũng thành công” ®, 

Đối với bộ đội biên phòng, lực lượng nòng cốt 
chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền 
an ninh biên giới ; địa bàn công tác chủ yêu là 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên biên 
giới, hải đảo vốn có đời sống kinh tế - xã hội thấp 
kém, lạc hậu, nên công tác vận động quần chúng 
được xác định là một nội dung quan trọng của 
công tác đảng, công tác chính trị ; đồng thời là I 
trong 5 biện pháp cơ bản của công tác biên phòng 
(biện pháp kiểm soát hành chính, vũ trang, trinh 
sát, công trình và vận động quân chúng). Mục 
đích công tác vận động quân chúng của bộ đội 
biên phòng là lấy đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm nền 
tảng để tiến hành tuyên truyền giáo dục, tổ chức 
hướng dẫn quần chúng, nhằm thực hiện chiến 
lược đại đoàn kết dân tộc, tổ chức động viên mọi 
tầng lớp nhân dân lao động, tạo nên sức mạnh 
tổng hợp để giữ vững chủ quyền an ninh biên 
giới của Tổ quốc. Chất lượng và hiệu quả công 
tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng 
có ảnh hưởng lớn đến xây dựng, phát triển phòng 


ĐĂNG VŨ LIÊM ” 


tuyến nhân dân bảo vệ biên giới, đến việc phát 
huy vai trò của nhân dân các dân tộc vùng biên 
giới trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và 
cả quá trình xây dựng, phát triển bộ đội biên 
phòng. 

Trải qua gần 40 năm xây dựng và chiến đấu, 
cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nhận thức ngày 
càng sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, đã ngày 
đêm lăn lộn xây dựng phong trào quần chúng bảo 
vệ. chủ quyên an ninh biên giới, với khẩu hiệu 
“đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các 
dân tộc là anh em ruột thịt”. Bộ đội biên phòng 
kiên trì bám đất, bám dân, gắn bó với đồng bào 
dân tộc, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước thâm nhập vào cuộc sống của đông 
bào ở vùng biên giới. Đông thời tích cực tham 
gia Xây dựng, củng cố các tô chức cơ sở đẳng, 
chính quyền, đoàn thể quần chúng. Tuyên truyền 
vận động đồng bào đây mạnh sản xuất, phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần mang ảnh sáng văn 
minh, xây dựng cuộc sông mới trên các bản làng 
vùng cao biên giới. Nhiều cán bộ chiến sĩ bộ đội 
biên phòng đã một lòng một dạ vì dân, gắn bó 
máu thịt với nhân dân, nêu cao phẩm chất và 
truyền thống quý báu của bộ đội biên phòng 


- trong chiên đâu bảo vệ chủ quyên, an ninh biên 


giới, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. 
Cũng nhờ đó, các đồn, trạm biên phòng, luôn 
được nhân dân biên giới hết lòng thương yêu, 
đùm bọc, giúp đỡ tận tình như con em ruột thịt, 


* Thiếu tướng, PTS, Phó tư lệnh chính trị Bộ đội biên phòng 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985, t 5, 
tr 299 
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tạo nên sức mạnh to lớn giúp cho bộ đội biên 
phòng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Những năm gần đây, cùng VỚI sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của nhân 
dân các dân tộc vùng biên giới được cải thiện, 
phát triển về nhiều mặt. Nhân dân các dân tộc 
tiếp tục phát huy truyền thông yêu nước, đoàn 
kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đẳng, tích cực 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa, có nhiều đóng BÓP to lớn 
trong cuộc đầu tranh bảo vệ chủ quyên an ninh 
biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do những hạn chế 
bởi các yêu. tô tự nhiên và xã hội, trình độ phát 
triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở vùng 
biên giới nhìn chung còn thấp. Đời sống vật chất 
và tỉnh thần của nhân dân các dân tộc còn nhiều 
khó khăn thiếu thốn, nhất là ở các vùng sâu, vùng 
xa. Cơ SỞ chính trị ở nhiều địa phương tuy được 
củng cố, tăng cường nhưng vân chưa đáp ứng 
được những yêu câu thực tế. Có nhiều vấn đề mới 
nảy sinh khá gay gắt và phức tạp, một số tôn 
giáo, và các hủ tục mê tín, dị đoan đang phát 
triền không bình thường ở một số nơi. Thêm vào 
đó, khoảng cách chênh lệch về kinh tế, văn hóa 
giữa các vùng, các địa phương và các dân tộc tiếp 
tục tăng lên... Tất cả những điều đó đang là lực 
cản, làm hạn chế vai trò của nhân dân các dân tộc 
vùng biên giới trong, đầu tranh bảo vệ chủ quyền 
an nỉnh biên giới quốc gia, tác động tiêu cực đến 
công tác biên phòng. 

Trước tỉnh hình đó, cán bộ chiến sĩ bộ đội 
biên phòng nhận thức sâu sắc răng, sức mạnh của 
nên quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nói 
chung là sức mạnh toàn dân, toàn diện, là sức 
mạnh tổng hợp của các yếu tố vật chất và tỉnh 
thân, trong đó phải lấy việc tăng cường tiềm lực 
kinh tế làm cơ sở, làm nên táng. cho phong trào 
quần chúng. Khi kinh tế phát triển, những lợi ích 
cơ bản của quần chúng nhân dân được đáp ứng, 
sẽ tạo ra động lực mới cho phong trào hành động 
cách mạng sâu rộng. Khi tình hình kinh tế, chính 
trị, xã hội ở vùng biên giới ổn định và phát triển 
thì lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với 
Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, được củng có, 
động viên, mạnh mẽ nhân dân hăng hái tham gia 
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới 
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quốc gia. Vì vậy, những năm qua Đảng ủy, Bộ 
Tư lệnh bộ đội biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo 
các đơn vị trong toàn lực lượng tích cực phối hợp 
với các ngành, các cấp thực hiện các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội ở biên giới và 
vùng biển đảo, nhằm cải thiện dân sinh, nâng cao Í 
dân trí, giữ vững đoàn kết dân tộc, xây dựng cơ 
sở chính trị vững mạnh làm nên tảng cho sức 
mạnh biên phòng toàn dân. Đặc biệt từ khi Hội 
đồng Bộ trưởng, (nay là Chính phủ) có Quyết 
định số 16/HĐBT ngày 22-2-1989 về thực hiện 
“Ngày biên phòng” trong cả nước, bộ đội biên 
phòng đã coi đó là căn cứ quan trọng để phát huy 
Vai trÒ nông cốt trong tham mưu, đề xuất với các 
cấp, các ngành những chủ trương, biện pháp 
nhằm huy động sức mạnh toàn dân tăng cường 
công tác xây dựng và bảo vệ biên giới. 

Từ chủ trương, định hướng trên, Đảng ủy, Bộ 
Tư lệnh bộ đội biên phòng đã kịp thời chỉ đạo, 
hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện các mặt 
hoạt động của công tác vận động quần chúng 
nhằm tập trung củng cố cơ sở chính trị và đây 
mạnh phong trào Ở các xã, phường biên giới, hạn 
chế và từng bước xóa địa bàn yêu kém, xây dựng 
nhiều xã, phường khá vững và mạnh toàn diện. 
Nhiều đơn vị đã chủ động, tích CỰC đổi mới hình 
thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận 
động giáo dục quân chúng nhân dân, có kế hoạch 
bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ có kinh 
nghiệm công tác, am hiểu phong tục tập quán, 
tâm lý của đồng bào dân tộc, có uy tín trong nhân 
dân. Trong đó có nhiều đơn vị đặc biệt coi trọng 
khai thác và phát huy vai trò của các già làng, 
trưởng bản, trưởng dòng họ, sư sãi (vùng đồng 
bào Khơ me), thầy cả (vùng đồng bào Chăm)... 
để tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân dân, 
đẩy mạnh sản xuất, giữ vững ổn định chính trị, 
phát triển văn hóa - giáo dục ở các xã, phường 
biên giới. Cụ thể trong những năm qua, bộ đội 
biên phòng, đã tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền các cấp khảo sát tình hình các xã, phường 
biên phòng, thường xuyên có kế hoạch củng cố 
cơ sở chính trị, lực lượng vũ trang vững mạnh, 
phát hiện, bồi dưỡng hơn 900 quân chúng ưu tú 
bô sung vào nguôn cán bộ xã, phường, thôn bản. 
Củng cô, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, bảo 
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đảm trong sạch, vững mạnh, xóa được 5 xã 
“trắng” vê Cơ SỞ đảng Ở khu vực biên phòng. 
Tham gia bồi dưỡng, củng cố, nâng Cao hiệu lực 
lãnh đạo, quản lý điều hành cho 590 tổ chức cơ 
sở đảng, 650 ủy ban nhân dân xã, phường, 800 
ban công an xã, 600 ban xã hội, củng cố 500 tổ 
chức đoàn, 320 tổ chức hội phụ nữ xã..., làm cho 
các tổ chức này thật sự tiêu biểu cho trí tuệ của 
nhân dân, đại diện cho lợi ích và nguyện vọng 
chính đáng của đông bào các dân tộc, gắn bó với 
nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, và bảo VỆ 
vững chắc vùng đất biên cương của Tổ quốc. 
Đặc biệt, trong thực hiện công tác vận động 
quân chúng, bộ đội biên phòng đã chủ động cùng 
với các ngành t tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương về nội dung, biện pháp huy động, 
mọi lực lượng cùng tham gia xây dựng kinh tế, xã 
hội ở các xã, các bản biên giới. Đồn biên phòng 
giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác 
bám, nắm cơ sở, thàm mưu cho cấp Ủy, chính 
quyền địa phương trong thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ; đồng thời 
thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác tuyên 
truyền vận động đồng bào các dân tộc định canh, 
định cư, xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng 
văn hóa ; vận động và trực tiếp dạy các lớp xóa 
mù chữ, phổ cập giáo dục tiêu học ở các xã, bản 
vùng sâu, vùng xa ; tham gia phòng chống dịch 
bệnh, khám chữa bệnh cho đông bào trên địa bàn 
biên giới. Chỉ tính riêng 10 năm thực hiện “Ngày 
biên phòng”, bộ đội biên phòng đã phối hợp cùng 
các bộ, ngành, địa phương trực tiếp tham gia thực 
hiện 48 dự án trên biên giới với tổng số vốn 
215 698 triệu đồng để làm đường ra biên giỚI, 
làm thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình nước 
sạch, trồng và bảo vệ rừng, chăn nuôi gia súc và 
chủ tn các dự ân tông thể để vận động 21 000 hộ 
định canh, định cư ở vùng biên giới chưa có dân 
cư như cụm dân cư Đăkly (Đắklây - Kon Tum), 
cụm dân tộc H Mông xã Quang Chiều (Quan 
Hóa - Thanh Hóa) và xã Nậm _Nhoong (Quê 
Phong - Nghệ An). Ôn định đời sống cho một số 
dân tộc ít người đặc biệt khó khăn như 73 hộ với 
271 khẩu dân tộc B Râu ; 62 hộ với 265 khẩu dân 
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tộc Rơ Năm ở Kon Tum, 495 hộ với 2 041 khẩu 
dân tộc A Rem và Rục ở Quảng Bình. Ngoài ra 
còn vận động lập gần 4 000 tổ phụ nữ giúp nhau 
làm kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm. nghèo với 
số vốn hàng chục tỉ đồng ; tư vần và bảo lãnh 
giÚp Các tổ phụ nữ vay vôn sản xuất từ các nguồn 
được gần 60 tỉ đồng. Về y tế: Bộ đội biên phòng 
đã phối hợp vận động và tô chức tiêm chủng cho 
gần 200 000 lượt người. Đặc Diệt đã phối hợp với 
ngành y tế xóa được 8 xã “trắng” về tiêm chủng 
cuôi cùng của cả nước thuộc huyện Mường Tè 
(Lai Châu) trong chương trình tiêm chủng quốc 
gia. Vận động được 362 000 chị em phụ nữ trong 
độ tuổi sinh đẻ thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 
Vận động l 176 người đi cai nghiện ma túy, 
trong đó trực tiếp chữa cho 172 người cắt nghiện 
hoàn toàn. Về văn hóa - thông tin, đã hình thành 
được 19 đội và hàng trăm tổ tuyên truyền văn 
hóa, thường xuyên biểu diễn văn nghệ, phổ biến, 
tuyên truyền đường lối chính sách, pháp luật và 
các chương trình truyền thông. cho hàng vạn lượt 
người. Tổ chức được 7 356 buổi chiếu vi-đi-ô cho 
các bản vùng Cao. Nhờ chương trình phủ sóng 
truyền hình quốc gia trang bị, các đồn biên 
phòng đã duy trì 115 điểm xem truyền hình 
thường xuyên và hàng trăm cụm loa truyền thanh 
tại các tụ điểm dân cư trên biên giới. 

Những kết quả nói trên của bộ đội biên phòng 
trong những năm qua được các ngành ỠỞ trung 
ương, câp ủy, chính quyên địa phương và đồng 
bào các dân tộc đánh giá cao, tạo được niêm tin, 
sự gắn bó giữa nhân dân các dân tộc với bộ đội 
biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biên giới. Chính do làm tốt công 
tác tuyên truyền vận động, tô chức xây dựng đời 
sống cho nhân dân vê mọi mặt, nên đã trực tiếp 
góp phần nâng cao ý thức quốc gia dân tộc và 
trách nhiệm công dân của đồng bào các dân tộc 
biên giới, đầy mạnh các phong trào “Quần chúng 
tham gia tự quản đường biên”, “Xây dựng thôn 
bản bình yên, sạch đẹp”, “Già làng trưởng bản 
gương mẫu”, “Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc”, 
“Xóa đói giảm ngheo”... Nhân dân đã tích cực 
tham gia các hoạt động đấu tranh chống lần 
chiếm, chống xâm canh xâm cư ; trấn âp, cảm 
hóa các loại đối tượng, góp phần giữ vững ổn 


47 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
biên giới. Đó chính là nền tảng sức mạnh của thế 
trận biên phòng toàn dân. 

Hiện nay, các tuyến biên giới nước ta đang là 
những địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch 
tiến hành những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến 
hòa bình”. Chúng ra sức lợi dụng các vấn đề dân 
tộc, tôn giáo và nhất là những khó khăn về đời 
sống, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế để lôi 
kéo, kích động quần chúng, xây dựng lực lượng 
chống phá, gây mất ôn định chính trị ở các địa 
bàn chiến lược trên các tuyến biên giới, vùng 
biên và hải đảo. Trước tình hình đó, để phát huy 
kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc 
phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị và phát triển 
kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới, các đơn 
vị bộ đội biên phòng cần thấu suốt những quan 
điểm, định hướng cơ bản, và làm tốt một sô nội 
dung yêu cầu chính sau : 

- Trước hết phải làm cho cán bộ, chiến sĩ bộ 
đội biên phòng nhận thức sâu sắc răng, tham gia 
xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã 
hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa bàn biên giới 
là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân, trong đó đối với bộ đội biên phòng là nhiệm 
vụ cố tầm quan trọng đặc biệt. Phải trên cơ sở 
tuyên truyền, vận động xây dựng cơ sở chính trị, 
phát triển kinh tế - xã hội mang lại lợi ích thiết 
thực cho đồng bào các dân tộc biên giới để tập 
hợp, tổ chức quần chúng tạo nên tảng cho sức 
mạnh an ninh - quốc phòng trong bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới quôc g1. 

- Chú trọng thực hiện tốt các chính sách xã 
hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trên 
địa bàn. Tuyên truyền phát động sâu rộng có hiệu 
quả phong trào thực hiện “Ngày biên phòng” và 
Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng 
cường chỉ đạo, xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội, củng cố quôc phòng - an ninh ở các xã, 
phường biên giới, hai đảo”. Đặc biệt coi trọng 
công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân các dân 
tộc vùng biên giới, nêu cao tinh thần cảnh giác 
cách mạng, hiểu rõ quan điểm chiến lược của 
Đảng xây dựng gắn liền với bảo vệ, phát triên 
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kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và 
đối ngoại. 

- Tích cực chủ động đôi mới nội dung, hình 
thức, biện pháp tiến hành công tác vận động quần 
chúng. Trước hết, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện phải bảo đảm thống nhất chặt chẽ, 
đồng bộ từ trên xuống dưới. Đặc biệt coi trọng 
tính kế hoạch, tính cụ thể trong phân công, phân 
nhiệm. Có biện pháp theo dõi, kiểm tra, đánh giá 
kết quả của từng đợt công tác, của từng cán bộ 
chiến sĩ trong đơn vị. Bố trí các đội công tác biên 
phòng bám sát các xã biên giới, vừa tuyên truyền 
vận động nhân dân, vừa. nắm chắc tình hình mọi 
mặt tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa 
phương giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong 
nội bộ nhân dân, giữ vững ổn định khu vực biên 
giới. 

- Tăng cường củng cố, kiện toàn, bổ sung đội 
ngũ cán bộ làm công tác vận động quân chúng từ 
Bộ Tư lệnh xuống các đồn biên phòng. Chú trọng 
bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cân 
bộ làm công tác vận động quần chúng, trên cơ sở 
đó phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực trong 
thực hiện chức năng tham mưu đề xuất giúp cơ 
sở, nhưng không làm thay cơ sở, thực hiện 
phương châm từng bước vững chắc, vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm. Chỉ có như vậy mới thực sự vừa 
phát huy được tỉnh thần chủ động, sáng tạo của 
cơ sở, vừa tập trung được trí tuệ chung của các 
lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của 
các ngành, các cấp, của phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh tổ quốc. Xây dựng thế trận biên 
phòng toàn dân, gắn với xây dựng và phát triển 
kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội "vùng biên giới 
ngày càng vững mạnh, tạo cơ SỞ vật chất tỉnh 
thần cần thiết phục vụ cho yêu cầu củng cố và 
xây dựng lực lượng thường trực tại chỗ vững 
mạnh, tạo nền tảng, chỗ dựa vững chắc cho 
phong trào quần chúng nhân dân các dân tộc 
tham gia làm chủ biên giới, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng 
mới. 
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I- Tăng trưởng kinh tế và vấn đề thất nghiệp - 
mấy điều rút ra từ các nước trong khu vực 

Nhiều nhà kinh tế thống nhất cho rằng tăng 
trưởng kinh tế tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, 
đồng thời cũng tạo ra nhiều chỗ làm mới, mặc dầu 
thất nghiệp là hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế 
thị trường, đặc biệt tình trạng thất nghiệp càng trầm 


trọng hơn trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Đầu thế 
kỷ XX tỉnh hình thất nghiệp Ở các nước tư bản chủ 
nghĩa diễn ra thường Xuyên do ảnh “hưởng của các 
CuỘC khủng hoảng kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, 
- một số nhà kinh tế đã đưa ra lý thuyết, thất nghiệp 
không phải là hiện tượng độc lập của đời sống kinh 
tế mà là kết quả mang tính quy luật nhất định, nhằm 
đạt được sự cân bằng của hệ thống kinh tế, trong 
đó, đặc biệt chú trọng đến yếu tố đầu tư và khuynh 
hướng tiêu dùng. 

Để dự đoán, đánh giá tình hình thất nghiệp, 
hằng năm Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã đưa ra 
phương pháp phân tích môi quan hệ giữa mức tăng 
trưởng kinh tế, mức tăng năng suất lao động với việc 
làm và thất nghiệp như sau : 

S = So Hlq (1 - Iw) 
Trong đó : S : Chỗ làm việc dự định tăng thêm 

So: Số chỗ làm việc thời kỳ gốc 

H : Hệ số co dãn việc làm (là hệ số 
giữa chỉ số tăng chỗ làm việc thời 
kỳ gốc và chỉ số tăng trưởng kinh 
tế thời kỳ gốc) 

lq : Chỉ số tăng trưởng kinh tế dự tính 

Iw : Chỉ số tăng năng suất lao động 
dự tính 


Như vậy, chỗ làm việc tăng thêm hằng năm phụ 
thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, vào hệ số co 
dãn việc làm và năng suất lao động xã hội. Nếu tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao, hệ số co dãn việc làm 
lớn và năng suất lao động xã hội cao, thì có khả 
năng tăng nhanh chỗ làm việc mới, tỷ lệ thất nghiệp 
sẽ giảm xuống. Áp dụng phương pháp trên, các 
_ chuyên gia kinh tế đã tính 
- được : để giảm 1% tỷ lệ thất 
nghiệp thì GDP phải tăng ít nhất 
2,5 - 3%. Ngược lại, khi kinh tế 
suy thoái, mức tăng trưởn 
- GDP giảm xuống, tỷ lệ thất 
+ nghiệp tăng lên tương ứng là lẽ 
đương nhiên. 

Ở một số nước Đông - Nam Á 
và châu Á, cho đến giữa những 
năm 90 nền kinh tế đã phát 
triển với tốc độ khá nhanh. 
Song, từ giữa năm 1997 đến 
nay, nền kinh tế của các nước 
này lại rơi vào tình trạng khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ. Hậu 
- quả là mức tăng trưởng nền 
— kinh tế giảm sút nhanh chóng 
kéo theo lạm phát tăng nhanh và tỷ lệ thất nghiệp 
gia tăng, ( xem biểu). 

Một số chỉ tiêu năm 1997 và dự báo năm 1998 ở 
một số nước 


_—— J?emal tim [no [sae, 
—..ˆ......o 


Tăng trưởng GDP (%)| 4,7 2 
11,1 9 
x đà 9 


Tỷ lệ lạm phát (%) 
Tỷ lệ thất nghiệp (%) 

Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc tử năm 1990 
đến 1995 liên tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 
8 - 9%. Năm 1996, có chiều hướng giảm sút, nhưng 
từ giữa năm 1997, kinh tế các nước này giảm sút 
nhanh chóng : In-đô-nê-xi-a xuống còn 4,7%, 
Hàn Quốc : 5,6%, Thái Lan : 0,0%... Theo dự báo 
của WB tốc độ tăng trưởng kinh tế của In-đô-nê-xi-a 
và Thái Lan năm 1998 là -5% và -3%. Do tốc độ 
tăng trưởng giảm nhanh chóng nên tỷ lệ thất nghiệp 
ở các nước này cũng tăng nhanh. Thái Lan dự tính 
tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3,54% (năm 1997) lên 5,6% 
(năm 1998). Ở Hàn Quốc tỷ lệ thất nghiệp năm 1998 


* PTS, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
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có thế là 9% (cao nhất trong 20 năm qua). Đặc biệt 
ở In-đô-nê-xi-a, do nền kinh tế suy giảm nhanh, tỷ 
lệ thất nghiệp tăng từ 5% (năm 1997), lên 22% 
(năm 1998). 

Cùng với khủng hoảng và tình trạng suy thoái 
kinh tế nhanh chóng của các nước Đông - Nam A, 
Nhật Bản cũng đang đứng trước những thách thức : 
đồng yên mất giá, nhiều ngân hàng bị phá sản, nợ 
đọng lớn, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh. Trung Quốc 
cũng đã phải có những điều chỉnh về tỷ giá nhân 
dân tệ, đồng thời đẩy mạnh cải cách các doanh 
nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh, nhịp độ tăng 
__ trưởng kinh tế đã có chiều hướng suy giảm, tỷ lệ thất 
nghiệp tăng lên (dự đoán cuối năm 1998 lên tới 
10%). Sự tác động dây chuyển của cuộc khủng 
hoảng đến các nước trong khu vực, nhất là đối với 
Nhật Bản và Trung Quốc - những đối tác lớn của 
Việt Nam, buộc chúng ta phải phân tích làm rõ 
những mặt yếu kém, cũng như dự báo những tác 
động của cuộc khủng hoảng này đến nền kinh tế 
nước ta, để ngăn ngừa khả năng suy thoái của nền 
kinh tế, hạn chế sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. 

II - Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 
khu vực đối với tăng trưởng, việc làm và thất 
nghiệp ở nước ta : 

Sau hơn mười năm đổi mới, do nền kinh tế nước 
ta có mức tăng trưởng tương đối nhanh, mà một số 
vấn đề bức xúc về mặt xã hội đã được giải quyết và 
có nhiều tiến bộ. Nhiều chính sách giải quyết việc 
làm đã góp. phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu 
vực thành thị và tăng thời gian có việc làm đầy đủ ở 
khu vực nông thôn... Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta 
đạt tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thật ổn định, 
bền vững ; vẫn còn nhiều vấn để gay gắt về việc làm 
và xã hội ; nhất là từ khi diễn ra cuộc khủng hoảng 
tài chính ở các nước trong khu vực. Bài học về cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở các nước trong khu 
vực cho thấy, nền kinh tế Việt Nam cũng tiềm ấn 
một số vấn đề, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, 
chúng sẽ dễ trở thành nguy cơ khủng khoảng trong 
tương lai. Cụ thể, quy mô, cơ cấu và hiệu quả đầu 
tư có tác động quyết định đến khả năng tăng trưởng 
kinh tế bền vững của mỗi nước. Về vấn để này 
chúng ta đang đứng trước những thách thức và cũng 
đang bộc lộ nhiều yếu kém, đòi hỏi phải có sự điều 
chỉnh phủ hợp với tỉnh hình mới. Phương hướng và 
cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, như tập trung vào một số 
công trình quá lớn thiếu tính khả thi về vốn và hiệu 
quả ; đầu tư dàn trải không theo quy hoạch, kế 
hoạch phát triển, do đó chưa tạo ra sự thay đổi lớn 
về cơ cấu kinh tế, khả năng thu. hồi vốn chậm. 


30 


Nguồn vốn huy động trong dân cư còn thấp, tỷ lệ 
đầu tư trong nước trên GDP chưa cao là hệ quả tất 
yếu của tiết kiệm trong nước thấp và đang có biểu 
hiện chững lại một cách đáng lo ngại : 1,2% năm 
1986, 10,1% năm 1991, tăng lên 19% năm 1995, 
giảm xuống 16,4% năm 1997. 

Nguồn vốn bên ngoài đang có chiều hướng giảm 
sút nhanh so với năm 1997. Năm 1998, số dự án 
đầu tư nước ngoài giảm 30%, số vốn giảm 20%. 
Tình hình này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng 
GDP, đến sản xuất, kim ngạch xuất - nhập khẩu, 
nguồn thu ngân sách, đến việc làm và thất nghiệp. 

Thực trạng trên đây là những chỉ báo về khả 
năng tăng trưởng của nền kinh tế nước ta trong 
những năm tới. Một số chỉ tiêu kinh tế giảm sút và 
không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phải 


- điều chỉnh, tuy vẫn còn cao hơn một số nước trong 


khu vực. Song, sự giảm sứt này đã và đang kéo theo 
nhiều vấn đề xã hội : vấn để về việc làm và khả 
năng giải quyết việc làm cho người lao động sẽ còn 
khó khăn hơn. Hiện nay, với tốc độ phát triển lực 
lượng lao động trên 3%, thì mỗi năm có trên 1,2 triệu 
người bước vào tuổi lao động. Trong khi đó những 
yếu kém về cơ cấu đầu tư, sự chuyến đổi chậm về 
cơ cấu kinh tế, đặc biệt là khu vực nông nghiệp - 
nông thôn, tình hình xuất khẩu và khả năng thu hứt 
vốn đầu tư giảm sút... đang là những nhân tố tác 
động xấu đến việc làm và thu nhập của người lao 
động. Theo điều tra ở một số doanh nghiệp nhà 
nước có từ 8 - 10% số lao động không bố trí được 
việc làm, có doanh nghiệp là 25 - 30%. Các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do khó khăn về 
vốn và thị trường tiêu thụ, đã sa thải hàng ngàn lao 
động. Nhiều dự án xây dựng cơ bản, do khó khăn về 
vốn đã phải đình hoãn hoặc dãn tiến độ. Việc sắp 
xếp lại và việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước để nâng cao khả năng cạnh tranh sẽ dẫn đến 
không ít lao động dôi dư. Đây là vấn đề xã hội lớn, 
tác động trực tiếp đến thu nhập và mức sống của 
người lao động, cần đặc biệt quan tâm. 

IIl - Một số giải pháp về kinh tế - xã hội nhằm 
cải thiện tỉnh hình lao động và việc làm trong 
giai đoạn hiện nay 

Trong bối cảnh như đã phân tích ở trên, để nền 
kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng thu nhập quốc 
nội (GDP) và một số chỉ tiêu cơ bản khác đã được 
điểu chỉnh, tạo đà cho sự phát triển những năm sau, 
cần “tiếp tục công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát 
huy tối đa nội lực...” như Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ tư (khóa VIII) đã nhấn mạnh. 
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Kinh nghiệm của nhiều nước chịu tác động trực 
tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực càng 
lảm \ đậm nét hơn nhu cầu phát huy nội lực, vì trong 
nhiều ¡ năm họ đã phát triển với tốc độ cao bằng việc 
vay vốn bên ngoài quá nhiều, đi đôi với việc sử dụng 
kém hiệu quả, tiêu xài của nhà nước và của người 
dân vượt quá mức làm ra, tốc độ gia tăng tiêu dùng 
cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Nhìn lại 
tình hình nước ta không phải không có những biếu 
hiện tương tự. 

Để ngăn chặn khả năng gia tăng tỷ lệ thất 
nghiệp, giải quyết tốt việc làm cho người lao đ, 
giảm đói nghèo và những vấn đề xã hội khác, cần 
phải tiến hành điều chỉnh những chính sách vĩ mô 
mang tính chất cơ bản, lâu dài ; đồng thời thực hiện 
các biện pháp tình thế để giải quyết những khó khăn 
trước mắi. 

1- Điều chỉnh cơ cấu đầu tư : Từ thực trạng yếu 
kém của nền kinh tế (về vấn đề nảy) và bài học kinh 
nghiệm của các nước đang rơi vào khủng hoảng, 
chính sách đầu tư cần được điều chỉnh một cách cơ 
bản theo hướng phát huy nội lực, mở rộng hợp tác 
quốc tế, tăng nhanh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nền kính tế. Tiến hành rà 
soát, đi ều chỉnh quy hoạch phát triển và kế hoạch 
đầu tư ở tất cả các cấp, các ngành, vùng lãnh thổ và 
địa phương theo hướng phát triển nhanh, vững chắc 
các ngành công nghiệp ; trước hết là công nghiệp 
chế tạo và công nghiệp chế biến, các ngành có khả 
năng thu hút nhiều lao động, có khả năng cạnh 
tranh cao trên cả thị trường trong nước và quốc tế ; 
rà soát lại mục tiêu của từng dự án và cơ cấu của 
các dự án bảo đảm tính hợp lý và hiệu quả, vốn 
không bị dàn trải, phân tán. Điều chỉnh việc lựa 
chọn dự án đầu tư cho thích hợp, đi đôi với tập trung 
vốn cho những công trình then chốt thuộc hạ tầng 
kinh tế - xã hội, một số ngành công nghiệp quan 
trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, có tính khả thi cao 
về vốn, có lợi thế về tài nguyên và có hiệu. quả cao 
đối với toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội. Có 
chính sách khuyến khích huy động nguồn lực và 
chính sách ưu đãi đầu tư trong nước, như ưu đãi về 
thuế, lãi suất, đất đai, nhất là ở các vùng sâu, vùng 
xa. Cần nâng cao hơn nữa tỷ lộ tiết kiệm trong nước 
và đầu tư trong nước, đi đôi với việc tiếp tục thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp và dài hạn của nước ngoài. 

Tiếp tục có chính sách ưu đãi và cải thiện môi 
trường đầu tư, cải cách các thủ tục hành chính để 
thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 
đầu tư nước ngoải, quản lý tốt việc vay và trả nợ bên 
ngoài. 


2 - Tập trung sức phát tr triển nông nghiệp vả hấu 
thôn : Xuất phát từ đặc điểm và tiểm năng về nông 
nghiệp và nông thôn nước ta cũng như bải học kinh 
nghiệm các nước trong khu vực, thì chiến lược về 
vấn đề giải quyết việc làm trước hết vẫn là ở khu vực 
nông nghiệp và nông thôn, nơi chiếm 80% dân cư 
và trên 70% lực lượng lao động của cả nước. Trước 
mắt cần sớm hoàn chỉnh các chính sách về ruộng 
đất nhằm phát huy hiệu quả về đất đai trong mọi 
vùng, mọi khu vực, mọi thành phần kinh tế. Chú 
trọng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, bao gồm cả 
hạ tầng xã hội và hạ tầng phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp, như : thủy lợi, thông tin liên lạc. 
Khuyến khích áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, tăng 
vòng quay của đất, đa dạng hóa cây trồng và vật 
nuôi. Khuyến khích phát triển các trang trại ở các 
vùng trung du và miễn núi, hình thành các vùng 
chuyên canh có tỷ suất hàng hóa cao. 

Phát triển mạnh mẽ tiểu thủ công nghiệp, các xí 
nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, các ngành 
nghề ở nông thôn, các cơ sở dịch vụ phục vụ sản 
xuất nông nghiệp và đời sống. Các xí nghiệp vừa và 
nhỏ đã cung cấp cho xã hội một khối lượng đáng kể 
hàng hóa, dịch vụ, tạo nên nguồn xuất khẩu quan 
trọng, tạo khả năng tăng nhanh tiết kiệm và đầu tư 
của nông dân, tăng nhanh các quỹ phúc lợi ở địa 
phương, mà không đòi hỏi vốn đầu tư lớn của Nhà 
nước. 

3- Đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với thắt chặt nhập 
khẩu : Cuộc khủng hoảng của các nước trong khu 
VỰC đã. tác động mạnh đến tình hình xuất, nhập 
khẩu của nước ta ; đặc biệt là khả năng xuất khẩu. 
Để đẩy mạnh xuất khẩu trong tỉnh hình mới, cần 
khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế được 
phép xuất khẩu và nhập khẩu các hàng hóa không 
thuộc diện Nhà nước cấm. Quản lý chặt chẽ nhập 
khẩu để khuyến khích sản xuất trong nước. Rà ` 
điều chỉnh lại các quy định, chính sách để kh 
khích sản xuất hàng xuất khẩu. Nghiên cứu đ 
chiến lược về thị trường, đẩy mạnh khai thác bị 
trường EU, thị trường Nga, các nước Đông Âu và 
đặc biệt là thị trường Bắc Mỹ. 

4 - Cải cách mạnh lĩnh vực tài chính, tiền tệ và 
ngân hàng : Rà soát và điều chỉnh chính sách thuế 
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng và đầu 
tư chiều sâu, đầu tư mới nhằm phát triển nguồn thu. 


- Để giảm bội chỉ ngân sách, vấn để quan trọng là 


phải cải cách bộ máy nhà nước từ trung ương đến 
địa phương ; thực hiện tiết kiệm trong chỉ tiêu ngân 
sách nhà nước, tập trung chỉ cho đầu tư phát triển 
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có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh chống 
tham nhũng, chống buôn lậu, chống lãng phí. Kiên 
quyết thực hiện chủ trương điều chỉnh chính sách 
đầu tư từ ngân sách nhà nước, tăng cường thực hiện 
chế độ kế toán, kiểm toán và thống kê, chế độ báo 
cáo kinh doanh công khai, nhất là đối với doanh 
nghiệp lớn và doanh nghiệp nhà nước. Cần tiến 
hành cải cách cơ chế hoạt động của các ngân hàng 
thương mại quốc doanh ; nới rộng thị trường tiền tệ 
và giao dịch ngoại hối để từng bước cải cách một 
cách cơ bản chính sách tỷ giá hối đoái theo hướng 
linh hoạt, phù hợp với tín hiệu cung - cầu. Nghiên 
cứu cải cách cơ chế quản lý ngoại hối vừa bảo đảm 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp, vừa bảo đảm sự quản lý và can thiệp 
hiệu quả của Nhà nước về ngoại hối. 

5 - Phát triển các ngành sản xuất cần nhiều lao 
động. Cùng với việc đổi mới cơ cấu đầu tư, việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp 
hóa phải gắn với vấn. để tạo việc làm. Kinh nghiệm 
ở nhiều nước có nguồn nhân lực dồi dào, trong giai 
đoạn đầu cần tập trung phát triển các ngành có hệ 
số co dãn việc làm cao như ngành công nghiệp chế 
tạo, công nghiệp chế biến nông sản, dệt, may 
mặc v.v... 

6 - Tăng cường xuất khẩu lao động : Hiện nay thị 
trường này đang đứng trước thách thức lớn và đang 
bị tác động trực tiếp của cuộc khủng hoảng của các 
nước trong khu vực. Vì vậy, trước mắt cần phải củng 
cố và phát triển các thị trường lao động đã có. Mặt 
khác, phải thăm dò và phát triển, mở rộng thị trường 
lao động sang các nước và trong khu vực khác... Có 
chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia xuất khẩu và làm dịch vụ xuất khẩu lao 
động với các hình thức đa dạng. Vì vậy, cần hoàn 
thiện hệ thống chính sách, cải tiến các quy ‹ định, các 
thủ ¡tục để thực hiện tốt chủ trương này là hết sức cần 
thiết, vừa phát huy được tiểm năng sáng tạo của mọi 
thành phần kinh tế, mọi tổ chức xã hội, nhưng phải 
bảo đảm sự quản lý nhà nước về vấn đề này. 

7 - Kiểm soát chặt chõ việc thu chỉ ngân sách nhà 
nước, thực hiện chính sách phân phối công bằng, 
giải quyết hợp lý tiền lương cho cán bộ công nhân 
viên và các trợ cấp xã hội nhằm tăng sức mua của 
dân và tạo động lực cho sự phát triển. Mặc dù so với 
tổng sức mua của dân cư thì phần này chỉ chiếm một 
tỷ lệ nhỏ ; song đây là lực lượng nòng cốt có chất 
lượng lao động cao. Và với mức thu nhập thấp sự 
phân phối không hợp lý, không công bằng sẽ không 
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kích thích khả năng sáng tạo của người lao động và 
là cản trở cho sự phát triển kinh tế chung. 

8 - Trước tỉnh hình lao động đôi dư tăng lên do 
sắp xếp lại và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước, giảm đầu tư và giảm sản xuất của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần áp dụng các 
biện pháp đa dạng, như : 

+ Tùy trưởng hợp cụ thể, nên kh ến khích 
doanh nghiệp tìm hướng sản xuất sản phẩm phụ, dù 
là mang lại thu nhập thấp hơn, nhưng có thể giảm 
bớt việc sa thải công nhân, đồng thời có biện pháp 
từng bước giải quyết một cách căn bản hơn, tốt hơn. 

+ Có thể thực hiện chế độ giảm giờ làm việc 
trong ngành, giảm số ngày làm việc trong tuần với 
thu nhập giữ nguyên hoặc có giảm chút ít để tránh 
sa thải hàng loạt lao động. 

+ Nếu buộc phải sa thải thì khuyến khích các 
doanh nghiệp thực hiện thêm một khoản đền bù 
ngoài trợ cấp mất việc theo quy định của Bộ Luật lao 
động bằng kinh phí của doanh nghiệp, nhằm tạo 
cho người lao động có thêm điều kiện đào tạo nghề 
mới hoặc tự tạo việc làm mới. Trong trường hợp 
doanh nghiệp quá khó khăn thì Nhà nước cần hỗ trợ 
thêm để giảm bớt khó khăn cho số người lao động 
mất việc làm. 

+ Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với những người 
xấp xỉ tuổi nghỉ hưu nhưng đã đủ số năm đóng bảo 
hiếm xã hội. Tuy nhiên, đây là biện pháp có tính 
chất tỉnh thế, tạm thời và chỉ áp dụng trong một 
phạm vi nhất định (về thời gian và đối tượng) không 
nên quy định thành chế độ thường xuyên, vì như vậy 


- sẽ gây ra hậu quả xấu đối với quỹ bảo hiểm xã hội, 


tăng gánh nặng cho chỉ tiêu ngân sách nhà nước. 

+ Cần tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết để ' áp dụng chế độ đăng ký thất 
nghiệp và bảo hiểm xã hội thất nghiệp trên cơ sở 
đóng bảo hiểm xã hội của người. sử dụng lao động 
và người lao động với sự hỗ trợ của nhà nước nhằm 
giảm bớt những khó khăn cho họ khi gặp rủi ro. 

9 - Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo và 
đào tạo lại đội ngũ lao động : Đặc điểm của nước ta 
là dân số đông, lao động dồi dào lại đi lên từ nông 
nghiệp lạc hậu, trên 90% lao động nông thôn phần 
lớn chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, 
để phát huy được tiểm năng nội tại, sử dụng có hiệu 
quả trang bị kỹ thuật và vốn đầu tư thì phải đặc biệt 
quan tâm tới công tác đảo tạo và đào tạo lại dưới 
nhiều phương thức, hình thức khác nhau trên cơ sở 
huy động mọi nguồn lực (nhà nước, tư nhân, doanh 
nghiệp và người lao động). 
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HỮNG năm qua, được Đảng và Nhà. nước 

trực tiếp giáo dục, lãnh đạo, chăm lo về 

mọi mặt ; được nhân dân thương yêu, 
đùm bọc, giúp đỡ cho nên tuyệt đại đa số cán bộ, 
chiến sĩ quân đội ta đã giữ vững và thể hiện được 
rõ nét bản chất, truyền thống tốt đẹp của anh 
"Độ đội Cụ Hồ" : tuyệt đối trung thành với 
Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và với 
nhân dân ; sẵn sảng chiến đấu hy sinh vì độc lập 
dân tộc của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội ; hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; góp phân 
cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh 
công cuộc đổi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Hiện nay, trong quá trình xây dựng quân đội 
cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ và từng bước 
hiện đại trong thời kỳ mới, những mặt trái của cơ 
chế thị trường cũng đang hằng ngày, hằng giờ 
tác động, gây ảnh hưởng xâu tới tâm tư, tình 
cảm, đạo đức và lối sống của cán bộ, chiến sĩ 


quân đội ta. Mặt khác, các thế lực thù địch, 
phản động cũng đang ráo riết đầy mạnh các 
hoạt động phá hoại như : “diễn biến hòa bình”, 
“bạo loạn lật đô ổ" , phi chính trị hóa quân đội”, 
hòng thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với xã 
hội nói chung và đối với quân đội nói riêng. 
Trong bối cảnh khó khăn, phức tạp nói trên, 
tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ quân đội ta vẫn 
giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định, vững 
vàng trước mọi thử thách, đồng thời vân là 


công cụ bạo. lực chính trị sắc bén của Đảng, - 


Nhà nước và nhân đân trong sự nghiệp xây 
dựng và bảa vệ Tổ quốc. Tuyệt đại đa sô vân 
giữ được tư cách của người quân nhân cách 
mạng : có phẩm chất chính tr tốt, có đạo đức 
cách mạng trong sáng, có lối sống trung thực, 
khiêm tốn, giản đị ; đoàn kết, chan hòa, thương 
yêu giúp đỡ lần nhau ; quan hệ chặt chẽ và gắn 
bó mật thiết với đồng chí, đồng đội và nhân 
dân ; tích cực, hăng hái, gương mẫu trong mọi 
hoạt động lao động, công tác, học tập và sẵn 
sàng chiên đầu. Cán bộ, chiến sĩ quân đội ta 
luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
Đảng, Nhà nước và quân đội giao. phó, xứng 
đáng là lực lượng cơ bản, nòng cốt của quân đội 
và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất 
nước ; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xây 
dựng con người mới trong lực lượng vũ trang 
nhân dân ; đồng thời góp phần to lớn vào VIỆC 
thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, 
sản xuất và công tác của quân đội ta hiện nay. 
Tuy nÏ nhiên, về mặt phẩm chất chính trị, đạo 
đức, lỗi sống của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta hiện 
nay, bên cạnh mặt mạnh, tích cực, tiến bộ là CƠ 
bản và chủ yếu, vẫn còn những hạn chế và yếu 
kém nhất định. Điều đó được thể hiện Ở một số 
khía cạnh như : Một số người (mặc dù rất ít) còn 
có những biểu hiện dao động, hoài nghỉ về con 
đường xã hội chủ nghĩa ; phủ nhận thành quả của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới, phủ nhận 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; phủ 
nhận lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh 


* Học viện chính trị - quân sự 
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đạo của Đảng. Một bộ phận c cán bộ, chiến sĩ sống 
thực dụng, chạy theo đồng tiền, đề cao giá trị vật 
chất, xem nhẹ giá trị đạo đức, văn hóa tinh thần ; 
nặng về lợi ¡ch cá nhân, bản vị cục bộ, xem nhẹ 
lợi ích của tập thể, đơn vị ; coi nhẹ giá trị truyền 
thống ; chỉ chú ý ý tới lợi ích trước mắt, mà không 
quan tâm đến lợi ích cơ bản lâu dài. Cá biệt có 
cân bộ, chiến sĩ đã nảy sinh tư tưởng “cầu may”, 
tin vào “số phận”, mê tín dị đoan. Một. số sĩ quan 
thiếu dân chủ, không quan tâm tới chiến sĩ, thậm 
chí còn có thái độ quân phiệt... 

Các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức 
và lối sống nêu trên tuy chỉ xuất hiện ở một bộ 
phận cán bộ, chiến sĩ quân đội, song nó thực SỰ 
nguy hiểm, không thể xem thường, bởi vì nó đã 
và đang gây ra những trở ngại nhất định cho việc 
xây dựng đời sống văn hóa tỉnh thần lành mạnh, 


_ tiền bộ, văn minh trong các đơn vị quân đội nói 


chung và đối với việc bồi dưỡng, xây dựng đạo 
đức, lối sống mới xã hội chủ nghĩa. của người cân 
bộ, chiến sĩ quân đội nói riêng. Đồng thời nó đã 
và đang làm băng hoại các giá trị đạo đức, làm 
tổn hại tới bản chất, truyền thống tốt đẹp của 
quân đội ta, gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ 
quân dân. Vì vậy, việc bồi dưỡng, nâng cao hơn 
nữa phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. mới 
xã hội chủ nghĩa cho đội ngũ cần bộ và chiến sĩ 
quân đội ta hiện nay vừa là vấn đề cơ bản, lâu 
dài, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp 
bách trước mắt. 

_ Xuất phát từ đặc điểm, nhiệm vụ cách mạng 
của quân đội trong thời kỳ mới, quần triệt và 
thực hiện những nội dung cơ bản của Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VIIJ, việc giáo dục, bôi 
dưỡng, nâng cao hơn nữa phẩm chất chính trị, 
đạo đức, lối sống, mới xã hội chủ nghĩa cho đội 
ngũ cán bộ và chiến sĩ quân đội ta, theo tôi, trước 
mắt và chủ yếu cần tập trung vào một số vấn đề 
cơ bản sau đây : 

- Bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị 
cho cán bộ, chiến sĩ quân đội với nội dung chủ 
yếu là : “tận trung với Đẳng, tận hiếu với dân, 
săn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của 
Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng”. Để đạt được điều đó, 
trước hết cần bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ 
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những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm 
của Đảng ta. Riêng đối với sĩ quan, những kiến 
thức đó cần đạt tới mức chuyên, sâu. Khi được 
trang bị đ2ầy đủ những kiến thức như vậy, người 
cán bộ, chiên sĩ sẽ tự xác định được đúng mục 
tiêu, lý tưởng sống của mình ; tin tưởng hơn vào 
khả năng tất qhắng của chủ nghĩa xã hội, của 
công cuộc đổi mới ; vững vàng hơn trong suy 
nghĩ và hành động, tránh được những biểu hiện 
hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin. Một 
điểm rất quan trọng nữa thuộc phẩm chất chính 
trị của người cán bộ, chiến sĩ quân đội, đó là ý 
thức tôn trọng pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, 
kỷ cương của Đảng và quân đội. Là quân nhân, 
phải có ý thức tổ chức kỷ luật rất cao, nghĩa là 
câp dưới phải tuyệt đối phục tùng cấp trên, chiến 
sĩ phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. của chỉ 
huy, cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức. 

- Giáo dục, bồi dưỡng và xây dựng cho được 
mẫu hình người cán bộ, chiến sĩ quân đội có đạo 
đức cách mạng trong sáng, có lối sống lành 
mạnh, tiến bộ, văn minh. Phải sống bằng SỨC lao 
động của chính bản thân mình. Yêu mến, gắn bó, 
thiết tha với quân đội. Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
Tổ quốc. Thường xuyên lao động, học tập, công 
tác nghiêm túc, có năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cao vì lợi ích thiết thực của Tổ quốc, quân 
đội, nhân dân và lợi ích của bản thân minh. Có ý 
thức và nếp sống. “cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư”, ra sức thực hành tiết kiệm, chống 
tham ô, lãng phí. Sống trung thực, khiêm tốn, 
không nói sai sự thật ; lời nói đi đôi với việc 
làm ; nói ít làm nhiều. Biết đặt lợi ích của Đảng, 
Nhà nước, quân đội, nhân dân lên trên, lên trước 
lợi ích riêng của cá nhân và gÌA đình mình. Quan 
tâm, chăm do đầy đủ tới đời sống vật chất, văn 
hóa tỉnh thần của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 
Thường xuyên quan hệ mật thiết, gắn bó chặt 
chế với bộ đội, củng ăn, cùng ở với cán bộ, chiến 
sĩ dưới quyền, hiểu biết nguyện vọng chính đáng 
của bộ đội, thương yêu, quý trọng, độ lượng với 
bộ đội. Tích cực, năng động, sáng tạo tìm mọi 
biện pháp hữu hiệu nhằm đem lại lợi ích chính 
dáng cho đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện về chính trị, quân sự và văn hóa. 
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có 
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thái độ đấu tranh kiên quyết, dứt khoát nhằm 
ngăn chặn, đẩy lùi ¡ những biểu hiện tiêu cực về tư 
tưởng, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong đơn 
vị và ngoài xã hội ; kiên quyêt bảo vệ cái đúng, 
lên án cái sai, dù chúng được che đậy dưới bất kỳ 
hình thức nào. 

Để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên cần có 
những biện pháp tích cực và cụ thể như : 

1 - Đổi mới phương thức tiến hành công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, cho đội ngũ cán bộ, 
chiến sĩ quân đội. Cụ thể là : cần tăng CƯỜng sự 


lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác ` 


này. Thường xuyên bám sát thực tiễn. đơn vị, đặc 
điêm, nhiệm vụ quân đội và đặc điểm từng đối 
tượng cán bộ, chiên sĩ để có hình thức, nội dung, 
phương pháp giáo dục, bồi dưỡng phù hợp, thiệt 
thực, có hiệu quả. Gắn chặt giữa giáo dục lý luận 
với tổ chức hoạt động thực tiễn ; học đi đội với 
hành ; nói và làm đi đôi với nhau ; tránh hiện 
tượng mỏi nhiều, làm ít ; nói một đằng làm một 
nẻo ; hoặc chỉ nói mà không làm. 

2 - Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong các đơn vị 
quân đội cần thường xuyên chăm lo nâng cao đời 
sống vật chất, văn hóa tỉnh thần lành mạnh, tiến 
Độ, văn minh cho chiến sĩ. Đây vừa là điều kiện 
kinh tẾ - xã hội, vừa là môi trường văn hóa tích 
Cực để xâ dựng, nâng cao ý thức tư tưởng đạo 
đức, lối sống mới xã hội chủ nghĩa cho cán bộ và 
chiến sĩ quân đội. Đây cũng là môi trường vật 
chất, tinh thần đem lại cho người cán bộ, chiến 
sĩ quân đội những thối quen, lẽ sống, nếp sống 
tiến bộ phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc. Đông thời đây cũng là môi trường tốt để 
nâng cao sức đề kháng của người cân bộ, chiến 
sĩ quân đội trước các hủ tục, các thói hư tật xấu 
và các tệ nạn xã hội đang tồn tại với những mức 
độ nhất định trong xã hội và trong quân đội. 

3- Kết hợp chặt chế, có hiệu quả. hoạt động 
của các tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong 
các đơn vị quân đội với sự tích cực tự tu dưỡng, 
rèn luyện, phần đầu của môi người cán bộ, chiên 
sĩ. Đây chính là sự kết hợp chặt chế các điều kiện 
khách quan với nhân tố chủ quan, tạo ra động lực 
thúc đây việc xây dựng ý thức tư tưởng, đạo đức, 
lỗi sống mới xã hội chủ nghĩa có chất lượng, 
hiệu quả ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, trong đó 
sự tích cực tu đưỡng, rèn luyện, phấn đấu của 


bản thân người cán bộ, chiến sĩ quân đội bao giờ 
cũng giữ vai trò trực tiếp, quyết định. 

4 - Tổ chức đảng các cấp và người chỉ huy 
trong các đơn vị quân đội, cần thường xuyên làm 
tốt công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể là : 
động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị và 
cá nhân có thành ch trong việc rèn luyện tư 
tưởng, đạo đức, lối sống mới xã hội chủ nghĩa ; 
đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm minh, đúng pháp 
luật, những đơn vị và những cán bộ, chiến sĩ có 
biểu hiện sai trái về tư tưởng, đạo đức, lỗi sống. 
Chú trọng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua xây 
dựng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống mới 
xã hội chủ nghĩa trong các đơn vị ; kịp thời chỉ 
rõ những mặt mạnh, yêu ; tìm đúng nguyên nhân 
để đề ra phương hướng, biện pháp sát, đúng ; đưa 
công tác bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao hơn 
nữa tư tưởng, đạo đức, lối sống mới xã hội chủ 
nghĩa. của đội ngũ cân bộ và chiến sĩ quân đội 
vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả ngày càng 
cao hơn ; › BỐP phần tạo ra những chuyển biến tích 
cực về tư tưởng, đạo đức, lối sông của cán bộ, 
chiến sĩ. 

Các biện pháp nói trên có quan hệ mật thiết, 
chặt chế với nhau, tác động, thâm nhập và bổ 
sung cho nhau. Do đó, trong quá trình tổ chức 
thực hiện, không nên xem nhẹ một biện pháp 


nào. Nếu chúng ta biết kết hợp đồng bộ, vận 


dụng Sáng tạo các biện pháp đó vào hoàn cảnh 
CỤ thể của từng đơn vị, từng. đối tượng cán bộ, 
chiến sĩ, thì chắc chắn việc bồi dưỡng, nâng cao 
hơn nữa tư tưởng, đạo đức, lỗi sống mới xã hội 
chủ nghĩa cho đội ngũ cán bộ và chiến sĩ quân 
đội hiện nay, cũng như trong thời gian tới sẽ có 
chất lượng, hiệu quả cao hơn ; góp phần thiết 
thực vào việc quán triệt và thực hiện những nội 
dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Ban Chấp 
`. Trung ương Đảng lần thứ năm (khóa VI) 

"xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt 
Nam tiên tiền, đậm đà bản sắc dân tộc” cũng như 
thực hiện tốt Nghị quyết 94 của Đảng ủy Quân 
sự Trung ương về công tác “xây dựng đội n 
cần bộ quân đội trong thời kỳ mớ†` - thời kỳ đây 
mạnh công cuộc đổi mới, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục xây dựng 
quân đội cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ và 
từng bước hiện đại.C] 
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HẶNG đường phát triển mới của ASEAN, 

có thể đánh dấu bởi Hội nghị cấp cao VI 

tại Hà Nội, với bối cảnh quốc tế và khu 
vực về cơ bản là thuận lợi. Nếu năm 1967 vấn đề 
hòa bình, ổn định chỉ mới manh nha thì hiện nay 
nó đã trở thành đòng chảy chính trên thế giới và 
khu vực. Mặc dù còn nhiêu khó khăn nhưng thế, 
lực và vị trí quốc tế của các nước ASEAN nói 
riêng và cả khối ASEAN nói chung đều cao hơn 
trước. Có nghĩa là xuất phát điểm của thời kỳ 
phát triển này so với thời kỳ đầu đã vượt trội 

khá cao. | 

_ Tuy nhiên, cũng như bất cứ sự vật nào, càng 
phát triển thì càng gặp phải những mâu thuẫn lớn 
hơn, phức tạp hơn. Người ta gọi đó là những mâu 
thuẫn trong quá trình trưởng thành. Vấn đề quan 
trọng không phải ở chỗ có mâu thuẫn hoặc quá 
nhiều mâu thuẫn mà chính là ở chỗ cách giải 
quyết các mâu thuẫn ấy. Chính vì biết cách nhẫn 
nại giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ mà 
Đông - Nam À mới có ASEAN ngày nay. Đành 
rằng hiện nay thế giới đã thay đổi, ASEAN cũng 
cần phải đổi mới nhưng đổi mới không có nghĩa 
là vứt bỏ những cái gì tốt đẹp đã từng phát huy 
hiệu quả để đưa vào những cái được cho là mới 
nhưng chỉ có tác dụng gây thêm mâu thuẫn thay 
vì giải quyết mâu thuẫn. Những nguyên tắc cơ 
bản trong “phong cách ASEAN” như không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, nguyên tắc 
“đồng thuận” (consensus) là phù hợp với các 
chuẩn tắc đối XỬ quốc tế và đã được “ASEAN 
hóa” cho mềm mỏng và linh hoạt hơn. Trong một 
tập hợp quốc gia đa dạng như ASEAN, với tình 
trạng chế độ chính trị - xã hội khác nhau (không 
phải chỉ giữa các nước ASEAN đi theo con 
đường kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và các 
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nước ASEAN đi theo con đường kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa, mà ngay giữa các nước 
đi theo chế độ kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 
cũng có nhiều khác biệt nhau) dân tộc, văn hóa, 
tôn giáo khác nhau v.v.. thì sự đoàn kết nhất trí 
phải dựa trên một cương, lĩnh chung hợp lý và là 
mục tiêu phấn đấu của tất cả các nước trong khu 
vực. Cương lĩnh chung đó là hòa bình, ốn định và 
phát triển. Tất nhiên cái khác nhau giữa những 
nước cùng là thành viên của một hiệp hội chung 
và các nước không phải là thành viên là ở chỗ các 
nước cùng một hiệp hội có nghĩa vụ phải giúp đỡ 
nhau để vượt khó khăn và tiến lên. Một sự giúp 
đỡ không bị xem là sự can thiệp là một sự giúp 
đỡ tự nguyện và trước hết phải được người giúp 
đỡ yêu cầu và chấp nhận. Đã là sự giúp đỡ thì 
không thể á ap đặt dù là của đa số khi nước được 
giúp đỡ thấy không cần thiết hoặc xem đó là sự 
can thiệp vào công việc nội bộ của họ. 

Tất nhiên để biến ASEAN thành một tổ chức 
năng động thì các nước thành viên cần phát huy 
sáng kiến của mình. Do đó, việc đề xuất sáng 
kiến cần được đánh giá cao, dù sảng, kiến đó có 
được chấp nhận hay không. Song nước đưa sáng 
kiến cũng cần có cách làm theo "phon cách 
ASEAN”, tức là cần có sự tham khảo ý kiến rộng 
rãi các nước thành viên trước khi đưa ra công 
khai. Và chỉ đưa ra công khai khi đã đạt được sự 
“đồng thuận” của các nước thành viên. Nếu 
không đạt được sự “đồng thuận” trước mà cứ đưa 
ra công khai vì sức Đp từ một phía nào đó thì 
thiện chí cũng: sẽ bị biến thành “một kiểu chơi 
trội” và khi thất bại thì đễ bị sự công kích của 
những dư luận không thiện chí. Điều đó sẽ ảnh 
hưởng đến sự đoàn kết trong nội bộ ASEAN và 
sự ảnh hưởng nào đồ của nước và người đưa ra 
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sáng kiến. Thật đáng tiếc khi một số dư luận báo 
chí một số nước ASEAN đã kết luận một cách 
thiếu xây dựng là Thái Lan và Phi-lip-pin bị cô 
lập chỉ vì sáng kiến về “Một sự can dự linh hoạt” 
không được các nước ASEAN chấp nhận. 

Thành công nổi trội thứ hai của ASEAN trong 
31 năm qua là về phát triên kinh tế. Trước đây 
người ta đã ca ngợi hết lời về những thành tựu 
này. Ngày nay, trong bối cảnh có cuộc khủng 
hoảng tài chính bắt đầu từ Đông - Nam Á hơn 
một nắm nay, người ta lại có xu hướng muốn phủ 
định tất cả và chê bai hết lời. Vậy sự thật là như 
thế nào ? Khách quan mà nói thì những thành tựu 
kinh tế mà các nước ASEAN đạt được trong 
31 năm qua là điều có thật và quả là một điều kỳ 
diệu. Trên thế giới chưa có một khu vực nào hay 
một nước nào kể cả Nhật Bản đã duy trì được 
một tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều 
thập niên như vậy. Hơn nữa Sự: cất cánh này 
lại chủ yếu dựa vào nội lực. Hãy lấy một vài con 
số của Ngân hàng Thế giới trong báo cáo 
năm 1998 : ngày mới thành lập ASEAN gồm 
toàn những nước kém phát triên với tông sản 
phẩm quốc dân/đầu người/năm rất thấp. Cao nhất 
là Xin-ga-po cũng chỉ đạt 660 USD (giá $ năm 
1993) thấp nhất là In-đô-nê-xi-a với 50 USD. Ở 
giữa là các nước Ma-lai-xi-a (350 USD), Thái 
Lan (170 USD) và Phi-lp-pin (210 USD). 
Nhưng sau 20 năm, tức là năm 1987, bức tranh 
hoàn toàn khác. Tốc độ (tăng trưởng của tổng 
sản phẩm quốc dân (GNF) đầu người/năm của 
Xin-ga-po tăng hơn 12 lần (7 940 USD), In-đô- 
nê-xi-a tăng hơn 9 lần (450 USD), Ma-lai-xi-a 
tăng hơn 5 lần (I 810 USD), Thái Lan tăng 4,9 
lần (840 USD) và thấp nhất là Phi-líp-pin cũng 
tăng gần 3 lần (590 USD). (Xem Political change 
in the Asia - Pacific region - - tr 7) °, Những thành 
tựu đó không thể bị xóa sạch qua một đêm suy 
thoái dù là đại suy thoái. Nước Mỹ có nền kinh 
tế lớn nhất thế giới đã trải qua bao nhiêu lần Suy 
thoái nhưng sau đó vẫn tiếp tục phát triển vì nó 
đã tạo ra được những cơ sở vững chắc cho sự phát 
triển. Nền kinh tế Trung Quốc trải qua bao nhiêu 
cuộc suy thoái, khủng hoảng, kể cả trong thời kỳ 
cải cách bắt đầu từ năm 1978, cuối cùng mới 
chọn được hướng đi lên tương đối bên vững. Qua 


31 năm phát triển, các nước ASEAN đã tạo cho 
mình một hạ tầng cơ sở vững chắc, một nên công 
nghiệp hiện đại, một nên nông nghiệp đầy tiềm 
năng, một mạng lưới dịch vụ năng động và đa 
dạng. Nếu SO với cách đây 31 năm thì cơ sở phát 
triển cho nền kinh tế ASEAN trong những thập 
niên tới vững: chắc hơn nhiều lần. Sự đánh giá 
này không xuất phát từ ý kiến chủ quan của các 
nước ASEAN mà đã được thế giới công nhận. 
Điều này giải thích tại sao Mỹ, IMF phải bỏ ra 
hàng chục tỉ đô la để giúp một số nước ASEAN 
bởi đó chính là tự giúp họ và giúp nên kinh tế thể 
giới nói chung. Đồng thời họ tin rằng kinh tế 
ASEAN cuối cùng sẽ phục hồi, tiếp tục phát 
triển. 

Mặt khác, cuộc khủng hoảng hiện nay đã làm 
bộc lộ nhiêu yếu kém trong nền kinh tế ASEAN, 
và là lời cảnh báo trước để các nước ASEAN 
phải sửa chữa những sai lâm khuyết điểm của 
mình nếu muốn tiếp tục vươn lên phía trước. Bất 
cứ mô hình kinh tế nào dù là của Mỹ, của Tây Âu 
hay của Nhật cũng đều mang trong mình nó 
những nhược điêm bên cạnh những. ưu điểm. Sau 
một thời kỳ phát huy hết những điểm mạnh, nếu 
các nên kinh tế không Kịp thời đổi mới cho phù 
hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất thì 
đều đi vào khủng hoảng và suy thoái. Nền kinh 
tế Đông - Nam Á cũng như vậy. 

Các nhà kinh tế thế giới đã nêu ra nhiều 
nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoàng hiện nay 
như : hệ thống ngân hàng tài chính yếu kém, nằm 
ngoài vòng kiểm soát ; hệ thống pháp luật không 
đông bộ, nạn tham những trầm trọng, có nhiều lỗ 
hồng để cho giới đầu cơ quốc tế lũng đoạn v.v.. 
Bài này không có ý đi sâu vào các vấn đề trên mà 
muốn nói đến vấn đề phát triển đồng đều đã được 
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước 
ASEAN họp tại Cu-a-la Lăm-pơ vừa thông qua. 
Đây là hướng phấn đấu đúng nhưng không thể 
thực hiện được trong một vài thập niên. Không ai 
hiểu rằng “đồng đề đều” có nghĩa là GDP tính theo 
đầu người của tất cả các nước ASEAN đều phải 


(1) Theo thống kê mới nhất GNP của các nước này năm 1997 
như sau : Xin-ga-po 31 900 USD, Ma-lai-xi-a 4 287, Thái Lan 
2 450, Phi-líp-pin 1 203, In-đô-nê-xi-a 998 (Asia Week, 7-8-1998) 
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suýt soát ngang nhau. Nếu hiểu như thể thì không 
thể nào thực hiện được. Làm thế nào mà GNP 
đầu người của Việt Nam chẳng hạn lại đuổi kịp 
Xin-ga-po trong vài thập niên thậm chí trong 50 
năm tới. Do đó, cần phải hiểu nghĩa chữ đồng 
đều là “đồng tiến”. Nhưng “đồng tiến” cũng 
không có nghĩa là phải dàn hàng ngang mà tiến, 
mà có ý nghĩa là tất cả các nước trước sau đều 
cùng tiến để đến một lúc nào đó thì không có 
cảnh như hiện nay là ASEAN trên thực tế bị phân 
hóa thành hai loại nước giàu và nghèo. Sự phân 
hóa này sẽ có hậu quả chính trị nguy hiểm, nhất 
là do sự sắp xếp tự nhiên khi các nước ASEAN 
“cũ” đều thuộc câu lạc bộ người giàu còn các 
nước ASEAN “mới” đều thuộc câu lạc bộ người 
nghèo. 

Lấy sự “phát triển đồng đều” làm mục tiêu 
phấn đấu còn là lợi ích của từng. nước. Trừ 
Xin-ga-po, hiện nay cơ cầu kinh tế của tất cả các 
nước ASEAN đều chưa phải là CƠ SỞ cho một sự 
phát triển bền vững. Trên thực tế của nền kinh tế 
ASEAN hiện nay, lực lượng lao động trong nông 
nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo khoảng trên dưới 
60%, lực lượng lao động trong ngành công 
nghiệp chế tạo chỉ chiếm trên dưới 10%. Khu vực 
dịch vụ chiếm khoảng 25% lực lượng lao động. 
Nhưng ở các nước Đông - Nam A khu vực dịch 
vụ khác với khu vực dịch vụ ở các nước công 
nghiệp phát triền,phương Tây, vì tất cả các loại 
lao động giản đơn như bôc vác, đạp xích lô, hàng 
xén đều được gộp vào “phạm trù công tác dịch 
vụ”. Lao động chất xám chiếm một phần. chưa 
lớn trong khu vực dịch vụ. Do đó, năng suất lao 
động trong khu vực dịch vụ ở các nước Đông - 
Nam Á tất thấp vì phần lớn lực lượng lao động 
trong khu vực này Ì là lao động giản đơn, trình độ 
văn hóa thấp và tất nhiên là lương thấp. Do sự 
chưa cân đôi trong cơ cấu kinh tê cho nên thu 
nhập binh quân đầu người các khu vực kinh tế 
đều có sự chênh lệch lớn, thậm chí sự chênh lệch 
đã diễn ra ngay trong bản thân một khu vực. Do 
đó, ngay trong từng nước sự phát. triển "hiện nay 
là rất không đông đều. Sự không đồng đều này có 
xu hướng ngày càng tăng lên và có nguy CƠ đưa 
đến sự không ôn định về mặt xã hội. Để sửa chữa 
sự không đông đều trong một nước đã là điều 
không dễ vì bản thân cơ chế thị trường đã sản 
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sinh ra sự phát triển không đồng đều. Nhà nước 
chỉ có thể làm cho sự không đồng đều đó thu hẹp 
lại bằng các chính sách xã hội nhưng không có 
khả năng san lấp hoàn toàn hố chênh lệch đó. 
Tình hình trong nội bộ một: nước đã như vậy thì 
việc thu hẹp Sự không đồng đều trong phát triển 
giữa các nước lại càng khó hơn. Đặc biệt nếu 
chúng ta so sánh thu đầu người của Xin-ga-po 
là một trong bốn “con rông châu Á” với các nước 
có thu nhập thấp nhất trong khu vực thì có thể 
thấy sự chênh lệch không phải chỉ có 10 lần mà 
là 40 lần. 

Tuy nhiên, khi nói đến phát triển đồng đều 
người ta không có ý nói ráng phải xóa bỏ sự 
chênh lệch đó một cách tuyệt đối mà chủ yếu nói 
đến trình độ phát triển, tức là mức độ công 
nghiệp hóa và thiện đại hóa của nền kinh tế trong 
đó tý. trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của nền kinh tẾ và tỷ trọng, của công nghiệp chế 
tạo phải đạt đến một mức nào đó để có thể có tác 
động đến nền kinh tế toàn cầu. Do đó, năm 1994 
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã 
kết nạp Mê-h¡-cô làm hội viên thứ 25 của câu lạc 
bộ các nước công. nghiệp phát triển này, mặc dù 
GNP/đầu người của Mê-hi-cô lúc đó chỉ đạt trên 
dưới 3 000 USD, tức là chỉ bằng 1/7 GNP của các 
nước công nghiệp giàu nhất trong tổ chức này. 
Cũng như vậy, năm 1979 OECD gọi các nên 
kinh tế công nghiệp hóa mới (NIE) là các nước 
đang phát triển có mức thu nhập trung bình với 
GNP đầu người/năm 1978 đạt mức 1 600 USD 
trở lên và có cơ cầu công nghiệp và hoạt động 
thương mại bắt đầu có tác động đáng kể đến hệ 
thống. kinh tế toàn cầu. Do đó, có thê hiểu rằng 
khi nói “phát triên đồng đề đều” là người ta muốn 
nói đến trình độ phát triển trong đó so sánh GNP 
chỉ có ý nghĩa nhất định ; song nó rất quan trọng, 
vì GNP quá thấp thì không thể nói đến công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa càng không thể nói đến 
phát triên đồng đều hoạt động phát triển bền 
vững. Sở dĩ nhiều nước lâu nay ca ngợi sự phát 
triên của ta mặc dù GDP bình quân đầu người 
của ta còn thuộc loại thấp nhất thế giới, nhưng 
theo cách tính mới của Ngân hàng thế giới căn cứ 
vào tỷ giá sức mua (PPP) thì GNP bình quân đầu 
người của ta theo cách tính trước đây chỉ là 
280 USD nhưng sức mua của nó bằng 1 705 USD 
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(heo Asia Week 7-8-1998). Trong lúc đó GNP 
đầu người của Xin-ga-po là 31 900 USD nhưng 
chỉ bằng 28 780 USD Tniều tính theo PPP (nguồn 
như trên). Mặt khác, tốc độ phát triển GDP hằng 
năm của ta thuộc loại các nước có tốc độ tăng 
trưởng cao nhất thế giới. Với tốc độ này nếu được 
giử vững thì cứ khoảng 10 - 12 năm GDP đầu 
người của ta lại tăng gầp đôi. 

Nếu theo cách hiểu trên đây thì có thể thấy 
VIỆC phấn đấu cho một ASEAN phát triển đồng 
đều không phải chỉ là một khẩu hiệu, một nguyện 
vọng mà là một khả năng hiện thực. Tất nhiên để 
biến khả ¡ nắng đó thành hiện thực cần \ phải có thời 
gian nhất định. Nó đòi hỏi trước hết từng nước 
phải phát huy cao độ nội lực của mình. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế - tài chính hiện nay còn có 


thể kéo dài nhưng cũng chỉ là những khó khăn 


tạm thời trong bước trưởng thành, qua đó các 
nước đều rút ra được những bài học bô ích để tiếp 
tục phát triển. Mặt khác, việc liên kết khu vực và 
quốc tế đóng một vai trò không nhỏ trong sự hỗ 
trợ cho sự phát triển của môi một nước cũng : như 
toàn khu vực. Nhằm mục đích ấy ASEAN với tư 
cách là một hiệp hội đã thông qua Tầm nhin 2020 
nêu lên những định hướng phát triên cho hai thập 
niên tới. Tới đây, Hội nghị câp cao VI sẽ vạch ra 
chương trình hành động cụ thể. Thực hiện tốt 
Tâm nhìn 2020 và chương trình hành động cụ thể 
nói trên sẽ làm cho ASEAN trong vòng 20 năm 
tới sẽ đạt đến một trình độ phát triển đồng đều 
hơn làm cơ sở cho những bước tiếp theo cho các 
thập niên sau đó. " 

Để có thể phát triển và phát triển đồng đều thì 
một điều kiện tiên quyết là phải có hòa bình, ồn 
định. Hòa bình phải đi đôi với ôn định thì mới có 
hòa bình thực sự. Hiện nay Ở Đông - Nam Á tuy 
có hòa bình nhưng chưa có thể nói đã có ổn định. 
Đó là vì tình hình nội bộ một số nước ASEAN 
chưa ô ồn định hoặc. đang chứa đựng những nhân tố 
gây mất ổn định cả về kinh tế, chính trị và xã hội. 
Hai là trong quan hệ giữa các nước ASEAN với 
nhau cũng còn những xung đột hoặc công khai 
hoặc tiêm tàng. Ba là giữa các nước ASEAN với 
một SỐ nước ngoài khu Vực còn có nhiều tranh 
chấp chưa được giải quyết, thậm chí có cuộc 
tranh chấp còn có nguy cơ bùng nổ thành khủng 
hoảng lớn. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARPF) là 


một thắng lợi của các nước ASEAN. Uy n của 
nó được thể hiện ở chỗ nó tập hợp được hầu hết 
các nước lớn tham gia diễn đàn này và ngày càng 
thu hút được sự tham gia của nhiều nước khác. 
Tuy nhiên nó chỉ là một diễn đàn không có cơ 
chê bắt buộc. Hơn nữa có những vân đề an ninh 
chỉ ngay trong khu vực Đông Á thôi mà ASEAN 
cũng không với tới. Ví dụ vân đề an ninh ở Đông 
Bắc Á. Tuy khác với thời kỳ “chiến tranh lạnh”, 
lúc đó ASEAN chỉ là hành khách của cỗ xe an 
ninh ở châu A - Thái Bình Dương, còn người lái 
là các nước lớn. Ngày nay cô xe an ninh là do 
ASEAN ở vị trí cầm lái. Đây là nói theo ý kiến 
một số học giả trong ASEAN - IS. Nhưng 
khách quan mà nói thi vị trí người lái của 
ASEAN trong cỗ xe an ninh ARF chỉ mới giống 
vị trí của .một người lái tắc xi, nghĩa là địa chỉ đi 
và đến đều do “hành khách” quyết định. Người 
lái phải làm theo yêu cầu của “hành khách” nếu 
còn muốn ở vị tí người lái. Tuy nhiên ARF chỉ 
mới nhằm gìn giữ an ninh ở khu vực thông qua 
các biện pháp xây dựng lòng tin, ngoại giao 


_ phòng ngừa v.v.. Vấn đề quan trọng hơn cho sự 


phát triển của ASEAN là phải tạo lập được một 
sự ổn định cho từng nước ASEAN và giữa các 
nước ASEAN với nhau. Vấn đề ổn định nội bộ 
của từng nước là do chính quyền và nhân dân các 
nước đó quyết định. Song vấn đề ổn định trong 
quan hệ giữa các nước ASEAN với nhau thì hiện 
nay chưa có một cơ chế chung mà các cuộc xung 
đột chỉ chủ yêu được giải quyết trên cơ sở song: 
phương. Cần có một cơ chê gì đó để hỗ trợ cho 
các cuộc thương lượng song phương lúc cân, tất 
nhiên là phải có sự băng lòng của các bên hữu 
quan. Có như thế thì sự gắn bó giữa các nước 
ASEAN mới keo sơn hơn, nhất là khi ASEAN đã 
tập hợp tất cả các nước trong khu vực thành một 
hiệp hội chung trên một cương Ï lĩnh chung. Đây 
là một thắng lợi của tất cả các nước trong khu 
vực. Song không phải dừng ở đó. Một giả định 
lớn là một niêm hạnh phúc nhưng để nó trở thành 
niềm hạnh phúc thực sự thì các nước thành viên 
của gia đình phải gắn bó với nhau và cùng làm ăn 
thịnh vượng. Đó là lẽ thông thường của cuộc đời 
con người và cũng là lẽ thông thường của đời 
sống quốc tế trong bối cảnh phát triển trở thành 
dòng chảy chung của thời đại.Q _ 
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cUA TIỊ! TPƯỜN4 €HỨNG kHDPÁN NIU P6£ 


ÚNG như các nhà phân tích Mỹ dự đoán mười 

tháng trước, cơn chấn động mới của thị 

trường chứng khoán Niu Oóc (NYSE) đã nổ 
ra ngày 31-8-1998. Chỉ số Đao Giôn. đã sụt từ 8 052 
điểm trong phiên giao dịch trước xuống 7 538 điểm, 
mất 513 điểm, bằng 6,4% tổng. giá trị tư bản cổ phần 
của NYSE. Đây là số điểm mất trong một ngày Cao 
thứ nhì trong ba ngày mắt điểm cao nhất của lịch sử 
thị trường chứng khoán thế giới. Ngày 27-10-1997 có 
số điểm mất cao nhất, 554 điểm ; ngày 19-10-1987 có 
số điểm mất cao thứ ba, 508 điểm. 

Cơn chấn động này diễn ra theo một kịch bản 
rất giống cơn chấn động ngày 27-10-1997. Chi 
số Đao Giôn trước đó đã mất liên tục trong ba ngày : 
26-8-1998 mắt 79 điểm ; 27-8-1998 mất 357 điểm ; 
28-8-1098 mất 114 điểm tổng cộng 550 điểm ; tính 
cả 4 ngày là 1063 điểm. 

Chỉ số Đao Giôn trước cơn chấn động 1997 cũng 
mất liên tục 3 ngày : 22-10-1227 mât 26 điểm - 
23-10-1997. mất 187 điểm , 24-10-1997 mất 
132 điểm tổng cộng 345 điểm ; tính cả 4 ngày là 
899 điểm. | 

Từ ngày 1-9-1998 cũng như ngày 28- 10-1991, chỉ 
số Đao Giôn bắt đầu lên trở lại : tăng 288 điểm và 
377 điểm HƯỚNG ứng. 

Bò rồng, gấu khóc : ai được, ¿ ai mất ? 

Chỉ số Đao Giôn lên trở lại, vì các nhà đầu tư cho 
rằng sau bốn ngày mất điểm, cổ phiếu các công ty đã 
xuông tới mức thấp nhất, và đó là thời cơ tốt nhât để 
mua cổ phiếu với giá rẻ nhất. 

: Những nhà phân tích bị quan cho rằng thời kỳ “bò 
rồng” (cô phiếu liên tục lên gi4) đã hết, bây giờ bắt 
đầu thời kỳ “gấu khóc” (cổ phiếu liên tục xuống giá). 

Ngược lại những nhà phân tích lạc quan lại cho 
rằng thời kỳ “bò rông " chưa hết, đây chỉ là một sự 
điều chỉnh tự động ‹ của thị trường chứng khoán. Theo 
họ một cuộc tự điều chỉnh trên dưới 5%, thậm chí 
10%, hoặc hơn nữa, cũng là điều bình thường. 

Dĩ nhiên những người lạc quan là những nhà đầu 
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tư lớn, tài sản riêng hàng trăm hoặc nghìn triệu đô la, 
có sức chịu đựng những vụ thua lỗ lớn và có khả năng 
giành được những: mồn lãi lớn. “Bò rồng” tạo cho họ 
cơ hội làm giàu dễ dàng. Khi họ đoán chắc cổ phiếu 
của một số công ty nào đó sắp lên giá, họ tung hết 
tiền riêng ra và vay thêm tiền để mua sô cô ) phiếu đó. 
Khi cổ phiếu lên giá, họ bán hết số cổ phiếu đó và 
thu lợi lớn trên sự chênh lệch giá. Công ty phần mềm 
Mai-crô-xốp bắt đầu cổ phần hóa năm 1986 giá một 
cổ phiếu 21 USD. Cuối tháng 10-1987, sau ngày “thứ 
hai đen tối” 19-10-1987, giá cổ phiếu sụt xuống còn 
3 USD. Từ đó, giá cô › phiêu từ quý này đến quý khác 
tăng liên tục và đến ngày 24-6-1997, giá một cổ 
phiếu đã lên đến 132 USD, tăng 129 USD trong vòng 
mười năm ! Nhiều nhà đầu tư luôn giữ cổ phiếu của 
các công ty kỹ thuật như Mai-crô-xốp đã thu được 
hàng ứ USD lãi ! Những nhà đầu tư bỏ ra I 000 đô la 
mua cổ phiếu của Công ty viễn thông Y-a-hu ngày 
26-8-1996 với giá 13 USD một cổ phiếu, đến 
cuối tháng 4-1998, số tiền vốn đã tăng lên thành 
11 616 UDS ! Đó là tốc độ tăng kỷ lục trong không 
đầy hai năm ! ® 

Cuối tháng 1-1998, Ủy ban chứng khoán (SEC) 
của chính quyền liên bang đã phát lệnh khởi tố bốn 
chủ tịch công ty là ủ Ủy viên Hội đồng quản trị NYSE 
và bốn nhà môi giới chứng khoán với tội danh phát 
lệnh mua giả để đẩy giá chứng khoán lên, thu lợi bất 
hợp pháp II triệu đô la. Đây là vụ đầu cơ lớn đầu tiên 
do, chính bốn quan chức của NYSE tiến hành, phải 
mất 5 năm điều tra mới đưa ra được ánh sâng. Mỗi bị 
can có thể lĩnh án tù 25 năm với 2 triệu đô la tiền 
phạt ®, 

“Bò rồng” tạo cơ may làm giàu cho những nhà 
đầu tư và những hãng môi giới chứng khoán có tài 
sản lớn. Những nhà kinh doanh loại vừa và loại nhỏ, 
vốn liếng ít tất nhiên chỉ thu được lãi ít. Nhưng khi 


(1) Newsweek, 27-4-1998, tr 37 
(2) Đài VOA ngày 26-2-1998 
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“gấu khóc” „ giá cổ phiếu các công ty xuống liên tục, 
thì cũng phân nào tạo được cơ may lớn hơn cho người 
ít vốn. 

Các nhà tầm nguyên đã giải thích : từ ngữ “gấu 
khóc” chủ yếu nhằm miêu tả cung cách làm ăn của 
người ít vốn. Họ phải đi “mượn” cổ ì phiếu của một số 
công ty mà họ đoán chắc rằng còn tiếp tục xuống giá 
trong một thời gian nữa. Những nhà môi giới chứng 
khoán thường vay tiền ngân hàng để mua một số cổ 
phiếu. Khi “gầu ¬. cô › phiếu khó bán, thì nhà môi 
giới sẵn sàng cho “mượn” sô cổ phiếu đó, trong một 
thời hạn nhât định. Nhà là đầu tư ít vốn, “mượn” số cổ 


phiếu đó và đem bán ngay theo giá hiện hành, đúng , 


® °© 


cung cách của người “bán da gấu trước khi bắt được 
gầu `. Ít ngày sau giá những cổ phiếu đó sụt xuống. 
Thế là nhà đâu tư có lãi. Nhưng ông ta chưa mua ngay 
mà còn nghe ngóng, thăm dò xem giá cổ phiều còn 
có thể xuông trong mấy ngày nữa. Mấy ngày này 
quyết định số phận ông ta. Nếu đúng là giá cổ phiếu 
tiếp LỤC sụt thì ông ta sẽ mua lại đúng số cô phiếu đã 

“mượn” và trả lại cho chủ nó đúng hoặc trước thời 
hạn. Ông Sẽ hưởng lãi trên chênh lệch giữa giá bán cũ 
và giá mua mới. Thời ời “gầu khóc” đã có nhiều người 
“bán da gấu trúng quả” như vậy. Song cũng không ít 
người đoán sai, “vớ" phải cổ phiếu lên giá sau khi 
“bán da gấu”, và bị lỗ vốn, mắc nợ chủ cổ ) phiếu, cuối 
cùng bị phá sản. 

Những nhà môi gIỚI chứng khoán sừng sỏ nhất 
cũng không thể đoán chính xác thời kỳ “Bò rồng” 
hoặc “Gấu khóc” kéo dài bao lâu. Và đây chính là cái 
bãy chết người của thị trường chứng khoán. 

Thị trường chứng khoán : cuộc thi hoa hậu ! 

. Những nhà đầu tư từng trải, mua cổ phiếu khi giá 
xuống thấp, giữ chắc cho đến khi giá lên Cao, và 
trong thời gian chờ đợi, nếu gặp những dịp cổ phiếu 
sụt giá thì tranh thủ mua thêm”. Đó là lời khuyên phổ 
biến trong những sách “dạy cách làm giàu” °, Lời 
khuyên dễ hiểu nhưng không dễ làm. Giá một cổ 
phiêu xuống đến mức nào là thấp. nên mua hoặc lên 
đến mức nào là cao nên bán ? Hiển nhiên, nếu chọn 
thời điểm thích hợp để mua đúng cổ phiếu hoặc bán 
đũng cổ phiếu t thì được lãi. Nếu chọn sai thì thua lỗ, 
có khi mắt cả vôn. Vấn đề chọn đúng thời điểm, đúng 
loại cổ phiếu là vấn đề hóc búa nhất của thị trường 
chứng khoán. Vấn đề luôn làm đau đầu cả những nhà 
chiến lược đầu tư tài ba nhất, và cũng làm nổ ra 
những cuộc tranh luận sôi nổi giữa họ với nhau, nhất 
là khi đối tượng là cổ phiếu của một công ty lớn. 


Vậy các nhà đầu tư đã đi tìm câu trả lời thế nào 2 
Ở nước Mỹ hiện nay có 45 triệu gia đình, chiếm 
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44% tổng số gia đình, mua cổ phiếu công ty với số 
lượng khác nhau. Người ta tính 4,5 - 5 triệu trong số 
45 triệu gia đình nắm 80% tổng giá trị chứng khoán, 
còn hơn 40 triệu gia đình kia nắm 20% tổng giá trị 
chứng khoán. Hiển nhiên số 45 triệu gia đình đó 
không thể hằng ngày theo dõi những biến động của 
thị trường chứng khoán, càng không thể theo dõi 
những thông số về kết quả kính doanh của những 
công ty mà họ nắm vài trăm hoặc vài nghìn cổ phiếu. 
Đó là việc của những nhà đầu tư lớn nắm hàng triệu, 
hàng chục triệu cổ phiếu. 

Trong những năm 30, nhà kinh doanh thành đạt 
trên thị trường chứng khoán Luân Đôn, J.M. Kên-dơ 
đã nhận xét về tư duy của các nhà đầu tư : lẽ ra họ 
phải có tư duy lô gích phân úch một cách nghiêm 
chính những thông số chủ yếu về hoạt động. kinh 
doanh của các công ty, để xét xem công ty nào có 
hiệu quả kinh doanh cao, thì họ lại đi vào những cuộc 
thăm dò lẫn nhau theo mô thức dự đoán ba cấp của 
những cuộc thị hoa hậu. Kên-dơ định nghĩa mô thức 
dự đoán ba cấp đó : “Người ta không được phép chọn 
những người nào mà theo xét đoán riêng của mình là 
những người đẹp nhất (cấp 1); cũng không được 
chọn những người nào mà ý kiến của những người có 
trình độ xét đoán trung bình cho là đẹp nhất (cấp 2). 
Người ta phải đi đến cấp ba, vận dụng hết trí tuệ để 
dự đoán xem số người trung bình đó sẽ dự đoán rằng 
ý kiến chung chấm những người nào là đẹp nhất” ®, 
Hiển nhiên là nếu một giảm khảo có cặp mắt tỉnh đời 
vượt xa tất cả các giám khảo khác, cho một điểm 
đánh giá đúng sắc đẹp cô nào đó, nhưng điểm này lại 
phạm vào điểm liệt thì điểm của giám khảo có mắt 
tinh đời sẽ bị loại. 

Ý kiến Kên-dơ coi thị trường chứng khoán như 
một cuộc thi hoa hậu thật ra chỉ là một cách phê phán 
thị trường chứng khoán thiếu khả năng xét đoán 
chính xác. Tự nó không thể điều chỉnh nó một cách 
chính xác vì nó dựa trên sự “a dua” theo số đông kiểu 
bầy cừu. 

Một năm trước, giữa tháng 8-1997 đã có cuộc 
tranh luận về triển vọng thị trường chứng khoán 
giữa hai nhà phân tích kỳ cựu Ba-tơn Bích (Barton 
M. Biggs) của hãng Mô-gân Xtan-li và Rô-bớt 
Pha-rơn (Robert R. Farrell) của hãng Mc-ri Linh. Hai 
nhà phân tích cùng nhận định rằng giá cổ phiếu các 
công ty lớn đã bị đẩy lên quá cao, và thị trường chứng 


(3) J. Paul Getty, How to be Rich, Laissez - Faire Books, 1965 
(4) Business Week, 17-11-1997, tr 67 : 
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khoán tất yếu sẽ phải sụt giá. Nhưng về thời điểm sụt 
giá, thì họ có ý kiến khác nhau. Rô-bớt Pha-rơn 
dựa vào một số thông tin, nhận định răng đó sẽ là 
mùa thu hoặc cuối năm 1997. Ba-tơn Bích cho rằng 
những thông tin đó là sai lệch ; thị trường chứng 
khoán không thể đối chiều sút nhanh đến thế °. Hai 
tháng sau ngày 27-10-1997 cơn chấn động khủng 
khiếp của thị trường chứng khoán Niu Oóc đã nổ ra. 
Và mười tháng sau, cơn chấn động mới lại bùng nổ. 

Cơn chấn động mới đã làm mất hết giá trị tư bản 
cổ phân tăng trong hơn một năm của thị trường chứng 
khoán Niu Oóc '®. Chỉ số Đao Giôn ngày 31-8-1998 
sụt xuống còn 7 539 điểm, kém 83 điểm so với 7 622 
điểm ngày 29-8-1997. 

Cơn chấn động mới kéo dài 4 ngày làm mất 1063 
điểm ; cơn chấn động năm 1997 kéo dài 4 ngày mất 
899 điểm. Như vậy là cường độ cơn chấn động mới 
mạnh hơn cơn chấn động trước 164 điểm. 

Giữa hai cơn chấn động, đã có ngày chỉ số Đao 
Giôn lên tới đỉnh cao kỷ lục trong lịch sử thị trường 
chứng khoán thế giới : 9 398 điểm ngày 17-7-1998. 
Tính từ đỉnh cao này thì chỉ số Đao Giôn ngày 
31-8-1998 đã mất 1 859 điểm trong vòng một tháng 
TƯỠI. 

Truân chuyên nỗi niềm chứng khoán từ 
ba nghìn năm trước Công nguyên. 

Ba nghìn năm trước Công nguyên, các nhà buôn 
trên sông Dương Tử, con sông đầy thác ghềnh hiểm 
ác, đã biết tổ chức bảo hiểm hàng hóa. Từng đoàn nhà 
buôn kết bạn với nhau và thỏa thuận : đóng gối hàng 
thành số kiện bằng số chủ thuyền ; mỗi người chỉ gIỮ 
trên thuyền mình một kiện ; còn lại, gửi môi thuyền 
bạn một kiện. Như vậy nếu xây tai nạn, một thuyền 
bị đắm, thì mỗi người chỉ mất một kiện. Chủ thuyền 
không may tử nạn, thì một người, thường là đồng 
hương hoặc cận hương, được Ủy quyền quản lý và 
trao lại tài sản cho gia đình người đã khuất ?. Hơn 
bốn nghìn năm trắm năm sau, nguyên tắc bảo hiểm 
hàng hải chia đều rủi ro đã được thể hiện trên bản 
“Hợp đồng bảo hiểm hàng hải” (Broke Sea Insurancc 
Policy) ký năm 1574 sau Công nguyên ở Luân Đôn. 
Hơn một trăm năm sau, năm 1649 cách mạng tư sản 
Anh bùng nổ. Năm 1694, Ngân hàng nước Anh được 
thành lập. Trước đó, năm 1138, cầu hối đoái (Pont de 
change) bắc qua sông Xen ở Pa-ri đã là nơi các nhà 
buôn gặp nhau trao đổi các chứng khoán Luân Đôn 
và Am-xtéc-đam ganh đua nhau hoạt động. Theo nhà 
văn Bồ Đào Nha đương thời Giô-xép đờ la Vê-ga, 
hoạt động đầu cơ chứng khoán đã sớm phát triển. 
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“Chẳng có lứa tuổi nào không có người tham gia 
buôn bán chứng khoán, kể cả cụ già, phụ nữ và trẻ 
em” 9) : 

Thị trường chứng khoán Niu Oóc chính thức 
thành lập năm 1817 với nội quy và điều lệ hội viên 
“Hội đồng chứng khoán và Hỗi đoái Niu Oóc”. Ký ức 
về nạn đầu cơ bất động sản những năm 1920 - 1933 
và 1973 - 1975 Bây ra hai cuộc khủng hoảng kinh tế 
ở Mỹ và trên thế giới khiến nhân dân có thành kiến 
sâu sắc với những người làm giàu bằng nghề kinh 
doanh chứng khoán. Thành kiến đó tiềm ẩn trong 
triết lý dân gian về mối quan hệ giữa Phố Uôn và Phố 
Mên : “Trong triết lý dân gian, Phố Uôn và Phố Mên 
không bao giỜ gặp nhau. Phố Uôn là đường phố của 
tính keo bân dành cho những, nhà đầu cơ ngụp lặn 
trong sợ hãi và tham lam. Phố Mên là nơi sản xuất 
dành cho những người làm ra mọi thứ người Mỹ cần, 
từ sắt thép đến phần mềm. Sự phân biệt rạch ròi đồ 
thỏa mãn chúng ta, làm cho đa sô chúng ta tự sánh 
mình với những nhà sản xuất lương thiện chứ không 
phải những kẻ đầu cơ xấu xa”®), 

Theo điều lệ của NYSE, mỗi công ty tham gia thị 
trường chứng khoán phải đóng hội phí tính bằng 10% 
tổng giá trị tư bản cô phần (MC) của mình. MC của 
NYSE vào thời điểm cao nhất giữa tháng 7-1998 đạt 
11 400 tỉ USD 9, 

Các công ty trong quá trình kinh doanh, nhất là 
khi làm ăn phát đạt muốn mua đứt một công ty nhỏ 
hơn, cũng phải cần đến dịch vụ của một hoặc nhiều 
hãng môi giới chứng khoán. Việc mua đứt càng khó 
khăn, phức tạp, càng cần đến nhiều hãng tài giỏi Ị 
Ngược lại, nêu công ty làm ăn chẳng ra gì. mắc vạ 
lớn, bị đc dọa phá sản, thi lại càng cân đến sự “phù 
trợ” của nhiều hãng môi giới chứng khoán siêu việt ! 
Tài sản công ty càng lớn thì “dịch vụ phí” càng cao. 
Sự bùng nô những vụ hợp nhất công ty trong 
năm 1997 kéo dài cho tới ngày nay đã đem lại những 
khoản thu nhập lớn cho các hãng môi giới chứng 
khoán, và ngược lại làm suy sụp tài sản của nhiều 
công ty. 

Trong việc hợp nhất với hãng Mắc Đô-nan 
Đu-glat, hãng Bô-inh phải chỉ phí tới 1,4 tỉ USD. 


(Š) Fortune, August 18, 1997, tr 115 

(6) Đài VOA ngày 1-9-1998 

(7) M.J. Burkinshaw, ïntroduction to Insurance, Wellington, 
1996 

(8) The Economist, March 29 th, 1997, tr 95 

(9) MC : Market Capitalization ; Forbes, July 27, 1998, tr 116 

(10) Mutual Funds, March 1997, tr 78 

Business Week, November 17, 1997, tr 67 


Thế giới : Vấn đề, su Hiện 


Khoản chỉ này đã làm cho Bô-inh thua lỗ 178 triệu 
- USD trong năm 1997 và mỗi cổ phiếu bị lỗ 
- 0,18 USD. 

Công ty thực phẩm Xa-ra Ly (Sara Lee) có doanh 
thu 19,7 tỉ USD năm 1997, thực hiện kế hoạch điều 
chỉnh cơ cấu để nâng cao hiệu suất kinh doanh, giảm 
giá thành, đã phải chỉ phí tới 2 USD. Khoản chỉ này 
đã làm cho công ty thua lỗ 567 triệu USD trong năm 
1997 và mỗi cổ phiếu bị lỗ - 1,29 USD. 

Những vụ hợp nhất, mua đứt tuy tốn kém như thế, 
nhưng sau khi tiến hành suôn sẻ, giá cổ phiếu sẽ lên 
dần và công ty được đền bù xứng đáng. Cái lợi lớn 
nhất là sức mạnh của công ty tăng lên gâp bội. Đây là 
điều kiện sống còn của các công ty trong cuộc cạnh 
tranh ác liệt hiện nay. 

Những vụ hợp nhất trong hai năm 1997 - 1298 đã 
mang một sắc thái mới : hợp nhất xuyên đại 
dương. Khi công bố quyết định hợp nhất với công ty 
ô tô CHLB Đức Đêm-lơ Ben (Daimler-Benz), 
ngày 24-7-1998, ông Rô-bớt Tơ-rốt, Phó chủ tịch 
Công ty ô tô Crai-lơ (Chrysler) đã nói rõ thực trạng 
ngành ô tô thế giới đang thừa công suất thiết bị và 
năng suất lao động, do đó việc hợp nhất trên quy mô 
lớn là cần thiết để tiến hành giảm bớt quy mô sản 
xuất và rút bớt người làm. 

Trong hai ngày liên tiếp 22 và 23 tháng 7-1998 
điều trần trước Quốc hội, ông A-lần Grin-xpan đã 
phải thừa nhận đà tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chậm 
lại do tác động của Cuộc khủng hoảng tài chính ở 
châu Á. Có thể thấy rõ tác động đó qua cảnh 
tượng các bến tầu trên _bở biển miền Tây Hoa Kỹ: 
700 000 công-te-nơ, mỗi thùng dài 7 mét chồng chất 
thành những dáy núi ngày càng cao. Đó là những 
thùng rông ruột, sau khi đã trút hết hàng xuất khẩu 
của các nước "Đông Á, mà không có hàng xuất khẩu 
của Mỹ bỏ vào. “Sự giảm sút kim ngạch xuất khẩu 
của Mỹ sang các nước thuộc vòng cung châu Á- Thái 
Bình Dương làm sụt tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ từ 
5,5% quí I xuống còn 1,6% trong quí II 1298”. Đó là 
bình luận của báo Diễn đàn ĐiöHg tin quốc tế (Mỹ) 
ngày 3-9-1998. 

Sau cơn chấn động mới của NYSE, ông 
Grin-xpan đã đưa ra dự kiến hạ ' bớt ! một phần lãi suât 
ngắn “hạn đề kích. thích sản xuất. Ông cho biết răng 

cơn chấn động cắt giảm lợi nhuận của các công ty 
Sẽ tác động xâu đến sản xuất kinh doanh. Sau cơn 
chấn động năm 1997, trong một cuộc phỏng 
vấn truyền thanh ngày 28 tháng 10, giáo sư kinh tê 
Giôn E. Gôn-brết cũng nói đến tác động tiêu cực của 
cơn chấn động, nhưng là đối với lợi ích của các cổ 
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đông : “Có khoảng 1/4 đến 1/3 số người Mỹ tham gia 
thị trường chứng khoán với mức độ khác nhau. Túi 
tiền của họ nhẹ bớt vì cổ phiếu xuống giá thì họ sẽ 
bớt các khoản chỉ cho ô tô, ti vi, nhà ỏ ở và các hàng 
tiêu dùng khác, như vậy là hại cho nền kinh tế” 0Ð, 
Nhiều học giả nhận xét rằng thị trưởng chứng 
khoán ngày càng tách rời thực trạng nên kinh tế. 
Trước kia, nó còn làm tốt chức năng cung cấp vốn 
cho các nhà kinh doanh. Nhưng từ thập kỷ 80, thị 
trường tài chính lại bị khủng hoảng thừa vốn đầu tư, 
do bị tràn ngập các đồng “tiền bẩn”. Hoạt động “rưa 
tiền” trước còn giới hạn trong các nhà ngân hàng 
Thụy Sĩ và các đảo vùng biển Ca-ri-bê. Bây giờ “tiền 
bẩn” len lỏi vào các tổ chức tài chính ở khắp nơi. 
“Người ta tính rằng hằng ngày có 500 triệu USD từ 
phía các băng buôn bán ma túy và băng tội phạm 
tuôn vào các tổ chức tài chính của thành phố Luân 
Đôn, gây nên tình trạng tham nhũng ngay .trong các 
cơ quan thi hành pháp luật” “?, Số vụ rửa tiền bị cảnh 
sát Luân Đôn bắt từ 600 vụ năm 1987 đã tăng lên hơn 
¡6 000 vụ năm J6 và hơn 18 000 vụ năm 1997 
Thương mại quốc. tẾ càng phát triển mạnh, càng 
đòi hỏi lượng cung tiền lớn, lại càng thúc đẩy mạnh 
các hoạt động ˆ Tửa tiền”. Tổng giá trị các giao dịch 
tài chính quốc tế gấp 6 lần tông kim ngạch thương 
mại quốc tế năm 1979, đến năm 1986 đã tăng lên gâp 
20 lần 1, Năm 1907, tổng kim ngạch thương mại 
quốc tế đạt 4 000 tỉ USD, thì tổng giá trị các giao dịch 
chứng khoán lên tới 52 000 tỉ USD, tức là hơn tông 
GDP của toàn thế giới. Nhà chiến lược đầu tư Mai- 
cơn Mét (Michael Mectz) của hãng Ô-pen-hai-mơ 
(Oppenheimer) hoảng hốt kêu lên : “Thật là khủng 
khiếp hệt chô, nói ! ! Ai mà biết những chuyện gì xây 


ra đằng sau số tiền đó !” 09, 
* 


* * 


“Toàn cầu hóa” đã làm cho trái đất giàu lên nhanh 
chóng. Song sự giàu có lại mang hai khuyết tật lớn : 
một là nó không được phân phối công bằng ; hai là sự 
sinh sôi nảy nở vô tổ chức của đồng tiền đang làm 
đảo lộn trật tự thế giới, gây hại nhiều hơn là làm lợi 
cho loài người. 

Vấn đề chung đặt ra cho loài người hiện nay 
không phải là làm thế nào để có tiền, mà là quản lý 
đồng tiên như thế nào để nó khỏi gây tai họa.) 


(11) Imemational Herald Tribune, 28-0-1997, tr ï 
(12) Intermational Herald Tribune, 3-2-1998, tr 4 
(13) Le Monde Diplomatique, Octobre 1994, tr 17 
(14) Fortune 8-9-1997, tr 106 
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TIN HOẶT ĐÔNG LÝ LUẬN - THUC TIỀN 


e ĐOÀN TẠP CHÍ CỘNG SÀN THĂM TRUNG QUỐC 


Nhận lời mời của Tạp chí Cầu Thị, cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn 
Tạp chí Cộng sản do đồng chí Hà Đăng, tổng biên tập dẫn đầu sang thăm Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 
13-10-1998. Đoàn đã đi thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử ở Bắc Kinh, Tây An (Thiểm Tây), Thượng Hải và 
Quảng Đông. Tại Bắc Kinh, đoàn đã được đồng chí Định Quang Căn, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tuyên truyền, 
tiếp thân mật. 

Đồng chí Đới Châu, Tổng biên tập, các đồng chí phó tổng biên lập và đông đảo các cán bộ chủ chốt của Tạp chí 
Cầu Thị đã nhiệt liệt chào mừng đoàn, và tham gia hội đàm, trao đổi công tác với đoàn. 

Hai Tổng biên tập đã thông báo cho nhau biết về tỉnh hình hai nước và hai tạp chí. Các đồng chí đánh giá cao mối 
quan hệ mật thiết và sự hợp tác có hiệu quả giữa hai tạp chí trong những năm qua và mong rằng hai TẠP chí sẽ tăng 
cường hơn nữa hợp tác, trao đổi nhằm phục vụ tốt hơn, nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của hai nước. 


e HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TÚY 


Trong 2 ngày : 19 và 20-10-1998, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy (UBQGPCMT) đã tổ chức hội 
nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động phòng chống ma túy 1998 - 2000 với thành phần tham gia gồm lãnh 
đạo các bộ ngành, đoàn thể là thành viên của UBQGPCMT, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở công an, Sở LĐTB-XH của 
61 tỉnh, thành trong toản quốc và đại diện các cơ quan có liên quan ở Trung ương. Đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng bí thư 
BCHTƯ Đảng, đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí : Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, 
phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQGPCMT, Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ 
Công an, phó chủ tịch thường trực UBQGPCMT, Nguyễn Thị Hằng, ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ LĐTB-XH, 
phó chủ tịch UBQGPCMT chủ trì hội nghị. 

Trong những năm gần đây, ma túy đang trở thành một trong những vấn để nhức nhối có tính toàn cầu. Tình hình sản 
xuất, kinh doanh, sử dụng trái phép chất ma túy đang có chiều hướng gia tăng ngày cảng nghiêm trọng trên khắp thế 

giới mà khu vực Đông Nam Á, trong đó có nước ta là một trong những trọng điểm. Ở nước ta, nếu trước đây ma túy chủ 

yếu là thuốc phiện từ các nguồn trong nước thì nay lượng hôroin từ nước ngoải đưa vào thông qua bọn tội phạm ma túy 
ngày cảng nhiều. Bên cạnh đó đã xuất hiện tình trạng sản xuất, điều chế hôroin và các chất gây nghiện khác ở trong 
nước. Tình trạng nghiện ma túy đang gia tăng về số lượng và các thành phần tầng lớp xã hội. Nguy hiểm nhất là ma túy 
đã I nhập vào các nhà trường và lứa tuổi thanh thiếu niên, tạo nên mối nguy lớn cho an ninh xã hội và sự tổn vong 
của giống nòi. 

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương và biện pháp đấu tranh kiên quyết. Ngày 29-1-1993 
Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/CP về Phòng chống và kiểm soát ma túy. Tiếp đó, ngày 30-4-1996, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng ra chỉ thị 06-CT về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, đồng 
thời Quốc hội cũng đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự liên quan đến tội phạm ma túy, quy định những 
hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho loại tội phạm này. Xuất phát từ những đòi hỏi bức bách của tình hình công tác 
phòng chống ma túy ở nước ta, cuối năm 1997, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập UBQGPCMT gồm 14 bộ, 
ngành thành viên để tiếp tục lãnh đạo, điều hành công tác phỏng chống ma túy trong tình hình mới. 

Thực hiện nghị quyết 06/CP của Chính phủ và Chỉ thị 06/CT của Bộ Chính trị, đến nay, công tác phòng chống ma 
túy đã đạt được những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực : đấu tranh chống tội phạm. ma túy, kiểm soát các chất ma 
túy hợp pháp, thay thế và xóa bỏ cây thuốc phiện, cai nghiện vả giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện, phòng 
chống tệ nạn ma túy học đường, tăng cường hợp tác quốc tế về đấu tranh chống ma túy v.v... 

Tuy nhiên, tình hinh ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp phòng chống đồng bộ 
và mạnh mẽ hơn nữa. Phát biểu với hội nghị, đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nêu rõ : Cẩn phải xem ma túy là một 
loại kẻ thù nguy hiểm của dân tộc. Chúng ta đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và đang đạt được những thắng lợi to 
lớn trong cuộc đấu tranh chống đói nghỏo. Cần phải chiến thắng kẻ thù ma ¡ túy và các loại tệ nạn khác đang làm băng 
hoại xã hội, làm suy vong giống nỏi. Các cấp các ngành cần nghiêm túc kiểm điểm vai trò trách nhiệm của mình, tử đó 
đề ra những giải pháp đúng đắn, sáng tạo động viên sức mạnh của toàn dân, đấu tranh chặn đứng và đấy lùi tệ nạn ma tứy. 

Phần lớn thời gian, hội nghị đã dành để nghe các tham luận và thảo luận vỗ các vấn đề : đấu tranh phòng chống tội 
phạm ma túy ; xóa bỏ và thay thế cây thuốc phiện ; công tác cai nghiện và giải quyết các vấn để xã hội sau cai nghiện ; 
công tác tuyên truyền, vận động. hướng dẫn phòng chống ma túy ; phòng chống nghiện ma túy trong thanh thiếu niên, 
học sinh, sinh viên ; phối hợp kiểm soát ma túy tại biên giới v.v. Từ đó, nêu lên những bài học kinh nghiệm, những khó 
khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức triển khai có hiệu quả 
Chương trình hành động phòng chống ma túy 1998 - 2000 trên phạm vi toàn quốc. 
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ĐỊA CHỈ : Huyện Phong Châu - Phú Thọ ® Điện thoại : (021) 825125 - 825139 - 825131 ® Fax : 021.6825126 
Tài khoản : 3611-001 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp SUPE LAMTHAO - Phong Châu - Phú Thọ 


Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao 
được xây dụng năm 1959 và di vào sản xuât 
năm 1962. Công suất hiện nay là : 500.000T 
supe phốt phát/năm, 60.000 tân NPK/năm và 
các sản phẩm hóa chất khác. Công ty đã được 
Đảng và Nhà nước tặng nhiêu phân thưởng 
(a0 Quý: 

- Đơn vị Anh hùng lao động. 

- Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì. 
Sản phẩm truyên thống của công ty supe phốt 
phát và hóa chất Lâm Thao là supe lân Lâm 
Thao, phân hôn hợp NPK, a-xít sunfuric kỹ 
thuật và nhiêu sản phẩm hóa chất khác. 
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Giải vàng chất lượng 
Việt Nam năm 1997. 
Giải bông lúa vàng năm 
1997 cho supe phốt phát 
và NPK. 

Và nhiêu giải thưởng 
cao quý khác. 

Supe lân Lâm Thao, phân 
hôn hợp NPK, a-xít sunfu- 
ric kỹ thuật, Natriflosilicat 
kỹ thuật NaaSiFe, 
Natribisunfit kỹ thuật, NaHSOa, a-xít sunfuric 
Ha2SOa, các sản phẩm hóa chất tinh khiết 
HaSOa (P và Pa), NaaSOa (P). NaHSOa tk 
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II - MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ 
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1999 

Trên cơ sở đánh giá tình hình năm 1998, dự 
báo bối cảnh năm 1999, với sự phân tích đầy đủ 
khó khăn và thuận lợi, căn cứ vào Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 (kỳ 1) Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng họp giữa tháng 10 vừa qua, Chính 
phủ đề nghị Quốc hội xác định : 

1. Phương hướng và mục tiêu tổng quát về 
kinh tế, xã hội trong năm 1999 và đến năm 
2000 là : Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn ; thực hiện có hiệu 
quả chương trình hành động theo Nghị quyết 
Trung ương 4 ; phát huy cao nhất nỗ lực của 
toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, 
thách thức, giữ vững ổn định kinh tế, xã hội, 
tập trung phát triển các ngành, các lĩnh vực, 
các sản phẩm có lợi thể, nâng cao hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo tiền đề 
cần thiết cho bước phát triển tiếp theo. 

2. Để thực hiện phương hướng và mục tiêu 
nêu trên, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 
kinh tế, xã hội năm 1999 cần quán triệt các tư 
tưởng chỉ đạo dưới đây : 

Một là, tiếp tục đổi mới nhất quán và đồng 
bộ hơn về chính sách, thể chế để giải phóng và 
phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất của mọi 
thành phần kinh tế, áp dụng chính sách và biện 
pháp đặc biệt theo yêu cầu của tình thế mới đi 
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đôi với cái cách và nâng cao năng lực của bộ 
máy tổ chức, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyền biến 
rõ nết trong việc phát huy nội lực và thu hút 


- nguồn lực bên ngoài, nâng cao hiệu quả và sức 


cạnh tranh của nên kinh tê. 

Hai là, quán triệt nhiệm vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, bám sát định hướng của Kế hoạch 
5 năm 1996-2000, giữ vững nhịp độ 
trưởng, bố trí cơ cấu đầu tư và ung 
lớn của nên kinh tế với tỉnh thần tích cực và 
hiện thực, phù hợp với tình hình mới. 

Ba là, nâng cao năng lực và ý thức chấp hành 
kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo thực hiện, nắm 
vững và điều hành linh hoạt các cân đối vĩ 
mô, theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, 
khu vực và thế : giới, kịp thời nắm bắt những. nhân 
tố thuận lợi, đồng thời chủ động ứng phó với các 
tình huống xấu có thể xây ra. 

3. Những nhiệm vụ chính và định hướng 
lớn về kinh tế, xã hội cần thực hiện trong năm 
1999: 

Thứ nhất, tập trung sức cao hơn nữa cho 
nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn, làm cơ sở cho sự ổn định và phát 
triển kinh tế-xã hội trong mọi tình huống ; phát 
triển công nghiệp, dịch vụ theo "hướng ưu tiên 
phục vụ nông nghiệp, lựa chọn và đây mạnh sự 
phát triển những sản phẩm, ngành và lĩnh Vực 
đáp ú ứng nhu cầu trong nước và CỔ khả năng xuất 
khẩu ; điều chỉnh cơ cấu và đổi mới cơ chế nhằm 


* Phản III và IV Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa X 


Hỳ hẹp thứ 4, Quốc hội khóa X SỐ 22 (11-1998) 


tháo sỡ khó khăn, tăng nhanh khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. 

Thứ hai, tìm giải pháp. mở rộng thị trường 
tiêu thụ cả trong và ngoài nước; đặc biệt col 
trọng thị trường nội địa, tăng nhu cầu và khả 
năng tiêu thụ cho sản xuất và tiêu dùng 
trong nước. 

Thứ ba, huy động và sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn đầu tư tập trung của Nhà nước ; chú 
trọng phát huy khả năng đầu tư trực tiếp vào sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các 
tầng lớp nhân dân ; tiếp tục thu hút vốn bên 
ngoài. 

Thứ tư, có giải pháp tích cực hơn làm lành 
mạnh nền tài chính quốc gia ; triệt để tiết kiệm 
tiêu dùng để tăng tích lũy trong cả ba khu VỰC 
Nhà nước, doanh nghiệp và dân cư ; chấn chỉnh 
hệ thống ngân hàng, nâng cao chất lượng và độ 
an toàn trong hoạt động tín dụng, phát triển 
vững chắc thị trường vốn với tỷ giá hối đoái và 
lãi suất hợp lý. 

Thứ năm, tiếp tục sắp xếp, củng cố và nâng 
cao hiệu quả khu vực kinh. * nhà nước để phát 
huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế ; phát triển 
các hình thức kinh tế hợp tác và hợp tác xã ; 
khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển kinh tế hộ 
gia đình doanh nghiệ và công ty tư nhân, 
doanh nghiệp có vốn đ đầu tư nước ngoài ; liên 
kết các thành . phần kinh tế cùng phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thứ sáu, giải quyết những vấn đề bức xúc 
về xã hội ; đây mạnh việc đào tạo nghề và tạo 
thêm cơ hội cho người. lao động có việc làm ; ổn 
định và cải thiện đời sông các tâng lớp nhân dân, 
thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, 
giảm nghèo ; phát triển đi đôi với nâng cao chất 
lượng giáo dục đào tạo, hoạt động văn hóa thông 
tin, sự nghiệp bảo vệ sức khỏe ; tiếp tục đây 
mạnh công tác kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên ; đây lùi các tệ nạn xã hội, 
đặc biệt là phòng chống ma túy. 

Thứ bảy, xúc tiến có hiệu quả công cuộc 
cải cách hành chính và bộ máy nhà nước, tậ 
trung vào việc tỉnh giản tổ chức và biên chê, 
nâng cao hiệu lực điều hành và tính kỷ luật trong 
hệ thống hành chính ; triển khai thực hiện quy 
chế dân chủ, công khái đi đôi với kiện toàn 
chính quyên CƠ SỞ ; giải quyết kịp thời các khiếu 
kiện của dân. 
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Thứ tám, giữ vững ổn định chính trị, 
thường xuyên củng cố quốc phòng, an nỉnh, 
bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh 
tế, xã hội. 

4. Dựa trên cơ sở dự báo các tình huống, 
đánh giá khả năng khai thác các nguồn lực thông 
qua việc đổi mới thê ` chế, chính sách và nâng cao 
hiệu lực chỉ đạo, điều hành để bố trí các cần đối 
lớn gắn với sự phát triển các sản phẩm chủ yếu, 
các ngành, lĩnh vực và các địa phương, Chính 
phủ kiến nghị mức phấn đấu về một xã: chỉ tiêu 
tổng hợp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu và 
nhiệm vụ đề ra cho năm 1999 như sau : 

Về kinh tế, giữ nhịp độ tăng trưởng GDP 5- 
6% ; giá trị sản xuất f nông nghiệp tăng 3,5 - 4% ; 
tổng kim ngạch xuất khâu tăng khoảng 7% ; chỉ 
số giá tiêu dùng tăng dưới 10%. 

Về các chỉ tiêu phát triển xã hội: tạo việc 
làm cho khoảng 1-1,2 triệu lao động ; giảm tỷ lệ 
hộ đói nghèo từ 17,4% xuống còn 15,7% ; › giảm 
thêm 0,8 đến 1 phần nghìn tỷ lệ sinh đẻ; sô học 
sinh trong nắm học 1999 - 2000 so với năm học 
trước tăng 2% ở bậc mẫu giáo, 1% ở bậc tiểu 
học, 5? ở bậc trung học cơ SỞ, 15% ö ở bậc trung 
học phổ thông. Số học sinh tuyển mới về đào tạo 
nghề tăng 19%, trung học chuyên nghiệp tăng 
2%, cao đẳng và đại học tăng 8%. 

Trên đây là chỉ tiêu phấn đâu trong điều kiện 
khủng hoảng kinh tế khu vực tác động đến nước 
ta tương tự như năm 1998; nếu tình hình kinh tế 
khu vực và thế giới được cải thiện, tác động tích 
cực tới nước ta thì phấn đấu đạt nhịp độ tăng 
trưởng cao hơn; nếu khủng hoảng kinh tế khu 
vực và thế giới, diễn biến xâu thêm, tác động tới 
nước ta nặng nề hơn thì phải có phương ấ an kiểm 
chế sự giảm sút tốc độ tăng trưởng, nhất thiết 
phải có tốc độ dương. Đề nghị Quốc hội giao 
cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ 
điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu tăng trưởng 
và các cân đối kinh tế có liên quan khi tình thê 
đòi hỏi để chủ động điều hành nền kinh tẾ. 

IY - CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH 
LỚN ĐÁP ỨNG YÊU CẤU CỦA TÌNH 
HÌNH MỚI | 

Năm 1999 phải tiếp tục triển khai thực hiện 
các chủ trương, chính sách về đổi mới và phát 
triển kinh tế, xã hội đã được đề ra trong Nghị 
quyết Trung ưƠng 4. Đồng thời cần bô sung, 
phát triển một. số chính sách, biện pháp cụ thể 
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 
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Tôi xin trình Dày với Quốc hội những ( điểm 
mới và những nội dung cần nhấn mạnh về chủ 
trương, chính sách lớn nhằm thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 1999, 

1. VỀ PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP VÀ 
KINH TẾ NÔNG THÔN 

Tình hình thực tế của nước ta cũng như bài 
học của một số nước Đông - Nam Á đang lâm 
vào khủng hoảng kinh tế - xã hội càng khẳng 
định vai trò cực kỳ quan trọng của nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn đối VỚI SỰ ổn định và phát 
triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia, nhất là 
các nước đang phát triển, đi lên từ nông nghiệp. 
Trước mắt cũng như lâu dài, sự phát triển nông 
nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp) và kinh tế nông thôn theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cơ sở để đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trên cơ sở các chủ trương, giải pháp đá được 
đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 mà 
Chính phủ đã có chương trình hành động để thực 
hiện, năm 1999 cần quan tâm giải quyết mấy 
vấn đề lớn dưới đây: 

a) Triển khai thực hiện nội dung cụ thể về 
công nghiệp hóa nông nghiệp, ứng dụng công 
nghệ tiên tiến trong sản xuất để tăng năng suât 
và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, phát triển 
công nghệ sau thu hoạch và công nghiệp chế 
biến ; xuất phát từ nhu cầu của thị trường trong 
và ngoài nước để tổ chức sự ï hợp tác, liên kết từ 
sản xuất đến lưu thông, chế biến, tiêu thụ từng 
loại nông sản chủ yêu, như : gạo, cà-phê, chè, 
hạt điều, mía - đường, rau quả, thịt, sữa, thủy hải 
sản, cao-su, bông sợi, nguyên liệu giấy... Trên 
cơ sở đó, thúc đấy quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và phân công lại lao động, tạo thêm việc 
làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, tăng 
tích đũy cho công nghiệp hóa, nâng cấp kết cấu 
hạ tầng kinh tế, xã hội, hình thành các khu công 
nghiệp, dịch vụ và đô thị nhỏ ở nông thôn. 

„b) Kế hoạch năm 1999 phải tăng tỷ trọng 
vốn dành cho nông, lâm, ngư nghiệp trong 
tổng số vốn đầu tư của nền kinh tế, bao gồm cả 
vốn của Nhà nước, huy động vốn trong nhân dân 
và thu hút vốn nước ngoài. Nguồn vốn của 
Nhà nước được sử dụng tập trung cho việc xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở nông thôn, 


trước hết là thủy nông và đê điều, đường giao 
thông, cải tạo giống, khuyến nông và hỗ trợ cho 
sự phát triển công nghiệp và dịch vụ phục vụ 
nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

c) Giải quyết các vướng mắc về chính sách 
và thể chế để tạo động lực mới thúc đẩy kinh 
tế, xã hội nông thôn phát triển mạnh mỹ, 
vững chắc, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi 
đôi với xóa đói giảm nghèo, tăng cường đoàn 
kết nông thôn. Đề cao trách nhiệm và tính năng 
động, sáng tạo của các địa phương và các ngành 
trong việc tạo thuận lợi cho các hộ nông dân, các 
thành phần kinh tế trong nông thôn và mọi lực 
lượng khác có nhu cầu và khả năng mạnh dạn 
đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn theo 
đúng pháp luật. Mọi hình thức kinh tế có lợi cho 
việc phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải 
thiện đời sống ở nông thôn đều được khuyến 
khích. Nhân Tộng các mô hình. liên kết kinh tế hộ 
nông dân, các hình thức kinh tế hợp tác và hợp 
tác xã, các nông trường, lâm trường, kinh tế 
trang trại gắn với các doanh nghiệp chế biến và 
tiêu thụ, trong đó kinh tế Nhà nước giữ. vai trò 
chủ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn các thành phần kinh 
tế khác hợp lực phát triển sản xuất hàng hóa quy 
mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 

d) Chính sách đất đai phải tạo điều kiện và 
thúc đấy việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất 
nông nghiệp hiện có và khai thác nhanh đất 
hoang hóa đang còn chiếm một diện tích lớn; 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử 
dụng đất vào mục đích chuyên dùng phù hợp với 
quy hoạch, đặc biệt là đất làm mặt bằng sản xuất 
kinh doanh phi nông nghiệp (ở cả nông thôn và 
thành thị). Trên nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu 
toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý theo 
quy hoạch và pháp luật, Nhà nước giao đất hoặc 
cho thuê đất để tổ chức và cá nhân sử dụng ốn 
định lâu dài với các quyền cụ thể tùy mục đích 
và đối tượng sử dụng đất. Để tăng cường hiệu 
lực quản lý Nhà nước đối với đất đai, thể chế và 
thủ tục về xác định quyên sử dụng và chuyển 
dịch quyên sử r dụng đất cần được quy định phủ 
hợp vỚi thực tế, loại trừ được thị trường ngầm về 
đất đai. Xuất phát từ những yêu cầu đó, Chính 
phủ kiến nghị cụ thể việc sửa đổi, bổ sung Luật 
-đất đai năm 1993 nhằm phát huy đầy đủ hơn tác 
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dụng tích cực của Luật, trình Quốc hội xem xét 
trong kỳ họp này; đồng thời Chính phủ cũng 
khẩn trương chuẩn bị ban hành những văn bản 
cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành Luật đất đai, 
quy định việc dành toàn bộ thuế sử dụng đất 
nông nghiệp để đầu tư cho nông nghiệp. 

2. VỀ PHÁT TRIÊN CÔNG NGHIỆP, 
DỊCH VỤ 

Tập trung đẩy mạnh các ngành, sản phẩm 
công nghiệp và hoạt động dịch vụ có lợi thế, có 
sức cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ; chú trọng 
các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, 
thủy sản, , Công nghiệp hàng tiêu dùng, sản xuất 
hàng xuất khẩu và các ngành công nghiệp then 
chốt phục vụ nhu câu của nền kinh tế như dầu 
khí, điện, than, thép, xi-măng..., coi trọng đầu tư 
chiêu sâu để cải tạo các cơ sở cơ khí hiện có, 
liên kết với các cơ sở cơ khí có vốn đầu tư nước 
ngoài để nâng dần năng lực: chế tạo, lắp rấp và 
sửa chữa cơ khí, phục vụ tốt hơn yêu cầu của 
nông, lâm, ngư nghiệp, vận tải, xây dựng và 
hàng cơ khí tiêu dùng. Lựa chọn và chuẩn bị dự 
án phát triển một số cơ sở mới về cơ khí, phân 
bón, hóa chất, luyện kim... khi có điều kiện. 

Sự phát triển các ngành dịch vụ phải hướng 

mạnh vào phục vụ nhu cầu trong nước đồng thời 
tranh thủ điều kiện thu hút khách nước ngoài. 

3. VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀN 

a) Vấn đề lớn đặt ra cho năm 1992 là phải 
khắc phục sự giảm sút nguồn vốn đầu tư phát 
triển trong nền kinh tế. Trong khi việc thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng bởi cuộc 
khủng hoảng tài chính- kinh tế khu vực, càng 
phải phát huy mạnh nguồn vốn trong nước 
mà tiêm năng lớn nhất có thể khai thác đang 
nằm trong dân. Hướng phát huy nguồn vốn 
trong dân chủ yếu là thông qua đầu tư trực tiếp 
vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân 
cư, của đông bào sinh sống ở nước ngoài. 

Cần làm thông suốt chính sách nhất quán của 
Đảng và Nhà nước là khuyến khích mọi tầng lớp 
nhân dân, mọi doanh nghiệp bỏ vốn và công 
sức, trí tuệ để sản xuất kinh doanh, làm giàu cho 
mình và cho đất nước, không bị gò ép về hình 
thức kinh tế, không bị hạn chế về quy mô và địa 
bàn hoạt động trong những lĩnh vực mà luật 
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pháp không cấm, khắo-phục sự nghỉ ngại trong 
tâm lý và dư luận xã hội, nhất là đối với kinh tế 
tư nhân. Thể chế và thủ tục quản lý của Nhà 
nước phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng 
thời bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động 
kinh tế, nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển, 
nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nên 
kinh tế. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm 
xây dựng thể chế và thủ tục phải khắc phục 
khuynh hướng giành thuận lợi cho mình, dồn 
khó khăn cho doanh nghiệp hoặc vì hành vi sai 
trái của một số doanh nghiệp mà gây khó khăn, 
phiền hà cho số đông doanh nghiệp. Theo tinh 
thần đó, năm 1999 phải tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ và đồng bộ các chính sách, thể chế và thủ tục 
có liên quan tới môi trường và điều kiện sản xuất 
kinh doanh, từ thành lập doanh nghiệp, sử dụng 
¬ đai, giải quyết nhu cầu về “đầu vào” và “đầu 

_ trong quá trình hoạt động đến chính sách 
biếu phối thu nhập. Chú trọng khai thác tiềm 
năng đầu tư phát triển kinh tế gia đình, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ sẽ ban hành chính 
sách ưu đãi đặc biệt, cao hơn mức bình thường, 
đối với mọi trường hợp đầu tư không dựa vào 
nguôn vốn Nhà nƯỚC trong hai năm 1999 - 2000, 
kể cả đầu tư trực tiếp của nước ngoài. 

Mỡ rộng hoạt động tín dụng với chính sách 
lãi suất hợp lý và có biện pháp bảo toàn giá trị 
tiên gửi đi đôi với việc chấn chính hệ thống ngân 
hàng và các tổ chức tín dụng nhằm tạo thuận lợi, 
an toàn cho nhân dân gửi tiên và vay tiền đầu tư 
phát triển sản xuất, bảo đảm hiệu quả tín dụng 
và khả năng thu hồi nợ. 

„B) Điều chỉnh cơ cấu đầu tư thuộc nguồn 
vốn tập trung của Nhà nước (ngân sách và tín 
dụng Nhà nước, bao gồm cả vốn ODA), khắc 
phục tình trạng phân tán, kéo dài, thật sự tập 
trung cho những dự án bảo đảm tính khả thi và 
hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 1999 và tạo tiền đề cho bước phát triển 
những năm sau. Ưu tiên đầu tư cho các côn 
trình quan trọng, then chốt trong nền kinh tê, 
trước hết là các công trình cấp bách mang lại 
hiệu quả Cao, các công trình sắp hoàn thành; 
xem xét rất kỹ việc khởi công những công, trình 
mới; kiên quyết đình, hoãn hoặc giãn tiến độ 
xây dựng những công trình chưa thật cấp bách 
hoặc xét thấy không bảo đảm hiệu quả. Các 
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công trình phân cấp cho chính quyền địa phương 
phải tuân thủ quy chế đầu tư của Nhà nước, được 
Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và công 
bố công khai cho dân biết. Ngăn chặn và xử lý 
nghiêm minh những trường hợp dùng vốn nhà 
nước đầu tư xây dựng các công trinh ngoài kế 
hoạch, trái quy định \ và vượt dự toán quá lớn. 

c) Đổi mới cơ chế tín dụng đầu tư, trước hết 
là tín dụng đầu tư của Nhà nước nhằm khắc phục 
bao cập qua tín dụng, dẫn tới tình trạng doanh 
nghiệp ý ý. lại, trông chờ vào nguồn vốn này và sự 
bù đắp của Nhà nước khi thua lỗ, khiến cho hiệu 
quả đầu tư thấp, nợ quá hạn và khó đòi tăng. 
Hướng đổi mới là : giảm cơ: chế “xin-cho” gắn 
với quyết định hành chính về tín dụng, hạn chế 
hình thức ưu đãi về lãi suất trước đầu tư, chuyển 
sang phương thức tín dụng ngần hàng và chính 
sách ưu đãi sau đầu tư đối với những lĩnh vực 
cần ưu tiên; Nhà nước hỗ trợ một phần vốn ban 
đầu cho việc thành lập các quỹ bảo lãnh tín 
dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
vay vốn đầu tư của ngân hàng. 

d) Việc thu hút đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài tuy có khó khăn nhưng cũng có khả năng 
mới. Đi đôi với việc tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư, mở rộng diện đối tác, cần hết sức 
quan tâm giải quyết các vướng mắc và theo dõi, 
giúp đỡ các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động có 
hiệu quả, trước hết là đối với các dự án đầu tư đã 
được cấp giấy phép và các doanh nghiệp đã đi 
vào hoạt động. Quy định rõ trách nhiệm của các 
Bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan 
quản lý các khu công, nghiệp, khu chế xuất trong 
việc này để tạo căn cứ thực tế có sức thuyết phục 
đối với nhà đầu tư nước ngoài. Xem xét lại các 
loại giá đang cấp dụng sự phân biệt giữa người 
nước ngoài và người trong nước ; loại giá nào 
không cần phân biệt thì xóa bỏ ngay sự chênh 
lệch (như giá vào tham quan các di tích, danh 
lam thắng cảnh...) ; xem xét thu hẹp dần một 
cách hợp lý khoảng cách đối với các loại 
giá khác. 

4. VỀ THỊ TRƯỜNG 

Khó khăn về thị trường tiêu thụ đang là trở 
ngại lớn đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp, 
công nghiệp và dịch vụ, làm cho nhiều năng lực 
sản xuất chỉ được sử dụng ở mức thấp và hạn chế 
đầu tư phát triển. Bên cạnh ảnh hưởng bất lợi 
của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực, khó 


khăn này còn làm bộc lộ rõ những chỗ yếu mà 
việc khắc phục đòi hỏi nô lực lớn của các doanh 
nghiệp với sự hướng dẫn và hỗ trợ của 
Nhà nước. 

a) Trước hết, mọi kế hoạch sản xuất phải 
xuất phát từ nhu cầu của thị trường, phải tính 
kỹ và nắm trước khả năng tiêu thụ cả trên thị 
trường trong nước và thị trường quốc tế. Mọi dự 
án đầu tư phát triển phải bảo đảm sức cạnh tranh 
của sản phẩm cả về chất lượng và giá cả thì mới 
có khả năng tiêu thu ; tăng số sản phẩm đăng ký 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tê. Các cơ quan 
có trách nhiệm của Nhà nước và các hiệp hội 
ngành nghề phải thiết thực. hỗ trợ các doanh 
nghiệp nâng cao năng lực tiếp thị, thông tin và 
dự báo thị trường. Đối với những sản phẩm quan 
trọng, kế hoạch Nhà nước cần dự báo cung cầu 
và theo dõi tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập 
khẩu, tồn kho các sản phẩm đó để có biện pháp 
điều hành, hướng dẫn cho các ngành, các 
doanh nghiệp. 

b) Tăng nhu cầu và khả năng tiêu thụ 
trong nước (cả đối với tư liệu sản xuất và hàng 
tiêu dùng) bằng một số biện pháp chính : mở 
rộng thị trường nội địa, đặc biệt là thị trường 
nông thôn ; tăng thu nhập và sức mua của nông 
dân thông qua phát triển sản xuất và ổn định giá 
cả hợp lý ; có chính sách hỗ trợ để phát triển 
mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ ; tăng đầu tư của 
Nhà nước kết hợp với huy động SỨC dân để xây 
dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, miễn núi ; dùng 
hình thức mua trả gÓp đôi với một số mặt hàng 
sản xuất trong nước, như máy và thiết bị sản 
xuất, đặc biệt là máy phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, hàng tiêu dùng lâu bên ; có chính sách 
phát triển mạnh nhà ở, tạo thuận lợi cho dân xây 
nhà, mua nhà và thuê nhà ở. Bảo đảm sự lưu 
thông hàng hóa thông suốt, thuận tiện trên thị 
trường trong nước. Xem xét việc bỏ thuế buôn 
chuyên đôi với nông sản, hải sản trên phạm vi 
cả nước. 

c) Tận lực đẩy mạnh xuất khẩu Đi đôi với 
vIệC thực hiện các quy định mới về mở rộng và 
khuyến khích xuất khẩu đối với mọi thành phần 
kinh tế, cần thành lập quỹ hỗ trợ xuất khẩu. Có 
chính sách trợ giúp những mặt hàng có thị 
trường tiêu thụ nhưng. khó cạnh tranh VỚI . hàng 
nước ngoài giá rẻ do đồng tiền phá giá. Phối hợp 
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hoạt động đối ngoại của các cơ quan Nhà nước 
với công tác thông tin tiếp thị của doanh nghiệp 
để mở thêm thị trường mới ở các khu VỰC. 

Để giảm bớt khó khăn trong cân đối thanh 
toán quốc tế, phải triệt để tiết kiệm ngoại tệ, 
giảm nhập siêu. Đi đôi với đấy mạnh xuất 
khẩu, cân tạm thời áp dụng biện pháp hạn chế 
nhập khẩu những mặt hàng đã sản xuất được ở 
trong nước, chống hàng nhập lậu; cổ vũ ý thức 
dùng hàng nội địa để duy trì và phát triển sản 
xuất, giải quyết việc làm trong nước, dù cho một 
số mặt hàng. còn thua kém hàng nhập ngoại về 
chất lượng và giá cả. Biện pháp tình thế này chỉ 
điều chỉnh bước đi chứ không thay đổi phương 
hướng và mục tiêu hội nhập quôc tế, thực hiện 
các cam kết trong tiến trình tham gia hình thành 
khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), gia nhập 
Tổ chức kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 
(APEC) và Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 
Thời hạn áp dụng biện pháp này cùng với việc 
giảm dần hàng rào thuế :. quan cân phải được các 
doanh nghiệp biết rõ để không ngừng phần đấu 
nâng, cao sức cạnh tranh, không ý lại vào sự bảo 
hộ của Nhà nước. 

5. VỀ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 

Phương hướng cơ bản và lâu đài để cải thiện 
tình hình tài chính-tiền tệ phải dựa vào phát triển 
sản xuất với hiệu quả kinh tế cao, cần kiệm để 
tạo nguồn cải thiện đời sống và tăng tích lũy, với 

tốc độ tăng tích lũy nhanh hơn. 

a) Năm 1999 phải đạt được chuyển biến có ý 
nghĩa trong việc chống lãng phí, thực hiện 
Pháp lệnh và Nghị định đã ban hành về tiết 
kiệm trong toàn xã hội, trước hết là trong khu 
Vực Nhà nước. Chính ' phủ sẽ ban hành bô sung 
các quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, thực 
hiện quy chế công khai tài chính trong Các cơ 
quan, doanh nghiệp Nhà nước và các cập chính 
quyền cơ sở, Áp dụng các biện pháp kiểm tra 
chuyên môn cùng với sự giám sát của quần 
chúng và dư luận, xử lý nghiêm minh các trường 
hợp vi phạm đã phát hiện. Đây là chủ trương, 
giải pháp lâu dài và. càng bức bách trong tỉnh 
hình căng thắng về tài chính - ngân sách 
hiện nay. 

Tăng cường các biện pháp hành chính - kinh 
tế đồng bộ từ khâu lập luận chứng kinh tế kỹ 
thuật, thiết kế đến tổ chức thi công công trình để 
thực hiện tiết kiệm nghiêm ngặt trong đầu tư xây 
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dựng cơ bản bằng nguồn vốn nhà nước, lĩnh vực 
đang có nhiều tiêu cực và lãng phí Tất nghiêm 
trọng. Phải làm rõ trách nhiệm của các cấp có 
thấm quyền và các cán bộ chịu trách nhiệm đối 
với từng công trình, từng hạng, mục và xử lý kịp 
thời, nghiêm minh đối với bất cứ tổ chức, cá 
nhân nào CỔ Vi phạm. 

Tiếp tục cụ thể hóa và chỉ đạo, kiểm tra 
nghiêm ngặt việc thực hiện các quy định tiết 
kiệm chỉ tiêu thường xuyên từ ngân sách đã 
được ban hành. Thực hiện thí điểm việc khoán 
quỹ lương, khoán chi thường xuyên trong một số 
cơ quan hành chính, sự nghiệp để rút kinh 
nghiệm. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thụ 
hưởng ngân sách thuộc các ngành, các cấp, kể cả 
các cơ quan đảng, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ 
trang phải gương mẫu chấp hành và phải chịu 
trách nhiệm về việc chỉ tiêu trái quy định trong 
cơ quan, đơn vị mình. 

b) Tích cực thực - hiện dự toán thu ngân sách 
trên cơ SỞ thu thuế đúng luật, chống thất thu. 
Chuẩn bị tốt cả về nghiệp vụ và dư luận xã hội 
cho việc thi hành từ đầu năm 1999 hai Luật thuế 
mới, nhất là. thuế giá trị gia tăng, đồng thời có 
biện pháp ổn định hoạt động của các doanh 
nghiệp. 

Chỉ ngân sách năm 1999 phải triệt để tiết 
“an ngay từ khi dự toán, giảm chỉ tiêu dùn _ 

tăng tỷ trọng dành cho đầu tư phất triển; 
nguồn dự phòng cao hơn; tiếp tục thực hiện chủ 

vượn giữ lại 10% dự toán đã được duyệt của 
các đôi tượng thụ hưởng ngân sách để trong tình 
huồng xấu, vẫn giữ được ty lệ bội chi ngân sách 
so với GDP không cao hơn năm trước (chi tiết 
các khoản thu, chi được trinh bày trong bản báo 
cáo về ngân sách trình Quốc hội xem xét), 

c) Tiệp tục. chấn chính tổ chức và đổi mới 
hoạt động của hệ thống ngân hàng. Hoàn 
chính các văn bản pháp quy thi hành Luật Ngân 
hàng, kiểm soát chặt chế hoạt động của các ngân 
hàng thương mại, sắp xếp một số ngân hàng 
thương mại cổ phần hoạt động kém hiệu quả. Tổ 
chức riêng các ngân hàng thực hiện chính sách 
tín dụng của Nhà nước (gọi tắt là Ngân hàng 
chính sách), tách khỏi các ngân hàng thương 
mại quốc doanh hoạt động theo cơ chế kinh 
doanh tín dụng và dịch vụ ngân hàng. 

Giảm sự can thiệp hành chính đối với „hoạt 
động tín dụng: Nhà nước kiểm soát lãi suất tín 
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dụng bằng các biện pháp quản lý gián tiếp, tăng 


tính chủ động và sự cạnh tranh giữa các ngân 
hàng thương mại và tổ chức tín dụng. Nâng cao 
quyền hạn và trách nhiệm đi đôi với phát huy 
tính chủ động của ngân hàng trong việc tìm đôi 
tác cho vay, xem xét các dự án vay vốn, xử lý tài 
sản thế chấp trong trường hợp các đơn vị vay 
mất khả năng trả nợ ; có quy chế nghiêm ngặt 
đối với việc cho vay để “đảo nợ”; xây dựng quỹ 
bảo hiểm tín dụng. Giải quyết dứt điểm việc 
thanh toán công nợ giai đoạn 2 và Ấp dụng các 
biện pháp có hiệu quả để giảm tỷ lệ nợ khê 
đọng, làm lành mạnh tài chính của doanh nghiệp 
và của các ngân hàng. 

Tổng kết thí điểm, xây dựng quy chế thành 
lập và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia 
đình vay vốn sản xuất kinh doanh. 

Kiên trì phương thức xử lý thận trọng tỷ giá 
hối đoái, ổn định tỷ giá hợp lý đi đôi với quản lý 
chặt chế các nguồn ngoại tệ, triệt để tiết kiệm 
chi ngoại tệ. 

6. VỀ QUAN HỆ SẲN XUẤT 

Cùng với việc đôi mới thể chế, chính sách và 
tạo điều kiện phát huy nguôn lực của mọi thành 
phần kinh tẾ, năm 1999 phải tập trung chỉ đạo 
thực hiện mấy VIỆC lớn : 

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách đôi mới và sắp xếp lại khu 
vực doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết 
Trung ương 4, nhằm nâng cao hiệu quả và phát 
huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. 

Từ kinh nghiệm thực tế đã thu được, hoàn 
chính các văn bản pháp quy. để xúc tiến nhanh 
và vững chắc công tác cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước trong điện được lựa chọn; ; tổng 
kết thực tiễn để xây dựng thể chế quản lý đối với 
các doanh nghiệp đã chuyển thành công ty 
cổ phân. 

Đối với các doanh nghiệp mà Nhà nước vẫn 
giữ 100% vốn, trước hệt là doanh nghiệp hoạt 
động theo cơ chế kinh doanh, cần có quy chế và 
định thời gian chuyển hắn thành công ty có trách 
nhiệm và quyên. hạn đầy đủ đối với việc bảo 
toàn và phát triển số vốn được giao; tháo gỡ 
những vướng mắc về thể chế, chính sách, trước 
hết là quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp để 
nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh 
nghiệp nhà nước. Qua mây năm thành lập và 


hoạt động, trong năm 19 cần tổng kết mô hình 
và cơ chế quản lý Tổng công ty nhà nước, làm 
rõ các mối quan hệ giữa Tông công ty VỚI Các cơ 
quan nhà nước, giữa hội đồng quản trị và giám 
đốc Tổng công ty, giữa Tổng công ty và các 
doanh nghiệp thành viên. 

b) Tông kết các hình thức kinh tế hợp tác và 
hợp tác xã để phát triển nhanh và vững chắc 
hơn; thực hiện chính sách giúp đỡ hợp tác xã đã 
chuyển đổi hoặc mới thành lập hoạt động có 
hiệu quả. Khuyến khích phát. triên các hình thức 
kinh tế trang trại đi đôi với việc sửa đổi, bổ 
sung Luật đất đai. Quy mô và tỷ suất hàng hóa 
cao của kinh tế trang trại càng đòi hỏi các hình 
thức hợp tác giữa các trang trại và kinh tế hộ 
nông dân, liên kết với các doanh nghiệp chế 
biến, tiều thụ và làm dịch vụ “đầu vào `. Nhà 
nước cần chủ động nắm bắt xu thế đó, tổng kết 
các mô hình đã xuất hiện để HƯỚNG dẫn, giúp đỡ 
việc nhân rộng. 

1. VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ XÓA ĐÓI, 
GIẢM NGHÈO 

`... triển khai thực hiện các chương 
trình quốc gia về giải quyết việc làm và xóa đói, 
giảm nghèo, cần chú trọng : 

a) Khuyến khích phát triển các ngành và cơ 
SỞ SỬ dụng nhiều lao động, nhất là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ; tổ chức tốt việc đưa lao 
động đi khai thác vùng đất trống, đồi núi trọc; 
trên cơ sở bảo đảm chất lượng và tiến độ thi 
công, tích cực dùng lao động thủ công thay cho 
mây trong xây dựng cơ bản, nhất là các công 
trình kết cầu hạ tầng. Triển khai thực hiện chủ 
trương xuất khẩu lao động. 

Sửa đổi, bổ sung chính sách nghỉ hưu dựa 
trên thời gian công, tác là chính ; xây dựng chính 
sách bảo hiểm thất nghiệp với kế hoạch thực 
hiện phù hợp với khả năng thực tế, .quy định 
chính sách thỏa đáng đối với số lao động dôi dư 
để tạo, điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp 
sắp xếp lao động theo yêu câu nâng cao hiệu 
suất công tác, năng suất lao động. 

b) Các chương trình quốc gia về phát triển 
kinh tế - xã hội ở nông thôn phải hướng vào mục 
tiêu xóa đói, giảm nghèo, tập trung nguồn vốn 
cho trên 1 700 xã đặc biệt khó khăn. Chính 
quyền địa phương được giao trách nhiệm và 
quyên hạn sử dụng nguôn vôn của các chương 
trình phải có kế hoạch cụ thể hàng năm giảm bớt 
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diện xã đói nghèo. Việc phân bồ, sử dụng nguồn 
vốn này phải công bố cho dân biết. Công tác dân 
số, kế hoạch hóa gia đình phải tập trung vào các 
vùng nghèo, giảm nhanh tỷ lệ sinh đẻ hiện còn 
rất cao ở các vùng này và là một nguyên nhân 
quan trọng dẫn tới đói nghèo. 

8. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Bên cạnh việc đổi mới thể chế và. thủ tục 
hành chính đối với các TM động kinh tế như đã 
trình bày trong các phân trên, cần đặc biệt coi 
ph, nâng cao hư, lượng, hiệu lực chỉ đạo 

điều hành và tổ chức thực :hiện, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương trong tất cả các cấp, các ngành, 
đó là khâu có ý nghĩa quyết định để đưa chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước vào cuộc sống, khắc phục tình trạng nói 
không đi đôi với làm, thậm chí nói mà không 
làm hoặc nói và làm khác nhau. 

a) Để nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ và toàn bộ hệ thống hành chính, 
cần xúc tiến có hiệu quả mây việc chính : 

- Trên cơ sở xác định rõ chức năng quản lý 
Nhà nước về kinh tế, xã hội, cần Soát xét lại và 
lập kế hoạch chỉnh đốn cơ cấu tổ chức bộ máy 
hành chính, trước hết là các cơ quan trung ương, 
khắc phục tình trạng chông chéo về nhiệm vụ, 
quyền hạn giữa các cơ quan và trong nội bộ từng 
cơ quan đang gây trở ngại, ách tắc cho sự chỉ 
đạo, điều hành cũng như cho việc xây dựng và 
thực thi pháp luật. Thông qua những việc đó và 
việc quy định "hợp lý chê độ nghỉ hưu, xúc tiến 
có hiệu quả việc tỉnh giản tổ chức và biên chế bộ 
máy hành chính. 

- Tăng cường kỷ luật, chỉnh đốn kỷ cương 
trong hệ thống hành chính. Triển khai thực hiện 
quy chê › công chức và chế độ công vụ. Xây dựng 
quy chế thanh tra công vụ, đồng thời đưa vào 
nên nếp sinh hoạt tự phê bình và phê bình, kiểm 
điểm công tác và việc thực hiện chức trách của 
mọi cán bộ, công chức. Cải tiến và thực hiện 
nghiêm minh chê độ khen thưởng, kỷ luật. 

- Triển khai thực hiện quy chế dân chủ, mở 
rộng tính công khai theo các quy định đã ban 
hành, kết hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử Hội đồng 
nhân dân các cấp. Trong quá trình xúc tiến các 
việc trên, cần đặc Diệt quan tâm củng cố, kiện 
toàn chính quyên cơ sở. 

- Mở rộng thẩm quyền xét xử và kiện toàn tổ 
chức của Tòa án hành chính đi đôi với , tăng 
cường trách nhiệm của các cấp chính quyên đề 
nâng cao hiệu lực giải quyết khiếu kiện của dân 
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tinh trạng tồn đọng kéo dài. 

- Kết hợp chặt chế những việc nêu trên với 
các biện pháp tích cực chống quan liêu, tham 
những, thực hành tiết kiệm. 

b), Cải cách hành chính phải gắn với tạo 
chuyển. biến thật sự về kỷ luật kỷ cương trong 
Đảng và trong toàn bộ hệ thống Nhà nước. Tăng 
CưỜng sự phôi hợp công tác giữa các Cơ quan 
đảng, nhà nước, đoàn thể ở các cấp, . từ trung 
ương đến cơ sở; nêu cao ý thức cộng đồng trách 
nhiệm đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm 
vụ của mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xử 
lý công việc; định kỳ kiểm điểm, đánh giá, xác 
định rõ công lao cũng như trách nhiệm tập thể, 
cá nhân để biểu dương, phê bình cụ thể đúng 
người, đúng việc. 

Dân tộc ta vốn có truyền thống quật cường, 
không lùi bước trước khó khăn. Tin tưởng vào 
dân, giải phóng triệt để sức dân để khai thác và 
phát huy các nguồn lực dỗi đào của nước ta, đó 
là lối thoát trong hoàn cảnh đây khó khăn, thử 
thách hiện nay. Mở ra lối thoát này không cần 
nhiều vốn như xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
mà chủ yếu là cần đổi mới nhất quán, đồng bộ 
thể chế, chính sách gắn với đổi mới và nâng cao 
hiệu lực tổ chức thực hiện. Đây là trách nhiệm 
nặng nề, đòi hỏi ý chí và năng lực tự đổi mới của 
bộ máy nhà nước nói chung và hệ thống hành 
chính nói riêng, với sự ủng hộ và giám sắt của 
Quốc hội, sự phối hợp của các đoàn thể chính 
trị-xã hội trong việc tô chức, động viên các tầng 
lớp nhân dân hưởng ứng, sát cánh với Nhà nước, 
đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan, 
công chức nhà nước. 

Với tỉnh thần nhìn thắng vào sự thật, chúng ta 
cần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn 
dân về đánh giá tình hình đất nước, tự tin với kết 
quả đã giành được trong năm qua, đồng thời 
nhìn rõ những mặt còn yếu kém, phân tích rõ 
khó khăn và thuận lợi; trên cơ sở đó, mỗi tổ chức 
và cá nhân trong mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh 
vực hoạt động nêu cao tinh thần dân tộc, ra sức 
thi đua phát huy sức người, sức của, tài năng và 
trí tuệ, quyết tâm thực hiện bằng được các mục 
tiêu ôn định và phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất 
nước tiếp tục tiến lên trong mọi tình huống, tạo 
thế và lực mới bước vào thế kỷ XXI. Q 
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ĐÔI HỚI PHƯƠNG THỨC LãNH Đ60 CỦđ ĐảNG 
TRÊN LĨNH VựC Tử TƯỜNG 


| 

RONG đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng có hai điêm rât quan trọng. Một là, 
| nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo, tăng 
cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo 
của Đảng. Hai là, phải cụ thể hóa phương thức 
lãnh đạo của Đẳng sao cho phù hợp với tình hình 
đất nước đã có hòa bình, chính quyền ngày càng 
vững mạnh ; đang thực hiện chính sách mở cửa, 
hội nhập với thế giới ; lĩnh vực và đối tượng lãnh 

đạo ngày càng đa dạng... 

Đổi mới phương thức lãnh đạo về tư tưởng là 
một nội dung trong đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo vẻ 
tư tưởng là làm cho công tác tư tưởng phù hợp 
hơn, có hiệu quả hơn. Vì thể, việc đổi mới 
phương thức lãnh đạo về tư tưởng đương nhiên 
phải năm vững cả hai phương hướng chỉ đạo nêu 
trên. 

Đối tượng của sự lãnh đạo về tư tưởng là con 
người. Tư tưởng là một bộ phận cốt lõi trong đời 
sống tỉnh thần của con „ người. Con người nào 
cũng là con người cá thể, có hoàn cảnh, lợi ích, 
tình cảm, suy tư riêng trong một cộng đồng nhất 
định. Cái đích của công tác tư tưởng là phát huy 
sự năng động, sáng tạo của từng cá nhân nhưng 
phải tạo ra ý chí chung để có sức mạnh tông hợp. 
Tạo được ý chí chung mà hạn chế, tiêu diệt sự 
năng động cá nhân hoặc phát huy năng động cá 
nhân nhưng không tạo được ý chí chung, đều 
không thể có sức mạnh trong hành động. Nghệ 
thuật công tác tư tưởng là phải tác động đến từng 
cá thể, từng tổ chức cụ thê, nhằm xây dựng ý chí 
chung. 

Trong xã hội ta hiện nay, đối tượng công tác 
tư tưởng (tức là con người) lại đang biến động 
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khá phức tạp, chính vi thế công tác tư tưởng cũng 
rất phong phú, đa dạng. Do nghề nghiệp, tuổi tác, 
cũng như bối cảnh xã hội, cương vị công tác... 
nên tính cách và cả sự suy nghĩ của từng người 
cũng có sự khác nhau. Trong. xã hội có đẳng viên 
và quần chúng, - có người già, người trẻ, có các 
tầng lớp, giai cấp. Trong số người cao tuổi, có 
người là lão thành cách mạng, có công lao rất lớn 
và cũng có người chưa là như vậy... Mỗi giai cấp, 
tầng lớp khác nhau trong xã hội lại có những nét 

đặc thù ; đời sống cư dân nông thôn và thành 
phố, miền xuôi và miền ngược, vùng sâu, vùng 
xa cũng đang biến động rất mạnh. 

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại „ 
hóa, đôi thị hóa đang có rất nhiều vấn đề mới mẻ 
đòi hỏi công tác tư tưởng phải lý giải. Thí dụ, 
chúng ta đang đi con đường riêng của chúng ta 
chứ không đi theo con đường cô điển của chủ 
nghĩa tư bản, tức là lúc. đầu làm phá sản nông 
nghiệp, nông thôn. Đối với chúng ta, Tông 
nghiệp cũng là nhân tố tham gia vào quá trình 
tích lũy để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Những hiện tượng lộn xộn ở một số vùng 
nông thôn xảy ra đầu năm 1997 có chuyện tham 
những, quan liêu rất nhức nhối, nhưng có một số 
vấn đề rất cơ bản phải xem xét, giải quyết đúng 
đắn. Một trong những vấn đề đó là vấn đề liên 
minh công - nông trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Việc thực hiện chủ trương 

“nhà nước và nhân dân cùng làm” là điều rât 
đúng đắn và cần thiết, thể hiện tính xã hội của 
quá trình xây dựng đất nước, nhưng cũng phải 
cân nhắc xem đến mức nào là phù hợp. Nếu 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương 
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không giải quyết một cách cơ bản vấn đề quan hệ 
công - nông trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thì có thể chúng ta sẽ mắc phải sai lầm và 
sẽ đụng đến 85% dân cư cả nước. 

Đội ngũ đẳng viên của chúng ta hiện nay chưa 
phải ở đâu cũng là một khối thống nhất. Xuất 
phát từ lợi ích khác nhau nên suy nghĩ và hành 
động của họ không giống nhau. Trong nội bộ 
Đảng, có đẳng viên giàu, đảng viên nghèo ; có 
đảng viên là chủ nhỏ và đẳng viên là người làm 
thuê. Trong số đảng viên về hưu cũng có nhiều 
tâm trạng. Đồng chí này có nhà, đồng chí kia 
không có ; đồng chí có nhà to, đồng chí có nhà 
bé ; đồng chí có con cái “nấp bóng” trở nên giàu 
có, đồng chí thì lận đận mãi không kiếm được 
VIỆC làm cho con ; từ đó này sinh tranh cãi, khôn g 
đồng cảm với nhau. Rồi đảng viên về hưu với 
những cán bộ, đảng viên đương chức, cũng có 
những suy nghĩ và tâm trạng khác nhau. Nói 
đảng viên là những người tinh túy của xã hội 
mang lập trường tư tưởng của giai câp công nhân, 
là nói về mặt nguyên tắc. 0g trong thực. tiễn thì 
đảng viên mang màu sắc của thành. phần xuất 
thân và bị ảnh hưởng bởi lợi ích rất nặng nẻ. 
Không ít đảng viên ở nông thôn mặc dù đã có 
30 - 40 năm tuổi đảng, nhưng nhiều khi bộc lộ 
tính cách nông dân rất TỐ. Có hiện tượng một số 
đảng viên ở nông thôn rất hăng hái họp họ, họp 
làng, đấu tranh theo phe phái, họ hàng, chòm 
xóm.. 

H 

Đối tượng của công tác tư tưởng là phức tạp, 
cho nên nội dung và phương thức lãnh đạo công 
tác tư tưởng không thê đơn giản và xem nhẹ 
được. 

Cân đi sâu hơn nữa việc khảo sát đặc tính tư 
tưởng của con người đê xác định phương thức 
lãnh đạo công tác tư tưởng cho thích hợp. Con 
người hơn các động vật khác ở chỗ hành động có 
ý thức. Đây là nói trên nét chung nhất và cơ bản 
nhất. Nhưng gần đây người ta hay nói đến con 
người vô thức, có những lúc ý thức không kiểm 
soát được hành vi, tức là không phải lúc nào con 
người cũng hoàn toàn hành động có ý thức. Suy 
nghĩ, hành động của con người có những lúc bột 
phát, cho nên lãnh đạo phong trào quân chúng 
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cần phải tính đến đặc điểm này. Quần chúng rất 
cách mạng nhưng cũng rất dễ bị kích động, có 
khi, có lúc hành động lạc hướng. Để phong trào 
quần chúng tự phát là rất nguy hiểm cho sự 
nghiệp cách mạng. 

Có một sợi dây xuyên suốt, ảnh hưởng qua lại 
giữa nhận thức và hành động của con người : đó 
là thực tiễn. Thực tiễn xã hội ảnh hưởng rất lớn 
đến diễn biến tư tưởng, tình cảm con người. Lòng 
tin của quần chúng vào sự nghiệp đổi mới trước 
hết xuất phát từ thành tựu của công cuộc đổi mới. 
Tất nhiên công tác tư tưởng tốt có thể phân tích 
những khả năng có thể vượt qua, tạo nên sự lạc 
quan, nâng cao lòng tin vào thắng lợi. Quá trình 
tư tưởng lại là một quá trình liên tục không đứt 
đoạn, không phải làm một lần là xong. Công tác 
tư tưởng là để con người hoạt động theo định 
hướng nhất định, nhưng trong quá trình hành 
động có những vấn đề mới nảy sinh, lại có thể 
xuất hiện chiều hướng tư tưởng mới và khác mà 
chúng ta phải hết sức quan tâm theo dõi. Ví dụ, 
từ trước tới nay chúng ta vẫn nói “miền núi tiến 
kịp miền xuôi” như một sự phấn đấu tiến lên. 
Nhưng gần đây lại có tỉnh trung du muốn “phần 
đầu” để được xếp vào diện miền núi. Bởi vì, chi 
ngân sách thường xuyên của tỉnh miền núi hằng 
năm cao hơn từ 1,2 đến 1,5 lần sọ với các tỉnh 
khác ; chỉ giáo dục, chi xây dựng cơ bản, chỉ y tế 
đều cao hơn. Thế là đến khi được Trung ương 
“công nhận” là tỉnh miền núi thì tỉnh đó lại ăn 
mừng ! Rõ ràng, chính sách quan hệ tới lợi ích, 
chỉ phối hành vi của con người ngay lập tức. Cho 
nên công tác tư tưởng không thể chỉ đọng lại ở 
việc truyên đạt phương hướng, đường lối mà phải 
theo dõi thường xuyên, vi tư tưởng có thể sẽ 
chuyển biến theo chủ trương, chính sách và 
những hiệu quả cụ thể của việc thực hiện chủ 
trương, chính sách đó. 

Một vấn đề nữa phải chú ý là phải chăng con 
người bao giờ cũng sông trong một quân thê 
nhưng lại có bản tính muôn tự do, luôn luôn 
muốn khẳng định cái cá thể của mình ? Nói cho 
cùng, mọi sự sáng tạo ở trên đời này đều bắt đầu 
từ thiểu số, rồi dần dân qua kiểm nghiệm thực 
tiền, qua tranh luận, thuyết phục được đa sô chấp 
nhận và trở thành chân lý. Ở đây, tôi muốn nói 


tỚI VIỆC phải bảo đảm tự do tư tưởng của cá nhân 
và phải CÓ CƠ chế nghiên cứu, tôn trọng ý kiến 
của thiểu số. 

Công tác tư tưởng còn liên quan đến vấn đề 
dân trí. Trước đây, thông tin ít, dân trí thấp, sự 
đòi hỏi về dân chủ cá nhân trong thời gian chiến 
tranh có phần nào bị kiềm chế, cho nên lúc đó 
làm công tác tư tưởng có phần khó là liên quan 
tỚi cái sông, cái chết, nhưng Xem ra cũng có phần 
đơn giản hơn. Bây giờ công tác tư tưởng đòi hỏi 
tính khoa học, tính dân chủ TẤT Ca0. Hiện nay, 
theo điều tra chưa đầy đủ, ở nông thôn miền Bắc 
có khoảng 10% thanh niên có trình độ học vấn 
phổ thông trung học ; truyền hình, phát thanh 
phủ sóng rộng. khắp, thời gian phát són _ cả ngày. 
Dân trí ngày càng cao, thông tin ngày càng nhiêu 
thì công tác tư tưởng cũng cần được nâng cao. 
Không bảo đâm tính khoa học, tính thuyết phục 
thì công tác tư tưởng sẽ không có hiệu quả. 

Đời sống tư tưởng của con người có rất nhiều 
cung độ, từ tâm trạng tới chủ kiến, lý tưởng, lập 
trường, ý chí... Công tác tư tướng phải làm sao 
tác động vào tất cả các cung độ đó. Lý tưởng, lập 
trường là dạng có tính ôn định, vững chắc, còn 
tâm trạng thì có thể thay đối, thậm chí thay đổi 
rất nhanh. Công tác tư tưởng phải quán triệt, nắm 
vững và tác động từ cung độ thấp đến cung, độ 
cao. Khi chưa bộc lộ thành chủ kiến, lý tưởng 
chính trị, còn đang ở mức tâm trạng mà không 
giải quyết kịp thời thì đến một lúc nào đó sẽ trở 
thành nôi bức xúc, bất bình, trở thành chủ kiến, 
thành “ý chí” thì rất khó xử lý. Công tác tư tưởng 
phải chủ động quán xuyến tất cả các cung độ, 
nhưng phải tìm cách bất được cái khởi đầu của 
nó. Chúng ta cần xây dựng con người có lý 
tưởng, làm cho mỗi người có lý tưởng vì dân, vì 
nước, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó 
chính là mục tiêu của công tác tư tưởng. Cho nên 
một trong những vấn đề mà công tác tư tưởng cân 
quan tâm là lý tưởng. Theo tôi, trong lý tưởng 
bây giờ ít nhất có bốn loại : Một là, lý tưởng về 
chính trị - xã hội, mà mục tiêu lớn nhất là độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong khẩu hiệu 
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 

minh”, cái chốt là ở từ “công bằng”, cái khó là ở 
từ "công bằng”, chất. cách mạng là ở sự 'công 
bằng”, và sự bùng nố, bất bình của nhân dân ở 
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một số vùng thời gian qua chủ yếu là ở chỗ 
không “công bằng”. Còn nói về giàu mạnh thì 
trong xã hội tư bản có không ít nước rất giàu 
mạnh. Hai là, lý tưởng đạo đức, tức là rèn luyện 
như thế nào để trở thành một con người đạo đức ; 
đấu tranh như thế nào để cho xã hội có nền tảng 
đạo đức. Nội hàm của khái niệm đạo đức rất 
rộng. Đạo đức có nhiều mặt gắn liền với chính 
trị, với lợi ích, với hiệu quả, đòi hỏi nói đi đôi với 
làm. Do vậy, đạo đức bao gồm cả lý tưởng, hoài 
bão và đạo làm người như “uống nước nhớ 
nguôn”, lòng trung thực, nhân ái, nghĩa tình, thủy 
chung với gia đình, họ hàng và bạn bè. Ba là, lý 
tưởng nghề nghiệp. Học hành cũng là điều kiện 
để thực hiện lý tưởng nghề nghiệp. Cái chính là 
học để mai đây có một nghề, khi “tinh” rồi thì 
vươn tới đỉnh cao của nghề, vừa cống hiến cho xã 
hội, vừa có thu nhập cao bảo đảm đời sống bản 
thân và gia đình. Bốn là, lý tưởng về thâm mỹ. 
Đó là quan niệm về cái đẹp, hướng tới cái đẹp. 
II 

Ngoài những vấn đề nêu trên, hiện NAY, công 
tác tư tưởng còn phải chú ý giải quyết tốt một 
số vấn đề sau đây : 

1 - Vấn đề tự do cá nhân và ý chí chung. Như 
ở trên đã đề cập, con người có tự do cá nhân 
nhưng trong quan hệ xã hội phải chấp hành ý chí 
chung. Vậy thì mối quan hệ giữa sự bảo đảm tự 
do cá nhân, đặc biệt là tự do tư tưởng và tôn trọng 
ý chí chung, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng 
như thế nào trong phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác tư tưởng ? Chúng tôi nghĩ 
răng, trước hết phải làm sao phát huy được tự do 
cá nhân, tự do tư tưởng của môi cá nhân, vì đây 
là bản tính của con người, cưỡng lại quy luật â ây 
là cưỡng lại sự sáng tạo, xã hội sẽ cứng nhắc, gò 
bó. Nhưng tự do cá nhân không được tách rời ý 
chí chung vì không có ý chí chung thi không có 
luật pháp, không có xã hội công dân. Không có ý 
chung trong Đảng thì Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị 
quyết của Đảng không được chấp hành nghiêm 
chính, do đó Đảng không thể trở thành tổ chức có 
sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo. Ý 
kiến cá nhân phải được tôn trọng, ý kiến khác 
nhau phải được tranh luận, những mâu thuẫn phải 
được giải tỏa. Song, điều quan trọng là qua tranh 
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luận, đối thoại phải bảo đảm cho ý. chí chung 
chiến thắng, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng. 

Những suy nghĩ khác nhau chung quanh vấn 
đề lợi ích khác nhau đang rất phức tập. Những lợi 
ích và suy nghĩ khác biệt giữa chủ và thợ ; giữa 
“thợ” và chủ nước ngoài, giữa chủ và “thợ” trong 
nước, giữa công nhân có việc làm và công nhân 
không có việc làm, giữa người làm trong đơn vị 
liên doanh với nước ngoài và người làm ở doanh 
nghiệp trong nước v.v. Ngay trong giai cấp công 
nhân, giữa những người hoạt động trong lĩnh vực 
công nghiệp vị những lợi ích khác nhau cũng 
đang có sự suy nghĩ không giống. nhau. Rồi cũng 
là nông dân, năm xưa trong chiến tranh thì “xe 
chưa qua, nhà không tiếc”, nhưng bây giờ chỉ 
động đến một tắc đất, đền bù không thỏa đáng là 
có vấn đề ngay, thậm chí có trường hợp đã được 
đền bù thỏa đáng nhưng vẫn khiêu kiện để đòi 
hơn. Rõ ràng là công tác tư ' tưởng phải. gắn liền 
với chính sách về lợi ích, về SỰ công bằng. Tuy 
nhiên, phải giáo dục để mỗi người hiểu và biết 
gắn lợi ích riêng với lợi ích chung, quan tâm lợi 
ích một cách hợp lý, gắn quyên lợi với nghĩa 
vụ v.v... Không thể một chiều, Xử không quan 
tâm, hoặc buông lỏng “mị dân” 


2- Công tác tư tưởng phải hướng vê cơ sở, sắt 
cơ sở và tăng cường thông tin xuống cơ sở. Công 
tác tư tưởng được tiến hành ở ở từng cơ sở, nhưng 
các cơ sở lại không giống nhau. Vì thế, công tác 
tư tưởng ở chỉ bộ đẳng trong xí nghiệp phải khác 
với công tác tư tưởng ở chỉ bộ trong giới trí 
thức... Ngày nay, khi tiến hành công tác tư 'tưởng 
ở cơ sở cần chú ý tới một số hiện tượng mới. Thí 
dụ, công nhân bây giờ bận đi làm suốt ngày ; 
ngoài giờ làm việc họ còn phải tính đến chuyện 
làm thêm để bảo đảm cuộc sông gia đình, cho 
nên trong công tác tư tưởng nêu chúng ta cứ bám 
vào các hình thức cũ như tổ chức họp lề mè, dài 
dòng, nội dung thiếu thiết thực thì không lôi 
cuốn, thuyết phục được quần chúng. Nông dân 
cũng như vậy. Không phải nông dân không thích 
đi họp, mà khi họp, bà con chỉ muốn được nghe 
những vấn đề thiết thực đối với đời sống của 
mình như vay vốn, xóa đói giảm nghèo, phô biến 
kỹ thuật mới. Lại một hiện tượng nữa là ở thành 

thị người dân rất quan tâm tới những cuộc họp 
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phổ biến luật pháp, chính sách mới, báo cáo tình 
hình và hướng dẫn giữ gìn an ninh, trật tự. Những 
cuộc họp loại này người ta cũng đi Tất đông... 

Nêu ra một số hiện tượng trên cho thấy công tác 
tư tưởng, chính trị phải gắn với đời sống, phải 
thiết thực, lý luận phải gắn với thực tiễn. Chúng 
ta còn phải chú ý tăng cường thông tin xuống cơ 
SỞ. Thông tin bây giờ trở thành một tài nguyên 
của quôc gia ; mở rộng thông tin là một nội Mhượt. 


bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Các th 


lực thù địch cho rằng, Ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, thông tin được biểu hiện theo hình chóp 
ngược, tức là ở trên thì nhiều ở dưới thì rất ít. Bọn 
chúng đang lợi dụng điều này để làm “nhiễu” 
thông tin ở cơ sở. Vì vậy, phương thức của chúng 
là thông tin theo hình chóp xuôi, tức là tăng 
cường thông tin xuống cơ sở. Tăng cường thông 
tin xuông cơ sở là để nâng cao dân trí, bảo đảm 
dân chủ, đồng thời chống â âm mưu, thủ đoạn làm 

“nhiễu ¡ thông tin" của các thế lực thù địch. Thông 
tin xuống cơ sở cần tránh hai hiện tượng. Một là, 
“đói” thông tin, nhất là đối với miền núi, hải đảo, 
các vùng sâu, vùng xa. Khi đã “đói” thông tin thì 
dân trí sẽ thấp và quần chúng rất dễ hoang mang 
bởi những thông tin lệch lạc. Hai là, “Tạm phât” 
thông tin và thông tin “thiếu định hướng”. Lạm 
phát tức là có quá nhiều thông tin. Khi ở cơ sở có 
quá nhiều thông tin lại không có định hướng rõ 
rệt thì rất nguy hiếm, bởi vì người dân sẽ không 
biết thông tin nào đúng, thông tin nào sai. Thông 
tin phải đầy đủ, kịp thời và có định hướng. Chỉ 
có như vậy thì thông tin mới trở thành nguôn tài 
nguyên trí tuệ của nhân dân và là đòn bây cho sự 
ổn định, phát triển và bền vững của quốc gia. 


3- Về lực lượng làm công tác tư tưởng, cần có 
sự chỉ đạo để kết hợp được máy tầng sau đây : 

- Công tác tư tưởng là một bộ phận quan trọng 
trong sự lãnh đạo của Đảng, cho nên đó là nhiệm 
vụ của cấp ủy đảng, trước hết là của đồng chí bí 
thư. Thực hiện nhiệm vụ nào cũng phải làm công 
tác tư tưởng, công việc ở cơ quan nào cũng cần 
có công tác tư tưởng đối với cần bộ, công nhân, 
nhân viên ; do đó cũng là việc của các đông chí 
trong ban lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu. 

- Với phương châm toàn Đảng làm công tác 
tư tưởng thì mọi đảng viên phải làm công tác tư 
tưởng, truyền bá các quan điểm, đường lối, chính 
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sách của Đảng và Nhà nước như Điều lệ Đảng 
đã quy định. 

- Ban tuyên giáo các cấp với chức năng tham 
mưu, chỉ đạo, kiểm tra về công tác tư tưởng có 
trách nhiệm rất quan trọng. Ban tuyên giáo khác 
với một số ban của Đẳng là có thêm chức năng 
chỉ đạo như quy định của Ban Bí thư (khóa VIIỊ). 
Bởi vì, trong lĩnh vực công tác tư tưởng phải chỉ 
đạo theo ngành dọc thông suốt và phải có ý kiến 
chỉ đạo kịp thời. 

- Các tổ chức đảng trong các cơ quan được 
giao nhiệm vụ làm công tác tư tưởng - văn hóa 
cũng có trách nhiệm lớn là làm công tác tư tưởng 
cho đội ngũ cán bộ của mình để bảo đâm công 
tác tư tưởng -văn hóa của toàn xã hội tiến hành 
đúng hướng, có hiệu quả. Đó là chúng. ta chưa đề 
cập tới những cộng tác viên, báo cáo viên là 
những lực lượng rất quan trọng trong tuyên 
truyền miệng. 

Vì có mấy tầng như thế, do đó phải xác định 
được phương thức lãnh đạo cho từng tầng một và 
đặc biệt là phải Xây dựng được quan hệ giữa các 
tầng để phát huy sức mạnh tổng hợp. 

4 - Chống bệnh quan liêu trong công tác tư 
tưởng. Theo tôi, bệnh quan liêu trong công tÁc tư 
tưởng chủ yếu biểu hiện ở ba mặt sau đây : 

- Thứ nhất, không sắt cơ sở, không coi trọng 
việc nắm chắc thường xuyên tình hình tư tưởng, 
tâm tư, tình cảm của cân bộ, đẳng viên và nhân 
dân. Do đó nắm đữ kiện không chắc, dự báo 
không sát. 

- Thứ hai, trong phương pháp công tác chủ 
yếu dùng lối truyền bá, độc thoại, 4 4P đặt, ít đối 
thoại, tranh luận, chưa lắng nghe và tiếp thu đây 
đủ ý kiến đóng góp chính đáng của cán bộ, đẳng 
viên, nhân dân. 

- Thứ ba, nội dung và phương pháp không 
phù hợp với đối tượng, tính thuyết phục còn yếu. 

Để chống bệnh quan liêu trong công tác tư 
tưởng phải thực hành dân chủ. Hiện nay trình độ 
của các đối tượng đều được nâng cao và có 
những yêu cầu riêng rất đa dạng. Do đó, nhất 
thiết phải thực hiện đối thoại. Trong cuộc sống 
thường tôn đọng nhiều vân đề, có vấn đề về lý 
luận, có vấn đề thực. tiên mới nảy sinh. Nhưng 
nếu thường xuyên đối thoại thì vấn đề sẽ ít đi. 


Nếu tháng nào cũng đối thoại thì chỉ có vấn đề 
của tháng đó mà thôi, do đó đỡ phức tạp hơn. 
Cán bộ ‹ của chúng ta lâu nay thường ít đối thoại, 
một phần do không quen, chứ ' không phải do 
trình độ kém. Đưa anh em ra đối thoại chính là 
dịp để bôi dưỡng, nâng cao trình độ. Hôm nay 
chưa giỏi thì ngày mai sẽ giỏi. Qua đồ tạo ra một 
lớp cán bộ có bản lĩnh, có nghề nói, nghề viết đi 
vào lòng người. Trong, đối thoại phải có tranh 
luận và phải biết nghe ý kiến “trái tai”, biết tiếp 
thu những ý kiến hợp lý. Để cho những người có 
ý kiến khác dám nói thì người nghe phải thành 
tâm, phải thật sự cầu thị. Trong đối thoại, có 
những việc giải đáp được ngay, nhưng cũng cố 
những việc đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ hoặc phải 
do người có thầm quyên giải đáp. Điêu đó ta cứ 
SÒng phẳng, báo cáo thật với người đối thoại, 
chắc chắn họ sẽ đồng tình. 


3- Nắm ,vững phương châm tự giáo dục là 
chính. Nếu lấy phương, pháp tự giáo dục là chính 
thì trong công tác tư tưởng, người nghe phải cùng 
nhau thảo luận và giải đáp cho nhau. Phương 
pháp tự giáo dục là bao giờ cũng làm cho người 
ta tự tin hơn phương pháp bị giáo dục. Tự giáo 
dục thì quyền làm chủ được . nâng lên. Như thê thì 
phải chuẩn bị đội ngũ, phải đôi mới cách làm. 
Ngay việc chọn đội ngũ báo cáo viên cũng phải 
hệt sức thận trọng. Không phải ai cũng có khả 
nắng truyền đạt nghị quyêt của Trung ương. Nói 
sai thì tác hại rất lớn. Bởi vì nghị quyết Trung 
ương là trí tuệ và quan điểm của Đảng. Người nói 
phải trung thành với nghị quyết, phải hiểu biết 
sâu sắc, đông thời phải có năng khiếu truyền đạt. 
Có trinh độ chính trị, hiểu biết khá, nhưng nói 
không mạch lạc, không hấp dẫn thì buổi báo cáo 
cũng không thành công. Trong phương châm tự 
giáo dục còn có một vẫn đề quan trọng nữa là 
làm sao để nhân dân nói thật với cân bộ, cán bộ 
cấp dưới nói thật với cấp trên. Hiện nay có hiện 
tượng cán bộ và nhân dân không nói thật. Báo 
cáo sai lại là việc khác, nhưng nêu cán bộ, nhân 
viên có những băn khoăn, thắc mắc mà không 
nói ra, cũng rất nguy hiểm. Cho nên, phải tìm 
mọi cách đê khôi phục một không khí tin cậy lần 
nhau, làm cho người ta nói được với Đảng, tâm 
sự với Đảng những băn khoăn, những tâm trạng 
thật của họ.Q 
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NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ SẢN XUẤT 
LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM 


IỆT Nam là một quốc gia trong vùng nhiệt 
+ có nhiều thuận lợi cho sự phát triển 

nông nghiệp, có thể gieo trồng cây lương 
thực nhiều vụ trong một năm, đồng thời cũng có 
nhiều thiên tại có thể gây thiệt hại mùa màng. Xây 
dựng, một nền nông nghiệp sinh thái bền vững là cơ 
sở để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Nông 
nghiệp bên vững chỉ có ý nghĩa tương đối. Cũng 
như quá trình vận động của mọi sự vật, ví dụ trong 
20 - 25 năm sản xuất nông nghiệp tăng một cách ổn 
định, thỏa mãn được nhu cầu hàng hóa nông sản 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, như vậy có thể 


coi là tương đối bên vững. Rồi có thể xảy ra biến 


động, con người cần thiết phải điều chỉnh để lập nên 
một thế bền vững mới. Nội dung của nông nghiệp 
sinh thái bền vững bao gồm : bảo đảm được quỹ đât 
cho sản xuất nông nghiệp (bao gồm trồng trọt và 
chăn nuôi), bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho sản 
xuất, bảo vệ rừng, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi 
trường, sản xuất nông sản sạch, bảo đảm lương 
thực - thực phẩm, không ngừng tăng năng suất và 
chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn nguyên liệu 
cho công nghiệp bảo quản và chế biến, kết hợp chặt 
chế giữa sự phát triển công nghiệp và nông nghiệp. 
Sự phát triển bền vững của sản xuất phải đạt hiệu 
quả : làm giàu cho người nông dân và làm giàu cho 
xã hội, thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và 
nông thôn. Việt Nam, cùng các nước khác trên thế 
giới, sắp sửa bước sang thế kỷ XXI- thế kỷ đầy 
triển vọng cho sự phát triển kinh tẾ - xã hội, khoa 
học và công nghệ, đồng thời đầy thử thách, trong đó 
bảo đảm an toàn lương thực trong tình hình dân số 
tăng lên có tính chất sống còn đối với sự phát triển 
của mỗi quốc gia, đặc biệt đối với các nước đang 
phát triển có dân số đông. 

Trong 12 năm qua, chính sách đổi mới ở Việt 
Nam, kết hợp với các tiến bộ khoa học công nghệ 


l6 


VŨ TUYÊN HOÀNG °" 


áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, đã đưa đất 
nước từ tình trạng thiếu lương thực đến tự cấp được 
lương thực. Sau chiến tranh, từ 1975 đến các năm 
sau, Việt Nam hàng năm phải nhập khẩu gạo. 
Năm 1987, năm bắt đầu thực hiện chính sách đổi 
mới trong sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương 
thực quy thóc 17,6 triệu tấn, bình quân lương thực 
đầu người 280 kg. Đến năm 1989, Việt Nam mới 
bắt đầu tự cấp được lương thực và có một phần gạo 
xuất khẩu, sản lượng lương thực quy thóc 21,5 triệu 
tấn, bình quân lương thực đầu người 332 kg. 
Năm 1997 vừa qua, mặc dù dân số tiếp tục tăng lên 
(76 triệu người), sản lượng lương thực quy thóc đạt 
30,6 triệu tấn, bình quân lương thực đầu người 
400 kg. Từ năm 1987 đến năm 1997, sản lượng 
lương thực tăng 73%. Riêng diện tích gieo trồng lúa 
đã từ 5,6 triệu ha (1987) tăng đến 7 triệu ha (1997), 
bình quân năng suất lúa từ 2,7 T/ha tăng đến 4 T/ha. 
Việt Nam trong các năm trước xuất khâu gạo đứng 
thứ ba thế giới, nay đứng hàng thứ hai thế giới. 
Thành tựu sản xuất lương thực của Việt Nam đạt 
được do nhiều yếu tố tổng hợp : các chủ trương, 
chính sách của Nhà nước với nông nghiệp. và các 
lĩnh vực có liên quan, trong đó có Nghị quyết 10 về 


giao quyền sử dụng đất cho hộ nông dân, các tiến bộ 


khoa học công nghệ được áp dụng vào sản xuất 
lương thực - trước hết đối với cây lúa, nông dân tiếp 
thu nhanh chóng các chính sách mới và các thành 
tựu khoa học kỹ thuật mới. Các chương trình khoa 
học kỹ thuật cấp nhà nước về cây lương thực và 
thực phẩm được xây dựng và tiến hành, triển khai có 
hiệu quả vào sản xuất từ năm 1978 đến nay, qua 
giai đoạn 1978 - 1980 và các kế hoạch 5 năm 1981 - 
1985, 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000. Các 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện cây 
lương thực và thực phẩm 
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chương trình này sẽ được tiến hành tiếp tục trong 
thế kỷ tới, do tính bức xúc thường xuyên về lương 
thực. Sản xuất lương thực luôn luôn là một mặt trận 
hàng đầu đối với quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Theo dự báo của Viện nghiên cứu lúa quốc tế 
(RRI) trong khoảng 20 năm tới, sản lượng lúa thế 
giới phải tăng thêm 70% so với hiện nay, mới đáp 
ứng được nhu cầu khi dân số tăng cao trong thế 
kỷ XXI. Xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái 
bên vững là cơ sở cho SỰ phát triển ổn định sản xuất 
lương thực và thực phẩm. Có ba yếu tố cơ bản được 
coi là những điều kiện tiên quyết để xây dựng một 
nên nông nghiệp sinh thái bền vững, đó là : quỹ đất, 
quỹ nước và quỹ rừng xanh. 

1 - Bảo đảm quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp : 
Diện tích lãnh thổ Việt Nam hơn 33 vạn km2, vùng 
trung du và miền núi chiếm 3⁄4 diện tích. Quỹ đất 
canh tác hiện nay 8,2 triệu ha, trong đó đất lúa 
4,2 triệu ha. Có thể mở rộng diện tích canh tác đến 
hơn 10 triệu ha, hoặc cao hơn, trong đó có một phần 
đất bằng, đa số là đất dốc dưới 159. Bình quân canh 
tác hiện nay xấp xỉ 1000m2/người. Dân số Việt 
Nam còn tiếp tục tăng, diện tích đất canh tác mở 
rộng thêm phần lớn là các vùng khô hạn hoặc khó 
khăn. Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa đất nước, việc mở rộng thành phó, các khu dân 
cư, mở đường giao thông, xây dựng các khu công 
nghiệp dân dân lấn chiếm nhiều diện tích đất canh 
tác tốt đã được thuân thục qua nhiều thế kỷ. Cần có 
sự điều chỉnh hợp lý, nghiêm khắc về việc sử dụng 
đất, để bảo đảm được quỹ đất canh tác bình quân 
đầu người khoảng 1000 m2 khi dân số tăng lên. 
Diện tích này được nhân lên khi tăng 2 - 3 vụ gieo 
trông trong năm. 

2 - Bảo vệ và tăng cường nguôn nước sạch : 
Nước và đất là vẫn đề sống còn của mỗi quốc gia và 
toàn nhân loại. Đến thế kỷ XXI, sự bùng nổ dân số 
trên thế giới có thể dẫn đến sự tranh chấp gay gắt 
hơn vê đất và nước, đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự 


kiểm chế và tăng cường hơn nữa sự hợp tác cộng | 


đồng. Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, các 
ngành kinh tế quốc dân, đời sống hàng ngày không 
thể thiếu nước. Hiện nay, khối lượng nước sử dụng 
bình quân cho một người Việt Nam còn khá dồi 
dào, dự báo sau 20 năm nữa, do dân số tăng và công 
nghiệp phát triển, giải quyết vấn đề nước sẽ không 
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dễ dàng. Nhiều vấn đề về nước đặt ra hôm nay và 
mai sau, kể cả dự báo trong tương lai mực nước biển 
có thể dâng cao hơn, sẽ lấn một phần diện tích đất 
ven biển và làm tăng diện tích đất mặn ven biển. 
Đối với Việt Nam, hệ thống sông ngòi chằng chịt, 
nếu để nước bị ô nhiễm nơi này, sẽ lan tỏa rất nhanh 
ra nơi khác. Kinh nghiệm các nước phát triển cho 
thấy khi nguồn nước bị ô nhiễm, làm sạch trở lại rất 
khó khăn và phí tốn rất cao. Sản xuất nông sản sạch 
đòi hỏi phải có nguồn nước tưới sạch, bảo đảm vệ 
sinh sản phẩm. Củng cố, xây dựng thêm hệ thống 
thủy lợi, tăng nguồn dự trữ nước, bảo đảm nước 
sạch, có tính quyết định đối với sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp và toàn bộ sự phát triển kinh 
tế - xã hội. Đối với sản xuất lương thực, đến nay 
84% diện tích gieo trồng lúa được tưới. Tuy vậy ở 
các vùng đất cao như vùng trung du, miền núi, hoặc 
ven biển diện tích tưới cho cây hàng năm mới đạt 
khoảng 33 - 34%. 

3 - Bảo vệ và phát triển rừng : Đất, nước và rừng 
xanh là cái nền cơ bản để xây dựng một nền nông 
nghiệp sinh thái bền vững. Rừng bảo vệ đất, chống 
xói mòn đất, giữ nguồn nước và có tác dụng điều 
tiết khí hậu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất 
nông nghiệp. Các công trình thủy lợi phải gắn liền 
với việc bảo vệ diện tích rừng sẵn có và tăng diện 
tích trồng rừng, nhằm giữ được nguồn nước trên mặt 
đất và tăng dự trữ nước ngầm. Hiện nay, tỷ lệ che 
phủ rừng ở Việt Nam rất thấp, chỉ còn 28%, chương 
trình trồng 5 triệu ha rừng phải đạt mục tiêu thực 
hiện tỷ lệ che phủ đạt 43% vào năm 2010, tức là 
phải khôi phục lại diện tích rừng 14,3 triệu ha, 
tương đương với diện tích rừng vào thập kỷ 40 của 
thế kỷ XX. 

4 - Sản xuất lương thực - thực phẩm : Đến nay, 
sản xuất lương thực ở Việt Nam đi vào thế ổn định 
cung cấp cho nhu câu nội tiêu và xuất khẩu đã được 
10 năm, mặc dù có lúc gặp thiên tai. Năm 1998, hạn 
hán rất nghiêm trọng đã xảy ra ở Trung bộ Việt 
Nam, nhưng sản lượng lúa vẫn tiếp tục tăng. Sản 
lượng lương thực tăng đã thúc đẩy chăn nuôi phát 
triển, giá trị chăn nuôi trong tổng giá trị sản phẩm 
nông nghiệp đạt 25% trong kế hoạch 1991 - 1995, 
nay tốc độ tăng sản lượng cây trồng nhanh hơn 
nhiều so với tăng sản lượng chăn nuôi, nên giá trị 
chăn nuôi sụt xuống còn 22%. Vấn đề phát triển 
chăn nuôi còn là vấn đề lớn liên quan đến chọn 
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giống, thức ăn gia súc và thú y. Theo chương trình 


phát triển chăn nuôi, đến năm 2010 sẽ đưa giá trị. 


chăn nuôi tăng đến 30% trong tổng giá trị nông 
nghiệp, chăn nuôi sẽ trở thành ngành chính, ngoài 
_ sản phẩm thịt, sữa, trứng, sẽ tăng số lượng cung cấp 
phân hữu cơ cho trồng trọt. Phát triển trồng trọt, 
chăn nuôi gia súc, thủy sản và công nghiệp bảo 


quản chế biến là các ngành cơ bản để giải quyết vấn . 


đề lương thực - thực phẩm trong thế kỷ tới. Việt 
Nam đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đất nước, dự kiến đến năm 2020, Việt 
Nam sẽ cơ bản. trở thành một nước công nghiệp, 
trong đó sản xuất nông nghiệp sẽ được công nghiệp 


hóa. Trong tỉnh hình hiện nay, CƠ cấu bữa ăn của, 


người Việt Nam còn đơn giản, nặng về chất bột 
(gạo). Trong thời gian tới, cân nâng cao dinh dưỡng 


đạm thực vật, đạm động vật và các loại vitamin, 


chất khoáng cần thiết cho mỗi người dân. Vì Vậy, 
chủ trương đa dạng hóa nông sản đang được triển 
khai ở các vùng s sinh thái khác nhau. Trong hệ thống 
luân canh cây trồng và hệ thống ‹ chăn nuôi, cần thực 
hiện đa dạng hóa nông sản. Cần thiết có sự phát 
triển hợp lý về cây lương thực (lúa, ngô, các loại cây 
có củ), đỗ đậu, rau, quả, chăn nuôi gia súc và gia 
cầm, các loại thủy sản (động và thực vật). Đến thế 
_ ky XXI cách tính sản lượng lương thực ở Việt Nam 
và bình quân lương thực - thực phẩm đầu người sẽ 
là cách tính tổng hợp, toàn diện, đặc biệt phải chú 


trọng đến hàm lượng các chất dinh dưỡng trong bữa - 


ăn để nâng cao sức khỏe người dân và cải tạo giống 
nòi. Gần đây, ở Việt Nam đã đưa vào sản xuất các 
giống lúa mới P4, P6 thâm canh có hàm lượng pro- 
tein cao khoảng 1 1% trong gạo (so với gạo hiện nay 
trung bình 7% protein), đây là một trong những 
hướng nâng cao chất lượng dinh dưỡng của cây 
lương thực. | 

Để tiến tới năm 2020, dự báo lúc bấy giờ dân số 
Việt Nam 105 triệu người, riêng lúa và ngô, các loại 
cây có củ phải đạt sản lượng quy thóc 52,5 triệu tấn, 
tức bình quân lương thực quy thóc đầu người phải 
đạt 500 kg, nhằm phát triển cân đối giữa trồng trọt 
và chăn nuôi. Từ trước đến nay, trong sản lượng 
lương (hực quy thóc, sản lượng thóc chiếm khoảng 
90%, sản lượng màu chỉ khoảng 10%. Đến 2020, do 
diện tích trồng lúa có hạn, nên ít nhất sản lượng màu 
quy thóc phải chiếm 20%. Nếu diện tích gieo trồng 
lúa cả năm giữ được khoảng 7 triệu ha, năng suất 
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lúa bình quân sẽ là 59,4 tạ/ha. Trên diện tích này, 
hiện nay có trên 60% là diện tích thâm canh (phải - 
đạt từ 4 T/ha trở lên), các diện tích khác có điều 
kiện khó khăn như khô hạn, nước sâu, mặn, phèn, 
nên năng suất còn thấp. Nâng cao độ đồng đều về 
năng suất lúa, cải tạo các vùng khó khăn để tăng 
năng suất ở các diện tích này, là phương hướng của. 
khoa học chọn giống lúa ở Việt Nam. Các loại cây 
lương thực - thực phẩm khác cũng phải có hướng 
tương tự. Khoa học sinh học hiện đại, trong đó có 
công nghệ sinh học, sẽ tích cực thực hiện và hy 
vọng sẽ đạt được các mục tiêu đã kiời ra cho 
sản xuất. 

- Về sản xuất nông sản sạch, cần bảo đảm vệ sinh 
môi trường sản xuất (đất, nước, không khí), sử dụng - 
hóa chất phòng trừ sâu bệnh một cách hợp lý, bón 
phân hữu cơ đã ủ hoai kết hợp với phân hóa học. 
Tiêu chuẩn chung \ bảo đảm nông sản sạch là : bảo 
đảm phẩm cấp, chất lượng, không có lượng dư thừa 


-vượt quá mức cho phép về nitrat, kim loại nặng và 


hóa chất bảo vệ thực vật, vỉ sinh vật gây bệnh phải 
ở dưới mức gây hại cho người. Ở Việt Nam, sử dụng 
phân hóa học bình quân mỗi héc-ta khoảng 90 kg 
đạm, lân và kali, chưa phải là cao. Thuốc phòng trừ 
sâu bệnh hại cây trồng sử dụng bình quân 0,4 - 
0,5 kg hoạt chất, cần thấp hơn nhiều so với mức sử 
dụng ở các nước khác. Tuy nhiên, cần tập huấn cho 
người sản xuất thực hiện đúng các phương pháp 
phòng trừ sâu bệnh cây trồng bằng hóa chất. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất nông _ 
nghiệp chủ yếu bằng các biện pháp thủy lợi hóa, 
điện khí hóa, cơ giới hóa, sinh học hóa và sử dụng 
hóa chất một cách hợp lý. Trên cơ sở bảo đảm được _ 
quỹ đất nông nghiệp, nguồn nước tưới tiêu sạch, 
không bị ô nhiễm, bảo vệ và tăng tỷ lệ che phủ của 
rừng xanh, tạo điều kiện xây dựng một nên nông 
nghiệp bền vững, sản xuất lương thực - thực phẩm 
ở Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển, 
đồng thời có nhiều thử thách. Tăng cường công tác 


nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nông, lâm 


nghiệp, thủy sản, thủy lợi, đào tạo cán bộ khoa học, 
đào tạo nông dân giỏi về áp dụng kỹ thuật mới, tất 
cả các mặt này kết hợp với việc cấp ruộng đất sử 
dụng lâu dài cho hộ nông dân, tăng cường xây dựng 
cơ sở hạ tầng, chắc chắn sẽ tạo ra được khối lượng 
lớn nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu dân số tăng 
lên trong thế kỷ XXI. 
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ỘT trang những thành tựu nổi bật c của hơn 
M: năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của 


Đảng là mức sống của tuyệt đại đa số 


nhân dân được nâng lên một bước ; thu nhập bình - 


quân đầu người tăng ; một bộ phận nhân dân trở 


nên khá giả, thậm chí giàu có. Tuy nhiên bên cạnh : 


đó, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, 
thực trạng nghèo đói ở nước ta vẫn còn khá nặng 
nề. Theo chuẩn mực nghèo đói được công bố năm 
_1997, nước ta hiện còn khoảng 2,65 triệu hộ nghèo 
đói, chiếm tỷ lệ 17,7%, trong đó có 300 000 hộ 
thường xuyên thiếu đói (chiếm 2%). Tổng số người 
nghèo đói là khoảng 14 triệu. Về xã nghèo (có 


40% số hộ nghèo đói trở lên), hiện còn khoảng. 


I 498 xã và 168 xã thiếu hoặc chưa có các công 
trình CƠ SỞ hạ tầng : điện, đường, trường học, trạm 
_—y tế, chợ, nước sạch. Có 2/3 số xã là xã miền núi 
- thuộc khu vực II. Khoảng 1,2 triệu người ở 987 xã 
cần được định, canh định cư và 1Š vạn đồng bào 
dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ 
trực tiếp. 

Thực trạng. nghèo đói nêu trên là hậu quả sâu xa 
của những cuộc chiến tranh kéo dài tàn phá nặng 
nễ đất nước ta. Đồng thời đó cũng là hậu quả của 
tình trạng phân CỰC giàu nghèo, tinh trạng phát 
triển không đồng đều giữa các vùng, miễn trong cả 
nước vốn là mặt trái của cơ chế thị trường. Bên 
cạnh đó, nghèo đói còn do nhiều nguyên nhân như 
những bắt cập trong cơ chế, chính sách của nhà 
nước, điều kiện địa hình hiểm trở, Xa trung tâm, khí 
hậu khắc nghiệt, thiên tai, mất mùa, thiếu vốn hoặc 
gia đình neo đơn, ốm đau, trình độ văn hóa thấp, 
đông con, không biết cách làm ăn, lười biếng, 
không chịu lao động, v.v.. 


Thực trạng nghèo đói đối với bất kỳ quốc gia- 


nào đều là lực cản trên con đường phát triển. Xóa 


NGUYÊN THỊ HẰNG ° 


bỏ nghèo đói, tiến tới “đân giàu, nước mạnh, xã hội: 
công bằng, văn minh” là mục tiêu của công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, để 
chống. đói nghèo, trước hết, cần những giải pháp 
Kinh tế - xã hội tổng thể, „ chuyển dịch cơ cấu kinh 
tẾ, giải phóng sức sản xuất, thu hút mọi nguồn vốn 
đầu tư, phấn đấu tăng GDP... Tuy nhiên, cũng cần 
nhận thây một thực tế là hiện đang có một bộ phận 
nhân dân, một số địa phương phải chịu cảnh nghèo 
đói gay gắt mà nếu để họ chờ hưởng những thành 
quả chung theo kiểu “nước lên, thuyền lên” thì e 
rất chậm. Vả lại trong cơ chế thị trường quy luật 
phân cực hai điều giàu nghèo đang có xu hướng 
ngày càng doãng rộng ra. Bởi vậy, Nhà nước cần 
có một hệ thống chính sách riêng tác động trực tiếp 
đến bộ phận nêu trên nhằm tạo động lực cho họ 
vượt qua đói nghèo. 

_ Chủ trương xóa đối giảm nghèo lần đầu tiên 
được đề cập trong Nghị quyết. Đại hội VII của 
Đảng là: "Cùng \ với quá trình đổi mới, tăng trưởng 
kinh tế, phải tiến hành công tác xóa đói giảm 
nghèo, thực hiện công bằng xã hội, tránh sự phân 
hóa giàu nghèo quá giới hạn cho phép”. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ (khóa VH) tiếp 
tục cụ thể hóa chủ trương này : “... phải trợ giúp 
người nghèo bằng cách cho vay vo "hướng dẫn 
cách làm ăn, hình thành quỹ xóa đói giảm nghèo ỏ Ơ 
từng địa phương trên cơ sở dân giúp ‹ dân, nhà nước 
giúp dân và tranh thủ các nguôn tài trợ quốc tế, 
phân đấu tăng hộ giàu, đi đôi với xóa đói, giảm 
nghèo”. Đến Đại hội VII của Đảng, xóa đói giảm 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 
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nghèo chính thức được xác định là một trong 
những chương trình quốc gla. 

Từ chủ trương đúng đắn, hợp lòng. dân của 
Đảng và Nhà nước, phong trào xóa đói giảm nghèo 
đã được phát động ở khắp các địa phương mà đi 
đầu là TP Hồ Chí Minh. Nhạy cảm trước nhu cầu 
của cuộc sống và nguyện vọng của quần chúng 
nhân dân, từ năm 1992, thành ủy Hồ Chí Minh đã 
có nghị quyết và trực tiếp chỉ đạo trích ngân sách 
địa phương và huy động sự hỗ trợ của cộng đồng 
cho người nghèo vay vốn ưu đãi để làm ăn. Từ 
TP Hồ Chí Minh phong trào nhanh chồng lan rộng 
ra toàn quốc và đã trở thành một nội dung hoạt 
động không thể thiếu của CáC cấp ủy đảng, chính 
quyên, các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, 
Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, 
Hội nông dân... 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan 
chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, điều phối mọi 
hoạt động của phong trào xóa đói giảm nghèo đã 
kịp thời nắm bắt tình hình từ khi phong trào mới 
bắt đầu, phối hợp với các địa phương, các ngành tổ 
chức khảo sát, điều tra, nghiên cứu về xóa đói giảm 
nghèo, về mức sống của dân cư, xây dựng chuẩn 
mực đói nghèo, tô chức các hội nghị, hội thảo, các 
lớp tập huân cho địa phương, CƠ SỞ, đề ra các giải 
pháp, kế hoạch, xây dựng các hình mẫu về xóa đói 
giảm nghèo... 

Nhờ chủ: _ trương đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước cùng nô lực của các cấp, các ngành, các đoàn 
thể và cả cộng đồng, trong hơn 5 năm qua, phong 
trào xóa đói, giảm nghèo đã thực sự phát triển đúng 
hướng và đưa lại những kết quả đáng khích lệ. 

Trước hết, đó là sự chuyên biến về mặt nhận 
thức. Các cấp, các ngành, Các tổ chức đoàn thể và 
các tầng lớp nhân dân đều nhận thấy tầm quan 
trọng và ý nghĩa lớn lao của công tác xóa đói giảm 
nghẻo, coi đó là một vấn đề kinh tế - xã hội 
bức xúc, cần được quan tâm và ưu tiên tập trung 
nguồn lực. 

Đến nay, 61 tỉnh, thành phố, 563 huyện, quận 
(trên tông số 595) và 90% số xã, phường trong toàn 
quốc đã thành ' lập được Ban chỉ đạo xóa đói, giảm 
nghèo. Một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Vũng Tàu, Hà Tĩnh... đã có cán bộ 
chuyên trách xóa đói giảm nghèo ở cả 3 cấp : tỉnh, 
thành phố, huyện, quận và xã, phường... Nhờ vậy, 
nhiều địa phương đã tổ chức điều tra mức sống dân 
cư đến tận xã, hộ, lập được danh sách xã nghèo, hộ 
nghèo và có biện pháp hỗ trợ đạt hiệu quả. Hằng 
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năm, các địa phương đều tô chức sơ kết rút kinh 
nghiệm, chỉ đạo nhân điển hình. 

Một số tỉnh đã xây dựng được các mô hình xóa 
đói, giảm nghèo tiêu biểu ở cầp huyện, xã, hộ gia 
đình mà điên hình là các tỉnh : Hà Tây, Hà Tĩnh, 
Đồng Nai, Long An, TP Hồ Chí Minh... Các tổ 
chức đoàn thê cũng thiết lập được các mô hình và 
các hình thức tổ chức xóa đói giảm nghèo có hiệu 
quả như : “ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “phụ 
nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” của hội phụ nữ 
các câp, phong trào “thanh niên lập nghiệp” của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngân hàng phục vụ 
người nghèo cũng đã phối hợp với ban xóa đói 
giảm nghèo xã, phường và các hội nông dân, hội 
phụ nữ tổ chức được 185 000 “tổ tương trợ vay 
vốn” và “tổ tiết kiệm vay vốn” để giúp nhau quản 
lý và sử dụng. vôn vay có hiệu quả. 

Về cơ chế, chính sách và nguồn lực xóa đói 
giảm nghèo, chúng ta đã bước đầu xây dựng và ban 
hành một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo đói vay 
vốn ưu đãi, khám chữa bệnh miền phí hoặc mua 
bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, câp đất, chuộc 
lại đất sản xuất v.v.. Vốn tín dụng cho xóa đói 
giảm nghèo trong giai đoạn 1992 - 1997 đã lên tới 
3 000 tỉ đồng, trong đó, Ngân hàng phục vụ người 
nghèo huy động được 2 150 tỉ đồng, nguồn trích từ 
ngân sách địa phương và huy động cộng đồng 
thông qua các câp đoàn thể được khoảng 700 tỉ 
đồng. Ngoài ra còn nguồn vốn hợp tác quốc tế 
khoảng 150 tỉ đồng. Trên 3 triệu lượt hộ nghèo đã 
được vay vốn ưu đãi để xóa đói giảm nghèo, 2 triệu 
lượt hộ được hướng dẫn cách làm ăn và chuyển 
g1lao công nghệ thông qua các hoạt động tại cộng 
đồng. Một sô xã nghèo đã được đầu tư bước đầu đê 
nâng câp cơ sở hạ tầng : đường, điện, trường học, 
bệnh xâ v.v.. 

_ Kết quả cụ u thể của những cố gắng nêu trên là số 
hộ đói „ nghèo từ 3,8 triệu vào năm 1992 (chiếm 
30% tổng số hộ trong cả nước), đến hết năm 1997 
chỉ còn 2,65 triệu (17, 7%) giảm gần 1, 2 triệu hộ, 
trung bình môi năm giảm từ 200 000 đến 250 000 
hộ (khoảng 2%/năm). Riêng số hộ ' “đói kinh niên” 
đã giảm từ 700 000 hộ (1992) xuống còn khoảng 
340 000 hộ. 

Số xã có tỷ lệ hộ nghèo đói trên 40% giảm từ 
1 900 xã (năm 1994) xuông còn 1 498 xã ; sô xã 
thiếu các công trình cơ sở hạ tầng từ l 309 xã 
xuống còn l 168 xã. 

Cả nước có 10 tỉnh giảm được tỷ lệ hộ nghèo 
đói xuống dưới 10% ; 22 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo đói 


Phấn đấu Chư hiện Nghị quyết 


từ 11% - 19%. Phong trào xóa đói giảm nghèo 
bước đầu đáp ứng được một. phần nhu cầu cơ bản 
của người nghèo về vốn, kiến thức làm ăn, khám 
chữa bệnh, học hành... ; đời sống một bộ phận 
người nghèo đã được cải tiến Tố rệt. Tình trạng vay 
nặng lãi, bán lúa non, cầm, cố đất đai, ruộng vườn, 
đốt phá rừng được hạn chế một phân. Nhiêu làng 
nghê truyền thống được phục hồi, nhiều địa 
phương trước bị thiên tai nặng, nhân dân phân 
khởi, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước. 

Một kết quả không kém phần quan trọng của 
phong trào xóa đói giảm nghèo sau hơn 5 năm thực 
hiện là những bài học kinh nghiệm quý báu được 
đúc rút từ thực tiễn. 

Kinh nghiệm quan trọng nhất, là phải tạo nên 
sự chuyên biến vê nhận thức từ trong Đảng đến 
quân chúng, từ (rung ương đến địa phương về chủ 
trương xóa đối giảm nghèo, trong, đó, quan trọng 
nhất là các cấp ủy đảng, chính quyên, các đoàn thê 
quần chúng và cán bộ chủ chốt. Sau khi có nhận 
thức và chủ trương đúng, phải có những giải pháp 
thích hợp, huy động được nguồn lực, tạO CƠ chế 
chính sách cho công tác xóa đói giảm nghèo gắn 
với thực tế của từng địa phương, cơ sở. Công tác 
xóa đói giảm nghèo là một công tác liên ngành, 
tổng hợp, cân có sự phối hợp đồng bộ và phát huy 
vai trò tích cực của các bộ, các ngành, các đoàn 
thể, các hội nghề nghiệp từ trung ương đến địa 
phương ; cần lồng ghép nội dung xóa đói giảm 
nghèo vào các chương trình mục tiêu khác của 
qUÔC g1a, của địa phương. 

Từ một số địa phương đã đạt kết quả tốt trong 
công tác xóa đói giảm nghèo cho thấy : trước hết, 
cấp ủy và Hội đồng nhân dân bàn bạc, thống nhất 
chủ trương ra nghị quyết về xóa đói giảm nghèo, 
giao cho Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện. Ủy 
ban nhân dân tô chức các ban công tác liên ngành 
về các xã nghèo, vùng nghèo tiến hành khảo sát 
điều tra tỷ mỷ, cụ thể nắm rõ thực trạng, nhu cầu 
bức xúc của từng đối tượng ; chú ý các chỉ tiêu về 
thu nhập, nhà ở, nước sạch, việc làm, cơ cầu kinh 
tế › (trồng cây Bì, nuôi con gì, phát triển ngành nghề 
gìÌ...), VỀ CƠ SỞ hạ. tầng thiết yêu (đường, điện, 
trường học, bệnh xá...) ; sau đó sẽ tiến hành tông 
hợp tình hình, xây dựng kế hoạch hành động cụ thê 
theo từng thời gian khác nhau và phân công các 
ngành, các cấp chịu trách nhiệm thực hiện. Ủy ban 
nhân dân đóng vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và 
đầu tư ngân sách thích đáng cho chương trình. 
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Một bài học kinh nghiệm có tính mắấu chốt tạo 
nên thành công đích thực của phong trào xóa đói 
giảm nghèo là phải phát huy vai trò của bản thân 
người nghèo. Trong công tác xóa đói giảm nghèo, 
Nhà nước và cộng đồng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tạo 
điều kiện về mọi mặt chứ không làm thay, không 
cứu tế, cấp phát đơn thuần. Yếu tố quyết định là 
bản thân người nghèo phát huy vai trò tích cực, chủ 
động vươn lên tự cứu mình thoát khỏi đói nghèo. 

Sự tích cực, chủ động, sáng tạo của bản thân hộ 
nghèo, địa phương nghèo không chỉ tạo nên hiệu 
quả bên vững cho công tác xóa đói giảm nghèo mà 
còn có tác dụng tỒ lớn trong việc thu hút nguồn 
lực, mà cụ thể là vốn đầu tư. Chính tính hiệu quả 
của mô hình xóa đói giảm nghèo ở một số địa 
phương là những bắng chứng thuyết phục nhất thu 
hút sự quan tâm của các tổ chức quôc tẾ như 
UNDP, Ngân hàng thế giới (WB), và các tổ chức 
phi chính phủ khác ; qua đó tạo điều kiện cho các 
dự án xóa đói giảm nghèo có thể thu hút được 
nguồn vốn đáng kể từ các tổ chức này. Do đó, 
không ai khác mà chính bản thân người nghèo, địa 
phương nghèo là nhân tố quyết định sự thành công 
của công tác xóa đói giảm nghèo. 

Thực hiện nghị quyết Đại hội VI của Đảng, 
đồng thời xuất phát từ thực tiễn phong trào xóa đói 
giảm nghèo những năm qua và trên cơ sở những 
kết quả điều tra, khảo sát, nghiên cứu lập dự án, 
xây dựng chương trình của Bộ Lao động - Thương 
binh - Xã hội phối. hợp với các bộ, ngành liên quan 
ngày 23-7-1998 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã 
chính thức ký quyết định đặt xóa đói giảm nghèo 
thành một trong bảy chương trình mục tiêu quốc 
gia đến năm 2000. Đây là một sự kiện có ý nghĩa 
quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà 
nước trong cuộc chiến đấu chống đói nghèo. 

Mục tiêu của Chương trình quốc gia xóa đói 
giảm nghèo Ì là : giảm. hộ đói nghèo từ 1:7/7% hiện 
nay xuông còn 10% vào năm 2000, trung bình môi 
năm giảm khoảng 300 000 hộ. Trong đó, ưu tiên hỗ 
trợ cho những hộ đói kinh niên, những hộ thuộc 
diện . đối tượng chính sách. Đầu tư giải quyết. vấn đề 
cơ sở hạ ¿ tâng cho các xã nghèo, phần đấu đến năm 
2000, hầu hết các xã nghèo có đủ các công trình : 
trường học, bệnh xá, điện... 

Để có thể thực hiện được những mục tiêu nêu 
trên, cần nắm vững một số quan điêm chỉ đạo của 
Chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo. 

Thứ nhất, xóa đói giảm nghèo gắn VỚI tăng 
trưởng kinh tế. Không thê xóa đói giảm nghèo có 
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hiệu quả trong một nền kinh tế suy thoái, tỷ lệ tăng 
trưởng giảm. Vì vậy, vấn đề quan trọng hàng đầu 
vẫn là duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, tăng 
-GDP tính theo đầu người. Mặt khác, công tác xóa 
đói „giảm nghèo cần được col là một bộ phận của 
chiến lược phất triển kinh tế - xã hội, góp phần 
thúc đầy tăng trưởng kinh tế. 

Thứ hai, tạo môi trường bên vững cho công tác 
xóa đói giảm nghèo, trước hết là môi trường đồng 
bộ về pháp lý, về cơ chế, chính sách. 

Thứ ba, xóa đói giảm nghèo gắn với công bằng 
xã hội, là một công cụ để thực hiện công bằng xã 
hội, góp phần thu hẹp dần sự cách biệt giàu nghèo 
đang ngày càng trở nến sâu sắc tróng. cơ chè thị 
trường. Vì vậy, cần ưu tiên trước hết .cho các đối 
tượng chính sách, các xã nghèo ° ở miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây. 

Thứ tư, xã hội hóa công tác xóa đói giảm 
nghèo, nhằm thu hút sự tham gia của tất cả các cấp, 
các ngành và toàn thể cộng đồng, tạo nên nguồn 
lực tông hợp (tài chính, vật chất, công sức, trí 
tuệ v.v..) hỗ trợ cho các đối tượng nghèo đói. - 

Chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo lấy 


đơn vị hộ và xã làm đôi tượng chính. Từ đó đề ra. 


các giải pháp cụ thể, thích hợp với từng đối tượng. 

1 - Hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo đói. 

— Hỗ trợ tín dụng cho khoảng 2,65 triệu hộ 
nghèo đói vay với mức bình quân 2 triệu đồng/hộ, 
lãi suất thấp, không cần thế chấp. 

- Hướng dẫn cách làm ăn và chuyển giao kỹ 
thuật cho người nghèo, tạo cho. họ kiến thức và 
kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

- Hỗ trợ cho 375 000 hộ đói nghèo thiếu đất 
hoặc không có đất sản xuất Ở nông thôn do cầm cố, 
chuyển nhượng... có lại đất để sản xuất "thông qua 
các biện pháp : cấp mới, giao đất giao rừng, chuộc 
lại đất v.v.. 

- Hỗ trợ người nghèo trong dạy nghề, tạo VIỆC 
làm (gắn với chuyển dịch cơ: cấu kinh tế ở nông 
thôn), trong các chính sách về giáo dục, h/ tế như 
miễn giảm học phí, cấp học bổng, sách, vở học tập 
cho gần 2 triệu học sinh con em các hộ nghèo đói, 
cấp thẻ bảo hiểm y tế, thẻ khám chữa bệnh miễn 
phí... 

~ Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 
bệnh... cho 15 vạn đồng bào dân tộc thiểu số đặc 
biệt khó khăn và gân 1, triệu người trong diện vận 
động định canh định cư các điều kiện sản xuất ổn 
định và nâng cao mức sống. 
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2 - Hỗ trợ trực tiếp xã nghèo. 

Gồm hỗ trợ đầu tư 7 công trình cơ sở, hạ tầng 
thiết yếu : điện, đường ô tô, trường học, bệnh xá, 
chợ, nước sạch, trên nguyên tắc Nhà nước và nhân 
dân cùng làm. Trong đó, tập trung ưu tiên "hỗ trợ 
cho 1 000 xã nghèo nhất thuộc khu vực miền núi, 
biên giới, hải đảo. ` 


3 - Tạo nguôn lực. 

Tổng nhu cầu về vốn cho chương trình quốc gia 
xóa đói giảm nghèo dự kiến khoảng 12 00 tỉ 
đồng. Các hình thức huy động vốn cho chương. 
trình cần được đa dạng hóa, 'từ nhiều nguồn khác 
nhau, gồm : vốn trích từ ngân sách trung ương và 
địa phương ; vốn huy động cộng đồng và các tổ 
chức kinh tế - xã hội thông qua Ngân hàng phục vụ 
người nghèo và các quỹ xóa đói giảm nghèo, đồng 
thời Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cũng 
đang phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu ,việc 
phát hành trái phiếu. xóa đói giảm. nghèo „ vốn từ 


đao động công ích của nhân dân và có thể thu hút 


cả sự f tham gia của lực lượng vũ trang trên địa bàn ; 


vốn lồng ghép với các chương trình mục tiêu khác 


và nguôn vốn từ hợp tác quc. tế (chính phủ và phi 
chính phủ), trong đó có nguồn vốn vay ưu đãi của 
Ngân hàng thế BIỚI. 

4- Một số giải pháp khác 

: Tiếp tục kiện toàn hệ thống, tổ chức bộ. mây 


chỉ đạo thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. 


từ trung ương đến phường, xã. Xây dựng quy chế 


- hoạt động của Ban chỉ đạo chương, trình và kế 
. hoạch thực hiện chương, trình ở các cấp. Phối hợp 


chặt chế với Mặt trận . Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức, đoàn thể thành viên trong việc lập danh sách, 
huy: động nguồn lực, vận động xây dựng phong 
trào v.V.. đồng thời, phải phân công cụ thê, phát 
huy vai trò của tất cả các cấp, các ngành có liên 

quan đến công tác xóa đói giảm nghèo. | 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao trình 
độ, năng lực của đội ngũ cân bộ chuyên trách xóa 
đói giảm nghèo các câp, đặc biệt là cán bộ xã, 
phường. 

- Tổ chức lồng ghép có hiệu quả chương trình 
xóa đói giảm nghèo với các chương trình mục tiêu 
khác có nội dung liên quan đến -xóa đối giảm 
nghèo, như : chương trình 327, chương trình việc 
làm, nước sạch và VỆ sinh môi trường, các chương 
trình về giáo dục, y tẾ, văn hóa v. V.. nhằm tạo nên 
SỨC mạnh tổng hợp, tiết kiệm nguồn lực, nâng cao . 
Hệ quả đầu tư đôi với môi chương trình. Q 


-Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


Ề bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh 
tế và công bằng xã hội, một trong những 


giải pháp hữu hiệu nhất là thực hiện các 
chính sách xã hội. Đây cũng là công cụ vĩ mô của 
Nhà nước có tác dụng điều tiết các hoạt động kinh 
tế - xã hội. 

Chính sách xã hội có thể hiểu là một bộ phận 
cấu thành chính sách chung của một chính . đẳng hay 
chính quyền nhà nước trong việc giải quyết và quản 
lý các vấn đề xã hội. Chính sách xã hội có thể bao 
trùm những mặt lớn của tổng thể xã hội, cũng có thể 
đi sâu vào một số lĩnh VỰC nhất định của đời sống 
con người như điều kiện lao động và sinh hoạt, giáo 


. .dục và văn hóa, quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp 


và quan hệ xã hội. 

Một trong những đặc điểm. cơ bản nhất của 
chính sách xã hội là sự thống nhất biện chứng của 
- nó với chính sách kinh tế. Trình độ phát triển của 
kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện công bằng 
xã hội, và ngược lại, sự hợp lý, công bằng và tiến bộ 
được thực hiện là yếu tố quan trọng để thúc đẩy 
kinh tế phát triển. Vận dụng- tốt mối quan hệ biện 
chứng này sẽ tạo ra sự hài hòa trong đời sống kinh 
tế - xã hội, góp phần ổn định tình hình, tạo thành nội 
lực quan trọng cho việc phát triển bền vững, thực 
hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng 
văn minh. 

Chính sách xã hội có tác động trực tiếp. đối với 
đời sống kinh tế - xã hội thông qua việc điều hòa , 


phân phối lại tài sản xã hội cho những bộ phận dân - 


cư có hoàn cảnh đặc biệt để mang lại đời sống tốt 
đẹp cho mỗi con người. Tuy nhiên, thực hiện chính 
sách xã hội tốt nhất phải là bảo đảm công bằng 
nhưng không được cào bằng, không triệt tiêu hoặc 
kìm hãm động lực phát triển của xã hội. Chính sách 


xã hội tuyệt nhiên không phải là biện pháp chia đều, - 
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NGUYÊN THÚY ANH 


cào luc tuyệt nhiên không đi theo chủ nghĩa 
binh quân. 

Tác động gián tiếp của chính sách xã hội đối với 
xã hội nói chung và đối với vấn đề công bằng xã hội 
nói riêng là việc hình thành những chuẩn mực xã 
hội và định hướng giá trị xã hội mới. Ví dụ chính 
sách tạo công ăn việc làm cho người lao động chính 
là thực hiện tốt hơn quyền được lao động, được 
đóng gốp nghĩa vụ cho xã hội và được hưởng thụ cá 
nhân của môi người ; thông qua hành động là lao 
động, người lao động đó nhận được sự công bằng 
trong xã hội. Hoặc như chính sách xã hội đối với 
người có công với cách mạng chính là thực hiện đạo 


lý uống nước nhớ nguôn, đền ơn đáp. _nghĩa và đó 


chính là những yếu tố của chuẩn mực tốt đẹp của xã 
hội, cũng cố hệ giá trị xã hội của chúng ta : thương 


người và lòng biết ơn. 


Trong điều kiện của nên kinh tế nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở: nước ta, mỗi bước tăng trưởng kinh tế là mỗi bước 
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về xã hội, thì 
mới bảo đảm sự công bằng xã hội một cách thực tế 
và tương đối ổn định. Chính sách xã hội trong 
trường hợp này chính là bảo đảm sự ổn định của xã 
hội trên cơ sở phát huy mặt tích cực của cơ chế thị 
trường, thúc đây sự thi đua sáng tạo và cạnh tranh 
lành mạnh trong các hoạt động kinh tế, bảo đảm sự 
binh đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành 
phần kinh tế trước pháp luật ; đồng thời hạn chế mặt 
tiêu cực của cơ chê thị trường, hạn chế sự phân hóa 
giàu nghèo, bần cùng hóa người lao động. 

Nói đến tầm vĩ mô của chính sách xã hội chính 
là nói tới vai trò của chính sách xã hội trong việc 
bảo vệ sự ổn định xã hội, bảo đảm cho. sự vận hành 
tốt đẹp của hệ thống chính trị - kinh tế của xã hội. 
Bởi vậy, chính sách xã hội được hình thành do Nhà 


23 


Phấn đấu thưyc hiện Nghị quyế‹c Đại hội VIII của Đảng 


nước thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng và bảo 


đảm quyền làm chủ của nhân dân. Chính sách xã: 


hội phải vừa phục vụ lợi ích của giai cấp những 
người lao động và các tầng lớp dân cư khác, vừa tạo 
ra một không khí xã hội tốt đẹp, trong lành, thể hiện 
đúng bản chất của chế độ xã hội ta. 

Nhận thức một cách đây đủ tầm quan trọng đặc 
biệt của chính sách xã hội, ngay từ Đại hội VI, cùng 
với việc phát động công cuộc đổi mới mọi mặt đời 
sống kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, Đảng 
ta đã vạch rõ : “Chính sách xã hội bao trùm mọi mặt 
của đời sống con người ; điều kiện gia đình, quan hệ 
giai cấp và dân tộc... Coi nhẹ chính sách xã hội, tức 
là coi nhẹ yếu tố con người trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội” (Ì), 

Đối tượng của chính sách xã hội là con người 
với những đặc điểm tâm sinh lý khác nhau và là 
cộng đồng các tầng lớp dân cư với những thiên 
hướng về lợi ích, hoàn cảnh, điều kiện xã hội khác 
nhau. Chính sách xã hội của Nhà nước phải tạo ra 
các điều kiện, những cơ hội như nhau để mọi người 
phát triển và hòa nhập trong cộng đồng. Chính vì 
vậy, chính sách xã hội của chúng ta là sự thể hiện 
trách nhiệm xã hội, tạo ra điều kiện thuận lợi để tất 
cả mọi người đều có thế vươn lên hội nhập cộng 
đồng. Sự đầu tư, trợ g1Úúp, hỗ trợ của Nhà nước hoặc 
sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với các đối 
tượng chính sách không chỉ là sự bao cấp, bảo đảm 
xã hội, cứu tẾ xã hội, mà điều quan trọng hơn còn là 
g1Úp cho “cần câu” để “câu cá” theo quan điểm phát 
triển bên vững. 

Trong điều kiện hiện nay, khi khủng hoảng tài 
chính tiền tệ dẫn đến khủng hoảng kinh tế của khu 
vực và qui mô toàn câu vẫn đang tiếp diễn, có ảnh 
hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế nước ta nên sự 
tăng trưởng kinh tế của nước ta có phần chững lại 
(nhịp độ tăng trưởng của nên kinh tế nước ta năm 
nay khoảng 6%), chúng ta càng cần phải phát huy 
cao độ nội lực, thực hiện tiết kiệm triệt để, nâng cao 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, càng 


cần phải giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách - 


thông qua các chính sách xã hội, nhằm phát huy 
năng lực tiềm tàng của cả cộng đồng, tạo động lực 
để phát triển kinh tế. 

Như trên đã phân tích, chính sách xã hội bao 
gồm cả hệ thống chính sách từ những vấn đề có liên 
quan đến tổng thể đời sống kinh tế - xã hội, đến 
những vấn đề cụ thể đối với từng loại đối tượng của 
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cộng đồng. Tuy nhiên, những chính sách xã hội có 
tác động đến việc bảo đảm công bằng xã hội chính 
yếu vấn là : chính sách giải quyết việc làm, chính 
sách đối với người có công, chính sách bảo đảm xã 
hội đối với một số đối tượng đặc biệt. 

1 - Chính sách giải quyết việc làm. 

Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã chỉ rõ 
phương hướng quan trọng nhất là : Nhà nước cùn 
toàn dân ra sức đầu tư cho phát triển, thực hiện tốt 
các kế hoạch và chương trình kinh tế - xã hội. Mọi 
công dân đều có quyền hành nghề, thuê mướn nhân 
công theo pháp luật. 

- Kết quả giải quyết việc làm của nước ta trong 
thời gian qua. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thời gian 
qua đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng và 
đang tăng trưởng với tốc độ cao, lạm phát được 
kiểm soát tích cực, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm 
từ 9 - 10% những năm 1989 - 1990 xuống 6,08% 
năm 1994 còn 5,88% năm 1996 và 6,01% 
năm 1997. Gần 1 triệu người thôi việc từ khu vực 
nhà nước, hàng chục vạn bộ đội xuất ngũ đã được 
bố trí việc làm hoặc được hỗ trợ để tự tạo việc làm. 
Thống kê 6 năm (1991 - 1996) đã có trên 6 triệu 
người được giải quyết việc làm mới hoặc có thêm 
việc làm đây đủ hơn. Năm 1997, có khoảng 
1,2 triệu người được giải quyết việc làm. 

Tuy đạt được một số tiến bộ như vậy, nhưng vấn 
đề giải quyết việc làm hiện nay còn nhiều khó khăn, 
bức bách. Theo điều tra của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao 
động trong tuổi lao động là 5,88% năm 1996 và 
6,01% năm 1997. Ở nhiều đô thị lớn, các khu công 
nghiệp tập trung, tỷ lệ thất nghiệp khá cao (trên 8%) 
và có xu hướng gia tăng. Cụ thê Hải Phòng 8,11%, 
Nam Định 9,36%, Thái Bình 9,24%, Quảng Ninh 
9,33%, Bắc Giang 8,89%... Đặc biệt, tỷ lệ người 
thiếu việc làm ở khu vực nông thôn rất cao 
(27,65%). Tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng ở 
nông thôn mới đạt 72,11% năm 1996 và 72,9% 
năm 1997. 

Hiện nay lực lượng lao động của nước ta có 
khoảng trên 36 triệu người. Dự tính năm 2000 có 
khoảng hơn 40 triệu. Tốc độ tăng bình quân 2,95% 
năm. Với số lao động mới tăng thêm khoảng trên 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự 
Thật, Hà Nội, 1987, tr 86 
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4 triệu người, số người thất nghiệp năm 1997 là 
1 05 triệu ; số lao động sẽ dôi ra do chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế dưới tác động của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp là 
3 triệu người. Dự tính trong 3 năm 298 đên 2000) 
có khoảng 8 triệu người cần giải quyết việc làm. 


- Phương hướng giải quyết việc làm trong thời 


gian tới. 
Ngày 11-7-1998, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm 
n năm 2000, trong đó xác định: Mục tiêu cơ bản 
và lâu đài của chương trình là tạo việc làm và bảo 
đảm việc làm cho người lao động có khả năng lao 
động, có yêu cầu việc làm ; thực hiện các biện pháp 
hỗ trợ giúp người thất nghiệp nhanh chóng có được 
việc làm, người thiếu việc làm có đủ việc làm, đặc 
biệt có chính sách trợ giúp cụ thể các đối tượng yếu 
thế trong thị trường lao động, thông qua đó giải 
quyết hợp lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 
với giải quyết việc làm cho người lao động, nhằm 
từng bước thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. 

Mục tiêu cụ thể của chương trình là : Mỗi năm 
thu hút thêm 1,3 - 1,4 triệu người có. chỗ làm việc, 
giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 5% và 
nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn 
lên 75% vào năm 2000. 

Phương hướng cơ bản để giải quyết việc làm 
được triển khai trên 3 khía cạnh chính : 

- Ban hành và tổ chức thực hiện hệ thống pháp 
luật, các chủ trương, chính sách đồng bộ nhằm thúc 
đây nên kinh tế thị trường hướng về xuất khẩu phát 
triên bền vững. Phát triển các khu công nghiệp tập 
trung, các vùng kinh tế trọng điểm. Chú trọng phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và công nghệ sử dụng nhiều 
lao động. Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông 
thôn, nông nghiệp để thu hút nhiều lao động vào 
làm việc. 

- Duy trì, bảo đảm việc làm cho người lao động, 
chống sa thải công nhân hàng loạt. Từng bước xây 
dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ trực tiếp để 
giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, người 
thiếu việc làm và những đối tượng yếu thế trong thị 
trường lao động. 

2 - Chính sách đối với những người có công 
với cách mạng, với đất nước. 

Đảng ta quan niệm chính sách ưu đãi đối với 
người có công là một trong những chính sách xã hội 
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cơ bản và đặc biệt quan trọng ở nước ta. Nó không 
chỉ góp phần to lớn vào việc ổn định và phát triển 
xã hội, mà còn là bộ la bàn định hướng giá trị cho 
toàn xã hội, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Đây chính là 
đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, 
hoàn toàn không phải việc ban ơn, từ thiện. Ngay 
sau chiến tranh, Nhà nước ta đã thực hiện chính 
sách đối với người có công trong điều kiện và khả 
năng của nền kinh tế. Ngày nay, trong kinh tế thị 
trường, phải nhìn thắng vào sự thật là những người 
có công chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy “Pháp lệnh 
phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng” và “Pháp lệnh ưu đãi người hoạt 
động cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh 
binh, người hoạt động trong kháng chiên, người có 
công giúp đỡ cách mạng” là hai pháp lệnh của Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể 
hiện quan điểm đối với chính sách ưu đãi người có 
công của Đảng, của Nhà nước ta. 

Những chính sách đối với người có công thể 
hiện những nội dung và những mặt tiến bộ cơ bản: 

- Toàn bộ xã hội phần đấu bằng nhiều biện pháp, 
hinh thức sao cho › không để đời sống người có công 
thấp hơn mức sống trung bình của nhân dân địa 
phương nơi cư trú trong bất kỳ điều kiện, và hoàn 
cảnh nào. Trong cơ chế thị trường, lợi thế đối với 
từng cá nhân, từng gia đình là vô cùng quan trọng. 


Những người thuộc diện có công thường thiếu hụt 


hoặc mất hẳn lợi thế trong quá trình vươn lên. Họ đã 
hy sinh một phần xương máu, thậm chí cả tính 
mạng của mình cho đất nước, cho muôn đời con 
cháu mai sau. Đó là sự hy sinh không giá nào sánh 
được. Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội có làm 
bao nhiêu cũng chỉ bù đắp được một phần cho họ. 
Đây thực sự là biểu hiện tinh thần nhân ái, thủy 
chung, truyền thống có từ bao đời nay của dân tộc, 
đồng thời là nét tiến bộ, nhân đạo của thể chế chính 
trị của chúng ta. 

Thực hiện chủ trương và chính sách nêu trên, 
trong những năm gân đây, cùng với những tiến bộ 
và thành tựu đã đạt được ngày càng lớn hơn của quá 
trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta lại có thêm điều 
kiện đẩy tới một bước trong việc bảo đảm chính 
sách đối với người có công, phát động trong cả nước. 
phong trào thực hiện 5 chương trình : xây dựng nhà 
tình nghĩa ; lập quỹ đền ơn đáp nghĩa ; tặng sổ tiết 
kiệm tình nghĩa ; ôn định đời sống thương bệnh 
binh nặng ở gia đình ; nhận phụng dưỡng Bà mẹ 
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Việt Nam anh hùng. Hơn 10 vạn ngôi nhà tình 
nghĩa đã được sửa chữa và xây mới ; gần 28 vạn số 
tiết kiệm tình nghĩa đã được trao tặng ; hai vạn 
thương binh nặng đã được ổn định đời sống ở gia 
đình ; hơn một vạn Bà mẹ anh hùng được nhận 
phụng dưỡng. Đó là những con số thấm đậm ý nghĩa 
và giá trị chính trị - xã hội - nhân văn. 

Trong thời kỳ mới đây mạnh công nghiệp hóa 
đất nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chính 
sách xã hội đối với người có công cần được đây 
mạnh và nâng cao một bước. Cùng với sự cố gắng 
tiếp tục của Đảng và Nhà nước ta nhằm hoàn thiện 
chính sách và tổ chức thực hiện chính sách cho phù 
hợp với điều kiện thực tế, công tác này phải được xã 
hội hóa một bước mạnh mẽ. Đó là công việc của 
toàn Đảng, toàn dân để thực hiện công bằng xã hội. 

3 - Chính sách cứu trợ xã hội. 

Chính sách cứu trợ xã hội đối với những người 
gặp rủi ro trong cuộc sống nhằm tạo cơ hội bình 
đẳng cho tất cả mọi thành viên trong cộng đồng. 
Thực hiện chính sách này vừa là sự quan tâm của 
của xã hội đối với mỗi người, vừa thể hiện tình cảm 
cao đẹp của dân tộc, của xã hội ta là truyền thống 
tương thân tương ái, đùm bọc nhau, thương người 
như thể thương thân. 

Trong những chính sách cứu trợ xã hội đối với 


những nhóm thành viên xã hội cụ thể, chúng ta có 


thể đề cập đến một số trường hợp sau : 

- Đối với trẻ em, thanh thiếu niên cơ nhỡ, cô đơn 
không nơi nương tựa. Ở Việt Nam cũng như ở hầu 
hết các nước đang phát triển, thanh thiếu niên bị mô 
côi cha mẹ hoặc rơi vào những hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, phải sống vất vưởng, “màn trời, chiếu 
đất” là không tránh khỏi. Ở các đô thị, trẻ ° em lang 
thang CƠ nhỡ, sống bằng nhiều nghề khác nhau, kế 
cả trộm cắp không còn là trường hợp hiếm thấy. 
Chúng ta không chú ý đến số người này thì mọi tệ 
nạn xã hội sẽ nảy sinh từ đó. Tất nhiên trong số 
người này, không phải ai cũng bị mắc vào tệ nạn, 
nhưng hoàn cảnh cơ nhỡ đó rất dễ đưa họ rơi vào 
tầng lớp cặn bã của xã hội. 

Mục tiêu của chính sách xã hội đối với các đối 
tượng này là huy động mọi nguôn lực xã hội, lôi 
cuôn họ vào những công việc và bảo đảm cuộc sống 
cho họ. Hiện nay ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà 
Nội và TP Hồ Chí Minh, nhiều trung tâm giáo dục, 
nuôi dưỡng trẻ em, thanh thiếu niên mô côi cơ nhỡ 
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đã được thành lập, thu hút số đông vào các nơi này. 
Các tổ chức bán báo xa mẹ, các trung tâm từ thiện 
của tư nhân, đoàn thể đã từng bước giải quyết, tháo 
gỡ những khó khăn cho lớp người này và qua đó có 
đóng góp thiết thực cho xã hội. 

- Đối với người cao tuổi : Do tuổi thọ trung binh 
của người dân ngày càng tăng lên, tỷ lệ người cao 
tuổi trong dân số cũng tăng theo một cách tương 
ứng. Theo dự tính, trong khoảng vài thế hệ tới, tỷ lệ 
người cao tuổi tính từ 60 tuổi trở lên so với dân số 
sẽ từ 1/14 tăng lên 1/4. Hiện tượng này có tính toăn 
cầu và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Bởi vậy, 
đối với nhiều nước cũng như đối với nước ta hiện 
nay, vấn đề người cao tuổi là một vấn đề xã hội cấp 
thiết. Cần xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội để 
bảo đảm tính công bằng và đoàn kết trong một thế 
hệ cũng như giữa các thế hệ khác nhau, hỗ trợ người 
già bằng cách khuyến khích mọi người và toàn bộ 
xã hội chăm lo đến người cao tuổi, bảo đảm cho 
người cao tuổi có cuộc sống đầy đủ về tỉnh thần và 
vật chất. Trong những năm qua, cùng với việc bảo 
đảm đầy đủ chế độ hưu trí, chế độ bảo hiểm, ở thành 
thị và nông thôn đã có nhiều chính sách, giải pháp 
và sáng kiến để chăm lo cho người cao tuổi. Các hội 
phụ lão, hội hiếu ở các làng, xã, các câu lạc bộ hưu 
trí ở xã, phường, quận, huyện đã thực sự là nơi thu 
hút, động viên tinh thần đối với các cụ. Điều đó thể 
hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta 
đối với bộ phận dân cư đặc biệt này. 

- Đối với người tàn tật : Người tàn tật do nhiều 
nguyên nhân khác nhau nhưng đều có cùng cảnh 
ngộ là ,Bắp nhiều khó khăn và bị thiệt thòi trong 
cuộc sống cộng đồng. Ở nước ta hiện nay không ít 
những người tàn tật, thậm chí cả dị tật có nguyên 
nhân và nguồn gốc từ chiến tranh. Trong các cuộc 
chiến tranh giữ nước, giải phóng dân tộc, ngoài các 
liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, còn hàng triệu người 
dân thường là nạn nhân của chiến tranh như bị 
thương do bom đạn, do chạy loạn... Cho đến nay, 
chiến tranh đã đi qua, nhưng ở không ít nơi, đối với 
không ít người, nó vẫn tiếp tục gieo rắc những khiếp 
đảm, gây ra bao oan nghiệt và đau thương cho 
những gia đình vô tội. Đó là những trường hợp các 
cháu bé bố hoặc mẹ, thậm chí ông hoặc bà đã bị 
nhiễm chất độc màu da cam do Mỹ đã sử dụng ở 
nước ta trong thời gian chiến tranh. 


(Xem tiếp trang 34) 
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: NHỮNG VÂN ĐÊ 


CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 


GÀY nay, trên thế giới, chưa bao B)Ờ thuật 

ngữ ' 'toàn cầu hóa” lại được nói và viết 

nhiều đến thế. Điều đó không phải ngầu 
nhiên. Mới đây khóa họp lần thứ 53 của Đại hội 
đồng Liên hợp quốc tại Niu-oóc đã tiến hành thảo 
luận cấp Cao VỆ những. tác động của toàn cầu 
hóa °, Toàn cầu hóa đã và đang trở thành một xu 
thế khách quan, tất yếu của thời đại, tác động 
mạnh mề lên mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội của thế giới trong bối cảnh loài 
người đang chuẩn bị bước vàO thiên niên kỷ mới. 

1. Toàn cầu hóa, xét về bản chất, là quá trình 
tăng lên mạnh mé những mối liên hệ, sự ảnh 
hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của 
tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên 
toàn thế giới. Vì vậy, xu thế toàn cầu hóa đạo điều 
kiện cho các quốc gia, dân tộc xích lại gần nhau, 
hiểu biết nhau, bổ sung và hỗ trợ lần nhau. Xu thể 
toàn cầu hóa tác động đến sự tồn tại và phát triển 
của từng quốc. gia, dân tộc, nó tạo ra những thời cơ 
lớn, những điều kiện thuận lợi mà nều biết tranh 
thủ, khai thác sẽ thúc đây cho sự phát triển của 
mỗi quốc gia. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, 
không một quôc gia nào có thể đứng biệt lập mà 
có thê tồn tại và phát triển. 

Xu thế toàn cầu hóa bắt nguồn từ sự phát triển 
của lực lượng sản xuất, từ tính chất xã hội hóa của 
lực lượng sản xuất trên phạm Vi QUÔC gia và à phạm 
Vi QUỐC tê. Trong các xã hội xa xưa, các quốc gla, 
dân tộc tôn tại tương đối biệt lập, ít CÓ quan hệ với 
nhau, “đèn. nhà ai nhà nấy rạng”. Nhưng cùng với 
sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự phát triển 
của sản xuất và trao đổi hàng hóa, sự mở rộng thị 
trường thì các mối quan hệ cũng dần dần vượt ra 
khỏi ranh giới quốc gia, hinh thành các môi quan 
hệ quốc tê và quá trình quốc tế hóa được bắt đầu. 

Quá trình quốc tế hóa được đẩy mạnh đặc biệt 
với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Những phát 


LÊ HỮU NGHĨA ° 


kiến về địa lý, những cuộc chiến tranh xâm chiếm 
thuộc địa, sự phát triển đại công nghiệp, sự phát 
triển sản xuất nhờ á ập dụng các thành tựu khoa học 
và công nghệ, sự mở rộng thị trường quốc tế, mở 
rộng giao lưu quốc tế đã phá vỡ tính chất cât cứ, 
biệt lập, khép kín trong phạm vi quốc gia, mở 
rộng không gian hoạt động. Cách đây hơn 150 
năm, C. Mác và Ph. Áng-ghen đã viết rằng : “Đại 
công nghiệp đã tạo ra thị trường thế giới, thay cho 
tỉnh trạng cô lập trước kia của các địa phương và 
dân tộc vẫn tự cung tự cấp, ta thấy phát. triển 
những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến 
của các dân tộc”, “nhờ cải tiến mau chồng công cụ 
sản xuất và làm cho các phương tiện giao thông 
trở nên vô cùng tiện lợi, giai câp tư sản lôi cuôn 
đến cả những dân "tộc dã man nhất vào trào lưu 
văn minh. Giá rẻ của những sản phẩm của giai cấp 
ấy là trọng pháo bắn thủng tất cả những bức vạn 
lý trường thành và buộc những người dã man bài 
ngoại một cách ngoan cường nhất cũng phải hàng 
phục” ®, 

Những dự báo trên đây của Mác và Ẳng-ghen 
đã hoàn toàn đúng cho thế giới trong những thập 
niên cuối của thế kỷ XX. Ngày nay xu thế quôc tế 
hóa đã phát triển đên một giai đoạn mới, giai đoạn 
cao của nó - giai đoạn toàn câu hóa. 

Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ với quá trinh biến khoa 
học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, sự phát 
triển của các công nghệ cao (công nghệ sinh học, 
công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công 
nghệ vũ trụ.. .) đã làm thay đổi vê chất lực lượng 
sản xuất của loài người, đã đưa loài người từ nên 


* GS, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toản tập, t 4, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1996, tr 542, 602 
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văn minh công nghiệp lên văn minh hậu công 
nghiệp, văn minh tin học, từ cơ khí hóa sản xuât 
lên tự động hóa, tin học hóa sản xuất. Cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ đang tạo ra những 
biến đổi căn bản và sâu sắc không những trong 
công nghệ, sản xuất, kinh tế mà còn trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Một nguyên nhân trực tiếp và đồng thời cũng 
là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là sự phát 
triển và tác động mạnh mẽ của các công ty tư bản 
độc quyền xuyên quốc gia. Các công ty này đang 
chỉ phôi › và kiểm soát 2/3 thương mại thế giới, 4/5 
nguồn. vốn đầu tư trực tiếp Ở nước ngoài và 9/10 
kêt quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trên 
thế gIỚI. Khoảng 300 công ty lớn kiêm soát tới 
25% tổng sản phâm thế giới và giá trị trao đôi giữa 
các công ty này tương đương 3/4 giá t trị thương 
mại toàn câu. Các công ty Xuyên quôc gia liên kết 
các nên kinh tế quốc gia lại với nhau, làm cho nên 
kinh tế thế giới tưởng chừng. như chẳng có liên 
quan gì với nhau ngày càng có quan hệ mật thiết, 
gắn bó nhau. Quá trình tổ chức lại nền kinh tế toàn 
cầu, phân chia lại thị trường và khu vực ảnh hưởng 
của các công ty xuyên quốc gia tạo ra sự phân 
công quốc tê về sản xuất. 

Một đặc trưng cơ bản của toàn cầu hóa là sự 
phát triển nhanh chóng của quan hệ kinh tế 
thương mại và chu chuyên vốn trên phạm vỉ quốc 
tê. Từ sau chiến tranh thế giới thứ II cho đến nay 
giá trị trao đôi buôn bán trên phạm vi toàn cầu đã 
tăng 12 lần. Hiện nay, riêng thị trường tư bản quốc 
tế có tông mức vốn luân chuyển lên tới 300 'nghin 
tỉ USD, trong Ì ngày thị trường này trao đổi khối 
lượng vốn cao hơn tông, mức vốn của tất cả các 
ngân hàng dự trữ trên thế giới. 

Trong quá trình toàn câu hóa và khu vực hóa, 
xu hướng liên kết kinh tế dẫn đến sự ra đời các tổ 
chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu 
vực. Đó là Tổ chức thương mại thê giới (WTO), 
Quy tiên tệ quốc tế ME), Ngân hàng thế giới 
(WB), Liên minh châu Âu (EU), Khu vực thương 
mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Diễn đàn hợp tác 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (AFEC), Hiệp 
hội các nước Đông - Nam Á (ASEAN) với AFTA, 
Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) v.v.. 
Các tổ chức này có vai trò tăng lên trong việc giải 
quyết những vân đề kinh tế chung của thế giới và 
khu vực. Chẳng hạn IMF đã tham gia giải quyết 
cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Mê-hi-cô 
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trước đây và hiện nay là ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, 
Hàn Quộc, Liên bang Nga, Bra-xin... .Hiện nay xu 
thế khu vực hóa vừa là SỰ thể hiện, vừa là sự phản 
ứng đối với Xu thế toàn cầu hóa. Điều đó càng nói 
lên tính chất phức tạp của toàn cầu hóa, sự khác 
biệt, mâu thuần về lợi ích giữa các quốc gia, các 
khu vực trong một thế giới đa cực, sự hợp tác và 
liên kết quôc tế ngày càng tăng lên nhưng cuộc 
đầu tranh vì lợi ích quôc gia, dân tộc, khu vực 
cũng rất gay gắt, quyết liệt. 

2 - Quá trình toàn cầu hóa về kinh tế tác động 
đến lĩnh vực chính trị, dẫn đến sự hình thành các 
tổ chức chính trị quôc tế mà lớn nhất là Liên hợp 
quốc. Ngày nay, Liên hợp quốc bao gồm 185 
nước thành viên, tức là chiếm đại bộ phận Các 
nước trên thế giới. Liên hợp quốc cùng với các tổ 
chức của mình như UNDP, UNFPA, UNESCO, 
UNICEP, FAO v.v. đang tác động đến tất cả các 
nước trên phạm vi toàn cầu. 

Trong quá trình toàn cầu hóa, cùng với sự hình 
thành các tổ chức chính trị quốc tê, cũng hình 
thành luật : pháp quốc tế. Chẳng hạn như Công ƯỚc 
quốc tẾ vê Luật biển năm 1982, Tuyên ngôn thế 
giới về nhân quyền mà năm nay chúng ta kỷ niệm 
50 năm ngày ra đời, Công ước Liên hợp quôc vê 
quyên trẻ em mà Việt Nam là một nước tham gia 
ký kết sớm ở châu Ẫ V.V.. - Tuy hiệu lực của luật 
pháp quốc tế phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh 
của các quốc gia, SOng ít nhiều nó cũng góp phân 
điều chỉnh các mối quan hệ quốc tê. 

Nói đến quá trình toàn cầu hóa, không thể 
quan niệm một cách đơn giản, phiến diện. Toản 
câu hóa là một quá trình phức tạp, đã Ay mâu thuẫn, 
có tính chất hai mặt, nó chứa đựng cả mặt tích cực 
lần mặt tiêu cực, cả thời cơ và thách thức đối với 
tất cả các quôc gia, trong đó các nước đang phát 
triển và chậm phát triên chịu nhiều thách thức gay 
gắt hơn. 

Toàn cầu hóa tạo cơ hội lớn cho sự phát triển 
nhất là về mặt kinh tế - kỹ thuật, tạo khả năng giao 
lưu văn hóa, trí tuệ, kinh nghiệm, chuyển giao 
công nghệ hiện đại, phát triển văn minh vật chất, 
tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho tăng trưởng 
kinh tế. Tuy nhiên, toàn câu hóa cũng tạo ra nguy 
cơ đánh mât bản sắc dân tộc, đánh mất độc lập tự 
chủ của quốc gia. Toàn câu hóa cũng tạo ra khả 
năng quôc tế hóa các hiện tượng tiêu cực của đời 
sông xã hội như buôn bán ma túy, mại dâm, dụ 
nhập lối sông đồi trụy, lan tràn chủ nghĩa khủng 
bố, lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS... 
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Một bằng. chứng nói lên mặt tiêu cực của toàn 
cầu hóa là tác động của cuộc khủng hoảng tài 
chính - tiền tệ hiện nay. Cuộc khủng hoảng này 
bắt đầu từ vùng Đông - Nam Á, sau lan ra cả vùng 
- Đông Á và bây giờ không còn là “hiện tượng 
Đông Á” mà đã lan sang nhiều nước và nhiều khu 
vực trên thế giới, gây ra những hậu quả nặng nề, 
tai hại về mặt xã hội. Cuộc khủng hoảng giờ đây 
đã lan tới nước Nga và ngay cả Bắc Mỹ và châu 
Âu cũng không thoát khỏi tác động của nó, làm 
giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn thế giới. 
Trong quá trình toàn câu hóa hiện nay, như Tổng 
thư ký Liên hợp quốc Cô-phi An-nan nhận xét, 
“hàng triệu người vẫn đang phải sống. bên ngoài lễ 
nên kinh tế thế giới, hàng triệu người đang cảm 
thấy toàn cầu hóa không phải như là một CƠ hội 
mà là một lực lượng gây tàn phá, nó tiến công vào 
các tiêu chuẩn sống vật chất hoặc vào lối sống 
truyền thống của họ”. 

Không thể không thấy mặt chính trị - xã hội 
của quá trình toàn cầu hóa. Xét về mặt nào đó đây 
chính là quá trình mà chủ nghĩa tư bản muôn 
chuyển thành toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. Hiện 
trên thế giới đang có những lực lượng nuôi tham 
vọng muốn áp đặt hệ giá trị riêng của mình cho cả 
toàn cầu, thông qua toàn câu hóa buộc các nước 
phải lệ thuộc vào minh, can thiệp vào công việc 
nội bộ các nước. Chẳng hạn, vấn đề nhân quyền 
có lúc đã bị sử dụng như một công cụ chính trị 
nhằm á ap đặt, can thiệp vào công việc nội bộ các 
nước. Chính D. Hít-cốc trong bài viết trên tở báo 
Mỹ “Người hướng dẫn khoa học Cơ đốc giáo” ra 
ngày 30-12-1997 đã nhận xét rằng : “Trong khi 
các nước Đông - Nam Á phải tiệp tục đánh vật với 
cuộc khủng hoảng kinh tế, phương Tây và IMF 
tiếp tục thúc ép các nước này phải thay đổi mạnh 
mề ngân hàng, tài chính và các doanh nghiệp nếu 
các nước này muốn „nhận viện trợ của IMF và 
phương _Tây. Một số, nhà lãnh đạo châu Á tán 
thành và đang cô nuốt các liêu thuốc đắng. Thế 
nhưng, giờ đây họ thấy thay đổi trong hệ thống 
ngân hàng và tài chính chưa đủ mà còn phải thay 
đổi cả văn hóa và xã hội”. Rõ ràng những nước 
này phải trả giá đắt khi Vay tiên của IMF và 
phương Tây với những điều kiện hết sức ngặt 
nghèo. 

Trong quá trình toàn cầu hóa, sự bất bình đẳng 
giữa các nước phát triển và đang phát triền ngày 
càng tăng, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng 
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lớn. Do các nước phát triền có ưu thế về vốn, khoa 
học, công nghệ, thị trường... và do quan hệ kinh 
tế, thương mại giữa các nước này với các nước 
đang phát triển còn nhiều bất bình đẳng, nên phân 
lớn lợi ích của toàn cầu hóa được dôn vào các 
nước phát triển. 

Chẳng hạn, trong xu thế chung ‹ của việc tăng 
nhanh mức chu chuyên vốn quôc tế thì phần lớn 
số vốn đó lại đổ vào các nước công nghiệp phát 
triển, phần còn lại cũng chỉ tập trung vào một sô 
ít nước đang phát triển. Hoặc trong xu hướng đẩy 
nhanh tự do hóa thương mại, tự do hóa đầu tư thì 
các nước đang phát triển, với những công nghệ 
lạc hậu, lại thiếu vôn, năng lực quản lý thâp đang 
phải đương đầu với SỰ cạnh tranh không, cân sức, 
trong đó ưu thế tuyệt đối thuộc về các nước có nên 
công nghệ cao. Các nước chậm phát triển thường 
“thiệt đơn thiệt kế kép” trong cuộc cạnh tranh này. 
Tuy mở cửa thị trường và tự do hóa thương mại, 
song trên thực tế hàng hóa của các nước đang phát 
triển vần khó thâm nhập vào thị trường các nước 
phát triển. 

Theo báo cáo mới đây của UNDP, toàn thế 
giới vẫn còn hơn 1 tỉ người nghèo „ năm 1998 
người giàu chỉ chiếm 20% dân sô thế giới nhưng 
lại chiêm hơn 86% tổng chỉ phí dành cho tiêu 


dùng. Người giàu tiêu thụ hơn 45% lượng thịt, cá 


trên thế giới, trong: khi người nghèo chỉ tiêu thụ 
5. Trong số Á, 4 tỉ người ở các nước đang phất 
triển, gần 3/5 sống. thiêu các phương tiện vệ sinh 
cơ bản, gần 1/3 thiếu nước, 1⁄4 không có nhà ở và 
1/5 không có dịch vụ ÿ tế. 

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB), SỰ 
bùng nổ thông tin toàn cầu đang diễn ra có thể làm 
tăng khoảng cách giữa những nước giàu và những 
nước nghèo. Ông J. Uôn-phen-xơn Chủ tịch WB 
viết : “Trong sự hào hứng với siêu xa lộ thông tin, 
chúng ta không được quên những làng mạc và khu 
nhà ô chuột không có điện thoại, điện, nước sạch, 
trường tiểu học không có bút, giấy, sách”. 

Và cũng theo báo cáo của UNDP, tông số nợ 
nước ngoài của các nước đang phát triển hiện lên 
tới gần 2 000 tỉ USD, trong đó 250 tỉ thuộc 41 
nước “kém phát triển nhất”. Nợ nước ngoài quá 
lớn hiện nay của rất nhiều nước như là ' tảng đá 
đeo lên cô” họ, kéo lùi tăng trưởng kinh tê và là 
yếu tố tạo thành sự vi phạm quyên phát triển - một 
trong những quyên cơ bản "không thể bị tước bỏ 
của mọi dân tộc trên thế giới. 
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„Vì vậy, để khỏi bị gạt ra ngoài lề của sự phát 
triển, các nước cần phải chủ động tham gia vào 
quá trình toàn cầu hóa, và tùy theo khả năng, mục 
tiêu phát triển của mình mà có chính sách hội 
nhập quôc tế và khu vực cho phù hợp nhằm tranh 
thủ các tác động tích cực và hạn chế các tắc động 
tiêu cực của toàn cầu hóa, đồng thời các nước 
nghèo, chậm phát triển cần phải, được sự trợ giúp 
của các nước phát t triển và các tổ chức quốc tê. 

Cùng với xu thế toàn cầu hóa, xu thế hòa binh, 
ổn định, hợp tác, phát triển và xu thế đấu tranh 
cho độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội vẫn 
ngày càng mạnh mẽ. Mối quan tâm hàng đầu của 
nhiêu quôc gia trên thế giới là bảo đảm hòa bình, 
ổn định, độc lập, hợp tác đề phát triển, khắc phục 
tình trạng bất bình đẳng về kinh tế và xã hội. Hòa 
bình - độc đập - phát triển đang trở thành đòi hỏi 
bức xúc của các dân tộc, các quốc gia trên thế 
giới. Toàn cầu hóa không có nghĩa là xóa nhòa 
bản sắc dân tộc, xóa bỏ chủ quyên. quốc gia, và 
không thể nhân danh toàn cầu hóa để can thiệp thô 
bạo vào chủ quyền các dân tộc. Vì vậy, trong quá 
trình toàn câu hóa vẫn diễn ra cuộc đấu tranh 
mạnh mẽ của các dân tộc nhằm bảo vệ nên độc lập 
dân tộc, chủ quyền quốc gia, giữ gìn bản sắc dân 
tộc, quyền lựa chọn con đường phát triển, chống 
lại sự áp đặt vê chính trị - văn hóa. Hội nhập, hòa 
nhập quốc tế nhưng làm sao không bị hòa tan, 
đừng đánh mất bản thân mình để trở thành cái 
bóng của kẻ khác. 

3 - Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức 
được lợi ích to lớn của quá trình toàn cầu hóa, 
đồng thời cũng ý thức được những thách thức của 
quá trình này, đã chủ động đề ra những chính sách 
thích hợp đê thực hiện đôi mới, mở cửa, hội nhập 
quốc tế và khu Vực. Trong bối cảnh phức tạp của 
tinh hinh thế giới hiện nay, đường, lối của Việt 
Nam là tiếp tục công cuộc đổi mới, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ra SỨC 
phát huy tôi đa nội lực, khơi dậy mọi tiềm năng 
vôn có của mình đi đôi với tăng Cường và mở rộng 
hợp tác quốc tế, sử dụng sự hợp tác và hỗ trợ quốc 
tế một cách có hiệu quả. 

'Việt Nam về cơ bản cho đến nay vẫn là một 
nước nghèo, kém phát triển, năng suất lao động 
thấp, hậu quả chiến tranh còn khá nặng nề, trình 
độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý còn kém. Tuy 
nhiên, Việt Nam có nhiều, tiêm năng về tài 
nguyên, về con người, về truyền thống. dân tộc, về 
bản sắc, bản lĩnh văn hóa... Nếu biết lấy phát huy 
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nội lực làm chính, làm nhân tố quyết định, đồng 
thời coi trọng, hội nhập, hợp tác với bên ngoài thị 
sẽ nhân lên sức mạnh của cả hai. Nếu không coi 
trọng nội lực, nội lực yếu thì hợp tác quốc tê cũng 
sẽ không có hiệu quả, không tránh khỏi bị thua 
thiệt trong làm ăn, sức cạnh tranh quốc tế yế yêu, về 
lâu dài khó giữ vững được độc lập về kinh tế và 
chính trị. 

Một bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng tài 
Nam Á là nếu 
chính sách lấy hướng ngoại và tăng trưởng làm 
chính, mà không chú ý thích đáng đến phát triển 
bên n trong và đến mục tiêu tiến bộ chung ; nếu lấy 
xuất khâu làm động lực mà bất chấp những hậu 
quả về xã hội, về môi trường ; nêu cơ câu đầu tư 
không hợp lý, hệ thống ngân hàng không lành 
mạnh, thiêu sự chuẩn bị cân thiệt về nội lực, thì 
khi thị trường và tình hình thế giới biến , động đất 
nưỚc sẽ dễ rơi vào tình trạng I rồi ren, mất ôn định 
về kinh tế, tài chính và cả về chính trị - xã hội. 
Mặt khác, nếu không mở rộng giao lưu quốc tẾ, 
tăng cường hội nhập, không thu hút được vốn đầu 
tư tử nước ngoài, không giao lưu văn hóa - trí tuệ, 
không chuyển giao được công nghệ tiên tiến, 
nghĩa là không sử dụng được sức mạnh của thời 
đại thì không thể nâng cao và phát huy nội lực của 
đất nước, không thể đi tắt, đón đầu, đi nhanh và đi 
xa được. 

Một bài học khác rút ra từ cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ của các nước Đông - Nam Á là 
việc thực hiện quá trình tự do hóa thương mại và 
đầu tư phải phù hợp với trinh độ phát triển kinh 
tẾ - xã hội và khả năng quản lý hệ thống tài chính 
của môi nước. Do đó, việc trợ giúp từ bên ngoài 
cần tính đến đặc thù của mỗi quốc. gia, cần cân 
nhắc đầy đủ các điều kiện thực tế của từng nước, 
làm sao vừa phát huy được tác dụng tích cực của 
quá trinh toàn câu hóa, vừa giảm ' thiểu được 
những hậu quả bất lợi đối với mỗi quôc gia. 

Những bài học trên đây đã khẳng định tính 
đúng đắn của đường lối do Đại hội VII Đảng ta 
nêu lên : “Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở 
rộng hợp tác quôc tế, đa phương, hóa, đa dạng hóa 
quan hệ đối ngoại. Dựa vào nguôn lực trong nước 
là chính đi đôi với tranh thủ tôi đa nguôn lực bên 
ngoài” 2O 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Nxb 


Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 84 
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PHÁT TRIỂN - MỘT Số VẤN ĐỂ 
TỪ KHÍA CẠNH NHÂN VĂN 


NGUYÊN VĂN HUYÊN * 


của giới tự nhiên, trong đó có xã hội loài 

người. Song sự đi lên của xã hội loài người 
không chỉ tuân theo quy luật tự nhiên mà nó có đặc 
trưng quan trọng nhất là nhằm thực hiện mục đích 
của con người. Xã hội là cái nôi của tiến bộ loài 
người, đồng thời lại do con người xây dựng nên 
trên con đường thực hiện lý tưởng cao đẹp của 
những con người chân chính. 

Trong những dòng chảy vô cùng phong phú 
của lịch sử xã hội, có một dòng chính xuyên suốt - 
đó là dòng Nhân văn. Với những mục đích khác 
nhau của các nhóm, các thế lực xã hội khác nhau, 
ở thời đại này hay thời đại khác, lịch sử có lúc bị 
lạc dòng hoặc bị cản trở, thậm chí ngưng đọng. 
Tuy nhiên, điều đó chỉ có tính tạm thời ; nó biểu 
hiện sự đứt đoạn trong cả tiến trình phát triển. 

Nhìn chung, từ xã hội nguyên thủy qua xã hội 
nô lệ, phong kiến đến xã hội tư bản và hiện đại, là 
quá trình loài người vượt mọi sự cân trở, sự ngưng 
đọng, tự vượt lên mình, tìm ra những con đường 
thực hiện lý tưởng nhân văn : làm sao để con người 
ngày càng có cuộc sống dễ chịu hơn ; có điều kiện 
phát triển tự do cả thể chất lẫn tỉnh thần ; từng 
bước thỏa mãn các nhu cầu sống đủ rồi sống đẹp ; 
ngày càng đạt tới sự hài hòa và hoàn thiện. 

Trong thế giới hiện đại, những lực lượng xã hội 
tiên tiến với những tài năng vô tận, với sức khám 
phá và tạo dựng lớn lao đã đưa loài người bước lên 
những bậc thang khổng lồ về nhiều mặt cả về kinh 
tế lẫn xã hội. Tuy nhiên, do hạn chế về nhận thức 
cũng như các điều kiện khách quan, những bước đi 
khổng lô lại để lại phía sau những thiếu hụt và có 
khi cả những thảm họa. 

Thuyết kinh tế và phát triển thịnh trị trong lịch 
sử loài người chưa đạt trình độ bảo đảm các điều 


I3 triển là sự vận động theo hướng đi lên 
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kiện vật chất để duy trì sự sống. 
Khi các điều kiện cho sự tồn tại 
đã được thỏa mãn thì việc lấy 
kinh tế đơn thuần làm chủ 
thuyết phát triển tuyệt đối sẽ 
không còn thích hợp nữa ; bởi 
loài người không chỉ sống với 
tư cách là tôn tại. Cái cao đẹp 
của con người so với muôn loài là khát vọng vượt 
lên trên cuộc sống vật chất. Khi nhu cầu vật chất 
đã được giải quyết thì nhu cầu khắc phục những 
hạn chế trong con người và hướng tới ngày mai trở 
thành nhu cầu ưu trội. 

Khoa học - công nghệ - tin học phát triển như 
vũ bão đã đem lại những khả năng to lớn cho việc 
khắc phục dần những hạn chế đó và vươn tới tương 
lai. Máy móc, vi điện tử, công nghệ siêu hiện đại 
tạo điều kiện cho con người dường như làm được 
tất cả những gì mà trước đây chỉ là mơ ước. Nhưng 
cũng chính điều đó đã làm cho con người sự sùng 
bái và tuyệt đối hóa kỹ thuật, dẫn đến chủ nghĩa 
kỹ trị. 

Thuyết kỹ trị về phát triên đã nâng trình độ 
sống của con người lên rất cao. Tuy nhiên, mặt trái 


._ của nó là đã làm méo mồ và què quặt con người. 


Chất thông minh, độ tinh tế trong mọi tư duy và 
thao tác của con người được dành lại cho máy 
móc. Những quan hệ nhân tính nhường chỗ cho 
những thao tác trí tuệ lạnh lùng. Con người vậy là 
bị gạt ra bên ngoài của chính mục tiêu phát triển ! 
Công nghệ hiện đại bội tăng lực lượng sản xuất, 
đưa năng suất lao động lên một độ cao chưa từng 
thấy trong lịch sử, dẫn tới một xã hội tiêu thụ. Sự 
tuyệt đối hóa đời sống vật chất của xã hội tiêu thụ 
thực tế đã tạo ra ý thức xem thường và hạ thấp giá 
trị tỉnh thần, làm nghèo nàn thế giới tâm linh và tai 
hại hơn là làm suy thoái cả những nền đạo đức. 
Sự phát triển theo nghĩa chân chính - thực hiện lý 
tưởng nhân văn mà loài người hằng vươn tới, 
cuối cùng lại bị chính nỗ lực phát triển sai lầm 
phản lại ! 


* PGS, Viện phó Viện triết học, Trung tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn quốc gia 
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Ngày nay loài người càng thấm thía một tai họa 
khủng khiếp đang đe dọa và thực tế đang giáng 
xuống đầu mình - kinh tế học và kỹ thuật học về 
phát triển dường như đang róc vào tận xương tủy 
của cơ thê giới tự nhiên. Tài nguyên thiên nhiên 
đang ngày càng cạn kiệt ; môi trường sống ngày 
càng bị ô nhiễm, nền sinh thái vốn cân bằng đang 
dân dân bị phá vỡ ; v.v.. Sự hài hòa Vũ trụ - Con 


người như là nên tảng tất yếu của sự phát triển - 


đang bị chính bàn tay con người phá hoại. Người ta 
chợt tỉnh ngộ ra rằng, sự tăng trưởng hiện tại đang 
là “một sự tăng trưởng xấu”. Thực tế, thậm chí 
những gì con người hiện tại đang “vay mượn” 
những phần chính yếu của tương lai, “lấy tương lai 
để duy trì hiện tại” ! 

Vậy là, bên cạnh mặt văn minh, mặt hiện đại, 
các mô hình phát triển trong lịch sử cũng đã làm 
nảy sinh những yếu tố phi văn hóa, phi tiến bộ, 
thậm chí hủy hoại cả cái tiến bộ. Những hiện tượng 
khủng hoảng xảy ra lan truyền theo dạng sóng ở 


mọi khu vực trên toàn cầu trong lịch sử hiện đại đã - 


làm cho các lý thuyết gia về phát triển phải tự xem 
xét lại các mô hình phát triển thiên lệch của mình. 
Từ những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ này, nhiều 
nhà khoa học, nhiều chuyên gia về xã hội học, văn 
hóa học, tương lai học,... đã cố gắng tìm những mô 
hình khả dĩ về phát triển hợp lý - sự phát triển đúng 
với nghĩa mà bản chất, bản tính con người mong 
muốn ; sự phát triên đưa xã hội đi lên một cách bền 
vững và tiến bộ. 

Một sự phát triển như vậy chỉ có được trong 
một tổng thể toàn diện các khía cạnh đầy đủ các bộ 
phận cần thiết trong thế cân đối và hài hòa. Thế 
giới chỉ phát triển được trong tổ hợp nhiều yếu tố 
vận hành trong tính năng động và nhịp nhàng. 
Chính bản chất đó, trạng thái đó tạo nên nội lực sâu 
xa và căn bản của sự phát triển, mà thiếu nó, nếu 
có cái mà chúng ta gọi là phát triển thì đó cũng 
thường là những vay mượn tạm thời. Một xã hội 
với tư cách là một bộ phận của thế giới (tự nhiên) 
muốn phát triển được cũng không thể chỉ phát triển 
kinh tế, phát triển kỹ thuật, không chỉ thỏa mãn các 
nhu cầu vật chất và những tiện nghỉ v.v.. 

Sự phát triển của một quốc gia, một xã hội chỉ 
có được trên cơ sở xác lập được một lý thuyết phát 
triển thật sự khoa học. Lý thuyết - phát triển có tính 
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khoa học phải dựa trên nguyên lý và quy luật phát 
triển phổ biến của giới tự nhiên nói chung và của 
xã hội loài người nói riêng với sự tính toán một 
cách khoa học có sự kết hợp đúng đắn các yếu tố, 
các điều kiện, các khả năng và cả các thời cơ, v.v.. 

Sự phát triển kinh tế theo nghĩa đó, không thể 
là vì mục đích kinh tế mà phải là vì mục đích xã 
hội. Tất nhiên không phát triển kinh tế thì không 
thể có sự phát triển xã hội, bởi kinh tế là yếu tố 
quyết định sự tôn tại của mọi hình thức xã hội, quy 
định đời sống tỉnh thần xã hội. Sự tăng trưởng kinh 
tế (theo thu nhập GDP, hay GNP, hay tính theo 
GDP và GNP của bình quân đầu người) chỉ là chỉ 
số đầu tiên nói lên sự phát triển đời sống con 
người. Nhưng thực tế cho thấy, sự phát triển kinh 
tế chỉ vì mục đích kinh tế đã đem lại hậu quả cay 
đắng về bao nhiêu tiêu cực xã hội, bao nhiêu sự lụn 
bại về đạo đức, vẻ nhân phẩm, dẫn đến sự nghèo 
nàn và cần cỗi của thế giới tỉnh thần, v.v.. 

Để bảo đảm cho sự phát triển chung thì sự phát 
triển kinh tế bao giờ cũng phải gắn liền với sự phát 
triển xã hội. Hơn nữa, phát triển kinh tế phải là vì 
phát triển xã hội, mà trong đó điểm tập trung nhất 
quy tụ ở chỗ phát triển con người. Khoa học, kỹ 
thuật là trình độ nhận thức thế giới và khả năng 
biến tri thức loài người - xã hội thành sức mạnh 


. chỉnh phục ngoại giới (thế giới) nhằm tạo thành 


động lực thúc đây xã hội tiến lên, nâng cao đời 
sống xã hội, đời sống con người. Nhưng một thế 
giới kỹ thuật và chỉ vì kỹ thuật đã biến con người 
thành những cái máy và chỉ biết những cái máy. 
Công nghệ tin học thuần túy chỉ còn lại những 
phép biến hóa thần diệu của những con số với 
những phép tính và những rôbốt lạnh lùng. Thế 
giới tỉnh thần, đời sống tình cảm, những quan hệ 
Người, những rung động Người trong cuộc sống 
không còn cần thiết nữa. Một lý thuyết phát triển 
như vậy quyết không phải là sự phát triển chân 
chính. 

Ngày nay người ta càng nhận thấy một cách sâu 
sắc rằng văn hóa là động lực cực kỳ quan trọng của 
sự phát triển xã hội ',Bởi vì văn hóa là trình độ 
Người, là kết tỉnh sức mạnh bản chất sáng tạo của 


(1) Xem tạp chí Thông tin khoa học của UNESCO, số tháng 
11-1998 
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loài người. Cho nên, tuy là yếu tố tỉnh thần, được 
nấy sinh và phát triển trên cơ sở kinh tế, khoa học, 
kỹ thuật,... nhưng một khi đã hình thành thì văn 
hóa tổn tại độc lập và nó lại có sức mạnh vật chất 
to lớn, nó trở thành động lực nội sinh quy định cho 
sự bảo tổn, sự phát triển và tương lai của một dân 
tộc, một đất nước. 

Văn hóa học vê phát triển, như vậy, có thể nói 
đã trở thành vấn đề hết sức thiết yếu trong lý thuyết 
phát triển nói chung ở thế giới hiện đại. Nói đến 
văn hóa học về phát triển cũng có nghĩa, mục tiêu 
phát triển không chỉ nhằm đạt tới các chỉ tiêu số 
lượng, mà điều quyết định là chất lượng sống. Một 
cuộc sống tương lai không thể chỉ là một cuộc sống 
đầy đủ hơn, mọi thứ có nhiều hơn, mà vấn đề là 
cuộc sống đó phải trở lên tốt hơn, đẹp hơn, có ý 
nghĩa nhân sinh hơn. Một cuộc sống phát triển 
không chỉ được đánh giá từ mặt vật chất, mặt kỹ 
thuật, mà vấn đề quan trọng hơn, cái nói lên ý 
nghĩa nhân sinh của cuộc sống là mặt tỉnh thần, 
mặt văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ của mỗi cá nhân 
cũng như của toàn xã hội. Sự thừa thãi tiện nghỉ và 
mọi thỏa mãn vật chất đã không cứu vãn nổi những 
tâm hồn trống rỗng đang ngày càng lún sâu vào bế 
tắc tỉnh thần của nhiều giới thượng lưu. Sự tăng lên 
của mức sống ở các nước phát triển không những 
không giải quyết được những bất bình đẳng về mọi 
mặt đời sống con người và những tệ nạn xã hội, mà 
nhiều khi còn là nguyên nhân của những bạo lực, 
thói bất lương và tình trạng bệnh lý. Chỉ số về máy 
vi tính tại nhà, rôbốt tư duy thông minh, sáng tạo, 
làm thơ, v.v.. ở các nước ngày một cao. Theo tài 
liệu của UNESCO, năm 1994 ở Mỹ 35% các hộ 
gia đình có máy vi tính, ở Pháp có 13%. Tại Hàn 
Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... tốc độ tăng máy vi 
tính tại gia đình cũng rất nhanh. Tỷ lệ máy vi tính 
trên số dân đang trở thành chỉ tiêu có ý nghĩa nhất 
nói lên trình độ phát triển của một đất nước. Kết 
quả nỗ lực của nên kỹ thuật - công nghệ hiện đại 
trong thế giới tư bản không thể kìm hãm được các 
nhu cầu văn hóa, thẩm mỹ, nghệ thuật đang ngày 
càng tăng lên mạnh mẽ, thậm chí còn trở thành 
một trong những đặc trưng tỉnh thần của thế 
kỷ XXI ®), 

Sự phát triển như vậy, không phải chỉ căn cứ 
vào chỉ tiêu số lượng, mà là chỉ tiêu văn hóa. Việc 
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đo lường về mặt văn hóa của sự phát triển là đựa 
trên tính chất toàn vẹn của văn hóa. Tính chất toàn 
vẹn của văn hóa là hiện tượng đặc biệt và là biểu 
hiện đặc trưng cho sự phát triển của con người. 
Văn hóa cá nhân và văn hóa xã hội làm cho cuộc 
sống chứa đầy ý nghĩa nhân văn cao cả, chứ không 
chỉ là sự khắc phục những khó khăn, những thiếu 
hụt trong suốt cuộc đời mỗi con người. Với nghĩa 
đó con người vừa là phương tiện vừa là mục đích 
của sự phát triển theo hướng nhân văn. 

Kinh tế, kỹ thuật, văn hóa - ba yếu tố đưa đến 
một mô hình phát triển gần tới xã hội nhân đạo của 
chủ nghĩa nhân văn - cái mà loài người mong 
muốn. Nhưng phát triển, như trên đã nói, bản thân 
nó là một cơ chế hoàn chỉnh từ bên trong. Môi 
trường sống là yếu tố thứ tư của cơ chế phát triển 
hoàn chỉnh, bởi nó có quan hệ mang tính quy luật 
và hài hòa với vũ trụ. Vì quan niệm môi trường là 
yếu tố bên ngoài chỉnh thể con người - tự nhiên - 
xã hội, cho nên xưa nay người ta đối xử với nó như 
một phương tiện bên ngoài. Nhiều tư tưởng triết 
học từ thời cổ đại đã cho biết : con người - xã hội - 
tự nhiên là một thể thống nhất. Chúng hình thành, 
tồn tại và phát triển trong sự nương tựa, tác động 
lẫn nhau không thể có cái này mà không có cái kia. 
Một sự tốt lên, nhiều lên, cao lên của một trong các 
yếu tố kinh tế, kỹ thuật hay văn hóa chưa thể nói 
được là một sự phát triển, mà mới có thể nói là một 
sự tăng trưởng. Nhiều sự tăng trưởng của nhiều yếu 
tố và nhiều quan hệ trong toàn chỉnh thể, đủ tạo 
nên trong bản thân sự vật cái động lực nội sinh của 
chính nó, chỉ lúc đó mới có thể có được một sự 
phát triển đúng nghĩa của nó. 

Và khi một sự phát triển đáp ứng các nhu cầu 
hiện tại nhưng không phá vỡ, không gây nguy hại 
đến những mặt khác và các yếu tố khác trong tông 
thể hài hòa, không nguy hại đến khả năng đáp ứng 
các nhu cầu riêng của hệ thống tương lai, - lúc đó 
chúng ta mới có một sự phát triển bên , vững. 

Theo “Cương Ïï lĩnh ILatelolko của Ủy ban quốc 
tế về môi trường sống và phát triển - Ủy ban 
Bruntland” (1991) : sự phát triển bền vững của một 
xã hội - quốc gia được hiểu là quá trình thay đổi 
một cách tiến bộ chất lượng cuộc sống, mà sự thay 


(2) Xem Các xu thế lớn năm 2000, Nxb TP Hồ Chí Minh, 1992, 
tr 56 
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đổi đó coi con người là mục đích tự thân của sự 
phát triển và làm cho con người trở thành chủ thể 
quyết định trên cơ sở tăng trưởng kinh tẾ trong 
điều Kiện công bằng xã hội ; biến đổi các cách thức 
sản xuất và các mô hình tiêu dùng và Sự thay đổi 
một cách tiến bộ dựa trên thế cân bằng sinh thái và 
sinh lực của khu vực. Quá trình này đòi hỏi phải 
tôn trọng tính đa dạng về lãnh thổ, về dân tộc, về 
văn hóa và tộc người cũng như phải có sự tham gia 
đầy đủ của các công dân trong điều kiện hòa hợp 
và chung sống một cách hợp lý tự nhiên, không 
làm tổn hại và bảo đảm chất lượng sống của các 
thế hệ tương lai G). 

Rõ ràng, từ khía cạnh nhân văn, tăng trưởng 
. chưa phải là phát triển. Tăng trưởng mới chỉ là yếu 
tố quan trọng đầu tiên của sự phát triển. Chỉ khi 
một sự tăng trưởng về lượng làm chuyển đổi chất 
của sự vật, làm cho sự vật (xã hội) được nâng lên 
với một tính chất mới có cấu trúc phức tạp hoàn 
thiện hơn mới có được một bước phát triển. 

Sự phát triển trong thế hài hòa mà tự nhiên - xã 
hội - con người kết hợp đồng bộ các mặt kinh tế - 
kỹ thuật - văn hóa, ... vận động và đi lên bằng 
chính năng lượng và nội lực của chính mình, bảo 
đảm sự ổn định, sự vững chắc cả hiện tại lẫn tương 
lai - đó là sự phát triển bên vững. 

Và như vậy, chỉ với sự phát triển bền vững mới 
có thể gọi là một sự tiến bộ. Tiến bộ thể hiện trình 
độ vượt qua bản thân sự vật, mà đối tượng ở đây 
đang nghiên cứu là trình độ vượt qua của bản thân 
xã hội. Có nghĩa là, sự tiến bộ trước hết là kết quả 
của sự phát triển bền vững. Mỗi sự phát triển bền 
vững là một bước đưa sự vật (xã hội) đi lên phía 
trước theo hướng cao hơn, hoàn thiện hơn. 

Nhưng nội hàm quan trọng nhất, có ý nghĩa 
quyết định nhất của tiến bộ không chỉ là một sự tự 
vượt lên chính mình, mà là sự đi lên phía trước 
theo hướng cao hơn, hoàn thiện hơn với những 


ˆ” £ ~ lể^' ` + kẻ P4 ^ 
phâm chật, những mục tiêu và các chi sô nhân. 


văn - những cái bảo đảm cho việc nâng cao giá trị, 
phẩm giá và vị thế con người trong xã hội cũng 
như trong tổng hòa Con người - Xã hội - Tự nhiên 
theo hướng lý tưởng loài người hằng vươn tới. T1 

(3) Cương lĩnh được trình bày tại Hội nghị của Liên hợp quốc 
về môi trường sinh thái và phát triển ở Ri-ô-đơ Gia-nê-rô(Bra-xin) 
năm 1992 
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THỰC HIỆN MỘT SỐ... 


(Tiếp theo trang 26) 


Chính sách xã hội đối với các đối tượng này là 
ngoài trợ cấp của Nhà nước, còn động viên các tổ 
chức, các cơ quan, các đoàn thể, những người hảo 
tâm ở trong và ngoài nước cùng tham gia trợ giúp. 
Nhà nước ta chuẩn bị ban hành Pháp lệnh về người 
tàn tật nhằm thể chế hóa chính sách nhân đạo của 
Đăng và Nhà nước ta đối với người tàn tật, tạo cơ 
SỞ pháp lý động viên toàn xã hội phát huy truyền 
thống tương thân tương ái, quan tâm, giúp đỡ người 
tàn tật. Phạm vi áp dụng của Pháp lệnh sẽ gồm tất 
cả những người tàn tật, không phân biệt nguồn gốc ; 
đồng thời khăng định những người tàn tật là thương 
binh, bệnh binh là những người có công, ngoài việc 
được hưởng các quyền lợi theo quy định của Pháp 
lệnh người tàn tật, còn được hưởng quy chế ưu đãi 
riêng của Nhà nước. Người tàn tật đặc biệt được 
Nhà nước và xã hội quan tâm giúp đỡ thích đáng. 
Vừa qua Nhà nước đã cho phép lập Quỹ bảo trợ cho 
người tàn tật do chất độc màu da cam. Xã hội đang 
hết sức quan tâm ủng hộ quỹ này. 

Việc giúp đỡ những người tàn tật là trách nhiệm 
chung của Nhà nước và của toàn xã hội ; không nên 
quá nhấn mạnh đến trách nhiệm của Nhà nước, mà 
phải hướng tới mục tiêu xã hội hóa công tác chăm 
sốc, giúp đỡ, hỗ trợ người tàn tật. 

- Đối với những người thiểu số : Trong chính 
sách xã hội chung, những người dân tộc thiểu số 
cần được quan tâm mọi mặt để họ bảo đảm được 
đời sống và hội nhập bình đẳng với cộng đồng. Đất 
nước ta có 54 dân tộc anh em sinh sống. Mỗi dân 
tộc có những thuận lợi và khó khăn riêng, nhưng 
các dân thiểu số ở vùng sâu, vùng xa là bị thiệt thòi 
hơn cả. Bởi vậy, trong chính sách chung đối với các 
tỉnh miền núi, cùng với chính sách kinh tế có sự ưu 
tiên đặc biệt về mọi mặt, chính sách xã hội trong 
lĩnh vực này cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm 
sự công bằng cho tất cả mọi người. Cùng với việc 
thực hiện các chương trinh kinh tế, chiến lược kinh 
tế miền núi, các chương trình xóa đói giảm nghèo, 
các chính sách xã hội chung, chính sách xã hội này 
cần hỗ trợ thỏa đáng để họ tham gia tích cực vào 
việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi 
trường sinh thái.Q 


Nghiên cứu - Yraoe đôi 


Ór sống có nhiều định nghĩa khác nhau tùy 
| | theo mỗi người đứng trên lĩnh vực khoa học 
nào, như triết học, kinh tế học, sử học hay xã 
hội học. v.v... Nhưng cho dù ở trong lĩnh vực khoa 
học xã hội nào, phần lớn các định nghĩa đều giống 
nhau ở chỗ để chỉ rõ những hoạt động đã trở nên 
tương đối ổn định của con người trong các lĩnh vực 
cơ bản nhất của đời sống xã hội : lao động, sinh hoạt, 
hoạt động xã hội - chính trị và phát triển cá nhân toàn 
diện trong những điều kiện 
lịch sử - xã hội cụ thể. 

Có người cho rằng, lối 
sống là những hình thức cố 
định, điển hình của hoạt 
động sống cá nhân và tập 
đoàn của con người. Những 
hình thức ấy là những sự 
giao tế, là hành vi và nếp 
nghĩ của họ trong các lĩnh 
vực lao động, hoạt động xã 
hội - chính trị, sinh hoạt và 
giải trí. Có người lại định 
nghĩa lối sống thể hiện ở việc con người phát triển 
năng lực của mình và thực hiện những năng lực Ấy 


như thế nào trong những điều kiện tôn tại cụ thể của : 


mình. Một quan niệm khác cho rằng, cái chủ yếu 
trong khái niệm sống là những khía cạnh xã hội, như 
tâm lý chung trong lao động sản xuất, trong sinh 
hoạt, trong gia đình, là thái độ đối với xã hội, đối với 
tổ quốc, là những lý tưởng sống mà các thành viên xã 
hội tự chọn lấy cũng như những phương pháp đạt tới 
những lý tưởng ấy. Một định nghĩa khác mang tính 
chất khái quát hơn, lối sống - đó là tập hợp những nét 
căn bản nói lên hoạt động của các dân tộc, các giai 
cấp, các tập đoàn xã hội, các cá nhân trong những 
điêu kiện cụ thể của d3 ng hình thái kinh tế - xã hội 
nhất định. 

Lối sống mới mà chẳng ta đang xây dựng là 
những hoạt động sống cơ bản của con người phản 
ảnh bản chất của chế độ XHCN và phù hợp với 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó phát triển 
theo mức độ phát triển lực lượng sản xuất và quá 
trình hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
củng cố ý thức xã hội, tâm lý và đạo đức tập thể của 
chủ nghĩa xã hội ; đấu tranh chống những tàn dư của 
tâm lý và đạo đức “đèn nhà ai, nhà ấy rạng”, cá nhân, 
ích kỷ. 

Lối sống mới của chúng ta có tiền đề khách quan 
ngay từ trong lòng xã hội tư bản mà biểu hiện tập 
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trung là ở lối sống của giai cấp vô sản. Đặc trưng có . 
ý nghĩa quyết định của nó là chủ nghĩa tập thể. Theo 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen, điều kiện quyết định sự 
phát triển toàn diện của mỗi cá nhân là sự thống nhất 
tập thể của con người, là lối sống tập thể của họ 
nhưng không tách rời tính chủ động, sáng tạo, cá 
nhân. Nói cách khác, tính chất tập thể của lối sống 
XHCN càng sâu sắc bao nhiêu, thì càng có điều kiện 
cá nhân hóa bấy nhiêu. Trách nhiệm của mỗi người 
: trước tập thê và 
trách nhiệm của 
tập thể đối với mỗi 
thành viên được 
hiểu ngắn gọn là 
^mnh vì mọi 
người, mọi người 
vì mỗi người”. 
Lối sống mới 


THANH LÊ ? mà chúng ta xây 
SE0:g5198L28G727E053080 dựng là lối sống 
theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa 


hướng tới việc xóa bỏ những khác biệt xã hội - kinh 
tế trong lối sống ở thành thị và nông thôn, rút ngắn 
các khoảng cách về giàu - nghèo, về trình độ văn 
hóa, trình độ nghề nghiệp, v.v... giữa các tầng lớp xã 
hội và các cá nhân. 

1 - Cơ sở xã hội - kinh tế của lối sống mới 

Khi nói đến cơ sở xã hội - kinh tế của lối sống 
mới hiện nay có thể nêu lên những điểm sau đây : 

- Chế độ sở hữu theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
là cái tạo ra và bảo đảm sự bình đẳng kinh tế của tất 
cả các thành viên xã hội. Nó cho phép phát huy mọi 
tiềm năng, trí tuệ để thực hiện chế độ lao động phổ 
thông và cũng cho phép thực hiện kỷ luật lao động. 
Nó là chỗ dựa để phát huy ý thức làm chủ của nhân 
dân lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân 
đối với tập thể, với cộng đồng và với kết quả lao 
động của mình và của tập thể lao động. 

- Tính chất của lao động : một mặt được biểu hiện 
ở chỗ người lao động được bảo đảm một vị trí lao 
động, nhận được sự giáo dục về nghề nghiệp cần 
thiết. Mặt khác, trong điều kiện nhiều thành phần 
kinh tế càng phát triển, lực lượng sản xuất theo đó 
cũng phát triên không ngừng và những yếu tố phân 
công lao động cũ dần dần được khắc phục khiến cho 
lao động chân tay và lao động trí óc xích lại gần 


* Nhà nghiên cứu xã hội học 
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Nghiên su - Yrae đổi 


nhau. Ở đây cũng cần nói đến tác động của những 
nhân tố kích thích vật chất và tỉnh thần đối với người 
lao động trong xã hội ta làm hình thành và phát triển 
lối sống mới tốt đẹp. 

- Quan hệ phân phối : là một cơ sở kinh tế quan 
trọng của lối sống mới. Quan hệ phân phối lấy số 
lượng và chất lượng lao động làm thước đo chính cho 
sự hưởng thụ, là nhằm tích cực xây dựng nhân cách 
và lối sống mới cho các thành viên trong xã hội. 

- Sự phát triển phúc lợi của nhân dân là một trong 
những cơ sở quan trọng nhất của sự phát triển lối 
sống. Quy luật nâng cao nhu cầu đang tác động ngày 
càng mạnh mẽ đến nền kinh tế theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa và lối sống của xã hội đó. 

2 - Cơ sở chính trị của lối sống mới. Ở đây, 
phải nhắc đến những nhân tố như : hệ thống chính trị 
của xã hội ; sự quản lý những công việc xã hội theo 
chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ; tính tích cực xã 
hội - chính trị của những người lao động ; sự thống 
nhất giữa quyên lợi và nghĩa vụ của công dân. 

Hệ thống chính trị tác động đến tất cả các mặt 
của đời sống xã hội. Cần đặc biệt nhấn mạnh rằng 
quyên lực. chính trị trong xã hội là một nhân tố tô 
chức và điều khiển mạnh mẽ đối với đời sống xã hội, 
khiến cho hành vi và hoạt động của mỗi người phục 
tùng ý chí của toàn xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản quyết định một cách căn bản sự hình thành 
và phát triển của lối sống xã hội chủ nghĩa trong tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt khác, sự 
quản lý theo chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo 
đảm cho những người lao động tham gia giải quyết 
những nhiệm vụ xã hội và kinh tế quan trọng, đồng 
thời bảo đảm cho mọi công dân thực hiện cả nghĩa 
vụ và quyền lợi đối với xã hội. 

3 - Những cơ sở tỉnh thân của lối sống mới 

Quá trình xây dựng lối sống mới là quá trình biến 
thế giới quan, hệ tư tưởng và những tiêu chuẩn đạo 
đức của giai cấp công nhân thành phô biến đối với tất 
cả các giai cấp và tập đoàn và cá nhân trong toàn 
xã hội. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh cũng như những tiểu chuân đạo đức xã hội chủ 
nghĩa chiếm địa vị chủ đạo trong đời sống tỉnh thần 
của nhân dân. Những nhân tố ấy là cơ sở không thể 
thiếu được để xây dựng lối sống mới. Mặt khác cũng 
cần nói đến ảnh hưởng của lý tưởng thẩm mỹ đối với 
lối sống con người rong xã hội ta, bởi vì con người 
luôn luôn muôn sông và sáng tạo theo những quy 
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luật của cái đẹp và do đó, cùng với các quy luật khác, 
các quy luật mỹ học cũng là cơ sở của đời sống 
xã hội. 
$ 
kó tự 


Nghiên cứu lối sống mới - lối sống xã hội chủ 
nghĩa chủ yếu là nghiên cứu các đặc trưng cơ bản 
sau đây : 

1 - Hoạt động (lao động) chân tay và trí óc 

Trong lối sống xã hội chủ nghĩa, lao động (chân 
tay và trí óc) được coi là giá trị cao quý nhất. Đối với 
hàng triệu người sống trong xã hội, lao động không 
chỉ là phương tiện thỏa mãn những nhu cầu không 
ngừng tăng lên của con người mà còn trở thành nhu 
cầu hàng đầu của đời sống, trở thành nguồn phẩm 
giá và nguồn Vui CaO nhất. Sự thỏa mãn nhu cầu lao 
động được đo bằng mức độ hài lòng đối với kết quả 
lao động của mỗi người. Mức độ hài lòng đối với lao 
động có liên quan chặt chẽ với những điều kiện lao 
động, quá trình cơ giới hóa, tự động hóa nhằm giảm 
bớt mức độ nặng nhọc của lao động. Nó còn bao hàm 
việc nâng cao trình độ sáng tạo của lao động. Một 
nét quan trọng của lối sống xã hội chủ nghĩa là người 
lao động ngày càng quan tâm đến lao động như một 
nhu cầu sáng tạo. 

Một trong những đặc trưng của lối sống mới của 
chúng ta là phong trào thi đua sáng tạo. Nó tạo ra 
những điều kiện thuận lợi nhất để thể hiện năng lực 
và tính chủ động sáng tạo của mỗi người lao động 
trong tập thể lao động. Đó là một trong những 
phương pháp giáo dục có hiệu quả, là con đường đề 
chuyển dân lao động xã hội chủ nghĩa thành nhu cầu 
sống hàng đầu của con người. 

2 - Sinh hoạt | 

Những hành động trong đời sống hằng ngày của 
con người có liên quan tới sự khôi phục và à phát triển 
sức lực con người, với việc tái sản xuất giống nòi và 
với việc đào tạo các thế hệ tương lai. Trong xã hội ta, 
các phương thức hoạt động sinh hoạt cũng dần dần 
mang tính chất cộng đồng, tính xã hội hơn (tính tổ 
chức, kỹ luật xã hội cao hơn). 

- Mức sống và tiêu đùng : Trong hoạt động về đời 
sống, sự tiêu dùng của cải vật chất và tỉnh thần chiếm 
vị trí hàng đầu, bởi vì tiêu dùng là nhằm thỏa mãn 
ngày càng cao những nhu câu sống của con người. 
Nhưng trong lối sống xã hội hiện nay của chúng ta, 
tiêu dùng không phải mục đích tự thân. Trong khi 
tôn trọng những, yêu cầu tiêu dùng của cá nhân, xã 
hội chú trọng mở râng hệ thống tiêu dùng tập thể và 
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thường xuyên điều chỉnh mối tương quan giữa hai 
mặt đó cho thích hợp. Một mặt chú trọng thỏa mãn 
ngày càng cao sự tiêu dùng vật chất của con người ; 
mặt khác phải bảo đảm việc thỏa mãn “đi trước một 
bước ” những nhu cầu về tỉnh thần. Điều đó không có 
nghĩa là lối sống mới coi nhẹ sự tiêu dùng vật chất, 
mà chỉ có nghĩa là loại bỏ sự đánh giá chung và tự 
đánh giá của cá nhân một cách CỰC đoan về sự giàu 
có vật chất, coi nhẹ sự giàu có về tỉnh thần. 

- Về thời gian nhàn rỗi : Phương thức sử dụng 
thời gian rỗi và cơ cấu các loại hoạt động tiến hành 
trong thời gian ấy hiện nay còn nhiều vấn đề phải 
__ giải quyết, như vấn đề cơ cấu thời gian nhàn rỗi (tức 
các loại hoạt động và tương quan, tỷ lệ giữa chúng 
trong thời gian rỗi), hay, vấn đẻ phương thức sử dụng 
thời gian ấy, là những vấn đề quan trọng của lối sống 
xã hội chủ nghĩa. Tăng thêm thời gian rỗi, hợp lý hóa 
cơ cấu sử dụng là một điều kiện quan trọng của sự 
phát triển cá nhân toàn diện dưới chủ nghĩa xã hội. 
Cơ cấu của nó được phân chia, gồm có : lao động gia 
đình và phục vụ gia đình ; giao tế - giải trí ; trao đổi 
thông tin đời sống văn hóa hằng ngày có tính chất 
giải trí và nhằm mục đích phát. triển cá nhân ; tiếp 
xúc với tự nhiên, phát triển thể lực và những hoạt 
động chăm sóc bản thân. 

Một vấn đề quan trọng cần được đặc biệt quan 
tâm là làm cho thời gian rồi của mọi người dân, nhất 
là của nam và nữ ngang nhau. "Vấn đề nữa là bảo đảm 
sử dụng hợp lý thời gian rỗi .Ở đây có hai mặt : Một 
mặt là mỗi người biết quý trọng thời gian rỗi và sử 
dụng nó một cách hợp lý nhất. Và mặt khác, đó là 
vấn đề của xã hội : phải có một sự phân phối thích 
đáng vẻ thời gian rỗi giữa các thành phần xã hội, 
giữa nam và nữ, và một sự bảo đảm VỀ Cơ SỞ vật chất 
và các thiết chế tổ chức cho việc sử dụng nó một 
cách hợp lý. 

3 - Gia đình và tập thể lao động 

- Gia đình và những quan hệ gia đình là một 
trong những môi trường hoạt động sông cơ bản của 
con người. Gia đình thường được xem xét về hai 
mặt : cơ cầu và chức năng. 

Về mặt cơ cấu, nếu như trong các xã hội cũ, gia 
đình mang tính chất độc đoán (vai trò lãnh đạo chỉ 
thuộc về người chồng hoặc người vợ) thì gia đình 
hiện nay lại mang tính chất bình đẳng và công bằng 
trong sự hợp tác và phân chia nghĩa vụ giữa các 
thành viên. Về mặt chức năng, không kể các chức 
năng tái sinh sản, chức năng quan trọng nhất của gia 
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đình xã hội chủ nghĩa là giáo dục. Tất cả các chức 
năng khác (kinh tế - tiêu dùng, giải trí v.v... đều 
phục tùng chức năng ấy. Bởi vì giáo dục là nhằm tạo 
ra những điều kiện cho con người phất triển toàn 
diện. 

Vấn đề bình đẳng nam nữ là một vấn đề có ý 
nghĩa hết sức quan trọng cả trên quy mô toàn xã hội 
và quy mô gia đình. Đó là vấn đề khắc phục những 
mâu thuần giữa vai trò xã hội và nghề nghiệp với vai 
trò gia đình của phụ nữ. Đời sông vợ chồng hòa 
thuận đòi hỏi phải giảm nhẹ đến mức tối đa gánh 
nặng của phụ nữ về lao động phục vụ và chăm sóc 
con cái. 

_ - Tập thể lao động có sức mạnh to lớn tác động 
đền giáo dục kỷ luật tự giác, tính tô chức, ý thức về 
nghĩa vụ xã hội cho người lao động. Tập thê lao động 
chính là một môi trường trực tiếp tác động đến sự 
hình thành lối sống xã hội chủ nghĩa. 

4 - Hoạt động xã hội chính trị 

Trong xã hội ta, yếu tố tích cực của hoạt động xã 
hội - chính trị của quần chúng không ngừng tăng vì 
mục tiêu của nó là nhằm ủng hộ và hoàn thiện chê độ 
chính trị theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, hoạt động xã hội chính trị với trình độ 
cao vẫn chưa trở thành nhu câu đối với nhiều người, 
và hoạt động ấy vẫn mang tính chất hình thức. Vì 
vậy, cần phải nghiên cứu sâu sắc và toàn diện những 
nhân tố có ảnh hưởng tốt cũng như xấu đối với sự 
hinh thành và phát triển tính tích cực xã hội - chính 
trị của quần chúng, đề thu hút đông. đảo quần chúng 
vào các hoạt động nhằm củng cố chế độ chính trị của 
chúng ta. 

Š# - Sự phát triển toàn diện của cá nhân về răn 
hóa tỉnh thân 

- Về Ừ tưởng xã hội của cá nhân và của toàn xã 
hội. Xét về mặt tỉnh thần, lối sống mới trước hết thể 
hiện ở sự phù hợp giữa lý, tưởng xã hội của cá nhân 
với mục đích và bản chất của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Cần đặc biệt chú ý là chỉ có thể nhận thức 
được mối liên hệ giữa lý tưởng và hiện thực (tức là 
sự thực hiện lý tưởng) bằng hoạt động thực tiễn của 
con người. Lối sống mới đòi hỏi phải có một thái độ 
tự giác sâu sắc đối với sự thống nhất hữu cơ giữa lý 
tưởng và hành động thực tế. 

- Nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc mang lại cho nhân dân những giá trị tinh thần 
cao, làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội. 

Nói tới nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc Việt 
Nam, về lối sống cần chú trọng đến hai mặt : sự sáng 
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tạo xã hội của cá nhân và sự giao tế có tính chất văn 
hóa. Sáng tạo xã hội chính là một phương thức hoạt 
động văn hóa tinh thần của con người nhằm tự khẳng 
định mình. Lối sống mới đòi hỏi phải có tính tích 
cực văn hóa của cá nhân, thể hiện ở năng lực nhận 
thức và cảm thụ những giá trị văn hóa, và đó có thể 
đóng góp vào việc sáng tạo ra những giá trị mới. 

6 - Kế hoạch hóa lối sống 

Hiện nay, chưa có được dự đoán khoa học về lối 
sống, do đó chưa có những phương hướng thống 
nhất. Có thể xây dựng một mô hình dự đoán về lối 
sống bao gồm : 1 - lao động và thời gian làm việc, 
2 - phúc lợi vật chất, 3 - bảo hiểm xã hội và y tế, 
4 - bảo đảm nhà ở, 5 - thời gian rỗi và phục vụ sinh 
hoạt, 6 - hôn nhân và gia đình, 7 - giáo dục, 8 - văn 
hóa , 9 - hoạt động xã hội - chính trị , 10 - những 
định hướng giá trị, 11 - những hiện tượng chống xã 
hội, 12 - giao thông vận tải, 13 - môi trường xung 
quanh, 14 - quan hệ dân tộc, 15 - hợp tác quốc tế. 

Phải kết hợp hai kiểu dự đoán tìm tòi và dự đoán 
tiêu chuẩn. Dự đoán tìm tòi nhằm phát hiện những 
xu hướng nảy sinh từ hiện thực của lối sống hiện nay 
của con người. Còn dự đoán tiêu chuẩn thì nghiên 
cứu để đưa ra những chỉ tiêu về một mô hình lối sống 
phù hợp với một lý tưởng xã hội nhất định. Dự đoán 
thứ nhất đưa ra “vấn đề”, còn dự đoán thứ hai thì đưa 
ra “mục đích”. Việc đối chiếu hai loại dự đoán trên 
đây cho phép rút ra những kết luận cần thiết để xây 
dựng một mô hình thích hợp về lối sống xã hội chủ 
nghĩa trong tương lai gần. 

Trong việc kế hoạch hóa và dự đoán về lối sống 
tương lai, cần phải tính đến ảnh hưởng của cách 
mạng khoa học - kỹ thuật - công nghệ. Phương 
hướng chủ yếu về mặt này là kết hợp một cách hữu 
cơ những ưu thế của chủ nghĩa xã hội với những 
_ thành tựu của cách mạng khoa học - kỹ thuật - công 
nghệ. 

Tất nhiên lối sống tương lai ấy không phải tự nó 
hình thành mà phải được xây dựng từng bước một 
cách tự giác, công phu, có kế hoạch. Có thể khẳng 
định rằng, ngày mai con người sẽ sống như thế nào, 
điều đó tùy thuộc vào việc ngày hôm nay họ hoạt 
động và sống như thế nào. Với chủ nghĩa xã hội, với 
lối sống xã hội chủ nghĩa, con người đang bước vào 
lịch sử chân chính trong sự phát triển chung của loài 
người ở thế kỷ XXI. Nền văn minh cộng sản chủ 
nghĩa sẽ có những hình thức chung sống mới, cao 
nhất của nhân loại. L1 
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HÍNH thức xuất hiện trên bản đồ văn hóa 
Việt Nam cách đây ba thế kỷ, Nam Bộ 
với Sài Gòn - Gia Định là một vùng đất 
mới không có sắc thái kinh kỳ như miền Bắc với 
Thăng Long - Hà Nội, cũng không có phong 
cách thần kinh như miền Trung với Thuận Hóa - 
Phú Xuân. Nhưng từ khi định hình, khu vực này 
luôn đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt 
kinh tế và chính trị của cả nước. Chính bắt đầu 
từ nơi đây, phong. trào yêu nước và tiến bộ - một 
bộ phận sục sôi của phong trào cả nước - đã trực 
tiếp giục giã người thanh niên yêu nước Nguyễn 
Tắt Thành, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng 
ta ra đi tìm đường cứu nước, mở ra kỷ nguyên 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Việc nhìn lại các đặc điểm trong quá khứ kinh 
tế - Xã hội ba trắm năm của vùng đât này vì vậy 
có thể góp phần chỉ ra những yếu tố sẽ quy định 
các động thái lịch sử - văn hóa trong tương lai 
của nó. 

Trong ý nghĩa một tiến trình kinh tế, lịch SỬ 
Nam Bộ chính là ;hình ảnh thu nhỏ mà sắc nét 
của lịch sử kinh tế Việt Nam ba trăm năm nay. 
Năm 1856, triều Nguyễn tiến hành tổng điều tra 
ruộng đất ở Nam Kỳ, đo được tất cả 630 075 
mẫu đất các loại (mỗi mẫu là 4 970,25m)), nghĩa 
là lúc ấy vùng này có chưa tới 300 000 ha đất 
trồng lúa. Năm 1880, đất trồng lúa ở Nam Kỳ có 
322 000 ha đến 1930 là 2 434 000 ha. Nhưng 
chẳng phải đến thời thuộc Pháp thì Nam Bộ mới 
là vùng sản xuất lương thực hàng hóa lớn nhất 
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toàn quốc, mà chỉ vài mươi năm sau khi được 
người Việt khai phá, thì nó đã trở thành một vựa 
lúa ở cả khu vực Đông - Nam Á đương thời. Từ 
giữa thế kỷ XVII, lúa gạo Gia Định, Hà Tiên đã 
bán ra Thuận Quảng và “xuất qua Thái Lan, 
Xin-ga-po, Trung Quố.... Ở đây, sự chuyển dịch 
cơ câu đã dẫn tới sự thay đổi trong phương thức 
hoạt động kinh tế : mặc dù vẫn phải tồn tại trên 
. cơ sở nền sản xuất nông nghiệp truyền thống, 
con người Nam Bộ đã sớm thoát ly mô hình tự 
cấp tự túc của kinh tế tiểu nông. Thành phố Hồ 
Chí Minh và hầu hết các thị xã ở đồng bằng sông 
Cửu Long hiện nay đều nằm trên ngã ba sông : 
đô thị ở đây trực tiếp này sinh từ hoạt động 
thương mại, khác hẳn các thành thị phong kiến 
cổ truyền mà yếu tố “thành” thường là tiền đề 
dẫn tới sự quy tụ của yếu tố R.. 

Cơ cấu sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ trước 
1945 cũng khác với ở vùng Trung và Bắc, chẳng 
hạn rất ít có công điền. Không lạ gì mà từ năm 
1698 đến 1858 ở đây hoàn toàn không có phong 
trào nông dân khởi nghĩa. Thời phong kiến, mâu 
thuân kinh tê chủ yêu trong nông nghiệp vùng 
này không phải là mâu thuẫn giữa địa chủ với 
nông dân trong việc chiếm hữu ruộng đất, mà là 
mâu thuần giữa chủ ruộng với nhà nước trong 
việc tiêu thụ lương thực, hàng hóa. Hoàn cảnh 
lịch sử đã cho phép con người Nam Bộ đi nhanh 
hơn cả trong phương thức hoạt động kinh tế, liên 
tục xóa bỏ được các ranh giới địa phương từ Biên 
Hòa tới Hà Tiên và tạo ra trên toàn vùng một thị 
trường khá thống nhất ngay từ cuối thế kỷ XVII. 
Đây cũng là lý do khiến kinh tế Nam Bộ nói 
chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng trước 
năm 1945 bị thuộc địa hóa mau lẹ nhưng đồng 
đều hơn so với vùng Trung và Bắc ; ; cũng như rất 
năng động ngay cả trong thời kỳ bao cấp rồi mở 
cửa giữa những năm 80. Và nêu nhìn nhận. vấn 
đề từ khía cạnh chất lượng của sự phát triển thì 
cách thức phát triển như vậy còn góp phần làm 
định hình một xu thế quan trọng trong lịch sử 
kinh tế Nam Bộ. Đó là xu thế quốc tê : hóa trên cơ 
sở hiện đại hóa nền sản xuất vật chất. Xu thế này 
đến cuối thế kỷ. XIX đã chính thức chuyển thành 
động thái chủ yếu trong kinh tế Nam Bộ, khi con 
người vùng này bắt đầu tiếp xúc một cách tương 
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đối toàn diện và có hệ thống với các yếu tố khoa 
học - kỹ thuật phương Tây. 

Đồng thời, nhìn từ khía cạnh là một tiến trình 
xã hội, thì lịch sử Việt Nam ở Nam Bộ là sự thể 
hiện đặc biệt tiêu biểu về ẻ phẩm chất và bản lĩnh 
của toàn dân tộc trước thời Pháp thuộc. Đây 
chính là nơi mà đồng bào ta tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm qua VIỆC hội nhập tới các tộc người 
Chăm, Khơ-me, tiếp nhận các di thần phản 
Thanh phục Minh ở Hoa. Nam với ty nạn chính 
trị cũng như qua việc tiếp xúc với các thương 
nhân Đông - Nam Á, Nhật Bản và phương Tây. 
Tiền đề lịch sử - xã hội Ấy đã được tái sản xuất 
mở rộng với sự tham gia của kinh tế thương 
nghiệp mà trở thành đời sông văn hóa Việt Nam 
trên vùng đất hoang vu, khắc nghiệt ở phương 
Nam. Nhiều hệ canh tác lần lượt xuất hiện và 
định hình, mang lại cho bản đồ Nam Bộ hàng 
loạt tụ điểm nông nghiệp và dân cư mới. Thiệt 
chế Nho giáo truyền thống với hệ thống chuẩn 
mực xã hội “vô thân " được đại diện bởi nhân dân 
nên mang thêm nguồn sinh lực mới vô hình 
trung lại rất phù hợp với việc tô chức và quản lý 
một xã hội đa dân tộc, giúp. người Việt ở 
Nam Bộ quy tụ và hợp nhất nhiều nhóm cư dân 
có truyền thống văn hóa - tín ngưỡng khác nhau. 
Sau kỹ thuật thủy chiến của các bộ chúng 
Hoa Nam dưới quyền Trần Thượng Xuyên, 
Dương Ngạn Địch thế kỷ XVI, quân đội Đàng : 
Trong còn tiếp nhận kỹ thuật bộ chiến của người 
Chăm thế ký XVII để bảo "vệ biên cương, xác 
lập chủ quyên của cộng đồng Việt Nam trên 
đồng bằng Nam Bộ. Tao đàn Chiêu Anh Các ở 
Hà Tiên thể kỷ XVII quy tụ nhiều văn nhân 
Trung Quốc dùng nghệ thuật Trung Hoa để ca 
ngợi “trấn Hà Tiên của nước An Nam”.. 

Với phương thức phát. triển theo con ì đường 
hội tụ cởi mở và sáng tạo ấy, nhiều yếu tố truyền 
thống và nội sinh của văn hóa Việt đã không 
ngừng được bổ sung cho hoàn thiện, đồng thời 
các sức mạnh tri thức và tỉnh thần của nó cũng 
được phát huy tới độ chót ở chặng cuối của con 
đường Nam tiến. Không lạ gì mà văn hóa Việt 
Nam ở Nam Bộ sớm mang một phong cách đa 
dân tộc nhưng mang tính thống nhất cao. Ví dụ : 
phương ngữ Nam Bộ có rất nhiều từ gốc Hoa, 
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nhưng không hề có thổ ngữ riêng ở một huyện, 
thậm chí một xã như ở Bình Trị Thiên, hay làng 
xã Nam Bộ trước năm 1945, không hề có sự 
phân chia “dân ngụ cư” với “dân chính tịch”. 
Hoạt động giao tiếp được kích thích bởi kinh 
tế thương nghiệp khiến tầm nhìn và cách nghĩ 
của con người vùng này không bị giới hạn trong 
một lũy tre và không dễ dàng bằng lòng trên 
những lề thói truyền thống. Có thể nói thương 
nghiệp đã tạo ra trong cơ cấu xã hội học ở địa 
phương một hệ thống sản xuất vật chất năng 
động và cởi mở, tác động mạnh mẽ tới tất cả các 
hệ thống sản xuất tỉnh thân, giao tiếp, quản lý và 
tái sản xuất sinh học - xã hội. Với cơ câu và xu 
thế ấy, cộng đồng Việt Nam ở Nam Bộ đã không 
ngừng mở rộng được không gian xã hội, đồng 
thời vẫn duy trì được bản sắc văn hóa của mình 
qua nhiều biến thiên lịch sử, để liên tiếp tích cực 
và chủ động hòa nhập với cộng đồng các dân tộc 
từ trào lưu thống nhất đất nước cuối thể ký XVvH 
đến phong trào võ trang chống Pháp nửa sau thế 
kỷ XIX rồi cách mạng dân tộc dân chủ trước 
năm 1975. 
| Xuất hiện trên bản đồ văn hóa Việt Nam còn 
bị chia cắt thành hai “tiểu quốc” - Đàng Trong, 
Đàng Ngoài cuối thế ký XVIIL rồi trở thành nơi 
khẳng định sức mạnh của kinh tế hàng hóa tiền 
tư bản ngay từ thời kỳ trước khi Pháp xâm lược, 
Nam Bộ là một địa bàn mà sự phát triển lịch sử 
cô xuất phát điểm và con đường mang nhiều đặc 
điểm khác với ở vùng Trung và Bắc. Thường 
xuyên bị đặt trước những vấn đề mới lạ liên tiếp 
nảy sinh trong thực tiễn xây dựng kinh tẾ, phát 
triển văn hóa, tổ chức xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
ở địa phương, con người Nam Bộ cũng luôn luôn 
phải đổi mới cách thức tư duy và hành động. 
Chính với tập quán sáng tạo và năng động này, 
họ đã kế thừa được hàng ngàn năm chỉ trong ba 
thế kỷ. Từ Mạc Thiên Tích quy tụ các văn nhân 
Hoa Nam trong Tao đàn Chiêu Anh Các để sáng 
tác Hà Tiên thập vịnh sau năm 1735 đến Nguyễn 
Đình Chiểu dùng cả những núi kiếm vạc dầu, 
Diêm vương quỷ sứ để chống mê tín trong 
Dương Từ Hà Mậu trước năm 1859 ; từ phong 
trào võ trang chống Pháp “chẳng nghe Thiên tử 
chiếu” sau Hòa ước 1862 đến phong trào Đông 
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khởi ở Bến Tre trước năm 1960 ; từ việc tiền tệ 
hóa đông lương ở Long An năm 1980 đến việc 
xóa bỏ tem phiếu ở TP Hồ Chí Minh trước 
năm 1985... Nam Bộ luôn luôn là một trong 
những nơi đi tiên phong trong việc tìm cái mới. 

Nếu quan niệm văn hóa bao gồm cả các giá 
trị vật chất và tỉnh thần được con người sáng tạo 
ra lẫn các cách thức mà họ sáng tạo ra các giá trị 
ấy, thì phải thừa nhận rằng trên những nét căn 
bản, Nam Bộ là vùng lịch sử văn hóa tích lũy 
được một khối lượng cách thức sáng tạo văn hóa 
phong phú bậc nhất ở Việt Nam. Chính điều này 
đã làm nên tiềm năng. to lớn và sắc thái trẻ trung 
của văn hóa dân tỘC Ở địa phương ; cũng chính 
điều này đã khiến sự kế thừa truyền thống ở đây 
hầu như luôn đi đôi với việc sàng. lọc truyền 
thống. Phải nói ngay rằng việc tái sản xuất mở 
rộng văn hóa dân tộc trên đường hướng canh tân 
như vậy không phải lúc nào cũng đạt được kết 
quả mong muôn một khi chưa có bè dày lịch sử 
nhất định. Chẳng hạn, mặc dù tiếp nhận ảnh 
hưởng văn hóa phương Tây sớm hơn và có 
những đột phá đầu tiên trong việc hiện đại hóa 
văn học viết cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 
song khoảng sau năm 1930 văn giới Nam Bộ lại 
bị lu mờ bên cạnh các cây. bút trong Tự Lực văn 
đoàn. Nhưng, điều cần khẳng định là việc canh 
tân truyền thống đã trở thành một tập quán phổ 
biến nơi con người Nam Bộ, một quy luật phát 
triển của văn hóa Việt Nam ở địa phương. Cho 
nên động thái quan trọng nhất trong tiến trình xã 
hội Việt Nam 300 năm nay ở Nam Bộ được quy 
định bởi chủ thể - mà ở đây cần nhấn mạnh là 
tính nhân dân của tiến trình - chứ không phải 
động lực của nó. 

Dòng di dân từ Thuận Quảng thế kỷ, XVIN- 
XVIII và từ Trung và Bắc thế kỷ XIX đổ vào đã 
tạo ra trên bản đô văn hóa Việt Nam một vùng 
Nam Bộ, nhưng vùng lịch sử văn hóa này với 
quá trình hình thành và phát triển của nó cũng 
tạo ra những nét mới trong tính cách Việt Nam : 
tâm tính bộc trực hơn, tâm tình sôi nổi hơn, tâm 
hồn chất phác hơn, tâm lý phóng khoáng hơn. 
Trước thời Pháp thuộc, nông dân Nam Bộ cũng 
phải bán sức lao động đề sông, nhưng lúc ấy đât 
hoang còn nhiêu, chính quyên và địa chủ cần 
nhân lực để khai phá, nên họ Hước tự do hơn 
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trong việc bán sức lao động, cho ai, và vi vậy đời 
sông, sinh hoạt tỉnh thần ở đây có phân tự do 
hơn. Thúy Kiều của Nguyễn Du hy sinh hạnh 
phúc bán minh chuộc cha theo đạo hiếu Nho gia, 
còn Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Chiểu cưỡng 
lệnh triều đình không chịu qua Phiên vì thủy 
chung phận gái. Nguyễn Du cho Thúy Kiều trả 
ơn báo oán, còn Nguyễn Đình Chiểu cho Lục 
Vân Tiên bỏ oán đền ơn. Nét đẹp nhân văn â ấy đã 
thấm vào nhiều chuẩn mực xã hội về lối sông 
của con người Nam Bộ, như một sản phẩm nhân 
sinh quan kết tỉnh qua những tháng ngày họ đổ 
mô hôi, xương máu để mở mang vùng đất ở 
phương Nam. Lý lẽ yêu nước trong bài Nam 
quốc sơn hà là sông núi nước Nam của vua nước 
Nam, điều đó đã được vạch rõ trong sách trời, 
giặc ngoài xâm phạm là trái ý trời ; còn lập luận 
yêu nước trong bài Văn tế nghĩa dân chết trận 
Cần Giuộc thì giản dị mà chủ động và thực tiễn 
hơn “Bát cơm manh áo của đời, mắc mớ chi ông 
cha nó”. 

Có thể nói, vào tới Nam Bộ, truyền thống dân 
tộc đã được thể hiện bằng \ văn hóa nhân dân, chủ 
quyên dân tộc đã được biểu hiện bằng quyên lợi 
nhân dân. Đây chính là tiền đề xã hội của sự nảy 
sinh một tầng lớp trí thức địa phương có nguon 
gốc xuất thân, tiêu chuẩn học nghiệp, ý thức xã 
. hội, chuẩn mực lối sống... khác với ở vùng 
Trung và Bắc : Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tịnh 
và. nhiều nhà thơ trong Sơn hội Gia Định cuối 
thế kỷ XVIII là những người. xuất thân từ gia 
đình thương nhân hay trực tiếp đi buôn bán ; 
nhân vật Ông Quán trong Lục Vân Tiên làu 
thông kinh sử không thèm làm quan nhưng 
không vào núi lánh đời mà ra mở quán - kinh 
doanh ngành ăn uống bất kể việc bị rơi từ địa vị 
“s7” xuông thân phận “thương” trong thang bậc 
tứ dân. Tiếng Việt trong các tác phâm văn học 
viết (kể cả quốc ngữ Nôm lẫn quốc ngữ 
la-tinh) và ngôn ngữ trong sinh hoạt thường nhật 
ở địa phương nhìn chung không. xa cách tới mức 
xa lạ hay đối lập với nhau như ở nhiêu nơi. Còn 
trong tầng lớp trí thức Nam Bộ, thì từ các thế kỷ 
trước đã hình thành cái học phong thực học và vi 
đời, nghĩa là học để làm người chứ không phải 
để làm \ quan, học để làm kẻ sĩ chứ không phải để 
làm tiến sĩ... Không phải ngẫu nhiên mà khi cái 
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học Nho gia thất bại trước nhiệm vụ cứu nước thì 
tinh thần và phong cách kẻ sĩ ở những Hồ Huân 
Nghiệp, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Đình Chiểu 
vẫn tổn tại trong sinh hoạt xã hội, khiến trong 
thời gian từ cuôi thế kỷ XIX đến năm 1930, nhân 
dân Nam Kỳ vẫn có một đội ngũ trí thức của họ 
với những Nguyễn An Khương, Trần Chánh 
Chiếu, Lương Dũ Thúc, Sương Nguyệt Ánh... 
Có thể nói dân chủ hóa trên cơ sở nhân dân hóa 
hoạt động sản xuất tỉnh thân chính là động thái 
quan trọng nhất trong tiến trình xã hội 300 năm 
nay ở Nam Bộ. Điều đó gốp phần lý giải hiện 
tượng vì sao lần đầu tiên cùng dân tộc tham gia 
chống xâm lược nửa sau thê kỷ XIX mà con 
người vùng này đã có thể vứt bỏ tín điều Nho gia 
và phá hủy thiết chế phong kiến trong phong trào 
vÕ trang chống Pháp “chẳng nghe Thiên tử 
chiếu” ; hay vì sao từ năm 1930 đến 1945 Nam 
Kỹ là nơi phong trào cộng sản công khai hoạt 
động mạnh nhất với các hình thức đấu tranh hợp 
pháp của xã hội dân chủ hiện đại như báo chí, 
nghị trường. 
* 
* s 


Từ sau giải phóng và nhất là từ khi đổi mới 
đến nay, các động thái kinh tế và xã hội từng chỉ 
phôi sự phát triển của lịch sử và văn hóa Nam Bộ 
nói chung, văn hóa Sài Gòn - Gia Định nói riêng 
trong quá khứ, vẫn tiếp tục phát huy tác dụng 
của chúng. Nhưng trong lời giải các bài toán 
kinh tế - xã hội hiện nay, mặc dù đã có rất nhiều 
có gắng và đạt nhiều thành tựu, chúng ta vẫn còn 
chưa quan tâm đúng mức đến lĩnh vực này cả về 
chính sách cũng như giải pháp tổ chức thực tiễn. 
Sức mạnh truyền thống chưa được phát huy đầy 
đủ, toàn diện và chưa thực sự trở thành thế mạnh 
truyền thống trong chiến lược kinh tẾ - xã hội ở 
vùng này. Sự nghiệp phát triển kinh tẾ, xây dựng 
văn hóa, tổ chức xã hội, bảo vệ Tổ quốc, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đòi hỏi 
con người Nam Bộ nói chung và con người 
Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh nói riêng phải luôn 
giữ trong mình hành trang 300 năm lịch sử và 
văn hóa của vùng đất thiêng này, để cùng với 
toàn dân tộc vững bước tiến vào một thiên niên 
kỷ mới đây thử thách và cũng tràn đầy triển 
vọng. 
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Thục tiên - Ninh nghiệm 


ỀN kinh tế nước ta đang bước sang một 
thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện 


mục tiêu chiến lược đưa nước ta cơ bản trở thành . 


. một nước công nghiệp vào năm 2020. Để thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, công tác đào tạo đội 
ngũ cán bộ trong đó có cán bộ quản lý kinh tế có 
đủ phẩm chất và năng lực, nắm bắt được công 
nghệ quản lý kinh tế hiện đại và vận dụng thích 
ứng vào điều kiện cụ thể v nước ta là một trong 
những khâu có ý nghĩa quyết định. 

Ở nước ta hiện nay, công tác đào tạo cần bộ 
quản lý kinh tế nói riêng và đào tạo nguồn nhân 
lực nói chung đang đứng trước những mâu thuẫn 


gay gắt : Thứ nhất là yêu cầu tăng quy mô với việc . 


bảo đảm chất lượng và hiệu quả đào tạo ; thứ hai 
là đào tạo cần bộ quản lý kinh tế có chất lượng cao 
-_ VỚI SỰ hạn hẹp về tài chính và đội ngũ giáo viên 


có trình độ cao ; thứ ba là sự cần thiết phải điều ' 


chỉnh cơ cầu ngành đào tạo với thị hiểu tập trung 


vào một số ít ngành nghề của người học. Chính từ: 


một thực tế như vậy, cho nên trong những năm 
gần đây, nhu cầu đào tạo cán bộ quản lý kinh tế ở 
nước ta tăng lên rất nhanh chóng. Nhiều trường 
đại học và cao đẳng kinh tế đã mở rộng quy mô 
đào tạo. Năm 1995, chỉ riêng 6 trường đại học 
khối kinh tế ( có gần 64 000 sinh viên, trong đó 
có khoảng 55% là sinh viên hệ dài hạn tập trung 


và 45% là sinh viên tại chức. Sự tăng nhanh về ' 


ˆ_ quy mô đào tạo ở các trường kinh tế đã góp phần 


từng bước khắc phục sự thiếu hụt về số lượng cán - 


bộ quản lý kinh tế. Tuy nhiên, điều này lại đang 
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làm xuất hiện mâu thuẫn trong việc bảo đảm chất 
lượng đào tạo do hạn chế về tài chính và năng lực 
nội sinh của các cơ sở đào tạo. Hầu hết các cán bộ 
quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay được đào tạo và 

trưởng thành từ trong thời kỳ nền kinh tế vận hành . 
theo mô hình kế hoạch hóa tập trung. Trong quá 
trình đổi mới, một bộ phận khá lớn cán bộ quản lý - 
kinh tế đã được đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng 
kiến thức về kinh tế thị trường. Đội ngũ này có ' 
những mặt mạnh rất cơ bản, góp phần quan trọng - 
vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trong những . 


năm vừa qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu tiếp tục 


đổi mới và hội nhập trong giai đoạn hiện nay, đội 
ngũ cân bộ nói chung và cán bộ quản lý kinh tế 
nói riêng xết vê số Ố lượng, chất lượng và cơ cấu có - 
nhiều mặt chưa ngang tầm với sự nghiệp công . 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực trạng đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay đang bộc lộ ` 
một số hạn chế cơ bản sau đây : | 

- Thứ nhất : Tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” 
đang diễn ra khá phổ biến, nhất là cán bộ quản lý 
nhà nước về kinh tế ở các bộ, ban, ngành trung 
ương và địa phương. Thừa cán bộ chưa được đào 
tạo về quản lý kinh tế thích ứng với kinh tế thị 
trường và thiếu cán bộ có đủ phẩm chất và năng 
lực đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh tế của nền 


* PTS, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 

** Bộ Thương mại 

(1) Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Tài chính kế toán 
TP Hỗ Chí Minh, Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học Tài chính 
kế toán Hà Nội, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Kinh tế 
quốc dân Hà Nội ' 
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kinh tế đang chuyển đổi. Theo kết quả điều tra ' 


năm 1997 của Viện nghiên cứu kinh tế và phát 
triển - Đại học Kinh tế quốc dân, trong số 200 cán 
bộ quản lý kinh tế thuộc 10 bộ và cơ quan ngang 
bộ được Hỏi có 60% ý kiến cho rằng cán bộ quận 
lý kinh tế của ta hiện nay trong tình trạng thiếu, 
20% ý kiến cho răng đội ngũ này đang trong, tình 
trạng thừa và 20% n răng vừa thừa vừa thiếu. 
Thứ hai : Một số lượng khá lớn cắn bộ đang 
làm nhiệm vụ quản lý kinh tế chưa được đào tạo 
một cách cơ bản và có hệ thống về quản lý kinh tế 
trong nền kinh tế thị trường. Kết quả điều tra chỉ 
tiết về đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở 
10 bộ và cơ quan ngang bộ và ở 10 tỉnh, thành 
trong cả nước cho thấy có 65% số cán bộ quản lý 
' kinh tế ở cấp bộ được đào tạo trước năm 1989, 
trong đó có khoảng 30% chưa được đào tạo lại ; 
khoảng 60% số cán bộ quản lý kinh tế ở cấp bộ có 
_ trình độ lý luận SƠ cấp và chỉ có gần 5% có trình 
độ lý luận Cao cấp ; 89% số cán bộ quản lý kinh 
tế trên 45 tuổi không biết sử dụng máy vi tính và 
_ chỉ có 9,5% biết tiếng Anh ở trình độ D. Ở các sở, 
- ban, ngành cấp tỉnh có 52,8% số cán bộ quản lý 
kinh tế được đào tạo từ trước năm 1989 và có một 
bộ phận khá lớn chưa qua đào tạo, bồi dưỡng kiên 
thức kinh tế thị trường. Chỉ có 54% số cán bộ 
quản lý kinh tế các sở, ban, ngành thuộc 10 tỉnh, 
. thành phố đã được đào tạo từ các trường kinh tế. 
Số cán bộ được đào tạo ở các lĩnh vực khác (khoa 
học kỹ thuật, khoa học cơ bản,...) chiếm 46% và 
- đang cần được tiếp tục bồi dưỡng kiến thức về 
quản lý kinh tế. Trong các doanh nghiệp, số cần 
bộ tốt nghiệp đại học và cao đẳng chỉ chiếm 32% 
(ở Hàn Quốc là 48%, Nhật Bản 64,4%, Thái Lan 


58,2%). Nhìn chung cán bộ quản lý kinh doanh ở 


các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế về năng lực 
quản lý, kinh doanh kém hiệu quả, kinh nghiệm 
còn ít, nhất là trong quan hệ hợp tác kinh doanh 
với nước ngoài và cạnh tranh quốc tế. 

Thứ ba : Cơ cấu cán bộ quản lý kinh tế đang 
có sự mất.cân đối lớn xét cả về độ tuổi, giới tính, 


lẫn sự phân bổ theo ngành nghề, theo vùng, giữa: 


cấp chiến lược hoạch định chính sách và cấp trực 


_ tiếp quản lý kinh doanh ở các doanh nghiệp. Số, 
-liệu điều tra Ở 10 bộ cho thầy có gần 50% cán bộ 


SỐ 29 (11-1998) 


quản lý kinh tế có độ tuổi trên 45, chỉ 1⁄5 số cán 
bộ dưới 35 tuổi. Ở một số cơ quan như Bộ Thương 
mại và Bộ Công nghiệp chỉ có 5% và 4% số cán 
bộ quản lý kinh tế dưới 35 tuổi. Đến năm 2005, có 
khoảng 50% số cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô hiện 
nay đến tuổi về hưu. Sự già hóa của đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế sẽ gây nên tình trạng hãng hụt - 
cán bộ quản lý kinh tế kế cận. 

Ở nhiều tỉnh miền núi, cân bộ quản lý kinh tế 
là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất thấp và 
phần lớn chưa được qua đào tạo về quản lý kinh 
tế. Ở Đắc Lắc, chỉ có 1 trong số 475 cán bộ quản 
lý ở cấp tỉnh và huyện là người dân tộc thiểu số có 
trình độ từ cao đẳng trở lên ; ở Lào Cai, có tới 
49% cán bộ là người dân tộc chưa qua đào tạo về 
chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thứ tư : Công tác đào tạo cán bộ nói chung và 
cán bộ quản lý kinh tế nói riêng chưa gắn với quy 
hoạch cán bộ. Hơn nữa, việc bố trí, sử dụng cán 
bộ chưa thật hợp lý và trong nhiều trường hợp còn 
nặng về cơ cấu, thiếu mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, 
chưa có giải pháp cụ thể để thực sự khuyến khích 


| những cần bộ có năng lực và chưa mạnh. đạn bố 
_ trí, sắp xếp lại hoặc đưa ra khỏi biên chế những 


cân bộ không còn. ,BẠP ứng được yêu cầu, PHI) 
vụ mới. 

Hiện nay, ở nước ta việc đào tạo đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế trước hết tập trung vào cán bộ 
quản lý nhà nước về kinh tế và cần bộ kinh doanh 
ở các doanh nghiệp. Cán bộ quản lý nhà nước về 
kinh tế là một bộ: phận của cần bộ quản lý nhà 


:"ƯỚC, bao gồm các cân bộ làm việc tại các cơ 


quan quản lý nhà nước về kinh tế ở trung ương và 
địa phương. Đội ngũ này vừa có vai trò quyết định 
trong việc xây dựng cơ chế vận hành mô hình 
kinh tế mới, vừa là người nghiên cứu, hoạch định 
chính sách kinh tế vĩ mô, sử dụng các chính sách 
và công cụ quản lý kinh tế để điều tiết, quản lý các 
hoạt động kinh tế trên bình diện toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. Cán bộ quản trị kinh doanh là người 
trực tiếp tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đội ngũ 
này có vai trò quyết định trực tiếp đối với hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Theo đánh giá của các nhà quản lý doanh nghiệp, 
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40% sự thành công của một doanh nghiệp là phụ 
thuộc vào người quản lý. Đương nhiên, để đáp 
ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới và hội nhập hiện nay, 
đòi hỏi chúng ta phải xây dựng được đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô đủ về 
số lượng, mạnh về chất lượng và có cơ cấu hợp lý. 
Ngoài các tiêu chuẩn chung như Hội nghị Trung 
ương 3 (khóa VIII) đã đề ra, cán bộ quản lý kinh 
tế vĩ mô phải hiểu biết sâu sắc đường lối, quan 
điềm kinh tế của Đảng, có kiến thức về kinh tế thị 
trường, có khả năng đề xuất, hoạch định các chính 
sách kinh tế và sử dụng các công cụ quản lý kinh 
tế đê quản lý, điều tiết các hoạt động của nên kinh 
tế quốc dân phát triển theo các mục tiêu kinh tế - 
xã hội mà Đảng đã vạch ra. Cán bộ quản lý doanh 
nghiệp phải có kiến thức về kinh tế thị trường và 
quản trị doanh nghiệp, có khả năng tổ chức kinh 
doanh đạt hiệu quả cao trong điều kiện của nên 
kinh tế mở và cạnh tranh kinh tế gay gắt. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, 
các cơ sở đào tạo cán bộ quản lý kinh tế đã đổi 
mới cơ bản nội dung chương trình, quy trình và 
mục tiêu đào tạo. Nét nổi bật là ở nhiều trường đại 
học kinh tế và quản trị kinh doanh đã và đang xây 
dựng mục tiêu đào tạo hai loại cán bộ : cán bộ 
kinh tế và quản trị kinh doanh bậc cao đẳng, đại 
học, thạc sĩ và tiến sĩ. Mục tiêu đào tạo cán bộ 
kinh tế là đào tạo những cán bộ chủ yếu làm việc 
trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. 
Đào tạo cán bộ quản trị kinh doanh chủ yếu để 
cung cấp nguôn nhân lực cho các doanh nghiệp. Ở 
nhiều nước trên thế giới, việc đào tạo cán bộ quản 
trị doanh nghiệp đã có từ hơn một trắm năm nay. 
Ở nước ta, khóa đào tạo thạc sĩ quản trị kinh 
doanh đầu tiên được giới thiệu từ năm 1993 và đã 
bước đầu đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực 
cho các doanh nghiệp. Phương pháp đào tạo cũng 
được đổi mới nhằm từng bước nâng cao chất 
lượng và hiệu quả đào tạo. Tuy nhiên, chương 
trình, nội dung và cơ cấu kiến thức đào tạo cán bộ 
kinh tế và quản trị kinh doanh còn nhiều hạn chế, 
chưa đồng bộ. 

Từ những mâu thuẫn và hạn chế như trình bày 
ở trên, công tác đào tạo cán bộ quản lý kinh tế 
đang bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng 
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được yêu cầu của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đào tạo đội ngũ 
cán bộ quản lý kinh tế thực sự ngang tầm với yêu 
cầu mới là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, 
không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. 
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) đã xác định 
vị trí chiến lược của sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo, coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, 
là khâu đột phá đi vào công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Để tiếp tục tạo bước phát triển mới trong đào 
tạo cán bộ quản lý kinh tế, xuất phát từ thực trạng 
đào tạo cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay, 
chúng tôi cho rằng trong những năm trước mắt 
cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu 
sau đây : 

Một là, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIII) về chiến lược cán bộ, nhanh chóng 
xây dựng chiến lược về cán bộ quản lý kinh tế, 
trên cơ sở đó triển khai thực hiện quy hoạch về 
đào tạo cán bộ quản lý kinh tế. Quy hoạch này cần 
tập trung vào một số nội dung cơ bản như đánh 
giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý kinh 
tế, các cơ sở đào tạo cán bộ quân lý kinh tế (cơ sở 
vật chất và nguồn nhân lực). Trên cơ sở đó sắp 
xếp lại mạng lưới các trường kinh tế, rà soát và 
tiếp tục đôi mới, chuẩn hóa nội dung chương 
trình, cơ cầu ngành đào tạo về kinh tế và quản trị 
kinh doanh ở tất cả các cấp học từ cao đẳng, đại 
học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Nội dung chương trình 
đào tạo cần được xây dựng trên cơ sở tiếp thu 
những kinh nghiệm tiên tiến của thế giới đồng 
thời mang bản sắc riêng phù hợp với truyền thống 
văn hóa và thực tiễn Việt Nam, giữ gìn và phát 
huy tỉnh hoa văn hóa dân tộc. 

Hai là, có kế hoạch, chương trình đào tạo lại, 
đào tạo bố sung và nâng cao kiến thức cơ bản về 
quản lý kinh tế với nội dung và hình thức thích 
hợp với từng đối tượng. Trong chương trình đào 
tạo lại, trước hết và chủ yếu lập trung vào đối 
tượng là cán bộ quản lý kinh tế đang làm việc tại 
các cơ quan hoạch định chính sách ở trung ương, 
địa phương và các cán bộ quản lý ở các doanh 
nghiệp lớn, gắn đào tạo lại, bồi dưỡng với yêu 
cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ. 
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Ba là, đối với các trường đại học thuộc khối 
kinh tế, từ nay đến năm 2000 nên ổn định quy mô 
đào tạo hệ đại học và trên đại học như năm học 
1997 - 1998. Phát triển hệ thống các trường trung 
cấp để thu hút một bộ phận học sinh sau trung học 
phổ thông. Điều này sẽ nhanh chóng huy động 
được nhiều nguồn lực của xã hội (ngân sách nhà 
nước, doanh nghiệp, ...) vào việc đào tạo nguồn 
nhân lực, giảm bớt sức ép về quy mô cho các 
trường đại học và góp phần tích cực tạo ra cơ cấu 
lao động hợp lý cho trước mắt và lâu dài, bảo đảm 
và nâng cao hiệu quả đào tạo. Đa dạng hóa hình 
thức và loại hình đào tạo phải gắn liền với tăng 
cường quản lý chặt chẽ việc tuyến sinh, công nhận 
tốt nghiệp và hệ thống văn bằng v.v... Mở rộng 
hình thức bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý nhà 
nước về kinh tế trên cơ sở xây dựng chương trình 
thích hợp cho từng đối tượng. Có kế hoạch từng 
bước tập trung xây dựng một số trường đại học 
kinh tế và quản trị kinh doanh có đủ điều kiện (về 
cơ sở vật chất và nhân lực) thành những trung tâm 
đào tạo có chất lượng cao. Một số trường này vừa 
là nơi đào tạo các chuyên gia kinh tế và quản trị 
kinh doanh giỏi cho đất nước, vừa là trung tâm 
nghiên cứu khoa học kinh tẾ mạnh, góp phần đề 
xuất và giải quyết những vấn đề phức tạp trong 
quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Sinh viên 
tốt nghiệp từ một số ít trường này sẽ là nguồn chủ 
yếu cung cấp cán bộ quản lý kinh tế và quản trị 
kinh doanh giỏi cho các cơ quan hoạch định chính 
sách ở trung ương, địa phương và các doanh 
nghiệp lớn. 

Bốn là, tăng cường đầu tư cho đào tạo cán bộ 
quản lý kinh tế. Trong những năm qua, nguồn đầu 
tư cho giáo dục - đào tạo trong ngân sách nhà 
nước đã tăng lên đáng kể, từ 8% năm 1990 lên 
10,8% năm 1996 và dự kiến 13,6% năm 1998. 
Tuy nhiên, mức đầu tư này vẫn còn thấp so với 
các nước trong khu vực và trên thế giới (Thái Lan 
20%, Hàn Quốc 16,5%, Hồng Công 17,4%, Pháp 
12.3%, Mỹ 15,5%). Đầu tư cho đào tạo cán bộ 
quản lý kinh tế trong những năm trước mắt không 
chỉ để phát triển theo chiều rộng mà trước hết là 
nhằm mục tiêu tiếp tục hoàn thiện và khai thác thế 
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mạnh của nguồn lực cán bộ quản lý kinh tế hiện 
có, nâng cao chất lượng đào tạo. 

Năm là, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để thu 
hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực đào tạo cán bộ 
quản lý kinh tế. Có chính sách cụ thể động viên, 
khuyến khích đội ngũ trí thức đông đảo là người 
Việt Nam đang công tác, nghiên cứu, giảng dạy ở 
nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp đào tạo cán 
bộ quản lý kinh tế. 

Sâu là, đây mạnh và tạo điều kiện chăm lo giáo 
dục toàn diện cho sinh viên, trước hết là chính trị 
tư tưởng, truyền thống văn hóa dân tộc để bảo 
đảm tạo ra nhân cách của sinh viên Việt Nam : có 
lý tưởng vì xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng văn minh và nhạy bến, thông minh, 
tiếp thu được công nghệ quản lý kinh tế hiện đại. 
Đây chính là một nhân tố căn bản góp phân vào 
sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai. 

Bây là, thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ quản 
lý kinh tế, nhất là cán bộ quản lý cấp chiến lược ; 
tiếp tục đào tạo, bôi dưỡng và sử dụng tốt lực 
lượng cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, kiên 
quyết chuyển khỏi vị trí công tác nếu họ không 
còn thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới. Việc bố trí, sử dụng cắn bộ phải gắn với 
yêu cầu, tiêu chuẩn và phù hợp với sở trường. 

Tám là, có giải pháp cụ thể khắc phục dân sự. 
bất hợp lý trong chính sách đối với cán bộ nói 
chung và cán bộ quản lý kinh tế nói riêng, tạo điều 
kiện vật chất và tinh thần đủ sức tạo động lực cho 
đội ngũ đang làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ quản 
lý kinh tế làm việc có chất lượng và hiệu quả tốt 
hơn, thu hút họ tập trung vào nhiệm vụ đào tạo, 
hạn chế tối đa sự chảy máu chất xám của đội ngũ 
cán bộ này. 

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế nhằm 
đáp ứng với công cuộc đổi mới, là yếu tố có ý 
nghĩa quyết định đối với sự thành công của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Thực hiện 
được nhiệm vụ này không chỉ dựa vào các trường 
kinh tế, của bản thân ngành giáo dục - đào tạo mà 
đòi hỏi sự tác động của cả hệ thống giáo dục quốc 
dân, của cả xã hội. C 
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ội ngũ cán bộ quân đội vừa mang 
1E) đặc trưng tiêu biểu của đội ngũ 
cán bộ đảng và nhà nước, vừa phải có 
những phẩm chất, năng lực đặc thù đáp ứng yêu 
cầu hoạt động chiến đấu và xây dựng quân đội. 
Hoạt động trên lÏnh vực mũi nhọn của cuộc đầu 
tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, chiến đấu trực 
diện với kẻ thù, liên quan đến 
giữ vững SỰ toàn vẹn lãnh thổ, 
chủ quyên quốc gia, an ninh đất .--.. 
nước, liên quan đến sự tôn 


vong của chế độ, liên quan trực : Kc F | 


tiếp đến sinh mệnh của đông 
đảo chiến sĩ, quần chúng ; 
thường xuyên đứng trước 
những tình huồng phức tạp, và 
phải đối mặt với những âm 
mưu thủ đoạn của địch, đội ngũ 
cán bộ quân đội phải có bản 
lnh chính trị vững vàng và 
trình độ trí tuệ cao. 

Một đội ngũ cần bộ quân 
đội như thế không thể tự phát 
hình thành mà phải thông qua 
_ mỘt quá trình chủ động, tích cực đào tạo, bôi 
dưỡng rất công phu. 


. Đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ. cân bộ quân đội: 


là một bộ phận trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cân bộ của Đăng và. Nhà nước nhằm chuẩn bị 
lực lượng nòng cốt tổ chức, lãnh đạo phong trào 
cách mạng. Do vậy nó bao giờ cũng là “công 
vIệC gôc của Đảng” và phải đi trước một bước 
SO với yêu cầu thực tiễn. Ngày nay, sự nghiệp 
xây dựng quân đội theo phương hướng cách 
mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại 
trong điều kiện hòa bình, đất nước đổi mới toàn 
diện, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
cũng đòi hỏi cấp thiết phải tập trung đầu tư đào 
tạo, bôi dưỡng đội ngũ cân bộ quân đội để họ có 
đủ bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ, xứng 
đáng là lực lượng nòng cốt bảo đảm cho quân 
đội hoàn thành tôt mọi nhiệm vụ trong mọi tình 


huống. Mặt khác, thực trạng chất lượng đội ngũ . 


cần bộ quân đội hiện nay, bên cạnh mặt tích cực, 
tiền bộ còn bộc lộ nhiêu mặt chưa ngang tầm 
với yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng quân 
đội trong tình hình mới. Chính vì vậy,. vân đề 
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giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một vấn 


đề mang tính chiến lược, có ý nghĩa quyết định 
sự phát triển của quân đội ta cả trước mắt và lâu 
đài | 
Để thự hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cần bộ quân đội trong tình hình hiện 
nay, cân tiếp tục đổi mới mục tiêu, yêu cầu đào 


` NGUYỄN VĂN TÀI "- - 


tạo theo phương hướng gắn đào tạo theo trình độ 
học vấn. với đào tạo theo chức vụ, bảo đảm SỰ 
tương xứng giữa trình độ trí tuệ với yêu cầu 
chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ. 
Thực hiện tốt chủ trương của Đảng ủy quân sự 
trung ương về đại học hóa trình độ học vân của 
đội ngũ sĩ quan, thực chất là một quá trình trí tuệ 
hóa đội ngũ sĩ quan để đạt mặt bằng học vấn 
theo tiêu chuẩn quôc gia từ đại học trở lên. Khắc ˆ 
phục một cách căn bản lối đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ chỉ nhấn mạnh đào tạo theo chức vụ mà 
chưa quan tâm thích đáng tiêu chuẩn học vấn. 
Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay, 
tuyệt đại đa số là đã qua trường đào tạo, SOnE tỷ 
lệ có trình độ học vân từ đại học trở lên 
còn thấp. 

Để có được một trình độ trí tuệ đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình 
mới phải trang bị cho đội ngũ cán bộ quân đội 
một hệ thống trí thức tông hợp, phương pháp tư 
duy khoa học và năng bú tổ chức thực tiễn. 


* Học viện Chính trị - Quân sự 


_ Yhưe tiễn - Minh nh nghiệm 


Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục đối mới nội dung, | 


chương trình đào tạo, tiên tới chuẩn hóa và bảo 


đảm sự ổn định tương đối, phù hợp với từng cấp 
học, bậc học, ngành học. Trong chiến tranh, c 


thực hiện phương châm “chiến trường cần gì 
học nấy”, “làm gì học nấy”, học tại trường, tại 


chức những nội dung thiết thực theo yêu câu. 
_ chiến đấu và theo chức trách. Ngày nay, điều 


_ kiện hoàn cảnh đã thay đối, do đó cần tiếp tục rà 
_ soát, loại bỏ những, nội dung không còn phù 
hợp, phát huy và bổ sung những nội dung cần 


thiết theo hướng bảo đảm cho người cán bộ có 


được một trình độ kiến thức vừa cơ bản, toàn 


diện, vừa chuyên sâu, thiết thực, cập nhật, đáp. 
ứng VIỆC hoàn thành chức trách nhiệm vụ { trước ` 


-_ mắt, đồng thời đón trước yêu cầu phát triển lâu 
đài của người cân bộ. Nội dung chương trình 
đào tạo, bôi dưỡng phải cân đối, phù hợp giữa 
kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên 
_ ngành quân sự, nhất là kiến thức khoa học xã 
hội nhân văn và chuyên ngành chỉ huy, lãnh 


đạo, quản, lý. Đào tạo cán bộ phải chú trọng sự ` 


cân đối về nội dung giữa khoa học nghệ thuật 


quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự và khoa học 


xã hội nhân văn. Kiên quyết khắc phục hiện 
tượng coi nhẹ kiến thức khoa học xã hội nhân 
văn. Hết sức chú trọng xây dựng nội dung, 
chương trình, bôi dưỡng cho đội ngũ cân bộ 


quân đội cấp chiến dịch, chiến lược để họ có - 


được một trình độ trí tuệ cao mang tính tổng 
hợp, đủ bản lĩnh chính trị và bản lĩnh khoa học 
-_ phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề nảy 
| sinh trong thực tiền quân Sự, đồng thời góp phần 


bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Đội ngũ cán . 
bộ quân đội trên một ý nghĩa rộng rãi nhất thuộc _ 
cán bộ chính trị, thực hiện chức năng lãnh đạo . 


theo phạm vi chức trách, nhiệm vụ được phân 


công. Do vậy, phải quan tâm hàng đầu việc. 


trang bị hệ thống tri thức khoa học về lý luận 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối quan điềm của Đăng, lý luận khoa học 
quân sự (cả truyền thông và hiện đại) mới có thể 
nâng tầm trí tuệ của đội ngũ cân bộ đủ sức 
nghiên cứu, vận dụng, phát triển khoa học quân 


sự Việt Nam, đổi mới tư duy bảo vệ Tổ quôc, - 


phát triển lý luận xây dựng quân đội vê chính 


trị, lý luận vê công tác đẳng - công tác chính trị. 


trong quân đội... 
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Tri thức chuyên ngành là một cơ sở đề hình 
thành, phát triên năng lực chuyên môn nghề 
nghiệp quân sự, một yếu tố rất quan trọng trong - 
trình độ trí tuệ của đội ngũ cần bộ quân đội, bảo 
đảm cho họ thực hiện tôt chức trách nhiệm vụ 
được phân công. Phải thật sự coi hoạt động chỉ 
huy, lãnh đạo, quản-lý của đội ngũ cán bộ quân 
đội là một chuyên môn nghề nghiệp quân sự đặc 


- biệt đòi hỏi phải có một hệ thống tri thức tổng 


hợp. Từ đó tích _CỰC đổi mới nội dung, chương 
trình đào tạo, bôi dưỡng theo hướng xây dựng, 
phát triển hoàn chỉnh một hệ thống khoa học 
quản lý trong lĩnh vực quân SỰ, nhằm trang bị 
cho đội ngũ cán bộ không chỉ các tri thức khoa 


_ học về chỉ huy chiến đấu mà cả tri thức khoa 


học về tổ chức, quản lý, điều hành đơn vị, trì 
thức về pháp luật, quản lý hành chính, tô chức 
hoạt động của bộ máy. quân sự các cấp, tri thức 
về quản lý con người và cơ sở vật chất... Khắc 
phục tình trạng hiện nay ở một số đơn vị là sự : 
yêu. kém về năng lực quản lý đơn vị của cán bộ. 
Khắc phục hiện tượng một ' số bộ môn “tay 
nghề” lãnh đạo, chỉ huy, quản lý còn mang nặng 
tính chất lý luận chung chung, chưa chú trọng 
đúng mức các quy trinh khoa học mang tính 
hướng dẫn hành động, thực sự là “cẩm nang” 
cho người cán bộ lúc tốt nghiệp ra trường thực 
hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. | 
Cần đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngữ cán bộ quân đội theo hướng mở rộng hơn 
các ngành nghề chuyên môn trong Ĩnh vực 
quân sự, vừa phù hợp với thực tế hoạt động của - 
quân đội hiện nay với nhiều ngành nghề chuyên 
môn, vừa hòa nhập được với danh mục đào tạo 
nghề nghiệp chuyên môn được nhà nưỚc Xác 
định. Hiện nay việc đào tạo ngành nghề chuyên 
môn đối với đội ngũ cán bộ quân đội còn hẹp, 
nhất là đối với cán bộ quân sự, chính trị. Điều 
đó chưa phù hợp với thực tẾ là toàn bộ cần bộ 
quân sự, chính trị được tốt nghiệp ở các nhà 
trường quân đội ra không chỉ đảm nhiệm cương 
vị chỉ huy, lãnh đạo chủ trì ở các đơn vị, mà họ 
còn đảm nhiệm nhiều cương vị tương đương với 
những chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau và rất 
đa dạng trong hệ thống tổ chức quân sự. Tích 
cực đối mới nội dung chương trình đào tạo, bôi 
dưỡng theo hướng mở rộng và tăng cường tri 
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thức chuyên môn, nghiệp vụ quân sự còn là một 
trong những điều kiện để, khắc phục tình trạng 
năng lực thực hành còn yếu của đội ngũ cán bộ 
quân sự. 

Để trang bị cho đội ngũ cán bộ quân sự có 
được một hệ thống tri thức cân đối cả tri thức lý 
luận và tri thức thực tiễn, cần đổi mới nội dung 
chương trình đào tạo theo hướng tăng cường 
tính thực tiễn ngay trong quá trình học tập tại 
nhà trường quân đội. Kêt hợp tri thức hiện đại 
với tri thức truyền thống, nhất là những tri thức 
được tổng kết từ kinh nghiệm xây dựng và chiến 
đầu của quân đội ta. Tăng nội dung mang tính 
chuyên ngành, chuyên môn, tăng thời gian thực 
hành, thực tế cho người học. Chú trọng những 
báo cáo tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo 
xây dựng đơn vị điển hình, các bài tập thực 
hành, bài tập xử lý tình huống. Các lớp đào tạo, 
bổ túc cán bộ trung, cao câp phải là dịp để trao 
đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn quân sự. 
Các đề á ân, luận văn tốt nghiệp của cán bộ trung, 
Cao cấp đã có cương vị trải nghiệm thực tế nên 
yêu câu là một phương án giải quyết những vấn 
đề lý luận và thực tiễn ở chính đơn VỊ, CƠ quan 
mà mình công tác, qua đó đánh giá kết quả học 
tập của họ. 

Đi đôi với đổi mới nội TT cần cải tiến 
phương pháp đào tạo theo hướng tăng Cường 
năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, khắc phục lôi 
truyền thụ một chiêu, tăng tính gợi mở vấn đề, 
kích thích đào sâu nghiên cứu, hình thành 
phương pháp tư duy và phong cách công tác 
khoa học cho đội ngũ cán bộ quân đội. Tăng 
cường rèn luyện kỹ năng thực hành, phát huy 
cao tính tích cực, chủ động của người học, biến 
quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. 
Trong đào tạo, bôi dưỡng tại trường cũng như 
tại chức đều phải thật sự coi trọng các hình. thức 
thi ¡ tuyển. Đây là những “hàng rào” then chốt mà 
mỗi người phải nỗ lực vượt qua để từng bước 
nâng cao trình độ trí tuệ của mình. Các hình 
thức xê-mi-na, trao đối phải tăng cường tính đối 
thoại những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn xây 
dựng quân đội. Xây dựng nội dung, chương 
trinh, kế hoạch và chế độ chính sách để thu hút 
một số cần bộ lãnh đạo, chi huy chủ trì, cán bộ 
đầu ngành chuyên môn tham gia giảng dạy, 
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cung cấp thông tin về tình hình thực tế và thực 
tiễn xây dựng quân đội. Kết hợp tốt hoạt động 
học tập với hoạt động nghiên cứu khoa học. 
Tăng cường đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ 
quân đội khi tốt nghiệp ra trường, kể cả những 
cán 'bộ đã qua đào tạo sau đại học. Thu hút được 
nhiều cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu triển khai ứng dụng lý luận - thực 
tiễn, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quân 
sự, coi đây là hình thức đào tạo, bồi dưỡng nhân 
tài quân sự có trình độ trí tuệ cao, đáp ứng yêu 
cầu cao của sự nghiệp xây dựng quân đội. Xác 
định rõ nội dung, yêu câu của vấn đề đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ qua thực tế công tác để khắc 
phục ảnh hướng của bệnh “hình thức chủ nghĩa” 
trong việc đưa cán bộ cơ quan, nhà trường đi dự 
nhiệm, đi thực tế ở đơn VỊ. Kết hợp với cơ chế, 
tổ chức và chính sách để thực hiện hình thức 
luân chuyển cán bộ, khắc phục hiên tượng Cục 
bộ, khép kín trong quy trình phát triển của đội 
ngũ cán bộ quân đội, thông qua đó bồi dưỡng tri 
thức toàn diện cả lý luận và thực tiễn cho đội 
ngũ cán bộ quân đội. 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội 
là một khâu trung tâm gắn bó chặt chế cùng toàn 
bộ quy trình phát triển của đội ngũ cán bộ quân 
đội. Do đó, phải làm cho mỗi người tự học, tự 
rèn luyện đê tự đào tạo suốt đời. Phát triển trí 
tuệ Ở môi người phải là một quá trình tự thân 
phát triển, trong đó đào tạo, bồi dưỡng tại 
trường, xét đến cùng là CƠ SỞ nên tầng, điều kiện 
không thể thiếu được để mỗi người tự đào tạo, 
bôi dưỡng, nâng cao không ngừng trình độ trí 
tuệ của mình. 

Cần phải tiếp tục đã dạng hóa câc hình thức 
đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cân bộ quân đội như 
tích lũy kiến thức từng phần, tập huấn cập nhật 
kiến thức, hội thảo chuyên đề, hội thao, thi thực 
hành chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện qua thực 
tế các cuộc vận động xây dựng đơn vị, qua các 
đợt giáo dục đảng viên, các hình thức sơ kết, 
tông kết kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm 
chiên đấu, tổ chức kèm cặp giúp đỡ nhau, qua 
hình thức cấp trưởng giúp cấp phó, cấp trên giúp 
cấp dưới... Đặc biệt, trong tình hình hiện nay 
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Nông dân sẵn xuất kinh doanh giỏi 
ĐIỂM SÁNG VÀ MÔ HÌNH 


NGUYÊN VŨ CĂN 


trọng yêu của nhiều quốc gia, kế cả 
những quôc gia đã đạt đến trình độ phát 
triên cao. Đối VỚI nước ta, một nước nông nghiệp 
với điểm xuất phát thấp, gần 80% dân sô sông Ở 
nông thôn, kinh tế còn thuần nông, cơ cấu nông 
nghiệp độc canh, GDP từ nông nghiệp còn rât 
lớn, năng suất lao động thấp, thì vấn đề phát triển 
nông nghiệp, nông thôn lại càng trở nên quan 
trọng. Nhằm tạo động lực cho nông nghiệp, nông 
thôn phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh, từ năm 1979 đến 
nay, trên cơ sở tông kết thực tiễn, Đảng ta đã đề 
ra những chủ trương đúng đắn nhằm tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, khơi dậy và phát huy năng lực 
nội sinh trong nông nghiệp, nông thôn. Nhờ đó, 
sau hơn 10 năm đổi mới, nông nghiệp và nông 
thôn đã có những thành tựu to lớn. Từ một quôc 
gia thiếu đói triền miên, thường xuyên phải nhập 
khẩu lương thực ; nông nghiệp, nông thôn nước ta 
đã vươn lên giành được thắng lợi to lớn ; chẳng 
những giải quyết được cơ bản vấn đề lương thực 
(đủ ăn, có dự trữ) mà còn trở thành quôc gia xuất 
khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Một số nông sản 
mũi nhọn đã phát triển nhanh ; hình thành vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như : cả 
phê, cao su, chè, điêu... Cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, 
tỷ trọng chăn nuôi, tỷ trọng cây công nghiệp đều 
có chiêu hướng tăng. Trong hơn Ì0 năm đối mới, 
lực lượng sản xuất trong nông thôn và sản xuất 
nông nghiệp phát triên mạnh ; diện tích canh tác 
và gieo trông được mở rộng ; diện tích tưới tiêu, 
khối lượng vật tư nông nghiệp tăng lên nhiều so 
với thời kỳ trước đổi mới. Đặc biệt, cac trang bị 
máy móc kỹ thuật, tiến bộ khoa học và công 


ÔNG nghiệp, nông thôn luôn là vấn đề 


nghệ... được đưa vào 
ứng dụng và góp 
phân quan trọng thúc 
đẩy sản xuất nông 
nghiệp và kinh tế 
nông thôn phát triển. 
Đời sống của nông 
dân được cải thiện, 
mức sống được nâng 
lên, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Số hộ 
làm ăn giỏi, giàu có ngày càng tăng, từ gần l triệu 
hộ (năm 1990) lên 1,8 triệu hộ (năm 1997) với 
mức thu nhập từ 15 đến 700 triệu đồng/năm. 
Những thành tựu to lớn của nông nghiệp, nông 
thôn nước ta trong 10 năm qua có sự đóng BÓp 
của hàng triệu hộ gia đình nông dân sản xuất giỏi. 
Họ có mặt ở khắp mọi miên của Tổ quốc, làm hạt 
nhân kích thích sự vươn dậy mạnh mẽ của nông 
nghiệp nông thôn nước ta. Tại Hà Nội trong 
những ngày tháng 9 lịch sử, 194 gương mặt tiêu 
biểu cho phong trào nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi (NDSXKDQ) đã họp mặt trong “Hội 
nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc 
lần thứ I”. Hội nghị đã khẳng định ý nghĩa và tác 
dụng to lớn của phong trào NDSXKDG đối với 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng 
nông thôn mới ; rút ra một sô bài học kinh 
nghiệm, đề xuất một số ý kiến đối với Đảng và 
Nhà nước nhằm phát huy tối đa nội lực trong 
nông nghiệp, nông thôn, phục vụ đắc lực cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Phong trào NDSXKDG là một trong những 
phong trào thí đua nổi bật, được Hội Nông dân 
(HND) Việt Nam phối hợp với ngành nông 
nghiệp phát động và chỉ đạo thực hiện trong 
phạm vi cả nước. Kế thừa thành tựu và kinh 
nghiệm của những phong trào thi đua yêu nước 
khác, phong trào NDSXKDG đã thu hút được 
hàng triệu hộ nông dân tham Bla, tạo khí thế thi 
đua sôi nổi, sông động ở tất cả mọi vùng nông 
thôn của đất nước. Phong trào này đã khơi dậy 
trong mỗi người nông dân, mỗi hộ gia đình, mỗi 
tập thể tính cần cù chịu khó, tính chủ động, sáng 
tạo, nhằm vươn tới mục đích xóa bỏ đói nghèo, 
lạc hậu, đưa gia đình, đất nước tới âm no, hạnh 
phúc ; đưa cộng đồng, xã hội tới công bằng, văn 
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minh. Hàng triệu hộ đã trở thành triệu phú, hàng 
vạn hộ đã vươn lên đủ ăn thoát khỏi đói nghèo và 
trở nên giàu có. Anh Ksơ Kyang, nông dân người 
dân tộc Eđê, trước năm 1990 cuộc sông của gia 
đình vô cùng khó khăn, thiếu ăn từ 3 đến 4 tháng 
trong năm. Nhưng nhờ có đường lối, chính sách 
đổi mới của Đảng và Nhà nước, nhờ sự giúp đỡ 
của HND, nhờ sự hỗ trợ về vốn của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... anh đã bỏ 
công sức, học hỏi cách ươm trông, chăm bón, thu 
hoạch, chế biến, tiêu thụ cà phê. Đến nay thu 
nhập hằng năm của gia đình anh đạt trên 200 triệu 
đồng. Ông Nguyễn Văn Khanh, một điền hình về 
mô hình sản XuẤt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải 
sản. Với số vốn ban đầu chỉ có 10 000 đồng, năm 
1984 ông rời quê hương đến khu kinh tế mới Tân 
Vũ, xã Tràng Cát, huyện An Hải, TP Hải Phòng 
lập nghiệp. Nhận ra lợi thế về đất đai và mặt nước 
nơi đây chưa được khai thác, ông tổ chức nuôi 
trồng thủy sản nhằm giải quyết việc làm cho 8 lao 
động trong gia đình. Sau hơn 10 năm lao động 
cần cù, sáng tạo, một trang trại với diện tích 
106 ha đã hình thành, hằng năm đem lại cho ông 
hàng trăm triệu. đồng lợi nhuận. Năm 1297, ông 
thu 840 triệu đồng, và chỉ tính từ đầu năm 1998 
đến nay thu 910 triệu đồng. Trang trại của ông 
bảo đảm việc làm cho 180 lao động, trong đó có 
60 lao động thường xuyên với mức lương chính 
600 000 - 700 000đ/tháng. Đó mới chỉ là hai 
trong hàng triệu hộ : SXKDG và qua hai điển hình 
này chúng ta có thể thấy : nông dân ta, dưới ánh 
sáng của những chủ trương, đường lối, chính sách 
đúng đắn và kịp thời của Đảng và Nhà nước, đã 
biết vươn lên làm giàu cho chính mình và cho xã 
hội. Họ rất xứng dáng với lời khen ngợi của đồng 
chí Tông Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam : “Các đồng chí là đại 
diện cho những tắm gương ngời sáng chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, những bông hoa tươi thắm 
trong phong trào thi đua yêu nước của giai cấp 
nông dân thời kỳ đổi mới đất nước ” lóc 

Tuy có khác nhau về lứa tuổi, dân tộc, trình độ 
học vân, quy mô và mô hình sản xuất, nhưng 
những điển hình SXKDG có những điểm chung 
rất đáng chú ý : Họ đều xuất phát từ những hộ 
nghèo, nhưng biết phát huy nội lực, kết hợp với 
sự hỗ trợ của cả cộng đồng, mở 'Tnang đất đai canh 
tác, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với thế 


30 


mạnh của địa phương ; kết hợp chặt ch giữa sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ nhau 
về vốn liếng, kinh nghiệm làm ăn ; tranh thủ được 
sự giúp đỡ vê khoa học kỹ thuật và công nghệ của 
các cơ quan khoa học. Đây là những nét chấm 
phá mới về bức tranh nông thôn Việt Nam, đồng 
thời khắc họa chân dung người nông dân Việt 
Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI. Chính thực tế 
sản xuất kinh doanh của các hộ trên quy mô lớn 
đã BÓP phần hình thành thuật ngữ mới trong Từ 
điển kinh tế nông nghiệp Việt Nam : kinh tế trang 
trại. Tính chất và trình độ sản xuất kinh tế hộ đã 
bước đầu hình thành quan hệ sản xuất mới ở nông 
thôn, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nông 
nghiệp và nông thôn. Sự khởi sắc của kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn trong những năm qua là 
một trong những nhân tố quan trọng đưa nước ta 
thoát khỏi khủng hoảng và đạt mức tăng trưởng 
trung bình 8%/năm trong những năm vừa qua. 
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn do thiên tai, do 
cơn bão tiền tệ trong khu vực và diễn biến phức 
tạp của tình hình thế giới, một lần nữa chúng ta 
lại thấy Sự lựa chọn “nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu” của Đảng là rất đúng đắn. 

Trong số đại biểu dự Hội nghị NDSXKDG lần 
này, có rất nhiều chủ hộ với mô hình sản xuất 
khác nhau. Tính chất chung của các mô hình sản 
xuất là : lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo, dựa 
vào điều kiện thực tế mà có hình thức sản xuất 
kinh doanh phù hợp. Có thể dẫn ra đây một số ví 
dụ để thấy sự năng động, nhanh nhạy với cách 
làm ăn mới của nông dân ta hiện nay. 
` Ông Nguyễn Đắc Hải ở xã Chuyên Mỹ, huyện 
Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây đầu thầu một khu đất 
trúng, thùng đào, hồ đầu bỏ hoang để đưa vào sản 
xuất. Tập trung vốn liếng, lao động ông đã cải tạo 
diện tích đất trên và áp dụng thành công mô hình 
canh tác : l vụ lúa + 1 vụ cá + l vụ sen và tận 
dụng mặt nước để chăn nuôi vịt, tạo thành chu kỳ 
canh tác khép kín, tạo được việc làm quanh năm 
cho lao động trong trang trại của mình. Với mô 
hình này, năm 1997 ông Hải đã thu từ hạt sen, 
cây lúa, cây lấy gỗ, con cá, con vịt tông cộng 
920 triệu đồng. 


(1) Lê Khả Phiêu : Bài phát biểu tại Hội nghị đại biểu nông dân 
sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ nhất. Báo Nhân Dân 
ngày 11-9-1998 
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Ông Trần Văn Liên ở thị xã Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên thực hiện mô hình đánh bắt thủy sản xa 
bờ. Từ một người làm thuê, nhờ tiết kiệm chỉ tiêu, 
ông đã hùn vôn, mua chung thuyền, rồi đrở thành 
chủ thuyền đánh bắt cá chuồn. Khi nghề này gặp 
khó khăn, ông mày mò, học hỏi, tranh thủ sự giúp 
đỡ của Sở Thủy sản Phú Yên và Trung tâm 
khuyến ngư của tỉnh, tiếp cận nghề mới : nghề 
câu cá ngừ đại đương. Năm 1997, thuyền của ông 
cầu được 2Ï tấn cá ngữ, thu lãi 219 triệu "s4 
Điều dáng quý là từ một con thuyền của ông, 
nay tỉnh Phú Yên đã có đội thuyền gồm 200 
thuyền câu cá ngừ đại dương, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao và mở ra một hướng đi mới cho kinh 
tế biển nước ta. 

Ông Bùi Trí Thức ở xã Long Bình, huyện 
Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ thực hiện mô hình sản 
xuất : ruộng + vườn + ao + chuông trại. Với 3 ha 
ruộng, 1,4 ha vườn, ông xóa thế độc canh cây ' lúa 
hai vụ trong năm bằng cách cải tạo vườn tạp trồng 
cây ăn quả (quýt, ổi, Xoài, mít...) ; đắp bờ bao 
quanh ruộng, vườn để vừa chủ động nước tưới 
làm ba vụ lúa kết hợp thả cá, vừa trồng cây lấy gỗ 
và mĩa; xây dựng chuông trại chăn nuôi lợn. Sản 
xuất kinh doanh có lãi, ông đã đầu tư mua sắm 
máy móc, thiết bị sản xuất nhằm giải phóng SỨC 
lao động, tăng năng suất lao động và kết hợp làm 
thuê cho những hộ có nhu câu. Với mô hình sản 
xuất này hằng năm gia đình ông có thu nhập trên 
100 triệu đồng. 

Từ những mô hình SXKD trên có thể khẳng 
định một thực tế : đề thoát khỏi đói nghèo, vươn 
lên làm giàu không phải là vấn đề khó khăn đối 
với nông dân. Trên thực tế, những mô hình ấy có 
thể áp dụng và nhân ra diện rộng ở nông thôn 
nước ta. Những hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, 
nhanh nhạy với kinh tế sản xuất hàng hóa, mạnh 
dạn đầu tư, biết ú ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, biết tổ chức phân công lao động hợp lý và 
chỉ tiêu tiết kiệm, lại được sự giúp đỡ của Các hộ 
khá, giàu và sự hỗ trợ của nhà nước về vốn, 
giống, đất đai... thì đều có thể tìm cho mình một 
mô hình sân xuất phù hợp để thoát khỏi đói i nghèo 
và vươn lên làm giàu. 

Một thực tế đáng ghi nhận là sự giúp đỡ vô tư, 
đầy tình cảm “lá lành đùm lá rách” của các hộ 
SXKD giỏi đối với các hộ nghèo, nhưng có ý chí 


và nghị lực vươn lên làm giàu. Bằng vốn, giống, 
kinh nghiệm, lao động, thị trường... các hộ 
SXKD giỏi đã giúp đỡ các hộ nghèo hàng trăm 
triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Hải (Hà Tây) giúp 
đỡ 5 hộ thực hiện mô hình VAC + trang trại ; ông 
Nguyễn Văn Khanh (Hải Phòng) giúp 15 hộ nhân 
mô hình nuôi trồng thủy sản ; bà Nguyễn Thị 
Ngừng (Bắc Ninh) dành 40 triệu đồng cho 3i hội 
viên Hội Nông dân trong xã vay (không lấy lãi) 
để phát triển mô hình : sản xuất + chế biến + gia 
công + tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ; ông Lò 
Văn Bó (Sơn La) giúp 30 hộ vay gần 20 triệu 
đồng, l6 vạn cây cà phê giống phát triển mô 
hình : sản xuất, chế biến cà phê xuất khẩu... Sự 
giúp đỡ đó không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà 
còn có ý nghĩa xã hội rất lớn. Nó góp phần không 
nhỏ vào chương trình xóa đói, giảm nghèo của 
Đảng và Nhà nước, đưa tỷ lệ hộ giàu và khá của 
cả nước tăng 5 - 7% (năm 1993) lên 10 - 15% 
(năm 1997) tỷ lệ nghèo đối giảm trung bình 
2 - 3%/năm (năm 1993 là 19,7%, năm 1997 còn 
17,7%). Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng 


Huân chương Lao động hạng ba cho l1 I cá nhân ; 


59 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen và HND Việt Nam tặng Bằng khen cho 124 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đó là sự ghi 
nhận rất xứng đẳng của Đẳng và Nhà nước đối 
với thành tích và công lao của giai cấp nông dân 
Việt Nam nói chung, của những điển hình nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi nói riêng. Sự ghi 
nhận công lao này còn khuyến khích việc nhân 
rộng cả về chiêu rộng và chiêu sâu các mô hình 
sản xuất kinh doanh giỏi trong nông nghiệp và 
nông thôn. Nó còn tạo tiền đề cho việc phô cập 
hóa, đại chúng hóa phong trào thi đụa xã hội chủ 
nghĩa trên một bình diện mới. 

Phong trào NDSXKDG tuy đã phát triển rộng 
rãi trên địa bàn cả TƯỚC, nhưng cũng còn bộc lộ 
tương đối rõ một số hạn chế sau : 

Thứ nhất : Về mô hình SXKD trong số 194 
đại biểu về dự Hội nghị NDSXKDG vừa qua, số 
hộ sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ tương 
đối cao (gần 46%), trong. khi đó số hộ SXKD 
tổng hợp có 14, 15 hộ sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp, dịch vụ và cơ khí, với tỷ lệ tương ứng là 
1,22% và 1,13%. Tương tự, hộ nuôi trồng, đánh 
bắt, chế biến thủy, hải sản ; sản xuất theo mô hình 
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VAC (vườn, ao, chuông) chiếm tỷ lệ dưới. 10%. - 


Điều đó cho thấy vấn đề chuyền dịch cơ cầu sản 
xuất trong nông nghiệp vẫn đang diễn ra chậm 
chạp. 

Thứ hai : Sự phân bố của các điền hình SXKD 
giỏi chưa đồng đều. Phần lớn các hộ này đều tập 
trung ở những vùng gân đô thị lớn, nơi kinh tế 
hàng hóa phát triển, các dịch vụ sản xuất và tiêu 
dùng phát triển nhanh ; tỷ lệ đại biểu là người dân 
tộc, sản xuất lâm - nông nghiệp kết hợp còn thấp 
(19,7%) cho thấy thế mạnh của kinh tế đồi rừng 
chưa được phát huy trên diện rộng. 

Thứ ba : Việc tổ chức giao quyền SỬ dụng đất 
cho hộ nông dân còn chậm. Vấn đề chuyển 
nhượng và tích tụ ruộng đất để hình thành trang 
trại ; sắp xếp, bố trí lại sản xuất tạo thêm việc làm 
ở nông thôn chưa thống nhất. Những chính sách 
vĩ mô về thị trường hàng hóa, vật tư cho sản xuất, 
chế biến tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là cho các 
tỉnh miền núi còn nhiều điểm chưa hợp lý. 

Thứ tư : Vấn đề vốn kinh doanh, vốn tự có ban 
đầu đầu tư của các hộ vào sản xuất rất hạn hẹp. 
Phân lớn các điên hình đều cho biết họ thiêu vôn 
trong mở rộng SXKD, đầu tư công nghệ mới cho 
chế biến và quản lý sản xuất v.v. Do thiếu vốn 
các hộ chưa có khả năng khai thác các nguồn lực 
khác đê đưa vào quá trình tái sản xuất. Mặt khác, 
tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn còn nhiều 
điểm bât cập so với yêu câu. 

Thứ năm : Cơ SỞ hạ tầng nông nghiệp nông 
thôn, nhất là các tỉnh miền núi còn thấp kém. Đời 
sống vật chất, tinh thần của nông dân còn nhiều 
khó khăn. Đây là một trong những trở lực kìm 
hãm sự phát triển của phong trào. 

Do những hạn chế nêu trên nên phong trào 
NDSXKDG và song hành với nó là kinh tế hộ gia 
đình tuy đã phát triển rộng rãi trong ca nước, đã 
phát huy tác dụng rất lớn, song ở nhiều nơi phong 
trào này và kinh tế hộ gia đình còn mang tính tự 
phát. Sau một thời gian. phát triển, nhìn chung 
kinh tế hộ đã không đủ sức đưa nông nghiệp phát 
triển lên sản xuất hàng hóa lớn, lên công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Hiện nay, từ phong trào NDSXKDG đã và 
đang xuất hiện nhiều mô hình mới trong sản xuất 
nông nghiệp. Đáng quan tâm nhất là mô hình 
kinh tế trang trại và hợp tác xã kiểu mới. Kinh tế 
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trang trại phát triển theo hướng sản xuất hàng 
hóa, gắn với cơ chế thị trường. Các trang trại còn 
là mô hình thực tế, phá vỡ thói quen của người 
sản xuất nhỏ ở nông thôn, giúp. nông thôn làm 
quen dân và nâng cao kỹ năng mới trong sản xuất 
hàng hóa. Hợp tác xã xuất hiện trong điều kiện 
các hộ nông dân phải giải quyết chung một sô 
công việc như : tín dụng cho người nghèo ; cung 
ứng vật tư nông nghiệp ; dịch vụ kỹ thuật chế biến 
nông sản ở quy mô vừa ; tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. Cùng. với kinh tế trang trại và kinh tế hộ, 
hợp tác xã kiểu mới sẽ có vai trò to lớn trong việc 
định hướng nên nông nghiệp nước ta vận hành có 
hiệu quả trong cơ chế thị trường theo hướng sản 
xuất hàng hóa. 

Trong hoàn ảnh đó, Nhà nước nên khẩn 
trương đông bộ hóa, cập nhật hóa các chính sách 
cho phù hợp và kịp thời với đường lối, chủ trương 
của Đảng đối với nông nghiệp, nông thôn. Trước 
hết các chính sách đó phải tạo điều kiện cho kinh 
tế hộ tự chuyển dần thành kinh tế hợp tác. Hội 
Nông dân Việt Nam xác định : phát triển kinh tế 
hộ, kinh tế hợp tác và hợp tác xã là một trong 
những nhiệm vụ chủ yếu của Hội. Tạo điều kiện 
cho HND Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ Tây, 
Nhà nước tập trung quản lý theo pháp luật và tạo 
ra cơ chế phù hợp đề Hội và các tổ chức đoàn thể 
liên quan phối hợp vận động, tổ chức thực hiện 
các chủ trương, chính sách, giải pháp do Nhà 
nước đề ra đối với vấn đề hợp tác xã. Trước mắt, 
phong trào NDSXKDG đang đòi hỏi các cơ quan 
chức năng của Nhà nước hỗ trợ nông dân giải 
quyết nhanh chóng, KỊP thời những vần đề : vê thị 
trường tiêu thụ nông sản phẩm thường Xuyên ; vê 
chính sách sử dụng đất, đặc biệt là 5 quyên sử 
dụng được thực hiện trong cơ chế thị trường ; về 
công tác tín dụng nông thôn ; về công tác khuyến 
nông, dạy nghệ cho nông dân ; vê chính sách ưu 
tiên cho kinh tế hợp tác và các tổ chức hợp tác của 
nông dân... 

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 (khóa VIII) của Đẳng, giai cấp nông dân 
Việt Nam mà nòng cốt là HND Việt Nam với hạt 
nhân là những hộ nông dân SXKDG sẽ đưa nên 
nông nghiệp nước ta tiến lên giành những đỉnh 
cao mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, hợp tác hóa và dân chủ hóa nông nghiệp, 
nông thôn. C 
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INH dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe 
IDz người. Những năm gân đây, nhờ những 

thành tựu của công cuộc đổi mới, mức sống 
của đại đa số nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Song 
Song với phát. triển kinh tế, Nhà nước ta đã chú trọng 
triển khai nhiều chương trình xã hội quan trọng như : 
Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trinh 
chống mù chữ, Chương trình chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, Chương trình tiêm chúng mở rộng, Chương trinh 
phòng chống sốt rét, bướu cổ... Nhờ đó, vẫn đề dinh 
dưỡng và sức khỏe của nhân dân đã có nhiều tiến bộ 
TÕ TỆ(. 

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách toàn diện, vấn 
đề dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng ở nước ta vẫn 
còn nhiều bất cập và tiềm ấn không ít nguy CƠ. Sản 
lượng lương thực của chúng ta tăng đều qua hằng 
năm, không chỉ đáp ứng đủ nhu câu tiêu dùng trong 
nước mà còn dư hàng triệu tấn để xuất khâu. Thế 
nhưng một bộ phận gia đình nghèo, thu nhập thấp vẫn 
không có đủ lương thực để ăn. Tỷ lệ giả đình bị thiếu 
ăn kinh niên vân còn cao, đặc biệt là ở các vùng nông 
thôn, miền núi, vùng dân tộc ít người. Nhìn chung, 
bữa ăn của người Việt Nam hiện nay còn thiếu về số 
lượng (dưới ngưỡng cả cần thiết 2300 kcalo/người/ngày) 
và mất cân đôi về chất lượng. Hơn 80% năng lượng 
bữa ăn do gạo cung cấp. Lượng, tiêu thụ thức ăn độn 
vật rất thấp ; lượng sửa, hoa quả chín không đáng kê. 
Tỷ lệ ăn gạo quá cao và sự thiếu thực phẩm đa đạng 
trong bữa ăn dân đến thiếu đạm, thiếu vi chất dinh 
dưỡng (vitamin A, sắt, iốt,...). Ngược lại, một bộ phận 
các gia đình (chủ yếu là ở các đô thị) bắt đầu giàu lên, 
có mức sống cao nhưng do thiếu kiến thức dinh dưỡng 
cần thiết nên ăn theo những . khẩu phần không hợp lý 
theo kiểu các nước phát triển (nhiều thịt, mỡ, nhiều 
bia rượu, nước ngọt nhưng lại ít rau tươi, thiếu 
chất XƠ). 
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Tình hình vệ sinh thực phẩm ở nước ta 
đang ở mức báo động. Việc sử dụng hóa 
chất bảo vệ thực vật không theo đúng quy 
định không những ảnh hưởng đến nền 
nông nghiệp phát triển bên vững mà còn 
làm ô nhiễm nguồn nước và để lại dư 
lượng hóa chất độc hại trong lương thực, 
thực phẩm. Nhiều loại thịt bán trên thị 
trường không qua kiểm tra thú y. Việc sản 
xuất các loại thức ăn chế biến sẵn, sản 
xuất các loại bánh kẹo, nưỚc giải khát v. V 
bung ra không kiểm soát nổi về chất lượng. Các quầy 
hàng ăn uông mọc lên khắp: nơi nhưng không bảo đảm 
những tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu. 

Như vậy, các thách thức về dinh dưỡng hiện nay 
đến từ hai phía. Một là các vấn đề sức khỏe do thiếu 
dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm như suy 
dinh dưỡng trẻ em, các bệnh do thiếu vi chất dinh 
dưỡng (đặc biệt là thiếu vitamin A, iốt, sắt...) ; hai là 
sự gia tăng nhanh các bệnh mạn tính không lây liên 
quan đến dinh đưỡng như béo phì, đái đường, một số 
bệnh tim, mạch... trong điều kiện kinh tế phát triển. 

Nguyên nhân của tình trạng Suy dinh dưỡng và 
dinh dưỡng không hợp lý có nhiều nhưng nguyên 
nhân gôc rê là sự nghèo đói (kinh tế kém phát triền, 
mức sống thấp, dân số tăng nhanh, có sở hạ tầng yếu, 
môi trường ô nhiễm, y tế cơ sở kém...) và trình độ dân 
trí thấp, thiếu kiến thức về dinh dưỡng, thiếu công 
nghệ sản xuất thức ăn tiên tiến... 

Trước tình hình đó, ngày 16-9-1995, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc 
gia về dinh dưỡng 1995 - 2000”, trong đó, các mục 
tiêu về dinh dưỡng và sức khỏe được nêu một cách cụ 
thể với phương hướng hoạt động liên ngành, đưa các 
mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện vào kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung - dài hạn và 
hằng năm của Nhà nước và của từng địa phương ; 
từng bước hạ thấp, tiến tới thanh toán một cách vững 
chắc tình trạng thiếu đói, suy dinh đưỡng do thiếu ăn, 
các bệnh do thiếu vi chất dinh đưỡng, nhằm cải thiện 
dần sự phát triên thể chất, tinh thần của con người 
Việt Nam. 


* GS, TS, Viện trưởng Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế 
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Trong văn kiện Đại hội VIH của Đảng, phần 
phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 1996 - 2000 đã đề cập đến các mục tiêu dinh 
dưỡng : “Thực hiện chương trình dinh dưỡng quốc 
gia, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuôi từ 
45% hiện nay xuống còn dưới 30% năm 2000, và 
không còn suy dinh dưỡng nặng, đưa tỷ lệ dân số có 
mức ăn dưới 1800 kcalo/ngày xuống dưới 10%...”. 

Việc thông qua kế hoạch hành động dinh dưỡng 
quốc gia và đưa các mục tiêu về dinh dưỡng vào văn 
kiện Đại hội VI chứng tỏ Đảng và Nhà nước ta đã 
nhận thức đúng tầm quan trọng và cấp bách của vấn 
đề dinh dưỡng, quyết tâm hành động để cải thiện điều 
kiện dinh dưỡng cho nhân dân và nâng cao chất lượng 
của thế hệ tương lai. 

Trong kế hoạch hành động quốc gia về dinh 
dưỡng, vấn đề phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em là 
vấn đề quan trọng, vừa cấp bách lại vừa có ý nghĩa lâu 
dài nhất, bởi trẻ em là tương lai của dân tộc. Dành cho 
trẻ em sự quan tâm cao nhất vừa là đạo lý truyền 
thống của dân tộc, vừa là chính sách nhất quán của 
Đảng và Nhà nước ta. 

Suy dinh dưỡng trẻ em là tình trạng chậm lớn, 
chậm phít triên, ở mức độ nặng có thể biêu hiện thành 
các thể mù (Kwashiorkor) hoặc thể teo đét 
(Marasmus) và có thể dẫn đến tử vong. Ở trong cộng 
đồng, người ta thường gặp những trẻ em suy dinh 
dưỡng ở các thể thấp bé (chiều cao theo tuổi thấp), 
nhẹ cân (cân nặng theo tuổi thấp) và gầy còm (cân 
nặng theo chiều cao thấp). Nguyên nhân của suy dinh 
dưỡng trẻ em là do chế độ ăn không đầy đủ và hợp lý, 
phối hợp với các bệnh nhiễm trùng thường gặp ở lứa 
tuổi này. Hậu quả của suy dinh dưỡng cả thê vừa và 
nhẹ đều nặng nề, theo Tô chức Y tế thế giới, có đến 
54% tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi liên quan đến suy 
dinh dưỡng. Những trẻ em bị suy dinh dưỡng về sau 
thường học hành kém, thể lực yếu và khi trưởng thành 
là những người lao động yếu đuối, những người mẹ bé 
nhỏ ảnh hưởng đến sức lao động xã hội và chất lượng 
thế hệ tương lai. Gần đây, Quỹ phát triển của Liên 
hợp quốc (UNDP) đã coi tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em 
là một trong 3 chỉ tiêu (suy dinh dưỡng trẻ em, tỷ lệ 
phụ nữ được đẻ ở nơi có những nữ hộ sinh lành nghề, 
tỷ lệ phụ nữ biết chữ) đề đánh giá tiêm năng của các 
nước nghèo, đang phát triền. Cùng trong điều kiện 
kinh tế như nhau nước nào có tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ 
em thấp hơn, nước đó có tiêm năng phát triên cao hơn 
trong tương lai. 

._ Chính vì vậy, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 
không chỉ là một vân đề sức khỏe cộng đông bức xúc 
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mà còn là vấn đề quan trọng của phát triển. Hầu hết 
các nước nghèo, đang phát triển đều đã có chương 
trình dinh dưỡng trẻ em, các tổ chức quốc tế đều dùng 
chỉ tiêu suy dinh dưỡng trẻ em là một trong các chỉ 
tiêu cơ bản, được thu thập đều kỳ hằng năm theo một 
hệ thống phân loại đã được quốc tế hóa. 

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ suy 
dinh dưỡng trẻ em ở một số nước trong khu vực hiện 
nay như sau : Trung Quốc 16,8%, Thái Lan 25%, 
Phi-líp-pin 30%, In-đô-nê-xi-a 38%, An Độ 53%, 
Băng-la-đét 56%. Tỷ lệ này được coi là rất cao khi 
quá 30%, từ 20 - 30% là cao và dưới 10% mới là thấp. 
Trung Quốc, Thái Lan là những nước đã có thành tựu 
ổn định. Ở Thái Lan nhờ có chương trình đồng bộ liên 
tục hơn hai thập niên vừa qua nên tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em đã giảm hẳn. Đầu những năm 80 tỷ lệ 
này trên 50%, hiện nay đã ở mức 20%. 

Bảng : Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ và thu nhập quốc 
dân/đầu người. 


Thu nhập quốc | Tỷ lệ trẻ sơsinh| Tỷ lệ suy 
dân theo đầu nhẹ cân (%) | dinh dưỡng 
người (USD) trẻ em (%) 


Nguồn Unicef : Tình trạng trẻ em thế giới năm 1998 


Ở nước ta trong 10 năm qua nhờ những nỗ lực 
vượt bậc, chúng ta đã đạt được thành tựu to lớn trong 
phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Chúng ta đã 
giảm hắn được tỷ lệ mắc các thể suy dinh dưỡng nặng 
như suy dinh dưỡng thê phủ, thê teo đét, bệnh khô mặt 
do thiêu Vitamin A gây mù lòa... Các thê suy dinh 
dưỡng vừa và nhẹ (thập bé nhẹ cân) cũng giảm rõ rệt : 
Năm 1985 tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 
51,5%, hiện nay là 40%. Như vậy, trong hơn 10 năm 
chúng ta giảm được 11% số trẻ suy dinh dưỡng. So 
với các nước như Thái Lan, Trung Quốc thì ta không 
bằng, nhưng so với nhiều nước Nam Á (mà Ấn Độ, 
Băng-la-đét là chính) thì ta khá hơn. Các nước này 
trong thời gian đó chỉ giảm được 4%. Tổ chức Y tế 
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thế giới đã nhận định Việt Nam nằm trong số các 
nước có tý lệ suy dinh dưỡng trẻ em đang giảm nhanh 
nhưng vì điểm xuất phát của chúng, ta thấp 61 20) 
nên hiện nay tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vần còn rất 
Cao. 

Như trên đã nói, phấn đấu để h thấp tỷ lệ Suy 
dinh đưỡng trẻ em là một nhiệm vụ hẻt sức quan trọn 
và cấp bách. Từ năm 1994, trước khi ban hành k 
hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng. Nhà nước 
ta đã cho triên khai chương trình mục tiêu phòng 
chống suy dinh dưỡng trẻ em do Ủy ban bảo vệ và 
chăm sốc trẻ em chủ trì và từ năm nay (1998) giao 
sang Bộ Y tế. Hoạt động của chương trình mục tiêu 
này đến nay đã đạt được một số thành tựu nhất định, 
nhưng so với mộc 30% ở năm 2000 hãy còn một 
khoảng cách khá xa. Xin hãy so sánh : trong hơn 10 
năm, chúng ta đã phần đầu giảm được 11% trẻ em suy 
dinh dưỡng (trung bình mỗi năm 1,1%) và được coi là 
thành tựu nôi bật. Nhưng trong 3 năm tới, chúng ta 
phải giảm 10% (trung bình 3,3% năm). Như vậy, chỉ 
tiêu đặt ra là rất cao, đòi hỏi sự cố gắng vượt bậc của 
các cấp, các ngành có liên quan và toàn xã hội nhằm 
thực hiện mục tiêu mà Đại hội VIII đã đề ra, vì tương 
lai con em chúng ta. Suy dinh dưỡng trẻ em gắn liên 
với nghèo đói và lạc hậu, nhưng không phải chỉ cần 
đủ gạo ăn là khắc phục được. Điều quan trọng là phải 
thay đổi hành vi của cộng đồng về chăm sóc người 
mẹ, cách nuôi con, cách xử trí các bệnh thường gặp Ở 
trẻ em. Các chương trình dinh dưỡng dựa vào phân 
phối thực phẩm (thức ăn bổ sung) chỉ thích hợp trong 
các thời kỳ khan hiếm thực phâm hoặc. ở các vùng 
nghèo, khó khăn, còn chủ yếu vẫn phải đầy mạnh việc 
nâng cao kiến thức của cộng đồng về dinh dưỡng hợp 
lý cho trẻ em và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe lồng 
ghép cho lứa tuổi này. 

Đầu tư thích đáng cho —.. và bên bỉ thực 
hiện là những giải pháp có tính nên tảng, nhưn w; trong 
điều kiện kinh phí còn hạn chế, chúng tôi kiền nghị 
nên tập trung vào các giải pháp cụ thê sau đây : 

- Thực hiện phương châm bảo đảm: trẻ em sinh ra 
khỏe mạnh, đủ cân, được chăm sóc để không. bị suy 
dinh dưỡng là chính. Với phương châm này, các hoạt 
động cần tập trung vào chăm sốc người mẹ có thai để 
giảm nguy cơ trẻ sinh ra bị thiếu cân, thực hiện nuôi 
con bằng sữa mẹ và ăn bổ  SUNE hợp lý. Cách ăn bổ 
sung tùy thuộc theo tập quán. Ở Việt Nam cho ăn bổ 
sung quá sớm và không hợp lý là nguyên nhân quan 
trọng của suy dinh dưỡng. Trong khi đó như ö ơ Án Độ 
nguyên nhân suy dinh dưỡng lại là cho ăn bổ sung quá 
muộn. Đối với trẻ đã bị suy dinh dưỡng cần tìm 
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nguyên nhân để lựa chọn can thiệp thích hợp, tích 
Cự. 

- Tập trung các hoạt động vào khoảng thời gian có 
nguy cơ bị suy dinh dưỡng cao nhất, : cụ thể là 2 năm 
đầu tiên. Đó là thời gian trẻ phát triển nhanh, nhiều 
thay đổi về ăn trống (từ bú mẹ thuần túy chuyển sang 
ăn bổ Sung), cơ thê đáp ứng kém với các tác nhân có 
hại của môi trường nên dễ mắc bệnh, đặc biệt là ïa 
chảy rồi suy dinh dưỡng. - 

- Thực hiện tích cực một nhóm các hoạt động 
chăm sóc tối thiểu tại hộ gia đình cho các đối tượng 
bà mẹ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 2 tuổi (nuôi 
con bằng sữa mẹ, Uống Vitamin A, viên sắt và axít 
folíc, tô màu bát bột, xử lý đúng đắn các bệnh thường 
gặp ở trẻ em, theo dõi biêu đồ tăng trưởng.. .). 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông nhằm 
nâng cao nhận thức chung của cộng đồng về vấn đề 
quan trọng này, đồng thời với việc hướng dẫn các 


_ hành vị cụ thể thích hợp với các đối tượng, các vùng 


sinh thái khác nhau. Phòng chống suy dinh dưỡng là 
ưu tiên hàng đầu nhưng cũng cần cảnh báo -kịp thời 
hiện tượng “thừa cân” ö ở trẻ em đang có khuynh hướng 
tăng nhanh ở một số vùng đô thị. 

- Cũng cố màng lưới giám sát đỉnh dưỡng ở các 
cấp, COI Các chỉ tiêu về tình trạng dinh dưỡng I trẻ em 
nằm trong yếu tố các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh 
tế - xã hội. 

- Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng đồi 
hỏi phải được xã hội hóa cao. Thuận lợi lớn của 
ngành y tế là có đội ngũ cán bộ chuyên môn mạnh, 
mạng lưới rộng khắp nhưng như vậy chưa đủ. Sự tham 
gia tích cực của các ngành, các đoàn thể, nhất là hội 
phụ nữ dưới sự quan tâm phụ trách, chỉ đạo của Các 
cấp ủy đảng, chính quyền là yêu cầu không thể thiếu. 
Kinh nghiệm ở các huyện Thanh Miện (Hải Dương), 
Yên Phong (Bắc Ninh), Tân Yên (Bắc Giang) cho 
thấy, khi huyện ủ ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân 
dân đưa các mục tiêu dinh dưỡng, vào kế hoạch phát 
triển của địa phương thì ngành y tẾ triển khai chương 
trình rất hiệu quả, như ở Thanh Miện tý lệ suy dinh 
dưỡng năm 1994 là 50% đến năm 1998 còn 36% (mỗi 
năm giảm 4%). Ở nhiều nơi, chương trình phòng 
chống suy dinh dưỡng đã kết hợp chặt chẽ với hoạt 
động của hội phụ nữ, chương trình xóa đối giảm 
nghèo, xây dựng gia đình văn hóa mới (văn hóa nuôi 
con). Cuộc vận động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ 
em cũng cần được tiến hành rộng khắp và thu hút mọi 
người tham gia như cuộc vận động thanh toán nạn 
mù chữ. Q 


hh) 


Ma TH = biên - 
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Ì nghiệp phát triên văn 

S)m nghệ thuật - thông tin 

S nước ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, luôn gắn với giáo dục - 
đào tạo, khoa học và công nghệ, 
nhằm bồi dưỡng con người 
Việt Nam phát triển về trí tuệ, tay 
nghề, có đạo đức, tâm hôn, tình 
cảm, có lối sống cao đẹp. Công 
tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ đã 
được ngành văn hóa - thông tin 
chú trọng. 

Nhiều năm qua, các cơ sở đào 
tạo và bồi dưỡng văn hóa nghệ 
thuật không ngừng phấn đầu 
vươn lên, trưởng thành về mọi 
mặt. Hàng nghin cần bộ, học sinh, 
sinh viên được đào tạo huấn luyện 
tại các trường, được trang bị 
những kiến thức cơ bản có hệ 
thống về quan điểm đường lối của 
Đảng, nghiệp vụ chuyên ngành. 
Tuyệt đại bộ phận học sinh, _sinh 
viên các lớp, các khóa đã nỗ lực 
phần đầu học tập: và rèn luyện khi 
còn ở trường và sau khi nhận 


công tác. Kết quả đó được thể 


hiện qua các kỳ thi, qua luận văn 
tốt nghiệp, qua hiệu suất công 
VIỆC. 

Hiện nay, trên đất nước ta có 
cả một hệ thống tổ chức đào tạo, 
gồm 5l trường đại học, cao đẳng, 
trung học và sơ cấp, với nhiều 
loại hình nghệ thuật và nghiệp vụ 
văn hóa. Có l6 trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ 
Văn hóa - Thông tin và 3l trường 
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(II 
| lÌ Ì ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 
do sở Văn hóa - Thông tỉn các 
tỉnh, thành quản lý. Riêng các 
trường trực thuộc Bộ, bình quân 
hăng năm tuyên sinh từ 1250 đến 
1500 học sinh, sinh viên, trong 
đó, đại học từ 450 - 500 sinh viên. 
Năm học 1997 - 1998, theo kế 
hoạch, các trường này tuyển sinh 
khoảng 2625 học sinh, sinh viên, 
trong đó có 1 925 chỉ tiêu thuộc 
ngân sách nhà nước cấp, gồm : 

đại học 680, trung học 800, dạy 
nghề 300, cao học 140, tiến sĩ 5. 
Trường bôi dưỡng cán bộ văn 
hóa - .'thông tin từ cấp huyện trở 
lên đến cấp vụ, cục, cho đến nay 
đã tô chức được 44 lớp cho 2785 
cân bộ về kiến thức quản lý 
ngành, về tổ chức, tài chính, 
thanh tra, kế hoạch... Các trường 
cao đẳng, trung cấp, địa phương 
sau những năm gặp khó khăn vào 
đầu thời kỳ đôi mới (1286 - 
1990), đến nay cũng đã bước đầu 
phát triển đa dạng. Số lượng học 
sinh có chiều hướng tăng dân. 
Hướng xã hội hóa một sô lĩnh vực 
ầm , nhạc, mỹ thuật, múa... dạng 
phổ cập ở đô thị, như : đàn Organ, 
điện tử, vị tính, quảng cáo, trang 
trí nội thất, thời trang, thể hình, 
múa giao tiếp... đang hình thành. 
Đã bắt đầu xuất hiện một số 
trường, lớp âm nhạc dân lập, lớp 
tư nhân. Loại trường này sẽ tiếp 
tục mở rộng như một quy luật tât 
yếu trong cơ chế thị trường. Như 
vậy, ở cả trung ương và địa 
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phương các trường nghệ thuật và 
nghiệp vụ văn hóa đều phát triển 
trong thời kỳ đổi mới, tương ứng 
với SỰ phát triển, ổn định của đời 
sống kinh tế - xã hội. 

Cùng với việc đào tạo ở trong 
nước, nhiều năm qua ngành văn 
hóa - thông tin đã tuyển chọn và 
gửi đi đào tạo ở nước ngoài hàng 
trăm cán bộ trẻ, có năng khiếu, tài 
năng về âm nhạc, mỹ thuật, múa, 
sân khẩu, điện ảnh, XIỆC, thư viện, 
bảo tàng, báo chí, xuất bản, văn 
hóa quân chúng... ở bậc đại học 
và sau đại học. 

Nhờ có đội ngũ cân bộ trí thức 
nghệ thuật trưởng thành trong 
kháng chiến, lực lượng văn nghệ 
sĩ và các nghệ nhân được đào tạo 
trong nước, cùng với nguồn lực 
đông đảo sinh viên, nghiên cứu 
snh tốt nghiệp ở nước „ngoài trở 
về hợp sức, nên đã tiếp tục bổ 
sung thêm cho các trường văn 
hóa - nghệ thuật. Đội ngũ giảng 
viên được tăng cường, chất lượng 
giảng dạy và học tập nâng cao rõ 
rệt. Các trường đã đào-tạo được 
đội ngũ cán bộ với đủ các loại 
hình như : Bảo tàng, thư viện, đi 
tích, điện ảnh, các đoàn nghệ 
thuật dân tộc, nhà văn hóa, câu 
lạc bộ... lấp vào sự thiếu hụt cần 
bộ nghiệp vụ và khoa học trong 
Cả nước. 

Trong quá trình giảng dạy, 
nghiên cứu, đội ngũ giảng viên đã 
trưởng thành nhanh chóng về chất 
lượng và số lượng. Tính đến nay 
toàn ngành có 12 giáo sư, là) phó 
giáo sư, 5 tiến sĩ, 105 phó tiến sĩ, 
117 thạc sĩ, 8 nhà giáo nhân dân, 
63 nhà giáo ưu tú, 11 nghệ sĩ nhân 
dân và 18 nghệ sĩ ưu tú là giảng 
viên... 


* Báo Văn hóa 
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Ngành văn hóa - thông tin đã 
có 6 cơ sở đào tạo sau đại học. 
Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt 
Nam là cơ sở đầu tiên được giao 
nhiệm vụ đào tạo phó tiến sĩ. 
Năm đơn vị khác, là : Trường Đại 
học Mỹ thuật Hà Nội, Trường Đại 
học Mỹ thuật TP Hỗ Chí Minh là 
những trung tâm đã được phép lập 
cơ sở đào tạo cao học. Một sô đơn 
vị đào đạo cao học đã tốt nghiệp 
khóa đầu và đang tiếp tục mở các 
lớp khóa II - II. Hiện có 117 cần 
bộ trong ngành văn hóa - thể thao 
đang theo học các lớp chính quy 
và tại chức cao học. Kết quả đào 
tạo sau đại học đã BÓP phân tích 
Cực vào việc chuẩn hóa cán bộ 
quản lý, khắc phục một phần 
thiếu hụt đội ngũ giảng viên giỏi 
để nâng cao chât lượng giảng đạy 
và bổ sung nguồn. cần bộ nghiên 
cứu khoa học. Mối liên kết giữa 
ngành văn hóa - thông tin và giáo 
dục - đào tạo qua việc thực hiện 
Thông tư liên bộ số 18/VHTT- 
GDĐT, phối hợp các hoạt động 
văn hóa - thông tin trong trườn 
học, thực hiện Thông tư liên bộ số 
15/TTLB phối hợp đào tạo giáo 
viên âm nhạc và mỹ thuật phục 
vụ sự nghiệp giáo dục thẩm mỹ 
cho học sinh mẫu giáo và phổ 
thông... đến nay đã khẳng định 
đây là mối liên kết có hiệu quả. 

Những thành tựu này có được 
là do chủ trương và đường lỗi 
phát triển văn hóa - nghệ thuật 
của Đảng rất đúng đắn ; sự chỉ 
đạo có hiệu lực của Bộ Văn hóa - 
Thông tin ; tinh thân trách nhiệm 
chủ động, sáng tạo của cán bộ cấp 
VỤ Và CƠ SỞ. 

Tuy vậy, cũng cần thiết chỉ ra 
những mặt còn tôn tại và những 
khó khăn phải khắc phục, đó là : 

Chế độ lương cho giáo viên 
như hiện nay thực sự là chưa 
khuyến khích được người gIỎI Ở 
lại trường làm công tác giảng dạy. 


Với mức phụ cấp học bổng 
cho học sinh, sinh viên trường 
nghệ thuật hưởng bình quân 
49500 đ/tháng như các ngành học 
đại trà khác, dấu có cộng thêm 
8 800đ hoặc 4 400đ hoặc chia làm 
bôn loại học bông theo học lực 
như Nhạc viện Hà Nội, mức phụ 


cấp 12 300đ/thắng cũng chưa đáp 


ứng tương xứng với mức độ học 
và tập luyện của các em. Ây 
là chưa kê học sinh - sinh viên 
chuyên ngành điện ảnh, sân 
khấu múa, mỹ thuật, ở Đại học 
Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, 
phải đóng học phí từ 600 000đ 
đến 960 000đ/một năm... thì lại 


càng khó khuyến khích tài năng 


trẻ đi vào hoạt động ở lĩnh vực 
này, khi gia đình họ nghèo. Theo 
thiển nghĩ của chúng tôi nên có 
một động lực thật sự, như cấp đủ 
mức lương sông tối thiểu cho học 
sinh - sinh viên nghệ thuật, Vì SỐ 
lượng không nhiều. Cả Nhạc viện 


- Hà Nội và Nhạc viện TP Hà Chí 


Minh trong 2 năm 1995 và 1996 
Ở cấp đại học chi tuyển được 
1I sinh viên Violon, 3 Vilola, 
3 Contrebasse... thì khó có nguồn 
thay thế cho dàn nhạc giao hưởn 
Ở hai trung tâm lớn về TY: 
văn hóa - xã hội của nước ta là 
Hà Nội và TP Hỗ Chí Minh vào 
đầu thế kỷ tới. Cải lương, có một 
thời được nhân dân TP Hồ Chí 
Minh rất say mê yêu thích, nhưng 
điều đẳng báo động là đợt tuyển 
sinh vừa qua, hầu như không có 
mấy người dự tuyển. Thực trạng 
đó khiên những người làm công 
tác trong ngành văn hóa - nghệ 
thuật chúng ta phải suy nghĩ và 
tìm cách tháo gỡ. 

Tuyển sinh và đào tạo đã khó 


khăn, như vậy đến khi tốt nghiệp. 


ra trường kiếm được việc làm đôi 
với học sinh - sinh viên các 
trường văn hóa - nghệ thuật cũng 
không phải dễ. Từ mây năm nay, 
nhiều nhà hát, dàn nhạc, rạp chiêu 
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bóng... đều vắng khách. Các nhà 
văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, bảo 
tàng... cũng ít người lui tới. Kinh 
phí đầu. tư cho các cơ sở đào tạo 
“theo đầu người” (mỗi sinh viên 
8 triệu, học sinh trung học 
6 triệu/năm), như vậy chỉ những 
trường có lượng học sinh, sinh 
viên lớn, họa may mới đáp ứng 
được khả năng kinh phí. Còn 
những trường số lượng tuyển sinh 
ít như trường Đại học Mỹ thuật 
Hà Nội, hằng năm chỉ có thể 
tuyển vào 30 sinh viên hoặc các 
ngành sân khấu, điện ảnh, múa... 
chọn vào cũng không nhiều, chưa 
kể có ngành học chỉ một thầy, 
một trò, như âm nhạc... thị đều 
lâm vào tình cảnh “giật gầu vá 
vai”. Công tác xây dựng và quy 
hoạch cán bộ quản lý, cán bộ 
giảng đạy, xây dựng trường SỞ, 
trang thiết bị dạy và học cho các 
trường chưa được quan tâm đầy 
đủ. Năng lực quản lý đào tạo và 
kiến thức r nghiệp VỤ SƯ phạm của 
một số giáo viên còn yêu và bất 
cập. Chất lượng đào tạo ở nhiều 
trường văn hóa - nghệ thuật ở 
trung ương và địa phương chưa 
cao, nhất là các lớp đào tạo đại 
học tại chức chưa nghiêm túc 
trong tuyển sinh và giảng dạy, 
thậm chí còn có hiện tượng mua 
bằng, bán điểm. Công tác tuyển 
sinh cao học ở một vài trường 
chưa chặt chẽ... 

_Để xây dựng một ' Tiên văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc”, ngành văn hóa - thông tin 
giữ vai trò quan trọng, trong đó 
công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn 
nhân lực cho văn hóa - nghệ thuật 
cũng góp phần đáng kê, đòi hỏi 
phải phát triển nhanh, vững chắc 
tương ứng với các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Muốn Vậy, trước 
tiền phải chăm lo đến đội ngũ 
giáo viên những người vừa là 
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những nhà khoa học có uy tín, 
vừa là những người am hiểu, giàu 
kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, 
biết phát hiện và bồi đưỡng các 
tài năng cho dân độc. Họ còn là 
tắm gương sáng về phẩm chất đạo 
đức để người học noi theo. 

Giữ vững kỷ cương dạy và 
học, chấn chỉnh, kiểm tra và xử lý 
công tác tuyển sinh, thi cử cấp 
bằng, chất lượng đào tạo. Đổi mới 
nội dung chương trình, kết hợp 
giữa việc đào tạo tinh hoa với đào 
tạo đại trà. Đào tạo nghệ sĩ độc 
tấu, nhưng phải đào tạo nhạc 
công. Nâng cao toàn diện công 
tác đào tạo đại học, sau đại học 
ngành văn hóa - nghệ thuật và 
thông tin. Thường xuyên kiểm tra 
chất lượng đào tạo tại chức và cao 
học. Dành sự ưu tiên thích đẳng 
cho công tác đầu tư chất xám và 
nghiên cứu khoa học. Giải đáp 


những vấn đề lý luận văn hóa và 
giữ gìn, bảo vệ, khai thác di sản 
văn hóa - nghệ thuật dân tộc. Phát 
triển công nghệ mới trong ngành 
và trong các trường văn hóa nghệ 
thuật đạt trình độ tiên tiến. Đào 
tạo, bồi dưỡng được nhiều tài 
năng nghệ thuật và cán bộ nghiên 
cứu đầu đàn có đủ phẩm chất, 
năng lực, giao lưu bình đẳng với 
quốc tế và khu vực. 

Các trường văn hóa - nghệ 
thuật nhà nước cần giữ vai trò 
nòng cốt, bảo đảm định hướng và 
tham gia quản lý nội dung cho hệ 
thống trường lớp văn hóa - nghệ 
thuật dân lập, tư thục. Có cơ chế 
và chính sách phát triển ngành 
nghề thích ứng với nhu cầu 
xã hội. 

Công tác đào tạo không chỉ 
dừng lại ở việc truyền thụ kiển 
thức trong nhà trường, mà phải 
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tiếp tục bổ túc, nâng cao trong 
quá trình sử dụng và bố trí công 
tác. Hai quá trình đào tạo và sử 
dụng được nối tiếp, xen kẽ với 
nhau một cách liên tục. Đào tạo 
chịu sự tác động trở lại của sử 
dụng, sử dụng tốt đội ngũ được 
đào tạo, không những phát huy 
được tài năng của họ trong thực 
tiễn, mà còn động viên được các 
thế hệ sau học tập, noi gương 
những người đi trước để phân đấu 
rèn luyện, giúp cho nhà trường tự 
điều chỉnh, làm cho mục đích 
đào tạo luôn phù hợp và thống 
nhất với mục đích sử dụng. Gắn 
lý luận với thực tiễn trong giảng 
dạy và nghiên cứu, làm cho lý 
luận luôn luôn bám sát thực tiễn 
phong phú, sinh động, có tác 
dụng mở đường cho thực tiễn 
phát triển mạnh mẽ và đúng 
hướng.L] 


ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG... 
(1 ïếp theo trang 46) 


cần chú trọng tổ chức cho đội ngũ cân bộ quân 
đội tham gia đấu tranh trên mặt trận chính trị - 
tư tưởng chống lại các quan điểm cơ hội, xét lại, 
chống lại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa 
bình” của kẻ địch. Qua đó góp phần phát triển 
lý luận, nâng cao trình độ trí tuệ của đội ngũ cán 
bộ. Kết hợp và nâng cao hơn nữa chất lượng các 
loại hình đào tạo tập trung và tại chức, tại trường 
và tại đơn vị, dài hạn và ngắn hạn, chính quy và 
không chính quy. Kết hợp tốt giữa đào tạo với 
bồi dưỡng thành một quy trình liên tục, thống 
nhất gắn với quy trình phát triển của đội ngũ cân 
bộ quân đội. Tận dụng xu thế xã hội hóa giáo 
dục - đào tạo của xã hội để đào tạo, bôi dưỡng 
đội ngũ cán bộ quân đội. Tạo điều kiện tốt nhất 
cho mỗi người thật sự có cơ hội thuận lợi để học 
tập, rèn luyện phù hợp với khả năng, điều kiện 
của mình. 
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Trước đây, trong điều kiện chiến tranh, cán 


_ bộ quân đội chủ yếu thông qua rèn luyện trong 


thực tiễn chiến đấu mà trưởng thành. Ngày nay, 
trong hòa bình, đội ngũ cần bộ quân đội không 
còn điều kiện để “thử lửa” trong môi trường 
chiến đấu. Do vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ quân đội phải bằng phương thức “kết 
hợp việc đào tạo tại các trường, lớp với việc rèn 
luyện qua thực tiễn công tác” ®, Đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cân bộ quân đội là một khâu 
trung tâm, là biện pháp cơ bản, hàng đầu cần 
được kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với các biện 
pháp về chính sách, cơ chế, tổ chức mới có thể 
xây dựng được một đội ngũ cần bộ quân đội có 
đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm yêu cầu 
nhiệm vụ, làm nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng 
quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. L1 


(1) Văn kiện Hội nghị Trung ương ba, Nxb Chính trị quốc gia, 


Hà Nội, 1997, tr 85 
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'GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẬU 
CỦA PHÁT TRIÊN KINH TẾ Ở CÁC NƯỚC ASEAN 


HỮNG thách thức to lớn và những biến đổi 

VƯỢt bậc của phát triển kinh tế thường đặt ra 

yêu cầu đổi mới hệ thống giáo dục - đào 
tạo. Đó là khi hơn bao giờ hết người ta thấy rõ rằng 
nguồn nhân lực từng được đào tạo theo phương thức 
Cũ sẽ trở nên bất cập với các đòi hỏi của hoạt động 
kinh tế. Đó cũng là khi người ta nhận thấy mọi biện 
pháp tác động tức thời vào nhân tố con người như 
cải tiến quản lý, cải tiến tổ chức, kích thích lợi ích 
vật chất... không thể thay thế được giải pháp thay 
| đổi căn bản, tầm xa là đối mới giáo dục - đào tạo. 
Điều này xem ra rất đúng đối với các nước ASEAN 
hiện nay. 

Bước vào thế : kỷ XXI, các nước ASEAN đang 
hướng tới một viễn cảnh mới về kinh tế. Viễn cảnh 
này thường được mô tả bằng những từ mạnh mề : 
trình độ phát triển mới, kiểu phát triển riêng, góp 
phần vào thành tựu. của thế giới, năng lực cạnh tranh 
mới, vị thế mới, nền kinh tế có SỨC bật nhanh, nên 
kinh tế cân bằng và đa dạng... Ở đây đã hàm chứa 
những điều kiện kinh tế đồi hỏi lực lượng lao động 
mới, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục, đào tạo phải có 
những bước phát triển mới, những năng lực và giải 
pháp mới. 

Trước những thách thức trên, các nước ASEAN 
đã có những biện pháp và chủ trương đôi mới hệ 
thống giáo dục - đào tạo khá tích CựC. 

1 - Trong các kế hoạch phát triển kinh tế của 
Thái Lan, Phi-lip-pin... đều bao hàm chính sách về 
phát triển nguôn nhân lực tương ứng. 

2- Ở các nước đang phát triển, việc tăng cường 
về số lượng nguồn nhân lực có trình độ cao thường 
dễ dẫn đến hiện tượng chạy theo quy mô đào tạo và 
coi nhẹ chất lượng đào tạo. Do vậy, sản phẩm của 
hệ thống giáo dục - đào tạo sẽ không những không 
đóng gốp vào VIỆC tạO ra của cải mà còn là gánh 
nặng của nền kinh tế. Các nước ASEAN đã cố gắng 
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khắc phục xu hướng này bằng cách mở rộng hệ 
thống giáo dục - đào tạo : 

- Huy động nhiều lực lượng trong xã hội tham 
gia hoạt động giáo dục - đào tạo. Nhà nước động 
viên khu vực tư nhân tham gia vào việc lập kế 
hoạch, xây dựng chương trình và bỏ vốn vào lĩnh 
VỰC giáo dục - đào tạo. 

Đồng thời việc quản lý giáo dục - đào tạo cũng 
được đây mạnh. Chăng hạn, Nhà nước In-đô-nê-xi- a 
ra luật quy định phải có một hệ thống kiểm tra nhằm 
xây dựng và phát triển các trường công và tư. Các 
trường học tư cũng phải đặt dưới sự thanh tra và 
kiểm soát nhiều mặt của Nhà nước. Những trường 
lớn được hưởng quy. chế tự trị thường sau ba năm 
được kiểm tra lại về các tiêu chuẩn và trình độ 
đào tạo. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp tự bỏ tiền vốn 
để đào tạo nguồn nhân lực cho riêng mình. Ma-lai- 
xi-a đã thành lập Quỹ phát triển kỹ năng bằng cách 
trích 1% quỹ lương trả cho công nhân ở các ngành 
công nghiệp đề thực hiện việc đào tạo thông qua các 
trung tâm đào tạo. Tương tự, ở Thái Lan có Quỹ 
phát triển tay nghề... 

- Chuyển hướng mục tiêu giáo dục đại học, từ 
một nên giáo dục - đào tạo đại học phục vụ tầng lớp 
thượng lưu trí thức sang giáo dục đại chúng, đào tạo 
nhân tài, nâng cao dân trí nhằm đáp: ứng nhu cầu 
nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế đất nước. 

- Thu ngắn khoảng cách giáo dục giữa các tầng 
lớp nhân dân và giữa các vùng. Đây vừa là biện 
pháp khắc phục tồn tại, vừa là phương pháp tích cực 
tăng tỷ lệ lao động có đào tạo trong xã hội. Từ năm 
1996, Chính phủ Thái Lan đã quy định giáo dục 
nghĩa vụ mở rộng từ 6 năm lên 9 năm và đầu tư 
thêm 37 tỉ bạt cho ngành giáo dục. Ngoài ra Chính 


* PTS, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 
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phủ Thái Lan cũng xây dựng quỹ 20 tỉ bạt tài trợ đặc 
biệt cho các nhà đầu tư xây dựng các trường trung 
học và tiểu học ó Ở ngoại vi thành phố Băng-cốc, ưu 
tiêu cho họ về giá thuê đất và mức thuế. 

3- Để đắp Ú ứng yêu cầu ngành nghề mới của nên 
kinh tế, các nước ASEAN đã tận dụng các nguồn 
đào tạo, không kể đào tạo ở trong hay ngoài nước. 

Những nỗ lực đào tạo trong nước thể hiện ở ở chỗ 
mạnh dạn xây dựng các trường đại học _gắn với 
ngành nghề mới, hiện đại. Mới đây, nhằm khắc 
phục cơ cấu ngành nghề đào tạo còn mất cân đối, 
In-đô-nê-xi-a đã xây dựng mới 6 trường đại học 
nhằm cung cấp cắn bộ cho những ngành còn thiếu 
như : khoa học kinh tế biển, kỹ thuật vận tải biển, tự 
động hóa, máy tính điện tử... Đặc biệt, vốn là một 
nước nhỏ, dân ít, Xin-ga-po vẫn rất chú trọng xây 
dựng một mạng lưới dày đặc. các trường đại học, cao 
đẳng phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế 
đất nước. 

Ma-lai-xi-a rất tích cực tranh thủ hình thức đào 
tạo từ bên ngoài. Trong sô thí sinh đỗ vào đại “học, 
những thí sinh đỗ thủ khoa đại học được quyền đi 
học nước ngoài và được chọn bất kỳ trường nào ở 
nước nào đê học. Số còn lại học ở Ở trong nước, nhưng 
học xong cũng ra nước ngoài một thời gian. Sinh 
viên đổi thực tập nước ngoài theo đề tài được giao 
bao giờ cũng CÓ giáo Sư hướng dẫn đi cùng để kèm 
Cặp. Điều này không ‹ có ý nghĩa quản lý hành chính 
mà để sinh viên có điều kiện tiếp thu kiến thức nước 
ngoài, bổ khuyết và nâng cao những điều đã học 
thông qua sự hướng dân chỉ bảo của giáo sư cùng đi. 
Nhờ vậy, người kỹ sư ra làm việc có khả năng nắm 
bắt nhanh những vấn đề của khoa học - kỹ thuật 
hiện đại và áp dụng vào phát triển kinh tế nước nhà. 
Việc tu nghiệp Ở nước ngoài thường được lựa. chọn 
theo nguyên tắc : đến những nơi có ngành nghề giỏi 
nhất đê học. 

4 - Về định hướng của nội dung giáo dục Ở các 
nước ASEAN cũng có sự thay đổi cho phù hợp với 
nhu cầu thay đổi kinh tế : 

- Duy trì song song hai hệ thống giáo dục hàn 
lâm và giáo dục công nghệ ở các bậc sau trung học. 
Cho phép các trường công nghệ nhấn mạnh kỹ thuật 
thực hành. Cho phép các trường độc lập và tự chủ 
hơn trong thiết kế nội dung chương trinh đào tạo. 
Điều này sẽ khắc phục sự thiên lệch, chỉ coi trọng 
cung câp những kiến thức tiềm tàng cho người học, 
trong khi trên thực tế, phát triển kinh tế của một 
quốc gia không phải chỉ cân các nhà khoa học, giáo 
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viên, kỹ sư, các nhà quản lý, kinh doanh... mà phải 
có đông đảo đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên lành 
nghề, các nhà công nghệ trình độ cao. 

- Gắn mục tiêu giáo dục với mục tiêu phát triển 
kinh tế của đất nước, với trình độ công nghệ ở Ở từng 
giai đoạn, từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể. Kết hợp 
giữa các ngành nghề kỹ thuật cao, mũi nhọn vỚi Các 
ngành nghề truyền thống... để tạo ra mỘt cơ cấu 
nhân lực hợp lý, lành nghê, hạn chế đào tạo tùy tiện 
gây lãng phí và làm gia tăng đội quân thất nghiệp, 
tình trạng chảy máu chất xám. 

Đã có nhiều hình thức gắn đào tạo với sử dụng. 
Ví dụ như ở Xin-ga-po, Cục Khoa học - Công nghệ 


'quốc gia tiến hành chương trình hỗ trợ phát triển 


nhân lực giúp các công ty phát triển nhân lực có 
trình độ cao của mình thông qua các nguôn tài chính 
cung cấp cho hoạt động nghiên cứu đào tạo. Có 3 
hình thức đào tạo - nghiên cứu là : Thạc sỹ gắn với 
công nghiệp, Thạc sỹ tại chức (nửa thời gian) và 
chương. trình quản lý công nghệ. 

- Gắn đào tạo của nhà trường với hoạt động của 
nhà máy, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh, 
sinh viên có điều kiện xâm nhập thực tế, có định 
hướng về các hoạt động của mình trong tương lai. 

Gắn giáo dục với cuộc sống trên ba khía cạnh. 
Một là, các hoạt động cần thiệt cho công việc trở 
thành một bộ phận không thể thiếu trong quá trình 
học tập. Hai là, xúc tiến. các chương trinh về kinh 
nghiệm làm việc, tạo điều kiện cho học sinh làm 
việc Ở các dựi án phát triển cộng đồng, ở Ơ đồng ruộng, 
xí nghiệp và nhờ đó thu được kinh nghiệm thực 
hành trong quá trình sản xuất. Chương trình này có 
tác dụng tạo ra thái độ tôn trọng lao động chân tay, 
ý thức vê sự hòa đồng xã hội và việc tham gia vào 
sự phát triển quốc gia. Ba là, trách nhiệm của giáo 
dục trong việc chuân bị cho học sinh bước vào cuộc 
sông lao động ; cổ gắng gắn chặt hơn quá trình giáo 
dục với cuộc sống lao động ; đồng thời rèn luyện 
cho học sinh các thói quen, phong cách làm việc, 
kiến thức và kỹ năng của hoạt động thực tiễn. 

Ở In-đô-nê-xI-a, nhiều chương trình lao động 
sản xuất được đưa vào chương trình học tập. Còn ở 
Phi- -lip-pin, tất cả học sinh buộc phải theo các khóa 
dạy nghề ó ở bậc trung học. Mọi học sinh các lớp cao 
trung ở Thái Lan phải theo một trong các khóa dạy 
nghê. 

Đương nhiên, việc đưa thêm các nội dung mới 
vào chương trình dạy học không có nghĩa là phải hy 
sinh các môn học truyền thống. Ở đây, các nước 
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ASEAN đã áp dụng kinh nghiệm của thế giới là tích 
hợp (Integration) các nội dung giáo dục mới tùy 
theo đặc trưng của từng môn học, không thêm môn 
học và không tăng thời gian học. Ví dụ, Phi-lip-pin 
đã tích hợp dạy tiêng và dạy văn trong một môn học 
“Tiếng Phi-lip-pin”, Thái Lan tích hợp các nội dung 
các môn khoa học xã hội (kinh tẾ, lịch sử, xã hội 
học...) thành môn “Kinh nghiệm cuộc sống”. 

- Tiến hành đa dạng: hóa giáo dục đại học theo 
hướng hình thành hệ thống giáo dục nhiêu bậc với 
cơ chế mềm dẻo, dễ chuyên đối. Mạng lưới trường 
đại học được tổ chức lại phù hợp với từng vùng, đặc 
biệt chú ý đến sự phát triển nông thôn. 

b_ - Tăng cường giáo dục cơ sở là biện pháp được 
nhiều nước ASEAN chú ý, trong đó điển hình hơn 
cả là Phi-lip-pin. Mặc dù Phi- -lip-pin là nước đứng 
đầu Đông - Nam Á về tỷ lệ trẻ em đến trường và 
chất lượng giáo dục, nhưng trong, 10 năm gân đây 
các chỉ tiêu này có xu hướng giảm sút. Bởi vậy, 
Chính phủ Phi- -lip-pin đã xác định tăng cường công 
tác giáo dục cơ sở là vấn đề có liên quan mật thiệt 
đến mục tiêu lâu dài của nền kinh tế đất nước vào 
những năm sau 2000. Đã có các biện pháp được áp 
dụng như : 

- Tăng cường giáo dục, rèn luyện học sinh trước 
khi vào học chương trình chính thức. Tuổi nhập học 
của học sinh được quy định là 6 tuổi thay vì 7 tuổi 
như trước đây. “Giáo dục trước” có nghĩa là học 
sinh sau khi nhập trường, 8 tuần lễ đầu tiên được 
học về ca hát, diễn kịch, kể chuyện.. nhằm làm cho 
các em cảm thấy tới trường là niềm vui, tạo điều 
kiện kích thích hứng thú học tập. 

- Kéo dài thời gian học ở nhà trường. Theo quy 
định, mỗi năm học sinh phải học 250 ngày thay cho 
trước đây là 200 ngày. 

- Giải quyết vấn đề thiếu giáo viên bằng cách 
yêu cầu các trường tận dụng khai thác tiềm năng của 
những người làm công tác quản. lý giáo dục : các 
hiệu trưởng phải dạy thêm một số giờ... 

6 - Các nước ASEAN từng ảnh hưởng bởi mô 
hình giáo dục của phương Tây từ cuôi thê ký XIX, 
mô hình giáo dục mang nặng tính suy diễn và giáo 
điều. Các trường học thường đào tạo những cán bộ 
đa năng, trong khi đó, cơ cầu kinh tế cần những 
người chuyên, môn hóa. Nhằm khắc phục nhược 
điểm này, nhiều nước ASEAN đã chú trọng phát 
triển tư duy độc lập suy nghĩ, tinh thần tự chủ, rèn 
luyện tính năng động, sáng tạo, nuôi dưỡng ý chí... 
Chẳng hạn, vào tháng 1-1996, Xin-ga-po tuyên bố 
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đưa “Chương trình tư duy” vào giảng dạy đề giúp 
cho sinh viên phát triển kỹ năng tư duy trong việc 
đánh giá, nhận xét. 

Về mặt này, dường như đường lối giáo dục của 
các nước ASEAN đã bám sát phục vụ cho đường lối 
đón đầu trong phát triển kinh tế của các nước này. 
Nếu như Nhật Bản từng duy tn hệ thống giáo dục 
trong khuôn phép, bắt học sinh nhớ nhiều thông tin ; 
trong chương trình dạy học không phân biệt học 
sinh chậm hiểu và học sinh thông minh... , nhằm 
phục vụ cho mục tiêu rập khuôn, bắt chước người 
Mỹ trong. hoạt động kinh tế, và mãi đến gần đây mới 
bắt đầu cải cách theo hướng “khuyến khích sự sáng 
tạo và suy nghĩ cá nhân” ; thi các nước ASEAN 
không tuân tự đi theo các bước như Nhật Bản, 
không bằng lòng với những mẫu người chỉ biết có 
bắt chước. 

Mặt khác, việc đổi mới nói trên trong hệ thống 
giáo dục. ASEAN còn có ý nghĩa phục vụ cho những 
ngành có tính cạnh tranh cao. Tính linh hoạt của 
công nhân, sự tháo vát và khả năng giải quyết các 
vấn đề là những phẩm chất ngày càng quan trọng 
trong thị trường công nghiệp thay đổi nhanh chóng 
như hiện nay. 

Từ kinh nghiệm của các nước ASEAN chúng ta 
có thể khẳng định tính đúng đắn của một chủ trương 
được nói đèn trong Nghị quyết Trung ương 2 (khóa 
VII) : “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - 
đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn 
luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học... bảo 
đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu tho 
học sinh, nhất là sinh viên đại học”. 

7 - Nhằm đây mạnh mở cửa với thế giới, chủ 
động đón nhận xu thế toàn cầu hóa, các nước 
ASEAN tích cực chuẩn bị đội ngũ có khả năng giao 
lưu và hợp tác quốc tế : 

- Chương trình dạy ngoại ngữ (chủ yếu. là tiếng 
Anh) được coi trọng. Ở Xin- -ga-po, từ cuôi lớp Á, 
học sinh được học ngoại ngữ theo khả nắng và sở 


- thích của mình. Ở Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, song 


song với việc học tiếng, Mã lai, trẻ em từ khi cắp 
sách đến trường được bắt đầu được học tiếng Anh. 
Mặc dù tiếng Mã lai dùng làm ngôn ngữ chính trong 
giảng dạy ở các trường đại học, tiếng. Anh vân 
đương nhiên được coi là ngôn ngữ giao tiếp thứ hai. 
Đến bậc sau đại học, sinh viên không dùng tiếng Mã 
lai mà phải dùng tiếng Anh (luận ân, báo cáo khoa 
loại đều phải viết bằng tiếng Anh). 
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- Nhờ số TgưỜi gửi đi đào tạo ở nước ngoài, 
Ma-lai-Xi-a có một “lực lượng dự trừ hùng hậu, sẵn 
sàng làm ăn với bất cứ nước nào trên thế giới. Đặc 
biệt, ở bậc sau đại học, Ma-lai-xi-a chỉ chủ yếu đào 
tạo thạc sĩ trong nước, còn tiến sĩ phần lớn đào tạo 
Ở nước ngoài. Không phải nước này không đủ trình 
độ và đội ngũ cán bộ để đào tạo tiến sĩ trong nước, 
mà vì Chính phủ có chính sách “hướng ngoại hòa 
đồng” nhằm xây dựng đội ngũ trí thức cao cấp 
chuân hóa theo quôc tế và làm ăn thông thạo với các 
tổ chức quốc tế để phục vụ cho phát triển kinh tế đất 
nước. 

Ở Xin-ga-po, Cục Khoa học - Công nghệ quốc 
gìa có chương trình trao đổi nghiên cứu, kết hợp với 
công tác đào tạo nhân lực R-D trong nước với các tổ 
chức khoa học nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các 
. công ty khuyến khích các chuyên gia nước ngoài 
tham gia vào các hoạt động ở Ở Xin-ga-po, thông qua 
đó, góp phần đào tạo người bản xứ. 

Sau mấy thập niên phát triển suôn sẻ, hiện nay 
các nước ASEAN đang phải đối phó với cuộc khủng 
hoảng kinh tế đầy gian nan và thử thách. Đó là cuộc 
khủng hoảng khá sâu sắc có ảnh hưởng tới tầm nhin 
thế kỷ XXI trên hai khía cạnh : thực trạng (điểm 
xuất phát) và chiến lược phát triển (định hướng tiến 
lên). Cuộc khủng hoảng kinh tế không chỉ bộc lộ 
những nhược điểm trong mô hình phát triển. của các 
nước trong khu vực mà còn đặt ra những. vấn đề về 
hệ thống giáo dục phục vụ cho sự phát triển đó. Thật 
vậy, nếu trước kia các cố vấn Ngân hàng thế giới đã 
từng tuyên bố : “Hãy nhìn vào các thành công của 
các nước Đông - Nam Á, không nhờ øì ở tài nguyên 
thiên nhiên, nhưng đã phát triển một trình độ học 
vấn cao cho toàn thể nhân dân”, thì giờ đây, người 
ta cũng có quyền suy xét trách nhiệm của hệ thống 
giáo dục - đào tạo đối với cuộc khủng hoảng đang 
diễn ra. Nối bật là hai điểm sau : 

1 - Vừa qua, nền kinh tế các nước ASEAN tăng 
trưởng nhanh là nhờ sử dụng các yếu tố đầu vào như 
vôn tư bản, nhân công... „ CỒN bản thân năng suất lao 


động không tăng đáng kế (như phân tích của nhà - 


kinh tế học Mỹ Pôn Crắc-men (Paul Krugman). Sự 
thành công của các nước này dựa vào hàng xuất 
khẩu lao động rẻ. Giờ đầy, bằng tiềm lực hết sức lớn 
nhờ vốn đầu tư nước ngoài nhăm vào khai thác lao 
động rẻ, trong năm 1996, xuất khẩu của Trung Quốc 
đạt 150 tỉ USD, gần ngang tổng giá trị xuất khâu của 
4 nước Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan, In-đô-nê- 
xi-a. Nửa đầu năm 1997, xuất khẩu Trung Quốc 
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tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trái hẳn với xu 
hướng của các nước ASEAN. Mặt khác, việc 
chuyên đổi từ một nền công nghiệp dùng nhiều nhân 
công như may mặc, giày dép sang sản xuất sản 
phẩm cần công nghệ cao như xe hơi, điện tử, hóa 
dầu... đã không được như ý bởi vấp phải cạnh tranh 
của các nước công nghiệp phất triển, đặc biệt là 
Nhật Bản. 

Như vậy, trình độ lao động đã góp phần vào 
khủng hoảng thông qua việc cản trở quá trình 
chuyên đổi cơ cầu các ngành công nghiệp (hướng về 
xuất khẩu). Thực ra, so với tốc độ phát triển kinh tế, 
sự phát triên giáo dục có phần tụt hậu. Chẳng hạn, 
do mức đầu tư vào giáo dục thấp, hiện tại 80% lực 
lượng lao động của Thái Lạn không quá bậc tiểu 
học, và năm 1990 có chưa đầy 1/3 trẻ em ở độ tuổi 
đi học được đến trường. 

2 - Khủng hoảng kinh tế ở Đông - Nam Á có liên 
quan tới hệ thống quản lý tài chính của các nước 
trong khu vực. Có thể dẫn ra nhiều ý ý kiến minh họa 
cho điều này : 

Nhà báo Camcron Barr cho rằng: “Cuộc khủng 
hoảng tiền tệ là bài học quý giá cho các quan chức 
Đông - Nam Ẳ. Họ học được SỰ cần thiết bảo vệ tiền 
tệ trước các lực lượng của thị trường quốc tế...” (The 
Chnstian Science Monitor, 5-8-1997). 

Nhà báo Bác-tơn Bích (Barton Biggr) nhận xét 
về trường hợp Thái Lan : “LZ ra Thái Lan nên có 
hành động ngay từ tháng hai và tự giảm bớt nhiều 
thiệt hại cho bản thân mình, thay vì phải lãng phí tới 
20 tỉ USD để bảo vệ một cách vô lý cho đồng bạt”. 
(The USD Today, 12-8-1997). 

Như vậy, VIỆC đào tạo đội ngũ cán bộ đủ khả 
năng điều hành nền kinh tế nói chung và hệ thống 
tài chính nói riêng ở các nước ASEAN vần còn xa 
mới đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của 
đất nước. 

Hai điểm trên đây cũng chính là hai khoảng 
trống mà hệ thống giáo dục - đào tạo của các nước 
ASEAN cần khắc phục trên con đường bước sang 
thế kỷ XXI. 

Cuối cùng cần khẳng định thêm, những gì bộc lộ 
sau khủng hoảng không hề phủ định tính tích cực 
của các chủ trương đối mới hệ thống giáo dục - đào 
tạo nhằm phát triển kinh tế : từng có trước đó ; trái lại, 
chúng có một ý nghĩa bổ sung : lẽ ra những chủ 
trương đổi mới hệ thống giáo dục phải được tiến 
hành sớm hơn nhiều và kiên quyết hơn nữa. L1 


HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG - NAM Á (ASEAN) 


®TỐNG QUAN VỀ ASEAN _ 

Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (The Association of Southeast Asian Nations) được thành lập ngày 8-8-1967. Khi mới ra 
đời, tổ chức này chỉ có 5 nước tham gia là Thái Lan, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin. Năm 1984, Bru-nây được 
kết nạp vào ASEAN, nâng số thành viên của Hiệp hội lên thành 6 nước. Năm 1992, Việt Nam, Lào và Pa-pua Niu Ghi-nê là 
quan sát viên của ASEAN. Đến nay, ASEAN đã có 9 thành viên (Bru-nây gia nhập năm 1984, Việt Nam năm 1995, Lào và 
Mi-an-ma năm 1987). 

ASEAN là tổ chức chính trị - kinh tế đầu tiên trong khu vực được thành lập trên cơ sở của quá trình tìm kiếm và thổ nghiệm 
những hình thức hợp tác đầu tiên giữa các nước Đông - Nam Á, từ SEAFET (Hiệp ước hữu nghị và kinh tế Đông - Nam Á, 
tháng 1-1959), đến ASA (Hội Đông - Nam A, tháng 7-1961), MAPHILINDO (Ma+lai-xi-a, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, tháng 8-1963). 

Một trong những nét hấp dẫn tạo nên một ASEAN hôm nay là sự thống nhất trong khác biệt. Mặc dù giữa các nước ASEAN 
có những khoảng cách nhất định vô trình độ phát triển kinh tế, đa dạng về điều kiện lịch sử, văn hóa, khác biệt về sắc thái chính 
trị, tôn giáo, lợi ích quốc gia - dân tộc,. nhưng các nước này đã tìm thấy điểm tương đồng, để cùng xây dựng khu vực Đông - 
Nam Â thành một khu vực thực sự hòa bình, tự do và trung lập. Vấn đồ quan tâm chung đầu tiên khiến họ xích lại gần nhau đó 
là hợp tác chính trị và an ninh. 

Mục tiêu nêu ra ban đầu của ASEAN, thông qua Bản Tuyên bố Băng-cốc năm 1967 là tạo điều kiện hợp tác phát triển kinh 
tế, văn hóa và tiến bộ xã hội của các nước thành viên trên tỉnh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trong Tuyên bố 
Cu-a+a Lăm-pơ năm 1971 đưa ra đề nghị xây dựng Đông - Nam Á thành một khu vực hòa bình, tự do và trung lập (Zone oí 
Poace, Freedom and Noutrality - ZOPFAN). : 

Qua quá trình phát triển, các nước thành viên ASEAN đã từng bước xây dựng và khăng định các nguyên tắc chính làm cơ 
sở cho quan hệ trong nội bộ các nước thành viên và giữa các nước này với các nước khác trong và ngoài khu vực. Hiệp ước 
thân thiện và hợp tác ở Đông - Nam A (Hiệp ước Ba+i), được ký kết giữa các nguyên thủ 5 nước ASEAN tại hội nghị thượng 
đỉnh ASEAN lần thứ I (1976) nêu 6 nguyên tắc trong quan hệ giữa các nước Đông - Nam À : cùng tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
bình đăng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các dân tộc ; quyền cua mỗi quốc gia tổn tại theo cách riêng, không 
bị can thiệp, lật đổ và gây sức ép từ bên ngoài ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau ; giải quyết các bất đồng và 
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình ; không đe dọa hay sử dụng vũ lực ; hợp tác có hiệu quả giữa các nước. 

Trong hoạt động, ASEAN dựa vào một số nguyên tắc : 

- Nguyên tắc nhất trí (đồng thuận) : mọi quyết định về các vấn đề quan trọng chỉ được coi là của ASEAN khi được tất cả 
các nước thành viên nhất trí thông qua. 

- Nguyên tắc bình đăng : thể hiện trên hai mặt. Một là, tất cả các nước thành viên đều bình đăng với nhau trong nghĩa vụ 
đóng góp cũng như chia sẻ quyền lợi. Hai là, hoạt động của tổ chức ASEAN được duy trì trên cơ sở luần phiên, tử các chức chủ 
tọa = cuộc họp của ASEAN cho đến địa điểm các cuộc họp, được phân đều cho các nước thành viên lần lượt theo vần chữ 
cái tiếng Anh. ¬ _ 

© NHỮNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

- Hội nghị những người đứng đầu nhà nước hoặc chinh Ínht các nước ASEAN, họp chính thức 3 năm 1 lần trên nguyên tắc 
luân phiên theo chữ cái tên nước. Hội nghị lần thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội tháng 12-1998. Ngoài hội nghị chính thức cỏn có 
các hội nghị không chính thức của các vị nguyên thủ được tổ chức mỗi năm 1 lần để đề ra phương hướng và chính sách chung 
cho hoạt động của ASEAN và đưa ra quyết định về các vấn để lớn. 

- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (AMM) được tổ chức mỗi năm 1 lần. 

- Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) họp chính thức mỗi năm 1 lần. 

Hợp tác kinh tế của ASEAN được đặt dưới sự chỉ đạo của AEM. AEM theo dõi, chỉ đạo về mặt chính sách việc thực hiện 
các hoạt động, chương trình hợp tác kinh tế. Chủ tịch AEM luân phiên mỗi năm 1 lần, theo thứ tự chữ cái tên nước. Nước nào 
`_ đăng cai cuộc họp sẽ là chủ tịch của năm đó. 

® VIỆT NAM VÀ ASEAN 

Tháng 7-1995, Việt Nam trở thành thành viên chính thức, đầy đủ của ASEAN. Sự kiện này cho thấy Đông - Nam Á ngày 
nay đã bước vào kỷ nguyên mới, chấm dứt thời kỳ đối đầu ; các nước trong khu vực cùng có mối quan tâm chung : giải quyết 
các vấn đề về hòa bình, an ninh, phồn vinh, phát triển, đóng góp tích cực vào ổn định, hợp tác cùng có lợi trong khu vực, trên 
cơ sở tôn trọng những lợi ích chính đáng của nhau. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN thể hiện đường lối đối ngoại rộng mở của 
Việt Nam, đồng thời góp phần nâng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Gia nhập ASEAN, Việt Nam có điều kiện phát huy 

của mình, từng bước hội nhập phát triển, cải thiện quan hệ Việt Nam với các nước, góp phần củng cố môi trường hòa 
bình, ổn định, hợp tác khu vực. Đứng trong tổ chức ASEAN, Việt Nam đã tham gia đầy đủ va tích cực vào các hoạt động của 
khu vực. Quan hệ kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN dần dần tăng lên 26,8%/năm. 

Mặc dù hiện nay các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, với những mức độ khác nhau, tr ko trước những khó khăn 
và thách thức mới, đặc biệt là thách thức do cuộc khủng hoảng kinh tế trên quy mô lớn, ASEAN vẫn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, 
gữ vững những nguyên tắc truyền thống, bảo đảm ổn định và từng bước khắc phục khó khăn để phát triển. Để góp tích 
cực vào quá trình đó, Việt Nam đang chuẩn bị mọi mặt bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Hội nghị cấp cao các nước 
ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội vào cuối năm nay. Cì 
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TIN HOT ĐÔNG LÝ LUÄN - THUC TIÊN 


e ĐOÀN TẠP CHÍ CỘNG SẢN THĂM LÀO 


Nhận lời mời của Tạp chí A-lun-mày (Bình Minh), cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đoàn Tạp chí Cộng 
sẩn do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó tổng biên tập làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 20-10 đốn 
27-10-1998. 

Đồng chí Viêngxay Xolaxít, Tổng biên tập, các đồng chí Phó tổng biên tập và toàn thế cán bộ của Tạp chí A-lun-mày đã nồng nhiệt 
chảo mừng đoàn. Hai bên đã hội đàm, thông báo cho nhau về tình hình hai nước, hai tạp chí và trao đối kinh nghiệm công tác. Các đồng 
chí vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai tạp chí trong những năm qua ngày càng mật thiết và có hiệu quả, mong rằng hai tạp chí 
sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa nhằm góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết và hợp tác đặc biệt giữa hai nước. 

Đoản đã đến thăm Ban Tuyên huấn Trung ương, Báo Pa-xa-xôn (Nhân Dân) cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng NDCM Lào, 
Đài truyền hình Lào, thăm một số địa phương, cơ sở kinh tế, văn hóa, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ở Lào. 

Tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đã được đồng chí Ô-xa-căn Thăm-mạ-thê-va, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung tương 
Đảng, tiếp thân mật. Cì 


e HỘI THẢO QUỐC TẾ “AN NINH LƯƠNG THỰC VIỆT NAM - ASEAN” 


Trong 3 ngày từ 3 đến 5-11-1998, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban quốc gia về An ninh lương thực phối 
hợp với Tạp chí Việt Nam - Đông - Nam Á ngày nay đã tổ chức hội thảo quốc tế về “An ninh lương thực Việt Nam - ASEAN". Dự hội thảo 
có đại điện 9 nước thành viên ASEAN, đại diện Tổng thư ký ASEAN, 10 nước đối thoại của ASEAN, các tổ chức của Liên hợp quốc : UNDP, 
FAO, UNICEF, Cam-pu-chia tham dự với tư cách quan sát viên và đại diện Bộ Ngoại giao, nhiều tổ chức và ban, ngành trung ương và địa 
phương có liên duan của nước ta. Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến dự phiên khai mạc và phát biểu với hội thảo. 

An ninh lương thực đang trở thành vấn để thời sự mang tính toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, an ninh lương thực đang đứng 
trước những thách thức mới : dự đoán năm 2010 dân số thế giới đạt 7 tỉ người, tài nguyên thiên nhiên ngày càng ô nhiễm và cạn kiệt. 
Trong khi đó hiện vẫn có khoảng 1,3 tỉ người trên toàn cầu đang ở trong tình trạng đói nghẻo và hầu hết xảy ra ở các nước đang phát triển. 
Tình trang phân hóa giàu nghèo, phân biệt đẳng cấp ngày càng trầm trọng ở nhiều nước trên thế giới ; do vậy, giải quyết gầm đói nghèo, 
bình đẳng xã hội là thách thức to lớn đã đặt ra cho hầu hết các nước trên thế giới, trong đó bảo đảm an ninh lương thực không chỉ là trách 
nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia mà còn là trách nhiệm của toàn nhân loại. 

Các nước Đông - Nam Á đã và đang đứng trước những thách thức to lớn do cuộc khủng hoảng tiền tệ gây ra. Chỉ trong một thời gian 
ngắn khủng hoảng xảy ra ở nhiều nước, ASEAN đã bị đấy vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, đặc biệt là In-đô-nê-xi-a. 
In-đô-nê-xi-a hiện đang phải nhập khẩu gần 4 triệu tấn gạo để giải quyết lương thực cho nhân dân. Chính phủ phải cứu trợ khẩn cấp cho 
khoảng 4,6 triệu người. Tại Phi-lip-pin, sản xuất lương thực trong 6 tháng đầu năm 1998 của Phi-lip-pin giảm 12,7% so với cùng kỷ năm 
ngoái. Chính phủ Phi-pip-pin dự kiến nhập khẩu 1,4 triệu tấn lương thực trong năm 1998. Ở Ma-lai-xi-a trong 6 tháng đầu năm 1998, số 
lượng nhập khẩu gạo đang gia tăng khoảng 13,5% so với cùng kỷ năm ngoái, và cùng với sự suy giảm về sản xuất lương thực phẩm là số 
hộ nghẻo đói tăng lên nhanh chóng. 

Trước tình hình này, chính phủ các nước ASEAN đã quyết định tìm kiếm những biện pháp tích cực để khắc phục tình hình trước mắt, 
đồng thời hạn chế những hậu quả lâu dài. Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN (AMAF 20) đã khăng định rõ định 
hướng phát triển kinh tế nông nghiệp để vực dậy nền kinh tế đang khủng hoảng. _ 

Khủng hoảng vừa qua càng chứng minh rằng an ninh lương thực là yếu tố cấu thẳnh của an ninh kinh tố và an ninh chính trị - xã hội. 
Việc bảo đảm an ninh lương thực không chỉ là vấn để hôm nay mà còn là công cuộc bảo vệ sự phát triển bền vững của ASEAN trong 
tương lai, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực Đông - Nam Â. 

Nhận thức rất rõ tầm quan trọng của vấn đề nảy, Đảng và Chính phủ Việt Nam trong từng giai đoạn đã có những quyết sách hợp lòng 
dân và phù hợp với yêu cầu phát triển nên đã thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Sau hơn 10 năm đổi mới, nông nghiệp 
nước ta đã phát triển khá toàn diện trên tất cả các mặt sản xuất, lưu thông, hạ tầng nông thôn và đời sống nông dân. Kim ngạch xuất khẩu 
nông - lâm sản tăng nhanh, đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tổng kim ngạch xuất các sản phẩm nông 
nghiệp tăng tử 783 triệu USD năm 1990 và ước đạt trên 2,8 tỉ USD năm 1998, chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Một số 
sản phẩm xuất khẩu chủ lực tăng nhanh như gạo từ 1,43 triệu tấn năm 1990 lên trên 3,6 triệu tấn năm 1998. Tổ chức sản xuất nông nghiệp 
đã có sự thay đối cơ bản phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự đổi mới đồng bộ các chính sách nông nghiệp, đặc 
biệt là chính sách sử dụng đất, chính sách phát triển hợp tác xã kiểu mới dựa trên nguyên tắc tự nguyện, quản lý dân chủ, chính sách đầu 
tư và tín dụng nông nghiệp, chính sách thuế, chính sách xóa đói giảm nghèo... Thành quả của những năm qua về sản xuất lương thực, 
thực phẩm của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 

Xuất phát từ tầm quan trọng nói trên của vấn đề an ninh lương thực, Hội thảo quốc tế “An ninh lương thực Việt Nam” với sự tham gia 
của các nhà hoạch định chính sách quốc gia, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và các nhà doanh nghiệp đã cùng nhau thảo luận 
đề trao đổi kinh nghiệm trong việc giải quyết an ninh lương thực giữa các nước trong khu vực, tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau 
tiến tới an ninh lương thực khu vực và toàn cầu. Phát biểu với hội thảo, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ : Vấn đề an ninh lương thực của 
các nước ASEAN vốn đã rất quan trọng, nay càng trở nên vấn đề cốt tử và nóng bỏng hơn, không những đòi hỏi sự nỗ lực lớn lao của từng 
nước mà còn phải có sự phối hợp chung giữa các nước ASEAN. 

Trong những ngày làm việc, hội thảo tập trung vào nhiều nội dung với các chủ đồ chính : An ninh lương thực trong phát triển ổn định 
và bền vững ; xã hội hóa an ninh lương thực ; bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh hội nhập khu vực vả toản cầu , ảnh hưởng của 
khủng hoảng tiền tệ châu Á đến an ninh lương thực khu vực ; an ninh lương thực Việt Nam và ASEAN.O 

P.V. 
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BỘ CÔNG NGHIỆP 


ZZcc — TN8 tŨNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN 


Vietnam Electrical Equipment Corporation - - VEC 
41 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT : 8.261606 - 8265891 - Fax : 8.265890 


Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện (tên giao dịch quốc tế Vietnam Electrical Equipment Corporation - 
VEC) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp. 
Tông Công ty chuyên sản xuất các loại thiết bị điện, mây, khí cụ, dụng cụ điện, dây, cáp điện và các loại 
vật liệu điện cung cầp cho ngành điện lực công nghiệp và dân dụng. 
Tổng Công ty có II đơn vị thành viên trực thuộc, trong đó có 8 đơn vị sản xuất, 2 Công ty dịch vụ và 
một Viện nghiên cứu : 
I. CÔNG TY DẦY & CẤP DIỆN VIỆT NINH - CADIVI 
70 - 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh. 
2 CONG TY THIẾT DỊ DIƑ.Y - THIBIDI 
Khu Công nghiệp Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai. 
3 CÔNG TY CHẾ TẠO AL{Y ĐIỆN VIỆT NV - HUNGARY - VIHEM 
Huyện Đông Anh - Hà Nội. 
4. CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO DIỆY - EMIC 
10 - Trần Nguyên Hãn - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
%5 CÔNG TY KHÍ CỤ DIEYT- VIY.VRIP 
Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây - Hà Tây. 
5 CÔNG TY CHẾ TẠO DIN CƠ - CTAAEAD 
Cầu Diễn - Huyện Từ Liêm - Hà Nội. 
7, CÔNG TY LIÊN DO.LNH CHẾ TẠO BIẾY THẾ - AB 
Cây số 0 - Quốc lộ 1A - Thanh Trì - Hà Nội. 
8 CÔNG TY LIÊN DOAINH SNODA - ISOVTIXA 
Cầu Diễn - Huyện Từ Liêm - Hà Nội. 
9 CỎOYG TY VẬT TƯ VY DỰNG 
39C - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
I0 CÔNG TY VẬT TƯ KÝ THUẬT ĐIỆN 
41 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
II. VIÊN RÝ THUẬT TIHET BỊ DIỆN 
32/32G - Láng Hạ, Quận Đống Đa - Hà Nội. 


CÁC SẲN PHÂM CHỦ YÊU CỦA TÔNG CÔNG TY BAO GÔM : 

- Máy biến áp truyền tải, máu biến áp điện lực 3 pha, 1 pha các loại ; 

- Các loại động cơ điện 1 pha, 3 pha ; máy phát điện xoay chiều, 1 chiêu, động cơ điện 1 chiều ; 

- Đồng hồ đo điện, các thiết bị đo lường điện, các loại công tơ điện 1 pha, 3 pha ; 

- Các loại cáp, dây điện, dây tráng men, dây dẹt bọc giấu... 

- Cáp trần, cáp bọc, cáp ngầm và dây đồng nguyên liệu ¿ 8mm... ; 

- Thanh, ống đồng, nhôm hình các loại ; 

- Các thiết bị điện chuyên dụng ; 

Cñc sản phẩm của Tổng Công ty đều đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam TCVN, tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế IfC, Công ty Dây Ø Cáp điện Việt Nam - CADIVI đã được công nhận tiêu 
chuẩn J&O - 9OQ?. 
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Z- ”_ˆ CÔNG TY XI MãNG BỈN SƠN. 


. BC sí son cheir coMpAnr 


©ỒTrụsởớ “< số 
li xã fSln 6n - fan đióa 

© Điện thoại ˆ 
824.242 - 824.481 

© Fax 
§4-37.824.046 


Xi măng Bim Sơn có oông xuất thiết kế 1.2 triệu tấn/năm. Sản phẩm xi măng Pooc lăng PC-30 Bim Sơn được sản xuất 
theo TCVN 2682-1992. 


Thời gian đông kết: Giới hạn bền nén: 
+ Sau 3 ngày > 16N/mm2 (N.Niu tơn) + Bắt đầu không sớm 45 phút 
+ Sau 28 ngày > 30N/mm2 + Kết thúc không muộn hơn 10 


Từ năm 1988, xi măng Bỉm Sơn mang nhãn hiệu con voi đã được cấp dấu chất lượng Nhà nước, bảy năm liền từ 1980 
- 1996 đạt huy chương vàn Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam. 

Ba năm liền 1994; 1995; 1996, xi măng Bim Sơn được chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam. 

Ủy ban Quốc tế tổ chức BID đã quyết định tặng thưởng "§ao vàng Quốc tế" về tinh thần tập thể và chất lượng sản 
phẩm cho Công ty xi măng Bim Sơn tại thủ đô MADRIT - Tây Ban Nha. Được cấp giấy chứng nhận Hạng FAN 
lượng cao 98”. sS 

Sử dụng xí măng Bỉm Sơn Quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đặc biệt xi măng PC-30 bán trên thị rường - 
có trên 90% số lô đạt PC-40, rất có lợi cho người tiêu dùng. x - 

Quý khách có nhụ cầu sử dụng xí măng Bìm Sơn có thể liên hộ trực tiếp với công ty hoặc qua cáo chỉ nhánh trục ï huộc. 


m Chí nhánh Hà Tĩnh ĐT : 855.92 m Chỉ nhánh Hà Tây ĐT:82465%6 
m Chi nhánh Nghệ An ĐT : 844.62 m Chi nhánh Hòa Bình ĐT:85229 << 
m Chi nhánh Thanh Hóa ĐT : 852.180 m Chỉ nhánh Thái Bình ĐT:836.570.... 
m Chỉ nhánh Ninh Bình ĐT : 871.2 m Chỉ nhánh Nam Định ĐT:847347 « 
m Tổng đại lý Hà Nội (Công ty Vật tư kỹ thuật xì măng) ĐT:84643315.~ 
m Tổng đại lý tại Đà Nẵng (Công ty XM VLXD - xây lắp) ĐT:814941  ~- 


m Tổng đại lý Huế (Công ty XM Thạch caop Huế) DT :825429 : nã 
XI MĂNG BỈM SƠN MANG NHĂN HIỆU *CON YOI* LÀ NIỀM TÌN CỦA NHỮNG NGƯỞI : 


SỬ DỤNG YÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NHỪNG CÔNG TRÌNH 


Giám đốc công ty 
KỸ SU : NGUYỄN THANH CHƯƠNG 


= „( xadøl|f?s< se 
> sUPN wwi 


UNIV. OF MICH. 
JAN 111999 


12-1996 ... 0URPENT SENALS 


UNFPAN - DƯ ÁN VIE/97/P19 | 
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Tạp chí Cômeg sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA - 
TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 + TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 


12-1998 


MỤC LỤC 


LÊ KHẢ PHIÊU - Những yêu cầu và nhiệm vụ trọng yếu đặt ra đối với 
giai cấp công nhân và giai cấp nông dân nước ta hiện nay — 
PHẠM VĂN TRÀ - Quân đội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng 
môi trường văn hóa dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). 11 
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(Trích bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Công đoàn Việt Nam ngày 5-11-1998) 


Ai hội lần thứ VIII Công đoàn Việt 
2E)" có ý nghĩa rất t quan trọng, Đại 

TY hội động viên, tổ chức giai cấp 
công nhân Việt Nam phát huy truyền thống cách 
mạng, khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo, đi tiên 
phong trong sự nghiệp đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng, với toàn dân và 
toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu 
do Đại hội lần thứ VIH của Đảng đề ra là đến 
năm 2020, đưa nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp. Đó là sứ mệnh vẻ vang của 
giai cấp công nhân Việt Nam, là trách nhiệm 
nặng nề, đồng thời là cơ hội để tổ chức công 
đoàn và mỗi người cống hiến và trưởng thành. 
Đại hội Công đoàn Việt Nam diễn ra trong thời 
điểm lịch sử đặc biệt. Chỉ còn 2 năm nữa là kết 
thúc thế kỷ XX. Bên thêm của thế kỷ XXI, đất 
nước của chúng ta đứng trước thời cơ và những 
thách thức mới. Chúng ta không thể chủ quan, 
thỏa mãn mà phải thấy những mặt yếu, cùng với 
những diễn biến không thuận đang cản trở sự 
phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Đó là tốc độ 
tăng trưởng của nền kinh tế đang chậm lại ; đầu 
tư phát triên và sản xuât kinh doanh bị thu hẹp 


trên một số lĩnh vực ; hiệu quả kinh tế và sức 
cạnh tranh của hàng hóa thấp ; văn hóa - xã hội 
còn nhiều tồn tại và bức xúc ; vấn đề giải quyết 
việc làm cho người lao động đang trở nên gay 
gắt, nhất là ở các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, 
sắp xếp lại và cả lao động nông nghiệp ; tình 
trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, buôn lậu, 
gian lận thương mại còn diễn ra phổ biến. Những 
yếu kém từ bên trong của nền kinh tế chưa khắc 
phục được ngay, lại chịu thêm những tác động 
tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
ở khu vực có thể còn lan rộng ra một số nước ; 
những diễn biến phức tạp của thiên tai ; cùng 
những yếu tố biến động khác trên thế giới chưa 
thể lường hết được. Đó là những trở ngại mà mọi 
cấp, mọi ngành cần thấy rõ một cách nghiêm túc, 
để chủ động tìm biện pháp khắc phục. Chúng ta 
tin vào sức mạnh của bản thân mình để vượt lên, 
vì chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản. Đó là 
sự ổn định về chính trị - xã hội ; những thành tựu 
phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân được 
bảo đảm ; những cơ chế chính sách mà Trung 


* Đầu đề của Tạp chí Cộng sản 


ương Đảng và Chính phủ mới ban hành ; những 
kinh nghiệm trong quản lý điều hành của Nhà 
nước ; những tiềm năng và lợi thế so sánh của 
đất nước ; ; Vai trò. và uy tín của nước ta trên 
trường quốc tẾ. Tông hòa những nhân tố Ấy sẽ 
tạo ra động lực mới cho sự phát triển của đất 
nước chúng ta. 

Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam 
khóa VII trình Đại hội lần này đã tổng kết sâu 
sắc phong trào công nhân và hoạt động công 
đoàn nước ta trong những năm đổi mới, làm rõ 
vai trò của giai câp công nhân - giai cấp lãnh 
đạo, đại diện cho quyên lợi của công nhân, lao 
động và lợi ích dân tộc. Báo cáo đã đề ra nhiệm 
vụ chung cũng như nhiệm vụ cụ thể cho từng 
lĩnh vực hoạt động, công tác của tổ chức công 
đoàn Việt Nam từ năm 1998 đến năm 2003. Báo 
cáo là sản phẩm của quá trình phát huy quyền 
dân chủ từ cơ sở, thể hiện ý thức làm chủ của giai 
cấp công nhân, tổ rõ sự nhất trí của đông đào 
công nhân, viên chức, lao động đối với tổ chức 
công đoàn Việt Nam. Tôi nhất trí với mục tiêu 
tông quát của Đại hội : “Vi sự nghiệp CNH, 
HĐH đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và 
công bằng xã hội ; xây dựng giai cấp công nhân 
và tổ chức công đoàn vững mạnh”. 

Sau đây tôi xin phát biểu thêm một số vấn 
đề : 

Trước hết, cần phải nhấn mạnh, giai cấp công 
nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam thông qua đội tiền phong 
của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 
cuộc đấu tranh lâu dài, gian khô giành độc lập 
dân tộc, thông nhất đất nước và trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, ở bất cứ 
giai đoạn cách mạng nào, giai cấp công nhân 
Việt Nam với đội tiền phong của mình cũng luôn 
giữ vững ngọn cờ lãnh đạo, luôn đứng ở mũi 
nhọn trong mọi phong trào. Sự đóng góp của giai 
cấp công nhân là vô cùng to lớn trong tiền trình 
cách mạng của dân tộc ta. Đảng ta đánh giá cao 
và tự hào về truyền thống cách mạng của giai 
cấp công nhân Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam trung thành và kiên 
định lập trường chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, khẳng định sứ mệnh lịch sử của 
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giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phải khẳng định lại 
điều này vì hiện nay, trước những khó khăn tạm 
thời của CNXH và phong trào cách mạng thế 
giới, không ít người với những lý do khác nhau 
đã dao động, hoài nghỉ, thâm chí muốn phủ nhận 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta - 
thời kỳ đây mạnh CNH, HĐH với sự phát triển 
của công nghiệp, - của cách mạng khoa học và 
công nghệ, giai cấp công nhân ngày càng phát 
triển cả về số lượng và chất lượng, là giai câp đại 
diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất trong 
xã hội. Giai cấp công nhân có mặt trong công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
giao thông vận tải..., trong các công xưởng, nhà 
máy ; đội ngũ các kỹ sư, các kỹ thuật viên cao 
câầp, cân bộ kỹ thuật, cần bộ quản lý trực tiếp lao 
động trong quá trình sản xuất công nghiệp đang 
giữ vai trò đầu tàu trong các ngành kinh tẾ kỹ 
thuật hiện đại, trong các thành phần kinh tế, trên 
mọi lĩnh vực, mọi địa bàn của đất nước. 

Đảng ta, trong nhiều văn kiện đã nhấn mạnh 
rằng, phải chăm lo xây dựng giai cấp công nhân 
không ngừng lớn mạnh về sô lượng và chất 
lượng, đa dạng về : ngành nghè, thích ứng với cơ 
chế thị trường, tiếp cận và làm chủ công nghệ 
hiện đại. Tuy nhiên, trong bước đầu chuyên sang 
nên kinh tế thị trường, những nhược điểm, yếu 
kém vốn có trong công nhân cũng bộc lộ rõ : số 
đông chưa được đào tạo nghề nghiệp, giác ngộ 
giai cấp còn hạn chế, còn có hiện tượng tiêu cực, 
lười biếng trong lao động ; tinh thần trách nhiệm, 
ý thức tập thể chưa cao, tính tổ chức, tính kỷ luật 
còn kém, tác phong còn thiếu khẩn trương chính 
xác, những yếu kém, nhược điểm đó không phù 
hợp và gây trở ngại đối với yêu cầu mới. CNH,' 
HĐH là quá trình chuyển đối căn bản, toàn diện 
các hoạt động kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao 
động thủ công là chính, sang sử dụng một cách 
phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, 
phương tiện và phương pháp quản lý tiên tiến, 
hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động cao. 
Điều đó đòi hỏi đội ngũ công nhân phải có sự 
trưởng thành vượt bậc, sự phân đấu phi thường, 
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khắc phục một cách nhanh chóng những mặt yếu 
kém để đáp ứng được đòi hỏi khách quan của 
quá trình CNH, HĐH và ngang tầm với sứ mệnh 
lịch sử của mình trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay. 

Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ 
chặt chẽ, máu thịt với giai cấp nông dân ; khối 
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức là nền tảng của đại 
đoàn kết dân tộc, là một vấn đề chiến lược, là 
nguyên tắc sống còn của Đảng, là một trong 
những yếu tố có M nghĩa quyết định bảo đảm cho 
sứ mệnh lịch SỬ của giai cập công nhân Việt 
Nam được củng cố, giữ vững và tăng Cường. Đây 
là một kinh nghiệm và là truyền thống cơ bản, 
quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nguồn 
sức mạnh vô tận bảo đảm cho thắng lợi của cách 

mạng nước ta. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, quan hệ 
này đã rất tốt đẹp ; ngày nay, trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quan hệ này càng 
cần được củng cố và tăng cường với những nội 
dung phong phú, toàn diện hơn. 

Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí 
thức không chỉ dựa trên sự thống nhất về chính 
trị mà còn cả về kinh tẾ. Các chủ trương chính 
sách đối mới đúng đắn về kinh tế của Đảng, Nhà 
nước thể hiện lập trường, quan điểm của giai cấp 
công nhân, “kết hợp hài hòa lợi ích của giai câp 
nông dân, tầng lớp trí thức và cả dân tộc. Và trên 
thực tế, nhiều vấn đề về kinh tẾ, và lợi ích đã 
được giải quyết. Hiện nay, giai cấp công nhân và 
các nhà khoa học nước ta đang đặt trọng tâm suy 
nghĩ của mình về CNH nông nghiệp, nông thôn ; 
và trên thực tế đã có nhiều đóng góp có ý nghĩa 
to lớn đối với nông nghiệp như : giao thông, thủy 
lợi, cơ khí, điện lực, giông cây, giông con, phân 
bón..., góp phần quan trọng đẩy mạnh sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới 
và cải thiện đời sông của nông dân. Có thể khẳng 
định, mỗi sản phẩm nông nghiệp được làm ra 
đều thấm đượm mô hôi, công sức của cả giai cấp 
nông dân, giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức, 
đồng thời mỗi kêt quả lao động của công nhân, 
của trí thức của Các nhà khoa học đều ảnh hưởng 
__ trực tiếp đến đời sống hàng ngày của toàn xã hội 


trong đó có nông dân. Sự liên kết giữa kinh tế 
Nhà nước với kinh tế hộ nông dân, kinh tế hợp 
tác trong nông nghiệp ở nông thôn trong quá 
trình CNH, HĐH theo con đường XHCN là hình 
ảnh sinh động và nổi bật của sự liên minh đó. 

Với vị trí là một tổ chức chính trị - xã hội 
rộng lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, trong 
mọi giai đoạn cách mạng, Công đoàn Việt Nam 
có nhiệm vụ xây dựng tổ chức mình lớn mạnh về 
mọi mặt, qua đó động viên, tập hợp, đoàn kết lực 
lượng để trở thành đội ngũ nòng cốt, thực hiện 
thắng lợi đường lối của Đảng. Để thực hiện được 
nhiệm vụ của minh trong thời kỳ đẩy mạnh 
CNH, HĐH, công đoàn phải đổi mới về nội 
dung, hình thức và phương thức hoạt động, đổi 
mới về tổ chức và cán bộ. Trong nền kinh tế 
nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 
trường và hội nhập quốc tế, điều kiện làm việc, 
điều kiện sống và nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích 
của công nhân, lao động đã khác trước, của 
những bộ phận công nhân, lao động trong các 
thành phần l kinh tế khác nhau cũng không giống 
nhau, nếu tổ chức và hoạt động công đoàn không 
phù hợp với mỗi loại hình tổ chức và hoàn cảnh 
cụ thể thì hiệu quả sẽ rất hạn chế. 

Cần quan tâm xây dựng công đoàn cơ sở 
vững mạnh vi đó là nền tảng của tổ chức , là nơi 
tập hợp, đoàn kết đoàn viên, nơi thực hiện mọi 
chủ trương của tổ chức công đoàn. Phải phát 
triển đoàn viên, xây dựng công đoàn ở các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, không để 
một cơ sở nào không có tổ chức công đoàn. Đội 
ngũ cần bộ công. đoàn phải được đào tạo, bôi 
dưỡng kiến thức về chính trị, văn hóa, kinh tế, ` 
thuật, pháp luật, phương pháp công tác... 
hiểu những vấn đề về sản xuất và kinh K“h 
Cán bộ công đoàn phải vừa là người làm công 
tác chính trị, vừa là nhà hoạt động xã hội, vừa có 
khả năng tuyên truyền, vận động, tổ chức trong 
sản xuất và kinh doanh, vừa có bản lĩnh tham gia 
và đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp 
của người lao động. Những người trưởng thành 
từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 
sẽ là nguồn quan trọng bổ sung cán bộ cho Đảng 
và Nhà nước. 


Phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước, nhằm khai thác tốt nhất nguồn nội 
lực và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế không 
chỉ là trách nhiệm, là nghĩa vụ của các doanh 
nghiệp, cơ quan Nhà nước mà còn là trách 
nhiệm, là nghĩa vụ của mọi thành phân kinh tế. 
Ở đâu làm tốt, có thành tích đóng góp với đất 
nước và chăm lo bảo đảm đời sông cho người lao 
động đều được Đảng và Nhà nước hoan nghênh 
và khen thưởng. Ngược lại, những nơi vị phạm 
quyền dân chủ và quyên lợi chính đáng, hợp 
pháp của người lao động đều bị phê phán và xử 
lý theo pháp luật. 

Nhân đây, tôi muốn nói rõ, trong điều kiện 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phân, quan hệ 
sở hữu và quan hệ lao động ở từng khu VỰC có 
khác nhau, nhưng đều đặt dưới sự quản lý thống 
nhất của Nhà nước, đều phát triển theo định 
hướng XHCN. Trong nên kinh tế ấy, mọi thành 
phân đều bình đẳng trước pháp luật, đều được 
tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, song thành 
phần kinh tế Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo 
và cùng với thành phần kinh tế hợp tác dần dần 
trở thành nên tảng của nên kinh tế quốc dân. Do 
đó, công nhân trong các thành \ phần kinh tế này 
phải thây rõ Vị, trí quan trọng ấy của mình trong 
toàn bộ giai cấp công nhân. Việc cổ phần hóa 
một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước, là một chủ 
trương. lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm mở 
rộng vốn của doanh nghiệp, khai thác nguồn vốn 
tiềm tàng trong CNLĐ cho đầu tư phát triển và 
như vậy vừa để tăng cường thực lực kinh tế nhà 
nước (chứ không phải làm yếu đi), vừa tạo thêm 
điều kiện cho công nhân thực hiện quyền làm 
chủ, thông qua sở hữu của mình dưới hình thức 
cổ phần. Do đó, công đoàn phải tích cực tuyên 
truyền, vận động CNLĐ hăng hái tham gia cổ 
phân hóa vì ích nước, lợi nhà. Phải chủ. động 
tham gia mọi công việc trong quá trình cổ phân 
hóa doanh nghiệp. Tổ chức và hoạt động của các 
công đoàn cơ sở phải phù hợp với môi loại hình 
doanh nghiệp. Trong các thành phần kinh tế 
khác nhau, : Không thê nhất loạt như nhau. 

Cũng cần nhấn mạnh rằng, xây dựng giai cấp 
công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, là 
trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống 
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chính trị. Như Bác Hồ đã dạy : Giai cấp công 
nhân mà không có đội tiền phong là Đảng Cộng 
sản lãnh đạo thì chẳng khác nào con tàu thiếu 
người cầm lái, dễ mất phương hướng và không 
thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Ngược 
lại, Đảng không gắn bó mật thiết với giai cập 
công nhân, không giữ vững bản chất của giai câp 
công nhân, thi không còn. là một đảng tiền phong 
cách mạng. Do đó, giai cấp công nhân phải trung 
thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tham gia 
xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và bổ Sung những 
thành viên ưu tú cho Đảng, các cấp ủy đẳng phải 
chăm lo xây dựng giai câp công nhân và tô chức 
công đoàn vững mạnh vê chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và cả phương pháp hoạt động ; phải đổi 
mới phương thức lãnh đạo, tạo bầu không khí 
dân chủ và tin cậy của CNVC và lao động với 
Đảng ; khắc phục tình trạng khoán trắng, buông 
trôi hoặc bao biện, làm mật tính chủ động sáng 
tạo của tổ chức công đoàn. 

Nhà nước của chúng ta là nhà nước của dân, 
do dân, vì dân, là công cụ quản lý đất nước, thực 
hiện quyền làm chủ của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động. Mọi chủ trương, chính sách " 
của Nhà nước phải phản ánh ý chí và nguyện 
vọng của nhân dân, phải tôn trọng và phát huy 
đầy đủ quyên làm chủ của nhân dân thông qua tổ 
chức đại diện của mình ; phải bảo đảm mọi 
quyền lực đều thuộc về dân như Bác Hồ đã dạy. 

Theo Hiến pháp và pháp luật quy định, thì 
ngoài chức năng bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp 
pháp của CNLĐ và chức năng giáo dục, công 
đoàn còn có chức năng tham gia quản lý Nhà 
nước, quản lý kinh tế. Bởi vậy, các cấp chính 
quyền, các cơ quan. quản lý phải chủ động phối 
hợp và tạo mọi điều kiện để công đoàn hoạt 
động có hiệu quả. Vừa qua, Chính phủ và Tổng 
LĐLĐ đã có quy chế phối hợp hoạt động , nhiều 
công đoàn ngành, địa phương và cơ sở đã xây 
dựng được quy chế phối hợp với chính quyên 
cùng cấp có tác dụng tốt. Song, một số nơi chưa 
làm tốt, còn hình thức, việc thi hành Luật Công 
đoàn, Bộ luật Lao động chưa nghiêm, thậm chỉ 
có doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho công 
đoàn hoạt động, còn cản trở việc thành lập công 
đoàn và phát triển đoàn viên, đó là những việc 


làm không đúng, cần phải nhanh chóng khắc 
phục. 

Từ Đại hội trọng thể này, thay mặt BCH T.U 
Đảng, tôi bày tỏ niềm tin tưởng : sâu sắc rằng giai 
cấp công nhân nước ta sẽ tiếp tục phát huy 
truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tỉnh 
thần tự lực tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, 
vượt qua khó khăn thử thách, đi đầu trong sự 
nghiệp CNH, HĐH đất nước, cùng với toàn dân 
hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đồi mới vì mục 
tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
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văn minh, đóng BÓP thiết thực vào phong trào 
công đoàn thế giới. Tôi cũng tin tưởng tô chức 
công đoàn nước ta sẽ tiếp tục đổi mới và không 
ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức rộng lớn của 
giai cấp công nhân, đại diện cho sức mạnh, tài 


năng, trí tuệ và lợi ích của hàng triệu công nhân, 


lao động. Hãy dây lên phong trào hành động 
cách mạng, phong trào thí đua yêu nước mạnh 
mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam XHCN của chúng ta. 


LỆN VIR \\ \ AM VỮNG MÀNH 
GÔT CUA PHONG TRÀO 


NÔNG DẠN XÂY DỤNG NONG THÔN MỚI 
(Trích bài phát biểu tại Đại hội Nông dân lần thứ II ngày 19-11-1998) 


ƯỚC vào thời kỳ đẩy mạnh sự 
JE nghiệp CNH, HDĐH, bên cạnh 
ece° những thành tựu to lớn mà chúng ta 


đã đạt được, trong tổ chức thực hiện cũng còn 
một số nhận thức chưa đúng, trong việc làm còn 
những biểu hiện xem nhẹ vị trí, vai trò của nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn. Hội nghị lần thứ 
sáu BCH T.Ư Đảng vừa qua đã nhân mạnh : coi 
trọng thực hiện CNH, HĐH trong phát triển 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn, đưa nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn là 
nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu 
đài, là cơ sở để ổn định tình hình kinh tế - chính 
trị - xã hội, củng cố liên minh công - nông - trí 
thức, đầy mạnh CNH, HĐH đất nước theo định 
hướng XHCN. 

CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta 
là xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện hiện 
đại và bền vững, với lực lượng sản xuất phát 
triển ngày càng cao, thể hiện trong cơ cấu công 
nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ không ngừng 
hiện đại hóa, gắn liền với quan hệ sản xuất được 
xây dựng từng bước phù hợp với sự phát triển 
của lực lượng sản xuất, trong nên kinh tế nhiều 


thành phần mà kinh tế nhà nước là chủ đạo, cùng 
với kinh tế hợp tác dần dần trở thành nền tảng - 
Muốn thế, trước hết phải đổi mới cơ cấu kinh 
tế, cơ cầu đầu tư, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ 
cấu ngành nghề trong nông nghiệp, nông thôn ; 
xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường, điện, 
thủy lợi, trường học, bệnh viện... chú ý các vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện điện khí hóa 
nông thôn, cơ khí hóa các khâu trông trọt và 
chăn nuôi với những trình độ kỹ thuật khác 
nhau : hiện đại, tương đối hiện đại và thủ công. 
Áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, 
đặc biệt là công nghệ sinh học, đầu tư chiều sâu 
nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, 
lâm sản, hải sản để tạo ra những sản phâm hàng 
hóa đa dạng có sức cạnh tranh trên thị trường 
trong nước và quốc tế. Hình thành những khu. 
trồng trọt và chăn nuôi tập trung, chuyên môn 
hóa, trong đó đặc biệt coi trọng sản xuất lương 
thực, có dự trữ và xuất khẩu. Ngăn chặn nạn phá 
rừng, đốt nương làm rấy, huy động các lực 
lượng, các thành phần kinh tế khoanh nuôi, tái 
sinh rừng, bảo vệ và trồng rừng. Nâng cao năng 


1 


lực đánh bắt hải sản, đẩy mạnh nuôi trồng thâm 
canh thủy, hải sản. Phát triển các cơ sở công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch 
vụ với quy mô thích hợp trên địa bàn nông thôn 
để phân công lại lao động, tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho cư dân nông thôn. 

Các quá trình nói trên gắn liền với quá trinh 
giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân 
lực được đào tạo. Và như vậy, quá trình CNH, 
HDĐH nông nghiệp, nông thôn sẽ đưa đến những 
thay đối sâu sắc trong giai cấp nông dân, trong 
bộ mặt nông thôn. 

Giai cấp nông dân sẽ từng bước công nhân 
hóa và trí thức hóa, thành những động lực mới 
Xây dựng nông thôn, xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Thực ra nguôn bổ sung cho đội ngũ công 
nhân và đội ngũ trí thức là từ trong nông dân. 
Như trong một gia đình, bố mẹ làm nông nghiệp, 
con cái có người đi làm công nhân, có người đi 


học và trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học - thể 


hiện một tập hợp công - nông và trí thức ngây 
trong một gia đình, một làng, xã. Hiện tượng này 
sẽ ngày càng phát triển và đưa đến những nhận 
thức mới về giai cấp nông dân và đòi hỏi những 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù 
hợp để phát huy mạnh mẽ nguồn lực quan trọng 
này và cũng đòi hỏi các cấp Hội Nông dân hiểu 
rõ mới làm tốt nhiệm vụ của mình. 

Nông thôn sẽ từng bước đô thị hóa, xuất hiện 
những thị xã, thị trấn, thị tứ mới ngay cả ở vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa. Khi đó kinh tế đô thị sẽ 
giữ vai trò lớn trong nhịp độ tăng trưởng của nền 
kinh tế nhưng vẫn phải dựa vào kinh tế nông 
thôn, gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp và nông 
thôn. Tình hình mọi mặt của nông nghiệp, nông 
thôn và nông dân sẽ khác trước. Đây thực sự là 
một cuộc biến đối lịch sử của giai cấp nông dân 
Việt Nam, của nông nghiệp và nông thôn Việt 
Nam trên con đường tiến lên CNXH. Giai cấp 
nông dân Việt Nam từng bước thoát khỏi nghèo 
nàn và lạc hậu. 

Công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn là 
trách nhiệm và sự nghiệp của giai câp nông dân 
liên minh với giai cầp công nhân và tầng lớp trí 
thức, là của toàn dân tộc từ nông thôn đến thành 
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thị, từ miền xuôi lên miền ngược và ngoài biển - 
đảo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của 
Nhà nước, đặc biệt là của cấp tỉnh. Đảng ta phải 
lãnh đạo giai cấp nông dân, lãnh đạo toàn dân 
tộc hoàn thành sự nghiệp vĩ đại đó. 

Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông 
thôn phải thể hiện trong nhiều chính sách của 
Đảng và Nhà nước : chính sách đầu tư, tín dụng 
và thị trường ; chính sách đất đai ; chính sách 
khoa học - công nghệ ; chính sách giáo dục - đào 
tạo, văn hóa - xã hội ; chính sách về các thành 
phần kinh tế. 

Như trên đã nói, quá trình công nghiệp hóa 
nông nghiệp, nông thôn gắn liền với quá trình 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phân. Mỗi 
thành phần đều có vị trí, vai trò và đều được 
khuyến khích phát triển lâu dài. Kinh tế nhà 
nước đại biểu cho toàn dân, Song nền kinh tế 
quốc dân không chỉ có kinh tế nhà nước mà có 
nhiều thành phần của tất cả các tầng lớp nhân 
dân, hợp thành một tổng thể kinh tế có mối quan 
hệ khăng khít, tác động lẫn nhau. Không tích cực 
xây dựng thành phân kinh tế nhà nước và kinh tế 
hợp tác xã làm nền tảng là sai lầm, nhưng kỳ thị 
hoặc xem nhẹ các thành phần kinh tế khác là 
không đúng. Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp 
trong nông nghiệp, nông thôn phải. nhằm phát 
triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và từng bước 
xây dựng nông nghiệp và nông thôn theo con 
đường XHCN. Vai trò kinh tế nhà nước trong 
nông nghiệp, nông thôn phải được xây dựng đủ 
mạnh và hoạt động có hiệu quả hướng vào các 
khâu dịch vụ, đầu tư vào các lĩnh vực then chốt 
như thủy lợi, cơ khí, điện, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, khoa học công nghệ, công nghiệp chế biến, 
vấn đề kinh doanh xuất nhập khẩu, bám sát thị 
trường giải quyết tốt đầu ra. Củng có, sắp xếp lại 
các doanh nghiệp nhà nước. Rà soát, tô chức lại 
các nông, lâm trường quốc doanh, đổi mới cơ 
chế quản lý đất đại và lao động ở những nơi đó. 
Đặc biệt củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị kinh tế nhà nước ở vùng sâu, 
vùng xa, các địa bàn xung yếu, kết hợp phát triển 
kinh tế với củng cố an ninh - quốc phòng ở 
những vùng này. 
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Kinh tế hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, 
tồn tại phát triển lâu dài. Nhà nước khuyến khích 
giúp đỡ kinh tế hộ nông dân phát triển mạnh mẽ 
để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị 
ngày càng cao, tăng thu nhập cho môi gia đình, 
cung cấp sản phẩm cho đô thị, công nghiệp và 
xuất khâu thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
ngay từ kinh tế hộ. 

Ở nông thôn hiện nay đã có những mô hình 
trang trại nông nghiệp, phổ biến là trang trại gia 

đình, thực chất là kinh tế hộ sản xuất hàng hóa 
với quy mô lớn hơn ; Nhà nước khuyến khích 
các hộ nông dân, các trang trại gia đình liên kết 
với nhau hình thành các tô chức hợp tác, hợp tác 
xã để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. 

Kinh tế hợp tác và hợp tác xã cân được tiếp 
tục phát triển với nhiều hình thức phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tiến 
trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Khuyến khích các hợp tác xã nông. nghiệp 
chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, phát triển thành 
Các hợp tác xá nông nghiệp kinh doanh dịch vụ 
tổng hợp. Chú trọng liên kết kinh tế nhà nước 
với kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, góp phần 
tăng cường khối liên minh công nông vê kinh tế. 
Các câp Ủy, CƠ quan chính quyên, các đoàn thể 
là người trực tiêp tuyên truyền giúp nông dân 
hiểu rõ Luật hợp tác xã mới, thúc đấy kinh tế 
hợp tác và hợp tác xã phát triển theo hướng đa 
dạng, dựa trên cơ sở tự nguyện của nông dân và 
sự hỗ trợ của Nhà nước, thực hiện nguyên tắc 
quản lý dân chủ và lấy hiệu quả kinh tế - xã hội 
làm mục đích. 

Kinh tế tư nhân được khuyến khích tự đầu tư 
hoặc liên kết, liên doanh dưới mọi hình thức với 
nhau và với kinh tế nhà nước phát triển ngành 
nghề, dịch vụ ; công nghiệp chế biến Ở nông 
thôn ; khai thác, sử dụng diện tích đất trống, đôi 
núi trọc, đất hoang hóa để phát triển chăn nuôi 
trông trọt ; khuyến khích những người có vốn, có 
năng lực quản lý kinh doanh đầu tư vào chăn 
nuôi, công nghiệp chế biến, xây dựng cơ SỞ hạ 
tầng, công nghiệp sử dụng nhiều lao động ở 
nông thôn theo quy định của pháp luật, khai 
thác, phát huy mọi tiềm năng trong nông nghiệp 
và nông thôn. 


Hiện nay vấn đề xóa đói, giảm nghèo, chống 
các tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống mới ở 
nông thôn là một nội dung lớn, quan trọng và 
bức thiết, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các. Cơ quan 
chính quyền, mặt trận và các đoàn thê phải có 
các biện pháp thiết thực để gIÚp - các hộ nghèo, 
các xã nghèo như : dồn vốn cho đầu tư phát triển 
các giông cây trồng, vật nuôi, ngành nghệ, chính 
sách hỗ trợ người nghèo vay vốn tín chấp thông 
qua các ngân hàng phục vụ người nghèo, quỹ hỗ 
trợ nông dân ; các hoạt động khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư, các hình thức dịch 
vụ, v.v... Điều quan trọng là giúp các hộ nghèo, 
xã nghèo biết cách tô chức, biết sử dụng vốn và 
khoa học kỹ thuật cùng những chính sách mà 
Nhà nước hỗ trợ để vươn lên sản xuất có hiệu 
quả, có làm được như vậy mới thực hiện tốt 
phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm”, mới đẩy nhanh được tốc độ xóa đói giảm 
nghèo, tiến tới xóa bỏ được tình trạng đói nghèo, 
thực hiện từng bước nguyên tắc công bằng xã 
hội. 

Tình hình các tệ nạn xã hội đang có chiều 
hướng phát triển không chỉ ở các đô thị mà cả ở 
nông thôn, làm xới mòn truyền thống văn hóa và 
thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Hội nghị lần 
thứ năm BCH T.Ư Đảng đã chỉ rõ cùng VỚI VIỆC 
cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, phải phát 
triển đời sống văn hóa và tỉnh thần trong nông 
dân, giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn 
nông thôn và trong cả nước, xây dựng và phát 
triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 
sắc dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội 
Nông dân Việt Nam cùng tất cả các đoàn thể 
nhân dân cần thực hiện tốt cuộc vận động : 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
Xây dựng các gia đình văn hóa, làng xã văn hóa 
và quy ƯỚC làng, xã trên cơ sở pháp luật của Nhà 
nước. Tổ chức các hình thức câu lạc bộ vui chơi 
giải trí, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc và 
thuần ,phong mỹ tục của địa phương, xây dựng 
nếp sống mới, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. 
Tô chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao, thu hút các tầng lớp nông dân tham 
gia, làm cho nông thôn ngày một giàu đẹp, văn 
minh. 


Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 
nông dân trong các hoạt động kinh tế, xã hội, 
xây dựng nông thôn mới. Đảng ta đã nhiều lần 
nhấn mạnh dân chủ là bản chất của chế độ ta, tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp 
CNH, HĐH. Để thực hiện được điều đó đòi hỏi 
các cấp ủ UY đẳng, các cơ quan chính quyền, mặt 
trận, các đoàn thể và các cấp Hội Nông dân phải 
làm tốt các VIỆC : 

Tuyên truyền, giáo dục, làm cho nông dân 
nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước để thực hiện một cách tự giác. 

Sâu sát thực tiễn, nắm bắt được tâm tư, 
nguyện vọng của nông dân để kiến nghị với 
Đảng và Nhà nước có những chủ trương, chính 
sách phù hợp tháo gỡ những vướng mắc trong 
sản xuất và đời sống của nông dân. 

Tiếp tục hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt 
các quy chế dân chủ ở nông thôn, có cơ chế kiếm 
tra, giám sát việc thực hiện quy chế đó, bảo đảm 
phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ cương 
phép nước. 

Vừa qua, ở một số nơi xây ra tình trạng nông 
dân khiếu kiện, một phần là do một số người 
không nắm được chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Đảng và Nhà nước ; nhưng phần quan 
trọng là do các tổ chức đảng, chính quyền ở 
những nơi đó quan liêu, xa rời quần chúng, một 
số cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống 
tham nhũng, vi phạm quyên và lợi ích của người 
nông dân. Vì vậy, việc thực hiện các thiết chế 
dân chủ ở nông thôn đang là yêu cầu cấp bách để 
tạo động lực cho sự phát triển và bảo đảm cho 
làng xóm yên vui, đoàn kết. 

Hội Nông dân Việt Nam là một tổ chức chính 
trị - xã hội rộng lớn của nông dân Việt Nam, trên 
cơ sở phát triển kinh tế và giải quyết những vấn 
đề xã hội, đáp ú ứng những đòi hỏi của nông dân 
về sản xuất và đời sống mà củng cố xây dựng 
Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, 
thật sự là lực lượng nòng cốt của phong trào 
nông dân xây dựng nông thôn mới, là thành viên 
tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân, là 
nhân tố quan trọng của khối liên minh công 
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nhân, nông dân, trí thức, nên tảng chính trị vững 
chắc của chế độ ta. Hội phải hoạt động năng 
động và thiết thực hơn, sâu sắt cơ sở, nắm chắc 
tỉnh hinh nông nghiệp, nông thôn và tâm tư, 
nguyện vọng của nông dân, đề xuất với cấp ủy, 
chính quyên những chủ trương, biện pháp đáp 
ứng những đòi hỏi chính đáng của nông dân, 
khắc phục hiện tượng hành chính, hinh thức, 
quan liêu xa rời quân chúng. Hội Nông dân phải 
là thanh viên tích cực của các chương trinh quôc 
gia về kinh tế - xã hội nông thôn, tham gia vào 
việc hoạch định các kế hoạch phát triển nông 
thôn, tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân 
phát triển sản xuất. 

Hội phải tăng cường công. tác đào tạo, bôi 
dưỡng cán bộ, đê mọi cán bộ của Hội thông hiểu 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước và phương pháp vận động nông dân. 

Suốt 70 năm qua, giai cấp nông dân Việt 
Nam giàu lòng yêu nước và tinh thần cách mạng, 
đã một lòng đi theo Đảng và làm nên những sự 
nghiệp vẻ vang chưa từng có trong lịch sử. Hội 
Nông dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh 
đạo có vai trò quan trọng và đóng góp to lớn 
trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài giải phóng dân 
tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Với hàng chục triệu nông dân đang là lực 
lượng hùng hậu trong sự nghiệp đổi mới, phát 
triền nông nghiệp và kinh tế nông thôn, góp 
phân tích cực đưa nước ta thoát ra khỏi nghèo 
nàn và lạc hậu, giữ vững ổn định chính trị và trật 
tự an toàn xã hội, tạo ra bước phát triển mới của 
đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh 
giá cao vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và 
Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của dân tộc. 

Hội Nông dân Việt Nam hãy phát huy mạnh 
mềẽ vai trò nòng cốt, khơi dậy một khí thế mới 
của giai cấp nông dân trên cả nước hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội đến năm 2000 
và chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI, 
thực hiện có hiệu quả CNH, HĐH nông nghiệp, 
nông thôn, góp phân tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
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QUÂN ĐỘI TIẾP TỤC ĐÂY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG 
XÂY DƯNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA DƯỚI ÁNH SÁNG 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA VIII) 


Ưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần 
ID) VII của Đảng và đòi hỏi của thực 

tiễn tình hình những năm đầu 90, từ 
tháng 2-1992, trong toàn quân đã tiến hành cuộc 
vận động xây dựng môi trường văn hóa. Đây là 
cuộc vận động lớn, lâu dài, tông hợp nhiều nội 
dung, phương thức hoạt động, nhưng chủ yếu là 
sử dụng và phát huy sức mạnh đặc thù của văn 
hóa vào mục đích xây dựng con người-Cơ SỞ để 
xây dựng quân đội về chính trị. Cuộc vận động 
nhằm mục đích đưa văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, 
phong phú vào đời sống tinh thần của bộ đội, 
giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
đưa những giá trị văn hóa truyền thống của dân 
tộc, của anh “Bộ đội Cụ Hồ” vào nuôi dưỡng 
phẩm chất, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh người 
chiến sĩ cầm súng bảo vệ Tổ quốc : đồng thời 
đấu tranh loại trừ văn hóa độc hại, đôi truy, phản 
động ra khỏi môi trường quân đội, góp phần làm 
trong sạch bầu không khí tỉnh thần, văn hóa toàn 
xã hội. 

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa 
trong quân đội là quá trinh nghiên cứu, vận dụng 
và đưa tỉnh thần Nghị, quyết Đại hội lần thứ VII 
của Đảng vào cuộc sống. Tư tưởng chỉ đạo của 
Đảng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chỉ rõ : “Mỗi đơn 
vị sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu phải là 
môi trường xây dựng phong cách lao động có kỷ 
luật, có kỹ thuật, có năng suất và hiệu quả cao”, 
nơi thể hiện tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, 
hình thành nhân cách con người mới là nhân tố 
có ý nghĩa then chốt để xây dựng quân đội về 


PHAM VĂN TRẢ”° 


chính trị và là cơ sở cho việc nâng cao sức chiến 
đấu của các đơn vị. Có thể nói chủ trương cuộc 
vận động xây dựng môi trường văn hóa thời 
điểm năm 1992 là kịp thời, đúng hướng, là kết 
quả một quá trình vận dụng những ( tư tưởng chỉ 
đạo của Đảng vào nắm bắt, giải quyết những vấn 
đề vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài do thực 
tiễn đời sống đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng 
quân đội trong giai đoạn mới. 

Tư tưởng xuyên suốt chỉ đạo cuộc vận động 
là tập trung vào xây dựng con người, xây dựng 
các mối quan hệ cơ bản trong quân đội theo góc 
độ văn hóa. Trọng tâm của cuộc vận động là 
giáo dục và làm chuyển biến trong từng quân 
nhân và từng đơn vị cơ sở các mối quan hệ cơ 
bản nhất. 

Quan hệ thứ nhất : Quan hệ giữa người 
chiến sĩ với Tô › quốc, dân tộc, chế độ xã hội chủ 
nghĩa, với Đảng và Bắc Hồ. 

Đây là nội dung chủ chốt mà tư tưởng chỉ đạo 
của cuộc vận động là giáo dục tỉnh thần yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự tôn dân tộc, 
tận trung với Đẳng, tận hiếu với dân, gắn bó với 
quân đội, nhạy cảm trong đấu tranh với cái xấu, 
cái độc hại, cái phản động chứa đựng trong 
những luận điệu và văn hóa độc hại. Thông qua 
cuộc vận động, tiếp tục phát huy truyền thông 
“Bộ đội Cụ Hô” trong giai đoạn mới. Ý nghĩa 
văn hóa lớn nằm trong quan hệ này biều hiện ở 
chỗ phải làm cho môi quân nhân có trách nhiệm 
cao đối với suy nghĩ và hoạt động của mình, vì 


* Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng 


lỗi 
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điều đó liên quan đến vận mệnh Tổ quốc, sự 
sống còn của chủ nghĩa xã hội, hòa bình và hạnh 
phúc cho quê hương đất nước và nhân dân. 
Quan hệ thứ hai : Bao gồm các quan hệ giữa 
bộ đội và nhân dân, đông chí-đông đội, cấp trên- 
cấp dưới. Nếu như ở mối quan hệ thứ nhât, qua 
hơn 50 năm xây dụng, chiến đấu, trưởng thành, 
quân đội ta đã xứng đáng là lực lượng chính trị 
tin cậy của Đảng, lực lượng nòng cốt của chiến 
tranh nhân dân, góp phần đánh thẳng những đề 
quốc to và mạnh hơn mình nhiều lần thì ở mối 
quan hệ thứ hai này, quân đội luôn luôn biểu 
hiện là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, 


vì nhân dân mà phục vụ. Xây dựng mối quan hệ. 


đồng chí, thân á ai, câp trên mâu mực và chăm lo 
cho cấp dưới, cấp dưới phục tùng cấp trên, chấp 
hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội. 
Xuyên suốt những quan hệ đó là tình thương yêu 
giai cấp, thương yêu đồng chí, đồng đội, ý thức 


tổ chức kỷ luật cao, là lòng nhân ái, tôn trọng, ˆ 


nâng đỡ lẫn nhau, biết cùng nhau hướng tới 
những giá trị tốt đẹp. 

Quan hệ thứ ba : Người quân nhân với môi 
trường. Quan hệ này đòi hỏi người chiến Sĩ tự 
giác bảo vệ và chăm lo cải tạo môi trường sống, 
doanh trại, nơi ăn ở, tập luyện, góp phần tạo ra 
một thiên nhiên xanh, sạch, đẹp, trong lành, làm 
cho người bộ đội gắn bó với đơn vị, với thiên 
nhiên, quê hương, đất nước. Bảo đảm môi trường 
sống tốt, không những tác động tốt đến sức khỏe, 
mà còn nâng cao trình độ thấm mỹ, góp phần 
vào việc hinh thành nhân cách quân nhân. 

Đánh giá kết quả 6 năm thực hiện cuộc vận 
động, có thể nói : xây dựng môi trường văn hóa 
là một quá trình hoạt động thực tiễn phong phú 
với nhiêu tìm tòi, cố gắng của các đơn vị và của 
cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Cuộc vận động 
thực sự đi vào đời sông, tạo những giá trị mới và 
giải đáp đúng những vân đề cuộc sông đòi hỏi. 
Trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống, 
quân đội đã có những chuyển biến quan trọng 
làm cơ sở cho sự phát triển tiếp theo. Cuộc vận 
động đã góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào 
quá trình củng cô và nuôi dưỡng những phẩm 
chất cơ bản của cán bộ, chiến sĩ, trước hết và 
quan trọng nhất là phâm chất, bản lĩnh, trình độ 
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Và sự nhạy cảm về chính trị ; từ đó củng. cố và 
phát triển phong trào tập thể quân nhân phấn đấu 
theo tiêu. chuân con người mới Việt Nam, theo ' 
tiêu chuẩn “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, 
làm cho quân đội ta thực sự là một trường học 
lớn, mỗi đơn vị là một mái trường rèn luyện con 
người. 

Qua cuộc vận động, nhiều tập thể điển hình 
tiên tiến đã được phát hiện và khẳng định, đó là 
những trận địa, ngăn chặn sự xâm nhập của các 
luận điệu phản động, ! thù địch, của mặt trái nền 
kinh tẾ thị trường, chống lại lối sống. thực dụng, 
suy đổi đạo đức và tác dụng xấu của văn hóa 
phẩm độc hại. 

Đi đôi với những cố gắng xây dựng một đời 
sống tinh thần văn hóa trong sạch, lành mạnh VỚI. 
nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, hấp dẫn, là 
việc tiến hành đấu tranh kiên quyết chống những 
biểu hiện vô văn hóa, phản văn hóa. Các đơn vị 
quân đội đã đề ra được nhiều biện pháp quản lý 
cần bộ, chiến sĩ tại đơn VỊ, khi đi dã ngoại và lúc 
sống trong gia đình. Nhiều đơn vị đã tổ chức tốt 
các phong trào không uống rượu, không hút 
thuốc. Điều quan trọng là từ trong quần chúng đã 
hinh thành được những dư luận lên án các hành 
vi xấu, vi phạm các Nghị định 87/CP, Chỉ thị 
814 của Chính phủ và Chỉ thị 19/CP của Bộ 
Quốc phòng. Hoạt động văn hóa - văn nghệ đã 
có những bước phát triển mới đi vào. nên nếp, 
làm tốt chức năng giáo dục là vũ khí sắc bén của 
công tác tư tưởng. Thực tiễn cho thấy, thông qua 
cuộc vận động, các hành vi và thái độ quân phiệt 
trong môi quan hệ cán bộ với chiến sĩ giảm 
nhiều, tình quân nhân càng được gắn bó, tỷ lệ 
cân bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật giảm, hiệu quả 
và năng suất huấn luyện, công tác sản xuất được 
nâng cao rõ rệt. 

Các đơn vị quân đội đều có phong trào làm 
xanh, làm sạch, làm đẹp môi trường sống. Quy 
hoạch xây dựng mới nhiêu doanh trại chính quy, 
đã chú ý để doanh trại có kiến trúc hài hòa với 
cảnh quan và thiên nhiên khu vực đóng quân. 
Mỗi đơn vị đều chú ý ý đến trông cây xanh, bảo vệ 
rừng, bảo vệ nguồn nước, đi đôi với việc làm 
sạch, làm đẹp doanh trại, nơi ăn chốn ở, bãi tập, 
đường đi, vườn hoa, cây cảnh, ao thả cá, góp 
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phân cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội, gắn 
bó anh em với đơn vị và nhiệm vụ đang đảm 
nhiệm. 

Trong quan hệ với nhân dân, quân đội đã 
triển khai một số phương thức hoạt động, phù 
hợp với yêu câu, đặc điểm hiện nay như kết 
nghĩa ; hành quân dã ngoại, tham gia vận động 
quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, tham gia 
giải quyết các “điểm nóng”, cử các tô, đội công 
tác về vùng sâu, vùng xa... Cần bộ, chiên sĩ đã 
chủ động tuyên truyền, vận động quân chúng 
thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, tích cực tham gia các phong trào đền ơn 
đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo... Các hoạt động 
văn hóa của bộ đội đã góp phần nâng cao dân trí, 
nâng cao đời sống văn hóa tỉnh thân cho nhân 
dân khu vực đóng quân, giúp dân được nhiều 
việc : dạy học xóa mù chữ, khám chữa bệnh cho 
bà con vùng cao, làm đường giao thông, xây và 
sửa chữa trường học và nhiều hình thức khác... 
Nhiều đơn vị, nhất là các đồn biên phòng, xứng 
đáng là những “điểm sáng văn hóa “ trên địa 
bàn. - 

Nhin một cách tổng thể, cuộc vận động xây 
dựng môi trường văn hóa đã giải quyết trúng và 
có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với 
quân đội. Những thành quả bước đầu là quan 
trọng, khích lệ các đơn vị quân đội tim tòi và đây 
mạnh cuộc vận động đi vào chiều sâu, đạt kết 
quả cao hơn. 

Theo tỉnh thần, nội dung quan điểm của Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa VIIJ), nhìn lại kết quả 
6 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng môi 

trường văn hóa trong quân đội, chúng ta càng 
thấy rõ những yêu câu mới rong việc thực hiện 
mục tiêu xây dựng con người trong lực lượng vũ 
trang. Đưa Nghị quyết Trung ương 5Š (khóa VHI) 
vào đời sống tinh thân văn hóa quân đội chính là 
nâng cuộc vận động xây dựng môi trường, văn 
hóa phát triển lên một tầm cao mới, trước hết và 
quan trọng nhất là tiếp tục làm cho văn hóa thấm 
sâu vào mọi Ïĩnh vực hoạt động quân sự và đời 
sống quân nhân, bồi dưỡng cho người. chiến sĩ có 
tình yêu quê hương đất nước nắm chắc tay súng 
bảo vệ, Tô quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có 
cách sống giản dị, khiêm tốn, đạt được những 
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chuẩn mực giá trị văn hóa cao trong chiến đấu, 
sản xuất, công tác ; làm cho mỗi đơn vị là một 
điểm sáng văn hóa, quân đội ta thực sự là một 
quân đội văn hóa. Chính những tố chất văn hóa 
sẽ trở thành động lực giúp người chiến sĩ vượt 
mọi khó khăn thử thách, hoàn thành sứ mệnh mà 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội giao phó. 

Tình hình quốc tế và khu vực hiện nay và 
những năm sắp tới tiếp tục có những diễn biến 
phức tạp khó lường. Tình hình trong nước có 
những thuận lợi cơ bản và những khó khăn, 
thách thức mới. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư 
tưởng - văn hóa mà trước hết và quan trọng nhất 
là đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, 
ngăn chặn những tác động tiêu cực của mặt trái 
nên kinh tế thị trường, đang đặt ra những yêu cầu 


- cao và mới đối với quân đội. Xây dựng quân đội 


cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại, là xây dựng một quân đội có sức chiến đấu 
cao, mà trước hết là phải có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, đủ sức vô hiệu hóa những âm mưu, 
thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của kẻ thù ; đồng 
thời có khả năng phối hợp với các lực lượng 
khác chủ động tấn công, chống lại các quan 
điểm tư tưởng phản động, sai trái. 

Để đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII) 
vào cuộc sống, chúng ta cần phát huy tỉnh thân 
năng động chủ quan của môi cán bộ, chiến sĩ 
trong việc tự giáo dục, tự rèn luyện về đạo đức, 
tư tưởng, lối sống ; cần xây dựng mỗi đơn vị 
quân đội thành một môi trường rèn luyện, nuôi 
dưỡng phâm chất nhân cách, bản lĩnh con người 
mới trong lực lượng vũ trang. Đó là con người có 
lòng yêu nước nông nàn và lòng trung thành với 
Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có tỉnh thần tự 
chủ cao, sáng tạo, tự lập, tự cường ; có SỨC khỏe, 
kỹ thuật, kỷ luật ; có văn hóa và lối sống tình 
nghĩa, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao. 

Cuộc vận động cần được đây lên một bước 
phát triển cao hơn, toàn diện hơn, đạt hiệu quả 
thiết thực hơn, làm chuyển biến thực sự cả đơn 
vị và từng cán bộ, chiến sĩ. Phải chú trọng củng 
cố và xây dựng tốt các mối quan hệ cấp trên - 
cấp dưới, cán bộ - chiến sĩ, bộ đội - nhân dân 


(Xem tiếp trang I7) 
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SỐ 28 (12-1998) 


THÊ MANH CỦA NGHỆ CÁ NHÂN DÂN, 
SỰ PHÁT TRIÊN CÓ HIÊU QUA VÀ BỀN VỮNG 
NGÀNH THỦY SẢN 


RONG l8 năm qua (từ năm 1980) sau Hội 
| nghị Trung ương 6khóa IV), ngành thủy sản 
đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ. 
Nếu xét đến khả năng hiện thực của việc thực hiện 
kế "hoạch Nhà nước năm nay, khai thác hải sản từ 
chỗ chưa được 400 ngàn tấn, tăng không ngừng và 
đạt đến gà ì gần 1,1 triệu, tần. Nuôi thủy sản năm 1980 
chưa đầy 200 ngàn tấn, năm nay đã có thể đạt đến 
500 ngàn tấn. Từ l 1,2 triệu USD xuất khẩu thủy sản 
năm 1980, năm nay chúng ta sẽ đạt 850 triệu USD, 
tức là gấp gần 80 lần. Cùng với sự tăng trưởng đó, 
trong 28 tỉnh, thành phố ven biển 1,1 triệu lao động 
khai thác và nuôi trồng đã được bảo đảm về việc 
làm, đời sống. Cộng với gần 60 ngàn lao động chế 
biến, cùng với các lực lượng lao động chuyên và 
bán chuyên khác trong các lĩnh vực trên cả nước, số 
lao động thủy sản hiện có 3,5 triệu. Kết quả tăng 
trưởng nêu trên gắn liên với quá trình đổi mới cơ 
chế quản lý và với các chính sách đúng đắn, thực 
hiện trong quá trình đổi mới vừa qua phù hợp với 
đặc thù nghề cá nhân dân ; phát triển kinh tế thủy 
sản gắn liền với các chính sách xã hội vùng nông 
thôn ven biển, với bảo đảm an ninh - quốc phòng. 

Một đặc điểm kinh tế - xã hội trong quá trinh 
phát triển ngành thủy sản trong những năm qua là 
phát huy cao độ vai trò của các thành phần kinh tế, 
đặc biệt là vai trò của kinh tế hộ. 

Xét vê lao động khai thác : hơn 93% lao động 
nghề cá thuộc thành phần kinh tế hộ, bao gồm cả cá 
thể, tư nhân ; hơn 5% tham gia các tập đoàn, tổ hợp 
tác, hợp tác xã. 

Xét vê đâu tư : Trong kế hoạch 5 năm (1991 - 
1995) đầu tư tổng cộng toàn ngành là 2 829,4 tỉ 
đồng, trong đó vốn huy động trong dân chiếm hơn 
83% (vốn đầu tư của nước ngoài chỉ chiếm 10,6%). 


14 


FA QUANG NGỌC" 


Nếu xem xét đồng vốn từ trong dân, có thể thấy 
qua hoạt động khai thác hải sản trong 13 năm (từ 
1985 đến 1997) : Tổng cộng suất tàu thuyền tăng 
thêm khoảng ¡ 200 000 CV. Nếu tính bình quân 
suất đầu tư cho 1 CV khoảng 4 triệu đồng thì vốn 
trong dân bỏ ra đóng, sắm tàu thuyền là khoảng 
4 800 tỉ đồng ; với ngành nuôi trồng thủy sản, tổng 
đầu tư cho các trại nuôi và làm giống cũng lên tới 
gần 2 vớ tỉ đồng. 

Số vốn đầu tư : trong dân so với vốn đầu tư tập 
trung trong một số ngành khác suốt 13 năm qua tuy 
không lớn nhưng rất đáng kể nếu xét theo tỷ trọng 
với các nguồn đầu tư từ nhà nước và quan trọng hơn 
mang một ý nghĩa rất lớn cho sự tăng trưởng mạnh 
các chỉ tiêu kinh tế như nêu trên. Một điều khác lớn 
hơn là đã tạo việc làm và bảo đảm thu nhập cho 
đông đảo nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn ven 
biển. Thực SỰ, hơn 6 triệu dân của 28 tỉnh, thành 
phố ven biển có nguồn sống dựa vào nghề cá, và 
hàng triệu hộ nông dân với các mẫu hình kinh tế 
khác nhau, thủy sản đã cải thiện đáng kể về thu 
nhập và dinh dưỡng của họ. 

Thực tế mẫy năm qua cũng cho thấy chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích các 
thành phần kinh tế đầu tư vốn để mở mang phát 
triển nghề cá đã nhanh chóng được thực hiện. Thí 
dụ, trong 2 năm thực hiện cho vay đầu tư đóng tàu 
khai thác xa bờ, đến nay đã có gần 300 tàu được đưa 
vào hoạt động và dự kiến đến cuối năm con số này 
là khoảng 600 chiếc bằng khoảng 1/10 số lượng tàu 
thuyền có khả năng khai thác xa bờ hiện nay. Cùng 
với việc mở rộng khai thác xa bờ, nghề đóng tàu gỗ 
dân gian phát triển mạnh, tạo thêm nhiều công ăn 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thủy sản 
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việc làm cho dân ven biển. Việc lắp đặt và sử dụng 
nghỉ khí hàng hải và trang bị thông tin ngày một 
nhiều, cơ giới hóa lao động trên tàu ngày một cao, 
đã tăng cường một bước công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nghề cá. 

Với những điềm nêu trên, tiếp tục có các chính 
sách đúng đắn và ưu tiên đầu tư cho ngành thủy sản 
với việc phát huy các nguồn lực trong dân một cách 
có hiệu quả là điều có lợi, phù hợp với Nghị quyết 
Đại hội Đảng VI cũng như tỉnh thần Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa VIII). 

Có thể khẳng, định rằng với đà tăng trưởng 
những năm qua, với tiềm năng về ê điều kiện tự nhiên 
và Jao động, với chính sách đúng đắn cho sự phát 
triển, trong xu hướng ngày một tăng nhu cầu thủy 
sản trên thế giới, chúng ta có thể vươn lên thành 
một nước mạnh về thủy sản, lấy xuất khẩu là mũi 
nhọn góp phần tăng tích lũy cho CNH, HĐH. 

Tuy nhiên hướng phát triển tiếp cũng đòi hỏi ở 
nghề cá nước ta một khả năng cạnh tranh và hiệu 


quả cao trong sản xuất kinh doanh, một chính sách. 


phát triển phù hợp, một cơ cấu kinh tế ngành hợp lý 
để bảo đảm tính bền , vững. Muốn có một cơ cấu 
kinh tế ngành phát triển hợp lý phải căn cứ vào một 
số đặc điểm sau : 

Trong các nước ASEAN, Việt Nam có dân số 
chiếm 17%, nhưng sản lượng thủy sản chỉ ở mức 
10%. Trong khi đó ở một số nước như Trung Quốc, 
nước đứng đầu thế giới về sản lượng thủy sản, dự 
báo đến năm 2000 nếu duy trì ở mức tăng 
trưởng. 13,2% Trung Quốc sẽ vượt qua con sô 40 
triệu tấn ; Thái Lan là nước xuất khâu thủy sản số 
một thế giới với giá trị xuất khẩu khoảng 5 tỉ USD; 
In-đô nê-xỉ- -a cũng có sản lượng thủy sản 4,5 triệu 
tấn và xuất khẩu thủy sản xấp xi 1,9 tỉ USD năm 
1996 ; Phi-líp-pin : 2,3 triệu tấn ; Ma-lai-xi-a (1995) 
1,1 triệu tấn và họ đã có mục tiêu phát triển để có 
sản lượng hải sản tăng mạnh hơn trong giai đoạn từ 
- nay đến năm 2010. Xét về tiềm lực ngành thủy sản 
nước ta có đủ khả năng tăng trưởng mạnh hơn trong 
thời gian tới và như trong các dự báo, đến năm 2010 
có thể đạt 2 tỉ USD xuất khẩu và 2,4 triệu tấn thủy 
sản cả nuôi trồng và khai thác. 

Ở một số nước trong khu vực cũng như ở nước 
ta, tỉnh trạng chung là nguôn tài nguyên thủy sản 
tính theo đầu người đang giảm dần do dân cư ven 
biển ngày một tăng, dẫn đến suy thoái môi trường 
cũng như tương quan phát triển các ngành kinh tế 


SỐ 23 (12-1998) 


phi nông nghiệp, giải quyết nguồn nước g1ữa nuôi 
trồng thủy sản và thủy lợi cho nông nghiệp, điều 
hòa quan hệ cân đối giữa bảo đảm an toàn thực 
phẩm của một nước đông dân với nhu cầu tăng. xuất 
khẩu tạo nguồn tích lũy. Tuy nhiên, việc tăng đầu tư 
vào khai thác chiều sâu thủy sản chỉ có ý nghĩa hạn 
hẹp ở lĩnh vực nuôi thủy sản, còn nếu cứ tiếp tục 
đầu tư tràn lan chạy theo số lượng thì tính bền vững 
sẽ mất đi nhanh chóng, đặc biệt ỏ Ở khâu khai thác. 
Một thực tế khi xem xét các số liệu tăng trưởng thời 
gian qua cho thấy : tốc độ tăng sản lượng thủy sản 
ngày một cách xa tốc độ tăng số lượng tàu thuyền 
và nẵng lực CƠ giới (số mã lực). Điều đó kéo theo sự 
giảm sút sản lượng tính theo mã lực/tàu thuyền đầu 
tư và theo lao động đánh cá tương ứng. Trước mắt, 
đã có số liệu báo động về sự cạn Kiệt tài nguyên gần 
bờ, sản lượng các loài giá trị cao giảm dần, phần lớn 
sản lượng các mẻ lưới ngày một nhiều các loài chưa 
trưởng thành... và nhiều dấu hiệu khác nữa. Đó là do 
chặt phá rừng ngập mặn, phá hoại môi sinh và khai 
thác quá mức, kể cả dùng các phương tiện hủy diệt 
đã gây hậu quả như vậy. Do đó tiếp tục tăng trưởng 
mà không có các chính sách quản lý đồng bộ phù 
hợp sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, ảnh hưởng 
xấu đến môi trường. Vấn đề quan trọng đặt ra trong 
thời gian tới là với chủ trương vươn ra khai thác xa` 
bờ cần có biện pháp tích cực phát triển nuôi trồng 
thủy sản để nâng cao sản lượng và giá trị xuất khẩu. 
Hơn nữa, đối với tuyệt đại bộ phận . dân cư, nguồn 
sống chủ yếu là ở khu vực ven bờ, cân tìm kiếm sự 
khai thác hợp lý (đưa về sử dụng nguồn lợi có hiệu 
quả ở ngưỡng bền vững), chuyển đổi nghề nghiệp, 
kể cả sang nuôi biển, ổn định đời sống ngư dân ven 
biển, nhất là ngư dân nghèo. 

Nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định cho sự phát 
triển thủy sản nước ta trước hết là xác định cơ câu 
kinh tế thủy sản hợp lý và chuyển hướng điều chỉnh 
kịp thời các hoạt động thủy sản. Đây chính là CƠ SỞ 
quyết định cơ cấu đầu tư và các chính sách cần thiết 
để cơ cầu đó được bảo đảm, có thế chúng ta mới có 
thể trở thành một nước có ngành kinh tế thủy sản 
phát triển vững mạnh ö ở Đông - Nam Á. 

1 - Phát triển khai thác hải sản xa bờ là một 
hướng đi đúng cho bảo đảm sự phát triển bền vững, 
gắn kinh tẾ vỚI nhiệm vụ an ninh - quốc phòng. Tuy 
nhiên, xuất phát từ tiêm năng nguôn lợi trong vùng 
biển nước ta mà đến nay chúng ta biết được, mức 
khai thác cao nhất có thể đạt được là 500 ngàn tấn 
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thủy sản ở vùng biển xa bờ cộng 700 ngàn tấn gần 
bở (cho 1,2 triệu tấn hải sản khai thác hằng năm) là 
mức bền vững. Muốn tăng sản lượng thủy sản hơn 
nữa bắt buộc phải nghĩ đến nghề cá biển xa (theo 
một số tài liệu - Thái Lan trong sự tăng trưởng ổn 
định dự kiến khai thác 1,7 triệu tấn trên biển Thái 
Lan, 1,8 triệu tấn ở các vùng biển bên ngoài). Ngoài 
việc phát triển nghề cá biển xa, việc nuôi cũng đòi 
hỏi tô chức sản xuât mới, kinh tê hộ không đáp ứng 
nổi, phát triển phải đi liền với sự liên kết ở dạng các 
tổ chức hợp tác, hợp tác xã hay đòi hỏi có vai trò rõ 
ràng của doanh nghiệp nhà nước. 

2 - Phát triển nuôi trồng : 

- Thời gian qua nuôi thủy sản ven bờ theo hướng 
sản xuất hàng hóa đã tạo cơ sở nguyên liệu để có thể 
đi vững chắc, nâng cao kim ngạch xuất khẩu. Xét về 
giá trị : nghề. nuôi, nhất là nuôi ven biển tạo ra sự 
tăng nhanh về giá trị sản phẩm. Năm 1994, Thái 
Lan khai thác hải sản cho sản lượng 2,8 triệu tấn, 
giá trị l 440 triệu USD, trong khi nuôi thủy sản 
(tôm và cá biển) chỉ có 345 ngàn tấn nhưng đạt giá 
trị Ị 638 triệu USD - tức là 13% sản lượng nhưng lại 
chiếm 59% giá trị tổng cộng. Với xuất khẩu là một 
mũi nhọn và thế mạnh của nghề cá nước ta, nâng 
cao giá trị nghề cá thông qua phát triển nuôi thủy 
sản, nhất là vùng ven biển, cần được đấy mạnh 
hơn nữa. 

- Nước ta có khoảng 580 ngàn ha ruộng trũng, 
việc có kế hoạch sử dụng ít nhất một vụ cho nuôi 
thủy sản vừa giải quyết được khó khăn tốn kém cho 
công tác thủy lợi, vừa có sản phẩm thu ,nhập cao 
hơn, góp phần thực sự cho cải tiến cơ cấu kinh tế 
nông thôn. Thực tế thời gian qua nhiều địa phương 
đã làm thử, kết quả đạt được khá tốt và có thể nhân 
rộng từng bước. 

- Nuôi cá nước ngọt ở nhiều nước có vai trò lớn 
cho an ninh thực phẩm ở nông thôn và miền núi. 
Trung Quốc và Ấn Độ (hai nước đông dân nhất thế 
giới) nuôi thủy sản chiếm hơn 1/2 sản lượng thủy 
sản hãng năm và cộng lại bằng 60% sản lượng nuôi 
thế giới, nhưng họ có định hướng rõ ràng về cung 
cấp thực phẩm, được xác định từ chiến lược giống 
đến quy hoạch và kỹ thuật nuôi tại các mặt nước nội 
địa. (Trung Quốc dùng 1,75 triệu ha cho việc này 
với năng suất đạt bình quân 3 tần ha/năm), trong khi 
đó ở ta mới sử dụng chủ yêu 71 855 ha ao, hồ nuôi, 
năng suất bình quân 1,5 - 1,8 tấn ha/năm và cho giá 
trị tổng cộng 125 000 tấn cá nước ngọt cho dân sinh. 
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Cả nước ta còn hơn 300 000 ha hồ chứa vẫn chưa 
đưa vào sử dụng hoặc một số đã đưa vào sử dụng 
nhưng hiệu quả rất thấp. 

Có thể nói đầu tư tăng nhanh nuôi trồng là một 
cách đi đúng đắn giống như khai thác xa bờ, với 
tiềm năng lớn về phương diện tăng sản lượng và đặc 
biệt là về giá trị. Điều này đồi hỏi phải có một đề án 
mang tính khả thi bảo đảm “ii triển nghề cá bền 
vững. 

Phát triển nuôi thâm canh và bán thâm ciil là: 
bước đi đúng đắn trong việc sử đụng có hiệu quả 
các mặt nước ven biển. 

Hiện nay, hơn 200 ngàn hộ gia đình ở nước ta đã 
sử dụng gần như toàn bộ 300 ngàn ha nước lợ để 
nuôi tôm cho sản lượng khoảng 70 000 tấn/năm 
(trong khi đó như Thái Lan chỉ nuôi Ở diện tích 
62 000 ha cho sản lượng bơn 230 000 tấn phần lớn 
tôm sú chất lượng). Ở đây chưa đề cập tới yếu tố 
tăng sản lượng và giá trị sản phẩm. Chỉ riêng việc 


. nuôi tràn lan trên toàn bộ diện tích do không quản 


lý được, đã ảnh hưởng đến môi trường và bị dịch 
bệnh đe dọa. Quan hệ qua lại giữa môi trường - - dịch 
bệnh - nghèo, đói chưa được giải quyết một cách 
vững chắc. Nếu được quy hoạch đúng đắn, quản lý 
chặt chế áp dụng công nghệ sạch tại các vùng nuôi 
thâm canh thì rủi ro sẽ giảm ở mức tối thiểu, thuận 
tiện khi cung cấp cho nhà máy về nguyên liệu. 

Từ những điểm phân tích trên, chúng ta có thể 
xây dựng một quy hoạch phát triển thủy sản theo 
một hướng mạnh dạn hơn với các chỉ tiêu có thể cao 
hơn nhưng phù hợp hơn, bảo đảm sự phát triển bền 
vững hơn. Để thực hiện tốt vấn đề này cần tuân thủ 
một số điều kiện Sau : 

- Phát triển phải đồng bộ với quản lý, nhất là 
quản lý để có tính bên vững về sử dụng nguồn lợi 
và không hủy hoại môi trường. 

- Có các chính sách đúng đắn của Nhà nước để 
khuyến khích nguồn lực trong dân hơn nữa : người 
lao động nghề cá bỏ một tỷ lệ cao vốn liếng cho đầu 
tư phát triển, trực tiếp chịu rủi ro cao, chấp nhận rủi 
ro cho mở mang các hoạt động sản xuất mới (vươn 
ra khai thác xa bờ ở chừng mực nhất định người lao 
_. phải chịu rủi ro về thị trường tiêu thụ và thiên 

. là các thách thức gay gắt hàng. ngày phải đối 
N Hoạt động khai thác trên biển, bà con lao 
động góp phân thực sự cho việc bảo vệ chủ quyền 
Tổ quốc... Trong năm qua chúng ta đã có các ưu 


Phấn đấu thưre hiện Nghị quyếc Đại hội VIII ca Đảng 


tiên về tín dụng và thuế cho hoạt động này, nhưng 
những vấn đề bức xúc về thuế và \ phí (trong đó phổ 
biến là phí xăng dầu) cô cần được tiếp tục xem xét. Có 
phương í an miên, giảm các chỉ phí không thỏa đáng, 
khắc phục các yếu kém trong quản lý gây phiền hà, 
được như vậy dân còn bỏ vốn đầu tư nhiều hơn, 
phần khởi hơn trong phát triển sản xuất. 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủy sản nước 
ta cũng như quá trình tạo chuyển biến cơ cấu kinh 
tế ngành đang đòi hỏi có những chuyển biến bức 
xúc trong việc xác lập các chính sách phù hợp 
khuyến khích các thành phần kinh tế, trong đó kinh 
tế nhà nước phải có bước đổi mới thực sự và có lĩnh 
vực hoạt động phù hợp mới có thể đóng vai trò chủ 
đạo thúc đầy các thành phần kinh tế khác phát triển. 
Hợp tác xã sẽ là nền tảng cho một nghề cá với tính 
công nghiệp và thương mại ngày càng cao, do đó 
cần có cơ chế chính sách quản lý phù hợp hơn. Phát 
huy hơn nữa tính linh hoạt của kinh tế hộ và các 
hình thức liên kết hiện nay, khuyến khích và tạo 
điều kiện cho nó phát triển. Tất cả những vấn đề đó 
đang là đòi hỏi rất lớn phải được xem xét. 

- Song song với các chính sách khuyến khích 
phù hợp Nhà nước cần có sự hỗ trợ cần thiết nhằm 
nâng cấp hạ tầng cơ sở đưa vào sử dụng có hiệu 
quả. Bến cảng, chợ cá cho khai thác và thủy lợi cho 
nuôi cần được đầu tư một phần xứng đáng từ ngân 
sách nhà nước như đối với thủy lợi trong nông 
nghiệp. Các bến cá còn có ý nghĩa trong việc giúp 
dân phòng chống lụt bão. Nuôi công nghiệp, khai 
thác xa bờ, mở mang nuôi biển cần đâu tư lớn về hạ 
tầng cơ sở. 

- Vấn đề cấp bách là phải tổ chức một cách có 
hiệu quả và dồn sức làm đồng bộ việc điều tra 
nguồn lợi, tốt nhất là có hiểu biết nguồn lợi thông 
qua thống kê sản lượng đánh bắt (cùng việc hình 
thành đội tàu công ích) và hiệu chỉnh số liệu kết 
hợp với điều tra khoa học để có số liệu nhanh, có 
ích cho tổ chức khai thác, nhất là ở các vùng trọng 
điểm. 

- Ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp nông thôn 
cũng như trong ngành thủy sản. Để kết quả đầu tư 
đến được với người lao động (phần lớn là sản xuất 
nhỏ), phải có sự đổi mới thực sự trong lĩnh vực cải 
cách hành chính, mà trước hết là trong khâu kế 
hoạch hóa, quản lý đầu tư và các thủ tục cấp phát, 
cho vay... 
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QUÂN ĐỘI TIẾP TỤC... 


(Tiếp theo trang 13) 


theo những chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng 
xử. Các mối quan hệ trên cần được nhìn nhận và 
thực hiện theo đúng điều lệnh, điều lệ, đông thời 
phải dựa trên tình cảm thật sự tôn trọng và 
thương yêu lẫn nhau, thực hiện công bằng và 
dân chủ. Đó là những nhân tố cốt lõi tạo nên sức 


mạnh của các đơn vị quân đội. 


Để góp phần giáo dục, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, của 
quân đội, “phòng Hồ Chí Minh” ở các đơn vị cơ 
sở lâu nay đã có tác dụng tốt, nay cân tiếp tục 
đổi mới hơn nữa về nội dung, hình thức, phương _ 
thức hoạt động theo hướng phù hợp, sinh động, 
hấp dẫn bộ đội và có tính giáo dục cao. Thường 
xuyên chăm lo môi trường sống và nếp sống của 
bộ đội làm cho doanh trại khang trang, xanh, 
sạch, đẹp. Mặt khác, cần tiếp tục xây dựng kế 
hoạch và tăng cường giao lưu văn hóa với nhân 
dân, thanh niên, học sinh, sinh viên, các đoàn 
thể xã hội, các cơ quan văn hóa - nghệ thuật nơi 
đóng quân, tạo môi quan hệ quân dân ngày càng 


- gắn bó. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để 


tiến hành cuộc đấu tranh chống ảnh hưởng của 
các loại văn hóa phẩm độc hại, phản động. Để 
làm được điều đó, phải tạo ra sức mạnh tông hợp 
trong ý chí, hành động, trong tư tưởng, tình cảm 
của người chiến SĨ ; ; đồng thời phát huy SỨC 
mạnh của các tô chức quân chúng đây mạnh 
phong trào thi đua, có những chương trình hành 
động hợp với từng giai đoạn, từng. thời kỳ, sát 
với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm của từng 
đơn vị. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VIH) cuộc vận động xây dựng môi trường 
văn hóa được bổ sung thêm những nội dung mới, 
đòi hỏi mọi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các cấp 
lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên quan tâm, đầu tư 
trí tuệ và công sức, tiễn hành tích cực và kiên trì, 
kết hợp rút kinh nghiệm và sáng tạo, tìm tòi 
những hình thức, biện pháp phù hợp để đạt được 
kết quả cao nhất. Lì 
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NGÔ GIA TỰ, 


MỘT CHIẾN SĨ CỘNG SẢN LỖI LẠC 


RONG lịch sử vẻ vang của Đảng ta, đã có 

| không ít cán bộ, đảng viên bằng bản lĩnh 

chính trị, phẩm chất cao quý và trí tuệ của 

mình chẳng những tạo được lòng tin yêu sâu sắc 

của quần chúng, mà còn khiến cho kẻ thù phải 

khiếp sợ và khâm phục. Trong. số đó, in đậm tên 

- tuổi của Ngô Gia Tự, một chiến sĩ cộng sản lỗi 
lạc về nhiều mặt. 

- Nét nối bật trước hết ở Ngô Gia Tự là lòng 
trung thành tuyệt đối và sự hiến thân trọn đời cho 
cách mạng. Sinh ngày 3-12-1908 ở làng Tam 
Sơn, thuộc tông Tam Sơn, phủ Từ Sơn (nay là xã 
Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh) trong 
một gia đình nhà nho, thân phụ là cụ đồ Du đã 
từng tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục. 
Từ nhỏ, Ngô Gia Tự đã tỏ ra thông minh, nhiều 
nghị lực. Khoảng 13, 14 tuổi, vào học trường 
Bưởi, được tiếp xúc với phong trào yêu nước của 
học sinh, được đọc các sách báo bí mật, Ngô Gia 
Tự từng bước được giác ngộ. Năm 17 tuổi Ngô 
Gia Tự tham gia bãi khóa đòi thả cụ Phan Bội 
Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh, nên bị đuổi 
học. Giữa lúc Ngô Gia Tự đang tìm đường cứu 
nước thì ở Quảng Châu (Trung Quốc), đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên (Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng đồng chí Hội), ra bảo Thanh Niên, cử 
người về nước mở rộng tổ chức Hội và chọn 
thanh niên sang dự các lớp huấn luyện chính trị. 
Cuối năm 1926, ở Hà Nội, Ngô Gia Tự được kết 
nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
(VNCMTN), và đầu mùa hè 1927 được sang 
Trung Quốc dự lớp huấn luyện. Trở vê nước, 
đông chí hoạt động ở vùng Bắc Ninh - Bắc Giang 
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NGUYÊN TRỌNG THỤ 


và xây dựng được ở đó nhiều cơ sở tổ chức Hội. 
Giữa năm 1927, tỉnh bộ Hội VNCMTN Bắc 
Ninh - Bắc Giang thành lập, Ngô Gia Tự được 
bầu làm ủy viên tỉnh bộ, đến giữa năm 1928, 
được cử làm bí thư tỉnh bộ. Chính trong thời gian 
này Ngô Gia Tự đã tích cực hướng dẫn, dìu dắt 
Nguyễn Văn Cừ (sau này là Tổng Bí thư của 
Đảng những năm 1938 - 1940) vào con đường 
hoạt động cách mạng. Tháng 9-1928, Ngô Gia 
Tự được cử làm ủy viên Kỳ bộ Bắc Kỳ. Tháng 3- 
1929 đánh dấu một chuyển biến mới trong cuộc 
đời hoạt động cách mạng của Ngô Gia Tự : đồng 
chí đã cùng Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung, 
Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc v.v... 
thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kỳ. Từ 
chỉ bộ cộng sản đầu tiên đó, Ngô Gia Tự tiếp tục 
xây dựng nhiều chi bộ khác để tiến tới thành lập 
Đông Dương cộng sản Đảng. Khi Đông Dương 
cộng sản Đảng ra đời, Ngô Gia Tự được bầu vào 
Ban Chấp hành Trung ương. Cuối tháng 7-1920, 
theo quyết định của BCH Trung ương Đông 
Dương cộng sản Đảng, Ngô Gia Tự vào hoạt 
động ở Nam Kỳ để vận động các tổ chức 
VNCMTN trong đó chuyển thành các chỉ bộ 
Đông Dương Cộng sản Đảng. Với sự năng nổ và 
tài vận động tổ chức, đồng chí đã xây dựng được 
ở Nam Kỳ nhiều chi bộ Đông Dương Cộng sản 
Đảng, đặc biệt là ở những vùng xung yếu. Lúc 
này, bên cạnh các chỉ bộ Đông Dương Cộng sản 
Đảng do Ngô Gia Tự nhen nhóm, còn có các chỉ 
bộ An Nam Cộng sản Đảng do anh em 
VNCMTTN tại chỗ lập ra từ cuối năm 1929. Đầu 
năm 1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc, các tổ chức cộng sản được hợp nhất, 
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Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi là Đảng Cộng 
sản Đông Dương) ra đời. 

Ngày 31-5-1930, trong một trận lùng của giặc 
Pháp, Ngô Gia Tự bị bắt tại Sài Gòn. Bọn thực 
dân Pháp biết đồng chí là một trong những cán 
bộ chủ chốt của Đảng nên đã dùng đủ cực hình 
tra tấn khiến đồng chí chết đi sống lại nhiều lần, 
nhưng chúng không hề moi được một lời khai 
nào. Sự chịu đựng gan dạ phi thường của Ngô 
Gia Tự đã khiến cho tên Chánh mật thám Nam 
Kỳ phải thốt lên với bọn đàn em: “Đây quả thật 
là một anh hùng”, còn bọn cẩm, cò Tây ở Sài 
Gòn thì liệt Ngô Gia Tự vào “ngũ hồ hổ” tức là năm 
chính trị phạm ngoan cường nhất. Đồng chí bị 
giải ra Bắc và bị giam tại Nhà pha Hỏa Lò. Tại 
tòa đại hình mở ở Sài Gòn đầu tháng 5-1933, 
Ngô Gia Tự bị kết án khổ sai chung thân và bị 
đầy đi Côn Đảo. Trong chốn địa ngục trần gian 
này, Ngô Gia Tự vẫn không ngừng nêu cao khí 
phách của người cộng sản, luôn luôn đi đầu trong 
các cuộc đấu tranh, và hết lòng chăm lo việc 
huấn luyện chính trị, giáo dục văn hóa cho bạn 
tù. Cuối năm 1934, chi bộ Đảng nhà tù Côn Đảo 
bố trí cho Ngô Gia Tự và 7 đông chí khác vượt 
ngục để về đất liên tiếp tục xây dựng và lãnh ¡đạo 
phong t trào. Nhưng trên đường vượt biển, tất cả 
đều mất tích. Lúc đó, Ngô Gia Tự mới 26 tuổi. 
Người chiến sĩ gang thép, người cán bộ xuất sắc 
đó hy sinh trong độ tuôi thanh xuân, để lại cho 
Đảng và cho đời niềm tiếc thương và khâm phục 
vô hạn. | 

- Cùng với lòng trung thành tuyệt đối với sự 
nghiệp cách mạng, Ngô Gia Tự đã thể hiện một 
trí tuệ sắc bén, biết lựa chọn và đấu tranh cho cái 
mới, cho hướng đi đúng đắn. | 

Cái mới của thời đại Ngô Gia Tự là sự chuyển 
giao quyên lánh đạo cách mạng từ tay giai cấp 
tiểu tư sản sang giai cấp công nhân, và phong 
trào cách mạng giải phóng dân tộc gắn kết với 
phong trào cộng sản. Ngô Gia Tự đã sớm nắm 
bắt và đấu tranh cho xu thế đó. Bước vào con 
đường hoạt động cách mạng, được phân công 
xây dựng phong trào ở vùng nông thôn Bắc 
Ninh - Bắc Giang, Ngô Gia Tự chưa có điều kiện 
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hòa mình vào giai cấp công nhân. Nhưng thấm 


nhuân bài giảng Ở lớp huấn luyện chính trị và 
những bài viết của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 

Ngô Gia Tự luôn luôn có ý thức “hướng về giai 
cấp công nhân. Qua các báo chí, đồng chí tiếp tục 
chăm chú theo dõi những thông tin về giai cấp 
thợ thuyền quốc tế. Và, chính từ ý thức đó, với 
cương vị là bí thư, Ngô Gia Tự đã khởi xướng 
chủ trương vô sản hóa trong kỳ bộ VNCMTN 
Bắc Kỳ, đưa các hội viên vào các nhà máy, hầm 
mỏ, đồn điền, xí nghiệp cùng lao động, ăn ở với 
công nhân, giác ngộ cách mạng cho công nhân. 
Thực tế lịch sử đã chứng tỏ phong trào vô sản hóa 
đã có tác dụng lớn, không những nó góp phần 
đẩy phong trào công nhân nước ta tiến mau từ tự 
phát lên tự giác, từ giác ngộ dân tộc lên giác ngộ 
giai cấp, mà còn là một biện pháp quan trọng để 
rèn luyện những người trí thức cộng sản làm cho 
họ thật sự là Tgười của giai cấp công nhân. Khi 
phong trào đấu tranh của công nhân lên cao, Ngô 
Gia Tự cùng với những người tiên tiến trong 
VNCMTN thấy rằng tuy Hội có khuynh hướng 
cộng sản nhưng đường lối và tổ chức không rõ 
ràng, không còn đủ sức lãnh đạo phong trào, cần 
phải được thay thế bằng một đảng cộng sản. 
Chính nhận thức đúng đắn đó đã thôi thúc Ngô 
Gia Tự đi đầu trong việc thành lập chi bộ cộng 
sản đầu tiên. Và cũng chính Ngô Gia Tự, với 
cương vị trưởng đoàn của Đoàn đại biêu Bắc Kỳ, 
trong Đại hội toàn quốc của VNCMTN họp ngày 
1-5-1929 ở Hương Cảng, đã đưa ra đề nghị tổ 
chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Đề nghị đó 
không được Đại hội chấp nhận ; đoàn đại biểu 
Bắc Kỳ đã bỏ Đại hội ra về. Về nước, Ngô Gia 
Tự thay mặt Đoàn đại biểu Bắc Kỳ đã ra bản 
Tuyên ngôn giải thích vì sao phải rút khỏi Đại 
hội, kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp 
nhân dân yêu nước ủng hộ việc thành lập Đảng 
cộng sản. Ngày 17-6-1929, Hội nghị các nhóm 
cộng sản ở Bắc Kỳ, với sự đóng góp rất tích cực 
của Ngô Gia Tự, đã tuyên bố thành lập Đông 
Dương Cộng sản Đảng, mở đường cho việc thành 
lập các tổ chức cộng sản tiếp theo ở Việt Nam. 
Theo bước Đông Dương Cộng sản Đảng, những 
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người tiên tiến trong VNCMTN ở miền Nam, 

miền Trung và ở nước ngoài đã lần lượt tổ chức 
ra những chi bộ cộng sản, để về sau hợp nhất với 
Đông Dương Cộng sản Đảng thành một đẳng 
cộng sản thống nhất, chung cho cả nước. Có thể 
nói rằng trí tuệ sắc sảo, sự nhạy cảm với cái mới 
của Ngô Gia Tự đã góp phần quan trọng vào sự 
hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Một nét nổi bật nữa của Ngô Gia Tự là sự 
gắn bó máu thịt với quân chúng và khả năng to 
lớn trong vận động, thuyết phục quân chúng. 
Những đồng chí từng hoạt động với Ngô Gia Tự 
thường kể lại rằng, Ngô Gia Tự là một mẫu mực 
về thái độ gần gũi, hòa mình với quần chúng. Là 
một trí thức (sau khi rời trường Bưởi đã tự học và 
đậu bằng tú tài), nhưng khi đến với công nhân và 
nông dân, đồng chí luôn luôn chủ động tìm cách 
gần gũi, cùng lao động, cùng chịu kham khổ với 
họ. Đồng chí lại có biệt tài về nói chuyện, Tất 
nhanh nắm bắt và dắt dẫn được ý nghĩ của người 
mà minh nói chuyện. Qua tiếp xúc, đồng chí 
chọn đúng những người tốt đưa vào các tổ chức 
cách mạng từ thấp đến cao. Chẳng hạn, thời kỳ 
mới bước vào hoạt động cách mạng, ở xã Tam 
Sơn quê hương, đồng chí vận động thanh niên lập 
hội công ích, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, 
vạch mặt bọn cường hào quen thói hà lạm đục 
khoét nhân dân. Từ những quần chúng tích cực, 
đồng chí chọn người để kết nạp vào VNCMTN. 
Từ Tam Sơn, đồng chí mở rộng cơ sở ra các vùng 
khác trong các tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang. 

Cuối tháng 5-1929, khi nổ ra cuộc bãi công 
của công nhân hãng A-vi-a (Hà Nội), Ngô Gia 
Tự đã đến ngay điểm nóng bóng này, cùng người 
lãnh đạo Công hội đỏ của xưởng bám sát quân 
chúng, theo sát diễn biến của cuộc bãi công. 
Trước âm mưu dọa dẫm của bọn chủ, khi một số 
công nhân vi quá túng đói, rục rịch đi làm, Ngô 
Gia Tự, với lòng tin tuyệt đối ở quần chúng và ở 
tình hữu ái giai cấp, đã phát động công nhân toàn 
xưởng và công nhân cả nước ủng hộ cuộc bãi 
công bằng những hành động thiết thực. Chủ 
trương đúng đắn đó đã mang lại kết quả to lớn. 
Được tiếp sức kịp thời, cuộc bãi công có điều 
kiện kéo đài và kết thúc thắng lợi buộc bọn chủ 
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phải chịu nhân nhượng. Cũng từ đó mở màn một 
loạt cuộc bãi công của thợ thuyền trong cả nước. 

Khi được cử vào xây dựng các chỉ bộ Đông 
Dương Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ, Ngô Gia Tự 
với sự nhìn nhận sắc sảo, đã biết chọn những cơ 
SỞ CỐ đông công nhân và nông dân bị áp bức 
nặng nề như xưởng Ba Son, đồn điền Phú Riêng, 
xã Vĩnh Kim v.v... làm nơi hoạt động chủ yêu. Ơ 
Ba Son, đồng chí xin làm công nhân học việc, 
hằng ngày làm đủ các việc nặng nhọc như cạo r, 
khuân vác, dọn đẹp vệ sinh. Ở xã Vĩnh Kim, 
đồng chí đóng vai một lực điên, hằng ngày ra 
đồng làm ruộng cùng nông dân. Với cách thâm 
nhập quần chúng đó, chỉ một vài tháng sau, đồng 
chí đã xây dựng được ở từng cơ sở đó các chi bộ 
Đông Dương Cộng sản Đảng. 

Thời kỳ bị đày ở Côn Đảo, sức mạnh đấu 
tranh của Ngô Gia Tự khiến bọn chúa đảo khiếp 
SỢ. Chúng bèn dùng bọn tù lưu manh côn đô đề 
hãm hại đồng chí. Có lần chúng đầy đông chí vào 
hầm 7, nơi giam những tù côn đồ án nặng, mắt 
hết tính người, thế nhưng bằng thái độ nhẫn nhục 
khiêm nhường, Ngô Gia Tự đã từng bước cảm 
hóa được bọn tù này. Đồng chí đã kể cho họ nghe 
chuyện các anh hùng hảo hán ở Lương Sơn Bạc, 
chuyện những người khốn khô trong tác phẩm 
của Vic-to Huy- 8Ô, rồi đến các chuyện anh hùng 
cứu nước như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, 
Phạm Hồng Thái... Từng bước, từng bước, đồng 
chí đã gieo tiếng nói hướng thiện cho họ, khiến 
họ dần dân thức tỉnh tính người. Lần khác, bọn 
chúa đảo đày đồng chí vào hầm xay lúa, cố 
những người hung hãn hơn. Cũng với thái độ hòa 
nhã, với ý thức giúp đỡ chân tình, giành lẫy các 
công việc nặng nhọc và bằng cách giáo dục nhẹ 
nhàng nhưng sâu sắc, đồng chí cũng đã cảm hóa 
được họ. Thấy bọn tù côn đồ chắng những không 
sát hại Ngô Gia Tự mà còn biết theo lời Ngô Gia 
Tự sống với nhau tử tế hơn, bọn chúa đảo đâm 
nản, đành phải trả Ngô Gia Tự về lại banh tù 
chính trị. Những chuyện kể trên đây về Ngô Gia 
Tự đã góp phần khẳng định rằng sức cảm hóa của 
người cộng sản là hết sức to lớn khi họ được 
hướng dẫn bởi một lý luận tiên tiến thấm đầy chủ 
nghĩa nhân đạo. Q 
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TRIẾT HỌC MÁC - LÊ-NIN VỚI VIỆC NHẬN THỨC 
XÃ HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY 


1. “Nghịch lý”? hay biện chứng ? 

1. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy 
nghịch lý. Nhận thức như vậy được. biểu đạt bằng 
cách này hay cách khác qua nhiều công trình 
nghiên cứu, ở tầm nhận thức lý luận cũng như ở 
ý thức thông thường. 

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra 
như vũ bão làm biến đổi nhanh chóng cả đời 
sống vật chất lẫn đời sống tỉnh thần của xã hội, 
tạo ra một nền văn minh mới, thường được gọi là 
“văn minh trí tuệ”. Trong khi đó đời sống tín 
ngưỡng và tôn giáo cũng tăng lên. Thuật ngữ 
“đời sống tâm linh” được nhiều người rất ưa 
dùng. Có cả những nhà khoa học không chi tin 
theo mà còn phô biến điều thân bí ; nói như Ắng- 
ghen trước đây là có cả “khoa học trong thế giới 
thân linh”. 

Chỉ đến những năm 50, chủ nghĩa xã hội 
(CNXH) hiện thực đã chính phục được trái tim 
và khối óc con người Ở đông đảo các quốc gia 
dân tộc trên toàn thế giới vi nó chứng tỏ răng có 
thể giải quyết những vấn đề xã hội nan giải mà 
chủ nghĩa tư bản (CNTB) không thể giải quyết 
được. Nhiều dân tộc còn ở trình độ lạc hậu về 
kinh tế nhưng sau khi thoát khỏi ách thuộc địa 
của chủ nghĩa thực dân cũng lựa chọn con đường 
phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN) để đi lên 
CNXH. Đó là một thực tế mà ngay cả nhà lý 
luận kiêm chính trị gia tư sản Brê-din-xki cũng 
không thể phủ nhận. Tính ưu việt của CNXH 
phần nào cũng được thừa nhận bởi những thuyết 
được gọi là “thuyết hội tụ”, là “chủ nghĩa Mác 
sáng tạo phương Tây”... 

Cuộc khủng hoảng trầm trọng của CNXH với 
sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở 
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Liên Xô và Đông Âu tạo nên sự biến đổi to lớn 
cục diện chính trị - xã hội của thế giới, gây ấn 
tượng mạnh mẽ nhất ở những thập ký cuối cùng 
của thế kỷ XX. Từ đó có người nói về “tuổi 
thanh xuân” của CNTB ; có người khẳng định 
răng “lịch sử đã cáo chung”, cũng có nghĩa là 
khẳng định tính vĩnh hằng của CNTB. 

- Nếu đó là nghịch lý thì là nghịch lý lớn nhất 
của thế giới ngày nay. 

2. Sự tôn tại của những nghịch lý chỉ nói lên 
tính biện chứng của thế giới vật chất nói chung, 
của đời sống xã hội nói riêng. Tính biện chứng 
đó được thể hiện trong triết học, bởi vì theo Hê- 
ghen triết học là “sự nắm bắt thời đại bằng tư 
tưởng”. Khi Dê-nông và phái ngụy biện trong 
triết học cô Hy Lạp muốn lấy nghịch lý giữa vận 
động và đứng im đề bác bỏ vận động thì chính là 
đã đoán nhận ra tính biện chứng của vận động. 
Khi Can-tơ nêu lên những “an-ti-nô-mi” chính là 
ông đã mở bức màn biện chứng của thế giới cho 
việc tìm kiếm thành công của Hê-ghen để rôi đi 
tới phép biện chứng duy vật ở triết học Mác. 

Trước những nghịch lý của thế giới ngày nay 
vai trò của tư duy lý luận càng quan trọng. Sự 
phát triển mạnh mẽ của các khoa học cụ thể càng 
làm tăng vai trò thế giới quan và phương pháp 
luận của triết học ; bởi vì, như nhà vật lý nổi 
tiếng A.Anh-xtanh đã nhận xét : “Các khái quát 
hóa triết học cần phải dựa trên các kết quả khoa 
học. Tuy nhiên, một khi đã xuất hiện và được 
truyền bá rộng. rãi, chúng thường rất ảnh hưởng 
đến sự phát triển tiếp tục của tư tưởng khoa học 
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khi chúng chỉ ra một trong rất nhiều phương 
hướng phát triển có thể có” ®°, Từ thế kỷ trước 
Ăng-ghen đã chỉ ra rằng, một dân tộc muốn 
đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không 
thể không có tư duy lý luận. Không có tư duy lý 
luận người ta không thê liên hệ được với nhau 
hai sự kiện trong giới tự nhiên hay không thể 
hiểu được mối liên hệ giữa hai sự kiện đó. 
Nhưng, Ăng-ghen nói : tư duy lý luận chỉ là một 
đặc tính bấm sinh dưới dạng năng lực của người 


ta mà thôi. Năng lực ấy còn phải được phát triển : 


hoàn thiện và muốn hoàn thiện nó thì cho tới 
nay, không có một cách nào khác hơn là nghiên 
cứu toàn bộ triết học thời trước. 

Triết học Mác - Lê-nin kế thừa tư tưởng triết 
học trong lịch sử, tạo nên sự thống nhất giữa chủ 
nghĩa duy vật với phép biện chứng và làm cho 
chủ nghĩa duy vật biện chứng trở nên triệt để cả 
trong việc nhận thức xã hội. Đương nhiên, triết 
học Mắc - Lê- -nin cần phải được bổ sung và phát 
triển, song về thực chất nó vẫn là triết học của 
thời đại ngày nay. 

2. Triết học Mác - Lê-nín với việc nhận 
thức xã hội tư bản hiện đại. 

1. Sự biến đổi mạnh mẽ theo chiều hướng 
tiến bộ xã hội diễn ra trong các xã hội TBCN 
phát triển là một thực tế. Có thể nói có sự khác 
nhau khá rõ rệt giữa CNTB thế kỷ XX với 
CNTB thế ký XIX, giữa CNTB hiện nay với 
CNTB ở nửa đầu thế kỷ này. Ở phương Tây, 
trong khi những nhà lý luận tư sản xem đó là 
bằng chứng về tính ưu việt trường tồn của CNTB 
thì không ít học giả lại có cách nhin nhận khác. 
Có người khẳng định đó là thành tựu của chủ 
nghĩa xã hội dân chủ ; có người xem đó là những 
thành quả của cuộc đấu tranh cho tiến bộ xã hội 
với tác động từ phía CNXH. Một cách nhìn 
thường thấy trên sách báo của chúng ta cho rằng, 
nhờ thích nghi với điều kiện cách mạng khoa 
học và công nghệ, CNTB đã tạo ra được những 
tiềm năng mới và tiếp tục còn khả năng tôn tại, 
phát triển. Nếu như vậy lại nảy sinh vẫn đề. Phải 
chăng CNTB có những tiêm năng mới và tiếp 
tục tồn tại, phát triển nên sự thay thế nó chưa 
phải là tất yếu khách quan ? Phải chăng một chế 
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độ xã hội cho phép “lợi dụng” được những t thành 
tựu khoa học tạo ra tiêm năng mới thì SỰ tiếp tục 
tồn tại và phát triển của nó mới là tất yếu ? 

2.Chúng ta đã biết một luận đề nổi tiếng của 
Mác : “Tôi coi sự phát triển của những hình thái 
kinh tế - xã hội là một quá trình lịch SỬ tự 
nhiên” ®, Với việc phát hiện ra quy luật VỀ SỰ 
phù hợp của quan hệ sản xuất (QHŠ5X) với trinh 
độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX) và 
vận dụng vào việc xem xét phương thức sản xuất 
(PTSX) TBCN, học thuyết Mác cho thấy sự diệt 
vong của CNTPB và sự ra đời của CNXH đều là 
tất yếu như nhau. CNXH ra đời chính từ những 
tiền đề mà CNTB đã tạo ra. Theo quan điểm 
biện chứng mác-xít, quá trình diệt vong của một 
chế độ xã hội không loại trừ những bước phát 
triển. Lê-nin cũng đã nói về Sự phát triển xã hội 
trong điều kiện chủ nghĩa đề quôc, giai đoạn “tột 
cùng”, mục nát” của CNTB. Vấn đề là ở chỗ 
phải thấy được xu hướng khách quan trong sự 
phát triên của CNTB hiện đại. Ngay từ thê kỷ 
trước, trong khi phân tích sự phát triển của PTSX 
TBCN, Mác đã vạch ra xu hướng “thủ tiêu tư 
bản” thông qua chính sự phát triển đó. 

Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, 
Mác và Ăng- -ghen đã chỉ ra tính chất năng động 
Của Sự phát triển xã hội trong thời đại tư sản 
“Giai câp tư sản không thể tồn tại, nếu không 
luôn luôn cách mạng hóa công cụ sản xuất, do 
đó cách mạng hóa những quan hệ sản xuất, nghĩa 
là cách mạng hóa toàn bộ những quan hệ xã 
hội (...). Sự đảo lộn liên tiếp của sản xuất, sự 
rung chuyển không ngừng ây... làm cho thời đại 
tư sản khác với tất cả các thời đại trước” ®), 

Sức sống vốn có của CNTB là ở chỗ sở hữu 
tư nhân tư bản đã thúc đây mạnh mề sự phát triển 
của LLSX, tăng cường tính chất xã hội hóa của 
LLSX, nhưng do đó lại làm tắng mâu thuẫn vốn 
có của CNTB giữa tính chất xã hội hóa của 
LLSX với tính chất chiếm hữu tư nhân của chế 
độ sở hữu tư sản. Mâu thuẫn này khiến cho chế 


(1) A.Anh-xtanh và In-phe-đơ : Sự tiến triển của vật lý học, 
Mát-xcơ-va, 1965, tr 48 (tiếng Nga) 

(2) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1993, t 23, tr 2l 

(3) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sớơ, t 4, tr 600 - 601 
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độ sở hữu tư sản không thể không thay đổi hình 
thức biểu hiện của nó. Sự thay đổi như vậy khiến 
cho sự phát triển tiếp tục của PTSX TBCN diễn 
ra một cách khách quan như một quá trình phủ 
định đối với sở hữu tư nhân TBCN. Phân tích 
hình thức công ty cổ phần ở cuối thế kỷ XIX, 
Mác cho rằng ở đây tư bản trực tiếp mang hình 
thái tư bản xã hội (tư bản của những cá nhân trực 
tiếp liên hiệp lại với nhau) đối lập với tư bản tư 
nhân ; còn những xí nghiệp của nó biểu hiện ra 
là những xí nghiệp xã hội đối lập với những xí 
nghiệp tư nhân. Từ đó Mác đi tới kết luận : “Đó 
là sự thủ tiêu tư bản với tư cách là sở hữu tư nhân 
trong khuôn khổ của bản thân phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa” hi 

Mác cũng thấy ở những công Xưởng hợp tác 
của bản thân công nhân một lỗ thủng đầu tiên” 
trong hình thái cũ của sở hữu tư bản và cho ta 
thấy răng “đến một giai đoạn phát triển nhất định 
của các LLSX vật chất và của những hình thức 
sản xuất xã hội tương ứng với những LLSX đó 
thì tất nhiên là một PTSX mới tất yếu nảy sinh 
và phát triển từ trong PTSX cũ” ®. Như vậy, với 
những hình thái mới của sản xuất tư bản, PTSX 
TBCN tiếp tục được phát triên, nhưng là sự phát 
triển theo xu hướng phủ định, nghĩa là bước quá 
độ để sự thay đối PTSX TBCN bằng PTSX mới 
có thể thực hiện được như một quá trình lịch sử - 
tự nhiên. Mác viết : “Những xí nghiệp cổ phần 
TBCN, cũng như những công xưởng hợp tác, 
đều phải được coi là những hình thái quá độ từ 
PTSX TBCN sang PTSX tập thể” ®. 

Cũng với cách nhìn biện chứng như thế 
Lê-nin xem chủ nghĩa đế quốc như giai đoạn 
phát triển cao nhất của CNTB, là CNTB “mục 
nát” nhưng lại là “phòng chờ của CNXH”. 

3. Với thắng lợi của cách mạng tư sản, CNTB 
tôn tại với tính cách là cái khẳng định - một chế 
độ xã hội mới, một xã hội tự do và bình đẳng như 
đã được phản ánh ở tư tưởng của các nhà Khai 
sáng thế kỷ XVIII. Nhưng rồi quá trình củng có, 
phát triển của nó lại làm cho bất công xã hội tăng 
lên. CNTB càng phát triển thì chủ nghĩa tự do tư 
sản càng trở nên đáng bị nghi ngờ. Đó là vòng 
khâu phủ định trong biện chứng khách quan của 


sự phát triên của CNTB (khách quan vì ngoài sự 
mong muốn của các nhà tư tướng, tư sản thời 
Khai sáng). CNTB tiếp tục phát triển và đạt tới 
trinh độ chín muồi nhất, hoàn thiện nhất ở sự phủ 
định của phủ định. Nhưng đó “phủ định của phủ 
định” đối với một sự vật ' “vừa là nó vừa không là 

nó”, đã tạo ra trong bản thân mình những tiền đề 
m sự ra đời một sự vật mới. Bằng phương pháp 
biện chứng khoa học, Mác đã chỉ ra xu hướng 
biến đối như vậy của CNTB. 

Ngày nay xu hướng “quá độ từ PTSX TBCN 
sang PTSX tập thể” trong giới hạn của CNTB 
được bộc lộ một cách rõ rệt trong các nước 
TBCN phát triển. Giới hạn về hệ tư tưởng khiến 
cho các nhà lý luận tư sản coi những tiến bộ xã 
hội trong xã hội tư bản phát triển là biểu hiện 
“sức sống thanh xuân” của CNTB. Một số học 
giả tư sản phải thừa nhận là, những vấn đề của 
thời đại không thể giải quyết được trong khuôn 
khổ CNTB hoặc ít ra là không. thể giải quyết 
được bằng chủ nghĩa tự do tư sản ; và với nên 
kinh tế theo chủ nghĩa tự do thì mọi cố gắng của 
cộng đồng quốc tế đều không thể giải quyết 
được những vân đề như SỰ bùng nổ dân số, mất 
cân bằng sinh thái, nạn thất nghiệp... Giáo hoàng 
Giăng Pôn II, tuy cho rằng ngày nay ở các nước 
phương Tây sự bóc lột như Mác nói trước đây 
không còn, song vẫn thừa nhận sự tha hóa con 
người vẫn tôn tại, thậm chí còn tăng lên cả ở 
những nước tiên tiến. Có người cho rằng có thể 
đạt được tiến bộ xã hội bằng sự phát triển xã hội 
theo con đường “hội tụ” hoặc con đường thứ ba 
nào đó. Một số người khác lại tưởng rằng có thể 
lảng tránh vấn đề hệ tư tưởng bằng tên gọi “xã 
hội hậu công nghiệp” hay cách tiếp cận theo các 
nên văn minh... 

Ngược lại, một số học giả phương Tây lại 
xem bộ mặt mới của CNTB hiện đại đã chính là 
CNXH (đó là CNXH dân chủ) mà không thấy 
rằng, quá độ sang PTSX tập thể là một xu hướng 
khách quan của PTSX TBCN nhưng vẫn là một 


(4) C.Mác : Tư bản, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va - Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1986, Tập thứ ba, Quyển III, Phần 1, tr 534 

(5) C.Mác : Sđd, tr 539 

(6) C.Mác : Sđd, tr 540 
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giai đoạn phát triển, giai đoạn phủ định của phủ 
định của CNTB mà thôi. CNTB từ chỗ “vừa là 
nó vừa không phải là nó” đến chỗ là cái khác 
thay thế nó, tức là CNXH nhất định phải thông 
qua cách mạng xã hội. Việc nhận thức CNTB ở 
bước “ phủ định của phủ định” càng cho thấy tính 
tất yếu của cách mạng xã hội, vì không những 
CNTB đã không giải quyết được vân đề do thời 
đại đặt ra mà còn tạo những tiền đề cho sự phủ 
định nó bằng CNXH. 

4. Trạng thái phát triển của CNTB ở giai 
đoạn “phủ định của phú định” cũng làm cho việc 
nhận thức lý luận về cách mạng xã hội trong điều 
kiện thế giới hiện nay ngày càng trở nên phức 
tạp hơn. 

Trên đây đã phân tích nguyên nhân sâu xa 
của cách mạng xã hội, nguyên nhân kinh tế. 
Cách mạng xã hội có nguyên nhân chính trị, là 
Cuộc đầu tranh giai cấp. Trong khi đó mâu thuần 
giai cấp của xã hội tư bản lại tồn tại và phát. triển 
trong tình hình mới. Sự đối kháng giữa tư sản và 
vô sản không chỉ tôn tại trong phạm vi quốc gia 
mà còn mở rộng thành sự đối kháng giữa tư bản 
và lao động trên phạm vi toàn thế giới. Hơn nữa 
bản thân giai cấp công nhân cũng trải qua những 
biến đổi khá lớn về điều kiện sông và làm việc, 
cũng như cả về cơ cấu giai cấp và tâm lý xã hội. 

Rõ ràng là trong điều kiện CNTB phát triển 
thì cách mạng XHCN không thể không thực hiện 
những hình thức và phương pháp mới. Các nhà 
sáng lập chủ nghĩa cộng sản (CNCS) khoa học 
đã từng nói : CNCS là một phong trào hiện thực, 
nó xóa bỏ trạng thái hiện tại với những tiền đè đã 
có và, vì vậy, các dân tộc sẽ đi tới CNCS bằng 
những con đường khác nhau. Thực tế đã chứng 
tỏ sự tìm tòi những hình thức và phương pháp 
cách mạng mới đang là đòi hỏi bức thiết đối với 
phong trào công nhân ở những nước tư bản phát 
triển, đồng thời cũng cho thấy sự tìm tòi đó chỉ 
có thê thành công khi biết vận dụng sáng tạo lý 
luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Quan điểm mác-xít về bạo lực cách mạng là 
một nguyên tắc phương pháp luận quan trọng 
trong việc xác định phương pháp cách mạng. Sai 
lâm của lý thuyết “con đường dân chủ” đi lên 
CNXH của “chủ nghĩa cộng sản châu Âu” là ở 
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chỗ đã từ bỏ quan điểm mác-xít về bạo lực cách 
mạng. Ngày nay một. số đảng cộng sản ở Tây Âu 
đưa ra quan niệm về con đường đi tới CNXH 
bằng cách “vượt qua CNTB'". ; Nhưng vấn đề đặt 
ra còn chưa được giải quyết là đê “vượt qua 
CNTB' có cần bạo lực cách mạng hay không ? 

Đương nhiên, trong quan niệm của Mác, bạo 
lực. chì đóng vai trò “bà đỡ”, là điều kiện cần 
thiết cho thắng lợi của cách mạng. Do đó trong 
điều kiện cụ thể nó không nhất thiết phải can 
thiệp trực tiếp vào hình thức cách mạng và vì thế 
trong dự báo về cách mạng vô sản Mác cho rằng 
cách mạng vô sản ở Anh có thể là ngoại lệ. Phân 
tích vê nhà nước tư sản trong giai đoạn chủ nghĩa 
đế quốc, Lê-nin cho rằng “ngoại lệ” mà Mác 
nghĩ tới không còn nữa, cách mạng bạo lực là tất 
yếu phổ biến đối với cách mạng vô sản. Thực 
tiễn cách mạng thế giới trong mấy chục năm qua 
cho phép chúng ta hiểu sâu sắc hơn quan điểm 
bạo lực cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Cách mạng xã hội nói chung, cách mạng vô sản 
nói riêng phải có bạo lực cách mạng. “Con 
đường dân chủ”, phương pháp hòa bình không 
có bạo lực cách mạng làm hậu thuẫn không thể 
đi tới CNXH. Ngày nay “ngoại lệ” mà Mác nghĩ 
tới có thể lại xuất hiện. Song chỉ là ' ngoại lệ lệ” 
với ý nghĩa là, chính nhờ sức mạnh thực có và 
vượt trội của bạo lực cách mạng mà quá trình 
cách mạng có thể diễn ra một cách hòa binh và 
bạo lực đóng vai trò hậu thuần mà không phải 
can thiệp trực tiếp ; do đó, về hình thức cách 
mạng nó khác với ' cuộc cách mạng bạo lực” như 
chúng ta từng chứng kiến. 

Thực tiễn cũng cho chúng ta có nhận thức 
đầy đủ hơn vê bạo lực cách mạng. Đó là sức 
mạnh cách mạng cả về quân sự và chính trị, là sự 
“kết hợp” hai sức mạnh đó như Lê-nin đã chỉ rõ ; 
hơn nữa phải thấy được vai trò làm cơ sở cho bạo 
lực cách mạng của sức mạnh chính trị, như Đảng 
ta đã rút ra từ việc tổng kết cách mạng nước ta. 

3. Triết học Mác - Lê-nin với việc nhận 
thức và khắc phục sự khủng hoảng của chủ 
nghĩa xã hội 

1. Đại hội VI của Đảng đã chỉ ra, một nguyên 
nhân quan trọng của những sai lầm trong thực 
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tiễn xây dựng CNXH là sự lạc hậu về nhận thức 
lý luận và CNXH. 
Khi CNXH bị khủng hoảng trầm trọng, một 
số người cả ở nước ta và ở nước ngoài lại “bảo 
vệ” CNXH bằng cách cho rằng cho đến nay 
“CNXH đích thực với đầy đủ những đặc trưng 
của nó” vẫn chỉ là học thuyết, trên thực tế chưa 
hề có CNXH hiện thực ! ? Vậy phải chăng 
CNXH chỉ được gọi là CNXH hiện thực khi nó 
được ra đời ở một nơi nào đó, vào một lúc nào 
đó đã thể hiện đầy đủ những đặc trưng của nó mà 
không còn có những hạn chế, thậm chí là những 
khuyết tật ? Hơn nữa, không thể phủ nhận được 
răng, CNXH được xây dựng trên thực tế mấy 
chục năm qua tuy còn nhiều hạn chế khó tránh 
khỏi, có những khuyết tật, thậm chí cả “sự biến 
dạng” nào đó do sai làm chủ quan, nhưng nó đã 
thể hiện là một chế độ xã hội mới, ưu việt, là một 
CNXH hiện thực thực sự. Cuộc cách mạng 
XHCN Tháng Mười Nga đã mỡ ra một thời đại 
mới trong lịch sử nhân loại. Trong chế độ 
XHCN, nhân dân lao động được giải phóng đã 
xây dựng đất nước với những thành tựu to lớn 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Một 
“nước Nga tiểu nông, lạc hậu” trước cách mạng, 
như Lê-nin gọi, đã vượt qua bao gian khô, hy 
sinh to lớn đề trở thành một quốc gia XHCN 
hùng mạnh, một “siêu cường” chi trong vòng 
hơn nửa thế kỷ. Các nước XHCN ở Đông Âu đã 
vượt qua tình trạng kém phát triển cũng chỉ với 
hơn một phần tư thế kỷ. Đó là thực tế không thể 
phủ nhận. Phong trào giải phóng dân tộc là một 
phong trào cách mạng làm thay đồi lớn lao cục 
diện chính trị - xã hội của thế giới ngày nay. Nó 
đã có được chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy ở 
sự tôn tại và lớn mạnh của hệ thống XHCN thế 
giới. Đó cũng là thực tế không thể phủ nhận. 
Nửa đầu thế kỷ XX nhân loại đã phải chịu 
thâm họa của hai cuộc chiến tranh thế giới đều 
do chủ nghĩa đế quốc gây ra. Từ sau chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, nguy cơ chiến tranh thế giới 
với vũ khí giết người hàng loạt luôn đe dọa sự 
tồn tại của cả nhân loại. Nhưng nên hòa bình thế 
giới đã được duy trì. Phong trào đấu tranh cho 
hòa bình thế giới không ngừng lớn mạnh với lực 
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lượng tiên phong, nòng cốt là CNXH. Sự lớn 
mạnh của CNXH tạo nên thế cân bằng sức mạnh 
giữa cách mạng và phân cách mạng, giữa hòa 
binh và chiến tranh là nhân tố có ý nghĩa quyết 
định nhất để ngăn ngừa chiến tranh. Thử hỏi nếu 
CNXH không chiến thắng chủ nghĩa phát xít 
trong chiến tranh thế giới lần thứ hai thì cục diện 
thế giới ngày nay đã ra sao ? 

Tính ưu việt của CNXH, kể cả khi CNXH 
còn có nhiều hạn chế và khuyết tật, đã có tác 
động tích cực đến cuộc đấu tranh cho tiến bộ xã 
hội trong cả những nước TBCN. Đó là thực tế 
được thừa nhận bởi nhiều người ở các nước 
phương Tây. 

2. Thực tiễn xây dựng CNXH đã làm nảy sinh 
hàng loạt vấn đề cần được soi sáng bằng lý luận 
mà không thể có sẵn trong di sản lý luận kinh 
điên mác xít. Chủ nghĩa chủ quan và bệnh giáo 
điều đã dẫn đến sự lạc hậu của nhận thức lý luận, 
khiến cho quy luật khách quan phải “tự mở 
đường cho mình” bằng cách buộc con người phải 
trả giá cho những sai lầm của họ. 

Xây dựng CNXH là một sự nghiệp vĩ đại, 
nhưng như Lê-nin nói không, phải chỉ làm một 
lần là xong. Điều đó cũng có nghĩa là sự hình 
thành và phát triển của CNXH hiện thực không 
thê không trải qua những quá trình đôi mới, 
những vòng khâu phủ định khó khăn, lâu dài. 

Như vậy, nếu đổi mới là quá trình mang tính 
tất yếu khách quan, dù cho có hay không có sai 
lầm, thì sự khủng hoảng lại có nguyên nhân chủ 
quan. Còn sự sụp đô của CNXH đã diễn ra ở 
Liên Xô cũ và Đông Âu chính là hậu quả của 
những sai lầm chủ quan trong việc giải quyết 
khủng hoảng. 

Tóm lại, để thực hiện thành công sự nghiệp 
đổi mới, đưa CNXH vượt qua khủng hoảng, tiếp 
tục phát triên, phải nâng cao năng lực tư duy lý 
luận và khắc phục chủ nghĩa chủ quan. Ở đây 
triết học Mác - Lê-nin đóng vai trò không gì thay 
thế được. Triết học Mác - Lê-nin kế thừa lịch sử 
tư tưởng nhân loại và vẫn là triết học tiên tiến 
nhất của thời đại chúng ta. Đương nhiên, triết 
học Mác - Lê-nin cần được bố sung và phát triển 
đo chính đòi hỏi của đặc tính cách mạng và sáng 
tạo vốn có của nó. 
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TỪ NHỮNG LỜI ĐẠY 

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, 
NHẬN THỨC VỀ CHUẨN MỤC 
ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, 


CÔNG CHỨC 


1 - Cơ sở khách quan và nguyên tắc đạo 
đức của cán bộ, công chức _ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là điền hình sự kết 
tỉnh những giá trị đạo đức trong sáng. Ở 
Người, tính nhân loại và giai cấp, tính dân tộc 
và thời đại trong đạo đức thể hiện rất rõ. Người 
nói: “Lòng thương yêu của tôi đối với nhân 
dân và nhân loại không bao giờ thay đổi”. 
Người phân biệt: “Trừ bọn Việt gian bán nước, 
trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà 
ta phải kiên quyết đánh đô, đối với tất cả 
những người khác thì ta phải yêu quý, kính 
trọng, piúp đỡ... phải thực hành chữ “Bác - 
Ái” q. 

Có thê thấy đối với Người, hạt nhân hay là 
quan điểm nên tảng của đạo đức cách mạng là 
chủ nphĩa tập thể. Nếu nói tới lợi ích trong đạo 
đức thì đó là lợi ích tập thể, lợi ích của nhân 
dân. Người viết trong tác phẩm Sửa đổi lối 
làm việc : “mỗi người trong Đảng phải hiểu 
rằng : lợi ích của cá nhân nhất định phải phục 
tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận 
nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn thê. 
Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi 
¡ch lâu dài” ®, 
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Người coi chủ 
nghĩa cá nhân là mặt - 
đối lập của đạo đức 
cách mạng, vì nó mà 
người ta phạm nhiều 
sai lầm. 

Kế thừa những tư 
tưởng đạo đức của 
Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh có nghĩa là 
phải khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân. Ở 
đây cần nhấn mạnh 
là khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân chứ 
không phải phủ định 
lợi ích cá nhân. 
Không phải chúng ta, mà ngay cả những nhà 
tư tưởng tiến bộ của xã hội tư sản cũng phê 
phán chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, bởi nó dẫn đến 
biết bao hiện tượng suy đồi về đạo đức, sự 
thoái hóa của quan hệ giữa người với người và 
là nguyên nhân của các tình trạng tội phạm, 
mất trật tự, làm triệt tiêu tính ổn định và bền 
vững của sự phát triển kinh tế - xã hội. Từ chỗ 
là đòi hỏi hợp lý, phù hợp với yêu cầu của sự 
phát triển sức sản xuất (trong phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa), chủ nghĩa cá nhân đã 
dẫn đến giới hạn của sự phi lý, từ chỗ là cái cá 
nhân tích cực trở thành cái cá nhân tiêu cực. 
Ngay trong xã hội tư bản chủ nghĩa, người ta 
đã phát hiện ra mặt trái của chủ nghĩa cá nhân 
thì đối với xã hội ta, lại càng phải phê phán nó. 
Không thể coi chủ nghĩa cá nhân là nguyên tắc 
cơ bản, là lập trường cơ bản của đạo đức của 
chúng ta. 

Điều cần phân tích là trong xã hội ta ngày 
nay, npày càng có nhiều biểu hiện về sự đồi 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
1995, t 5, tr 644 
(2) Sđđ, t 5, tr 250 
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hỏi phải chăm lo nhiều hơn nữa tới lợi ích cá 
nhân. Phải chăng như vậy là sự suy thoái đạo 
đức? 

Hoàn toàn không phải! Vì mấy lẽ : 

Một là, xã hội ta đang chuyển mình, đang 
thoát ra khỏi “tình trạng đặc biệt”, tình trạng 
cấp bách mà trong đó lợi ích cá nhân trở thành 
thứ yếu so với lợi ích chung của giai cấp, dân 
tộc, đất nước - đó là tình trạng chiến tranh liên 
tục trong rất nhiều năm. Xã hội ta đang bước 
vào một xã hội dân sự thực sự, trong đó các cá 
nhân đều có ý nghĩa và là cơ sở của xã hội. Vì 
vậy, lợi ích của cá nhân phải được coi trọng. 

Hai là, xã hội ta đang trong thời kỳ phát 
triển nền kinh tế thị trường có điều tiết của 
Nhà nước. Chúng ta đang ở giai đoạn thực 
hiện nguyên tắc phân phối theo lao động là 
chính kết hợp với các hình thức phân phối 
khác như phân phối theo vốn góp, theo tài 
sản... Sự phân phối như vậy bảo đảm lợi ích cá 
nhân, thúc đẩy sản xuất phát triển. Thực tế cho 
thấy, sự lơ là, giải quyết không hợp lý lợi ích 
cá nhân có thể triệt tiêu động lực của sự phát 
triển kinh tế. 

Ba là, xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa không bao giờ là sự phủ định cá 
nhân. Các nhà kinh điển đã từng nói, chủ 
nghĩa cộng sản đà xã hội trong đó sự tự do của 
mỗi người là tiền đề của tự do của mọi người. 
Ở đây cần nhắn mạnh, Mác, Ăngphen coi chủ 
nghĩa cộng sản là xã hội trong đó tự do của 
mỗi cá nhân phát triên ở trình độ cao. Một xã 
hội mà mỗi cá nhân (chứ không phải chỉ có 
một số cá nhân) chưa có tự do ở trình độ cao 
thì chưa phải là xã hội cộng sản chủ nghĩa. 
Nhưng ngược lại chỉ là tự do chân chính khi tự 
do của mỗi cá nhân là tiền đề. Nếu tự do của 
cá nhân không phải là tiền đề, mà ngược lại là 
sự triệt tiêu tự đo của nhiều người thì đó không 
phải là tự do cá nhân chân chính. Thứ tự do 
làm tiền đề cho sự tự do của mọi người chính 
là tự do ở trình độ cao. Như vậy nguyên tắc 
của xã hội cộng sản chủ nghĩa mà chúng ta 
vươn tới là sự kết hợp hài hòa của mỗi người 
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và mọi người, mọi người và mỗi người. Cái cá 
nhân phải được coi trọng trong tổng thể toàn 
xã hội. Do vậy ý thức vê lợi ích, nhu cầu cá 
nhân trong môi quan hệ chặt chẽ, qua lại với 
xã hội, với tập thể, cộng đồng, là nguyên tắc 
của đạo đức mà chúng ta vươn tới. Nó khác xa 
với chủ nghĩa cá nhân trong đạo đức tư sản, là 
thứ chủ nghĩa đặt cá nhân lên trên xã hội, chỉ 
biết đến mình mà không biết đến tập thể, cộng 
đồng. 

Như vậy, cơ sở khách quan của các nguyên 
tắc đạo đức của chúng ta không phải từ trên 
trời rơi xuống, không phải là lý tưởng, ước 
vọng phi hiện thực của con người mà ai đó nêu 
ra, npược lại nó có căn cứ từ hiện thực khách 
quan, từ đời sống sản xuất và sinh hoạt cụ thể 
của dân tộc Việt Nam và giai cấp công nhân 
Việt Nam. Nguyên tắc căn bản của đạo đức ấy 
là sự kết hợp hài hòa cá nhân với tập thể và xã 
hội. Đó là tiêu chuẩn phổ biến và chung nhất 
của đạo đức mà chúng ta vươn tới. 

2 - Quan hệ xã hội và chuẩn mực đạo 
đức của cán bộ, công chức 

Cũng như như bất kỳ người nào khác, cần 
bộ, công chức có những quan hệ xã hội rất đa 
dạng (quan hệ vật chất và quan hệ tinh thân). 
Ví dụ, họ có quan hệ kinh tế, quan hệ huyết 
thống, họ hàng, quan hệ chính trị, quan hệ văn 
hóa... Trong mỗi quan hệ đó, họ phải xử sự 
theo những nguyên tắc chung và riêng khác 
nhau. Ví dụ, trong quan hệ kinh tế, phải tuân 
theo quy luật gIÁ. trị thuận mua vừa bán. 
Trong quan hệ huyết thống, họ hàng phải tuân 
theo tôn tỉ trật tự trên dưới, gần xa. Những 
nguyên tắc đó bắt buộc người ta phải tuân 
theo, đê bảo đảm cho mỗi loại hoạt động, mỗi 
loại quan hệ xã hội duy trì được bình thường 
và mỗi một bên của quan hệ xã hội đều có 
được lợi ích hợp lý. 

Người ta gọi những nguyên tắc đúng đắn 
có tính bắt buộc đó là các chuẩn mực. Chúng 
ân chứa trong đó ý thức đạo đức cần phải có, 
do vậy chúng cũng là chuẩn mực đạo đức của 
quan hệ xã hội tương ứng. Mỗi người khi sử xự 
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đạt được yêu câu như vậy sẽ được coi là người 
có đạo đức, và ngược lại, sẽ là không đạo đức. 

Là người Việt Nam, trong bất kỳ quan hệ 
nào với con người, điều đầu tiên là phải thể 
hiện chữ “Nhân”, nghĩa là nhân đạo, nhân đức. 
Ai cũng biết, theo đạo đức Nho giáo, thì người 
ta phải Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh rất coi trọng những đức tính cơ bản 
đó của con noười Việt Nam. Nhưng Người 
quan niệm khác, hay nói đúng hơn, Người giải 
thích khác. Người nói về chữ Nhân như sau: 
“thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng 
chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống 
lại những người, những việc có hại đến Đảng, 
đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ 
trước mọi npười, hưởng hạnh phúc sau thiên 
hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e 
cực khô, không sợ oai quyền” ®), 

Bác Hồ cũng giải thích theo kiểu mới về 
chữ Trung, chữ Hiếu. Người nói : Trung là 
trung với nước, với Đảng, hiếu là hiếu với dân. 
Những đức tính khác như Nghĩa, Trí, Dũng, 
Liêm của người cân bộ, đảng viên cũng được 
piải thích trên lập trường vì lợi ích của Tổ 
quốc, nhân dân lao động và Đảng (vì theo 
Người, Đảng không phải là tổ chức để “thăng 
quan phát tài”, mà là tổ chức phấn đấu vì lợi 
ích của Tô quốc và nhân dân). 

Tuy nhiên, ở đây cần nhẫn mạnh rằng, với 
tư cách là cán bộ. công chức, mỗi người có ba 
mối quan hệ xã hội cơ bản và những chuẩn 
mực đặc trưng của các quan hệ â Ấy. Đồ là quan 
hệ với đồng nghiệp (bao gôm cả cấp trên, câp 
dưới và người cùng cấp) ; quan hệ với tô chức 

và cá nhân là những npười trực tiếp hoặc gián 
tiếp cố quyên, lợi ích được cán bộ, công chức 
giải quyết ; quan hệ với nhà nước (tức là đại 
điện cho xã hội nói chung). Cả ba quan hệ này 
cùng tôn tại trong hoạt động công vụ của cán 
bộ công chức. 

a - Đạo đức trone quan hệ của cán bộ, công 
chức với nhà nước 

Trong xã hội ta, nhà nước là nhà nước của 
dân, do dân vì dân. Nhà nước là đại diện cho 
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quyền lợi của nhân dân. Mọi hoạt động của 
nhà nước nhằm đem lại lợi ích cho toàn thể 
nhân dân hoặc bảo vệ những quyên, lợi ích 
chính đáng mà họ đã có. Vì vậy, thông qua 
thái độ, ý thức với nhà nước, cán bộ, công 
chức sẽ thể hiện thái độ, ý thức đối với toàn xã 
hội, với nhân dân và đất nước. 

Đi vào cụ thể, chúng ta thấy, nhà nước 
cũng như bất kỳ tổ chức xã hội nào, có danh 
đự, uy tín và tài sản của mình, thể hiện dưới 
nhiều dạng khác nhau như tiền, các loại giấy 
có giá trị thay tiền, vật tư thiết bị, máy móc, 
nhà cửa (tức là tài sản cố định và lưu động), 
các tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước thống nhất quản lý (như hầm mỏ, đất, 
nước, rừng cây) các thông tin thuộc về bí mật 
quốc 01a V.V... 

Đạo đức của cán bộ, công chức là phải bảo 
vệ danh dự, uy tín, tài sản nhà nước. Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh dạy : “Những người ở các công 
sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương, đều 
dễ tìm địp phát tài, hoặc xoay tiên của Chính 
phủ, hoặc khoét đục nhân dân. Đến khi lộ ra, 
bị phạt thì mất hết cả danh giá, mà của phi 
nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy, 
những người trong công sở phải lấy chữ Liêm 
làm đầu” %, 

Nhà nước là một bộ máy vận hành theo một 
trật tự nhất định, đòi hỏi cán bộ, công chức 
tuân theo trật tự đó. Có như vậy bộ máy mới 
vận hành bình thường. Vì vậy, một chuẩn mực 
đạo đức nữa của cán bộ, công chức là tinh thần 
kỷ luật ; nghĩa là, một mặt tuân theo quy tắc, 
trật tự của bộ máy nhà nước, của cơ quan ; 
mặt khác nphiêm chỉnh thực hiện những chủ 
trương, chính sách của Nhà nước. 

Tương tự với tinh thân kỷ luật, Nhà nước 
cần có đội ngũ cán bộ, công chức có tỉnh thần 


_ tận tụy, có trách nhiệm khi thực hiện công vụ. 


Tận tụy là tinh thần làm việc hết sức mình, cho 
(Xem tiếp trang 37) 


(3) Sdớđ, t 5, tr 251 - 252 


(4) Sướ, t 5, tr 105 


| 


HƯƠNG pháp luận cơ bản để xem xét vấn đề 
+ đặt ra là làm rõ mối quan hệ giữa sự 
phát triển kinh tế, văn hóa và con người - 
động lực và mục tiêu của sự phát triển - với sự 
tăng trưởng của dân số, xét về mặt số lượng và 
chất lượng nguồn nhân lực. Phải có một sự phát 
triển cân đối và thích hợp giữa các yếu tố dân số, 
kinh tế, văn hóa mới có sự phát triển bền vững của 
một quốc gia, một dân tộc. 

Quan điểm phát triển của chiến lược kinh tế - 
xã hội nước ta đến năm 2000 và những năm sau 
đó là : phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, 
xã hội, tạo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và 
tiến bộ xã hội, giữa đời sống vật chất và đời sống 
tinh thần, giữa mức sống và lối sống, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của nhân tố con người. Mục tiêu 
của sự phát triển nhằm làm cho dân giàu, nước 
mạnh. xã hội công bằng, văn minh, một xã hội do 
nhân dân làm chủ, có văn hóa, có ký cương, xóa 
bỏ áp bức và bất công, mọi người có cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Quan điểm trên đã nhấn mạnh đến mối quan 
hệ gắn bó chặt chẽ, phụ thuộc vào nhau, giữa 
phát triển kinh tế, phát triển văn hóa và tăng 
trưởng dân số trong một hệ thống hoàn chỉnh. 
Quá trình tiến lên hiện đại của xã hội nước ta 
không chỉ là quá trình công nghiệp hóa, phát triển 
khoa học và công nghệ, mà còn là quá trình nâng 
cao trình độ kiến thức, trình độ văn hóa của người 
dân, xây dựng lối sống văn minh, tiến bộ của cả 
cộng đồng. Do đó, các mục tiêu về văn hóa, các 
chỉ số phát triển văn hóa cần được quán xuyến 
trong các dự án, kế hoạch phát triển của đất nước. 


DIbV ĐÀN DÂN SỐ VÀ PHÁT' Ti:1©W 


LÊ THỊ * 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Trung ương 
(khóa VIII) đã nhấn mạnh : “Xây dựng và phát triên 
kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công 
bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện. 
Văn hóa là kết quả của kinh tế đồng thời là động 
lực của sự phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa 
phải gắn kết chặt chế với đời sống và hoạt động 
xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã 
hội, luật pháp, kỷ cương,... biến thành nguồn lực 
nội sinh quan trọng nhất của sự phát triển" (!). Từ 
quan điểm đó, chúng tôi xem xét mối quan hệ tác 
động lẫn nhau giữa văn hóa và dân số, gắn với sự 
phát triển bền vững của Việt Nam. 

Mặc dù chiến lược dân số đã được thực hiện 
nhiều năm nay, nhưng dân số nước ta vân tiếp tục 
tăng nhanh. Tình trạng người dân không có việc 
làm hoặc thiếu việc làm để đủ nuôi sống gia đình 
còn tổn tại, kéo dài ; tý lệ các hộ gia đình nghèo, 
thiếu ăn còn cao. Kinh tế đất nước tuy có sự tăng 
trưởng nhưng chỉ là bước đầu, ngân sách Nhà 
nước chỉ cho các phúc lợi, y tế, giáo dục, văn hóa 
còn thấp, không theo kịp tốc độ tăng dân số. 
Trong lĩnh vực này phụ nữ và trẻ em là những 
người chịu thiệt thòi hơn cả. Bởi vậy, muốn thu hút 
có kết quả các mục tiêu của chiến lược kinh tế - xã 
hội đã được đề ra, một vấn đề lớn và rất quan 
trọng là phải giảm tốc độ tăng dân số hằng năm 
của nước ta. Nhưng vấn đề không chỉ giảm tỷ lệ 
sinh đề mà đồng thời phải nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực dồi dào hiện có đi đôi với nâng 
cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt là 


“ G§, Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ 
(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 55. 
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của phụ nữ và trẻ em. Do đó, có mối liên quan 
chặt chõ giữa sự phát triển văn hóa, giáo dục, y tế 
và sự tăng trưởng kinh tế. 

I 

Theo kết quả điều tra dân số năm 1989, Việt 
Nam có 64,412 triệu người, đến năm 1997 là 76,6 
triệu, so với năm 1989 bình quân mỗi năm tăng 
2,27% với trên 1,5 triệu người. Như vậy, Việt Nam 
là nước đông dân đứng thứ hai ở khu vực 
Đông - Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a) và là một trong 
13 nước đông dân nhất thế giới. Diện tích Việt 
Nam lại chỉ có 330 000 km2, trong đó 3/4 là núi đã 
gần như trơ trụi vì cây cối bị chặt hạ cho mục đích 
mưu sinh, đồng thời đất nước lại còn bị tàn phá, 
nghèo kiệt do ảnh hưởng của 30 năm chiến 
tranh dài (2. 

Khi xem xét vấn để dân số của một nước, 
không chỉ nhăm vào số lượng mà chất lượng của 
nó : tý lệ sinh, tý lệ chết, tý lệ suy dinh dưỡng của 
trẻ em, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ biết chữ, đến 
trường học của người dân cũng như sức khỏe sinh 
sản của phụ nữ... Nhờ công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình được đẩy mạnh, tỷ lệ sinh từ thời kỳ 
1988 - 1989 so với thời kỳ 1993 - 1994 có giảm từ 
30,1 phần ngàn xuống 25,3 phần ngàn và 22,8 
phần ngàn vào năm 1996. Tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng là 45% và tuổi thọ trung bình của người 
Việt Nam hiện nay là 67 tuổi. Đó là những tiến bộ 
bước đầu đáng ghi nhận nhưng trong công tác này 
còn rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng xấu đến sự 
tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Sức ép của 
dân số gia tăng quá nhanh ở nước ta những năm 
gần đây đang gây ra nhiều trở ngại cho việc cải 
thiện đời sống người dân, đặc biệt ở các miền núi, 
nông thôn nghèo, hạn chế sự phát triển giáo dục, 
y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng sống và chất 
lượng nguồn nhân lực. Nhu cầu ăn, mặc, ở, đặc 
biệt nhà ở, phương tiện đi lại tăng vọt. Nạn phá 
rừng vì nguồn sinh sống, nạn lấn chiếm các di tích 
văn hóa làm nhà ở, nạn ô nhiễm môi trường, nạn 
thiếu nước sạch cho sinh hoạt của người dân đều 
là những vấn để đau đầu, phức tạp, mà các nhà 
lãnh đạo các cấp đang còn gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc tháo gỡ. 


Đặc điểm về cơ cấu giới tính dân số Việt Nam 


là tý lệ nữ luôn luôn cao hơn tý lệ nam. Năm 1993, 
dân số nam chiếm 48,10%, dân số nữ 51,33%, 
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mặc dù khi mới sinh, tỷ lệ trẻ em trai cao hơn trỏ 
em gái. Năm 1992 tỷ lệ đó là : 5152 trai/4849 gái. 
Nhưng từ 0 đến 14 tuổi tý lệ con trai tử vong cao 
hơn cơn gái và sau 15 tuổi tiếp tục giảm mạnh do 
tác động một loạt yếu tố khác nhau. Hiện nay tỷ lệ 
nam di cư ra nước ngoài, đi xuất khẩu lao động ở 
các nước đều cao hơn nữ. Tuổi thọ nữ lại kéo dài 
hơn nam v.v... 

Ở đây có sự liên quan đến ảnh hưởng của hệ 
tư tưởng và văn hóa lạc hậu. Đó là tư tưởng trọng 
nam khinh nữ kéo dài hằng thế kỷ nay. Nhiều gia 
đình không thực hiện được kế hoạch sinh hai con 
chỉ vì mong muốn có con trai. Vì vậy, 80% các bà 
đã có 2 con gái tiếp tục đỏ con thứ 3 ; 60% các bà 
mẹ có 3 con gái tiếp tục đồ con thứ 4, thứ 5 với hy 
vọng sinh được con trai. Sức ép của người chồng, 
của gia đình nhà chồng cũng buộc người phụ nữ 
phải sinh nở thêm nhiều lần, ảnh hưởng đến sức 
khỏe, đến sự tiến bộ của người phụ nữ. 

Khi kinh tế hộ gia đình trở thành phổ biến ở cả 
nông thôn và thành phố, đặc biệt khi lao động thủ 
công, đơn giản vẫn chiếm ưu thế trong sản xuất 
nông nghiệp, việc cơ khí hóa, hiện đại hóa còn 
khó khăn, thì các gia đình lại có nhu cầu nhiều con 
và có con trai để thêm sức lao động. Dùng lao 
động sống làm phương tiện thay thế việc sử dụng 
máy móc cơ khí tốn tiền, dù năng suất thấp, vẫn 
còn rất phổ biến. Đây là cái vòng luẩn quẩn của sự 
nghèo đói, lạc hậu, chậm phát triển... 

Dân số tăng nhanh, việc tìm kiếm việc làm khó 
khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, do người cần việc 
làm đông nhưng chất lượng lao động thấp, không 
đáp ứng yêu cầu các cơ sở sản xuất hiện đại. Ở 
nông thôn hiện tượng thiếu việc làm thêm vẫn là 
phổ biến. Nông - lâm - ngư nghiệp vẫn là lĩnh vực 
chủ yếu tạo việc làm, tăng thu nhập, nuôi sống gia 
đình đông đúc (phụ nữ ở độ tuổi trung bình 25 đã 
có hai con, 45 - 49 tuổi trung bình có 4 con). Trước 
nhu cầu việc làm, nhiều gia đình, đặc biệt là phụ 
nữ, phải nhận làm việc với những điều kiện rất bất 
lợi, lương thấp, không có bảo hiểm xã hội, môi 
trường lao động xấu và thời gian làm việc kéo dài. 
Ở nông thôn nhiều trường hợp vợ ở nhà gánh vác 


(2) Tham khảo tài liệu Việt Nam dân số, tài nguyên môi trường và phát 
triển bền vững của Trung tâm nghiên cứu thông tin tư liệu dẫn số, xuất bản 
năm 1996. 
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mợi công việc đồng áng, nuôi dưỡng con cái, 
chăm sóc người già. Thời gian nghỉ ngơi, học tập, 
giải trí của họ thật ít ổi và nghòo nàn. 

Chúng tôi muốn lưu ý đến trình độ văn hóa của 
người dân, đặc biệt của phụ nữ, một vấn đề không 
chỉ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm, đến 
năng suất lao động của họ mà còn hạn chế rất 
nhiều nhận thức của họ về các vấn đề xã hội nói 
chung, về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình 
nói rêng. Nước ta có thành tích xóa mù chữ, 
nhưng nếu như vào năm 1989 tỷ lệ biết chữ cả 
nước đối với nam là 93%, nữ 84% thì năm 1993 
con số tương ứng là 91,40% và 82,41%. Như vậy, 
tý lệ mù chữ mấy năm nay không giảm mà lại có 
chiều hương tăng lên. Khi các chỉ phí cho việc học 
tập của con cái tăng, sự bao cấp của nhà nước 
giảm, nhiều gia đình không có tiền để đóng góp lại 
đông con, nên phải cho con bỏ học, đặc biệt là các 
em gái. Hiện tượng bỏ học thường ở các năm 
chuyển cấp. Theo niên giám thống kê 1992, số 
học sinh trong nước đã giảm từ 13,3 triệu trong 
năm học 1986 - 1987 xuống còn 12,2 triệu năm 
1989 - 1990, sau đó tăng lên 12,8 triệu năm 1991 - 
1992 (trong khi dân số hằng năm tăng và số trẻ 
đến tuổi đi học các cấp đều tăng). Năm 1991 - 
1992 tỷ lệ bỏ học cấp I là 13,4%, cấp II là 32%. 
Các bậc cha mẹ cũng mong muốn cơn cái được 
học tập, có trình độ văn hóa để có cuộc sống đỡ 
khổ, nhưng "lực bất tòng tâm”, họ không tạo được 
điều kiện, thời gian cho con cái học. Họ không 
giúp đỡ con cái học tập được vi trình độ văn hóa 
bị hạn chế và bận làm ăn, do đó các cháu học 
kém, dốt, sẵn Sàng bỏ học làm việc nhà. Như vậy, 
trình độ học vấn của con em chúng ta nhìn chúng 
kém đi so với sự gia tăng dân số. 

Yếu tố con người là động lực của sự phát triển 
kinh tế và văn hóa. Bằng trí tuệ thông minh và SỨC 
lao động bền bỉ, con người tạo nên giá trị của cải 
vật chất và tinh thần. Chính con người thúc đấy, 
điều tiết sự phát triển văn hóa và kinh tế cho phù 
hợp với yêu cầu của bản thân và của cộng đồng. 
Cũng chính họ lại phá hoại sự cân bằng giữa kinh 
tế, văn hóa và dân số, kìm hãm sự phát triển. Xét 
về vấn đề dân số, tổng hợp nguồn nhân lực của 
nước ta, khi số lượng gia tăng quá nhanh, chất 
lượng lại bị giảm sút, nếu không có kế hoạch điều 
chỉnh kịp thời thì những hậu quả tiêu cực đã nêu 


SỐ 23 (12-1998) 


trên sẽ ngày càng trở nên trầm trọng và tác động 
xấu đến sự phát triển bền vững của nước ta cả 
trong những năm trước mắt và lâu dài 
II 

Khái niệm văn hóa, hiểu theo nghĩa rộng như 
Tổ chức UNESCO đã nêu, nó tồn tại trong mọi 
lĩnh vực hoạt động của con người, trong quản lý 
sản xuất, trong vui chơi, giải trí và trong giao tiếp. 
Do đó, sự phát triển văn hóa có một vị trí trung 
tâm, hết sức quan trọng. Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5 nêu rõ “Văn hóa là nền tảng tỉnh 
thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động 
lực thúc đẩy sự phát triển kinh tố - xã hội”... 
“Chăm lo văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng 
tinh thần của xã hội” 6). Sự phát triển văn hóa 
nhằm thỏa mãn những nhu cầu trí tuệ, tinh thần, 
tình cảm, tâm linh, thẩm mỹ của mỗi con người, kể 
cả nhu cầu giao tiếp xã hội, làm cho sự hiểu biết, 
những kiến thức, thông tin của cá nhân và cộng 
đồng ngày càng rộng rãi và được nâng cao. Việc 
thỏa mãn các nhu cầu văn hóa cho mọi người sẽ 
ngày càng tăng và được thuận lợi trong điều kiện 
có sự tăng trưởng kinh tế và chiến lược dân số hợp 
lý. Chúng ta hiểu rằng, giá trị số dân một nước 
không phải ở số lượng nhiều mà chủ yếu chất 
lượng của số dân đó, xét về chất lượng sống của 
cori người, và chất lượng của nguồn nhân lực. Đó 
là trình độ dân trí, trình độ kiến thức, nghề nghiệp, 
tính năng động sáng tạo trong lao động, ký luật, kỷ 
cương trong nếp sống và làm việc, đạo đức, tư 
cách trong quan hệ đối xử giữa người và người. 
Năng suất lao động, hiệu quả của lao động chịu 
ảnh hưởng rất lớn ở trình độ văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật, nghề nghiệp của họ, từ đó nó sẽ làm giảm 
nhu cầu cần nhiều nhân lực trong sản xuất của 
các hộ gia đình, thúc đẩy việc giảm tỷ lệ sinh con, 
đồng thời lại giảm nhẹ cường độ lao động, tạo điều 
kiện cho họ nghỉ ngơi, hưởng thụ văn hóa. Như 
vậy, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và 
khoa học, công nghệ cho đông đảo nhân dân, 
nâng cao dân trí cho người lớn và trẻ em, chính là 
một khâu mấu chốt để thực hiện chương trình dân 
số - kế hoạch hóa gia đình. 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 55. 
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Hoạt động của con người bị chỉ phối bởi lợi ích 
cá nhân cả về mặt vật chất và tỉnh thần. Con 
người không chỉ có đời sống vật chất mà một phần 
rất quan trọng, đặc biệt với người phụ nữ - là đời 
sống tinh thần. Những nhu cầu của họ trong lĩnh 
vực đời sống tình cảm và tâm linh, hưởng thụ văn 
hóa, giao tiếp xã hội và vun đắp hạnh phúc gia 
đình là không thể thiếu. Do đó, khi trình độ dân trí 
được nâng cao, rõ ràng họ thấy gia đình cần có ít 
con để nuôi dưỡng chúng được tốt và bản thân 
cha mẹ có thì giờ học tập, nghỉ ngơi, hưởng thụ 
văn hóa. Chính vì vậy, ở thành phố các gia đình 
dễ dàng chấp nhận việc sinh ít con hơn ở nông 
thôn, người phụ nữ có văn hóa cao thường có i† 
con hơn chị em văn hóa kém. Sự tiến bộ của mặt 
băng văn hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề 
dân số. 

Nói chung, phụ nữ thường là người được 
hưởng thụ văn hóa ít nhất. Điều này đã tước đi của 
họ những điều kiện và cơ hội nâng cao năng lực 
trí tuệ, ý thức thẩm mỹ ; những căng thẳng trong 
lao động vất vả, nhưng sự cân bằng tâm lý cần 
thiết trong cuộc sống hằng ngày lại không được 
giảm nhẹ. Phụ nữ lại là người chịu trách nhiệm 
chính trong việc nuôi dưỡng con cái, đặc biệt từ 0 
đến 5 tuổi, góp phần làm tăng hay giảm tỷ lệ tử 
vong trẻ sơ sinh. Những người bà, người mẹ cũng 
là những người truyền thụ văn hóa, xây dựng nhân 
cách trẻ em những năm đầu của cuộc sống. Sự 
hiểu biết của người mẹ là yếu tố quyết định tình 
trạng sức khỏe và sự phát triển của trẻ em cả về 
thế lực và trí tuệ. Nhiều bà mẹ Việt Nam hiện nay 
còn thiếu rất nhiều kiến thức và kỹ năng nuôi con 
nhỏ (chế độ ăn uống, chữa bệnh thông thường), 
dạy con ngay từ lúc chúng bắt đầu tiếp xúc với xã 
hội, những thói quen, tập quán ăn uống, cư xử 
đúng đắn tiến bộ v.v... Như vậy, việc chăm sóc, 
nuôi dưỡng trẻ nhỏ, làm giảm ty lệ tử vong - một 
vấn đề có ý nghĩa quan trọng tác động đến việc 
giảm tỷ lệ sinh, hạ thấp ty lệ tăng dân số ở nước 
ta - phụ thuộc vào khả năng, sự hiểu biết của cha 
mẹ, đặc biệt là của người mẹ trong vân đề này. 

Trong việc phát triển văn hóa, xây dựng một 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
bên cạnh vấn đề rất quan trọng là đào tạo đội ngũ 
trí thức, chuyên gia khoa học và nghệ thuật, việc 
mở rộng mạng lưới thông tin, tuyên truyền qua các 
phương tiện thông tin đại chúng (đài, tỉ vi, báo chị, 
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loa truyền thanh...) đồng thời quan tâm đến việc 
tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức cần 
thiết cho các tầng lớn nhân dân là những khâu 
then chốt, cấp bách, có hiệu quả cao. 

Phụ nữ là người trực tiếp “tái sản xuất” ra con 
người, tạo nên sự tăng lên hay giảm đi của dân số 
Việt Nam. Dân số nước ta tăng nhanh những thập 
niên gần đây là hậu quả việc sinh đỏ nhanh, dày 
của phụ nữ, tuy số con trung bình của một phụ nữ 
trong cả nước đã ngày càng giảm xuống. Vậy 
chiến lược hạ thấp dân số - kế hoạch hóa gia đình 
đã được tuyên truyền, phổ biến thế nào và được 
giới nam, giới nữ nước ta chấp nhận ra sao ? Kiến 
thức về tránh thai được phổ biến rộng rãi trong 
nhân dân ta, nhưng những năm trước đây, phụ nữ 
là đối tượng chủ yếu thực hiện biện pháp tránh 
thai. Qua điều tra có 94% phụ nữ biết ít nhất một 
biện pháp tránh thai. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp 
tránh thai năm 1975 có 5% thì năm 1992 khoảng 
62,76% phụ nữ ở độ tuổi dưới 50 có gia đình đã sử 
dụng các biện pháp tránh thai. Phương pháp tránh 
thai chủ yếu ở phụ nữ là đặt vòng (62%). Mới có 
5% triệt sản, 8% dùng thuốc tránh thai, vì nguồn 
cung cấp thuốc tránh thai bị hạn chế. Do thiếu các 
biện pháp thay thế, cho nên biện pháp điều hòa 
kinh nguyệt, nạo thai trở nên phổ biến và rất có hại 
cho sức khỏe phụ nữ. Chỉ vài năm gần đây, cuộc 
vận động nam giới tham gia kế hoạch hóa gia đình 
tích cực hơn cho nên số nam giới thực hiện các 
biện pháp tránh thai có tăng lên. 

Phụ nữ là người “tái sẵn xuất" trực tiếp ra con 
người, nhưng hạ thấp tỷ lệ sinh đẻ không phải là 
công việc riêng của phụ nữ. Trong rất nhiều 
trường hợp, họ không có quyền quyết định vấn đề 
này. Họ phải được SỰ đồng ý của người chồng, 
nhiều khi cả sự cho phép của cha mẹ chồng (ngay 
cả khi người vợ thực hiện các biện pháp tránh 
thai). Do đó, việc thực hiện thành công kế hoạch 
giảm dân số phụ thuộc mấy vấn đề sau đây: 

- Nam giới có cho phép người vợ thực hiện các 
biện pháp tránh thai không, kể cả biện pháp triệt 
sản (mặc dù chưa có con trai). Điều này liên quan 
đến cả ý kiến gia đình nhà chồng, sự ủng hộ của 
họ hàng, làng xóm, đồng thời có ảnh hưởng của 
truyền thống văn hóa phong tục, tập quán địa 
phương, kế cả những cấm ky của một số tôn giáo 
(cấm nạo thai). 
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- Nam giới có nhận thức được vai trò, trách 
nhiệm của mình trong vấn đề này không? Họ có 
tham gia việc sử dụng các biện pháp tránh thai 
hay không 2 

- Bản thân người phụ nữ, do trình độ văn hóa, 
do tiếp XÚC Xã hội bị hạn chẽ, chưa nhận thức rõ 
ràng rắng : ngoài trách nhiệm sinh đẻ, nuôi dưỡng 
con cái, họ cần có sức khỏe, thời gian nghỉ và học 
tập để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tăng thu 
nhập cho gia đình, đóng góp cho xã hội tốt hơn. 
Do đó, họ cần có thái độ cương quyết nhưng lại 
phải rất mềm dẻo thuyết phục chồng, gia đình nhà 
chồng, và tìm sự hỗ trợ của Hội phụ nữ, của cơ 
quan y tế để thực hiện việc hạ thấp mức sinh đẻ. 

Như vậy, vai trò của văn hóa, của giáo dục 
nâng cao dân trí, phát triển công tác truyền thông 
đại chúng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong 
việc thực hiện chiến lược dân số ở nước ta. Đồng 
thời, cần có chính sách rõ ràng, đi đôi với việc vận 
động giải thích về trách nhiệm và quyền lợi của 
giới nam và giới nữ trong vấn đề dân số. Đổi tượng 
vận động đáng lưu ý hiện nay là nam giới, với tất 
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cả các lứa tuổi, cần chú ý lớp thanh, thiếu niên. 
Nội dung tuyên truyền không chỉ đơn giản các 
biện pháp tránh thai, các kế hoạch y tế, mà cần đề 
cập đến nội dung văn hóa, các truyền thống, 
phong tục lạc hậu và xây dựng nội dung văn hóa 
tiên tiến, nếp sưy nghĩ mới về hạnh phúc gia đình. 
Việc giáo dục dân số, thực hiện chiến lược dân số 
cần gắn liên với phạm trủ văn hóa, văn minh, phô 
phán các truyền thồng văn hóa lạc hậu, xây dựng 
những giá trị mới về chất lượng cuộc sống, về số 
con, về hạnh phúc gia đình và cá nhân. 

Bài học những năm qua cho chúng ta thấy 
rằng, dân số và văn hóa thật sự có mối quan hộ 
hết sức mật thiết và tác động lẫn nhau, bảo đảm 
sự phát triển bổn vững của đất nước. Chiến lược 
dân số gắn bó chặt chẽ với chiến lược phát triển 
đất nước về kinh tế, văn hóa, trong đó đàn ông và 
đàn bà, người lớn và trẻ em được hưởng thụ các 
phúc lợi vật chất và giá trị văn hóa, họ đều có 
trách nhiệm như nhau trong việc đóng góp công 
sức vào sự phát triển hài hòa của các yếu tố kinh 
tế - văn hóa và dân số.Q 


Các tổ chức phi si phủ Aeœ quốc tế hỗ hợc 
cho nỗ đực giúp người cao o tuổi của các nước. 


Zã BAIC thúc Hclp Ape iMeriatdfäi giúp đỡ 
| T các dự án thông qua mạng lưới hơn 50 
| tổ chức phi chính phủ (NGO) của mình 
_ ở tất cả các khu vực trên thế giới. Các đề án. 


này nhằm thành lập các trung tâm cộng đồng ; : 


_ cho phụ nữ cao tuổi vay vốn nhỏ ; dạy thế hệ 


trẻ các nghề thủ công truyền thống và kỹ 
năng ; giúp đỡ vị thành niên đối phó với 
- HIV/AIDS ; hỗ trợ việc nghiên cứu sức khỏe 


_ trợ mạng lưới những người Cung cấp dịch vụ, 
_ các nhóm thành viên, và những người đi gây 

quỹ trong khu vực ; đào tạo các thành viên 
— NGỌ, y tá, những người công tác xã hội. 


(AARP) đã giúp phát triển các mạng lưới quốc 


tế và các Tổ ổ chức quốc gia a tuyên truyền IS 


- người cao tuổi. Các chiến lược của tổ chức này 
_ tính tới nhu cầu cần thiết lập cơ chế chính sách _ 
_và chương trình hoạt động ở các nước trước _ 


khi tí lệ người cao tuổi vượt quá quy mô cho 


_ phép của các hệ thống hiện có. AARP đang $ 
đóng một vai trò tích | CựC trong việc chuẩn bị 

của quốc gÌa và à quốc. tế ; cho Năm quốc. t _ 

: người caotuôi. — ~ + 

_ Và các nhu cầu dinh đưỡng của người cao tuổi - 

__ Và chăm sóc họ ; tổ chức trao đối thông tin ; hỗ ' 


Tô chức Hclp Age Ieosluei và AARP | 


cũng hợp tác VỚT nhau trong việc thiết lập mội 
mạng lưới các tổ chức phi chính phủ ở cấp độ _ 
: địa phương và quốc gia, đo những người cao 
tuổi ở Đông và TUờNg Âu Xuấ nên \ hoặc vải 0 ' 
động cho họ. - : 

Hiệp hội những người nghi hưu Mỹ "+. "`... ve. 
_ * Trích cuốn : Nhưng an ng [208 1x r0 SỐn 
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GIÁO DỤC DÂN SỐ 
TRONG CAC NHÀ TRƯỜNG 


cho thế hệ trẻ là vấn đề quan trọng trong 
8 chiến lược dân số kế hoạch hóa gia đình 
và chiến lược giáo dục - đào tạo. 

Một dân tộc, một cộng đồng mà bắt đầu từ 
thế hộ trẻ có hiểu biết hệ thống vấn đề dân số 
với chất lượng cuộc sống, có thái độ đúng đắn 
trước tương quan số lượng, chất lượng dân số, 
có hành vi trách nhiệm trước các khía cạnh quy 
mô, cơ cấu, phân bố dân số thì quá trình kinh 
tế - xã hội của đất nước sẽ ổn định và phát triển. 
Giáo dục dân số được thực hiện qua nhiều 
kônh : qua sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, tổ chức 
xã hội, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua 
các nhà trường. Giáo dục dân số qua kênh nhà 
trường là bảo đảm chắc chắn và bần vững nhất 
cho việc thực hiện chính sách dân số quốc gia vì 
nhà trường là thiết chế xã hội có quy trình đào 
tạo mang tính tổ chức, kế hoạch và mục đích 
chặt chẽ. 

2. Ở nước ta, giáo dục dân số trong các nhà 
trường được thực hiện thí điểm từ giữa thập niên 
80. Năm 1998, với sự giúp đỡ của Quỹ dân số 
thế giới (UNFPA), một chương trình giáo dục 
dân số bao gồm giáo dục giới tính và đời sống 
gia đình, giáo dục các bậc cha mẹ có con ở lứa 
tuổi mẫu giáo được triển khai trên nhiều tỉnh, 
thành trong cả nước. 

Những kết quả của chương trình này đặt 
những tiền đề cho việc thực hiện giáo dục dân 
số có hệ thống bằng hình thức lồng ghép vào 
một số môn học, hiện nay là ba môn : sinh học, 
địa lý, giáo dục công dân và các hoạt động 
ngoài giờ ở các trường phổ thông. Ở trường sư 
phạm có những chuyên đề giáo dục dân số, dân 
số học. 


1 Giáo dục dân số trong các nhà trường 
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Từ thập niên 90, việc giáo dục dân số phát 
triển vào khối các trường chuyên nghiệp. Các 
trường đại học, trung học chuyên nghiệp khối 
nông - lâm, các trường và học viện thuộc lực 
lượng vũ trang, an ninh đã thực hiện có hệ thống 
giáo dục dân số qua chính khóa và ngoại khóa. 

Uy ban dân số quốc gia, UNFPA tiếp tục có 
những hỗ trợ thiết thực cho ngành giáo dục - đào 
tạo (GD - ĐT) kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ cốt cán về giáo dục dân số, biên soạn tài liệu 
triển khai các lớp huấn luyện quán triệt chính 
sách dân số kế hoạch hóa gia đình do 
Nghị quyết 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VII) đề ra. Việc xã hội hóa công tác giáo 
dục dân số cũng được chú ý : mười ba tỉnh, 
thành đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam 
đã thực hiện thành công việc thí điểm xây dựng 
đội ngũ giao viên trường tiểu học thành tuyên 
truyền viên dân số cộng đồng. 

Công tác kế hoạch hóa gia đình trong đội ngũ 
giáo viên được lãnh đạo bộ, công đoàn ngành 
chỉ đạo sâu sát. Đặc thù đội ngũ giáo viên ngành 
giáo dục - đào tạo là nữ giáo viên chiếm tỷ lệ lớn 
(70%). Việc nữ giáo viên trẻ kết hôn đúng độ 
tuổi, không đẻ dảy và gia đình cán bộ, giáo viên 
trong ngành không sinh con thứ ba có tác dụng 
quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ sư 
phạm và nêu gương cho đởi sống cộng đồng. Từ 
năm 1987 - 1996, ngành đã ban hành 3 chỉ thị 
liên tịch giữa chính quyền và công đoàn để kết 
hợp chặt chẽ giữa giáo dục dân số và kế hoạch 
hóa gia đình. Một số tỉnh, thành, điển hình là 
tỉnh Thái Bình, vừa làm tốt việc giáo dục dân số 
trong nhà trường, vừa thực hiện dứt điểm 
việc giáo viên nữ không sinh con thứ ba. Trên 


* PTS, Thứ trưởng - Trưởng Ban dân số Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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100 quận, huyện và nhiều trường đại học, cao 
đắng, trung học chuyên nghiệp đã làm tốt cuộc 
vận động gia đình giáo viên không sinh con 
thứ 3, giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà, 
xây dựng gia đình nhà giáo thành gia đình văn 
hóa trong đời sống cộng đồng. 

Việc kết hợp giữa hai ngành dân số và giáo 
dục - đảo tạo từ trung ương đến địa phương có 
sự hài hòa đồng bộ. Vụ Tuyên truyền - Giáo dục 
và nhiều vụ hữu quan của Ủy ban quốc gia : dân 
số đã phối hợp có kết quả với Ban dân số Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ các vụ ngành học 
xây dựng chương trình giáo dục dân số trong nội 
khóa hoặc ngoại khóa với các loại hình nhà 
trường. Về phía ngành giáo dục - đào tạo đã chỉ 
đạo các nhà trường phấn đấu là điểm sáng trong 
đời sống cộng đồng về tuyên truyền chính sách 
dân số quốc gia, trong cha mẹ học sinh và cư 
dân địa phương. Tuần lễ dân số hằng năm vào 
dịp kỷ niệm Ngày dân số thế giới (11-7) hoặc 
Ngày dân số Việt Nam (27-12) đã được các nhà 
trường thực hiện với nhiều hoạt động sáng tạo. 

3. Tuy có những kết quả trên đây, công tác 
giáo dục dân số ở các nhà trường trong bước 
phát triển hiện nay cũng còn bất cập và gặp các 
thách thức sau đây : 

a - Một số vấn đề lý luận về lĩnh vực này chưa 
theo kịp với đòi hỏi của thực tiễn. Giáo dục dân 
số, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh 


sản có vị trí, mức độ nào trong giáo khoa phổ 


thông để cho kiến thức chung không quá tải 
trong hoàn cảnh Việt Nam còn đang phải tìm 
kiếm câu trả lời thỏa đáng về mặt phương pháp 
luận. Cũng như vậy, lĩnh vực giáo dục dân số 
phải kết hợp thế nào đó với giáo dục môi trường, 
giáo dục phỏng chống HIV/AIDS, giáo dục 
phòng chống ma túy để phát triển nhân cách 
học sinh trong bối cảnh hiện nay, tạo ra hiệu quả 
sâu đang đòi hỏi phải làm sáng tỏ các khía 
cạnh tổ chức - sư phạm qua hình thức tổ chức 
dạy học. 

b - Điều gay cấn hiện nay là việc thực hiện 
giáo dục giới tính cho học sinh ở tuổi vị thành 
niên. Khi thực hiện nội dung này có người cho 
ngành giáo dục - đào tạo “vẽ đường cho hươu 
chạy qua sớm”, song có người lại cho ngành quá 
chậm chạp và giáo dục chưa sâu ở lĩnh vực này, 
khiến cho một số “con hươu” không có định 
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hướng kịp thời nên đã “chạy” lạc đường dẫn đến 
một số bi kịch trong đời sống vị thành niên. 

Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, việc này 
không đơn giản khi ở các nhà trưởng, lực lượng 
dạy giáo dục dân số, giáo dục giới tính còn là 
giáo viên kiêm nhiệm, các phương tiện cho 
giảng dạy còn đơn điệu, phần lớn là thuyết trình 
từ “miệng đến tai, chưa đủ thiết bị kỹ thuật, 
tranh ảnh, băng ghi âm, ghi hình minh họa. 

c - Trong quá trình phát triển giáo dục, đội 
ngũ giáo viên của ngành đang gia tăng. Trong 
xu thế này giáo viên trẻ là nữ vẫn chiếm tỉ lệ cao. 
Kế hoạch hóa gia đình trong đội ngũ giáo viên 
nữ không phải là chuyện riêng của ngành, nhiều 
trường hợp sự thách thức là từ phía chồng của 
cô giáo đang làm công tác ở lĩnh vực khác. Về 
vấn đề này trong thực tế đã có nhiều tình huống - 
éo le : cô giáo sinh con thứ 3 thì bị kỷ luật, còn 
người chồng thuộc đơn vị ngoài ngành thì không 
bị khiển trách gì. Hỗ trợ tài chính hiện nay cho 
công tác kế hoạch hóa gia đình đối với giáo viên 
nữ trong ngảnh giáo dục - đào tạo hầu như chưa 
Có gì. 

d - Đề án quốc tế do UNFPA hỗ trợ trong 
thập niên 90 đã thực hiện với những kết quả thực 
tế và tích cực. Tuy nhiên, phạm vỉ của đề án mới 
dừng ở việc biên soạn tài liệu, huấn luyện cán bộ 
cốt cán. Ngân sách cho việc triển khai để án 
xuống cơ sở, đặc biệt là các nhà trường còn rất 
eo hẹp. Việc khai thác ngân sách cho giáo dục 
dân số ở các ngành học, bậc học đặc biệt cho 
các nhà trường vùng chậm phát triển đang là 
điều bức xúc với công tác quản lý của cả hai 
ngành dân số và giáo dục - đào tạo. 

4. Tuy còn có khó khăn, thách thức nêu trên 
song công tác giáo dục dân số đối với giáo dục 
dân số cũng đang mở ra rất nhiều triển vọng tốt. 
Kết quả của việc thực hiện chính sách dân số - 
kế hoạch hóa gia đình trên quy mô quốc gia với 
mức giảm sinh ngày càng tăng đang khích lệ 
cán bộ quản lý giáo dục, thầy trò các trường 
phấn đấu đưa công tác giáo dục dân số hoạt 
động có hiệu quả hơn. Ngành giáo dục - đào tạo 
đang và sẽ nỗ lực làm tốt một số công việc 
sau đây : 

a - Cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục 
dân số trong các nhà trường để lĩnh vực này 
ngày càng ổn định, đi vào chiều sâu của quá 
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trình đào tạo, tránh sự hời hợt hinh thức nhưng 
cũng tránh sự quá tải, ôm đồm. 

Quán triệt các mục tiêu giáo dục dân số trong 
thực hiện nhiệm vụ năm học, các vụ ngành học 
trong chỉ đạo chuyên môn phải kiểm tra việc 
thực hiện giáo dục dân số trong hoạt động nội, 
ngoại khóa. 

b - Phát triển lý luận giáo dục dân số để môn 
này có vị trí xứng đáng trong khoa học giáo dục. 
Thành tựu này cần phải phát triển sâu hơn, kết 


hợp vấn đề lý luận và thực tiễn giáo dục dân số 


đặt trong hoàn cảnh Việt Nam với các vùng địa 
lý dân cư khá đa dạng có các phong tục tập 
quán với định hướng giá trị có đặc thủ khác nhau 
trước nhiều vấn đề tương quan dân số - chất 
lượng cuộc sống. 

c - Ngân sách Quốc tế hỗ trợ Nhà nước cấp 
phát để thực hiện giáo dục dân số chưa đáp ứng 
được yêu cầu so với quy mô phát triển của 
ngành, nhưng cũng là một con số lớn (hàng 
tỉ đồng hằng năm). 

Ngành sẽ tổ chức các biện pháp kết hợp có 
hiệu lực các nguồn vốn này, quản lý và sử dụng 
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các nguồn vốn đúng với chế độ tài chính đã ban 
hành ; khai thác các tiềm năng nhân lực, vật lực 
của xã hội, của chính bản thân ngành để phục 
vụ các yêu cầu đa dạng về giáo dục dân số. 
Ngành xin Nhà nước cho thực hiện các đề án 
chuyên biệt hô trợ việc giáo dục dân số cho các 
vùng khó khăn, các nhà trường khối sư phạm, 
khối dân tộc nội trú. 

d - Quan tâm hơn nữa công tác kế hoạch hóa 


gia đình trong đội ngũ giáo viên, đặc biệt đội ngũ . 


giáo viên tiểu học. Lãnh đạo bộ và công đoàn 
đang phối hợp đề ra các biện pháp làm cho công 
tác này đi vào chiều sâu, tạo ra các hiệu quả 
thiết thực cho việc nâng cao đời sống tinh 
thần, đời sống vật chất của đội ngũ cán bộ giáo 
viên. 

e - Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác 
giáo dục dân số gồm cả những người giảng dạy, 
nghiên cứu và quản lý vừa có tâm huyết, vừa có 
nghiệp vụ ; đưa đội ngũ này thành một mạng lưới 
liên kết các hoạt động giáo dục dân số phục vụ 
thiết thực các mục tiêu chính sách quốc gia 
trong đời sống cư dân cộng đồng. 


_ Vdi trò của các chương trình dôn số _ 


rất nhiều trong ba thập niên vừa qua để có 

được sự suy giảm đáng kể tỉ lệ sinh. Khi con 

_ người muốn có ít con hơn - vì các điều kiện xã hội và 

_ kinh tế, mức độ. tử vong, các quan niệm về cơ hội sống 

thay đổi - họ cần có được những thông tin và dịch vụ 
cần thiết để thực hiện ý nguyện của mình. 

Các quốc gia đang phát triển, đã xây dựng các 
chương trình khác nhau để cung cấp thông tin và dịch 
vụ. Mức độ phụ thuộc vào các cơ sở nhà nước, các tổ 

_ chức phí chính phủ và các tổ chức tư nhân khác nhau 


| Đ¿ lớn các nước đang phát triển đã TẾ nỗ lực 


rất nhiều trong phạm vi quốc gia cùng như giữa các - 


quốc gia với nhau, và sự khác biệt này thường xuyên 


_ thay đổi. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong VIỆC - 


cung cấp, tài trợ, hợp pháp hóa, và tạo điều kiện cho 
chương trinh hoạt động. 

Người ta tin rằng các chương trình dân số quốc gia 
đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm gia tăng 
dân số kể từ thập niên 60. Xu hướng giảm tỉ lệ sinh, 


được sử dụng trong các dự báo dân số cho ta thấy 


được hiệu quả trước đây của các chương trình. Thành 
công trong tương lai sẽ tủy thuộc vào sự cải tiên chất 


lượng liên tục, diện phủ và sự đáp ứng đổi tượng của 


chương trình. 
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Những tiến bộ đó không có một sự đảm bảo nào 


_ cả, Rất nhiều chương trình đã trải qua những giai đoạn 
_ mở rộng và phát triển về chất lượng cũng như những 


giai đoạn ngưng trệ. Có những lúc, nhu cầu về kế 
hoạch hóa gia đình vượt quá khả năng đáp ứng của 


_ chương trình. Nâng cao chất lượng và sự đáp ửng đối 
_ tượng của các chương trình đòi hỏi phải có các cam 
- kết về tải chính, quản lý và thể chế cũng như sự tham 
_ gia Tộng rãi. Chương trình hành động của Hội nghị 


quốc tê Cai-ro về dân số và phát \ triển đã đưa ra những 


_ khuyến nghị cụ thể về những nỗ lực cần thiết và các. 


nguyên tắc chỉ đạo việc thực thi các nỗ lực này. 
Các chương trình dân số bao gồm cả việc thu thập 


số liệu (điều tra dân số, khảo sát và các nghiên cứu 
_ Văn hóa - xã hội), và các phần tích xu hướng nhân 
_ khẩu học cũng như các mồi liên quan của nó tới sự 


phảt triển kinh tế và xã hội. Những chương trình như 
vậy cần phải đáp ứng được các quan tâm về dân số đa 
dạng, kể cả những thách thức thế hệ. mới, được tạo 
nên bởi chỉnh thành công trước kia của các ° chương : 
trình dân số. _ 


——* Trích cuốn : Tình trang dân số thẻ giới !9o$ 
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(Tiếp theo trang 28) 


_ Y 
` ä 
À Á các 


đến khi xong việc mới thôi, việc gì được giao 
cũng làm. Có trách nhiệm nghĩa là tinh thần 
làm việc cẩn thận, bảo đảm kết quả tốt, không 
theo kiểu “được chăng hay chớ”. Nếu kết quả 
chưa tốt, dám nhận trách nhiệm về mình và tìm 
cách làm lại cho tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dạy : “Đối với công việc, phải tận tụy” ®. 

b - Đạo đức của cán bộ, công chức trong 
quan hệ với tổ chức và nhân dân. 

Trong công việc, cần bộ, công chức thay 
mặt nhà nước tiếp. xúc với tô chức và cá nhân, 
đáp ứng quyên và lợi ích hợp pháp của họ. 
N gười cán bộ, công chức khi tiếp xúc với các 
tổ chức và cá nhân phải xử lý hai yêu cầu 
khách quan và chủ quan. Yêu cầu khách quan 
là phải phục vụ nhân dân, đáp ứng quyền và 
lợi ích hợp pháp của họ. Với yêu cầu khách 
quan này, người cán bộ, công chức phải là 

“công bộc” của dân, lấy việc đem lại lợi ích, 
đáp ứng yêu cầu chính đáng của dân làm 
chuẩn mực đạo đức của mình. Thái độ hách 
dịch, cửa quyên, quan liêu, coi thường nhân 
dân là trái với chuẩn mực đạo đức cần có. Bác 
Hồ cũng từng căn đặn người công chức là : 
“Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ 
phép” %9, 

Song song với yêu cầu khách quan đó, 
người cán bộ công chức có yêu cầu chủ quan 
của mình. Đó là yêu cầu về lợi ích cá nhân 
chính đáng với tư cách là một người hoạt động 
nghề nghiệp - nghề nghiệp công chức theo yêu 
cầu của xã hội. Có lúc nào đó chúng ta không 
quan tâm đúng mức tới lợi ích này, do đó dẫn 
đến sự không cân đối giữa lợi ích của người 
cán bộ, công chức với trách nhiệm, nphĩa vụ 
của họ. Cá biệt có người thiếu sự tôn trọng cần 
thiết đối với người đang thừa hành công vụ. 
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng hiện nay, ý 
thức về lợi ích cá nhân của người cán bộ, công 
chức dường như quá mạnh, lấn át ý thức về 
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trách nhiệm phục vụ. Và người ta tìm kiếm lợi 
ích này từ chính quan hệ phục vụ giữa họ với 
tổ chức và cá nhân khác. Đó là một sai lầm. 
Sai lầm là ở chỗ, lẽ ra người cán bộ, công chức 
đòi hỏi nhà nước phải đáp ứng lợi ích của họ, 
chứ không phải từ phía tổ chức và cá nhân 
khác. Người cán bộ, công chức chỉ có thể đòi 
hỏi người dân tôn trọng danh dự, phẩm giá của 
mình chứ không thể đòi hỏi lợi ích ở họ. 
Không thể đòi hỏi cá nhân hay tổ chức phải 
quà cáp, biếu xén, đút lót để đổi lấy quyền và 
lợi ích hợp pháp của họ. Không thê chuyển 
quan hệ mang tính phục vụ thành quan hệ dịch 
vụ (trừ những dịch vụ được quy định và thuộc 
chức năng của tổ chức nhà nước nhất định), 
không thể chuyển quan hệ hành chính thành 
quan hệ kinh tế. Ngay cả trong trường hợp cán 
bộ, công chức thuộc tổ chức dịch vụ công, 
thực hiện chức năng dịch vụ, ngoài sự chỉ trả 
theo quy định chung, không thể đòi hỏi người 
dân chỉ trả một khoản nào khác cho cá nhân 
cán bộ, công chức. 

Nói tóm lại trong quan hệ với tô chức và cá 
nhân, dù là phục vụ hay dịch vụ công, người 
cán bộ, công chức cũng phải trong sạch, liêm 
khiết, tận tụy, có trách nhiệm. Đó là chuẩn 
mực đạo đức của họ trong quan hệ này. 

c - Đạo đức trong quan hệ của cán bộ, công 
chức với đông nghiệp. 

Đây là quan hệ trong cùng một đơn vị công 
tắc, hay cùng thực hiện công vụ. Cũng như các 
mối quan hệ xã hội khác, quan hệ này có 
những đòi hỏi khách quan. Tuy nhiên, trong 
thực tế cũng chứa đựng nhiều hiện tượng tiêu 
cực : ví dụ sự ganh đua, bè cánh, đố ky, kèn 
cựa, tranh giành địa vị, quyền lợi... Những 
hiện tượng này một mặt làm xấu đi quan hệ 
piữa người với người, mặt khác pây ra những 
hậu quả tiêu cực tronp bộ máy nhà nước, trong 
các tổ chức đoàn thể, làm trì trệ, ách tắc công 


(5) Sđứ, t 5, tr 406 
(6) Sđđ. t 5, tr 406 
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việc, thiệt hại đến lợi ích chung của xã hội, 
của nhân dân, của cơ quan, tổ chức. 

Có thể nói đằng sau vô số những thủ đoạn 
đối phó hoặc tranh giành lẫn nhau là chủ nghĩa 
cá nhân, ham thích địa vị, quyên lực. Có người 
lý giải đó là tâm lý chung của người Việt Nam 
vôn ảnh hưởng nặng nê tư tưởng Nho giáo. Có 
người lý giải đó là do chế độ chính sách đãi 
ngộ đối với các loại cán bộ không hợp lý, 
không khuyến khích các loại tài năng trên các 
mặt, buộc người ta phải hướng tới quyền lực, 
địa vị như là phương cách tốt nhất để tiến bộ 
và thỏa mãn các nhu cầu hợp lý. Từ đó gây 
nên tình trạng tranh giành, chạy đua, và tất 
nhiên kèm theo nhiều thủ đoạn không lành 
mạnh làm xấu đi quan hệ đồng nghiệp, đồng 
chí. Mỗi cách lý giải như vậy đều có tính hợp 
lý và nêu lên được những nguyên nhân của 
tình trạng. đáng phàn nàn về đạo đức trong 
quan hệ đồng. nghiệp, đồng chí. 

Vậy yêu cầu khách quan về đạo đức trong 
quan hệ này là thế nào ? 

Trước hết phải thấy quan hệ đồng nghiệp là 
quan hệ giữa những người cùng chung nhiệm 
VỤ. Mỗi người có công việc riêng, nhiệm vụ cụ 
thể riêng, song công việc và nhiệm vụ riêng ấy 
là một đoạn, một bộ phận của công việc chung 
và nhiệm vụ chung. Chúng có liên quan với 
nhau. Đoạn này, bộ phận này làm điều kiện 
cho đoạn kia, bộ phận kia. Do vậy, việc thực 
hiện công việc là nhiệm vụ riêng của mỗi 
người có quan hệ và tác động đến người khác. 
Một tập thể chỉ có thể hoàn thành tốt công 
VIỆC của mình nếu như mỗi người đều hoàn 
thành tốt phân việc được giao. Vì thế, trong 
quan hệ đồng nghiệp, trước hết mỗi người phải 
làm tốt chức trách của mình. Không đùn đẩy 
cho người khác, cũng không can thiệp tùy tiện 
vào công việc của người khác. Đó là thái độ 
tôn trọng công việc của nhau. Song, đồng thời 
phải có tinh thần hợp tác, đoàn kết, bởi vì công 
việc chung đòi hỏi tỉnh thần đó. Ở đâu không 
có tỉnh thần hợp tác thì dù mỗi người làm tốt 
phần việc riêng của mình, cũng không thê làm 
tốt công việc chung. Hơn thế nữa, (rong 
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trường hợp cân thiết, khi một người vì lý do 
nào đó cần sự BIÚp ‹ đỡ, thì phải giúp đỡ nhau. 
Đó là thái độ tối cần thiết giữa những người 
đồng nghiệp, cùng chung nhiệm vụ. Bác Hồ 
từng nói : “Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp 
đỡ" °, Nồ không chỉ cần trong quan hệ giữa 
những người ngang cấp, mà cả trong quan hệ 
giữa câp trên và câp dưới. Hơn ở đâu hêt trong 
quan hệ đồng nghiệp, đồng chí cần phải có 
tinh thần tập thể, Tĩnh thần tập thể không có 
nphĩa là yêu cầu mỗi người phải hy sinh lợi ích 
riêng của mình như một nghĩa vụ, cho lợi ích 
chung, mà là sự quan tâm lo lắng sao cho mỗi 
người đều có lợi ích thỏa đáng trên cơ sở của 
việc hoàn thành công việc chung. Nói cách 
khác là mỗi người đều phải coi trọng trước tiên 
việc hoàn thành công việc chung, từ đó thực 
hiện lợi ích riêng chính đáng của mình. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về đạo đức 
của người cán bộ, công chức trong quan hệ với ˆ 
đồng chí, đồng nghiệp. Người công chức phải 
thực hành chữ Chính, nghĩa là chính đáng, 
chính trực, đúng đắn : “Mình là người làm 
việc công, phải có công tâm, công đức. Chớ 
đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem 
người tư làm việc công. Việc gì cũng phải 
công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư 
huệ, hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyên dùng 
người thì phải dùng những người có tài năng, 
làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo 
vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà 
dìm những kẻ có tài năng hơn mình. Phải 
trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ 
lên mặt làm quan cách mệnh ®, 

Những lời dạy của Bác trên đây, ngày nay 
và mãi mãi vân còn nguyên giá trị. Nếu mỗi 
cán bộ, công chức, nhất là những người có 
chức, có quyên đều làm được như vậy thì chắc 
chắn sẽ bớt đi rất nhiều những hiện tượng 
không lành mạnh trong quan hệ đồng nghiệp 
trong các công sở, như các hiện tượng nịnh 
hót, bè cánh, trù đập lần nhau v.v... 


(7) Sđđ, t 5, tr 406 
(8) Sđđ, t 5, tr 105 
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VỀ H0ậT ĐỘNG - 

TÍN DỤNG Cúq (ác 
NGâN HäNG THƯƠNG Mới 
Ở NHưỚC Tá 


TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG" 


Ề từ năm 1990, chúng ta bắt đầu thực hiện 

việc chuyển hệ thống ngân hàng từ một cấp 

sang hệ thống ngân hàng hai cấp, hoạt 
động ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực. 
Ngân hàng đã trở thành khâu quyết định trong việc 
huy động vốn và tiền nhàn rỗi, góp phần quan 
trọng vào những thành công bước đầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Thành tựu đạt được của hệ thống ngân hàng trong 
thời gian gần đây được thể hiện rõ nét trong lĩnh 
vực tín dụng - một hoạt động kinh doanh quan 
trọng và chủ yếu của các ngân hàng thương mại 
(NHTM). Chính sách tín dụng của ngân hàng đã 
hướng mạnh vào khai thác nội lực của nền kinh tế, 
huy động tối đa mọi nguồn vốn nhàn rỗi, nhất là 
vốn trung - dài hạn để phục vụ có hiệu quả các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần to 
lớn vào việc chuyến dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu 
tư và điều chỉnh quy hoạch phát triển một số 
ngành, vùng. Có thể đánh giá tổng quát một số kết 
quả cụ thể đã đạt được, như sau : 

Về huy động vốn : Đây là một trong những 
hoạt động chính của các NHTM. Với số vốn tự có 
chưa phải là dỗi dào của mình, tất cả các NHTM 
đều cần sử dụng một lượng vốn huy động rất lớn để 
đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Vì vậy, công tác 
huy động vốn đã được quan tâm đặc biệt. Có thể 
nói rằng trong thời gian qua, hầu hết các NHTM 
đều làm tốt công tác huy động vốn thông qua nhiều 
biện pháp khác nhau để bảo đảm vốn cho hoạt 
động tín dụng. Nguồn vốn huy động của các NHTM 
liên tục tăng trong những năm gần đây, bình quân 
mỗi năm tăng khoảng 20 - 25%. Cơ cấu nguồn vốn 
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huy động chuyển dịch theo hướng tích cực, nghĩa 
là nguồn tiền gửi có kỳ hạn tăng nhanh hơn so với 
nguồn không kỳ hạn. Số liệu về cơ cấu nguồn vốn 
huy động năm 1994 và 1995 như sau : 


Năm 1994 Năm 1995 
Tiền gửi không kỳhạn 20,75% 20,52% 
Tiền gửi có kỳ hạn 2137% 27,88% 
Kỳ phiếu huy động 1879% 18,45% 
Tiền gửi ngoại tệ 39,09% 33,15% 
Tổng 100,00 100,00 


Huy động vốn trong nước năm 1995 tăng 
37,56% so với năm 1994. Năm 1996 tổng vốn huy 
động trong nước tăng 25,3% so với năm 1995, 
trong đó tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm và tín phiếu, 
trái phiếu NHTM vẫn chiếm tỷ trọng lớn (43%) so 
với tổng nguồn vốn huy động. 

Năm 1997, tiền gửi huy động (bao gồm cả VNĐ 
và bằng ngoại tệ) tăng 34,3% so với năm 1996 So 
với GDP, tỷ lệ tiền gửi huy động năm 1997 chiếm 
19,1%, trị giá khoảng 80 000 tỉ VNĐ (năm 1996 
chiếm 15,7% GDP) (1), _ 

Đợt huy động vốn trung - dài hạn lớn nhất từ 
trước đến nay do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
tiến hành đã thành công tốt đẹp (dự kiến trong 
2 tháng sẽ huy động 1 100 tỉ VNĐ ; nhưng chỉ trong 
20 ngày đã huy động được 900 tỉ VNĐ và 15 triệu 
USD, trong đó kỳ hạn 1 năm là 500 tỉ VNĐ (45%), 
loại kỳ hạn 2 - 5 năm trị giá 600 tỉ VNĐ (55%). Điều 
đó nói lên rằng nguồn nội lực về tiền nhàn rỗi và 
vốn cũng như sức mạnh tiềm tàng của các hoạt 
động ngân hàng trong nền kinh tế nước ta là rất to 
lớn. Nguồn vốn huy động có kỳ hạn này đã đáp ứng 
kịp thời vốn giải ngân cho các công trình trọng yếu 
và rút bớt lượng tiền mặt từ lưu thông trở về, góp 
phần tháo gỡ nhiều khó khăn về tài chính cho tăng 
trưởng kinh tế. 

Về cung ứng tín dụng đối với nền kinh tế : 
Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục 
tăng trưởng, ổn định, cơ cấu kinh tế có sự chuyển 
dịch ngày cảng hợp lý, trong đó có phần đóng góp 
tích cực của hoạt động ngân hàng nói chung và tín 
dụng ngân hàng nói riêng. 


* Học viện Ngân hàng 
(1) Nguôn : Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam các năm 1995, 1996, 1997 
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Tín dụng cho nền kinh tế tăng gần 20% mỗi 
năm và được phân bổ phù hợp cho cả khu vực kinh 
tế quốc doanh và kinh tế ngoài quốc doanh. Đây là 
mức tăng hợp lý do đó đã góp phần giảm bớt áp lực 
gia tăng tổng phương tiện thanh toán, hạn chế các 
yếu tố gây ra lạm phát. Tín dụng ngân hàng tập 
trung phục vụ có hiệu quả các chương trình kinh tế 
lớn của Chính phủ như cho vay thu mua lương thực 
phục vụ xuất khẩu, cho vay phát triển kinh tế biển, 
tín dụng phát triển mía đường. Hầu hết các chương 
trình ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đổi mới 
công nghệ, phát triển một số ngành mũi nhọn đều 
có sự tham gia tích cực của tín dụng ngân hàng. 
Bên cạnh đó, các NHTM đóng góp đắc lực vào việc 
thực hiện các chính sách xã hội của Đảng và Nhà 
nước, như cho vay đối với người nghèo, sinh viên, 
đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. 

Sự chuyển dịch về cơ cấu tín dụng khá rõ nét. 
Cơ cấu tín dụng ngân hàng đã tăng dần cho lĩnh 
vực kinh tế ngoài quốc doanh. Tỷ trọng cho vay các 
doanh nghiệp kinh tế quốc doanh năm 1991 là 

90%, ngoài quốc doanh là 10% ; đến năm 1995 tỷ 
trọng này đã thay đổi hắn, tương ứng là 58,5% vả 
41,5%. Bên cạnh đó tín dụng cho Chính phủ tiếp 
tục giảm mạnh (-9,59%); tín dụng ngân hàng tập 
trung vào các ngành công nghiệp tăng 21% ; nông, 
lâm, ngư nghiệp tăng 16% ; thương nghiệp và dịch 
vụ tăng 18% ; cho vay trung - dài hạn và nhận Ủy 
thác đầu tư xây dựng cơ bản tăng 16,5% ; cho vay 
trung - dài hạn đã chiếm 29% tổng dư nợ. 

Năm 1997, tín dụng cho nền kinh tế tiếp tục 
tăng (22,6%) so với cuối năm 1996 và chiếm 
khoảng 21,1% GDP, trong đó tín dụng cho khu vực 
kinh tế tư nhân, ngoài quốc doanh tăng mạnh, 
chiếm tỷ trọng 50% tổng dư nợ. 

Cơ cấu tín dụng trung - dải hạn cũng thay đổi 
theo chiều hướng tích cực. Năm 1991, dư nợ trung - 
dài hạn chiếm 15% tổng dư nợ, đến đầu năm 1998 
đã tăng lên 37%. 

Những bước chuyển dịch như vậy trong cơ cấu 
tín dụng cung ứng cho nền kinh tế, theo đánh giá 
của các chuyên gia về ngân hàng, là hoàn toàn 
theo đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu nền kinh 
tế (2). 

Tuy nhiên, nếu nhìn lại một cách thật khách 
quan thì bên cạnh những kết quả đạt được như đã 
nêu ở trên, hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời 
gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại và điều đó đã 
làm hạn chế đáng kể việc nâng cao hiệu quả và sức 
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cạnh tranh của nền kinh tế nói chung cũng như của 
các doanh nghiệp nói riêng. Những tồn tại chủ yếu 
đó là : 

- Mặc dù tín dụng tăng trưởng khá nhanh, song 
hiện nay tín dụng ngân hàng mới chỉ đáp ứng được 
khoảng 30% so với nhu cầu đầu tư ở trong nước. 
Như vậy, thị trường đầu ra của tín dụng ngân hàng 
còn lớn, tiềm năng phát triển còn nhiều, nhưng sự 
vươn lên của hệ thống ngân hàng vẫn còn chưa 
ngang tầm. 

- Chất lượng hoạt động tín dụng chưa cao, tỷ lệ 
nợ quá hạn có chiều hướng gia tăng. Năm 1992, nợ 
quá hạn chiếm 6% tổng dư nợ, đến nay tăng lên 
8,9%. Riêng hệ thống NHTM cổ phần nợ quá hạn 
đã ở mức rất nguy hiểm (trên 15%). Tình trạng nợ 
quá hạn chiếm 181% vốn tự có là rất đáng lo ngại. 
Trong tổng số nợ quá hạn, nợ quá hạn khó đòi 
thường chiểm tỷ lệ cao. 

- Cơ chế tín dụng đã bộc lộ những nhược điểm 
và hạn chế thể hiện ở những điểm chính như sau : 

+ Chưa thực sự là khung pháp lý cho các văn 
bản quy định về nghiệp vụ của các hình thức cấp 
tín dụng ; 

+ Chưa quy định cụ thể và đề cao nguyên tắc 
phân định trách nhiệm giữa các khâu thẩm định và 
quyết định cho vay, chưa quy định cụ thể về quy 
trình kiểm tra, kiếm soát tín dụng ; 

+ Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
đến hoạt động tín dụng ngân hàng chưa quy định 
rõ ràng trách nhiệm pháp lý của hai bên (bên cho 
vay - bên vay) nên đã dẫn đến tình trạng hình sự 
hóa quan hệ tín dụng ngân hàng. 

Những tồn tại trên đây do nhiều nguyên nhân. 
Để phân tích, đánh giá một cách chính xác, theo 
tôi, cần phải có cách nhìn thật công bằng và toản 
diện, song bước đầu có thể nêu lên các nguyên 
nhân sau : 

Những nguyên nhân khách quan. 

- Do nguyên nhân bất khả kháng, những năm 
gần đây, diễn biến của thời tiết không thuận lợi, 
nhiều đợt nắng, nóng kéo dài và những cơn bão 
lớn, hạn hán, lũ... xấy ra liên miên đã gây ra những 
hậu quả, thiệt hại rất lớn về người và của cho các 
doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

- Do các doanh nghiệp, - khách hàng của ngân 
hàng, trong quá trình chuyển sang sản xuất kinh 
doanh trong cơ chế thị trường, còn bộc lộ nhiều hạn 


(2) Nguôn : Báo cáo đã dẫn 
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chế, khả năng thích ứng với cơ chế mới chưa cao, 
lại chịu sự cạnh tranh gay gắt của xu thế hội nhập... 
Trước hết, đó là khó khăn về vốn. Có thể nói, vốn 
tự có của các doanh nghiệp, nhất là các doanh 
nghiệp nhà nước rất thấp, chỉ khoảng 15%, còn 
85% là vốn ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp do 
thiếu vốn để đổi mới công nghệ, do chưa đủ năng 
lực và kinh nghiệm cạnh tranh trên thương trường 
nên làm ăn thua lỗ. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn 
đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Nếu không đầu 
tư cho những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, vốn tự 
có không bảo đảm, thì sẽ đẩy doanh nghiệp vốn đã 
khó khăn lại càng khó khăn hơn,.và rốt cục sẽ kéo 
theo cả hoạt động ngân hàng đến chỗ bế tắc. 
Ngược lại, nếu đầu tư, ngân hàng sẽ rất khó thu hồi 
vốn đúng hạn và nợ quá hạn sẽ phát sinh. 

- Nhà nước thay đổi cơ chế chính sách, sắp xếp 
lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp là cần thiết 
nhưng việc thực hiện chưa được tính toán kỹ và 
chuẩn bị tốt các điều kiện. Chính điều này đã gây 
ra sự bất ốn của nền kinh tế và sự chệch hướng của 
các nhà sản xuất - kinh doanh. Nhiều dây chuyền 
sản xuất lắp đặt xong thiết bị, khi bước vào sản 
xuất sản phẩm không tiêu thụ được do Nhà nước có 
chủ trương cấm hoặc hạn chế sản xuất (như các 
mặt hàng chế biến, gia công sản phẩm gỗ...). Một 
số sản phẩm do không có quy hoạch tổng thể và sự 
chỉ đạo thống nhất, nên có quá nhiều doanh nghiệp 
đầu tư vốn dẫn đến sản phẩm sản xuất ra nhanh 
chóng bị bão hòa, nhu cầu giảm tương đối so với 
cung đã làm cho giá bán không cao dẫn đến lợi 
nhuận thu về không được như khi xây dựng luận 
chứng kinh tế - kỹ thuật (mặt hàng xi măng), hoặc 
không đủ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất (các 
nhả máy mía đường). 

Những nguyên nhân chủ quan. 

- Nguyên nhân quan trọng dẫn đến giảm sút 
chất lượng tín dụng trong thời gian qua là những dự 
án vay vốn của doanh nghiệp được soạn thảo với 
chất lượng thấp, trong không ít các trường hợp do 
các NHTM chạy theo lợi nhuận nên ít quan tâm đến 
công tác thẩm định dự án đầu tư. 

Soạn thảo dự án đầu tư là việc làm quan trọng 
nhưng rất phức tạp. Do chưa có kinh nghiệm và 
thiếu thông tin, nên hầu hết các dự án được các 
doanh nghiệp soạn thảo, xây dựng chưa đáp ứng 
được yêu cầu. Những hạn chế thường thấy trong 
các dự án là : nội dung sơ sải, thông tin thiếu và 
không chính xác. Điều này gây khó khăn cho công 
tác thẩm định và quyết định cho vay của các 
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NHTM. Mặt khác, các NHTM bước vào kinh doanh 
thường dễ bị kích động bởi mục tiêu kiếm lợi nhuận. 
Khi một NHTM thu hút được một số vốn lớn, mà 
chưa có cơ hội đầu tư, bị ứ đọng sẽ gây tăm lý lo 
lắng cho các NHTM và do đó dễ vội vàng chấp 
nhận cho vay, trong khi chưa có đủ luận chứng kinh 
tế - kỹ thuật bảo đảm tính hiệu quả của các dự án 
của khách hàng. Ngoài ra sự cạnh tranh không lành 
mạnh giữa các NHTM cũng là nguyên nhân dẫn 
đến sự giảm sút chất lượng thẩm định các dự án 
đầu tư. Trong điều kiện cho vay như thế, nợ quá 
hạn là điều khó trách khỏi. 

- Nợ quá hạn còn gia tăng do một số nguyên 
nhân khác, như không thực hiện kiểm tra, kiểm soát 
chặt chẽ các khoản vay và đôn đốc thu nợ, do cán 
bộ ngân hàng thoái hóa, biến chất tham ô, lợi dụng. 

- Thời hạn cho vay được xác định chưa hợp lý, 
thiếu chính xác, không phù hợp với chu kỳ sản 
xuất - kinh doanh. Nguồn trả nợ chủ yếu của các dự 
án là tử khấu hao và lợi nhuận. Hai yếu tố này 
thường được hình thành từ kết quả hoạt động sản 
xuất - kinh doanh. Vì vậy, khi việc thu nợ không gắn 
liền với kết quả sản xuất - kinh doanh sẽ gây khó 
khăn cho việc trả nợ của các doanh nghiệp, dẫn 
đến nợ quá hạn. Mặt khác, lãi suất cho vay hiện 
nay, tuy đã giảm, song nếu so sánh với tỷ suất lợi 
nhuận của doanh nghiệp, thì vẫn còn cao. Đây 
cũng là một nguyên nhân làm cho các doanh 
nghiệp hoạt động kóm hiệu quả. 

Từ những phân tích, đánh giá trên, và để phát 
huy hơn nữa vai trò, vị trí của NHTM trong việc huy 
động các nguồn lực tài chính, vươn lên ngang tầm 
với những yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
bước đầu tôi xin nêu mấy kiến nghị như sau : 

1 - Nhà nước cần tạo ra môi trưởng thuận lợi cho 
hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh 
nghiệp, nhất là môi trường pháp lý và môi trường 
kinh tế. 

Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị 
trường, các doanh nghiệp phải tự lo cho sản phẩm 
đầu ra của mình, trong khi môi trường pháp lý cho 
hoạt động của các doanh nghiệp chưa thể hoàn 
thiện ngay một lúc, hay nói cách khác, kinh tế vĩ mô 
còn nhiều bất cập. Điều này đã gây không ít khó 
khăn cho các doanh nghiệp và cũng tạo ra nhiều 
khe hở để một số doanh nghiệp hoạt động thiếu 
lành mạnh, gây thất thoát, tham ô, lãng phí tài sản 
của nhà nước (của doanh nghiệp và của ngân 
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hảng). Vì doanh nghiệp và ngân hàng có liên quan 
chặt chẽ với nhau nên rủi ro của ngân hàng có liên 
quan chặt chẽ với rủi ro của doanh nghiệp. Một nền 
kinh tế lành mạnh là một nền kinh tế có nhiều 
doanh nghiệp lành mạnh, trên cơ sở đó, ngân hàng 
cũng hạn chế được rất nhiều rủi ro. Tất nhiên không 
phải bất cứ một rủi ro nào của doanh nghiệp cũng 
gây ra hậu quả trực tiếp làm cho ngân hàng gặp rủi 
ro, nhưng xót trong tổng thể chung thì đây là mối 
quan hệ mang tính chất nhân - quả rất rõ. 

Muốn các doanh nghiệp hoạt động lành mạnh 
và phát triển, nhà nước cần tạo môi trường pháp lý 
và kinh tế thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của doanh nghiệp, chúng được thể hiện 
.trong Luật doanh nghiệp, Luật phá sản doanh 
nghiệp, các chính sách kinh tế vĩ mô ốn định, như 
giữ ốn định nền tài chính - tiền tệ, chính sách tỷ giá, 
xuất - nhập khẩu, bảo hộ và khuyến khích đầu tư 
trong nước, cũng như các chính sách về lao động, 
đào tạo tay nghề cho người lao động, hướng dẫn 
đầu tư có trọng điểm và theo các mục tiêu đã định 
của Nhà nước. 

Thực tế vừa qua ở nước ta cũng như một số 
nước trong khu vực đã chứng minh môi trường pháp 
lý và kinh tế trong hoạt động sản xuất - kinh doanh 
của các doanh nghiệp đã có ảnh hưởng quyết định 
đến sự ốn định của ngân hảng nói riêng và toàn bộ 
nền tài chính - tiền tệ của quốc gia nói chung, cũng 
như giữa các nền kinh tế khi đã hội nhặp vào một 
hệ thống các mối liên hệ ràng buộc về sản xuất, 
buôn bán quốc tế. Đó không chỉ là bài học riêng đối 
với những nước xảy ra khủng hoảng mà còn là bài 
học rất bổ ích cho Việt Nam và những nước đang 
chuyển sang nền kinh tế thị trường. 

2 - Cần có biện pháp xử lý dứt điểm nợ quá hạn 
tồn đọng nhiều năm nay. 

Một thực trạng của hầu hết các doanh nghiệp 
nước ta là vốn tự có chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong 
tổng nhu cầu vốn hoạt động của các doanh nghiệp. 
Vì vậy, để bổ sung vào số vốn thiếu hụt này so với 
nhu cầu vốn cho sản xuất - kinh doanh, các doanh 
nghiệp phải đi vay dưới nhiều hình thức, trong đó 
vay ngân hàng chiếm một tỷ trọng đáng kể. Có 
không ít trường hợp dùng cả vốn vay ngắn hạn để 
đầu tư dài hạn, đổi mới dây chuyền công nghệ... Do 
đó, nếu doanh nghiệp gặp trục trặc, khó khăn trong 
sản xuất - kinh doanh, thì điều tất yếu xảy ra là 
không thể trả nợ ngân hàng đúng hạn, hoặc thậm 
chí không có khả năng trả nợ ngân hàng. 
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Nợ quá hạn do nhiều nguyên nhân, có cả khách 
quan lẫn chủ quan. Các nguyên nhân khách quan 
như thiên tai, hoặc một số rủi ro bất khả kháng như 
sự thay đổi, chính sách của Nhà nước (chính sách 
xuất - nhập khẩu, thuế, chính sách tiêu dùng...). 
Các nguyên nhân chủ quan thuộc về sự tính toán 
thẩm định của bản thân doanh nghiệp và ngân 
hàng, như tính toán các yếu tố liên quan đến dự án 
xin vay không chính xác, không dự đoán đúng nhu 
cầu và xu hướng thị trường, khiến sản phẩm sản 
xuất ra không tiêu thụ được, do đó không có nguồn 
để trả nợ ngân hàng, gây ra nợ quá hạn. Ngoài ra 
còn do bản thân cán bộ ngân hàng thoái hóa, biến 
chất. Nhưng dù cho nợ quá hạn do nguyên nhân 
nảo chăng nữa, thì cũng cần tìm biện pháp để giải 
quyết nợ quá hạn, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp và ngân hàng. 

Trước hết, ngân hàng phải cùng với doanh 
nghiệp phân loại nợ quá hạn. Nếu do yếu tố chủ 
quan, do tính toán sai chu kỳ sản xuất kinh doanh 
thì phải gia hạn nợ cho phù hợp với chu kỳ sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu do những 
nguyên nhân khác thi phải tiếp tục tìm biện pháp 
khắc phục hoặc đề nghị Chính phú, Bộ Tài chính 
cấp bù những thiệt hại do những rủi ro khách quan 
khiến cho doanh nghiệp không trả được nợ ngân 
hàng, hoặc khoanh nợ, hoặc ghi vào lỗ kinh doanh 
của ngân hàng, tùy theo từng trường hợp cụ thể, để 
lành mạnh hóa và củng cố hoạt động kinh doanh 
của ngân hàng. 

3 - Mở rộng quỹ phòng chống rủi ro cho các 
hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 

Quỹ phòng chống rủi ro của các NHTM là một 
mô hình quen thuộc của rất nhiều nước có nền kinh 
tế phát triển, để nhằm bù đắp những rủi ro cho các 
NHTM trong hoạt động kinh doanh của mình, mà 
chủ yếu là những hoạt động tín dụng, do các khách 
hàng, doanh nghiệp vay gặp rủi ro mà không có 
khả năng trả nợ ngân hàng. Quỹ này được thành 
lập dựa trên sự đóng góp tài chính của Chính phủ, 
khu vực doanh nghiệp và các ngân hàng. Theo kinh 
nghiệm của các nước, phần vốn quan trọng của 
quỹ được cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện 
chính sách bảo trợ của Nhà nước. Phần còn lại do 
hiệp hội doanh nghiệp, các ngân hàng và các nhà 
bảo "trợ (bao gồm cả các tổ chức quốc tế, các 
nguồn ODA và các tổ chức phi chính phủ). Quỹ 
phòng chống rủi ro là một định chế tài chính hoạt 
động theo nguyên tắc phi lợi nhuận và nằm trong 
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dựng chủ nghĩa xã hội. Lê-nin đã đặc biệt 

quan tâm đến nhiệm vụ của báo chí trong việc 
tổ chức, cổ động, tuyên truyền cho nhân tố mới. 
Người nhấn mạnh : “Hãy bớt những nghị luận kiểu trí 
thức đi. Hãy gần gũi đời sống hơn nữa. Hãy chú ý 
nhiều hơn nữa xem trong công việc thường ngày của 
họ, quần chúng công nông đang thực tế sáng tạo cái 
mới như thế nào. Hãy kiểm nghiệm kỹ hơn xem cái 
mới đó có tính chất Cộng sản đến mức độ nào”"0!). 
Ngần ấy chữ, cũng đủ cho các nhà báo chúng ta thấy 
rằng cần có một thái độ khoa học để nhìn nhận và 
đánh giá cái mới, với trọng trách của 
người cầm bút trước cuộc sống, trước 
xã hội trong tiến trình phát triển đất 
nước hôm nay. Nhà báo hướng tới 
nhân tố mới, viết về nhân tố mới, 
nhưng trước hết cần nhận rõ nhân tố 
mới là gì ; vai trỏ của nhân tố mới 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước ra sao ? 

Nhân tố mới là cái này sinh từ thực 
tiễn hoạt động sáng tạo trên mỗi lĩnh 
vực đời sống kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội của đông đảo quần chúng 
lao động. Nó là cái riêng có thể nhân 
lên thành cái phổ biến trên diện rộng ; nó chứa đựng 
nhiều yếu tố tích cực, thường nảy sinh trong quá trình 
vận dụng đúng quy luật khách quan, thực hiện tốt 
chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Khi ra đời, cái mới có thể còn non yếu, song nó 
là cái tiến bộ, là giai đoạn phát triển cao hơn về chất 
so với cái cũ. Cái mới qua thời gian có thể được 
khẳng định, tổng kết, thừa nhận, thậm chí được đưa 
lên thành điển hình, góp phần hình thành những chủ 
trương, chính sách mới, thúc đẩy xã hội tiến lên. 
_ Đương nhiên, “cái mớt” xuất hiện chưa chắc tất cả đã 
là cái tiến bộ. Bởi vì phải trải qua thời gian thứ thách, 
“lọc bỏ”, “bổ sung”, “phát triển”, qua giai đoạn chuyển 
từ lượng sang chất mới đánh giá hết bản chất của nó. 
Người ta thưởng nói cái mới ra đời có khi phải qua 

cơn “đau đẻ” là thế. Trong xã hội cực quyền cái mới 
quản quại ,trong đau khổ. Có nhà khoa học đã phải 
lên giàn hỏa thiêu để bảo vệ cho cái mới thắng lợi. 


Phát hiện và phản ánh nhân tố mới là một công 
việc đòi hỏi nhiều tài năng, nhạy cảm và tỉnh thần 
trách nhiệm cao. Bởi vì nhân tố mới không chỉ năm 
trong 'những sự kiện phi thường”, mà nó còn nằm 
trong cái bình thường, thậm chí nằm trong cái dáng 
vẻ bề ngoài tưởng như gai góc, ngược chiều, nghịch 
lý. Cũng có thể nhân tố mới mới chỉ chớm như một 
nụ hoa, một đốm lửa nhưng cần nhận ra và nắm bắt 
được sự phát triển tất yếu của nó. Có thể phát hiện 


IE: những ngày đầu của công cuộc xây 
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nhân tố mới từ nhiều nguồn dữ liệu như : nghe báo 
cáo, dự hội nghị chuyên đề, tổng kết thực tiễn, qua 
màng lưới thông tin viên, bạn đọc, hoặc tự điều tra, 
nghiên cứu, khảo sát... Quá trình khai thác, khám 
phá cái mới là một quá trình lao động công phu, 
nghiêm túc và đòi hỏi biết bao sự sáng tạo. Nhà báo 
phải dày công suy nghĩ, nghiền ngẫm, so sánh, phân 
tích dưới nhiều góc cạnh mới có thể đi đến kết luận 
và phản ánh đúng cái mới đó. 

Cái mới được phản ánh có thể là một sự kiện mới, 
một phương hướng mới, một phẩm chất mới, một 
quan niệm mới... Những vấn đề mới thường nảy sinh 
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và được giải quyết trong hoàn cảnh cụ thể không 
gian và thời gian nhất định. Cái mới bao giờ cũng có 
tính lịch sử, nghĩa là mới với ai và mới trong thời gian 
nào ? 

Đối tượng của báo chí là đông đảo công chúng và 
hiệu quả của báo chí xét đến cùng cũng là sự tác 
động của những cái mới được phản ánh trên báo chỉ. 
Do đó, cái mới mà nhà báo quan tâm phải là cái đáp 
ứng nhu cầu và lợi ích của đông đảo quần chúng. Vì 
thổ, cái mới thường thống nhất với cái thật, cái đúng, 
cái chân lý. Chọn lọc phản ánh cái mới là cuộc đấu 
tranh vật lộn vô cùng gian khổ vả công phu. 

Báo chí cách mạng tử lâu đã có nhiệm vụ phát 
hiện những mầm non của cái mới. Trong tác phẩm 
Sáng kiên vĩ đại, sau khi phê phán báo chí chưa 
quan tâm đầy đủ đến những mặt quan trọng nhất của 
sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội, Lê-nin đã nhấn 
mạnh : “Chúng ta nên nghiên cứu cẩn thận những 
mầm non của cái mới, hết sức chú ý đến chúng, giúp 
bằng đủ mọi cách cho chúng trưởng thành lên và 
“chăm sóc” những mầm còn non yếu đó (2). Trong số 
những mầm non ấy, có một số nào đó sẽ không tránh 


(1) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 37, 
tr 109 
(2), V.I. Lênin: Sđở, t 39, tr 23 
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khỏi bị tiêu vong, vì theo Người : “... những tản dư 
của quá khứ, trong một thời gian nào đó sau cách 
mạng, tất nhiên vẫn còn thắng những mầm non của 
cái mới. Trong lúc cái mới vừa nảy sinh ra, thì cái cũ, 
trong một thời gian nào đó, vẫn còn cứ mạnh hơn cái 
mới ; trong giới tự nhiên cũng như trong đời sống xã 
hội, đầu luôn luôn có hiện tượng như thế (3)- Như vậy, 
chỗ dựa của cái mới chính là dư luận xã hội thông 
qua báo chí, thông qua người làm báo có dũng khí, 
có lòng can đảm đứng ra bảo vệ cái mới trên sơ sở 
đã hiểu thấu cái mới. 

Báo chí chúng ta kiên định cổ vũ nhân tố mới, 
nhưng đồng thời cũng kiên quyết chống tiêu cực và 
chống tiêu cực cũng là để cho nhân tốt mới thật sự 
có chỗ đứng, giống như “có nhổ sạch cỏ dại, diệt sâu 
rầy thì lúa mới mọc lên” và vai trò của nhà báo là đm 
ánh sáng trong l lành tỏa rộng ra, đẩy lùi, thu hẹp và 
xóa dần bóng tối. Phản ánh cái tốt, cái tiên tiến, phê 
phán cái xấu, cái tiêu cực, nhà báo cần đặc biệt chú 
trọng tính khách quan, chân thật. BÁC HỒ đã dạy : 
“Viết để nêu những cái hay, cái tốt của nhân dân ta, 
của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời 
đổ phê binh những khuyết điểm của chúng ta, của 
cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết 
cái tốt mà giâu cái xấu... Nêu cái hay, cái tốt, thì phải 
có chưng mực, chớ phóng đại... Bộ đội và nhân dân 
ta cũng đủ nhiều cái hay để nêu lên, không cần phải 
bịa đặt ra"). Trong xã hội ta hôm nay, bên cạnh 
những cái tiêu cực, đang nấy nở nhiều nhân tố tốt 
đẹp “dồi dào nhựa sống và sức mạnh”. Vì thế, kết 
hợp biểu dương với phê phán là một trong những 
cách viết (rúng và hay của các nhà báo, nhằm mục 
tiêu kích thích phát triển phần tốt đẹp trong xã hội, 
trong mỗi con người. 

Bản chất của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo là cái mới và cái tiên tiến nhất. 
Nhà báo phải tích cực và chủ động đi sâu vào thực 
tiễn đó. Tuy nhiên, cái khó của lao động nhà báo 
chính là ở chỗ làm sao phát hiện được cái tiêu biểu 
vừa mới nhú mầm từ cuộc sống. Lao động đó vừa 
mang tính khoa học nghiềm túc, vừa mang tính nghệ 
thuật vì nó phải tiếp xúc với người thật, việc thật trong 
xã hội ; phải đi sâu vào tâm tư, tình cảm con người 
để từ đó khám phá, phát hiện ra những nét đặc sắc 
và tiêu biểu. Khai thác, khám phá cuộc sống hiện 
thực để tìm ra cái mới, chọn lọc trong muôn ngàn cái 
mới đó, cái gì thể hiện đúng đường lối quan điểm của 
Đảng, đúng quy luật phát triển khách quan của lịch 
sử, của sự vật, hiện tượng, phản ánh một cách trung 
thực trên báo chí, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển 
- là nhiệm vụ rất về vang nhưng cũng không ít gian 
truân của đội ngũ trí thức - nhà báo. 
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Cái mới, cái tiên tiến không phải do ý muốn chủ 
quan mà có được. Nhà báo phải có cách nhìn biện 
chứng đổ thấy được chiều hướng phát triển của sự 

vật hiện tượng, tìm ra mâu thuẫn và cách giải quyết 
mâu thuẫn. Ở đây có quan hệ giữa chân lý tương đối 
và chân lý tuyệt đối. Cái mới cũng có tính hạn chế 
lịch sử của nó, vì thế trong giai đoạn phát triển cụ 
thể, nó là chân lý, nhưng đó là chân lý tương đối. Thí 
dụ, khi biểu dương con người mới xã hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn kháng chiến cứu nước, báo chí nhấn 
mạnh nhiều đến con người xả thân vì Tổ quốc. Điều 
đó là đúng và cần thiết, vì trong thời điểm lịch sử ấy, 
mục tiêu cao cả nhất của dân tộc ta, nhân dân ta là 
giành cho kỳ được độc lập và tự do. Nhưng bước 
sang thời kỳ đổi mới, báo chí không thể không tính 
đến con người mới được kết hợp hài hòa giữa lợi ích 
vật chất của bản thân với yếu tố lý tưởng xã hội vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Đảng ta nhận định rằng những thành tựu của 
công cuộc đổi mới đã và đang tạo ra thế và lực mới, 
cả ở bên trong và bên ngoài, để chúng ta bước vào 
thời kỳ phát triển mới. Nhiều tền để cần thiết cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được tạo ra. Có thổ 
nó biểu hiện trên bình diện vật chất và tinh thần, 
nhưng trong một xã hội còn mang phương thức chủ 
yếu là sản xuất nông nghiệp, những tiền đề đó thực 
đáng trân trọng. Các nhà báo không thể không tập 
trung khai thác và phản ánh cho “chân thật, hùng 
hồn” trên nhiều khía cạnh của những tiền đề ấy. 

Vừa qua, đội ngũ các nhà báo nước ta đã tích cực 
và chủ động giới thiệu, góp phần tổng kết nhiều kinh 
nghiệm, điển hình tiên tiến thể hiện ý chí làm chủ, 
tinh thần trách nhiệm của nhân dân lao động. Ở đâu 
mà nhân dân lao động có vai trò làm chủ thực sự, 
chứng tỏ ở đó giải quyết đúng đắn các mối quan hệ 
về lợi ích, kết hợp hợp lý giữa các lợi ích, phát huy nội 
lực, tạo sức mạnh đới lên. Vì thế, người làm báo, một 
mặt cần phô phán mạnh mẽ hiện tượng coi thường lợi 
ích của người lao động, mặt khác, cần rút ra và phổ 
biến những kinh nghiệm thành công trong việc kết 
hợp đúng đắn các lợi ích ; trong đó lợi ích kinh tế là 
một động lực quan trọng đối với sự phát triển sản 
xuất, thúc đẩy tiến bộ xã hội. 

Vấn đề quan trọng đặt ra đối với các nhà báo là 
làm thế nảo để nhân rộng các nhân tố mới ra phạm 
vi vĩ mô? Có ý kiến cho rằng nhân tố mới thướng 
chưa được tổng kết, chưa được khẳng định, vậy liều 
lượng tuyên truyền nên sao cho vừa ? Đương nhiên 
liều lượng phải phụ thuộc vào ý nghĩa kinh tế - xã hội 


(3) V.I. Lênin: Sđđ, t 39, tr 23 
(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, t6, tr 444 
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của nhân tố mới. Thái độ nhà báo ở đây là phải rất 
khoa học, chính xác, khách quan ; tránh thổi phồng, 
bơm to, cường đi ệu cái mới, cũng như không được 
phũ phảng, bóp méo nó. Cần phải khuyên khích tất 
cả những mầm non của cái mới như Lô-nin đã dạy. 

Tuy nhiên, cuộc sống tự nhiên sẽ chọn lọc những cái 
nào có sức sống nhất trong số những mầm non đó 
đứng vững và vươn lên. Muốn tuyên truyền, nhân 
rộng nó, cần có sự phối hợp nhuần nhị, ăn ý giữa các 
phương tiện truyền thông, làm cho nó có sức lan tỏa 
mạnh mẽ. Thực tế cũng cho thấy chỉ có thể nhân 
rộng được nhân tố mới khi người lãnh đạo ở các cấp 
các ngành nhận thức được ý nghĩa và hiệu quả lớn 
lao của nhân tố mới đó, khi các cơ quan tuyên truyền 
và các nhả báo cũng có tư duy. mới, nhất quán, kiên 
quyết tuyên truyền, kiên quyết ủng hộ. 

Trong nhiệm vụ phát hiện và phản ánh nhân tố 
mới, các nhà báo cần tránh cả hai thái cực hoặc “tô 
hồng”, hoặc “bôi đen” làm sai sự thật. Thực tế hiện 
nay vân còn căn bệnh khoa trương, tô vẽ thêm hiện 
thực, nói quá lên những thành tích, thối phồng những 
tỷ lệ, con số. Có người nghĩ rằng có như thế mới gây 
được niềm tin, mới tạo được tinh thần lạc quan phấn 
khởi. Nhưng sự thật tác dụng thường ngược lại. Ở địa 
phương nào, tập thể nào cũng có những bộ phận tiên 
tiến, trung bình và yếu kém. Sự phân chia đó không 
chút đơn giản và chỉ ước lệ trên một số mặt. Cần nêu 
được bức tranh toàn cục đúng như nó có ; tức là cần 
chỉ ra ngay trong những đơn vị tiên tiến cả những mặt 
còn yếu kém. 

Cái mới là sự thật khách quan vốn có trong đời 
sống xã hội, đòi hỏi người làm báo phải tìm kiếm và 
tôn trọng nó. Cái mới được thông tin có thể hiện tại 
còn là cái riêng, cái cá biệt, song trong tương lai nó 
sẽ là cái chung, cái phổ biến trong xã hội. Nhà báo 
phản ánh cái mới của cuộc sống khách quan càng 
chân thật thì chất lượng cảng cao. Cái mới, cái thật 
càng tiêu biểu cho sự vận động phát triển đi lên của 
sự vật, hiện tượng của đời sống xã hội thì càng có giá 
trị, càng có ý nghĩa thuyết phục. 

Vì vậy, vấn đề đặt ra là, muốn chọn lọc và phản 


ánh nhân tố mới, đồng thời đấu tranh cho nhân tổ 


mới thắng lợi, vai trò của nhà báo ở đây thực sự quan 
trọng. Bởi vì, nhân tố mới được phản ánh như thể 
nào, chân thật đến đâu, với mục đích gì, hình thức 
nào, có nhiều lượng thông tin hay không, có phục vụ 
được nhiệm vụ của công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa hay không... là do vai trò chủ quan của người 
làm báo trực tiếp quyết định thông qua khả năng 
nhận thức hiện thực khách quan, sự nhạy bón chính 
trị, kinh nghiệm và trình độ nghề nghiệp của họ. Quá 
trình khai thác, khám phá, phát hiện và phản ánh cái 
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mới là một quá trình công phu, lâu dài, phức tạp và 
giàu sức sáng tạo. Nhà báo là những người đầu tiên 
trực tiếp quyết định quá trình sáng tạo ấy. 

Chúng ta phải thừa nhận rằng, để có được khả 
năng chọn lọc, đánh giá nghiêm túc, khoa học những 
vấn đề, những hiện tượng mới của đời sống xã hội, 
giải quyết những vấn đề lý luận phức tạp, người làm 
báo không thể hời hợt, nông cạn, cưỡi ngựa xem hoa. 
Vì thế, từ lâu C.Mác và Ph.Ăng-ghen - người sáng lập 
ra nền báo chí vô sản - đã yêu cầu các nhà báo cách 
mạng : phải có kiến thức rộng, lý luận khoa học, 
chính xác, tinh thông, có tư tưởng rõ, phong cách tốt. 
Theo Ph.Ăng-ghen, người làm báo ngoài vốn kiến 
thức rộng và sâu về lý luận, còn phải có một số tài 
năng nhất định về văn học ; phải gắn mình với cuộc 
sống, hiểu biết cuộc sống một cách sâu sắc, chính 
xác và phải được thử thách đức tính chân thật và kiên 
định với bản lĩnh chính trị vững vàng. Viết về nhân tố 
mới hôm nay, người làm báo càng phải được chuẩn 
bị đầy đủ về tri thức, phương pháp và kinh nghiệm 
hoạt động thực tiễn. Họ phải có tri thức tổng hợp, đa 
dạng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự hạn chế về 
tri thức văn hóa, vốn sống thực tế, bản fĩnh nghề 
nghiệp sẽ gây trở ngại lớn cho nhà báo trong quá 
trình nắm bắt và phản ánh cái mới. 

Viết về nhân tố mới, nhà báo không phải chỉ đi 
nhiều, nghe nhiều mà còn phải đọc nhiều. Nhà bác 
học Lê Quý Đôn từng khuyên : Làm văn cần có ba sự 
nhiều : đọc nhiều, nghị luận nhiều, trước thuật nhiều. 
Ông còn nhấn mạnh : trong bụng không có được ba 
vạn quyển sách, trong mắt không có được núi sông 
kỳ lạ của thiên hạ thì chưa chắc đã làm được văn. 
Nhà báo xã hội chủ nghĩa cũng vậy, muốn khám phá 
và phát hiện được nhân tố mới cũng phải không 
ngừng tích lũy vốn sống, rèn luyện sức đọc, sức nghĩ, 
rèn luyện tư duy và sức viết. Cần tránh bệnh hởi hợt, 
dễ dãi ngay từ trong cách tiếp cận, tìm tòi ; tránh ngại 
khó, ngại khổ, né tránh những vấn đề gai góc, ít xông 
xáo thực tế, dễ bằng lòng với mình. Văn hào Goóc-ki 
đã từng nói : công cụ, chính nó được tự mài sắc trong 
quá trình lao động. 

Trong đánh giá và thẩm định cái mới, mỗi nhà 
báo phải không ngừng trau dồi thế giới quan, nhân 
sinh quan của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng ta. Từ đó, 
tạo cho mình tri thức cách mạng, kim chỉ nam đúng 
đắn về lý luận và phương pháp luận của nhận thức 
có tính khoa học và tính giai cấp trong việc phân tích, 
đánh giá những vấn đề, hiện tượng mới xuất hiện 
trong đời sống xã hội ; dự báo được xu thế phát triển 
tất yếu của nó. 
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Người làm báo là nhà chính trị nhưng đồng thời 
cũng phải là nhà khoa học. Vì muốn nghiên cứu 
nhân tố mới, nhà báo cần có phong cách làm việc 
nghiêm túc, khoa học, mỗi sản phẩm phải giàu hàm 
lượng chất xám. Đã có không ít trường hợp do người 
làm báo thiếu trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên 
ngảnh, lại thiếu điều tra, nghiên cứu nghiêm túc 
những vấn đề, hiện tượng xảy ra trong đời sống, 
nhưng đã vội vàng đưa ra công luận những sản 
phẩm báo chí làm phản tác dụng giáo dục, gây hậu 
quả xấu trong đời sống xã hội. Thí dụ như những 
thông tin trên báo chí về vụ việc “Dũng sĩ diệt trăn 
thần”, “con rắn bụng to bằng vành xe đạp”, rồi mới 
đây là thông tin về “bói nhẫn”, về “đột biến ra đàn 
chuột ác, nặng trên 20kg/con, xơi tái hai nhà khoa 
học Nga -Mỹ” ở Tréc-nô-bưn v.v... Đáng tiếc là 
những thông tin thiếu tính khoa học đó lại được đăng 
tải trên một số báo. Nó không chỉ làm giảm chất 
lượng mà còn làm giảm uy tín của tờ báo đối với bạn 
đọc. Cho nên, nếu viết trên lĩnh vực kinh tế, người 
làm báo phải vừa là một nhà kinh tế, vừa là một nhà 
hoạt động xã hội và nhân văn. Muốn phát hiện ra vấn 
để mới, sát hợp với đối tượng cũng phải tư duy 
nghiên cứu như một để tài khoa học, nhưng lại phải 
thể hiện nó bằng kỹ năng báo chí, bảo đảm tính thời 
sự. Đây là công việc đỏi hỏi lao động nhà báo hơn 
bao giờ hết phải có trí tuệ, có trình độ tư duy sâu sắc 
và tính chiến đấu cao. 

Công cuộc đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề mới 
mỏ, không phải mọi sự vật mới nảy sinh nhà báo đầu 
có thể lý giải ngay được. Có những vấn đề phải thử 
nghiệm, phải làm lại, phải trả giá rồi mới đạt kết quả. 
Trong cuộc “sinh nở" đầy khó khăn ấy, nhất thiết nhà 
báo phải có lòng dũng cảm, nhiệt tình, hăng say lao 
động, toàn tâm toàn lực để tìm ra cái mới, cái chân, 
thiện, mỹ, chống cái ác, cái tà. Đảng và Nhà nước 
cần có chế độ, tạo điều kiện để các nhà báo yên tâm 
nghiên cứu, sáng tạo, không phải chạy “xô” để kiếm 
sống ; đồng thời giúp họ có thêm những điều kiện đi 
đến những vùng sâu, vùng xa, xông vào những trọng 
điểm nóng bỏng để thông tin kịp thời, chính xác và 
sinh động những nhân tố mới đang nấy nở khắp mọi 
miền của Tổ quốc. 

Với chức năng là người “sản xuất” ra tin tức, 
“người thầy giáo tinh tế của nhân dân”, nhà báo có 
sứ mệnh cao cả là khai thác và phản ánh cái mới, 
nêu cao các điển hình tốt, cổ vũ mọi tìm tòi, sáng tạo, 
khuyến khích các nhân tố tích cực ngay từ khi mới 
manh nha, bảo đảm định hướng chính trị đúng đắn 
vả xu hướng lành mạnh trong dư luận xã hội, góp 
phần đắc lực thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước 
phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Ä 
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VỀ HOẠT ĐỘNG... 


( Tiếp theo trang 42) 


hệ thống ngân hàng, chịu sự giám sát của Ngân 
hàng Nhà nước. Đây là mô hình phổ biến ở nhiều 
nước và đã chứng tỏ rất có hiệu quả trong việc giúp 
các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn của ngân 
hàng và gánh chịu bớt (phần lớn) rủi ro xảy ra với 
ngân hàng nếu doanh nghiệp không trả được nợ 
(thường tới 60 - 70% giá trị rủi ro, tủy từng trường 
hợp). 

Ở Việt Nam, mô hình này vẫn chưa được hình 
thành. Còn hiện nay thường các ngân hàng riêng lẻ 
chỉ trích hằng năm tối đa 10% lợi nhuận để hình 
thành quỹ phòng chống rui ro của ngân hàng, nên 
quỹ này rất hạn chế và nhỏ bé. Dự án về một loại 
quỹ phòng chống rủi ro mang tên “Quỹ hỗ trợ tín 
dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ", đã được 
thành lập thí điểm ở tỉnh Bắc Giang và đã chứng tỏ 
hiệu quả của nó, nhưng đến nay đây vẫn là mô 
hình thí điểm, chưa được nghiên cứu tổng kết, rút 
kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi. Theo tôi, nếu như 
quy này chính thức đi vào hoạt động rộng rãi sẽ 
góp phần hạn chế được rất nhiều rủi ro trong hoạt 
động kinh doanh của các NHTM, nhất là rủi ro tín 
dụng ; đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp có dự 
án sản xuất - kinh doanh khả thi, nhưng gặp khó 
khăn về tài sản thế chấp và vốn vẫn có thể dễ dàng 
tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng. 

4 - Coi trọng và nâng cao chất lượng thẩm định 
các dự án đầu tư. 

Đây là vấn đề then chốt vì dự án đầu tư là cơ sở 
để đánh giá hiệu quả của quá trình đầu tư. Để giải 
quyết vấn đề này, trước hết, bản thân các doanh 
nghiệp cần phải nâng cao chất lượng soạn thảo dự 
án đầu tư. Trong điều kiện trình độ cán bộ quản lý 
doanh nghiệp còn nhiều bất cập như hiện nay, 
ngân hàng cần phát huy vai trò tư vấn giúp doanh 
nghiệp quá trinh lập dự án. 

Trong khâu thẩm định của ngân hàng, cần tiến 
hảnh thẩm định toàn diện nội dung của dự án, 
trong đó chú trọng thẩm định về phương diện tải 
chính của dự án. Để nâng cao chất lượng thẩm 
định dự án đầu tư, ngoài trình độ chuyên môn của 
cán bộ thẩm định, cần phải áp dụng phương pháp 
thẩm định tiên tiến và bảo đảm tính độc lập của 
NHTM trong công tác thẩm định. Ngân hàng cần 
thật kiên quyết và dứt khoát không đầu tư cho 
những dự án có hiệu quả thấp (dù trong bất cứ 
trường hợp nảo). Q 


__ Thực tiên - lĩnh nghiệm _ 
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XÂY DỰNG NỀN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG 


TRONG THỜI KỲ 


CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


C nghiệp quốc phòng là một bộ phận 
cấu thành và chiếm một vị trí hết sức quan 
trọng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
của mỗi nước. Hiện nay trên thế giới, trong công 
nghiệp quốc phòng tập hợp tới 10% số công nhân 
công nghiệp, khoảng 50% kỹ sư và các nhà khoa 
học, trong đó có rất nhiều nhà bác học đầu ngành, 
hoặc ở các lĩnh vực khoa học mũi nhọn. 

Hiệu quả của phát triển công nghiệp quốc 
phòng ở các nước trên thế giới đã phá bỏ quan 
niệm coi công nghiệp quốc phòng là một khu vực 
tr; sinh lợi, là một gánh nặng đối với nền kinh 

tế. Thực tế công nghiệp quốc phòng đang là một 
phương tiện điều tiết nên kinh tế, là nơi sản sinh ra 
những đột phá khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Ở 
mỗi quốc gia, do trình độ phát triển của nền kinh 
tế hay mục đích của sự phát triển mà có sự tổ chức 
và các chính sách phát triên công nghiệp quốc 
phòng riêng của mình. 

Ở Hàn Quốc quá trình công nghiệp hóa đã thúc 
đầy sự trưởng thành của công nghiệp quốc phòng. 
Nhiều xí nghiệp dân sự thuộc các lĩnh vực luyện 
kim, hóa học, chế tạo máy ở mức độ này hay mức 
độ khác bị lôi kéo vào thực hiện chương trình hiện 
đại hóa các lực lượng vũ trang. Theo tài liệu nước 
ngoài, Hàn Quốc có khoảng hơn 80 công ty lớn 
chuyên sản xuất quốc phòng, chế tạo tới 262 loại 
chỉ tiết trang bị quân sự sử dụng cho vũ khí trang 
bị từ máy bay, tàu chiến đến bom đạn. Hỗ trợ cho 
các tập đoàn lớn có từ 20 - 30 công ty nhỏ hơn có 
liên quan đến sản xuất quốc phòng cung cấp các 
cầu kiện và các dây chuyên lắp ráp. Hàn Quốc rất 
chú trọng tập trung vào xây dựng các lĩnh vực 
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chuyên ngành công nghiệp theo hướng công nghệ 
lưỡng dụng ; mở rộng khả năng dân dụng của công 
nghiệp quốc phòng ; đầu tư cho sự lớn mạnh của 
các ngành công nghiệp nòng cốt có tính chiến lược, 
(công nghiệp điện tử, năng lượng, vật liệu...) ; 
chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước. 

Ở In-đô-nê-xi-a, xương sống của hệ thống sản 
xuất quốc phòng là các doanh nghiệp nhà nước, 
được quản lý bằng các biện pháp kinh tế, thông qua 
các hợp đồng (sản xuất, dịch VỤ...). Tuy nhiên, trực 
thuộc quân đội vẫn có một số công xưởng, chủ yếu 
làm các nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa 
nhỏ, cũng như tham gia chế tạo đạn cho lục quân. 
Bộ nghiên cứu và công nghệ đóng một vai trò 
quan trọng trong hệ thống sản xuất quốc phòng Ở 
In-đô-nê-xi-a. Đây là nơi đề xuất các chiến lược 
nghiên cứu, phát triền và công nghệ không chỉ cho 
quốc phòng, mà cho cả quốc gia. Một trong số này 
là chiến lược “tự làm một phần, mua một phần” 
(make some buy some) khá nổi tiếng trong các 
nước thế giới thứ ba. Đây cũng là một cơ quan 
quản lý, thực hiện và tổ chức thực hiện các chương 
trình nghiên cứu, phát triển và công nghệ có liên 
quan tới quốc phòng. 

Ở Ma-lai-xi-a công nghiệp quốc phòng khuyến 
khích việc liên doanh, tiếp thu các công nghệ tiên 
tiến của nước ngoài. Chính phủ có chính sách ưu 
đãi với các cơ sở liên doanh, nhưng chỉ khuyến 
khích trợ giúp các cơ sở có triển vọng như miền 
thuế năm, trợ giúp thâm nhập vào thị trường trong 
nước bằng cách mua hàng của họ. Kế hoạch công 
nghiệp hóa quốc phòng của Ma-lai-xi-a được kết 


* Tiến sĩ kinh tế 


47 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


hợp với sức mạnh tông hợp quốc gia, trong đó 
công nghiệp quốc phòng được giao trách nhiệm tạo 
ra các công nghệ mũi nhọn, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế, hiện đại hóa đất nước. Các nhà 
lãnh đạo Ma-lai-xi-a cho rằng : phát triển khoa 
học - kỹ thuật quốc phòng theo hướng lưỡng dụng 
Sẽ giúp giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của 
đất nước như tạo công ăn việc làm cho dân chúng, 
nâng cao dần trình độ kinh tế, văn hóa xã hội. Đó 
cũng là hướng quan trọng tạo tiềm dự công nghệ 
cho đất nước về lâu dài, đáp ú ứng cả nhu cầu phát 
triển kinh tế, cả nhu cầu quốc phòng. 

Chính phủ Xin-ga-po lại thúc đẩy nền công 
nghiệp quốc phòng phát triển bằng luật cạnh tranh 
của nền kinh tế thị trường. Quân đội được phép lựa 
chọn nguồn mua vũ khí trang bị, tùy thuộc vào 
chất lượng và giá cả, bất luận đó là nguồn trong 
hay ngoài nước. Chính phủ Xin-ga-po đã thực hiện 
những chính sách thích đáng nhằm tạo dựng được 
những tiền đề ban đầu nhất định cho nền công 
nghiệp quốc phòng nội địa, giúp nó có khả năng 
thích ứng với những thử thách của cạnh tranh. Đó 
là : đầu tư ban đầu thích đáng về tài chính và kỹ 
thuật ; khuyến khích hợp tác - liên doanh với 
nước ngoài. Trong liên doanh hợp tác, chính phủ 
Xin-ga-po ưu tiên nhập khẩu công nghệ cao, kỹ 
thuật tỉnh vi, tốn ít vật liệu và nhân công, nhưng 
hiệu quả cao. Về đối tác liên doanh, chính phủ 
Xin-ga-po luôn dành ưu tiên cho những đối tượng 
có tiềm năng dôi dào về tài chính, ưu thế kỹ thuật, 
uy tín cao và giầu kinh nghiệm trong thương mại. 
Các đối tác này là chỗ dựa chắc chắn cho các 
doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nội địa, vì 
các đề án liên doanh sẽ có tính khả thi cao. 

Xin-ga-po cũng chủ trương mở rộng sản xuất 
hàng dân dụng ở quy mô thích hợp. Sản xuất và 
xuất khẩu vũ khí - đồng nghĩa với sự cạnh tranh 
với những quốc gia tiên tiến trên thế giới. Bởi vậy, 
sự thăng trầm trong lĩnh vực kinh doanh này là tất 
yếu. Khi thị trường vũ khí ổn định thì các mặt hàng 
dân dụng là khâu đệm, có tác dụng điều hòa doanh 
thu, giúp cho doanh nghiệp đứng vững. Hiện nay 
tỷ trọng doanh thu trung bình từ các mặt hàng dân 
dụng trong các cơ sở công nghiệp quốc phòng Xin- 
ga-po vào khoảng 30%. Đây là tỷ lệ đáng kể, vô 
cùng quan trọng, giúp cho công nghiệp quốc 
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phòng Xin-ga-po thoát khỏi “sập tiệm” khi thị 
trường vũ khí bất ổn sau “chiến tranh lạnh”. Trong 
tương lai các cơ sở công nghiệp quốc phòng của 
Xin-ga-po sẽ mở rộng quy mô sản xuất các mặt 
hàng dân dụng lớn hơn để đạt được tỷ trọng doanh 
thu khoảng 50%. 

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc 
phòng ở một số nước trong khu vực đã và đang tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên, đã giúp ta 
thêm một lần khẳng định vị trí, vai trò của công 
nghiệp quốc phòng trong nền kinh tế quốc dân ; 
đồng thời có những chính sách, biện pháp xây 
dựng một nền công nghiệp quốc phòng phù hợp 
với điều kiện mới của công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. : 

* 


* * 


Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Việc xây dựng và phát triên công 
nghiệp quốc phòng trong thời kỳ này cần phải 
được nhận thức là một nhu cầu nội tại của chính 
nên kinh tế quốc dân muốn có một bộ phận được 
phân công chuyên môn hóa, đáp ứng cho một nhu 
cầu tiêu dùng đặc biệt. Với ý nghĩa đó, xây dựng 
và phát triển công nghiệp quốc phòng là một trong 
những bước đi hợp lý, hài hoà trong tổng thể chung 
của lợi ích quốc gia. Định hướng xây dựng và phát 
triển công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới, 
Nghị quyết 05 Bộ Chính trị (khóa VII) đã xác 
định : "Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc 
phòng ngày càng có tiêm lực mạnh và trình độ 
khoa học công nghệ cao với bước đi thích hợp với 
sự phát triển của nền công nghiệp đất nước. Kết 
hợp với việc mua sắm có chọn lọc một số vũ khí 
trang bị hiện đại, thành quả nghiên cứu khoa học 
và công nghệ của đất nước để sản xuất ngày càng 
nhiều loại vũ khí trang bị bảo đảm cho các lực 
lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đứng vững 
trên đất liền, bảo vệ vùng trời, vươn ra bảo vệ vùng 
biển rộng lớn cùng với các hải đảo của Tổ quốc”. 

D nhiên, vấn đề đặt ra đối với chúng ta giỜ đây 
là cần phải có những giải phấp khoa học, đồng bộ 
và khả thi để xây dựng và phát triển công nghiệp 
quốc phòng theo đúng định hướng, chiến lược của 
Đảng. 
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Trước hết, cần thống nhất nhận thức rằng, công 
nghiệp quốc phòng theo nghĩa rộng là một nên 
công nghiệp sản xuất ra những sản phẩm cho quốc 
phòng, là một bộ phận công nghiệp được huy động 
để sản xuất các mặt hàng quân sự. 

Hiện nay ta vẫn dùng khái niệm công nghiệp 
quốc phòng để chỉ những cơ sở công nghiệp do Bộ 
quốc phòng quản lý. Thực chất đó là công nghiệp 
quốc phòng theo nghĩa hẹp - công nghiệp quốc 
phòng nòng cốt. Công nghiệp quốc phòng nòng cốt 
là một ngành công nghiệp chuyên ngành, một bộ 
phận của nền công nghiệp quốc phòng và nền công 
nghiệp nói chung. Nhiệm vụ của nó là đặc trách và 
trực tiếp giải quyết một số khâu nào đó về sản xuất 
vũ khí, trang bị của quân đội, hoặc một loại sản 
phẩm quân sự thuần túy nào đó mà các ngành công 
nghiệp chưa có điều kiện sản xuất. Nó có trách 
nhiệm đi sâu vào những khâu kỹ thuật quân sự 
riêng biệt với mức độ chuyên môn hóa ngày càng 
cao. Ngoài ra nó còn làm nhiệm vụ quản lý kỹ 
thuật quân sự, là nơi sản xuất mẫu, sản xuất thử vũ 
khí trang bị mới và làm nòng cốt cho việc mở rộng 
sản xuất quân sự sang các ngành khác khi cần thiết. 

Xây dựng công nghiệp quốc phòng nòng cốt có 
liên quan hữu cơ đến công tác chuẩn bị động viên 
công nghiệp. Chuẩn bị động viên công nghiệp như 
là chiếc cầu giao lưu trao đổi, hợp tác kinh tế - kỹ 
thuật giữa công nghiệp quốc phòng nòng cốt và 
công nghiệp dân dụng. 

Trong nền công nghiệp quốc phòng nói chung, 
công nghiệp quốc phòng nòng cốt đóng vai trò là 
hạt nhân phát triển. Với công nghiệp quốc phòng 
nòng cốt, thông qua công tác chuẩn bị động viên 
công nghiệp ở trung ương và khu vực phòng thủ 
địa phương mà hình thành nên hệ thống công 
nghiệp quốc phòng của đất nước. 

Yêu cầu lớn đặt ra đối với quá trình xây dựng 
và phát triển công nghiệp quốc phòng nòng cốt 
trong thời bình là phải duy trì năng lực sản xuất 
quốc phòng. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, sau khi 
“chiến tranh” kết thúc, hòa bình được lập lại, đến 
nay công nghiệp quốc phòng của ta vẫn còn nhỏ bé 
trên cả ba mặt : năng lực sản xuất, trình độ công 
nghệ và lực lượng khoa học - kỹ thuật. 

Do đó trong kết hợp với kinh tế, nó không có 
sức góp phân thúc đẩy kinh tế dân dụng. Cái khó 
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của việc duy trì năng lực sản xuất quốc phòng 
trong điều kiện thời bình là sản xuất quốc phòng 
giảm và ít. Bởi vậy, trong một chiến lược phát triển 
đúng đắn, không thề nào khác, phải tăng cường các 
chương trình nghiên cứu chế tạo các loại trang bị 
vũ khí mới để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc 
phòng khi tình hình đất nước đòi hỏi. Muốn vậy, 
trong đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng nói 
chung, cần đặt lên hàng đầu sự ưu tiên đối với công 
nghiệp quốc phòng nòng cốt. Phương hướng đầu tư 
phải có trọng điểm và chiều sâu cần thiết, đặt trong 
môi quan hệ hữu cơ giữa phát triển nền công 
nghiệp đất nƯỚc và chuẩn bị động viên công 
nghiệp. Yêu cầu đặt ra là phải tạo được sự thúc đầy 
lần nhau trong thời bình và sẵn sàng đáp ứng được 
các yêu cầu thời chiến, kịp thời mở rộng lực lượng 
sản xuất công nghiệp quốc phòng khi tình hình 
đòi hỏi. 

Trong những năm trước mắt, cùng với việc giữ 
vững và khai thác tối đa năng lực sản xuất quốc 
phòng hiện có, đồng thời phải tiến hành nhập công 
nghệ và các dây chuyền thiết bị hiện đại của nước 
ngoài. Yêu cầu đặt ra ở đây là phải tính toán, lựa 
chọn cân nhắc kỹ, sao cho vừa tận dụng có hiệu 
quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, lại vừa đón đầu 
được các thành tựu mới của khoa học - công nghệ 
thế giới ; đi thẳng vào công nghệ hiện đại có khả 
năng ứng dụng rộng rãi cả trong quân sự lẫn dân 
sự. Tất nhiên phải mạnh dạn nhập thiết bị công 
nghệ tiên tiến của nước ngoài để từng bước sản 
xuất những vũ khí, trang bị, khí tài quân sự hiện 
đại. Sự đầu tư này phải đặt trong tổng. thể kế hoạch 
xây dựng hệ thống công nghiệp quốc phòng đất 
nước với các cơ cở công nghiệp chuẩn bị động viên 
được bố trí hợp lý theo “khu vực và theo ngành, 
trong đó công nghiệp quốc phòng nòng cốt giữ vai 
trò hạt nhân phát triển. Muốn vậy, trong đầu tư 
phải tạo cho được những mũi nhọn cho công nghệ 
quốc phòng trên nền tảng của công nghiệp dân sự 
được chuẩn bị động viên công nghiệp. Đó cũng 
chính là bài học kinh nghiệm thành công của các 
nước trong khu vực, nhằm xây dựng tiềm lực công 
nghệ quốc phòng đủ khả năng bảo đảm vũ khí 
trang bị cho lực lượng vũ trang từ bản thân nền 
kinh tế. 

Trong thời gian qua, công nghiệp quốc phòng 
nòng cốt đã có một sự chuyển hướng mạnh để hòa 
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nhập vào nền kinh tế đất nước, tận dụng năng lực 
dư thừa để sản xuất hàng hóa và dịch vụ dân sự. 
Hiệu quả của sự chuyển hướng trước hết có ý nghĩa 
về quốc phòng lớn lao. Bởi tham gia sản xuất hàng 
hóa và dịch vụ dân sự, công nghiệp quốc phòng có 
thể nhờ đó mà tự tái trang bị và nuôi sống mình, 
tiết kiệm được một phần ngân sách quốc gia dành 
cho công nghiệp quốc phòng. Bản thân công 
nghiệp quốc phòng có thể nhờ đó mà tái trang bị 
được những công nghệ hiện đại hơn. 

Ngoài ra, đây còn là một vấn đề xã hội. Sử 
dụng được hết công suất thiết bị hiện có, cải tiến 
đầu tư được thêm một số dây chuyên sản xuất hàng 
hóa dân sự sẽ là một trong những cách để giải 
quyết công ăn việc làm cho công nhân quốc phòng 
và con em họ, giúp họ gắn bó với xí nghiệp. Điều 
quan trọng hơn là tay nghề của họ không bị mai 
một. Đó là cách chuẩn bị tốt nhất để đối phó khi có 
tình hình đột biến xẩy ra cần phải tăng nhanh năng 
lực sản xuất quốc phòng. Mặt khác, các xí nghiệp 
quốc phòng ở vùng nông thôn, miễn núi xa xôi, 
hẻo lánh nếu ăn nên làm ra và đứng vững được trên 
địa bàn, sẽ trở thành một động lực quan trọng, đây 
nhanh quá trình công nghiệp hóa ở những nơi đó. 

Công nghiệp quốc phòng nòng cốt muốn đảm 
trách được vai trò quan trọng của mình trong bước 
đi tới xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần phải 
được tiếp tục củng cố, tổ chức lại. Hiện nay công 
nghiệp quốc phòng đang có quá nhiều doanh 
nghiệp hoạt động đa ngành, cần được tiến hành 
phân loại, để có chủ trương, chính sách đúng với 
từng loại doanh nghiệp. Cơ sở của sự phân loại này 
phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trung tâm và 
năng lực phát triển chiều sâu của từng doanh 
nghiệp. Mạnh dạn đưa ra khỏi cơ cấu của công 
nghiệp quốc phòng những xí nghiệp làm ăn thua lỗ 
và trang bị kỹ thuật quá cũ kỹ, lạc hậu không còn 
khả năng sản xuất hàng quân dụng. 

Từ sự phân loại đúng đắn, “Xác định rõ ràng 
quan điểm sử dụng” để có kế hoạch đầu tư về vốn 
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và công nghệ hợp lý cho các xí nghiệp quốc phòng. 
Đẩy mạnh đầu tư kỹ thuật và công nghệ “lưỡng 
dụng”, vừa có thể sản xuất hàng quân sự lại vừa có 
thể sản xuất hàng dân dụng, tiện lợi cho việc 
chuyển đổi giữa kinh tế và quốc phòng giữa thời 
bình và thời chiến. 

Đối với các nhà máy quốc phòng đã có công 
nghệ truyền thống, cân có kế hoạch đầu tư trọng 
điểm theo hướng đi tắt, đón đầu nhằm phát huy vai 
trò › nòng cốt trong chuẩn bị động viên công nghiệp. 
Tiến hành đào tạo, đào tạo lại một đội ngũ cân bộ 
khoa học - kỹ thuật của quân đội có số lượng đông 
đảo và chất lượng cao, đáp ứng kịp. thời thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiến hành 
hợp lý việc hợp tác liên kết với các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước để giải quyết vấn đề vốn và 
công nghệ tiên tiến. Yêu cầu là phải chấp hành đầy 
đủ các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng 
về hợp tác đầu tư trong Ïĩ lĩnh vực kinh tế đối ngoại. 

Hoạt động làm kinh tế của các xí nghiệp công 
nghiệp quôc phòng quân đội. thì mục đích chính là 
sản xuất phục vụ các nhu cầu quân sự. Cho nên, 
cần rất chú ý đến tính “lưỡng dụng” trong, bố trí cơ 
cấu sản xuất, công nghệ... nhằm có thể chuyển 
hướng sản xuất một cách nhanh chóng khi cần 
thiết. 

Trong hướng đi tới của công nghiệp quốc 
phòng, điều quan trọng là tạo nên được mối quan 
hệ : sản xuất kinh tế để bảo hộ nhiệm vụ sản xuất 
quốc phòng và bảo toàn công suất dự trữ tiềm lực 
công nghiệp quốc phòng. Phát triển sản xuất kinh 
tế của công nghiệp quốc phòng phải có ưu thế mới 
trong nền kinh tế quốc dân, dần dần hòa nhập vào 
thị trường thế giới trong sự phân công quản lý VI 
mô của Nhà nước. Việc tổ chức, sắp xếp lại các xí 
nghiệp quốc phòng bao giờ cũng phải gắn bó với 
công tác chuân bị động viên công nghiệp. Bởi vậy, 
trong xu thế phát triển là phải thành lập một sô tập 
đoàn kinh tế và tô hợp công nghiệp quân sự theo 
ngành hoặc theo lãnh thổ để phát huy sức mạnh 
tông hợp, hướng tới xây dựng một nền công nghiệp 
quốc phòng vững mạnh. Q 


GIÁ TẠP CHÍ 


Từ tháng 1-1999, Tạp chí Cộng sản giá mỗi số là 5000đ 
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(UÁN TRIỆT TINH THÂN 


N§HI UYẾT TRUNG UữNG 5 (KHÓA VIII) 


VÄ0 VIỆt XÂY DỰNG 


NẾP SŨNG VĂN MINH CỦA SINH VIÊN 


NGUYÊN ĐỈÌNH THUÂN" 


ÂY dựng nếp sống văn minh của sinh viên 

đang trở thành nhiệm vụ cấp bách trong 

công tác giáo dục - đào tạo ở các trường 
đại học và cao đẳng cả nước. Nhiệm vụ này không 
chỉ phản ánh mặt đạo đức của yêu cầu giáo dục - 
đào tạo mà phải được thể hiện trong toàn bộ các 
mặt của đời sống, các lĩnh vực hoạt động ở nhà 
trường, gia đình và xã hội, ở các mối quan hệ giao 
tiếp và hành vi ứng xử của mỗi một sinh viên. 

Cơ sở sâu xa và nền tảng của nó là ở chỗ, nhân 
cách của từng người ¡ phải được tôn ' trọng, để từ đó, 
mỗi người tự giác và chủ động tiếp nhận các giá 
trị, chuẩn mực, các quy chế và quy định của nếp 
sống, biến nó thành nhu cầu của mình. Do vậy, 
xây dựng nếp sống văn minh của sinh viên là vấn 
đề khoa học và nghệ thuật trong giáo dục, trong tổ 
chức và quản lý, không chỉ trong phạm vi đời sống 
học đường mà bao quát cả đời sống xã bo 

Nếu nói chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
thực chất là chiến lược phát triển nguồn lực con 
người, thì việc xây dựng nếp sống văn minh của 
sinh viên không chỉ nhằm tạo ra cho họ những khả 
năng, điều kiện và môi trường để phát triển và 
hoàn thiện nhân cách mà còn góp phần trực tiếp 
vào việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về xây 
dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách 
mạng mới, như Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VI), đề ra. 

"Trong số hơn 100 trường đại học và cao đẳng ở 
nước ta hiện nay, trường nào cũng đều nhận thức 
được tầm quan trọng của giáo dục lối sống, giáo 
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dục đạo đức cho sinh viên. Cụ 
thể là : Nhà trường, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh 
viên, Phòng công tác chính trị, 
hòng quản lý sinh viên... 

ngoài chức „ nẵng, nhiệm vụ 
chính, đều đề ra các biện pháp, 
các phong trào xây dựng nêp 
sống văn minh trong sinh viên. 
Nhưng thực tế là kết quả đạt 
được còn thấp, rất hạn chế và 
thường không bền vững. Vì 
sao các trường đại học và cao 
đẳng hiện nay vẫn luôn đứng 
trước sức ép ngày càng tăng của xã hội về tình 
trạng Suy yêu của chất lượng ( đào tạo, về sự xuống 
cấp của đạo đức, tinh thân, về tỷ lệ sinh viên mắc 
vào tệ nạn xã hội và phạm pháp đang gia tăng ? 
Nguyên nhân của tình trạng trên phải tìm từ nhiều 
phía, phải được lý giải từ nhiều gốc độ, khía cạnh, 
trong đó, có lẽ là đang nổi lên những tồn tại và yếu 
kém trong công tác giáo dục và tổ chức Cuộc sông 
sinh viên. Biểu hiện trực tiếp trong vấn đề này là 
sinh viên chưa thấy hết vị thế chủ động của họ để 
xây dựng nếp sống của chính họ. Chính điều này 
đòi hỏi phải trở lại một điểm căn bản trong lý 
thuyết giáo dục : Coi sinh viên là đối tượng hay là 
chủ thể trong hoạt động ở nhà trường ; chuyển giáo 
dục sang tự giáo dục bằng cách lấy việc hướng 
dẫn, thuyết phục, tổ chức phong trào hoạt động và 
các điều kiện thúc đẩy các hoạt động ấy cửa sinh 
viên do sinh viên thực hiện một cách sáng tạo. 

Muốn tạo ra và phát triển mạnh mẽ lối sống 
lành mạnh, nếp sống văn minh của sinh viên phải 
bắt đầu từ một nguyên tắc : sinh viên phải chủ 
động xây dựng lấy nếp sống của mình, phải tự biểu 
hiện và tự khẳng định mình trong nếp sống, coi đó 
là nhu cầu, giá trị do mình sở hữu. Về thực chất, 
đây cũng là quá trình dân chủ hóa đời sống học 
đường, hình thành nhân cách sinh viên... 

Để thực hiện điều này, các lực lượng giáo dục, 
trước hết là các nhà giáo và các cán bộ quản lý nhà 
trường có quan hệ trực tiếp với sinh viên, kể cả các 


* PTS, Trường đại học Giao thông, Hà Nội. 
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tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cần có sự 
đổi mới quan niệm và phương pháp công tác với 
đối tượng của mình. 

Trước hết, phải nhìn nhận sinh viên là những 
công dân đã trưởng thành, đó là những công dân 
đang sống trong một xã hội đối mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, một xã hội đã bắt đầu 
bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đang 
từng bước xây dựng một Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Họ có 
những quyền cơ bản của con người, của công dân 
và họ đảm nhiệm những nghĩa vụ, những bốn phận 
công dân trước xã hội và nhà nước. Sinh viên rất 
nhạy cảm đối với nhu cầu được tôn trọng, được tin 
cậy, được giao phó trách nhiệm. Xét về bản chất, 
tuổi trẻ là đối tượng dễ giáo dục, “tính dễ giáo dục” 
được coi là tiền đề quan trọng để giáo dục con 
người chân chính vốn có ở tuổi trẻ. Làm mất đi 
“tính dễ giáo dục” này ở lớp trẻ, thậm chí có thể 
làm cho nó bị biến dạng thành cái đối lập “khó 
giáo dục”, “khó dạy”, “khó bảo”, “cảm giác chai 
lì”... với những phản ứng tiêu cực, phá phách, mất 
lòng tin, che giấu suy nghĩ và xúc cảm thực của 
họ... 

Kể đến, lại phải nhìn nhận sinh viên như một 
tẳng lớp xã hội, một cộng đông những người trẻ 
tuôi đang phát triển, đang trở thành một nhân cách 
hoàn chỉnh chứ chưa phải họ là những nhân cách 
đã thực sự định hình. Với thế hệ trẻ nói chung, sinh 
viên nói riêng, đây là những thực thể xã hội đang 
phát triển ; nó như một hiện tượng xã hội đang mở 
ra, đang bộc lộ, đang lựa chọn, đang điều chỉnh. 
Do đó, nó mang tính sinh động, độc đáo, đa dạng 
và phức tạp của một đối tượng động chứ không 
tĩnh, càng không phải như một cái gì đó đã xong 
xuôi, ôn định. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm, 
chỗ mạnh và chỗ yếu của tuổi trẻ, của sinh viên 
phải trong mối quan hệ với phát triển và phải là sự 
phát triên của bản thân họ, với những đặc điểm của 
họ, không đồng nhất quan niệm, nhu cầu của sinh 
viên với quan niệm, nhu cầu của các thế hệ cha 
anh, càng không lấy hệ chuẩn mực, giá trị của thế 
hệ trước làm thước đo đánh giá, áp đặt cho sinh 
viên, buộc họ phải nghĩ, phải sống, phải ứng xử 
giống hệt như người đi trước. Trong khi chú trọng 
tới xu hướng phát triển của sinh viên không bao 
giờ rơi vào cách nhìn lý tưởng hóa họ, nôn nóng, 
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chủ quan duy ý chí đối với họ. Sinh viên được đặc 
trưng bởi tính hiện thực đang vươn tới lý tưởng chứ 
không phải họ đã sẵn có và đầy dủ hình tượng lý 
tưởng, hoàn thiện, hoàn mỹ. 

Muốn xây dựng nếp sống văn minh của sinh 
viên, phải tổ chức hoạt động và quản lý được 
những hoạt động đó của sinh viên, bằng chính sức 
mạnh và các năng lực sáng tạo của họ. Vì trong 
môi trường hoạt động thực tiễn, trong phong trào 
thi đua với nội dung thiết thực có tính giáo dục, có 
sức hấp dẫn và lôi cuốn tuôi trẻ tham gia tích cực 
và tự nguyện, họ thường xuyên được tự biểu hiện, 
tự khẳng định nhân cách của mình. 

Những hoạt động này bao gồm vô số những 
mặt cụ thể, thậm chí rất chỉ tiết, tỷ mỉ nhưng cái 
chủ yếu vẫn là /ao động, hướng nghiệp, là trau dồi 
đạo đức công dân để trở thành công dân hữu ích 
cho xã hội - một người lao động trí óc chân chính 
trong tương lai. 

Với sinh viên, học tập là lao động và học tập 
cũng là đạo đức. Đây là hình thái lao động đòi hỏi 
không ít sự nỗ lực trí tuệ, phương pháp tư duy sáng 
tạo, ý chí, nghị lực vượt. khó, và cùng với nó còn 
biết bao yêu cầu về phẩm chất đạo đức như tính 
trung thực, khiêm tốn, ý thức trách nhiệm cá nhân, 
sự đoàn kết, hợp tác gắn bó với tập thể, với cộng 
đồng. Lý tưởng cuộc sống, hoài bão và ước mơ tuổi 
trẻ, bản lĩnh cá nhân trong sự lựa chọn giá trị là xây 
dựng sự nghiệp của mình..., tất cả những cái đó sẽ 
bộc lộ rất rõ trong /ao động học tập (bao gồm cả 
nghiên cứu khoa học) của họ, và hoạt động học tập 
phải được coi là hạt nhân. Mọi hoạt động khác 
như : thực hành sản xuất, tham gia vào đời sống 
chính trị, công ích xã hội, vui chơi giải trí, giao 
tiếp, ứng xử trong sinh hoạt văn hóa tỉnh thần... đều 
phải xoay quanh hoạt động ấy, phục vụ cho mục 
tiêu quan trọng nhất là giáo dục nhân cách của 
người sinh viên. 

Muốn như vậy phải chú trọng xây dựng môi 
trường văn hóa cho các hoạt động, các phong trào. 
Phải đổi mới cách tổ chức và phương thức tiến 
hành sao cho mọi hoạt động, mọi phong trào ngày 
càng thiết thực, gần gũi với cuộc sống sinh viên : 
trẻ trung và sinh động, học thức và văn hóa đúng 
như hình ảnh thực của thế giới tinh thần tuổi trẻ. 
Tránh xa tính hình thức, giáo điều, tính hành chính 
quan liêu vốn làm cho họ nhàm chán, thụ động và 
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có nguy cơ “lão hóa” về tình cảm và tỉnh thần. 
Tính hợp lý - tự nhiên trong thi đua, tự nó chẳng 
những không loại trừ mà còn dung nạp và cô vũ 
cho sự ganh đua, cạnh tranh lành mạnh giữa các cá 
nhân và các tập thể trong nhà trường. Nó tạo động 
lực cho sự: đua SỨC, đua tài, nây nở và bộc lộ những 
gì ưu tú vốn tiềm tàng. ở tuổi trẻ. Điều mẫu chốt ở 
đây là sự sáng suốt và tỉnh tế của giáo dục định 
hướng giá trị, làm cho tuổi trẻ không rơi vào những 
tật xấu cá nhân chủ nghĩa như : thói vụ lợi, hám 
danh, vị kỷ, kiêu ngạo.... mà cũng không mất đi 
những phẩm chất đáng phải quý trọng n như sự tự 
tin, tự chủ, tự chịu trách nhiệm ; vừa ý thức rõ về 
cá nhân mình vừa gắn bó với đồng đội, tập thể để 
giành chiến thắng trong thi đua, trong cạnh tranh 
bằng chính sức mình, bằng tài đức của mình. 

Những mong muốn, nguyện vọng, động cơ và 
xu hướng từ phía chủ quan trong tính hợp lý và có 
_ ý nghĩa tích cực của nó phải là sự phản ánh đúng 
đắn những yêu cầu khách quan của cuộc sống. Cơ 
sở sâu xa quy định sự lựa chọn và xây dựng nếp 
sống văn minh của sinh viên chính là những đòi 
hỏi khách quan như : 1 - Từ yêu cầu thực tiễn cuộc 
sống của đất nước và dân tộc ta trong tiến trình đồi 
mới để phát triển, để xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. 2 - Từ mục tiêu giáo 
dục - đào tạo của nên giáo dục xã hội chủ nghĩa 
mà các trường đại học - cao đẳng đang thực hiện. 
3 - Từ (ác động và ảnh hưởng của các nhân tố 
truyền thống và hiện đại, là đặc điểm lịch sử dân 
tộc và xu thế phát triển của thời đại ngày nay đối 
với giáo dục đại học. 

Phải tổ chức cuộc sống và dạy cho sinh viên 
bản chất nhân văn của cuộc sống SaO cho họ tự xây 
dựng cho mình lối sống và nếp sống của người có 
học thức, có đạo đức, biết thể hiện mình một cách 
hài hòa với những yêu cầu của truyền thống và 
hiện đại ; biết nuôi dưỡng và bộc lộ một cách hài 
hòa những gì ưu tú nhất của mình trong cuộc sống. 

Xây dựng nếp sống sinh viên cũng như toàn bộ 
hoạt động giáo dục của nhà trường phải chú trọng 
tới hai mặt của một quá trình thống nhất là xã hội 
hóa và cá thể hóa. Lôi cuốn sinh viên vào các hoạt 
động, các phong trào, các sinh hoạt và giao tiếp 
văn hóa - đó là xã hội hóa. Trên cơ sở đó, làm cho 
từng sinh viên tự thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, 
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tự thể hiện mình trong các lĩnh vực của đời sống cá - 
nhân và cộng đồng, qua đó người sinh viên đạt 
được sự phát triển của chính mình - đó là cá thể 
hóa. Hai mặt của quá trình này là thể hiện quy luật 
của giáo dục - đào tạo, quy luật hình thành nhân 
cách, cũng đồng thời là quy luật xây dựng lối sống, 
nếp sống. Những nội dung chủ yếu, cụ thể nếp 
sống văn minh của sinh viên gồm : 

- Nếp sống trong lao động học tập. 

- Nếp sống, trong sinh hoạt cộng đồng (tập thể 


'trong trường và giao tiếp ứng xử ngoài xã hội). 


- Nếp sống trong gia đình và các quan hệ gia 
đình, họ hàng. 

- Nếp sống trong đời sống riêng tư của cá nhân 
(tình bạn, tình yêu, nhu cầu sở thích,.thị hiếu, thói 
quen, cá tính riêng). | 

Bốn nội dung nếp sống được tách ra những 


. phương diện chỉ có tính tương đối. Mỗi nếp sống 


không tự Điệt lập và độc lập mà có liên hệ, có tác 
động chỉ phối qua lại với nếp sống khác, đồng thời - 
củng cố các giá trị đạo đức, văn hóa trong nhân 
cách sinh viên. 

Khi đi vào tổ chức hoạt động và giáo dục sinh 
viên để họ hình thành nếp sống văn hóa cần cụ thể 
hóa thành các yêu cầu và biện pháp. Những yêu 
cầu đặt ra phải cụ thể, thiết thực. Những biện pháp 
phải mang tính sinh động, hướng dẫn và lôi cuốn, 
phải phối hợp giữa các biện pháp và phong trào 
nhằm vào mục đích và hiệu quả, vừa giúp họ rèn 
luyện theo yêu cầu, chuẩn mực, vừa tạo cơ hội và 
điều kiện cho họ bộc lộ khả năng, hứng thú và nhu 
cầu, nhất là nhu cầu sáng tạo, văn hóa, đạo đức và 
thấm mỹ. Có thể lựa chọn áp dụng những biện 
pháp sau sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn 
cảnh của từng trường. 

- Tổ chức các câu lạc bộ theo chuyên đề hoặc 
đề tài tạo môi trường giao tiếp, tiếp xúc văn hóa : 
Câu lạc bộ khoa học của các tài năng trẻ (kích 
thích nhu cầu lao động trí tuệ, tình yêu với khoa 
học và nghiên cứu khoa học) ; Câu lạc bộ văn học - 
nghệ thuật (cảm thụ, sáng tác, biểu diễn) ; Câu lạc 
bộ (hay diễn đàn) hoạt động chính trị - xã hội (để 
giáo dục tính tích cực chính trị - xã hội của sinh 
viên). 


(Xem tiếp trang 59) 
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UA trên định hướng tổng quát về mục tiêu 
ID» tạo của ngành giáo dục mà Đẳng ta 

đã đề ra là : “Nâng cao dân trí, đào tạo 
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cùng với các ngành, các cấp đã ra sức đẩy 
mạnh mọi mặt hoạt động giáo dục nhằm nâng cao 
hiệu quả giáo dục theo các mục tiêu đã đề ra. Nếu 
như trong những năm qua trên các mục tiêu về 
nâng cao dân trí và bi dưỡng nhân tài đã đạt được 
nhiều thành tích to lớn, năm sau lớn hơn, cao hơn 
năm trước, thì mục tiêu đào tạo nhân lực xem ra 


có nghề. Số lao động này được hình thành từ các 
nguồn sau đây : 

l - Khoảng 10% là số học sinh không tốt 
nghiệp tiểu học hoặc còn mù chữ (khoảng 16 vạn). 

2 - Khoảng 23% là số học sinh tốt nghiệp tiểu 
học không có điều kiện học lên THCS (khoảng 37 
Vạn), 

3 - Khoảng 30% là số học sinh tốt nghiệp 
THCS không có điều kiện học lên THPT (khoảng 
40 vạn). 

4 - Khoảng 10% là số học sinh tốt nghiệp 


chưa có mấy chuyển biến đáng kể. Mặc dù con số THPT không trúng tuyển vào các trường đại học, 
học sinh trung học “ Cao đẳng và trung 
SỞ (THCS) và trung 2» học chuyên 


phổ thông (THPT) đ; 
dần tăng trở lại kh¿ 


nhanh, nhưng đại —==.: năm 


phận số thanh niên ló= 


- 
—-`€< + 7 7v *¬ 


vẫn chỉ là những lao 
động có văn hóa, khôn 


nghiệp (khoảng 
l6 vạn). Cụ thể : 
1997 có 
30,4 vạn tú tài, 
thì đại học tập 
—=†-n1nxkv trung dài hạn tiếp 


nhận 7,6 vạn, cao 
có tay nghề. Trong —= đăng tập trung 


Ý;ÔÓ 77 Ƒ4ƒrrtc 


câu lao động có qua đào —=-..=` dài hạn có 4,1 
` “ — X 

tạo nghê (Sơ câp, H——===== Vạn va trung học 

câp, cao câp) từ lâu đ—========= chuyên nghiệp 


bộc lộ sự mất cân đối nghiêm trọng ; lao động cao 
cấp có dư, lao động trung cấp rất thiếu, lao động 
sơ cấp quá thiếu. Các doanh nghiệp ở nước ta khi 
tuyển dụng lao động đều thấy ; không gặp khó 
khăn về cán bộ có trình độ đại học, không mấy dễ 
dàng tuyển đủ cán bộ trung cấp, rất khó khăn 
tuyển dụng công nhân, nên thường phải mở lớp 
đào tạo ngắn ngày để truyền thụ tay nghề. Song tất 
cả lực lượng lao động đó cũng chỉ mới chiếm 
khoảng 12% tổng số lao động trong cả nước và 
nếu “số người được đào tạo nghề phải mau chóng 
tiến từ 12% hiện nay lên 25% và cao hơn vào thập 
kỷ đầu thế kỷ XXI”, thì tổng số lao động được đào 
tạo cũng không vượt quá 30% (0), Vậy nguồn nhân 
lực không qua đào tạo tới 70% - 75% Ấy nằm ở 
những khu vực nào và liệu có giải pháp nghề 
nghiệp gì ở đó không? 

Hằng năm, cả nước có khoảng 16 triệu thanh 
niên bước vào độ tuổi lao động (17 tuổi) thì trong 
đó đến trên 1,1 triệu (trên 70%) là lao động không 
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tiếp nhận khoảng 5 vạn. Trong số hơn 16 vạn sinh 
viên mới này không ít người là tú tài của những 
năm trước, nên thực chất chỉ độ nửa số tú tài hằng 
năm được tiếp tục học lên, còn non nửa tổng số thi 
trượt gia nhập đội quân 75% thanh niên lao động 
không có nghề (theo số liệu năm 1997 của Trung 
tâm thông tin quản lý giáo dục và dự án phát triển 
giáo dục THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

So sánh các con số cho thấy hệ thống giáo dục 
THPT phải được điều chỉnh lại một cách cơ bản từ 
mục tiêu đến giải pháp. Nếu như ở nước ta vẫn còn 
khoảng trên 60% thiếu niên không được học nghà 
đã phải tham gia lao động, thì đó là vì hoàn cảnh 
riêng của gia đình và điều kiện xã hội chưa cho 
phép, còn hơn 10% số học sinh ở độ tuổi lao động 
(16-17-18) được tạo mọi điều kiện ăn học thêm 
3 năm nữa ở bậc THPT, mà khi vào lao động vẫn 


* PGS Viện Khoa học giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


(1) Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 1996, tr 324 
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không biết làm nghề gì, thì đó không thể coi là tất 
yếu khách quan được. Hằng năm tuyển vào THPT 
tới 40 vạn thanh niên để rồi sau 3 năm đào tạo lại 
trả lại cho gia đình và xã hội khoảng 20 vạn lao 
động không nghề nghiệp, thì đó là vấn đề giáo dục 
nhất thiết phải giải quyết và có khả năng giải 
quyết được. 

Mục tiêu giáo dục THPT được xác định là mục 
tiêu kép, nghĩa là vừa chuẩn bị cho học sinh học 
lên bậc trên, vừa chuẩn bị cho thanh niên bước vào 
lao động. Nhưng trong thực tế mọi chủ trương, 
hoạt động của các cấp giáo dục, đặc biệt là của 
nhà trường THPT, đều tập trung thực hiện mục 
tiêu chuẩn bị học lên đại học, cao đẳng, còn mục 
tiêu chuẩn bị đi vào lao động đều hầu như bị quên 
lãng, hoặc làm qua loa lấy lệ. Điều này được 
chứng minh bằng những sự kiện sau đây ; 

1 - Toàn bộ nội dung chương trình THPT đều 
cung cấp hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành 
hoàn chỉnh để thi vào đại học. Ngay cả trong hệ 
thống chương trình phân ban THPT (A-B-C) thì 
ban B tuy được tăng cường một số nội dung giáo 
dục kỹ thuật và lao động, nhưng yêu cầu then chốt 
vẫn phải bảo đảm cho học sinh có đủ trình độ thi 
vào đại học. Còn dự án cải tiến phân ban THPT 
mới của Bộ chỉ có 2 ban tự nhiên và xã hội càng 
thể hiện mục tiêu là để cho mọi học sinh thí vào 
các trường đại học được thuận lợi hơn. Thực sự 
cho đến nay chưa có một hệ thống chương trình 
giáo dục nào nhằm thực hiện mục tiêu chuẩn bị 
cho thanh niên đi vào lao động cả, mà số này thì 
bao giờ cũng lớn hơn số được học lên đại học, cao 
đẳng và trung học chuyên nghiệp. 

2 - Toàn bộ các định hướng giá trị cơ bản của 
bậc giáo dục THPT đều quy về một mục tiêu là thi 
vào đại học : 1) Trường nào có nhiều học sinh 
trúng tuyển đại học thì được đánh giá cao, được 
khen thưởng, được ưu tiên đầu tư thêm các điều 
kiện. Vị thế xã hội của nhà trường, uy tín của hiệu 
trưởng và giáo viên đều nhìn nhận qua kết quả học 
sinh thi đậu vào đại học. 2) Giáo viên nào có nhiều 
học sinh giỏi, đạt giải quốc gia, quốc tế thì được 
tôn vinh, khen thưởng xứng đáng. 3) Học sinh 
giỏi, đoạt giải quốc gia, quốc tế càng được tôn 
vinh, khen thưởng và được ưu đãi. 

Cách định hướng giá trị vật chất và tỉnh thần 
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trong giáo dục như vậy đương nhiên khiến cho 
phong trào thi đua dạy tốt - học tốt tập trung sức 
lực vào mục tiêu duy nhất là đạt chỉ tiêu cao trong 
các kỳ thi vào đại học và thi học sinh giỏi. 

3 - Gia đình và xã hội, chính quyền và đoàn thể 
ở địa phương đều đề cao, khuyến khích, tạo điều 
kiện cho nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo 
trên cơ sở nhìn nhận những kết quả thi học sinh 
giỏi và thi vào đại học của học sinh. Không một tổ 
chức xã hội, chính quyền địa phương nào quan 
tâm đánh giá thực sự những kết quả đào tạo đối với 
đại bộ phận học sinh không trúng tuyển vào đại 
học (các trường THPT ở nông thôn thường có đến 
80%, thậm chí 90% học sinh không học lên đại 


học. Đây là một lực lượng lao động lớn có văn 


hóa, nhưng không có tay nghề. Vậy mà không ai 
thử đối chiếu xem kết quả giáo dục có liên quan gì 
đến quá trình thực hiện mục tiêu chuẩn bị tay nghề 
cho người lao động đã đề ra hay không. Nếu thử, 
chắc ai cũng thấy là mục tiêu này không được thể 
hiện trong hoạt động giáo dục của nhà trường. 
Dạy giỏi, học giỏi để có nhiều học sinh giỏi thi 
đỗ đại học là hết sức quan trọng. Bởi vì, giáo dục 
đại học là đào tạo cán bộ khoa học, bồi dưỡng 
nhân tài cho đất nước, thiếu nó không thể chấn 


hưng đất nước, không thể thực hiện được nhiệm vụ 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Song đại học 
không phải là tất cả. Nhìn chung, có thể nói cho 
đến nay giáo dục THPT vẫn không thực hiện mục 
tiêu kép của mình, mà mới chú trọng giải quyết 
một mục tiêu là chuẩn bị cho học sinh học lên đại 
học. Nhiều người cũng đã thấy vấn đề này, nhưng 
lại cho rằng không thể làm khác được vì đó là đòi 
hỏi của phụ huynh, của xã hội. Cho nên việc đề ra 
mục tiêu kép, mà thực tế chỉ thực hiện mục tiêu 
đơn, là cốt để không bị coi là đi chệch đường lối, 
là mắt lập trường đối với lao động. Cũng có lập 
luận cho rằng đề ra như vậy là bảo đảm quyền bình 
đẳng giáo dục đối với mọi học sinh, vì em nào 
cũng được chuẩn bị vào đại học và em nào cũng 
có thể phải về lao động (không được chuẩn bị!). 
Song đó chỉ là “chiếc bánh vẽ” để làm yên lòng đa 
số học sinh và cha mẹ các em. Bởi vì, có số vào 
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp luôn 
luôn thuộc về những học sinh giỏi, học sinh con 
nhà khá giả, con em cán bộ và học sinh đô thị. Đa 
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số rớt lại hiển nhiên thuộc về những học sinh yếu: 


kém, con em các gia đình không có điều kiện. 

Điều này có thể phân biệt được tương đối chính 
xác ngay từ khi tuyển vào lớp 10 và càng chính 
xác hơn sau khi học hết lớp 10. Những thay đổi 
đột biến trong 2 năm lớp 11 và 12 (khá thành kém, 
kém thành khá) chỉ xảy ra đối với một số rất ít học 
sinh mà thôi. Biết vậy nhưng vẫn không thể phân 
hóa theo hai mục tiêu riêng rẽ được vì nhiều lý do, 
trong đó có sức ép cực kỳ mạnh mẽ của dư luận xã 
hội, trước hết là của một số phụ huynh học sinh 
kém, nhưng có thế mạnh về địa vị xã hội, về điều 
kiện vật chất. Họ không chấp nhận Sự thật là con 
em họ lại thuộc nửa kia và ra SỨC bằng mọi cách 
(một số người có đủ quyền, lực thực tế để làm) để 
cho con em mình phải ở trong số những học sinh 
vào đại học. Đó là một trong những nguyên nhân 
chính là triệt tiêu mục tiêu chuẩn bị đi vào lao 
động của nhà trường THPT, đầy nhà trường xa dần 
quyền lợi thiết thân của người lao động vốn đã 
thiếu thốn nhiều điều kiện, mà vẫn buộc phải cố 
sức nuôi con em mình theo đuổi mục tiêu (trong 
thực tế đã dành cho những con em có điều kiện kể 
trên) vào đại học để rồi phải đón nhận con em 
mình trở về với chiếc bằng tú tài mà không biết lao 
động, lại thêm tính ngại làm những công việc chân 
tay, những nghề nghiệp mà gia đình đang trông 
chờ bàn tay trai trẻ, đầu óc có học của những đứa 
con tại chính quê hương minh. Đây cũng là điều 
giúp ta lý giải tại sao thường thấy có hiện tượng 
con em lao động tại nhiều làng nghề truyền thống 
đang tạo đủ công ăn việc làm cho thanh niên đã 
học xong THCS lại không hứng thú học lên 
THPT. Vì họ nghĩ rằng học lên cũng thế, hơn nữa 
còn gây tốn kém cho gia đình, trừ phi họ thấy có 
khả năng và triển vọng lọt được vào số người có 
cơ may học lên được đại học, nghĩa là không phải 
dừng lại ở mảnh bằng tú tài không sinh lợi như 
những em trượt đại học, cao đẳng hiện nay. Mục 
tiêu số một và cũng có thể nói là mục tiêu duy nhất 
của giáo dục THPT đã và đang tạo ra một bộ phận 
thanh niên có văn hóa ngôi trông chờ thời cơ, gây 
nên sức ép tiêu cực về nhiều mặt : 1) Làm tăng nhu 
cầu giả tạo đối với giáo dục đại học khiến cho 
nhiều trường vội mở tràn lan các khoa tại chức, 
đưa con số sinh viên này lên tới gần 30 vạn so với 
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gần 28 vạn sinh viên chính quy. Đặc biệt ở các 

trường kinh tế, tài chính, pháp luật, ngoại ngữ, con. 
số sinh viên tại chức năm 1997 đã lớn hơn số sinh 
viên tập trung từ I đến 4 lần ; Đại học Kinh tế 
quốc dân - 4004/3162, Đại học Kinh tế (Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh) - 7633/3925, Đại học 
Tài chính kế toán - 3206/1574,.Đại học Luật - 
2565/1337, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia 
Hà Nội) - 3743/0945... (Số liệu thống kê giáo dục 
các trường đại học, cao đẳng năm học 1997 - 
1998, Hà Nội, tháng 3-1998). Sự thương mại hóa 
giáo dục đại học có nguy cơ dẫn tới bùng nổ một 
cuộc khủng hoảng xã hội trong lớp trí thức trẻ 
đông đảo bị thất nghiệp. 2) Làm tăng sức ép đòi 
hỏi việc làm cho hàng chục vạn thanh niên cầm 
bằng tú tài đi xin những chỗ làm không cần có tây 
nghề ở thành phố vốn đĩ đã có quá nhiều vấn đề xã 
hội phức tạp chưa giải quyết xong. 

Rõ ràng là mục tiêu kép về hình thức, đơn về 
thực chất của giáo dục THPT hiện nay chưa phục 
vụ đúng yêu cầu “đào tạo nhân lực” cho công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. 

* 


eỔ 


* bo 

Trước thực trạng vừa phân tích ở trên, bậc giáo 
dục THPT cần thiết phải được điều chỉnh một cách 
cơ bản và toàn diện, từ mục tiêu đến kế hoạch 
chương trình và phương thức tổ chức thực hiện. Ở 
đây, chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất một phương 
án điều chỉnh, mong các cấp có thầm quyền và 
giới chuyên môn tham khảo : 

1. Về mục tiêu đào tạo. 

Giáo dục THPT có mục tiêu đào tạo thanh niên 
thành người lao động làm nghề phổ thông và 
chuẩn bị một bộ phận để tiếp tục đào tạo thành 
người lao động có tay nghề chuyên môn bậc trung 
và bậc cao. 

Mọi thanh niên đến tuổi lao động được tuyển 
vào đào tạo ở bậc trung học nhất thiết phải trở 
thành người lao động có kiến thức và kỹ năng cao 
hơn số thanh niên không được đào tạo tiếp sau 
THCS. Đây là hệ quả tất yếu khách quan của kinh 
tế giáo dục, vì không có lý do gì khiến cho số đông 
(hơn 50%) thanh niên lao động sau 3 năm đào tạo 
THPT lại vẫn chỉ là những lao động không biết 
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làm gì hơn học sinh THCS. Sở đĩ cô tú cậu tú 
không nghề quá đông như hiện nay không phải vì 
công sức tiền của đào tạo này không thể tạo ra 
được năng lực nghề nghiệp, mà chỉ vì nó không có 
nhiệm vụ đào tạo người lao động thực sự, vì nó 
không có mục tiêu xác định cụ thể, bắt buộc (mặc 
dù trong mục tiêu kép nói trên có nêu lên một cảnh 
hình thức, lập lờ, không bắt buộc như đã phân 
tích). Mục tiêu đào tạo người lao động có tay nghề 
được phân ra các mức độ khác nhau : sơ cấp, trung 
cấp, cao cấp. Bậc nghề sơ cấp bao gồm hầu hết các 
nghề phổ thông trong xã hội mà trường THPT có 
khả năng bảo đảm được cho đa số học sinh bình 
thường, nếu biết kết hợp tốt với các cơ sở sản xuất 
tại địa phương, nếu thực SỰ gắn giáo dục với lao 
động sản xuất (cho đến nay trường THPT vẫn chỉ 
như một ốc đảo cô lập với mọi hoạt động thực tiễn 
của địa phương, thoát ly yêu ' cầu xây dựng quê 
hương). Còn bậc nghề trung cấp (cán bộ kỹ thuật 
trung cấp.. ‹) và cao cấp (kỹ sư, bác sĩ...) bao gồm 
những nghề được chuyên môn hóa sâu theo các 
ngành khoa học, kỹ thuật, đòi hỏi phải có trình độ 
văn hóa cơ bản vững vàng và những năng khiếu 
nhất định, cho nên trường THPT có trách nhiệm 
và có khả năng chuẩn bị tốt cho một bộ phận học 
sinh khá giỏi chuyển lên đào tạo tiếp ở bậc trên 
(đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp). 
Mục tiêu như vậy là hoàn toàn phù hợp với những 
đòi hỏi khách quan của xã hội đối với đội ngũ lao 
động chủ yếu có vai trò quyết định trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với sự phân hóa đã 
rõ nét các nhân tố thuộc bản thân những học sinh 
ở độ tuổi phải tự khẳng định mình (năng lực, sở 
trường, ý chí, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, 
điều kiện xã hội xung quanh...). 

2, Về kế hoạch, nội dung, chương trình đào 
tạo. 

Kế hoạch đào tạo cần được chia làm hai giai 
đoạn. Giai đoạn đầu là lớp 10 thống nhất chung 
cho cả nước và dạy theo một chương trình cơ sở 
bao gồm tất cả các môn học. Sau một năm học tập, 
mọi học sinh đều đã thể hiện khá rõ nét các năng 
lực, sở trường của mình, nên có đủ cơ sở khách 
quan để thực hiện việc phân hóa đào tạo ở giai 
đoạn sau theo hai mục tiêu đã định. 

Kế hoạch đào tạo theo mục tiêu nghề nghiệp 
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phổ thông sơ cấp là 1 năm (lớp I1). Nội dung 
bao gồm phần kỹ thuật tổng hợp (cơ, điện, động 
cơ v. v.), các nghề nghiệp phổ thông truyền thống 
và hiện đại ở địa phương như nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thủ công 
nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ v.v... với các mô 
hình kết hợp linh hoạt, đa dạng thích hợp (thí dụ 
kiểu VAC với các loại cây, con đặc trưng có triển 
vọng ở từng địa phương). 

Kế hoạch đào tạo theo mục tiêu nghề nghiệp 
chuyên môn trung cấp và cao cấp là 2 năm (lớp 11 
và 12). Nội dung đào tạo chia thành hai ban tự 
nhiên và xã hội để chuẩn bị tốt cơ sở kiến thức phổ 
thông cho học sinh sẽ được tuyển vào các trường 
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 

3, Phương thức tổ chức đào tạo. 

Để phân loại đào tạo theo hai mục tiêu một 
cách chính xác, dân chủ và công bằng, sau khi học 
hết giai đoạn 1, mỗi học sinh thỏa thuận với phụ 
huynh đăng ký học tiếp lên giai đoạn 2. Nhà 
trường tổ chức sát hạch cho những học sinh đăng 
ký học lên các ban tự nhiên và xã hội để tuyển 
đủ cho các chỉ tiêu quy định đối với từng 
trường THPT. 

Đến nay, nhìn chung cả nước có khả năng thu 
nhận 50% số học sinh tốt nghiệp THPT được học 
lên cao hơn nên chỉ số tuyển vào hai ban tự nhiên 
và xã hội khống chế ở khoảng 60%, nghĩa là có số 
dư 10% để tuyển vào đại học, CaO đẳng, và trung 
học chuyên nghiệp. Trong thực tế bao giờ cũng có 
sự khác biệt rất lớn về số lượng học sinh của từng 
trường THPT trúng tuyển vào các trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, chẳng hạn như 
ở trường THPT Hà Nội - Amxtexđam tuyệt đại bộ 
phận được học lên, nhưng nhiều trường THPT 
nông thôn chỉ có khoảng một vài chục em trúng 
tuyển vào các loại trường trên. Vì vậy, chỉ tiêu quy 
định tuyển vào ban tự nhiên, xã hội cho mỗi 
trường phải được các sở giáo dục đào tạo quy định 
hằng năm trên cơ sở cân đối giữa chỉ tiêu chung cả 
nước và của tỉnh với con số bình quân thực tế 
những học sinh của trường đã được học lên cao ở 
năm trước đó, đồng thời cộng 10% số dư chung cả 
nước. Như vậy, có trường trong giai đoạn 2 chỉ có 
các phân ban tự nhiên, xã hội ngược lại có trường 
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Ã hội càng tiến lên, 
X người ta càng nói nhiều 
đến hai chữ “đầu tư”. 
Bởi một lẽ rất giản đơn : đầu tư 
là một nhân tố cực kỳ. quan 
trọng của phát triển. Đầu tư, 
theo nghĩa thông thường, là bỏ 
sức người, sức của vào một 
công việc gì đó nhằm tạo ra 
hiệu quả kinh tế - xã hội mong 
muốn. Có nhiều cách nói : đầu 
tư vốn, đầu tư lao động, đầu tư 
công nghệ, đầu tư chất xám . 
Còn nữa : đầu tư chiêu sâu, đầu 
tư chiều rộng, đầu tư suy nghĩ, 
đầu tư nhiều thì giờ vào học tập 
và nghiên cứu, đầu tư cho công 
tác lãnh đạo và quản lý, đầu tư 
cho công tác tổ chức và đào tạo 
cán bộ, v.v.. Nói gì thì nói, mỗi 
kiểu đầu tư như vậy đều có nội 
hàm nhất định của nó. Nói đầu 
tư chiều sâu mà không tính đến 
việc nâng cao và phát triển 
công nghệ thì không ổn. Còn 
nói đầu tư chiều rộng mà lại 
không tính đến việc mở rộng 
khu vực sản xuất, tạo lập thêm 
đất đai và nhà xưởng, tăng thêm 
máy móc thì cũng không phải. 
Ấy vậy cho nên mới có 
những cuộc tranh luận ở nhiều 
địa phương và đơn vị sản xuất. 
Không phải tranh cãi suông mà 
tranh cãi để chọn lựa một cách 
đầu tư có hiệu quả nhất cho 
mình. Và có những nơi, người 
ta đã khám phá một kiểu đầu tư 
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mới, nghe rất lạ tai : “đầu tư 
quan hệ”. Cụ thể là thế này : 
Xí nghiệp X. làm ăn thua lỗ 
kéo dài. Lý do chính : máy móc 
lạc hậu, quản lý kém, giá thành 
Cao, hàng hóa thiếu sức cạnh 
tranh. Vấn đề đặt ra cho xí 
nghiệp khá cấp bách : hoặc phải 
giải thể, hoặc phải đầu tư vào 
công nghệ (tức là phải đổi mới 
máy mốc, thiết bị và quản lý). 
Phương án được lựa chọn 
không thể nào khác là đầu tư 
vào công nghệ. Nhưng bằng 
cách gì ? Công nghệ nào ? Vốn 
ở đâu ra ? Đào tạo lại đội ngũ 
công nhân và cân bộ ra sao ? 
Câu trả lời không dễ. Có thể nói 
bí nữa là đằng khác. Thế là có 
sáng kiến : Chạy ! Chạy người 
nghĩ hộ cho công nghệ. Chạy 
người làm manh mối để xin 
được tiền, hoặc xin được một 
chữ ký. Chạy cho cơ quan kế 
hoạch đầu tư dễ dàng trong việc 
thẩm định và xét duyệt dự án, 
vân vân và vân vân ... Muốn 
chạy thì phải mời người ta đến 
với mình hoặc mình đến với 
người ta. Mà đi qua đới lại, 
chẳng lẽ chỉ có nước chè suông. 
Phải có đôi bữa đãi đằng và 
phong bì, phong bao chứ ! Giá 
trị của cái xin càng lớn thì giá 
trị của sự đãi đằng và phong 
bao càng cao. Lo cho người có 
thấm quyền. Và lo cả cho người 
“sác cổng” của người có thâm 
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quyền, vì nếu không, làm saO 
những đề nghị của mình có thể 
lọt lên trên được ? Đối tượng 
càng nhiều, chỉ phí càng lớn. 
Người ta gọi loại đầu tư này là 
“đầu tư quan hệ”. Và cho rằng : 
“đầu tư quan hệ” có hiệu quả 
hơn “đầu tư công nghệ”. 
Chuyện ở địa phương Y 
cũng na: ná như vậy. Địa 
phương vốn nghèo, đường đi lại 
khó khăn, kinh tế chậm phát 
triển. Đụng đến lĩnh VỰC nào 
cũng thấy thiếu và nhất thiết 
phải có đầu tư. Đầu tư cho 
đường giao thông . Đầu tư cho 
thủy lợi, và cho thủy điện. Đầu 
tư cho trường học. Đầu tư cho 
một số nhà máy chế biến nông 
phẩm, làm xi măng, v.v.. Đầu tư 
cho việc thành lập một khu 
công nghiệp, nho nhỏ thôi. Quy 
hoạch rất khiêm tốn và xem ra 
không có gì là không hợp lý. 
Thế nhưng qua nhiều năm, quy 
hoạch vân là quy hoạch. Đến kế 
hoạch cụ thể thì vấp. Và các dự 
án phần lớn đều nằm trên giấy. 
Hoặc không chạy được nguôn 
vốn. Hoặc có nguồn rồi mà 
không được sự phê chuẩn. Có 
người mách bảo địa phương â Ấy : 
các anh không biết “đầu tư quan 
hệ”. Nói trắng ra là không biết 
cách chạy. Phải dám bấm bụng 
bỏ ra một khoản để quan hệ với 
cấp trên, quan hệ với cấp bạn, 
và quan hệ với các đối tác nữa 
chứ ! Chẳng phải có nơi chỉ 
phải bỏ ra chừng trăm triệu 
“đầu tư quan hệ” mà có được dự 
án hàng triệu đô-la đó sao 2 
Người mách bảo còn có thiện 
chí nói cụ thể thêm : “Dự án của 
chúng tôi to bằng mấy dự án 
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của các anh, thế mà chỉ chạy vài 
lần là xong. Chạy cũng có năm 
bảy đường chạy. Các anh cứ đi 
tay không thì về tay không là 
phải. Hãy tự trách mình trước 
khi trách người ta. Cơ chế thị 
trường mà !”, 

Người viết chuyện Sinh hoạt 
tr tưởng này có điều băn 
khoăn : nên phê phán hay 
không nên phê phán cái kiểu 
“đầu tư quan hệ” như trên 2 

- Nếu nói không nên phê 
phán thì không phải là không có 
cái lẽ của nó. Làm ăn trong cơ 
chế thị trường, phải biết mở 
rộng giao tiếp, phải đi đây đi đó 
để biết người biết ta, phải chào 
mời các đối tác, biết tiếp thị và 
quảng cáo sản phẩm của mình. 
Mà muốn làm những việc đó, 
tất không phải chỉ có lời nói 


suông. Không thể ngồi ôm hầu 
bao mà gào sự ủng hộ. Phải 
chứng tỏ thực lực của mình ! 
Phải biết bỏ con săn sắt để bắt 
con cá rô chứ ! 

Lập luận này có vẻ đúng đối 
với các cơ sở sản xuất kinh 
doanh. Nhưng đối với tổ chức 
lãnh đạo và quản lý các cấp, 
giữa cơ quan nhà nước với cơ 
quan nhà nước thì có điều 
không ổn. Vả lại, liệu có thật sự 
bỏ con săn sắt để bắt con cá rô, 
hay ngược lại, bỏ con cá rô để 
vỗ con săn sắt ? Hơn nữa : “đầu 
tư quan hệ” là đầu tư cho bên 
được đến quan hệ hay là đầu tư 
cho cả bên đi quan hệ ? Mà đầu 
tư cho cả hai bên, ba bốn bên thì 
chắc chắn là tốn kém lắm ! 

- Thế thì nên phê phán. Mà 
muốn phê phán cho đích đáng, 


ắt phải biết được ba điều : Một 
là, ai vẽ ra cái kiểu “đầu tư quan 
hệ” theo lối bỏ tiền nhà nước ra 
để mua lòng cấp trên và mua 
chữ ký ; và ai là người dùng thủ 
thuật tỉnh vi đó để ăn hối lộ trá 
hình ? Hai j3 : cái giá phải trả 
cho “đầu tư quan hệ” đối với 
một dự án cụ thể nào đó là bao 
nhiêu ? Và ba là : trong khu vực 
nhà nước, tổng chỉ phí cho “đầu 
tư quan hệ” chiếm tỷ lệ ngân 
sách chừng mấy 2 

Về vấn đề này người viết chỉ 
nghe được những lời phê phán 
gay gắt ở diễn đàn này hay diễn 
đàn khác mà không biết chắc 
được cái cụ thể trong cuộc sống 
thường ngày. Xin nêu lên để 
mọi người suy ngẫm trong khi 
tiến hành cuộc vận động bài trừ 
tham những. 


QUÁN TRIỆT TINH THẦN... 


(Tiếp theo trang 53) 


- Tổ chức hoạt động ngoại khóa dưới hình thức 
thi đua hoặc thi tìm hiểu về truyền thống, về văn 
hóa, lịch sử, hoặc gắn với các hoạt động xã hội : 
rèn luyện thể dục - thể thao, tham gia tự quản, đấu 
tranh phòng chống các tệ nạn và tội phạm... 

- Tổ chức các phong trào : Xây dựng tập thể 
sinh viên xã hội chủ nghĩa, xây dựng cộng đồng 
văn hóa, phong trào ánh sáng văn hóa (đi về nông 
thôn giúp xóa mù chữ, vệ sinh phòng bệnh, tuyên 
truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước...). 

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, công ích xã 
hội : Lao động gây quỹ cho các công việc từ thiện, 
chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhí đồng, chăm sóc 
người già cô đơn, người tàn tật hay các gia đình có 
công với nước... 

- Tổ chức các cuộc vận động văn hóa theo các 
gương điển hình, mở rộng môi trường tiếp xúc giữa 


các thế hệ, với các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, 
khoa học, nghệ thuật. 

Tóm lại, xây dựng nếp sống văn minh của sinh 
viên cũng chính là thực hiện mục tiêu giáo dục - 
đào tạo của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tạo ra 
những sản phẩm tốt cho xã hội. Đó là những công 
dân gương mẫu, sống, làm việc, ứng xử trong các 
quan hệ xã hội một cách văn hóa, đúng với những 
chuẩn mực, quy tắc của một xã hội văn minh, một 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Họ phải 
trở thành những người lao động thành thạo chuyên 
môn, những trí thức chân chính, những chuyên gia 
có tài sáng tạo. Chỉ như vậy, nhà trường đại học 
mới khẳng định được vai trò và chức năng xã hội 
của mình là đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, của sự nghiệp đổi 
mới đất nước. Tất cả những điều đó đạt được đến 
đâu và như thế nào phải bắt đầu từ chỗ người sinh 
viên bước vào ngưỡng cửa trường đại học với một 


_ sự rèn luyện ra sao về lối sống, nếp sống. Cì 
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kỷ XX, công cuộc công nghiệp hóa (CNH) 

diễn ra ồ ạt ở một loạt nước đã kéo theo cả 
một quá trình đô thị hóa (ĐTH) rộng lớn ở nhiều 
nước với quy mô và đặc điểm rất khác nhau. 


Trong lịch sử thế giới, ĐTH là một quá trình đi 
đôi tất yếu của CNH. Anh là nước đầu tiên CNH và 
do đó được coi là nước đầu tiên thực hiện ĐTH từ 
giữa thế kỷ XVIII. Đến năm 1801 cả nước Anh chỉ 
mới có 106 đô thị có từ 5 000 dân trở lên và tỷ lệ 
số dân đô thị mới chiếm 26% tổng số dân lúc đó. 
Đến năm 1900 tỷ lệ này đã lên đến trên 75%. Năm 
1930 tỷ lệ số đân đô thị của Mỹ (56,2%) hơn gấp 
trên 2 lần của Nhật (24,1%) nhưng đến năm 1970 
tỷ lệ đó xấp xỉ bằng nhau (Mỹ : 73,5% ; 
Nhật 72,2%). 


Ở Trung Quốc, quá trình ĐTH phát triển tương 
đối nhanh. Năm 1951, tỷ lệ số dân đô thị trong tổng 
số dân của Trung Quốc mới chỉ có 11,78% thì năm 
1978 là 19% và đến năm 1992 là 27,6%. 


Nhìn chung tiến trình ĐTH trên thế giới có sự 
khác nhau giữa các nhóm nước có trình độ CNH 
khác nhau. Ở các nước phát triển đã CNH thì tốc 
độ ĐTH đang chậm lại. Theo tính toán của các cơ 


T mấy thập niên cuối cùng của thế 


quan nghiên cứu, người ta dự báo rằng ở nhóm các _ 


nước này đến năm 2000 mức đô thị hóa là 75%, 
đến năm 2025 sẽ đạt đến 83%, tốc độ sẽ ổn định ở 
mức mỗi năm tăng 0,3 - 0,4%. Theo tài liệu của 
Liên hợp quốc, số dân đô thị của các nước phát 
triển từ những năm 1975 - 1990 tăng từ 750 triệu 
lên 875 triệu. 

Ở các nưỡc đang phát triển, tiến trình ĐTH sẽ 
diễn ra khá nhanh. Tỷ lệ số dân đô thị đến năm 
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2025 được dự báo có thể đạt trên 61% ; và tổng số 
dân đô thị ở nhóm nước này khi ấy có thể lên 4,4 
tỷ người. 

Nếu như ĐTH là sản phẩm kéo theo của CNH, 
thì ngược lại về phía mình, CNH cũng thu được 
nhiều kết quả và điều kiện thuận lợi do tác động 
của ĐTH mang lại. ĐTH tạo ra cho đất nước nhiều 
trung tâm øiao lưu thông tin văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật, công nghệ, tài chính, thị trường... 


Mặt khác ĐTH đặt ra rất nhiều vấn đề mà các 
nước có nhiều cách giải quyết khác nhau như vấn 
đề nhà ở, giao thông đô thị, môi trường sinh thái, 
văn hóa giáo dục, lối sống v.v.. 


Về giao thông đô thị, ki ta cho rằng có 2 chỉ 
tiêu quan trọng nhất là diện tích đường trên tổng 
diện tích của từng đô thị và diện tích đường tính 
theo đầu người đô thị. Nếu quy ước chỉ tiêu đầu có 
ký hiệu là a và chỉ tiêu sau có ký hiệu là b thì ở các 
thành phố lớn của một số nước có tình hình 
như sau : 


- Pa-ri (1979) có a = 21,4% 
b = 10,3 m°/người 
- Niu-oóc (1986) có a = 24,1% 
`b= 28 m?người 
- Xin-pa-po (1985) có a = 8,95% 
b =21,6 mngười 


Do diện tích đường giao thông ở các đô thị 
không phát triển, đặc biệt là khu vực nội thành, 
nhưng các phương tiện giao thông ngày càng tăng 
nhanh, nên ở nhiều nước người ta quy định rất 
nghiêm ngặt việc cấm chiếm dụng mặt đường vào 


Thế giới : Vấn đề, 


bất cứ mục đích nào, nhất là dùng mặt đường làm 
bãi đỗ xe. Nhiều nơi có những luật lệ quy định và 
hình phạt rất nặng đối với các vi phạm loại đó. Tại 
các đô thị lớn và các thành phố trung tâm, qua 
nhiều nghiên cứu, cải cách và tông kết, người ta đã 
đi đến kết luận thống nhất mức yêu cầu tối thiểu 
diện tích giao thông (a) phải trên 10% đất đô thị và 
điện tích giao thông bình quân (b) phải trên 10 
m°/npười. 


Yêu cầu phát triển của đời sống hiện đại đòi hỏi 
giao thông đô thị phải có nhiều loại hình vận 
chuyển và phục vụ đi lại thích hợp như ô tô, đường 
sắt, đường thủy, đường không, tầu điện ngầm và 
nổi, v.v... Năm 1863 Luân-đôn là thành phố đầu 
tiên trên thế giới có đường tầu điện ngầm. Ngày 
nay, Niu-oóc, Pa-ri, Tô-ky-ô, Béc-lin, Mát-xcơ-va, 
Bắc Kinh, Thượng Hải v.v... đều có hệ thống tầu 
điện ngầm rất hiện đại và thuận tiện. Người ta đã 
tổng kết và thấy rằng so với các loại phương tiện 
khác, tầu điện ngầm có ưu thế tuyệt đối về hiệu quả 
mà các loại hình giao thông khác không thể sánh 
được. Ví dụ, ở Pa-ri năm 1985, tầu điện ngầm có 
13 tỷ lượt hành khách, trong khi đó ô tô công cộng 
chỉ có 320 triệu lượt người. Ở Tô-ky-ô cũng trong 
năm đó, số hành khách đô thị đi tầu hỏa là 1,25 tỷ 
lượt người, đi ô tô ) công cộng chỉ có 352 triệu lượt 
người, trong khi số khách đi tàu điện ngầm. lên đến 
trên 2,2 tỷ lượt người. Cũng cần nói thêm rằng qua 
kinh nghiệm của Mắt-xcơ-va và Luân-đôn, trong 
chiến tranh thế giới thứ 2, hệ thống đường tâu điện 
ngầm thành phố còn là một thành công của sự kết 
hợp giữa kinh tế và quốc phòng trong thời chiến. 


Đã có một thời cách đây vài chục năm, ở một 
số nước do giao thông đô thị luôn bị ùn tắc, người 
ta đã phát triền thêm mạng đường giao thông trên 
cao. Đến nay cách làm đó không còn hấp dẫn nữa, 
bởi vì hiệu quả không như mong muốn mà còn phá 
vỡ cảnh quan đô thị. Hiện nay đã có một số nơi 
người ta bắt đầu dỡ bỏ các mạng giao thông trên 
cao như ở Bốt-stơn và một số đô thị ở Mỹ. 

Kiến trúc nhà ở đô thị luôn luôn là vẫn đề có 
nhiều khó khăn. Đã có một thời người ta chạy theo 
kiến trúc nhà cao tầng. Năm 1931, Niu-oóc xây 
đựng tòa nhà 102 tầng cao 381m. Đến năm 1972, 
ở đó lại đưa ra kỷ lục mới xây tòa nhà 110 tầng cao 
411,5m Ở một số nước có xuất hiện xu hướng 
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chạy theo chiều cao. Từ sau những năm 1970, ở 
các nước phát triển đã có sự đổi mới về nhận thức, 
khuynh hướng chạy theo nhà cao tầng và siêu cao 
tầng đang được bỏ dần. Cũng theo chiều hướng tìm 
cách mở rộng không gian, từ năm 1955, ở Tô-ky-ô 
bắt đầu xây dựng phố thương mại ngầm dưới đắt. 


Sự phát triển CNH kếo theo tình trạng ô nhiễm 
ở đô thị ngày càng nphiêm trọng. Người ta chia ra 
4 loại ô nhiễm là : 1 - ô nhiễm không khí, 2 - ô 
nhiễm nước, 3 - ô nhiễm tiếng ồn, 4 - ô nhiễm chất 
thải (rác) do sản xuất công nghiệp gây ra ; trone đồ 
ô nhiễm không khí là rất nguy hại, không lường hết 
các hậu quả. Cuối năm 1952, ở Luân-đôn xây ra vụ 
ô nhiễm bụi mù công nghiệp và khoảng một tháng 
sau đó đã có 4 000 người chết vì phế quản nhiễm 
độc. Ở Lốt An-giơ-lét bụi mù hóa chất quang học 
xuất hiện nhiều lần. Đến năm 1955 xẩy ra vụ 400 
người lớn tuổi bị chết vì ô nhiễm. Tháng 7-1970 vụ 
tích tụ mây mù hóa chất quang học ở Tô-ky-ô đã 
làm cho trên 6000 người bị hại vì nhiễm độc. Từ 
sau những vụ đó, ở nhiều nước đã có những quy 
định chặt chẽ cắm làm ô nhiễm môi trường đô thị. 
Ví dụ ở Luân-đôn “Luật làm sạch không khí” cấm 
dùng than đốt trong thành phố mà bắt buộc phải 
thay bằng điện hoặc ga, v.v... 


Một trong những phương hướng và biện pháp 
lớn để chống ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở đô 
thị được nhiều nước ấp dụng rộng rãi là tăng cường 
đáng kể diện tích cây xanh và công viên xanh. 
Theo các tổ chức của Liên hợp quốc, diện tích cây 
xanh đã trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh 
giá tình trạng tốt hay xấu của một thành phố. Niên 
giám đô thị thế giới cho biết nhiều số liệu để tham 
khảo. Nhiều thành phố lớn có diện tích cây 
xanh tính bình quân đầu người ở mức khá cao như 
Niu-oóc = 14,4m' ; Luân-đôn = 25,4m' ; Pa-ri = 
12,9m?; v.v... Ngoài công viên ra, người ta còn 
đành đất xây dựng các vành đai cây xanh dày đặc 
ở đô thị. Ví dụ, ở Anh có vành đai cây xanh rộng 
20-25km trên diện tích hơn 4 500 km dành cho 
Luân-đôn. 

Giữa các nước phát triển và các nước đang phát 
triển, vấn đề ĐTH có sự khác nhau rất lớn. Điều cơ 
bản là do vấn đề CNH ở hai nhóm nước đó diễn ra 
rất khác nhau. Ở các nước như Anh, Đức... quá 
trình CNH diễn ra rất sớm và quá trình đô thị hóa 
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cũng kéo đài cả trăm năm. Ngược lại, ở các nước. 


đang phát triển, đặc biệt là từ khoảng 30 năm trở 
lại đây, quá trình CNH diễn ra với tốc độ cao kéo 
theo quá trình ĐTH cũng diễn ra khá nhanh. Đó là 
do sự phát triển mạnh và tăng cường đầu tư ra nước 
ngoài của các công ty xuyên quốc gia. Theo các tài 
liệu của Liên hợp quốc ; năm 1990 trên thế giới có 
đến trên 35 000 công ty xuyên quốc gia với tổng 
vốn đầu tư trên 1 700 tỉ USD. Có thể nói hầu hết 
tổng số đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là của các 
công ty đa quốc gia của các nước phát triển. 


Nhờ đầu tư nước ngoài tăng nhanh nên CNH ở 
các nước đó phát triển nhanh kéo theo ĐTH ở khu 
vực các nước đang phát triển cũng có tốc độ nhanh. 
Cũng đã có nhiều bài học thành công, nhiều kinh 
nghiệm tốt. Nhưng chính từ đây mà ĐTH ở các 
nước này pặp nhiều vấn đề rất phức tạp. Theo ý 
kiến của các nhà nghiên cứu, do bị động về các 
nguồn đầu tư và ít kinh nghiệm, nên ở một số nước 
quá trình ĐTH diễn ra một cách tự nhiên, hoặc do 
các địa phương các tỉnh, thành phố, thị trấn, tự 
hoạch định mà thiếu một chiến lược ĐTH tổng thể 
của quốc gia có chỉ đạo tập trung thống nhất. Ở 
một số nước, chiến lược ĐTH tổng thể tuy có được 
đề ra và gắn chặt với chiến lược CNH, nhưng trên 
thực tế lại thiếu tính khả thi. Ví dụ, trong quy 
hoạch kinh tế được vạch ra cho cấc nơi, địa phương 
nào cũng có các khu công nghiệp và khu chế xuất 
mà chưa biết cụ thể ở các khu đó nước ngoài sẽ đầu 
tư xây dựng những nhà máy gì, và cuối cùng thì 
mức độ ô nhiễm công nghiệp do các khu đó gây ra 
sẽ đến mức nào. Hiện nay, trong công cuộc ĐTH ở 
một số nước mà nguồn đầu tư cho CNH dựa vào 
vốn từ ngoài, đang có một số vấn đề cần phải thận 
trọng. Đó là việc làm thế nào để vừa thu hút được 
vốn đầu tư trực tiếp, vừa bảo vệ được lợi ích của 
dân tộc, kết hợp kinh tế với bảo đảm quốc phòng, 
an ninh. 

Trong tình hình kinh tế thế piới đang có xu thế 
toàn cầu hóa, khu vực hóa, công cuộc CNH ở 
nhiều nước đang có nhiều biến động chao đảo, kéo 
theo những tác động lớn đối với ĐTH. Ở các nước 
đang phất triển đã có những phát kiến đề xuất : 
việc quản lý và lãnh đạo công cuộc ĐTH trên tầm 
vĩ mô phải có chiến lược tổng thể được hoạch định 
thận trọng và chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, tránh 
tình trạng buông lỏng, tự phát. 
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(Xem tiếp trang 57) 


chỉ đạt 15-20% vào các ban này. 

Căn cứ vào chỉ tiêu của giai đoạn 2, nhà trường 
tô chức sát hạch cho những học sinh đã ghi tên (tốt 
nhất là giáo viên chủ nghiệm cố vấn giúp phụ 
huynh từng em cân nhắc khả năng thực tế của 
mình trước khi ghi tên). 

Tất cả học sinh trúng tuyển vào các phân ban 
tự nhiên và xã hội sẽ học theo chương trình quy 
định chung của Bộ và thi tú tài Nhà nước. 

Những học sinh không trúng tuyển cùng với số 
học sinh không đăng ký vào các ban tự nhiên, xã 
hội sẽ học theo chương trình cứng của Bộ (kỹ 
thuật tông hợp...) và các chương trình mềm do sở 
giáo dục quy định cụ thể, phù hợp với khả năng và 
điều kiện thực tế của mỗi trường. Kết thúc giai 
đoạn 2 (lớp 11) học sinh thi lấy bằng nghề nghiệp 
SƠ cấp (bậc 1, 2, 3) tương đương với bằng cấp của 
các trường dạy nghề sơ cấp của Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội. Đại bộ phận số thanh niên 
có tay nghề này thuộc về khu vực nông thôn và 
miền núi. Do đó, đây sẽ là lực lượng lao động cần 
thiết cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông thôn, mà nếu cứ chỉ đào tạo THPT như hiện 
nay thì nông thôn chưa biết đến bao giờ mới có 
được. 

Trên đây là những nét khái quát về một 
phương án điều chỉnh cải cách giáo dục THPT. 
Nếu giải pháp này được chấp nhận, thực thi, thì sẽ 
tháo gỡ được nhiều vấn đề bức xúc của xã hội : 
đáp ứng được đúng mục tiêu đào tạo nhân lực có 
tay nghề cho đất nước (chiếm khoảng 50% lực 
lượng lao động trong nước VỚI trình độ nghề 
nghiệp sơ cấp, trung cấp và cao cấp thay vì” 
khoảng 30% theo dự kiến đào tạo vào đầu thế kỷ 
XXI kể trên), thỏa mãn được nhu cầu học lên 
THPT của thanh niên, tránh được áp lực đòi mở 
rộng quy mô đào tạo quá mức đối với Trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, giảm bớt 
được tỷ lệ thanh niên có học rời bỏ nông thôn đổ 
về thành phố tìm việc, hạn chế được các tệ nạn xã 
hội trong tầng lớp thanh niên v.v. L] 


TIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THUC TIỀN 
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® ĐQÀN TẬP CHÍ CỌNG SÀN THAM THỤY ĐIEN VÀ ĐAN MẠCH 


Thực hiện một chương trình hợp tác với sự tài trợ của Tổ chức viện trợ phát triển quốc tế của Thụy Điển (SIDA), từ 
ngày 24-10 đến ngày 6-11-1998, Tạp chí Cộng sản đã cử một đoàn nhà báo gồm 6 người, do đồng chí Hà Đăng - Tổng 
biên tập dẫn đầu, đ thăm và nghiên cứu tại Thụy Điển. 

Chương trình nghiên cứu của đoàn gồm các chủ để : 1) Mô hình nhà nước phúc lợi Thụy Điển và sự quá độ của nó ; 
2) Nền dân chủ ở Thụy Điển : Tổ chức nhà nước, chức năng và quyền lực của chính quyền các cấp trung ương, vùng và 
địa phương, vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội,... ; 3) Báo chí Thụy Điển, vai trò xã hội và quan hệ của báo chí với 
chính quyến. 

Với sự tố chức chu đáo của Viện Hành chính công quốc tế của Thụy Điến (SIPU), đoàn đã thực hiện tốt chương trình 
nghiên cứu của mình, thăm và làm việc tại nhiều nơi, với nhiều tổ chức, cơ quan nghiên cứu và cá nhân ở trung ương và 
địa phương, tại Quốc hội và một số Hội đồng tỉnh, huyện, Công đoản Thụy Điển, tỉnh Đa-la-na, huyện Nô-bóc, nhà máy 
thép Bo-ăn, xã Si-li-an, vùng nông thôn và thăm một gia đình nông dân ở tỉnh Man-mô. 

Tiếp tục chương trình nghiên cứu của mình, từ ngày 7 đến 13-11, theo lời mời của Bộ Ngoại giao Đan Mạch, đoàn Tạp 
chí Cộng sản tham gia đoàn Nhà báo Việt Nam, mười người, đã thăm Đan Mạch. Chương trình nghiên cứu tại Đan 
Mạch tập trung vào vấn để : Vai trò của báo chí trong xã hội ; báo chí với nhà nước và nhà nước với báo chỉ. 

Đoàn đã làm việc với Vụ báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Đan Mạch, Ủy ban truyền thông đại chúng của Chính phủ, một 
số tờ báo lớn ở thủ đô Cô-pen-ha-ghen và tỉnh A-hút, thăm Trường đảo tạo nhà báo của Đan Mạch. Tại trụ sở Quốc hội 
Đan Mạch, đoàn đã được tiến sĩ linh Ôn-xen, nguyên Chủ tịch Quốc hội, tiếp và nói chuyện về vai trò của báo chí và mối 
quan hệ giữa nhà nước với báo chí. Trong thời gian thăm tỉnh A-hứt, đoàn đã được ông Thị trưởng thành phố A-hút (thành 
phố lớn thứ hai của Đan Mạch) tiếp ; trước Tòa thị chính có treo cờ Việt Nam cừng với cờ Đan Mạch. 
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PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN 


Nhằm đấy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, đặc biệt các Nghị quyết Trung ương 2, Nghị 
quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (lần 1), trong hai ngày 21 và 22 tháng 11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung 
ương phối hợp với Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức hội nghị : Huy động các lực lượng khoa học - công nghệ (KH - CN) 
phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) nông nghiệp và nông thôn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 
các Bộ : Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và Miền núi..., lãnh đạo một số địa phương như An Giang, Khánh Hòa cùng 
nhiều nhà khoa học đến từ các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các trường Đại học. Các đồng chí : Phan Diễn, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Đặng Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, 
Nguyễn Tấn Trịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo đến dự hội nghị. 

Thời gan qua, KH - CN đã có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đánh giá của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ KH - CN - MT, ước tính 30 - 35% giá trị gia tăng của sản xuất lương thực thời 
gian qua là do đóng góp của KH - CN. Trong 8 năm (1991 - 1998) đã có 114 dự án KH - CN được triển khai phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn với nguồn tài chính khoảng 135 tỷ đồng. Nhiều tiến bộ KH - CN đã được nông thôn tiếp thu nhanh, các 
Viện, trường Đại học đã tích cực huy động lực lượng nghiên cứu giải quyết các vấn để KH - CN phục vụ nông nghiệp và 
nông thôn. Tuy vậy, nhìn chung sự phát triển KH - CN trong nông nghiệp, nông thôn còn chậm. Vai trò động lực và tiềm 
năng to lớn của KH - CN đối với nông nghiệp và nông thôn chưa được phát huy (chỉ có 30% trong số 114 dự án nêu trên 
là thực sự có hiệu quả tốt và được nhân ra diện rộng), nhiều mô hình tốt về KH - CN chưa được nhân rộng v.v... 

Xuất phát từ tình hình thực tế đồng thời bÓ Kớ cầu của sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, các đại biểu 
tham gia hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu sau :. 

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng, phổ cập các tiến bộ KH - CN trong nông nghiệp, nông thôn, đánh giá kết quả, thành 
tựu, phân tích các hạn chế, nguyên nhân và những điều kiện để KH - CN phục vụ có hiệu quả hơn cho nông nghiệp và 
nông thôn 


- Tình hình tổ chức, cơ chế điều hành các lực lượng KH - CN hiện nay ở từng ngành, từng địa phương, cơ sở, từng - 
chương trình dự án quốc gia. 

- Cách phối hợp, lồng ghép các chương trình quốc gia trên cùng địa bàn, xây dựng các chương trình dự án tổng hợp 
dựa trên KH - CN ; cách huy động và sử dụng hợp lý các nguồn vốn cho KH - CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn ... 

Từ các nội dung thảo luận nêu trên, hội nghị đã đi đến thống nhất một số giải pháp, kiến nghị và để xuất lên Bộ Chính 
trị, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đưa các tiến bộ KH - CN 
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và nồng thôn nước ta. sã 
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0N8 TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÌNH ⁄oz„;./2z 


ĐỊA CHỈ: Số 7C Quốc Lộ 62 Phường II Thị xã Tân An 
ĐIỆN THOẠI: 072. 826 495 - 826 441 * Fax: 072. 822 888 
GIÁM ĐỐC: LÊ THÙY LIÊM 


® Xổ số kiến thiết là hoạt động nhằm kích thích, động viên các tàng lớp nhân dân đóng góp tụ 
nguyện phần tiền nhàn rỗi của mình, để bổ sung nguồn vốn để đầu tư xây dụng các công 
trình phúc lợi xã hội, sụ nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tại địa phương = 

| Năm 1997 là 85 tỷ và 9 tháng 

_ Năm 1998 là 67 tỷ đạt 78% kế hoạch năm 98 

Ỉ 


__ hội, người già, người tật nguyền và trẻ em. 
...® Quý khách ủng hộ vé XSKT Tỉnh Long An là góp phần xây dựng quê hương vừa ích nước vừa 
h h ợ nhà. 


: Vé xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng lúc 16 giờ 30 phút ngày thú bảy hàng tuần 
tại số 7C QL 62 Phường II thị xã Tân An. - : 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
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BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 8252061 - 8252062 
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PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG SỐ 24 (12-1998) 


TRÁCH NHIÊM XÃ HỘI V NGHĨ VỤ 
CÔNG DÂN CỦN NHÀ BÁO 


Lời BBT : Ngày 27-1 1-1998, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo toàn quốc với 
chủ đề : “Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo”. 

Chỉ đạo cuộc Hội thảo có các đông chí : Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác 
tư tưởng, văn hóa và khoa giáo Trung ương Đảng ; Hữu Thọ, Ủy viên Trung ương Đẳng, Trưởng ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương ; Phan Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ; Trần Mai Hạnh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội ; Hồng Vinh, Uy viên Trung ương Đảng, Ủy viên 
thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. 

Dự Hội. thảo còn có nhiều đông chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy một số tỉnh ; đại điện 
lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ; lãnh đạo Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam ; nhiều tổng biên 
tập các báo ở (rung ương, Hà Nội, tỉnh, thành phố và các chủ tịch hội nhà báo địa phương. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại cuộc Hội thảo, nêu 
bật vai trò to lớn của báo chí đối với xã hội chúng ta, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà 
báo, đông thời nhấn mạnh công tác báo chí của Đẳng ta hiện nay. 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sau đây bài phát biểu của đông chí Tổng Bí thư và Lời khai mạc 
cuộc Hội thảo của Chủ tịch Hội Nhà báo Phan Quang. 


NHÀ BÁ0 PHẢI CÓ BẢN LÍNH CHÍNH TRỊ VÚNG VÀNG, 
- ĐẠO ĐỨC NIIÊ NGHIỆP TRÓNG SÁNG, TƯ DUY 
§Ä£ BÉN, CÚ VỐN $Ô@ VÀ PHƯƠNG PHAP KHÔA HộC 


ÔM nay, tôi rất vui mừng đến dự cuộc Hội 
II toàn quốc “Trách nhiệm xã hội. và 

nghĩa vụ công dân của nhà báo”. Thay mặt 
Bộ Chính trị, tôi hoan nghênh sáng kiến của Hội 
Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc Hội thảo này. Đây 
là một việc Jàm có ý nghĩa thiết thực của các đồng 
chí góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, động 
viên đội ngũ báo chí nước ta đóng góp tích cực và 
có hiệu quả hơn nữa vào công cuộc đổi mới đất 
nước. Chúc Hội thảo của các đông chí thành côn 
Nhân dịp này, tôi xin phát biểu một số ý kiến về 
công tác báo chí của chúng ta hiện nay. 


Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU 


Bàn đến trách nhiệm xã hội của người làm báo, 
chúng ta cần xác định rõ xã hội mà chúng ta đang 
phần đấu xây dựng. Đó là xã hội xã hội chủ nghĩa 
mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Hiện nay toàn 
Đảng, toàn dân ta đang đầy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo 
con đường đó. Nhà báo phải đặt mình là người 
trong cuộc, cùng với đồng bào, đồng chí cả nước, 
tận tâm, tận lực phấn đầu cho thắng lợi của sự 
nghiệp nặng nề nhưng rất vẻ vang này. Người làm 
báo chân chính có trách nhiệm với xã hội, trước hết, 
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phải là người vui với niềm vui của toàn Đảng, toàn 
dân trước mỗi thành tựu của đất nước ; lo với nỗi lo 
chung trước mọi thử thách, khó khăn của toàn xã 
hội. Trong báo chí cách mạng nước ta đã có biết 
bao tấm gương nhà báo đầy tỉnh thần trách nhiệm 
trước xã hội, trước nhân dân, có đạo đức và lương 
tâm nghề nghiệp trong sáng. Chính những phẩm 
chất tôt đẹp, cơ bản ây của đội ngũ báo chí nước ta 
đã góp phân tạo ra Sự khởi sắc và tăng thêm uy tín 
của nên báo chí nước nhà, được Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta trân trọng và tin cậy. Nhiều nhà báo có 
bản lĩnh chính trị và trình độ nghề nghiệp vững 
vàng, với tỉnh thần trách nhiệm Cao trước xã hội, 
trước nhân dân, đang tìm thấy trong thực tiễn sinh 
động, hào hùng của công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước nguồn đề tài vô tận, những chất liệu tươi 
sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng, 
cô vũ, nhân rộng cái mới, cái đẹp, điều thiện, điều 
tích cực, đầy lòng nhân ái trong xã hội của chúng 
ta. Ngay cả những bài đấu tranh chống tiêu cực 
cũng vẫn đem đến cho công chúng một niềm tin ở 
sự thật, tin ở sự nghiêm minh của pháp luật, tin vào 
sự lãnh đạo của Đảng, tin vào truyền thống cách 
mạng và nhân văn của nhân dân ta. Nhưng bên 
cạnh điều vui mừng và rất đáng tự hào đó, trong đội 
ngũ báo chí của chúng ta còn không Í It nhà báo sông 
và hoạt động nghề nghiệp với thái độ bàng quan 
trước cuộc sông sôi động của đất nước trong công 
cuộc đổi mới với thời cơ và thách thức đan xen rât 
phức tạp. Như vậy khó có thể viết nên những tác 
phẩm báo chí sâu sắc, có tính phát Ì hiện cao vê các 
nhân tố mới, điển hình tiên tiên ; về những vấn đề 
bức xúc do cuộc sống đặt ra đang cần lời giải đáp. 
Có tình hình một số người làm báo còn tự tách 
mình đứng ngoài. cuộc, tự cho mình quyền phân 
bảo, chê bai tất cả, nhìn cuộc sống dường như chỉ 
là một. mầu đen, không có thành tựu, rất ít người tốt 
VIỆC tỐt ; nhìn vào đâu cũng chỉ thấy tiêu cực, 
khuyết điểm, sai làm. Thậm chí có những nhà báo 
sa vào xu hướng thương mại hóa, câu khách bằng 
những chuyện giật gần tâm thường, làm phương hại 
đến thuần phong mỹ tục, làm hoen ố tâm hồn và thị 
hiếu của một bộ phận công chúng. Rõ ràng là chỉ 
nhưng nhà báo không có, hoặc không có ý thức đầy 
đủ vê trách nhiệm xã hội cao cả của mình mới đem 
đến cho công chúng những bài viết, những hình ảnh 
chứa đựng thông tin sai lạc, không phản ánh đúng 
bản chất của sự kiện, gây hoang mang, chán nản, 
hoặc làm rối thêm tình hình nội bộ ở các địa 
phương, đơn vị, đôi khi chỉ vì những động cơ không 
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trong sáng. Đương nhiên, làm báo và những thông 
tin đưa lên trang báo đều nhằm thu hút được đông 
đảo người đọc, người xem, người nghe, qua đó mà 
tắng được số phát hành. Nhưng thu hút công chúng 
như thế nào, tăng số phát hành bằng cách nào mà 
vẫn nêu cao tỉnh thần trách nhiệm xã hội và giữ gìn 
phẩm chất của người làm báo chân chính, đó mới là 
bản lĩnh của người làm báo cách mạng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “Cán bộ báo chí 
cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là 
vũ khí sắc bén của họ”. Với vũ khí sắc bén đó, 
người làm báo có trách nhiệm tuyên truyền, phô 
biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước ; biểu dương những tầm 
gương tiêu biểu, những điển hình tốt, đấu tranh phê 
phán những hành vị vị phạm pháp luật, những hiện 
tượng tiêu cực, tham những và các tệ nạn xã hội. 
Muốn đảm đương được trọng trách đó, trước hết 
nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo 
đức nghệ nghiệp trong sáng, có tư duy sắc bén, có 
vốn sông và phương pháp khoa học, đó là những 
phẩm chất hàng đầu của nhà báo chân chính. Thông 
tin là chức năng cơ bản của báo chí, xã hội càng 
phát triển thì nhu cầu thông tin càng cao, càng đa 
dạng, phong phú. Là nhà báo chân chính, phải lựa 
chọn, xử lý thông tin nhanh chóng, trung thực, 
chính xác, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của 
công chúng, đúng định hướng chính trị của Đảng, 
tác động tích cực, có hiệu quả đến tiến bộ xã hội. 
Đó là sức mạnh của báo chí, trách nhiệm xã hội của 
báo chí. 

Nhà báo phải am hiểu pháp luật, gương mẫu 
chấp hành pháp luật cả trong cuộc sống cũng như 
trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Trên thực 
tẾ, phần. đông các nhà báo của chúng ta đã nêu 
gương tốt trong việc thi hành pháp luật, lấy pháp 
luật làm cơ sở pháp lý cho các tác phẩm báo chí của 
mình, đề phân biệt đúng sai, phải trái, góp phần bảo 
vệ tính nghiêm minh của pháp luật. Nhưng cũng 
còn không ít những nhà báo do không năm vững 
pháp luật, hoặc không tìm hiểu kỹ tình hình, thu 
thập xử lý thông tin thiếu thận trọng, hoặc mang 
động cơ vụ lợi cá nhân, cho nên có trường hợp biểu 
dương cả những cơ quan, đơn vị đang có những dấu 
hiệu vi phạm pháp luật. Hoặc có trường hợp, do 
nắm thông tin một chiều và không đây đủ, chưa 
thầm tra kỹ càng, cho nên phê binh không đúng, 
thậm chí sai bản chất sự việc, gây bất binh trong dư 
luận, làm tôn hại thanh danh của một số cá nhân và 
đơn vị. Trong chế độ ta, mọi người đều bình đẳng 
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trước pháp luật. Không ai được phép tự cho mình 
có quyền đứng cao hơn pháp luật, hoặc có hành 
động bất chấp pháp luật. Tôi tin rằng đông đảo các 
nhà báo chân chính và nhân dân sẽ đồng tình với 
việc xử lý nghiêm và đưa những người không còn 
đủ tư cách ra khỏi đội ngũ những người làm báo 
cách mạng. 

Nghĩa vụ công dân không chỉ đòi hỏi nhà báo 
phải tuân thủ Hiên pháp và pháp luật trong hoạt 
động nghề nghiệp, mà còn phải luôn luôn tâm niệm 
mục tiêu mình phục vụ ai, viết cho ai, viết để làm 
gì và viết như thế nào, như Bác Hồ kính yêu từng 
nói để không làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân, 
của đất nước, không gây ra nhữn E ảnh hưởng bất lợi 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một tác 
phẩm báo chí có sức sông, có sức lay động dư luận 
xã hội, được đông đảo bạn đọc đồng tình, trước hết 
phải lựa chọn và đề cập đúng vân đề do thực tiễn 
cuộc sông đặt ra, với SỰ chắt lọc tư liệu trong quá 
trình khảo sát thực tiễn công phu, với sự đầu tư trí 
tuệ của TRười viết bằng tât cả sự say mê nghề 
nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công 
dân của tác giả. 

Nghĩa vụ công dân đòi hỏi nhà báo phải đấu 
tranh không khoan nhượng với những âm mưu đen 
tối và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch để 
bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nên độc lập dân 
tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 
Nghĩa vụ công dân đòi hỏi nhà báo bên cạnh việc 
biêu dương những người tốt, VIỆC tốt, những nhân tố 
mới, những điển hình tiên tiến, phải tích cực tham 
gia đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, 
buôn lậu, bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần làm 
cho nước thịnh, dân yên. 

Trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của 
nhà báo không tách rời nhau mà luôn găn bó chặt 
chẽ, bô sung cho nhau. Đề cao trách nhiệm xã hội, 
nhà báo càng có điều kiện thực hiện tốt nghĩa vụ 
công dân của mình. Đồng thời, thực hiện tôt nghĩa 
vụ của người công dân gương mẫu chính là nhà báo 
đã hoàn thành trọng trách nặng nề và vẻ vang được 
xã hội tin cậy giao phó. 

Để làm tròn trách nhiệm xã hội cao quý đó, nhà 
báo phải học tập và tu dưỡng không ngừng, thường 
xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách 
mạng ; cần mẫn tích lũy kiến thức về nhiều mặt, 
nhất là về lý luận, PHƯƠNG pháp luận, về thực tiễn 
và về pháp luật... ; phần đấu nâng cao trinh độ 
nghiệp vụ chuyên môn ; nêu cao tinh thần tự phê 
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bình và phê bình, giữ gìn lương tâm và đạo đức 
nghề nghiệp trong sáng. Các cơ quan báo chí, các 
câp hội nhà báo từ Trung ương đên cơ sở phải chú 
trọng công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, thường 
xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên 
môn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm từ những thành 
công và những vấp váp để nâng cao bản lĩnh và 
trình độ mọi mặt cho những người. làm báo. Các cơ 
quan chức năng cần nghiên cứu, đề nghị Nhà nước 
bổ sung, hơàn thiện Luật Báo chí cho phù hợp sự 
phát triển mới của đất nước ; bổ sung, hoàn thiện 
các chế độ, chính sách về cung. cấp thông tin, về cơ 
sơ vật chất kỹ thuật làm báo, về tiền lương và 
nhuận bút... để tạo điều kiện thuận lợi cho người 
làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao vai 
trò và những đóng góp to lớn của báo chí trong các 
thời kỳ cách mạng trước đây cũng như trong sự 
nghiệp đối mới hiện nay. Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII vừa qua đã 
khẳng định : ;: Công tác thông tin đại chúng thời gian 
qua phát triển nhanh về số lượng và quy mô, về nội 
dung và hình thức, về in, phát hành và truyền dẫn, 
ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong đời 
sông văn hóa tỉnh thần của xã hội ta. Đội ngũ các 
nhà báo ngày càng đông và có bước trưởng thành 
về chính trị, tư tướng, và nghiệp vụ. Mặt khác, Hội 
nghị cũng nghiềm khắc chi rõ, báo chí chúng ta còn 
nhiều sản phẩm chất lượng thấp, chưa kịp thời phát 
hiện và lý giải những vân đề lớn do cuộc sống đặt 
ra. Báo chí chưa biểu dương đúng mức những, điển 
hình tiên tiến trên các lĩnh vực, cũng như thiếu sự 
phê phán kịp thời, chính xác những việc làm trái 
với đường lôi của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
đạo đức xã hội. Cuộc Hội thảo này là một dịp tốt đề 
Hội Nhà báo Việt Nam có thêm những tiêng nói 
không chỉ của báo giới, mà của cả các cơ quan chức 
nắng về một chủ đề rất quan trọng. và có ý nghĩa 
nhiều mặt để thực hiện Nghị quyết của Trung ƯƠnØ. 
Điều quan trọng là từ cuộc Hội thảo này, Hội Nhà 
báo tiêp tục chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục sinh hoạt 
chính trị, nghiệp vụ, BIÚP, các hội viên nâng cao 
nhận thức, làm chuyển biến hành động của từng 
nhà báo, từng cơ quan báo chí, tạo ra chất lượng 
mới để báo chí phát triển mạnh mẽ, góp phần tích 
cực hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự yêu 
mến, tin cậy của Đảng ta, nhân dân ta. 

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và có 
nhiều sản phẩm báo với chất lượng cao nhất.L] 
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TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 
VỀ BÁO CHÍ SOI ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI * 


ẤT nước ta qua hơn mười năm đổi mới đã 

đạt được nhiều thành tựu quan trọng đồng 

thời cũng đang phải vượt qua nhiều thách 
thức do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tẾ - 
tài chính khu vực, do ảnh hưởng của thiên tai nặng 
nẺ, liên tiếp và những yếu kém vốn có của nền kinh 
tế. Thế giới đang chứng kiến sự đan xen phức. tạp 
giữa hòa bình và xung đột, hòa dịu và căng thẳng. 
Các nước và các tổ chức quốc tẾ hợp tác với ta trên 
nguyên tắc vì lợi ích chung, đồng thời các thế lực 
chống Việt Nam vẫn đang tìm đủ mọi cách gây 
khó khăn, trở ngại cho ta ; có những người vân 
nuôi mưu đô lái chúng ta đi vào quỹ đạo của họ. 
Với những tiễn bộ hết sức nhanh chóng của khoa 
học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ tin học, 
các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng có 
nhiều cơ hội nhân lên gấp bội vai trò và tác động 
vốn đá hùng hậu của mình đối với tiến trình phát 
triển đất nước, ngày càng có thêm khả năng bỏ qua 
mọi biên giới quốc gia. Trong tình hình đó, nâng 
cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân 
của báo chí nhằm thực hiện đúng đắn quyền tự do 
ngôn luận, tự do báo chí của nhân dân ta vì độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, như đã ghi rõ trong 
Hiến pháp, là một yêu cầu vừa có ý nghĩa bức xúc 
vừa mang tính cơ bản và lâu dài. 

Đó là chủ đề, đó cũng là mục đích của cuộc Hội 
thao được mở ra trong đợt sinh hoạt chính trị - 
nghiệp vụ tiễn hành ở các cấp Hội Nhà báo nhằm 
quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Trung 
ương và Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị. 

Đương nhiên có nhiều cách tiếp cận vấn đề 
trách nhiệm xã hội của báo chí và nghĩa vụ công 
dân của người làm báo. Theo tôi, để tiến tới một 
tiếng nói chung, một hướng hành động thống nhất 
từ những cách tiếp cận đa dạng, từ những góc nhìn 
khác nhau, phải chăng chúng ta cần cùng ñhau ôn 


Ù 
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lại những lời dạy bảo của Bác Hồ về báo chí, nó là 
một bộ phận trong tư tưởng Hồ Chí Minh, lẫy đó 
làm định hướng cho suy nghĩ của mình trong bối 
cảnh hiện nay và cả sau này. 

Bác Hồ nói : “Văn hóa là một mặt trận”, “Cán 
bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, 
trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. 

Trong điện gửi Hội Nhà báo Á - Phi (1965), 
Bác Hồ viết : “Đối với những người viết báo chúng 
ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách 
mạng”. Với các nhà báo trong nước. Bác đạy : 
“Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc 
bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”. 

Chủ đề trung tâm của báo chí ta, theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh, là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Bác thường dùng cụm từ “kháng chiến và kiến 
quốc”. 

Bác luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tác 
động to lớn của báo chí. Bác nói : “Tờ báo chỉ là 
giây trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng 
mực đen ây, người, ta có thể viết những bức tối hậu 
thư, người ta có thể viết những bức thư yêu đương”. 

Bác lại nói : “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư 
tưởng phải được tự do. Đối với một vấn đề, mọi 
người tự đo bày tô ý kiến của mình, góp phần tìm 
ra chân lý. 

Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thầy 
chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyên 
phục tùng chân lý. 

Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân 
dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân 
dân tức là không phải chân lý”. 


(Xem tiếp trang 13) 


* Trích lời khai mạc Hội thao : “Trách nhiệm xã hội và nghĩa 


vụ công dân của nhà báo” 
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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN PHÁT HUY TRUYÊN THỐNG 
VỀ WAN6 THỰC HIỆN THĂNG LữI NHIỆM VỤ 
HÍNH TRỊ TR0NG GIAI D0N GÁCH MANG MỨI 


RẢI qua hơn nửa thế kỷ vừa xây dựng, vừa 
| chiến đấu trong điều kiện cực kỳ khó khăn, 
gian khổ, quân đội ta đã trưởng thành nhanh 
chóng, cùng với nhân dân đánh thắng mọi kẻ thù 
xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sức mạnh của quân 
đội ta bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, 
sự giáo dục rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ, sự 
thương yêu đùm bọc của nhân dân. Đó là sức mạnh 
của một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu và được nhân dân tin yêu quý mến 
tặng cho danh hiệu “Bộ đội Cụ Hè”. Bộ đội Cụ Hồ 
toát lên những phẩm chất tốt đẹp của người chiến 
sĩ Quân đội nhân dân (QĐÐND). Đó là tình yêu Tổ 
quốc, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, 
vì CNXH, tình yêu và sự gắn bó với nhân dân, ý 
thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, năng 
động, sáng tạo, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, 
tình đông chí, đồng đội, lối sống, nếp sống chính 
quy lành mạnh, có văn hóa và có tình nghĩa..., luôn 
luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của nhân dân, của dân tộc. 

Đường lối chính trị, đường lối quân sự của 
Đảng soi sáng tiến trình đấu tranh cách mạng của 
nhân dân ta, dân tộc ta và quyết định quá trình xây 
dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của 
các lực lượng vũ trang nhân dân, của QĐND. Ngày 
nay, đường lối đối mới xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc XHCN do Đẳng ta khởi xướng và lãnh đạo đã 
giành được những thành tựu quan trọng. Những 
thành tựu đó đạt được trong bối cảnh quốc tế phức 
tập, các thể lực thủ địch không ngừng chống phá ta, 
nhất là mấy năm gần đây trong điều kiện khó khăn 
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gay gắt do thiên tai nặng, do chịu sự tác động của 
khủng hoảng tài chính, tiền tệ, suy thoái kinh tế 
của khu vực và một số nước trên thế giới ; do 
những yếu kém của nền kinh tế chưa khắc phục 
được. Đất nước vẫn giữ vững sự ổn định về chính 
trị, xã hội, đấu tr bo với những quan điểm sai trái, 
chống âm mưu chống phá của địch trong, chiến 
lược diễn biến hòa bình. Kinh tế phát triển, đời 
sống nhân dân được cải thiện, văn hóa xã hội đạt 
nhiều thành tựu ; có thêm nhiều kinh nghiệm về 
quản lý, điều hành, sự hội nhập kinh tế khu vực và 
quốc tế, tạo thêm cơ hội để hợp tác và phát triển, 
uy tín của Đảng và Nhà nước ta ngày càng được 
nâng cao trên trường quốc tế. Điều đó thể hiện sự 
vững vàng của Đảng, Nhà nước ta ngay trong tình 
huống khó khăn phức tạp có khủng hoảng lớn ở 
trong khu vực, làm cho lòng tin của nhân dân vào 
Đảng, Nhà nước ngày càng tăng lên. Đây là kết 
quả của một quá trình trăn trở tìm tòi, tổng kết thực 
tiễn, đổi mới tư duy lý luận, nhận thức đúng hơn về 
thực tiên cách mạng Việt Nam. Đảng và Nhà nước 
ta ngày càng trưởng thành và có thêm kinh nghiệm 
lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước 
trong hoàn cảnh mới. 

“Thắng lợi của đường lối đổi mới một lần nữa 
khẳng định Đảng ta không chỉ giỏi trong lãnh đạo 
chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 
quốc, mà còn có đủ bản lĩnh, năng lực lãnh đạo 
phát triển kinh tẾ, xây dựng đất nước. Và điều đó 
cũng lại một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo của 


* Trung tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục 
chính trị, Bộ Quốc phòng 
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Đảng là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng 
đầu quyết định sự thành công của cách mạng Việt 
Nam. Trong điều kiện thực tế nước ta, chỉ có Đảng 
Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập và rèn luyện, đội tiền phong chiến 
đấu dày dạn kinh nghiệm của giai cấp công nhân, 
đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân lao động, 
của cả dân tộc, được vũ trang bằng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tập hợp trong 
đội ngũ của mình những người con ưu tú, là lực 
lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo nhân dân ta 
đi tới mục tiêu độc lập dân tộc, dân giàu nước 
mạnh, xã hội công bằng văn minh. 

Do đó, quân đội ta cần phát huy bản chất truyền 
thống cách mạng vẻ vang của mình, nắm vững và 
thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối, nghị quyết 
của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của 
Nhà nước trong thời kỳ đôi mới, góp phần cùng với 
toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Trước hết quân đội ta phải tiếp tục thực hiện tốt 
với chất lượng mới cả 3 chức năng : chiến đấu, 
công tác, sản xuất. Có nghĩa là quân đội phải 
không ngừng nâng cao chất lượng, tổng hợp, khả 
năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đập tan 
mọi âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo 
loạn lật đổ và những âm mưu thôn tính, xâm phạm 
chủ quyền lãnh thổ nước ta dưới mọi hình thức của 
các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà 
nước, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời phải thực hiện tốt 
công tác vận động quân chúng ; trong tình hình 
hiện nay cần phải coi công tác dân vận là một mũi 
nhọn đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, 
bạo loạn lật đô, từ đó mà có những nội dung, hình 
thức, phương pháp thích hợp, tuyên truyền vận 
động nhân dân tham gia đấu tranh có hiệu quả hơn 
trên lĩnh vực này. Tăng cường đoàn kết máu thịt 
quân dân, nêu cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hô” trong 
lòng nhân dân, thực sự lam cho dân tin, dân yêu. Đi 
đôi với việc thực hiện tốt 2 chức năng trên, quân 
đội phải tích cực lao động sản xuất, cải thiện đời 
sống của bộ đội, giảm bớt sự đóng góp của nhân 
dân ; tham gia xây dựng kinh tế giúp dân xóa đói, 
giảm nghèo, nhất là trên các địa bàn chiến lược 
(vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo)... 


b 
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Công cuộc đôi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
XHCN của nhân dân ta mới giành được thắng lợi 
bước đầu, còn phải trải qua nhiều chông gai thử 
thách. Trong đó thử thách lớn nhất là trên mặt trận 
chính trị - tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, nơi 
diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù 
địch, hòng dùng chiến lược diễn biến hòa bình 
chống phá Đảng ta, chế độ ta. Đông thời những lề 
thói thực dụng chủ nghĩa, tư tưởng tiêu cực cơ hội 
nảy sinh trong quá trình đổi mới, cũng góp phần 
làm phức tạp thêm cuộc đấu tranh trên lĩnh vực 
này. Điều đó đòi hỏi QĐND phải luôn vững vàng 
VỆ chính trị, tư 'tưởng làm cơ SỞ nâng. cao chất lượng 
tông hợp và sức mạnh chiến đấu, củng cố và tăng 
cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. 

Công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội hiện 
nay phải làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ 
quan điểm của Đẳng ta về văn hóa đối với tiến 
trình phát triển của xã hội. Văn hóa là nên tảng tỉnh 
thần của xã hội ta, là mục tiêu, đồng thời là động 
lực của công cuộc xây dựng. CNXH và bảo vệ Tổ 
quốc. Bởi lẽ, nên văn hóa mà chúng ta đã và đang 
xây dựng là nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc, mang nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc 
và CNXH, kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc và những tỉnh hoa văn hóa nhân loại. Vì vậy, 
phải làm cho văn hóa có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, 
trở thành yếu tố khăng khít trong đời sống và trong 
mọi hoạt động của quân đội. Đầu tranh khắc phục 
mọi biểu hiện của tư tưởng, đạo đức, lối sống xa 
hoa trụy lạc thiếu văn hóa. thiếu lành mạnh len lỏi 
trong quân đội. Cho nên cần chú trọng xây dựng 
người cán bộ, chiến sĩ quân đội theo chuân mực 
con người mới. Đó là con người có tỉnh thần yêu 
nước, tự cường dân tộc, gắn bó với lý tưởng độc lập 
dân tộc và CNXH, có ý thức làm chủ, có ý chí 
vươn lên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, cần kiệm 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có lối sống lành 
mạnh, nếp sống văn minh, trung thực, nhân ái, 
nghĩa tỉnh, tôn trọng pháp luật, kỷ cương xã 
hội, v.v làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân 
viên quốc phòng có trình độ và bản lĩnh chính trị 
vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng chiến 
đấu của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, lối 
sống lành mạnh, trong sáng, nếp sống chính quy, 
có năng lực hoạt động thực tiễn giỏi,... đủ sức 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ thực sự là 
một lực lượng nòng cốt, góp phần giữ vững định 
hướng XHCN. 
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Những năm tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục giao 
cho quân đội tham gia chương trình xóa đói, giảm 
nghèo, trực tiếp giải quyết cho một số hộ nghèo 
trong số các hộ nghèo đói của cả nước với phương 
thức chủ yếu là xây dựng các khu kinh tế mới, các 
khu kinh tế kết hợp với quốc phòng đọc biên giới. 
Phối hợp cùng với cấp ỦY, chính quyền tổ chức cho 
nhân dân địa phương ổn định sản xuất, đời sống, 
tạo điều kiện đưa dân nghèo lên sinh cơ Ì 
nghiệp ; tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, 
văn hóa xã hội, củng cô quốc phòng, an ninh ở các 
xã vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ, trước hết là 
các xá, phường biên giới, hải đảo ; tích cực tham 
gia chương trình của Nhà nước về trồng rừng, 
khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Đây là một nhiệm vụ 
hết sức quan trọng và nặng nề, nhưng với bản chất 
truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, quân đội 
ta nhất định sẽ phần đấu hoàn thành với chất lượng 
cao nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. 

Tuy nhiên, việc quân đội thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất, tham gia xây dựng các khu kinh tế, quốc 
phòng phải lấy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an 
ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược, làm mục 
tiêu chính. Quá trình đó phải luôn gắn với nhiệm 
vụ củng cố tổ chức, xây dựng quân đội theo yêu 
cầu mới. Bằng cơ chế và cơ cấu hợp lý, không 
ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng 
chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm cho quân đội thực 
hiện đúng chức năng là đội quân chiến đấu, đội 
quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong 
giai đoạn cách mạng mới. 

Trước mắt thực hiện tốt chương trình xây dựng 
điểm ỏ Ở 18 xã biên giới, thực hiện xóa mù chữ, xóa 
điểm trắng y tế, v.v. Tham gia tích cực chương 
trình trồng 5 triệu ha rừng của Nhà nước, chương 
trình đánh cá xa bờ... 

Thực hiện tiết kiệm nghiêm ngặt, tổ chức các 
hoạt động : giáo dục, huân luyện, sẵn sàng chiến 
đấu, xây dựng các công trình chiến đấu ; sử dụng 
vũ khí trang bị kỹ thuật, nghiên cứu khoa học... 
một cách hợp lý, với phương án tối ưu, đạt chất 
lượng cao, hiệu quả lớn, chỉ phí giảm. Những hiện 
tượng tham nhũng, lãng phí trong sử dụng tài 
chính, vật tư, thiếu trung thực trong báo cáo thành 
tích đều trái với bản chất truyền thống quân đội, 
cần phải đấu tranh phê phán nghiêm khắc. 


Để quân đi đội ta có đủ năng lực trí tuệ và bản lĩnh 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 
cách mạng mới, cần thường xu uyên § giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh ; giáo 
dục đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, 
Nhà nước để vừa bồi dưỡng nâng cao trình độ lý 
luận chính trị, thế giới quan và phương pháp luận 
khoa học, vừa làm rõ mục tiêu con đường XHCN. 
Đồng thời tăng cường giáo dục lịch sử, truyền 
thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, lòng tự 
tôn, tự hào dân tộc ; nâng cao bản lĩnh chính trị, 
gắn bó mật thiết với nhân dân. Giáo dục truyền 
thông độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của Đảng, 
của dân tộc, của QĐND ; nâng cao lòng yêu nước, 
yêu chế độ, tạo bước chuyển biến mới vững chắc 
hơn nữa về ý ỹ chí, niềm tin, trách nhiệm chính trị, 
năng lực mới cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. 
Chủ động phòng ngừa không để quan điểm sai trái 
diễn biến trong quân đội. Đồng thời tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn 
quần. 

Những năm qua phong trào thi đua quyết thắng 
của quân đội vẫn giữ vững. Nhiều phong trào thí 
đua mới được dây lên trong toàn quân, như phong 
trào thi đua : “Xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “Thực 
hiện nền niếp chính quy”, “Xây dựng môi trường 
văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, “Quản lý khai thác vũ 
khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”, 
“Phụ nữ 2 giỏi”, “Quân y 5 tốt”, “Ngành hậu cần 
.. theo lời Bác”, “ Thanh niên giành 3 đỉnh 

.. đã đem lại những kết quả thiết thực trong 
„. dựng quân đội thời bình. 

Để đưa phong trào thi đua trong quân đội lên 
tầm cao mới, cần dấy lên cao trào thi đua quyết 
thắng từ nay đến năm 2000, lập thành tích kỷ niệm 
55 năm ngày thành lập QĐND, chào mừng Đại hội 
thi đua quyết thắng toàn quân năm 1999 và những 
ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước năm 2000, tiến 
tới Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

Cán bộ, chiến sĩ QDND Việt Nam nguyện ra 
SỨC phát huy truyền thống, bản chất cách mạng vẻ 
vang của mình, luôn luôn tin tưởng Ở Đảng, phục 
tùng sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
của Đảng, mãi mãi là công cụ chính trị, bạo lực sắc 
bén của Đảng, Nhà nước, quyết tâm làm tròn 
mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân 
giao phó. 
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lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa 
những kinh nghiệm truyền thống quý báu trong quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, quân đội ta 
luôn luôn đặt việc xây dựng vững. mạnh về chính trị 
là nguyên tắc quan trọng hàng đầu, làm cơ sở cho 
các mặt xây dựng khác. 

Chính trị, theo Lê-nin, là mối quan hệ giữa các 
giai cấp, các tầng lớp xã hội, các quốc gia, dân tộc 
mà vấn đề cốt lõi là giành và giữ chính quyền, duy trì, 
sử dụng quyền lực nhà nước vì lợi ích của giai cấp 
cầm quyền. Chính trị phản ánh sâu sắc lợi ích, địa vị 
kinh tế, đồng thời không thể không giữ địa vị hàng 
đầu đối với kinh tế ; xâm nhập và chỉ phối mọi lĩnh 
VỰC của đời sống xã hội. Quân đội xuất hiện và tồn 
tại gắn liền với chính trị, bị chi phối bởi chính trị, là 
công cụ thực hiện chính trị ấy. Chính trị quy định bản 
chất, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ cơ bản 
của quân đội như quan hệ với giai cấp, với chế độ xã 
hội, với nhân dân, với dân tộc, chỉ đạo mọi mặt hoạt 
động của quân đội. Không có và không thể có quân 
đội “phi giai cấp" hoặc “siêu giai cấp”, quân đội “phi 
chính trị” hoặc “đứng ngoài chính trị”. 

Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính 
trị, thực chất là xây dựng quân đội của dân, do dân, 
vì dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, 
mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân 
và tính dân tộc sâu sắc. Đó là một đội quân cách 
mạng, lực lượng: chính trị tin cậy, lực lượng vũ trang 
sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, 
sẵn sảng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đánh thăng. 

Trong hơn nửa thế kỷ xây dựng và chiến đấu của 
quân đội ta, việc coi trọng xây dựng quân đội về 
chính trị theo yêu cầu trên xuyên suốt các thời kỳ và 
đều có sự phát triển mới phù hợp với hoàn cảnh lịch 
sử cụ thể của cách mạng nước ta trong từng giai 


T khi thành lập đến nay, dựa trên nền tảng 
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đoạn. Quân đội ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị rõ 
ràng, sắc bén và có sức sống mãnh liệt. 

Ngay từ khi ra đời với tên gọi “Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân” và phương châm hành động 
“chính trị trọng hơn quân sự” do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vạch ra, các phân đội vũ trang ‹ đã tiến hành vận động 
quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, lực lượng 
chính trị và phong trào chính trị trong quần chúng để 
làm chỗ dựa xây dựng và phát triển lực lượng vũ 
trang cách mạng. 

Trong Cách mạng Tháng Tám 1945 quân đội tích 
cực làm nhiệm vụ phát động quần chúng, phối hợp 
hỗ trợ, xung kích trong phong trào quần chúng tiến 
hành khởi nghĩa vũ trang tiến lên tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền, sau đó xây dựng chính quyền 
cách mạng, quét sạch bọn Quốc dân đẳng phản 
động, bảo vệ chính quyền. Quân đội cũng đấu tranh 
kiên quyết với các lực lượng đòi chia sẻ quyền lãnh 
đạo, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng 
Cộng sản. Các đảng phái không được có quân đội 
riêng. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mặt 
chính trị của quân đội thể hiện rõ ở việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị : đánh giặc, giải phóng 
dân tộc. Đồng thời, với phương thức hoạt động “đại 
đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, bộ đội đi sâu vào 
vùng địch chiếm đóng, gắn bó với dân, vận động 
quần chúng, phát động chiến tranh du kích, diệt ác, 
trừ gian, phá tề, tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện đường lối chính sách của Đảng. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân đội 
đã kiên quyết thực hiện đường lối cách mạng ‹ độc lập 
tự chủ của Đảng nhằm đưa cách mạng miền Nam 
tiến lên, chống những quan điểm cơ hội, xét lại, hưu 
khuynh, gắn chặt với lực lượng chính trị của quần 
chúng đề tiên công địch bằng hai chân, ba mũi, ba 
vùng, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng 


* Trung tướng, PGS, Viện lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng 


chiến giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
Quân đội nhận thức rất rõ : tuy đất nước tạm chia làm 
2 miền, nhưng chỉ có một Đảng, một quân đội cách 
mạng, một dân tộc thống nhất, quân đội kiên định 
chế độ lãnh đạo tập thể của Đảng, không đề cao uy 
quyền cá nhân. 

Một nét đặc trưng về chính tị: của quân đội nhân 
dân Việt Nam là chủ nghĩa quốc tế chân chính. Trong 
hai cuộc kháng chiến, quân đội cũng hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. quốc tế với hai nước bạn Lào và 
Cam-pu-chia..., kết hợp đúng đắn lợi ¡ch chân chính 
của dân tộc với nghĩa VỤ quốc tế cao cả. 

Khi xây ra cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam 
và biên giới phía Bắc, quân. đội đã tỏ rõ sự năng 
động, sáng tạo về chính trị, xác định rõ đối tượng tác 
chiến, điều chỉnh chiến lược, góp phần. đối phó thắng 
lợi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. 

Trong hòa bình, xây dựng đất nước, quân đội ta 
trở thành một lực lượng nòng cốt góp phần hình 
thành những khu kinh tế mới, phân bổ dân Cư và lực 
lượng lao động, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây 
dựng đất nước và bảo vệ đất nước trên các địa bàn 
chiến lược, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo. 

Trước thử thách nghiêm trọng của khủng hoảng 
kinh tế - xã hội trong nước, sự biến động phức: tạp 
của tình hình chính trị thê giới những năm 80 trở lại 
đây, quân đội luôn tổ rõ sự vững vàng về chính trị, 
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa Xã 
hội, phát hiện và đấu tranh kiên quyết với những 
quan, điểm đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, gây 
mất ổn định về chính trị ; đồng thời năng động vươn 
lên góp phần làm rõ những â âm mưu của chủ nghĩa đế 
quốc, cùng toàn dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi 
mới mà Đẳng định hướng, đấu tranh chống “diễn 
biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tham gia vận 
động quần chúng góp phần giữ vững sự ổn định 
chính trị của đất nước. Bằng các hoạt động hiệu quả 
của công tác đối ngoại quân sự, quân đội cũng góp 
phần khôi phục quan hệ với Trung Quốc, hội nhập 
vào ASEAN và binh thường hóa quan hệ với Mỹ. 
Quân đội cũng sớm phê phán quan điểm lệch lạc, để 
góp phần tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, 
trong quân đội. 

Cách mạng nước ta bước sang giai đoạn mới - 
giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ xây dựng, chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc, đang đòi hỏi phải tăng cường 
xây dựng quân đội về chính trị, bảo đảm cho quân 
đội luôn vững vàng, sắc sảo về chính trị, có hiệu lực 
chính trị thực tiễn cao, thực hiện thắng lợi mọi 
nhiệm vụ. 
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Trong điều kiện hòa bình, chúng ta đặt trọng tâm 
vào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời 
luôn hết sức coi trọng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 
Quân đội có thể tinh giản tổ chức, biên chố song vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ chính trị không thể suy 
giảm, thậm chí phải được chú trọng đề cao hơn. 
Quân đội là lực lượng tin cậy của Đảng, của Nhà 
nước, của nhân dân để bảo vệ đất nước, bảo vệ 
Đảng, bảo vệ chế độ bảo đảm ổn định chính trị trong 
mọi tình huống. 

Ngày nay, việc xây dựng quân đội ta về chính trị 
đang đứng trước hàng loạt những vấn đề mới, thách 
thức mới. Đó là sự biến chuyển phức tạp của tình 
hình thế giới, trong đó khu VựC Đông - Nam Á lại là 
nơi hội tụ nhiều mục tiêu chiến lược của các nước lớn. 
Sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ, 
cùng những biến động về kinh tế, chính trị, xã hội, 
quân sự .. - trên thế giới đang tác động sâu sắc đến 
mọi mặt đời sống của tất cả các qu gia trên thế 
giới, trong đó có nước ta. Đất nước ta có vị thế quốc 
tế mới chưa từng có, có quan hệ với tất cả các nước 
lớn, với phương châm : “Việt Nam muốn là bạn của 
tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì 
hỏa bình, độc lập và phát triển”. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước một mặt tạo những điều kiện mới cho xây dựng 
quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, 
từng bước hiện đại, đồng thời đặt ra những yêu cầu 
mới rất cao. 

Nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ 
chế thị trường ngày càng hình thành đây đủ, sẽ tác 
động ngày cảng sâu sắc, toàn diện cả mặt tích cực 
và mặt tiêu cực trong xã hội nói chung và đối với 
quân đội nói riêng. 

Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp tiếp tục diễn 
ra gay g0, quyết liệt, phức tạp. Các thế lực thù địch 
vẫn ra sức chống phá cách mạng nước ta bằng chiến 
lược “diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ vô củng 
thâm độc. Đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, 
tý luận, văn hóa trở thành mặt trận không I kém phần 
nóng bỏng. 

Những nhận thức lệch lạc, chạy theo khuynh 
hướng “xã hội dân chủ”, những quan điểm mơ hồ, 
nhất là đối với các thế lực phản động, sự suy giảm 
niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của 
Đảng, giảm sút ý chí chiến đấu ; những biểu hiện tiêu 
cực, dao động về chính trị, tư tưởng, Sự thoái hóa, 
biến chất về phẩm chất cách mạng, lối sống ở một bộ 
phận trong xã hội sẽ cô điều kiện phát triển, gây hậu 
quả nghiêm trọng, nếu như chúng ta không tiễn hành 
đấu tranh một cách tích cực, chủ động, có hiệu quả. 
Điều đó, không khỏi tác động xấu, làm suy giảm sự 
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vững mạnh về chính trị và sức chiến đấu của quân 
đội, mà còn là mảnh đất thuận lợi cho “diễn biến hòa 
bình" và có thể đưa tới “tự diễn biến hòa bình" hết sức 
nguy hại. 

Rõ ràng, giai đoạn cách mạng mới càng đòi hỏi 
phải tăng cường xây dựng quân đội về chính trị. Phải 
dựa chắc trên nền tảng lý luận cách mạng, khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lô-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
xuất phát tỪ thực tiễn Việt Nam, bám sát những biến 
chuyển của thời đại, có tầm nhìn chiến lược mới thấy 
đúng vấn đồ xây dựng quân đội về chính trị, đề ra 
những giải pháp sát hợp, hiệu quả. Đó cũng là vấn để 
có tính quy luật trong xây dựng quân đội ta về chính 
trị. Để xây dựng quân đội về chính trị trong điều kiện 
hiện nay, cần thực hiện những vấn đồ chính sau : 

1 - Coi Đảng Cộng sảng Việt Nam lãnh đạo tuyệt 
đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là nguyên 
tắc và quy luật cơ bản trong việc xây dựng quân đội 
kiểu mới của dân, do dân, vì dân theo chủ nghĩa 
Mác - Lô-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Vấn đề then chốt để bảo đảm thực hiện thắng lợi 
nguyên tắc trên là phải xây dựng đảng bộ quân đội 
trong sạch vững mạnh có sức chiến đấu cao. Phải 
thường xuyên chăm lo xây dựng toàn đẳng bộ, các 
cấp bộ đảng trong quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức ; chống sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện lộch lạc về chính trị, sự tấn 
công, xâm nhập của những khuynh hướng sai trái và 
các thế lực thù địch ; ngăn ngửa và làm thất bại mọi 
âm mưu, hành động hạ thấp vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với quân đội. Trong xây dựng Đảng, năm 
vững khâu xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt, coi 
trọng cả đức và tài, trong đó đức là “gốc”. Cán bộ 
trong thời bình phải được đào tạo cơ bản, chính quy, 
được thử thách qua các nhiệm vụ, và có thái độ chính 
trị đúng trước mọi tình thế. 

Bài học tăng cường và củng cố vai trò lãnh đạo 
của Đảng, vai trò của công tác chính trị hiện nay vẫn 
là bải học lớn nhất. Vi phạm hoặc từ bỏ nguyên tắc 
_ dù bất cứ lúc nào, trong điều kiện nảo, đều là sai 

m. 

Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo 
của Đảng với quân đội, đặt đúng vai trò của cán bộ 
chính trị, cơ quan chính trị, phải được đặt ra, để có 
thể đáp ứng với tình hình và bối cảnh mới hiện nay. 

2 - Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hổ Chí Minh nói chung và học thuyết quân sự 
Mác - Lê-nin và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh nói 
riông, củng với đường lối chính trị, quân sự... của 
Đảng là một yêu cầu vừa cần thiết, cấp bách trong 
tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài. 
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Giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử quân 
sự, lịch sử công tác đảng - công tác chính trị cũng là 
giáo dục lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, một cách sinh động, gắn liền với thực tiễn, có 
tính chiến đấu cao. 

Thực tiễn quân sự của Việt Nam trong nửa thế kỷ 
qua đã minh chứng rằng học thuyết Mác - Lô-nin kết 
hợp với thực tiễn vô cùng phong phú của chiến tranh 
cách mạng Việt Nam là một sự kết hợp đầy sáng tạo, 
một mặt nó dựa vào sự phát triển nền văn hóa của 
dân tộc, mặt khác nó tái sinh những bản sắc và 
truyền thống quân sự dân tộc ở mức độ cao hơn, làm 
phong phú thêm, bổ sung thôm học thuyết Mác - Lê-nin. 
Chính vì vậy mà nó có ý nghĩa mở đường và mang 
tầm vóc thời đại. 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công 
nghệ, người lĩnh tiếp xúc với nhiều thông tin từ nhiều 
nguồn khác nhau, kể cả những quan điểm sai trái 
cũng như các luận điệu phản tuyên truyền của địch. 
Vì vậy cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác lý luận và giáo dục chính trị trong 
quân đội. Cần thường xuyên định hướng cho công 
tác thông tin lý luận, góp phần xây dựng môi trường 
chính trị - xã hội phù hợp với mọi hoạt động xây dựng 
và chiến đấu của quân đội. Phải tạo cho quân đội có 
sức mạnh chiến đấu trực tiếp về chính trị, mới có thể 
chống lại “chiến tranh diễn biến hòa bình", chống lại 
âm mưu “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa” quân đội ; 
chống lại những biểu hiện nhằm hạ thấp vai trỏ lãnh 
đạo của Đảng đối với quân đội, hạ thấp vị trí chính trị 
của quân đội trong thời bình, chia rõ quân đội với 
nhân dân. 

Đối với đội ngũ cán bộ trong quân đội, nhất là cán 
bộ làm công tác đẳng - công tác chính trị cần được 
đào tạo cơ bản, đảo tạo bổ sung về công tác đảng, 
công tác chính trị. Các cơ quan chiến lược của Bộ 
Quốc phòng là nơi đào tạo cán bộ chiến lược của 
Đảng. Tuy phải tinh giản bộ máy cơ quan song nên 
phân biệt cơ quan chiến lược và các đơn vị cấp chiến 
dịch và chiến đấu. 

Trên thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng trong 
lĩnh vực quân sự. Nhiều quốc gia đang tận dụng 
những thành quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, 
cho ra đời nhiều loại vũ khí và phương tiện kỹ thuật 
cao, có sự chính xác cao, sự hủy diệt lớn, dẫn tới 
những quan niệm mới, có thể đảo lộn cả tổ chức 
quân sự. Do đó, chiến tranh nhân dân Việt Nam trong 
tương lai cũng phải tính đến những vũ khí, phương 
tiện ky thuật cao, do những người lính có trình độ 
khoa học - kỹ thuật cao thực hiện, thì yếu tố chính trị 
tinh thần lại càng phải được coi trọng. Bởi vì, dù có 
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trang bị hiện đại đến đâu, thì quyết định cuối cùng 
vẫn là người cán bộ, chiến sĩ được giác ngộ thực 
hiện. 

3 - Giữ gìn và vun đắp mối quan hộ quân - dân, 
thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng vững 
chắc nền tảng chính trị - xã hội của quân đội... 

.. Đối với quân đội mục tiêu chiến đấu là vì dân, sức 


cũng phải dựa vào dân, chiến tranh nhân dân phải 
dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng 
dân mới tạo nên sức mạnh để chiến thắng. 

Sức mạnh vững chắc, cơ bản nhất của nền quốc 
phòng toàn dân, của quân đội nhân dân là sự vững 
chắc của khối đại đoàn kết dân tộc. 

Mặt khác, quân đội lại là lực lượng chính trị tin 
cây của nhân dân. Quân đội ngày nay phải góp phần 
xây dựng môi trường chính trị - văn hóa - xâ hội lành 
mạnh. Quân đội phải tiếp xúc đối thoại với các tầng 
lớp trong xã hội, để học tập, nâng cao trình độ kiến 
thức, văn hóa của mình đáp ứng yêu cầu làm công 
tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới. 

Nhân dân tin yêu bộ đội không chỉ vì họ là con 
em của mình mà còn vì bản thân quân đội là lực 
lượng chính trị vững mạnh, trong nội bộ quân đội ít 
có những quan điểm, việc làm sai trái, do đó sớm 
phát hiện và kiên quyết đấu tranh lại những 
khuynh hướng chính trị sai trái, những biếu hiện tiêu 
CỰC ớt lận hội, và trở thành một lực lượng tham gia 
giải quyết có hiệu quả các vấn-đề chính trị và xã hội 
nảy sinh. 

Tu nhiên, những năm qua, do tác động của nền 
kinh tế thị trường, một số cán bộ, chiến sĩ quân đội 
cũng mắc những sai trái, vi phạm kỷ luật làm ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng chính trị của quân đội. 
Muốn quan hệ với nhân dân tốt đẹp, muốn phát huy 
được truyền thống “Anh Bộ đội Cụ Hồ" phải khắc 
phục những yếu kém, tiêu cực. | 

Tổ chức nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức 
làm công tác đảng, công tác chính trị sao cho nhạ 
bón, chỉ ra kịp thởi những vấn để chính trị của đ 
nước và quân đội ; vừa sâu sắc, có hiệu quả, vừa hấp 
dẫn, thiết thực. Công tác đẳng, công tác chính trị vừa 
quán triệt bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, 
vừa phát huy đân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ và 
chiến sĩ, góp phần bổ sung, hoàn chỉnh chủ trương 
chính sách của Đảng. Có như vậy, công tác đẳng, 
công tác chính trị mới sinh động, có hiệu lực sắc bén, 
kịp thời phát hiện, giải đáp các vấn để nảy sinh. 

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính 
trị là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân, của cả hệ thống chính trị, là một bài học 
thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH... 
(Tiếp theo trang 6) 


Bác dặn dò : “Báo của ta có một địa vị quan 

ng trong đư luận thế giới. Cho nên làm báo phải 

† sức cần thận về hình thức, về nội dung, về cách 
việt”. 

Xuất phát từ vai trò và tác động của báo chí, 
Bác Hồ cho rằng : “Nói đến báo chí trước hết phải 
nói đến những người làm báo chí”. Và gặp dịp là 
Bác nhắc nhở các nhà báo phải tu dưỡng, rèn 
luyện. Tại Đại hội lần thứ II của Hội Nhà báo 
(1959) Bác dạy : “Nhiệm vụ của người làm báo là 
quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, 
nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai 
cấp vô sản ; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải 
đi sâu vào nghiệp vụ của mình”. Đến Đại hội lần 
thứ II của Hội (1962), Bác lại nói: “Để làm tròn 
nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần 
phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”. 

Bác Hồ cho rằng : “Báo cũng là một ngành 
kinh tế”, và “một tờ báo không được đại đa số (dân 
chúng) ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ 
báo”, nhưng Bác luôn luôn dạy báo chí không 
được chỉ vì kinh tế mà xa rời mục đích, tôn chỉ của 
mình. 

Vẫn biết trong tất cả chúng ta, ai cũng từng có 
dịp được học tập tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh, một số đông chí đã có công trình 
nghiên cứu về chủ đề này. Sở đĩ tôi đám mạo muội 
trích dẫn một đôi điều vì tôi nghĩ trong khi chúng 
ta bàn luận với nhau về một vần đề bức xúc không 
riêng của giới báo chí là Trách nhiệm xã hội và 
nghĩa vụ công dân của nhà báo trong bối cảnh 
chính trị - xã hội hiện nay, thì những lời dạy bảo 
của Bác Hồ càng mang tính thời sự nóng hổi và ý 
nghĩa giáo dục sâu sắc hơn lúc nào hết. Loại hình, 
công nghệ, phương thức biểu đạt, phương tiện 
chuyển tải thông tin đang thay đổi và rồi đây sẽ 
còn tiếp tục đổi thay đến mức chóng mặt, song bản 
chất của báo chí và những nguyên lý cơ bản của 
báo chí cách mạng thì vẫn giữ nguyên giá trị của 
nó, cho dù có phải điều chỉnh một sô khía cạnh nào 
đó cho phù hợp với nhịp sống hiện nay. Và đây 
chính là cơ sở để chúng ta cùng nhau đi đến nhật 
trí trong việc nhận diện những vấn đề mới nảy sinh 
và tìm ra những giải pháp thỏa đáng.L1 
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Mấy năm nay hiện tượng thời tiết bất thường đã 
xảy ra ở nhiều nước trên thế giới và gây nên những 
thảm họa khôn lường. Ở nước ta chỉ cách đây một 
năm, cơn bão số 5 đổ bộ vào vùng biển Nam Bộ 
(ngày 2-11-1997) với tốc độ nhanh, cường độ 
mạnh, gây nên những tổn thất vô cùng to lớn về 
người và của. Hậu quả của cơn bão số 5 ở các tỉnh 
vùng biển Nam Bộ vừa mới được khắc phục thì 
trong các ngày từ 11 đến ngày 26-11-1998, cơn 
bão số 4, số 5 và số 6 đã liên tiếp đố bộ vào các 
tỉnh miền Trung. Do bão lớn, kết hợp với triều 
cường và không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển 
xuống, đã gây ra 3 đợt mưa to và rất to kế tiếp nhau 
suốt dọc các tỉnh miền Trung tử Quảng Bình đến 
Binh Thuận và Tây Nguyên. Ông cha ta thường có 
câu : “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Quả vậy, 
chỉ cách đây vài ba tháng các tỉnh miền Trung vừa 
phải gánh chịu nạn đại hạn hán kéo dài chưa từng 
có trong lịch sử thế kỷ qua, thì ngay lập tức lại phải 
gánh chịu nạn “hồng thủy” lớn nhất kể tử sau 
năm 1964 lại đây. 

Do sự cộng hưởng của bão với biên độ lũ lớn, 
đỉnh lũ cao, kết hợp với triều cường nên đã gây ra 
thiệt hại to lớn về người và của, làm cho nhân dân 
cả nước bàng hoàng, xúc động. Theo báo cáo sơ 
bộ của các tỉnh ven biển miền Trung và Tây 
Nguyên, tính đến ngày 28-11-1998, số người 
chết 267, bị thương 92 và mất tích 16 ; số nhà 
đồ, trôi : 9 821, nhà ngập, hư hại : 470 176 ; trường 
học đổ, trôi : 143 phòng ; trường ngập, hư hại : 1484 
phỏng ; 81 224 ha lúa ngập, hư hại ; 33 708 ha 
hoa màu ngập, hư hại ; về thủy lợi : sạt trôi 
5 135 220 mỏ đất, 39 179 mỏ đá, sạt lở 274 262 m 
kênh mương, vỡ trôi 702 cống dưới đê ; về giao 
thông : sạt trôi 31 161 121 m3 đất, 39 115 mŠ đá, 
sập trôi 233 cầu cống, 1 284 km đường bị hư hại ; 
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về thủy sản 89 tàu bị chìm, 4 389 ha ao hồ nuôi tôm 
cá bị vỡ ; bị ướt ngập 2 660 tấn muối. Ước tính tổng 
thiệt hại vào khoảng 1 295 tỉ. 

Tình hình bão, lũ xảy ra ở các tỉnh miền Trung 
và Tây Nguyên là rất lớn, song do được cảnh báo 
sớm, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa 
phương cùng nhân dân các tỉnh miền Trung đã chủ 
động đề ra phương án phòng chống tích cực, có 
hiệu quả, do đó đã hạn chế một phần các thiệt hại 
về người và của. 

Điều đáng nói trước hết là cuộc chiến đấu vô 
cùng dũng cảm của cán bộ và nhân dân vùng bị 
bão, lũ. 

Quán triệt tỉnh thần thông báo của Bộ Chính trị 
và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác 
phòng chống lụt, bão năm 1998, các địa phương đã 
chủ động xây dựng phương án cụ thể chống bão, 
lũ. Trước và trong khi có bão, các tỉnh đã phân 
công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xuống các địa 
bản, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo đối phó. Nhiều 
cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã chỉ đạo 
cụ thể đến từng xã thôn, chủ động sơ tán dân ở 
vùng ven sông, vùng trũng đến nơi an toàn ; nhanh 
chóng triển khai phương án bảo vệ hồ, đập và công 
trình thủy lợi ở nơi bão, lũ. Các địa phương cũng đã 
bố trí lực lượng cảnh giới ở những nơi đường bị 
ngập để hướng dẫn người qua lại ; bảo đảm trật tự 
an ninh và điều kiện sinh hoạt cho nhân dân vùng 
bão, lũ ; chủ động trích ngân sách cứu trợ đồng bào 
vũng lũ, lụt, các gia đình bị hại, huy động lực lượng 
công an, quân đội bằng mọi phương tiện chỉ viện, 
cứu trợ kịp thời cho các vùng bị ngập sâu. 

Nhân dân, bằng kinh nghiệm của chính mình, 
theo sự chỉ đạo của đẳng bộ và chính quyền địa 
phương, đã phát huy cao độ tỉnh thần chủ động 
sáng tạo, đối phó kịp thời và xử lý nhanh chóng có 
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hiệu quả các tỉnh huống hiểm nghèo trong khi đang 
bão lũ. 

Về phần mình, Đảng và Chính phủ, các cấp, 
các ngành đã hết sức quan tâm chăm chú theo dõi 
và chỉ đạo. Trong suốt thời gian bão, lũ, Ban phỏng 
chống lụt bão Trung ương đã theo dõi sát tình hình, 
liên tục có công điện để đôn đốc các địa phương 
đối phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ và báo 
cáo với Chính phủ kịp thời chỉ đạo. 

Các đồng chí lãnh đạo cao nhất từ Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và 
các Phó thủ tướng Chính phủ đều trực tiếp quan 
tâm việc chỉ đạo vả kịp thời gửi điện ' thăm hỏi nhân 
dân vùng bão, lũ, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính 
quyền, các ngành tăng cường giúp đỡ các tỉnh 
miền Trung khắc phục bão, lũ. 

Với mức độ thiệt hại nghiêm trọng về người và 
của do bão, lũ gây ra, Chính phủ đã quyết định hỗ 
trợ khẩn cấp cho các địa phương, đồng thời chỉ đạo 
việc giúp đỡ lương thực cứu đói, giống cây trồng, 
phân bón, huy động các nguồn thuốc dự trữ để 
chữa bệnh, phòng dịch, chăm lo sức khỏe cho 
nhân dân vùng bị bão, lũ. Kinh phí cứu trợ khẩn 
cấp là 28 tỉ đồng ; kinh phí để hỗ trợ khôi phục đ đời 
sống và sản xuất dự kiến khoảng 150 tỉ đồng ; vốn 
cho vay ưu đãi để khôi phục sản xuất khoảng 
400 tỉ đồng... 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cả nước 
đã dấy lên phong trào ủng hộ đồng bào bị bão, lũ ở 
các tỉnh miền Trung. Và ngay trong những ngày 
đấu, các địa phương, đơn vị, cá nhân đã gửi giúp 
hàng chục tỉ đồng. Cần nói thêm là ngay trong khi 
bão, lũ đang hoành hành, nhân dân nhiều nơi đã tự 
tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bảo nơi bị nạn, với 
tinh thần “tương thân tương ái, “lá lành đùm lá 
rách”, “tay đứt ruột đau”. 

II - BIẾN ĐỘNG LỚN VỀ THỜI TIẾT. 

Bão, lũ to ở miền Trung và Tây Nguyên là một 
hiện tượng đột biến. Nhưng đó không phải là hiện 
tượng riêng biệt của nước ta. Muốn hiểu nó, không 
thể không nhìn rộng ra những hiện tượng thời tiết 
bất thưởng đột biến trên toàn cầu. Chỉ lấy, vài thí 
dụ : Tháng 9 vừa qua, lũ lụt lớn đã xảy ra ở nhiều 
vùng thuộc Trung Quốc, quy mô rộng lớn nhất, thời 
gian kéo dài nhất, thiệt hại do nó gây ra cũng tỚi 
nhất trong vòng một thế kỷ nay ở nước này. Tổng 
số thiệt hại ước tính đến 25 - 30 tỉ USD. Ở Trung 
Mỹ, Ni-ca-ra-goa, On-đu-rát... báo lựt to tản phá 
đến mức, như người ta nói, kéo dài sự phát triển 
của những nước này đến vài ba thập niên. 
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Và ở khắp nơi trên trái đất, các hiện tượng 
En Ni-nô, La Ni-na đã liên tiếp xảy ra. Giông, bão, 
lốc, mưa lớn kéo dài gây nên lũ lụt to, cũng như 
những đợt nắng nóng, khô hạn làm cạn kiệt nguồn 
nước, thiêu trụi hàng trăm ngàn hóc ta rừng... Nhiều 
nhả khoa học thủy văn, khí tượng trên thế giới đã 
rút ra kết luận rằng, nguyên nhân chính của tình 
trạng này là do những sự thay đổi của chế độ khi 
hậu và sự: thay đổi khí hậu toàn cầu. Điểm mấu 
chốt của quá trình này là sự nóng lên của quả đất 
và khẳng định một trong những tác nhân chủ yếu 
của quá trình này là do con người gây ra. 

Trong quá trình công nghiệp hóa, sản xuất công 
nghiệp càng phát triển càng đòi hỏi phải sứ dụng 
một khối lượng nhiên liệu như than đá, dầu khí, khí 
đốt ngày càng lớn vả „do đó lượng cacbonnic, mê 
tan... thải vào khí quyển ngảy càng nhiều, phá hủy 
tầng ôzôn làm thay đổi mạnh mẽ khí hậu toàn cầu. 

Từ cuối thế kỷ XIX, cùng với quá trình công 
nghiệp hóa, dân số thế giới ngày một tăng lên, tình 
trạng xấu đi của khí hậu và môi trường sinh thái 
ngày càng thêm nghiêm trọng. Các nhà khoa học 
tính toán rằng với khối lượng năng lượng tiêu thụ và 
tỉnh trạng phá rừng, sa mạc hóa... từ đầu thế kỷ đến 
nay đã làm cho nồng độ cacbonnic trong khí quyền 
tăng lên 26%. Chính những yếu tố này đã góp phần 
tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu từ 0,39C - 0,69C, 
dẫn đến nguy cơ biến đổi khí hậu theo chiều hướng 
xấu, bất lợi cho con người. 

Con người từ chỗ chung sống chan hòa với 
thiên nhiên, chinh phục và cải tạo thiên nhiên phục 
vụ cho cuộc sống của mình, đến nay đã can thiệp 
Vào các quá trình tự nhiên, tàn phá thiên nhiên, để 
rồi gánh lấy những hậu quả nặng nề do thiên nhiên 
trừng phạt. 

Tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu theo hướng 
xấu đi đã trở nên nghiêm trọng ; do đó, năm 1988 
Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu toàn cầu 
trên thế giới được thành lập vả tiếp đó là Hội nghị 
thượng đỉnh thế giới họp tại Ri-ô đờ Rai-nây-rô 
(Bra-xin) năm 1992 đã thông qua chương trinh 
hành động. Hội nghị gồm 154 nước, trong đó có 
nước ta đã ký Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu. Tháng 12-1997, tại Tô-ky-ô 
(Nhật Bản) Hội nghị các bên tham gia Công ƯỚC 
Liên hợp quốc. về biến đổi khí hậu toàn cầu thỏa 
thuận ngắn ngừa không để cho khí hậu toàn cầu rơi 
vào tôi tệ hơn trong những thập niên tới. 

HÌ - NHIỆM VỤ PHÒNG VÀ CHỐNG THIÊN 
TAI CỦA CHÚNG TA 

Có đặt tinh trạng thiên tai xảy ra ở nước ta trong 
bối cảnh những biến động thời tiết toàn cầu mới có 
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thể nhận biết một cách đúng đắn và thấy được tầm 
vóc của vấn đề phỏng và chống thiên tai trong sự 
nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của 
chúng ta. | 

Đó tuyệt nhiên không phải là một công việc nhất 
thời, một công việc chỉ dành cho những thời gian 
nhất định, mùa vụ nhất định. Đó là công việc vừa 
bức bách, vừa lâu dài, một công việc mang tầm 
chiến lược. Không phải ngẫu nhiên mà trong 5 biện 
pháp khẩn cấp do Chính phủ đưa ra để khắc phục 
hậu quả lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên mới 
đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ban chí đạo 
phòng chống lụt, bão Trung ương chủ trì cùng các 
bộ, các ngành có liên quan nghiên cứu Chiến lược 
về phòng chống lựt, bão và hạn hán. 

Nói cho đúng, nước ta là một trong những nước 
sớm tham gia Công ước quốc tế và biến đổi khí hậu 
toản cầu. Nhờ đó, chúng ta đã sớm ý thức được 
rằng sự biến đối này sẽ có tác động tiêu cực đến 
khí hậu nước ta. Phối hợp với chiến lược phòng 
ngừa ứng phó của các nước, Chính phủ nước ta đã 
sớm có biện pháp phòng ngừa, ứng phó với hậu 
quả do sự biến đổi khí hậu gây nền. 

Về chiến lược ứng phó lâu dài, Chính phủ đã có 
những chương trình nhằm hạn chế các loại chất 
thải công nghiệp, góp phần bảo vệ tầng ôzôn ; 
chương trình bảo vệ rừng nguyên sinh, rừng đầu 
nguồn, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc... vừa 
có ý nghĩa kinh tế vừa có tác dụng giữ nước, phòng 
ngừa hạn hán, lũ lụt và tăng cường nguồn hấp thụ 
khí cacbonnic, bảo vệ môi trường, môi sinh. Với 
chương trình đầu tư xây dựng và tu bổ hoàn thiện 
hệ thống đô, đập, kò, cống... ở hầu khắp các tuyến 
trọng yếu, bảo vệ và mở rộng diện tích rừng ngập 
mặn chống xói lở, hy vọng sẽ giảm bớt tới mức thấp 
nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra. 

Về biện pháp ứng phó trước mắt, chúng ta cũng 
đã thấy rõ : Nước ta nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới 
gió mùa nên từ lâu đời nay đã có bão, lụt. Tuy nhiên 
do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toản cầu, 
bão, lũ ở nước ta mấy năm nay diễn biến phức tạp, 
thất thưởng và rất nghiêm trọng. Nếu không có sự 
chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Chính phủ và các cấp 
chính quyền về công tác dự báo, dự phỏng thì sẽ 
dẫn đến hậu quả khôn lưởng. 

Lấy ví dụ trận lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long 
năm 1994, ngay tử khi bước vào mủa lũ, Ủy ban 
phỏng chống lụt, bão Trung ương đã nhắc nhở các 
địa phương theo dõi sát sao diễn biến của tình hình 
thời thiết, cảnh giác, chủ động, có phương án 
phòng tránh khi bão lũ xảy ra. 


lẤo 
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Cơn bão số 5 (ngày 2-11-1997) cũng được các 
cơ quan chức năng dự báo trước về tỉnh hình diễn 
biến thời tiết ; và Ban phòng chống lựt, bão Trung 
ương ngay đầu mùa bão đã sớm đệ trình lên Chính 
phủ những tình huống bão, lũ có thể xảy ra và kiến 
nghị các phương án dự phòng ; đồng thời chỉ đạo . 
các địa phương xây dựng phương án dự phòng và 
chuẩn bị các điều kiện cứu trợ khi bão, lũ xảy ra. 

Tình hình bão, lũ vừa qua ở các tỉnh miền Trung 
và Tây Nguyên cũng được các cơ quan chức năng 
dự báo trước. Từ đầu năm 1998, Thủ tướng Chính 
phủ đã có chỉ thị cho các tỉnh về phòng, chống lũ, 
bão, bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi vả 
phát triển sản xuất nông nghiệp. Tháng 6-1998, 
Chính phủ đã tổ chức giao ban sản xuất nông 
nghiệp với các tỉnh miền Trung để bàn biện pháp 
cụ thể khắc phục tình trạng hạn hán kóo dài, và để 
phòng mưa, bão ; chỉ thị cho các địa phương chuẩn 
bị phương án phòng, chống lụt, bão năm 1998. 

Trên cơ sở nắm bắt tình hình biến đổi khí hậu, 
thời tiết, dự kiến các tình huống bão, lũ có thể xảy 
ra ở nước ta, Chính phủ đã chỉ đạo các ngành chức 
năng xây dựng các phương án dự phòng, chuẩn bị 
sức người, sức của để ứng phó khi bão, lũ xảy ra. 
Tuy nhiên, trong xây dựng phương án dự phòng 
chúng ta không thể lường hết các mức độ tàn khốc 
do bão, lũ gây ra. Chẳng hạn như đợt bão, lũ vừa 
qua đã được dự báo sớm, các cấp, các ngành và 
nhân dân miển Trung đã có sự chuẩn bị phòng 
chống nhưng do bão, lũ quá hung dữ, khắc nghiệt 
do đó, chúng ta chỉ có thể hạn chế thiệt hại và có 
biện pháp tức thời huy động sức mạnh tổng hợp 
của nhân dân cả nước vào việc cứu trợ nhằm làm 
giảm bớt mất mát đau thương của đồng bào nơi 
bão, lũ. : 

Dẫu sao, từ thực tố của bão, lũ vừa qua và với 
những nhận định cơ bản như trên, chúng ta hoàn 
toản không thể bằng lỏng với những gì đã làm 
được. 

Thiên tai đã diễn ra, sẽ còn diễn ra và mức 
nghiêm trọng của nó không ai lường trước được. Sự 
lựa chọn các biện pháp phòng và chống là ở chúng 
ta. Có những vấn để phải được xem xót từ những 
chủ trương, chính sách cụ thể về chống thiên tai. 
Có những vấn để thuộc về chỉ đạo thực hiện. 
Nhưng chắc chắn là có những vấn để thuộc tầm 
chiến lược - một chiến lược phòng chống, thiên tai 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
của chúng ta. O 
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ỘI nghị cấp cao chính thức lần thứ sáu của 
H- vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ 

các nước ASEAN diễn ra ở thủ đô Hà 
Nội vào trung tuần tháng 12-1998. Từ cuối tháng 
11-1998 đã bắt đầu một loạt các hoạt động sôi nổi 
phụ trợ cho Hội nghị cấp cao, đó là Triển lãm 
ASEAN - Expo 1998, Lễ trao giải thưởng mỹ 
' thuật ASEAN, Tuần lễ phim ASEAN, Triển lãm 
thủ công mỹ nghệ ASEAN, Liên hoan giọng ca 
vàng ASEAN - Hà Nội, biểu diễn Ga-la và đêm 
công diễn vở nhạc vũ kịch Ra-ma-y-a-na của các 
nghệ sĩ ASEAN. Ngay trước Hội nghị cấp. CaO sẽ 
có các cuộc họp ở cấp Tổng Vụ trưởng, cấp Thứ 
trưởng, rồi Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Kinh tế, 
và cuộc họp chung của Bộ trưởng Ngoại giao- 
Kinh tế để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao. Những 
hoạt động dồn dập và sôi nổi trên đã phần nào nói 
lên ý nghĩa quan trọng của Hội nghị cấp cao 
ASEAN lần này. 

Có lẽ chỉ 5 năm trước đây, ít ai trong số chúng 
ta hình dung đến một ngày các nhà lãnh đạo của 
tất cả 10 nước Đông - Nam Á cùng có mặt Ở Việt 
Nam để trao đổi và thống nhất với nhau về các 
phương hướng hành động chung và các biện pháp 
nhằm tăng cường đoàn kết và "hợp tác vì sự phát 
triển của từng nước cũng như của cả khu vực. Điều 
đó cũng dễ hiểu bởi lẽ Đông - Nam Á cách đây 
không lâu vấn còn bị chia rẽ bởi những nghi ky và 
thù địch. Ấy vậy mà giờ đây, điều khó hình dung 
đó đã trở thành sự thật : lần đầu tiên các vị lãnh 
đạo Nhà nước và Chính phủ của cả 10 nước Đông- 
Nam Á quây quần tại Hội nghị cấp cao chính thức 
của ASEAN, đánh dấu sự thay đôi căn bản trong 
bức tranh toàn cảnh khu vực Đông - Nam A, từ 
nghi ky và đối đầu sang đoàn kết và hợp tác. Thủ 
đô Hà Nội thật tự hào là nơi sẽ mang dấu ấn của 


trang lịch sử mới đó trong quan hệ giữa các nước 
Đông - Nam Á. 

Không chỉ có vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tại 
một Hội nghị cấp cao chính thức của ASEAN, các 
nhà lãnh đạo của ba trong số mười bên đối thoại 
của ASEAN 9 là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn 
Quốc cùng có mặt, tạo ra một tiền lệ tốt để các 
nước ASEAN tăng cường trao đối với các nước 
đối thoại ở cấp cao nhất về tình hình khu vực và 
triển vọng hợp tác - một bằng chứng hùng hồn về 
chính sách mở rộng quan hệ với các nước, khu vực 
và tổ chức quốc tế khác trên thế giới của ASEAN, 
về vị thế ngày càng tăng của ASEAN trên trường 
quốc tế. 

Hơn thế nữa, Hội nghị lần này là Hội nghị cấp 
cao chính thức cuối cùng của ASEAN trong thế 
kỷ XX, là địp để các nhà lãnh đạo ASEAN nhìn lại 
hơn 30 năm phát triển của tổ chức, rút ra những bài 
học thành công và thất bại, để từ đó, cùng với tầm 
nhìn xa trông rộng của mình, đề ra phương hướng 
hành động cho ASEAN tiến vào thê kỷ XXI. 

Chúng ta hãy cùng nhau xem xét những cơ hội 
và thách thức đang đặt ra cho các nước ASEAN 
trước ngưỡng cửa thiên niên kỷ mới. 

Không ít người nói đến một ASEAN đang 
ngập sâu trong khủng hoảng kinh tế - xã hội và bị 
chia rẽ bởi các tranh chấp giữa một số nước thành 
viên, có người thậm chí còn dự đoán về nguy cơ 
tan rã của ASEAN. Nhìn nhận như vậy thì thật 
phiến diện. Thực sự ASEAN đang đứng trước sự 
thử thách nghiêm trọng. Một số nước ASEAN vẫn 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại 
giao, Ủy viên Ủy ban Quốc gia tô chức Hội nghị ASEAN 

(1) Mười bên đối thoại của ASEAN là : Ô- -xtrây- -li-a, Ca-na-đa, 
Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Án Độ, Nhật Bản, 
Niu Di-lân, Hàn Quốc, Nga, Mỹ 
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còn có những khác biệt, đó cũng là điều tự nhiên 
vì tính đa dạng của khu vực. Vấn đề chỉ ở chỗ giải 
quyết các khác biệt đó như thế nào, như giữa các 
đối thủ, các kẻ thù hay là giữa những người đồng 
hành cùng chia sẻ vận mệnh. Một số nước 
ASEAN đang trải qua cơn khủng hoảng khá trầm 
trọng về tài chính - tiền tệ, có nơi đã trở thành 
khủng hoảng về kinh tế - xã hội, và tất cả các nước 
ASEAN còn lại cũng chịu sự tắc động với những 
mức độ khác nhau bởi cuộc khủng hoảng. Cuộc 
khủng hoảng cho thấy những yếu kém và mất cân 
đôi cân khắc phục của các nên kinh tê trong khu 
vực ; kéo khu vực giật lùi lại hàng chục năm. Tuy 
vậy, sức tàn phá của cuộc khủng hoảng cho dù khá 
nghiêm trọng cũng không thể xóa sạch những nền 
tảng cơ bản mà các nước ASEAN đã tạo dựng sau 
hơn ba thập niên phát triển ; những cơ sở kinh tế - 
kỹ thuật đáng kể, những kinh nghiệm quản lý kinh 
tê đã tích lũy được ; đội ngũ lao động dồi dào và 
được đào tạo tốt ; mối quan hệ kinh tê - hương 
mại rộng mở ; và đặc biệt là tỉnh thần tự cường của 
các dân tộc Đông - Nam Á đã trải qua nhiều cơn 
thử thách. Cũng cần nói thêm rằng, đây không 
phải là lần đầu tiên các nước ASEAN lâm vào 
khủng hoảng. Nhớ lại, cuối những năm 70, đầu 
những năm 80, một số nước ASEAN đã phải 
đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế khá trầm 
trọng nhưng họ đã vượt qua được khủng hoảng và 
giành tốc độ phát triển cao hàng đầu thê giới trong 
một thời gian dài. 

Rộng ra phạm vi toàn cầu, ASEAN cũng đang 
đứng trước biết bao cơ hội và thách thức. Thế giới 
không phải đã hết các điểm nóng, tiếng súng 
không phải đã ngừng nô vĩnh viên trên trái đât 
này ; mặc dầu Vậy, Xu thế hòa bình và hợp tác 
đang dọn đường tiến lên. Cuộc chạy đua vê sức 
mạnh tông hợp giữa các quôc gia không hề suy 
giảm, trái lại có chiêu hướng ngày càng g1a tăng ; 
Đên cạnh đó, xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa vẫn 
tiếp tục được khẳng định, đàm gia tăng tính phụ 
thuộc lẫn nhau giữa các nên kinh tế. Loài người 
đang hằng ngày hằng giờ chứng kiến những bước 
tiến nhảy vọt về khoa học, kỹ thuật. Chỉ vài nét 
chấm phá đó trong bức tranh toàn cầu đã cho thấy 
những cơ hội chưa từng có cho các quốc gia có thể 
phát triển nhanh chóng. Đồng thời, chúng cũng 
làm nổi bật những thách thức hết SỨC to lớn, nhât 
là đối với các nước đang phát triên. Đối với họ, 
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nguy cơ bị tụt hậu ngày càng Xa so với các nước 
phát triên càng gay gắt. Cuộc cạnh tranh trở nên 
khốc liệt chưa từng thấy nếu như lao vào tiến trình 
hội nhập mà không có sự chuẩn bị tích cực, chủ 
động, nhất là gia tăng sức cạnh tranh của nên kinh 
tế nội địa. 

Nhìn tổng quát, các vị lãnh đạo Nhà nước và 
Chính phủ của các nước ASEAN tụ hội tại thủ đô 
Hà Nội lần này với hành trang thật đáng tự hào. 
Tuy nhiên, ASEAN không thể tự thỏa mãn với 
hành trang đó. Trái lại, trước những cơ hội và 
thách thức đang đặt ra, A SEAN càng phải nỗ lực 
hơn bao giờ hết để duy trì và phát huy những thành 
tựu đã đạt được, khắc phục những yêu kém, VƯỢt 
qua thử thách, nắm lây cơ hội, cùng nhau tiến 
bước. Quyết tâm đó của ASEAN sẽ được thể “hiện 
rõ nét trong chủ đề của Hội nghị là “đoàn kết và 
hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và 
phát triển đồng đều” trong Tuyên bố Hà Nội và 
Chương trinh hành động Hà Nội mà các vị lãnh 
đạo các nước ASEAN sẽ thông qua tại Hội nghị 
lần này. 

Rõ ràng, hòa bình và ổn định là những điều 
kiện tiên quyết cho sự phát triển của mọi quôc ø1a. 
Các nước ASEAN cũng không phải là ngoại lệ. 
Cho dù khu vực Đông - Nam Á đang tận hương 
nên hòa bình tương đôi sau bao nhiêu năm không 
nguôi khói lửa chiên tranh, những nguy cơ tiềm ẩn 
đe dọa hòa bình và ôn định của từng quốc gia cũng 
như của toàn khu VỰC vẫn tồn tại. Chính vì vậy, 
duy trì hòa bình và ôn định trong từng nước và 
trong cả khu vực chắc sẽ là một chủ đề nôi bật. 
Sáng kiến của ASEAN về Diễn đàn an ninh khu 
vực (ARD: đã và đang nhận được sự hưởng ứng, 
tham gia của nhiều nước trong và ngoài khu vực. 
Tuy nhiên, mối lo ngại về nguy cơ xung đột trên 
biên Đông vẫn còn đó, đòi hỏi các nước hữu quan 
cùng nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cơ bản và lâu 
dài cho các tranh chấp về chủ quyền đối với các 
quân đảo, và trong khi chưa có một giải pháp như 
vậy, cần duy trì nguyên trạng, không làm cho tình 
hinh phức tạp thêm, không. SỬ dụng hay đe dọa SỬ 
dụng vũ lực ; cũng có thê tìm kiếm những khả 
năng hợp tác nhất định trên cơ sở có sự thỏa thuận 
của tất cả các bên hữu quan. Có như vậy, hòa bình 
và an ninh khu vực mới được bảo đảm. 

Cuộc khủng hoảng hiện nay ở khu vực Đông - 
Nam Á càng cho chúng ta thấy rõ sự cần thiết của 
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việc phát triển đồng đều. Trong bối cảnh hiện 
nay, chắc các nhà lãnh đạo không thể không luận 
bàn về các biện pháp nhằm đôi phó với cuộc 
khủng hoảng, bảo đâm sự phát triển đồng đều trên 
CƠ SỞ huy động hài hòa các nguôn Ì lực bên trong và 
bên ngoài ; hội nhập gắn liên với tiến trình cải 
cách bên trong, nhất là việc nâng cao sức cạnh 
tranh của nên kinh tế nội địa ; phát triển kinh tế đi 
đôi với phát triển về văn hóa - xã hội ; phát triển 
đồng đều giữa các vùng, các tầng lớp dân cư, cũng 
như giữa các nước thành viên. Việc nhấn mạnh 
đến' sự phát triển đồng đều là rất kịp thời, , chứng tỏ 
tầm nhìn xa trông rộng của ASEAN, nhất là trong 
lúc ASEAN đang mở rộng và bao gồm các nước 
có trình độ phát triển khác nhau ở Đông - Nam Ẳ. 
Sở đĩ vấn đề này cần được quan tâm, vì nếu không 
có sự phát triển đồng đều giữa các vùng, các tầng 
lớp dân cư, giữa kinh tế và xã hội... thì không thể 
nói đến sự "ôn định trong một quốc gla. Tương tự 
như vậy, nếu không có sự phát triển đồng đều giữa 
các nước thành viên thì sự hợp tác và liên kết kinh 
tế trong ASEAN sẽ không thể phát huy được đây 
đủ hiệu quả ; hòa bình và ổn định khu vực cũng 
khó mà bên vững. Trong bối cảnh đó, sảng kiến 
của Việt Nam về hợp tác liên kết các vùng nghèo 
thuộc hành lang Đông-Tây sẽ thu hút sự quan tâm 
thích đáng tại Hội nghị Hà Nội. 

Để có một ASEAN hòa bình, ôn định và phát 
triển đồng đều, hơn lúc nào hết các nước ASEAN 
cần giương cao ngọn cờ đoàn kết và hợp tác. 
Trong hơn 30 năm qua, đoàn kết và hợp tác luôn 
luôn là nguồn gốc sức mạnh của ASEAN, giúp 
ASEAN vượt qua những thử thách và phát triên 
như ngày nay ; vị thế của ASEAN cũng nhờ đó mà 
không ngừng được nâng cao. Không ai phủ nhận 
những khác biệt giữa các nước ASEAN, nhưng đã 
từ lâu các nước ASEAN đã nhất trí với nhau 
nguyên tắc “thống nhất trong sự đa dạng”, không 
đề những khác biệt đó làm ảnh hưởng đến tình 
đoàn kết và sự hợp tác của ASEAN. Những tranh 
chấp có thể có giữa các nước ASEAN cân được 
giải quyết theo “kiểu ASEAN,, trên tỉnh thân giữ 
gin tỉnh đoàn kết và gắn bó giữa các thành viên 
ASEAN. Không những thế, các nước ASEAN lại 
càng cân tăng cường sự hợp : tác trên tất cả các lĩnh 
vực, từ an ninh - chính trị đến kinh tế - xã hội. 

Những phương hướng hành động và các biện 
pháp cụ thể nêu trong hai văn kiện quan trọng sẽ 


được thông qua tại Hội nghị lần này là Tuyên bố 
Hà Nội và Chương trình hành động Hà Nội, cũng 
như trong các hiệp định sẽ được ký kết là Hiệp 
định khung về tạo thuận lợi cho hàng quá cảnh, 
Hiệp định khung về việc công nhận lẫn nhau tiêu 
chuẩn và tính phù hợp của hàng hóa và Nghị định 
thư thực hiện giai đoạn hai Hiệp định khung về 
dịch vụ sẽ là những minh chứng hùng hồn cho tỉnh 
thần “đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa 
bình, ổn định và phát triển đồng đều”. 

Với nhận thức trên, chúng ta đã và đang nỗ lực 
hết sức mình để bảo đảm cho sự thành công của 
Hội nghị cấp cao ASEAN chính thức lần thứ sáu. 
Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Hội nghị Hà 
Nội sẽ tạo ra những xung lực mới cho sự phát triển 
của ASEAN trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI. 

Thành công của Hội nghị cũng như các chuyến 
thăm chính thức nước ta của các nhà lãnh đạo 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi-lip-pin và 
Căm-pu-chia nhân dịp này sẽ là một dấu ấn đậm 
nét về một năm hoạt động đối ngoại sôi nổi, đầy 
hiệu quả của chúng ta. Trong năm 1998, quan hệ 
của Việt Nam với các nước, các khu vực trên thế 
giới đã có những bước phát triển mới, thể hiện qua 
các cuộc trao đôi chuyên thăm ở câp cao nhất : 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Lào ; Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương thăm Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, 
Thâi-lan, Nga, Bê-la-rút, dự Hội nghị cấp cao 
Không liên kết ở Nam PhI ; Thủ tướng Phan Văn 
Khải thăm Trung Quốc, Áo, Anh, Bỉ, Pháp, EU, 
dự Hội nghị câp cao Á - Âu tại Luân Đôn ; ta cũng 
đã đón Thủ tướng Lào, Thủ tướng thứ nhất 
Căm-pu-chia, Quốc vương Bru-nây, Tổng thống 
Hung-ga-ri, Tổng thống Pê- -ru... Năm 1998 cũng 
chứng kiến những tiến triển mới trong quá trình 
hội nhập của ta với khu vực và thế giới mà biểu 
hiện là các vòng đàm phán đầu tiên về việc Việt 
Nam gia nhập Tô chức Thương mại thế giới 
(WTO), đàm phán về Hiệp định Thương mại 
Việt - Mỹ, và gần đây nhât là việc Việt Nam chính 
thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Chắc 
chắn, những thành công đó sẽ tạo tiền đề tốt đẹp 
cho các hoạt động đối ngoại không ngừng mở rộng 
của nước ta trong những năm tới, góp phần phục 
vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của toàn Đảng, toàn dân ta.C] 
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và Nhân văn quốc gia tổ chức hội thảo về đã để lại những di sản tốt đẹp mà ngày nay Hiệp hội 
Chương trình hành động vì Viễn cảnh năm các nước Đông - Nam Â kế thừa (thể hiện rõ nét ở 

2020 của ASEAN. Một trong những nội dung được hình tượng bó lúa trong lá cờ ASEAN). Đó là tính hết 
các nhà khoa học trong nước thảo luận là bản sắc sức đa dạng kết hợp với tính thống nhất chặt chø 
của ASEAN. Từ những gợi ý của các nhà khoa học, trong từng quốc gia nói riêng và khu vực nói chung. 
chúng tôi xin nêu ra một số nhận thức bước đầu Dù sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân 
nhằm góp phần vảo nhận thức sâu sắc hơn nữa về _ tộc là to lớn, song các nền văn hóa Đông - Nam Á 
bản sắc ASEAN. vẫn tồn tại cạnh nhau một cách hòa bình, không có 
I. NHỮNG YẾU TỐ HÌNH THÀNH SỈ _ v. ' ` tố Hộ tt . &z2-átoy - 

BẢN SẮC ASEAN. ranh lạnh, Đông - Nam Â nhanh chóng trở thàn 


: ___„ „  mộtthực thể hòa hợp, chấp nhận lần nhau củng tồn 
I. Những yếu tố truyền thông góp vào bản sắc _ tại, hợp tác, cùng phát triển, 


ASEAN. ¬ Có đặc trưng trên trước hết là vì Đông - Nam Á 
- Những giá trị truyên thông - giá trị châu Â. có nền văn minh nông nghiệp lúa nước mềm mại, 
Nhìn nhận về những giá trị truyền thống - giá trị uyển chuyển, dễ thích nghỉ, khác hoàn toàn với nền 

châu Á hiện nay có những quan điểm khác nhau. văn minh du mục, văn minh thương nghiệp hết sức 


+ Những ý kiến ca ngợi giá trị châu Á thì cho rằng  sùng tín và mang tính thiết chế cao, đồng thời cũng 
chính những giá trị như : xã hội trật tự, hài hòa trong khác nhiều với văn minh nông nghiệp khô, văn minh 
đó có văn hóa tương đồng và sự nhất trí chính trị.. công nghiệp, hậu công nghiệp. 
lả những khía cạnh tích cực đã làm nên sự thành Mặt khác, cấu trúc tộc người ở đây cũng tạo ra sự 
công của Đông Â. đa dạng nhưng thống nhất. Các nước Đông - Nam Á 

+ Những ý kiến phủ định giá trị châu Á thì cho đều là quốc gia đa tộc người, có cấu trúc một tộc 

rằng chính những tư tưởng thích khoa trương, hướng _ người “trung tâm” cơ bản giống nhau. Mỗi quốc gia 
đại, vòng vo tam quốc, ngại nói thắng, làng xã, gia đều có tộc chủ thể chiếm 60% đến 90% và có trình 
trưởng, gia đình chủ nghĩa... đã là một trong những _ độ phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa cao hơn so với 
nguyên nhân sâu xa về văn hóa dẫn đến cuộc khủng các tộc người khác. Các tộc người chủ thể này trong 
hoảng tài chính, kinh tế hiện nay ở Đông Â. tiến trình lịch sử thường đóng vai trò trung tâm cố kết 

Đó lả những gợi ý quan trọng để nghiên cứuvề lộc người để tiến tới hình thành một quốc gia dân tộc 
bản sắc của ASEAN và cũng là vấn để đáng lưutâm thống nhất. 
khi nghiên cứu những mặt tích cực cũng như những Ngoài ra, ở nhiều vùng ngoại vi trong một số 
mặt tiêu cực của văn hóa gây cản trở đến sự phát quốc gia Đông - Nam Á còn có tộc người “chủ thể 
triển của một đất nước. ASEAN dù là một tổ chức vùng” tạo ra ®ăn hóa vùng” như người Thái ở Tây 
khu vực đương đại cũng luôn mang trong mình nó Bắc, người Tày ở Việt Bắc (Việt Nam), người Thái ở 
những giá trị truyền thống của châu Á. Sâm Nưa, Xiêng Khoảng, Lủ ở Nậm Thà (Lào), 

l l “nvảahản người Lào (Đông Băc Thái Lan), người Shan 
TP Erng Si t4 210561210106)24/20020611 (Mi-an-ma), người Minangkabau ở Tây Xu-ma-tra 


Đông - Nam Á với một nền văn minh nông nghiệp (In-đô-nê-xi-a). Vị vậy, tính thông nhất trong đa dạng 


lúa nước được hình thành và phát triển từ thời kỳ đồ _————————— 
đá mới đến thời đại kim khi và rực rỡ nhât với văn * Viện trưởng, Viện nghiên cứu Đông - Nam Á 
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được thể hiện rõ nét ở chính đặc điểm cấu trúc tộc 
người nảy. 

Với ba loại tộc người (chủ thể quốc gia, chủ thể 
vùng và tộc người) trong cấu trúc tộc người của mỗi 
quốc gia Đông - Nam Â đã làm cho các tộc người ở 
các quốc gia này hài hòa dễ hòa hợp hơn nhiều so 
với một số quốc gia vừa đa dân tộc người vừa nhiều 
trung tâm như Ấn Độ, Trung Cận Đông và nhiều 
nước châu Phi. 

Về mặt tôn giáo, tuy là khu vực có nhiều tôn giáo 
như Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, nhưng 
Đông - Nam Á chưa hề có xung đột hoặc chiến tranh 
tôn giáo. Đôi khi người ta lo ngại về tính cuồng tín và 
sự lân lướt của Hồi giáo, nhưng khác với nơi phát 
tích, Hồi giáo ở Đông - Nam Á mềm mại rất nhiều vì 
đã đi qua con người Ấn Độ vả đã tiếp thu nhiều tính 
nhân bản của văn hóa Đông - Nam Â. Trong lịch sử 
người ta nói đến phong trào nổi dậy của người 
Môn Rô (Phi-lip-pin) - một phong trảo tôn giáo ? 
Thực ra phong trảo này chỉ mang mẫu sắc tôn giáo 
để thực hiện mục tiêu chính trị của mình không phải 
xuất phát từ sự kỳ thị tôn giáo. 

Chúng ta đã nói nhiều về tính khoáng đạt, cởi 
mở, mềm dẻo, uyển chuyển dễ thích nghi của Cư 
dân Đông- -Nam Á. Đây chính là ảnh xạ của lối sống, 
thế ứng xử của cư dân nông nghiệp lúa nước vùng 
nhiệt đới gió mùa. Nó khác với lỗi sống, thế ứng xử 
của cư dân Các nền văn minh nông nghiệp Lưỡng 
Hà - Ai Cập, Ấn - - Hằng, Hoàng Hà - Dương Tử và tất 
nhiên nó cũng khác xa với lối sống, thế ứng xử của 
cư dân du mục, thương nghiệp, công nghiệp, hậu 
công nghiệp. 

Ngày nay lỗi sống, thế ứng xử của cư dân Đông - 
Nam Á vẫn mang đậm nót của cư dân nông qghiệp 
lúa nước, mặc dù một bộ phận của họ đã bước vào 
lối sống của xã hội công nghiệp khá hiện đại. 

Chúng ta hãy nhìn vào thời kỷ hiện đại khi các 
dân cư ở đây lựa chọn con người phát triển vần dựa 
chủ yếu vào phát triển nông nghiệp. Các nước 
Đông - Nam À vân đi lên tử nông nghiệp. Nếu như có 
cư dân nào đó, ở một thời kỳ nào đó không quan tâm 
đúng mức tới phát triển nông nghiệp, không có chiến 
lược đúng với nông nghiệp thì hậu quả xấu sẽ Xây ra 
như bài học của In-đô-nê-xi-a hiện nay. “Phi nông 
bất ổn” là như vậy. 

Tất nhiền, sự vật bao giờ cũng có tính hai mặt. 
Những đặc trưng ảnh xạ của cư dân nông nghiệp lúa 
nước như trình bày ở trên có những mặt tích cực cho 
quá trình hòa đồng, tiếp nhận, cải đổi để tồn tại và 
phát triển đi lên. Nhưng mặt khác, chính những ảnh 


Xạ của cuộc sống, thế ứng xử của cư dân nông 
nghiệp lúa nước ấy lại bao chứa những mặt hạn chế, 
mặt tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển đi lên của 
các cư dân Đông - Nam Á. 

Tính cộng đồng làng xã trong thời phong kiến có 
giá trị cao đối với cộng đồng cư dân về tình làng, 
nghĩa xóm, lá lành đủm lá rách. Nhưng với hiện tại, 
chính những tư tưởng bảo thủ, phe giáp, dòng họ, bè 
phái, chủ nghĩa dân tộc, tính manh mún, hẹp hòi bắt 
nguồn tử tâm lý tiểu nông, tiểu kỷ đã hạn chế nhiều 
đến sự hợp tác cùng phát triển của các quốc gia 
trong khu vực không thích hợp với việc hình thành ý 
thức cộng đồng khu vực. 

Những tâm lý tự do, tân mạn, thích phóng 
khoáng, nhàn tản, thích hội hè, đình đám (do lối 
sống nông nghiệp sản xuất theo mùa đem lại) đã là 
một trong những cội nguồn gây nên những trở ngại 
trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa của 
các nước Đông - Nam Á. 

2. Lợi ích chung và những giá trị tương đồng. 

- Độc lập dân tộc, dân chủ, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ. 

Các quốc gia Đông - Nam Á đã từng là thuộc địa 
của phương Tây hay phụ thuộc vào phương Tây đều 
hiểu giá trị cao cả của độc lập, chủ quyền, toản vẹn 
lãnh thổ. Trong hàng thế kỷ qua, nhân dân Đông - 
Nam Â đã phối hợp một cách khách quan trong 
phong trào giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc 
và tử sau năm 1945 nhân dân Đông - Nam A đã từng 
ủng hộ nhau một cách cụ thể, tích cực trong sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tuy nhiên, 
trong chiến tranh lạnh vừa qua, do sự khác biệt về hệ 
tư tưởng nên Đông - Nam Á đã bị phân chia thành 
hai nhóm nước : Đông Dương và ASEAN. Giới cảm 
quyền một số nước bị cuốn hút vào cuộc chiến tranh 
lạnh nên đã dính líu vào cuộc chiến tranh của Mỹ ở 
Đông Dương làm cho sự nghiệp thống nhất dân tộc 
của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia thêm 0ay g0, phức 
tạp. Nhưng độc lập dân tộc, dân chủ, thống. nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ vẫn luôn là khát vọng của nhân 
dân các dân tộc Đông - Nam Á. Đây chính là mẫu số 
chung của nhân dân cả khu vực, nên khi chiến tranh 
lạnh kết thúc, các quốc gia Đông - Nam Á đã cùng 
nhau đi vào hội nhập. 

- Hoa bình và trung lập. 

Đông - Nam Â là nơi xuất hiện khá sớm những 
phương cách bảo vệ hòa bình thế giới. Khi đế quốc 
nhóm lên ngọn lửa chiến tranh ở Đông - Nam Á thì 
cũng chính là lúc phong trào hòa bình lên cao. 
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Năm 1954, đế quốc Mỹ lập khối SEATO thì ở đây đã 
xuất hiện 5 nguyên tắc chung sống hòa bình và 
10 nguyên tắc Băng-đung (1955). Tiếp đó các tổ 
chức như ASA, MAPHILIDO đã lần lượt ra đời cho 
thấy khuynh hướng trung lập hóa và hợp tác khu vực là 
sự phản ứng, đối phó lại của các nước Đông - Nam hb 
trước sự tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc 
bên ngoài. Tỉnh thần hòa bình, trung lập của khu vực 
thể hiện rõ nét nhất ở Cương lĩnh ZOPFAN (1971), 
và cảng được khẳng định một lần nữa trong Tuyên 
bố Ba-l (1976). Mặc dù vào những thời điểm đó 
nhận thức về ZOPFAN, Hiệp ước Ba-li còn khác 
nhau, nhưng những ý tưởng cơ bản giữ cho Đông ˆ 
Nam Â luôn ở trạng thái cân bằng, ổn định để phát 
triển thì ngày càng được thể hiện rõ nét và là tiếng 
nói chung của cả khu vực. 

Có người còn cho rằng vấn đề trung lập sau 
chiến tranh lạnh không còn có giá trị nữa vì thế đối 
đầu giữa hai cực Xô - Mỹ không còn, trật tự thế giới 
cũ tan vỡ, mọi quốc gia đã giành được độc lập, hòa 
binh, thống nhất và đều đã chọn con đường phát 
triển của mình. Thực ra thì sau chiến tranh lạnh khu 
VỰC Đông - Nam Á lại xuất hiện vấn đề mới. Người ta 
lo ngại về một cuộc xung đột có thể Xây ra trong khu 
vực tử những tranh chấp về quyền lợi biển, thêm lục 
địa. Do vậy phải phấn đấu cho Đông - Nam Á tiếp 
tục tồn tại trong hòa bình, trung tập để ốn định, phát 
triển. Chính vì thế ngày nay hòa bình, trung lập vẫn 
là mẫu số chung của các nước Đông - Nam Á. 

- Liên kết về kinh tế. 

Ngày nay, các nước Đông - Nam Á đều muốn 
thực hiện liền kết về kinh tế. Trong chiến tranh lạnh, 
một số nước ASEAN đã tận dụng được một số thuận 
lợi do cuộc chiến tranh Đông Dương đem lại. Trong 
thời gian đó, tuy ASEAN có đề ra liên kết kinh tế để 
phát triển, nhưng phương thức hợp tác không hiệu 
quả. Tuy vậy, các nước ASEAN vẫn thu hút được 
viện trợ, đầu tư trực tiếp của nước ngoài, vẫn thực 
hiện có hiệu quả về mậu dịch với nhiều nước trên thế 
giới. Từ sau chiến tranh lạnh tình hình đã có nhiều 
thay đổi. ASEAN không được Mỹ và các đồng minh 
phương Tây khác đặt ở vị trí ưu tiên cao như trước 
đây. Mặt khác, việc xuất hiện những thị trường rộng 
lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và nhưng khối mậu dịch 
tự do APEC, EU, NAFTA... đã làm giảm lượng đầu tư 
trực tiếp vào các nền kinh tế ASEAN, thu hẹp thị 
phần hàng hóa của ASEAN. Trong bối cảnh như 
vậy, việc liên kết kinh tế trong nội bộ khu vực ASEAN 
nhanh chóng trở thành nhu cầu cấp bách cho sự 
phát triển của các nền kinh tế ASEAN. Như vậy là ý 
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tưởng về sự liên kết kinh tế trong ASEAN ngày càng 
được hiện thực hóa và cụ thể hơn. Hiện nay, một số 
nước ASEAN đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài 
chính, kinh tế thì nong muốn liên kết để có một khu 
vực mậu dịch, một khu vực đầu tư, một đồng tiền 
riêng... đã trở thành suy nghĩ, hành động chung vì lợi 
ích của mỗi quốc gia và lợi ích chung của cả khu 
Vực. 

- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Các quốc gia tham gia vào tổ chức khu vực cũng 
như các tổ chức quốc tế khác là phản ánh xu thế của 
thời đại ngày nay là toàn cầu hóa và khu vực hóa. 
Không ai bảo ai nhưng tất cả các nước ASEAN đều 
có quan điểm giống nhau đó là tham gia vào tổ chức 
khu vực nhưng vân giữ gìn bản sắc văn hóa của 
mình. Nói theo cách nói của Việt Nam “hỏa nhập 
nhưng không hỏa tan”. 

Các quốc gia trong khu vực trong khi tôn trọng 
bản sắc văn hóa của các nước trong Hiệp hội, giữ 
gìn bản sắc văn hóa của mình đồng thời tiếp thu có 
chọn lọc những tỉnh hoa văn hóa của nhau nhằm 
phát huy, làm giàu thêm bản sắc văn hóa của mỗi 
dân tộc. 


II. NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN 
ĐỀ GIỮ BẢN SẮC ASEAN 


- Nguyên tắc nhất trí. 

Nguyên tắc nhất trí được hình thành trên nền 
tảng của những giá trị truyền thống của cư dân 
Đông - Nam Â - một cư dân ưa thỏa thuận, bàn bạc, 
thông nhất, không ưa tranh luận, biểu quyết căng 
thăng đây áp lực, đối đầu thậm chỉ xung đột. Nguyên 
tắc nhất trí cũng phản ánh đúng bản chất, mục tiêu 
của một tổ chức Hiệp hội được thành lập bởi một 
tuyên bố (Tuyên bố Băng-cốc - 1967) không phải 
bằng một hiệp ước như một số tổ chức của châu Âu. 

Đây là nguyên tắc hàng đầu của ASEAN. Trong 
30 năm qua nguyên tắc nhất trí đã là giường cột cho 
mọi hoạt động có hiệu quả của ASEAN. Ngày nay, 
ASEAN đang mở rộng thành viên ASEAN 10, liệu 
nguyên tắc nhất trí có gây ra những trở ngại làm 
chậm các quá trình đưa ra các quyết định của 
ASEAN và làm tăng thêm những phức tạp của 
những vấn đề nội bộ, ảnh hưởng đến việc thực hiện 
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) cũng như 
các mặt hợp tác khác của ASEAN hay không ? 

Nguyên tắc nhất trí đã góp phần làm nên thành 
công của ASEAN và cũng là nguyên tắc hoạt động 
của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Ngày nay, trên 
nền tảng cơ bản của những lợi ích chung về phát 
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triển kinh tế, về bảo vệ môi trường, về giữ gìn hòa 
bình, ổn định để phát triển cũng như trong điều kiện 
cạnh tranh gay gất trên thế giới trong khi trình độ 
phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế, luật thương mại và 
điều kiện kinh tế - xã hội của các nước thành viên lại 
khác nhau nên việc đạt được sự nhất trí trong các 
vấn đề hợp tác kinh tế sẽ có nhiều khó khăn hơn. Để 
bảo đảm sự hợp tác ASEAN có hiệu quả hơn hướng 
tới thế kỷ XXI, ASEAN chắc chắn cố gắng theo 
hướng bảo đảm sự nhất trí cao về những vấn đề an 
ninh chính trị quan trọng đối với hòa bình và ốn định 
khu vực, vửa có Sự linh hoạt. trong việc đạt được 
những thỏa thuận về các vấn đề hợp tác kinh tế cũng 
như việc hoàn thành AFTA. Như vậy là nguyên tắc 
nhất tr vấn là nguyên tắc cơ bản cho mọi hoạt động 
của tổ chức ASEAN trong tương lai. Nếu như nguyên 
tắc nhất trí bị loại bỏ thì người thua thiệt nhất lại là 
các thành viên nghèo, mới tham gia ASEAN và như 
vậy cũng sẽ làm mất đi tính chất cơ bản của Hiệp 
hội. Trong tương lai dù cho ASEAN có trở thành một 
tổ chức cộng đồng thì nguyên tắc nhất trí vẫn cần 
được duy trì bởi lẽ nó thích hợp với truyền thống của 
các nước Đông - Nam Á. 


Nguyên tắc bình đẳng. 

ASEAN là một tổ chức khu vực đa dạng nhất thế 
giới, bao gồm các quốc gia có diện tích, dân số, trình 
độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau, có những 
khác biệt về tôn giáo, chế độ chính trị (điều này khác 
hoàn toàn với tổ chức EU) nhưng các thành viên 
ASEAN đều hết sức binh đăng trong mọi đóng góp, 
mọi nghĩa vụ và quyền lợi, bình đẳng trong việc trao 
đối thảo luận hình thành nên những quyết sách của 
ASEAN. Đây chính là điều kiện tạo ra lực hấp dẫn 
của ASEAN, bảo đảm sự đoàn kết và gắn bó của các 
nước thành viên trong tổ chức, và đã góp vào thành 
công của ASEAN trong những năm qua. Đây là 
nguyên tắc không bị thách thức, thay đổi ngay cả khi 
ASEAN có những thay đổi liên quan đến cơ cấu của 
Hiệp hội. Vì nguyên tắc này cũng phản ánh những 
đặc trưng bình đăng có tử trong truyền thống của cư 
dân Đông - Nam Á. 

- Nguyên tắc không can thiệp. 

Cũng như hai nguyên tắc trên, nguyên tắc không 
can thiệp đã được hình thành trên nền tảng của 
những yêu cầu, mục tiêu đặt ra của tổ chức ASEAN, 
một tổ chức bao gồm các nước trong khu vực muốn 
cùng nhau hợp tác giải quyết các vấn đề chung của 
khu vực nhưng luôn tôn trọng những vân đề nội bộ 
của nhau. 


Hiện nay, nguyên tắc không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau đang được bàn đến nhiều nhất. 
Có nhiều ý kiến cho rằng nguyên tắc không can 
thiệp đã góp vào thành công của ASEAN trong 
30 năm qua. Có ý kiến cho rằng chính sách không 
can thiệp ngày càng trở nên lạc hậu vả cuối cùng sẽ 
trở thành yếu tố phá hoại sự tiến bộ, thịnh vượng của 
ASEAN trong tương lai. 

Những người chủ trương thay đổi nguyên tắc 
không can thiệp cho rằng một số vấn đồ bắt nguồn 
tử một vài nước ASEAN nhưng lại gây. tác động tiêu 
cực qua biên giới tới các n.zớc láng giểng hoặc cuối 
cùng trở thành vấn đề của cả khu vực Đông - Nam Á. 
Đó là những vấn đề như cuộc khủng hoảng tài chính, 
cháy rừng, vấn để người tị nạn Cam-pu-chia, 
In-đô-nê-xi-a, vấn đề người thiếu số ở Mi-an-ma, vấn 
đồ ma túy... Họ đã để nghị thay nguyên tắc “không 
can thiệp” thành nguyên tắc “can thiệp xây dựng” 
hoặc “dính líu tích cực” hoặc “cam kết linh hoạt 
(fiexible engagement) hoặc “tác động qua lạ”... 

Theo những người chủ trương “cam kết linh hoạt” 
thì ASEAN cần cho phép các nước trong tổ chức 
được phê bình, khuyến cáo lân nhau một số vấn đề 
thuộc nội bộ của mỗi nước. 

Những người phản đối cho rằng, việc tham gia 
ASEAN là một việc làm tự nguyện với sự tán thành 
của các thành viên trong tổ chức để hợp tác cùng 
phát triển với quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau. Họ 
không chấp nhận sự chỉ trích, phê phán của các 
nước thành viên khác đối với công việc nội bộ của 
mình, và cho rằng đây chính là những ngòi nổ từ bên 
trong Hiệp hội, gây ra những rắc rối phức tạp ở chính 
bên trong những nước bị chỉ trích, phê phán; thậm 
chí những nước lớn trên thế giới cũng sẽ lợi dụng 
những chỉ trích đó để thực hiện ý đồ chiến lược của 
mỉnh làm cho tỉnh hình khu vực phức tạp thêm. 

Chính vì thế, tại Hội nghị thường niên lần thứ 31 
các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp. ở Ma-ni-la 
(Phi- lp- pin) vừa qua (24-7-1998) sau nhiều lần tranh 
luận ' về nguyên tắc “không can thiệp” cũng chỉ có thể 
đi đến kết luận như sau : Các nước ASEAN chỉ thảo 
luận, khuyến cáo mội số vấn đề có liên quan ' về “hải 
tặc”, tội ác xuyên quốc gia, cháy rừng... còn vẫn phải 
tiếp tục giữ nguyên tắc “không can thiệp” trong hoạt 
động của ASEAN. 

- Bản sắc chính trị, an ninh của ASEAN. 

Nói đến ASEAN, người ta dễ thống nhất rằng 
ASEAN là một tổ chức chính trị. Bản sắc này được 
thể hiện rõ nét ngay từ mục tiêu thành lập của 
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ASEAN (1967). Bản sắc chính trị của ASEAN ngày 
càng được bộc lộ rõ nét qua Cương lĩnh ZOPFAN 
(1971) - Cương Ïì [nh của một khu vực hòa bình, tự do 
và trung lập ; rồi Hiệp ước Ba-li (1976) khẳng định lại 
một lần nữa quan điểm hỏa bình, trung tập, tôn trọng 
chủ quyền, không can thiệp vào công việc của người 
khác. Bản sắc chính trị của ASEAN còn thể hiện ở 
những sáng kiến trong việc tham gia giải quyết vấn 
đề Cam-pu-chia, góp phần đưa Cam-pu-chia thoát 
ra khỏi cuộc nội chiến liên miên kéo dài. Đặc biệt, 
bản sắc chính trị của ASEAN được thể hiện rõ nét 
nhất ở Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Diễn đàn 
khu vực ASEAN là một đóng góp quan trọng về mặt 
chính trị an ninh của tổ chức ASEAN. Nhận xét về 
ARF học giả Trung Quốc Lục Kiến Nhân đã viết 
“Việc ASEAN thiết lập “Diễn đàn khu vực” là một tính 
toán chiến lược lâu dài nhằm giúp các nước Đông - 
Nam Á trở thành trung tâm một hệ thống bảo đảm an 
ninh ở Đông - Nam Á, thậm chí cả khu vực châu Â- 
Thái Bình Dương”. Xét về mục tiêu gần, ASEAN chủ 
yếu muốn lợi dụng mâu thuẫn và sự kiểm chế lẫn 
nhau giữa các nước lớn, loại bỏ khả năng có thể xuất 
hiện “khoảng trống sức mạnh” từ đó bảo đảm tối đa 
_ lợi ích an ninh của ASEAN"” °®, 

Đến nay, ARF bao gồm 21 nước và đã qua 5 lần 

hội nghị. Tuy vẫn bộc lộ nhiều giới hạn, chưa thực 
hiện được những điều mong muốn đặt ra và nhất là 
các nước lớn đều muốn thông qua ARF để thực hiện 
mục tiêu của mình, song tính diễn đàn của nó lại cho 
phép thể hiện tính khu vực hết sức mềm ‹ dẻo thông 
qua ba nội dung quan trọng, là củng cố lòng tin ; 
ngoại giao phòng ngửa và giải quyết xung đội. 
. Ngày nay, một số nước ASEAN đang rơi vào 
cuộc khủng hoảng tài chính, thậm chí có nước rơi 
vào khủng hoảng chính trị, xã hội. ASEAN hiện nay 
đang đứng trước những thách đố không thể giải 
quyết một sớm một chiều. Người ta không còn nói 
đến một ASEAN tăng trưởng nhanh, cao, liên tục ; 
một tổ chức khu vực thần kỳ mẫu mực nữa. Thay vào 
đó là những nhận xét về “nền kinh tế bong bóng”, 
“xây trên cát, “mỏng manh dễ vỡ” của một số nước 
ASEAN... Và như vậy vị thế của ASEAN có còn được 
như trước nữa hay không ? Đây là một thực tế đặt ra 
cho bản sắc, bản lĩnh chính trị của ASEAN. Các 
nước ASEAN đang củng nhau cố gắng hợp lực phát 
huy vị thế vốn có của mình để luôn giữ vững là hạt 
nhân của ARF. 

Một vấn đề không kém phần quan trọng thể hiện 
bản sắc chính trị mở cửa của ASEAN chính là 
ASEM. ASEAN đã chủ động tạo lập được sự gắn kết 
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của lục địa Á và Âu thông qua các Hội nghị cấp cao 
hằng năm. 


- Bản sắc kinh tế của ASEAN. 

Trong Tuyên ngôn Băng-cốc có ghi rõ về sự liên 
kết, hợp tác phát triển kinh tế và một số công trình 
hợp tác kinh tế của ASEAN đã được đặt ra nhưng kết 
quả không đáng kể. Nguyên nhân là trong những 
năm chiến tranh lạnh ASEAN tập trung chủ yếu vào 
những vấn đề chính trị, an ninh như trình bày ở trên 
nên không thực hiện được những mục tiêu hợp tác 
kinh tế của mình. 

Từ năm 1992, với yêu cầu phát triển mậu dịch nội 
khối, AFTA ra đời và đã có một loạt những hợp tác 
về phát triển công nghiệp như các Dự án công 
nghiệp ASEAN (AIP), Chương trình liên doanh công 
nghiệp ASEAN (AIJV), Chương trình hợp tác công 
nghiệp ASEAN (AICO), hợp tác về tài chính ngân 
hàng, về lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp... 

Ngày nay, trong cuộc khủng hoảng tài chính, 
kinh tế của một số nước trong khu vực, các nước 
ASEAN càng muốn tăng cường sự hợp tác chặt chẽ 
với nhau hơn trong mậu dịch nội khối, người ta muốn 
đẩy nhanh quá trình AFTA, thậm chí muốn buôn bán 
theo cách hàng đổi hàng, muốn thiết „lập Khu Vực 
đầu tư ASEAN (AIA), muốn có đồng tiền chung của 
khu vực, muốn tăng cường hợp tác đa phương, song 
phương, phát triển các tam giác tăng trưởng, các tiểu 
vùng kinh tế, nhất là tiểu vùng Mê-công... 

Nhưng chương trình và kế hoạch trên dù chưa 
đạt được kết quả í như mong muốn nó vẫn phản ánh 
bản sắc kinh tế của ASEAN. Đó là một quá trình hội 
nhập, hợp tác từng bước, biết chờ đợi, thỏa thuận lân 
nhau để tiến tới một ASEAN 10 phát triển bền vững 
thực sự. 

Như vậy, bên cạnh việc tiếp tục duy trì, phát huy 
bản sắc chính trị, ASEAN cần khắc phục những 
khiếm khuyết của mình trong hợp tác kinh tế trong 
những thập niên sắp tới bằng cách tăng cường phát 
huy hơn nữa nội lực của từng quốc gia, của cả khu 
vực về vốn, công nghệ, thị trường, năng lực quản lý; 
kết hợp chặt chẽ giữa nhân tố bên trong quốc gia, 
khu vực với những nhân tố bên ngoài, không sa vào 
chủ nghĩa dân tộc, khu vực cực đoan. Hợp tác chặt 
chẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa về kinh tế trong nội 
bộ các nước ASEAN sẽ là một trong những biện 
pháp hàng đầu để khắc phục, thoát ra khỏi cuộc 
khủng hoảng vươn lên trong tầm nhìn 2020 của 
ASEAN.D 


(1) Lục Kiến Nhân : “Đặc điểm mới của tình hình Đông - Nam Á, 
Tạp chí Quảng Giác Kính (Hồng Công), số ó-1995 
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VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI 
THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỚI 
ĐỊNH HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


ồi mới với ý nghĩa là một quá trình cải biến 
+†)-- mạng sâu xa mọi Ĩnh vực của đời 

sống, lẽ dĩ nhiên có dựa trên tiền đề nhận 
thức phê phán và những giải pháp cách tân trong 
hành động. Song đó là phê phán khoa học, thấm 
nhuần quan điểm thực tiễn, lịch sử cụ thể và phát 
triển, nhằm khắc phục những cách hiểu, cách nghĩ, 
cách làm giản đơn, siêu hình, giáo điều, duy ý chí, 
trái quy luật về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và xây 
dựng CNXH. Đổi mới, do đó không phải là xa rời 
hay từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, CNXH khoa 
học, mà trái lại là sự nhận thức đúng đắn và đầy đủ 
hơn, là sự phát triển sáng tạo hơn nữa bản chất 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
CNXH khoa học để tiến hành xây dựng CNXH 
một cách có căn cứ khoa học và thực tiễn, thôn 
qua những cải cách kinh tế và xã hội, những đôi 
mới về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, về hệ 
thống chính trị. Tóm lại, đổi mới là tìm tòi một mô 
hình xây dựng CNXH thực sự năng động và có 
hiệu quả. Chính thực tiễn đổi mới trong hơn mười 
năm qua đã giúp chúng ta nhận thức rõ hơn và 
ngày một đày đủ hơn vấn đề “định hướng xã hội 
chủ nghĩa. (XHCN) mà chúng ta đã nói từ nhiều 
năm nay và đi liền với nó là một khái niệm mới, 
xin tạm gọi là “định hình CNXH” ở nước ta. 

Có thể nói, hai khái niệm này hình thành nên 
qua thực tiễn đổi mới và do chính thực tiễn đổi mới 
thúc đầy đã là một sự bổ sung mới vào kho từ vựng 
lý luận và lịch sử của CNXH, góp phần làm phong 
phú thêm nhận thức lý luận mới của chúng ta 
về CNXH. 

Vậy cần phải hiểu “định hướng XHCN” và 
“định hình CNXH” như thế nào cho đúng dưới ánh 


HOÀNG CHÍ BẢO ° 


sáng của quan điểm và những nguyên tắc của đổi 
mới ? 

Định hướng XHCN là khái niệm liên quan trực 
tiếp tới sự lựa chọn con đường phát triển của xã hội 
Việt Nam hiện nay. Do đó, khái niệm này biểu đạt 
một quan điểm chính trị, tức là một thế giới quan 
chính trị chỉ đạo sự lựa chọn chiến lược phát triển 
của xã hội ta. Đó h sự lựa chọn chế độ XHCN, mà 
trước hết là sự khẳng định chế độ chính trị XHCN. 
Là sự lựa chọn một chiến lược phát triển nên sự lựa 
chọn này ở tầm vĩ mô gắn với trọng trách lịch sử 
của chủ thể lãnh đạo và quản lý đối với toàn xã hội 
là Đảng và Nhà nước. 

Theo đó “đổi mới theo định hướng XHCN” cần 
được hiểu vừa như một thuật ngữ khoa học có nội 
hàm rất xác định, như một quan điểm, một nguyên 
tắc chính trị diễn đạt trong hình thức cô đọng nhất 
đường lối chính trị của đổi mới ở nước ta. Đó cũng 
là thái độ chính trị nhất quán của chủ thể lãnh đạo 
công cuộc đổi mới ở nước ta là Đảng Cộng sản. 

Về mặt phương pháp nhận thức khoa học, “định 
hướng XHCN” có thể hiểu như phương pháp phân 
tích định tính về CNXH trong tương quan biện 
chứng với phương pháp phân tích định lượng về 
CNXH thuộc về thuậ: ngữ “định hình CNXH” sẽ 
nót dưới đây. Dĩ nhin, ở đây, quan điểm thống 
nhât hữu cơ với phương pháp, đông thời phương 
pháp nói ở đây là xét trên bình điện và cấp độ lý 
luận, là phương phá› luận và hệ tư tưởng chứ 
không dừng lại ở plương pháp theo cách hiểu 
thông thường. - 


* PGS, PTS, Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí 
Minh 
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“Định hướng XHCN” với nghĩa là sự lựa chọn 
CNXH như sự lựa chọn con đường đi của xã hội, 
câi mục tiêu phát. triển mà xã hội sẽ đạt tới, cái đích 
mà công cuộc đổi mới, cũng tức là hoạt động của 
mọi năng lực xã hội sẽ hướng vào... chính là thực 
hiện lý tưởng XHCN, phấn đầu cho thắng lợi trên 
thực tế những giá trị vật chất và tinh thần của 
CNXH. 

Đây không chỉ là định hướng chính trị mà còn 
là định hướng tư tưởng, khoa học và văn hóa. Tất 
cả những cung bậc, những cấp độ khác nhau này 
của định hướng đều không tách rời khỏi định 
hướng kinh tế, hơn nữa còn phục vụ và bảo đảm 
cho sự thực hiện định "hướng kinh tế. Ở cấp độ phổ 
quát rộng nhất, tất cả những mặt, những phương 
diện định hướng â ấy đều được dung nạp trong định 
hướng xã hội của CNXH. 

Nói một cách khác, định hướng XHCN là một 
chỉnh thể xã hội có nội dung chính trị, tư tưởng, 
văn hóa, kinh tế và xã hội. Tất cả nhằm hướng sự 
phát triển của xã hội vào lý tưởng, mục tiêu của 
CNXH. Đó là một CNXH lấy thực tiễn cuộc sống 
của con người (nhân dân lao động) làm điểm xuất 
phát và hướng tới hạnh phúc của con người, sự 
phát triên hài hòa của cá nhân và của cả cộng đồng 
xa hội theo tiêu chí công bằng xã hội. Trung tâm 
chú ý của CNXH, của định hướng XHCN là con 
người, là nhân dân lao động. Nó được xác định bởi 
các luận đề tư tưởng mang tính bản chất của 
CNXH như: sở hữu xã hội, nhân dân lao động làm 
chủ và là người chủ xã hội ; nhà nước của dân, do 
dân, vì dân ; dân chủ, công bằng xã hội và bình 
đẳng xã hội cho mọi người lao động. 

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng xã 
hội, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh ; con người là nguồn lực quan 
trọng bậc nhất có tính chât quyết định đối với phát 
triển, là nguồn lực của mọi nguôn lực ; con người 
là mục tiêu và là động lực của phát triển, của đổi 
mới, của CNXH... 

Những nội dung đó của đị nh hướng XHCN cho 
thấy đây là định hướng của phát triên, hướng vào 
sự phát triển của cá nhân, đồn ø thời là sự phát triển 
của tập thể, cộng đồng và xã hội, của g1a1 cầp công 
nhân, giai câp nông dân, của trí thức XHCN, của 
toàn thể dân tộc. Định hướng: đó dẫn dắt sự phát 
triển hiện tại cũng đông t thời l‡: sự trù tính, chuân bị 
dữ liệu cho sự phát triển trorg tương lai, một sự 
phát triên lâu bền tiềm tàng:, có triển vọng tích cực. 
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Định hướng XHCN như vậy, tức là hướng tới 
một chế độ xã hội được xây dựng từng bước trong 
hiện tạt và được hoàn thiện từng bước : trong tương 
lai ơ nước ta, sẽ làm cho CNXH dần dần được biểu 
hiện ra với tư cách là một CNXH nhân văn và văn 
hóa. Đây sẽ là chỗ quy tụ sâu xa nhất bản chất khoa 
học, nhân đạo và cách mạng của CNXH. Đó cũng 
chính là chỗ thể hiện tập trung nhất tiêm lực phát 
triển, triển vọng tích cực của CNXH trong thực 
tiễn. Nội lực, hay năng lực nội sinh của CNXH, 
động lực quan trọng bậc nhất của CNXH cũng 
chính là ở đó. . 

Định hướng XHCN với những thuộc tính như 
thê đòi hỏi “đôi mới theo định hướng XHCN'” phải 
trải qua một quá trình xây dựng lâu dài, . Từng bước 
với những chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực 
được bảo đảm bởi việc thiết kế những bước đi hợp 
lý, những điều kiện cần và đủ, xác lập được những 
cơ chế điều chính và tự điều chỉnh, phát hiện được 
những nhân tố kích thích làm cho CNXH trở thành 
một chế độ xã hội có sức sống động, năng động. 
Đó là một CNXH thông qua đôi mới để phát triển, 
biết tránh và biết vượt qua những trạng thái XƠ 
cứng, những sức ỳ cản trở quá trình phát triển bằng 
chính sự đồng bộ của hệ thông nội lực của nó được 
kết hợp thường xuyên với các ngoại lực thu hút từ 
bên ngoài. 

Quá trình xây dựng này có trọng tâm là đổi mới 
và xây dựng kinh tế, đối mới và hoàn thiện hệ 
thống chính trị. Trên cơ sở đó phát triển văn hóa, 
vận dụng sáng tạo và có hiệu quả nhân tố động lực 
của văn hóa vào sự phát triển toàn diện xã hội. 

Những điều kiện tối cân thiết bảo đầm cho định 
hướng XHCN và đổi mới không đi chệch khỏi định 
hướng đó chính là sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học 
với trình độ trí tuệ cao và bản lĩnh chính trị vững 
vàng của Đảng Cộng sản ; là sức năng động và 
hiệu lực quản lý cao của Nhà nước với bản chất 
một nhà nước của dân, do dân, vì dân, đặc biệt là 
năng lực điều hành của Chính phủ, khả năng chống 
quan liêu và tham nhũng được chứng tỏ trong thực 
tế. Đó còn là khả năng tạo lập và giữ vững ổn định 
chính trị một cách tích cực từ toàn bộ thể chế và sự 
đồng thuận xã hội. 

Sự lựa chọn CNXH, tức là định hướng XHCN 
như thế không phải là ý muốn chủ quan, không 
phải là chủ quan duy ý chí của chúng ta mà là phản 
ánh quy luật khách quan, xu thế tất yếu của lịch sử 
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trong thời đại ngày nay. Chính ở đây, vai trò của 
chủ quan là sự nhận thức đúng yêu câu khách quan 
đó, thể hiện cái khách quan đó dưới hình thức lý 
luận thông qua nỗ lực của tư duy khoa học sáng 
tạo, cách tân, đổi mới của chủ thể, tập trung tiêu 
biểu là tư tưởng, trí tuệ của toàn Đảng. 

Đến đổi mới và: trong đổi mới, định hướng 
XHCN được phát triển và đạt tới một sự thành thực 
mới. Có thê tóm tắt rằng, trong “định hướng 
XHCN" bao hàm sự luận chứng khoa học hai câu 
hỏi lớn, cơ bản và đâu tiên về CNXH là : 

-Tính tất yếu lịch sử của CNXH, tức là tính tất 
yếu của SỰ lựa chọn con đường XHCN đối với sự 
phát triển của xã hội Việt Nam. 

-Bản chất, mục tiêu và động lực của CNXH với 
tư cách là một chế độ xã hội mà chúng ta lựa chọn 
và xây dựng. 

Nói một cách ngắn gọn, vấn đề then chốt trong 
“định hướng XHCN” chính là trả lời câu hỏi 
“CNXH là gì??. Hiểu CNXH là gì sẽ tự nó sáng tỏ 
*vì sao chúng ta kiên định đi theo con đường 
__ XHCN ?”. Và, trên thực tế, việc cắt nghĩa khoa học 
khái niệm “định hướng XHCN”, từ những hệ quả 
và lý luận của nó đã cung cấp phần lớn câu trả lời 
về nội dung khái niệm “định hình CNXH”. 

Nếu “định hướng XHCN” hướng vào câu hỏi 
"CNXH là gì?” thì “định hình CNXH” hướng chủ 
yếu vào câu hỏi “xây dựng CNXH như thế nào?” 

“Định hình CNXH” là sự cụ thể hóa khái niệm 
“định hướng XHCN”, là sự triển khai về mặt lý 
luận và thực hành trong thực tiễn lý luận đó làm 
cho CNXH dân dân trở thành hiện thực thông qua 
tổ chức, xây dựng một cách tự giác và sáng tạo của 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Khái niệm “định hình CNXH” phản ánh quá 
trình xây dựng CNXH ở nước ta, là đưa tư tưởng về 
định hướng XHCN đi vào cuộc sống. được thực 
hiện trong cuộc sống. Sự nghiệp đôi mới trong hơn 
mười năm qua và đang tiếp tục diễn ra trên mọi 
lĩnh vực của đời sông xã hội, đang bước vào một 
thời kỳ phát triển mới theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa như hiện nay nhằm đưa nước ta thanh 
một nước công nghiệp, phần đấu xây dựng xã hội 
ta thành một xã hội công bằng, văn minh, hiện đại 
vỚI “đời sống vật chất ngày càng tăng, đời sống 
tinh thần ngày một tốt, xã hội ngày một tiến bộ” 
như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắn mạnh - đó 
chính là định hình CNXH. 
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Định hình CNXH cũng là một khái niệm khoa 
học mà nội hàm của nó cần được hình dung trên 
hai cấp độ : lý luận và thực tiễn. 

Ở cấp độ lý luận, đó là xác lập mô hình xây 
dựng và phát triển CNXH ở nước ta, vừa thể hiện 
những quy luật và tính quy luật của CNXH với tư 
cách một chế độ Xã hội kiểu mới, vừa đâp ứng 
những yêu cầu của đời sống thực tiễn mà xã hội ta 
đặt ra trong quá trinh phát triển, vừa phù hợp với 
xu thế của thời đại, của thế giới ngày nay. Mô hình 
đó trước hết là một mô hình lý thuyết, có giá trị và 
ý nghĩa chỉ đạo mọi hoạt động thực tiễn của nhân 
dân ta trên con đường đi tới CNXH - điều mà 
Lê-nin từng nhấn mạnh : CNXH là do quân chúng 
nhân dân lao động xây dựng nên, là kết quả lao 
động tự giác, sáng tạo của quân chúng, là sự nghiệp 
sinh động, sáng tạo của hàng triệu triệu con người. 
Những kết quả, thành quả xây dựng CNXH, những 
bước tiến thực tiễn của CNXH sẽ vừa là sự thực 
tiễn hóa mô hình lý luận nêu trên, vừa là sự kiểm 
nghiệm thực tiễn đối với mô hình lý luận đó. Quá 
trình này sẽ gắn liền lý luận với thực tiễn ; thực tiễn 
và kinh nghiệm Sẽ điều chỉnh và phát triển lý luận, 
tạo ra ngày càng nhiều hơn sự phù hợp giữa lý luận - 
và thực tiễn. 

Theo đó, xét từ bình diện lý luận, định hình 
CNXH cũng hình thành và phát triển như một quá 
trình, nó chín muôi dần dân chứ không phải ngay 
một lúc, một lần đã có thể giải quyết xong XuÔôi. 
Điều này có cơ sở cả về mặt lý luận và lịch sử, bởi 
lẽ nhận thức khoa học về CNXH là một quá trinh 
và CNXH như một thực thể, một cơ thể sông cũng 
phải trải qua một thời gian lịch sử khá lâu dài để 
trưởng thành, để bộc lộ ngày một rõ hơn những đặc 
điểm, những thuộc tính của nó. Ăng- ghen đòi hỏi 
phải đặt CNXH đứng vững trên mảnh đất hiện thực 
như một nguyên tắc phương pháp luận hàng đầu 
của CNXH khoa học là vì vậy. 

Ở cấp độ thực tiến, “định hình CNXH'” sẽ được 
thê hiện ra bằng phương hướng, nhiệm. vụ và các 
biện pháp xây dựng CNXH trên tất cả các linh vực 
của đời sông xã hội từ kinh tế, chính trị. đến tư 
tưởng, văn hóa ; từ tổ chức bộ mây, cơ chế, chính 
sách đến con người, bao gồm cả đào tạo, SỬ dụng, 
quản lý và phát triển nguôn nhân lực và các nguồn 
lực phát triên nói chung. Những phương hướng xây 
dựng CNXH nói ở đây là sự cụ thê hóa và phát 
triển hơn nữa những đặc trưng tổng quát về chế độ 
XHCN được xác định trong mô hinh lý luận nêu 
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trên. Nó phản ánh những tính quy luật của sự vận 
động.và phát triển của CNXH trong thực tiễn xây 
dựng CNXH. Đến lượt nó, nó lại được triển khai 
thành những nhiệm vụ và biện pháp thực hiện. Quy 
mô của những nhiệm vụ và biện pháp này là to lớn, 
phức tạp. Nó luôn luôn đòi hỏi phải có tổ chức 
mạnh và nguồn lực dồi dào, đặc biệt là chất lượng 
nguồn nhân lực cao kèm theo cơ chế đúng và các 
chính sách hợp lý để kích thích sự phát triển và 
nâng cao hiệu quả hoạt động. Do đó, việc xác định 
bước đi và những hình thức tổ chức phù hợp để 
hoạt động có kết quả, sát với điều kiện và hoàn 
cảnh thực tế có một tầm quan trọng không nhỏ. 
Đây cũng là những yếu tế cần thiết có trong nội 
dung định hình CNXH. 

Tóm lại, “định hình CNXH”, cả về mặt lý luận 
lẫn thực tiễn nhằm trả lời cho câu hỏi xây dựng 
CNXH như thế nào sẽ bao gồm các nội dung sau 
đầy : 

- Những đặc điểm của con đường tiến lên 
CNXH không qua chế độ tư bản chủ nghĩa ö Ở nước 
ta và những phương hướng chủ yếu của quá trình 
xây dựng CNXH theo con đường đó. 

- Những nhiệm vụ cần phải triển khai, đặc biệt 
là những nhiệm vụ ở thời kỳ quá độ lên CNXH. 

- Những bước đi và những biện pháp tương Ứng. 

- Những hình thức tổ chức, những cơ chế và 
chính sách bảo đảm thực hiện có kết quả những 
phương hướng và nhiệm vụ đã vạch ra. 

- Những điêu kiện cần thiết đề thúc đẩy và điều 
chỉnh... 

Những nội dung đã nêu trên bao quát các 
phương diện hợp thành: của mô hình xây dựng 
CNXH, của con đường tiến lên CNXH của nước ta, 
bởi yêu cầu phát triển của xã hội ta trong bối cảnh 
quốc tế và xu thế phát triển của thời đại ngày nay. 

Như mọi người đều biết, Đại hội VII của Đảng 
(1991) đã nêu lên sáu đặc trưng của xã hội xã hội 
chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng và bảy phương 
hướng cơ bản cần nắm vững trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở nước 
ta. Đại hội VIII của Đảng (1996) nhận định : “Con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng 
được xác định rõ hơn”. Con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ngày càng được xác định rõ hơn, nói ở đây 
bao hàm cả ba nội dung : quan niệm về chủ nghĩa 
xã hội rõ hơn ; đường lối chính sách và các chủ 
trương để xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa 
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xã hội rõ hơn ; những mô hình cụ thể xây dựng 
từng lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa 
cũng rõ hơn. Như vậy, qua các nghị quyết của Đại 
hội VI và Đại hội VIII, chúng ta thây được mối 
quan hệ khăng khít ; không tách rời được giữa 
“định hướng XHCN” và “định hình CNXH”. 

* 


+ * 


Quan hệ giữa “định hướng XHCN” với “định 
hình CNXH” là quan. hệ biện chứng giữa nhận thức 
lý luận về bản chất của CNXH với hành động thực 
tiễn xây dựng CNXH nhằm thực hiện bản chất í Ấy, 
nhằm hiện thực hóa từng bước mục tiêu và lý tưởng 
của CNXH trong cuộc sống. 

Cơ sở phương pháp luận quy định quan hệ này 
là thực ¡ tiễn, là quan điêm thực tiễn, quan điểm phát 
triển đối với CNXH. Đây là sự thống nhất hữu cơ 
giữa lý luận với thực tiền. Nếu định hướng XHCN 
phân ánh nhận thức lý luận về bản chất của CNXH 
thì nhận thức lý luận này không phải là những suy 
luận trừu tượng, tư biện và chủ quan của chúng ta 
về CNXH, mà trái lại là kết quả của sự phân tích 
thực tiễn được khái quát thành lý luận. Thực tiễn 
đó chính là tính hiện thực lịch sử của xã hội Việt 
Nam, là truyền thống lịch sử - văn hóa, là đặc điểm 
và trình độ phát triên của đất nước, con người và 
dân tộc Việt Nam. Đó còn là thực tiễn vận động và 
phát triển của cách mạng nước ta từ cách mạng giải 
phóng dân tộc đến cách mạng XHCN, với sự găn 
liên độc lập dân tộc với CNXH dưới ngọn cờ của 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh. 
Gần gũi và trực tiếp hơn, đó là thực tiễn và kinh 
nghiệm (cả thành công và không thành công) trong 
những thập niên vừa qua khi chúng ta tiến hành cải 
tạo XHCN và xây dựng CNXH trong mối liên hệ 
trực tiếp với những tác động và ảnh hưởng của 
CNXH hiện thực thế giới, đặc biệt là của mô hình 
Xô viết. Còn phải nói đến thực tiễn của thế giới và 
thời đại đã chi phối sự sinh thành và phát triển 
CNXH ở nước ta, trước đây cũng như hiện nay. 

Do đó có thể nói lý luận về “định hướng 
XHCN” ở nước ta, thực chất là một lý luận - thực 
tiền. Cũng như vậy, lý luận về “định hình về 
CNXH” ở nước ta là một thực tiễn - lý luận. 

Câ trong định hướng lẫn định hình đều luôn 
luôn có mặt và tác động lẫn nhau giữa lý luận - 
thực tiến và thực tiễn - lý luận, giữa tổng kết thực 
tiễn thành lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn 
để kiểm nghiệm, đánh giá lý luận. 
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TIÊN TRÌMWH CM€ W&HIỆP HÚA 
CỦA UIÊT MAM TRưỚC CuộC 
KHIÌM€ H0ẢNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 


NGUYỀN XUÂN DŨNG" 


Ể từ khi thực hiện đường lối đôi mới toàn 
k diện nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 
ại hội lần thứ VI của Đảng (1986), tiến 
trình công nghiệp hóa (CNH) của Việt Nam đã 
được đặt trên cơ sở của kinh tế thị trường và đã đạt 
được một số kết quả ban đầu rất có ý nghĩa. Thập 
niên vừa qua đánh dấu sự chuyển hướng có "hiệu 
quả của chiến lược CNH, mà nét đặc thù nổi bật 
là CNH Việt Nam tăng tiến cùng với châu Ẳ. 
Song từ hơn một năm nay, châu Á đang bị lầm 
vào một cuộc khủng hoảng hết sức nặng nề và vẫn 
còn đang tiếp diễn. Tất cả mọi quốc gia trong 
vùng (và cả ở nhiều nơi khác trên thế giới), cho dù 
có trực tiếp là nơi cuộc khủng hoảng hoành hành 
hay không, đều đã, đang và sẽ bị ảnh hưởng ít 
nhiều dưới các hình thức khác nhau. Tình hình đó 
trực tiếp đặt ra vấn đề là, tiến trình CNH của Việt 
Nam sẽ ra sao khi phải đối mặt với những tác 
động (được dự đoán là sẽ khá gay gắt) của cuộc 
khủng hoảng trong khu vực hiện nay ? Những giải 
pháp chủ yêu nào là cần thiết trong lúc này để 
giảm bớt mức độ tác động của khủng hoảng và 
tiếp tục công cuộc CNH ? 


I. Những đặc điểm cơ bản của tiến trình 


CNH Việt Nam trong giai đoạn đổi mới 


kinh tế : 

So với việc thực hiện CNH trong cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung của thời kỳ trước đây, giai 
đoạn đổi mới nền kinh tế trong vòng hơn một thập 
niên qua có những đặc điểm nổi bật là : 

1. Tiến trình CNH diễn ra trong điều kiện có 
sự thay đối cơ chế kinh tế, chuyển sang kinh tế thị 
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trường. Khác với các nước 
XHCN ở Đông Âu và 
Liên Xô trước đây, sự thay 
đối này ở Việt Nam về cơ 

ân diễn ra một cách từ từ, 
nên cho đến nay (và có thể 
là một số năm tiếp theo 
nữa), nền kinh tế Việt 
Nam vẫn còn trong tình 
trạng . của một nên kinh tế 
chuyển đổi, nghĩa là tuy 
đã căn bản dựa trên nền 
tảng của kinh tế thị trường, nhưng tính chất của kế 
hoạch hóa tập trung chưa hẳn đã hoàn toàn biến 
mất. Tính chất chuyển đổi của nền kinh tế xét về 
mặt thể chế đã tạo ra nét đặc thù, rất mới, cho tiến 
trình CNH ở Việt Nam hiện nay. Nó chẳng những 
khác với các nước đã CNH trước đây, mà còn 
khác cả với những nước đang CNH trong khu vực 
hiện nay, vốn là những nước đã sẵn dựa trên cơ sở 
kinh tế thị trường hiện đại. 

2. Chiến lược cơ cấu, một trong những vấn đề 
cốt lõi trong tiến trình CNH, đã có sự thay đôi rất 
căn bản so với trước kia. Dựa trên cơ sở của 
những cách tiếp cận mới về cơ cấu (lợi thế so 
sánh, thị trường mở cửa, nhấn mạnh yếu tố cầu 
của thị trường...), một trật tự ưu tiên cơ cấu mới, 
linh hoạt hơn được thay thế cho sự ưu tiên công 
nghiệp nặng bằng mọi giá. Trong chiến lược cơ 
cầu mới, vai trò của nông nghiệp và dịch vụ được 
đánh giá đúng mức hơn. Ngoài ra, các lĩnh vực 
công nghiệp chế biến sử dụng nhiều lao động, các 
vấn đề có liên quan tới tạo công ắn việc làm, xóa 
đói giảm nghèo... cũng được đề cập đến một cách 
thực chất và có những giải pháp thiết thực. Và bao 
trùm hơn cả là sự chuyển hướng cơ cấu theo chiến 
lược hướng về xuất khẩu thay vì một cơ cấu 
hướng nội, khép kín và tự túc, tự cấp. 

3. Quan hệ kinh tế đối ngoại có sự chuyển đổi 
một cách căn bản, từ các nước trong hệ thống Hội 
đồng tương trợ kinh tế trước đây sang các nước 
trong khu vực châu Ẫ. 


* Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia 
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Về quan hệ ngoại thương, các nước châu Á từ 
chỗ chiếm tỷ trọng không đáng kể trong những 
năm 80 đã trở thành những bạn hàng chính từ 
năm 199] trong bối cảnh tốc độ gia tăng kim 
ngạch ngoại thương Việt Nam đạt bình quân hơn 
20%/năm. Tỷ trọng kim ngạch xuất - nhập khẩu 
với các nước châu Á từ nhiều năm nay luôn đạt 
khoảng 70% tông kim ngạch ngoại thương Việt 
Nam, hoàn toàn thay thế vị trí của Liên Xô và 
các nước trong khối SEV trước đây. Trong tông 
kim ngạch ngoại thương ở khu vực châu Á, 
các bạn hàng lớn nhất là Nhật Bản và Xin-ga-po, 
với mức tổng cộng của 2 nước này cùng chiếm 
khoảng 70%. 

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài - một lĩnh vực 
hoạt động hoàn toàn mới ở Việt Nam - cũng chủ 
yếu là từ các nước trong khu vực châu Á, bao gồm 
Nhật Bản và các nước thuộc nhóm NICs Đông Á, 
chiếm 2/3 tổng dự án và vốn đăng ký tại Việt Nam 
trong những năm qua. 

Như vậy, quan hệ thương mại và đầu tư cho 
thấy Việt Nam đã gắn bó nhiều hơn với châu Á và 
tiến trình CNH của Việt Nam đã diễn ra cùng với 
sự phát triển của kinh tế châu Á. 

4. Nền kinh tế đạt được một số kết quả nổi bật 
dưới tác động của đường lối đôi mới, tạo ra những 
điều kiện tiền đề quan trọng, đánh dấu việc thoát 
khỏi tình trạng đình trệ của tiến trình CNH. 

Những thành tựu nổi bật của thời kỳ đổi mới 
vừa qua là : 

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm 
(1991 - 1997) đạt mức 8,5%, thuộc vào số những 
nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế 
giới giai đoạn vừa qua. Nhìn chung, cả 3 khu vực 
(công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ) đều đạt tốc 
độ tăng trưởng cao một cách đồng đều mà mỗi 
khu vực có thê đạt được, trong đó công nghiệp đạt 
mức cao nhất, tăng trên 13%, làm tỷ trọng công 
nghiệp trong GDP đạt mức gần 30%. 

- Với mức tăng trưởng cao như trên, hướng 
kinh tế suy thoái của những năm 80 bị chặn đứng, 
lập lại thế ốn định của kinh tế vĩ mô. Nạn lạm phát 
được khống chế ở mức một con số trong vài ba 
năm trở lại đây. Mức thâm hụt cân cân thanh toán 
vãng lai tuy còn lớn nhưng được bù đắp một phần 
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bằng sự cải thiện cán cân ngoại thương và đầu tư, 
cũng như có sự cải tiến đáng kể cơ cấu thu - chỉ 
ngân sách. 

- Một trong những thành tựu nổi bật của kinh 
tế Việt Nam thời kỳ đổi mới là sự gia tăng sản 
lượng nông nghiệp. Từ chỗ mỗi năm phải nhập 
T0 - 80 vạn tấn lương thực, đến nay Việt Nam đã 
trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới 
với mức trên 3 triệu tấn/năm. Thành tựu này có ý 
nghĩa rất quan trọng, bởi đó là cái quyết định sự 
phân công lao động và “chiếc neo” an toàn bảo 
đảm sự ổn định kinh tế xã hội cho tiến trình CNH 
trong bối cảnh an ninh lương thực được coi như 
một trong số những vấn đề gay gắt mang tính toàn 
cầu hiện nay. 

- Hoạt động ngoại thương đạt mức tăng trưởng 
cao, trên 20%/năm, với 2 mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực là gạo và dầu thô. Tuy nhìn chung, cơ cấu mặt 
hàng xuất khẩu còn chủ yếu là sản phẩm thô, đặc 
trưng cho một nước đang phát triển, nhưng những 
năm gần đây đã bắt đầu có sự đa dạng hóa với sự 
xuất hiện của một số mặt hàng công nghiệp chế 
biến sử dụng nhiều lao động : dệt - may, giày dép, 
chế biến nông - hải sản... 

Tóm lại, trong thời kỳ đôi mới, tiến trình CNH 
của Việt Nam đã bước đầu nhập cuộc với xu thế 
vận động chung của kinh tế khu vực và thế giới : 
thị trường hóa và khu vực hóa. Trên cơ sở đó, 
những tiền đề ban đầu sau nhiều năm phấn đấu nỗ 
lực trong cơ chế cũ không đạt, nay đã được giải 
quyết một cách tương đối căn bản. Đó là cơ sở để 
mở ra thời kỳ đây tới một bước công cuộc CNH, 
HĐH nên kinh tế mà Đại hội lần thứ VIH của 
Đảng (1996) đã đề ra và được khẳng định tại Hội 
nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIH) 

II. Cuộc khủng hoảng châu Á và tác động 
của nó đối với tiến trình CNH ở Việt Nam 
hiện nay. 

Cuộc khủng hoảng châu Á khởi phát từ thị 
trường chứng khoán Thái Lan (7-1997) đã lan tràn 
ra khắp. khu vực và gây ra những tác hại nghiêm 
trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của khu vực 
châu Á cũng như ảnh hưởng không nhỏ đối với 
kinh tế toàn cầu. Điều khó khăn là, trong khi 
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những nước lâm vào khủng hoảng nặng nề như 
Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Hàn Quốc chưa kịp 
khắc phục, thì đồng Yên của Nhật Bản và thị 
trường chứng khoán Tô-ky-ô lại bị mắc nạn. Tiếp 
đó là cuộc khủng hoảng chính phủ và tài chính 
của nước Nga lại thôi thêm luông gió nóng vào 
cơn lốc khủng hoảng, gây ra tiếp những sự 
chao đảo trên thị trường chứng khoán Niu-oóc, 
Luân-đôn và nhiều nơi khác. Diễn biến của khủng 
hoảng xem ra còn rất phức tạp và khả năng ngăn 
chặn, khắc phục chúng trở nên khó khăn hơn. 
Trong bối cảnh chung như vậy, tiến trình CNH 
của Việt Nam lại đứng trước những thách thức 
mới sau khoảng thời gian “xuôi chèo mát mái” 
vừa qua. 

Hiện tại Việt Nam bị tác động ảnh hưởng của 
khủng hoảng chứ không phải là nơi cuộc khủng 
hoảng hoành hành. Lý do là kinh tê Việt Nam 
phát triển theo cơ chế thị trường nhưng còn ở mức 
thấp. Đồng tiền Việt Nam chưa phải là đồng tiền 
chuyển đổi nên đã không bị sự tấn công trực diện 
của sự sụt giá các đông tiền trong khu vực. Việt 
Nam chưa có thị trường chứng khoán nên các 
khoản đầu tư đều dưới dạng đầu tư trực tiếp do đó 
ít bị rung chuyền theo kiểu tháo chạy ô ạt. Hệ 
thống ngân hàng nhỏ bé, việc đầu cơ trong khu 
vực bất động sản quy mô không lớn và cũng chưa 
đủ thời gian phát triển rộng. 

Tuy nhiên, mức độ ảnh hướng của cuộc khủng 
hoảng đối với nên kinh tế Việt Nam ngày càng 
tăng và tỏ ra không hề nhẹ nhàng chút nào. Về 
phương diện kinh tế, các tác động ảnh hưởng tiêu 
cực đã biểu hiện một cách rõ rệt trên các khía 
cạnh sau đây : 

- Khối lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) có xu hướng suy giảm. So với năm 1996, 
năm 1997, số dự án đầu tư vào Việt Nam giảm 
10% (333 so với 367 dự án) và số vốn đăng ký đã 
giảm 46% (4 445 triệu USD so với 8 258 
triệu USD). Năm 1998 và một vài năm tiếp theo 
khả năng FDI tăng trở lại còn rất khó khăn, bởi ở 
thời điểm hiện nay, những nhà đầu tư lớn của 
châu Á tại Việt Nam đều bị rơi vào (hoặc bị ảnh 
hưởng) của cuộc khủng hoảng. Sự kiện này 
gây tác động tiêu cực không nhỏ đối với tiến 


SỐ 24 (12-1998) 


trình CNH của Việt Nam, khi trong kế hoạch 
1996 - 2000, nguồn vốn bên ngoài (chủ yếu là 
dưới dạng FDJ) dự tính chiếm khoảng 1/2 trong 
tông số 45 - 50 tỉ USD. 

- Hoạt động xuất khẩu sẽ gặp khó khăn lớn, 
trước hết do yếu tố thị trường bị thu hẹp lại một 
cách tương đối. Hiện tại, tuy mức độ khủng hoảng 
của từng nước có khác nhau, song tất cả các bạn 
hàng châu Á của Việt Nam đều đã phải áp dụng 
những biện pháp khắc khổ, giảm nhập khẩu để 
chống đỡ lại cuộc khủng hoảng. Đồng thời, quốc 
g1a nào cũng xem việc đây mạnh hơn kim ngạch 
xuất khẩu như một trong những biện pháp ưu tiên 
đề cải thiện cán cân thanh toán và tăng cường lực 
lượng ngoại tệ dự trữ. Việc làm này đã làm gia 
tăng tính chất gay gắt của cuộc. cạnh tranh thương 
mại quốc tế vốn đã rất căng thẳng. 

- Quan hệ tỷ giá hối đoái giữa VNĐ/USD và 
những đồng tiền khác ở vào một tình thể lưỡng 
nan. Trước hết là áp lực phá giá đồng tiền Việt 
Nam tăng lên do sự mất giá của các đông tiền ở 
các nước bị khủng hoàng. So với trước lúc xây ra 
khủng hoảng, hầu hết các đồng tiền ở trong khu 
vực đã bị mất giá từ mức khoảng 50% (như đồng 
Yên Nhật Bản) tới hơn 100% (như đồng Ru-pi 
của In-đô-nê-xi-a) so với đồng USD, đã làm cho 
VNĐ đắt lên một cách tương đối. Theo nguyên 
tắc lý thuyết, sự đắt lên tương đối của giá trị đồng 
tiền sẽ làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất 
khẩu, nên vừa kìm hãm xuất khẩu lại vừa khuyến 
khích nhập khâu. Tình trạng này trực tiếp gây 
thương tôn tới mô hình CNH “hướng về xuất 
khẩu”. Nhưng nếu phá giá để khuyến khích xuất 
khẩu thì cái giá phải trả cho thời điểm hiện tại là 
những xáo trộn về giá cả và các khoản nợ ngoại tệ 
sẽ tăng lên. 

- Các tác động nêu trên sẽ ảnh hưởng đáng kể 
tới tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam trong một vài 
năm tới. Riêng năm 1998, tốc độ tăng trưởng kinh 
tế Việt Nam chỉ ở mức tăng GDP khoảng 6% thay 
vì 0% như kế hoạch trước đó, trong đó sản xuất 
công nghiệp tăng khoảng 12% (mức kế hoạch là 
13,5 - 14%), nông nghiệp tăng khoảng 3% (mức 
ban đầu 4,6% - 4,8%). Mức xuất khẩu chỉ bằng 
năm 1997, trong khi kế hoạch dự tính tăng 
25 - 26%. Cuộc khủng hoảng còn ảnh hưởng rất 
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đáng kể đối với ngành du lịch nước ta, một ngành 
mới khởi sắc mấy năm gần đây và đã đem lại số 
thu nhập ngoại tệ đứng hàng thứ 4 cho đất nước. 

- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng. sẽ làm 
tăng thêm tình trạng thất nghiệp, trước hết là đối 
với lao động làm việc trong các ngành sản xuất 
hàng xuất khẩu, dịch vụ và khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài (các khu chế xuất, khu công nghiệp, xí 
nghiệp liên doanh...) thậm chí là cả những ngành 
sản xuất các loại hàng hóa chủ yếu bán tại thị 
trường nội địa như xi măng, sắt thép, các loại vật 
liệu xây dựng... do thị trường bị thu hẹp lại. 

Tóm lại, cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ 
của châu Á tuy không trực tiếp Xây ra tại Việt 
Nam, nhưng nó đã tác động tới nên kinh tế nước 
ta trên 3 phương diện : Một là, làm giảm tốc độ 
tăng trưởng, khiến cho tiến trình CNH phải có sự 
điều chỉnh theo hướng giảm tiến độ. Nguy cơ bị 
tụt hậu xa hơn về kinh tế của Việt Nam so với khu 
vực và thế giới tăng lên. Hai là, những thành quả 
ban đầu của CNH thu được một cách đầy khó 
khăn của giai đoạn chuyển đổi vừa qua có nguy cơ 
bị xói mòn. Ba là, áp lực đối với việc gia tăng tốc 
độ cải cách kinh tế tăng lên nhằm bảo tôn những 
thành quả vừa thu được và nếu có thể, tạo ra 
những điều kiện mới cho quá trình CNH đang vừa 
mới được khởi động. 


HT Những phương hướng giải pháp chủ 
yếu tiếp tục thực hiện CNH, HDH trong điều 
kiện châu Á bị khủng hoảng : 

Cuộc khủng hoảng châu Á đặt ra rất nhiều vấn 
đề đối với công cuộc CNH của những nước đi sau, 
trong đó có Việt Nam : Bản chất đích thực của 
cuộc khủng hoảng này là gì ? Liệu rằng cuộc 
khủng hoảng này có phải là cuộc khủng hoàng 
của mô hình CNH hướng ngoại kiểu Đông Á 
trong điều kiện kinh tế - chính trị quốc tế đã thay 
đôi hay không ? v.v... Trong khi chờ đợi những 
nghiên cứu sâu sắc, theo chúng tôi phương hướng, 
giải pháp chủ yếu hiện nay nhằm làm giảm tối 
thiểu mức độ tác hại của cuộc khủng hoảng và 
ngăn chặn bớt những hậu quả lan truyền của nó có 
thê bao gồm : : 

1. Ngăn chặn đà suy giảm của các nguôn vốn 
đầu tư. 
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- Đối với nguôn vốn đầu tư từ bên ngoài. 

Xét về cơ cấu đầu tư, Việt Nam thuộc số 
không nhiều nước khi khởi động quá trình công 
nghiệp hóa, vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 
cao tới chừng 1/2 tổng nguồn vốn đầu tư. Vì thế, 
đề giữ được tốc độ tăng trưởng như mong đợi, một 
trong những việc cần thiết lúc này là làm thế nào 
để các nhà đầu tư hiện có tiếp tục đầu tư và tạo 
điều kiện thuận lợi để có thêm được các nhà đầu 
tư mới. Có thê xem những cố gắng mới về cải 
cách hành chính, giảm bớt giá tiền thuê đất trong 
các khu công nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hải 
quan, cải cách chế độ thuế v.V.. . đang tiến hành là 
những biện pháp thiết thực và có triển vọng nhằm 
gÓp phần giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, cũng 
cân lưu ý rằng, khi bị khủng hoảng, lợi thế của 
đầu tư trực tiếp là “chậm đến thì chậm đi” so với 
đầu tư chứng khoán là “nhanh đến thì nhanh đi”, 
nhưng một khi sự phục hồi quay trở lại, lợi thế của 
đầu tư chứng khoán là “nhanh đi thì nhanh đến” 
sẽ lại nôi trội hơn khi đầu tư trực tiếp là “chậm đi 
thì chậm đến”. Điều này hàm ý rằng, cùng với 
việc đây mạnh cải cách kinh tế, việc hình thành 
nên thị trường chứng khoán để bổ sung cho hoạt 
động của dòng chảy vốn đầu tư vào Việt Nam đã 
thực sự trở thành một yêu cầu khách quan, đặc 
biệt là sau vài ba năm, khi kinh tế phục hồi trở lại 
sau khủng hoàng. Đây cũng là lĩnh vực được chú 
trọng triển khai mạnh trong thời gian gần đây với 
sự ra đời của Ủy ban chứng khoán quốc gia và sắp 
tới sẽ khai trương các trung tâm giao dịch chứng 
khoán ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

- Đối với nguôn vốn trong nước. 

So với nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tuy hiện 
tại hai loại vốn này có tỷ trọng ngang nhau, song 
có lẽ ý nghĩa của nguồn vốn đầu tư trong nước 
vượt xa tầm vóc mà khuôn khổ của các số liệu 
thống kê về mặt lượng cho thấy. Thật vậy, bản 
chất của vấn đề không chỉ là tổng nguồn vốn đầu 
tư trong nước phụ thuộc không Ít vào các hoạt 
động đầu tư nhỏ, lẻ, rải rác của khu vực dân doanh 
và thường là không được thống kê một cách đầy 
đủ ; cũng không phải chỉ là trong tương lai, tỷ 
trọng của nó chắc chắn sẽ tăng lên ; mà quan 
trọng hơn là ở chỗ, nguồn nội lực về tài chính này 
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hàm chứa trong đó sự hội tụ của nhiều nguồn nội 
lực khác, quyết định sự ổn định và tăng trưởng với 
tốc độ cao và lâu bền của nên kinh tế. Có thể nói, 
dòng vốn này được hướng vào đâu (sản xuất, tiêu 
dùng hay để nôi trôi, cất trữ...) chính là một trong 
những thước đo quan trọng đối với các chính sách 
kinh tế hiện hành. Hiện tại, theo đánh giá của một 
số chuyên gia kinh tế, nguồn vốn nằm rải rác 
trong dân chưa được huy động để đưa vào đầu tư 
sản xuất có thê có giá trị tương đương với từ 5 đến 
10 tỉ USD ở các dạng khác nhau. Đây có thể là 
một hướng cần tập trung nghiên cứu giải quyết 
trong thời gian tới với các chính sách liên quan 
trực tiếp tới lĩnh vực tài chính - tiền tệ như lãi suất 
tiền gửi và tiền vay, chính sách thuế khóa..., và xa 
hơn nữa là các chính sách chung về quyên sở hữu 
và quản lý, sử dụng đất đai, sự bình đẳng thực sự 
trong cơ hội kinh doanh v.v... 

2. Hạn chế mức độ thu hẹp thị trường hiện có 
và xúc tiến công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường 
mới. 

Vấn đề thị trường, hay chính xác hơn là thị 
phân đang nổi lên như điểm huyệt quan trọng nhất 
của tình hình hiện nay. Hơn nữa, về lâu dài, nó 
càng quan trọng không kém, nếu không nói là còn 
hơn cả vấn đề vốn đầu tư. Bởi như người ta 
thường nói, nếu có thị trường thì ắt sẽ có được vốn 
đầu tư. Vì vậy, những giải pháp hạn chế mức độ 
xuống cấp của thị trường cần được đặc biệt quan 
tâm trong lúc này. 

Hiện đã có sự thu hẹp ít nhiều thị phần ở khu 
vực châu Á do tác động trực tiếp của cuộc khủng 
hoảng. Song hướng khôi phục lại thị trường 
truyền thống ở Đông Âu và Liên Xô (cũ) đang 
được mở ra. Xu hướng thâm nhập khu vực thị 
trường đang ổn định ở Tây Âu. Thêm nữa, những 
bước tiến đi đến một hiệp ước thương mại với Hoa 
Kỳ đang được thúc đây. Dấu sao thì cũng nên đặt 
vấn đề xúc tiến xây dựng một chiến lược thị 
trường (bạn hàng) ôn định cho thời kỳ mới của 
công cuộc CNH, HDH. 

Đồng thời, việc nâng cấp thị trường nội địa cần 
được coi là có ý nghĩa then chốt trong chiến lược 
thị trường. Ngay như kinh nghiệm của các nước 
CNH hướng về xuất khẩu Đông Á, thị trường nội 
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địa mới là yếu tố chủ yếu và có ý nghĩa quyết định 
thúc đây sản xuất lớn hơn nhiều so với điều mà 
người ta vẫn tưởng. 

3. Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa 
cùng với (và thông qua) việc tích cực chủ động 
tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực 
và quốc tế : 

Ngày nay, không một quốc gia nào hy vọng sự 
phát triển, nhất lại là sự phát triển nhanh và lâu 
bên, lại lựa chọn phương thức quay lưng lại với xu 
hướng hội nhập, khu vực hóa, toàn câu hóa kết 
hợp với tự do hóa. Vấn đề là tiến hành các bước 
đi như thế nào cho thích hợp và có lợi nhất. Tiến 
trình CNH của Việt Nam hiện tại và tương lai 
không nằm ngoài xu thế chung đó. 

Tuy nhiên, có lẽ điều khó khăn có tính chất 
căn bản nhất của tình hình hiện nay là khả năng 
cạnh tranh còn rất hạn chế của kinh tế Việt Nam, 
ngay cả trên thị trường Việt Nam trước áp lực 
đang mỗi ngày một gia tăng của xu thế hội nhập 
quốc tế. Song, cho đến nay, việc nghiên cứu về 
những giải pháp căn bản này đường như vẫn còn 
chưa đủ tầm vóc cần thiết. Một số vấn đề quan 
trọng nhằm phát huy nội lực, nâng cao sức cạnh 
tranh của hàng hóa Việt Nam tuy đã được bàn 
thảo đến nhiều, như cải cách khu vực kinh tế nhà 
nước, chương trình tạo việc làm, chống thất 
nghiệp, chương trình xóa đói giảm nghèo, chống 
gian lận thương mại v.v..., nhưng vẫn chưa có sự 
phối hợp để tạo ra chương trình tổng thể của quốc 
gia, giải quyết một cách căn bản hơn và triệt để 
hơn. 

Tóm lại, một số phương hướng giải pháp nêu 
trên tuy trên thực tế, xuất phát từ những vấn đề 
cấp bách mà tình thế của cuộc khủng hoảng 
châu Á đặt ra, song mức độ hiệu quả của chúng ra 
sao còn phụ thuộc phần rất lớn vào cách đặt vấn 
đề giải quyết chúng như thế nào từ góc độ trung 
và dài hạn. Chỉ có như vậy, hành trình CNH, 
HĐH của Việt Nam mới có những hy vọng đi 
nhanh tới đích như các nước NICs láng giêng 
Đông Á, cho dù có phải tạm thời điều chỉnh tốc 
độ nhằm bảo tồn những thành tựu đạt được khi đi 
qua quãng thời gian bị cuộc khủng hoàng hoành 
hành trên quy mô toàn khu vực hiện nay. 
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QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ 
CÁN BỘ CƠ SỞ CẬP 
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 


PHÍ VĂN CHỈ 


ÁN bộ cấp Xã, phường, thị trấn bao gồm 
cán bộ đảng, đoàn thể, hội đồng nhân dân, 
C: ban nhân dân bố trí theo đơn vị xã, 
phường, thị trấn. Hiện nay nước ta có 8 886 xã, 
949 phường, 519 thị trần với tông số 170 644 cán bộ, 

Đội ngũ cân bộ cấp xã, phường, thị trấn có 
những mặt mạnh chủ yêu là : 

- Trải qua đầu tranh cách mạng lâu dài và qua 
hơn 10 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đa số 
cân bộ xã, phường, thị trấn đã thể hiện phẩm chất 
chính trị tốt, vững vàng trước mọi thử thách, khó 
khăn ; đặc biệt trước những biến động phức tạp 
trên thế giới, số đông vẫn kiên định mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực 
hiện đường lối đổi mới của Đảng, đưa công cuộc 
đôi mới ở cơ sở từng bước giành thắng lợi. 

- Đa số cán bộ xã , phường, thị trấn trưởng 
thành từ các phong trào cách mạng, phát huy tính 
năng động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
có tiến bộ vê trình độ kiến thức và năng lực quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội. Sự kế thừa và chuyển 
tiếp cán bộ chủ chốt cơ sở được thực hiện tương 
đối tốt. Số đông cán bộ giữ được đạo đức, phẩm 
chất cách mạng, có lối sống lành mạnh, giản dị 
gắn bó, tận tụy với nhân dân, được nhân dân tín 
nhiệm. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị 
trấn đã và đang bộc lộ một số mặt yếu kém : 

- Trình độ kiến thức và năng lực hoạt động thực 
tiễn tuy có khá lên nhưng so với yêu cầu của thời 
kỳ mới còn nhiều hạn chế, có mặt bất cập như : 
lúng túng trong quản lý xã hội, quản lý kinh tế 
theo pháp luật và xử lý các mối quan hệ xã hội, 
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phát huy dân chủ trực tiếp trong nhân dân, trong 
các đoàn thể, thôn, xóm... Trình độ không đồng 
đều giữa các vùng, miền ; cân bộ miền núi, Tây 
Nguyên, dân tộc thiểu số, tôn giáo, phần lớn chưa 
qua đào tạo cơ bản, chưa được bồi dưỡng kiến thức 
vê quản lý kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp luật. Con 
số thống kê của 9 678 xã, phường vào thời điểm 
thắng 12-1997 cho thấy hai chức danh bí thư đẳng 
ủy và chủ tịch UBND đa số mới chỉ đạt trình độ 
văn hóa cấp I, II ; dưới 20% được học qua các lớp 
về quản lý nhà nước ; dưới 10% học qua các lớp 
về quản lý kinh tế ; dưới 10% có trình độ lý luận 
chính trị cao cấp. Còn bốn chức danh chuyên môn 
(địa chính, văn phòng, kế toán, tư pháp) phần lớn 
chưa có bằng câp chuyên môn. 

- Tuổi đời bình quân cao. Cũng theo con số 
thống kê ở 9 678 xã, phường nêu trên thì tuổi đời 
bình quân của bí thư đâng ủy Xã, › phường là 44,02 
của chủ tịch UBND là 40,6. Số ở độ tuổi dưới 30, 
bí thư đảng ủy chỉ có 0,37%, chủ tịch UBND chỉ 
có 0,43%. 

- Một bộ phận cán bộ do thiếu tu dưỡng bản 
thân nên đã giảm sút ý chí phần đấu, kém ý thức 
tô chức kỷ luật, vi phạm quyên làm chủ của nhân 
dân, không ít người mắc bệnh quan liêu, mệnh 
lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây 
phiền hà cho nhân dân. Tình trạng cục bộ địa 
phương, mất đoàn kết kéo dài vẫn thường Xây ra. 
Nhiều nơi nhân dân bất bình không tin vào sự lãnh 
đạo của tô chức đảng, chính quyền địa phương 
khiến một bộ phận nhân dân tổ chức đi khiếu kiện 
vượt câp lên câp trên. 

Tình trạng yếu kém trên đây do những nguyên 
nhân : 

- Trong điều kiện thực hiện nên kinh tế theo cơ 
chế thị trường và mở cửa với bên ngoài, cân bộ cơ 
sở chịu tác động của nhiều nhân tố phức tạp. Song 
chúng ta thiếu SỰ chuẩn bị cho bước chuyển này. 
Mặt khác, nguôn cân bộ ở xã, phường, thị trần 
thường không ôn định. Thanh niên nông thôn 
muốn ra thành phố, thanh niên Ở phường muốn 
thoát ly khỏi phường. Hằng năm số cán bộ về hưu, 
mất sức, bộ đội xuất ngũ về xã, phường khá đông, 
góp phần làm “lão hóa” đội ngũ cần bộ ở cơ sở. Về 
chủ quan, nhiều cán bộ chưa chủ động học tập, tìm 
hiểu về cơ chế, chính sách mới : thiếu ý thức rèn 
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luyện, chưa nghiêm túc tự phê bình và phê bình 
cũng như đề phòng và khắc phục mặt trái của cơ 
chế thị trường. 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tô chức thực hiện 
công tác quy hoạch, đào tạo, bôi dưỡng cán bộ cơ 
sở chưa được sát sao, tích cực, đồng bộ và hiệu 
quả ; trong đó việc đánh giá, tuyên chọn, chính 
sách đào tạo, nội dung đào tạo, bồi dưỡng không 
đáp ứng với yêu cầu. Số cán bộ được đào tạo, bồi 
dưỡng còn ít ; chất lượng đào tạo không cao ; chưa 
gắn nội dung, tiêu chuẩn với công tác quy hoạch, 
sử dụng cán bộ ; chưa gắn tổng kết thực tiễn ở cơ 
sở với việc bồi dưỡng chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

- Chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, 
phường, thị trấn chưa được giải quyết đồng bộ, kịp 
thời, chưa phù hợp với đặc điểm, vị trí địa lý, tính 
chất và chức danh. Nhìn chung cán bộ còn nhiều 
tâm tư. 

- Việc đào tạo, bồi dưỡng cho cân bộ cơ sở còn 
mang tính chất “ăn đong”, thiếu sự nhất quấn, 
đồng bộ, thiếu chương trình, kế hoạch, chưa cơ 
bản, tập trung, thống nhất ; chưa bảo đảm, tiêu 
chuẩn ; nội dung, chât lượng đào tạo thấp ; đầu tư 
kinh phí, cơ sở vật chất cho đào tạo chưa thỏa 
đáng. 

Để làm tốt quy hoạch cán bộ cơ SỞ cấp Xã, 
phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo tôi 
cân thực hiện tốt một số vấn đề sau đây : 

a - Về nhận thức 

Không được xem nhẹ và khoán trắng công tác 
quy hoạch cán bộ cơ sở cho cơ sở. Cấp trên cần có 
chương trình kế hoạch, đầu tư cán bộ, hướng dẫn 
cho cơ sở làm quy hoạch cán bộ. Đồng thời, quy 
hoạch cán bộ phải đi đôi với xây dựng tô chức cơ 
sở đảng, chính quyên, đoàn thể trong sạch, vững 
mạnh, có đánh giá, nhận xét, bố trí sử dụng, phát 
huy tác dụng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ. 

b - Xác định tiêu chuẩn cán bộ : 

Ngoài tiêu chuẩn chung của cần bộ trong thời 
kỳ mới, cán bộ cơ sở câp xã, phường, thị trấn 
cân phải có : Bản lĩnh chính trị vững vàng, trung 
thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có khả năng 
tiếp thu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ 
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thể của đơn vị, đề ra mục tiêu, giải pháp và chỉ đạo 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đó. Giữ gìn đạo 
đức, lối sống ; sống lành mạnh, hòa mình với nhân 
dân, biết khiêm nhường. Thực hiện nghiêm chỉnh 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 
nước. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu 
cực và những hành vi vi phạm pháp luật. Tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
gần gũi nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời 
những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. 
Có khả năng tập hợp, đoàn kết cán bộ và nhân dân. 

- Trên cơ sở những tiêu chuẩn như vậy, cần tiến 
tới xây dựng tiêu chuẩn của từng chức danh, trước 
mắt là bí thư đảng ủy, chủ tịch, các phó chủ tịch, 
các trưởng ngành. Xác định cụ thể những yêu cầu 
về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực 
thực tiễn và trình độ các mặt : chính trị, quản lý 
nhà nước, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ (có 
chiếu cố miền núi, dân tộc, tôn giáo V.V...). Nguồn 
để quy hoạch cán bộ cơ sơ chủ yêu từ đội ngũ cán 
bộ hiện có : bộ đội xuất ngũ, con em địa phương 
cử đi đào tạo ; sinh viên ra trường ; cán bộ tỉnh, 
huyện đưa về tăng cường và đào tạo thực tế từ cơ 
SỞ... Các nguôn quy hoạch này phải căn cứ vào 
tiêu chuẩn, xem xét về cơ cấu, nắm được tâm tư, 
nguyện vọng và hoàn cảnh của các đối tượng để có 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công việc cho 
phù hợp, nâng cao tính hiện thực, hiệu quả trong 
Công việc. | 

c - Chính sách đào tạo, sử dụng, bôi dưỡng, đãi 
ngộ : 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay còn 
hạn chế. Vì thế, Đảng, Nhà nước cần có chính sách 
đầu tư thỏa đáng để đào tạo, bồi dưỡng về chính 
trị, quản lý nhà nước, công tác dân vận, trinh độ 
chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa phô thông cho cán 
bộ cơ sở. Phấn đấu đến năm 2005, cán bộ chủ chốt 
xã đa số có văn hóa phô thông trung học, đã học 
xong trung cấp lý luận - chính trị trở lên ; có một 
trình độ chuyên môn trung cấp hoặc đại học ; mỗi 
năm có hai lần bồi dưỡng về đường lối, chủ 
trương, chính sách mới (trung tâm chính trị tại 
huyện, trường văn hóa công - nông, hệ bô túc 
trường dân tộc nội trú, các trường, lớp dự bị đại 
học, đại học...). Nhìn chung không nên đặt ra các 
khoản đóng góp đối với học viên. Nguồn kinh phí 
do Nhà nước tài trợ và ngân sách xã phụ cấp một 
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phần để giải quyết khó khăn về kinh tế là một 
trong những động lực thu hút cán bộ đi học. 

- Cần bố trí, sử dụng cán bộ theo khả năng, 
trình độ và sở trường ; cán bộ chủ chốt đảng, chính 
quyền, hợp tác xã có thê bô sung cho nhau. Hằng 
năm cấp trên cần nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc 
thẩm quyên quản lý, có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng, động viên cán bộ tốt, chỉ rõ những khuyết 
điểm, yếu kém của cán bộ. Sau một, hai nhiệm kỳ 
bầu hoặc bổ nhiệm sẽ tuyên chọn hoặc cho thị 
tuyển một số cán bộ chủ chốt có đủ tiêu chuẩn, tài 
năng vào chức danh cán bộ nhà nước ở huyện hoặc 
các ngành của tỉnh... mở ra hướng tạo nguôn cán 
bộ cho câp trên và giải quyết những khó khăn 
vướng mắc về cán bộ cơ sở. 

- Có chính sách lương cho cán bộ cơ sở (thay 
cho tên gọi phụ cấp hay sinh hoạt phí). Cán bộ cơ 
sở được tính và trả lương theo hệ thống thang bảng 
lương như cơ quan nhà nước. Nghĩa là có lương cơ 
bản được xét duyệt nâng lương, khi miễn nhiệm, 
thôi chức, hoặc kỷ luật đều phải xem xét lại lương. 
Đối với cán bộ tăng cường về cơ sở, ngoài các 
khoản được hướng theo quy định hiện hành, nên 
có khoản trợ câp thêm trong thời gian công tác ở 
cơ sở và giảm thời gian tập sự đối với sinh viên 
mới ra trường. Thường xuyên biểu dương, khen 
thưởng những cán bộ có nhiệt tình say mê công 
tác, tự giác rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, 
giữ gìn phẩm chất đạo đức, góp phần tích cực làm 
tai PHONE trào của cơ sở có nhiều tiến bộ trên các 

; đạt được các danh hiệu thí đua về đảng, 
tản quyền, đoàn thể trong nhiều năm thì cán 
bộ chủ chốt được xét tuyển dụng, hoặc được 
khen thưởng bằng nhiều hình thức để động viên 
kịp thời. 

d - Việc công khai, bô sung, nuôi dưỡng, duy 
trì quy hoạch : 

Cán bộ cỡ sơ là con em của nhân dân cử ra. Gia 
đình và cuộc sống của họ gắn liên với nhân dân, 
nông dân, nông thôn, nông nghiệp, xã, phường, 
găn với tinh làng nghĩa xóm, với dòng họ, truyền 
thống văn hóa, với phương thức sản xuất ; do đó, 
nhân dân dễ hiểu biết và nắm được cán Dộ. Nếu 
chuẩn bị tốt, bảo đảm chất lượng thì có thê công 
khai hóa quy hoạch cán bộ. Sự cân thiết là tạo 
được nhiều nguồn và kế cận một số chức danh chủ 
chốt. Điều quan trọng là nuôi dưỡng, duy trì được 
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quy hoạch bằng các phong trào thi đua, bằng giao 
việc để đào tạo, bôi dưỡng, nâng cao nhận thức 
của cán bộ. 

đ - Công tác kiêm tra 

Cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở thực hiện 
thường xuyên kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ. 
Hằng năm, có kế hoạch sơ kết, tông kết công tác 
quy hoạch cán bộ, rút kinh nghiệm, biểu dương 
khen thường những cơ sở làm tốt, chỉ có những 
mặt còn hạn chế, nguyên nhân thiếu sót, khuyêt 
điểm ở những nơi làm chưa tốt. Kiểm tra và kết 
luận các vụ, việc có liên quan đến cán bộ ; nêu 
gương cán bộ tốt, giúp đỡ cán bộ gặp khó khăn về 
hoàn cảnh của gia đình ; phê phán kịp thời những 
biểu hiện lệch lạc như ngại làm công tác đảng, 
đoàn thê, chỉ thích làm kinh tế, thu vén cá nhân. 
Hằng năm cấp ủy cân làm tốt việc rà soát, nhận 
xét, đánh giá cán bộ, kịp thời bổ sung những nhân 
tố mới vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch 
những người không còn đủ tiêu chuẩn hoặc thiếu 
ý chí phân đấu vươn lên. 


Một số kiến nghị : 

1 - Cần xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức 
danh cán bộ xã, phường, thị trần nhằm công khai 
và thu hút sự phấn đấu của nhiều người. Cán bộ 
đương chức phải tự rèn luyện, phần đấu vươn lên 
vê mọi mặt. Động viên sô anh chị đã học xong 
chuyên môn ở các trường hiện đang lao động, sản 
xuất ở nhà nếu đủ điều kiện có thể đề cử, ứng cử 
vào các cương vị công tác theo khả năng của từng 
người. Sô học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, 
đại học sau khi tốt nghiệp nếu tự nguyện xin vê địa 
phương công tác sẽ được hướng các chế độ ưu tiên. 

2- Đảng và Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn vê 
các mặt và quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo bôi 
dưỡng cán bộ cơ sở đến năm 2005, nhằm khắc 
phục sự hãng hụt, những hạn chế và yếu kém về 
kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tẾ - xã 
hội bằng pháp luật. Có chế độ cung cấp thông tin 
đều đặn cho cán bộ cơ sở và yêu cầu họ báo cáo 
thông tin theo quy định. Chính phủ nên ban hành 
các chính sách cụ thể về chế độ học tập và chế độ 
thông tin đối với cán bộ cổ sở để khắc phục tình 
trạng cán bộ ngại đi học do tốn kém và không rõ 
tiền đồ... Nội dung và thời gian đào tạo, cấp bằng 


(Xem tiếp trang 46) 


Nghiên cứu - YTrae đổi 


Ai Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa VIIl) bàn về việc xây dựng 

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, giữa khung cảnh cả nước 
đang tiến quân vào mặt trận công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, Đảng ta khẳng định: “Văn hóa Việt Nam là 
thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu 
tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam” (1). Trên quan điểm 
lớn “nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa 


ĐẢO TÔN, PHÁT HUY VÀ PHẬT, TRIÊM 
VĂN #ỔA €Á€ BÂN TÔ€ T&I IÊU 6Ô 
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thống nhất mà đa dạng” (2), nhiệm vụ có tính 
chiến lược là phải “bảo tổn, phát huy và phát 
triển văn hóa các dân tộc thiếu số” (3). Đây thực 
sự là vấn đề rộng lớn, phức tạp, liên quan đến 
nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực khác nhau, 
một vấn đồ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, 
trong quá trình thực hiện xuất hiện không ít ý kiến 
khác nhau. Bài viết này xin nêu lên suy nghĩ bước 
đầu nhằm đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng này. 

Lâu nay, trong giới khoa học thường nhắc đến 
phạm trù “quốc gia”, “dân tộc” và tạm thời thống 
nhất với nhau rằng quốc gia là sản phẩm lịch sử 
mang tính chất quyền lực chính trị, còn dân tộc là 
cộng đồng người được hình thành trên cơ sở cùng 
chung về các mặt đời sống kinh tế, cương vực, lãnh 
thổ, ngôn ngữ, đặc điểm tâm lý, truyền thống sinh 
hoạt và văn hóa. Khác với bộ tộc, quần cư dân tộc 
mang tính ổn định hơn ; tính ổn định đó thường do 
những nhân tố kinh tế mang lại. 

Ở Việt Nam có 54 dân tộc đang sống trong 
cùng một quốc gia thống nhất. Ý thức dân tộc 
không kể đông người hay ít người đều coi mình 
chung một Tổ quốc, một chế độ xã hội, một Đảng 
Cộng sản lãnh đạo, chung một chính quyền nhà 
nước của dân, do dân Và vì dân. Song bên cạnh 
mặt chung, văn hóa mỗi dân tộc mang những yếu 
tố và sắc thái riêng. Nét riêng ấy được biểu hiện 
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ngay từ điểm xuất phát trong quá trình lịch sử hình 
thành, định cư và phát triển của từng dân tộc ; ở sự 
khác nhau trong tiếng nói và chữ viết, trong phong 
tục tập quán và nhất là trong hoạt động văn hóa, 
trong các loại hình văn học - nghệ thuật từ vốn cổ 
truyền đến những sáng tạo mới. 

Nhìn vào đặc điểm các dân tộc ở nước ta dễ 
thấy có dân tộc đã phát triển văn hóa thành văn ở 
mức cao, nền giáo dục có tổ chức ổn định, có 
những công trình xây dựng bền vững, quy mô lớn ; 
có dân tộc văn hóa 
thành văn mới ở 
mức trung bình, 
nền giáo dục còn 
đơn sơ ; có dân tộc 
chưa có văn hóa 
thảnh văn, công 
trình xây dựng chưa 
có gì đáng kể. Song 
vượt lên trên các 
đặc điểm văn hóa 
ấy, mỗi dân tộc trên dải đất Việt Nam đều có quyền 
tồn tại tự nhiên, có quyền tồn tại về mặt chính trị - 
xã hội và ngày nay có quyền lao động và làm giàu 
chính đáng trong một quốc gia thống nhất. 

Văn hóa truyền thống các dân tộc được hình 
thành từ trong quá khứ, bám rễ sâu xa trong đời 
sống xã hội và trở thành những biểu tượng, biểu 
trưng, những giá trị tinh thần cao đẹp của mỗi dân 
tộc. Từ lâu, Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ 
thống chính sách của mình, rất quan tâm đến văn 
hóa truyền thống của các dân tộc và luôn có ý thức 
sử dụng nó vào việc phục vụ sự nghiệp cách 
mạng. Ngay sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, 
việc tìm hiểu, khai thác vốn văn hóa các dân tộc đã 
được khẩn trương tiến hành. Hàng loạt sản phẩm 
văn hóa có giá trị lưu truyền từ xa xưa, nay được 
lần lượt chỉnh lý, biên soạn, dịch thuật, giới thiệu 
với đồng bào cả nước... 

Những đợt liên hoan biểu diễn ở từng tỉnh, từng 
vùng và toàn quốc là những cơ hội tốt để các dân 
tộc khẳng định mình và giao lưu với bè bạn. Các 
điệu xòe Thái, múa Tây Nguyên, then Việt Bắc, hát 
ru, nhạc cồng chiêng, được sống dậy và để lại ấn 
tượng rất sâu trong lòng người xem. 


(1, (2), (3) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1998, tr 40, 57, 65 
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Nhà xuất bản Văn hóa, sau này là Nhà xuất 
bản Văn hóa dân tộc là cái nôi quan trọng nuôi 
dưỡng, gìn giữ các giá trị tinh thần, đồng thời là nơi 
phát hiện những hạt giống tài năng mới trong vườn 
ươm của các dân tộc thiểu số. 

Một số địa phương như Hòa Bình, Hà Giang, 
Đắc Lắc, Gia Lai cũng mạnh dạn tự xuất bản nhiều 
đầu sách văn hóa - văn nghệ dân tộc. Gần đây chỉ 
trong vài năm nhà nước đã cấp trên 8 triệu bản 
sách trị giá 27 tỉ đồng cho các nhà trường phổ 
thông, phục vụ con em các dân tộc thiểu số. 

Nhà Văn hóa các dân tộc - một thiết chế văn 
hóa mới làm nhiệm vụ hướng dẫn, bồi dưỡng chỉ 
đạo phong trào, khai thác tiềm năng, thế mạnh văn 
hóa, là trung tâm tập hợp lực lượng nòng cốt trong 
hoạt động văn hóa ở các vùng, các khu vực. 

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc được xây dựng 
trên cơ sở Bảo tàng Việt Bắc (tại Thái Nguyên) làm 
nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng 
bày giới thiệu nhiều tài sản văn hóa quý báu tử văn 
hóa một vùng đến nhiều vùng của 54 dân tộc anh 
em. Bảo tảng các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Sóc 
Trăng, Đắc Lắc cũng góp phần không nhỏ trong sự 
nghiệp này. Gần đây, Nhà nước lại cho thành lập 


Bảo tàng Dân tộc học ở hai thành phố lớn và có kế - 


hoạch xây dựng hệ thống Bảo tàng Dân tộc học 
trong toàn quốc. Đây là những bước chuyển quan 
trọng trong công tác giữ gìn, bảo tồn những di sản 
văn hóa các dân tộc. 

Các đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân gian 
của Việt Bắc, Tây Bắc và nhiều tỉnh khác mặc dù 
gặp không ít khó khăn trong cơ chế mới nhưng vẫn 
duy trì việc tổ chức sưu tầm, nâng cao, thể nghiệm 
và lưu diễn ở nhiều nơi, mang đến những món ăn 
tinh thần mới mẻ cho đồng bào các dân tộc. Một số 
đơn vị mạnh như Sơn La, Đắc Lăc, Gia Lai không 
những được đánh giá cao trong nước mà còn được 
hoan nghênh nhiệt liệt ở nước ngoài. 

Hệ thống nhà trường các tỉnh, khu vực và trung 
ương đều chú ý đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu 
số (kể cả ở bậè cao đẳng và đại học) đã tạo ra một 
đội ngũ trí thức mới cho các dân tộc - những nhà 
giáo, những bác sĩ, kỹ sư, những cán bộ quản lý, 
cán bộ nghiên cứu, lực lượng văn nghệ sĩ... Chỉ 
tính 10 năm (từ 1986 đến 1996) toàn ngành văn 
hóa đã bồi dưỡng ngắn hạn trên 5 000 cán bộ cơ 
sở, đào tạo trên 2 000 cán bộ sơ cấp, † 500 cán bộ 
trung cấp, 400 cán bộ có trình độ cao đẳng và đại 
học cho miền núi và các dân tộc thiểu số. Đó là 
một bước tiến đáng kể trong lịch sử phát triển văn 
hóa của các dân tộc. 
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Đội ngũ văn nghệ sĩ, thế hộ đi đầu phải kể đến 
các nhà thơ Cầm Biêu, Bàn Tài Đoàn, Nông Quốc 
Chấn, Nông Minh Châu, Nông Viết Toại,... Thế hệ 
kế tiếp gồm các nhà văn, nhà thơ Mã Thế Vinh, 
Triều Ân, Vương Trung, Hoàng Hạc... Đặc biệt thế 
hệ mới rất sung sức như Y Điêng, Quách Ngọc 
Thiện, Pơ Sa Mìn, Lò Ngân Sủn , Mã A Lềểnh, Lâm 
Quý, Mùi A Sầu... Mặc dù cho đến nay, số hội viên 
Hội Nhà văn Việt Nam là người dân tộc thiểu số 
chưa đến 30 người, chiếm 4% so với hội viên nhà 
văn cả nước, nhưng những đóng góp của họ cho 
nền văn hóa nước nhà thật đáng trân trọng. 

Để nhận diện được nền văn hóa - văn nghệ các 
dân tộc thiểu số Việt Nam, chúng ta phải nhìn vào 
hệ thống các công trình sưu tầm, nghiên cứu của 
hàng loạt thế hệ các nhà văn hóa - văn nghệ dân 
gian Việt Nam. Mở đầu là công trình của các bậc 
“lão làng” Nguyễn Đổng Chi, Vũ Ngọc Phan, Cao 
Huy Đỉnh, Nguyễn H ng Phong với những tác 
phẩm lớn như “Lược khảo về thần thoại Việt Nam”, 
“Truyện cổ Việt Nam”, “Kho tàng truyện cổ tích Việt 
Nam”, “Truyện tiếu lâm Việt Nam”... Sau đó là 
hàng loạt đầu sách Truyện cổ Tây Nguyên (Ngọc 
Anh, Đỗ Thiện, Đinh Văn Thành) ; Truyện cổ dân 
tộc Mèo (Doãn Thanh, Thương Nguyễn, Hoàng 
Thao) ; Truyện cổ Ba Na (Bùi Văn Nguyên) ; 
Truyện cổ Việt Bắc (Nông Minh Châu...) ; Truyện 
cổ dân gian các dân tộc Việt Nam (Viện Văn học), 
Truyện cổ tích miền núi (Trường sư phạm miền núi 
biên soạn)... 

Những tác phẩm nổi tiếng của người Thái như 
“Sóng Chụ Son Sao”, của người Tây Nguyên như 
“Trường ca Đăm Xan", “Xinh Nhã”, “Đăm Dĩ, “Đăm 
Droăn”, “Khinh Dú”, “Y Prao”, “Y Ban" đã ra mắt 
độc giả. Rồi tác phẩm “Đẻ đất đỏ nước” được phát 
hiện ở Thanh Hóa, ở Hòa Bình đã làm xôn xao dư 
luận. Và cho đến nay chúng ta có quyền tự hào 
rằng trong nguồn sử thi Việt Nam, có những tác 
phẩm đã có thể sánh ngang với sử thi của nhiều 
nước trên thế giới. 

Nhà nghiên cứu Chu Xuân Diên đã nhận xét : 
Trong khoảng 10 năm mà đã có “một số lượng 
công trình sưu tầm có giá trị khoa học và lớn hơn 
rất nhiều so với bất cứ thời gian nào trước đó trong 
lịch sử sưu tầm văn học dân gian Việt Nam. Sự 
kiện này có ý nghĩa như là một phát hiện quan 
trọng về sự phong phú, về tính chất đa dạng và độc 
đáo của văn học dân gian các dân tộc Việt 
Nam”). 


(4) Hội văn nghệ dân gian Việt Nam : 50 năm sưu tầm nghiên 
cứu phổ biến văn hóa - văn nghệ dân gian. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1997, tr 52 
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Từ sau năm 1975, đất nước thống nhất, sự 
nghiệp sưu tầm, biên soạn, nghiên cứu văn học - 
văn hóa dân gian càng được đẩy mạnh hơn. Theo 
tài liệu của Phó giáo sư, Phó tiến sĩ Nguyễn Xuân 
Kính, ở giai đoạn này đã có những công trình “bề 
thế và có chất lượng”. Chẳng hạn Sli lượn, dân ca 
trữ tình Tày (Vi Hồng) ; Fônclo Bâhnar (Tô Ngọc 
Thanh) ; Đồ đất đẻ nước (Đặng Văn Lung, Vương 
Anh, Hoàng Anh Nhân) ; Trường ca Ú Thêm (Hà 
Văn Ban, Hoàng Anh Nhân) ; Sử thi Ê Đê (Phan 
Đăng Nhật) ; Văn hóa Chăm (Phan Xuân Biên, 
Phan Văn An, Phan Văn Dốp) ; Văn học dân gian 
các dân tộc ít người ở Việt Nam (Võ Quang Nhơn) ; 
Lượn cọi (Lục Văn Páo) ; Tuyển tập văn học các 
dân tộc ít người ở Việt Nam (Đặng Nghiêm Vạn 
chủ biên)... 

Đáng chú ý, trong các công trình, nhiều tác giả 
đã có ý thức phiên âm thêm tiếng dân tộc. 

Bên cạnh những công trình chuyên sâu về từng 
dân tộc là các công trình nghiên cứu mở rộng đối 
tượng và nghiên cứu tổng thể, ví dụ như : Nhà mồ 
và tượng mồ Gia Rai Bâhnar (Ngô Văn Doanh) ; 
Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam 
(Ngồ Đức Thịnh) ; Từ điển lễ hội Việt Nam (Bùi 
Thiết). Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, chỉ 
riêng lễ hội đã có một hệ thống thư mục sách 
khoảng 70 cuốn và hàng trăm bài báo, tạp chí bàn 
về vấn đề này. 

Vậy là theo phương ngôn Việt Nam “có bột mới 
gột nên hổ” thì ở đây phải nói rằng trước mặt giới 
văn hóa - văn nghệ dân gian Việt Nam là cả một 
gia tài đồ sộ, đa dạng và mới mỏ, ánh lên lung linh 
những hạt ngọc văn hóa của 54 dân tộc anh em 
trên đất nước ta. Những người lính xung kích trên 
mặt trận nghiên cứu chắc chắn sẽ phải đổ nhiều 
công sức và nghị lực mới mong giữ trọn được “ngôi 
nhà văn hóa Việt Nam”, bởi biết rằng văn hóa đâu 
phải chỉ có văn chương truyền miệng (tục ngữ, ca 
dao, dân ca, truyện cổ, thơ ca, sử thi...) mà còn cả 
âm nhạc, múa, nghệ thuật tạo hình, kiến trúc, tín 
ngưỡng, những trò chơi dân gian, những phong 
cách ẩm thực, những hoạt động thể thao thượng 
võ, những thuần phong mỹ tục khác đã được thấm 
sâu vảo cuộc sống hằng ngày của nhân dân. 

Hành trình của sự nghiệp “bảo tồn, phát huy, 
phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”, chúng ta 
đã đi được những bước dài đầu tiên. Trên con 
đường đó, có thể rút ra được những bài học kinh 
nghiệm, kể cả những cái làm được và chưa làm 
được, những ưu điểm và khiếm khuyết. 


SỐ 24 (12-1998) 


Thứ nhất, vẫn là bài học về nhận thức. Ở đây 
ngoài nhận thức về miền núi, về dân tộc và chính 
sách dân tộc, còn cần hiểu rõ ngay cụm từ “bảo 
tồn, phát huy, phát triển” trong nhiệm vụ “bảo tồn, 
phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc 
thiếu số”. 

Ngày nay, ai cũng biết văn hóa gắn liền với 
phát triển và mọi sự phát triển đều xuất phát từ văn 
hóa, có cội nguồn từ văn hóa. Song mỗi nền văn 
hóa, trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể đều có mặt 
phù hợp và có mặt không phù hợp với sự phát 
triển ; mặt phù hợp nhất định được bảo tổn, phát 
huy và nâng cao, những mặt không phù hợp cũng 
nhất quyết phải bị thu hẹp và tự đào thải. 

Bảo tồn phải chăng có nghĩa giữ lại và trao 
chuyển cái có ích, cái tích cực từ trong quá khứ đến 
hiện tại. Còn khai thác, phát huy chính là làm sống 
lại, làm hiện tổn các giá trị của quá khứ trong đời 
sống hiện nay ; phải năng động hóa các hỉnh thức 
tồn tại của tài sản đó, thu hút sự quan tâm của các 
tầng lớp xã hội, đưa các giá trị thâm nhập vào đời 
sống cộng đồng. Đi sâu hơn nữa, chính là phải 
nhận thức cho rõ vai trò và chức năng của tài sản 
văn hóa quá khứ trước nhu cầu và dự án phát triển 
của đời sống xã hội hôm nay và tương lai. Một ví 
dụ nhỏ : Hiện các nhà khoa học đã phát hiện dân 
tộc Thái có đến 50 loại món ăn thông thường. Mỗi 
món ăn đều được pha chế như những vị thuốc cần 
thiết cho nhu cầu của cơ thể con người. Vậy giờ 
đây cần có kế hoạch phân tích về số lượng, chất 
lượng từng chủng loại, tác dụng của thành phần 
thuốc để phát huy mặt tốt và có thể hạn chế mặt 
tác hại của nó như thế nào ? Cần xuất bản, phổ 
biến nhân rộng các món ăn này phục vụ cho nhu 
cầu hiện tại ra sao? Đây là vấn đề không phải riêng 
nhà văn hóa học có thể làm được. 

Thứ hai, bài học về tổ chức hành động. Những 
năm gần đây, trên cơ sở đúc kết bài học của nhiều 
thập kỷ, UNESCO cho rằng trong thời đại ngày 
nay, nguồn gốc hưng thịnh và phát triển bền vững 
của một quốc gia không đơn thuần chỉ dựa vào 
đồng vốn, vào kỹ thuật công nghệ, tài nguyên thiên 
nhiên mà còn là và chủ yếu là dựa vào tiềm năng 
sáng tạo của nguồn lực con người. Tiềm năng đó 
lại nằm trong văn hóa mỗi dân tộc, trong kho tàng 
tri thức, tâm hồn, đạo lý, lối sống, nhân cách của 
mỗi cá nhân, của cả cộng đồng. Văn hóa của các 
dân tộc thiểu số tuy phong phú, đa dạng nhưng 
vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để trở thành một nền 
văn hóa đủ mạnh có khả năng tự thân bảo vệ được 
trong quá trình giao lưu, hội nhập với các nền văn 
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hóa bên ngoài. Văn hóa các dân tộc thiểu số cũng 
chưa được thử thách như các nền văn hóa của các 
dân tộc đông người. Bao nhiêu năm qua, Đảng và 
Nhà nước ta đã quan tâm đến cuộc sống đồng bào 
các dân tộc, một số nơi bước đầu đã có thay đối 
theo hướng tiến bộ, phát triển. Tuy vậy, điều đáng 
lo vẫn là có những hiện tượng đang tồn tại trái với 
quy luật tồn tại và phát triển của văn hóa. Rõ nét 
nhất là sự nhạt nhòa, mai một, thậm chí mất hắn 
những tài sản quý giá của văn hóa các dân tộc. 
Biểu hiện cụ thể là hàng loạt các lễ hội, tập tục, 
phong tục, mỹ tục, bị loại bỏ ; nhiều sản phẩm văn 
hóa bị thất thoát, bị đánh cắp ; trang phục dân tộc 
không còn nhiều, các công trình văn hóa bị xuống 
cấp hoặc bị phá hủy, những nghệ nhân lão thành 
đã quá già hoặc đã qua đời... 

Bài học thấm thía là phải làm ngay, hành động 
ngay, hành động hữu hiệu để văn hóa truyền thống 
các dân tộc không bị mất đi, không rơi vào “tình 
trạng chân không”. Tất nhiên đây cũng là công việc 
phức tạp, công phu và rất tốn kém, nếu không 
phân loại, chọn lọc và xếp thứ tự ưu tiên việc gì làm 
trước việc gì làm sau thì sẽ rất dễ sa vào tình trạng 
gỡ rối bòng bong, không lối thoát. Trong thực tế, 
con đường duy nhất và cơ bản vẫn là dựa vào dân, 
khơi nguồn sáng tạo văn hóa từ nhân dân. Các 
hình thức sinh hoạt cộng đồng, ca múa nhạc, 
những lễ hội truyền thống cần được khôi phục 
trong sự định hướng của các cơ quan chức năng 
nhà nước. 

Cần bồi dưỡng, đào tạo và có chế độ, chính 
sách thỏa đáng với lực lượng cán bộ chỉ đạo phong 
trào văn hóa cơ sở. Họ là những người gần dân, sát 
dân cần được nâng cao trình độ năng lực, nhất là 
năng lực tổ chức để định hướng cho mọi hoạt động 
văn hóa của đồng bào. 

Nội dung hoạt động văn hóa ở các vùng dân tộc 
thiểu số cần phong phú, đa dạng về phương thức, 
linh hoạt về hình thức phù hợp với hoàn cảnh đặc 
điểm từng vùng, phù hợp với tâm lý và truyền thống 
mỗi dân tộc. 

Một số mô hình hoạt động văn hóa - thông tin 
đã qua thử thách tỏ ra thích hợp và có hiệu quả cần 
củng cố và phát huy như đội văn nghệ quần chúng 
ở cơ sở, đội chiếu vi-đi-ô, đội thông tin lưu động, xe 
thông tin - văn hóa, thuyền văn hóa, tụ điểm văn 
hóa cụm xã gắn với chợ phiên và gắn với cụm kinh 
tế - xã hội ; điểm sáng văn hóa cơ sở lấy đồn biên 
phỏng, trường học và nhà chùa, nhà rông làm 
trung tâm. Phát triển dần làng văn hóa, ấp văn 
hóa, gia đình văn hóa, ngày hội văn hóa thể thao 
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các dân tộc, sinh hoạt văn nghệ chợ phiên ; các 
hình thức liên hoan sơn ca, liên hoan nghệ thuật 
trình diễn trang phục, thi hát dân ca, dột thổ cẩm... 

Thứ ba, khai thác bồi dưỡng, nâng cao và phát 
triển nhân tài. 

Một nền văn hóa bên cạnh một phong trào 
quần chúng tham gia sáng tạo sôi nổi thì vai trò 
của nhân tài tạo thành lực lượng tiên phong đi đầu 
cực kỳ quan trọng. Dàn chiêng Đắc Lắc đi dự liên 
hoan âm nhạc châu A - Thái Bình Dương mang về 
cho đất nước 5 trong số 7 huy chương vàng. Bên 
cạnh những sáng tác âm nhạc của Nguyễn Cường 
mang âm hưởng của Tây Nguyên hùng vĩ, tạo điều 
kiện cho các giọng ca “hoang dã” mà trữ tình của 
Y Moan, HGiang, Siu Blắc phát triển thì tập ca 
khúc “Tây Nguyên nhớ Bác” của Kơ Pa Púi đã phát 
huy nét đặc sắc của âm nhạc Tây Nguyên ; tập ca 
khúc của anh đã được Ủy ban Trung ương Liên 
hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam tặng 
giải thưởng duy nhất về âm nhạc năm 1993. 

Vào đầu những năm 90 xuất hiện một loạt các 
nhà văn người dân tộc thiểu số viết văn xuôi. Trong 
đó phải kể đến Cao Duy Sơn, Hoàng Thị Cành, Ma 
Trường Nguyên. Chỉ trong hai năm 1991 và 1992 
Hoàng Thị Cành có hai tiểu thuyết “Làm dâu” và 
“Cướp chồng” ; Ma Trường Nguyên có “Mũi tên ám 
khói” và “Gió hoang”. Đặc biệt Cao Duy Sơn với tác 
phẩm “Người lang thang” năm 1992 đã được giải 
nhất văn xuôi các dân tộc thiểu số. Sự xuất hiện tài 
năng trẻ giai đoạn này đã đưa nền văn xuôi các 
dân tộc thiểu số đạt đến đỉnh cao mới chưa từng 
có. 

Năm 1983 - 1984, Y Phương đã đạt giải nhất 
cuộc thi thơ của Tạp chí “Văn nghệ quân đội" với 
hai bài thơ “Phòng tuyến Khan Liêu” và “Tên làng”. 
Đến 1987, tập thơ “Tiếng hát Tháng Giêng” của Y 
Phương lại là một trong hai tập thơ được Hội Nhà 
văn trao giải hay nhất trong năm. 

Có thể nói khi xuất hiện “Tiếng hát Tháng 
Giêng” (1986), “Lời chúc” (1991) của Y Phương và 
“Cưỡi ngựa đi săn” (1991), “Đi tìm bóng núi” (1993) 
của Dương Thuấn, nhiều người vui mừng nhận 
xét : thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam đã thật 
sự được khăng định. | 

Như vậy là tài năng trong lớp trẻ của các dân 
tộc thiểu số không thiếu. Chăm lo khai thác, bồi 
dưỡng, nâng cao và phát triển năng lực, trình độ 
của họ sẽ tạo ra một đội ngũ trí thức mạnh có đầy 
đủ khả năng dẫn đoàn tàu văn hóa các dân tộc 
thiểu số nước ta tiến về phía trước. 


Thục tiên - lĩnh nghiệm 


1 - Một chủ trương đúng, hợp với xu thế 


thời đại 

Nước ta có khoảng 70 trường đại học. Trong 
nhiều năm qua, các trường đại học của ta đã có 
những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp đào tạo 
cán bộ có trình độ đại học và trên đại học phục vụ 
cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống 
nhất đất nước, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Tuy nhiên, trước đây các trường đại học 
của ta được tô chức, hoạt động với nội dung 
chương trình, giáo trình nhằm phục vụ cho một 
nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với chế độ bao 
cấp hoàn toàn của nhà nước. Ở thời kỳ này, việc 
đào tạo được tiến hành theo kế hoạch. N gười được 
đào tạo có địa chỉ sử dụng cụ thể ở từng ngành, 
từng nơi. Vị vậy chương trình đào tạo thường là 
hẹp, nặng về kiến thức chuyên sâu, thiếu kiến thức 
cơ sở, cơ bản. Ngoài ra, hầu hết các trường đại học 
của ta là đơn ngành, đơn ĩĨnh vực, khó thực hiện 
sự hỗ trợ, kết hợp giữa các ngành trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội, việc sử 
dụng chung trang thiết bị khoa học và cơ sở vật 
chất kém hiệu quả và còn lãng phí trong hoàn cảnh 
ngân sách nhà nước hạn hẹp. 

Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu nhân lực có 
trình độ đại học thay đổi, đòi hỏi sự trang bị kiến 
thức rộng, dễ dịch chuyên ngành, nghề, thông thạo 
ngoại ngữ, tin học v.v... và do vậy, việc tổ chức 
đào tạo theo kiểu cũ không còn thích hợp nữa. Đó 
là một trong những lý do chính để Đảng và Chính 
phủ nêu ra chủ trương đổi mới giáo dục đại học. 
Công việc này được bắt đầu từ cuối những năm 80 
và đang còn tiếp tục với những đề án được chuẩn 
bị công phu và được thảo luận ở nhiều cuộc họp, 
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nhiều hội thảo với sự tham gia của nhiều nhà khoa 
học, nhà giáo dục, nhà quản lý, các cấp lãnh đạo. 
Bộ chính trị Trung ương Đảng và Chính phủ đã 
chỉ đạo chặt chẽ việc này và cuối cùng đi đến một 
số kết luận và quyết định quan trọng, trong đó có 
việc thành lập Đại học quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN) vào cuối năm 1993. ĐHQGHN được 
thành lập trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại một số 
trường đại học và viện nghiên cứu khoa học ở khu 
vực Hà Nội, trước mắt là ba trường : Đại học Tông 
hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I và Đại học 
Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Việc thành lập 
ĐHQGHN nhằm mục tiêu xây dựng một Trung 
tâm đại học tiêu biểu cho sự nghiệp đào tạo và 
nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực của cả 
nước để tiến hành đào tạo chuyên gia các ngành 
khoa học và công nghệ có chất lượng cao, gắn 
giảng dạy với nghiên cứu khoa học, công nghệ và 
phục vụ xã hội và để hỗ trợ về học thuật cho các 
trường đại học, cao đẳng khác. 

Xây dựng đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất 
lượng cao là một chủ trương đúng, phù hợp với xu 
thế phát triển của giáo dục đại học trên thế giới. 
Tất cả các nước tiên tiến đều đi theo phương 
hướng này và trong mỗi nước đều có các trường 
đại học đa ngành, đa lĩnh vực rất nổi tiếng, đào tạo 
được nhiêu nhà khoa học, nhà giáo tài giỏi, đóng 
vai trò đầu tầu trong hệ thống giáo dục và khoa 
học của đất nước. Ở đây, có thể nêu ra Trường đại 
học quốc gia Mát-xcơ-va mang tên Lô-mô-nô-xốp 
(MGU) của Liên bang Nga. Từ một trường hàng 
đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản của 
Liên Xô trước đây, ngày nay MGÙ đã trở thành 


* Giáo sư, Viện sĩ, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội 
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một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có cả y 
khoa, sư phạm và nhiều ngành phục vụ xã hội 
khác. Bằng một sắc lệnh đặc biệt của Tông thống, 
trường MGU được quyền chủ động rất cao, hoạt 
động có hiệu quả trong sự quân lý nhà nước của tất 
cả các bộ, kể cả Bộ Giáo dục Liên bang Nga. 
Trường MGU trở thành cái nôi đào tạo nhân tài 
cho Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày 
nay, là kết quả của tầm nhìn chiến lược của các 
nhà lãnh đạo Liên Xô từ 50 năm về trước. 

Còn có thể kể ra hàng loạt trường đại học đa 
ngành hàng đầu của các nước như Đại học quốc 
gia Ô-xtrây-li-a, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), 
Đại học Oxford, Cambridge (Anh) Đại học quốc 
gia Xin-ga-po, Đại học quốc gia Phi-líp-pin, Đại 
học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Brunel, 
Đại học quốc gia Ma-lai-xi-a, V.V... 

2 - Những bước đi ban đầu 

Để có một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất 
lượng cao trên cơ sở tổ chức lại những trường đại 
học, viện nghiên cứu sẵn có với những truyền 
thống, tập quán lâu đời, trên dưới 45 năm, lại đồng 
thời phải đảm bảo tính ổn định tương đối của nó 
trong quá trình phát triển là công việc cực kỳ khó 
khăn, đòi hỏi thời gian hàng chục năm và không 
thể nóng vội. Kinh nghiệm này đã có ở nhiều 
nước. Có nơi, như ở Ô-xtrây-li-a, người ta ước tính 
thời gian cần đến vài chục năm cho việc hòa nhập 
của các trường với nhau trong một đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực. 

Trong 5 năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của các 
cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cán bộ, đảng 
viên, sinh viên của ĐHQGHN đã nỗ lực vượt qua 
nhiều khó khăn để phát triển theo tư tưởng chỉ 
đạo : “Mạnh đạn trong đôi mới, nhưng phải thận 
trọng, chắc chắn và bảo đảm sự ổn định trong phát 
triển, tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện 
mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học chất 
lượng cao”. Cần tránh hai khuynh hướng Cực 
đoan : hoặc quá nóng vội, muốn đốt chây giai 
đoạn, không xuất phát từ những đặc điểm cụ thê 
của mình, dễ dẫn tới những chủ trương không 
đúng, không đủ các điều kiện thực hiện, gây mất 
ồn định chính trị, hoặc quá nhấn mạnh vào mục 
tiêu ôn định, gây ra tình trạng trì trệ, làm chậm quá 
trình đổi mới. 


42 


SỐ 2⁄4 (12-1998) 


Xây dựng ĐHQGNN là sự nghiệp lớn lâu dài 
trong sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các 
cơ quan hữu quan. Vai trò và sự nỗ lực chủ quan 
của các giáo sư, các nhà khoa học, các nhà giáo, 
của tô chức đảng, các cấp quản lý và các tổ chức 
quân chúng là đặc biệt quan trọng. Các quyết định 
lớn của ĐHQGHN đều dựa trên quá trình thảo 
luận, tập hợp ý kiến của tập thể các nhà khoa học, 
nhà giáo (qua Hội đồng khoa học và đào tạo), của 
đội ngũ cán bộ quân lý, của tô chức đảng, và các 
tổ chức quần chúng. Đó là sức mạnh tạo nên sự 
thống nhất và ôn định của ĐHQGHN trong quá 
trình hòa nhập, quá trình đổi mới. 

Về công tác tổ chức, cho đến nay tổ chức, bộ 
máy của ĐHQGHN đã từng bước được xây dựng 
và kiện toàn. ĐHQGHN đang tồn tại như một 
Trung tâm đại học lớn của cả nước, được quyền 
chủ động cao trong các hoạt động của mình theo 
một quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
Đảng bộ của ĐHQGHN được thành lập và hoạt 
động theo quy định của một tổ chức đẳng cấp trên 
cơ sở với quyền hạn rộng. Các đoàn thể cấp 
ĐHQGHN cũng được thành lập và hoạt động có 
hiệu quả. Bộ máy lãnh đạo và quản lý của các 
trường thành viên đã được kiện toàn. Nhiều khoa, 
trung tâm, viện đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trực thuộc ĐHQGHN đã được thành lập theo 
hướng liên ngành, đa ngành hóa và phát triên các 
khoa học, công nghệ mũi nhọn như khoa Quản trị 
Kinh doanh, Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và 
môi trường, Trung tâm công nghệ sinh học, Trung 
tâm bảo đảm chất lượng và nghiên . cứu phát triển 
giáo dục, Trung tâm phát triển hệ thống, 
Trung tâm nghiên cứu về Việt Nam và giao lưu 
văn hóa quốc tế, Trung tâm bôi dưỡng lý luận 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung tâm 
hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học, Trung tâm 
nghiên cứu về phụ nữ, Viện đào tạo công nghệ 
thông tin v.v... Nhiều đơn vị phục vụ hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học được thành lập và 
đang hoạt động có hiệu quả, như Nhà xuất bản 
ĐHQGHN, Trung tâm thông tin - thư viện, trung 
tâm nội trú sinh viên. 

Tất cả các trường thành viên đã cùng tham gia 
hoạt động trong các đơn vị mới được thành lập nói 
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trên. Sự phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin 
giữa các trường thành viên được tiến hành thường 
xuyên thông qua các sinh hoạt hằng tuần của 
Thường vụ đảng ủy, Ban giám đốc, cuộc họp cán 
bộ phụ trách các đơn vị hàng tháng của ĐHQGHN 
và các đoàn thể quần chúng. Nhiều hội nghị, hội 
thảo khoa học, sinh hoạt văn hóa, thể thao chung 
giữa các trường đại học đã được tổ chức nhân 
những ngày lễ lớn. Nhờ vậy, các trường, các đơn 
vị hiểu nhau hơn, từng trường, từng đơn vị có thể 
tự đánh giá mình chính xác hơn, biết được những 
yếu kém của mình và học hỏi được nhiều điều hay 
ở các trường, các đơn vị khác. 

Nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề được 
quan tâm hàng đầu của ĐHQGHN. Công tác đào 
tạo giáo viên và việc phát triển Trường đại học Sư 
phạm được đặc biệt quan tâm. Các trường thành 
viên của ĐHQGHN đã tiến hành xây dựng và 
thâm định hàng trăm chương trình đào tạo bậc đại 
học và sau đại học. Đã biên soạn và ¡n trên một 
trăm giáo trình các loại. Quy mô đào tạo, các loại 
hình đào tạo đã được phát triển nhằm đáp ứng yêu 
cầu học tập và phục vụ của xã hội. Hằng năm, 
riêng hệ đào tạo chính quy đã có gần 23 ngàn sinh 
viên theo học. Việc đào tạo cao học, nghiên cứu 
sinh tiếp tục phát triển với khoảng 2 ngàn rưởi 
người tham dự. Ngoài các loại hinh đào tạo mang 
tính truyền thống như chính quy, tại chức, đào tạo 
từ xa, tự học có hướng dẫn v.v.... ĐHQGHN còn 
mở thêm các chương trình đào tạo để cấp bằng đại 
học thứ hai, mở các lớp đào tạo tài năng bậc đại 
học tuyển chọn từ các sinh viên xuất sắc với những 
điều kiện học tập tốt, thầy giáo giỏi, mở các lớp 
bôi dưỡng ở trình độ quốc tế về quản trị kinh 
doanh cho các giám đốc và cán bộ chủ chốt của 
một số ngành kinh tế, bồi dưỡng về công nghệ 
thông tin cho cần bộ lãnh đạo các địa phương, 
các ngành. 

Nhiều ngành đào tạo mới đã được mở ra trong 
5 năm qua tại DHQGHN nhằm đáp ứng yêu câu 
của xã hội như : điện tử - viễn thông, công nghệ - 
thông tin, tin học, toán - tin ứng dụng, quản trị 
kinh doanh, kinh tế đối ngoại, khoa học vật liệu, 
công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa 
chính, quản lý xã hội, công tác xã hội, thông tin - 
thư viện, tiếng Đức, Nhật, Hàn Quốc, Á Rập v.V.. 
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Để nâng cao chất lượng đào tạo, ĐHQGHN 
quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy và 
học, mở nhiều hội thảo khoa học về vấn đề này, đã 
đôi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, xây dựng 
quy trình kiểm tra, thực hiện tiêu chí, tiêu chuẩn 
chung để bảo đảm chất lượng đào tạo của hệ chính 
quy, từng bước chuẩn hóa nội dung, yêu cầu chất 
lượng của các loại hình đào tạo khác, xây dựng và 
thí điểm các phương pháp kiểm tra, đánh giá khác 
nhau nhằm lượng hóa quá trình đào tạo của người 
dạy, người học, đưa việc đánh giá đạo đức của học 
sinh vào xét lên lớp, tốt nghiệp. Ngoài ra, 
ĐHQGHN cũng quan tâm đến công tác bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, 
đến việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị 
thí nghiệm và phòng học. 

Tuy nhiên, trong công tác đào tạo, ĐHQGHN 
còn cần phải bảo đảm sự cân đối giữa các ngành, 
nghề, giữa số lượng sinh viên tăng nhanh trong 
mấy năm qua với các điều kiện học tập, cơ sở vật 
chất, đồng thời phải có những biện pháp có hiệu 
quả hơn trong việc tăng cường đội ngũ giảng dạy 
trẻ, nhằm kế thừa lớp cán bộ có trình độ chuyên 
môn giỏi nhưng tuổi đã cao, tiếp tục chăm lo tăng 
cường cơ sở vật chất, tài liệu, giáo trình v.v... 

Nhờ sự nỗ lực to lớn và đoàn kết của cả đội ngũ 
cán bộ, sinh viên, ngày nay ĐHQGHN đã trở 
thành một trung tâm hàng đầu của cả nước về đào 
tạo chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực 
khoa học cơ bản, khoa học giáo dục. Hằng năm số 
sinh viên của ĐHQGHN đạt các giải quốc tế 
chiếm một tỷ lệ cao. 

Về công tác nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN 
đã bước đầu phát huy được tiềm năng khoa học 
của một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của 
đất nước. Nghiên cứu khoa học là một trong hai 
nhiệm vụ chính của ĐHQGHN nhằm sáng tạo 
những giá trị mới trong các lĩnh vực của khoa học 
và công nghệ, văn hóa, giáo dục, ứng dụng những 
tri thức khoa học vào thực tiễn, góp phân giải 
quyết các vấn đề kinh tế xã hội. 

Đại học quốc gia Hà Nội đã thành lập một số 
trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc trên cơ 
sở tổ chức lại các trung tâm nghiên cứu khoa học 
của các trường đại học thành viên nhằm gắn kết 
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hoạt động nghiên cứu khoa học của các trung tâm 
với đào tạo của các khoa, trường chuyên ngành. 
ĐHQGHN đã chú trọng tăng cường đầu tư trang 
thiết bị cho các phòng thí nghiệm, chẳng hạn các 
phòng thí nghiệm về sinh học và công nghệ sinh 
học đã được đầu tư 2 triệu đô la (Mỹ) và 5 tỉ đồng. 
Viện đào tạo công nghệ thông tin được đầu tư 1 
triệu đô la và 10 tỉ đồng ; các phòng thí nghiệm vê 
vật lý và công nghệ vật liệu : gần 2 triệu đô la, 
phòng thí nghiệm công nghệ hóa dầu và hóa phân 
tích : gần 700 ngàn đô la, phòng thí nghiệm hóa 
môi trường : 800 ngàn đô la, phòng thí nghiệm 
công nghệ màng mỏng : trên 400 ngàn đô la, v.v... 

Theo quyết định của Chính phủ, ĐHQGHN đã 
trở thành cơ quan đầu mối về khoa học và công 
nghệ với kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học 
ngày một tăng : năm 1995 : 1 tỉ 155 triệu đồng, 
năm 1996 : 4 tỉ 182 triệu, năm 1997 : 5 tỉ 517 triệu 
đồng, 1998 : 8 tỉ 730 triệu đồng. ĐHQGHN được 
giao nhiều đề tài khoa học, công nghệ cấp nhà 
nước. Riêng về khoa học tự nhiên, các cán bộ của 
ĐHQGMN đã tham gia 72 đề tài, chiếm 1/3 tổng 
kinh phí dành cho nghiên cứu trong lĩnh vực 
nghiên cứu này của cả nước. Một số đề tài hoàn 
thành đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiên. 

Đại học quốc gia Hà Nội cũng là trung tâm của 
nhiều hội thảo, hội nghị tầm cỡ quốc gia và quốc 
tế, như Hội nghị quốc tế về Việt Nam học lần thứ 
nhất với sự tham gia của trên 600 đại biểu, trong 
đó khoảng một nửa là khách nước ngoài ; Hội 
thảo khoa học quốc tế về giáo dục đại học ở thế 
ký XXI ; Hội thảo khu vực về giáo dục môi 
trường ; Hội thảo quốc gia về rừng ngập mặn ; Hội 
thảo khoa học kỷ niệm 50 năm ngày toàn quốc 
kháng chiến ; 50 năm Văn học cách mạng Việt 
Nam ; Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Cách 
mạng Tháng Mười Nga v.v... 

Công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên 
đang trở thành một hoạt động phổ biến, thường 
xuyên, gắn bó quá trình đào tạo và ngày càng có 
chất lượng. 

Không ngừng mở rộng, nâng cao chất lượng 
hợp tác quốc tế là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với sự phát triển của ĐHQGNHN với tư 
cách là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học 
chất lượng cao. 
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Được sự quan tâm hợp tác của nhiều trường đại 
học lớn của các nước, chất lượng và hiệu quả của 
công tác hợp tác quốc tế của ĐHQGHN được nâng 
CaO rõ rệt. ĐHQGHN đã thiết lập và mở rộng quan 
hệ hợp tác với gân 80 trường đại học và tổ chức 
quốc. tế. Trên cơ sở các văn bản hợp tác đã được 
ký kết, nhiều dự án đã và đang được khai thác, 
phục vụ cho mục tiêu tăng cường tiềm lực cho 
ĐHQGHN. Tài chính cho các chương trình hợp 
tác do các đơn vị tài trợ nước ngoài cung cấp trong 
5 năm qua là khoảng 5 triệu đô la. Các sinh viên 
của ĐHQGHN cũng đã nhận được gần 80 ngàn đô 
la tiền học bông của các PƯNE đại học và tô chức 
nước ngoài. 

Ngoài sự giúp đỡ về tài chính, các trường đại 
học của các nước còn giúp ĐHQGNHN trong công 
tác đào tạo cán bộ. Đã có khoảng trên 1 500 lượt 
cán bộ và sinh viên đi nước ngoài thực hiện nhiệm 
vụ trao đổi khoa học, đào tạo và cũng với một số 
lượng tương đương như vậy các nhà khoa học 
nước ngoài đến làm việc và tham dự các hội nghị 
khoa học ở ĐHQGHN. 

Nếu không có vị trí và quyền chủ động cao của 
ĐHQGHN thì rất khó có thể đạt được những thành 
quả to lớn như vậy trong hợp tác quốc tế. 

Trong 5 năm qua công tác xây dựng cơ sở vật 
chất và công tác tài chính của ĐHQGHN đã có 
những thay đổi lớn, nhờ sự quan tâm của Nhà 
nước. Hoạt động tài chính đã được tổ chức lại, có 
hiệu quả hơn, đảm đương được nhiệm vụ của đơn 
vị dự toán cấp I. Ngân sách đầu tư tăng trưởng với 
tốc độ cao, cơ sở vật chất được tăng cường đáng 
kể, góp phần tích cực giải quyết trường lớp và chỗ 
ăn ở của sinh viên. Đã xây dựng mới được trên 30 
ngàn mét vuông nhà học, nhà làm việc, bằng 
khoảng 30% diện tích sử dụng của tất cả các 
trường thành viên tại thời điểm thành lập 
ĐHQGHN. Chính phủ cũng đã cho phép dùng 
5 triệu đô la của quỹ OPEC và 6 tỉ đồng Việt Nam 
để mua sắm trang thiết bị thí nghiệm phục vụ công 
tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Tổng kinh phí đầu tư của Nhà nước cho 
ĐHQGHN trong 5 năm qua là rất lớn trong hoàn 
cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Đối với một 
trường đại học bình thường, mức độ đầu tư như 
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vậy phải hàng chục năm mới có được. Điều này 
nói lên sự quan tâm đặc biệt và sự tập trung đầu tư 
của Đảng và Nhà nước đối với ĐHQGHN. Đề 
chuẩn bị cho sự phát triển ở giai đoạn sau, Chính 
phủ cũng đã cấp cho ĐHQGHN một khu đất rộng 
I 000 ha tại Hòa Lạc, Hà Tây. Các công việc về 
lập quy hoạch, lập dự án tiền khả thi đang được 
triển khai. 

Nhìn chung lại, trong 5 năm qua ĐHQGHN đã 
khắc phục khó khăn về nhiều mặt, giữ vững thế ổn 
định chính trị ở một Trung tâm đại học vào loại 
lớn nhất của cả nước, đã triển khai có hiệu quả một 
số hoạt động quan trọng về tổ chức, đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, quản lý học sinh, sinh viên, 
xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng và khai thác tiềm 
năng quan hệ quốc tế. Đây là những kết quả có ý 
nghĩa nền tảng trong giai đoạn đầu, tạo tiền đề 
quan trọng cho ĐHQGHN tiếp tục triển khai thắng 
lợi các hoạt động trong giai đoạn mới. 

Kết quả hoạt động trong thời gian qua khẳng 
định chủ trương thành lập ĐHQGHN là hoàn toàn 
đúng đắn. Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
ĐHQGHN do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã 
tạo cho ĐHQGHN những điều kiện thuận lợi cơ 
bản để có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây 
dựng ĐHQGNHN trở thành Trung tâm đào tạo và 
nghiên cứu khoa học chất lượng cao. 

3 - Bước phát triển trong thời gian tới 

Mục tiêu của ĐHQGHN trong khoảng mười, 
mười lăm năm nữa là trở thành một Trung tâm đào 
tạo đại học và trên đại học có chất lượng cao, một 
trung tâm hàng đầu quốc gia trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp 
được những cán bộ giỏi trên nhiều lĩnh vực, đào 
tạo và tạo nguồn nhân tài cho đất nước, đáp ứng 
yêu cầu phát triên ngày càng cao và không ngừng 
đổi mới của nền kinh tế, xã hội nước ta, phục vụ 
đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa đất nước; từng bước tiếp cận với trình độ phát 
triển của nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu 
vực và trên thế giới với các nhiệm vụ cơ bản như 
sau : Đào tạo nhân lực ở trình độ đại học, trên đại 
học trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh 
tế, giáo dục với chất lượng cao về năng lực, phẩm 
chất và kiến thức, có đủ khả năng tự học tập, 
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nghiên cứu để vươn lên trong suốt cuộc đời. Đặc 
biệt chú trọng việc đào tạo nhân tài trong các lĩnh 


vực của khoa học cơ bản, công nghệ mũi nhọn và 


giáo dục, xứng đáng là một trung tâm đại học hàng 
đầu của cả nước. Sáng tạo những giá trị mới về 
khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục. Tiến hành 
các nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu 
các vấn đề khoa học giáo dục và khoa học - công 
nghệ mũi nhọn, tham gia nghiên cứu để giải quyết 
các vấn đề do yêu cầu kinh tế - xã hội nước ta đặt 
ra, tham gia thẩm định về mặt khoa học và công 
nghệ các dự án, các công trình lớn của quốc gia, 
góp phân đưa những thành tựu khoa học và công 
nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, đời sống. 
Gắn bó chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học với phục vụ xã hội. Làm nhiệm vụ 
của một trung tâm văn hóa, khoa học, một đầu mối 
giao lưu khoa học và văn hóa quan trọng của cả 
nước. 

Để đạt tới mục tiêu nêu trên, ĐHQGHN cần 
được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ 
trong việc đầu tư và các cơ chế, chính sách. Năm 
năm qua Chính phủ đã ưu tiên đầu tư cho 
ĐHQGHN, đã cho phép ĐHQGHN được quyền 
chủ động cao trong các hoạt động của mình trong 
sự quản lý nhà nước của các bộ. Bản quy chế do 
Thủ tướng Chính phủ ban hành (số 477/TTg, 
ngày 5-9-1994) là một bản quy chế phù hợp với xu 
thế phát triển của các trường đại học lớn trên thế 
giới. Quyền tự chủ cao là điều kiện thiết yếu phải 
có để bảo đảm sự hoạt động có hiệu quả của 
ĐHQGHN, để tránh biến ĐHQGHN thành một 
cấp hành chính trung gian giữa các trường thành 
viên và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc này chỉ có 
thể trở thành hiện thực khi Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thực sự làm chức năng quản lý nhà nước đối với 
ĐHQGHN. Mọi việc thực hiện các nhiệm vụ cụ 
thể về đào tạo đều giao cho ĐHQGHN. 

Đại học quốc gia Hà Nội là nơi tập hợp một đội 
ngũ trí thức hùng mạnh, gồm hàng ngàn giáo sư, 
nhà khoa học, đội ngũ. cán bộ giảng dạy và quản 
lý, hiểu biết sâu sắc về các vấn đề chuyên môn, 
nghiệp vụ và điều kiện cụ thể của trường mình. Tại 
đây còn có tổ chức đảng vững mạnh, từng trải, 
nhiều kinh nghiệm. Một tập thể như vậy cần được 
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trao cho quyên tự quyết định công việc của mình 
trong phạm vi hành lang luật pháp của Nhà nước, 
các quy định của ngành, sự chỉ đạo của các cấp 
lãnh đạo Đảng, sự quản lý nhà nước của các bộ. 

Đa ngành, đa lĩnh vực là một thuộc tính của 
các ĐHQG. Hiện nay ĐHQGNN là một trung tâm 
đại học hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực khoa 
học cơ bản - các khoa học tự nhiên và khoa học xã 
hội, nhân văn - và khoa học giáo dục. Trên cơ sở 
đó ĐHQGHN định hướng phát triển vào việc xây 
dựng các ngành công nghệ và các ngành mũi nhọn 
của khoa học xã hội và nhân văn, bao gồm : công 
nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ 
sinh học, công nghệ vật liệu, cơ - điện tử (mecha- 
tronics), tự động hóa, năng lượng hạt nhân, kinh 
tế - tài chính, luật, Việt Nam học v.v..., xây dựng 
trường ĐHSP trọng điểm theo Nghị quyết Trung 
ương 2. Việc lựa chọn hướng đa ngành, đa lĩnh 
vực như vậy vừa phát huy được thế mạnh của các 
ngành khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, vừa đi 
vào những hướng khoa học và công nghệ mũi 
nhọn của loài người trong thế kỷ XXI, trong khi 
các ngành kỹ thuật truyền thống đã được các 
trường đại học khác có nhiều kinh nghiệm và điều 
kiện đảm nhiệm. 

Trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và Chính phủ, ngành giáo dục - đào tạo 
nước ta có một số chủ trương đổi mới công tác đào 
tạo. Việc đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các 
chủ trương sau một thời gian triên khai thực hiện 
là hết sức cần thiết. Để việc làm này đạt kết quả 
tốt, chúng ta cần bình tĩnh, với thái độ khách quan 
và bằng cái tâm trong sáng. Trong giáo dục, việc 
đưa ra một chủ trương mới cần hết sức thận trọng - 
bởi nó liên quan đến con người, đến thế hệ trẻ. 
Song, việc cân thận trọng không kém là khi định 
thay đôi một chủ trương đã ban hành và đang được 
thực hiện, đặc biệt là khi còn có những sự đánh giá 
trái ngược nhau về chủ trương đó. Nếu không, 
chúng sẽ phải trả giá đắt cho sự vội vã của mình. 
Trên tinh thần đó, ĐHQGHN đang tiến hành việc 
xem xét, đánh giá nghiêm túc các việc đã làm 
được trong 5 năm qua, những yếu kém cần khắc 
phục để tiếp tục tiến lên, 
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QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ... 


(T iếp theo trang 36) 


hay giấy chứng nhận cần quy định thống nhất. 
Tăng cường thêm về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo 
viên, giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể hằng năm cho 
trung tâm chính trị của huyện, trường đảng tỉnh 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Trung ương nên 
giao cho một cơ quan theo đõi thường xuyên công 
tác này. 

3 - Giải quyết chính sách cho cấn bộ xã, 
phường, thị trân nên xem xét một cách tông thê. 
Thực tế cho thấy, tuy không phải là một câp chính 


.quyền nhưng thôn, âp, bản, tổ dân phố là nơi tổ 


chức thực hiện nhiều mặt công tác, góp phần quan 
trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của xã, 
phường, thị trấn. Vì vậy, khi xem xét, giải quyết 
các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, phường, thị 
trần cũng nên chú ý ý tới những cán bộ thôn, ấp, bản 
và tô dân phố để nâng cao tinh thần trách nhiệm 
và tạo một không khí phấn khởi chung đối với cán 
bộ cơ sở. 

Đối với những xã có trên 10 000 dân nhưng 
diện tích rộng (miên núi), địa hình, tính chất phức 
tập, số lượng cán bộ xã cũng được ấp dụng như xã 
có số dân trên 20 000, tối đa không quá 25 người. 
Đề nghị giải quyết sinh hoạt phi cho các chức 
danh Trưởng ban tổ chức, Chủ nhiệm ủy ban kiểm 
tra của đẳng ủy. Định mức sinh hoạt phí cho bí thư 
chị bộ, trưởng ' thôn, ấp, bản (thuộc ngân sách của 
tỉnh, thành phó). 

4 - Cấp ủy và chính quyên các cấp chăm lo xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ; bô sung 
chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của mỗi tổ chức phù 
hợp điêu kiện mới. Xây dựng tô chức cơ sở đảng, 
chính quyên và đoàn thể chính trị trong sạch, vững 
mạnh ; phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở 
đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. 

5 - Đề nghị Nhà nước cho rà soát, bô sung, 
điều chỉnh một số vấn đề về cơ chế, chính sách, 
luật pháp... không còn phù hợp với thực tế nông 
thôn hiện nay, đồng thời các câp, các ngành chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở cân có hướng dẫn 
cụ thể, nhất quán ngay từ đầu, tạo điều kiện thuận 
lợi cho cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được 
giao.L 
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Xây dịmg môi trường giáo dục lành 
mạnh - yêu tô quan trong cửa công tác 
phát triển đẳng trong học viên. 

ơ các trưởng sĩ quan quân đội 


LÊ VĂN BÌNH 


HÁT triển đẳng trong học viên là một nhiệm 

vụ chính trị thường xuyên của các nhà 

trường đào tạo sĩ quan quân đội. Xây dựng 
nhà trường thực sự là môi trường giáo dục lành 
mạnh là một khâu quan trọng của quá trình hình 
thành, phát triển toàn diện phẩm chất, nhân cách 
cộng sản trong học viên, trực tiếp góp phần nâng 
cao chất lượng công tác phát triển đảng. 

Thực hiện các nghị quyết 115, 93 và 79 của 
Thường vụ đảng ủy quân sự Trung ương về công tác 
nhà trường và về đổi mới, chỉnh đốn đẳng bộ quân 
đội, những năm qua, các nhà trường trong quân đội 
mnặc dù còn gặp nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, 
giáo viên, về cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt, 
giảng dạy, đồng thời lại chịu sự tác động mạnh mõ 
trước những biến đổi phức tạp của môi trường xã 
hội... nhưng đã có nhiều cố gắng giữ vững ổn định 
chính trị, tích cực cải thiện môi trường giáo dục, tạo 
điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng đào tạo sĩ 
quan, chất lượng phát triển đẳng. Các học viên được 
tuyển lựa từ những nguồn khác nhau, khi về trường 
cỏn mang theo những xu hướng, động cơ, tính cách 
khác nhau. Song được giáo dục trong môi trường 
thuận lợi, tuyệt đại bộ phận quần chúng đã nhanh 
chóng xác định được nhiệm vụ, yên tâm xây dựng 
quân đội, có ý thức trách nhiệm cao trong học tập, 
rèn luyện để trở thành người sĩ quan và sớm có 
nguyện vọng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Các sĩ 
quan - đảng viên khi ra trường, về các đơn vị cơ Sở, 
đại bộ phận đều phát huy tác dụng tốt, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, được quần 
chúng tín nhiệm, có phong cách dân chủ tập thể, 
chính quy, đoàn kết, có kiến thức, năng lực 
hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ - đẳng viên, 
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thực sự tăng cường sức 
mạnh chiến đấu cho các 
đơn vị và các tổ chức cơ sở 
đảng. 

Tuy nhiên, các nhà 
trường cũng cỏn bộc lộ 
nhiều nhược điểm : Chưa 
đánh giá đúng và chưa có 
biện pháp kịp thời để ngăn 
chặn, khắc phục các tác 
động tiêu cực của môi 
trưởng xã hội vảo nhà 
trường. Việc quán triệt các 
quan điểm, yêu cầu đào tạo 
đội ngũ cán bộ quân đội 
trong giai đoạn mới chưa sâu sắc, toàn diện, chất 
lượng và hiệu quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ còn 
thấp, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo 
đức, phong cách và lối sống chưa đạt được chuyển 
biến về chất theo các yêu cầu cách mạng trong thời 
kỳ mới. 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục còn 
thiếu, một số chất lượng thấp, có khoảng cách so với 
yêu cầu cấp bậc đào tạo, năng lực tuyên truyền giáo 
dục vận động quần chúng yếu, chưa thực sự là tấm 
gương tiêu biểu cho quần chúng noi theo. 

Việc xây dựng nhà trường chính quy còn hạn chế 
và chưa tạo ra được yêu cầu thống nhất, phối hợp 
chặt chẽ các lực lượng để quản lý, giáo dục, rèn 
luyện học viên. 

Trước sự tác động tiêu cực của môi trường xã 
hội, một bộ phận học viên đã có những nhận thức, 
hành động lệch lạc trong học tập, rèn luyện và 
lối sống. 

Cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt giảng dạy 
còn thiếu, trang bị, phương tiện dạy học lạc hậu so 
với nhiều trường dân sự... 

Chính những yếu tố nêu trên làm cho vai trò giáo 
dục của các nhà trường trong quân đội không được 
phát huy đầy đủ, ảnh hưởng không nhỏ đến động cơ 
vào Đảng cũng như việc hình thành, phát triển nhân 
cách cộng sản trong quần chúng học viên. Tử thực 
tiễn trên, để nâng cao chất lượng phát triển đảng, 
các nhà trường trong quân đội cần tạo ra cho được 
một môi trường giáo dục lành mạnh. Đây là yếu tố 
rất cơ bản góp phần làm cho quá trình hình thành, 
phát triển nhân cách cộng sản trong quần chúng 
học viên được diễn ra nhanh chóng, rộng khắp và 
vững chắc. 
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Để xây dựng các nhà trường trong quân đội thực 
sự là môi trường giáo dục lành mạnh, theo tôi cần 
làm tốt những nội dung, biện pháp chính sau đây : 

1. Xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, 
làm cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và 
phát triển đảng. 

Xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, lấy 
xây dựng chính trị làm cơ sở là một quy luật, một 
nguyên tắc trọng yếu trong xây dựng các nhà trường 
quân đội, là điều kiện bảo đảm cho nhà trường luôn 
luôn giữ vững định hướng chính trị, môi trường giáo 
dục giàu tính lý tưởng và mọi hoạt động mang ý 
nghĩa xã hội cao. Hiện nay, trước sự tác động rất 
mạnh của những hiện tượng tiêu cực trong môi 
trường xã hội, trước mọi âm mưu “diễn biến hòa 
binh” và thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm 
nắm lấy thanh niên và đội ngũ sĩ quan trẻ, chúng ta 
càng phải đặc biệt coi trọng nguyên tắc này. 

Để xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, 
điều có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ, đặc biệt 
là phải quan tâm xây dựng các tổ chức đảng ở các 
khoa giáo viên và các đơn vị học viên, nâng cao hiệu 
lực công tác đảng - công tác chính trị, xây dựng đội 
ngũ đảng viên, nhất là đẳng viên là giáo viên, là cán 
bộ trực tiếp quản lý học viên, thực sự tiền phong 
gương mâu, Vừa Có năng lực trí tuệ đáp ứng yêu cầu 
theo cấp đào tạo, vừa có bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức tốt, phong cách, lối sống đẹp để học 
viên rèn luyện, phấn đấu noi theo. 

Quán triệt sâu sắc quan điểm, yêu cầu xây dựng 
đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội hiện nay, 
đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình, 
phương pháp giáo dục đảo tạo, thực hiện quá trình 
giáo dục đao tạo học viên cũng là quá trinh giác ngộ, 
bồi dưỡng, rèn luyện thử thách quần chúng để phát 
triển đảng. 

Thường xuyên nắm vững diễn biến tư tưởng của 
cán bộ, đảng viên, học viên. Nhận định, dự báo 
chính xác các điều kiện tác động của hoàn cảnh xã 
hội, kịp thời có định hướng tư tưởng, hướng dẫn 
hành động cho quần chúng, chủ động khai thác các 
yếu tố tích cực để giáo dục, giác ngộ, củng cố niềm 
tin cho quần chúng, hạn chế các tác động tiêu cực 
của môi trường xã hội. Kiên quyết đấu tranh với mọi 
tư tưởng, hành động thiếu lành mạnh, lối sống thực 
dụng, trung bình chủ nghĩa đang tồn tại trong một số 
cán bộ, học viên. 

Nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn khoa 
học xã hội nhân văn, chất lượng thông tin tuyên 
truyền và sinh hoạt chính trị. Khắc phục mọi biểu 
hiện chủ quan, giản đơn và phương pháp giáo dục 
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theo kiểu hành chính áp đặt, xuôi chiều. Bảo đảm 
các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục phải 
mang tính tư tưởng, tính chiến đấu, thẩm mỹ quân 
sự cao, phản ánh đúng sự thật khách quan, đúng 
bản chất của vấn đề, không cường điệu, che giấu 
hoặc bóp méo sự thật, vừa làm sáng tỏ được tình 
hình, vừa vạch ra được chiều hướng đi lên trong mỗi 
hoàn cảnh cụ thể, tạo cho quần chúng nhận thức 
đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối quan điểm đổi mới của Đảng. Giáo 
dục thế giới quan, phương pháp luận khoa học và 
nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa ; nâng cao kiến 
thức về mọi mặt cho học viên để họ có thể xem xét, 
đánh giá đúng các sự vật, hiện tượng. 

Chủ động, tích cực đưa học viên vào rèn luyện 
trong phong trào cách mạng ở nhà trường và địa 
phương, thông qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị, 
phẩm chất đạo đức, làm cho học viên có sự “miễn 
dịch” trước tác động phá hoại về tư tưởng, tâm lý của 
kẻ thù, trước những tiêu cực trong cuộc sống. Có 
“sức bền" đặc biệt trước những thử thách phức tạp 
nhiều khi nghiệt ngã của cuộc sống chung, riêng ; có 
“sức bật" mạnh mẽ vươn lên vừa đáp ứng yêu cầu 
mới của tình hình, nhiệm vụ, vừa phát triển hoàn 
thiện những phẩm chất, nhân cách cộng sản. 

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, quản lý tốt các 
sách báo, thông tin, tư liệu và làm tốt công tác bảo 
vệ chính trị nội bộ trong nhà trường. 

Phát huy mọi lực lượng tham gia nghiên cứu 
khoa học, kịp thời đập tan mọi luận điệu xuyên tạc 
đường lối, quan điểm của Đẳng, của quân đội, xây 
dựng nhà trường thực sự là môi trường trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, là mũi nhọn của cuộc đấu 
tranh giai cấp trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. 

2. Xây dựng tập thể học viên trong sạch vững 
mạnh. 

Tập thể học viên trong các trưởng sĩ quan là cầu 
nối liền cá nhân học viên với môi trường xã hội, có 
chức năng nghề nghiệp quân sự, chức năng chính 
trị - xã hội và chức năng giáo dục. Đây là môi trưởng 
trực tiếp giáo dục, rèn luyện, phát triển phẩm chất, 
nhân cách cộng sản trong học viên. Các nhà trường 
phải thường xuyên hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ 
chế hoạt động của các tổ chức, các bộ phận trong 
đại đội, tiểu đoàn hệ học viên đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ giáo dục đào tạo, sẵn sàng chiến đấu và 
chức năng giáo dục của tập thể. Việc lựa chọn, phân 
bố cán bộ đảng viên, quần chúng trong đơn vị phải 
tính đến sự đồng đều về chất lượng và đặc điểm tâm 
lý của các đối tượng, tạo thuận lợi cho quản lý giáo 
dục đào tạo và phân công đảng viên kèm cặp, giúp 
đỡ quản chúng phấn đấu gia.nhập Đảng. 


'Ttaœsg điễn - Minh nghiệm 


Đội ngũ cán bộ quản lý học viên phải bao gồm 
những người vừa có kiến thức, năng lực, phương 
pháp, tác phong của nhà sư phạm vừa là người anh, 
người đồng chí thân tình, thu phục được mọi đối 
tượng học viên. Giúp đỡ tập thể học viên luôn luôn 
có phương hướng, mục đích hoạt động đúng; có nếp 
sống chính quy ; giữ vững, phát huy bản chất, truyền 
thống của quân đội, của nhà trường, đơn vị và ngành 
nghề chuyên môn ; nêu 'cao chủ nghĩa tập thể, để 
cao kỷ luật, tặng cường đoàn kết thống nhất, hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ. Xây dựng các mối quan hệ 
giữa các quân nhân phù hợp với điều lệnh quân đội 
và các chuẩn mực đạo đức cộng sản. 

Phát huy ảnh hưởng của lực lượng nòng cốt, luôn 
tạo ra dư luận, tâm trạng tập thể theo chiều hướng 
tích cực ; nêu cao vũ khí tự phê bình và phô bình, 
kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng trung bình chủ 
nghĩa, lối sống thực dụng trong học tập, sinh hoạt... 

3. Nâng cao chất lượng lao động quân sự và hoạt 
động xã hội để tác động đến quá trình hình thành, 
phát triển phẩm chất, nhân cách cộng sản trong 
học viên. 

Lao động quân sự vả hoạt động xã hội là phương 
tiện mạnh mẽ của giáo dục cộng sản chủ nghĩa 
trong các nhà trường quân đội ; trực tiếp phát triển 
khả năng, trí tuệ của học viên, giáo dục xây dựng 
cho học viên có ý thức chấp hành nhiệm vụ, chấp 
hành kỷ luật, có tỉnh đồng đội cao đẹp, thương yêu 
quý trọng nhân dân, có tinh thần tập thể, ý chí chiến 
đấu cao, dũng cảm, ngoan cường sẵn sàng xả thân 
vì nghĩa lớn. Để phát huy khả năng giáo dục to lớn 
của lao động quân sự, hoạt động xã hội đối với học 
viên, các nhà trường cần phải xây dựng, tổ chức lao 
động quân sự, hoạt động xã hội vừa có hiệu quả vửa 
mang ý nghĩa xã hội cao ; đặc biệt công tác giáo dục 
đào tạo phải đón trước và phục vụ đắc lực cho các 
yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của quân đội, gắn với 
biên chế, trang bị, phương thức tác chiến, phù hợp 
với xu thế tiến bộ, tiếp cận với khoa học công nghệ 
hiện đại, gắn với đơn vị. Thông qua lao động quân 
sự, hoạt động xã hội, học viên có phẩm chất, năng 
lực toàn diện làm tốt chức vụ ban đầu, có khả năng 
phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi 
hoàn cảnh. - 

_ Thường xuyên giáo dục cho học viên hiếu sâu 
sắc ý nghĩa những công việc lao động mà họ được 
giao, xây dựng cho mọi người có quyết tâm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

Mọi lao động quân sự của học viên phải được tổ 
chức một cách mẫu mực, khoa học : xác định rõ mục 
đích, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, vật chất, 
phương pháp bảo đảm ; trách nhiệm của cá nhân ; 
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kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng xử 
phạt nghiêm minh. | 

Phối hợp chặt chẽ các hình thức lao động và 
hoạt động vui chơi giải trí, bảo đảm tính liên tục, kế 
thừa, hỗ trợ cho nhau, phù hợp với đặc điểm tâm lý 
học viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp của các hình 
thức giáo dục. | 

Xây dựng mối quan hệ chặt chế thường xuyên 
giữa nhà trường, địa phương và các đơn vị, cùng 
phối hợp nâng cao chất lượng lao động quân sự và 
hoạt động xã hội để tác động tích cực đến quá trình 
hình thành, phát triển nhân cách cộng sản trong 
học viên. 

4. Tích cực cải thiện điều kiện ăn, ở, giảng đạy, ` 
học tập và xây dựng nếp sống văn hóa quân sự lảnh 
mạnh. 

Các nhà trường quân đội là một bộ phận của hệ 
thống nhà trường của Nhà nước. Chăm lo cải thiện 
cơ sở vật chất, tinh thần cho quá trình giáo dục đào 
tạo cán bộ quân đội là trách nhiệm của Nhà nước, 
của toản quân và của bản thân các nhà trường. Do 
đó, chúng ta phải thiết lập được những mối quan hộ 
chặt chẽ, thống nhất, có cơ chế bảo đảm với các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các đoàn thể 
quần chúng nhân dân và các đơn vị trong toàn quân 
để phối hợp hành động và tranh thủ cao nhất sự 
quan tâm của các lực lượng đối với sự nghiệp xây 
dựng cán bộ - đẳng viên trong quân đội. Tích cực 
khắc phục khó khăn, bảo quản, sử dụng tốt những 
cơ sở vật chất đã có ; chủ động tự lực trang bị, xây 
dựng mới đảm bảo đồng bộ, khoa học, từng bước 
hiện đại mang tính thẩm mỹ quân sự cao, khắc phục 
mọi biểu hiện : đóng cửa, biệt lập, bằng lòng với 
những cái đã có hoặc trông chờ ÿ lại vào cấp trên, 
sơ hở trong quản lý để tham ô, lãng phí, mất mát, 

g cấp xảy ra. 

Thực hiện dân chủ công bằng và công khai, tạo 
điểu kiện cho học viên được tham gia vào chương 
trình bảo đảm đời sống vật chất và tính thần của đơn 
vị, được hưởng đúng, đủ những quyền lợi của đơn vị. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống 
Phòng Hồ Chí Minh, câu lạc bộ, nhà văn hóa, thư 
viện, và đẩy mạnh các hình thức tham quan, giao lưu : 
thưởng thức văn hóa, thể dục - thể thao, hội diễn văn 
nghệ, hội thao... để tạo ra cuộc sống tinh thần vưi 
tươi, lành mạnh trong nhà trường. | 

Thực hiện tốt những vấn để trên đây là sự thể 
hiện quan điểm bồi dưỡng cán bộ, quan điểm quần 
chúng của Đảng, không những trực tiếp nâng cao 
chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng nếp 
sống văn hóa quân sự lành mạnh, mà còn trực tiếp 
bồi dưỡng những phẩm chất tỉnh cảm cách mạng 
trong học viên. 
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Ú Nghệ, trong lòng người dân cả nước 
< m gồm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Mảnh đất Hoan Diễn xưa trải bao biến 
thiên của lịch sử để đến hôm nay tuy là hai đơn vị 
hành chính nhưng vẫn là một vùng đất, một địa 
danh với những điểm chung, những nét tương 
đồng hiếm thấy. Cùng uống chung dòng nước 
sông Lam, cùng hát 
những làn điệu dân 
ca ví dặm, cùng tính 
cách con người, 
cùng sống trong một 
điều kiện thiên 
nhiên khắc nghiệt 
“chảo lửa túi mưa” 
với “đặc sản” gió 
Lào nổi tiếng và trên 
hết là truyền thống cần cù và hiếu học, niềm tự 
hào là quê hương phong trào Xô viết, là vùng đất 
“địa linh nhân kiệt” đã sản sinh cho đất nước biết 
bao danh nhân và vĩ nhân, người dân hai tỉnh 
Nghệ An và Hà Tĩnh hôm nay đang cùng với cả 
nước vững bước trong cuộc trường chinh chống 
đói nghèo, vì một xứ Nghệ giàu mạnh trong 
tương lai không xa. 

Năm 1991, theo chủ chương của Đảng và Nhà 
nước, tính Nghệ Tĩnh, tỉnh đứng thứ hai trong cả 
nước về diện tích và dân số lúc đó được chia tách 
thành hai tính Nghệ An và Hà Tĩnh sau 15 năm 
sáp nhập. Sau khi chia tách, Hà Tĩnh là một tỉnh 
có quy mô trung bình với diện tích 6 054 km” và 
dân số 1,3 triệu người. Còn Nghệ An vẫn là một 
tỉnh lớn với diện tích 22 561 km2 và dân số 
2,8 triệu người. Là tính nghèo, lẽ dĩ nhiên khi 
chia tách lại càng nghèo hơn. Đặc biệt là Hà Tĩnh, 
cơ sở hạ tầng, công nghiệp gần như không đáng 
kể. Tình trạng đói nghèo còn phổ biến. Khó khăn 
bộn bề, thử thách chất chồng nhưng với nghị lực 
và ý chí, với lao động cần cù và sáng tạo cùng với 
sư giúp đỡ của các cấp, các ngành ở trung ương, 
đến hôm nay, sau gần 8 năm chia tách, đảng bộ 
và nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã giành 
được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh 
vực kinh tế - xã hội, tạo cho quê hương Xô viết 
một bộ mặt mới. 


'Nghệ-Tĩnh : 
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Vào dịp cuối năm 1998, chúng tôi về công tác 
tại Nghệ An và Hà Tĩnh sau khi hai tỉnh vừa trải 
qua một đợt nắng hạn khủng khiếp. Đối với Hà 
Tĩnh đây là đợt hạn nặng nhất trong 50 năm qua 
gây tôn thất hơn 5 vạn tán thóc, khiến cho sản 
lượng lương thực của tỉnh năm 1998 chỉ đạt 
35 vạn tấn, so với kế hoạch là 40 vạn. Tuy vậy, 
theo phó tiến sĩ 
Đặng Duy Báu, Bí 
thư tỉnh ủy, nếu so 
với thời điểm 1991 
sau khi tách tỉnh, 
đến nay Hà Tĩnh 
đã có bước phát 
triển vượt bậc. Sản 
lượng lương thực 
năm 1997 đạt trên 
40 vạn tấn (năm 1991 : 24 vạn) ; thu ngân sách 
trên địa bàn : 100 tỉ đồng (năm 1991 : 18 tỉ) ; thu 
nhập bình quân đầu người : 240 USD (năm 1991 : 
60 USD). Năm 1997, Hà Tĩnh xóa được nạn đói 
giáp hạt. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi nhưng đó 
là cả một thành tựu lớn lao, bởi trên mảnh đất 
này, đói nghèo đã ngự trị bao năm như một món 
nợ truyền kiếp. Có những huyện như Kỳ Anh, 
đầu những năm 90, đa số dân vẫn thuộc diện đói, 
thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 10 000 
đông/tháng. Bởi vậy, thành tích của Hà Tĩnh 
trong xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp 
và nông thôn là rất đáng ghi nhận. 

Đến Hà Tĩnh hôm nay, chỉ quan sát thôi cũng 
có thể thấy được những đổi thay to lớn ở đây, 
Ngày mới chia tách, thị xã Hà Tĩnh còn chưa 
bằng một thị trấn huyện của nhiều tỉnh khác. Cả 
thị xã chỉ lèo tèo vài ngôi nhà hai tầng. Nay, nó 
đã có dáng dấp của một đô thị đang phát triển với 
bộ mặt khang trang. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông 
thôn được xây dựng với tốc độ khá nhanh. Đường 
ô tô, điện lưới quốc gia đã về được gần hết số xã 
trong tỉnh ; 60% dân số được xem tỉ vi. 

So với Hà Tĩnh, Nghệ An có nhiều lợi thế hơn 
để phát triển, không ‹ chỉ ở quy mô về diện tích và 
dân số mà còn ở tiềm lực về công nghiệp, với 
thành-phố Vinh vốn đã là một thành phố công 
nghiệp từ thời Pháp thuộc, nay vừa được Nhà 
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nước nâng cấp thành đô thị loại 2, với cảng biển 
và thị xã du lịch nghỉ mát Cửa Lò đạt tầm cỡ quốc 
gia v.v.. Nhờ đó đến năm 1998 này, thu ngân sách 
trên địa bàn Nghệ An đã vượt con số 500 tỉ đồng. 

Mọi sự phát triển đều phải trải qua những vấp 
váp, sai lầm và trả giá. Nhất là đối với những địa 
phương mà kinh tế còn kém phát triển như Nghệ 
An, Hà Tĩnh thì những bước chập chững đầu tiên 
vào cơ chế thị trường cũng kéo theo nhiều sự đổ 
vỡ. Cách đây 3 - 4 năm, trước khi nổ ra “cơn bão” 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực Đông - 
Nam Á, cả Nghệ An và Hà Tĩnh đã phải chịu sự 
càn quết của một “cơn bão tài chính” khác, đó là 
nạn dịch đề hụi, cuốn theo nó là số tiền vài trăm 
tỉ đồng mà người bị thiệt hại nặng nhất lại chính 
là một số ngân hàng thương mại của Nhà nước 
cùng hàng loạt những hậu quả kinh tế - xã hội nảy 
sinh sau đó. Tiếp sau “cơn bão” đề hụi là “cơn 
sốt” hươu sao, một loại vật nuôi đặc sản nổi tiếng 
của xứ Nghệ với các địa danh như Hương Sơn 
(Hà Tĩnh), Quỳnh Lưu (Nghệ An). Lúc cao điểm 
giá một con hươu giống vài tháng tuổi có thể lên 
đến 50 - 60 triệu đồng. Nhưng cùng chung số 
phận với những “cơn sốt” chim cút, chó Nhật ở 
Hà Nội, “cơn sốt? hươu sao cũng nhanh chóng 
“hạ nhiệt”, và giá một con hươu lúc đó chỉ còn 
vài trăm nghìn đồng. Với đàn hươu ở cả hai tỉnh 
tông cộng gần 5 000 con thì ngoài việc mất đi 
một hy vọng làm giàu, thiệt hại về kinh tế của 

“cơn sốt" hươu sao cũng kêu đến hàng chục 
tỉ đồng. 

Ở Hà "Tĩnh, sự kiện được nói đến khá nhiều 
trong mấy năm qua là sự đổ vỡ của Liên 
doanh Austinh, liên doanh khai thác, chế biến 
quặng ti-tan giữa Hà Tĩnh với một công ty của 
Ô-xtrây-li-a. Đây là liên doanh nước ngoài đầu 
tiên và lớn nhất của Hà Tĩnh cho đến nay (số vốn 
đầu tư ghi trong giấy phép là 18 triệu USD), là 
niêm hy vọng của tỉnh về công nghiệp. Thế 
nhưng liên doanh đi vào hoat động chưa được bao 
lâu thì phía đối tác nước ngoài đã nhanh chóng 
bộc lộ những ý đô không tốt, không tuân thủ hợp 
đồng đã ký, lợi dụng những kẽ hở trong chính 
sách và luật pháp của Việt Nam để mưu lợi riêng, 
thậm chí vi phạm pháp luật của ta. Đứng trước 
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nguy.cơ lợi ích quốc gia và địa phương bị xâm 
phạm nghiêm trọng, lãnh đạo phía Việt Nam 
trong liên doanh và lãnh đạo tỉnh đã đi đến một 
quyết định đau đớn nhưng dũng cảm là đề nghị 
Nhà nước rút giấy phép đầu tư và giải tán liên 
doanh theo đúng những quy định của pháp luật. 
Gần đây, Thường xụ tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã 
mạnh dạn giải thể một doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh xuất nhập khẩu lớn nhất của tỉnh làm 
ăn thua lỗ, nợ nàn chồng chất kéo dài. 

Từ những sai lầm và vấp váp ban đầu kể trên, 
có thể nhận thấy một điều, không thể giàu lên 
bằng cái kiểu làm ăn theo lối chụp giật, bằng 
những ' cơn sốt”, làm ăn theo lối chạy chọt, dựa 
vào cơ chế “xin cho” vốn là sản phẩm của thời 
“tiền cơ chế thị trường”. Cần phải xây dựng một 
thị trường văn minh theo đúng đường lối, chính 
sách của Đáng và Nhà nước, làm giàu từ lao 
động, từ chính tài nguyên, đất đai, rừng, biển của 
minh. 

Năm 1998, cùng với những khó khăn chung 
về kinh tế của cả nước, .do tác động của cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu vực, nền 
kinh tế của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng 
gặp không ít khó khăn. Nông nghiệp thì hạn hán 
kéo dài cho đến những tháng cuối năm. Đa số các 
doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả hoặc cầm 
chừng. Tuy nhiên, trong bức tranh chung đó, 
cũng nổi lên những điểm sáng để có quyên hy 
vọng. Sau “nạn dịch” đề hụi khiến các ngân hàng 
thương mại lao đao, một số ngân hàng đã nhanh 
chóng chấn chỉnh lại tô chức và kinh doanh để 
tiếp tục phát triển, mà tiêu biểu trong số đó là 
Ngân hàng Công thương Bến Thủy. Được thành 
lập cách đây 6 năm với tư cách là một chỉ nhánh 
của Ngân hàng Công thương Việt Nam, vượt qua 
những khó khăn ban đầu, đến nay Ngân hàng 
Công thương Bến Thủy đã thực sự đi vào thế ốn 
định để phát triển, xử lý tốt mâu thuẫn lớn nhất 
của các ngân hàng thương mại là vừa phải bảo 
toàn vốn, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất lại vừa 
tăng dư nợ tín dụng, tăng cường cho vay để bảo 
đảm hiệu quả kinh doanh, thúc đấy phát triển sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn. 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Ẫ, ngân 
hàng thương mại ngoài quốc doanh đầu tiên và 


31 


Thưc ciên - Minh nghiệm 


duy nhất ở Vinh hiện nay, nhờ quản lý chặt chế 
và làm ăn thận trọng nên đã tránh được thiệt hại 
do “cơn bão” đề hụi gây ra. Vừa chú trọng những 
dự ấn nhỏ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
thành phố và bà con nông dân vay phát triển sản 
xuất, giải quyết công ăn việc làm, vừa tập trung 
vào các dự án lớn đầu tư cơ sở hạ tầng cho tỉnh, 
Ngân hàng Bắc Á đang từng bước phát triển vững 
chắc. Một tòa nhà 6 tầng đồ sộ, có kiến trúc độc 
đáo, hiện đại vào loại đẹp nhất thành phố Vinh, 
với diện tích 6 000 m2 dùng làm hội sở và kinh 
doanh cho thuê văn phòng mà Ngân hàng Bắc Á 
sắp khánh thành vào, cuối năm nay vừa là biểu 
tượng cho sự phát triển của Ngân hàng đồng thời 
làm đẹp thêm bộ mặt thành phố. 

Ở Hà Tĩnh, tiêu biểu cho ý ý chí vươn lên vượt 
qua khó khăn là sự hồi sinh của Công ty khai 
thác, xuất khẩu khoáng sản ti-tan. Từ sự đổ vỡ 
không tránh khỏi của Liên doanh Austinh, Công 
ty đã nhanh chóng được khôi phục lại và từng 
bước làm ăn có hiệu quả. Năm 1998, Công ty đã 
xuất khẩu được 3,7 vạn tắn quặng Ê-mê-nhít, đạt 
kim ngạch xuất khâu 4 triệu USD (chiếm 1/3 kim 
ngạch xuất khẩu của tỉnh), nộp ngân sách 3,5 d 
đồng. Điều quan trọng hơn là Công ty vẫn bảo 
đảm đủ công ăn việc làm cho 1 300 lao động là 
con em nông dân trong tỉnh với thu nhập bình 
quân trên 600 nghìn đồng tháng. Mọi quyền lợi 
của công nhân về bảo hộ lao động, các loại bảo 
hiểm... đều được bảo đảm. Gắn bó với quê hương, 
Công ty vừa khai thác quặng vừa đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng nông thôn, trông cây tái tạo môi 
trường. Bài học của Công ty là bài học của những 
người không chấp nhận đầu hàng trước khó khăn, 
thậm chí cả những thất bại. 

Tiếp xúc với lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà 
Tĩnh, chúng tôi thấy nổi lên một quan điềm, một 
tác phong công tác là : sâu sát cơ sở, gần dân, 
nghe dân. Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Duy Báu 
tâm sự : Hơn 2 năm qua, sau Đại hội đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIV, lãnh đạo tỉnh được huy động trực 
tiếp xuống các xã tìm hiểu, lắng nghe, mới vỡ ra 
được nhiều điều. Có những bí thư xã, 10 năm nay 
chưa bao giờ được phát biểu ý kiến tại các cuộc 
hợp huyện, có khu vực 9 xã cách không xa thị xã 
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Hà Tĩnh mà người dân như sống tách biệt trong 
một thế giới khác chỉ vì thiếu một cái cầu. Càng 
nghe, càng thấy bức xúc, càng thấy lâu nay mình 
quan liêu quá, xa đân quá. Nhờ cách làm việc dân 
chủ, sâu sát như vậy, Hà Tĩnh đã đạt thành tích 
nổi bật trong việc ổn định tình hình, giải quyết 
“điểm nóng” ở nông thôn. Trước năm 1995, cả 
tỉnh có đến 62 “điểm nóng”, trong đó có những 
điểm “cực nóng” như xã Trung Lương (Đức Thọ), 
Câm Nhượng (Cẩm Xuyên). Đến nay, tất cả 
262 xã, phường trong toàn tỉnh đều ổn định, 
không còn “điểm nóng” nào nổi cộm, người dân 
phần khởi, tin tưởng, yên tâm sản xuất, làm ăn. 
Nói như vậy không có nghĩa là ở nông thôn hiện 
nay hoàn toàn không còn vấn đẻ gì mà là các vấn 
đề nảy sinh đều có phương án giải quyết kịp thời, 
dứt điểm ngay từ đầu, không để dây dưa, kéo dài. 

Bài học của chúng tôi là phát huy dân chủ, tôn 
trọng ý kiến của nhân dân, không á ấp đặt. Muốn 
có dân chủ trong nhân dân, trước hết phải có dân 
chủ trong Đảng, mà dân chủ trong Đảng trước hết 
phải dân chủ trong cấp ủy, từ cơ sở đến tỉnh ủy và 
Thường vụ tỉnh ủy. Bằng dân chủ, công khai, 
thống nhất ý kiến cao mà vừa qua Hà Tĩnh đã giải 
quyết khá thành công vấn đề cán bộ chủ chốt cho 
các huyện và ngành ở tỉnh theo hướng mạnh dạn 
trẻ hóa, đề cao năng lực, trình độ. 

Trước mắt, dù còn rất nhiều khó khăn trở ngại 
nhưng hướng thoát nghèo và làm giàu của Hà 
Tĩnh đã rõ. Đó là phát huy tiêm năng, nội lực tại 
chỗ mà trước hết là nội lực con người. Chú trọng 
phát triển kinh tế vườn đôi, vườn rừng, kinh tế 
trang trại gắn với các loại cây công nghiệp : chè, 
cao su, mía, thông... và các loại cây ăn quả đặc 
sản nổi tiếng như bưởi, cam. Phát triển kinh tế 
biển, tăng cường đánh bắt xa bờ. Về công nghiệp, 
phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - hải 
sản, công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng. 
Tỉnh cũng đã quy hoạch 3 vùng kinh tế tổng hợp, 
trọng điển: như là những điểm “nhấn” về kinh tế 
của tỉnh là : khu kinh tế mở gắn với cửa khẩu 
quốc tế Cầu Treo - Na Pê và quốc lộ 8A, khu 
công nghiệp và cảng biển nước sâu Vũng Áng 
(vừa được Bộ Giao thông - Vận tải và tỉnh khởi 
công xây dựng vào ngày 29-1 1-98) và khu kinh 
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tế trung tâm gắn với thị xã Hà Tĩnh. Quan điểm 
của tỉnh trong việc phát triển các khu kinh tẾ tông 
hợp nói trên là tạo nền vững mạnh, hoàn thiện cơ 
chế chính sách, quy hoạch để từng bước kêu gọi 
đầu tư của trung ương và quốc tế một cách có 
hiệu quả. Trước mắt tỉnh đang tập trung vào mục 
tiêu cho năm 2000 là : tăng sản lượng lương thực 
lên 45 vạn tấn, xây dựng cơ sở hạ tầng nông 
thôn : tất cả các xã trong tỉnh đều có điện lưới, có 
đường nhựa, 60% số xã có trường học nhiều 
tầng v.v.. 

Với Phó tiến sĩ Lê Doãn Hợp, Phó bí thư tỉnh 
ủy Nghệ An mọi vấn đẻ của tỉnh, từ các kế hoạch 
chương trình, dự án đang thực hiện đến các mục 
tiêu, giải pháp, những thuận lợi, khó khăn đều 
được anh trình bày một cách khúc chiết, rõ ràng, 
với lối nói ví von đặc trưng của dân xứ Nghệ. 
Hiện nay, đảng bộ Nghệ An đang tập trung hoàn 
thành 5 chương trình công tác lớn, đó là : Thứ 
nhất, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn, 
xóa bỏ vườn tạp gắn với khai thác tiềm năng to 
lớn của khu vực trung du, miễn núi rộng lớn của 
Nghệ An. Mấy năm qua, kinh tế trang trại đã phát 
triển khá nhanh và thành công ở Nghệ An. Hiện 
nay đã có những trang trại quy mô trên 100 ha đồi 
rùng. Nét đáng chú ý trong kinh tế trang trại ở 
Nghệ An là trang trại gắn với hộ gia đình, dòng 
họ chứ không phát triển theo kiểu tích tụ ruộng 
đất thành tư bản nông nghiệp. Thứ hai, đào tạo 
cán bộ với mục tiêu đại học hóa cán bộ xã (riêng 
ở khu vực miễn núi phổ cập cấp IIJ). Hiện nay có 
huyện đã làm rất tốt chương trình này như ở Đô 
Lương mỗi xã có 3 cán bộ trình độ đại học. Các 
ngành nghề cần đào tạo cho xã cũng được quy 
hoạch theo thứ tự ưu tiên : y, nông - lâm, kinh tế, 
xây dựng, cơ khí, luật, văn hóa. Thứ ba, tập trung 
thanh tra, kiểm tra cơ sở. Thực tế cho thấy, hễ 
kiểm tra ở đâu là thấy sai sót ở đầy. Vì vậy vừa 
kiểm tra, vừa phải tập trung sức giải quyết những 
vấn đề nảy sinh về cán bộ, về cơ chế chính sách... 
Chẳng hạn, do kiểm tra phát hiện có nhiều sai 
phạm trong thu chỉ ở xã, tỉnh quy định kế toán 
trưởng của xã phải do huyện bổ nhiệm chứ không 
phải do chủ tịch xã chọn, để bảo đảm tính chuyên 
nghiệp, độc lập về mặt chuyên môn. Thứ tư, kiện 
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toàn cơ sở đẳng yếu kém gắn với xóa chỉ bộ yếu 
kém, xóa hộ đói nghèo, xóa mù chữ và xóa việc ˆ 
sinh con thứ 3. Thứ năm, khai thông tư tưởng, xóa 
bỏ mọi định kiến hẹp hòi, thủ cựu để mở đường 
cho kinh tế te thị trường, cho những nhân tô tố mới 
phát triển. 

Nghệ An xác định : nông nghiệp là nền tảng, 
là mục tiêu ổn định. Tỉnh đã có kế hoạch phấn 
đấu sau năm 2000 thuế nông nghiệp sẽ giao cho 
xã thu để dùng vào đầu tư lại phát triển cơ sở hạ 
tầng nông thôn. Về cây lúa ở đồng bằng, có thể 
nói năng suất hiện nay đã “kịch trần”, vì vậy vấn 
đề chọn giống mới có ý nghĩa quyết định để tăng 
năng suất. Bên cạnh cây lúa và một số cây công 
nghiệp truyền thống ở đồng bằng như : lạc, đỗ... 
Nghệ An còn có tiềm năng rất lớn ở khu vực 
trung du, miền núi với các loại cây công nghiệp 
chủ chốt : chè, mía, cao su, cà phê, quế và chăn 
nuôi đại gia súc. Phát triển kinh tế biển cũng là 
một hướng đi của Nghệ An trong những năm tới. 
Với đội tàu đánh bắt xa bờ đạt 6 500 mã lực và 
3 vạn lao động làm nghề biển, Nghệ An đang tiếp 
tục đầu tư để vươn xa hơn ra biển khơi. 

Để ổn định phải đầu tư phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, nhưng để làm giàu Nghệ An phải dồn 
sức làm công nghiệp. Hiện nay tỉnh đang tập 
trung phát triển các ngành công nghiệp mà tỉnh 
có thế mạnh về nguồn nguyên liệu : công nghiệp 
chế biến nông-lâm-hải sản, công nghiệp sản xuất 
vật liệu xây dựng... Với thành công trong việc 
đưa giống mía Trung Quốc lên vùng đất đỏ Phủ 
Quỳ, tỉnh vừa khánh thành Liên doanh mía đường 
Phủ Quy (liên doanh với một công ty của Anh) có 
công suất 6 000 tấn mía/ngày với công nghệ hiện 
đại bậc nhất ở nước ta hiện nay. Đồng thời, tỉnh 
cũng mạnh dạn vay tiền để đầu tư xây dựng Nhà 
máy xi măng Hoàng Mai với công suất 1,4 triệu 
tắn/năm nhằm khai thác nguồn nguyên liệu dôi 
dào ở đây. Tất nhiên không phải cứ xây nhà máy 
là nghiễm nhiên cố ngay nguồn thu. Còn rất 
nhiều khó khăn thử thách về nguồn nguyên liệu, 
về thị trường tiêu thụ sản phẩm... , nhưng đã quyết 
tâm làm giàu thì phải chấp nhận thử thách. 

Để hình dung toàn bộ bước đi lên của Nghệ 
An, Phó bí thư Lê Doãn Hợp nêu lên hình ảnh : 
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Nếu coi Nghệ An như một con người thì cái đầu 
là tư tưởng, là khoa học, phải sáng tạo : trái tim là 
nông nghiệp ; phải chung thủy ; cái thân là công 
nghiệp, phải cường tráng ; hai cánh tay : một tay 
vươn lên rừng, một tay vươn r2 biên ; còn hai 
chân : một chân cán bộ, một chân chính sách, 
phải vững vàng. Gắn kết chặt chẽ như các bộ 
phận của cơ thể con người, Nghệ An vững bước 
hướng tới tương lai, trước mắt là thực hiện mục 
tiêu thoát khỏi đói nghèo với 3 hướng đi cụ thể : 
xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã mà trước hết là đội 
ngũ cán bộ (đại học), xóa hộ đói, giảm hộ nghèo 
xuống còn 10%, và đạt con số thu ngân sách trên 
địa bàn 1000 tỉ đồng. “Chỉ khi đó, Nghệ An mới 
có thể cất cánh được”, câu nói đứt khoát vẻ như 
kết luận của đồng chí Lê Doãn Họp. - 

Cái tiếng “nh nghèo” đã bao nhiên năm đeo 
đẳng Nghệ An và Hà Tĩnh. Gột bỏ được cái tiếng 
đó là khát vọng, là quyết tâm của nhân dân hai 
tỉnh. Thật là nghịch lý khi nhìn vào địa thế, vào 
tiềm năng hai tỉnh hoàn toàn có thể giàu lên 
nhưng đến nay vẫn chưa cất mình lên được. 
Người xứ Nghệ có câu tự trào : “Ăn truyền thống, 
sống tiềm năng. Chẳng lẽ truyền thống mãi mãi 
chỉ là truyền thống, tiềm năng cứ là tiềm năng mà 
không thể biến thành lực lượng vật chất để tạo 
nên sự sung túc, giàu có được ? Con người, truyền 
thống, vị thế địa lý, khả năng phát triển kinh tế 
tổng hợp là những thế mạnh nối bật của Nghệ An, 
Hà Tĩnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Đây là vùng đất giàu truyền thống lịch 
sử, văn hóa và cách mạng với những di tích, 
những con người đã làm rạng rỡ cho quê hương 
đất nước. Người dân cần cù, chịu khó, bền bỉ vượt 
khó khăn và đặc biệt là hiếu học. Nghệ An và Hà 
Tĩnh nằm trong số những địa phương đầu tiên 
trong cả nước hoàn thành phố cập tiểu học và 
đang phần đấu phố cập trung học cơ sở. Ngày 
nay, khi khoa học và công nghệ, tri thức và chất 
xám đang trỞ thành yếu tố quyết định sự phôn 
vinh của mỗi quốc gia thì cái danh “đất học, đất 
hay chữ" không thể đi liền với cái danh “đất 
nghèo”. Đó là một nghịch lý cần xóa bỏ. Vị trí địa 
lý của Nghệ An và Hà Tĩnh cũng thật “đắc địa” 
cho việc phát triên kinh tế tông hợp : nằm trên 
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trục lộ giao thông Bắc Nam, có biên giới, có biến, 
có cửa khẩu quốc tế, cảng sông, cảng biển, sân 
bay, là cửa ngõ thuận tiện ra biển Đông của nước 
bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Tài nguyên 
rừng của hai tỉnh cũng là mơ ước của nhiều địa 
phương khác ; Nghệ An độ che phủ của rừng đạt 
41%; Hà Tĩnh 38% (so với bình quân cả nước là 
28%). Những khu rừng nguyên sinh như Pù Mát 
(Nghệ An), Vụ Quang (Hà Tĩnh) đã được Nhà 
nước quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên 
quốc gia, là những báu vật của thiên nhiên có ý 
nghĩa không, chỉ quốc gia mà cả quốc tế. 
Dưới lòng đất Hà Tĩnh, một mỏ sắt lớn nhất 
Đông - Nam Á với 4rữ lượng 540 triệu tấn đang 
nằm yên như một tiềm năng chờ khai thác. 

Vậy những lực cản nào đang níu kéo Nghệ An 
và Hà Tĩnh trên đường công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ? Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Duy Bấu nói : 
“Cái khó nhất của chúng tôi là tỉnh nghèo, điểm 
xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu vốn, 
thị trường hẹp...”. Còn đối với Nghệ An, Phó bí 
thư Lê Doãn Hợp : Điểm xuất phát thấp, thiếu cán 
bộ, thiếu vốn, chậm chuyển đổi cơ chế chính 
sách, cơ cấu kinh tế. Khu vực miền núi của tỉnh 
quá rộng (chiếm 2/3 diện tích của tỉnh với 
1.2 triệu dân, trong đó có 40 vạn đồng bào dân 
tộc thiểu số sinh sống, lớn hơn nhiều tỉnh miền 
núi thuần túy khác) khiến cho Nghệ An có thể 
được gọi là tỉnh “miền núi có đồng bằng”. Mà đặc 
điểm nổi bật của miền núi là dân trí thấp, hạ tầng 
cơ sở yếu kém, đời sống của đa số đồng bào còn 
muôn vàn khó khăn. Ngoài ra, Nghệ An là một 
trong số các tỉnh có đối tượng được hưởng chính 
sách ưu đãi cao (chiếm 13% số người hưởng 
lương) nên ngân sách chỉ tiêu cho lĩnh vực này rất 
lớn. Một “cảnh ngộ” chung của cả Nghệ An và 
Hà Tĩnh là cho đến nay, chưa có một cơ sở công 
nghiệp nào của trung ương xây dựng tại đây, dù 
tiềm năng không thiếu. Điều đó cũng ảnh hưởng 
không nhỏ đến điểm xuất phát của hai tỉnh. 

Bằng tất cả nội lực và tiềm năng của mình để 
vượt qua nghèo khó, thực hiện thành công công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đó là ý chí, 
là quyết tâm của người dân xứ Nghệ, vì mục tiêu 
“xây dựng Nghệ An và Hà Tĩnh thành hai tỉnh 
gương mâu” như mong ước của Bác Hô. Q 


'Thưc tiễn - Minh nghiệm 


ẠI Từ là vùng đất có sông Công, núi Cốc 
1Ð)* liền với những câu chuyện huyền thoại 

xa xưa, nay là một điểm du lịch được du 
khách xa gần mến mộ. Chính dòng sông Công và hô 
Núi Cốc đã góp phần tưới nước cho những ruộng 
lúa, nương chè bốn mùa xanh tốt ở nội và ngoại tỉnh. 
Nói đến Đại Từ, người ta thường nói đến vùng chè 
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thôn, bản đều là đường đá, đường đất, đập tràn ; câu 
cống thiếu, khi mưa lũ không đi lại được. Ở nhiều 
nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa, trường học còn đơn 
sơ, đời sống nhân dân còn thiếu thốn, trình độ dân 
trí thấp. Nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt còn 
nhiều hạn chế. Sự phát triên kinh tế giữa các vùng 
còn mất cân đối, thu nhập bình quân của các hộ 

vùng thấp so với các hộ 

vùng cao, vùng sâu, vùng 
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hằng năm (bình quân 250 
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đặc sản đậm đà hương vị : chè Thái. Trong những 
năm qua, nhờ đôi mới cơ chế quản lý kinh tế, cây 
chè ở Đại Từ phát triên mạnh, sản phẩm hàng hóa đã 
đi vào từng làng quê, đường phố, nhà hàng, khách 
sạn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện. 

Đại Từ là một huyện miền núi, có diện tích 
tự nhiên 56 700 ha, trong đó đất nông nghiệp là 
5 700 ha, dân số 16 vạn người, có 7 dân tộc : Tầy, 
Nùng, Dao, Sán chí, Cao lan, Sản du, Kinh ; có 
30 đơn vị hành chính gồm 28 xã (12 xã miền núi 
thấp, 16 xã nửa trung du) và 2 thị trấn. Đại Từ nằm 
ở phía Tây TP Thái Nguyên, giáp với các tỉnh Vĩnh 
Phúc, Tuyên Quang, Bắc Cạn; phía Tây Nam của 
huyện liền kề với rừng quốc gia Tam Đảo ; có đường 
quốc lộ 37 liên tỉnh chạy qua. Đại Từ có nhiều 
khoáng sản quý như than, thiếc, chỉ, kẽm, pirit... Mồ 
than Núi Hồng khai thác trong nhiều năm nay, gốp 
phân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quanh vùng. 
Nơi đây là căn cứ cách mạng, thời chống Pháp, nằm 
kể an toàn khu Định Hóa (Bắc Cạn). Hồ Núi Cốc ở 
Đại Từ có “non xanh, nước biếc”, phong cảnh hữu 
tỉnh, là nơi du lịch hấp dẫn, thuận tiện đối với khách 
tham quan, nghi dưỡng từ TP Thái Nguyên, Hà Nội 
và các tỉnh. 

Bên cạnh các tiềm năng, thế mạnh, Đại Từ còn 
nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, 
trạm) còn yếu kém. Đường giao thông liên xã, liên 


là từ nông nghiệp. Đây là 

vấn đề cần xem Xết để xác 
định rõ hơn mối quan hệ giữa kinh tế vùng và 
lãnh thô, từ đó quyết định cơ cấu kinh tế của một 
huyện. 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Đại hội huyện đẳng 
bộ lần thứ 19 đã xác định cơ cấu kinh tế là : nông 
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong lĩnh vực 
nông nghiệp, sẽ đi sâu vào thâm canh trên diện tích 
hiện có nhằm thu được hiệu quả cao trên một héc ta 
đất canh tác ; chuyên đôi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
cho phù hợp với thổ nhưỡng của từng tiêu vùng. Về 
lâm nghiệp, giữ ổn định và khai thác vốn rừng hiện 
có, rừng tự nhiên và rừng trông. Chi đạo thực hiện 
tốt các dự § ân 327, cho vay giải quyết việc làm, phủ 
xanh đất trồng đồi núi trọc trên diện tích còn lại và 
cải tạo đê xây dựng vườn cây ăn quả, cây lấy BỖ, cây 
nguyên liệu. cho các ngành chế biến : giấy, gỗ ván 
ép,... giao đất rừng và rừng cho các hộ gia đình ¡quản 
lý, tăng, cường chỉ đạo và quản lý bảo vệ đê phát 
triển vốn rừng. Về công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, khuyến khích các cơ sở kinh tế, các hộ bỏ 
vôn đầu tư và cung ứng vốn tính dụng phát triển sản 
xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản thực phâm 
(chè, lương thực, màu), lâm sản, cơ khí sửa chữa, 
vận tải và các dịch vụ khác. 

Điều đáng phần khởi là mấy năm qua, ở Đại Từ, 
các chỉ tiêu chủ yêu về kinh tế - xã hội do Đại hội 
huyện đảng bộ đề ra đều đạt và vượt (kể từ năm 
1996 đến nay). Chủ trương phát huy nội lực để công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
được quân chúng đồng tình và ủng hộ. Sở dĩ có được 
thành tựu trên là do các cấp ủy, chính quyền từ 
huyện đến cơ sở đã làm tốt một số việc sau: 

Một là, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
hợp lý. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HU vẻ vấn 
đề này, các đảng ủy và chính quyền các cấp từ huyện 
đến cơ sở vận động quần chúng nhân dân phát triển 
cây lúa, cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày, 
giành thắng lợi cả về mở rộng diện tích, và thâm 
canh tăng năng suất. Năm 1996, tổng sản lượng quy 


thóc đạt 46 925 tấn, tăng 2 059 tấn so với năm 1995; 


năm 1997 đạt 50 489 tấn, tăng 3 354 tấn so với 
1996 ; năm 1998 ước đạt 51 000 tấn. Cây chè là một 
thế mạnh của huyện, sản lượng hằng năm chiếm 
40% tổng sản lượng chè của tỉnh. Toàn huyện có 
diện tích chè 3 500 ha, năng suất bình quân 30 tạ/ha 
(sản lượng chè năm 1996 đạt 980 tấn, năm 1997 là 
1 000 tấn, năm 1998 ước 1 100 tấn). Huyện chủ 
trương ổn định diện tích chè hiện có, thâm canh chè 
cao sản khoảng 600 ha, tạo ra sản phẩm hàng hóa có 
chất lượng cao (năng suất 60 tạ/ha). Nhiều hộ gia 
đình đạt trình độ thâm canh chè cao sản ; có hộ 
thu 70 triệu đồng/năm. 

Cây ăn quả ở Đại Từ cũng phát triển nhanh. Vải 
thiêu, nhãn, na, hồng không hạt, quế... được trồng ở 
nhiều nơi. Các mô hình kinh tế V.A.C, VACR, kinh 
tế trang trại đang được nhân ra diện rộng. Huyện đã 
chỉ đạo thử nghiệm các loại giống mới trước, sau đó 
hướng dẫn các hộ chọn giống mới có năng suất cao 
phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng. Đến 
nay toàn huyện đã có 180 trang trại, trong đó trang 
trại quy mô nhỏ từ I - 3 ha chiếm T0%, trang trại 
quy mô vừa từ 5 - 10 ha chiếm 20%, số còn lại trên 
10 ha. Sự hình thành các trang trại có quy mô nhỏ và 
vừa là phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Hai là, coi trọng phát triển vùng kinh tế, phát 
triển vụ đông. Trước hết, hình thành vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung để có điều kiện ứng dụng kỹ 
thuật công nghệ tiên tiến cho những cây trồng, vật 
nuôi có giá trị kinh tẾ Cao, lượng hàng hóa lớn. Xây 
dựng vùng chuyên canh để có nông sản hàng hóa 
nhiều về số lượng, tốt về chất lượng đáp ứng được 
yêu cầu của công nghiệp chế biến. Phấn đấu đưa 
năng suất lúa bình quân lên 8-9 tấn/ha/năm và năng 
suất chè 4-5 tần tươi/ha/năm, đưa tổng sản lượng chè 
lên 10 000 - 12 000 tắn/năm tương đương với 2 000 - 
2 200 tấn chè khô hàng hóa, bảo đảm độ sạch đủ tiêu 
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chuẩn chế biến để xuất khẩu. Chuyển 1 000 ha đất 
gieo trồng thành 2 vụ và xen canh cây ngô, đỗ, lạc, 
khoai lang và các loại cây màu khá. Mở rộng diện 
tích cây ăn quả, cây đặc sản, hình thành cơ cấu cây 
trông hợp lý. Phát triển chăn nuôi gia đình theo 
hướng công nghiệp, đưa đàn lợn lên 6 000 con, trong 
đó lợn hướng nạc khoảng 30% và tỷ lệ đàn lợn nái 
sinh sản hợp lý, đáp ứng nhu cầu lợn giống trên địa 
bàn ; đàn bò (kể cả bò lai Sin) với số lượng 4 000 - 
5 000 con, ổn định đàn trâu có số lượng 20 000 - 
23 000 con, đưa tổng đàn gia súc tăng từ 20-22% so 
với năm 1995. Chỉ đạo và quản lý chặt chế các dự 
án phát triển kinh tế theo.các chương trình, dự án và 
kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Tổ 
chức khai thác, chế biến theo kế hoạch bảo đảm có 
hiệu quả đối với sản phẩm rừng, vườn rừng và tái tạo 
rừng, phát triển diện tích rừng. Phấn đấu trồng 2 000 
ha rừng kể cả trồng lại sau khi khai thác. Thực tiễn 
cho thấy, thời gian qua kinh tế hộ là hình thức tổ 
chức sản xuất có hiệu quả. Kinh tế hộ sản xuất hàng 
hóa phát triển sẽ là cơ sở cho phát triển kinh tế hợp 
tác một cách tự nguyện, hợp quy luật, đáp ứng 
nguyện vọng của nông dân trong nền kinh tế thị 
trường. 

Sự phát triển các kinh tế tất yếu đòi hỏi việc hình 
thành công nghiệp chế biến trên địa bàn huyện. Vấn 
đề đặt ra là tạo vốn để có công nghệ tiên tiến dưa 
vào sản xuất kinh doanh có sản phẩm cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và ngoài nước. Trước mắt, 
Đại Từ có thị trường lớn là TP Thái Nguyên, và các 
khu công nghiệp khai thác ngay trên địa bàn huyện, 
TP Hà Nội (chỉ cách Đại Từ khoảng 100km) tạo 
thuận lợi cho sản xuất và việc lưu thông hàng hóa. 
Về lâu đài, khi sản xuất ở các vùng kinh tế phát triển 
với một mức độ nhất định sẽ thúc đẩy hình thành 
khu công nghiệp chế biến nông - lâm sản, các loại 
hình công nghiệp vừa và nhỏ đầu tư ít vốn, sử dụng 
nhiều lao động. 

Ba là, xây đựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ và cơ chế mới. Trong công tác cán bộ, 
huyện tạo môi trường cho cán bộ có đức, có tài phát 
triển và cống hiến ; tiến hành rà soát, đánh giá trình 
độ, năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ để điều chỉnh 
hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả lực lượng cần bộ 
hiện có ; đồng thời chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ đáp 
ứng yêu cầu của thời kỳ mới, bao gồm cán bộ lãnh 
đạo, cần bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, đội 
ngũ viên chức, cán bộ xã, thôn, bản. Ngoài việc cử 
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cân bộ đi học các trường đại học, Học viện 
Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh, Trung tâm chính trị tỉnh, huyện còn 
thường xuyên mở nhiều hội nghị chuyên đề như : 
bồi dưỡng công tác đảng trong nhà trường, trong các 
doanh nghiệp, bồi dưỡng bí thư chỉ bộ, mở lớp tập 
huấn các cán bộ chủ chốt xã, trưởng thôn, bản,các 
lớp đối tượng phát triển đảng. Đảng bộ Đại Từ rất 
chú ý đến việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, kết hợp tốt ba 
độ tuổi, bảo đầm tính liên tục và tính phát triển trong 


đội ngũ cán bộ. Năm 1996, đảng bộ huyện kết nạp ` 


được 140 đảng viên mới, tăng 17,6% so với năm 
1995 : năm 1997, kết nạp 192 đảng viên mới, tăng 
3,69% so với năm 1996 ; năm 1998, phấn đấu kết 
nạp 150 - 200 đẳng viên mới. Các cán bộ chủ chốt ở 
các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở đều có kế 
hoạch cụ thê xây dựng được đội ngũ kế cận. Huyện 
thực hiện việc đổi mới quan niệm và phương pháp 
đánh giá, bố trí cán bộ theo hướng dân chủ, công 
tâm với một quy trình chặt chẽ ; tiêu chuẩn hóa cán 
bộ và tổ chức tuyển chọn cán bộ ; thực hiện quy chế 
bầu cử có nhiệm kỳ. Cán bộ huyện phải đi sâu, đi sát 
cơ sở, nắm bắt và giải đáp được những vấn đề thực 
tiễn đặt ra. Trong nhiều năm qua, đảng bộ huyện Đại 
Từ là đơn vị vững mạnh của đẳng bộ tỉnh Thái 
Nguyên. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 
1997: trong tổng số 52 chỉ bộ, đảng bộ trực thuộc có 
1l đơn vị vững mạnh xuất sắc, chiếm 21,15%, 
23 đơn vị trong sạch vững mạnh, chiếm 44,23%, 
15 đơn vị khá chiếm 28,84%, 3 đơn vị yếu. Vừa qua, 
Đại Từ được Nhà nước trao tặng danh hiệu Đơn vị 
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1997 là 
năm thứ 13 huyện được công nhận là đơn vị lá cờ 
đầu về công tác quân sự địa phương). 

Để thực hiện có hiệu quả công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn còn khá nhiều vẫn 
đề đặt ra cho huyện : 

Thứ nhất : Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trước 
tiên là quốc lộ 37 từ TP Thái Nguyên đi Tuyên 
Quang, nhất là đối với những đoạn bị xuống cấp 
nghiêm trọng. (Đây là đường do trung ương quản lý 
và bảo dưỡng). Đường trục của huyện từ Quân Chu 
đến Núi Hồng sang Bắc Cạn cần được nâng cấp (cả 
đường và cầu cống) để tránh ách tắc mùa mưa lũ, 
bảo đảm cho việc lưu thông hàng hóa được thuận 
tiện. Giao thông thuận lợi sẽ góp phần hình thành 
các trung tâm thương mại, thị tứ, thị trần cụm dân 
cư, từ đó thúc đấy sản xuất hàng hóa phát triển. 


SỐ 24 (12-1998) 


Thứ hai : Thực hiện tốt chính sách giao đất, giao 
rừng. Xác định rõ hơn về giao rừng cho hộ gia đình 
(nhất là việc khoán rừng theo chương trình 327). Do 
chưa rõ về chủ sở hữu và các thủ tục về hành chính 
như xác định đo đạc trển bản đô, nên hộ gia đình 
chưa an tâm đầu tư phát triển sản xuất (chưa có số 
đỏ). Mặt khác, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền địa 
phương còn lúng túng trong khâu chỉ đạo thực hiện. 
Nổi _cộm nhất là các vấn đề cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, hạn điền, thời gian sử dụng đất, 
chuyển quyền sử dụng đất. Mức khoán rừng cho hộ 
là 50 000 đồng/ha/năm còn chưa thực sự khuyến 
khích người nhận khoán rừng (vì lợi ít so với trồng 
cây công nghiệp). Các yếu tổ rủi ro như cháy rừng, 
bị bọn “lâm tặc” khai thác, vấn đè thị trường tiêu thụ 
là mối lo ngại đối với người phải khoán rừng. 

Thứ ba : Trong quan hệ kinh tế vùng và lãnh thổ, 
cần giải quyết thỏa đáng các lợi ích kinh tế nhất là 
giữa các doanh nghiệp nhà nước khai thác tài 
nguyên trên địa bàn huyện với địa phương, sao cho 
địa phương có thể được trích một tỷ lệ % thỏa đáng 
đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Rà soát lại 
việc sử dụng đất đai ở các nông - lâm trường, bảo 
đâm mỗi nông - lâm trường chỉ giữ lại diện tích phù 
hợp với khả năng thực tế để tổ chức sản xuất kinh 
doanh, làm tốt vai trò là trung tâm dịch vụ, thương 
mại trong vùng, đông thời chuyên số đất còn lại cho 
địa phương để giao cho dân sử dụng. 

Thứ tư : Về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, cần giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa các xí nghiệp chế biến 
chè với người trồng chè. Các xí nghiệp chế biến chè 
đã đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu cho hộ nông dân 
trồng chè, sau đó thu mua sản phẩm. Nhưng có 
nhiều hộ ký hợp đồng với xí nghiệp này sau đó lại 
bán cho xí nghiệp khác. Phải chăng tác động của 
huyện ở đây là giúp vào việc phân vùng để các xí 
nghiệp chế biến trên địa bàn đầu tư và giúp các bên 
thực hiện tốt quan hệ hợp đồng kinh tế, tránh lối 
cạnh tranh lộn xộn giữa các xí nghiệp nhà nước với 
nhau, cũng tránh lối độc quyền, ép cấp, ép giá làm 
tốn hại lợi ích của nông dân. Tiêu thụ sản phẩm chè 
nói riêng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng 
hóa nói chung là vấn đề quan trọng lâu dài, đòi hỏi 
có sự quan tâm giải quyết đồng bộ của các cấp, các 


ngành, mới có thể tháo gỡ những vướng mắc, giải 


quyết đầu ra, mở đường cho nông nghiệp phát 
triển. L] 
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(# CC .......... 

phương. Đềh::đầu::đfa:::†igp:9h;: 

phận, đoàn xe phải dừng34*3‹4ð;:›-:-ctbti@-ehứ::--::-:-:::>»" 

đã có mấy chiếc xe chờ sả *B£::::--::€3:điều:õi:đi rồi cũng phải 
thư cấp ủy và mấy đồng chí lãnh _`nöïTại"Ở đâu chẳng có cái chẳng 
đạo địa phương chỉnh tề đón tiếp,  /ế của mình. 


Tặng hoa. Và xe chạy. Có xe cảnh 
sát dẫn đường. Còi hú. Đường 
không đông. Qua vài phố nhỏ, dân 
ngơ ngác nhìn. Trưởng đoàn ngồi 
không yên, tưởng như bị kiến đốt. 
Bí thư cấp ủy cũng cảm thấy có 
một cái gì đó bất ổn. Nhưng 
nhỡ rồi... 

Đến nơi, trưởng đoàn nhắc 
khéo : Thôi nhé, từ nay xin miễn 
cho cái thủ tục này. Đi làm việc 
bình thường thôi mà ! 

Bí thư đỡ lời : Chỉ dặn anh em 
đi bảo vệ thôi. Còn cái chỗ hú còi 
thì quên không dặn trước. Kể cũng 
chướng... 

Đêm đến, ngồi tâm sự với 
nhau, có mấy đồng chí nói : 
Chăng mấy khi các anh về địa 
phương công tác. Chăng lẽ mấy 
lần trước, làm như vậy, nay lại làm 
khác. Cấp trưởng đoàn như nhau, 
không khéo lại hóa ra kẻ trọng 
người khinh ! 

Còn một cái chẳng lẽ nữa. Bí 
thư cấp ủy là người mới được đề 
bạt. hăng lẽ những người tiền 
nhiệm làm vậy, nay mới lên thay 
đã làm khác đới, coi sao được ? 

Còn nữa. Các thành viên trong 
đoàn đều là những người trước 
đây từng giữ nhưng cương vị cao, 
một mình đi cũng đủ để phải ra 
đầu địa phận đón ; nay chắng lẽ 
các đồng chí ấy mới thôi chức mà 
đã thay đổi thái độ ? 

Vân vân, và vân vân. 
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Doanh nghiệp nọ tổ chức tổng 
kết công tác. Năm trước ăn nên 
làm ra, tổ chức khá to, tiền thưởng 
lớn. Năm nay chăng lẽ lại làm thua 
năm trước? (Dù có cái thua là sản 
xuất, kinh doanh có chiều sa sút) 

Cơ quan kia mừng đón huân 
chương bậc cao. Các cơ quan 
cùng cấp đều tổ chức linh đình, 
được người lãnh đạo càng cao về 
dự càng có giá, chăng lẽ, mình lại 
chịu thua kém người ta ? 

Ông thủ trưởng ấy chẳng hơn 
gì mình mà chỉ mấy năm giữ chức, 
đã xây được cái nhà to, to gấp ba 
ông bộ trưởng, chăng lẽ ta lại cứ ở 
mãi mấy căn hộ nhà nước bao cấp 
này sao? Cùng cấp với nhau mà 
họ thì xe “xịn”, ta thì xe “xỉn”, bất 
công lăm ! 

Bà nhà ta cũng bằng vai bằng 
vế với các bà nhà ấy, mà bà nhà 
họ thì đi nước ngoài nước trong lia 
lịa, chăng lẽ cứ để bà nhà ta suốt 
đời chịu thua thiệt 2 

Thằng bạn mình chẳng hơn gì 
mình, chỉ nhờ cái khéo mồm khéo 
miệng với thủ trưởng - nói trắng ra 
là biết nịnh - mà nay lên chức mai 
lên chức, chăng le mình chịu thua 
nó sao 2... 

Ấy đấy, cái chẳng lẽ trong 
cuộc sống, đã thể hiện thành 
muôn hình vạn trạng. Nếu xét về 
từ ngữ, chăng lẽ chỉ là một tổ hợp 
phụ từ để nói lên cái ý là không có 
lý nào, lẽ nào mà lại không làm 
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.. như vậy. Nhưng, khi cái chẳng lẽ 


được hàm ý biện hộ cho chủ nghĩa 
cá nhân thì nó trở thành sự so bì, 
kèn cựa, tranh chấp... 

Sao không nghĩ ngược lại ? 

Cuộc trường chỉnh mới cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi 
hỏi môi người phải hy sinh, phấn 
đấu, chăng lẽ mình chỉ biết bon 
chen với danh lợi cá nhân 2 

Đất nước đang đối mặt với 
nhiều khó khăn, thử thách, trăm 
người cần như một, kề vai sát cánh 
mà khắc phục và vượt qua, chăng 
lẽ mình tự tách ra ngoài cuộc để 
rồi lớn tiếng chê bai, trách móc 
người khác ? 

Phẩm chất của mỗi người là cái 
đáng quý. Cán bộ, đảng viên, 
chiến sĩ bình thường còn phấn đấu 
được, chăng lẽ mình là cán bộ có 
cỡ mà lại không làm nổi ? 

Nếu “chẳng lẽ” được làm phụ 
từ cho những mệnh đề tích cực 
như vậy thì hay biết mấy ! Tiếc 
rằng... Nhưng thôi, không khéo lại 
sa vào triết lý. Xin nói thăng đến 
cái chăng lẽ đã nêu ở trên. 

Chăng cần hỏi xem cái thủ tục 
đưa đón cấp trên tại đầu địa phận 
đã được quy định tự bao giờ. Nó 
được áp dụng cho ai, vào những 
việc gì? Và từ đó đến nay, đã có 
bao nhiêu lần thay đổi? Chỉ cần 
biết là trong cuộc cải cách hành 
chính hiện nay, vấn đề trước tiên là 
cải cách thủ tục hành chính. Trong 
cải cách thủ tục hành chính, vấn 
đề trước tiên lại là giảm cho được 
những thủ tục gây phiền hà cho 
dân. Suy rộng ra là những thủ tục 
dẫn đến xa dân và làm cho dân xa. 

Thủ tục cần được thi hành. 
Nhưng đừng vẽ ra cái chuyện trên 
nói một, dưới làm hai ; trên thuận 
tay, dưới làm tới. Thi hành thủ tục 
không phải là kinh doanh tiền tệ 
theo công thức T — TỶ —› T”. 

Cuộc sống đòi hỏi phải đổi mới 
thủ tục. Chăng lế ta cứ bám giữ 
cái tư duy chăng lẽ cũ kỹ ấy mãi 
sao ? Q 


== TIÊN r‹ ~ ˆ^_ ` 
Thế giới : Vấn để, sự kiện 
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(IMLPDWJIIIAIIIUUUUUUUUUUUUUUUUllU 
BƯỚC TIÊN MỚI TRÊN CON ĐƯỜNG 
ÔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIÊỄN 


ÉU như những thỏa thuận đầu tiên giữa 
Đảng Nhân đân Cam-pu-chia (CPP) và 
FUNCINPEC vào ngày 13-11-1998 tạo 
cho nhân dân Cam-pu-chia và dư luận quốc tế một 
niễm hy vọng nhưng còn có phần lo lắng, thì việc 
Chính phủ Cam-pu-chia đã được thành lập và 
phiên họp đầu tiên dưới sự chủ tọa của tân Thủ 
tướng Hun Xen được tiến hành ngày 2-12-1998 đã 
củng cố niềm hy vọng. Đây là một thắng lợi quan 
trọng của nhân dân Cam-pu-chia trên con đường 
ổn định và phát triển đất nước. 

Người ta còn nhớ, năm 1993, sau cuộc bầu cử, 


một chính phủ liên hiệp được thành lập dưới sự. 


bảo trợ của Liên hợp quốc, nhưng tình hình 
Cam-pu-chia chưa phải là đã ổn định. Nhiều yếu 
tố bất ồn ẩn chứa trong hệ thống chính trị, trong xã 
hội và cả trong nền kinh tế. Chết chóc, máu, nước 
mắt và không khí căng thẳng luôn bao trùm lên 
Cam-pu-chia trong suốt nhiều năm nay kể cả 
trước, trong, và ngay sau cuộc bầu cử 26-7 vừa qua. 
Kể từ khi Ủy ban bầu cử quốc gia Cam-pu-chia 
(NEC) công bố kết quả bầu cử (ngày 5-8), một 
cuộc bâu cử được Phái đoàn quan sát viên quốc tế 
hỗn hợp gồm 400 thành viên do ông G.Lin-đơ làm 
trưởng đoàn và dư luận quốc tế đánh giá là tự do, 
trung thực và phản ánh đúng nguyện vọng của 
nhân dân Cam-pu-chia, thì tình hình Cam-pu-chia 
căng lên như một sợi dây đàn. Tình trạng đối đầu 
quyết liệt giữa các đảng phái và sự cực đoan, quá 
khích đã đưa đến biểu tình, phản biểu tình, khủng 
bố, giao tranh vũ trang liên tục diễn ra và hậu quả 
của nó là người chết, đổ nát, mất ổn định. 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


Nhân dân Cam-pu-chia, người chịu đựng tất cả 
những gì bi thảm nhất của cuộc khủng hoảng 
chính trị - xã hội, ngày đêm đòi hỏi và trông đợi 
một sự thay đổi căn bản tình hình, mong muốn có 
một chính phủ hợp hiến, hợp pháp tại đất nước 
mình. Đồng thời xu thế hòa hoãn, tìm kiếm sự đối 
thoại hơn là đối đầu, cùng với sức ép ngày càng 
tăng của dư luận các nước trong khu vực cũng như 
trên thế giới đã buộc những cái đầu nóng nhất của 
những đảng phái đối lập phải suy nghĩ lại. Vận 
mệnh của cả một dân tộc không thể nào chìm đắm 
mãi trong những toan tính cá nhân trái ngược với 
trào lưu tiến bộ. Và cái gì cần đến đã đến. 
FUNCINPEC do Hoàng tử Ra-na-rít làm Chủ tịch 
đã thay đối thái độ, đồng ý liên minh với CPP để 
lập chính phủ và ngày 12-11-1998, đã diễn ra cuộc 
gặp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai đảng dưới 
sự chủ tọa của Quốc vương Xi-ha-núc (Đảng Xam 
Rên-xi không được mời dự). 

Tại lần gặp gỡ này, cả hai đảng đều có những 
nhượng bộ để tiến tới việc thành lập chính phủ 
nhằm phá vỡ bế tắc chính trị. Cả CPP và 
FUNCINPEC đều ý thức rõ rằng : cuộc khủng 
hoảng chính trị ở Cam-pu-chia còn kéo đài ngày 
nào thì đất nước và người dân Cam-pu-chia còn 
khốn đốn ngày đó, và cuộc khủng hoảng này cũng 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hai đẳng 
chẳng những ở Cam-pu-chia, mà còn cả trên 
trường quốc tế. 

Một thông cáo chung gồm 10 điểm đã được 
công bố với những nội dung chính là : Thành lập 
Thượng viện trên cơ sở sửa đôi Hiến pháp hiện 
hành ; FUNCINPEC ủng hộ ông Chia Xim ứng cử 
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Thế giới : vấn đế, suy hiện 


chức chủ tịch Thượng viện, và ủng hộ ông Hun 
Xen ứng cử chức Thủ tướng Chính phủ ; CPP ủng 
hộ Hoàng tử Ra-na-rít ứng cử chức Chủ tịch Quốc 
hội (sẽ chuyển thành Hạ viện) và ủng hộ 2 thành 
viên FUNCINPEC ứng cử chức Phó chủ tịch 
Thượng viện ; FUNCINPEC ủng hộ 2 thành viên 
của CPP ứng cử chức Phó chủ tịch Hạ viện ; Lực 
lượng vũ trang của 2 bên sẽ sáp nhập thành một 
lực lượng vũ trang Hoàng gia Cam-pu-chia 
(RCAR) thống nhất. Theo tinh thần của thông cáo 
này, ở Cam-pu-chia sẽ hình thành nên cơ cấu 
lưỡng viện, Chủ tịch Thượng viện giữ vai trò 
quyền Quốc trưởng khi Quốc vương Nô-rô-đôm 
XI-ha-núc vắng mặt, các thành viên Thượng viện 
do Quốc VƯƠN chỉ định, Thượng, viện còn được 
gọi là Hội đồng Vương quôc sẽ có ít ghế hơn Hạ 
viện (Quốc hội hiện nay của Cam-pu-chia có 122 
ghế). 

Quốc vương Xi-ha-núc, sau cuộc gặp gỡ cao 
cấp của hai đảng, đã khẳng định một cách lạc 
quan : “Cuộc khủng hoảng chính trị ở Cam-pu- 
chia đã chấm dứt... và giờ đây, đất nước đã có một 
tương lai tươi sáng... "”. 

Ngày 25-11 phiên họp đầu tiên của Quốc hội 
mới ở Cam-pu-chia đã đánh dấu một bước đầu 
quan trọng, lần đầu tiên loại bỏ hệ thống “song 
hành” : đồng thủ tướng - một hệ thống đã bộc lộ 
nhiều nhược điểm, gây cân trở cho bước tiến của 
Cam-pu-chia và như một nguyên nhân gián tiếp của 
cuộc khủng hoàng chính phủ năm 1997. Quốc hội 
(Hạ viện) Cam-pu-chia có 9 Ủy ban, Xam Rên-xi 
được hai đâng CPP và FUNCINPEC đồng ý trao 
cho chức Chủ tịch Ủy ban các vẫn đề công chính và 
giao thông vận tải ; ; Đảng Xam Rên-xi là Đảng đối 
lập duy nhất trong Quốc hội. 

Theo báo chí Cam-pu-chia, Chính phủ Hoàng 
gia Cam-pu-chia mới là một chính phủ bao gồm 
những quan chức trẻ cùng làm việc với những 
chính trị gia dạn dày kinh nghiệm để điều hành 
mọi công việc của đât nước, đưa Cam-pu-chia tiến 
vào thế kỷ XXI 

Thành lập được chính phủ, phá vỡ bế tắc chính 
trị, khắc phục cuộc khủng hoảng dai dắng từ nhiều 
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tháng nay, là một thắng lợi lớn của nhân dân 
Cam-pu-chia, trong đó CPP giữ vai trò tích cực và 
chủ động. Thái độ trách nhiệm và cách xử lý các 
tinh huống của CPP trong suốt thời kỳ chuẩn bị 
bầu cử và sau bầu cử cho thầy một chủ trương nhất 
quán của CPP là vì một đất nước Cam-pu- chia hòa 
hợp và tiến Độ. Chính điều này, cùng với những 
nhượng bộ về nhân sự và cơ cấu của chính phủ 
mới, đã tạo điều kiện thuận lợi để FUNCINPEC 
tới bàn đàm phán và từ đó khai thông được bế tắc 
chính trị. 

Ở đây cũng cần phải khẳng định vai trò của 
Quốc vương Xi-ha-núc. Ông đã bỏ nhiều công sức 
để hòa giải những mối bất đồng giữa CPP và 
FUNCINPEC và chủ trì cuộc gặp cấp cao của hai 
đảng. Các cố gắng của ông đã góp phần không 
nhỏ trong tiến trình hòa hợp dân tộc, tiến tới thành 
lập Chính phủ mới ở Cam-pu-chia. Trong việc 
hình thành Chính phủ mới Ở Cam-pu-chia, những 
tác động của xu thế quốc tế và của các nước trên 
thế giới cũng chiếm một vai trò quan trọng, bởi 
Cam- -pu-chia không thể phát triển nếu thiếu sự hỗ 
trợ của các nước khác về vốn, công nghệ... 

Dư luận quốc tế và đặc biệt là các nước trong 
khu vực rất vui mừng trước thắng lợi của nhân dân 
và đất nước Cam-pu-chia. Đây là một bước đi 
quan trọng trong lịch sử phát triển của đất nước 
này. Thành lập được chính phủ, khôi phục lại được 
các nguồn viện trợ (chiếm hơn 50% nguồn tài 
chính của Cam-pu-chia), có cơ hội tham gia vào 
ASEAN, nhận lại ghế thành viên Liên hợp quôc sẽ 
tạo cho Cam- -pu-chia những yếu tố thuận lợi để 
phát triên, ôn định và theo kịp bước các nước trong 
khu vực. 

Tuy nhiên, tỉnh hình Cam- -pu-chia vẫn tiềm ẩn 
nhiêu nhân tố phức tạp. Đất nước và Chính phủ 
Cam-pu-chia còn phải giải quyết rất nhiều công 
việc hệ trọng và cân kíp như nhanh chóng xác lập 
và ồn định hệ thống chính trị, khôi phục, cơ cấu lại 
và phát triển nền kinh tế, cải thiện đời sống nhân 
dân vôn đã chịu đựng nhiều mất mát. Trong quá 
trình này, sự vững vàng và sáng suốt của hai đẳng 
liên minh trong Chính phủ, đặc biệt là CPP, đóng 
vai trò hết sức quan trọng. 


_GIÁ TẠP CHÍ 


Từ tháng 1-1999, Tạp chí Cộng sản giá mỗi số là 5000đ - 
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BÀN UÊ “TIf TIỦNŒ CHÍNII TRỊ - XÃ HỘI MÀI! XANH" 
Ở PII[AIG TÂU 


Sau hai thập niên phát triên, Phong trào chính trị màu Xanh đã trở thành một thực thể 
chính trị có ảnh hưởng trong thế giới phương Tây, mà ghỉ nhận mới nhất là ông Ghéc-hác 
Xrô-ê-dơ, Thủ tướng mới trúng cử tháng 9-1998 của nước Đức đã thành lập Chính phủ liên 
hiệp giữa Đảng Dân chủ Xã hội với Đảng Xanh. Để bạn đọc có tư liệu khảo cứu về Phong 
trào Xanh, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt bài viết sau đây, đăng trên tạp chí Nghiên cứu 


Chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. 


Bối cảnh ra đời của “tư tưởng chính trị - xã 
hội mâu xanh” 

Từ những năm 70 thế kỷ này trở đi, tình hình thế 
giới có nhiều thay đổi. Tại nhiều nước tư bản, các 

mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc bởi nạn thất 
nghiệp nặng nề, lạm phát cao và kinh tế trì trệ, năng 
lực cai trị của nhà nước tư bản giảm sút, quyền lực 
nhà nước bị thách thức và đe dọa nghiêm trọng. 
Trên thế giới, cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân và 
chinh phục vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô diễn ra gay 
gắt chưa từng thấy. Do sự tham lam của các nhà tư 
bản, không những nhân dân lao động bị bóc lột 
thậm tệ mà thiên nhiên cũng bị khai thác quá mức 
khiến cho cân bằng sinh thái bị phá hoại, đe dọa sự 
sống còn và phát triển của loài người. 

Trong tình hình trên, tại các nước phương Tây 
thời gian từ cuối những năm 70, đầu những năm 80 
đã xuất hiện Phong trào chính trị mâu xanh (sau đây 
gọi tắt là Phong trào Xanh) với lực lượng lãnh đạo 
là Đảng Xanh ở từng nước. Phong trào Xanh ở các 
nước có thành phần đa dạng, như phong trào sinh 
thái nhân mạnh quan hệ hài hòa giữa loài người với 
vành đai sinh học ; phong trào hòa binh chú trọng 
chống chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân phiệt, 
nhất là chống vũ khí hạt nhân, thử bom hạt nhân và 
chiến tranh hạt nhân ; phong trào nữ quyên chủ 
trương chống phân biệt đối xử với phụ nữ, phế bỏ 
chế độ gia trưởng, đòi nam nữ bình quyên ; phong 
trào chủ nghĩa xã hội sinh thái nhẫn mạnh kết hợp 
bảo vệ cân bằng sinh thái với đấu tranh giành chủ 
nghĩa xã hội. 

Tuy cương lĩnh cụ thể của Đảng Xanh ở các 
nước có khác nhau, song họ đều dùng sỉnh thái học 


làm cơ sở lý luận triết học cho Phong. trào Xanh. 
Phong trào này không ngừng phát triển, dần dần 
hình thành tư tưởng chính trị - xã hội màu xanh 
được phương Tây coi là “đại diện cho nhân loại và 
toàn cầu”. 

Khái niệm sinh thái học ra đời năm 1886 với 
hàm nghĩa cơ bản là ' toàn bộ các khoa học nghiên 
cứu môi quan hệ giữa thể sinh vật với môi trường 
bên ngoài”. Từ chỗ chỉ nghiên cứu thiên nhiên, từ 
những năm 60 của thế kỷ này, sinh thái học phát 
triển thành “hệ thống tri thức khoa học nghiên cứu 
mối quan hệ giữa thiên nhiên, kỹ thuật và xã hội với 
nhau”. Nguyên tắc CƠ bản cơ bản của sinh thái 
học là : loài người muốn được thực sự giải phóng và 
tự do thì phải sử dụng phương thức tư duy cũng như 
biện pháp toàn cục, hệ thống, quan hệ lẫn nhau và 
cân bằng để giải quyết mối quan hệ giữa thiên nhiên 
với xã hội và giữa nhân loại với thiên nhiên. Một 
nhân vật quan trọng trong Đảng Xanh ở Đức từng 
nói: “sinh thái học là cơ sở khoa học và tin cậy của 
toàn bộ lý thuyết chính trị mầu Xanh ; là thê giới 
quan và phương pháp luận duy nhất đúng đắn”. 

Trên cơ sở đó, lý thuyết chính trị mầu Xanh 
trình bày “tư tưởng hệ thống mạng ` ' của nguyên tắc 
sinh thái học như sau : môi một thê hữu cơ trong 
thiên nhiên đều là một khối thống nhất và là một hệ 
thống mạng của sự sống ; từ tế bào nhỏ bé đến một 
loạt hệ động vật, thực vật và xã hội loài người đều 
như vậy. Toàn bộ thiên nhiên là một hệ sinh thái tạo 
nên bởi vô vàn hệ thống mạng sinh mệnh gắn bó với 
nhau, không ngừng phát triển. Khi một hệ thống bị 
chia cắt thành những phần cô lập thì đặc tính của hệ 
sẽ bị phá hoại, đặc tính của hệ thống lớn hơn cũng 
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theo đó bị mất cân bằng hoặc có thay đổi. Con 
người và môi trưởng, đời sống con người cũng bao 
hàm trong tuần hoàn sinh thái. Hơn nữa, tác dụng 
giữa cơ cấu xã hội và nhân loại với nhau cũng là 
một mạng phức tạp do các hệ động thái tạo nên. 

Từ đó, loài người cần nghiên cứu mạng đặc biệt 
của các quá trình gắn bó với nhau, nhất là mối quan 
hệ giữa loài người với nhau và loài người với thiên 
nhiên. Chỉ có trên cơ sở đó, con người (cá thể) và xã 
hội (quần thể), mới có thể đưa ra sự lựa chọn có lý 
trí, căn cứ trên nguyên tắc và quan điểm một khôi 
thống nhất, gắn bó trong hệ sinh thái cân bằng. 

Nội dung chủ yếu của tư tưởng chính trị xanh 

1. Phê phán chế độ tư bản. Tư tưởng chính trị 
xanh chủ trương sự xây dựng và vận hành của mọi 
chế độ xã hội đều phải bảo vệ hạnh phúc và tự do 
thật sự của tuyệt đại đa số dân chúng. Chế độ tư bản 
thể hiện ý chí và lợi ích của thiêu sô cực nhỏ, không 
những áp bức bóc lột giai cấp lao động mà còn áp 
bức bóc lột thiên nhiên, không phải là xã hội văn 
minh. Nền văn hóa và các giá trị tính thần trong chế 
độ tư bản từ lâu đã mất tính chất tiến bộ và tích cực 
lịch sử. 

2. Chủ trương thực hành nguyên tẮc phi bạo lực 
và nguyên tắc chế độ dân chủ hạ tâng cơ sở. 
Nguyên tắc phi bạo lực phản đối hành vi bạo lực do 
bất kỳ cá nhân, đoàn thể xã hội nào thực thi, phản 
đối hoạt động bạo lực có tính cơ cấu của nhà nước, 
lại càng phản đối việc loài người thực hành bạo lực 
với thiên nhiên. Đồng thời cũng phản đối việc giai 
cấp vô sản dùng bạo lực để lật đổ bộ máy nhà nước 
tư bản, một hành vi “dù là chính nghĩa nhưng lại 
làm cho mọi người phải sống trong đau khổ vì 
bạo lực”. 

3. Ra sức chủ trương thế giới phải hòa bình và 
ổn định, tạo ra tiền đề cơ bản để loài người sống còn 
và phát triên. Chủ trương thực hiện hòa bình thế 
giới như sau: a) Dùng các loại ˆ “vùng sinh vật” thay 
cho quốc gia dân tộc. Họ cho rằng quốc gia dân tộc 
hình thành trong lịch. sử là “một nguy hiểm vốn có”, 
vì sự tập trung quyền lực lớn vào tay nhà nước 
không thể tránh được dẫn đến cạnh tranh, bóc lột và 
chiến tranh. Nếu dùng “vùng sinh vật” (được chia 
theo tiêu chuẩn truyền thống văn hóa, tập quán dân 
tộc, ngôn ngữ chữ viết và phân bố sinh vật) thay cho 
quôc gia dân tộc và thực hành tự trị khu vực thi có 
thể diệt trừ căn nguyên của chiến tranh và áp bức. 
b) Chống chiến tranh cục bộ, nhất là chống thử bom 
hạt nhân và chạy đua hạt nhân. Thử bom hạt nhân 
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không những đe dọa an toàn nhân loại và hao phí 
sức người, sức của, mà còn ô nhiễm nặng môi 
trường, phá cân bằng sinh thái. Đặc biệt từ những 
năm 80 trở đi “chủ nghĩa hạt nhân” trở thành gánh 
nặng tinh thần cực lớn của loài người, chà đạp tinh 
thần dân chủ. c) Giải tán khối NATO và Vác-xa-va, 
dùng “Cộng đồng sinh thái châu Âu” thay cho 
“Cộng đồng kinh tế châu Âu”. 

Nội dung chủ yếu của tư tưởng xã hội xanh 

Về mặt kinh tế, đặc điểm thứ nhất của tư tưởng 
xã hội xanh là yêu cầu xây dựng một nên kinh tế mà 
xã hội có thể chịu đựng được, vừa thỏa mãn nhu cầu 
vật chất chân chính của toàn thể nhân dân, vừa 
không phá hoại vành đai sinh học của loài người. 
Muốn vậy phải lựa chọn nên kinh tế có tính bảo vệ 
sinh thái, vứt bỏ kinh tế tiêu dùng hiện nay, áp dụng 
các biện pháp bảo vệ tài nguyên để tránh nền kinh 
tế cuối cùng sẽ bị SỤp đổ. Nghĩa là không còn cứ 
tăng vô hạn SỨC sản xuất mà không xét tới hậu quả 
nghiêm trọng về xã hội và sinh thái. Đặc điểm thứ 
hai là đề xướng đạo đức công tác “xanh hóa”, để lao 
động phù hợp với quy phạm đạo đức của tư tưởng 
xanh. Tức là để lao động được giải phóng ra khỏi 
điều kiện hiện - thời và trở thành nhu câu sô một của 
đời sống, là điều kiện sống còn không thể thiếu của 
nhân loại, là hoạt động tự do và tự trị. Đặc điểm thứ 
ba là đề xuât phát triên các dự án kinh tê “dùng đê 
lựa chọn”, xây dựng các xí nghiệp công thương CỠ 
nhỏ và vừa, thực hiện công nhân tự trị, chỉ sản xuất 
và tiêu thụ các hàng hóa cần thiết cho nhân dân 
trong vùng, tương phản với sự kiểm soát của các 
doanh nghiệp không lỗ và công ty xuyên quốc gia. 
Đặc điểm thứ tư là kiến nghị phát triển “kỹ thuật 
mềm”, nghĩa là đây mạnh sử dụng các kỹ thuật 
không gây ô nhiễm môi trường, không phá sự cân 
băng sinh thái, lại không gây nên nạn thất nghiệp 
quy mô lớn, thí dụ kỹ thuật năng lượng mặt trời, gió 
và lợi dụng SỨC nƯỚC V.V... 

Về văn hóa giáo dục, tư tưởng xã hội xanh nhắn 
mạnh xây dựng một nền văn hóa - giáo dục kiểu 
mới, chống thứ văn hóa “thuần lợi ích kinh tế” kiểu 
hàng hóa, các nhà văn hóa - giáo dục nên ra khỏi 
thư phòng và nhà trường, đi vào hạ tâng xã hội. Phải 
cải cách cơ cấu và thể chế xơ cứng của nên giáo dục 
mây trăm năm nay chịu ảnh hưởng của “thuyết máy 
móc” (“cơ giới luận”) của phương Tây. Phải giáo 
dục cho lớp trẺ về “quan điểm sinh thái”, “quan 
tu một khối thống nhất”, “quan điểm hệ thông” 

à “quan điểm hòa bình”. 
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Về khoa học kỹ thuật, tư tưởng xã hội xanh chủ 
trương sự phát triển khoa học kỹ thuật phải đạt mục 
đích nhân dân sống hạnh phúc, xã hội tiến hóa và an 
toàn. Điều này tương phản với khoa học kỹ thuật 
trong “xã hội văn minh hiện đại” không những 
không đạt mục đích trên mà còn đem lại bạo lực và 
khiếp Sợ, là kết quả tất nhiên của chế độ tư bản và 
sự thiếu quan niệm sinh thái của đại diện giai cấp tư 
bản. Bởi vậy, sự phát triển khoa học kỹ thuật sẽ phải 
là “hữu hạn” mà không “vô hạn”, không đe dọa sự 
sinh tôn và ¡phát triển của nhân loại. 

Vấn đề giải phóng phụ nữ, tư tưởng xã hội 
xanh chủ trương dùng “chế độ hậu gia. trưởng”, thay 
cho chế độ gia trưởng vốn là sản phẩm của xã hội 
quân chủ, không ăn nhập với: tư tưởng tự do, bình 
đẳng. Nam nữ phải bình quyền, làm như nhau thì 
hưởng như nhau, phụ nữ không những phải độc lập 
về kinh tế mà còn phải được triệt để giải phóng khỏi 
địa vị bị coi là nô tỳ và đồ chơi. 

Qua những trình bày ở trên có thể rút ra các kết 
luận sau: 

Thứ nhất, tư tưởng chính trị - xã hội xanh xuất 
hiện là điêu tất nhiên, nó có dụng tích cực và hợp lý. 
Tư tưởng này ra đời khi xã hội tư bản xuất hiện 
khủng hoảng nghiêm trọng, năng lực cai trị của giải 
cấp thống trị bị suy thoái dần ; khi lý luận cổ điển 
được giai cấp tư sản tôn sùng: “đời sông xã hội là sự 
cạnh tranh để sống còn”, “tiêu dùng quy mô lớn có 
thể mang lại tăng trưởng 'kinh tế vô hạn”, “vũ trụ là 
một hệ thống máy móc lớn mà con người là một loại 
máy móc” đã phá sản. 


Tư tưởng xanh ra đời khi thuyết hệ thống đã. 


thâm nhập lòng người. Nhân loại là một phân của 
giới tự nhiên, không thể siêu thoát ra ngoài giới tự 
nhiên, sự phát triển nhân loại phụ thuộc vào mối 
quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa nhân loại với vành 
đai sinh học và môi trường. 

Tư tưởng xanh ra đời khi hòa bình thế giới bị đe 
dọa nghiêm trọng bởi sự phục hồi chủ nghĩa quân 
phiệt và phát xít, xung đột và chiến tranh cục bộ 
không ngừng leo thang, nhất là cuộc chạy đua hạt 
nhân giữa các siêu cường. Bởi vậy, việc phản đối 
mọi yêu tô nguy hại tới hòa bình đã trở thành nhiệm 
vụ bức thiết của nhân nhân toàn thế giới. 

Tư tưởng chính trị - xã hội xanh có tính hợp lý 
nhất định, vi nó quan tâm tới số phận sinh tồn và 
phát triển của loài người, điểm xuất phát và quan 
điềm của nó là đúng đắn. Các mục tiêu của nó phù 
hợp với ý nguyện của nhân dân toàn thế giới. Nó 
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phê phán chủ nghĩa tư bản một cách toàn diện và 
sâu sắc. Sự phê phán này có ý nghĩa hiện thực rất 
quan trọng để ta nhận thức rõ bản chất và số phận 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Chủ trương xã hội 
công bằng và chính nghĩa, chống bạo lực có tính cơ 
câu của nhà nước tư bản là chủ trương đúng và đáng 
hoan nghênh. 

Thứ hai, (ư tưởng chính trị - xã hội xanh là tấm 
gương tham chiếu quan trọng đối với công cuộc 
xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của 
Trung Quốc. 

Cùng vỚi những thành tựu to lớn trong công 
cuộc cải cách mở cửa, hiện nay Trung Quốc đang 
đứng trước thách thức nghiêm trọng của nguy CƠ 
ô nhiễm môi trường sinh thái, bắt đầu nếm quả đắng 
do hệ sinh thái rôi loạn đẻ ra. Nghiêm trọng hơn, 
một số bộ môn chính quyền chưa đặt vấn đề sinh 
thái vào địa vị chiến lược chính trị để xem xét ; kiến 
thức về môi trường và biện pháp thực tế kiểm soát 
môi trường của một số quan chức chính phủ và công 
chúng còn ở trình độ trước chiến tranh thế giới thứ 
II. Tình hình này cho thấy , trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa dù thực hiện tăng trưởng kinh tế nhanh và 
phát triển sức sản xuất như thế nào đi nữa, nếu vi 
phạm quy luật thiên nhiên, quy luật kinh tế và quy 
luật sinh thái, thi không thê nói tới việc chủ nghĩa 
xã hội sẽ chiến thắng chủ nghĩa tư bản. Khi con 
thuyền hiện đại hóa của chúng ta tiến sang thế 
kỷ XXI, nếu không chú ý vân đề môi trường sinh 
thái, không, xử lý tốt mối quan hệ nội tại giữa xây . 
dựng kinh tế với môi trường sinh thái thì tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội sẽ rất khó phát huy đầy đủ. Do 
đó chúng ta cân tiếp thu những phần hợp lý hữu ích 
trong. nguyên tắc tư tưởng chính trị - xã hội xanh. 

Cần chỉ ra rằng, trong khi khẳng định đầy đủ 
tính tích cực, tính hợp lý và ý nghĩa tiến bộ của lý 
thuyết chính trị xanh, chúng ta cần nhận thấy những 
thái độ và quan điểm phi mác xít thậm chí phản mắc 
xít trong đó. Chẳng hạn quan điểm của tư tưởng 
chính trị - xã hội. xanh đối với vấn đề bạo lực, sự 
tiêu vong của quốc gia v.v... là cực kỳ phiến điện. 
Đặc biệt, chúng ta tuyệt đối không thê tiếp nhận 
quan điểm coi sinh thái học là “thế giới quan và 
phương pháp luận duy nhất khoa học”. Lịch sử và 
hiện thực đều đã chứng minh chủ nghĩa Mác là chân 
lý không thể nào đánh đổ được. 


HỒ ANH HẢI 
(Lược thuật) 
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ĐỒNG EURO VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI KINH TẾ CÁC NƯỚC 


e Đồng EURO : Ngày 1-1-1990, đồng tiền chung châu Âu (đồng EURO) sẽ bắt đầu lun lưu hành. 
Đây ] là một sự kiện quan trọng đối với quá trình nhất thể hóa châu Âu và sự phát triển của hệ thống tiền 
tệ thế giới. 

Sở đĩ có tên EURO vì nó không trùng tên với đồng tiền một nước nào và có thể viết bằng ngôn ngữ 
của các thành viên. 

4 tưởng, ra đời của đồng. tiền chung châu Âu đã có từ những năm 70, nhằm tạo ra một khu vực ổn 
định tiền tệ ở châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nên kinh tế các thành viên xích lại gần nhau. Tháng 
12-1992, các nước EU đã ký Hiệp ước Maastricht đề ra mục tiêu là thành \ lập Liên minh tiền tệ châu Âu, 
nhằm xóa bỏ hàng rào cuối củng ngăn cản quá. trình nhất thể hóa kinh tế ở châu Âu và tạo ra một châu 
Âu mạnh mẽ, tiến bước vào thế kỹ XXL Hiệp ước trên được triển khai theo ba giai đoạn và giai đoạn 3 từ 
ngày 1-1-1999 bắt đầu đưa đồng EURO vào lưu hành. 

Tham gia đồng EURO đợt đầu có 11 nước thành viên của EU là Đức, Pháp, I-ta-li- -8, Tây Ban Nha, 
Hà Lan, Áo, Bỉ, Lúc-xăm-bua, Bồ Đào Nha, Phần Lan và Ai Len. Ba nước Anh, Thụy Điển và Đan Mạch 
chưa tham gia đợt này. Còn Hy Lạp chưa đủ các tiêu chuẩn để trở thành thành viên. 

e Tác động của đồng EURO. 

Đối với các nước EU : 

~ Đông EURO ra đời sẽ thúc đây sự phát triển kinh tế các nước EU, thúc đẩy quá. trình liên kết kinh 
tế giữa các nước thành viên, tạo điều kiện thực hiện Liên minh kinh tế - tiền tệ châu Âu (EMU) 

- Góp phần hoàn thiện thị trường chung châu Âu, gỡ bỏ những hàng rào phi thuế quan còn lại. 

- Giúp các nước thành viên tránh được sức ép VIỆC phá giá đột ngột các đồng tiền quốc gia, tranh thủ 
được sự ôn định của đồng tiền để làm phát triển chung của toàn khối. 

- Việc ra đời của đồng EURO với ngân hàng trung ương độc lập (Ngân hàng trung ương châu Âu - 
ECB) sẽ tạo cơ sở cho kinh tế phát triển, đem lại những điều kiện thuận lợi cho việc hoạch định một chính 
sách tài chính vĩ mô cho liên minh. Đồng EURO được lưu hành làm cho mọi hàng hóa bán trong các nước 
thành viên đều có giá niêm yết bằng đồng EURO sẽ làm giảm sự chênh lệch giá hay phiền phức về tỷ giá 
hối đoái giữa các đồng tiền quốc tê. 

- Tuy nhiên, đồng EURO ra đời, Ngân hàng trung ương châu Âu (CB) đảm nhiệm chức năng điều 
hành chính sách tiền tệ sẽ làm cho các nước tham gia EMU mất công cụ để điều tiết nền kinh tế, làm cho 
các nước gặp khó khăn mỗi khi nền kinh tế gặp khủng hoảng. 

- Việc duy trì đồng EURO mạnh là một vấn đề khó khăn cho các nước tham gia vì các nước thành 
viên còn có sự khác nhau về mức độ phát triển của nền kinh tế. Nhất là khi EMU á áp đặt các chỉ tiêu buộc 
chính phủ các nước thành viên phải bảo đâm, sẽ dễ gây nên sự phản ứng của dân chúng, nhất là tầng lớp 
nghèo trong xã hội. 

Đối với thế giới. 

- Sau khi đồng EURO ra đời, hệ thống tài chính thế giỚi sẽ bị thay đối cơ bản. Với một nên kinh tế 
phát triển của 11 nước châu Âu (với 290 triệu dân, GDP chiếm 19,5% của thế giới và khoảng 18% thương 
mại toàn cầu), đồng EURO sẽ là một đồng ngoại tỆ lớn và là đối thủ đối với đồng USD. Nếu đồng EURO 
giữ được ổn định thì sẽ có sức cạnh tranh mạnh và vị trí truyền thống của đông USD sẽ bị suy giảm. Sự 
thay đôi này bắt đầu từ thanh toán dịch vụ buôn bán quốc ' tế (kể cả các giao dịch thị trường chứng khoán) 
đến việc giải tỏa dự trữ ngoại tệ ở các nước. Với việc xuất hiện thêm đồng EURO, bên cạnh đồng USD 
nó sẽ tác động không chỉ trong lĩnh vực tiên tệ mà cả lĩnh vực kinh tế, chính sách kinh tế của các quốc 
gia. Từ đó, nó có thê Bây ra sự rạn nứt trong quan hệ Mỹ - EU và thúc đẩy xu thế đa cực, đa trung tâm 
trong quan hệ quốc tế. Lì 
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-ì Nhà máy xi măng Bút Sơn có công suât 1,4 triệu 
tấn/năm có công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại và tự 
động hóa cao vào bậc nhất Việt Nam hiện nay. 


+ Các sản phẩm chính của Nhà máy là xi măng Portland 


PC 30, PC 40, PC 50, PCB và các loại đặc biệt khác 
theo tiêu chuân Việt Nam hoặc theo yêu câu của khách 
hàng. 

-ì Tháng 10/98 mé xi măng Bút Sơn đầu tiên đã ra đời, từ 


tháng 11/98 xi măng Bút Sơn có mặt trên thị trường. 
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I - Những vấn đề chung 
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- Tạo thế và lực cần thiế 
hiện đại hóa 
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Cộng sản" 
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Tuyên ngộn của Ð 
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I - Những vấn đề chung 
Tổng quan kinh tế năm 1997 và triển vọng năm 1998 
Ngoại giao năm 1997 
Giá trị bền vững những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa 
học trong tác phâm "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" 
"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” phá sản hay là sự phá sản của 
việc phản bội Tuyên ngôn | 
Đất nước năm con Hồ 
Động viên mọi nguôn lực của nhân dân, nêu cao ý thức độc lập 
tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm, phần đấu hoàn thành các mục 
tiêu kinh tê - xã hội đên năm 2000 
Đồng tâm nhất trí, đoàn kết chặt chẽ, phát huy truyền thống 
vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quyết tâm phấn đầu vươn lên, 
hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 
Tạo thế và lực cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa 
Ý nghĩa thời đại và giá trị nhân văn của "Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản” 
Tư tưởng Hồ Chí Minh với những điểm khởi nguồn từ 
"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" 
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và thực hiện 
thiệt chê dân chủ ở cơ sở 


Từ "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" đến "Tuyên ngôn độc lập" 
của Việt Nam 


Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản ngày nay dưới tầm nhìn của 
150 năm trước 

Tư tưởng vĩ đại về sự giải phóng con người 

Nâng cao hơn nữa chất lượng lý luận và chính trị của Tạp chí 
Cộng sản 


Sống mãi tư tưởng vĩ đại của Tuyên ngôn 


UNIV. OF MICH. 


FEB 02 839 


CURRENT SERIALS 


Tạp chí Công sản năm 1998 
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XÃ LUẬN 


ĐỖ MƯỜI 


LÊ KHẢ PHIÊU 

PHẠM VĂN ĐỒNG 

TÔ HUY RỨA 
NGUYÊN THÊ THẮNG 
LÊ KHẢ PHIÊU 
TRỊNH GIA BAN 


VŨ QUANG LỘC 
TRẤN HỮU TIỀN 


LÊ KHẢ PHIÊU 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


— TÊN BÀI TÁC GIÁ sỐ. 


Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác tư 
tướng - văn hóa trong tình hình mới 

"Tuyên ngôn Đảng cộng sản" và sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta | 


Lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện tốt 6 điều. 


Bác Hồ dạy 

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan 
nội chính 

Quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 để 
đưa nền kinh tế nước ta lên bước phát triển mới 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức 
mạnh thời đại với việc phát huy nội lực trong xây dựng đất 
nước hiện nay 


Nâng cao hiệu lực và hiệu quả chỉ đạo, điều hành kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 1998 

Nhân cách, thiên tài và sự nghiệp vĩ đại của Các Mác 

Dân và công tác dân vận trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

Về một triết lý phát triển phù hợp với Việt Nam theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

Hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới 

Thi đua vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh" 
Đảng ta thật sự tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng 

Đưa dân tộc ta đến một tầm cao văn minh mới, đủ sức làm 
chủ và bảo đảm sự nghiệp cách mạng thắng lợi 

Bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước 

Vài suy nghĩ về phương pháp luận trong hoạch định chính 
sách và chiến lược bảo vệ môi trường 

Một quốc gia văn hiến, một dân tộc văn hóa 

Công tác chính trị tư tưởng trong các trường đại học và cao đẳng 
Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn 
xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân 

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, 
HĐH đất nước 

Văn kiện Đảng Toàn tập một kho tàng lý luận và thực tiến 
phong phú của cách mạng Việt Nam 

Văn kiện Đảng Toàn tập, tập I 


Phát triển con người, tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, 
HH ở nước ta 


LÊ KHẢ PHIÊU 
£ no 
TÔ HỮU 
LÊ MINH HƯƠNG 
TRẬN ĐỨC LƯƠNG 


PHAM THẺ DUYỆT 


PHẠM NGỌC LIÊN - 
ĐỖ THANH BÌNH 


NGUYÊN TẤN DŨNG 
HỖ BÁ THÂM 

TIÊN HẢI 

THÀNH DUY 

HỎNG LAM 


x.._. 


LÊ KHẢ PHIÊU 


LÊ KHẢ PHIÊU - 
CHU TUẦN NHẠ 


HÀ VĨNH TÂN 

XÃ LUẬN 

NGUYÊN PHÚ TRỌNG 
NGUYÊN XUÂN TẾ 


ĐĂNG HỮU 


PHAN DIỄN 


TRÀN ĐÌNH NGHIÊM - 
ĐỨC VƯỢNG 


NGUYÊN DUY QUÝ 


Phát huy cao nhất nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân đẩy nhanh 
hơn nữa sự nghiệp đôi mới và công nghiệp hóa nông nghiệp, 
nông thôn 

Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười với tỉnh thần 
thực tiễn, sáng tạo hơn nữa 

Tự tin, đoàn kết vươn lên, đấy mạnh đổi mới, giữ vững ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội 

Những yêu cầu và nhiệm vụ trọng yếu đặt ra đối với giai cấp 
công nhân và giai cấp nông dân nước ta hiện nay | | 
Nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề 
_ nghiệp trong sáng, tư duy sắc bén, có vốn sống và phương 
pháp khoa học _ 

Quân đội nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới 


II - Kinh tế 
Hàng hóa - tiền tệ trong bước tiến của khoa học - công nghệ 
hiện đại 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phất ( triên khu công nghiệp 
Phát triển thương mại trong nền kinh tế thị trường 
Đầu tư nước ngoài 1988 - 1997, đánh giá tổng quát 
Hiệu quả một dự án đầu tư ở huyện Mường Tè 


Khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á và một số giải pháp 
đối với Việt Nam 

Nam Định sau một năm tái lập và hướng đi trong thời gian tới 
Phát triển kinh tế biển nước ta theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở 
Sơn La 

Xây dựng quan hệ sản xuất trong thời kỳ đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Từ những mô hình kinh tế ở nông thôn, suy nghĩ về con đường 
phát triển 

Vai trò của tiên tệ trong cuộc khủng hoảng tiền tệ 

Thị xã Hưng Yên - đôi điều cảm nhận 

Nông nghiệp Đồng Nai chuyển dịch theo hướng công nghiệp 
hóa, nên đại hóa 

Kinh tế Việt Nam 12 năm đổi mới (1986 - 1997) 

Đầu tư và sử dụng có hiệu quả vốn PHạ: triển nông nghiệp và 
nông thôn. 


LÊ KHẢ PHIÊU 
VÕ NGUYÊN GIÁP 
PHAN VĂN KHẢI 


LÊ KHẢ PHIÊU 


LÊ RHẢ PHIÊU 


PHẠM THANH NGÂN 


VŨ ĐÌNH CỰ 

LỄ XUÂN TRINH 
NGUYÊN DUY NGHĨA 
NGUYÊN MẠI 

LÝ ANH PO - 

BÙI HÒA BÌNH 


TÀO HỮU PHÙNG 
TRẤN MINH NGỌC 


NGUYỄN TẤN TRỊNH 
TÒNG THỊ PHÓNG 
PHAN THANH PHỐ 
TRẤN VĂN TƯ 

VŨ NGỌC NHƯNG 
TIÊN HẢI 


HỖ VĂN VĨNH 
NGUYÊN SINH 


LÊ TRỌNG 


- Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và vấn đề liên minh 
công - nông - trí ở thành phố Hồ Chí Minh 

Luật khuyến khích đầu tư trong nước phải có tác dụng huy động 
mọi nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
Những kết quả đạt được qua một năm tiếp tục làm giao thông 
nông thôn ở Hà Nam 

Khu chế xuất Tân Thuận - mô hình kinh tế mới đầu tiên ở 
Việt Nam 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế 
Về vốn đầu tư phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở 
nước ta 

Phát triển kinh tế vườn cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long 
Thấy gì qua ba tháng thực hiện chống buôn lậu và gian lận 
thương mại 

Phương hướng đổi mới và phát triển các loại hình doanh 
nghiệp nhà nước 

Phát huy nội lực ngành xây dựng trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa 

Bình Thuận phát huy mọi tiềm năng thực hiện bằng Mời các 
mục tiêu năm 2000 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm và chống tham ô, 
lãng phí 

Nông nghiệp Việt Nam 10 năm sau Nghị quyết 10 (1988 - 1998) 
Đổi mới và lành mạnh hóa hệ thống tài chính tiền tệ 

Hội nghị Trung ương 4 và cuộc khủng hoảng trong khu vực 
Bình Phước phát huy các nguôn lực để phát triển 

Vấn đề cho vay vốn đối với hộ nông dân 

Điều chỉnh cơ cấu đầu tư - giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu 
quả sức cạnh tranh của nền kinh tế 

Kết hợp chính sách kinh tế với chính sách xã hội trong công 
cuộc đôi mới ở nước ta hiện nay 

Người nông dân ngoại thành TP Hồ Chí Minh trước làn sóng 
công nghiệp hóa, đô thị hóa 

Cổ phần hóa - nhiệm vụ quan trọng và cấp bách 

Nội lực Ninh Bình 

Về một số căn bệnh thường gặp tại doanh nghiệp nhà nước 
hiện nay 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn Việt Nam là một đòi 
hỏi bức bách hiện nay 


NGUYÊN SĨ NỒNG 
LÊ ĐĂNG DOANH 
PHAM QUANG NGHỊ 


NGUYÊN CHƠN TRUNG 
LÊ XUÂN ĐÌNH 


PHAM VĂN BỒN 
HỒ TRỌNG VIỆN 


NGUYÊN HÒA 


NGÔ XUÂN LỘC 


NGUYÊN MANH KIỀM 


ĐINH TRƯNG 


VŨ XUÂN KIỀU 
NGUYÊN SINH CÚC 
NGUYÊN SINH HÙNG 
HỒ VŨ 


TRẤN QUANG NHIẾP 


ĐỖ XUÂN TRƯỜNG 
TRẤN XUÂN GIÁ 

HỖ VĂN VĨNH 
NGUYÊN MINH HÒA 
TÀO HỮU PHÙNG 
NGUYÊN THANH TÚC 


LƯƠNG HOÀI NAM 


NGUYÊN SINH CÚC 
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Hội thảo khoa học "Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII) và 
vấn đề tín dụng nông nghiệp, nông thôn" 


Quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế va chính sách xã hội 


Qũy tín dụng nhân dân - nguồn nội lực cho sự phát triển kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn 

Chiến lược sử dụng đất theo quan điểm sinh thái và phát triển 
lâu bền ở nước ta 

Công ty công nghiệp cao su miền Nam : 20 năm xây dựng và 
phát triển 


Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và một số giải pháp đầu tư 
vốn phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn Việt Nam hiện nay 

Vì sao một số liên doanh làm ăn thua lỗ 2 

Nhờ đâu nghề cơ khí ở Xuân Tiến phát triển ? 

Về quản lý thị trường ngoại hối ở nước ta hiện nay 

PETEC - 17 năm phấn đấu khẳng định vai trò doanh nghiệp 
nhà nước 


Phát triển công nghiệp nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long 
Cổ phần hóa, một yêu cầu bức thiết của cải cách doanh nghiệp 
nhà nước 

Nhìn nhận lại vai trò của các tô chức phi chính phủ nước 
ngoài ở Việt Nam 

Nghệ An phát huy nội lực 

Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa 


Lào Cai : khai thác, quản lý và sử dụng nguồn vốn 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn với vấn đề tín 
dụng vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
Về thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

Công ty cổ phần tư bản ngày nay : đặc trưng, bản chất và sự 
vận dụng dưới ánh sáng tư tưởng của C. Mác 

Kon Tum tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, 
vùng xa 

Phát triển nghề đánh cá xa bờ ở huyện đảo Lý Sơn : Bài học 
kinh nghiệm và kiến nghị 

Bước đi của ngành dược Việt Nam trong những năm đổi mới 
Chính sách thị trường với phát triển nông nghiệp và nông thôn 


Nhóm PV. TCCS 
(tông thuật) 

MẠC VĂN TIỀN - 
TRẤN QUỐC TOÀN 


LÊ MINH HỎNG 
NGUYÊN VY 


TRỊNH GIA BAN - 
NGUYÊN KIM ĐỈNH 


CAO SỸ KIÊM 
PHAN VĂN MINH 
NGUYÊN VŨ BÌNH 
PHAM VĂN BỐN 


HOÀNG MẠNH PHIỆT - 
TRỊNH GIA BAN 
PHAM CHÂU LONG 


NGÔ XUÂN LỘC 
NGUYÊN VĂN THANH 


NGUYÊN BÁ 

DƯƠNG BÁ PHƯƠNG - 
NGUYÊN MINH KHẢI 
NGUYÊN NGHĨA VỤ 


TRỊNH HỮU ĐẢNG 
VŨ NGỌC NHUNG 


TRỊNH ĐÌNH TỪ 


LÊ DIỄN 


LÊ TRỌNG 
NGUYÊN VI NINH 
CHU HỮU QUÝ - 
NGUYÊN KẾ TUẤN 


NGUYÊN ĐÌNH BÍCH 


Về vai trò của thương nghiệp quốc doanh ở thị trường nông thôn 

- Thành phố Hải Dương phát huy truyền thống anh hùng trong 
sự nghiệp đổi mới 

- Thủy sản Việt Nam sau 18 năm đổi mới (1980 - 1998) 

- Tiến tới thành lập tổ chức xúc tiến mậu dịch tại Việt Nam 


ĐĂNG THỊ BÍCH LIÊN 
NGUYÊN SINH CÚC 
TRƯƠNG CÔNG GIÀU 
QUÁCH ĐỨC PHÁP 


- Thuế giá trị gia tăng đưa vào thực tiễn cuộc sống 
-_ Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực tới 
lao động và việc làm ở nước ta 


HẢI NAM 
VŨ TUYÊN HOANG 


-_ Nông nghiệp bền vững và sản xuất lương thực ở Việt Nam 
- Nét mới về đào tạo cán bộ quản lý kinh tế đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


HOÀNG HOA - 
CÔNG KHÁNH 
NGUYÊN VŨ CÂN 


-_ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - điểm sáng và mô hình 


- Thế mạnh của nghề cá nhân dân, sự phát triển có hiệu quả và 
bền vững ngành thủy sản 


TẠ QUANG NGỌC 
TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG 


Về hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại ở nước ta 


Bão lũ lớn ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và nhiệm vụ 
phòng chống thiên tai của chúng ta 


HUY HÙNG 


Tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam trước cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ 


NGUYÊN XUÂN DŨNG 


Đại Từ : Phát huy nội lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn 
Nghệ Tĩnh : Nghèo khó không cản bước đi lên 


DOÃN HUÈ 
VÕ ĐĂNG THIÊN 


II - Chính trị - triết học 


Cải cách thủ tục hành chính trong công an nhân dân trước yêu 
cầu đôi mới 


LÊ THÊ TIỆM 
XUÂN KIM 


Một mùa xuân lịch sử 


Tết Mậu Thân 1968 ~ cột mốc lớn trong sự nghiệp kháng 
chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam 


HỖ KHANG 
-_ Xây dựng nên quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu III 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


HOÀNG KỶ 
VĂN TIỀN DỮNG 


.“ỶẲỈˆ.. 


- Mậu Thân - một cái tết đi vào lịch sử 

- Nhớ lại 

- Giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước 


KHÔNG DOÃN HỢI 
- Mấy vấn đề về an ninh nông thôn hiện nay NGUYÊN ĐỨC MINH 
-_ Đối mới cơ cấu cán bộ công chức trong các cơ quan hành 
chính nhà nước 


HÀ QUANG NGỌC 
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- Phải chăng đổi mới đã cạn kiệt nguồn lực ? VŨ HIỀN 
- Những rạn nứt lớn trong xã hội tư bản NGUYÊN ĐĂNG THÀNH 
- Hợp An: quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội TẢ" một . 
yêu cầu bức xúc TRẤN HỮU ỨNG 
- Bội đội biên phòng Hà Tĩnh trước những thử thách mới VÕ HỒNG TUYÊN 
- Phát huy nội lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới TRẤN QUANG NHIẾP 
- Chống ma túy - cuộc đấu tranh chung của toàn xã hội TRƯƠNG HỮU QUỐC 
- Cách nhìn và cái biết NHẠN ĐÀ 


-_ Về giải quyết những vấn đề phòng chống ma túy ở Yên Bái HOÀNG CÔNG DUNG 
- Cơ sở lý luận - thực tiễn của phương châm : “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra” và mấy vấn đề về xây dựng quy 


chế dân chủ ở cơ sở ĐỖ QUANG TUẦN 

-_ Kiên định và phát triển con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn TRẦN QUANG - 
NHỊ LÊ 
- Chế độ một đảng và việc thực thi dân chủ TIỀN HẢI 
- Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính ở nước ta ĐINH VĂN TIẾN - 
_ NGUYÊN THỊ NGÂN 

- Một số vấn đề về đường lối, quan điểm hiện nay ĐĂNG XUÂN KỲ 
- Kinh tế thị trường theo hướng nào ? _ VIỆT XUÂN 
- Công nhân ta trong đổi mới VĂN TẠO 
- Về nội lực Việt Nam NHỊ LÊ 
- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ban hành và tổ chức thực 

hiện các quyết định hành chính NGUYỄN VĂN THÂM 
- Tiếp tục nghiên cứu đấy mạnh mặt hoạt động giám sát của 

Quốc hội NGUYÊN QUỐC THẮNG 
- Đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo NGUYÊN CHÍNH 
- Đưa vào cuộc sống Pháp lệnh cán bộ, công chức ĐỖ QUANG TRUNG 
- Mấy vấn đề về thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào 

dân tộc Khơ - me LÂM PHÚ 
-_ Cải cách hành chính và những vấn đề của ngành Hải quan LÊ VĂN TỚI 
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công 

tác giáo dục chính trị ở Quân chủng Hải quân. VÕ NHÂN HUẦN 
- “Dân chủ và kỷ cương” ; “ổn định và phát triển” VĂN TẠO 


- Thực hiện dân chủ ở cơ sở TRẤN QUANG NHIẾP 
Đồng chí Đào Duy Tùng, con người của đổi mới HÀ ĐĂNG 


- “Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đưởng đi 
lên CNXH ở Việt Nam” PHẠM THÀNH - 
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300 năm thành phố mang tên Bác Hồ 
Sự biến đổi của thang giá trị đạo đức trong xã hội ta hiện nay 
và việc nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ 


Về cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý" 
Cách mạng Tháng Tám - một công trình khoa học 
Tự quản và vấn đề phát huy dân chủ ở cơ sở 


Một chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt của dân 
Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân - nguyên tắc xuyên 
suốt trong hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam 
Chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời hay là sự lỗi thời của một cách 
nhìn về chủ nghĩa xã hội ? | 
Về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
Mấy vấn để về công tác xây dựng pháp luật của đại biểu 
Quốc hội 
Mấy nét về tham nhũng và Pháp lệnh chống tham nhũng 
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở 
Xem xét, xử lý tương quan nội lực - ngoại lực để xây dựng 
và phát triển đất nước 
Bộ đội biên phòng với công tác vận động quần chúng phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới 
Đào tạo, bồi đưỡng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Quân đội tiếp tục đầy mạnh cuộc vận động xây dựng môi trường 
văn hóa dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 
Triết học Mác - Lê-nin với nhận thức xã hội trong thế giới 
ngày nay 
Xây dựng nên công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị trong giai 
đoạn cách mạng mới 
Về mối quan hệ giữa đổi mới theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa với định hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

IV - Văn hóa - xã hội 
Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa 
Về vấn đề định hướng chiến lược phát triên khoa học và công 
nghệ nước ta 


TRƯƠNG TẤN SANG 


NGUYÊN CHÍ MỲ - 
NGUYÊN THỂ KIỆT . 
VŨ HIỀN 


VĂN TẠO 

THANG VĂN PHÚC - 
HÀ QUANG NGỌC 
NGUYÊN VĂN THẢO . 
NGUYÊN VĂN TƯ 


NHỊ LÊ _ 
NGÔ ĐỨC HÀNH 


BÙI NGỌC THANH 
NGUYÊN THỊ VY 
ĐỒ MƯỜI 


NGUYÊN THÀNH 
ĐĂNG VŨ LIÊM 
NGUYÊN VĂN TÀI 
PHẠM VĂN TRÀ 
NGUYÊN NGỌC LONG 
TRẤN TRUNG TÍN , 
NGUYÊN ĐÌNH ƯỚC 


HOÀNG CHÍ BẢO 


TRÂN KIM DUNG 


ĐĂNG NGỌC DINH 


TÊN BÀI TÁC GIÁ số. 


-_ Tính ôn định tương đối của văn hóa PHẠM ĐỨC THÀNH 
- Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa HÀ XUÂN TRƯỜNG 
- Truyền thống nho học và việc xây dựng con người trong giai 

đoạn mới NGUYÊN TÀI THƯ 
- Xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn ngoại thành TP Hỗ Chí | 

Minh | NGÔ KIM NGÂN - 

-_ | ĐOAN ĐAN 
- Bảo hiểm xã hội - một chính sách lớn HỖ TẾ 
- Ba mươi năm hoạt động của Ban Khoa giáo Trung ương . ĐĂNG HỮU 
- Xã hội hóa giáo dục ở Đông Tháp LÊ VŨ HÙNG 
- Về các biện pháp chiến lược phát huy nội lực khoa học và 
.công nghệ NGUYÊN SĨ LỘC 

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xã hội hóa _ 

giáo dục NGUYÊN QUỐC ANH 
- Trước thách thức mới ở Đông Á, nghĩ về vai trò văn hóa HỖ SĨ QUÝ 
- Thái độ đối với văn hóa truyền thống HỖ TRỌNG HOÀI 
-_ Cái nhìn biện chứng về văn hóa dòng họ VŨ NGỌC KHÁNH 
- Chiến lược văn hóa và mấy vấn đề văn hóa - HÀ XUÂN TRƯỜNG 
- Tổ chức hoạt động văn hóa ở vùng cao TRẤN HỮU SƠN 
- Xu thế phát triển của đội ngũ trí thức PHẠM TẤT DONG 
- Con người thời đại - nỗi trăn trở của người cầm bút —_ |LÊQUÝKỲ - 
- Mấy ý kiến về phát triển văn hóa trong quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa ở thành phố Hồ Chí Minh LÊ HỒNG LIÊM 
` Sự hội nhập khu vực về xuất khẩu lao động của Việt Nam PHAM ĐỖ NHẬT TÂN 
- Bản sắc văn hóa dân tộc và quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước PHẠM XUÂN NAM 
- Văn hóa - phát huy bản sắc và hội nhập NGUYÊN VĂN HUYỆN 
-_ Văn hóa và du lịch văn hóa VÕ THỊ THẮNG 
-- Bài học lớn trong lịch sử giao lưu văn hóa ' NGÔ ĐỨC THỊNH 
- Tác động của đạo đức đến văn nghệ PHẠM HỎNG NHUNG 
- Biểu dương và phê phán trênbáochí  . VŨ HIỀN 
- Nét tươi mới trên gương mặt văn hóa Hải Dương DƯƠNG VŨ - ĐỨC THỤ 
- Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội ở nước ta | PHẠM QUANG NGHỊ 
- Xây dựng ý thức sinh thái - vấn đề hôm nay và mãi mãi DƯƠNG TÙNG 
- Lăng kính văn hóa HỖ SĨ QUÝ 


- Một số vấn đề về dân số và phát triển bền vững VŨ HIẾN 
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Thế giới với vấn đề dân số và phát triển LỄ HỮU NGHĨA 


- Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 
đà bản sắc văn hóa dân tộc 


LÊ KHẢ PHIÊU . 
LÊ XUÂN THẢO 
HÀ VĂN TĂNG 

VÕ NGUYÊN GIÁP 


- Sở hữu trí tuệ và vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 


-_ Về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 


- Văn hóa Việt Nam - truyền thống và cốt cách dân tộc 


-_ Điều bất biến trong quá trình tiếp xúc văn hóa PHAN NGỌC 

- Chương trình dân số Việt Nam E -RÍCH PAN-TRA 

- Tuyên truyền vận động về Dân số và Phát triển VŨ ĐÌNH HÒE 

- Một số kinh nghiệm tuyên truyền ở các nước đang phát triển | TẠ NGỌC TẤN 

- Mấy vấn đề lớn trong Nghị quyết Trung ương 5 về vănhóa | NGUYỄN ĐỨC BÌNH 
- Hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam TRẤN VĂN GIÀU 


- Bưu chính viễn thông Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế | MAI LIÊM TRỰC 


- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về giáo dục - 
đào tạo 


PHẠM MINH HẠC 


-_ Vài suy nghĩ về Việt Nam học TRẤN BẠCH ĐẰNG ˆ 
- Dân số - kế hoạch hóa gia đình Việt Nam hiện tại và tương lai | TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN 
- Dân số Việt Nam - một vấn đề đặt ra hiện nay PHẠM ĐÌNH HUỲNH 


- Sản xuất hậu công nghiệp - những vấn đề thách thức NGUYÊN TĨNH GIA 


- Nắm vững các quan điểm cơ bản của Đảng chỉ đạo sự nghiệp 


văn hóa ở nước ta NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nhiệm vụ văn hóa của 
chính quyền mới 


HOÀNG CÔNG 
PHẠM XUÂN NAM 


-_ Vai trò của văn hóa trong phát triển nông nghiệp và nông thôn 


- Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong việc nâng cao chất 


lượng báo chí hiện nay VŨ DUY THÔNG 
- Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG 
- Dân số - Phát triển và vấn đề bảo vệ môi trường CHU TUẦN NHA 


- Đôi mới báo chí địa phương trong cơ chế thị trường HỒ XUÂN SƠN 


- Phát huy chức năng xã hội của Nhà nước trong cơ chế thị 
trường theo định hướng XHCN ở nông thôn nước ta hiện nay 


NGUYÊN ĐĂNG THÔNG 


- Tư tưởng, đạo đức, lối sống - những vấn đề then chốt của 


văn hóa TRẦN QUANG NHIẾP 
-_ Phát huy các giá trị truyền thống trong phát triển đất nước NGUYÊN VĂN PHÚC 


NGUYÊN VĂN HUY - 


Về loại hình bảo tàng dân tộc học ở Việt Nam ú 
DƯƠNG VŨ 


TÊN BÀI | TÁC GIÁ | sỐ 


-_ Văn hóa xí nghiệp : một vấn đề lý luận và thực tiễn LƯƠNG QUYNH KHUÊ 
-_ Văn hóa và bước chuyển quan trọng của văn hóa Việt Nam DƯƠNG VŨ 
- Mối quan hệ giữa dân số với phát triển kinh tế - xã hội NGUYÊN THỊ HẰNG 


- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với vấn đề dân số ở nước ta ĐĂNG VŨ CHƯ 
- Xóa đói giảm nghèo - từ phong trào cơ sở đến cơ sở đến 


chương trình quốc gia NGUYÊN THỊ HẰNG 
- Thực hiện một số chính sách xã hội để bảo đảm công bằng xã hội | NGUYÊN THÚY ANH 
- Phát triển - một số vấn đề từ khía cạnh nhân văn NGUYỄN VĂN HUYỆN 
- Bàn về lối sống THANH LÊ 
-_ Giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em HÀ HUY KHÔI 
- Đào tạo cán bộ văn hóa - thông tin trong thờikỳmới - VŨ CHÍNH _ 
- Nhìn lại ba trăm năm Nam Bộ CAO TỰ THANH 
- Phản ánh nhân tố mới, sứ mệnh cao cả của nhà báo CHU THÁI THÀNH 
- Dân số, văn hóa và sự phát triển bền vững LÊ THỊ 
- Giáo dục dân số trong các nhà trường NGUYÊN VĂN VỌNG 
- Quán triệt tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) vào 

việc xây dựng nếp sống văn minh của sinh viên NGUYÊN ĐÌNH THUẬN 
- Mục tiêu và giải pháp cho giáo dục trung học phổ thông BÙI HIỀN 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí soi đường chúng ta đi PHAN QUANG 
-_ Bảo tôn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số NGUYÊN ĐỨC THỤ 
- Đại học quốc gia Hà Nội, những bước đibanđầu _ NGUYÊN VĂN ĐẠO 

V - Xây dựng Đảng 

- Công tác xây dựngĐảng của đẳng bộ huyện Yên Bình NGUYÊN HỎNG THÁI 
- Vai trò của tổ chức đảng trong việc bảo đảm quyền làm chủ 

của nhân dân ở cơ sở LÊ QUANG THƯỞNG 
- Về sự liên minh công - nông - trí trong kinh tế thị trường ĐAN TÂM 
-_ Về người đẳng viên cộng sản ngày nay TIỀN HẢI 
- Đảng bộ Thừa Thiên - Huế tổ chức nhân dân phê bình cắn bộ, 

đảng viên _. HỒ XUÂN MÃN 
- Đội ngũ cán bộ Tây Nguyên PHẠM VĂN KHÁNH 
-_ Về công tác cán bộ nữ hiện nay NGÔ THỊ NGỌC ANH 
- Phụ nữ dân tộc và miền núi trong đời sống kinh tế - văn hóa 

các dân tộc LÊ NGỌC THẮNG 
- Công tác phát triển Đảng ở Ninh Bình NGUYÊN THANH TÚC 
- Góp phần nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập nghị quyết 

của Đảng ở cơ sở VŨ NGỌC AM 
- Đối mới công tác tuyên truyền miệng LƯU MINH TRỊ 
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TÊN BÀI TÁC GIẢ số. 


° 


Thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ở nông 
thôn và xây dựng quy chế dân chủ ở xã 


Suy nghĩ về viết lịch sử Đảng 


Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra của Đảng 

Hà Nội tiếp tục đấy mạnh nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn đảng 
Nhân tố con người và sự lãnh đạo của Đảng ở Công ty May 10 
Công tác phát triển đảng trong quân đội 

Quản lý cán bộ trong công tác cán bộ 

Đội ngũ đảng viên ở vùng cao Lào Cai 

Đào tạo nghề quản lý và lãnh đạo 

Đoàn kết thống nhất - chìa khóa mở ra sự ổn định và phát 
triên của Khánh Hòa | 

Phong trào công đoàn Việt Nam trong hơn 10 năm đổi mới 
Về nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn công chức nhà nước trong 
giai đoạn mới 

Về hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước 
Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ 

Hoạt động của tổ chức đảng ở Công ty liên doanh chế tạo biến 
thê ABB 

Bác Tôn của chúng ta 

Suy nghĩ về nâng cao đạo đức cách mạng 

Lạng Sơn xây dựng các cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 

Tự phê binh và phê bình trong Đảng hiện nay 

Học tập lời dạy của Bác Hồ về tự phê bình và phê bình trong 
Đảng hiện nay 

Mô hình tổ chức đảng trong các tổng công ty nhà nước hiện nay 


Hội Nông dân Việt Nam với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc xây dựng 
Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh 

Đoàn kết và thống nhất lực lượng giai cấp công nhân trước 
thách thức của thời đại 

Nhiệm vụ mới của công đoàn Việt Nam 

Đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công tác quy hoạch cán bộ 

Mấy vấn đề về nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và lối 
sống xã hội chủ nghĩa của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta hiện nay 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng 
Từ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức về 
chuân mực đạo đức của cân bộ, công chức 


LƯƠNG NGỌC 
HỌC PHI 

NGUYÊN THỊ XUÂN MỸ 
LÊ XUÂN TÙNG 
NGUYỄN THÊ QUANG 
PHẠM THANH NGÂN 
XUÂN HẢI 

NGUYÊN PHÚ LỢI 
NGUYÊN THY SƠN 


VŨ NGỌC LẦN 
HOÀNG MINH CHÚC 
TÔ TỪ HẠ - : 
NGUYÊN HỮU KHIỂN 
TIỀN HẢI : 

TIỀN HẢI 


DƯƠNG LẠC 

HOÀNG TỪNG 

TRẤN QUANG NHIÊP 
HOÀNG TANH 

XUÂN HẢI 

VŨ NGỌC LẦN 

TRẦN VĂN DUNG - 
VŨ NGỌC LẦN 
NGUYÊN ĐỨC TRIỀU 


NGUYÊN AN LƯƠNG 


ĐAN TÂM 
NGUYÊN VĂN TƯ 
TÔ HUY RỨA 


NGUYÊN VĂN VINH 
HỮU THỌ 


HOÀNG MINH 


TÊN BÀI TÁC GIẢ số. 


Ngô Gia Tự, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc 
Quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở cấp xã, phường, thị trấn 
Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh - yếu tố quan 
trọng của công tác phát triển đảng trong học viên ở các trường 
sĩ quan quân đội 
VI - Những vấn đề quốc tế 
Hành trình thế giới 1997 : sôi động, mới mẻ và trắc trở 
Trung Quốc điều chỉnh cơ cấu chế độ sở hữu v và cổ phần hóa 
các doanh nghiệp nhà nước 
Một số đặc điểm của nên kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế 
quốc tế năm 1997 
Trung Đông - hòa bình trắc trở 
Hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ trong kinh tế 
Chính sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp của một số nước trên 
thế giới 
Xu thế phát triển giáo dục - đào tạo trong những thập niên đầu 
thế kỷ XXI 
Toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản 
Vài nét về công nghệ thông tin và thương mại sản phẩm thông tin 
Châu Phi - Lục địa đen đang dần sáng 
Quốc tế hóa : từ ý tưởng của C.Mác - Ph.Ăng-ghen đến hiện 
thực của thế giới hiện đại 
Sự kiện I-rắc nói điều gì? 
Từ cuộc khủng hoảng tiền tệ ở châu Á 
Nhân loại trước biến đổi khí hậu toàn cầu 
Chiến lược toàn cầu của Mỹ “Cam kết và mở rộng” 
Liệu cơn địa chấn toàn cầu của khủng hoảng tiền tệ có làm 
đảo lộn trật tự kinh tế thế giới? 
Mặt sau của bức tranh toàn câu hóa thông tin đại chúng 
Cơn lốc nóng sau chiến tranh lạnh nhìn từ Cô-xô-vô 
Cộng hòa Phi-líp-pin : Đôi điều cảm nhận 
Hoa Kỳ và cuộc điều chỉnh chiến lược đối với châu Phi 
Hòa bình, ổn định, an ninh bền vững ở khu vực châu Ắ - 
Thái Binh Dương 
Mặt trái của In-tơ-nét 
Trung Quốc : Cải cách bộ máy chính phủ 
Tuyên ngôn cộng sản - 150 năm sau : Những giá trị khoa học 
và cách mạng 
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NGUYÊN TRỌNG THỤ 
PHÍ VĂN CHỈ 


LÊ VĂN BÌNH - 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


NGUYÊN HUY QUÝ 


LÊ BỘ LĨNH 
NGUYỄN THỊ HOA 
NGUYÊN VĂN NINH 


TRỊNH ĐÌNH TỪ 


HOÀNG ĐÌNH PHU 
LA CÔN 

ĐÀO HUY GIÁM 
HOÀNG THỊNH 


NGUYÊN CÚC . 
VŨ HIỀN 

ĐÔ ĐỨC ĐỊNH 
NGUYÊN VĂN HẢI 
LÊ BÁ THUYÊN 


VŨ NGỌC 

TẠ NGỌC TẤN 
QUANG LỢI 
VŨHIỀN - 

LÊ BÁ THUYỀN 
TRẤN BÁ KHOA 


HOANG XUÂN LONG 
NGUYÊN HUY QUÝ 


Hưởng ứng năm quốc tế về đại dương - 1998 
In-đô-nê-x1-a, cơn báo chưa qua 

Thế giới 6 tháng đầu năm 

Mấy vấn đề về xây dựng văn minh tinh thần ở Trung Quốc 
Phi-đen với vấn đề tôn giáo 

Thượng đỉnh Trung - Mỹ 

Vài nét về quá trình nhất thể hóa tiền tệ của EU 


Cuộc bầu cử ngày 26-7, một thắng lợi mới của nhân dân 
Cam-pu-chia 
Cục diện mới trong quan hệ quốc tế 
Nhật Bản - cuộc khủng hoảng kinh tế và giải pháp Ô-bu-chi 
Chủ nghĩa tư bản Mỹ quấn quanh đi tìm lại mình 
Chính trường Nga lại đảo lộn 
Công nhân Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách - mở cửa 
Về đặc điểm của vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trên thế 
giới hiện nay 
Sức sống và triển vọng mới của Phong trào không liên kết 
Để có một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều 
Cơn chấn động mới của thị trường chứng khoán Niu Oóc 
Toàn cầu hóa : Những vắn đề chính trị - xã hội 
Giáo dục - Đào tạo đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế ở 
các nước ASEAN 
Mấy vấn đề về đô thị hóa trên thế giới 
Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát 
triển đồng đều. 
Về bản sắc ASEAN 
Cam-pu-chia : Bước tiến mới trên con đường ổn định và phát 
triển 

VỊI - Qua sách báo nước ngoài 


Cuộc đầu tranh toàn câu 


Chủ nghĩa tư bản không thể khắc phục những mâu thuẫn cơ 
bản và thường xuyên của nó 

Năm điều ky với cân bộ lãnh đạo 

Toàn cầu hóa và thế giới người nghèo 


Chính sách kinh tế đối ngoại của Trung Quốc 
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ĐĂNG NGỌC THANH 
VÕ THỦ PHƯƠNG 
DIỆU LY 

LÝ GIA TRUNG 
PHẠAM CHÍ DŨNG 
DIỆU LY 


ĐINH VĂN TIỀN - 
NGUYÊN THỊ THỤC 


L4 +4 

TRẤN BÁ KHOA 
LÊ BÁ THUYÊN 
LA CÔN 

DIỆU LY 

VĂN TẠO 


NGUYÊN VIẾT THẢO 
PHẠM VĂN CHÚC 
PHAN DOẨN NAM 
LA CÔN 

LÊ HỮU NGHĨA 


HOÀNG XUÂN LONG 
TRẤN TRỌNG 


VŨ KHOAN 
PHAM ĐỨC THÀNH 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


NGUYÊN THỊ HOA 
(tông thuật) 


CAO DƯƠNG 
NGUYÊN THỊ HOA 
(tổng thuật) 

TRỊNH NGỌC LINH 
(tông thuật) 


Sức sống của chủ nghĩa Mác 
“Bàn cờ lớn” của thế giới HỒ TIỀN NGHỊ 
Bàn về “tư tưởng chính trị - xã hội màu xanh” ở phương Tây | HỒ ANH HẢI 

_ (lược thuật) 


VIHI - Sinh hoạt tư tưởng 
Phẩm chất người cộng sản hôm qua và hôm nay CHÍ CỐT 


Chức quyền xã hội 

Đưa cuộc sống vào nghị quyết 
Tự hào hay kiêu ngạo cộng sản 
Chuyện không đề 

Đọc gián tiếp 

Cái thuyết “vay dân chủ” 
Chứng cớ đâu? 

Xin được là miền núi 

Quyền và lợi 

Nửa nhà báo 

Đối mặt với... chính mình ! 
Thoái hóa ... biến chất 

Học vấn và văn hóa 

“Phản nội lực” 


NHỊ LÊ 

MAI NINH 

NHÂN ĐĂNG 

NGUYÊN TRƯNG THỰC 
THAO HIỀN 

NHẠN ĐÀ 

ĐINH LỀ 

MAI NINH 

TỪ THANH THƯỜNG 
NGUYÊN TRUNG THỰC 
NHỊ LÊ 

MAI NINH 

VŨ LÂN 

HUY HÙNG 


PHAN HIỀN 

Lại chuyện cuộc sống và nghị quyết NHÂN ĐĂNG 

Nghe thì cứ nghe... ANH VŨ 

“Đâu tư quan hệ” MAI NINH 

Chẳng lẽ NHÂN ĐĂNG 
IX - Tìm hiểu khái niệm 

Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 

Tiết kiệm. Lãng phí 

Tư bản giả 

Cạnh tranh. Các hình thức cạnh tranh 

Độc quyền. Kiểm soát độc quyền | 

Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T) 

Các hình thức viện trợ 

Tăng trưởng cân đối. Tăng trưởng tối ưu. Tình trạng nền kinh 

tế quá nóng. Nền kinh tế “bong bóng xà phòng” 

Phá giá tiền tệ. Thả nổi tỷ giá hối đoái 

Lạm phát. Giảm phát 

Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (ASEAN) 

Đồng EURO và tác động của nó đối với kinh tế các nước 


Học nghị quyết, học theo nghị quyết 


-15- 


— S.. 
mm © \`®© œ ¬ì› ƠẦ Cœ +  ©› = 


— 
t2 


lZ£ 


TÊN BÀI TÁC GIẢ số. 


X - Tin hoạt động lý luận - thực tiễn 
Hội thảo : “Lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược giáo dục 
và đào tạo” : 
Hội thảo quốc tế về đào tạo từ xa 
Hội thảo khoa học : “Hoàn thiện quy chế làm việc và cải cách 
thủ tục hành chính ở các xã ven đô” 
Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc 
Hội thảo khoa học “Về văn hóa và chiến lược văn hóa” 
Hội thảo khoa học về “xã hội hóa hoạt động điện ảnh” 
Hội nghị sơ kết công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me 


Đại hội XV đảng bộ tĩnh HàNam _ 

Hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

Hội nghị quốc tế về Việt Nam học 

Hội nghị môi trường toàn quốc năm 1998 

Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ V 

Đoàn Tạp chí Cộng sản thăm Trung Quốc 

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống ma túy 

Đoàn Tạp chí Cộng sản thăm Lào 

Hội thảo quốc tế “An ninh lương thực Việt Nam - ASEAN” 

Đoàn Tạp chí Cộng sản thăm Thụy Điển và Đan Mạch 

Hội nghị huy động các lực lượng khoa học và công nghệ phục 

vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn 
XI - Văn kiện - Tư liệu 

Thông báo Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam (khóa VIII - 

Thông cáo đặc biệt của BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch 

nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Đảng ủy quân sự Trung ương về việc đồng 

chí Nguyễn Văn Linh từ trần 

Tiểu sử đông chí Nguyễn Văn Linh 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh người học trò xuất sắc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, 

nhân dân và quân đội ta (Lời điếu do đồng chí Tổng Bí thư Lê 

Khả Phiêu đọc tại buối lễ truy điệu ngày 29-4-1998) 

Nơi ở cuối cùng trong cuộc đời Bác Hồ 

Thông báo Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Khóa VIII) 

Thông báo Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCH TƯ Đảng Cộng 

san Việt Nam (khóa VNI) 


16s 


|P.V 


BÙI HÒA BÌNH 
(tông thuật) 

P.V 

P.V 


P.V 


TRẤN VIẾT HOÀN 


KT N-= - — —.rtx-=rssfx=.=s=x=e=-—=.-.——-..__.-...— 


